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THÔNG TƯ
BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TRỌNG ĐIỂM CẤP ĐỘ QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO CÁC NGHỀ: GIA CÔNG VÀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỘC; CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM); XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG BỘ; NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ; KỸ THUẬT MÁY NÔNG NGHIỆP; SỬA CHỮA MÁY THI CÔNG XÂY DỰNG; VẬN HÀNH MÁY THI CÔNG NỀN; VẬN HÀNH MÁY THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG; CƠ ĐIỆN NÔNG THÔN; XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP; CHẾ BIẾN THỰC PHẨM; CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỦY SẢN; TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP; CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM; LÂM SINH; KHAI THÁC, ĐÁNH BẮT HẢI SẢN; THÚ Y; HƯỚNG DẪN DU LỊCH; ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA; KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Xây dựng cầu đường bộ; Nguội sửa chữa máy công cụ; Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường; Cơ điện nông thôn; Xử lý nước thải công nghiệp; Chế biến thực phẩm; Chế biến và bảo quản thủy sản; Trồng cây công nghiệp; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Lâm sinh; Khai thác, đánh bắt hải sản; Thú y; Hướng dẫn du lịch; Điều khiển phương tiện thủy nội địa; Khai thác máy tàu thủy.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề đối với các nghề sau:

1. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Gia công và thiết kế sản phẩm mộc” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 1a;

2. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Gia công và thiết kế sản phẩm mộc” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 1b;

3. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 2a;

4. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 2b;
5. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Xây dựng cầu đường bộ” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 3a;

6. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Xây dựng cầu đường bộ” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 3b;

7. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Nguội sửa chữa máy công cụ” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 4a;

8. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Nguội sửa chữa máy công cụ” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 4b;

9. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Kỹ thuật máy nông nghiệp” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 5a;

10. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Kỹ thuật máy nông nghiệp” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 5b;

11. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Sửa chữa máy thi công xây dựng” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 6a;

12. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Sửa chữa máy thi công xây dựng” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 6b;

13. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Vận hành máy thi công nền” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 7a;

14. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Vận hành máy thi công nền” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 7b;

15. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Vận hành máy thi công mặt đường” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 8a;

16. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Vận hành máy thi công mặt đường” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 8b;
17. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Cơ điện nông thôn” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 9a;

18. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Cơ điện nông thôn” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 9b;
19. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Xử lý nước thải công nghiệp” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 10a;

20. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Xử lý nước thải công nghiệp” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 10b;

21. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Chế biến thực phẩm” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 11a;

22. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Chế biến thực phẩm” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 11b;
23. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Chế biến và bảo quản thủy sản” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 12a;

24. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề “Chế biến và bảo quản thủy sản” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 12b;

25. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Trồng cây công nghiệp” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 13a;

26. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Trồng cây công nghiệp” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 13b;

27. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Chăn nuôi gia súc, gia cầm” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 14a;

28. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Chăn nuôi gia súc, gia cầm” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 14b;
29. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Lâm sinh” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 15a;

30. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Lâm sinh” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 15b;

31. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Khai thác, đánh bắt hải sản” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 16a;

32. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Khai thác, đánh bắt hải sản” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 16b;

33. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Thú y” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 17a;

34. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Thú y” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 17b;
35. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Hướng dẫn du lịch” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 18a;

36. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Hướng dẫn du lịch” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 18b;
37. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Điều khiển phương tiện thủy nội địa” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 19a;

38. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Điều khiển phương tiện thủy nội địa” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 19b;
39. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Khai thác máy tàu thủy” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 20a;

40. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Khai thác máy tàu thủy” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 20b.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2015.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Chính trị - Xã hội và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề dạy các nghề trên ở cấp độ quốc gia và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.
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PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ Quốc gia nghề Gia công và thiết kế sản phẩm mộc trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng nghề cấp độ quốc gia nghề Gia công và thiết kế sản phẩm mộc, ban hành kèm Quyết định số 1039/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.


I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Gia công và thiết kế sản phẩm mộc 



1. Phần A:  Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 25, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị; 


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun 

 Bảng 26 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun; 


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.

II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Các trường đào tạo nghề nghề Gia công và thiết kế sản phẩm mộc cấp độ quốc gia, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (Bảng 26); 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung  giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Dùng để  giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		2 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		3 

		Quần áo

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Giầy, tất

		Đôi

		02

		

		



		7 

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		8 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Dụng cụ phòng chữa cháy

		

		

		Dùng để  giới thiệu khi giảng dạy và thực hành phòng cháy chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		10 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		

		



		11 

		Bình cứu hoả dạng lỏng

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Bình cứu hoả dạng khí

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Bình cứu hoả dạng bọt

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		01

		

		



		15 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		17 

		Dụng cụ cứu thương 

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết và thực hành sơ cứu nạn nhân khi gặp tai nạn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		19 

		 Tủ thuốc

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		 Xe đẩy

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		 Túi cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		 Găng tay 

		Đôi

		01

		

		



		24 

		 Panh, kéo

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		 Hộp dụng cụ sơ cứu

		Hộp

		01

		

		



		26 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		27 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: ĐIỆN KỸ THUẬT

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy biến áp

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực tập sửa chữa máy 

		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành luyện tập đấu nối động cơ

		- Mô hình hoạt động được


- Công suất ≤ 2,8kW



		3 

		Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha 

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành luyện tập đấu nối động cơ

		- Mô hình hoạt động được


- Công suất ≤ 0,75kW



		4 

		Mô hình mạch điện một chiều

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thực hành luyện tập đấu nối mạch điện một chiều

		Mô hình hoạt động được



		5 

		Đồng hồ đo vạn năng

		Chiếc

		05

		Dùng để thực hành đo kiểm tra các mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Khí cụ điện

		Bộ

		09

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thực hành luyện tập đấu nối các khí cụ điện

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		8 

		Aptomat

		chiếc

		01

		

		- Aptômát 3 pha 2 cực


- Aptômát 1pha 2 cực



		

		Công tắc

		Chiếc

		01

		

		Công tắc :( 2 ÷ 4) cực 



		9 

		Khởi động từ

		Chiếc

		01

		

		I= (15÷ 100)A



		10 

		Cầu chì ống

		Chiếc

		01

		

		I = (30÷ 50)A



		11 

		Rơ le trung gian

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 10A



		12 

		Thiết bị cảm biến

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Khóa đóng ngắt

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		14 

		Dụng cụ nghề điện

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành đấu nối mạch điện 

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		16 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Độ dài: (8 ÷ 36)mm



		17 

		Tô vít

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: QUẢN LÝ SẢN XUẤT


Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: VẼ KỸ THUẬT 


Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		19 

		Sử dụng để thực hành vẽ kỹ thuật

		- Kích thước mặt bàn vẽ ≥ khổ A3 kèm theo ghế


- Có thể điều chỉnh độ nghiêng của mặt bàn



		2 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành rèn kỹ năng vẽ các bản vẽ kỹ thuật

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		4 

		Giá vẽ

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng phù hợp với yêu cầu bản vẽ



		5 

		Com pa

		Bộ

		02

		

		



		6 

		Ê ke

		Bộ

		02

		

		



		7 

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


(300 ÷1.000)mm



		9 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


(300 ÷1.000)mm



		10 

		Thước lỗ

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		12 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: VẬT LIỆU GỖ

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo độ ẩm

		Chiếc

		02

		Dùng để xác định độ ẩm gỗ

		Giới hạn đo:  (6÷120)% độ ẩm



		2 

		Máy kiểm tra tính chất cơ học của gỗ

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định thông số cơ lý của gỗ

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng sấy, xác định độ ẩm của mẫu gỗ

		- Tủ sấy đối lưu


- Nhiệt độ ≤ 1000C


- Dung tích ≤ 0,25m3



		4 

		Mẫu gỗ

		Bộ

		06

		Dùng để quan sát, nhận biết các loại gỗ đặc trưng của các nhóm gỗ

		- Loại thông dụng trên thị trường

- Kích thước: 

Dày:  30mm÷35mm, rộng: 80mm ÷ 90mm, dài: 90mm ÷ 130mm



		5 

		Tiêu bản gỗ

		Bộ

		06

		Dùng để quan sát cấu tạo tế bào, lỗ mạch, vi mô của gỗ

		- Bao gồm: Gỗ nhóm I, II, III, IV, V, VI, VII 


- Kích thước tiêu bản vuông: 40mmx 40mm



		6 

		Kính lúp

		Bộ

		19

		Dùng để quan sát đặc điểm cấu tạo gỗ

		Độ phóng đại ≤ 5X



		7 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		03

		Dùng để quan sát đặc điểm cấu tạo gỗ

		Độ phóng đại ≤ 40X



		8 

		Cân điện tử

		Chiếc

		02

		Dùng để xác định khối lượng mẫu gỗ trước và sau khi sấy gỗ

		Độ chính xác: 

10-2 ÷10-3



		9 

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		18

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng và thực hành đo kiểm

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		11 

		Thước cặp 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷ 300)mm
- Độ chia: 0,05 mm



		12 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:

( 0÷ 300)mm


- Độ chính xác: 0,02mm



		13 

		Pan me đo ngoài 


loại 0÷25mm 

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,01mm 



		14 

		Pan me đo ngoài 


loại 25÷50mm

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Pan me đo ngoài 


loại 50÷75mm

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		17 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: PHA  PHÔI

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun: MĐ 12


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cưa vòng nằm CD

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và rèn kỹ năng  xẻ gỗ

		Đường kính bánh đà  (800 ÷ 1200) mm



		2 

		Máy cưa vòng đứng

		Chiếc

		02

		

		Đường kính bánh đà  (600 ÷ 800)mm



		3 

		Máy cưa đĩa xẻ dọc

		Chiếc

		04

		

		Công suất động cơ (2,5÷ 3,5) kW



		4 

		Máy cưa đĩa cắt ngang

		Chiếc

		04

		

		Công suất động cơ (2,5÷ 3,5) kW



		5 

		Máy cưa xích 

		Chiếc

		04

		

		Chiều dài lam xích  (400 ÷ 600) mm



		6 

		Máy cưa rong 

		Chiếc

		02

		

		Công suất động cơ (2,5÷ 7) kW



		7 

		Máy cắt tề đầu

		Chiếc

		02

		

		Công suất động cơ (2,5÷ 3,5) kW



		8 

		Máy mài lưỡi cưa (cưa đĩa, cưa vòng)

		Bộ

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mài lưỡi cưa

		- Mài được lưỡi cưa đường kính: 


(110 ÷500)mm


- Công suất: 


(0,3 ÷  0,75)kW



		9 

		Thiết bị nâng hạ

		Bộ

		01

		Dùng để  nâng hạ các khúc gỗ hoặc các chi tiết

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Thiết bị vận chuyển

		Bộ

		01

		Dùng để  vận chuyển gỗ và sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Cầu bào 

		Chiếc

		19

		Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công chi tiết bằng dụng cụ thủ công

		- Kích thước mặt cầu bào  ≥ (250 x1800) mm 

- Có gắn ê tô



		12 

		Cưa thủ công

		Bộ

		19

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và rèn kỹ năng cắt ngang, xẻ dọc 

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Cưa dọc

		Chiếc

		01

		

		 Chiều dài lá cưa:  (700 ÷ 800)mm



		15 

		Cưa mộng

		Chiếc

		01

		

		 Chiều dài lá cưa:  (500 ÷ 600)mm



		16 

		Cưa thẹp

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá cưa 


≤ 300mm



		17 

		Cưa vanh

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng pha phôi chi tiết cong

		- Chiều dài lá cưa 


(700 ÷ 800)mm


- Chiều rộng bản cưa ≤15mm



		18 

		Mở cưa

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mở, dũa lưỡi cưa

		Thông dụng trên thị trường



		19 

		Dũa cưa

		Chiếc

		01

		

		Dũa 3 cạnh



		20 

		Bộ thước 

		Bộ 

		19

		Dùng để  đo, vạch mực và kiểm tra quy cách gỗ

		



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		 Bằng thép, chiều dài: (2000 ÷ 7000)mm



		23 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: (200 ÷ 500)mm



		24 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: (1000 ÷ 1500)mm



		25 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		26 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BÀO MẶT PHẲNG

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun: MĐ 13


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy bào thẩm

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu  tạo, nguyên lý hoạt động và rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết




		 Công suất động cơ:  (2,5÷ 3,5) kW



		2 

		Máy bào cuốn

		Chiếc

		02

		

		Công suất: (2,5÷4,5) kW



		3 

		Máy bào cầm tay

		Chiếc

		06

		

		Bề rộng đường bào: 

(80 ÷ 140)mm



		4 

		Máy bào hai mặt

		Chiếc

		02

		

		- Chiều rộng làm việc: 

≤ 610mm


- Chiều cao làm việc: 

≤ 200mm



		5 

		Máy bào bốn mặt

		Chiếc

		02

		

		- Chiều rộng sản phẩm: (10÷230) mm


- Số trục dao ≥ 6 trục



		6 

		Máy mài dao phẳng

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu  tạo, nguyên lý hoạt động và rèn kỹ năng mài lưỡi bào máy

		Mài được kích thước chiều dài: ≤ 610mm



		7 

		Máy hút bụi

		Chiếc

		03

		Dùng để hút bụi gỗ cho các máy trong quá trình gia công

		Lưu lượng hút: 

≤ 8500cm3/p



		8 

		Cầu bào 

		Chiếc

		19

		Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công chi tiết bằng dụng cụ thủ công

		- Kích thước mặt cầu bào  


≥ (250 x1800) mm 


- Có gắn ê tô



		9 

		Bào thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Bào thẩm

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thân bào: (450÷ 600) mm



		12 

		Bào lau

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thân bào: 

(150 ÷200)mm



		13 

		Bộ thước 

		Bộ 

		19

		Dùng để  đo, vạch mực và kiểm tra kích thước

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Bằng thép, chiều dài: 

≤ 7000 mm



		16 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: 

≤ 500 mm



		17 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: 


≤ 1500 mm



		18 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		19 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: GIA CÔNG MỐI GHÉP MỘNG


Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun: MĐ 14


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm  của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy phay mộng đa năng 4 trục

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và rèn kỹ năng gia công mộng

		- Công suất trục chính ngang: (1,5 ÷ 3)kW


- Công suất trục đứng: 


(0,75 ÷ 1,5) kW



		2 

		Máy phay mộng ô van dương

		Chiếc

		02

		

		- Chiều rộng của mộng: ≤ 115mm


- Chiều sâu của mộng: ≤  45mm



		3 

		Máy cắt góc đa năng

		Chiếc

		04

		

		Công suất: ≤ 1600W



		4 

		Máy phay cắt hai đầu tự động

		Chiếc

		02

		

		- Chiều dài làm việc:  (500÷ 1830)mm


- Tốc độ quay của lưỡi cưa: (3300 ÷ 3650)v/p


- Tốc độ quay của trục đứng: 

(6600÷ 7200)v/p



		5 

		Máy phay mộng én

		Chiếc

		02

		

		Kích thước kẹp phôi:

 ≤ (1500 x 480)mm



		6 

		Máy đục lỗ mộng vuông

		Chiếc

		04

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và rèn kỹ năng gia công lỗ mộng

		- Hành trình cắt:

 ≤ 110mm


- Góc nghiêng bàn: 

0o ÷ 30o

- Công suất động cơ: (0,75 ÷1,5)kW



		7 

		Máy khoan trục đứng

		Chiếc

		04

		

		- Đường kính khoan:

 ≤ 13mm



		8 

		Máy khoan ngang

		Chiếc

		04

		

		- Đường kính khoan: 

≤ 13mm



		9 

		Máy phay mộng ô van âm

		Chiếc

		02

		

		- Bề ngang mộng rãnh: ≤ 120mm


- Độ sâu rãnh mộng: 

≤ 60mm


 - Độ dày gia công: 


≤ 100mm



		10 

		Máy phay mộng quả bàng

		Chiếc

		05

		

		- Đường kính lưỡi cắt: ≥ 100mm


- Độ cắt sâu: ≤  20mm



		11 

		Máy mài đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mài các lưỡi cắt cho các máy

		Hành  trình làm việc:


 ≥  254mm



		12 

		Cưa thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng xẻ phôi, cắt mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		14 

		Cưa dọc

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá cưa:


 (700 ÷ 800)mm



		15 

		Cưa vanh

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm


- Chiều rộng bản cưa ≤ 15mm



		16 

		Cưa mộng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá cưa: 


(400 ÷ 600)mm



		17 

		Cưa thẹp

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt, làm kín mối ghép mộng

		Chiều dài lá cưa 


≤ 300mm



		18 

		Mở cưa

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mở, dũa lưỡi cưa

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Dũa cưa

		Chiếc

		01

		

		Dũa 3 cạnh



		20 

		Bào thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết

		



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Bào thẩm

		Chiếc

		01

		

		 Chiều dài thân bào: (450÷ 600) mm



		23 

		Bào lau

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thân bào: (150 ÷200)mm



		24 

		Đục thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		

		



		26 

		Đục mộng

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 15)mm



		27 

		Đục bạt

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (20 ÷ 35)mm



		28 

		Đục vụm

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 30)mm



		29 

		Chàng

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (40 ÷ 60)mm



		30 

		Bộ thước 

		Bộ 

		19

		Dùng để  đo, vạch mực và kiểm tra kích thước

		



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Bằng thép, chiều dài: ≤ 7000 mm



		33 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: 


≤ 500 mm



		34 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước:


 ≤ 1500 mm



		35 

		Cầu bào 

		Chiếc

		18

		Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công chi tiết 

		- Kích thước mặt cầu bào  ≥ (250 x1800) mm 


- Có gắn ê tô



		36 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		37 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: GIA CÔNG MẶT CONG

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun: MĐ 15


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy phay trục đứng 1 trục

		Chiếc

		02

		Dùng để gia công mặt cong không tròn xoay của chi tiết




		- Đường kính trục:

 ≤ 30 mm


- Tốc độ trục:  (8000 ÷ 10000)v/p



		2 

		Máy phay trục đứng 2 trục

		Chiếc

		02

		

		Đường kính trục:


 ≤ 30 mm



		3 

		Máy phay chép hình tự động

		Chiếc

		01

		

		Bề rộng sản phẩm: 

≤ 2200 mm



		4 

		Máy soi cầm tay

		Chiếc

		06

		

		- Khả năng soi 

≤ 12mm


- Độ ăn sâu:

(0 ÷ 70)mm



		5 

		Máy phay cao tốc

		Chiếc

		01

		

		- Hành trình mặt bàn: ≤ 178mm


- Tốc độ trục:

 ≥ 10000 v/p



		6 

		Máy tiện

		Chiếc

		02

		Dùng để gia công các chi tiết có mặt cong tròn xoay




		- Chiều dài gia công: ≤1200mm


- Đường kính tiện: ≤350mm



		7 

		Máy chuốt song tròn

		Chiếc

		02

		

		Đường kính chuốt: 


≤ 35mm



		8 

		Máy trà bo chổi

		Chiếc

		02

		

		Đường kính trục chổi : ≤ 12cm



		9 

		Máy mài đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để mài các lưỡi cắt cho các máy

		Hành  trình làm việc: ≥  254mm



		10 

		Cầu bào 

		Chiếc

		19

		Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công chi tiết bằng dụng cụ thủ công

		- Kích thước mặt cầu bào  


≥ (250 x1800) mm 


- Có gắn ê tô



		11 

		Cưa vanh

		Chiếc

		19

		Dùng để  vanh  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		- Chiều dài lá cưa:   (700÷ 800) mm


- Chiều rộng bản cưa: ≤ 15mm 



		12 

		Bào ngang

		Chiếc

		19

		Dùng để  bào  các đường cong 

		Chiều dài thân bào: 


(120÷ 180) mm



		13 

		Bộ thước 

		Bộ 

		18

		Dùng để  đo, vạch mực và kiểm tra quy cách gỗ

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Bằng thép, chiều dài: ≤ 7000 mm



		16 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: ≤ 500 mm



		17 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: ≤ 1500 mm



		18 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		19 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: GHÉP VÁN


Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun: MĐ 16


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Hệ thống ghép dọc tự động

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành rèn luyện kỹ năng sử dụng máy

		- Điều khiển tự động 
- Năng suất: ≤ (8÷10) m3/ ca làm việc



		2 

		Máy cưa rong 

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và rèn kỹ năng xẻ thanh ghép theo thiết kế

		Công suất: (2,5 ÷ 7) kW



		3 

		Máy bào hai mặt

		Chiếc

		02

		 Dùng để rèn kỹ năng gia công mặt phẳng gỗ




		- Chiều rộng làm việc: 


≤ 610mm


- Chiều cao làm việc: 


≤ 200mm



		4 

		Máy bào thẩm

		Chiếc

		02

		

		Công suất:  


(2,5 ÷ 3,5) kW



		5 

		Máy bào cuốn

		Chiếc

		02

		

		Công suất : ( 2,5÷4,5)kW



		6 

		Máy phay cao tốc

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng  phay rãnh ghép mộng

		- Hành trình mặt bàn: 


≤ 178mm


- Tốc độ trục: 


≥ 10000 v/p



		7 

		Máy cắt tề đầu

		Chiếc

		02

		Dùng để cắt đầu chi tiết gỗ

		Công suất: 


(2,5 ÷ 3,5) kW



		8 

		Máy bào bốn mặt

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng gia công mặt phẳng gỗ

		- Chiều rộng sản phẩm: 


(10÷230) mm


- Số trục dao ≥ 6 trục



		9 

		Máy ghép ngang

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành rèn luyện kỹ năng sử dụng máy

		- Điều khiển tự động 
- Năng suất: ≤ (8÷10)m3/ ca làm việc



		10 

		Máy trà nhám thùng

		Chiếc

		02

		Dùng để đánh nhẵn bề  mặt ván ghép

		Chiều rộng làm việc : 

≤ (915 ÷ 1.500) mm



		11 

		Máy cưa bàn trượt

		Chiếc

		02

		Dùng để rọc cạnh ván, pha phôi ván

		- Chiều dày cắt : ≤105mm


- Kích thước bàn trượt: (3200 x 350)mm



		12 

		Máy nén khí

		Chiếc

		02

		Dùng để cung cấp hơi khi phay mộng ngón, ghép dọc, ghép ngang, đánh nhẵn

		- Công suất : ≤ 30 hp


- Áp suất : (11÷16)m3/h



		13 

		Máy hút bụi

		Chiếc

		02

		Dùng để hút bụi cho các máy trong quá trình gia công

		Lưu lượng hút: 


≤ 8500cm3/p



		14 

		Máy mài đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mài các lưỡi cắt cho các máy

		Hành  trình làm việc: 


≥  254mm



		15 

		Cầu bào 

		Chiếc

		18

		Dùng để làm mặt tựa, gá phôi 

		- Kích thước mặt cầu bào  


≥ (250 x1800) mm 


- Có gắn ê tô



		16 

		Vam tay

		Chiếc

		19

		Dùng để rèn kỹ năng khi ghép ván bằng dụng cụ thủ công

		Vam được các chi tiết kích thước: 

(30 ÷ 1200) mm



		17 

		Bào thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Bào thẩm

		Chiếc

		01

		

		 Chiều dài thân bào: (450÷ 600) mm



		20 

		Bào lau

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thân bào: 


(150 ÷200)mm



		21 

		Đục thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		23 

		Đục mộng

		Chiếc

		05

		

		Chiều rộng lưỡi đục:


 (5 ÷ 15)mm



		24 

		Đục bạt

		Chiếc

		04

		

		Chiều rộng lưỡi đục:


(20 ÷35)mm



		25 

		Đục vụm

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục:


 (5 ÷ 30)mm



		26 

		Chàng

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục:


(40 ÷60)mm



		27 

		Bộ thước 

		Bộ 

		19

		Dùng để  đo, vạch mực và kiểm tra kích thước

		



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Bằng thép, chiều dài: 


≤ 7000 mm



		30 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: 


≤ 500 mm



		31 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: 


≤ 1500 mm



		32 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		33 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRANG SỨC BỀ MẶT SẢN PHẨM MỘC

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun : MĐ 17

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy nén khí

		Chiếc

		02

		Dùng để cung cấp hơi khi phay mộng ngón, ghép dọc, ghép ngang, đánh nhẵn

		- Công suất : ≤ 30 hp


- Áp s.uất : (11÷16)m3/h



		2 

		Máy trà nhám rung

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng đánh nhẵn bề mặt sản phẩm trước khi trang sức bề mặt

		- Kích thước đệm chiều rộng: ≤ 115mm


- Kích thước đệm chiều dài: ≤  234 mm



		3 

		Máy trà nhám cạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng đánh nhẵn bề mặt chi tiết, sản phẩm trước khi trang sức bề mặt

		- Chiều dài làm việc: ≤1200mm


- Chiều rộng làm việc: (150 ÷350) mm



		4 

		Buồng phun sơn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phun sơn

		- Kích thước buồng phun : (1500 x 1500 x  2150) mm

- Kích thước Bộ thu hồi sơn:

 (1500x 600x  2150) mm



		5 

		Dao bả

		Chiếc

		19

		Dùng để rèn kỹ năng trít vá ma tít trước khi trang sức bề mặt sản phẩm

		Bản rộng: (30 ÷ 50) mm



		6 

		Súng phun sơn

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng trang sức bề mặt sản phẩm bằng phương pháp phun sơn

		Thể tích bình chứa sơn: (0,3 ÷ 0,5) lít



		7 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: GIA CÔNG GHẾ TỰA

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun: MĐ 18


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cưa đĩa xẻ dọc

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn kỹ năng pha phôi gỗ

		 Công suất động cơ: (2,5 ÷ 3,5) kW



		2 

		Máy cưa đĩa cắt ngang

		Chiếc

		03

		

		Công suất động cơ: (2,5 - 3,5) kW



		3 

		Máy cưa vanh đứng

		Chiếc

		04

		

		Đường kính bánh đà: 600mm÷ 800 mm



		4 

		Máy bào thẩm

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết




		Công suất:  


(2,5 ÷ 3,5) kW



		5 

		Máy bào cuốn

		Chiếc

		02

		

		Công suất : 


( 2,5÷4,5)kW



		6 

		Máy phay cắt hai đầu tự động

		Chiếc

		02

		Để rèn kỹ năng cắt chi tiết

		- Chiều dài làm việc:  


(500÷ 1830)mm


- Tốc độ quay của lưỡi cưa: (3300 ÷ 3650)v/p


- Tốc độ quay của trục đứng: 


(6600÷ 7200)v/p



		7 

		Máy phay trục đứng 1 trục

		Chiếc

		02

		 Dùng để rèn kỹ năng gia công mặt cong không tròn xoay của chi tiết




		- Đường kính trục: 


≤ 30 mm


- Tốc độ trục:  


(8000 ÷ 10000)v/p



		8 

		Máy phay mộng đa năng 4 trục

		Chiếc

		02

		

		- Công suất trục chính ngang: (1,5 ÷ 3)kW


- Công suất trục đứng: 


(0,75 ÷ 1,5) kW



		9 

		Máy soi cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để gia công mặt cong, soi đường ghép ván




		- Khả năng soi:


≤  12mm


- Độ ăn sâu : 


0mm÷ 70mm



		10 

		Máy đục lỗ mộng vuông

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng

		- Hành trình cắt: 

≤ 110mm


- Góc nghiêng bàn: 

0o ÷ 30o

- Công suất động cơ: (0,75 ÷1,5)kW



		11 

		Máy trà nhám rung

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng đánh nhẵn bề mặt chi tiết của sản phẩm




		- Kích thước đệm chiều rộng: ≤ 115mm


- Kích thước đệm chiều dài: ≤  234 mm



		12 

		Máy trà nhám cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Chiều dài làm việc: ≤1200mm


- Chiều rộng làm việc: 


(150 ÷350) mm



		13 

		Máy trà bo chổi

		Chiếc

		02

		

		Đường kính trục chổi ≤ 12cm



		14 

		Máy nén khí

		Chiếc

		02

		Dùng để cung cấp hơi cho các máy

		- Công suất : ≤ 30 hp


- Áp suất : (11÷16)m3/h



		15 

		Máy mài đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mài lưỡi cắt 

		Hành  trình làm việc: 


≥  254mm



		16 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng khoan chốt mối ghép

		Tốc độ: ≤ 2600v/p



		17 

		Mô hình sản phẩm ghế tựa

		Chiếc

		04

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hình dáng của sản phẩm ghế

		Kích thước phù hợp với bản vẽ thiết kế



		18 

		Súng phun sơn

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng trang sức bề mặt sản phẩm bằng phương pháp phun sơn

		 Thể tích bình chứa sơn: (0,3 ÷ 0,5) lít



		19 

		Súng bắn đinh

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng chốt mối ghép

		Chiều dài đinh chữ I : ≤ 40mm



		20 

		Cầu bào 

		Chiếc

		19

		Dùng để làm mặt tựa, gá phôi 

		- Kích thước mặt cầu bào  


≥ (250 x1800) mm 


- Có gắn ê tô



		21 

		Bộ cưa thủ công

		Bộ 

		19

		

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		23 

		Cưa dọc

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng xẻ, cắt mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm



		24 

		Cưa vanh

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm


- Chiều rộng bản cưa ≤ 15mm



		25 

		Cưa mộng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá cưa: 


(400 ÷ 600)mm



		26 

		Cưa thẹp

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt, làm kín mối ghép mộng

		Chiều dài lá cưa ≤300mm



		27 

		Mở cưa

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mở, dũa lưỡi cưa

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Dũa cưa

		Chiếc

		01

		

		Dũa 3 cạnh



		29 

		Bộ bào thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Bào thẩm

		Chiếc

		01

		

		 Chiều dài thân bào: 


(450÷ 600) mm



		32 

		Bào lau

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thân bào: 


(150 ÷200)mm



		33 

		Đục thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		35 

		Đục mộng

		Chiếc

		05

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 15)mm



		36 

		Đục bạt

		Chiếc

		04

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(20 ÷35)mm



		37 

		Đục vụm

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 30)mm



		38 

		Chàng

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(40 ÷60)mm



		39 

		Bộ thước 

		Bộ 

		19

		Dùng để  đo, vạch mực và kiểm tra kích thước

		



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		41 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Bằng thép, chiều dài: ≤ 7000 mm



		42 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước:


 ≤ 500 mm



		43 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: 


≤ 1500 mm



		44 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		45 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: GIA CÔNG BÀN LÀM VIỆC

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun: MĐ 19


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cưa đĩa xẻ dọc

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn kỹ năng pha phôi gỗ

		 Công suất động cơ: (2,5 ÷ 3,5) kW



		2 

		Máy cưa đĩa cắt ngang

		Chiếc

		03

		

		Công suất động cơ: (2,5 - 3,5) kW



		3 

		Máy cưa vanh đứng

		Chiếc

		04

		

		Đường kính bánh đà: 600mm÷ 800 mm



		4 

		Máy bào thẩm

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết




		Công suất:  


(2,5 ÷ 3,5) kW



		5 

		Máy bào cuốn

		Chiếc

		02

		

		Công suất : 


( 2,5÷4,5)kW



		6 

		Máy phay cắt hai đầu tự động

		Chiếc

		02

		Để rèn kỹ năng cắt chi tiết

		- Chiều dài làm việc:  


(500÷ 1830)mm


- Tốc độ quay của lưỡi cưa: (3300 ÷ 3650)v/p


- Tốc độ quay của trục đứng: 


(6600÷ 7200)v/p



		7 

		Máy phay trục đứng 1 trục

		Chiếc

		02

		 Dùng để rèn kỹ năng gia công mặt cong không tròn xoay của chi tiết




		- Đường kính trục: 


≤ 30 mm


- Tốc độ trục:  


(8000 ÷ 10000)v/p



		8 

		Máy phay mộng đa năng 4 trục

		Chiếc

		02

		

		- Công suất trục chính ngang: (1,5 ÷ 3)kW


- Công suất trục đứng: 


(0,75 ÷ 1,5) kW



		9 

		Máy soi cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để gia công mặt cong, soi đường ghép ván




		- Khả năng soi:


≤  12mm


- Độ ăn sâu : 


0mm÷ 70mm



		10 

		Máy đục lỗ mộng vuông

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng

		- Hành trình cắt: 


≤ 110mm


- Góc nghiêng bàn: 


0o ÷ 30o

- Công suất động cơ: (0,75 ÷1,5)kW



		11 

		Máy trà nhám rung

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng đánh nhẵn bề mặt chi tiết của sản phẩm




		- Kích thước đệm chiều rộng: ≤ 115mm


- Kích thước đệm chiều dài: ≤  234 mm



		12 

		Máy trà nhám cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Chiều dài làm việc: ≤1200mm


- Chiều rộng làm việc: 


(150 ÷350) mm



		13 

		Máy trà bo chổi

		Chiếc

		02

		

		Đường kính trục chổi ≤ 12cm



		14 

		Máy nén khí

		Chiếc

		02

		Dùng để cung cấp hơi cho các máy

		- Công suất : ≤ 30 hp


- Áp suất : (11÷16)m3/h



		15 

		Máy mài đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mài lưỡi cắt 

		Hành  trình làm việc: 


≥  254mm



		16 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng khoan chốt mối ghép

		Tốc độ: ≤ 2600v/p



		17 

		Mô hình sản phẩm bàn làm việc

		Chiếc

		04

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hình dáng của bàn làm việc

		Kích thước phù hợp với bản vẽ thiết kế



		18 

		Súng phun sơn

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng trang sức bề mặt sản phẩm bằng phương pháp phun sơn

		 Thể tích bình chứa sơn: (0,3 ÷ 0,5) lít



		19 

		Súng bắn đinh

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng chốt mối ghép

		Chiều dài đinh chữ I : ≤ 40mm



		20 

		Cầu bào 

		Chiếc

		19

		Dùng để làm mặt tựa, gá phôi 

		- Kích thước mặt cầu bào  


≥ (250 x1800) mm 


- Có gắn ê tô



		21 

		Bộ cưa thủ công

		Bộ 

		19

		

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		23 

		Cưa dọc

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng xẻ, cắt mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm



		24 

		Cưa vanh

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm


- Chiều rộng bản cưa ≤ 15mm



		25 

		Cưa mộng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá cưa: 


(400 ÷ 600)mm



		26 

		Cưa thẹp

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt, làm kín mối ghép mộng

		Chiều dài lá cưa ≤300mm



		27 

		Mở cưa

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mở, dũa lưỡi cưa

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Dũa cưa

		Chiếc

		01

		

		Dũa 3 cạnh



		29 

		Bộ bào thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Bào thẩm

		Chiếc

		01

		

		 Chiều dài thân bào: 


(450÷ 600) mm



		32 

		Bào lau

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thân bào: 


(150 ÷200)mm



		33 

		Đục thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		35 

		Đục mộng

		Chiếc

		05

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 15)mm



		36 

		Đục bạt

		Chiếc

		04

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(20 ÷35)mm



		37 

		Đục vụm

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 30)mm



		38 

		Chàng

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(40 ÷60)mm



		39 

		Bộ thước 

		Bộ 

		19

		Dùng để  đo, vạch mực và kiểm tra kích thước

		



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		41 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Bằng thép, chiều dài: ≤ 7000 mm



		42 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước:


 ≤ 500 mm



		43 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: 


≤ 1500 mm



		44 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		45 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: GIA CÔNG GIƯỜNG ĐÔI 3 VAI

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc


 Mã số mô đun: MĐ 20


 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


 Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cưa đĩa xẻ dọc

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn kỹ năng pha phôi gỗ

		 Công suất động cơ: (2,5 ÷ 3,5) kW



		2 

		Máy cưa đĩa cắt ngang

		Chiếc

		03

		

		Công suất động cơ: (2,5 - 3,5) kW



		3 

		Máy cưa vanh đứng

		Chiếc

		04

		

		Đường kính bánh đà: 600mm÷ 800 mm



		4 

		Máy bào thẩm

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết




		Công suất:  


(2,5 ÷ 3,5) kW



		5 

		Máy bào cuốn

		Chiếc

		02

		

		Công suất : 


( 2,5÷4,5)kW



		6 

		Máy phay cắt hai đầu tự động

		Chiếc

		02

		Để rèn kỹ năng cắt chi tiết

		- Chiều dài làm việc:  


(500÷ 1830)mm


- Tốc độ quay của lưỡi cưa: (3300 ÷ 3650)v/p


- Tốc độ quay của trục đứng: 


(6600÷ 7200)v/p



		7 

		Máy phay trục đứng 1 trục

		Chiếc

		02

		 Dùng để rèn kỹ năng gia công mặt cong không tròn xoay của chi tiết




		- Đường kính trục: 


≤ 30 mm


- Tốc độ trục:  


(8000 ÷ 10000)v/p



		8 

		Máy phay mộng đa năng 4 trục

		Chiếc

		02

		

		- Công suất trục chính ngang: (1,5 ÷ 3)kW


- Công suất trục đứng: 


(0,75 ÷ 1,5) kW



		9 

		Máy soi cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để gia công mặt cong, soi đường ghép ván




		- Khả năng soi:


≤  12mm


- Độ ăn sâu : 


0mm÷ 70mm



		10 

		Máy đục lỗ mộng vuông

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng

		- Hành trình cắt: 


≤ 110mm


- Góc nghiêng bàn: 


0o ÷ 30o

- Công suất động cơ: (0,75 ÷1,5)kW



		11 

		Máy trà nhám rung

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng đánh nhẵn bề mặt chi tiết của sản phẩm




		- Kích thước đệm chiều rộng: ≤ 115mm


- Kích thước đệm chiều dài: ≤  234 mm



		12 

		Máy trà nhám cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Chiều dài làm việc: ≤1200mm


- Chiều rộng làm việc: 


(150 ÷350) mm



		13 

		Máy trà bo chổi

		Chiếc

		02

		

		Đường kính trục chổi ≤ 12cm



		14 

		Máy nén khí

		Chiếc

		02

		Dùng để cung cấp hơi cho các máy

		- Công suất : ≤ 30 hp


- Áp suất : (11÷16)m3/h



		15 

		Máy mài đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mài lưỡi cắt 

		Hành  trình làm việc: 


≥  254mm



		16 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng khoan chốt mối ghép

		Tốc độ: ≤ 2600v/p



		17 

		Mô hình sản phẩm giường đôi 3 vai

		Chiếc

		04

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hình dáng của giường đôi 3 vai

		Kích thước phù hợp với bản vẽ thiết kế



		18 

		Súng phun sơn

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng trang sức bề mặt sản phẩm bằng phương pháp phun sơn

		 Thể tích bình chứa sơn: (0,3 ÷ 0,5) lít



		19 

		Súng bắn đinh

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng chốt mối ghép

		Chiều dài đinh chữ I : ≤ 40mm



		20 

		Cầu bào 

		Chiếc

		19

		Dùng để làm mặt tựa, gá phôi 

		- Kích thước mặt cầu bào  


≥ (250 x1800) mm 


- Có gắn ê tô



		21 

		Bộ cưa thủ công

		Bộ 

		19

		

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		23 

		Cưa dọc

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng xẻ, cắt mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm



		24 

		Cưa vanh

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm


- Chiều rộng bản cưa ≤ 15mm



		25 

		Cưa mộng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá cưa: 


(400 ÷ 600)mm



		26 

		Cưa thẹp

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt, làm kín mối ghép mộng

		Chiều dài lá cưa ≤300mm



		27 

		Mở cưa

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mở, rũa lưỡi cưa

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Dũa cưa

		Chiếc

		01

		

		Dũa 3 cạnh



		29 

		Bộ bào thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Bào thẩm

		Chiếc

		01

		

		 Chiều dài thân bào: 


(450÷ 600) mm



		32 

		Bào lau

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thân bào: 


(150 ÷200)mm



		33 

		Đục thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		35 

		Đục mộng

		Chiếc

		05

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 15)mm



		36 

		Đục bạt

		Chiếc

		04

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(20 ÷35)mm



		37 

		Đục vụm

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 30)mm



		38 

		Chàng

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(40 ÷60)mm



		39 

		Bộ thước 

		Bộ 

		19

		Dùng để  đo, vạch mực và kiểm tra kích thước

		



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		41 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Bằng thép, chiều dài: ≤ 7000 mm



		42 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước:


 ≤ 500 mm



		43 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: 


≤ 1500 mm



		44 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		45 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: THIẾT KẾ, TẠO DÁNG SẢN PHẨM MỘC


Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun: MĐ21


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy in

		Chiếc

		02

		Dùng để in các bản vẽ

		Máy in mầu, khổ A4



		2 

		Phần mềm vẽ Autocad

		Bộ

		01

		Dùng để vẽ thiết kế sản phẩm trên máy vi tính

		- Phần mềm bản quyền


- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Phần mềm vẽ 3D max

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Phần mềm vẽ Photosop

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Phần mềm vẽ Corel Draw

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Mô hình sản phẩm ghế tựa

		Chiếc

		04

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hình dáng của sản phẩm

		Kích thước phù hợp với bản vẽ thiết kế



		7 

		Mô hình sản phẩm bàn làm việc

		Chiếc

		04

		

		



		8 

		Mô hình sản phẩm giường đôi 3 vai

		Chiếc

		04

		

		



		9 

		Mô hình sản phẩm bàn ăn

		Chiếc

		04

		

		



		10 

		Mô hình sản phẩm giường đơn

		Chiếc

		04

		

		



		11 

		Mô hình sản phẩm tủ sách

		Chiếc

		04

		

		



		12 

		Mô hình sản phẩm tủ hồ sơ, tài liệu

		Chiếc

		04

		

		



		13 

		Mô hình sản phẩm tủ 2 buồng

		Chiếc

		04

		

		



		14 

		Mô hình sản phẩm tủ 3 buồng

		Chiếc

		04

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hình dáng của sản phẩm

		Kích thước phù hợp với bản vẽ thiết kế



		15 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành và lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài được phần mềm



		16 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm







Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VẼ AUTOCAD


Tên nghề : Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun : MĐ22


Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy in

		Chiếc

		02

		Dùng để in các bản vẽ

		Máy in mầu, khổ A4



		2 

		Phần mềm vẽ Autocad

		Bộ

		01

		Sử dụng để vẽ thiết kế sản phẩm trên máy vi tính

		- Phần mềm bản quyền


- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Mô hình sản phẩm ghế tựa

		Chiếc

		04

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hình dáng của sản phẩm




		Kích thước phù hợp với bản vẽ thiết kế



		4 

		Mô hình sản phẩm bàn làm việc

		Chiếc

		04

		

		



		5 

		Mô hình sản phẩm giường đôi 3 vai

		Chiếc

		04

		

		



		6 

		Mô hình sản phẩm bàn ăn

		Chiếc

		04

		

		



		7 

		Mô hình sản phẩm giường đơn

		Chiếc

		04

		

		



		8 

		Mô hình sản phẩm tủ sách

		Chiếc

		04

		

		



		9 

		Mô hình sản phẩm tủ hồ sơ, tài liệu

		Chiếc

		04

		

		



		10 

		Mô hình sản phẩm tủ 2 buồng

		Chiếc

		04

		

		



		11 

		Mô hình sản phẩm tủ 3 buồng

		Chiếc

		04

		

		



		12 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành và lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được phần mềm



		13 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VẼ THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỘC TRÊN MÁY VI TÍNH BẰNG PHẦN MỀM AUTOCAD

Tên nghề : Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun : MĐ23


Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy in

		Chiếc

		02

		Dùng để in các bản vẽ

		Máy in mầu, khổ A4



		2 

		Phần mềm vẽ Autocad

		Bộ

		01

		Dùng để vẽ thiết kế sản phẩm trên máy vi tính

		- Phần mềm bản quyền


- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Mô hình sản phẩm ghế tựa

		Chiếc

		04

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hình dáng của sản phẩm

		Kích thước phù hợp với bản vẽ thiết kế



		4 

		Mô hình sản phẩm bàn làm việc

		Chiếc

		04

		

		



		5 

		Mô hình sản phẩm giường đôi 3 vai

		Chiếc

		04

		

		



		6 

		Mô hình sản phẩm bàn ăn

		Chiếc

		04

		

		



		7 

		Mô hình sản phẩm giường đơn

		Chiếc

		04

		

		



		8 

		Mô hình sản phẩm tủ sách

		Chiếc

		04

		

		



		9 

		Mô hình sản phẩm tủ hồ sơ, tài liệu

		Chiếc

		04

		

		



		10 

		Mô hình sản phẩm tủ 2 buồng

		Chiếc

		04

		

		



		11 

		Mô hình sản phẩm tủ 3 buồng

		Chiếc

		04

		

		



		12 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành  và lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài được phần mềm



		13 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: HOÀN THIỆN BẢN VẼ 3D (DẠNG ẢNH) 

TRÊN PHẦN MỀM 3D MAX

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun: MĐ24


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy in

		Chiếc

		02

		Dùng để in các bản vẽ

		Máy in mầu, khổ A4



		2 

		Phần mềm vẽ 3D max

		Bộ

		01

		Dùng để vẽ thiết kế sản phẩm trên máy vi tính

		- Phần mềm bản quyền


- Loại thông dụng có sẵn trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Mô hình sản phẩm ghế tựa

		Chiếc

		04

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hình dáng của sản phẩm

		Kích thước phù hợp với bản vẽ thiết kế



		4 

		Mô hình sản phẩm bàn làm việc

		Chiếc

		04

		

		



		5 

		Mô hình sản phẩm giường đôi 3 vai

		Chiếc

		04

		

		



		6 

		Mô hình sản phẩm bàn ăn

		Chiếc

		04

		

		



		7 

		Mô hình sản phẩm giường đơn

		Chiếc

		04

		

		



		8 

		Mô hình sản phẩm tủ sách

		Chiếc

		04

		

		



		9 

		Mô hình sản phẩm tủ hồ sơ, tài liệu

		Chiếc

		04

		

		



		10 

		Mô hình sản phẩm tủ 2 buồng

		Chiếc

		04

		

		



		11 

		Mô hình sản phẩm tủ 3 buồng

		Chiếc

		04

		

		



		12 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành  và lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài được phần mềm



		13 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: THIẾT KẾ NỘI THẤT

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun: MĐ25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy in

		Chiếc

		02

		Dùng để in các bản vẽ

		Máy in mầu, khổ A4



		2 

		Phần mềm vẽ Autocad

		Bộ

		01

		Dùng để vẽ thiết kế sản phẩm trên máy vi tính

		- Phần mềm bản quyền


- Loại thông dụng có sẵn trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Phần mềm vẽ 3D max

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Phần mềm vẽ Photosop

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Phần mềm vẽ Corel Draw

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Mô hình sản phẩm ghế tựa

		Chiếc

		04

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hình dáng của sản phẩm

		Kích thước phù hợp với bản vẽ thiết kế



		7 

		Mô hình sản phẩm bàn làm việc

		Chiếc

		04

		

		



		8 

		Mô hình sản phẩm giường đôi 3 vai

		Chiếc

		04

		

		



		9 

		Mô hình sản phẩm bàn ăn

		Chiếc

		04

		

		



		10 

		Mô hình sản phẩm giường đơn

		Chiếc

		04

		

		



		11 

		Mô hình sản phẩm tủ sách

		Chiếc

		04

		

		



		12 

		Mô hình sản phẩm tủ hồ sơ, tài liệu

		Chiếc

		04

		

		



		13 

		Mô hình sản phẩm tủ 2 buồng

		Chiếc

		04

		

		



		14 

		Mô hình sản phẩm tủ 3 buồng

		Chiếc

		04

		

		



		15 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành   và lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		16 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: GIA CÔNG BÀN ĂN

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun: MĐ27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cưa đĩa xẻ dọc

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn kỹ năng pha phôi gỗ

		 Công suất động cơ: (2,5 ÷ 3,5) kW



		2 

		Máy cưa đĩa cắt ngang

		Chiếc

		03

		

		Công suất động cơ: (2,5 - 3,5) kW



		3 

		Máy cưa vanh đứng

		Chiếc

		04

		

		Đường kính bánh đà: 600mm÷ 800 mm



		4 

		Máy bào thẩm

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết




		Công suất:  


(2,5 ÷ 3,5) kW



		5 

		Máy bào cuốn

		Chiếc

		02

		

		Công suất : 


( 2,5÷4,5)kW



		6 

		Máy phay cắt hai đầu tự động

		Chiếc

		02

		Để rèn kỹ năng cắt chi tiết

		- Chiều dài làm việc:  


(500÷ 1830)mm


- Tốc độ quay của lưỡi cưa: (3300 ÷ 3650)v/p


- Tốc độ quay của trục đứng: 


(6600÷ 7200)v/p



		7 

		Máy phay trục đứng 1 trục

		Chiếc

		02

		 Dùng để rèn kỹ năng gia công mặt cong không tròn xoay của chi tiết




		- Đường kính trục: 


≤ 30 mm


- Tốc độ trục:  


(8000 ÷ 10000)v/p



		8 

		Máy phay mộng đa năng 4 trục

		Chiếc

		02

		

		- Công suất trục chính ngang: (1,5 ÷ 3)kW


- Công suất trục đứng: 


(0,75 ÷ 1,5) kW



		9 

		Máy soi cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để gia công mặt cong, soi đường ghép ván




		- Khả năng soi:


≤  12mm


- Độ ăn sâu : 


0mm÷ 70mm



		10 

		Máy đục lỗ mộng vuông

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng

		- Hành trình cắt: 


≤ 110mm


- Góc nghiêng bàn: 


0o ÷ 30o

- Công suất động cơ: (0,75 ÷1,5)kW



		11 

		Máy trà nhám rung

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng đánh nhẵn bề mặt chi tiết của sản phẩm




		- Kích thước đệm chiều rộng: ≤ 115mm


- Kích thước đệm chiều dài: ≤  234 mm



		12 

		Máy trà nhám cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Chiều dài làm việc: ≤1200mm


- Chiều rộng làm việc: 


(150 ÷350) mm



		13 

		Máy trà bo chổi

		Chiếc

		02

		

		Đường kính trục chổi ≤ 12cm



		14 

		Máy nén khí

		Chiếc

		02

		Dùng để cung cấp hơi cho các máy

		- Công suất : ≤ 30 hp


- Áp suất : (11÷16)m3/h



		15 

		Máy mài đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mài lưỡi cắt 

		Hành  trình làm việc: 


≥  254mm



		16 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng khoan chốt mối ghép

		Tốc độ: ≤ 2600v/p



		17 

		Mô hình sản phẩm bàn ăn

		Chiếc

		04

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hình dáng của bàn ăn

		Kích thước phù hợp với bản vẽ thiết kế



		18 

		Súng phun sơn

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng trang sức bề mặt sản phẩm bằng phương pháp phun sơn

		 Thể tích bình chứa sơn: (0,3 ÷ 0,5) lít



		19 

		Súng bắn đinh

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng chốt mối ghép

		Chiều dài đinh chữ I : ≤ 40mm



		20 

		Cầu bào 

		Chiếc

		19

		Dùng để làm mặt tựa, gá phôi 

		- Kích thước mặt cầu bào  


≥ (250 x1800) mm 


- Có gắn ê tô



		21 

		Bộ cưa thủ công

		Bộ 

		19

		

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		23 

		Cưa dọc

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng xẻ, cắt mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm



		24 

		Cưa vanh

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm


- Chiều rộng bản cưa ≤ 15mm



		25 

		Cưa mộng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá cưa: 


(400 ÷ 600)mm



		26 

		Cưa thẹp

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt, làm kín mối ghép mộng

		Chiều dài lá cưa ≤300mm



		27 

		Mở cưa

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mở, rũa lưỡi cưa

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Dũa cưa

		Chiếc

		01

		

		Dũa 3 cạnh



		29 

		Bộ bào thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Bào thẩm

		Chiếc

		01

		

		 Chiều dài thân bào: 


(450÷ 600) mm



		32 

		Bào lau

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thân bào: 


(150 ÷200)mm



		33 

		Đục thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		35 

		Đục mộng

		Chiếc

		05

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 15)mm



		36 

		Đục bạt

		Chiếc

		04

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(20 ÷35)mm



		37 

		Đục vụm

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 30)mm



		38 

		Chàng

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(40 ÷60)mm



		39 

		Bộ thước 

		Bộ 

		19

		Dùng để  đo, vạch mực và kiểm tra kích thước

		



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		41 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Bằng thép, chiều dài: ≤ 7000 mm



		42 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước:


 ≤ 500 mm



		43 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: 


≤ 1500 mm



		44 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		45 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN:  GIA CÔNG GIƯỜNG ĐƠN

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun: MĐ27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cưa đĩa xẻ dọc

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn kỹ năng pha phôi gỗ

		 Công suất động cơ: (2,5 ÷ 3,5) kW



		2 

		Máy cưa đĩa cắt ngang

		Chiếc

		03

		

		Công suất động cơ: (2,5 - 3,5) kW



		3 

		Máy cưa vanh đứng

		Chiếc

		04

		

		Đường kính bánh đà: 600mm÷ 800 mm



		4 

		Máy bào thẩm

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết




		Công suất:  


(2,5 ÷ 3,5) kW



		5 

		Máy bào cuốn

		Chiếc

		02

		

		Công suất : 


( 2,5÷4,5)kW



		6 

		Máy phay cắt hai đầu tự động

		Chiếc

		02

		Để rèn kỹ năng cắt chi tiết

		- Chiều dài làm việc:  


(500÷ 1830)mm


- Tốc độ quay của lưỡi cưa: (3300 ÷ 3650)v/p


- Tốc độ quay của trục đứng: 


(6600÷ 7200)v/p



		7 

		Máy phay trục đứng 1 trục

		Chiếc

		02

		 Dùng để rèn kỹ năng gia công mặt cong không tròn xoay của chi tiết




		- Đường kính trục: 


≤ 30 mm


- Tốc độ trục:  


(8000 ÷ 10000)v/p



		8 

		Máy phay mộng đa năng 4 trục

		Chiếc

		02

		

		- Công suất trục chính ngang: (1,5 ÷ 3)kW


- Công suất trục đứng: 


(0,75 ÷ 1,5) kW



		9 

		Máy soi cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để gia công mặt cong, soi đường ghép ván




		- Khả năng soi:


≤  12mm


- Độ ăn sâu : 


0mm÷ 70mm



		10 

		Máy đục lỗ mộng vuông

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng

		- Hành trình cắt: 


≤ 110mm


- Góc nghiêng bàn: 


0o ÷ 30o

- Công suất động cơ: (0,75 ÷1,5)kW



		11 

		Máy trà nhám rung

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng đánh nhẵn bề mặt chi tiết của sản phẩm




		- Kích thước đệm chiều rộng: ≤ 115mm


- Kích thước đệm chiều dài: ≤  234 mm



		12 

		Máy trà nhám cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Chiều dài làm việc: ≤1200mm


- Chiều rộng làm việc: 


(150 ÷350) mm



		13 

		Máy trà bo chổi

		Chiếc

		02

		

		Đường kính trục chổi ≤ 12cm



		14 

		Máy nén khí

		Chiếc

		02

		Dùng để cung cấp hơi cho các máy

		- Công suất : ≤ 30 hp


- Áp suất : (11÷16)m3/h



		15 

		Máy mài đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mài lưỡi cắt 

		Hành  trình làm việc: 


≥  254mm



		16 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng khoan chốt mối ghép

		Tốc độ: ≤ 2600v/p



		17 

		Mô hình sản phẩm giường đơn

		Chiếc

		04

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hình dáng của giường đơn

		Kích thước phù hợp với bản vẽ thiết kế



		18 

		Súng phun sơn

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng trang sức bề mặt sản phẩm bằng phương pháp phun sơn

		 Thể tích bình chứa sơn: (0,3 ÷ 0,5) lít



		19 

		Súng bắn đinh

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng chốt mối ghép

		Chiều dài đinh chữ I : ≤ 40mm



		20 

		Cầu bào 

		Chiếc

		19

		Dùng để làm mặt tựa, gá phôi 

		- Kích thước mặt cầu bào  


≥ (250 x1800) mm 


- Có gắn ê tô



		21 

		Bộ cưa thủ công

		Bộ 

		19

		

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		23 

		Cưa dọc

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng xẻ, cắt mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm



		24 

		Cưa vanh

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm


- Chiều rộng bản cưa ≤ 15mm



		25 

		Cưa mộng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá cưa: 


(400 ÷ 600)mm



		26 

		Cưa thẹp

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt, làm kín mối ghép mộng

		Chiều dài lá cưa ≤300mm



		27 

		Mở cưa

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mở, dũa lưỡi cưa

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Dũa cưa

		Chiếc

		01

		

		Dũa 3 cạnh



		29 

		Bộ bào thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Bào thẩm

		Chiếc

		01

		

		 Chiều dài thân bào: 


(450÷ 600) mm



		32 

		Bào lau

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thân bào: 


(150 ÷200)mm



		33 

		Đục thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		35 

		Đục mộng

		Chiếc

		05

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 15)mm



		36 

		Đục bạt

		Chiếc

		04

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(20 ÷35)mm



		37 

		Đục vụm

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 30)mm



		38 

		Chàng

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(40 ÷60)mm



		39 

		Bộ thước 

		Bộ 

		19

		Dùng để  đo, vạch mực và kiểm tra kích thước

		



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		41 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Bằng thép, chiều dài: ≤ 7000 mm



		42 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước:


 ≤ 500 mm



		43 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: 


≤ 1500 mm



		44 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		45 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: GIA CÔNG TỦ SÁCH

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun: MĐ28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cưa đĩa xẻ dọc

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn kỹ năng pha phôi gỗ

		 Công suất động cơ: (2,5 ÷ 3,5) kW



		2 

		Máy cưa đĩa cắt ngang

		Chiếc

		03

		

		Công suất động cơ: (2,5 - 3,5) kW



		3 

		Máy cưa vanh đứng

		Chiếc

		04

		

		Đường kính bánh đà: 600mm÷ 800 mm



		4 

		Máy bào thẩm

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết




		Công suất:  


(2,5 ÷ 3,5) kW



		5 

		Máy bào cuốn

		Chiếc

		02

		

		Công suất : 


( 2,5÷4,5)kW



		6 

		Máy phay cắt hai đầu tự động

		Chiếc

		02

		Để rèn kỹ năng cắt chi tiết

		- Chiều dài làm việc:  


(500÷ 1830)mm


- Tốc độ quay của lưỡi cưa: (3300 ÷ 3650)v/p


- Tốc độ quay của trục đứng: 


(6600÷ 7200)v/p



		7 

		Máy phay trục đứng 1 trục

		Chiếc

		02

		 Dùng để rèn kỹ năng gia công mặt cong không tròn xoay của chi tiết




		- Đường kính trục: 


≤ 30 mm


- Tốc độ trục:  


(8000 ÷ 10000)v/p



		8 

		Máy phay mộng đa năng 4 trục

		Chiếc

		02

		

		- Công suất trục chính ngang: (1,5 ÷ 3)kW


- Công suất trục đứng: 


(0,75 ÷ 1,5) kW



		9 

		Máy soi cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để gia công mặt cong, soi đường ghép ván




		- Khả năng soi:


≤  12mm


- Độ ăn sâu : 


0mm÷ 70mm



		10 

		Máy đục lỗ mộng vuông

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng

		- Hành trình cắt: 


≤ 110mm


- Góc nghiêng bàn: 


0o ÷ 30o

- Công suất động cơ: (0,75 ÷1,5)kW



		11 

		Máy trà nhám rung

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng đánh nhẵn bề mặt chi tiết của sản phẩm




		- Kích thước đệm chiều rộng: ≤ 115mm


- Kích thước đệm chiều dài: ≤  234 mm



		12 

		Máy trà nhám cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Chiều dài làm việc: ≤1200mm


- Chiều rộng làm việc: 


(150 ÷350) mm



		13 

		Máy trà bo chổi

		Chiếc

		02

		

		Đường kính trục chổi ≤ 12cm



		14 

		Máy nén khí

		Chiếc

		02

		Dùng để cung cấp hơi cho các máy

		- Công suất : ≤ 30 hp


- Áp suất : (11÷16)m3/h



		15 

		Máy mài đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mài lưỡi cắt 

		Hành  trình làm việc: 


≥  254mm



		16 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng khoan chốt mối ghép

		Tốc độ: ≤ 2600v/p



		17 

		Mô hình sản phẩm tủ sách

		Chiếc

		04

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hình dáng của tủ sách

		Kích thước phù hợp với bản vẽ thiết kế



		18 

		Súng phun sơn

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng trang sức bề mặt sản phẩm bằng phương pháp phun sơn

		 Thể tích bình chứa sơn: (0,3 ÷ 0,5) lít



		19 

		Súng bắn đinh

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng chốt mối ghép

		Chiều dài đinh chữ I : ≤ 40mm



		20 

		Cầu bào 

		Chiếc

		19

		Dùng để làm mặt tựa, gá phôi 

		- Kích thước mặt cầu bào  


≥ (250 x1800) mm 


- Có gắn ê tô



		21 

		Bộ cưa thủ công

		Bộ 

		19

		

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		23 

		Cưa dọc

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng xẻ, cắt mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm



		24 

		Cưa vanh

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm


- Chiều rộng bản cưa ≤ 15mm



		25 

		Cưa mộng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá cưa: 


(400 ÷ 600)mm



		26 

		Cưa thẹp

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt, làm kín mối ghép mộng

		Chiều dài lá cưa ≤300mm



		27 

		Mở cưa

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mở, dũa lưỡi cưa

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Dũa cưa

		Chiếc

		01

		

		Dũa 3 cạnh



		29 

		Bộ bào thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Bào thẩm

		Chiếc

		01

		

		 Chiều dài thân bào: 


(450÷ 600) mm



		32 

		Bào lau

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thân bào: 


(150 ÷200)mm



		33 

		Đục thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		35 

		Đục mộng

		Chiếc

		05

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 15)mm



		36 

		Đục bạt

		Chiếc

		04

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(20 ÷35)mm



		37 

		Đục vụm

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 30)mm



		38 

		Chàng

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(40 ÷60)mm



		39 

		Bộ thước 

		Bộ 

		19

		Dùng để  đo, vạch mực và kiểm tra kích thước

		



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		41 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Bằng thép, chiều dài: ≤ 7000 mm



		42 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước:


 ≤ 500 mm



		43 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: 


≤ 1500 mm



		44 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		45 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN:  GIA CÔNG TỦ HỒ SƠ, TÀI LIỆU

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun: MĐ29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cưa đĩa xẻ dọc

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn kỹ năng pha phôi gỗ

		 Công suất động cơ: (2,5 ÷ 3,5) kW



		2 

		Máy cưa đĩa cắt ngang

		Chiếc

		03

		

		Công suất động cơ: (2,5 - 3,5) kW



		3 

		Máy cưa vanh đứng

		Chiếc

		04

		

		Đường kính bánh đà: 600mm÷ 800 mm



		4 

		Máy bào thẩm

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết




		Công suất:  


(2,5 ÷ 3,5) kW



		5 

		Máy bào cuốn

		Chiếc

		02

		

		Công suất : 


( 2,5÷4,5)kW



		6 

		Máy phay cắt hai đầu tự động

		Chiếc

		02

		Để rèn kỹ năng cắt chi tiết

		- Chiều dài làm việc:  


(500÷ 1830)mm


- Tốc độ quay của lưỡi cưa: (3300 ÷ 3650)v/p


- Tốc độ quay của trục đứng: 


(6600÷ 7200)v/p



		7 

		Máy phay trục đứng 1 trục

		Chiếc

		02

		 Dùng để rèn kỹ năng gia công mặt cong không tròn xoay của chi tiết




		- Đường kính trục: 


≤ 30 mm


- Tốc độ trục:  


(8000 ÷ 10000)v/p



		8 

		Máy phay mộng đa năng 4 trục

		Chiếc

		02

		

		- Công suất trục chính ngang: (1,5 ÷ 3)kW


- Công suất trục đứng: 


(0,75 ÷ 1,5) kW



		9 

		Máy soi cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để gia công mặt cong, soi đường ghép ván




		- Khả năng soi:


≤  12mm


- Độ ăn sâu : 


0mm÷ 70mm



		10 

		Máy đục lỗ mộng vuông

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng

		- Hành trình cắt: 


≤ 110mm


- Góc nghiêng bàn: 


0o ÷ 30o

- Công suất động cơ: (0,75 ÷1,5)kW



		11 

		Máy trà nhám rung

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng đánh nhẵn bề mặt chi tiết của sản phẩm




		- Kích thước đệm chiều rộng: ≤ 115mm


- Kích thước đệm chiều dài: ≤  234 mm



		12 

		Máy trà nhám cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Chiều dài làm việc: ≤1200mm


- Chiều rộng làm việc: 


(150 ÷350) mm



		13 

		Máy trà bo chổi

		Chiếc

		02

		

		Đường kính trục chổi ≤ 12cm



		14 

		Máy nén khí

		Chiếc

		02

		Dùng để cung cấp hơi cho các máy

		- Công suất : ≤ 30 hp


- Áp suất : (11÷16)m3/h



		15 

		Máy mài đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mài lưỡi cắt 

		Hành  trình làm việc: 


≥  254mm



		16 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng khoan chốt mối ghép

		Tốc độ: ≤ 2600v/p



		17 

		Mô hình sản phẩm tủ hồ sơ, tài liệu

		Chiếc

		04

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hình dáng của tủ hổ sơ, tài liệu

		Kích thước phù hợp với bản vẽ thiết kế



		18 

		Súng phun sơn

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng trang sức bề mặt sản phẩm bằng phương pháp phun sơn

		 Thể tích bình chứa sơn: (0,3 ÷ 0,5) lít



		19 

		Súng bắn đinh

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng chốt mối ghép

		Chiều dài đinh chữ I : ≤ 40mm



		20 

		Cầu bào 

		Chiếc

		19

		Dùng để làm mặt tựa, gá phôi 

		- Kích thước mặt cầu bào  


≥ (250 x1800) mm 


- Có gắn ê tô



		21 

		Bộ cưa thủ công

		Bộ 

		19

		

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		23 

		Cưa dọc

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng xẻ, cắt mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm



		24 

		Cưa vanh

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm


- Chiều rộng bản cưa ≤ 15mm



		25 

		Cưa mộng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá cưa: 


(400 ÷ 600)mm



		26 

		Cưa thẹp

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt, làm kín mối ghép mộng

		Chiều dài lá cưa ≤300mm



		27 

		Mở cưa

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mở, dũa lưỡi cưa

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Dũa cưa

		Chiếc

		01

		

		Dũa 3 cạnh



		29 

		Bộ bào thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Bào thẩm

		Chiếc

		01

		

		 Chiều dài thân bào: 


(450÷ 600) mm



		32 

		Bào lau

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thân bào: 


(150 ÷200)mm



		33 

		Đục thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		35 

		Đục mộng

		Chiếc

		05

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 15)mm



		36 

		Đục bạt

		Chiếc

		04

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(20 ÷35)mm



		37 

		Đục vụm

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 30)mm



		38 

		Chàng

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(40 ÷60)mm



		39 

		Bộ thước 

		Bộ 

		19

		Dùng để  đo, vạch mực và kiểm tra kích thước

		



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		41 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Bằng thép, chiều dài: ≤ 7000 mm



		42 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước:


 ≤ 500 mm



		43 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: 


≤ 1500 mm



		44 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		45 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: GIA CÔNG TỦ 2 BUỒNG

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun: MĐ30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cưa đĩa xẻ dọc

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn kỹ năng pha phôi gỗ

		 Công suất động cơ: (2,5 ÷ 3,5) kW



		2 

		Máy cưa đĩa cắt ngang

		Chiếc

		03

		

		Công suất động cơ: (2,5 - 3,5) kW



		3 

		Máy cưa vanh đứng

		Chiếc

		04

		

		Đường kính bánh đà: 600mm÷ 800 mm



		4 

		Máy bào thẩm

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết




		Công suất:  


(2,5 ÷ 3,5) kW



		5 

		Máy bào cuốn

		Chiếc

		02

		

		Công suất : 


( 2,5÷4,5)kW



		6 

		Máy phay cắt hai đầu tự động

		Chiếc

		02

		Để rèn kỹ năng cắt chi tiết

		- Chiều dài làm việc:  


(500÷ 1830)mm


- Tốc độ quay của lưỡi cưa: (3300 ÷ 3650)v/p


- Tốc độ quay của trục đứng: 


(6600÷ 7200)v/p



		7 

		Máy phay trục đứng 1 trục

		Chiếc

		02

		 Dùng để rèn kỹ năng gia công mặt cong không tròn xoay của chi tiết




		- Đường kính trục: 


≤ 30 mm


- Tốc độ trục:  


(8000 ÷ 10000)v/p



		8 

		Máy phay mộng đa năng 4 trục

		Chiếc

		02

		

		- Công suất trục chính ngang: (1,5 ÷ 3)kW


- Công suất trục đứng: 


(0,75 ÷ 1,5) kW



		9 

		Máy soi cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để gia công mặt cong, soi đường ghép ván




		- Khả năng soi:


≤  12mm


- Độ ăn sâu : 


0mm÷ 70mm



		10 

		Máy đục lỗ mộng vuông

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng

		- Hành trình cắt: 


≤ 110mm


- Góc nghiêng bàn: 


0o ÷ 30o

- Công suất động cơ: (0,75 ÷1,5)kW



		11 

		Máy trà nhám rung

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng đánh nhẵn bề mặt chi tiết của sản phẩm




		- Kích thước đệm chiều rộng: ≤ 115mm


- Kích thước đệm chiều dài: ≤  234 mm



		12 

		Máy trà nhám cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Chiều dài làm việc: ≤1200mm


- Chiều rộng làm việc: 


(150 ÷350) mm



		13 

		Máy trà bo chổi

		Chiếc

		02

		

		Đường kính trục chổi ≤ 12cm



		14 

		Máy nén khí

		Chiếc

		02

		Dùng để cung cấp hơi cho các máy

		- Công suất : ≤ 30 hp


- Áp suất : (11÷16)m3/h



		15 

		Máy mài đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mài lưỡi cắt 

		Hành  trình làm việc: 


≥  254mm



		16 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng khoan chốt mối ghép

		Tốc độ: ≤ 2600v/p



		17 

		Mô hình sản phẩm tủ 2 buồng

		Chiếc

		04

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hình dáng của tủ 2 buồng

		Kích thước phù hợp với bản vẽ thiết kế



		18 

		Súng phun sơn

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng trang sức bề mặt sản phẩm bằng phương pháp phun sơn

		 Thể tích bình chứa sơn: (0,3 ÷ 0,5) lít



		19 

		Súng bắn đinh

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng chốt mối ghép

		Chiều dài đinh chữ I : ≤ 40mm



		20 

		Cầu bào 

		Chiếc

		19

		Dùng để làm mặt tựa, gá phôi 

		- Kích thước mặt cầu bào  


≥ (250 x1800) mm 


- Có gắn ê tô



		21 

		Bộ cưa thủ công

		Bộ 

		19

		

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		23 

		Cưa dọc

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng xẻ, cắt mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm



		24 

		Cưa vanh

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm


- Chiều rộng bản cưa ≤ 15mm



		25 

		Cưa mộng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá cưa: 


(400 ÷ 600)mm



		26 

		Cưa thẹp

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt, làm kín mối ghép mộng

		Chiều dài lá cưa ≤300mm



		27 

		Mở cưa

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mở, dũa lưỡi cưa

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Dũa cưa

		Chiếc

		01

		

		Dũa 3 cạnh



		29 

		Bộ bào thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Bào thẩm

		Chiếc

		01

		

		 Chiều dài thân bào: 


(450÷ 600) mm



		32 

		Bào lau

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thân bào: 


(150 ÷200)mm



		33 

		Đục thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		35 

		Đục mộng

		Chiếc

		05

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 15)mm



		36 

		Đục bạt

		Chiếc

		04

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(20 ÷35)mm



		37 

		Đục vụm

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 30)mm



		38 

		Chàng

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(40 ÷60)mm



		39 

		Bộ thước 

		Bộ 

		19

		Dùng để  đo, vạch mực và kiểm tra kích thước

		



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		41 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Bằng thép, chiều dài: ≤ 7000 mm



		42 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước:


 ≤ 500 mm



		43 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: 


≤ 1500 mm



		44 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		45 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: GIA CÔNG TỦ 3 BUỒNG

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun: MĐ31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cưa đĩa xẻ dọc

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn kỹ năng pha phôi gỗ

		 Công suất động cơ: (2,5 ÷ 3,5) kW



		2 

		Máy cưa đĩa cắt ngang

		Chiếc

		03

		

		Công suất động cơ: (2,5 - 3,5) kW



		3 

		Máy cưa vanh đứng

		Chiếc

		04

		

		Đường kính bánh đà: 600mm÷ 800 mm



		4 

		Máy bào thẩm

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết




		Công suất:  


(2,5 ÷ 3,5) kW



		5 

		Máy bào cuốn

		Chiếc

		02

		

		Công suất : 


( 2,5÷4,5)kW



		6 

		Máy phay cắt hai đầu tự động

		Chiếc

		02

		Để rèn kỹ năng cắt chi tiết

		- Chiều dài làm việc:  


(500÷ 1830)mm


- Tốc độ quay của lưỡi cưa: (3300 ÷ 3650)v/p


- Tốc độ quay của trục đứng: 


(6600÷ 7200)v/p



		7 

		Máy phay trục đứng 1 trục

		Chiếc

		02

		 Dùng để rèn kỹ năng gia công mặt cong không tròn xoay của chi tiết




		- Đường kính trục: 


≤ 30 mm


- Tốc độ trục:  


(8000 ÷ 10000)v/p



		8 

		Máy phay mộng đa năng 4 trục

		Chiếc

		02

		

		- Công suất trục chính ngang: (1,5 ÷ 3)kW


- Công suất trục đứng: 


(0,75 ÷ 1,5) kW



		9 

		Máy soi cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để gia công mặt cong, soi đường ghép ván




		- Khả năng soi:


≤  12mm


- Độ ăn sâu : 


0mm÷ 70mm



		10 

		Máy đục lỗ mộng vuông

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng

		- Hành trình cắt: 


≤ 110mm


- Góc nghiêng bàn: 


0o ÷ 30o

- Công suất động cơ: (0,75 ÷1,5)kW



		11 

		Máy trà nhám rung

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng đánh nhẵn bề mặt chi tiết của sản phẩm




		- Kích thước đệm chiều rộng: ≤ 115mm


- Kích thước đệm chiều dài: ≤  234 mm



		12 

		Máy trà nhám cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Chiều dài làm việc: ≤1200mm


- Chiều rộng làm việc: 


(150 ÷350) mm



		13 

		Máy trà bo chổi

		Chiếc

		02

		

		Đường kính trục chổi ≤ 12cm



		14 

		Máy nén khí

		Chiếc

		02

		Dùng để cung cấp hơi cho các máy

		- Công suất : ≤ 30 hp


- Áp suất : (11÷16)m3/h



		15 

		Máy mài đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mài lưỡi cắt 

		Hành  trình làm việc: 


≥  254mm



		16 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng khoan chốt mối ghép

		Tốc độ: ≤ 2600v/p



		17 

		Mô hình sản phẩm tủ 3 buồng

		Chiếc

		04

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hình dáng của tủ 3 buồng

		Kích thước phù hợp với bản vẽ thiết kế



		18 

		Súng phun sơn

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng trang sức bề mặt sản phẩm bằng phương pháp phun sơn

		 Thể tích bình chứa sơn: (0,3 ÷ 0,5) lít



		19 

		Súng bắn đinh

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng chốt mối ghép

		Chiều dài đinh chữ I : ≤ 40mm



		20 

		Cầu bào 

		Chiếc

		19

		Dùng để làm mặt tựa, gá phôi 

		- Kích thước mặt cầu bào  


≥ (250 x1800) mm 


- Có gắn ê tô



		21 

		Bộ cưa thủ công

		Bộ 

		19

		

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		23 

		Cưa dọc

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng xẻ, cắt mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm



		24 

		Cưa vanh

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm


- Chiều rộng bản cưa ≤ 15mm



		25 

		Cưa mộng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá cưa: 


(400 ÷ 600)mm



		26 

		Cưa thẹp

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt, làm kín mối ghép mộng

		Chiều dài lá cưa ≤300mm



		27 

		Mở cưa

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mở, dũa lưỡi cưa

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Dũa cưa

		Chiếc

		01

		

		Dũa 3 cạnh



		29 

		Bộ bào thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Bào thẩm

		Chiếc

		01

		

		 Chiều dài thân bào: 


(450÷ 600) mm



		32 

		Bào lau

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thân bào: 


(150 ÷200)mm



		33 

		Đục thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		35 

		Đục mộng

		Chiếc

		05

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 15)mm



		36 

		Đục bạt

		Chiếc

		04

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(20 ÷35)mm



		37 

		Đục vụm

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 30)mm



		38 

		Chàng

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(40 ÷60)mm



		39 

		Bộ thước 

		Bộ 

		19

		Dùng để  đo, vạch mực và kiểm tra kích thước

		



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		41 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Bằng thép, chiều dài: ≤ 7000 mm



		42 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước:


 ≤ 500 mm



		43 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: 


≤ 1500 mm



		44 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		45 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


 CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học thực hành  tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 


của thiết bị 



		

		NHÓM THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Quần áo

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		4 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		5 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		6 

		Giầy, tất

		Bộ

		02

		



		7 

		Găng tay

		Đôi

		01

		



		8 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		9 

		Dụng cụ phòng chữa cháy

		

		

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		10 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		11 

		Bình cứu hoả dạng lỏng

		Chiếc

		01

		



		12 

		Bình cứu hoả dạng khí

		Chiếc

		01

		



		13 

		Bình cứu hoả dạng bọt

		Chiếc

		01

		



		14 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		01

		



		15 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		01

		



		16 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		17 

		Dụng cụ cứu thương 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		19 

		 Tủ thuốc

		Chiếc

		01

		



		20 

		 Xe đẩy

		Chiếc

		01

		



		21 

		 Túi cứu thương

		Chiếc

		01

		



		22 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		

		 Găng tay 

		Đôi

		01

		



		23 

		 Panh, kéo

		Chiếc

		01

		



		24 

		 Hộp dụng cụ sơ cứu

		Hộp

		01

		



		

		NHÓM THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH 



		25 

		Máy cưa vòng nằm CD

		Chiếc

		02

		Đường kính bánh đà:  


(800÷ 1200) mm



		26 

		Máy cưa vòng đứng

		Chiếc

		02

		Đường kính bánh đà:  


(600÷ 800) mm



		27 

		Máy cưa đĩa xẻ dọc

		Chiếc

		04

		 Công suất: (2,5 ÷  3,5) kW



		28 

		Máy cưa đĩa cắt ngang

		Chiếc

		03

		Công suất : (2,5 ÷ 3,5) kW



		29 

		Máy cưa xích 

		Chiếc

		04

		Chiều dài lam xích:


  (400 ÷ 600)mm



		30 

		Máy cắt tề đầu

		Chiếc

		02

		Công suất: (2,5 ÷ 3,5) kW



		31 

		Máy cưa rong 

		Chiếc

		02

		Công suất: (2,5 ÷ 7) kW



		32 

		Máy biến áp

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Máy kiểm tra tính chất cơ học của gỗ

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Máy bào thẩm

		Chiếc

		02

		Công suất:  (2,5 ÷ 3,5) kW



		35 

		Máy bào cuốn

		Chiếc

		02

		Công suất : ( 2,5÷4,5)kW



		36 

		Máy bào cầm tay

		Chiếc

		06

		Bề rộng đường bào:


 (80 ÷ 140)mm



		37 

		Máy bào hai mặt

		Chiếc

		02

		- Chiều rộng làm việc: ≤ 610mm


- Chiều cao làm việc: ≤ 200mm



		38 

		Máy bào bốn mặt

		Chiếc

		02

		- Chiều rộng sản phẩm: 


(10÷230) mm


- Số trục dao ≥ 6 trục



		39 

		Máy phay mộng đa năng 4 trục

		Chiếc

		02

		- Công suất trục chính ngang:


 (1,5 ÷ 3)kW


- Công suất trục đứng: 


(0,75 ÷ 1,5) kW



		40 

		Máy phay mộng ô van dương

		Chiếc

		02

		- Chiều rộng của mộng: ≤115mm


- Chiều sâu của mộng: ≤  45mm



		41 

		Máy cắt góc đa năng

		Chiếc

		04

		Công suất: ≤ 1600W



		42 

		Máy phay cắt hai đầu tự động

		Chiếc

		02

		- Chiều dài làm việc:  


(500÷ 1830)mm


- Tốc độ quay của lưỡi cưa: (3300 ÷ 3650)v/p


- Tốc độ quay của trục đứng: 


(6600÷ 7200)v/p



		43 

		Máy phay mộng én

		Chiếc

		02

		Kích thước kẹp phôi 


≤ (1500 x 480)mm



		44 

		Máy đục lỗ mộng vuông

		Chiếc

		04

		- Hành trình cắt: ≤ 110mm


- Góc nghiêng bàn: (0 ÷30)o

- Công suất: (0,75 ÷ 1,5) kW



		45 

		Máy khoan trục đứng

		Chiếc

		04

		Đường kính khoan: ≤ 13mm



		46 

		Máy khoan ngang

		Chiếc

		04

		Đường kính khoan: ≤ 13mm



		47 

		Máy phay mộng ô van âm

		Chiếc

		02

		- Bề ngang mộng rãnh: ≤ 120mm


- Độ sâu rãnh mộng: ≤ 60mm


 - Độ dày gia công: ≤ 100mm



		48 

		Máy phay mộng quả bàng

		Chiếc

		05

		- Đường kính lưỡi cắt :≥ 100mm


- Độ cắt sâu: ≤ 20mm



		49 

		Máy phay trục đứng 1 trục

		Chiếc

		02

		- Đường kính trục: ≤ 30 mm


- Tốc độ trục:  (8000 ÷ 10000)v/p



		50 

		Máy phay trục đứng 2 trục

		Chiếc

		02

		Đường kính trục: ≤ 30 mm



		51 

		Máy phay chép hình tự động 

		Chiếc

		01

		Bề rộng sản phẩm: ≤ 2200 mm



		52 

		Máy phay cao tốc

		Chiếc

		02

		- Hành trình mặt bàn: ≤ 178mm


- Tốc độ trục: ≥ 10000 v/p



		53 

		Máy soi cầm tay

		Chiếc

		06

		- Khả năng soi:≤  12mm


- Độ ăn sâu : 0mm÷ 70mm



		54 

		Máy tiện

		Chiếc

		02

		- Chiều dài gia công ≤1200mm


- Đường kính tiện ≤350mm



		55 

		Máy chuốt song tròn

		Chiếc

		02

		Đường kính chuốt ≤ 35mm



		56 

		Máy trà bo chổi

		Chiếc

		02

		Đường kính trục chổi ≤ 12cm



		57 

		Máy ghép ngang

		Chiếc

		02

		- Điều khiển tự động 
- Năng suất: ≤ 8÷10 m3/ ca làm việc



		58 

		Máy trà nhám thùng

		Chiếc

		02

		Chiều rộng làm việc : 


≤ (915÷ 1.500) mm



		59 

		Máy trà nhám rung

		Chiếc

		06

		- Kích thước đệm chiều rộng: 


≤ 115mm


- Kích thước đệm chiều dài: 


≤  234 mm



		60 

		Máy trà nhám cạnh

		Chiếc

		01

		- Chiều dài làm việc: ≤1200mm


- Chiều rộng làm việc: 


(150 ÷350) mm



		61 

		Máy cưa bàn trượt

		Chiếc

		02

		- Chiều dày cắt : ≤105mm


- Kích thước bàn trượt: 


(3200 x 350)mm



		62 

		Máy cưa vanh đứng

		Chiếc

		04

		Đường kính bánh đà: 


600mm÷ 800 mm



		63 

		Máy nén khí

		Chiếc

		02

		- Công suất : ≤ 30 hp


- Áp suất : (11÷16)m3/h



		64 

		Máy hút bụi

		Chiếc

		05

		Lưu lượng hút: ≤ 8500cm3/p



		65 

		Máy mài lưỡi cưa (cưa đĩa, cưa vòng)

		Chiếc

		01

		- Mài được lưỡi cưa đường kính: (110 ÷500)mm.


- Công suất: (0,3 ÷  0,75)kW



		66 

		Máy mài đa năng

		Chiếc

		01

		Hành  trình làm việc: ≥  254mm



		67 

		Máy mài dao phẳng

		Chiếc

		01

		Mài được kích thước chiều dài: 


≤ 610mm



		68 

		Máy đo độ ẩm

		Chiếc

		01

		Giới hạn đo: (6÷120)% độ ẩm



		69 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		06

		Tốc độ: ≤ 2600v/p



		70 

		Hệ thống ghép dọc tự động

		Bộ

		01

		- Điều khiển tự động 
- Năng suất: ≤ 8÷10 m3/ ca làm việc



		71 

		Thiết bị nâng hạ

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		72 

		Thiết bị vận chuyển

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		73 

		Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		02

		- Mô hình hoạt động được


- Công suất ≤ 2,8kW



		74 

		Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha 

		Chiếc

		02

		- Mô hình hoạt động được


- Công suất ≤ 0,75kW



		75 

		Mô hình mạch điện một chiều

		Chiếc

		02

		Mô hình hoạt động được



		76 

		Mô hình sản phẩm ghế tựa

		Chiếc

		04

		Kích thước phù hợp với bản vẽ thiết kế






		77 

		Mô hình sản phẩm bàn làm việc

		Chiếc

		04

		



		78 

		Mô hình sản phẩm giường đôi 3 vai

		Chiếc

		04

		



		79 

		Mô hình sản phẩm bàn ăn

		Chiếc

		04

		



		80 

		Mô hình sản phẩm giường đơn

		Chiếc

		04

		



		81 

		Mô hình sản phẩm tủ sách

		Chiếc

		04

		



		82 

		Mô hình sản phẩm tủ hồ sơ, tài liệu

		Chiếc

		04

		



		83 

		Mô hình sản phẩm tủ 2 buồng

		Chiếc

		04

		



		84 

		Mô hình sản phẩm tủ 3 buồng

		Chiếc

		04

		



		85 

		Phần mềm vẽ Autocad

		Bộ

		01

		- Phần mềm bản quyền


- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		86 

		Phần mềm vẽ 3D max

		Bộ

		01

		



		87 

		Phần mềm vẽ Photosop

		Bộ

		01

		



		88 

		Phần mềm vẽ Corel Draw

		Bộ

		01

		



		89 

		Súng bắn đinh

		Chiếc

		02

		Chiều dài đinh chữ I : ≤ 40mm



		90 

		Súng phun sơn

		Chiếc

		06

		Thể tích bình chứa sơn: 


(0,3 ÷ 0,5) lít



		91 

		Buồng phun sơn

		Chiếc

		01

		- Kích thước buồng phun : 

(1500 x 1500 x  2150) mm

- Kích thước Bộ thu hồi sơn:

 (1500x 600x  2150) mm



		92 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		- Tủ sấy đối lưu


- Nhiệt độ ≤ 1000C


- Dung tích ≤ 0,25m3



		93 

		Dao bả

		Chiếc

		19

		Bản rộng: (30 ÷ 50) mm



		94 

		Cầu bào 

		Chiếc

		19

		- Kích thước mặt cầu bào  


≥ (250 x1800) mm 


- Có gắn ê tô



		95 

		Vam tay

		Chiếc

		19

		Vam được các chi tiết kích thước:  (30 ÷ 1200) mm



		96 

		Kính lúp

		Bộ

		19

		Độ phóng đại ≤ 5X



		97 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		03

		Độ phóng đại ≤ 40X



		98 

		Cân điện tử

		Chiếc

		02

		Độ chính xác: 10-2 ÷10-3



		99 

		Đồng hồ đo vạn năng

		Chiếc

		05

		Loại thông dụng trên thị trường



		100 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		19 

		- Kích thước mặt bàn vẽ ≥ khổ A3 kèm theo ghế


- Có thể điều chỉnh độ nghiêng của mặt bàn



		101 

		Mẫu gỗ

		Bộ

		06

		- Loại thông dụng trên thị trường


- Kích thước: 


Dày:  30mm÷35mm, 


rộng: 80mm ÷ 90mm, 


dài: 90mm ÷ 130mm



		102 

		Tiêu bản gỗ

		Bộ

		06

		- Bao gồm: Gỗ nhóm I, II, III, IV, V, VI, VII 


- Kích thước tiêu bản vuông: 40mm x 40mm



		103 

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		18

		



		104 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		105 

		Thước cặp 

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: (0÷ 300)mm
- Độ chia: 0,05 mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: ( 0÷ 300)mm


- Độ chính xác: 0,02mm



		106 

		Pan me đo ngoài 


loại 0÷25mm 

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: 0,01mm 



		107 

		Pan me đo ngoài 


loại 25÷50mm

		Chiếc

		01

		



		108 

		Pan me đo ngoài 


loại 50÷75mm

		Chiếc

		01

		



		109 

		Khí cụ điện

		Bộ

		01

		



		110 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		111 

		Aptomat

		Chiếc

		09

		- Aptômát 3 pha 2 cực


- Aptô mát 1pha 2 cực



		112 

		Công tắc

		Chiếc

		09

		Công tắc :( 2 ÷ 4) cực 



		113 

		Khởi động từ

		Chiếc

		09

		I= (15÷ 100)A



		114 

		Cầu chì ống

		Chiếc

		09

		I = (30÷ 50)A



		115 

		Rơ le trung gian

		Chiếc

		05

		I ≥ 10A



		116 

		Thiết bị cảm biến

		Chiếc

		09

		Loại thông dụng trên thị trường



		117 

		Khóa đóng ngắt

		Chiếc

		09

		Loại thông dụng trên thị trường



		118 

		Dụng cụ nghề điện

		Bộ

		06

		



		119 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		120 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		Độ dài: (8 ÷ 36)mm



		121 

		Tô vít

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		122 

		Kìm

		Chiếc

		01

		



		123 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		124 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		19

		



		125 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		126 

		Giá vẽ

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng phù hợp với yêu cầu bản vẽ



		127 

		Com pa

		Bộ

		01

		



		128 

		Ê ke

		Bộ

		01

		



		129 

		Thước cong

		Bộ

		01

		



		130 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		Chiều dài: (300 ÷1.000)mm



		131 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		Chiều dài: (300 ÷1.000)mm



		132 

		Thước lỗ

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		133 

		Cưa thủ công

		Bộ 

		19

		



		134 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		135 

		Cưa dọc

		Chiếc

		01

		Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm



		136 

		Cưa vanh

		Chiếc

		01

		- Chiều dài lá cưa:


(700 ÷ 800)mm


- Chiều rộng bản cưa ≤ 15mm



		137 

		Cưa mộng

		Chiếc

		01

		Chiều dài lá cưa: (400 ÷ 600)mm



		138 

		Cưa thẹp

		Chiếc

		01

		Chiều dài lá cưa ≤300mm



		139 

		Mở cưa

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		140 

		Dũa cưa

		Chiếc

		01

		Dũa 3 cạnh



		141 

		Bào thủ công

		Bộ 

		19

		



		142 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		143 

		Bào thẩm

		Chiếc

		01

		 Chiều dài thân bào: 


(450÷ 600) mm



		144 

		Bào lau

		Chiếc

		01

		Chiều dài thân bào: 


(150 ÷200)mm



		145 

		Bào ngang

		Chiếc

		01

		



		146 

		Đục thủ công

		Bộ 

		19

		



		147 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		148 

		Đục mộng

		Chiếc

		05

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 15)mm



		149 

		Đục bạt

		Chiếc

		04

		Chiều rộng lưỡi đục:(20 ÷35)mm



		150 

		Đục vụm

		Chiếc

		01

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 30)mm



		151 

		Chàng

		Chiếc

		01

		Chiều rộng lưỡi đục:(40 ÷60)mm



		152 

		Bộ thước 

		Bộ 

		19

		



		153 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		154 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		Bằng thép, chiều dài: ≤ 7000 mm



		155 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		Chiều dài lá thước: ≤ 500 mm



		156 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Chiều dài lá thước: ≤ 1500 mm



		

		NHÓM THIẾT BỊ PHỤ TRỢ

		



		157 

		Máy in

		Chiếc

		02

		Máy in mầu, khổ A4



		158 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài được phần mềm



		159 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ Quốc gia nghề Gia công và thiết kế sản phẩm mộc trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trình độ trung cấp nghề cấp độ quốc gia nghề Gia công và thiết kế sản phẩm mộc, ban hành kèm Quyết định số 1039/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.


I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun


Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 18, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun 

Bảng 19 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun;


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.

II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Các trường đào tạo nghề nghề Gia công và thiết kế sản phẩm mộc cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


 1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (Bảng 19); 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung  giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Dùng để  giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		2 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		3 

		Quần áo

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Giầy, tất

		Đôi

		02

		

		



		7 

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		8 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Dụng cụ phòng chữa cháy

		

		

		Dùng để  giới thiệu khi giảng dạy và thực hành phòng cháy chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		10 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		

		



		11 

		Bình cứu hoả dạng lỏng

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Bình cứu hoả dạng khí

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Bình cứu hoả dạng bọt

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		01

		

		



		15 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		17 

		Dụng cụ cứu thương 

		Bộ

		01

		

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		 Tủ thuốc

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết và thực hành sơ cứu nạn nhân khi gặp tai nạn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		19 

		 Xe đẩy

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		 Túi cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		 Găng tay 

		Đôi

		01

		

		



		23 

		 Panh, kéo

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		 Hộp dụng cụ sơ cứu

		Hộp

		01

		

		



		25 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		26 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: ĐIỆN KỸ THUẬT

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy biến áp

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực tập sửa chữa máy 

		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành luyện tập đấu nối động cơ

		- Mô hình hoạt động được


- Công suất ≤ 2,8kW



		3 

		Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha 

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành luyện tập đấu nối động cơ

		- Mô hình hoạt động được


- Công suất ≤ 0,75kW



		4 

		Mô hình mạch điện một chiều

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thực hành luyện tập đấu nối mạch điện một chiều

		Mô hình hoạt động được



		5 

		Đồng hồ đo vạn năng

		Chiếc

		05

		Dùng để thực hành đo kiểm tra các mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Khí cụ điện

		Bộ

		09

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thực hành luyện tập đấu nối các khí cụ điện

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		8 

		Aptomat

		chiếc

		01

		

		- Aptômát 3 pha 2 cực


- Aptômát 1pha 2 cực



		

		Công tắc

		Chiếc

		01

		

		Công tắc :( 2 ÷ 4) cực 



		9 

		Khởi động từ

		Chiếc

		01

		

		I= (15÷ 100)A



		10 

		Cầu chì ống

		Chiếc

		01

		

		I = (30÷ 50)A



		11 

		Rơ le trung gian

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 10A



		12 

		Thiết bị cảm biến

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Khóa đóng ngắt

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		14 

		Dụng cụ nghề điện

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành đấu nối mạch điện 

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		16 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Độ dài: (8 ÷ 36)mm





		17 

		Tô vít

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: QUẢN LÝ SẢN XUẤT


Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: VẼ KỸ THUẬT 


Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		19 

		Sử dụng để thực hành vẽ kỹ thuật

		- Kích thước mặt bàn vẽ ≥ khổ A3 kèm theo ghế


- Có thể điều chỉnh độ nghiêng của mặt bàn



		2 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành rèn kỹ năng vẽ các bản vẽ kỹ thuật

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		4 

		Giá vẽ

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng phù hợp với yêu cầu bản vẽ



		5 

		Com pa

		Bộ

		02

		

		



		6 

		Ê ke

		Bộ

		02

		

		



		7 

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


(300 ÷1.000)mm



		9 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


(300 ÷1.000)mm



		10 

		Thước lỗ

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		12 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: VẬT LIỆU GỖ


Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo độ ẩm

		Chiếc

		02

		Dùng để xác định độ ẩm gỗ

		Giới hạn đo:  (6÷120)% độ ẩm



		2 

		Máy kiểm tra tính chất cơ học của gỗ

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định thông số cơ lý của gỗ

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng sấy, xác định độ ẩm của mẫu gỗ

		- Tủ sấy đối lưu


- Nhiệt độ ≤ 1000C


- Dung tích ≤ 0,25m3



		4 

		Mẫu gỗ

		Bộ

		06

		Dùng để quan sát, nhận biết các loại gỗ đặc trưng của các nhóm gỗ

		- Loại thông dụng trên thị trường


- Kích thước: 


Dày:  30mm÷35mm, rộng: 80mm ÷ 90mm, dài: 90mm ÷ 130mm



		5 

		Tiêu bản gỗ

		Bộ

		06

		Dùng để quan sát cấu tạo tế bào, lỗ mạch, vi mô của gỗ

		- Bao gồm: Gỗ nhóm I, II, III, IV, V, VI, VII 


- Kích thước tiêu bản vuông: 40mmx 40mm



		6 

		Kính lúp

		Bộ

		19

		Dùng để quan sát đặc điểm cấu tạo gỗ

		Độ phóng đại ≤ 5X



		7 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		03

		Dùng để quan sát đặc điểm cấu tạo gỗ

		Độ phóng đại ≤ 40X



		8 

		Cân điện tử

		Chiếc

		02

		Dùng để xác định khối lượng mẫu gỗ trước và sau khi sấy gỗ

		Độ chính xác: 


10-2 ÷10-3



		9 

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		18

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng và thực hành đo kiểm

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		11 

		Thước cặp 

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


(0÷ 300)mm
- Độ chia: 0,05 mm



		12 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo:

( 0÷ 300)mm


- Độ chính xác: 0,02mm



		13 

		Pan me đo ngoài 


loại 0÷25mm 

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,01mm 



		14 

		Pan me đo ngoài 


loại 25÷50mm

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Pan me đo ngoài 


loại 50÷75mm

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		17 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





 Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: PHA  PHÔI

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun: MĐ 12


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cưa vòng nằm CD

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và rèn kỹ năng  xẻ gỗ

		Đường kính bánh đà  (800 ÷ 1200) mm



		2 

		Máy cưa vòng đứng

		Chiếc

		02

		

		Đường kính bánh đà  (600 ÷ 800)mm



		3 

		Máy cưa đĩa xẻ dọc

		Chiếc

		04

		

		Công suất động cơ (2,5÷ 3,5) kW



		4 

		Máy cưa đĩa cắt ngang

		Chiếc

		04

		

		Công suất động cơ (2,5÷ 3,5) kW



		5 

		Máy cưa xích 

		Chiếc

		04

		

		Chiều dài lam xích  (400 ÷ 600) mm



		6 

		Máy cưa rong 

		Chiếc

		02

		

		Công suất động cơ (2,5÷ 7) kW



		7 

		Máy cắt tề đầu

		Chiếc

		02

		

		Công suất động cơ (2,5÷ 3,5) kW



		8 

		Máy mài lưỡi cưa (cưa đĩa, cưa vòng)

		Bộ

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mài lưỡi cưa

		- Mài được lưỡi cưa đường kính: 


(110 ÷500)mm


- Công suất: 


(0,3 ÷  0,75)kW



		9 

		Thiết bị nâng hạ

		Bộ

		01

		Dùng để  nâng hạ các khúc gỗ hoặc các chi tiết

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Thiết bị vận chuyển

		Bộ

		01

		Dùng để  vận chuyển gỗ và sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Cầu bào 

		Chiếc

		19

		Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công chi tiết bằng dụng cụ thủ công

		- Kích thước mặt cầu bào  ≥ (250 x1800) mm 


- Có gắn ê tô



		12 

		Cưa thủ công

		Bộ

		19

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và rèn kỹ năng cắt ngang, xẻ dọc 

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Cưa dọc

		Chiếc

		01

		

		 Chiều dài lá cưa:  (700 ÷ 800)mm



		15 

		Cưa mộng

		Chiếc

		01

		

		 Chiều dài lá cưa:  (500 ÷ 600)mm



		16 

		Cưa thẹp

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá cưa 


≤ 300mm



		17 

		Cưa vanh

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng pha phôi chi tiết cong

		- Chiều dài lá cưa 


(700 ÷ 800)mm


- Chiều rộng bản cưa ≤15mm



		18 

		Mở cưa

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mở, dũa lưỡi cưa

		Thông dụng trên thị trường



		19 

		Dũa cưa

		Chiếc

		01

		

		Dũa 3 cạnh



		20 

		Bộ thước 

		Bộ 

		19

		Dùng để  đo, vạch mực và kiểm tra quy cách gỗ

		



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		 Bằng thép, chiều dài: (2000 ÷ 7000)mm



		23 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: (200 ÷ 500)mm



		24 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: (1000 ÷ 1500)mm



		25 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		26 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BÀO MẶT PHẲNG


Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun: MĐ 13


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy bào thẩm

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu  tạo, nguyên lý hoạt động và rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết




		 Công suất động cơ:  (2,5÷ 3,5) kW



		2 

		Máy bào cuốn

		Chiếc

		02

		

		Công suất: (2,5÷4,5) kW



		3 

		Máy bào cầm tay

		Chiếc

		06

		

		Bề rộng đường bào: 


(80 ÷ 140)mm



		4 

		Máy bào hai mặt

		Chiếc

		02

		

		- Chiều rộng làm việc: 


≤ 610mm


- Chiều cao làm việc: 


≤ 200mm



		5 

		Máy bào bốn mặt

		Chiếc

		02

		

		- Chiều rộng sản phẩm: (10÷230) mm


- Số trục dao ≥ 6 trục



		6 

		Máy mài dao phẳng

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu  tạo, nguyên lý hoạt động và rèn kỹ năng mài lưỡi bào máy

		Mài được kích thước chiều dài: ≤ 610mm



		7 

		Máy hút bụi

		Chiếc

		03

		Dùng để hút bụi gỗ cho các máy trong quá trình gia công

		Lưu lượng hút: 


≤ 8500cm3/p



		8 

		Cầu bào 

		Chiếc

		19

		Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công chi tiết bằng dụng cụ thủ công

		- Kích thước mặt cầu bào  


≥ (250 x1800) mm 


- Có gắn ê tô



		9 

		Bào thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bào thẩm

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thân bào: (450÷ 600) mm



		11 

		Bào lau

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thân bào: 


(150 ÷200)mm



		12 

		Bộ thước 

		Bộ 

		19

		Dùng để  đo, vạch mực và kiểm tra kích thước

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Bằng thép, chiều dài: 


≤ 7000 mm



		15 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: 


≤ 500 mm



		16 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: 


≤ 1500 mm



		17 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		18 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: GIA CÔNG MỐI GHÉP MỘNG

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun: MĐ 14


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm  của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy phay mộng đa năng 4 trục

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và rèn kỹ năng gia công mộng

		- Công suất trục chính ngang: (1,5 ÷ 3)kW


- Công suất trục đứng: 


(0,75 ÷ 1,5) kW



		2 

		Máy phay mộng ô van dương

		Chiếc

		02

		

		- Chiều rộng của mộng: ≤ 115mm


- Chiều sâu của mộng: ≤  45mm



		3 

		Máy cắt góc đa năng

		Chiếc

		04

		

		Công suất: ≤ 1600W



		4 

		Máy phay cắt hai đầu tự động

		Chiếc

		02

		

		- Chiều dài làm việc:  (500÷ 1830)mm


- Tốc độ quay của lưỡi cưa: (3300 ÷ 3650)v/p


- Tốc độ quay của trục đứng: 


(6600÷ 7200)v/p



		5 

		Máy phay mộng én

		Chiếc

		02

		

		Kích thước kẹp phôi:


 ≤ (1500 x 480)mm



		6 

		Máy đục lỗ mộng vuông

		Chiếc

		04

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và rèn kỹ năng gia công lỗ mộng

		- Hành trình cắt:


 ≤ 110mm


- Góc nghiêng bàn: 


0o ÷ 30o

- Công suất động cơ: (0,75 ÷1,5)kW



		7 

		Máy khoan trục đứng

		Chiếc

		04

		

		- Đường kính khoan:


 ≤ 13mm



		8 

		Máy khoan ngang

		Chiếc

		04

		

		- Đường kính khoan: 


≤ 13mm



		9 

		Máy phay mộng ô van âm

		Chiếc

		02

		

		- Bề ngang mộng rãnh: ≤ 120mm


- Độ sâu rãnh mộng: 


≤ 60mm


 - Độ dày gia công: 


≤ 100mm



		10 

		Máy phay mộng quả bàng

		Chiếc

		05

		

		- Đường kính lưỡi cắt: ≥ 100mm


- Độ cắt sâu: ≤  20mm



		11 

		Máy mài đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mài các lưỡi cắt cho các máy

		Hành  trình làm việc:


 ≥  254mm



		12 

		Cưa thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng xẻ phôi, cắt mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		14 

		Cưa dọc

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá cưa:


 (700 ÷ 800)mm



		15 

		Cưa vanh

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm


- Chiều rộng bản cưa ≤ 15mm



		16 

		Cưa mộng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá cưa: 


(400 ÷ 600)mm



		17 

		Cưa thẹp

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt, làm kín mối ghép mộng

		Chiều dài lá cưa 


≤ 300mm



		18 

		Mở cưa

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mở, dũadũadũa lưỡi cưa

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Dũa cưa

		Chiếc

		01

		

		Dũa 3 cạnh



		20 

		Bào thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết

		



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Bào thẩm

		Chiếc

		01

		

		 Chiều dài thân bào: (450÷ 600) mm



		23 

		Bào lau

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thân bào: (150 ÷200)mm



		24 

		Đục thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		

		



		26 

		Đục mộng

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 15)mm



		27 

		Đục bạt

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (20 ÷ 35)mm



		28 

		Đục vụm

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 30)mm



		29 

		Chàng

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (40 ÷ 60)mm



		30 

		Bộ thước 

		Bộ 

		19

		Dùng để  đo, vạch mực và kiểm tra kích thước

		



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Bằng thép, chiều dài: ≤ 7000 mm



		33 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: 


≤ 500 mm



		34 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước:


 ≤ 1500 mm



		35 

		Cầu bào 

		Chiếc

		18

		Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công chi tiết 

		- Kích thước mặt cầu bào  ≥ (250 x1800) mm 


- Có gắn ê tô



		36 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		37 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: GIA CÔNG MẶT CONG

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun: MĐ 15


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy phay trục đứng 1 trục

		Chiếc

		02

		Dùng để gia công mặt cong không tròn xoay của chi tiết




		- Đường kính trục:


 ≤ 30 mm


- Tốc độ trục:  (8000 ÷ 10000)v/p



		2 

		Máy phay trục đứng 2 trục

		Chiếc

		02

		

		Đường kính trục:


 ≤ 30 mm



		3 

		Máy phay chép hình tự động

		Chiếc

		01

		

		Bề rộng sản phẩm: 


≤ 2200 mm



		4 

		Máy soi cầm tay

		Chiếc

		06

		

		- Khả năng soi 


≤ 12mm


- Độ ăn sâu:


(0 ÷ 70)mm



		5 

		Máy phay cao tốc

		Chiếc

		01

		

		- Hành trình mặt bàn: ≤ 178mm


- Tốc độ trục:


 ≥ 10000 v/p



		6 

		Máy tiện

		Chiếc

		02

		Dùng để gia công các chi tiết có mặt cong tròn xoay




		- Chiều dài gia công: ≤1200mm


- Đường kính tiện: ≤350mm



		7 

		Máy chuốt song tròn

		Chiếc

		02

		

		Đường kính chuốt: 


≤ 35mm



		8 

		Máy trà bo chổi

		Chiếc

		02

		

		Đường kính trục chổi : ≤ 12cm



		9 

		Máy mài đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để mài các lưỡi cắt cho các máy

		Hành  trình làm việc: ≥  254mm



		10 

		Cầu bào 

		Chiếc

		19

		Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công chi tiết bằng dụng cụ thủ công

		- Kích thước mặt cầu bào  


≥ (250 x1800) mm 


- Có gắn ê tô



		11 

		Cưa vanh

		Chiếc

		19

		Dùng để  vanh  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		- Chiều dài lá cưa:   (700÷ 800) mm


- Chiều rộng bản cưa: ≤ 15mm 



		12 

		Bào ngang

		Chiếc

		19

		Dùng để  bào  các đường cong 

		Chiều dài thân bào: 


(120÷ 180) mm



		13 

		Bộ thước 

		Bộ 

		18

		Dùng để  đo, vạch mực và kiểm tra quy cách gỗ

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Bằng thép, chiều dài: ≤ 7000 mm



		16 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: ≤ 500 mm



		17 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: ≤ 1500 mm



		18 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		19 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: GHÉP VÁN


Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun : MĐ 16


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Hệ thống ghép dọc tự động

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành rèn luyện kỹ năng sử dụng máy

		- Điều khiển tự động 
- Năng suất: ≤ (8÷10) m3/ ca làm việc



		2 

		Máy cưa rong 

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và rèn kỹ năng xẻ thanh ghép theo thiết kế

		Công suất: (2,5 ÷ 7) kW



		3 

		Máy bào hai mặt

		Chiếc

		02

		 Dùng để rèn kỹ năng gia công mặt phẳng gỗ




		- Chiều rộng làm việc: 


≤ 610mm


- Chiều cao làm việc: 


≤ 200mm



		4 

		Máy bào thẩm

		Chiếc

		02

		

		Công suất:  


(2,5 ÷ 3,5) kW



		5 

		Máy bào cuốn

		Chiếc

		02

		

		Công suất : ( 2,5÷4,5)kW



		6 

		Máy phay cao tốc

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng  phay rãnh ghép mộng

		- Hành trình mặt bàn: 


≤ 178mm


- Tốc độ trục: 


≥ 10000 v/p



		7 

		Máy cắt tề đầu

		Chiếc

		02

		Dùng để cắt đầu chi tiết gỗ

		Công suất: 


(2,5 ÷ 3,5) kW



		8 

		Máy bào bốn mặt

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng gia công mặt phẳng gỗ

		- Chiều rộng sản phẩm: 


(10÷230) mm


- Số trục dao ≥ 6 trục



		9 

		Máy ghép ngang

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành rèn luyện kỹ năng sử dụng máy

		- Điều khiển tự động 
- Năng suất: ≤ (8÷10)m3/ ca làm việc



		10 

		Máy trà nhám thùng

		Chiếc

		02

		Dùng để đánh nhẵn bề  mặt ván ghép

		Chiều rộng làm việc : 


≤ (915 ÷ 1.500) mm



		11 

		Máy cưa bàn trượt

		Chiếc

		02

		Dùng để rọc cạnh ván, pha phôi ván

		- Chiều dày cắt : ≤105mm


- Kích thước bàn trượt: (3200 x 350)mm



		12 

		Máy nén khí

		Chiếc

		02

		Dùng để cung cấp hơi khi phay mộng ngón, ghép dọc, ghép ngang, đánh nhẵn

		- Công suất : ≤ 30 hp


- Áp suất : (11÷16)m3/h



		13 

		Máy hút bụi

		Chiếc

		02

		Dùng để hút bụi cho các máy trong quá trình gia công

		Lưu lượng hút: 


≤ 8500cm3/p



		14 

		Máy mài đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mài các lưỡi cắt cho các máy

		Hành  trình làm việc: 


≥  254mm



		15 

		Cầu bào 

		Chiếc

		18

		Dùng để làm mặt tựa, gá phôi 

		- Kích thước mặt cầu bào  


≥ (250 x1800) mm 


- Có gắn ê tô



		16 

		Vam tay

		Chiếc

		19

		Dùng để rèn kỹ năng khi ghép ván bằng dụng cụ thủ công

		Vam được các chi tiết kích thước: 


(30 ÷ 1200) mm



		17 

		Bào thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Bào thẩm

		Chiếc

		01

		

		 Chiều dài thân bào: (450÷ 600) mm



		20 

		Bào lau

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thân bào: 


(150 ÷200)mm



		21 

		Đục thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		23 

		Đục mộng

		Chiếc

		05

		

		Chiều rộng lưỡi đục:


 (5 ÷ 15)mm



		24 

		Đục bạt

		Chiếc

		04

		

		Chiều rộng lưỡi đục:


(20 ÷35)mm



		25 

		Đục vụm

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục:


 (5 ÷ 30)mm



		26 

		Chàng

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục:


(40 ÷60)mm



		27 

		Bộ thước 

		Bộ 

		19

		Dùng để  đo, vạch mực và kiểm tra kích thước

		



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Bằng thép, chiều dài: 


≤ 7000 mm



		30 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: 


≤ 500 mm



		31 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: 


≤ 1500 mm



		32 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		33 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRANG SỨC BỀ MẶT SẢN PHẨM MỘC

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun : MĐ 17

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy nén khí

		Chiếc

		02

		Dùng để cung cấp hơi khi phay mộng ngón, ghép dọc, ghép ngang, đánh nhẵn

		- Công suất : ≤ 30 hp


- Áp s.uất : (11÷16)m3/h



		2 

		Máy trà nhám rung

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng đánh nhẵn bề mặt sản phẩm trước khi trang sức bề mặt

		- Kích thước đệm chiều rộng: ≤ 115mm


- Kích thước đệm chiều dài: ≤  234 mm



		3 

		Máy trà nhám cạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng đánh nhẵn bề mặt chi tiết, sản phẩm trước khi trang sức bề mặt

		- Chiều dài làm việc: ≤1200mm


- Chiều rộng làm việc: (150 ÷350) mm



		4 

		Buồng phun sơn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phun sơn

		- Kích thước buồng phun : (1500 x 1500 x  2150) mm

- Kích thước Bộ thu hồi sơn:

 (1500x 600x  2150) mm



		5 

		Dao bả

		Chiếc

		19

		Dùng để rèn kỹ năng trít vá ma tít trước khi trang sức bề mặt sản phẩm

		Bản rộng: (30 ÷ 50) mm



		6 

		Súng phun sơn

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng trang sức bề mặt sản phẩm bằng phương pháp phun sơn

		Thể tích bình chứa sơn: (0,3 ÷ 0,5) lít



		7 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: GIA CÔNG GHẾ TỰA


Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun: MĐ 18


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cưa đĩa xẻ dọc

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn kỹ năng pha phôi gỗ

		 Công suất động cơ: (2,5 ÷ 3,5) kW



		2 

		Máy cưa đĩa cắt ngang

		Chiếc

		03

		

		Công suất động cơ: (2,5 - 3,5) kW



		3 

		Máy cưa vanh đứng

		Chiếc

		04

		

		Đường kính bánh đà: 600mm÷ 800 mm



		4 

		Máy bào thẩm

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết




		Công suất:  


(2,5 ÷ 3,5) kW



		5 

		Máy bào cuốn

		Chiếc

		02

		

		Công suất : 


( 2,5÷4,5)kW



		6 

		Máy phay cắt hai đầu tự động

		Chiếc

		02

		Để rèn kỹ năng cắt chi tiết

		- Chiều dài làm việc:  


(500÷ 1830)mm


- Tốc độ quay của lưỡi cưa: (3300 ÷ 3650)v/p


- Tốc độ quay của trục đứng: 


(6600÷ 7200)v/p



		7 

		Máy phay trục đứng 1 trục

		Chiếc

		02

		 Dùng để rèn kỹ năng gia công mặt cong không tròn xoay của chi tiết




		- Đường kính trục: 


≤ 30 mm


- Tốc độ trục:  


(8000 ÷ 10000)v/p



		8 

		Máy phay mộng đa năng 4 trục

		Chiếc

		02

		

		- Công suất trục chính ngang: (1,5 ÷ 3)kW


- Công suất trục đứng: 


(0,75 ÷ 1,5) kW



		9 

		Máy soi cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để gia công mặt cong, soi đường ghép ván




		- Khả năng soi:


≤  12mm


- Độ ăn sâu : 


0mm÷ 70mm



		10 

		Máy đục lỗ mộng vuông

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng

		- Hành trình cắt: 


≤ 110mm


- Góc nghiêng bàn: 


0o ÷ 30o

- Công suất động cơ: (0,75 ÷1,5)kW



		11 

		Máy trà nhám rung

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng đánh nhẵn bề mặt chi tiết của sản phẩm




		- Kích thước đệm chiều rộng: ≤ 115mm


- Kích thước đệm chiều dài: ≤  234 mm



		12 

		Máy trà nhám cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Chiều dài làm việc: ≤1200mm


- Chiều rộng làm việc: 


(150 ÷350) mm



		13 

		Máy trà bo chổi

		Chiếc

		02

		

		Đường kính trục chổi ≤ 12cm



		14 

		Máy nén khí

		Chiếc

		02

		Dùng để cung cấp hơi cho các máy

		- Công suất : ≤ 30 hp


- Áp suất : (11÷16)m3/h



		15 

		Máy mài đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mài lưỡi cắt 

		Hành  trình làm việc: 


≥  254mm



		16 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng khoan chốt mối ghép

		Tốc độ: ≤ 2600v/p



		17 

		Mô hình sản phẩm ghế tựa

		Chiếc

		04

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hình dáng của sản phẩm ghế

		Kích thước phù hợp với bản vẽ thiết kế



		18 

		Súng phun sơn

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng trang sức bề mặt sản phẩm bằng phương pháp phun sơn

		 Thể tích bình chứa sơn: (0,3 ÷ 0,5) lít



		19 

		Súng bắn đinh

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng chốt mối ghép

		Chiều dài đinh chữ I : ≤ 40mm



		20 

		Cầu bào 

		Chiếc

		19

		Dùng để làm mặt tựa, gá phôi 

		- Kích thước mặt cầu bào  


≥ (250 x1800) mm 


- Có gắn ê tô



		21 

		Bộ cưa thủ công

		Bộ 

		19

		

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		23 

		Cưa dọc

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng xẻ, cắt mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm



		24 

		Cưa vanh

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm


- Chiều rộng bản cưa ≤ 15mm



		25 

		Cưa mộng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá cưa: 


(400 ÷ 600)mm



		26 

		Cưa thẹp

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt, làm kín mối ghép mộng

		Chiều dài lá cưa ≤300mm



		27 

		Mở cưa

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mở, dũadũadũa lưỡi cưa

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Dũa cưa

		Chiếc

		01

		

		Dũa 3 cạnh



		29 

		Bộ bào thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Bào thẩm

		Chiếc

		01

		

		 Chiều dài thân bào: 


(450÷ 600) mm



		32 

		Bào lau

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thân bào: 


(150 ÷200)mm



		33 

		Đục thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		35 

		Đục mộng

		Chiếc

		05

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 15)mm



		36 

		Đục bạt

		Chiếc

		04

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(20 ÷35)mm



		37 

		Đục vụm

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 30)mm



		38 

		Chàng

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(40 ÷60)mm



		39 

		Bộ thước 

		Bộ 

		19

		Dùng để  đo, vạch mực và kiểm tra kích thước

		



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		41 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Bằng thép, chiều dài: ≤ 7000 mm



		42 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước:


 ≤ 500 mm



		43 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: 


≤ 1500 mm



		44 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		45 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: GIA CÔNG BÀN LÀM VIỆC


Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun: MĐ 19


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cưa đĩa xẻ dọc

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn kỹ năng pha phôi gỗ

		 Công suất động cơ: (2,5 ÷ 3,5) kW



		2 

		Máy cưa đĩa cắt ngang

		Chiếc

		03

		

		Công suất động cơ: (2,5 - 3,5) kW



		3 

		Máy cưa vanh đứng

		Chiếc

		04

		

		Đường kính bánh đà: 600mm÷ 800 mm



		4 

		Máy bào thẩm

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết




		Công suất:  


(2,5 ÷ 3,5) kW



		5 

		Máy bào cuốn

		Chiếc

		02

		

		Công suất : 


( 2,5÷4,5)kW



		6 

		Máy phay cắt hai đầu tự động

		Chiếc

		02

		Để rèn kỹ năng cắt chi tiết

		- Chiều dài làm việc:  


(500÷ 1830)mm


- Tốc độ quay của lưỡi cưa: (3300 ÷ 3650)v/p


- Tốc độ quay của trục đứng: 


(6600÷ 7200)v/p



		7 

		Máy phay trục đứng 1 trục

		Chiếc

		02

		 Dùng để rèn kỹ năng gia công mặt cong không tròn xoay của chi tiết




		- Đường kính trục: 


≤ 30 mm


- Tốc độ trục:  


(8000 ÷ 10000)v/p



		8 

		Máy phay mộng đa năng 4 trục

		Chiếc

		02

		

		- Công suất trục chính ngang: (1,5 ÷ 3)kW


- Công suất trục đứng: 


(0,75 ÷ 1,5) kW



		9 

		Máy soi cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để gia công mặt cong, soi đường ghép ván




		- Khả năng soi:


≤  12mm


- Độ ăn sâu : 


0mm÷ 70mm



		10 

		Máy đục lỗ mộng vuông

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng

		- Hành trình cắt: 


≤ 110mm


- Góc nghiêng bàn: 


0o ÷ 30o

- Công suất động cơ: (0,75 ÷1,5)kW



		11 

		Máy trà nhám rung

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng đánh nhẵn bề mặt chi tiết của sản phẩm




		- Kích thước đệm chiều rộng: ≤ 115mm


- Kích thước đệm chiều dài: ≤  234 mm



		12 

		Máy trà nhám cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Chiều dài làm việc: ≤1200mm


- Chiều rộng làm việc: 


(150 ÷350) mm



		13 

		Máy trà bo chổi

		Chiếc

		02

		

		Đường kính trục chổi ≤ 12cm



		14 

		Máy nén khí

		Chiếc

		02

		Dùng để cung cấp hơi cho các máy

		- Công suất : ≤ 30 hp


- Áp suất : (11÷16)m3/h



		15 

		Máy mài đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mài lưỡi cắt 

		Hành  trình làm việc: 


≥  254mm



		16 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng khoan chốt mối ghép

		Tốc độ: ≤ 2600v/p



		17 

		Mô hình sản phẩm bàn làm việc

		Chiếc

		04

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hình dáng của bàn làm việc

		Kích thước phù hợp với bản vẽ thiết kế



		18 

		Súng phun sơn

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng trang sức bề mặt sản phẩm bằng phương pháp phun sơn

		 Thể tích bình chứa sơn: (0,3 ÷ 0,5) lít



		19 

		Súng bắn đinh

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng chốt mối ghép

		Chiều dài đinh chữ I : ≤ 40mm



		20 

		Cầu bào 

		Chiếc

		19

		Dùng để làm mặt tựa, gá phôi 

		- Kích thước mặt cầu bào  


≥ (250 x1800) mm 


- Có gắn ê tô



		21 

		Bộ cưa thủ công

		Bộ 

		19

		

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		23 

		Cưa dọc

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng xẻ, cắt mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm



		24 

		Cưa vanh

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm


- Chiều rộng bản cưa ≤ 15mm



		25 

		Cưa mộng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá cưa: 


(400 ÷ 600)mm



		26 

		Cưa thẹp

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt, làm kín mối ghép mộng

		Chiều dài lá cưa ≤300mm



		27 

		Mở cưa

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mở, dũa lưỡi cưa

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Dũa cưa

		Chiếc

		01

		

		Dũa 3 cạnh



		29 

		Bộ bào thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Bào thẩm

		Chiếc

		01

		

		 Chiều dài thân bào: 


(450÷ 600) mm



		32 

		Bào lau

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thân bào: 


(150 ÷200)mm



		33 

		Đục thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		35 

		Đục mộng

		Chiếc

		05

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 15)mm



		36 

		Đục bạt

		Chiếc

		04

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(20 ÷35)mm



		37 

		Đục vụm

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 30)mm



		38 

		Chàng

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(40 ÷60)mm





		39 

		Bộ thước 

		Bộ 

		19

		Dùng để  đo, vạch mực và kiểm tra kích thước

		



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		41 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Bằng thép, chiều dài: ≤ 7000 mm



		42 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước:


 ≤ 500 mm



		43 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: 


≤ 1500 mm



		44 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		45 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: GIA CÔNG GIƯỜNG ĐÔI 3 VAI


 Tên nghề : Gia công và thiết kế sản phẩm mộc


  Mã số mô đun : MĐ 20


  Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

  Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cưa đĩa xẻ dọc

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn kỹ năng pha phôi gỗ

		 Công suất động cơ: (2,5 ÷ 3,5) kW



		2 

		Máy cưa đĩa cắt ngang

		Chiếc

		03

		

		Công suất động cơ: (2,5 - 3,5) kW



		3 

		Máy cưa vanh đứng

		Chiếc

		04

		

		Đường kính bánh đà: 600mm÷ 800 mm



		4 

		Máy bào thẩm

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết




		Công suất:  


(2,5 ÷ 3,5) kW



		5 

		Máy bào cuốn

		Chiếc

		02

		

		Công suất : 


( 2,5÷4,5)kW



		6 

		Máy phay cắt hai đầu tự động

		Chiếc

		02

		Để rèn kỹ năng cắt chi tiết

		- Chiều dài làm việc:  


(500÷ 1830)mm


- Tốc độ quay của lưỡi cưa: (3300 ÷ 3650)v/p


- Tốc độ quay của trục đứng: 


(6600÷ 7200)v/p



		7 

		Máy phay trục đứng 1 trục

		Chiếc

		02

		 Dùng để rèn kỹ năng gia công mặt cong không tròn xoay của chi tiết




		- Đường kính trục: 


≤ 30 mm


- Tốc độ trục:  


(8000 ÷ 10000)v/p



		8 

		Máy phay mộng đa năng 4 trục

		Chiếc

		02

		

		- Công suất trục chính ngang: (1,5 ÷ 3)kW


- Công suất trục đứng: 


(0,75 ÷ 1,5) kW



		9 

		Máy soi cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để gia công mặt cong, soi đường ghép ván




		- Khả năng soi:


≤  12mm


- Độ ăn sâu : 


0mm÷ 70mm



		10 

		Máy đục lỗ mộng vuông

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng

		- Hành trình cắt: 


≤ 110mm


- Góc nghiêng bàn: 


0o ÷ 30o

- Công suất động cơ: (0,75 ÷1,5)kW



		11 

		Máy trà nhám rung

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng đánh nhẵn bề mặt chi tiết của sản phẩm




		- Kích thước đệm chiều rộng: ≤ 115mm


- Kích thước đệm chiều dài: ≤  234 mm



		12 

		Máy trà nhám cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Chiều dài làm việc: ≤1200mm


- Chiều rộng làm việc: 


(150 ÷350) mm



		13 

		Máy trà bo chổi

		Chiếc

		02

		

		Đường kính trục chổi ≤ 12cm



		14 

		Máy nén khí

		Chiếc

		02

		Dùng để cung cấp hơi cho các máy

		- Công suất : ≤ 30 hp


- Áp suất : (11÷16)m3/h



		15 

		Máy mài đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mài lưỡi cắt 

		Hành  trình làm việc: 


≥  254mm



		16 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng khoan chốt mối ghép

		Tốc độ: ≤ 2600v/p



		17 

		Mô hình sản phẩm giường đôi 3 vai

		Chiếc

		04

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hình dáng của giường đôi 3 vai

		Kích thước phù hợp với bản vẽ thiết kế



		18 

		Súng phun sơn

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng trang sức bề mặt sản phẩm bằng phương pháp phun sơn

		 Thể tích bình chứa sơn: (0,3 ÷ 0,5) lít



		19 

		Súng bắn đinh

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng chốt mối ghép

		Chiều dài đinh chữ I : ≤ 40mm



		20 

		Cầu bào 

		Chiếc

		19

		Dùng để làm mặt tựa, gá phôi 

		- Kích thước mặt cầu bào  


≥ (250 x1800) mm 


- Có gắn ê tô



		21 

		Bộ cưa thủ công

		Bộ 

		19

		

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		23 

		Cưa dọc

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng xẻ, cắt mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm



		24 

		Cưa vanh

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm


- Chiều rộng bản cưa ≤ 15mm



		25 

		Cưa mộng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá cưa: 


(400 ÷ 600)mm



		26 

		Cưa thẹp

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt, làm kín mối ghép mộng

		Chiều dài lá cưa ≤300mm



		27 

		Mở cưa

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mở, dũa lưỡi cưa

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Dũa cưa

		Chiếc

		01

		

		Dũa 3 cạnh



		29 

		Bộ bào thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Bào thẩm

		Chiếc

		01

		

		 Chiều dài thân bào: 


(450÷ 600) mm



		32 

		Bào lau

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thân bào: 


(150 ÷200)mm



		33 

		Đục thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		35 

		Đục mộng

		Chiếc

		05

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 15)mm



		36 

		Đục bạt

		Chiếc

		04

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(20 ÷35)mm



		37 

		Đục vụm

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 30)mm



		38 

		Chàng

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(40 ÷60)mm



		39 

		Bộ thước 

		Bộ 

		19

		Dùng để  đo, vạch mực và kiểm tra kích thước

		



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		41 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Bằng thép, chiều dài: ≤ 7000 mm



		42 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước:


 ≤ 500 mm



		43 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: 


≤ 1500 mm



		44 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		45 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: GIA CÔNG BÀN ĂN

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành  tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cưa đĩa xẻ dọc

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn kỹ năng pha phôi gỗ

		 Công suất động cơ: (2,5 ÷ 3,5) kW



		2 

		Máy cưa đĩa cắt ngang

		Chiếc

		03

		

		Công suất động cơ: (2,5 - 3,5) kW



		3 

		Máy cưa vanh đứng

		Chiếc

		04

		

		Đường kính bánh đà: 600mm÷ 800 mm



		4 

		Máy bào thẩm

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết




		Công suất:  


(2,5 ÷ 3,5) kW



		5 

		Máy bào cuốn

		Chiếc

		02

		

		Công suất : 


( 2,5÷4,5)kW



		6 

		Máy phay cắt hai đầu tự động

		Chiếc

		02

		Để rèn kỹ năng cắt chi tiết

		- Chiều dài làm việc:  


(500÷ 1830)mm


- Tốc độ quay của lưỡi cưa: (3300 ÷ 3650)v/p


- Tốc độ quay của trục đứng: 


(6600÷ 7200)v/p



		7 

		Máy phay trục đứng 1 trục

		Chiếc

		02

		 Dùng để rèn kỹ năng gia công mặt cong không tròn xoay của chi tiết




		- Đường kính trục: 


≤ 30 mm


- Tốc độ trục:  


(8000 ÷ 10000)v/p



		8 

		Máy phay mộng đa năng 4 trục

		Chiếc

		02

		

		- Công suất trục chính ngang: (1,5 ÷ 3)kW


- Công suất trục đứng: 


(0,75 ÷ 1,5) kW



		9 

		Máy soi cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để gia công mặt cong, soi đường ghép ván




		- Khả năng soi:


≤  12mm


- Độ ăn sâu : 


0mm÷ 70mm



		10 

		Máy đục lỗ mộng vuông

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng

		- Hành trình cắt: 


≤ 110mm


- Góc nghiêng bàn: 


0o ÷ 30o

- Công suất động cơ: (0,75 ÷1,5)kW



		11 

		Máy trà nhám rung

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng đánh nhẵn bề mặt chi tiết của sản phẩm




		- Kích thước đệm chiều rộng: ≤ 115mm


- Kích thước đệm chiều dài: ≤  234 mm



		12 

		Máy trà nhám cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Chiều dài làm việc: ≤1200mm


- Chiều rộng làm việc: 


(150 ÷350) mm



		13 

		Máy trà bo chổi

		Chiếc

		02

		

		Đường kính trục chổi ≤ 12cm



		14 

		Máy nén khí

		Chiếc

		02

		Dùng để cung cấp hơi cho các máy

		- Công suất : ≤ 30 hp


- Áp suất : (11÷16)m3/h



		15 

		Máy mài đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mài lưỡi cắt 

		Hành  trình làm việc: 


≥  254mm



		16 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng khoan chốt mối ghép

		Tốc độ: ≤ 2600v/p



		17 

		Mô hình sản phẩm bàn ăn

		Chiếc

		04

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hình dáng của bàn ăn

		Kích thước phù hợp với bản vẽ thiết kế



		18 

		Súng phun sơn

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng trang sức bề mặt sản phẩm bằng phương pháp phun sơn

		 Thể tích bình chứa sơn: (0,3 ÷ 0,5) lít



		19 

		Súng bắn đinh

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng chốt mối ghép

		Chiều dài đinh chữ I : ≤ 40mm



		20 

		Cầu bào 

		Chiếc

		19

		Dùng để làm mặt tựa, gá phôi 

		- Kích thước mặt cầu bào  


≥ (250 x1800) mm 


- Có gắn ê tô



		21 

		Bộ cưa thủ công

		Bộ 

		19

		

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		23 

		Cưa dọc

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng xẻ, cắt mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm



		24 

		Cưa vanh

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm


- Chiều rộng bản cưa ≤ 15mm



		25 

		Cưa mộng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá cưa: 


(400 ÷ 600)mm



		26 

		Cưa thẹp

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt, làm kín mối ghép mộng

		Chiều dài lá cưa ≤300mm



		27 

		Mở cưa

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mở, dũa lưỡi cưa

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Dũa cưa

		Chiếc

		01

		

		Dũa 3 cạnh



		29 

		Bộ bào thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Bào thẩm

		Chiếc

		01

		

		 Chiều dài thân bào: 


(450÷ 600) mm



		32 

		Bào lau

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thân bào: 


(150 ÷200)mm



		33 

		Đục thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		35 

		Đục mộng

		Chiếc

		05

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 15)mm



		36 

		Đục bạt

		Chiếc

		04

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(20 ÷35)mm



		37 

		Đục vụm

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 30)mm



		38 

		Chàng

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(40 ÷60)mm



		39 

		Bộ thước 

		Bộ 

		19

		Dùng để  đo, vạch mực và kiểm tra kích thước

		



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		41 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Bằng thép, chiều dài: ≤ 7000 mm



		42 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước:


 ≤ 500 mm



		43 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: 


≤ 1500 mm



		44 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		45 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN:  GIA CÔNG GIƯỜNG ĐƠN

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành  tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cưa đĩa xẻ dọc

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn kỹ năng pha phôi gỗ

		 Công suất động cơ: (2,5 ÷ 3,5) kW



		2 

		Máy cưa đĩa cắt ngang

		Chiếc

		03

		

		Công suất động cơ: (2,5 - 3,5) kW



		3 

		Máy cưa vanh đứng

		Chiếc

		04

		

		Đường kính bánh đà: 600mm÷ 800 mm



		4 

		Máy bào thẩm

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết




		Công suất:  


(2,5 ÷ 3,5) kW



		5 

		Máy bào cuốn

		Chiếc

		02

		

		Công suất : 


( 2,5÷4,5)kW



		6 

		Máy phay cắt hai đầu tự động

		Chiếc

		02

		Để rèn kỹ năng cắt chi tiết

		- Chiều dài làm việc:  


(500÷ 1830)mm


- Tốc độ quay của lưỡi cưa: (3300 ÷ 3650)v/p


- Tốc độ quay của trục đứng: 


(6600÷ 7200)v/p



		7 

		Máy phay trục đứng 1 trục

		Chiếc

		02

		 Dùng để rèn kỹ năng gia công mặt cong không tròn xoay của chi tiết




		- Đường kính trục: 


≤ 30 mm


- Tốc độ trục:  


(8000 ÷ 10000)v/p



		8 

		Máy phay mộng đa năng 4 trục

		Chiếc

		02

		

		- Công suất trục chính ngang: (1,5 ÷ 3)kW


- Công suất trục đứng: 


(0,75 ÷ 1,5) kW



		9 

		Máy soi cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để gia công mặt cong, soi đường ghép ván




		- Khả năng soi:


≤  12mm


- Độ ăn sâu : 


0mm÷ 70mm



		10 

		Máy đục lỗ mộng vuông

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng

		- Hành trình cắt: 


≤ 110mm


- Góc nghiêng bàn: 


0o ÷ 30o

- Công suất động cơ: (0,75 ÷1,5)kW



		11 

		Máy trà nhám rung

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng đánh nhẵn bề mặt chi tiết của sản phẩm




		- Kích thước đệm chiều rộng: ≤ 115mm


- Kích thước đệm chiều dài: ≤  234 mm



		12 

		Máy trà nhám cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Chiều dài làm việc: ≤1200mm


- Chiều rộng làm việc: 


(150 ÷350) mm



		13 

		Máy trà bo chổi

		Chiếc

		02

		

		Đường kính trục chổi ≤ 12cm



		14 

		Máy nén khí

		Chiếc

		02

		Dùng để cung cấp hơi cho các máy

		- Công suất : ≤ 30 hp


- Áp suất : (11÷16)m3/h



		15 

		Máy mài đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mài lưỡi cắt 

		Hành  trình làm việc: 


≥  254mm



		16 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng khoan chốt mối ghép

		Tốc độ: ≤ 2600v/p



		17 

		Mô hình sản phẩm giường đơn

		Chiếc

		04

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hình dáng của giường đơn

		Kích thước phù hợp với bản vẽ thiết kế



		18 

		Súng phun sơn

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng trang sức bề mặt sản phẩm bằng phương pháp phun sơn

		 Thể tích bình chứa sơn: (0,3 ÷ 0,5) lít



		19 

		Súng bắn đinh

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng chốt mối ghép

		Chiều dài đinh chữ I : ≤ 40mm



		20 

		Cầu bào 

		Chiếc

		19

		Dùng để làm mặt tựa, gá phôi 

		- Kích thước mặt cầu bào  


≥ (250 x1800) mm 


- Có gắn ê tô



		21 

		Bộ cưa thủ công

		Bộ 

		19

		

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		23 

		Cưa dọc

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng xẻ, cắt mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm



		24 

		Cưa vanh

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm


- Chiều rộng bản cưa ≤ 15mm



		25 

		Cưa mộng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá cưa: 


(400 ÷ 600)mm



		26 

		Cưa thẹp

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt, làm kín mối ghép mộng

		Chiều dài lá cưa ≤300mm



		27 

		Mở cưa

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mở, dũa lưỡi cưa

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Dũa cưa

		Chiếc

		01

		

		Dũa 3 cạnh



		29 

		Bộ bào thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Bào thẩm

		Chiếc

		01

		

		 Chiều dài thân bào: 


(450÷ 600) mm



		32 

		Bào lau

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thân bào: 


(150 ÷200)mm



		33 

		Đục thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		35 

		Đục mộng

		Chiếc

		05

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 15)mm



		36 

		Đục bạt

		Chiếc

		04

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(20 ÷35)mm



		37 

		Đục vụm

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 30)mm



		38 

		Chàng

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(40 ÷60)mm



		39 

		Bộ thước 

		Bộ 

		19

		Dùng để  đo, vạch mực và kiểm tra kích thước

		



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		41 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Bằng thép, chiều dài: ≤ 7000 mm



		42 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước:


 ≤ 500 mm



		43 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: 


≤ 1500 mm



		44 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		45 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN:  GIA CÔNG TỦ HỒ SƠ, TÀI LIỆU

Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc


Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành  tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cưa đĩa xẻ dọc

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn kỹ năng pha phôi gỗ

		 Công suất động cơ: (2,5 ÷ 3,5) kW



		2 

		Máy cưa đĩa cắt ngang

		Chiếc

		03

		

		Công suất động cơ: (2,5 - 3,5) kW



		3 

		Máy cưa vanh đứng

		Chiếc

		04

		

		Đường kính bánh đà: 600mm÷ 800 mm



		4 

		Máy bào thẩm

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết




		Công suất:  


(2,5 ÷ 3,5) kW



		5 

		Máy bào cuốn

		Chiếc

		02

		

		Công suất : 


( 2,5÷4,5)kW



		6 

		Máy phay cắt hai đầu tự động

		Chiếc

		02

		Để rèn kỹ năng cắt chi tiết

		- Chiều dài làm việc:  


(500÷ 1830)mm


- Tốc độ quay của lưỡi cưa: (3300 ÷ 3650)v/p


- Tốc độ quay của trục đứng: 


(6600÷ 7200)v/p



		7 

		Máy phay trục đứng 1 trục

		Chiếc

		02

		 Dùng để rèn kỹ năng gia công mặt cong không tròn xoay của chi tiết




		- Đường kính trục: 


≤ 30 mm


- Tốc độ trục:  


(8000 ÷ 10000)v/p



		8 

		Máy phay mộng đa năng 4 trục

		Chiếc

		02

		

		- Công suất trục chính ngang: (1,5 ÷ 3)kW


- Công suất trục đứng: 


(0,75 ÷ 1,5) kW



		9 

		Máy soi cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để gia công mặt cong, soi đường ghép ván




		- Khả năng soi:


≤  12mm


- Độ ăn sâu : 


0mm÷ 70mm



		10 

		Máy đục lỗ mộng vuông

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng

		- Hành trình cắt: 


≤ 110mm


- Góc nghiêng bàn: 


0o ÷ 30o

- Công suất động cơ: (0,75 ÷1,5)kW



		11 

		Máy trà nhám rung

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng đánh nhẵn bề mặt chi tiết của sản phẩm




		- Kích thước đệm chiều rộng: ≤ 115mm


- Kích thước đệm chiều dài: ≤  234 mm



		12 

		Máy trà nhám cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Chiều dài làm việc: ≤1200mm


- Chiều rộng làm việc: 


(150 ÷350) mm



		13 

		Máy trà bo chổi

		Chiếc

		02

		

		Đường kính trục chổi ≤ 12cm



		14 

		Máy nén khí

		Chiếc

		02

		Dùng để cung cấp hơi cho các máy

		- Công suất : ≤ 30 hp


- Áp suất : (11÷16)m3/h



		15 

		Máy mài đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mài lưỡi cắt 

		Hành  trình làm việc: 


≥  254mm



		16 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng khoan chốt mối ghép

		Tốc độ: ≤ 2600v/p



		17 

		Mô hình sản phẩm tủ hồ sơ, tài liệu

		Chiếc

		04

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hình dáng của tủ hổ sơ, tài liệu

		Kích thước phù hợp với bản vẽ thiết kế



		18 

		Súng phun sơn

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng trang sức bề mặt sản phẩm bằng phương pháp phun sơn

		 Thể tích bình chứa sơn: (0,3 ÷ 0,5) lít



		19 

		Súng bắn đinh

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng chốt mối ghép

		Chiều dài đinh chữ I : ≤ 40mm



		20 

		Cầu bào 

		Chiếc

		19

		Dùng để làm mặt tựa, gá phôi 

		- Kích thước mặt cầu bào  


≥ (250 x1800) mm 


- Có gắn ê tô



		21 

		Bộ cưa thủ công

		Bộ 

		19

		

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		23 

		Cưa dọc

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng xẻ, cắt mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm



		24 

		Cưa vanh

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm


- Chiều rộng bản cưa ≤ 15mm



		25 

		Cưa mộng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá cưa: 


(400 ÷ 600)mm



		26 

		Cưa thẹp

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt, làm kín mối ghép mộng

		Chiều dài lá cưa ≤300mm



		27 

		Mở cưa

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mở, dũa lưỡi cưa

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Dũa cưa

		Chiếc

		01

		

		Dũa 3 cạnh



		29 

		Bộ bào thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Bào thẩm

		Chiếc

		01

		

		 Chiều dài thân bào: 


(450÷ 600) mm



		32 

		Bào lau

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thân bào: 


(150 ÷200)mm



		33 

		Đục thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		35 

		Đục mộng

		Chiếc

		05

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 15)mm



		36 

		Đục bạt

		Chiếc

		04

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(20 ÷35)mm



		37 

		Đục vụm

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 30)mm



		38 

		Chàng

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(40 ÷60)mm



		39 

		Bộ thước 

		Bộ 

		19

		Dùng để  đo, vạch mực và kiểm tra kích thước

		



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		41 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Bằng thép, chiều dài: ≤ 7000 mm



		42 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước:


 ≤ 500 mm



		43 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: 


≤ 1500 mm



		44 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		45 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: GIA CÔNG TỦ 2 BUỒNG


Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành  tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cưa đĩa xẻ dọc

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn kỹ năng pha phôi gỗ

		 Công suất động cơ: (2,5 ÷ 3,5) kW



		2 

		Máy cưa đĩa cắt ngang

		Chiếc

		03

		

		Công suất động cơ: (2,5 - 3,5) kW



		3 

		Máy cưa vanh đứng

		Chiếc

		04

		

		Đường kính bánh đà: 600mm÷ 800 mm



		4 

		Máy bào thẩm

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết




		Công suất:  


(2,5 ÷ 3,5) kW



		5 

		Máy bào cuốn

		Chiếc

		02

		

		Công suất : 


( 2,5÷4,5)kW



		6 

		Máy phay cắt hai đầu tự động

		Chiếc

		02

		Để rèn kỹ năng cắt chi tiết

		- Chiều dài làm việc:  


(500÷ 1830)mm


- Tốc độ quay của lưỡi cưa: (3300 ÷ 3650)v/p


- Tốc độ quay của trục đứng: 


(6600÷ 7200)v/p



		7 

		Máy phay trục đứng 1 trục

		Chiếc

		02

		 Dùng để rèn kỹ năng gia công mặt cong không tròn xoay của chi tiết




		- Đường kính trục: 


≤ 30 mm


- Tốc độ trục:  


(8000 ÷ 10000)v/p



		8 

		Máy phay mộng đa năng 4 trục

		Chiếc

		02

		

		- Công suất trục chính ngang: (1,5 ÷ 3)kW


- Công suất trục đứng: 


(0,75 ÷ 1,5) kW



		9 

		Máy soi cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để gia công mặt cong, soi đường ghép ván




		- Khả năng soi:


≤  12mm


- Độ ăn sâu : 


0mm÷ 70mm



		10 

		Máy đục lỗ mộng vuông

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng

		- Hành trình cắt: 


≤ 110mm


- Góc nghiêng bàn: 


0o ÷ 30o

- Công suất động cơ: (0,75 ÷1,5)kW



		11 

		Máy trà nhám rung

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng đánh nhẵn bề mặt chi tiết của sản phẩm




		- Kích thước đệm chiều rộng: ≤ 115mm


- Kích thước đệm chiều dài: ≤  234 mm



		12 

		Máy trà nhám cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Chiều dài làm việc: ≤1200mm


- Chiều rộng làm việc: 


(150 ÷350) mm



		13 

		Máy trà bo chổi

		Chiếc

		02

		

		Đường kính trục chổi ≤ 12cm



		14 

		Máy nén khí

		Chiếc

		02

		Dùng để cung cấp hơi cho các máy

		- Công suất : ≤ 30 hp


- Áp suất : (11÷16)m3/h



		15 

		Máy mài đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mài lưỡi cắt 

		Hành  trình làm việc: 


≥  254mm



		16 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng khoan chốt mối ghép

		Tốc độ: ≤ 2600v/p



		17 

		Mô hình sản phẩm tủ 2 buồng

		Chiếc

		04

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hình dáng của tủ 2 buồng

		Kích thước phù hợp với bản vẽ thiết kế



		18 

		Súng phun sơn

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn kỹ năng trang sức bề mặt sản phẩm bằng phương pháp phun sơn

		 Thể tích bình chứa sơn: (0,3 ÷ 0,5) lít



		19 

		Súng bắn đinh

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng chốt mối ghép

		Chiều dài đinh chữ I : ≤ 40mm



		20 

		Cầu bào 

		Chiếc

		19

		Dùng để làm mặt tựa, gá phôi 

		- Kích thước mặt cầu bào  


≥ (250 x1800) mm 


- Có gắn ê tô



		21 

		Bộ cưa thủ công

		Bộ 

		19

		

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		23 

		Cưa dọc

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng xẻ, cắt mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm



		24 

		Cưa vanh

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài lá cưa: 


(700 ÷ 800)mm


- Chiều rộng bản cưa ≤ 15mm



		25 

		Cưa mộng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá cưa: 


(400 ÷ 600)mm



		26 

		Cưa thẹp

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt, làm kín mối ghép mộng

		Chiều dài lá cưa ≤300mm



		27 

		Mở cưa

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng mở, dũa lưỡi cưa

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Dũa cưa

		Chiếc

		01

		

		Dũa 3 cạnh



		29 

		Bộ bào thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Bào thẩm

		Chiếc

		01

		

		 Chiều dài thân bào: 


(450÷ 600) mm



		32 

		Bào lau

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thân bào: 


(150 ÷200)mm



		33 

		Đục thủ công

		Bộ 

		19

		Dùng để rèn kỹ năng gia công lỗ mộng  các chi tiết bằng phương pháp thủ công

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		35 

		Đục mộng

		Chiếc

		05

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 15)mm



		36 

		Đục bạt

		Chiếc

		04

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(20 ÷35)mm



		37 

		Đục vụm

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 30)mm



		38 

		Chàng

		Chiếc

		01

		

		Chiều rộng lưỡi đục:(40 ÷60)mm



		39 

		Bộ thước 

		Bộ 

		19

		Dùng để  đo, vạch mực và kiểm tra kích thước

		



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		41 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Bằng thép, chiều dài: ≤ 7000 mm



		42 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước:


 ≤ 500 mm



		43 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài lá thước: 


≤ 1500 mm



		44 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		45 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN


Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


 CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN


Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành  tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 


của thiết bị 



		

		NHÓM THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Quần áo

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		4 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		5 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		6 

		Giầy, tất

		Bộ

		02

		



		7 

		Găng tay

		Đôi

		01

		



		8 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		9 

		Dụng cụ phòng chữa cháy

		

		

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		10 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		11 

		Bình cứu hoả dạng lỏng

		Chiếc

		01

		



		12 

		Bình cứu hoả dạng khí

		Chiếc

		01

		



		13 

		Bình cứu hoả dạng bọt

		Chiếc

		01

		



		14 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		01

		



		15 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		01

		



		16 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		17 

		Dụng cụ cứu thương 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		19 

		 Tủ thuốc

		Chiếc

		01

		



		20 

		 Xe đẩy

		Chiếc

		01

		



		21 

		 Túi cứu thương

		Chiếc

		01

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		22 

		 Găng tay 

		Đôi

		01

		



		23 

		 Panh, kéo

		Chiếc

		01

		



		24 

		 Hộp dụng cụ sơ cứu

		Hộp

		01

		



		

		NHÓM THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH 



		25 

		Máy cưa vòng nằm CD

		Chiếc

		02

		Đường kính bánh đà:  


(800÷ 1200) mm



		26 

		Máy cưa vòng đứng

		Chiếc

		02

		Đường kính bánh đà:  


(600÷ 800) mm



		27 

		Máy cưa đĩa xẻ dọc

		Chiếc

		04

		 Công suất: (2,5 ÷  3,5) kW



		28 

		Máy cưa đĩa cắt ngang

		Chiếc

		03

		Công suất : (2,5 ÷ 3,5) kW



		29 

		Máy cưa xích 

		Chiếc

		04

		Chiều dài lam xích:


  (400 ÷ 600)mm



		30 

		Máy cắt tề đầu

		Chiếc

		02

		Công suất: (2,5 ÷ 3,5) kW



		31 

		Máy cưa rong 

		Chiếc

		02

		Công suất: (2,5 ÷ 7) kW



		32 

		Máy biến áp

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Máy kiểm tra tính chất cơ học của gỗ

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Máy bào thẩm

		Chiếc

		02

		Công suất:  (2,5 ÷ 3,5) kW



		35 

		Máy bào cuốn

		Chiếc

		02

		Công suất : ( 2,5÷4,5)kW



		36 

		Máy bào cầm tay

		Chiếc

		06

		Bề rộng đường bào:


 (80 ÷ 140)mm



		37 

		Máy bào hai mặt

		Chiếc

		02

		- Chiều rộng làm việc: ≤ 610mm


- Chiều cao làm việc: ≤ 200mm



		38 

		Máy bào bốn mặt

		Chiếc

		02

		- Chiều rộng sản phẩm: 


(10÷230) mm


- Số trục dao ≥ 6 trục



		39 

		Máy phay mộng đa năng 4 trục

		Chiếc

		02

		- Công suất trục chính ngang:


 (1,5 ÷ 3)kW


- Công suất trục đứng: 


(0,75 ÷ 1,5) kW



		40 

		Máy phay mộng ô van dương

		Chiếc

		02

		- Chiều rộng của mộng: ≤115mm


- Chiều sâu của mộng: ≤  45mm



		41 

		Máy cắt góc đa năng

		Chiếc

		04

		Công suất: ≤ 1600W



		42 

		Máy phay cắt hai đầu tự động

		Chiếc

		02

		- Chiều dài làm việc:  


(500÷ 1830)mm


- Tốc độ quay của lưỡi cưa: (3300 ÷ 3650)v/p


- Tốc độ quay của trục đứng: 


(6600÷ 7200)v/p



		43 

		Máy phay mộng én

		Chiếc

		02

		Kích thước kẹp phôi 


≤ (1500 x 480)mm



		44 

		Máy đục lỗ mộng vuông

		Chiếc

		04

		- Hành trình cắt: ≤ 110mm


- Góc nghiêng bàn: (0 ÷30)o

- Công suất: (0,75 ÷ 1,5) kW



		45 

		Máy khoan trục đứng

		Chiếc

		04

		Đường kính khoan: ≤ 13mm



		46 

		Máy khoan ngang

		Chiếc

		04

		Đường kính khoan: ≤ 13mm



		47 

		Máy phay mộng ô van âm

		Chiếc

		02

		- Bề ngang mộng rãnh: ≤ 120mm


- Độ sâu rãnh mộng: ≤ 60mm


 - Độ dày gia công: ≤ 100mm



		48 

		Máy phay mộng quả bàng

		Chiếc

		05

		- Đường kính lưỡi cắt :≥ 100mm


- Độ cắt sâu: ≤ 20mm



		49 

		Máy phay trục đứng 1 trục

		Chiếc

		02

		- Đường kính trục: ≤ 30 mm


- Tốc độ trục:  (8000 ÷ 10000)v/p



		50 

		Máy phay trục đứng 2 trục

		Chiếc

		02

		Đường kính trục: ≤ 30 mm



		51 

		Máy phay chép hình tự động 

		Chiếc

		01

		Bề rộng sản phẩm: ≤ 2200 mm



		52 

		Máy phay cao tốc

		Chiếc

		02

		- Hành trình mặt bàn: ≤ 178mm


- Tốc độ trục: ≥ 10000 v/p



		53 

		Máy soi cầm tay

		Chiếc

		06

		- Khả năng soi:≤  12mm


- Độ ăn sâu : 0mm÷ 70mm



		54 

		Máy tiện

		Chiếc

		02

		- Chiều dài gia công ≤1200mm


- Đường kính tiện ≤350mm



		55 

		Máy chuốt song tròn

		Chiếc

		02

		Đường kính chuốt ≤ 35mm



		56 

		Máy trà bo chổi

		Chiếc

		02

		Đường kính trục chổi ≤ 12cm



		57 

		Máy ghép ngang

		Chiếc

		02

		- Điều khiển tự động 
- Năng suất: ≤ 8÷10 m3/ ca làm việc



		58 

		Máy trà nhám thùng

		Chiếc

		02

		Chiều rộng làm việc : 


≤ (915÷ 1.500) mm



		59 

		Máy trà nhám rung

		Chiếc

		06

		- Kích thước đệm chiều rộng: 


≤ 115mm


- Kích thước đệm chiều dài: 


≤  234 mm



		60 

		Máy trà nhám cạnh

		Chiếc

		01

		- Chiều dài làm việc: ≤1200mm


- Chiều rộng làm việc: 


(150 ÷350) mm



		61 

		Máy cưa bàn trượt

		Chiếc

		02

		- Chiều dày cắt : ≤105mm


- Kích thước bàn trượt: 


(3200 x 350)mm



		62 

		Máy cưa vanh đứng

		Chiếc

		04

		Đường kính bánh đà: 


600mm÷ 800 mm



		63 

		Máy nén khí

		Chiếc

		02

		- Công suất : ≤ 30 hp


- Áp suất : (11÷16)m3/h



		64 

		Máy hút bụi

		Chiếc

		05

		Lưu lượng hút: ≤ 8500cm3/p



		65 

		Máy mài lưỡi cưa (cưa đĩa, cưa vòng)

		Chiếc

		01

		- Mài được lưỡi cưa đường kính: (110 ÷500)mm.


- Công suất: (0,3 ÷  0,75)kW



		66 

		Máy mài đa năng

		Chiếc

		01

		Hành  trình làm việc: ≥  254mm



		67 

		Máy mài dao phẳng

		Chiếc

		01

		Mài được kích thước chiều dài: 


≤ 610mm



		68 

		Máy đo độ ẩm

		Chiếc

		01

		Giới hạn đo: (6÷120)% độ ẩm



		69 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		06

		Tốc độ: ≤ 2600v/p



		70 

		Hệ thống ghép dọc tự động

		Bộ

		01

		- Điều khiển tự động 
- Năng suất: ≤ 8÷10 m3/ ca làm việc



		71 

		Thiết bị nâng hạ

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		72 

		Thiết bị vận chuyển

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		73 

		Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		02

		- Mô hình hoạt động được


- Công suất ≤ 2,8kW



		74 

		Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha 

		Chiếc

		02

		- Mô hình hoạt động được


- Công suất ≤ 0,75kW



		75 

		Mô hình mạch điện một chiều

		Chiếc

		02

		Mô hình hoạt động được



		76 

		Mô hình sản phẩm ghế tựa

		Chiếc

		04

		Kích thước phù hợp với bản vẽ thiết kế






		77 

		Mô hình sản phẩm bàn làm việc

		Chiếc

		04

		



		78 

		Mô hình sản phẩm giường đôi 3 vai

		Chiếc

		04

		



		79 

		Mô hình sản phẩm bàn ăn

		Chiếc

		04

		



		80 

		Mô hình sản phẩm giường đơn

		Chiếc

		04

		



		81 

		Mô hình sản phẩm tủ hồ sơ, tài liệu

		Chiếc

		04

		



		82 

		Mô hình sản phẩm tủ 2 buồng

		Chiếc

		04

		



		83 

		Súng bắn đinh

		Chiếc

		02

		Chiều dài đinh chữ I : ≤ 40mm



		84 

		Súng phun sơn

		Chiếc

		06

		Thể tích bình chứa sơn: 


(0,3 ÷ 0,5) lít



		85 

		Buồng phun sơn

		Chiếc

		01

		- Kích thước buồng phun : 

(1500 x 1500 x  2150) mm

- Kích thước Bộ thu hồi sơn:

 (1500x 600x  2150) mm



		86 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		- Tủ sấy đối lưu


- Nhiệt độ ≤ 1000C


- Dung tích ≤ 0,25m3



		87 

		Dao bả

		Chiếc

		19

		Bản rộng: (30 ÷ 50) mm



		88 

		Cầu bào 

		Chiếc

		19

		- Kích thước mặt cầu bào  


≥ (250 x1800) mm 


- Có gắn ê tô



		89 

		Vam tay

		Chiếc

		19

		Vam được các chi tiết kích thước:  (30 ÷ 1200) mm



		90 

		Kính lúp

		Bộ

		19

		Độ phóng đại ≤ 5X



		91 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		03

		Độ phóng đại ≤ 40X



		92 

		Cân điện tử

		Chiếc

		02

		Độ chính xác: 10-2 ÷10-3



		93 

		Đồng hồ đo vạn năng

		Chiếc

		05

		Loại thông dụng trên thị trường



		94 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		19 

		- Kích thước mặt bàn vẽ ≥ khổ A3 kèm theo ghế


- Có thể điều chỉnh độ nghiêng của mặt bàn



		95 

		Mẫu gỗ

		Bộ

		06

		- Loại thông dụng trên thị trường


- Kích thước: 


Dày:  30mm÷35mm, 


rộng: 80mm ÷ 90mm, 


dài: 90mm ÷ 130mm



		96 

		Tiêu bản gỗ

		Bộ

		06

		- Bao gồm: Gỗ nhóm I, II, III, IV, V, VI, VII 


- Kích thước tiêu bản vuông: 40mm x 40mm



		97 

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		18

		



		98 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		99 

		Thước cặp 

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: (0÷ 300)mm
- Độ chia: 0,05 mm



		100 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: ( 0÷ 300)mm


- Độ chính xác: 0,02mm



		101 

		Pan me đo ngoài 


loại 0÷25mm 

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: 0,01mm 



		102 

		Pan me đo ngoài 


loại 25÷50mm

		Chiếc

		01

		



		103 

		Pan me đo ngoài 


loại 50÷75mm

		Chiếc

		01

		



		104 

		Khí cụ điện

		Bộ

		01

		



		105 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		106 

		Aptomat

		Chiếc

		09

		- Aptômát 3 pha 2 cực


- Aptô mát 1pha 2 cực



		

		Công tắc

		Chiếc

		09

		Công tắc :( 2 ÷ 4) cực 



		107 

		Khởi động từ

		Chiếc

		09

		I= (15÷ 100)A



		108 

		Cầu chì ống

		Chiếc

		09

		I = (30÷ 50)A



		109 

		Rơ le trung gian

		Chiếc

		05

		I ≥ 10A



		110 

		Thiết bị cảm biến

		Chiếc

		09

		Loại thông dụng trên thị trường



		111 

		Khóa đóng ngắt

		Chiếc

		09

		Loại thông dụng trên thị trường



		112 

		Dụng cụ nghề điện

		Bộ

		06

		



		113 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		114 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		Độ dài: (8 ÷ 36)mm



		115 

		Tovit

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		116 

		Kìm

		Chiếc

		01

		



		117 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		118 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		19

		



		119 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		120 

		Giá vẽ

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng phù hợp với yêu cầu bản vẽ



		121 

		Com pa

		Bộ

		01

		



		122 

		Ê ke

		Bộ

		01

		



		123 

		Thước cong

		Bộ

		01

		



		124 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		Chiều dài: (300 ÷1.000)mm



		125 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		Chiều dài: (300 ÷1.000)mm



		126 

		Thước lỗ

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		127 

		Cưa thủ công

		Bộ 

		19

		



		128 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		129 

		Cưa dọc

		Chiếc

		01

		Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800)mm



		130 

		Cưa vanh

		Chiếc

		01

		- Chiều dài lá cưa:


(700 ÷ 800)mm


- Chiều rộng bản cưa ≤ 15mm



		131 

		Cưa mộng

		Chiếc

		01

		Chiều dài lá cưa: (400 ÷ 600)mm



		132 

		Cưa thẹp

		Chiếc

		01

		Chiều dài lá cưa ≤300mm



		133 

		Mở cưa

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		134 

		Dũa cưa

		Chiếc

		01

		Dũa 3 cạnh



		135 

		Bào thủ công

		Bộ 

		19

		



		136 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		137 

		Bào thẩm

		Chiếc

		01

		 Chiều dài thân bào: 


(450÷ 600) mm



		138 

		Bào lau

		Chiếc

		01

		Chiều dài thân bào: 


(150 ÷200)mm



		139 

		Bào ngang

		Chiếc

		01

		



		140 

		Đục thủ công

		Bộ 

		19

		



		141 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		142 

		Đục mộng

		Chiếc

		05

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 15)mm



		143 

		Đục bạt

		Chiếc

		04

		Chiều rộng lưỡi đục:(20 ÷35)mm



		144 

		Đục vụm

		Chiếc

		01

		Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 30)mm



		145 

		Chàng

		Chiếc

		01

		Chiều rộng lưỡi đục:(40 ÷60)mm



		146 

		Bộ thước 

		Bộ 

		19

		



		147 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		148 

		Thước mét

		Chiếc

		01

		Bằng thép, chiều dài: ≤ 7000 mm



		149 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		Chiều dài lá thước: ≤ 500 mm



		150 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Chiều dài lá thước: ≤ 1500 mm



		

		NHÓM THIẾT BỊ PHỤ TRỢ

		



		151 

		Máy in

		Chiếc

		02

		Máy in mầu, khổ A4



		152 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


- Cài được phần mềm



		153 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu ( (1800x 1800) mm





Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề, 


nghề Gia công và thiết kế sản phẩm mộc


Trình độ: Trung cấp nghề

( Theo quyết định số 870/ QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014 


của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội )


		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong


hội đồng thẩm định



		1

		Ông Quản Văn Giáo

		Cử nhân Kinh tế

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Phan Duy Hưng

		Tiến sỹ Chế biến lâm sản

		P. Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Bà Võ Thị Hồng

		Thạc sỹ Quản lý 


đào tạo nghề

		Uỷ viên thư ký



		4

		Ông Nguyễn Hồng Nhiên

		Thạc sỹ Chế biến lâm sản

		Uỷ viên



		5

		Ông Kiều Văn Hùng

		Thạc sỹ Chế biến lâm sản

		Uỷ viên



		6

		Ông Nguyễn Văn Lượng

		Tiến sỹ Máy và thiết bị 


chế biến gỗ

		Uỷ viên



		7

		Bà Lê Thị Kim Anh

		Kỹ sư Chế biến 
lâm sản

		Uỷ viên





�Kiểm tra lại, Tổng cục trưởng không có thẩm quyền ban hành thông tư
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		Bảng 23: Danh mục thiết bị thiết bị dạy nghề mô đun: Xử lý nước thải chế biến mì ăn liền (MĐ 29)

		69
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Xử lý nước thải công nghiệp trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 1 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ cao đẳng nghề Xử lý nước thải công nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.

I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Xử lý nước thải công nghiệp.


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 37, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun.


Bảng 38 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.



II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Xử lý nước thải công nghiệp. 


Các trường đào tạo nghề Xử lý nước thải công nghiệp cấp độ quốc gia, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 38). 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: TOÁN CAO CẤP


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Máy tính kỹ thuật (Caculator)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên tính toán 

		Loại thông dụng trên thị trường





Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Máy tính kỹ thuật (Caculator)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên tính toán 

		Loại thông dụng trên thị trường





Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: HÓA ĐẠI CƯƠNG


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 09


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng để cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cất nước hai lần

		Chiếc

		01

		Dùng để chưng cất nước trong quá trình thực hành

		- Năng suất: (4÷8) lít/giờ

- Chất lượng nước pH:

 (5,0÷6,5)

Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		2 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:

 ± 0,01 g

- Trọng lượng cân: 


≤ 1.000 g



		3 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:

 ± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:

 ≤ 200 g



		4 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		5 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		

		

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng:(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Bộ

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Dụng cụ xác định đương lượng

		Bộ

		03

		Dùng để xác định đương lượng hóa chất

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Dụng cụ thu và đo thể tích khí

		Bộ

		03

		Dùng để xác định thể tích khí

		- Vật liệu thủy tinh

- Sai số: ≤ 10%



		8 

		Áp kế

		Chiếc

		03

		Dùng để đo áp suất khí khi xác định đương lượng

		- Thang đo: (0 ÷ 7) Mpa

- Độ chính xác: 0,001 %



		9 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		03

		Dùng để hút ẩm các dụng cụ thí nghiệm

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính: 

(150÷300) mm



		10 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		12 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		14 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		Vật liệu thủy tinh 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để pha chế và chứa đựng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		16 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để hút dung dịch thí nghiệm

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%.



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		





		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		- Vật liệu nhựa hoặc gỗ

- Dạng tròn

- Kích thước phù hợp với pipet



		18 

		Micro pipet

		Bộ

		06

		Dùng để hút dung dịch thí nghiệm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 µl

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Chai trung tính

		Bộ

		01

		Dùng để thao tác an toàn với hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Ống nhỏ giọt

		Chiếc

		12

		Dùng để nhỏ giọt chất chỉ thị vào dung dịch

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21 

		Đĩa petri

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng giấy lọc

		Đường kính: (8÷10) cm



		22 

		Chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		23 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp giấy lọc

		Vật liệu inox



		24 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn đo nhiệt độ

		Thang đo: ≤ 100 0C



		26 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		27 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi loại bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		29 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		30 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VI SINH ĐẠI CƯƠNG


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 10


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		02

		Dùng để khử trùng dụng cụ và môi trường nuôi cấy vi sinh

		- Dung tích: ≥ 50 l

- Nhiệt độ: ≥ 118 0C


- Áp suất: ≥ 1,5 kg/cm2



		2 

		Tủ cấy

		Chiếc

		02

		Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật trong điều kiện vô trùng

		- Kích thước:


Dài: (1000÷1200) mm


Rộng: (600÷800) mm


Cao: (600÷1200) mm

- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa

- Cường độ chiếu sáng: ≥ 1000 lux



		3 

		Bàn đặt tủ cấy

		Chiếc

		02

		Dùng để bố trí thực hiện các thao tác cấy vô trùng

		Kích thước phù hợp với tủ cấy



		4 

		Máy cất nước  một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để chưng cất nước

		- Năng suất:


 (4÷8) lít/giờ

- Chất lượng nước pH:

 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện:

 (3,0÷4,0) μS/cm



		5 

		Kính hiển vi điện tử

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng quan sát cấu tạo tế bào vi sinh vật

		Độ phóng đại:

 (40÷1000) X



		6 

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xác định mật độ vi sinh vật

		Độ phóng đại:


(200÷400) X



		7 

		Micro pipet

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành hút dung dịch có độ chính xác cao

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 µl

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Tủ ấm

		Chiếc

		02

		Dùng để điều chỉnh nhiệt độ ổn định để ủ vi sinh

		- Dung tích ≥ 120 l

- Nhiệt độ:  (5÷70) 0C



		9 

		Tủ ấm lắc

		Chiếc

		01

		Dùng để điều chỉnh chế độ vừa lắc vừa giữ nhiệt độ trong các phản ứng sinh hóa

		- Kiểu lắc tròn

- Biên độ lắc: 30 mm
- Dải nhiệt độ cài đặt:

(5 ÷ 80) oC

- Độ ổn định nhiệt độ: ±0.1 oC

- Tốc độ lắc:


(10 ÷ 500) v/ ph



		10 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy và khử trùng khô dụng cụ

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		11 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:

 ± 0,01 g

- Trọng lượng cân: 


≤ 1.000 g



		12 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu

		Dung tích: ≥ 180 l



		13 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ, bảo quản các vi sinh vật

		- Dung tích: ≥ 120 l

- Nhiệt độ: ≤ -20 oC

- Điều chỉnh được nhiệt độ



		14 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: 

± 0.1 pH



		15 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		01

		

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: 

± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		16 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài:

 (2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Bộ

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Bộ

		01

		

		



		17 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để chứa dung dịch, hóa chất phân tích vi sinh

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá đặt ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng đỡ ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		18 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và pha chế môi trường phân tích và nuôi cấy vi sinh

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để chứa đựng dung dịch, lưu trữ môi trường nuôi cấy vi sinh

		Vật liệu thủy tinh 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		20 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng định mức và đựng dung dịch pha chế

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Đĩa petri

		Chiếc

		100

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		Đường kính:


(8÷10) cm



		22 

		Que cấy

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cấy vi sinh vật

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại đầu thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại đầu vòng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại đầu móc

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Que cấy trải

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành cấy trải vi sinh vật

		Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt



		24 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy

		Công suất: ≤ 1000 W



		25 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành khử trùng que cấy, đĩa petri

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		26 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành sử dụng bình tia

		



		27 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để thực hành khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		28 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		29 

		Nồi nấu

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành nấu môi trường nuôi cấy

		Dung tích: ≥ 2 l



		30 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp giấy lọc

		Vật liệu inox



		31 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		32 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		33 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		34 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: HÌNH HỌA - VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vẽ kỹ thuật

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Thước cong

		Chiếc

		1

		

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		1

		

		



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		1

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		1

		

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		2

		

		



		2 

		Mô hình cắt bổ 3D

		Chiếc

		1

		Sử dụng làm trực quan trong quá trình thực hành vẽ

		Làm bằng gỗ, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		3 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: AUTOCAD


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Phần mềm Autocad

		Bộ

		1

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vẽ trên máy vi tính

		Phiên bản phổ biến


Cài đặt được cho 18 máy vi tính 



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		18

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: AN TOÀN LAO ĐỘNG


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp 


Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy





		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Bình bột

		Chiếc

		1

		

		



		4 

		Bình bọt

		Chiếc

		1

		

		



		5 

		Bình khí

		Chiếc

		1

		

		



		6 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		1

		

		



		7 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		1

		

		



		8 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		1

		

		



		9 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		2

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần, áo

		Bộ

		1

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		

		Mũ

		Chiếc

		1

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		1

		

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		1

		

		



		

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		1

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		1

		

		



		10 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số môn học: MH 14


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CƠ SỞ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp 


Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lắng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và quá trình lắng

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		2 

		Mô hình tuyển nổi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và quá trình tuyển nổi

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:

 (1,0÷8,0) lít/giờ



		3 

		Mô hình lọc áp lực

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và quá trình lọc

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2000 mm



		4 

		Mô hình Jartest

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và quá trình keo tụ và tạo bông

		- Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian:


(1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 

(10÷150) v/ph



		5 

		Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và quá trình xử lý hiếu khí

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Kích thước: ≥ 10 m


- Lưu lượng: 


(1 ÷ 8) lít/giờ



		6 

		Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động  và quá trình kỵ khí 

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


 (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 4000 mm



		7 

		Mô hình sinh học dính bám

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động  và quá trình sinh học dính bám

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Kích thước ≥ 10 mm

- Lưu lượng nước:


(1,0÷8,0) lít/giờ



		8 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động chưng cất nước

		- Năng suất: (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		9 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hiện quá trình ly tâm dung dịch

		Tốc độ quay:


 ≤ 6000 v/ph



		10 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu phương pháp so màu dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: 


(325÷1100) nm

- Độ chính xác: ±2.0 nm



		11 

		Thiết bị phân tích dầu, chất béo, mỡ trong nước thải và đất

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách phân tích tổng dầu mỡ trong nước thải

		- Thang đo: (2÷1000) ppm


- Tỷ lệ chiết: 10:1



		12 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu phương pháp sấy và khử trùng khô dụng cụ

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		13 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn điều chỉnh nhiệt độ trong quá trình nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ: (550÷1200) oC



		14 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		15 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: 


± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		16 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo:


(0±20) mgO2/l



		17 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		18 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		19 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5oC



		20 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn lưu trữ mẫu

		Dung tích: ≥ 180 l



		21 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn nguyên lý lọc bằng phương pháp chân không

		Công suất động cơ:


 ≤ 750 W 



		22 

		Tủ hút khí độc

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cách vận hành tủ hút khí độc

		Tốc độ hút khí:


  ≥ 590 m3/giờ



		23 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn đặt các dụng cụ, vật tư thí nghiệm để thực hiện các thao tác thí nghiệm

		





		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng:(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		26 

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		27 

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách đựng dung dịch, hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		31 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		32 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		33 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		34 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn hút dung dịch



		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%





		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		39 

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		40 

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		41 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		42 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		43 

		Giá đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		44 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn cách rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		45 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		46 

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		47 

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		48 

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		49 

		Phễu lắng imhoff

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn xác định các hạt lơ lửng cặn trong nước

		- Vật liệu thủy tinh

- Thang chia vạch:


(0 ÷ 1000) ml


- Có khóa xả đáy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nón imhoff

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đặt phễu lắng imhoff

		Phù hợp với phễu lắng imhoff



		50 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn cách chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		51 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		52 

		Buret 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Buret 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret.

		 Kích thước phù hợp với buret



		55 

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Sử dụng để giới thiệu cách đựng dung dịch 

		Vật liệu thủy tinh





		57 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		58 

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		59 

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		60 

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		61 

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		62 

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		63 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Sử dụng để giới thiệu cách đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		Vật liệu thủy tinh





		64 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		65 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		66 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		67 

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		68 

		Erlen

		Bộ

		06

		Sử dụng để giới thiệu cách pha chế dung dịch

		Vật liệu thủy tinh





		69 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		70 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		71 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		72 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		73 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Sử dụng để giới thiệu cách đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		74 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		75 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		76 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		77 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		78 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		79 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		18

		Sử dụng để giới thiệu cách phân tích oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		80 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		12

		Sử dụng để giới thiệu cách phân tích nhu cầu oxy hóa học (COD) của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:


(16÷25) mm



		81 

		Dụng cụ đo độ đục

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn xác định độ đục của mẫu

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		82 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		18

		Sử dụng để đựng hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		83 

		Đĩa petri

		Chiếc

		06

		Dùng đựng để giấy lọc và giấy chỉ thị pH

		Đường kính:


(8÷10) cm



		84 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng của bình hút ẩm

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính: 

(150÷300) mm



		85 

		Chén nung

		Chiếc

		12

		Dùng để hướng dẫn cách chứa mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(50÷100) ml



		86 

		Cốc đốt

		Chiếc

		12

		Dùng để hướng dẫn cách chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(500÷1000) ml



		87 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn cách gắp cốc đốt, chén nung

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		88 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn cách gắp giấy lọc

		Vật liệu inox



		89 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để  lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		90 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng bình tia.

		



		91 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		01

		Dùng hướng dẫn sử dụng cách đo, đọc nhiệt kế

		Thang đo: ≤ 100 0C



		92 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng quả bóp cao su

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		93 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		94 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để  giới thiệu cách khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		95 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		96 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		2 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn xác định khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		3 

		Tủ hút khí độc

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cấu tạo và cách sử dụng của tủ hút khí độc

		Tốc độ hút khí:


 ≥ 590 m3/giờ



		4 

		Thiết bị phân tích dầu, chất béo, mỡ trong nước thải và đất

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu  cách sử dụng của máy phân tích dầu mỡ

		- Thang đo:


(2÷1000) ppm


- Tỷ lệ chiết: 10:1



		5 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		6 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		01

		

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác:

± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		7 

		Máy cất nước một lần

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách sử dụng máy chưng cất nước

		- Năng suất: (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		8 

		Máy cất nước hai lần

		Bộ

		01

		

		- Năng suất: (4÷8) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: (5,0÷6,5)

Độ dẫn điện:

 (3,0÷4,0) μS/cm



		9 

		Kính hiển vi điện tử

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng kính hiển vi điện tử

		Độ phóng đại:

(40÷1000) X



		10 

		Kính hiển vi quang học

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng của kính hiển vi quang học

		Độ phóng đại:


(200÷400) X



		11 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn nguyên tắc khử trùng môi trường, dụng cụ nuôi cấy

		- Dung tích: ≥ 50 l

- Nhiệt độ: ≥ 118 0C


- Áp suất: ≥ 1,5 kg/cm2



		12 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn nguyên lý hoạt động của tủ BOD

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5oC



		13 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn phân tích hàm lượng nitơ tổng trong mẫu

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1%

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5%

- Giới hạn xác định:

 ≥ 0,1 mgN



		14 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn nguyên lý hoạt động của bếp phân hủy mẫu

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5oC ở 100oC

±2,0oC ở 400oC



		15 

		Máy đo DO (Dissolved oxygen)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo:


(0±20) mgO2/l



		16 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phương pháp so màu dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng:

(325÷1100) nm

- Độ chính xác: ±2.0 nm



		17 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng tủ sấy

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		18 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng máy khuấy từ

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		19 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và hướng dẫn sử dụng bộ lọc chân không

		Công suất động cơ:


 ≤ 500 W



		20 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng:(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Beaker

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất



		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Buret

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Ống nghiệm

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đựng dung dịch và thực hiện phân tích



		Vật liệu thủy tinh





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		25 

		Pipet

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ± 1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		26 

		Micro pipet

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành hút dung dịch có độ chính xác cao

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±0,01%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 µl

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Bình định mức

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Erlen

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn pha chế và chứa đựng dung dịch




		Vật liệu thủy tinh 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Ống đong

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hiện phân tích oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		31 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nguyên tắc sử dụng ống COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

 (16÷25) mm



		32 

		Chai trung tính

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn thao tác an toàn với hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Đĩa petri

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng đĩa petri

		Đường kính: (8÷10) cm



		34 

		Chén nung

		Chiếc

		01

		Dùng để chứa mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		35 

		Cốc đốt

		Chiếc

		01

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:

(500÷1000) ml



		36 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách gắp cốc đốt, chén nung

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		37 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng kẹp gắp

		Vật liệu inox



		38 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo nhiệt độ

		Thang đo: ≤ 100 0C



		39 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cách khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		40 

		Bình tia

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng bình tia

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		41 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn nguyên tắc và cách sử dụng quả bóp cao su

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		43 

		Ống Durham

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng trong quá trình phân tích vi sinh

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		44 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		45 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: ĐIỆN KỸ THUẬT 


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 17


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		1

		Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều 1 pha

		 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		1

		

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


- Dài: ≥ 700 mm


- Rộng: ≥ 500 mm


- Cao: ≥: 200 mm



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		1

		

		- Điện áp:


 220/380 V


- Dòng điện:


 (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được:


 (90 ÷ 400) V



		

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		1

		

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Đồng hồ tần số

		Chiếc

		1

		

		 Cấp chính xác:≤ 2,5 



		

		Ampe mét AC

		Chiếc

		1

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét AC

		Chiếc

		1

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)

		Bộ

		1

		

		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		2

		

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		 2

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		1

		Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		1

		

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


Cao: ≥ 700 mm


Dài: ≥ 500 mm


Rộng: ≥ 200 mm



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		2

		

		Dòng điện:


 (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được: (6 ÷ 24) V



		

		Ôm mét 

		Chiếc

		2

		

		Dải đo: ≤ 5000 (



		

		Ampe mét DC 

		Chiếc

		2

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét DC 

		Chiếc

		2

		

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải thuần trở

		Bộ

		2

		

		 Công suất: ≤ 100 W



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		2

		

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ




		1




		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: THỦY LỰC


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số môn học: MH 18


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Bảng di động

		Bộ

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: HÓA PHÂN TÍCH


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 19


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cất nước hai lần

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chưng cất nước

		- Năng suất:

 (4÷8) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: (5,0÷6,5)

Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		2 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành xác định khối lượng mẫu

		- Độ chính xác:

 ± 0,01 g

- Trọng lượng cân: 


≤ 1.000 g



		3 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành xác định khối lượng mẫu có độ chính xác cao

		- Độ chính xác: 


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:

 ≤ 200 g



		4 

		Tủ hút khí độc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành hút khí độc trong quá trình thực hành

		Tốc độ hút khí:


  ≥ 590 m3/giờ



		5 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy và khử trùng khô dụng cụ

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		6 o

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn điều chỉnh nhiệt độ nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ: 

(550÷1200) oC



		7 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		8 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: 


± 0.1 pH



		9 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: 


± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		10 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí các dụng cụ và thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		

		

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài:

 (2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Bộ

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		13 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để để rèn luyện kỹ năng chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch, thực hiện phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		15 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành pha dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		17 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		18 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		19 

		Micro pipet

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành thao tác hút dung dịch, hóa chất cần độ chính xác cao

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 µl

		

		

		

		



		

		Loại 100 µl

		

		

		

		



		

		Loại 1000 µl

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Ống nhỏ giọt

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành thao tác nhỏ giọt thuốc thử

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21 

		Chai trung tính

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thao tác an toàn với hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Đĩa petri

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn đựng giấy lọc

		Đường kính:


(8÷10) cm



		23 

		Chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa mẫu nung trong quá trình thực hành

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:

(50÷100) ml



		24 

		Cốc đốt

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa mẫu đốt trong quá trình thực hành

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(500÷1000) ml



		25 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp chén nung trong quá trình thực hành

		- Vật liệu inox.


- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung.



		26 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri

		Vật liệu inox.



		27 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa đựng nước cất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		28 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Dùng để đo nhiệt độ trong quá trình thực hành

		Thang đo: ≤ 100 0C



		29 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		30 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		31 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		32 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		33 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: HÀN ĐIỆN CƠ BẢN

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 20


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ cầm tay nghề hàn

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Dũa phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động






		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		· 

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		1

		

		



		· 

		Găng tay

		Đôi

		1

		

		



		· 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		· 

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		1

		

		



		· 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		· 

		Khẩu trang

		Chiếc

		1

		

		



		11 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để kẹp phôi hàn

		Đảm bảo 18 vị trí làm việc



		12 

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		02

		Dùng để mài các chi tiết trong quá trình thực hành hàn

		Đường kính đá mài:


(200 ÷ 300) mm



		13 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn

		Loại có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn điều chỉnh được



		14 

		Cabin hàn

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn

		Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. Kết nối với bộ xử lý khói hàn.



		15 

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Sử dụng để hút khói hàn

		Có ống hút đến từng vị trí cabin



		16 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		02

		Dùng để khoan các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật

		Công suất:

(1÷3) kW



		17 

		Dụng cụ kiểm tra mối hàn

		Chiếc

		03

		Dùng để kiểm tra kích thước mối hàn

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Ống sấy que hàn

		Ống

		03

		Dùng để sấy que hàn

		Khả năng sấy: 


≤ 5 kg

Nhiệt độ sấy: 


≤ 200 0C



		19 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành mài các chi tiết  trong quá trình hàn

		Đường kính đá mài:


≤ 200 mm



		20 

		Bộ hàn cắt bằng khí

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn cắt bằng khí

		Loại thông dụng trên thị trường và đồng bộ với máy hàn khí



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Bình Oxy

		Bình

		01

		

		



		23 

		Bình Gas 

		Bình

		01

		

		



		24 

		Mỏ hàn

		Bộ

		01

		

		



		25 

		Mỏ cắt

		Bộ

		01

		

		



		26 

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Dây dẫn khí

		Mét

		10

		

		



		28 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ

		- Kích thước:


 ≥ (600 x 400 x 800) mm


- Có bánh xe di chuyển



		29 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		30 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: HÓA MÔI TRƯỜNG NƯỚC


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để chưng cất nước trong quá trình thực hành

		- Năng suất: 


(2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước:


pH: (5,0÷6,5)

Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		2 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:

 ± 0,01 g

- Trọng lượng cân: 


≤ 1.000 g



		3 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:

 ± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:

 ≤ 200 g



		4 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: 

± 0.1 pH



		5 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác:

 ± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		6 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo:


từ (0±20) mgO2/l



		7 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		02

		Dùng để tạo nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5oC



		8 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy ly tâm để xác định kết tủa, chất rắn trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		9 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy quang phổ hấp thu phân tử

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: (325÷1100) nm

- Độ chính xác:

±2.0 nm



		10 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		11 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy và khử trùng khô dụng cụ

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		12 

		Tủ hút khí độc

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hút khí độc trong quá trình thực hành

		Tốc độ hút khí:


 ≥ 590 m3/giờ



		13 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng phân tích hàm lượng nitơ tổng trong mẫu

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1%

- Tỷ lệ thu hồi:

 ≥ 99,5%

- Giới hạn xác định:

 ≥ 0,1 mgN



		14 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng phá mẫu

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5oC ở 100oC

±2,0oC ở 400oC



		15 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để điều chỉnh nhiệt độ trong quá trình nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ:

(550÷1200) oC



		16 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		01

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải

		Công suất động cơ: 

≤ 750 W



		17 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		02

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		18 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu

		Dung tích: ≥ 180 l



		19 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: 

(2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:

(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		22 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		 Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn đựng dung dịch và thực hiện phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		24 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng pha chế và chứa đựng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		26 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		 Kích thước phù hợp với pipet



		28 

		Micro pipet

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sử dụng và hút dung dịch có độ chính xác cao




		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 µl

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Chai DO (Dissolved oxygen)

		Chiếc

		18

		Dùng để rèn luyện kỹ năng phân tích oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		30 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		Dùng để rèn luyện kỹ năng phân tích nhu cầu oxy hóa học (COD) của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

(16÷25) mm



		31 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		18

		Dùng để chứa đựng hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		32 

		Chai trung tính

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Đĩa petri

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng giấy lọc

		Đường kính:

(8÷10) cm



		34 

		Chén nung

		Chiếc

		12

		Dùng để chứa mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: 


(50÷100) ml



		35 

		Cốc đốt

		Chiếc

		12

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:

(500÷1000) ml



		36 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc đốt, chén nung

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		37 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		07

		Dùng để kẹp, gắp dụng cụ thí nghiệm

		Vật liệu inox



		38 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy

		Công suất: ≤ 1000 W



		39 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		40 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo nhiệt độ

		Thang đo: ≤ 100 0C



		41 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		42 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		43 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		44 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành phá mẫu

		Kích thước:


(5÷10) mm



		45 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		46 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VI SINH MÔI TRƯỜNG NƯỚC


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Kính hiển vi điện tử

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng quan sát cấu tạo tế bào vi sinh vật

		Độ phóng đại:


(40÷1000) X



		2 

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		02

		Dùng để xác định số lượng vi sinh vật

		Độ phóng đại:

(200÷400) X



		3 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		02

		Dùng để khử trùng dụng cụ nuôi cấy

		- Dung tích: ≥ 50 l

- Nhiệt độ: ≥ 118 0C


- Áp suất: 

≥ 1,5 kg/cm2



		4 

		Tủ cấy

		Chiếc

		02

		Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		- Kích thước:


Dài: 

(1000÷1200) mm


Rộng: (600÷800) mm


Cao: 


(600÷1200) mm

- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa

- Cường độ chiếu sáng: ≥ 1000 lux



		5 

		Bàn đặt tủ cấy

		Chiếc

		02

		Dùng để bố trí thực hiện các thao tác cấy vô trùng

		Kích thước phù hợp với tủ cấy



		6 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để chưng cất nước trong quá trình thực hành

		- Năng suất:

 (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm



		7 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo nhiệt độ ổn định để ủ vi sinh

		- Dung tích ≥ 120 l

- Nhiệt độ: (5÷70) 0C



		8 

		Tủ ấm lắc

		Chiếc

		01

		Dùng để điều chỉnh chế độ vừa lắc vừa ủ nhiệt cho quá trình sinh hóa

		- Kiểu lắc tròn

- Biên độ lắc:  30 mm

- Dải nhiệt độ cài đặt: (5 ÷ 80) oC

- Độ ổn định nhiệt độ: ±0.1 oC

- Tốc độ lắc:


(10 ÷ 500) vòng/ phút



		9 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		10 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		11 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		12 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:

  0 ÷ 14

- Độ chính xác:

 ± 0.1 pH



		13 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu

		Dung tích: ≥ 180 l



		14 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ, bảo quản các chuẩn vi sinh vật

		- Dung tích: ≥ 120 l

- Nhiệt độ: ≤ -20oC

- Điều chỉnh được nhiệt độ



		15 

		Buồng đếm hồng cầu

		Chiếc

		01

		Dùng để đếm vi sinh vật

		Vật liệu thủy tinh





		16 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài:

 (2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:

(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để chứa dung dịch, hóa chất phân tích vi sinh

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá đặt ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng đỡ ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		18 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và pha chế môi trường phân tích và nuôi cấy vi sinh

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để chứa đựng dung dịch, lưu trữ môi trường nuôi cấy vi sinh

		Vật liệu thủy tinh





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		20 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để định mức và đựng dung dịch pha chế

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Micro pipet

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành thao tác hút dung dịch, hóa chất cần độ chính xác cao

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 µl

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Que cấy

		Bộ

		06

		Dùng để thực hiện thao tác cấy vi sinh vật lên môi trường dinh dưỡng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại đầu thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại đầu vòng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại đầu móc

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Que cấy trải

		Chiếc

		06

		Dùng để cấy trải vi sinh vật

		Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt



		24 

		Đĩa petri

		Chiếc

		60

		Dùng để thực hành cấy, nuôi cấy, phân lập vi sinh vật

		Đường kính:

(8÷10) cm



		25 

		Ống Durham

		Chiếc

		60

		Dùng để thực hiện phân tích vi sinh

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		26 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy

		Công suất: ≤ 1000 W



		27 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hiện khử trùng que cấy, đĩa petri

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		29 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		06

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		30 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Vật liệu inox



		31 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		32 

		Nồi nấu

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy

		Thể tích: ≤  2 l



		33 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		34 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo vệ an toàn khi thực hành.

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		36 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số môn học: MH 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Máy tính kỹ thuật (Caculator)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên tính toán

		Loại thông dụng trên thị trường





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số môn học: MH 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Máy tính kỹ thuật (Caculator)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên tính toán

		Loại thông dụng trên thị trường





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lắng

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lắng

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		2 

		Mô hình tuyển nổi

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình tuyển nổi

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: 

(1,0÷8,0) lít/giờ





		3 

		Mô hình Jartest

		Bộ

		01

		Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ, thời gian tiếp xúc tối ưu và pH tối ưu

		- Số cánh khuấy:


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian:


(1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 


(10÷150) v/ph



		4 

		Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình bùn hoạt tính hiếu  khí

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Kích thước: ≥ 10 m


- Lưu lượng: 


(1 ÷ 8) lít/giờ



		5 

		Mô hình sinh học dính bám

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lắng sinh học dính bám

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Kích thước ≥ 10 mm


- Lưu lượng nước:


(1,0÷8,0) lít/giờ



		6 

		Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình  sinh học kỵ khí UASB




		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


 (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 4000 mm



		7 

		Mô hình lọc áp lực

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lọc áp lực

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2000 mm



		8 

		Mô hình hấp phụ

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình hấp phụ

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:  (1,0÷8,0 lít/giờ

- Điều chỉnh thời gian:

(1÷30) phút

- Vận tốc cánh khuấy:

(10÷150) v/ph



		9 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để vận hành chưng cất nước

		- Năng suất:

 (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		10 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		02

		Dùng để tách pha trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		11 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		12 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		02

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: 

(325÷1100) nm

- Độ chính xác: ± 2.0 nm



		13 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ, nguyên liệu

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		14 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ:


(550÷1200) oC



		15 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		16 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: 

± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		17 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		02

		Dùng để phân tích hàm lượng nitơ tổng

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1%

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5%

- Giới hạn xác định: 


≥ 0,1 mgN



		18 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để phá mẫu trong quá trình thực hành

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5oC ở 100oC

±2,0oC ở 400oC



		19 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo: (0±20) mgO2/l



		20 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		21 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		22 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		02

		Dùng để tạo nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5 oC



		23 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu phân tích

		Dung tích: ≥ 180 l



		24 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		03

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải

		Công suất động cơ: 

≤ 750 W



		25 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao: (600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		

		



		27 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để  bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		28 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		29 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng trong quá trình thực hành

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		31 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		33 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 200 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		24

		Dùng để chứa mẫu oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		35 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

(16÷25) mm



		36 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		37 

		Đĩa petri

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng giấy lọc trong quá trình phân tích vi sinh

		Đường kính:


(8÷10) cm



		38 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		39 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy và cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng

		Công suất: ≤ 1000 W



		40 

		Chén nung

		Chiếc

		12

		Dùng để đựng mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:

 (50÷100) ml



		41 

		Cốc đốt

		Chiếc

		12

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(500÷1000) ml



		42 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc đốt, chén nung

		Vật liệu inox



		43 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để sử dụng kẹp gắp

		Vật liệu inox



		44 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		45 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng chứa đựng nước cất

		



		46 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		47 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành phá mẫu

		Kích thước:


(5÷10) mm



		48 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		49 

		Dụng cụ lấy mẫu

		Bộ

		03

		Dùng để lấy mẫu nước

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gầu lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bơm lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng bảo quản mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Dùng để bảo vệ an toàn khi thực hành và lấy mẫu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		51 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng cho sinh viên

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		52 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: MÁY BƠM VÀ TRẠM BƠM


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số môn đun: MĐ 26


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình trạm bơm ly tâm

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, lắp đặt bơm

		Công suất: ≤ 3 kW



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		4

		Bảng di động

		Bộ

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		2

		Sử dụng để mài các chi tiết trong quá trình gia công ống

		Đường kính đá mài:


(200 ÷ 300) mm



		2 

		Máy thủy chuẩn

		Chiếc

		1

		Sử dụng rèn luyện kỹ năng đo trong quá trình lắp đặt đường ống 

		- Khoảng nhỏ nhất: 

≥ 1 m

- Sai số trên 1 km: 


≤ 2,0 mm



		3 

		Máy hàn nhiệt


PP-R

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn ống

		- Có đầy đủ các khuôn hàn ống

- Hàn được ống có đường kính:


(20÷50) mm



		4 

		Máy hàn nhiệt


PP-E

		Chiếc

		3

		

		- Có đầy đủ các khuôn hàn ống

- Hàn được ống có đường kính:


(20÷300) mm



		5 

		Máy uốn thủy lực

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành uốn ống

		- Có đầy đủ các khuôn uốn ống

- Uốn được ống đường có kính:

 ≤ 100 mm



		6 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành cắt, mài đầu ống

		Đường kính đá mài:


≤ 200 mm



		7 

		Máy khoan đục bê tông

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất:

≥ 800 W



		8 

		Máy hàn điện xoay chiều

		Bộ

		3

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng hàn




		- Dòng điện hàn:

 ≤ 400 A

- Các phụ kiện kèm theo đồng bộ



		9 

		Bộ hàn cắt bằng khí

		Bộ

		3

		Sử dụng để thực hành hàn khí



		Loại thông dụng trên thị trường và đồng bộ với máy hàn khí



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình Oxy

		Bình

		1

		

		



		

		Bình Gas 

		Bình

		1

		

		



		

		Mỏ hàn

		Bộ

		1

		

		



		

		Mỏ cắt

		Bộ

		1

		

		



		

		Van an toàn

		Chiếc

		1

		

		



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		10

		

		



		10 

		Dụng cụ cắt ống bằng xích

		Chiếc

		6

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cắt ống

		Cắt được ống có đường kính:


(15÷400) mm



		11 

		Bộ chỉnh tâm ống

		Bộ

		3

		Dùng để cân chỉnh ống đồng tâm

		Chỉnh được ống đường kính:


(5÷400) mm



		12 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hiện việc tháo, lắp cơ bản

		- Được gắn ê tô trên mặt bàn

- Có ngăn kéo



		13 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lắng

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lắng

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính:


 ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		2 

		Mô hình tuyển nổi

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình tuyển nổi

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: 

(1,0÷8,0) lít/giờ



		3 

		Mô hình bùn hoạt tính thiếu khí (Anoxic)

		Bộ

		1

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình hoạt tính hiếu khí

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


 (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: ≥ 200 mm



		4 

		Mô hình bể xử lý sinh học SBR

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình xử lý sinh học SBR

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: 


≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		5 

		Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình bùn hoạt tính hiếu  khí

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Kích thước: ≥ 10 m


- Lưu lượng: 


(1 ÷ 8) lít/giờ



		6 

		Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình  sinh học kỵ khí UASB

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


 (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 4000 mm



		7 

		Mô hình lọc áp lực

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lọc áp lực

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2000 mm



		8 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để vận hành chưng cất nước

		- Năng suất:

 (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện:

 (3,0÷4,0) μS/cm



		9 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		02

		Dùng để tách pha trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		10 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		11 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		03

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: 

(325÷1100) nm

- Độ chính xác:

±2.0 nm



		12 

		Thiết bị phân tích dầu, chất béo, mỡ trong nước thải và đất

		Chiếc

		01

		Dùng để phân tích tổng dầu mỡ trong nước thải

		- Thang đo: 


(2÷1000) ppm


- Tỷ lệ chiết: 10:1



		13 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ, nguyên liệu

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		14 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ:


(550÷1200) oC



		15 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		16 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác:

 ± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		17 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		02

		Dùng để phân tích hàm lượng nitơ tổng

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1%

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5%

- Giới hạn xác định: 


≥ 0,1 mgN



		18 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để phá mẫu trong quá trình thực hành

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5oC ở 100oC

±2,0oC ở 400oC



		19 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo:


(0±20) mgO2/l



		20 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		21 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		22 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		02

		Dùng để tạo nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5oC



		23 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu phân tích

		Dung tích: ≥ 180 l



		24 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		03

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải

		Công suất động cơ: 

≤ 750 W



		25 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài:

 (2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:

(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất



		Vật liệu thủy tinh





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		

		



		27 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để  bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng.

		Kích thước phù hợp với pipet



		28 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		29 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng trong quá trình thực hành

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		31 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		33 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 200 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		24

		Dùng để chứa mẫu oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		35 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

(16÷25) mm



		36 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		37 

		Đĩa petri

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng giấy lọc trong quá trình phân tích vi sinh

		Đường kính:


(8÷10) cm



		38 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		39 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy 

		Công suất: ≤ 1000 W



		40 

		Chén nung

		Chiếc

		12

		Dùng để đựng mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		41 

		Cốc đốt

		Chiếc

		12

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(500÷1000) ml



		42 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc đốt, chén nung

		Vật liệu inox



		43 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để sử dụng kẹp gắp

		Vật liệu inox



		44 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		45 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng chứa đựng nước cất

		



		46 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		47 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành phá mẫu

		Kích thước:


(5÷10) mm



		48 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		49 

		Dụng cụ lấy mẫu

		Bộ

		03

		Dùng để lấy mẫu nước

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gầu lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bơm lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng bảo quản mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Dùng để bảo vệ an toàn khi thực hành và lấy mẫu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		51 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		52 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN MÌ ĂN LIỀN

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lắng

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lắng

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính:


 ≥ 200 mm


- Chiều cao:  ≥ 2500 mm



		2 

		Mô hình tuyển nổi

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình tuyển nổi

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: 

(1,0÷8,0) lít/giờ



		3 

		Mô hình Jartest

		Bộ

		01

		Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ, thời gian tiếp xúc tối ưu và pH tối ưu

		- Số cánh khuấy:


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian:


(1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 


(10÷150) v/ph



		4 

		Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình bùn hoạt tính hiếu  khí

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Kích thước: ≥ 10 m


- Lưu lượng: 


(1 ÷ 8) lít/giờ



		5 

		Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình  sinh học kỵ khí UASB




		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


 (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: 


 ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 4000 mm



		6 

		Mô hình lọc áp lực

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lọc áp lực

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính:

 ≥ 200 mm

- Chiều cao:  ≥ 2000 mm



		7 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để vận hành chưng cất nước

		- Năng suất: (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		8 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		02

		Dùng để tách pha trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		9 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		10 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		02

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: 

(325÷1100) nm

- Độ chính xác: ±2.0 nm



		11 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ, nguyên liệu

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		12 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ: (550÷1200) oC



		13 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		14 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác:

 ± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		15 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		02

		Dùng để phân tích hàm lượng nitơ tổng

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1%

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5%

- Giới hạn xác định: 


≥ 0,1 mgN



		16 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để phá mẫu trong quá trình thực hành

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5oC ở 100oC

±2,0oC ở 400oC



		17 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo:


(0±20) mgO2/l



		18 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		19 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		20 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		02

		Dùng để tạo nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5 oC



		21 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu phân tích

		Dung tích: ≥ 180 l



		22 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		03

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải

		Công suất động cơ: 

≤ 750 W



		23 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài:

 (2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:

(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		

		



		25 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để  bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		26 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		27 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng trong quá trình thực hành

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		29 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		31 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 200 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		24

		Dùng để chứa mẫu oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		33 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

(16÷25) mm



		34 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		35 

		Đĩa petri

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng giấy lọc trong quá trình phân tích vi sinh

		Đường kính:


(8÷10) cm



		36 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		37 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy và cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng

		Công suất: ≤ 1000 W



		38 

		Chén nung

		Chiếc

		12

		Dùng để đựng mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		39 

		Cốc đốt

		Chiếc

		12

		Dùng để chứa mẫu đốt.

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(500÷1000) ml



		40 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc đốt, chén nung

		Vật liệu inox



		41 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để sử dụng kẹp gắp

		Vật liệu inox



		42 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		43 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng chứa đựng nước cất

		



		44 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		45 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành phá mẫu

		Kích thước:


(5÷10) mm



		46 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		47 

		Dụng cụ lấy mẫu

		Bộ

		03

		Dùng để lấy mẫu nước

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gầu lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bơm lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		





		

		Thùng bảo quản mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Dùng để bảo vệ an toàn khi thực hành và lấy mẫu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		50 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: XỬ LÝ NƯỚC THẢI BIA RƯỢU

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 30


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lắng

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lắng

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		2 

		Mô hình tuyển nổi

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình tuyển nổi

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: 

(1,0÷8,0) lít/giờ



		3 

		Mô hình Jartest

		Bộ

		01

		Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ, thời gian tiếp xúc tối ưu và pH tối ưu

		- Số cánh khuấy:


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian:


(1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 

(10÷150) v/ph



		4 

		Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình bùn hoạt tính hiếu  khí

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Kích thước: ≥ 10 m


- Lưu lượng: 


(1 ÷ 8) lít/giờ



		5 

		Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình  sinh học kỵ khí UASB




		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


 (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 4000 mm



		6 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để vận hành chưng cất nước

		- Năng suất:

 (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		7 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		02

		Dùng để tách pha trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		8 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		9 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		02

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: 

(325÷1100) nm

- Độ chính xác: ±2.0 nm



		10 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ, nguyên liệu

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		11 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ:


(550÷1200) oC



		12 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		13 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác:

 ± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		14 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		02

		Dùng để phân tích hàm lượng nitơ tổng

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1%

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5%

- Giới hạn xác định: 


≥ 0,1 mgN



		15 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để phá mẫu trong quá trình thực hành

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5oC ở 100oC

±2,0oC ở 400oC



		16 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo: (0±20) mgO2/l



		17 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		18 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		19 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		02

		Dùng để tạo nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5 oC



		20 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu phân tích

		Dung tích: ≥ 180 l



		21 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		03

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải

		Công suất động cơ: 

≤ 750 W



		22 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài:

 (2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:

(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		

		



		24 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để  bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		25 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		26 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng trong quá trình thực hành

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		28 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		30 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 200 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		24

		Dùng để chứa mẫu oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		32 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

(16÷25) mm



		33 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		34 

		Đĩa petri

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng giấy lọc trong quá trình phân tích vi sinh

		Đường kính:


(8÷10) cm



		35 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		36 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy và cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng

		Công suất: ≤ 1000 W



		37 

		Chén nung

		Chiếc

		12

		Dùng để đựng mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		38 

		Cốc đốt

		Chiếc

		12

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(500÷1000) ml



		39 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc đốt, chén nung

		Vật liệu inox



		40 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để sử dụng kẹp gắp

		Vật liệu inox



		41 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		42 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng chứa đựng nước cất

		



		43 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		44 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành phá mẫu

		Kích thước:


(5÷10) mm



		45 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		46 

		Dụng cụ lấy mẫu

		Bộ

		03

		Dùng để lấy mẫu nước



		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gầu lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bơm lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng bảo quản mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Dùng để bảo vệ an toàn khi thực hành và lấy mẫu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		49 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI 

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lắng

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lắng

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		2 

		Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình bùn hoạt tính hiếu  khí

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Kích thước: ≥ 10 m


- Lưu lượng: 


(1 ÷ 8) lít/giờ



		3 

		Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình  sinh học kỵ khí UASB

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


 (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao:  ≥ 4000 mm



		4 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để vận hành chưng cất nước

		- Năng suất:

 (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		5 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		02

		Dùng để tách pha trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		6 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		7 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		02

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: 

(325÷1100) nm

- Độ chính xác: ±2.0 nm



		8 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ, nguyên liệu

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		9 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ: (550÷1200) oC



		10 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		11 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác:

 ± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		12 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		02

		Dùng để phân tích hàm lượng nitơ tổng

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1%

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5%

- Giới hạn xác định: 


≥ 0,1 mgN



		13 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để phá mẫu trong quá trình thực hành

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5oC ở 100oC

±2,0oC ở 400oC



		14 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo:


(0±20) mgO2/l



		15 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		16 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		17 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		02

		Dùng để tạo nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5oC



		18 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu phân tích

		Dung tích: ≥ 180 l



		19 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		03

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải

		Công suất động cơ: 

≤ 750 W



		20 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		

		



		22 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để  bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		23 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		24 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng trong quá trình thực hành

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		26 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		28 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 200 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		24

		Dùng để chứa mẫu oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		30 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

(16÷25) mm



		31 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		32 

		Đĩa petri

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng giấy lọc trong quá trình phân tích vi sinh

		Đường kính:


(8÷10) cm



		33 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		34 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy

		Công suất: ≤ 1000 W



		35 

		Chén nung

		Chiếc

		12

		Dùng để đựng mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		36 

		Cốc đốt

		Chiếc

		12

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(500÷1000) ml



		37 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc đốt, chén nung

		Vật liệu inox



		38 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để sử dụng kẹp gắp

		Vật liệu inox



		39 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		40 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng chứa đựng nước cất

		



		41 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		42 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành phá mẫu

		Kích thước:


(5÷10) mm



		43 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		44 

		Dụng cụ lấy mẫu

		Bộ

		03

		Dùng để lấy mẫu nước

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gầu lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bơm lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng bảo quản mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Dùng để bảo vệ an toàn khi thực hành và lấy mẫu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		47 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT GIẤY

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 32


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lắng

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lắng

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		2 

		Mô hình keo tụ tạo bông

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình xử lý hóa lý

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


(1,0÷8,0) lít/giờ.



		3 

		Mô hình Jartest

		Bộ

		01

		Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ, thời gian tiếp xúc tối ưu và pH tối ưu

		- Số cánh khuấy:


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian:


(1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 


(10÷150) v/ph



		4 

		Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình  sinh học kỵ khí UASB

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


 (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 4000 mm



		5 

		Mô hình lọc áp lực

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lọc áp lực

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2000 mm



		6 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để vận hành chưng cất nước

		- Năng suất:

 (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		7 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		02

		Dùng để tách pha trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		8 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		9 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		02

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: 

(325÷1100) nm

- Độ chính xác: ±2.0 nm



		10 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ, nguyên liệu

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		11 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ: (550÷1200) oC



		12 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		13 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác:

 ± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		14 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		02

		Dùng để phân tích hàm lượng nitơ tổng

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1%

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5%

- Giới hạn xác định: 


≥ 0,1 mgN



		15 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để phá mẫu trong quá trình thực hành

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5oC ở 100oC

±2,0oC ở 400oC



		16 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo:


(0±20) mgO2/l



		17 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		18 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 gram



		19 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		02

		Dùng để tạo nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác: ±0,5 oC



		20 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu phân tích

		Dung tích: ≥ 180 l



		21 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		03

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải

		Công suất động cơ: 

≤ 750 W



		22 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài:

 (2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:

(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		

		



		24 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để  bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		25 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		26 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng trong quá trình thực hành

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		28 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		30 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 200 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		24

		Dùng để chứa mẫu oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		32 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

(16÷25) mm



		33 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		34 

		Đĩa petri

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng giấy lọc trong quá trình phân tích vi sinh

		Đường kính:


(8÷10) cm



		35 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		36 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy và cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng

		Công suất: ≤ 1000 W



		37 

		Chén nung

		Chiếc

		12

		Dùng để đựng mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		38 

		Cốc đốt

		Chiếc

		12

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(500÷1000) ml



		39 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc đốt, chén nung

		Vật liệu inox



		40 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để sử dụng kẹp gắp

		Vật liệu inox



		41 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		42 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng chứa đựng nước cất

		



		43 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		44 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành phá mẫu

		Kích thước: (5÷10) mm



		45 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		46 

		Dụng cụ lấy mẫu

		Bộ

		03

		Dùng để lấy mẫu nước

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gầu lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bơm lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng bảo quản mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Dùng để bảo vệ an toàn khi thực hành và lấy mẫu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		49 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN:  XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN GỖ 

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 33


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lắng

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lắng

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính:


 ≥ 200 mm


- Chiều cao:


 ≥ 2500 mm



		2 

		Mô hình tuyển nổi

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình tuyển nổi

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: 

(1,0÷8,0) lít/giờ



		3 

		Mô hình Jartest

		Bộ

		01

		Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ, thời gian tiếp xúc tối ưu và pH tối ưu

		- Số cánh khuấy:


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian:


(1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 


(10÷150) v/ph



		4 

		Mô hình bể xử lý sinh học SBR

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình xử lý sinh học

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính:≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		5 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để vận hành chưng cất nước

		- Năng suất:

 (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện:  


(3,0÷4,0) μS/cm



		6 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		02

		Dùng để tách pha trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		7 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		8 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		02

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: 

(325÷1100) nm

- Độ chính xác: ±2.0 nm



		9 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ, nguyên liệu

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		10 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ: (550÷1200) oC



		11 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		12 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác:  


± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		13 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		02

		Dùng để phân tích hàm lượng nitơ tổng

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1%

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5%

- Giới hạn xác định: 


≥ 0,1 mgN



		14 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để phá mẫu trong quá trình thực hành

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5oC ở 100oC

±2,0oC ở 400oC



		15 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo: (0±20) mgO2/l



		16 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		17 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		18 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		02

		Dùng để tạo nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5oC



		19 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu phân tích

		Dung tích: ≥ 180 l



		20 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		03

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải

		Công suất động cơ: 

≤ 750 W



		21 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài:

 (2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:

(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		

		



		23 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để  bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		24 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		25 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng trong quá trình thực hành

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		27 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		29 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 200 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		24

		Dùng để chứa mẫu oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		31 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

(16÷25) mm



		32 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		33 

		Đĩa petri

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng giấy lọc trong quá trình phân tích vi sinh

		Đường kính: (8÷10) cm



		34 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		35 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy và cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng

		Công suất: ≤ 1000 W



		36 

		Chén nung

		Chiếc

		12

		Dùng để đựng mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		37 

		Cốc đốt

		Chiếc

		12

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(500÷1000) ml



		38 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc đốt, chén nung

		Vật liệu inox



		39 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để sử dụng kẹp gắp

		Vật liệu inox



		40 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		41 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng chứa đựng nước cất

		



		42 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		43 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành phá mẫu.

		Kích thước:


(5÷10) mm



		44 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		45 

		Dụng cụ lấy mẫu

		Bộ

		03

		Dùng để lấy mẫu nước

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gầu lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bơm lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng bảo quản mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Dùng để bảo vệ an toàn khi thực hành và lấy mẫu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		48 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: XỬ LÝ NƯỚC THẢI XI MẠ 

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 34


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình Jartest

		Bộ

		01

		Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ, thời gian tiếp xúc tối ưu và pH tối ưu

		- Số cánh khuấy:


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian:


(1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 


(10÷150) v/ph



		2 

		Mô hình hấp phụ

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình hấp phụ

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: 

 (1,0÷8,0 lít/giờ

- Điều chỉnh thời gian:

(1÷30) phút

- Vận tốc cánh khuấy:

(10÷150) v/ph



		3 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để vận hành chưng cất nước

		- Năng suất:

 (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		4 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		02

		Dùng để tách pha trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		5 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		6 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		02

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: 

(325÷1100) nm

- Độ chính xác: ±2.0 nm



		7 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ, nguyên liệu

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		8 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ:


(550÷1200) oC



		9 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		10 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: 

± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		11 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		02

		Dùng để phân tích hàm lượng nitơ tổng

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1%

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5%

- Giới hạn xác định: 


≥ 0,1 mgN



		12 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để phá mẫu trong quá trình thực hành

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5oC ở 100oC

±2,0oC ở 400oC



		13 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo: (0±20) mgO2/l



		14 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		15 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		16 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		02

		Dùng để tạo nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5oC



		17 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu phân tích

		Dung tích: ≥ 180 l



		18 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		03

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải

		Công suất động cơ: 

≤ 750 W



		19 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài:

 (2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:

(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		

		



		21 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để  bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		22 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		23 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng trong quá trình thực hành



		Vật liệu thủy tinh





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm.



		25 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		27 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 200 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		24

		Dùng để chứa mẫu oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		29 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

(16÷25) mm



		30 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		31 

		Đĩa petri

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng giấy lọc trong quá trình phân tích vi sinh

		Đường kính:


(8÷10) cm



		32 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		33 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy và cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng

		Công suất: ≤ 1000 W



		34 

		Chén nung

		Chiếc

		12

		Dùng để đựng mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		35 

		Cốc đốt

		Chiếc

		12

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(500÷1000) ml



		36 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc đốt, chén nung

		Vật liệu inox



		37 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để sử dụng kẹp gắp

		Vật liệu inox



		38 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		39 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng chứa đựng nước cất

		



		40 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		41 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành phá mẫu.

		Kích thước:


(5÷10) mm



		42 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		43 

		Dụng cụ lấy mẫu

		Bộ

		03

		Dùng để lấy mẫu nước

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gầu lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bơm lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng bảo quản mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Dùng để bảo vệ an toàn khi thực hành và lấy mẫu



		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng cho sinh viên

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		46 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM 

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lắng

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lắng

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính:  ≥ 200 mm


- Chiều cao:  ≥ 2500 mm



		2 

		Mô hình Jartest

		Bộ

		01

		Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ, thời gian tiếp xúc tối ưu và pH tối ưu

		- Số cánh khuấy:


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian:


(1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 


(10÷150) v/ph



		3 

		Mô hình keo tụ tạo bông

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình xử lý hóa lý

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: 


(1,0÷8,0) lít/giờ



		4 

		Mô hình hấp phụ

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình hấp phụ

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: 

 (1,0÷8,0 lít/giờ

- Điều chỉnh thời gian:

(1÷30) phút

- Vận tốc cánh khuấy:

(10÷150) v/ph



		5 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để vận hành chưng cất nước

		- Năng suất: (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		6 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		02

		Dùng để tách pha trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		7 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		8 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		02

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng:

 (325÷1100) nm

- Độ chính xác: ±2.0 nm



		9 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ, nguyên liệu

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		10 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ: (550÷1200) oC



		11 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		12 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: 

± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		13 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		02

		Dùng để phân tích hàm lượng nitơ tổng

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1%

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5%

- Giới hạn xác định: 


≥ 0,1 mgN



		14 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để phá mẫu trong quá trình thực hành

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5oC ở 100oC

±2,0oC ở 400oC



		15 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo: (0±20) mgO2/l



		16 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		17 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		18 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		02

		Dùng để tạo nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác: ±0,5 oC



		19 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu phân tích

		Dung tích: ≥ 180 l



		20 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		03

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải

		Công suất động cơ: 

≤ 750 W



		21 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài:

 (2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:

(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		

		



		23 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để  bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		24 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		25 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng trong quá trình thực hành

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		27 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		29 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 200 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		24

		Dùng để chứa mẫu oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		31 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính: 


(16÷25) mm



		32 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		33 

		Đĩa petri

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng giấy lọc trong quá trình phân tích vi sinh

		Đường kính: (8÷10) cm



		34 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		35 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy và cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng

		Công suất: ≤ 1000 W



		36 

		Chén nung

		Chiếc

		12

		Dùng để đựng mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		37 

		Cốc đốt

		Chiếc

		12

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:

(500÷1000) ml



		38 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc đốt, chén nung

		Vật liệu inox



		39 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để sử dụng kẹp gắp

		Vật liệu inox



		40 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		41 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng chứa đựng nước cất

		



		42 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		43 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành phá mẫu

		Kích thước: (5÷10) mm



		44 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		45 

		Dụng cụ lấy mẫu

		Bộ

		03

		Dùng để lấy mẫu nước

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gầu lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bơm lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng bảo quản mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Dùng để bảo vệ an toàn khi thực hành và lấy mẫu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		48 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: XỬ LÝ NƯỚC THẢI THUỘC DA 

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lắng

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lắng

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính:  ≥ 200 mm


- Chiều cao:  ≥ 2500 mm



		2 

		Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình bùn hoạt tính hiếu  khí

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Kích thước: ≥ 10 m


- Lưu lượng: 

(1 ÷ 8) lít/giờ



		3 

		Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình  sinh học kỵ khí UASB

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


 (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 4000 mm



		4 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để vận hành chưng cất nước

		- Năng suất:

 (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		5 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		02

		Dùng để tách pha trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		6 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		7 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		02

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: 

(325÷1100) nm

- Độ chính xác: ±2.0 nm



		8 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ, nguyên liệu

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		9 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ: (550÷1200) oC



		10 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		11 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: 

± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		12 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		02

		Dùng để phân tích hàm lượng nitơ tổng

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1%

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5%

- Giới hạn xác định: 


≥ 0,1 mgN



		13 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để phá mẫu trong quá trình thực hành

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5oC ở 100oC

±2,0oC ở 400oC



		14 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo: (0±20) mgO2/l



		15 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		16 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		17 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		02

		Dùng để tạo nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5 oC



		18 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu phân tích

		Dung tích: ≥ 180 l



		19 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		03

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải

		Công suất động cơ: 

≤ 750 W



		20 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng: (1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		

		



		22 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để  bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		23 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		24 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng trong quá trình thực hành



		Vật liệu thủy tinh





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		26 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		28 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 200 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		24

		Dùng để chứa mẫu oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		30 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

(16÷25) mm



		31 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		32 

		Đĩa petri

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng giấy lọc trong quá trình phân tích vi sinh

		Đường kính: (8÷10) cm



		33 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		34 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy và cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng

		Công suất: ≤ 1000 W



		35 

		Chén nung

		Chiếc

		12

		Dùng để đựng mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		36 

		Cốc đốt

		Chiếc

		12

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:

(500÷1000) ml



		37 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc đốt, chén nung

		Vật liệu inox



		38 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để sử dụng kẹp gắp

		Vật liệu inox



		39 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		40 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng chứa đựng nước cất

		



		41 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		42 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành phá mẫu

		Kích thước: (5÷10) mm



		43 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		44 

		Dụng cụ lấy mẫu

		Bộ

		03

		Dùng để lấy mẫu nước

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gầu lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bơm lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng bảo quản mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Dùng để bảo vệ an toàn khi thực hành và lấy mẫu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		47 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN MỦ CAO SU

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lắng

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lắng

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		2 

		Mô hình bể xử lý sinh học SBR

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình xử lý sinh học SBR

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		3 

		Mô hình Jartest

		Bộ

		01

		Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ, thời gian tiếp xúc tối ưu và pH tối ưu

		- Số cánh khuấy:


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian:


(1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 


(10÷150) v/ph



		4 

		Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình bùn hoạt tính hiếu  khí

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Kích thước: ≥ 10 m


- Lưu lượng: 


(1 ÷ 8) lít/giờ



		5 

		Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình  sinh học kỵ khí UASB

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


 (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 4000 mm



		6 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để vận hành chưng cất nước

		- Năng suất:

 (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		7 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		02

		Dùng để tách pha trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		8 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		9 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		02

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng:

 (325÷1100) nm

- Độ chính xác: ±2.0 nm



		10 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ, nguyên liệu

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		11 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ: (550÷1200) oC



		12 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		13 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: 


± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		14 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		02

		Dùng để phân tích hàm lượng nitơ tổng

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1%

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5%

- Giới hạn xác định: 


≥ 0,1 mgN



		15 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để phá mẫu trong quá trình thực hành

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5oC ở 100oC

±2,0oC ở 400oC



		16 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo: (0±20) mgO2/l



		17 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		18 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		19 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		02

		Dùng để tạo nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5 oC



		20 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu phân tích

		Dung tích: ≥ 180 l



		21 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		03

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải

		Công suất động cơ: 

≤ 750 W



		22 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng:(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		

		



		24 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để  bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		25 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		26 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02 %



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		Dùng trong quá trình thực hành

		Vật liệu thủy tinh



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		28 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		30 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 200 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		24

		Dùng để chứa mẫu oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		32 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

(16÷25) mm



		33 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		34 

		Đĩa petri

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng giấy lọc trong quá trình phân tích vi sinh

		Đường kính: (8÷10) cm



		35 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		36 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy và cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng

		Công suất: ≤ 1000 W



		37 

		Chén nung

		Chiếc

		12

		Dùng để đựng mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:  (50÷100) ml



		38 

		Cốc đốt

		Chiếc

		12

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:

(500÷1000) ml



		39 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc đốt, chén nung

		Vật liệu inox



		40 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để sử dụng kẹp gắp

		Vật liệu inox



		41 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		42 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng chứa đựng nước cất

		



		43 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		44 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành phá mẫu

		Kích thước: (5÷10) mm



		45 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		46 

		Dụng cụ lấy mẫu

		Bộ

		03

		Dùng để lấy mẫu nước

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gầu lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bơm lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng bảo quản mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Dùng để bảo vệ an toàn khi thực hành và lấy mẫu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		49 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN:  XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 38


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lắng

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lắng

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		2 

		Mô hình màng lọc thẩm thấu ngược RO

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của mô hình màng lọc thẩm thấu ngược RO

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng nước:


(1,0÷10) lít/giờ



		3 

		Mô hình Jartest

		Bộ

		01

		Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ, thời gian tiếp xúc tối ưu và pH tối ưu

		- Số cánh khuấy:


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian:


(1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 


(10÷150) v/ph



		4 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để vận hành chưng cất nước

		- Năng suất:

 (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		5 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		02

		Dùng để tách pha trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		6 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		7 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		02

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: 

(325÷1100) nm

- Độ chính xác: ±2.0 nm



		8 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ, nguyên liệu

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		9 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ: (550÷1200) oC



		10 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		11 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: 


± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		12 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		02

		Dùng để phân tích hàm lượng nitơ tổng

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1%

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5%

- Giới hạn xác định: 


≥ 0,1 mgN



		13 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để phá mẫu trong quá trình thực hành

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5oC ở 100oC

±2,0oC ở 400oC



		14 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo: (0±20) mgO2/l



		15 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		16 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		17 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		02

		Dùng để tạo nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5 oC



		18 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu phân tích

		Dung tích: ≥ 180 l



		19 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		03

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải

		Công suất động cơ: 

≤ 750 W



		20 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng:(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		

		



		22 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để  bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		23 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		24 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng trong quá trình thực hành



		Vật liệu thủy tinh





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		26 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		28 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 200 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		24

		Dùng để chứa mẫu oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		30 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

(16÷25) mm



		31 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		32 

		Đĩa petri

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng giấy lọc trong quá trình phân tích vi sinh

		Đường kính: (8÷10) cm



		33 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		34 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy và cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng

		Công suất: ≤ 1000 W



		35 

		Chén nung

		Chiếc

		12

		Dùng để đựng mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		36 

		Cốc đốt

		Chiếc

		12

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(500÷1000) ml



		37 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc đốt, chén nung

		Vật liệu inox



		38 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để sử dụng kẹp gắp

		Vật liệu inox



		39 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		40 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng chứa đựng nước cất

		



		41 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		42 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành phá mẫu

		Kích thước: (5÷10) mm



		43 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		44 

		Dụng cụ lấy mẫu

		Bộ

		03

		Dùng để lấy mẫu nước

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gầu lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bơm lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng bảo quản mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Dùng để bảo vệ an toàn khi thực hành và lấy mẫu



		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		47 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lắng

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lắng

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		2 

		Mô hình tuyển nổi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và quá trình tuyển nổi

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:

 (1,0÷8,0) lít/giờ



		3 

		Mô hình bể xử lý sinh học SBR

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình xử lý sinh học SBR

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		4 

		Mô hình Jartest

		Bộ

		01

		Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ, thời gian tiếp xúc tối ưu và pH tối ưu

		- Số cánh khuấy:


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian:


(1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 


(10÷150) v/ph



		5 

		Mô hình màng lọc thẩm thấu ngược RO

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của mô hình màng lọc thẩm thấu ngược RO

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng nước:


(1,0÷10) lít/giờ



		6 

		Mô hình keo tụ tạo bông

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình xử lý hóa lý

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


(1,0÷8,0) lít/giờ.



		7 

		Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình bùn hoạt tính hiếu  khí

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Kích thước: ≥ 10 m


- Lưu lượng: 

(1 ÷ 8) lít/giờ



		8 

		Mô hình sinh học dính bám

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lắng sinh học dính bám

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Kích thước ≥ 10 mm


- Lưu lượng nước:


(1,0÷8,0) lít/giờ



		9 

		Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình  sinh học kỵ khí UASB

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


 (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 4000 mm



		10 

		Mô hình lọc áp lực

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lọc áp lực

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính:  ≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2000 mm



		11 

		Mô hình hấp phụ

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình hấp phụ

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: 

 (1,0÷8,0 lít/giờ

- Điều chỉnh thời gian:

(1÷30) phút

- Vận tốc cánh khuấy:

(10÷150) v/ph



		12 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để vận hành chưng cất nước

		- Năng suất:

 (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện:

 (3,0÷4,0) μS/cm



		13 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		02

		Dùng để tách pha trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		14 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		15 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		02

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng:

 (325÷1100) nm

- Độ chính xác:±2.0 nm



		16 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ, nguyên liệu

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		17 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ: (550÷1200) oC



		18 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		19 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: 


± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		20 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		02

		Dùng để phân tích hàm lượng nitơ tổng

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1 %

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5 %

- Giới hạn xác định: 


≥ 0,1 mgN



		21 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để phá mẫu trong quá trình thực hành

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5 oC ở 100 oC

±2,0 oC ở 400 oC



		22 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo: (0±20) mgO2/l



		23 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		24 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		25 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		02

		Dùng để tạo nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác: ±0,5 oC



		26 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu phân tích

		Dung tích: ≥ 180 l



		27 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		03

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải

		Công suất động cơ: 

≤ 750 W



		28 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng:(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		

		



		30 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để  bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		31 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		32 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng trong quá trình thực hành

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		34 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		36 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 200 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		24

		Dùng để chứa mẫu oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		38 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

(16÷25) mm



		39 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		40 

		Đĩa petri

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng giấy lọc trong quá trình phân tích vi sinh

		Đường kính:


(8÷10) cm



		41 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		42 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy và cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng

		Công suất: ≤ 1000 W



		43 

		Chén nung

		Chiếc

		12

		Dùng để đựng mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		44 

		Cốc đốt

		Chiếc

		12

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(500÷1000) ml



		45 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc đốt, chén nung

		Vật liệu inox



		46 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để sử dụng kẹp gắp

		Vật liệu inox



		47 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		48 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng chứa đựng nước cất

		



		49 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		50 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành phá mẫu

		Kích thước: (5÷10) mm



		51 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		52 

		Dụng cụ lấy mẫu

		Bộ

		03

		Dùng để lấy mẫu nước

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gầu lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bơm lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng bảo quản mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Dùng để bảo vệ an toàn khi thực hành và lấy mẫu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		55 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lắng

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lắng

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		2 

		Mô hình tuyển nổi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và quá trình tuyển nổi

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:

 (1,0÷8,0) lít/giờ



		3 

		Mô hình bể xử lý sinh học SBR

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình xử lý sinh học SBR

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		4 

		Mô hình Jartest

		Bộ

		01

		Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ, thời gian tiếp xúc tối ưu và pH tối ưu

		- Số cánh khuấy:


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian:


(1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 


(10÷150) v/ph



		5 

		Mô hình màng lọc thẩm thấu ngược RO

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của mô hình màng lọc thẩm thấu ngược RO

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng nước:


(1,0÷10) lít/giờ



		6 

		Mô hình keo tụ tạo bông

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình xử lý hóa lý

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


(1,0÷8,0) lít/giờ.



		7 

		Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình bùn hoạt tính hiếu  khí

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Kích thước: ≥ 10 m


- Lưu lượng: 


(1 ÷ 8) lít/giờ



		8 

		Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình  sinh học kỵ khí UASB

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


 (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 4000 mm



		9 

		Mô hình lọc áp lực

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lọc áp lực

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2000 mm



		10 

		Mô hình hấp phụ

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình hấp phụ

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:

  (1,0÷8,0 lít/giờ

- Điều chỉnh thời gian:

(1÷30) phút

- Vận tốc cánh khuấy:

(10÷150) v/ph



		11 

		Dụng cụ lấy mẫu

		Bộ

		03

		Dùng để lấy mẫu nước

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gầu lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bơm lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng bảo quản mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Dùng để bảo vệ an toàn khi thực hành và lấy mẫu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số môn học: MH 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Máy cát sét

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghe

		Phát được các loại đĩa MP3/CD-R/CD-RW



		4 

		Bảng di động

		Bộ

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số môn học: MH 42


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Bảng di động

		Bộ

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: TỔ CHỨC THI CÔNG 

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số môn học: MH 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Bảng di động

		Bộ

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ, DỤNG CỤ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy 



		1 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		2 

		Bình bột

		Chiếc

		01

		



		3 

		Bình bọt

		Chiếc

		01

		



		4 

		Bình khí

		Chiếc

		01

		



		5 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		01

		



		

		Họng cấp nước

		Chiếc

		01

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		6 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		02

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động 



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		7 

		Quần, áo

		Bộ

		01

		



		8 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		9 

		Mũ

		Chiếc

		01

		



		10 

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		



		11 

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		



		12 

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		01

		



		13 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		

		THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CHUYÊN NGÀNH



		14 

		Mô hình Jartest

		Bộ

		01

		- Số cánh khuấy:


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian:


(1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 


(10÷150) v/ph



		15 

		Mô hình lắng

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		16 

		Mô hình tuyển nổi

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ



		17 

		Mô hình keo tụ  tạo bông

		Bộ

		01

		- Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 

(10÷150) vòng/phút



		18 

		Mô hình bùn hoạt tính thiếu khí (Anoxic)

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: ≥ 200 mm



		19 

		Mô hình bể xử lý sinh học SBR

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		20 

		Mô hình sinh học dính bám

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Kích thước ≥ 10 mm


- Lưu lượng nước:


(1,0÷8,0) lít/giờ



		21 

		Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Kích thước: ≥ 10 m


- Lưu lượng: (1 ÷ 8) lít/giờ



		22 

		Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 4000 mm



		23 

		Mô hình màng lọc thẩm thấu ngược RO

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng nước:


(1,0÷10)lít/giờ



		24 

		Mô hình lọc áp lực

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2000 mm



		25 

		Mô hình hấp phụ

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:  (1,0÷8,0 lít/giờ

- Điều chỉnh thời gian:

(1÷30) phút

- Vận tốc cánh khuấy:

(10÷150) v/ph



		26 

		Mô hình trạm bơm ly tâm

		Bộ

		01

		Công suất: ≤ 3 kW



		27 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		- Năng suất: (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm



		28 

		Máy cất nước hai lần

		Bộ

		01

		- Năng suất: (4÷8) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm



		29 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		03

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: (325÷1100) nm

- Độ chính xác:±2.0 nm



		30 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		31 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		03

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		32 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		03

		Thang đo: (0±20) mgO2/l



		33 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		03

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		34 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		02

		Tốc độ quay: ≤ 6000 v/ph



		35 

		Thiết bị phân tích dầu, chất béo, mỡ trong nước thải và đất

		Chiếc

		01

		- Thang đo: (2÷1000) ppm


- Tỷ lệ chiết: 10:1



		36 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		- Độ chính xác: ± 0,01 g

- Trọng lượng cân: ≤ 1.000 g



		37 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		- Độ chính xác: ± 0,0001 g

- Trọng lượng cân: ≤ 200 g



		38 

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		02

		Độ phóng đại: (200÷400) X



		39 

		Kính hiển vi điện tử

		Bộ

		01

		- Độ phóng đại: (40÷1000) X



		40 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dung tích: ≥ 180 l



		41 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≥ 120 l

- Nhiệt độ: ≤ -20oC

- Điều chỉnh được nhiệt độ



		42 

		Tủ cấy

		Chiếc

		02

		- Kích thước:


Dài: (1000÷1200) mm


Rộng: (600÷800) mm


Cao: (600÷1200) mm

- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa

- Cường độ chiếu sáng:

 ≥ 1000 lux



		43 

		Bàn đặt tủ cấy

		Chiếc

		02

		Kích thước phù hợp với tủ cấy



		44 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		- Dung tích ≥ 120 l

- Nhiệt độ:  (5÷70) 0C



		45 

		Tủ ấm lắc

		Chiếc

		01

		- Kiểu lắc tròn

- Biên độ lắc : 30 mm

- Dải nhiệt độ cài đặt :

(5 ÷ 80) oC

- Độ ổn định nhiệt độ: ±0.1 oC

- Tốc độ lắc:


(10 ÷ 500) vòng/ phút



		46 

		Tủ hút khí độc

		Chiếc

		01

		Tốc độ hút khí:  ≥ 590 m3/giờ



		47 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		48 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		02

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5 oC



		49 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		03

		Công suất động cơ: ≤ 750 W



		50 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		02

		- Dung tích: ≥ 20 l

- Nhiệt độ: ≤ 200 0C


- Áp suất: ≥ 1,5 kg/cm2



		51 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ: (550÷1200) oC



		52 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		01

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1 %

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5 %

- Giới hạn xác định: ≥ 0,1 mgN



		53 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		01

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5 oC ở 100 oC

±2,0 oC ở 400 oC



		54 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		



		55 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		56 

		Bàn

		Chiếc

		01

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng:(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		57 

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		58 

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		



		59 

		Beaker

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh



		60 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		61 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		



		62 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		



		63 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		



		64 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		



		65 

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		



		66 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh



		67 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		68 

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		



		69 

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		



		70 

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		



		71 

		Buret

		Bộ

		06

		- Vật liệu thủy tinh 

- Độ chính xác: 0,02%



		72 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		73 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		



		74 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		



		75 

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		76 

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		



		77 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh



		78 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		79 

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		



		80 

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		



		81 

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		



		82 

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		



		83 

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		84 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh



		85 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		86 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		07

		



		87 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		



		88 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		



		89 

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		



		90 

		Erlen

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh



		91 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		92 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		



		93 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		



		94 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		



		95 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		



		96 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh



		97 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		98 

		Loại 25ml

		Chiếc

		03

		



		99 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		



		100 

		Pipet

		Bộ

		06

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%





		101 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		102 

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		



		103 

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		



		104 

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		



		105 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		



		106 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		



		107 

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		 Kích thước phù hợp với pipet



		108 

		Micro pipet

		Bộ

		06

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại 10 µl

		Chiếc

		01

		



		

		Loại 50 µl

		Chiếc

		01

		



		

		Loại 100 µl

		Chiếc

		01

		



		

		Loại 1000 µl

		Chiếc

		01

		



		109 

		Phễu lắng imhoff

		Bộ

		03

		- Vật liệu thủy tinh


- Thang chia vạch:


(0 ÷ 1000) ml


- Có khóa xả đáy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Nón imhoff

		Chiếc

		02

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Phù hợp với phễu lắng imhoff



		110 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính: (16÷25) mm



		111 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		24

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		112 

		Ống nhỏ giọt

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		113 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		21

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		114 

		Chai trung tính

		Bộ

		06

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		



		115 

		Ống Durham

		Chiếc

		60

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		116 

		Đĩa petri

		Chiếc

		100

		Đường kính: (8÷10) cm



		117 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 1000 W



		118 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		02

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính: (150÷300) mm



		119 

		Chén nung

		Chiếc

		12

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		120 

		Cốc đốt

		Chiếc

		12

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (500÷1000) ml



		121 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		122 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Vật liệu inox



		123 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		124 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		



		125 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi loại bao gồm:

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		



		126 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Vật liệu thủy tinh



		127 

		Dụng cụ lấy mẫu

		Bộ

		03

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Gầu lấy mẫu

		Chiếc

		01

		



		

		Bơm lấy mẫu

		Chiếc

		01

		



		

		Thùng bảo quản mẫu

		Chiếc

		01

		



		128 

		Que cấy

		Bộ

		06

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		129 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		130 

		Loại đầu thẳng

		Chiếc

		01

		



		131 

		Loại đầu vòng

		Chiếc

		01

		



		132 

		Loại đầu móc

		Chiếc

		01

		



		133 

		Que cấy trải

		Chiếc

		06

		Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt



		134 

		Buồng đếm hồng cầu

		Chiếc

		01

		Vật liệu thủy tinh



		135 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		136 

		Nồi nấu

		Chiếc

		03

		Dung tích: ≥ 2 l



		137 

		Dụng cụ xác định đương lượng

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		138 

		Dụng cụ thu và đo thể tích khí

		Bộ

		03

		- Vật liệu thủy tinh

- Sai số: ≤ 10 %



		139 

		Áp kế

		Chiếc

		03

		- Thang đo: (0 ÷ 7) Mpa


- Độ chính xác: 0,001 %



		140 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Thang đo: ≤ 100 0C



		141 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Kích thước: (5÷10) mm



		142 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		



		143 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		144 

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		01

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


- Dài: ≥ 700 mm


- Rộng: ≥ 500 mm


- Cao: ≥: 200 mm



		145 

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		01

		- Điện áp:  220/380 V


- Dòng điện: (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được:


 (90 ÷ 400) V



		146 

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		01

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		147 

		Đồng hồ tần số

		Chiếc

		01

		 Cấp chính xác:≤ 2,5 



		148 

		Ampe mét AC

		Chiếc

		01

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		149 

		Vôn mét AC

		Chiếc

		01

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		150 

		Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)

		Bộ

		01

		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm



		151 

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		02

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		152 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		01

		



		153 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		154 

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		01

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


Cao: ≥ 700 mm


Dài: ≥ 500 mm


Rộng: ≥ 200 mm



		155 

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		02

		Dòng điện:  (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được:

 (6 ÷ 24) V



		156 

		Ôm mét 

		Chiếc

		02

		Dải đo: ≤ 5000 (



		157 

		Ampe mét DC 

		Chiếc

		02

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		158 

		Vôn mét DC 

		Chiếc

		02

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		159 

		Mô đun tải thuần trở

		Bộ

		02

		 Công suất: ≤ 100 W



		160 

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		02

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		161 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Đảm bảo 18 vị trí làm việc



		162 

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		02

		Đường kính đá mài:


(200 ÷ 300) mm



		163 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		03

		Loại có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn điều chỉnh được



		164 

		Cabin hàn

		Bộ

		03

		Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. Kết nối với bộ xử lý khói hàn



		165 

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Có ống hút đến từng vị trí cabin



		166 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		02

		Công suất:(1÷3) kW



		167 

		Dụng cụ kiểm tra mối hàn

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		168 

		Ống sấy que hàn

		Ống

		03

		Khả năng sấy: ≤ 5 kg


Nhiệt độ sấy: ≤ 200 0C



		169 

		Dụng cụ cầm tay nghề hàn

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		



		

		Vạch dấu

		Chiếc

		01

		



		

		Dũa phẳng

		Chiếc

		01

		



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		



		170 

		Bộ hàn cắt bằng khí

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường và đồng bộ với máy hàn khí



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bình Oxy

		Bình

		01

		



		

		Bình Gas 

		Bình

		01

		



		

		Mỏ hàn

		Bộ

		01

		



		

		Mỏ cắt

		Bộ

		01

		



		

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		10

		



		171 

		Máy thủy chuẩn

		Chiếc

		01

		- Khoảng nhỏ nhất: ≥ 1 m

- Sai số trên 1 km: ≤ 2,0 mm



		172 

		Máy hàn nhiệt


PP-R

		Chiếc

		03

		- Có đầy đủ các khuôn hàn ống

- Hàn được ống có đường kính:


(20÷50) mm



		173 

		Máy hàn nhiệt


PP-E

		Chiếc

		03

		- Có đầy đủ các khuôn hàn ống

- Hàn được ống có đường kính:


(20÷300) mm



		174 

		Máy uốn thủy lực

		Chiếc

		03

		- Có đầy đủ các khuôn uốn ống

- Uốn được ống đường có kính:

 ≤ 100 mm



		175 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Đường kính đá mài: ≤ 200 mm



		176 

		Máy khoan đục bê tông

		Chiếc

		03

		Công suất:

≥ 800 W



		177 

		Máy hàn điện xoay chiều

		Bộ

		03

		- Dòng điện hàn:  ≤ 400A

- Các phụ kiện kèm theo đồng bộ



		178 

		Dụng cụ cắt ống bằng xích

		Chiếc

		06

		Cắt được ống có đường kính:


(15÷400) mm



		179 

		Bộ chỉnh tâm ống

		Bộ

		03

		Chỉnh được ống đường kính:


(5÷400) mm



		180 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		- Được gắn ê tô trên mặt bàn

- Có ngăn kéo



		181 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		- Kích thước:


 ≥ (600 x 400 x 800) mm


- Có bánh xe di chuyển



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		182 

		Máy vi tính

		Bộ

		18

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		183 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm



		184 

		Phần mềm Autocad

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến


Cài đặt được cho 19 máy vi tính



		185 

		Máy tính kỹ thuật (Caculator)

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		186 

		Bảng di động

		Bộ

		01

		Kích thước: 


≥ (1250 x 2400) mm



		187 

		Máy cát sét

		Chiếc

		01

		Phát được các loại đĩa MP3/CD-R/CD-RW



		188 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Thước cong

		Chiếc

		01

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		



		189 

		Mô hình cắt bổ 3D

		Chiếc

		01

		Làm bằng gỗ, các mặt cắt được sơn màu phân biệt





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP


Trình độ: Cao đẳng nghề


(Kèm theo Quyết định số 870/QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)


		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Quản Văn Giáo

		Cử nhân Kinh tế

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Nguyễn Tri Quang Hưng 

		Tiến sỹ Kỹ thuật xây dựng – môi trường

		P.Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Vũ Đức Thoan

		Thạc sỹ Điều khiển tự động hóa

		Ủy viên thư ký



		4

		Ông Trương Văn Tâm  

		Thạc sỹ 


Công nghệ xử lý nước

		Ủy viên



		5

		Bà Hoàng Phương Hà 

		Tiến sỹ Công nghệ sinh học

		Ủy viên



		6

		Bà Nguyễn Kiều Lan Phương 

		Thạc sỹ Khoa học môi trường

		Ủy viên



		7

		Bà Đỗ Thị Liên

		Thạc sỹ Công nghệ sinh học

		Ủy viên
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		BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



Phụ lục 10a

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

TRỌNG ĐIỂM CẤP ĐỘ QUỐC GIA
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		Bảng 17: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Máy bơm và trạm bơm (MĐ 23)

		56
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Xử lý nước thải công nghiệp trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 1 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề Xử lý nước thải công nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.

I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Xử lý nước thải công nghiệp.


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 26, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun.


Bảng 27 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.



II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Xử lý nước thải công nghiệp. 


Các trường đào tạo nghề Xử lý nước thải công nghiệp cấp độ quốc gia, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 27). 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN : HÓA ĐẠI CƯƠNG


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cất nước hai lần

		Chiếc

		01

		Dùng để chưng cất nước trong quá trình thực hành

		- Năng suất: (4÷8) lít/giờ

- Chất lượng nước pH:

 (5,0÷6,5)

Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		2 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:

 ± 0,01 g

- Trọng lượng cân: 


≤ 1.000 g



		3 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:

 ± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:

 ≤ 200 g



		4 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		5 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		

		

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng:(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Bộ

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Dụng cụ xác định đương lượng

		Bộ

		03

		Dùng để xác định đương lượng hóa chất

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Dụng cụ thu và đo thể tích khí

		Bộ

		03

		Dùng để xác định thể tích khí

		- Vật liệu thủy tinh

- Sai số: ≤ 10%



		8 

		Áp kế

		Chiếc

		03

		Dùng để đo áp suất khí khi xác định đương lượng

		- Thang đo: (0 ÷ 7) Mpa


- Độ chính xác: 0,001 %



		9 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		03

		Dùng để hút ẩm các dụng cụ thí nghiệm

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính: 

(150÷300) mm



		10 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		12 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		14 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		Vật liệu thủy tinh 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để pha chế và chứa đựng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		16 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để hút dung dịch thí nghiệm

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%.



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		- Vật liệu nhựa hoặc gỗ

- Dạng tròn

- Kích thước phù hợp với pipet



		18 

		Micro pipet

		Bộ

		06

		Dùng để hút dung dịch thí nghiệm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 µl

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Chai trung tính

		Bộ

		01

		Dùng để thao tác an toàn với hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Ống nhỏ giọt

		Chiếc

		12

		Dùng để nhỏ giọt chất chỉ thị vào dung dịch

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21 

		Đĩa petri

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng giấy lọc

		Đường kính: (8÷10) cm



		22 

		Chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		23 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp giấy lọc

		Vật liệu inox



		24 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn đo nhiệt độ

		Thang đo: ≤ 100 0C



		26 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		27 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi loại bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		29 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		30 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm







Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VI SINH ĐẠI CƯƠNG


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		02

		Dùng để khử trùng dụng cụ và môi trường nuôi cấy vi sinh

		- Dung tích: ≥ 50 l

- Nhiệt độ: ≥ 118 0C


- Áp suất: ≥ 1,5 kg/cm2



		2 

		Tủ cấy

		Chiếc

		02

		Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật trong điều kiện vô trùng

		- Kích thước:


Dài: (1000÷1200) mm


Rộng: (600÷800) mm


Cao: (600÷1200) mm

- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa

- Cường độ chiếu sáng: ≥ 1000 lux



		3 

		Bàn đặt tủ cấy

		Chiếc

		02

		Dùng để bố trí thực hiện các thao tác cấy vô trùng

		Kích thước phù hợp với tủ cấy



		4 

		Máy cất nước  một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để chưng cất nước

		- Năng suất:


 (4÷8) lít/giờ

- Chất lượng nước pH:

 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện:

 (3,0÷4,0) μS/cm



		5 

		Kính hiển vi điện tử

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng quan sát cấu tạo tế bào vi sinh vật

		Độ phóng đại:

 (40÷1000) X



		6 

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xác định mật độ vi sinh vật

		Độ phóng đại:


(200÷400) X



		7 

		Micro pipet

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành hút dung dịch có độ chính xác cao

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 µl

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Tủ ấm

		Chiếc

		02

		Dùng để điều chỉnh nhiệt độ ổn định để ủ vi sinh

		- Dung tích ≥ 120 l

- Nhiệt độ:  (5÷70) 0C



		9 

		Tủ ấm lắc

		Chiếc

		01

		Dùng để điều chỉnh chế độ vừa lắc vừa giữ nhiệt độ trong các phản ứng sinh hóa

		- Kiểu lắc tròn

- Biên độ lắc: 30 mm
- Dải nhiệt độ cài đặt:

(5 ÷ 80) oC

- Độ ổn định nhiệt độ: ±0.1 oC

- Tốc độ lắc:


(10 ÷ 500) v/ ph



		10 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy và khử trùng khô dụng cụ

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		11 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:

 ± 0,01 g

- Trọng lượng cân: 


≤ 1.000 g



		12 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu

		Dung tích: ≥ 180 l



		13 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ, bảo quản các vi sinh vật

		- Dung tích: ≥ 120 l

- Nhiệt độ: ≤ -20 oC

- Điều chỉnh được nhiệt độ



		14 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: 


± 0.1 pH



		15 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		01

		

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: 


± 0,005 pH


-  Điện cực pH plastic



		16 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài:

 (2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Bộ

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Bộ

		01

		

		



		17 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để chứa dung dịch, hóa chất phân tích vi sinh

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá đặt ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng đỡ ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		18 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và pha chế môi trường phân tích và nuôi cấy vi sinh

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		





		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để chứa đựng dung dịch, lưu trữ môi trường nuôi cấy vi sinh

		Vật liệu thủy tinh 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		20 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng định mức và đựng dung dịch pha chế

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Đĩa petri

		Chiếc

		100

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		Đường kính:


(8÷10) cm



		22 

		Que cấy

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cấy vi sinh vật

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại đầu thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại đầu vòng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại đầu móc

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Que cấy trải

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành cấy trải vi sinh vật

		Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt



		24 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy

		Công suất: ≤ 1000 W



		25 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành khử trùng que cấy, đĩa petri

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		26 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành sử dụng bình tia

		



		27 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để thực hành khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		28 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		29 

		Nồi nấu

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành nấu môi trường nuôi cấy

		Dung tích: ≥ 2 l



		30 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp giấy lọc

		Vật liệu inox



		31 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		32 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		33 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		34 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: HÌNH HỌA - VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn vẽ kỹ thuật

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Thước cong

		Chiếc

		1

		

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		1

		

		



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		1

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		1

		

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		2

		

		



		2 

		Mô hình cắt bổ 3D

		Chiếc

		1

		Sử dụng làm trực quan trong quá trình thực hành vẽ

		Làm bằng gỗ, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		3 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: AUTOCAD


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Phần mềm Autocad

		Bộ

		1

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vẽ trên máy vi tính

		Phiên bản phổ biến


Cài đặt được cho 18 máy vi tính 



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		18

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: AN TOÀN LAO ĐỘNG


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp 


Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy





		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Bình bột

		Chiếc

		1

		

		



		4 

		Bình bọt

		Chiếc

		1

		

		



		5 

		Bình khí

		Chiếc

		1

		

		



		6 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		1

		

		



		7 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		1

		

		



		8 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		1

		

		



		9 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		2

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần, áo

		Bộ

		1

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		

		Mũ

		Chiếc

		1

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		1

		

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		1

		

		



		

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		1

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		1

		

		



		10 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC : LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CƠ SỞ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp 


Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lắng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và quá trình lắng

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		2 

		Mô hình tuyển nổi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và quá trình tuyển nổi

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:

 (1,0÷8,0) lít/giờ



		3 

		Mô hình lọc áp lực

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và quá trình lọc

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2000 mm



		4 

		Mô hình Jartest

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và quá trình keo tụ và tạo bông

		- Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian:


(1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 

(10÷150) v/ph



		5 

		Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và quá trình xử lý hiếu khí

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Kích thước: ≥ 10 m


- Lưu lượng: 


(1 ÷ 8) lít/giờ



		6 

		Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động  và quá trình kỵ khí 

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


 (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 4000 mm



		7 

		Mô hình sinh học dính bám

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động  và quá trình sinh học dính bám

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Kích thước ≥ 10 mm


- Lưu lượng nước:


(1,0÷8,0) lít/giờ



		8 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động chưng cất nước

		- Năng suất: (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		9 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hiện quá trình ly tâm dung dịch

		Tốc độ quay:


 ≤ 6000 v/ph



		10 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu phương pháp so màu dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: 


(325÷1100) nm

- Độ chính xác: ±2.0 nm



		11 

		Thiết bị phân tích dầu, chất béo, mỡ trong nước thải và đất

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách phân tích tổng dầu mỡ trong nước thải

		- Thang đo: (2÷1000) ppm


- Tỷ lệ chiết: 10:1



		12 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu phương pháp sấy và khử trùng khô dụng cụ

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		13 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn điều chỉnh nhiệt độ trong quá trình nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ: (550÷1200) oC



		14 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		15 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: 


± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		16 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo:


(0±20) mgO2/l



		17 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		18 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		19 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5oC



		20 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn lưu trữ mẫu

		Dung tích: ≥ 180 l



		21 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn nguyên lý lọc bằng phương pháp chân không

		Công suất động cơ:


 ≤ 750 W 



		22 

		Tủ hút khí độc

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cách vận hành tủ hút khí độc

		Tốc độ hút khí:


  ≥ 590 m3/giờ



		23 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn đặt các dụng cụ, vật tư thí nghiệm để thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng:(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		26 

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		27 

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách đựng dung dịch, hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		31 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		32 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		33 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		34 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn hút dung dịch



		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%





		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		39 

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		40 

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		41 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		42 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		43 

		Giá đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		44 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn cách rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		45 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		46 

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		47 

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		48 

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		49 

		Phễu lắng imhoff

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn xác định các hạt lơ lửng cặn trong nước

		- Vật liệu thủy tinh


- Thang chia vạch:


(0 ÷ 1000) ml


- Có khóa xả đáy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nón imhoff

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đặt phễu lắng imhoff

		Phù hợp với phễu lắng imhoff



		50 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn cách chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		51 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		52 

		Buret 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Buret 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret.

		 Kích thước phù hợp với buret



		55 

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Sử dụng để giới thiệu cách đựng dung dịch 

		Vật liệu thủy tinh



		57 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		58 

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		59 

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		60 

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		61 

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		62 

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		63 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Sử dụng để giới thiệu cách đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh





		64 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		65 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		66 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		67 

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		68 

		Erlen

		Bộ

		06

		Sử dụng để giới thiệu cách pha chế dung dịch

		Vật liệu thủy tinh





		69 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		70 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		71 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		72 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		73 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Sử dụng để giới thiệu cách đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		74 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		75 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		76 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		77 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		78 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		79 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		18

		Sử dụng để giới thiệu cách phân tích oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		80 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		12

		Sử dụng để giới thiệu cách phân tích nhu cầu oxy hóa học (COD) của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:


(16÷25) mm



		81 

		Dụng cụ đo độ đục

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn xác định độ đục của mẫu

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		82 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		18

		Sử dụng để đựng hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		83 

		Đĩa petri

		Chiếc

		06

		Dùng đựng để giấy lọc và giấy chỉ thị pH

		Đường kính:


(8÷10) cm



		84 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng của bình hút ẩm

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính: 

(150÷300) mm



		85 

		Chén nung

		Chiếc

		12

		Dùng để hướng dẫn cách chứa mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(50÷100) ml



		86 

		Cốc đốt

		Chiếc

		12

		Dùng để hướng dẫn cách chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(500÷1000) ml



		87 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn cách gắp cốc đốt, chén nung

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		88 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn cách gắp giấy lọc

		Vật liệu inox



		89 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để  lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		90 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng bình tia.

		



		91 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		01

		Dùng hướng dẫn sử dụng cách đo, đọc nhiệt kế

		Thang đo: ≤ 100 0C



		92 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng quả bóp cao su

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		93 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		94 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để  giới thiệu cách khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		95 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		96 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN : KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		2 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn xác định khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		3 

		Tủ hút khí độc

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cấu tạo và cách sử dụng của tủ hút khí độc

		Tốc độ hút khí:


 ≥ 590 m3/giờ



		4 

		Thiết bị phân tích dầu, chất béo, mỡ trong nước thải và đất

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu  cách sử dụng của máy phân tích dầu mỡ

		- Thang đo:


(2÷1000) ppm


- Tỷ lệ chiết: 10:1



		5 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách xác định độ pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		6 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		01

		

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác:

± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		7 

		Máy cất nước một lần

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách sử dụng máy chưng cất nước

		- Năng suất: (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		8 

		Máy cất nước hai lần

		Bộ

		01

		

		- Năng suất: (4÷8) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: (5,0÷6,5)

Độ dẫn điện:

 (3,0÷4,0) μS/cm



		9 

		Kính hiển vi điện tử

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng kính hiển vi điện tử

		Độ phóng đại:

(40÷1000) X



		10 

		Kính hiển vi quang học

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng của kính hiển vi quang học

		Độ phóng đại:


(200÷400) X



		11 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn nguyên tắc khử trùng môi trường, dụng cụ nuôi cấy

		- Dung tích: ≥ 50 l

- Nhiệt độ: ≥ 118 0C


- Áp suất: ≥ 1,5 kg/cm2



		12 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn nguyên lý hoạt động của tủ BOD

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5oC



		13 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn phân tích hàm lượng nitơ tổng trong mẫu

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1%

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5%

- Giới hạn xác định:

 ≥ 0,1 mgN



		14 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn nguyên lý hoạt động của bếp phân hủy mẫu

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5oC ở 100oC

±2,0oC ở 400oC



		15 

		Máy đo DO (Dissolved oxygen)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo:


(0±20) mgO2/l



		16 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phương pháp so màu dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng:

(325÷1100) nm

- Độ chính xác: ±2.0 nm



		17 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng tủ sấy

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		18 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng máy khuấy từ

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		19 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và hướng dẫn sử dụng bộ lọc chân không

		Công suất động cơ:


 ≤ 500 W



		20 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng:(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Beaker

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất



		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Buret

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Ống nghiệm

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đựng dung dịch và thực hiện phân tích



		Vật liệu thủy tinh





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		25 

		Pipet

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ± 1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		26 

		Micro pipet

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành hút dung dịch có độ chính xác cao

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±0,01%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 µl

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Bình định mức

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Erlen

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn pha chế và chứa đựng dung dịch




		Vật liệu thủy tinh 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Ống đong

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hiện phân tích oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		31 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nguyên tắc sử dụng ống COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

 (16÷25) mm



		32 

		Chai trung tính

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn thao tác an toàn với hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Đĩa petri

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng đĩa petri

		Đường kính: (8÷10) cm



		34 

		Chén nung

		Chiếc

		01

		Dùng để chứa mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		35 

		Cốc đốt

		Chiếc

		01

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:

(500÷1000) ml



		36 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách gắp cốc đốt, chén nung

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		37 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng kẹp gắp

		Vật liệu inox



		38 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo nhiệt độ

		Thang đo: ≤ 100 0C



		39 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cách khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		40 

		Bình tia

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng bình tia

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		41 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn nguyên tắc và cách sử dụng quả bóp cao su

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		43 

		Ống Durham

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng trong quá trình phân tích vi sinh

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		44 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		45 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: ĐIỆN KỸ THUẬT 


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1


 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		1

		Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều 1 pha

		 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		1

		

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


- Dài: ≥ 700 mm


- Rộng: ≥ 500 mm


- Cao: ≥: 200 mm



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		1

		

		- Điện áp:


 220/380 V


- Dòng điện:


 (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được:


 (90 ÷ 400) V



		

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		1

		

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Đồng hồ tần số

		Chiếc

		1

		

		 Cấp chính xác:≤ 2,5 



		

		Ampe mét AC

		Chiếc

		1

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét AC

		Chiếc

		1

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)

		Bộ

		1

		

		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		2

		

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		 2

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		1

		Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		1

		

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


Cao: ≥ 700 mm


Dài: ≥ 500 mm


Rộng: ≥ 200 mm



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		2

		

		Dòng điện:


 (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được: (6 ÷ 24) V



		

		Ôm mét 

		Chiếc

		2

		

		Dải đo: ≤ 5000 (



		

		Ampe mét DC 

		Chiếc

		2

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét DC 

		Chiếc

		2

		

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải thuần trở

		Bộ

		2

		

		 Công suất: ≤ 100 W



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		2

		

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ




		1




		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: HÓA PHÂN TÍCH


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cất nước hai lần

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chưng cất nước

		- Năng suất:

 (4÷8) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: (5,0÷6,5)

Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		2 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành xác định khối lượng mẫu

		- Độ chính xác:

 ± 0,01 g

- Trọng lượng cân: 


≤ 1.000 g



		3 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành xác định khối lượng mẫu có độ chính xác cao

		- Độ chính xác: 


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:

 ≤ 200 g



		4 

		Tủ hút khí độc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành hút khí độc trong quá trình thực hành

		Tốc độ hút khí:


  ≥ 590 m3/giờ



		5 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy và khử trùng khô dụng cụ

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		6 o

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn điều chỉnh nhiệt độ nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ: 

(550÷1200) oC



		7 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		8 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: 


± 0.1 pH



		9 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: 


± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		10 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí các dụng cụ và thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		





		

		Bàn

		

		

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài:

 (2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Bộ

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		13 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để để rèn luyện kỹ năng chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch, thực hiện phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		15 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành pha dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		17 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		18 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		19 

		Micro pipet

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành thao tác hút dung dịch, hóa chất cần độ chính xác cao

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 µl

		

		

		

		



		

		Loại 100 µl

		

		

		

		



		

		Loại 1000 µl

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Ống nhỏ giọt

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành thao tác nhỏ giọt thuốc thử

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21 

		Chai trung tính

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thao tác an toàn với hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Đĩa petri

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn đựng giấy lọc

		Đường kính:


(8÷10) cm



		23 

		Chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa mẫu nung trong quá trình thực hành

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:

(50÷100) ml



		24 

		Cốc đốt

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa mẫu đốt trong quá trình thực hành

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(500÷1000) ml



		25 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp chén nung trong quá trình thực hành

		- Vật liệu inox.


- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung.



		26 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp giấy lọc, đĩa petri

		Vật liệu inox.



		27 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa đựng nước cất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		28 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Dùng để đo nhiệt độ trong quá trình thực hành

		Thang đo: ≤ 100 0C



		29 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		30 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		31 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		32 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		33 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: HÀN ĐIỆN CƠ BẢN

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ cầm tay nghề hàn

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Dũa phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động






		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		· 

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		1

		

		



		· 

		Găng tay

		Đôi

		1

		

		



		· 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		· 

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		1

		

		



		· 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		· 

		Khẩu trang

		Chiếc

		1

		

		



		11 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để kẹp phôi hàn

		Đảm bảo 18 vị trí làm việc



		12 

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		02

		Dùng để mài các chi tiết trong quá trình thực hành hàn

		Đường kính đá mài:


(200 ÷ 300) mm



		13 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn

		Loại có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn điều chỉnh được



		14 

		Cabin hàn

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn

		Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. Kết nối với bộ xử lý khói hàn.



		15 

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Sử dụng để hút khói hàn

		Có ống hút đến từng vị trí cabin



		16 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		02

		Dùng để khoan các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật

		Công suất:

(1÷3) kW



		17 

		Dụng cụ kiểm tra mối hàn

		Chiếc

		03

		Dùng để kiểm tra kích thước mối hàn

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Ống sấy que hàn

		Ống

		03

		Dùng để sấy que hàn

		Khả năng sấy: 


≤ 5 kg


Nhiệt độ sấy: 


≤ 200 0C



		19 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành mài các chi tiết  trong quá trình hàn

		Đường kính đá mài:


≤ 200 mm



		20 

		Bộ hàn cắt bằng khí

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn cắt bằng khí

		Loại thông dụng trên thị trường và đồng bộ với máy hàn khí



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Bình Oxy

		Bình

		01

		

		



		23 

		Bình Gas 

		Bình

		01

		

		



		24 

		Mỏ hàn

		Bộ

		01

		

		



		25 

		Mỏ cắt

		Bộ

		01

		

		



		26 

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Dây dẫn khí

		Mét

		10

		

		



		28 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ

		- Kích thước:


 ≥ (600 x 400 x 800) mm


- Có bánh xe di chuyển



		29 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		30 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: HÓA MÔI TRƯỜNG NƯỚC


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để chưng cất nước trong quá trình thực hành

		- Năng suất: 


(2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước:


pH: (5,0÷6,5)

Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		2 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:

 ± 0,01 g

- Trọng lượng cân: 


≤ 1.000 g



		3 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:

 ± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:

 ≤ 200 g



		4 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: 

± 0.1 pH



		5 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác:

 ± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		6 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo:


từ (0±20) mgO2/l



		7 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		02

		Dùng để tạo nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5oC



		8 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy ly tâm để xác định kết tủa, chất rắn trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		9 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy quang phổ hấp thu phân tử

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: (325÷1100) nm

- Độ chính xác:

±2.0 nm



		10 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		11 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy và khử trùng khô dụng cụ

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		12 

		Tủ hút khí độc

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hút khí độc trong quá trình thực hành

		Tốc độ hút khí:


 ≥ 590 m3/giờ



		13 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng phân tích hàm lượng nitơ tổng trong mẫu

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1%

- Tỷ lệ thu hồi:

 ≥ 99,5%

- Giới hạn xác định:

 ≥ 0,1 mgN



		14 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng phá mẫu

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5oC ở 100oC

±2,0oC ở 400oC



		15 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để điều chỉnh nhiệt độ trong quá trình nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ:

(550÷1200) oC



		16 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		01

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải

		Công suất động cơ: 

≤ 750 W



		17 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		02

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		18 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu

		Dung tích: ≥ 180 l



		19 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: 

(2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:

(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		22 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		 Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn đựng dung dịch và thực hiện phân tích

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		24 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng pha chế và chứa đựng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		26 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		 Kích thước phù hợp với pipet



		28 

		Micro pipet

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sử dụng và hút dung dịch có độ chính xác cao




		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 µl

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Chai DO (Dissolved oxygen)

		Chiếc

		18

		Dùng để rèn luyện kỹ năng phân tích oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		30 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		Dùng để rèn luyện kỹ năng phân tích nhu cầu oxy hóa học (COD) của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

(16÷25) mm



		31 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		18

		Dùng để chứa đựng hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		32 

		Chai trung tính

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Đĩa petri

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng giấy lọc

		Đường kính:

(8÷10) cm



		34 

		Chén nung

		Chiếc

		12

		Dùng để chứa mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: 


(50÷100) ml



		35 

		Cốc đốt

		Chiếc

		12

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:

(500÷1000) ml



		36 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc đốt, chén nung

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		37 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		07

		Dùng để kẹp, gắp dụng cụ thí nghiệm

		Vật liệu inox



		38 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy

		Công suất: ≤ 1000 W



		39 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		40 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo nhiệt độ

		Thang đo: ≤ 100 0C



		41 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		42 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		43 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		44 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành phá mẫu

		Kích thước:


(5÷10) mm



		45 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		46 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VI SINH MÔI TRƯỜNG NƯỚC


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Kính hiển vi điện tử

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng quan sát cấu tạo tế bào vi sinh vật

		Độ phóng đại:


(40÷1000) X



		2 

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		02

		Dùng để xác định số lượng vi sinh vật

		Độ phóng đại:

(200÷400) X



		3 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		02

		Dùng để khử trùng dụng cụ nuôi cấy

		- Dung tích: ≥ 50 l

- Nhiệt độ: ≥ 118 0C


- Áp suất: 

≥ 1,5 kg/cm2



		4 

		Tủ cấy

		Chiếc

		02

		Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		- Kích thước:


Dài: 

(1000÷1200) mm


Rộng: (600÷800) mm


Cao: 


(600÷1200) mm

- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa

- Cường độ chiếu sáng: ≥ 1000 lux



		5 

		Bàn đặt tủ cấy

		Chiếc

		02

		Dùng để bố trí thực hiện các thao tác cấy vô trùng

		Kích thước phù hợp với tủ cấy



		6 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để chưng cất nước trong quá trình thực hành

		- Năng suất:

 (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm



		7 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo nhiệt độ ổn định để ủ vi sinh

		- Dung tích ≥ 120 l

- Nhiệt độ: (5÷70) 0C



		8 

		Tủ ấm lắc

		Chiếc

		01

		Dùng để điều chỉnh chế độ vừa lắc vừa ủ nhiệt cho quá trình sinh hóa

		- Kiểu lắc tròn

- Biên độ lắc:  30 mm

- Dải nhiệt độ cài đặt: (5 ÷ 80) oC

- Độ ổn định nhiệt độ: ±0.1 oC

- Tốc độ lắc:


(10 ÷ 500) vòng/ phút



		9 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		10 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		11 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		12 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:

  0 ÷ 14

- Độ chính xác:

 ± 0.1 pH



		13 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu

		Dung tích: ≥ 180 l



		14 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ, bảo quản các chuẩn vi sinh vật

		- Dung tích: ≥ 120 l

- Nhiệt độ: ≤ -20oC

- Điều chỉnh được nhiệt độ



		15 

		Buồng đếm hồng cầu

		Chiếc

		01

		Dùng để đếm vi sinh vật

		Vật liệu thủy tinh



		16 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài:

 (2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:

(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để chứa dung dịch, hóa chất phân tích vi sinh

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá đặt ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng đỡ ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		18 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và pha chế môi trường phân tích và nuôi cấy vi sinh

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để chứa đựng dung dịch, lưu trữ môi trường nuôi cấy vi sinh

		Vật liệu thủy tinh





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		20 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để định mức và đựng dung dịch pha chế

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Micro pipet

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành thao tác hút dung dịch, hóa chất cần độ chính xác cao

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100 µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 µl

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Que cấy

		Bộ

		06

		Dùng để thực hiện thao tác cấy vi sinh vật lên môi trường dinh dưỡng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại đầu thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại đầu vòng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại đầu móc

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Que cấy trải

		Chiếc

		06

		Dùng để cấy trải vi sinh vật

		Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt



		24 

		Đĩa petri

		Chiếc

		60

		Dùng để thực hành cấy, nuôi cấy, phân lập vi sinh vật

		Đường kính:

(8÷10) cm





		25 

		Ống Durham

		Chiếc

		60

		Dùng để thực hiện phân tích vi sinh

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		26 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy

		Công suất: ≤ 1000 W



		27 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hiện khử trùng que cấy, đĩa petri

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		29 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		06

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		30 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Vật liệu inox



		31 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		32 

		Nồi nấu

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy

		Thể tích: ≤  2 l



		33 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		34 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo vệ an toàn khi thực hành.

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		36 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Máy tính kỹ thuật (Caculator)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên tính toán

		Loại thông dụng trên thị trường





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số môn học: MH 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Máy tính kỹ thuật (Caculator)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên tính toán

		Loại thông dụng trên thị trường





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lắng

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lắng

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		2 

		Mô hình tuyển nổi

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình tuyển nổi

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: 

(1,0÷8,0) lít/giờ



		3 

		Mô hình Jartest

		Bộ

		01

		Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ, thời gian tiếp xúc tối ưu và pH tối ưu

		- Số cánh khuấy:


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian:


(1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 


(10÷150) v/ph



		4 

		Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình bùn hoạt tính hiếu  khí

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Kích thước: ≥ 10 m


- Lưu lượng: 


(1 ÷ 8) lít/giờ



		5 

		Mô hình sinh học dính bám

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lắng sinh học dính bám

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Kích thước ≥ 10 mm


- Lưu lượng nước:


(1,0÷8,0) lít/giờ



		6 

		Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình  sinh học kỵ khí UASB




		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


 (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 4000 mm



		7 

		Mô hình lọc áp lực

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lọc áp lực

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2000 mm



		8 

		Mô hình hấp phụ

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình hấp phụ

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:  (1,0÷8,0 lít/giờ

- Điều chỉnh thời gian:

(1÷30) phút

- Vận tốc cánh khuấy:

(10÷150) v/ph



		9 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để vận hành chưng cất nước

		- Năng suất:

 (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		10 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		02

		Dùng để tách pha trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		11 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		12 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		02

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: 


(325÷1100) nm

- Độ chính xác: ± 2.0 nm



		13 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ, nguyên liệu

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		14 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ:


(550÷1200) oC



		15 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		16 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: 


± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		17 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		02

		Dùng để phân tích hàm lượng nitơ tổng

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1%

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5%

- Giới hạn xác định: 


≥ 0,1 mgN



		18 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để phá mẫu trong quá trình thực hành

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5oC ở 100oC

±2,0oC ở 400oC



		19 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo: (0±20) mgO2/l



		20 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		21 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		22 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		02

		Dùng để tạo nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5 oC



		23 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu phân tích

		Dung tích: ≥ 180 l



		24 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		03

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải

		Công suất động cơ: 

≤ 750 W



		25 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao: (600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		

		





		27 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để  bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		28 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		29 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng trong quá trình thực hành

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		31 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		33 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 200 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		24

		Dùng để chứa mẫu oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		35 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

(16÷25) mm



		36 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		37 

		Đĩa petri

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng giấy lọc trong quá trình phân tích vi sinh

		Đường kính:


(8÷10) cm



		38 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		39 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy và cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng

		Công suất: ≤ 1000 W



		40 

		Chén nung

		Chiếc

		12

		Dùng để đựng mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:

 (50÷100) ml



		41 

		Cốc đốt

		Chiếc

		12

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(500÷1000) ml



		42 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc đốt, chén nung

		Vật liệu inox



		43 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để sử dụng kẹp gắp

		Vật liệu inox



		44 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		45 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng chứa đựng nước cất

		



		46 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		47 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành phá mẫu

		Kích thước:


(5÷10) mm



		48 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		49 

		Dụng cụ lấy mẫu

		Bộ

		03

		Dùng để lấy mẫu nước

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gầu lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bơm lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng bảo quản mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Dùng để bảo vệ an toàn khi thực hành và lấy mẫu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		51 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng cho sinh viên

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		52 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: MÁY BƠM VÀ TRẠM BƠM


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số môn học: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình trạm bơm ly tâm

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, lắp đặt bơm

		Công suất: ≤ 3 kW



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		4

		Bảng di động

		Bộ

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		2

		Sử dụng để mài các chi tiết trong quá trình gia công ống

		Đường kính đá mài:


(200 ÷ 300) mm



		2 

		Máy thủy chuẩn

		Chiếc

		1

		Sử dụng rèn luyện kỹ năng đo trong quá trình lắp đặt đường ống 

		- Khoảng nhỏ nhất: 

≥ 1 m

- Sai số trên 1 km: 


≤ 2,0 mm



		3 

		Máy hàn nhiệt


PP-R

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn ống

		- Có đầy đủ các khuôn hàn ống

- Hàn được ống có đường kính:


(20÷50) mm



		4 

		Máy hàn nhiệt


PP-E

		Chiếc

		3

		

		- Có đầy đủ các khuôn hàn ống

- Hàn được ống có đường kính:


(20÷300) mm



		5 

		Máy uốn thủy lực

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành uốn ống

		- Có đầy đủ các khuôn uốn ống

- Uốn được ống đường có kính:

 ≤ 100 mm



		6 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành cắt, mài đầu ống

		Đường kính đá mài:


≤ 200 mm



		7 

		Máy khoan đục bê tông

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất:

≥ 800 W



		8 

		Máy hàn điện xoay chiều

		Bộ

		3

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng hàn




		- Dòng điện hàn:

 ≤ 400 A

- Các phụ kiện kèm theo đồng bộ



		9 

		Bộ hàn cắt bằng khí

		Bộ

		3

		Sử dụng để thực hành hàn khí



		Loại thông dụng trên thị trường và đồng bộ với máy hàn khí



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình Oxy

		Bình

		1

		

		



		

		Bình Gas 

		Bình

		1

		

		



		

		Mỏ hàn

		Bộ

		1

		

		



		

		Mỏ cắt

		Bộ

		1

		

		



		

		Van an toàn

		Chiếc

		1

		

		



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		10

		

		



		10 

		Dụng cụ cắt ống bằng xích

		Chiếc

		6

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cắt ống

		Cắt được ống có đường kính:


(15÷400) mm



		11 

		Bộ chỉnh tâm ống

		Bộ

		3

		Dùng để cân chỉnh ống đồng tâm

		Chỉnh được ống đường kính:


(5÷400) mm



		12 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hiện việc tháo, lắp cơ bản

		- Được gắn ê tô trên mặt bàn

- Có ngăn kéo



		13 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng:


 ≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


 ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lắng

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lắng

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính:


 ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		2 

		Mô hình tuyển nổi

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình tuyển nổi

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: 

(1,0÷8,0) lít/giờ



		3 

		Mô hình bùn hoạt tính thiếu khí (Anoxic)

		Bộ

		1

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình hoạt tính hiếu khí

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


 (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: ≥ 200 mm



		4 

		Mô hình bể xử lý sinh học SBR

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình xử lý sinh học SBR

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: 


≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		5 

		Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình bùn hoạt tính hiếu  khí

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Kích thước: ≥ 10 m


- Lưu lượng: 


(1 ÷ 8) lít/giờ



		6 

		Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình  sinh học kỵ khí UASB

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


 (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 4000 mm



		7 

		Mô hình lọc áp lực

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lọc áp lực

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2000 mm



		8 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để vận hành chưng cất nước

		- Năng suất:

 (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện:

 (3,0÷4,0) μS/cm



		9 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		02

		Dùng để tách pha trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		10 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		11 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		03

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: 

(325÷1100) nm

- Độ chính xác:

±2.0 nm



		12 

		Thiết bị phân tích dầu, chất béo, mỡ trong nước thải và đất

		Chiếc

		01

		Dùng để phân tích tổng dầu mỡ trong nước thải

		- Thang đo: 


(2÷1000) ppm


- Tỷ lệ chiết: 10:1



		13 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ, nguyên liệu

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		14 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ:


(550÷1200) oC



		15 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		16 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác:

 ± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		17 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		02

		Dùng để phân tích hàm lượng nitơ tổng

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1%

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5%

- Giới hạn xác định: 


≥ 0,1 mgN



		18 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để phá mẫu trong quá trình thực hành

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5oC ở 100oC

±2,0oC ở 400oC



		19 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo:


(0±20) mgO2/l



		20 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		21 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		22 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		02

		Dùng để tạo nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5oC



		23 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu phân tích

		Dung tích: ≥ 180 l



		24 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		03

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải

		Công suất động cơ: 

≤ 750 W



		25 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài:

 (2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:

(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất



		Vật liệu thủy tinh





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		

		



		27 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để  bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng.

		Kích thước phù hợp với pipet



		28 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		29 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng trong quá trình thực hành

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		31 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		33 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 200 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		24

		Dùng để chứa mẫu oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		35 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

(16÷25) mm



		36 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		37 

		Đĩa petri

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng giấy lọc trong quá trình phân tích vi sinh

		Đường kính:


(8÷10) cm



		38 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		39 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy 

		Công suất: ≤ 1000 W



		40 

		Chén nung

		Chiếc

		12

		Dùng để đựng mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		41 

		Cốc đốt

		Chiếc

		12

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(500÷1000) ml



		42 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc đốt, chén nung

		Vật liệu inox



		43 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để sử dụng kẹp gắp

		Vật liệu inox



		44 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		45 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng chứa đựng nước cất

		



		46 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		47 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành phá mẫu

		Kích thước:


(5÷10) mm



		48 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		49 

		Dụng cụ lấy mẫu

		Bộ

		03

		Dùng để lấy mẫu nước

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gầu lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bơm lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng bảo quản mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Dùng để bảo vệ an toàn khi thực hành và lấy mẫu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		51 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		52 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN MÌ ĂN LIỀN

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lắng

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lắng

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính:


 ≥ 200 mm


- Chiều cao:  ≥ 2500 mm



		2 

		Mô hình tuyển nổi

		Bộ

		01

		Dùng để rèn xác định các thông số kỹ thuật của quá trình tuyển nổi

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: 

(1,0÷8,0) lít/giờ



		3 

		Mô hình Jartest

		Bộ

		01

		Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ, thời gian tiếp xúc tối ưu và pH tối ưu

		- Số cánh khuấy:


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian:


(1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 


(10÷150) v/ph



		4 

		Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình bùn hoạt tính hiếu  khí

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Kích thước: ≥ 10 m


- Lưu lượng: 


(1 ÷ 8) lít/giờ



		5 

		Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình  sinh học kỵ khí UASB




		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


 (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: 


 ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 4000 mm



		6 

		Mô hình lọc áp lực

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lọc áp lực

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính:

 ≥ 200 mm

- Chiều cao:  ≥ 2000 mm



		7 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để vận hành chưng cất nước

		- Năng suất: (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		8 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		02

		Dùng để tách pha trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		9 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		10 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		02

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: 


(325÷1100) nm

- Độ chính xác: ±2.0 nm



		11 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ, nguyên liệu

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		12 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ: (550÷1200) oC



		13 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		14 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác:

 ± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		15 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		02

		Dùng để phân tích hàm lượng nitơ tổng

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1%

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5%

- Giới hạn xác định: 


≥ 0,1 mgN



		16 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để phá mẫu trong quá trình thực hành

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5oC ở 100oC

±2,0oC ở 400oC



		17 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo:


(0±20) mgO2/l



		18 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		19 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		20 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		02

		Dùng để tạo nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5 oC



		21 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu phân tích

		Dung tích: ≥ 180 l



		22 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		03

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải

		Công suất động cơ: 

≤ 750 W



		23 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài:

 (2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:

(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		

		



		25 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để  bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet





		26 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		27 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng trong quá trình thực hành

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		29 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		31 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 200 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		24

		Dùng để chứa mẫu oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		33 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

(16÷25) mm



		34 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		35 

		Đĩa petri

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng giấy lọc trong quá trình phân tích vi sinh

		Đường kính:


(8÷10) cm



		36 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		37 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy và cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng

		Công suất: ≤ 1000 W



		38 

		Chén nung

		Chiếc

		12

		Dùng để đựng mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		39 

		Cốc đốt

		Chiếc

		12

		Dùng để chứa mẫu đốt.

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(500÷1000) ml



		40 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc đốt, chén nung

		Vật liệu inox



		41 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để sử dụng kẹp gắp

		Vật liệu inox



		42 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		43 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng chứa đựng nước cất

		



		44 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		45 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành phá mẫu

		Kích thước:


(5÷10) mm



		46 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		47 

		Dụng cụ lấy mẫu

		Bộ

		03

		Dùng để lấy mẫu nước

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gầu lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bơm lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng bảo quản mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Dùng để bảo vệ an toàn khi thực hành và lấy mẫu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		50 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI 

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lắng

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lắng

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		2 

		Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình bùn hoạt tính hiếu  khí

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Kích thước: ≥ 10 m


- Lưu lượng: 


(1 ÷ 8) lít/giờ



		3 

		Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình  sinh học kỵ khí UASB

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


 (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao:  ≥ 4000 mm



		4 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để vận hành chưng cất nước

		- Năng suất:

 (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		5 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		02

		Dùng để tách pha trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		6 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		7 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		02

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: 


(325÷1100) nm

- Độ chính xác: ±2.0 nm



		8 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ, nguyên liệu

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		9 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ: (550÷1200) oC



		10 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		11 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác:

 ± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		12 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		02

		Dùng để phân tích hàm lượng nitơ tổng

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1%

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5%

- Giới hạn xác định: 


≥ 0,1 mgN



		13 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để phá mẫu trong quá trình thực hành

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5oC ở 100oC

±2,0oC ở 400oC



		14 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo:


(0±20) mgO2/l



		15 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		16 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		17 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		02

		Dùng để tạo nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5oC



		18 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu phân tích

		Dung tích: ≥ 180 l



		19 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		03

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải

		Công suất động cơ: 

≤ 750 W



		20 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		

		



		22 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để  bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		23 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		24 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng trong quá trình thực hành

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		26 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		28 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 200 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		24

		Dùng để chứa mẫu oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		30 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

(16÷25) mm



		31 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		32 

		Đĩa petri

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng giấy lọc trong quá trình phân tích vi sinh

		Đường kính:


(8÷10) cm



		33 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		34 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy

		Công suất: ≤ 1000 W



		35 

		Chén nung

		Chiếc

		12

		Dùng để đựng mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		36 

		Cốc đốt

		Chiếc

		12

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(500÷1000) ml



		37 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc đốt, chén nung

		Vật liệu inox



		38 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để sử dụng kẹp gắp

		Vật liệu inox



		39 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		40 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng chứa đựng nước cất

		



		41 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		42 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành phá mẫu

		Kích thước:


(5÷10) mm



		43 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		44 

		Dụng cụ lấy mẫu

		Bộ

		03

		Dùng để lấy mẫu nước

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gầu lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bơm lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng bảo quản mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Dùng để bảo vệ an toàn khi thực hành và lấy mẫu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		47 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT GIẤY

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lắng

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lắng

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		2 

		Mô hình keo tụ tạo bông

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình xử lý hóa lý

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


(1,0÷8,0) lít/giờ.



		3 

		Mô hình Jartest

		Bộ

		01

		Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ, thời gian tiếp xúc tối ưu và pH tối ưu

		- Số cánh khuấy:


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian:


(1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 


(10÷150) v/ph



		4 

		Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình  sinh học kỵ khí UASB

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


 (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 4000 mm



		5 

		Mô hình lọc áp lực

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lọc áp lực

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2000 mm



		6 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để vận hành chưng cất nước

		- Năng suất:

 (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		7 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		02

		Dùng để tách pha trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		8 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		9 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		02

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: 


(325÷1100) nm

- Độ chính xác: ±2.0 nm



		10 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ, nguyên liệu

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		11 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ: (550÷1200) oC



		12 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		13 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác:

 ± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		14 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		02

		Dùng để phân tích hàm lượng nitơ tổng

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1%

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5%

- Giới hạn xác định: 


≥ 0,1 mgN



		15 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để phá mẫu trong quá trình thực hành

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5oC ở 100oC

±2,0oC ở 400oC



		16 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo:


(0±20) mgO2/l



		17 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		18 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 gram



		19 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		02

		Dùng để tạo nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác: ±0,5 oC



		20 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu phân tích

		Dung tích: ≥ 180 l



		21 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		03

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải

		Công suất động cơ: 

≤ 750 W



		22 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài:

 (2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:

(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		

		



		24 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để  bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		25 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		26 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng trong quá trình thực hành

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		28 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		30 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 200 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		24

		Dùng để chứa mẫu oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		32 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

(16÷25) mm



		33 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		34 

		Đĩa petri

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng giấy lọc trong quá trình phân tích vi sinh

		Đường kính:


(8÷10) cm



		35 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		36 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy và cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng

		Công suất: ≤ 1000 W



		37 

		Chén nung

		Chiếc

		12

		Dùng để đựng mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		38 

		Cốc đốt

		Chiếc

		12

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(500÷1000) ml



		39 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc đốt, chén nung

		Vật liệu inox



		40 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để sử dụng kẹp gắp

		Vật liệu inox



		41 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		42 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng chứa đựng nước cất

		



		43 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		44 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành phá mẫu

		Kích thước: (5÷10) mm



		45 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		46 

		Dụng cụ lấy mẫu

		Bộ

		03

		Dùng để lấy mẫu nước

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gầu lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bơm lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng bảo quản mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Dùng để bảo vệ an toàn khi thực hành và lấy mẫu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		49 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN :  XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN GỖ 

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lắng

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lắng

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính:


 ≥ 200 mm


- Chiều cao:


 ≥ 2500 mm



		2 

		Mô hình tuyển nổi

		Bộ

		01

		Dùng để rèn xác định các thông số kỹ thuật của quá trình tuyển nổi

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: 

(1,0÷8,0) lít/giờ



		3 

		Mô hình Jartest

		Bộ

		01

		Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ, thời gian tiếp xúc tối ưu và pH tối ưu

		- Số cánh khuấy:


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian:


(1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 


(10÷150) v/ph



		4 

		Mô hình bể xử lý sinh học SBR

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình xử lý sinh học

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính:≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		5 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để vận hành chưng cất nước

		- Năng suất:

 (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện:  


(3,0÷4,0) μS/cm



		6 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		02

		Dùng để tách pha trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		7 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		8 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		02

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: 


(325÷1100) nm

- Độ chính xác: ±2.0 nm



		9 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ, nguyên liệu

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		10 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ: (550÷1200) oC



		11 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		12 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác:  


± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		13 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		02

		Dùng để phân tích hàm lượng nitơ tổng

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1%

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5%

- Giới hạn xác định: 


≥ 0,1 mgN



		14 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để phá mẫu trong quá trình thực hành

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5oC ở 100oC

±2,0oC ở 400oC



		15 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo: (0±20) mgO2/l



		16 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		17 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		18 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		02

		Dùng để tạo nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5oC



		19 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu phân tích

		Dung tích: ≥ 180 l



		20 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		03

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải

		Công suất động cơ: 

≤ 750 W



		21 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài:

 (2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:

(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		

		



		23 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để  bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		24 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		25 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng trong quá trình thực hành

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		27 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		29 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 200 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		24

		Dùng để chứa mẫu oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		31 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

(16÷25) mm



		32 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		33 

		Đĩa petri

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng giấy lọc trong quá trình phân tích vi sinh

		Đường kính: (8÷10) cm



		34 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		35 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy và cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng

		Công suất: ≤ 1000 W



		36 

		Chén nung

		Chiếc

		12

		Dùng để đựng mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		37 

		Cốc đốt

		Chiếc

		12

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(500÷1000) ml



		38 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc đốt, chén nung

		Vật liệu inox



		39 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để sử dụng kẹp gắp

		Vật liệu inox



		40 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		41 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng chứa đựng nước cất

		



		42 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		43 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành phá mẫu.

		Kích thước:


(5÷10) mm



		44 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		45 

		Dụng cụ lấy mẫu

		Bộ

		03

		Dùng để lấy mẫu nước

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gầu lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bơm lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng bảo quản mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Dùng để bảo vệ an toàn khi thực hành và lấy mẫu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		48 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN XỬ LÝ NƯỚC THẢI XI MẠ 

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình Jartest

		Bộ

		01

		Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ, thời gian tiếp xúc tối ưu và pH tối ưu

		- Số cánh khuấy:


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian:


(1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 


(10÷150) v/ph



		2 

		Mô hình hấp phụ

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình hấp phụ

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: 

 (1,0÷8,0 lít/giờ

- Điều chỉnh thời gian:

(1÷30) phút

- Vận tốc cánh khuấy:

(10÷150) v/ph



		3 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để vận hành chưng cất nước

		- Năng suất:

 (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: 

(3,0÷4,0) μS/cm



		4 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		02

		Dùng để tách pha trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		5 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		6 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		02

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: 


(325÷1100) nm

- Độ chính xác: ±2.0 nm



		7 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ, nguyên liệu

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		8 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ:


(550÷1200) oC



		9 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		10 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: 


± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		11 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		02

		Dùng để phân tích hàm lượng nitơ tổng

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1%

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5%

- Giới hạn xác định: 


≥ 0,1 mgN



		12 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để phá mẫu trong quá trình thực hành

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5oC ở 100oC

±2,0oC ở 400oC



		13 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo: (0±20) mgO2/l



		14 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		15 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		16 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		02

		Dùng để tạo nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5oC



		17 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu phân tích

		Dung tích: ≥ 180 l



		18 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		03

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải

		Công suất động cơ: 

≤ 750 W



		19 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài:

 (2000÷4000) mm


+ Rộng:

(1000÷1600) mm


+ Cao:

(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		

		



		21 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để  bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		22 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		23 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng trong quá trình thực hành



		Vật liệu thủy tinh





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm.



		25 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		27 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 200 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		24

		Dùng để chứa mẫu oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		29 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

(16÷25) mm



		30 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		31 

		Đĩa petri

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng giấy lọc trong quá trình phân tích vi sinh

		Đường kính:


(8÷10) cm



		32 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		33 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy và cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng

		Công suất: ≤ 1000 W



		34 

		Chén nung

		Chiếc

		12

		Dùng để đựng mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		35 

		Cốc đốt

		Chiếc

		12

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(500÷1000) ml



		36 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc đốt, chén nung

		Vật liệu inox



		37 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để sử dụng kẹp gắp

		Vật liệu inox



		38 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		39 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng chứa đựng nước cất

		



		40 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		41 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành phá mẫu.

		Kích thước:


(5÷10) mm



		42 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		43 

		Dụng cụ lấy mẫu

		Bộ

		03

		Dùng để lấy mẫu nước

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gầu lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bơm lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng bảo quản mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Dùng để bảo vệ an toàn khi thực hành và lấy mẫu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng cho sinh viên

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		46 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN : XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lắng

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lắng

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		2 

		Mô hình tuyển nổi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và quá trình tuyển nổi

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:

 (1,0÷8,0) lít/giờ



		3 

		Mô hình bể xử lý sinh học SBR

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình xử lý sinh học SBR

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		4 

		Mô hình Jartest

		Bộ

		01

		Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ, thời gian tiếp xúc tối ưu và pH tối ưu

		- Số cánh khuấy:


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian:


(1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 


(10÷150) v/ph



		5 

		Mô hình màng lọc thẩm thấu ngược RO

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của mô hình màng lọc thẩm thấu ngược RO

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng nước:


(1,0÷10) lít/giờ



		6 

		Mô hình keo tụ tạo bông

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình xử lý hóa lý

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


(1,0÷8,0) lít/giờ.



		7 

		Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình bùn hoạt tính hiếu  khí

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Kích thước: ≥ 10 m


- Lưu lượng: 


(1 ÷ 8) lít/giờ



		8 

		Mô hình sinh học dính bám

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lắng sinh học dính bám

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Kích thước ≥ 10 mm


- Lưu lượng nước:


(1,0÷8,0) lít/giờ



		9 

		Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình  sinh học kỵ khí UASB

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


 (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 4000 mm



		10 

		Mô hình lọc áp lực

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lọc áp lực

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính:  ≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2000 mm



		11 

		Mô hình hấp phụ

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình hấp phụ

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: 

 (1,0÷8,0 lít/giờ

- Điều chỉnh thời gian:

(1÷30) phút

- Vận tốc cánh khuấy:

(10÷150) v/ph



		12 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		Dùng để vận hành chưng cất nước

		- Năng suất:

 (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện:

 (3,0÷4,0) μS/cm



		13 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		02

		Dùng để tách pha trong dung dịch

		Tốc độ quay:

≤ 6000 v/ph



		14 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành pha chế dung dịch

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		15 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		02

		Dùng để đo độ truyền suốt của dung dịch

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng:

 (325÷1100) nm

- Độ chính xác:±2.0 nm



		16 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ, nguyên liệu

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		17 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để nung mẫu phân tích

		Nhiệt độ: (550÷1200) oC



		18 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		19 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo pH của dung dịch

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: 


± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		20 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		02

		Dùng để phân tích hàm lượng nitơ tổng

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1 %

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5 %

- Giới hạn xác định: 


≥ 0,1 mgN



		21 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để phá mẫu trong quá trình thực hành

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5 oC ở 100 oC

±2,0 oC ở 400 oC



		22 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo oxy hòa tan trong nước

		Thang đo: (0±20) mgO2/l



		23 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		Dùng để cân khối lượng hóa chất

		- Độ chính xác:


± 0,01 g

- Trọng lượng cân:


≤ 1.000 g



		24 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		Dùng để cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao

		- Độ chính xác:


± 0,0001 g

- Trọng lượng cân:


≤ 200 g



		25 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		02

		Dùng để tạo nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác: ±0,5 oC



		26 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để lưu trữ mẫu phân tích

		Dung tích: ≥ 180 l



		27 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		03

		Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải

		Công suất động cơ: 

≤ 750 W



		28 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng:(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Beaker

		Bộ

		06

		Dùng để đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		

		



		30 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút dung dịch

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		Dùng để  bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với pipet



		31 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để rót các dung dịch lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		

		



		32 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: 0,02%



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách cố định buret

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng trong quá trình thực hành

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		

		



		

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		34 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Erlen

		Bộ

		06

		Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng



		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		36 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong và định lượng dung dịch

		Vật liệu thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		

		Loại 200 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		24

		Dùng để chứa mẫu oxy hòa tan của mẫu

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		38 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

(16÷25) mm



		39 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng hóa chất chỉ thị

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		40 

		Đĩa petri

		Chiếc

		21

		Dùng để đựng giấy lọc trong quá trình phân tích vi sinh

		Đường kính:


(8÷10) cm



		41 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính:

 (150÷300) mm



		42 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường nuôi cấy và cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng

		Công suất: ≤ 1000 W



		43 

		Chén nung

		Chiếc

		12

		Dùng để đựng mẫu nung

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		44 

		Cốc đốt

		Chiếc

		12

		Dùng để chứa mẫu đốt

		- Vật liệu sứ

- Dung tích:


(500÷1000) ml



		45 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc đốt, chén nung

		Vật liệu inox



		46 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Dùng để sử dụng kẹp gắp

		Vật liệu inox



		47 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		48 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng chứa đựng nước cất

		



		49 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		

		



		50 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành phá mẫu

		Kích thước: (5÷10) mm



		51 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất

		Vật liệu thủy tinh



		52 

		Dụng cụ lấy mẫu

		Bộ

		03

		Dùng để lấy mẫu nước

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gầu lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bơm lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng bảo quản mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Dùng để bảo vệ an toàn khi thực hành và lấy mẫu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		55 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình lắng

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lắng

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		2 

		Mô hình tuyển nổi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và quá trình tuyển nổi

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:

 (1,0÷8,0) lít/giờ



		3 

		Mô hình bể xử lý sinh học SBR

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình xử lý sinh học SBR

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		4 

		Mô hình Jartest

		Bộ

		01

		Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ, thời gian tiếp xúc tối ưu và pH tối ưu

		- Số cánh khuấy:


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian:


(1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 


(10÷150) v/ph



		5 

		Mô hình màng lọc thẩm thấu ngược RO

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của mô hình màng lọc thẩm thấu ngược RO

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng nước:


(1,0÷10) lít/giờ



		6 

		Mô hình keo tụ tạo bông

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình xử lý hóa lý

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


(1,0÷8,0) lít/giờ.



		7 

		Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình bùn hoạt tính hiếu  khí

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Kích thước: ≥ 10 m


- Lưu lượng: 


(1 ÷ 8) lít/giờ



		8 

		Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình  sinh học kỵ khí UASB

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:


 (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 4000 mm



		9 

		Mô hình lọc áp lực

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình lọc áp lực

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2000 mm



		10 

		Mô hình hấp phụ

		Bộ

		01

		Dùng để xác định các thông số kỹ thuật của quá trình hấp phụ

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:

  (1,0÷8,0 lít/giờ

- Điều chỉnh thời gian:

(1÷30) phút

- Vận tốc cánh khuấy:

(10÷150) v/ph



		11 

		Dụng cụ lấy mẫu

		Bộ

		03

		Dùng để lấy mẫu nước

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gầu lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bơm lấy mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng bảo quản mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Dùng để bảo vệ an toàn khi thực hành và lấy mẫu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp


Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ, DỤNG CỤ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy 



		1 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		2 

		Bình bột

		Chiếc

		01

		



		3 

		Bình bọt

		Chiếc

		01

		



		4 

		Bình khí

		Chiếc

		01

		



		5 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		01

		



		

		Họng cấp nước

		Chiếc

		01

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		6 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		02

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động 



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		7 

		Quần, áo

		Bộ

		01

		



		8 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		9 

		Mũ

		Chiếc

		01

		



		10 

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		



		11 

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		



		12 

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		01

		



		13 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		

		THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CHUYÊN NGÀNH



		14 

		Mô hình Jartest

		Bộ

		01

		- Số cánh khuấy:


≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian:


(1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 


(10÷150) v/ph



		15 

		Mô hình lắng

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		16 

		Mô hình tuyển nổi

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ



		17 

		Mô hình keo tụ tạo bông

		Bộ

		01

		- Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh

- Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút

- Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: 

(10÷150) vòng/phút



		18 

		Mô hình bùn hoạt tính thiếu khí (Anoxic)

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: ≥ 200 mm



		19 

		Mô hình bể xử lý sinh học SBR

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2500 mm



		20 

		Mô hình sinh học dính bám

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Kích thước ≥ 10 mm


- Lưu lượng nước:


(1,0÷8,0) lít/giờ



		21 

		Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Kích thước: ≥ 10 m


- Lưu lượng: (1 ÷ 8) lít/giờ



		22 

		Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng: (1 ÷ 8) lít/giờ


- Đường kính: ≥ 200 mm


- Chiều cao: ≥ 4000 mm



		23 

		Mô hình màng lọc thẩm thấu ngược RO

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng nước:


(1,0÷10)lít/giờ



		24 

		Mô hình lọc áp lực

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Đường kính: ≥ 200 mm

- Chiều cao: ≥ 2000 mm



		25 

		Mô hình hấp phụ

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát

- Lưu lượng:  (1,0÷8,0 lít/giờ

- Điều chỉnh thời gian:

(1÷30) phút

- Vận tốc cánh khuấy:

(10÷150) v/ph



		26 

		Mô hình trạm bơm ly tâm

		Bộ

		01

		Công suất: ≤ 3 kW



		27 

		Máy cất nước một lần

		Chiếc

		01

		- Năng suất: (2÷4) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm



		28 

		Máy cất nước hai lần

		Bộ

		01

		- Năng suất: (4÷8) lít/giờ

- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5

- Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm



		29 

		Máy quang phổ hấp thu phân tử

		Chiếc

		03

		- Hệ thống quang học:

≤ 1200 line/mm

- Dải sóng: (325÷1100) nm

- Độ chính xác:±2.0 nm



		30 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0.1 pH



		31 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		03

		- Thang đo pH:  0 ÷ 14

- Độ chính xác: ± 0,005 pH

-  Điện cực pH plastic



		32 

		Máy đo DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		03

		Thang đo: (0±20) mgO2/l



		33 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		03

		- Tốc độ khuấy:

(100÷1500) v/ph

- Thang đo nhiệt độ:  (5÷540) 0C



		34 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		02

		Tốc độ quay: ≤ 6000 v/ph



		35 

		Thiết bị phân tích dầu, chất béo, mỡ trong nước thải và đất

		Chiếc

		01

		- Thang đo: (2÷1000) ppm


- Tỷ lệ chiết: 10:1



		36 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		03

		- Độ chính xác: ± 0,01 g

- Trọng lượng cân: ≤ 1.000 g



		37 

		Cân phân tích

		Chiếc

		02

		- Độ chính xác: ± 0,0001 g

- Trọng lượng cân: ≤ 200 g



		38 

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		02

		Độ phóng đại: (200÷400) X



		39 

		Kính hiển vi điện tử

		Bộ

		01

		- Độ phóng đại: (40÷1000) X



		40 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dung tích: ≥ 180 l



		41 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≥ 120 l

- Nhiệt độ: ≤ -20oC

- Điều chỉnh được nhiệt độ



		42 

		Tủ cấy

		Chiếc

		02

		- Kích thước:


Dài: (1000÷1200) mm


Rộng: (600÷800) mm


Cao: (600÷1200) mm

- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa

- Cường độ chiếu sáng:

 ≥ 1000 lux



		43 

		Bàn đặt tủ cấy

		Chiếc

		02

		Kích thước phù hợp với tủ cấy



		44 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		- Dung tích ≥ 120 l

- Nhiệt độ:  (5÷70) 0C



		45 

		Tủ ấm lắc

		Chiếc

		01

		- Kiểu lắc tròn

- Biên độ lắc : 30 mm

- Dải nhiệt độ cài đặt :

(5 ÷ 80) oC

- Độ ổn định nhiệt độ: ±0.1 oC

- Tốc độ lắc:


(10 ÷ 500) vòng/ phút



		46 

		Tủ hút khí độc

		Chiếc

		01

		Tốc độ hút khí:  ≥ 590 m3/giờ



		47 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≥ 30 l

- Nhiệt độ: ≤ 220 oC



		48 

		Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)

		Chiếc

		02

		- Thang đo nhiệt độ:


 (-10 ÷ 45) oC


- Độ chính xác:  ±0,5 oC



		49 

		Bộ lọc chân không

		Bộ

		03

		Công suất động cơ: ≤ 750 W



		50 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		02

		- Dung tích: ≥ 20 l

- Nhiệt độ: ≤ 200 0C


- Áp suất: ≥ 1,5 kg/cm2



		51 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ: (550÷1200) oC



		52 

		Hệ thống chưng cất đạm

		Chiếc

		01

		- Vật liệu inox phủ epoxy

- Độ lặp lại: ± 1 %

- Tỷ lệ thu hồi: ≥ 99,5 %

- Giới hạn xác định: ≥ 0,1 mgN



		53 

		Bếp phân hủy mẫu

		Chiếc

		01

		- Số mẫu: ≥ 6

- Sự ổn định nhiệt:


± 0,5 oC ở 100 oC

±2,0 oC ở 400 oC



		54 

		Bàn thí nghiệm

		Bộ

		03

		



		55 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		56 

		Bàn

		Chiếc

		01

		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng:(1000÷1600) mm


+ Cao:(600÷1200) mm



		57 

		Giá để dụng cụ 2 tầng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm



		58 

		Chậu rửa dụng cụ

		Chiếc

		01

		



		59 

		Beaker

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh



		60 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		61 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		



		62 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		



		63 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		



		64 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		



		65 

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		



		66 

		Phễu thủy tinh

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh



		67 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		68 

		Loại 08 cm

		Chiếc

		02

		



		69 

		Loại 10 cm

		Chiếc

		02

		



		70 

		Loại 15 cm

		Chiếc

		02

		



		71 

		Buret

		Bộ

		06

		- Vật liệu thủy tinh 

- Độ chính xác: 0,02%



		72 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		73 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		



		74 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		



		75 

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với buret



		76 

		Kẹp đôi

		Chiếc

		01

		



		77 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh



		78 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		79 

		Loại 10 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		



		80 

		Loại 20 ml không có nút vặn

		Chiếc

		10

		



		81 

		Loại 10 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		



		82 

		Loại 20 ml có nút vặn

		Chiếc

		10

		



		83 

		Giá ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Kích thước phù hợp với ống nghiệm



		84 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh



		85 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		86 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		07

		



		87 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		07

		



		88 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		07

		



		89 

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		



		90 

		Erlen

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh



		91 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		92 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		04

		



		93 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		



		94 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		



		95 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		



		96 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh



		97 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		98 

		Loại 25ml

		Chiếc

		03

		



		99 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		03

		



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		



		

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		01

		



		100 

		Pipet

		Bộ

		06

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất

- Độ chính xác: ±1%





		101 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		102 

		Loại 1 ml

		Chiếc

		02

		



		103 

		Loại 2 ml

		Chiếc

		02

		



		104 

		Loại 5ml

		Chiếc

		02

		



		105 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		



		106 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		02

		



		107 

		Giá  đỡ pipet

		Chiếc

		01

		 Kích thước phù hợp với pipet



		108 

		Micro pipet

		Bộ

		06

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại 10 µl

		Chiếc

		01

		



		

		Loại 50 µl

		Chiếc

		01

		



		

		Loại 100 µl

		Chiếc

		01

		



		

		Loại 1000 µl

		Chiếc

		01

		



		109 

		Phễu lắng imhoff

		Bộ

		03

		- Vật liệu thủy tinh


- Thang chia vạch:


(0 ÷ 1000) ml


- Có khóa xả đáy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Nón imhoff

		Chiếc

		02

		



		

		Giá đỡ

		Chiếc

		01

		Phù hợp với phễu lắng imhoff



		110 

		Ống COD (Chemical Oxygen Demand)

		Chiếc

		30

		- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính: (16÷25) mm



		111 

		Chai DO (Dissolved Oxygen)

		Chiếc

		24

		- Vật liệu thủy tinh

- Dung tích: ≥ 300 ml



		112 

		Ống nhỏ giọt

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		113 

		Chai đựng chất chỉ thị

		Chiếc

		21

		- Vật liệu thủy tinh

- Có ống nhỏ giọt

- Thể tích: ≤ 50 ml



		114 

		Chai trung tính

		Bộ

		06

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		



		115 

		Ống Durham

		Chiếc

		60

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		116 

		Đĩa petri

		Chiếc

		100

		Đường kính: (8÷10) cm



		117 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 1000 W



		118 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		02

		- Vật liệu thủy tinh

- Đường kính: (150÷300) mm



		119 

		Chén nung

		Chiếc

		12

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (50÷100) ml



		120 

		Cốc đốt

		Chiếc

		12

		- Vật liệu sứ

- Dung tích: (500÷1000) ml



		121 

		Kẹp gắp cốc đốt, chén nung

		Chiếc

		06

		- Vật liệu inox

- Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung



		122 

		Kẹp gắp (panh)

		Chiếc

		06

		Vật liệu inox



		123 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		124 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		



		125 

		Quả bóp cao su

		Bộ

		06

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi loại bao gồm:

		



		

		Loại thường

		Chiếc

		02

		



		

		Loại có van

		Chiếc

		02

		



		126 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		12

		Vật liệu thủy tinh



		127 

		Dụng cụ lấy mẫu

		Bộ

		03

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Gầu lấy mẫu

		Chiếc

		01

		



		

		Bơm lấy mẫu

		Chiếc

		01

		



		

		Thùng bảo quản mẫu

		Chiếc

		01

		



		128 

		Que cấy

		Bộ

		06

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		129 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		130 

		Loại đầu thẳng

		Chiếc

		01

		



		131 

		Loại đầu vòng

		Chiếc

		01

		



		132 

		Loại đầu móc

		Chiếc

		01

		



		133 

		Que cấy trải

		Chiếc

		06

		Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt



		134 

		Buồng đếm hồng cầu

		Chiếc

		01

		Vật liệu thủy tinh



		135 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		136 

		Nồi nấu

		Chiếc

		03

		Dung tích: ≥ 2 l



		137 

		Dụng cụ xác định đương lượng

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		138 

		Dụng cụ thu và đo thể tích khí

		Bộ

		03

		- Vật liệu thủy tinh

- Sai số: ≤ 10 %



		139 

		Áp kế

		Chiếc

		03

		- Thang đo: (0 ÷ 7) Mpa


- Độ chính xác: 0,001 %



		140 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Thang đo: ≤ 100 0C



		141 

		Bi thủy tinh

		Bộ

		06

		Kích thước: (5÷10) mm



		142 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		



		143 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		144 

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		01

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


- Dài: ≥ 700 mm


- Rộng: ≥ 500 mm


- Cao: ≥: 200 mm



		145 

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		01

		- Điện áp:  220/380 V


- Dòng điện: (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được:


 (90 ÷ 400) V



		146 

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		01

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		147 

		Đồng hồ tần số

		Chiếc

		01

		 Cấp chính xác:≤ 2,5 



		148 

		Ampe mét AC

		Chiếc

		01

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		149 

		Vôn mét AC

		Chiếc

		01

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		150 

		Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)

		Bộ

		01

		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm



		151 

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		02

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		152 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		01

		



		153 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		154 

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		01

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


Cao: ≥ 700 mm


Dài: ≥ 500 mm


Rộng: ≥ 200 mm



		155 

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		02

		Dòng điện:  (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được:

 (6 ÷ 24) V



		156 

		Ôm mét 

		Chiếc

		02

		Dải đo: ≤ 5000 (



		157 

		Ampe mét DC 

		Chiếc

		02

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		158 

		Vôn mét DC 

		Chiếc

		02

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		159 

		Mô đun tải thuần trở

		Bộ

		02

		 Công suất: ≤ 100 W



		160 

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		02

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		161 

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Đảm bảo 18 vị trí làm việc



		162 

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		02

		Đường kính đá mài:


(200 ÷ 300) mm



		163 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		03

		Loại có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn điều chỉnh được



		164 

		Cabin hàn

		Bộ

		03

		Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. Kết nối với bộ xử lý khói hàn



		165 

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Có ống hút đến từng vị trí cabin



		166 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		02

		Công suất:(1÷3) kW



		167 

		Dụng cụ kiểm tra mối hàn

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		168 

		Ống sấy que hàn

		Ống

		03

		Khả năng sấy: ≤ 5 kg


Nhiệt độ sấy: ≤ 200 0C



		169 

		Dụng cụ cầm tay nghề hàn

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		



		

		Vạch dấu

		Chiếc

		01

		



		

		Dũa phẳng

		Chiếc

		01

		



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		



		170 

		Bộ hàn cắt bằng khí

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường và đồng bộ với máy hàn khí



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bình Oxy

		Bình

		01

		



		

		Bình Gas 

		Bình

		01

		



		

		Mỏ hàn

		Bộ

		01

		



		

		Mỏ cắt

		Bộ

		01

		



		

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		10

		



		171 

		Máy thủy chuẩn

		Chiếc

		01

		- Khoảng nhỏ nhất: ≥ 1 m

- Sai số trên 1 km: ≤ 2,0 mm



		172 

		Máy hàn nhiệt


PP-R

		Chiếc

		03

		- Có đầy đủ các khuôn hàn ống

- Hàn được ống có đường kính:


(20÷50) mm



		173 

		Máy hàn nhiệt


PP-E

		Chiếc

		03

		- Có đầy đủ các khuôn hàn ống

- Hàn được ống có đường kính:


(20÷300) mm



		174 

		Máy uốn thủy lực

		Chiếc

		03

		- Có đầy đủ các khuôn uốn ống

- Uốn được ống đường có kính:

 ≤ 100 mm



		175 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Đường kính đá mài: ≤ 200 mm



		176 

		Máy khoan đục bê tông

		Chiếc

		03

		Công suất:

≥ 800 W



		177 

		Máy hàn điện xoay chiều

		Bộ

		03

		- Dòng điện hàn:  ≤ 400A

- Các phụ kiện kèm theo đồng bộ



		178 

		Dụng cụ cắt ống bằng xích

		Chiếc

		06

		Cắt được ống có đường kính:


(15÷400) mm



		179 

		Bộ chỉnh tâm ống

		Bộ

		03

		Chỉnh được ống đường kính:


(5÷400) mm



		180 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		- Được gắn ê tô trên mặt bàn

- Có ngăn kéo



		181 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		- Kích thước:


 ≥ (600 x 400 x 800) mm


- Có bánh xe di chuyển



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		182 

		Máy vi tính

		Bộ

		18

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		183 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm



		184 

		Phần mềm Autocad

		Bộ

		01

		Phiên bản phổ biến


Cài đặt được cho 19 máy vi tính



		185 

		Máy tính kỹ thuật (Caculator)

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		186 

		Bảng di động

		Bộ

		01

		Kích thước: 


≥ (1250 x 2400) mm



		187 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Thước cong

		Chiếc

		01

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		



		188 

		Mô hình cắt bổ 3D

		Chiếc

		01

		Làm bằng gỗ, các mặt cắt được sơn màu phân biệt
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Chế biến thực phẩm trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng nghề cấp độ quốc gia nghề Chế biến thực phẩm, ban hành kèm theo Quyết định số 1036/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.

I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Chế biến thực phẩm

1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 27, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;  


- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun


Bảng 28 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.



II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Chế biến thực phẩm

Các trường đào tạo nghề Chế biến thực phẩm cấp độ quốc gia, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 28); 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: HÓA PHÂN TÍCH

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		4 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		03

		

		



		5 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		6 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Loại 1000 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		9 

		Loại 500 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		10 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		11 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		12 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		13 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		03

		

		Dung tích 


1ml ÷ 20 ml



		16 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		17 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Loại 20 μl ÷ 200 μl

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		02

		

		



		24 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		25 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân



		26 

		Phễu 

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng

		Bằng thủy tinh 



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Loại 25ml

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Loại 50ml

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Quả bóp

		Chiếc

		12

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch

		Vật liệu cao su



		31 

		Kéo

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập cắt mẫu vật

		Bằng inox



		32 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		33 

		Máy cất nước

		Chiếc

		01

		Dùng để cất nước tinh khiết

		- Cất nước 2 lần


- Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ



		34 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng

		



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		36 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,0001 g, phạm vi cân 


≤ 300 g



		37 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 


± 0,01 g 



		38 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành thí nghiệm các phản ứng hoá học

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh trong suốt






		39 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		40 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		09

		

		



		41 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		09

		

		



		42 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		01

		

		Không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn. Để được ≥ 10 ống nghiệm/giá 



		43 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đo pH của  dung dịch

		Khoảng đo pH: 0 ÷ 14



		44 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm




		Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt



		45 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		46 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		47 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		48 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		49 

		Đũa

		Chiếc

		06

		Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch

		- Làm bằng thủy tinh 


- Dài: ≥ 25 cm



		50 

		Tủ nung

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập nung mẫu vật (tro hóa mẫu vật phân tích)

		- Thể tích  ≤ 20 lít


- Nhiệt độ điều chỉnh được



		51 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		52 

		Kẹp gắp cốc 

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc sấy, cốc nung.

		- Cán dài ≥ 20 cm


- Kích thước phù hợp với cốc sấy, cốc nung



		53 

		Cốc nung

		Bộ

		72

		Dùng để chứa mẫu vật thực hiện quá trình sấy hoặc nung

		- Vật liệu bằng sứ chịu nhiệt, có nắp đậy


- Dung tích: (50÷100) ml



		54 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để thực tập ổn định độ ẩm mẫu vật khô

		Thể tích ≥ 2 lít



		55 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn bảo quản mẫu và hóa chất

		- Không đóng tuyết


- Dung tích ≤ 170 lít



		56 

		Bếp điện


		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập  đun nóng dung dịch

		Loại điều chỉnh được nhiệt độ 



		57 

		Máy trộn (vortex mixer)

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành trộn đều dung dịch

		- Tốc độ (0 ÷ 3000) vòng/phút


- Kiểu lắc tròn. Biên độ lắc: 4,5 mm



		58 

		Máy khuấy từ

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn khuấy tan hóa chất

		Tốc độ khuấy: (100÷1500) vòng/phút



		59 

		Tủ hút

		Chiếc

		01

		Dùng để hút khí độc khi pha hóa chất hoặc làm thí nghiệm

		Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s



		60 

		Chày, cối

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập làm nhỏ mẫu vật

		Bằng sứ, đường kính: 


10 cm ÷ 15 cm



		61 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong dung dịch

		Làm bằng thủy tinh, loại trong suốt, có chia vạch






		62 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		63 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		64 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		65 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		04

		

		



		66 

		Bàn thí nghiệm

		Chiếc

		02

		Dùng thực tập các loại thí nghiệm

		- Vật liệu chống ăn mòn hóa chất 

- Kích thước:


+ Dài: 

(2000÷4000) mm


+ Rộng: (1000÷1600) mm


+ Cao:

(600÷1200) mm.



		67 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng dụng cụ thí nhiệm

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước (dài x rộng x cao) 


≤ 1800 mm x 1200 mm x 1800 mm



		68 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		69 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật



		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Com pa

		Chiếc

		03

		

		Vẽ đường tròn có bán kính: (10 ÷ 150) mm



		4 

		Dưỡng cong

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Thước chữ T

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài:


(300 ÷ 1000) mm



		6 

		Thước thẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: 


(300 ÷ 1000) mm



		7 

		Ê Ke 120˚

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Ê Ke 90˚

		Chiếc

		03

		

		



		9 

		Mô hình cắt bổ 3D

		Chiếc

		01

		Dùng để làm mẫu vẽ kỹ thuật

		Làm bằng gỗ, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		10 

		Bộ mẫu chi tiết

		Bộ

		06

		Dùng để làm mẫu thật thực hành vẽ kỹ thuật

		Làm bằng thép, không gỉ



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Bu lông

		Chiếc

		03

		

		Đường kính ≥ 20 mm



		13 

		Đai ốc

		Chiếc

		03

		

		Đường kính ≥ 20 mm



		14 

		Lò xo

		Chiếc

		03

		

		Làm bằng thép, không gỉ



		15 

		Bánh răng

		Chiếc

		03

		

		Bằng thép, đường kính ≥ 5 cm



		16 

		Bộ mối ghép cơ khí

		Bộ

		06

		Dùng để làm mô hình thật để thực hành vẽ chi tiết

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về kích thước mối ghép



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Loại chốt

		Chiếc

		03

		

		



		19 

		Loại  hàn

		Chiếc

		03

		

		



		20 

		Loại then bán nguyệt

		Chiếc

		03

		

		





		21 

		Loại then bằng

		Chiếc

		03

		

		



		22 

		Loại then hoa

		Chiếc

		03

		

		



		23 

		Loại then vát

		Chiếc

		03

		

		



		24 

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn sinh viên thực tập vẽ kỹ thuật

		Kích thước mặt bàn ≥ khổ giấyA3, điều chỉnh độ nghiêng



		25 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		26 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens 

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m





Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: KỸ THUẬT ĐIỆN


Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm nghiệm các biểu


thức, định luật,


hiện tượng trong


mạch điện xoay


chiều

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		

		- Iđm ≥ 10 A


- S ≥ 500 VA



		4 

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		

		U ≥ 380 V



		5 

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 5A



		6 

		Đồng hồ cos( 

		Chiếc

		01

		

		Uđm ≥ 220V



		7 

		Mô đun tải

		Bộ

		01

		

		Pđm ≤ 500 W



		8 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm


nghiệm các biểu


thức, định luật


mạch điện một


chiều




		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Mô đun nguồn


cung cấp

		Bộ

		01

		

		- Uv = 220 VAC


- Iđm ≥ 5A


- Ura= (0 ÷ 24) VDC



		11 

		Vonmet DC

		Chiếc

		01

		

		U ≤ 250 VDC



		12 

		Ampemet DC

		Chiếc

		01

		

		Dòng đo I ≥ 50 mA



		13 

		Dụng cụ đo điện trở 

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng đo ≤ 50 M(

- Điện áp: 220 VAC



		14 

		Mô đun tải

		Bộ

		01

		

		- Uđm = (6 ÷ 24) VDC


- Pđm ≤ 100 W



		15 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong giảng dạy

		Bao gồm một số linh kiện điện tử thụ động và linh kiện điện tử tích cực



		16 

		Bo cắm chân linh kiện

		Chiếc

		18

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện

		Số lượng lỗ cắm ≤ 300



		17 

		Bo hàn linh kiện loại đục lỗ

		Chiếc

		18

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện

		Số lượng lỗ cắm ≤ 300



		18 

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		- S ≤ 1kVA


- Uvào​ = 70÷250V


- Ura = 110V, 220V, 12AVC, 12VDC



		19 

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		- S ≥ 0,5KVA


- U1 = 220/380V - Y/Y0


- U2 = 127/220V - Y/(



		20 

		Mô hình động cơ điện không đồng bộ ba pha 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		- Pđm ≤ 1kW 


- Cắt bổ ¼



		21 

		Mô hình động cơ điện không đồng bộ một pha

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		- Pđm ≤ 1,5kW 


- Cắt bổ 1/4



		22 

		Khí cụ điện hạ áp

		Bộ 

		06

		Dùng để giới thiệu chức năng, đặc tính và công dụng của các khí cụ điện hạ áp

		



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Công tắc

		Bộ

		01

		

		- Iđm ≤ 10A


- Uđm = 220/380VAC



		25 

		Nút bấm

		Bộ

		01

		

		



		26 

		Công tắc tơ

		Bộ

		01

		

		



		27 

		Cầu chì

		Bộ

		01

		

		



		28 

		Cầu dao 

		Bộ

		01

		

		



		29 

		Áp tô mát 1 pha; 3 pha

		Bộ

		01

		

		Iđm = 5A ÷ 50A



		30 

		Rơ le

		Chiếc

		01

		

		U = 220V, I ≤ 40A



		31 

		Đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp thiết bị




		



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		33 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh và 4 cạnh

		Bộ

		03

		

		- Đường kính ≥ 4mm 


- Dài  ≥ 150mm



		34 

		Kìm cắt dây 

		Chiếc

		03

		

		Điện áp cách điện 


≥ 1000V



		35 

		Kìm tuốt dây 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		Kìm điện

		Chiếc

		03

		

		Điện áp cách điện 


≥ 1000V



		

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		37 

		Bút thử điện

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		38 

		Mỏ hàn nung

		Chiếc

		03

		

		Công suất  ≥ 40W



		39 

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		03

		

		Công suất  ≥ 60W 



		40 

		Hút thiếc

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		41 

		Khoan tay mi ni 

		Chiếc

		03

		

		Đường kính từ: 0,5mm ÷ 2mm



		42 

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		43 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		44 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m





Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Áp kế

		Chiếc

		06

		Hướng dẫn thực tập đo áp suất không khí

		- Phạm vi đo: (0÷275)MPa


- Ðộ chính xác: 


≤ 0,01%



		2 

		Bàn thí nghiệm

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập các loại thí nghiệm

		- Vật liệu chống ăn mòn hóa chất 

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng: (1000÷1600) mm


+ Cao: (600÷1200) mm.



		3 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Loại 1000 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		6 

		Loại 500 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		7 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		8 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		9 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		10 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất, nguyên liệu cần dùng

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,0001 g, phạm vi cân ≤ 300 g



		13 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 


± 0,01 g 



		14 

		 Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		15 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập  đun nóng dung dịch

		Loại điều chỉnh được nhiệt độ 



		16 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong dung dịch



		Làm bằng thủy tinh, loại trong suốt, có chia vạch






		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Loại 50ml

		Chiếc

		04

		

		



		19 

		Loại 100ml

		Chiếc

		04

		

		



		20 

		Loại 250ml

		Chiếc

		04

		

		



		21 

		Cốc 

		Bộ 

		06

		Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		24 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		03

		

		



		25 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		26 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm




		Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		29 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		30 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		31 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		32 

		Tủ nung

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập nung mẫu vật (tro hóa mẫu vật phân tích)

		- Thể tích  ≤ 20 lít


- Nhiệt độ điều chỉnh được



		33 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		34 

		Kẹp gắp cốc

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc sấy, cốc nung

		- Cán dài ≥ 20 cm


- Kích thước phù hợp với cốc sấy, cốc nung



		35 

		Cốc nung

		Bộ

		72

		Dùng để chứa mẫu vật để thực hiện quá trình sấy hoặc nung

		- Vật liệu bằng sứ chịu nhiệt, có nắp đậy


- Dung tích: (50÷100) ml



		36 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để thực tập ổn định độ ẩm mẫu vật khô

		Thể tích ≥ 2 lít



		37 

		Chiết quang kế

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đo độ ngọt, độ mặn của dung dịch

		Thang đo độ: 


- (0 ÷ 30)% Brix


- (30 ÷ 60)% Brix


- (60 ÷ 90)% Brix


- Độ chính xác: ±0,2% Brix



		38 

		Cồn kế

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đo độ cồn

		Khoảng đo


(0,0 ÷ 2,0) g/l



		39 

		Máy đo độ ẩm 

		Chiếc

		06

		Hướng dẫn cách sử dụng máy để xác định độ ẩm

		- Loại cầm tay


- Thang đo: 


10 ÷ 90% 


- Độ chính xác: 


± 0,5%



		40 

		Máy ly tâm lạnh 

		Bộ

		01




		Dùng để thực hành tách pha dung dịch trong điều kiện lạnh

		- Tốc độ ly tâm: ≤ 14.000 vòng/phút

- Nhiệt độ điều chỉnh được



		41 

		Máy dập mẫu

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập làm tơi mẫu 

		- Tốc độ: điều chỉnh được từ 3 đến 12 lần/giây


- Điều chỉnh được thời gian dập mẫu 


- Thể tích ≥ 200 ml



		42 

		Máy trộn (vortex mixer)

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành trộn đều dung dịch

		- Tốc độ (0 ÷ 3000) vòng/phút


- Kiểu lắc tròn. Biên độ lắc: 4,5 mm



		43 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đo pH của  dung dịch

		Khoảng đo pH: 0 ÷ 14



		44 

		Máy cất nước

		Chiếc

		01

		Dùng để cất nước tinh khiết

		- Cất nước 2 lần


- Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ



		45 

		Máy khuấy từ

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn khuấy tan hóa chất

		Tốc độ khuấy: (100÷1500) vòng/phút



		46 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đo nhiệt độ dung dịch

		Khoảng đo từ 00C đến 1000C



		47 

		Tỷ trọng kế

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đo tỷ trọng của dung dịch

		Độ chính xác: 0,005 độ



		48 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn hút và nhả dung dịch hoá chất.

		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		49 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		50 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		03

		

		Dung tích 1 ml ÷ 20 ml



		51 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		52 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn hút và nhả dung dịch hoá chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		53 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		54 

		Loại 20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Lọ 

		Chiếc

		18

		Dùng đểđựng hóa chất

		Dung tích từ 30ml ÷ 1000ml, có nút đậy



		57 

		Đũa

		Chiếc

		06

		Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch

		- Làm bằng thủy tinh 


- Dài: ≥ 25 cm



		58 

		Phễu 

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng.

		Bằng thủy tinh






		59 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		60 

		Loại 25ml

		Chiếc

		01

		

		



		61 

		Loại 50ml

		Chiếc

		01

		

		



		62 

		Tủ hút

		Chiếc

		01

		Dùng để hút khí độc khi pha hóa chất hoặc làm thí nghiệm

		Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s



		63 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng để rót nước cất khi thực hành

		Vật liệu bằng nhựa, loại thông dụng thời điểm mua sắm



		64 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		65 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: HÓA HỌC VÀ HÓA SINH THỰC PHẨM


Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thí nghiệm

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập các loại thí nghiệm

		- Vật liệu chống ăn mòn hóa chất 

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng: (1000÷1600) mm


+ Cao: (600÷1200) mm



		2 

		Chày, cối

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập nghiền nhỏ mẫu

		Bằng sứ, đường kính: 


10 cm ÷ 15 cm



		3 

		Bếp điện


		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập  đun nóng dung dịch

		Loại điều chỉnh được nhiệt độ 



		4 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm




		Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt





		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		7 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		8 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		9 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Loại 1000 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		12 

		Loại 500 ml 

		Chiếc

		02

		

		





		13 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		14 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		15 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		16 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng

		



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		 Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,0001 g, phạm vi cân ≤ 300 g



		19 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ± 0,01 g 



		20 

		Cốc 

		Bộ 

		06

		Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		23 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		03

		

		



		24 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		25 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong dung dịch



		Làm bằng thủy tinh, loại trong suốt, có chia vạch






		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Loại 50ml

		Chiếc

		04

		

		



		28 

		Loại 100ml

		Chiếc

		04

		

		



		29 

		Loại 250ml

		Chiếc

		04

		

		



		30 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất



		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		03

		

		Dung tích 

1 ml ÷ 20 ml



		33 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		34 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		36 

		Loại 20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		39 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		40 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		02

		

		



		41 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		42 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân



		43 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành thí nghiệm các phản ứng hoá học

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh trong suốt






		44 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		45 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		09

		

		



		46 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		09

		

		



		47 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		01

		

		Không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn. Để được ≥ 10 ống nghiệm/giá 



		48 

		Phễu 

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng

		Bằng thủy tinh






		49 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		50 

		Loại 25ml

		Chiếc

		01

		

		



		51 

		Loại 50ml

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Đũa

		Chiếc

		06

		Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch

		- Làm bằng thủy tinh 


- Dài: ≥ 25 cm



		53 

		Máy dập mẫu

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập làm tơi mẫu 

		- Tốc độ: điều chỉnh được từ 3 đến 12 lần/giây


- Điều chỉnh được thời gian dập mẫu 


- Thể tích ≥ 200 ml



		54 

		Máy trộn (vortex mixer)

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành trộn đều dung dịch

		- Tốc độ (0 ÷ 3000) vòng/phút


- Kiểu lắc tròn. Biên độ lắc: ≥ 4,5 mm



		55 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đo pH của  dung dịch

		Khoảng đo pH: 0 ÷ 14



		56 

		Máy cất nước

		Chiếc

		01

		Dùng để cất nước tinh khiết

		- Cất nước 2 lần


- Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ



		57 

		Máy khuấy từ

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn khuấy tan hóa chất

		Tốc độ khuấy: (100÷1500) vòng/phút



		58 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đo nhiệt độ dung dịch

		Khoảng đo từ 00C đến 1000C



		59 

		Quả bóp

		Chiếc

		12

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch

		Vật liệu cao su



		60 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: (+5 ÷ 300)0C



		61 

		Bể điều nhiệt (ổn nhiệt)

		Bộ

		02

		Dùng để thực tập ổn định nhiệt độ khi ủ mẫu 

		Dung tích ≤ 22 lít, nhiệt độ điều chỉnh được



		62 

		Bộ lọc hút chân không

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập lọc chân không dung dịch

		- Phễu bằng thủy tinh


- Thể tích: ≤ 2 lít



		63 

		Máy ly tâm lạnh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tách pha dung dịch trong điều kiện lạnh

		- Tốc độ ly tâm: ≤ 14.000 vòng/phút

- Nhiệt độ điều chỉnh được



		64 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		65 

		Tủ hút

		Chiếc

		01

		Dùng để hút khí độc khi pha hóa chất hoặc làm thí nghiệm

		Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s



		66 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng để rót nước cất khi thực hành

		Vật liệu bằng nhựa, loại thông dụng thời điểm mua sắm



		67 

		Lọ 

		Chiếc

		18

		Dùng để đựng hóa chất

		Dung tích từ 30ml ÷ 1000ml, có nút đậy



		68 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		69 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: VI SINH THỰC PHẨM 

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thí nghiệm

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập các loại thí nghiệm

		- Vật liệu chống ăn mòn hóa chất 

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng: (1000÷1600) mm


+ Cao: (600÷1200) mm



		2 

		Chày, cối

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập nghiền nhỏ mẫu

		Bằng sứ, đường kính: 


10 cm ÷ 15 cm



		3 

		Bếp điện


		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập  đun nóng dung dịch

		Loại điều chỉnh được nhiệt độ 



		4 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm

		Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		7 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		8 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		9 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Loại 1000 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		12 

		Loại 500 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		13 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		14 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		15 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		16 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		19 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		03

		

		



		20 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		21 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong dung dịch



		Làm bằng thủy tinh, loại trong suốt, có chia vạch






		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Loại 50ml

		Chiếc

		04

		

		



		24 

		Loại 100ml

		Chiếc

		04

		

		



		25 

		Loại 250ml

		Chiếc

		04

		

		



		26 

		Pipet

		Bộ

		06

		- Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

- Để pipet 

		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		03

		

		Dung tích 

1 ml ÷ 20 ml



		29 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		30 

		Micropipet

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		31 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		32 

		Loại 20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Que cấy vi sinh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành cấy phân lập vi sinh vật




		Làm bằng thủy tinh hoặc thép không gỉ, có cán



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		36 

		Loại đầu thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		37 

		Loại đầu vòng

		Chiếc

		06

		

		



		38 

		Loại trang

		Chiếc

		06

		

		



		39 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành thí nghiệm các phản ứng hoá học

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh trong suốt






		40 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		41 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		09

		

		



		42 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		09

		

		



		43 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		01

		

		Không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn. Để được ≥ 10 ống nghiệm/giá 



		44 

		Phễu 

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng

		Bằng thủy tinh



		45 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		46 

		Loại 25ml

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Loại 50ml

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Dùng để khử trùng que cấy

		Loại: ≥ 150 ml sử dụng trong phòng thí nghiệm



		49 

		Đĩa petri

		Chiếc

		72

		Dùng để thực hành nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		- Bằng thủy tinh có nắp đậy


- Ðường kính: 


(60 ÷ 150) mm


- Chiều cao: 


(15 ÷ 25) mm



		50 

		Kính hiển vi 

		Chiếc

		06

		Hướng dẫn thực hành quan sát hình thái của vi sinh vật

		- Độ phóng đại ≥ 10X


- Có thể kết nối với máy tính



		51 

		Phiến kính (Lam) 

		Hộp

		01

		Dùng để làm tiêu bản trong thực hành quan sát vi sinh vật

		Bằng thủy tinh 



		52 

		Lamen (lá kính)

		Hộp

		01

		Dùng để làm tiêu bản trong thực hành quan sát vi sinh vật

		Bằng thủy tinh 



		53 

		Máy dập mẫu

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập làm tơi mẫu 

		- Tốc độ: điều chỉnh được từ 3 đến 12 lần/giây


- Điều chỉnh được thời gian dập mẫu 


- Thể tích ≥ 200 ml



		54 

		Máy trộn (vortex mixer)

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành trộn đều dung dịch

		- Tốc độ (0 ÷ 3000) vòng/phút


- Kiểu lắc tròn. Biên độ lắc: 


≥ 4,5 mm



		55 

		Máy cất nước

		Chiếc

		01

		Dùng để cất nước tinh khiết

		- Cất nước 2 lần


- Năng suất: 

(4 ÷ 8) lít/giờ



		56 

		Máy khuấy từ

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn khuấy tan hóa chất

		Tốc độ khuấy: (100÷1500) vòng/phút



		57 

		Nồi tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy

		- Dung tích ≥ 20 lít


- Áp suất: ≥ 0,27 Mpa


- Nhiệt độ tiệt trùng: 

(40 ÷ 140)oC



		58 

		Quả bóp

		Chiếc

		12

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch

		Vật liệu cao su



		59 

		Tủ cấy vi sinh

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực hành cấy vi sinh vật

		Hiệu quả lọc ≥ 99,99%  đối với các hạt có kích thước 0,3 micron



		60 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập cách duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật

		- Điều chỉnh được nhiệt độ


- Thể tích 


(150÷ 200) lít



		61 

		Tủ hút

		Chiếc

		01

		Dùng để hút khí độc khi pha hóa chất hoặc làm thí nghiệm

		Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s



		62 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản hóa chất, mẫu vật

		- Không đóng tuyết


- Dung tích 


≤ 170 lít



		63 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		64 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		65 

		Lò vi sóng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập nấu môi trường nuôi cấy

		- Cài đặt nhiều mức công suất


- Dung tích ≥ 20 lít



		66 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		67 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: KỸ THUẬT XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG


Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 13


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cốc 

		Bộ 

		06

		Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		4 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		03

		

		



		5 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		6 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Loại 1000 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		9 

		Loại 500 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		10 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		11 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		12 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		13 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		03

		

		Dung tích 1 ml ÷ 20 ml



		16 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		17 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		19 

		Loại 20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ.

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		02

		

		



		24 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		25 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân



		26 

		Phễu 

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng

		Bằng thủy tinh






		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Loại 25ml

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Loại 50ml

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Thiết bị đo nhu cầu oxi hóa học (COD-chemical oxygen Demand) 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo chỉ tiêu oxi hóa học và các chỉ tiêu khác của mẫu nước, nước thải

		- Khoảng đo chia làm 3 thang

- Thang bước sóng: (420 ÷ 610) nm


- Độ chính xác: ± 1nm



		31 

		Thiết bị đo nhu cầu oxi sinh học (BOD-Biological oxygen Demand)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo chỉ tiêu oxi sinh học và các chỉ tiêu khác của mẫu nước, nước thải

		- Số mẫu đo cùng lúc ≤ 6 mẫu

- Độ chính xác 0,5% 



		32 

		Tủ ủ BOD

		Chiếc

		01

		Dùng cho xác định chỉ tiêu oxi sinh học (BOD) ở 20oC, bảo quản mẫu nước thải ở 4oC

		- Thể tích: ≤ 135 lít


- Nhiệt độ: 2oC ÷ 40oC 





		33 

		Quả bóp

		Chiếc

		12

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch

		Vật liệu cao su



		34 

		Máy cất nước

		Chiếc

		01

		Dùng để cất nước tinh khiết

		- Cất nước 2 lần


- Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ



		35 

		Cân

		Bộ

		02

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng

		



		36 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		37 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,0001 g, phạm vi cân ≤ 300 g



		38 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ± 0,01 g 



		39 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		40 

		Tủ hút

		Chiếc

		01

		Dùng để hút khí độc khi pha hóa chất hoặc làm thí nghiệm

		Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s



		41 

		Đĩa petri

		Chiếc

		72

		Dùng để thực hành nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		- Bằng thủy tinh có nắp đậy


- Ðường kính:  


(60 ÷ 150) mm


- Chiều cao: 


(15 ÷ 25) mm



		42 

		Que cấy vi sinh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành cấy phân lập vi sinh vật

		Làm bằng thủy tinh hoặc thép không gỉ, có cán



		43 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		44 

		Que cấy đầu thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		45 

		Que cấy đầu vòng

		Chiếc

		06

		

		



		46 

		Que trang

		Chiếc

		06

		

		



		47 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành thí nghiệm các phản ứng hoá học

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh trong suốt






		48 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		49 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		09

		

		



		50 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		09

		

		



		51 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		01

		

		Không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn. Để được ≥ 10 ống nghiệm/giá 



		52 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập cách duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật

		- Điều chỉnh được nhiệt độ


- Thể tích 


(150÷ 200) lít



		53 

		Tủ cấy vi sinh

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực hành cấy vi sinh vật

		Hiệu quả lọc ≥ 99,99%  đối với các hạt có kích thước 0,3 micron



		54 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Dùng để khử trùng que cấy

		Loại: ≥ 150 ml sử dụng trong phòng thí nghiệm



		55 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn bảo quản mẫu và hóa chất

		- Không đóng tuyết


- Dung tích ≤ 170 lít



		56 

		Mô hình Bể hấp phụ

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định hiệu quả xử lý kim loại nặng và độ màu bằng vật liệu hấp phụ

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Lưu lượng: 


≥ 1,0 lít/giờ



		57 

		Mô hình bể lắng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn xử lý nước

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Chiều cao 


(1 ÷ 2) m



		58 

		Mô hình bể lọc

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn xử lý nước

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát;


- Tốc độ xử lý ≥ 1,5.10-3 m/s



		59 

		Máy đo độ đục

		Bộ

		01

		Dùng để đo độ đục của nước

		- Khoảng đo: 0 ÷ 1100NTU


- Độ chính xác: ± 3 %



		60 

		Máy đo chất rắn lơ lửng

		Bộ

		01

		Dùng để đo chỉ tiêu hàm lượng chất rắn lơ lửng và các chỉ tiêu khác trong môi trường nước thải 

		- Khoảng đo: 

(0 ÷ 750) mg/L


- Thang bước sóng: 

(420 ÷ 610) nm


- Độ chính xác: ± 1nm



		61 

		Máy bơm nước

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập bơm nước vào các bể

		Công suất: 


(0,5 ÷ 1,5) HP 



		62 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đo pH của  dung dịch

		Khoảng đo pH: 0 ÷ 14



		63 

		Bể điều nhiệt (ổn nhiệt)

		Bộ

		02

		Dùng để thực tập ổn định nhiệt độ khi ủ mẫu 

		Dung tích ≤ 22 lít, nhiệt độ điều chỉnh được



		64 

		Quang phổ kế

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập  phân tích định tính và định lượng

		- Phổ phân tích: 

190 nm ÷ 1100 nm
- Độ chính xác:  ± 0,5 nm



		65 

		Cốc nung

		Bộ

		72

		Dùng để chứa mẫu vật để thực hiện quá trình sấy hoặc nung

		- Vật liệu bằng sứ chịu nhiệt, có nắp đậy


- Dung tích: (50÷100) ml



		66 

		Tủ nung

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập nung mẫu vật (tro hóa mẫu vật phân tích)

		- Thể tích  ≤ 20 lít


- Nhiệt độ điều chỉnh được



		67 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		68 

		Kẹp gắp cốc

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc sấy, cốc nung

		- Cán dài ≥ 20 cm


- Kích thước phù hợp với cốc sấy, cốc nung



		69 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để thực tập ổn định độ ẩm mẫu vật khô

		Thể tích ≥ 2 lít



		70 

		Nồi tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy

		- Dung tích ≥ 20 lít


- Áp suất: ≥ 0,27 Mpa


- Nhiệt độ tiệt trùng: 

(40 ÷ 140)oC



		71 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong dung dịch



		Làm bằng thủy tinh, loại trong suốt, có chia vạch






		72 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		73 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		74 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		75 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		76 

		Đũa

		Chiếc

		06

		Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch

		- Làm bằng thủy tinh 


- Dài: ≥ 25 cm



		77 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		78 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: AN TOÀN LAO ĐỘNG


Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 14


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		3 

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng.




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Bình chữa cháy

		Chiếc

		02

		

		





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: PHÂN TÍCH THỰC PHẨM

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cốc 

		Bộ 

		06

		Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		4 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		03

		

		



		5 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		6 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Loại 1000 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		9 

		Loại 500 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		10 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		11 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		12 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		13 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất.




		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		03

		

		Dung tích 


1ml ÷ 20 ml



		16 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		17 

		Micropipet

		

		

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		18 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		19 

		Loại 20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		02

		

		



		24 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		25 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân



		26 

		Chày, cối

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập nghiền nhỏ mẫu

		Bằng sứ, đường kính: 10 cm ÷ 15 cm



		27 

		Quả bóp

		Chiếc

		12

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch

		Vật liệu cao su



		28 

		Kéo

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập cắt mẫu vật

		Bằng inox



		29 

		Máy cất nước

		Chiếc

		01

		Dùng để cất nước tinh khiết

		- Cất nước 2 lần


- Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ



		30 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng mẫu và hóa chất cần dùng

		



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ± 0,0001 g, khả năng cân ≤ 300 g



		33 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ± 0,01 g



		34 

		Cốc nung

		Bộ

		72

		Dùng để chứa mẫu vật để thực hiện quá trình sấy hoặc nung

		- Vật liệu bằng sứ chịu nhiệt, có nắp đậy


- Dung tích: (50÷100) ml



		35 

		Tủ nung

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập nung mẫu vật (tro hóa mẫu vật phân tích)

		- Thể tích  ≤ 20 lít


- Nhiệt độ điều chỉnh được



		36 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		37 

		Kẹp gắp cốc 





		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc sấy, cốc nung.

		- Cán dài ≥ 20 cm


- Kích thước phù hợp với cốc sấy, cốc nung



		38 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		39 

		Tủ hút

		Chiếc

		01

		Dùng để hút khí độc khi pha hóa chất hoặc làm thí nghiệm

		Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s



		40 

		Đĩa petri

		Chiếc

		72

		Dùng để thực hành nuôi cấy và phân lập vi sinh vật.

		- Bằng thủy tinh có nắp đậy


- Ðường kính: 


(60 ÷ 150) mm


- Chiều cao: 


(15 ÷ 25) mm



		41 

		Que cấy vi sinh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành cấy phân lập vi sinh vật



		Làm bằng thủy tinh hoặc thép không gỉ, có cán



		42 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		43 

		Loại đầu thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		44 

		Loại đầu vòng

		Chiếc

		06

		

		



		45 

		Loại trang

		Chiếc

		06

		

		



		46 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành thí nghiệm các phản ứng hoá học

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh trong suốt






		47 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		48 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		09

		

		



		49 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		09

		

		



		50 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		01

		

		Không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn. Để được ≥ 10 ống nghiệm/giá 



		51 

		Đũa

		Chiếc

		06

		Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch

		- Làm bằng thủy tinh 


- Dài: ≥ 25 cm



		52 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập cách duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật

		- Điều chỉnh được nhiệt độ


- Thể tích 


(150÷ 200) lít



		53 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn bảo quản mẫu và hóa chất

		- Không đóng tuyết


- Dung tích ≤ 170 lít



		54 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để thực tập ổn định độ ẩm mẫu vật khô

		Thể tích ≥ 2 lít



		55 

		Bể điều nhiệt (ổn nhiệt)

		Bộ

		02

		Dùng để thực tập ổn định nhiệt độ khi ủ mẫu 

		Dung tích ≤ 22 lít, nhiệt độ điều chỉnh được



		56 

		Bếp điện


		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập  đun nóng dung dịch

		Loại điều chỉnh được nhiệt độ 



		57 

		Bộ dụng cụ đánh giá cảm quan

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập đánh giá cảm quan sản phẩm

		



		58 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		59 

		Ðĩa 

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu bằng sứ trắng. Ðường kính: ≥200mm



		60 

		Cốc

		Chiếc

		03

		

		Làm bằng thủy tinh, loại ≥ 100 ml



		61 

		Dao

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu inox



		62 

		Nĩa

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu inox



		63 

		Hệ thống cất đạm tự động (Kjeldahl)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên thực tập xác định hàm lượng đạm trong mẫu

		- Hệ số công phá ≤  6 mẫu


- Hiệu suất thu hồi ≥ 99,5%



		64 

		Thiết bị Soxhlet

		Bộ

		01

		Hướng dẫn thực tập xác định hàm lượng chất béo trong mẫu

		- Hệ thống chiết mẫu ≥ 6


- Hiệu suất thu hồi ≥ 99,5%



		65 

		Máy ly tâm lạnh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tách pha dung dịch trong điều kiện lạnh

		- Tốc độ ly tâm: ≤ 14.000 vòng/phút

- Nhiệt độ điều chỉnh được



		66 

		Máy khuấy từ

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn khuấy tan hóa chất

		Tốc độ khuấy: (100÷1500) vòng/phút



		67 

		Phễu 

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng.

		Bằng thủy tinh






		68 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		69 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		70 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		71 

		Máy trộn (vortex mixer)

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành trộn đều dung dịch

		- Tốc độ (0 ÷ 3000) vòng/phút


- Kiểu lắc tròn. Biên độ lắc: ≥ 4,5 mm



		72 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong dung dịch



		Làm bằng thủy tinh, loại trong suốt, có chia vạch






		73 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		74 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		75 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		76 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		77 

		Nồi tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy

		- Dung tích ≥ 20 lít


- Áp suất: ≥ 0,27 Mpa


- Nhiệt độ tiệt trùng: 

(40 ÷ 140)oC



		78 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng để rót nước cất khi thực hành

		Vật liệu bằng nhựa



		79 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Dùng để khử trùng que cấy

		Loại: ≥ 150 ml sử dụng trong phòng thí nghiệm



		80 

		Lọ 

		Chiếc

		18

		Dùng để đựng hóa chất

		Dung tích từ 30ml ÷ 1000ml, có nút đậy



		81 

		Máy dập mẫu

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập làm tơi mẫu 

		- Tốc độ: điều chỉnh được từ 3 đến 12 lần/giây


- Điều chỉnh được thời gian dập mẫu 


- Thể tích ≥ 200 ml



		82 

		Bàn thí nghiệm

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập các loại thí nghiệm

		- Vật liệu chống ăn mòn hóa chất 

- Kích thước:


+ Dài: 


(2000÷4000) mm


+ Rộng: (1000÷1600) mm


+ Cao:


(600÷1200) mm



		83 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		84 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CÁC QUÁ TRÌNH GIA CÔNG CƠ HỌC


Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy thái nguyên liệu 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập thái nhỏ nguyên liệu

		Vật liệu thân máy bằng inox, năng suất ≥ 10 kg/h



		2 

		Máy nghiền búa

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập nghiền nhỏ nguyên liệu

		Vật liệu thân máy bằng thép không gỉ. Năng suất ≥ 10 kg/h



		3 

		Máy chà nguyên liệu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập xử lý nguyên liệu bằng phương pháp chà

		Bằng inox, năng suất ≥ 5 kg/h



		4 

		Máy trộn nguyên liệu

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập trộn nguyên liệu

		Bằng inox, năng suất 

≤ 20 kg/h



		5 

		Bộ cắt gọt rau, củ, quả đa năng

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập sơ chế thực phẩm rau củ quả

		Lưỡi dao bằng inox



		6 

		Máy xay

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập xay nhỏ thịt

		Bằng inox, năng suất

 ≥ 10 kg/h



		7 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Kích thước dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		8 

		Nồi 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chần thực phẩm

		Bằng vật liệu không gỉ. Dung tích ≥ 30 lít



		9 

		Rổ

		Chiếc

		18

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Vật liệu bằng nhựa. Loại (10 ÷ 15) kg



		10 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên liệu mẫu

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		11 

		Bàn chải

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chà rửa nguyên liệu

		Bằng nhựa



		12 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm thực phẩm

		Vật liệu bằng inox, kích thước chiều rộng, dài, cao: 


≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		13 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước (dài x rộng x cao) 


≤ 1800 mm x 1200 mm x 1800 mm



		14 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Dao

		Chiếc

		01

		

		Bằng inox



		17 

		Thớt

		Chiếc

		01

		

		Bằng nhựa hoặc gỗ



		18 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 

± 0,01 g



		21 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		22 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu, dung dịch

		



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại 02 lò/bếp



		25 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg



		26 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		27 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: CÁC QUÁ TRÌNH THỦY CƠ VÀ 

VẬN CHUYỂN NGUYÊN LIỆU


Tên nghề: Chế biến thực phẩm 


Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình Bể lắng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn quan sát xử lý nước

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Chiều cao 


(1 ÷ 2) m



		2 

		Mô hình bể lọc

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn xử lý nước

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát;


- Tốc độ xử lý ≥ 1,5.10-3 m/s



		3 

		Máy ly tâm lọc

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tách pha dung dịch trong nhiệt độ phòng

		- Loại có màng lọc


- Tốc độ quay ≤ 13500 v/phút - Dung tích ≥ 20 lít



		4 

		Máy ly tâm lạnh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tách pha dung dịch trong điều kiện lạnh

		- Tốc độ ly tâm: ≤ 14.000 vòng/phút

- Nhiệt độ điều chỉnh được



		5 

		Máy bơm nước

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập bơm nước vào các bể

		Công suất: 


(0,5 ÷ 1,5) HP 



		6 

		Bơm piston

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập vận chuyển chất lỏng kiểu hút, đẩy

		- Lưu lượng ≥ 10 cm3/vòng


- Áp suất định mức ≤ 250 bar



		7 

		Kết

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Loại ≤ 50kg, vật liệu bằng nhựa



		8 

		Rổ

		Chiếc

		18

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Vật liệu bằng nhựa. Loại (10 ÷ 15) kg



		9 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên liệu mẫu

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		10 

		Cân 

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ± 0,01 g 



		13 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		14 

		Hệ thống băng tải

		Bộ

		01

		Dùng để vận chuyển nguyên vật liệu

		- Chiều dài ≥ 2,0 m


- Năng suất ≥ 20 kg/h



		15 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm thực phẩm

		Vật liệu bằng inox, kích thước chiều rộng, dài, cao: 


≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		16 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước (dài x rộng x cao) 


≤ 1800 mm x 1200 mm x 1800 mm



		17 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		18 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CÁC QUÁ TRÌNH TRUYỀN NHIỆT


Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thiết bị cô đặc

		Bộ

		01

		Hướng dẫn thực tập cô đặc dung dịch

		Dung tích ≤ 10 lít, bằng inox



		2 

		Thiết bị đun nóng, làm nguội 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập đun nóng và làm nguội dung dịch

		Có cánh khuấy bằng inox, dung tích ≤ 20 lít



		3 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ± 0,01 g 



		6 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi cân: 200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		7 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên liệu mẫu

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		8 

		Bộ mẫu bao bì

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu các loại bao bì thực phẩm

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Loại kim loại

		Chiếc

		03

		

		Làm bằng kim loại, có gân chịu lực



		11 

		Loại nhựa

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu bằng nhựa



		12 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Kích thước dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		13 

		Nồi tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập tiệt trùng sản phẩm đồ hộp

		- Dung tích ≥ 20 lít


- Áp suất: 

≥ 0,27 Mpa


- Nhiệt độ tiệt trùng: 

(40 ÷ 140)oC



		14 

		Máy ghép mí bao bì nhựa

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn vận hành và sử dụng máy để thực hành đóng gói bao bì nhựa

		- Công suất  ≥ 600W


- Loại có chân



		15 

		Máy ghép mí bao bì kim loại

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn vận hành và sử dụng máy để thực hành đóng gói bao bì kim loại

		Năng suất ≥ 10 lon/phút, loại bán tự động hoặc tự động



		16 

		Tủ đông

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập bảo quản đông nguyên liệu

		- Dung tích ≥ 250 lít


- Nhiệt độ (-20 ÷ -10)0C



		17 

		Nồi 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chần thực phẩm

		Bằng vật liệu không gỉ. Dung tích ≥ 30 lít



		18 

		Nồi cách thủy

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập hấp thực phẩm

		- Loại ≥ 6 ngăn


- Kích thước ≥ (2000x700x800mm)


- Điện năng  ≥ 2500w



		19 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu, dung dịch

		



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại 02 lò/bếp



		22 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg



		23 

		Thiết bị chiên chân không

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên thực tập chiên nguyên liệu

		- Vật liệu bằng inox


- Nhiệt độ (50÷150)0C


- Áp suất 

(0,8÷0,9) atm


- Bơm chân không 5,0 HP 



		24 

		Lò vi sóng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập rã đông và nướng

		- Cài đặt nhiều mức công suất


- Dung tích ≥ 20 lít



		25 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm thực phẩm

		Vật liệu bằng inox, kích thước chiều rộng, dài, cao: 


≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		26 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		27 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn bảo quản lạnh nguyên liệu

		- Không đóng tuyết


- Dung tích ≤ 170 lít



		28 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		29 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CÁC QUÁ TRÌNH CHUYỂN KHỐI


Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thiết bị chưng cất

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập tách cấu tử

		Năng suất ≤ 5 lít



		2 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên liệu mẫu

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ 20÷30 lít



		3 

		Xô

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng sản phẩm

		- Bằng nhựa hoặc inox


- Loại 10 ÷ 30 lít



		4 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		5 

		Thiết bị cô đặc

		Bộ

		01

		Hướng dẫn thực tập cô đặc dung dịch

		Dung tích ≤ 10 lít, bằng inox



		6 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước (dài x rộng x cao) 


≤ 1800 mm x 1200 mm x 1800 mm



		7 

		Nồi 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		Bằng vật liệu không gỉ. Dung tích ≥ 30 lít



		8 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu, dung dịch

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại 02 lò/bếp



		11 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg



		12 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		13 

		Thiết bị soxhlet

		Bộ

		01

		Hướng dẫn thực tập xác định hàm lượng chất béo trong mẫu

		- Hệ thống chiết mẫu ≥ 6


- Hiệu suất thu hồi ≥ 99,5%



		14 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens - Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		15 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: MỘT SỐ DỤNG CỤ ĐO CƠ BẢN

Tên nghề: Chế biến thực phẩm    

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Áp kế

		Chiếc

		06

		Hướng thực tập đo áp suất không khí

		- Phạm vi đo: (0÷275)MPa


- Ðộ chính xác: ≤ 0,01%



		2 

		Tỷ trọng kế

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đo tỷ trọng của dung dịch

		Độ chính xác:


0,005 độ



		3 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đo pH của  dung dịch

		Khoảng đo pH:

0 ÷ 14



		4 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đo nhiệt độ dung dịch

		Khoảng đo từ 


00C đến 1000C



		5 

		Ẩm kế 

		Chiếc

		03

		Dùng để đo độ ẩm của không khí nơi bảo quản

		- Thang đo: 


(10 ÷ 90)% 


- Độ chính xác: 


± 0,5%



		6 

		Chiết quang kế

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đo độ ngọt của dung dịch

		Thang đo độ: 


- (0 ÷ 30)% Brix


- (30 ÷ 60)% Brix


- (60 ÷ 90)% Brix


- Độ chính xác: ±0,2% Brix



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		8 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: NƯỚC VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC


Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nước

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		2 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		5 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		03

		

		



		6 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		7 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Loại 1000 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		10 

		Loại 500 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		11 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		12 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		13 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		14 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		03

		

		Dung tích 


1ml ÷ 20 ml



		17 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		18 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		19 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		20 

		Loại 20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		02

		

		



		25 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		26 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân



		27 

		Phễu 

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng

		Bằng thủy tinh






		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Quả bóp

		Chiếc

		12

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch

		Vật liệu cao su



		32 

		Máy cất nước

		Chiếc

		01

		Dùng để cất nước tinh khiết

		- Cất nước 2 lần


- Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ



		33 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		34 

		Máy đo DO (Dissolved oxygen)

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn đo oxy hòa tan trong nước

		- Thang đo:


từ (0÷20) mgO2/l


- Độ chính xác: ± 0,5%



		35 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng

		



		36 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		37 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,0001 g, phạm vi cân ≤ 300 g



		38 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ± 0,01 g 



		39 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành thí nghiệm các phản ứng hoá học 

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh trong suốt



		40 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		41 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		09

		

		



		42 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		09

		

		



		43 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		01 

		

		Không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn. Để được ≥ 10 ống nghiệm /giá



		44 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập cách duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật

		- Điều chỉnh được nhiệt độ


- Thể tích    

(150÷ 200) lít



		45 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn bảo quản mẫu và hóa chất  

		- Không đóng tuyết


- Dung tích ≤ 170 lít



		46 

		Mô hình bể hấp phụ

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định hiệu quả xử lý kim loại nặng và độ màu bằng vật liệu hấp phụ

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Lưu lượng: ≥ 1,0 lít/giờ



		47 

		Mô hình Bể lắng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn xử lý nước

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Chiều cao 


(1÷ 2) m



		48 

		Mô hình bể lọc

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn xử lý nước

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát;


- Tốc độ xử lý ≥ 1,5.10-3 m/s



		49 

		Máy bơm nước

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập bơm nước vào các bể

		Công suất: (0,5 ÷ 1,5) HP 



		50 

		Đèn bức xạ hồng ngoại

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập khử trùng nước

		Công suất ≥ 100W



		51 

		Quang phổ kế

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập  phân tích định tính và định lượng

		- Phổ phân tích: 

190 nm ÷ 1100 nm
- Độ chính xác:  ± 0,5 nm



		52 

		Thiết bị đo nhu cầu oxi hóa học (COD-chemical oxygen Demand) 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo chỉ tiêu oxi hóa học và các chỉ tiêu khác của mẫu nước, nước thải 

		- Khoảng đo chia làm 3 thang

- Thang bước sóng: 


(420 ÷ 610) nm


- Độ chính xác: ± 1nm



		53 

		Thiết bị đo nhu cầu oxi sinh học (BOD-Biological oxygen Demand)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo chỉ tiêu oxi hóa học và các chỉ tiêu khác của mẫu nước, nước thải 

		- Số mẫu đo cùng lúc ≤ 6 mẫu

- Độ chính xác 0,5% 



		54 

		Tủ ủ BOD



		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định chỉ tiêu oxi sinh học (BOD) ở 20oC, bảo quản mẫu nước thải ở 4oC

		- Thể tích: ≤ 135 lít


- Nhiệt độ: 

2oC ÷ 40oC 





		55 

		Máy đo độ đục

		Bộ

		01

		Dùng để đo độ đục của nước

		- Khoảng đo: 

0 ÷ 1100NTU


- Độ chính xác: 

± 3 %



		56 

		Máy đo chất rắn lơ lửng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo chỉ tiêu hàm lượng chất rắn lơ lửng và các chỉ tiêu khác trong môi trường nước thải 

		- Khoảng đo: (0 ÷ 750) mg/L


- Thang bước sóng: 

(420 ÷ 610) nm


- Độ chính xác: 


± 1nm



		57 

		Máy trộn (vortex mixer)

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành trộn đều dung dịch

		- Tốc độ (0 ÷ 3000) vòng/phút


- Kiểu lắc tròn. Biên độ lắc: ≥ 4,5 mm



		58 

		Mô hình bể trộn cơ khí 

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập khuấy trộn nước

		Thể tích ≥ 20 lít, số cánh khuấy ≥ 2, tốc độ ≥ 10 vòng/phút



		59 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		60 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: VẬN CHUYỂN, THU NHẬN VÀ BẢO QUẢN NGUYÊN LIỆU

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Kết

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Loại ≤ 50kg, vật liệu bằng nhựa



		2 

		Rổ

		Chiếc

		18

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Vật liệu bằng nhựa. Loại (10 ÷ 15) kg



		3 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên liệu mẫu

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		4 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đo nhiệt độ không khí kho bảo quản

		Khoảng đo từ 00C đến 1000C



		5 

		Tủ đông

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập bảo quản đông nguyên liệu

		- Dung tích ≥ 250 lít


- Nhiệt độ 

(-20 ÷ -10)0C



		6 

		Hệ thống băng tải

		Bộ

		01

		Dùng để vận chuyển nguyên vật liệu

		- Chiều dài ≥ 2,0 m


- Năng suất ≥ 20 kg/h



		7 

		 Cân đồng hồ 

		Chiếc

		01

		Dùng để cân nguyên liệu 

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		8 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Dao

		Chiếc

		01

		

		Bằng inox



		11 

		Thớt

		Chiếc

		01

		

		Bằng nhựa hoặc gỗ



		12 

		Tủ mát

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn bảo quản nguyên liệu

		Nhiệt độ (10 ÷25)oC. Thể tích ≤ 300 lít



		13 

		Thùng cách nhiệt

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn bảo quản lạnh nguyên liệu

		Bằng nhựa, thể tích ≤ 300 lít



		14 

		Máy đo độ ẩm 

		Chiếc

		03

		Dùng để đo độ ẩm của nguyên liệu 

		- Loại cầm tay


- Thang đo: 


10 ÷ 90% 


- Độ chính xác: 


± 0,5%



		15 

		Ẩm kế 

		Chiếc

		03

		Dùng để đo độ ẩm của không khí nơi bảo quản

		- Thang đo: 


(10 ÷ 90)% 


- Độ chính xác: 


± 0,5%



		16 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Kích thước dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		17 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm thực phẩm

		Vật liệu bằng inox, kích thước chiều rộng, dài, cao: 


≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		18 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước (dài x rộng x cao) 


≤ 1800 mm x 1200 mm x 1800 mm



		19 

		Bộ mẫu bao bì

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu bao bì bảo quản nguyên liệu

		



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Loại kim loại

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu bằng kim loại, có gân chịu lực



		22 

		Loại thuỷ tinh

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu bằng thuỷ tinh màu hoặc trong suốt



		23 

		Loại carton

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu bằng carton



		24 

		Loại nhựa

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu bằng nhựa



		25 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		26 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM


Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 23


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Anslumen


- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		2 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: PHỤ GIA THỰC PHẨM


Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy trộn quết thịt

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập trộn quết thịt

		Vật liệu bằng inox. Năng suất ≤ 10 kg/h



		2 

		Cân đồng hồ 

		Chiếc

		01

		Dùng để cân nguyên liệu 

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		3 

		Máy đánh trộn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đánh trộn nguyên vật liệu (bột, trứng,…)

		Vật liệu bằng nhựa, thể tích ≤ 3 lít, công suất ≥ 1500 W



		4 

		Khay trộn bột

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập trộn bột trong chế biến

		Vật liệu bằng inox, kích thước ≥ 0,5 m x 0,75 m



		5 

		Máy nhào bột 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập nhào bột

		Dung tích ≤ 10 lít. Điều chỉnh được tốc độ nhào bột



		6 

		Máy cán bột

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập Chế biến lương thực

		Năng suất ≤ 10 kg/h



		7 

		Lò nướng

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập rã đông và nướng 

		Thể tích ≤ 20 lít, chỉnh được nhiệt độ



		8 

		Máy xay

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập xay nhỏ thịt

		Bằng inox, năng suất

 ≥ 10 kg/h



		9 

		Nồi 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		Bằng vật liệu không gỉ. Dung tích ≥ 30 lít



		10 

		Thiết bị làm cá viên, thịt viên

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		Vật liệu bằng inox. Năng suất ≤ 10 kg/h



		11 

		Thiết bị nhồi lạp xưởng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		Vật liệu bằng inox. Năng suất ≤ 10 kg/h



		12 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn bảo quản nguyên liệu

		- Không đóng tuyết


- Dung tích ≤ 170 lít



		13 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại 02 lò/bếp



		16 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg



		17 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Dao

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		20 

		Thớt

		Chiếc

		03

		

		Bằng nhựa hoặc gỗ



		21 

		Vá

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		22 

		Sạn

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		23 

		Đũa

		Đôi

		03

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		24 

		Muỗng

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		25 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên liệu

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		26 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm thực phẩm

		Vật liệu bằng inox, kích thước chiều rộng, dài, cao: 


≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		27 

		Bộ mẫu chất phụ gia

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nhận biết các chất phụ gia và thực hành chế biến thực phẩm

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn vệ sinh thực phẩm



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Chất mầu

		Mẫu

		01

		

		



		30 

		Chất giữ ẩm

		Mẫu

		01

		

		



		31 

		Chất ngọt

		Mẫu

		01

		

		



		32 

		Chất tạo nổi

		Mẫu

		01

		

		



		33 

		Chất bảo quản

		Mẫu

		01

		

		



		34 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		35 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CÔNG NGHỆ BAO BÌ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm thực phẩm

		Vật liệu bằng inox, kích thước chiều rộng, dài, cao: 


≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		2 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để cân chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		3 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Dao

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		6 

		Thớt

		Chiếc

		03

		

		Bằng nhựa hoặc gỗ



		7 

		Vá

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		8 

		Sạn

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		9 

		Bộ chày, cối

		Bộ

		03

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		10 

		Đũa

		Đôi

		03

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		11 

		Muỗng

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		12 

		Bộ mẫu bao bì

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cho sinh viên các loại bao bì thực phẩm 

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Loại kim loại

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu bằng kim loại, có gân chịu lực



		15 

		Loại thuỷ tinh

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu bằng thuỷ tinh màu hoặc trong suốt



		16 

		Loại carton

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu bằng carton



		17 

		Loại nhựa

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu bằng nhựa



		18 

		Dụng cụ đóng nút chai thủy tinh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập đóng nút chai thủy tinh 

		Loại thủ công



		19 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Kích thước dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		20 

		Máy dán nhãn tự động

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn sử dụng máy để thực tập dán nhãn cho sản phẩm 

		Công suất động cơ ≤ 100W, kết cấu có bơm hồ tự động, phù hợp với chất liệu của bao bì



		21 

		Máy đọc mã vạch

		Bộ

		01

		Hướng dẫn vận hành và sử dụng máy

		Loại thông dụng có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22 

		Máy đóng gói hút chân không

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đóng gói, tạo độ chân không trong bao bì đựng thực phẩm.

		Năng suất ≥ 20 kg/h



		23 

		Máy in date

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn vận hành và sử dụng máy 

		Công nghệ in truyền nhiệt trực tiếp



		24 

		Máy ghép mí bao bì nhựa

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn vận hành và sử dụng máy để thực hành đóng gói bao bì nhựa

		- Công suất ≥ 600W


- Loại có chân



		25 

		Máy ghép mí bao bì kim loại

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn vận hành và sử dụng máy để thực hành đóng gói bao bì kim loại

		Năng suất ≥ 10 lon/phút, loại bán tự động hoặc tự động



		26 

		Nồi 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		Bằng vật liệu không gỉ. Dung tích ≥ 

30 lít



		27 

		Rổ

		Chiếc

		18

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Vật liệu bằng nhựa. Loại (10 ÷ 15) kg



		28 

		Chảo

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		Vật liệu bằng thép không gỉ, đường kính ≥ 30 cm  



		29 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens - Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		30 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG


ĐƯỜNG, BÁNH, KẸO


Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm thực phẩm

		Vật liệu bằng inox, kích thước chiều rộng, dài, cao: 


≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		2

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại 02 lò/bếp



		

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg



		3

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất, nguyên liệu cần dùng




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 

± 0,01 g 



		

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		4

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dao

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		

		Thớt

		Chiếc

		03

		

		Bằng nhựa hoặc gỗ



		

		Vá

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		

		Sạn

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		

		Bộ chày, cối

		Bộ

		03

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		

		Đũa

		Đôi

		03

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		

		Muỗng

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		5

		Chiết quang kế

		Bộ 

		03

		Dùng để thực tập độ ngọt của dung dịch

		Thang đo độ: 


- (0 ÷ 30)% Brix


- (30 ÷ 60)% Brix


- (60 ÷ 90)% Brix


- Độ chính xác: ±0,2% Brix



		6

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên liệu mẫu

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ 20÷30 lít



		7

		Máy ly tâm lọc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tách pha dung dịch trong nhiệt độ phòng

		- Loại có màng lọc


- Tốc độ quay ≤ 13500 v/phút - Dung tích ≥ 20 lít



		8

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đo nhiệt độ dung dịch

		Khoảng đo từ 00C đến 1000C



		9

		Nồi 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		Bằng vật liệu không gỉ. Dung tích ≥ 

30 lít



		10

		Rổ

		Chiếc

		18

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Vật liệu bằng nhựa. Loại 10 ÷ 15 kg



		11

		Thiết bị cô đặc

		Bộ

		01

		Hướng dẫn thực tập cô đặc dung dịch

		Dung tích ≤ 10 lít, bằng inox



		12

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		13

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước (dài x rộng x cao) 


≤ 1800 mm x 1200 mm x 1800 mm



		14

		Máy ép

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập ép lấy nước mía

		- Công suất ≥ 


1000 W


- Năng suất ≥ 


10 kg/h



		15

		Lò nướng

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập nướng sản phẩm

		Thể tích ≤ 20 lít, chỉnh được nhiệt độ



		16

		Chảo

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		Vật liệu bằng thép không gỉ, đường kính ≥ 30 cm  



		17

		Kết

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Loại ≤ 50kg, vật liệu bằng nhựa



		18

		Khay trộn bột

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập trộn bột trong chế biến bánh kẹo

		Vật liệu bằng inox, kích thước ≥ 0,5 m x 0,75 m



		19

		Khay đổ kẹo

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đổ kẹo dẻo

		Vật liệu bằng inox, có chia nhiều ngăn



		20

		Máy đánh trộn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đánh trộn nguyên vật liệu (bột, trứng,…)

		Vật liệu bằng nhựa, thể tích ≤ 3 lít, công suất ≥ 1500 W



		21

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		22

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG


RƯỢU, BIA, NƯỚC GIẢI KHÁT

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Nồi 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		Bằng vật liệu không gỉ. Dung tích ≥ 30 lít



		2 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Dao

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		5 

		Thớt

		Chiếc

		03

		

		Bằng nhựa hoặc gỗ



		6 

		Vá

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		7 

		Sạn

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		8 

		Bộ chày, cối

		Bộ

		03

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		9 

		Đũa

		Đôi

		03

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		10 

		Muỗng

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		11 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu, dung dịch

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại 02 lò/bếp



		14 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg



		15 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm thực phẩm

		Vật liệu bằng inox, kích thước chiều rộng, dài, cao: 


≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		16 

		Máy ly tâm lọc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tách pha dung dịch trong nhiệt độ phòng

		- Loại có màng lọc


- Tốc độ quay ≤ 13500 v/phút - Dung tích ≥ 20 lít



		17 

		Chiết quang kế

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập độ ngọt của dung dịch

		Thang đo độ: 


- (0 ÷ 30)% Brix


- (30 ÷ 60)% Brix


- (60 ÷ 90)% Brix


- Độ chính xác: ±0,2% Brix



		18 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Loại 1000 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		21 

		Loại 500 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		22 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		23 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		24 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		25 

		Đũa

		Chiếc

		06

		Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch

		- Làm bằng thủy tinh 


- Dài: ≥ 25 cm



		26 

		Quả bóp

		Chiếc

		12

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch

		Vật liệu cao su



		27 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		03

		

		Dung tích 

1ml ÷ 20 ml



		30 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		31 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		32 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		33 

		Loại 20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		36 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		37 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		02

		

		



		38 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		39 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân



		40 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm




		Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt



		41 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		42 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		43 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		44 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		45 

		Cốc 

		Bộ 

		06

		Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		46 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		47 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		48 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		03

		

		



		49 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		50 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đo nhiệt độ dung dịch

		Khoảng đo từ 

00C đến 1000C



		51 

		Thiết bị chưng cất

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập sản xuất cồn

		Dung tích ≤ 5 lít



		52 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng

		Độ chính xác: 0,0001 g, phạm vi cân ≤ 300 g



		53 

		Cồn kế

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập đo độ cồn

		Khoảng đo 


(0,0 ÷ 2,0) g/l



		54 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước (dài x rộng x cao) 


≤ 1800 mm x 1200 mm x 1800 mm



		55 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên liệu, sản phẩm

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		56 

		Phễu 

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng.

		Bằng thủy tinh






		57 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		58 

		Loại 25ml

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Loại 50ml

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn bảo quản mẫu và hóa chất

		- Không đóng tuyết


- Dung tích ≤ 170 lít



		61 

		Thùng lên men

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành ủ lên men nguyên liệu trong sản xuất rượu, bia

		- Năng suất ≤ 20 kg/mẻ


- Điều chỉnh được nhiệt độ. Vật liệu bằng thép không gỉ



		62 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		63 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ KIỂM SOÁT 

CHẤT LƯỢNG RAU QUẢ

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm thực phẩm

		Vật liệu bằng inox, kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ 1200 x 1800 x 800 mm



		2 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu, dung dịch

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại 02 lò/bếp



		5 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg



		6 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng




		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 


± 0,01 g 



		9 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		10 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Dao

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		13 

		Thớt

		Chiếc

		03

		

		Bằng nhựa hoặc gỗ



		14 

		Vá

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		15 

		Sạn

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		16 

		Đũa

		Đôi

		03

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		17 

		Muỗng

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		18 

		Chiết quang kế

		Bộ 

		03

		Dùng để thực tập độ ngọt của dung dịch

		Thang đo độ: 


- (0 ÷ 30)% Brix


- (30 ÷ 60)% Brix


- (60 ÷ 90)% Brix


- Độ chính xác: ±0,2% Brix



		19 

		Bộ cắt gọt rau, củ, quả đa năng

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập sơ chế thực phẩm rau củ quả

		Lưỡi dao bằng inox



		20 

		Tủ mát 

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản lạnh nguyên liệu

		Nhiệt độ (10 ÷25)oC. Thể tích ≤ 300 lít



		21 

		Kết

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên liệu

		Loại ≤ 50kg, vật liệu bằng nhựa



		22 

		Máy ly tâm lọc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tách pha dung dịch trong nhiệt độ phòng

		- Loại có màng lọc


- Tốc độ quay ≤ 13500 v/phút - Dung tích ≥ 20 lít



		23 

		Máy ghép mí bao bì kim loại

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn vận hành và sử dụng máy để thực hành đóng gói bao bì kim loại

		Năng suất ≥ 10 lon/phút, loại bán tự động hoặc tự động



		24 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đo pH của dung dịch

		Khoảng đo pH: 0 ÷ 14



		25 

		Nồi tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập tiệt trùng sản phẩm đồ hộp

		- Dung tích ≥ 20 lít


- Áp suất: ≥ 0,27 Mpa


- Nhiệt độ tiệt trùng: 

(40 ÷ 140)oC



		26 

		Nồi 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		Bằng vật liệu không gỉ. Dung tích ≥ 30 lít



		27 

		Rổ

		Chiếc

		18

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Vật liệu bằng nhựa. Loại (10 ÷ 15) kg



		28 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: (+5 ÷ 300)0C



		29 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước (dài x rộng x cao) 


≤ 1800 mm x 1200 mm x 1800 mm



		30 

		Máy ép 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập ép lấy nước các loại rau, củ, quả

		- Công suất ≥ 


1000 W


- Năng suất ≥ 10 kg/h



		31 

		Máy xay sinh tố

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập xay các loại rau, củ, quả

		Công suất ≥ 300 W



		32 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		33 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		34 

		Loại 1000 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		35 

		Loại 500 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		36 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		37 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		38 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		39 

		Đũa

		Chiếc

		06

		Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch

		- Làm bằng thủy tinh 


- Dài: ≥ 25 cm



		40 

		Quả bóp

		Chiếc

		12

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch

		Vật liệu cao su 



		41 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		42 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		43 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		03

		

		Dung tích 

1ml ÷ 20 ml



		44 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		45 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		46 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		47 

		Loại 20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		51 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		02

		

		



		52 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		53 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân



		54 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm




		Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt





		55 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		56 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		57 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		58 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		59 

		Cốc 

		Bộ 

		06

		Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		60 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		61 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		62 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		03

		

		



		63 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		64 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đo nhiệt độ dung dịch

		Khoảng đo từ 00C đến 1000C



		65 

		Máy cất nước

		Chiếc

		01

		Dùng để cất nước tinh khiết

		- Cất nước 2 lần


- Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ



		66 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		67 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ KIỂM SOÁT 


CHẤT LƯỢNG SỮA


Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm thực phẩm

		Vật liệu bằng inox, kích thước chiều rộng, dài, cao: 


≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		2 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu, dung dịch

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại 02 lò/bếp



		5 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg



		6 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 


± 0,01 g 



		9 

		 Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		10 

		Chiết quang kế




		Bộ 

		03

		Dùng để thực tập xác định độ ngọt của dung dịch

		Thang đo độ: 


- (0 ÷ 30)% Brix


- (30 ÷ 60)% Brix


- (60 ÷ 90)% Brix


- Độ chính xác: ±0,2% Brix



		11 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Loại 1000 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		14 

		Loại 500 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		15 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		16 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		17 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		18 

		Đũa

		Chiếc

		06

		Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch

		- Làm bằng thủy tinh 


- Dài: ≥ 25 cm



		19 

		Quả bóp

		Chiếc

		12

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch

		Vật liệu cao su



		20 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		03

		

		Dung tích 

1ml ÷ 20 ml



		23 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		24 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		25 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		26 

		Loại 20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		02

		

		



		31 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		32 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân



		33 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm




		Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		36 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		37 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		38 

		Cốc 

		Bộ 

		06

		Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		39 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		40 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		41 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		03

		

		



		42 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		43 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành thí nghiệm các phản ứng hoá học




		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh trong suốt






		44 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		45 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		09

		

		



		46 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		09

		

		



		47 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		01

		

		Không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn. Để được ≥ 10 ống nghiệm/giá 



		48 

		Phễu 

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng

		Bằng thủy tinh






		49 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		50 

		Loại 25ml

		Chiếc

		01

		

		



		51 

		Loại 50ml

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Máy ghép mí bao bì nhựa

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn vận hành và sử dụng máy để thực hành đóng gói bao bì nhựa

		- Công suất ≥ 600W


- Loại có chân



		53 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên liệu

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		54 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đo pH của  dung dịch

		Khoảng đo pH: 

0 ÷ 14



		55 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đo nhiệt độ dung dịch

		Khoảng đo từ 00C đến 1000C



		56 

		Nồi tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập tiệt trùng sản phẩm sữa  

		- Dung tích ≥ 20 lít


- Áp suất: ≥ 0,27 Mpa


- Nhiệt độ tiệt trùng: 

(40 ÷ 140)oC



		57 

		Nồi 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		Bằng vật liệu không gỉ. Dung tích ≥ 30 lít



		58 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập cách duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật

		- Điều chỉnh được nhiệt độ


- Thể tích 


(150÷ 200) lít



		59 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước (dài x rộng x cao) 


≤ 1800 mm x 1200 mm x 1800 mm



		60 

		Thiết bị đồng hóa áp lực

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập làm đồng nhất các sản phẩm dạng lỏng

		- Vật liệu bằng inox


- Năng suất ≥ 5 lít/h


- Áp suất ≤ 10 pa



		61 

		Dụng cụ đóng nút chai thủy tinh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập đóng nút chai thủy tinh 

		Loại thủ công



		62 

		Bộ mẫu bao bì

		Bộ

		06

		Dùng để bao gói sản phẩm

		



		63 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		64 

		Loại thuỷ tinh

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu bằng thuỷ tinh màu hoặc trong suốt



		65 

		Loại nhựa

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu bằng nhựa



		66 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		67 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ KIỂM SOÁT 


CHẤT LƯỢNG THỊT, CÁ, TRỨNG

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm thực phẩm

		Vật liệu bằng inox, kích thước chiều rộng, dài, cao: 


≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		2 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại 02 lò/bếp



		5 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg



		6 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất và  nguyên liệu cần dùng

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 

± 0,01 g 



		9 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		10 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Dao

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		13 

		Thớt

		Chiếc

		03

		

		Bằng nhựa hoặc gỗ



		14 

		Vá

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		15 

		Sạn

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		16 

		Đũa

		Đôi

		03

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		17 

		Muỗng

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		18 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên liệu mẫu

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		19 

		Tủ mát

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản nguyên liệu

		Nhiệt độ (10 ÷25)oC. Thể tích ≤ 300 lít



		20 

		Máy ghép mí bao bì kim loại

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn vận hành và sử dụng máy để thực hành đóng gói bao bì kim loại

		Năng suất ≥ 10 lon/phút, loại bán tự động hoặc tự động



		21 

		Máy xay

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập xay nhỏ nguyên liệu

		Bằng inox, năng suất

 ≥ 10 kg/h



		22 

		Máy trộn nguyên liệu

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập trộn đều nguyên liệu

		Bằng inox, năng suất 

≤ 20 kg/h



		23 

		Nồi tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập tiệt trùng sản phẩm đồ hộp

		- Dung tích ≥ 20 lít


- Áp suất: ≥ 0,27 Mpa


- Nhiệt độ tiệt trùng: 

(40 ÷ 140)oC



		24 

		Nồi 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		Bằng vật liệu không gỉ. Dung tích ≥ 30 lít



		25 

		Rổ

		Chiếc

		18

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Vật liệu bằng nhựa. Loại 10 ÷ 15 kg



		26 

		Máy đóng gói hút chân không

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đóng gói, tạo độ chân không trong bao bì đựng thực phẩm

		Năng suất ≥ 20 kg/h



		27 

		Chảo

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		Vật liệu bằng thép không gỉ, đường kính ≥ 30 cm  



		28 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước (dài x rộng x cao) 


≤ 1800 mm x 1200 mm x 1800 mm



		29 

		Máy trộn quết thịt

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập trộn quết thịt

		Vật liệu bằng inox. Năng suất ≤ 10 kg/h



		30 

		Thiết bị nhồi lạp xưởng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		Vật liệu bằng inox. Năng suất ≤ 10 kg/h



		31 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		32 

		Bộ mẫu bao bì

		Bộ

		06

		Dùng để bao gói sản phẩm

		



		33 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		34 

		Loại thuỷ tinh

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu bằng thuỷ tinh màu hoặc trong suốt



		35 

		Loại nhựa

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu bằng nhựa



		36 

		Thiết bị xông khói

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập xông khói cá, thịt

		Thể tích ≥ 80 lít. nhiệt độ điều chỉnh được



		37 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		38 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ KIỂM SOÁT 


CHẤT LƯỢNG LƯƠNG THỰC


Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm thực phẩm

		Vật liệu bằng inox, kích thước chiều rộng, dài, cao: 


≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		2 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ± 0,01 g 



		5 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi cân:


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		6 

		Thước

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đo kích thước hạt gạo

		Độ chính xác đến 0,1 mm



		7 

		Máy sàng

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập loại bỏ tạp chất

		Năng suất ≥ 10 kg/h, dễ dàng thay đổi lưới sàng cho phù hợp với từng loại nguyên liệu



		8 

		Máy xát gạo

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập xát gạo

		Năng suất ≥ 10 kg/h



		9 

		Máy đánh bóng gạo

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập làm bóng gạo

		- Năng suất ≥

10 kg/h


- Tỷ lệ bóc vỏ ≥ 96%



		10 

		Máy bóc vỏ hạt

		Bộ 

		01

		Dùng để thực tập bóc vỏ hạt thóc

		- Năng suất ≤ 


20 kg/h


- Tỷ lệ bóc vỏ ≥ 96%



		11 

		Kính lúp

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập quan sát mẫu vật

		Loại cầm tay, độ phóng đại ≥ 3 X



		12 

		Kẹp gắp

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập gắp hạt gạo

		Bằng inox, chiều dài ≥ 15 cm



		13 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng gạo.

		Kích thước dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		14 

		Máy đo độ ẩm

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực tập xác định độ ẩm nguyên liệu

		- Loại cầm tay


- Thang đo: 


10 ÷ 90% 


- Độ chính xác: 


± 0,5%



		15 

		Máy phân tích gluten

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định hàm lượng gluten trong bột mì

		Loại thông dụng thời điểm mua sắm



		16 

		Máy nghiền búa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập nghiền nhỏ nguyên liệu

		Vật liệu thân máy bằng thép không gỉ. Năng suất ≥ 10 kg/h



		17 

		Nồi 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		Bằng vật liệu không gỉ. Dung tích ≥ 30 lít



		18 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước (dài x rộng x cao) 


≤ 1800 mm x 1200 mm x 1800 mm



		19 

		Hệ thống sản xuất mì ăn liền

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành sản xuất mì ăn liền

		Năng suất ≤ 10 kg bột/giờ



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Thiết bị trộn bột 

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Máy nhào bột

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Máy cán bột

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Thiết bị cắt sợi, tạo bông

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Thiết bị hấp chín, làm ráo

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Thiết bị chiên

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		28 

		Thiết bị lọc 

		Chiếc

		01

		Dùng để lọc tách tinh bột

		Năng suất ≤ 10 kg bột/giờ



		29 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		30 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm.





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ KIỂM SOÁT 


CHẤT LƯỢNG DẦU

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 32


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy ép dầu 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập ép dầu thực vật

		Năng suất ≤ 20 kg/h, loại trục vít



		2 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm thực phẩm

		Vật liệu bằng inox, kích thước chiều rộng, dài, cao: 


≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		3 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất, nguyên liệu cần dùng

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,0001 g, phạm vi cân ≤ 300 g



		6 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 


± 0,01 g 



		7 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		8 

		Tỷ trọng kế

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đo tỷ trọng của dung dịch

		Độ chính xác: 0,005 độ



		9 

		Thiết bị soxhlet

		Bộ

		01

		Hướng dẫn thực tập xác định hàm lượng lipit trong mẫu

		- Hệ thống chiết mẫu ≥ 6


- Hiệu suất thu hồi ≥ 99,5%



		10 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước (dài x rộng x cao) 


≤ 1800 mm x 1200 mm x 1800 mm



		11 

		Rổ

		Chiếc

		18

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Vật liệu bằng nhựa. Loại (10 ÷ 15) kg



		12 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Loại 1000 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		15 

		Loại 500 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		16 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		17 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		18 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		19 

		Đũa

		Chiếc

		06

		Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch

		- Làm bằng thủy tinh 


- Dài: ≥ 25 cm



		20 

		Quả bóp

		Chiếc

		12

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch

		Vật liệu cao su 



		21 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất



		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		03

		

		Dung tích 

1ml ÷ 20 ml



		24 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		25 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		26 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		27 

		Loại 20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		02

		

		



		32 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		33 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân



		34 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm




		Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt





		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		36 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		37 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		38 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		39 

		Cốc 

		Bộ 

		06

		Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		41 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		42 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		03

		

		



		43 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		44 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành thí nghiệm các phản ứng hoá học

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh trong suốt






		45 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		46 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		09

		

		



		47 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		09

		

		



		48 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		01

		

		Không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn. Để được ≥ 10 ống nghiệm/giá 



		49 

		Phễu 

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng

		Bằng thủy tinh 



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		51 

		Loại 25ml

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Loại 50ml

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Hệ thống ống sinh hàn

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành phân tích các chỉ tiêu của dầu

		Bằng vật liệu trong suốt 



		54 

		Tủ hút

		Chiếc

		01

		Dùng để hút khí độc khi pha hóa chất hoặc làm thí nghiệm

		Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s



		55 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng để rót nước cất khi thực hành

		Vật liệu bằng nhựa



		56 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		57 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG 


CHÈ, CÀ PHÊ, CA CAO


Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		2 

		Thiết bị sấy đảo trộn

		Bộ

		01

		Dùng để sấy khô nguyên liệu chè, cà phê, ca cao.

		Bằng inox, loại có cánh khuấy, năng suất ≥ 10 kg/giờ 



		3 

		Cốc nung

		Bộ

		72

		Dùng để chứa mẫu vật để thực hiện quá trình sấy

		- Vật liệu bằng sứ chịu nhiệt, có nắp đậy


- Dung tích: (50÷100) ml



		4 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Loại 1000 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		7 

		Loại 500 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		8 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		9 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		10 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		11 

		Đũa

		Chiếc

		06

		Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch

		- Làm bằng thủy tinh 


- Dài: ≥ 25 cm



		12 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		03

		

		Dung tích 1 ml ÷ 20 ml



		15 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		16 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		17 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		18 

		Loại 20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ.

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		02

		

		



		23 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		24 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân



		25 

		Quả bóp

		Chiếc

		12

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch

		Vật liệu cao su 



		26 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm




		Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt





		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		29 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		30 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		31 

		Cốc 

		Bộ 

		06

		Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		33 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		34 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		03

		

		



		35 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		36 

		Máy đo độ ẩm 

		Chiếc

		06

		Hướng dẫn cách sử dụng máy để xác định độ ẩm

		- Loại cầm tay


- Thang đo: 10 ÷ 90% 


- Độ chính xác: ± 0,5%



		37 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất, nguyên liệu cần dùng

		



		38 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		39 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,0001 g, phạm vi cân ≤ 300 g



		40 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi cân: 

200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		41 

		Kẹp gắp cốc 


		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc sấy

		- Cán dài ≥ 20 cm


- Kích thước phù hợp với cốc sấy, cốc nung



		42 

		Rổ

		Chiếc

		18

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Vật liệu bằng nhựa. Loại (10 ÷ 15) kg



		43 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên liệu mẫu

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		44 

		Tủ nung

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập nung mẫu vật (tro hóa mẫu vật phân tích)

		- Thể tích  ≤ 20 lít


- Nhiệt độ điều chỉnh được



		45 

		Máy nghiền búa

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập nghiền nhỏ nguyên liệu

		Vật liệu thân máy bằng thép không gỉ. Năng suất ≥ 10 kg/h



		46 

		Thùng lên men

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập ủ lên men hạt ca cao

		- Năng suất ≤ 


20 kg/mẻ


- Điều chỉnh được nhiệt độ. Vật liệu bằng thép không gỉ



		47 

		Dao

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập bổ quả ca cao

		Bằng inox



		48 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens - Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		49 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





PHẦN B


TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Bảng 28: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Tên nghề: Chế biến thực phẩm


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên và lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Bộ

		01

		



		4 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		01

		



		5 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		6 

		Bình chữa cháy

		Chiếc

		02

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		7 

		Áp kế

		Chiếc

		06

		- Phạm vi đo: (0÷275)MPa


- Ðộ chính xác: ≤ 0,01%



		8 

		Ẩm kế 

		Chiếc

		03

		- Thang đo: (10 ÷ 90)% 


- Độ chính xác: ± 0,5%



		9 

		Bàn chải

		Chiếc

		06

		Bằng nhựa



		10 

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Chiếc

		18

		Kích thước mặt bàn ≥ khổ giấyA3, điều chỉnh độ nghiêng



		11 

		Bàn thí nghiệm

		Chiếc

		02

		- Vật liệu chống ăn mòn hóa chất 

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng: (1000÷1600) mm


+ Cao: (600÷1200) mm



		12 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Vật liệu bằng inox, kích thước chiều rộng, dài, cao: 


≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		13 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Thể tích ≥ 2 lít



		14 

		Bể điều nhiệt (ổn nhiệt)

		Bộ

		02

		Dung tích ≤ 22 lít, nhiệt độ điều chỉnh được



		15 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Loại điều chỉnh được nhiệt độ 



		16 

		Bộ mẫu chi tiết

		Bộ

		06

		



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		18 

		Bu lông

		Chiếc

		03

		Đường kính ≥ 20 mm



		19 

		Đai ốc

		Chiếc

		03

		Đường kính ≥ 20 mm



		20 

		Lò xo

		Chiếc

		03

		Làm bằng thép, không gỉ



		21 

		Bánh răng

		Chiếc

		03

		Bằng thép, đường kính ≥ 5 cm



		22 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		24 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		02

		



		25 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		



		26 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		



		27 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		29 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		Loại 02 lò/bếp



		30 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		Loại ≥ 12 kg



		31 

		Bộ mẫu chất phụ gia

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn vệ sinh thực phẩm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Chất mầu

		Mẫu

		01

		



		

		Chất giữ ẩm

		Mẫu

		01

		



		

		Chất ngọt

		Mẫu

		01

		



		

		Chất tạo nổi

		Mẫu

		01

		



		

		Chất bảo quản

		Mẫu

		01

		



		32 

		Bộ cắt gọt rau, củ, quả đa năng

		Bộ

		06

		Lưỡi dao bằng inox



		33 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		35 

		Loại 1000 ml

		Chiếc

		02

		



		36 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		



		37 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		



		38 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		



		39 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		



		40 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		41 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		42 

		Loại 20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		



		43 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		



		44 

		Buret

		Bộ

		06

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		45 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		46 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		02

		



		47 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		



		48 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân



		49 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		06

		



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		51 

		Dao

		Chiếc

		03

		Bằng inox



		52 

		Thớt

		Chiếc

		03

		Bằng nhựa hoặc gỗ



		53 

		Vá

		Chiếc

		03

		Bằng inox



		54 

		Sạn

		Chiếc

		03

		Bằng inox



		55 

		Bộ chày, cối

		Bộ

		03

		Bằng inox hoặc gỗ



		56 

		Đũa

		Đôi

		03

		Bằng inox hoặc gỗ



		57 

		Muỗng

		Chiếc

		03

		Bằng inox



		58 

		Bộ dụng cụ đánh giá cảm quan

		Bộ

		06

		



		59 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		60 

		Ðĩa 

		Chiếc

		03

		Vật liệu bằng sứ trắng. Ðường kính: ≥200mm



		61 

		Cốc

		Chiếc

		03

		Làm bằng thủy tinh, loại ≥ 100 ml



		62 

		Dao

		Chiếc

		03

		Vật liệu inox



		63 

		Nĩa

		Chiếc

		03

		Vật liệu inox



		64 

		Bộ mối ghép cơ khí

		Bộ

		06

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về kích thước mối ghép



		65 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		66 

		Loại chốt

		Chiếc

		03

		



		67 

		Loại  hàn

		Chiếc

		03

		



		68 

		Loại then bán nguyệt

		Chiếc

		03

		



		69 

		Loại then bằng

		Chiếc

		03

		



		70 

		Loại then hoa

		Chiếc

		03

		



		71 

		Loại then vát

		Chiếc

		03

		



		72 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		03

		



		73 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		74 

		Nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		- Iđm ≥ 10 A


- S ≥ 500 VA



		75 

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		U ≥ 380 V



		76 

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		I ≥ 5A



		77 

		Đồng hồ cos( 

		Chiếc

		01

		Uđm ≥ 220V



		78 

		Mô đun tải

		Bộ

		01

		Pđm ≤ 500 W



		79 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		03

		



		80 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		81 

		Mô đun nguồn


cung cấp

		Bộ

		01

		- Uv = 220 VAC


- Iđm ≥ 5A


- Ura= (0 ÷ 24) VDC



		82 

		Vonmet DC

		Chiếc

		01

		U ≤ 250 VDC



		83 

		Ampemet DC

		Chiếc

		01

		Dòng đo I ≥ 50 mA



		84 

		Dụng cụ đo điện trở 

		Chiếc

		01

		- Khoảng đo ≤ 50 M(

- Điện áp: 220 VAC



		85 

		Mô đun tải

		Bộ

		01

		- Uđm = (6 ÷ 24) VDC


- Pđm ≤ 100 W



		86 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		01

		Bao gồm một số linh kiện điện tử thụ động và linh kiện điện tử tích cực



		87 

		Bo cắm chân linh kiện

		Chiếc

		18

		Số lượng lỗ cắm  ≤ 300



		88 

		Bo hàn linh kiện loại đục lỗ

		Chiếc

		18

		Số lượng lỗ cắm ≤ 300



		89 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Vật liệu bằng nhựa



		90 

		Đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh và 4 cạnh

		Bộ

		03

		- Đường kính ≥ 4mm 


- Dài  ≥ 150mm



		

		Kìm cắt dây 

		Chiếc

		03

		Điện áp cách điện 


≥ 1000V



		

		Kìm tuốt dây 

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Kìm điện

		Chiếc

		03

		Điện áp cách điện 


≥ 1000V



		

		Thước dây

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ hàn nung

		Chiếc

		03

		Công suất  ≥ 40W



		

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		03

		Công suất  ≥ 60W 



		

		Hút thiếc

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Khoan tay mi ni 

		Chiếc

		03

		Đường kính từ: 0,5mm ÷ 2mm



		

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		91 

		Bộ mẫu bao bì

		Bộ

		06

		



		92 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		93 

		Loại kim loại

		Chiếc

		03

		Vật liệu bằng kim loại, có gân chịu lực



		94 

		Loại thuỷ tinh

		Chiếc

		03

		Vật liệu bằng thuỷ tinh màu hoặc trong suốt



		95 

		Loại carton

		Chiếc

		03

		Vật liệu bằng carton



		96 

		Loại nhựa

		Chiếc

		03

		Vật liệu bằng nhựa



		97 

		Bộ lọc hút chân không

		Bộ

		01

		- Phễu bằng thủy tinh


- Thể tích: ≤ 2 lít



		98 

		Bơm piston

		Chiếc

		01

		- Lưu lượng ≥ 10 cm3/vòng


- Áp suất định mức ≤ 250 bar



		99 

		Chiết quang kế




		Bộ 

		03

		Thang đo độ: 


- (0 ÷ 30)% Brix


- (30 ÷ 60)% Brix


- (60 ÷ 90)% Brix


- Độ chính xác: ±0,2% Brix



		100 

		Chày, cối

		Bộ

		06

		Bằng sứ, đường kính: 


10 cm ÷ 15 cm



		101 

		Cân

		Bộ

		01

		



		102 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		103 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: 0,0001 g, phạm vi cân ≤ 300 g



		104 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: ± 0,01 g 



		105 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		- Phạm vi cân: 200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		106 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		107 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		108 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		



		109 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		03

		



		110 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		03

		



		111 

		Cốc nung

		Bộ

		72

		- Vật liệu bằng sứ chịu nhiệt, có nắp đậy


- Dung tích: (50÷100) ml



		112 

		Chảo

		Chiếc

		06

		Vật liệu bằng thép không gỉ, đường kính ≥ 30 cm  



		113 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		114 

		Cồn kế

		Chiếc

		06

		Khoảng đo  (0,0 ÷ 2,0) g/l



		115 

		Dụng cụ đóng nút chai thủy tinh

		Chiếc

		01

		Loại thủ công



		116 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		06

		



		117 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		118 

		Com pa

		Chiếc

		03

		Vẽ đường tròn có bán kính: (10 ÷ 150) mm



		1 

		Dưỡng cong

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Thước chữ T

		Chiếc

		03

		Chiều dài:(300 ÷ 1000) mm



		3 

		Thước thẳng

		Chiếc

		03

		Chiều dài: (300 ÷ 1000) mm



		4 

		Ê Ke 120˚

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		119 

		Ê Ke 90˚

		Chiếc

		03

		



		120 

		Mô hình cắt bổ 3D

		Chiếc

		01

		Làm bằng gỗ, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		121 

		Đũa

		Chiếc

		06

		- Làm bằng thủy tinh 


- Dài: ≥ 25 cm



		122 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Loại: ≥ 150 ml sử dụng trong phòng thí nghiệm



		123 

		Đĩa petri

		Chiếc

		72

		- Bằng thủy tinh có nắp đậy


- Ðường kính: (60 ÷ 150) mm


- Chiều cao: (15 ÷ 25) mm



		124 

		Đèn bức xạ hồng ngoại

		Chiếc

		06

		Công suất ≥ 100W



		125 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước (dài x rộng x cao) 


≤ 1800 mm x 1200 mm x 1800 mm



		126 

		Hệ thống cất đạm tự động (Kjeldahl)

		Bộ

		01

		- Hệ số công phá ≤  6 mẫu


- Hiệu suất thu hồi ≥ 99,5%



		127 

		Hệ thống sản xuất mì ăn liền

		Bộ

		01

		Năng suất ≤ 10 kg bột/giờ



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Thiết bị trộn bột 

		Chiếc

		01

		



		

		Máy nhào bột

		Chiếc

		01

		



		

		Máy cán bột

		Chiếc

		01

		



		

		Thiết bị cắt sợi, tạo bông

		Chiếc

		01

		



		

		Thiết bị hấp chín, làm ráo

		Chiếc

		01

		



		

		Thiết bị chiên

		Chiếc

		01

		



		128 

		Hệ thống băng tải

		Bộ

		01

		- Chiều dài ≥ 2,0 m


- Năng suất ≥ 20 kg/h



		129 

		Hệ thống ống sinh hàn

		Bộ

		02

		Bằng vật liệu trong suốt 



		130 

		Kết

		Chiếc

		06

		Loại ≤ 50kg, vật liệu bằng nhựa



		131 

		Khay

		Chiếc

		06

		Kích thước dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		132 

		Khay trộn bột

		Chiếc

		06

		Vật liệu bằng inox, kích thước ≥ 0,5 m x 0,75 m



		133 

		Khay đổ kẹo

		Chiếc

		06

		Vật liệu bằng inox, có chia nhiều ngăn



		134 

		Kéo

		Chiếc

		06

		Bằng inox



		135 

		Kẹp gắp cốc 





		Chiếc

		06

		- Cán dài ≥ 20 cm


- Kích thước phù hợp với cốc sấy, cốc nung



		136 

		Kính hiển vi 

		Chiếc

		06

		- Độ phóng đại ≥ 10X


- Có thể kết nối với máy

 tính



		137 

		Khí cụ điện hạ áp

		Bộ 

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Công tắc

		Bộ

		01

		- Iđm ≤ 10A


- Uđm = 220/380VAC



		

		Nút bấm

		Bộ

		01

		



		

		Công tắc tơ

		Bộ

		01

		



		

		Cầu chì

		Bộ

		01

		



		

		Cầu dao 

		Bộ

		01

		



		

		Áp tô mát 1 pha; 3 pha

		Bộ

		01

		Iđm = 5A ÷ 50A



		

		Rơ le

		Chiếc

		01

		U = 220V, I ≤ 40A



		138 

		Kính lúp

		Chiếc

		06

		Loại cầm tay, độ phóng đại ≥ 3 X



		139 

		Kẹp gắp

		Chiếc

		06

		Bằng inox, chiều dài ≥ 15 cm



		140 

		Phiến kính (Lam) 

		Hộp

		01

		Bằng thủy tinh 



		141 

		Lamen (lá kính)

		Hộp

		01

		Bằng thủy tinh 



		142 

		Lò nướng

		Chiếc

		02

		Thể tích ≤ 20 lít, chỉnh được nhiệt độ



		143 

		Lọ 

		Chiếc

		18

		Dung tích từ 30ml ÷ 1000ml, có nút đậy



		144 

		Lò vi sóng

		Chiếc

		01

		- Cài đặt nhiều mức công suất


- Dung tích ≥ 20 lít



		145 

		Máy bơm nước

		Bộ

		01

		Công suất: (0,5 ÷ 1,5) HP 



		146 

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		- S ≤ 1kVA


- Uvào​ = 70÷250V


- Ura = 110V, 220V, 12AVC, 12VDC



		147 

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		- S ≥ 0,5KVA


- U1 = 220/380V - Y/Y0


- U2 = 127/220V - Y/(



		148 

		Mô hình động cơ điện không đồng bộ ba pha 

		Bộ

		01

		- Pđm ≤ 1kW 


- Cắt bổ ¼



		149 

		Mô hình động cơ điện không đồng bộ một pha 

		Bộ

		01

		- Pđm ≤ 1,5kW 


- Cắt bổ 1/4



		150 

		Máy đo độ ẩm

		Chiếc

		06

		- Loại cầm tay


- Thang đo: 10 ÷ 90% 


- Độ chính xác: ± 0,5%



		151 

		Máy ly tâm lọc

		Chiếc

		01

		- Loại có màng lọc


- Tốc độ quay ≤ 13500 v/phút - Dung tích ≥ 20 lít



		152 

		Máy chà nguyên liệu

		Bộ

		01

		Bằng inox, năng suất ≥ 5 kg/h



		153 

		Máy dán nhãn tự động

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ ≤ 100W, kết cấu có bơm hồ tự động, phù hợp với chất liệu của bao bì



		154 

		Máy dập mẫu

		Chiếc

		01

		- Tốc độ: điều chỉnh được từ 3 đến 12 lần/giây


- Điều chỉnh được thời gian dập mẫu 


- Thể tích ≥ 200 ml



		155 

		Máy đọc mã vạch

		Bộ

		01

		Loại thông dụng có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		156 

		Máy trộn (vortex mixer)

		Chiếc

		03

		- Tốc độ (0 ÷ 3000) vòng/phút


- Kiểu lắc tròn. Biên độ lắc: ≥ 4,5 mm



		157 

		Máy đóng gói hút chân không

		Chiếc

		01

		Năng suất ≥ 20 kg/h



		158 

		Máy in date

		Chiếc

		01

		Công nghệ in truyền nhiệt trực tiếp



		159 

		Máy ghép mí bao bì nhựa

		Chiếc

		01

		- Công suất  ≥ 600W


- Loại có chân



		160 

		Máy ghép mí bao bì kim loại

		Chiếc

		01

		Năng suất ≥ 10 lon/phút, loại bán tự động hoặc tự động



		161 

		Máy nghiền búa

		Bộ

		01

		Vật liệu thân máy bằng thép không gỉ. Năng suất ≥ 10 kg/h



		162 

		Máy xay

		Bộ

		06

		Bằng inox, năng suất

 ≥ 10 kg/h



		163 

		Máy trộn nguyên liệu

		Bộ

		01

		Bằng inox, năng suất 

≤ 20 kg/h



		164 

		Máy thái nguyên liệu 

		Chiếc

		06

		Bằng inox, năng suất ≥ 10 kg/h



		165 

		Máy đo độ đục

		Bộ

		01

		- Khoảng đo: 0 ÷ 1100NTU


- Độ chính xác: ± 3 %



		166 

		Máy đo chất rắn lơ lửng

		Bộ

		01

		- Khoảng đo: (0 ÷ 750) mg/L


- Thang bước sóng: 

(420 ÷ 610) nm


- Độ chính xác: ± 1nm



		167 

		Mô hình bể lắng

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Chiều cao (1 ÷ 2) m



		168 

		Mô hình bể lọc

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát;


- Tốc độ xử lý ≥ 1,5.10-3 m/s



		169 

		Mô hình bể hấp phụ

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Lưu lượng: ≥ 1,0 lít/giờ



		170 

		Mô hình bể trộn cơ khí

		Bộ

		01

		Thể tích ≥ 20 lít, số cánh khuấy ≥ 2, tốc độ ≥ 10 vòng/phút



		171 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Khoảng đo pH: 0 ÷ 14



		172 

		Máy cất nước

		Chiếc

		01

		- Cất nước 2 lần


- Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ



		173 

		Máy khuấy từ

		Bộ 

		03

		Tốc độ khuấy: (100÷1500) vòng/phút



		174 

		Máy đo DO (Dissolved oxygen)

		Chiếc

		06

		- Thang đo:


từ (0÷20) mgO2/l


- Độ chính xác: ± 0,5%



		175 

		Máy đánh trộn

		Chiếc

		01

		Vật liệu bằng nhựa, thể tích ≤ 3 lít, công suất ≥ 1500 W



		176 

		Máy xay sinh tố

		Chiếc

		03

		Công suất ≥ 300 W



		177 

		Máy trộn quết thịt

		Chiếc

		01

		Vật liệu bằng inox. Năng suất ≤ 10 kg/h



		178 

		Máy ép dầu 

		Chiếc

		01

		Năng suất ≤ 20 kg/h, loại trục vít



		179 

		Máy ly tâm lạnh

		Bộ

		01

		- Tốc độ ly tâm: ≤ 14.000 vòng/phút

- Nhiệt độ điều chỉnh được



		180 

		Máy sàng

		Bộ

		01

		Năng suất ≥ 10 kg/h, dễ dàng thay đổi lưới sàng cho phù hợp với từng loại nguyên liệu



		181 

		Máy xát gạo

		Bộ

		01

		Năng suất ≥ 10 kg/h



		182 

		Máy đánh bóng gạo

		Bộ

		01

		- Năng suất ≥ 10 kg/h


- Tỷ lệ bóc vỏ ≥ 96%



		183 

		Máy phân tích gluten

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng thời điểm mua sắm



		184 

		Máy nhào bột 

		Chiếc

		01

		Dung tích ≤ 10 lít. Điều chỉnh được tốc độ nhào bột



		185 

		Máy cán bột

		Chiếc

		01

		Năng suất ≤ 10 kg/h



		186 

		Máy bóc vỏ hạt

		Bộ 

		01

		- Năng suất ≤ 20 kg/h


- Tỷ lệ bóc vỏ ≥ 96%



		187 

		Máy ép 

		Chiếc

		01

		- Công suất ≥ 1000 W


- Năng suất ≥ 10 kg/h



		188 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Khoảng đo từ 00C đến 1000C



		189 

		Nồi cách thủy

		Chiếc

		06

		- Loại ≥ 6 ngăn


- Kích thước ≥(2000x700x800mm)


- Điện năng ≥ 2500w



		190 

		Nồi tiệt trùng

		Chiếc

		01

		- Dung tích ≥ 20 lít


- Áp suất: ≥ 0,27 Mpa


- Nhiệt độ tiệt trùng: 

(40 ÷ 140)oC



		191 

		Nồi 

		Chiếc

		06

		Bằng vật liệu không gỉ. Dung tích ≥ 30 lít



		192 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh trong suốt






		1 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		



		2 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		09

		



		3 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		09

		



		4 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		01

		Không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn. Để được ≥ 10 ống nghiệm/giá 



		193 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Làm bằng thủy tinh, loại trong suốt, có chia vạch






		194 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		195 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		



		196 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		



		197 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		04

		



		198 

		Pipet

		Bộ

		06

		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		199 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		200 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		03

		Dung tích 1 ml ÷ 20 ml



		201 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		Vật liệu không gỉ



		202 

		Phễu 

		Bộ

		06

		Bằng thủy tinh 



		203 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		204 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		



		205 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		



		206 

		Que cấy vi sinh

		Bộ

		01

		Làm bằng thủy tinh hoặc thép không gỉ, có cán



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại đầu thẳng

		Chiếc

		06

		



		

		Loại đầu vòng

		Chiếc

		06

		



		

		Loại trang

		Chiếc

		06

		



		207 

		Quả bóp

		Chiếc

		12

		Vật liệu cao su



		208 

		Quang phổ kế

		Bộ 

		01

		- Phổ phân tích: 

190 nm ÷ 1100 nm
- Độ chính xác:  ± 0,5 nm



		209 

		Thiết bị chiên chân không

		Bộ

		01

		- Vật liệu bằng inox


- Nhiệt độ (50÷150)0C


- Áp suất (0,8÷0,9) atm


- Bơm chân không 5,0 HP 



		210 

		Thiết bị cô đặc

		Bộ

		01

		Dung tích ≤ 10 lít, bằng inox



		211 

		Thiết bị chưng cất

		Chiếc

		01

		Năng suất ≤ 5 lít



		212 

		Thiết bị đun nóng, làm nguội 

		Chiếc

		01

		Có cánh khuấy bằng inox, dung tích ≤ 20 lít



		213 

		Thiết bị soxhlet

		Bộ

		01

		- Hệ thống chiết mẫu ≥ 6


- Hiệu suất thu hồi ≥ 99,5%



		214 

		Thùng cách nhiệt

		Chiếc

		01

		Bằng nhựa, thể tích ≤ 300 lít



		215 

		Tỷ trọng kế

		Chiếc

		06

		Độ chính xác: 0,005 độ



		216 

		Tủ đông

		Chiếc

		01

		- Dung tích ≥ 250 lít


- Nhiệt độ (-20 ÷ -10)0C



		217 

		Tủ cấy vi sinh

		Chiếc

		01

		Hiệu quả lọc ≥ 99,99%  đối với các hạt có kích thước 0,3 micron



		218 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		- Điều chỉnh được nhiệt độ


- Thể tích (150÷ 200) lít



		219 

		Tủ hút

		Chiếc

		01

		Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s



		220 

		Tủ nung

		Chiếc

		01

		- Thể tích  ≤ 20 lít


- Nhiệt độ điều chỉnh được



		221 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		- Không đóng tuyết


- Dung tích ≤ 170 lít



		222 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		223 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: (+5 ÷ 300)0C



		224 

		Thùng lên men

		Chiếc

		02

		- Năng suất ≤ 20 kg/mẻ


- Điều chỉnh được nhiệt độ. Vật liệu bằng thép không gỉ



		225 

		Thiết bị đo nhu cầu oxi hóa học (COD-chemical oxygen Demand) 

		Chiếc

		01

		- Khoảng đo chia làm 3 thang

- Thang bước sóng: 


(420 ÷ 610) nm


- Độ chính xác: ± 1nm



		226 

		Thiết bị đo nhu cầu oxi sinh học (BOD-Biological oxygen Demand)

		Chiếc

		01

		- Số mẫu đo cùng lúc ≤ 6 mẫu

- Độ chính xác 0,5% 



		227 

		Tủ ủ BOD

		Chiếc

		01

		- Thể tích: ≤ 135 lít


- Nhiệt độ: 2oC ÷ 40oC 



		228 

		Thiết bị làm cá viên, thịt viên

		Chiếc

		01

		Vật liệu bằng inox. Năng suất ≤ 10 kg/h



		229 

		Thiết bị nhồi lạp xưởng

		Chiếc

		01

		Vật liệu bằng inox. Năng suất ≤ 10 kg/h



		230 

		Thiết bị đồng hóa áp lực

		Chiếc

		01

		- Vật liệu bằng inox


- Năng suất ≥ 5 lít/h


- Áp suất ≤ 10 pa



		231 

		Tủ mát

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ (10 ÷25)oC. Thể tích ≤ 300 lít



		232 

		Thiết bị lọc

		Chiếc

		01

		Năng suất ≤ 10 kg bột/giờ



		233 

		Thiết bị sấy đảo trộn 

		Bộ

		01

		Bằng inox, loại có cánh khuấy, năng suất ≥ 10 kg/giờ 



		234 

		Thiết bị xông khói

		Chiếc

		01

		Thể tích ≥ 80 lít. nhiệt độ điều chỉnh được



		235 

		Thước 

		Chiếc

		06

		Độ chính xác đến 0,1 mm



		236 

		Rổ

		Chiếc

		18

		Vật liệu bằng nhựa. Loại (10 ÷ 15) kg



		237 

		Xô

		Chiếc

		06

		- Bằng nhựa hoặc inox


- Loại (10 ÷ 30) lít



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		238 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		239 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Trình độ: Cao đẳng nghề

(Theo Quyết định số: 870/QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014 của

 Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng


thẩm định



		1 

		Quản Văn Giáo

		Cử nhân

Kinh tế

		Chủ tịch hội đồng



		2 

		Nguyễn Thị Hằng Phương

		Thạc sỹ


Công nghệ sau thu hoạch

		Phó Chủ tịch hội đồng



		3 

		Nguyễn Tiến Bộ

		Kỹ sư 

Điện - Điện tử

		Uỷ viên - Thư ký



		4 

		Hoàng Phương Hà

		Tiến sỹ


Công nghệ sinh học

		Ủy viên



		5 

		Mông Thị Hưng

		Thạc sỹ


Công nghệ thực phẩm

		Ủy viên



		6 
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Chế biến thực phẩm trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trình độ trung cấp nghề cấp độ quốc gia nghề Chế biến thực phẩm, ban hành kèm theo Quyết định số 1036/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.


I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Chế biến thực phẩm


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 23, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;  


- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun


Bảng 24 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.



II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Chế biến thực phẩm

Các trường đào tạo nghề Chế biến thực phẩm cấp độ quốc gia, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 24); 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật



		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Com pa

		Chiếc

		03

		

		Vẽ đường tròn có bán kính: (10 ÷ 150) mm



		4 

		Dưỡng cong

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Thước chữ T

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài:


(300 ÷ 1000) mm



		6 

		Thước thẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: 


(300 ÷ 1000) mm



		7 

		Ê Ke 120˚

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Ê Ke 90˚

		Chiếc

		03

		

		



		9 

		

		

		

		

		



		10 

		Bộ mẫu chi tiết

		Bộ

		06

		Dùng để làm mẫu thật thực hành vẽ kỹ thuật

		Làm bằng thép, không gỉ



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Bu lông

		Chiếc

		03

		

		Đường kính ≥ 20 mm



		13 

		Đai ốc

		Chiếc

		03

		

		Đường kính ≥ 20 mm



		14 

		Lò xo

		Chiếc

		03

		

		Làm bằng thép, không gỉ



		15 

		Bánh răng

		Chiếc

		03

		

		Bằng thép, đường kính ≥ 5 cm



		16 

		Bộ mối ghép cơ khí

		Bộ

		06

		Dùng để làm mô hình thật để thực hành vẽ chi tiết

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về kích thước mối ghép



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Loại chốt

		Chiếc

		03

		

		



		19 

		Loại  hàn

		Chiếc

		03

		

		



		20 

		Loại then bán nguyệt

		Chiếc

		03

		

		



		21 

		Loại then bằng

		Chiếc

		03

		

		



		22 

		Loại then hoa

		Chiếc

		03

		

		



		23 

		Loại then vát

		Chiếc

		03

		

		



		24 

		Mô hình cắt bổ 3D

		Chiếc

		01

		Dùng để làm mẫu vẽ kỹ thuật

		Làm bằng gỗ, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		25 

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn sinh viên thực tập vẽ kỹ thuật

		Kích thước mặt bàn ≥ khổ giấyA3, điều chỉnh độ nghiêng



		26 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		27 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m





Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: KỸ THUẬT ĐIỆN


Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm nghiệm các biểu


thức, định luật,


hiện tượng trong


mạch điện xoay


chiều

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		

		- Iđm ≥ 10 A


- S ≥ 500 VA



		4 

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		

		U ≥ 380 V



		5 

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 5A



		6 

		Đồng hồ cos( 

		Chiếc

		01

		

		Uđm ≥ 220V



		7 

		Mô đun tải

		Bộ

		01

		

		Pđm ≤ 500 W



		8 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm


nghiệm các biểu


thức, định luật


mạch điện một


chiều




		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Mô đun nguồn


cung cấp

		Bộ

		01

		

		- Uv = 220 VAC


- Iđm ≥ 5A


- Ura= (0 ÷ 24) VDC





		11 

		Vonmet DC

		Chiếc

		01

		

		U ≤ 250 VDC



		12 

		Ampemet DC

		Chiếc

		01

		

		Dòng đo I ≥ 50 mA



		13 

		Dụng cụ đo điện trở 

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng đo ≤ 50 M(

- Điện áp: 220 VAC



		14 

		Mô đun tải

		Bộ

		01

		

		- Uđm = (6 ÷ 24) VDC


- Pđm ≤ 100 W



		15 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong giảng dạy

		Bao gồm một số linh kiện điện tử thụ động và linh kiện điện tử tích cực



		16 

		Bo cắm chân linh kiện

		Chiếc

		18

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện

		Số lượng lỗ cắm ≤ 300



		17 

		Bo hàn linh kiện loại đục lỗ

		Chiếc

		18

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện

		Số lượng lỗ cắm ≤ 300



		18 

		

		

		

		

		







		19 

		

		

		

		

		







		20 

		

		

		

		

		





		21 

		

		

		

		

		





		22 

		Khí cụ điện hạ áp

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu chức năng, đặc tính và công dụng của các khí cụ điện hạ áp

		



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Công tắc

		Bộ

		01

		

		- Iđm ≤ 10A


- Uđm = 220/380VAC



		25 

		Nút bấm

		Bộ

		01

		

		



		26 

		Công tắc tơ

		Bộ

		01

		

		



		27 

		Cầu chì

		Bộ

		01

		

		



		28 

		Cầu dao 

		Bộ

		01

		

		



		29 

		Áp tô mát 1 pha; 3 pha

		Bộ

		01

		

		Iđm = 5A ÷ 50A



		30 

		Rơ le

		Chiếc

		01

		

		U = 220V, I ≤ 40A



		31 

		Đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp thiết bị




		



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		33 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh và 4 cạnh

		Bộ

		03

		

		- Đường kính ≥ 4mm 


- Dài  ≥ 150mm



		34 

		Kìm cắt dây 

		Chiếc

		03

		

		Điện áp cách điện 


≥ 1000V



		35 

		Kìm tuốt dây 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		Kìm điện

		Chiếc

		03

		

		Điện áp cách điện 


≥ 1000V



		37 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		38 

		Bút thử điện

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		39 

		Mỏ hàn nung

		Chiếc

		03

		

		Công suất  ≥ 40W



		40 

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		03

		

		Công suất  ≥ 60W 



		41 

		Hút thiếc

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		42 

		Khoan tay mi ni 

		Chiếc

		03

		

		Đường kính từ: 0,5mm ÷ 2mm



		43 

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		44 

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		- S ≤ 1kVA


- Uvào​ = 70÷250V


- Ura = 110V, 220V, 12AVC, 12VDC



		45 

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		- S ≥ 0,5KVA


- U1 = 220/380V - Y/Y0


- U2 = 127/220V - Y/(



		46 

		Mô hình động cơ điện không đồng bộ ba pha 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		- Pđm ≤ 1kW 


- Cắt bổ ¼



		47 

		Mô hình động cơ điện không đồng bộ một pha

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		- Pđm ≤ 1,5kW 


- Cắt bổ 1/4



		48 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		49 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m





Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Áp kế

		Chiếc

		06

		Hướng dẫn thực tập đo áp suất không khí

		- Phạm vi đo: (0÷275)MPa


- Ðộ chính xác: 


≤ 0,01%



		2 

		Bàn thí nghiệm

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập các loại thí nghiệm

		- Vật liệu chống ăn mòn hóa chất 

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng: (1000÷1600) mm


+ Cao: (600÷1200) mm.



		3 

		

		

		

		

		



		4 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Loại 1000 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		7 

		Loại 500 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		8 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		9 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		10 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		11 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất, nguyên liệu cần dùng

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,0001 g, phạm vi cân ≤ 300 g



		14 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 


± 0,01 g 



		15 

		 Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		16 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập  đun nóng dung dịch

		Loại điều chỉnh được nhiệt độ 



		17 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong dung dịch



		Làm bằng thủy tinh, loại trong suốt, có chia vạch






		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Loại 50ml

		Chiếc

		04

		

		



		20 

		Loại 100ml

		Chiếc

		04

		

		



		21 

		Loại 250ml

		Chiếc

		04

		

		



		22 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		25 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		03

		

		



		26 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		27 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm




		Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		30 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		31 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		32 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		33 

		Tủ nung

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập nung mẫu vật (tro hóa mẫu vật phân tích)

		- Thể tích  ≤ 20 lít


- Nhiệt độ điều chỉnh được



		34 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		35 

		Kẹp gắp cốc




		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc sấy, cốc nung

		- Cán dài ≥ 20 cm


- Kích thước phù hợp với cốc sấy, cốc nung



		36 

		Cốc nung

		Bộ

		72

		Dùng để chứa mẫu vật để thực hiện quá trình sấy hoặc nung

		- Vật liệu bằng sứ chịu nhiệt, có nắp đậy


- Dung tích: (50÷100) ml



		37 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để thực tập ổn định độ ẩm mẫu vật khô

		Thể tích ≥ 2 lít



		38 

		Chiết quang kế



		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đo độ ngọt, độ mặn của dung dịch

		Thang đo độ: 


- (0 ÷ 30)% Brix


- (30 ÷ 60)% Brix


- (60 ÷ 90)% Brix


- Độ chính xác: ±0,2% Brix



		39 

		Cồn kế

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đo độ cồn

		Khoảng đo


(0,0 ÷ 2,0) g/l



		40 

		Máy đo độ ẩm 

		Chiếc

		06

		Hướng dẫn cách sử dụng máy để xác định độ ẩm

		- Loại cầm tay


- Thang đo: 


10 ÷ 90% 


- Độ chính xác: 


± 0,5%



		41 

		Máy ly tâm lạnh 

		Bộ

		01



		Dùng để thực hành tách pha dung dịch trong điều kiện lạnh

		- Tốc độ ly tâm: ≤ 14.000 vòng/phút

- Nhiệt độ điều chỉnh được



		42 

		Máy dập mẫu

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập làm tơi mẫu 

		- Tốc độ: điều chỉnh được từ 3 đến 12 lần/giây


- Điều chỉnh được thời gian dập mẫu 


- Thể tích ≥ 200 ml



		43 

		Máy trộn (vortex mixer)

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành trộn đều dung dịch

		- Tốc độ (0 ÷ 3000) vòng/phút


- Kiểu lắc tròn. Biên độ lắc: 4,5 mm



		44 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đo pH của  dung dịch

		Khoảng đo pH: 0 ÷ 14



		45 

		Máy cất nước

		Chiếc

		01

		Dùng để cất nước tinh khiết

		- Cất nước 2 lần


- Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ



		46 

		Máy khuấy từ

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn khuấy tan hóa chất

		Tốc độ khuấy: (100÷1500) vòng/phút



		47 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đo nhiệt độ dung dịch

		Khoảng đo từ 00C đến 1000C



		48 

		Tỷ trọng kế

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đo tỷ trọng của dung dịch

		Độ chính xác: 0,005 độ



		49 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn hút và nhả dung dịch hoá chất

		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		51 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		03

		

		Dung tích 1 ml ÷ 20 ml



		52 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		53 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn hút và nhả dung dịch hoá chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		54 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		55 

		Loại 20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Lọ 

		Chiếc

		18

		Dùng để đựng hóa chất

		Dung tích từ 30ml ÷ 1000ml, có nút đậy



		58 

		Đũa

		Chiếc

		06

		Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch

		- Làm bằng thủy tinh 


- Dài: ≥ 25 cm



		59 

		Phễu 

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng

		Bằng thủy tinh






		60 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		61 

		Loại 25ml

		Chiếc

		01

		

		



		62 

		Loại 50ml

		Chiếc

		01

		

		



		63 

		Tủ hút

		Chiếc

		01

		Dùng để hút khí độc khi pha hóa chất hoặc làm thí nghiệm

		Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s



		64 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng để rót nước cất khi thực hành

		Vật liệu bằng nhựa, loại thông dụng thời điểm mua sắm



		65 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		66 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: HÓA HỌC VÀ HÓA SINH THỰC PHẨM


Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thí nghiệm

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập các loại thí nghiệm

		- Vật liệu chống ăn mòn hóa chất 

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng: (1000÷1600) mm


+ Cao: 

(600÷1200) mm



		2 

		Chày, cối

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập nghiền nhỏ mẫu

		Bằng sứ, đường kính: 

(10÷ 15) cm



		3 

		Bếp điện


		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập  đun nóng dung dịch

		Loại điều chỉnh được nhiệt độ 



		4 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm



		Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt





		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		7 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		8 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		9 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Loại 1000 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		12 

		Loại 500 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		13 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		14 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		15 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		16 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng

		



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,0001 g, phạm vi cân ≤ 300 g



		19 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ± 0,01 g 



		20 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		23 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		03

		

		



		24 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		25 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong dung dịch



		Làm bằng thủy tinh, loại trong suốt, có chia vạch





		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Loại 50ml

		Chiếc

		04

		

		



		28 

		Loại 100ml

		Chiếc

		04

		

		



		29 

		Loại 250ml

		Chiếc

		04

		

		



		30 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất



		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		03

		

		Dung tích 


1 ml ÷ 20 ml



		33 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		34 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		36 

		Loại 20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		39 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		40 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		02

		

		



		41 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		42 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân



		43 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành thí nghiệm các phản ứng hoá học

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh trong suốt






		44 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		45 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		09

		

		



		46 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		09

		

		



		47 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		01

		

		Không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn. Để được ≥ 10 ống nghiệm/giá 



		48 

		Phễu 

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng

		Bằng thủy tinh






		49 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		50 

		Loại 25ml

		Chiếc

		01

		

		



		51 

		Loại 50ml

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Đũa

		Chiếc

		06

		Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch

		- Làm bằng thủy tinh 


- Dài: ≥ 25 cm



		53 

		Máy dập mẫu

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập làm tơi mẫu 

		- Tốc độ: điều chỉnh được từ 3 đến 12 lần/giây


- Điều chỉnh được thời gian dập mẫu 


- Thể tích ≥ 200 ml



		54 

		Máy trộn (vortex mixer)

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành trộn đều dung dịch

		- Tốc độ (0 ÷ 3000) vòng/phút


- Kiểu lắc tròn. Biên độ lắc: ≥ 4,5 mm



		55 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đo pH của  dung dịch

		Khoảng đo pH: 0 ÷ 14



		56 

		Máy cất nước

		Chiếc

		01

		Dùng để cất nước tinh khiết

		- Cất nước 2 lần


- Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ



		57 

		Máy khuấy từ

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn khuấy tan hóa chất

		Tốc độ khuấy: (100÷1500) vòng/phút



		58 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đo nhiệt độ dung dịch

		Khoảng đo từ 00C đến 1000C



		59 

		Quả bóp

		Chiếc

		12

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch

		Vật liệu cao su



		60 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: (+5 ÷ 300)0C



		61 

		Bể điều nhiệt (ổn nhiệt)

		Bộ

		02

		Dùng để thực tập ổn định nhiệt độ khi ủ mẫu 

		Dung tích ≤ 22 lít, nhiệt độ điều chỉnh được



		62 

		Bộ lọc hút chân không

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập lọc chân không dung dịch

		- Phễu bằng thủy tinh


- Thể tích: ≤ 2 lít



		63 

		Máy ly tâm lạnh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tách pha dung dịch trong điều kiện lạnh

		- Tốc độ ly tâm: ≤ 14.000 vòng/phút

- Nhiệt độ điều chỉnh được



		64 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		65 

		Tủ hút

		Chiếc

		01

		Dùng để hút khí độc khi pha hóa chất hoặc làm thí nghiệm

		Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s



		66 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng để rót nước cất khi thực hành

		Vật liệu bằng nhựa, loại thông dụng thời điểm mua sắm



		67 

		Lọ 

		Chiếc

		18

		Dùng để đựng hóa chất

		Dung tích từ 30ml ÷ 1000ml, có nút đậy



		68 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		69 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: VI SINH THỰC PHẨM 

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thí nghiệm

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập các loại thí nghiệm

		- Vật liệu chống ăn mòn hóa chất 

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng: (1000÷1600) mm


+ Cao: (600÷1200) mm



		2 

		Chày, cối

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập nghiền nhỏ mẫu

		Bằng sứ, đường kính: 


10 cm ÷ 15 cm



		3 

		Bếp điện


		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập  đun nóng dung dịch

		Loại điều chỉnh được nhiệt độ 



		4 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm




		Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		7 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		8 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		9 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Loại 1000 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		12 

		Loại 500 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		13 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		14 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		15 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		16 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		19 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		03

		

		



		20 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		21 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong dung dịch



		Làm bằng thủy tinh, loại trong suốt, có chia vạch






		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Loại 50ml

		Chiếc

		04

		

		



		24 

		Loại 100ml

		Chiếc

		04

		

		



		25 

		Loại 250ml

		Chiếc

		04

		

		



		26 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất.


Để pipet 

		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		03

		

		Dung tích 


1 ml ÷ 20 ml



		29 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		30 

		Micropipet

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		31 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		32 

		Loại 20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Que cấy vi sinh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành cấy phân lập vi sinh vật




		Làm bằng thủy tinh hoặc thép không gỉ, có cán



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		36 

		Loại đầu thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		37 

		Loại đầu vòng

		Chiếc

		06

		

		



		38 

		Loại trang

		Chiếc

		06

		

		



		39 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành thí nghiệm các phản ứng hoá học

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh trong suốt






		40 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		41 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		09

		

		



		42 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		09

		

		



		43 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		01

		

		Không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn. Để được ≥ 10 ống nghiệm/giá 



		44 

		Phễu 

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng

		Bằng thủy tinh






		45 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		46 

		Loại 25ml

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Loại 50ml

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Dùng để khử trùng que cấy

		Loại: ≥ 150 ml sử dụng trong phòng thí nghiệm



		49 

		Đĩa petri

		Chiếc

		72

		Dùng để thực hành nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

		- Bằng thủy tinh có nắp đậy


- Ðường kính: 


(60 ÷ 150) mm


- Chiều cao: 


(15 ÷ 25) mm



		50 

		Kính hiển vi 

		Chiếc

		06

		Hướng dẫn thực hành quan sát hình thái của vi sinh vật

		- Độ phóng đại ≥ 10X


- Có thể kết nối với máy tính



		51 

		Phiến kính (Lam) 

		Hộp

		01

		Dùng để làm tiêu bản trong thực hành quan sát vi sinh vật

		Bằng thủy tinh 



		52 

		Lamen (lá kính)

		Hộp

		01

		Dùng để làm tiêu bản trong thực hành quan sát vi sinh vật

		Bằng thủy tinh 



		53 

		Máy dập mẫu

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập làm tơi mẫu 

		- Tốc độ: điều chỉnh được từ 3 đến 12 lần/giây


- Điều chỉnh được thời gian dập mẫu 


- Thể tích ≥ 200 ml



		54 

		Máy trộn (vortex mixer)

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành trộn đều dung dịch

		- Tốc độ (0 ÷ 3000) vòng/phút


- Kiểu lắc tròn. Biên độ lắc: 


≥ 4,5 mm



		55 

		Máy cất nước

		Chiếc

		01

		Dùng để cất nước tinh khiết

		- Cất nước 2 lần


- Năng suất: 

(4 ÷ 8) lít/giờ



		56 

		Máy khuấy từ

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn khuấy tan hóa chất

		Tốc độ khuấy: (100÷1500) vòng/phút



		57 

		Nồi tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy

		- Dung tích ≥ 20 lít


- Áp suất: ≥ 0,27 Mpa


- Nhiệt độ tiệt trùng: 

(40 ÷ 140)oC



		58 

		Quả bóp

		Chiếc

		12

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch

		Vật liệu cao su



		59 

		Tủ cấy vi sinh

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực hành cấy vi sinh vật

		Hiệu quả lọc ≥ 99,99%  đối với các hạt có kích thước 0,3 micron



		60 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập cách duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật

		- Điều chỉnh được nhiệt độ


- Thể tích 


(150÷ 200) lít



		61 

		Tủ hút

		Chiếc

		01

		Dùng để hút khí độc khi pha hóa chất hoặc làm thí nghiệm

		Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s



		62 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản hóa chất, mẫu vật

		- Không đóng tuyết


- Dung tích 


≤ 170 lít



		63 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		64 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		65 

		Lò vi sóng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập nấu môi trường nuôi cấy

		- Cài đặt nhiều mức công suất


- Dung tích ≥ 20 lít



		66 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		67 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: AN TOÀN LAO ĐỘNG


Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		3 

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng.




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Bình chữa cháy

		Chiếc

		02

		

		





Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: PHÂN TÍCH THỰC PHẨM

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		4 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		03

		

		



		5 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		6 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Loại 1000 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		9 

		Loại 500 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		10 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		11 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		12 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		13 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất.




		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		03

		

		Dung tích 


1ml ÷ 20 ml



		16 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		17 

		Micropipet

		

		

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		18 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		19 

		Loại 20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ.

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		02

		

		



		24 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		25 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân



		26 

		Chày, cối

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập nghiền nhỏ mẫu

		Bằng sứ, đường kính: 10 cm ÷ 15 cm



		27 

		Quả bóp

		Chiếc

		12

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch

		Vật liệu cao su



		28 

		Kéo

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập cắt mẫu vật

		Bằng inox



		29 

		Máy cất nước

		Chiếc

		01

		Dùng để cất nước tinh khiết

		- Cất nước 2 lần


- Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ



		30 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng mẫu và hóa chất cần dùng

		



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ± 0,0001 g, khả năng cân ≤ 300 g



		33 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ± 0,01 g





		34 

		Cốc nung

		Bộ

		72

		Dùng để chứa mẫu vật để thực hiện quá trình sấy hoặc nung

		- Vật liệu bằng sứ chịu nhiệt, có nắp đậy


- Dung tích: (50÷100) ml



		35 

		Tủ nung

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập nung mẫu vật (tro hóa mẫu vật phân tích)

		- Thể tích  ≤ 20 lít


- Nhiệt độ điều chỉnh được



		36 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		37 

		Kẹp gắp cốc 





		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc sấy, cốc nung.

		- Cán dài ≥ 20 cm


- Kích thước phù hợp với cốc sấy, cốc nung



		38 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		39 

		Tủ hút

		Chiếc

		01

		Dùng để hút khí độc khi pha hóa chất hoặc làm thí nghiệm

		Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s



		40 

		Đĩa petri

		Chiếc

		72

		Dùng để thực hành nuôi cấy và phân lập vi sinh vật.

		- Bằng thủy tinh có nắp đậy


- Ðường kính: 


(60 ÷ 150) mm


- Chiều cao: 


(15 ÷ 25) mm



		41 

		Que cấy vi sinh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành cấy phân lập vi sinh vật




		Làm bằng thủy tinh hoặc thép không gỉ, có cán



		42 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		43 

		Loại đầu thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		44 

		Loại đầu vòng

		Chiếc

		06

		

		



		45 

		Loại trang

		Chiếc

		06

		

		



		46 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành thí nghiệm các phản ứng hoá học

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh trong suốt






		47 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		48 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		09

		

		



		49 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		09

		

		



		50 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		01

		

		Không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn. Để được ≥ 10 ống nghiệm/giá 



		51 

		Đũa

		Chiếc

		06

		Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch

		- Làm bằng thủy tinh 


- Dài: ≥ 25 cm



		52 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập cách duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật

		- Điều chỉnh được nhiệt độ


- Thể tích 


(150÷ 200) lít



		53 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn bảo quản mẫu và hóa chất

		- Không đóng tuyết


- Dung tích ≤ 170 lít



		54 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Dùng để thực tập ổn định độ ẩm mẫu vật khô

		Thể tích ≥ 2 lít



		55 

		Bể điều nhiệt (ổn nhiệt)

		Bộ

		02

		Dùng để thực tập ổn định nhiệt độ khi ủ mẫu 

		Dung tích ≤ 22 lít, nhiệt độ điều chỉnh được



		56 

		

		

		

		

		



		57 

		Bộ dụng cụ đánh giá cảm quan

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập đánh giá cảm quan sản phẩm

		



		58 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		59 

		Ðĩa 

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu bằng sứ trắng. Ðường kính: ≥200mm



		60 

		Cốc

		Chiếc

		03

		

		Làm bằng thủy tinh, loại ≥ 100 ml



		61 

		Dao

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu inox



		62 

		Nĩa

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu inox



		63 

		Bếp điện


		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập  đun nóng dung dịch

		Loại điều chỉnh được nhiệt độ 



		64 

		Hệ thống cất đạm tự động (Kjeldahl)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên thực tập xác định hàm lượng đạm trong mẫu

		- Hệ số công phá ≤  6 mẫu


- Hiệu suất thu hồi ≥ 99,5%



		65 

		Thiết bị Soxhlet

		Bộ

		01

		Hướng dẫn thực tập xác định hàm lượng chất béo trong mẫu

		- Hệ thống chiết mẫu ≥ 6


- Hiệu suất thu hồi ≥ 99,5%



		66 

		Máy ly tâm lạnh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tách pha dung dịch trong điều kiện lạnh

		- Tốc độ ly tâm: ≤ 14.000 vòng/phút

- Nhiệt độ điều chỉnh được



		67 

		Máy khuấy từ

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn khuấy tan hóa chất

		Tốc độ khuấy: (100÷1500) vòng/phút



		68 

		Phễu 

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng.

		Bằng thủy tinh






		69 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		70 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		71 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		72 

		Máy trộn (vortex mixer)

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành trộn đều dung dịch

		- Tốc độ (0 ÷ 3000) vòng/phút


- Kiểu lắc tròn. Biên độ lắc: ≥ 4,5 mm



		73 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để đong dung dịch



		Làm bằng thủy tinh, loại trong suốt, có chia vạch






		74 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		75 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		04

		

		



		76 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		

		



		77 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		

		



		78 

		Nồi tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy

		- Dung tích ≥ 20 lít


- Áp suất: ≥ 0,27 Mpa


- Nhiệt độ tiệt trùng: 

(40 ÷ 140)oC



		79 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng để rót nước cất khi thực hành

		Vật liệu bằng nhựa



		80 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Dùng để khử trùng que cấy

		Loại: ≥ 150 ml sử dụng trong phòng thí nghiệm



		81 

		Lọ 

		Chiếc

		18

		Dùng để đựng hóa chất

		Dung tích từ 30ml ÷ 1000ml, có nút đậy



		82 

		Máy dập mẫu

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập làm tơi mẫu 

		- Tốc độ: điều chỉnh được từ 3 đến 12 lần/giây


- Điều chỉnh được thời gian dập mẫu 


- Thể tích ≥ 200 ml



		83 

		Bàn thí nghiệm

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập các loại thí nghiệm

		- Vật liệu chống ăn mòn hóa chất 

- Kích thước:


+ Dài: 


(2000÷4000) mm


+ Rộng: (1000÷1600) mm


+ Cao:


(600÷1200) mm



		84 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		85 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CÁC QUÁ TRÌNH GIA CÔNG CƠ HỌC


Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy thái nguyên liệu 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập thái nhỏ nguyên liệu

		Vật liệu thân máy bằng inox, năng suất ≥ 10 kg/h



		2 

		Máy nghiền búa

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập nghiền nhỏ nguyên liệu

		Vật liệu thân máy bằng thép không gỉ. Năng suất ≥ 10 kg/h



		3 

		Máy chà nguyên liệu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập xử lý nguyên liệu bằng phương pháp chà

		Bằng inox, năng suất ≥ 5 kg/h



		4 

		Máy trộn nguyên liệu

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập trộn nguyên liệu

		Bằng inox, năng suất 

≤ 20 kg/h



		5 

		Bộ cắt gọt rau, củ, quả đa năng

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập sơ chế thực phẩm rau củ quả

		Lưỡi dao bằng inox



		6 

		Máy xay

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập xay nhỏ thịt

		Bằng inox, năng suất

 ≥ 10 kg/h



		7 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Kích thước dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		8 

		Nồi 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chần thực phẩm

		Bằng vật liệu không gỉ. Dung tích ≥ 30 lít



		9 

		Rổ

		Chiếc

		18

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Vật liệu bằng nhựa. Loại (10 ÷ 15) kg



		10 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên liệu mẫu

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		11 

		Bàn chải

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chà rửa nguyên liệu

		Bằng nhựa



		12 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm thực phẩm

		Vật liệu bằng inox, kích thước chiều rộng, dài, cao: 


≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		13 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước (dài x rộng x cao) 


≤ 1800 mm x 1200 mm x 1800 mm



		14 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Dao

		Chiếc

		01

		

		Bằng inox



		17 

		Thớt

		Chiếc

		01

		

		Bằng nhựa hoặc gỗ



		18 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 


± 0,01 g



		21 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		22 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu, dung dịch

		



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại 02 lò/bếp



		25 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg



		26 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		27 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CÁC QUÁ TRÌNH THỦY CƠ VÀ 

VẬN CHUYỂN NGUYÊN LIỆU


Tên nghề: Chế biến thực phẩm 


Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình Bể lắng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn quan sát xử lý nước

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Chiều cao 


(1 ÷ 2) m



		2 

		Mô hình bể lọc

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn xử lý nước

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát;


- Tốc độ xử lý ≥ 1,5.10-3 m/s



		3 

		Máy ly tâm lọc

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tách pha dung dịch trong nhiệt độ phòng

		- Loại có màng lọc


- Tốc độ quay ≤ 13500 v/phút - Dung tích ≥ 20 lít



		4 

		Máy ly tâm lạnh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tách pha dung dịch trong điều kiện lạnh

		- Tốc độ ly tâm: ≤ 14.000 vòng/phút

- Nhiệt độ điều chỉnh được



		5 

		Máy bơm nước

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập bơm nước vào các bể

		Công suất: 


(0,5 ÷ 1,5) HP 



		6 

		Bơm piston

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập vận chuyển chất lỏng kiểu hút, đẩy

		- Lưu lượng ≥ 10 cm3/vòng


- Áp suất định mức ≤ 250 bar



		7 

		Kết

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Loại ≤ 50kg, vật liệu bằng nhựa



		8 

		Rổ

		Chiếc

		18

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Vật liệu bằng nhựa. Loại (10 ÷ 15) kg



		9 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên liệu mẫu

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		10 

		Cân 

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ± 0,01 g 



		13 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		14 

		Hệ thống băng tải

		Bộ

		01

		Dùng để vận chuyển nguyên vật liệu

		- Chiều dài ≥ 2,0 m


- Năng suất ≥ 20 kg/h



		15 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm thực phẩm

		Vật liệu bằng inox, kích thước chiều rộng, dài, cao: 


≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		16 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước (dài x rộng x cao) 


≤ 1800 mm x 1200 mm x 1800 mm



		17 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		18 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CÁC QUÁ TRÌNH TRUYỀN NHIỆT


Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thiết bị cô đặc

		Bộ

		01

		Hướng dẫn thực tập cô đặc dung dịch

		Dung tích ≤ 10 lít, bằng inox



		2 

		Thiết bị đun nóng, làm nguội 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập đun nóng và làm nguội dung dịch

		Có cánh khuấy bằng inox, dung tích ≤ 20 lít



		3 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ± 0,01 g 



		6 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi cân: 200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		7 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên liệu mẫu

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		8 

		Bộ mẫu bao bì

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu các loại bao bì thực phẩm

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Loại kim loại

		Chiếc

		03

		

		Làm bằng kim loại, có gân chịu lực



		11 

		Loại nhựa

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu bằng nhựa



		12 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Kích thước dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		13 

		Nồi tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập tiệt trùng sản phẩm đồ hộp

		- Dung tích ≥ 20 lít


- Áp suất: 

≥ 0,27 Mpa


- Nhiệt độ tiệt trùng: 

(40 ÷ 140)oC



		14 

		Máy ghép mí bao bì nhựa

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn vận hành và sử dụng máy để thực hành đóng gói bao bì nhựa

		- Công suất  ≥ 600W


- Loại có chân



		15 

		Máy ghép mí bao bì kim loại

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn vận hành và sử dụng máy để thực hành đóng gói bao bì kim loại

		Năng suất ≥ 10 lon/phút, loại bán tự động hoặc tự động



		16 

		Tủ đông

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập bảo quản đông nguyên liệu

		- Dung tích ≥ 250 lít


- Nhiệt độ (-20 ÷ -10)0C



		17 

		Nồi 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chần thực phẩm

		Bằng vật liệu không gỉ. Dung tích ≥ 30 lít





		18 

		Nồi cách thủy

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập hấp thực phẩm

		- Loại ≥ 6 ngăn


- Kích thước ≥ (2000x700x800mm)


- Điện năng  ≥ 2500w



		19 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu, dung dịch

		



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại 02 lò/bếp



		22 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg



		23 

		Thiết bị chiên chân không

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên thực tập chiên nguyên liệu

		- Vật liệu bằng inox


- Nhiệt độ (50÷150)0C


- Áp suất 


(0,8÷0,9) atm


- Bơm chân không 5,0 HP 



		24 

		Lò vi sóng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập rã đông và nướng

		- Cài đặt nhiều mức công suất


- Dung tích ≥ 20 lít



		25 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm thực phẩm

		Vật liệu bằng inox, kích thước chiều rộng, dài, cao: 


≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		26 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		27 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn bảo quản lạnh nguyên liệu

		- Không đóng tuyết


- Dung tích ≤ 170 lít



		28 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		29 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CÁC QUÁ TRÌNH CHUYỂN KHỐI


Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thiết bị chưng cất

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập tách cấu tử

		Năng suất ≤ 5 lít



		2 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên liệu mẫu

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		3 

		Xô

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng sản phẩm

		- Bằng nhựa hoặc inox


- Loại (10 ÷ 30) lít



		4 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		5 

		Thiết bị cô đặc

		Bộ

		01

		Hướng dẫn thực tập cô đặc dung dịch

		Dung tích ≤ 10 lít, bằng inox



		6 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước (dài x rộng x cao) 


≤ 1800 mm x 1200 mm x 1800 mm



		7 

		Nồi 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		Bằng vật liệu không gỉ. Dung tích ≥ 30 lít



		8 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu, dung dịch

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại 02 lò/bếp



		11 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg



		12 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		13 

		Thiết bị soxhlet

		Bộ

		01

		Hướng dẫn thực tập xác định hàm lượng chất béo trong mẫu

		- Hệ thống chiết mẫu ≥ 6


- Hiệu suất thu hồi ≥ 99,5%



		14 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		15 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: NƯỚC VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC


Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nước

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		2 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		5 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		03

		

		



		6 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		7 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Loại 1000 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		10 

		Loại 500 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		11 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		12 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		13 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		14 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		03

		

		Dung tích 


1ml ÷ 20 ml



		17 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		18 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		19 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		20 

		Loại 20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		02

		

		



		25 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		26 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân



		27 

		Phễu 

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng

		Bằng thủy tinh






		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Quả bóp

		Chiếc

		12

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch

		Vật liệu cao su



		32 

		Máy cất nước

		Chiếc

		01

		Dùng để cất nước tinh khiết

		- Cất nước 2 lần


- Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ



		33 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để lấy hóa chất

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		34 

		Máy đo DO (Dissolved oxygen)

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn đo oxy hòa tan trong nước

		- Thang đo:


từ (0÷20) mgO2/l


- Độ chính xác: ± 0,5%



		35 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng

		



		36 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		37 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,0001 g, phạm vi cân ≤ 300 g



		38 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ± 0,01 g 



		39 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành thí nghiệm các phản ứng hoá học

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh trong suốt



		40 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		41 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		09

		

		



		42 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		09

		

		



		43 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		01

		

		Không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn. Để được ≥ 10 ống nghiệm /giá



		44 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập cách duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật

		- Điều chỉnh được nhiệt độ


- Thể tích 


(150÷ 200) lít



		45 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn bảo quản mẫu và hóa chất

		- Không đóng tuyết


- Dung tích ≤ 170 lít



		46 

		Mô hình bể hấp phụ

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định hiệu quả xử lý kim loại nặng và độ màu bằng vật liệu hấp phụ

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Lưu lượng: ≥ 1,0 lít/giờ



		47 

		Mô hình Bể lắng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn xử lý nước

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Chiều cao 


(1÷ 2) m



		48 

		Mô hình bể lọc

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn xử lý nước

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát;


- Tốc độ xử lý ≥ 1,5.10-3 m/s



		49 

		Máy bơm nước

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập bơm nước vào các bể

		Công suất: (0,5 ÷ 1,5) HP 



		50 

		Đèn bức xạ hồng ngoại

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập khử trùng nước

		Công suất ≥ 100W



		51 

		Quang phổ kế

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập  phân tích định tính và định lượng

		- Phổ phân tích: 

190 nm ÷ 1100 nm
- Độ chính xác:  ± 0,5 nm



		52 

		Thiết bị đo nhu cầu oxi hóa học (COD-chemical oxygen Demand) 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo chỉ tiêu oxi hóa học và các chỉ tiêu khác của mẫu nước, nước thải 

		- Khoảng đo chia làm 3 thang

- Thang bước sóng: 


(420 ÷ 610) nm


- Độ chính xác: ± 1nm



		53 

		Thiết bị đo nhu cầu oxi sinh học (BOD-Biological oxygen Demand)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo chỉ tiêu oxi hóa học và các chỉ tiêu khác của mẫu nước, nước thải 

		- Số mẫu đo cùng lúc ≤ 6 mẫu

- Độ chính xác 0,5% 



		54 

		Tủ ủ BOD



		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định chỉ tiêu oxi sinh học (BOD) ở 20oC, bảo quản mẫu nước thải ở 4oC

		- Thể tích: ≤ 135 lít


- Nhiệt độ: 

2oC ÷ 40oC 





		55 

		Máy đo độ đục

		Bộ

		01

		Dùng để đo độ đục của nước

		- Khoảng đo: 

0 ÷ 1100NTU


- Độ chính xác: 

± 3 %



		56 

		Máy đo chất rắn lơ lửng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo chỉ tiêu hàm lượng chất rắn lơ lửng và các chỉ tiêu khác trong môi trường nước thải 

		- Khoảng đo: (0 ÷ 750) mg/L


- Thang bước sóng: 

(420 ÷ 610) nm


- Độ chính xác: 


± 1nm



		57 

		Máy trộn (vortex mixer)

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành trộn đều dung dịch

		- Tốc độ (0 ÷ 3000) vòng/phút


- Kiểu lắc tròn. Biên độ lắc: ≥ 4,5 mm



		58 

		Mô hình bể trộn cơ khí 

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập khuấy trộn nước

		Thể tích ≥ 20 lít, số cánh khuấy ≥ 2, tốc độ ≥ 10 vòng/phút



		59 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		60 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VẬN CHUYỂN, THU NHẬN VÀ BẢO QUẢN NGUYÊN LIỆU

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Kết

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Loại ≤ 50kg, vật liệu bằng nhựa



		2 

		Rổ

		Chiếc

		18

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Vật liệu bằng nhựa. Loại (10 ÷ 15) kg



		3 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên liệu mẫu

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		4 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đo nhiệt độ không khí kho bảo quản

		Khoảng đo từ 00C đến 1000C



		5 

		Tủ đông

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập bảo quản đông nguyên liệu

		- Dung tích ≥ 250 lít


- Nhiệt độ 

(-20 ÷ -10)0C



		6 

		Hệ thống băng tải

		Bộ

		01

		Dùng để vận chuyển nguyên vật liệu

		- Chiều dài ≥ 2,0 m


- Năng suất ≥ 20 kg/h



		7 

		 Cân đồng hồ 

		Chiếc

		01

		Dùng để cân nguyên liệu 

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		8 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Dao

		Chiếc

		01

		

		Bằng inox



		11 

		Thớt

		Chiếc

		01

		

		Bằng nhựa hoặc gỗ



		12 

		Tủ mát

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn bảo quản nguyên liệu

		Nhiệt độ (10 ÷25)oC. Thể tích ≤ 300 lít



		13 

		Thùng cách nhiệt

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn bảo quản lạnh nguyên liệu

		Bằng nhựa, thể tích ≤ 300 lít



		14 

		Máy đo độ ẩm 

		Chiếc

		03

		Dùng để đo độ ẩm của nguyên liệu 

		- Loại cầm tay


- Thang đo: 


10 ÷ 90% 


- Độ chính xác: 


± 0,5%



		15 

		Ẩm kế 

		Chiếc

		03

		Dùng để đo độ ẩm của không khí nơi bảo quản

		- Thang đo: 


(10 ÷ 90)% 


- Độ chính xác: 


± 0,5%



		16 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Kích thước dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		17 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm thực phẩm

		Vật liệu bằng inox, kích thước chiều rộng, dài, cao: 


≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		18 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước (dài x rộng x cao) 


≤ 1800 mm x 1200 mm x 1800 mm



		19 

		Bộ mẫu bao bì

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu bao bì bảo quản nguyên liệu

		



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Loại kim loại

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu bằng kim loại, có gân chịu lực



		22 

		Loại thuỷ tinh

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu bằng thuỷ tinh màu hoặc trong suốt



		23 

		Loại carton

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu bằng carton



		24 

		Loại nhựa

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu bằng nhựa



		25 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		26 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM


Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		2 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: CÔNG NGHỆ BAO BÌ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm thực phẩm

		Vật liệu bằng inox, kích thước chiều rộng, dài, cao: 


≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		2 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để cân chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		3 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Dao

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		6 

		Thớt

		Chiếc

		03

		

		Bằng nhựa hoặc gỗ



		7 

		Vá

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		8 

		Sạn

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		9 

		Bộ chày, cối

		Bộ

		03

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		10 

		Đũa

		Đôi

		03

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		11 

		Muỗng

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		12 

		Bộ mẫu bao bì

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cho sinh viên các loại bao bì thực phẩm 

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Loại kim loại

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu bằng kim loại, có gân chịu lực



		15 

		Loại thuỷ tinh

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu bằng thuỷ tinh màu hoặc trong suốt



		16 

		Loại carton

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu bằng carton



		17 

		Loại nhựa

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu bằng nhựa



		18 

		Dụng cụ đóng nút chai thủy tinh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập đóng nút chai thủy tinh 

		Loại thủ công



		19 

		Khay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Kích thước dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		20 

		Máy dán nhãn tự động

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn sử dụng máy để thực tập dán nhãn cho sản phẩm 

		Công suất động cơ ≤ 100W, kết cấu có bơm hồ tự động, phù hợp với chất liệu của bao bì



		21 

		Máy đọc mã vạch

		Bộ

		01

		Hướng dẫn vận hành và sử dụng máy

		Loại thông dụng có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22 

		Máy đóng gói hút chân không

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đóng gói, tạo độ chân không trong bao bì đựng thực phẩm.

		Năng suất ≥ 20 kg/h



		23 

		Máy in date

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn vận hành và sử dụng máy 

		Công nghệ in truyền nhiệt trực tiếp



		24 

		Máy ghép mí bao bì nhựa

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn vận hành và sử dụng máy để thực hành đóng gói bao bì nhựa

		- Công suất ≥ 600W


- Loại có chân



		25 

		Máy ghép mí bao bì kim loại

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn vận hành và sử dụng máy để thực hành đóng gói bao bì kim loại

		Năng suất ≥ 10 lon/phút, loại bán tự động hoặc tự động



		26 

		Nồi 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		Bằng vật liệu không gỉ. Dung tích ≥ 

30 lít



		27 

		Rổ

		Chiếc

		18

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Vật liệu bằng nhựa. Loại (10 ÷ 15) kg



		28 

		Chảo

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		Vật liệu bằng thép không gỉ, đường kính ≥ 30 cm  



		29 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		30 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG


ĐƯỜNG, BÁNH, KẸO


Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm thực phẩm

		Vật liệu bằng inox, kích thước chiều rộng, dài, cao: 


≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		2

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu

		



		67 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		68 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại 02 lò/bếp



		69 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg



		3

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất, nguyên liệu cần dùng



		



		70 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		71 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 


± 0,01 g 



		72 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		4

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		



		73 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		74 

		Dao

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		75 

		Thớt

		Chiếc

		03

		

		Bằng nhựa hoặc gỗ



		76 

		Vá

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		77 

		Sạn

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		78 

		Bộ chày, cối

		Bộ

		03

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		79 

		Đũa

		Đôi

		03

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		80 

		Muỗng

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		5

		Chiết quang kế



		Bộ 

		03

		Dùng để thực tập độ ngọt của dung dịch

		Thang đo độ: 


- (0 ÷ 30)% Brix


- (30 ÷ 60)% Brix


- (60 ÷ 90)% Brix


- Độ chính xác: ±0,2% Brix



		6

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên liệu mẫu

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		7

		Máy ly tâm lọc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tách pha dung dịch trong nhiệt độ phòng

		- Loại có màng lọc


- Tốc độ quay ≤ 13500 v/phút - Dung tích ≥ 20 lít



		8

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đo nhiệt độ dung dịch

		Khoảng đo từ 00C đến 1000C



		9

		Nồi 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		Bằng vật liệu không gỉ. Dung tích ≥ 

30 lít



		10

		Rổ

		Chiếc

		18

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Vật liệu bằng nhựa. Loại (10 ÷ 15) kg



		11

		Thiết bị cô đặc

		Bộ

		01

		Hướng dẫn thực tập cô đặc dung dịch

		Dung tích ≤ 10 lít, bằng inox



		12

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		13

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước (dài x rộng x cao) 


≤ 1800 mm x 1200 mm x 1800 mm



		14

		Máy ép

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập ép lấy nước mía

		- Công suất ≥ 


1000 W


- Năng suất ≥ 


10 kg/h



		15

		Lò nướng

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập nướng sản phẩm

		Thể tích ≤ 20 lít, chỉnh được nhiệt độ



		16

		Chảo

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		Vật liệu bằng thép không gỉ, đường kính ≥ 30 cm  



		17

		Kết

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Loại ≤ 50kg, vật liệu bằng nhựa



		18

		Khay trộn bột

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập trộn bột trong chế biến bánh kẹo

		Vật liệu bằng inox, kích thước ≥ 0,5 m x 0,75 m



		19

		Khay đổ kẹo

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đổ kẹo dẻo

		Vật liệu bằng inox, có chia nhiều ngăn



		20

		Máy đánh trộn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đánh trộn nguyên vật liệu (bột, trứng,…)

		Vật liệu bằng nhựa, thể tích ≤ 3 lít, công suất ≥ 1500 W



		21

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		22

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG


RƯỢU, BIA, NƯỚC GIẢI KHÁT

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Nồi 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		Bằng vật liệu không gỉ. Dung tích ≥ 30 lít



		2 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Dao

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		5 

		Thớt

		Chiếc

		03

		

		Bằng nhựa hoặc gỗ



		6 

		Vá

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		7 

		Sạn

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		8 

		Bộ chày, cối

		Bộ

		03

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		9 

		Đũa

		Đôi

		03

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		10 

		Muỗng

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		11 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu, dung dịch

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại 02 lò/bếp



		14 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg



		15 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm thực phẩm

		Vật liệu bằng inox, kích thước chiều rộng, dài, cao: 


≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		16 

		Máy ly tâm lọc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tách pha dung dịch trong nhiệt độ phòng

		- Loại có màng lọc


- Tốc độ quay ≤ 13500 v/phút - Dung tích ≥ 20 lít



		17 

		Chiết quang kế



		Bộ 

		03

		Dùng để thực tập độ ngọt của dung dịch

		Thang đo độ: 


- (0 ÷ 30)% Brix


- (30 ÷ 60)% Brix


- (60 ÷ 90)% Brix


- Độ chính xác: ±0,2% Brix



		18 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Loại 1000 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		21 

		Loại 500 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		22 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		23 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		24 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		25 

		Đũa

		Chiếc

		06

		Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch

		- Làm bằng thủy tinh 


- Dài: ≥ 25 cm



		26 

		Quả bóp

		Chiếc

		12

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch

		Vật liệu cao su



		27 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất



		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		03

		

		Dung tích 


1ml ÷ 20 ml



		30 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		31 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		32 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		33 

		Loại 20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		36 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		37 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		02

		

		



		38 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		39 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân



		40 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm



		Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt





		41 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		42 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		43 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		44 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		45 

		Cốc 

		Bộ 

		06

		Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		46 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		47 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		48 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		03

		

		



		49 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		50 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đo nhiệt độ dung dịch

		Khoảng đo từ 


00C đến 1000C



		51 

		Thiết bị chưng cất

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập sản xuất cồn

		Dung tích ≤ 5 lít



		52 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng

		Độ chính xác: 0,0001 g, phạm vi cân ≤ 300 g



		53 

		Cồn kế

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập đo độ cồn

		Khoảng đo 


(0,0 ÷ 2,0) g/l



		54 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước (dài x rộng x cao) 


≤ 1800 mm x 1200 mm x 1800 mm



		55 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên liệu, sản phẩm

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		56 

		Phễu 

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng.

		Bằng thủy tinh






		57 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		58 

		Loại 25ml

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Loại 50ml

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn bảo quản mẫu và hóa chất

		- Không đóng tuyết


- Dung tích ≤ 170 lít



		61 

		Thùng lên men

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành ủ lên men nguyên liệu trong sản xuất rượu, bia

		- Năng suất ≤ 20 kg/mẻ


- Điều chỉnh được nhiệt độ. Vật liệu bằng thép không gỉ



		62 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		63 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ KIỂM SOÁT 

CHẤT LƯỢNG RAU QUẢ

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm thực phẩm

		Vật liệu bằng inox, kích thước chiều rộng, dài, cao: ≥ 1200 x 1800 x 800 mm



		2 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu, dung dịch

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại 02 lò/bếp



		5 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg



		6 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng




		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 


± 0,01 g 



		9 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		10 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Dao

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		13 

		Thớt

		Chiếc

		03

		

		Bằng nhựa hoặc gỗ



		14 

		Vá

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		15 

		Sạn

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		16 

		Đũa

		Đôi

		03

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		17 

		Muỗng

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		18 

		Chiết quang kế



		Bộ 

		03

		Dùng để thực tập độ ngọt của dung dịch

		Thang đo độ: 


- (0 ÷ 30)% Brix


- (30 ÷ 60)% Brix


- (60 ÷ 90)% Brix


- Độ chính xác: ±0,2% Brix



		19 

		Bộ cắt gọt rau, củ, quả đa năng

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập sơ chế thực phẩm rau củ quả

		Lưỡi dao bằng inox



		20 

		Tủ mát 

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản lạnh nguyên liệu

		Nhiệt độ (10 ÷25)oC. Thể tích ≤ 300 lít



		21 

		Kết

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên liệu

		Loại ≤ 50kg, vật liệu bằng nhựa



		22 

		Máy ly tâm lọc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tách pha dung dịch trong nhiệt độ phòng

		- Loại có màng lọc


- Tốc độ quay ≤ 13500 v/phút - Dung tích ≥ 20 lít



		23 

		Máy ghép mí bao bì kim loại

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn vận hành và sử dụng máy để thực hành đóng gói bao bì kim loại

		Năng suất ≥ 10 lon/phút, loại bán tự động hoặc tự động



		24 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đo pH của dung dịch

		Khoảng đo pH: 0 ÷ 14



		25 

		Nồi tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập tiệt trùng sản phẩm đồ hộp

		- Dung tích ≥ 20 lít


- Áp suất: ≥ 0,27 Mpa


- Nhiệt độ tiệt trùng: 

(40 ÷ 140)oC



		26 

		Nồi 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		Bằng vật liệu không gỉ. Dung tích ≥ 30 lít



		27 

		Rổ

		Chiếc

		18

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Vật liệu bằng nhựa. Loại (10 ÷ 15) kg



		28 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: (+5 ÷ 300)0C



		29 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước (dài x rộng x cao) 


≤ 1800 mm x 1200 mm x 1800 mm



		30 

		Máy ép 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập ép lấy nước các loại rau, củ, quả

		- Công suất ≥ 


1000 W


- Năng suất ≥ 10 kg/h



		31 

		Máy xay sinh tố

		Chiếc

		03

		Dùng để thực tập xay các loại rau, củ, quả

		Công suất ≥ 300 W



		32 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		33 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		34 

		Loại 1000 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		35 

		Loại 500 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		36 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		37 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		38 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		39 

		Đũa

		Chiếc

		06

		Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch

		- Làm bằng thủy tinh 


- Dài: ≥ 25 cm



		40 

		Quả bóp

		Chiếc

		12

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch

		Vật liệu cao su 



		41 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất



		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		42 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		43 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		03

		

		Dung tích 


1ml ÷ 20 ml



		44 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		45 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		46 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		47 

		Loại 20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		51 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		02

		

		



		52 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		53 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân



		54 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm




		Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt





		55 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		56 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		57 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		58 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		59 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		60 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		61 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		62 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		03

		

		



		63 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		64 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đo nhiệt độ dung dịch

		Khoảng đo từ 00C đến 1000C



		65 

		Máy cất nước

		Chiếc

		01

		Dùng để cất nước tinh khiết

		- Cất nước 2 lần


- Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ



		66 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		67 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ KIỂM SOÁT 


CHẤT LƯỢNG SỮA


Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm thực phẩm

		Vật liệu bằng inox, kích thước chiều rộng, dài, cao: 


≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		2 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu, dung dịch

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại 02 lò/bếp



		5 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg



		6 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 


± 0,01 g 



		9 

		 Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		10 

		Chiết quang kế



		Bộ 

		03

		Dùng để thực tập xác định độ ngọt của dung dịch

		Thang đo độ: 


- (0 ÷ 30)% Brix


- (30 ÷ 60)% Brix


- (60 ÷ 90)% Brix


- Độ chính xác: ±0,2% Brix



		11 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Loại 1000 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		14 

		Loại 500 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		15 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		16 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		17 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		18 

		Đũa

		Chiếc

		06

		Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch

		- Làm bằng thủy tinh 


- Dài: ≥ 25 cm



		19 

		Quả bóp

		Chiếc

		12

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch

		Vật liệu cao su



		20 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất



		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		03

		

		Dung tích 


1ml ÷ 20 ml



		23 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		24 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		25 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		26 

		Loại 20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		02

		

		



		31 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		32 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân



		33 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm




		Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt





		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		36 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		37 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		38 

		Cốc 

		Bộ 

		06

		Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		39 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		40 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		41 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		03

		

		



		42 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		43 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành thí nghiệm các phản ứng hoá học




		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh trong suốt






		44 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		45 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		09

		

		



		46 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		09

		

		



		47 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		01

		

		Không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn. Để được ≥ 10 ống nghiệm/giá 



		48 

		Phễu 

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng

		Bằng thủy tinh






		49 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		50 

		Loại 25ml

		Chiếc

		01

		

		



		51 

		Loại 50ml

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Máy ghép mí bao bì nhựa

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn vận hành và sử dụng máy để thực hành đóng gói bao bì nhựa

		- Công suất ≥ 600W


- Loại có chân



		53 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên liệu

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		54 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đo pH của  dung dịch

		Khoảng đo pH: 

0 ÷ 14



		55 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đo nhiệt độ dung dịch

		Khoảng đo từ 00C đến 1000C



		56 

		Nồi tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập tiệt trùng sản phẩm sữa  

		- Dung tích ≥ 20 lít


- Áp suất: ≥ 0,27 Mpa


- Nhiệt độ tiệt trùng: 

(40 ÷ 140)oC



		57 

		Nồi 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		Bằng vật liệu không gỉ. Dung tích ≥ 30 lít



		58 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập cách duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật

		- Điều chỉnh được nhiệt độ


- Thể tích 


(150÷ 200) lít



		59 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước (dài x rộng x cao) 


≤ 1800 mm x 1200 mm x 1800 mm



		60 

		Thiết bị đồng hóa áp lực

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập làm đồng nhất các sản phẩm dạng lỏng

		- Vật liệu bằng inox


- Năng suất ≥ 5 lít/h


- Áp suất ≤ 10 pa



		61 

		Dụng cụ đóng nút chai thủy tinh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập đóng nút chai thủy tinh 

		Loại thủ công



		62 

		Bộ mẫu bao bì

		Bộ

		06

		Dùng để bao gói sản phẩm

		



		63 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		64 

		Loại thuỷ tinh

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu bằng thuỷ tinh màu hoặc trong suốt



		65 

		Loại nhựa

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu bằng nhựa



		66 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		67 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ KIỂM SOÁT 


CHẤT LƯỢNG THỊT, CÁ, TRỨNG

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm thực phẩm

		Vật liệu bằng inox, kích thước chiều rộng, dài, cao: 


≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		2 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		Dùng để thực tập đun nóng nguyên vật liệu

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		

		Loại 02 lò/bếp



		5 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		

		Loại ≥ 12 kg



		6 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất và  nguyên liệu cần dùng

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 


± 0,01 g 



		9 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		10 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Dao

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		13 

		Thớt

		Chiếc

		03

		

		Bằng nhựa hoặc gỗ



		14 

		Vá

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		15 

		Sạn

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		16 

		Đũa

		Đôi

		03

		

		Bằng inox hoặc gỗ



		17 

		Muỗng

		Chiếc

		03

		

		Bằng inox



		18 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên liệu mẫu

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		19 

		Tủ mát

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản nguyên liệu

		Nhiệt độ (10 ÷25)oC. Thể tích ≤ 300 lít



		20 

		Máy ghép mí bao bì kim loại

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn vận hành và sử dụng máy để thực hành đóng gói bao bì kim loại

		Năng suất ≥ 10 lon/phút, loại bán tự động hoặc tự động



		21 

		Máy xay

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập xay nhỏ nguyên liệu

		Bằng inox, năng suất

 ≥ 10 kg/h



		22 

		Máy trộn nguyên liệu

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập trộn đều nguyên liệu

		Bằng inox, năng suất 

≤ 20 kg/h



		23 

		Nồi tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập tiệt trùng sản phẩm đồ hộp

		- Dung tích ≥ 20 lít


- Áp suất: ≥ 0,27 Mpa


- Nhiệt độ tiệt trùng: 

(40 ÷ 140)oC



		24 

		Nồi 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		Bằng vật liệu không gỉ. Dung tích ≥ 30 lít



		25 

		Rổ

		Chiếc

		18

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Vật liệu bằng nhựa. Loại 10 ÷ 15 kg



		26 

		Máy đóng gói hút chân không

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập đóng gói, tạo độ chân không trong bao bì đựng thực phẩm

		Năng suất ≥ 20 kg/h



		27 

		Chảo

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		Vật liệu bằng thép không gỉ, đường kính ≥ 30 cm  



		28 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước (dài x rộng x cao) 


≤ 1800 mm x 1200 mm x 1800 mm



		29 

		Máy trộn quết thịt

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập trộn quết thịt

		Vật liệu bằng inox. Năng suất ≤ 10 kg/h



		30 

		Thiết bị nhồi lạp xưởng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		Vật liệu bằng inox. Năng suất ≤ 10 kg/h



		31 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		32 

		Bộ mẫu bao bì

		Bộ

		06

		Dùng để bao gói sản phẩm

		



		33 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		34 

		Loại thuỷ tinh

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu bằng thuỷ tinh màu hoặc trong suốt



		35 

		Loại nhựa

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu bằng nhựa



		36 

		Thiết bị xông khói

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập xông khói cá, thịt

		Thể tích ≥ 80 lít. nhiệt độ điều chỉnh được



		37 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		38 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ KIỂM SOÁT 


CHẤT LƯỢNG LƯƠNG THỰC


Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm thực phẩm

		Vật liệu bằng inox, kích thước chiều rộng, dài, cao: 


≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		2 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng nguyên liệu cần dùng

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ± 0,01 g 



		5 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi cân:


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		6 

		Thước

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đo kích thước hạt gạo

		Độ chính xác đến 0,1 mm



		7 

		Máy sàng

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập loại bỏ tạp chất

		Năng suất ≥ 10 kg/h, dễ dàng thay đổi lưới sàng cho phù hợp với từng loại nguyên liệu



		8 

		Máy xát gạo

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập xát gạo

		Năng suất ≥ 10 kg/h



		9 

		Máy đánh bóng gạo

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập làm bóng gạo 

		- Năng suất ≥

10 kg/h


- Tỷ lệ bóc vỏ ≥ 96%



		10 

		Máy bóc vỏ hạt

		Bộ 

		01

		Dùng để thực tập bóc vỏ hạt thóc

		- Năng suất ≤ 


20 kg/h


- Tỷ lệ bóc vỏ ≥ 96%



		11 

		Kính lúp

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập quan sát mẫu vật

		Loại cầm tay, độ phóng đại ≥ 3 X



		12 

		Kẹp gắp

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập gắp hạt gạo

		Bằng inox, chiều dài ≥ 15 cm



		13 

		Khay 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng gạo

		Kích thước dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		14 

		Máy đo độ ẩm

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực tập xác định độ ẩm nguyên liệu

		- Loại cầm tay


- Thang đo: 


10 ÷ 90% 


- Độ chính xác: 


± 0,5%



		15 

		Máy phân tích gluten

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định hàm lượng gluten trong bột mì

		Loại thông dụng thời điểm mua sắm



		16 

		Máy nghiền búa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập nghiền nhỏ nguyên liệu

		Vật liệu thân máy bằng thép không gỉ. Năng suất ≥ 10 kg/h



		17 

		Nồi 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập chế biến thực phẩm

		Bằng vật liệu không gỉ. Dung tích ≥ 30 lít



		18 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước (dài x rộng x cao) 


≤ 1800 mm x 1200 mm x 1800 mm



		19 

		

		

		

		

		







		20 

		

		

		

		

		



		21 

		Hệ thống sản xuất mì ăn liền

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành sản xuất mì ăn liền

		Năng suất ≤ 10 kg bột/giờ



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Thiết bị trộn bột 

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Máy nhào bột

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Máy cán bột

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Thiết bị cắt sợi, tạo bông

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Thiết bị hấp chín, làm ráo

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Thiết bị chiên

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		30 

		Thiết bị lọc 

		Chiếc

		01

		Dùng để lọc tách tinh bột

		Năng suất ≤ 10 kg bột/giờ



		31 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		32 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm.





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ KIỂM SOÁT 


CHẤT LƯỢNG DẦU

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy ép dầu 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập ép dầu thực vật

		Năng suất ≤ 20 kg/h, loại trục vít



		2 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập chế biến các sản phẩm thực phẩm

		Vật liệu bằng inox, kích thước chiều rộng, dài, cao: 


≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		3 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất, nguyên liệu cần dùng

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,0001 g, phạm vi cân ≤ 300 g



		6 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 


± 0,01 g 



		7 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		8 

		Tỷ trọng kế

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đo tỷ trọng của dung dịch



		Độ chính xác: 0,005 độ



		9 

		Thiết bị soxhlet

		Bộ

		01

		Hướng dẫn thực tập xác định hàm lượng lipit trong mẫu

		- Hệ thống chiết mẫu ≥ 6


- Hiệu suất thu hồi ≥ 99,5%



		10 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng các dụng cụ chế biến

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước (dài x rộng x cao) 


≤ 1800 mm x 1200 mm x 1800 mm



		11 

		Rổ

		Chiếc

		18

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Vật liệu bằng nhựa. Loại (10 ÷ 15) kg



		12 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Loại 1000 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		15 

		Loại 500 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		16 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		17 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		18 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		19 

		Đũa

		Chiếc

		06

		Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch

		- Làm bằng thủy tinh 


- Dài: ≥ 25 cm



		20 

		Quả bóp

		Chiếc

		12

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch

		Vật liệu cao su 



		21 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất




		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		03

		

		Dung tích 


1ml ÷ 20 ml



		24 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		25 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		26 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		27 

		Loại 20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		02

		

		



		32 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		33 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân



		34 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm




		Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt





		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		36 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		37 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		38 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		39 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		41 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		42 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		03

		

		



		43 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		44 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành thí nghiệm các phản ứng hoá học

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh trong suốt






		45 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		46 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		09

		

		



		47 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		09

		

		



		48 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		01

		

		Không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn. Để được ≥ 10 ống nghiệm/giá 



		49 

		Phễu 

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng

		Bằng thủy tinh 



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		51 

		Loại 25ml

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Loại 50ml

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Hệ thống ống sinh hàn

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành phân tích các chỉ tiêu của dầu

		Bằng vật liệu trong suốt 



		54 

		Tủ hút

		Chiếc

		01

		Dùng để hút khí độc khi pha hóa chất hoặc làm thí nghiệm

		Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s



		55 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Dùng để rót nước cất khi thực hành

		Vật liệu bằng nhựa



		56 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		57 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG 


CHÈ, CÀ PHÊ, CA CAO


Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập sấy khô dụng cụ, mẫu vật

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: 

(+5 ÷ 300)0C



		2 

		Thiết bị sấy đảo trộn

		Bộ

		01

		Dùng để sấy khô nguyên liệu chè, cà phê, ca cao.

		Bằng inox, loại có cánh khuấy, năng suất ≥ 10 kg/giờ 



		3 

		Cốc nung

		Bộ

		72

		Dùng để chứa mẫu vật để thực hiện quá trình sấy

		- Vật liệu bằng sứ chịu nhiệt, có nắp đậy


- Dung tích: (50÷100) ml



		4 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Loại 1000 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		7 

		Loại 500 ml 

		Chiếc

		02

		

		



		8 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		9 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		10 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		

		



		11 

		Đũa

		Chiếc

		06

		Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch

		- Làm bằng thủy tinh 


- Dài: ≥ 25 cm



		12 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		03

		

		Dung tích 1 ml ÷ 20 ml



		15 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		16 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		17 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		18 

		Loại 20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ.

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		02

		

		



		23 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		

		



		24 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân



		25 

		Quả bóp

		Chiếc

		12

		Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch

		Vật liệu cao su 



		26 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm




		Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt





		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		02

		

		



		29 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		

		



		30 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		31 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		33 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		

		



		34 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		03

		

		



		35 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		03

		

		



		36 

		Máy đo độ ẩm 

		Chiếc

		06

		Hướng dẫn cách sử dụng máy để xác định độ ẩm

		- Loại cầm tay


- Thang đo: 10 ÷ 90% 


- Độ chính xác: ± 0,5%



		37 

		Cân

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất, nguyên liệu cần dùng

		



		38 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		39 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,0001 g, phạm vi cân ≤ 300 g



		40 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi cân: 


200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		41 

		Kẹp gắp cốc



		Chiếc

		06

		Dùng để gắp cốc sấy

		- Cán dài ≥ 20 cm


- Kích thước phù hợp với cốc sấy, cốc nung



		42 

		Rổ

		Chiếc

		18

		Dùng để thực tập đựng nguyên vật liệu

		Vật liệu bằng nhựa. Loại (10 ÷ 15) kg



		43 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập đựng nguyên liệu mẫu

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		44 

		Tủ nung

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thực tập nung mẫu vật (tro hóa mẫu vật phân tích)

		- Thể tích  ≤ 20 lít


- Nhiệt độ điều chỉnh được



		45 

		Máy nghiền búa

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập nghiền nhỏ nguyên liệu

		Vật liệu thân máy bằng thép không gỉ. Năng suất ≥ 10 kg/h



		46 

		Thùng lên men

		Chiếc

		02

		Dùng để thực tập ủ lên men hạt ca cao

		- Năng suất ≤ 


20 kg/mẻ


- Điều chỉnh được nhiệt độ. Vật liệu bằng thép không gỉ



		47 

		Dao

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập bổ quả ca cao

		Bằng inox



		48 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng



		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		49 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





PHẦN B


TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Bảng 24: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Tên nghề: Chế biến thực phẩm


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Bộ

		01

		



		4 

		Họng cấp nước

		Chiếc

		01

		



		5 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		6 

		Bình chữa cháy

		Chiếc

		02

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		7 

		Áp kế

		Chiếc

		06

		- Phạm vi đo: (0÷275)MPa


- Ðộ chính xác: ≤ 0,01%



		8 

		Ẩm kế 

		Chiếc

		03

		- Thang đo: (10 ÷ 90)% 


- Độ chính xác: ± 0,5%



		9 

		Bàn chải

		Chiếc

		06

		Bằng nhựa



		10 

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Chiếc

		18

		Kích thước mặt bàn ≥ khổ giấyA3, điều chỉnh độ nghiêng



		11 

		Bàn thí nghiệm

		Chiếc

		02

		- Vật liệu chống ăn mòn hóa chất 

- Kích thước:


+ Dài: (2000÷4000) mm


+ Rộng: (1000÷1600) mm


+ Cao: (600÷1200) mm



		12 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		02

		Vật liệu bằng inox, kích thước chiều rộng, dài, cao: 


≥ (1200 x 1800 x 800) mm



		13 

		Bình hút ẩm

		Bộ

		02

		Thể tích ≥ 2 lít



		14 

		Bể điều nhiệt (ổn nhiệt)

		Bộ

		02

		Dung tích ≤ 22 lít, nhiệt độ điều chỉnh được



		15 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Loại điều chỉnh được nhiệt độ 



		16 

		Bộ mẫu chi tiết

		Bộ

		06

		  



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		18 

		Bu lông

		Chiếc

		03

		Đường kính ≥ 20 mm



		19 

		Đai ốc

		Chiếc

		03

		Đường kính ≥ 20 mm



		20 

		Lò xo

		Chiếc

		03

		Làm bằng thép, không gỉ



		21 

		Bánh răng

		Chiếc

		03

		Bằng thép, đường kính ≥ 5 cm



		22 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt 



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		24 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		02

		



		25 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		



		26 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		02

		



		27 

		Bộ bếp gas

		Bộ

		03

		



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		29 

		Bếp gas

		Chiếc

		01

		Loại 02 lò/bếp



		30 

		Bình gas

		Chiếc

		01

		Loại ≥ 12 kg



		31 

		Bộ cắt gọt rau, củ, quả đa năng

		Bộ

		06

		Lưỡi dao bằng inox



		32 

		Bình định mức

		Bộ

		06

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		33 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		34 

		Loại 1000 ml 

		Chiếc

		02

		



		35 

		Loại 500 ml 

		Chiếc

		02

		



		36 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		02

		



		37 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		02

		



		38 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		02

		



		39 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Làm bằng vật liệu trong suốt



		40 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		41 

		Loại 20 μl ÷ 200 μl 

		Chiếc

		01

		



		42 

		Loại 50 μl ÷ 1000 μl

		Chiếc

		01

		



		43 

		Buret

		Bộ

		06

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		44 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		45 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		02

		



		46 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		02

		



		47 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân



		48 

		Bộ dụng cụ chế biến

		Bộ

		06

		



		49 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		50 

		Dao

		Chiếc

		03

		Bằng inox



		51 

		Thớt

		Chiếc

		03

		Bằng nhựa hoặc gỗ



		52 

		Vá

		Chiếc

		03

		Bằng inox



		53 

		Sạn

		Chiếc

		03

		Bằng inox



		54 

		Bộ chày, cối

		Bộ

		03

		Bằng inox hoặc gỗ



		55 

		Đũa

		Đôi

		03

		Bằng inox hoặc gỗ



		56 

		Muỗng

		Chiếc

		03

		Bằng inox



		57 

		Bộ dụng cụ đánh giá cảm quan

		Bộ

		06

		



		58 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		59 

		Ðĩa 

		Chiếc

		03

		Vật liệu bằng sứ trắng. Ðường kính: ≥200mm



		60 

		Cốc

		Chiếc

		03

		Làm bằng thủy tinh, loại ≥ 100 ml



		61 

		Dao

		Chiếc

		03

		Vật liệu inox



		62 

		Nĩa

		Chiếc

		03

		Vật liệu inox



		63 

		Bộ mối ghép cơ khí

		Bộ

		06

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về kích thước mối ghép



		64 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		65 

		Loại chốt

		Chiếc

		03

		



		66 

		Loại  hàn

		Chiếc

		03

		



		67 

		Loại then bán nguyệt

		Chiếc

		03

		



		68 

		Loại then bằng

		Chiếc

		03

		



		69 

		Loại then hoa

		Chiếc

		03

		



		70 

		Loại then vát

		Chiếc

		03

		



		71 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		03

		



		72 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		73 

		Nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		- Iđm ≥ 10 A


- S ≥ 500 VA



		74 

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		U ≥ 380 V



		75 

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		I ≥ 5A



		76 

		Đồng hồ cos( 

		Chiếc

		01

		Uđm ≥ 220V



		77 

		Mô đun tải

		Bộ

		01

		Pđm ≤ 500 W



		78 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		03

		



		79 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		80 

		Mô đun nguồn


cung cấp

		Bộ

		01

		- Uv = 220 VAC


- Iđm ≥ 5A


- Ura= (0 ÷ 24) VDC



		81 

		Vonmet DC

		Chiếc

		01

		U ≤ 250 VDC



		82 

		Ampemet DC

		Chiếc

		01

		Dòng đo I ≥ 50 mA



		83 

		Dụng cụ đo điện trở 

		Chiếc

		01

		- Khoảng đo ≤ 50 M(

- Điện áp: 220 VAC



		84 

		Mô đun tải

		Bộ

		01

		- Uđm = (6 ÷ 24) VDC


- Pđm ≤ 100 W



		85 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		01

		Bao gồm một số linh kiện điện tử thụ động và linh kiện điện tử tích cực



		86 

		Bo cắm chân linh kiện

		Chiếc

		18

		Số lượng lỗ cắm  ≤ 300



		87 

		Bo hàn linh kiện loại đục lỗ

		Chiếc

		18

		Số lượng lỗ cắm ≤ 300



		88 

		Bình tia

		Chiếc

		06

		Vật liệu bằng nhựa



		89 

		Đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh và 4 cạnh

		Bộ

		03

		- Đường kính ≥ 4mm 


- Dài  ≥ 150mm



		

		Kìm cắt dây 

		Chiếc

		03

		Điện áp cách điện 


≥ 1000V



		

		Kìm tuốt dây 

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Kìm điện

		Chiếc

		03

		Điện áp cách điện 


≥ 1000V



		

		Thước dây

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ hàn nung

		Chiếc

		03

		Công suất  ≥ 40W



		

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		03

		Công suất  ≥ 60W 



		

		Hút thiếc

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Khoan tay mi ni 

		Chiếc

		03

		Đường kính từ: 0,5mm ÷ 2mm



		

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		90 

		Bộ mẫu bao bì

		Bộ

		06

		



		91 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		92 

		Loại kim loại

		Chiếc

		03

		Vật liệu bằng kim loại, có gân chịu lực



		93 

		Loại thuỷ tinh

		Chiếc

		03

		Vật liệu bằng thuỷ tinh màu hoặc trong suốt



		94 

		Loại carton

		Chiếc

		03

		Vật liệu bằng carton



		95 

		Loại nhựa

		Chiếc

		03

		Vật liệu bằng nhựa



		96 

		Bộ lọc hút chân không

		Bộ

		01

		- Phễu bằng thủy tinh


- Thể tích: ≤ 2 lít



		97 

		Bơm piston

		Chiếc

		01

		- Lưu lượng ≥ 10 cm3/vòng


- Áp suất định mức ≤ 250 bar



		98 

		Chiết quang kế



		Bộ 

		03

		Thang đo độ: 


- (0 ÷ 30)% Brix


- (30 ÷ 60)% Brix


- (60 ÷ 90)% Brix


- Độ chính xác: ±0,2% Brix



		99 

		Chày, cối

		Bộ

		06

		Bằng sứ, đường kính: 


10 cm ÷ 15 cm



		100 

		Cân

		Bộ

		01

		



		101 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		102 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: 0,0001 g, phạm vi cân ≤ 300 g



		103 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: ± 0,01 g 



		104 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		- Phạm vi cân: 200g ÷ 5 kg


- Phân độ nhỏ nhất: 20 g 


- Sai số ± 20 g



		105 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch



		106 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		107 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		03

		



		108 

		Loại 200 ml

		Chiếc

		03

		



		109 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		03

		



		110 

		Cốc nung

		Bộ

		72

		- Vật liệu bằng sứ chịu nhiệt, có nắp đậy


- Dung tích: (50÷100) ml



		111 

		Chảo

		Chiếc

		06

		Vật liệu bằng thép không gỉ, đường kính ≥ 30 cm  



		112 

		Chậu

		Chiếc

		06

		Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích từ (20÷30) lít



		113 

		Cồn kế

		Chiếc

		06

		Khoảng đo  (0,0 ÷ 2,0) g/l



		114 

		Dụng cụ đóng nút chai thủy tinh

		Chiếc

		01

		Loại thủ công



		115 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		06

		



		116 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		117 

		Com pa

		Chiếc

		03

		Vẽ đường tròn có bán kính: (10 ÷ 150) mm



		1 

		Dưỡng cong

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Thước chữ T

		Chiếc

		03

		Chiều dài:(300 ÷ 1000) mm



		3 

		Thước thẳng

		Chiếc

		03

		Chiều dài: (300 ÷ 1000) mm



		4 

		Ê Ke 120˚

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		118 

		Ê Ke 90˚

		Chiếc

		03

		



		119 

		Mô hình cắt bổ 3D

		Chiếc

		01

		Làm bằng gỗ, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		120 

		Đũa

		Chiếc

		06

		- Làm bằng thủy tinh 


- Dài: ≥ 25 cm



		121 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Loại: ≥ 150 ml sử dụng trong phòng thí nghiệm



		122 

		Đĩa petri

		Chiếc

		72

		- Bằng thủy tinh có nắp đậy


- Ðường kính: (60 ÷ 150) mm


- Chiều cao: (15 ÷ 25) mm



		123 

		Đèn bức xạ hồng ngoại

		Chiếc

		06

		Công suất ≥ 100W



		124 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Bằng vật liệu không gỉ, kích thước (dài x rộng x cao) 


≤ 1800 mm x 1200 mm x 1800 mm



		125 

		Hệ thống cất đạm tự động (Kjeldahl)

		Bộ

		01

		- Hệ số công phá ≤  6 mẫu


- Hiệu suất thu hồi ≥ 99,5%



		126 

		Hệ thống sản xuất mì ăn liền

		Bộ

		01

		Năng suất ≤ 10 kg bột/giờ



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Thiết bị trộn bột 

		Chiếc

		01

		



		

		Máy nhào bột

		Chiếc

		01

		



		

		Máy cán bột

		Chiếc

		01

		



		

		Thiết bị cắt sợi, tạo bông

		Chiếc

		01

		



		

		Thiết bị hấp chín, làm ráo

		Chiếc

		01

		



		

		Thiết bị chiên

		Chiếc

		01

		



		127 

		Hệ thống băng tải

		Bộ

		01

		- Chiều dài ≥ 2,0 m


- Năng suất ≥ 20 kg/h



		128 

		Hệ thống ống sinh hàn

		Bộ

		02

		Bằng vật liệu trong suốt 



		129 

		Kết

		Chiếc

		06

		Loại ≤ 50kg, vật liệu bằng nhựa



		130 

		Khay

		Chiếc

		06

		Kích thước dài, rộng, cao: ≥ (25 x 20 x 10) cm, vật liệu không gỉ



		131 

		Khay trộn bột

		Chiếc

		06

		Vật liệu bằng inox, kích thước ≥ 0,5 m x 0,75 m



		132 

		Khay đổ kẹo

		Chiếc

		06

		Vật liệu bằng inox, có chia nhiều ngăn



		133 

		Kéo

		Chiếc

		06

		Bằng inox



		134 

		Kẹp gắp cốc 




		Chiếc

		06

		- Cán dài ≥ 20 cm


- Kích thước phù hợp với cốc sấy, cốc nung



		135 

		Kính hiển vi 

		Chiếc

		06

		- Độ phóng đại ≥ 10X


- Có thể kết nối với máy

 tính



		136 

		Khí cụ điện hạ áp

		Bộ 

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Công tắc

		Bộ

		01

		- Iđm ≤ 10A


- Uđm = 220/380VAC



		

		Nút bấm

		Bộ

		01

		



		

		Công tắc tơ

		Bộ

		01

		



		

		Cầu chì

		Bộ

		01

		



		

		Cầu dao 

		Bộ

		01

		



		

		Áp tô mát 1 pha; 3 pha

		Bộ

		01

		Iđm = 5A ÷ 50A



		

		Rơ le

		Chiếc

		01

		U = 220V, I ≤ 40A



		137 

		Kính lúp

		Chiếc

		06

		Loại cầm tay, độ phóng đại ≥ 3 X



		138 

		Kẹp gắp

		Chiếc

		06

		Bằng inox, chiều dài ≥ 15 cm



		139 

		Phiến kính (Lam) 

		Hộp

		01

		Bằng thủy tinh 



		140 

		Lamen (lá kính)

		Hộp

		01

		Bằng thủy tinh 



		141 

		Lò nướng

		Chiếc

		02

		Thể tích ≤ 20 lít, chỉnh được nhiệt độ



		142 

		Lọ 

		Chiếc

		18

		Dung tích từ 30ml ÷ 1000ml, có nút đậy



		143 

		Lò vi sóng

		Chiếc

		01

		- Cài đặt nhiều mức công suất


- Dung tích ≥ 20 lít



		144 

		Máy bơm nước

		Bộ

		01

		Công suất: (0,5 ÷ 1,5) HP 



		145 

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		- S ≤ 1kVA


- Uvào​ = 70÷250V


- Ura = 110V, 220V, 12AVC, 12VDC



		146 

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		- S ≥ 0,5KVA


- U1 = 220/380V - Y/Y0


- U2 = 127/220V - Y/(



		147 

		Mô hình động cơ điện không đồng bộ ba pha 

		Bộ

		01

		- Pđm ≤ 1kW 


- Cắt bổ ¼



		148 

		Mô hình động cơ điện không đồng bộ một pha 

		Bộ

		01

		- Pđm ≤ 1,5kW 


- Cắt bổ 1/4



		149 

		Máy đo độ ẩm

		Chiếc

		06

		- Loại cầm tay


- Thang đo: 10 ÷ 90% 


- Độ chính xác: ± 0,5%



		150 

		Máy ly tâm lọc

		Chiếc

		01

		- Loại có màng lọc


- Tốc độ quay ≤ 13500 v/phút - Dung tích ≥ 20 lít



		151 

		Máy chà nguyên liệu

		Bộ

		01

		Bằng inox, năng suất ≥ 5 kg/h



		152 

		Máy dán nhãn tự động

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ ≤ 100W, kết cấu có bơm hồ tự động, phù hợp với chất liệu của bao bì



		153 

		Máy dập mẫu

		Chiếc

		01

		- Tốc độ: điều chỉnh được từ 3 đến 12 lần/giây


- Điều chỉnh được thời gian dập mẫu 


- Thể tích ≥ 200 ml



		154 

		Máy đọc mã vạch

		Bộ

		01

		Loại thông dụng có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		155 

		Máy trộn (vortex mixer)

		Chiếc

		03

		- Tốc độ (0 ÷ 3000) vòng/phút


- Kiểu lắc tròn. Biên độ lắc: ≥ 4,5 mm



		156 

		Máy đóng gói hút chân không

		Chiếc

		01

		Năng suất ≥ 20 kg/h



		157 

		Máy in date

		Chiếc

		01

		Công nghệ in truyền nhiệt trực tiếp



		158 

		Máy ghép mí bao bì nhựa

		Chiếc

		01

		- Công suất  ≥ 600W


- Loại có chân



		159 

		Máy ghép mí bao bì kim loại

		Chiếc

		01

		Năng suất ≥ 10 lon/phút, loại bán tự động hoặc tự động



		160 

		Máy nghiền búa

		Bộ

		01

		Vật liệu thân máy bằng thép không gỉ. Năng suất ≥ 10 kg/h



		161 

		Máy xay

		Bộ

		06

		Bằng inox, năng suất

 ≥ 10 kg/h



		162 

		Máy trộn nguyên liệu

		Bộ

		01

		Bằng inox, năng suất 

≤ 20 kg/h



		163 

		Máy thái nguyên liệu 

		Chiếc

		06

		Bằng inox, năng suất ≥ 10 kg/h



		164 

		Máy đo độ đục

		Bộ

		01

		- Khoảng đo: 0 ÷ 1100NTU


- Độ chính xác: ± 3 %



		165 

		Máy đo chất rắn lơ lửng

		Bộ

		01

		- Khoảng đo: (0 ÷ 750) mg/L


- Thang bước sóng: 

(420 ÷ 610) nm


- Độ chính xác: ± 1nm



		166 

		Mô hình bể lắng

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Chiều cao (1 ÷ 2) m



		167 

		Mô hình bể lọc

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát;


- Tốc độ xử lý ≥ 1,5.10-3 m/s



		168 

		Mô hình bể hấp phụ

		Bộ

		01

		- Vật liệu trong suốt dễ quan sát


- Lưu lượng: ≥ 1,0 lít/giờ



		169 

		Mô hình bể trộn cơ khí

		Bộ

		01

		Thể tích ≥ 20 lít, số cánh khuấy ≥ 2, tốc độ ≥ 10 vòng/phút



		170 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Khoảng đo pH: 0 ÷ 14



		171 

		Máy cất nước

		Chiếc

		01

		- Cất nước 2 lần


- Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ



		172 

		Máy khuấy từ

		Bộ 

		03

		Tốc độ khuấy: (100÷1500) vòng/phút



		173 

		Máy đo DO (Dissolved oxygen)

		Chiếc

		06

		- Thang đo:


từ (0÷20) mgO2/l


- Độ chính xác: ± 0,5%



		174 

		Máy đánh trộn

		Chiếc

		01

		Vật liệu bằng nhựa, thể tích ≤ 3 lít, công suất ≥ 1500 W



		175 

		Máy xay sinh tố

		Chiếc

		03

		Công suất ≥ 300 W



		176 

		Máy trộn quết thịt

		Chiếc

		01

		Vật liệu bằng inox. Năng suất ≤ 10 kg/h



		177 

		Máy ép dầu 

		Chiếc

		01

		Năng suất ≤ 20 kg/h, loại trục vít



		178 

		Máy ly tâm lạnh

		Bộ

		01

		- Tốc độ ly tâm: ≤ 14.000 vòng/phút

- Nhiệt độ điều chỉnh được



		179 

		Máy sàng

		Bộ

		01

		Năng suất ≥ 10 kg/h, dễ dàng thay đổi lưới sàng cho phù hợp với từng loại nguyên liệu



		180 

		Máy xát gạo

		Bộ

		01

		Năng suất ≥ 10 kg/h



		181 

		Máy đánh bóng gạo

		Bộ

		01

		- Năng suất ≥ 10 kg/h


- Tỷ lệ bóc vỏ ≥ 96%



		182 

		Máy phân tích gluten

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng thời điểm mua sắm



		183 

		Máy bóc vỏ hạt

		Bộ 

		01

		- Năng suất ≤ 20 kg/h


- Tỷ lệ bóc vỏ ≥ 96%



		184 

		Máy ép 

		Chiếc

		01

		- Công suất ≥ 1000 W


- Năng suất ≥ 10 kg/h



		185 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Khoảng đo từ 00C đến 1000C



		186 

		Nồi cách thủy

		Chiếc

		06

		- Loại ≥ 6 ngăn


- Kích thước ≥(2000x700x800mm)


- Điện năng ≥ 2500w



		187 

		Nồi tiệt trùng

		Chiếc

		01

		- Dung tích ≥ 20 lít


- Áp suất: ≥ 0,27 Mpa


- Nhiệt độ tiệt trùng: 

(40 ÷ 140)oC



		188 

		Nồi 

		Chiếc

		06

		Bằng vật liệu không gỉ. Dung tích ≥ 30 lít



		189 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh trong suốt





		1 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		



		2 

		Loại 15 ml

		Chiếc

		09

		



		3 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		09

		



		4 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		01

		Không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn. Để được ≥ 10 ống nghiệm/giá 



		190 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Làm bằng thủy tinh, loại trong suốt, có chia vạch





		191 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		192 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		04

		



		193 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		04

		



		194 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		04

		



		

		Pipet

		Bộ

		06

		Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch



		195 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		196 

		Pipet thẳng

		Chiếc

		03

		Dung tích 1 ml ÷ 20 ml



		197 

		Giá đựng

		Chiếc

		01

		Vật liệu không gỉ



		198 

		Phễu 

		Bộ

		06

		Bằng thủy tinh 



		199 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		200 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		



		201 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		



		202 

		Que cấy vi sinh

		Bộ

		01

		Làm bằng thủy tinh hoặc thép không gỉ, có cán



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại đầu thẳng

		Chiếc

		06

		



		

		Loại đầu vòng

		Chiếc

		06

		



		

		Loại trang

		Chiếc

		06

		



		203 

		Quả bóp

		Chiếc

		12

		Vật liệu cao su



		204 

		Quang phổ kế

		Bộ 

		01

		- Phổ phân tích: 

190 nm ÷ 1100 nm
- Độ chính xác:  ± 0,5 nm



		205 

		Thiết bị chiên chân không

		Bộ

		01

		- Vật liệu bằng inox


- Nhiệt độ (50÷150)0C


- Áp suất (0,8÷0,9) atm


- Bơm chân không 5,0 HP 



		206 

		Thiết bị cô đặc

		Bộ

		01

		Dung tích ≤ 10 lít, bằng inox



		207 

		Thiết bị chưng cất

		Chiếc

		01

		Năng suất ≤ 5 lít



		208 

		Thiết bị đun nóng, làm nguội 

		Chiếc

		01

		Có cánh khuấy bằng inox, dung tích ≤ 20 lít



		209 

		Thiết bị soxhlet

		Bộ

		01

		- Hệ thống chiết mẫu ≥ 6


- Hiệu suất thu hồi ≥ 99,5%



		210 

		Thùng cách nhiệt

		Chiếc

		01

		Bằng nhựa, thể tích ≤ 300 lít



		211 

		Tỷ trọng kế

		Chiếc

		06

		Độ chính xác: 0,005 độ



		212 

		Tủ đông

		Chiếc

		01

		- Dung tích ≥ 250 lít


- Nhiệt độ (-20 ÷ -10)0C



		213 

		Tủ cấy vi sinh

		Chiếc

		01

		Hiệu quả lọc ≥ 99,99%  đối với các hạt có kích thước 0,3 micron



		214 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		- Điều chỉnh được nhiệt độ


- Thể tích (150÷ 200) lít



		215 

		Tủ hút

		Chiếc

		01

		Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s



		216 

		Tủ nung

		Chiếc

		01

		- Thể tích  ≤ 20 lít


- Nhiệt độ điều chỉnh được



		217 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		- Không đóng tuyết


- Dung tích ≤ 170 lít



		218 

		Thìa lấy hóa chất

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		219 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		- Thể tích ≤ 50 lít  

- Điều chỉnh được nhiệt độ: (+5 ÷ 300)0C



		220 

		Thùng lên men

		Chiếc

		02

		- Năng suất ≤ 20 kg/mẻ


- Điều chỉnh được nhiệt độ. Vật liệu bằng thép không gỉ



		221 

		Thiết bị đo nhu cầu oxi hóa học (COD-chemical oxygen Demand) 

		Chiếc

		01

		- Khoảng đo chia làm 3 thang

- Thang bước sóng: 


(420 ÷ 610) nm


- Độ chính xác: ± 1nm



		222 

		Thiết bị đo nhu cầu oxi sinh học (BOD-Biological oxygen Demand)

		Chiếc

		01

		- Số mẫu đo cùng lúc ≤ 6 mẫu

- Độ chính xác 0,5% 



		223 

		Tủ ủ BOD

		Chiếc

		01

		- Thể tích: ≤ 135 lít


- Nhiệt độ: 2oC ÷ 40oC 





		224 

		Thiết bị nhồi lạp xưởng

		Chiếc

		01

		Vật liệu bằng inox. Năng suất ≤ 10 kg/h



		225 

		Thiết bị đồng hóa áp lực

		Chiếc

		01

		- Vật liệu bằng inox


- Năng suất ≥ 5 lít/h


- Áp suất ≤ 10 pa



		226 

		Tủ mát

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ (10 ÷25)oC. Thể tích ≤ 300 lít



		227 

		Thiết bị lọc

		Chiếc

		01

		Năng suất ≤ 10 kg bột/giờ



		228 

		Thiết bị sấy đảo trộn 

		Bộ

		01

		Bằng inox, loại có cánh khuấy, năng suất ≥ 10 kg/giờ 



		229 

		Thiết bị xông khói

		Chiếc

		01

		Thể tích ≥ 80 lít. nhiệt độ điều chỉnh được



		230 

		Thước 

		Chiếc

		06

		Độ chính xác đến 0,1 mm



		231 

		Rổ

		Chiếc

		18

		Vật liệu bằng nhựa. Loại (10 ÷ 15) kg



		232 

		Xô

		Chiếc

		06

		- Bằng nhựa hoặc inox


- Loại (10 ÷ 30) lít



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		233 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Phông chiếu có kích thước ≥ 1,8 m x 1,8 m



		234 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
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		30



		Bảng 12:

		Danh mục thiết dạy nghề môn học: Dinh dưỡng học (MH 18)
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PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Chế biến và bảo quản thủy sản trình độ Cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên.Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ cao đẳng nghề Chế biến và bảo quản thủy sản, ban hành kèm theo Quyết định số 1039/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.

I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề Chế biến và bảo quản thủy sản, trình độ cao đẳng nghề 


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy theo từng môn học, mô đun 

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 27, danh mục thiết dạy nghề cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun đáp ứng yêu cầu của chương trình dạy nghề.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp các thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun.

Bảng 28 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.


II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề Chế biến và bảo quản thủy sản trình độ cao đẳng nghề


Các trường đào tạo nghề Chế biến và bảo quản thủy sản trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy ng hề cho các môn học, mô đun (bảng 28); 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: HOÁ ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản

Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ ống nghiệm 

		Bộ

		01

		

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		380


		Dùng để thực hành các phản ứng hoá học  

		Kích thước:


 ≤ (16 x 150) mm 



		4 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		38

		Dùng để đựng  ống nghiệm 

		Có  thể để đựng được:

 ≥ 10  ống nghiệm/giá  



		5 

		Ống đong

		Bộ

		19

		Dùng để  định mức được dung dịch hoá chất  

		Làm bằng thủy tinh 



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 2000ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25ml

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Cốc đong

		Chiếc

		19

		Dùng để  định mức được dung dịch hoá chất 

		Thể tích: ≤ 1000ml



		8 

		Bộ Pipet 

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút và nhả được dung dịch hoá chất theo định mức

		Làm bằng thuỷ tinh 



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Pipet có bầu 

		Chiếc

		38

		

		Dung tích: ≥ 50 ml 



		11 

		Pipet thẳng  

		Chiếc

		38

		

		Dung tích: ≤ 50 ml  



		12 

		Micropipet

		Chiếc

		38

		

		Dung tích: 1ml, 2ml, 5ml



		13 

		Giá đựng 

		Chiếc

		05

		Dùng để đựng  pipet và micropipet

		- Không gỉ

- Không bị hoá chất ăn mòn



		14 

		Quả bóp

		Quả

		19

		Dùng để hút hóa chất 

		Chất liệu cao su



		15 

		Lưới lọc 

		Chiếc

		19

		Dùng để thực hành lọc hoá chất

		Kích thước: 

≥ (16 x 16) cm 



		16 

		Bộ cốc chày 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành nghiền hoá chất, nghiền mẫu

		Làm từ vật liệu không bị ăn mòn 



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cốc

		Chiếc

		19

		

		



		

		Chày 

		Chiếc

		19

		

		



		18 

		Bình tam giác

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn chứa đựng hóa chất độc hại trong khi làm thí nghiệm 

		Thể tích:500 ml, 250 ml, 100 ml, 50 ml



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Bình tam giác có nút mài

		Chiếc

		38

		

		



		21 

		Bình tam giác không có nút mài 

		Chiếc

		38

		Dùng để hướng dẫn  chứa đựng hóa chất khi làm thí nghiệm

		Thể tích: 500ml, 250ml, 100ml, 50ml



		22 

		Bình định mức

		Bộ

		19

		Dùng để rèn luyện kỹ năng định mức hóa chất

		Làm bằng thủy tinh 



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1000ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 10ml

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Bình cầu

		Chiếc

		19

		Dùng để chứa dung dịch hóa chất

		Thể tích:  50ml÷ 2 lít



		25 

		Bộ Buret

		Bộ

		01

		

		



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Buret

		Chiếc

		38

		Dùng để rèn luyện kỹ năng định lượng  hóa chất khi chuẩn độ

		- Dung tích:


 25ml, 50ml, 100ml


- Đầu van đảm bảo kín



		28 

		Giá kẹp buret 

		Chiếc

		38

		Dùng để giữ buret không bị đổ

		- Làm bằng inox hoặc nhựa


- Có chân 



		29 

		Đèn cồn

		Chiếc

		38

		Dùng để thực hành nâng nhiệt cho phản ứng hoá học 

		Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm



		30 

		Lọ đựng hoá chất

		Chiếc

		38

		Dùng để thực hành  chứa được hoá chất và bảo quản được hoá chất

		- Thể tích:


(30 ÷ 1000) ml


- Có nút đậy



		31 

		Phễu lọc thuỷ tinh

		Chiếc

		38

		Dùng để thực hành lọc hoá chất, lọc dung dịch

		Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm



		32 

		Bộ cân hoá chất

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành  định lượng hóa chất cần dùng 

		



		33 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		34 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,0001g



		35 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,001g



		36 

		Đũa khuấy 

		Chiếc

		19

		Dùng để làm tan hóa chất khi pha

		Chất liệu thủy tinh



		37 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành giữ nhiệt độ cho phản ứng hóa học

		 -Thể tích: 

(150 ÷ 200) lít

- Dải nhiệt độ:


(25 ÷ 60) 0C



		38 

		Máy chưng cất nước 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chưng cất nước nguyên chất phục vụ quá trình thí nghiệm 

		Công suất cất nước:

 (4 ÷8) lít/giờ 



		39 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách làm khô dụng cụ 

		- Thể tích tủ: 

(50 ÷ 80) lít
- Dải nhiệt độ: 

(30 ÷ 100) 0C



		40 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành  khuấy các dung dịch trong ống nghiệm

		- Tốc độ khuấy tối đa: 1500v/phút


- Công suất: ≥ 600W 



		41 

		Máy rửa dụng cụ thuỷ tinh 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách làm sạch dụng cụ thí nghiệm 

		Công suất mỗi lần rửa: 

(1400 ÷ 1600) ống nghiệm;


(90÷96) pipet 



		42 

		Tủ lạnh 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản hoá chất, mẫu

		Dung tích: ≥ 130 lít



		43 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Dùng để mặc khi tiến hành thí nghiệm 

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		

		Mũ chùm tóc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bộ quần áo

		Bộ

		01

		

		



		44 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm



		45 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại  thông dụng tại thời điểm mua sắm



		46 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu: 

≥ (1800 x1800) mm 





Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: HOÁ SINH HỌC THỰC PHẨM


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản

Mã số môn học: MH08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ ống nghiệm 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		1 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		380

		Dùng để thực hành các phản ứng hoá học  

		Kích thước:


 ≤ (16 x 150) mm 



		2 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		38

		Dùng để đựng  ống nghiệm 

		Có  thể để đựng được: ≥ 10  ống nghiệm/giá  



		2

		Ống đong

		Bộ

		19

		Dùng để  định mức dung dịch hoá chất  

		Làm bằng thủy tinh 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 2000ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25ml

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Cốc đong

		Chiếc

		19

		Dùng để  định mức dung dịch hoá chất 

		Thể tích: ≤ 1000ml



		4

		Bộ Pipet 

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút và nhả  dung dịch hoá chất theo định mức

		Làm bằng thuỷ tinh 



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Pipet có bầu 

		Chiếc

		38

		

		Dung tích: ≥ 50ml 



		5 

		Pipet thẳng  

		Chiếc

		38

		

		Dung tích: ≤ 50ml  



		6 

		Micropipet

		Chiếc

		38

		

		Dung tích: 1ml, 2ml, 5ml



		7 

		Giá đựng 

		Chiếc

		05

		Dùng để đựng  pipet và micropipet

		- Không gỉ


- Không bị hoá chất ăn mòn



		5

		Quả bóp

		Quả

		19

		Dùng để hút hóa chất 

		Chất liệu cao su



		6

		Lưới lọc 

		Chiếc

		19

		Dùng để thực hành lọc hoá chất

		Kích thước: 

≥ (16 x 16) cm 



		7




		Bộ cốc chày 

		Bộ

		01

		Dùng để thực nghiền hóa chất 

		Làm từ vật liệu không bị ăn mòn



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cốc  

		Chiếc

		19

		

		



		

		Chày 

		Chiếc

		19

		

		



		8

		Bình tam giác 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Bình tam giác có nút mài

		Chiếc

		38

		Dùng để hướng dẫn chứa đựng hóa chất trong khi làm thí nghiệm 

		Thể tích:500ml, 250ml, 100ml, 50ml



		10 

		Bình tam giác không có nút mài 

		Chiếc

		38

		Dùng để hướng dẫn  chứa đựng hóa chất khi làm thí nghiệm

		Thể tích: 500ml, 250ml, 100ml, 50ml



		9

		Bình cầu

		Chiếc

		38

		Dùng để chứa dung dịch hóa chất

		Thể tích:  50 ml ÷ 2 lít



		10

		Bộ Buret

		Bộ

		01

		

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Buret

		Chiếc

		38

		Dùng để rèn luyện kỹ năng định lượng  nồng độ hóa chất khi chuẩn độ

		- Dung tích: 25ml, 50ml, 100ml


- Đầu van đảm bảo kín



		13 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		38

		Dùng để giữ buret không bị đổ

		- Làm bằng inox hoặc nhựa


- Có chân 



		11

		Đèn cồn

		Chiếc

		38

		Dùng để thực hành nâng nhiệt cho phản ứng hoá học

		Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm



		12

		Lọ đựng hoá chất

		Chiếc

		38

		Dùng để thực hành  chứa được hoá chất và bảo quản  hoá chất

		- Thể tích: 

(30 ÷1000) ml 


- Có nút đậy



		13

		Phễu lọc thuỷ tinh

		Chiếc

		38

		Dùng để thực hành lọc hoá chất, lọc dung dịch

		Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm



		14

		Bộ cân hoá chất

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành  định lượng hóa chất cần dùng 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,0001 g



		15 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,001 g



		15

		Đũa khuấy 

		Chiếc

		19

		Dùng để làm tan hóa chất khi pha

		Chất liệu thủy tinh



		16

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành giữ nhiệt độ cho phản ứng hóa học 

		Thể tích: 

(150 ÷ 200) lít



		17

		Máy chưng cất nước 

		Chiếc

		01

		Dùng để  chưng cất nước nguyên chất dùng trong  thí nghiệm 

		Công suất cất nước: 

(4 ÷8) lít/giờ



		18

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy khô  dụng cụ 

		- Thể tích tủ: 

(50 ÷ 80) lít
- Dải nhiệt độ: 

(30 ÷ 100) 0C



		19

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành  khuấy các dung dịch trong ống nghiệm 

		- Tốc độ khuấy:


≤ 1500 vòng/phút


- Công suất: ≥ 600 W  



		20

		Thiết bị đo pH

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách đo pH, đo nhiệt độ của dung dịch tại chỗ

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		03

		

		- Khoảng độ đo: (0 ÷14) pH


- Độ chính xác: 0,03 pH


- Khoảng đo độ dẫn: (0 ÷ 1400) mV



		

		Máy đo pH để bàn

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng độ đo: (0÷14) pH


- Độ phân giải:  0,01 pH


- Độ chính xác: 0,02 pH


- Khoảng đo độ dẫn: (-1999,9 ÷ 1999,9) mV



		21

		Nồi đun cách thủy

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành nâng nhiệt và giữ nhiệt cho mẫu gián tiếp qua nước

		- Số ngăn: ≥ 6

- Kích thước: ≥ (2135 x 760 x 840 ) mm

- Công suất: ≥ 1500 W 



		22

		Bếp điện

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành đun hoá chất hoặc dung dịch

		Công suất: ≥ 1 kW



		23

		Tủ hút khí độc 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành hút khí độc trong khi làm thí nghiệm

		- Màng lọc than hoạt, màng lọc HEPA 


- Đảm bảo hút hoàn toàn khí



		24

		Máy lắc ống nghiệm

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng trộn đều các thành phần 

		Tốc độ: 

(0 ÷ 3000) vòng/phút



		25

		Máy rửa dụng cụ thuỷ tinh 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách làm sạch dụng cụ thí nghiệm 

		Công suất mỗi lần rửa: (1400 ÷ 1600) ống nghiệm; (90 ÷ 96) pipet 



		26

		Tủ lạnh 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản hoá chất, mẫu

		Dung tích: ≥ 130 lít



		27

		Tủ đông sâu

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản mẫu

		Nhiệt độ: ≤ -20 0C



		28

		Hệ thống cất đạm tự động (Kjeldahl)

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xác định hàm lượng đạm trong mẫu 

		- Hệ thống công phá mẫu: ≥ 6


- Hiệu suất thu hồi:


 ≥ 99,5%



		29

		Thiết bị Soxhlet

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xác định hàm lượng chất béo trong mẫu 

		- Hệ thống công phá mẫu: ≥ 6


- Hiệu suất thu hồi:


 ≥ 99,5%



		30

		Dụng cụ Bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Dùng để mặc khi tiến hành thí nghiệm

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		

		Mũ chùm tóc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bộ quần áo

		Bộ

		01

		

		



		31

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm



		32

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại  thông dụng tại thời điểm mua sắm



		33

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu: 

≥ (1800 x 1800) mm 





Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: VI SINH VẬT THỰC PHẨM  

Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản     

Mã số môn học: MH 09  

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề  


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 11

		Bộ ống nghiệm 

		Bộ

		01

		

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		380

		Dùng để thực hành các phản ứng hoá học

		Kích thước:


≤  (16 x 150) mm



		4 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		38

		Dùng để đựng  ống nghiệm

		Có  thể để đựng được:


 ≥ 10  ống nghiệm/giá  



		5 

		Ống đong

		Bộ

		19

		Dùng để  định mức  dung dịch hoá chất  

		Làm bằng thủy tinh 



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 2000ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25ml

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Cốc đong

		Chiếc

		19

		Dùng để  định mức dung dịch hoá chất 

		Thể tích: ≤ 1000ml



		8 

		Bộ Pipet 

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút và nhả dung dịch hoá chất theo định mức

		Chất liệu thuỷ tinh 






		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Pipet có bầu 

		Chiếc

		38

		

		Dung tích: ≥ 50ml 



		11 

		Pipet thẳng  

		Chiếc

		38

		

		Dung tích: ≤ 50ml  



		12 

		Micropipet

		Chiếc

		38

		

		Dung tích: 1ml, 2ml, 5ml



		13 

		Giá đựng 

		Chiếc

		05

		Dùng để đựng  pipet và micropipet

		- Không gỉ


- Không bị hoá chất ăn mòn



		14 

		Quả bóp

		Quả

		19

		Dùng để hút hóa chất 

		Chất liệu cao su



		15 

		Lưới lọc 

		Chiếc

		19

		Dùng để thực hành lọc hoá chất

		Kích thước: 


≥ (16 x 16) cm 



		16 

		Bộ cốc chày 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành nghiền hoá chất, nghiền mẫu

		Làm từ vật liệu không bị ăn mòn



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cốc 

		Chiếc

		19

		

		



		

		Chày

		Chiếc

		19

		

		



		18 

		Bình tam giác. 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn  chứa đựng hóa chất khi làm thí nghiệm

		Thể tích:500ml, 250ml, 100ml, 50ml



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Bình tam giác có nút mài

		Chiếc

		38

		

		



		21 

		Bình tam giác không có nút mài 

		Chiếc

		38

		

		



		22 

		Bình cầu

		Chiếc

		38

		Dùng để chứa dung dịch hóa chất

		Thể tích:  50ml ÷ 2 lít






		23 

		Bộ Buret

		Bộ

		01

		

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Buret

		Chiếc

		38

		Dùng để rèn luyện kỹ năng định lượng  chính xác nồng độ các chất khi chuẩn độ

		- Dung tích: 25ml, 50ml, 100ml


- Đầu van đảm bảo kín



		26 

		Giá kẹp buret 

		Chiếc

		38

		Dùng để giữ buret không bị đổ

		- Làm bằng inox hoặc nhựa


- Có chân 



		27 

		Đèn cồn

		Chiếc

		38

		Dùng để thực hành nâng nhiệt cho phản ứng hoá học 

		Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm



		28 

		Lọ đựng hoá chất

		Chiếc

		38

		Dùng để thực hành  chứa hoá chất và bảo quản hoá chất

		- Thể tích: 

(30 ÷ 1000) ml 


- Có nút đậy



		29 

		Phễu lọc thuỷ tinh

		Chiếc

		38

		Dùng để thực hành lọc hoá chất, lọc dung dịch

		Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm



		30 

		Bộ cân hoá chất

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành  định lượng hóa chất cần dùng 

		



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,0001 g



		33 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,001 g



		34 

		Đũa khuấy 

		Chiếc

		19

		Dùng để làm tan hóa chất khi pha

		Chất liệu thủy tinh



		35 

		Đĩa petri 

		Chiếc

		90

		Dùng để thực hành nuôi cấy vi sinh vật 

		- Có nắp đậy


- Đường kính: 

(60 ÷ 150) mm


- Chiều cao: 

(15 ÷ 25) mm



		36 

		Que cấy 

		Chiếc

		19

		Dùng để thực hành  cấy và gạt vi sinh vật

		Làm bằng thuỷ tinh hoặc thép không gỉ



		37 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để ổn định nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật 

		Thể tích: 

(150 ÷ 200) lít



		38 

		Lò vi sóng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đun tan môi trường thạch để nuôi cấy vi sinh vật 

		Thể tích: ≥ 18 lít 



		39 

		Máy chưng cất nước 

		Chiếc

		01

		Dùng để  chưng cất nước nguyên chất phục vụ quá trình nuôi cấy vi sinh vật

		 Công suất cất nước: 

(4 ÷8) lít/giờ



		40 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ 

		- Thể tích tủ: 

(50 ÷ 80) lít
- Dải nhiệt độ: 

(30 ÷ 100) 0C



		41 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành  khuấy các dung dịch trong ống nghiệm

		- Tốc độ khuấy: 

≤ 1500 vòng/phút


- Công suất: ≥  600 W 



		42 

		Thiết bị đo pH

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn cách đo pH, đo nhiệt độ của dung dịch tại chỗ

		- Khoảng đo: 

(0 ÷ 14) pH

- Độ chính xác: 


± 0,01 pH



		43 

		 Nồi đun cách thủy

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành nâng nhiệt và giữ nhiệt cho mẫu gián tiếp qua nước

		- Số ngăn: ≥ 6 

- Công suất: ≥1500 W 



		44 

		Bếp điện

		Chiếc

		2

		Dùng để thực hành đun hoá chất và môi trường

		Công suất: ≥ 1 kW



		45 

		Nồi tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tiệt trùng dụng cụ và môi trường nuôi cấy vi sinh vật 

		- Dung tích: 

(18 ÷ 30) lít


- Dải nhiệt độ hoạt động:  (80 ÷ 121) 0C


- Độ ổn định : 2 0C



		46 

		Tủ an toàn sinh học 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách tạo không khí vô trùng để nuôi cấy vi sinh vật, tránh lây nhiễm

		- Khử trùng bằng đèn cực tím, màng lọc (HEPA) diệt trùng 99,999%


- Kích thước phù hợp với phòng thí nghiệm



		47 

		Máy lắc ống nghiệm

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng trộn đều các thành phần 

		Tốc độ: 

(0 ÷ 3000) vòng/phút



		48 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		19

		Rèn luyện kỹ năng quan sát hình thái của vi sinh vật

		Phóng đại: 40X, 1600X



		49 

		Máy đếm khuẩn lạc

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xác định số lượng khuẩn lạc

		- Giá trị đếm: 

(0 ÷ 999)

 - Độ phóng đại 1,7 lần hoặc 3 lần

 - Kích thước đĩa : 

(50 ÷ 90) mm

 - Số đĩa để tính giá trị trung bình: ≤ 99



		50 

		Máy dập mẫu

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành làm tơi mẫu 

		 - Thể tích khoang chứa mẫu: (80 ÷ 400) ml

 - Công suất: ≤ 600 W



		51 

		Máy đồng hoá mẫu

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành trộn đều mẫu trước khi phân tích 

		- Dùng cho mẫu có thể tích: 250ml ÷ 5 lít


- Công suất: ≤ 500 W 



		52 

		Tủ lạnh 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản hoá chất, mẫu

		Dung tích: ≥ 130 lít



		53 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Dùng để mặc khi tiến hành thí nghiệm 

		 Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũ chùm tóc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bộ quần áo

		Bộ

		01

		

		



		54 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm



		55 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		56 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 ANSI lumens

- Màn chiếu kích thước: 

≥ (1800 x 1800) mm 





Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ  CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình cắt bổ bơm piston đơn 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bơm piston đơn

		- Mô hình vật thật,   không hoạt động 

- Cắt 1/4 bơm 

- Công suất: ≤ 1 HP



		2 

		Mô hình cắt bổ bơm piston kép 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bơm piston kép

		- Mô hình vật thật, không hoạt động


- Cắt 1/4  bơm 

- Công suất: ≤ 1 HP



		3 

		Mô hình cắt bổ bơm ly tâm

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bơm ly tâm 

		- Mô hình vật thật, không hoạt động


- Cắt 1/4 bơm 

- Công suất: ≤ 1 HP



		4 

		Mô hình cắt bổ bơm  roto cánh gạt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bơm roto cánh gạt

		- Mô hình vật thật, không hoạt động


- Cắt 1/4 bơm

- Công suất: ≤ 1 HP 



		5 

		Mô hình cắt bổ bơm  phun 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bơm phun

		- Mô hình vật thật, không hoạt động


- Cắt 1/4  bơm

- Công suất: ≤ 1 HP 



		6 

		Máy lọc chất lỏng

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy lọc chất lỏng 

		- Lọc theo nguyên lý thẩm thấu ngược (RO)


- Công suất: 

(2÷ 4) lít/phút


- Có: (3÷ 5) cấp lọc



		7 

		Máy làm sạch không khí

		Chiếc

		02

		Dùng để giảng dạy  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy làm sạch không khí 

		- Làm sạch không khí: 99%


- Điện năng tiêu thụ: 

(6 ÷ 10) W



		8 

		Nồi cô đặc 

		   Bộ

		     01

		Dùng để giảng dạy  cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nồi 2 vỏ

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: 

(70 ÷ 200) lít 



		

		Nồi chân không 

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: 

(70 ÷ 200) lít 



		9

		Hệ thống nồi hơi 

		Hệ thống

		01

		Dùng để giảng dạy nguyên lý của hệ thống nồi hơi

		Hệ thống đốt bằng than hoặc điện 



		10

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tủ sấy 



		- Thể tích tủ: 

(50 ÷ 80) lít
- Dải nhiệt độ: 

(30 ÷ 100) 0C



		11

		Thiết bị rán 

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị rán 

		- Năng suất: 


≤ 50 kg/giờ

- Điều chỉnh được nhiệt độ rán



		  12

		Tủ lạnh 

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản hoá chất, mẫu

		Dung tích: ≥ 130 lít



		13

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm



		14

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại  thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu: 

≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: KỸ THUẬT LẠNH CƠ SỞ  

Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản 

Mã số môn học: MH 11 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình máy nén piston kín

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của của máy nén piston kín

		- Mô hình vật thật, hoạt động được


- Cắt 1/4 máy nén

- Công suất: ≤ 1 HP



		2

		Mô hình máy nén piston  nửa kín

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của của máy nén piston nửa kín

		- Mô hình vật thật, hoạt động được


- Cắt 1/4  máy nén

- Công suất: ≤ 1 HP



		3

		Mô hình máy nén piston hở

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của của máy nén piston hở

		- Mô hình vật thật, hoạt động được


- Cắt 1/4 máy nén

- Công suất: ≤ 1 HP



		4

		Mô hình máy nén rôto lăn

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của của máy nén rôto lăn

		- Mô hình vật thật, hoạt động được


- Cắt 1/4 máy nén

- Công suất: ≤ 1 HP



		5

		Mô hình máy  nén trục vít

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của của máy nén trục vít

		- Mô hình vật thật, hoạt động được


- Cắt 1/4 máy nén 

- Công suất ≤1 HP



		6

		Thiết bị trao đổi nhiệt đối lưu

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị trao đổi nhiệt đối lưu

		Diện tích trao đổi nhiệt: ≤ 0,5 m2



		7

		Tháp giải nhiệt




		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tháp giải nhiệt

		Công suất: ≥ 5 tấn 



		8

		Bình chứa

		Bình

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bình chứa 

		Dung tích: ≤ 150 lít





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình bình chứa cao áp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình  bình chứa thấp áp

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Mô hình  bình tách dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bình tách dầu 

		- Mô hình vật thật, không hoạt động


- Cắt 1/4 bình



		10

		Mô hình  bình tách lỏng

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bình tách lỏng

		- Mô hình vật thật, không hoạt động


- Cắt 1/4 bình 



		11

		Mô hình  bình trung gian

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bình trung gian 

		- Mô hình vật thật, không hoạt động


- Ống xoắn


- Cắt 1/4 bình



		12

		Van tiết lưu

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của van 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		13

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng



		Loại  thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu: 

≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: MÁY VÀ THIẾT BỊ 

Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Băng tải 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của băng tải

		- Công suất động cơ: 

≥ 1 HP 


- Độ rộng của băng tải: (200 ÷ 900) mm


- Có giá đỡ và các con lăn 



		2 

		Vít tải

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của vít tải

		- Công suất động cơ: 

≥ 1 HP 

- Phần tiếp xúc với nguyên liệu làm bằng thép không gỉ 



		3 

		Gầu tải

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của gầu tải

		- Công suất động cơ: 

≥ 1 HP 


- Có thể vận chuyển nguyên liệu theo phương thẳng đứng hoặc nghiêng 600



		4 

		Palăng điện 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Palăng điện

		- Tải trọng nâng: 

(0,15÷ 0,25) tấn


- Chiều cao nâng:

(9÷ 15) m



		5 

		Máy rửa cá 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy rửa cá

		- Chế tạo bằng thép không gỉ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm


- Công suất động cơ: 

≥ 1 HP 


- Năng suất : 

≤ 1000 kg/giờ 



		6 

		Máy đánh vảy cá 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy đánh vảy cá

		Năng suất: 

≤ 10 kg/phút



		7 

		Máy nghiền 

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy nghiền thô

		-  Năng suất: 

≤ 500 kg/giờ

- Kích thước hạt nghiền: ≤ 2 mm



		8 

		Máy băm (Nghiền tinh)

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy băm (nghiền tinh)

		Năng suất: 

(20 ÷ 50) kg/giờ



		9 

		Máy ép

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy ép

		Năng suất máy: 

(300 ÷ 600) kg/giờ 



		10 

		Máy trộn

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy trộn

		- Năng suất:  




[image: image1.wmf]£


 300 kg/giờ


- Công suất động cơ:  

≥ 0,37 kW



		11 

		Máy philê cá

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Năng suất:


≥ 100 kg/giờ 



		12 

		Máy cắt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		- Năng suất: 


≤ 500 kg/giờ


- Làm bằng thép không gỉ



		13 

		Máy sấy 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

		-Sấy chân không 


-Nhiệt độ:  ≤ 160 0C



		14 

		Máy đóng gói chân không

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy đóng gói chân không

		-Năng suất: 60 lần/phút 


- Đường  hàn:


≥ (400x10) mm 



		15 

		Máy hàn miệng bao

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy hàn miệng bao 

		- Chiều rộng vết dán: (8÷ 10) mm


- Nhiệt độ thanh dán: 


(0 ÷ 299) 0C



		16 

		Máy rót nước sốt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy rót nước sốt

		Năng suất:


≤ 60 hộp/phút



		17 

		Máy ghép mí hộp

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy ghép mí hộp 

		Năng suất: 

(20 ÷ 80) hộp/phút



		18 

		Máy hấp và làm nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy hấp và làm nguội 

		- Năng suất: 


≤ 300 kg/giờ

- Nhiệt độ hấp: 100 0C 



		19 

		Nồi nấu 

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nồi nấu thực phẩm

		- Thiết bị được chế tạo bằng vật liệu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, dạng hai vỏ, thiết bị có cơ cấu lật

- Dung tích: 

(150÷ 300) lít 



		20 

		Thiết bị rán 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị rán thực phẩm

		- Năng suất: ≤ 50 kg/giờ

- Điều chỉnh được nhiệt độ rán



		21 

		Thiết bị thanh trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị thanh trùng

		- Chứa được: (3÷5) giỏ đựng hộp


- Thanh trùng được các loại hộp: nhôm, thuỷ tinh, nhựa



		22 

		Tủ cấp đông

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tủ cấp đông

		- Dung tích: 

≤ 1000 kg/mẻ


- Đảm bảo nhiệt độ:

 ≤  - 35 0C



		23 

		Hệ thống nồi hơi 

		Hệ thống

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống nồi hơi

		Hệ thống đốt bằng than hoặc điện 



		24 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm



		25 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng



		Loại  thông dụng tại thời điểm mua sắm



		26 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: VỆ SINH XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶ SẢN


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản

Mã số môn học: MH 13 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề  

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ vệ sinh

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn chải

		Chiếc

		19

		Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Làm bằng nhựa



		

		Chổi 

		Chiếc

		19

		Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Làm bằng nhựa



		2

		Máy xịt rửa

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn làm vệ sinh

		- Loại 1 Pha

- Công suất: ≥ 1 HP



		3

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng



		Loại  thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: BAO BÌ THỰC PHẨM 

Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản

Mã số môn học: MH 14


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu bao bì

		Bộ

		19

		Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bao bì kim loại

		Chiếc




		01

		Dùng để  giảng dạy đặc điểm của  bao bì kim loại 

		Loại thông dụng trong bảo quản thực phẩm



		

		Bao bì thuỷ tinh

		Chiếc

		01

		Dùng để  giảng dạy đặc điểm của  bao bì thủy tinh

		- Hộp được làm bằng thuỷ tinh, lắp nhựa hoặc sắt 


- Có thể là thuỷ tinh màu hoặc trong suốt



		

		Bao bì carton

		Chiếc

		01

		Dùng để  giảng dạy đặc điểm của  bao bì carton

		- Bìa carton:


 (2 ÷  5) lớp


- Có gân chịu lực



		

		Bao bì nhựa

		Chiếc

		01

		Dùng để  giảng dạy đặc điểm của  bao bì nhựa

		- Bao bì làm bằng nhựa thực phẩm


- Đường kính:


≥  10 cm


- Chiều cao:≥ 15 cm



		

		Bao bì nhiều lớp

		Chiếc

		01

		Dùng để  giảng dạy đặc điểm của  bao bì nhiều lớp 

		Bao bì gồm nhiều lớp(có chất liệu khác nhau)



		2

		Máy ghép mí hộp

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy ghép mí hộp

		Năng suất: 


(20 ÷ 80) hộp/phút



		3

		Máy hàn miệng bao

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy hàn miệng bao

		- Chiều rộng vết dán: (8 ÷ 10) mm


- Nhiệt độ thanh dán: (0 ÷ 299) 0C



		4

		Máy rót nước sốt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy rót nước sốt

		Năng suất:


≤ 60 hộp/phút






		5

		Máy đọc mã vạch

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy nguyên lý hoạt động của máy đọc mã vạch

		Loại phổ biến trên thị trường 



		1 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		



		

		Một đầu quét

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phần mềm

		Bộ

		01

		

		



		6

		Máy in mã vạch

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng in mã vạch trên bao bì

		Công nghệ in truyền nhiệt trực tiếp



		7

		Máy in bao bì

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nguyên lý in lên bao bì

		- Số màu in: ≥ 2 màu


- Chiều rộng cuộn giấy: ≤ 32 cm



		8

		Máy dán nhãn

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng dán nhãn lên bao bì

		Năng suất:


 ≤ 50 nhãn/phút 



		9

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm



		10

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng



		Loại  thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu: 

≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: AN TOÀN LAO ĐỘNG 

Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản 

Mã số môn học: MH 15 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sử dụng bộ trang bị sơ cấp cứu nạn nhân tai nạn điện

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		1 

		Mỗi  bộ bao gồm:

		

		



		2 

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		

		



		3 

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo…

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sử dụng vật liệu phòng cháy, chữa cháy

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Bình xịt bọt khí CO2

		Bình

		02

		

		



		7 

		Bình xịt CaCO3

		Bình

		01

		

		



		8 

		Cát phòng chống cháy

		m3

		0,5

		

		



		9 

		Xẻng xúc cát

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		02

		Dùng để rèn luyện ý thức an toàn vệ sinh thực phẩm và giới thiệu, thực hành bảo hộ lao động trong chế biến thủy sản

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động





		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		11 

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		12 

		Mũ chùm tóc

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		15 

		Bộ quần áo

		Bộ

		01

		

		



		16 

		Tạp dề

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại  thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: PHỤ GIA THỰC PHẨM  

Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại  thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại  thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: DINH DƯỠNG HỌC

Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại  thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


 ≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu: 

≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: SẢN XUẤT SẠCH HƠN


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản

Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


 ≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN HỌC: XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRONG CHẾ BIẾN THỦY SẢN  


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản


Mã số môn học: MH 20


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, thực hành tối đa 18 sinh viên  

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Dùng để hướng dẫn cách thực hiện vệ sinh cá nhân   trong chế biến thủy sản

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Áo blu 

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Bộ ống nghiệm 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ống nghiệm

		Chiếc

		36

		Dùng để pha loãng mẫu, chứa mẫu kiểm tra các chỉ tiêu

		- Vật liệu làm bằng thuỷ tinh


- Kích thước:

(10x75÷ 16x150)mm



		

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		18

		Để ống nghiệm

		- Không gỉ


-Không bị hoá chất ăn mòn



		3

		Bộ ống đong

		Bộ

		18

		Dùng để định lượng dung dịch, đong hóa chất

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh 






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ống đong 1000ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ống đong 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ống đong 100ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ống đong 50ml

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Bộ Pipet 

		Bộ

		01

		Dùng để hút dung dịch hoá chất

		Pipet làm bằng thuỷ tinh 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Pipet có bầu 50ml

		Chiếc  

		6

		

		



		

		Pipet có bầu 20ml

		Chiếc

		19

		

		



		

		Pipet có bầu 10ml

		Chiếc

		19

		

		



		

		Pipet có bầu 5ml

		Chiếc

		19

		

		



		

		Pipet có bầu 2ml

		Chiếc

		19

		

		



		

		Pipet thẳng 25ml

		Chiếc

		19

		

		



		

		Pipet thẳng 10ml

		Chiếc

		19

		

		



		

		Micropipet 1ml

		Chiếc

		19

		

		



		

		Micropipet 2ml

		Chiếc

		19

		

		



		

		Giá đựng 

		Chiếc

		05

		Để pipet và micropipet

		-Không gỉ


-Không bị hoá chất ăn mòn



		5

		Bình tam giác

		Bộ

		01

		Dùng để đựng  hoá chất, đựng mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		Thể tích:500 ml, 250 ml, 100 ml, 50 ml



		

		Bình tam giác có nút mài

		Chiếc

		38

		

		





		

		Bình tam giác không có nút mài

		Chiếc

		38

		

		Thể tích: 500ml, 250ml, 100ml, 50ml 



		6

		Thiết bị đo pH 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để xác định giá trị pH 

		- Khoảng độ đo: 

(0÷14) pH


- Độ chính xác: 


0,03 pH


- Khoảng đo độ dẫn: 

(0 ÷ 1400) mV



		

		Máy đo pH để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định giá trị pH 

		- Khoảng độ đo: 

(0÷14) pH


- Độ phân giải: 


 0,01 pH


- Độ chính xác: 

0,02 pH


- Khoảng đo độ dẫn:

 (-1999,9 ÷ 1999,9) mV



		7

		Máy đo nồng độ BOD

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định chỉ số BOD

		- Thang đo: 

(0 ÷ 600) %  oxy bão hòa


- Độ phân giải: 0,1% 



		8

		Máy li tâm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để ly tâm mẫu, dung dịch thực hiện quá trình kiểm nghiệm 

		Tốc độ quay: 


≤ 13500 vòng/phút






		9

		Dụng cụ vệ sinh

		Bộ

		01

		Sử dụng để cho sinh viên thực hành làm sạch nhà xưởng

		Làm bằng  nhựa



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn chải 

		Chiếc

		19

		

		



		

		Chổi nhựa 

		Chiếc

		19

		

		



		10

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		11

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:


 ≥ (1800x 1800) mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: THU MUA, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN 

NGUYÊN LIỆU THUỶ SẢN


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cân

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cân khối lượng nguyên liệu thuỷ sản

		Cân được: ≤ 100 kg



		2 

		Rổ

		Chiếc

		19

		Dùng để hướng dẫn cách chứa nguyên liệu thuỷ sản

		- Làm bằng nhựa


- Đường kính:


≤  45 cm



		3 

		Bàn chế biến

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn quá trình đánh giá sơ bộ nguyên liệu thuỷ sản

		- Làm bằng thép không gỉ

- Kích thước:

(2400x1200x800) mm



		4 

		Vợt

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vớt tôm

		Mềm, không làm ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu thủy sản



		5 

		Thùng bảo quản

		Chiếc

		09

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nảo quản  nguyên liệu thuỷ sản

		- Thùng cách nhiệt có nắp đạy


- Dung tích: ≤ 240 lít


- Loại có  lỗ thoát nước



		6 

		Thùng rửa

		Chiếc

		09

		Dùng để rèn luyện kỹ năng rửa nguyên liệu

		-Thùng nhựa


-Dung tích: ≤ 250 lít



		7 

		Máy sục khí

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo quản thủy sản sống

		Công suất: ≥ 45 W



		8 

		Xe bảo ôn

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận chuyển nguyên liệu

		- Có hệ thống máy lạnh


- Tải trọng: ≥ 1,25 tấn



		9 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn cách thực hiện vệ sinh cá nhân   trong chế biến thủy sản



		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		12 

		Mũ chùm tóc

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		15 

		Bộ quẩn áo

		Bộ

		01

		

		



		16 

		Tạp dề

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Bộ dụng cụ kiểm tra

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nhiệt kế

		Chiếc

		19

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo nhiệt độ thuỷ sản chính xác

		- Dải nhiệt độ:


(-20 ÷ 50) 0C


- Có đầu đo dài để có thể cắm sâu vào trung tâm của sản phẩm cần đo



		

		Máy đo nồng độ Clorin

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo chính xác nồng độ Clorin    trong nước

		- Khoảng đo:


(0,00 ÷ 20,00) mg/lít Cl


- Độ phân giải:


0,01 mg/lít

- Độ chính xác:


± 0,1 mg/lít

- Môi trường hoạt động: (0 ÷ 50) 0C



		18 

		Xe nâng  tay

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nâng, hạ và di chuyển sản phẩm vào kho, ra kho

		Tải trọng nâng:


(2500 ÷ 3000) kg



		19 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm



		20 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumnes

- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT  BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CHẾ BIẾN LẠNH ĐÔNG THUỶ SẢN 


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ chế biến thuỷ sản chuyên dụng

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  xử lý nguyên liệu thuỷ sản đông lạnh

		Làm bằng thép không gỉ



		1 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		2 

		Dao mổ cắt đầu, lấy nội tạng

		Chiếc

		19

		

		



		3 

		Dao phile

		Chiếc

		19

		

		



		4 

		Dao lạng da

		Chiếc

		19

		

		



		5 

		Kim lấy chỉ tôm

		Chiếc

		19

		

		



		6 

		Nhíp lấy xương cá

		Chiếc

		19

		

		



		

		Cây liếc dao

		Chiếc

		19

		

		



		2

		Thớt

		Chiếc

		19

		Dùng để thực hành sơ chế thủy sản

		Làm bằng nhựa



		3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Dùng để hướng dẫn cách thực hiện vệ sinh cá nhân   trong chế biến thủy sản

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Mũ chùm tóc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Bộ quần áo

		Bộ

		01

		

		



		

		Tạp dề

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Bộ dụng cụ kiểm tra

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng kiểm tra được nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ của thủy sản

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nhiệt kế

		Chiếc

		03

		

		- Dải nhiệt độ:


(-20 ÷50)0C


- Có đầu đo dài để có thể cắm sâu vào trung tâm của sản phẩm cần đo



		

		Máy đo nồng độ clorin

		Chiếc

		03

		

		- Khoảng đo:

(0,00 ÷ 20,00) mg/lít Cl


- Độ phân giải:

0,01 mg/lít

- Độ chính xác:

± 0,1 mg/lít

- Môi trường hoạt động: (0 ÷ 50) 0C



		

		Máy đo độ ẩm

		Chiếc

		03

		

		Đo độ ẩm:

(0 ÷100) %



		5

		Bộ cân hóa chất

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xác định khối lượng thủy sản đông lạnh

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Cân điện tử

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác:0,0001 g



		

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 0,001 g



		6

		Thùng bảo quản

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo quản  nguyên liệu thuỷ sản

		- Thùng cách nhiệt có nắp đạy


- Dung tích: ≤  240 lít



		7

		Dụng cụ chứa đựng

		Bộ

		01

		Dùng để  hướng dẫn chứa đựng nguyên liệu, bán thành phẩm  trong quá trình thực hành chế biến

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Rổ

		Chiếc

		38

		

		Đường kính:

(35 ÷ 75) cm



		

		Thau

		Chiếc

		38

		

		Đường kính:

(35 ÷ 75) cm



		

		Thùng

		Chiếc

		03

		

		- Thùng nhựa

- Dung tích: ≤ 250 lít



		8

		Bàn chế biến

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn xử lý nguyên liệu  thuỷ sản, phân cỡ, cân, xếp khuôn

		- Làm bằng thép không gỉ

- Kích thước:

(2400 x 1200 x 800) mm



		9

		Máy phân cỡ tôm

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy phân cỡ tôm

		- Năng suất:


(300 ÷ 400) kg/giờ

- Làm vật liệu thép không gỉ



		10

		Bộ khuôn

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành xếp khuôn thủy sản theo quy định

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Khuôn xếp tôm

		Chiếc

		19

		

		- Khả năng xếp: ≤ 2 kg



		

		

		

		

		

		- Làm thép không gỉ



		

		Khuôn xếp cá

		Chiếc

		19

		

		- Khả năng xếp: ≤ 5 kg

- Làm thép không gỉ



		

		Khuôn xếp mực

		Chiếc

		19

		

		- Khả năng xếp: ≤ 2 kg

- Làm thép không gỉ



		10

		Tủ đông sâu

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cấp đông thủy sản

		- Dung tích:


≤ 1000 kg/mẻ


- Đảm bảo nhiệt độ:  

≤ - 350C



		11

		Máy cấp đông rời ( IQF)

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành  cấp đông thủy sản

		Dung tích:


≤ 600 kg/mẻ



		12

		Thiết bị tách khuôn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tách khuôn

		Thời gian tách khuôn: (1÷2) giây



		13

		Thiết bị mạ băng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng mạ băng  cho thuỷ sản sau cấp đông

		- Có hệ thống vòi phun sương kết hợp với nhúng


- Công suất động cơ: 

≥ 1 HP



		14

		Máy dò kim loại

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng phát hiện mảnh kim loại có lẫn trong thuỷ sản

		- Vận tốc băng tải:

 (10 ÷ 90) m/phút

- Chịu được trọng lượng: ≤ 5 kg



		15

		Máy hàn miệng bao

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hàn miệng bao sản phẩm

		- Chiều rộng vệt dán: (8 ÷ 10) mm


- Nhiệt độ thanh dán: (0 ÷  299) 0C



		16

		Máy đóng gói chân không

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy đóng gói chân không

		- Công suất: ≥ 900 W


- Đường  hàn:


≥ (400 x 10) mm



		17

		Máy xiết đai thùng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xiết  đai nhựa chắc chắn vào thùng carton

		- Năng suất:


≤ 50 thùng/phút


- Công suất động cơ: (2,5÷ 4,5) kW



		18

		Máy dán băng keo thùng carton

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng dán chặt băng keo vào thùng đảm bảo kín

		- Tốc độ băng tải:


≤ 40 m/phút


- Công suất động cơ: (450 ÷  1000) W



		19

		Máy in ngày tháng( in date)

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng in date vào bao bì PE, PP, Carton

		- Tốc độ in:

≤ 60 sản phẩm/phút


- Số hàng in: ≤ 5 hàng


- Kích cỡ ký tự:


(2 ÷ 3) mm



		20

		Máy làm đá vảy

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách làm ra đá vảy dùng để bảo quản bán thành phẩm và hạ nhiệt độ của nước rửa

		- Năng suất:

≤ 1 tấn/ngày

- Độ dày đá vảy: có thể điều chỉnh theo yêu cầu.



		21

		Máy sản xuất đá cây

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hiện làm đá dùng để bảo quản nguyên liệu

		Năng suất:


≤ 500 kg/mẻ






		22

		Xe nâng tay

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng di chuyển sản phẩm

		- Tải trọng nâng: 

(2500 ÷ 3000) kg

- Chiều cao nâng:


≥ 85 mm
- Chiều cao nâng: 


≤ 195 mm



		23

		Máy xay đá

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng làm nhỏ đá cây thành viên đá có kích thước nhỏ

		Năng suất:


 ≤ 500 kg/giờ



		24

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm



		25

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		26

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu: 

≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN ĐUN : CHẾ BIẾN KHÔ THUỶ SẢN 


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề  


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ dao chế biến

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  xử lý nguyên liệu thuỷ sản khô

		Làm bằng thép không gỉ



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Dao mổ cắt đầu, lấy nội tạng

		Chiếc

		19

		

		



		4 

		Dao phile

		Chiếc

		19

		

		



		

		Dao lạng da

		Chiếc

		19

		

		



		

		Nhíp lấy xương cá

		Chiếc

		19

		

		



		

		Cây liếc dao

		Chiếc

		19

		

		



		5 

		Bàn chế biến

		Chiếc

		03

		Rèn luyện kỹ năng xử lý nguyên liệu  thuỷ sản khô

		- Làm bằng thép không gỉ

- Kích thước: 

(2400 x 1200 x 800) mm



		6 

		Bộ cân phân tích

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xác định khối lượng thủy sản khô

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,0001g



		

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,001g



		7 

		Bộ cốc chày

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghiền phụ gia

		Làm bằng vật liệu không bị ăn mòn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cốc 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chày

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Dùng để hướng dẫn cách thực hiện vệ sinh cá nhân   trong chế biến thủy sản

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		11 

		Mũ chùm tóc

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		14 

		Bộ quẩn áo

		Bộ

		01

		

		



		15 

		Tạp dề

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Chum

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng ướp muối

		- Chất liệu bằng sành


- Dung tích: ≤ 300 lít



		17 

		Máy cán

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cán thủy sản khô

		Năng suất: ≤ 20 kg/giờ



		18 

		Máy hấp và  làm nguội

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hấp chín sản phẩm bằng hơi nước bão hoà và làm nguội

		- Năng suất:


 ≤ 300 kg/giờ

- Động cơ chạy băng tải: 1 HP


- Nhiệt độ hấp: ≤ 100 0C



		19 

		Máy sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sấy thủy sản

		- Dung tích: 

(100÷  300) lít

- Nhiệt độ sấy: ≤ 160 0C



		20 

		Lò nướng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nướng thủy sản

		- Công suất: ≤ 9 kW


- Số mâm: ≤ 5



		

		Máy hàn miệng bao

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hàn miệng bao sản phẩm

		- Chiều rộng vệt dán: 

(8 ÷ 10) mm


- Nhiệt độ thanh dán: 

(0 ÷  299) 0C



		12

		Máy đóng gói chân không

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy đóng gói chân không

		- Công suất: ≥ 900 W


- Đường  hàn:


 ≥ (400 x 10) mm



		13

		Máy xay

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xay gia vị

		- Năng suất: 


(60 ÷ 70) kg/giờ


- Công suất: ≥ 1 kW



		14

		Palet

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xếp sản phẩm, tránh cho sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với nền nhà

		- Tải trọng tĩnh:


 (5000 ÷ 10.000) kg


- Tải trọng động:


 (2000 ÷ 4000) kg



		15

		Máy xiết đai thùng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xiết  đai nhựa chắc chắn vào thùng carton

		- Năng suất:


≤ 50 thùng/phút


- Công suất động cơ: (2,5 ÷ 4,5) kW



		16

		Máy dán băng keo thùng carton

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng dán chặt băng keo vào thùng đảm bảo kín

		- Tốc độ băng tải:


 ≤ 40 m/phút


- Công suất động cơ: (450 ÷ 1000) W



		17

		Máy in ngày tháng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng in ngày tháng vào bao bì PE, PP, Carton

		- Tốc độ in: 

≤ 60 sản phẩm/phút

- Số hàng in: ≤ 5 hàng


- Kích cỡ ký tự:  


(2 ÷ 3) mm



		18

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm



		19

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN ĐUN: CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản

Mã số mô đun: MĐ 24 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Dùng để hướng dẫn cách thực hiện vệ sinh cá nhân trong chế biến thủy sản

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ủng 

		Đôi

		01

		

		



		

		Mũ chùm tóc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Bộ quần áo

		Bộ

		01

		

		



		

		Tạp dề

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Khay Inox 

		Chiếc

		04

		Dùng để tiến hành trộn nguyên liệu trong quá trình thực hành  

		- Làm bằng inox


- Kích thước:


(200 x 80) cm



		3




		Dụng cụ chứa đựng

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thau

		Chiếc

		38

		Dùng để chứa nước phục vụ quá trình xử lý

		- Làm bằng nhựa 


- Đường kính:


≥ 40 cm



		

		Rổ 

		Chiếc

		38

		Dùng để đựng nguyên liệu, đựng phế liệu trong quá trình chế biến 

		- Làm bằng nhựa 


- Đường kính: ≥ 45 cm


- Có lỗ thoát nước



		

		Thùng

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa nước rửa nguyên liệu.

		- Làm bằng inox


- Đường kính: 


(60 ÷ 85) cm


- Có lỗ thoát nước đáy thùng



		4

		Bộ cân nguyên liệu

		

		

		Dùng để định lượng chính xác lượng cá, muối

		Loại cân đồng hồ



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cân loại 20 kg

		Chiếc

		06

		

		



		

		Cân loại 5 kg

		Chiếc

		06

		

		



		5

		Chum 

		Chiếc

		06

		Dùng để tiến hành ướp muối với nguyên liệu

		- Làm bằng sành


- Chịu ăn mòn



		6

		Cào

		Chiếc

		06

		Dùng để đánh đảo bán thành phẩm

		- Làm bằng inox


- Cán cào bằng gỗ/tre



		7

		Xe nâng  tay

		Chiếc

		01

		Dùng để nâng, hạ và di chuyển sản phẩm vào kho, ra kho

		Tải trọng nâng:


 ( 2500 ÷ 3000) kg



		8

		Dụng cụ đo độ mặn (Bôme kế) 

		Chiếc

		06

		Dùng để đo độ mặn trong nước mắm, dung dịch muối 

		Dải đo: (0 ÷ 70) 0Bé




		9

		Máy đo độ muối cầm tay

		Chiếc

		06

		Sử dụng để rèn kỹ năng đo độ muối trong nước mắm

		Thang đo: (1 ÷ 50) %



		10

		Nồi 

		Chiếc

		06

		Dùng để xào/nấu bán thành phẩm

		- Thiết bị được chế tạo bằng vật liệu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, dạng hai vỏ, thiết bị có cơ cấu lật

- Dung tích: 

(150÷ 300) lít



		11

		Dụng cụ vệ sinh

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh dụng cụ, thiết bị chế biến

		Làm bằng nhựa






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn chải 

		Chiếc

		06

		

		



		

		Chổi

		Chiếc

		06

		

		



		12

		Máy chà

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình làm sạch bán thành phẩm 

		- Năng suất:


≤ 100 kg/giờ

- Rây được làm bằng inox, đường kính lỗ rây: (0,5 ÷  0,75) mm



		13

		Máy in ngày tháng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng in ngày, tháng  sản phẩm có ngày sử dụng 

		- Tốc độ in: ≤ 60 sp/phút


- Số hàng in: ≤ 5 hàng


- Kích cỡ ký tự: 

(2 ÷ 3) mm



		14

		Máy xay

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cho sinh viên thực hành xay thịt, cá

		- Năng suất:


 (60 ÷ 70) kg/giờ


- Công suất: ≥ 1 kW



		15

		Máy đóng gói chân không

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn kỹ năng bao gói sản phẩm, hút chân không để tăng quá trình bảo quản

		- Công suất: ≥ 900 W 


- Đường hàn:

 ≥ (400 x 10) mm 



		16

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		17

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu: 

≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT  BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: CHẾ BIẾN ĐỒ HỘP THUỶ SẢN  

Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản 

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ  bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Dùng để hướng dẫn cách thực hiện vệ sinh cá nhân trong chế biến thủy sản

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Ủng 

		Đôi

		01

		

		



		4 

		Mũ chùm tóc

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		7 

		Bộ quần, áo

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Tạp dề

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Bàn chế biến

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành xử lý nguyên liệu để chế biến đồ hộp 

		- Làm bằng thép không gỉ

- Kích thước: 

(2400 x 1200 x 800) mm



		10 

		Máy rửa nguyên liệu

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng rửa sạch nguyên liệu trước khi đem vào chế biến

		Năng suất:


≤ 2400 kg/giờ



		11 

		Máy rửa vỏ hộp

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng loại bỏ chất bẩn và vi sinh vật ra khỏi vỏ hộp

		- Năng suất:


 ≤ 1500 hộp/giờ

- Công suất: ≥ 1 HP



		12 

		Máy nghiền 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng làm nhỏ nguyên liệu theo yêu cầu kỹ thuật

		- Năng suất:


 ≤ 500 kg/giờ

- Kích thước nghiền:

 ≤ 2 mm



		13 

		Máy đồng hoá 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đồng hóa

		Năng suất: 

≤ 2000 lít/giờ



		14 

		Máy chà 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng làm sạch nguyên liệu 

		- Năng suất:


≤ 100 kg/giờ

- Rây được làm bằng inox, đường kính lỗ rây: (0,5 ÷  0,75) mm



		15 

		Máy cắt

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cắt nhỏ nguyên liệu theo kích thước quy định

		- Năng suất: 


≤ 500 kg/giờ


- Làm bằng thép không gỉ



		16 

		Máy hấp và làm nguội 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hấp chín sản phẩm bằng hơi nước bão hoà và làm nguội 

		- Năng suất:


 ≤ 300 kg/giờ

- Nhiệt độ hấp:  100 0C



		17 

		Thiết bị chần

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng chần  nguyên liệu bằng nước nóng trong thời gian ngắn

		Năng suất: ≤ 50 kg/mẻ



		18 

		Thiết bị rán 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng rán  nguyên liệu bằng dầu có nhiệt độ cao

		- Năng suất: ≤ 50 kg/giờ

- Điều chỉnh được nhiệt độ rán



		19 

		Nồi

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ  năng nấu  nước sốt theo yêu cầu của qui trình công nghệ

		- Thiết bị được chế tạo bằng vật liệu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, dạng hai vỏ, thiết bị có cơ cấu lật

- Dung tích: 

(150÷ 300) lít 



		20 

		Máy rót nước sốt

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ  năng  rót nước sốt vào lon chứa đồ hộp theo định mức qui định

		Năng suất: 

≤ 60 hộp/phút






		21 

		Máy ghép mí 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng ghép mí hộp từ đó tăng thời gian bảo quản

		Năng suất: 


≤ (20 ÷ 80) hộp/phút



		22 

		Thiết bị kiểm tra độ chân không 

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng kiểm tra độ chân không của hộp 

		- Khoảng đo: 

(0 ÷ 2000) mbar


- Độ chính xác: ± 0,4 %



		23 

		Thiết bị thanh trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thanh trùng đồ hộp 

		- Chứa được: 

(3÷ 5) giỏ đựng hộp


-Thanh trùng được các loại hộp: Nhôm, thuỷ tinh, nhựa



		24 

		Máy dán nhãn 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  dán nhãn vào hộp

		Năng suất: 


≤ 50 nhãn/phút



		25 

		Máy dán băng keo thùng carton

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng dán kín thùng carton bằng băng keo

		- Tốc độ băng tải:

 ≤ 40 m/phút


- Công suất động cơ: (450 ÷ 1000) W



		26 

		Máy xiết đai thùng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xiết  đai nhựa chắc chắn vào thùng carton

		- Năng suất:


 ≤ 50 thùng/phút


- Công suất động cơ: 

(2,5 ÷ 4,5) kW



		27 

		Máy in ngày tháng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng in ngày tháng lên sản phẩm

		- Tốc độ in: 

≤ 60 sản phẩm/phút


- Số hàng in: ≤ 5 hàng


- Kích cỡ ký tự: 

(2 ÷ 3) mm



		28 

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cẩu hộp đem thanh trùng làm nguội

		- Tải trọng nâng: 

(0,15 ÷ 0,25) tấn


- Chiều cao nâng: 

(9 ÷ 15) m



		29 

		Bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo nguồn nước ổn định phục vụ quá trình chế biến 

		Công suất: ≥ 1,75 kW 



		30 

		Xe nâng tay 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng di chuyển sản phẩm 

		Tải trọng nâng: 

(2500 ÷ 3000) kg



		31 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ ( 1250 x 2400) mm



		32 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		33 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CHẾ BIẾN SURIMI 


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản

Mã số môn đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Dùng để đảm  bảo vệ sinh, an toàn trong quá trình thực hành

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Ủng 

		Đôi

		01

		

		



		4 

		Mũ chùm tóc

		

		01

		

		



		5 

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		7 

		Bộ quần áo

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Tạp dề

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Máy rửa nguyên liệu 

		Chiếc

		01

		Dùng để loại bỏ tạp chất, vi sinh vật trước khi đưa nguyên liệu cá  vào chế biến

		Năng suất:

≤ 2400 kg/giờ



		10 

		Bộ dụng cụ sơ chế

		Bộ

		01

		

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Dao chế biến

		Chiếc

		19

		Dùng để cắt đầu cá, lấy nội tạng đánh vảy, cắt vây cá

		Dao làm bằng vật liệu không gỉ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm



		13 

		Máy cắt đầu và lấy nội tạng

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt đầu cá và lấy nội tạng cá

		Năng suất:



[image: image2.wmf]£


 500 kg/giờ



		14 

		Bàn chế biến 

		Chiếc

		03

		Dùng để sơ chế cá

		- Làm bằng thép không gỉ

- Kích thước: 


(2400 x 1200 x 800)mm



		15 

		Dụng cụ chứa đựng

		Bộ

		01

		

		



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Thau

		Chiếc

		38

		Dùng để chứa nước trong quá trình xử lý

		- Làm bằng nhựa 


- Đường kính: ≥ 40 cm



		18 

		Rổ 

		Chiếc

		38

		Dùng để đựng bán thành phẩm, phế liệu trong quá trình chế biến

		Đường kính: 


(35 ÷ 75) cm 



		19 

		Thùng 

		Chiếc

		06

		Dùng để rửa thịt cá sau khi tách xương

		- Thùng nhựa

- Dung tích: ≤ 250 lít



		20 

		Máy tách thịt cá 

		Chiếc

		01

		Dùng để tách  phần thịt khỏi xương và da cá

		Năng suất:
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1200 kg/giờ



		21 

		Máy rửa nguyên liệu

		Chiếc

		01

		Dùng để làm sạch máu, nhớt, chất màu, chất mùi và làm khô

		Năng suất: 


≤ 2400 kg/giờ



		22 

		Máy ép tách nước 

		Chiếc

		01

		Dùng để tách  nước có trong thịt cá

		- Năng suất:
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 600 kg/giờ

- Giảm lượng nước trong cá xuống dưới 80%



		23 

		Máy lọc

		Chiếc

		01

		Dùng để loại bỏ vảy, chất mùi, xương nhỏ còn sót từ thịt cá xay

		Năng suất:
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 600 kg/giờ



		24 

		Máy trộn

		Chiếc

		01

		Dùng để trộn thịt cá với phụ gia

		- Năng suất: 
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 300 kg/giờ


- Công suất động cơ:  ≥ 0,37 kW 



		25 

		Máy ép định hình

		Chiếc

		01

		Dùng để định hình miếng surimi

		Năng suất: 
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 500 kg/giờ



		26 

		Bộ khuôn

		Bộ

		01

		Dùng để chứa nguyên liệu trong quá trình thực hành

		



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Khuôn xếp tôm

		Chiếc

		19

		

		- Khả năng xếp: 


≤ 5 kg

- Làm thép không gỉ



		29 

		Khuôn xếp cá

		Chiếc

		19

		

		- Khả năng xếp: 


≤ 2 kg

- Làm thép không gỉ



		30 

		Khuôn xếp mực

		Chiếc

		19

		

		- Khả năng xếp: 


≤ 2 kg

- Làm thép không gỉ



		31 

		Tủ đông tiếp xúc

		Chiếc

		01

		Dùng để hạ nhiệt độ của surimi xuống dưới -180C

		- Năng suất:


(500 ÷ 1000) kg/mẻ


- Nhiệt độ trung tâm sản phẩm: ≤ - 35 0C



		32 

		Máy đóng gói chân không

		Chiếc

		01

		Dùng để hàn kín và hút chân không sản phẩm

		- Công suất: ≥ 900 W 


- Đường hàn: 


≥ (400 x10) mm 



		33 

		Máy dán băng keo thùng carton

		Chiếc

		01

		Dùng để dán băng keo vào thùng carton

		- Tốc độ băng tải: 


≤ 40 m/phút


- Công suất động cơ: (450 ÷ 1000) W



		34 

		Máy dò kim loại 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng phát hiện mảnh kim loại có lẫn trong thuỷ sản

		- Vận tốc băng tải:


 (10 ÷  90) m/phút

- Chịu được trọng lượng: ≤ 5 kg



		35 

		Tủ bảo quản đông

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản sản phẩm surimi sau khi cấp đông

		- Dung tích: ≤ 5000 lít

- Nhiệt độ:  ≤ -18 0C 



		36 

		Máy xay

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cho sinh viên thực hành xay thịt, cá 

		- Năng suất: 

(60 ÷ 70) kg/giờ


- Công suất động cơ:


 ≥ 1 kW



		37 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		38 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng :


 ≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu: 


≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 21.DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN ĐUN: CHẾ BIẾN MẮM CÁC LOẠI 

Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản


Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lý thuyết tối đa 35 sinh viên  

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Dùng để hướng dẫn cách thực hiện vệ sinh cá nhân  trong chế biến thủy sản

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ủng 

		Đôi

		01

		

		



		

		Mũ chùm tóc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Bộ quần áo

		Bộ

		01

		

		



		

		Tạp dề

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Máy rửa nguyên liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn kỹ năng rửa nguyên liệu để đưa vào chế biến

		Năng suất: 


≤ 2400 kg/giờ



		3

		Bộ dụng cụ sơ chế

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dao chế biến

		Chiếc

		19

		Dùng để cắt đầu cá, lấy nội tạng đánh vảy, cắt vây cá

		Dao làm bằng vật liệu không gỉ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm



		

		Máy cắt đầu và lấy nội tạng

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt đầu cá và lấy nội tạng cá

		Năng suất:
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 500 kg/giờ



		5

		Bàn chế biến 

		Chiếc

		03

		Dùng để tiến hành xử lý cá 

		- Làm bằng thép không gỉ

- Kích thước: 


(2400x1200x800) mm



		6



		Dụng cụ chứa đựng

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Rổ

		Chiếc

		38

		Dùng để đựng bán thành phẩm, đựng phế liệu trong quá trình chế biến

		Đường kính: 


(35 ÷ 75) cm



		

		Thau

		Chiếc

		38

		Dùng để chứa nước phục vụ quá trình xử lý

		- Làm bằng nhựa 


- Đường kính: 


≥ 40 cm



		

		Thùng

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa nước rửa nguyên liệu

		- Thùng nhựa

- Dung tích: ≤ 250 lít



		7

		Thớt

		Chiếc

		19

		Dùng để xử lý nguyên liệu

		Làm bằng nhựa 



		8

		Máy đóng gói chân không

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn kỹ năng bao gói sản phẩm, hút chân không để tăng quá trình bảo quản

		- Công suất: ≥ 900 W 


- Đường hàn: 

≥ (400 x 10) mm 



		9

		Tủ sấy

		Chiếc

		04

		Dùng để nâng nhiệt độ của thuỷ sản và làm giảm lượng nước trong thuỷ sản 

		- Thể tích tủ: 

(50 ÷ 80) lít
- Dải nhiệt độ:


(30 ÷ 100) 0C



		10

		Thiết bị rán

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng rán bán thành phẩm

		- Năng suất: 


≤ 50 kg/giờ

- Điều chỉnh được nhiệt độ rán



		11

		Máy cán mỏng

		Chiếc

		01

		Dùng để cán mỏng đáp ứng yêu cầu của khách hàng

		- Công suất motor: 

1 kW, 3 kW

- Gồm có 2 lô ép 


- Năng suất: 

≥ 20 kg/giờ 


- Độ mỏng: ≤ 2 mm



		12

		Tủ đông tiếp xúc

		Chiếc

		01

		Dùng để hạ nhiệt độ của sản phẩm xuống dưới – 18 0C

		- Công suất: 

(500 ÷ 1000) kg/mẻ


-Nhiệt độ trong tủ:            đạt ≤ - 350C



		13

		Máy hấp và làm nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để gia nhiệt cho bán thành để tăng quá trình tạo gel

		- Năng suất: 


≤ 300 kg/giờ

- Nhiệt độ hấp:  

100 0C



		14

		Nồi 

		Chiếc

		03

		Dùng để luộc/nấu bán thành phẩm

		- Thiết bị được chế tạo bằng vật liệu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, dạng hai vỏ, thiết bị có cơ cấu lật

- Dung tích: 

(150÷ 300) lít



		15

		Dụng cụ vệ sinh

		Bộ

		19

		Dùng để vệ sinh dụng cụ, thiết bị chế biến

		Làm bằng nhựa



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn chải 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chổi 

		Chiếc

		01

		

		



		16

		Máy trộn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cho sinh viên thực hành trộn phụ gia khi chế biến 

		- Năng suất:  
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 300 kg/giờ


- Công suất động cơ:  ≥ 0,37 kW



		17

		Máy xay

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cho sinh viên thực hành xay

		- Năng suất: 

(60 ÷ 70) kg/giờ


- Công suất động cơ: ≥ 1kW



		18

		Máy in ngày tháng

		Chiếc

		01

		In ngày vào bao bì PE, PP, Carton

		-Tốc độ in: 

≤ 60 sản phẩm/phút


- Số hàng in: 

≤ 5 hàng


-Kích cỡ ký tự: 


(2 ÷ 3) mm



		19

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: 

≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN ĐUN: CHẾ BIẾN SẢN PHẨM GIÁ TRỊ GIA TĂNG


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản


Mã số mô đun: MĐ 28


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ  bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Dùng để ngăn ngừa lây nhiễm vi sinh vật cũng như các vật khác

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ủng 

		Đôi

		01

		

		



		

		Mũ chùm tóc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Bộ quần áo

		Bộ

		01

		

		



		

		Tạp dề

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Máy rửa nguyên liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn kỹ năng rửa nguyên liệu để đưa vào chế biến

		Năng suất: 


≤ 2400 kg/giờ



		3

		Bộ dụng cụ sơ chế

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dao chế biến

		Chiếc

		19

		Dùng để cắt đầu cá, lấy nội tạng đánh vảy, cắt vây cá

		Dao làm bằng vật liệu không gỉ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm



		

		Máy cắt đầu và lấy nội tạng

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt đầu cá và lấy nội tạng cá

		Năng suất:
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 500 kg/giờ



		4

		Bàn chế biến 

		Chiếc

		03

		Dùng để tiến hành xử lý cá 

		- Làm bằng thép không gỉ

- Kích thước: 

≥ (2400 x 1200 x  800) mm



		5

		Thau đựng nước

		Chiếc

		19

		Dùng để chứa nước phục vụ quá trình xử lý

		- Làm bằng nhựa 


- Đường kính: 

≥ 40 cm



		6

		Rổ 

		Chiếc

		38

		Dùng để đựng bán thành phẩm, đựng phế liệu trong quá trình chế biến 

		- Làm bằng nhựa 


- Đường kính: 

≥ 45 cm


- Có lỗ thoát nước



		7

		Thớt

		Chiếc

		19

		Dùng để xử lý nguyên liệu

		Làm bằng nhựa 






		8

		Thùng

		Chiếc

		05

		Dùng để chứa nước rửa nguyên liệu



		- Làm bằng inox


- Đường kính: 
(60 ÷ 85) cm


- Có lỗ thoát nước đáy thùng



		9

		Máy đóng gói chân không

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn kỹ năng bao gói sản phẩm, hút chân không để tăng quá trình bảo quản

		- Công suất: 


≥ 900 W

- Đường hàn: 


≥ (400 x 10 ) mm 



		10

		Tủ sấy

		Chiếc

		04

		Dùng để nâng nhiệt độ của thuỷ sản và làm giảm lượng nước trong thuỷ sản 

		- Thể tích tủ: 

(50 ÷ 80) lít
- Dải nhiệt độ: 

(30 ÷ 100) 0C



		11

		Thiết bị rán

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng rán bán thành phẩm

		- Năng suất: 


≤ 50 kg/giờ

- Điều chỉnh được nhiệt độ rán



		12

		Máy cán mỏng

		Chiếc

		01

		Dùng để cán mỏng đáp ứng yêu cầu của khách hàng

		- Công suất motor: 

1 kW, 3 kW

- Gồm có 2 lô ép 


- Năng suất:

 ≥ 20 kg/giờ 


- Độ mỏng: ≤ 2 mm



		13

		Tủ đông tiếp xúc

		Chiếc

		01

		Dùng để hạ nhiệt độ của sản phẩm xuống dưới: 

– 180C

		- Công suất cấp đông: 

(500 ÷ 1000) kg/mẻ


-Nhiệt độ trong tủ:            ≤ - 350C



		14

		Máy hấp và làm nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để gia nhiệt cho bán thành để tăng quá trình tạo gel

		- Năng suất: 


≤ 300 kg/giờ

- Nhiệt độ: 100 0C



		15

		Nồi 

		Chiếc

		03

		Dùng để luộc/nấu bán thành phẩm

		- Năng suất:


≤ 50 kg/giờ

- Vật liệu nhôm/Inox



		16

		Dụng cụ vệ sinh

		Bộ

		19

		Dùng để vệ sinh dụng cụ, thiết bị chế biến

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn chải 

		Chiếc

		01

		

		Làm bằng nhựa






		

		Bối rửa

		Chiếc

		01

		

		Làm bằng lưới






		

		Chổi nhựa 

		Chiếc

		01

		

		Làm bằng nhựa



		17

		Máy trộn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cho sinh viên thực hành trộn phụ gia khi chế biến 

		- Năng suất:  
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 300 kg/giờ


- Công suất động cơ:  ≥ 0,37 kW



		18

		Máy xay

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cho sinh viên thực hành xay thịt, cá 

		- Năng suất: 

(60 ÷ 70) kg/giờ


- Công suất động cơ: ≥ 1 kW



		19

		Máy in ngày tháng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để in ngày tháng vào bao bì PE, PP, Carton

		- Tốc độ in: 


≤ 60 sản phẩm/phút


- Số hàng in: 


≤ 5 hàng


- Kích cỡ ký tự: 


(2 ÷ 3) mm



		20

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CHẾ BIẾN CHẢ CÁ 


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản

Mã số mô đun: MĐ 29 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ  bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Dùng để đảm bảo vệ sinh, an toàn trong quá trình thực hành

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Ủng 

		Đôi

		01

		

		



		4 

		Mũ chùm tóc

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		7 

		Bộ quần áo

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Tạp dề

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Máy nghiền

		Chiếc

		01

		Dùng để làm nhỏ nguyên liệu

		- Năng suất: 

≤ 500 kg/giờ

- Kích thước hạt nghiền: ≤ 2 mm



		10 

		Máy băm  (Nghiền tinh)

		Chiếc

		01

		Dùng để làm nhuyễn nguyên liệu

		Năng suất: 

(20 ÷ 50) kg/giờ



		11 

		Máy quết

		Chiếc

		01

		Dùng để quết cá

		Năng suất:


(30 ÷ 50) kg/giờ



		12 

		Máy xay

		Chiếc

		01

		Dùng để làm nhỏ nguyên liệu

		- Năng suất: 


(60 ÷ 70) kg/giờ


- Công suất: ≥ 1 kW



		13 

		Thiết bị rán

		Chiếc

		01

		Dùng để rán chả cá

		- Năng suất: 


≤ 50 kg/giờ

- Điều chỉnh được nhiệt độ rán



		14 

		Máy dán băng keo thùng carton

		Chiếc

		01

		Dùng để dán băng keo vào thùng carton.

		- Tốc độ băng tải: 


≤ 40 m/phút


- Công suất động cơ: (450÷1000) W



		15 

		Máy ép định hình

		Chiếc

		01

		Dùng để định hình miếng chả.

		- Năng suất:  

≤ 500 kg/giờ 



		16 

		Máy hấp và làm nguội 

		Bộ

		01

		Dùng để gia nhiệt, định hình cho bán thành phẩm; làm nguội bán thành phẩm

		- Năng suất: 


≤ 300 kg/giờ

- Nhiệt độ hấp:  

100 0C



		17 

		Tủ đông tiếp xúc 

		Chiếc

		01

		Dùng để cấp đông sản phẩm, nhiệt độ trung tâm sản phẩm:  ≤ -180C

		- Năng suất cấp đông: 

(500 ÷ 1000) kg/mẻ


- Nhiệt độ sản phẩm: ≤ -35 0C



		18 

		Tủ bảo quản đông

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản sản phẩm sau khi cấp đông

		- Dung tích: 

≤ 5000 lít

- Nhiệt độ đạt:  

≤ -180C 



		19 

		Máy hàn miệng bao

		Chiếc

		01

		Dùng để hàn miệng bao sản phẩm



		- Chiều rộng vệt dán: (8÷ 10) mm 


- Nhiệt độ thanh dán: (0÷ 299) 0C



		20 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng thời điểm mua sắm



		21 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:  

≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CHẾ BIẾN AGAR – AGAR 

Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản


Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thùng ngâm axit

		Chiếc

		03

		Dùng để chứa axit trong quá trình xử lý rong

		- Làm bằng vật liệu chịu được axit

- Đường kính: ≤ 1500 mm

- Chiều cao: ≤ 2500 mm



		2

		Nồi nấu kiềm 

		Chiếc

		03

		Dùng để chứa kiềm trong quá trình xử lý rong

		- Làm bằng vật liệu chịu được kiềm

- Đường kính: ≤ 1500 mm

- Chiều cao: ≤ 2500 mm



		3

		Máy đo sức đông agar

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định sức đông của agar

		- Thang đo: (0 ÷ 5) kg/cm2

- Tốc độ đo: 180 mm/phút



		4

		Bộ khuôn 

		Chiếc

		38

		Dùng để chứa agar

		- Làm bằng vật liệu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

- Kích thước: ≤   (500 x 300 x 150) mm



		5

		Thiết bị sấy khô tiếp xúc

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy agar

		- Năng suất: ≥ 1000 kg/giờ; (tính theo lượng nước bốc hơi)


- Agar đạt độ ẩm:  ≥ 18%



		6

		Máy ly tâm 

		Chiếc

		01

		Dùng để loại bỏ một phần sắc tố và tạp chất  trong dịch agar sau khi nấu

		- Tốc độ: 

≤ 10000 vòng/phút

- Dung tích: ≤ 1200 lít



		7

		Thiết bị rửa

		Chiếc

		01

		Dùng để rửa nguyên liệu

		Năng suất: ≤ 1500 kg/giờ



		8

		Thiết bị làm  đông 

		Chiếc

		01

		Dùng để cấp đông sản phẩm, nhiệt độ trung tâm sản phẩm:  ≤ -180C




		- Năng suất cấp đông: (500 ÷ 1000) kg/mẻ


- Nhiệt độ sản phẩm: 

≤ -180C



		9

		Máy cắt 

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt sợi agar-agar

		- Năng suất: ≤ 500 kg/giờ


- Làm bằng thép không gỉ



		10

		Máy nghiền

		Chiếc

		01

		Dùng để nghiền sợi agar-agar

		- Năng suất: ≤ 500 kg/giờ

- Kích thước hạt nghiền: 


≤ 2 mm



		11

		Thiết bị lọc khung bản

		Chiếc

		01

		Dùng để lọc agar-agar

		Năng suất: ≤ 1500 kg/giờ



		12

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng để ép tách nước

		Năng suất: ≤ 1500 kg/giờ



		13

		Máy hàn miệng bao

		Chiếc

		01

		Dùng để hàn miệng bao sản phẩm

		- Chiều rộng vệt dán: 

(8÷ 10) mm 


- Nhiệt độ thanh dán: 

(0÷ 299) 0C





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản

Mã số môn học: MH 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


 ≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ   

MÔ ĐUN: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THUỶ SẢN THEO HACCP  

Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản 


Mã số mô đun: MĐ 32   

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề   


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm



		2

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng  

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT  BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỶ SẢN 


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản 

Mã số mô đun: MĐ 33  

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề  

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên,lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thí nghiệm

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hiện quá trình thí nghiệm  

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam, kích thước phù hợp với phòng kiểm nghiệm 



		2 

		Dụng cụ đánh 


giá cảm quan

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  đánh


giá bằng phương pháp cảm quan 

		 



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Đĩa sứ trắng

		Chiếc

		19

		

		 Đường kính:


 ≥ 200 mm 



		5 

		Cốc 

		Chiếc

		19

		

		Loại thông dụng



		6 

		Thìa

		Chiếc

		19

		

		Loại thông dụng



		7 

		Đũa

		Chiếc

		19

		

		Vật liệu thuỷ tinh



		8 

		Bếp điện

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đun mẫu

		Công suất: ≥ 1 kW



		9 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Dùng để hướng dẫn đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động trong quá trình kiểm nghiệm  

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Mũ chùm tóc

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		14 

		Bộ quẩn áo

		Bộ

		01

		

		



		15 

		Cốc nung

		Chiếc

		19

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tro hóa mẫu

		- Chịu được nhiệt độ cao


-Thông dụng trong phòng thí nghiệm 



		16 

		Cốc sấy 

		Chiếc

		19

		Dùng để thực hành sấy mẫu

		-Chịu được nhiệt độ cao


-Thông dụng trong phòng thí nghiệm 



		17 

		Nồi cách thuỷ

		Chiếc

		01

		Ổn định nhiệt độ trong phản ứng hóa học hoặc nuôi cấy vi sinh vật

		- Dung tích: 

(29 ÷ 35) lít


- Công suất: 

≥ 2400 W 

-Nhiệt độ: 


(30 ÷ 90) 0C



		18 

		Tủ lạnh 

		Chiếc

		01

		Dùng để  rèn luyện kỹ năng giữ được chất lượng của mẫu 

		Dung tích: ≥ 130 lít



		19 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng giữ nhiệt cho mẫu, phản ứng để thực hiện quá trình kiểm nghiệm 

		-Thể tích: 

(150 ÷ 200) lít

- Dải nhiệt độ: 


(25 ÷ 60) 0C



		20 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tiệt trùng dụng cụ thí nghiệp và làm khô

		- Thể tích tủ: 

(50 ÷ 80) lít
- Dải nhiệt độ: 

(30 ÷ 100) 0C



		21 M

		Thiết bị đo pH

		Bộ

		01

		

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		03

		Xác định giá trị pH di động

		- Khoảng độ đo: 


(0÷  14) pH


- Độ chính xác:


 0,03 pH


- Khoảng đo độ dẫn:


(0 ÷ 1400) mV



		24 

		Máy đo pH để bàn

		Chiếc

		01

		Xác định giá trị pH cố định 

		- Khoảng độ đo: 

(0 ÷ 14) pH


- Độ phân giải: 


0,01 pH


- Độ chính xác: 

0,02 pH


- Khoảng đo:

(-1999,9 ÷ 1999,9) mV



		25 

		Khúc xạ kế 

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sử dụng khúc xạ kế để xác định độ mặn, độ ngọt, tỷ trọng, độ cồn của dung dịch

		Thông  dụng trên thị trường  tại thời điểm mua  sắm



		26 

		Bộ dụng cụ kiểm tra

		Bộ

		01

		

		



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo nhiệt độ mẫu 

		- Dải nhiệt độ: 


(-20 ÷ 50) 0C


- Có đầu đo dài để có thể cắm sâu vào trung tâm của sản phẩm cần đo



		29 

		Máy đo nồng độ Clorin

		Chiếc

		03

		

		- Khoảng đo: 


(0,00 ÷ 20,00) mg/lít Cl

- Độ phân giải: 


0,01 mg/lít

- Độ chính xác: 


± 0,1 mg/lít

- Môi trường hoạt động: (0 ÷ 50) 0C



		30 

		Máy chưng cất nước 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tạo ra nước nguyên chất để thực hiện quá trình kiểm nghiệm 

		Công suất cất nước: 

(4 ÷  8) lít/giờ



		31 

		Thiết bị thanh trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tiệt trùng dụng cụ, mẫu, môi trường

		- Chứa được: (3÷5) giỏ đựng hộp


- Thanh trùng được các loại hộp: Nhôm, thuỷ tinh, nhựa



		32 

		Máy ly tâm 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng ly tâm mẫu, dung dịch thực hiện quá trình kiểm nghiệm 

		- Tốc độ: ≤ 10000 vòng/phút

- Dung tích: ≤ 1200 lít



		33 

		Máy hút chân không

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút chân không tạo ra độ chân không cần thiết

		- Công suất bơm chân không: ≥ 20 m3/h 

- Một chu kỳ làm việc của máy: (2÷ 15) giây



		34 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tro hoá mẫu phân tích 

		- Nhiệt độ:  ≤ 1100 0C
- Thể tích: ≤ 15 lít



		35 

		Bình chống ẩm

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hiện tránh ẩm cho mẫu nghiên cứu

		Thể tích: (12÷ 30) lít



		36 

		Máy  so màu

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  xác định màu sắc cũng như thành phần hoá học

		Thang bước song:


 ≤ 1100 nm



		37 

		Hệ thống cất đạm tự động (Kjeldahl)

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xác định hàm lượng đạm trong mẫu 

		- Hệ thống công phá mẫu: ≥ 6


- Hiệu suất thu hồi:


 ≥ 99,5%



		38 

		Thiết bị Soxhlet

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xác định hàm lượng chất béo trong mẫu 

		- Hệ thống công phá mẫu: ≥ 6


- Hiệu suất thu hồi:


 ≥ 99,5%



		39 

		Thiết bị chuẩn độ

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng chuẩn độ

		Hoạt động theo nguyên lý tự động



		40 

		Tủ lạnh 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng giữ chất lượng của mẫu

		Dung tích: ≥ 130 lít



		41 

		Bộ cân phân tích

		Chiếc

		

		Dùng để rèn luyện kỹ năng định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng 

		



		42 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		43 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,0001g



		44 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		

		Độ phân giải: 0,001 g  



		45 

		Tủ an toàn sinh học 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hiện tạo ra  không khí vô trùng để thực hiện quá trình cấy vi sinh, tránh lây nhiễm

		Khử trùng bằng đèn cực tím, màng lọc HEPA diệt trùng 99,999%



		46 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm



		47 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng  

		Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.



		48 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens

- Màn chiếu có kích thước tối thiểu: 1,8m x 1,8m





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CHO CÁC


 MÔN HỌC, MÔĐUN 

Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ 

 DẠY NGHỀ CHO CÁC  MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

Tên nghề: Chế biến và bảo quản thủy sản 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ ống nghiệm 

		Bộ

		01

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		380

		Kích thước: ≤ (16 x 150) mm 



		4 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		38

		Có  thể để đựng được: ≥ 10  ống nghiệm/giá  



		5 

		Ống đong

		Bộ

		19

		Làm bằng thủy tinh 



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		7 

		Loại 2000ml

		Chiếc

		01

		



		8 

		Loại 1000ml

		Chiếc

		01

		



		9 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		



		10 

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		



		11 

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		



		12 

		Loại 25ml

		Chiếc

		01

		



		13 

		Cốc đong

		Chiếc

		19

		Thể tích: ≤ 1000ml



		14 

		Bộ Pipet 

		Bộ

		01

		Làm bằng thuỷ tinh 



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		16 

		Pipet có bầu 

		Chiếc

		38

		Dung tích: ≥ 50 ml 



		17 

		Pipet thẳng  

		Chiếc

		38

		Dung tích: ≤ 50 ml  



		18 

		Micropipet

		Chiếc

		38

		Dung tích: 1ml, 2ml, 5ml



		19 

		Giá đựng 

		Chiếc

		05

		- Không gỉ

- Không bị hoá chất ăn mòn



		20 

		Quả bóp

		Quả

		19

		Chất liệu cao su



		21 

		Lưới lọc 

		Chiếc

		19

		Kích thước: ≥ (16 x 16) cm 



		22 

		Bộ cốc chày 

		Bộ

		01

		Làm từ vật liệu không bị ăn mòn 



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		24 

		Cốc

		Chiếc

		19

		



		25 

		Chày 

		Chiếc

		19

		



		26 

		Bình tam giác

		Bộ

		01

		Thể tích:500 ml, 250 ml, 100 ml, 50 ml



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		28 

		Bình tam giác có nút mài

		Chiếc

		38

		



		29 

		Bình tam giác không có nút mài 

		Chiếc

		38

		Thể tích: 500ml, 250ml, 100ml, 50ml



		30 

		Bình định mức

		Bộ

		19

		Làm bằng thủy tinh 



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		32 

		Loại 1000ml

		Chiếc

		01

		



		33 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		



		34 

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		



		35 

		Loại 50ml

		Chiếc

		01

		



		36 

		Loại 10ml

		Chiếc

		01

		



		37 

		Bình cầu

		Chiếc

		38

		Thể tích:  50ml÷ 2 lít



		38 

		Bộ Buret

		Bộ

		01

		



		39 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		40 

		Buret

		Chiếc

		38

		- Dung tích: 25ml, 50ml, 100ml


- Đầu van đảm bảo kín



		41 

		Giá kẹp buret 

		Chiếc

		38

		- Làm bằng inox hoặc nhựa


- Có chân 



		42 

		Đèn cồn

		Chiếc

		38

		Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm



		43 

		Lọ đựng hoá chất

		Chiếc

		38

		- Thể tích: (30 ÷ 1000) ml


- Có nút đậy



		44 

		Phễu lọc thuỷ tinh

		Chiếc

		38

		Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm



		45 

		Bộ cân hoá chất

		Bộ

		01

		



		46 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		47 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: 0,0001g



		48 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: 0,001g



		49 

		Đũa khuấy 

		Chiếc

		19

		Chất liệu thủy tinh



		50 

		Đĩa petri

		Chiếc

		90

		- Có nắp đậy


- Đường kính: (60 ÷ 150) mm


- Chiều cao: (15 ÷ 25) mm



		51 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		 -Thể tích: (150 ÷ 200) lít

- Dải nhiệt độ: (25 ÷ 60) 0C



		52 

		Que cấy

		Chiếc

		19

		Làm bằng thủy tinh hoặc thép không gỉ



		53 

		Cốc nung

		Chiếc

		19

		- Chịu được nhiệt độ cao


- Thông dụng trong phòng thí nghiệm



		54 

		Cốc sấy 

		Chiếc

		19

		- Chịu được nhiệt độ cao


- Thông dụng trong phòng thí nghiệm



		55 

		Máy chưng cất nước 

		Chiếc

		01

		Công suất cất nước: (4 ÷ 8) lít/giờ 



		56 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		- Thể tích tủ: (50 ÷ 80) lít
- Dải nhiệt độ: (30 ÷ 100) 0C



		57 

		Lò vi sóng

		Chiếc

		01

		Thể tích: ≥ 18 lít



		58 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		01

		- Tốc độ khuấy: ≤ 1500 vòng/phút


- Công suất: ≥ 600W 



		59 

		Thiết bị đo pH

		Bộ

		01

		 



		60 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		61 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		03

		- Khoảng độ đo: (0 ÷14) pH


- Độ chính xác: 0,03 pH


- Khoảng đo độ dẫn: (0 ÷ 1400) mV



		62 

		Máy đo pH để bàn

		Chiếc

		01

		- Khoảng độ đo: (0÷14) pH


- Độ phân giải:  0,01 pH


- Độ chính xác: 0,02 pH


- Khoảng đo độ dẫn: 

(-1999,9 ÷ 1999,9) mV



		63 

		Dụng cụ đo độ mặn (Bôme kế)

		Chiếc

		06

		Dải đo: (0 ÷ 70) 0Bé



		64 

		Khúc xạ kế

		Chiếc

		02

		Thông  dụng trên thị trường  tại thời điểm mua  sắm



		65 

		Máy đo độ muối cầm tay

		Chiếc

		06

		Thang đo: (1 ÷ 50) %



		66 

		Nồi đun cách thủy

		Chiếc

		02

		- Số ngăn: ≥ 6

- Kích thước: 

≥ (2135 x 760 x 840 ) mm

- Công suất: ≥ 1500 W 



		67 

		Bếp điện

		Chiếc

		02

		Công suất: ≥ 1 kW



		68 

		Tủ hút khí độc

		Chiếc

		01

		- Màng lọc than hoạt, màng lọc HEPA 


- Đảm bảo hút hoàn toàn khí



		69 

		Máy lắc ống nghiệm

		Chiếc

		01

		Tốc độ: (0 ÷ 3000) vòng/phút



		70 

		Nồi tiệt trùng

		Chiếc

		01

		- Dung tích: (18 ÷ 30) lít


- Dải nhiệt độ hoạt động:  

(80 ÷ 121) 0C


- Độ ổn định : 2 0C



		71 

		Máy rửa dụng cụ thuỷ tinh 

		Chiếc

		01

		Công suất mỗi lần rửa: 

(1400 ÷ 1600) ống nghiệm; (90÷96) pipet 



		72 

		Máy đếm khuẩn lạc

		Chiếc

		01

		- Giá trị đếm: (0 ÷ 999)


 - Độ phóng đại 1,7 lần hoặc 3 lần

 - Kích thước đĩa : (50 ÷ 90) mm

 - Số đĩa để tính giá trị trung bình: ≤ 99



		73 

		Máy dập mẫu

		Chiếc

		01

		- Thể tích khoang chứa mẫu: 

(80 ÷ 400) ml

 - Công suất: ≤ 600 W



		74 

		Máy đồng hóa mẫu 

		Chiếc

		01

		- Dùng cho mẫu có thể tích: 

250ml ÷ 5 lít


- Công suất: ≤ 500 W



		75 

		Tủ an toàn sinh học

		Chiếc

		01

		- Khử trùng bằng đèn cực tím, màng lọc (HEPA) diệt trùng: 99,999%


- Kích thước phù hợp với phòng thí nghiệm



		76 

		Tủ lạnh 

		Chiếc

		01

		 Dung tích: ≥ 130 lít



		77 

		Tủ đông sâu

		Chiếc

		01

		- Dung tích:≤ 1000 kg/mẻ

- Đảm bảo nhiệt độ: ≤ - 35 0C



		78 `

		Tủ đông tiếp xúc

		Chiếc

		01

		- Năng suất: (500 ÷ 1000) kg/mẻ


- Nhiệt độ trung tâm sản phẩm: 

≤ -35 0C



		79 

		Tủ bảo quản đông 

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≤ 5000 lít

- Nhiệt độ:  ≤ -18 0C



		80 

		Hệ thống cất đạm tự động (Kjeldahl)

		Bộ

		01

		- Hệ thống công phá mẫu: ≥ 6


- Hiệu suất thu hồi: ≥ 99,5%



		81 

		Thiết bị Soxhlet

		Bộ

		01

		- Hệ thống công phá mẫu: ≥ 6


- Hiệu suất thu hồi: ≥ 99,5%



		82 

		Mô hình cắt bổ bơm piston đơn

		Chiếc

		01

		- Mô hình vật thật,   không hoạt động 

- Cắt 1/4 bơm 

- Công suất: ≤ 1 HP



		83 

		Mô hình cắt bổ bơm piston kép 

		Chiếc

		01

		- Mô hình vật thật, không hoạt động


- Cắt 1/4  bơm 

- Công suất: ≤ 1 HP



		84 

		Mô hình cắt bổ bơm ly tâm

		Chiếc

		01

		- Mô hình vật thật, không hoạt động


- Cắt 1/4  bơm 

- Công suất: ≤ 1 HP



		85 

		Mô hình cắt bổ bơm  roto cánh gạt

		Chiếc

		01

		- Mô hình vật thật, không hoạt động


- Cắt 1/4 bơm

- Công suất: ≤ 1 HP



		86 

		Mô hình cắt bổ bơm  phun 

		Chiếc

		01

		- Mô hình vật thật, không hoạt động


- Cắt 1/4  bơm

- Công suất: ≤ 1 HP



		87 

		Máy lọc chất lỏng

		Chiếc

		02

		- Lọc theo nguyên lý thẩm thấu ngược (RO)


- Công suất: (2÷ 4) lít/phút


- Có: (3÷ 5) cấp lọc



		88 

		Máy làm sạch không khí

		Chiếc

		02

		- Làm sạch không khí: 99%


- Điện năng tiêu thụ: (6 ÷ 10) W



		89 

		Nồi cô đặc

		Bộ

		01

		



		90 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		91 

		Nồi 2 vỏ

		Chiếc

		01

		 Dung tích: (70 ÷ 200) lít 



		92 

		Nồi chân không 

		Chiếc

		01

		 Dung tích: (70 ÷ 200) lít 



		93 

		Hệ thống nồi hơi

		Hệ thống

		01

		Hệ thống đốt bằng than hoặc điện



		94 

		Thiết bị rán

		Chiếc

		01

		- Năng suất: ≤ 50 kg/giờ

- Điều chỉnh được nhiệt độ rán



		95 

		Mô hình máy nén piston kín

		Chiếc

		01

		- Mô hình vật thật, hoạt động được


- Cắt 1/4 máy nén

- Công suất: ≤ 1 HP



		96 

		Mô hình máy nén piston  nửa kín

		Chiếc

		01

		- Mô hình vật thật, hoạt động được


- Cắt 1/4 máy nén

- Công suất: ≤ 1 HP



		97 

		Mô hình máy nén piston hở

		Chiếc

		01

		- Mô hình vật thật, hoạt động được


- Cắt 1/4 máy nén

- Công suất: ≤ 1 HP



		98 

		Mô hình máy nén rôto lăn

		Chiếc

		01

		- Mô hình vật thật, hoạt động được


- Cắt 1/4 máy nén

- Công suất: ≤ 1 HP



		99 

		Mô hình máy  nén trục vít

		Chiếc

		01

		- Mô hình vật thật, hoạt động được


- Cắt 1/4 máy nén

- Công suất: ≤ 1 HP



		100 

		Thiết bị trao đổi nhiệt đối lưu

		Chiếc

		01

		Diện tích trao đổi nhiệt: ≤ 0,5 m2



		101 

		Bình chứa

		Bình

		01

		Dung tích: ≤ 150 lít



		102 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		103 

		Mô hình bình chứa cao áp

		Chiếc

		01

		



		104 

		Mô hình  bình chứa thấp áp

		Chiếc

		01

		



		105 

		Mô hình  bình tách dầu

		Chiếc

		03

		- Mô hình vật thật, không hoạt động


- Cắt 1/4 bình



		106 

		Mô hình  bình tách lỏng

		Chiếc

		01

		- Mô hình vật thật, không hoạt động


- Cắt 1/4 bình 



		107 

		Mô hình  bình trung gian

		Chiếc

		01

		- Mô hình vật thật, không hoạt động


- Ống xoắn


- Cắt 1/4 bình



		108 

		Van tiết lưu

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		109 

		Băng tải 

		Chiếc

		01

		- Công suất động cơ: ≥ 1 HP 


- Độ rộng của băng tải: 

(200 ÷ 900) mm


- Có giá đỡ và các con lăn



		110 

		Vít tải

		Chiếc

		01

		- Công suất động cơ: ≥ 1 HP 

- Phần tiếp xúc với nguyên liệu làm bằng thép không gỉ



		111 

		Gầu tải

		Chiếc

		01

		- Công suất động cơ: ≥ 1 HP 


- Có thể vận chuyển nguyên liệu theo phương thẳng đứng hoặc nghiêng 600



		112 

		Bơm nước

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 1,75 kW



		113 

		Palăng điện 

		Chiếc

		01

		- Tải trọng nâng: (0,15÷ 0,25) tấn


- Chiều cao nâng: (9 ÷ 15) m



		114 

		Máy đánh vảy cá 

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≤ 10 kg/phút



		115 

		Máy tách thịt cá

		Chiếc

		01

		Năng suất: 

[image: image12.wmf]£


1200 kg/giờ



		116 

		Máy nghiền

		Chiếc

		01

		- Năng suất: ≤ 500 kg/giờ

- Kích thước hạt nghiền: ≤ 2 mm



		117 

		Máy băm (Nghiền tinh)

		Chiếc

		01

		Năng suất: (20 ÷ 50) kg/giờ



		118 

		Máy ép

		Chiếc

		01

		Năng suất máy: 

(300 ÷ 600) kg/giờ



		119 

		Máy trộn

		Chiếc

		01

		- Năng suất: 

[image: image13.wmf]£


300 kg/giờ


- Công suất động cơ:  ≥ 0,37 kW



		120 

		Máy quết

		Chiếc

		01

		Năng suất: (30 ÷ 50) kg/giờ



		121 

		Máy philê cá

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≥ 100 kg/giờ 



		122 

		Máy cắt

		Chiếc

		01

		- Năng suất: ≤ 500 kg/giờ


- Làm bằng thép không gỉ



		123 

		Máy ép tách nước

		Chiếc

		01

		- Năng suất: 

[image: image14.wmf]£


 600 kg/giờ

- Giảm lượng nước trong cá xuống dưới: 80%



		124 

		Máy lọc

		Chiếc

		01

		Năng suất: 

[image: image15.wmf]£


 600 kg/giờ



		125 

		Máy sấy 

		Chiếc

		01

		- Sấy chân không 


- Nhiệt độ: ≤ 160 0C



		126 

		Máy trộn

		Chiếc

		01

		- Năng suất:  

[image: image16.wmf]£


 300 kg/giờ


- Công suất động cơ:  ≥ 0,37 kW



		127 

		Máy đóng gói chân không

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 900 W

- Đường  hàn: ≥ (400 x 10) mm 



		128 

		Máy hàn miệng bao 

		Chiếc

		01

		- Chiều rộng vết dán: (8÷ 10) mm


- Nhiệt độ thanh dán: (0 ÷ 299) 0C



		129 

		Máy rót nước sốt

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≤ 60 hộp/phút



		130 

		Máy ghép mí

		Chiếc

		01

		Năng suất: (20 ÷ 80) hộp/phút



		131 

		Máy hấp và làm nguội

		Chiếc

		01

		- Năng suất: ≤ 300 kg/giờ

- Nhiệt độ hấp:  100 0C



		132 

		Máy cấp đông rời 


( IQF)

		Chiếc

		01

		Dung tích: ≤ 600 kg/mẻ



		133 

		Máy dò kim loại

		Chiếc

		01

		- Vận tốc băng tải: (10 ÷ 90) m/phút


- Chịu được trọng lượng: ≤ 5 kg



		134 

		Máy xiết đai thùng

		Chiếc

		01

		- Năng suất: ≤ 50 thùng/phút


- Công suất động cơ: (2,5 ÷ 4,5) kW



		135 

		Máy dán băng keo thùng carton

		Chiếc

		01

		- Tốc độ băng tải: ≤ 40 m/phút


- Công suất động cơ: (450 ÷ 1000) W



		136 

		Máy in ngày tháng

		Chiếc

		01

		- Tốc độ in: ≤ 60 sản phẩm/phút

- Số hàng in: ≤ 5 hàng


- Kích cỡ ký tự: (2 ÷ 3) mm



		137 

		Máy xay

		Chiếc 

		01

		- Năng suất: (60 ÷ 70) kg/giờ


- Công suất: ≥ 1 kW



		138 

		Máy rửa nguyên liệu

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≤ 2400 kg/giờ



		139 

		Máy rửa vỏ hộp

		Chiếc

		01

		- Năng suất: ≤ 1500 hộp/giờ

- Công suất: ≥ 1 HP



		140 

		Máy đồng hóa

		Chiếc

		01

		Năng suất:  ≤ 2000 lít/giờ



		141 

		Máy ép định hình

		Chiếc

		01

		Năng suất: 

[image: image17.wmf]£


 500 kg/giờ



		142 

		Máy đo sức đông agar

		Chiếc

		01

		- Thang đo: (0 ÷ 5) kg/cm2

- Tốc độ đo: 180 mm/phút



		143 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		01

		- Tốc độ: ≤ 10000 vòng/phút

- Dung tích: ≤ 1200 lít



		144 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≤ 1500 kg/giờ



		145 

		Máy hút chân không

		Chiếc

		01

		- Công suất bơm chân không: ≥ 20 m3/h 

- Một chu kỳ làm việc của máy: 

(2÷ 15) giây



		146 

		Máy  so màu

		Chiếc

		01

		Thang bước song: ≤ 1100 nm



		147 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		- Nhiệt độ:  ≤ 1100 0C
- Thể tích: ≤ 15 lít



		148 

		Bình chống ẩm

		Chiếc

		06

		Thể tích: (12÷ 30) lít



		149 

		Thiết bị chần 

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≤ 50 kg/mẻ



		150 

		Thiết bị chuẩn độ

		Bộ

		01

		Hoạt động theo nguyên lý tự động



		151 T

		Thiết bị kiểm tra độ chân không

		Chiếc

		02

		- Khoảng đo:  (0 ÷ 2000) mbar


- Độ chính xác: ± 0,4 %



		152 

		Thiết bị tách khuôn

		Chiếc

		01

		Thời gian tách khuôn: (1÷2) giây



		153 

		Thiết bị mạ băng

		Chiếc

		01

		- Có hệ thống vòi phun sương kết hợp với nhúng


- Công suất động cơ: ≥ 1 HP



		154 

		Thiết bị sấy khô tiếp xúc

		Chiếc

		01

		- Năng suất: ≥ 1000 kg/giờ; (tính theo lượng nước bốc hơi)


- Agar đạt độ ẩm:  ≥ 18%



		155 T

		Thiết bị rửa 

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≤ 1500 kg/giờ



		156 

		Thiết bị lọc khung bản 

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≤ 1500 kg/giờ



		157 

		Thiết bị làm đông

		Chiếc

		01

		- Năng suất cấp đông: (500 ÷ 1000) kg/mẻ


- Nhiệt độ sản phẩm: ≤ -180C



		158 

		Nồi 

		Chiếc

		01

		- Thiết bị được chế tạo bằng vật liệu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, dạng hai vỏ, thiết bị có cơ cấu lật

- Dung tích: (150÷ 300) lít



		159 

		Nồi nấu kiềm

		Chiếc

		03

		- Làm bằng vật liệu chịu được kiềm

- Đường kính: ≤ 1500 mm

- Chiều cao: ≤ 2500 mm



		160 

		Nồi cách thủy

		Chiếc

		01

		- Dung tích: (29 ÷ 35) lít


- Công suất: ≥ 2400 W 

-Nhiệt độ: (30 ÷ 90) 0C



		161 

		Thiết bị rán 

		Chiếc

		01

		- Năng suất: ≤ 50 kg/giờ

- Điều chỉnh được nhiệt độ rán



		162 

		Thiết bị thanh trùng

		Chiếc

		01

		- Chứa được: (3÷5) giỏ đựng hộp


- Thanh trùng được các loại hộp: Nhôm, thuỷ tinh, nhựa



		163 

		Tủ cấp đông

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≤ 1000 kg/mẻ


- Đảm bảo nhiệt độ: ≤  - 35 0C



		164 

		Tủ sấy

		Chiếc

		04

		- Nhiệt độ: ≤ 250 0C


- Thể tích: (40 ÷ 100) lít


- Điều khiển hiện số giá trị nhiệt độ, thời gian


- Giảm lượng nước của thuỷ sản đến độ ẩm: (30 ÷ 40) %



		165 

		Máy li tâm

		Chiếc

		01

		Tốc độ quay: ≤ 13500 vòng/phút



		166 

		Máy phân mỡ tôm

		Chiếc

		01

		- Năng suất: (300 ÷ 400) kg/giờ


- Làm vật liệu thép không gỉ



		167 

		Máy chà 

		Chiếc

		01

		- Năng suất: ≤ 100 kg/giờ

- Rây được làm bằng inox, đường kính lỗ rây: (0,5 ÷  0,75) mm



		168 

		Máy cán mỏng

		Chiếc

		01

		- Công suất motor: 1kW, 3kW

- Gồm có 2 lô ép 


- Năng suất: ≥ 20 kg/giờ 


- Độ mỏng: ≤ 2 mm



		169 

		Dụng cụ vệ sinh

		Bộ 

		01

		



		170 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		171 

		Bàn chải

		Chiếc

		19

		Làm bằng nhựa



		172 

		Chổi 

		Chiếc

		19

		



		173 

		Máy xịt rửa

		Chiếc

		01

		- Loại 1 Pha


- Công suất: ≥ 1 HP



		174 

		Máy đọc mã vạch

		Bộ

		01

		Loại phổ biến trên thị trường



		175 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		176 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		



		177 

		Một đầu quét

		Chiếc

		01

		



		178 

		Phần mềm

		Bộ

		01

		



		179 

		Máy in mã vạch

		Chiếc

		01

		Công nghệ in truyền nhiệt trực tiếp



		180 

		Máy in bao bì

		Chiếc

		01

		- Số màu in: ≥ 2 màu


- Chiều rộng cuộn giấy: ≤ 32 cm



		181 

		Máy dán nhãn

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≤ 50 nhãn/phút



		182 

		Máy sục khí

		Bộ 

		01

		Công suất: ≥ 45 W



		183 

		Xe bảo ôn

		Chiếc

		01

		- Có hệ thống máy lạnh


- Tải trọng: ≥ 1,25 tấn



		184 

		Xe nâng tay

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: (2500 ÷ 3000) kg



		185 

		Bộ cân 

		Bộ

		01

		



		186 

		Bàn chế biến

		Chiếc

		03

		- Làm bằng thép không gỉ

- Kích thước: (2400 x 1200 x 800) mm



		187 

		Bàn thí nghiệm 

		Chiếc

		06

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam, kích thước phù hợp với phòng kiểm nghiệm



		188 

		Vợt

		Chiếc

		01

		Mềm, không làm ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu thủy sản



		189 

		Thùng bảo quản 

		Chiếc

		09

		- Thùng cách nhiệt có nắp đạy


- Dung tích: ≤ 240 lít


- Loại có  lỗ thoát nước



		190 

		Thùng ngâm axit 

		Chiếc

		03

		- Làm bằng vật liệu chịu được axit

- Đường kính: ≤ 1500 mm

- Chiều cao: ≤ 2500 mm



		191 

		Khay Inox 

		Chiếc

		04

		- Làm bằng inox


- Kích thước: (200 x 80) cm



		192 

		Bộ mẫu bao bì

		Bộ

		19

		



		193 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		194 

		Bao bì kim loại

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trong bảo quản thực phẩm



		195 

		Bao bì thuỷ tinh

		Chiếc

		01

		- Hộp được làm bằng thuỷ tinh, lắp nhựa hoặc sắt 


- Có thể là thuỷ tinh màu hoặc trong suốt



		196 

		Bao bì carton

		Chiếc

		01

		- Bìa carton: (2 ÷  5) lớp


- Có gân chịu lực



		197 

		Bao bì nhựa

		Chiếc

		01

		- Bao bì làm bằng nhựa thực phẩm


- Đường kính:


≥  10 cm


- Chiều cao:≥ 15 cm



		198 

		Bao bì nhiều lớp

		Chiếc

		01

		Bao bì gồm nhiều lớp(có chất liệu khác nhau)



		199 

		Bộ khuôn

		Bộ

		01

		



		200 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		201 

		Khuôn xếp tôm

		Chiếc

		19

		- Khả năng xếp: ≤ 2 kg

- Làm thép không gỉ



		202 

		Khuôn xếp cá

		Chiếc

		19

		- Khả năng xếp: ≤ 5 kg

- Làm thép không gỉ



		203 

		Khuôn xếp mực

		Chiếc

		19

		- Khả năng xếp: ≤ 2 kg

- Làm thép không gỉ



		204 

		Bộ khuôn 

		Chiếc

		38

		- Làm bằng vật liệu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

- Kích thước: ≤   (500 x 300 x 150) mm



		205 

		Bộ dụng cụ sơ chế

		Bộ

		01

		



		206 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		207 

		Dao chế biến

		Chiếc

		19

		Dao làm bằng vật liệu không gỉ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm



		208 

		Máy cắt đầu và lấy nội tạng

		Chiếc

		01

		Năng suất: 

[image: image18.wmf]£


 500 kg/giờ



		209 

		Bộ dụng cụ kiểm tra

		Bộ

		01

		



		210 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		211 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		19

		- Dải nhiệt độ:(-20 ÷ 50) 0C


- Có đầu đo dài để có thể cắm sâu vào trung tâm của sản phẩm cần đo



		212 

		Máy đo nồng độ Clorin

		Chiếc

		03

		- Khoảng đo: (0,00 ÷ 20,00) mg/lít Cl

- Độ phân giải: 0,01 mg/lít

- Độ chính xác: ± 0,1 mg/lít

- Môi trường hoạt động: (0 ÷ 50) 0C



		213 

		Máy đo độ ẩm 

		Chiếc

		03

		Đo độ ẩm: (0 ÷100) %



		214 

		Dụng cụ chế biến thuỷ sản chuyên dụng

		Bộ

		01

		Làm bằng thép không gỉ



		215 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		216 

		Dao mổ cắt đầu, lấy nội tạng

		Chiếc

		19

		



		217 

		Dao phile

		Chiếc

		19

		



		218 

		Dao lạng da

		Chiếc

		19

		



		219 

		Kim lấy chỉ tôm

		Chiếc

		19

		



		220 

		Nhíp lấy xương cá

		Chiếc

		19

		



		221 

		Cây liếc dao

		Chiếc

		19

		



		222 

		Dụng cụ chứa đựng

		Bộ

		01

		



		223 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		224 

		Rổ

		Chiếc

		38

		Đường kính: (35 ÷ 75) cm



		225 

		Thau

		Chiếc

		38

		- Làm bằng nhựa 


- Đường kính: ≥ 40 cm



		226 

		Thùng

		Chiếc

		06

		- Thùng nhựa

- Dung tích: ≤ 250 lít



		227 

		Thớt

		Chiếc

		19

		 Làm bằng nhựa



		228 

		Chum 

		Chiếc

		06

		- Làm bằng sành


- Chịu ăn mòn



		229 

		Cào

		Chiếc

		06

		- Làm bằng inox


- Cán cào bằng gỗ/tre



		230 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		231 

		Mỗi  bộ bao gồm:

		



		232 

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		



		233 

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo…

		Bộ

		01

		



		234 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		235 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy



		236 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		237 

		Bình xịt bọt khí CO2

		Bình

		02

		



		238 

		Bình xịt CaCO3

		Bình

		01

		



		239 

		Cát phòng chống cháy

		m3

		0,5

		



		240 

		Xẻng xúc cát

		Chiếc

		01

		



		241 

		Dụng cụ đánh giá cảm quan

		Bộ

		01

		



		242 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		243 

		Đĩa sứ trắng

		Chiếc

		19

		 Đường kính: ≥ 200 mm 



		244 

		Cốc 

		Chiếc

		19

		Loại thông dụng



		245 

		Thìa

		Chiếc

		19

		Loại thông dụng



		246 

		Đũa

		Chiếc

		19

		Vật liệu thuỷ tinh



		247 98

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam  về bảo hộ lao động



		a. 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		



		b. 

		Mũ chùm tóc

		Chiếc

		01

		



		c. 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		d. 

		Găng tay

		Đôi 

		01

		



		e. 

		Bộ quần áo

		Bộ

		01

		



		f. 

		Áo blu

		Chiếc

		01

		



		g. 

		Ủng

		Đôi

		01

		



		h. 

		Tạp dề

		Chiếc

		01

		



		248 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm



		249 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Loại  thông dụng tại thời điểm mua sắm



		250 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu: 

≥ (1800 x1800) mm 





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CHẾ BIẾN 

VÀ BẢO QUẢN THUỶ SẢN 

Trình độ: Cao đẳng nghề


(Kèm theo Quyết  định số 870 /QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014 


của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)

		STT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Nguyễn Ngọc Tám

		Thạc sỹ quản lý giáo dục

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Bà Nguyễn Thùy Dương

		Thạc sỹ sau thu hoạch

		P.Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Vũ Đức Thoan

		Thạc sỹ kỹ thuật

		Ủy viên thư ký



		4

		Ông Trần Việt Quân

		Kỹ sư công nghệ 


chế biến

		Ủy viên



		5

		Bà Lê Hương Thủy
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		6



		Bảng 02:


		Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Vi sinh vật thực phẩm (MH 08) 
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		22



		Bảng 07:

		Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Bao bì thực phẩm 
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		27



		Bảng 11:

		Danh mục thiết dạy nghề môn học: Dinh dưỡng học (MH 17)
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		42



		Bảng 18:

		Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Chế biến đồ hộp thủy sản (MĐ 24)
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PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Chế biến và bảo quản thủy sản trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 1 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề Chế biến và bảo quản thủy sản, ban hành kèm theo Quyết định số 1039/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.


I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Chế biến và bảo quản thủy sản.


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 23, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun.


Bảng 24 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.



II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Chế biến và bảo quản thủy sản. 


Các trường đào tạo nghề Chế biến và bảo quản thủy sản cấp độ quốc gia, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 24). 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).





































PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC : HOÁ SINH HỌC THỰC PHẨM


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản


Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ ống nghiệm 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		1 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		380

		Dùng để thực hành các phản ứng hoá học  

		Kích thước:


 ≤ (16 x 150) mm 



		2 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		38

		Dùng để đựng  ống nghiệm 

		Có  thể để đựng được: ≥ 10  ống nghiệm/giá  



		2

		Ống đong

		Bộ

		19

		Dùng để  định mức dung dịch hoá chất  

		Làm bằng thủy tinh 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 2000ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25ml

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Cốc đong

		Chiếc

		19

		Dùng để  định mức dung dịch hoá chất 

		Thể tích: ≤ 1000ml



		4

		Bộ Pipet 

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút và nhả  dung dịch hoá chất theo định mức

		Làm bằng thuỷ tinh 



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Pipet có bầu 

		Chiếc

		38

		

		Dung tích: ≥ 50 ml 



		5 

		Pipet thẳng  

		Chiếc

		38

		

		Dung tích: ≤ 50 ml  



		6 

		Micropipet

		Chiếc

		38

		

		Dung tích: 1ml, 2ml, 5ml



		7 

		Giá đựng 

		Chiếc

		05

		Dùng để đựng  pipet và micropipet

		- Không gỉ


- Không bị hoá chất ăn mòn



		5

		Quả bóp

		Quả

		19

		Dùng để hút hóa chất 

		Chất liệu cao su



		6

		Lưới lọc 

		Chiếc

		19

		Dùng để thực hành lọc hoá chất

		Kích thước: 


≥ (16 x 16) cm 



		7




		Bộ cốc chày 

		Bộ

		01

		Dùng để thực nghiền hóa chất 

		Làm từ vật liệu không bị ăn mòn



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cốc  

		Chiếc

		19

		

		



		

		Chày 

		Chiếc

		19

		

		



		8

		Bình tam giác 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Bình tam giác có nút mài

		Chiếc

		38

		Dùng để hướng dẫn chứa đựng hóa chất trong khi làm thí nghiệm 

		Thể tích:500ml, 250ml, 100ml, 50ml



		10 

		Bình tam giác không có nút mài 

		Chiếc

		38

		Dùng để hướng dẫn  chứa đựng hóa chất khi làm thí nghiệm

		Thể tích: 500ml, 250ml, 100ml, 50ml



		9

		Bình cầu

		Chiếc

		38

		Dùng để chứa dung dịch hóa chất

		Thể tích:  50 ml ÷ 2 lít



		10

		Bộ Buret

		Bộ

		01

		

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Buret

		Chiếc

		38

		Dùng để rèn luyện kỹ năng định lượng  nồng độ hóa chất khi chuẩn độ

		- Dung tích: 25ml, 50ml, 100ml


- Đầu van đảm bảo kín



		13 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		38

		Dùng để giữ buret không bị đổ

		- Làm bằng inox hoặc nhựa


- Có chân 



		11

		Đèn cồn

		Chiếc

		38

		Dùng để thực hành nâng nhiệt cho phản ứng hoá học

		Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm



		12

		Lọ đựng hoá chất

		Chiếc

		38

		Dùng để thực hành  chứa được hoá chất và bảo quản  hoá chất

		- Thể tích: 


(30 ÷ 1000) ml 


- Có nút đậy



		13

		Phễu lọc thuỷ tinh

		Chiếc

		38

		Dùng để thực hành lọc hoá chất, lọc dung dịch

		Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm



		14

		Bộ cân hoá chất

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành  định lượng hóa chất cần dùng 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,0001 g



		15 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,001 g



		15

		Đũa khuấy 

		Chiếc

		19

		Dùng để làm tan hóa chất khi pha

		Chất liệu thủy tinh



		16

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành giữ nhiệt độ cho phản ứng hóa học 

		Thể tích: 


(150 ÷ 200) lít



		17

		Máy chưng cất nước 

		Chiếc

		01

		Dùng để  chưng cất nước nguyên chất dùng trong  thí nghiệm 

		Công suất cất nước: 


(4 ÷8) lít/giờ



		18

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy khô  dụng cụ 

		- Thể tích tủ: 


(50 ÷ 80) lít
- Dải nhiệt độ: 


(30 ÷ 100) 0C



		19

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành  khuấy các dung dịch trong ống nghiệm 

		- Tốc độ khuấy:


≤ 1500 vòng/phút


- Công suất: ≥ 600 W  



		20

		Thiết bị đo pH

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách đo pH, đo nhiệt độ của dung dịch tại chỗ

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		03

		

		- Khoảng độ đo:


 (0 ÷14) pH


- Độ chính xác: 


0,03 pH


- Khoảng đo độ dẫn: 


(0 ÷ 1400) mV



		

		Máy đo pH để bàn

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng độ đo:


 (0÷14) pH


- Độ phân giải: 


0,01 pH


- Độ chính xác: 


0,02 pH


- Khoảng đo độ dẫn: 


(-1999,9 ÷ 1999,9) mV



		21

		Nồi đun cách thủy

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành nâng nhiệt và giữ nhiệt cho mẫu gián tiếp qua nước

		- Số ngăn: ≥ 6


- Kích thước: 


≥ (2135 x 760 x 840 ) mm


- Công suất: ≥ 1500 W 



		22

		Bếp điện

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành đun hoá chất hoặc dung dịch

		Công suất: ≥ 1 kW



		23

		Tủ hút khí độc 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành hút khí độc trong khi làm thí nghiệm

		- Màng lọc than hoạt, màng lọc HEPA 


- Đảm bảo hút hoàn toàn khí



		24

		Máy lắc ống nghiệm

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng trộn đều các thành phần 

		Tốc độ: 

(0 ÷ 3000) vòng/phút



		25

		Máy rửa dụng cụ thuỷ tinh 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách làm sạch dụng cụ thí nghiệm 

		Công suất mỗi lần rửa: (1400 ÷ 1600) ống nghiệm; 


(90 ÷ 96) pipet 



		26

		Tủ lạnh 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản hoá chất, mẫu

		Dung tích: ≥ 130 lít



		27

		Tủ đông sâu

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản mẫu

		Nhiệt độ: ≤ -20 0C



		28

		Hệ thống cất đạm tự động (Kjeldahl)

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xác định hàm lượng đạm trong mẫu 

		- Hệ thống công phá mẫu: ≥ 6


- Hiệu suất thu hồi:


 ≥ 99,5%



		29

		Thiết bị Soxhlet

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xác định hàm lượng chất béo trong mẫu 

		- Hệ thống công phá mẫu: ≥ 6


- Hiệu suất thu hồi:


 ≥ 99,5%



		30

		Dụng cụ Bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Dùng để mặc khi tiến hành thí nghiệm

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		

		Mũ chùm tóc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bộ quần áo

		Bộ

		01

		

		



		31

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm



		32

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại  thông dụng tại thời điểm mua sắm



		33

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 





Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: VI SINH VẬT THỰC PHẨM  

Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 11

		Bộ ống nghiệm 

		Bộ

		01

		

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		380

		Dùng để thực hành các phản ứng hoá học

		Kích thước:


≤  (16 x 150) mm



		4 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		38

		Dùng để đựng  ống nghiệm

		Có  thể để đựng được:


 ≥ 10  ống nghiệm/giá  



		5 

		Ống đong

		Bộ

		19

		Dùng để  định mức  dung dịch hoá chất  

		Làm bằng thủy tinh 



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 2000ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 25ml

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Cốc đong

		Chiếc

		19

		Dùng để  định mức dung dịch hoá chất 

		Thể tích: ≤ 1000ml



		8 

		Bộ Pipet 

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút và nhả dung dịch hoá chất theo định mức

		Chất liệu thuỷ tinh 






		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Pipet có bầu 

		Chiếc

		38

		

		Dung tích: ≥ 50ml 



		11 

		Pipet thẳng  

		Chiếc

		38

		

		Dung tích: ≤ 50ml  



		12 

		Micropipet

		Chiếc

		38

		

		Dung tích: 1ml, 2ml, 5ml



		13 

		Giá đựng 

		Chiếc

		05

		Dùng để đựng  pipet và micropipet

		- Không gỉ


- Không bị hoá chất ăn mòn



		14 

		Quả bóp

		Quả

		19

		Dùng để hút hóa chất 

		Chất liệu cao su



		15 

		Lưới lọc 

		Chiếc

		19

		Dùng để thực hành lọc hoá chất

		Kích thước: 


≥ (16 x 16) cm 



		16 

		Bộ cốc chày 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành nghiền hoá chất, nghiền mẫu

		Làm từ vật liệu không bị ăn mòn



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		





		

		Cốc 

		Chiếc

		19

		

		



		

		Chày

		Chiếc

		19

		

		



		18 

		Bình tam giác. 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn  chứa đựng hóa chất khi làm thí nghiệm

		Thể tích:500ml, 250ml, 100ml, 50ml



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Bình tam giác có nút mài

		Chiếc

		38

		

		



		21 

		Bình tam giác không có nút mài 

		Chiếc

		38

		

		



		22 

		Bình cầu

		Chiếc

		38

		Dùng để chứa dung dịch hóa chất

		Thể tích:  50ml ÷ 2 lít






		23 

		Bộ Buret

		Bộ

		01

		

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Buret

		Chiếc

		38

		Dùng để rèn luyện kỹ năng định lượng  chính xác nồng độ các chất khi chuẩn độ

		- Dung tích: 25ml, 50ml, 100ml


- Đầu van đảm bảo kín



		26 

		Giá kẹp buret 

		Chiếc

		38

		Dùng để giữ buret không bị đổ

		- Làm bằng inox hoặc nhựa


- Có chân 



		27 

		Đèn cồn

		Chiếc

		38

		Dùng để thực hành nâng nhiệt cho phản ứng hoá học 

		Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm



		28 

		Lọ đựng hoá chất

		Chiếc

		38

		Dùng để thực hành  chứa hoá chất và bảo quản hoá chất

		- Thể tích: 


(30 ÷ 1000) ml 


- Có nút đậy



		29 

		Phễu lọc thuỷ tinh

		Chiếc

		38

		Dùng để thực hành lọc hoá chất, lọc dung dịch

		Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm



		30 

		Bộ cân hoá chất

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành  định lượng hóa chất cần dùng 

		



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,0001 g



		33 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,001 g



		34 

		Đũa khuấy 

		Chiếc

		19

		Dùng để làm tan hóa chất khi pha

		Chất liệu thủy tinh



		35 

		Đĩa petri 

		Chiếc

		90

		Dùng để thực hành nuôi cấy vi sinh vật 

		- Có nắp đậy


- Đường kính: 


(60 ÷ 150) mm


- Chiều cao: 


(15 ÷ 25) mm



		36 

		Que cấy 

		Chiếc

		19

		Dùng để thực hành  cấy và gạt vi sinh vật

		Làm bằng thuỷ tinh hoặc thép không gỉ



		37 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để ổn định nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật 

		Thể tích: 


(150 ÷ 200) lít



		38 

		Lò vi sóng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đun tan môi trường thạch để nuôi cấy vi sinh vật 

		Thể tích: ≥ 18 lít 



		39 

		Máy chưng cất nước 

		Chiếc

		01

		Dùng để  chưng cất nước nguyên chất phục vụ quá trình nuôi cấy vi sinh vật

		 Công suất cất nước: 


(4 ÷8) lít/giờ



		40 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy dụng cụ 

		- Thể tích tủ: 


(50 ÷ 80) lít
- Dải nhiệt độ: 


(30 ÷ 100) 0C



		41 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành  khuấy các dung dịch trong ống nghiệm

		- Tốc độ khuấy: 


≤ 1500 vòng/phút


- Công suất: ≥  600 W 



		42 

		Thiết bị đo pH

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách đo pH, đo nhiệt độ của dung dịch tại chỗ

		- Khoảng đo: 


(0 ÷ 14) pH


- Độ chính xác: 


± 0,01 pH



		43 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		44 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		03

		

		- Khoảng độ đo: (0 ÷14) pH


- Độ chính xác: 0,03 pH


- Khoảng đo độ dẫn: (0 ÷ 1400) mV



		45 

		Máy đo pH để bàn

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng độ đo: (0÷14) pH


- Độ phân giải:  0,01 pH


- Độ chính xác: 0,02 pH


- Khoảng đo độ dẫn: (-1999,9 ÷ 1999,9) mV



		46 

		 Nồi đun cách thủy

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành nâng nhiệt và giữ nhiệt cho mẫu gián tiếp qua nước

		- Số ngăn: ≥ 6 


- Công suất: ≥1500 W 



		47 

		Bếp điện

		Chiếc

		2

		Dùng để thực hành đun hoá chất và môi trường

		Công suất: ≥ 1 kW



		48 

		Nồi tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tiệt trùng dụng cụ và môi trường nuôi cấy vi sinh vật 

		- Dung tích: 


(18 ÷ 30) lít


- Dải nhiệt độ hoạt động:  (80 ÷ 121) 0C


- Độ ổn định : 2 0C



		49 

		Tủ an toàn sinh học 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách tạo không khí vô trùng để nuôi cấy vi sinh vật, tránh lây nhiễm

		- Khử trùng bằng đèn cực tím, màng lọc (HEPA) diệt trùng 99,999%


- Kích thước phù hợp với phòng thí nghiệm



		50 

		Máy lắc ống nghiệm

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng trộn đều các thành phần 

		Tốc độ: 

(0 ÷ 3000) vòng/phút



		51 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		19

		Rèn luyện kỹ năng quan sát hình thái của vi sinh vật

		Phóng đại: 40X, 1600X



		52 

		Máy đếm khuẩn lạc

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xác định số lượng khuẩn lạc

		- Giá trị đếm: 


(0 ÷ 999)


 - Độ phóng đại 1,7 lần hoặc 3 lần


 - Kích thước đĩa : 


(50 ÷ 90) mm


 - Số đĩa để tính giá trị trung bình: ≤ 99



		53 

		Máy dập mẫu

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành làm tơi mẫu 

		 - Thể tích khoang chứa mẫu: (80 ÷ 400) ml

 - Công suất: ≤ 600 W



		54 

		Máy đồng hoá mẫu

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành trộn đều mẫu trước khi phân tích 

		- Dùng cho mẫu có thể tích: 250ml ÷ 5 lít


- Công suất: ≤ 500 W 



		55 

		Tủ lạnh 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản hoá chất, mẫu

		Dung tích: ≥ 130 lít



		56 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Dùng để mặc khi tiến hành thí nghiệm 

		 Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũ chùm tóc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bộ quần áo

		Bộ

		01

		

		



		57 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm



		58 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại  thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		59 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 ANSI lumens


- Màn chiếu kích thước: 


≥ (1800 x 1800) mm 





Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC : QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ  CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản


Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình cắt bổ bơm piston đơn 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bơm piston đơn

		- Mô hình vật thật,   không hoạt động 


- Cắt 1/4 bơm 


- Công suất: ≤ 1 HP



		2 

		Mô hình cắt bổ bơm piston kép 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bơm piston kép

		- Mô hình vật thật, không hoạt động


- Cắt 1/4  bơm 


- Công suất: ≤ 1 HP



		3 

		Mô hình cắt bổ bơm ly tâm

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bơm ly tâm 

		- Mô hình vật thật, không hoạt động


- Cắt 1/4 bơm 


- Công suất: ≤ 1 HP





		4 

		Mô hình cắt bổ bơm  roto cánh gạt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bơm roto cánh gạt

		- Mô hình vật thật, không hoạt động


- Cắt 1/4 bơm


- Công suất: ≤ 1 HP 



		5 

		Mô hình cắt bổ bơm  phun 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bơm phun

		- Mô hình vật thật, không hoạt động


- Cắt 1/4  bơm


- Công suất: ≤ 1 HP 



		6 

		Máy lọc chất lỏng

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy lọc chất lỏng 

		- Lọc theo nguyên lý thẩm thấu ngược (RO)


- Công suất: 


(2÷ 4) lít/phút


- Có: (3÷ 5) cấp lọc



		7 

		Máy làm sạch không khí

		Chiếc

		02

		Dùng để giảng dạy  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy làm sạch không khí 

		- Làm sạch không khí: 99%


- Điện năng tiêu thụ: 


(6 ÷ 10) W



		8 

		Nồi cô đặc 

		   Bộ

		     01

		Dùng để giảng dạy  cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nồi 2 vỏ

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: 


(70 ÷ 200) lít 



		

		Nồi chân không 

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: 


(70 ÷ 200) lít 



		9

		Hệ thống nồi hơi 

		Hệ thống

		01

		Dùng để giảng dạy nguyên lý của hệ thống nồi hơi

		Hệ thống đốt bằng than hoặc điện 



		10

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tủ sấy 




		- Thể tích tủ: 


(50 ÷ 80) lít
- Dải nhiệt độ: 


(30 ÷ 100) 0C



		11

		Thiết bị rán 

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị rán 

		- Năng suất: 


≤ 50 kg/giờ


- Điều chỉnh được nhiệt độ rán



		12

		Tủ lạnh 

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản hoá chất, mẫu

		Dung tích: ≥ 130 lít



		9 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm



		10 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại  thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC : KỸ THUẬT LẠNH CƠ SƠ  

Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản


Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình máy nén piston kín

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của của máy nén piston kín

		- Mô hình vật thật, hoạt động được


- Cắt 1/4 máy nén


- Công suất: ≤ 1 HP



		2

		Mô hình máy nén piston  nửa kín

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của của máy nén piston nửa kín

		- Mô hình vật thật, hoạt động được


- Cắt 1/4  máy nén


- Công suất: ≤ 1 HP



		3

		Mô hình máy nén piston hở

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của của máy nén piston hở

		- Mô hình vật thật, hoạt động được


- Cắt 1/4 máy nén


- Công suất: ≤ 1 HP



		4

		Mô hình máy nén rôto lăn

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của của máy nén rôto lăn

		- Mô hình vật thật, hoạt động được


- Cắt 1/4 máy nén


- Công suất: ≤ 1 HP



		5

		Mô hình máy  nén trục vít

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của của máy nén trục vít

		- Mô hình vật thật, hoạt động được


- Cắt 1/4 máy nén 


- Công suất ≤ 1 HP



		6

		Thiết bị trao đổi nhiệt đối lưu

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị trao đổi nhiệt đối lưu

		Diện tích trao đổi nhiệt: ≤ 0,5 m2



		7

		Tháp giải nhiệt




		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tháp giải nhiệt

		Công suất: ≥ 5 tấn/giờ



		8

		Bình chứa

		Bình

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bình chứa 

		Dung tích: ≤ 150 lít






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình bình chứa cao áp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình  bình chứa thấp áp

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Mô hình  bình tách dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bình tách dầu 

		- Mô hình vật thật, không hoạt động


- Cắt 1/4 bình



		10

		Mô hình  bình tách lỏng

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bình tách lỏng

		- Mô hình vật thật, không hoạt động


- Cắt 1/4 bình 



		11

		Mô hình  bình trung gian

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bình trung gian 

		- Mô hình vật thật, không hoạt động


- Ống xoắn


- Cắt 1/4 bình



		12

		Van tiết lưu

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của van 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		13

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại  thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC : MÁY VÀ THIẾT BỊ 

Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản


Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Băng tải 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của băng tải

		- Công suất động cơ: 


≥ 1 HP 


- Độ rộng của băng tải: (200 ÷ 900) mm


- Có giá đỡ và các con lăn 



		2 

		Vít tải

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của vít tải

		- Công suất động cơ: 


≥ 1 HP 


- Phần tiếp xúc với nguyên liệu làm bằng thép không gỉ 



		3 

		Gầu tải

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của gầu tải

		- Công suất động cơ: 


≥ 1 HP 


- Có thể vận chuyển nguyên liệu theo phương thẳng đứng hoặc nghiêng 600



		4 

		Palăng điện 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Palăng điện

		- Tải trọng nâng: 


(0,15÷ 0,25) tấn


- Chiều cao nâng:


(9÷ 15) m



		5 

		Máy rửa cá 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy rửa cá

		- Chế tạo bằng thép không gỉ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm


- Công suất động cơ: 


≥ 1 HP 


- Năng suất : 


≤ 1000 kg/giờ 



		6 

		Máy đánh vảy cá 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy đánh vảy cá

		Năng suất: 


≤ 10 kg/phút



		7 

		Máy nghiền 

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy nghiền thô

		-  Năng suất: 


≤ 500 kg/giờ


- Kích thước hạt nghiền: ≤ 2 mm



		8 

		Máy băm (Nghiền tinh)

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy băm (nghiền tinh)

		Năng suất: 


(20 ÷ 50) kg/giờ



		9 

		Máy ép

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy ép

		Năng suất máy: 


(300 ÷ 600) kg/giờ 



		10 

		Máy trộn

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy trộn

		- Năng suất:  




[image: image1.wmf]£


 300 kg/giờ


- Công suất động cơ:  


≥ 0,37 kW



		11 

		Máy philê cá

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Năng suất:


≥ 100 kg/giờ 



		12 

		Máy cắt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		- Năng suất: 


≤ 500 kg/giờ


- Làm bằng thép không gỉ



		13 

		Máy sấy 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

		-Sấy chân không 


-Nhiệt độ:  ≤ 160 0C



		14 

		Máy đóng gói chân không

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy đóng gói chân không

		-Năng suất: 60 lần/phút 


- Đường  hàn:


≥ (400x10) mm 



		15 

		Máy hàn miệng bao 




		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy hàn miệng bao 

		- Chiều rộng vết dán: (8÷ 10) mm


- Nhiệt độ thanh dán: 


(0 ÷ 299) 0C



		16 

		Máy rót nước sốt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy rót nước sốt

		Năng suất:


≤ 60 hộp/phút



		17 

		Máy ghép mí hộp

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy ghép mí hộp 

		Năng suất: 


(20 ÷ 80) hộp/phút



		18 

		Máy hấp và làm nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy hấp và làm nguội 

		- Năng suất: 


≤ 300 kg/giờ


- Nhiệt độ hấp: 100 0C 



		19 

		Nồi

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nồi nấu thực phẩm

		- Thiết bị được chế tạo bằng vật liệu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, dạng hai vỏ, thiết bị có cơ cấu lật


- Dung tích: 


(150÷ 300) lít 



		20 

		Thiết bị rán 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị rán thực phẩm

		- Năng suất: ≤ 50 kg/giờ


- Điều chỉnh được nhiệt độ rán



		21 

		Thiết bị thanh trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị thanh trùng

		- Chứa được: (3÷5) giỏ đựng hộp


- Thanh trùng được các loại hộp: nhôm, thuỷ tinh, nhựa



		22 

		Tủ cấp đông

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tủ cấp đông

		- Dung tích: 


≤ 1000 kg/mẻ


- Đảm bảo nhiệt độ:


 ≤  - 35 0C





		23 

		Hệ thống nồi hơi 

		Hệ thống

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống nồi hơi

		Hệ thống đốt bằng than hoặc điện 



		24 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm



		25 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại  thông dụng tại thời điểm mua sắm



		26 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC : VỆ SINH XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶ SẢN


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản


Mã số môn học: MH12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ vệ sinh

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn chải

		Chiếc

		19

		Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Làm bằng nhựa



		

		Chổi 

		Chiếc

		19

		Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Làm bằng nhựa



		2

		Máy xịt rửa

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn làm vệ sinh

		- Loại 1 Pha


- Công suất: ≥ 1 HP



		3

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại  thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC : BAO BÌ THỰC PHẨM 


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản


Mã số môn học: MH13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu bao bì

		Bộ

		19

		Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bao bì kim loại

		Chiếc




		01

		Dùng để  giảng dạy đặc điểm của  bao bì kim loại 

		Loại thông dụng trong bảo quản thực phẩm



		

		Bao bì thuỷ tinh

		Chiếc

		01

		Dùng để  giảng dạy đặc điểm của  bao bì thủy tinh

		- Hộp được làm bằng thuỷ tinh, lắp nhựa hoặc sắt 


- Có thể là thuỷ tinh màu hoặc trong suốt



		

		Bao bì carton

		Chiếc

		01

		Dùng để  giảng dạy đặc điểm của  bao bì carton

		- Bìa carton:


 (2 ÷  5) lớp


- Có gân chịu lực



		

		Bao bì nhựa

		Chiếc

		01

		Dùng để  giảng dạy đặc điểm của  bao bì nhựa

		- Bao bì làm bằng nhựa thực phẩm


- Đường kính:


≥  10 cm


- Chiều cao:≥ 15 cm



		

		Bao bì nhiều lớp

		Chiếc

		01

		Dùng để  giảng dạy đặc điểm của  bao bì nhiều lớp 

		Bao bì gồm nhiều lớp(có chất liệu khác nhau)



		2

		Máy ghép mí hộp

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy ghép mí hộp

		Năng suất: 


(20÷ 80) hộp/phút



		3

		Máy hàn miệng bao

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy hàn miệng bao

		- Chiều rộng vết dán: (8÷ 10) mm


- Nhiệt độ thanh dán: (0 ÷ 299) 0C



		4

		Máy rót nước sốt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy rót nước sốt

		Năng suất:


≤ 60 hộp/phút






		5

		Máy đọc mã vạch

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy nguyên lý hoạt động của máy đọc mã vạch

		Loại phổ biến trên thị trường 



		1 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		



		

		Một đầu quét

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phần mềm

		Bộ

		01

		

		



		6

		Máy in mã vạch

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng in mã vạch trên bao bì

		Công nghệ in truyền nhiệt trực tiếp



		7

		Máy in bao bì

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nguyên lý in lên bao bì

		- Số màu in: ≥ 2 màu


- Chiều rộng cuộn giấy: ≤ 32 cm



		8

		Máy dán nhãn

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng dán nhãn lên bao bì

		Năng suất:


 ≤ 50 nhãn/phút 



		9

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm



		10

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại  thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC : AN TOÀN LAO ĐỘNG 

Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản


Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sử dụng bộ trang bị sơ cấp cứu nạn nhân tai nạn điện.

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		1 

		Mỗi  bộ bao gồm:

		

		



		2 

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		

		



		3 

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo…

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sử dụng vật liệu phòng cháy, chữa cháy.

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Bình xịt bọt khí CO2

		Bình

		02

		

		



		7 

		Bình xịt CaCO3

		Bình

		01

		

		



		8 

		Cát phòng chống cháy

		m3

		0,5

		

		



		9 

		Xẻng xúc cát

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		02

		Dùng để rèn luyện ý thức an toàn vệ sinh thực phẩm và giới thiệu, thực hành bảo hộ lao động trong chế biến thủy sản

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động






		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		11 

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		12 

		Mũ chùm tóc

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		15 

		Bộ quần áo

		Bộ

		01

		

		



		16 

		Tạp dề

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại  thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC : PHỤ GIA THỰC PHẨM  


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản


Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại  thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC : QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản


Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại  thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước màn chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm






Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: DINH DƯỠNG HỌC


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản


Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại  thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


 ≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: SẢN XUẤT SẠCH HƠN


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản


Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại  thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


 ≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN HỌC : XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRONG CHẾ BIẾN THỦY SẢN  


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản


Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Dùng để hướng dẫn cách thực hiện vệ sinh cá nhân   trong chế biến thủy sản

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Áo blu 

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Bộ ống nghiệm 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ống nghiệm

		Chiếc

		36

		Dùng để pha loãng mẫu, chứa mẫu kiểm tra các chỉ tiêu

		- Vật liệu làm bằng thuỷ tinh


- Kích thước:


(10x75÷ 16x150)mm



		

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		18

		Để ống nghiệm

		- Không gỉ


-Không bị hoá chất ăn mòn



		3

		Bộ ống đong

		Bộ

		18

		Dùng để định lượng dung dịch, đong hóa chất

		Vật liệu làm bằng thuỷ tinh 






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ống đong 1000ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ống đong 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ống đong 100ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ống đong 50ml

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Bộ Pipet 

		Bộ

		01

		Dùng để hút dung dịch hoá chất

		Pipet làm bằng thuỷ tinh 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Pipet có bầu 50ml

		Chiếc  

		6

		

		



		

		Pipet có bầu 20ml

		Chiếc

		19




		

		



		

		Pipet có bầu 10ml

		Chiếc

		19




		

		



		

		Pipet có bầu 5ml

		Chiếc

		19

		

		



		

		Pipet có bầu 2ml

		Chiếc

		19

		

		



		

		Pipet thẳng 25ml

		Chiếc

		19

		

		



		

		Pipet thẳng 10ml

		Chiếc

		19

		

		



		

		Micropipet 1ml

		Chiếc

		19

		

		



		

		Micropipet 2ml

		Chiếc

		19

		

		



		

		Giá đựng 

		Chiếc

		05

		Để pipet và micropipet

		-Không gỉ


-Không bị hoá chất ăn mòn



		5

		Bình tam giác

		Bộ

		01

		Dùng để đựng  hoá chất, đựng mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		Thể tích:500 ml, 250 ml, 100 ml, 50 ml



		

		Bình tam giác có nút mài

		Chiếc

		38

		

		



		

		Bình tam giác không có nút mài

		Chiếc

		38

		

		Thể tích: 500ml, 250ml, 100ml, 50ml 



		6

		Thiết bị đo pH 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để xác định giá trị pH 

		- Khoảng độ đo: 


(0÷14) pH


- Độ chính xác: 


0,03 pH


- Khoảng đo độ dẫn: 


(0 ÷ 1400) mV



		

		Máy đo pH để bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định giá trị pH 

		- Khoảng độ đo: 


(0÷14) pH


- Độ phân giải: 


 0,01 pH


- Độ chính xác: 


0,02 pH


- Khoảng đo độ dẫn:


 (-1999,9 ÷ 1999,9) mV



		7

		Máy đo nồng độ BOD

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định chỉ số BOD

		- Thang đo: 


(0 ÷ 600) %  oxy bão hòa


- Độ phân giải: 0,1 % 



		8

		Máy li tâm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để ly tâm mẫu, dung dịch thực hiện quá trình kiểm nghiệm 

		Tốc độ quay: 


≤ 13500 vòng/phút






		9

		Dụng cụ vệ sinh

		Bộ

		01

		Sử dụng để cho sinh viên thực hành làm sạch nhà xưởng

		Làm bằng  nhựa



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn chải 

		Chiếc

		19

		

		



		

		Chổi nhựa 

		Chiếc

		19

		

		



		10

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		11

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


 ≥ (1800x 1800) mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN : THU MUA, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN 

NGUYÊN LIỆU THUỶ SẢN


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản


Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cân

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cân khối lượng nguyên liệu thuỷ sản

		Cân được: ≤ 100 kg



		2 

		Bộ dụng cụ chứa đựng

		Bộ

		01

		

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Rổ

		Chiếc

		38

		Dùng để hướng dẫn cách chứa nguyên liệu thuỷ sản

		- Làm bằng nhựa


- Đường kính: ≤ 45 cm



		5 

		Thau

		Chiếc

		38

		Dùng để rèn luyện kỹ năng rửa nguyên liệu

		- Làm bằng nhựa 


- Đường kính: ≥ 40 cm



		6 

		Thùng

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng rửa nguyên liệu

		-Thùng nhựa


-Dung tích: ≤ 250 lít



		7 

		Bàn chế biến

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn quá trình đánh giá sơ bộ nguyên liệu thuỷ sản

		- Làm bằng thép không gỉ


- Kích thước:


(2400x1200x800) mm





		8 

		Vợt

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vớt tôm

		Mềm, không làm ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu thủy sản



		9 

		Thùng bảo quản

		Chiếc

		09

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nảo quản  nguyên liệu thuỷ sản

		- Thùng cách nhiệt có nắp đạy


- Dung tích: ≤ 240 lít


- Loại có  lỗ thoát nước



		10 

		Máy sục khí

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo quản thủy sản sống

		Công suất: ≥ 45 W



		11 

		Xe bảo ôn

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận chuyển nguyên liệu

		- Có hệ thống máy lạnh


- Tải trọng: ≥ 1,25 tấn



		12 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn cách thực hiện vệ sinh cá nhân   trong chế biến thủy sản




		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		15 

		Mũ chùm tóc

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		18 

		Bộ quẩn áo

		Bộ

		01

		

		



		19 

		Tạp dề

		Chiếc

		01

		

		





		20 

		Bộ dụng cụ kiểm tra

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nhiệt kế

		Chiếc

		19

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo nhiệt độ thuỷ sản chính xác

		- Dải nhiệt độ:


(-20 ÷ 50) 0C


- Có đầu đo dài để có thể cắm sâu vào trung tâm của sản phẩm cần đo



		

		Máy đo nồng độ Clorin

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo chính xác nồng độ Clorin    trong nước

		- Khoảng đo:


(0,00 ÷ 20,00) mg/lít Cl


- Độ phân giải:


0,01 mg/lít


- Độ chính xác:


± 0,1 mg/lít


- Môi trường hoạt động: (0 ÷ 50) 0C



		21 

		Xe nâng  tay

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nâng, hạ và di chuyển sản phẩm vào kho, ra kho

		Tải trọng nâng:


(2500 ÷ 3000) kg



		22 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm



		23 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		24 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumnes


- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT  BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN : CHẾ BIẾN LẠNH ĐÔNG THUỶ SẢN 


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản


Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ chế biến thuỷ sản chuyên dụng

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  xử lý nguyên liệu thuỷ sản đông lạnh

		Làm bằng thép không gỉ



		1 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		2 

		Dao mổ cắt đầu, lấy nội tạng

		Chiếc

		19

		

		



		3 

		Dao phile

		Chiếc

		19

		

		



		4 

		Dao lạng da

		Chiếc

		19

		

		



		5 

		Kim lấy chỉ tôm

		Chiếc

		19

		

		



		6 

		Nhíp lấy xương cá

		Chiếc

		19

		

		



		

		Cây liếc dao

		Chiếc

		19

		

		



		2

		Thớt

		Chiếc

		19

		Dùng để thực hành sơ chế thủy sản

		Làm bằng nhựa



		3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Dùng để hướng dẫn cách thực hiện vệ sinh cá nhân   trong chế biến thủy sản

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Mũ chùm tóc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Bộ quần áo

		Bộ

		01

		

		



		

		Tạp dề

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Bộ dụng cụ kiểm tra

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng kiểm tra được nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ của thủy sản

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nhiệt kế

		Chiếc

		03

		

		- Dải nhiệt độ:


(-20 ÷50)0C


- Có đầu đo dài để có thể cắm sâu vào trung tâm của sản phẩm cần đo



		

		Máy đo nồng độ clorin

		Chiếc

		03

		

		- Khoảng đo:


(0,00 ÷ 20,00) mg/lít Cl


- Độ phân giải:


0,01 mg/lít


- Độ chính xác:


± 0,1 mg/lít


- Môi trường hoạt động: (0 ÷ 50) 0C



		

		Máy đo độ ẩm

		Chiếc

		03

		

		Đo độ ẩm: (0 ÷100) %



		5

		Bộ cân hóa chất

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xác định khối lượng thủy sản đông lạnh

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Cân điện tử

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác:0,0001 g



		

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 0,001 g



		6

		Thùng bảo quản

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo quản  nguyên liệu thuỷ sản

		- Thùng cách nhiệt có nắp đạy


- Dung tích: ≤  240 lít



		7

		Dụng cụ chứa đựng

		Bộ

		01

		Dùng để  hướng dẫn chứa đựng nguyên liệu, bán thành phẩm  trong quá trình thực hành chế biến

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Rổ

		Chiếc

		38

		

		Đường kính:


(35 ÷ 75) cm



		

		Thau

		Chiếc

		38

		

		Đường kính:


(35 ÷ 75) cm



		

		Thùng

		Chiếc

		06

		

		- Thùng nhựa


- Dung tích: ≤ 250 lít



		8

		Bàn chế biến

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn xử lý nguyên liệu  thuỷ sản, phân cỡ, cân, xếp khuôn

		- Làm bằng thép không gỉ


- Kích thước:


(2400 x 1200 x 800) mm



		9

		Máy phân cỡ tôm

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy phân cỡ tôm

		- Năng suất:


(300 ÷ 400) kg/giờ


- Làm vật liệu thép không gỉ



		10

		Bộ khuôn

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành xếp khuôn thủy sản theo quy định

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Khuôn xếp tôm

		Chiếc

		19

		

		- Khả năng xếp: ≤ 2 kg

- Làm thép không gỉ



		

		Khuôn xếp cá

		Chiếc

		19

		

		- Khả năng xếp: ≤ 5 kg

- Làm thép không gỉ



		

		Khuôn xếp mực

		Chiếc

		19

		

		- Khả năng xếp: ≤ 2 kg


- Làm thép không gỉ



		10

		Tủ đông sâu

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cấp đông thủy sản

		- Dung tích:


≤ 1000 kg/mẻ


- Đảm bảo nhiệt độ:  


≤ - 350C



		11

		Máy cấp đông rời ( IQF)

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành  cấp đông thủy sản

		Dung tích:


≤ 600 kg/mẻ



		12

		Thiết bị tách khuôn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tách khuôn

		Thời gian tách khuôn: (1÷2) giây



		13

		Thiết bị mạ băng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng mạ băng  cho thuỷ sản sau cấp đông

		- Có hệ thống vòi phun sương kết hợp với nhúng


- Công suất động cơ: 


≥ 1 HP



		14

		Máy dò kim loại

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng phát hiện mảnh kim loại có lẫn trong thuỷ sản

		- Vận tốc băng tải:


 (10 ÷ 90) m/phút


- Chịu được trọng lượng: ≤ 5 kg



		15

		Máy hàn miệng bao

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hàn miệng bao sản phẩm

		- Chiều rộng vệt dán: (8 ÷ 10) mm


- Nhiệt độ thanh dán: (0 ÷  299) 0C



		16

		Máy đóng gói chân không

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy đóng gói chân không

		- Công suất: ≥ 900 W


- Đường  hàn:


≥ (400 x 10) mm



		17

		Máy xiết đai thùng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xiết  đai nhựa chắc chắn vào thùng carton

		- Năng suất:


≤ 50 thùng/phút


- Công suất động cơ: (2,5÷ 4,5) kW



		18

		Máy dán băng keo thùng carton

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng dán chặt băng keo vào thùng đảm bảo kín

		- Tốc độ băng tải:


≤ 40 m/phút


- Công suất động cơ: (450 ÷  1000) W



		19

		Máy in ngày tháng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng in date vào bao bì PE, PP, Carton

		- Tốc độ in:


≤ 60 sản phẩm/phút


- Số hàng in: ≤ 5 hàng


- Kích cỡ ký tự:


(2 ÷ 3) mm



		20

		Máy làm đá vảy

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách làm ra đá vảy dùng để bảo quản bán thành phẩm và hạ nhiệt độ của nước rửa

		- Năng suất:


≤ 1 tấn/ngày


- Độ dày đá vảy: có thể điều chỉnh theo yêu cầu.



		21

		Máy sản xuất đá cây

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hiện làm đấ đá dùng để bảo quản nguyên liệu

		Năng suất:


≤ 500 kg/mẻ






		22

		Xe nâng tay

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng di chuyển sản phẩm

		Tải trọng nâng: 


(2500 ÷ 3000) kg


- Chiều cao nâng:


≥ 85 mm
- Chiều cao nâng: 


≤ 195 mm



		23

		Máy xay đá

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng làm nhỏ đá cây thành viên đá có kích thước nhỏ

		Năng suất:


 ≤ 500 kg/giờ



		24

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm



		25

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		26

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN ĐUN : CHẾ BIẾN KHÔ THUỶ SẢN 


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản


Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ dao chế biến

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  xử lý nguyên liệu thuỷ sản khô

		Làm bằng thép không gỉ



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Dao mổ cắt đầu, lấy nội tạng

		Chiếc

		19

		

		



		4 

		Dao phile

		Chiếc

		19

		

		



		

		Dao lạng da

		Chiếc

		19

		

		



		

		Nhíp lấy xương cá

		Chiếc

		19

		

		



		

		Cây liếc dao

		Chiếc

		19

		

		



		5 

		Bàn chế biến

		Chiếc

		03

		Rèn luyện kỹ năng xử lý nguyên liệu  thuỷ sản khô

		- Làm bằng thép không gỉ


- Kích thước: 


(2400 x 1200 x 800) mm



		6 

		Bộ cân phân tích

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xác định khối lượng thủy sản khô

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,0001g



		

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,001g



		7 

		Bộ cốc chày

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghiền phụ gia

		Làm bằng vật liệu không bị ăn mòn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cốc 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chày

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Dùng để hướng dẫn cách thực hiện vệ sinh cá nhân   trong chế biến thủy sản

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		11 

		Mũ chùm tóc

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		14 

		Bộ quẩn áo

		Bộ

		01

		

		



		15 

		Tạp dề

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Chum

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng ướp muối

		- Chất liệu bằng sành


- Dung tích: ≤ 300 lít



		17 

		Máy cán

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cán thủy sản khô

		- Năng suất: ≥ 20 kg/giờ 


- Độ mỏng: ≤ 2 mm



		18 

		Máy hấp và  làm nguội

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hấp chín sản phẩm bằng hơi nước bão hoà và làm nguội

		- Năng suất:


 ≤ 300 kg/giờ


- Động cơ chạy băng tải: 1 HP


- Nhiệt độ hấp:

≤ 100 0C



		19 

		Máy sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sấy thủy sản

		- Dung tích: 


(100÷  300) lít


- Nhiệt độ sấy: ≤ 160 0C



		20 

		Lò nướng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nướng thủy sản

		- Công suất: ≤ 9 kW


- Số mâm: ≤ 5



		

		Máy hàn miệng bao

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hàn miệng bao sản phẩm

		- Chiều rộng vệt dán: 


(8 ÷ 10) mm


- Nhiệt độ thanh dán: 


(0 ÷  299) 0C



		12

		Máy đóng gói chân không

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy đóng gói chân không

		- Công suất: ≥ 900 W


- Đường  hàn:


 ≥ (400 x 10) mm



		13

		Máy xay

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xay gia vị

		- Năng suất: 


(60 ÷ 70) kg/giờ


- Công suất: ≥ 1 kW



		14

		Palet

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xếp sản phẩm, tránh cho sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với nền nhà

		- Tải trọng tĩnh:


 (5000 ÷ 10.000) kg


- Tải trọng động:


 (2000 ÷ 4000) kg



		15

		Máy xiết đai thùng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xiết  đai nhựa chắc chắn vào thùng carton

		- Năng suất:


≤ 50 thùng/phút


- Công suất động cơ: (2,5 ÷ 4,5) kW



		16

		Máy dán băng keo thùng carton

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng dán chặt băng keo vào thùng đảm bảo kín

		- Tốc độ băng tải:


 ≤ 40 m/phút


- Công suất động cơ: (450 ÷ 1000) W



		17

		Máy in ngày tháng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng in ngày tháng vào bao bì PE, PP, Carton

		- Tốc độ in: 


≤ 60 sản phẩm/phút


- Số hàng in: ≤ 5 hàng


- Kích cỡ ký tự:  


(2 ÷ 3) mm



		18

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm



		19

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN ĐUN : CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản


Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Dùng để hướng dẫn cách thực hiện vệ sinh cá nhân trong chế biến thủy sản

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ủng 

		Đôi

		01

		

		



		

		Mũ chùm tóc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Bộ quần áo

		Bộ

		01

		

		



		

		Tạp dề

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Khay Inox 

		Chiếc

		04

		Dùng để tiến hành trộn nguyên liệu trong quá trình thực hành  

		- Làm bằng inox


- Kích thước:


(200 x 80) cm



		3




		Dụng cụ chứa đựng

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thau

		Chiếc

		38

		Dùng để chứa nước phục vụ quá trình xử lý

		- Làm bằng nhựa 


- Đường kính:


≥ 40 cm



		

		Rổ 

		Chiếc

		38

		Dùng để đựng nguyên liệu, đựng phế liệu trong quá trình chế biến 

		- Làm bằng nhựa 


- Đường kính: ≥ 45 cm


- Có lỗ thoát nước



		

		Thùng

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa nước rửa nguyên liệu.

		- Làm bằng inox


- Đường kính: 


(60 ÷ 85) cm


- Có lỗ thoát nước đáy thùng



		4

		Bộ cân nguyên liệu

		

		

		Dùng để định lượng chính xác lượng cá, muối

		Loại cân đồng hồ



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cân loại 20 kg

		Chiếc

		06

		

		



		

		Cân loại 5 kg

		`Chiếc

		06

		

		



		5

		Chum 

		Chiếc

		06

		Dùng để tiến hành ướp muối với nguyên liệu

		- Làm bằng sành


- Chịu ăn mòn



		6

		Cào

		Chiếc

		06

		Dùng để đánh đảo bán thành phẩm

		- Làm bằng inox


- Cán cào bằng gỗ/tre



		7

		Xe nâng  tay

		Chiếc

		01

		Dùng để nâng, hạ và di chuyển sản phẩm vào kho, ra kho

		Tải trọng nâng:


 ( 2500 ÷ 3000) kg



		8

		Dụng cụ đo độ mặn (Bôme kế) 

		Chiếc

		06

		Dùng để đo độ mặn trong nước mắm, dung dịch muối 

		Dải đo: (0 ÷ 70) 0Bé



		9

		Máy đo độ muối cầm tay

		Chiếc

		06

		Sử dụng để rèn kỹ năng đo độ muối trong nước mắm

		Thang đo: (1 ÷ 50) %



		10

		Nồi 

		Chiếc

		06

		Dùng để xào/nấu bán thành phẩm

		- Thiết bị được chế tạo bằng vật liệu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, dạng hai vỏ, thiết bị có cơ cấu lật


- Dung tích: 


(150÷ 300) lít



		11

		Dụng cụ vệ sinh

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh dụng cụ, thiết bị chế biến

		Làm bằng nhựa






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn chải 

		Chiếc

		06

		

		



		

		Chổi

		Chiếc

		06

		

		



		12

		Máy chà

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình làm sạch bán thành phẩm 

		- Năng suất:


≤ 100 kg/giờ


- Rây được làm bằng inox, đường kính lỗ rây: (0,5 ÷  0,75) mm



		13

		Máy in ngày tháng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng in ngày, tháng  sản phẩm có date sử dụng 

		- Tốc độ in: ≤ 60 sp/phút


- Số hàng in: ≤ 5 hàng


- Kích cỡ ký tự: 


(2 ÷ 3) mm



		14

		Máy xay

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cho sinh viên thực hành xay thịt, cá

		- Năng suất:


 (60 ÷ 70) kg/giờ


- Công suất: ≥ 1 kW



		15

		Máy đóng gói chân không

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn kỹ năng bao gói sản phẩm, hút chân không để tăng quá trình bảo quản

		- Công suất: ≥ 900 W 


- Đường hàn:


 ≥ (400 x 10) mm 



		16

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		17

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT  BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN : CHẾ BIẾN ĐỒ HỘP THUỶ SẢN  

Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản


Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ  bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Dùng để hướng dẫn cách thực hiện vệ sinh cá nhân   trong chế biến thủy sản

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Ủng 

		Đôi

		01

		

		



		4 

		Mũ chùm tóc

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		7 

		Bộ quần, áo

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Tạp dề

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Bàn chế biến

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành xử lý nguyên liệu để chế biến đồ hộp 

		- Làm bằng thép không gỉ


- Kích thước: 


(2400 x 1200 x 800) mm



		10 

		Máy rửa nguyên liệu

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng rửa sạch nguyên liệu trước khi đem vào chế biến

		Năng suất:


≤ 2400 kg/giờ



		11 

		Máy rửa vỏ hộp

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng loại bỏ chất bẩn và vi sinh vật ra khỏi vỏ hộp

		- Năng suất:


 ≤ 1500 hộp/giờ


- Công suất: ≥ 1 HP



		12 

		Máy nghiền 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng làm nhỏ nguyên liệu theo yêu cầu kỹ thuật

		- Năng suất:


 ≤ 500 kg/giờ


- Kích thước nghiền:


 ≤ 2 mm



		13 

		Máy đồng hoá 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đồng hóa

		Năng suất: 


≤ 2000 lít/giờ



		14 

		Máy chà 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng làm sạch nguyên liệu 

		- Năng suất:


≤ 100 kg/giờ


- Rây được làm bằng inox, đường kính lỗ rây: (0,5 ÷  0,75) mm



		15 

		Máy cắt

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cắt nhỏ nguyên liệu theo kích thước quy định

		- Năng suất: 


≤ 500 kg/giờ


- Làm bằng thép không gỉ



		16 

		Máy hấp và làm nguội 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hấp chín sản phẩm bằng hơi nước bão hoà và làm nguội 

		- Năng suất:


 ≤ 300 kg/giờ


- Nhiệt độ hấp:  100 0C



		17 

		Thiết bị chần

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng chần  nguyên liệu bằng nước nóng trong thời gian ngắn

		Năng suất: ≤ 50 kg/mẻ



		18 

		Thiết bị rán 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng rán  nguyên liệu bằng dầu có nhiệt độ cao

		- Năng suất: ≤ 50 kg/giờ


- Điều chỉnh được nhiệt độ rán



		19 

		Nồi

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ  năng nấu  nước sốt theo yêu cầu của qui trình công nghệ

		- Thiết bị được chế tạo bằng vật liệu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, dạng hai vỏ, thiết bị có cơ cấu lật


- Dung tích: 


(150÷ 300) lít 



		20 

		Máy rót nước sốt

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ  năng  rót nước sốt vào lon chứa đồ hộp theo định mức qui định

		Năng suất: 


≤ 60 hộp/phút






		21 

		Máy ghép mí 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng ghép mí hộp từ đó tăng thời gian bảo quản

		Năng suất: 


≤ (20 ÷ 80) hộp/phút



		22 

		Thiết bị kiểm tra độ chân không 

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng kiểm tra độ chân không của hộp 

		- Khoảng đo: 


(0 ÷ 2000) mbar


- Độ chính xác: ± 0,4 %



		23 

		Thiết bị thanh trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thanh trùng đồ hộp 

		- Chứa được: 


(3÷ 5) giỏ đựng hộp


-Thanh trùng được các loại hộp: Nhôm, thuỷ tinh, nhựa



		24 

		Máy dán nhãn 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  dán nhãn vào hộp

		Năng suất: 


≤ 50 nhãn/phút



		25 

		Máy dán băng keo thùng carton

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng dán kín thùng carton bằng băng keo

		- Tốc độ băng tải:


 ≤ 40 m/phút


- Công suất động cơ: (450 ÷ 1000) W



		26 

		Máy xiết đai thùng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xiết  đai nhựa chắc chắn vào thùng carton

		- Năng suất:


 ≤ 50 thùng/phút


- Công suất động cơ: 


(2,5 ÷ 4,5) kW



		27 

		Máy in ngày tháng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng in ngày tháng lên sản phẩm

		- Tốc độ in: 


≤ 60 sản phẩm/phút


- Số hàng in: ≤ 5 hàng


- Kích cỡ ký tự: 


(2 ÷ 3) mm



		28 

		Pa lăng điện

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cẩu hộp đem thanh trùng làm nguội

		- Tải trọng nâng: 


(0,15 ÷ 0,25) tấn


- Chiều cao nâng: 


(9 ÷ 15) m



		29 

		Bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo nguồn nước ổn định phục vụ quá trình chế biến 

		Công suất: ≥ 1,75 kW 



		30 

		Xe nâng tay 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng di chuyển sản phẩm 

		Tải trọng nâng: 


(2500 ÷ 3000) kg



		31 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ ( 1250 x 2400) mm



		32 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		33 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: CHẾ BIẾN SURIMI 


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản


Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh  


.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Dùng để đảm  bảo vệ sinh, an toàn trong quá trình thực hành

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Ủng 

		Đôi

		01

		

		



		4 

		Mũ chùm tóc

		

		01

		

		



		5 

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		7 

		Bộ quần áo

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Tạp dề

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Máy rửa nguyên liệu 

		Chiếc

		01

		Dùng để loại bỏ tạp chất, vi sinh vật trước khi đưa nguyên liệu cá  vào chế biến

		Năng suất:

≤ 2400 kg/giờ



		10 

		Bộ dụng cụ sơ chế

		Bộ

		01

		

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Dao chế biến

		Chiếc

		19

		Dùng để cắt đầu cá, lấy nội tạng đánh vảy, cắt vây cá

		Dao làm bằng vật liệu không gỉ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm



		13 

		Máy cắt đầu và lấy nội tạng

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt đầu cá và lấy nội tạng cá

		Năng suất:




[image: image2.wmf]£


 500 kg/giờ



		14 

		Bàn chế biến 

		Chiếc

		03

		Dùng để sơ chế cá

		- Làm bằng thép không gỉ


- Kích thước: 


(2400 x 1200 x 800)mm



		15 

		Dụng cụ chứa đựng

		Bộ

		01

		

		



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Thau

		Chiếc

		38

		Dùng để chứa nước trong quá trình xử lý

		- Làm bằng nhựa 


- Đường kính: ≥ 40 cm



		18 

		Rổ 

		Chiếc

		38

		Dùng để đựng bán thành phẩm, phế liệu trong quá trình chế biến

		Đường kính: 


(35 ÷ 75) cm 



		19 

		Thùng 

		Chiếc

		06

		Dùng để rửa thịt cá sau khi tách xương

		- Thùng nhựa


- Dung tích: ≤ 250 lít



		20 

		Máy tách thịt cá 

		Chiếc

		01

		Dùng để tách  phần thịt khỏi xương và da cá

		Năng suất:




[image: image3.wmf]£


1200 kg/giờ



		21 

		Máy rửa nguyên liệu

		Chiếc

		01

		Dùng để làm sạch máu, nhớt, chất màu, chất mùi và làm khô

		Năng suất: 


≤ 2400 kg/giờ



		22 

		Máy ép tách nước 

		Chiếc

		01

		Dùng để tách  nước có trong thịt cá

		- Năng suất:




[image: image4.wmf]£


 600 kg/giờ


- Giảm lượng nước trong cá xuống dưới 80%



		23 

		Máy lọc

		Chiếc

		01

		Dùng để loại bỏ vảy, chất mùi, xương nhỏ còn sót từ thịt cá xay

		Năng suất:




[image: image5.wmf]£


 600 kg/giờ



		24 

		Máy trộn

		Chiếc

		01

		Dùng để trộn thịt cá với phụ gia

		- Năng suất: 




[image: image6.wmf]£


 300 kg/giờ


- Công suất động cơ:  ≥ 0,37 kW 



		25 

		Máy ép định hình

		Chiếc

		01

		Dùng để định hình miếng surimi

		Năng suất: 




[image: image7.wmf]£


 500 kg/giờ



		26 

		Bộ khuôn

		Bộ

		01

		Dùng để chứa nguyên liệu trong quá trình thực hành

		



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Khuôn xếp tôm

		Chiếc

		19

		

		- Khả năng xếp: 


≤ 5 kg

- Làm thép không gỉ



		29 

		Khuôn xếp cá

		Chiếc

		19

		

		- Khả năng xếp: 


≤ 2 kg


- Làm thép không gỉ



		30 

		Khuôn xếp mực

		Chiếc

		19

		

		- Khả năng xếp: 


≤ 2 kg


- Làm thép không gỉ



		31 

		Tủ đông tiếp xúc

		Chiếc

		01

		Dùng để hạ nhiệt độ của surimi xuống dưới -180C

		- Năng suất:


(500 ÷ 1000) kg/mẻ


- Nhiệt độ trung tâm sản phẩm: ≤ - 35 0C



		32 

		Máy đóng gói chân không

		Chiếc

		01

		Dùng để hàn kín và hút chân không sản phẩm

		- Công suất: ≥ 900 W 


- Đường hàn: 


≥ (400 x10) mm 



		33 

		Máy dán băng keo thùng carton

		Chiếc

		01

		Dùng để dán băng keo vào thùng carton

		- Tốc độ băng tải: 


≤ 40 m/phút


- Công suất động cơ: (450 ÷ 1000) W



		34 

		Máy dò kim loại 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng phát hiện mảnh kim loại có lẫn trong thuỷ sản

		- Vận tốc băng tải:


 (10 ÷  90) m/phút


- Chịu được trọng lượng: ≤ 5 kg



		35 

		Tủ bảo quản đông

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản sản phẩm surimi sau khi cấp đông

		- Dung tích: ≤ 5000 lít


- Nhiệt độ:  ≤ -18 0C 



		36 

		Máy xay

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cho sinh viên thực hành xay thịt, cá 

		- Năng suất: 


(60 ÷ 70) kg/giờ


- Công suất động cơ:


 ≥ 1 kW



		37 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		38 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng :


 ≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu: 


≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN ĐUN: CHẾ BIẾN SẢN PHẨM GIÁ TRỊ GIA TĂNG


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản


Mã số mô đun: MĐ 26


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ  bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Dùng để ngăn ngừa lây nhiễm vi sinh vật cũng như các vật khác

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ủng 

		Đôi

		01

		

		



		

		Mũ chùm tóc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Bộ quần áo

		Bộ

		01

		

		



		

		Tạp dề

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Máy rửa nguyên liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn kỹ năng rửa nguyên liệu để đưa vào chế biến

		Năng suất: 


≤ 2400 kg/giờ



		3

		Bộ dụng cụ sơ chế

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dao chế biến

		Chiếc

		19

		Dùng để cắt đầu cá, lấy nội tạng đánh vảy, cắt vây cá

		Dao làm bằng vật liệu không gỉ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm



		

		Máy cắt đầu và lấy nội tạng

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt đầu cá và lấy nội tạng cá

		Năng suất:




[image: image8.wmf]£


 500 kg/giờ



		4

		Bàn chế biến 

		Chiếc

		03

		Dùng để tiến hành xử lý cá 

		- Làm bằng thép không gỉ


- Kích thước: 


≥ (2400 x 1200 x  800) mm



		5

		Thau đựng nước

		Chiếc

		19

		Dùng để chứa nước phục vụ quá trình xử lý

		- Làm bằng nhựa 


- Đường kính: 


≥ 40 cm



		6

		Rổ 

		Chiếc

		38

		Dùng để đựng bán thành phẩm, đựng phế liệu trong quá trình chế biến 

		- Làm bằng nhựa 


- Đường kính: 


≥ 45 cm


- Có lỗ thoát nước



		7

		Thớt

		Chiếc

		19

		Dùng để xử lý nguyên liệu

		Làm bằng nhựa 






		8

		Thùng

		Chiếc

		05

		Dùng để chứa nước rửa nguyên liệu




		- Làm bằng inox


- Đường kính: 
(60 ÷ 85) cm


- Có lỗ thoát nước đáy thùng



		9

		Máy đóng gói chân không

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn kỹ năng bao gói sản phẩm, hút chân không để tăng quá trình bảo quản

		- Công suất: 


≥ 900 W


- Đường hàn: 


≥ (400 x 10 ) mm 



		10

		Tủ sấy

		Chiếc

		04

		Dùng để nâng nhiệt độ của thuỷ sản và làm giảm lượng nước trong thuỷ sản 

		- Thể tích tủ: 


(50 ÷ 80) lít
- Dải nhiệt độ: 


(30 ÷ 100) 0C



		11

		Thiết bị rán

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng rán bán thành phẩm

		- Năng suất: 


≤ 50 kg/giờ


- Điều chỉnh được nhiệt độ rán



		12

		Máy cán mỏng

		Chiếc

		01

		Dùng để cán mỏng đáp ứng yêu cầu của khách hàng

		- Công suất motor: 


1 kW, 3 kW


- Gồm có 2 lô ép 


- Năng suất:


 ≥ 20 kg/giờ 


- Độ mỏng: ≤ 2 mm



		13

		Tủ đông tiếp xúc

		Chiếc

		01

		Dùng để hạ nhiệt độ của sản phẩm xuống dưới – 180C

		- Công suất cấp đông: 


(500 ÷ 1000) kg/mẻ


-Nhiệt độ trong tủ:            ≤ - 350C



		14

		Máy hấp và làm nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để gia nhiệt cho bán thành để tăng quá trình tạo gel

		- Năng suất: 


≤ 300 kg/giờ


- Nhiệt độ hấp:  


100 0C



		15

		Nồi 

		Chiếc

		03

		Dùng để luộc/nấu bán thành phẩm

		- Năng suất:


≤ 50 kg/giờ


- Vật liệu nhôm/Inox



		16

		Dụng cụ vệ sinh

		Bộ

		19

		Dùng để vệ sinh dụng cụ, thiết bị chế biến

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn chải 

		Chiếc

		01

		

		Làm bằng nhựa






		

		Bối rửa

		Chiếc

		01

		

		Làm bằng lưới






		

		Chổi nhựa 

		Chiếc

		01

		

		Làm bằng nhựa



		17

		Máy trộn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cho sinh viên thực hành trộn phụ gia khi chế biến 

		- Năng suất:  




[image: image9.wmf]£


 300 kg/giờ


- Công suất động cơ:  ≥ 0,37 kW



		18

		Máy xay

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cho sinh viên thực hành xay thịt, cá 

		- Năng suất: 


(60 ÷ 70) kg/giờ


- Công suất động cơ: ≥ 1 kW



		19

		Máy in ngày tháng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để in ngày tháng vào bao bì PE, PP, Carton

		- Tốc độ in: 


≤ 60 sản phẩm/phút


- Số hàng in: 


≤ 5 hàng


- Kích cỡ ký tự: 


(2 ÷ 3) mm



		20

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu các nội dung liên quan đến bài học

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: CHẾ BIẾN CHẢ CÁ 


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản


Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ  bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Dùng để đảm bảo vệ sinh, an toàn trong quá trình thực hành

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Ủng 

		Đôi

		01

		

		



		4 

		Mũ chùm tóc

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		7 

		Bộ quần áo

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Tạp dề

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Máy nghiền

		Chiếc

		01

		Dùng để làm nhỏ nguyên liệu

		- Năng suất: 


≤ 500 kg/giờ


- Kích thước hạt nghiền: ≤ 2 mm



		10 

		Máy băm  (Nghiền tinh)

		Chiếc

		01

		Dùng để làm nhuyễn nguyên liệu

		Năng suất: 


(20 ÷ 50) kg/giờ



		11 

		Máy quết

		Chiếc

		01

		Dùng để quết cá

		Năng suất:


(30 ÷ 50) kg/giờ



		12 

		Máy xay

		Chiếc

		01

		Dùng để làm nhỏ nguyên liệu

		- Năng suất: 


(60 ÷ 70) kg/giờ


- Công suất: ≥ 1 kW



		13 

		Thiết bị rán

		Chiếc

		01

		Dùng để rán chả cá

		- Năng suất: 


≤ 50 kg/giờ


- Điều chỉnh được nhiệt độ rán



		14 

		Máy dán băng keo thùng carton

		Chiếc

		01

		Dùng để dán băng keo vào thùng carton.

		- Tốc độ băng tải: 


≤ 40 m/phút


- Công suất động cơ: (450÷1000) W



		15 

		Máy ép định hình

		Chiếc

		01

		Dùng để định hình miếng chả.

		- Năng suất:  


≤ 500 kg/giờ 



		16 

		Máy hấp và làm nguội 

		Bộ

		01

		Dùng để gia nhiệt, định hình cho bán thành phẩm; làm nguội bán thành phẩm

		- Năng suất: 


≤ 300 kg/giờ


- Nhiệt độ hấp:  


100 0C



		17 

		Tủ đông tiếp xúc 

		Chiếc

		01

		Dùng để cấp đông sản phẩm, nhiệt độ trung tâm sản phẩm:  ≤ -180C

		- Năng suất cấp đông: 


(500 ÷ 1000) kg/mẻ


- Nhiệt độ sản phẩm: ≤ -35 0C



		18 

		Tủ bảo quản đông

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản sản phẩm sau khi cấp đông

		- Dung tích: 


≤ 5000 lít


- Nhiệt độ đạt:  


≤ -180C 



		19 

		Máy hàn miệng bao

		Chiếc

		01

		Dùng để hàn miệng bao sản phẩm




		- Chiều rộng vệt dán: (8÷ 10) mm 


- Nhiệt độ thanh dán: (0÷ 299) 0C



		20 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng thời điểm mua sắm



		21 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: CHẾ BIẾN AGAR – AGAR 

Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản


Mã số mô đun: MĐ 28


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thùng ngâm axit

		Chiếc

		03

		Dùng để chứa axit trong quá trình xử lý rong

		- Làm bằng vật liệu chịu được axit


- Đường kính: ≤ 1500 mm


- Chiều cao: ≤ 2500 mm



		2

		Nồi nấu kiềm 

		Chiếc

		03

		Dùng để chứa kiềm trong quá trình xử lý rong

		- Làm bằng vật liệu chịu được kiềm


- Đường kính: ≤ 1500 mm


- Chiều cao: ≤ 2500 mm



		3

		Máy đo sức đông agar

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định sức đông của agar

		- Thang đo: (0 ÷ 5) kg/cm2

- Tốc độ đo: 180 mm/phút



		4

		Bộ khuôn 

		Chiếc

		38

		Dùng để chứa agar

		- Làm bằng vật liệu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm


- Kích thước: ≤   (500 x 300 x 150) mm



		5

		Thiết bị sấy khô tiếp xúc

		Chiếc

		01

		Dùng để sấy agar

		- Năng suất: ≥ 1000 kg/giờ; (tính theo lượng nước bốc hơi)


- Agar đạt độ ẩm:  ≥ 18%



		6

		Máy ly tâm 

		Chiếc

		01

		Dùng để loại bỏ một phần sắc tố và tạp chất  trong dịch agar sau khi nấu

		- Tốc độ: 


≤ 10000 vòng/phút


- Dung tích: ≤ 1200 lít



		7

		Thiết bị rửa

		Chiếc

		01

		Dùng để rửa nguyên liệu

		Năng suất: ≤ 1500 kg/giờ



		8

		Thiết bị làm  đông 

		Chiếc

		01

		Dùng để cấp đông sản phẩm, nhiệt độ trung tâm sản phẩm:  ≤ -180C




		- Năng suất cấp đông: (500 ÷ 1000) kg/mẻ


- Nhiệt độ sản phẩm: 


≤ -180C



		9

		Máy cắt 

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt sợi agar-agar

		- Năng suất: ≤ 500 kg/giờ


- Làm bằng thép không gỉ



		10

		Máy nghiền

		Chiếc

		01

		Dùng để nghiền sợi agar-agar

		- Năng suất: ≤ 500 kg/giờ


- Kích thước hạt nghiền: 


≤ 2 mm



		11

		Thiết bị lọc khung bản

		Chiếc

		01

		Dùng để lọc agar-agar

		Năng suất: ≤ 1500 kg/giờ



		12

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng để ép tách nước

		Năng suất: ≤ 1500 kg/giờ



		13

		Máy hàn miệng bao

		Chiếc

		01

		Dùng để hàn miệng bao sản phẩm

		- Chiều rộng vệt dán: 


(8÷ 10) mm 


- Nhiệt độ thanh dán: 


(0÷ 299) 0C





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT  BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN : KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỶ SẢN 


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thuỷ sản 

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề  

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thí nghiệm

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hiện quá trình thí nghiệm  

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam, kích thước phù hợp với phòng kiểm nghiệm 



		2 

		Dụng cụ đánh 


giá cảm quan

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  đánh


giá bằng phương pháp cảm quan 

		 



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Đĩa sứ trắng

		Chiếc

		19

		

		 Đường kính:


 ≥ 200 mm 



		5 

		Cốc 

		Chiếc

		19

		

		Loại thông dụng



		6 

		Thìa

		Chiếc

		19

		

		Loại thông dụng



		7 

		Đũa

		Chiếc

		19

		

		Vật liệu thuỷ tinh



		8 

		Bếp điện

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đun mẫu

		Công suất: ≥ 1 kW



		9 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Dùng để hướng dẫn đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động trong quá trình kiểm nghiệm  

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Mũ chùm tóc

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		14 

		Bộ quẩn áo

		Bộ

		01

		

		



		15 

		Cốc nung

		Chiếc

		19

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tro hóa mẫu

		-Chịu được nhiệt độ cao


-Thông dụng trong phòng thí nghiệm 



		16 

		Cốc sấy 

		Chiếc

		19

		Dùng để thực hành sấy mẫu

		-Chịu được nhiệt độ cao


-Thông dụng trong phòng thí nghiệm 



		17 

		Nồi cách thuỷ

		Chiếc

		01

		Ổn định nhiệt độ trong phản ứng hóa học hoặc nuôi cấy vi sinh vật

		- Dung tích: 


(29 ÷ 35) lít


- Công suất: 


≥ 2400 W 


-Nhiệt độ: 


(30 ÷ 90) 0C



		18 

		Tủ lạnh 

		Chiếc

		01

		Dùng để  rèn luyện kỹ năng giữ được chất lượng của mẫu 

		Dung tích: ≥ 130 lít



		19 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng giữ nhiệt cho mẫu, phản ứng để thực hiện quá trình kiểm nghiệm 

		-Thể tích: 


(150 ÷ 200) lít


- Dải nhiệt độ: 


(25 ÷ 60) 0C



		20 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tiệt trùng dụng cụ thí nghiệp và làm khô

		- Thể tích tủ: 


(50 ÷ 80) lít
- Dải nhiệt độ: 


(30 ÷ 100) 0C



		21 M

		Thiết bị đo pH

		Bộ

		01

		

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		03

		Xác định giá trị pH di động

		- Khoảng độ đo: 


(0÷  14) pH


- Độ chính xác:


 0,03 pH


- Khoảng đo độ dẫn:


(0 ÷ 1400) mV



		24 

		Máy đo pH để bàn

		Chiếc

		01

		Xác định giá trị pH cố định 

		- Khoảng độ đo: 


(0 ÷ 14) pH


- Độ phân giải: 


0,01 pH


- Độ chính xác: 


0,02 pH


- Khoảng đo:


(-1999,9 ÷ 1999,9) mV



		25 

		Khúc xạ kế 

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sử dụng khúc xạ kế để xác định độ mặn, độ ngọt, tỷ trọng, độ cồn của dung dịch

		Thông  dụng trên thị trường  tại thời điểm mua  sắm



		26 

		Bộ dụng cụ kiểm tra

		Bộ

		01

		

		



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo nhiệt độ mẫu 

		- Dải nhiệt độ: 


(-20 ÷ 50) 0C


- Có đầu đo dài để có thể cắm sâu vào trung tâm của sản phẩm cần đo



		29 

		Máy đo nồng độ Clorin

		Chiếc

		03

		

		- Khoảng đo: 


(0,00 ÷ 20,00) mg/lít Cl

- Độ phân giải: 


0,01 mg/lít


- Độ chính xác: 


± 0,1 mg/lít


- Môi trường hoạt động: (0 ÷ 50) 0C



		30 

		Máy chưng cất nước 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tạo ra nước nguyên chất để thực hiện quá trình kiểm nghiệm 

		Công suất cất nước: 


(4 ÷  8) lít/giờ



		31 

		Thiết bị thanh trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tiệt trùng dụng cụ, mẫu, môi trường

		- Chứa được: (3÷5) giỏ đựng hộp


- Thanh trùng được các loại hộp: Nhôm, thuỷ tinh, nhựa



		32 

		Máy ly tâm 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng ly tâm mẫu, dung dịch thực hiện quá trình kiểm nghiệm 

		- Tốc độ: ≤ 10000 vòng/phút


- Dung tích: ≤ 1200 lít



		33 

		Máy hút chân không

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hút chân không tạo ra độ chân không cần thiết

		- Công suất bơm chân không: ≥ 20 m3/h 


- Một chu kỳ làm việc của máy: (2÷ 15) giây



		34 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tro hoá mẫu phân tích 

		- Nhiệt độ:  ≤ 1100 0C
- Thể tích: ≤ 15 lít



		35 

		Bình chống ẩm

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hiện tránh ẩm cho mẫu nghiên cứu

		Thể tích: (12÷ 30) lít



		36 

		Máy  so màu

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  xác định màu sắc cũng như thành phần hoá học

		Thang bước song:


 ≤ 1100 nm



		37 

		Hệ thống cất đạm tự động (Kjeldahl)

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xác định hàm lượng đạm trong mẫu 

		- Hệ thống công phá mẫu: ≥ 6


- Hiệu suất thu hồi:


 ≥ 99,5%



		38 

		Thiết bị Soxhlet

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xác định hàm lượng chất béo trong mẫu 

		- Hệ thống công phá mẫu: ≥ 6


- Hiệu suất thu hồi:


 ≥ 99,5%



		39 

		Thiết bị chuẩn độ

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng chuẩn độ

		Hoạt động theo nguyên lý tự động



		40 

		Tủ lạnh 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng giữ chất lượng của mẫu

		Dung tích: ≥ 130 lít



		41 

		Bộ cân phân tích

		Chiếc

		

		Dùng để rèn luyện kỹ năng định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng 

		



		42 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		43 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,0001g



		44 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		

		Độ phân giải: 0,001 g  



		45 

		Tủ an toàn sinh học 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hiện tạo ra  không khí vô trùng để thực hiện quá trình cấy vi sinh, tránh lây nhiễm

		Khử trùng bằng đèn cực tím, màng lọc HEPA diệt trùng 99,999%



		46 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


≥ (1250 x 2400) mm



		47 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng  

		Có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.



		48 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:  


≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm







PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CHO CÁC


 MÔN HOC, MÔĐUN 

Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ 

 DẠY NGHỀ CHO CÁC  MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Tên nghề: Chế biến và bảo quản thủy sản 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ ống nghiệm 

		Bộ

		01

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		380

		Kích thước: ≤ (16 x 150) mm 



		4 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		38

		Có  thể để đựng được: ≥ 10  ống nghiệm/giá  



		5 

		Ống đong

		Bộ

		19

		Làm bằng thủy tinh 



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		7 

		Loại 2000ml

		Chiếc

		01

		



		8 

		Loại 1000ml

		Chiếc

		01

		



		9 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		



		10 

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		



		11 

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		



		12 

		Loại 25ml

		Chiếc

		01

		



		13 

		Cốc đong

		Chiếc

		19

		Thể tích: ≤ 1000ml



		14 

		Bộ Pipet 

		Bộ

		01

		Làm bằng thuỷ tinh 



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		16 

		Pipet có bầu 

		Chiếc

		38

		Dung tích: ≥ 50 ml 



		17 

		Pipet thẳng  

		Chiếc

		38

		Dung tích: ≤ 50 ml  



		18 

		Micropipet

		Chiếc

		38

		Dung tích: 1ml, 2ml, 5ml



		19 

		Giá đựng 

		Chiếc

		05

		- Không gỉ


- Không bị hoá chất ăn mòn



		20 

		Quả bóp

		Quả

		19

		Chất liệu cao su



		21 

		Lưới lọc 

		Chiếc

		19

		Kích thước: ≥ (16 x 16) cm 



		22 

		Bộ cốc chày 

		Bộ

		01

		Làm từ vật liệu không bị ăn mòn 



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		24 

		Cốc

		Chiếc

		19

		



		25 

		Chày 

		Chiếc

		19

		



		26 

		Bình tam giác

		Bộ

		01

		Thể tích:500 ml, 250 ml, 100 ml, 50 ml



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		28 

		Bình tam giác có nút mài

		Chiếc

		38

		



		29 

		Bình tam giác không có nút mài 

		Chiếc

		38

		Thể tích: 500ml, 250ml, 100ml, 50ml



		30 

		Bình định mức

		Bộ

		19

		Làm bằng thủy tinh 



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		32 

		Loại 1000ml

		Chiếc

		01

		



		33 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		



		34 

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		



		35 

		Loại 50ml

		Chiếc

		01

		



		36 

		Loại 10ml

		Chiếc

		01

		



		37 

		Bình cầu

		Chiếc

		38

		Thể tích:  50ml÷ 2 lít



		38 

		Bộ Buret

		Bộ

		01

		



		39 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		40 

		Buret

		Chiếc

		38

		- Dung tích: 25ml, 50ml, 100ml


- Đầu van đảm bảo kín



		41 

		Giá kẹp buret 

		Chiếc

		38

		- Làm bằng inox hoặc nhựa


- Có chân 



		42 

		Đèn cồn

		Chiếc

		38

		Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm



		43 

		Lọ đựng hoá chất

		Chiếc

		38

		- Thể tích: (30 ÷ 1000) ml


- Có nút đậy



		44 

		Phễu lọc thuỷ tinh

		Chiếc

		38

		Loại thông dụng, sử dụng trong phòng thí nghiệm



		45 

		Bộ cân hoá chất

		Bộ

		01

		



		46 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		47 

		Cân phân tích

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: 0,0001g



		48 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: 0,001g



		49 

		Đũa khuấy 

		Chiếc

		19

		Chất liệu thủy tinh



		50 

		Đĩa petri

		Chiếc

		90

		- Có nắp đậy


- Đường kính: (60 ÷ 150) mm


- Chiều cao: (15 ÷ 25) mm



		51 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		 -Thể tích: (150 ÷ 200) lít


- Dải nhiệt độ: (25 ÷ 60) 0C



		52 

		Que cấy

		Chiếc

		19

		Làm bằng thủy tinh hoặc thép không gỉ



		53 

		Cốc nung

		Chiếc

		19

		- Chịu được nhiệt độ cao


- Thông dụng trong phòng thí nghiệm



		54 

		Cốc sấy 

		Chiếc

		19

		- Chịu được nhiệt độ cao


- Thông dụng trong phòng thí nghiệm



		55 

		Máy chưng cất nước 

		Chiếc

		01

		Công suất cất nước: (4 ÷ 8) lít/giờ 



		56 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		- Thể tích tủ: (50 ÷ 80) lít
- Dải nhiệt độ: (30 ÷ 100) 0C



		57 

		Lò vi sóng

		Chiếc

		01

		Thể tích: ≥ 18 lít



		58 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		01

		- Tốc độ khuấy: ≤ 1500 vòng/phút


- Công suất: ≥ 600W 



		59 

		Thiết bị đo pH

		Bộ

		01

		 



		60 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		61 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		03

		- Khoảng độ đo: (0 ÷14) pH


- Độ chính xác: 0,03 pH


- Khoảng đo độ dẫn: (0 ÷ 1400) mV



		62 

		Máy đo pH để bàn

		Chiếc

		01

		- Khoảng độ đo: (0÷14) pH


- Độ phân giải:  0,01 pH


- Độ chính xác: 0,02 pH


- Khoảng đo độ dẫn: 


(-1999,9 ÷ 1999,9) mV



		63 

		Dụng cụ đo độ mặn (Bôme kế)

		Chiếc

		06

		Dải đo: (0 ÷ 70) 0Bé



		64 

		Khúc xạ kế

		Chiếc

		02

		Thông  dụng trên thị trường  tại thời điểm mua  sắm



		65 

		Máy đo độ muối cầm tay

		Chiếc

		06

		Thang đo: (1 ÷ 50) %



		66 

		Nồi đun cách thủy

		Chiếc

		02

		- Số ngăn: ≥ 6


- Kích thước: 


≥ (2135 x 760 x 840 ) mm


- Công suất: ≥ 1500 W 



		67 

		Bếp điện

		Chiếc

		02

		Công suất: ≥ 1 kW



		68 

		Tủ hút khí độc

		Chiếc

		01

		- Màng lọc than hoạt, màng lọc HEPA 


- Đảm bảo hút hoàn toàn khí



		69 

		Máy lắc ống nghiệm

		Chiếc

		01

		Tốc độ: (0 ÷ 3000) vòng/phút



		70 

		Nồi tiệt trùng

		Chiếc

		01

		- Dung tích: (18 ÷ 30) lít


- Dải nhiệt độ hoạt động:  


(80 ÷ 121) 0C


- Độ ổn định : 2 0C



		71 

		Máy rửa dụng cụ thuỷ tinh 

		Chiếc

		01

		Công suất mỗi lần rửa: 


(1400 ÷ 1600) ống nghiệm; (90÷96) pipet 



		72 

		Máy đếm khuẩn lạc

		Chiếc

		01

		- Giá trị đếm: (0 ÷ 999)


 - Độ phóng đại 1,7 lần hoặc 3 lần


 - Kích thước đĩa : (50 ÷ 90) mm


 - Số đĩa để tính giá trị trung bình: ≤ 99



		73 

		Máy dập mẫu

		Chiếc

		01

		- Thể tích khoang chứa mẫu: 

(80 ÷ 400) ml

 - Công suất: ≤ 600 W



		74 

		Máy đồng hóa mẫu 

		Chiếc

		01

		- Dùng cho mẫu có thể tích: 


250ml ÷ 5 lít


- Công suất: ≤ 500 W



		75 

		Tủ an toàn sinh học

		Chiếc

		01

		- Khử trùng bằng đèn cực tím, màng lọc (HEPA) diệt trùng: 99,999%


- Kích thước phù hợp với phòng thí nghiệm



		76 

		Tủ lạnh 

		Chiếc

		01

		 Dung tích: ≥ 130 lít



		77 

		Tủ đông sâu

		Chiếc

		01

		- Dung tích:≤ 1000 kg/mẻ


- Đảm bảo nhiệt độ: ≤ - 35 0C



		78 `

		Tủ đông tiếp xúc

		Chiếc

		01

		- Năng suất: (500 ÷ 1000) kg/mẻ


- Nhiệt độ trung tâm sản phẩm: 


≤ -35 0C



		79 

		Tủ bảo quản đông 

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≤ 5000 lít


- Nhiệt độ:  ≤ -18 0C



		80 

		Hệ thống cất đạm tự động (Kjeldahl)

		Bộ

		01

		- Hệ thống công phá mẫu: ≥ 6


- Hiệu suất thu hồi: ≥ 99,5%



		81 

		Thiết bị Soxhlet

		Bộ

		01

		- Hệ thống công phá mẫu: ≥ 6


- Hiệu suất thu hồi: ≥ 99,5%



		82 

		Mô hình cắt bổ bơm piston đơn

		Chiếc

		01

		- Mô hình vật thật,   không hoạt động 


- Cắt 1/4 bơm 


- Công suất: ≤ 1 HP



		83 

		Mô hình cắt bổ bơm piston kép 

		Chiếc

		01

		- Mô hình vật thật, không hoạt động


- Cắt 1/4  bơm 


- Công suất: ≤ 1 HP



		84 

		Mô hình cắt bổ bơm ly tâm

		Chiếc

		01

		- Mô hình vật thật, không hoạt động


- Cắt 1/4  bơm 


- Công suất: ≤ 1 HP



		85 

		Mô hình cắt bổ bơm  roto cánh gạt

		Chiếc

		01

		- Mô hình vật thật, không hoạt động


- Cắt 1/4 bơm


- Công suất: ≤ 1 HP



		86 

		Mô hình cắt bổ bơm  phun 

		Chiếc

		01

		- Mô hình vật thật, không hoạt động


- Cắt 1/4  bơm


- Công suất: ≤ 1 HP



		87 

		Máy lọc chất lỏng

		Chiếc

		02

		- Lọc theo nguyên lý thẩm thấu ngược (RO)


- Công suất: (2÷ 4) lít/phút


- Có: (3÷ 5) cấp lọc



		88 

		Máy làm sạch không khí

		Chiếc

		02

		- Làm sạch không khí: 99%


- Điện năng tiêu thụ: (6 ÷ 10) W



		89 

		Nồi cô đặc

		Bộ

		01

		



		90 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		91 

		Nồi 2 vỏ

		Chiếc

		01

		 Dung tích: (70 ÷ 200) lít 



		92 

		Nồi chân không 

		Chiếc

		01

		 Dung tích: (70 ÷ 200) lít 



		93 

		Hệ thống nồi hơi

		Hệ thống

		01

		Hệ thống đốt bằng than hoặc điện



		94 

		Thiết bị rán

		Chiếc

		01

		- Năng suất: ≤ 50 kg/giờ


- Điều chỉnh được nhiệt độ rán



		95 

		Mô hình máy nén piston kín

		Chiếc

		01

		- Mô hình vật thật, hoạt động được


- Cắt 1/4 máy nén


- Công suất: ≤ 1 HP



		96 

		Mô hình máy nén piston  nửa kín

		Chiếc

		01

		- Mô hình vật thật, hoạt động được


- Cắt 1/4 máy nén


- Công suất: ≤ 1 HP



		97 

		Mô hình máy nén piston hở

		Chiếc

		01

		- Mô hình vật thật, hoạt động được


- Cắt 1/4 máy nén


- Công suất: ≤ 1 HP



		98 

		Mô hình máy nén rôto lăn

		Chiếc

		01

		- Mô hình vật thật, hoạt động được


- Cắt 1/4 máy nén


- Công suất: ≤ 1 HP



		99 

		Mô hình máy  nén trục vít

		Chiếc

		01

		- Mô hình vật thật, hoạt động được


- Cắt 1/4 máy nén


- Công suất: ≤ 1 HP



		100 

		Thiết bị trao đổi nhiệt đối lưu

		Chiếc

		01

		Diện tích trao đổi nhiệt: ≤ 0,5 m2



		101 

		Bình chứa

		Bình

		01

		Dung tích: ≤ 150 lít



		102 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		103 

		Mô hình bình chứa cao áp

		Chiếc

		01

		



		104 

		Mô hình  bình chứa thấp áp

		Chiếc

		01

		



		105 

		Mô hình  bình tách dầu

		Chiếc

		03

		- Mô hình vật thật, không hoạt động


- Cắt 1/4 bình



		106 

		Mô hình  bình tách lỏng

		Chiếc

		01

		- Mô hình vật thật, không hoạt động


- Cắt 1/4 bình 



		107 

		Mô hình  bình trung gian

		Chiếc

		01

		- Mô hình vật thật, không hoạt động


- Ống xoắn


- Cắt 1/4 bình



		108 

		Van tiết lưu

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		109 

		Băng tải 

		Chiếc

		01

		- Công suất động cơ: ≥ 1 HP 


- Độ rộng của băng tải: 


(200 ÷ 900) mm


- Có giá đỡ và các con lăn



		110 

		Vít tải

		Chiếc

		01

		- Công suất động cơ: ≥ 1 HP 


- Phần tiếp xúc với nguyên liệu làm bằng thép không gỉ



		111 

		Gầu tải

		Chiếc

		01

		- Công suất động cơ: ≥ 1 HP 


- Có thể vận chuyển nguyên liệu theo phương thẳng đứng hoặc nghiêng 600



		112 

		Bơm nước

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 1,75 kW



		113 

		Palăng điện 

		Chiếc

		01

		- Tải trọng nâng: (0,15÷ 0,25) tấn


- Chiều cao nâng: (9 ÷ 15) m



		114 

		Máy đánh vảy cá 

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≤ 10 kg/phút



		115 

		Máy tách thịt cá

		Chiếc

		01

		Năng suất: 

[image: image10.wmf]£


1200 kg/giờ



		116 

		Máy nghiền

		Chiếc

		01

		- Năng suất: ≤ 500 kg/giờ


- Kích thước hạt nghiền: ≤ 2 mm



		117 

		Máy băm (Nghiền tinh)

		Chiếc

		01

		Năng suất: (20 ÷ 50) kg/giờ



		118 

		Máy ép

		Chiếc

		01

		Năng suất máy: 


(300 ÷ 600) kg/giờ



		119 

		Máy trộn

		Chiếc

		01

		- Năng suất: 

[image: image11.wmf]£


300 kg/giờ


- Công suất động cơ:  ≥ 0,37 kW



		120 

		Máy quết

		Chiếc

		01

		Năng suất: (30 ÷ 50) kg/giờ



		121 

		Máy philê cá

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≥ 100 kg/giờ 



		122 

		Máy cắt

		Chiếc

		01

		- Năng suất: ≤ 500 kg/giờ


- Làm bằng thép không gỉ



		123 

		Máy ép tách nước

		Chiếc

		01

		- Năng suất: 

[image: image12.wmf]£


 600 kg/giờ


- Giảm lượng nước trong cá xuống dưới: 80%



		124 

		Máy lọc

		Chiếc

		01

		Năng suất: 

[image: image13.wmf]£


 600 kg/giờ



		125 

		Máy sấy 

		Chiếc

		01

		- Sấy chân không 


- Nhiệt độ: ≤ 160 0C



		126 

		Máy trộn

		Chiếc

		01

		- Năng suất:  

[image: image14.wmf]£


 300 kg/giờ


- Công suất động cơ:  ≥ 0,37 kW



		127 

		Máy đóng gói chân không

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 900 W


- Đường  hàn: ≥ (400 x 10) mm 



		128 

		Máy hàn miệng bao 

		Chiếc

		01

		- Chiều rộng vết dán: (8÷ 10) mm


- Nhiệt độ thanh dán: (0 ÷ 299) 0C



		129 

		Máy rót nước sốt

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≤ 60 hộp/phút



		130 

		Máy ghép mí

		Chiếc

		01

		Năng suất: (20 ÷ 80) hộp/phút



		131 

		Máy hấp và làm nguội

		Chiếc

		01

		- Năng suất: ≤ 300 kg/giờ


- Nhiệt độ hấp:  100 0C



		132 

		Máy cấp đông rời 


( IQF)

		Chiếc

		01

		Dung tích: ≤ 600 kg/mẻ



		133 

		Máy dò kim loại

		Chiếc

		01

		- Vận tốc băng tải: (10 ÷ 90) m/phút


- Chịu được trọng lượng: ≤ 5 kg



		134 

		Máy xiết đai thùng

		Chiếc

		01

		- Năng suất: ≤ 50 thùng/phút


- Công suất động cơ: (2,5 ÷ 4,5) kW



		135 

		Máy dán băng keo thùng carton

		Chiếc

		01

		- Tốc độ băng tải: ≤ 40 m/phút


- Công suất động cơ: (450 ÷ 1000) W



		136 

		Máy in ngày tháng

		Chiếc

		01

		- Tốc độ in: ≤ 60 sản phẩm/phút


- Số hàng in: ≤ 5 hàng


- Kích cỡ ký tự: (2 ÷ 3) mm



		137 

		Máy xay

		Chiếc 

		01

		- Năng suất: (60 ÷ 70) kg/giờ


- Công suất: ≥ 1 kW



		138 

		Máy rửa nguyên liệu

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≤ 2400 kg/giờ



		139 

		Máy rửa vỏ hộp

		Chiếc

		01

		- Năng suất: ≤ 1500 hộp/giờ


- Công suất: ≥ 1 HP



		140 

		Máy đồng hóa

		Chiếc

		01

		Năng suất:  ≤ 2000 lít/giờ



		141 

		Máy ép định hình

		Chiếc

		01

		Năng suất: 

[image: image15.wmf]£


 500 kg/giờ



		142 

		Máy đo sức đông agar

		Chiếc

		01

		- Thang đo: (0 ÷ 5) kg/cm2

- Tốc độ đo: 180 mm/phút



		143 

		Máy ly tâm

		Chiếc

		01

		- Tốc độ: ≤ 10000 vòng/phút


- Dung tích: ≤ 1200 lít



		144 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≤ 1500 kg/giờ



		145 

		Máy hút chân không

		Chiếc

		01

		- Công suất bơm chân không: ≥ 20 m3/h 


- Một chu kỳ làm việc của máy: 


(2÷ 15) giây



		146 

		Máy  so màu

		Chiếc

		01

		Thang bước song: ≤ 1100 nm



		147 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		- Nhiệt độ:  ≤ 1100 0C
- Thể tích: ≤ 15 lít



		148 

		Bình chống ẩm

		Chiếc

		06

		Thể tích: (12÷ 30) lít



		149 

		Thiết bị chần 

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≤ 50 kg/mẻ



		150 

		Thiết bị chuẩn độ

		Bộ

		01

		Hoạt động theo nguyên lý tự động



		151 T

		Thiết bị kiểm tra độ chân không

		Chiếc

		02

		- Khoảng đo:  (0 ÷ 2000) mbar


- Độ chính xác: ± 0,4 %



		152 

		Thiết bị tách khuôn

		Chiếc

		01

		Thời gian tách khuôn: (1÷2) giây



		153 

		Thiết bị mạ băng

		Chiếc

		01

		- Có hệ thống vòi phun sương kết hợp với nhúng


- Công suất động cơ: ≥ 1 HP



		154 

		Thiết bị sấy khô tiếp xúc

		Chiếc

		01

		- Năng suất: ≥ 1000 kg/giờ; (tính theo lượng nước bốc hơi)


- Agar đạt độ ẩm:  ≥ 18%



		155 T

		Thiết bị rửa 

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≤ 1500 kg/giờ



		156 

		Thiết bị lọc khung bản 

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≤ 1500 kg/giờ



		157 

		Thiết bị làm đông

		Chiếc

		01

		- Năng suất cấp đông: (500 ÷ 1000) kg/mẻ


- Nhiệt độ sản phẩm: ≤ -180C



		158 

		Nồi 

		Chiếc

		01

		- Thiết bị được chế tạo bằng vật liệu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, dạng hai vỏ, thiết bị có cơ cấu lật


- Dung tích: (150÷ 300) lít



		159 

		Nồi nấu kiềm

		Chiếc

		03

		- Làm bằng vật liệu chịu được kiềm


- Đường kính: ≤ 1500 mm


- Chiều cao: ≤ 2500 mm



		160 

		Nồi cách thủy

		Chiếc

		01

		- Dung tích: (29 ÷ 35) lít


- Công suất: ≥ 2400 W 


-Nhiệt độ: (30 ÷ 90) 0C



		161 

		Thiết bị rán 

		Chiếc

		01

		- Năng suất: ≤ 50 kg/giờ


- Điều chỉnh được nhiệt độ rán



		162 

		Thiết bị thanh trùng

		Chiếc

		01

		- Chứa được: (3÷5) giỏ đựng hộp


- Thanh trùng được các loại hộp: Nhôm, thuỷ tinh, nhựa



		163 

		Tủ cấp đông

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≤ 1000 kg/mẻ


- Đảm bảo nhiệt độ: ≤  - 35 0C



		164 

		Tủ sấy

		Chiếc

		04

		- Nhiệt độ: ≤ 250 0C


- Thể tích: (40 ÷ 100) lít


- Điều khiển hiện số giá trị nhiệt độ, thời gian


- Giảm lượng nước của thuỷ sản đến độ ẩm: (30 ÷ 40) %



		165 

		Tủ an toàn sinh học

		Chiếc

		01

		Khử trùng bằng đèn cực tím, màng lọc HEPA diệt trùng 99,999%



		166 

		Máy li tâm

		Chiếc

		01

		Tốc độ quay: ≤ 13500 vòng/phút



		167 

		Máy phân mỡ tôm

		Chiếc

		01

		- Năng suất: (300 ÷ 400) kg/giờ


- Làm vật liệu thép không gỉ



		168 

		Máy chà 

		Chiếc

		01

		- Năng suất: ≤ 100 kg/giờ


- Rây được làm bằng inox, đường kính lỗ rây: (0,5 ÷  0,75) mm



		169 

		Máy cán mỏng

		Chiếc

		01

		- Công suất motor: 1kW, 3kW


- Gồm có 2 lô ép 


- Năng suất: ≥ 20 kg/giờ 


- Độ mỏng: ≤ 2 mm



		170 

		Dụng cụ vệ sinh

		Bộ 

		01

		



		171 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		172 

		Bàn chải

		Chiếc

		19

		Làm bằng nhựa



		173 

		Chổi 

		Chiếc

		19

		



		174 

		Máy sịt rửa

		Chiếc

		01

		- Loại 1 Pha


- Công suất: ≥ 1 HP



		175 

		Máy ghép mí hộp

		Chiếc

		01

		Năng suất:  (20÷ 80) hộp/phút



		176 

		Máy rót nước sốt

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≤ 60 hộp/phút\



		177 

		Máy đọc mã vạch

		Bộ

		01

		Loại phổ biến trên thị trường



		178 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		179 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		



		180 

		Một đầu quét

		Chiếc

		01

		



		181 

		Phần mềm

		Bộ

		01

		



		182 

		Máy in mã vạch

		Chiếc

		01

		Công nghệ in truyền nhiệt trực tiếp



		183 

		Máy in bao bì

		Chiếc

		01

		- Số màu in: ≥ 2 màu


- Chiều rộng cuộn giấy: ≤ 32 cm



		184 

		Máy dán nhãn

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≤ 50 nhãn/phút



		185 

		Máy sục khí

		Bộ 

		01

		Công suất: ≥ 45 W



		186 

		Xe bảo ôn

		Chiếc

		01

		- Có hệ thống máy lạnh


- Tải trọng: ≥ 1,25 tấn



		187 

		Xe nâng tay

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: (2500 ÷ 3000) kg



		188 

		Bộ cân 

		Bộ

		01

		



		189 

		Bàn chế biến

		Chiếc

		03

		- Làm bằng thép không gỉ


- Kích thước: (2400 x 1200 x 800) mm



		190 

		Bàn thí nghiệm 

		Chiếc

		06

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam, kích thước phù hợp với phòng kiểm nghiệm



		191 

		Vợt

		Chiếc

		01

		Mềm, không làm ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu thủy sản



		192 

		Thùng bảo quản 

		Chiếc

		09

		- Thùng cách nhiệt có nắp đạy


- Dung tích: ≤ 240 lít


- Loại có  lỗ thoát nước



		193 

		Thùng ngâm axit 

		Chiếc

		03

		- Làm bằng vật liệu chịu được axit


- Đường kính: ≤ 1500 mm


- Chiều cao: ≤ 2500 mm



		194 

		Khay Inox 

		Chiếc

		04

		- Làm bằng inox


- Kích thước: (200 x 80) cm



		195 

		Bộ mẫu bao bì

		Bộ

		19

		



		196 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		197 

		Bao bì kim loại

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trong bảo quản thực phẩm



		198 

		Bao bì thuỷ tinh

		Chiếc

		01

		- Hộp được làm bằng thuỷ tinh, lắp nhựa hoặc sắt 


- Có thể là thuỷ tinh màu hoặc trong suốt



		199 

		Bao bì carton

		Chiếc

		01

		- Bìa carton: (2 ÷  5) lớp


- Có gân chịu lực



		200 

		Bao bì nhựa

		Chiếc

		01

		- Bao bì làm bằng nhựa thực phẩm


- Đường kính:


≥  10 cm


- Chiều cao:≥ 15 cm



		201 

		Bao bì nhiều lớp

		Chiếc

		01

		Bao bì gồm nhiều lớp(có chất liệu khác nhau)



		202 

		Bộ khuôn

		Bộ

		01

		



		203 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		204 

		Khuôn xếp tôm

		Chiếc

		19

		- Khả năng xếp: ≤ 2 kg


- Làm thép không gỉ



		205 

		Khuôn xếp cá

		Chiếc

		19

		- Khả năng xếp: ≤ 5 kg

- Làm thép không gỉ



		206 

		Khuôn xếp mực

		Chiếc

		19

		- Khả năng xếp: ≤ 2 kg


- Làm thép không gỉ



		207 

		Bộ khuôn 

		Chiếc

		38

		- Làm bằng vật liệu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm


- Kích thước: ≤   (500 x 300 x 150) mm



		208 

		Bộ dụng cụ sơ chế

		Bộ

		01

		



		209 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		210 

		Dao chế biến

		Chiếc

		19

		Dao làm bằng vật liệu không gỉ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm



		211 

		Máy cắt đầu và lấy nội tạng

		Chiếc

		01

		Năng suất: 

[image: image16.wmf]£


 500 kg/giờ



		212 

		Bộ dụng cụ kiểm tra

		Bộ

		01

		



		213 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		214 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		19

		- Dải nhiệt độ:(-20 ÷ 50) 0C


- Có đầu đo dài để có thể cắm sâu vào trung tâm của sản phẩm cần đo



		215 

		Máy đo nồng độ Clorin

		Chiếc

		03

		- Khoảng đo: (0,00 ÷ 20,00) mg/lít Cl

- Độ phân giải: 0,01 mg/lít


- Độ chính xác: ± 0,1 mg/lít


- Môi trường hoạt động: (0 ÷ 50) 0C



		216 

		Máy đo độ ẩm 

		Chiếc

		03

		Đo độ ẩm: (0 ÷100) %



		217 

		Dụng cụ chế biến thuỷ sản chuyên dụng

		Bộ

		01

		Làm bằng thép không gỉ



		218 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		219 

		Dao mổ cắt đầu, lấy nội tạng

		Chiếc

		19

		



		220 

		Dao phile

		Chiếc

		19

		



		221 

		Dao lạng da

		Chiếc

		19

		



		222 

		Kim lấy chỉ tôm

		Chiếc

		19

		



		223 

		Nhíp lấy xương cá

		Chiếc

		19

		



		224 

		Cây liếc dao

		Chiếc

		19

		



		225 

		Dụng cụ chứa đựng

		Bộ

		01

		



		226 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		227 

		Rổ

		Chiếc

		38

		Đường kính: (35 ÷ 75) cm



		228 

		Thau

		Chiếc

		38

		- Làm bằng nhựa 


- Đường kính: ≥ 40 cm



		229 

		Thùng

		Chiếc

		06

		- Thùng nhựa


- Dung tích: ≤ 250 lít



		230 

		Thớt

		Chiếc

		19

		 Làm bằng nhựa



		231 

		Chum 

		Chiếc

		06

		- Làm bằng sành


- Chịu ăn mòn



		232 

		Cào

		Chiếc

		06

		- Làm bằng inox


- Cán cào bằng gỗ/tre



		233 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		234 

		Mỗi  bộ bao gồm:

		



		235 

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		



		236 

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo…

		Bộ

		01

		



		237 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		238 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy



		239 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		240 

		Bình xịt bọt khí CO2

		Bình

		02

		



		241 

		Bình xịt CaCO3

		Bình

		01

		



		242 

		Cát phòng chống cháy

		m3

		0,5

		



		243 

		Xẻng xúc cát

		Chiếc

		01

		



		244 

		Dụng cụ đánh giá cảm quan

		Bộ

		01

		



		245 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		246 

		Đĩa sứ trắng

		Chiếc

		19

		 Đường kính: ≥ 200 mm 



		247 

		Cốc 

		Chiếc

		19

		Loại thông dụng



		248 

		Thìa

		Chiếc

		19

		Loại thông dụng



		249 

		Đũa

		Chiếc

		19

		Vật liệu thuỷ tinh



		250 98

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam  về bảo hộ lao động



		a. 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		



		b. 

		Mũ chùm tóc

		Chiếc

		01

		



		c. 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		d. 

		Găng tay

		Đôi 

		01

		



		e. 

		Bộ quần áo

		Bộ

		01

		



		f. 

		Áo blu

		Chiếc

		01

		



		g. 

		Ủng

		Đôi

		01

		



		h. 

		Tạp dề

		Chiếc

		01

		



		251 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm



		252 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Loại  thông dụng tại thời điểm mua sắm



		253 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x1800) mm 
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Trồng cây công nghiệp, trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề Trồng cây công nghiệp trình độ cao đẳng đã được ban hành theo Quyết định số 1036/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.


I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Trồng cây công nghiệp 


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia theo từng môn học, mô đun


Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 33, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị; 


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun


Bảng 34 - Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun; 


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi thiết bị đáp ứng được cho tất cả các môn học, mô đun.


II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Trồng cây công nghiệp 


Các trường đào tạo nghề Trồng cây công nghiệp, cấp độ quốc gia trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


- Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (Bảng 34); 


- Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung  giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


 THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: SINH LÝ THỰC VẬT

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Pipet thẳng

		Bộ

		01

		Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		06

		

		Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)






		4 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Giá để pipet

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được: 


(10 ÷ 20) pipet



		7 

		Ống đong

		Bộ

		01

		Dùng để xác định thể tích chất lỏng

		Vật liệu không gỉ



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		06

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		10 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		06

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		11 

		Loại 500 m

		Chiếc

		06

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		12 

		Cốc

		Bộ

		01

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		06

		

		



		15 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		06

		

		



		16 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		06

		

		



		17 

		Loại  1000 ml

		Chiếc

		06

		

		



		18 

		Bình tam giác

		Bộ

		01

		Dùng để đựng dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		06

		

		Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)





		21 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		06

		

		



		22 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		06

		

		



		23 

		Giá  treo

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được: 

(20÷40) bình tam giác



		24 

		Buret

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Buret

		Chiếc

		06

		

		- Bằng thủy tinh, chịu nhiệt


- Dung tích: ≥ 25ml  



		27 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		06

		

		- Vật liệu không gỉ


- Có chân đế



		28 

		Bộ cối, chày và rây

		Bộ

		01

		Dùng để nghiền nhỏ vật liệu thí nghiệm

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Cối

		Chiếc

		06

		

		



		31 

		Chày

		Chiếc

		06

		

		



		32 

		Rây

		Bộ

		01

		

		



		33 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		18

		Khuấy trộn, hòa tan hoá chất trong dung dịch

		Bằng thủy tinh






		34 

		Quả bóp

		Chiếc

		09

		Dùng để hút dung dịch

		Bằng cao su



		35 

		Hộp petri

		Chiếc

		180

		Dùng để đựng dung dịch, ngâm mẫu, đánh giá sức nảy mầm của hạt giống 

		- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)

- Đường kính: ≥  9 cm



		36 

		Ống nhỏ giọt

		Chiếc

		10

		Dùng để định lượng hóa chất cần dùng

		- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)

- Thể tích: ≥ 3 ml



		37 

		Rổ

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng các dụng cụ thí nghiệm

		- Dài: ≥ 60 cm

- Rộng: ≥ 40 cm


- Cao: ≥ 20 cm  



		38 

		Cân phân tích 

		Chiếc

		01

		Dùng để cân mẫu, hoá chất khi thí nghiệm

		- Cân được: 

≤  200 gram

- Độ chính xác:


± 0,001 gram



		39 

		Dao y tế

		Chiếc

		18

		Dùng để cắt, tách mẫu

		Vật liệu không gỉ



		40 

		Panh 

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp vật liệu thí nghiệm

		Vật liệu không gỉ



		41 

		Bộ kính phóng đại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và quan sát tế bào, hạt phấn, cơ quan sinh sản

		



		42 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		43 

		Kính hiển vi quang học 

		Chiếc

		06

		

		Độ phóng đại: 

10 X ÷ 100 X



		44 

		Kính hiển vi soi nổi

		Chiếc

		03

		

		



		45 

		Kính lúp cầm tay

		Chiếc

		06

		

		Độ phóng đại:


 4 X÷ 6 X



		46 

		Kính lúp có dây đeo

		Chiếc

		06

		

		



		47 

		Thước đo trường kính

		Chiếc

		03

		

		Chia vạch, kích thước: ≤ 1 µm



		48 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo môi trường nhiệt độ ổn định cho các mẫu khi làm thí nghiệm

		Nhiệt độ: ≤  800C



		49 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành sấy khô mẫu

		Dung tích: 

(70 ÷150) lít


Nhiệt độ: ≥ 1150C



		50 

		Máy cất nước hai lần

		Chiếc

		01

		Dùng để chưng cất nước phục vụ quá trình thí nghiệm

		Công suất: 


(4 ÷ 8) lít/giờ



		51 

		Máy đo độ Brix

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo độ ngọt nông sản

		Phạm vi đo: ≤ 85 %


Độ chính xác:  ± 0,2 %



		52 

		Tủ hút


		Chiếc

		01

		Dùng để hút khí độc trong quá trình thực hiện thí nghiệm

		- Chiều cao ≥ 1 m


- Chiều rộng ≥ 1 m


- Chiều dài ≥ 1 m



		53 

		Tủ lạnh 

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản hoá chất và mẫu

		Dung tích: ≥ 120 lít



		54 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  

≥ 1250 mm x 2400 mm



		55 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		56 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: ĐẤT VÀ PHÂN BÓN

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ làm đất, lấy mẫu đất

		Bộ

		01

		Dùng để đào phẫu diện đất, lấy mẫu đất

		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		4 

		Cuốc chim

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Xà beng

		Chiếc

		03

		

		



		6 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Xén đất

		Chiếc

		06

		

		



		8 

		Dao vòng

		Chiếc

		03

		

		



		9 

		Khoan

		Chiếc

		03

		Dùng để khoan vào các tầng đất để lấy mẫu đất

		Đường kính mũi khoan: ≥ 50 mm



		10 

		Hộp tiêu bản

		Chiếc

		18

		Dùng để đựng các mẫu đất thuộc các tầng đất của phẫu diện

		Vật liệu không gỉ



		11 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		14 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		15 

		Thúng

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		16 

		Khay đựng

		Chiếc

		06

		

		



		17 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		Dùng để đo chiều sâu các tầng đất của phẫu diện

		Phạm vi đo: 

(0 ÷ 150) cm



		18 

		Bộ ống nghiệm

		Bộ

		01

		Dùng để thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		36

		

		Bằng thủy tinh, chịu nhiệt


Đường kính: 

≥ 15 mm



		21 

		Giá để ống nghiệm

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Để được:


(10(20) ống nghiệm



		22 

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		18

		

		Vật liệu không gỉ



		23 

		Buret

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Buret

		Chiếc

		06

		

		- Bằng thủy tinh, chịu nhiệt


- Dung tích: ≥ 25ml  



		26 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		06

		

		- Vật liệu không gỉ


- Có chân đế



		27 

		Pipet thẳng

		Bộ

		01

		Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao

		



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		06

		

		Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)



		30 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		06

		

		



		31 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		06

		

		



		32 

		Giá để pipet

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được 


(10 ÷ 20) pipet



		33 

		Cốc

		Bộ

		01

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		06

		

		



		36 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		06

		

		



		37 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		06

		

		



		38 

		Loại  1000 ml

		Chiếc

		06

		

		



		39 

		Ống đong

		Bộ

		01

		Dùng để xác định thể tích chất lỏng

		Vật liệu không gỉ



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		41 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		06

		

		Chia vạch: 1,0 ml





		42 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		06

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		43 

		Loại 500 m

		Chiếc

		06

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		44 

		Bình tam giác

		Bộ

		01

		Dùng để đựng dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm

		



		45 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		46 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		06

		

		Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)



		47 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		06

		

		



		48 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		06

		

		



		49 

		Giá  treo

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được

 (20÷40) bình tam giác



		50 

		Bình cầu

		Bộ

		01

		Dùng để thực hiện các thí nghiệm ở áp suất cao

		Bằng thủy tinh, chịu nhiệt



		51 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		52 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		06

		

		



		53 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		06

		

		



		54 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		06

		

		



		55 

		Lọ đựng hóa chất

		Bộ

		01

		Dùng để chứa và bảo quản hoá chất

		- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)


- Có nút đậy



		56 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		57 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		18

		

		



		58 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		18

		

		



		59 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		18

		

		



		60 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		18

		

		



		61 

		Bình định mức

		Bộ

		01

		Định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt



		62 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		63 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		06

		

		



		64 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		06

		

		



		65 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		06

		

		



		66 

		Loại  1000 ml

		Chiếc

		06

		

		



		67 

		Phễu lọc

		Chiếc

		18

		Dùng để lọc, loại bỏ tạp chất ra khỏi hoá chất

		- Vật liệu không gỉ


- Đường kính phễu: 

(5 ( 20) cm



		68 

		Rổ

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng các dụng cụ thí nghiệm.

		- Dài: ≥ 60 cm


- Rộng: ≥ 40 cm


- Cao: ≥ 20 cm  



		69 

		Ống nhỏ giọt

		Chiếc

		10

		Dùng để định lượng hóa chất cần dùng

		- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)


- Thể tích: ≥ 3 ml



		70 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		18

		Khuấy trộn, hòa tan hoá chất trong dung dịch

		Bằng thủy tinh






		71 

		Quả bóp

		Chiếc

		09

		Dùng để hút dung dịch

		Bằng cao su



		72 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để cân hóa chất, mẫu đất, phân bón khi phân tích các chỉ tiêu lý hóa

		



		73 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		74 

		Cân phân tích 

		Chiếc

		01

		

		- Cân được: 

≤ 200 gram


- Độ chính xác:


± 0,001 gram



		75 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:


± 0,01 gram



		76 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

± 10 gram



		77 

		Bộ cối, chày và rây

		Bộ

		01

		Dùng để nghiền nhỏ vật liệu thí nghiệm

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		78 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		79 

		Cối

		Chiếc

		06

		

		



		80 

		Chày

		Chiếc

		06

		

		



		81 

		Rây

		Bộ

		01

		

		



		82 

		Máy cất nước hai lần

		Chiếc

		01

		Dùng để chưng cất nước phục vụ quá trình thí nghiệm

		Công suất: 


(4 ÷ 8) lít/giờ



		83 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		01

		Dùng để khuấy trộn khi pha dung dịch thí nghiệm

		- Tốc độ: 

≥100 vòng/phút


- Công suất:  

600 W ÷ 800 W



		84 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập đo pH của dung dịch

		- Khoảng đo pH: 


(0 ÷ 14)


- Độ chính xác: ± 0,01 



		85 

		Ẩm kế đất

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định độ ẩm đất

		- Khoảng đo: 

(0 ÷100)%


- Độ chính xác: ± 3%


- Đo sâu:  ≥ 0,5 m



		86 

		Tủ hút 

		Chiếc

		01

		Dùng để hút khí độc khi làm thí nghiệm

		- Chiều cao ≥ 1 m


- Chiều rộng ≥ 1 m


- Chiều dài ≥ 1 m



		87 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành sấy khô mẫu

		Dung tích:

 (70 ÷150) lít


Nhiệt độ: ≥ 1150C






		88 

		Bộ bếp, nồi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập xúc tác phản ứng hóa lý bằng nhiệt

		



		89 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		90 

		Bếp đun bình cầu

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng thường dùng trong phòng thí nghiệm 



		91 

		Bếp điện đôi

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1000 W



		92 

		Nồi

		Chiếc

		02

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		93 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

≥ 1250 mm x 2400 mm



		94 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		95 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: GIỐNG CÂY TRỒNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ làm đất

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		4 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		7 

		Xè beng

		Chiếc

		03

		

		





		8 

		Dụng cụ ươm, gieo hạt giống và chăm sóc cây 

		Bộ

		01

		Dùng để sàng đất, ngâm ủ, gieo hạt và chăm sóc cây con 

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Sàng lưới thép

		Chiếc

		03

		

		



		11 

		Thùng 

		Chiếc

		06

		

		



		12 

		Khay đựng

		Chiếc

		18

		

		



		13 

		Khay gieo hạt

		Chiếc

		18

		

		



		14 

		Thùng tưới 

		Chiếc

		06

		

		



		15 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		Dùng để đo khoảng cách hàng khi thực hiện thí nghiệm

		Phạm vi đo:(0÷150) cm



		16 

		Nhiệt kế bách phân

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn đo nhiệt độ khi xử lý hạt giống

		Nhiệt độ đo: ≤ 1000C



		17 

		Cốc

		Bộ

		01

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		06

		

		



		20 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		06

		

		



		21 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		06

		

		



		22 

		Loại  1000 ml

		Chiếc

		06

		

		



		23 

		Ống đong

		Bộ

		01

		Dùng để xác định thể tích chất lỏng

		Vật liệu không gỉ



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		06

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		26 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		06

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		27 

		Loại 500 m

		Chiếc

		06

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		28 

		Bình tam giác

		Bộ

		01

		Dùng để đựng dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm

		



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		06

		

		Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)



		31 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		06

		

		



		32 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		06

		

		



		33 

		Giá  treo

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được:


(20÷40) bình tam giác



		34 

		Rổ

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng các dụng cụ thí nghiệm

		- Dài: ≥ 60 cm


- Rộng: ≥ 40 cm


- Cao: ≥ 20 cm  



		35 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		18

		Khuấy trộn, hòa tan hoá chất trong dung dịch

		Bằng thủy tinh



		36 

		Hộp petri

		Chiếc

		18

		Dùng để đựng dung dịch, ngâm mẫu, đánh giá sức nảy mầm của hạt giống 

		- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)


- Đường kính: ≥ 9 cm



		37 

		Cân phân tích 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cân mẫu khi xác định chất lượng hạt giống

		- Cân được: 

≤ 200 gram


- Độ chính xác:


± 0,001 gram



		38 

		Dụng cụ lai, chiết, ghép 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập chiết;  ghép; cắt tỉa và lai hoa; khử đực cho cây trồng

		Vật liệu không gỉ



		39 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		40 

		Dao ghép

		Chiếc

		18

		

		



		41 

		Dao chiết

		Chiếc

		18

		

		



		42 

		Kéo cắt cành 

		Chiếc

		18

		

		



		43 

		Kéo lưỡi cong 

		Chiếc

		18

		

		



		44 

		Panh

		Chiếc

		18

		

		



		45 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo môi trường nhiệt độ ổn định cho các mẫu khi làm thí nghiệm

		Nhiệt độ: ≤ 800C



		46 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  

≥ 1250 mm x 2400 mm



		47 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		48 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Vợt lưới


		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thu gom rác thải nông nghiệp trên kênh, mương ngoài đồng ruộng

		Đường kính vợt: 

≥ 30 cm

Đường kính lỗ: ≥ 1 cm



		2 

		Kẹp rác

		Chiếc

		18

		Dùng để kẹp rác khi thu gom cho vào xô, thùng

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Xô 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thu gom, phân loại rác

		Dung tích: ≤ 10 lít



		4 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Xe rùa

		Chiếc

		03

		Dùng để vận chuyển rác thải

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		6 

		Thùng rác

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành phân loại rác

		- Chia 3 ngăn

- Dung tích: ≥ 200 lít



		7 

		Bình phun tay

		Chiếc

		02

		Dùng để phun các chế phẩm 

		Dung tích: ≥ 8 lít



		8 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cho người học các biện pháp bảo vệ an toàn cho người khi thu gom và phân loại rác thải 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Quần áo bảo hộ 

		Chiếc

		18

		

		



		11 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		18

		

		



		12 

		Giày bảo hộ

		Đôi

		18

		

		



		13 

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		18

		

		



		14 

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		18

		

		



		15 

		Ủng

		Đôi

		18

		

		



		16 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  

≥ 1250 mm x 2400 mm



		17 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		18 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: TIN HỌC ỨNG DỤNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được 19 máy vi tính với nhau



		2 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ cho bài học định dạng và in ấn

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  

≥ 1250 mm x 2400 mm



		4 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để rèn luyện kỹ năng lập bảng tính, soạn thảo và trình chiếu

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		5 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ điều tra sâu, bệnh hại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu côn trùng, bệnh cây

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Vợt

		Chiếc

		06

		

		- Cán dài: ≥ 100 cm


- Đường kính: ≥ 30 cm


- Chiều sâu: ≥ 75 cm



		4 

		Khay

		Chiếc

		06

		

		- Dài: ≥ 20 cm


- Rộng: ≥ 18 cm


- Cao: ≥ 5 cm



		5 

		Khung

		Chiếc

		18

		

		- Dài: ≥ 50 cm


- Rộng: ≥ 40 cm



		6 

		Bẫy đèn

		Chiếc

		06

		

		Theo tiêu chuẩn ngành cho từng loại cây



		7 

		Kẹp ép tiêu bản

		Chiếc

		06

		

		



		8 

		Hộp đựng tiêu bản

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Cốc

		Bộ

		01

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		06

		

		



		12 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		06

		

		



		13 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		06

		

		



		14 

		Loại  1000 ml

		Chiếc

		06

		

		



		15 

		Ống đong

		Bộ

		01

		Dùng để xác định thể tích chất lỏng

		Vật liệu không gỉ



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		06

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		18 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		06

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		19 

		Loại 500 m

		Chiếc

		06

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		20 

		Bình định mức

		Bộ

		01

		Định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		06

		

		



		23 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		06

		

		



		24 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		06

		

		



		25 

		Loại  1000 ml

		Chiếc

		06

		

		



		26 

		Lọ đựng hóa chất

		Bộ

		01

		Dùng để chứa và bảo quản hoá chất

		- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)


- Có nút đậy



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		18

		

		



		29 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		18

		

		



		30 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		18

		

		



		31 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		18

		

		



		32 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		18

		Khuấy trộn, hòa tan hoá chất trong dung dịch

		Bằng thủy tinh






		33 

		Bộ dụng cụ làm tiêu bản, nuôi cấy

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn quan sát mẫu bệnh, nuôi cấy, phân lập và làm tiêu bản bệnh cây

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Kim mũi mác

		Chiếc

		18

		

		



		36 

		Kim khêu nấm

		Chiếc

		18

		

		



		37 

		Que cấy

		Chiếc

		18

		

		



		38 

		Dao giải phẫu

		Chiếc

		09

		

		



		39 

		Panh kẹp cán ngắn

		Chiếc

		09

		

		



		40 

		Panh kẹp cán dài

		Chiếc

		09

		

		



		41 

		Kéo

		Chiếc

		09

		

		



		42 

		  Đèn cồn

		Chiếc

		09

		

		



		43 

		Bộ phun thuốc

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành phun thuốc bảo vệ thực vật

		



		44 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		45 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		03

		

		Công suất: ≤ 1,7HP



		46 

		Bình phun thuốc sử dụng điện ác quy

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		

		Dung tích: ( 8 lít



		48 

		Xô

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng nước khi pha thuốc BVTV

		Thể tích: ≤ 10 lít



		49 

		Hộp petri

		Chiếc

		100

		Dùng để đựng môi trường nuôi cấy, phân lập vi sinh vật

		- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)


- Đường kính: ≥ 9 cm



		50 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường khi thực hiện  thí nghiệm

		- Áp suất: ≥ 1,5 atm


- Thể tích: ≥ 80 lít



		51 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cân mẫu, hoá chất khi thí nghiệm

		



		52 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		53 

		Cân phân tích 

		Chiếc

		01

		

		- Cân được: 


≤ 200 gram


- Độ chính xác:


± 0,001 gram



		54 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:


± 0,01 gram



		55 

		Bộ bếp, nồi

		Bộ

		01

		Dùng để chuẩn bị môi trường nuôi cấy

		



		56 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		57 

		Bếp điện đôi

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1000 W



		58 

		Nồi

		Chiếc

		02

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		59 

		Bộ kính phóng đại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và quan sát tế bào, hạt phấn, cơ quan sinh sản

		



		60 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		61 

		Kính hiển vi quang học 

		Chiếc

		06

		

		Độ phóng đại: 

10 X ÷ 100 X



		62 

		Kính hiển vi soi nổi

		Chiếc

		03

		

		



		63 

		Kính hiển vi điện tử

		Chiếc

		03

		

		Độ phóng đại: ≥ 100X



		64 

		Kính lúp cầm tay

		Chiếc

		18

		

		Độ phóng đại:

 4 X÷ 6 X



		65 

		Kính lúp có dây đeo

		Chiếc

		06

		

		



		66 

		Thước đo trường kính

		Chiếc

		03

		

		Chia vạch, kích thước: ≤ 1 µm



		67 

		Máy chụp ảnh 

		Chiếc

		01

		Dùng để chụp lại các mẫu dịch hại 

		Độ phân giải: 


≥ 12 Megapixel



		68 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản mẫu khi nuôi cấy, phân lập vi sinh vật

		Nhiệt độ: ≤ 800C



		69 

		Tủ mát

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: ≥ 120 lít



		70 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: ≥ 120 lít



		71 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành sấy khô mẫu

		Dung tích: 

(70 ÷150) lít


Nhiệt độ: ≥ 1150C






		72 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cho người học các biện pháp bảo vệ an toàn cho người khi pha, phun thuốc bảo vệ thực vật 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		73 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		74 

		Quần áo bảo hộ 

		Chiếc

		18

		

		



		75 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		18

		

		



		76 

		Giày bảo hộ

		Đôi

		18

		

		



		77 

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		18

		

		



		78 

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		18

		

		



		79 

		Ủng

		Đôi

		18

		

		



		80 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  

≥1250 mm x 2400 mm



		81 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		82 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


(1800 mm x 1800 mm





Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: CHẾ BIẾN BẢO QUẢN NÔNG SẢN

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số môn học: MH 13


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân nông sản

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cân đồng hồ loại 50 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

 ± 100 gram



		4 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 

± 200 gram



		5 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn đo độ pH của các dung dịch bảo quản

		- Khoảng đo pH: 


(0 ÷ 14)


- Độ chính xác: 

± 0,01 pH



		6 

		Tủ mát

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản nông sản

		Dung tích: ≥ 120 lít



		7 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: ≥ 120 lít



		8 

		Máy đo độ ẩm hạt

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đo độ ẩm nông sản

		Phạm vi đo: ≤ 25%



		9 

		Máy đo độ Brix

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đo độ ngọt nông sản

		Phạm vi đo: ≤ 85 %


Độ chính xác:  ± 0,2 %



		10 

		Máy xay sinh tố

		Chiếc

		03

		Dùng để nghiền, xay nhỏ mẫu khi sơ chế nông sản

		Công suất: ≥ 500 W



		11 

		Bộ bếp, nồi

		Bộ

		01

		Dùng để thực tập chế biến nông sản

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Bếp điện đôi

		Chiếc

		03

		

		Công suất: ≤ 1000 W



		14 

		Chảo

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		15 

		Nồi

		Chiếc

		06

		

		



		16 

		Dụng cụ bảo quản nông sản 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng  nông sản khi bảo quản khô hoặc tươi

		



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Thùng 

		Chiếc

		06

		

		 - Vật liệu không gỉ


 - Dung tích: ≥  20 lít



		19 

		Bình thủy tinh

		Chiếc

		06

		

		Dung tích: (2 ÷ 5) lít



		20 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước: 

≥ 1250 mm x 2400 mm



		21 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		22 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: ĐIỀU TRA THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM 


CÂY CÔNG NGHIỆP


Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 14


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành in văn bản

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chụp ảnh

		Chiếc

		01

		Dùng để chụp hình tư liệu phục vụ giảng dạy

		Độ phân giải: 


≥ 12 Megapixel



		3 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  

≥ 1250 mm x 2400 mm



		4 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH


Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 15


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành in văn bản

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.



		2 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  

≥ 1250 mm x 2400 mm



		3 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: SẢN XUẤT CÂY GIỐNG CÂY CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 16


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ làm đất

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường 





		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cuốc

		Chiếc

		06

		

		



		4 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		7 

		Xè beng

		Chiếc

		03

		

		



		8 

		Hệ thống dàn che

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cách thiết kế thực tập trong quá trình trồng và chăm sóc cây giống

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Trụ 

		chiếc

		12

		

		Chiều cao: ≥ 3 m



		11 

		Khung dàn

		m2

		40

		

		- Chất liệu: sắt (hoặc tương đương)

- Đường kính: 


(27÷34) mm



		12 

		Lưới che

		m2

		80

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Hệ thống tưới phun mưa

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp nước cho vườn ươm

		Diện tích tưới:≤ 100 m2



		14 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		Dùng để đo khoảng cách hàng khi thực hiện nhân giống

		Phạm vi đo: 


(0÷150) cm



		15 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun thuốc bảo vệ thực vật

		Dung tích: ( 8 lít



		16 

		Dụng cụ chiết, ghép

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành giâm, chiết, ghép cây

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Dao chiết

		Chiếc

		18

		

		



		19 

		Dao ghép

		Chiếc

		18

		

		



		20 

		Kéo cắt cành

		Chiếc

		18

		

		



		21 

		Kéo cắt hom

		Chiếc

		18

		

		



		22 

		Kẹp ép cây

		Chiếc

		06

		

		



		23 

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		06

		

		



		24 

		Dụng cụ ươm, gieo hạt giống và chăm sóc cây 

		Bộ

		01

		Dùng để sàng đất, ngâm ủ, gieo hạt và chăm sóc cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Sàng lưới thép

		Chiếc

		03

		

		



		27 

		Thùng 

		Chiếc

		06

		

		



		28 

		Khay đựng

		Chiếc

		18

		

		



		29 

		Khay gieo hạt

		Chiếc

		18

		

		



		30 

		Thùng tưới 

		Chiếc

		06

		

		



		31 

		Xô đựng hom

		Chiếc

		06

		

		



		32 

		Chậu đựng hom

		Chiếc

		06

		

		



		33 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành cân hạt giống

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:


± 10 gram



		36 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:


± 200 gram



		37 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  


≥ 1250 mm x 2400 mm



		38 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		39 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: THIẾT LẬP VƯỜN TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 17


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ làm đất

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường 





		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		4 

		Cuốc chim

		Chiếc

		03

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để đo pH của dung dịch

		Khoảng đo pH: 


(0 ÷ 14)

Độ chính xác: 

± 0,01 pH



		7 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập cân mẫu

		Độ chính xác:

± 10 gram



		8 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để đo nhằm  xác định khoảng cách hàng, khoảng cách cây

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0÷150) cm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		12 

		Thước chữ A

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Máy kinh vĩ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo diện tích, đo độ cao,  thấp của địa hình

		Loại thông dụng trên thị trường



		14 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  

≥ 1250 mm x 2400 mm



		15 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		16 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: SỬ DỤNG MÁY NÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 18


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và bảo dưỡng máy

		Công suất: ≥ 8HP



		2 

		Máy cắt cỏ

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập cách sử dụng và bảo dưỡng 

		Công suất:  

≥ 1000 vòng/phút



		3 

		Bộ phun thuốc

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành phun thuốc bảo vệ thực vật

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		03

		

		Công suất: ≤ 1,7HP



		6 

		Bình phun thuốc sử dụng điện ác quy

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		

		Dung tích: ( 8 lít



		8 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình hướng dẫn bài học

		Loại thông dụng trên thị trường 



		9 

		Dụng cụ sửa chữa nông cụ

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa chữa máy công cụ trong quá trình học

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Đầu khẩu 6 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Các cỡ: 


8 mm ÷ 24 mm



		12 

		Bộ choòng 

		Bộ

		01

		

		Các cỡ: 


5,5 mm ÷17 mm



		13 

		Bộ cờ lê 2 đầu miệng 

		Bộ

		01

		

		



		14 

		Cờ lê 2 đầu vòng ngắn 

		Chiếc

		01

		

		Loại: 


10 mm ÷12 mm



		15 

		Đầu mở bugi 

		Chiếc

		01

		

		Loại M14, M16



		16 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤  65 mm



		17 

		Cờ lê mở ống dầu 

		Chiếc

		01

		

		Loại: (10 ÷12) mm



		18 

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Kìm mỏ nhọn 

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Kìm tổ hợp

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Tuốc nơ vít dẹt 

		Chiếc

		04

		

		Chiều dài: 


≤  250 mm



		22 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		04

		

		



		23 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		Loại: 2 kg ÷ 5kg 



		24 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cho người học các biện pháp bảo vệ an toàn 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Quần áo bảo hộ 

		Chiếc

		18

		

		



		27 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		18

		

		



		28 

		Giày bảo hộ

		Đôi

		18

		

		



		29 

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		18

		

		



		30 

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		18

		

		



		31 

		Ủng

		Đôi

		18

		

		



		32 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  

≥ 1250 mm x 2400 mm



		33 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		34 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: SỬ DỤNG HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 19


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Hệ thống tưới nhỏ giọt

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thiết kế và sử dụng các phương pháp tưới

		Diện tích tưới:

 ≤ 100 m2



		2 

		Hệ thống tưới phun mưa

		Bộ

		01

		

		



		3 

		Hệ thống tưới trực tiếp

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Dụng cụ sửa chữa nông cụ

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa chữa máy công cụ trong quá trình học

		



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Đầu khẩu 6 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Các cỡ: 8 mm ÷ 24 mm



		7 

		Bộ choòng 

		Bộ

		01

		

		Các cỡ:5,5 mm ÷17 mm



		8 

		Bộ cờ lê 2 đầu miệng 

		Bộ

		01

		

		



		9 

		Cờ lê 2 đầu vòng ngắn 

		Chiếc

		01

		

		Loại: 10 mm ÷12 mm



		10 

		Đầu mở bugi 

		Chiếc

		01

		

		Loại M14, M16



		11 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤  65 mm



		12 

		Cờ lê mở ống dầu 

		Chiếc

		01

		

		Loại: (10 ÷12) mm



		13 

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		14 

		Kìm mỏ nhọn 

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Kìm tổ hợp

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Tuốc nơ vít dẹt 

		Chiếc

		04

		

		Chiều dài: ≤  250 mm



		17 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		04

		

		



		18 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		Loại: 2 kg ÷ 5kg 



		19 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  

≥ 1250 mm x 2400 mm



		20 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY LẠC, ĐẬU TƯƠNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 20


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất, lên luống ngoài đồng ruộng

		Công suất: ≥ 8HP



		2 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Cuốc 

		Chiếc

		18

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		8 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0÷150) cm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		12 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân phân bón  và sản phẩm khi thu hoạch

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

± 10 gram



		16 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

± 200 gram



		17 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại

		Dung tích: ( 8 lít 



		18 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Liềm cắt

		Chiếc

		18

		Dùng để cắt cây đậu khi thu hoạch

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh bờ ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		

		



		23 

		Dao phát

		Chiếc

		18

		

		



		24 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		27 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		28 

		Dụng cụ điều tra sâu, bệnh hại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu bệnh cây

		



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Vợt

		Chiếc

		06

		

		- Cán dài: ≥ 100 cm


- Đường kính: ≥ 30 cm


- Chiều sâu: ≥ 75 cm



		31 

		Khay

		Chiếc

		06

		

		- Dài: ≥ 20 cm


- Rộng: ≥ 18 cm


- Cao: ≥ 5 cm



		32 

		Khung

		Chiếc

		18

		

		- Dài: ≥ 50 cm


- Rộng: ≥ 40 cm



		33 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Loại thông dụng trên thị trường 



		34 

		Máy cắt cỏ

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cỏ, cắt cây khi thu hoạch

		Công suất:  


≥ 1000 vòng/phút



		35 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước: 


≥ 1250 mm x 2400 mm



		36 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		37 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800mm x 1800mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY THUỐC LÁ

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 21


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất, lên luống ngoài đồng ruộng

		Công suất: ≥ 8HP



		2 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Cuốc 

		Chiếc

		18

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		06

		

		



		8 

		Bộ thước đo 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 


(0÷150) cm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		12 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Chất liệu: gỗ



		13 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân phân bón  và sản phẩm khi thu hoạch

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 


± 10 gram



		16 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:


± 200 gram



		17 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại

		Dung tích: ( 8 lít 



		18 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh bờ ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		

		



		22 

		Dao phát

		Chiếc

		18

		

		



		23 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		26 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		27 

		Dụng cụ điều tra sâu, bệnh hại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu côn trùng, bệnh cây

		



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Vợt

		Chiếc

		06

		

		- Cán dài: ≥ 100 cm


- Đường kính: ≥ 30 cm


- Chiều sâu: ≥ 75 cm



		30 

		Khay

		Chiếc

		06

		

		- Dài: ≥ 20 cm


- Rộng: ≥ 18 cm


- Cao: ≥ 5 cm



		31 

		Khung

		Chiếc

		18

		

		- Dài: ≥ 50 cm


- Rộng: ≥ 40 cm



		32 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Máy cắt cỏ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt cỏ, cắt cây khi thu hoạch

		Công suất:  


≥ 1000 vòng/phút



		34 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  


≥ 1250 mm x 2400 mm



		35 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		36 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY VỪNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 22


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất, lên luống ngoài đồng ruộng

		Công suất: ≥ 8HP



		2 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 





		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		8 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để đo nhằm  xác định khoảng cách hàng, khoảng cách cây

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo:

 (0÷150) cm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		12 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cân phân bón  và sản phẩm khi thu hoạch

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

± 10 gram



		16 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

± 200 gram



		17 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại

		Dung tích: ( 8 lít 



		18 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Liềm cắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn cắt cây khi thu hoạch

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh bờ ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		

		



		23 

		Dao phát

		Chiếc

		18

		

		



		24 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		27 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		28 

		Dụng cụ điều tra sâu, bệnh hại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu côn trùng, bệnh cây

		



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Vợt

		Chiếc

		06

		

		- Cán dài: ≥ 100 cm


- Đường kính: ≥ 30 cm


- Chiều sâu: ≥ 75 cm



		31 

		Khay

		Chiếc

		06

		

		- Dài: ≥ 20 cm


- Rộng: ≥ 18 cm


- Cao: ≥ 5 cm



		32 

		Khung

		Chiếc

		18

		

		- Dài: ≥ 50 cm


- Rộng: ≥ 40 cm



		33 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Loại thông dụng trên thị trường 



		34 

		Máy cắt cỏ

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cỏ, cắt cây khi thu hoạch

		Công suất:  


≥ 1000 vòng/phút



		35 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  


≥ 1250 mm x 2400 mm



		36 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		37 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY HƯỚNG DƯƠNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 23


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất, lên luống ngoài đồng ruộng

		Công suất: ≥ 8HP



		2 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 





		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		8 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (0÷150) cm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		12 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cân phân bón  và sản phẩm khi thu hoạch

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

± 10 gram



		16 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:± 200 gram



		17 

		Hệ thống dàn che

		Bộ

		01

		Dùng để che cây con giai đoạn vườn ươm

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Trụ 

		chiếc

		12

		

		Chiều cao: ≥ 3 m



		20 

		Khung dàn

		m2

		40

		

		- Chất liệu: sắt (hoặc tương đương).


- Đường kính: 


(27÷34) mm



		21 

		Lưới che

		m2

		80

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại

		Dung tích: ( 8 lít 



		23 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Kéo bấm chồi

		Chiếc

		06

		Dùng để cắt tỉa, tạo tán cho cây

		Vật liệu không gỉ



		25 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh bờ ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		

		



		28 

		Dao phát

		Chiếc

		18

		

		



		29 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		32 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		33 

		Dụng cụ điều tra sâu, bệnh hại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu côn trùng, bệnh cây

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Vợt

		Chiếc

		06

		

		- Cán dài: ≥ 100 cm


- Đường kính: ≥ 30 cm


- Chiều sâu: ≥ 75 cm



		36 

		Khay

		Chiếc

		06

		

		- Dài: ≥ 20 cm


- Rộng: ≥ 18 cm


- Cao: ≥ 5 cm



		37 

		Khung

		Chiếc

		18

		

		- Dài: ≥ 50 cm


- Rộng: ≥ 40 cm



		38 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Loại thông dụng trên thị trường 



		39 

		Máy cắt cỏ




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cỏ, cắt cây khi thu hoạch

		Công suất:  


≥ 1000 vòng/phút



		40 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  


≥ 1250 mm x 2400 mm



		41 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		42 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY BÔNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất, lên luống ngoài đồng ruộng

		Công suất: ≥ 8HP



		2 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		8 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (0÷150) cm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		12 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cân phân bón  và sản phẩm khi thu hoạch

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

± 10 gram



		16 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

± 200 gram



		17 

		Kéo bấm chồi

		Chiếc

		06

		Dùng để cắt tỉa, tạo tán cho cây

		Vật liệu không gỉ



		18 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại

		Dung tích: ( 8 lít 



		19 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh bờ ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		

		



		23 

		Dao phát

		Chiếc

		18

		

		



		24 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		27 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		28 

		Dụng cụ điều tra sâu, bệnh hại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu côn trùng, bệnh cây

		



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Vợt

		Chiếc

		06

		

		- Cán dài: ≥ 100 cm


- Đường kính: ≥ 30 cm


- Chiều sâu: ≥ 75 cm



		31 

		Khay

		Chiếc

		06

		

		- Dài: ≥ 20 cm


- Rộng: ≥ 18 cm


- Cao: ≥ 5 cm



		32 

		Khung

		Chiếc

		18

		

		- Dài: ≥ 50 cm


- Rộng: ≥ 40 cm



		33 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Máy cắt cỏ




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cỏ, cắt cây khi thu hoạch

		Công suất:  

≥ 1000 vòng/phút



		35 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  

≥ 1250 mm x 2400 mm



		36 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		37 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY ĐAY

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất, lên luống ngoài đồng ruộng

		Công suất: ≥ 8HP



		2 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		8 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (0÷150) cm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		12 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cân phân bón  và sản phẩm khi thu hoạch

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:± 10 gram



		16 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

± 200 gram



		17 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại

		Dung tích: ( 8 lít 



		18 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Liềm cắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt cây khi thu hoạch

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh bờ ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		

		



		23 

		Dao phát

		Chiếc

		18

		

		



		24 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		27 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		28 

		Dụng cụ điều tra sâu, bệnh hại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu côn trùng, bệnh cây

		



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Vợt

		Chiếc

		06

		

		- Cán dài: ≥ 100 cm


- Đường kính: ≥ 30 cm


- Chiều sâu: ≥ 75 cm



		31 

		Khay

		Chiếc

		06

		

		- Dài: ≥ 20 cm


- Rộng: ≥ 18 cm


- Cao: ≥ 5 cm



		32 

		Khung

		Chiếc

		18

		

		- Dài: ≥ 50 cm


- Rộng: ≥ 40 cm



		33 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Loại thông dụng trên thị trường 



		34 

		Máy cắt cỏ




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cỏ, cắt cây khi thu hoạch

		Công suất:  

≥ 1000 vòng/phút



		35 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  

≥ 1250 mm x 2400 mm



		36 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		37 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





BẢNG 20: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY MÍA

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 26


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất, lên luống ngoài đồng ruộng

		Công suất: ≥ 8HP



		2 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 





		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		8 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (0÷150) cm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		12 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cân phân bón  và sản phẩm khi thu hoạch

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

± 10 gram



		16 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

± 200 gram



		17 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại

		Dung tích: ( 8 lít 



		18 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Liềm cắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn cắt cây khi thu hoạch

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh bờ ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		

		



		23 

		Dao phát

		Chiếc

		18

		

		



		24 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		27 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		28 

		Dụng cụ điều tra sâu, bệnh hại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu côn trùng, bệnh cây

		



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Vợt

		Chiếc

		06

		

		- Cán dài: ≥ 100 cm


- Đường kính: ≥ 30 cm


- Chiều sâu: ≥ 75 cm



		31 

		Khay

		Chiếc

		06

		

		- Dài: ≥ 20 cm


- Rộng: ≥ 18 cm


- Cao: ≥ 5 cm



		32 

		Khung

		Chiếc

		18

		

		- Dài: ≥ 50 cm


- Rộng: ≥ 40 cm



		33 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Loại thông dụng trên thị trường 



		34 

		Máy cắt cỏ




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cỏ, cắt cây khi thu hoạch

		Công suất:  

≥ 1000 vòng/phút



		35 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  

≥ 1250 mm x 2400 mm



		36 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		37 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY SẮN

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất, lên luống ngoài đồng ruộng

		Công suất: ≥ 8HP



		2 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 





		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		8 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0÷150) cm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		12 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

± 10 gram



		16 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

± 200 gram



		17 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại

		Dung tích: ( 8 lít 



		18 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Liềm cắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt cây khi thu hoạch

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh bờ ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		

		



		23 

		Dao phát

		Chiếc

		18

		

		



		24 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		27 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		28 

		Dụng cụ điều tra sâu, bệnh hại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu côn trùng, bệnh cây

		



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Vợt

		Chiếc

		06

		

		- Cán dài: ≥ 100 cm


- Đường kính: ≥ 30 cm


- Chiều sâu: ≥ 75 cm



		31 

		Khay

		Chiếc

		06

		

		- Dài: ≥ 20 cm


- Rộng: ≥ 18 cm


- Cao: ≥ 5 cm



		32 

		Khung

		Chiếc

		18

		

		- Dài: ≥ 50 cm


- Rộng: ≥ 40 cm



		33 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Loại thông dụng trên thị trường 



		34 

		Máy cắt cỏ

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cỏ, cắt cây khi thu hoạch

		Công suất: 


 ≥ 1000 vòng/phút



		35 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  


≥ 1250 mm x 2400 mm



		36 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		37 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY DỪA

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 28


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất, lên luống ngoài đồng ruộng



		Loại thông dụng trên thị trường 





		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		4 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		7 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng

		



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo:

 (0÷150) cm



		10 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		11 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại

		Dung tích: ( 8 lít 



		12 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		16 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		17 

		Thang 

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu hoạch

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Câu liêm

		Chiếc

		18

		

		



		19 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh bờ ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		

		



		22 

		Dao phát

		Chiếc

		18

		

		



		23 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Loại thông dụng trên thị trường 



		24 

		Máy cắt cỏ




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cỏ

		Công suất: 


 ≥ 1000 vòng/phút



		25 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		26 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CHÈ

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 29


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất, lên luống ngoài đồng ruộng

		Công suất: ≥ 8HP



		2 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		8 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (0÷150) cm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		12 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cân phân bón  và sản phẩm khi thu hoạch

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:± 10 gram



		16 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:


± 200 gram



		17 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại

		Dung tích: ( 8 lít 



		18 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		22 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		23 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn cắt hom giâm cành

		Loại thông dụng trên thị trường



		26 

		Dao quắm

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn đốn, tỉa

		



		27 

		Dụng cụ chiết, ghép 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cắt hom giống và cắt tỉa cho cây

		Vật liệu không gỉ



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Kéo cắt hom

		Chiếc

		18

		

		



		30 

		Kéo cắt cành 

		Chiếc

		18

		

		



		31 

		Hệ thống dàn che

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực tập trong quá trình trồng và chăm sóc cây giống

		



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		33 

		Trụ 

		chiếc

		12

		

		Chiều cao: ≥ 3 m



		34 

		Khung dàn

		m2

		40

		

		- Chất liệu: sắt (hoặc tương đương).


- Đường kính: 


(27÷34) mm



		35 

		Lưới che

		m2

		80

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		Dụng cụ điều tra sâu, bệnh hại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu côn trùng, bệnh cây

		



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Vợt

		Chiếc

		06

		

		- Cán dài: ≥ 100 cm


- Đường kính: ≥ 30 cm


- Chiều sâu: ≥ 75 cm



		39 

		Khay

		Chiếc

		06

		

		- Dài: ≥ 20 cm


- Rộng: ≥ 18 cm


- Cao: ≥ 5 cm



		40 

		Khung

		Chiếc

		18

		

		- Dài: ≥ 50 cm


- Rộng: ≥ 40 cm



		41 

		Hệ thống tưới nhỏ giọt

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thiết kế và sử dụng các phương pháp tưới

		Diện tích tưới:


 ≤ 100 m2



		42 

		Hệ thống tưới phun mưa

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Loại thông dụng trên thị trường 



		44 

		Máy cắt cỏ




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cỏ, cắt cây khi thu hoạch

		Công suất: 


 ≥ 1000 vòng/phút



		45 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  

≥ 1250 mm x 2400 mm



		46 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		47 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CÀ PHÊ

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 30


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất và đào hố ngoài đồng ruộng

		Công suất: ≥ 8HP



		2 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		8 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (0÷150) cm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		12 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cân phân bón  và sản phẩm khi thu hoạch

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:± 10 gram



		16 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:± 200 gram



		17 

		Bộ phun thuốc

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành phun thuốc bảo vệ thực vật

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		03

		

		Công suất: ≤ 1,7HP



		20 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		

		Dung tích: ( 8 lít



		21 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Cưa cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn cưa đốn phục hồi vườn cây

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		26 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		27 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh bờ ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		

		



		30 

		Dao phát

		Chiếc

		18

		

		



		31 

		Dụng cụ chiết, ghép 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cắt hom giống và cắt tỉa cho cây

		Vật liệu không gỉ



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		33 

		Kéo cắt hom

		Chiếc

		18

		

		



		34 

		Kéo cắt cành 

		Chiếc

		18

		

		



		35 

		Dụng cụ điều tra sâu, bệnh hại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu côn trùng, bệnh cây

		



		36 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		37 

		Vợt

		Chiếc

		06

		

		- Cán dài: ≥ 100 cm


- Đường kính: ≥ 30 cm


- Chiều sâu: ≥ 75 cm



		38 

		Khay

		Chiếc

		06

		

		- Dài: ≥ 20 cm


- Rộng: ≥ 18 cm


- Cao: ≥ 5 cm



		39 

		Khung

		Chiếc

		18

		

		- Dài: ≥ 50 cm


- Rộng: ≥ 40 cm



		40 

		Hệ thống tưới nhỏ giọt

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thiết kế và sử dụng các phương pháp tưới

		Diện tích tưới:


 ≤ 100 m2



		41 

		Hệ thống tưới phun mưa

		Bộ

		01

		

		



		42 

		Hệ thống tưới trực tiếp

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Hệ thống dàn che

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập che cây con trong vườn ươm giống

		



		44 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		45 

		Trụ 

		Chiếc

		6

		

		Chiều cao: ≥ 3 m



		46 

		Khung dàn

		m2

		20

		

		- Chất liệu: sắt (hoặc tương đương).


- Đường kính: 


(27÷34) mm



		47 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Loại thông dụng trên thị trường 



		48 

		Máy cắt cỏ

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cỏ, cắt cây khi thu hoạch

		Công suất: 

 ≥ 1000 vòng/phút



		49 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  


≥ 1250 mm x 2400 mm



		50 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		51 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CAO SU

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 31


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thiết kế hàng trồng; khoan hố và quy hoạch mặt cạo cây cao su

		Công suất: ≥ 8HP



		2 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Cuốc chim

		Chiếc

		03

		

		



		7 

		Xà beng

		Chiếc

		03

		

		



		8 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0÷150) cm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		12 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Thước rập  cờ

		Bộ

		03

		

		Chất liệu: gỗ, thép


Phạm vi đo: 


(4÷ 16) cm



		14 

		Thước thẳng

		Chiếc

		03

		

		Chất liệu: gỗ, nhôm


Phạm vi đo: 

(0÷150) cm



		15 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cân phân bón  và sản phẩm khi thu hoạch

		



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

± 10 gram



		18 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

± 200 gram



		19 

		Máy phun tầng cao 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại

		 Công suất: ≤ 1,7 HP



		20 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		

		



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Dao cạo mủ

		Chiếc

		18

		Dùng để cạo mủ 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		23 

		Dao phát

		Chiếc

		18

		Dùng để vệ sinh bờ ruộng

		



		24 

		Dụng cụ chiết, ghép 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập ghép và cắt tỉa cho cây

		Vật liệu không gỉ



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Dao ghép

		Chiếc

		18

		

		



		27 

		Kéo cắt cành 

		Chiếc

		18

		

		



		28 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại

		Dung tích: ( 8 lít 



		29 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		30 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		33 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		34 

		Thùng chứa mủ

		Chiếc

		03

		Dùng để chứa, đựng mủ khi thu hoạch

		Thể tích: ≥ 40 lít



		35 

		Cưa cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để cưa đốn, phục hồi vườn cây

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		Máy cắt cỏ




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cỏ, cắt cây khi thu hoạch

		Công suất:  ≥ 1000 vòng/phút



		37 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  


≥ 1250 mm x 2400 mm



		38 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		39 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY TRẨU

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 32


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất; khoan hố và lên luống ngoài đồng ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường 





		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		4 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Xà beng

		Chiếc

		03

		

		



		6 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		8 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (0÷150) cm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		12 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cân phân bón  và sản phẩm khi thu hoạch

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:± 10 gram



		16 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:± 200 gram



		17 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại

		Dung tích: ( 8 lít 



		18 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		22 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		23 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh bờ ruộng

		Vật liệu không gỉ



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		

		



		26 

		Dao phát

		Chiếc

		18

		

		



		27 

		Dụng cụ chiết, ghép 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập ghép, cắt tỉa cho cây

		Vật liệu không gỉ



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Dao ghép

		Chiếc

		18

		

		



		30 

		Kéo cắt cành 

		Chiếc

		18

		

		



		31 

		Máy cắt cỏ




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cỏ, cắt cây khi thu hoạch

		Công suất:  

≥ 1000 vòng/phút



		32 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  ≥ 1250 mm x 2400 mm



		33 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		34 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY TIÊU


Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 33


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất, đào hố và lên luống ngoài đồng ruộng

		Công suất: ≥ 8HP



		2 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		8 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0÷150) cm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: 


≥ 30 m



		12 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cân phân bón  và sản phẩm khi thu hoạch

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:


± 10 gram



		16 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:


± 200 gram



		17 

		Bộ phun thuốc

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành phun thuốc bảo vệ thực vật

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		03

		

		Công suất: ≤ 1,7HP



		20 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		

		Dung tích: ( 8 lít 



		21 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		25 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		26 

		Thang 3 chân

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thu hái quả tiêu

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh bờ ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		

		



		30 

		Dao phát

		Chiếc

		18

		

		



		31 

		Dụng cụ chiết, ghép 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập ghép và cắt tỉa cho cây

		Vật liệu không gỉ



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		33 

		Dao ghép

		Chiếc

		18

		

		



		34 

		Kéo cắt cành 

		Chiếc

		18

		

		



		35 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Loại thông dụng trên thị trường 



		36 

		Máy cắt cỏ




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cỏ, cắt cây khi thu hoạch

		Công suất:  


≥ 1000 vòng/phút



		37 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  


≥ 1250 mm x 2400 mm



		38 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		39 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY ĐIỀU


Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất, đào hố và lên luống ngoài đồng ruộng

		Công suất: ≥ 8HP



		2 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 





		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		8 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 


(0÷150) cm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		12 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cân phân bón  và sản phẩm khi thu hoạch

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:


± 10 gram



		16 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:


± 200 gram



		17 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại

		Dung tích: ( 8 lít 



		18 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh bờ ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		

		



		22 

		Dao phát

		Chiếc

		18

		

		



		23 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		26 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		27 

		Dụng cụ chiết, ghép 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập ghép và cắt tỉa tạo tán cho cây

		Vật liệu không gỉ



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Dao ghép

		Chiếc

		18

		

		



		30 

		Kéo cắt cành 

		Chiếc

		18

		

		



		31 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Loại thông dụng trên thị trường 



		32 

		Máy cắt cỏ




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cỏ, cắt cây khi thu hoạch

		Công suất:  


≥ 1000 vòng/phút



		33 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  


≥ 1250 mm x 2400 mm



		34 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		35 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CA CAO

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 35


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất, lên luống ngoài đồng ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường 



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		4 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		7 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng

		



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (0÷150) cm



		10 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		11 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		12 

		Hệ thống dàn che

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập che cây con trong vườn ươm giống

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Trụ 

		chiếc

		12

		

		Chiều cao: ≥ 3 m



		15 

		Khung dàn

		m2

		40

		

		- Chất liệu: sắt (hoặc tương đương).


- Đường kính: 


(27÷34) mm



		16 

		Lưới che

		m2

		80

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cân phân bón  và sản phẩm khi thu hoạch

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:± 10 gram



		20 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:± 200 gram



		21 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại

		Dung tích: ( 8 lít 



		22 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		26 

		Xe rùa

		Chiếc

		03

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		27 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh bờ ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		29 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		

		



		30 

		Dao phát

		Chiếc

		18

		

		



		31 

		Dụng cụ chiết, ghép

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành cắt hom giống và tỉa cành

		Vật liệu không gỉ



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		33 

		Kéo cắt hom

		Chiếc

		06

		

		



		34 

		Kéo cắt cành

		Chiếc

		06

		

		



		35 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  


≥ 1250 mm x 2400 mm



		36 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		37 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY QUẾ

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 36


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất, lên luống ngoài đồng ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường 



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		4 

		Cuốc chim

		Chiếc

		03

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		7 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng

		



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo:

 (0÷150) cm



		10 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		11 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		12 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cân phân bón  và sản phẩm khi thu hoạch

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

± 10 gram



		15 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

± 200 gram



		16 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại

		Dung tích: ( 8 lít 



		17 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Dụng cụ bóc tách vỏ quế

		Bộ

		01

		Dùng cho bóc vỏ quế

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh bờ ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		

		



		22 

		Dao phát

		Chiếc

		18

		

		



		23 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		26 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		27 

		Dụng cụ chiết, ghép 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập ghép và cắt tỉa tạo tán cho cây

		Vật liệu không gỉ



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Dao ghép

		Chiếc

		18

		

		



		30 

		Kéo cắt cành 

		Chiếc

		18

		

		



		31 

		Dụng cụ điều tra sâu, bệnh hại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu côn trùng, bệnh cây

		



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		33 

		Vợt

		Chiếc

		06

		

		- Cán dài: ≥ 100 cm


- Đường kính: ≥ 30 cm


- Chiều sâu: ≥ 75 cm



		34 

		Khay

		Chiếc

		06

		

		- Dài: ≥ 20 cm


- Rộng: ≥ 18 cm


- Cao: ≥ 5 cm



		35 

		Khung

		Chiếc

		18

		

		- Dài: ≥ 50 cm


- Rộng: ≥ 40 cm



		36 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Loại thông dụng trên thị trường 



		37 

		Máy cắt cỏ




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cỏ, cắt cây khi thu hoạch

		Công suất:  

≥ 1000 vòng/phút



		38 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước: 


 ≥ 1250 mm x 2400 mm



		39 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		40 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TIÊU THỤ SẢN PHẨM


Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành in văn bản

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước: 


 ≥ 1250 mm x 2400 mm



		3

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành in văn bản

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước: 


 ≥ 1250 mm x 2400 mm



		3 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN : THỰC TẬP TAY NGHỀ


Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 39


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành in văn bản

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước: 

 ≥ 1250 mm x 2400 mm



		3 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN


 Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ  DẠY NGHỀ


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị, dụng cụ

		Đơn vị

		Số 
lượng

		Yêu cầu cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		1 

		Pipet thẳng

		Bộ

		01

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		3 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		06

		Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)






		4 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		06

		



		5 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		06

		



		6 

		Giá để pipet

		Chiếc

		01

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được: (10 ÷ 20) pipet



		7 

		Ống đong

		Bộ

		01

		Vật liệu không gỉ



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		9 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		06

		Chia vạch: 1,0 ml



		10 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		06

		Chia vạch: 5,0 ml



		11 

		Loại 500 m

		Chiếc

		06

		Chia vạch: 5,0 ml



		12 

		Cốc

		Bộ

		01

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		14 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		06

		



		15 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		06

		



		16 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		06

		



		17 

		Loại  1000 ml

		Chiếc

		06

		



		18 

		Bình tam giác

		Bộ

		01

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		20 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		06

		Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)






		21 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		06

		



		22 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		06

		



		23 

		Giá  treo

		Chiếc

		01

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được: 


 (20÷40) bình tam giác



		24 

		Buret

		Bộ

		01

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		26 

		Buret

		Chiếc

		06

		- Bằng thủy tinh, chịu nhiệt


- Dung tích: ≥ 25ml  



		27 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		06

		- Vật liệu không gỉ


- Có chân đế



		28 

		Bình cầu

		Bộ

		01

		Bằng thủy tinh, chịu nhiệt



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		30 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		06

		



		31 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		06

		



		32 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		06

		



		33 

		Lọ đựng hóa chất

		Bộ

		01

		- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)


- Có nút đậy



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		35 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		18

		



		36 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		18

		



		37 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		18

		



		38 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		18

		



		39 

		Bình định mức

		Bộ

		01

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		41 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		06

		



		42 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		06

		



		43 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		06

		



		44 

		Loại  1000 ml

		Chiếc

		06

		



		45 

		Bộ ống nghiệm

		Bộ

		01

		



		46 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		47 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		36

		Bằng thủy tinh, chịu nhiệt


Đường kính: ≥ 15 mm



		48 

		Giá để ống nghiệm

		Chiếc

		02

		- Vật liệu không gỉ


- Để được:


(10(20) ống nghiệm



		49 

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		18

		Vật liệu không gỉ



		50 

		Phễu lọc

		Chiếc

		18

		- Vật liệu không gỉ


- Đường kính phễu: 


(5 ( 20) cm



		51 

		Bộ cối, chày và rây

		Bộ

		01

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		52 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		53 

		Cối

		Chiếc

		06

		



		54 

		Chày

		Chiếc

		06

		



		55 

		Rây

		Bộ

		01

		



		56 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		18

		Bằng thủy tinh



		57 

		Quả bóp

		Chiếc

		09

		Bằng cao su



		58 

		Hộp petri

		Chiếc

		180

		- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)


- Đường kính: ≥ 9 cm



		59 

		Ống nhỏ giọt

		Chiếc

		10

		- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)


- Thể tích: ≥ 3 ml



		60 

		Rổ

		Chiếc

		06

		- Dài: ≥ 60 cm


- Rộng: ≥ 40 cm


- Cao: ≥ 20 cm  



		61 

		Dao y tế

		Chiếc

		18

		Vật liệu không gỉ



		62 

		Panh 

		Chiếc

		06

		Vật liệu không gỉ



		63 

		Khoan

		Chiếc

		03

		Đường kính mũi khoan: 


≥ 50 mm



		64 

		Hộp tiêu bản

		Chiếc

		18

		Vật liệu không gỉ



		65 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		



		66 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		67 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		Độ chính xác:± 10 gram



		68 

		Cân đồng hồ loại 50 kg

		Chiếc

		01

		Độ chính xác:± 100 gram



		69 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		Độ chính xác:± 200 gram



		70 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: ± 0,01 gram



		71 

		Cân phân tích 

		Chiếc

		01

		- Cân được: ≤ 200 gram


- Độ chính xác:± 0,001 gram



		72 

		Bộ dụng cụ làm tiêu bản, nuôi cấy

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm



		73 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		74 

		Kim mũi mác

		Chiếc

		18

		



		75 

		Kim khêu nấm

		Chiếc

		18

		



		76 

		Que cấy

		Chiếc

		18

		



		77 

		Dao giải phẫu

		Chiếc

		09

		



		78 

		Panh kẹp cán ngắn

		Chiếc

		09

		



		79 

		Panh kẹp cán dài

		Chiếc

		09

		



		80 

		Kéo

		Chiếc

		09

		



		81 

		  Đèn cồn

		Chiếc

		09

		



		82 

		Bộ bếp, nồi

		Bộ

		01

		



		83 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		84 

		Bếp đun bình cầu

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng thường dùng trong phòng thí nghiệm 



		85 

		Bếp điện đôi

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 1000 W



		86 

		Chảo 

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		87 

		Nồi

		Chiếc

		06

		



		88 

		Bộ kính phóng đại

		Bộ

		01

		



		89 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		90 

		Kính lúp cầm tay

		Chiếc

		18

		Độ phóng đại: 4 X÷ 6 X



		91 

		Kính lúp có dây đeo

		Chiếc

		18

		



		92 

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		06

		Độ phóng đại: 10 X ÷ 100 X



		93 

		Kính hiển vi soi nổi

		Chiếc

		06

		



		94 

		Kính hiển vi điện tử

		Chiếc

		06

		Độ phóng đại: ≥ 100X



		95 

		Thước đo trường kính

		Chiếc

		03

		Chia vạch, kích thước: ≤ 1 µm



		96 

		Dụng cụ làm đất

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường 





		97 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		98 

		Cuốc

		chiếc

		06

		



		99 

		Cuốc chim

		Chiếc

		03

		



		100 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		



		101 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		



		102 

		Xén đất

		Chiếc

		06

		



		103 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		



		104 

		Xà beng

		Chiếc

		03

		



		105 

		Dao vòng

		Chiếc

		03

		



		106 

		Bộ thước đo 

		Bộ

		01

		



		107 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		108 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: (0÷150) cm



		109 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		Chiều dài: ≥ 30 m



		110 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		111 

		Thước rập cờ

		Chiếc

		03

		Chất liệu: gỗ, thép


Phạm vi đo: (4÷ 16) cm



		112 

		Thước thẳng

		Chiếc

		03

		Chất liệu: gỗ, nhôm


Phạm vi đo: (0÷150) cm



		113 

		Hệ thống dàn che

		Bộ

		01

		



		114 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		115 

		Trụ 

		chiếc

		12

		Chiều cao: ≥ 3 m



		116 

		Khung dàn

		m2

		40

		- Chất liệu: sắt (hoặc tương đương).


- Đường kính: (27÷34) mm



		117 

		Lưới che

		m2

		80

		Loại thông dụng trên thị trường



		118 

		Bộ phun thuốc

		Bộ

		01

		



		119 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		120 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 1,7HP



		121 

		Bình phun thuốc sử dụng điện ác quy

		Chiếc

		01

		



		122 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dung tích: ( 8 lít



		123 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		



		124 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		125 

		Xô

		Chiếc

		06

		Thể tích: ≤ 10 lít



		126 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		127 

		Thúng

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		128 

		Khay đựng

		Chiếc

		06

		



		129 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		130 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		131 

		Dao cạo mủ

		Chiếc

		18

		



		132 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		



		133 

		Dao phát

		chiếc

		18

		



		134 

		Dao quắm

		Chiếc

		18

		



		135 

		Dụng cụ lai, chiết, ghép 

		Bộ

		01

		Vật liệu không gỉ



		136 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		137 

		Dao ghép

		Chiếc

		18

		



		138 

		Dao chiết

		Chiếc

		18

		



		139 

		Kéo cắt cành 

		Chiếc

		18

		



		140 

		Kéo cắt hom

		Chiếc

		18

		



		141 

		Kéo lưỡi cong 

		Chiếc

		18

		



		142 

		Kéo bấm chồi

		Chiếc

		06

		



		143 

		Kẹp ép cây

		Chiếc

		06

		



		144 

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		06

		



		145 

		Panh

		Chiếc

		18

		



		146 

		Dụng cụ ươm, gieo hạt giống và chăm sóc cây 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		147 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		148 

		Sàng lưới thép

		Chiếc

		03

		



		149 

		Thùng 

		Chiếc

		06

		



		150 

		Khay đựng

		Chiếc

		18

		



		151 

		Khay gieo hạt

		Chiếc

		18

		



		152 

		Thùng tưới 

		Chiếc

		06

		



		153 

		Xô đựng hom

		Chiếc

		06

		



		154 

		Chậu đựng hom

		Chiếc

		06

		



		155 

		Dụng cụ sửa chữa nông cụ

		Bộ

		01

		



		156 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		157 

		Đầu khẩu 6 cạnh 

		Bộ

		01

		Các cỡ: 8 mm ÷ 24 mm



		158 

		Bộ chòong 

		Bộ

		01

		



		159 

		Bộ cờ lê 2 đầu miệng 

		Bộ

		01

		Các cỡ: 5,5 mm ÷17 mm



		160 

		Cờ lê 2 đầu vòng ngắn 

		Chiếc

		01

		Loại: 10 mm ÷12 mm



		161 

		Đầu mở bugi 

		Chiếc

		02

		Loại M14, M16



		162 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		Độ mở: ≤  65 mm



		163 

		Cờ lê mở ống dầu 

		Chiếc

		01

		Loại: (10 ÷12) mm



		164 

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		165 

		Kìm mỏ nhọn 

		Chiếc

		01

		



		166 

		Kìm tổ hợp

		Chiếc

		01

		



		167 

		Tuốc nơ vít dẹt 

		Chiếc

		04

		Chiều dài: ≤  250 mm



		168 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		04

		



		169 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Loại: 2 kg ÷ 5kg



		170 

		Dụng cụ điều tra sâu, bệnh hại

		Bộ

		01

		



		171 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		172 

		Vợt

		Chiếc

		06

		- Cán dài: ≥ 100 cm


- Đường kính: ≥ 30 cm


- Chiều sâu: ≥ 75 cm



		173 

		Khay

		Chiếc

		06

		- Dài: ≥ 20 cm


- Rộng: ≥ 18 cm


- Cao: ≥ 5 cm



		174 

		Khung

		Chiếc

		18

		- Dài: ≥ 50 cm


- Rộng: ≥ 40 cm



		175 

		Bẫy đèn

		Chiếc

		06

		Theo tiêu chuẩn ngành cho từng loại cây



		176 

		Kẹp ép tiêu bản

		Chiếc

		06

		



		177 

		Hộp đựng tiêu bản

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		178 

		Dụng cụ bảo quản nông sản 

		Bộ

		01

		



		179 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		180 

		Thùng 

		Chiếc

		06

		 - Vật liệu không gỉ


 - Dung tích: ≥  20 lít



		181 

		Bình thủy tinh

		Chiếc

		06

		Dung tích: (2 ÷ 5) lít



		182 

		Thang 

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		183 

		Thang 3 chân

		Chiếc

		01

		



		184 

		Câu liêm

		Chiếc

		18

		



		185 

		Dụng cụ bóc tách vỏ quế

		Bộ

		01

		



		186 

		Cưa cầm tay

		Chiếc

		03

		



		187 

		Liềm cắt

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		188 

		Nhiệt kế bách phân

		Chiếc

		03

		Nhiệt độ đo: ≤ 1000C



		189 

		Thùng rác

		Chiếc

		03

		- Chia 3 ngăn


- Dung tích: ≥ 200 lít



		190 

		Kẹp rác

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		191 

		Thùng chứa mủ

		Chiếc

		03

		Thể tích: ≥ 40 lít



		192 

		Vợt lưới


		Chiếc

		18

		Đường kính vợt: ≥ 30 cm


Đường kính lỗ: ≥ 1 cm



		193 

		Máy chụp ảnh

		Chiếc

		01

		Độ phân giải: ≥ 12 Megapixel



		194 

		Máy cất nước hai lần

		Chiếc

		01

		Công suất: (4 ÷ 8) lít/giờ



		195 

		Máy đo độ Brix

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: ≤ 85 %


Độ chính xác:  ± 0,2 %



		196 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		03

		- Khoảng đo: (0 ÷ 14) pH


- Độ chính xác: ± 0,01 pH



		197 

		Máy đo độ ẩm hạt

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: ≤ 25%



		198 

		Máy khuấy từ 

		Chiếc

		01

		- Tốc độ: ≥100 vòng/phút


- Công suất:  600 W ÷ 800 W



		199 

		Máy xay sinh tố

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 500 W



		200 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 8HP



		201 

		Máy cắt cỏ

		Chiếc

		03

		Công suất:  ≥ 1000 vòng/phút



		202 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		203 

		Máy kinh vĩ

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		204 

		Ẩm kế đất

		Chiếc

		01

		- Khoảng đo: (0 ÷100)%


- Độ chính xác: ± 3%


- Đo sâu:  ≥ 0,5 m



		205 

		Máy phun tầng cao 

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 1,7 HP



		206 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		- Áp suất: ≥ 1,5 atm


- Thể tích: ≥ 80 lít



		207 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ: ≤ 800C



		208 

		Tủ hút 

		Chiếc

		01

		- Chiều cao ≥ 1 m


- Chiều rộng ≥ 1 m


- Chiều dài ≥ 1 m



		209 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dung tích: ≥ 120 lít



		210 

		Tủ mát

		Chiếc

		01

		Dung tích: ≥ 120 lít



		211 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dung tích: (70 ÷150) lít


Nhiệt độ: ≥ 1150C



		212 

		Hệ thống tưới nhỏ giọt

		Bộ

		01

		Diện tích tưới: ≤ 100 m2



		213 

		Hệ thống tưới phun mưa

		Bộ

		01

		



		214 

		Hệ thống tưới trực tiếp

		Bộ

		01

		



		215 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Kết nối được 19 máy vi tính với nhau



		216 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cho người học các biện pháp bảo vệ an toàn cho người khi thu gom và phân loại rác thải



		217 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		218 

		Quần áo bảo hộ 

		Chiếc

		18

		



		219 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		18

		



		220 

		Giày bảo hộ

		Đôi

		18

		



		221 

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		18

		



		222 

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		18

		



		223 

		Ủng

		Đôi

		18

		



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		224 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Kích thước:  


≥ 1250 mm x 2400 mm



		225 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		226 

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		227 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Trồng cây công nghiệp, trình độ Trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề Trồng cây công nghiệp trình độ trung cấp đã ban hành theo Quyết định số 1036/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.


I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Trồng cây công nghiệp 


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia theo từng môn học, mô đun


Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 25, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị; 


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun


Bảng 26 - Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun; 


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi thiết bị đáp ứng được cho tất cả các môn học, mô đun.


II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Trồng cây công nghiệp 


Các trường đào tạo nghề Trồng cây công nghiệp cấp độ quốc gia trình độ Trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


- Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (Bảng 26); 


- Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung  giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


 THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: SINH LÝ THỰC VẬT

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Pipet thẳng

		Bộ

		01

		Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		06

		

		Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)






		4 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Giá để pipet

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được: 


(10 ÷ 20) pipet



		7 

		Ống đong

		Bộ

		01

		Dùng để xác định thể tích chất lỏng

		Vật liệu không gỉ



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		06

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		10 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		06

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		11 

		Loại 500 m

		Chiếc

		06

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		12 

		Cốc

		Bộ

		01

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		06

		

		



		15 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		06

		

		



		16 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		06

		

		



		17 

		Loại  1000 ml

		Chiếc

		06

		

		



		18 

		Bình tam giác

		Bộ

		01

		Dùng để đựng dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		06

		

		Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)





		21 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		06

		

		



		22 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		06

		

		



		23 

		Giá  treo

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được: 

(20÷40) bình tam giác



		24 

		Buret

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Buret

		Chiếc

		06

		

		- Bằng thủy tinh, chịu nhiệt


- Dung tích: ≥ 25ml  



		27 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		06

		

		- Vật liệu không gỉ


- Có chân đế



		28 

		Bộ cối, chày và rây

		Bộ

		01

		Dùng để nghiền nhỏ vật liệu thí nghiệm

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Cối

		Chiếc

		06

		

		



		31 

		Chày

		Chiếc

		06

		

		



		32 

		Rây

		Bộ

		01

		

		



		33 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		18

		Khuấy trộn, hòa tan hoá chất trong dung dịch

		Bằng thủy tinh






		34 

		Quả bóp

		Chiếc

		09

		Dùng để hút dung dịch

		Bằng cao su



		35 

		Hộp petri

		Chiếc

		180

		Dùng để đựng dung dịch, ngâm mẫu, đánh giá sức nảy mầm của hạt giống 

		- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)

- Đường kính: ≥  9 cm



		36 

		Ống nhỏ giọt

		Chiếc

		10

		Dùng để định lượng hóa chất cần dùng

		- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)

- Thể tích: ≥ 3 ml



		37 

		Rổ

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng các dụng cụ thí nghiệm

		- Dài: ≥ 60 cm

- Rộng: ≥ 40 cm


- Cao: ≥ 20 cm  



		38 

		Cân phân tích 

		Chiếc

		01

		Dùng để cân mẫu, hoá chất khi thí nghiệm

		- Cân được: 

≤  200 gram

- Độ chính xác:


± 0,001 gram



		39 

		Dao y tế

		Chiếc

		18

		Dùng để cắt, tách mẫu

		Vật liệu không gỉ



		40 

		Panh 

		Chiếc

		06

		Dùng để gắp vật liệu thí nghiệm

		Vật liệu không gỉ



		41 

		Bộ kính phóng đại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và quan sát tế bào, hạt phấn, cơ quan sinh sản

		



		42 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		43 

		Kính hiển vi quang học 

		Chiếc

		06

		

		Độ phóng đại: 

10 X ÷ 100 X



		44 

		Kính hiển vi soi nổi

		Chiếc

		03

		

		



		45 

		Kính lúp cầm tay

		Chiếc

		06

		

		Độ phóng đại:


 4 X÷ 6 X



		46 

		Kính lúp có dây đeo

		Chiếc

		06

		

		



		47 

		Thước đo trường kính

		Chiếc

		03

		

		Chia vạch, kích thước: ≤ 1 µm



		48 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo môi trường nhiệt độ ổn định cho các mẫu khi làm thí nghiệm

		Nhiệt độ: ≤  800C



		49 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành sấy khô mẫu

		Dung tích: 

(70 ÷150) lít


Nhiệt độ: ≥ 1150C



		50 

		Máy cất nước hai lần

		Chiếc

		01

		Dùng để chưng cất nước phục vụ quá trình thí nghiệm

		Công suất: 


(4 ÷ 8) lít/giờ



		51 

		Máy đo độ Brix

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo độ ngọt nông sản

		Phạm vi đo: ≤ 85 %


Độ chính xác:  ± 0,2 %



		52 

		Tủ hút


		Chiếc

		01

		Dùng để hút khí độc trong quá trình thực hiện thí nghiệm

		- Chiều cao ≥ 1 m


- Chiều rộng ≥ 1 m


- Chiều dài ≥ 1 m



		53 

		Tủ lạnh 

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản hoá chất và mẫu

		Dung tích: ≥ 120 lít



		54 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  

≥ 1250 mm x 2400 mm



		55 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		56 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: ĐẤT VÀ PHÂN BÓN

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ làm đất, lấy mẫu đất

		Bộ

		01

		Dùng để đào phẫu diện đất, lấy mẫu đất

		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		4 

		Cuốc chim

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Xà beng

		Chiếc

		03

		

		



		6 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Xén đất

		Chiếc

		06

		

		



		8 

		Dao vòng

		Chiếc

		03

		

		



		9 

		Khoan

		Chiếc

		03

		Dùng để khoan vào các tầng đất để lấy mẫu đất

		Đường kính mũi khoan: ≥ 50 mm



		10 

		Hộp tiêu bản

		Chiếc

		18

		Dùng để đựng các mẫu đất thuộc các tầng đất của phẫu diện

		Vật liệu không gỉ



		11 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		14 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		15 

		Thúng

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		16 

		Khay đựng

		Chiếc

		06

		

		



		17 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		Dùng để đo chiều sâu các tầng đất của phẫu diện

		Phạm vi đo: 

(0 ÷ 150) cm



		18 

		Bộ ống nghiệm

		Bộ

		01

		Dùng để thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		36

		

		Bằng thủy tinh, chịu nhiệt


Đường kính: 

≥ 15 mm



		21 

		Giá để ống nghiệm

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Để được:


(10(20) ống nghiệm



		22 

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		18

		

		Vật liệu không gỉ



		23 

		Buret

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Buret

		Chiếc

		06

		

		- Bằng thủy tinh, chịu nhiệt


- Dung tích: ≥ 25ml  



		26 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		06

		

		- Vật liệu không gỉ


- Có chân đế



		27 

		Pipet thẳng

		Bộ

		01

		Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao

		



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		06

		

		Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)



		30 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		06

		

		



		31 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		06

		

		



		32 

		Giá để pipet

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được 


(10 ÷ 20) pipet



		33 

		Cốc

		Bộ

		01

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		06

		

		



		36 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		06

		

		



		37 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		06

		

		



		38 

		Loại  1000 ml

		Chiếc

		06

		

		



		39 

		Ống đong

		Bộ

		01

		Dùng để xác định thể tích chất lỏng

		Vật liệu không gỉ



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		41 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		06

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		42 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		06

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		43 

		Loại 500 m

		Chiếc

		06

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		44 

		Bình tam giác

		Bộ

		01

		Dùng để đựng dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm

		



		45 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		46 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		06

		

		Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)






		47 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		06

		

		



		48 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		06

		

		



		49 

		Giá  treo

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được

 (20÷40) bình tam giác



		50 

		Bình cầu

		Bộ

		01

		Dùng để thực hiện các thí nghiệm ở áp suất cao

		Bằng thủy tinh, chịu nhiệt



		51 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		52 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		06

		

		



		53 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		06

		

		



		54 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		06

		

		



		55 

		Lọ đựng hóa chất

		Bộ

		01

		Dùng để chứa và bảo quản hoá chất

		- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)


- Có nút đậy



		56 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		57 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		18

		

		



		58 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		18

		

		



		59 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		18

		

		



		60 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		18

		

		



		61 

		Bình định mức

		Bộ

		01

		Định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt



		62 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		63 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		06

		

		



		64 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		06

		

		



		65 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		06

		

		



		66 

		Loại  1000 ml

		Chiếc

		06

		

		



		67 

		Phễu lọc

		Chiếc

		18

		Dùng để lọc, loại bỏ tạp chất ra khỏi hoá chất

		- Vật liệu không gỉ


- Đường kính phễu: 

(5 ( 20) cm



		68 

		Rổ

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng các dụng cụ thí nghiệm.

		- Dài: ≥ 60 cm


- Rộng: ≥ 40 cm


- Cao: ≥ 20 cm  



		69 

		Ống nhỏ giọt

		Chiếc

		10

		Dùng để định lượng hóa chất cần dùng

		- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)


- Thể tích: ≥ 3 ml



		70 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		18

		Khuấy trộn, hòa tan hoá chất trong dung dịch

		Bằng thủy tinh






		71 

		Quả bóp

		Chiếc

		09

		Dùng để hút dung dịch

		Bằng cao su



		72 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để cân hóa chất, mẫu đất, phân bón khi phân tích các chỉ tiêu lý hóa

		



		73 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		74 

		Cân phân tích 

		Chiếc

		01

		

		- Cân được: 

≤ 200 gram


- Độ chính xác:


± 0,001 gram



		75 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:


± 0,01 gram



		76 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

± 10 gram



		77 

		Bộ cối, chày và rây

		Bộ

		01

		Dùng để nghiền nhỏ vật liệu thí nghiệm

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		78 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		79 

		Cối

		Chiếc

		06

		

		



		80 

		Chày

		Chiếc

		06

		

		



		81 

		Rây

		Bộ

		01

		

		



		82 

		Máy cất nước hai lần

		Chiếc

		01

		Dùng để chưng cất nước phục vụ quá trình thí nghiệm

		Công suất: 


(4 ÷ 8) lít/giờ



		83 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		01

		Dùng để khuấy trộn khi pha dung dịch thí nghiệm

		- Tốc độ: 

≥100 vòng/phút


- Công suất:  

600 W ÷ 800 W



		84 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập đo pH của dung dịch

		- Khoảng đo pH: 


(0 ÷ 14)


- Độ chính xác: ± 0,01 



		85 

		Ẩm kế đất

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định độ ẩm đất

		- Khoảng đo: 

(0 ÷100)%


- Độ chính xác: ± 3%


- Đo sâu:  ≥ 0,5 m



		86 

		Tủ hút 

		Chiếc

		01

		Dùng để hút khí độc khi làm thí nghiệm

		- Chiều cao ≥ 1 m


- Chiều rộng ≥ 1 m


- Chiều dài ≥ 1 m



		87 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành sấy khô mẫu

		Dung tích:

 (70 ÷150) lít


Nhiệt độ: ≥ 1150C






		88 

		Bộ bếp, nồi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập xúc tác phản ứng hóa lý bằng nhiệt

		



		89 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		90 

		Bếp đun bình cầu

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng thường dùng trong phòng thí nghiệm 



		91 

		Bếp điện đôi

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1000 W



		92 

		Nồi

		Chiếc

		02

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		93 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:

≥ 1250 mm x 2400 mm



		94 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		95 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: GIỐNG CÂY TRỒNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ làm đất

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		4 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		7 

		Xè beng

		Chiếc

		03

		

		



		8 

		Dụng cụ ươm, gieo hạt giống và chăm sóc cây 

		Bộ

		01

		Dùng để sàng đất, ngâm ủ, gieo hạt và chăm sóc cây con 

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Sàng lưới thép

		Chiếc

		03

		

		



		11 

		Thùng 

		Chiếc

		06

		

		



		12 

		Khay đựng

		Chiếc

		18

		

		



		13 

		Khay gieo hạt

		Chiếc

		18

		

		



		14 

		Thùng tưới 

		Chiếc

		06

		

		



		15 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		Dùng để đo khoảng cách hàng khi thực hiện thí nghiệm

		Phạm vi đo:(0÷150) cm



		16 

		Nhiệt kế bách phân

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn đo nhiệt độ khi xử lý hạt giống

		Nhiệt độ đo: ≤ 1000C



		17 

		Cốc

		Bộ

		01

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		06

		

		



		20 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		06

		

		



		21 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		06

		

		



		22 

		Loại  1000 ml

		Chiếc

		06

		

		



		23 

		Ống đong

		Bộ

		01

		Dùng để xác định thể tích chất lỏng

		Vật liệu không gỉ



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		06

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		26 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		06

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		27 

		Loại 500 m

		Chiếc

		06

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		28 

		Bình tam giác

		Bộ

		01

		Dùng để đựng dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm

		



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		06

		

		Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)



		31 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		06

		

		



		32 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		06

		

		



		33 

		Giá  treo

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được:


(20÷40) bình tam giác



		34 

		Rổ

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng các dụng cụ thí nghiệm

		- Dài: ≥ 60 cm


- Rộng: ≥ 40 cm


- Cao: ≥ 20 cm  



		35 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		18

		Khuấy trộn, hòa tan hoá chất trong dung dịch

		Bằng thủy tinh



		36 

		Hộp petri

		Chiếc

		18

		Dùng để đựng dung dịch, ngâm mẫu, đánh giá sức nảy mầm của hạt giống 

		- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)


- Đường kính: ≥ 9 cm



		37 

		Cân phân tích 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cân mẫu khi xác định chất lượng hạt giống

		- Cân được: 

≤ 200 gram


- Độ chính xác:


± 0,001 gram



		38 

		Dụng cụ lai, chiết, ghép 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập chiết;  ghép; cắt tỉa và lai hoa; khử đực cho cây trồng

		Vật liệu không gỉ



		39 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		40 

		Dao ghép

		Chiếc

		18

		

		



		41 

		Dao chiết

		Chiếc

		18

		

		



		42 

		Kéo cắt cành 

		Chiếc

		18

		

		



		43 

		Kéo lưỡi cong 

		Chiếc

		18

		

		



		44 

		Panh

		Chiếc

		18

		

		



		45 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo môi trường nhiệt độ ổn định cho các mẫu khi làm thí nghiệm

		Nhiệt độ: ≤ 800C



		46 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  

≥ 1250 mm x 2400 mm



		47 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		48 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Vợt lưới


		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thu gom rác thải nông nghiệp trên kênh, mương ngoài đồng ruộng

		Đường kính vợt: 

≥ 30 cm

Đường kính lỗ: ≥ 1 cm



		2 

		Kẹp rác

		Chiếc

		18

		Dùng để kẹp rác khi thu gom cho vào xô, thùng

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Xô 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thu gom, phân loại rác

		Dung tích: ≤ 10 lít



		4 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Xe rùa

		Chiếc

		03

		Dùng để vận chuyển rác thải

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		6 

		Thùng rác

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành phân loại rác

		- Chia 3 ngăn

- Dung tích: ≥ 200 lít



		7 

		Bình phun tay

		Chiếc

		02

		Dùng để phun các chế phẩm 

		Dung tích: ≥ 8 lít



		8 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cho người học các biện pháp bảo vệ an toàn cho người khi thu gom và phân loại rác thải 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Quần áo bảo hộ 

		Chiếc

		18

		

		



		11 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		18

		

		



		12 

		Giày bảo hộ

		Đôi

		18

		

		



		13 

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		18

		

		



		14 

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		18

		

		



		15 

		Ủng

		Đôi

		18

		

		



		16 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  

≥ 1250 mm x 2400 mm



		17 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		18 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: TIN HỌC ỨNG DỤNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng




		Kết nối được 19 máy vi tính với nhau



		2 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ cho bài học định dạng và in ấn

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  

≥ 1250 mm x 2400 mm



		4 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để rèn luyện kỹ năng lập bảng tính, soạn thảo và trình chiếu

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		5 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ điều tra sâu, bệnh hại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu côn trùng, bệnh cây

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Vợt

		Chiếc

		06

		

		- Cán dài: ≥ 100 cm


- Đường kính: ≥ 30 cm


- Chiều sâu: ≥ 75 cm



		4 

		Khay

		Chiếc

		06

		

		- Dài: ≥ 20 cm


- Rộng: ≥ 18 cm


- Cao: ≥ 5 cm



		5 

		Khung

		Chiếc

		18

		

		- Dài: ≥ 50 cm


- Rộng: ≥ 40 cm



		6 

		Bẫy đèn

		Chiếc

		06

		

		Theo tiêu chuẩn ngành cho từng loại cây



		7 

		Kẹp ép tiêu bản

		Chiếc

		06

		

		



		8 

		Hộp đựng tiêu bản

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Cốc

		Bộ

		01

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		06

		

		



		12 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		06

		

		



		13 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		06

		

		



		14 

		Loại  1000 ml

		Chiếc

		06

		

		



		15 

		Ống đong

		Bộ

		01

		Dùng để xác định thể tích chất lỏng

		Vật liệu không gỉ



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		06

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		18 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		06

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		19 

		Loại 500 m

		Chiếc

		06

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		20 

		Bình định mức

		Bộ

		01

		Định mức lượng dung dịch, lượng  hóa chất

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		06

		

		



		23 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		06

		

		



		24 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		06

		

		



		25 

		Loại  1000 ml

		Chiếc

		06

		

		



		26 

		Lọ đựng hóa chất

		Bộ

		01

		Dùng để chứa và bảo quản hoá chất

		- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)


- Có nút đậy



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		18

		

		



		29 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		18

		

		



		30 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		18

		

		



		31 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		18

		

		



		32 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		18

		Khuấy trộn, hòa tan hoá chất trong dung dịch

		Bằng thủy tinh






		33 

		Bộ dụng cụ làm tiêu bản, nuôi cấy

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn quan sát mẫu bệnh, nuôi cấy, phân lập và làm tiêu bản bệnh cây

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Kim mũi mác

		Chiếc

		18

		

		



		36 

		Kim khêu nấm

		Chiếc

		18

		

		



		37 

		Que cấy

		Chiếc

		18

		

		



		38 

		Dao giải phẫu

		Chiếc

		09

		

		



		39 

		Panh kẹp cán ngắn

		Chiếc

		09

		

		



		40 

		Panh kẹp cán dài

		Chiếc

		09

		

		



		41 

		Kéo

		Chiếc

		09

		

		



		42 

		  Đèn cồn

		Chiếc

		09

		

		



		43 

		Bộ phun thuốc

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành phun thuốc bảo vệ thực vật

		



		44 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		45 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		03

		

		Công suất: ≤ 1,7HP



		46 

		Bình phun thuốc sử dụng điện ác quy

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		

		Dung tích: ( 8 lít



		48 

		Xô

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng nước khi pha thuốc BVTV

		Thể tích: ≤ 10 lít



		49 

		Hộp petri

		Chiếc

		100

		Dùng để đựng môi trường nuôi cấy, phân lập vi sinh vật

		- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)


- Đường kính: ≥ 9 cm



		50 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường khi thực hiện  thí nghiệm

		- Áp suất: ≥ 1,5 atm


- Thể tích: ≥ 80 lít



		51 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cân mẫu, hoá chất khi thí nghiệm

		



		52 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		53 

		Cân phân tích 

		Chiếc

		01

		

		- Cân được: 


≤ 200 gram


- Độ chính xác:


± 0,001 gram



		54 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:


± 0,01 gram



		55 

		Bộ bếp, nồi

		Bộ

		01

		Dùng để chuẩn bị môi trường nuôi cấy

		



		56 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		57 

		Bếp điện đôi

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1000 W



		58 

		Nồi

		Chiếc

		02

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		59 

		Bộ kính phóng đại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và quan sát tế bào, hạt phấn, cơ quan sinh sản

		



		60 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		61 

		Kính hiển vi quang học 

		Chiếc

		06

		

		Độ phóng đại: 

10 X ÷ 100 X



		62 

		Kính hiển vi soi nổi

		Chiếc

		03

		

		



		63 

		Kính hiển vi điện tử

		Chiếc

		03

		

		Độ phóng đại: ≥ 100X



		64 

		Kính lúp cầm tay

		Chiếc

		18

		

		Độ phóng đại:

 4 X÷ 6 X



		65 

		Kính lúp có dây đeo

		Chiếc

		06

		

		



		66 

		Thước đo trường kính

		Chiếc

		03

		

		Chia vạch, kích thước: ≤ 1 µm



		67 

		Máy chụp ảnh 

		Chiếc

		01

		Dùng để chụp lại các mẫu dịch hại 

		Độ phân giải: 


≥ 12 Megapixel



		68 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản mẫu khi nuôi cấy, phân lập vi sinh vật

		Nhiệt độ: ≤ 800C



		69 

		Tủ mát

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: ≥ 120 lít



		70 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: ≥ 120 lít



		71 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành sấy khô mẫu

		Dung tích: 

(70 ÷150) lít


Nhiệt độ: ≥ 1150C






		72 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cho người học các biện pháp bảo vệ an toàn cho người khi pha, phun thuốc bảo vệ thực vật 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		73 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		74 

		Quần áo bảo hộ 

		Chiếc

		18

		

		



		75 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		18

		

		



		76 

		Giày bảo hộ

		Đôi

		18

		

		



		77 

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		18

		

		



		78 

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		18

		

		



		79 

		Ủng

		Đôi

		18

		

		



		80 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  

≥1250 mm x 2400 mm



		81 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		82 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


(1800 mm x 1800 mm





Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: SẢN XUẤT CÂY GIỐNG CÂY CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ làm đất

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường 





		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cuốc

		Chiếc

		06

		

		



		4 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		7 

		Xè beng

		Chiếc

		03

		

		



		8 

		Hệ thống dàn che

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cách thiết kế thực tập trong quá trình trồng và chăm sóc cây giống

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Trụ 

		chiếc

		12

		

		Chiều cao: ≥ 3 m



		11 

		Khung dàn

		m2

		40

		

		- Chất liệu: sắt (hoặc tương đương)

- Đường kính: 


(27÷34) mm



		12 

		Lưới che

		m2

		80

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Hệ thống tưới phun mưa

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp nước cho vườn ươm

		Diện tích tưới:≤ 100 m2



		14 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		Dùng để đo khoảng cách hàng khi thực hiện nhân giống

		Phạm vi đo: 


(0÷150) cm



		15 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun thuốc bảo vệ thực vật

		Dung tích: ( 8 lít



		16 

		Dụng cụ chiết, ghép

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành giâm, chiết, ghép cây

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Dao chiết

		Chiếc

		18

		

		



		19 

		Dao ghép

		Chiếc

		18

		

		



		20 

		Kéo cắt cành

		Chiếc

		18

		

		



		21 

		Kéo cắt hom

		Chiếc

		18

		

		





		22 

		Kẹp ép cây

		Chiếc

		06

		

		



		23 

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		06

		

		



		24 

		Dụng cụ ươm, gieo hạt giống và chăm sóc cây 

		Bộ

		01

		Dùng để sàng đất, ngâm ủ, gieo hạt và chăm sóc cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Sàng lưới thép

		Chiếc

		03

		

		



		27 

		Thùng 

		Chiếc

		06

		

		



		28 

		Khay đựng

		Chiếc

		18

		

		



		29 

		Khay gieo hạt

		Chiếc

		18

		

		



		30 

		Thùng tưới 

		Chiếc

		06

		

		



		31 

		Xô đựng hom

		Chiếc

		06

		

		



		32 

		Chậu đựng hom

		Chiếc

		06

		

		



		33 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành cân hạt giống

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:


± 10 gram



		36 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:


± 200 gram



		37 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  


≥ 1250 mm x 2400 mm



		38 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		39 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: THIẾT LẬP VƯỜN TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ làm đất

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường 





		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		4 

		Cuốc chim

		Chiếc

		03

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để đo pH của dung dịch

		Khoảng đo pH: 


(0 ÷ 14)

Độ chính xác: 

± 0,01 pH



		7 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập cân mẫu

		Độ chính xác:

± 10 gram



		8 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để đo nhằm  xác định khoảng cách hàng, khoảng cách cây

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0÷150) cm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		12 

		Thước chữ A

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Máy kinh vĩ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo diện tích, đo độ cao,  thấp của địa hình

		Loại thông dụng trên thị trường



		14 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  

≥ 1250 mm x 2400 mm



		15 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		16 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: SỬ DỤNG MÁY NÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và bảo dưỡng máy

		Công suất: ≥ 8HP



		2 

		Máy cắt cỏ

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập cách sử dụng và bảo dưỡng 

		Công suất:  

≥ 1000 vòng/phút



		3 

		Bộ phun thuốc

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành phun thuốc bảo vệ thực vật

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		03

		

		Công suất: ≤ 1,7HP



		6 

		Bình phun thuốc sử dụng điện ác quy

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		

		Dung tích: ( 8 lít



		8 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình hướng dẫn bài học

		Loại thông dụng trên thị trường 



		9 

		Dụng cụ sửa chữa nông cụ

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa chữa máy công cụ trong quá trình học

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Đầu khẩu 6 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Các cỡ: 


8 mm ÷ 24 mm



		12 

		Bộ chòong 

		Bộ

		01

		

		Các cỡ: 


5,5 mm ÷17 mm



		13 

		Bộ cờ lê 2 đầu miệng 

		Bộ

		01

		

		



		14 

		Cờ lê 2 đầu vòng ngắn 

		Chiếc

		01

		

		Loại: 


10 mm ÷12 mm



		15 

		Đầu mở bugi 

		Chiếc

		01

		

		Loại M14, M16



		16 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤  65 mm



		17 

		Cờ lê mở ống dầu 

		Chiếc

		01

		

		Loại: (10 ÷12) mm



		18 

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Kìm mỏ nhọn 

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Kìm tổ hợp

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Tuốc nơ vít dẹt 

		Chiếc

		04

		

		Chiều dài: 


≤  250 mm



		22 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		04

		

		



		23 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		Loại: 2 kg ÷ 5kg 



		24 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cho người học các biện pháp bảo vệ an toàn 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Quần áo bảo hộ 

		Chiếc

		18

		

		



		27 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		18

		

		



		28 

		Giày bảo hộ

		Đôi

		18

		

		



		29 

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		18

		

		



		30 

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		18

		

		



		31 

		Ủng

		Đôi

		18

		

		



		32 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  

≥ 1250 mm x 2400 mm



		33 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		34 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: SỬ DỤNG HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Hệ thống tưới nhỏ giọt

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thiết kế và sử dụng các phương pháp tưới

		Diện tích tưới:

 ≤ 100 m2



		2 

		Hệ thống tưới phun mưa

		Bộ

		01

		

		



		3 

		Hệ thống tưới trực tiếp

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Dụng cụ sửa chữa nông cụ

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa chữa máy công cụ trong quá trình học

		



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Đầu khẩu 6 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Các cỡ: 8 mm ÷ 24 mm



		7 

		Bộ chòong 

		Bộ

		01

		

		Các cỡ:5,5 mm ÷17 mm



		8 

		Bộ cờ lê 2 đầu miệng 

		Bộ

		01

		

		



		9 

		Cờ lê 2 đầu vòng ngắn 

		Chiếc

		01

		

		Loại: 10 mm ÷12 mm



		10 

		Đầu mở bugi 

		Chiếc

		01

		

		Loại M14, M16



		11 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Độ mở: ≤  65 mm



		12 

		Cờ lê mở ống dầu 

		Chiếc

		01

		

		Loại: (10 ÷12) mm



		13 

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		14 

		Kìm mỏ nhọn 

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Kìm tổ hợp

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Tuốc nơ vít dẹt 

		Chiếc

		04

		

		Chiều dài: ≤  250 mm



		17 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		04

		

		



		18 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		Loại: 2 kg ÷ 5kg 



		19 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  

≥ 1250 mm x 2400 mm



		20 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY LẠC, ĐẬU TƯƠNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất, lên luống ngoài đồng ruộng

		Công suất: ≥ 8HP



		2 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Cuốc 

		Chiếc

		18

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		8 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0÷150) cm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		12 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân phân bón  và sản phẩm khi thu hoạch

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

± 10 gram



		16 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

± 200 gram



		17 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại

		Dung tích: ( 8 lít 



		18 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Liềm cắt

		Chiếc

		18

		Dùng để cắt cây đậu khi thu hoạch

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh bờ ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		

		



		23 

		Dao phát

		Chiếc

		18

		

		



		24 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		27 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		28 

		Dụng cụ điều tra sâu, bệnh hại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu sâu bệnh cây

		



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Vợt

		Chiếc

		06

		

		- Cán dài: ≥ 100 cm


- Đường kính: ≥ 30 cm


- Chiều sâu: ≥ 75 cm



		31 

		Khay

		Chiếc

		06

		

		- Dài: ≥ 20 cm


- Rộng: ≥ 18 cm


- Cao: ≥ 5 cm



		32 

		Khung

		Chiếc

		18

		

		- Dài: ≥ 50 cm


- Rộng: ≥ 40 cm



		33 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Loại thông dụng trên thị trường 



		34 

		Máy cắt cỏ

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cỏ, cắt cây khi thu hoạch

		Công suất:  


≥ 1000 vòng/phút



		35 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước: 


≥ 1250 mm x 2400 mm



		36 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		37 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800mm x 1800mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY THUỐC LÁ

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất, lên luống ngoài đồng ruộng

		Công suất: ≥ 8HP



		2 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Cuốc 

		Chiếc

		18

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		06

		

		



		8 

		Bộ thước đo 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 


(0÷150) cm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		12 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Chất liệu: gỗ



		13 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân phân bón  và sản phẩm khi thu hoạch

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 


± 10 gram



		16 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:


± 200 gram



		17 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại

		Dung tích: ( 8 lít 



		18 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh bờ ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		

		



		22 

		Dao phát

		Chiếc

		18

		

		



		23 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		26 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		27 

		Dụng cụ điều tra sâu, bệnh hại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu côn trùng, bệnh cây

		



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Vợt

		Chiếc

		06

		

		- Cán dài: ≥ 100 cm


- Đường kính: ≥ 30 cm


- Chiều sâu: ≥ 75 cm



		30 

		Khay

		Chiếc

		06

		

		- Dài: ≥ 20 cm


- Rộng: ≥ 18 cm


- Cao: ≥ 5 cm



		31 

		Khung

		Chiếc

		18

		

		- Dài: ≥ 50 cm


- Rộng: ≥ 40 cm



		32 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Máy cắt cỏ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt cỏ, cắt cây khi thu hoạch

		Công suất:  


≥ 1000 vòng/phút



		34 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  


≥ 1250 mm x 2400 mm



		35 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		36 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY VỪNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất, lên luống ngoài đồng ruộng

		Công suất: ≥ 8HP



		2 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 





		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		8 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để đo nhằm  xác định khoảng cách hàng, khoảng cách cây

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo:

 (0÷150) cm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		12 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cân phân bón  và sản phẩm khi thu hoạch

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

± 10 gram



		16 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

± 200 gram



		17 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại

		Dung tích: ( 8 lít 



		18 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Liềm cắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn cắt cây khi thu hoạch

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh bờ ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		

		



		23 

		Dao phát

		Chiếc

		18

		

		



		24 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		27 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		28 

		Dụng cụ điều tra sâu, bệnh hại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu côn trùng, bệnh cây

		



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Vợt

		Chiếc

		06

		

		- Cán dài: ≥ 100 cm


- Đường kính: ≥ 30 cm


- Chiều sâu: ≥ 75 cm



		31 

		Khay

		Chiếc

		06

		

		- Dài: ≥ 20 cm


- Rộng: ≥ 18 cm


- Cao: ≥ 5 cm



		32 

		Khung

		Chiếc

		18

		

		- Dài: ≥ 50 cm


- Rộng: ≥ 40 cm



		33 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Loại thông dụng trên thị trường 



		34 

		Máy cắt cỏ

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cỏ, cắt cây khi thu hoạch

		Công suất:  


≥ 1000 vòng/phút



		35 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  


≥ 1250 mm x 2400 mm



		36 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		37 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY SẮN

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất, lên luống ngoài đồng ruộng

		Công suất: ≥ 8HP



		2 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 





		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		8 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0÷150) cm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		12 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

± 10 gram



		16 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

± 200 gram



		17 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại

		Dung tích: ( 8 lít 



		18 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Liềm cắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt cây khi thu hoạch

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh bờ ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		

		



		23 

		Dao phát

		Chiếc

		18

		

		



		24 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		27 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		28 

		Dụng cụ điều tra sâu, bệnh hại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu côn trùng, bệnh cây

		



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Vợt

		Chiếc

		06

		

		- Cán dài: ≥ 100 cm


- Đường kính: ≥ 30 cm


- Chiều sâu: ≥ 75 cm



		31 

		Khay

		Chiếc

		06

		

		- Dài: ≥ 20 cm


- Rộng: ≥ 18 cm


- Cao: ≥ 5 cm



		32 

		Khung

		Chiếc

		18

		

		- Dài: ≥ 50 cm


- Rộng: ≥ 40 cm



		33 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Loại thông dụng trên thị trường 



		34 

		Máy cắt cỏ

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cỏ, cắt cây khi thu hoạch

		Công suất: 


 ≥ 1000 vòng/phút



		35 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  


≥ 1250 mm x 2400 mm



		36 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		37 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY BÔNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 21


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất, lên luống ngoài đồng ruộng

		Công suất: ≥ 8HP



		2 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		8 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (0÷150) cm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		12 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cân phân bón  và sản phẩm khi thu hoạch

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:


± 10 gram



		16 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:


± 200 gram



		17 

		Kéo bấm chồi

		Chiếc

		06

		Dùng để cắt tỉa, tạo tán cho cây

		Vật liệu không gỉ



		18 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại

		Dung tích: ( 8 lít 



		19 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh bờ ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		

		



		23 

		Dao phát

		Chiếc

		18

		

		



		24 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		27 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		28 

		Dụng cụ điều tra sâu, bệnh hại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu côn trùng, bệnh cây

		



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Vợt

		Chiếc

		06

		

		- Cán dài: ≥ 100 cm


- Đường kính: ≥ 30 cm


- Chiều sâu: ≥ 75 cm



		31 

		Khay

		Chiếc

		06

		

		- Dài: ≥ 20 cm


- Rộng: ≥ 18 cm


- Cao: ≥ 5 cm



		32 

		Khung

		Chiếc

		18

		

		- Dài: ≥ 50 cm


- Rộng: ≥ 40 cm



		33 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Máy cắt cỏ




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cỏ, cắt cây khi thu hoạch

		Công suất:  


≥ 1000 vòng/phút



		35 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  


≥ 1250 mm x 2400 mm



		36 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		37 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY ĐAY

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 22


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất, lên luống ngoài đồng ruộng

		Công suất: ≥ 8HP



		2 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		8 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (0÷150) cm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		12 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cân phân bón  và sản phẩm khi thu hoạch

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:± 10 gram



		16 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:


± 200 gram



		17 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại

		Dung tích: ( 8 lít 



		18 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Liềm cắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt cây khi thu hoạch

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh bờ ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		

		



		23 

		Dao phát

		Chiếc

		18

		

		



		24 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		27 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		28 

		Dụng cụ điều tra sâu, bệnh hại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu côn trùng, bệnh cây

		



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Vợt

		Chiếc

		06

		

		- Cán dài: ≥ 100 cm


- Đường kính: ≥ 30 cm


- Chiều sâu: ≥ 75 cm



		31 

		Khay

		Chiếc

		06

		

		- Dài: ≥ 20 cm


- Rộng: ≥ 18 cm


- Cao: ≥ 5 cm



		32 

		Khung

		Chiếc

		18

		

		- Dài: ≥ 50 cm


- Rộng: ≥ 40 cm



		33 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Loại thông dụng trên thị trường 



		34 

		Máy cắt cỏ




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cỏ, cắt cây khi thu hoạch

		Công suất:  


≥ 1000 vòng/phút



		35 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  


≥ 1250 mm x 2400 mm



		36 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		37 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CHÈ

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất, lên luống ngoài đồng ruộng

		Công suất: ≥ 8HP



		2 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		8 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (0÷150) cm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		12 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cân phân bón  và sản phẩm khi thu hoạch

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:± 10 gram



		16 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:


± 200 gram



		17 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại

		Dung tích: ( 8 lít 



		18 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		22 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		23 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn cắt hom giâm cành

		Loại thông dụng trên thị trường



		26 

		Dao quắm

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn đốn, tỉa

		



		27 

		Dụng cụ chiết, ghép 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cắt hom giống và cắt tỉa cho cây

		Vật liệu không gỉ



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Kéo cắt hom

		Chiếc

		18

		

		



		30 

		Kéo cắt cành 

		Chiếc

		18

		

		



		31 

		Hệ thống dàn che

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực tập trong quá trình trồng và chăm sóc cây giống

		



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		33 

		Trụ 

		chiếc

		12

		

		Chiều cao: ≥ 3 m



		34 

		Khung dàn

		m2

		40

		

		- Chất liệu: sắt (hoặc tương đương).


- Đường kính: 


(27÷34) mm



		35 

		Lưới che

		m2

		80

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		Dụng cụ điều tra sâu, bệnh hại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu côn trùng, bệnh cây

		



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Vợt

		Chiếc

		06

		

		- Cán dài: ≥ 100 cm


- Đường kính: ≥ 30 cm


- Chiều sâu: ≥ 75 cm



		39 

		Khay

		Chiếc

		06

		

		- Dài: ≥ 20 cm


- Rộng: ≥ 18 cm


- Cao: ≥ 5 cm



		40 

		Khung

		Chiếc

		18

		

		- Dài: ≥ 50 cm


- Rộng: ≥ 40 cm



		41 

		Hệ thống tưới nhỏ giọt

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thiết kế và sử dụng các phương pháp tưới

		Diện tích tưới:


 ≤ 100 m2



		42 

		Hệ thống tưới phun mưa

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Loại thông dụng trên thị trường 



		44 

		Máy cắt cỏ




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cỏ, cắt cây khi thu hoạch

		Công suất: 


 ≥ 1000 vòng/phút



		45 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  

≥ 1250 mm x 2400 mm



		46 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		47 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CÀ PHÊ

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất và đào hố ngoài đồng ruộng

		Công suất: ≥ 8HP



		2 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		8 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (0÷150) cm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		12 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cân phân bón  và sản phẩm khi thu hoạch

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:± 10 gram



		16 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:± 200 gram



		17 

		Bộ phun thuốc

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành phun thuốc bảo vệ thực vật

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		03

		

		Công suất: ≤ 1,7HP



		20 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		

		Dung tích: ( 8 lít



		21 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Cưa cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn cưa đốn phục hồi vườn cây

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		26 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		27 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh bờ ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		

		



		30 

		Dao phát

		Chiếc

		18

		

		



		31 

		Dụng cụ chiết, ghép 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cắt hom giống và cắt tỉa cho cây

		Vật liệu không gỉ



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		33 

		Kéo cắt hom

		Chiếc

		18

		

		



		34 

		Kéo cắt cành 

		Chiếc

		18

		

		



		35 

		Dụng cụ điều tra sâu, bệnh hại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu côn trùng, bệnh cây

		



		36 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		37 

		Vợt

		Chiếc

		06

		

		- Cán dài: ≥ 100 cm


- Đường kính: ≥ 30 cm


- Chiều sâu: ≥ 75 cm



		38 

		Khay

		Chiếc

		06

		

		- Dài: ≥ 20 cm


- Rộng: ≥ 18 cm


- Cao: ≥ 5 cm



		39 

		Khung

		Chiếc

		18

		

		- Dài: ≥ 50 cm


- Rộng: ≥ 40 cm



		40 

		Hệ thống tưới nhỏ giọt

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thiết kế và sử dụng các phương pháp tưới

		Diện tích tưới:


 ≤ 100 m2



		41 

		Hệ thống tưới phun mưa

		Bộ

		01

		

		



		42 

		Hệ thống tưới trực tiếp

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Hệ thống dàn che

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập che cây con trong vườn ươm giống

		



		44 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		45 

		Trụ 

		Chiếc

		6

		

		Chiều cao: ≥ 3 m



		46 

		Khung dàn

		m2

		20

		

		- Chất liệu: sắt (hoặc tương đương).


- Đường kính: 


(27÷34) mm



		47 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Loại thông dụng trên thị trường 



		48 

		Máy cắt cỏ




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cỏ, cắt cây khi thu hoạch

		Công suất: 

 ≥ 1000 vòng/phút



		49 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  


≥ 1250 mm x 2400 mm



		50 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		51 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CAO SU

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thiết kế hàng trồng; khoan hố và quy hoạch mặt cạo cây cao su

		Công suất: ≥ 8HP



		2 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Cuốc chim

		Chiếc

		03

		

		



		7 

		Xà beng

		Chiếc

		03

		

		



		8 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0÷150) cm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		12 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Thước rập  cờ

		Bộ

		03

		

		Chất liệu: gỗ, thép


Phạm vi đo: 


(4÷ 16) cm



		14 

		Thước thẳng

		Chiếc

		03

		

		Chất liệu: gỗ, nhôm


Phạm vi đo: 

(0÷150) cm



		15 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cân phân bón  và sản phẩm khi thu hoạch

		



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

± 10 gram



		18 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

± 200 gram



		19 

		Máy phun tầng cao 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại

		 Công suất: ≤ 1,7 HP



		20 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		

		



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Dao cạo mủ

		Chiếc

		18

		Dùng để cạo mủ 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		23 

		Dao phát

		Chiếc

		18

		Dùng để vệ sinh bờ ruộng

		



		24 

		Dụng cụ chiết, ghép 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập ghép và cắt tỉa cho cây

		Vật liệu không gỉ



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Dao ghép

		Chiếc

		18

		

		



		27 

		Kéo cắt cành 

		Chiếc

		18

		

		



		28 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại

		Dung tích: ( 8 lít 



		29 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		30 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		33 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		34 

		Thùng chứa mủ

		Chiếc

		03

		Dùng để chứa, đựng mủ khi thu hoạch

		Thể tích: ≥ 40 lít



		35 

		Cưa cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để cưa đốn, phục hồi vườn cây

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		Máy cắt cỏ




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cỏ, cắt cây khi thu hoạch

		Công suất:  ≥ 1000 vòng/phút



		37 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  


≥ 1250 mm x 2400 mm



		38 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		39 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY TIÊU


Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất, đào hố và lên luống ngoài đồng ruộng

		Công suất: ≥ 8HP



		2 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		8 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

(0÷150) cm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: 


≥ 30 m



		12 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cân phân bón  và sản phẩm khi thu hoạch

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:


± 10 gram



		16 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:


± 200 gram



		17 

		Bộ phun thuốc

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành phun thuốc bảo vệ thực vật

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		03

		

		Công suất: ≤ 1,7HP



		20 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		

		Dung tích: ( 8 lít 



		21 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		25 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		26 

		Thang 3 chân

		Chiếc

		01

		Hướng dẫn thu hái quả tiêu

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh bờ ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		

		



		30 

		Dao phát

		Chiếc

		18

		

		



		31 

		Dụng cụ chiết, ghép 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập ghép và cắt tỉa cho cây

		Vật liệu không gỉ



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		33 

		Dao ghép

		Chiếc

		18

		

		



		34 

		Kéo cắt cành 

		Chiếc

		18

		

		



		35 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Loại thông dụng trên thị trường 



		36 

		Máy cắt cỏ




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cỏ, cắt cây khi thu hoạch

		Công suất:  


≥ 1000 vòng/phút



		37 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  


≥ 1250 mm x 2400 mm



		38 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		39 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY ĐIỀU


Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất, đào hố và lên luống ngoài đồng ruộng

		Công suất: ≥ 8HP



		2 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 





		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		8 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 


(0÷150) cm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		12 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cân phân bón  và sản phẩm khi thu hoạch

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:


± 10 gram



		16 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:


± 200 gram



		17 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại

		Dung tích: ( 8 lít 



		18 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh bờ ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		

		



		22 

		Dao phát

		Chiếc

		18

		

		



		23 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		26 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		27 

		Dụng cụ chiết, ghép 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập ghép và cắt tỉa tạo tán cho cây

		Vật liệu không gỉ



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Dao ghép

		Chiếc

		18

		

		



		30 

		Kéo cắt cành 

		Chiếc

		18

		

		



		31 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Loại thông dụng trên thị trường 



		32 

		Máy cắt cỏ




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cỏ, cắt cây khi thu hoạch

		Công suất:  


≥ 1000 vòng/phút



		33 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  


≥ 1250 mm x 2400 mm



		34 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		35 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY QUẾ

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất, lên luống ngoài đồng ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường 



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		4 

		Cuốc chim

		Chiếc

		03

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		7 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng

		



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo:

 (0÷150) cm



		10 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		11 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		12 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cân phân bón  và sản phẩm khi thu hoạch

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

± 10 gram



		15 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:

± 200 gram



		16 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại

		Dung tích: ( 8 lít 



		17 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Dụng cụ bóc tách vỏ quế

		Bộ

		01

		Dùng cho bóc vỏ quế

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh bờ ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		

		



		22 

		Dao phát

		Chiếc

		18

		

		



		23 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		26 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		27 

		Dụng cụ chiết, ghép 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập ghép và cắt tỉa tạo tán cho cây

		Vật liệu không gỉ



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Dao ghép

		Chiếc

		18

		

		



		30 

		Kéo cắt cành 

		Chiếc

		18

		

		



		31 

		Dụng cụ điều tra sâu, bệnh hại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu côn trùng, bệnh cây

		



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		33 

		Vợt

		Chiếc

		06

		

		- Cán dài: ≥ 100 cm


- Đường kính: ≥ 30 cm


- Chiều sâu: ≥ 75 cm



		34 

		Khay

		Chiếc

		06

		

		- Dài: ≥ 20 cm


- Rộng: ≥ 18 cm


- Cao: ≥ 5 cm



		35 

		Khung

		Chiếc

		18

		

		- Dài: ≥ 50 cm


- Rộng: ≥ 40 cm



		36 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước




		Loại thông dụng trên thị trường 






		37 

		Máy cắt cỏ




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cỏ, cắt cây khi thu hoạch

		Công suất:  

≥ 1000 vòng/phút



		38 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước: 


 ≥ 1250 mm x 2400 mm



		39 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		40 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY HƯỚNG DƯƠNG

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 29


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất, lên luống ngoài đồng ruộng

		Công suất: ≥ 8HP



		2 

		Dụng cụ làm đất 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 





		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Cuốc 

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		

		



		8 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (0÷150) cm



		11 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 30 m



		12 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực tập cân phân bón  và sản phẩm khi thu hoạch

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:


± 10 gram



		16 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:± 200 gram



		17 

		Hệ thống dàn che

		Bộ

		01

		Dùng để che cây con giai đoạn vườn ươm

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Trụ 

		chiếc

		12

		

		Chiều cao: ≥ 3 m



		20 

		Khung dàn

		m2

		40

		

		- Chất liệu: sắt (hoặc tương đương).


- Đường kính: 


(27÷34) mm



		21 

		Lưới che

		m2

		80

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại

		Dung tích: ( 8 lít 



		23 

		Thùng tưới

		Chiếc

		03

		Dùng để tưới nước cho cây con

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Kéo bấm chồi

		Chiếc

		06

		Dùng để cắt tỉa, tạo tán cho cây

		Vật liệu không gỉ



		25 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh bờ ruộng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		

		



		28 

		Dao phát

		Chiếc

		18

		

		



		29 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để đựng, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình trồng và chăm sóc cây

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Xô

		Chiếc

		06

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		32 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		33 

		Dụng cụ điều tra sâu, bệnh hại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử l‎ý mẫu côn trùng, bệnh cây

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Vợt

		Chiếc

		06

		

		- Cán dài: ≥ 100 cm


- Đường kính: ≥ 30 cm


- Chiều sâu: ≥ 75 cm



		36 

		Khay

		Chiếc

		06

		

		- Dài: ≥ 20 cm


- Rộng: ≥ 18 cm


- Cao: ≥ 5 cm



		37 

		Khung

		Chiếc

		18

		

		- Dài: ≥ 50 cm


- Rộng: ≥ 40 cm



		38 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Loại thông dụng trên thị trường 



		39 

		Máy cắt cỏ




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt cỏ, cắt cây khi thu hoạch

		Công suất:  


≥ 1000 vòng/phút



		40 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:  


≥ 1250 mm x 2400 mm



		41 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		42 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TIÊU THỤ SẢN PHẨM


Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành in văn bản

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước: 


 ≥ 1250 mm x 2400 mm



		3

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN : THỰC TẬP TAY NGHỀ


Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành in văn bản

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước: 

 ≥ 1250 mm x 2400 mm



		3 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN


 Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ  DẠY NGHỀ


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Tên nghề: Trồng cây công nghiệp


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị, dụng cụ

		Đơn vị

		Số 
lượng

		Yêu cầu cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		1 

		Pipet thẳng

		Bộ

		01

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		3 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		06

		Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)






		4 

		Loại 20 ml

		Chiếc

		06

		



		5 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		06

		



		6 

		Giá để pipet

		Chiếc

		01

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được: (10 ÷ 20) pipet



		7 

		Ống đong

		Bộ

		01

		Vật liệu không gỉ



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		9 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		06

		Chia vạch: 1,0 ml



		10 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		06

		Chia vạch: 5,0 ml



		11 

		Loại 500 m

		Chiếc

		06

		Chia vạch: 5,0 ml



		12 

		Cốc

		Bộ

		01

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		14 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		06

		



		15 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		06

		



		16 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		06

		



		17 

		Loại  1000 ml

		Chiếc

		06

		



		18 

		Bình tam giác

		Bộ

		01

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		20 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		06

		Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)






		21 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		06

		



		22 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		06

		



		23 

		Giá  treo

		Chiếc

		01

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được: 


 (20÷40) bình tam giác



		24 

		Buret

		Bộ

		01

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		26 

		Buret

		Chiếc

		06

		- Bằng thủy tinh, chịu nhiệt


- Dung tích: ≥ 25ml  



		27 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		06

		- Vật liệu không gỉ


- Có chân đế



		28 

		Bình cầu

		Bộ

		01

		Bằng thủy tinh, chịu nhiệt



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		30 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		06

		



		31 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		06

		



		32 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		06

		



		33 

		Lọ đựng hóa chất

		Bộ

		01

		- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)


- Có nút đậy



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		35 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		18

		



		36 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		18

		



		37 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		18

		



		38 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		18

		



		39 

		Bình định mức

		Bộ

		01

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		41 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		06

		



		42 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		06

		



		43 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		06

		



		44 

		Loại  1000 ml

		Chiếc

		06

		



		45 

		Bộ ống nghiệm

		Bộ

		01

		



		46 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		47 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		36

		Bằng thủy tinh, chịu nhiệt


Đường kính: ≥ 15 mm



		48 

		Giá để ống nghiệm

		Chiếc

		02

		- Vật liệu không gỉ


- Để được:


(10(20) ống nghiệm



		49 

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		18

		Vật liệu không gỉ



		50 

		Phễu lọc

		Chiếc

		18

		- Vật liệu không gỉ


- Đường kính phễu: 


(5 ( 20) cm



		51 

		Bộ cối, chày và rây

		Bộ

		01

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		52 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		53 

		Cối

		Chiếc

		06

		



		54 

		Chày

		Chiếc

		06

		



		55 

		Rây

		Bộ

		01

		



		56 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		18

		Bằng thủy tinh



		57 

		Quả bóp

		Chiếc

		09

		Bằng cao su



		58 

		Hộp petri

		Chiếc

		180

		- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)


- Đường kính: ≥ 9 cm



		59 

		Ống nhỏ giọt

		Chiếc

		10

		- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)


- Thể tích: ≥ 3 ml



		60 

		Rổ

		Chiếc

		06

		- Dài: ≥ 60 cm


- Rộng: ≥ 40 cm


- Cao: ≥ 20 cm  



		61 

		Dao y tế

		Chiếc

		18

		Vật liệu không gỉ



		62 

		Panh 

		Chiếc

		06

		Vật liệu không gỉ



		63 

		Khoan

		Chiếc

		03

		Đường kính mũi khoan: 


≥ 50 mm



		64 

		Hộp tiêu bản

		Chiếc

		18

		Vật liệu không gỉ



		65 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		



		66 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		67 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		Độ chính xác:± 10 gram



		68 

		Cân đồng hồ loại 50 kg

		Chiếc

		01

		Độ chính xác:± 100 gram



		69 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		Độ chính xác:± 200 gram



		70 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: ± 0,01 gram



		71 

		Cân phân tích 

		Chiếc

		01

		- Cân được: ≤ 200 gram


- Độ chính xác:± 0,001 gram



		72 

		Bộ dụng cụ làm tiêu bản, nuôi cấy

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm



		73 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		74 

		Kim mũi mác

		Chiếc

		18

		



		75 

		Kim khêu nấm

		Chiếc

		18

		



		76 

		Que cấy

		Chiếc

		18

		



		77 

		Dao giải phẫu

		Chiếc

		09

		



		78 

		Panh kẹp cán ngắn

		Chiếc

		09

		



		79 

		Panh kẹp cán dài

		Chiếc

		09

		



		80 

		Kéo

		Chiếc

		09

		



		81 

		  Đèn cồn

		Chiếc

		09

		



		82 

		Bộ bếp, nồi

		Bộ

		01

		



		83 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		84 

		Bếp đun bình cầu

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng thường dùng trong phòng thí nghiệm 



		85 

		Bếp điện đôi

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 1000 W



		86 

		Chảo 

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		87 

		Nồi

		Chiếc

		06

		



		88 

		Bộ kính phóng đại

		Bộ

		01

		



		89 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		90 

		Kính lúp cầm tay

		Chiếc

		18

		Độ phóng đại: 4 X÷ 6 X



		91 

		Kính lúp có dây đeo

		Chiếc

		18

		



		92 

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		06

		Độ phóng đại: 10 X ÷ 100 X



		93 

		Kính hiển vi soi nổi

		Chiếc

		06

		



		94 

		Kính hiển vi điện tử

		Chiếc

		06

		Độ phóng đại: ≥ 100X



		95 

		Thước đo trường kính

		Chiếc

		03

		Chia vạch, kích thước: ≤ 1 µm



		96 

		Dụng cụ làm đất

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường 





		97 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		98 

		Cuốc

		chiếc

		06

		



		99 

		Cuốc chim

		Chiếc

		03

		



		100 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		



		101 

		Cào 5 răng

		Chiếc

		06

		



		102 

		Xén đất

		Chiếc

		06

		



		103 

		Vồ đập đất

		Chiếc

		03

		



		104 

		Xà beng

		Chiếc

		03

		



		105 

		Dao vòng

		Chiếc

		03

		



		106 

		Bộ thước đo 

		Bộ

		01

		



		107 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		108 

		Thước dây

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: (0÷150) cm



		109 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		Chiều dài: ≥ 30 m



		110 

		Thước chữ A

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		111 

		Thước rập cờ

		Chiếc

		03

		Chất liệu: gỗ, thép


Phạm vi đo: (4÷ 16) cm



		112 

		Thước thẳng

		Chiếc

		03

		Chất liệu: gỗ, nhôm


Phạm vi đo: (0÷150) cm



		113 

		Hệ thống dàn che

		Bộ

		01

		



		114 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		115 

		Trụ 

		chiếc

		12

		Chiều cao: ≥ 3 m



		116 

		Khung dàn

		m2

		40

		- Chất liệu: sắt (hoặc tương đương).


- Đường kính: (27÷34) mm



		117 

		Lưới che

		m2

		80

		Loại thông dụng trên thị trường



		118 

		Bộ phun thuốc

		Bộ

		01

		



		119 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		120 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 1,7HP



		121 

		Bình phun thuốc sử dụng điện ác quy

		Chiếc

		01

		



		122 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dung tích: ( 8 lít



		123 

		Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 

		Bộ

		01

		



		124 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		125 

		Xô

		Chiếc

		06

		Thể tích: ≤ 10 lít



		126 

		Xe rùa 

		Chiếc

		06

		Tải trọng: ≥ 200 kg



		127 

		Thúng

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		128 

		Khay đựng

		Chiếc

		06

		



		129 

		Bộ dao

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		130 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		131 

		Dao cạo mủ

		Chiếc

		18

		



		132 

		Dao cắt

		Chiếc

		18

		



		133 

		Dao phát

		chiếc

		18

		



		134 

		Dao quắm

		Chiếc

		18

		



		135 

		Dụng cụ lai, chiết, ghép 

		Bộ

		01

		Vật liệu không gỉ



		136 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		137 

		Dao ghép

		Chiếc

		18

		



		138 

		Dao chiết

		Chiếc

		18

		



		139 

		Kéo cắt cành 

		Chiếc

		18

		



		140 

		Kéo cắt hom

		Chiếc

		18

		



		141 

		Kéo lưỡi cong 

		Chiếc

		18

		



		142 

		Kéo bấm chồi

		Chiếc

		06

		



		143 

		Kẹp ép cây

		Chiếc

		06

		



		144 

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		06

		



		145 

		Panh

		Chiếc

		18

		



		146 

		Dụng cụ ươm, gieo hạt giống và chăm sóc cây 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		147 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		148 

		Sàng lưới thép

		Chiếc

		03

		



		149 

		Thùng 

		Chiếc

		06

		



		150 

		Khay đựng

		Chiếc

		18

		



		151 

		Khay gieo hạt

		Chiếc

		18

		



		152 

		Thùng tưới 

		Chiếc

		06

		



		153 

		Xô đựng hom

		Chiếc

		06

		



		154 

		Chậu đựng hom

		Chiếc

		06

		



		155 

		Dụng cụ sửa chữa nông cụ

		Bộ

		01

		



		156 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		157 

		Đầu khẩu 6 cạnh 

		Bộ

		01

		Các cỡ: 8 mm ÷ 24 mm



		158 

		Bộ chòong 

		Bộ

		01

		



		159 

		Bộ cờ lê 2 đầu miệng 

		Bộ

		01

		Các cỡ: 5,5 mm ÷17 mm



		160 

		Cờ lê 2 đầu vòng ngắn 

		Chiếc

		01

		Loại: 10 mm ÷12 mm



		161 

		Đầu mở bugi 

		Chiếc

		02

		Loại M14, M16



		162 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		Độ mở: ≤  65 mm



		163 

		Cờ lê mở ống dầu 

		Chiếc

		01

		Loại: (10 ÷12) mm



		164 

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		165 

		Kìm mỏ nhọn 

		Chiếc

		01

		



		166 

		Kìm tổ hợp

		Chiếc

		01

		



		167 

		Tuốc nơ vít dẹt 

		Chiếc

		04

		Chiều dài: ≤  250 mm



		168 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		04

		



		169 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Loại: 2 kg ÷ 5kg



		170 

		Dụng cụ điều tra sâu, bệnh hại

		Bộ

		01

		



		171 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		172 

		Vợt

		Chiếc

		06

		- Cán dài: ≥ 100 cm


- Đường kính: ≥ 30 cm


- Chiều sâu: ≥ 75 cm



		173 

		Khay

		Chiếc

		06

		- Dài: ≥ 20 cm


- Rộng: ≥ 18 cm


- Cao: ≥ 5 cm



		174 

		Khung

		Chiếc

		18

		- Dài: ≥ 50 cm


- Rộng: ≥ 40 cm



		175 

		Bẫy đèn

		Chiếc

		06

		Theo tiêu chuẩn ngành cho từng loại cây



		176 

		Kẹp ép tiêu bản

		Chiếc

		06

		



		177 

		Hộp đựng tiêu bản

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		178 

		Thang 3 chân

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		179 

		Dụng cụ bóc tách vỏ quế

		Bộ

		01

		



		180 

		Cưa cầm tay

		Chiếc

		03

		



		181 

		Liềm cắt

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		182 

		Nhiệt kế bách phân

		Chiếc

		03

		Nhiệt độ đo: ≤ 1000C



		183 

		Thùng rác

		Chiếc

		03

		- Chia 3 ngăn


- Dung tích: ≥ 200 lít



		184 

		Kẹp rác

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		185 

		Thùng chứa mủ

		Chiếc

		03

		Thể tích: ≥ 40 lít



		186 

		Vợt lưới


		Chiếc

		18

		Đường kính vợt: ≥ 30 cm


Đường kính lỗ: ≥ 1 cm



		187 

		Máy chụp ảnh

		Chiếc

		01

		Độ phân giải: ≥ 12 Megapixel



		188 

		Máy cất nước hai lần

		Chiếc

		01

		Công suất: (4 ÷ 8) lít/giờ



		189 

		Máy đo độ Brix

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: ≤ 85 %


Độ chính xác:  ± 0,2 %



		190 

		Máy đo pH cầm tay

		Chiếc

		03

		- Khoảng đo: (0 ÷ 14) pH


- Độ chính xác: ± 0,01 pH



		191 

		Máy khuấy từ 

		Chiếc

		01

		- Tốc độ: ≥100 vòng/phút


- Công suất:  600 W ÷ 800 W



		192 

		Máy làm đất đa năng

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 8HP



		193 

		Máy cắt cỏ

		Chiếc

		03

		Công suất:  ≥ 1000 vòng/phút



		194 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		195 

		Máy kinh vĩ

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		196 

		Ẩm kế đất

		Chiếc

		01

		- Khoảng đo: (0 ÷100)%


- Độ chính xác: ± 3%


- Đo sâu:  ≥ 0,5 m



		197 

		Máy phun tầng cao 

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 1,7 HP



		198 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		- Áp suất: ≥ 1,5 atm


- Thể tích: ≥ 80 lít



		199 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ: ≤ 800C



		200 

		Tủ hút 

		Chiếc

		01

		- Chiều cao ≥ 1 m


- Chiều rộng ≥ 1 m


- Chiều dài ≥ 1 m



		201 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dung tích: ≥ 120 lít



		202 

		Tủ mát

		Chiếc

		01

		Dung tích: ≥ 120 lít



		203 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dung tích: (70 ÷150) lít


Nhiệt độ: ≥ 1150C



		204 

		Hệ thống tưới nhỏ giọt

		Bộ

		01

		Diện tích tưới: ≤ 100 m2



		205 

		Hệ thống tưới phun mưa

		Bộ

		01

		



		206 

		Hệ thống tưới trực tiếp

		Bộ

		01

		



		207 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Kết nối được 19 máy vi tính với nhau



		208 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cho người học các biện pháp bảo vệ an toàn cho người khi thu gom và phân loại rác thải



		209 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		210 

		Quần áo bảo hộ 

		Chiếc

		18

		



		211 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		18

		



		212 

		Giày bảo hộ

		Đôi

		18

		



		213 

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		18

		



		214 

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		18

		



		215 

		Ủng

		Đôi

		18

		



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		216 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Kích thước:  


≥ 1250 mm x 2400 mm



		217 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		218 

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		219 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Chăn nuôi gia súc, gia cầm trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề Chăn nuôi gia súc, gia cầm trình độ cao đẳng được ban hành kèm Quyết định số 1036/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.


I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Chăn nuôi gia súc, gia cầm 


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia theo từng môn học, mô đun


Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 32, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị; 


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun


Bảng 33 - Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun; 


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi thiết bị đáp ứng được cho tất cả các môn học, mô đun.


II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Chăn nuôi gia súc, gia cầm 


Các trường đào tạo nghề Chăn nuôi gia súc, gia cầm cấp độ quốc gia trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


- Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (Bảng 33); 


- Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung  giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


 THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: GIẢI PHẪU GIA SÚC, GIA CẦM

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ đồ mổ tiểu gia súc

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành giải phẫu tiểu gia súc

		Vật liệu không gỉ



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Dao mổ liền cán

		Chiếc

		06

		

		



		4 

		Kéo thẳng 

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Kẹp dẹp

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Dùi phá não

		Chiếc

		06

		

		



		8 

		Móc treo tổ chức

		Chiếc

		06

		

		



		9 

		Bộ đồ mổ đại gia súc

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành giải phẫu đại gia súc

		Vật liệu không gỉ



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Dao lột da

		Chiếc

		02

		

		



		12 

		Dao lấy tiết

		Chiếc

		02

		

		



		13 

		Dao cắt cơ

		Chiếc

		02

		

		



		14 

		Đục xương

		Chiếc

		02

		

		



		15 

		Cưa xương

		Chiếc

		02

		

		



		16 

		Búa liền cán

		Chiếc

		02

		

		



		17 

		Búa cán gỗ

		Chiếc

		02

		

		



		18 

		Móc treo tổ chức

		Chiếc

		02

		

		



		19 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành xem hình thái, cấu tạo tế bào, mô động vật

		- Độ phóng đại: ≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		20 

		Kính lúp

		Chiếc

		06

		Dùng để xem cấu tạo đại thể tổ chức, cơ quan trong cơ thể động vật

		Độ phóng đại: ( 10X   



		21 

		Bàn mổ đại gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành giải phẫu cơ thể đại gia súc

		- Kích thước:  

≥ 100 cm x 220 cm


- Điều chỉnh được độ cao, nâng hạ bằng vô lăng tay



		22 

		Bàn mổ tiểu gia súc

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành giải phẫu cơ thể tiểu gia súc

		- Kích thước:  

≥ 75cm  x 150 cm


-  Điều chỉnh được độ cao


- Có bộ phận cố định gia súc 



		23 

		Mô hình giải phẫu trâu (bò)

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu từng bộ phận của cơ thể trâu (bò)

		Có thể tháo lắp từng bộ phận của cơ thể 



		24 

		Mô hình giải phẫu lợn

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu từng bộ phận của cơ thể lợn

		Có thể tháo lắp từng bộ phận của cơ thể 



		25 

		Mô hình giải phẫu gà

		Bộ




		01

		Dùng để giới thiệu từng bộ phận của cơ thể gà

		Có thể tháo lắp từng bộ phận của cơ thể 



		26 

		Bộ khung xương

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chi tiết hệ xương trâu (bò); lợn và gà

		Đảm bảo đầy đủ chi tiết và kết cấu của bộ xương



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Bộ khung xương trâu (bò)

		Bộ

		01

		

		



		29 

		Bộ khung xương lợn

		Bộ

		01

		

		



		30 

		Bộ khung xương gà

		Bộ

		01

		

		



		31 

		Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng trâu (bò)

		Bộ




		01

		Dùng để giới thiệu cơ quan nội tạng trâu (bò)

		Có thể tháo lắp từng bộ phận



		32 

		Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng lợn

		Bộ




		01

		Dùng để giới thiệu cơ quan nội tạng lợn

		Có thể tháo lắp từng bộ phận



		33 

		Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng gà

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cơ quan nội tạng gà

		Có thể tháo lắp từng bộ phận



		34 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		35 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: SINH LÝ GIA SÚC

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo dung tích phổi

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo dung tích phổi

		- Dung tích làm việc: 

≥ 12 lít


- Sai số: ≤ 2%



		2 

		Máy điện tâm đồ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đếm nhịp tim và tần số hô hấp của gia súc

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		06

		Dùng để  hướng dẫn thực hành kiểm tra sinh lý máu gia súc

		- Độ phóng đại: ≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		4 

		Kính lúp

		Chiếc

		06



		Dùng để thực hành xem hoạt động sinh lý các cơ quan gia súc

		Độ phóng đại: ( 10X   



		5 

		Huyết sắc kế Saly

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành sinh lý máu gia súc

		Phạm vi đo: ≥ 100 mg%





		6 

		Buồng đếm Neubauer

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành sinh lý máu gia súc

		Có hai chức năng đếm hồng cầu và bạch cầu



		7 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho gia súc



		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		

		



		10 

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		

		



		11 

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		

		



		12 

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		

		



		13 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		

		



		14 

		Bàn mổ đại gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cố định đại gia súc

		- Kích thước: 

 ≥ 100 cm x 220 cm


- Điều chỉnh được độ cao, nâng hạ bằng vô lăng tay



		15 

		Bàn mổ tiểu gia súc

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành cố định tiểu gia súc

		- Kích thước:  

≥ 75cm  x 150 cm


-  Điều chỉnh được độ cao


- Có bộ phận cố định gia súc 



		16 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		17 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 3: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: DI TRUYỀN ĐỘNG VẬT


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình cấu tạo tế bào

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xem cấu tạo tế bào

		Mô hình cắt bổ, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nhân tế bào

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nhiễm sắc thể

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thể golgi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ty thể

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vòng xoắn DNA

		Chiếc

		01

		

		



		2 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành quan sát quá trình phân bào

		- Độ phóng đại:

 ≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		3 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 4: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: SINH HÓA ĐỘNG VẬT

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm 


Mã số môn học: MH 10   


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy phân tích đạm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phân tích nitơ

		- Mẫu công suất: Chất rắn ≤ 5.00g/mẫu, chất lỏng ≤ 20ml/mẫu


- Dải đo cho phép:  0,1 mg N ÷ 200mg N


- Sai số: ≤ 0,5%



		2 

		Máy phân tích chất béo

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích chất béo

		- Dải đo: (0,1÷100)%


- Độ chính xác: 0,1 %





		3 

		Máy phân tích xơ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích chất xơ

		- Dải đo: (0,1÷100)%


- Độ chính xác: 0,1 %



		4 

		Máy phân tích sữa

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích các chỉ tiêu của sữa bò

		- Công suất:

≤ 30 mẫu/giờ
- Có khả năng phân tích các chỉ tiêu: chất béo, chất đạm, lactose, chất khô không béo, tỷ trọng, lượng nước thêm vào và điểm đông sữa...



		5 

		Máy đo pH 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định pH của dung dịch ở nhiệt độ xác định

		- Khoảng đo: 0 ÷ 14


- Độ chính xác: 

± 0,01 pH



		6 

		Kính lúp

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành xem cấu tạo tế bào động vật

		Độ phóng đại: ( 10X   



		7 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ

		



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		06

		

		Bằng thủy tinh, chịu nhiệt



		10 

		Giá để ống nghiệm

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Để được:


(10(20) ống nghiệm



		11 

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu không gỉ



		12 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		02

		

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt



		15 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		16 

		Giá  treo

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được:


 (20÷40) bình tam giác



		17 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		

		





		21 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất

		



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Loại  25 ml

		Chiếc

		01

		

		 Bằng vật liệu chịu nhiệt và hóa chất





		25 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Có chân đế



		28 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao

		Bằng thủy tinh



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Loại 1 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,01 ml



		31 

		Loại 2 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,02 ml



		32 

		Loại 5 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,05 ml



		33 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,1 ml



		34 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,2 ml






		35 

		Giá để pipet

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được 


(10 ÷ 20) pipet



		36 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để xác định thể tích chất lỏng

		Vật liệu không gỉ



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch:  0,5 ml



		39 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		40 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		41 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		42 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		43 

		Micropipette

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất

		Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt



		44 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		45 

		Loại 10µl

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Loại 200µl

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Loại 1000µl

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn khấy đều hỗn hợp

		Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt



		49 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vô trùng dụng cụ thí nghiệm

		- Dung tích: ≥ 15 lít


- Nhiệt độ buồng hấp:  ≥ 1000C



		50 

		Nhiệt kế bách phân

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành đo nhiệt độ môi trường

		Nhiệt độ đo:  ≤ 1000C



		51 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân các mẫu vật trong thí nghiệm

		Sai số: ≤ 0,01 g






		52 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		53 

		Cân điện tử loại 1kg

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Cân Rô béc van

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		56 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy phân tích chất béo

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích chất béo ở thức ăn

		- Dải đo: (0,1÷100)%


- Độ chính xác: 0,1 %



		2 

		Máy phân tích đạm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phân tích nitơ trong thức ăn

		- Mẫu công suất:

 Chất rắn ≤ 5.00g/mẫu, chất lỏng ≤ 20ml/mẫu


- Dải đo cho phép:  

0,1 mg N ÷ 200mg N


- Sai số: ≤ 0,5%



		3 

		Máy phân tích xơ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích chất xơ

		- Dải đo: (0,1÷100)%


- Độ chính xác: 0,1 %



		4 

		Máy phân tích chất khoáng 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phân tích  mẫu thức ăn

		- Tốc độ đo: 


≥ 2 Scan/giây


- Độ phân giải: ≥ 0,5nm



		5 

		Máy ủ lắc ổn nhiệt

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nuôi cấy vi sinh vật

		Tốc độ: 


≤ 1500 vòng/ phút



		6 

		Máy cất nước hai lần

		Chiếc

		01

		Dùng để chưng cất nước phục vụ quá trình thí nghiệm

		Công suất: (4 ÷ 8) lít/giờ



		7 

		Máy thái thức ăn xanh

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành thái các loại thức ăn thô xanh

		Năng suất: ≥ 250 kg/giờ



		8 

		Máy nghiền thức ăn chăn nuôi

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chế biến thức ăn gia súc

		Năng suất:  ≥  300 kg/giờ



		9 

		Máy ép viên thức ăn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chế biến thức ăn

		Năng suất: ≥ 150 kg/giờ



		10 

		Tủ cấy vi sinh

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cấy vi sinh trong môi trường nhân tạo

		Dung tích: ≥ 200 lít


Nhiệt độ: 350C÷370C



		11 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành sấy khô tiêu bản  tế bào

		- Dung tích: ≥100 lít

- Nhiệt độ buồng sấy:


 ≥ 1000C



		12 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		01

		Dùng để hút ẩm mẫu thí nghiệm

		Đường kính: ≥ 50 cm



		13 

		Máy đo ẩm độ 

		Chiếc

		01

		Dùng để đo độ ẩm thức ăn

		- Giải đo độ ẩm: (10÷100)%


- Giải đo nhiệt độ: (1÷100)0C


- Độ chính xác: ± 1%



		14 

		Dụng cụ trộn thức ăn thủ công 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành trộn thức ăn thủ công

		Loại thông dụng trên thị trường



		15 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định pH của dung dịch ở nhiệt độ xác định

		- Khoảng đo: 0 ÷ 14


- Độ chính xác: 


± 0,01 pH



		16 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành xem vi sinh vật thức ăn

		- Độ phóng đại: ≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		17 

		Kính lúp

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành xem mẫu thức ăn

		Độ phóng đại: ( 10X   



		18 

		Phần mềm xây dựng khẩu phần thức ăn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xây dựng khẩu phần ăn trên máy tính

		Cài đặt tối thiểu cho 19 máy vi tính



		19 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân các mẫu vật trong quá trình thí nghiệm

		



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Cân điện tử loại 1kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 0,01 g



		22 

		Cân đồng hồ loại 5kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 10g



		23 

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Dùng để thiết kế bài giảng điện tử và trình chiếu tài liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		24 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: GIỐNG VÀ KỸ THUẬT TRUYỀN GIỐNG

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo điện trở âm đạo

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phát hiện động dục gia súc

		- Phạm vi đo: 

(0÷1990) đơn vị

- Hiển thị kết quả trên màn hình



		2 

		Máy chẩn đoán có thai 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chẩn đoán thai sớm ở lợn

		- Tần số: ≥ 2,5 MHz


- Chiều sâu quét:

≥ 160 mm



		3 

		Máy đo độ dày mỡ lưng

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành xác định độ dầy mỡ lưng gia súc

		- Đo được tối thiểu 3 lớp mỡ lưng gia súc


- Khoảng đo: 

(5÷40) mm


-  Sai số: ± 0,1 mm



		4 

		Tủ lạnh thường

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản tinh đông viên trong thụ tinh nhân tạo

		Dung tích: ≥ 200 lít



		5 

		Phích lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản tinh đông viên trong thụ tinh nhân tạo

		Giữ được nhiệt độ lạnh: ≥ 12 giờ



		6 

		Dụng cụ khử trùng âm đạo giả 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành khử trùng âm đạo trong khai thác tinh dịch gia súc

		- Nhiệt độ khử trùng:

 ≤ 100oC


- Áp suất:  ≤ 0,02 bar



		7 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân khối lượng gia súc

		



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Cân đồng hồ loại 50kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 100g



		10 

		Cân điện tử loại 1000 kg

		Chiếc

		01

		

		- Sai số: ≤ 100g


- Hiển thị kết quả trên màn hình



		11 

		Bộ thước

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Thước đo khối lượng đại gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xác định các chiều đo và khối lượng của gia súc, gia cầm

		- Chia vạch chiều dài: 1mm


- Chia vạch khối lượng: 0,5 kg



		14 

		Thước dây 

		Chiếc

		18

		

		Dài: ≥ 2 m


Chia vạch: 1mm



		15 

		Thước gậy 

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		16 

		Thước Compa

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		17 

		Thước kẹp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo trứng gia cầm

		Chia vạch: 0,1mm



		18 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫnthực hành xem hình thái, cấu tạo tế bào tinh trùng động vật

		- Độ phóng đại: ≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		19 

		Kính lúp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành kiểm tra chất  bẩn trong tinh dịch

		Độ phóng đại: ( 10X   



		20 

		Âm đạo giả trâu, bò

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành khai thác tinh dịch đực giống

		- Kích thước: ≥ 40 cm


- Có túi ủ ấm



		21 

		Giá nhảy trâu, bò

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành huấn luyện trâu bò đực giống

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Giá nhảy lợn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành huấn luyện lợn đực giống

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Bộ dụng cụ thụ tinh nhân tạo trâu, bò

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dẫn tinh cho trâu, bò

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Bình đựng ni tơ lỏng 

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Súng bắn tinh cọng rạ

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Kéo cắt tinh cọng rạ

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Lọ đựng tinh mẫu

		Chiếc

		18

		

		



		29 

		Bộ dẫn tinh quản dùng cho lợn

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn gieo tinh

		- Dài: ≥ 0,4 m


- Cao su dẻo



		30 

		Nhiệt kế bách phân

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành kiểm tra môi trường bảo quản và chất lượng tinh 

		Nhiệt độ đo:  ≤ 1000C



		31 

		Máy kiểm tra chất lượng tinh dịch

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra chất lượng tinh

		Có thể xác định được tối thiểu 2 chỉ tiêu: V, C



		32 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ

		



		33 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		34 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		06

		

		Bằng thủy tinh, chịu nhiệt



		35 

		Giá để ống nghiệm

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Để được:


(10(20) ống nghiệm



		36 

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu không gỉ



		37 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		



		38 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		39 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		02

		

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt



		40 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		41 

		Giá  treo

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được:


 (20÷40) bình tam giác



		42 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm



		43 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		44 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất

		



		48 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		49 

		Loại  25 ml

		Chiếc

		01

		

		 Bằng vật liệu chịu nhiệt và hóa chất



		50 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		51 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Có chân đế



		53 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao

		Bằng thủy tinh



		54 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		55 

		Loại 1 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,01 ml



		56 

		Loại 2 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,02 ml



		57 

		Loại 5 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,05 ml



		58 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,1 ml



		59 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,2 ml






		60 

		Giá để pipet

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được 


(10 ÷ 20) pipet



		61 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để xác định thể tích chất lỏng

		Vật liệu không gỉ



		62 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		63 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch:  0,5 ml



		64 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		65 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		66 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		67 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		68 

		Micropipette

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất

		Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt



		69 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		70 

		Loại 10µl

		Chiếc

		01

		

		



		71 

		Loại 200µl

		Chiếc

		01

		

		



		72 

		Loại 1000µl

		Chiếc

		01

		

		



		73 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn khấy đều hỗn hợp

		Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt



		74 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		75 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: DƯỢC LÝ THÚ Y


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Kính lúp

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành kiểm tra độ bẩn cơ học của thuốc

		Độ phóng đại: ( 10X   



		2 

		Máy ủ lắc ổn nhiệt

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nuôi cấy vi sinh vật

		Tốc độ: 

≤ 1500 vòng/ phút



		3 

		Máy cất nước hai lần

		Chiếc

		01

		Dùng để chưng cất nước phục vụ quá trình thí nghiệm

		Công suất: 


(4 ÷ 8) lít/giờ



		4 

		Tủ cấy vi sinh

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cấy vi sinh vật

		Dung tích: ≥ 200 lít


Nhiệt độ: 350C÷370C



		5 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành sấy dụng cụ thí nghiệm

		- Dung tích: ≥100 lít

- Nhiệt độ buồng sấy: 

≥ 1000C



		6 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nuôi cấy vi sinh vật

		Dung tích: 

(150 ÷ 200) lít



		7 

		Tủ lạnh thường

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản thuốc và vacxin

		Dung tích: ≥ 200 lít



		8 

		Phích lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản thuốc và vacxin

		Giữ được nhiệt độ lạnh: ≥ 12 giờ



		9 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ống nghiệm

		Chiếc

		06

		

		Bằng thủy tinh, chịu nhiệt



		

		Giá để ống nghiệm

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Để được:


(10(20) ống nghiệm



		

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu không gỉ



		10 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại  250 ml

		Chiếc

		02

		

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt



		

		Loại  500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  treo

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được:


 (20÷40) bình tam giác



		11 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại  250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại  25 ml

		Chiếc

		01

		

		 Bằng vật liệu chịu nhiệt và hóa chất



		

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Có chân đế



		13 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao

		Bằng thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,01 ml



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,02 ml



		

		Loại 5 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,05 ml



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,1 ml



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,2 ml



		

		Giá để pipet

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được 


(10 ÷ 20) pipet



		14 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để xác định thể tích chất lỏng

		Vật liệu không gỉ



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch:  0,5 ml



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		15 

		Micropipette

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất

		Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 200µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000µl

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn khấy đều hỗn hợp

		Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt



		17 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho gia súc

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		

		Một bộ bao gồm:

		

		



		

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		

		



		

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		

		



		

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		

		



		

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		

		



		

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		

		



		18 

		Bộ xylanh (bơm kim tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc cho gia súc, gia cầm

		Vật liệu không gỉ



		

		Một bộ bao gồm:

		

		



		

		Bơm tiêm tự động

		Chiếc

		06

		

		



		

		Bơm tiêm 20ml

		Chiếc

		06

		

		



		

		Bơm tiêm 10ml

		Chiếc

		06

		

		



		

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		

		



		19 

		Bộ dụng cụ ngoại khoa

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành trong điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dao liền lưỡi

		Chiếc

		06

		

		



		

		Cán dao mổ

		Chiếc

		06

		

		



		

		Kéo thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		

		



		

		Panh răng chuột

		Chiếc

		06

		

		



		

		Panh cầm máu

		Chiếc

		06

		

		



		

		Kẹp dẹp 15 cm

		Chiếc

		06

		

		



		

		Kẹp dẹp 20 cm

		Chiếc

		06

		

		



		

		Kẹp ruột

		Chiếc

		06

		

		



		

		Móc mở rộng vết thương

		Chiếc

		06

		

		



		

		Lưỡi dao mổ rời

		Chiếc

		06

		

		



		

		Kim khâu các loại

		Hộp

		03

		

		



		20 

		Bàn mổ tiểu gia súc

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành cố định và đưa thuốc vào cơ thể tiểu gia súc

		- Kích thước:  

≥ 75cm  x 150 cm


-  Điều chỉnh được độ cao


- Có bộ phận cố định gia súc 



		21 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		22 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: VI SINH VẬT CHĂN NUÔI

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm 


Mã số môn học: MH 14


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đếm khuẩn lạc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đếm khuẩn lạc vi khuẩn trong môi trường  nuôi cấy

		- Đếm khuẩn lạc bằng tay qua bút đếm, kính lúp


- Sử dụng với đĩa petri đường kính:  ≤145 mm



		2 

		Máy định danh vi khuẩn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành định danh vi khuẩn

		- Công suất: ≥ 30 thẻ


- Phân loại: 

≥ 150 loài vi khuẩn



		3 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành sấy dụng cụ thí nghiệm

		- Dung tích: ≥100 lít

- Nhiệt độ buồng sấy: 

≥ 1000C



		4 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nuôi cấy vi sinh vật

		Dung tích: 

(150 ÷ 200) lít



		5 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản môi trường nuôi cấy và giống vi sinh vật

		- Dung tích: ≥ 200 lít


- Thang nhiệt độ:

 (-40 ÷ -90)0C



		6 

		Tủ lạnh thường

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản môi trường nuôi cấy và giống vi sinh vật

		Dung tích: ≥ 200 lít



		7 

		Máy quay ly tâm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành ly tâm mẫu

		Tốc độ quay: 

≥ 3000 vòng/phút



		8 

		Máy ủ lắc ổn nhiệt

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nuôi cấy vi sinh vật

		Tốc độ: 

≤ 1500 vòng/ phút



		9 

		Tủ cấy vi sinh

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cấy vi sinh vật

		Dung tích: ≥ 200 lít


Nhiệt độ: 350C÷370C



		10 

		Kính hiển vi quang học đa năng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành xem hình thái vi khuẩn

		- Độ phóng đại: 

≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		11 

		Kính lúp

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành xem khuẩn lạc

		Độ phóng đại: ( 10X   



		12 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vô trùng dụng thú y

		- Dung tích: ≥ 15 lít


- Nhiệt độ buồng hấp:  ≥ 1000C



		13 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân mẫu, hóa chất trong quá trình thí nghiệm

		Sai số: ≤ 0,01 g






		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Cân điện tử loại 1kg

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Cân Rô béc van

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Nhiệt kế bách phân

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành đo nhiệt độ 

		Nhiệt độ đo: ≤ 1000C



		18 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		06

		

		Bằng thủy tinh, chịu nhiệt



		21 

		Giá để ống nghiệm

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Để được:


(10(20) ống nghiệm



		22 

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu không gỉ



		23 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		02

		

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt



		26 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		27 

		Giá  treo

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được:


 (20÷40) bình tam giác



		28 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Loại  25 ml

		Chiếc

		01

		

		 Bằng vật liệu chịu nhiệt và hóa chất





		36 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Có chân đế



		39 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao

		Bằng thủy tinh



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		41 

		Loại 1 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,01 ml



		42 

		Loại 2 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,02 ml



		43 

		Loại 5 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,05 ml



		44 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,1 ml



		45 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,2 ml






		46 

		Giá để pipet

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được 


(10 ÷ 20) pipet



		47 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để xác định thể tích chất lỏng

		Vật liệu không gỉ



		48 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		49 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch:  0,5 ml



		50 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		51 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		52 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		53 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		54 

		Micropipette

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất

		Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt



		55 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		56 

		Loại 10µl

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Loại 200µl

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Loại 1000µl

		Chiếc

		01

		

		



		59 

		Que cấy

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cấy vi sinh vật



		Loại thông dụng, dùng trong các phòng thí nghiệm



		60 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		61 

		Que cấy thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		62 

		Que cấy vòng

		Chiếc

		06

		

		



		63 

		Đĩa petri

		Chiếc

		35

		Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật

		Đường kính: ( 10 cm



		64 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn khấy đều hỗn hợp

		Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt



		65 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		66 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: NỘI - CHẨN GIA SÚC

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm 


Mã số mô đun: MĐ 15


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành xem hình thái tế bào, vi sinh vật

		- Độ phóng đại:

 ≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		2 

		Kính lúp

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành xem hình thái cấu tạo tế bào, vi sinh vật

		Độ phóng đại: ( 10X   



		3 

		Máy siêu âm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chẩn đoán bệnh

		- Tần số:  ≥ 2,5 MHz


- Chiều sâu quét:

 ≥ 160 mm



		4 

		Máy đo dung tích phổi

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo dung tích phổi

		- Dung tích làm việc: 

≥ 12 lít


- Sai số: ≤ 2%



		5 

		Máy điện tâm đồ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đếm nhịp tim và tần số hô hấp của gia súc

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Huyết sắc kế Saly

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành sinh lý máu gia súc

		Phạm vi đo: 

≥ 100 mg%





		7 

		Buồng đếm Neubauer

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành sinh lý máu gia súc

		Có hai chức năng đếm hồng cầu và bạch cầu



		8 

		Tủ lạnh thường

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản thuốc và chế phẩm sinh học

		Dung tích: ≥ 200 lít



		9 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành khử trùng dụng cụ thú y

		- Dung tích: ≥ 15 lít


- Nhiệt độ buồng hấp:  ≥ 1000C



		10 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho gia súc

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		

		



		13 

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		

		



		14 

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		

		



		15 

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		

		



		16 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		

		



		17 

		Giá cố định đại gia súc

		Chiếc

		03

		Thực hành cố định đại gia súc

		Chiều dài ≥ 2 m


Chiều rộng ≥ 0,5 m


Chiều cao ≥ 0,8 m


Có thể điều chỉnh kích thước các chiều



		18 

		Giá cố định tiểu gia súc

		Chiếc

		03

		Thực hành cố định tiểu gia súc

		Có thể điều chỉnh kích thước các chiều



		19 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		20 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VI SINH VẬT - TRUYỀN NHIỄM

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm 


Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đếm khuẩn lạc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đếm khuẩn lạc trong môi trường  nuôi cấy

		- Đếm khuẩn lạc bằng tay qua bút đếm, kính lúp


- Sử dụng với đĩa petri đường kính:  ≤145 mm



		2 

		Máy định danh vi khuẩn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phân loại vi khuẩn

		- Công suất: ≥ 30 thẻ


- Phân loại: 

≥ 150 loài vi khuẩn



		3 

		Tủ cấy vi sinh 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cấy vi sinh vật

		Dung tích: ≥ 200 lít


Nhiệt độ: 350C÷370C



		4 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành xem hình thái vi khuẩn

		- Độ phóng đại: 

≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		5 

		Kính lúp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đếm khuẩn lạc

		Độ phóng đại: ( 10X   



		6 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vô trùng dụng thú y

		- Dung tích: ≥ 15 lít


- Nhiệt độ buồng hấp:  ≥ 1000C



		7 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành sấy dụng cụ thí nghiệm

		- Dung tích: ≥100 lít

- Nhiệt độ buồng sấy: 

≥ 1000C



		8 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nuôi cấy vi sinh vật

		Dung tích: 

(150 ÷ 200) lít



		9 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản môi trường nuôi cấy và giống vi sinh vật

		- Dung tích: ≥ 200 lít


- Thang nhiệt độ: 

(-40 ÷ -90)0C



		10 

		Tủ lạnh thường

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản môi trường nuôi cấy và giống vi sinh vật

		Dung tích: ≥ 200 lít



		11 

		Máy quay ly tâm

		Chiếc

		01

		Máy quay ly tâm

		Tốc độ quay: 

≥ 3000 vòng/phút



		12 

		Máy ủ lắc ổn nhiệt

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nuôi cấy vi sinh vật

		Tốc độ: 

≤ 1500 vòng/ phút



		13 

		Bộ Kit chẩn đoán nhanh một số bệnh

		Bộ

		05

		Dùng để chẩn đoán nhanh bệnh truyền nhiễm

		Độ nhạy và độ đặc hiệu: ≥ 90%



		14 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		06

		

		Bằng thủy tinh, chịu nhiệt



		17 

		Giá để ống nghiệm

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Để được:


(10(20) ống nghiệm



		18 

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu không gỉ



		19 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		02

		

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt



		22 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		23 

		Giá  treo

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được:


(20÷40) bình tam giác



		24 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Loại  25 ml

		Chiếc

		01

		

		 Bằng vật liệu chịu nhiệt và hóa chất





		32 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Có chân đế



		35 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao

		Bằng thủy tinh



		36 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		37 

		Loại 1 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,01 ml



		38 

		Loại 2 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,02 ml



		39 

		Loại 5 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,05 ml



		40 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,1 ml



		41 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,2 ml






		42 

		Giá để pipet

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được 


(10 ÷ 20) pipet



		43 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để xác định thể tích chất lỏng

		Vật liệu không gỉ



		44 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		45 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch:  0,5 ml



		46 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		47 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		48 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		49 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		50 

		Micropipette

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất

		Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt



		51 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		52 

		Loại 10µl

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Loại 200µl

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Loại 1000µl

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn khấy đều hỗn hợp

		Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt



		56 

		Que cấy

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cấy vi sinh vật



		Loại thông dụng, dùng trong các phòng thí nghiệm



		57 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		58 

		Que cấy thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		59 

		Que cấy vòng

		Chiếc

		06

		

		



		60 

		Đĩa petri

		Chiếc

		35

		Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật

		Đường kính: ( 10 cm



		61 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho gia súc

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		62 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		63 

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		

		



		64 

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		

		



		65 

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		

		



		66 

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		

		



		67 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		

		



		68 

		Bộ xylanh (bơm kim tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc cho gia súc, gia cầm

		Vật liệu không gỉ



		69 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		70 

		Bơm tiêm tự động

		Chiếc

		06

		

		



		71 

		Bơm tiêm 20ml

		Chiếc

		06

		

		



		72 

		Bơm tiêm 10ml

		Chiếc

		06

		

		



		73 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		

		



		74 

		Bộ đồ mổ tiểu gia súc

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành giải phẫu tiểu gia súc

		Vật liệu không gỉ



		75 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		76 

		Dao mổ liền cán

		Chiếc

		06

		

		



		77 

		Kéo thẳng 

		Chiếc

		06

		

		



		78 

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		

		



		79 

		Kẹp dẹp

		Chiếc

		06

		

		



		80 

		Dùi phá não

		Chiếc

		06

		

		



		81 

		Móc treo tổ chức

		Chiếc

		06

		

		



		82 

		Bộ đồ mổ đại gia súc

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành giải phẫu đại gia súc

		Vật liệu không gỉ



		83 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		84 

		Dao lột da

		Chiếc

		02

		

		



		85 

		Dao lấy tiết

		Chiếc

		02

		

		



		86 

		Dao cắt cơ

		Chiếc

		02

		

		



		87 

		Đục xương

		Chiếc

		02

		

		



		88 

		Cưa xương

		Chiếc

		02

		

		



		89 

		Búa liền cán

		Chiếc

		02

		

		



		90 

		Búa cán gỗ

		Chiếc

		02

		

		



		91 

		Móc treo tổ chức

		Chiếc

		02

		

		



		92 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành cân hóa chất trong thực hành

		Sai số: ≤ 0,01 g



		93 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		94 

		Cân điện tử loại 1kg

		Chiếc

		01

		

		



		95 

		Cân Rô béc van

		Chiếc

		01

		

		



		96 

		Bàn mổ đại gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành giải phẫu cơ thể đại gia súc

		- Kích thước: 


 ≥ 100 cm x 220 cm


- Điều chỉnh được độ cao, nâng hạ bằng vô lăng tay



		97 

		Bàn mổ tiểu gia súc

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành giải phẫu cơ thể tiểu gia súc

		- Kích thước:  


≥ 75cm  x 150 cm


-  Điều chỉnh được độ cao


- Có bộ phận cố định gia súc 



		98 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		99 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CHĂN NUÔI LỢN


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy chẩn đoán có thai 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chẩn đoán thai sớm

		- Tần số: ≥ 2,5 MHz


- Chiều sâu quét: 

≥ 160 mm



		2 

		Máy đo điện trở âm đạo

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phát hiện lợn nái động dục

		- Phạm vi đo: 

(0÷1990) đơn vị

- Hiển thị kết quả trên màn hình



		3 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân khối lượng lợn con

		Sai số: ≤ 100g



		4 

		Cân bàn chuyên dụng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân khối lượng lợn trưởng thành

		- Mặt bàn cân kích thước: ≥ 1 m x 1,5m


- Chân có bánh xe di chuyển 


- Khoảng cách đơn vị cân tối đa 0,5 kg



		5 

		Bộ dẫn tinh quản dùng cho lợn

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn gieo tinh

		- Dài: ≥ 0,4 m


- Cao su dẻo



		6 

		Giá nhảy lợn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành huấn luyện lợn đực giống

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Máy kiểm tra chất lượng tinh dịch

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra chất lượng tinh

		Có thể xác định được tối thiểu 2 chỉ tiêu: V, C



		8 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra hoạt lực tinh trùng lợn trong thụ tinh nhân tạo lợn

		- Độ phóng đại: ≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		9 

		Bộ thước

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xác định các chiều đo của lợn

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Thước dây 

		Chiếc

		18

		

		Dài: ≥ 2 m


Chia vạch: 1mm



		12 

		Thước gậy 

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		13 

		Thước Compa

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		14 

		Thước kẹp

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 0,1mm



		15 

		Bộ kìm 

		Bộ

		01

		

		



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Kìm bấm số tai 

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành bấm số tai cho lợn

		Loại bấm cạnh; bấm lỗ tròn; gắn số tai



		18 

		Kìm bấm răng nanh 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bấm răng nanh cho lợn  con

		Vật liệu không gỉ



		19 

		Kìm cắt đuôi

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành cắt đuôi lợn

		Vật liệu không gỉ



		20 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho lợn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		

		



		

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		

		



		

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		

		



		

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		

		



		

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		

		



		21 

		Bộ xylanh (bơm kim tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc cho lợn

		Vật liệu không gỉ



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bơm tiêm tự động

		Chiếc

		06

		

		



		

		Bơm tiêm 20ml

		Chiếc

		06

		

		



		

		Bơm tiêm 10ml

		Chiếc

		06

		

		



		

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		

		



		22 

		Bộ dụng cụ ngoại khoa

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành trong điều trị bệnh cho lợn


 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Dao liền lưỡi

		Chiếc

		06

		

		



		25 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		06

		

		



		26 

		Kéo thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		27 

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		

		



		28 

		Panh răng chuột

		Chiếc

		06

		

		



		29 

		Panh cầm máu

		Chiếc

		06

		

		



		30 

		Kẹp dẹp 15 cm

		Chiếc

		06

		

		



		31 

		Kẹp dẹp 20 cm

		Chiếc

		06

		

		



		32 

		Kẹp ruột

		Chiếc

		06

		

		



		33 

		Móc mở rộng vết thương

		Chiếc

		06

		

		



		34 

		Lưỡi dao mổ rời

		Chiếc

		06

		

		



		35 

		Kim khâu các loại

		Hộp

		03

		

		



		36 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		37 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CHĂN NUÔI TRÂU, BÒ

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm 


Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo điện trở âm đạo

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phát hiện động dục ở bò, trâu

		- Phạm vi đo: 

(0÷1990) đơn vị

- Hiển thị kết quả trên màn hình



		2 

		Máy phân tích sữa

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích sữa bò

		- Công suất: 

≤ 30 mẫu/giờ
- Có khả năng phân tích các chỉ tiêu: chất béo, chất đạm, lactose, chất khô không béo, tỷ trọng, lượng nước thêm vào và điểm đông sữa...



		3 

		Máy vắt sữa

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành vắt sữa bò bằng máy

		- Công suất động cơ: 

≥ 0,75 hP


- Dung tích bình đựng sữa: ≥ 20 lít



		4 

		Máy chẩn đoán viêm vú

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành chẩn đoán viêm vú ở bò

		Phạm vi đo:

 (10 ÷ 990) đơn vị



		5 

		Bộ kìm 

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		7 

		Kìm bấm số tai 

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành bấm số tai cho trâu, bò

		Loại bấm cạnh; bấm lỗ tròn; gắn số tai



		8 

		Kìm kẹp sô tai

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành kẹp số tai trâu, bò

		Vật liệu không gỉ



		9 

		Kìm săm số tai

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành săm số tai trâu, bò

		Vật liệu không gỉ



		10 

		Kìm thiến

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành thiến bê, nghé

		Vật liệu không gỉ



		11 

		Bộ thước

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Thước đo khối lượng đại gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xác định các chiều đo và khối lượng của gia súc, gia cầm

		- Chia vạch chiều dài: 1mm


- Chia vạch khối lượng: 0,5 kg



		14 

		Thước dây 

		Chiếc

		18

		

		Dài: ≥ 2 m


Chia vạch: 1mm



		15 

		Thước gậy 

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		16 

		Thước Compa

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		17 

		Thước kẹp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo trứng gia cầm

		Chia vạch: 0,1mm



		18 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân khối lượng trâu, bò

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Cân bàn chuyên dụng

		Chiếc

		01

		

		- Mặt bàn cân kích thước: ≥ 1 m x 1,5m


- Chân có bánh xe di chuyển 


- Khoảng cách đơn vị cân tối đa 0,5 kg



		21 

		Cân điện tử loại 1000 kg

		Chiếc

		01

		

		- Sai số: ≤ 100g


- Hiển thị kết quả trên màn hình



		22 

		Bộ dụng cụ thụ tinh nhân tạo trâu, bò

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dẫn tinh cho trâu, bò

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Bình đựng ni tơ lỏng 

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Súng bắn tinh cọng rạ

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Kéo cắt tinh cọng rạ

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Lọ đựng tinh mẫu

		Chiếc

		18

		

		



		28 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho trâu, bò

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		

		



		31 

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		

		



		32 

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		

		



		33 

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		

		



		34 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		

		



		35 

		Bộ dụng cụ ngoại khoa

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành trong điều trị bệnh cho trâu, bò




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		36 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		37 

		Dao liền lưỡi

		Chiếc

		06

		

		



		38 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		06

		

		



		39 

		Kéo thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		40 

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		

		



		41 

		Panh răng chuột

		Chiếc

		06

		

		



		42 

		Panh cầm máu

		Chiếc

		06

		

		



		43 

		Kẹp dẹp 15 cm

		Chiếc

		06

		

		



		44 

		Kẹp dẹp 20 cm

		Chiếc

		06

		

		



		45 

		Kẹp ruột

		Chiếc

		06

		

		



		46 

		Móc mở rộng vết thương

		Chiếc

		06

		

		



		47 

		Lưỡi dao mổ rời

		Chiếc

		06

		

		



		48 

		Kim khâu các loại

		Hộp

		03

		

		



		49 

		Bộ xylanh (bơm kim tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc cho trâu, bò

		Vật liệu không gỉ



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		51 

		Bơm tiêm tự động

		Chiếc

		06

		

		



		52 

		Bơm tiêm 20ml

		Chiếc

		06

		

		



		53 

		Bơm tiêm 10ml

		Chiếc

		06

		

		



		54 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		

		



		55 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		56 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CHĂN NUÔI GIA CẦM


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm 


Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy ấp trứng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành ấp trứng gia cầm

		- Công suất: 

≤ 500 quả/đợt ấp


- Máy đa kỳ



		2 

		Thiết bị phân tích trứng




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phân tích trứng gia cầm

		Có khả năng phân tích các chỉ tiêu: Khối lượng trứng, chiều cao lòng trắng, màu sắc lòng đỏ...



		3 

		Bộ thước

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xác định các chiều đo của gia cầm

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Thước dây 

		Chiếc

		18

		

		Dài: ≥ 2 m


Chia vạch: 1mm



		6 

		Thước gậy 

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		7 

		Thước Compa

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		8 

		Thước kẹp

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 0,1mm



		9 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân khối lượng trứng và gia cầm

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Cân điện tử loại 1kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 0,01 g



		12 

		Cân Rô béc van

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 0,01 g



		13 

		Cân đồng hồ loại 5kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 10 g



		14 

		Đèn soi trứng

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành soi xác định tỷ lệ trứng có phôi

		Công suất bóng đèn: 


≤ 100W



		15 

		Máy cắt mỏ gà

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt mỏ gà đẻ

		Tốc độ: 


≤ 1500 con/giờ



		16 

		Máy nghiền thức ăn chăn nuôi

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chế biến thức ăn gia súc

		Năng suất:  


≥  300 kg/giờ



		17 

		Máy trộn thức ăn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành trộn hỗn hợp các loại thức ăn cho gia cầm

		Năng suất: 


≥ 100 kg thức ăn/lần



		18 

		Máy ép viên thức ăn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chế biến thức ăn cho gia cầm

		Năng suất:  


≥ 150 kg/giờ



		19 

		Mô hình chuồng nuôi 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành thiết kế chuồng nuôi gà

		Đảm bảo đủ các kiểu chuồng nuôi thông dụng phù hợp với nội dung bài học



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Mô hình chuồng nuôi gà siêu thịt

		Bộ

		01

		

		



		22 

		Mô hình chuồng nuôi gà siêu trứng

		Bộ

		01

		

		



		23 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho gia cầm

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		

		



		26 

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		

		



		27 

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		

		



		28 

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		

		



		29 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		

		



		30 

		Bộ xylanh (bơm kim tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc cho gia cầm




		Vật liệu không gỉ



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Bơm tiêm tự động

		Chiếc

		06

		

		



		33 

		Bơm tiêm 20ml

		Chiếc

		06

		

		



		34 

		Bơm tiêm 10ml

		Chiếc

		06

		

		



		35 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		

		



		36 

		Bộ dụng cụ ngoại khoa

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành trong điều trị bệnh cho gia cầm




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y






		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Dao liền lưỡi

		Chiếc

		06

		

		



		39 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		06

		

		



		40 

		Kéo thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		41 

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		

		



		42 

		Panh răng chuột

		Chiếc

		06

		

		



		43 

		Panh cầm máu

		Chiếc

		06

		

		



		44 

		Kẹp dẹp 15 cm

		Chiếc

		06

		

		



		45 

		Kẹp dẹp 20 cm

		Chiếc

		06

		

		



		46 

		Kẹp ruột

		Chiếc

		06

		

		



		47 

		Móc mở rộng vết thương

		Chiếc

		06

		

		



		48 

		Lưỡi dao mổ rời

		Chiếc

		06

		

		



		49 

		Kim khâu các loại

		Hộp

		03

		

		



		50 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		51 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CHĂN NUÔI DÊ


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo điện trở âm đạo

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phát hiện động dục ở dê

		- Phạm vi đo:

 (0÷1990) đơn vị

- Hiển thị kết quả trên màn hình



		2 

		Máy phân tích sữa

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích sữa dê

		- Công suất: 

≤ 30 mẫu/giờ
- Có khả năng phân tích các chỉ tiêu: chất béo, chất đạm, lactose, chất khô không béo, tỷ trọng, lượng nước thêm vào và điểm đông sữa...



		3 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân khối lượng dê

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Cân đồng hồ loại 50kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤  100g



		6 

		Cân đồng hồ loại 100kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤  200g



		7 

		Cân bàn chuyên dụng 

		Chiếc

		01

		

		- Mặt bàn cân kích thước: ≥ 1 m x 1,5m


- Chân có bánh xe di chuyển 



		8 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng tinh dịch dê đực

		- Độ phóng đại: ≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		9 

		Kính lúp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành kiểm tra độ bẩn cơ học tinh dịch dê

		Độ phóng đại: ( 10X   



		10 

		Ẩm kế

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo ẩm độ chuồng nuôi dê

		- Phạm vi  đo: ≤ 100 %


- Độ chia: 0,5 % 



		11 

		Nhiệt kế bách phân

		Chiếc

		18

		Thực hành đo nhiệt độ chuồng nuôi dê

		Nhiệt độ đo: ≤ 1000C



		12 

		Máng cho dê ăn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng ăn trong chuồng nuôi dê

		- Có ngăn chứa thức ăn tinh và thức ăn xanh


- Điều chỉnh được lượng thức ăn



		13 

		Máng cho dê  uống

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bố trí máng uống trong chuồng nuôi dê

		Loại thông dụng trên thị trường



		14 

		Mô hình  chuồng nuôi dê

		Bộ

		01

		Thực hành chuẩn bị điều kiện chăn nuôi

		Đảm bảo đủ các kiểu chuồng nuôi thông dụng phù hợp với nội dung bài học



		15 

		Bộ kìm

		Bộ

		01

		

		



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Kìm bấm số tai 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bấm số tai cho dê

		- Kìm bấm cạnh 


- Kìm bấm lỗ tròn


- Kìm gắn số tai



		18 

		Kìm thiến 

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dãn thực hành thiến dê

		Vật liệu không gỉ



		19 

		Bộ thước

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xác định các chiều đo của dê

		



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Thước dây 

		Chiếc

		18

		

		Dài: ≥ 2 m


Chia vạch: 1mm



		22 

		Thước gậy 

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		23 

		Thước compa

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		24 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho dê

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		

		



		27 

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		

		



		28 

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		

		



		29 

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		

		



		30 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		

		



		31 

		Bộ xylanh (bơm kim tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc cho dê

		Vật liệu không gỉ



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		33 

		Bơm tiêm tự động

		Chiếc

		06

		

		



		34 

		Bơm tiêm 20ml

		Chiếc

		06

		

		



		35 

		Bơm tiêm 10ml

		Chiếc

		06

		

		



		36 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		

		



		37 

		Bộ dụng cụ ngoại khoa

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành trong điều trị bệnh cho dê

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		38 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		39 

		Dao liền lưỡi

		Chiếc

		06

		

		



		40 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		06

		

		



		41 

		Kéo thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		42 

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		

		



		43 

		Panh răng chuột

		Chiếc

		06

		

		



		44 

		Panh cầm máu

		Chiếc

		06

		

		



		45 

		Kẹp dẹp 15 cm

		Chiếc

		06

		

		



		46 

		Kẹp dẹp 20 cm

		Chiếc

		06

		

		



		47 

		Kẹp ruột

		Chiếc

		06

		

		



		48 

		Móc mở rộng vết thương

		Chiếc

		06

		

		



		49 

		Lưỡi dao mổ rời

		Chiếc

		06

		

		



		50 

		Kim khâu các loại

		Hộp

		03

		

		



		51 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		52 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CHĂN NUÔI THỎ

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân khối lượng thỏ và thức ăn, thuốc điều trị bệnh

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cân điện tử loại 1kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 0,01 g



		4 

		Cân đồng hồ loại 20kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 


≤ 20g



		5 

		Thước dây 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành xác định các chiều đo của thỏ

		Dài: ≥ 2 m


Chia vạch: 1mm



		6 

		Kìm bấm số tai 

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành bấm số tai cho thỏ

		- Kìm bấm cạnh 


- Kìm bấm lỗ tròn


- Kìm gắn số tai



		7 

		Nhiệt kế bách phân

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo nhiệt độ chuồng nuôi thỏ

		Nhiệt độ đo: ≤ 1000C



		8 

		Ẩm kế

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo ẩm độ chuồng nuôi thỏ

		- Phạm vi  đo: ≤ 100 %


- Độ chia: 0,5 % 



		9 

		Máng cho thỏ ăn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng ăn trong chuồng nuôi thỏ

		- Có ngăn chứa thức ăn tinh và thức ăn xanh


- Điều chỉnh được lượng thức ăn



		10 

		Máng cho thỏ  uống

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bố trí máng uống trong chuồng nuôi thỏ

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Mô hình chuồng nuôi thỏ

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tìm hiểu thiết kế chuồng nuôi thỏ

		Đảm bảo đủ các kiểu chuồng nuôi thông dụng phù hợp với nội dung bài học



		12 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho thỏ

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		

		



		15 

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		

		



		16 

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		

		



		17 

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		

		



		18 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		

		



		19 

		Bộ dụng cụ ngoại khoa

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành trong điều trị bệnh cho thỏ




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Dao liền lưỡi

		Chiếc

		06

		

		



		22 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		06

		

		



		23 

		Kéo thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		24 

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		

		



		25 

		Panh răng chuột

		Chiếc

		06

		

		



		26 

		Panh cầm máu

		Chiếc

		06

		

		



		27 

		Kẹp dẹp 15 cm

		Chiếc

		06

		

		



		28 

		Kẹp dẹp 20 cm

		Chiếc

		06

		

		



		29 

		Kẹp ruột

		Chiếc

		06

		

		



		30 

		Móc mở rộng vết thương

		Chiếc

		06

		

		



		31 

		Lưỡi dao mổ rời

		Chiếc

		06

		

		



		32 

		Kim khâu các loại

		Hộp

		03

		

		



		33 

		Bộ xylanh (bơm kim tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc cho thỏ

		Vật liệu không gỉ



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Bơm tiêm tự động

		Chiếc

		06

		

		



		36 

		Bơm tiêm 20ml

		Chiếc

		06

		

		



		37 

		Bơm tiêm 10ml

		Chiếc

		06

		

		



		38 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		

		



		39 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		40 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KÝ SINH TRÙNG THÚ Y

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm 


Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành xem hình thái ký sinh trùng

		- Độ phóng đại: ≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		2 

		Kính lúp

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành xem hình thái đại thể giun sán

		Độ phóng đại: ( 10X   



		3 

		Tủ lạnh thường

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản mẫu vật giun sán

		Dung tích: ≥ 200 lít



		4 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản môi trường nuôi cấy và giống vi sinh vật

		- Dung tích: ≥ 200 lít


- Thang nhiệt độ:

 (-40 ÷ -90)0C



		5 

		Máy quay ly tâm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chẩn đoán ký sinh trùng

		Tốc độ quay: 

≥ 3000 vòng/phút



		6 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vô trùng dụng cụ thí nghiệm

		- Dung tích: ≥ 15 lít


- Nhiệt độ buồng hấp: 

 ≥ 1000C



		7 

		Buồng đếm Mc master

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đếm ký sinh trùng

		Các ô và vạch chia rõ



		8 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		06

		

		Bằng thủy tinh, chịu nhiệt



		11 

		Giá để ống nghiệm

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Để được:


(10(20) ống nghiệm



		12 

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu không gỉ



		13 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		02

		

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt



		16 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		17 

		Giá  treo

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được:


 (20÷40) bình tam giác



		18 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Loại  25 ml

		Chiếc

		01

		

		 Bằng vật liệu chịu nhiệt và hóa chất





		26 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Có chân đế



		29 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao

		Bằng thủy tinh



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Loại 1 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,01 ml



		32 

		Loại 2 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,02 ml



		33 

		Loại 5 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,05 ml



		34 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,1 ml



		35 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,2 ml






		36 

		Giá để pipet

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được 


(10 ÷ 20) pipet



		37 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để xác định thể tích chất lỏng

		Vật liệu không gỉ



		38 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		39 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch:  0,5 ml



		40 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		41 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		42 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		43 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		44 

		Micropipette

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất

		Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt



		45 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		46 

		Loại 10µl

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Loại 200µl

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Loại 1000µl

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn khấy đều hỗn hợp

		Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt



		50 

		Que cấy

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cấy vi sinh vật



		Loại thông dụng, dùng trong các phòng thí nghiệm



		51 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		52 

		Que cấy thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		53 

		Que cấy vòng

		Chiếc

		06

		

		



		54 

		Đĩa petri

		Chiếc

		35

		Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật

		Đường kính: ( 10 cm



		55 

		Bộ tiêu bản giun, sán

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành quan sát hình thái các loại giun, sán

		Đảm bảo đủ các tiêu bản giun, sán ký sinh ở gà, lợn, trâu và bò



		56 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		57 

		Tiêu bản giun tròn

		Bộ

		01

		

		



		58 

		Tiêu bản giun xoăn

		Bộ

		01

		

		



		59 

		Tiêu bản sán dây

		Bộ

		01

		

		



		60 

		Tiêu bản sán lá

		Bộ

		01

		

		



		61 

		Bàn mổ đại gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành giải phẫu cơ thể đại gia súc

		- Kích thước:  

≥ 100 cm x 220 cm


- Điều chỉnh được độ cao, nâng hạ bằng vô lăng tay



		62 

		Bàn mổ tiểu gia súc

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành giải phẫu cơ thể tiểu gia súc

		- Kích thước:  

≥ 75cm  x 150 cm


-  Điều chỉnh được độ cao


- Có bộ phận cố định gia súc 



		63 

		Bộ đồ mổ tiểu gia súc

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành giải phẫu tiểu gia súc

		Vật liệu không gỉ



		64 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		65 

		Dao mổ liền cán

		Chiếc

		06

		

		



		66 

		Kéo thẳng 

		Chiếc

		06

		

		



		67 

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		

		



		68 

		Kẹp dẹp

		Chiếc

		06

		

		



		69 

		Dùi phá não

		Chiếc

		06

		

		



		70 

		Móc treo tổ chức

		Chiếc

		06

		

		



		71 

		Bộ đồ mổ đại gia súc

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành giải phẫu đại gia súc

		Vật liệu không gỉ



		72 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		73 

		Dao lột da

		Chiếc

		02

		

		



		74 

		Dao lấy tiết

		Chiếc

		02

		

		



		75 

		Dao cắt cơ

		Chiếc

		02

		

		



		76 

		Đục xương

		Chiếc

		02

		

		



		77 

		Cưa xương

		Chiếc

		02

		

		



		78 

		Búa liền cán

		Chiếc

		02

		

		



		79 

		Búa cán gỗ

		Chiếc

		02

		

		



		80 

		Móc treo tổ chức

		Chiếc

		02

		

		



		81 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		82 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 17.  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: NGOẠI - SẢN GIA SÚC


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo điện trở âm đạo

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phát hiện động dục ở gia súc

		- Phạm vi đo: 

(0÷1990) đơn vị

- Hiển thị kết quả trên màn hình



		2 

		Máy siêu âm 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra thai gia súc

		- Tần số:  ≥ 2,5 MHz


- Chiều sâu quét: 

≥ 160 mm



		3 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành xem hình thái, cấu tạo tế bào tinh trùng động vật

		- Độ phóng đại:

 ≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		4 

		Kính lúp

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành kiểm tra độ bẩn cơ học tinh dịch

		Độ phóng đại: ( 10X   



		5 

		Bàn mổ đại gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phẫu thuật điều trị bệnh gia súc

		- Kích thước:  

≥ 100 cm x 220 cm


- Điều chỉnh được độ cao, nâng hạ bằng vô lăng tay



		6 

		Bàn mổ tiểu gia súc

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phẫu thuật điều trị bệnh gia súc

		- Kích thước: 

 ≥ 75cm  x 150 cm


-  Điều chỉnh được độ cao


- Có bộ phận cố định gia súc 



		7 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho gia súc

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		

		



		10 

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		

		



		11 

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		

		



		12 

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		

		



		13 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		

		



		14 

		Bộ dụng cụ ngoại khoa

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành trong điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Dao liền lưỡi

		Chiếc

		06

		

		



		17 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		06

		

		



		18 

		Kéo thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		19 

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		

		



		20 

		Panh răng chuột

		Chiếc

		06

		

		



		21 

		Panh cầm máu

		Chiếc

		06

		

		



		22 

		Kẹp dẹp 15 cm

		Chiếc

		06

		

		



		23 

		Kẹp dẹp 20 cm

		Chiếc

		06

		

		



		24 

		Kẹp ruột

		Chiếc

		06

		

		



		25 

		Móc mở rộng vết thương

		Chiếc

		06

		

		



		26 

		Lưỡi dao mổ rời

		Chiếc

		06

		

		



		27 

		Kim khâu các loại

		Hộp

		03

		

		



		28 

		Bộ xylanh (bơm kim tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc cho gia súc, gia cầm

		Vật liệu không gỉ



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Bơm tiêm tự động

		Chiếc

		06

		

		



		31 

		Bơm tiêm 20ml

		Chiếc

		06

		

		



		32 

		Bơm tiêm 10ml

		Chiếc

		06

		

		



		33 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		

		



		34 

		Bộ dụng cụ sản khoa

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành phẫu thuật điều trị bệnh sản khoa gia súc

		Vật liệu không gỉ



		35 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		36 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KỸ THUẬT NUÔI ONG

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm 


Mã số mô đun: MĐ 24


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thùng ong truyền thống

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành tạo tổ ong nhân tạo

		Thể tích: ≥ 10 bánh tổ



		2 

		Thùng ong cải tiến

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành tạo tổ ong nhân tạo

		Có khung cầu di động



		3 

		Thùng quay ly tâm

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành thu mật ong

		Năng suất: 

≥ 4 bánh tổ/lần



		4 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành xem hình thái, cấu tạo vi thể, giải phẫu về ong

		- Độ phóng đại: 

≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		5 

		Kính lúp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành kiểm tra độ bẩn mật ong, phân biệt ngoại hình các dòng, giống ong

		Độ phóng đại: ( 10X



		6 

		Tủ lạnh thường

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản thuốc phòng, trị bệnh và mật ong

		Dung tích: ≥ 200 lít



		7 

		Nhiệt kế bách phân

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo nhiệt độ thùng nuôi ong

		Nhiệt độ đo: ≤ 1000C



		8 

		Ẩm kế

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo ẩm độ thùng nuôi ong

		- Phạm vi  đo: ≤ 100 %


- Độ chia: 0,5 %



		9 

		Máy bốc hơi nước

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành làm bốc hơi nước mật ong

		Dung tích: ≥ 100 lít



		10 

		Máy ép chân tầng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tạo bánh tổ

		Năng suất: 

≥ 5 bánh/ lần



		11 

		Vợt bắt ong chúa

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bắt ong chúa

		Loại thông dụng trên thị trường



		12 

		Lồng nhốt ong chúa

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bắt nhốt ong chúa

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Dụng cụ bảo hộ nuôi ong chuyên dụng

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành các biện pháp bảo hộ trong quá trình nuôi ong

		Loại thông dụng trên thị trường



		14 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		15 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu:


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 19: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CHĂN NUÔI CHIM CÚT


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy phân tích thức ăn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định dinh dưỡng thức ăn nuôi chim cút

		- Trọng lượng mẫu tối đa: 500g


- Công suất: ≥ 6 mẫu


- Phân tích các chỉ tiêu: Protein, chất béo, chất xơ, tinh bột, khoáng tổng số.



		2 

		Máy nghiền thức ăn chăn nuôi

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chế biến thức ăn cho chim cút

		Năng suất:  

≥  300 kg/giờ



		3 

		Máy trộn thức ăn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành trộn hỗn hợp các loại thức ăn cho chim cút

		Năng suất: 

≥ 100 kg thức ăn/lần



		4 

		Máy ấp trứng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành ấp trứng chim cút

		- Công suất: 

≤ 500 quả/đợt ấp


- Máy đa kỳ



		5 

		Thiết bị phân tích trứng




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phân tích trứng chim cút

		Có khả năng phân tích các chỉ tiêu: Khối lượng trứng, chiều cao lòng trắng, màu sắc lòng đỏ...



		6 

		Máy ép viên thức ăn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chế biến thức ăn cho chim cút

		Năng suất: 


≥ 150 kg/giờ



		7 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân các mẫu vật trong thí nghiệm

		



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Cân điện tử loại 1kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 0,01 g






		10 

		Cân đồng hồ loại 5kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 10 g



		11 

		Nhiệt kế bách phân

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành đo nhiệt độ chuồng nuôi

		Nhiệt độ đo: ≤ 1000C



		12 

		Ẩm kế

		Chiếc

		6

		Dùng để thực hành đo ẩm độ chuồng nuôi

		- Phạm vi  đo: ≤ 100 %


- Độ chia: 0,5 % 



		13 

		Tủ lạnh thường

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản vắc xin phòng bệnh

		Dung tích: ≥ 200 lít



		14 

		Thước kẹp

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đo phân loại trứng giống chim cút

		Chia vạch: 0,1mm



		15 

		Mô hình lồng nuôi chim cút

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chuẩn bị điều kiện chăn nuôi

		Đảm bảo đủ các kiểu lồng nuôi thông dụng phù hợp với nội dung bài học



		16 

		Máng  cho gia cầm ăn

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bố trí máng ăn trong chuồng nuôi chim cút

		Dung tích: ≥ 3 kg/lần



		17 

		Máng cho gia cầm uống

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bố trí máng uống trong chuồng nuôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho gia súc

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		

		



		

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		

		



		

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		

		



		

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		

		



		

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		

		



		19 

		Bộ xylanh (bơm kim tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc cho gia súc, gia cầm

		Vật liệu không gỉ



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bơm tiêm tự động

		Chiếc

		06

		

		



		

		Bơm tiêm 20ml

		Chiếc

		06

		

		



		

		Bơm tiêm 10ml

		Chiếc

		06

		

		



		

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		

		



		20 

		Bộ dụng cụ ngoại khoa

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành trong điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Dao liền lưỡi

		Chiếc

		06

		

		



		23 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		06

		

		



		24 

		Kéo thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		25 

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		

		



		26 

		Panh răng chuột

		Chiếc

		06

		

		



		27 

		Panh cầm máu

		Chiếc

		06

		

		



		28 

		Kẹp dẹp 15 cm

		Chiếc

		06

		

		



		29 

		Kẹp dẹp 20 cm

		Chiếc

		06

		

		



		30 

		Kẹp ruột

		Chiếc

		06

		

		



		31 

		Móc mở rộng vết thương

		Chiếc

		06

		

		



		32 

		Lưỡi dao mổ rời

		Chiếc

		06

		

		



		33 

		Kim khâu các loại

		Hộp

		03

		

		



		34 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		35 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 20.  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KIỂM TRA CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo nhiệt độ, độ ẩm

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành đo nhiệt độ và ẩm độ chuồng nuôi

		Phạm vi đo nhiệt độ:

 ≤ 100 0C 


Độ chính xác nhiệt độ: 0,10C


Phạm vi đo độ ẩm: 

≤ 100%


Độ chính xác độ ẩm: 1%



		2 

		Máy xác định hàm lượng khí thải chuồng nuôi

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành đo khí thải chuồng nuôi

		Đo được tối thiểu 5 loại khí thường gặp trong chuồng nuôi: O2, H2S, CO, CO2, NH3 



		3 

		Máy đo tốc độ gió

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành đo tiểu khí hậu chuồng nuôi

		- Phạm vi đo: 

(0,4 ÷ 30) m/s


- Độ chính xác: 0,1 m/s



		4 

		Máy đo cường độ chiếu sáng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo  cường độ sáng chuồng nuôi

		- Phạm vi đo: 


≤ 100000 Lux


- Độ chính xác: 


0,01 Lux



		5 

		Nhiệt kế bách phân

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo nhiệt độ chuồng nuôi

		Nhiệt độ đo: ≤ 1000C





		6 

		Ẩm kế

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo ẩm độ chuồng nuôi

		- Phạm vi  đo: ≤ 100 %


- Độ chia: 0,5 % 



		7 

		La bàn

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành xác định hướng chuồng

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Bộ thước

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xác định các chiều đo của chuồng trại

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây 

		Chiếc

		18

		

		Dài: ≥ 2 m


Chia vạch: 1mm



		11 

		Thước gậy 

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		12 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		13 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KẾ HOẠCH THỨC ĂN


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Phần mềm xây dựng khẩu phần thức ăn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xây dựng khẩu phần ăn trên máy tính

		Cài đặt tối thiểu cho 19 máy vi tính



		2 

		Nhiệt kế bách phân

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo nhiệt độ nơi bảo quản thức ăn

		Nhiệt độ đo: ≤ 1000C



		3 

		Ẩm kế 

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo ẩm độ thức ăn

		- Phạm vi  đo: ≤ 100 %


- Độ chia: 0,5 % 



		4 

		Máy tính

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành bấm tính toán để lập kế hoạch thức ăn

		Loại 9 ÷ 12 số



		5 

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Dùng để thiết kế bài giảng điện tử; thực hành xây dựng khẩu phần thức ăn

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 22.  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CHUẨN BỊ NƯỚC UỐNG

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định pH của dung dịch ở nhiệt độ xác định

		- Khoảng đo: 0 ÷ 14


- Độ chính xác: 


± 0,01 pH



		2 

		Máy lọc nước

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành lọc nước, vệ sinh nước uống trong chăn nuôi

		Công suất: ≥ 5 lít/giờ



		3 

		Đĩa Secchi

		Chiếc

		06

		Dùng để đo độ trong của nước

		Độ chính xác: 

≤  0,1 cm



		4 

		Cân điện tử loại 1kg

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cân một số vitamin và khoáng chất bổ sung

		Sai số: ≤ 0,01 g



		5 

		Nhiệt kế bách phân

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo nhiệt độ nước, môi trường chăn nuôi

		Nhiệt độ đo: ≤ 1000C



		6 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 23.  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BỐ TRÍ DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHĂN NUÔI

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máng cho lợn ăn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng ăn trong chuồng nuôi

		- Dung tích: 

≥ 10 kg thức ăn tinh


- Tự điều chỉnh được lượng thức ăn



		2 

		Máng cho trâu, bò ăn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng ăn trong chuồng nuôi

		- Có ngăn chứa thức ăn tinh và thức ăn xanh


- Điều chỉnh được lượng thức ăn



		3 

		Máng cho thỏ ăn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng ăn trong chuồng nuôi thỏ

		- Có ngăn chứa thức ăn tinh và thức ăn xanh


- Điều chỉnh được lượng thức ăn



		4 

		Máng cho dê ăn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng ăn trong chuồng nuôi dê

		- Có ngăn chứa thức ăn tinh và thức ăn xanh


- Điều chỉnh được lượng thức ăn



		5 

		Máng cho gia cầm ăn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng ăn trong chuồng nuôi gia cầm

		Dung tích: ≥ 3 kg/lần



		6 

		Máng cho lợn uống

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng uống trong chuồng nuôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Máng cho trâu, bò uống

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng uống trong chuồng nuôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Máng cho gia cầm uống

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng uống trong chuồng nuôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Máng cho thỏ  uống

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng uống trong chuồng nuôi thỏ

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Máng cho dê  uống

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng uống trong chuồng nuôi dê

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Núm uống tự động

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bố trí máng uống trong chuồng nuôi gia súc, gia cầm

		Tự đóng, mở khi gia súc, gia cầm uống



		12 

		Chụp sưởi

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bố trí trong chuồng nuôi gia cầm

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Đèn chiếu sáng

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bố trí trong chuồng nuôi gia súc, gia cầm

		Có thể điều chỉnh cường độ ánh sáng



		14 

		Hệ thống làm mát

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành bố trí trong chuồng nuôi gia súc, gia cầm

		Kích cỡ phù hợp với giảng dạy



		15 

		Quạt thông gió

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bố trí trong chuồng nuôi gia súc, gia cầm

		Loại thông dụng trên thị trường



		16 

		Ổ đẻ

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bố trí trong chuồng nuôi gia súc, gia cầm

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Ổ úm lợn

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bố trí trong chuồng nuôi lợn

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Ổ úm gà

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bố trí trong chuồng nuôi gà

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Mô hình chuồng, lồng nuôi

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế các kiểu chuồng nuôi; lồng nuôi

		Đảm bảo đủ các kiểu chuồng nuôi thông dụng phù hợp với nội dung bài học



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình chuồng nuôi gà siêu thịt

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình chuồng nuôi gà siêu trứng

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình  chuồng nuôi dê

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình chuồng nuôi thỏ

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình lồng nuôi chim cút

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Bộ thước

		Bộ

		01

		

		



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Thước dây 

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo xác định đặt vị trí dụng cụ chăn nuôi

		Dài: ≥ 2 m


Chia vạch: 1mm



		23 

		Thước gậy 

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo xác định chiều cao đặt vị trí dụng cụ chăn nuôi

		Chia vạch: 1mm



		24 

		Máy tính

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành bấm tính toán để  bố trí dụng cụ chăn nuôi

		Loại 9 ÷ 12 số



		25 

		Máy đo nhiệt độ, độ ẩm

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành đo nhiệt độ và ẩm độ chuồng nuôi

		Phạm vi đo nhiệt độ: 

≤ 100 0C 


Độ chính xác nhiệt độ: 0,10C


Phạm vi đo độ ẩm:

 ≤ 100%


Độ chính xác độ ẩm: 1%



		26 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		27 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIỐNG


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân khối lượng động vật

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cân đồng hồ loại 50kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 100g



		4 

		Cân đồng hồ loại 100kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 200g



		5 

		Cân bàn chuyên dụng 

		Chiếc

		01

		

		- Mặt bàn cân kích thước: ≥ 1 m x 1,5m


- Chân có bánh xe di chuyển 



		6 

		Cân điện tử loại 1000 kg

		Chiếc

		01

		

		- Sai số: ≤ 100g


- Hiển thị kết quả trên màn hình



		7 

		Bộ thước

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Thước đo khối lượng đại gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xác định các chiều đo và khối lượng của gia súc, gia cầm

		- Chia vạch chiều dài: 1mm


- Chia vạch khối lượng: 0,5 kg



		10 

		Thước dây 

		Chiếc

		18

		

		Dài: ≥ 2 m


Chia vạch: 1mm



		11 

		Thước gậy 

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		12 

		Thước Compa

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		13 

		Thước kẹp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo trứng gia cầm

		Chia vạch: 0,1mm



		14 

		Bộ kìm 

		Bộ

		01

		

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Kìm bấm số tai 

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành bấm số tai cho lợn, trâu (bò)

		Loại bấm cạnh; bấm lỗ tròn; gắn số tai



		17 

		Kìm bấm răng nanh 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bấm răng nanh cho lợn  con

		Vật liệu không gỉ



		18 

		Kìm cắt đuôi 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành cắt đuôi lợn

		Vật liệu không gỉ



		19 

		Kìm kẹp sô tai

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành kẹp số tai trâu, bò

		Vật liệu không gỉ



		20 

		Kìm săm số tai

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành săm số tai trâu, bò

		Vật liệu không gỉ



		21 

		Kìm thiến

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành thiến bê, nghé

		Vật liệu không gỉ



		22 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		23 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: NUÔI DƯỠNG GIA SÚC, GIA CẦM


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân khối lượng động vật

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cân đồng hồ loại 50kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 100g



		4 

		Cân đồng hồ loại 100kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 200g



		5 

		Cân bàn chuyên dụng 

		Chiếc

		01

		

		- Mặt bàn cân kích thước: ≥ 1 m x 1,5m


- Chân có bánh xe di chuyển 



		6 

		Cân điện tử loại 1000 kg

		Chiếc

		01

		

		- Sai số: ≤ 100g


- Hiển thị kết quả trên màn hình



		7 

		Máng cho lợn ăn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng ăn trong chuồng nuôi

		- Dung tích: ≥ 10 kg thức ăn tinh


- Tự điều chỉnh được lượng thức ăn



		8 

		Máng cho trâu, bò ăn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng ăn trong chuồng nuôi

		- Có ngăn chứa thức ăn tinh và thức ăn xanh


- Điều chỉnh được lượng thức ăn



		9 

		Máng cho gia cầm ăn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng ăn trong chuồng nuôi gia cầm

		Dung tích: ≥ 3 kg/lần



		10 

		Máng cho lợn uống

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng uống trong chuồng nuôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Máng cho trâu, bò uống

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng uống trong chuồng nuôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		12 

		Máng cho gia cầm uống

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng uống trong chuồng nuôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Núm uống tự động

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bố trí máng uống trong chuồng nuôi gia súc, gia cầm

		Tự đóng, mở khi gia súc, gia cầm uống



		14 

		Mô hình chuồng, lồng nuôi

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế các kiểu chuồng nuôi; lồng nuôi

		Đảm bảo đủ các kiểu chuồng nuôi thông dụng phù hợp với nội dung bài học



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình chuồng nuôi gà siêu thịt

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình chuồng nuôi gà siêu trứng

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình  chuồng nuôi dê

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình chuồng nuôi thỏ

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình lồng nuôi chim cút

		Bộ

		01

		

		



		15 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		16 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CHĂM SÓC GIA SÚC, GIA CẦM


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo điện trở âm đạo

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phát hiện động dục gia súc

		- Phạm vi đo: 

(0÷1990) đơn vị

- Hiển thị kết quả trên màn hình



		2 

		Máy chẩn đoán viêm vú

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành chẩn đoán viêm vú ở gia súc

		Phạm vi đo:

(10 ÷ 990) đơn vị



		3 

		Máy vắt sữa 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành vắt sữa bò bằng máy

		- Công suất động cơ:

 ≥ 0,75 hP


- Dung tích bình đựng sữa: ≥ 20 lít



		4 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân khối lượng động vật

		



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Cân đồng hồ loại 50kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 100g



		7 

		Cân đồng hồ loại 100kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 200g



		8 

		Cân bàn chuyên dụng 

		Chiếc

		01

		

		- Mặt bàn cân kích thước: ≥ 1 m x 1,5m


- Chân có bánh xe di chuyển 



		9 

		Cân điện tử loại 1000 kg

		Chiếc

		01

		

		- Sai số: ≤ 100g


- Hiển thị kết quả trên màn hình



		10 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vô trùng dụng cụ chăm sóc gia súc, gia cầm

		- Dung tích: ≥ 15 lít


- Nhiệt độ buồng hấp: 


 ≥ 1000C



		11 

		Ẩm kế 

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo ẩm độ chuồng nuôi

		- Phạm vi  đo: ≤ 100 %


- Độ chia: 0,5 % 



		12 

		Bộ kìm 

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Kìm bấm số tai 

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành bấm số tai cho lợn, trâu (bò)

		Loại bấm cạnh; bấm lỗ tròn; gắn số tai



		15 

		Kìm bấm răng nanh 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bấm răng nanh cho lợn  con

		Vật liệu không gỉ



		16 

		Kìm cắt đuôi 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành cắt đuôi lợn

		Vật liệu không gỉ



		17 

		Kìm kẹp sô tai

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành kẹp số tai trâu, bò

		Vật liệu không gỉ



		18 

		Kìm săm số tai

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành săm số tai trâu, bò

		Vật liệu không gỉ



		19 

		Kìm thiến

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành thiến bê, nghé

		Vật liệu không gỉ



		20 

		Máy cắt mỏ gà

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt mỏ gà đẻ

		Tốc độ: ≤ 1500 con/giờ



		21 

		Máy sưởi

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành sưởi ấm tiểu khí hậu chuồng nuôi

		Công suất: ≥ 1500W



		22 

		Bộ thước

		Bộ

		01

		

		



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Thước đo khối lượng đại gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xác định các chiều đo và khối lượng của gia súc, gia cầm

		- Chia vạch chiều dài: 1mm


- Chia vạch khối lượng: 0,5 kg



		25 

		Thước dây 

		Chiếc

		18

		

		Dài: ≥ 2 m


Chia vạch: 1mm



		26 

		Thước gậy 

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		27 

		Thước Compa

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		28 

		Thước kẹp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo trứng gia cầm

		Chia vạch: 0,1mm



		29 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho gia súc

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		

		



		32 

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		

		



		33 

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		

		



		34 

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		

		



		35 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		

		



		36 

		Bộ xylanh (bơm kim tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc cho gia súc, gia cầm

		Vật liệu không gỉ



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Bơm tiêm tự động

		Chiếc

		06

		

		



		39 

		Bơm tiêm 20ml

		Chiếc

		06

		

		



		40 

		Bơm tiêm 10ml

		Chiếc

		06

		

		



		41 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		

		



		42 

		Bộ dụng cụ ngoại khoa

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành trong điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		43 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		44 

		Dao liền lưỡi

		Chiếc

		06

		

		



		45 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		06

		

		



		46 

		Kéo thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		47 

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		

		



		48 

		Panh răng chuột

		Chiếc

		06

		

		



		49 

		Panh cầm máu

		Chiếc

		06

		

		



		50 

		Kẹp dẹp 15 cm

		Chiếc

		06

		

		



		51 

		Kẹp dẹp 20 cm

		Chiếc

		06

		

		



		52 

		Kẹp ruột

		Chiếc

		06

		

		



		53 

		Móc mở rộng vết thương

		Chiếc

		06

		

		



		54 

		Lưỡi dao mổ rời

		Chiếc

		06

		

		



		55 

		Kim khâu các loại

		Hộp

		03

		

		



		56 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		57 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VỆ SINH THÚ Y

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm 


Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo nhiệt độ, độ ẩm




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo nhiệt độ, độ ẩm chuồng nuôi

		Phạm vi đo nhiệt độ: 

≤ 100 0C 


Độ chính xác nhiệt độ: 0,10C


Phạm vi đo độ ẩm: 

≤ 100%


Độ chính xác độ ẩm: 1%



		2 

		Máy đếm khuẩn lạc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra sinh vật trong nước

		- Đếm khuẩn lạc bằng tay qua bút đếm, kính lúp


- Sử dụng với đĩa petri đường kính:  ≤145 mm



		3 

		Tủ cấy vi sinh

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nuôi cấy vi sinh vật

		Dung tích: ≥ 200 lít


Nhiệt độ: 350C÷370C



		4 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành sấy khô dụng cụ thú y

		- Dung tích: ≥100 lít

- Nhiệt độ buồng sấy: 

≥ 1000C



		5 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nuôi cấy vi sinh vật

		Dung tích: 

(150 ÷ 200) lít



		6 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản môi trường nuôi cấy và giống vi sinh vật

		- Dung tích: ≥ 200 lít


- Thang nhiệt độ:

 (-40 ÷ -90)0C



		7 

		Tủ lạnh thường

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản môi trường nuôi cấy và giống vi sinh vật

		Dung tích: ≥ 200 lít



		8 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vô trùng thú y

		- Dung tích: ≥ 15 lít


- Nhiệt độ buồng hấp:  ≥ 1000C



		9 

		Máy lấy mẫu vi khuẩn trong không khí

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra vệ sinh chuồng nuôi

		- Lưu lượng không khí: ≥ 100 lít/phút 
- Dung tích: ≤ 999 lít



		10 

		Máy phân tích nước

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phân tích chỉ tiêu vệ sinh nước uống

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Máy phun thuốc 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tiêu độc chuồng nuôi

		Dung tích: ( 25 lít


Áp lực phun: (30(35)kg/cm2



		12 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		06

		

		Bằng thủy tinh, chịu nhiệt



		15 

		Giá để ống nghiệm

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Để được:


(10(20) ống nghiệm



		16 

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu không gỉ



		17 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		02

		

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt



		20 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		21 

		Giá  treo

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được:


 (20÷40) bình tam giác



		22 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất

		



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Loại  25 ml

		Chiếc

		01

		

		 Bằng vật liệu chịu nhiệt và hóa chất





		30 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Có chân đế



		33 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao

		Bằng thủy tinh



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Loại 1 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,01 ml



		36 

		Loại 2 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,02 ml



		37 

		Loại 5 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,05 ml



		38 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,1 ml



		39 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,2 ml






		40 

		Giá để pipet

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được 


(10 ÷ 20) pipet



		41 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để xác định thể tích chất lỏng

		Vật liệu không gỉ



		42 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		43 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch:  0,5 ml



		44 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		45 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		46 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		47 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		48 

		Micropipette

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất

		Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt



		49 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		50 

		Loại 10µl

		Chiếc

		01

		

		



		51 

		Loại 200µl

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Loại 1000µl

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn khấy đều hỗn hợp

		Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt



		54 

		Que cấy

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cấy vi sinh vật



		Loại thông dụng, dùng trong các phòng thí nghiệm



		55 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		56 

		Que cấy thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		57 

		Que cấy vòng

		Chiếc

		06

		

		



		58 

		Đĩa petri

		Chiếc

		35

		Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật

		Đường kính: ( 10 cm



		59 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		60 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: PHÒNG BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho gia súc

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		

		



		4 

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		

		



		8 

		Bộ phun thuốc khử trùng

		Bộ

		01

		

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vệ sinh tiêu độc chuồng nuôi, môi trường chăn nuôi

		Dung tích: ( 25 lít


Áp lực phun: (30(35)kg/cm2



		11 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun ve, ghẻ trên cơ thể gia súc

		Dung tích: ≤ 18 lít



		12 

		Tủ lạnh thường

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản vắc xin phòng bệnh

		Dung tích: ≥ 200 lít



		13 

		Phích lạnh

		Chiếc

		06

		Dùng để bảo quản và vận chuyển vắc xin

		Giữ được nhiệt độ lạnh: ≥ 12 giờ



		14 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành tìm vi khuẩn, phòng bệnh

		- Độ phóng đại: 

≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		15 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân thuốc, vacxin và khối lượng gia súc, gia cầm

		



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Cân điện tử loại 1kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 0,01 g



		18 

		Cân Rô béc van

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 0,01 g



		19 

		Cân bàn chuyên dụng 

		Chiếc

		01

		

		- Mặt bàn cân kích thước: ≥ 1 m x 1,5m


- Chân có bánh xe di chuyển 



		20 

		Cân điện tử loại 1000 kg

		Chiếc

		01

		

		- Sai số: ≤ 100g


- Hiển thị kết quả trên màn hình



		21 

		Bộ xylanh (bơm kim tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc cho gia súc, gia cầm

		Vật liệu không gỉ



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Bơm tiêm tự động

		Chiếc

		06

		

		



		24 

		Bơm tiêm 20ml

		Chiếc

		06

		

		



		25 

		Bơm tiêm 10ml

		Chiếc

		06

		

		



		26 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		

		



		27 

		Bàn mổ đại gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành mổ khám bệnh đại gia súc

		- Kích thước:  


≥ 100 cm x 220 cm


- Điều chỉnh được độ cao, nâng hạ bằng vô lăng tay



		28 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		29 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: ĐIỀU TRỊ BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành xem vi trùng để trị bệnh

		- Độ phóng đại: 

≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		2 

		Kính lúp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành kiểm tra ký sinh trùng, niêm mạc tìm triệu chứng bệnh

		Độ phóng đại: ( 10X   



		3 

		Máy chẩn đoán viêm vú 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành chẩn đoán viêm vú ở gia súc

		Phạm vi đo: 

(10 ÷ 990) đơn vị



		4 

		Bộ phun thuốc khử trùng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành phun thuốc diệt ve, ghẻ trên cơ thể gia súc

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: ( 25 lít


Áp lực phun: (30(35)kg/cm2



		

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		

		Dung tích: ≤ 18 lít



		5 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vô trùng dụng cụ thú y

		- Dung tích: ≥ 15 lít


- Nhiệt độ buồng hấp:  ≥ 1000C



		6 

		Tủ lạnh thường

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản vắc xin, thuốc  trị bệnh

		Dung tích: ≥ 200 lít



		7 

		Phích lạnh

		Chiếc

		06

		Dùng để bảo quản và vận chuyển vắc xin, thuốc trị bệnh

		Giữ được nhiệt độ lạnh: ≥ 12 giờ



		8 

		Buồng đếm Neubauer

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành sinh lý máu gia súc

		Có hai chức năng đếm hồng cầu và bạch cầu



		9 

		Huyết sắc kế Saly

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định hàm lượng Hb

		Phạm vi đo: ≥ 100 mg



		10 

		Bàn mổ tiểu gia súc

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phẫu thuật điều trị bệnh tiểu gia súc

		- Kích thước:  


≥ 75cm  x 150 cm


-  Điều chỉnh được độ cao


- Có bộ phận cố định gia súc 



		11 

		Máy bơm tiêm tự động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tiêm tự động gia súc

		Dung lượng một lần tiêm ≥ 0.05 ml






		12 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân thuốc, vacxin và khối lượng gia súc, gia cầm

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Cân điện tử loại 1kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 0,01 g



		15 

		Cân Rô béc van

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 0,01 g



		16 

		Cân bàn chuyên dụng 

		Chiếc

		01

		

		- Mặt bàn cân kích thước: ≥ 1 m x 1,5m


- Chân có bánh xe di chuyển 



		17 

		Cân điện tử loại 1000 kg

		Chiếc

		01

		

		- Sai số: ≤ 100g


- Hiển thị kết quả trên màn hình



		18 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho gia súc

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		

		



		

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		

		



		

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		

		



		

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		

		



		

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		

		



		19 

		Bộ dụng cụ ngoại khoa

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành trong điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Dao liền lưỡi

		Chiếc

		06

		

		



		22 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		06

		

		



		23 

		Kéo thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		24 

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		

		



		25 

		Panh răng chuột

		Chiếc

		06

		

		



		26 

		Panh cầm máu

		Chiếc

		06

		

		



		27 

		Kẹp dẹp 15 cm

		Chiếc

		06

		

		



		28 

		Kẹp dẹp 20 cm

		Chiếc

		06

		

		



		29 

		Kẹp ruột

		Chiếc

		06

		

		



		30 

		Móc mở rộng vết thương

		Chiếc

		06

		

		



		31 

		Lưỡi dao mổ rời

		Chiếc

		06

		

		



		32 

		Kim khâu các loại

		Hộp

		03

		

		



		33 

		Bộ xylanh (bơm kim tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc cho gia súc, gia cầm

		Vật liệu không gỉ



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bơm tiêm tự động

		Chiếc

		06

		

		



		

		Bơm tiêm 20ml

		Chiếc

		06

		

		



		

		Bơm tiêm 10ml

		Chiếc

		06

		

		



		

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		

		



		34 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		35 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: ẤP TRỨNG GIA CẦM

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm 


Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thiết bị phân tích trứng




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phân tích trứng gia cầm

		Có khả năng phân tích các chỉ tiêu: Khối lượng trứng, chiều cao lòng trắng, màu sắc lòng đỏ...



		2 

		Máy ấp trứng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành ấp trứng gia cầm

		- Công suất: ≤ 500 quả/đợt ấp


- Máy đa kỳ



		3 

		Máy đo nhiệt độ, độ ẩm




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo nhiệt độ, độ ẩm buồng ấp, buống nở

		Phạm vi đo nhiệt độ: 

≤ 100 0C


Độ chính xác nhiệt độ: 0,10C


Phạm vi đo độ ẩm:

 ≤ 100%


Độ chính xác độ ẩm: 1%



		4 

		Máy đo tốc độ gió

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo đo độ thông thoáng buồng ấp, buồng nở

		- Phạm vi đo:

 (0,4 ÷ 30) m/s


- Độ chính xác: 0,1 m/s



		5 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân khối lượng trứng và gia cầm mới nở

		



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		7 

		Cân điện tử loại 1kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 0,01 g



		8 

		Cân Rô béc van

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 0,01 g



		9 

		Cân đồng hồ loại 5kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 10 g



		10 

		Nhiệt kế bách phân

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo nhiệt độ buồng ấp, buồng nở

		Nhiệt độ đo: ≤ 1000C



		11 

		Ẩm kế

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo ẩm độ buồng ấp, buồng nở

		- Phạm vi  đo: ≤ 100 %


- Độ chia: 0,5 % 



		12 

		Đèn soi trứng

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành soi xác định tỷ lệ trứng có phôi

		Công suất bóng đèn:

 ≤ 100W



		13 

		Thước kẹp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo kích thước trứng gia cầm

		Chia vạch: 0,1mm



		14 

		Kính lúp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành xác định chất bẩn  trứng gia cầm

		Độ phóng đại: ( 10X   



		15 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vô trùng dụng cụ phân tích, bảo quản trứng gia cầm

		- Dung tích: ≥ 15 lít


- Nhiệt độ buồng hấp:  

≥ 1000C



		16 

		Mô hình kho lạnh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành bảo quản trứng gia cầm

		Nhiệt độ ổn định 80 C



		17 

		Chụp sưởi

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành sưởi ấm cho gia cầm mới nở

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Bàn chọn trứng ấp

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chọn trứng ấp

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Tủ xông sát trùng trứng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xông sát trùng trứng ấp

		Đảm bảo độ đồng đều thuốc sát trùng giữa các khay trứng



		20 

		Hộp đựng gà con

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành chọn và vận chuyển gà con

		Loại thông dụng trên thị trường



		21 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		22 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: THIẾN, HOẠN GIA SÚC

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 37


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vô trùng dụng cụ

		- Dung tích: ≥ 15 lít


- Nhiệt độ buồng hấp: 

 ≥ 1000C



		2 

		Kìm thiến 

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiến gia súc

		Vật liệu không gỉ



		3 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành sấy khô dụng cụ

		- Dung tích: ≥100 lít

- Nhiệt độ buồng sấy: 

≥ 1000C



		4 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho gia súc

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		

		



		

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		

		



		

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		

		



		

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		

		



		

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Bộ xylanh (bơm kim tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc cho gia súc, gia cầm

		Vật liệu không gỉ



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bơm tiêm tự động

		Chiếc

		06

		

		



		

		Bơm tiêm 20ml

		Chiếc

		06

		

		



		

		Bơm tiêm 10ml

		Chiếc

		06

		

		



		

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		

		



		6 

		Bộ dụng cụ ngoại khoa

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành trong điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Dao liền lưỡi

		Chiếc

		06

		

		



		9 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		06

		

		



		10 

		Kéo thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		11 

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		

		



		12 

		Panh răng chuột

		Chiếc

		06

		

		



		13 

		Panh cầm máu

		Chiếc

		06

		

		



		14 

		Kẹp dẹp 15 cm

		Chiếc

		06

		

		



		15 

		Kẹp dẹp 20 cm

		Chiếc

		06

		

		



		16 

		Kẹp ruột

		Chiếc

		06

		

		



		17 

		Móc mở rộng vết thương

		Chiếc

		06

		

		



		18 

		Lưỡi dao mổ rời

		Chiếc

		06

		

		



		19 

		Kim khâu các loại

		Hộp

		03

		

		



		20 

		Bàn mổ đại gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành thiến, hoạn gia súc

		- Kích thước:  ≥ 100 cm x 220 cm


- Điều chỉnh được độ cao, nâng hạ bằng vô lăng tay



		21 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		22 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TIÊU THỤ SẢN PHẨM


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy phân tích đạm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phân tích chất đạm có trong sản phẩm chăn nuôi

		- Mẫu công suất: Chất rắn ≤ 5.00g/mẫu, chất lỏng ≤ 20ml/mẫu


- Dải đo cho phép:  0,1 mg N ÷ 200mg N


- Sai số: ≤ 0,5%



		2 

		Máy phân tích chất béo

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích chất béo có trong sản phẩm chăn nuôi

		- Dải đo: 0,1÷100%


- Độ chính xác: 0,1 %



		3 

		Máy phân tích xơ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích chất xơ có trong sản phẩm chăn nuôi

		- Dải đo: (0,1÷100)%


- Độ chính xác: 0,1 %



		4 

		Máy phân tích sữa

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích thành phần trong sữa

		- Công suất: ≤ 30 mẫu/giờ
- Có khả năng phân tích các chỉ tiêu: chất béo, chất đạm, lactose, chất khô không béo, tỷ trọng, lượng nước thêm vào và điểm đông sữa...



		5 

		Máy đo độ dày mỡ lưng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành  đo độ dày mỡ lưng ở lợn

		- Đo được tối thiểu 3 lớp mỡ lưng gia súc


- Khoảng đo: (5÷40) mm


-  Sai số: ± 0,1 mm



		6 

		Máy đo độ dai của thịt

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành  đo độ dai của thịt

		Công suất tối thiểu 10 mẫu/ lần



		7 

		Thiết bị phân tích trứng




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phân tích chất lượng trứng gia cầm

		Có khả năng phân tích các chỉ tiêu: Khối lượng trứng, chiều cao lòng trắng, màu sắc lòng đỏ...



		8 

		Tủ lạnh thường

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản sản phẩm sau thu hoạch

		Dung tích: ≥ 200 lít



		9 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành xem chất lượng sản phẩm chăn nuôi

		- Độ phóng đại: ≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		10 

		Kính lúp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành kiểm tra độ bẩn sản phẩm khi tiêu thụ

		Độ phóng đại: ( 10X   



		11 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân khối lượng sản phẩm

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Cân điện tử loại 1kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 0,01 g






		14 

		Cân Rô béc van

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 0,01 g






		15 

		Cân đồng hồ loại 5kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 10 g



		16 

		Cân đồng hồ loại 100kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 200g



		17 

		Cân bàn chuyên dụng 

		Chiếc

		01

		

		- Mặt bàn cân kích thước: ≥ 1 m x 1,5m


- Chân có bánh xe di chuyển 



		18 

		Cân điện tử loại 1000 kg

		Chiếc

		01

		

		- Sai số: ≤ 100g


- Hiển thị kết quả trên màn hình



		19 

		Bộ thước

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước đo khối lượng đại gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xác định các chiều đo và khối lượng của gia súc, gia cầm

		- Chia vạch chiều dài: 1mm


- Chia vạch khối lượng: 0,5 kg



		

		Thước dây 

		Chiếc

		18

		

		Dài: ≥ 2 m


Chia vạch: 1mm



		

		Thước gậy 

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		

		Thước Compa

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo trứng gia cầm

		Chia vạch: 0,1mm



		20 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Bảng 33:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CHUYÊN NGÀNH



		1 

		Kính hiển vi quang học đa năng

		Chiếc

		06

		- Độ phóng đại: ≥ 100 X

- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		2 

		Kính lúp

		Chiếc

		18

		Độ phóng đại: ( 10X   



		3 

		Máy đo dung tích phổi

		Chiếc

		01

		- Dung tích làm việc: ≥ 12 lít


- Sai số: ≤ 2%



		4 

		Máy điện tâm đồ

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Máy phân tích đạm

		Chiếc

		01

		- Mẫu công suất: 

Chất rắn ≤ 5.00g/mẫu; chất lỏng

≤ 20ml/mẫu


- Dải đo cho phép: 

 0,1 mg N ÷ 200mg N


- Sai số: ≤ 0,5%



		6 

		Máy phân tích chất béo

		Chiếc

		01

		- Dải đo: (0,1÷100)%


- Độ chính xác: 0,1 %



		7 

		Máy phân tích xơ

		Chiếc

		01

		- Dải đo: (0,1÷100)%


- Độ chính xác: 0,1 %



		8 

		Máy phân tích sữa

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≤ 30 mẫu/giờ
- Có khả năng phân tích các chỉ tiêu: chất béo, chất đạm, lactose, chất khô không béo, tỷ trọng, lượng nước thêm vào và điểm đông sữa...



		9 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		- Khoảng đo: 0 ÷ 14


- Độ chính xác: ± 0,01 pH



		10 

		Máy phân tích chất khoáng 

		Chiếc

		01

		- Tốc độ đo: ≥ 2 Scan/giây


- Độ phân giải: ≥ 0,5nm



		11 

		Máy ủ lắc ổn nhiệt

		Chiếc

		01

		Tốc độ: ≤ 1500 vòng/ phút



		12 

		Máy cất nước hai lần

		Chiếc

		01

		Công suất: (4 ÷ 8) lít/giờ



		13 

		Máy thái thức ăn xanh

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≥ 250 kg/giờ



		14 

		Máy nghiền thức ăn chăn nuôi

		Chiếc

		01

		Năng suất:  ≥  300 kg/giờ



		15 

		Máy ép viên thức ăn

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≥ 150 kg/giờ



		16 

		Máy phân tích thức ăn

		Chiếc

		01

		- Trọng lượng mẫu tối đa: 500g


- Công suất: ≥ 6 mẫu


- Phân tích các chỉ tiêu: Protein, chất béo, chất xơ, tinh bột, khoáng tổng số.



		17 

		Máy đo ẩm độ 

		Chiếc

		01

		- Giải đo độ ẩm: (10÷100)%


- Giải đo nhiệt độ: (1÷100)0C


- Độ chính xác: ± 1%



		18 

		Dụng cụ trộn thức ăn thủ công 

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Máy trộn thức ăn

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≥ 100 kg thức ăn/lần



		20 

		Máy đo điện trở âm đạo

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: (0÷1990) đơn vị

- Hiển thị kết quả trên màn hình



		21 

		Máy chẩn đoán có thai 

		Chiếc

		01

		- Tần số: ≥ 2,5 MHz


- Chiều sâu quét: ≥ 160 mm



		22 

		Máy đo độ dày mỡ lưng

		Chiếc

		02

		- Đo được tối thiểu 3 lớp mỡ lưng gia súc


- Khoảng đo: (5÷40) mm


-  Sai số: ± 0,1 mm



		23 

		Máy kiểm tra chất lượng tinh dịch

		Chiếc

		01

		Có thể xác định được tối thiểu 2 chỉ tiêu: V, C



		24 

		Máy đếm khuẩn lạc

		Chiếc

		01

		- Đếm khuẩn lạc bằng tay qua bút đếm, kính lúp


- Sử dụng với đĩa petri đường kính:  ≤145 mm



		25 

		Máy định danh vi khuẩn

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 30 thẻ


- Phân loại: ≥ 150 loài vi khuẩn



		26 

		Máy quay ly tâm

		Chiếc

		01

		Tốc độ quay: ≥ 3000 vòng/phút



		27 

		Máy siêu âm

		Chiếc

		01

		- Tần số:  ≥ 2,5 MHz


- Chiều sâu quét: ≥ 160 mm



		28 

		Máy vắt sữa

		Chiếc

		01

		- Công suất động cơ: ≥ 0,75 hP


- Dung tích bình đựng sữa: ≥ 20 lít



		29 

		Máy chẩn đoán viêm vú

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (10 ÷ 990) đơn vị



		30 

		Máy ấp trứng

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≤ 500 quả/đợt ấp


- Máy đa kỳ



		31 

		Thiết bị phân tích trứng




		Chiếc

		01

		Có khả năng phân tích các chỉ tiêu: Khối lượng trứng, chiều cao lòng trắng, màu sắc lòng đỏ...



		32 

		Máy cắt mỏ gà

		Chiếc

		02

		Tốc độ: ≤ 1500 con/giờ



		33 

		Máy bốc hơi nước

		Chiếc

		01

		Dung tích: ≥ 100 lít



		34 

		Máy ép chân tầng

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≥ 5 bánh/ lần 



		35 

		Máy đo nhiệt độ, độ ẩm

		Chiếc

		06

		Phạm vi đo nhiệt độ: ≤ 100 0C 


Độ chính xác nhiệt độ: 0,10C


Phạm vi đo độ ẩm: ≤ 100%


Độ chính xác độ ẩm: 1%



		36 

		Máy xác định hàm lượng khí thải chuồng nuôi

		Chiếc

		02

		Đo được tối thiểu 5 loại khí thường gặp trong chuồng nuôi: O2, H2S, CO, CO2, NH3 



		37 

		Máy đo tốc độ gió

		Chiếc

		02

		- Phạm vi đo: (0,4 ÷ 30) m/s


- Độ chính xác: 0,1 m/s



		38 

		Máy đo cường độ chiếu sáng

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: ≤ 100000 Lux


- Độ chính xác: 0,01 Lux



		39 

		Máy lọc nước

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 5 lít/giờ



		40 

		Máy sưởi

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 1500W



		41 

		Máy lấy mẫu vi khuẩn trong không khí

		Chiếc

		01

		- Lưu lượng không khí: ≥ 100 lít/phút 
- Dung tích: ≤ 999 lít



		42 

		Máy phân tích nước

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		43 

		Bộ phun thuốc khử trùng

		Bộ

		01

		



		44 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		45 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		01

		Dung tích: ( 25 lít


Áp lực phun: (30(35)kg/cm2



		46 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dung tích: ≤ 18 lít



		47 

		Máy bơm tiêm tự động

		Chiếc

		01

		 Dung lượng một lần tiêm ≥ 0.05 ml



		48 

		Máy đo độ dai của thịt

		Chiếc

		01

		Công suất tối thiểu 10 mẫu/ lần



		49 

		Tủ cấy vi sinh

		Chiếc

		01

		Dung tích: ≥ 200 lít


Nhiệt độ: 350C÷370C



		50 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≥100 lít

- Nhiệt độ buồng sấy: ≥ 1000C



		51 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dung tích: (150 ÷ 200) lít



		52 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≥ 200 lít


- Thang nhiệt độ: (-40 ÷ -90)0C



		53 

		Tủ lạnh thường

		Chiếc

		01

		Dung tích: ≥ 200 lít



		54 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≥ 15 lít


- Nhiệt độ buồng hấp:  ≥ 1000C



		55 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		01

		Đường kính: ≥ 50 cm



		56 

		Phích lạnh

		Chiếc

		06

		Giữ được nhiệt độ lạnh: ≥ 12 giờ



		57 

		Huyết sắc kế Saly

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: ≥ 100 mg



		58 

		Buồng đếm Neubauer

		Bộ

		03

		Có hai chức năng đếm hồng cầu và bạch cầu



		59 

		Buồng đếm Mc master

		Chiếc

		01

		Các ô và vạch chia rõ



		60 

		Đĩa Secchi

		Chiếc

		06

		Độ chính xác: ≤  0,1 cm



		61 

		Nhiệt kế bách phân

		Chiếc

		18

		Nhiệt độ đo: ≤ 1000C



		62 

		Ẩm kế

		Chiếc

		18

		- Phạm vi  đo: ≤ 100 %


- Độ chia: 0,5 % 



		63 

		La bàn

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		64 

		Đèn soi trứng

		Chiếc

		06

		Công suất bóng đèn: ≤ 100W



		65 

		Chụp sưởi

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		66 

		Đèn chiếu sáng

		Chiếc

		06

		Có thể điều chỉnh cường độ ánh sáng



		67 

		Hệ thống làm mát

		Bộ

		01

		Kích cỡ phù hợp với giảng dạy



		68 

		Quạt thông gió

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		69 

		Mô hình kho lạnh

		Bộ

		01

		Nhiệt độ ổn định 80 C



		70 

		Vợt bắt ong chúa

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		71 

		Lồng nhốt ong chúa

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		72 

		Thùng ong truyền thống

		Chiếc

		18

		Thể tích: ≥ 10 bánh tổ



		73 

		Thùng ong cải tiến

		Chiếc

		18

		Có khung cầu di động



		74 

		Thùng quay ly tâm

		Chiếc

		03

		Năng suất: ≥ 4 bánh tổ/lần



		75 

		Phần mềm xây dựng khẩu phần thức ăn

		Bộ

		01

		Cài đặt tối thiểu cho 19 máy vi tính



		76 

		Máy tính

		Chiếc

		18

		Loại 9 ÷ 12 số



		77 

		Bộ Kit chẩn đoán nhanh một số bệnh

		Bộ

		05

		Độ nhạy và độ đặc hiệu: ≥ 90%



		78 

		Dụng cụ khử trùng âm đạo giả 

		Chiếc

		01

		- Nhiệt độ khử trùng: ≤ 100oC


- Áp suất:  ≤ 0,02 bar



		79 

		Bàn chọn trứng ấp

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		80 

		Tủ xông sát trùng trứng

		Chiếc

		01

		Đảm bảo độ đồng đều thuốc sát trùng giữa các khay trứng



		81 

		Hộp đựng gà con

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		82 

		Bàn mổ đại gia súc

		Chiếc

		01

		- Kích thước:  ≥ 100 cm x 220 cm


- Điều chỉnh được độ cao, nâng hạ bằng vô lăng tay



		83 

		Bàn mổ tiểu gia súc

		Chiếc

		03

		- Kích thước:  ≥ 75cm  x 150 cm


-  Điều chỉnh được độ cao


- Có bộ phận cố định gia súc 



		84 

		Giá cố định đại gia súc

		Chiếc

		03

		- Dài: ≥ 2 m;  Rộng ≥ 0,5 m;


 Cao ≥ 0,8 m


- Có thể điều chỉnh kích thước các chiều



		85 

		Giá cố định tiểu gia súc

		Chiếc

		03

		Có thể điều chỉnh kích thước các chiều



		86 

		Mô hình giải phẫu trâu (bò)

		Bộ

		01

		Có thể tháo lắp từng bộ phận của cơ thể 



		87 

		Mô hình giải phẫu lợn

		Bộ

		01

		Có thể tháo lắp từng bộ phận của cơ thể 



		88 

		Mô hình giải phẫu gà

		Bộ

		01

		Có thể tháo lắp từng bộ phận của cơ thể 



		89 

		Bộ khung xương

		Bộ

		01

		Đảm bảo đầy đủ chi tiết và kết cấu của bộ xương



		90 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		91 

		Bộ khung xương trâu (bò)

		Bộ




		01

		



		92 

		Bộ khung xương lợn

		Bộ

		01

		



		93 

		Bộ khung xương gà

		Bộ




		01

		



		94 

		Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng trâu (bò)

		Bộ

		01

		Có thể tháo lắp từng bộ phận 



		95 

		Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng lợn

		Bộ

		01

		Có thể tháo lắp từng bộ phận 



		96 

		Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng gà

		Bộ

		01

		Có thể tháo lắp từng bộ phận 



		97 

		Mô hình cấu tạo tế bào

		Bộ

		01

		Mô hình cắt bổ, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		98 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		99 

		Nhân tế bào

		Chiếc

		01

		



		100 

		Nhiễm sắc thể

		Chiếc

		01

		



		101 

		Thể golgi

		Chiếc

		01

		



		102 

		Ty thể

		Chiếc

		01

		



		103 

		Vòng xoắn DNA

		Chiếc

		01

		



		104 

		Bộ tiêu bản giun, sán

		Bộ

		01

		Đảm bảo đủ các tiêu bản giun, sán ký sinh ở gà, lợn, trâu và bò



		105 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		106 

		Tiêu bản giun tròn

		Bộ

		01

		



		107 

		Tiêu bản giun xoăn

		Bộ

		01

		



		108 

		Tiêu bản sán dây

		Bộ

		01

		



		109 

		Tiêu bản sán lá

		Bộ

		01

		



		110 

		Mô hình chuồng, lồng nuôi

		Bộ

		01

		Đảm bảo đủ các kiểu chuồng nuôi thông dụng phù hợp với nội dung bài học



		111 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		112 

		Mô hình chuồng nuôi gà siêu thịt

		Bộ

		01

		



		113 

		Mô hình chuồng nuôi gà siêu trứng

		Bộ

		01

		



		114 

		Mô hình  chuồng nuôi dê

		Bộ

		01

		



		115 

		Mô hình chuồng nuôi thỏ

		Bộ

		01

		



		116 

		Mô hình lồng nuôi chim cút

		Bộ

		01

		



		117 

		Âm đạo giả trâu, bò

		Chiếc

		06

		- Kích thước: ≥ 40 cm


- Có túi ủ ấm



		118 

		Giá nhảy trâu, bò

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		119 

		Giá nhảy lợn

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		120 

		Máng cho lợn ăn

		Chiếc

		03

		- Dung tích: ≥ 10 kg thức ăn tinh


- Tự điều chỉnh được lượng thức ăn



		121 

		Máng cho trâu, bò ăn

		Chiếc

		03

		- Có ngăn chứa thức ăn tinh và thức ăn xanh


- Điều chỉnh được lượng thức ăn



		122 

		Máng cho gia cầm ăn

		Chiếc

		06

		Dung tích: ≥ 3 kg/lần



		123 

		Máng cho dê ăn

		Chiếc

		03

		- Có ngăn chứa thức ăn tinh và thức ăn xanh


- Điều chỉnh được lượng thức ăn



		124 

		Máng cho thỏ ăn

		Chiếc

		03

		- Có ngăn chứa thức ăn tinh và thức ăn xanh


- Điều chỉnh được lượng thức ăn



		125 

		Máng cho lợn uống

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		126 

		Máng cho trâu, bò uống

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		127 

		Máng cho gia cầm uống

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		128 

		Máng cho dê  uống

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		129 

		Máng cho thỏ  uống

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		130 

		Núm uống tự động

		Chiếc

		06

		Tự đóng, mở khi gia súc, gia cầm uống



		131 

		Ổ đẻ

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		132 

		Ổ úm lợn

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		133 

		Ổ úm gà

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		134 

		Bộ dụng cụ sản khoa

		Bộ

		03

		Vật liệu không gỉ



		135 

		Dụng cụ bảo hộ nuôi ong chuyên dụng

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		136 

		Bộ đồ mổ tiểu gia súc

		Bộ

		01

		Vật liệu không gỉ



		137 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		138 

		Dao mổ liền cán

		Chiếc

		06

		



		139 

		Kéo thẳng 

		Chiếc

		06

		



		140 

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		



		141 

		Kẹp dẹp

		Chiếc

		06

		



		142 

		Dùi phá não

		Chiếc

		06

		



		143 

		Móc treo tổ chức

		Chiếc

		06

		



		144 

		Bộ đồ mổ đại gia súc

		Bộ

		01

		Vật liệu không gỉ



		145 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		146 

		Dao lột da

		Chiếc

		02

		



		147 

		Dao lấy tiết

		Chiếc

		02

		



		148 

		Dao cắt cơ

		Chiếc

		02

		



		149 

		Đục xương

		Chiếc

		02

		



		150 

		Cưa xương

		Chiếc

		02

		



		151 

		Búa liền cán

		Chiếc

		02

		



		152 

		Búa cán gỗ

		Chiếc

		02

		



		153 

		Móc treo tổ chức

		Chiếc

		02

		



		154 

		Bộ thước

		Bộ

		01

		



		155 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		156 

		Thước đo khối lượng đại gia súc

		Chiếc

		01

		- Chia vạch chiều dài: 1mm


- Chia vạch khối lượng: 0,5 kg



		157 

		Thước dây 

		Chiếc

		18

		Dài: ≥ 2 m


Chia vạch: 1mm



		158 

		Thước gậy 

		Chiếc

		18

		Chia vạch: 1mm



		159 

		Thước Compa

		Chiếc

		18

		Chia vạch: 1mm



		160 

		Thước kẹp

		Chiếc

		18

		Chia vạch: 0,1mm



		161 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		



		162 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		163 

		Cân điện tử loại 1kg

		Chiếc

		01

		Sai số: ≤ 0,01 g



		164 

		Cân Rô béc van

		Chiếc

		01

		Sai số: ≤ 0,01 g



		165 

		Cân đồng hồ loại 5kg

		Chiếc

		01

		Sai số: ≤ 10 g



		166 

		Cân đồng hồ loại 20kg

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: ≤ 20g



		167 

		Cân đồng hồ loại 50kg

		Chiếc

		01

		Sai số: ≤ 100g



		168 

		Cân đồng hồ loại 100kg

		Chiếc

		01

		Sai số: ≤ 200g



		169 

		Cân bàn chuyên dụng 

		Chiếc

		01

		- Mặt bàn cân kích thước: ≥ 1 m x 1,5m


- Chân có bánh xe di chuyển 



		170 

		Cân điện tử loại 1000 kg

		Chiếc

		01

		- Sai số: ≤ 100g


- Hiển thị kết quả trên màn hình



		171 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		



		172 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		173 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		06

		Bằng thủy tinh, chịu nhiệt



		174 

		Giá để ống nghiệm

		Chiếc

		01

		- Vật liệu không gỉ


- Để được:(10(20) ống nghiệm



		175 

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		06

		Vật liệu không gỉ



		176 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		



		177 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		178 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		02

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt



		179 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		02

		



		180 

		Giá  treo

		Chiếc

		02

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được (20÷40) bình tam giác



		181 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm



		182 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		183 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		



		184 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		



		185 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		01

		



		186 

		Buret

		Bộ

		06

		



		187 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		188 

		Loại  25 ml

		Chiếc

		01

		 Bằng vật liệu chịu nhiệt và hóa chất



		189 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		



		190 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		



		191 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		- Vật liệu không gỉ


- Có chân đế



		192 

		Pipet

		Bộ

		06

		Bằng thủy tinh



		193 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		194 

		Loại 1 ml

		Chiếc

		01

		Chia vạch: 0,01 ml



		195 

		Loại 2 ml

		Chiếc

		01

		Chia vạch: 0,02 ml



		196 

		Loại 5 ml

		Chiếc

		01

		Chia vạch: 0,05 ml



		197 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		Chia vạch: 0,1 ml



		198 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		Chia vạch: 0,2 ml






		199 

		Giá để pipet

		Chiếc

		01

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được: (10 ÷ 20) pipet



		200 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Vật liệu không gỉ



		201 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		202 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		Chia vạch:  0,5 ml



		203 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		Chia vạch: 1,0 ml



		204 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		Chia vạch: 1,0 ml



		205 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		Chia vạch: 5,0 ml



		206 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		Chia vạch: 5,0 ml



		207 

		Micropipette

		Bộ

		06

		Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt



		208 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		209 

		Loại 10µl

		Chiếc

		01

		



		210 

		Loại 200µl

		Chiếc

		01

		



		211 

		Loại 1000µl

		Chiếc

		01

		



		212 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		18

		Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt



		213 

		Que cấy

		Bộ

		01

		Loại thông dụng, dùng trong các phòng thí nghiệm



		214 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		215 

		Que cấy thẳng

		Chiếc

		06

		



		216 

		Que cấy vòng

		Chiếc

		06

		



		217 

		Đĩa petri

		Chiếc

		35

		Đường kính: ( 10 cm



		218 

		Bộ dụng cụ thụ tinh nhân tạo trâu, bò

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		219 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		220 

		Bình đựng ni tơ lỏng 

		Chiếc

		01

		



		221 

		Súng bắn tinh cọng rạ

		Chiếc

		01

		



		222 

		Kéo cắt tinh cọng rạ

		Chiếc

		01

		



		223 

		Lọ đựng tinh mẫu

		Chiếc

		18

		



		224 

		Bộ dẫn tinh quản dùng cho lợn

		Bộ

		06

		- Dài: ≥ 0,4 m


- Cao su dẻo



		225 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		226 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		227 

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		



		228 

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		



		229 

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		



		230 

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		



		231 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		



		232 

		Bộ xylanh (bơm kim tiêm)

		Bộ

		01

		`Vật liệu không gỉ





		233 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		234 

		Bơm tiêm tự động

		Chiếc

		06

		



		235 

		Bơm tiêm 20ml

		Chiếc

		06

		



		

		Bơm tiêm 10ml

		Chiếc

		06

		



		236 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		



		237 

		Bộ dụng cụ ngoại khoa

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		238 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		239 

		Dao liền lưỡi

		Chiếc

		06

		



		240 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		06

		



		241 

		Kéo thẳng

		Chiếc

		06

		



		242 

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		



		243 

		Panh răng chuột

		Chiếc

		06

		



		244 

		Panh cầm máu

		Chiếc

		06

		



		245 

		Kẹp dẹp 15 cm

		Chiếc

		06

		



		246 

		Kẹp dẹp 20 cm

		Chiếc

		06

		



		247 

		Kẹp ruột

		Chiếc

		06

		



		248 

		Móc mở rộng vết thương

		Chiếc

		06

		



		249 

		Lưỡi dao mổ rời

		Chiếc

		06

		



		250 

		Kim khâu các loại

		Hộp

		03

		



		251 

		Bộ kìm 

		Bộ

		01

		



		252 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		253 

		Kìm bấm số tai 

		Bộ

		06

		Loại bấm cạnh; bấm lỗ tròn; gắn số tai



		254 

		Kìm kẹp sô tai

		Bộ

		06

		Loại kẹp cạnh, kẹp lỗ tròn



		255 

		Kìm săm số tai

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		256 

		Kìm bấm răng nanh 

		Chiếc

		06

		Vật liệu không gỉ



		257 

		Kìm cắt đuôi

		Chiếc

		06

		Vật liệu không gỉ



		258 

		Kìm thiến

		Chiếc

		06

		Vật liệu không gỉ



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		259 

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		260 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Chăn nuôi gia súc, gia cầm trình độ Trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề Chăn nuôi gia súc, gia cầm trình độ cao đẳng được ban hành kèm theo Quyết định số 1036/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.


I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Chăn nuôi gia súc, gia cầm 

1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia theo từng môn học, mô đun


Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 32, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị; 


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun


Bảng 33 - Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun; 


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi thiết bị đáp ứng được cho tất cả các môn học, mô đun.


II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Chăn nuôi gia súc, gia cầm 

Các trường đào tạo nghề Chăn nuôi gia súc, gia cầm cấp độ quốc gia trình độ Trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


- Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (Bảng 33); 


- Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung  giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

 THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: GIẢI PHẪU – SINH LÝ GIA SÚC, GIA CẦM

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ đồ mổ tiểu gia súc

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành giải phẫu tiểu gia súc

		Vật liệu không gỉ



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Dao mổ liền cán

		Chiếc

		06

		

		



		4 

		Kéo thẳng 

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Kẹp dẹp

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Dùi phá não

		Chiếc

		06

		

		



		8 

		Móc treo tổ chức

		Chiếc

		06

		

		



		9 

		Bộ đồ mổ đại gia súc

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành giải phẫu đại gia súc

		Vật liệu không gỉ



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Dao lột da

		Chiếc

		02

		

		



		12 

		Dao lấy tiết

		Chiếc

		02

		

		



		13 

		Dao cắt cơ

		Chiếc

		02

		

		



		14 

		Đục xương

		Chiếc

		02

		

		



		15 

		Cưa xương

		Chiếc

		02

		

		



		16 

		Búa liền cán

		Chiếc

		02

		

		



		17 

		Búa cán gỗ

		Chiếc

		02

		

		



		18 

		Móc treo tổ chức

		Chiếc

		02

		

		



		19 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành xem hình thái, cấu tạo tế bào, mô động vật

		- Độ phóng đại: ≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		20 

		Kính lúp

		Chiếc

		06

		Dùng để xem cấu tạo đại thể tổ chức, cơ quan trong cơ thể động vật

		Độ phóng đại: ( 10X   



		21 

		Bàn mổ đại gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành giải phẫu cơ thể đại gia súc

		- Kích thước:  

≥ 100 cm x 220 cm


- Điều chỉnh được độ cao, nâng hạ bằng vô lăng tay



		22 

		Bàn mổ tiểu gia súc

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành giải phẫu cơ thể tiểu gia súc

		- Kích thước:  

≥ 75cm  x 150 cm


-  Điều chỉnh được độ cao


- Có bộ phận cố định gia súc 



		23 

		Mô hình giải phẫu trâu (bò)

		Bộ




		01

		Dùng để giới thiệu từng bộ phận của cơ thể  trâu (bò)

		Có thể tháo lắp từng bộ phận của cơ thể 



		24 

		Mô hình giải phẫu lợn

		Bộ




		01

		Dùng để giới thiệu từng bộ phận của cơ thể lợn

		Có thể tháo lắp từng bộ phận của cơ thể 



		25 

		Mô hình giải phẫu gà

		Bộ




		01

		Dùng để giới thiệu từng bộ phận của cơ thể gà

		Có thể tháo lắp từng bộ phận của cơ thể 



		26 

		Bộ khung xương

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chi tiết hệ xương trâu (bò); lợn và gà

		Đảm bảo đầy đủ chi tiết và kết cấu của bộ xương



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Bộ khung xương trâu (bò)

		Bộ




		01

		

		



		29 

		Bộ khung xương lợn

		Bộ




		01

		

		



		30 

		Bộ khung xương gà

		Bộ




		01

		

		



		31 

		Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng trâu (bò)

		Bộ




		01

		Dùng để giới thiệu cơ quan nội tạng trâu (bò)

		Có thể tháo lắp từng bộ phận



		32 

		Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng lợn

		Bộ




		01

		Dùng để giới thiệu cơ quan nội tạng lợn

		Có thể tháo lắp từng bộ phận



		33 

		Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng gà

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cơ quan nội tạng gà

		Có thể tháo lắp từng bộ phận



		34 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		35 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: THỨC ĂN CHĂN NUÔI


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy phân tích chất béo

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích chất béo ở thức ăn

		- Dải đo: (0,1÷100)%


- Độ chính xác: 0,1 %



		2 

		Máy phân tích đạm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phân tích nitơ trong thức ăn

		- Mẫu công suất:

 Chất rắn ≤ 5.00g/mẫu, chất lỏng ≤ 20ml/mẫu


- Dải đo cho phép:  

0,1 mg N ÷ 200mg N


- Sai số: ≤ 0,5%



		3 

		Máy phân tích xơ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích chất xơ

		- Dải đo: (0,1÷100)%


- Độ chính xác: 0,1 %



		4 

		Máy phân tích chất khoáng 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phân tích  mẫu thức ăn

		- Tốc độ đo: 


≥ 2 Scan/giây


- Độ phân giải: ≥ 0,5nm



		5 

		Máy ủ lắc ổn nhiệt

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nuôi cấy vi sinh vật

		Tốc độ: 


≤ 1500 vòng/ phút



		6 

		Máy cất nước hai lần

		Chiếc

		01

		Dùng để chưng cất nước phục vụ quá trình thí nghiệm

		Công suất: (4 ÷ 8) lít/giờ



		7 

		Máy thái thức ăn xanh

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành thái các loại thức ăn thô xanh

		Năng suất: ≥ 250 kg/giờ



		8 

		Máy nghiền thức ăn chăn nuôi

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chế biến thức ăn gia súc

		Năng suất:  ≥  300 kg/giờ



		9 

		Máy ép viên thức ăn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chế biến thức ăn

		Năng suất: ≥ 150 kg/giờ



		10 

		Tủ cấy vi sinh

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cấy vi sinh trong môi trường nhân tạo

		Dung tích: ≥ 200 lít


Nhiệt độ: 350C÷370C



		11 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành sấy khô tiêu bản  tế bào

		- Dung tích: ≥100 lít

- Nhiệt độ buồng sấy:


 ≥ 1000C



		12 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		01

		Dùng để hút ẩm mẫu thí nghiệm

		Đường kính: ≥ 50 cm



		13 

		Máy đo ẩm độ 

		Chiếc

		01

		Dùng để đo độ ẩm thức ăn

		- Giải đo độ ẩm: (10÷100)%


- Giải đo nhiệt độ: (1÷100)0C


- Độ chính xác: ± 1%



		14 

		Dụng cụ trộn thức ăn thủ công 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành trộn thức ăn thủ công

		Loại thông dụng trên thị trường



		15 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định pH của dung dịch ở nhiệt độ xác định

		- Khoảng đo: 0 ÷ 14


- Độ chính xác: 


± 0,01 pH



		16 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành xem vi sinh vật thức ăn

		- Độ phóng đại: ≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		17 

		Kính lúp

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành xem mẫu thức ăn

		Độ phóng đại: ( 10X   



		18 

		Phần mềm xây dựng khẩu phần thức ăn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xây dựng khẩu phần ăn trên máy tính

		Cài đặt tối thiểu cho 19 máy vi tính



		19 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân các mẫu vật trong quá trình thí nghiệm

		



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Cân điện tử loại 1kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 0,01 g



		22 

		Cân đồng hồ loại 5kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 10g



		23 

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Dùng để thiết kế bài giảng điện tử và trình chiếu tài liệu

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		24 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: GIỐNG GIA SÚC, GIA CẦM

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo điện trở âm đạo

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phát hiện động dục gia súc

		- Phạm vi đo: 

(0÷1990) đơn vị

- Hiển thị kết quả trên màn hình



		2 

		Máy chẩn đoán có thai 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chẩn đoán thai sớm ở lợn

		- Tần số: ≥ 2,5 MHz


- Chiều sâu quét:

≥ 160 mm



		3 

		Máy đo độ dày mỡ lưng

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành xác định độ dầy mỡ lưng gia súc

		- Đo được tối thiểu 3 lớp mỡ lưng gia súc


- Khoảng đo: 

(5÷40) mm


-  Sai số: ± 0,1 mm



		4 

		Tủ lạnh thường

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản tinh đông viên trong thụ tinh nhân tạo

		Dung tích: ≥ 200 lít



		5 

		Phích lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản tinh đông viên trong thụ tinh nhân tạo

		Giữ được nhiệt độ lạnh: ≥ 12 giờ



		6 

		Dụng cụ khử trùng âm đạo giả 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành khử trùng âm đạo trong khai thác tinh dịch gia súc

		- Nhiệt độ khử trùng:

 ≤ 100oC


- Áp suất:  ≤ 0,02 bar



		7 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân khối lượng gia súc

		



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Cân đồng hồ loại 50kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 100g



		10 

		Cân điện tử loại 1000 kg

		Chiếc

		01

		

		- Sai số: ≤ 100g


- Hiển thị kết quả trên màn hình



		11 

		Bộ thước

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Thước đo khối lượng đại gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xác định các chiều đo và khối lượng của gia súc, gia cầm

		- Chia vạch chiều dài: 1mm


- Chia vạch khối lượng: 0,5 kg



		14 

		Thước dây 

		Chiếc

		18

		

		Dài: ≥ 2 m


Chia vạch: 1mm



		15 

		Thước gậy 

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		16 

		Thước Compa

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		17 

		Thước kẹp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo trứng gia cầm

		Chia vạch: 0,1mm



		18 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫnthực hành xem hình thái, cấu tạo tế bào tinh trùng động vật

		- Độ phóng đại: ≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		19 

		Kính lúp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành kiểm tra chất  bẩn trong tinh dịch

		Độ phóng đại: ( 10X   



		20 

		Âm đạo giả trâu, bò

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành khai thác tinh dịch đực giống

		- Kích thước: ≥ 40 cm


- Có túi ủ ấm



		21 

		Giá nhảy trâu, bò

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành huấn luyện trâu bò đực giống

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Giá nhảy lợn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành huấn luyện lợn đực giống

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Bộ dụng cụ thụ tinh nhân tạo trâu, bò

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dẫn tinh cho trâu, bò

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Bình đựng ni tơ lỏng 

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Súng bắn tinh cọng rạ

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Kéo cắt tinh cọng rạ

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Lọ đựng tinh mẫu

		Chiếc

		18

		

		



		29 

		Bộ dẫn tinh quản dùng cho lợn

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn gieo tinh

		- Dài: ≥ 0,4 m


- Cao su dẻo



		30 

		Nhiệt kế bách phân

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành kiểm tra môi trường bảo quản và chất lượng tinh 

		Nhiệt độ đo:  ≤ 1000C



		31 

		Máy kiểm tra chất lượng tinh dịch

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra chất lượng tinh

		Có thể xác định được tối thiểu 2 chỉ tiêu: V, C



		32 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ

		



		33 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		34 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		06

		

		Bằng thủy tinh, chịu nhiệt



		35 

		Giá để ống nghiệm

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Để được:


(10(20) ống nghiệm



		36 

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu không gỉ



		37 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		



		38 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		39 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		02

		

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt



		40 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		41 

		Giá  treo

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được:


 (20÷40) bình tam giác



		42 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm



		43 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		44 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất

		



		48 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		49 

		Loại  25 ml

		Chiếc

		01

		

		 Bằng vật liệu chịu nhiệt và hóa chất



		50 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		51 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Có chân đế



		53 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao

		Bằng thủy tinh



		54 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		55 

		Loại 1 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,01 ml



		56 

		Loại 2 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,02 ml



		57 

		Loại 5 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,05 ml



		58 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,1 ml



		59 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,2 ml






		60 

		Giá để pipet

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được 


(10 ÷ 20) pipet



		61 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để xác định thể tích chất lỏng

		Vật liệu không gỉ



		62 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		63 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch:  0,5 ml



		64 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		65 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		66 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		67 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		68 

		Micropipette

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất

		Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt



		69 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		70 

		Loại 10µl

		Chiếc

		01

		

		



		71 

		Loại 200µl

		Chiếc

		01

		

		



		72 

		Loại 1000µl

		Chiếc

		01

		

		



		73 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn khấy đều hỗn hợp

		Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt



		74 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		75 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: DƯỢC LÝ THÚ Y


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Kính lúp

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành kiểm tra độ bẩn cơ học của thuốc

		Độ phóng đại: ( 10X   



		2 

		Máy ủ lắc ổn nhiệt

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nuôi cấy vi sinh vật

		Tốc độ: 

≤ 1500 vòng/ phút



		3 

		Máy cất nước hai lần

		Chiếc

		01

		Dùng để chưng cất nước phục vụ quá trình thí nghiệm

		Công suất: 


(4 ÷ 8) lít/giờ



		4 

		Tủ cấy vi sinh

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cấy vi sinh vật

		Dung tích: ≥ 200 lít


Nhiệt độ: 350C÷370C



		5 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành sấy dụng cụ thí nghiệm

		- Dung tích: ≥100 lít

- Nhiệt độ buồng sấy: 

≥ 1000C



		6 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nuôi cấy vi sinh vật

		Dung tích: 

(150 ÷ 200) lít



		7 

		Tủ lạnh thường

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản thuốc và vacxin

		Dung tích: ≥ 200 lít



		8 

		Phích lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản thuốc và vacxin

		Giữ được nhiệt độ lạnh: ≥ 12 giờ



		9 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ống nghiệm

		Chiếc

		06

		

		Bằng thủy tinh, chịu nhiệt



		

		Giá để ống nghiệm

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Để được:


(10(20) ống nghiệm



		

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu không gỉ



		10 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại  250 ml

		Chiếc

		02

		

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt



		

		Loại  500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giá  treo

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được:


 (20÷40) bình tam giác



		11 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại  250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại  25 ml

		Chiếc

		01

		

		 Bằng vật liệu chịu nhiệt và hóa chất



		

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Có chân đế



		13 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao

		Bằng thủy tinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,01 ml



		

		Loại 2 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,02 ml



		

		Loại 5 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,05 ml



		

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,1 ml



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,2 ml



		

		Giá để pipet

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được 


(10 ÷ 20) pipet



		14 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để xác định thể tích chất lỏng

		Vật liệu không gỉ



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch:  0,5 ml



		

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		15 

		Micropipette

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất

		Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 10µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 200µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000µl

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn khấy đều hỗn hợp

		Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt



		17 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho gia súc

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		

		Một bộ bao gồm:

		

		



		

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		

		



		

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		

		



		

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		

		



		

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		

		



		

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		

		



		18 

		Bộ xylanh (bơm kim tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc cho gia súc, gia cầm

		Vật liệu không gỉ



		

		Một bộ bao gồm:

		

		



		

		Bơm tiêm tự động

		Chiếc

		06

		

		



		

		Bơm tiêm 20ml

		Chiếc

		06

		

		



		

		Bơm tiêm 10ml

		Chiếc

		06

		

		



		

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		

		



		19 

		Bộ dụng cụ ngoại khoa

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành trong điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dao liền lưỡi

		Chiếc

		06

		

		



		

		Cán dao mổ

		Chiếc

		06

		

		



		

		Kéo thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		

		



		

		Panh răng chuột

		Chiếc

		06

		

		



		

		Panh cầm máu

		Chiếc

		06

		

		



		

		Kẹp dẹp 15 cm

		Chiếc

		06

		

		



		

		Kẹp dẹp 20 cm

		Chiếc

		06

		

		



		

		Kẹp ruột

		Chiếc

		06

		

		



		

		Móc mở rộng vết thương

		Chiếc

		06

		

		



		

		Lưỡi dao mổ rời

		Chiếc

		06

		

		



		

		Kim khâu các loại

		Hộp

		03

		

		



		20 

		Bàn mổ tiểu gia súc

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành cố định và đưa thuốc vào cơ thể tiểu gia súc

		- Kích thước:  

≥ 75cm  x 150 cm


-  Điều chỉnh được độ cao


- Có bộ phận cố định gia súc 



		21 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		22 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: NỘI - CHẨN GIA SÚC

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm 


Mã số mô đun: MĐ 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành xem hình thái tế bào, vi sinh vật

		- Độ phóng đại:

 ≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		2 

		Kính lúp

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành xem hình thái cấu tạo tế bào, vi sinh vật

		Độ phóng đại: ( 10X   



		3 

		Máy siêu âm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chẩn đoán bệnh

		- Tần số:  ≥ 2,5 MHz


- Chiều sâu quét:

 ≥ 160 mm



		4 

		Máy đo dung tích phổi

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo dung tích phổi

		- Dung tích làm việc: 

≥ 12 lít


- Sai số: ≤ 2%



		5 

		Máy điện tâm đồ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đếm nhịp tim và tần số hô hấp của gia súc

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Huyết sắc kế Saly

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành sinh lý máu gia súc

		Phạm vi đo: 

≥ 100 mg%





		7 

		Buồng đếm Neubauer

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành sinh lý máu gia súc

		Có hai chức năng đếm hồng cầu và bạch cầu



		8 

		Tủ lạnh thường

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản thuốc và chế phẩm sinh học

		Dung tích: ≥ 200 lít



		9 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành khử trùng dụng cụ thú y

		- Dung tích: ≥ 15 lít


- Nhiệt độ buồng hấp:  ≥ 1000C



		10 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho gia súc

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		

		



		13 

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		

		



		14 

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		

		



		15 

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		

		



		16 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		

		



		17 

		Giá cố định đại gia súc

		Chiếc

		03

		Thực hành cố định đại gia súc

		Chiều dài ≥ 2 m


Chiều rộng ≥ 0,5 m


Chiều cao ≥ 0,8 m


Có thể điều chỉnh kích thước các chiều



		18 

		Giá cố định tiểu gia súc

		Chiếc

		03

		Thực hành cố định tiểu gia súc

		Có thể điều chỉnh kích thước các chiều



		19 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		20 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VI SINH VẬT - TRUYỀN NHIỄM

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm 


Mã số mô đun: MĐ 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đếm khuẩn lạc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đếm khuẩn lạc trong môi trường  nuôi cấy

		- Đếm khuẩn lạc bằng tay qua bút đếm, kính lúp


- Sử dụng với đĩa petri đường kính:  ≤145 mm



		2 

		Máy định danh vi khuẩn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phân loại vi khuẩn

		- Công suất: ≥ 30 thẻ


- Phân loại: 

≥ 150 loài vi khuẩn



		3 

		Tủ cấy vi sinh 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cấy vi sinh vật

		Dung tích: ≥ 200 lít


Nhiệt độ: 350C÷370C



		4 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành xem hình thái vi khuẩn

		- Độ phóng đại: 

≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		5 

		Kính lúp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đếm khuẩn lạc

		Độ phóng đại: ( 10X   



		6 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vô trùng dụng cụ thú y

		- Dung tích: ≥ 15 lít


- Nhiệt độ buồng hấp:  ≥ 1000C



		7 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành sấy dụng cụ thí nghiệm

		- Dung tích: ≥100 lít

- Nhiệt độ buồng sấy: 

≥ 1000C



		8 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nuôi cấy vi sinh vật

		Dung tích: 

(150 ÷ 200) lít



		9 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản môi trường nuôi cấy và giống vi sinh vật

		- Dung tích: ≥ 200 lít


- Thang nhiệt độ: 

(-40 ÷ -90)0C



		10 

		Tủ lạnh thường

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản môi trường nuôi cấy và giống vi sinh vật

		Dung tích: ≥ 200 lít



		11 

		Máy quay ly tâm

		Chiếc

		01

		Máy quay ly tâm

		Tốc độ quay: 

≥ 3000 vòng/phút



		12 

		Máy ủ lắc ổn nhiệt

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nuôi cấy vi sinh vật

		Tốc độ: 

≤ 1500 vòng/ phút



		13 

		Bộ Kit chẩn đoán nhanh một số bệnh

		Bộ

		05

		Dùng để chẩn đoán nhanh bệnh truyền nhiễm

		Độ nhạy và độ đặc hiệu: ≥ 90%



		14 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		06

		

		Bằng thủy tinh, chịu nhiệt



		17 

		Giá để ống nghiệm

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Để được:


(10(20) ống nghiệm



		18 

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu không gỉ



		19 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		02

		

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt



		22 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		23 

		Giá  treo

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được:


(20÷40) bình tam giác



		24 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Loại  25 ml

		Chiếc

		01

		

		 Bằng vật liệu chịu nhiệt và hóa chất





		32 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Có chân đế



		35 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao

		Bằng thủy tinh



		36 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		37 

		Loại 1 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,01 ml



		38 

		Loại 2 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,02 ml



		39 

		Loại 5 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,05 ml



		40 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,1 ml



		41 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,2 ml






		42 

		Giá để pipet

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được 


(10 ÷ 20) pipet



		43 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để xác định thể tích chất lỏng

		Vật liệu không gỉ



		44 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		45 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch:  0,5 ml



		46 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		47 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		48 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		49 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		50 

		Micropipette

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất

		Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt



		51 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		52 

		Loại 10µl

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Loại 200µl

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Loại 1000µl

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn khấy đều hỗn hợp

		Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt



		56 

		Que cấy

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cấy vi sinh vật



		Loại thông dụng, dùng trong các phòng thí nghiệm



		57 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		58 

		Que cấy thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		59 

		Que cấy vòng

		Chiếc

		06

		

		



		60 

		Đĩa petri

		Chiếc

		35

		Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật

		Đường kính: ( 10 cm



		61 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho gia súc

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		62 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		63 

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		

		



		64 

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		

		



		65 

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		

		



		66 

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		

		



		67 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		

		



		68 

		Bộ xylanh (bơm kim tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc cho gia súc, gia cầm

		Vật liệu không gỉ



		69 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		70 

		Bơm tiêm tự động

		Chiếc

		06

		

		



		71 

		Bơm tiêm 20ml

		Chiếc

		06

		

		



		72 

		Bơm tiêm 10ml

		Chiếc

		06

		

		



		73 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		

		



		74 

		Bộ đồ mổ tiểu gia súc

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành giải phẫu tiểu gia súc

		Vật liệu không gỉ



		75 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		76 

		Dao mổ liền cán

		Chiếc

		06

		

		



		77 

		Kéo thẳng 

		Chiếc

		06

		

		



		78 

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		

		



		79 

		Kẹp dẹp

		Chiếc

		06

		

		



		80 

		Dùi phá não

		Chiếc

		06

		

		



		81 

		Móc treo tổ chức

		Chiếc

		06

		

		



		82 

		Bộ đồ mổ đại gia súc

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành giải phẫu đại gia súc

		Vật liệu không gỉ



		83 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		84 

		Dao lột da

		Chiếc

		02

		

		



		85 

		Dao lấy tiết

		Chiếc

		02

		

		



		86 

		Dao cắt cơ

		Chiếc

		02

		

		



		87 

		Đục xương

		Chiếc

		02

		

		



		88 

		Cưa xương

		Chiếc

		02

		

		



		89 

		Búa liền cán

		Chiếc

		02

		

		



		90 

		Búa cán gỗ

		Chiếc

		02

		

		



		91 

		Móc treo tổ chức

		Chiếc

		02

		

		



		92 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành cân hóa chất trong thực hành

		Sai số: ≤ 0,01 g



		93 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		94 

		Cân điện tử loại 1kg

		Chiếc

		01

		

		



		95 

		Cân Rô béc van

		Chiếc

		01

		

		



		96 

		Bàn mổ đại gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành giải phẫu cơ thể đại gia súc

		- Kích thước: 


 ≥ 100 cm x 220 cm


- Điều chỉnh được độ cao, nâng hạ bằng vô lăng tay



		97 

		Bàn mổ tiểu gia súc

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành giải phẫu cơ thể tiểu gia súc

		- Kích thước:  


≥ 75cm  x 150 cm


-  Điều chỉnh được độ cao


- Có bộ phận cố định gia súc 



		98 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		99 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CHĂN NUÔI LỢN


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy chẩn đoán có thai 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chẩn đoán thai sớm

		- Tần số: ≥ 2,5 MHz


- Chiều sâu quét: 

≥ 160 mm



		2 

		Máy đo điện trở âm đạo

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phát hiện lợn nái động dục

		- Phạm vi đo: 

(0÷1990) đơn vị

- Hiển thị kết quả trên màn hình



		3 

		Cân đồng hồ loại 100 kg

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân khối lượng lợn con

		Sai số: ≤ 100g



		4 

		Cân bàn chuyên dụng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân khối lượng lợn trưởng thành

		- Mặt bàn cân kích thước: ≥ 1 m x 1,5m


- Chân có bánh xe di chuyển 


- Khoảng cách đơn vị cân tối đa 0,5 kg



		5 

		Bộ dẫn tinh quản dùng cho lợn

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn gieo tinh

		- Dài: ≥ 0,4 m


- Cao su dẻo



		6 

		Giá nhảy lợn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành huấn luyện lợn đực giống

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Máy kiểm tra chất lượng tinh dịch

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra chất lượng tinh

		Có thể xác định được tối thiểu 2 chỉ tiêu: V, C



		8 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra hoạt lực tinh trùng lợn trong thụ tinh nhân tạo lợn

		- Độ phóng đại: ≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		9 

		Bộ thước

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xác định các chiều đo của lợn

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Thước dây 

		Chiếc

		18

		

		Dài: ≥ 2 m


Chia vạch: 1mm



		12 

		Thước gậy 

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		13 

		Thước Compa

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		14 

		Thước kẹp

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 0,1mm



		15 

		Bộ kìm 

		Bộ

		01

		

		



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Kìm bấm số tai 

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành bấm số tai cho lợn

		Loại bấm cạnh; bấm lỗ tròn; gắn số tai



		18 

		Kìm bấm răng nanh 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bấm răng nanh cho lợn  con

		Vật liệu không gỉ



		19 

		Kìm cắt đuôi

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành cắt đuôi lợn

		Vật liệu không gỉ



		20 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho lợn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		

		



		

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		

		



		

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		

		



		

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		

		



		

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		

		



		21 

		Bộ xylanh (bơm kim tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc cho lợn

		Vật liệu không gỉ



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bơm tiêm tự động

		Chiếc

		06

		

		



		

		Bơm tiêm 20ml

		Chiếc

		06

		

		



		

		Bơm tiêm 10ml

		Chiếc

		06

		

		



		

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		

		



		22 

		Bộ dụng cụ ngoại khoa

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành trong điều trị bệnh cho lợn


 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Dao liền lưỡi

		Chiếc

		06

		

		



		25 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		06

		

		



		26 

		Kéo thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		27 

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		

		



		28 

		Panh răng chuột

		Chiếc

		06

		

		



		29 

		Panh cầm máu

		Chiếc

		06

		

		



		30 

		Kẹp dẹp 15 cm

		Chiếc

		06

		

		



		31 

		Kẹp dẹp 20 cm

		Chiếc

		06

		

		



		32 

		Kẹp ruột

		Chiếc

		06

		

		



		33 

		Móc mở rộng vết thương

		Chiếc

		06

		

		



		34 

		Lưỡi dao mổ rời

		Chiếc

		06

		

		



		35 

		Kim khâu các loại

		Hộp

		03

		

		



		36 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		37 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CHĂN NUÔI TRÂU, BÒ

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm 


Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo điện trở âm đạo

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phát hiện động dục ở bò, trâu

		- Phạm vi đo: 

(0÷1990) đơn vị

- Hiển thị kết quả trên màn hình



		2 

		Máy phân tích sữa

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích sữa bò

		- Công suất: 

≤ 30 mẫu/giờ
- Có khả năng phân tích các chỉ tiêu: chất béo, chất đạm, lactose, chất khô không béo, tỷ trọng, lượng nước thêm vào và điểm đông sữa...



		3 

		Máy vắt sữa

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành vắt sữa bò bằng máy

		- Công suất động cơ: 

≥ 0,75 hP


- Dung tích bình đựng sữa: ≥ 20 lít



		4 

		Máy chẩn đoán viêm vú

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành chẩn đoán viêm vú ở bò

		Phạm vi đo:

 (10 ÷ 990) đơn vị



		5 

		Bộ kìm 

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		7 

		Kìm bấm số tai 

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành bấm số tai cho trâu, bò

		Loại bấm cạnh; bấm lỗ tròn; gắn số tai



		8 

		Kìm kẹp sô tai

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành kẹp số tai trâu, bò

		Vật liệu không gỉ



		9 

		Kìm săm số tai

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành săm số tai trâu, bò

		Vật liệu không gỉ



		10 

		Kìm thiến

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành thiến bê, nghé

		Vật liệu không gỉ



		11 

		Bộ thước

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Thước đo khối lượng đại gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xác định các chiều đo và khối lượng của gia súc, gia cầm

		- Chia vạch chiều dài: 1mm


- Chia vạch khối lượng: 0,5 kg



		14 

		Thước dây 

		Chiếc

		18

		

		Dài: ≥ 2 m


Chia vạch: 1mm



		15 

		Thước gậy 

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		16 

		Thước Compa

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		17 

		Thước kẹp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo trứng gia cầm

		Chia vạch: 0,1mm



		18 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân khối lượng trâu, bò

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Cân bàn chuyên dụng

		Chiếc

		01

		

		- Mặt bàn cân kích thước: ≥ 1 m x 1,5m


- Chân có bánh xe di chuyển 


- Khoảng cách đơn vị cân tối đa 0,5 kg



		21 

		Cân điện tử loại 1000 kg

		Chiếc

		01

		

		- Sai số: ≤ 100g


- Hiển thị kết quả trên màn hình



		22 

		Bộ dụng cụ thụ tinh nhân tạo trâu, bò

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dẫn tinh cho trâu, bò

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Bình đựng ni tơ lỏng 

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Súng bắn tinh cọng rạ

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Kéo cắt tinh cọng rạ

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Lọ đựng tinh mẫu

		Chiếc

		18

		

		



		28 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho trâu, bò

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		

		



		31 

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		

		



		32 

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		

		



		33 

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		

		



		34 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		

		



		35 

		Bộ dụng cụ ngoại khoa

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành trong điều trị bệnh cho trâu, bò




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		36 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		37 

		Dao liền lưỡi

		Chiếc

		06

		

		



		38 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		06

		

		



		39 

		Kéo thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		40 

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		

		



		41 

		Panh răng chuột

		Chiếc

		06

		

		



		42 

		Panh cầm máu

		Chiếc

		06

		

		



		43 

		Kẹp dẹp 15 cm

		Chiếc

		06

		

		



		44 

		Kẹp dẹp 20 cm

		Chiếc

		06

		

		



		45 

		Kẹp ruột

		Chiếc

		06

		

		



		46 

		Móc mở rộng vết thương

		Chiếc

		06

		

		



		47 

		Lưỡi dao mổ rời

		Chiếc

		06

		

		



		48 

		Kim khâu các loại

		Hộp

		03

		

		



		49 

		Bộ xylanh (bơm kim tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc cho trâu, bò

		Vật liệu không gỉ



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		51 

		Bơm tiêm tự động

		Chiếc

		06

		

		



		52 

		Bơm tiêm 20ml

		Chiếc

		06

		

		



		53 

		Bơm tiêm 10ml

		Chiếc

		06

		

		



		54 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		

		



		55 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		56 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CHĂN NUÔI GIA CẦM


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm 


Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy ấp trứng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành ấp trứng gia cầm

		- Công suất: 

≤ 500 quả/đợt ấp


- Máy đa kỳ



		2 

		Thiết bị phân tích trứng




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phân tích trứng gia cầm

		Có khả năng phân tích các chỉ tiêu: Khối lượng trứng, chiều cao lòng trắng, màu sắc lòng đỏ...



		3 

		Bộ thước

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xác định các chiều đo của gia cầm

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Thước dây 

		Chiếc

		18

		

		Dài: ≥ 2 m


Chia vạch: 1mm



		6 

		Thước gậy 

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		7 

		Thước Compa

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		8 

		Thước kẹp

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 0,1mm



		9 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân khối lượng trứng và gia cầm

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Cân điện tử loại 1kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 0,01 g



		12 

		Cân Rô béc van

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 0,01 g



		13 

		Cân đồng hồ loại 5kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 10 g



		14 

		Đèn soi trứng

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành soi xác định tỷ lệ trứng có phôi

		Công suất bóng đèn: 


≤ 100W



		15 

		Máy cắt mỏ gà

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt mỏ gà đẻ

		Tốc độ: 


≤ 1500 con/giờ



		16 

		Máy nghiền thức ăn chăn nuôi

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chế biến thức ăn gia súc

		Năng suất:  


≥  300 kg/giờ



		17 

		Máy trộn thức ăn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành trộn hỗn hợp các loại thức ăn cho gia cầm

		Năng suất: 


≥ 100 kg thức ăn/lần



		18 

		Máy ép viên thức ăn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chế biến thức ăn cho gia cầm

		Năng suất:  


≥ 150 kg/giờ



		19 

		Mô hình chuồng nuôi 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành thiết kế chuồng nuôi gà

		Đảm bảo đủ các kiểu chuồng nuôi thông dụng phù hợp với nội dung bài học



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Mô hình chuồng nuôi gà siêu thịt

		Bộ

		01

		

		



		22 

		Mô hình chuồng nuôi gà siêu trứng

		Bộ

		01

		

		



		23 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho gia cầm

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		

		



		26 

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		

		



		27 

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		

		



		28 

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		

		



		29 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		

		



		30 

		Bộ xylanh (bơm kim tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc cho gia cầm




		Vật liệu không gỉ



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Bơm tiêm tự động

		Chiếc

		06

		

		



		33 

		Bơm tiêm 20ml

		Chiếc

		06

		

		



		34 

		Bơm tiêm 10ml

		Chiếc

		06

		

		



		35 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		

		



		36 

		Bộ dụng cụ ngoại khoa

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành trong điều trị bệnh cho gia cầm




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y






		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Dao liền lưỡi

		Chiếc

		06

		

		



		39 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		06

		

		



		40 

		Kéo thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		41 

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		

		



		42 

		Panh răng chuột

		Chiếc

		06

		

		



		43 

		Panh cầm máu

		Chiếc

		06

		

		



		44 

		Kẹp dẹp 15 cm

		Chiếc

		06

		

		



		45 

		Kẹp dẹp 20 cm

		Chiếc

		06

		

		



		46 

		Kẹp ruột

		Chiếc

		06

		

		



		47 

		Móc mở rộng vết thương

		Chiếc

		06

		

		



		48 

		Lưỡi dao mổ rời

		Chiếc

		06

		

		



		49 

		Kim khâu các loại

		Hộp

		03

		

		



		50 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		51 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CHĂN NUÔI DÊ


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo điện trở âm đạo

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phát hiện động dục ở dê

		- Phạm vi đo:

 (0÷1990) đơn vị

- Hiển thị kết quả trên màn hình



		2 

		Máy phân tích sữa

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích sữa dê

		- Công suất: 

≤ 30 mẫu/giờ
- Có khả năng phân tích các chỉ tiêu: chất béo, chất đạm, lactose, chất khô không béo, tỷ trọng, lượng nước thêm vào và điểm đông sữa...



		3 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân khối lượng dê

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Cân đồng hồ loại 50kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤  100g



		6 

		Cân đồng hồ loại 100kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤  200g



		7 

		Cân bàn chuyên dụng 

		Chiếc

		01

		

		- Mặt bàn cân kích thước: ≥ 1 m x 1,5m


- Chân có bánh xe di chuyển 



		8 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng tinh dịch dê đực

		- Độ phóng đại: ≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		9 

		Kính lúp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành kiểm tra độ bẩn cơ học tinh dịch dê

		Độ phóng đại: ( 10X   



		10 

		Ẩm kế

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo ẩm độ chuồng nuôi dê

		- Phạm vi  đo: ≤ 100 %


- Độ chia: 0,5 % 



		11 

		Nhiệt kế bách phân

		Chiếc

		18

		Thực hành đo nhiệt độ chuồng nuôi dê

		Nhiệt độ đo: ≤ 1000C



		12 

		Máng cho dê ăn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng ăn trong chuồng nuôi dê

		- Có ngăn chứa thức ăn tinh và thức ăn xanh


- Điều chỉnh được lượng thức ăn



		13 

		Máng cho dê  uống

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bố trí máng uống trong chuồng nuôi dê

		Loại thông dụng trên thị trường



		14 

		Mô hình  chuồng nuôi dê

		Bộ

		01

		Thực hành chuẩn bị điều kiện chăn nuôi

		Đảm bảo đủ các kiểu chuồng nuôi thông dụng phù hợp với nội dung bài học



		15 

		Bộ kìm

		Bộ

		01

		

		



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Kìm bấm số tai 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bấm số tai cho dê

		- Kìm bấm cạnh 


- Kìm bấm lỗ tròn


- Kìm gắn số tai



		18 

		Kìm thiến 

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dãn thực hành thiến dê

		Vật liệu không gỉ



		19 

		Bộ thước

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xác định các chiều đo của dê

		



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Thước dây 

		Chiếc

		18

		

		Dài: ≥ 2 m


Chia vạch: 1mm



		22 

		Thước gậy 

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		23 

		Thước compa

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		24 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho dê

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		

		



		27 

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		

		



		28 

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		

		



		29 

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		

		



		30 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		

		



		31 

		Bộ xylanh (bơm kim tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc cho dê

		Vật liệu không gỉ



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		33 

		Bơm tiêm tự động

		Chiếc

		06

		

		



		34 

		Bơm tiêm 20ml

		Chiếc

		06

		

		



		35 

		Bơm tiêm 10ml

		Chiếc

		06

		

		



		36 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		

		



		37 

		Bộ dụng cụ ngoại khoa

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành trong điều trị bệnh cho dê

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		38 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		39 

		Dao liền lưỡi

		Chiếc

		06

		

		



		40 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		06

		

		



		41 

		Kéo thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		42 

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		

		



		43 

		Panh răng chuột

		Chiếc

		06

		

		



		44 

		Panh cầm máu

		Chiếc

		06

		

		



		45 

		Kẹp dẹp 15 cm

		Chiếc

		06

		

		



		46 

		Kẹp dẹp 20 cm

		Chiếc

		06

		

		



		47 

		Kẹp ruột

		Chiếc

		06

		

		



		48 

		Móc mở rộng vết thương

		Chiếc

		06

		

		



		49 

		Lưỡi dao mổ rời

		Chiếc

		06

		

		



		50 

		Kim khâu các loại

		Hộp

		03

		

		



		51 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		52 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CHĂN NUÔI THỎ

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân khối lượng thỏ và thức ăn, thuốc điều trị bệnh

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cân điện tử loại 1kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 0,01 g



		4 

		Cân đồng hồ loại 20kg

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 


≤ 20g



		5 

		Thước dây 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành xác định các chiều đo của thỏ

		Dài: ≥ 2 m


Chia vạch: 1mm



		6 

		Kìm bấm số tai 

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành bấm số tai cho thỏ

		- Kìm bấm cạnh 


- Kìm bấm lỗ tròn


- Kìm gắn số tai



		7 

		Nhiệt kế bách phân

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo nhiệt độ chuồng nuôi thỏ

		Nhiệt độ đo: ≤ 1000C



		8 

		Ẩm kế

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo ẩm độ chuồng nuôi thỏ

		- Phạm vi  đo: ≤ 100 %


- Độ chia: 0,5 % 



		9 

		Máng cho thỏ ăn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng ăn trong chuồng nuôi thỏ

		- Có ngăn chứa thức ăn tinh và thức ăn xanh


- Điều chỉnh được lượng thức ăn



		10 

		Máng cho thỏ  uống

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bố trí máng uống trong chuồng nuôi thỏ

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Mô hình chuồng nuôi thỏ

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tìm hiểu thiết kế chuồng nuôi thỏ

		Đảm bảo đủ các kiểu chuồng nuôi thông dụng phù hợp với nội dung bài học



		12 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho thỏ

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		

		



		15 

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		

		



		16 

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		

		



		17 

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		

		



		18 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		

		



		19 

		Bộ dụng cụ ngoại khoa

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành trong điều trị bệnh cho thỏ




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Dao liền lưỡi

		Chiếc

		06

		

		



		22 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		06

		

		



		23 

		Kéo thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		24 

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		

		



		25 

		Panh răng chuột

		Chiếc

		06

		

		





		26 

		Panh cầm máu

		Chiếc

		06

		

		



		27 

		Kẹp dẹp 15 cm

		Chiếc

		06

		

		



		28 

		Kẹp dẹp 20 cm

		Chiếc

		06

		

		



		29 

		Kẹp ruột

		Chiếc

		06

		

		



		30 

		Móc mở rộng vết thương

		Chiếc

		06

		

		



		31 

		Lưỡi dao mổ rời

		Chiếc

		06

		

		



		32 

		Kim khâu các loại

		Hộp

		03

		

		



		33 

		Bộ xylanh (bơm kim tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc cho thỏ

		Vật liệu không gỉ



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Bơm tiêm tự động

		Chiếc

		06

		

		



		36 

		Bơm tiêm 20ml

		Chiếc

		06

		

		



		37 

		Bơm tiêm 10ml

		Chiếc

		06

		

		



		38 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		

		



		39 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		40 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: KỸ THUẬT NUÔI ONG

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm 


Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thùng ong truyền thống

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành tạo tổ ong nhân tạo

		Thể tích: ≥ 10 bánh tổ



		2 

		Thùng ong cải tiến

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành tạo tổ ong nhân tạo

		Có khung cầu di động



		3 

		Thùng quay ly tâm

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành thu mật ong

		Năng suất: 

≥ 4 bánh tổ/lần



		4 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành xem hình thái, cấu tạo vi thể, giải phẫu về ong

		- Độ phóng đại: 

≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		5 

		Kính lúp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành kiểm tra độ bẩn mật ong, phân biệt ngoại hình các dòng, giống ong

		Độ phóng đại: ( 10X



		6 

		Tủ lạnh thường

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản thuốc phòng, trị bệnh và mật ong

		Dung tích: ≥ 200 lít



		7 

		Nhiệt kế bách phân

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo nhiệt độ thùng nuôi ong

		Nhiệt độ đo: ≤ 1000C



		8 

		Ẩm kế

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo ẩm độ thùng nuôi ong

		- Phạm vi  đo: ≤ 100 %


- Độ chia: 0,5 %



		9 

		Máy bốc hơi nước

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành làm bốc hơi nước mật ong

		Dung tích: ≥ 100 lít



		10 

		Máy ép chân tầng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tạo bánh tổ

		Năng suất: 

≥ 5 bánh/ lần



		11 

		Vợt bắt ong chúa

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bắt ong chúa

		Loại thông dụng trên thị trường



		12 

		Lồng nhốt ong chúa

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bắt nhốt ong chúa

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Dụng cụ bảo hộ nuôi ong chuyên dụng

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành các biện pháp bảo hộ trong quá trình nuôi ong

		Loại thông dụng trên thị trường



		14 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		15 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu:


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: KÝ SINH TRÙNG

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm 


Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành xem hình thái ký sinh trùng

		- Độ phóng đại: ≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		2 

		Kính lúp

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành xem hình thái đại thể giun sán

		Độ phóng đại: ( 10X   



		3 

		Tủ lạnh thường

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản mẫu vật giun sán

		Dung tích: ≥ 200 lít



		4 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản môi trường nuôi cấy và giống vi sinh vật

		- Dung tích: ≥ 200 lít


- Thang nhiệt độ:


 (-40 ÷ -90)0C



		5 

		Máy quay ly tâm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chẩn đoán ký sinh trùng

		Tốc độ quay: 


≥ 3000 vòng/phút



		6 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vô trùng dụng cụ thí nghiệm

		- Dung tích: ≥ 15 lít


- Nhiệt độ buồng hấp: 


 ≥ 1000C



		7 

		Buồng đếm Mc master

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đếm ký sinh trùng

		Các ô và vạch chia rõ



		8 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		06

		

		Bằng thủy tinh, chịu nhiệt



		11 

		Giá để ống nghiệm

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Để được:


(10(20) ống nghiệm



		12 

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu không gỉ



		13 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		02

		

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt



		16 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		17 

		Giá  treo

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được:


 (20÷40) bình tam giác



		18 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Loại  25 ml

		Chiếc

		01

		

		 Bằng vật liệu chịu nhiệt và hóa chất





		26 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Có chân đế



		29 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao

		Bằng thủy tinh



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Loại 1 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,01 ml



		32 

		Loại 2 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,02 ml



		33 

		Loại 5 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,05 ml



		34 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,1 ml



		35 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,2 ml






		36 

		Giá để pipet

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được 


(10 ÷ 20) pipet



		37 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để xác định thể tích chất lỏng

		Vật liệu không gỉ



		38 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		39 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch:  0,5 ml



		40 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		41 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		42 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		43 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		44 

		Micropipette

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất

		Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt



		45 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		46 

		Loại 10µl

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Loại 200µl

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Loại 1000µl

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn khấy đều hỗn hợp

		Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt



		50 

		Que cấy

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cấy vi sinh vật



		Loại thông dụng, dùng trong các phòng thí nghiệm



		51 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		52 

		Que cấy thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		53 

		Que cấy vòng

		Chiếc

		06

		

		



		54 

		Đĩa petri

		Chiếc

		35

		Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật

		Đường kính: ( 10 cm



		55 

		Bộ tiêu bản giun, sán

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành quan sát hình thái các loại giun, sán

		Đảm bảo đủ các tiêu bản giun, sán ký sinh ở gà, lợn, trâu và bò



		56 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		57 

		Tiêu bản giun tròn

		Bộ

		01

		

		



		58 

		Tiêu bản giun xoăn

		Bộ

		01

		

		



		59 

		Tiêu bản sán dây

		Bộ

		01

		

		



		60 

		Tiêu bản sán lá

		Bộ

		01

		

		



		61 

		Bàn mổ đại gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành giải phẫu cơ thể đại gia súc

		- Kích thước:  


≥ 100 cm x 220 cm


- Điều chỉnh được độ cao, nâng hạ bằng vô lăng tay



		62 

		Bàn mổ tiểu gia súc

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành giải phẫu cơ thể tiểu gia súc

		- Kích thước:  


≥ 75cm  x 150 cm


-  Điều chỉnh được độ cao


- Có bộ phận cố định gia súc 



		63 

		Bộ đồ mổ tiểu gia súc

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành giải phẫu tiểu gia súc

		Vật liệu không gỉ



		64 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		65 

		Dao mổ liền cán

		Chiếc

		06

		

		



		66 

		Kéo thẳng 

		Chiếc

		06

		

		



		67 

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		

		



		68 

		Kẹp dẹp

		Chiếc

		06

		

		



		69 

		Dùi phá não

		Chiếc

		06

		

		



		70 

		Móc treo tổ chức

		Chiếc

		06

		

		



		71 

		Bộ đồ mổ đại gia súc

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành giải phẫu đại gia súc

		Vật liệu không gỉ



		72 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		73 

		Dao lột da

		Chiếc

		02

		

		



		74 

		Dao lấy tiết

		Chiếc

		02

		

		



		75 

		Dao cắt cơ

		Chiếc

		02

		

		



		76 

		Đục xương

		Chiếc

		02

		

		



		77 

		Cưa xương

		Chiếc

		02

		

		



		78 

		Búa liền cán

		Chiếc

		02

		

		



		79 

		Búa cán gỗ

		Chiếc

		02

		

		



		80 

		Móc treo tổ chức

		Chiếc

		02

		

		



		81 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		82 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: NGOẠI - SẢN GIA SÚC


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo điện trở âm đạo

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phát hiện động dục ở gia súc

		- Phạm vi đo: 


(0÷1990) đơn vị

- Hiển thị kết quả trên màn hình



		2 

		Máy siêu âm 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra thai gia súc

		- Tần số:  ≥ 2,5 MHz


- Chiều sâu quét: 


≥ 160 mm



		3 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành xem hình thái, cấu tạo tế bào tinh trùng động vật

		- Độ phóng đại:


 ≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		4 

		Kính lúp

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành kiểm tra độ bẩn cơ học tinh dịch

		Độ phóng đại: ( 10X   



		5 

		Bàn mổ đại gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phẫu thuật điều trị bệnh gia súc

		- Kích thước:  


≥ 100 cm x 220 cm


- Điều chỉnh được độ cao, nâng hạ bằng vô lăng tay



		6 

		Bàn mổ tiểu gia súc

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phẫu thuật điều trị bệnh gia súc

		- Kích thước: 


 ≥ 75cm  x 150 cm


-  Điều chỉnh được độ cao


- Có bộ phận cố định gia súc 



		7 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho gia súc

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		

		



		10 

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		

		



		11 

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		

		



		12 

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		

		



		13 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		

		



		14 

		Bộ dụng cụ ngoại khoa

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành trong điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Dao liền lưỡi

		Chiếc

		06

		

		



		17 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		06

		

		



		18 

		Kéo thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		19 

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		

		



		20 

		Panh răng chuột

		Chiếc

		06

		

		



		21 

		Panh cầm máu

		Chiếc

		06

		

		



		22 

		Kẹp dẹp 15 cm

		Chiếc

		06

		

		



		23 

		Kẹp dẹp 20 cm

		Chiếc

		06

		

		



		24 

		Kẹp ruột

		Chiếc

		06

		

		



		25 

		Móc mở rộng vết thương

		Chiếc

		06

		

		



		26 

		Lưỡi dao mổ rời

		Chiếc

		06

		

		



		27 

		Kim khâu các loại

		Hộp

		03

		

		



		28 

		Bộ xylanh (bơm kim tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc cho gia súc, gia cầm

		Vật liệu không gỉ



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Bơm tiêm tự động

		Chiếc

		06

		

		



		31 

		Bơm tiêm 20ml

		Chiếc

		06

		

		



		32 

		Bơm tiêm 10ml

		Chiếc

		06

		

		



		33 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		

		



		34 

		Bộ dụng cụ sản khoa

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành phẫu thuật điều trị bệnh sản khoa gia súc

		Vật liệu không gỉ



		35 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		36 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 15.  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KIỂM TRA CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo nhiệt độ, độ ẩm

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành đo nhiệt độ và ẩm độ chuồng nuôi

		Phạm vi đo nhiệt độ:

 ≤ 100 0C 


Độ chính xác nhiệt độ: 0,10C


Phạm vi đo độ ẩm: 

≤ 100%


Độ chính xác độ ẩm: 1%



		2 

		Máy xác định hàm lượng khí thải chuồng nuôi

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành đo khí thải chuồng nuôi

		Đo được tối thiểu 5 loại khí thường gặp trong chuồng nuôi: O2, H2S, CO, CO2, NH3 



		3 

		Máy đo tốc độ gió

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành đo tiểu khí hậu chuồng nuôi

		- Phạm vi đo: 

(0,4 ÷ 30) m/s


- Độ chính xác: 0,1 m/s



		4 

		Máy đo cường độ chiếu sáng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo  cường độ sáng chuồng nuôi

		- Phạm vi đo: 


≤ 100000 Lux


- Độ chính xác: 


0,01 Lux



		5 

		Nhiệt kế bách phân

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo nhiệt độ chuồng nuôi

		Nhiệt độ đo: ≤ 1000C





		6 

		Ẩm kế

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo ẩm độ chuồng nuôi

		- Phạm vi  đo: ≤ 100 %


- Độ chia: 0,5 % 



		7 

		La bàn

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành xác định hướng chuồng

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Bộ thước

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xác định các chiều đo của chuồng trại

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Thước dây 

		Chiếc

		18

		

		Dài: ≥ 2 m


Chia vạch: 1mm



		11 

		Thước gậy 

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		12 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		13 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CHUẨN BỊ THỨC ĂN

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Phần mềm xây dựng khẩu phần thức ăn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xây dựng khẩu phần ăn trên máy tính

		Cài đặt tối thiểu cho 19 máy vi tính



		2 

		Nhiệt kế bách phân

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo nhiệt độ nơi bảo quản thức ăn

		Nhiệt độ đo: ≤ 1000C



		3 

		Ẩm kế 

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo ẩm độ thức ăn

		- Phạm vi  đo: ≤ 100 %


- Độ chia: 0,5 % 



		4 

		Máy tính

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành bấm tính toán để lập kế hoạch thức ăn

		Loại 9 ÷ 12 số



		5 

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Dùng để thiết kế bài giảng điện tử; thực hành xây dựng khẩu phần thức ăn

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 17.  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CHUẨN BỊ NƯỚC UỐNG

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định pH của dung dịch ở nhiệt độ xác định

		- Khoảng đo: 0 ÷ 14


- Độ chính xác: 


± 0,01 pH



		2 

		Máy lọc nước

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành lọc nước, vệ sinh nước uống trong chăn nuôi

		Công suất: ≥ 5 lít/giờ



		3 

		Đĩa Secchi

		Chiếc

		06

		Dùng để đo độ trong của nước

		Độ chính xác: 

≤  0,1 cm



		4 

		Cân điện tử loại 1kg

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cân một số vitamin và khoáng chất bổ sung

		Sai số: ≤ 0,01 g



		5 

		Nhiệt kế bách phân

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo nhiệt độ nước, môi trường chăn nuôi

		Nhiệt độ đo: ≤ 1000C



		6 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 18.  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CHUẨN BỊ DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHĂN NUÔI

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máng cho lợn ăn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng ăn trong chuồng nuôi

		- Dung tích: 

≥ 10 kg thức ăn tinh


- Tự điều chỉnh được lượng thức ăn



		2 

		Máng cho trâu, bò ăn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng ăn trong chuồng nuôi

		- Có ngăn chứa thức ăn tinh và thức ăn xanh


- Điều chỉnh được lượng thức ăn



		3 

		Máng cho thỏ ăn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng ăn trong chuồng nuôi thỏ

		- Có ngăn chứa thức ăn tinh và thức ăn xanh


- Điều chỉnh được lượng thức ăn



		4 

		Máng cho dê ăn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng ăn trong chuồng nuôi dê

		- Có ngăn chứa thức ăn tinh và thức ăn xanh


- Điều chỉnh được lượng thức ăn



		5 

		Máng cho gia cầm ăn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng ăn trong chuồng nuôi gia cầm

		Dung tích: ≥ 3 kg/lần



		6 

		Máng cho lợn uống

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng uống trong chuồng nuôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Máng cho trâu, bò uống

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng uống trong chuồng nuôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Máng cho gia cầm uống

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng uống trong chuồng nuôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Máng cho thỏ  uống

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng uống trong chuồng nuôi thỏ

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Máng cho dê  uống

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng uống trong chuồng nuôi dê

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Núm uống tự động

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bố trí máng uống trong chuồng nuôi gia súc, gia cầm

		Tự đóng, mở khi gia súc, gia cầm uống



		12 

		Chụp sưởi

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bố trí trong chuồng nuôi gia cầm

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Đèn chiếu sáng

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bố trí trong chuồng nuôi gia súc, gia cầm

		Có thể điều chỉnh cường độ ánh sáng



		14 

		Hệ thống làm mát

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành bố trí trong chuồng nuôi gia súc, gia cầm

		Kích cỡ phù hợp với giảng dạy



		15 

		Quạt thông gió

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bố trí trong chuồng nuôi gia súc, gia cầm

		Loại thông dụng trên thị trường



		16 

		Ổ đẻ

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bố trí trong chuồng nuôi gia súc, gia cầm

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Ổ úm lợn

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bố trí trong chuồng nuôi lợn

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Ổ úm gà

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bố trí trong chuồng nuôi gà

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Mô hình chuồng, lồng nuôi

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế các kiểu chuồng nuôi; lồng nuôi

		Đảm bảo đủ các kiểu chuồng nuôi thông dụng phù hợp với nội dung bài học



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình chuồng nuôi gà siêu thịt

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình chuồng nuôi gà siêu trứng

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình  chuồng nuôi dê

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình chuồng nuôi thỏ

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình lồng nuôi chim cút

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Bộ thước

		Bộ

		01

		

		



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Thước dây 

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo xác định đặt vị trí dụng cụ chăn nuôi

		Dài: ≥ 2 m


Chia vạch: 1mm



		23 

		Thước gậy 

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo xác định chiều cao đặt vị trí dụng cụ chăn nuôi

		Chia vạch: 1mm



		24 

		Máy tính

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành bấm tính toán để  bố trí dụng cụ chăn nuôi

		Loại 9 ÷ 12 số



		25 

		Máy đo nhiệt độ, độ ẩm

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành đo nhiệt độ và ẩm độ chuồng nuôi

		Phạm vi đo nhiệt độ: 

≤ 100 0C 


Độ chính xác nhiệt độ: 0,10C


Phạm vi đo độ ẩm:

 ≤ 100%


Độ chính xác độ ẩm: 1%



		26 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		27 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VỆ SINH THÚ Y

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm 


Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo nhiệt độ, độ ẩm




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo nhiệt độ, độ ẩm chuồng nuôi

		Phạm vi đo nhiệt độ: 

≤ 100 0C 


Độ chính xác nhiệt độ: 0,10C


Phạm vi đo độ ẩm: 

≤ 100%


Độ chính xác độ ẩm: 1%



		2 

		Máy đếm khuẩn lạc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra sinh vật trong nước

		- Đếm khuẩn lạc bằng tay qua bút đếm, kính lúp


- Sử dụng với đĩa petri đường kính:  ≤145 mm



		3 

		Tủ cấy vi sinh

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nuôi cấy vi sinh vật

		Dung tích: ≥ 200 lít


Nhiệt độ: 350C÷370C



		4 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành sấy khô dụng cụ thú y

		- Dung tích: ≥100 lít

- Nhiệt độ buồng sấy: 

≥ 1000C



		5 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nuôi cấy vi sinh vật

		Dung tích: 

(150 ÷ 200) lít



		6 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản môi trường nuôi cấy và giống vi sinh vật

		- Dung tích: ≥ 200 lít


- Thang nhiệt độ:

 (-40 ÷ -90)0C



		7 

		Tủ lạnh thường

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản môi trường nuôi cấy và giống vi sinh vật

		Dung tích: ≥ 200 lít



		8 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vô trùng thú y

		- Dung tích: ≥ 15 lít


- Nhiệt độ buồng hấp:  ≥ 1000C



		9 

		Máy lấy mẫu vi khuẩn trong không khí

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra vệ sinh chuồng nuôi

		- Lưu lượng không khí: ≥ 100 lít/phút 
- Dung tích: ≤ 999 lít



		10 

		Máy phân tích nước

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phân tích chỉ tiêu vệ sinh nước uống

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Máy phun thuốc 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tiêu độc chuồng nuôi

		Dung tích: ( 25 lít


Áp lực phun: (30(35)kg/cm2



		12 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		06

		

		Bằng thủy tinh, chịu nhiệt



		15 

		Giá để ống nghiệm

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Để được:


(10(20) ống nghiệm



		16 

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu không gỉ



		17 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		02

		

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt



		20 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		21 

		Giá  treo

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được:


 (20÷40) bình tam giác



		22 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất

		



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Loại  25 ml

		Chiếc

		01

		

		 Bằng vật liệu chịu nhiệt và hóa chất





		30 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Có chân đế



		33 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao

		Bằng thủy tinh



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Loại 1 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,01 ml



		36 

		Loại 2 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,02 ml



		37 

		Loại 5 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,05 ml



		38 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,1 ml



		39 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,2 ml






		40 

		Giá để pipet

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được 


(10 ÷ 20) pipet



		41 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để xác định thể tích chất lỏng

		Vật liệu không gỉ



		42 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		43 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch:  0,5 ml



		44 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		45 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		46 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		47 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		48 

		Micropipette

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất

		Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt



		49 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		50 

		Loại 10µl

		Chiếc

		01

		

		



		51 

		Loại 200µl

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Loại 1000µl

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn khấy đều hỗn hợp

		Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt



		54 

		Que cấy

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cấy vi sinh vật



		Loại thông dụng, dùng trong các phòng thí nghiệm



		55 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		56 

		Que cấy thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		57 

		Que cấy vòng

		Chiếc

		06

		

		



		58 

		Đĩa petri

		Chiếc

		35

		Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật

		Đường kính: ( 10 cm



		59 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		60 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: ẤP TRỨNG GIA CẦM

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc , gia cầm 


Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thiết bị phân tích trứng




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phân tích trứng gia cầm

		Có khả năng phân tích các chỉ tiêu: Khối lượng trứng, chiều cao lòng trắng, màu sắc lòng đỏ...



		2 

		Máy ấp trứng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành ấp trứng gia cầm

		- Công suất: ≤ 500 quả/đợt ấp


- Máy đa kỳ



		3 

		Máy đo nhiệt độ, độ ẩm




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo nhiệt độ, độ ẩm buồng ấp, buống nở

		Phạm vi đo nhiệt độ: 

≤ 100 0C


Độ chính xác nhiệt độ: 0,10C


Phạm vi đo độ ẩm:

 ≤ 100%


Độ chính xác độ ẩm: 1%



		4 

		Máy đo tốc độ gió

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo đo độ thông thoáng buồng ấp, buồng nở

		- Phạm vi đo:

 (0,4 ÷ 30) m/s


- Độ chính xác: 0,1 m/s



		5 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân khối lượng trứng và gia cầm mới nở

		



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		7 

		Cân điện tử loại 1kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 0,01 g



		8 

		Cân Rô béc van

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 0,01 g



		9 

		Cân đồng hồ loại 5kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 10 g



		10 

		Nhiệt kế bách phân

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo nhiệt độ buồng ấp, buồng nở

		Nhiệt độ đo: ≤ 1000C



		11 

		Ẩm kế

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo ẩm độ buồng ấp, buồng nở

		- Phạm vi  đo: ≤ 100 %


- Độ chia: 0,5 % 



		12 

		Đèn soi trứng

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành soi xác định tỷ lệ trứng có phôi

		Công suất bóng đèn:

 ≤ 100W



		13 

		Thước kẹp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo kích thước trứng gia cầm

		Chia vạch: 0,1mm



		14 

		Kính lúp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành xác định chất bẩn  trứng gia cầm

		Độ phóng đại: ( 10X   



		15 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vô trùng dụng cụ phân tích, bảo quản trứng gia cầm

		- Dung tích: ≥ 15 lít


- Nhiệt độ buồng hấp:  

≥ 1000C



		16 

		Mô hình kho lạnh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành bảo quản trứng gia cầm

		Nhiệt độ ổn định 80 C



		17 

		Chụp sưởi

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành sưởi ấm cho gia cầm mới nở

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Bàn chọn trứng ấp

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chọn trứng ấp

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Tủ xông sát trùng trứng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xông sát trùng trứng ấp

		Đảm bảo độ đồng đều thuốc sát trùng giữa các khay trứng



		20 

		Hộp đựng gà con

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành chọn và vận chuyển gà con

		Loại thông dụng trên thị trường



		21 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		22 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: PHỐI GIỐNG NHÂN TẠO BÒ

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo điện trở âm đạo

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phát hiện động dục ở bò

		- Phạm vi đo: 


(0÷1990) đơn vị

- Hiển thị kết quả trên màn hình



		2 

		Máy chẩn đoán có thai 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chẩn đoán thai sớm

		- Tần số: ≥ 2,5 MHz


- Chiều sâu quét:


≥ 160 mm



		3 

		Tủ lạnh thường

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản tinh đông viên trong thụ tinh nhân tạo

		Dung tích: ≥ 200 lít



		4 

		Phích lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản tinh đông viên trong thụ tinh nhân tạo

		Giữ được nhiệt độ lạnh: ≥ 12 giờ



		5 

		Dụng cụ khử trùng âm đạo giả 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành khử trùng âm đạo trong khai thác tinh dịch bò

		- Nhiệt độ khử trùng:


 ≤ 100oC


- Áp suất:  ≤ 0,02 bar



		6 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân khối lượng bò

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cân đồng hồ loại 50kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 100g



		9 

		Cân điện tử loại 1000 kg

		Chiếc

		01

		

		- Sai số: ≤ 100g


- Hiển thị kết quả trên màn hình



		10 

		Bộ thước

		Bộ

		01

		

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Thước đo khối lượng đại gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xác định các chiều đo và khối lượng của bò

		- Chia vạch chiều dài: 1mm


- Chia vạch khối lượng: 0,5 kg



		13 

		Thước dây 

		Chiếc

		18

		

		Dài: ≥ 2 m


Chia vạch: 1mm



		14 

		Thước gậy 

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		15 

		Thước Compa

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		16 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫnthực hành xem hình thái, cấu tạo tế bào tinh trùng động vật

		- Độ phóng đại: ≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		17 

		Kính lúp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành kiểm tra chất  bẩn trong tinh dịch

		Độ phóng đại: ( 10X   



		18 

		Âm đạo giả trâu, bò

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành khai thác tinh dịch đực giống

		- Kích thước: ≥ 40 cm


- Có túi ủ ấm



		19 

		Giá nhảy trâu, bò

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành huấn luyện trâu bò đực giống

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Bộ dụng cụ thụ tinh nhân tạo trâu, bò

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dẫn tinh cho trâu, bò

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Bình đựng ni tơ lỏng 

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Súng bắn tinh cọng rạ

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Kéo cắt tinh cọng rạ

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Lọ đựng tinh mẫu

		Chiếc

		18

		

		



		26 

		Nhiệt kế bách phân

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành kiểm tra môi trường bảo quản và chất lượng tinh 

		Nhiệt độ đo:  ≤ 1000C



		27 

		Máy kiểm tra chất lượng tinh dịch

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra chất lượng tinh

		Có thể xác định được tối thiểu 2 chỉ tiêu: V, C



		28 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ

		



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		06

		

		Bằng thủy tinh, chịu nhiệt



		31 

		Giá để ống nghiệm

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Để được:


(10(20) ống nghiệm



		32 

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu không gỉ



		33 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		02

		

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt



		36 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		37 

		Giá  treo

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được:


 (20÷40) bình tam giác



		38 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm



		39 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		40 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất

		



		44 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		45 

		Loại  25 ml

		Chiếc

		01

		

		 Bằng vật liệu chịu nhiệt và hóa chất



		46 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Có chân đế



		49 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao

		Bằng thủy tinh



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		51 

		Loại 1 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,01 ml



		52 

		Loại 2 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,02 ml



		53 

		Loại 5 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,05 ml



		54 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,1 ml



		55 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,2 ml






		56 

		Giá để pipet

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được 


(10 ÷ 20) pipet



		57 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để xác định thể tích chất lỏng

		Vật liệu không gỉ



		58 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		59 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch:  0,5 ml



		60 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		61 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		62 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		63 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		64 

		Micropipette

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất

		Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt



		65 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		66 

		Loại 10µl

		Chiếc

		01

		

		



		67 

		Loại 200µl

		Chiếc

		01

		

		



		68 

		Loại 1000µl

		Chiếc

		01

		

		



		69 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn khấy đều hỗn hợp

		Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt



		70 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		71 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: PHỐI GIỐNG NHÂN TẠO LỢN


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 28


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo điện trở âm đạo

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phát hiện lợn động dục

		- Phạm vi đo: 


(0÷1990) đơn vị

- Hiển thị kết quả trên màn hình



		2 

		Máy chẩn đoán có thai 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chẩn đoán thai sớm ở lợn

		- Tần số: ≥ 2,5 MHz


- Chiều sâu quét:


≥ 160 mm



		3 

		Tủ lạnh thường

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản tinh đông viên trong thụ tinh nhân tạo

		Dung tích: ≥ 200 lít



		4 

		Phích lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản tinh đông viên trong thụ tinh nhân tạo

		Giữ được nhiệt độ lạnh: ≥ 12 giờ



		5 

		Dụng cụ khử trùng âm đạo giả 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành khử trùng âm đạo trong khai thác tinh dịch lợn

		- Nhiệt độ khử trùng:


 ≤ 100oC


- Áp suất:  ≤ 0,02 bar



		6 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân khối lượng lợn

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cân đồng hồ loại 50kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 100g



		9 

		Cân điện tử loại 1000 kg

		Chiếc

		01

		

		- Sai số: ≤ 100g


- Hiển thị kết quả trên màn hình



		10 

		Bộ thước

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xác định các chiều đo và khối lượng của lợn

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Thước dây 

		Chiếc

		18

		

		Dài: ≥ 2 m


Chia vạch: 1mm



		13 

		Thước gậy 

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		14 

		Thước Compa

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		15 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫnthực hành xem hình thái, cấu tạo tế bào tinh trùng động vật

		- Độ phóng đại: ≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		16 

		Kính lúp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành kiểm tra chất  bẩn trong tinh dịch

		Độ phóng đại: ( 10X   



		17 

		Giá nhảy lợn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành huấn luyện lợn đực giống

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Bộ dẫn tinh quản dùng cho lợn

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn gieo tinh

		- Dài: ≥ 0,4 m


- Cao su dẻo



		19 

		Nhiệt kế bách phân

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành kiểm tra môi trường bảo quản và chất lượng tinh 

		Nhiệt độ đo:  ≤ 1000C



		20 

		Máy kiểm tra chất lượng tinh dịch

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra chất lượng tinh

		Có thể xác định được tối thiểu 2 chỉ tiêu: V, C



		21 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		Dùng để thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		06

		

		Bằng thủy tinh, chịu nhiệt



		24 

		Giá để ống nghiệm

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Để được:


(10(20) ống nghiệm



		25 

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		06

		

		Vật liệu không gỉ



		26 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		02

		

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt



		29 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		02

		

		



		30 

		Giá  treo

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được:


 (20÷40) bình tam giác



		31 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		33 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Buret

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất

		



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Loại  25 ml

		Chiếc

		01

		

		 Bằng vật liệu chịu nhiệt và hóa chất



		39 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		

		- Vật liệu không gỉ


- Có chân đế



		42 

		Pipet

		Bộ

		06

		Dùng để lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao

		Bằng thủy tinh



		43 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		44 

		Loại 1 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,01 ml



		45 

		Loại 2 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,02 ml



		46 

		Loại 5 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,05 ml



		47 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,1 ml



		48 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 0,2 ml






		49 

		Giá để pipet

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được 


(10 ÷ 20) pipet



		50 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Dùng để xác định thể tích chất lỏng

		Vật liệu không gỉ



		51 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		52 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch:  0,5 ml



		53 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		54 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 1,0 ml



		55 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		56 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		

		Chia vạch: 5,0 ml



		57 

		Micropipette

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất

		Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt



		58 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		59 

		Loại 10µl

		Chiếc

		01

		

		



		60 

		Loại 200µl

		Chiếc

		01

		

		



		61 

		Loại 1000µl

		Chiếc

		01

		

		



		62 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn khấy đều hỗn hợp

		Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt



		63 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		64 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: NHẬN CON GIỐNG


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 29


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành kiểm tra tình trạng sức khỏe con giống

		- Độ phóng đại:


 ≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		2 

		Kính lúp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành kiểm tra biểu hiện bên ngoài của con giống

		Độ phóng đại: ( 10X   



		3 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân khối lượng con giống

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Cân điện tử loại 1 kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 0,01 g



		6 

		Cân điện tử loại 1000 kg

		Chiếc

		01

		

		- Sai số: ≤ 100g


- Hiển thị kết quả trên màn hình



		7 

		Cân Rô béc van

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 0,01 g



		8 

		Cân đồng hồ loại 5 kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 10 g



		9 

		Cân đồng hồ loại 100kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤  200g



		10 

		Cân bàn chuyên dụng 

		Chiếc

		01

		

		- Mặt bàn cân kích thước: ≥ 1 m x 1,5m


- Chân có bánh xe di chuyển 



		11 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho con giống

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		

		



		14 

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		

		



		15 

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		

		



		16 

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		

		



		17 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		

		



		18 

		Bộ thước

		Bộ

		01

		

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Thước đo khối lượng đại gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xác định các chiều đo và khối lượng của gia súc, gia cầm

		- Chia vạch chiều dài: 1mm


- Chia vạch khối lượng: 0,5 kg



		21 

		Thước dây 

		Chiếc

		18

		

		Dài: ≥ 2 m


Chia vạch: 1mm



		22 

		Thước gậy 

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		23 

		Thước Compa

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		24 

		Thước kẹp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo trứng gia cầm

		Chia vạch: 0,1mm



		25 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		26 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: NUÔI DƯỠNG GIA SÚC, GIA CẦM


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 30


Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân khối lượng động vật

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cân đồng hồ loại 50kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 100g



		4 

		Cân đồng hồ loại 100kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 200g



		5 

		Cân bàn chuyên dụng 

		Chiếc

		01

		

		- Mặt bàn cân kích thước: ≥ 1 m x 1,5m


- Chân có bánh xe di chuyển 



		6 

		Cân điện tử loại 1000 kg

		Chiếc

		01

		

		- Sai số: ≤ 100g


- Hiển thị kết quả trên màn hình



		7 

		Máng cho lợn ăn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng ăn trong chuồng nuôi

		- Dung tích: ≥ 10 kg thức ăn tinh


- Tự điều chỉnh được lượng thức ăn



		8 

		Máng cho trâu, bò ăn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng ăn trong chuồng nuôi

		- Có ngăn chứa thức ăn tinh và thức ăn xanh


- Điều chỉnh được lượng thức ăn



		9 

		Máng cho gia cầm ăn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng ăn trong chuồng nuôi gia cầm

		Dung tích: ≥ 3 kg/lần



		10 

		Máng cho lợn uống

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng uống trong chuồng nuôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Máng cho trâu, bò uống

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng uống trong chuồng nuôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		12 

		Máng cho gia cầm uống

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bố trí máng uống trong chuồng nuôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Núm uống tự động

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bố trí máng uống trong chuồng nuôi gia súc, gia cầm

		Tự đóng, mở khi gia súc, gia cầm uống



		14 

		Mô hình chuồng, lồng nuôi

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế các kiểu chuồng nuôi; lồng nuôi

		Đảm bảo đủ các kiểu chuồng nuôi thông dụng phù hợp với nội dung bài học



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình chuồng nuôi gà siêu thịt

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình chuồng nuôi gà siêu trứng

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình  chuồng nuôi dê

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình chuồng nuôi thỏ

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình lồng nuôi chim cút

		Bộ

		01

		

		



		15 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		16 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: CHĂM SÓC GIA SÚC, GIA CẦM


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị 

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo điện trở âm đạo

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phát hiện động dục gia súc

		- Phạm vi đo: 


(0÷1990) đơn vị

- Hiển thị kết quả trên màn hình



		2 

		Máy chẩn đoán viêm vú

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành chẩn đoán viêm vú ở gia súc

		Phạm vi đo:


(10 ÷ 990) đơn vị



		3 

		Máy vắt sữa 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành vắt sữa bò bằng máy

		- Công suất động cơ:


 ≥ 0,75 hP


- Dung tích bình đựng sữa: ≥ 20 lít



		4 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân khối lượng động vật

		



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Cân đồng hồ loại 50kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 100g



		7 

		Cân đồng hồ loại 100kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 200g



		8 

		Cân bàn chuyên dụng 

		Chiếc

		01

		

		- Mặt bàn cân kích thước: ≥ 1 m x 1,5m


- Chân có bánh xe di chuyển 



		9 

		Cân điện tử loại 1000 kg

		Chiếc

		01

		

		- Sai số: ≤ 100g


- Hiển thị kết quả trên màn hình



		10 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vô trùng dụng cụ chăm sóc gia súc, gia cầm

		- Dung tích: ≥ 15 lít


- Nhiệt độ buồng hấp: 


 ≥ 1000C



		11 

		Ẩm kế 

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo ẩm độ chuồng nuôi

		- Phạm vi  đo: ≤ 100 %


- Độ chia: 0,5 % 



		12 

		Bộ kìm 

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Kìm bấm số tai 

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành bấm số tai cho lợn, trâu (bò)

		Loại bấm cạnh; bấm lỗ tròn; gắn số tai



		15 

		Kìm bấm răng nanh 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành bấm răng nanh cho lợn  con

		Vật liệu không gỉ



		16 

		Kìm cắt đuôi 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành cắt đuôi lợn

		Vật liệu không gỉ



		17 

		Kìm kẹp sô tai

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành kẹp số tai trâu, bò

		Vật liệu không gỉ



		18 

		Kìm săm số tai

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành săm số tai trâu, bò

		Vật liệu không gỉ



		19 

		Kìm thiến

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành thiến bê, nghé

		Vật liệu không gỉ



		20 

		Máy cắt mỏ gà

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt mỏ gà đẻ

		Tốc độ: ≤ 1500 con/giờ



		21 

		Máy sưởi

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành sưởi ấm tiểu khí hậu chuồng nuôi

		Công suất: ≥ 1500W



		22 

		Bộ thước

		Bộ

		01

		

		



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Thước đo khối lượng đại gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xác định các chiều đo và khối lượng của gia súc, gia cầm

		- Chia vạch chiều dài: 1mm


- Chia vạch khối lượng: 0,5 kg



		25 

		Thước dây 

		Chiếc

		18

		

		Dài: ≥ 2 m


Chia vạch: 1mm



		26 

		Thước gậy 

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		27 

		Thước Compa

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		28 

		Thước kẹp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo trứng gia cầm

		Chia vạch: 0,1mm



		29 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho gia súc

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		

		



		32 

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		

		



		33 

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		

		



		34 

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		

		



		35 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		

		



		36 

		Bộ xylanh (bơm kim tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc cho gia súc, gia cầm

		Vật liệu không gỉ



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Bơm tiêm tự động

		Chiếc

		06

		

		



		39 

		Bơm tiêm 20ml

		Chiếc

		06

		

		



		40 

		Bơm tiêm 10ml

		Chiếc

		06

		

		



		41 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		

		



		42 

		Bộ dụng cụ ngoại khoa

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành trong điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		43 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		44 

		Dao liền lưỡi

		Chiếc

		06

		

		



		45 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		06

		

		



		46 

		Kéo thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		47 

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		

		



		48 

		Panh răng chuột

		Chiếc

		06

		

		



		49 

		Panh cầm máu

		Chiếc

		06

		

		



		50 

		Kẹp dẹp 15 cm

		Chiếc

		06

		

		



		51 

		Kẹp dẹp 20 cm

		Chiếc

		06

		

		



		52 

		Kẹp ruột

		Chiếc

		06

		

		



		53 

		Móc mở rộng vết thương

		Chiếc

		06

		

		



		54 

		Lưỡi dao mổ rời

		Chiếc

		06

		

		



		55 

		Kim khâu các loại

		Hộp

		03

		

		



		56 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		57 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: PHÒNG BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 32


Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho gia súc

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		

		



		4 

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		

		



		5 

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		

		



		8 

		Bộ phun thuốc khử trùng

		Bộ

		01

		

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vệ sinh tiêu độc chuồng nuôi, môi trường chăn nuôi

		Dung tích: ( 25 lít


Áp lực phun: (30(35)kg/cm2



		11 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phun ve, ghẻ trên cơ thể gia súc

		Dung tích: ≤ 18 lít



		12 

		Tủ lạnh thường

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản vắc xin phòng bệnh

		Dung tích: ≥ 200 lít



		13 

		Phích lạnh

		Chiếc

		06

		Dùng để bảo quản và vận chuyển vắc xin

		Giữ được nhiệt độ lạnh: ≥ 12 giờ



		14 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành tìm vi khuẩn, phòng bệnh

		- Độ phóng đại: 


≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		15 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân thuốc, vacxin và khối lượng gia súc, gia cầm

		



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Cân điện tử loại 1kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 0,01 g



		18 

		Cân Rô béc van

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 0,01 g



		19 

		Cân bàn chuyên dụng 

		Chiếc

		01

		

		- Mặt bàn cân kích thước: ≥ 1 m x 1,5m


- Chân có bánh xe di chuyển 



		20 

		Cân điện tử loại 1000 kg

		Chiếc

		01

		

		- Sai số: ≤ 100g


- Hiển thị kết quả trên màn hình



		21 

		Bộ xylanh (bơm kim tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc cho gia súc, gia cầm

		Vật liệu không gỉ



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Bơm tiêm tự động

		Chiếc

		06

		

		



		24 

		Bơm tiêm 20ml

		Chiếc

		06

		

		



		25 

		Bơm tiêm 10ml

		Chiếc

		06

		

		



		26 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		

		



		27 

		Bàn mổ đại gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành mổ khám bệnh đại gia súc

		- Kích thước:  


≥ 100 cm x 220 cm


- Điều chỉnh được độ cao, nâng hạ bằng vô lăng tay



		28 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		29 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: ĐIỀU TRỊ BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 33


Trình độ đào tạo: Trung cấp  nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành xem vi trùng để trị bệnh

		- Độ phóng đại: 


≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		2 

		Kính lúp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành kiểm tra ký sinh trùng, niêm mạc tìm triệu chứng bệnh

		Độ phóng đại: ( 10X   



		3 

		Máy chẩn đoán viêm vú 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành chẩn đoán viêm vú ở gia súc

		Phạm vi đo: 


(10 ÷ 990) đơn vị



		4 

		Bộ phun thuốc khử trùng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành phun thuốc diệt ve, ghẻ trên cơ thể gia súc

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: ( 25 lít


Áp lực phun: (30(35)kg/cm2



		

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		

		Dung tích: ≤ 18 lít



		5 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vô trùng dụng cụ thú y

		- Dung tích: ≥ 15 lít


- Nhiệt độ buồng hấp:  ≥ 1000C



		6 

		Tủ lạnh thường

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản vắc xin, thuốc  trị bệnh

		Dung tích: ≥ 200 lít



		7 

		Phích lạnh

		Chiếc

		06

		Dùng để bảo quản và vận chuyển vắc xin, thuốc trị bệnh

		Giữ được nhiệt độ lạnh: ≥ 12 giờ



		8 

		Buồng đếm Neubauer

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành sinh lý máu gia súc

		Có hai chức năng đếm hồng cầu và bạch cầu



		9 

		Huyết sắc kế Saly

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành xác định hàm lượng Hb

		Phạm vi đo: ≥ 100 mg



		10 

		Bàn mổ tiểu gia súc

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành phẫu thuật điều trị bệnh tiểu gia súc

		- Kích thước:  


≥ 75cm  x 150 cm


-  Điều chỉnh được độ cao


- Có bộ phận cố định gia súc 



		11 

		Máy bơm tiêm tự động

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tiêm tự động gia súc

		Dung lượng một lần tiêm ≥ 0.05 ml






		12 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân thuốc, vacxin và khối lượng gia súc, gia cầm

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Cân điện tử loại 1kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 0,01 g



		15 

		Cân Rô béc van

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 0,01 g



		16 

		Cân bàn chuyên dụng 

		Chiếc

		01

		

		- Mặt bàn cân kích thước: ≥ 1 m x 1,5m


- Chân có bánh xe di chuyển 



		17 

		Cân điện tử loại 1000 kg

		Chiếc

		01

		

		- Sai số: ≤ 100g


- Hiển thị kết quả trên màn hình



		18 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho gia súc

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		

		



		

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		

		



		

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		

		



		

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		

		



		

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		

		



		19 

		Bộ dụng cụ ngoại khoa

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành trong điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Dao liền lưỡi

		Chiếc

		06

		

		



		22 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		06

		

		



		23 

		Kéo thẳng

		Chiếc

		06

		

		



		24 

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		

		



		25 

		Panh răng chuột

		Chiếc

		06

		

		



		26 

		Panh cầm máu

		Chiếc

		06

		

		



		27 

		Kẹp dẹp 15 cm

		Chiếc

		06

		

		



		28 

		Kẹp dẹp 20 cm

		Chiếc

		06

		

		



		29 

		Kẹp ruột

		Chiếc

		06

		

		



		30 

		Móc mở rộng vết thương

		Chiếc

		06

		

		



		31 

		Lưỡi dao mổ rời

		Chiếc

		06

		

		



		32 

		Kim khâu các loại

		Hộp

		03

		

		



		33 

		Bộ xylanh (bơm kim tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc cho gia súc, gia cầm

		Vật liệu không gỉ



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bơm tiêm tự động

		Chiếc

		06

		

		



		

		Bơm tiêm 20ml

		Chiếc

		06

		

		



		

		Bơm tiêm 10ml

		Chiếc

		06

		

		



		

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		

		



		34 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		35 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TIÊU THỤ SẢN PHẨM


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy phân tích đạm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phân tích chất đạm có trong sản phẩm chăn nuôi

		- Mẫu công suất: Chất rắn ≤ 5.00g/mẫu, chất lỏng ≤ 20ml/mẫu


- Dải đo cho phép:  0,1 mg N ÷ 200mg N


- Sai số: ≤ 0,5%



		2 

		Máy phân tích chất béo

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích chất béo có trong sản phẩm chăn nuôi

		- Dải đo: 0,1÷100%


- Độ chính xác: 0,1 %



		3 

		Máy phân tích xơ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích chất xơ có trong sản phẩm chăn nuôi

		- Dải đo: (0,1÷100)%


- Độ chính xác: 0,1 %



		4 

		Máy phân tích sữa

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích thành phần trong sữa

		- Công suất: ≤ 30 mẫu/giờ
- Có khả năng phân tích các chỉ tiêu: chất béo, chất đạm, lactose, chất khô không béo, tỷ trọng, lượng nước thêm vào và điểm đông sữa...



		5 

		Máy đo độ dày mỡ lưng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành  đo độ dày mỡ lưng ở lợn

		- Đo được tối thiểu 3 lớp mỡ lưng gia súc


- Khoảng đo: (5÷40) mm


-  Sai số: ± 0,1 mm



		6 

		Máy đo độ dai của thịt

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành  đo độ dai của thịt

		Công suất tối thiểu 10 mẫu/ lần



		7 

		Thiết bị phân tích trứng




		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phân tích chất lượng trứng gia cầm

		Có khả năng phân tích các chỉ tiêu: Khối lượng trứng, chiều cao lòng trắng, màu sắc lòng đỏ...



		8 

		Tủ lạnh thường

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo quản sản phẩm sau thu hoạch

		Dung tích: ≥ 200 lít



		9 

		Kính hiển vi


quang học đa năng

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành xem chất lượng sản phẩm chăn nuôi

		- Độ phóng đại: ≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		10 

		Kính lúp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành kiểm tra độ bẩn sản phẩm khi tiêu thụ

		Độ phóng đại: ( 10X   



		11 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cân khối lượng sản phẩm

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Cân điện tử loại 1kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 0,01 g






		14 

		Cân Rô béc van

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 0,01 g






		15 

		Cân đồng hồ loại 5kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 10 g



		16 

		Cân đồng hồ loại 100kg

		Chiếc

		01

		

		Sai số: ≤ 200g



		17 

		Cân bàn chuyên dụng 

		Chiếc

		01

		

		- Mặt bàn cân kích thước: ≥ 1 m x 1,5m


- Chân có bánh xe di chuyển 



		18 

		Cân điện tử loại 1000 kg

		Chiếc

		01

		

		- Sai số: ≤ 100g


- Hiển thị kết quả trên màn hình



		19 

		Bộ thước

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Thước đo khối lượng đại gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xác định các chiều đo và khối lượng của gia súc, gia cầm

		- Chia vạch chiều dài: 1mm


- Chia vạch khối lượng: 0,5 kg



		22 

		Thước dây 

		Chiếc

		18

		

		Dài: ≥ 2 m


Chia vạch: 1mm



		23 

		Thước gậy 

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		24 

		Thước Compa

		Chiếc

		18

		

		Chia vạch: 1mm



		25 

		Thước kẹp

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo trứng gia cầm

		Chia vạch: 0,1mm



		26 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		27 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Bảng 29:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CHUYÊN NGÀNH



		1 

		Kính hiển vi quang học đa năng

		Chiếc

		06

		- Độ phóng đại: ≥ 100 X


- 2 thị kính, 2 vật kính trở lên


- Kết nối máy tính và camera



		2 

		Kính lúp

		Chiếc

		18

		Độ phóng đại: ( 10X   



		3 

		Máy đo dung tích phổi

		Chiếc

		01

		- Dung tích làm việc: ≥ 12 lít


- Sai số: ≤ 2%



		4 

		Máy điện tâm đồ

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Máy phân tích đạm

		Chiếc

		01

		- Mẫu công suất: 


Chất rắn ≤ 5.00g/mẫu; chất lỏng


≤ 20ml/mẫu


- Dải đo cho phép: 


 0,1 mg N ÷ 200mg N


- Sai số: ≤ 0,5%



		6 

		Máy phân tích chất béo

		Chiếc

		01

		- Dải đo: (0,1÷100)%


- Độ chính xác: 0,1 %



		7 

		Máy phân tích xơ

		Chiếc

		01

		- Dải đo: (0,1÷100)%


- Độ chính xác: 0,1 %



		8 

		Máy phân tích sữa

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≤ 30 mẫu/giờ
- Có khả năng phân tích các chỉ tiêu: chất béo, chất đạm, lactose, chất khô không béo, tỷ trọng, lượng nước thêm vào và điểm đông sữa...



		9 

		Máy đo pH

		Chiếc

		01

		- Khoảng đo: 0 ÷ 14


- Độ chính xác: ± 0,01 pH



		10 

		Máy phân tích chất khoáng 

		Chiếc

		01

		- Tốc độ đo: ≥ 2 Scan/giây


- Độ phân giải: ≥ 0,5nm



		11 

		Máy ủ lắc ổn nhiệt

		Chiếc

		01

		Tốc độ: ≤ 1500 vòng/ phút



		12 

		Máy cất nước hai lần

		Chiếc

		01

		Công suất: (4 ÷ 8) lít/giờ



		13 

		Máy thái thức ăn xanh

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≥ 250 kg/giờ



		14 

		Máy nghiền thức ăn chăn nuôi

		Chiếc

		01

		Năng suất:  ≥  300 kg/giờ



		15 

		Máy ép viên thức ăn

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≥ 150 kg/giờ



		16 

		Máy đo ẩm độ 

		Chiếc

		01

		- Giải đo độ ẩm: (10÷100)%


- Giải đo nhiệt độ: (1÷100)0C


- Độ chính xác: ± 1%



		17 

		Dụng cụ trộn thức ăn thủ công 

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Máy trộn thức ăn

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≥ 100 kg thức ăn/lần



		19 

		Máy đo điện trở âm đạo

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: (0÷1990) đơn vị

- Hiển thị kết quả trên màn hình



		20 

		Máy chẩn đoán có thai 

		Chiếc

		01

		- Tần số: ≥ 2,5 MHz


- Chiều sâu quét: ≥ 160 mm



		21 

		Máy đo độ dày mỡ lưng

		Chiếc

		02

		- Đo được tối thiểu 3 lớp mỡ lưng gia súc


- Khoảng đo: (5÷40) mm


-  Sai số: ± 0,1 mm



		22 

		Máy kiểm tra chất lượng tinh dịch

		Chiếc

		01

		Có thể xác định được tối thiểu 2 chỉ tiêu: V, C



		23 

		Máy đếm khuẩn lạc

		Chiếc

		01

		- Đếm khuẩn lạc bằng tay qua bút đếm, kính lúp


- Sử dụng với đĩa petri đường kính:  ≤145 mm



		24 

		Máy định danh vi khuẩn

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 30 thẻ


- Phân loại: ≥ 150 loài vi khuẩn



		25 

		Máy quay ly tâm

		Chiếc

		01

		Tốc độ quay: ≥ 3000 vòng/phút



		26 

		Máy siêu âm

		Chiếc

		01

		- Tần số:  ≥ 2,5 MHz


- Chiều sâu quét: ≥ 160 mm



		27 

		Máy vắt sữa

		Chiếc

		01

		- Công suất động cơ: ≥ 0,75 hP


- Dung tích bình đựng sữa: ≥ 20 lít



		28 

		Máy chẩn đoán viêm vú

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (10 ÷ 990) đơn vị



		29 

		Máy ấp trứng

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≤ 500 quả/đợt ấp


- Máy đa kỳ



		30 

		Thiết bị phân tích trứng




		Chiếc

		01

		Có khả năng phân tích các chỉ tiêu: Khối lượng trứng, chiều cao lòng trắng, màu sắc lòng đỏ...



		31 

		Máy cắt mỏ gà

		Chiếc

		02

		Tốc độ: ≤ 1500 con/giờ



		32 

		Máy bốc hơi nước

		Chiếc

		01

		Dung tích: ≥ 100 lít



		33 

		Máy ép chân tầng

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≥ 5 bánh/ lần 



		34 

		Máy đo nhiệt độ, độ ẩm

		Chiếc

		06

		Phạm vi đo nhiệt độ: ≤ 100 0C 


Độ chính xác nhiệt độ: 0,10C


Phạm vi đo độ ẩm: ≤ 100%


Độ chính xác độ ẩm: 1%



		35 

		Máy xác định hàm lượng khí thải chuồng nuôi

		Chiếc

		02

		Đo được tối thiểu 5 loại khí thường gặp trong chuồng nuôi: O2, H2S, CO, CO2, NH3 



		36 

		Máy đo tốc độ gió

		Chiếc

		02

		- Phạm vi đo: (0,4 ÷ 30) m/s


- Độ chính xác: 0,1 m/s



		37 

		Máy đo cường độ chiếu sáng

		Chiếc

		01

		- Phạm vi đo: ≤ 100000 Lux


- Độ chính xác: 0,01 Lux



		38 

		Máy lọc nước

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 5 lít/giờ



		39 

		Máy sưởi

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 1500W



		40 

		Máy lấy mẫu vi khuẩn trong không khí

		Chiếc

		01

		- Lưu lượng không khí: ≥ 100 lít/phút 
- Dung tích: ≤ 999 lít



		41 

		Máy phân tích nước

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		42 

		Bộ phun thuốc khử trùng

		Bộ

		01

		



		43 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		44 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		01

		Dung tích: ( 25 lít


Áp lực phun: (30(35)kg/cm2



		45 

		Bình phun tay

		Chiếc

		03

		Dung tích: ≤ 18 lít



		46 

		Máy bơm tiêm tự động

		Chiếc

		01

		 Dung lượng một lần tiêm ≥ 0.05 ml



		47 

		Máy đo độ dai của thịt

		Chiếc

		01

		Công suất tối thiểu 10 mẫu/ lần



		48 

		Tủ cấy vi sinh

		Chiếc

		01

		Dung tích: ≥ 200 lít


Nhiệt độ: 350C÷370C



		49 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≥100 lít

- Nhiệt độ buồng sấy: ≥ 1000C



		50 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		Dung tích: (150 ÷ 200) lít



		51 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≥ 200 lít


- Thang nhiệt độ: (-40 ÷ -90)0C



		52 

		Tủ lạnh thường

		Chiếc

		01

		Dung tích: ≥ 200 lít



		53 

		Nồi hấp tiệt trùng

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≥ 15 lít


- Nhiệt độ buồng hấp:  ≥ 1000C



		54 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		01

		Đường kính: ≥ 50 cm



		55 

		Phích lạnh

		Chiếc

		06

		Giữ được nhiệt độ lạnh: ≥ 12 giờ



		56 

		Huyết sắc kế Saly

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: ≥ 100 mg



		57 

		Buồng đếm Neubauer

		Bộ

		03

		Có hai chức năng đếm hồng cầu và bạch cầu



		58 

		Buồng đếm Mc master

		Chiếc

		01

		Các ô và vạch chia rõ



		59 

		Đĩa Secchi

		Chiếc

		06

		Độ chính xác: ≤  0,1 cm



		60 

		Nhiệt kế bách phân

		Chiếc

		18

		Nhiệt độ đo: ≤ 1000C



		61 

		Ẩm kế

		Chiếc

		18

		- Phạm vi  đo: ≤ 100 %


- Độ chia: 0,5 % 



		62 

		La bàn

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		63 

		Đèn soi trứng

		Chiếc

		06

		Công suất bóng đèn: ≤ 100W



		64 

		Chụp sưởi

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		65 

		Đèn chiếu sáng

		Chiếc

		06

		Có thể điều chỉnh cường độ ánh sáng



		66 

		Hệ thống làm mát

		Bộ

		01

		Kích cỡ phù hợp với giảng dạy



		67 

		Quạt thông gió

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		68 

		Mô hình kho lạnh

		Bộ

		01

		Nhiệt độ ổn định 80 C



		69 

		Vợt bắt ong chúa

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		70 

		Lồng nhốt ong chúa

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		71 

		Thùng ong truyền thống

		Chiếc

		18

		Thể tích: ≥ 10 bánh tổ



		72 

		Thùng ong cải tiến

		Chiếc

		18

		Có khung cầu di động



		73 

		Thùng quay ly tâm

		Chiếc

		03

		Năng suất: ≥ 4 bánh tổ/lần



		74 

		Phần mềm xây dựng khẩu phần thức ăn

		Bộ

		01

		Cài đặt tối thiểu cho 19 máy vi tính



		75 

		Máy tính 

		Chiếc

		18

		Loại 9 ÷ 12 số



		76 

		Bộ Kit chẩn đoán nhanh một số bệnh

		Bộ

		05

		Độ nhạy và độ đặc hiệu: ≥ 90%



		77 

		Dụng cụ khử trùng âm đạo giả 

		Chiếc

		01

		- Nhiệt độ khử trùng: ≤ 100oC


- Áp suất:  ≤ 0,02 bar



		78 

		Bàn chọn trứng ấp

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		79 

		Tủ xông sát trùng trứng

		Chiếc

		01

		Đảm bảo độ đồng đều thuốc sát trùng giữa các khay trứng



		80 

		Hộp đựng gà con

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		81 

		Bàn mổ đại gia súc

		Chiếc

		01

		- Kích thước:  ≥ 100 cm x 220 cm


- Điều chỉnh được độ cao, nâng hạ bằng vô lăng tay



		82 

		Bàn mổ tiểu gia súc

		Chiếc

		03

		- Kích thước:  ≥ 75cm  x 150 cm


-  Điều chỉnh được độ cao


- Có bộ phận cố định gia súc 



		83 

		Giá cố định đại gia súc

		Chiếc

		03

		- Dài: ≥ 2 m;  Rộng ≥ 0,5 m;


 Cao ≥ 0,8 m


- Có thể điều chỉnh kích thước các chiều



		84 

		Giá cố định tiểu gia súc

		Chiếc

		03

		Có thể điều chỉnh kích thước các chiều



		85 

		Mô hình giải phẫu trâu (bò)

		Bộ




		01

		Có thể tháo lắp từng bộ phận của cơ thể 



		86 

		Mô hình giải phẫu lợn

		Bộ




		01

		Có thể tháo lắp từng bộ phận của cơ thể 



		87 

		Mô hình giải phẫu gà

		Bộ




		01

		Có thể tháo lắp từng bộ phận của cơ thể 



		88 

		Bộ khung xương

		Bộ

		01

		Đảm bảo đầy đủ chi tiết và kết cấu của bộ xương



		89 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		90 

		Bộ khung xương trâu (bò)

		Bộ




		01

		



		91 

		Bộ khung xương lợn

		Bộ




		01

		



		92 

		Bộ khung xương gà

		Bộ




		01

		



		93 

		Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng trâu (bò)

		Bộ




		01

		Có thể tháo lắp từng bộ phận 



		94 

		Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng lợn

		Bộ

		01

		Có thể tháo lắp từng bộ phận 



		95 

		Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng gà

		Bộ

		01

		Có thể tháo lắp từng bộ phận 



		96 

		Bộ tiêu bản giun, sán

		Bộ

		01

		Đảm bảo đủ các tiêu bản giun, sán ký sinh ở gà, lợn, trâu và bò



		97 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		98 

		Tiêu bản giun tròn

		Bộ

		01

		



		99 

		Tiêu bản giun xoăn

		Bộ

		01

		



		100 

		Tiêu bản sán dây

		Bộ

		01

		



		101 

		Tiêu bản sán lá

		Bộ

		01

		



		102 

		Mô hình chuồng, lồng nuôi

		Bộ

		01

		Đảm bảo đủ các kiểu chuồng nuôi thông dụng phù hợp với nội dung bài học



		103 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		104 

		Mô hình chuồng nuôi gà siêu thịt

		Bộ

		01

		



		105 

		Mô hình chuồng nuôi gà siêu trứng

		Bộ

		01

		



		106 

		Mô hình  chuồng nuôi dê

		Bộ

		01

		



		107 

		Mô hình chuồng nuôi thỏ

		Bộ

		01

		



		108 

		Mô hình lồng nuôi chim cút

		Bộ

		01

		



		109 

		Âm đạo giả trâu, bò

		Chiếc

		06

		- Kích thước: ≥ 40 cm


- Có túi ủ ấm



		110 

		Giá nhảy trâu, bò

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		111 

		Giá nhảy lợn

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		112 

		Máng cho lợn ăn

		Chiếc

		03

		- Dung tích: ≥ 10 kg thức ăn tinh


- Tự điều chỉnh được lượng thức ăn



		113 

		Máng cho trâu, bò ăn

		Chiếc

		03

		- Có ngăn chứa thức ăn tinh và thức ăn xanh


- Điều chỉnh được lượng thức ăn



		114 

		Máng cho gia cầm ăn

		Chiếc

		06

		Dung tích: ≥ 3 kg/lần



		115 

		Máng cho dê ăn

		Chiếc

		03

		- Có ngăn chứa thức ăn tinh và thức ăn xanh


- Điều chỉnh được lượng thức ăn



		116 

		Máng cho thỏ ăn

		Chiếc

		03

		- Có ngăn chứa thức ăn tinh và thức ăn xanh


- Điều chỉnh được lượng thức ăn



		117 

		Máng cho lợn uống

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		118 

		Máng cho trâu, bò uống

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		119 

		Máng cho gia cầm uống

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		120 

		Máng cho dê  uống

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		121 

		Máng cho thỏ  uống

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		122 

		Núm uống tự động

		Chiếc

		06

		Tự đóng, mở khi gia súc, gia cầm uống



		123 

		Ổ đẻ

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		124 

		Ổ úm lợn

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		125 

		Ổ úm gà

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		126 

		Bộ dụng cụ sản khoa

		Bộ

		03

		Vật liệu không gỉ



		127 

		Dụng cụ bảo hộ nuôi ong chuyên dụng

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		128 

		Bộ đồ mổ tiểu gia súc

		Bộ

		01

		Vật liệu không gỉ



		129 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		130 

		Dao mổ liền cán

		Chiếc

		06

		



		131 

		Kéo thẳng 

		Chiếc

		06

		



		132 

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		



		133 

		Kẹp dẹp

		Chiếc

		06

		



		134 

		Dùi phá não

		Chiếc

		06

		



		135 

		Móc treo tổ chức

		Chiếc

		06

		



		136 

		Bộ đồ mổ đại gia súc

		Bộ

		01

		Vật liệu không gỉ



		137 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		138 

		Dao lột da

		Chiếc

		02

		



		139 

		Dao lấy tiết

		Chiếc

		02

		



		140 

		Dao cắt cơ

		Chiếc

		02

		



		141 

		Đục xương

		Chiếc

		02

		



		142 

		Cưa xương

		Chiếc

		02

		



		143 

		Búa liền cán

		Chiếc

		02

		



		144 

		Búa cán gỗ

		Chiếc

		02

		



		145 

		Móc treo tổ chức

		Chiếc

		02

		



		146 

		Bộ thước

		Bộ

		01

		



		147 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		148 

		Thước đo khối lượng đại gia súc

		Chiếc

		01

		- Chia vạch chiều dài: 1mm


- Chia vạch khối lượng: 0,5 kg



		149 

		Thước dây 

		Chiếc

		18

		Dài: ≥ 2 m


Chia vạch: 1mm



		150 

		Thước gậy 

		Chiếc

		18

		Chia vạch: 1mm



		151 

		Thước Compa

		Chiếc

		18

		Chia vạch: 1mm



		152 

		Thước kẹp

		Chiếc

		18

		Chia vạch: 0,1mm



		153 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		



		154 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		155 

		Cân điện tử loại 1kg

		Chiếc

		01

		Sai số: ≤ 0,01 g



		156 

		Cân Rô béc van

		Chiếc

		01

		Sai số: ≤ 0,01 g



		157 

		Cân đồng hồ loại 5kg

		Chiếc

		01

		Sai số: ≤ 10 g



		158 

		Cân đồng hồ loại 20kg

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: ≤ 20g



		159 

		Cân đồng hồ loại 50kg

		Chiếc

		01

		Sai số: ≤ 100g



		160 

		Cân đồng hồ loại 100kg

		Chiếc

		01

		Sai số: ≤ 200g



		161 

		Cân bàn chuyên dụng 

		Chiếc

		01

		- Mặt bàn cân kích thước: ≥ 1 m x 1,5m


- Chân có bánh xe di chuyển 



		162 

		Cân điện tử loại 1000 kg

		Chiếc

		01

		- Sai số: ≤ 100g


- Hiển thị kết quả trên màn hình



		163 

		Ống nghiệm

		Bộ

		06

		



		164 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		165 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		06

		Bằng thủy tinh, chịu nhiệt



		166 

		Giá để ống nghiệm

		Chiếc

		01

		- Vật liệu không gỉ


- Để được:(10(20) ống nghiệm



		167 

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		06

		Vật liệu không gỉ



		168 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		



		169 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		170 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		02

		Bằng thủy tinh chịu nhiệt



		171 

		Loại  500 ml

		Chiếc

		02

		



		172 

		Giá  treo

		Chiếc

		02

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được (20÷40) bình tam giác



		173 

		Cốc 

		Bộ

		06

		Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm



		174 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		175 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		



		176 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		



		177 

		Loại  250 ml

		Chiếc

		01

		



		178 

		Buret

		Bộ

		06

		



		179 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		180 

		Loại  25 ml

		Chiếc

		01

		 Bằng vật liệu chịu nhiệt và hóa chất



		181 

		Loại  50 ml

		Chiếc

		01

		



		182 

		Loại  100 ml

		Chiếc

		01

		



		183 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		02

		- Vật liệu không gỉ


- Có chân đế



		184 

		Pipet

		Bộ

		06

		Bằng thủy tinh



		185 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		186 

		Loại 1 ml

		Chiếc

		01

		Chia vạch: 0,01 ml



		187 

		Loại 2 ml

		Chiếc

		01

		Chia vạch: 0,02 ml



		188 

		Loại 5 ml

		Chiếc

		01

		Chia vạch: 0,05 ml



		189 

		Loại 10 ml

		Chiếc

		01

		Chia vạch: 0,1 ml



		190 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		Chia vạch: 0,2 ml






		191 

		Giá để pipet

		Chiếc

		01

		- Vật liệu không gỉ


- Loại để được: (10 ÷ 20) pipet



		192 

		Ống đong

		Bộ

		06

		Vật liệu không gỉ



		193 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		194 

		Loại 25 ml

		Chiếc

		01

		Chia vạch:  0,5 ml



		195 

		Loại 50 ml

		Chiếc

		01

		Chia vạch: 1,0 ml



		196 

		Loại 100 ml

		Chiếc

		01

		Chia vạch: 1,0 ml



		197 

		Loại 250 ml

		Chiếc

		01

		Chia vạch: 5,0 ml



		198 

		Loại 500 ml

		Chiếc

		01

		Chia vạch: 5,0 ml



		199 

		Micropipette

		Bộ

		06

		Vật liệu: thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt



		200 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		201 

		Loại 10µl

		Chiếc

		01

		



		202 

		Loại 200µl

		Chiếc

		01

		



		203 

		Loại 1000µl

		Chiếc

		01

		



		204 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		18

		Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt



		205 

		Que cấy

		Bộ

		01

		Loại thông dụng, dùng trong các phòng thí nghiệm



		206 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		207 

		Que cấy thẳng

		Chiếc

		06

		



		208 

		Que cấy vòng

		Chiếc

		06

		



		209 

		Đĩa petri

		Chiếc

		35

		Đường kính: ( 10 cm



		210 

		Bộ dụng cụ thụ tinh nhân tạo trâu, bò

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		211 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		212 

		Bình đựng ni tơ lỏng 

		Chiếc

		01

		



		213 

		Súng bắn tinh cọng rạ

		Chiếc

		01

		



		214 

		Kéo cắt tinh cọng rạ

		Chiếc

		01

		



		215 

		Lọ đựng tinh mẫu

		Chiếc

		18

		



		216 

		Bộ dẫn tinh quản dùng cho lợn

		Bộ

		06

		- Dài: ≥ 0,4 m


- Cao su dẻo



		217 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		218 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		219 

		Ống nghe

		Chiếc

		06

		



		220 

		Búa gõ

		Chiếc

		06

		



		221 

		Phiến gõ

		Chiếc

		06

		



		222 

		Nhiệt kế thủy ngân

		Chiếc

		06

		



		223 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		06

		



		224 

		Bộ xylanh (bơm kim tiêm)

		Bộ

		01

		Vật liệu không gỉ



		225 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		226 

		Bơm tiêm tự động

		Chiếc

		06

		



		227 

		Bơm tiêm 20ml

		Chiếc

		06

		



		228 

		Bơm tiêm 10ml

		Chiếc

		06

		



		229 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		



		230 

		Bộ dụng cụ ngoại khoa

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị thú y



		231 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		232 

		Dao liền lưỡi

		Chiếc

		06

		



		233 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		06

		



		234 

		Kéo thẳng

		Chiếc

		06

		



		235 

		Kéo cong

		Chiếc

		06

		



		236 

		Panh răng chuột

		Chiếc

		06

		



		237 

		Panh cầm máu

		Chiếc

		06

		



		238 

		Kẹp dẹp 15 cm

		Chiếc

		06

		



		239 

		Kẹp dẹp 20 cm

		Chiếc

		06

		



		240 

		Kẹp ruột

		Chiếc

		06

		



		241 

		Móc mở rộng vết thương

		Chiếc

		06

		



		242 

		Lưỡi dao mổ rời

		Chiếc

		06

		



		243 

		Kim khâu các loại

		Hộp

		03

		



		244 

		Bộ kìm 

		Bộ

		01

		



		245 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		246 

		Kìm bấm số tai 

		Bộ

		06

		Loại bấm cạnh; bấm lỗ tròn; gắn số tai



		247 

		Kìm kẹp sô tai

		Bộ

		06

		Loại kẹp cạnh, kẹp lỗ tròn



		248 

		Kìm săm số tai

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		249 

		Kìm bấm răng nanh 

		Chiếc

		06

		Vật liệu không gỉ



		250 

		Kìm cắt đuôi

		Chiếc

		06

		Vật liệu không gỉ



		251 

		Kìm thiến

		Chiếc

		06

		Vật liệu không gỉ



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		252 

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		253 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI Lumens


- Kích thước màn chiếu: 


( 1800 mm x 1800 mm
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị dạy nghề cấp độ quốc gia, nghề Lâm sinh trình độ Cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh, phần mềm dạy học, bộ mẫu vật thật…) và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, theo chương trình dạy nghề trình độ Cao đẳng nghề cấp độ quốc gia, nghề: Lâm sinh đã được Tổng cục Dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định số 1036/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013.

I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề cấp độ quốc gia, nghề Lâm sinh 


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun 


Chi tiết từ bảng 1 đến bảng 32, danh mục thiết bị dạy nghề cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun 


Bảng 33 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun 


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun ; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng thiết bị dạy nghề đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.


II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề cấp độ quốc gia, nghề Lâm sinh 


Các Trường đào tạo nghề Lâm sinh, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 33); 


2. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các mô đun (nếu có).


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ  


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: AN TOÀN LAO ĐỘNG


Tên nghề: Lâm sinh 


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ chữa cháy

		Bộ

		2

		Dùng để  hướng dẫn cách sử dụng

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		2 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		3 

		Dây an toàn  

		Chiếc

		1

		

		



		4 

		Bình chữa cháy 

		Bộ

		1

		

		



		5 

		Câu liêm

		Chiếc

		1

		

		



		6 

		Dụng cụ hộ lao động  theo đặc thù của nghề

		Bộ

		2

		Dùng để giới thiệu  tác dụng và rèn luyện kỹ năng sử dụng bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động 



		7 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		8 

		quần áo bảo hộ

		Bộ

		1

		

		



		9 

		Giầy bảo hộ 

		Đôi

		1

		

		



		10 

		Găng tay

		Đôi

		1

		

		



		11 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		12 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		13 

		Ủng cao su

		Đôi

		1

		

		



		14 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		2

		Dùng để hướng dẫn cách  sử dụng các dụng cụ sơ cứu, cấp cứu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		cáng cứu thương

		Chiếc

		1

		

		



		

		Tủ kính đựng dụng cụ cứu thương

		Chiếc

		1

		

		



		

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo,...

		Bộ

		1

		

		



		15 

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng  

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		16 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens  


- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: SINH LÝ THỰC VẬT 


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Kính hiển vi soi nổi

		Chiếc

		1

		Dùng để quan sát các hiện tượng sinh lý

		Độ phóng đại:  ≥ 50 X



		2 

		Tủ sấy

		Chiếc

		1

		Sử dụng để sấy khô các mẫu  và dụng cụ

		Nhiệt độ: 


50 0C ÷ 300 0C



		3 

		Cân phân tích

		Chiếc

		2

		Sử dụng để cân mẫu thí nghiệm

		- Độ chính xác: 


0,0001 g

- Khả năng cân:

≤ 200 g



		4 

		Cân kỹ thuật 

		Chiếc

		2

		Sử dụng để cân mẫu thí nghiệm

		- Phạm vi cân: 


≤ 2000 g


- Độ chính xác: (0,001÷0,01) g



		5 

		Máy so màu quang phổ

		Chiếc

		2

		Sử dụng để xác định sắc tố lá cây

		Dải phổ: ≥ 400 mm



		6 

		Máy đo cường độ quang hợp

		Chiếc

		2

		Sử dụng để xác định cường độ quang hợp của lá cây

		- Nhiệt độ buồng đo:


 ≤  50 0C


- Thang đo: 0 µmol ÷3000 µmol



		7 

		Máy đo diện tích lá cây

		Chiếc

		2

		Sử dụng đo diện tích lá cây

		- Độ chính xác: + 2%


- Dài: ≤ 1000 mm


- Rộng:  ≤ 160 mm



		8 

		Kính lúp cầm tay

		Chiếc

		9

		Sử dụng để quan sát mẫu thực vật

		Độ phóng đại: ≥ 5 X



		9 

		Bình tưới phun

		Chiếc

		3

		Dùng để  tạo ẩm cho cây thí nghiệm

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		3

		Dùng để bảo quản các thiết bị thí nghiệm

		Loại dùng cho phòng thí nghiệm, có bộ phận hút ẩm



		11 

		Bàn thực hành

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hành thí nghiệm trong phòng

		Loại không bị ăn mòn bởi acid và dung môi



		12 

		Dụng cụ thí nghiệm

		Bộ

		6

		Sử dụng để thực hiện các thí nghiệm sinh học




		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Cốc đong

		Bộ

		3

		

		Dung tích: 


20 ml ÷ 1000 ml



		

		Ống đong

		Bộ

		3

		

		Dung tích: 


1ml ÷ 1000 ml



		

		 Pi pét 

		Chiếc

		1

		

		- Thể tích: 


0,5 ml ÷ 5 0 ml


- Độ chính xác:  


0,01 ml ÷ 0,5 ml



		

		Lọ thuỷ tinh tam giác

		Chiếc

		100

		

		Dung tích: 


100 ml÷250 ml



		

		Lọ thủy tinh trụ

		Chiếc

		100

		

		



		

		Cốc Inox

		Chiếc

		2

		

		Dung tích: 


250 ml÷500 ml



		

		Xoong

		Chiếc

		2

		

		Dung tích: 5 lít÷10 lít



		

		Ống nghiệm

		Chiếc

		10

		

		Kích thước: 24mmx160mm, 32mmx160mm



		

		Cối sứ

		Chiếc

		1

		

		Loại chuyên dùng cho phòng thí nghiệm



		

		Phễu lọc 

		Chiếc

		1

		

		



		

		Đèn cồn

		Chiếc

		3

		

		



		

		Đĩa inôx

		Chiếc

		2

		

		



		

		Đĩa petri

		Chiếc

		2

		

		



		

		Panh

		Chiếc

		2

		

		



		

		Kéo inox

		Chiếc

		2

		

		



		

		Dao mổ

		Chiếc

		2

		

		



		13

		Máy rửa dụng cụ

		Chiếc

		1

		Dùng để rửa các dụng cụ 

		- Rửa các loại bình: 


≤ 500 ml


- Công suất: ≥  0,42 kW



		14

		Tủ bảo quản mẫu

		Chiếc

		1

		Dùng để lưu, bảo quản các mẫu thí nghiệm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: THỰC VẬT - CÂY RỪNG 


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Ống nhòm

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hành quan sát rừng từ trên cao

		- Độ phóng đại:


  7 X÷15 X


- Độ chính xác:  ±  5%



		2 

		Kính lúp cầm tay

		Chiếc

		9

		Dùng để quan sát các bộ phận của thực vật 

		Độ phóng đại: ≥ 5 X



		3 

		Thiết bị leo cây 

		Bộ

		3

		Dùng để leo trèo cây cao khi lấy tiêu bản

		Lực tải: ≥ 180 kg



		4 

		Bộ cù lèo

		Bộ

		03

		Dùng để thu hái hoa, quả, hạt giông cây rừng

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		1

		Sấy khô mẫu tiêu bản trước khi đưa vào bảo quản

		Nhiệt độ:


 50 0C ÷ 300 0C



		6 

		Kéo bấm cành

		Chiếc

		18

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Dụng cụ làm tiêu bản thực vật

		Bộ

		3

		Dùng để làm tiêu bản thực vật, cây rừng




		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		9 

		Kẹp tiêu bản 

		Chiếc

		9

		

		



		10 

		Kim khâu

		Chiếc

		5

		

		



		11 

		Thùng bảo quản 

		Chiếc

		3

		

		



		12 

		Tiêu bản cây rừng

		Bộ

		100

		Dùng để  hướng dẫn nhận biết cây rừng

		Bao gồm các loại: lá, vỏ cây, hoa, quả và cây tái sinh được ép khô



		13 

		Máy ảnh 

		Chiếc

		3

		Dùng để chụp, lưu trữ hình dạng, kích thước của các mẫu thực vật

		Loại thông dụng trên thị trường



		10

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: SINH THÁI RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG 


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy định vị (GPS cầm tay)

		Chiếc

		3

		Dùng để xác định vị trí khu rừng hoặc khu vực cần khảo sát môi trường

		- Độ chính xác vị trí: ≥ 15 m


- Độ chính xác: ≥ 0,05m/giây



		2 

		Máy đo tiếng ồn

		Chiếc

		3

		Dùng để đo cường độ âm thanh, đo độ ồn

		- Thang đo: ≥ 40 dB


- Độ chính xác: ±3,5 dB



		3 

		Ẩm kế

		Chiếc

		3

		Dùng để theo dõi độ ẩm

		Dải đo độ ẩm:

10% ÷ 90%



		4 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		3

		Dùng để theo dõi nhiệt độ

		Dải đo nhiệt


- 50°C ÷ 70°C



		5 

		Máy đo gió

		Chiếc

		3

		Sử dụng để đo tốc độ gió, lưu lượng gió

		- Phạm vi đo: 


≤ 20 m/s


- Độ chính xác:


 0, 1 m/s



		6 

		Máy đo ánh sáng

		Chiếc

		3

		Dùng để đo cường độ ánh sáng

		Thang đo:  

≤ 100.000 Lux



		7 

		Máy đo pH

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hành đo độ chua của môi trường nước

		- Thang đo:


 2pH ÷ 16pH


- Độ chính xác: 0,01pH



		8 

		Máy đo bụi không khí

		Bộ

		3

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  đo mức độ bụi trong không khí

		- Đo được kích thước hạt:  ≥ 0,01 µm


- Sai số: ±0,003 g/m3



		9 

		Máy đo cao bằng Laze

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hành đo độ tàn che của rừng

		Loại thông dụng trong  đo độ cao cây rừng



		10 

		Máy đo cao đa năng

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hành đo độ cao của cây

		- Độ phóng đại: 


 ≥ 5 X
- Thang đo: ≥ 150 m
- Độ chính xác: 5cm



		11 

		Máy đo độ đục

		Chiếc

		3

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ đục của nước

		Thang đo: 


≥ 1000 NTU



		12 

		Địa bàn cầm tay

		Chiếc

		3

		Dùng để xác định tuyến khảo sát thực địa và định hướng bản đồ

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Khoan tăng trưởng

		Chiếc

		3

		Dùng để kiểm tra mức độ tăng trưởng của cây

		Loại  thông dụng trên thị trường



		14 

		Ống nhòm

		Chiếc

		3

		Dùng để hướng dẫn quan sát

		- Độ phóng đại: 


 7 X÷15 X


- Độ chính xác:  ±  5%



		15 

		Thước dây

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn đo khi lập ô tiêu chuẩn

		- Chiều dài: ≥ 20m


- Độ chính xác: 5mm



		16 

		Dụng cụ đo đường kính, chiều cao cây

		Bộ

		6

		Dùng để hướng dẫn đo khi lập ô tiêu chuẩn

		



		17 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		18 

		Thước đo cao

		Chiếc

		2

		

		Đo được độ cao: 


≥ 40 m



		19 

		Thước kẹp kính

		Chiếc

		2

		

		Đo được đường kính cây: ≥ 1m



		20 

		Máy đo độ dốc

		Chiếc

		3

		Dùng để đo độ dốc tại nơi điều tra

		Loại chuyên dụng trong điều tra rừng



		21 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		22 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: ĐẤT VÀ PHÂN BÓN


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo pH

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hành đo độ pH của dung dịch đất

		- Thang đo:


 2pH ÷ 16pH


- Độ chính xác: 0,01pH



		2 

		Máy định vị (GPS cầm tay)

		Chiếc

		3

		Dùng để hướng dẫn và xác định tọa độ (vị trí của phẫu diện)

		- Độ chính xác vị trí:


 ≥ 15 m


- Độ chính xác:


 ≥ 0,05m/giây



		3 

		Khoan phẫu diện

		Chiếc

		3

		Dùng để hướng dẫn khoan lấy phẫu diện

		Khoan sâu: ≥ 2m Đường kính: ≥ 10 cm



		4 

		Máy đo độ chặt đất

		Chiếc

		3

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ chặt của tầng đất

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Địa bàn cầm tay

		Chiếc

		3

		Dùng để hướng dẫn xác định tuyến khảo sát thực địa và định hướng bản đồ

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Ẩm kế

		Chiếc

		3

		Sử dụng để đo độ ẩm đất, độ ẩm không khí.

		Dải đo độ ẩm:


10% ÷ 90%



		7 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		3

		Dùng để đo nhiệt độ môi trường không khí

		Dải đo nhiệt


- 50°C ÷ 70°C



		8 

		Tủ trưng bày

		Chiếc

		1

		Dùng để trưng bày và bảo quản các loại mẫu

		- Vật  liệu: Gỗ hoặc kim loại


- Có từ 3 đến 5 tầng


- Loại có nhiều ngăn để trưng bày mẫu vật



		9

		Bộ kít về đất

		Bộ

		3

		Dùng để tìm hiểu, nghiên cứu các tính chất lý, hóa tính của đất

		Loại thông dụng trên thị trường



		10

		Thước dây

		Chiếc

		1

		Dùng để đo kích thước khi đào phẫu diện đất

		- Chiều dài: ≥ 20m


- Độ chính xác: 5mm



		11

		Cuốc bàn

		Chiếc

		2

		Dùng để đào phẫu diện

		Loại thông dụng trên thị trường



		12

		Xẻng

		Chiếc

		2

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13

		Hộp đựng mẫu phẫu diện đất

		Chiếc

		2

		Dùng để đựng các tầng đất của phẫu diện theo mặt cắt đứng tự nhiên

		Bằng nhựa hoặc bằng gỗ cỡ: ≥25cm x 10cm, chia làm 5 ngăn



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: NÔNG LÂM KẾT HỢP


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Địa bàn cầm tay

		Chiếc

		3

		Dùng để hướng dẫn xác định tuyến khảo sát thực địa và định hướng bản đồ

		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Thước dây

		Chiếc

		3

		Dùng để xác định cự li hàng, cây

		- Chiều dài: ≥ 20m


- Độ chính xác: 5mm



		3 

		Thước chữ A

		Chiếc

		3

		Dùng để thiết kế hàng cây theo đường đồng mức

		- Dài: (15 ÷ 21) cm


- Thanh nằm ngang dài:  ≥ 75 cm



		4 

		Cuốc bàn

		Chiếc

		18

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Rựa (dao phát)

		Chiếc

		18

		Dùng để phát thực bì, chặt cành nhánh

		



		6 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng  07. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẠI CƯƠNG


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MH 13


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn kỹ năng thực hành phun thuốc, bảo vệ thực vật

		Dung tích bình chứa: 


≥ 25 lít



		2 

		Kính hiển vi soi nổi 

		Chiếc

		1

		Dùng để quan sát các mẫu bệnh phẩm

		Độ phóng đại: ≥ 50X



		3 

		Kính lúp cầm tay

		Chiếc

		18

		Dùng để quan sát các côn trùng loại nhỏ và vừa

		Độ phóng đại: ≥ 5 X



		4 

		Bình phun thuốc

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn kỹ năng thực hành phun thuốc, bảo vệ thực vật

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Mẫu  nhóm thuốc bảo vệ thực vật

		Mẫu

		30

		Dùng để nhận biết các loại thuốc, cách sử dụng về thuốc, bệnh, sâu

		Các nhóm thông dụng theo tiêu chuẩn ngành nông nghiệp



		6 

		Bộ tiêu bản về sâu, bệnh hại thực vật

		Bộ

		03

		Dùng để nhận biết các loại sâu, bệnh hại thực vật

		Bao gồm các loại sâu, bệnh hại được ép khô, có tem chứng nhận của cơ quan Bảo vệ thực vật



		7 

		Dụng cụ bắt côn trùng

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành rèn kỹ năng bắt, giải phẫu côn trùng, bảo vệ thực vật

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		9 

		Vợt

		Chiếc

		03

		

		



		10 

		Dậm

		Chiếc

		03

		

		



		11 

		Cọ tre

		Chiếc

		03

		

		



		12 

		Túi đựng mẫu vật

		Chiếc

		03

		

		



		13 

		Panh, dao

		Chiếc

		03

		

		



		14 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		15 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: ĐO ĐẠC


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		3

		Dùng để hướng dẫn đo khoảng cách, góc bằng, góc đứng

		- Độ phóng đại ống kính: ≥ 30 X


- Độ chính xác góc: ±20”



		2 

		Địa bàn 3 chân

		Bộ

		6

		

		- Độ phóng đại: ≥ 12 X

- Tầm nhìn: ≥ 2 mm



		3 

		Địa bàn cầm tay

		Chiếc

		6

		Dùng để thực hành định hướng bản đồ và phóng tuyến khi  khảo sát trong rừng

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Máy toàn đạc điện tử

		Bộ

		1

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo khoảng cách, góc bằng, góc đứng 

		Độ phóng đại ống kính:  ≥ 30 X



		5 

		Máy định vị (GPS cầm tay)

		Chiếc

		6

		Dùng để thực hành xác định tọa độ, xác định nhanh diện tích

		- Độ chính xác vị trí: ≥ 15 m


- Độ chính xác: ≥ 0,05m/giây



		6 

		Ống nhòm

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hành quan sát

		- Độ phóng đại:  


7 X÷15 X


- Độ chính xác:  ±  5%



		7 

		Thước dây

		Chiếc

		3

		Sử dụng để đo khoảng cách

		- Chiều dài: ≥ 20m


- Độ chính xác: 5mm



		8 

		Bàn ghế vẽ bản đồ

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành vẽ bản đồ

		Kích thước mặt bàn: 


 ≥ A3



		9 

		Dụng cụ vẽ bản đồ

		Bộ

		18

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành vẽ bản đồ




		Loại thông dụng trên thị trường






		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Thước kẻ ly

		Chiếc

		1

		

		



		

		Thước đo độ

		Chiếc

		1

		

		



		

		Thước trượt

		Chiếc

		1

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		1

		

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		1

		

		



		10

		Phần mềm GIS

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành xử lý bản đồ, vẽ bản đồ

		Phiên bản phổ biến và cài đặt được 18 máy vi tính



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		18

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng và thực hành vẽ bản đồ

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: PHÁP CHẾ LÂM NGHIỆP 


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: QUẢN LÝ KINH TẾ HỘ - TRANG TRẠI 


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm



		3 

		Máy tính cầm tay

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

       MÔN HỌC: LÂM NGHIỆP XÃ HỘI 


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN: XÂY DỰNG VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG 


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Địa bàn cầm tay

		Chiếc

		2

		Sử dụng để thực hành phóng tuyến xác định các cạnh của vườn ươm

		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Địa bàn 3 chân

		Bộ

		2

		Sử dụng để thực hành đo  thiết kế vườn ươm

		- Độ phóng đại: ≥ 12 X

- Tầm nhìn: ≥ 2 mm



		3 

		Dụng cụ vẽ bản  đồ

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành vẽ  sơ đồ vườn ươm




		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		5 

		Thước kẻ ly

		Chiếc

		1

		

		



		6 

		Thước đo độ

		Chiếc

		1

		

		



		7 

		Thước trượt

		Chiếc

		1

		

		



		8 

		Com pa

		Chiếc

		1

		

		



		9 

		Ê ke

		Chiếc

		1

		

		



		10 

		Bàn ghế vẽ bản đồ

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành vẽ  sơ đồ vườn ươm

		Kích thước mặt bàn: 


 ≥ A3



		11 

		Thước dây

		Chiếc

		3

		Sử dụng để đo khoảng cách

		- Chiều dài: ≥ 20m


- Độ chính xác: 5mm



		12 

		Dao phát

		Chiếc

		6

		Dùng để phát dọn thực bì làm vườn ươm

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		14 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: HẠT GIỐNG CÂY RỪNG


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Tủ nảy mầm

		Chiếc

		2

		Dùng để ươm hạt,  kiểm tra chất lượng hạt giống

		Dung tích:


 (300 ÷ 500) lít


Dải chiếu sáng: 

≤ 3000 Lux



		2 

		Máy đếm hạt tự động

		Chiếc

		2

		Dùng để xác định số lượng hạt 

		Đếm được hạt có kích thước: (0,7 ÷ 12) mm



		3 

		Tủ sấy

		Chiếc

		2

		Dùng để sấy các loại hạt giống

		Nhiệt độ: 


50 0C ÷ 300 0C



		4 

		Máy hút ẩm

		Chiếc

		2

		Sử dụng để hút ẩm trong phòng

		Lượng không khí hút:

(300 ÷ 500) lít/ngày



		5 

		Máy làm sạch hạt

		Chiếc

		1

		Dùng để duy trì độ sạch vật lý của lô hạt giống

		Trọng lượng mẫu làm sạch trong 1 mẻ: ≤ 1kg



		6 

		Máy kiểm tra độ ẩm

		Chiếc

		2

		Dùng để đo độ ẩm tương đối của hạt giống

		Phạm vi đo: 

(1÷99) %RH



		7 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		2

		Sử dụng để cân hạt và hóa chất bảo quản hạt

		- Phạm vi cân: ≤ 2000 g


- Độ chính xác: (0,001÷0,01) g



		8 

		Dụng cụ thu hái hạt giống

		Bộ

		6

		Dùng để thu hái hạt giống

		



		9 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		10 

		Thang chữ A

		Chiếc

		1

		

		Chiều cao: ≥ 3 m, điều chỉnh được độ nghiêng của chân thang



		11 

		Thang thẳng

		Chiếc

		1

		

		Chiều cao: ≥ 3 m



		12 

		Thang dây

		Chiếc

		1

		

		Loại chuyên dùng để treo cây cao



		13 

		Sào có móc

		Chiếc

		1

		

		- Cán dài: ≥ 4 m


- Móc bằng sắt hình câu liêm



		14 

		Kéo cắt cành cao

		Chiếc

		1

		

		Loại chuyên dùng để cắt cành trên cao



		15 

		Bình tưới phun

		Bộ

		2

		Dùng để bảo quản hạt giống

		Loại thông dụng trên thị trường



		16 

		Thiết bị kiểm nghiệm hạt giống

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành kiểm tra chất lượng, đánh giá khả năng nảy mầm, sinh trưởng của hạt giống

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Tiêu bản hạt giống

		Mẫu

		20

		Dùng để nhận biết các loài hạt giống

		Một số loại hạt tiêu biểu của cây dùng



		18 

		Tủ đựng tiêu bản

		Chiếc

		1

		Dùng để đựng tiêu bản hạt giống

		Loại có 3÷5 tầng



		19 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		1

		Dùng để bảo quản hạt giống

		Dung tích: ≥ 200 lít



		20 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		21 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TẠO CÂY GIỐNG TỪ HẠT


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		2

		Dùng để cung cấp nguồn nước tưới

		Công suất: ≥ 1 kW



		2 

		Máy trộn hỗn hợp

		Chiếc

		2

		Sử dụng để trộn hỗn hợp đất, phân, phụ gia

		- Năng suất:


 ≥ 2 tấn/giờ


- Dùng cho nhiều loại nguyên liệu



		3 

		Máy nghiền đất

		Chiếc

		2

		Sử dụng để nghiền đất đóng bầu

		Loại chuyên dùng để nghiền đất đóng bầu



		4 

		Máy đóng bầu

		Chiếc

		2

		Sử dụng để đóng bầu khay

		- Năng suất: (800÷1000) khay/giờ


- Mỗi khay: (80÷100) bầu



		5 

		Hệ thống tưới nước

		Bộ

		1

		Dùng để tưới nước cho vườn ươm

		Hệ thống có công suất phù hợp và tự động

		



		6 

		Thước dây

		Chiếc

		3

		Dùng để đo  khi điều tra cây con

		- Chiều dài: ≥ 20m


- Độ chính xác: 5mm



		7 

		Dàn che

		Bộ

		1

		Dùng để che nắng cho vườn ươm

		Loại khung cố định và được phủ lưới ni lông đen



		8 

		Ô doa

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Xe rùa

		Chiếc

		3

		Dùng để chở đất, nguyên vật liệu

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Dụng cụ đóng bầu

		Bộ

		3

		Dùng để pha trộn hỗn hợp đất đóng bầu

		



		11 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		12 

		Cuốc bàn

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Xẻng

		Chiếc

		1

		

		



		14 

		Cân bàn

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi cân:

≤ 500kg



		15 

		Dụng cụ xử lý hạt giống

		Bộ

		3

		Dùng để xử lý hạt giống




		



		16 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		17 

		Phích ủ nhiệt

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		18 

		Thùng ủ hạt

		Chiếc

		1

		

		



		19 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Dung tích bình chứa:


 ≥ 25 lít



		20 

		Bình phun thuốc

		Chiếc

		3

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		21 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		2

		Sử dụng để cân hóa chất

		- Phạm vi cân: 


≤ 2000 g


- Độ chính xác: (0,001÷0,01) g



		15

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TẠO CÂY GIỐNG BẰNG GIÂM, CHIẾT, GHÉP


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy bơm nước




		Bộ

		2

		Dùng để bơm nước tưới

		Công suất: ≥ 1 kW



		2 

		Máy trộn hỗn hợp

		Chiếc

		2

		Sử dụng để trộn hỗn hợp đất, phân, phụ gia

		- Năng suất: 


≥ 2 tấn/giờ


- Dùng cho nhiều loại nguyên liệu



		3 

		Máy đóng bầu




		Chiếc

		2

		Dùng để thực hành đóng bầu

		- Năng suất: (800÷1000) khay/giờ


- Mỗi khay: (80÷100) bầu



		4 

		Cân phân tích

		Chiếc

		2

		Dùng để cân hóa chất pha chế dung dịch khử trùng

		- Độ chính xác:  0,0001 g

- Khả năng cân:


 ≤ 200 g



		5 

		Máy phun thuốc 

		Chiếc

		2

		Dùng để phun thuốc phòng trừ sâu bệnh

		Dung tích bình chứa:


 ≥ 25 lít



		6 

		Hệ thống tưới nước

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành tưới cây khi mới giâm hom

		Hệ thống có công suất phù hợp và tự động



		7 

		Tủ bảo quản mẫu

		Chiếc

		1

		Dùng để bảo quản các nguyên liệu giâm, chiết, ghép sau khi được lấy từ vườn cấp nguyên liệu

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Kéo bấm cành

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành giâm, chiết, ghép

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Cuốc bàn

		Chiếc

		9

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Bay đánh cây

		Chiếc

		9

		

		



		11 

		Cưa lá nhỏ

		Chiếc

		1

		

		



		12 

		Dụng cụ giâm, chiết, ghép

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành giâm, chiết, ghép

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Kéo cắt hom

		Chiếc

		1

		

		



		

		Dao chiết ghép

		Chiếc

		1

		

		



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VI NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hành quan sát tế bào

		Độ phóng đại:


 ≥ 1000X



		2 

		Kính hiển vi soi nổi

		Chiếc

		3

		Dùng để quan sát mẫu vật

		Độ phóng đại: 


 ≥ 50 X



		3 

		Kính lúp cầm tay

		Chiếc

		9

		Dùng để quan sát các mô nhỏ khi vào mẫu

		Độ phóng đại: ≥ 5 X



		4 

		Cân phân tích

		Chiếc

		3

		Dùng để cân hóa chất nhóm vi lượng và các hóc môn tăng trưởng

		- Độ chính xác:  0,0001 g

- Khả năng cân: 


≤ 200 g



		5 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		3

		Dùng để cân hóa chất nhóm vi lượng và các hóc môn tăng trưởng

		- Phạm vi cân: 


≤ 2000 g


- Độ chính xác: (0,001÷0,01) g



		6 

		Tủ sấy

		Chiếc

		2

		Dùng để sấy khô và vô trùng các dụng cụ kim loại  và thủy tinh

		Nhiệt độ: 


50 0C ÷ 300 0C



		7 

		Tủ cấy 

		Chiếc

		3

		Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật trong điều kiện vô trùng

		- Kích thước:


Dài:


 (1000÷1200) mm


Rộng: (600÷800) mm


Cao: (600÷1200) mm


- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa


- Cường độ chiếu sáng: ≥ 1000 lux



		8 

		Tủ môi trường

		Chiếc

		1

		Dùng để tạo môi trường trong phòng nuôi

		- Dung tích: ≥ 100 lít


- Công suất: 


≤ 1000 W



		9 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		1

		Dùng để bảo quản hóa chất và dung dịch

		Dung tích: ≥ 200 lít



		10 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		1

		Để bảo quản hóa chất và dung dịch

		Nhiệt  buồng lạnh:  


-40 0C ÷ -10 0C



		11 

		Máy cất  nước 1 lần

		Chiếc

		2

		Dùng để chưng cất nước

		- Năng suất:


 (4÷8) lít/giờ


- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5


- Độ dẫn điện:


 (3,0÷4,0) μS/cm



		12 

		Máy cất nước 2 lần

		Chiếc

		1

		Dùng để chưng cất nước

		- Năng suất: 

(4÷8) lít/giờ


- Chất lượng nước pH: (5,0÷6,5)


Độ dẫn điện:


 (3,0÷4,0) μS/cm



		13 

		Thiết bị lọc không khí

		Chiếc

		1

		Dùng để lọc không khí

		Loại chuyên dụng cho phòng thí nghiệm



		14 

		Máy đo pH

		Chiếc

		2

		Dùng để đo độ chua của môi trường nuôi cấy

		- Thang đo: 


2pH ÷ 16pH


- Độ chính xác: 0,01pH



		15 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		2

		Dùng để khuấy các chất khó tan

		- Tốc độ: ≥ 1500 vòng/ phút
- Gia nhiệt: ≥ 50 0C



		16 

		Máy lắc ngang

		Chiếc

		2

		Dùng để tăng khả năng tiếp xúc của mẫu với môi trường

		Tốc độ lắc: 


≤ 300 vòng/phút



		17 

		Máy ảnh

		Chiếc

		2

		Dùng để chụp các mẫu vật

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Máy xay sinh tố

		Chiếc

		2

		Sử dụng để xay các loại củ, quả để  pha môi trường

		- Dung tích: ≥ 2 lít


- Công suất: ≥ 500 W



		19 

		Máy rửa dụng cụ

		Chiếc

		2

		Dùng để rửa chai lọ 

		- Rửa các loại bình:


 ≤ 500 ml


- Công suất:  


≥  0,42 KW



		20 

		Máy đo cường độ ánh sáng

		Chiếc

		2

		Dùng để đo cường độ ánh sáng

		Phạm vi đo:

≤ 100.000 Lux



		21 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		3

		Dùng để theo dõi nhiệt độ

		Dải đo nhiệt


- 50°C ÷ 70°C



		22 

		Máy hút ẩm

		Chiếc

		2

		Sử dụng để hút ẩm trong phòng

		Lượng không khí hút:


(300 ÷ 500) lít/ngày



		23 

		Máy lọc nước

		Chiếc

		1

		Cung cấp nguồn nước tinh khiết

		Năng suất lọc:

≥ 10 lít/giờ



		24 

		Máy hút bụi

		Chiếc

		1

		Dùng để hút bụi trong phòng

		- Công suất:


 ≥ 1000 W 
- Dung tích túi bụi:


 ≥ 2 lít



		25 

		Nồi hấp

		Chiếc

		2

		Dùng để hấp môi trường và các loại dụng cụ cần vô trùng

		- Dung tích: ≥ 75 lít

- Công suất sợi đốt:


 ≤ 7,5 KW



		26 

		Xe đẩy

		Chiếc

		6




		Dùng để vận chuyển  trong phòng

		Loại xe chuyên dùng trong phòng thí nghiệm



		27 

		Giàn nuôi

		Chiếc

		6

		Dùng để  các bình cây trong phòng nuôi

		Có nhiều tầng, hệ thống đèn chiếu sáng tắt mở tự động



		28 

		Đèn cực tím

		Bộ

		6

		Dùng để tiệt trùng trong phòng và trong tủ cấy

		Công suất: ≥ 20 W



		29 

		Đèn chiếu sáng

		Chiếc

		6

		Dùng để cung cấp ánh sáng cho phòng nuôi cây

		Loại thông dụng trên thị trường



		30 

		Bếp ga

		Chiếc

		2

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại 2 bếp thông dụng trên thị trường



		31 

		Dụng cụ thí nghiệm

		Bộ

		6

		Sử dụng để thực hiện các thí nghiệm nhân giống




		



		32 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		33 

		Cốc đong

		Bộ

		3

		

		Dung tích: 


20 ml ÷ 1000 ml



		34 

		Ống đong

		Bộ

		3

		

		Dung tích: 


1ml ÷ 1000 ml



		35 

		 Pi pét 

		Chiếc

		1

		

		- Thể tích: 


0,5 ml ÷ 5 0 ml


- Độ chính xác:  


0,01 ml ÷ 0,5 ml



		36 

		Lọ thuỷ tinh tam giác

		Chiếc

		100

		

		Dung tích: 


100 ml÷250 ml



		37 

		Lọ thủy tinh trụ

		Chiếc

		100

		

		



		38 

		Cốc Inox

		Chiếc

		2

		

		Dung tích: 


250 ml÷500 ml



		39 

		Xoong

		Chiếc

		2

		

		Dung tích: 5 lít÷10 lít



		40 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		10

		

		Kích thước 24mmx160mm, 32mmx160mm



		41 

		Cối sứ

		Chiếc

		1

		

		Loại chuyên dùng cho phòng thí nghiệm



		42 

		Phễu lọc 

		Chiếc

		1

		

		



		43 

		Đèn cồn

		Chiếc

		3

		

		



		44 

		Đĩa inox

		Chiếc

		2

		

		



		45 

		Đĩa petri

		Chiếc

		2

		

		



		46 

		Panh

		Chiếc

		2

		

		



		47 

		Kéo inox

		Chiếc

		2

		

		



		48 

		Dao mổ

		Chiếc

		2

		

		



		49 

		Dụng cụ vào mẫu và cấy chuyền

		Bộ

		9

		Dùng để vào mẫu và cấy chuyền

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Đĩa inox

		Chiếc

		2

		

		Đường kính:


( 15 ÷20) cm



		

		Đĩa petri

		Chiếc

		2

		

		Đường kính


50 mm ÷ 60 mm



		

		Panh

		Chiếc

		2

		

		Dài: 20 cm ÷ 25 cm



		

		Kéo inox

		Chiếc

		2

		

		Dài: 15 cm ÷ 20 cm



		

		Đèn cồn

		Chiếc

		2

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dao mổ

		Chiếc

		2

		

		Loại thường dùng trong y tế



		33

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		34

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: THIẾT KẾ TRỒNG VÀ KHAI THÁC RỪNG


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Địa bàn cầm tay

		Chiếc

		3

		Sử dụng để định hướng bản đồ hoặc xác định góc phương vị

		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Địa bàn ba chân

		Bộ

		3

		Sử dụng trong thiết kế trồng rừng và thiết kế khai thác

		- Độ phóng đại: ≥ 12 X

- Tầm nhìn: ≥ 2 mm



		3 

		Máy định vị (GPS cầm tay)

		Chiếc

		3

		Sử dụng để thực hành thiết kế, xác định tọa độ

		- Độ chính xác vị trí:


 ≥ 15 m


- Độ chính xác: 


≥ 0,05m/giây



		4 

		Máy tính cẩm tay

		Chiếc

		6

		Dùng để tính toán nội nghiệp

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Máy scan

		Chiếc

		1

		Phục vụ trong quá trình  phóng to, thu nhỏ bản đồ

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Dụng cụ đo đường kính, chiều cao cây

		Bộ

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Thước đo cao 

		Chiếc

		2

		

		Đo được độ cao: 


≥ 40 m



		

		Thước kẹp kính

		Chiếc

		2

		

		Đo được đường kính cây: ≥ 1m



		7 

		Thước dây

		Chiếc

		6

		Dùng để thực hành  đo chiều dài

		- Chiều dài: ≥ 20m


- Độ chính xác: 5mm



		8 

		Thước vanh

		Chiếc

		3

		Dùng để đo chu vi cây

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Rựa (dao phát)

		Chiếc

		9

		Dùng để phát thực bì

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Bàn ghế vẽ bản đồ

		Bộ

		6

		Phục vụ trong quá trình vẽ bản đồ

		Kích thước mặt bàn:


  ≥ A3



		11 

		Dụng cụ vẽ bản đồ

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ bản đồ




		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Thước kẻ ly

		Chiếc

		1

		

		



		

		Thước đo độ

		Chiếc

		1

		

		



		

		Thước trượt

		Chiếc

		1

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		1

		

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		1

		

		



		13

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		14

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC RỪNG


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cưa máy

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hành chặt hạ cây lớn khi xử lý thực bì

		Cắt được cây đường kính: ≥ 15cm





		2 

		Máy phát dọn thực bì

		Chiếc

		4

		Dùng để thực hiện việc phát thực bì, dây leo, cây bụi

		Công suất: ≥1400 W 


Loại có lưỡi cắt được cây gỗ đường kính: 


≤ 3 cm



		3 

		Máy khoan hố

		Chiếc

		6

		Sử dụng để khoan tạo hố trồng cây

		Đường kính khoan: 


 ≤ 0,8 m



		4 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		3

		Sử dụng để thực hành phun thuốc trừ sâu

		Dung tích bình chứa: ≥ 25 lít



		5 

		Bình phun thuốc

		Chiếc

		3

		Dùng để hướng dẫn, thực hành phun thuốc trừ sâu và tưới nước

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Thước dây

		Chiếc

		3

		Sử dụng để đo chiều dài lập ô khi nghiệm thu

		- Chiều dài: ≥ 20m


- Độ chính xác: 5mm



		7 

		Thước chữ A

		Chiếc

		3

		Dùng để cải bằng khi thiết kế vị trí hàng cây

		- Dài: (15 ÷ 21) cm


- Thanh nằm ngang dài:  ≥ 75 cm



		8 

		Cuốc bàn

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trồng và chăm sóc rừng

		Loại thông dụng trên thị trường






		9 

		Cuốc chim

		Chiếc

		18

		

		



		10 

		Rựa (dao phát)

		Chiếc

		18

		

		



		11 

		Quang gánh

		Đôi

		18

		

		



		12 

		Sọt sắt

		Đôi

		18

		

		



		13 

		Xẻng

		Chiếc

		3

		

		



		14 

		Xe rùa

		Chiếc

		1

		

		



		15 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		16 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		17 

		quần áo bảo hộ

		Bộ

		1

		

		



		18 

		Giầy bảo hộ 

		Đôi

		1

		

		



		19 

		Găng tay

		Đôi

		1

		

		



		20 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		21 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		22 

		Ủng cao su

		Đôi

		1

		

		



		23 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		24 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: NUÔI DƯỠNG, PHỤC HỒI RỪNG


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		3

		Sử dụng để hướng dẫn, thực hành phun thuốc trừ sâu

		Dung tích bình chứa: 


≥ 25 lít



		2 

		Thước kẹp kính

		Chiếc

		9

		Dùng để đo đường kính  gỗ tròn

		Đo được đường kính cây: ≥ 1m



		3 

		Máy phát dọn thực bì

		Chiếc

		4

		Dùng để thực hiện việc phát thực bì, dây leo, cây bụi

		Công suất: ≥1400 W 


Loại có lưỡi cắt được cây gỗ đường kính: 


≤ 3 cm



		4 

		Cưa máy

		Chiếc

		3

		Sử dụng để thực hành khai thác, loại bỏ cây sâu bệnh

		Cắt được cây đường kính: ≥ 15cm



		5 

		Cưa đơn

		Chiếc

		6

		Sử dụng để chặt hạ cây

		Chiều dài lưỡi cưa: 


≥ 95 cm



		6 

		Cưa cắt cành

		Chiếc

		3

		Dùng để cắt cành trên cao

		Tầm với:  ≥ 2 m



		7 

		Địa bàn cầm tay

		Chiếc

		3

		Dùng để  thực hành xác định hướng tuyến điều tra và lập ô tiêu chuẩn

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Thước dây

		Chiếc

		3

		

		- Chiều dài: ≥ 20m


- Độ chính xác: 5mm



		9 

		Rựa (dao phát)

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trồng và chăm sóc rừng

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Cuốc bàn

		Chiếc

		18

		

		



		11 

		Cuốc xới nhỏ

		Chiếc

		18

		

		



		12 

		Xe rùa

		Chiếc

		3

		

		



		13 

		Quang gánh

		Đôi

		9

		

		



		14 

		Sọt sắt

		Đôi

		9

		

		



		15 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		quần áo bảo hộ

		Bộ

		1

		

		



		

		Giầy bảo hộ 

		Đôi

		1

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		1

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		1

		

		



		16 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		17 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng  20. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: BẢO VỆ RỪNG


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 26


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		Dụng cụ chữa cháy

		Bộ

		2

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và rèn luyện kỹ năng sử dụng các thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		1 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		2 

		Chổi dập lửa

		Chiếc

		1

		

		



		3 

		Dây an toàn  

		Chiếc

		1

		

		



		4 

		Bình chữa cháy 

		Bộ

		1

		

		



		5 

		Máy thổi gió

		Chiếc

		1

		

		



		6 

		Máy cắt cỏ

		Chiếc

		2

		Dùng để phát cây bụi dây leo

		Cắt được cây  đường kính: ≤ 3cm



		7 

		Cưa máy

		Chiếc

		3

		Sử dụng để thực hành khai thác, loại bỏ cây sâu bệnh

		Cắt được cây đường kính: ≥ 15cm



		8 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		2

		Sử dụng trong quá trình  thực hành

		Công suất: ≥ 1 kW



		9 

		Máy bộ đàm

		Bộ

		2

		Sử dụng để liên lạc trong quá trình bảo vệ rừng

		Cự ly liên lạc: ≥ 50 m



		10 

		Máy phun thuốc 

		Chiếc

		2

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng phun thuốc

		Dung tích bình chứa: 


≥ 25 lít



		11 

		Bình phun thuốc

		Chiếc

		6

		Dùng để rèn luyện kỹ năng phun thuốc thủ công

		Loại thông dụng trên thị trường



		12 

		Máy định vị (GPS cầm tay)

		Chiếc

		6

		Sử dụng để xác định tọa độ của các điểm cháy và  diện tích thiệt hại

		- Độ chính xác vị trí: 


≥ 15 m


- Độ chính xác:


 ≥ 0,05m/giây



		13 

		Địa bàn cầm tay

		Chiếc

		3

		Dùng để định  hướng bản đồ

		Loại thông dụng trên thị trường



		14 

		Loa cầm tay

		Chiếc

		2

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		15 

		Ống nhòm

		Chiếc

		3

		Sử dụng để quan sát

		- Độ phóng đại:  


7 X÷15 X


- Độ chính xác:  ±  5%



		16 

		Rựa (dao phát)

		Chiếc

		18

		Dùng để phát dọn đường băng cản lửa rừng

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Máy vi tính

		Bộ

		18

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		18 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm



		19 

		Bộ phần mềm báo cháy rừng

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành báo cháy rừng, quản lý cháy rừng

		Phiên bản phổ biến và cài đặt được 18 máy vi tính





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KHAI THÁC GỖ, TRE NỨA


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cưa máy

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình khai thác

		Cắt được cây đường kính: ≥ 15cm



		2 

		Tời kéo gỗ

		Chiếc

		1

		Sử dụng trong quá trình thực hành khai thác

		Chiều dài cáp:


 ≥ 500 m



		3 

		Cưa đơn

		Chiếc

		6

		Dùng để hướng dẫn và rèn kỹ năng chặt hạ gỗ thủ công

		Chiều dài lưỡi cưa: 


≥ 95cm



		4 

		Búa chặt

		Chiếc

		6

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Rìu chặt

		Chiếc

		6

		

		



		6 

		Rựa (dao phát)

		Chiếc

		6

		

		



		7 

		Thước dây

		Chiếc

		6

		Dùng để thực hành kiểm tra trong quá trình khai thác




		- Chiều dài: ≥ 20m


- Độ chính xác: 5mm



		8 

		Dụng cụ đo đường kính, chiều cao cây

		Bộ

		6

		

		



		9 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		10 

		Thước đo cao 

		Chiếc

		2

		

		Đo được độ cao:


 ≥ 40 m



		11 

		Thước kẹp kính

		Chiếc

		2

		

		Đo được đường kính cây: ≥ 1m



		12 

		Dụng cụ sửa chữa cơ khí

		Bộ

		6

		Dùng để tháo lắp các chi tiết máy khi sửa chữa




		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		14 

		Mỏ lết

		Chiếc

		1

		

		



		15 

		Cờ lê 

		Bộ

		1

		

		



		16 

		Tuýp

		Bộ

		1

		

		



		17 

		Tuốc lơ vít

		Bộ

		1

		

		



		18 

		Lục giác

		Chiếc

		1

		

		



		19 

		Dũa 

		Bộ

		1

		

		



		20 

		Dụng cụ điều khiển cây đổ 

		Bộ

		6

		Dùng để điều khiển cây đổ theo hướng xác định




		Loại thông dụng trên thị trường 






		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Nêm

		Chiếc

		1

		

		



		

		Kích xoay gỗ

		Chiếc

		1

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		1

		

		



		

		Móc xoay gỗ

		Chiếc

		1

		

		



		11

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		quần áo bảo hộ

		Bộ

		1

		

		



		

		Giầy bảo hộ 

		Đôi

		1

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		1

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		1

		

		



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 28


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cắt cỏ

		Chiếc

		6

		Sử dụng để phát thực bì

		Cắt được cây  đường kính: ≤ 3cm



		2 

		Máy khoan hố

		Chiếc

		6

		Sử dụng để khoan hố trồng cây

		Đường kính khoan:  


≤ 0,8 m



		3 

		Máy trộn hỗn hợp

		Chiếc

		1

		Sử dụng để trộn hỗn hợp đất, phân, phụ gia

		Năng suất: 


≥ 2 tấn/giờ



		4 

		Máy đóng bầu

		Chiếc

		1

		Sử dụng để đóng bầu ươm cây giống

		- Năng suất: (800÷1000) khay/giờ


- Mỗi khay: (80÷100) bầu



		5 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		1

		Sử dụng để bơm nước tưới

		Công suất: ≥ 1 kW



		6 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		1

		Sử dụng để phun thuốc trừ sâu 

		Dung tích bình  thuốc:  ≥ 25lít



		7 

		Bình phun thuốc

		Chiếc

		3

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Dàn cày phay

		Chiếc

		1

		Sử dụng để cày vỡ hoặc cày xới chăm sóc

		Loại dàn 3 hoặc 5 lưỡi



		9 

		Dàn cày lưỡi

		Chiếc

		1

		Sử dụng để cày đất

		Loại 3 hoặc 4 lưỡi



		10 

		Hệ thống tưới nước

		Bộ

		1

		Dùng để tưới phun mưa và tưới thấm

		Hệ thống có công suất phù hợp và tự động



		11 

		Địa bàn cầm tay

		Chiếc

		2

		Sử dụng xác định xác định hướng hàng cây

		Loại thông dụng trên thị trường



		12 

		Ô doa 

		Chiếc

		9

		Sử dụng trong qúa trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Rựa (dao phát)

		Chiếc

		9

		Dùng để phát thực bì

		



		14 

		Cuốc bàn

		Chiếc

		9

		Sử dụng trong qúa trình thực hành

		



		15 

		Xẻng

		Chiếc

		9

		Dùng để đào hố thủ công

		



		16 

		Cuốc chim

		Chiếc

		9

		

		



		17 

		Cưa lá nhỏ

		Chiếc

		9

		Sử dụng trong quá trình chăm sóc cây

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Dụng cụ ghép cây

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành ghép cây




		Loại thông dụng trên thị trường






		19 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		20 

		Dao chiết ghép

		Chiếc

		1

		

		



		21 

		Kéo 

		Chiếc

		1

		

		



		22 

		Dụng cụ thu hái hạt giống

		Bộ

		6

		Dùng để thu hái quả, hạt




		



		23 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		24 

		Thang chữ A

		Chiếc

		1

		

		Chiều cao: ≥ 3 m, điều chỉnh được độ nghiêng của chân thang



		25 

		Thang thẳng

		Chiếc

		1

		

		Chiều cao: ≥ 3 m



		26 

		Sào có móc

		Chiếc

		1

		

		- Cán dài: ≥ 4 m


- Móc bằng sắt hình câu liêm



		27 

		Thước dây

		Chiếc

		6

		Dùng để thiết kế cự ly cây, hàng

		- Chiều dài: ≥ 20m


- Độ chính xác: 5mm



		28 

		Thước chữ A

		Chiếc

		6

		

		- Dài: (15 ÷ 21) cm


- Thanh nằm ngang dài:  ≥ 75 cm



		21

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		22

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG CÂY ĂN QUẢ


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 29


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy khoan hố

		Chiếc

		6

		Sử dụng để khoan hố trồng cây

		Đường kính khoan: 


 ≤ 0,8 m



		2 

		Máy trộn hỗn hợp

		Chiếc

		2

		Sử dụng để trộn hỗn hợp đất, phân, phụ gia

		Năng suất: ≥ 2 tấn/giờ



		3 

		Máy đóng bầu

		Chiếc

		2

		Sử dụng để đóng bầu ươm cây giống

		Năng suất:

(800 ÷1000) khay/giờ


Mỗi khay:

(80÷100) bầu



		4 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		3

		Sử dụng để bơm nước tưới

		Công suất: ≥ 1 kW



		5 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		3

		Sử dụng để phun thuốc trừ sâu 

		Dung tích bình  thuốc:  ≥ 25 lít



		6 

		Bình phun

		Chiếc

		3

		Dùng để phun thuốc, kết hợp tưới nước khi cây còn nhỏ

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Dàn cày phay

		Chiếc

		1

		Sử dụng để cày vỡ hoặc cày xới chăm sóc

		Loại dàn 3 hoặc 5 lưỡi



		8 

		Hệ thống tưới nước

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành tưới nước

		Hệ thống có công suất phù hợp và tự động



		9 

		Địa bàn cầm tay

		Chiếc

		2

		Sử dụng xác định xác định hướng hàng cây

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Ô doa 

		Chiếc

		9

		Dùng để tưới cây

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Rựa (dao phát)

		Chiếc

		9

		Dùng để phát thực bì

		



		12 

		Cuốc bàn

		Chiếc

		9

		Dùng để làm đất

		



		13 

		Xẻng

		Chiếc

		9

		

		



		14 

		Cuốc chim

		Chiếc

		9

		Dùng để thực hành đào hố

		



		15 

		Xà beng

		Chiếc

		3

		

		



		16 

		Cưa lá nhỏ

		Chiếc

		9

		Dùng để thực hành ghép cây

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Dụng cụ ghép cây

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành ghép cây

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		19 

		Dao chiết ghép

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Kéo 

		Chiếc

		1

		

		



		21 

		Dụng cụ thu hái hạt giống

		Bộ

		6

		Dùng để thu hái quả, hạt

		



		22 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		23 

		Thang chữ A

		Chiếc

		1

		

		Chiều cao: ≥ 3 m, điều chỉnh được độ nghiêng của chân thang



		24 

		Thang thẳng

		Chiếc

		1

		

		Chiều cao: ≥ 3 m



		25 

		Sào có móc

		Chiếc

		1

		

		- Cán dài: ≥ 4 m


- Móc bằng sắt hình câu liêm



		26 

		Thước dây

		Chiếc

		6

		Sử dụng để thiết kế hàng cây




		- Chiều dài: ≥ 20m


- Độ chính xác: 5mm



		20

		Thước chữ A

		Chiếc

		6

		

		- Dài: (15 ÷ 21) cm


- Thanh nằm ngang dài:  ≥ 75 cm



		21

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		22

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG CÂY LƯƠNG THỰC


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 30


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy gieo hạt

		Chiếc

		2

		Dùng để thực hành gieo hạt đậu, bắp

		Gieo được: 


(4 ÷ 6) hàng



		2 

		Dàn sạ kéo tay

		Chiếc

		2

		Dùng để thực hành gieo sạ lúa

		Loại kéo tay gồm 4 hoặc 8 trống



		3 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		2

		Sử dụng để bơm nước tưới

		Công suất: ≥ 1 kW



		4 

		Máy thu hoạch

		Chiếc

		2

		Sử dụng để thu hoạch ngô, khoai, sắn, mía…

		Công suất: 


(11 ÷ 22) Hp



		5 

		Máy tách  hạt

		Chiếc

		2

		Sử dụng để tách các loại hạt

		Công suất: (5 ÷ 8) Hp



		6 

		Tủ bảo quản

		Chiếc

		2

		Sử dụng để bảo quản các loại sản phẩm sau khi thu hoạch

		Dung tích: ≥ 1000 lít



		7 

		Dàn cày chảo

		Chiếc

		1

		Sử dụng trong quá trình thực hành làm đất

		Loại 3 hoặc 5 chảo



		8 

		Dàn cày lưỡi

		Chiếc

		1

		

		Loại 3 hoặc  4 lưỡi



		9 

		Cuốc bàn

		Chiếc

		6

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		10 

		Ô doa 

		Chiếc

		6

		

		



		11 

		Xẻng

		Chiếc

		3

		Dùng để xúc nguyên liệu

		



		12 

		Bình phun

		Chiếc

		3

		Dùng để phun thuốc phòng trừ sâu bệnh

		



		13 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		14 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: SẢN XUẤT RAU AN TOÀN


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 31


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy trộn hỗn hợp

		Chiếc

		2

		Sử dụng để trộn hỗn hợp đất, phân

		Năng suất:

≥ 2 tấn/giờ



		2 

		Máy đo pH

		Chiếc

		2

		Dùng để đo độ chua của đất

		- Thang đo: 


2pH ÷ 16pH


- Độ chính xác: 0,01pH



		3 

		Máy bơm nước




		Chiếc

		3




		Cung cấp nguồn nước để tưới rau

		Công suất: ≥ 1 kW



		4 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		2

		Sử dụng để  phun tưới cây hoặc phun thuốc trừ sâu sinh học

		Dung tích bình  thuốc: ≥ 25 lít



		5 

		Bình tưới phun

		Chiếc

		9

		Dùng để tưới phun trong phạm vi hẹp

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Hệ thống tưới nước

		Bộ

		1

		Dùng để tưới nước cho rau hoặc tưới phân

		Hệ thống có công suất phù hợp và tự động



		7 

		Tủ bảo ôn

		Chiếc

		1

		Sử dụng để bảo quản rau

		Dung tích: ≥ 200 lít



		8 

		Khay xốp

		Chiếc

		18

		Dùng để trồng rau mầm

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Thùng xốp

		Chiếc

		9

		Dùng để bảo quản rau mầm sau thu hoạch

		



		10 

		Chậu

		Chiếc

		6

		Dùng để thực hiện các công việc trong quá trình sản xuất

		



		11 

		Xe rùa

		Chiếc

		3

		Dùng để vận chuyển rau

		



		12 

		Quang gánh

		Đôi

		9

		

		



		13 

		Sọt sắt

		Đôi

		9

		

		



		14 

		Cuốc bàn

		Chiếc

		18

		Dùng để làm đất, lên luống, chăm sóc

		



		15 

		Cuốc xới nhỏ

		Chiếc

		9

		

		



		16 

		Bay đánh cây

		Chiếc

		9

		

		



		17 

		Máy xới đất cầm tay

		Chiếc

		6

		Dùng để thực hành làm đất trồng rau an toàn

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Dàn che

		Bộ

		1

		Dùng để duy trì nhiệt độ, ẩm độ cho luống cây

		Loại khung cố định và được phủ lưới ni lông đen



		19 

		Dụng cụ xử lý hạt giống 

		Bộ

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường






		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Phích ủ nhiệt

		Chiếc

		1

		

		



		

		Thùng ủ hạt

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Dụng cụ tạo luống

		Bộ

		3

		Dùng để thực hiện công việc tạo luống

		Loại thông dụng trên thị trường



		21 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		22 

		Bàn trang

		Chiếc

		1

		

		



		23 

		Cào 

		Chiếc

		1

		

		



		24 

		Dụng cụ gieo hạt

		Bộ

		3

		Sử dụng để thực hiện các  công việc gieo hạt

		Loại thông dụng trên thị trường



		25 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		26 

		Cào 8 răng

		Chiếc

		1

		

		



		27 

		Bàn trang

		Chiếc

		1

		

		



		28 

		Xẻng

		Chiếc

		9

		Sử dụng trong quá trình thực hành




		Loại thông dụng trên thị trường






		29 

		Dụng cụ đóng bầu

		Bộ

		3

		

		



		30 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		31 

		Cân bàn

		Chiếc

		1

		

		



		32 

		Thúng

		Chiếc

		2

		

		



		33 

		Đục túi bầu

		Chiếc

		3

		

		



		34 

		Phễu đóng bầu

		Chiếc

		6

		

		



		35 

		Ghế nhựa

		Chiếc

		6

		

		



		24

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		25

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG NẤM


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đóng bịch

		Chiếc

		2

		Dùng để thực hành  đóng bịch

		Năng suất:


(800 ÷1000) khay/giờ


Mỗi khay:


(80÷100) bịch/khay



		2 

		Máy đo pH

		Chiếc

		2

		Dùng để đo độ chua của giá thể

		- Thang đo: 


2 pH ÷ 16 pH


- Độ chính xác: 


0,01 pH



		3 

		Máy băm rơm

		Chiếc

		2

		Sử dụng để thực hành băm rơm làm nấm

		Năng suất: 


(300 ÷ 700) kg/giờ



		4 

		Tủ cấy

		Chiếc

		2

		Dùng để hướng dẫn thực hành cấy giống

		- Kích thước:


Dài:


 (1000÷1200) mm


Rộng: (600÷800) mm


Cao: (600÷1200) mm


- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa


- Cường độ chiếu sáng: ≥ 1000 lux



		5 

		Nồi hấp

		Chiếc

		2

		Dùng để hấp vô trùng các loại dụng cụ

		- Dung tích: ≥ 75 lít

- Công suất sợi đốt: 


≤ 7,5 KW



		6 

		Thiết bị đo độ ẩm nguyên liệu

		Chiếc

		3

		Dùng đề thực hành đo, xác định độ ẩm nguyên liệu làm nấm

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		2

		Để bảo quản  nấm

		Dung tích: ≥ 200 lít



		8 

		Bể xử lý nguyên liệu

		Chiếc

		2

		Dùng để xử lý nguyên liệu làm nấm

		Dung tích 1m3 ÷ 3m3



		9 

		Khuôn nấm

		Chiếc

		2

		Dùng để tạo mô cấy nấm rơm

		Hình thang, chuyên dùng tạo mô nấm



		10 

		Xẻng

		Chiếc

		6

		Dùng để đảo và xúc nguyên liệu

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Lò sấy

		Chiếc

		2

		Dùng để sấy nấm khô trước khi lưu trữ

		Năng suất: 


≤ 10 kg nấm khô/giờ



		12 

		Lò hấp

		Chiếc

		2

		Dùng để hấp nguyên liệu

		Năng suất: 


≤ 1 tấn/ngày



		13 

		Búa đục lỗ nấm

		Chiếc

		9

		Dùng để đục lỗ trồng mộc nhĩ trên gỗ

		Đường kính mũi:  


≤ 1cm



		14 

		Tủ cấy giống nấm

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hiện nhân giống và giúp cho việc cấy chuyền ít nhiễm tạp hơn

		Loại thông dụng và chuyên dùng để cấy giống nấm



		15 

		Bình tưới phun

		Chiếc

		2

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		16 

		Ẩm kế

		Chiếc 

		2

		

		Dải đo độ ẩm 


10% ÷90%



		17 

		Dụng cụ cấy giống và chăm sóc

		Bộ

		9

		Dùng để hướng dẫn thực hành trồng và chăm sóc

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Đĩa inox

		Chiếc

		2

		

		Đường kính: (15÷20)cm



		

		Muỗng cấy giống

		Chiếc

		2

		

		Vật liệu: Inox, rộng 1cm



		

		Đèn cồn

		Chiếc

		2

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dao rạch bịch

		Chiếc

		2

		

		Loại dao nhỏ, lưỡi mỏng



		18

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		19

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG HOA, CÂY CẢNH


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy trộn hỗn hợp

		Chiếc

		2

		Sử dụng để trộn hỗn hợp đất, phân, phụ gia

		Năng suất:

≥ 2 tấn/giờ



		2 

		Máy đóng bầu

		Chiếc

		2

		Sử dụng để đóng bầu ươm cây giống

		- Năng suất: (800÷1000) khay/giờ


- Mỗi khay: (80÷100) bầu



		3 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		3

		Sử dụng bơm nước lê bể chứa

		Công suất: ≥ 1 kW



		4 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		2

		Dùng để phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho hoa và cây cảnh

		Dung tích bình  thuốc: ≥ 25lít



		5 

		Máy xới đất cầm tay

		Chiếc

		3

		Sử dụng để cày, bừa, làm tơi đất trước khi gieo, cấy các loại hoa và cây cảnh

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Máy tạo độ ẩm

		Chiếc

		3

		Dùng để phun sương, tạo độ ẩm thích hợp cho trồng hoa, cây cảnh trong vườn

		Áp suất:


(100 ÷ 250) PSI



		7 

		Ẩm kế

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hành trồng và chăm sóc

		Dải đo độ ẩm: 


10% ÷90%



		8 

		Hệ thống tưới nước

		Bộ

		1

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Hệ thống có công suất phù hợp và tự động



		9 

		Cưa lá nhỏ

		Chiếc

		9

		Sử dụng để cắt cành tạo tán, chăm sóc




		Loại thông dụng trên thị trường






		10 

		Kéo bấm cành

		Chiếc

		18

		

		



		11 

		Cuốc bàn

		Chiếc

		9

		

		



		12 

		Cuốc xới nhỏ

		Chiếc

		9

		

		



		13 

		Bay đánh cây

		Chiếc

		9

		

		



		14 

		Xà beng

		Chiếc

		3

		

		



		15 

		Ô doa

		Chiếc

		9

		

		



		16 

		Bình tưới phun

		Chiếc

		3

		

		



		17 

		Dàn che

		Bộ

		1

		Dùng để che nắng cho cây

		Loại khung cố định và được phủ lưới ni lông đen



		18 

		Khoan




		Chiếc

		3

		Dùng để khoan tạo dáng cho cây

		Công suất:  ≥ 500 W



		19 

		Thiết bị định hình cây

		Chiếc

		9

		Dùng để uốn cây cảnh

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Cưa lá nhỏ

		Chiếc

		9

		Sử dụng trong quá trình chăm sóc cây cảnh

		Loại thông dụng trên thị trường



		21 

		Dụng cụ đóng bầu

		Bộ

		3

		Dùng để cân, đong nguyên liệu, pha chế hỗn hợp ruột bầu và đóng bầu




		Loại thông dụng trên thị trường






		22 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		23 

		Cân bàn

		Chiếc

		1

		

		



		24 

		Thúng

		Chiếc

		2

		

		



		25 

		Đục túi bầu

		Chiếc

		3

		

		



		26 

		Phễu đóng bầu

		Chiếc

		6

		

		



		27 

		Ghế nhựa

		Chiếc

		6

		

		



		28 

		Dụng cụ ghép cây

		Bộ

		18

		Sử dụng để thực hành ghép các loài hoa và cây cảnh




		Loại thông dụng trên thị trường 






		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Dao chiết ghép

		Chiếc

		1

		

		



		

		Kéo 

		Chiếc

		1

		

		



		23

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		24

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG CÂY LÂM SẢN NGOÀI GỖ


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy trộn hỗn hợp

		Chiếc

		2

		Sử dụng để trộn hỗn hợp đất, phân

		Năng suất:

≥ 2 tấn/giờ



		2 

		Máy đóng bầu

		Chiếc

		2

		Sử dụng để đóng bầu

		- Năng suất: (800÷1000) khay/giờ


- Mỗi khay: (80÷100) bầu



		3 

		Máy khoan hố

		Chiếc

		2

		Sử dụng để tạo hố trồng cây

		Đường kính khoan:  


≤ 0,8 m



		4 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		2

		Sử dụng để  phun thuốc phòng trừ sâu bệnh

		Dung tích bình  thuốc: ≥ 25 lít



		5 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		3



		Sử dụng để cung cấp nguồn nước tưới

		Công suất: ≥ 1 kW



		6 

		Máy cắt thực bì

		Chiếc

		3

		Dùng để phát  thực bì

		Cắt được cây gỗ đường kính ≤ 3cm



		7 

		Máy xới đất cầm tay

		Chiếc

		1

		Dùng để cày, bừa và kết hợp vận chuyển

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Máy đo độ tán che

		Chiếc

		2

		Để xác định mức độ che phủ của tán rừng

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Máy đo độ ẩm đất

		Chiếc

		2

		Dùng để xác định độ ẩm đất

		Đầu dò loại: 3,8cm; 7,5cm; 12cm; 20 cm
Độ chính xác: 3%



		10 

		Cuốc bàn

		Chiếc

		18

		Dùng để làm đất, lên luống, cuốc cỏ, bón phân, phát thực bì

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Cuốc xới nhỏ

		Chiếc

		9

		

		



		12 

		Xẻng

		Chiếc

		9

		

		



		13 

		Rựa (dao phát)

		Chiếc

		18

		

		



		14 

		Xe rùa

		Chiếc

		4

		Dùng để vận chuyển lâm sản

		Loại thông dụng trên thị trường



		15 

		Quang gánh

		Đôi

		18

		

		



		16 

		Sọt sắt

		Đôi

		18

		

		



		17 

		Dụng cụ đóng bầu

		Bộ

		3

		Dùng để thực hiện công việc đóng bầu theo phương pháp thủ công

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		19 

		Cân bàn

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Thúng

		Chiếc

		2

		

		



		21 

		Đục túi bầu

		Chiếc

		3

		

		



		22 

		Phễu đóng bầu

		Chiếc

		6

		

		



		23 

		Ghế nhựa

		Chiếc

		6

		

		



		18

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		19

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: CHĂN NUÔI, THÚ Y


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 35


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		3

		Sử dụng để cung cấp nguồn nước

		Công suất: ≥1 kW



		2 

		Máy trộn thức ăn

		Chiếc

		2

		Sử dụng để  trộn thức ăn cho gia súc, gia cầm

		Năng suất:  


≥ 150 kg/giờ



		3 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		3

		Để phun phòng dịch

		Dung tích bình chứa thuốc: ≤ 25 lít



		4 

		Cân bàn

		Chiếc

		1

		Dùng để cân thức ăn cho gia súc, gia cầm

		Phạm vi cân:


 ≤ 500 kg



		5 

		Chậu

		Chiếc

		6

		Dùng để đựng thức ăn đã trộn khi vận chuyển

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Xô

		Chiếc

		6

		Dùng để đựng thức ăn  khi vận chuyển

		



		7 

		Bình phun  thuốc

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		8 

		Bình nước uống cho gia cầm

		Chiếc

		9

		Dùng để đựng nước uống cho gia cầm

		Dung tích: 1÷2 lít



		9 

		Kìm bấm răng

		Chiếc

		9

		Dùng để bấm răng sữa heo con

		- Loại chuyên dùng


- Vật liệu: I nox



		10 

		Kìm bấm số

		Chiếc

		9

		Dùng để bấm, đánh số vật nuôi

		- Loại chuyên dùng


- Vật liệu: I nox



		11 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		18

		Để đo nhiệt độ vật nuôi

		Dải đo nhiệt


- 50°C ÷ 70°C



		12 

		Dụng cụ thú y

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành phòng, chữa bệnh vật nuôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Khay Inox

		Chiếc

		1

		

		



		

		Xi lanh

		Chiếc

		1

		

		



		

		Kim tiêm

		Chiếc

		1

		

		



		

		Panh

		Chiếc

		1

		

		



		

		Dao mổ

		Chiếc

		18

		

		



		

		Ống nghe

		Chiếc

		3

		

		



		

		Kéo

		Chiếc

		1

		

		



		13

		Máy ấp trứng cho gia cầm

		Chiếc

		1

		Dùng để ấp trứng cho gia cầm

		Loại thông dụng trên thị trường



		14

		Máy thái thức ăn cho gia súc

		Chiếc

		1

		Dùng để chế biến thức ăn cho chăn nuôi

		Năng suất: 


≤ 400 kg/ giờ



		15

		Máy khám thai động vật

		Chiếc

		1

		Dùng để khám thai, chẩn đoán thai cho động vật

		Loại thông dụng trên thị trường



		16

		Dụng cụ thụ tinh nhân tạo

		Bộ

		3

		Dùng để thụ tinh nhân tạo trên vật nuôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		17

		Bộ đại phẫu gia súc

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành mổ, khám bệnh tích

		Loại thông dụng trên thị trường



		18

		Bộ tiểu phẫu gia súc

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành mổ, khám bệnh tích

		Loại thông dụng trên thị trường



		19

		Máy ảnh

		Chiếc

		1

		Dùng để lưu trữ hình ảnh quá trình sinh trưởng, sinh lý của gia súc, gia cầm

		Loại thông dụng trên thị trường



		20

		Kinh hiển vi

		Chiếc

		3

		Dùng để quan sát các bệnh tích, vi rút trên cơ thể, mẫu vật phẩm bệnh

		Loại chuyên dùng trong phòng thí nghiệm



		21

		Tủ lạnh

		Chiếc

		1

		Dùng để bảo quản các loại sản phẩm

		Dung tích: ≥ 200 lít



		22

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		23

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: KHUYẾN NÔNG LÂM 


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số môn học: MH 36


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Loa cầm tay

		Chiếc

		2

		Dùng để thực hành tuyên truyền, thông báo

		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Bảng

		Chiếc

		1

		Dùng để gắn các thẻ mầu

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Máy scan

		Chiếc

		1

		Dùng để chụp các hình ảnh, văn bản, tài liệu

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Máy ảnh

		Chiếc

		2

		Dùng để lưu trữ các hình ảnh hoạt động trong quá trình dạy và học

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: SỬ DỤNG MỘT SỐ MÁY CÔNG CỤ 


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 37


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cắt cỏ

		Chiếc

		3

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

		Cắt được cây  đường kính: ≤ 3cm



		2 

		Máy khoan hố

		Chiếc

		3

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

		Đường kính khoan:


  ≤ 0,8 m



		3 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		3

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

		Dung tích bình thuốc:


≤ 25 lít



		4 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		3

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

		Công suất: ≥ 3 kW






		5 

		Cưa máy

		Chiếc

		3

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

		Cắt được cây đường kính: ≥ 15cm



		6 

		Dụng cụ sửa chữa cơ khí

		Bộ

		6

		Dùng để sửa chữa, bảo dưỡng các loại máy

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		1

		

		



		

		Cờ lê 

		Bộ

		1

		

		



		

		Tuýp

		Bộ

		1

		

		



		

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		1

		

		



		

		Lục giác

		Chiếc

		1

		

		



		

		Dũa 

		Bộ

		1

		

		



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KHỞI NGHIỆP KINH DOANH


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 38


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm



		3 

		Máy tính cầm tay

		Chiếc

		9

		Dùng để tính toán khi lập kế hoạch  kinh doanh

		Loại thông dụng trên thị trường





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Tên nghề: Lâm sinh


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		NHÓM THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ chữa cháy 

		Bộ

		2

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		2 

		Mỗi bộ gồm:

		



		3 

		Dây an toàn  

		Chiếc

		1

		



		4 

		Bình chữa cháy 

		Bộ

		1

		



		5 

		Chổi dập lửa

		Chiếc

		1

		



		6 

		Máy thổi gió

		Chiếc

		1

		



		7 

		Câu liêm

		Chiếc

		1

		



		8 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động 



		9 

		Mỗi bộ gồm:

		



		10 

		quần áo bảo hộ

		Bộ

		1

		



		11 

		Giầy bảo hộ 

		Đôi

		1

		



		12 

		Găng tay

		Đôi

		1

		



		13 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		1

		



		14 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		1

		



		15 

		Ủng cao su

		Đôi

		1

		



		16 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		2

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		17 

		Mỗi bộ gồm:

		



		18 

		cáng cứu thương

		Chiếc

		1

		



		19 

		Tủ kính đựng dụng cụ cứu thương

		Chiếc

		1

		



		20 

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo,...

		Bộ

		1

		



		

		NHÓM THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		21 

		Máy gieo hạt

		Chiếc

		1

		Gieo được: (4 ÷ 6) hàng



		22 

		Lò sấy

		Chiếc

		2

		Năng suất: ≤ 10 kg nấm khô/giờ



		23 

		Lò hấp

		Chiếc

		2

		Năng suất: ≤ 1 tấn/ngày



		24 

		Khuôn nấm

		Chiếc

		2

		Hình thang, chuyên dùng tạo mô nấm



		25 

		Máy đóng bịch




		Chiếc

		2

		Năng suất:


(800 ÷1000) khay/giờ


Mỗi khay:


(80÷100) bịch/khay



		26 

		Máy băm rơm

		Chiếc

		2

		Năng suất: (300 ÷ 700) kg/giờ



		27 

		Búa đục lỗ nấm

		Chiếc

		9

		Đường kính mũi:  ≤ 1cm



		28 

		Bể xử lý nguyên liệu

		Chiếc

		2

		Dung tích 1m3 ÷ 3m3



		29 

		Dụng cụ cấy giống và chăm sóc

		Bộ

		9

		



		

		Mỗi bộ gồm:



		

		Đĩa inox

		Chiếc

		2

		Đường kính: (15÷20)cm



		

		Muỗng cấy giống

		Chiếc

		2

		Vật liệu: Inox, rộng 1cm



		

		Đèn cồn

		Chiếc

		2

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dao rạch bịch

		Chiếc

		2

		Loại dao nhỏ, lưỡi mỏng



		30 

		Ẩm kế 

		Chiếc

		3

		Dải đo độ ẩm: 10% ÷90%



		31 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		18

		Dải đo nhiệt


- 50°C ÷ 70°C



		32 

		Hệ thống tưới nước

		Bộ

		1

		Hệ thống có công suất phù hợp và tự động



		33 

		Cưa lá nhỏ

		Chiếc

		9

		Loại thông dụng trên thị trường






		34 

		Kéo bấm cành 

		Chiếc

		18

		



		35 

		Cuốc xới nhỏ

		Chiếc

		18

		



		36 

		Bay đánh cây

		Chiếc

		9

		



		37 

		Bình tưới phun

		Chiếc

		9

		



		38 

		Dàn che

		Bộ

		1

		Loại khung cố định và được phủ lưới ni lông đen



		39 

		Khoan 

		Chiếc

		3

		Công suất:  ≥ 500 W



		40 

		Dụng cụ đóng bầu

		Bộ

		3

		Loại thông dụng trên thị trường



		41 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		42 

		Cân bàn

		Chiếc

		1

		



		43 

		Thúng

		Chiếc

		2

		



		44 

		Đục túi bầu

		Chiếc

		3

		



		45 

		Phễu đóng bầu

		Chiếc

		6

		



		46 

		Ghế nhựa

		Chiếc

		6

		



		47 

		Dụng cụ ghép cây

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm






		48 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		49 

		Dao chiết ghép

		Chiếc

		1

		



		50 

		Kéo 

		Chiếc

		1

		



		51 

		Thùng xốp

		Chiếc

		9

		Loại thông dụng trên thị trường



		52 

		Khay xốp

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		53 

		Kìm bấm răng

		Chiếc

		9

		- Loại chuyên dùng


- Vật liệu: I nox



		54 

		Kìm bấm số

		Chiếc

		9

		- Loại chuyên dùng


- Vật liệu: I nox



		55 

		Dụng cụ thú y

		Bộ

		9

		Loại thông dụng trên thị trường



		56 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		57 

		Khay Inox

		Chiếc

		1

		



		58 

		Xi lanh

		Chiếc

		1

		



		59 

		Kim tiêm

		Chiếc

		1

		



		60 

		Panh

		Chiếc

		1

		



		61 

		Dao mổ

		Chiếc

		18

		



		62 

		Ống nghe

		Chiếc

		3

		



		63 

		Kéo

		Chiếc

		1

		



		64 

		Bình nước uống cho gia cầm

		Chiếc

		9

		Dung tích: 1÷2 lít



		65 

		Máy trộn thức ăn

		Chiếc

		2

		Năng suất:  ≥ 150 kg/giờ



		66 

		Máy ấp trứng cho gia cầm

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		67 

		Máy thái thức ăn cho gia súc

		Chiếc

		1

		Năng suất: ≤ 400 kg/ giờ



		68 

		Máy khám thai động vật

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		69 

		Dụng cụ thụ tinh nhân tạo

		Bộ

		3

		Loại thông dụng trên thị trường



		70 

		Bộ đại phẫu gia súc

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		71 

		Bộ tiểu phẫu gia súc

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		72 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		3

		- Độ phóng đại ống kính: ≥ 30 X


- Độ chính xác góc: ±20”



		73 

		Máy toàn đạc điện tử

		Bộ

		1

		Độ phóng đại ống kính:  ≥ 30 X



		74 

		Máy định vị (GPS cầm tay)

		Chiếc

		6

		- Độ chính xác vị trí: ≥ 15 m


- Độ chính xác: ≥ 0,05m/giây



		75 

		Địa bàn 3 chân

		Bộ

		6

		- Độ phóng đại: ≥ 12 X

- Tầm nhìn: ≥ 2 mm



		76 

		Địa bàn cầm tay

		Chiếc

		6

		Loại thông dụng trên thị trường



		77 

		Ống nhòm

		Chiếc

		3

		- Độ phóng đại:  7 X÷15 X


- Độ chính xác:  ±  5%



		78 

		Thước dây

		Chiếc

		6

		- Chiều dài: ≥ 20m


- Độ chính xác: 5mm



		79 

		Bàn ghế vẽ bản đồ

		Bộ

		6

		Kích thước mặt bàn:  ≥ A3



		80 

		Dụng cụ vẽ bản đồ

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		81 

		Thước kẻ ly

		Chiếc

		1

		



		82 

		Thước đo độ

		Chiếc

		1

		



		83 

		Thước trượt

		Chiếc

		1

		



		84 

		Com pa

		Chiếc

		1

		



		85 

		Ê ke

		Chiếc

		1

		



		86 

		Cân bàn

		Chiếc

		2

		Phạm vi cân: ≤ 500 kg



		87 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		3

		- Phạm vi cân: ≤ 2000 g


- Độ chính xác: (0,001÷0,01) g



		88 

		Cân phân tích

		Chiếc

		3

		- Độ chính xác:  0,0001 g

- Khả năng cân: ≤ 200 g



		89 

		Bộ kit về đất

		Bộ

		3

		Loại thông dụng trên thị trường



		90 

		Máy đo cường độ quang hợp

		Chiếc

		3

		- Nhiệt độ buồng đo: ≤  50 0C


- Thang đo: 0 µmol ÷3000 µmol



		91 

		Máy đo diện tích lá cây

		Chiếc

		3

		- Độ chính xác: + 2%


- Dài: ≤ 1000 mm


- Rộng:  ≤ 160 mm



		92 

		Máy đo gió

		Chiếc

		3

		- Phạm vi đo: ≤ 20 m/s


- Độ chính xác: 0, 1 m/s



		93 

		Máy đo pH




		Chiếc

		3

		- Thang đo: 2pH ÷ 16pH


- Độ chính xác: 0,01pH



		94 

		Máy đo tiếng ồn

		Chiếc

		3

		- Thang đo: ≥ 40 dB


- Độ chính xác: ±3,5 dB



		95 

		Máy đo ánh sáng

		Chiếc

		3

		Thang đo:  ≤ 100.000 Lux



		96 

		Máy đo bụi không khí

		Bộ

		3

		- Đo được kích thước hạt:


 ≥ 0,01 µm


- Sai số: ±0,003 g/m3



		97 

		Máy đo độ tán che

		Chiếc

		3

		Loại thông dụng trên thị trường



		98 

		Máy đo cao đa năng

		Chiếc

		3

		- Độ phóng đại:  ≥ 5 X
- Thang đo: ≥ 150 m
- Độ chính xác: 5cm



		99 

		Máy đo độ đục

		Chiếc

		3

		Thang đo: ≥ 1000 NTU



		100 

		Máy đo độ dốc

		Chiếc

		3

		Loại chuyên dụng trong điều tra rừng



		101 

		Khoan tăng trưởng

		Chiếc

		3

		Loại  thông dụng trên thị trường



		102 

		Tủ cấy

		Chiếc

		3

		- Kích thước:


Dài:


 (1000÷1200) mm


Rộng: (600÷800) mm


Cao: (600÷1200) mm


- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa


- Cường độ chiếu sáng: ≥ 1000 lux



		103 

		Máy cất nước 1 lần

		Chiếc

		2

		- Năng suất:


 (4÷8) lít/giờ


- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5


- Độ dẫn điện:


 (3,0÷4,0) μS/cm



		104 

		Máy cất nước 2 lần

		Chiếc

		1

		- Năng suất: 


(4÷8) lít/giờ


- Chất lượng nước pH: (5,0÷6,5)


Độ dẫn điện:


 (3,0÷4,0) μS/cm



		105 

		Tủ lạnh 

		Chiếc

		1

		Dung tích: ≥ 200 lít



		106 

		Tủ lạnh sâu 

		Chiếc

		1

		Nhiệt  buồng lạnh:  


-40 0C ÷ -10 0C



		107 

		Máy khuấy từ 

		Chiếc

		2

		- Tốc độ: ≥ 1500 vòng/ phút
- Gia nhiệt: ≥ 50 0C



		108 

		Nồi hấp

		Chiếc

		2

		- Dung tích: ≥ 75 lít

- Công suất sợi đốt: ≤ 7,5 KW



		109 

		Máy lắc ngang

		Chiếc

		2

		Tốc độ lắc: ≤ 300 vòng/phút



		110 

		Tủ môi trường

		Chiếc

		1

		- Dung tích: ≥ 100 lít


- Công suất: ≤ 1000 W



		111 

		Máy xay sinh tố

		Chiếc

		2

		- Dung tích: ≥ 2 lít


- Công suất: ≥ 500 W



		112 

		Máy hút bụi

		Chiếc

		2

		- Công suất: ≥ 1000 W 
- Dung tích túi bụi: ≥ 2 lít



		113 

		Máy rửa dụng cụ 

		Chiếc

		1

		- Rửa các loại bình: ≤ 500 ml


- Công suất:  ≥  0,42 KW



		114 

		Máy đo cao bằng laze

		Chiếc

		3

		Loại thông dụng trong  đo độ cao cây rừng



		115 

		Tủ sấy

		Chiếc

		2

		Nhiệt độ: 50 0C ÷ 300 0C



		116 

		Tủ đựng dụng cụ 

		Chiếc

		1

		Loại dùng cho phòng thí nghiệm, có bộ phận hút ẩm



		117 

		Tủ bảo quản mẫu

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		118 

		Thiết bị leo cây 

		Bộ

		3

		Lực tải ≥ 180kg



		119 

		Mẫu  nhóm thuốc bảo vệ thực vật

		Mẫu

		30

		Các nhóm thông dụng theo tiêu chuẩn ngành nông nghiệp



		120 

		Tủ nảy mầm

		Chiếc

		2

		Dung tích:


 (300 ÷ 500)lít


Dải chiếu sáng: 


≤ 3000 Lux



		121 

		Máy đếm hạt tự động

		Chiếc

		2

		Đếm được hạt có kích thước: 


(0,7 ÷ 12) mm



		122 

		Máy hút ẩm

		Chiếc

		2

		Lượng không khí hút:


(300 ÷ 500) lít/ngày



		123 

		Máy kiểm tra độ ẩm

		Chiếc

		2

		Phạm vi đo: 


(1÷99) %RH



		124 

		Thiết bị kiểm nghiệm hạt giống

		Bộ

		6

		Loại thông dụng trên thị trường



		125 

		Tiêu bản hạt giống

		Mẫu

		20

		Một số loại hạt tiêu biểu của cây dùng



		126 

		Máy đo cường độ ánh sáng

		Chiếc

		2

		Phạm vi đo:


≤ 100.000 Lux



		127 

		Thước vanh

		Chiếc

		3

		Loại thông dụng trên thị trường



		128 

		Dàn sạ kéo tay

		Chiếc

		2

		Loại kéo tay gồm 4 hoặc 8 trống



		129 

		Máy thu hoạch

		Chiếc

		2

		Công suất: 


(11 ÷ 22) Hp



		130 

		Máy tách  hạt

		Chiếc

		2

		Công suất: (5 ÷ 8) Hp



		131 

		Tủ bảo quản

		Chiếc

		2

		Dung tích: ≥ 1000 lít



		132 

		Tủ bảo ôn

		Chiếc

		1

		Dung tích ≥ 200 lít



		133 

		Máy xới đất cầm tay

		Chiếc

		6

		Loại thông dụng trên thị trường



		134 

		Thiết bị đo độ ẩm nguyên liệu

		Chiếc

		3

		Loại thông dụng trên thị trường



		135 

		Tủ cấy giống nấm

		Chiếc

		3

		Loại thông dụng và chuyên dùng để cấy giống nấm



		136 

		Máy tạo độ ẩm

		Chiếc

		3

		Áp suất:


(100 ÷ 250) PSI



		137 

		Thiết bị định hình cây

		Chiếc

		9

		Loại thông dụng trên thị trường



		138 

		Máy cắt thực bì

		Chiếc

		3

		Cắt được cây gỗ đường kính ≤ 3cm



		139 

		Máy xới đất cầm tay

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		140 

		Máy đo độ ẩm đất

		Chiếc

		2

		Đầu dò loại: 3,8cm; 7,5cm; 12cm hoặc 20 cm
Độ phân giải: 1%


Độ chính xác: 3%



		141 

		Bảng

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		142 

		Máy so màu quang phổ

		Chiếc

		2

		Dải phổ ≥ 400mm



		143 

		Khoan phẫu diện

		Chiếc

		3

		Khoan sâu: ≥ 2m Đường kính: ≥ 10 cm



		144 

		Máy đo độ chặt đất

		Chiếc

		3

		Loại thông dụng trên thị trường



		145 

		Bộ tiêu bản về sâu, bệnh hại thực vật

		Bộ

		03

		Bao gồm các loại sâu, bệnh hại được ép khô, có tem chứng nhận của cơ quan Bảo vệ thực vật



		146 

		Máy làm sạch hạt

		Chiếc

		1

		Trọng lượng mẫu làm sạch trong 1 mẻ: ≤ 1kg



		147 

		Tủ đựng tiêu bản

		Chiếc

		1

		Loại có 3÷5 tầng



		148 

		Thiết bị lọc không khí

		Chiếc

		1

		Loại chuyên dụng cho phòng thí nghiệm



		149 

		Máy lọc nước

		Chiếc

		1

		Năng suất lọc: ≥ 10 lít/giờ



		150 

		Chậu

		Chiếc

		6

		Loại thông dụng trên thị trường



		151 

		Xô

		Chiếc

		6

		Loại thông dụng trên thị trường



		152 

		Bàn thực hành 

		Chiếc

		6

		Loại không bị ăn mòn bởi acid và dung môi



		153 

		Bếp ga

		Chiếc

		2

		Loại 2 bếp thông dụng trên thị trường



		154 

		Xe đẩy

		Chiếc

		6

		Loại xe chuyên dùng trong phòng thí nghiệm



		155 

		Giàn nuôi

		Chiếc

		6

		Có nhiều tầng, hệ thống đèn chiếu sáng tắt mở tự động



		156 

		Đèn cực tím

		Bộ

		6

		Công suất: ≥ 20 W



		157 

		Đèn chiếu sáng

		Chiếc

		6

		Loại thông dụng trên thị trường 



		158 

		Kính hiển vi quang học

		Bộ

		2

		Độ phóng đại:  ≤ 1.000 X



		159 

		Kính hiển vi soi nổi 

		Chiếc

		1

		Độ phóng đại:  ≥ 50 X



		160 

		Kính lúp cầm tay

		Chiếc

		18

		Độ phóng đại: ≥ 5 X



		161 

		Dụng cụ thí nghiệm

		Bộ

		6

		



		162 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		163 

		Cốc đong

		Bộ

		3

		Dung tích: 20 ml ÷ 1000 ml



		164 

		Ống đong

		Bộ

		3

		Dung tích: 1ml ÷ 1000 ml



		165 

		 Pi pét 

		Chiếc

		1

		- Thể tích: 0,5 ml ÷ 5 0 ml


- Độ chính xác:  0,01 ml ÷ 0,5 ml



		166 

		Lọ thuỷ tinh tam giác

		Chiếc

		100

		Dung tích: 100 ml÷250 ml



		167 

		Lọ thủy tinh trụ

		Chiếc

		100

		



		168 

		Cốc Inox

		Chiếc

		2

		Dung tích: 250 ml÷500 ml



		169 

		Xoong

		Chiếc

		2

		Dung tích: 5 lít÷10 lít



		170 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		10

		Kích thước 24mmx160mm, 32mmx160mm



		171 

		Cối sứ

		Chiếc

		1

		Loại chuyên dùng cho phòng thí nghiệm



		172 

		Phễu lọc 

		Chiếc

		1

		



		173 

		Đèn cồn

		Chiếc

		3

		



		174 

		Đĩa inôx

		Chiếc

		2

		



		175 

		Đĩa petri

		Chiếc

		2

		



		176 

		Panh

		Chiếc

		2

		



		177 

		Kéo inox

		Chiếc

		2

		



		178 

		Dao mổ

		Chiếc

		2

		



		179 

		Máy trộn hỗn hợp

		Chiếc

		2

		- Năng suất: ≥ 2 tấn/giờ


- Dùng cho nhiều loại nguyên liệu



		180 

		Máy đóng bầu

		Chiếc

		2

		- Năng suất: (800÷1000) khay/giờ


- Mỗi khay: (80÷100) bầu



		181 

		Máy nghiền đất

		Chiếc

		2

		Loại chuyên dùng để nghiền đất đóng bầu



		182 

		Máy phun thuốc 

		Chiếc

		3

		Dung tích bình chứa: ≥ 25 lít



		183 

		Bình phun thuốc

		Chiếc

		3

		Loại thông dụng trên thị trường



		184 

		Xe rùa

		Chiếc

		3

		Loại thông dụng trên thị trường



		185 

		Dụng cụ làm tiêu bản thực vật

		Bộ

		3

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		

		Kẹp tiêu bản 

		Chiếc

		9

		



		

		Kim khâu

		Chiếc

		5

		



		

		Thùng bảo quản 

		Chiếc

		3

		



		186 

		Dụng cụ bắt côn trùng

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		

		Vợt

		Chiếc

		03

		



		

		Dậm

		Chiếc

		03

		



		

		Cọ tre

		Chiếc

		03

		



		

		Túi đựng mẫu vật

		Chiếc

		03

		



		

		Panh, dao

		Chiếc

		03

		



		187 

		Dụng cụ vào mẫu và cấy chuyền

		Bộ

		9

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		

		Đĩa inox

		Chiếc

		2

		Đường kính:


( 15 ÷20) cm



		

		Đĩa petri

		Chiếc

		2

		Đường kính


50 mm ÷ 60 mm



		

		Panh

		Chiếc

		2

		Dài: 20 cm ÷ 25 cm



		

		Kéo inox

		Chiếc

		2

		Dài: 15 cm ÷ 20 cm



		

		Đèn cồn

		Chiếc

		2

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dao mổ

		Chiếc

		2

		Loại thường dùng trong y tế



		188 

		Dụng cụ gieo hạt

		Bộ

		3

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		

		Cào 8 răng

		Chiếc

		1

		



		

		Bàn trang

		Chiếc

		1

		



		189 

		Dụng cụ thu hái hạt giống

		Bộ

		6

		



		190 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		191 

		Thang chữ A

		Chiếc

		1

		Chiều cao: ≥ 3 m, điều chỉnh được độ nghiêng của chân thang



		192 

		Thang thẳng

		Chiếc

		1

		Chiều cao: ≥ 3 m



		193 

		Thang dây

		Chiếc

		1

		Loại chuyên dùng để treo cây cao



		194 

		Sào có móc

		Chiếc

		1

		- Cán dài: ≥ 4 m


- Móc bằng sắt hình câu liêm



		195 

		Kéo cắt cành cao

		Chiếc

		1

		Loại chuyên dùng để cắt cành trên cao



		196 

		Dụng cụ tạo luống

		Bộ

		3

		Loại thông dụng trên thị trường



		197 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		198 

		Bàn trang

		Chiếc

		1

		



		199 

		Cào 

		Chiếc

		1

		



		200 

		Dụng cụ xử lý hạt giống 

		Bộ

		6

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		201 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		202 

		Phích ủ nhiệt

		Chiếc

		1

		



		203 

		Thùng ủ hạt

		Chiếc

		1

		



		204 

		Dụng cụ giâm, chiết, ghép

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		205 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		206 

		Kéo cắt hom

		Chiếc

		1

		



		207 

		Dao chiết ghép

		Chiếc

		1

		



		208 

		Ô doa

		Chiếc

		9

		



		209 

		Xẻng 

		Chiếc

		9

		



		210 

		Máy cắt cỏ

		Chiếc

		6

		Cắt được cây  đường kính: ≤ 3cm



		211 

		Dàn cày chảo

		Chiếc

		1

		Loại 3 hoặc 5 chảo



		212 

		Dàn cày lưỡi

		Chiếc

		1

		Loại 3 hoặc  4 lưỡi



		213 

		Dàn cày phay

		Chiếc

		1

		Loại dàn 3 hoặc 5 lưỡi



		214 

		Rựa (dao phát)

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		215 

		Cuốc bàn

		Chiếc

		18

		



		216 

		Cuốc chim

		Chiếc

		18

		



		217 

		Xà beng

		Chiếc

		3

		Loại thông dụng trên thị trường



		218 

		Cưa máy

		Chiếc

		3

		Cắt được cây đường kính:


≥ 15cm



		219 

		Cưa cắt cành 

		Chiếc

		3

		Tầm với:  ≥ 2 m



		220 

		Máy scan 

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		221 

		Máy phát dọn thực bì

		Chiếc

		4

		Công suất: ≥1400 W 


Loại có lưỡi cắt được cây gỗ đường kính: ≤ 3 cm



		222 

		Máy khoan hố

		Chiếc

		6

		Đường kính khoan:  ≤ 0,8 m



		223 

		Thước chữ A

		Chiếc

		3

		- Dài: (15 ÷ 21) cm


- Thanh nằm ngang dài:  ≥ 75 cm



		224 

		Quang gánh

		Đôi

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		225 

		Sọt sắt

		Đôi

		18

		



		226 

		Tời kéo gỗ

		Chiếc

		1

		Chiều dài cáp:  ≥ 500 m



		227 

		Cưa đơn

		Chiếc

		6

		Chiều dài lưỡi cưa: ≥ 95cm



		228 

		Búa chặt

		Chiếc

		6

		Loại thông dụng trên thị trường



		229 

		Rìu chặt

		Chiếc

		6

		



		230 

		Dụng cụ đo đường kính, chiều cao cây

		Bộ

		6

		



		231 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		232 

		Thước đo cao 

		Chiếc

		2

		Đo được độ cao: ≥ 40 m



		233 

		Thước kẹp kính

		Chiếc

		2

		Đo được đường kính cây: ≥ 1m



		234 

		Dụng cụ sửa chữa cơ khí

		Bộ

		6

		Loại thông dụng trên thị trường



		235 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		236 

		Mỏ lết

		Chiếc

		1

		



		237 

		Cờ lê 

		Bộ

		1

		



		238 

		Tuýp

		Bộ

		1

		



		239 

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		1

		



		240 

		Lục giác

		Chiếc

		1

		



		241 

		Dũa 

		Bộ

		1

		



		242 

		Dụng cụ điều khiển cây đổ 

		Bộ

		6

		Loại thông dụng trên thị trường 






		243 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		244 

		Nêm

		Chiếc

		1

		



		245 

		Kích xoay gỗ

		Chiếc

		1

		



		246 

		 Búa

		Chiếc

		1

		



		247 

		Móc xoay gỗ

		Chiếc

		1

		



		248 

		Bộ cù lèo

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		249 

		Máy bơm nước 

		Bộ

		2

		Công suất: ≥ 1 kW



		250 

		Máy bộ đàm

		Bộ

		2

		Cự ly liên lạc: ≥ 50 m



		251 

		Máy ảnh

		Chiếc

		2

		Loại thông dụng trên thị trường



		252 

		Loa cầm tay

		Chiếc

		2

		Loại thông dụng trên thị trường



		253 

		Tiêu bản cây rừng

		Bộ

		100

		Bao gồm các loại: lá, vỏ cây, hoa, quả và cây tái sinh được ép khô



		254 

		Tủ trưng bày 

		Chiếc

		1

		- Vật  liệu: Gỗ hoặc kim loại


- Có từ 3 đến 5 tầng


- Loại có nhiều ngăn để trưng bày mẫu vật



		255 

		Hộp đựng mẫu phẫu diện đất

		Chiếc

		2

		Bằng nhựa hoặc bằng gỗ cỡ


≥25cm x 10cm, chia làm 5 ngăn



		

		NHÓM THIẾT BỊ HỖ TRỢ



		256 

		Máy vi tính 

		Bộ

		18

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		257 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm



		258 

		Máy tính cầm tay

		Chiếc

		9

		Loại thông dụng trên thị trường



		259 

		Phầm mềm GIS

		Bộ

		1

		Phiên bản phổ biến và cài đặt được 18 máy vi tính



		260 

		Phần mềm báo cháy rừng

		Bộ

		1

		Phiên bản phổ biến và cài đặt được 18 máy vi tính






DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ, NGHỀ LÂM SINH
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị dạy nghề cấp độ quốc gia, nghề Lâm sinh trình độ Trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh, phần mềm dạy học, bộ mẫu vật thật…) và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, theo chương trình dạy nghề trình độ Trung cấp nghề cấp độ quốc gia, nghề: Lâm sinh đã được Tổng cục Dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định số 1036/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013.

I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề cấp độ quốc gia, nghề Lâm sinh 

1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun 

Chi tiết từ bảng 1 đến bảng 23, danh mục thiết bị dạy nghề cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun 


Bảng 24 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun 

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun ; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng thiết bị dạy nghề đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.


II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề cấp độ quốc gia, nghề Lâm sinh 

Các Trường đào tạo nghề Lâm sinh, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 24 ); 


2. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các mô đun (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ  

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: AN TOÀN LAO ĐỘNG


Tên nghề: Lâm sinh 


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ chữa cháy

		Bộ

		2

		Dùng để  hướng dẫn cách sử dụng

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		2 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		3 

		Dây an toàn  

		Chiếc

		1

		

		



		4 

		Bình chữa cháy 

		Bộ

		1

		

		



		5 

		Câu liêm

		Chiếc

		1

		

		



		6 

		Dụng cụ hộ lao động  theo đặc thù của nghề

		Bộ

		2

		Dùng để giới thiệu  tác dụng và rèn luyện kỹ năng sử dụng bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động 



		7 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		8 

		quần áo bảo hộ

		Bộ

		1

		

		



		9 

		Giầy bảo hộ 

		Đôi

		1

		

		



		10 

		Găng tay

		Đôi

		1

		

		



		11 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		12 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		13 

		Ủng cao su

		Đôi

		1

		

		



		14 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		2

		Dùng để hướng dẫn cách  sử dụng các dụng cụ sơ cứu, cấp cứu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		cáng cứu thương

		Chiếc

		1

		

		



		

		Tủ kính đựng dụng cụ cứu thương

		Chiếc

		1

		

		



		

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo,...

		Bộ

		1

		

		



		15 

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng  

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		16 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansilumnent  


- Kích thước phông chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC:  THỰC VẬT - CÂY RỪNG 


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Ống nhòm

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành quan sát rừng từ trên cao

		- Độ phóng đại:


  7 X÷15 X


- Độ chính xác:  ±  5%



		2 

		Kính lúp cầm tay

		Chiếc

		9

		Dùng để quan sát các bộ phận của thực vật 

		Độ phóng đại: ≥ 5 X



		3 

		Thiết bị leo cây 

		Bộ

		03

		Dùng để leo trèo cây cao khi lấy tiêu bản

		Lực tải: ≥ 180 kg






		4 

		Bộ cù lèo

		Bộ

		03

		Dùng để thu hái hoa, quả, hạt giông cây rừng

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Sấy khô mẫu tiêu bản trước khi đưa vào bảo quản

		Nhiệt độ:


 50 0C ÷ 300 0C



		6 

		Kéo bấm cành

		Chiếc

		18

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Dụng cụ làm tiêu bản thực vật

		Bộ

		3

		Dùng để làm tiêu bản thực vật, cây rừng




		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		9 

		Kẹp tiêu bản 

		Chiếc

		9

		

		



		10 

		Kim khâu

		Chiếc

		5

		

		



		11 

		Thùng bảo quản 

		Chiếc

		3

		

		



		12 

		Tiêu bản cây rừng

		Bộ

		100

		Dùng để  hướng dẫn nhận biết cây rừng

		Bao gồm các loại: lá, vỏ cây, hoa, quả và cây tái sinh được ép khô



		13 

		Máy ảnh 

		Chiếc

		3

		Dùng để chụp, lưu trữ hình dạng, kích thước của các mẫu thực vật

		Loại thông dụng trên thị trường



		10

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansilumnent

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: SINH THÁI RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG 


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy định vị (GPS cầm tay)

		Chiếc

		03

		Dùng để xác định vị trí khu rừng hoặc khu vực cần khảo sát môi trường

		- Độ chính xác vị trí: ≥ 15 m


- Độ chính xác: ≥ 0,05m/giây



		2 

		Máy đo tiếng ồn

		Chiếc

		03

		Dùng để đo cường độ âm thanh, đo độ ồn

		- Thang đo: ≥ 40 dB


- Độ chính xác: ±3,5 dB



		3 

		Ẩm kế

		Chiếc

		03

		Dùng để theo dõi độ ẩm

		Dải đo độ ẩm:


10% ÷ 90%



		4 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		03

		Dùng để theo dõi nhiệt độ

		Dải đo nhiệt


- 50°C ÷ 70°C



		5 

		Máy đo gió

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo tốc độ gió, lưu lượng gió

		- Phạm vi đo: 


≤ 20 m/s


- Độ chính xác:


 0, 1 m/s



		6 

		Máy đo ánh sáng

		Chiếc

		03

		Dùng để đo cường độ ánh sáng

		Thang đo:  


≤ 100.000 Lux



		7 

		Máy đo pH

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đo độ chua của môi trường nước

		- Thang đo:


 2pH ÷ 16pH


- Độ chính xác: 0,01pH



		8 

		Máy đo bụi không khí

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  đo mức độ bụi trong không khí

		- Đo được kích thước hạt:  ≥ 0,01 µm


- Sai số: ±0,003 g/m3



		9 

		Máy đo cao bằng Laze

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đo độ tàn che của rừng

		Loại thông dụng trong  đo độ cao cây rừng



		10 

		Máy đo cao đa năng

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đo độ cao của cây

		- Độ phóng đại: 


 ≥ 5 X
- Thang đo: ≥ 150 m
- Độ chính xác: 5cm



		11 

		Máy đo độ đục

		Chiếc

		3

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ đục của nước

		Thang đo: 


≥ 1000 NTU



		12 

		Địa bàn cầm tay

		Chiếc

		3

		Dùng để xác định tuyến khảo sát thực địa và định hướng bản đồ

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Khoan tăng trưởng

		Chiếc

		3

		Dùng để kiểm tra mức độ tăng trưởng của cây

		Loại  thông dụng trên thị trường



		14 

		Ống nhòm

		Chiếc

		3

		Dùng để hướng dẫn quan sát

		- Độ phóng đại: 


 7 X÷15 X


- Độ chính xác:  ±  5%



		15 

		Thước dây

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn đo khi lập ô tiêu chuẩn

		- Chiều dài: ≥ 20m


- Độ chính xác: 5mm



		16 

		Dụng cụ đo đường kính, chiều cao cây

		Bộ

		6

		Dùng để hướng dẫn đo khi lập ô tiêu chuẩn

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		2

		

		Đo được độ cao: 


≥ 40 m



		

		Thước kẹp kính

		Chiếc

		2

		

		Đo được đường kính cây: ≥ 1m



		17 

		Máy đo độ dốc

		Chiếc

		3

		Dùng để đo độ dốc tại nơi điều tra

		Loại chuyên dụng trong điều tra rừng



		18 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		19 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansilumnent

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: ĐẤT VÀ PHÂN BÓN


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo pH

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hành đo độ pH của dung dịch đất

		- Thang đo:


 2pH ÷ 16pH


- Độ chính xác: 0,01pH



		2 

		Máy định vị (GPS cầm tay)

		Chiếc

		3

		Dùng để hướng dẫn và xác định tọa độ (vị trí của phẫu diện)

		- Độ chính xác vị trí:


 ≥ 15 m


- Độ chính xác:


 ≥ 0,05m/giây



		3 

		Khoan phẫu diện

		Chiếc

		3

		Dùng để hướng dẫn khoan lấy phẫu diện

		Khoan sâu: ≥ 2m Đường kính: ≥ 10 cm



		4 

		Máy đo độ chặt đất

		Chiếc

		3

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ chặt của tầng đất

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Địa bàn cầm tay

		Chiếc

		3

		Dùng để hướng dẫn xác định tuyến khảo sát thực địa và định hướng bản đồ

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Ẩm kế

		Chiếc

		3

		Sử dụng để đo độ ẩm đất, độ ẩm không khí.

		Dải đo độ ẩm:


10% ÷ 90%



		7 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		3

		Dùng để đo nhiệt độ môi trường không khí

		Dải đo nhiệt


- 50°C ÷ 70°C



		8 

		Tủ trưng bày

		Chiếc

		1

		Dùng để trưng bày và bảo quản các loại mẫu

		- Vật  liệu: Gỗ hoặc kim loại


- Có từ 3 đến 5 tầng


- Loại có nhiều ngăn để trưng bày mẫu vật



		9

		Bộ kít về đất

		Bộ

		3

		Dùng để tìm hiểu, nghiên cứu các tính chất lý, hóa tính của đất

		Loại thông dụng trên thị trường



		10

		Thước dây

		Chiếc

		1

		Dùng để đo kích thước khi đào phẫu diện đất

		- Chiều dài: ≥ 20m


- Độ chính xác: 5mm



		11

		Cuốc bàn

		Chiếc

		2

		Dùng để đào phẫu diện

		Loại thông dụng trên thị trường



		12

		Xẻng

		Chiếc

		2

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13

		Hộp đựng mẫu phẫu diện đất

		Chiếc

		2

		Dùng để đựng các tầng đất của phẫu diện theo mặt cắt đứng tự nhiên

		Bằng nhựa hoặc bằng gỗ cỡ: ≥25cm x 10cm, chia làm 5 ngăn



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansilumnent

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: NÔNG LÂM KẾT HỢP


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Địa bàn cầm tay

		Chiếc

		3

		Dùng để hướng dẫn xác định tuyến khảo sát thực địa và định hướng bản đồ

		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Thước dây

		Chiếc

		3

		Dùng để xác định cự li hàng, cây

		- Chiều dài: ≥ 20m


- Độ chính xác: 5mm



		3 

		Thước chữ A

		Chiếc

		3

		Dùng để thiết kế hàng cây theo đường đồng mức

		- Dài: (15 ÷ 21) cm


- Thanh nằm ngang dài:  ≥ 75 cm



		4 

		Cuốc bàn

		Chiếc

		18

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Rựa (dao phát)

		Chiếc

		18

		Dùng để phát thực bì, chặt cành nhánh

		



		6 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansilumnent

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: ĐO ĐẠC


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		3

		Dùng để hướng dẫn đo khoảng cách, góc bằng, góc đứng

		- Độ phóng đại ống kính: ≥ 30 X


- Độ chính xác góc: ±20”



		2 

		Địa bàn 3 chân

		Bộ

		6

		

		- Độ phóng đại: ≥ 12 X

- Tầm nhìn: ≥ 2 mm



		3 

		Địa bàn cầm tay

		Chiếc

		6

		Dùng để thực hành định hướng bản đồ và phóng tuyến khi  khảo sát trong rừng

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Máy toàn đạc điện tử

		Bộ

		1

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo khoảng cách, góc bằng, góc đứng 

		Độ phóng đại ống kính:  ≥ 30 X



		5 

		Máy định vị (GPS cầm tay)

		Chiếc

		6

		Dùng để thực hành xác định tọa độ, xác định nhanh diện tích

		- Độ chính xác vị trí: ≥ 15 m


- Độ chính xác: ≥ 0,05m/giây



		6 

		Ống nhòm

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hành quan sát

		- Độ phóng đại:  


7 X÷15 X


- Độ chính xác:  ±  5%



		7 

		Thước dây

		Chiếc

		3

		Sử dụng để đo khoảng cách

		- Chiều dài: ≥ 20m


- Độ chính xác: 5mm



		8 

		Bàn ghế vẽ bản đồ

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành vẽ bản đồ

		Kích thước mặt bàn: 


 ≥ A3



		9 

		Dụng cụ vẽ bản đồ

		Bộ

		18

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành vẽ bản đồ




		Loại thông dụng trên thị trường






		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Thước kẻ ly

		Chiếc

		1

		

		



		

		Thước đo độ

		Chiếc

		1

		

		



		

		Thước trượt

		Chiếc

		1

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		1

		

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		1

		

		



		10

		Phần mềm GIS

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành xử lý bản đồ, vẽ bản đồ

		Phiên bản phổ biến và cài đặt được 18 máy vi tính



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		18

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng và thực hành vẽ bản đồ

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansilumnent

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: XÂY DỰNG VƯỜN ƯƠM 


Tên nghề: lâm sinh


Mã số môn học: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Địa bàn cầm tay

		Chiếc

		2

		Sử dụng để thực hành phóng tuyến xác định các cạnh của vườn ươm

		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Địa bàn 3 chân

		Bộ

		2

		Sử dụng để thực hành đo  thiết kế vườn ươm

		- Độ phóng đại: ≥ 12 X

- Tầm nhìn: ≥ 2 mm



		3 

		Dụng cụ vẽ bản  đồ

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành vẽ  sơ đồ vườn ươm




		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		5 

		Thước kẻ ly

		Chiếc

		1

		

		



		6 

		Thước đo độ

		Chiếc

		1

		

		



		7 

		Thước trượt

		Chiếc

		1

		

		



		8 

		Com pa

		Chiếc

		1

		

		



		9 

		Ê ke

		Chiếc

		1

		

		



		10 

		Bàn ghế vẽ bản đồ

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành vẽ  sơ đồ vườn ươm

		Kích thước mặt bàn: 


 ≥ A3



		11 

		Thước dây

		Chiếc

		3

		Sử dụng để đo khoảng cách

		- Chiều dài: ≥ 20m


- Độ chính xác: 5mm



		12 

		Rựa(dao phát)

		Chiếc

		6

		Dùng để phát dọn thực bì làm vườn ươm

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		14 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansilumnent

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TẠO CÂY GIỐNG TỪ HẠT


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		2

		Dùng để cung cấp nguồn nước tưới

		Công suất: ≥ 1 kW



		2 

		Máy trộn hỗn hợp

		Chiếc

		2

		Sử dụng để trộn hỗn hợp đất, phân, phụ gia

		- Năng suất:


 ≥ 2 tấn/giờ


- Dùng cho nhiều loại nguyên liệu



		3 

		Máy nghiền đất

		Chiếc

		2

		Sử dụng để nghiền đất đóng bầu

		Loại chuyên dùng để nghiền đất đóng bầu



		4 

		Máy đóng bầu

		Chiếc

		2

		Sử dụng để đóng bầu khay

		- Năng suất: (800÷1000) khay/giờ


- Mỗi khay: (80÷100) bầu



		5 

		Hệ thống tưới nước

		Bộ

		1

		Dùng để tưới nước cho vườn ươm

		Hệ thống có công suất phù hợp và tự động

		



		6 

		Thước dây

		Chiếc

		3

		Dùng để đo  khi điều tra cây con

		- Chiều dài: ≥ 20m


- Độ chính xác: 5mm



		7 

		Dàn che

		Bộ

		1

		Dùng để che nắng cho vườn ươm

		Loại khung cố định và được phủ lưới ni lông đen



		8 

		Ô doa

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Xe rùa

		Chiếc

		3

		Dùng để chở đất, nguyên vật liệu

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Dụng cụ đóng bầu

		Bộ

		3

		Dùng để pha trộn hỗn hợp đất đóng bầu

		



		11 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		12 

		Cuốc bàn

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Xẻng

		Chiếc

		1

		

		



		14 

		Cân bàn

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi cân:


≤ 500kg



		15 

		Dụng cụ xử lý hạt giống

		Bộ

		3

		Dùng để xử lý hạt giống




		



		16 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		17 

		Phích ủ nhiệt

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		18 

		Thùng ủ hạt

		Chiếc

		1

		

		



		19 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Dung tích bình chứa:


 ≥ 25 lít



		20 

		Bình phun thuốc

		Chiếc

		3

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		21 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		2

		Sử dụng để cân hóa chất

		- Phạm vi cân: 


≤ 2000 g


- Độ chính xác: (0,001÷0,01) g



		15

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansilumnent

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TẠO CÂY GIỐNG BẰNG GIÂM, CHIẾT, GHÉP


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp lý thuyết tối đa 35 học sinh hoặc lớp thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy bơm nước




		Chiếc

		2

		Dùng để bơm nước tưới

		Công suất: ≥ 1 kW



		2 

		Máy trộn hỗn hợp

		Chiếc

		2

		Sử dụng để trộn hỗn hợp đất, phân, phụ gia

		- Năng suất: 


≥ 2 tấn/giờ


- Dùng cho nhiều loại nguyên liệu



		3 

		Máy đóng bầu




		Chiếc

		2

		Dùng để thực hành đóng bầu

		- Năng suất: (800÷1000) khay/giờ


- Mỗi khay: 

(80÷100) bầu



		4 

		Cân phân tích

		Chiếc

		2

		Dùng để cân hóa chất pha chế dung dịch khử trùng

		- Độ chính xác:  0,0001 g

- Khả năng cân:


 ≤ 200 g



		5 

		Máy phun thuốc 

		Chiếc

		2

		Dùng để phun thuốc phòng trừ sâu bệnh

		Dung tích bình chứa:


 ≥ 25 lít



		6 

		Hệ thống tưới nước

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành tưới cây khi mới giâm hom

		Hệ thống có công suất phù hợp và tự động



		7 

		Tủ bảo quản mẫu

		Chiếc

		1

		Dùng để bảo quản các nguyên liệu giâm, chiết, ghép sau khi được lấy từ vườn cấp nguyên liệu

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Kéo bấm cành

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành giâm, chiết, ghép

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Cuốc bàn

		Chiếc

		9

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Bay đánh cây

		Chiếc

		9

		

		



		11 

		Cưa lá nhỏ

		Chiếc

		1

		

		



		12 

		Dụng cụ giâm, chiết, ghép

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành giâm, chiết, ghép

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Kéo cắt hom

		Chiếc

		1

		

		



		

		Dao chiết ghép

		Chiếc

		1

		

		



		13

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		14

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansilumnent

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VI NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp lý thuyết tối đa 35 học sinh hoặc lớp thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hành quan sát tế bào

		Độ phóng đại:


 ≥ 1.000X



		2 

		Kính hiển vi soi nổi

		Chiếc

		3

		Dùng để quan sát mẫu vật

		Độ phóng đại: 


 ≥ 50 X



		3 

		Kính lúp cầm tay

		Chiếc

		9

		Dùng để quan sát các mô nhỏ khi vào mẫu

		Độ phóng đại: ≥ 5 X



		4 

		Cân phân tích

		Chiếc

		3

		Dùng để cân hóa chất nhóm vi lượng và các hóc môn tăng trưởng

		- Độ chính xác:  0,0001 g

- Khả năng cân: 


≤ 200 g



		5 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		3

		Dùng để cân hóa chất nhóm vi lượng và các hóc môn tăng trưởng

		- Phạm vi cân: 


≤ 2000 g


- Độ chính xác: (0,001÷0,01) g



		6 

		Tủ sấy

		Chiếc

		2

		Dùng để sấy khô và vô trùng các dụng cụ kim loại  và thủy tinh

		Nhiệt độ: 


50 0C ÷ 300 0C



		7 

		Tủ cấy 

		Chiếc

		3

		Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật trong điều kiện vô trùng

		- Kích thước:


Dài:


 (1000÷1200) mm


Rộng: (600÷800) mm


Cao: (600÷1200) mm


- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa


- Cường độ chiếu sáng: ≥ 1000 lux



		8 

		Tủ môi trường

		Chiếc

		1

		Dùng để tạo môi trường trong phòng nuôi

		- Dung tích: ≥ 100 lít


- Công suất: 


≤ 1000 W



		9 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		1

		Dùng để bảo quản hóa chất và dung dịch

		Dung tích: ≥ 200 lít



		10 

		Tủ lạnh sâu

		Chiếc

		1

		Để bảo quản hóa chất và dung dịch

		Nhiệt  buồng lạnh:  


-40 0C ÷ -10 0C



		11 

		Máy cất  nước 1 lần

		Chiếc

		2

		Dùng để chưng cất nước

		- Năng suất:


 (4÷8) lít/giờ


- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5


- Độ dẫn điện:


 (3,0÷4,0) μS/cm



		12 

		Máy cất nước 2 lần

		Chiếc

		1

		Dùng để chưng cất nước

		- Năng suất: 


(4÷8) lít/giờ


- Chất lượng nước pH: (5,0÷6,5)


Độ dẫn điện:


 (3,0÷4,0) μS/cm



		13 

		Thiết bị lọc không khí

		Chiếc

		1

		Dùng để lọc không khí

		Loại chuyên dụng cho phòng thí nghiệm



		14 

		Máy đo pH

		Chiếc

		2

		Dùng để đo độ chua của môi trường nuôi cấy

		- Thang đo: 


2pH ÷ 16pH


- Độ chính xác: 0,01pH



		15 

		Máy khuấy từ

		Chiếc

		2

		Dùng để khuấy các chất khó tan

		- Tốc độ: ≥ 1500 vòng/ phút
- Gia nhiệt: ≥ 50 0C



		16 

		Máy lắc ngang

		Chiếc

		2

		Dùng để tăng khả năng tiếp xúc của mẫu với môi trường

		Tốc độ lắc: 


≤ 300 vòng/phút



		17 

		Máy ảnh

		Chiếc

		2

		Dùng để chụp các mẫu vật

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Máy xay sinh tố

		Chiếc

		2

		Sử dụng để xay các loại củ, quả để  pha môi trường

		- Dung tích: ≥ 2 lít


- Công suất: ≥ 500 W



		19 

		Máy rửa dụng cụ

		Chiếc

		2

		Dùng để rửa chai lọ 

		- Rửa các loại bình:


 ≤ 500 ml


- Công suất:  


≥  0,42 kW



		20 

		Máy đo cường độ ánh sáng

		Chiếc

		2

		Dùng để đo cường độ ánh sáng

		Phạm vi đo:


≤ 100.000 Lux



		21 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		3

		Dùng để theo dõi nhiệt độ

		Dải đo nhiệt


- 50°C ÷ 70°C



		22 

		Máy hút ẩm

		Chiếc

		2

		Sử dụng để hút ẩm trong phòng

		Lượng không khí hút:


(300 ÷ 500) lít/ngày



		23 

		Máy lọc nước

		Chiếc

		1

		Cung cấp nguồn nước tinh khiết

		Năng suất lọc:


≥ 10 lít/giờ



		24 

		Máy hút bụi

		Chiếc

		1

		Dùng để hút bụi trong phòng

		- Công suất:


 ≥ 1000 W 
- Dung tích túi bụi:


 ≥ 2 lít



		25 

		Nồi hấp

		Chiếc

		2

		Dùng để hấp môi trường và các loại dụng cụ cần vô trùng

		- Dung tích: ≥ 75 lít

- Công suất sợi đốt:


 ≤ 7,5 kW



		26 

		Xe đẩy

		Chiếc

		6

		Dùng để vận chuyển  trong phòng

		Loại xe chuyên dùng trong phòng thí nghiệm



		27 

		Giàn nuôi

		Chiếc

		6

		Dùng để  các bình cây trong phòng nuôi

		Có nhiều tầng, hệ thống đèn chiếu sáng tắt mở tự động



		28 

		Đèn cực tím

		Bộ

		6

		Dùng để tiệt trùng trong phòng và trong tủ cấy

		Công suất: ≥ 20 W



		29 

		Đèn chiếu sáng

		Chiếc

		6

		Dùng để cung cấp ánh sáng cho phòng nuôi cây

		Loại thông dụng trên thị trường



		30 

		Bếp ga

		Chiếc

		2

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại 2 bếp thông dụng trên thị trường



		31 

		Dụng cụ thí nghiệm

		Bộ

		6

		Sử dụng để thực hiện các thí nghiệm nhân giống




		



		32 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		33 

		Cốc đong

		Bộ

		3

		

		Dung tích: 


20 ml ÷ 1000 ml



		34 

		Ống đong

		Bộ

		3

		

		Dung tích: 


1ml ÷ 1000 ml



		35 

		 Pi pét 

		Chiếc

		1

		

		- Thể tích: 


0,5 ml ÷ 5 0 ml


- Độ chính xác:  


0,01 ml ÷ 0,5 ml



		36 

		Lọ thuỷ tinh tam giác

		Chiếc

		100

		

		Dung tích: 


100 ml÷250 ml



		37 

		Lọ thủy tinh trụ

		Chiếc

		100

		

		



		38 

		Cốc Inox

		Chiếc

		2

		

		Dung tích: 


250 ml÷500 ml



		39 

		Xoong

		Chiếc

		2

		

		Dung tích: 5 lít÷10 lít



		40 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		10

		

		Kích thước 24mmx160mm, 32mmx160mm



		41 

		Cối sứ

		Chiếc

		1

		

		Loại chuyên dùng cho phòng thí nghiệm



		42 

		Phễu lọc 

		Chiếc

		1

		

		



		43 

		Đèn cồn

		Chiếc

		3

		

		



		44 

		Đĩa inôx

		Chiếc

		2

		

		



		45 

		Đĩa petri

		Chiếc

		2

		

		



		46 

		Panh

		Chiếc

		2

		

		



		47 

		Kéo inox

		Chiếc

		2

		

		



		48 

		Dao mổ

		Chiếc

		2

		

		



		49 

		Dụng cụ vào mẫu và cấy chuyền

		Bộ

		9

		Dùng để vào mẫu và cấy chuyền

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Đĩa inox

		Chiếc

		2

		

		Đường kính:


( 15 ÷20) cm



		

		Đĩa petri

		Chiếc

		2

		

		Đường kính


50 mm ÷ 60 mm



		

		Panh

		Chiếc

		2

		

		Dài: 20 cm ÷ 25 cm



		

		Kéo inox

		Chiếc

		2

		

		Dài: 15 cm ÷ 20 cm



		

		Đèn cồn

		Chiếc

		2

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dao mổ

		Chiếc

		2

		

		Loại thường dùng trong y tế



		33

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		34

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansilumnent

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC RỪNG


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp lý thuyết tối đa 35 học sinh hoặc lớp thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cưa máy

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hành chặt hạ cây lớn khi xử lý thực bì

		Cắt được cây đường kính: ≥ 15cm



		2 

		Máy phát dọn thực bì

		Chiếc

		4

		Dùng để thực hiện việc phát thực bì, dây leo, cây bụi

		Công suất: ≥1400 W 


Loại có lưỡi cắt được cây gỗ đường kính: 


≤ 3 cm



		3 

		Máy khoan hố

		Chiếc

		6

		Sử dụng để khoan tạo hố trồng cây

		Đường kính khoan: 


 ≤ 0,8 m



		4 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		3

		Sử dụng để thực hành phun thuốc trừ sâu

		Dung tích bình chứa: ≥ 25 lít



		5 

		Bình phun thuốc

		Chiếc

		3

		Dùng để hướng dẫn, thực hành phun thuốc trừ sâu và tưới nước

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Thước dây

		Chiếc

		3

		Sử dụng để đo chiều dài lập ô khi nghiệm thu

		- Chiều dài: ≥ 20m


- Độ chính xác: 5mm



		7 

		Thước chữ A

		Chiếc

		3

		Dùng để cải bằng khi thiết kế vị trí hàng cây

		- Dài: (15 ÷ 21) cm


- Thanh nằm ngang dài:  ≥ 75 cm



		8 

		Cuốc bàn

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trồng và chăm sóc rừng

		Loại thông dụng trên thị trường






		9 

		Cuốc chim

		Chiếc

		18

		

		



		10 

		Rựa (dao phát)

		Chiếc

		18

		

		



		11 

		Quang gánh

		Đôi

		18

		

		



		12 

		Sọt sắt

		Đôi

		18

		

		



		13 

		Xẻng

		Chiếc

		3

		

		



		14 

		Xe rùa

		Chiếc

		1

		

		



		15 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		16 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		17 

		quần áo bảo hộ

		Bộ

		1

		

		



		18 

		Giầy bảo hộ 

		Đôi

		1

		

		



		19 

		Găng tay

		Đôi

		1

		

		



		20 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		21 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		22 

		Ủng cao su

		Đôi

		1

		

		



		23 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		24 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansilumnent

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN : NUÔI DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI RỪNG


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		3

		Sử dụng để hướng dẫn, thực hành phun thuốc trừ sâu

		Dung tích bình chứa: 


≥ 25 lít



		2 

		Thước kẹp kính

		Chiếc

		9

		Dùng để đo đường kính  gỗ tròn

		Đo được đường kính cây: ≥ 1m



		3 

		Máy phát dọn thực bì

		Chiếc

		4

		Dùng để thực hiện việc phát thực bì, dây leo, cây bụi

		- Công suất: ≥1400 W 


- Loại có lưỡi cắt được cây gỗ đường kính: 


≤ 3 cm



		4 

		Cưa máy

		Chiếc

		3

		Sử dụng để thực hành khai thác, loại bỏ cây sâu bệnh

		Cắt được cây đường kính: ≥ 15cm



		5 

		Cưa đơn

		Chiếc

		6

		Sử dụng để chặt hạ cây

		Chiều dài lưỡi cưa: 


≥ 95 cm



		6 

		Cưa cắt cành

		Chiếc

		3

		Dùng để cắt cành trên cao

		Tầm với:  ≥ 2 m



		7 

		Địa bàn cầm tay

		Chiếc

		3

		Dùng để  thực hành xác định hướng tuyến điều tra và lập ô tiêu chuẩn

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Thước dây

		Chiếc

		3

		

		- Chiều dài: ≥ 20m


- Độ chính xác: 5mm



		9 

		Rựa (dao phát)

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành trồng và chăm sóc rừng

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Cuốc bàn

		Chiếc

		18

		

		



		11 

		Cuốc xới nhỏ

		Chiếc

		18

		

		



		12 

		Xe rùa

		Chiếc

		3

		

		



		13 

		Quang gánh

		Đôi

		9

		

		



		14 

		Sọt sắt

		Đôi

		9

		

		



		15 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		quần áo bảo hộ

		Bộ

		1

		

		



		

		Giầy bảo hộ 

		Đôi

		1

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		1

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		1

		

		



		16 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		17 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansilumnent

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: BẢO VỆ RỪNG


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ chữa cháy

		Bộ

		2

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và rèn luyện kỹ năng sử dụng các thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		2 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		3 

		Chổi dập lửa

		Chiếc

		1

		

		



		4 

		Dây an toàn  

		Chiếc

		1

		

		



		5 

		Bình chữa cháy 

		Bộ

		1

		

		



		6 

		Máy thổi gió

		Chiếc

		1

		

		



		7 

		Máy cắt cỏ

		Chiếc

		2

		Dùng để phát cây bụi dây leo

		Cắt được cây  đường kính: ≤ 3cm



		8 

		Cưa máy

		Chiếc

		3

		Sử dụng để thực hành khai thác, loại bỏ cây sâu bệnh

		Cắt được cây đường kính: ≥ 15cm



		9 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		2

		Sử dụng trong quá trình  thực hành

		Công suất: ≥ 1 kW



		10 

		Máy bộ đàm

		Bộ

		2

		Sử dụng để liên lạc trong quá trình bảo vệ rừng

		Cự ly liên lạc: ≥ 50 m



		11 

		Máy phun thuốc 

		Chiếc

		2

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng phun thuốc

		Dung tích bình chứa: 


≥ 25 lít



		12 

		Bình phun thuốc

		Chiếc

		6

		Dùng để rèn luyện kỹ năng phun thuốc thủ công

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Máy định vị (GPS cầm tay)

		Chiếc

		6

		Sử dụng để xác định tọa độ của các điểm cháy và  diện tích thiệt hại

		- Độ chính xác vị trí: 


≥ 15 m


- Độ chính xác:


 ≥ 0,05m/giây



		14 

		Địa bàn cầm tay

		Chiếc

		3

		Dùng để định  hướng bản đồ

		Loại thông dụng trên thị trường



		15 

		Loa cầm tay

		Chiếc

		2

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		16 

		Ống nhòm

		Chiếc

		3

		Sử dụng để quan sát

		- Độ phóng đại:  


7 X÷15 X


- Độ chính xác:  ±  5%



		17 

		Rựa (dao phát)

		Chiếc

		18

		Dùng để phát dọn đường băng cản lửa rừng

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Máy vi tính

		Bộ

		18

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		19 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansilumnent

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm



		20 

		Bộ phần mềm báo cháy rừng

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành báo cháy rừng, quản lý cháy rừng

		Phiên bản phổ biến và cài đặt được 18 máy vi tính





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KHAI THÁC GỖ, TRE NỨA


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp lý thuyết tối đa 35 học sinh hoặc lớp thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cưa máy

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình khai thác

		Cắt được cây đường kính: ≥ 15cm



		2 

		Tời kéo gỗ

		Chiếc

		1

		Sử dụng trong quá trình thực hành khai thác

		Chiều dài cáp:


 ≥ 500 m



		3 

		Cưa đơn

		Chiếc

		6

		Dùng để hướng dẫn và rèn kỹ năng chặt hạ gỗ thủ công

		Chiều dài lưỡi cưa: 


≥ 95cm



		4 

		Búa chặt

		Chiếc

		6

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Rìu chặt

		Chiếc

		6

		

		



		6 

		Rựa (dao phát)

		Chiếc

		6

		

		



		7 

		Thước dây

		Chiếc

		6

		Dùng để thực hành kiểm tra trong quá trình khai thác




		- Chiều dài: ≥ 20m


- Độ chính xác: 5mm



		8 

		Dụng cụ đo đường kính, chiều cao cây

		Bộ

		6

		

		



		9 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		10 

		Thước đo cao 

		Chiếc

		2

		

		Đo được độ cao:


 ≥ 40 m



		11 

		Thước kẹp kính

		Chiếc

		2

		

		Đo được đường kính cây: ≥ 1m



		12 

		Dụng cụ sửa chữa cơ khí

		Bộ

		6

		Dùng để tháo lắp các chi tiết máy khi sửa chữa




		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		14 

		Mỏ lết

		Chiếc

		1

		

		



		15 

		Cờ lê 

		Bộ

		1

		

		



		16 

		Tuýp

		Bộ

		1

		

		



		17 

		Tuốc lơ vít

		Bộ

		1

		

		



		18 

		Lục giác

		Chiếc

		1

		

		



		19 

		Dũa 

		Bộ

		1

		

		



		20 

		Dụng cụ điều khiển cây đổ 

		Bộ

		6

		Dùng để điều khiển cây đổ theo hướng xác định




		Loại thông dụng trên thị trường 






		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Nêm

		Chiếc

		1

		

		



		

		Kích xoay gỗ

		Chiếc

		1

		

		



		

		 Búa

		Chiếc

		1

		

		



		

		Móc xoay gỗ

		Chiếc

		1

		

		



		11

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		quần áo bảo hộ

		Bộ

		1

		

		



		

		Giầy bảo hộ 

		Đôi

		1

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		1

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		1

		

		



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansilumnent

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





  Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN : TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cắt cỏ

		Chiếc

		6

		Sử dụng để phát thực bì

		Cắt được cây  đường kính: ≤ 3cm



		2 

		Máy khoan hố

		Chiếc

		6

		Sử dụng để khoan hố trồng cây

		Đường kính khoan:  


≤ 0,8 m



		3 

		Máy trộn hỗn hợp

		Chiếc

		1

		Sử dụng để trộn hỗn hợp đất, phân, phụ gia

		Năng suất: 


≥ 2 tấn/giờ



		4 

		Máy đóng bầu

		Chiếc

		1

		Sử dụng để đóng bầu ươm cây giống

		- Năng suất: (800÷1000) khay/giờ


- Mỗi khay: (80÷100) bầu



		5 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		1

		Sử dụng để bơm nước tưới

		Công suất: ≥ 1 kW



		6 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		1

		Sử dụng để phun thuốc trừ sâu 

		Dung tích bình  thuốc:  ≥ 25lít



		7 

		Bình phun thuốc

		Chiếc

		3

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Dàn cày phay

		Chiếc

		1

		Sử dụng để cày vỡ hoặc cày xới chăm sóc

		Loại dàn 3 hoặc 5 lưỡi



		9 

		Dàn cày lưỡi

		Chiếc

		1

		Sử dụng để cày đất

		Loại 3 hoặc 4 lưỡi



		10 

		Hệ thống tưới nước

		Bộ

		1

		Dùng để tưới phun mưa và tưới thấm

		Hệ thống có công suất phù hợp và tự động



		11 

		Địa bàn cầm tay

		Chiếc

		2

		Sử dụng xác định hướng hàng cây

		Loại thông dụng trên thị trường



		12 

		Ô doa 

		Chiếc

		9

		Sử dụng trong qúa trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường






		13 

		Rựa (dao phát)

		Chiếc

		9

		Dùng để phát thực bì

		



		14 

		Cuốc bàn

		Chiếc

		9

		Sử dụng trong qúa trình thực hành

		



		15 

		Xẻng

		Chiếc

		9

		Dùng để đào hố thủ công

		



		16 

		Cuốc chim

		Chiếc

		9

		

		



		17 

		Cưa lá nhỏ

		Chiếc

		9

		Sử dụng trong quá trình chăm sóc cây

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Dụng cụ ghép cây

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành ghép cây




		Loại thông dụng trên thị trường






		19 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		20 

		Dao chiết ghép

		Chiếc

		1

		

		



		21 

		Kéo 

		Chiếc

		1

		

		



		22 

		Dụng cụ thu hái hạt giống

		Bộ

		6

		Dùng để thu hái quả, hạt




		



		23 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		24 

		Thang chữ A

		Chiếc

		1

		

		Chiều cao: ≥ 3 m, điều chỉnh được độ nghiêng của chân thang



		25 

		Thang thẳng

		Chiếc

		1

		

		Chiều cao: ≥ 3 m



		26 

		Sào có móc

		Chiếc

		1

		

		- Cán dài: ≥ 4 m


- Móc bằng sắt hình câu liêm



		27 

		Thước dây

		Chiếc

		6

		Dùng để thiết kế cự ly cây, hàng

		- Chiều dài: ≥ 20m


- Độ chính xác: 5mm



		28 

		Thước chữ A

		Chiếc

		6

		

		- Dài: (15 ÷ 21) cm


- Thanh nằm ngang dài:  ≥ 75 cm



		21

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		22

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansilumnent

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG CÂY ĂN QUẢ


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy khoan hố

		Chiếc

		6

		Sử dụng để khoan hố trồng cây

		Đường kính khoan: 


 ≤ 0,8 m



		2 

		Máy trộn hỗn hợp

		Chiếc

		2

		Sử dụng để trộn hỗn hợp đất, phân, phụ gia

		Năng suất: ≥ 2 tấn/giờ



		3 

		Máy đóng bầu

		Chiếc

		2

		Sử dụng để đóng bầu ươm cây giống

		Năng suất:


(800 ÷1000) khay/giờ


Mỗi khay:


(80÷100) bầu



		4 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		3

		Sử dụng để bơm nước tưới

		Công suất: ≥ 1 kW



		5 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		3

		Sử dụng để phun thuốc trừ sâu 

		Dung tích bình  thuốc:  ≥ 25 lít



		6 

		Bình phun thuốc

		Chiếc

		3

		Dùng để phun thuốc, kết hợp tưới nước khi cây còn nhỏ

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Dàn cày phay

		Chiếc

		1

		Sử dụng để cày vỡ hoặc cày xới chăm sóc

		Loại dàn 3 hoặc 5 lưỡi



		8 

		Hệ thống tưới nước

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành tưới nước

		Hệ thống có công suất phù hợp và tự động



		9 

		Địa bàn cầm tay

		Chiếc

		2

		Sử dụng xác định hướng hàng cây

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Ô doa 

		Chiếc

		9

		Dùng để tưới cây

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Rựa (dao phát)

		Chiếc

		9

		Dùng để phát thực bì

		



		12 

		Cuốc bàn

		Chiếc

		9

		Dùng để làm đất

		



		13 

		Xẻng

		Chiếc

		9

		

		



		14 

		Cuốc chim

		Chiếc

		9

		Dùng để thực hành đào hố

		



		15 

		Xà beng

		Chiếc

		3

		

		



		16 

		Cưa lá nhỏ

		Chiếc

		9

		Dùng để thực hành ghép cây

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Dụng cụ ghép cây

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành ghép cây

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		19 

		Dao chiết ghép

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Kéo 

		Chiếc

		1

		

		



		21 

		Dụng cụ thu hái hạt giống

		Bộ

		6

		Dùng để thu hái quả, hạt

		



		22 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		23 

		Thang chữ A

		Chiếc

		1

		

		Chiều cao: ≥ 3 m, điều chỉnh được độ nghiêng của chân thang



		24 

		Thang thẳng

		Chiếc

		1

		

		Chiều cao: ≥ 3 m



		25 

		Sào có móc

		Chiếc

		1

		

		- Cán dài: ≥ 4 m


- Móc bằng sắt hình câu liêm



		26 

		Thước dây

		Chiếc

		6

		Sử dụng để thiết kế hàng cây




		- Chiều dài: ≥ 20m


- Độ chính xác: 5mm



		20

		Thước chữ A

		Chiếc

		6

		

		- Dài: (15 ÷ 21) cm


- Thanh nằm ngang dài:  ≥ 75 cm



		21

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		22

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansilumnent

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN : TRỒNG CÂY LƯƠNG THỰC


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy gieo hạt

		Chiếc

		2

		Dùng để thực hành gieo hạt đậu, bắp

		Gieo được: 


(4 ÷ 6) hàng



		2 

		Dàn sạ kéo tay

		Chiếc

		2

		Dùng để thực hành gieo sạ lúa

		Loại kéo tay gồm 4 hoặc 8 trống



		3 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		2

		Sử dụng để bơm nước tưới

		Công suất: ≥ 1 kW



		4 

		Máy thu hoạch

		Chiếc

		2

		Sử dụng để thu hoạch ngô, khoai, sắn, mía…

		Công suất: 


(11 ÷ 22) Hp



		5 

		Máy tách  hạt

		Chiếc

		2

		Sử dụng để tách các loại hạt

		Công suất: (5 ÷ 8) Hp



		6 

		Tủ bảo quản

		Chiếc

		2

		Sử dụng để bảo quản các loại sản phẩm sau khi thu hoạch

		Dung tích: ≥ 1000 lít



		7 

		Dàn cày chảo

		Chiếc

		1

		Sử dụng trong quá trình thực hành làm đất

		Loại 3 hoặc 5 chảo



		8 

		Dàn cày lưỡi

		Chiếc

		1

		

		Loại 3 hoặc  4 lưỡi



		9 

		Cuốc bàn

		Chiếc

		6

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		10 

		Ô doa 

		Chiếc

		6

		

		



		11 

		Xẻng

		Chiếc

		3

		Dùng để xúc nguyên liệu

		



		12 

		Bình phun thuốc

		Chiếc

		3

		Dùng để phun thuốc phòng trừ sâu bệnh

		



		13 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		14 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansilumnent

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: SẢN XUẤT RAU AN TOÀN


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 24


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy trộn hỗn hợp

		Chiếc

		2

		Sử dụng để trộn hỗn hợp đất, phân

		Năng suất:


≥ 2 tấn/giờ



		2 

		Máy đo pH

		Chiếc

		2

		Dùng để đo độ chua của đất

		- Thang đo: 


2pH ÷ 16pH


- Độ chính xác: 0,01pH



		3 

		Máy bơm nước




		Chiếc

		3

		Cung cấp nguồn nước để tưới rau

		Công suất: ≥ 1 kW



		4 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		2

		Sử dụng để  phun tưới cây hoặc phun thuốc trừ sâu sinh học

		Dung tích bình  thuốc: ≥ 25 lít



		5 

		Bình tưới phun

		Chiếc

		9

		Dùng để tưới phun trong phạm vi hẹp

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Hệ thống tưới nước

		Bộ

		1

		Dùng để tưới nước cho rau hoặc tưới phân

		Hệ thống có công suất phù hợp và tự động



		7 

		Tủ bảo ôn

		Chiếc

		1

		Sử dụng để bảo quản rau

		Dung tích: ≥ 200 lít



		8 

		Khay xốp

		Chiếc

		18

		Dùng để trồng rau mầm

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Thùng xốp

		Chiếc

		9

		Dùng để bảo quản rau mầm sau thu hoạch

		



		10 

		Chậu

		Chiếc

		6

		Dùng để thực hiện các công việc trong quá trình sản xuất

		



		11 

		Xe rùa

		Chiếc

		3

		Dùng để vận chuyển rau

		



		12 

		Quang gánh

		Đôi

		9

		

		



		13 

		Sọt sắt

		Đôi

		9

		

		



		14 

		Cuốc bàn

		Chiếc

		18

		Dùng để làm đất, lên luống, chăm sóc

		



		15 

		Cuốc xới nhỏ

		Chiếc

		9

		

		



		16 

		Bay đánh cây

		Chiếc

		9

		

		



		17 

		Máy xới đất cầm tay

		Chiếc

		6

		Dùng để thực hành làm đất trồng rau an toàn

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Dàn che

		Bộ

		1

		Dùng để duy trì nhiệt độ, ẩm độ cho luống cây

		Loại khung cố định và được phủ lưới ni lông đen



		19 

		Dụng cụ xử lý hạt giống 

		Bộ

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường






		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Phích ủ nhiệt

		Chiếc

		1

		

		



		

		Thùng ủ hạt

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Dụng cụ tạo luống

		Bộ

		3

		Dùng để thực hiện công việc tạo luống

		Loại thông dụng trên thị trường



		21 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		22 

		Bàn trang

		Chiếc

		1

		

		



		23 

		Cào 

		Chiếc

		1

		

		



		24 

		Dụng cụ gieo hạt

		Bộ

		3

		Sử dụng để thực hiện các  công việc gieo hạt

		Loại thông dụng trên thị trường



		25 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		26 

		Cào 8 răng

		Chiếc

		1

		

		



		27 

		Bàn trang

		Chiếc

		1

		

		



		28 

		Xẻng

		Chiếc

		9

		Sử dụng trong quá trình thực hành




		Loại thông dụng trên thị trường






		29 

		Dụng cụ đóng bầu

		Bộ

		3

		

		



		30 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		31 

		Cân bàn

		Chiếc

		1

		

		



		32 

		Thúng

		Chiếc

		2

		

		



		33 

		Đục túi bầu

		Chiếc

		3

		

		



		34 

		Phễu đóng bầu

		Chiếc

		6

		

		



		35 

		Ghế nhựa

		Chiếc

		6

		

		



		24

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		25

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansilumnent

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG NẤM


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp lý thuyết tối đa 35 học sinh hoặc lớp thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đóng bịch

		Chiếc

		2

		Dùng để thực hành  đóng bịch

		Năng suất:


(800 ÷1000) khay/giờ


Mỗi khay:


(80÷100) bịch/khay



		2 

		Máy đo pH

		Chiếc

		2

		Dùng để đo độ chua của giá thể

		- Thang đo: 


2 pH ÷ 16 pH


- Độ chính xác: 


0,01 pH



		3 

		Máy băm rơm

		Chiếc

		2

		Sử dụng để thực hành băm rơm làm nấm

		Năng suất: 


(300 ÷ 700) kg/giờ



		4 

		Tủ cấy

		Chiếc

		2

		Dùng để hướng dẫn thực hành cấy giống

		- Kích thước:


Dài:


 (1000÷1200) mm


Rộng: (600÷800) mm


Cao: (600÷1200) mm


- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa


- Cường độ chiếu sáng: ≥ 1000 lux



		5 

		Nồi hấp

		Chiếc

		2

		Dùng để hấp vô trùng các loại dụng cụ

		- Dung tích: ≥ 75 lít

- Công suất sợi đốt: 


≤ 7,5 kW



		6 

		Thiết bị đo độ ẩm nguyên liệu

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hành đo, xác định độ ẩm nguyên liệu làm nấm

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		2

		Để bảo quản  nấm 

		Dung tích: ≥ 200 lít



		8 

		Bể xử lý nguyên liệu

		Chiếc

		2

		Dùng để xử lý nguyên liệu làm nấm

		Dung tích: 1m3 ÷ 3m3



		9 

		Khuôn nấm

		Chiếc

		2

		Dùng để tạo mô cấy nấm rơm

		Hình thang, chuyên dùng tạo mô nấm



		10 

		Xẻng

		Chiếc

		6

		Dùng để đảo và xúc nguyên liệu

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Lò sấy

		Chiếc

		2

		Dùng để sấy nấm khô trước khi lưu trữ

		Năng suất: 


≤ 10 kg nấm khô/giờ



		12 

		Lò hấp

		Chiếc

		2

		Dùng để hấp nguyên liệu

		Năng suất: 


≤ 1 tấn/ngày



		13 

		Búa đục lỗ nấm

		Chiếc

		9

		Dùng để đục lỗ trồng mộc nhĩ trên gỗ

		Đường kính mũi:  


≤ 1cm



		14 

		Tủ cấy giống nấm

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hiện nhân giống và giúp cho việc cấy chuyền ít nhiễm tạp hơn

		Loại thông dụng và chuyên dùng để cấy giống nấm



		15 

		Bình tưới phun

		Chiếc

		2

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		16 

		Ẩm kế

		Chiếc 

		2

		

		Dải đo độ ẩm 


10% ÷90%



		17 

		Dụng cụ cấy giống và chăm sóc

		Bộ

		9

		Dùng để hướng dẫn thực hành trồng và chăm sóc

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Đĩa inox

		Chiếc

		2

		

		Đường kính: (15÷20)cm



		

		Muỗng cấy giống

		Chiếc

		2

		

		Vật liệu: Inox, rộng 1cm



		

		Đèn cồn

		Chiếc

		2

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dao rạch bịch

		Chiếc

		2

		

		Loại dao nhỏ, lưỡi mỏng



		18

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		19

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansilumnent

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TRỒNG HOA, CÂY CẢNH


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 26


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy trộn hỗn hợp

		Chiếc

		2

		Sử dụng để trộn hỗn hợp đất, phân, phụ gia

		Năng suất:


≥ 2 tấn/giờ



		2 

		Máy đóng bầu

		Chiếc

		2

		Sử dụng để đóng bầu ươm cây giống

		- Năng suất: (800÷1000) khay/giờ


- Mỗi khay: (80÷100) bầu



		3 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		3

		Sử dụng bơm nước lê bể chứa

		Công suất: ≥ 1 kW



		4 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		2

		Dùng để phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho hoa và cây cảnh

		Dung tích bình  thuốc: ≥ 25lít



		5 

		Máy xới đất cầm tay

		Chiếc

		3

		Sử dụng để cày, bừa, làm tơi đất trước khi gieo, cấy các loại hoa và cây cảnh

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Máy tạo độ ẩm

		Chiếc

		3

		Dùng để phun sương, tạo độ ẩm thích hợp cho trồng hoa, cây cảnh trong vườn

		Áp suất:


(100 ÷ 250) PSI



		7 

		Ẩm kế

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hành trồng và chăm sóc

		Dải đo độ ẩm: 


10% ÷90%



		8 

		Hệ thống tưới nước

		Bộ

		1

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Hệ thống có công suất phù hợp và tự động



		9 

		Cưa lá nhỏ

		Chiếc

		9

		Sử dụng để cắt cành tạo tán, chăm sóc




		Loại thông dụng trên thị trường






		10 

		Kéo bấm cành

		Chiếc

		18

		

		



		11 

		Cuốc bàn

		Chiếc

		9

		

		



		12 

		Cuốc xới nhỏ

		Chiếc

		9

		

		



		13 

		Bay đánh cây

		Chiếc

		9

		

		



		14 

		Xà beng

		Chiếc

		3

		

		



		15 

		Ô doa

		Chiếc

		9

		

		



		16 

		Bình tưới phun

		Chiếc

		3

		

		



		17 

		Dàn che

		Bộ

		1

		Dùng để che nắng cho cây

		Loại khung cố định và được phủ lưới ni lông đen



		18 

		Khoan




		Chiếc

		3

		Dùng để khoan tạo dáng cho cây

		Công suất:  ≥ 500 W



		19 

		Thiết bị định hình cây

		Chiếc

		9

		Dùng để uốn cây cảnh

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Cưa lá nhỏ

		Chiếc

		9

		Sử dụng trong quá trình chăm sóc cây cảnh

		Loại thông dụng trên thị trường



		21 

		Dụng cụ đóng bầu

		Bộ

		3

		Dùng để cân, đong nguyên liệu, pha chế hỗn hợp ruột bầu và đóng bầu




		Loại thông dụng trên thị trường






		22 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		23 

		Cân bàn

		Chiếc

		1

		

		



		24 

		Thúng

		Chiếc

		2

		

		



		25 

		Đục túi bầu

		Chiếc

		3

		

		



		26 

		Phễu đóng bầu

		Chiếc

		6

		

		



		27 

		Ghế nhựa

		Chiếc

		6

		

		



		28 

		Dụng cụ ghép cây

		Bộ

		18

		Sử dụng để thực hành ghép các loài hoa và cây cảnh




		Loại thông dụng trên thị trường 






		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Dao chiết ghép

		Chiếc

		1

		

		



		

		Kéo 

		Chiếc

		1

		

		



		23

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		24

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansilumnent

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: KHUYẾN NÔNG LÂM 


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số môn học: MH 27


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Loa cầm tay

		Chiếc

		2

		Dùng để thực hành tuyên truyền, thông báo

		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Bảng

		Chiếc

		1

		Dùng để gắn các thẻ mầu

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Máy scan

		Chiếc

		1

		Dùng để chụp các hình ảnh, văn bản, tài liệu

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Máy ảnh

		Chiếc

		2

		Dùng để lưu trữ các hình ảnh hoạt động trong quá trình dạy và học

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansilumnent

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: SỬ DỤNG MỘT SỐ MÁY CÔNG CỤ 


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 28


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cắt cỏ

		Chiếc

		3

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

		Cắt được cây  đường kính: ≤ 3cm



		2 

		Máy khoan hố

		Chiếc

		3

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

		Đường kính khoan:


  ≤ 0,8 m



		3 

		Máy phun thuốc

		Chiếc

		3

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

		Dung tích bình thuốc:


≤ 25 lít



		4 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		3

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

		Công suất: ≥ 1kW






		5 

		Cưa máy

		Chiếc

		3

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

		Cắt được cây đường kính: ≥ 15cm



		6 

		Dụng cụ sửa chữa cơ khí

		Bộ

		6

		Dùng để sửa chữa, bảo dưỡng các loại máy

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		1

		

		



		

		Cờ lê 

		Bộ

		1

		

		



		

		Tuýp

		Bộ

		1

		

		



		

		Tuốc lơ vít

		Bộ

		1

		

		



		

		Lục giác

		Chiếc

		1

		

		



		

		Dũa 

		Bộ

		1

		

		



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansilumnent

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: KHỞI NGHIỆP KINH DOANH


Tên nghề: Lâm sinh


Mã số mô đun: MĐ 29


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp lý thuyết tối đa 35 học sinh hoặc lớp thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansilumnent

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm



		3 

		Máy tính cầm tay

		Chiếc

		9

		Dùng để tính toán khi lập kế hoạch  kinh doanh

		Loại thông dụng trên thị trường





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ  


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN  


Tên nghề: Lâm Sinh


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		NHÓM THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ chữa cháy 

		Bộ

		2

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		2 

		Mỗi bộ gồm:

		



		3 

		Dây an toàn  

		Chiếc

		1

		



		4 

		Bình chữa cháy 

		Bộ

		1

		



		5 

		Chổi dập lửa

		Chiếc

		1

		



		6 

		Máy thổi gió

		Chiếc

		1

		



		7 

		Câu liêm

		Chiếc

		1

		



		8 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		19

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động 



		9 

		Mỗi bộ gồm:

		



		10 

		quần áo bảo hộ

		Bộ

		1

		



		11 

		Giầy bảo hộ 

		Đôi

		1

		



		12 

		Găng tay

		Đôi

		1

		



		13 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		1

		



		14 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		1

		



		15 

		Ủng cao su

		Đôi

		1

		



		16 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		2

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		17 

		Mỗi bộ gồm:

		



		18 

		cáng cứu thương

		Chiếc

		1

		



		19 

		Tủ kính đựng dụng cụ cứu thương

		Chiếc

		1

		



		20 

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo,...

		Bộ

		1

		



		

		NHÓM THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		21 

		Máy gieo hạt

		Chiếc

		2

		Gieo được: (4 ÷ 6) hàng



		22 

		Lò sấy

		Chiếc

		2

		Năng suất: ≤ 10 kg nấm khô/giờ



		23 

		Lò hấp

		Chiếc

		2

		Năng suất: ≤ 1 tấn/ngày



		24 

		Khuôn nấm

		Chiếc

		2

		Hình thang, chuyên dùng tạo mô nấm



		25 

		Máy đóng bịch




		Chiếc

		2

		Năng suất:


(800 ÷1000) khay/giờ


Mỗi khay:


(80÷100) bịch/khay



		26 

		Máy băm rơm

		Chiếc

		2

		Năng suất: (300 ÷ 700) kg/giờ



		27 

		Búa đục lỗ nấm

		Chiếc

		9

		Đường kính mũi:  ≤ 1cm



		28 

		Bể xử lý nguyên liệu

		Chiếc

		2

		Dung tích: 1m3 ÷ 3m3



		29 

		Dụng cụ cấy giống và chăm sóc

		Bộ

		9

		



		

		Mỗi bộ gồm:



		

		Đĩa inox

		Chiếc

		2

		Đường kính: (15÷20)cm



		

		Muỗng cấy giống

		Chiếc

		2

		Vật liệu: Inox, rộng 1cm



		

		Đèn cồn

		Chiếc

		2

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dao rạch bịch

		Chiếc

		2

		Loại dao nhỏ, lưỡi mỏng



		30 

		Ẩm kế 

		Chiếc

		3

		Dải đo độ ẩm: 10% ÷90%



		31 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		18

		Dải đo nhiệt: - 50°C ÷ 70°C



		32 

		Hệ thống tưới nước

		Bộ

		1

		Hệ thống có công suất phù hợp và tự động



		33 

		Cưa lá nhỏ

		Chiếc

		9

		Loại thông dụng trên thị trường






		34 

		Kéo bấm cành 

		Chiếc

		18

		



		35 

		Cuốc xới nhỏ

		Chiếc

		18

		



		36 

		Bay đánh cây

		Chiếc

		9

		



		37 

		Bình tưới phun

		Chiếc

		9

		



		38 

		Dàn che

		Bộ

		1

		Loại khung cố định và được phủ lưới ni lông đen



		39 

		Khoan 

		Chiếc

		3

		Công suất:  ≥ 500 W



		40 

		Dụng cụ đóng bầu

		Bộ

		3

		Loại thông dụng trên thị trường



		41 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		42 

		Cân bàn

		Chiếc

		1

		



		43 

		Thúng

		Chiếc

		2

		



		44 

		Đục túi bầu

		Chiếc

		3

		



		45 

		Phễu đóng bầu

		Chiếc

		6

		



		46 

		Ghế nhựa

		Chiếc

		6

		



		47 

		Dụng cụ ghép cây

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm






		48 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		49 

		Dao chiết ghép

		Chiếc

		1

		



		50 

		Kéo 

		Chiếc

		1

		



		51 

		Thùng xốp

		Chiếc

		9

		Loại thông dụng trên thị trường



		52 

		Khay xốp

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		53 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		3

		- Độ phóng đại ống kính: ≥ 30 X


- Độ chính xác góc: ±20”



		54 

		Máy toàn đạc điện tử

		Bộ

		1

		Độ phóng đại ống kính:  ≥ 30 X



		55 

		Máy định vị (GPS cầm tay)

		Chiếc

		6

		- Độ chính xác vị trí: ≥ 15 m


- Độ chính xác: ≥ 0,05m/giây



		56 

		Địa bàn 3 chân

		Bộ

		6

		- Độ phóng đại: ≥ 12 X

- Tầm nhìn: ≥ 2 mm



		57 

		Địa bàn cầm tay

		Chiếc

		6

		Loại thông dụng trên thị trường



		58 

		Ống nhòm

		Chiếc

		3

		- Độ phóng đại:  7 X÷15 X


- Độ chính xác:  ±  5%



		59 

		Thước dây

		Chiếc

		6

		- Chiều dài: ≥ 20m


- Độ chính xác: 5mm



		60 

		Bàn ghế vẽ bản đồ

		Bộ

		6

		Kích thước mặt bàn:  ≥ A3



		61 

		Dụng cụ vẽ bản đồ

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		62 

		Thước kẻ ly

		Chiếc

		1

		



		63 

		Thước đo độ

		Chiếc

		1

		



		64 

		Thước trượt

		Chiếc

		1

		



		65 

		Com pa

		Chiếc

		1

		



		66 

		Ê ke

		Chiếc

		1

		



		67 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		3

		- Phạm vi cân: ≤ 2000 g


- Độ chính xác: (0,001÷0,01) g



		68 

		Cân phân tích

		Chiếc

		3

		- Độ chính xác:  0,0001 g

- Khả năng cân: ≤ 200 g



		69 

		Bộ kit về đất

		Bộ

		3

		Loại thông dụng trên thị trường



		70 

		Máy đo gió

		Chiếc

		3

		- Phạm vi đo: ≤ 20 m/s


- Độ chính xác: 0, 1 m/s



		71 

		Máy đo pH




		Chiếc

		3

		- Thang đo: 2pH ÷ 16pH


- Độ chính xác: 0,01pH



		72 

		Máy đo tiếng ồn

		Chiếc

		3

		- Thang đo: ≥ 40 dB


- Độ chính xác: ±3,5 dB



		73 

		Máy đo ánh sáng

		Chiếc

		3

		Thang đo:  ≤ 100.000 Lux



		74 

		Máy đo bụi không khí

		Bộ

		3

		- Đo được kích thước hạt:


 ≥ 0,01 µm


- Sai số: ±0,003 g/m3



		75 

		Máy đo cao đa năng

		Chiếc

		3

		- Độ phóng đại:  ≥ 5 X
- Thang đo: ≥ 150 m
- Độ chính xác: 5cm



		76 

		Máy đo độ đục

		Chiếc

		3

		Thang đo: ≥ 1000 NTU



		77 

		Máy đo độ dốc

		Chiếc

		3

		Loại chuyên dụng trong điều tra rừng



		78 

		Khoan tăng trưởng

		Chiếc

		3

		Loại  thông dụng trên thị trường



		79 

		Tủ cấy

		Chiếc

		3

		- Kích thước:


Dài:


 (1000÷1200) mm


Rộng: (600÷800) mm


Cao: (600÷1200) mm


- Áp suất làm việc:


(200÷300) Pa


- Cường độ chiếu sáng: 


≥ 1000 lux



		80 

		Máy cất nước 1 lần

		Chiếc

		2

		- Năng suất:


 (4÷8) lít/giờ


- Chất lượng nước pH: 5,0÷6,5


- Độ dẫn điện:


 (3,0÷4,0) μS/cm



		81 

		Máy cất nước 2 lần

		Chiếc

		1

		- Năng suất: 


(4÷8) lít/giờ


- Chất lượng nước pH: (5,0÷6,5)


Độ dẫn điện:


 (3,0÷4,0) μS/cm



		82 

		Tủ lạnh 

		Chiếc

		1

		Dung tích: ≥ 200 lít



		83 

		Tủ lạnh sâu 

		Chiếc

		1

		Nhiệt  buồng lạnh:  


-40 0C ÷ -10 0C



		84 

		Máy khuấy từ 

		Chiếc

		2

		- Tốc độ: ≥ 1500 vòng/ phút
- Gia nhiệt: ≥ 50 0C



		85 

		Nồi hấp

		Chiếc

		2

		- Dung tích: ≥ 75 lít

- Công suất sợi đốt: ≤ 7,5 kW



		86 

		Máy lắc ngang

		Chiếc

		2

		Tốc độ lắc: ≤ 300 vòng/phút



		87 

		Tủ môi trường

		Chiếc

		1

		- Dung tích: ≥ 100 lít


- Công suất: ≤ 1000 W



		88 

		Máy xay sinh tố

		Chiếc

		2

		- Dung tích: ≥ 2 lít


- Công suất: ≥ 500 W



		89 

		Máy hút bụi

		Chiếc

		2

		- Công suất: ≥ 1000 W 
- Dung tích túi bụi: ≥ 2 lít



		90 

		Máy rửa dụng cụ 

		Chiếc

		1

		- Rửa các loại bình: ≤ 500 ml


- Công suất:  ≥  0,42 kW



		91 

		Máy đo cao bằng laze

		Chiếc

		3

		Loại thông dụng trong  đo độ cao cây rừng



		92 

		Tủ sấy

		Chiếc

		2

		Nhiệt độ: 50 0C ÷ 300 0C



		93 

		Tủ bảo quản mẫu

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		94 

		Thiết bị leo cây 

		Bộ

		3

		Lực tải: ≥ 180kg



		95 

		Máy hút ẩm

		Chiếc

		2

		Lượng không khí hút:


(300 ÷ 500) lít/ngày



		96 

		Máy đo cường độ ánh sáng

		Chiếc

		2

		Phạm vi đo: ≤ 100.000 Lux



		97 

		Dàn sạ kéo tay

		Chiếc

		2

		Loại kéo tay gồm 4 hoặc 8 trống



		98 

		Máy thu hoạch

		Chiếc

		2

		Công suất: 


(11 ÷ 22) Hp



		99 

		Máy tách  hạt

		Chiếc

		2

		Công suất: (5 ÷ 8) Hp



		100 

		Tủ bảo quản

		Chiếc

		2

		Dung tích: ≥ 1000 lít



		101 

		Tủ bảo ôn

		Chiếc

		1

		Dung tích ≥ 200 lít



		102 

		Máy xới đất cầm tay

		Chiếc

		6

		Loại thông dụng trên thị trường



		103 

		Thiết bị đo độ ẩm nguyên liệu

		Chiếc

		3

		Loại thông dụng trên thị trường



		104 

		Tủ cấy giống nấm

		Chiếc

		3

		Loại thông dụng và chuyên dùng để cấy giống nấm



		105 

		Máy tạo độ ẩm

		Chiếc

		3

		Áp suất:


(100 ÷ 250) PSI



		106 

		Thiết bị định hình cây

		Chiếc

		9

		Loại thông dụng trên thị trường



		107 

		Bảng

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		108 

		Khoan phẫu diện

		Chiếc

		3

		Khoan sâu: ≥ 2m Đường kính: 

≥ 10 cm



		109 

		Máy đo độ chặt đất

		Chiếc

		3

		Loại thông dụng trên thị trường



		110 

		Thiết bị lọc không khí

		Chiếc

		1

		Loại chuyên dụng cho phòng thí nghiệm



		111 

		Máy lọc nước

		Chiếc

		1

		Năng suất lọc: ≥ 10 lít/giờ



		112 

		Chậu

		Chiếc

		6

		Loại thông dụng trên thị trường



		113 

		Bếp ga

		Chiếc

		2

		Loại 2 bếp thông dụng trên thị trường



		114 

		Xe đẩy

		Chiếc

		6

		Loại xe chuyên dùng trong phòng thí nghiệm



		115 

		Giàn nuôi

		Chiếc

		6

		Có nhiều tầng, hệ thống đèn chiếu sáng tắt mở tự động



		116 

		Đèn cực tím

		Bộ

		6

		Công suất: ≥ 20 W



		117 

		Đèn chiếu sáng

		Chiếc

		6

		Loại thông dụng trên thị trường 



		118 

		Kính hiển vi quang học

		Bộ

		2

		Độ phóng đại:  ≤ 1.000 X



		119 

		Kính hiển vi soi nổi 

		Chiếc

		1

		Độ phóng đại:  ≥ 50 X



		120 

		Kính lúp cầm tay

		Chiếc

		18

		Độ phóng đại: ≥ 5 X



		121 

		Dụng cụ thí nghiệm

		Bộ

		6

		



		122 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		123 

		Cốc đong

		Bộ

		3

		Dung tích: 20 ml ÷ 1000 ml



		124 

		Ống đong

		Bộ

		3

		Dung tích: 1ml ÷ 1000 ml



		125 

		 Pi pét 

		Chiếc

		1

		- Thể tích: 0,5 ml ÷ 5 0 ml


- Độ chính xác:  0,01 ml ÷ 0,5 ml



		126 

		Lọ thuỷ tinh tam giác

		Chiếc

		100

		Dung tích: 100 ml÷250 ml



		127 

		Lọ thủy tinh trụ

		Chiếc

		100

		



		128 

		Cốc Inox

		Chiếc

		2

		Dung tích: 250 ml÷500 ml



		129 

		Xoong

		Chiếc

		2

		Dung tích: 5 lít÷10 lít



		130 

		Ống nghiệm

		Chiếc

		10

		Kích thước 24mmx160mm, 32mmx160mm



		131 

		Cối sứ

		Chiếc

		1

		Loại chuyên dùng cho phòng thí nghiệm



		132 

		Phễu lọc 

		Chiếc

		1

		



		133 

		Đèn cồn

		Chiếc

		3

		



		134 

		Đĩa inôx

		Chiếc

		2

		



		135 

		Đĩa petri

		Chiếc

		2

		



		136 

		Panh

		Chiếc

		2

		



		137 

		Kéo inox

		Chiếc

		2

		



		138 

		Dao mổ

		Chiếc

		2

		



		139 

		Máy trộn hỗn hợp

		Chiếc

		2

		- Năng suất: ≥ 2 tấn/giờ


- Dùng cho nhiều loại nguyên liệu



		140 

		Máy đóng bầu

		Chiếc

		2

		- Năng suất: (800÷1000) khay/giờ


- Mỗi khay: (80÷100) bầu



		141 

		Máy nghiền đất

		Chiếc

		2

		Loại chuyên dùng để nghiền đất đóng bầu



		142 

		Máy phun thuốc 

		Chiếc

		3

		Dung tích bình chứa: ≥ 25 lít



		143 

		Bình phun thuốc

		Chiếc

		3

		Loại thông dụng trên thị trường



		144 

		Xe rùa

		Chiếc

		3

		Loại thông dụng trên thị trường



		145 

		Dụng cụ làm tiêu bản thực vật

		Bộ

		3

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		

		Kẹp tiêu bản 

		Chiếc

		9

		



		

		Kim khâu

		Chiếc

		5

		



		

		Thùng bảo quản 

		Chiếc

		3

		



		146 

		Dụng cụ bắt côn trùng

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		

		Vợt

		Chiếc

		03

		



		

		Dậm

		Chiếc

		03

		



		

		Cọ tre

		Chiếc

		03

		



		

		Túi đựng mẫu vật

		Chiếc

		03

		



		

		Panh, dao

		Chiếc

		03

		



		147 

		Dụng cụ vào mẫu và cấy chuyền

		Bộ

		9

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		

		Đĩa inox

		Chiếc

		2

		Đường kính:


( 15 ÷20) cm



		

		Đĩa petri

		Chiếc

		2

		Đường kính


50 mm ÷ 60 mm



		

		Panh

		Chiếc

		2

		Dài: 20 cm ÷ 25 cm



		

		Kéo inox

		Chiếc

		2

		Dài: 15 cm ÷ 20 cm



		

		Đèn cồn

		Chiếc

		2

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dao mổ

		Chiếc

		2

		Loại thường dùng trong y tế



		148 

		Dụng cụ gieo hạt

		Bộ

		3

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		

		Cào 8 răng

		Chiếc

		1

		



		

		Bàn trang

		Chiếc

		1

		



		149 

		Dụng cụ thu hái hạt giống

		Bộ

		6

		



		150 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		151 

		Thang chữ A

		Chiếc

		1

		Chiều cao: ≥ 3 m, điều chỉnh được độ nghiêng của chân thang



		152 

		Thang thẳng

		Chiếc

		1

		Chiều cao: ≥ 3 m



		153 

		Thang dây

		Chiếc

		1

		Loại chuyên dùng để treo cây cao



		154 

		Sào có móc

		Chiếc

		1

		- Cán dài: ≥ 4 m


- Móc bằng sắt hình câu liêm



		155 

		Kéo cắt cành cao

		Chiếc

		1

		Loại chuyên dùng để cắt cành trên cao



		156 

		Dụng cụ tạo luống

		Bộ

		3

		Loại thông dụng trên thị trường



		157 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		158 

		Bàn trang

		Chiếc

		1

		



		159 

		Cào 

		Chiếc

		1

		



		160 

		Dụng cụ xử lý hạt giống 

		Bộ

		6

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		161 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		162 

		Phích ủ nhiệt

		Chiếc

		1

		



		163 

		Thùng ủ hạt

		Chiếc

		1

		



		164 

		Dụng cụ giâm, chiết, ghép

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		165 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		166 

		Kéo cắt hom

		Chiếc

		1

		



		167 

		Dao chiết ghép

		Chiếc

		1

		



		168 

		Ô doa

		Chiếc

		9

		



		169 

		Xẻng 

		Chiếc

		9

		



		170 

		Máy cắt cỏ

		Chiếc

		6

		Cắt được cây  đường kính: ≤ 3cm



		171 

		Dàn cày chảo

		Chiếc

		1

		Loại 3 hoặc 5 chảo



		172 

		Dàn cày lưỡi

		Chiếc

		1

		Loại 3 hoặc  4 lưỡi



		173 

		Dàn cày phay

		Chiếc

		1

		Loại dàn 3 hoặc 5 lưỡi



		174 

		Rựa (dao phát)

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		175 

		Cuốc bàn

		Chiếc

		18

		



		176 

		Cuốc chim

		Chiếc

		18

		



		177 

		Xà beng

		Chiếc

		3

		Loại thông dụng trên thị trường



		178 

		Cưa máy

		Chiếc

		3

		Cắt được cây đường kính:


≥ 15cm



		179 

		Cưa cắt cành 

		Chiếc

		3

		Tầm với:  ≥ 2 m



		180 

		Máy scan 

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		181 

		Máy phát dọn thực bì

		Chiếc

		4

		Công suất: ≥1400 W 


Loại có lưỡi cắt được cây gỗ đường kính: ≤ 3 cm



		182 

		Máy khoan hố

		Chiếc

		6

		Đường kính khoan:  ≤ 0,8 m



		183 

		Thước chữ A

		Chiếc

		3

		- Dài: (15 ÷ 21) cm


- Thanh nằm ngang dài:  ≥ 75 cm



		184 

		Quang gánh

		Đôi

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		185 

		Sọt sắt

		Đôi

		18

		



		186 

		Tời kéo gỗ

		Chiếc

		1

		Chiều dài cáp:  ≥ 500 m



		187 

		Cưa đơn

		Chiếc

		6

		Chiều dài lưỡi cưa: ≥ 95cm



		188 

		Búa chặt

		Chiếc

		6

		Loại thông dụng trên thị trường



		189 

		Rìu chặt

		Chiếc

		6

		



		190 

		Dụng cụ đo đường kính, chiều cao cây

		Bộ

		6

		



		191 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		192 

		Thước đo cao 

		Chiếc

		2

		Đo được độ cao: ≥ 40 m



		193 

		Thước kẹp kính

		Chiếc

		2

		Đo được đường kính cây: ≥ 1m



		194 

		Dụng cụ sửa chữa cơ khí

		Bộ

		6

		Loại thông dụng trên thị trường



		195 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		196 

		Mỏ lết

		Chiếc

		1

		



		197 

		Cờ lê 

		Bộ

		1

		



		198 

		Tuýp

		Bộ

		1

		



		199 

		Tuốc lơ vít

		Bộ

		1

		



		200 

		Lục giác

		Chiếc

		1

		



		201 

		Dũa 

		Bộ

		1

		



		202 

		Dụng cụ điều khiển cây đổ 

		Bộ

		6

		Loại thông dụng trên thị trường 






		203 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		204 

		Nêm

		Chiếc

		1

		



		205 

		Kích xoay gỗ

		Chiếc

		1

		



		206 

		 Búa

		Chiếc

		1

		



		207 

		Móc xoay gỗ

		Chiếc

		1

		



		208 

		Bộ cù lèo

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		209 

		Máy bơm nước 

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 1 kW



		210 

		Máy bộ đàm

		Bộ

		02

		Cự ly liên lạc: ≥ 50 m



		211 

		Máy ảnh

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		212 

		Loa cầm tay

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		213 

		Tiêu bản cây rừng

		Bộ

		100

		Bao gồm các loại: lá, vỏ cây, hoa, quả và cây tái sinh được ép khô



		214 

		Tủ trưng bày 

		Chiếc

		01

		- Vật  liệu: Gỗ hoặc kim loại


- Có từ 3 đến 5 tầng


- Loại có nhiều ngăn để trưng bày mẫu vật



		215 

		Hộp đựng mẫu phẫu diện đất

		Chiếc

		02

		Bằng nhựa hoặc bằng gỗ cỡ


≥25cm x 10cm, chia làm 5 ngăn



		216 

		NHÓM THIẾT BỊ HỖ TRỢ



		217 

		Máy vi tính 

		Bộ

		18

		Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		218 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansilumnent

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm



		219 

		Máy tính cầm tay

		Chiếc

		9

		Loại thông dụng trên thị trường



		220 

		Phầm mềm GIS

		Bộ

		1

		Phiên bản phổ biến và cài đặt được 18 máy vi tính



		221 

		Phần mềm báo cháy rừng

		Bộ

		1

		Phiên bản phổ biến và cài đặt được 18 máy vi tính
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị dạy nghề cấp độ quốc gia, nghề Khai thác, đánh bắt hải sản trình độ Cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh, phần mềm dạy học, bộ mẫu vật  thật…) và số lượng của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, theo chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng nghề cấp độ quốc gia, nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản đã được Tổng cục Dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013.                         


I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề cấp độ quốc gia, nghề Khai thác, đánh bắt hải sản trình độ cao đẳng nghề 


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 33, danh mục thiết bị dạy nghề cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết để thực hiện môn học, mô đun đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo nghề cấp độ quốc gia.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo nghề cấp độ quốc gia.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun

Bảng danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 34).

Bảng danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun được tổng hợp từ các bảng danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun. 

Trong bảng danh mục này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị là số lượng đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các các môn học, mô đun.


II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề cấp độ quốc gia, nghề Khai thác, đánh bắt hải sản trình độ cao đẳng nghề


Các cơ sở dạy nghề Khai thác, đánh bắt hải sản trình độ cao đẳng nghề, cấp độ quốc gia đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy nghề cấp độ quốc gia cho các môn học, mô đun (bảng 34); 


2. Các trường căn cứ vào quy mô đào tạo nghề Khai thác, đánh bắt hải sản; danh mục thiết bị dạy nghề cấp độ quốc gia, nghề Khai thác, đánh bắt hải sản, trình độ Cao đẳng nghề; kế hoạch đào tạo cụ thể của trường, có tính đến thiết bị sử dụng chung cho một số nghề khác mà trường đào tạo để xác định số lượng thiết bị cần thiết, đảm bảo chất lượng dạy nghề và hiệu quả vốn đầu tư. 


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN HỌC: HÌNH HỌA - VẼ KỸ THUẬT 


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn ghế vẽ kỹ thuật 

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành các bài tập hình họa - vẽ kỹ thuật

		- Bàn vẽ kỹ thuật khổ: ≥ A3 

- Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng



		2

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Sử dụng thực hành trong quá trình vẽ

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Êke

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước kẻ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước đo độ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Chi tiết cơ khí 

		Bộ

		06

		Sử dụng để làm mô hình vẽ các hình chiếu bản vẽ cơ khí

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		

		Dạng bạc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dạng trục trơn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bánh răng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Trục ren

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Chi tiết mối ghép cơ khí

		Bộ

		06

		Sử dụng làm mô hình để vẽ các hình chiếu

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ren

		Chiếc

		01

		

		



		

		Then

		Chiếc

		01

		

		



		

		Then hoa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hàn

		Chiếc

		01

		

		



		5




		Mô hình cắt bổ chi tiết

		Bộ

		06

		Sử dụng làm mô hình để vẽ các hình chiếu

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dạng bạc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dạng trục trơn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bánh răng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Trục ren

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 

≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: NGUYÊN LÝ TÀU THUYỀN


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình khung xương tàu thủy

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, công dụng khung xương tàu thủy

		Chiều dài thiết kế: (1,5 ÷ 2) m, các thông số khác tỉ lệ với chiều dài thiết kế theo Sổ tay kỹ thuật đóng tàu



		2

		Mô hình tàu cá

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		Chiều dài thiết kế: (1,5 ÷ 2) m, các thông số khác tỉ lệ với chiều dài thiết kế theo Sổ tay kỹ thuật đóng tàu



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình tàu 


cá vỏ gỗ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình tàu cá vỏ thép

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình tàu cá vỏ composite

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ VÔ TUYẾN ĐIỆN


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thiết bị thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều 1 pha

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bộ nguồn cung cấp điện

		Bộ

		01

		

		- Iđm : (5 ÷ 10) A


- Uv: 220 VAC


- Ura: (90 ÷ 220)VAC



		

		Đồng hồ cos( 

		Chiếc

		01

		

		Uđm : ≥ 220V



		

		Đồng hồ chuyển mạch

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		

		I: ≥ 5A



		

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		

		U: ≤ 220 V



		

		Phụ tải, thuần trở,  thuần cảm, thuần dung, mạch xoay 

chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C 

		Bộ

		01

		

		- Uđm : 

(90 ÷ 220) VAC


Pđm:  ≤ 1000 W



		2

		Thiết bị thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều.

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nguồn cung cấp điện 

		Bộ

		01

		

		- Iđm : (5 ÷ 10) A


- Uv: 220 VAC


- Ura: (6 ÷ 24)VDC



		

		Thiết bị đo điện trở 

		Bộ

		01

		

		- Khoảng đo: 


≤ 50 mΩ


- Độ phân giải: 


≤ 100 µΩ



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		01

		

		I: ≤ 1A



		

		Vonmet DC

		Chiếc

		01

		

		U: ≥ 5V



		

		Phụ tải tải thuần trở,  thuần cảm, thuần dung.

		Bộ

		01

		

		- Uđm: (6 ÷ 24) VDC


- Pđm : ≤ 100 W



		3




		Máy biến áp

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu

 cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy biến áp một pha

		Chiếc

		01

		

		Sđm : ≥ 500 VA



		

		Máy biến áp ba pha

		Chiếc

		01

		

		Sđm : ≥ 5000 VA 



		4

		Động cơ điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo động cơ điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Động cơ điện


3 pha

		Chiếc

		01

		 

		Pđm: ≥ 1,5 kW



		

		Động cơ điện 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Pđm: ≥ 750 W



		5

		Mô hình máy FM (Frequency modulation)

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy FM

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		6

		Mô hình máy AM (Amplitude Modulation)

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy AM

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng



		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Ống nhòm hàng hải

		Chiếc

		 06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo ống nhòm

- Sử dụng để quan sát phát hiện mục tiêu, trạng thái mặt biển

		Phạm vi quan sát: 

(0 ÷ 1000) m





		2

		Máy đo gió

		Chiếc

		06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng máy đo gió

- Sử dụng để đo tốc độ gió

		- Thang đo: 


(0 ÷ 30) m/s

- Môi trường hoạt động: (0 ÷ 50) 0C



		3

		Khí áp kế

		Chiếc

		06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng khí áp kế

- Sử dụng để đo áp suất khí quyển

		- Phạm vi đo: 


(0 ÷ 900) mmHg

- Nhiệt độ hoạt động: (0 ÷ 50) 0C



		4

		Đồng hồ 

bấm giây

		Chiếc

		06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng đồng hồ bấm giây

- Sử dụng để đo thời gian

		- Màn hình 6 số


- Hiển thị giờ, phút, giây và % giây

- Độ chính xác: 1/100s



		5

		Máy đo độ mặn 

		Chiếc

		06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng

- Sử dụng để đo độ mặn của nước biển

		- Phạm vi đo:


(0 ÷ 1000) mg/lít
- Nhiệt độ hoạt động: 

(0 ÷ 50) 0C



		6

		Máy đo tốc độ dòng chảy 



		Chiếc

		06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng máy đo tốc độ dòng chảy

 - Sử dụng để đo tốc độ dòng chảy

		- Phạm vi đo: 

(0,01 ÷ 2,5) m/s

- Có đầy đủ thiết bị kèm theo





		7

		Máy thu thông tin thời tiết

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách sử dụng máy thu thông tin thời tiết

		- Tần số: 


(80 ÷ 160) kHz
- Điện áp nguồn: 


(11 ÷ 36) VDC


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		8

		Máy đo nhiệt độ tầng nước

		Chiếc

		06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng máy đo nhiệt độ tầng nước

- Sử dụng để đo nhiệt độ tầng nước

		- Khoảng đo: 

(0 ÷ 40) 0C 


- Đầy đủ phụ kiện kèm theo



		9

		Phần mềm mô phỏng xác định gió thực


(True Wind Determinant)

		Bộ

		01

		- Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng

- Sử dụng để xác định tốc độ và hướng gió thực

		Phiên bản mô phỏng mới nhất tại thời điểm sử dụng



		10

		Phần mềm mô phỏng tính toán thủy triều ở các cảng (Tides)

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng phần mềm mô phỏng tính toán thủy triều ở các cảng

		Phiên bản mô phỏng mới nhất tại thời điểm sử dụng



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: QUY TẮC PHÒNG NGỪA VA CHẠM TÀU THUYỀN 

TRÊN BIỂN


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Ra đa hàng hải 

		Bộ

		06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của radar


- Sử dụng để rèn kỹ năng tránh va bằng radar

		- Công suất phát:


≥ 2 kW

- Thang đo:


≤ 72 hải lý


- Màn hình màu

- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		2

		Ống nhòm hàng hải

		Chiếc

		06

		Dùng để giới thiệu cho người học cấu tạo, cách sử dụng ống nhòm hàng hải để quan sát mục tiêu khi tàu hoạt động trên biển, neo đậu hoặc gặp sự cố

		Phạm vi quan sát: 


(0 ÷ 1000) m 



		3

		Cờ thông tin, tín hiệu hàng hải

		Bộ

		06

		Hướng dẫn rèn luyện cho người học nhận biết được các loại cờ thông tin và các tín hiệu hàng hải

		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam



		4

		Chuông

		Chiếc

		06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo của chuông, cách sử dụng chuông

- Sử dụng để nhận biết các tín hiệu chuông khác nhau

		- Áp lực âm thanh:


≥ 110 db

- Đường kính phần miệng chuông: 

≥ 200 mm



		5

		Còi

		Chiếc

		06

		- Dùng để giới thiệu cách sử dụng, cách bố trí và vị trí lắp đặt trên tàu

- Sử dụng để nhận biết các tín hiệu còi khác nhau

		- Tần số:


(70 ÷ 700) Hz


- Áp lực âm thanh:


< 110 dB



		6

		Cồng

		Chiếc

		06

		- Dùng để giới thiệu cách sử dụng, cách bố trí trên tàu

- Sử dụng để nhận biết các tín hiệu cồng khác nhau

		- Khối lượng: < 5 kg

- Áp lực âm thanh: 


< 110 dB

- Đường kính cồng: 


≥ 500 mm 



		7

		Đèn tín hiệu tránh va

		Bộ

		06

		- Dùng để giới thiệu cách bố trí đèn trên tàu, cách trang bị đèn cho các loại tàu khác nhau

- Dùng để giới thiệu cách nhận biết tín hiệu đèn, cách sử dụng trong các trường hợp hành trình khác nhau trên biển

- Sử dụng để làm các bài tập thực hành

		Theo quy định tại Quy tắc quốc tế phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đèn cột

		Chiếc

		02

		

		



		

		Đèn lái

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đèn mạn phải 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đèn mạn trái

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đèn chiếu sáng khắp 4 phía (các màu: trắng, đỏ, xanh; vàng; mỗi màu 3 chiếc)

		Chiếc

		12

		

		



		

		Đèn chớp 

		Chiếc

		02

		

		



		8

		Dấu hiệu

		Bộ

		06

		- Dùng để giới thiệu cách nhận dạng các loại dấu hiệu khác nhau


- Hướng dẫn rèn luyện cách nhận dạng tàu thuyền dựa vào dấu hiệu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Hình cầu

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính: ≥ 0,6 m


- Màu đen



		

		

		

		

		

		- Đường kính đáy: 


≥ 0,6 m


- Chiều cao bằng đường kính đáy


- Màu đen



		

		Hình chóp nón

		Chiếc

		03

		

		



		

		

		

		

		

		- Đường kính: ≥ 0,6m


- Chiều cao gấp hai lần đường kính


- Màu đen



		

		Hình trụ

		Chiếc

		01

		

		



		

		

		

		

		

		- Gồm 2 dấu hiệu hình chóp nón


- Có chung 1 đáy và đường kính đáy: 


≥ 0,6m


- Màu đen



		

		Hình thoi

		Chiếc

		03

		

		



		9

		Dụng cụ báo hiệu

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng trong các trường hợp khác nhau

		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam về thiết bị hàng hải





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Súng bắn pháo hiệu

		Khẩu

		01

		

		



		

		Pháo hiệu

		Quả

		01

		

		



		

		Pháo khói

		Quả

		01

		

		



		

		Pháo dù

		Quả

		01

		

		



		

		Quả cầu múi khế

		Quả

		01

		

		



		10

		Hệ thống mô phỏng Ra đa/ARPA

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống mô phỏng 


ra đa

		- Mô phỏng ra đa hàng hải

- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: PHÁP LUẬT CHUYÊN NGÀNH

Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: NGƯ TRƯỜNG VÀ NGƯ LOẠI


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 13


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bình tiêu bản một số loài cá biển có giá trị kinh tế ở Việt Nam

		Bình

		60

		Sử dụng để nhận biết một số loài cá biển có giá trị kinh tế ở Việt Nam

		- Đường kính: ≥ 15 cm


- Chiều cao: ≥ 20 cm



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: NGHIỆP VỤ THUYỀN VIÊN


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu sinh

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng trong các trường hợp khác nhau

		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam về thiết bị cứu sinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Phao áo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phao tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phao tròn có đèn tự phát sáng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phao có dây ném

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phao tín hiệu khói 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phao bè tự thổi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phao tự động xác định vị trí 

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng trong các trường hợp khác nhau

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		

		Bình CO2

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình Bột

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình Bọt

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Dụng cụ báo hiệu

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng trong các trường hợp khác nhau

		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam về thiết bị hàng hải



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Súng bắn pháo hiệu

		Khẩu

		01

		

		



		

		Pháo hiệu

		Quả

		01

		

		



		

		Pháo khói

		Quả

		01

		

		



		

		Pháo dù

		Quả

		01

		

		



		

		Quả cầu múi khế

		Quả

		01

		

		



		4

		Dụng cụ cứu thủng

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng trong các trường hợp khác nhau

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Rìu

		Chiếc

		01

		

		- Khối lượng:

(2 ÷3) kg


- Chiều dài cán rìu: 


(70 ÷ 100) cm



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		- Khối lượng:


(3  ÷ 5) kg

- Chiều dài cán búa: (80 ÷ 100) cm



		

		Thảm bịt thủng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:

(1 ÷2,2) m



		

		Tấm đệm xơ

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(0,5m ÷ 1,2)  m



		

		Tấm cao su

		Chiếc

		01

		

		- Dầy: (3 ÷ 5) mm 


- Kích thước: 


(1 ÷ 2,2) m



		

		Tấm vải sơn

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(2 ÷ 4,2) m



		

		Xô

		Chiếc

		01

		

		Dung tích:  ≥ 5 lít



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cán xẻng: (100 ÷ 130) cm 



		5

		Bộ dụng cụ 


trầu dây

		Bộ

		18

		- Dùng để giới thiệu công dụng và cách sử dụng các dụng cụ

- Sử dụng để rèn kỹ năng trầu dây

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đục 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vồ gỗ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vồ khuyết

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vồ vuông

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chêm dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chêm nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Xuồng cứu sinh

		Chiếc

		01

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng xuồng cứu sinh

		- Công suất:


(30 ÷ 40) HP


- Sức chở: ≥  6 người

- Có đầy đủ phụ trợ kèm theo



		7

		Máy bơm nước

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng máy bơm nước

		- Công suất: ≥ 200W


- Lưu lượng:


≥ 45 lít/phút



		8

		Mô hình hệ thống thiết bị lái

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống thiết bị lái

		- Thiết bị đồng bộ với máy lái thủy lực điều khiển bằng van điện từ

- Mô men xoắn: 


≥ 16 kN



		9

		Mô hình hệ thống thiết bị neo

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống thiết bị neo

		- Thiết bị đồng bộ với máy kéo neo. 


- Công suất: ≥ 4 kW



		10

		Mô hình hệ thống thiết bị chằng buộc tàu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống thiết bị chằng buộc tàu

		- Thiết bị đồng bộ với tời thu dây

- Tốc độ thu:


(0,1 ÷ 0,5) m/giây


- Công suất động cơ:  ≥ 4 kW



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng



		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: VẬT LIỆU VÀ CHẾ TẠO NGƯ CỤ


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 15


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình vàng lưới kéo đơn

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lưới kéo đơn

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh

- Chiều dài vàng lưới: (3 ÷ 5) m 



		2

		Mô hình vàng lưới kéo đôi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lưới kéo đôi

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh

- Chiều dài vàng lưới: (5 ÷ 8) m



		3

		Mô hình vàng lưới rê trôi tầng mặt

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lưới rê trôi tầng mặt

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh

- Kích thước:


+ Dài: (8 ÷ 10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m



		4

		Mô hình vàng lưới rê trôi tầng đáy

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lưới rê trôi tầng đáy

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh

- Kích thước:


+ Dài: (8 ÷ 10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m



		5

		Mô hình vàng lưới rê cố định

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lưới rê cố định

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh

- Kích thước:


+ Dài: (5 ÷ 8) m


+ Cao: (0,5 ÷ 1) m



		6

		Mô hình vàng lưới vây 1 tàu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lưới vây 1 tàu

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Kích thước:


+ Dài: (5 ÷10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m



		7

		Mô hình vàng lưới vây 2 tàu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lưới vây 2 tàu

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Kích thước:


+ Dài: (5 ÷ 10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m



		8

		Mô hình vàng lưới vây đuôi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lưới vây đuôi

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Kích thước:


+ Dài: (5 ÷ 10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m



		9

		Mô hình lưới chụp mực

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lưới chụp mực

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Chu vi miệng lưới: (10 ÷ 14) m


- Chiều cao: 


(4  ÷ 6) m



		10

		Mô hình vàng lưới đáy

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lưới đáy

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Chiều dài vàng lưới: (3 ÷ 5) m 



		11

		Mô hình vàng câu cá ngừ đại dương

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của vàng câu cá ngừ đại dương

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Chiều dài vàng câu: (10 ÷ 20) m



		12

		Lồng bẫy 


cá song

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lồng bẫy cá song



		- Kích thước bẫy hình hộp chữ nhật:


+ Dài: 


(500 ÷ 550) mm


+ Rộng: 


(350 ÷ 400) mm


+ Cao: 


(200 ÷ 350) mm


- Đường kính khung thép: 


(4  ÷ 10) mm



		13

		Lồng bẫy cá chình

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lồng bẫy cá chình

		Kích thước:


+ Dài: 


(550 ÷ 600) mm


+ Đường kính: 


(125 ÷ 130) mm



		14

		Lồng bẫy 

bạch tuộc

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lồng bẫy bạch tuộc

		- Chiều cao: 


(210 ÷ 230) mm


- Đường kính thân: (115 ÷ 125) mm


- Đường kính miệng: (75 ÷ 85) mm



		15

		Lồng bẫy 

tôm hùm

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lồng bẫy tôm hùm

		- Kích thước:


+ Dài: 


(430 ÷ 450) mm 


+ Rộng: 


(430 ÷ 450) mm 


+ Cao: 


(430 ÷ 450) mm


+ Đường kính khung: (8 ÷ 10) mm



		16

		Lồng bẫy ghẹ

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lồng bẫy ghẹ

		- Kích thước bẫy hình trụ:


+ Đường kính: 


(600 ÷ 620) mm


+ Cao: 


(250 ÷ 280) mm


- Đường kính khung thép: (8 ÷ 10) mm



		17

		Lồng bẫy 

ốc hương

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lồng bẫy ốc hương



		- Kích thước bẫy hình nón cụt:


+ Cao: 
(200 ÷ 220) mm


+ Đường kính đáy lồng: 


(390 ÷ 410) mm


+ Đường kính mặt lồng: 


(200 ÷ 220) mm


- Đường kính khung thép: (4 ÷ 6) mm



		18

		Lồng bẫy mực

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lồng bẫy mực

		Kích thước bẫy:

+ Dài:


(470 ÷ 490) mm


+ Cao:


(190 ÷ 210) mm



		19

		Bộ mẫu sợi dùng trong nghề cá

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu các loại sợi dùng trong nghề cá, cách nhận dạng các loại sợi khác nhau

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Sợi nguyên

		Mẫu

		01

		

		Chiều dài: (5 ÷ 10) cm



		

		Sợi thô

		Mẫu

		01

		

		



		

		Sợi con

		Mẫu

		01

		

		



		20

		Bộ mẫu 


dây thừng

		Bộ

		06

		- Dùng để giới thiệu công dụng, cách nhận biết các loại dây thừng khác nhau.


- Sử dụng để hướng dẫn rèn kỹ năng trầu dây, tạo khuyết đầu dây, liên kết đầu khuyết

		Đường kính:


(6 ÷ 30) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dây thừng PP


(Polypropylene)

		Mẫu

		01

		

		



		

		Dây thừng PE


(Polyethylene)

		Mẫu

		01

		

		



		

		Dây thừng PA (Polyamide )

		Mẫu

		01

		

		



		21

		Bộ dụng cụ 

trầu dây

		Bộ

		18

		- Dùng để giới thiệu công dụng và cách sử dụng các dụng cụ

- Sử dụng để rèn kỹ năng trầu dây

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đục 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vồ gỗ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vồ khuyết

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vồ vuông

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chêm dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chêm nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		22

		Dụng cụ sửa chữa ngư cụ

		Bộ

		18

		- Dùng để giới thiệu công dụng và cách sử dụng các dụng cụ

- Sử dụng để rèn kỹ năng đan, cắt và vá lưới

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dao

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghim đan lưới

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dùi

		Chiếc

		01

		

		



		23

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		- Dùng để giới thiệu công dụng, cách sử dụng thiết bị bảo hộ lao động


- Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành an toàn dụng cụ bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		24

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: HÀNG HẢI ĐỊA VĂN


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản


Mã số môn học: MH 16


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Ống nhòm hàng hải

		Chiếc

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng ống nhòm.

		Phạm vi quan sát: 


(0 ÷ 1000) m



		2

		Máy đo gió

		Chiếc

		06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng máy đo gió.


- Sử dụng để đo tốc độ gió.

		- Thang đo: 


(0 ÷ 30) m/s


- Môi trường hoạt động: (0 ÷ 50) 0C



		3

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn xem và tính toán thời gian.

		- Màn hình 6 số


- Hiển thị giờ, phút, giây và % giây


- Độ chính xác: 1/100s



		4

		Bộ dụng cụ tác nghiệp hải đồ

		Bộ

		18

		- Dùng để giới thiệu các loại và cách sử dụng dụng cụ tác nghiệp hải đồ

- Sử dụng để thực hành đo khoảng cách, kẻ được hướng đi của tàu và phương vị tới mục tiêu



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước song song

		Chiếc 

		01

		

		Dài: ≥ 60 cm



		

		Thước ê ke

		Bộ

		01

		

		Dài: ≥ 30 cm



		

		Thước đo độ 

		Chiếc 

		01

		

		Dài: ≥ 30 cm  



		

		Compa hai đầu nhọn

		Chiếc 

		01

		

		Khẩu độ mở: ≥ 30 cm



		

		Compa một đầu nhọn một đầu chì

		Chiếc 

		01

		

		Khẩu độ mở: ≥ 30 cm



		

		Hải đồ biển Việt Nam 

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn hàng hải Việt Nam



		

		Thước ba càng

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 60 cm



		5

		Bàn tác nghiệp hải đồ

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hiện các thao tác cơ bản trên hải đồ

		- Kích thước: 


≥ (1,2 x 1,5) m

- Có thanh chống gãy hải đồ



		6




		La bàn từ

		Bộ

		06

		

		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam về thiết bị Hàng hải






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		La bàn chuẩn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn kỹ năng đo phương vị và xác định vị trí của tàu

		



		

		La bàn lái

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, chức năng của la bàn lái

		



		7

		Máy phần sáu

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách sử dụng máy phần sáu

		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam về thiết bị Hàng hải 



		8

		Máy đo tốc độ dòng chảy 

		Chiếc

		06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng máy đo tốc độ dòng chảy


- Sử dụng để đo tốc độ dòng chảy

		- Phạm vi đo: 


(0,01 ÷ 2,5) m/s


- Có đầy đủ thiết bị kèm theo



		9

		Phần mềm mô phỏng xác định gió thực


(True Wind Determinant)

		Bộ

		01

		- Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng

- Sử dụng để xác định tốc độ và hướng gió thực

		Phiên bản mô phỏng mới nhất tại thời điểm sử dụng



		10

		Phần mềm mô phỏng hàng hải loxo (Rhumbline Sailing)

		Bộ

		01

		- Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng

- Sử dụng để tính toán hướng đi và khoảng cách giữa các điểm

		Phiên bản mô phỏng mới nhất tại thời điểm sử dụng



		11

		Hệ thống mô phỏng hải đồ điện tử/ECDIS

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng hệ thống mô phỏng hải đồ điện tử

		- Mô phỏng hải đồ điện tử

- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: AN TOÀN LAO ĐỘNG


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ trang bị cứu thương

		Bộ

		06

		- Dùng để giới thiệu công dụng của các dụng cụ cứu thương

- Sử dụng để rèn kỹ năng sơ cứu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tủ thuốc cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dụng cụ sơ cứu

		Bộ

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		- Dùng để giới thiệu công dụng, cách sử dụng thiết bị bảo hộ lao động

- Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành an toàn dụng cụ bảo hộ lao động



		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		3

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		06

		- Dùng để giới thiệu công dụng của các thiết bị


- Sử dụng để rèn kỹ năng chữa cháy bằng bình chữa cháy



		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		

		Bình CO2

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình Bột

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình Bọt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		4

		Dụng cụ cứu thủng

		Bộ

		06

		- Dùng để giới thiệu công dụng, hướng dẫn cách sử dụng các dụng cụ cứu thủng

- Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành cứu thủng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		

		Rìu

		Chiếc

		01

		

		- Khối lượng:


(2 ÷3) kg


- Chiều dài cán rìu: (70 ÷ 100) cm



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		- Khối lượng:


(3  ÷ 5) kg


- Chiều dài cán búa: (80 ÷ 100) cm



		

		Thảm bịt thủng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(1 ÷2,2) m



		

		Tấm đệm xơ

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(0,5m ÷ 1,2)  m



		

		Tấm cao su

		Chiếc

		01

		

		- Dầy: (3 ÷ 5) mm 


- Kích thước: 


(1 ÷ 2,2) m



		

		Tấm vải sơn

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(2 ÷ 4,2) m



		

		Xô

		Chiếc

		01

		

		Dung tích:  ≥ 5 lít



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cán xẻng: (100 ÷ 130) cm 



		5

		Máy bơm nước 

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng máy bơm nước.

		- Công suất: ≥ 200 W


- Lưu lượng:


 ≥ 45 lít/phút



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: MÁY ĐIỆN VÀ VÔ TUYẾN ĐIỆN HÀNG HẢI


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Ra đa hàng hải 

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng ra đa hàng hải

		- Công suất phát: 


≥ 2 kW


- Thang đo: ≤ 72 hải lý


- Màn hình màu


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		2

		Máy định vị vệ tinh - Hải đồ - dò cá 

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng máy định vị vệ tinh - Hải đồ - dò cá

		- Kích thước màn hình: ≥ 5,7 inch
- Công suất phát: 600W ÷ 1kW


- Màn hình màu

- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		3

		Máy dò cá đứng

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng máy dò cá đứng

		- Công suất phát: 


≥ 600W


- Thang đo cơ bản: 


(2 ÷ 1200) m


- Màn hình màu

- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		4

		Máy dò cá ngang (Sonar)

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng máy dò cá ngang

		-  Công suất phát: 


≥ 1,5 kW
- Thang đo xa: 


≤ 2000 m


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		5

		Máy thu thông tin hàng hải

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng máy thu thông tin hàng hải

		- Điện áp nguồn: 


(10,8 ÷ 35) VDC


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo 



		6

		Máy thông tin liên lạc tầm xa MF/HF

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng máy thông tin liên lạc tầm xa

		- Tầm phát: 


≥ 60 Hải lý


- Dải tần:


(0,5 ÷ 29,9999) MHz


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		7

		Máy thông tin liên lạc tầm gần

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng máy thông tin liên lạc tầm gần

		- Tầm phát: 


≤ 60 Hải lý


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo





		8

		Máy cầm tay VHF Hàng hải

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng máy cầm tay VHF hàng hải

		- Công suất phát: 


(1 ÷ 5) W


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		9

		Máy thu thông tin thời tiết

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng máy thu thông tin thời tiết

		- Tần số: 


(80 ÷ 160) kHz
- Điện áp nguồn: 


(11 ÷ 36) VDC


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		10

		Máy vô tuyến tầm phương

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng máy vô tuyến tầm phương

		- Dải tần số hoạt động:


(118 ÷ 174) MHz


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		11

		Hệ thống mô phỏng Ra đa/ARPA

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng hệ thống mô phỏng ra đa

		- Mô phỏng ra đa hàng hải


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		12

		Hệ thống mô phỏng thông tin an toàn hàng hải toàn cầu/GMDSS

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng hệ thống mô phỏng thông tin an toàn hàng hải toàn cầu

		- Mô phỏng thông tin an toàn hàng hải toàn cầu


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		13

		Hệ thống mô phỏng dò cá

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng hệ thống mô phỏng dò cá

		- Mô Phỏng dò cá


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: BẢO QUẢN VÀ SƠ CHẾ SẢN PHẨM HẢI SẢN


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ bảo hộ lao động 

		Bộ

		18

		Dùng để giới thiệu công dụng, cách sử dụng các dụng cụ bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ 


lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang


bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		2

		Cân

		Chiếc

		06

		Sử dụng để kiểm tra khối lượng sản phẩm

		Phạm vi cân: 


≤ 100 kg



		3

		Thùng bảo quản nguyên liệu 

		Chiếc

		06

		Dùng để giới thiệu công dụng và rèn kỹ năng bảo quản nguyên liệu

		- Dung tích: 


≤ 250 lít


- Thùng cách nhiệt có nắp đậy





		4

		Bộ dụng cụ chứa đựng

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu công dụng, cách sử dụng dụng cụ chứa đựng

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		





		

		Rổ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính:≥ 450 mm



		

		Chậu

		Chiếc

		01

		

		Đường kính:≥ 450 mm



		

		Thùng rửa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính:


≥ 600 mm


- Chiều cao:


(800 ÷ 1200) mm



		5

		Máy xay đá

		Bộ 

		03

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

- Sử dụng để rèn kỹ năng xay đá cây

		- Công suất động cơ: ≥ 1 HP


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		6

		Mô hình hầm bảo quản thủy sản

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo hầm và cách bảo quản sản phẩm thủy sản

		- Kích thước hầm:


+ Cao: (1 ÷ 1,2) m


+ Rộng: 


(0,5 ÷ 0,6) m


+ Dài: (0,6 ÷ 0,7) m


- Vật liệu PU (Polyurethane)



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: PHÁP CHẾ HÀNG HẢI


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: KINH TẾ THỦY SẢN


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: ĐIỀU ĐỘNG TÀU

Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản


Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số 

lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1



		Bánh lái

		Bộ

		03

		Hướng dẫn nhận biết cấu tạo của bánh lái

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bánh lái thường

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


+ Dài: (1,5 ÷ 1,8) m


+ Rộng: (1 ÷ 1,2) m



		

		Bánh lái trừ bù

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


+ Dài: (1,8 ÷ 2,0) m


+ Rộng: (1,2 ÷ 1,4) m



		2

		Máy lái điện

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành các chức năng của máy lái điện

		- Mômen xoắn:  


≥ 5 kN


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		3

		Máy lái điện -  thủy lực

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành các chức năng của máy lái điện -  thủy lực

		- Máy lái điện có:


Mômen xoắn: 


≥ 16 kN

- Áp lực: ≥ 9,81 Mpa


- Mô tơ lái bơm dầu có: công suất:

 ≥ 1,1kW, tốc độ:


(1000 ÷ 1500) v/p



		4

		Chân vịt 

		Bộ

		03

		Hướng dẫn nhận biết cấu tạo của chân vịt

		Số cánh: (2 ÷ 4) cánh 



		5

		Máy tời thu neo

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thu neo

		
- Công suất: ≥ 4 kW



- Tốc độ thu:


 ≥ 2m/ph


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		6

		Neo khôn

		Bộ

		03

		Hướng dẫn nhận biết cấu tạo neo khôn

		Khối lượng: ≥ 50 kg



		7

		Neo hải quân

		Bộ

		03

		Hướng dẫn nhận biết cấu tạo neo hải quân

		Khối lượng: ≥ 50 kg



		8

		Lỉn neo

		Dây

		03

		Hướng dẫn nhận biết cấu tạo và cách sử dụng lỉn neo

		Kích thước:


+ Đường kính: 


(12 ÷ 24) mm


+ Độ dài: 


(10 ÷ 20) m



		9

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành an toàn bằng dụng cụ bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động


		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ 


lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Hệ thống mô phỏng điều động tàu




		Bộ

		01

		Dùng để thực hành điều khiển tàu; điều động tàu thả neo, điều động tàu cập cầu, cập phao và điều động tàu rời cầu, rời phao trong các điều kiện thời tiết khác nhau

		- Mô phỏng quá trình điều động tàu

- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KHAI THÁC HẢI SẢN BẰNG LƯỚI RÊ

Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thu 

lưới rê

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn kỹ năng thu lưới rê

		- Tốc độ:


(0 ÷ 60) m/phút


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		2

		Mô hình vàng lưới rê trôi tầng mặt

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành khảo sát vàng lưới rê trôi tầng mặt

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh

- Kích thước:


+ Dài: (8 ÷ 10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m



		3

		Mô hình vàng lưới rê trôi tầng đáy

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành khảo sát vàng lưới rê trôi tầng đáy

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh

- Kích thước:


+ Dài: (8 ÷ 10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m



		4

		Mô hình vàng lưới rê cố định

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành khảo sát vàng lưới rê cố định

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh

- Kích thước:


+ Dài: (5 ÷ 8) m


+ Cao: (0,5 ÷ 1) m



		5

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành an toàn bằng dụng cụ bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ 


lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang


bảo hộ lao động

		Chiếc

		01




		

		



		6

		Dụng cụ sửa chữa ngư cụ

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng cắt, đan và vá lưới

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dao

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghim đan lưới

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dùi

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Pa lăng

		Chiếc

		03

		Hướng dẫn nhận biết cấu tạo và cách sử dụng pa lăng

		Sức kéo: ≤ 500 kg



		8

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới rê

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thả lưới và thu lưới rê trong các điều kiện khác nhau

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới rê

- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: KHAI THÁC HẢI SẢN BẰNG LƯỚI VÂY


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thu lưới vây

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn kỹ năng thu lưới vây

		- Tốc độ:


(10 ÷ 40) m/phút


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		2

		Hệ thống tời

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thu dây giềng rút

		- Lực kéo: ≤ 4000 kg


- Tốc độ: 


(20 ÷ 25) m/phút



		3

		Pa lăng

		Chiếc

		03

		Hướng dẫn nhận biết cấu tạo và cách sử dụng 

pa lăng

		Sức kéo: ≤ 500 kg



		4

		Vợt 

		Chiếc

		03

		Hướng dẫn nhận biết cấu tạo và cách sử dụng vợt

		- Chiều dài cán:

≥ 3 m


- Đường kính miệng vợt: ≥ 0,4 m



		5

		Cần cẩu

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn kĩ năng cẩu các thiết bị

		- Dài: (4 ÷ 5) m


- Sức nâng: ≥ 0,35 tấn



		6

		Mô hình vàng lưới vây 1 tàu

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành khảo sát vàng lưới vây 1 tàu

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Kích thước:


+ Dài: (5 ÷10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m



		7

		Mô hình vàng lưới vây 2 tàu

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành khảo sát vàng lưới vây 2 tàu

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Kích thước:


+ Dài: (5 ÷ 10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m



		8

		Mô hình vàng lưới vây đuôi

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành khảo sát vàng lưới vây đuôi

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Kích thước:


+ Dài: (5 ÷ 10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m 



		9

		Dụng cụ bảo hộ lao động 

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành an toàn bằng dụng cụ bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ 


lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Dụng cụ sửa chữa ngư cụ

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng cắt, đan và vá lưới

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dao

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghim đan lưới

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dùi

		Chiếc

		01

		

		



		11

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới vây

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện thả lưới và thu lưới vây trong các điều kiện khác nhau

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới vây

- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KHAI THÁC HẢI SẢN BẰNG LƯỚI KÉO

Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống tời 

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thu dây cáp kéo

		- Lực kéo: ≤ 4000 kg

- Tốc độ:


(20 ÷ 25) m/phút



		2

		Tang thành cao

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn kỹ năng thu lưới kéo

		- Tốc độ: 

≥ 15 m/phút


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		3

		Mô hình vàng lưới kéo đơn

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành khảo sát vàng lưới kéo đơn

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh


- Chiều dài vàng lưới: (3 ÷ 5) m



		4

		Mô hình vàng lưới kéo đôi

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành khảo sát vàng lưới kéo đôi

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh


- Chiều dài vàng lưới: (5 ÷8) m



		5

		Cần cẩu

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn kĩ năng cẩu các thiết bị

		- Dài: (4 ÷ 5) m


- Sức nâng: 


≥ 0,35 tấn



		6

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành an toàn bằng dụng cụ bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ


lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Dụng cụ sửa chữa ngư cụ

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng cắt, đan và vá lưới

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dao

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghim đan lưới

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dùi

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới kéo

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thả lưới và thu lưới kéo trong các điều kiện khác nhau

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới kéo

- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KHAI THÁC MỰC BẰNG LƯỚI CHỤP


Tên nghề: Khai thác đánh bắt hải sản


Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		`

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình lưới chụp mực

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành khảo sát lưới chụp mực

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Chu vi miệng lưới: (10 ÷ 14) m


- Chiều cao: (4  ÷ 6) m



		2

		Cần cẩu

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn kĩ năng cẩu các thiết bị

		- Dài: 4 m÷5 m


- Sức nâng:


≥ 0,35 tấn



		3

		Hệ thống tời 

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thu dây giềng rút

		- Lực kéo: ≤ 4000 kg


- Tốc độ:


(20 ÷ 25) m/phút



		4

		Mô hình tàu lưới chụp mực

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn nhận biết cấu tạo của tàu lưới chụp mực

		Chiều dài thiết kế: 


(1,5 ÷ 2) m, các thông số khác tỉ lệ với chiều dài thiết kế theo Sổ tay kỹ thuật đóng tàu



		5

		Dụng cụ sửa chữa ngư cụ

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng cắt, đan và vá lưới

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dao

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghim đan lưới

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dùi

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành an toàn bằng dụng cụ bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ


lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ


 lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới chụp mực

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thả lưới và thu lưới chụp mực trong các điều kiện khác nhau

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới chụp mực

- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CÂU CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG

Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản


Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình vàng câu cá ngừ đại dương

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành khảo sát vàng câu cá ngừ đại dương

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Chiều dài vàng câu: (10 ÷ 20) m



		2

		Máy tời thu 


dây câu

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thu dây câu

		- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo 


- Tốc độ: 


≤ 360 m/phút



		3

		Máy vô tuyến tầm phương

		Bộ

		06

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành các chức năng của máy vô tuyến tầm phương

		- Dải tần số hoạt động:


(118 ÷ 174) MHz


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		4

		Phao vô tuyến tầm phương

		Bộ

		06

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành các chức năng của phao vô tuyến tầm phương

		- Tần số: 


(1400 ÷ 2450) KHz


- Tầm phát: ≥  


60 hải lý



		5

		Dụng cụ sửa chữa ngư cụ

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng cắt, đan và vá lưới

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dao

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghim đan lưới

		Chiếc

		

01

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dùi

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Dụng cụ xử lý cá

		Bộ

		06

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành các dụng cụ xử lý cá

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Chụp đầu cá

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng: (4 ÷ 6) kg



		

		Câu liêm

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (3 ÷ 5) m



		

		Lao

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (4 ÷ 8) m



		

		Chày

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 0,5m



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		- Khối lượng: 


(0,5 ÷ 1) kg


- Chiều dài: ≥ 0,5 m



		7

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành an toàn dụng cụ bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		8

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác câu cá ngừ đại dương

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thả câu và thu câu trong các điều kiện khác nhau

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác câu cá ngừ đại dương

- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: MÁY KHAI THÁC


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản


Mã số môn học: MH 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy tời thu 

dây câu

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thu dây câu

		- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo 


- Tốc độ: 


≤ 360 m/phút



		2

		Hệ thống tời 

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thu dây cáp kéo, thu dây giềng rút và thu lỉn neo

		- Lực kéo:


≤ 4000 kg


- Tốc độ:


(20 ÷ 25) m/phút



		3

		Máy thu lưới vây

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn kỹ năng thu lưới vây

		- Tốc độ:


(10 ÷ 40) m/phút


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		4

		Máy thu lưới rê

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn kỹ năng thu lưới rê.

		- Tốc độ:


(0 ÷ 60) m/phút


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		5

		Tang thành cao

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn kỹ năng thu lưới kéo.

		- Tốc độ: 


≥ 10 m/phút


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		6

		Cần cẩu

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn kĩ năng cẩu các thiết bị.

		- Dài: (4 ÷ 5) m


- Sức nâng: 


≥ 0,35 tấn



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: SỬ DỤNG MÁY XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TÀU BẰNG VỆ TINH


Tên nghề: Khai thác đánh bắt hải sản


Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy định vị vệ tinh - Hải đồ - dò cá 

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành các chức năng của máy định vị vệ tinh - Hải đồ - dò cá

		- Kích thước màn hình: ≥ 5,7 inch
- Công suất phát: 600W ÷ 1kW


- Màn hình màu

- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN HỌC: XỬ LÝ CÁC SỰ CỐ HÀNG HẢI


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ báo hiệu

		Bộ

		06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng súng

- Dùng để giới thiệu các loại pháo hiệu, cách sử dụng pháo hiệu trong các trường hợp khác nhau

		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam về thiết bị hàng hải





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Súng bắn pháo hiệu

		Khẩu

		01

		

		



		

		Pháo hiệu

		Quả

		01

		

		



		

		Pháo khói

		Quả

		01

		

		



		

		Pháo dù

		Quả

		01

		

		



		

		Quả cầu múi khế

		Quả

		01

		

		



		2

		Dụng cụ


cứu sinh

		  Bộ

		06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng các loại phao

- Sử dụng để rèn các kỹ năng thực hành mặc áo phao



		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam về thiết bị cứu sinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Phao áo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phao tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phao tròn có đèn tự phát sáng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phao có dây ném

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phao tín hiệu khói 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phao bè tự thổi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phao tự động xác định vị trí 

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Xuồng cứu sinh

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng xuồng cứu sinh

		- Công suất: 


(30 ÷ 40) HP


- Sức chở: ≥  6 người


- Có đầy đủ phụ trợ kèm theo



		4

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		06

		 - Dùng để giới thiệu công dụng của các thiết bị


- Sử dụng để rèn kỹ năng chữa cháy bằng bình chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		

		Bình CO2

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình Bột

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình Bọt

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Dụng cụ 

cứu thủng

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu công dụng, hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị cứu thủng



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Rìu

		Chiếc

		01

		

		- Khối lượng:


(2 ÷3) kg


- Chiều dài cán rìu: (70 ÷ 100) cm



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		- Khối lượng:


(3  ÷ 5) kg


- Chiều dài cán búa: (80 ÷ 100) cm



		

		Thảm bịt thủng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(1 ÷2,2) m



		

		Tấm đệm xơ

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(0,5m ÷ 1,2)  m



		

		Tấm cao su

		Chiếc

		01

		

		- Dầy: (3 ÷ 5) mm 


- Kích thước: 


(1 ÷ 2,2) m



		

		Tấm vải sơn

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(2 ÷ 4,2) m



		

		Xô

		Chiếc

		01

		

		Dung tích:  ≥ 5 lít



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cán xẻng: (100 ÷ 130) cm 



		6

		Máy bơm nước

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng máy bơm nước

		- Công suất: 


≥ 200W


- Lưu lượng: 


≥ 45 lít/phút



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Ống nhòm hàng hải

		Chiếc

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng ống nhòm hàng hải để quan sát mục tiêu

		Phạm vi quan sát: 


(0 ÷ 1000) m



		2

		Cờ thông tin, tín hiệu hàng hải

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu các loại cờ và cách nhận biết các loại cờ, tín hiệu hàng hải

		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam



		3

		Chuông

		Chiếc

		06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo của chuông, cách sử dụng chuông

- Sử dụng để nhận biết các tín hiệu chuông khác nhau

		- Áp lực âm thanh: 


≥ 110 db


- Đường kính phần miệng chuông: 


≥ 200 mm



		4

		Còi

		Chiếc

		06

		- Dùng để giới thiệu cách sử dụng, cách bố trí và vị trí lắp đặt trên tàu

- Sử dụng để nhận biết các tín hiệu còi khác nhau

		- Tần số:


(70 ÷ 700) Hz


- Áp lực âm thanh:


< 110 dB





		5

		Cồng

		Chiếc

		06

		- Dùng để giới thiệu cách sử dụng, cách bố trí trên tàu

- Sử dụng để nhận biết các tín hiệu cồng khác nhau

		- Khối lượng: < 5 kg

 - Áp lực âm thanh: 


< 110 dB

- Đường kính cồng: 


≥ 500 mm



		6

		Đèn tín hiệu 


tránh va

		Bộ

		06

		- Dùng để giới thiệu cách nhận biết tín hiệu đèn, cách sử dụng trong các trường hợp hành trình khác nhau

- Sử dụng để làm các bài tập thực hành



		Theo quy định tại Quy tắc quốc tế phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đèn cột

		Chiếc

		02

		

		



		

		Đèn lái

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đèn mạn phải 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đèn mạn trái

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đèn chiếu sáng khắp 4 phía (các màu: trắng, đỏ, xanh; vàng; mỗi màu 3 chiếc)

		Chiếc

		12

		

		



		

		Đèn chớp 

		Chiếc

		02

		

		



		7

		Dụng cụ


báo hiệu

		Bộ

		06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng súng

- Dùng để giới thiệu các loại pháo hiệu, cách sử dụng pháo hiệu trong các trường hợp khác nhau



		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam về thiết bị hàng hải






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Súng bắn pháo hiệu

		Khẩu

		01

		

		



		

		Pháo hiệu

		Quả

		01

		

		



		

		Pháo khói

		Quả

		01

		

		



		

		Pháo dù

		Quả

		01

		

		



		

		Quả cầu múi khế

		Quả

		01

		

		



		8

		Dấu hiệu

		Bộ

		06

		- Dùng để giới thiệu cách nhận dạng các loại dấu hiệu khác nhau


- Hướng dẫn rèn luyện cách nhận dạng tàu thuyền dựa vào dấu hiệu




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Hình cầu

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính: ≥ 0,6 m


- Màu đen



		

		Hình chóp nón

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính đáy: 


≥ 0,6 m


- Chiều cao bằng đường kính đáy


- Màu đen



		

		Hình trụ

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính: ≥ 0,6 m


- Chiều cao gấp hai lần đường kính


- Màu đen



		

		Hình thoi

		Chiếc

		03

		

		- Gồm 2 dấu hiệu hình chóp nón


- Có chung 1 đáy và đường kính đáy: 


≥ 0,6 m


- Màu đen



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: KHAI THÁC TÀU


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: CHỨC TRÁCH THUYỀN VIÊN


Tên nghề: Khai thác đánh bắt hải sản


Mã số môn học: MH 33


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KHAI THÁC HẢI SẢN BẰNG LƯỚI ĐÁY

Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cần cẩu

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn kĩ năng cẩu các thiết bị

		- Dài: (4 ÷ 5) m


- Sức nâng: ≥ 0,35 tấn



		2

		Hệ thống tời

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thu lưới

		- Lực kéo: ≤ 4000 kg


- Tốc độ: 


(20 ÷ 25) m/phút



		3

		Mô hình vàng lưới đáy

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành khảo sát vàng lưới đáy.

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Chiều dài vàng lưới: (3 ÷ 5) m



		4

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành an toàn bằng dụng cụ bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		5

		Dụng cụ sửa chữa ngư cụ

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng cắt, đan và vá lưới.

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dao

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghim đan lưới

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dùi

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới đáy

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thả lưới và thu lưới đáy trong các điều kiện khác nhau

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới đáy

- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KHAI THÁC HẢI SẢN BẰNG LỒNG BẪY

Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Lồng bẫy 


cá song 

		Bộ

		03




		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành khảo sát lồng bẫy cá song

		- Kích thước bẫy hình hộp chữ nhật:


+ Dài: 


(500 ÷ 550) mm


+ Rộng: 


(350 ÷ 400) mm


+ Cao: 


(200 ÷ 350) mm


- Đường kính khung thép: (4  ÷ 10) mm



		2

		Lồng bẫy 


cá chình

		Bộ

		03




		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành khảo sát lồng bẫy cá chình

		Kích thước:


+ Dài:


(550 ÷ 600) mm


+ Đường kính: 


(125 ÷ 130) mm



		3

		Lồng bẫy 

tôm hùm

		Bộ

		03




		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành khảo sát lồng bẫy tôm hùm

		- Kích thước:


+ Dài: 


(430 ÷ 450) mm 


+ Rộng: 


(430 ÷ 450) mm 


+ Cao: 


(430 ÷ 450) mm


+ Đường kính khung: (8 ÷ 10) mm



		4

		Lồng bẫy 

bạch tuộc

		Bộ

		03




		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành khảo sát lồng bẫy bạch tuộc

		- Chiều cao: 


(210 ÷ 230) mm


- Đường kính thân: (115 ÷ 125) mm


- Đường kính miệng: (75 ÷ 85) mm



		5

		Lồng bẫy ghẹ

		Bộ

		03




		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành khảo sát lồng bẫy  ghẹ

		- Kích thước bẫy hình trụ:


+ Đường kính: 


(600 ÷ 620) mm


+ Cao: 


(250 ÷ 280) mm


- Đường kính khung thép:


(8 ÷ 10) mm



		6

		Lồng bẫy 

ốc hương

		Bộ

		03




		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành khảo sát lồng bẫy ốc hương

		- Kích thước bẫy hình nón cụt:


+ Cao: 


(200 ÷ 220) mm


+ Đường kính đáy lồng: 


(390 ÷ 410) mm


+ Đường kính mặt lồng: 


(200 ÷ 220) mm


- Đường kính khung thép: (4 ÷ 6) mm



		7

		Lồng bẫy mực

		Bộ

		03




		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành khảo sát lồng bẫy mực

		Kích thước bẫy:


+ Dài: 


(470 ÷ 490) mm


+ Cao: 


(190 ÷ 210) mm



		8

		Hệ thống tời

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thu dây chính

		- Lực kéo: ≤ 4000 kg


- Tốc độ: 


(20 ÷ 25) m/phút



		9

		Dụng cụ sửa chữa ngư cụ

		Bộ

		18

		 Sử dụng để rèn kỹ năng cắt, đan và vá lưới

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dao

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghim đan lưới

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dùi

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành an toàn bằng dụng cụ bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ lao động 

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang bảo hộ lao 


động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		11

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác lồng bẫy

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thả lồng và thu lồng bẫy trong các điều kiện khác nhau

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác lồng bẫy

- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: SỬ DỤNG MÁY ĐO SÂU, DÒ CÁ


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy dò cá đứng

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành các chức năng của máy dò cá đứng

		- Công suất phát: 


≥ 600W


- Thang đo cơ bản: 


(2 ÷ 1200) m


- Màn hình màu

- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		2

		Máy dò cá ngang (Sonar)

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành các chức năng của máy dò cá ngang

		-  Công suất phát: 


≥ 1,5 kW
- Thang đo xa: 


≤ 2000 m


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		3

		Hệ thống mô phỏng dò cá

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành các chức năng của hệ thống mô phỏng dò cá

		- Mô Phỏng dò cá


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: SỬ DỤNG MÁY LÁI TỰ ĐỘNG


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản


Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy lái điện

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành các chức năng của máy lái điện

		- Mômen xoắn: 


≥ 5 kN


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		2

		Máy lái điện - thủy lực

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành các chức năng của máy lái điện - thủy lực

		- Máy lái điện có: 


Mômen xoắn: 


≥ 16 kN


- Áp lực: ≥ 9,81 Mpa


- Mô tơ lái bơm dầu có: công suất:


 ≥ 1,1kW, tốc độ:(1000 ÷ 1500) v/p



		3

		Hệ thống mô phỏng buồng máy/ERS

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành các chức năng của hệ thống mô phỏng buồng máy

		- Mô phỏng buồng máy


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: SỬ DỤNG MÁY THÔNG TIN LIÊN LẠC


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thông tin liên lạc tầm xa MF/HF

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành các chức năng của máy thông tin liên lạc tầm xa

		- Tầm phát:


 ≥ 60 Hải lý


- Dải tần: 


(0,5 ÷ 29,9999) MHz


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		2

		Máy thông tin liên lạc tầm gần

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành các chức năng của máy thông tin liên lạc tầm gần

		- Tầm phát: 


≤ 60 Hải lý


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		3

		Máy cầm tay VHF Hàng hải

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành các chức năng của máy cầm tay VHF hàng hải

		- Công suất phát: 


(1 ÷ 5) W


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		4

		Máy thu thông tin hàng hải

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành các chức năng của máy thu thông tin hàng hải

		- Điện áp nguồn: 


(10,8 ÷ 35) VDC


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo 



		5

		Máy thu thông tin 


thời tiết

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành các chức năng của máy thu thông tin thời tiết

		- Tần số: 


(80 ÷ 160) kHz
- Điện áp nguồn: 


(11 ÷ 36) VDC


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		6

		Hệ thống mô phỏng thông tin an toàn hàng hải toàn cầu/GMDSS

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành các chức năng của hệ thống mô phỏng thông tin an toàn hàng hải toàn cầu

		- Mô phỏng thông tin an toàn hàng hải toàn cầu


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: MÔI TRƯỜNG, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN LỢI THỦY SẢN


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước 

màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1

		Dụng cụ cứu sinh

		Bộ

		06

		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam về thiết bị cứu sinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Phao áo

		Chiếc

		01

		



		

		Phao tròn

		Chiếc

		01

		



		

		Phao tròn có đèn tự phát sáng

		Chiếc

		01

		



		

		Phao có dây ném

		Chiếc

		01

		



		

		Phao tín hiệu khói 

		Chiếc

		01

		



		

		Phao bè tự thổi

		Chiếc

		01

		



		

		Phao tự động xác định vị trí 

		Chiếc

		01

		



		2

		Xuồng cứu sinh

		Chiếc

		01

		- Công suất: (30 ÷ 40) HP


- Sức chở: ≥  6 người


- Có đầy đủ phụ trợ kèm theo



		3

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		06

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		

		Bình CO2

		Chiếc

		01

		



		

		Bình Bột

		Chiếc

		01

		



		

		Bình Bọt

		Chiếc

		01

		



		4

		Dụng cụ báo hiệu

		Bộ

		06

		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam về thiết bị hàng hải






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Súng bắn pháo hiệu

		Khẩu

		01

		



		

		Pháo hiệu

		Quả

		01

		



		

		Pháo khói

		Quả

		01

		



		

		Pháo dù

		Quả

		01

		



		

		Quả cầu múi khế

		Quả

		01

		



		5

		Dụng cụ cứu thủng

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Rìu

		Chiếc

		01

		- Khối lượng:(2 ÷3) kg


- Chiều dài cán rìu: (70 ÷ 100) cm



		

		Búa

		Chiếc

		01

		- Khối lượng:(3  ÷ 5) kg


- Chiều dài cán búa: (80 ÷ 100) cm



		

		Thảm bịt thủng

		Chiếc

		01

		Kích thước:(1 ÷2,2) m



		

		Tấm đệm xơ

		Chiếc

		01

		Kích thước:(0,5m ÷ 1,2)  m



		

		Tấm cao su

		Chiếc

		01

		- Dầy: (3 ÷ 5) mm 


- Kích thước: (1 ÷ 2,2) m



		

		Tấm vải sơn

		Chiếc

		01

		Kích thước:(2 ÷ 4,2) m



		

		Xô

		Chiếc

		01

		Dung tích:  ≥ 5 lít



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		Chiều dài cán xẻng: (100 ÷ 130) cm 



		6

		Máy bơm nước

		Chiếc

		06

		- Công suất: ≥ 200 W


- Lưu lượng: ≥ 45 lít/phút



		7

		Dụng cụ bảo hộ 


lao động

		Bộ

		18

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		



		

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		



		

		Mũ bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		



		

		Kính bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		



		

		Khẩu trang bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		



		

		Găng tay bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		



		

		Giầy bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		



		8

		Dụng cụ trang bị cứu thương

		Bộ

		06

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Tủ thuốc cứu thương

		Chiếc

		01

		



		

		Dụng cụ sơ cứu

		Bộ

		01

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		9

		Dấu hiệu

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Hình cầu

		Chiếc

		03

		- Đường kính: ≥ 0,6 m


- Màu đen



		

		Hình chóp nón

		Chiếc

		03

		- Đường kính đáy: ≥ 0,6 m


- Chiều cao bằng đường kính đáy


- Màu đen



		

		Hình trụ

		Chiếc

		01

		- Đường kính: ≥ 0,6 m


- Chiều cao gấp hai lần đường kính


- Màu đen



		

		Hình thoi

		Chiếc

		03

		- Gồm 2 dấu hiệu hình chóp nón


- Có chung 1 đáy và đường kính đáy: ≥ 0,6 m


- Màu đen



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		10

		Mô hình khung xương tàu thủy

		Chiếc

		01

		Chiều dài thiết kế: (1,5 ÷ 2) m, các thông số khác tỉ lệ với chiều dài thiết kế theo Sổ tay kỹ thuật đóng tàu



		11

		Mô hình tàu cá

		Bộ

		01

		Chiều dài thiết kế: (1,5 ÷ 2) m, các thông số khác tỉ lệ với chiều dài thiết kế theo Sổ tay kỹ thuật đóng tàu



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô hình tàu cá 


vỏ gỗ

		Chiếc

		01

		



		

		Mô hình tàu cá 


vỏ thép

		Chiếc

		01

		



		

		Mô hình tàu cá 


vỏ composite

		Chiếc

		01

		



		12

		Mô hình tàu lưới chụp mực

		Bộ

		01

		Chiều dài thiết kế: (1,5 ÷ 2) m, các thông số khác tỉ lệ với chiều dài thiết kế theo Sổ tay kỹ thuật đóng tàu



		13

		Bánh lái

		Bộ

		03

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bánh lái thường

		Chiếc

		01

		Kích thước:


+ Dài: (1,5 ÷ 1,8) m


+ Rộng: (1 ÷ 1,2) m



		

		Bánh lái trừ bù

		Chiếc

		01

		Kích thước:


+ Dài: (1,8 ÷ 2,0) m


+ Rộng: (1,2 ÷ 1,4) m



		14

		Máy lái điện -  thủy lực

		Bộ

		03

		- Máy lái điện có: 


Mômen xoắn: ≥ 16 kN


- Áp lực: ≥ 9,81 Mpa


- Mô tơ lái bơm dầu có: công suất:


 ≥ 1,1kW, tốc độ:(1000 ÷ 1500) v/p



		15

		Máy lái điện

		Bộ

		03

		- Mômen xoắn:  ≥ 5 kN


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		16

		Chân vịt

		Bộ

		03

		Số cánh: (2 ÷ 4) cánh



		17

		Máy tời thu neo

		Bộ

		03

		
- Công suất: ≥ 4 kW



- Tốc độ thu: ≥ 2m/ph


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		18

		Neo khôn

		Bộ

		03

		Khối lượng: ≥ 50 kg



		19

		Neo hải quân

		Bộ

		03

		Khối lượng: ≥ 50 kg



		20

		Lỉn neo

		Dây

		03

		Kích thước:


+ Đường kính: (12 ÷ 24) mm


+ Độ dài: (10 ÷ 20) m



		21

		Ra đa hàng hải 

		Bộ

		06

		- Công suất phát: ≥ 2 kW


- Thang đo: ≤ 72 hải lý


- Màn hình màu


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		Máy định vị vệ tinh - Hải đồ - dò cá 

		Bộ

		06

		- Kích thước màn hình: ≥ 5,7 inch
- Công suất phát: 600W ÷ 1kW


- Màn hình màu

- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		23

		Máy dò cá đứng

		Bộ

		06

		- Công suất phát: ≥ 600W


- Thang đo cơ bản: (2 ÷ 1200) m


- Màn hình màu

- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		24

		Máy dò cá ngang (Sonar)

		Bộ

		03

		-  Công suất phát: ≥ 1,5 kW
- Thang đo xa: ≤ 2000 m


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		25

		Máy thu thông tin hàng hải

		Bộ

		06

		- Điện áp nguồn: (10,8 ÷ 35) VDC


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		26

		Máy thông tin liên lạc tầm xa MF/HF

		Bộ

		06

		- Tầm phát: ≥ 60 Hải lý


- Dải tần: (0,5 ÷ 29,9999) MHz


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		27

		Máy thông tin liên lạc tầm gần

		Bộ

		06

		- Tầm phát: ≤ 60 Hải lý


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		28

		Máy cầm tay VHF Hàng hải

		Bộ

		06

		- Công suất phát: (1 ÷ 5) W


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		29

		Máy thu thông tin thời tiết

		Bộ

		06

		- Tần số: (80 ÷ 160) kHz
- Điện áp nguồn: (11 ÷ 36) VDC


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		30

		Máy vô tuyến tầm phương

		Bộ

		06

		- Dải tần số hoạt động:


(118 ÷ 174) MHz


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		31

		Ống nhòm hàng hải

		Chiếc

		06

		Phạm vi quan sát: (0 ÷ 1000) m



		32

		Máy đo gió

		Chiếc

		06

		- Thang đo: (0 ÷ 30) m/s


- Môi trường hoạt động: (0 ÷ 50) 0C



		33

		Máy đo tốc độ 


dòng chảy 

		Chiếc

		06

		- Phạm vi đo: (0,01 ÷ 2,5) m/s


- Có đầy đủ thiết bị kèm theo



		34

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		06

		- Màn hình 6 số


- Hiển thị giờ, phút, giây và % giây


- Độ chính xác: 1/100s



		35

		Khí áp kế

		Chiếc

		06

		- Phạm vi đo: (0 ÷ 900) mmHg


- Nhiệt độ hoạt động: (0 ÷ 50) 0C



		36

		Máy đo độ mặn

		Chiếc

		06

		- Phạm vi đo: (0 ÷ 1000) mg/lít
- Nhiệt độ hoạt động: (0 ÷ 50) 0C



		37

		Máy đo nhiệt độ tầng nước

		Chiếc

		06

		- Khoảng đo: (0 ÷ 40) 0C 


- Đầy đủ phụ kiện kèm theo



		38

		Bình tiêu bản một số loài cá biển có giá trị kinh tế ở Việt Nam

		Bình

		60

		- Đường kính: ≥ 15 cm


- Chiều cao: ≥  20 cm



		39

		Bộ dụng cụ tác nghiệp hải đồ

		Bộ

		18

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Thước song song

		Chiếc 

		01

		Dài: ≥ 60 cm



		

		Thước ê ke

		Bộ

		01

		Dài: ≥ 30 cm



		

		Thước đo độ 

		Chiếc 

		01

		Dài: ≥ 30 cm  



		

		Compa hai đầu nhọn

		Chiếc 

		01

		Khẩu độ mở: ≥ 30 cm



		

		Compa một đầu nhọn một đầu chì

		Chiếc 

		01

		Khẩu độ mở: ≥ 30 cm



		

		Hải đồ biển Việt Nam 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn hàng hải Việt Nam



		

		Thước ba càng

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 60 cm



		40

		Bàn tác nghiệp 


hải đồ

		Chiếc

		18

		- Kích thước: ≥ (1,2 x 1,5) m


- Có thanh chống gãy hải đồ



		41

		La bàn từ

		Bộ

		06

		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam về thiết bị Hàng hải



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		La bàn chuẩn

		Chiếc

		01

		



		

		La bàn lái

		Chiếc

		01

		



		42

		Máy phần sáu

		Bộ

		06

		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam về thiết bị Hàng hải



		43

		Cờ thông tin, tín hiệu hàng hải

		Bộ

		06

		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam



		44

		Đèn tín hiệu 


tránh va

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		Theo quy định tại Quy tắc quốc tế phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển



		

		Đèn cột

		Chiếc

		02

		



		

		Đèn lái

		Chiếc

		01

		



		

		Đèn mạn phải 

		Chiếc

		01

		



		

		Đèn mạn trái

		Chiếc

		01

		



		

		Đèn chiếu sáng khắp 4 phía (các màu: trắng, đỏ, xanh; vàng; mỗi màu 3 chiếc)

		Chiếc

		12

		



		

		Đèn chớp 

		Chiếc

		02

		



		45

		Chuông 

		Chiếc

		06

		- Áp lực âm thanh: ≥ 110 db


- Đường kính phần miệng chuông: ≥ 200 mm



		46

		Còi 

		Chiếc

		06

		- Tần số: (70 ÷ 700) Hz


- Áp lực âm thanh: < 110 dB



		47

		Cồng

		Chiếc

		06

		- Khối lượng: < 5 kg


- Áp lực âm thanh: < 110 dB


- Đường kính cồng: ≥ 500 mm



		48

		Mô hình vàng lưới kéo đơn

		Bộ

		03

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh


- Chiều dài vàng lưới: (3 ÷ 5) m



		49

		Mô hình vàng lưới kéo đôi

		Bộ

		03

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh


- Chiều dài vàng lưới: (5 ÷8) m



		50

		Mô hình vàng lưới rê trôi tầng mặt

		Bộ

		03

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh

- Kích thước:


+ Dài: (8 ÷ 10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m



		51

		Mô hình vàng lưới rê trôi tầng đáy

		Bộ

		03

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh

- Kích thước:


+ Dài: (8 ÷ 10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m



		52

		Mô hình vàng lưới rê cố định

		Bộ

		03

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh

- Kích thước:


+ Dài: (5 ÷ 8) m


+ Cao: (0,5 ÷ 1) m



		53

		Mô hình vàng lưới vây 1 tàu

		Bộ

		03

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Kích thước:


+ Dài: (5 ÷ 10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m



		54

		Mô hình vàng lưới vây 2 tàu

		Bộ

		03

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Kích thước:


+ Dài: (5 ÷ 10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m



		55

		Mô hình vàng lưới vây đuôi

		Bộ

		03

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Kích thước:


+ Dài: (5 ÷ 10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m



		56

		Mô hình vàng lưới đáy

		Bộ

		03

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Chiều dài vàng lưới: (3 ÷ 5) m 



		57

		Mô hình lưới chụp mực

		Bộ

		03

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Chu vi miệng lưới: (10 ÷ 14) m


- Chiều cao: (4  ÷ 6) m



		58

		Mô hình vàng câu cá ngừ đại dương

		Bộ

		03

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Chiều dài vàng câu: (10 ÷ 20) m 



		59

		Lồng bẫy 


cá song

		Bộ

		03

		- Kích thước bẫy hình hộp chữ nhật:


+ Dài: (500 ÷ 550) mm


+ Rộng: (350 ÷ 400) mm


+ Cao: (200 ÷ 350) mm


- Đường kính khung thép: 


(4  ÷ 10) mm



		60

		Lồng bẫy cá chình

		Bộ

		03

		Kích thước:


+ Dài: (550 ÷ 600) mm


+ Đường kính: (125 ÷ 130) mm



		61

		Lồng bẫy bạch tuộc

		Bộ

		03

		- Chiều cao: (210 ÷ 230) mm


- Đường kính thân: (115 ÷ 125) mm


- Đường kính miệng: (75 ÷ 85) mm



		62

		Lồng bẫy tôm hùm

		Bộ

		03

		Kích thước:


+ Dài: (430 ÷ 450) mm 


+ Rộng: (430 ÷ 450) mm 


+ Cao: (430 ÷ 450) mm


+ Đường kính khung: (8 ÷ 10) mm



		63

		Lồng bẫy ghẹ

		Bộ

		03

		- Kích thước bẫy hình trụ:


+ Đường kính: (600 ÷ 620) mm


+ Cao: (250 ÷ 280) mm


- Đường kính khung thép:


(8 ÷ 10) mm



		64

		Lồng bẫy ốc hương

		Bộ

		03

		- Kích thước bẫy hình nón cụt:


+ Cao: (200 ÷ 220) mm


+ Đường kính đáy lồng: 


(390 ÷ 410) mm


+ Đường kính mặt lồng: 


(200 ÷ 220) mm


- Đường kính khung thép:


(4 ÷ 6) mm



		65

		Lồng bẫy mực

		Bộ

		03

		Kích thước bẫy:


+ Dài: (470 ÷ 490) mm


+ Cao: (190 ÷ 210) mm



		66

		Bộ mẫu sợi dùng trong nghề cá

		Bộ

		06

		Chiều dài: (5 ÷ 10) cm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Sợi nguyên

		Mẫu

		01

		



		

		Sợi thô

		Mẫu

		01

		



		

		Sợi con

		Mẫu

		01

		



		67

		Bộ mẫu dây thừng

		Bộ

		06

		Đường kính: (6 ÷ 30) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Dây thừng PP


(Polypropylene)

		Mẫu

		01

		



		

		Dây thừng PE

		Mẫu

		01

		



		

		(Polyethylene)

		

		

		



		

		Dây thừng PA (Polyamide )

		Mẫu

		01

		



		68

		Bộ dụng cụ trầu dây

		Bộ

		18

		Loại thông dụng tại thời điểm mua 


sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Đục 

		Chiếc

		01

		



		

		Vồ gỗ

		Chiếc

		01

		



		

		Vồ khuyết

		Chiếc

		01

		



		

		Vồ vuông

		Chiếc

		01

		



		

		Chêm dẹt

		Chiếc

		01

		



		

		Chêm nhọn

		Chiếc

		01

		



		69

		Máy thu lưới vây

		Bộ

		03

		- Tốc độ: (10 ÷ 40) m/phút


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		70

		Máy thu lưới rê

		Bộ

		03

		- Tốc độ: (0 ÷ 60) m/phút


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		71

		Phao vô tuyến tầm phương

		Bộ

		06

		- Tần số: (1400 ÷ 2450) KHz


- Tầm phát: ≥  60 hải lý



		72

		Máy tời thu dây câu

		Chiếc

		03

		- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo 


- Tốc độ: ≤ 360 m/phút



		73

		Hệ thống tời 

		Bộ

		03

		- Lực kéo: ≤ 4000 kg


- Tốc độ: (20 ÷ 25) m/phút



		74

		Tang thành cao

		Bộ

		03

		- Tốc độ: ≥ 10 m/phút


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		75

		Cần cẩu

		Bộ

		01

		- Dài: (4 ÷ 5) m


- Sức nâng: ≥ 0,35 tấn



		76

		Pa lăng

		Chiếc

		03

		 Sức kéo: ≤ 500 kg



		77

		Mô hình hệ thống thiết bị lái

		Bộ

		01

		- Thiết bị đồng bộ với máy lái thủy lực điều khiển bằng van điện từ


- Mô men xoắn: ≥ 16 kN



		78

		Mô hình hệ thống thiết bị chằng buộc tàu

		Bộ

		01

		- Thiết bị đồng bộ với tời thu dây


- Tốc độ thu: (0,1 ÷ 0,5) m/giây


- Công suất động cơ:  ≥ 4 kW



		79

		Mô hình hệ thống thiết bị neo

		Bộ

		01

		- Thiết bị đồng bộ với máy kéo neo


- Công suất: ≥ 4 kW



		80

		Dụng cụ sửa chữa ngư cụ

		Bộ

		18

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Dao

		Chiếc

		01

		



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		



		

		Ghim đan lưới

		Chiếc

		

01

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		



		

		Đục

		Chiếc

		01

		



		

		Dùi

		Chiếc

		01

		



		81

		Bộ dụng cụ chứa đựng

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Rổ

		Chiếc

		

01

		Đường kính: ≥ 450 mm



		

		Chậu

		Chiếc

		01

		Đường kính: ≥ 450 mm



		

		Thùng rửa

		Chiếc

		01

		- Đường kính: ≥ 600 mm


- Chiều cao: (800 ÷ 1200) mm



		82

		Thùng bảo quản nguyên liệu 

		Chiếc

		06

		- Dung tích: ≤ 250 lít


- Thùng cách nhiệt có nắp đậy



		83

		Vợt

		Chiếc

		03

		- Chiều dài cán: ≥ 3 m


- Đường kính miệng vợt: ≥ 0,4 m



		84

		Mô hình hầm bảo quản thủy sản

		Bộ

		01

		- Kích thước hầm:


+ Cao: (1 ÷ 1,2) m


+ Rộng: (0,5 ÷ 0,6) m


+ Dài: (0,6 ÷ 0,7) m


- Vật liệu PU (Polyurethane)



		85

		Dụng cụ xử lý cá

		Bộ

		06

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Chụp đầu cá

		Chiếc

		01

		Khối lượng: (4 ÷ 6) kg



		

		Câu liêm

		Chiếc

		01

		Chiều dài: (3 ÷ 5) m



		

		Lao

		Chiếc

		01

		Chiều dài: (4 ÷ 8) m



		

		Chày

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≥ 0,5m



		

		Búa

		Chiếc

		01

		- Khối lượng: (0,5 ÷ 1) kg


- Chiều dài: ≥ 0,5 m



		86

		Máy xay đá

		Bộ 

		03

		- Công suất động cơ: ≥ 1 HP


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		87

		Phần mềm mô phỏng xác định gió thực (True Wind Determinant)

		Bộ

		01

		Phiên bản mô phỏng mới nhất tại thời điểm sử dụng



		88

		Phần mềm mô phỏng tính toán thủy triều ở các cảng (Tides)

		Bộ

		01

		Phiên bản mô phỏng mới nhất tại thời điểm sử dụng



		89

		Phần mềm mô phỏng hàng hải loxo (Rhumbline Sailing)

		Bộ

		01

		Phiên bản mô phỏng mới nhất tại thời điểm sử dụng



		90




		Phòng mô phỏng điều động tàu

		Phòng

		01

		



		

		Phòng bao gồm:

		



		

		Hệ thống mô phỏng điều động tàu




		Bộ

		01

		- Mô phỏng quá trình điều động tàu


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		

		Hệ thống mô phỏng buồng máy/ERS

		Bộ

		01

		- Mô phỏng buồng máy


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		

		Hệ thống mô phỏng hải đồ điện tử/ECDIS

		Bộ

		01

		- Mô phỏng hải đồ điện tử


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		

		Hệ thống mô phỏng Ra đa/ARPA

		Bộ

		01

		- Mô phỏng ra đa hàng hải


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		

		Hệ thống mô phỏng thông tin an toàn hàng hải toàn cầu/GMDSS

		Bộ

		01

		- Mô phỏng thông tin an toàn hàng hải toàn cầu


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		91




		Phòng mô phỏng kỹ thuật khai thác thủy sản

		Phòng

		01

		



		

		Phòng bao gồm:

		



		

		Hệ thống mô phỏng 


dò cá

		Bộ

		01

		- Mô Phỏng dò cá


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới rê

		Bộ

		01

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới rê


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới vây

		Bộ

		01

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới vây


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới kéo

		Bộ

		01

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới kéo


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới chụp mực

		Bộ

		01

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới chụp mực


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác câu cá ngừ đại dương

		Bộ

		01

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác câu cá ngừ đại dương


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới đáy

		Bộ

		01

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới đáy


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác lồng bẫy

		Bộ

		01

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác lồng bẫy

- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		92

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		93

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens



		94

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		



		

		Êke

		Chiếc

		01

		



		

		Thước kẻ

		Chiếc

		01

		



		

		Thước cong

		Chiếc

		01

		



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		



		

		Thước đo độ

		Chiếc

		01

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		



		95

		Bàn ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		- Bàn vẽ kỹ thuật khổ: ≥ A3 


- Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng



		96

		Chi tiết cơ khí 

		Bộ

		06

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		



		

		Dạng bạc

		Chiếc

		01

		



		

		Dạng trục trơn

		Chiếc

		01

		



		

		Bánh răng

		Chiếc

		01

		



		

		Trục ren

		Chiếc

		01

		



		97

		Chi tiết mối ghép 


cơ khí

		Bộ

		06

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Ren

		Chiếc

		01

		



		

		Then

		Chiếc

		01

		



		

		Then hoa

		Chiếc

		01

		



		

		Chốt

		Chiếc

		01

		



		

		Đinh tán

		Chiếc

		01

		



		

		Hàn

		Chiếc

		01

		



		98

		Mô hình cắt bổ 


chi tiết

		Bộ

		06

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Dạng bạc

		Chiếc

		01

		



		

		Dạng trục trơn

		Chiếc

		01

		



		

		Bánh răng

		Chiếc

		01

		



		

		Trục ren

		Chiếc

		01

		



		99




		Thiết bị thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bộ nguồn cung 


cấp điện

		Bộ

		01

		- Iđm : (5 ÷ 10) A


- Uv: 220 VAC


- Ura: (90 ÷ 220)VAC



		

		Đồng hồ cos(

		Chiếc

		01

		Uđm  ≥ 220V



		

		Đồng hồ chuyển mạch

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		I ≥ 5A



		

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		U≤ 220 V



		

		Phụ tải, thuần trở,  thuần cảm, thuần dung, mạch xoay 


chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C 

		Bộ

		01

		- Uđm: (90 ÷ 220) VAC


- Pđm: ≤ 1000 W



		100

		Thiết bị thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Nguồn cung cấp điện 

		Bộ

		01

		- Iđm : (5 ÷ 10) A


- Uv: 220 VAC


- Ura: (6 ÷ 24)VDC



		

		Thiết bị đo điện trở 

		Bộ

		01

		- Khoảng đo: ≤ 50 mΩ


- Độ phân giải: ≤ 100 µΩ



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		01

		I: ≤ 1A



		

		Vonmet DC

		Chiếc

		01

		U: ≥ 5V



		

		Phụ tải tải thuần trở,  thuần cảm, thuần dung

		Bộ

		01

		- Uđm: (6 ÷ 24) VDC


- Pđm : ≤ 100 W



		101

		Máy biến áp

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Máy biến áp một pha

		Chiếc

		01

		Sđm: ≥ 500 VA



		

		Máy biến áp ba pha

		Chiếc

		01

		Sđm: ≥ 5000 VA 



		102

		Động cơ điện

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Động cơ điện


3 pha

		Chiếc

		01

		Pđm: ≥ 1,5 kW



		

		Động cơ điện 1 pha

		Chiếc

		01

		Pđm: ≥ 750 W



		103

		Mô hình máy FM (Frequency modulation)

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		104

		Mô hình máy AM (Amplitude Modulation)

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		105

		Cân 

		Chiếc

		06

		Phạm vi cân: ≤ 100 kg
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(Ban hành kèm theo Thông tư số 20 /2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015        của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản


Mã nghề: 40620303

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Năm 2015







MỤC LỤC


		

		Trang



		Phần thuyết minh

		3



		Phần A:  




		Danh mục thiết bị dạy học theo từng môn học, mô đun

		5



		Bảng 01:

		Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Nguyên lý tàu thuyền (MH 07)

		6



		Bảng 02:

		Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Khí tượng thuỷ văn (MH 08)

		7



		Bảng 03:

		Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Quy tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển (MH 09)

		9



		Bảng 04:

		Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Pháp luật chuyên ngành (MH 10)

		12



		Bảng 05:

		Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Ngư trường và ngư loại (MH 11)

		13



		Bảng 06:

		Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Nghiệp vụ thuyền viên (MH 12)
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I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề cấp độ quốc gia, nghề Khai thác, đánh bắt hải sản trình độ trung cấp nghề 


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 29, danh mục thiết bị dạy nghề cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết để thực hiện môn học, mô đun đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo nghề cấp độ quốc gia.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo nghề cấp độ quốc gia.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun


Bảng danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 30).

Bảng danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun được tổng hợp từ các bảng danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun. 


Trong bảng danh mục này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị là số lượng đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các các môn học, mô đun.


II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề cấp độ quốc gia, nghề Khai thác, đánh bắt hải sản trình độ trung cấp nghề

Các cơ sở dạy nghề Khai thác, đánh bắt hải sản trình độ trung cấp nghề, cấp độ quốc gia đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy nghề cấp độ quốc gia cho các môn học, mô đun (bảng 30); 


2. Các trường căn cứ vào quy mô đào tạo nghề Khai thác, đánh bắt hải sản; danh mục thiết bị dạy nghề cấp độ quốc gia, nghề Khai thác, đánh bắt hải sản, trình độ trung cấp nghề; kế hoạch đào tạo cụ thể của trường, có tính đến thiết bị sử dụng chung cho một số nghề khác mà trường đào tạo để xác định số lượng thiết bị cần thiết, đảm bảo chất lượng dạy nghề và hiệu quả vốn đầu tư. 


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN HỌC: NGUYÊN LÝ TÀU THUYỀN


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình khung xương tàu thủy

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, công dụng khung xương tàu thủy

		Chiều dài thiết kế: (1,5 ÷ 2) m, các thông số khác tỉ lệ với chiều dài thiết kế theo Sổ tay kỹ thuật đóng tàu



		2

		Mô hình tàu cá

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		Chiều dài thiết kế: (1,5 ÷ 2) m, các thông số khác tỉ lệ với chiều dài thiết kế theo Sổ tay kỹ thuật đóng tàu



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình tàu 


cá vỏ gỗ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình tàu cá vỏ thép

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình tàu cá vỏ composite

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Ống nhòm hàng hải

		Chiếc

		 06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo ống nhòm


- Sử dụng để quan sát phát hiện mục tiêu, trạng thái mặt biển

		Phạm vi quan sát: 


(0 ÷ 1000) m






		2

		Máy đo gió

		Chiếc

		06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng máy đo gió


- Sử dụng để đo tốc độ gió

		- Thang đo: 


(0 ÷ 30) m/s


- Môi trường hoạt động: (0 ÷ 50) 0C



		3

		Khí áp kế

		Chiếc

		06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng khí áp kế


- Sử dụng để đo áp suất khí quyển

		- Phạm vi đo: 


(0 ÷ 900) mmHg


- Nhiệt độ hoạt động: (0 ÷ 50) 0C



		4

		Đồng hồ 


bấm giây

		Chiếc

		06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng đồng hồ bấm giây


- Sử dụng để đo thời gian

		- Màn hình 6 số


- Hiển thị giờ, phút, giây và % giây


- Độ chính xác: 1/100s



		5

		Máy đo độ mặn 

		Chiếc

		06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng


- Sử dụng để đo độ mặn của nước biển

		- Phạm vi đo:


(0 ÷ 1000) mg/lít
- Nhiệt độ hoạt động: 


(0 ÷ 50) 0C



		6

		Máy đo tốc độ dòng chảy 




		Chiếc

		06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng máy đo tốc độ dòng chảy


 - Sử dụng để đo tốc độ dòng chảy

		- Phạm vi đo: 


(0,01 ÷ 2,5) m/s


- Có đầy đủ thiết bị kèm theo






		7

		Máy thu thông tin thời tiết

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách sử dụng máy thu thông tin thời tiết

		- Tần số: 


(80 ÷ 160) kHz
- Điện áp nguồn: 


(11 ÷ 36) VDC


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		8

		Máy đo nhiệt độ tầng nước

		Chiếc

		06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng máy đo nhiệt độ tầng nước


- Sử dụng để đo nhiệt độ tầng nước

		- Khoảng đo: 


(0 ÷ 40) 0C 


- Đầy đủ phụ kiện kèm theo



		9

		Phần mềm mô phỏng xác định gió thực


(True Wind Determinant)

		Bộ

		01

		- Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng


- Sử dụng để xác định tốc độ và hướng gió thực

		Phiên bản mô phỏng mới nhất tại thời điểm sử dụng



		10

		Phần mềm mô phỏng tính toán thủy triều ở các cảng (Tides)

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng phần mềm mô phỏng tính toán thủy triều ở các cảng

		Phiên bản mô phỏng mới nhất tại thời điểm sử dụng



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: QUY TẮC PHÒNG NGỪA VA CHẠM TÀU THUYỀN 


TRÊN BIỂN


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Ra đa hàng hải 

		Bộ

		06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của radar


- Sử dụng để rèn kỹ năng tránh va bằng radar

		- Công suất phát:


≥ 2 kW


- Thang đo:


≤ 72 hải lý


- Màn hình màu


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		2

		Ống nhòm hàng hải

		Chiếc

		06

		Dùng để giới thiệu cho người học cấu tạo, cách sử dụng ống nhòm hàng hải để quan sát mục tiêu khi tàu hoạt động trên biển, neo đậu hoặc gặp sự cố

		Phạm vi quan sát: 


(0 ÷ 1000) m 



		3

		Cờ thông tin, tín hiệu hàng hải

		Bộ

		06

		Hướng dẫn rèn luyện cho người học nhận biết được các loại cờ thông tin và các tín hiệu hàng hải

		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam



		4

		Chuông

		Chiếc

		06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo của chuông, cách sử dụng chuông


- Sử dụng để nhận biết các tín hiệu chuông khác nhau

		- Áp lực âm thanh:


≥ 110 db


- Đường kính phần miệng chuông: 


≥ 200 mm



		5

		Còi

		Chiếc

		06

		- Dùng để giới thiệu cách sử dụng, cách bố trí và vị trí lắp đặt trên tàu


- Sử dụng để nhận biết các tín hiệu còi khác nhau

		- Tần số:


(70 ÷ 700) Hz


- Áp lực âm thanh:


< 110 dB



		6

		Cồng

		Chiếc

		06

		- Dùng để giới thiệu cách sử dụng, cách bố trí trên tàu


- Sử dụng để nhận biết các tín hiệu cồng khác nhau

		- Khối lượng: < 5 kg


- Áp lực âm thanh: 


< 110 dB


- Đường kính cồng: 


≥ 500 mm 



		7

		Đèn tín hiệu tránh va

		Bộ

		06

		- Dùng để giới thiệu cách bố trí đèn trên tàu, cách trang bị đèn cho các loại tàu khác nhau


- Dùng để giới thiệu cách nhận biết tín hiệu đèn, cách sử dụng trong các trường hợp hành trình khác nhau trên biển


- Sử dụng để làm các bài tập thực hành

		Theo quy định tại Quy tắc quốc tế phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đèn cột

		Chiếc

		02

		

		



		

		Đèn lái

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đèn mạn phải 

		Chiếc

		01

		

		





		

		Đèn mạn trái

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đèn chiếu sáng khắp 4 phía (các màu: trắng, đỏ, xanh; vàng; mỗi màu 3 chiếc)

		Chiếc

		12

		

		



		

		Đèn chớp 

		Chiếc

		02

		

		



		8

		Dấu hiệu

		Bộ

		06

		- Dùng để giới thiệu cách nhận dạng các loại dấu hiệu khác nhau


- Hướng dẫn rèn luyện cách nhận dạng tàu thuyền dựa vào dấu hiệu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Hình cầu

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính: ≥ 0,6 m


- Màu đen



		

		

		

		

		

		- Đường kính đáy: 


≥ 0,6 m


- Chiều cao bằng đường kính đáy


- Màu đen



		

		Hình chóp nón

		Chiếc

		03

		

		



		

		

		

		

		

		- Đường kính: ≥ 0,6m


- Chiều cao gấp hai lần đường kính


- Màu đen



		

		Hình trụ

		Chiếc

		01

		

		



		

		

		

		

		

		- Gồm 2 dấu hiệu hình chóp nón


- Có chung 1 đáy và đường kính đáy: 


≥ 0,6m


- Màu đen



		

		Hình thoi

		Chiếc

		03

		

		



		9

		Dụng cụ báo hiệu

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng trong các trường hợp khác nhau

		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam về thiết bị hàng hải






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Súng bắn pháo hiệu

		Khẩu

		01

		

		



		

		Pháo hiệu

		Quả

		01

		

		



		

		Pháo khói

		Quả

		01

		

		



		

		Pháo dù

		Quả

		01

		

		



		

		Quả cầu múi khế

		Quả

		01

		

		



		10

		Hệ thống mô phỏng Ra đa/ARPA

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống mô phỏng 


ra đa

		- Mô phỏng ra đa hàng hải


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: PHÁP LUẬT CHUYÊN NGÀNH


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản


Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: NGƯ TRƯỜNG VÀ NGƯ LOẠI

Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bình tiêu bản một số loài cá biển có giá trị kinh tế ở Việt Nam

		Bình

		60

		Sử dụng để nhận biết một số loài cá biển có giá trị kinh tế ở Việt Nam

		- Đường kính: ≥ 15 cm


- Chiều cao: ≥ 20 cm



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: NGHIỆP VỤ THUYỀN VIÊN


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu sinh

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng trong các trường hợp khác nhau

		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam về thiết bị cứu sinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Phao áo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phao tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phao tròn có đèn tự phát sáng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phao có dây ném

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phao tín hiệu khói 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phao bè tự thổi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phao tự động xác định vị trí 

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng trong các trường hợp khác nhau

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		

		Bình CO2

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình Bột

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình Bọt

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Dụng cụ báo hiệu

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng trong các trường hợp khác nhau

		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam về thiết bị hàng hải



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Súng bắn pháo hiệu

		Khẩu

		01

		

		



		

		Pháo hiệu

		Quả

		01

		

		



		

		Pháo khói

		Quả

		01

		

		



		

		Pháo dù

		Quả

		01

		

		



		

		Quả cầu múi khế

		Quả

		01

		

		



		4

		Dụng cụ cứu thủng

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng trong các trường hợp khác nhau

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Rìu

		Chiếc

		01

		

		- Khối lượng:


(2 ÷3) kg


- Chiều dài cán rìu: 


(70 ÷ 100) cm



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		- Khối lượng:


(3  ÷ 5) kg


- Chiều dài cán búa: (80 ÷ 100) cm



		

		Thảm bịt thủng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(1 ÷2,2) m



		

		Tấm đệm xơ

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(0,5m ÷ 1,2)  m



		

		Tấm cao su

		Chiếc

		01

		

		- Dầy: (3 ÷ 5) mm 


- Kích thước: 


(1 ÷ 2,2) m



		

		Tấm vải sơn

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(2 ÷ 4,2) m



		

		Xô

		Chiếc

		01

		

		Dung tích:  ≥ 5 lít



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cán xẻng: (100 ÷ 130) cm 



		5

		Bộ dụng cụ 


trầu dây

		Bộ

		18

		- Dùng để giới thiệu công dụng và cách sử dụng các dụng cụ


- Sử dụng để rèn kỹ năng trầu dây

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đục 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vồ gỗ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vồ khuyết

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vồ vuông

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chêm dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chêm nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Xuồng cứu sinh

		Chiếc

		01

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng xuồng cứu sinh

		- Công suất:


(30 ÷ 40) HP


- Sức chở: ≥  6 người


- Có đầy đủ phụ trợ kèm theo



		7

		Máy bơm nước

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng máy bơm nước

		- Công suất: ≥ 200W


- Lưu lượng:


≥ 45 lít/phút



		8

		Mô hình hệ thống thiết bị lái

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống thiết bị lái

		- Thiết bị đồng bộ với máy lái thủy lực điều khiển bằng van điện từ


- Mô men xoắn: 


≥ 16 kN



		9

		Mô hình hệ thống thiết bị neo

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống thiết bị neo

		- Thiết bị đồng bộ với máy kéo neo. 


- Công suất: ≥ 4 kW



		10

		Mô hình hệ thống thiết bị chằng buộc tàu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống thiết bị chằng buộc tàu

		- Thiết bị đồng bộ với tời thu dây


- Tốc độ thu:


(0,1 ÷ 0,5) m/giây


- Công suất động cơ:  ≥ 4 kW



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: VẬT LIỆU VÀ CHẾ TẠO NGƯ CỤ


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình vàng lưới kéo đơn

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lưới kéo đơn

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh


- Chiều dài vàng lưới: (3 ÷ 5) m 



		2

		Mô hình vàng lưới kéo đôi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lưới kéo đôi

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh


- Chiều dài vàng lưới: (5 ÷ 8) m



		3

		Mô hình vàng lưới rê trôi tầng mặt

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lưới rê trôi tầng mặt

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh

- Kích thước:


+ Dài: (8 ÷ 10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m



		4

		Mô hình vàng lưới rê trôi tầng đáy

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lưới rê trôi tầng đáy

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh

- Kích thước:


+ Dài: (8 ÷ 10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m



		5

		Mô hình vàng lưới rê cố định

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lưới rê cố định

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh

- Kích thước:


+ Dài: (5 ÷ 8) m


+ Cao: (0,5 ÷ 1) m



		6

		Mô hình vàng lưới vây 1 tàu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lưới vây 1 tàu

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Kích thước:


+ Dài: (5 ÷10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m



		7

		Mô hình vàng lưới vây 2 tàu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lưới vây 2 tàu

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Kích thước:


+ Dài: (5 ÷ 10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m



		8

		Mô hình vàng lưới vây đuôi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lưới vây đuôi

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Kích thước:


+ Dài: (5 ÷ 10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m



		9

		Mô hình lưới chụp mực

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lưới chụp mực

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Chu vi miệng lưới: (10 ÷ 14) m


- Chiều cao: 


(4  ÷ 6) m



		10

		Mô hình vàng lưới đáy

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lưới đáy

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Chiều dài vàng lưới: (3 ÷ 5) m 



		11

		Mô hình vàng câu cá ngừ đại dương

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của vàng câu cá ngừ đại dương

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Chiều dài vàng câu: (10 ÷ 20) m



		12

		Lồng bẫy 


cá song

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lồng bẫy cá song




		- Kích thước bẫy hình hộp chữ nhật:


+ Dài: 


(500 ÷ 550) mm


+ Rộng: 


(350 ÷ 400) mm


+ Cao: 


(200 ÷ 350) mm


- Đường kính khung thép: 


(4  ÷ 10) mm



		13

		Lồng bẫy cá chình

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lồng bẫy cá chình

		Kích thước:


+ Dài: 


(550 ÷ 600) mm


+ Đường kính: 


(125 ÷ 130) mm



		14

		Lồng bẫy 


bạch tuộc

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lồng bẫy bạch tuộc

		- Chiều cao: 


(210 ÷ 230) mm


- Đường kính thân: (115 ÷ 125) mm


- Đường kính miệng: (75 ÷ 85) mm



		15

		Lồng bẫy 


tôm hùm

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lồng bẫy tôm hùm

		- Kích thước:


+ Dài: 


(430 ÷ 450) mm 


+ Rộng: 


(430 ÷ 450) mm 


+ Cao: 


(430 ÷ 450) mm


+ Đường kính khung: (8 ÷ 10) mm



		16

		Lồng bẫy ghẹ

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lồng bẫy ghẹ

		- Kích thước bẫy hình trụ:


+ Đường kính: 


(600 ÷ 620) mm


+ Cao: 


(250 ÷ 280) mm


- Đường kính khung thép: (8 ÷ 10) mm



		17

		Lồng bẫy 


ốc hương

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lồng bẫy ốc hương




		- Kích thước bẫy hình nón cụt:


+ Cao: 
(200 ÷ 220) mm


+ Đường kính đáy lồng: 


(390 ÷ 410) mm


+ Đường kính mặt lồng: 


(200 ÷ 220) mm


- Đường kính khung thép: (4 ÷ 6) mm



		18

		Lồng bẫy mực

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lồng bẫy mực

		Kích thước bẫy:


+ Dài:


(470 ÷ 490) mm


+ Cao:


(190 ÷ 210) mm



		19

		Bộ mẫu sợi dùng trong nghề cá

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu các loại sợi dùng trong nghề cá, cách nhận dạng các loại sợi khác nhau

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Sợi nguyên

		Mẫu

		01

		

		Chiều dài: (5 ÷ 10) cm



		

		Sợi thô

		Mẫu

		01

		

		



		

		Sợi con

		Mẫu

		01

		

		



		20

		Bộ mẫu 


dây thừng

		Bộ

		06

		- Dùng để giới thiệu công dụng, cách nhận biết các loại dây thừng khác nhau.


- Sử dụng để hướng dẫn rèn kỹ năng trầu dây, tạo khuyết đầu dây, liên kết đầu khuyết

		Đường kính:


(6 ÷ 30) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dây thừng PP


(Polypropylene)

		Mẫu

		01

		

		



		

		Dây thừng PE


(Polyethylene)

		Mẫu

		01

		

		



		

		Dây thừng PA (Polyamide )

		Mẫu

		01

		

		



		21

		Bộ dụng cụ 


trầu dây

		Bộ

		18

		- Dùng để giới thiệu công dụng và cách sử dụng các dụng cụ


- Sử dụng để rèn kỹ năng trầu dây

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đục 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vồ gỗ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vồ khuyết

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vồ vuông

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chêm dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chêm nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		22

		Dụng cụ sửa chữa ngư cụ

		Bộ

		18

		- Dùng để giới thiệu công dụng và cách sử dụng các dụng cụ


- Sử dụng để rèn kỹ năng đan, cắt và vá lưới

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dao

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghim đan lưới

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dùi

		Chiếc

		01

		

		



		23

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		- Dùng để giới thiệu công dụng, cách sử dụng thiết bị bảo hộ lao động


- Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành an toàn dụng cụ bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		24

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: AN TOÀN LAO ĐỘNG


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ trang bị cứu thương

		Bộ

		06

		- Dùng để giới thiệu công dụng của các dụng cụ cứu thương


- Sử dụng để rèn kỹ năng sơ cứu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tủ thuốc cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dụng cụ sơ cứu

		Bộ

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		- Dùng để giới thiệu công dụng, cách sử dụng thiết bị bảo hộ lao động


- Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành an toàn dụng cụ bảo hộ lao động




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		3

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		06

		- Dùng để giới thiệu công dụng của các thiết bị


- Sử dụng để rèn kỹ năng chữa cháy bằng bình chữa cháy




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		

		Bình CO2

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình Bột

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình Bọt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		4

		Dụng cụ cứu thủng

		Bộ

		06

		- Dùng để giới thiệu công dụng, hướng dẫn cách sử dụng các dụng cụ cứu thủng


- Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành cứu thủng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		

		Rìu

		Chiếc

		01

		

		- Khối lượng:


(2 ÷3) kg


- Chiều dài cán rìu: (70 ÷ 100) cm



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		- Khối lượng:


(3  ÷ 5) kg


- Chiều dài cán búa: (80 ÷ 100) cm



		

		Thảm bịt thủng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(1 ÷2,2) m



		

		Tấm đệm xơ

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(0,5m ÷ 1,2)  m



		

		Tấm cao su

		Chiếc

		01

		

		- Dầy: (3 ÷ 5) mm 


- Kích thước: 


(1 ÷ 2,2) m



		

		Tấm vải sơn

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(2 ÷ 4,2) m



		

		Xô

		Chiếc

		01

		

		Dung tích:  ≥ 5 lít



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cán xẻng: (100 ÷ 130) cm 



		5

		Máy bơm nước 

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng máy bơm nước.

		- Công suất: ≥ 200 W


- Lưu lượng:


 ≥ 45 lít/phút



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: HÀNG HẢI ĐỊA VĂN


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Ống nhòm hàng hải

		Chiếc

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng ống nhòm.

		Phạm vi quan sát: 


(0 ÷ 1000) m



		2

		Máy đo gió

		Chiếc

		06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng máy đo gió.


- Sử dụng để đo tốc độ gió.

		- Thang đo: 


(0 ÷ 30) m/s


- Môi trường hoạt động: (0 ÷ 50) 0C



		3

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn xem và tính toán thời gian.

		- Màn hình 6 số


- Hiển thị giờ, phút, giây và % giây


- Độ chính xác: 1/100s



		4

		Bộ dụng cụ tác nghiệp hải đồ

		Bộ

		18

		- Dùng để giới thiệu các loại và cách sử dụng dụng cụ tác nghiệp hải đồ


- Sử dụng để thực hành đo khoảng cách, kẻ được hướng đi của tàu và phương vị tới mục tiêu




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước song song

		Chiếc 

		01

		

		Dài: ≥ 60 cm



		

		Thước ê ke

		Bộ

		01

		

		Dài: ≥ 30 cm



		

		Thước đo độ 

		Chiếc 

		01

		

		Dài: ≥ 30 cm  



		

		Compa hai đầu nhọn

		Chiếc 

		01

		

		Khẩu độ mở: ≥ 30 cm



		

		Compa một đầu nhọn một đầu chì

		Chiếc 

		01

		

		Khẩu độ mở: ≥ 30 cm



		

		Hải đồ biển Việt Nam 

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn hàng hải Việt Nam



		

		Thước ba càng

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 60 cm



		5

		Bàn tác nghiệp hải đồ

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hiện các thao tác cơ bản trên hải đồ

		- Kích thước: 


≥ (1,2 x 1,5) m


- Có thanh chống gãy hải đồ



		6




		La bàn từ

		Bộ

		06

		

		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam về thiết bị Hàng hải






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		La bàn chuẩn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn kỹ năng đo phương vị và xác định vị trí của tàu

		



		

		La bàn lái

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, chức năng của la bàn lái

		



		7

		Máy phần sáu

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách sử dụng máy phần sáu

		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam về thiết bị Hàng hải 



		8

		Máy đo tốc độ dòng chảy 

		Chiếc

		06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng máy đo tốc độ dòng chảy


- Sử dụng để đo tốc độ dòng chảy

		- Phạm vi đo: 


(0,01 ÷ 2,5) m/s


- Có đầy đủ thiết bị kèm theo



		9

		Phần mềm mô phỏng xác định gió thực


(True Wind Determinant)

		Bộ

		01

		- Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng


- Sử dụng để xác định tốc độ và hướng gió thực

		Phiên bản mô phỏng mới nhất tại thời điểm sử dụng



		10

		Phần mềm mô phỏng hàng hải loxo (Rhumbline Sailing)

		Bộ

		01

		- Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng


- Sử dụng để tính toán hướng đi và khoảng cách giữa các điểm

		Phiên bản mô phỏng mới nhất tại thời điểm sử dụng



		11

		Hệ thống mô phỏng hải đồ điện tử/ECDIS

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng hệ thống mô phỏng hải đồ điện tử

		- Mô phỏng hải đồ điện tử


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: MÁY ĐIỆN VÀ VÔ TUYẾN ĐIỆN HÀNG HẢI


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Ra đa hàng hải 

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng ra đa hàng hải

		- Công suất phát: 


≥ 2 kW


- Thang đo: ≤ 72 hải lý


- Màn hình màu


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		2

		Máy định vị vệ tinh - Hải đồ - dò cá 

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng máy định vị vệ tinh - Hải đồ - dò cá

		- Kích thước màn hình: ≥ 5,7 inch
- Công suất phát: 600W ÷ 1kW


- Màn hình màu

- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		3

		Máy dò cá đứng

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng máy dò cá đứng

		- Công suất phát: 


≥ 600W


- Thang đo cơ bản: 


(2 ÷ 1200) m


- Màn hình màu

- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		4

		Máy dò cá ngang (Sonar)

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng máy dò cá ngang

		-  Công suất phát: 


≥ 1,5 kW
- Thang đo xa: 


≤ 2000 m


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		5

		Máy thu thông tin hàng hải

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng máy thu thông tin hàng hải

		- Điện áp nguồn: 


(10,8 ÷ 35) VDC


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo 



		6

		Máy thông tin liên lạc tầm xa MF/HF

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng máy thông tin liên lạc tầm xa

		- Tầm phát: 


≥ 60 Hải lý


- Dải tần:


(0,5 ÷ 29,9999) MHz


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		7

		Máy thông tin liên lạc tầm gần

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng máy thông tin liên lạc tầm gần

		- Tầm phát: 


≤ 60 Hải lý


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo






		8

		Máy cầm tay VHF Hàng hải

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng máy cầm tay VHF hàng hải

		- Công suất phát: 


(1 ÷ 5) W


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		9

		Máy thu thông tin thời tiết

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng máy thu thông tin thời tiết

		- Tần số: 


(80 ÷ 160) kHz
- Điện áp nguồn: 


(11 ÷ 36) VDC


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		10

		Máy vô tuyến tầm phương

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng máy vô tuyến tầm phương

		- Dải tần số hoạt động:


(118 ÷ 174) MHz


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		11

		Hệ thống mô phỏng Ra đa/ARPA

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng hệ thống mô phỏng ra đa

		- Mô phỏng ra đa hàng hải


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		12

		Hệ thống mô phỏng thông tin an toàn hàng hải toàn cầu/GMDSS

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng hệ thống mô phỏng thông tin an toàn hàng hải toàn cầu

		- Mô phỏng thông tin an toàn hàng hải toàn cầu


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		13

		Hệ thống mô phỏng dò cá

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng hệ thống mô phỏng dò cá

		- Mô Phỏng dò cá


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: BẢO QUẢN VÀ SƠ CHẾ SẢN PHẨM HẢI SẢN


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ bảo hộ lao động 

		Bộ

		18

		Dùng để giới thiệu công dụng, cách sử dụng các dụng cụ bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ 


lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang


bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		2

		Cân

		Chiếc

		06

		Sử dụng để kiểm tra khối lượng sản phẩm

		Phạm vi cân: 


≤ 100 kg



		3

		Thùng bảo quản nguyên liệu 

		Chiếc

		06

		Dùng để giới thiệu công dụng và rèn kỹ năng bảo quản nguyên liệu

		- Dung tích: 


≤ 250 lít


- Thùng cách nhiệt có nắp đậy






		4

		Bộ dụng cụ chứa đựng

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu công dụng, cách sử dụng dụng cụ chứa đựng

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Rổ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính:≥ 450 mm



		

		Chậu

		Chiếc

		01

		

		Đường kính:≥ 450 mm



		

		Thùng rửa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính:


≥ 600 mm


- Chiều cao:


(800 ÷ 1200) mm



		5

		Máy xay đá

		Bộ 

		03

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động


- Sử dụng để rèn kỹ năng xay đá cây

		- Công suất động cơ: ≥ 1 HP


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		6

		Mô hình hầm bảo quản thủy sản

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo hầm và cách bảo quản sản phẩm thủy sản

		- Kích thước hầm:


+ Cao: (1 ÷ 1,2) m


+ Rộng: 


(0,5 ÷ 0,6) m


+ Dài: (0,6 ÷ 0,7) m


- Vật liệu PU (Polyurethane)



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: ĐIỀU ĐỘNG TÀU

Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số 


lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1



		Bánh lái

		Bộ

		03

		Hướng dẫn nhận biết cấu tạo của bánh lái

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bánh lái thường

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


+ Dài: (1,5 ÷ 1,8) m


+ Rộng: (1 ÷ 1,2) m



		

		Bánh lái trừ bù

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


+ Dài: (1,8 ÷ 2,0) m


+ Rộng: (1,2 ÷ 1,4) m



		2

		Máy lái điện

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành các chức năng của máy lái điện

		- Mômen xoắn:  


≥ 5 kN


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		3

		Máy lái điện -  thủy lực

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành các chức năng của máy lái điện -  thủy lực

		- Máy lái điện có:


Mômen xoắn: 


≥ 16 kN


- Áp lực: ≥ 9,81 Mpa


- Mô tơ lái bơm dầu có: công suất:


 ≥ 1,1kW, tốc độ:


(1000 ÷ 1500) v/p



		4

		Chân vịt 

		Bộ

		03

		Hướng dẫn nhận biết cấu tạo của chân vịt

		Số cánh: (2 ÷ 4) cánh 



		5

		Máy tời thu neo

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thu neo

		
- Công suất: ≥ 4 kW



- Tốc độ thu:


 ≥ 2m/ph


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		6

		Neo khôn

		Bộ

		03

		Hướng dẫn nhận biết cấu tạo neo khôn

		Khối lượng: ≥ 50 kg



		7

		Neo hải quân

		Bộ

		03

		Hướng dẫn nhận biết cấu tạo neo hải quân

		Khối lượng: ≥ 50 kg



		8

		Lỉn neo

		Dây

		03

		Hướng dẫn nhận biết cấu tạo và cách sử dụng lỉn neo

		Kích thước:


+ Đường kính: 


(12 ÷ 24) mm


+ Độ dài: 


(10 ÷ 20) m



		9

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành an toàn bằng dụng cụ bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động


		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ 


lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Hệ thống mô phỏng điều động tàu




		Bộ

		01

		Dùng để thực hành điều khiển tàu; điều động tàu thả neo, điều động tàu cập cầu, cập phao và điều động tàu rời cầu, rời phao trong các điều kiện thời tiết khác nhau

		- Mô phỏng quá trình điều động tàu


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: KHAI THÁC HẢI SẢN BẰNG LƯỚI RÊ

Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thu 


lưới rê

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn kỹ năng thu lưới rê

		- Tốc độ:


(0 ÷ 60) m/phút


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		2

		Mô hình vàng lưới rê trôi tầng mặt

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành khảo sát vàng lưới rê trôi tầng mặt

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh

- Kích thước:


+ Dài: (8 ÷ 10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m



		3

		Mô hình vàng lưới rê trôi tầng đáy

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành khảo sát vàng lưới rê trôi tầng đáy

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh

- Kích thước:


+ Dài: (8 ÷ 10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m



		4

		Mô hình vàng lưới rê cố định

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành khảo sát vàng lưới rê cố định

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh

- Kích thước:


+ Dài: (5 ÷ 8) m


+ Cao: (0,5 ÷ 1) m



		5

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành an toàn bằng dụng cụ bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ 


lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang


bảo hộ lao động

		Chiếc

		01




		

		



		6

		Dụng cụ sửa chữa ngư cụ

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng cắt, đan và vá lưới

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dao

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghim đan lưới

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dùi

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Pa lăng

		Chiếc

		03

		Hướng dẫn nhận biết cấu tạo và cách sử dụng pa lăng

		Sức kéo: ≤ 500 kg



		8

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới rê

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thả lưới và thu lưới rê trong các điều kiện khác nhau

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới rê


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: KHAI THÁC HẢI SẢN BẰNG LƯỚI VÂY

Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thu lưới vây

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn kỹ năng thu lưới vây

		- Tốc độ:


(10 ÷ 40) m/phút


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		2

		Hệ thống tời

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thu dây giềng rút

		- Lực kéo: ≤ 4000 kg


- Tốc độ: 


(20 ÷ 25) m/phút



		3

		Pa lăng

		Chiếc

		03

		Hướng dẫn nhận biết cấu tạo và cách sử dụng 


pa lăng

		Sức kéo: ≤ 500 kg



		4

		Vợt 

		Chiếc

		03

		Hướng dẫn nhận biết cấu tạo và cách sử dụng vợt

		- Chiều dài cán:


≥ 3 m


- Đường kính miệng vợt: ≥ 0,4 m



		5

		Cần cẩu

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn kĩ năng cẩu các thiết bị

		- Dài: (4 ÷ 5) m


- Sức nâng: ≥ 0,35 tấn



		6

		Mô hình vàng lưới vây 1 tàu

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành khảo sát vàng lưới vây 1 tàu

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Kích thước:


+ Dài: (5 ÷10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m



		7

		Mô hình vàng lưới vây 2 tàu

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành khảo sát vàng lưới vây 2 tàu

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Kích thước:


+ Dài: (5 ÷ 10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m



		8

		Mô hình vàng lưới vây đuôi

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành khảo sát vàng lưới vây đuôi

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Kích thước:


+ Dài: (5 ÷ 10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m 





		9

		Dụng cụ bảo hộ lao động 

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành an toàn bằng dụng cụ bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ 


lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Dụng cụ sửa chữa ngư cụ

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng cắt, đan và vá lưới

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dao

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghim đan lưới

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dùi

		Chiếc

		01

		

		



		11

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới vây

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện thả lưới và thu lưới vây trong các điều kiện khác nhau

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới vây


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: KHAI THÁC HẢI SẢN BẰNG LƯỚI KÉO

Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống tời 

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thu dây cáp kéo

		- Lực kéo: ≤ 4000 kg


- Tốc độ:


(20 ÷ 25) m/phút



		2

		Tang thành cao

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn kỹ năng thu lưới kéo

		- Tốc độ: 


≥ 15 m/phút


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		3

		Mô hình vàng lưới kéo đơn

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành khảo sát vàng lưới kéo đơn

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh


- Chiều dài vàng lưới: (3 ÷ 5) m



		4

		Mô hình vàng lưới kéo đôi

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành khảo sát vàng lưới kéo đôi

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh


- Chiều dài vàng lưới: (5 ÷8) m



		5

		Cần cẩu

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn kĩ năng cẩu các thiết bị

		- Dài: (4 ÷ 5) m


- Sức nâng: 


≥ 0,35 tấn



		6

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành an toàn bằng dụng cụ bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ


lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Dụng cụ sửa chữa ngư cụ

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng cắt, đan và vá lưới

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dao

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghim đan lưới

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dùi

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới kéo

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thả lưới và thu lưới kéo trong các điều kiện khác nhau

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới kéo


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: KHAI THÁC MỰC BẰNG LƯỚI CHỤP


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình lưới chụp mực

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành khảo sát lưới chụp mực

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Chu vi miệng lưới: (10 ÷ 14) m


- Chiều cao: (4  ÷ 6) m



		2

		Cần cẩu

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn kĩ năng cẩu các thiết bị

		- Dài: 4 m÷5 m


- Sức nâng:


≥ 0,35 tấn



		3

		Hệ thống tời 

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thu dây giềng rút

		- Lực kéo: ≤ 4000 kg


- Tốc độ:


(20 ÷ 25) m/phút



		4

		Mô hình tàu lưới chụp mực

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn nhận biết cấu tạo của tàu lưới chụp mực

		Chiều dài thiết kế: 


(1,5 ÷ 2) m, các thông số khác tỉ lệ với chiều dài thiết kế theo Sổ tay kỹ thuật đóng tàu



		5

		Dụng cụ sửa chữa ngư cụ

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng cắt, đan và vá lưới

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dao

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghim đan lưới

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dùi

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành an toàn bằng dụng cụ bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ


lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ


 lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới chụp mực

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thả lưới và thu lưới chụp mực trong các điều kiện khác nhau

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới chụp mực


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: MÁY KHAI THÁC


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy tời thu 


dây câu

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thu dây câu

		- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo 


- Tốc độ: 


≤ 360 m/phút



		2

		Hệ thống tời 

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thu dây cáp kéo, thu dây giềng rút và thu lỉn neo

		- Lực kéo:


≤ 4000 kg


- Tốc độ:


(20 ÷ 25) m/phút



		3

		Máy thu lưới vây

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn kỹ năng thu lưới vây

		- Tốc độ:


(10 ÷ 40) m/phút


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		4

		Máy thu lưới rê

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn kỹ năng thu lưới rê.

		- Tốc độ:


(0 ÷ 60) m/phút


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		5

		Tang thành cao

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn kỹ năng thu lưới kéo.

		- Tốc độ: 


≥ 10 m/phút


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		6

		Cần cẩu

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn kĩ năng cẩu các thiết bị.

		- Dài: (4 ÷ 5) m


- Sức nâng: 


≥ 0,35 tấn



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN HỌC: XỬ LÝ CÁC SỰ CỐ HÀNG HẢI


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản


Mã số môn học: MH 24


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ báo hiệu

		Bộ

		06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng súng


- Dùng để giới thiệu các loại pháo hiệu, cách sử dụng pháo hiệu trong các trường hợp khác nhau

		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam về thiết bị hàng hải






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Súng bắn pháo hiệu

		Khẩu

		01

		

		



		

		Pháo hiệu

		Quả

		01

		

		



		

		Pháo khói

		Quả

		01

		

		



		

		Pháo dù

		Quả

		01

		

		



		

		Quả cầu múi khế

		Quả

		01

		

		



		2

		Dụng cụ


cứu sinh

		  Bộ

		06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng các loại phao


- Sử dụng để rèn các kỹ năng thực hành mặc áo phao




		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam về thiết bị cứu sinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Phao áo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phao tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phao tròn có đèn tự phát sáng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phao có dây ném

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phao tín hiệu khói 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phao bè tự thổi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phao tự động xác định vị trí 

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Xuồng cứu sinh

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng xuồng cứu sinh

		- Công suất: 


(30 ÷ 40) HP


- Sức chở: ≥  6 người


- Có đầy đủ phụ trợ kèm theo



		4

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		06

		 - Dùng để giới thiệu công dụng của các thiết bị


- Sử dụng để rèn kỹ năng chữa cháy bằng bình chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		

		Bình CO2

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình Bột

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình Bọt

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Dụng cụ 


cứu thủng

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu công dụng, hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị cứu thủng




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Rìu

		Chiếc

		01

		

		- Khối lượng:


(2 ÷3) kg


- Chiều dài cán rìu: (70 ÷ 100) cm



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		- Khối lượng:


(3  ÷ 5) kg


- Chiều dài cán búa: (80 ÷ 100) cm



		

		Thảm bịt thủng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(1 ÷2,2) m



		

		Tấm đệm xơ

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(0,5m ÷ 1,2)  m



		

		Tấm cao su

		Chiếc

		01

		

		- Dầy: (3 ÷ 5) mm 


- Kích thước: 


(1 ÷ 2,2) m



		

		Tấm vải sơn

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(2 ÷ 4,2) m



		

		Xô

		Chiếc

		01

		

		Dung tích:  ≥ 5 lít



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cán xẻng: (100 ÷ 130) cm 



		6

		Máy bơm nước

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng máy bơm nước

		- Công suất: 


≥ 200W


- Lưu lượng: 


≥ 45 lít/phút



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: CÂU CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG

Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình vàng câu cá ngừ đại dương

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành khảo sát vàng câu cá ngừ đại dương

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Chiều dài vàng câu: (10 ÷ 20) m



		2

		Máy tời thu 


dây câu

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thu dây câu

		- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo 


- Tốc độ: 


≤ 360 m/phút



		3

		Máy vô tuyến tầm phương

		Bộ

		06

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành các chức năng của máy vô tuyến tầm phương

		- Dải tần số hoạt động:


(118 ÷ 174) MHz


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		4

		Phao vô tuyến tầm phương

		Bộ

		06

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành các chức năng của phao vô tuyến tầm phương

		- Tần số: 


(1400 ÷ 2450) KHz


- Tầm phát: ≥  


60 hải lý



		5

		Dụng cụ sửa chữa ngư cụ

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng cắt, đan và vá lưới

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dao

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghim đan lưới

		Chiếc

		

01

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dùi

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Dụng cụ xử lý cá

		Bộ

		06

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành các dụng cụ xử lý cá

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Chụp đầu cá

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng: (4 ÷ 6) kg



		

		Câu liêm

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (3 ÷ 5) m



		

		Lao

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (4 ÷ 8) m



		

		Chày

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 0,5m



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		- Khối lượng: 


(0,5 ÷ 1) kg


- Chiều dài: ≥ 0,5 m



		7

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành an toàn dụng cụ bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		8

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác câu cá ngừ đại dương

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thả câu và thu câu trong các điều kiện khác nhau

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác câu cá ngừ đại dương


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: KINH TẾ THỦY SẢN


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Ống nhòm hàng hải

		Chiếc

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng ống nhòm hàng hải để quan sát mục tiêu

		Phạm vi quan sát: 


(0 ÷ 1000) m



		2

		Cờ thông tin, tín hiệu hàng hải

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu các loại cờ và cách nhận biết các loại cờ, tín hiệu hàng hải

		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam



		3

		Chuông

		Chiếc

		06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo của chuông, cách sử dụng chuông


- Sử dụng để nhận biết các tín hiệu chuông khác nhau

		- Áp lực âm thanh: 


≥ 110 db


- Đường kính phần miệng chuông: 


≥ 200 mm



		4

		Còi

		Chiếc

		06

		- Dùng để giới thiệu cách sử dụng, cách bố trí và vị trí lắp đặt trên tàu


- Sử dụng để nhận biết các tín hiệu còi khác nhau

		- Tần số:


(70 ÷ 700) Hz


- Áp lực âm thanh:


< 110 dB






		5

		Cồng

		Chiếc

		06

		- Dùng để giới thiệu cách sử dụng, cách bố trí trên tàu


- Sử dụng để nhận biết các tín hiệu cồng khác nhau

		- Khối lượng: < 5 kg


 - Áp lực âm thanh: 


< 110 dB


- Đường kính cồng: 


≥ 500 mm



		6

		Đèn tín hiệu 


tránh va

		Bộ

		06

		- Dùng để giới thiệu cách nhận biết tín hiệu đèn, cách sử dụng trong các trường hợp hành trình khác nhau


- Sử dụng để làm các bài tập thực hành




		Theo quy định tại Quy tắc quốc tế phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đèn cột

		Chiếc

		02

		

		



		

		Đèn lái

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đèn mạn phải 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đèn mạn trái

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đèn chiếu sáng khắp 4 phía (các màu: trắng, đỏ, xanh; vàng; mỗi màu 3 chiếc)

		Chiếc

		12

		

		



		

		Đèn chớp 

		Chiếc

		02

		

		



		7

		Dụng cụ


báo hiệu

		Bộ

		06

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách sử dụng súng


- Dùng để giới thiệu các loại pháo hiệu, cách sử dụng pháo hiệu trong các trường hợp khác nhau




		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam về thiết bị hàng hải






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Súng bắn pháo hiệu

		Khẩu

		01

		

		



		

		Pháo hiệu

		Quả

		01

		

		



		

		Pháo khói

		Quả

		01

		

		



		

		Pháo dù

		Quả

		01

		

		



		

		Quả cầu múi khế

		Quả

		01

		

		



		8

		Dấu hiệu

		Bộ

		06

		- Dùng để giới thiệu cách nhận dạng các loại dấu hiệu khác nhau


- Hướng dẫn rèn luyện cách nhận dạng tàu thuyền dựa vào dấu hiệu




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Hình cầu

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính: ≥ 0,6 m


- Màu đen



		

		Hình chóp nón

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính đáy: 


≥ 0,6 m


- Chiều cao bằng đường kính đáy


- Màu đen



		

		Hình trụ

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính: ≥ 0,6 m


- Chiều cao gấp hai lần đường kính


- Màu đen



		

		Hình thoi

		Chiếc

		03

		

		- Gồm 2 dấu hiệu hình chóp nón


- Có chung 1 đáy và đường kính đáy: 


≥ 0,6 m


- Màu đen



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN HỌC: MÔI TRƯỜNG, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN 


NGUỒN LỢI THỦY SẢN


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số môn học: MH 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước 


màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: SỬ DỤNG MÁY XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TÀU BẰNG VỆ TINH


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản


Mã số mô đun: MĐ 29


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy định vị vệ tinh - Hải đồ - dò cá 

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành các chức năng của máy định vị vệ tinh - Hải đồ - dò cá

		- Kích thước màn hình: ≥ 5,7 inch
- Công suất phát: 600W ÷ 1kW


- Màn hình màu

- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: SỬ DỤNG MÁY ĐO SÂU, DÒ CÁ


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy dò cá đứng

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành các chức năng của máy dò cá đứng

		- Công suất phát: 


≥ 600W


- Thang đo cơ bản: 


(2 ÷ 1200) m


- Màn hình màu

- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		2

		Máy dò cá ngang (Sonar)

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành các chức năng của máy dò cá ngang

		-  Công suất phát: 


≥ 1,5 kW
- Thang đo xa: 


≤ 2000 m


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		3

		Hệ thống mô phỏng dò cá

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành các chức năng của hệ thống mô phỏng dò cá

		- Mô Phỏng dò cá


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: SỬ DỤNG MÁY THÔNG TIN LIÊN LẠC


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thông tin liên lạc tầm xa MF/HF

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành các chức năng của máy thông tin liên lạc tầm xa

		- Tầm phát:


 ≥ 60 Hải lý


- Dải tần: 


(0,5 ÷ 29,9999) MHz


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		2

		Máy thông tin liên lạc tầm gần

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành các chức năng của máy thông tin liên lạc tầm gần

		- Tầm phát: 


≤ 60 Hải lý


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		3

		Máy cầm tay VHF Hàng hải

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành các chức năng của máy cầm tay VHF hàng hải

		- Công suất phát: 


(1 ÷ 5) W


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		4

		Máy thu thông tin hàng hải

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành các chức năng của máy thu thông tin hàng hải

		- Điện áp nguồn: 


(10,8 ÷ 35) VDC


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo 



		5

		Máy thu thông tin 


thời tiết

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành các chức năng của máy thu thông tin thời tiết

		- Tần số: 


(80 ÷ 160) kHz
- Điện áp nguồn: 


(11 ÷ 36) VDC


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		6

		Hệ thống mô phỏng thông tin an toàn hàng hải toàn cầu/GMDSS

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành các chức năng của hệ thống mô phỏng thông tin an toàn hàng hải toàn cầu

		- Mô phỏng thông tin an toàn hàng hải toàn cầu


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: SỬ DỤNG RADAR HÀNG HẢI


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản


Mã số mô đun: MĐ 32


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Ra đa hàng hải 

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành các chức năng của ra đa hàng hải

		- Công suất phát: 


≥ 2 kW

- Thang đo: 


≤ 72 hải lý


- Màn hình màu

- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		2

		Hệ thống mô phỏng Ra đa/ARPA

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành các chức năng của hệ thống mô phỏng ra đa

		- Mô phỏng ra đa hàng hải

- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: KHAI THÁC HẢI SẢN BẰNG LỒNG BẪY

Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Lồng bẫy 


cá song 

		Bộ

		03




		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành khảo sát lồng bẫy cá song

		- Kích thước bẫy hình hộp chữ nhật:


+ Dài: 


(500 ÷ 550) mm


+ Rộng: 


(350 ÷ 400) mm


+ Cao: 


(200 ÷ 350) mm


- Đường kính khung thép: (4  ÷ 10) mm



		2

		Lồng bẫy 


cá chình

		Bộ

		03




		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành khảo sát lồng bẫy cá chình

		Kích thước:


+ Dài:


(550 ÷ 600) mm


+ Đường kính: 


(125 ÷ 130) mm



		3

		Lồng bẫy 


tôm hùm

		Bộ

		03




		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành khảo sát lồng bẫy tôm hùm

		- Kích thước:


+ Dài: 


(430 ÷ 450) mm 


+ Rộng: 


(430 ÷ 450) mm 


+ Cao: 


(430 ÷ 450) mm


+ Đường kính khung: (8 ÷ 10) mm



		4

		Lồng bẫy 


bạch tuộc

		Bộ

		03




		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành khảo sát lồng bẫy bạch tuộc

		- Chiều cao: 


(210 ÷ 230) mm


- Đường kính thân: (115 ÷ 125) mm


- Đường kính miệng: (75 ÷ 85) mm



		5

		Lồng bẫy ghẹ

		Bộ

		03




		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành khảo sát lồng bẫy  ghẹ

		- Kích thước bẫy hình trụ:


+ Đường kính: 


(600 ÷ 620) mm


+ Cao: 


(250 ÷ 280) mm


- Đường kính khung thép:


(8 ÷ 10) mm



		6

		Lồng bẫy 


ốc hương

		Bộ

		03




		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành khảo sát lồng bẫy ốc hương

		- Kích thước bẫy hình nón cụt:


+ Cao: 


(200 ÷ 220) mm


+ Đường kính đáy lồng: 


(390 ÷ 410) mm


+ Đường kính mặt lồng: 


(200 ÷ 220) mm


- Đường kính khung thép: (4 ÷ 6) mm



		7

		Lồng bẫy mực

		Bộ

		03




		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành khảo sát lồng bẫy mực

		Kích thước bẫy:


+ Dài: 


(470 ÷ 490) mm


+ Cao: 


(190 ÷ 210) mm



		8

		Hệ thống tời

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thu dây chính

		- Lực kéo: ≤ 4000 kg


- Tốc độ: 


(20 ÷ 25) m/phút



		9

		Dụng cụ sửa chữa ngư cụ

		Bộ

		18

		 Sử dụng để rèn kỹ năng cắt, đan và vá lưới

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dao

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghim đan lưới

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dùi

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành an toàn bằng dụng cụ bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ lao động 

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang bảo hộ lao 


động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		11

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác lồng bẫy

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thả lồng và thu lồng bẫy trong các điều kiện khác nhau

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác lồng bẫy

- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: KHAI THÁC HẢI SẢN BẰNG LƯỚI ĐÁY

Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cần cẩu

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn kĩ năng cẩu các thiết bị

		- Dài: (4 ÷ 5) m


- Sức nâng: ≥ 0,35 tấn



		2

		Hệ thống tời

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng thu lưới

		- Lực kéo: ≤ 4000 kg


- Tốc độ: 


(20 ÷ 25) m/phút



		3

		Mô hình vàng lưới đáy

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành khảo sát vàng lưới đáy.

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Chiều dài vàng lưới: (3 ÷ 5) m



		4

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành an toàn bằng dụng cụ bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		5

		Dụng cụ sửa chữa ngư cụ

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng cắt, đan và vá lưới.

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dao

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghim đan lưới

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dùi

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới đáy

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thả lưới và thu lưới đáy trong các điều kiện khác nhau

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới đáy


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: KHAI THÁC HẢI SẢN BẰNG LƯỚI ĐĂNG

Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm


của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình vàng lưới đăng kín có nắp và đáy chuồng

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành khảo sát vàng lưới đăng kín có nắp và đáy chuồng

		- Kích thước cánh lưới:


+ Dài: (1 ÷ 1,2) m

+ Cao: 

(0,15 ÷ 0,2) m


- Kích thước chuồng lưới:


+ Dài: (0,6 ÷ 0,8) m


+ Rộng: 

(0,4 ÷ 0,6) m


- Có nắp và đáy chuồng kèm theo



		2

		Mô hình vàng lưới đăng hở không có nắp và đáy chuồng

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành khảo sát vàng lưới đăng hở không có nắp và đáy chuồng.

		- Kích thước cánh lưới:


+ Dài: (1 ÷ 1,2) m


+ Cao: 


(0,15 ÷ 0,2) m


- Kích thước chuồng lưới:


+ Dài: (0,6 ÷ 0,8) m


+ Rộng: 


(0,4 ÷ 0,6) m



		3

		Mô hình vàng lưới đăng bán hở

chỉ có đáy chuồng không có nắp chuồng

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành khảo sát vàng lưới đăng bán hở chỉ có đáy chuồng không có nắp chuồng.

		- Kích thước cánh lưới:


+ Dài: (1 ÷ 1,2) m


+ Cao: 


(0,15 ÷ 0,2) m


- Kích thước chuồng lưới:


+ Dài: (0,6 ÷ 0,8) m


+ Rộng: 


(0,4 ÷ 0,6) m 


- Có đáy chuồng kèm theo



		4

		Dụng cụ sửa chữa ngư cụ

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng cắt, đan và vá lưới

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dao

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghim đan lưới

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dùi

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Dụng cụ bảo 


hộ lao động.

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn kỹ năng thực hành an toàn bằng dụng cụ bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ 

lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ 

lao động 

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		6

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới đăng

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thả lưới và thu lưới đăng trong các điều kiện khác nhau

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới đăng

- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng.

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		8

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN


Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Tên nghề: Khai thác, đánh bắt hải sản


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1

		Dụng cụ cứu sinh

		Bộ

		06

		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam về thiết bị cứu sinh



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Phao áo

		Chiếc

		01

		



		

		Phao tròn

		Chiếc

		01

		



		

		Phao tròn có đèn tự phát sáng

		Chiếc

		01

		



		

		Phao có dây ném

		Chiếc

		01

		



		

		Phao tín hiệu khói 

		Chiếc

		01

		



		

		Phao bè tự thổi

		Chiếc

		01

		



		

		Phao tự động xác định vị trí 

		Chiếc

		01

		



		2

		Xuồng cứu sinh

		Chiếc

		01

		- Công suất: (30 ÷ 40) HP


- Sức chở: ≥  6 người


- Có đầy đủ phụ trợ kèm theo



		3

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		06

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		

		Bình CO2

		Chiếc

		01

		



		

		Bình Bột

		Chiếc

		01

		



		

		Bình Bọt

		Chiếc

		01

		



		4

		Dụng cụ báo hiệu

		Bộ

		06

		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam về thiết bị hàng hải






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Súng bắn pháo hiệu

		Khẩu

		01

		



		

		Pháo hiệu

		Quả

		01

		



		

		Pháo khói

		Quả

		01

		



		

		Pháo dù

		Quả

		01

		



		

		Quả cầu múi khế

		Quả

		01

		



		5

		Dụng cụ cứu thủng

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Rìu

		Chiếc

		01

		- Khối lượng:(2 ÷3) kg


- Chiều dài cán rìu: (70 ÷ 100) cm



		

		Búa

		Chiếc

		01

		- Khối lượng:(3  ÷ 5) kg


- Chiều dài cán búa: (80 ÷ 100) cm



		

		Thảm bịt thủng

		Chiếc

		01

		Kích thước:(1 ÷2,2) m



		

		Tấm đệm xơ

		Chiếc

		01

		Kích thước:(0,5m ÷ 1,2)  m



		

		Tấm cao su

		Chiếc

		01

		- Dầy: (3 ÷ 5) mm 


- Kích thước: (1 ÷ 2,2) m



		

		Tấm vải sơn

		Chiếc

		01

		Kích thước:(2 ÷ 4,2) m



		

		Xô

		Chiếc

		01

		Dung tích:  ≥ 5 lít



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		Chiều dài cán xẻng: (100 ÷ 130) cm 



		6

		Máy bơm nước

		Chiếc

		06

		- Công suất: ≥ 200 W


- Lưu lượng: ≥ 45 lít/phút



		7

		Dụng cụ bảo hộ 


lao động

		Bộ

		18

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		



		

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		



		

		Mũ bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		



		

		Kính bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		



		

		Khẩu trang bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		



		

		Găng tay bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		



		

		Giầy bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		



		8

		Dụng cụ trang bị cứu thương

		Bộ

		06

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Tủ thuốc cứu thương

		Chiếc

		01

		



		

		Dụng cụ sơ cứu

		Bộ

		01

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		9

		Dấu hiệu

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Hình cầu

		Chiếc

		03

		- Đường kính: ≥ 0,6 m


- Màu đen



		

		Hình chóp nón

		Chiếc

		03

		- Đường kính đáy: ≥ 0,6 m


- Chiều cao bằng đường kính đáy


- Màu đen



		

		Hình trụ

		Chiếc

		01

		- Đường kính: ≥ 0,6 m


- Chiều cao gấp hai lần đường kính


- Màu đen



		

		Hình thoi

		Chiếc

		03

		- Gồm 2 dấu hiệu hình chóp nón


- Có chung 1 đáy và đường kính đáy: ≥ 0,6 m


- Màu đen



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		10

		Mô hình khung xương tàu thủy

		Chiếc

		01

		Chiều dài thiết kế: (1,5 ÷ 2) m, các thông số khác tỉ lệ với chiều dài thiết kế theo Sổ tay kỹ thuật đóng tàu



		11

		Mô hình tàu cá

		Bộ

		01

		Chiều dài thiết kế: (1,5 ÷ 2) m, các thông số khác tỉ lệ với chiều dài thiết kế theo Sổ tay kỹ thuật đóng tàu



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô hình tàu cá 


vỏ gỗ

		Chiếc

		01

		



		

		Mô hình tàu cá 


vỏ thép

		Chiếc

		01

		



		

		Mô hình tàu cá 


vỏ composite

		Chiếc

		01

		



		12

		Mô hình tàu lưới chụp mực

		Bộ

		01

		Chiều dài thiết kế: (1,5 ÷ 2) m, các thông số khác tỉ lệ với chiều dài thiết kế theo Sổ tay kỹ thuật đóng tàu



		13

		Bánh lái

		Bộ

		03

		



		

		 Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bánh lái thường

		Chiếc

		01

		Kích thước:


+ Dài: (1,5 ÷ 1,8) m


+ Rộng: (1 ÷ 1,2) m



		

		Bánh lái trừ bù

		Chiếc

		01

		Kích thước:


+ Dài: (1,8 ÷ 2,0) m


+ Rộng: (1,2 ÷ 1,4) m



		14

		Chân vịt

		Bộ

		03

		Số cánh: (2 ÷ 4) cánh



		15

		Máy tời thu neo

		Bộ

		03

		
- Công suất: ≥ 4 kW



- Tốc độ thu: ≥ 2m/ph


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		16

		Neo khôn

		Bộ

		03

		Khối lượng: ≥ 50 kg



		17

		Neo hải quân

		Bộ

		03

		Khối lượng: ≥ 50 kg



		18

		Lỉn neo

		Dây

		03

		Kích thước:


+ Đường kính: (12 ÷ 24) mm


+ Độ dài: (10 ÷ 20) m



		19

		Ra đa hàng hải 

		Bộ

		06

		- Công suất phát: ≥ 2 kW


- Thang đo: ≤ 72 hải lý


- Màn hình màu


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		20

		Máy định vị vệ tinh - Hải đồ - dò cá 

		Bộ

		06

		- Kích thước màn hình: ≥ 5,7 inch
- Công suất phát: 600W ÷ 1kW


- Màn hình màu

- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		21

		Máy dò cá đứng

		Bộ

		06

		- Công suất phát: ≥ 600W


- Thang đo cơ bản: (2 ÷ 1200) m


- Màn hình màu

- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		Máy dò cá ngang (Sonar)

		Bộ

		03

		-  Công suất phát: ≥ 1,5 kW
- Thang đo xa: ≤ 2000 m


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		23

		Máy thu thông tin hàng hải

		Bộ

		06

		- Điện áp nguồn: (10,8 ÷ 35) VDC


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		24

		Máy thông tin liên lạc tầm xa MF/HF

		Bộ

		06

		- Tầm phát: ≥ 60 Hải lý


- Dải tần: (0,5 ÷ 29,9999) MHz


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		25

		Máy thông tin liên lạc tầm gần

		Bộ

		06

		- Tầm phát: ≤ 60 Hải lý


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		26

		Máy cầm tay VHF Hàng hải

		Bộ

		06

		- Công suất phát: (1 ÷ 5) W


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		27

		Máy thu thông tin thời tiết

		Bộ

		06

		- Tần số: (80 ÷ 160) kHz
- Điện áp nguồn: (11 ÷ 36) VDC


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		28

		Máy vô tuyến tầm phương

		Bộ

		06

		- Dải tần số hoạt động:


(118 ÷ 174) MHz


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		29

		Ống nhòm hàng hải

		Chiếc

		06

		Phạm vi quan sát: (0 ÷ 1000) m



		30

		Máy đo gió

		Chiếc

		06

		- Thang đo: (0 ÷ 30) m/s


- Môi trường hoạt động: (0 ÷ 50) 0C



		31

		Máy đo tốc độ 


dòng chảy 

		Chiếc

		06

		- Phạm vi đo: (0,01 ÷ 2,5) m/s


- Có đầy đủ thiết bị kèm theo



		32

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		06

		- Màn hình 6 số


- Hiển thị giờ, phút, giây và % giây


- Độ chính xác: 1/100s



		33

		Khí áp kế

		Chiếc

		06

		- Phạm vi đo: (0 ÷ 900) mmHg


- Nhiệt độ hoạt động: (0 ÷ 50) 0C



		34

		Máy đo độ mặn

		Chiếc

		06

		- Phạm vi đo: (0 ÷ 1000) mg/lít
- Nhiệt độ hoạt động: (0 ÷ 50) 0C



		35

		Máy đo nhiệt độ tầng nước

		Chiếc

		06

		- Khoảng đo: (0 ÷ 40) 0C 


- Đầy đủ phụ kiện kèm theo



		36

		Bình tiêu bản một số loài cá biển có giá trị kinh tế ở Việt Nam

		Bình

		60

		- Đường kính: ≥ 15 cm


- Chiều cao: ≥  20 cm



		

		Bộ dụng cụ tác nghiệp hải đồ

		Bộ

		18

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		37

		Thước song song

		Chiếc 

		01

		Dài: ≥ 60 cm



		

		Thước ê ke

		Bộ

		01

		Dài: ≥ 30 cm



		

		Thước đo độ 

		Chiếc 

		01

		Dài: ≥ 30 cm  



		

		Compa hai đầu nhọn

		Chiếc 

		01

		Khẩu độ mở: ≥ 30 cm



		

		Compa một đầu nhọn một đầu chì

		Chiếc 

		01

		Khẩu độ mở: ≥ 30 cm



		

		Hải đồ biển Việt Nam 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn hàng hải Việt Nam



		

		Thước ba càng

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 60 cm



		38

		Bàn tác nghiệp 


hải đồ

		Chiếc

		18

		- Kích thước: ≥ (1,2 x 1,5) m


- Có thanh chống gãy hải đồ



		39

		La bàn từ

		Bộ

		06

		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam về thiết bị Hàng hải



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		La bàn chuẩn

		Chiếc

		01

		



		

		La bàn lái

		Chiếc

		01

		



		40

		Máy phần sáu

		Bộ

		06

		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam về thiết bị Hàng hải



		41

		Cờ thông tin, tín hiệu hàng hải

		Bộ

		06

		Theo tiêu chuẩn của đăng kiểm Việt Nam



		42

		Đèn tín hiệu 


tránh va

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		Theo quy định tại Quy tắc quốc tế phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển



		

		Đèn cột

		Chiếc

		02

		



		

		Đèn lái

		Chiếc

		01

		



		

		Đèn mạn phải 

		Chiếc

		01

		



		

		Đèn mạn trái

		Chiếc

		01

		



		

		Đèn chiếu sáng khắp 4 phía (các màu: trắng, đỏ, xanh; vàng; mỗi màu 3 chiếc)

		Chiếc

		12

		



		

		Đèn chớp 

		Chiếc

		02

		



		43

		Chuông 

		Chiếc

		06

		- Áp lực âm thanh: ≥ 110 db


- Đường kính phần miệng chuông: ≥ 200 mm



		44

		Còi 

		Chiếc

		06

		- Tần số: (70 ÷ 700) Hz


- Áp lực âm thanh: < 110 dB



		45

		Cồng

		Chiếc

		06

		- Khối lượng: < 5 kg


- Áp lực âm thanh: < 110 dB


- Đường kính cồng: ≥ 500 mm



		46

		Mô hình vàng lưới kéo đơn

		Bộ

		03

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh


- Chiều dài vàng lưới: (3 ÷ 5) m



		47

		Mô hình vàng lưới kéo đôi

		Bộ

		03

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh


- Chiều dài vàng lưới: (5 ÷8) m



		48

		Mô hình vàng lưới rê trôi tầng mặt

		Bộ

		03

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh

- Kích thước:


+ Dài: (8 ÷ 10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m



		49

		Mô hình vàng lưới rê trôi tầng đáy

		Bộ

		03

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh

- Kích thước:


+ Dài: (8 ÷ 10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m



		50

		Mô hình vàng lưới rê cố định

		Bộ

		03

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh

- Kích thước:


+ Dài: (5 ÷ 8) m


+ Cao: (0,5 ÷ 1) m



		51

		Mô hình vàng lưới vây 1 tàu

		Bộ

		03

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Kích thước:


+ Dài: (5 ÷ 10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m



		52

		Mô hình vàng lưới vây 2 tàu

		Bộ

		03

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Kích thước:


+ Dài: (5 ÷ 10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m



		53

		Mô hình vàng lưới vây đuôi

		Bộ

		03

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Kích thước:


+ Dài: (5 ÷ 10) m


+ Cao: (1 ÷ 2) m



		54

		Mô hình vàng lưới đáy

		Bộ

		03

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Chiều dài vàng lưới: (3 ÷ 5) m 



		55

		Mô hình lưới chụp mực

		Bộ

		03

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Chu vi miệng lưới: (10 ÷ 14) m


- Chiều cao: (4  ÷ 6) m



		56

		Mô hình vàng câu cá ngừ đại dương

		Bộ

		03

		- Mô hình đồng bộ hoàn chỉnh 


- Chiều dài vàng câu: (10 ÷ 20) m 



		57

		Lồng bẫy 


cá song

		Bộ

		03

		- Kích thước bẫy hình hộp chữ nhật:


+ Dài: (500 ÷ 550) mm


+ Rộng: (350 ÷ 400) mm


+ Cao: (200 ÷ 350) mm


- Đường kính khung thép: 


(4  ÷ 10) mm



		58

		Lồng bẫy cá chình

		Bộ

		03

		Kích thước:


+ Dài: (550 ÷ 600) mm


+ Đường kính: (125 ÷ 130) mm



		59

		Lồng bẫy bạch tuộc

		Bộ

		03

		- Chiều cao: (210 ÷ 230) mm


- Đường kính thân: (115 ÷ 125) mm


- Đường kính miệng: (75 ÷ 85) mm



		60

		Lồng bẫy tôm hùm

		Bộ

		03

		Kích thước:


+ Dài: (430 ÷ 450) mm 


+ Rộng: (430 ÷ 450) mm 


+ Cao: (430 ÷ 450) mm


+ Đường kính khung: (8 ÷ 10) mm



		61

		Lồng bẫy ghẹ

		Bộ

		03

		- Kích thước bẫy hình trụ:


+ Đường kính: (600 ÷ 620) mm


+ Cao: (250 ÷ 280) mm


- Đường kính khung thép:


(8 ÷ 10) mm



		62

		Lồng bẫy ốc hương

		Bộ

		03

		- Kích thước bẫy hình nón cụt:


+ Cao: (200 ÷ 220) mm


+ Đường kính đáy lồng: 


(390 ÷ 410) mm


+ Đường kính mặt lồng: 


(200 ÷ 220) mm


- Đường kính khung thép:


(4 ÷ 6) mm



		63

		Lồng bẫy mực

		Bộ

		03

		Kích thước bẫy:


+ Dài: (470 ÷ 490) mm


+ Cao: (190 ÷ 210) mm



		64

		Mô hình vàng lưới đăng kín có nắp và đáy chuồng

		Bộ

		03

		- Kích thước cánh lưới:


+ Dài: (1 ÷ 1,2) m


+ Cao: (0,15 ÷ 0,2) m


- Kích thước chuồng lưới:


+ Dài: (0,6 ÷ 0,8) m


+ Rộng: (0,4 ÷ 0,6) m


- Có nắp và đáy chuồng kèm theo



		65

		Mô hình vàng lưới đăng hở không có nắp và đáy chuồng

		Bộ

		03

		- Kích thước cánh lưới:


+ Dài: (1 ÷ 1,2) m


+ Cao: (0,15 ÷ 0,2) m


- Kích thước chuồng lưới:


+ Dài: (0,6 ÷ 0,8) m


+ Rộng: (0,4 ÷ 0,6) m



		66

		Mô hình vàng lưới đăng bán hở


chỉ có đáy chuồng không có nắp chuồng

		Bộ

		03

		- Kích thước cánh lưới:


+ Dài: (1 ÷ 1,2) m


+ Cao: (0,15 ÷ 0,2) m


- Kích thước chuồng lưới:


+ Dài: (0,6 ÷ 0,8) m


+ Rộng: (0,4 ÷ 0,6) m 


- Có đáy chuồng kèm theo



		67

		Bộ mẫu sợi dùng trong nghề cá

		Bộ

		06

		Chiều dài: (5 ÷ 10) cm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Sợi nguyên

		Mẫu

		01

		



		

		Sợi thô

		Mẫu

		01

		



		

		Sợi con

		Mẫu

		01

		



		68

		Bộ mẫu dây thừng

		Bộ

		06

		Đường kính: (6 ÷ 30) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Dây thừng PP


(Polypropylene)

		Mẫu

		01

		



		

		Dây thừng PE


(Polyethylene)

		Mẫu

		01

		



		

		Dây thừng PA (Polyamide )

		Mẫu

		01

		



		69

		Bộ dụng cụ trầu dây

		Bộ

		18

		Loại thông dụng tại thời điểm mua 


sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Đục 

		Chiếc

		01

		



		

		Vồ gỗ

		Chiếc

		01

		



		

		Vồ khuyết

		Chiếc

		01

		



		

		Vồ vuông

		Chiếc

		01

		



		

		Chêm dẹt

		Chiếc

		01

		



		

		Chêm nhọn

		Chiếc

		01

		



		70

		Máy thu lưới vây

		Bộ

		03

		- Tốc độ: (10 ÷ 40) m/phút


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		71

		Máy thu lưới rê

		Bộ

		03

		- Tốc độ: (0 ÷ 60) m/phút


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		72

		Phao vô tuyến tầm phương

		Bộ

		06

		- Tần số: (1400 ÷ 2450) KHz


- Tầm phát: ≥  60 hải lý



		73

		Máy tời thu dây câu

		Chiếc

		03

		- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo 


- Tốc độ: ≤ 360 m/phút



		74

		Hệ thống tời 

		Bộ

		03

		- Lực kéo: ≤ 4000 kg


- Tốc độ: (20 ÷ 25) m/phút



		75

		Tang thành cao

		Bộ

		03

		- Tốc độ: ≥ 10 m/phút


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		76

		Cần cẩu

		Bộ

		01

		- Dài: (4 ÷ 5) m


- Sức nâng: ≥ 0,35 tấn



		77

		Pa lăng

		Chiếc

		03

		 Sức kéo: ≤ 500 kg



		78

		Mô hình hệ thống thiết bị lái

		Bộ

		01

		- Thiết bị đồng bộ với máy lái thủy lực điều khiển bằng van điện từ


- Mô men xoắn: ≥ 16 kN



		79

		Mô hình hệ thống thiết bị chằng buộc tàu

		Bộ

		01

		- Thiết bị đồng bộ với tời thu dây


- Tốc độ thu: (0,1 ÷ 0,5) m/giây


- Công suất động cơ:  ≥ 4 kW



		80

		Mô hình hệ thống thiết bị neo

		Bộ

		01

		- Thiết bị đồng bộ với máy kéo neo


- Công suất: ≥ 4 kW



		81

		Dụng cụ sửa chữa ngư cụ

		Bộ

		18

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Dao

		Chiếc

		01

		



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		



		

		Ghim đan lưới

		Chiếc

		

01

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		



		

		Đục

		Chiếc

		01

		



		

		Dùi

		Chiếc

		01

		



		82

		Bộ dụng cụ chứa đựng

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Rổ

		Chiếc

		

01

		Đường kính: ≥ 450 mm



		

		Chậu

		Chiếc

		01

		Đường kính: ≥ 450 mm



		

		Thùng rửa

		Chiếc

		01

		- Đường kính: ≥ 600 mm


- Chiều cao: (800 ÷ 1200) mm



		83

		Thùng bảo quản nguyên liệu 

		Chiếc

		06

		- Dung tích: ≤ 250 lít


- Thùng cách nhiệt có nắp đậy



		84

		Vợt

		Chiếc

		03

		- Chiều dài cán: ≥ 3 m


- Đường kính miệng vợt: ≥ 0,4 m



		85

		Mô hình hầm bảo quản thủy sản

		Bộ

		01

		- Kích thước hầm:


+ Cao: (1 ÷ 1,2) m


+ Rộng: (0,5 ÷ 0,6) m


+ Dài: (0,6 ÷ 0,7) m


- Vật liệu PU (Polyurethane)



		86

		Dụng cụ xử lý cá

		Bộ

		06

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Chụp đầu cá

		Chiếc

		01

		Khối lượng: (4 ÷ 6) kg



		

		Câu liêm

		Chiếc

		01

		Chiều dài: (3 ÷ 5) m



		

		Lao

		Chiếc

		01

		Chiều dài: (4 ÷ 8) m



		

		Chày

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≥ 0,5m



		

		Búa

		Chiếc

		01

		- Khối lượng: (0,5 ÷ 1) kg


- Chiều dài: ≥ 0,5 m



		87

		Máy xay đá

		Bộ 

		03

		- Công suất động cơ: ≥ 1 HP


- Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		88

		Phần mềm mô phỏng xác định gió thực (True Wind Determinant)

		Bộ

		01

		Phiên bản mô phỏng mới nhất tại thời điểm sử dụng



		89

		Phần mềm mô phỏng tính toán thủy triều ở các cảng (Tides)

		Bộ

		01

		Phiên bản mô phỏng mới nhất tại thời điểm sử dụng



		90

		Phần mềm mô phỏng hàng hải loxo (Rhumbline Sailing)

		Bộ

		01

		Phiên bản mô phỏng mới nhất tại thời điểm sử dụng



		91

		Phòng mô phỏng điều động tàu

		Phòng

		01

		



		

		Phòng bao gồm:

		



		

		Hệ thống mô phỏng điều động tàu




		Bộ

		01

		- Mô phỏng quá trình điều động tàu


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		

		Hệ thống mô phỏng hải đồ điện tử/ECDIS

		Bộ

		01

		- Mô phỏng hải đồ điện tử


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		

		Hệ thống mô phỏng Ra đa/ARPA

		Bộ

		01

		- Mô phỏng ra đa hàng hải


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		

		Hệ thống mô phỏng thông tin an toàn hàng hải toàn cầu/GMDSS

		Bộ

		01

		- Mô phỏng thông tin an toàn hàng hải toàn cầu


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		92




		Phòng mô phỏng kỹ thuật khai thác thủy sản

		Phòng

		01

		



		

		Phòng bao gồm:

		



		

		Hệ thống mô phỏng 


dò cá

		Bộ

		01

		- Mô Phỏng dò cá


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới rê

		Bộ

		01

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới rê


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm 


sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới vây

		Bộ

		01

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới vây


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới kéo

		Bộ

		01

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới kéo


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới chụp mực

		Bộ

		01

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới chụp mực


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác câu cá ngừ đại dương

		Bộ

		01

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác câu cá ngừ đại dương


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới đáy

		Bộ

		01

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới đáy


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác lồng bẫy

		Bộ

		01

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác lồng bẫy

- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		

		Hệ thống mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới đăng

		Bộ

		01

		- Mô phỏng kỹ thuật khai thác lưới đăng


- Hệ thống mới nhất tại thời điểm sử dụng


- Hệ thống đồng bộ hoàn chỉnh



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		93

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		94

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		- Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens



		95

		Cân 

		Chiếc

		06

		Phạm vi cân: ≤ 100 kg
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Thú y trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng nghề cấp độ quốc gia nghề Thú y, ban hành kèm theo Quyết định số 1036/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.


I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Thú y


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 32, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;  


- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun


Bảng 33 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.



II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Thú y

Các trường đào tạo nghề Thú y cấp độ quốc gia, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 33); 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ VẬT NUÔI

Tên nghề: Thú y


Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ dụng cụ phẫu thuật gia cầm

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn mổ khảo sát gà,vịt

		Vật liệu không gỉ



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		02

		

		



		4 

		Kẹp không mấu

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Kéo cong 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Kéo cong đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Kéo thẳng 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		

		



		10 

		Kìm cắt xương gia cầm

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Bộ dụng cụ phẫu thuật gia súc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn mổ khảo sát lợn, trâu, bò

		Vật liệu không gỉ



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		02

		

		



		14 

		Kẹp không mấu

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Kéo cong 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo cong đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Kéo thẳng 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		

		



		19 

		Kìm cắt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Kìm cắt xương đại  gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Búa chặt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Búa chặt xương đại gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Cưa phẫu thuật

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn đo thân nhiệt

		Khoảng đo: (35÷45)oC



		25 

		Nhiệt kế thuỷ ngân

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn đo thân nhiệt

		Khoảng đo: (35÷45)oC



		26 

		Huyết áp kế

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn đo huyết áp

		Đo được: (30÷280)mmHg



		27 

		Bộ khay

		Bộ

		06

		Dùng để đựng các bộ phận cơ thể giải phẫu

		Kích thước: 


- Dài: (  0,3 m


- Rộng: ( 0,5m

Đường kính: ≥ 0,8m



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Khay chữ nhật

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Khay tròn

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Pipette 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn sinh viên  định lượng hoá chất

		Vật liệu: Thuỷ tinh trong suốt chịu nhiệt



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		33 

		Loại 1ml

		Chiếc

		03

		

		



		34 

		Loại 2ml

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Loại 5ml

		Chiếc

		03

		

		



		36 

		Loại 10ml

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Thiết bị hỗ trợ hút dịch  (pipette aid)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên  hút dung dịch qua pipette

		Thích hợp cho các pipette dung tích từ  (0,1 ÷100)ml



		38 

		Kính lúp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn cách quan sát tổ chức, tế bào

		Độ phóng đại: ( 10X   



		39 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sinh viên quan sát hình dạng, đếm tế bào

		Độ phóng đại: (100X



		40 

		Lamelle (phiến kính)

		Chiếc

		300

		

		Vật liệu: Thuỷ tinh trong suốt



		41 

		Lame (lá kính)

		Chiếc

		300

		

		



		42 

		Buồng đếm hồng cầu

		Bộ

		01

		

		Thể tích: ( 1/10mm3



		43 

		Buồng đếm bạch cầu

		Bộ

		01

		

		Thể tích: ( 1/10mm3



		44 

		Bàn giải phẫu

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sinh viên đặt động vật giải phẫu

		- Dài: ( 1m


- Rộng: ( 60cm



		45 

		Máy đo độ dày mỡ lưng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo dày mỡ lưng

		- Khoảng đo: (5(40)mm


- Sai số: ( 0,1mm 



		46 

		Mô hình cơ quan nội tạng trâu (hoặc bò)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng xác định vị trí, hình dạng cơ quan nội tạng trâu (bò)

		- Loại trâu (bò) trưởng thành

- Tháo lắp được



		47 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		48 

		Mô hình cơ quan nội tạng trâu (hoặc bò) đực

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Mô hình cơ quan nội tạng trâu (hoặc bò) cái

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Mô hình cơ quan nội tạng lợn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng xác định vị trí, hình dạng cơ quan nội tạng lợn

		- Loại lợn trưởng thành

- Tháo lắp được



		51 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		52 

		Mô hình cơ quan nội tạng lợn đực

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Mô hình cơ quan nội tạng lợn cái

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Mô hình cơ quan nội tạng gà (hoặc vịt)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng xác định vị trí, hình dạng cơ quan nội tạng gà (vịt)

		- Loại gà (vịt) trưởng thành

- Tháo lắp được



		55 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		56 

		Mô hình cơ quan nội tạng gà (hoặc vịt) trống

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Mô hình cơ quan nội tạng gà (hoặc vịt) mái

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Mô hình cơ quan nội tạng chó (hoặc mèo)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng xác định vị trí, hình dạng cơ quan nội tạng chó (mèo)

		- Loại chó (mèo) trưởng thành

- Tháo lắp được



		59 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		60 

		Mô hình cơ quan nội tạng chó (hoặc mèo) đực

		Chiếc

		01

		

		



		61 

		Mô hình cơ quan nội tạng chó ( hoặc mèo) cái

		Chiếc

		01

		

		



		62 

		Mô hình  bộ xương trâu (hoặc bò)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng xác định vị trí, hình dạng các xương động vật

		- Loại động vật trưởng thành

- Tháo lắp được



		63 

		Mô hình  bộ xương lợn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng xác định vị trí, hình dạng các xương động vật

		- Loại động vật trưởng thành

- Tháo lắp được



		64 

		Mô hình  bộ xương gà (hoặc vịt)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng xác định vị trí, hình dạng các xương động vật

		- Loại động vật trưởng thành

- Tháo lắp được



		65 

		Mô hình  bộ xương chó (hoặc mèo)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng xác định vị trí, hình dạng các xương động vật

		- Loại động vật trưởng thành

- Tháo lắp được



		66 

		Máy đo điện tâm đồ

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo điện tim trên động vật

		Mức độ nhiễu: <15 μVp-p


Tự động ghi lại và phân tích kết quả khi phát hiện loạn nhịp



		67 

		Máy phân tích nước tiểu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra các thông số trong nước tiểu động vật

		-  Đo được tối thiểu 4 thông số sinh hoá của nước tiểu


(Protein, pH, máu , Ketone, Glucose,…)



		68 

		Máy đếm tế bào huyết học

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra các thông số trong máu động vật

		- Đo được ≥15 thông số máu: (WBC, LYM, MO, GR, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT,…)



		69 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		70 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: SINH HOÁ HỌC ĐỘNG VẬT


Tên nghề: Thú y

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cốc chia vạch

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn đong dung dịch

		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Loại 50ml 

		Chiếc

		05

		

		



		4 

		Loại 100ml 

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Loại 250ml

		Chiếc

		05

		

		



		6 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Loại 1000ml

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Ống đong 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất 

		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Loại 25ml 

		Chiếc

		02

		

		



		11 

		Loại 50ml 

		Chiếc

		02

		

		



		12 

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Loại 250ml

		Chiếc

		02

		

		



		14 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Ống nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn làm các phản ứng

		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Loại


(16x120) mm

		Chiếc

		35

		

		



		18 

		Loại 


(16x160) mm

		Chiếc

		35

		

		



		19 

		Loại


(16x180) mm

		Chiếc

		35

		

		



		20 

		Bình tam giác

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn pha môi trường 

		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Loại 100ml

		Chiếc

		03

		

		



		23 

		Loại 250ml

		Chiếc

		03

		

		



		24 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn khấy đều hỗn hợp 

		- Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt

- Đường kính: ≥ 6mm



		26 

		Buret chuẩn độ 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn định lượng chính xác nồng độ các chất khi chuẩn độ

		Vật liệu: Thuỷ tinh, trong suốt, chịu nhiệt



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Loại 1ml

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Loại 2ml

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Loại 5ml

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Loại 10ml 

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Giá phơi dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để phơi dụng cụ

		- Kích thước: 

( (420x160x610)mm


- Vật liệu không gỉ



		33 

		Giá kẹp buret 

		Chiếc

		01

		Dùng để kẹp buret

		- Vật liệu không gỉ

- Có chân 



		34 

		Phễu lọc 

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn lọc bỏ tạp chất 

		- Đường kính: 

( 80mm


- Chiều dài: ( 90mm


- Vật liệu: Thuỷ tinh, chịu nhiệt



		35 

		Cối 

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn nghiền mẫu 

		Đường kính cối:

( 160mm 



		36 

		Chày

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn nghiền mẫu 

		Chiều dài chày: ( 15 cm



		37 

		Pipette 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất

		Vật liệu: Thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt



		38 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		39 

		Loại 1ml

		Chiếc

		03

		

		



		40 

		Loại 2ml

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Loại 5ml

		Chiếc

		03

		

		



		42 

		Thiết bị hỗ trợ hút dịch  (pipette aid)

		Chiếc

		03

		Dùng để hỗ trợ hút dịch 

		- Thích hợp cho các pipette dung tích từ  (0,1 ÷100)ml



		43 

		Bộ micropipette

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		44 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		45 

		Loại 2-200µl

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Loại 50-1000µl

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Đầu tip các loại

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		48 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		49 

		Loại 2-200µl

		Chiếc

		1000

		

		



		50 

		Loại 50-1000µl

		Chiếc

		1000

		

		



		51 

		Máy lắc ống nghiệm

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn lắc dung dịch



		Tốc độ:

 ≤ 3000 vòng/phút



		52 

		Máy cất nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cất nước tinh khiết

		- Năng suất: ≥ 4 lít/giờ 


- Cất 2 lần



		53 

		Máy đo pH

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo pH mẫu

		-Thang đo: (0(14)pH

- Độ chính xác: 0,0002


-Nhiệt độ vận hành: (0(50)0C



		54 

		Đèn cồn

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn đun hoá chất

		Dung tích: ≥ 50ml



		55 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn bảo quản mẫu

		Dung tích: ≥ 50lít



		56 

		Tủ bảo ôn




		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn bảo quản mẫu

		Dung tích: ≥ 50lít



		57 

		Tủ đông

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn bảo quản mẫu

		Dung tích: ≥ 50lít


Độ ẩm tối đa: 20 0C  



		58 

		Tủ ấm




		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn ủ ấm mẫu

		- Dung tích: ≥ 75lít


- Nhiệt độ tối đa: 1300C


- Có khả năng điều chỉnh nhiệt độ



		59 

		Tủ sấy




		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sấy dụng cụ, sấy mẫu

		- Dung tích: ≥ 75 lít


- Nhiệt độ tối đa: 2200C


- Có khả năng điều chỉnh nhiệt độ 



		60 

		Tủ hút khí độc

		Bộ

		01

		Dùng để  hướng dẫn hút khí độc khi thực hiện thí nghiệm

		Năng suất hút: 


≥ 1000 m3/giờ



		61 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn định lượng chính xác lượng hóa chất 

		- Cân được: ≤ 220g


- Chính xác: 0,01g 



		62 

		Bếp điện 

		Chiếc

		02

		Dùng để đun hoá chất

		Công suất ≥ 1000W



		63 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		64 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm  





Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: VI SINH VẬT THÚ Y

Tên nghề: Thú y


Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Ống nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn làm các phản ứng, nuôi cấy vi sinh vật

		- Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt


- Có nắp nhựa chịu nhiệt



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Loại (16x120)mm

		Chiếc

		35

		

		



		4 

		Loại (16x160)mm

		Chiếc

		35

		

		



		5 

		Loại (16x180)mm

		Chiếc

		35

		

		



		6 

		Que cấy 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cấy vi sinh vật

		Loại thông dụng dùng trong phòng thí nghiệm 



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Que cấy đầu thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Que cấy chan

		Chiếc

		02

		

		



		10 

		Que cấy đầu tròn

		Chiếc

		02

		

		



		11 

		Bình tam giác

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn pha môi trường 




		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt






		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Loại 100ml

		Chiếc

		03

		

		



		14 

		Loại 250ml

		Chiếc

		03

		

		



		15 

		Loại 500ml

		Chiếc

		02

		

		



		16 

		Bình cầu

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn pha môi trường 

		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Loại 100ml

		Chiếc

		03

		

		



		19 

		Loại 250ml

		Chiếc

		03

		

		



		20 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		09

		Dùng để  đựng ống nghiệm 

		Vật liệu chống ăn mòn hóa chất



		22 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn làm đều mẫu

		- Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt

- Đường kính:


≥ 6mm



		23 

		Pipette 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất




		Vật liệu: Thuỷ tinh, trong suốt, chịu nhiệt






		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Loại 1ml

		Chiếc

		03

		

		



		26 

		Loại 2ml

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Loại 5ml

		Chiếc

		03

		

		



		28 

		Loại 10ml

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Bộ micropipette

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Loại 2-200µl

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Loại 50-1000µl

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Đầu tip các loại

		Bộ

		01

		

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Loại 2-200µl

		Chiếc

		1000

		

		



		36 

		Loại 50-1000µl

		Chiếc

		1000

		

		



		37 

		Thiết bị hỗ trợ hút dịch  (pipette aid)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên  hút dung dịch qua pipette

		Thích hợp cho các pipette dung tích từ  (0,1 ÷100)ml



		38 

		Đĩa petri

		Chiếc

		100

		Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật

		- Thuỷ tinh, trong suốt, chịu nhiệt


- Đường kính: ( 10cm



		39 

		Giá để dụng cụ sau khi vệ sinh

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng dụng cụ

		Vật liệu không gỉ



		40 

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để gắp ống nghiệm

		Vật liệu không gỉ, không dẫn nhiệt



		41 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn quan sát hình dạng vi sinh vật

		Độ phóng đại: 


( 100X



		42 

		Phiến kính (Lamelle)

		Chiếc

		100

		

		Vật liệu: Thuỷ tinh, trong suốt






		43 

		Lá kính 


(Lame)

		Chiếc

		100

		

		



		44 

		Buồng cấy sinh học cấp 2

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật

		- Thể tích buồng:


( 0,59m3 


- Tốc độ lọc khí: 


( 0,45m/ giây



		45 

		Nồi hấp tiệt trùng (autoclave)

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn tiệt trùng dụng cụ và hấp bỏ môi trường nuôi cấy vi sinh vật

		- Áp suất: 


≥ 0,27Mpa


- Nhiệt độ tiệt trùng: (40÷140)oC



		46 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng hóa chất 

		- Cân được: ≤ 220g


- Chính xác: 0,01g 



		47 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thao tác thí nghiệm

		Dung tích: ≥ 50ml



		48 

		Tủ ấm

		Chiếc

		02

		- Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật, 


- Dùng để hướng dẫn bảo quản dụng cụ sau khi vô trùng

		- Dung tích: ≥ 75lít


- Nhiệt độ: (30(130)oC



		49 

		Tủ lạnh 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn bảo quản môi trường nuôi cấy, vi sinh vật và mẫu bệnh phẩm

		Dung tích: ≥ 50lít



		50 

		Tủ đựng hoá chất

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn bảo quản  môi trường

		Vật liệu không gỉ, có mặt kính để quan sát


Kích thước: 


- Cao: ( 1,5m


- Rộng: ( 0,6m



		51 

		Tủ bảo quản môi trường 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn bảo quản  môi trường sau pha chế

		Nhiệt độ: (5(8)oC



		52 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để làm khô dụng cụ

		- Dung tích: ≥ 75 lít


- Nhiệt độ: (30(220)oC



		53 

		Tủ ấm CO2

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật yếm khí

		- Nhiệt độ:  (8(50)0C


-Khoảng CO2: (0(20)%



		54 

		Tủ lạnh âm sâu

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn bảo quản sinh phẩm, bảo quản virus

		- Dung tích: ( 50 lít


- Nhiệt độ: ≤ -300C



		55 

		Máy khuấy từ gia nhiệt

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn khuấy trộn mẫu

		- Nhiệt độ: ( 100oC


- Tốc độ khuấy: (0(1600) vòng/phút



		56 

		Máy lắc vortex

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn trộn đều mẫu trong ống nghiệm

		Khoảng tốc độ lắc: (250(2500) vòng/phút



		57 

		Máy dập mẫu

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn làm đều mẫu với môi trường

		- Tốc độ: 


(6(9) lần/giây


- Điều chỉnh được tốc độ



		58 

		Máy đo pH

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo pH môi trường

		-Thang đo: (0(14)pH

- Độ chính xác: 0,0002


-Nhiệt độ vận hành: (0(50)0C 



		59 

		Máy đo độ ẩm

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định độ ẩm của môi trường 

		-Độ chính xác: 


( 0,005g


- Độ đọc độ ẩm: 


( 0,5%



		60 

		Máy đếm khuẩn lạc

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đếm khuẩn lạc

		- Độ phân giải hình ảnh: ( 640 x 480 ( 4000 x 3000) pixels 



		61 

		Bếp điện

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nấu môi trường

		- Nhiệt độ: (50(200)0C


- Điều chỉnh được nhiệt độ



		62 

		Bếp đun cách thuỷ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nấu môi trường cách thuỷ

		-Vật liệu không gỉ

- Điều chỉnh được nhiệt độ



		63 

		Bể ổn nhiệt

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn điều chỉnh nhiệt độ môi trường nuôi cấy

		-Vật liệu không gỉ

- Nhiệt độ: (5(99)0C



		64 

		Ẩm kế

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn theo dõi ẩm độ trong không khí

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		65 

		Nhiệt độ kế

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn theo dõi nhiệt độ trong không khí

		



		66 

		Bộ dụng cụ lấy mẫu vi sinh vật

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn lấy mẫu

		Vật liệu không gỉ



		67 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		68 

		Kéo mũi nhọn

		Chiếc

		02

		

		



		69 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		

		



		70 

		Kẹp

		Chiếc

		02

		

		



		71 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		72 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens





Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: DƯỢC LÝ THÚ Y


Tên nghề: Thú y


Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ panh (pince)

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cách tiêm thuốc

		- Vật liệu không gỉ

- Dài: (15 ÷ 24) cm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Pince thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Pince cong

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Bộ xylanh (ống tiêm)

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích: ( 1 ml



		

		Loại bán tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích:


(20 ÷ 30) ml



		

		Loại vỏ kim loại 10ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		

		Loại vỏ kim loại 20ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ





		3

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		

		Dài: (1 ÷ 3) cm



		4

		Nhiệt kế

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cách đo thân nhiệt

		Khoảng đo: (35÷45)oC



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nhiệt kế thuỷ ngân

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Dụng cụ thụt rửa tử cung (bock song liên cầu)

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cách thụt rửa tử cung

		Dung tích: ( 2 lít



		6

		Chai cao su 

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn cách cho trâu, bò uống thuốc

		Dung tích: ( 0,5 lít



		7

		Cốc chia vạch

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn đong dung dịch

		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50ml 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100ml 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000ml

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Đũa khuấy

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn khuấy trộn thuốc

		- Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt

- Đường kính:

≥ 6mm



		9

		Hộp đựng bông 

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng bông vô trùng

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		10

		Hộp đựng kim

		Chiếc

		03

		Dùng để chứa kim

		



		11

		Xe đẩy dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển dụng cụ

		Kích thước: 


- Dài: (0,6 ÷ 0,8) m


- Rộng: (0,4 ÷ 0,5)m


- Cao: (0,6 ÷ 0,8) m



		12

		Mô hình chuồng nhốt tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu dạng chuồng nhốt tiểu gia súc

		Vật liệu: thông dụng dễ dàng tháo lắp



		13

		Mô hình chuồng ép trâu bò

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu dạng chuồng ép trâu, bò

		



		14

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Màn chiếu ≥ 

1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		15

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm  





Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: GIỐNG VẬT NUÔI


Tên nghề: Thú y


Mã số môn học: MH 14


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ thước

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn đo dự đoán trọng lượng

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Thước dây

		Chiếc 

		01

		

		Đo được: ≥ 150 cm



		4 

		Thước gậy

		Chiếc 

		01

		

		



		5 

		Thước com pa

		Chiếc 

		01

		

		Bán kính: ≥ 50 cm



		6 

		Thước đo khối lượng bò sữa

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7 

		Thước đo khối lượng bò thịt

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Bộ kìm dùng cho trâu, bò

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn phương pháp cắt móng, khống chế, bấm tai trâu, bò

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Kìm cắt móng

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Kìm dắt mũi

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Kìm bấm thẻ tai

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Kìm bấm rìa tai

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Bộ kìm dùng cho lợn

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn phương pháp bấm răng, cắt đuôi, bấm tai lợn

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Kìm bấm răng

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Kìm cắt đuôi

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Kìm bấm thẻ tai

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Kìm bấm rìa tai

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cân trọng lượng vật nuôi

		



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Cân được: ( 2 kg


- Sai số: ( 10g



		23 

		Cân tạ

		Chiếc

		01

		

		Cân được: ( 150 kg



		24 

		Mô hình chuồng ép trâu bò

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu dạng chuồng ép trâu, bò

		Vật liệu: thông dụng



		25 

		Máy đo độ dày mỡ lưng 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo độ dày mỡ lưng 

		- Khoảng đo: (5(40)mm


- Sai số: ( 0,1mm 



		26 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		27 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm  





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Tên nghề: Thú y


Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cân khối lượng nguyên liệu

		- Cân được: ( 2 kg


- Sai số tối đa: ( 10g



		4 

		Cân tạ

		Chiếc

		01

		

		Cân được: ( 150 kg



		5 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng hóa chất, mẫu 

		- Cân được: ≤ 220g


- Chính xác: 0,01g 



		6 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn trộn thức ăn

		Loại thông dụng trên thị trường 



		7 

		Xô 

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa thức ăn

		Dung tích: ( 10kg



		8 

		Máy đo pH thức ăn

		Chiếc

		01

		Dùng để đo pH của nguyên liệu thức ăn

		- Thang đo: (0(14)pH

- Độ chính xác: 0,0002


- Nhiệt độ vận hành: (0(50)0C 



		9 

		Máy đo ẩm độ 

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định ẩm độ của nguyên liệu thức ăn và thức ăn hỗn hợp

		- Độ chính xác: 


( 0,005g


- Độ đọc độ ẩm: 


( 0,5%



		10 

		Máy trộn thức ăn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn trộn thức ăn

		Năng suất ≥ 150kg/mẻ/5 phút



		11 

		Máy nghiền thực liệu

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nghiền thức ăn

		- Có khả năng xay nhuyễn, nghiền, băm nhỏ


- Năng suất ≥ 100kg/giờ



		12 

		Phần mềm tổ hợp khẩu phần

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn tổ hợp khẩu phần thức ăn cho vật nuôi

		Dễ sử dụng, ngôn ngữ quốc tế



		13 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		14 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens





Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: VỆ SINH THÚ Y


Tên nghề: Thú y


Mã số môn học: MH 13


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ lấy mẫu kiểm tra vệ sinh thú y

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn lấy mẫu

		



		73 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		74 

		Kéo mũi nhọn

		Chiếc

		02

		

		Vật liệu không gỉ



		75 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		

		



		76 

		Kẹp

		Chiếc

		02

		

		



		

		Cốc thuỷ tinh 250 ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu: Thuỷ tinh, chịu nhiệt, có chia vạch



		

		Bình tam giác 250ml có nút mài

		Chiếc

		03

		

		



		

		Bình tam giác 500ml có nút mài

		Chiếc

		03

		

		



		2

		Cân điện tử 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn định lượng hóa chất 

		- Cân được: ≤ 220g


- Chính xác: 0,01g 



		3

		Nồi hấp tiệt trùng (autoclave)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn tiệt trùng dụng cụ

		- Áp suất: 


≥ 0,27Mpa


- Nhiệt độ tiệt trùng: (40÷140)oC



		4

		Buồng cấy sinh học cấp 2

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật

		- Thể tích buồng: 


( 0,59m3 


- Tốc độ lọc khí: 


( 0,45m/ giây



		5

		Tủ ấm 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật

		- Dung tích: ≥ 75lít


- Nhiệt độ: (30(130)oC



		6

		Tủ lạnh   

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn bảo quản mẫu

		Dung tích: ( 50lít



		7

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn làm khô dụng cụ

		- Dung tích: ≥ 75 lít


- Nhiệt độ: (30(220)oC



		8

		Tủ ủ BOD

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn ủ mẫu để phân tích BOD

		- Dung tích: ≥ 50 lít

- Nhiệt độ cài đặt : (3(50)oC
- Độ phân giải nhiệt độ : 0.1oC
- Độ ổn định nhiệt độ : ± 0.5oC



		9

		Máy đo BOD

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đánh giá nhu cầu oxy sinh hoá trong nước thải 

		- Đơn vị đo: mg/l (ppm)


- Xác định giá trị BOD: ( 7 ngày



		10

		Máy đo COD

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đánh giá oxy hoà tan và oxy bão hoà trong nước thải 

		- Khoảng đo oxy hoà tan: (0(45)mg/l


- Khoảng đo oxy bảo hoà: (0(300)%






		11

		Máy đo độ đục

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo độ đục của mẫu nước

		- Thang đo: (0,00(1000) NTU


- Độ chính xác:


 ( 0,2%



		12

		Máy đo chất rắn lơ lửng 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đánh giá tổng số chất rắn lơ lửng trong nước thải chăn nuôi.

		- Dải đo: (10(10000)mg/l


- Độ chính xác:


 ± 5% giá trị đo hoặc  ± 100 mg/l



		13

		Máy đo tổng số chất rắn hoà tan 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đánh giá tổng số chất rắn hoà tan trong nước thải chăn nuôi.

		- Dải đo: (0(1999) ms/cm


- Độ chính xác: ± 2%FS



		14

		Máy lắc Vortex

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn trộn đều các thành phần 

		Tốc độ:

 ≤ 3000 vòng/phút



		15

		Máy dập mẫu 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn làm đều mẫu với môi trường

		- Tốc độ: 


(6(9) lần/giây


- Điều chỉnh được tốc độ



		16

		Máy khuấy từ gia nhiệt

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn khuấy trộn mẫu

		- Nhiệt độ: ( 100oC


- Tốc độ khuấy: (0(1600) vòng/phút



		17

		Máy đo khí H2S trong không khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo nồng độ khí H2S trong không khí

		Khoảng phát hiện: (0(200)ppm



		18

		Máy đo khí NH3 trong không khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo nồng độ khí NH3 trong không khí

		Khoảng phát hiện: (0(100)ppm



		19

		Máy phun thuốc sát trùng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi

		- Dung tích: ( 25 lít


- Áp lực phun: (30(35)kg/cm2



		20

		Bình phun thuốc sát trùng bằng tay

		Chiếc

		03

		

		- Dung tích: ( 5 lít 


- Áp suất: ( 6kg/cm2



		21

		Quang phổ kế

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải chăn nuôi

		- Dải sóng: (190(1100)nm


- Độ chính xác bước sóng: ( 0,5nm


- Độ chính xác quang phổ: (0,3%T



		22

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens





		23

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm  





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: MIỄN DỊCH HỌC THÚ Y

Tên nghề: Thú y


Mã số môn học: MH 14


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cốc chia vạch

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn đong dung dịch

		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50ml 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100ml 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000ml

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn pha môi trường 




		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Bình cầu

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn pha môi trường 




		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Bộ micropipette

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn pha môi trường 




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 2-200µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50-1000µl

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Đầu tip các loại

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 2÷200µl

		Chiếc

		1000

		

		



		

		Loại 50÷1000µl

		Chiếc

		1000

		

		



		6

		Máy khuấy từ gia nhiệt

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành  khuấy trộn mẫu

		- Nhiệt độ: ( 100oC


- Tốc độ khuấy: (0(1600) vòng/phút



		7

		Máy ly tâm

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành   chuẩn bị mẫu cho phản ứng PCR

		Công suất: 


( 13000 vòng/phút



		8

		Nồi hấp tiệt trùng (autoclave)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn tiệt trùng dụng cụ

		- Áp suất: ≥ 0,27Mpa


- Nhiệt độ tiệt trùng: (40÷140)oC



		9

		Buồng cấy sinh học cấp 2

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành  nuôi cấy vi sinh vật

		- Thể tích buồng thao tác: ( 0,59m3 


- Tốc độ lọc khí: 


( 0,45m/ giây



		10

		Tủ ấm 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành  nuôi cấy vi sinh vật

		- Dung tích: ≥ 75lít


- Nhiệt độ: (30(130)oC



		11

		Tủ lạnh âm sâu

		Chiếc

		01

		Dung để bảo quản mẫu bệnh phẩm

		Nhiệt độ: ( - 30oC



		12

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn định lượng hóa chất 

		- Cân được: ≤ 220g


- Chính xác: ≤0,01g 



		13

		Kính hiển vi

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra các tế bào miễn dịch

		Độ phóng đại: 


≥ 100 X



		14

		Phiến kính (Lamelle)

		Chiếc

		100

		

		Vật liệu: Thuỷ tinh, trong suốt



		15

		Lá kính 


(Lame)

		Chiếc

		100

		

		Vật liệu: Thuỷ tinh, trong suốt



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng




		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		17

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM

Tên nghề: Thú y


Mã số môn học: MH 15


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn làm bài tập nhóm

		Kích thước:


- Rộng: ≥ 1250mm


- Dài: ( 2400mm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		- Màn chiếu ≥ 

1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		3 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: KHUYẾN NÔNG

Tên nghề: Thú y


Mã số môn học: MH 16


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để  hướng dẫn thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


-Rộng:  ≥ 1250 mm


-Dài: ≥ 2400 mm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		3

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tên nghề: Thú y


Mã số môn học: MH 17


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để  hướng dẫn thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


- Rộng:  ≥ 1250 mm


- Dài: ≥ 2400 mm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		3 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: LUẬT THÚ Y


Tên nghề: Thú y


Mã số môn học: MH 18


Trình độ đào tạo:  Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		- Màn chiếu ≥ 

1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Tên nghề: Thú y


Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		2 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Tên nghề: Thú y


Mã số môn học: MH 31


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Ống nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn làm các phản ứng, nuôi cấy vi sinh vật

		- Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt


- Có nắp nhựa chịu nhiệt



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Loại (16x120)mm

		Chiếc

		35

		

		



		4 

		Loại (16x160)mm

		Chiếc

		35

		

		



		5 

		Loại (16x180)mm

		Chiếc

		35

		

		



		6 

		Que cấy 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cấy vi sinh vật

		Loại thông dụng dùng trong phòng thí nghiệm 



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Que cấy đầuthẳng

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Que cấy chan

		Chiếc

		02

		

		



		10 

		Que cấy đầu tròn

		Chiếc

		02

		

		



		11 

		Bình tam giác

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn pha môi trường 




		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt






		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Loại 100ml

		Chiếc

		03

		

		



		14 

		Loại 250ml

		Chiếc

		03

		

		



		15 

		Loại 500ml

		Chiếc

		02

		

		



		16 

		Bình cầu

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn pha môi trường 

		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Loại 100ml

		Chiếc

		03

		

		



		19 

		Loại 250ml

		Chiếc

		03

		

		



		20 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		09

		Dùng để  đựng ống nghiệm 

		Vật liệu chống ăn mòn hóa chất



		22 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn làm đều mẫu

		- Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt


- Đường kính:


≥ 6mm



		23 

		Pipette 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất




		Vật liệu: Thuỷ tinh, trong suốt, chịu nhiệt






		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Loại 1ml

		Chiếc

		03

		

		



		26 

		Loại 2ml

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Loại 5ml

		Chiếc

		03

		

		



		28 

		Loại 10ml

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Bộ micropipette

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Loại 2÷200µl

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Loại 50÷1000µl

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Đầu tip các loại

		Bộ

		01

		

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Loại 2÷200µl

		Chiếc

		1000

		

		



		36 

		Loại 50÷1000µl

		Chiếc

		1000

		

		



		37 

		Thiết bị hỗ trợ hút dịch  (pipette aid)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên  hút dung dịch qua pipette

		- Thích hợp cho các pipette dung tích từ  (0,1 ÷100)ml


- Có thể điều chỉnh thể tích



		38 

		Đĩa petri

		Chiếc

		100

		Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật

		- Thuỷ tinh, trong suốt, chịu nhiệt


- Đường kính: ( 10cm



		39 

		Giá để dụng cụ 

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng dụng cụ

		Vật liệu không gỉ



		40 

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để gắp ống nghiệm

		Vật liệu không gỉ, không dẫn nhiệt



		41 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn quan sát hình dạng vi sinh vật

		Độ phóng đại: 


( 100X



		42 

		Lamelle (phiến kính)

		Chiếc

		100

		

		Vật liệu: Thuỷ tinh trong suốt



		43 

		Lame (lá kính)

		Chiếc

		100

		

		



		44 

		Buồng cấy sinh học cấp 2

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật

		- Thể tích buồng:


( 0,59m3 


- Tốc độ lọc khí: 


( 0,45m/ giây



		45 

		Nồi hấp tiệt trùng (autoclave)

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn tiệt trùng dụng cụ và hấp bỏ môi trường nuôi cấy vi sinh vật

		- Áp suất: 


≥ 0,27Mpa


- Nhiệt độ tiệt trùng: (40÷140)oC



		46 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng hóa chất 

		- Cân được: ≤ 220g


- Chính xác: 0,01g 



		47 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thao tác thí nghiệm

		Dung tích: ≥ 50ml



		48 

		Tủ ấm

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật và bảo quản dụng cụ sau khi vô trùng

		- Dung tích: ≥ 75lít


- Nhiệt độ: (30(130)oC



		49 

		Tủ lạnh 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn bảo quản môi trường nuôi cấy, vi sinh vật và mẫu bệnh phẩm

		Dung tích: ≥ 50lít



		50 

		Tủ đựng hoá chất

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn bảo quản  môi trường

		Vật liệu không gỉ, có mặt kính để quan sát


Kích thước: 


- Cao: ( 1,5m


- Rộng: ( 0,6m



		51 

		Tủ bảo quản 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn bảo quản  môi trường sau pha chế

		Nhiệt độ: (5(8)oC



		52 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để làm khô dụng cụ

		- Dung tích: ≥ 75 lít


- Nhiệt độ: (30(220)oC





		53 

		Tủ ấm CO2

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật yếm khí

		- Nhiệt độ:  (8(50)0C


-Khoảng CO2: (0(20)%



		54 

		Tủ lạnh âm sâu

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn bảo quản sinh phẩm, bảo quản virus

		- Dung tích: ( 50 lít


- Nhiệt độ: ≤ -300C



		55 

		Máy khuấy từ gia nhiệt

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn khuấy trộn mẫu

		- Nhiệt độ: ( 100oC


- Tốc độ khuấy: (0(1600) vòng/phút



		56 

		Máy lắc (vortex)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn trộn đều mẫu trong ống nghiệm

		Khoảng tốc độ lắc: (250(2500) vòng/phút



		57 

		Máy dập mẫu

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn làm đều mẫu với môi trường

		- Tốc độ: 


(6(9) lần/giây


- Điều chỉnh được tốc độ



		58 

		Máy đo pH

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo pH môi trường

		-Thang đo: (0(14)pH

- Độ chính xác: 0,0002


-Nhiệt độ vận hành: (0(50)0C 



		59 

		Máy đo độ ẩm

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định độ ẩm của môi trường .

		-Độ chính xác: 


( 0,005g


- Độ đọc độ ẩm: 


( 0,5%



		60 

		Máy đếm khuẩn lạc

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đếm khuẩn lạc

		- Độ phân giải hình ảnh: ( 640 x 480 ( 4000 x 3000) pixels 



		61 

		Bếp điện

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nấu môi trường

		- Nhiệt độ: (50(200)0C


- Điều chỉnh được nhiệt độ



		62 

		Bếp đun cách thuỷ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nấu môi trường cách thuỷ

		- Vật liệu không gỉ

- Điều chỉnh được nhiệt độ



		63 

		Bể ổn nhiệt

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn điều chỉnh nhiệt độ môi trường nuôi cấy

		- Vật liệu không gỉ

- Nhiệt độ: (5(99)0C



		64 

		Ẩm kế

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn theo dõi ẩm độ trong không khí

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		65 

		Nhiệt độ kế

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn theo dõi nhiệt độ trong không khí

		Nhiệt độ kế thuỷ ngân 



		66 

		Bộ dụng cụ lấy mẫu 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn lấy mẫu

		Vật liệu không gỉ



		67 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		68 

		Kéo mũi nhọn

		Chiếc

		02

		

		



		69 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		

		



		70 

		Kẹp

		Chiếc

		02

		

		



		71 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		72 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC/MÔ ĐUN: ĐỘNG VẬT HỌC

Tên nghề: Thú y


Mã số môn học: MH 32


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ thước

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo kích thước trên cơ thể vật nuôi

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Đo được: ≥ 150 cm



		4 

		Thước gậy

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Thước com-pa

		Chiếc

		01

		

		Bán kính: ≥ 50 cm



		6 

		Bộ khay

		Bộ

		06

		Dùng để đựng bộ phận cơ thể khi giải phẫu

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Khay chữ nhật

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


- Dài: (  0,3 m


- Rộng: (  0,5m



		9 

		Khay tròn

		Chiếc

		01

		

		Đường kính: ≥ 0,8m



		10 

		Bộ dụng cụ phẫu thuật

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành giải phẫu

		Vật liệu không gỉ



		11 

		Bàn giải phẫu đại gia súc

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành giải phẫu

		- Vật liệu không gỉ, dễ vệ sinh


- Dài: ( 1m


- Rộng: ( 60cm



		12 

		Bàn giải phẫu tiểu gia súc

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành giải phẫu

		- Vật liệu không gỉ, dễ vệ sinh


- Dài: ( 1m


- Rộng: ( 60cm



		13 

		Kính lúp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn quan sát tổ chức tế bào

		Độ phóng đại: ( 10X   



		14 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn quan sát mẫu vật 

		Độ phóng đại:


≥ 100 X



		15 

		Phiến kính (Lamelle)

		Chiếc

		30

		Dùng để hướng dẫn quan sát vi sinh vật

		Vật liệu: Thuỷ tinh, trong suốt 



		16 

		Lá kính (Lame )

		Chiếc

		30

		

		



		17 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành đun hoá chất 

		Dung tích: ≥ 50ml






		18 

		Mô hình cơ quan nội tạng trâu (hoặc bò) 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn  phân loại và đánh giá mức độ tiến hoá

		- Loại động vật trưởng thành

- Tháo lắp được



		19 

		Mô hình cơ quan nội tạng lợn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn  phân loại và đánh giá mức độ tiến hoá

		- Loại động vật trưởng thành

- Tháo lắp được



		20 

		Mô hình cơ quan nội tạng gà (hoặc vịt)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn  phân loại và đánh giá mức độ tiến hoá

		- Loại động vật trưởng thành

- Tháo lắp được



		21 

		Mô hình bộ xương trâu (hoặc bò)



		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn  phân loại và đánh giá mức độ tiến hoá

		- Loại động vật trưởng thành

- Tháo lắp được



		22 

		Mô hình bộ xương lợn




		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn  phân loại và đánh giá mức độ tiến hoá

		- Loại động vật trưởng thành

- Tháo lắp được



		23 

		Mô hình bộ xương  gà (hoặc vịt)




		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn  phân loại và đánh giá mức độ tiến hoá

		- Loại động vật trưởng thành

- Tháo lắp được



		24 

		Mô hình bộ xương động vật chó (hoặc mèo)




		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn  phân loại và đánh giá mức độ tiến hoá

		- Loại động vật trưởng thành

- Tháo lắp được



		25 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		26 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Tên nghề: Thú y


Mã số môn học: MH 35


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Ống nghiệm

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành làm các phản ứng, nuôi cấy vi sinh vật




		- Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt


- Có nắp nhựa chịu nhiệt






		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Loại (16x120)mm

		Chiếc

		35

		

		





		4 

		Loại (16x160)mm

		Chiếc

		35

		

		



		5 

		Loại (16x180)mm

		Chiếc

		35

		

		



		6 

		Đĩa petri

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đựng mẫu vật

		Đường kính: ( 10cm



		7 

		Que cấy 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cấy vi sinh vật




		Loại thông dụng, dùng trong các phòng thí nghiệm 



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Que cấy thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Que cấy trang

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Que cấy tròn

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn làm thí nghiệm 




		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt






		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Bình cầu

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành pha môi trường 




		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt






		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Cốc chia vạch

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn đong dung dịch 

		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Loại 50ml 

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Loại 100ml 

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Loại 1000ml

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Ống đong 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành định lượng hoá chất 

		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Loại 25ml 

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Loại 50ml 

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Pipette 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành định lượng hoá chất

		Vật liệu: Thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Loại 1ml

		Chiếc

		03

		

		



		39 

		Loại 2ml

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Loại 5ml

		Chiếc

		03

		

		



		41 

		Loại 10ml

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Bộ micropipet

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành định lượng hoá chất

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		43 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		44 

		Loại 2÷200µl

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Loại 50÷1000µl

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Đầu típ các loại

		Bộ

		01

		

		



		47 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		48 

		Loại 2÷200µl

		Chiếc

		1000

		

		



		49 

		Loại 50÷1000µl

		Chiếc

		1000

		

		



		50 

		Thiết bị hỗ trợ hút dịch  (pipette aid)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên  hút dung dịch qua pipette

		- Thích hợp cho các pipette dung tích từ  (0,1 ÷100)ml


- Có thể điều chỉnh thể tích



		51 

		Máy đo pH

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo pH  

		-Thang đo: (0(14)pH

- Độ chính xác: 0,0002


-Nhiệt độ vận hành: (0(50)0C 



		52 

		Máy ly tâm

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên  ly tâm mẫu, dung dịch 

		Tốc độ:


( 13000 vòng/phút



		53 

		Máy đếm khuẩn lạc

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên đếm khuẩn lạc

		- Độ phân giải hình ảnh: (640 x 480  ( 4000 x 3000) pixels 


- Phát hiện những khuẩn lạc có kích thước ( 0.08 mm



		54 

		Máy khuấy từ gia nhiệt

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khuấy trộn mẫu

		- Nhiệt độ: ( 100oC


- Tốc độ khuấy: (0(1600) vòng/phút



		55 

		Giá đựng ống nghiệm 

		Chiếc

		03

		Dùng để  đựng ống nghiệm 

		Vật liệu chống ăn mòn hóa chất



		56 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành làm đều mẫu

		- Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt


- Đường kính: ≥ 6mm



		57 

		Giá phơi dụng cụ 

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng dụng cụ

		- Kích thước: 


( (420x160x610)mm


- Vật liệu không gỉ



		58 

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để gắp ống nghiệm

		Chất liệu không gỉ, không dẫn nhiệt



		59 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành quan sát vi sinh vật

		Độ phóng đại: 


≥ 100 X



		60 

		Phiến kính (Lamelle)

		Chiếc

		35

		Dùng để hướng dẫn thực hành quan sát vi sinh vật

		Vật liệu: Thuỷ tinh trong suốt



		61 

		Lá kính (Lame)

		Chiếc

		35

		

		



		62 

		Buồng cấy sinh học cấp 2

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nuôi cấy vi sinh vật

		- Thể tích buồng thao tác: ( 0,59m3 


- Tốc độ lọc khí: 


( 0,45m/giây



		63 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành định lượng chính xác lượng hóa chất 

		- Cân được: ≤ 220g


- Độ chính xác: ≤ 0,01g 



		64 

		Tủ ấm 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nuôi cấy vi sinh vật

		- Dung tích: ≥ 75lít


-Nhiệt độ: (30(130)oC



		65 

		Tủ lạnh   

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn bảo quản môi trường

		Dung tích: ( 50lít



		66 

		Tủ đựng hoá chất

		Chiếc

		01

		Sử dụng để đựng môi trường

		- Vật liệu không gỉ, có mặt kính để quan sát


- Kích thước: 


+ Cao: ( 1,5m


+ Rộng: ( 0,6m



		67 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn làm khô dụng cụ

		- Dung tích: ≥ 75 lít


- Nhiệt độ:(30(220)oC



		68 

		Nồi hấp tiệt trùng (autoclave)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn tiệt trùng dụng cụ

		- Áp suất: ≥ 0,27Mpa


- Nhiệt độ tiệt trùng: (40÷140)oC



		69 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		70 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: THỐNG KÊ SINH HỌC

Tên nghề: Thú y


Mã số môn học: MH 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Phần mềm xử lý thống kê

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn xử lý thống kê

		Ngôn ngữ quốc tế, dễ sử dụng



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		- Màn chiếu ≥ 

1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		3 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM 

NÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Thú y


Mã số môn học: MH 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình chế biến sữa đóng hộp

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc

		- Không hoạt động;


- Thể hiện được cấu tạo cơ bản của máy





		2 

		Mô hình đóng gói các sản phẩm

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc

		



		3 

		Mô hình bảo quản thịt sau khi giết mổ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc

		



		4 

		Máy xay thịt

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên xay thịt

		Năng suất tối thiểu: 100kg/giờ



		5 

		Ẩm kế 

		Chiếc

		6

		Dùng để hướng dẫn sinh viên  đánh giá ẩm độ trong sản phẩm

		Loại thông thường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		7 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KỸ THUẬT TRUYỀN GIỐNG


Tên nghề: Thú y


Mã số mô đun: MĐ 25


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cốc chia vạch

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn đong dung dịch




		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt






		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Loại 50ml 

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Loại 100ml 

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Loại 1000ml

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Ống đong 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất 

		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Loại 25ml 

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Loại 50ml 

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn pha môi trường 

		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn khuấy đều hỗn hợp

		- Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt


- Đường kính: 


≥ 6mm



		21 

		Phễu lọc 

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn lọc bỏ tạp chất 

		- Đường kính: 


( 80mm


- Chiều dài: 


( 90mm


- Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt



		22 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng dụng cụ thí nghiệm

		- Vật liệu không gỉ

- Không bị hoá chất ăn mòn



		23 

		Bình bảo quản, vận chuyển tinh

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn bảo quản, vận chuyển tinh 

		Dung tích: ≥ 5lít



		24 

		Bộ dẫn tinh quản dùng cho lợn

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn gieo tinh

		- Dài: ≥ 0,4 m


- Cao su dẻo



		25 

		Bộ gieo tinh nhân tạo trâu, bò

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn gieo tinh nhân tạo trâu, bò 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Bình đựng ni tơ lỏng 

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Súng bắn tinh

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu: Không gỉ



		29 

		Dụng cụ cắt cọng rạ 

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Dụng cụ giải đông


		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Buồng đếm hồng cầu

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn đếm tinh trùng

		Thể tích: (1/10mm3





		32 

		Kính hiển vi 

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra tinh

		Độ phóng đại: 


≥100 X



		33 

		Phiến kính (Lamelle)

		Chiếc

		35

		

		Vật liệu: Thuỷ tinh trong suốt






		34 

		Phiến kính (Lame)

		Chiếc

		35

		

		



		35 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định lượng hóa chất

		- Cân được: ≤ 220g


- Độ chính xác: 


≤ 0,01g 



		36 

		Bếp điện 

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		37 

		Giá nhảy 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn khai thác tinh

		- Dài: ≥ 1,2 m


- Rộng: ≥ 0,4 m


- Cao: ≥ 0,8 m



		38 

		Âm đạo giả

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 0,4 m



		39 

		Mô hình chuồng lợn đực giống

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu dạng chuồng đực giống

		Vật liệu: Thông dụng



		40 

		Mô hình chuồng ép trâu bò

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu dạng chuồng ép trâu, bò 

		Vật liệu: Thông dụng



		41 

		Đèn cồn 

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra tinh

		Dung tích: ≥50ml






		42 

		Tủ lạnh 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn bảo quản tinh dịch; môi trường

		Dung tích: ( 50lít



		43 

		Máy chưng cất nước 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cất nước 

		- Công suất: 


≥ 4 lít/ giờ 


- Cất 2 lần



		44 

		Máy khuấy từ gia nhiệt

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn khuấy trộn mẫu

		- Nhiệt độ: ( 100oC


- Tốc độ khuấy: (0(1600)vòng/phút



		45 

		Máy đo mật độ tinh trùng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên xác định nồng độ tinh trùng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		46 

		Máy đo pH

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên xác định pH môi trường pha tinh

		-Thang đo: (0(14)pH

- Độ chính xác: 0,0002


-Nhiệt độ vận hành: (0(50)0C 



		47 

		Kính hiển vi kết nối camera

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên xác định đặc tính tinh trùng

		- Độ phóng đại tối thiểu 1000X


- Có camera


- Độ phân giải camera: ≥ 5 Mpixels 



		48 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Màn chiếu ≥


1800mm x1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		49 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HỌC THÚ Y


Tên nghề: Thú y


Mã số mô đun: MĐ 26


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn khám bệnh 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Búa gõ (80(100)g 

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Búa gõ (200(400)g

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Phiến gõ

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Ống nghe

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Nhiệt kế

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn đo thân nhiệt

		Đo được: (35÷45)oC



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Nhiệt kế thuỷ ngân

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Kìm mỏ vịt

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn khám sản

		Dài: (0,2 ÷ 0,4) m






		12 

		Bộ xy lanh (ống tiêm) 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn tiêm thuốc




		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Ống tiêm tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích: ( 1 ml



		15 

		Ống tiêm bán tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích:


(20 ÷ 30) ml



		16 

		Ống tiêm vỏ kim loại 10ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		17 

		Ống tiêm vỏ kim loại 20ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		18 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		30

		Dùng để hướng dẫn tiêm thuốc




		Dài: (1 ÷ 3) cm



		19 

		Bộ panh (pince)

		Bộ

		03

		

		- Vật liệu không gỉ

- Dài: (15 ÷ 24) cm



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Pince thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Pince cong

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Xe đẩy dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển dụng cụ

		Kích thước: 


- Dài: (0,4 ÷ 0,6) m


- Rộng: (0,3 ÷ 0,4)m


- Cao: (0,6 ÷ 0,8) m



		24 

		Mô hình chuồng nhốt tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách nhốt tiểu gia súc

		Vật liệu thông dụng



		25 

		Mô hình chuồng ép trâu bò

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách nhốt ép trâu, bò

		Vật liệu thông dụng



		26 

		Máy siêu âm

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên xác định các cơ quan bên trong cơ thể động vật

		- Chiều sâu quét của đầu dò mạc bụng: ( 10cm

- Góc quét của đầu dò mạc bụng: ( 90°



		27 

		Máy phân tích nước tiểu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra các thông số trong nước tiểu động vật

		Đo được ≥ 4 thông số sinh hoá của nước tiểu






		28 

		Máy đếm tế bào huyết học

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra các thông số trong máu động vật

		Đo được ≥ 15 thông số máu



		29 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		30 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 


-  Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: PHÒNG TRỊ BỆNH CHUNG CHO NHIỀU LOÀI


Tên nghề: Thú y


Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ dụng cụ phẫu thuật gia cầm

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn giải phẫu

		Vật liệu không gỉ



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		02

		

		



		4 

		Kẹp không mấu

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Kéo cong 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Kéo cong đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Kéo thẳng 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		

		



		10 

		Kìm cắt xương gia cầm

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Bộ dụng cụ phẫu thuật gia súc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn mổ khảo sát gia súc

		Vật liệu không gỉ



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		02

		

		



		14 

		Kẹp không mấu

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Kéo cong 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Kéo cong đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo thẳng 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		

		



		19 

		Kìm cắt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Kìm cắt xương đại gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Búa chặt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Búa chặt xương đại gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Cưa phẫu thuật

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Bộ dụng cụ sản khoa

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn phương pháp can thiệp sản khoa

		Vật liệu không gỉ



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Dao cắt thai

		Chiếc

		02

		

		



		27 

		Móc cây

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Móc kéo 2 đầu

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Nạng đẩy thai

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Dây kéo thai

		Chiếc

		02

		

		



		31 

		Cưa dây

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Ống nghiệm

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn làm các phản ứng, nuôi cấy vi sinh vật

		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt






		33 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		34 

		Loại 


(16x120) mm

		Chiếc

		35

		

		



		35 

		Loại


(16x160) mm

		Chiếc

		35

		

		



		36 

		Loại


(16x180) mm

		Chiếc

		35

		

		



		37 

		Đĩa Petri

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn đựng vật phẩm

		Đường kính: ( 10cm



		38 

		Que cấy 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cấy vi sinh vật

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		39 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		40 

		Que cấy thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Que cấy trang

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Que cấy tròn

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn pha thuốc 

		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt



		44 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		45 

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Bình cầu

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn pha môi trường 




		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt






		49 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		50 

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		

		



		51 

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng ống nghiệm 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		54 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn làm đều mẫu

		- Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt


- Đường kính:


≥ 6mm



		55 

		Giá để dụng cụ sau khi vệ sinh

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng dụng cụ

		Vật liệu không gỉ



		56 

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		5

		Dùng để gắp ống nghiệm

		Vật liệu không gỉ, không dẫn nhiệt



		57 

		Bộ khay

		Bộ

		06

		Dùng để đựng bộ phận cơ thể

		



		58 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		59 

		Khay chữ nhật

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


- Dài: ( 0,3 m


- Rộng: ( 0,5m



		60 

		Khay tròn

		Chiếc

		01

		

		Đường kính: ≥ 0,8m



		61 

		Hộp đựng dụng cụ 

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng dụng cụ 

		Kích thước: 


- Dài: ( 30cm

- Rộng: ( 10cm



		62 

		Dụng cụ chọc dò dạ cỏ (Trocar)

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn chọc dò dạ cỏ

		Dài: ≥ 15cm



		63 

		Bộ kìm cho trâu, bò

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn phương pháp cắt móng, khống chế, bấm tai trâu, bò

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		64 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		65 

		Kìm cắt móng

		Chiếc

		01

		

		



		66 

		Kìm dắt mũi

		Chiếc

		01

		

		



		67 

		Kìm bấm thẻ tai

		Chiếc

		01

		

		



		68 

		Kìm bấm rìa tai

		Chiếc

		01

		

		



		69 

		Dụng cụ thụt rửa tử cung (bock song liên cầu)

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thụt rửa tử cung

		Dung tích: ( 2 lít



		70 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn khám bệnh 




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm






		71 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		72 

		Búa gõ (80(100)g 

		Chiếc

		01

		

		



		73 

		Búa gõ (200(400)g

		Chiếc

		01

		

		



		74 

		Phiến gõ

		Chiếc

		01

		

		



		75 

		Ống nghe

		Chiếc

		01

		

		



		76 

		Nhiệt kế

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn đo thân nhiệt

		Khoảng đo: (35÷45)oC



		77 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		78 

		Nhiệt kế thuỷ ngân

		Chiếc

		01

		

		



		79 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		01

		

		



		80 

		Kìm mỏ vịt

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn khám sản

		Dài: (0,2 ÷ 0,4) m






		81 

		Bộ xylanh (ống tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn tiêm thuốc

		



		82 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		83 

		Ống tiêm tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích: ( 1 ml



		84 

		Ống tiêm bán tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích:


(20 ÷ 30) ml



		85 

		Ống tiêm vỏ kim loại 10ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		86 

		Ống tiêm vỏ kim loại 20ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		87 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		06

		

		Dài: (1 ÷ 3) cm



		88 

		Bộ Panh (pince)

		Bộ

		03

		

		- Vật liệu không gỉ

- Dài: (15 ÷ 24) cm



		89 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		90 

		Pince thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		91 

		Pince cong

		Chiếc

		01

		

		



		92 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn quan sát hình dạng vi sinh vật, tìm trứng ký sinh trùng

		Độ phóng đại: 


( 100X



		93 

		Lamelle (phiến kính)

		Chiếc

		35

		

		Vật liệu: Thuỷ tinh trong suốt



		94 

		Lame (lá kính)

		Chiếc

		35

		

		



		95 

		Bàn giải phẫu

		Chiếc

		03

		Dùng để đặt động vật giải phẫu

		- Dài: ( 1m


- Rộng: ( 60cm



		96 

		Xe đẩy dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận chuyển dụng cụ

		Kích thước: 


- Dài: (0,6 ÷ 0,8) m


- Rộng: (0,4 ÷ 0,5) m


- Cao: (0,6 ÷ 0,8) m



		97 

		Buồng cấy sinh học cấp 2

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật

		- Thể tích buồng thao tác: ( 0,59m3


-Tốc độ lọc khí: 


( 0,45m/ giây



		98 

		Nồi hấp tiệt trùng (autoclave)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn tiệt trùng dụng cụ

		- Áp suất: 


≥ 0,27Mpa


- Nhiệt độ tiệt trùng: (40÷140)oC



		99 

		Máy phun thuốc sát trùng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi

		Dung tích: ( 25 lít


Áp lực phun: (30(35)kg/cm2



		100 

		Mô hình chuồng nhốt tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách nhốt tiểu gia súc

		Bằng các vật liệu thông dụng, có kích thước phù hợp với từng loại vật nuôi



		101 

		Mô hình chuồng ép trâu bò

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách nhốt ép trâu, bò

		



		102 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		103 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH 


CHO LỢN


Tên nghề: Thú y


Mã số mô đun: MĐ 28


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ xylanh (ống tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn tiêm thuốc

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Ống tiêm tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích: ( 1 ml



		4 

		Ống tiêm bán tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích:


(20 ÷ 30) ml



		5 

		Ống tiêm vỏ kim loại 10ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		6 

		Ống tiêm vỏ kim loại 20ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		7 

		Kim tiêm các loại

		Bộ

		10

		

		Dài: (1 ÷ 3) cm



		8 

		Dụng cụ thụt rửa tử cung (bock song liên cầu)

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn điều trị viêm tử cung

		Dung tích: ( 2 lít



		9 

		Bộ kìm cho lợn

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn phương pháp bấm răng, cắt đuôi, bấm tai lợn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Kìm bấm răng

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Kìm cắt đuôi

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Kìm bấm thẻ tai

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Kìm bấm rìa tai

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Búa gõ (80(100)g 

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Búa gõ (200(400)g

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Phiến gõ

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Ống nghe

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Nhiệt kế

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo thân nhiệt

		Khoảng đo: (35÷45)oC



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Nhiệt kế thuỷ ngân

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Kìm mỏ vịt

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành  khám sản

		Dài: (0,2 ÷ 0,4) m






		26 

		Bộ dụng cụ sản khoa 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn phương pháp can thiệp sản khoa

		Vật liệu không gỉ



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Dao cắt thai

		Chiếc

		02

		

		



		29 

		Móc cây

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Móc kéo 2 đầu

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Nạng đẩy thai

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Dây kéo thai

		Chiếc

		02

		

		



		33 

		Cưa dây

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Bộ dụng cụ phẫu thuật gia súc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn phẫu thuật lợn

		Vật liệu không gỉ



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		36 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		02

		

		



		37 

		Kẹp không mấu

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Kéo cong 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Kéo cong đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo thẳng 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		

		



		42 

		Kìm cắt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Kìm cắt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Búa chặt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Búa chặt xương đại gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Cưa phẫu thuật

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		

		



		48 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		49 

		Cân tạ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định trọng lượng lợn

		Cân được: ≤ 150kg



		50 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định lượng thuốc sử dụng

		- Cân được: ≤ 2kg


- Sai số: ≤ 10g



		51 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Cân được: ≤ 220g


- Sai số: ≤ 0,01g



		52 

		Bộ panh (pince)

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn tiêm thuốc

		- Vật liệu không gỉ

- Dài: (15 ÷ 24) cm



		53 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		54 

		Pince thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Pince cong

		Chiếc

		01

		

		



		56 

		Hộp đựng dụng cụ 

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng dụng cụ 

		Kích thước: 


- Dài: ( 10cm

- Rộng: ( 30cm



		57 

		Đèn hồng ngoại

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn sưởi ấm lợn con

		Công suất: ( 100w



		58 

		Bình phun thuốc bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi

		- Dung tích: ( 5 lít 


- Áp suất: (6kg/cm2



		59 

		Máy phun thuốc 

		Bộ

		01

		

		- Dung tích: ( 25 lít


- Áp lực phun: (30(35)kg/cm2



		60 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn bảo quản vaccine; tinh dịch; môi trường; kháng nguyên; kháng thể

		Dung tích: ( 50lít



		61 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn quan sát hình dạng vi sinh vật, trứng ký sinh trùng

		Độ phóng đại: 


( 100X



		62 

		Phiến kính (Lamelle)

		Chiếc

		100

		

		Vật liệu: Thuỷ tinh trong suốt



		63 

		Lá kính (Lame)

		Chiếc

		100

		

		



		64 

		Mô hình máng ăn lợn nái

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cho lợn ăn

		Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường



		65 

		Mô hình máng ăn lợn con tập ăn

		Chiếc

		01

		

		



		66 

		Mô hình máng ăn lợn cai sữa

		Chiếc

		01

		

		



		67 

		Mô hình máng ăn lợn thịt

		Chiếc

		01

		

		



		68 

		Mô hình trại nuôi lợn khép kín

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên về mô hình nuôi heo ở trại khép kín

		- Không hoạt động được


- Thể hiện được cơ chế hoạt động của trại lạnh



		69 

		Mô hình chuồng nái nuôi con

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên kiểu chuồng nuôi heo nái nuôi con 

		- Không hoạt động được


- Thể hiện đúng chức năng của chuồng



		70 

		Mô hình chuồng lợn con sau cai sữa

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên kiểu chuồng heo con sau cai sữa

		- Không hoạt động được


- Thể hiện đúng chức năng của chuồng



		71 

		Núm uống

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn cho lợn uống nước

		Vật liệu thông dụng



		72 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		73 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO 


GÀ, VỊT


Tên nghề: Thú y


Mã số mô đun: MĐ 29


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ dụng cụ phẫu thuật gia cầm

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  mổ khảo sát gà, vịt

		Vật liệu không gỉ



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		02

		

		



		4 

		Kẹp không mấu

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Kéo cong 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Kéo cong đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Kéo thẳng 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		

		



		10 

		Kìm cắt xương gia cầm

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Bộ xylanh (ống tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành  tiêm thuốc

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Ống tiêm tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích: ( 1 ml



		14 

		Ống tiêm bán tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích:


(20 ÷ 30) ml



		15 

		Ống tiêm vỏ kim loại 10ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		16 

		Ống tiêm vỏ kim loại 20ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		17 

		Kim tiêm các loại

		Bộ

		6

		

		Dài: (1 ÷ 3) cm



		18 

		Bộ Khay

		Bộ

		06

		Dùng để đựng bộ phận cơ thể

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Khay chữ nhật

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


- Dài: ( 0,3 m


- Rộng: (  0,5m



		21 

		Khay tròn

		Chiếc

		01

		

		Đường kính: ≥ 0,8m



		22 

		Bộ Panh (pince)

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng 

		- Vật liệu không gỉ

- Dài: (15 ÷ 24) cm



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Loại thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Loại cong

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Hộp đựng dụng cụ 

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng dụng cụ 

		Kích thước: 


- Dài: ( 30cm

- Rộng: ( 10cm



		27 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn quan sát hình dạng vi sinh vật, trứng ký sinh trùng

		Độ phóng đại: 


( 100X



		28 

		Lamelle (phiến kính)

		Chiếc

		100

		

		Vật liệu: Thuỷ tinh trong suốt



		29 

		Lame (lá kính)

		Chiếc

		100

		

		



		30 

		Bình phun thuốc bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi

		- Dung tích: ( 5 lít

- Áp suất: ( 6kg/cm2



		31 

		Bàn giải phẫu

		Chiếc

		03

		Dùng để đặt động vật giải phẫu

		- Dài: ( 1m


- Rộng: ( 60cm



		32 

		Đèn úm gà con, vịt con

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành úm gà

		Nhiệt độ: (32÷35)oC



		33 

		Máng đựng thức ăn

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn phương pháp cho gà,vịt ăn

		- Đường kính:(30cm 


- Cao: ( 30cm



		34 

		Máy ấp trứng gà, vịt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo máy ấp trứng gà, vịt

		- Không hoạt động;


- Thể hiện được cấu tạo cơ bản của máy.


- Kích thước: ≥ (60x60x60)cm



		35 

		Mô hình chuồng  nuôi gà khép kín

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên cơ chế hoạt động trại chăn nuôi gà chuồng kín

		-Không hoạt động được


- Thể hiện được cơ chế hoạt động của trại lạnh



		36 

		Máy cắt mỏ gà

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt mỏ gà

		- Nhiệt độ dao cắt: (600(800)oC


- Công suất: 


( 200 con/giờ



		37 

		Bộ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Sử dụng trong quá trình thực hành




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn bảo hộ lao động



		38 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		39 

		Áo bảo hộ 

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Quần bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		42 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		44 

		Áo blouse

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng



		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		46 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO TRÂU, BÒ


Tên nghề: Thú y


Mã số mô đun: MĐ 30


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ xy lanh (ống tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành  tiêm thuốc

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Ống tiêm tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích: ( 1 ml



		4 

		Ống tiêm bán tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích:


(20 ÷ 30) ml



		5 

		Ống tiêm vỏ kim loại 10ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		6 

		Ống tiêm vỏ kim loại 20ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ





		7 

		Kim tiêm các loại

		Bộ

		06

		

		Dài: (1 ÷ 3) cm



		8 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành  khám 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Búa gõ (80(100)g 

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Búa gõ (200(400)g

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Phiến gõ

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Ống nghe

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Bộ kìm dùng cho trâu, bò

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn phương pháp cắt móng, khống chế, bấm tai trâu, bò

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Kìm cắt móng

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Kìm dắt mũi

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Kìm bấm thẻ tai

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Kìm bấm rìa tai

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Bộ dụng cụ phẫu thuật gia súc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn mổ khảo sát trâu, bò

		Vật liệu không gỉ



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		02

		

		



		23 

		Kẹp không mấu

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Kéo cong 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Kéo cong đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Kéo thẳng 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		

		



		29 

		Kìm cắt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Kìm cắt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Búa chặt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Búa chặt xương đại gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Cưa phẫu thuật

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Bộ dụng cụ sản khoa

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn phương pháp can thiệp sản khoa

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		36 

		Dao cắt thai

		Chiếc

		02

		

		



		37 

		Móc cây

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Móc kéo 2 đầu

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Nạng đẩy thai

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Dây kéo thai

		Chiếc

		02

		

		



		41 

		Cưa dây

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Kìm mỏ vịt

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành  khám sản

		Dài: (0,2 ÷ 0,4) m



		43 

		Bộ thước

		Bộ

		06

		

		



		44 

		Mỗi bộ bao gồm:

		Dùng để hướng dẫn đo các chiều trên cơ thể vật nuôi 

		Đo được: ≥ 150 cm



		45 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Thước gậy

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Thước com pa

		Chiếc

		01

		

		Bán kính: ≥ 50 cm



		48 

		Thước đo khối lượng bò sữa

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo dự đoán trọng lượng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		49 

		Thước đo khối lượng bò thịt

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Bộ panh (pince)

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng

		- Vật liệu không gỉ

- Dài: (15÷24)cm



		51 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		52 

		Loại thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Loại cong

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Bộ dụng cụ chọc dò dạ cỏ (Trocar)

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành  chọc dò dạ cỏ

		Dài: ≥ 15cm



		55 

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn đựng dụng cụ

		Kích thước:


- Dài: ( 30 cm


- Rộng: ( 10cm


Vật liệu không gỉ



		56 

		Đèn hồng ngoại

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  sưởi ấm bê, nghé

		Công suất: ( 100w



		57 

		Dụng cụ thụt rửa tử cung (bock song liên cầu)

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  điều trị viêm tử cung

		Dung tích: ( 2 lít



		58 

		Dụng cụ thông vú

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  điều trị viêm vú

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		59 

		Cân tạ

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành xác định trọng lượng lợn

		Cân được: (7(300)kg



		60 

		Chai cao su 

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành cho trâu, bò uống thuốc

		Dung tích: ( 0,5 lít



		61 

		Bình phun thuốc bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi

		Dung tích: ( 5 lít 


Áp suất: ( 6kg/cm2



		62 

		Máy phun thuốc 

		Bộ

		01

		

		Dung tích: ( 25 lít


Áp lực phun: (30(35)kg/cm2



		63 

		Mô hình máng ăn dùng cho trâu, bò

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cho trâu, bò ăn

		Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường






		64 

		Mô hình máng uống dùng cho trâu, bò

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cho trâu, bò uống

		



		65 

		Mô hình chuồng ép trâu bò

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nhốt ép trâu, bò

		Bằng các vật liệu thông dụng, có kích thước phù hợp với vật nuôi



		66 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn tìm trứng ký sinh trùng

		Độ phóng đại: ≥ 100 X



		67 

		Lame (lá kính)

		Chiếc

		100

		

		Vật liệu: Thuỷ tinh, trong suốt



		68 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn bảo quản vaccine; môi trường

		Dung tích: ( 50lít



		69 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng 

		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		70 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KIỂM TRA THỊT VÀ CÁC SÚC SẢN PHẨM KHÁC

Tên nghề: Thú y


Mã số mô đun: MĐ 31


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ dụng cụ kiểm dịch 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn lấy mẫu kiểm tra 

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Kéo mũi nhọn

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		4 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Panh cong

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Dao

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7 

		Túi nhựa

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Bộ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Sử dụng trong quá trình thực hành




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn bảo hộ lao động



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Áo bảo hộ 

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Quần bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		13 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		15 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng 

		- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		16 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: AN TOÀN SINH HỌC TRONG CHĂN NUÔI


Tên nghề: Thú y


Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình túi ủ biogas

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu  các mô hình xử lý chất thải chăn nuôi 

		- Không hoạt động;


- Thể hiện được cấu tạo cơ bản của thiết bị.






		2 

		Mô hình cắt bổ hầm ủ biogas

		Chiếc

		01

		

		



		3 

		Mô hình xử lý chất thải chăn nuôi

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Bình phun thuốc bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi

		- Dung tích: ( 5 lít 


- Áp suất: ( 6kg/cm2



		5 

		Máy phun thuốc

		Bộ

		01

		

		- Dung tích: ( 25 lít


- Áp lực phun: (30(35)kg/cm2



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		- Màn chiếu ≥ 

1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		7 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VI SINH VẬT CHĂN NUÔI


Tên nghề: Thú y


Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Ống nghiệm

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn làm các phản ứng, nuôi cấy vi sinh vật

		- Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt


- Có nắp nhựa chịu nhiệt



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Loại (16x120)mm

		Chiếc

		35

		

		



		4 

		Loại (16x160)mm

		Chiếc

		35

		

		



		5 

		Loại (16x180)mm

		Chiếc

		35

		

		



		6 

		Que cấy 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cấy vi sinh vật

		Loại thông dụng dùng trong phòng thí nghiệm 



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Que cấy đầu thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Que cấy chan

		Chiếc

		02

		

		



		10 

		Que cấy đầu tròn

		Chiếc

		02

		

		



		11 

		Bình tam giác

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn pha môi trường 




		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt






		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Loại 100ml

		Chiếc

		03

		

		



		14 

		Loại 250ml

		Chiếc

		03

		

		



		15 

		Loại 500ml

		Chiếc

		02

		

		



		16 

		Bình cầu

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn pha môi trường 

		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Loại 100ml

		Chiếc

		03

		

		



		19 

		Loại 250ml

		Chiếc

		03

		

		



		20 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		09

		Dùng để  đựng ống nghiệm 

		Vật liệu chống ăn mòn hóa chất



		22 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn làm đều mẫu

		- Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt


- Đường kính:


≥ 6mm



		23 

		Pipette 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất




		Vật liệu: Thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt






		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Loại 1ml

		Chiếc

		03

		

		



		26 

		Loại 2ml

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Loại 5ml

		Chiếc

		03

		

		



		28 

		Loại 10ml

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Bộ micropipet

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Loại 2-200µl

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Loại 50-1000µl

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Thiết bị hỗ trợ hút dịch  (pipette aid)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên  hút dung dịch qua pipette

		- Thích hợp cho các pipette dung tích từ  (0,1 ÷100)ml


- Có thể điều chỉnh dung tích



		34 

		Đĩa petri

		Chiếc

		100

		Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật

		- Thuỷ tinh, trong suốt, chịu nhiệt


- Đường kính: ( 10cm



		35 

		Giá để dụng cụ sau khi vệ sinh

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng dụng cụ

		Vật liệu không gỉ



		36 

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để gắp ống nghiệm

		Vật liệu không gỉ, không dẫn nhiệt



		37 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn quan sát hình dạng vi sinh vật

		Độ phóng đại: 


( 100X



		38 

		Phiến kính (Lamelle) 

		Chiếc

		100

		

		Vật liệu: Thuỷ tinh trong suốt



		39 

		Lá kính (Lame)

		Chiếc

		100

		

		



		40 

		Buồng cấy sinh học cấp 2

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật

		- Thể tích buồng:


( 0,59m3 


- Tốc độ lọc khí: 


( 0,45m/ giây



		41 

		Đầu típ 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		42 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		43 

		Loại 2-200µl

		Chiếc

		1000

		

		



		44 

		Loại 50-1000µl

		Chiếc

		1000

		

		



		45 

		Nồi hấp tiệt trùng (autoclave)

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn tiệt trùng dụng cụ và hấp bỏ môi trường nuôi cấy vi sinh vật

		- Áp suất: 


≥ 0,27Mpa


- Nhiệt độ tiệt trùng: (40÷140)oC



		46 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng hóa chất 

		- Cân được: ≤ 220g


- Chính xác: 0,01g 



		47 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thao tác thí nghiệm

		Dung tích: ≥ 50ml



		48 

		Tủ ấm

		Chiếc

		02

		- Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật, 


- Dùng để hướng dẫn bảo quản dụng cụ sau khi vô trùng

		- Dung tích: ≥ 75lít


- Nhiệt độ: (30(130)oC



		49 

		Tủ lạnh 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn bảo quản môi trường nuôi cấy, vi sinh vật và mẫu bệnh phẩm

		Dung tích: ≥ 50lít



		50 

		Tủ bảo quản hoá chất

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn bảo quản  môi trường

		Vật liệu không gỉ, có mặt kính để quan sát


Kích thước: 


- Cao: ( 1,5m


- Rộng: ( 0,6m



		51 

		Tủ bảo quản môi trường 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn bảo quản  môi trường sau pha chế

		Nhiệt độ: (5(8)oC



		52 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dùng để làm khô dụng cụ

		- Dung tích: ≥ 75 lít


- Nhiệt độ: (30(220)oC



		53 

		Tủ ấm CO2

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật yếm khí

		- Nhiệt độ:  (8(50)0C


-Khoảng CO2: (0(20)%



		54 

		Tủ lạnh âm sâu

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn bảo quản sinh phẩm, bảo quản virus

		- Dung tích: ( 50 lít


- Nhiệt độ: ≤ -300C



		55 

		Máy khuấy từ gia nhiệt

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn khuấy trộn mẫu

		- Nhiệt độ: ( 100oC


- Tốc độ khuấy: (0(1600) vòng/phút



		56 

		Máy lắc vortex

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn trộn đều mẫu trong ống nghiệm

		Khoảng tốc độ lắc: (250(2500) vòng/phút



		57 

		Máy dập mẫu

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn làm đều mẫu với môi trường

		- Tốc độ: 


(6(9) lần/giây


- Điều chỉnh được tốc độ



		58 

		Máy đo pH

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo pH môi trường

		-Thang đo: (0(14)pH

- Độ chính xác: 0,0002


- Nhiệt độ vận hành: (0(50)0C 



		59 

		Máy đo độ ẩm

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định độ ẩm của môi trường .

		- Độ chính xác: 


( 0,005g


- Độ đọc độ ẩm: 


( 0,5%



		60 

		Máy đếm khuẩn lạc

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đếm khuẩn lạc

		Độ phân giải hình ảnh: ( 640 x 480 ( 4000 x 3000) pixels 



		61 

		Bếp điện

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nấu môi trường

		- Nhiệt độ: (50(200)0C


- Điều chỉnh được nhiệt độ



		62 

		Bếp đun cách thuỷ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nấu môi trường cách thuỷ

		- Vật liệu không gỉ

- Điều chỉnh được nhiệt độ



		63 

		Bể ổn nhiệt

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn điều chỉnh nhiệt độ môi trường nuôi cấy

		- Vật liệu không gỉ

- Nhiệt độ: (5(99)0C



		64 

		Ẩm kế

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn theo dõi ẩm độ trong không khí

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		65 

		Nhiệt độ kế thuỷ ngân

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn theo dõi nhiệt độ trong không khí

		



		66 

		Nhiệt độ kế điện tử

		Chiếc

		01

		

		



		67 

		Bộ dụng cụ lấy mẫu 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn lấy mẫu

		Vật liệu không gỉ



		68 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		69 

		Kéo mũi nhọn

		Chiếc

		02

		

		



		70 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		

		



		71 

		Kẹp

		Chiếc

		02

		

		



		72 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		73 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN/MÔN HỌC: DI TRUYỀN HỌC ỨNG DỤNG 

TRONG CHĂN NUÔI


Tên nghề: Thú y


Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Ống nghiệm

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn làm các phản ứng, nuôi cấy vi sinh vật

		- Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt


- Có nắp nhựa chịu nhiệt



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Loại 


(16x120) mm

		Chiếc

		35

		

		



		4 

		Loại


(16x160) mm

		Chiếc

		35

		

		



		5 

		Loại


(16x180) mm

		Chiếc

		35

		

		



		6 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn làm thí nghiệm 

		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt trong suốt



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Cốc chia vạch

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn đong dung dịch

		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt trong suốt



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Loại 50ml 

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Loại 100ml 

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Loại 1000ml

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Pipette 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất

		Vật liệu: Thuỷ tinh trong suốt chịu nhiệt



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Loại  1ml

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Loại  2ml

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Loại  5ml

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Loại 10ml

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để  đựng ống nghiệm 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng thí nhiệm



		25 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn làm đều mẫu

		- Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt

- Đường kính:


≥ 6mm



		26 

		Giá phơi dụng cụ 

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng dụng cụ

		- Kích thước: 

( (420x160x610)mm


- Vật liệu không gỉ



		27 

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để gắp ống nghiệm

		Chất liệu không gỉ, không dẫn nhiệt



		28 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn định lượng chính xác lượng hóa chất 

		- Cân được: ≤ 220g


- Chính xác: ≤ 0,01g 



		29 

		Tủ ấm 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật

		- Dung tích: ≥ 75lít


- Nhiệt độ: (30(130)oC



		30 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		31 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO CHÓ, MÈO

Tên nghề: Thú y


Mã số mô đun: MĐ 36


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ xylanh (ống tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc

		Vật liệu không gỉ



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Ống tiêm vỏ kim loại 1ml

		Chiếc

		03

		

		



		4 

		Ống tiêm vỏ kim loại 10ml

		Chiếc

		03

		

		



		5 

		Kim tiêm các loại

		Bộ

		10

		

		Dài: (1÷3)cm



		6 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Búa gõ (80(100)g 

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Búa gõ (200(400)g

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Phiến gõ

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Ống nghe

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Bộ dụng cụ phẫu thuật gia súc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành mổ khám 

		Vật liệu không gỉ



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		02

		

		



		15 

		Kẹp không mấu

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Kéo cong 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo cong đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Kéo thẳng 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		

		



		20 

		Kìm cắt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Kìm cắt xương đại  gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Búa chặt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Búa chặt xương đại gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Cưa phẫu thuật

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Bộ panh (pince)

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng

		- Vật liệu không gỉ

- Dài: (15÷24)cm



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Loại thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Loại cong

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Bộ dụng cụ sản khoa

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn phương pháp can thiệp sản khoa

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Dao cắt thai

		Chiếc

		02

		

		



		32 

		Móc cây

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Móc kéo 2 đầu

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Nạng đẩy thai

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Dây kéo thai

		Chiếc

		02

		

		



		36 

		Cưa dây

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		

		



		38 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		39 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng vật nuôi

		- Cân được: ≤ 2kg


- Sai số tối đa: ≤ 10g



		40 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định lượng thuốc sử dụng

		- Cân được: ≤ 220g


- Sai số tối đa: ≤ 0,01g



		41 

		Kìm mỏ vịt

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành  khám sản

		- Dài: (10 ÷ 15) cm


- Vật liệu không gỉ



		42 

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn đựng dụng cụ

		Kích thước:


- Dài: ( 30 cm


- Rộng: ( 10cm


Vật liệu không gỉ



		43 

		Bàn giải phẫu

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành giải phẫu

		- Dài: ( 1m


- Rộng: ( 60cm



		44 

		Bình phun thuốc bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi

		- Dung tích: ( 5 lít 


- Áp suất: ( 6kg/cm2



		45 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn tìm trứng ký sinh trùng

		Độ phóng đại: ≥ 100 X



		46 

		Lá kính (Lame)

		Chiếc

		100

		

		Vật liệu: Thuỷ tinh, trong suốt



		47 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		48 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO CÚT,

NGAN, NGỖNG


Tên nghề: Thú y


Mã số mô đun: MĐ 37


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ xylanh (ống tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Ống tiêm tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích: ( 1 ml



		4 

		Ống tiêm bán tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích:


(20 ÷ 30) ml



		5 

		Ống tiêm vỏ kim loại 10ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		6 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		18

		

		Dài: (1(3)cm



		7 

		Bộ dụng cụ phẫu thuật gia cầm

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn giải phẫu

		Vật liệu không gỉ



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		02

		

		



		10 

		Kẹp không mấu

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Kéo cong 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Kéo cong đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Kéo thẳng 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		

		



		16 

		Kìm cắt xương gia cầm

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng vật nuôi và xác định lượng thuốc sử dụng

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Cân được: ≤ 2kg


- Sai số ≤ 10g



		20 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Cân được: ≤ 220g


- Sai số ≤ 0,01g



		21 

		Bộ Panh (pince)

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng

		- Vật liệu không gỉ

- Dài: (15÷24)cm



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Loại thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Loại cong

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn đựng dụng cụ

		Kích thước:


- Dài: ( 10 cm


- Rộng: ( 30cm


Vật liệu không gỉ



		26 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn tìm trứng ký sinh trùng, vi trùng

		Độ phóng đại: ≥ 100 X



		27 

		Lá kính (Lame)

		Chiếc

		100

		

		Vật liệu: Thuỷ tinh trong suốt



		28 

		Bàn giải phẫu

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành giải phẫu

		- Dài: ( 1m


- Rộng: ( 60cm



		29 

		Bình phun thuốc bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi

		- Dung tích: ( 5 lít 


- Áp suất: ( 6kg/cm2



		30 

		Máy ấp trứng gà, vịt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu mô hình máy ấp trứng

		- Kích thước:  


≥ (60x60x60)cm



		31 

		Mô hình chuồng nuôi cút

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu dạng chuồng nuôi cút

		Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường



		32 

		Mô hình chuồng nuôi ngan, ngỗng

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu dạng chuồng nuôi ngan, ngỗng

		



		33 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		34 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu 


≥ 1800mm x 1800mm 





Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO 


DÊ, CỪU, THỎ


Tên nghề: Thú y


Mã số mô đun: MĐ 38


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ xy lanh (ống tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Ống tiêm tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích: ( 1 ml



		4 

		Ống tiêm bán tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích:


(20 ÷ 30) ml



		5 

		Ống tiêm vỏ kim loại 10ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		6 

		Ống tiêm vỏ kim loại 20ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		7 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		18

		

		Dài: (1(3)cm



		8 

		Dụng cụ thụt rửa tử cung (bock song liên cầu)

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành điều trị viêm tử cung

		Dung tích: ( 2 lít



		9 

		Dụng cụ thông vú

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành điều trị viêm vú

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		10 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho dê, cừu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Búa gõ (80(100)g 

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Búa gõ (200(400)g

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Phiến gõ

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Ống nghe

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Bộ kìm cho dê, cừu, thỏ

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn phương pháp cắt móng, khống chế, bấm tai dê, cừu




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y






		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Kìm cắt móng

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Kìm dắt mũi

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Kìm bấm thẻ tai

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Kìm bấm rìa tai

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Chai cao su 

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn cách cho dê, cừu uống thuốc

		Dung tích: ( 0,5 lít



		23 

		Bộ dụng cụ phẫu thuật gia súc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn mổ khảo sát gia súc

		Vật liệu không gỉ



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		02

		

		



		26 

		Kẹp không mấu

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Kéo cong 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Kéo cong đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Kéo thẳng 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		

		



		32 

		Kìm cắt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Kìm cắt xương đại  gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Búa chặt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa chặt xương đại gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Cưa phẫu thuật

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Bộ dụng cụ sản khoa

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn phương pháp can thiệp sản khoa

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Dao cắt thai

		Chiếc

		02

		

		



		39 

		Móc cây

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Móc kéo 2 đầu

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Nạng đẩy thai

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Dây kéo thai

		Chiếc

		02

		

		



		43 

		Cưa dây

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Bộ panh (pince)

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng

		- Vật liệu không gỉ

- Dài: (15÷24)cm



		45 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		46 

		Loại thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Loại cong

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		06

		Dùng để bảo quản dụng cụ

		Kích thước:


- Dài: ( 10 cm


- Rộng: ( 30cm


- Vật liệu không gỉ



		49 

		Bộ dụng cụ chọc dò dạ cỏ (Trocar)

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành chọc dò dạ cỏ

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		50 

		Đèn hồng ngoại

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn sưởi ấm dê, cừu

		Công suất: ( 100w



		51 

		Cân tạ

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn xác định trọng lượng vật nuôi

		Cân được: (7(300)kg



		52 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn tìm trứng ký sinh trùng, vi trùng

		Độ phóng đại: ≥ 100 X



		53 

		Lá kính (Lame)

		Chiếc

		100

		

		Vật liệu: Thuỷ tinh, trong suốt



		54 

		Bàn giải phẫu

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành giải phẫu bệnh lý

		- Dài: ( 1m


- Rộng: ( 60cm



		55 

		Bình phun thuốc bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi




		Dung tích: ( 5 lít 


Áp suất: ( 6kg/cm2



		56 

		Máy phun thuốc 

		Bộ

		01

		

		Dung tích: ( 25 lít


Áp lực phun: (30(35)kg/cm2



		57 

		Mô hình máng ăn dùng cho dê, cừu, thỏ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu dạng máng ăn uống của vật nuôi 

		Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường



		58 

		Mô hình máng uống dùng cho dê, cừu, thỏ

		Chiếc

		03

		

		



		59 

		Mô hình chuồng ép dê, cừu

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu dạng chuồng ép dê, cừu

		Bằng các vật liệu thông dụng, có kích thước phù hợp với từng loại vật nuôi



		60 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn bảo quản mẫu

		Dung tích: ( 50lít



		61 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng 

		- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		62 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO 


THÚ HOANG DÃ

Tên nghề: Thú y


Mã số mô đun: MĐ 39


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ dụng cụ phẫu thuật

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn giải phẫu

		Vật liệu không gỉ



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		02

		

		



		4 

		Kẹp không mấu

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Kéo cong 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Kéo cong đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Kéo thẳng 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		

		



		10 

		Kìm cắt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Kìm cắt xương đại gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Búa chặt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Búa chặt xương đại gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Cưa phẫu thuật

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Bộ xylanh (ống tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành  tiêm thuốc

		



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Ống tiêm tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích: ( 1 ml



		18 

		Ống tiêm bán tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích:


(20 ÷ 30) ml



		19 

		Ống tiêm vỏ kim loại 10ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		20 

		Ống tiêm vỏ kim loại 20ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ





		21 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		30

		

		Dài: (1 ÷ 3) cm



		22 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho dê, cừu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Búa gõ (80(100)g 

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Búa gõ (200(400)g

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Phiến gõ

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Ống nghe

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Chai cao su 

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn cách cho động vật uống thuốc

		Dung tích: ( 0,5 lít



		29 

		Bộ Panh (pince)

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng

		- Vật liệu không gỉ

- Dài: (15÷24)cm



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Loại thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Loại cong

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn đựng dụng cụ

		Kích thước:


- Dài: ( 10 cm


- Rộng: ( 30cm


Vật liệu không gỉ



		34 

		Cân tạ

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn xác định trọng lượng vật nuôi

		Cân được: (7(300)kg



		35 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn tìm trứng ký sinh trùng, vi trùng

		Độ phóng đại: ≥ 100 X



		36 

		Lá kính (Lame)

		Chiếc

		100

		

		Vật liệu: Thuỷ tinh, trong suốt



		37 

		Bàn giải phẫu

		Chiếc

		03

		Dùng để đặt động vật giải phẫu

		- Dài: ( 1m


- Rộng: ( 60cm



		38 

		Bình phun thuốc bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi

		- Dung tích: ( 5 lít 


- Áp suất: ( 6kg/cm2



		39 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		40 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens





PHẦN B


 TỔNG HỢP THIẾT BỊ CHO CÁC 

MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Tên nghề: Thú y


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Bộ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn bảo hộ lao động


 



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Quần, áo bảo hộ 

		Chiếc

		01

		



		4 

		Áo blouse

		Chiếc

		01

		



		5 

		Găng tay

		Đôi

		02

		



		6 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		7 

		Ủng

		Đôi

		02

		



		

		THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CHUYÊN NGÀNH



		8 

		Âm đạo giả

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 0,4 m



		9 

		Ẩm kế

		Chiếc

		6

		Loại thông thường tại thời điểm mua sắm



		10 

		Bàn giải phẫu đại gia súc

		Chiếc

		01

		- Vật liệu không gỉ, dễ vệ sinh


- Dài: ( 1m


- Rộng: ( 60cm



		11 

		Bàn giải phẫu tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		- Vật liệu không gỉ, dễ vệ sinh


- Dài: ( 1m


- Rộng: ( 60cm



		12 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Kích thước:


-Rộng:  ≥ 1250 mm


-Dài: ≥ 2400 mm



		13 

		Bể ổn nhiệt

		Chiếc

		01

		-Vật liệu không gỉ

- Nhiệt độ: (5(99)0C


- Điều chỉnh được nhiệt độ



		14 

		Bếp điện

		Chiếc

		02

		Công suất ≥ 1000W



		15 

		Bếp đun cách thuỷ

		Chiếc

		01

		-Vật liệu không gỉ

- Điều chỉnh được nhiệt độ



		16 

		Bình bảo quản, vận chuyển tinh

		Chiếc

		03

		Dung tích: ≥ 5lít



		17 

		Bình cầu

		Bộ

		03

		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		19 

		Loại 100ml

		Chiếc

		03

		



		20 

		Loại 250ml

		Chiếc

		03

		



		21 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		



		22 

		Bình phun thuốc sát trùng bằng tay

		Chiếc

		03

		- Dung tích: ≥ 5 lít


- Áp suất: ( 6kg/cm2 



		23 

		Bình tam giác

		Bộ

		03

		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		25 

		Loại 100ml

		Chiếc

		03

		



		26 

		Loại 250ml

		Chiếc

		03

		



		27 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		



		28 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		30 

		Cân tạ

		Chiếc

		01

		Cân được: ≤ 300kg



		31 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		- Cân được: ≤ 2kg


- Sai số ≤ 10g



		32 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		- Cân được: ≤ 220g


- Sai số ≤ 0,01g



		33 

		Bộ dẫn tinh quản dùng cho lợn

		Bộ

		06

		- Dài: ≥ 0,4m


- Cao su dẻo



		34 

		Bộ dụng cụ chọc dò dạ cỏ (Trocar)

		Bộ

		06

		Dài: ≥ 15cm



		35 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		06

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		36 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		37 

		Búa gõ (80(100)g 

		Chiếc

		01

		



		38 

		Búa gõ (200(400)g

		Chiếc

		01

		



		39 

		Phiến gõ

		Chiếc

		01

		



		40 

		Ống nghe

		Chiếc

		01

		



		41 

		Bộ dụng cụ kiểm dịch

		Bộ

		01

		Vật liệu không gỉ



		42 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		43 

		Kéo mũi nhọn

		Chiếc

		01

		



		44 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		01

		



		45 

		Panh cong

		Chiếc

		01

		



		46 

		Dao

		Chiếc

		01

		



		47 

		Túi nhựa

		Chiếc

		01

		



		48 

		Bộ dụng cụ lấy mẫu kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vi sinh 

		Bộ

		03

		Vật liệu không gỉ



		49 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		50 

		Kéo mũi nhọn

		Chiếc

		02

		



		51 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		



		52 

		Kẹp

		Chiếc

		02

		



		53 

		Bộ dụng cụ lấy mẫu kiểm tra vệ sinh thú y

		Bộ

		03

		



		54 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		55 

		Kéo mũi nhọn

		Chiếc

		02

		Vật liệu không gỉ



		56 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		



		57 

		Kẹp

		Chiếc

		02

		



		58 

		Cốc thuỷ tinh 250 ml

		Chiếc

		03

		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, có chia vạch



		59 

		Bình tam giác 250ml có nút mài

		Chiếc

		03

		



		60 

		Bình tam giác 500ml có nút mài

		Chiếc

		03

		



		61 

		Bộ dụng cụ phẫu thuật gia cầm

		Bộ

		03

		Vật liệu không gỉ



		62 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		63 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		02

		



		64 

		Kẹp không mấu

		Chiếc

		01

		



		65 

		Kéo cong 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		



		66 

		Kéo cong đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		



		67 

		Kéo thẳng 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		



		68 

		Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		



		69 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		



		70 

		Kìm cắt xương gia cầm

		Chiếc

		01

		



		71 

		Bộ dụng cụ phẫu thuật gia súc

		Bộ

		03

		Vật liệu không gỉ



		72 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		73 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		02

		



		74 

		Kẹp không mấu

		Chiếc

		01

		



		

		Kéo cong 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		



		75 

		Kéo cong đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		



		76 

		Kéo thẳng 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		



		77 

		Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		



		78 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		



		79 

		Kìm cắt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm cắt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		



		80 

		Búa chặt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		



		81 

		Búa chặt xương đại gia súc

		Chiếc

		01

		



		82 

		Cưa phẫu thuật

		Chiếc

		01

		



		83 

		Bộ dụng cụ sản khoa 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		84 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		85 

		Dao cắt thai

		Chiếc

		02

		



		86 

		Móc cây

		Chiếc

		01

		



		87 

		Móc kéo 2 đầu

		Chiếc

		01

		



		88 

		Nạng đẩy thai

		Chiếc

		01

		



		89 

		Dây kéo thai

		Chiếc

		02

		



		90 

		Cưa dây

		Chiếc

		01

		



		91 

		Bộ gieo tinh nhân tạo trâu, bò

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y






		92 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		93 

		Bình đựng ni tơ lỏng

		Chiếc

		01

		



		94 

		Súng bắn tinh

		Chiếc

		01

		



		95 

		Dụng cụ cắt cọng rạ

		Chiếc

		01

		



		96 

		Dụng cụ giải đông

		Chiếc

		01

		



		97 

		Bộ Khay 

		Bộ

		06

		Vật liệu không gỉ



		98 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		99 

		Khay chữ nhật

		Chiếc

		01

		Kích thước: 


- Dài: 0,3 m


- Rộng: 0,5m



		100 

		Khay tròn

		Chiếc

		01

		Đường kính: ≥ 0,8m



		101 

		Bộ kìm cho lợn

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		102 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		103 

		Kìm bấm răng

		Chiếc

		01

		



		104 

		Kìm cắt đuôi

		Chiếc

		01

		



		105 

		Kìm bấm tai

		Chiếc

		01

		



		106 

		Bộ kìm cho trâu, bò 

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		107 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		108 

		Kìm cắt móng

		Chiếc

		01

		



		109 

		Kìm dắt mũi

		Chiếc

		01

		



		110 

		Kìm bấm thẻ tai

		Chiếc

		01

		



		111 

		Kìm bấm rìa tai

		Chiếc

		01

		



		112 

		Kìm thiến trâu (hoặc bò)

		Chiếc

		01

		



		113 

		Bộ micropipet

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		114 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		115 

		Loại 2-200µl

		Chiếc

		01

		



		116 

		Loại 50-1000µl

		Chiếc

		01

		



		117 

		Bộ panh (pince)

		Bộ

		03

		- Vật liệu không gỉ

- Dài: (15 ÷ 24) cm



		118 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		119 

		Loại thẳng

		Chiếc

		01

		



		120 

		Loại cong

		Chiếc

		01

		



		121 

		Bộ thước

		Bộ

		06

		



		122 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		123 

		Thước dây

		Chiếc 

		01

		Đo được: ≥ 150 cm



		124 

		Thước gậy

		Chiếc 

		01

		



		125 

		Thước com pa

		Chiếc 

		01

		Bán kính: ≥ 50 cm



		126 

		Thước đo khối lượng bò sữa

		Chiếc 

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		127 

		Thước đo khối lượng bò thịt

		Chiếc 

		01

		



		128 

		Bộ xy lanh (ống tiêm)

		Bộ

		01

		



		129 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		130 

		Loại tự động 

		Chiếc

		03

		Dung tích: ≥ 1 ml



		131 

		Loại bán tự động 

		Chiếc

		03

		Dung tích: (20 ÷ 30) ml



		132 

		Loại vỏ kim loại 10ml

		Chiếc

		03

		Vật liệu không gỉ



		133 

		Loại vỏ kim loại 20ml

		Chiếc

		03

		- Vật liệu:không gỉ


- Dài: (15 ÷ 24) cm



		134 

		Buồng cấy sinh học cấp 2

		Bộ

		02

		- Thể tích buồng thao tác: 


≥ 0,59m3 


- Tốc độ lọc khí: ≥ 0,45m/ giây



		135 

		Buồng đếm bạch cầu

		Bộ

		01

		Thể tích: ≥ 1/10mm3



		136 

		Buồng đếm hồng cầu

		Bộ

		01

		Thể tích: ≥ 1/10mm3



		137 

		Buret chuẩn độ 

		Bộ

		01

		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt



		138 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		139 

		Loại 1ml

		Chiếc

		01

		



		140 

		Loại  2ml

		Chiếc

		01

		



		141 

		Loại  5ml

		Chiếc

		01

		



		142 

		Loại 10ml

		Chiếc

		01

		



		143 

		Chai cao su 

		Chiếc

		06

		Dung tích: 0,5 lít



		144 

		Chày

		Chiếc

		03

		Chiều dài chày: ( 15 cm 



		145 

		Cối

		Chiếc

		03

		Đường kính cối:


( 160mm 



		146 

		Cốc chia vạch

		Bộ

		03

		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt 



		147 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		148 

		Loại 50ml 

		Chiếc

		05

		



		149 

		Loại 100ml 

		Chiếc

		01

		



		150 

		Loại 250ml

		Chiếc

		05

		



		151 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		



		152 

		Loại 1000ml

		Chiếc

		01

		



		153 

		Đầu típ các loại

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		154 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		155 

		Loại 2-200µl

		Chiếc

		1000

		



		156 

		Loại 50-1000µl

		Chiếc

		1000

		



		157 

		Đèn cồn

		Chiếc

		03

		Dung tích: ≥ 50ml



		158 

		Đèn hồng ngoại

		Bộ

		03

		Công suất: ≥ 100w



		159 

		Đèn úm gà con, vịt con

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ: (32÷35)oC



		160 

		Đĩa petri

		Chiếc

		100

		- Thuỷ tinh, trong suốt, chịu nhiệt


- Đường kính: ( 10cm



		161 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		06

		- Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt


- Đường kính: ≥ 6mm



		162 

		Dụng cụ chọc dò dạ cỏ (trocar)

		Bộ

		06

		Dài:  ≥15cm



		163 

		Dụng cụ thông vú

		Chiếc

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		164 

		Dụng cụ thụt rửa tử cung (bock song liên cầu)

		Chiếc

		03

		Dung tích: ≥ 2 lít



		165 

		 Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Vật liệu không gỉ



		166 

		Giá để dụng cụ 

		Chiếc

		01

		Vật liệu không gỉ



		167 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng thí nhiệm



		168 

		Giá kẹp buret 

		Chiếc

		01

		Vật liệu: Inox hoặc nhựa, có chân 



		169 

		Giá nhảy 

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 1,2 m, điều chỉnh được độ cao



		170 

		Giá phơi dụng cụ 

		Chiếc

		01

		Kích thước: ≥ (420x160x610) mm



		171 

		Hộp đựng bông 

		Chiếc

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		172 

		Hộp đựng dụng cụ 

		Chiếc

		06

		



		173 

		Hộp đựng kim

		Chiếc

		03

		



		174 

		Huyết áp kế

		Chiếc

		03

		Đo được: (30÷280) mmHg



		175 

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Vật liệu không gỉ, không dẫn nhiệt



		176 

		Kìm mỏ vịt

		Chiếc 

		06

		Dài: (0,2 ÷ 0,4) m



		177 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		Dài: (1 ÷ 3) cm



		178 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		03

		Độ phóng đại: ≥ 100X



		179 

		Kính hiển vi kết nối camera

		Bộ

		01

		- Độ phóng đại ≥ 1000X


- Có camera


- Độ phân giải camera: ≥ 5 Mpixels 



		180 

		Kính lúp

		Chiếc

		03

		Độ phóng đại: ≥ 10X   



		181 

		Lá kính (Lame)

		Chiếc

		100

		Vật liệu: Thuỷ tinh trong suốt



		182 

		Phiến kính (Lamelle)

		Chiếc

		100

		



		183 

		Máng đựng thức ăn

		Chiếc

		03

		- Đường kính: ≥ 30cm


- Cao: ≥ 30cm



		184 

		Máy cắt mỏ gà

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ dao cắt: (600÷800)oC



		185 

		Máy cất nước

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 4lít/giờ


- Cất 2 lần



		186 

		Máy dập mẫu 

		Bộ

		01

		Tốc độ: (6÷9) lần/giây



		187 

		Máy đếm khuẩn lạc

		Bộ

		01

		- Độ phân giải hình ảnh: (640 x 480 ÷ 4000 x 3000) pixels 



		188 

		Máy đếm tế bào huyết học

		Bộ

		01

		- Đo được tối thiểu 15 thông số máu



		189 

		Máy đo ẩm độ 

		Bộ

		01

		-Độ chính xác: ( 0,005g


- Độ đọc độ ẩm: ( 0,5%



		190 

		Máy đo BOD

		Bộ

		01

		- Đơn vị đo: mg/l (ppm)


- Xác định giá trị BOD: ( 7 ngày



		191 

		Máy đo chất rắn lơ lửng 

		Bộ

		01

		- Dải đo: (10(10000)mg/l


- Độ chính xác:


 ± 5% giá trị đo hoặc  ± 100 mg/l



		192 

		Máy đo COD

		Bộ

		01

		- Khoảng đo oxy hoà tan: (0(45)mg/l


- Khoảng đo oxy bảo hoà: (0(300)%



		193 

		Máy đo điện tâm đồ

		Bộ

		01

		- Mức độ nhiễu: <15 μVp-p


- Tự động ghi lại và phân tích kết quả khi phát hiện loạn nhịp



		194 

		Máy đo độ dày mỡ lưng

		Chiếc

		01

		Khoảng đo: (5÷40)mm



		195 

		Máy đo độ đục

		Bộ

		01

		- Thang đo: (0,00(1000) NTU


- Độ chính xác: ( 0,2%



		196 

		Máy đo khí H2S trong không khí

		Bộ

		01

		Khoảng phát hiện: (0(200)ppm



		197 

		Máy đo khí NH3 trong không khí

		Bộ

		01

		Khoảng phát hiện: (0(100)ppm



		198 

		Máy đo mật độ tinh trùng

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		199 

		Máy đo pH

		Bộ

		01

		- Thang đo: (0(14)pH

- Độ chính xác: 0,0002


- Nhiệt độ vận hành: (0(50)0C 



		200 

		Máy đo tổng số chất rắn hoà tan 

		Bộ

		01

		- Dải đo: (0(1999) ms/cm


- Độ chính xác: ± 2%FS



		201 

		Máy khuấy từ gia nhiệt

		Chiếc

		01

		- Nhiệt độ: ≤ 100oC


- Tốc độ khuấy: (0÷1600)vòng/phút



		202 

		Máy lắc ống nghiệm

		Chiếc

		01

		Tốc độ: ≤ 3000 vòng/phút



		203 

		Máy ly tâm

		Bộ

		01

		Tốc độ:  ≥ 13000 vòng/phút



		204 

		Máy phân tích nước tiểu

		Bộ

		01

		Đo được tối thiểu 4 thông số của nước tiểu



		205 

		Máy phun thuốc sát trùng

		Bộ

		01

		Dung tích: ≥ 25 lít



		206 

		Máy siêu âm

		Bộ

		01

		- Chiều sâu quét của đầu dò mạc bụng: ( 10cm

- Góc quét của đầu dò mạc bụng: ( 90°



		207 

		Máy trộn thức ăn

		Chiếc

		01

		Năng suất ≥ 150kg/mẻ/5 phút



		208 

		Máy xay thịt

		Bộ

		01

		Năng suất ≥ 100kg/giờ



		209 

		Mô hình  bộ xương chó (hoặc mèo)

		Bộ

		01

		- Loại động vật trưởng thành

- Tháo lắp được



		210 

		Mô hình  bộ xương gà (hoặc vịt)

		Bộ

		01

		



		211 

		Mô hình bộ xương lợn

		Bộ

		01

		



		212 

		Mô hình  bộ xương trâu (hoặc bò)

		Bộ

		01

		



		213 

		Mô hình bảo quản thịt sau khi giết mổ

		Bộ

		01

		- Không hoạt động


- Thể hiện được cấu tạo cơ bản của máy



		214 

		Mô hình cắt bổ hầm ủ biogas

		Chiếc

		01

		



		215 

		Mô hình chế biến sữa đóng hộp

		Chiếc

		01

		



		216 

		Mô hình chuồng  nuôi gà khép kín

		Bộ

		01

		- Không hoạt động được


- Thể hiện được cơ chế hoạt động của trại lạnh



		217 

		Mô hình chuồng  nuôi lợn khép kín

		Bộ

		01

		- Không hoạt động được


- Thể hiện được cơ chế hoạt động của trại lạnh



		218 

		Mô hình chuồng ép dê, cừu

		Chiếc

		01

		Bằng các vật liệu thông dụng, có kích thước phù hợp với từng loại vật nuôi



		219 

		Mô hình chuồng ép trâu (hoặc bò)

		Chiếc

		01

		



		220 

		Mô hình chuồng lợn con sau cai sữa

		Chiếc

		01

		



		221 

		Mô hình chuồng lợn đực giống

		Chiếc

		01

		



		222 

		Mô hình chuồng nái nuôi con

		Chiếc

		01

		



		223 

		Mô hình chuồng nhốt tiểu gia súc (chó, mèo)

		Chiếc

		01

		



		224 

		Mô hình chuồng nuôi cút

		Chiếc

		01

		Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường 



		225 

		Mô hình chuồng nuôi ngan, ngỗng

		Chiếc

		01

		



		226 

		Mô hình cơ quan nội tạng chó (hoặc mèo)

		Bộ

		01

		- Loại chó (mèo) trưởng thành

- Tháo lắp được



		227 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		



		228 

		Mô hình cơ quan nội tạng chó (hoặc mèo) đực

		Chiếc

		01

		



		229 

		Mô hình cơ quan nội tạng chó(hoặc mèo) cái

		Chiếc

		01

		



		230 

		Mô hình cơ quan nội tạng gà (hoặc vịt)

		Bộ

		01

		- Loại gà (hoặc vịt) trưởng thành

- Tháo lắp được



		231 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		



		232 

		Mô hình cơ quan nội tạng gà (hoặc vịt) trống

		Chiếc

		01

		



		233 

		Mô hình cơ quan nội tạng gà (hoặc vịt) mái

		Chiếc

		01

		



		234 

		Mô hình cơ quan nội tạng lợn

		Bộ

		01

		- Loại lợn trưởng thành

- Tháo lắp được



		235 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		



		236 

		Mô hình cơ quan nội tạng lợn đực

		Chiếc

		01

		



		237 

		Mô hình cơ quan nội tạng lợn cái

		Chiếc

		01

		



		238 

		Mô hình cơ quan nội tạng trâu (hoặc bò)

		Bộ

		01

		- Loại trâu (hoặc bò) trưởng thành

- Tháo lắp được



		239 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		



		240 

		Mô hình cơ quan nội tạng trâu (hoặc bò) đực

		Chiếc

		01

		



		241 

		Mô hình cơ quan nội tạng trâu (hoặc bò) cái

		Chiếc

		01

		



		242 

		Mô hình đóng gói các sản phẩm

		Chiếc

		01

		- Không hoạt động

- Thể hiện được cấu tạo cơ bản của máy.



		243 

		Mô hình máng uống dùng cho dê, cừu, thỏ

		Chiếc

		01

		Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường



		244 

		Mô hình máng uống dùng cho trâu bò

		Chiếc

		01

		



		245 

		Máy ấp trứng gà, vịt

		Chiếc

		01

		Năng suất:  ≥ 50 trứng



		246 

		Mô hình túi ủ Biogas

		Chiếc

		01

		- Không hoạt động


- Thể hiện được cấu tạo cơ bản của thiết bị



		247 

		Mô hình xử lý chất thải chăn nuôi

		Chiếc

		01

		



		248 

		Nhiệt kế

		Bộ

		03

		Khoảng đo: (35÷45)oC



		249 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		250 

		Nhiệt kế thuỷ ngân

		Chiếc

		01

		



		251 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		01

		



		252 

		Nồi hấp tiệt trùng (autoclave)

		Bộ

		01

		- Áp suất: ≥ 0,27Mpa


- Nhiệt độ tiệt trùng: (40÷140)oC



		253 

		Núm uống

		Chiếc

		06

		Vật liệu không gỉ



		254 

		Ống đong 

		Bộ

		03

		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt trong suốt 



		255 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		256 

		Loại 25ml 

		Chiếc

		01

		



		257 

		Loại 50ml 

		Chiếc

		01

		



		258 

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		



		259 

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		



		260 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		



		261 

		Ống nghiệm

		Bộ

		03

		- Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt trong suốt


- Có nắp nhựa chịu nhiệt



		262 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		263 

		Loại (16x120) mm

		Chiếc

		100

		



		264 

		Loại (16x160) mm

		Chiếc

		100

		



		265 

		Loại (16x180) mm

		Chiếc

		100

		



		266 

		Phần mềm tổ hợp khẩu phần

		Bộ

		02

		Ngôn ngữ quốc tế, dễ sử dụng



		267 

		Phần mềm xử lý thống kê

		Bộ

		02

		



		268 

		Phễu lọc 

		Chiếc

		06

		Đường kính: ≥ 80mm



		269 

		Pipette 

		Bộ

		03

		Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt trong suốt 



		270 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		271 

		Loại 1ml

		Chiếc

		03

		



		272 

		Loại 2ml

		Chiếc

		01

		



		273 

		Loại 5ml

		Chiếc

		03

		



		274 

		Loại 10ml

		Chiếc

		01

		



		275 

		Quang phổ kế

		Bộ

		01

		- Dải sóng: (190(1100)nm


- Độ chính xác bước sóng: ( 0,5nm


- Độ chính xác quang phổ: (0,3%T



		276 

		Que cấy 

		Bộ

		03

		Loại thông dụng, dùng trong các phòng thí nghiệm 



		277 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		278 

		Que cấy đầu thẳng

		Chiếc

		01

		



		279 

		Que cấy chan

		Chiếc

		01

		



		280 

		Que cấy đầu tròn

		Chiếc

		01

		



		281 

		Thiết bị hỗ trợ hút dịch (pipette aid)

		Chiếc

		01

		- Thích hợp cho các pipette dung tích từ  (0,1 ÷100)ml


- Có thể điều chỉnh được dung tích



		282 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≥ 75lít


- Nhiệt độ: (30÷130)oC



		283 

		Tủ ấm CO2

		Chiếc

		01

		- Nhiệt độ:  (8(50)0C


-Khoảng CO2: (0(20)%



		284 

		Tủ bảo ôn

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ( 50l


- Điều chỉnh được nhiệt độ



		285 

		Tủ bảo quản môi trường 

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ: (5(8)oC



		286 

		Tủ đông 

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ( 50l


- Độ âm tối đa: 20 0C  



		287 

		Tủ đựng hoá chất

		Chiếc

		01

		- Vật liệu không gỉ, có mặt kính để quan sát


- Kích thước: 


+ Cao: ( 1,5m


+ Rộng: ( 0,6m



		288 

		Tủ hút khí độc

		Bộ

		01

		Năng suất hút: ≥ 1000 m3/giờ



		289 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dung tích: ≥ 50lít



		290 

		Tủ lạnh âm sâu

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≥ 50lít


- Nhiệt độ: ≤ âm 30oC



		291 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≥ 75lít 


- Nhiệt độ: (30÷220)oC



		292 

		Tủ ủ BOD

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≥ 50 lít

- Nhiệt độ cài đặt : (3(50)oC
- Độ phân giải nhiệt độ : 0.1oC
- Độ ổn định nhiệt độ : ± .5oC



		293 

		Xe đẩy dụng cụ

		Chiếc

		01

		Kích thước: 

- Dài: (0,6 ÷ 0,8) m


- Rộng: (0,4 ÷ 0,5) m


- Cao: (0,6 ÷ 0,8) m



		294 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		295 

		Xô 

		Chiếc

		06

		Dung tích: ≥ 10 lít



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		296 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		297 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 



		298 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		01

		Kích thước: 

- Dài: ≥ 1250 mm


- Rộng: ≥ 2400 mm
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Thú y trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trình độ trung cấp nghề cấp độ quốc gia nghề Thú y, ban hành kèm theo Quyết định số 1036/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.


I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Thú y


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 21, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;  


- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun


Bảng 22 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.



II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Thú y

Các trường đào tạo nghề Thú y cấp độ quốc gia, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 22); 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ VẬT NUÔI

Tên nghề: Thú y


Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ dụng cụ phẫu thuật gia cầm

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn mổ khảo sát gà,vịt

		Vật liệu không gỉ



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		02

		

		



		4 

		Kẹp không mấu

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Kéo cong 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Kéo cong đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Kéo thẳng 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		

		



		10 

		Kìm cắt xương gia cầm

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Bộ dụng cụ phẫu thuật gia súc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn mổ khảo sát lợn, trâu, bò

		Vật liệu không gỉ



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		02

		

		



		14 

		Kẹp không mấu

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Kéo cong 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo cong đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Kéo thẳng 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		

		





		19 

		Kìm cắt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Kìm cắt xương đại  gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Búa chặt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Búa chặt xương đại gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Cưa phẫu thuật

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn đo thân nhiệt

		Khoảng đo: (35÷45)oC



		25 

		Nhiệt kế thuỷ ngân

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn đo thân nhiệt

		Khoảng đo: (35÷45)oC



		26 

		Huyết áp kế

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn đo huyết áp

		Đo được: (30÷280)mmHg



		27 

		Bộ khay

		Bộ

		06

		Dùng để đựng các bộ phận cơ thể giải phẫu

		- Kích thước: 


+ Dài: (  0,3 m


+ Rộng: ( 0,5m

- Đường kính: ≥ 0,8m



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Khay chữ nhật

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Khay tròn

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Pipette 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn sinh viên  định lượng hoá chất

		Vật liệu thuỷ tinh trong suốt chịu nhiệt



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		33 

		Loại 1ml

		Chiếc

		03

		

		



		34 

		Loại 2ml

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Loại 5ml

		Chiếc

		03

		

		



		36 

		Loại 10ml

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Thiết bị hỗ trợ hút dịch  (pipette aid)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên  hút dung dịch qua pipette

		Thích hợp cho các pipette dung tích từ  (0,1 ÷100)ml



		38 

		Kính lúp

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn cách quan sát tổ chức, tế bào

		Độ phóng đại: ( 10X   



		39 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sinh viên quan sát hình dạng, đếm tế bào

		Độ phóng đại: (100X



		40 

		Lamelle (phiến kính)

		Chiếc

		300

		

		Vật liệu thuỷ tinh trong suốt



		41 

		Lame (lá kính)

		Chiếc

		300

		

		



		42 

		Buồng đếm hồng cầu

		Bộ

		01

		

		Thể tích: ( 1/10mm3



		43 

		Buồng đếm bạch cầu

		Bộ

		01

		

		Thể tích: ( 1/10mm3



		44 

		Bàn giải phẫu

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sinh viên đặt động vật giải phẫu

		- Dài: ( 1m


- Rộng: ( 60cm



		45 

		Máy đo độ dày mỡ lưng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo dày mỡ lưng

		- Khoảng đo: (5(40)mm


- Sai số: ( 0,1mm 



		46 

		Mô hình cơ quan nội tạng trâu (hoặc bò)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng xác định vị trí, hình dạng cơ quan nội tạng trâu (bò)

		- Loại trâu (bò) trưởng thành

- Tháo lắp được



		47 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		48 

		Mô hình cơ quan nội tạng trâu (hoặc bò) đực

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Mô hình cơ quan nội tạng trâu (hoặc bò) cái

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Mô hình cơ quan nội tạng lợn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng xác định vị trí, hình dạng cơ quan nội tạng lợn

		- Loại lợn trưởng thành

- Tháo lắp được



		51 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		52 

		Mô hình cơ quan nội tạng lợn đực

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Mô hình cơ quan nội tạng lợn cái

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Mô hình cơ quan nội tạng gà (hoặc vịt)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng xác định vị trí, hình dạng cơ quan nội tạng gà (vịt)

		- Loại gà (vịt) trưởng thành

- Tháo lắp được



		55 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		56 

		Mô hình cơ quan nội tạng gà (hoặc vịt) trống

		Chiếc

		01

		

		



		57 

		Mô hình cơ quan nội tạng gà (hoặc vịt) mái

		Chiếc

		01

		

		



		58 

		Mô hình cơ quan nội tạng chó (hoặc mèo)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng xác định vị trí, hình dạng cơ quan nội tạng chó (mèo)

		- Loại chó (mèo) trưởng thành

- Tháo lắp được



		59 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		60 

		Mô hình cơ quan nội tạng chó (hoặc mèo) đực

		Chiếc

		01

		

		



		61 

		Mô hình cơ quan nội tạng chó ( hoặc mèo) cái

		Chiếc

		01

		

		



		62 

		Mô hình  bộ xương trâu (hoặc bò)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng xác định vị trí, hình dạng các xương động vật

		- Loại động vật trưởng thành

- Tháo lắp được



		63 

		Mô hình  bộ xương lợn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng xác định vị trí, hình dạng các xương động vật

		- Loại động vật trưởng thành

- Tháo lắp được



		64 

		Mô hình  bộ xương gà (hoặc vịt)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng xác định vị trí, hình dạng các xương động vật

		- Loại động vật trưởng thành

- Tháo lắp được



		65 

		Mô hình  bộ xương chó (hoặc mèo)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng xác định vị trí, hình dạng các xương động vật

		- Loại động vật trưởng thành

- Tháo lắp được



		66 

		Máy đo điện tâm đồ

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo điện tim trên động vật

		- Mức độ nhiễu: <15 μVp-p


- Tự động ghi lại và phân tích kết quả khi phát hiện loạn nhịp



		67 

		Máy phân tích nước tiểu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra các thông số trong nước tiểu động vật

		Đo được ≥ 4 thông số sinh hoá của nước tiểu


(Protein, pH, máu , Ketone, Glucose,…)



		68 

		Máy đếm tế bào huyết học

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra các thông số trong máu động vật

		Đo được ≥15 thông số máu: (WBC, LYM, MO, GR, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT)



		69 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		70 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: DƯỢC LÝ THÚ Y


Tên nghề: Thú y


Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ panh (pince)

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cách tiêm thuốc

		- Vật liệu không gỉ


- Dài: (15 ÷ 24) cm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Pince thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Pince cong

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Bộ xy lanh (ống tiêm)

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích: ( 1 ml



		

		Loại bán tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích:


(20 ÷ 30) ml



		

		Loại vỏ kim loại 10ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		

		Loại vỏ kim loại 20ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		3

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		

		Dài: (1 ÷ 3) cm



		4

		Nhiệt kế

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cách đo thân nhiệt

		Khoảng đo: (35÷45)oC



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nhiệt kế thuỷ ngân

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Dụng cụ thụt rửa tử cung (bock song liên cầu)

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cách thụt rửa tử cung

		Dung tích: ( 2 lít



		6

		Chai cao su 

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn cách cho trâu, bò uống thuốc




		Dung tích:( 0,5 lít



		7

		Cốc chia vạch

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn đong dung dịch

		Vật liệu thuỷ tinh, chịu nhiệt, trong suốt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50ml 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100ml 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000ml

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Đũa khuấy

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn khuấy trộn thuốc

		- Vật liệu thuỷ tinh, chịu nhiệt


- Đường kính:


≥ 6mm



		9

		Hộp đựng bông 

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng bông vô trùng

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		10

		Hộp đựng kim

		Chiếc

		03

		Dùng để chứa kim

		



		11

		Xe đẩy dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển dụng cụ

		Kích thước: 


- Dài: (0,6 ÷ 0,8) m


- Rộng: (0,4 ÷ 0,5)m


- Cao: (0,6 ÷ 0,8) m



		12

		Mô hình chuồng nhốt tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu dạng chuồng nhốt tiểu gia súc

		Vật liệu thông dụng, dễ dàng tháo lắp



		13

		Mô hình chuồng ép trâu bò

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu dạng chuồng ép trâu, bò

		



		14

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		15

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm  





Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN HỌC: GIỐNG VẬT NUÔI


Tên nghề: Thú y


Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ thước

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn đo dự đoán trọng lượng

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Đo được: ≥ 150 cm



		4 

		Thước gậy

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Thước com pa

		Chiếc

		01

		

		Bán kính: ≥ 50 cm



		6 

		Thước đo khối lượng bò sữa

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7 

		Thước đo khối lượng bò thịt

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Bộ kìm dùng cho trâu, bò

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn phương pháp cắt móng, khống chế, bấm tai trâu, bò

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Kìm cắt móng

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Kìm dắt mũi

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Kìm bấm thẻ tai

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Kìm bấm rìa tai

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Bộ kìm dùng cho lợn

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn phương pháp bấm răng, cắt đuôi, bấm tai lợn

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Kìm bấm răng

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Kìm cắt đuôi

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Kìm bấm thẻ tai

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Kìm bấm rìa tai

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cân trọng lượng vật nuôi

		



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Cân được: ( 2 kg


- Sai số: ( 10g



		23 

		Cân tạ

		Chiếc

		01

		

		Cân được: ( 150 kg



		24 

		Mô hình chuồng ép trâu bò

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu dạng chuồng ép trâu, bò

		Vật liệu thông dụng



		25 

		Máy đo độ dày mỡ lưng 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo độ dày mỡ lưng 

		- Khoảng đo: (5(40)mm


- Sai số: ( 0,1mm 



		26 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		27 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm  





Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Tên nghề: Thú y


Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cân khối lượng nguyên liệu

		- Cân được: ( 2 kg


- Sai số ( 10g



		4 

		Cân tạ

		Chiếc

		01

		

		Cân được: ( 150 kg



		5 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng hóa chất, mẫu 

		- Cân được: ≤ 220g


- Độ chính xác: 0,01g 



		6 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn trộn thức ăn

		Loại thông dụng trên thị trường 



		7 

		Xô 

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa thức ăn

		Dung tích: ( 10kg



		8 

		Máy đo pH thức ăn

		Chiếc

		01

		Dùng để đo pH của nguyên liệu thức ăn

		-Thang đo: (0(14)pH

- Độ chính xác: 0,0002


- Nhiệt độ vận hành: (0(50)0C 



		9 

		Máy đo ẩm độ 

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định ẩm độ của nguyên liệu thức ăn và thức ăn hỗn hợp

		- Độ chính xác: 


( 0,005g


- Độ đọc độ ẩm: 


( 0,5%



		10 

		Máy trộn thức ăn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn trộn thức ăn

		Năng suất tối thiểu: 150kg/mẻ/5 phút



		11 

		Máy nghiền thực liệu

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nghiền thức ăn

		- Có khả năng xay nhuyễn, nghiền, băm nhỏ


- Năng suất tối thiểu: 100kg/giờ



		12 

		Phần mềm tổ hợp khẩu phần

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn tổ hợp khẩu phần thức ăn cho vật nuôi

		Dễ sử dụng, ngôn ngữ quốc tế.



		13 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		14 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens





                 Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: LUẬT THÚ Y


Tên nghề: Thú y


Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo:  Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: KHUYẾN NÔNG

Tên nghề: Thú y


Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để  hướng dẫn thảo luận và làm bài tập nhóm

		Kích thước:


- Rộng:  ≥ 1250 mm


- Dài: ≥ 2400 mm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		3

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Tên nghề: Thú y


Mã số môn học: MH 13


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		2 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: MIỄN DỊCH HỌC THÚ Y

Tên nghề: Thú y


Mã số môn học: MH 14


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cốc chia vạch

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn đong dung dịch

		Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 50ml 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 100ml 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 1000ml

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn pha môi trường 




		Vật liệu Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Bình cầu

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn pha môi trường 




		Vật liệu Thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Bộ micropipette

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn pha môi trường 




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		





		

		Loại 2-200µl

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 50-1000µl

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Đầu tip các loại

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 2÷200µl

		Chiếc

		1000

		

		



		

		Loại 50÷1000µl

		Chiếc

		1000

		

		



		6

		Máy khuấy từ gia nhiệt

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành  khuấy trộn mẫu

		- Nhiệt độ: ( 100oC


- Tốc độ khuấy: (0(1600) vòng/phút



		7

		Máy ly tâm

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành   chuẩn bị mẫu cho phản ứng PCR

		Công suất: 


( 13000 vòng/phút



		8

		Nồi hấp tiệt trùng (autoclave)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn tiệt trùng dụng cụ

		- Áp suất: ≥ 0,27Mpa


- Nhiệt độ tiệt trùng: (40÷140)oC



		9

		Buồng cấy sinh học cấp 2

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành  nuôi cấy vi sinh vật

		- Thể tích buồng thao tác: ( 0,59m3 


- Tốc độ lọc khí: 


( 0,45m/ giây



		10

		Tủ ấm 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành  nuôi cấy vi sinh vật

		- Dung tích: ≥ 75lít


- Nhiệt độ: (30(130)oC



		11

		Tủ lạnh âm sâu

		Chiếc

		01

		Dung để bảo quản mẫu bệnh phẩm

		Nhiệt độ: ( - 30oC



		12

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn định lượng hóa chất 

		- Cân được: ≤ 220g


- Độ chính xác: ≤0,01g 



		13

		Kính hiển vi

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra các tế bào miễn dịch

		Độ phóng đại: 


≥ 100 X



		14

		Phiến kính (Lamelle)

		Chiếc

		100

		

		Vật liệu thuỷ tinh trong suốt



		15

		Lá kính 


(Lame)

		Chiếc

		100

		

		Vật liệu thuỷ tinh trong suốt



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng




		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		17

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM 


NÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Thú y


Mã số môn học: MH 15


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình chế biến sữa đóng hộp

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc

		- Không hoạt động


- Thể hiện được cấu tạo cơ bản của máy






		2 

		Mô hình đóng gói các sản phẩm

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc

		



		3 

		Mô hình bảo quản thịt sau khi giết mổ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc

		



		4 

		Máy xay thịt

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên xay thịt

		Năng suất ≥ 100kg/giờ



		5 

		Ẩm kế 

		Chiếc

		6

		Dùng để hướng dẫn sinh viên  đánh giá ẩm độ trong sản phẩm

		Loại thông thường tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		7 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KỸ THUẬT TRUYỀN GIỐNG


Tên nghề: Thú y


Mã số mô đun: MĐ 16


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cốc chia vạch

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn đong dung dịch




		Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt






		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Loại 50ml 

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Loại 100ml 

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Loại 1000ml

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Ống đong 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn định lượng hoá chất 

		Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Loại 25ml 

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Loại 50ml 

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn pha môi trường 




		Vật liệu thuỷ tinh, chịu nhiệt, trong suốt






		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn khuấy đều hỗn hợp

		- Vật liệu Thuỷ tinh, chịu nhiệt


- Đường kính: 


≥ 6mm



		21 

		Phễu lọc 

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn lọc bỏ tạp chất 

		- Đường kính: 


( 80mm


- Chiều dài: ( 90mm


- Vật liệu thuỷ tinh, chịu nhiệt



		22 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng dụng cụ thí nghiệm

		- Vật liệu không gỉ


- Không bị hoá chất ăn mòn



		23 

		Bình bảo quản, vận chuyển tinh

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn bảo quản, vận chuyển tinh 

		Dung tích: ≥ 5lít



		24 

		Bộ dẫn tinh quản dùng cho lợn

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn gieo tinh

		- Dài: ≥ 0,4 m


- Cao su dẻo



		25 

		Bộ gieo tinh nhân tạo trâu, bò

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn gieo tinh nhân tạo trâu, bò 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Bình đựng ni tơ lỏng 

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Súng bắn tinh

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		29 

		Dụng cụ cắt cọng rạ 

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Dụng cụ giải đông

		

		

		

		



		31 

		Buồng đếm hồng cầu

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn đếm tinh trùng

		Thể tích (1/10mm3





		32 

		Kính hiển vi 

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra tinh

		Độ phóng đại: 


≥100 X



		33 

		Phiến kính (Lamelle)

		Chiếc

		35

		

		Vật liệu thuỷ tinh trong suốt



		34 

		Phiến kính (Lame)

		Chiếc

		35

		

		



		35 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định lượng hóa chất

		- Cân được: ≤ 220g


- Chính xác: 


≤ 0,01g 



		36 

		Bếp điện 

		Chiếc

		03

		Dùng để nấu môi trường 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		37 

		Giá nhảy 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn khai thác tinh

		- Dài: ≥ 1,2 m


- Rộng: ≥ 0,4 m


- Cao: ≥ 0,8 m



		38 

		Âm đạo giả

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥0,4 m



		39 

		Mô hình chuồng lợn đực giống

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu dạng chuồng đực giống

		Vật liệu Thông dụng



		40 

		Mô hình chuồng ép trâu bò

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu dạng chuồng ép trâu, bò

		Vật liệu Thông dụng



		41 

		Đèn cồn 

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra tinh

		Dung tích: ≥50ml






		42 

		Tủ lạnh 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn bảo quản tinh dịch; môi trường

		Dung tích: ( 50lít



		43 

		Máy chưng cất nước 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cất nước 

		- Công suất: 


≥ 4 lít/ giờ 


- Cất 2 lần



		44 

		Máy khuấy từ gia nhiệt

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn khuấy trộn mẫu

		- Nhiệt độ: ( 100oC


- Tốc độ khuấy: (0(1600)vòng/phút



		45 

		Máy đo mật độ tinh trùng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên xác định nồng độ tinh trùng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		46 

		Máy đo pH

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên xác định pH môi trường pha tinh

		- Thang đo: (0(14)pH

- Độ chính xác: 0,0002


- Nhiệt độ vận hành: (0(50)0C 



		47 

		Kính hiển vi kết nối camera

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên xác định đặc tính tinh trùng

		- Độ phóng đại tối thiểu 1000X


- Có camera


- Độ phân giải camera: ≥ 5 Mpixels 



		48 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Màn chiếu ≥


1800mm x1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		49 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HỌC THÚ Y


Tên nghề: Thú y


Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn khám bệnh 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Búa gõ (80(100)g 

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Búa gõ (200(400)g

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Phiến gõ

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Ống nghe

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Nhiệt kế

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn đo thân nhiệt

		Đo được: (35÷45)oC



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Nhiệt kế thuỷ ngân

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Kìm mỏ vịt

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn khám sản

		Dài: (0,2 ÷ 0,4) m






		12 

		Bộ xylanh (ống tiêm) 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn tiêm thuốc




		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Ống tiêm tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích: ( 1 ml



		15 

		Ống tiêm bán tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích:


(20 ÷ 30) ml



		16 

		Ống tiêm vỏ kim loại 10ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		17 

		Ống tiêm vỏ kim loại 20ml




		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ






		18 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		30

		Dùng để hướng dẫn tiêm thuốc




		Dài: (1 ÷ 3) cm



		19 

		Bộ panh (pince)

		Bộ

		03

		

		- Vật liệu không gỉ


- Dài: (15 ÷ 24) cm



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Pince thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Pince cong

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Xe đẩy dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển dụng cụ

		Kích thước: 


- Dài: (0,4 ÷ 0,6) m


- Rộng: (0,3 ÷ 0,4)m


- Cao: (0,6 ÷ 0,8) m



		24 

		Mô hình chuồng nhốt tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách nhốt tiểu gia súc

		Vật liệu thông dụng



		25 

		Mô hình chuồng ép trâu bò

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách nhốt ép trâu, bò

		Vật liệu thông dụng



		26 

		Máy siêu âm

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên xác định các cơ quan bên trong cơ thể động vật

		- Chiều sâu quét của đầu dò mạc bụng ( 10cm

- Góc quét của đầu dò mạc bụng: ( 90°



		27 

		Máy phân tích nước tiểu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra các thông số trong nước tiểu động vật

		Đo được ≥ 4 thông số sinh hoá của nước tiểu



		28 

		Máy đếm tế bào huyết học

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra các thông số trong máu động vật

		Đo được ≥ 15 thông số máu



		29 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		30 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 


-  Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: PHÒNG TRỊ BỆNH CHUNG CHO NHIỀU LOÀI


Tên nghề: Thú y


Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ dụng cụ phẫu thuật gia cầm

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn giải phẫu

		Vật liệu không gỉ



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		02

		

		



		4 

		Kẹp không mấu

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Kéo cong 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Kéo cong đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Kéo thẳng 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		

		



		10 

		Kìm cắt xương gia cầm

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Bộ dụng cụ phẫu thuật gia súc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn mổ khảo sát gia súc

		Vật liệu không gỉ



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		02

		

		



		14 

		Kẹp không mấu

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Kéo cong 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo cong đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo thẳng 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		

		



		18 

		Kìm cắt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Kìm cắt xương đại gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Búa chặt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Búa chặt xương đại gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Cưa phẫu thuật

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Bộ dụng cụ sản khoa

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn phương pháp can thiệp sản khoa

		Vật liệu không gỉ



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Dao cắt thai

		Chiếc

		02

		

		



		26 

		Móc cây

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Móc kéo 2 đầu

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Nạng đẩy thai

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Dây kéo thai

		Chiếc

		02

		

		



		30 

		Cưa dây

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Ống nghiệm

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn làm các phản ứng, nuôi cấy vi sinh vật

		Vật liệu thuỷ tinh, chịu nhiệt, trong suốt






		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		33 

		Loại 


(16x120) mm

		Chiếc

		35

		

		



		34 

		Loại


(16x160) mm

		Chiếc

		35

		

		



		35 

		Loại


(16x180) mm

		Chiếc

		35

		

		



		36 

		Đĩa Petri

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn đựng vật phẩm

		Đường kính:


( 10cm



		37 

		Que cấy 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cấy vi sinh vật

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		38 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		39 

		Que cấy thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Que cấy trang

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Que cấy tròn

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Bình tam giác

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn pha thuốc 




		Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt






		43 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		44 

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Bình cầu

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn pha môi trường 




		Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt






		48 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		49 

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		

		



		51 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		

		



		52 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Dùng để  đựng ống nghiệm 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		53 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn làm đều mẫu

		- Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt


- Đường kính:≥ 6mm



		54 

		Giá để dụng cụ sau khi vệ sinh

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng dụng cụ

		Vật liệu không gỉ



		55 

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		5

		Dùng để gắp ống nghiệm

		Vật liệu không gỉ, không dẫn nhiệt



		56 

		Bộ khay

		Bộ

		06

		Dùng để đựng bộ phận cơ thể

		



		57 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		58 

		Khay chữ nhật

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


- Dài: ( 0,3 m


- Rộng: ( 0,5m



		59 

		Khay tròn

		Chiếc

		01

		

		Đường kính: ≥ 0,8m



		60 

		Hộp đựng dụng cụ 

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng dụng cụ 

		Kích thước: 


- Dài: ( 30cm

- Rộng: ( 10cm



		61 

		Dụng cụ chọc dò dạ cỏ (Trocar)

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn chọc dò dạ cỏ

		Dài: ≥ 15cm





		62 

		Bộ kìm cho trâu, bò

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn phương pháp cắt móng, khống chế, bấm tai trâu, bò

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		63 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		64 

		Kìm cắt móng

		Chiếc

		01

		

		



		65 

		Kìm dắt mũi

		Chiếc

		01

		

		



		66 

		Kìm bấm thẻ tai

		Chiếc

		01

		

		



		67 

		Kìm bấm rìa tai

		Chiếc

		01

		

		



		68 

		Dụng cụ thụt rửa tử cung (bock song liên cầu)

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thụt rửa tử cung

		Dung tích: ( 2 lít



		69 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn khám bệnh 




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm






		70 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		71 

		Búa gõ (80(100)g 

		Chiếc

		01

		

		



		72 

		Búa gõ (200(400)g

		Chiếc

		01

		

		



		73 

		Phiến gõ

		Chiếc

		01

		

		



		74 

		Ống nghe

		Chiếc

		01

		

		



		75 

		Nhiệt kế

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn đo thân nhiệt

		Khoảng đo: (35÷45)oC



		76 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		77 

		Nhiệt kế thuỷ ngân

		Chiếc

		01

		

		



		78 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		01

		

		



		79 

		Kìm mỏ vịt

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn khám sản

		Dài: (0,2 ÷ 0,4) m






		80 

		Bộ xylanh (ống tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn tiêm thuốc

		





		81 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		82 

		Ống tiêm tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích: ( 1 ml



		83 

		Ống tiêm bán tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích:


(20 ÷ 30) ml



		84 

		Ống tiêm vỏ kim loại 10ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		85 

		Ống tiêm vỏ kim loại 20ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		86 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn tiêm thuốc

		Dài: (1 ÷ 3) cm



		87 

		Bộ panh (pince)

		Bộ

		03

		

		- Vật liệu không gỉ


- Dài: (15 ÷ 24) cm



		88 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		89 

		Pince thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		90 

		Pince cong

		Chiếc

		01

		

		



		91 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn quan sát hình dạng vi sinh vật, tìm trứng ký sinh trùng

		Độ phóng đại: 


( 100X



		92 

		Lamelle (phiến kính)

		Chiếc

		35

		

		Vật liệu thuỷ tinh trong suốt






		93 

		Lame (lá kính)

		Chiếc

		35

		

		



		94 

		Bàn giải phẫu

		Chiếc

		03

		Dùng để đặt động vật giải phẫu

		- Dài: ( 1m


- Rộng: ( 60cm



		95 

		Xe đẩy dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận chuyển dụng cụ

		Kích thước: 


- Dài: (0,6 ÷ 0,8) m


- Rộng: (0,4 ÷ 0,5) m


- Cao: (0,6 ÷ 0,8) m



		96 

		Buồng cấy sinh học cấp 2

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật

		- Thể tích buồng thao tác: ( 0,59m3


- Tốc độ lọc khí: 


( 0,45m/ giây



		97 

		Nồi hấp tiệt trùng (autoclave)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn tiệt trùng dụng cụ

		- Áp suất: 


≥ 0,27Mpa


- Nhiệt độ tiệt trùng: (40÷140)oC



		98 

		Máy phun thuốc sát trùng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi

		Dung tích: ( 25 lít


Áp lực phun: (30(35)kg/cm2



		99 

		Mô hình chuồng nhốt tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách nhốt tiểu gia súc

		Bằng các vật liệu thông dụng, có kích thước phù hợp với từng loại vật nuôi



		100 

		Mô hình chuồng ép trâu bò

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách nhốt ép trâu, bò

		



		101 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		102 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH 


CHO LỢN


Tên nghề: Thú y


Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ xylanh (ống tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn tiêm thuốc

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Ống tiêm tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích: ( 1 ml



		4 

		Ống tiêm bán tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích:


(20 ÷ 30) ml



		5 

		Ống tiêm vỏ kim loại 10ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		6 

		Ống tiêm vỏ kim loại 20ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		7 

		Kim tiêm các loại

		Bộ

		10

		

		Dài: (1 ÷ 3) cm



		8 

		Dụng cụ thụt rửa tử cung (bock song liên cầu)

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn điều trị viêm tử cung

		Dung tích: ( 2 lít



		9 

		Bộ kìm cho lợn

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn phương pháp bấm răng, cắt đuôi, bấm tai lợn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Kìm bấm răng

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Kìm cắt đuôi

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Kìm bấm thẻ tai

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Kìm bấm rìa tai

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Búa gõ (80(100)g 

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Búa gõ (200(400)g

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phiến gõ

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Ống nghe

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Nhiệt kế

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo thân nhiệt

		Khoảng đo: (35÷45)oC



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Nhiệt kế thuỷ ngân

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Kìm mỏ vịt

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành  khám sản

		Dài: (0,2 ÷ 0,4) m






		25 

		Bộ dụng cụ sản khoa 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn phương pháp can thiệp sản khoa

		Vật liệu không gỉ



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Dao cắt thai

		Chiếc

		02

		

		



		28 

		Móc cây

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Móc kéo 2 đầu

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Nạng đẩy thai

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Dây kéo thai

		Chiếc

		02

		

		



		32 

		Cưa dây

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Bộ dụng cụ phẫu thuật gia súc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn phẫu thuật lợn

		Vật liệu không gỉ



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		35 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		02

		

		



		36 

		Kẹp không mấu

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Kéo cong 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Kéo cong đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Kéo thẳng 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		

		



		42 

		Kìm cắt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Búa chặt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Búa chặt xương đại gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Cưa phẫu thuật

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		

		



		47 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		48 

		Cân tạ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định trọng lượng lợn

		Cân được: ≤ 150kg



		49 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định lượng thuốc sử dụng

		- Cân được: ≤ 2kg


- Sai số ≤ 10g



		50 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Cân được: ≤ 220g


- Sai số ≤ 0,01g



		51 

		Bộ panh (pince)

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn tiêm thuốc

		- Vật liệu không gỉ


- Dài: (15 ÷ 24) cm



		52 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		53 

		Pince thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Pince cong

		Chiếc

		01

		

		



		55 

		Hộp đựng dụng cụ 

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng dụng cụ 

		Kích thước: 


- Dài: ( 10cm

- Rộng: ( 30cm



		56 

		Đèn hồng ngoại

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn sưởi ấm lợn con

		Công suất: ( 100w



		57 

		Bình phun thuốc bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi

		- Dung tích: ( 5 lít 


- Áp suất: (6kg/cm2



		58 

		Máy phun thuốc 

		Bộ

		01

		

		- Dung tích: ( 25 lít


- Áp lực phun: (30(35)kg/cm2



		59 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn bảo quản vaccine; tinh dịch; môi trường; kháng nguyên; kháng thể

		Dung tích: ( 50lít



		60 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn quan sát hình dạng vi sinh vật, trứng ký sinh trùng

		Độ phóng đại: 


( 100X



		61 

		Phiến kính (Lamelle)

		Chiếc

		100

		

		Vật liệu thuỷ tinh trong suốt



		62 

		Lá kính (lame)

		Chiếc

		100

		

		



		63 

		Mô hình máng ăn lợn nái

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cho lợn ăn

		Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường



		64 

		Mô hình máng ăn lợn con tập ăn

		Chiếc

		01

		

		



		65 

		Mô hình máng ăn lợn cai sữa

		Chiếc

		01

		

		



		66 

		Mô hình máng ăn lợn thịt

		Chiếc

		01

		

		



		67 

		Mô hình trại nuôi lợn khép kín

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên về mô hình nuôi heo ở trại khép kín

		- Không hoạt động được


- Thể hiện được cơ chế hoạt động của trại lạnh



		68 

		Mô hình chuồng nái nuôi con

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên kiểu chuồng nuôi heo nái nuôi con 

		- Không hoạt động được


- Thể hiện đúng chức năng của chuồng



		69 

		Mô hình chuồng lợn con sau cai sữa

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên kiểu chuồng heo con sau cai sữa

		- Không hoạt động được


- Thể hiện đúng chức năng của chuồng



		70 

		Núm uống

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn cho lợn uống nước

		Vật liệu thông dụng



		71 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		72 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH 

CHO GÀ, VỊT


Tên nghề: Thú y


Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ dụng cụ phẫu thuật gia cầm

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  mổ khảo sát gà, vịt

		Vật liệu không gỉ



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		02

		

		



		4 

		Kẹp không mấu

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Kéo cong 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Kéo cong đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Kéo thẳng 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		

		



		10 

		Kìm cắt xương gia cầm

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Bộ xylanh (ống tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành  tiêm thuốc

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Ống tiêm tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích: ( 1 ml



		14 

		Ống tiêm bán tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích:


(20 ÷ 30) ml



		15 

		Ống tiêm vỏ kim loại 10ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		16 

		Ống tiêm vỏ kim loại 20ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		17 

		Kim tiêm các loại

		Bộ

		6

		

		Dài: (1 ÷ 3) cm



		18 

		Bộ khay

		Bộ

		06

		Dùng để đựng bộ phận cơ thể

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Khay chữ nhật

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


- Dài: ( 0,3 m


- Rộng: (  0,5m



		21 

		Khay tròn

		Chiếc

		01

		

		Đường kính: ≥ 0,8m



		22 

		Bộ panh (pince)

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng 

		- Vật liệu không gỉ


- Dài: (15 ÷ 24) cm



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Loại thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Loại cong

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Hộp đựng dụng cụ 

		Chiếc

		06

		Dùng để đựng dụng cụ 

		Kích thước: 


- Dài: ( 30cm

- Rộng: ( 10cm



		27 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn quan sát hình dạng vi sinh vật, trứng ký sinh trùng

		Độ phóng đại: 


( 100X



		28 

		Lamelle (phiến kính)

		Chiếc

		100

		

		Vật liệu thuỷ tinh trong suốt



		29 

		Lame (lá kính)

		Chiếc

		100

		

		



		30 

		Bình phun thuốc bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi

		- Dung tích: ( 5 lít 


- Áp suất: ( 6kg/cm2



		31 

		Bàn giải phẫu

		Chiếc

		03

		Dùng để đặt động vật giải phẫu

		- Dài: ( 1m


- Rộng: ( 60cm



		32 

		Đèn úm gà con, vịt con

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành úm gà

		Nhiệt độ: (32÷35)oC



		33 

		Máng đựng thức ăn

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn phương pháp cho gà,vịt ăn

		- Đường kính:(30cm 


- Cao: ( 30cm



		34 

		Máy ấp trứng gà, vịt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo máy ấp trứng gà, vịt

		- Không hoạt động

- Thể hiện được cấu tạo cơ bản của máy

- Kích thước:  ≥ (60x60x60)cm



		35 

		Mô hình chuồng  nuôi gà khép kín

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sinh viên cơ chế hoạt động trại chăn nuôi gà chuồng kín

		- Không hoạt động được


- Thể hiện được cơ chế hoạt động của trại lạnh



		36 

		Máy cắt mỏ gà

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt mỏ gà

		- Nhiệt độ dao cắt: (600(800)oC


- Công suất: 


( 200 con/giờ



		37 

		Bộ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Sử dụng trong quá trình thực hành




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn bảo hộ lao động



		38 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		39 

		Áo bảo hộ 

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Quần bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		42 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		44 

		Áo blouse

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng



		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		46 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO TRÂU, BÒ


Tên nghề: Thú y


Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ xy lanh (ống tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành  tiêm thuốc

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Ống tiêm tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích: ( 1 ml



		4 

		Ống tiêm bán tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích:


(20 ÷ 30) ml



		5 

		Ống tiêm vỏ kim loại 10ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		6 

		Ống tiêm vỏ kim loại 20ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ






		7 

		Kim tiêm các loại

		Bộ

		06

		

		Dài: (1 ÷ 3) cm



		8 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành  khám 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Búa gõ (80(100)g 

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Búa gõ (200(400)g

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Phiến gõ

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Ống nghe

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Bộ kìm dùng cho trâu, bò

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn phương pháp cắt móng, khống chế, bấm tai trâu, bò

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Kìm cắt móng

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Kìm dắt mũi

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Kìm bấm thẻ tai

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Kìm bấm rìa tai

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Bộ dụng cụ phẫu thuật gia súc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn mổ khảo sát trâu, bò

		Vật liệu không gỉ



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		02

		

		



		23 

		Kẹp không mấu

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Kéo cong 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Kéo cong đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Kéo thẳng 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		

		



		29 

		Kìm cắt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Kìm cắt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Búa chặt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Búa chặt xương đại gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Cưa phẫu thuật

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Bộ dụng cụ sản khoa

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn phương pháp can thiệp sản khoa

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		36 

		Dao cắt thai

		Chiếc

		02

		

		



		37 

		Móc cây

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Móc kéo 2 đầu

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Nạng đẩy thai

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Dây kéo thai

		Chiếc

		02

		

		



		41 

		Cưa dây

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Kìm mỏ vịt

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành  khám sản

		Dài: (0,2 ÷ 0,4) m






		43 

		Bộ thước

		Bộ

		06

		

		



		44 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		45 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo các chiều trên cơ thể vật nuôi 

		Đo được: ≥ 150 cm



		46 

		Thước gậy

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Thước com pa

		Chiếc

		01

		

		Bán kính: ≥ 50 cm



		48 

		Thước đo khối lượng bò sữa

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo dự đoán trọng lượng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		49 

		Thước đo khối lượng bò thịt

		Chiếc

		01

		

		



		50 

		Bộ panh (pince)

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng

		- Vật liệu Không gỉ


- Dài: (15÷24)cm



		51 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		52 

		Loại thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		53 

		Loại cong

		Chiếc

		01

		

		



		54 

		Bộ dụng cụ chọc dò dạ cỏ (Trocar)

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành  chọc dò dạ cỏ

		Dài: ≥ 15cm



		55 

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn đựng dụng cụ

		Kích thước:


- Dài: ( 30 cm


- Rộng: ( 10cm


Vật liệu không gỉ



		56 

		Đèn hồng ngoại

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  sưởi ấm bê, nghé

		Công suất: ( 100w



		57 

		Dụng cụ thụt rửa tử cung (bock song liên cầu)

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  điều trị viêm tử cung

		Dung tích: ( 2 lít



		58 

		Dụng cụ thông vú

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành  điều trị viêm vú

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		59 

		Cân tạ

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành xác định trọng lượng lợn

		Cân được: (7(300)kg



		60 

		Chai cao su 

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành cho trâu, bò uống thuốc

		Dung tích: ( 0,5 lít



		61 

		Bình phun thuốc bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi

		- Dung tích: ( 5 lít 


- Áp suất: ( 6kg/cm2



		62 

		Máy phun thuốc 

		Bộ

		01

		

		- Dung tích: ( 25 lít


- Áp lực phun: (30(35)kg/cm2



		63 

		Mô hình máng ăn dùng cho trâu, bò

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cho trâu, bò ăn

		Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường






		64 

		Mô hình máng uống dùng cho trâu, bò

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cho trâu, bò uống

		



		65 

		Mô hình chuồng ép trâu bò

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nhốt ép trâu, bò

		Bằng các vật liệu thông dụng, có kích thước phù hợp với vật nuôi



		66 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn tìm trứng ký sinh trùng

		Độ phóng đại: ≥ 100 X



		67 

		Lame (lá kính)

		Chiếc

		100

		

		Vật liệu thuỷ tinh trong suốt



		68 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn bảo quản vaccine; môi trường

		Dung tích: ( 50lít



		69 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng 

		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		70 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: AN TOÀN SINH HỌC TRONG CHĂN NUÔI


Tên nghề: Thú y


Mã số mô đun: MĐ 22


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình túi ủ biogas

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu  các mô hình xử lý chất thải chăn nuôi 

		- Không hoạt động


- Thể hiện được cấu tạo cơ bản của thiết bị.






		2 

		Mô hình cắt bổ hầm ủ biogas

		Chiếc

		01

		

		



		3 

		Mô hình xử lý chất thải chăn nuôi

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Bình phun thuốc bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi

		- Dung tích: ( 5 lít 


- Áp suất: ( 6kg/cm2



		5 

		Máy phun thuốc

		Bộ

		01

		

		- Dung tích: ( 25 lít


- Áp lực phun: (30(35)kg/cm2



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		7 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO 


DÊ, CỪU, THỎ


Tên nghề: Thú y


Mã số mô đun: MĐ 24


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ xylanh (ống tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Ống tiêm tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích: ( 1 ml



		4 

		Ống tiêm bán tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích:


(20 ÷ 30) ml



		5 

		Ống tiêm vỏ kim loại 10ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		6 

		Ống tiêm vỏ kim loại 20ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		7 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		18

		

		Dài: (1(3)cm



		8 

		Dụng cụ thụt rửa tử cung (bock song liên cầu)

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành điều trị viêm tử cung

		Dung tích: ( 2 lít



		9 

		Dụng cụ thông vú

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành điều trị viêm vú

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		10 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho dê, cừu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Búa gõ (80(100)g 

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Búa gõ (200(400)g

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Phiến gõ

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Ống nghe

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Bộ kìm cho dê, cừu, thỏ

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn phương pháp cắt móng, khống chế, bấm tai dê, cừu




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y






		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Kìm cắt móng

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Kìm dắt mũi

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Kìm bấm thẻ tai

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Kìm bấm rìa tai

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Chai cao su 

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn cách cho dê, cừu uống thuốc

		Dung tích: ( 0,5 lít



		23 

		Bộ dụng cụ phẫu thuật gia súc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn mổ khảo sát gia súc

		Vật liệu không gỉ



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		02

		

		



		26 

		Kẹp không mấu

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Kéo cong 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Kéo cong đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Kéo thẳng 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		

		



		32 

		Kìm cắt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Kìm cắt xương đại  gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Búa chặt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Búa chặt xương đại gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Cưa phẫu thuật

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Bộ dụng cụ sản khoa

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn phương pháp can thiệp sản khoa

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		38 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		39 

		Dao cắt thai

		Chiếc

		02

		

		



		40 

		Móc cây

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Móc kéo 2 đầu

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Nạng đẩy thai

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Dây kéo thai

		Chiếc

		02

		

		



		44 

		Cưa dây

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Bộ panh (pince)

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng

		- Vật liệu không gỉ


- Dài: (15÷24)cm



		46 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		47 

		Loại thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Loại cong

		Chiếc

		01

		

		



		49 

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		06

		Dùng để bảo quản dụng cụ

		Kích thước:


- Dài: ( 10 cm


- Rộng: ( 30cm


Vật liệu không gỉ



		50 

		Bộ dụng cụ chọc dò dạ cỏ (Trocar)

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành chọc dò dạ cỏ

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		51 

		Đèn hồng ngoại

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn sưởi ấm dê, cừu

		Công suất: ( 100w



		52 

		Cân tạ

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn xác định trọng lượng vật nuôi

		Cân được: (7(300)kg



		53 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn tìm trứng ký sinh trùng, vi trùng

		Độ phóng đại: ≥ 100 X



		54 

		Lá kính (Lame)

		Chiếc

		100

		

		Vật liệu thuỷ tinh trong suốt



		55 

		Bàn giải phẫu

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn giải phẫu bệnh lý

		- Dài: ( 1m


- Rộng: ( 60cm



		56 

		Bình phun thuốc bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi

		Dung tích: ( 5 lít 


Áp suất: ( 6kg/cm2



		57 

		Máy phun thuốc 

		Bộ

		01

		

		Dung tích: ( 25 lít


Áp lực phun: (30(35)kg/cm2



		58 

		Mô hình máng ăn dùng cho dê, cừu, thỏ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu dạng máng ăn cho dê, cừu

		Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường





		59 

		Mô hình máng uống dùng cho dê, cừu, thỏ

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu dạng máng uống cho dê, cừu

		



		60 

		Mô hình chuồng ép dê, cừu

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu dạng chuồng ép dê, cừu

		Bằng các vật liệu thông dụng, có kích thước phù hợp với từng loại vật nuôi



		61 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách bảo quản vaccine

		Dung tích: ( 50lít



		62 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		63 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO

 CÚT, NGAN, NGỖNG


Tên nghề: Thú y


Mã số mô đun: MĐ 25


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ xylanh (ống tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Ống tiêm tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích: ( 1 ml



		4 

		Ống tiêm bán tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích:


(20 ÷ 30) ml



		5 

		Ống tiêm vỏ kim loại 10ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		6 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		18

		

		Dài: (1(3)cm



		7 

		Bộ dụng cụ phẫu thuật gia cầm

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn giải phẫu

		Vật liệu không gỉ



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		02

		

		



		10 

		Kẹp không mấu

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Kéo cong 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Kéo cong đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Kéo thẳng 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		

		



		16 

		Kìm cắt xương gia cầm

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng vật nuôi và xác định lượng thuốc sử dụng

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		

		- Cân được: ≤ 2kg


- Sai số tối đa: ≤ 10g



		20 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		

		- Cân được: ≤ 220g


- Sai số tối đa: ≤ 0,01g



		21 

		Bộ panh (pince)

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng

		- Vật liệu không gỉ


- Dài: (15÷24)cm



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Loại thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Loại cong

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn đựng dụng cụ

		Kích thước:


- Dài: ( 10 cm


- Rộng: ( 30cm


Vật liệu không gỉ



		26 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn tìm trứng ký sinh trùng, vi trùng

		Độ phóng đại: 

≥ 100 X



		27 

		Lá kính (Lame)

		Chiếc

		100

		

		Vật liệu thuỷ tinh trong suốt



		28 

		Bàn giải phẫu

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành giải phẫu

		- Dài: ( 1m


- Rộng: ( 60cm



		29 

		Bình phun thuốc bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại 

		- Dung tích: ( 5 lít 


- Áp suất: ( 6kg/cm2



		30 

		Máy ấp trứng gà, vịt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu mô hình máy ấp trứng

		- Kích thước:  


≥ (60x60x60)cm



		31 

		Mô hình chuồng nuôi cút

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu dạng chuồng nuôi cút

		Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường






		32 

		Mô hình chuồng nuôi ngan, ngỗng

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu dạng chuồng nuôi ngan, ngỗng

		



		33 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		34 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu 


≥ 1800mm x 1800mm 





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO CHÓ, MÈO

Tên nghề: Thú y


Mã số mô đun: MĐ 26


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ xylanh (ống tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành tiêm thuốc

		Vật liệu không gỉ



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Ống tiêm vỏ kim loại 1ml

		Chiếc

		03

		

		



		4 

		Ống tiêm vỏ kim loại 10ml

		Chiếc

		03

		

		



		5 

		Kim tiêm các loại

		Bộ

		10

		

		Dài: (1÷3)cm



		6 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Búa gõ (80(100)g 

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Búa gõ (200(400)g

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Phiến gõ

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Ống nghe

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Bộ dụng cụ phẫu thuật gia súc

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành mổ khám 

		Vật liệu Không gỉ



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		02

		

		



		15 

		Kẹp không mấu

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Kéo cong 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo cong đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Kéo thẳng 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		

		



		20 

		Kìm cắt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Kìm cắt xương đại  gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Búa chặt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Búa chặt xương đại gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Cưa phẫu thuật

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Bộ panh (pince)

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng

		- Vật liệu không gỉ


- Dài: (15÷24)cm



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Loại thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Loại cong

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Bộ dụng cụ sản khoa

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn phương pháp can thiệp sản khoa

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Dao cắt thai

		Chiếc

		02

		

		



		32 

		Móc cây

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Móc kéo 2 đầu

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Nạng đẩy thai

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Dây kéo thai

		Chiếc

		02

		

		



		36 

		Cưa dây

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		

		



		38 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		39 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng vật nuôi

		- Cân được: ≤ 2kg


- Sai số ≤ 10g



		40 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định lượng thuốc sử dụng

		- Cân được: ≤ 220g


- Sai số ≤ 0,01g



		41 

		Kìm mỏ vịt

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành  khám sản

		- Dài: (10 ÷ 15) cm


- Vật liệu không gỉ






		42 

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn đựng dụng cụ

		- Kích thước:


+ Dài: ( 30 cm


+ Rộng: ( 10cm


- Vật liệu không gỉ



		43 

		Bàn giải phẫu

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành giải phẫu

		- Dài: ( 1m


- Rộng: ( 60cm



		44 

		Bình phun thuốc bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi

		- Dung tích ( 5 lít 


- Áp suất  ( 6kg/cm2



		45 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn tìm trứng ký sinh trùng

		Độ phóng đại ≥ 100 X



		46 

		Lá kính (Lame)

		Chiếc

		100

		

		Vật liệu thuỷ tinh trong suốt



		47 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		48 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO 


THÚ HOANG DÃ

Tên nghề: Thú y


Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ dụng cụ phẫu thuật

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn giải phẫu

		Vật liệu không gỉ



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		02

		

		



		4 

		Kẹp không mấu

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Kéo cong 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Kéo cong đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Kéo thẳng 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		

		



		10 

		Kìm cắt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Kìm cắt xương đại gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Búa chặt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Búa chặt xương đại gia súc

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Cưa phẫu thuật

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Bộ xy lanh (ống tiêm)

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành  tiêm thuốc

		



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Ống tiêm tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích: ( 1 ml



		18 

		Ống tiêm bán tự động 

		Chiếc

		03

		

		Dung tích:


(20 ÷ 30) ml



		19 

		Ống tiêm vỏ kim loại 10ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		20 

		Ống tiêm vỏ kim loại 20ml

		Chiếc

		03

		

		Vật liệu không gỉ



		21 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		30

		

		Dài: (1 ÷ 3) cm



		22 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh cho dê, cừu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Búa gõ (80(100)g 

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Búa gõ (200(400)g

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Phiến gõ

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Ống nghe

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Chai cao su 

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn cách cho động vật uống thuốc

		Dung tích: ( 0,5 lít



		29 

		Bộ panh (pince)

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng

		- Vật liệu không gỉ


- Dài: (15÷24)cm



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Loại thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Loại cong

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn đựng dụng cụ

		Kích thước:


- Dài: ( 10 cm


- Rộng: ( 30cm


Vật liệu không gỉ



		34 

		Cân tạ

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn xác định trọng lượng vật nuôi

		Cân được: (7(300)kg



		35 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn tìm trứng ký sinh trùng, vi trùng

		Độ phóng đại: ≥ 100 X



		36 

		Lá kính (Lame)

		Chiếc

		100

		

		Vật liệu thuỷ tinh, trong suốt



		37 

		Bàn giải phẫu

		Chiếc

		03

		Dùng để đặt động vật giải phẫu

		- Dài: ( 1m


- Rộng: ( 60cm



		38 

		Bình phun thuốc bằng tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sát trùng chuồng, trại chăn nuôi

		- Dung tích: ( 5 lít 


- Áp suất: ( 6kg/cm2



		39 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		40 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KIỂM TRA THỊT 

Tên nghề: Thú y


Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ dụng cụ kiểm dịch 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn lấy mẫu kiểm tra 

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Kéo mũi nhọn

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu không gỉ



		4 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Panh cong

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Dao

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7 

		Túi nhựa

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Bộ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Sử dụng trong quá trình thực hành




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn bảo hộ lao động



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Áo bảo hộ 

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Quần bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		13 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		15 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng 

		- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens



		16 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 





PHẦN B


 TỔNG HỢP THIẾT BỊ CHO CÁC 

MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Tên nghề: Thú y


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Bộ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn bảo hộ lao động


 



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Quần, áo bảo hộ 

		Chiếc

		01

		



		4 

		Áo blouse

		Chiếc

		01

		



		5 

		Găng tay

		Đôi

		02

		



		6 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		7 

		Ủng

		Đôi

		02

		



		

		THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CHUYÊN NGÀNH



		8 

		Âm đạo giả

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 0,4 m



		9 

		Ẩm kế

		Chiếc

		6

		Loại thông thường tại thời điểm mua sắm



		10 

		Bàn giải phẫu đại gia súc

		Chiếc

		01

		- Vật liệu không gỉ, dễ vệ sinh


- Dài: ( 1m


- Rộng: ( 60cm



		11 

		Bàn giải phẫu tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		- Vật liệu không gỉ, dễ vệ sinh


- Dài: ( 1m


- Rộng: ( 60cm



		12 

		Bảng di động

		Chiếc

		01

		Kích thước:


- Rộng:  ≥ 1250 mm


- Dài: ≥ 2400 mm



		13 

		Bếp điện

		Chiếc

		02

		Công suất ≥ 1000W



		14 

		Bếp đun cách thuỷ

		Chiếc

		01

		- Vật liệu Không gỉ


- Điều chỉnh được nhiệt độ



		15 

		Bình bảo quản, vận chuyển tinh

		Chiếc

		03

		Dung tích: ≥ 5lít



		16 

		Bình cầu

		Bộ

		03

		Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		18 

		Loại 100ml

		Chiếc

		03

		



		19 

		Loại 250ml

		Chiếc

		03

		



		20 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		



		21 

		Bình phun thuốc sát trùng bằng tay

		Chiếc

		03

		- Dung tích: ≥ 5 lít


- Áp suất: ( 6kg/cm2 



		22 

		Bình tam giác

		Bộ

		03

		Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		24 

		Loại 100ml

		Chiếc

		03

		



		25 

		Loại 250ml

		Chiếc

		03

		



		26 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		



		27 

		Bộ cân

		Bộ

		01

		



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		29 

		Cân tạ

		Chiếc

		01

		Cân được: ≤ 300kg



		30 

		Cân đồng hồ

		Chiếc

		01

		- Cân được: ≤ 2kg


- Sai số ≤ 10g



		31 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		- Cân được: ≤ 220g


- Sai số ≤ 0,01g



		32 

		Bộ dẫn tinh quản dùng cho lợn

		Bộ

		06

		- Dài: ≥ 0,4m


- Cao su dẻo



		33 

		Bộ dụng cụ chọc dò dạ cỏ (Trocar)

		Bộ

		06

		Dài: ≥ 15cm



		34 

		Bộ dụng cụ khám bệnh

		Bộ

		06

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		36 

		Búa gõ (80(100)g 

		Chiếc

		01

		



		37 

		Búa gõ (200(400)g

		Chiếc

		01

		



		38 

		Phiến gõ

		Chiếc

		01

		



		39 

		Ống nghe

		Chiếc

		01

		



		40 

		Bộ dụng cụ kiểm dịch

		Bộ

		01

		Vật liệu không gỉ



		41 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		42 

		Kéo mũi nhọn

		Chiếc

		01

		



		43 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		01

		



		44 

		Panh cong

		Chiếc

		01

		



		45 

		Dao

		Chiếc

		01

		



		46 

		Túi nhựa

		Chiếc

		01

		



		47 

		Bộ dụng cụ lấy mẫu kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vi sinh 

		Bộ

		03

		Vật liệu không gỉ



		48 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		49 

		Kéo mũi nhọn

		Chiếc

		02

		



		50 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		



		51 

		Kẹp

		Chiếc

		02

		



		52 

		Bộ dụng cụ lấy mẫu kiểm tra vệ sinh thú y

		Bộ

		03

		Vật liệu không gỉ



		53 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		54 

		Kéo mũi nhọn

		Chiếc

		02

		



		55 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		



		56 

		Kẹp

		Chiếc

		02

		



		57 

		Cốc thuỷ tinh 250 ml

		Chiếc

		03

		Vật liệu thuỷ tinh, chịu nhiệt, có chia vạch



		58 

		Bình tam giác 250ml có nút mài

		Chiếc

		03

		



		59 

		Bình tam giác 500ml có nút mài

		Chiếc

		03

		



		60 

		Bộ dụng cụ phẫu thuật gia cầm

		Bộ

		03

		Vật liệu không gỉ



		61 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		62 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		02

		



		63 

		Kẹp không mấu

		Chiếc

		01

		



		64 

		Kéo cong 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		



		65 

		Kéo cong đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		



		66 

		Kéo thẳng 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		



		67 

		Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		



		68 

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		



		69 

		Kìm cắt xương gia cầm

		Chiếc

		01

		



		70 

		Bộ dụng cụ phẫu thuật gia súc

		Bộ

		03

		Vật liệu không gỉ



		71 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		72 

		Kẹp có mấu

		Chiếc

		02

		



		73 

		Kẹp không mấu

		Chiếc

		01

		



		

		Kéo cong 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		



		74 

		Kéo cong đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		



		75 

		Kéo thẳng 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		



		76 

		Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù

		Chiếc

		01

		



		

		Cán dao mổ

		Chiếc

		02

		



		77 

		Kìm cắt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		



		78 

		Kìm cắt xương đại gia súc

		Chiếc

		01

		



		79 

		Búa chặt xương tiểu gia súc

		Chiếc

		01

		



		80 

		Búa chặt xương đại gia súc

		Chiếc

		01

		



		81 

		Cưa phẫu thuật

		Chiếc

		01

		



		82 

		Bộ dụng cụ sản khoa 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		83 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		84 

		Dao cắt thai

		Chiếc

		02

		



		85 

		Móc cây

		Chiếc

		01

		



		86 

		Móc kéo 2 đầu

		Chiếc

		01

		



		87 

		Nạng đẩy thai

		Chiếc

		01

		



		88 

		Dây kéo thai

		Chiếc

		02

		



		89 

		Cưa dây

		Chiếc

		01

		



		90 

		Bộ gieo tinh nhân tạo trâu, bò

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y






		91 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		92 

		Bình đựng ni tơ lỏng

		Chiếc

		01

		



		93 

		Súng bắn tinh

		Chiếc

		01

		



		94 

		Dụng cụ cắt cọng rạ

		Chiếc

		01

		



		95 

		Dụng cụ giải đông tinh

		Chiếc

		01

		



		96 

		Bộ khay 

		Bộ

		06

		Vật liệu không gỉ



		97 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		98 

		Khay chữ nhật

		Chiếc

		01

		Kích thước: 


- Dài: 0,3 m


- Rộng: 0,5m



		99 

		Khay tròn

		Chiếc

		01

		Đường kính: ≥ 0,8m



		100 

		Bộ kìm cho lợn

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		101 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		102 

		Kìm bấm răng

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm cắt đuôi

		Chiếc

		01

		



		103 

		Kìm bấm tai

		Chiếc

		01

		



		104 

		Bộ kìm cho trâu, bò 

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		105 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		106 

		Kìm cắt móng

		Chiếc

		01

		



		107 

		Kìm dắt mũi

		Chiếc

		01

		



		108 

		Kìm bấm thẻ tai

		Chiếc

		01

		



		109 

		Kìm bấm rìa tai

		Chiếc

		01

		



		110 

		Kìm thiến trâu (hoặc bò) đực

		Chiếc

		01

		



		111 

		Micropipet

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		112 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		113 

		Loại 2÷200µl

		Chiếc

		01

		



		114 

		Loại 50÷1000µl

		Chiếc

		01

		



		115 

		Bộ panh (pince)

		Bộ

		03

		- Vật liệu không gỉ


- Dài: (15 ÷ 24) cm



		116 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		117 

		Loại thẳng

		Chiếc

		01

		



		118 

		Loại cong

		Chiếc

		01

		



		119 

		Bộ thước

		Bộ

		06

		



		120 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		121 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Đo được: ≥ 150 cm



		122 

		Thước gậy

		Chiếc

		01

		



		123 

		Thước com pa

		Chiếc

		01

		Bán kính: ≥ 50 cm



		124 

		Thước đo khối lượng bò sữa

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		125 

		Thước đo khối lượng bò thịt

		Chiếc

		01

		



		126 

		Bộ xy lanh (ống tiêm)

		Bộ

		01

		



		127 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		128 

		Loại tự động 

		Chiếc

		03

		Dung tích: ≥ 1 ml



		

		Loại bán tự động 

		Chiếc

		03

		Dung tích: (20 ÷ 30) ml



		129 

		Loại vỏ kim loại 10ml

		Chiếc

		03

		Vật liệu không gỉ



		130 

		Loại vỏ kim loại 20ml

		Chiếc

		03

		- Vật liệu không gỉ


- Dài: (15 ÷ 24) cm



		131 

		Buồng cấy sinh học cấp 2

		Bộ

		02

		- Thể tích buồng thao tác: 


≥ 0,59m3 


- Tốc độ lọc khí: ≥ 0,45m/ giây



		132 

		Buồng đếm bạch cầu

		Bộ

		01

		Thể tích: ≥ 1/10mm3



		133 

		Buồng đếm hồng cầu

		Bộ

		01

		Thể tích: ≥ 1/10mm3



		134 

		Buret chuẩn độ 

		Bộ

		01

		Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt



		135 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		136 

		Loại 1ml

		Chiếc

		01

		



		137 

		Loại  2ml

		Chiếc

		01

		



		138 

		Loại  5ml

		Chiếc

		01

		



		139 

		Loại 10ml

		Chiếc

		01

		



		140 

		Chai cao su 

		Chiếc

		06

		Dung tích: 0,5 lít



		141 

		Chày

		Chiếc

		03

		Chiều dài chày: ( 15 cm 



		142 

		Cối

		Chiếc

		03

		Đường kính cối:


( 160mm 



		143 

		Cốc chia vạch

		Bộ

		03

		Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt 



		144 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		145 

		Loại 50ml 

		Chiếc

		05

		



		146 

		Loại 100ml 

		Chiếc

		01

		



		147 

		Loại 250ml

		Chiếc

		05

		



		148 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		



		149 

		Loại 1000ml

		Chiếc

		01

		



		150 

		Đầu típ các loại

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		151 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		



		152 

		Loại 2÷200µl

		Chiếc

		1000

		



		153 

		Loại 50÷1000µl

		Chiếc

		1000

		



		154 

		Đèn cồn

		Chiếc

		03

		Dung tích: ≥ 50ml



		155 

		Đèn hồng ngoại

		Bộ

		03

		Công suất: ≥ 100w



		156 

		Đèn úm gà con, vịt con

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ: (32÷35)oC



		157 

		Đĩa petri

		Chiếc

		100

		- Thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt


- Đường kính: ( 10cm



		158 

		Đũa khuấy

		Chiếc

		06

		- Vật liệu: Thuỷ tinh chịu nhiệt


- Đường kính: ≥ 6mm



		159 

		Dụng cụ chọc dò dạ cỏ (trocar)

		Bộ

		06

		Dài:  ≥15cm



		160 

		Dụng cụ thông vú

		Chiếc

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		161 

		Dụng cụ thụt rửa tử cung (bock song liên cầu)

		Chiếc

		03

		Dung tích: ≥ 2 lít



		162 

		Giá đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Vật liệu không gỉ



		163 

		Giá để dụng cụ

		Chiếc

		01

		Vật liệu không gỉ



		164 

		Giá đựng ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng thí nhiệm



		165 

		Giá kẹp buret

		Chiếc

		01

		Vật liệu inox hoặc nhựa, có chân 



		166 

		Giá nhảy 

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 1,2 m; Có thể điều chỉnh được độ cao



		167 

		Giá phơi dụng cụ 

		Chiếc

		01

		 Kích thước: ≥ (420x160x610) mm



		168 

		Hộp đựng bông 

		Chiếc

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thú y



		169 

		Hộp đựng dụng cụ 

		Chiếc

		06

		



		170 

		Hộp đựng kim

		Chiếc

		03

		



		171 

		Huyết áp kế

		Chiếc

		03

		Đo được: (30÷280) mmHg



		172 

		Kẹp ống nghiệm

		Chiếc

		03

		Vật liệu không gỉ, không dẫn nhiệt



		173 

		Kìm mỏ vịt

		Chiếc 

		06

		Dài: (0,2 ÷ 0,4) m



		174 

		Kim tiêm các loại

		Chiếc

		35

		Dài: (1 ÷ 3) cm



		175 

		Kính hiển vi

		Chiếc

		03

		Độ phóng đại: ≥ 100X



		176 

		Kính hiển vi kết nối camera

		Bộ

		01

		- Độ phóng đại tối thiểu 1000X


- Có camera


- Độ phân giải camera: ≥ 5 Mpixels 



		177 

		Kính lúp

		Chiếc

		03

		Độ phóng đại: ≥ 10X   



		178 

		Lá kính (lame)

		Chiếc

		100

		Vật liệu thuỷ tinh, trong suốt



		179 

		Phiến kính (lamelle)

		Chiếc

		100

		



		180 

		Máng đựng thức ăn

		Chiếc

		03

		- Đường kính: ≥ 30cm


- Cao: ≥ 30cm



		181 

		Máy cắt mỏ gà

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ dao cắt: (600÷800)oC



		182 

		Máy cất nước

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 4lít/giờ


- Cất 2 lần



		183 

		Máy dập mẫu 

		Bộ

		01

		Tốc độ: (6÷9) lần/giây



		184 

		Máy đếm khuẩn lạc

		Bộ

		01

		- Độ phân giải hình ảnh: (640 x 480 ÷ 4000 x 3000) pixels 



		185 

		Máy đếm tế bào huyết học

		Bộ

		01

		- Đo được tối thiểu 15 thông số máu



		186 

		Máy đo ẩm độ 

		Bộ

		01

		- Độ chính xác: ( 0,005g


- Độ đọc độ ẩm: ( 0,5%



		187 

		Máy đo điện tâm đồ

		Bộ

		01

		Mức độ nhiễu: <15 μVp-p


Tự động ghi lại và phân tích kết quả khi phát hiện loạn nhịp



		188 

		Máy đo độ dày mỡ lưng

		Chiếc

		01

		Khoảng đo: (5÷40)mm



		189 

		Máy đo mật độ tinh trùng

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		190 

		Máy đo pH

		Bộ

		01

		- Thang đo: (0(14)pH

- Độ chính xác: 0,0002


- Nhiệt độ vận hành: (0(50)0C 



		191 

		Máy khuấy từ gia nhiệt

		Chiếc

		01

		- Nhiệt độ: ≤ 100oC


- Tốc độ khuấy: (0÷1600)vòng/phút



		192 

		Máy lắc ống nghiệm

		Chiếc

		01

		Tốc độ: ≤ 3000 vòng/phút



		193 

		Máy ly tâm

		Bộ

		01

		Tốc độ:  ≥ 13000 vòng/phút



		194 

		Máy phân tích nước tiểu

		Bộ

		01

		Đo được ≥ 4 thông số của nước tiểu.



		195 

		Máy phun thuốc sát trùng

		Bộ

		01

		Dung tích: ≥ 25 lít



		196 

		Máy siêu âm

		Bộ

		01

		- Chiều sâu quét của đầu dò mạc bụng: ( 10cm

- Góc quét của đầu dò mạc bụng: ( 90°



		197 

		Máy trộn thức ăn

		Chiếc

		01

		Năng suất ≥150kg/mẻ/5 phút



		198 

		Máy xay thịt

		Bộ

		01

		Năng suất ≥ 100kg/giờ



		199 

		Mô hình  bộ xương chó (hoặc mèo)

		Bộ

		01

		- Loại động vật trưởng thành

- Tháo lắp được



		200 

		Mô hình  bộ xương gà (hoặc vịt)

		Bộ

		01

		



		201 

		Mô hình bộ xương lợn

		Bộ

		01

		



		202 

		Mô hình bộ xương trâu (hoặc bò)

		Bộ

		01

		



		203 

		Mô hình bảo quản thịt sau khi giết mổ

		Bộ

		01

		- Không hoạt động;


- Thể hiện được cấu tạo cơ bản của máy



		204 

		Mô hình cắt bổ hầm ủ biogas

		Chiếc

		01

		



		205 

		Mô hình chế biến sữa đóng hộp

		Chiếc

		01

		



		206 

		Mô hình chuồng  nuôi gà khép kín

		Bộ

		01

		- Không hoạt động được


- Thể hiện được cơ chế hoạt động của trại lạnh



		207 

		Mô hình chuồng  nuôi lợn khép kín

		Bộ

		01

		- Không hoạt động được


- Thể hiện được cơ chế hoạt động của trại lạnh



		208 

		Mô hình chuồng ép dê, cừu

		Chiếc

		01

		



		209 

		Mô hình chuồng ép trâu bò

		Chiếc

		01

		Bằng các vật liệu thông dụng, có kích thước phù hợp với từng loại vật nuôi





		210 

		Mô hình chuồng lợn con sau cai sữa

		Chiếc

		01

		



		211 

		Mô hình chuồng lợn đực giống

		Chiếc

		01

		



		212 

		Mô hình chuồng nái nuôi con

		Chiếc

		01

		



		213 

		Mô hình chuồng nhốt tiểu gia súc (chó, mèo)

		Chiếc

		01

		



		214 

		Mô hình chuồng nuôi cút

		Chiếc

		01

		Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường



		215 

		Mô hình chuồng nuôi ngan, ngỗng

		Chiếc

		01

		



		216 

		Mô hình cơ quan nội tạng chó (hoặc mèo)

		Bộ

		01

		- Loại chó (mèo) trưởng thành

- Tháo lắp được



		217 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		



		218 

		Mô hình cơ quan nội tạng chó (hoặc mèo) đực

		Chiếc

		01

		



		219 

		Mô hình cơ quan nội tạng chó(hoặc mèo) cái

		Chiếc

		01

		



		220 

		Mô hình cơ quan nội tạng gà (hoặc vịt)

		Bộ

		01

		- Loại gà (vịt) trưởng thành

- Tháo lắp được



		221 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		



		222 

		Mô hình cơ quan nội tạng gà (hoặc vịt) trống

		Chiếc

		01

		



		

		Mô hình cơ quan nội tạng gà (hoặc vịt) mái

		Chiếc

		01

		



		223 

		Mô hình cơ quan nội tạng lợn

		Bộ

		01

		- Loại lợn trưởng thành

- Tháo lắp được



		224 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		



		225 

		Mô hình cơ quan nội tạng lợn đực

		Chiếc

		01

		



		226 

		Mô hình cơ quan nội tạng lợn cái

		Chiếc

		01

		



		227 

		Mô hình cơ quan nội tạng trâu (hoặc bò)

		Bộ

		01

		- Loại trâu (bò) trưởng thành

- Tháo lắp được



		228 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		



		229 

		Mô hình cơ quan nội tạng trâu (bò) đực

		Chiếc

		01

		



		230 

		Mô hình cơ quan nội tạng trâu (bò) cái

		Chiếc

		01

		



		231 

		Mô hình đóng gói các sản phẩm

		Chiếc

		01

		- Không hoạt động;


- Thể hiện được cấu tạo cơ bản của máy



		232 

		Mô hình máng uống dùng cho dê, cừu, thỏ

		Chiếc

		01

		Bằng các vật liệu thông dụng có sẵn trên thị trường



		233 

		Mô hình máng uống dùng cho trâu bò

		Chiếc

		01

		



		234 

		Máy ấp trứng gà, vịt

		Chiếc

		01

		- Thể hiện được cấu tạo cơ bản của máy

- Kích thước: ≥ (60x60x60)cm



		235 

		Mô hình túi ủ Biogas

		Chiếc

		01

		- Không hoạt động


- Thể hiện được cấu tạo cơ bản của thiết bị



		236 

		Mô hình xử lý chất thải chăn nuôi

		Chiếc

		01

		



		237 

		Nhiệt kế

		Bộ

		03

		Khoảng đo: (35÷45)oC



		238 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		239 

		Nhiệt kế thuỷ ngân

		Chiếc

		01

		



		240 

		Nhiệt kế điện tử

		Chiếc

		01

		



		241 

		Nồi hấp tiệt trùng (autoclave)

		Bộ

		01

		- Áp suất: ≥ 0,27Mpa


- Nhiệt độ tiệt trùng: (40÷140)oC



		242 

		Núm uống

		Chiếc

		06

		Vật liệu không gỉ



		243 

		Ống đong 

		Bộ

		03

		Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt trong suốt 



		244 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		245 

		Loại 25ml 

		Chiếc

		01

		



		246 

		Loại 50ml 

		Chiếc

		01

		



		247 

		Loại 100ml

		Chiếc

		01

		



		248 

		Loại 250ml

		Chiếc

		01

		



		249 

		Loại 500ml

		Chiếc

		01

		



		250 

		Ống nghiệm

		Bộ

		03

		- Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt trong suốt


- Có nắp nhựa chịu nhiệt



		251 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		252 

		Loại (16x120) mm

		Chiếc

		100

		



		253 

		Loại (16x160) mm

		Chiếc

		100

		



		254 

		Loại (16x180) mm

		Chiếc

		100

		



		255 

		Phần mềm tổ hợp khẩu phần

		Bộ

		02

		Ngôn ngữ quốc tế, dễ sử dụng



		256 

		Phễu lọc 

		Chiếc

		06

		Đường kính: ≥ 80mm



		257 

		Pipette 

		Bộ

		03

		Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt trong suốt 



		258 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		259 

		Loại 1ml

		Chiếc

		03

		



		260 

		Loại 2ml

		Chiếc

		01

		



		261 

		Loại 5ml

		Chiếc

		03

		



		262 

		Loại 10ml

		Chiếc

		01

		



		263 

		Que cấy 

		Bộ

		03

		Loại thông dụng, dùng trong các phòng thí nghiệm 



		264 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		265 

		Que cấy đầu thẳng

		Chiếc

		01

		



		266 

		Que cấy chan

		Chiếc

		01

		



		267 

		Que cấy đầu tròn

		Chiếc

		01

		



		268 

		Thiết bị hỗ trợ hút dịch (pipette aid)

		Chiếc

		01

		- Thích hợp cho các pipette dung tích từ  (0,1 ÷100)ml



		269 

		Tủ ấm

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≥ 75lít


- Nhiệt độ: (30÷130)oC



		270 

		Tủ ấm CO2

		Chiếc

		01

		- Nhiệt độ:  (8(50)0C


-Khoảng CO2: (0(20)%



		271 

		Tủ bảo ôn

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ( 50l


- Điều chỉnh được nhiệt độ



		272 

		Tủ đông 

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ( 50l


- Độ âm ≤ 20 0C  



		273 

		Tủ hút khí độc

		Bộ

		01

		Năng suất hút: 


≥ 1000 m3/giờ



		274 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		01

		Dung tích: ≥ 50lít



		275 

		Tủ lạnh âm sâu

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≥ 50lít


- Nhiệt độ: ≤ âm 30oC



		276 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≥ 75lít 


- Nhiệt độ: (30÷220)oC



		277 

		Xe đẩy dụng cụ

		Chiếc

		01

		Kích thước: 

- Dài: (0,6 ÷ 0,8) m


- Rộng: (0,4 ÷ 0,5) m


- Cao: (0,6 ÷ 0,8) m



		278 

		Xẻng

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		279 

		Xô 

		Chiếc

		06

		Dung tích: ≥ 10 lít



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		280 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		281 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng:  


≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu ≥ 


1800mm x 1800mm 



		282 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		01

		Kích thước: 

- Dài: ≥ 1250 mm


- Rộng: ≥ 2400 mm





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ THÚ Y


Trình độ: Trung cấp nghề


(Theo Quyết định số: 870/QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)


		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Quản Văn Giáo
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PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ Quốc gia nghề Hướng dẫn du lịch trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại  thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng nghề cấp độ Quốc gia nghề Hướng dẫn Du lịch, ban hành kèm Quyết định số 1039/QĐ- TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.



I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Hướng dẫn Du lịch


1. Phần A:  Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun.



Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 22, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:



- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;



- Yêu cầu sư phạm của thiết bị; 



- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun 


 
Bảng 23 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 



- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun; 



- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.



II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Hướng dẫn Du lịch


Các trường đào tạo nghề nghề Hướng dẫn Du lịch cấp độ quốc gia, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:



1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (Bảng 23); 



2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung  giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN


Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: TỔNG QUAN DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		3 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: TÂM LÝ VÀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ 

VỚI KHÁCH DU LỊCH


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số mô đun: MĐ 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy quay video

		Chiếc

		01

		Dùng để ghi lại thao tác trong quá trình thực hành của sinh viên

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Điện thoại bàn 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành giao tiếp qua điện thoại

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Gương soi

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tư thế tác phong cho sinh viên

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy Fax

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nhận và xử lý thông tin qua máy fax

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		7 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số mô đun: MĐ 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Phòng lab

		Phòng

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc viết tiếng Anh

		Phòng lab tiêu chuẩn theo qui định 



		2 

		Phần mềm hỗ trợ dạy tiếng Anh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ dạy tiếng Anh

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy cassette

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng nghe

		- Đọc được các định dạng CD, MP3


- Cổng kết nối USB


- Công suất 25 W



		4 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		6 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: HỆ THỐNG DI TÍCH VÀ DANH THẮNG VIỆT NAM


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bản đồ du lịch Việt Nam

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định các vị trí và sự phân bố của các di tích lịch sử và danh thắng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		2 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		4 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: VĂN HÓA VIỆT NAM


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bản đồ du lịch Việt Nam

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định danh giới và phân bố các vùng văn hóa

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		2 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		4 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: ĐỊA LÝ DU LỊCH VIỆT NAM


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bản đồ du lịch Việt Nam

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định vị trí và sự phân bố các vùng du lịch, khu du lịch, điểm du lịch Việt Nam

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Bản đồ tự nhiên  Việt Nam

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định vị trí và sự phân bố các nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên của Việt Nam

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		5 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		8 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: TỔ CHỨC SỰ KIỆN


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		3 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Bảng ghim

		Chiếc

		1

		Dùng để ghim bảng phân công công việc, kế hoạch tổ chức sự kiện

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		6 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng  08. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Quả địa cầu

		Quả

		01

		Dùng để tìm hiểu về các điểm du lịch

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Bản đồ thế giới

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định vị trí và sự phân bố của các khu vực có nền văn minh tiêu biểu

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		04

		

		



		3 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		5 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VIỆT NAM


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		3 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bản đồ du lịch Việt Nam

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định vị trí và sự phân bố các nhóm dân tộc ở Việt Nam

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		2 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		4 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ QUỐC GIA


MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số mô đun: MĐ 17


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		La bàn

		Chiếc

		04

		Dùng để thực hành xác định phương hướng

		Loại thông dụng và chuyên dùng trên thị trường



		2 

		Loa di động

		Chiếc

		04

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành thuyết minh

		- Loại có đầu nối micro cài áo

- Có nút chỉnh âm lượng


- Công suất: ≥ 35 W



		3 

		Thiết bị  chỉ laser

		Chiếc

		04

		Dùng để hướng dẫn thực hành thuyết minh

		Khoảng cách chiếu: 

≥  30 m



		4 

		Đèn hiệu

		Chiếc

		04

		Dùng để hướng dẫn thực hành tập trung đoàn khách

		Loại thông dụng và chuyên dùng trên thị trường



		5 

		Cờ hiệu

		Chiếc

		04

		Dùng để hướng dẫn thực hành đón khách, tập trung đoàn khách

		Loại thông dụng và chuyên dùng trên thị trường



		6 

		Máy ghi âm

		Chiếc

		04

		Dùng để ghi âm trong quá trình thực hành để đánh giá kỹ năng thuyết minh

		Dung lượng:  ≥ 4 GB






		7 

		Bản đồ du lịch Việt Nam (loại cá nhân)

		Chiếc

		19

		Dùng để hướng dẫn xác định tuyến, điểm và cung đường

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		8 

		Biển đón đoàn

		Chiếc

		04

		Dùng để hướng dẫn thực hành đón khách

		- Kích thước phù hợp


- Có cán cầm



		9 

		Máy quay

		Chiếc

		01

		Dùng để ghi lại những hình ảnh thực hành hướng dẫn và phân tích đánh giá các kỹ năng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 

		Túi ngủ đi rừng

		Chiếc

		18

		Dùng hướng giới thiệu cho sinh viên trong trường hợp thực hiện một số loại du lịch đặc thù

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		11 

		Lều trại

		Chiếc

		06

		Dùng hướng giới thiệu cho sinh viên trong trường hợp thực hiện một số loại du lịch đặc thù

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		12 

		Gương soi

		Chiếc

		04

		Dùng để hướng dẫn sinh viên tự  rèn luyện tư thế tác phong khi thuyết minh

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		13 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		15 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		17 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ LỮ HÀNH


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy Fax

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách nhận thông tin và xử lý thông tin qua máy fax

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy scan

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn scan các văn bản, tài liệu 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để in dữ liệu thông tin, tập gấp… 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Điện thoại bàn

		Chiếc

		04

		Dùng để hướng dẫn cách gọi điện đặt dịch vụ, chăm sóc khách hàng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Phần mềm điều hành tour

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn và thực hành quản lý hoạt động lữ hành trên máy tính và qua mạng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Phần mềm điều hành hướng dẫn viên

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn và thực hành quản lý hoạt động của hướng dẫn viên qua mạng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Bản đồ du lịch Việt Nam

		Chiếc

		04

		Dùng để hướng dẫn  xác định tuyến, điểm du lịch và cung đường

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Bản đồ thế giới

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn  xác định tuyến, điểm du lịch và cung đường

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Tủ để tài liệu

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn lưu hồ sơ khách hàng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 

		Giá để Cataloge

		Cái

		04

		Dùng để hướng dẫn trưng bày Cataloge

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11 

		File lưu tài liệu

		Cái

		19

		Dùng để hướng dẫn lưu tài liệu

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12 

		Máy ảnh

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn sử dụng khi khảo sát

		Độ phân giải: ≥ 24 MP



		13 

		Túi ngủ đi rừng

		Chiếc

		18

		Dùng hướng dẫn trong trường hợp thực hiện một số loại du lịch đặc thù

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14 

		Lều trại

		Chiếc

		06

		Dùng hướng dẫn cho trong trường hợp thực hiện một số loại du lịch đặc thù

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15 

		Bảng ghim

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn ghim bảng phân công công việc, kế hoạch tour…

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16 

		Phòng lab

		Phòng

		01

		Dùng để hướng dẫn và thực hành nghiệp vụ

		Phòng lab tiêu chuẩn theo qui định 



		17 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		19 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		20 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: MARKETING DU LỊCH


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		3 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: VĂN HÓA ẨM THỰC


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bản đồ thế giới

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định vị trí và sự phân bố của các nền văn hóa ẩm thực tiêu biểu trên thế giới

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Bản đồ Việt Nam

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định vị trí và sự phân bố của các nền văn hóa ẩm thực tiêu biểu của Việt Nam

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		5 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ LƯU TRÚ


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		3 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số môn học: MH 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		3 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: MÔI TRƯỜNG VÀ AN NINH – AN TOÀN 

TRONG DU LỊCH


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		3 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ THANH TOÁN


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số mô đun: MĐ 25


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy thanh toán thẻ tín dụng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn và thực hành thanh toán thẻ tín dụng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Phần mềm thanh toán

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn và thực hành nghiệp vụ thanh toán

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy tính tiền

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn và thực hành nghiệp vụ thanh toán

		Lưu trữ được:


≥  1000 mã 



		4 

		Máy đếm tiền

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn và thực hành nghiệp vụ thanh toán

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		7 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số môn học: MH 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		3 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: NGOẠI NGỮ 2 ( TRUNG VĂN )


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cassette

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng nghe

		- Đọc được các định dạng CD, MP3


- Cổng kết nối USB


- Công suất: 25 W



		2 

		Phòng lab

		Phòng

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết

		Phòng lab tiêu chuẩn theo qui định 






		3 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		5 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số môn học: MH 28


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		3 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: LỊCH SỬ KINH TẾ VIỆT NAM


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số môn học: MH 29


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		3 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN


Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		1 

		Máy quay 

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Điện thoại kết nối

		Bộ

		4

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Gương soi

		Chiếc

		4

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Bản đồ du lịch Việt Nam

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Bản đồ tự nhiên  Việt Nam

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Bảng ghim

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Bản đồ thế giới

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		04

		



		8 

		La bàn

		Chiếc

		04

		- Có thước livo - đo cân bằng 
- Có chốt hãm kim



		9 

		Loa di động

		Chiếc

		04

		- Loại có đầu nối micro cài áo

- Có nút chỉnh âm lượng

- Công suất: ≥35 W



		10 

		Thiết bị  chỉ laser

		Chiếc

		04

		Phạm vi laser trên 100 m



		11 

		Đèn hiệu

		Chiếc

		04

		Loại thông dụng và chuyên dùng trên thị trường



		12 

		Cờ hiệu

		Chiếc

		04

		Loại thông dụng và chuyên dùng trên thị trường



		13 

		Máy ghi âm

		Chiếc

		04

		Dung lượng:  ≥ 4 GB



		14 

		Bản đồ du lịch Việt Nam (loại cá nhân)

		Chiếc

		19




		Kích thước phù hợp


 



		15 

		Xe ô tô

		Chiếc

		01

		Loại chuyên dùng cho Hướng dẫn du lịch



		16 

		Biển đón đoàn

		Chiếc

		04

		Kích thước thông dụng



		17 

		Túi ngủ đi rừng

		Chiếc

		18

		Kích thước thông dụng



		18 

		Lều trại

		Chiếc

		06

		Kích thước thông dụng



		19 

		Máy Fax

		Chiếc

		04

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		20 

		Máy scan

		Chiếc

		04

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		21 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22 

		Phần mềm điều hành tour

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		23 

		Phần mềm điều hành hướng dẫn viên

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

		



		24 

		Tủ để tài liệu

		Chiếc

		02

		Kích thước thông dụng



		25 

		Giá để Cataloge

		Cái

		04

		Kích thước thông dụng



		26 

		File lưu tài liệu

		Cái

		19

		Kích thước thông dụng



		27 

		Máy tính cá nhân

		Cái

		19

		Màn hình hiển thị 12 số



		28 

		Máy ảnh

		Cái

		02

		Độ phân giải: ≥ 24 MP



		29 

		Máy thanh toán thẻ tín dụng

		Chiếc

		01

		Mô hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		30 

		Phần mềm thanh toán

		Bộ

		01

		Loại thông dụng và chuyên dùng trên thị trường



		31 

		Máy tính tiền

		Bộ

		01

		Lưu trữ được ≥  1000 mã



		32 

		Máy đếm tiền

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		33 

		Quả địa cầu

		Quả

		1

		Kích thước phù hợp



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		34 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		35 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen



		36 

		 Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Thông số kỹ thuật tại thời điểm mua sắm



		37 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Công suất:  ≥ 40 W



		38 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		39 

		Thiết bị  chỉ Laser

		Chiếc

		01

		Phạm vi laser trên 100 m



		40 

		Bảng lật 


(Flip chart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm



		41 

		Máy cassette

		Chiếc

		01

		- Đọc được các định dạng CD, MP3


- Cổng kết nối USB


- Công suất 25W



		42 

		Phần mềm hỗ trợ dạy tiếng Anh

		Bộ

		01

		Loại thông dụng và chuyên dùng trên thị trường



		43 

		Phòng lab

		Phòng

		01

		Phòng lab tiêu chuẩn theo qui định 





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ HƯỚNG DẪN DU LỊCH


 Trình độ: Cao đẳng nghề


( Theo quyết định số 870/ QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014 


của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội )

		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Nguyễn Ngọc Tám

		Thạc sĩ Quản lý giáo dục

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Nguyễn Tư Lương

		Thạc sĩ Kinh tế

		Phó Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Nguyễn Tiến Bộ

		Kỹ sư Điện - Điện tử

		Ủy viên thư ký



		4

		Ông Phùng Quang Thắng

		Cử nhân Kinh tế du lịch

		Ủy viên



		5

		Ông Lưu Đức Kế

		Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

		Ủy viên



		6

		Bà Nguyễn Thị Hà 

		Cử nhân văn hóa du lịch

		Ủy viên



		7

		Bà Đào Thị Thanh Mai

		Thạc sĩ Du lịch học

		Ủy viên
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PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ Quốc gia nghề Hướng dẫn du lịch trình độ Trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại  thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trình độ Trung cấp nghề cấp độ Quốc gia nghề Hướng dẫn Du lịch, ban hành kèm Quyết định số 1039/QĐ- TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.



I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Hướng dẫn Du lịch


1. Phần A:  Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun.



Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 15, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:



- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;



- Yêu cầu sư phạm của thiết bị; 



- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun 


 
Bảng 16 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 



- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun; 



- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.



II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Hướng dẫn Du lịch


Các trường đào tạo nghề nghề Hướng dẫn Du lịch cấp độ quốc gia, trình độ Trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:



1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (Bảng 16); 



2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung  giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN


Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: TỔNG QUAN DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		3 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: TÂM LÝ VÀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ 

VỚI KHÁCH DU LỊCH


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số mô đun: MĐ 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy quay video

		Chiếc

		01

		Dùng để ghi lại thao tác trong quá trình thực hành của học sinh

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Điện thoại bàn 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành giao tiếp qua điện thoại

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Gương soi

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tư thế tác phong cho học sinh

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy Fax

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nhận và xử lý thông tin qua máy fax

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		7 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số mô đun: MĐ 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Phòng lab

		Phòng

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc viết tiếng Anh

		Phòng lab tiêu chuẩn theo qui định 



		2 

		Phần mềm hỗ trợ dạy tiếng Anh

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ dạy tiếng Anh

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		3 

		Máy cassette

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng nghe

		- Đọc được các định dạng CD, MP3


- Cổng kết nối USB


- Công suất 25 W



		4 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		6 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: HỆ THỐNG DI TÍCH VÀ DANH THẮNG VIỆT NAM


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bản đồ du lịch Việt Nam

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định các vị trí và sự phân bố của các di tích lịch sử và danh thắng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		2 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		4 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: VĂN HÓA VIỆT NAM


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bản đồ du lịch Việt Nam

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định danh giới và phân bố các vùng văn hóa

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		2 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		4 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: ĐỊA LÝ DU LỊCH VIỆT NAM


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bản đồ du lịch Việt Nam

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định vị trí và sự phân bố các vùng du lịch, khu du lịch, điểm du lịch Việt Nam

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Bản đồ tự nhiên  Việt Nam

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định vị trí và sự phân bố các nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên của Việt Nam

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		5 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ QUỐC GIA


MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		La bàn

		Chiếc

		04

		Dùng để thực hành xác định phương hướng

		Loại thông dụng và chuyên dùng trên thị trường



		2 

		Loa di động

		Chiếc

		04

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành thuyết minh

		- Loại có đầu nối micro cài áo

- Có nút chỉnh âm lượng


- Công suất: ≥ 35 W



		3 

		Thiết bị  chỉ laser

		Chiếc

		04

		Dùng để hướng dẫn thực hành thuyết minh

		Khoảng cách chiếu: 

≥  30 m



		4 

		Đèn hiệu

		Chiếc

		04

		Dùng để hướng dẫn thực hành tập trung đoàn khách

		Loại thông dụng và chuyên dùng trên thị trường



		5 

		Cờ hiệu

		Chiếc

		04

		Dùng để hướng dẫn thực hành đón khách, tập trung đoàn khách

		Loại thông dụng và chuyên dùng trên thị trường



		6 

		Máy ghi âm

		Chiếc

		04

		Dùng để ghi âm trong quá trình thực hành để đánh giá kỹ năng thuyết minh

		Dung lượng:  ≥ 4 GB






		7 

		Bản đồ du lịch Việt Nam (loại cá nhân)

		Chiếc

		19

		Dùng để hướng dẫn xác định tuyến, điểm và cung đường

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		8 

		Biển đón đoàn

		Chiếc

		04

		Dùng để hướng dẫn thực hành đón khách

		- Kích thước phù hợp


- Có cán cầm



		9 

		Máy quay

		Chiếc

		01

		Dùng để ghi lại những hình ảnh thực hành hướng dẫn và phân tích đánh giá các kỹ năng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 

		Túi ngủ đi rừng

		Chiếc

		18

		Dùng hướng giới thiệu cho học sinh trong trường hợp thực hiện một số loại du lịch đặc thù

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		11 

		Lều trại

		Chiếc

		06

		Dùng hướng giới thiệu cho học sinh trong trường hợp thực hiện một số loại du lịch đặc thù

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		12 

		Gương soi

		Chiếc

		04

		Dùng để hướng dẫn học sinh tự  rèn luyện tư thế tác phong khi thuyết minh

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		13 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		15 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		17 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ LỮ HÀNH


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy Fax

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách nhận thông tin và xử lý thông tin qua máy fax

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy scan

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn scan các văn bản, tài liệu 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để in dữ liệu thông tin, tập gấp… 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Điện thoại bàn

		Chiếc

		04

		Dùng để hướng dẫn cách gọi điện đặt dịch vụ, chăm sóc khách hàng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Phần mềm điều hành tour

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn và thực hành quản lý hoạt động lữ hành trên máy tính và qua mạng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Phần mềm điều hành hướng dẫn viên

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn và thực hành quản lý hoạt động của hướng dẫn viên qua mạng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Bản đồ du lịch Việt Nam

		Chiếc

		04

		Dùng để hướng dẫn  xác định tuyến, điểm du lịch và cung đường

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Bản đồ thế giới

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn  xác định tuyến, điểm du lịch và cung đường

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Tủ để tài liệu

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn lưu hồ sơ khách hàng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 

		Giá để Cataloge

		Cái

		04

		Dùng để hướng dẫn trưng bày Cataloge

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11 

		File lưu tài liệu

		Cái

		19

		Dùng để hướng dẫn lưu tài liệu

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12 

		Máy ảnh

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn sử dụng khi khảo sát

		Độ phân giải: ≥ 24 MP



		13 

		Túi ngủ đi rừng

		Chiếc

		18

		Dùng hướng dẫn trong trường hợp thực hiện một số loại du lịch đặc thù

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14 

		Lều trại

		Chiếc

		06

		Dùng hướng dẫn cho trong trường hợp thực hiện một số loại du lịch đặc thù

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15 

		Bảng ghim

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn ghim bảng phân công công việc, kế hoạch tour…

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16 

		Phòng lab

		Phòng

		01

		Dùng để hướng dẫn và thực hành nghiệp vụ

		Phòng lab tiêu chuẩn theo qui định 



		17 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		19 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		20 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: VĂN HÓA ẨM THỰC


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bản đồ thế giới

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định vị trí và sự phân bố của các nền văn hóa ẩm thực tiêu biểu trên thế giới

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Bản đồ Việt Nam

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định vị trí và sự phân bố của các nền văn hóa ẩm thực tiêu biểu của Việt Nam

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		5 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ LƯU TRÚ


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		3 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: MÔI TRƯỜNG VÀ AN NINH – AN TOÀN 

TRONG DU LỊCH


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		3 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ THANH TOÁN


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số mô đun: MĐ 19


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy thanh toán thẻ tín dụng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn và thực hành thanh toán thẻ tín dụng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Phần mềm thanh toán

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn và thực hành nghiệp vụ thanh toán

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy tính tiền

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn và thực hành nghiệp vụ thanh toán

		Lưu trữ được:


≥  1000 mã 



		4 

		Máy đếm tiền

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn và thực hành nghiệp vụ thanh toán

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		7 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VIỆT NAM


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		3 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số môn học: MH 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bản đồ du lịch Việt Nam

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định vị trí và sự phân bố các nhóm dân tộc ở Việt Nam

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		2 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		4 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: TỔ CHỨC SỰ KIỆN


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Dùng để hỗ trợ về âm thanh phục vụ giảng dạy

		Công suất:  ≥ 40 W



		3 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để truyền âm thanh từ máy tính

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Bảng lật (Flipchart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Bảng ghim

		Chiếc

		1

		Dùng để ghim bảng phân công công việc, kế hoạch tổ chức sự kiện

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		6 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 


≥ 2500 ANSI lumen





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN


Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN


Tên nghề: Hướng dẫn du lịch 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		1 

		Máy quay 

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Điện thoại kết nối

		Bộ

		4

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Gương soi

		Chiếc

		4

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Bản đồ du lịch Việt Nam

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Bản đồ tự nhiên  Việt Nam

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Bảng ghim

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Bản đồ thế giới

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		04

		



		8 

		La bàn

		Chiếc

		04

		- Có thước livo - đo cân bằng 
- Có chốt hãm kim



		9 

		Loa di động

		Chiếc

		04

		- Loại có đầu nối micro cài áo

- Có nút chỉnh âm lượng

- Công suất: ≥35 W



		10 

		Thiết bị chỉ laser

		Chiếc

		04

		Phạm vi laser trên 100 m



		11 

		Đèn hiệu

		Chiếc

		04

		Loại thông dụng và chuyên dùng trên thị trường



		12 

		Cờ hiệu

		Chiếc

		04

		Loại thông dụng và chuyên dùng trên thị trường



		13 

		Máy ghi âm

		Chiếc

		04

		Dung lượng:  ≥ 4 GB



		14 

		Bản đồ du lịch Việt Nam (loại cá nhân)

		Chiếc

		19




		Kích thước phù hợp


 



		15 

		Xe ô tô

		Chiếc

		01

		Loại chuyên dùng cho Hướng dẫn du lịch



		16 

		Biển đón đoàn

		Chiếc

		04

		Kích thước thông dụng



		17 

		Túi ngủ đi rừng

		Chiếc

		18

		Kích thước thông dụng



		18 

		Lều trại

		Chiếc

		06

		Kích thước thông dụng



		19 

		Máy Fax

		Chiếc

		04

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		20 

		Máy scan

		Chiếc

		04

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		21 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22 

		Phần mềm điều hành tour

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		23 

		Phần mềm điều hành hướng dẫn viên

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

		



		24 

		Tủ để tài liệu

		Chiếc

		02

		Kích thước thông dụng



		25 

		Giá để Cataloge

		Cái

		04

		Kích thước thông dụng



		26 

		File lưu tài liệu

		Cái

		19

		Kích thước thông dụng



		27 

		Máy tính cá nhân

		Cái

		19

		Màn hình hiển thị 12 số



		28 

		Máy ảnh

		Cái

		02

		Độ phân giải: ≥ 24 MP



		29 

		Máy thanh toán thẻ tín dụng

		Chiếc

		01

		Mô hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		30 

		Phần mềm thanh toán

		Bộ

		01

		Loại thông dụng và chuyên dùng trên thị trường



		31 

		Máy tính tiền

		Bộ

		01

		Lưu trữ được ≥  1000 mã



		32 

		Máy đếm tiền

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		33 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		34 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen



		35 

		 Bút trình chiếu

		Chiếc

		01

		Thông số kỹ thuật tại thời điểm mua sắm



		36 

		Hệ thống âm thanh trợ giảng

		Bộ

		01

		Công suất:  ≥ 40 W



		37 

		Loa máy tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		38 

		Thiết bị  chỉ Laser

		Chiếc

		01

		Phạm vi laser trên 100 m



		39 

		Bảng lật 


(Flip chart)

		Chiếc




		04

		Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm



		40 

		Máy cassette

		Chiếc

		01

		- Đọc được các định dạng CD, MP3


- Cổng kết nối USB


- Công suất 25W



		41 

		Phần mềm hỗ trợ dạy tiếng Anh

		Bộ

		01

		Loại thông dụng và chuyên dùng trên thị trường



		42 

		Phòng lab

		Phòng

		01

		Phòng lab tiêu chuẩn theo qui định 





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ HƯỚNG DẪN DU LỊCH


 Trình độ: Trung cấp nghề

( Theo quyết định số 870/ QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014 


của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội )

		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Nguyễn Ngọc Tám

		Thạc sĩ Quản lý giáo dục

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Nguyễn Tư Lương

		Thạc sĩ Kinh tế

		Phó Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Nguyễn Tiến Bộ

		Kỹ sư Điện - Điện tử

		Ủy viên thư ký



		4

		Ông Phùng Quang Thắng

		Cử nhân Kinh tế du lịch

		Ủy viên



		5

		Ông Lưu Đức Kế

		Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

		Ủy viên



		6

		Bà Nguyễn Thị Hà 
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		7
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		5
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Điều khiển phương tiện thủy nội địa trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 1 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ cao đẳng nghề Điều khiển phương tiện thủy nội địa, ban hành kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.

I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Điều khiển phương tiện thủy nội địa.


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 38, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun.


   Bảng 39 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.



II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Điều khiển phương tiện thủy nội địa. 


Các trường đào tạo nghề Điều khiển phương tiện thủy nội địa cấp độ quốc gia, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 39). 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường). 

PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Bảng 1: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		19

		Sử dụng để luyện kỹ năng thực hành vẽ

		Kích thước mặt bàn ≥ khổ giấyA2 kèm theo ghế. Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng: (0 ÷ 45)0. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ



		

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		19

		Sử dụng để thực hành vẽ kỹ thuật

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		2

		Thước các loại

		Bộ

		1

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		1

		

		



		

		Bút chì các loại

		Bộ

		1

		

		



		

		Một số chi tiết cơ khí

		Bộ

		03

		Sử dụng để làm dụng cụ trực quan trong quá trình giảng dạy

		Các chi tiết đơn giản thông dụng



		3

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Khối hình trụ

		Bộ

		1

		

		



		

		Trụ bậc

		Bộ

		1

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 2: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: ĐIỆN TÀU THỦY

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ điện

		- Công suất: ≥ 1 kW


- Cắt bổ vỏ stato:


 1/2 ÷ 1/4



		2

		Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha rôto lồng sóc

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ điện

		- Công suất: 

≥ 0,5 kW


- Cắt bổ vỏ stato: 


1/2 ÷ 1/4



		3

		Mô hình động cơ điện xoay chiều 1 pha rô to dây quấn

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ điện

		- Công suất: 

≥ 0,5 kW


- Cắt bổ vỏ stato: 


1/2 ÷ 1/4



		4

		Mô hình động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ điện

		- Công suất: ≥ 1 kW


- Cắt bổ vỏ stato: 


1/2 ÷ 1/4



		5

		Mô hình máy phát điện xoay chiều ba pha

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy phát điện

		Công suất: ≥ 1 kW



		6

		Mô hình máy phát điện xoay chiều một pha

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy phát điện

		Công suất: ≥ 1 kW



		7

		Mô hình máy phát điện một chiều

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy phát điện

		Công suất: ≥ 1 kW



		8

		Bộ khí cụ điện

		Bộ

		03

		Sử dụng để quan sát cấu tạo và thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		 

		



		

		Nút nhấn

		Chiếc

		01

		 

		Dòng điện: ≥ 10 A



		

		Rơ le điện áp một chiều

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≥ 24 V



		

		Rơ le điện áp xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≥ 240 V



		

		Rơ le dòng điện

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 10 A



		

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		

		Thời gian điều chỉnh:≥ 3 s



		

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 10 A



		

		Tiết chế

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Máy biến áp

		Bộ

		03

		Dùng để quan sát cấu tạo và giải thích nguyên lý hoạt động

		



		9

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		 

		



		

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		 

		Công suất:


  ≥ 500 VA



		

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


 ≥ 5000 VA



		10

		Hộp khởi động từ

		Bộ

		03

		Dùng để khởi động  động cơ điện

		Dòng tải: (5÷30) A



		11

		Hộp khởi động đổi nối Y/∆

		Bộ

		03

		 Dùng để khởi động  động cơ điện

		Dòng tải: (5÷30) A



		12

		Bảng mạch điện chiếu sáng

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát cách bố trí mạch chiếu sáng

		Loại thông dụng trên thị trường



		13

		Sensin chỉ báo góc lái

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành

		Điện áp: 12 VDC/24 VDC



		14

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		Dùng để đo, kiểm tra các thông số thiết bị và mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		15

		Ắc quy

		Bình

		06

		Sử dung để làm nguồn điện cho các hệ thống

		Loại thông dụng trên thị trường



		17

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		18

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 3: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CẤU TRÚC TÀU

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số mô đun: MĐ 09  


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình phương tiện thủy nội địa

		Bộ

		01

		Dùng để làm giáo cụ trực quan

		- Mô hình cắt bổ 1 phần thể hiện được các cấu trúc chính bên trong


- Kích thước:


+ Dài: > 800 mm


+ Rộng: > 300 mm


+ Cao: > 100 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Phương tiện loại A

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phương tiện loại B

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phương tiện loại C

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phương tiện loại D

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phương tiện loại E

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phương tiện loại F

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 4: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: LUỒNG CHẠY TÀU

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số môn học: MH 10  


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Sa bàn đường sông

		Chiếc

		01

		Sử dụng để quan sát các loại sông ngòi và vị trí đặt các báo hiệu, luồng chạy tàu an toàn

		Kích thước:


- Dài: > 4000 mm


- Rộng: > 2000 mm


- Cao: > 1000 mm



		2

		Phần mềm giới thiệu tuyến luồng đường thủy nội địa

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tuyến luồng từng khu vực

		Phần mềm mô tả được các thông số cơ bản của các tuyến luồng



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 5: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đo nhiệt kế

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn đo chỉ số nhiệt độ không khí

		Phạm vi đo:

 (0 ÷ 100)oC



		2

		Máy đo ẩm kế

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn đo chỉ số độ ẩm

		Phạm vi đo:


 (10 ÷ 100)%



		3

		Máy đo tốc độ gió biểu kiến

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn đo chỉ số gió biểu kiến

		Phạm vi đo tốc độ không khí:


(0 ÷ 45)m/s



		4

		Máy đo áp kế

		Chiếc

		03

		Dùng để đo chỉ số khí áp

		Phạm vi đo: ≤ 20 PSI



		5

		Máy thu thời tiết 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu các chức năng và hướng dẫn sử dụng

		Thông số kỹ thuật theo nghị quyết A617, A615



		6

		Quả địa cầu

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu về các vùng địa  lý

		Đường kính:


 ≥ 500 mm



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu bài giảng 

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 6: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 1

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số môn học: MH 12 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Còi điện

		Chiếc

		02

		Sử dụng để giới thiệu phát tín hiệu thông tin

		Theo qui định đăng kiểm Việt Nam



		2

		Đèn hiệu trên phương tiện và trên báo hiệu

		Bộ

		01

		

		



		3

		Cờ hiệu

		Bộ

		01

		

		



		4

		Dấu hiệu trên phương tiện

		Bộ

		02

		

		



		5

		Cồng

		Chiếc

		02

		

		



		6

		Chiêng

		Chiếc

		02

		

		



		7

		Tù và

		Chiếc

		02

		

		



		8

		Mô hình báo hiệu

		Bộ

		01

		Dùng làm giáo cụ trực quan về tác dụng của từng báo hiệu

		Kích thước bằng 1/10 vật thật



		9

		Sa bàn đường sông

		Chiếc

		01

		Sử dụng để quan sát các vị trí đặt các báo hiệu, luồng chạy tàu an toàn và hướng dẫn tránh nhau giữa các tàu

		Kích thước:


- Dài: > 4000 mm


- Rộng: > 2000 mm


- Cao: > 1000 mm



		10

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 7: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số môn học: MH 13 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đèn hiệu trên phương tiện và trên báo hiệu

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu phương pháp phát tín hiệu thông tin

		Theo qui định đăng kiểm Việt Nam



		2

		Cờ hiệu

		Bộ

		01

		

		



		3

		Dấu hiệu trên phương tiện

		Bộ

		01

		

		



		4

		Mô hình báo hiệu

		Bộ

		01

		Dùng làm giáo cụ trực quan về tác dụng của từng báo hiệu

		Kích thước bằng 1/10 vật thật



		5

		Sa bàn đường sông

		Chiếc

		01

		Sử dụng để quan sát các vị trí đặt các báo hiệu, luồng chạy tàu an toàn và hướng dẫn tránh nhau giữa các tàu

		Kích thước:


- Dài: > 4000 mm


- Rộng: > 2000 mm


- Cao: > 1000 mm



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 8: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: ĐỊA VĂN HÀNG HẢI

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa 

Mã số môn học: MH 14


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		Dụng cụ tác nghiệp hải đồ

		Bộ

		19

		Dùng để thao tác, lập được kế hoạch tuyến đường chạy tàu

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		 

		



		

		Thước song song

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥  600 mm



		

		Thước ê ke

		Chiếc

		02

		

		Dài: ≥ 300 mm



		1

		Thước đo độ

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 300 mm



		

		Com pa 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		

		Khẩu độ mở:


 ≥ 300 mm



		

		Compa một đầu nhọn 1 đầu chì

		Chiếc

		01

		

		Khẩu độ mở: 


≥ 300 mm



		

		Hải đồ biển Việt Nam

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn hàng hải Việt Nam



		

		Bàn thao tác hải đồ

		Chiếc

		01

		

		Kích thước mặt bàn: ≥ khổ giấy A0 phù hợp với hải đồ



		

		Thước dài

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		

		

		

		

		



		2

		Quả địa cầu

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu vị trí địa lý và hệ thống kinh tuyến vĩ tuyến

		Đường kính:


 ≥ 500 mm



		3

		La bàn từ có biểu xích

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn đo phương vị đến mục tiêu

		Thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn IMO



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 9: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 1

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa 


Mã số môn học: MH 15


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu vật liệu cách ly, vật liệu chèn lót

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và tác dụng của vật liệu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Gỗ thanh

		Mẫu

		01

		

		Kích thước:


- Dài: ≥ 300 mm


- Rộng: ≥ 200 mm


- Cao: ≥ 100 mm



		

		Ván gỗ

		Tấm

		01

		

		Kích thước:


- Dài: ≥ 1500 mm


- Rộng: ≥ 300 mm


- Cao: ≥ 500 mm



		

		Bạt

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


- Dài: ≥ 4000 mm


- Rộng: ≥ 3000 mm



		

		Vải nhựa

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


- Dài: ≥ 4000 mm


- Rộng: ≥ 3000 mm



		2

		Bộ mẫu vật liệu cố định, chằng buộc hàng nặng

		Bộ

		03

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo và tác dụng của vật liệu

- Dùng để rèn luyện kỹ năng sử dụng các thiết bị cố định, chằng buộc hàng nặng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		 

		



		

		Tăng đơ

		Bộ

		01

		

		Loại vật liệu thông dụng trên tàu



		

		Ma ní

		Mét

		01

		 

		



		

		Dây cáp

		Dây

		01

		 

		- Đường kính: 

≥ 10mm


- Dài: ≥ 20000 mm



		

		Dây xích

		Dây

		01

		

		



		

		Gỗ thanh

		Mẫu

		01

		

		Kích thước:


- Dài: ≥ 300 mm


- Rộng: ≥ 200 mm


- Cao: ≥ 100 mm



		

		Nêm gỗ

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


- Dài: ≥ 100 mm


- Rộng: ≥ 200 mm



		3

		Bộ mẫu thiết bị cố định container

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu tính chất, tính năng các loại dụng cụ cố định container

		Theo tiêu chuẩn ISO 3874/1997



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Gù (Twislock stacker)

		Chiếc

		01

		

		



		

		Gù đế (Twislock stacker base)

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tăng đơ (Turnbuckle)

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dụng cụ tháo tăng đơ (Handwheel for turnbuckle)

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thanh chằng buộc ngắn (Rigid rod short lashing)

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thanh chằng buộc dài (Rigid rod long lashing)

		Chiếc

		01

		

		



		

		Càng cua (Bridge)

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dụng cụ bắt càng cua (Bridge wrench)

		Chiếc

		01

		

		



		

		Gù muối khế (Cones)

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thang dây (Aluminium ladder)

		Chiếc

		01

		

		



		

		Móc nối (Extension rod)

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mô hình container

		Chiếc

		01

		Dùng để làm trực quan giới thiệu cấu tạo và tác dụng của container

		Mô hình được cắt bổ 1/4



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa 


Mã số môn học: MH 16


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ đo hàng lỏng

		Bộ

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và tác dụng của thiết bị đo

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		 

		



		

		Tỉ trọng kế

		Chiếc

		01

		 

		Loại thông dụng  trên thị trường



		

		Nhiệt kế khô – ướt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thiết bị đo mức dầu

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 10 m



		

		Thiết bị đo mức nước

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 10 m



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: NGHIỆP VỤ THUYỀN TRƯỞNG

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số môn học: MH 17


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Tàu huấn luyện

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tổ chức, quản lý và khai thác tàu

		Công suất: ≥ 600 kW

Cabin trang bị đầy đủ thiết bị vùng A​1



		2

		Máy VHF- DSC

		Chiếc

		02

		Sử dụng để liên lạc tầm ngắn giữa các tàu, liên lạc giữa trạm bờ

		Theo quy định của SOLAS 74



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: TRỰC CA

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số môn học: MH 18


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Tàu huấn luyện

		Chiếc

		01

		Dùng để huấn luyện các công việc trong ca trực ứng với công việc trên tàu

		Công suất: ≥ 600 kW

Cabin trang bị đầy đủ thiết bị vùng A​1



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: MÔI TRƯỜNG ĐƯỜNG THỦY

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số môn học: MH 19


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ chứa rác

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn phân loại rác trên tàu

		Theo tiêu chuẩn của IMO



		2

		Mô hình máy đốt rác

		Chiếc

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng  dạy

		Mô hình tĩnh theo tiêu chuẩn IMO



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: NGUYÊN LÝ ĐIỀU KHIỂN TÀU THỦY

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa 


Mã số môn học: MH 20  


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn  vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		Thiết bị đẩy

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, công dụng và tính năng các loại chân vịt


 

		Đường kính: 


≥ 300 mm



		1

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Chân vịt 3 cánh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chân vịt 4 cánh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chân vịt biến bước

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ống đạo lưu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bánh lái tàu thủy

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và công dụng các loại bánh lái

		Diện tích: ≥ 0,5 m2



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		2

		Bánh lái thường

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bánh lái bù trừ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bánh lái nửa bù trừ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình hệ thống lái

		Bộ

		01

		Dùng làm để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của từng hệ thống lái

		Mô hình hoạt động được



		3

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Lái cơ

		Bộ

		01

		

		



		

		Lái điện thủy lực

		Bộ

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: AN TOÀN CƠ BẢN

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa 


Mã số mô đun: MĐ 21 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ bảo dưỡng vỏ tàu

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sử dụng  các trang thiết bị an toàn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		 

		



		

		Ca bản

		Chiếc

		06

		

		Kích thước:


- Dài: ≥ 1200 mm


- Rộng: ≥ 400 mm



		

		Dây sử dụng cho ca bản

		Sợi

		19

		 

		- Dài: ≥ 8000 mm


- Đường kính: 


≥ 20 mm



		

		Máy đo nồng độ khí

		Chiếc

		04

		

		Đo các loại khí: Metan, Oxy, CO, H2S, khí cháy, khí độc



		2

		Dụng cụ cứu sinh

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết vị trí lắp đặt các trang thiết bị cứu sinh

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Phao tròn

		Chiếc

		19

		

		Các chỉ tiêu cơ lý của phao (độ nổi, độ bền…) đạt Tiêu chuẩn Việt Nam 7283:2008



		

		Phao bè tự thổi

		Chiếc

		01

		

		Sức chứa: (10 ÷ 20) người



		

		Giá đỡ phao bè

		Chiếc

		02

		

		Phù hợp với phao bè



		

		Cần nâng hạ phao bè tự thổi

		Chiếc

		01

		

		Phù hợp với phao bè



		

		Bộ davit nâng hạ xuồng

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với xuồng cứu sinh



		

		Xuồng cứu sinh

		Chiếc

		01

		

		Sức chứa:


 ≥ 15 người



		

		Áo phao cứu sinh

		Chiếc

		19

		

		Có thiết bị phản quang, còi và đèn pin



		

		Quần áo bơi giữ nhiệt

		Bộ

		19

		

		Theo Quyết định 31/2008/QĐ-Bộ GTVT



		

		Thiết bị chống mất nhiệt

		Túi

		06

		

		Theo Quyết định 31/2008/QĐ-Bộ GTVT



		

		VHF cầm tay và bộ nạp

		Bộ

		18

		

		Theo quy định của SOLAS 74



		

		Pháo hiệu, đuốc hiệu, pháo hiệu khói

		Bộ

		01

		

		Theo Quyết định 20/2006/QĐ-Bộ GTVT



		

		Phao vô tuyến định vị (EPIRB)

		Chiếc

		01

		

		Theo quy định của SOLAS 74



		

		Dây cứu sinh đưa người lên máy bay

		Chiếc

		01

		

		Theo Quyết định 31/2008/QĐ-Bộ GTVT



		

		Giỏ cứu sinh

		Chiếc

		01

		

		Theo Quyết định 31/2008/ QĐ- Bộ GTVT



		

		Thiết bị phóng dây

		Chiếc

		01

		

		Tầm phóng: ≥ 50 m



		

		Thiết bị dẫn dây

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		3

		Dụng cụ cứu hỏa

		Bộ

		01

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo và công dụng của thiết bị


- Dùng để lắp đặt các trang thiết bị cứu hỏa




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Trạm CO​2 cố định

		Bộ

		01

		

		Công suất: ≥ 5,5 kW



		

		Khay tôn

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


- Dài: ≥ 1000 mm


- Rộng:  ≥ 1000 mm


- Cao: ≥ 300 mm



		

		Thùng  phi

		Chiếc

		01

		

		Thể tích: ≥ 0,2 m3



		

		Bể chứa

		Chiếc

		01

		

		Thể tích: ≥ 1 m3



		

		Đường ống nước cứu hỏa

		Ống

		02

		

		Đường kính:


 ≥ 110 mm


Dài: ≥ 140 m



		

		Ống rồng cứu hỏa

		Ống

		09

		

		Đường kính: 

≥ 70 mm



		

		Vòi phun nước

		Chiếc

		06

		

		Tối thiểu có các loại vòi phun sau:


- 02 vòi phun tiêu chuẩn


- 02 vòi phun khuếch tán


- 02 vòi phun kiểu phản lực



		

		Bơm cứu hỏa

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≥ 5,5 kW



		

		Máy tạo bọt giãn nở

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


 ≥ 5m3/1phút



		

		Đường ống dẫn  bọt

		Ống

		02

		

		- Dài: ≥ 50 m


- Đường kính: 


≥ 100 mm



		

		Tay mở van

		Chiếc

		02

		

		Phù hợp với đường ống



		

		Bình cứu hỏa (Bình bọt; Bình CO2; Bình halon; Bình bột)

		Bộ

		06

		

		Theo tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy



		

		Máy tạo khói

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


 ≥ 5m3/1phút



		

		Mặt nạ chống khói

		Bộ

		04

		

		Loại che kín, bao trùm cả  đầu và có khả năng chống khói độc



		

		Băng ca (cáng thương)

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:


- Dài: ≥ 2000 mm


- Rộng: ≥ 600 mm



		

		Tủ thuốc

		Chiếc

		01

		

		Theo tiêu chuẩn về y tế




		

		Máy cấp cứu thở oxy

		Bộ

		01

		

		Áp suất đầu ra:


(0,2 ÷ 0,5) Mpa



		

		Quần áo chống cháy

		Bộ

		04

		

		Theo yêu cầu IMO



		

		Rìu cứu hỏa

		Chiếc

		04

		

		Theo Quyết định 31/2008/QĐ-Bộ GTVT



		

		Thiết bị tự thở

		Bộ

		19

		

		- Thể tích: ≥ 11,5 lít


- Áp lực bình: 


≥ 320 bar



		4


 

		Dụng cụ chống thủng 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và công dụng của thiết bị




		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Nêm gỗ

		Bộ

		01

		

		



		

		Vít

		Bộ

		01

		

		



		

		Bạt

		Tấm

		04

		

		



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 16: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: SƠ CỨU

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số mô đun: MĐ 22


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đo huyết áp

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo trong quá trình thực hành sơ cấp cứu

		Phạm vi đo: 


(20÷300) mmHg



		2

		Băng ca (cáng thương)

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận chuyển trong quá trình thực hành sơ cấp cứu

		Kích thước:


- Dài: ≥ 2000 mm


- Rộng: ≥ 600 mm



		3

		Người giả (ma nơ canh)

		Chiếc

		03

		Dùng để luyện tập các kỹ năng cấp cứu nạn nhân như: 


hô hấp nhân tạo, bóp tim ngoài lồng ngực

		Chất liệu mềm có báo thông số bằng vi tính



		4

		Bộ dụng cụ sơ cứu

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sơ cứu trên tàu

		Theo tiêu chuẩn về y tế



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 17: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KỸ THUẬT BƠI LẶN

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa 


Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ lặn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác các thiết bị trong quá trình thực hành đúng yêu cầu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		 

		 



		

		 Áo lặn

		Chiếc

		19

		 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam: 7283/2008



		

		Mắt kính bơi lặn

		Chiếc

		19

		

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam: 7283/2008



		

		Chân nhái bơi lặn

		Bộ

		19

		

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam: 7283/2008



		

		Quần áo giữ nhiệt

		Chiếc

		19

		

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam: 7283/2008



		

		Mồm thở

		Chiếc

		19

		

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam: 7283/2008



		

		 Bình hơi

		Chiếc

		19

		

		Thể tích: ≥ 11,5 lít


Áp lực bình: 


≥ 320 bar



		

		Dây chì lặn

		Chiếc

		19

		

		Trọng lượng: 


≥ 0,5 kg



		

		Dao lặn

		Chiếc

		19

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mũ, bao tay, tất lặn

		Bộ

		19

		

		



		

		Ống thở

		Chiếc

		19

		

		



		

		Máy nạp O2

		Chiếc

		01

		

		Lưu lượng: 


≥ 618 lít/phút



		2

		Phao tròn có dây, đèn

		Chiếc

		19

		Dùng để hỗ trợ trong quá trình lặn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam: 7283/2008



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng


 

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 18: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: THỦY NGHIỆP 1

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số mô đun: MĐ 24


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bảng mẫu các nút dây  cơ bản

		Bảng

		02

		Dùng để trực quan trong quá trình giảng dạy

		- Số lượng nút/bảng: 


≥ 42


- Kích thước:


+ Dài: ≥ 4000 mm


+ Rộng: ≥ 2000 mm



		2

		Bộ dụng cụ đấu dây

		Bộ

		06

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng làm các nút dây




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Dùi sắt

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 300mm



		

		Dùi gỗ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lưỡi chặt

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 150mm



		3

		Cọc bích

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành kỹ năng buộc dây 

		- Đường kính:


 ≥ 200 mm


- Chiều cao: 


≥ 500 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Cọc bích đơn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cọc bích đơn có ngáng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cọc bích đôi không ngáng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cọc bích đôi có ngáng

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy đấu cáp

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng làm các nút dây

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Máy cắt cáp

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng làm các nút dây

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Tời điện

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tời dây

		Công suất phù hợp với tời dây



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 19: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: THIẾT BỊ TRÊN BOONG

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số mô đun: MĐ 25


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cọc bích

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành kỹ năng buộc dây

		- Đường kính: 


≥ 200 mm


- Chiều cao: 


≥ 500 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Cọc bích đơn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cọc bích đơn có ngáng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cọc bích đôi không ngáng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cọc bích đôi có ngáng

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Mô hình hệ thống lái

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống lái

		Mô hình hoạt động được



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Lái cơ

		Bộ

		01

		

		



		

		Lái điện thủy lực

		Bộ

		01

		

		



		3

		Maní

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Đường kính: ≥ 10 mm



		4

		Sừng bò

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành buộc dây tàu thủy

		Dài: ≥ 300 mm



		5

		Lỉn neo

		Mét

		30

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Phù hợp với neo tàu



		6

		Lỗ sô ma

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo và tính năng của thiết bị

		Đường kính: 

≥ 90 mm



		7

		Thiết bị dẫn dây

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		8

		Neo tàu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo và tính năng của thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Neo hall

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 (50 ÷150) kg



		

		Neo hải quân

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 (50 ÷150) kg



		9

		Tời neo

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành thu thả neo

		Công suất phù hợp với neo



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Tời cơ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tời điện

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Thiết bị nâng hạ xuồng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nâng hạ xuồng

		Cao: ≥ 2000 m



		11

		Cần cẩu

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nâng, hạ hàng hóa

		Sức tải: > 2000 kg



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 20: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO QUẢN VỎ TÀU

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bút sơn 

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành  sơn tàu

		Loại thông dụng trên thị trường 



		2

		Máy phun sơn

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		3

		Máy quậy sơn

		Chiếc

		03

		

		Công suất: ≥ 0,5 kW



		4

		Bộ dụng cụ làm vệ sinh vỏ tàu

		Bộ




		06




		Dùng để làm sạch vỏ tàu trước khi sơn

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Búa gõ rỉ bằng tay

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Nạo rỉ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa gõ rỉ bằng khí nén

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy mài

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≥ 500 W



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: ĐIỀU ĐỘNG TÀU 1

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Tàu huấn luyện

		Chiếc

		01

		Dùng để huấn luyện lái tàu ra, vào bến và đi đường

		Công suất: ≥ 600 kW


Ca bin trang bị đầy đủ thiết bị vùng A​1



		2

		Ca bin mô phỏng buồng lái

		Bộ

		01

		Dùng để mô phỏng  một số tình huống điều động xảy ra trong thực tế

		Các thiết bị tương tự buồng lái thật như trụ lái, bàn điều khiển máy, bàn điều khiển thông tin tín hiệu, ra đa, hải đồ, GPS (hệ thống định vị toàn cầu), GMDSS (hệ thống đảm bảo an toàn toàn cầu); Hệ thống động lực mô phỏng; Cảnh quan môi trường mô phỏng...

Phần mềm được xây dựng phù hợp với một số loại tàu và các tuyến luồng chủ yếu ở Việt Nam



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: ĐIỀU ĐỘNG TÀU 2


Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số mô đun: MĐ 28


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Tàu huấn luyện 

		Chiếc

		01

		Dùng để huấn luyện lai dắt tàu ra, vào bến, ghép và điều động các đoàn lai đi đường

		Công suất: ≥ 600 kW






		2

		Ca bin mô phỏng buồng lái

		Bộ

		01

		Dùng để mô phỏng  một số tình huống điều động xảy ra trong thực tế

		Phần mềm được xây dựng phù hợp với một số loại tàu và các tuyến luồng chủ yếu ở Việt Nam



		3

		Sà lan

		Chiếc

		02

		Dùng để huấn luyện lai kéo, lai đẩy, lai áp mạn

		Phù hợp với tàu lai



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 23: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: ĐIỀU ĐỘNG TÀU 3

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa 


Mã số mô đun: MĐ 29


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Tàu huấn luyện 

		Chiếc

		01

		Dùng để huấn luyện lái tàu ra, vào bến và chạy ven biển

		Công suất: ≥ 600 kW


Ca bin trang bị đầy đủ thiết bị vùng A​1



		2

		Ca bin mô phỏng buồng lái

		Bộ

		01

		Dùng để mô phỏng  một số tình huống điều động xảy ra trong thực tế

		Phần mềm được xây dựng phù hợp với một số loại tàu và các tuyến luồng chủ yếu ở Việt Nam



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 24: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: THIẾT BỊ HÀNG HẢI 1


Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa  


Mã số mô đun: MĐ 30 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		La bàn từ

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xác định hướng di chuyển

		Theo quy định của SOLAS 74



		2

		La bàn điện

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xác định hướng di chuyển

		Theo quy định của SOLAS 74



		3

		Máy đo sâu

		Chiếc

		03

		Sử dụng để xác định độ sâu

		Theo quy định của SOLAS 74



		4

		Tốc độ kế

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Theo quy định của SOLAS 74



		5

		Tàu huấn luyện

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng của các thiết bị hàng hải trên tàu

		Công suất: ≥ 600 kW


Ca bin trang bị đầy đủ thiết bị vùng A​1



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 25: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: THIẾT BỊ HÀNG HẢI 2


Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa  


Mã số mô đun: MĐ 31


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		RADAR - ARPA

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và các chức năng cơ bản

		- Radar theo quy định của SOLAS 74 


- Arpa theo tiêu chuẩn của IMO 



		2

		Thiết bị phát đáp Radar (SART)

		Chiếc

		02

		Dùng để phát tín hiệu vô tuyến cho radar tàu tìm kiếm

		Theo quy định của SOLAS 74



		3

		Máy thu định vị toàn cầu (GPS)

		Chiếc

		02

		Dùng để xác định các hướng đi của tàu

		Theo quy định của SOLAS 74



		4

		Máy nhận dạng tự động tàu (AIS)

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận dạng tàu mục tiêu

		Theo quy định của SOLAS 74



		5

		Tàu huấn luyện

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng của các thiết bị hàng hải trên tàu

		- Công suất:

≥ 600 kW

- Cabin trang bị đầy đủ thiết bị vùng A​1



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 26: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 3

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa 


Mã số môn học: MH 32 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ đo hàng lỏng

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và tác dụng của thiết bị đo

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		 

		



		

		Tỉ trọng kế

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Nhiệt kế khô – ướt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thiết bị đo mức dầu

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 10 m



		

		Thiết bị đo mức nước

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 10 m



		

		

		

		

		

		



		2

		Mô hình container

		Chiếc

		01

		Sử dụng làm giáo cụ trực quan để giới thiệu cấu tạo và tác dụng của container

		Mô hình được cắt bổ 1 phần



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 27: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: VÔ TUYẾN ĐIỆN

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa. 


Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thu phát VHF/ DSC

		Bộ

		02

		Sử dụng để huấn luyện liên lạc, thông tin,  tìm kiếm cứu nạn ở tần số VHF

		Theo quy định của SOLAS 74



		2

		Bộ MF/HF DSC

		Bộ

		02

		Sử dụng để huấn luyện liên lạc, thông tin,  tìm kiếm cứu nạn ở tần số MF/HF

		Theo quy định của SOLAS 74



		

		Dụng cụ cứu sinh

		Bộ

		01

		

		



		3

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Phao vô tuyến định vị (EPIRB)

		Chiếc

		01

		Sử dụng để huấn luyện khi tàu gặp sự cố

		Theo quy định của SOLAS 74



		

		VHF cầm tay và bộ nạp

		Chiếc

		18

		Sử dụng để huấn luyện liên lạc trên tàu

		Theo quy định của SOLAS 74



		4

		Phần mềm mô phỏng thông tin GMDSS




		Bộ

		01

		Dùng để mô phỏng các thiết bị viễn thông qua hệ thống ảo

		- Phần mềm có tất cả các thiết bị thông tin liên lạc trên vùng biển A1, A2 có kết nối liên lạc giữa các thiết bị với nhau


- Cài đặt được 19 máy vi tính với nhau



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dung để cài đặt các phần mềm và huấn luyện việc sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc trong hệ thống GMDSS

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 28: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: TỰ ĐỘNG HÓA ĐIỀU KHIỂN

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa  


Mã số môn học: MH 34  

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 29: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: THỦY TRIỀU

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa  


Mã số môn học: MH 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Sa bàn đường sông

		Chiếc

		01

		Dùng để mô tả cấu trúc cơ bản của các dạng sông ngòi, tác động của thủy triều đến dòng chảy trên sông

		Kích thước:


- Dài: > 4000 mm


- Rộng: > 2000 mm


- Cao: > 1000 mm



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 30: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: MÁY TÀU THỦY

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa  


Mã số môn học: MH 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Động cơ Diesel 2 kỳ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống phục vụ động cơ và hướng dẫn các thao tác chính khi vận hành động cơ

		- Số xy lanh: ≥ 4


- Công suất: 

≥ 120 kW



		2

		Động cơ Diesel 4 kỳ

		Chiếc

		01

		

		- Số xy lanh: ≥ 6


- Công suất: 

≥ 120 kW



		3

		Bộ chi tiết chính của động cơ diesel

		Bộ




		02




		Dùng để giới thiệu cấu tạo các chi tiết máy và thực hành tháo, lắp các chi tiết của động cơ

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Nắp xy lanh 

		Bộ

		01

		

		



		

		Thân xy lanh 

		Bộ

		01

		

		



		

		Sơ my xy lanh

		

		

		

		



		

		+ Sơ my xy lanh 2 kỳ

		Chiếc

		01

		

		



		

		+ Sơ my xy lanh 4 kỳ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bệ đỡ động cơ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nhóm Piston

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Piston: dạng liền; dạng rời

		Chiếc

		04

		

		



		

		+ Xecmăng

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Chốt piston

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nhóm thanh truyền

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Thanh truyền

		Chiếc

		01

		

		



		

		+ Bulông thanh truyền

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Bạc lót

		Bộ

		01

		

		



		

		Trục khuỷu

		Bộ

		01

		

		



		

		Xupáp

		Bộ

		01

		

		



		

		Trục cam

		Bộ

		01

		

		



		

		Bơm cao áp

		Bộ

		01

		

		



		

		Vòi phun: Dạng 01 lỗ (hình trụ, hình côn, hình thang); dạng nhiều lỗ

		Bộ

		02

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 31: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: BẢO HIỂM HÀNG HẢI

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa  


Mã số môn học: MH 37  


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 32: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa  


Mã số môn học: MH 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thiết bị phòng LAB hoàn chỉnh

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghe và đàm thoại ngoại ngữ

		- Đủ 18 ca bin (trong mỗi ca bin có máy vi tính, có tai nghe


- Có hệ thống mạng LAN kết nối 18 máy tính



		2

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 33: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: THIÊN VĂN HÀNG HẢI

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Mã số môn học: MH 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Sextant hàng hải

		Chiếc

		09

		Sử dụng để đo độ cao đến các mục tiêu

		Theo tiêu chuẩn của IMO



		2

		La bàn từ

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo phương vị đến các mục tiêu

		Theo quy định của SOLAS 74



		3

		Đĩa tìm sao

		Bộ

		09

		Sử dụng để xác định vị trí tàu

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Quả cầu sao

		Chiếc

		09

		

		



		5

		La bàn điện

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn nguyên lý, cấu tạo và vận hành

		Theo quy định của SOLAS 74



		6

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		09

		Sử dụng để lưu thời gian trong quá trình  đo thiên thể

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Máy đo nhiệt kế

		Chiếc

		03

		Dùng để đo chỉ số nhiệt độ không khí

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 100) oC



		8

		Máy đo ẩm kế

		Chiếc

		03

		Dùng để đo chỉ số độ ẩm

		Phạm vi đo:


 (10 ÷ 100) %



		9

		Máy đo tốc độ gió biểu kiến

		Chiếc

		03

		Dùng để đo chỉ số gió biểu kiến

		Phạm vi đo tốc độ không khí:


(0 ÷ 45)m/s



		10

		Máy đo áp kế

		Chiếc

		03

		Dùng để đo chỉ số khí áp

		Phạm vi đo: 


≤ 20 PSI



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 34: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: LUẬT HÀNG HẢI

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa  


Mã số môn học: MH 40  


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Còi hơi

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nhận biết tín hiệu  

		Theo qui định đăng kiểm Việt Nam



		2

		Đèn hiệu trên phương tiện và trên báo hiệu

		Bộ

		01

		

		



		3

		Cờ hiệu

		Bộ

		01

		

		



		4

		Dấu hiệu trên phương tiện

		Bộ

		01

		

		



		5

		Phần mềm huấn luyện quy tắc phòng ngừa va chạm trên biển (COREG72)

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nhận biết tín hiệu

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		  6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 35: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: TOÁN HÀNG HẢI ỨNG DỤNG

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số môn học: MH 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Qủa cầu toán học

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giới thiệu các định lý, tính chất và các công thức cơ bản của lượng giác cầu

		Đường kính: ≥ 40 mm



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 36: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: THÔNG HIỆU HÀNG HẢI

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa  


Mã số môn học: MH 42  


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ tín hiệu hàng hải

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cách phát tín hiệu của từng loại

		Theo qui định đăng kiểm Việt Nam



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Cờ đánh tín hiệu

		Bộ

		01

		

		



		

		Cờ hiệu hàng hải

		Bộ

		01

		

		



		

		Đèn chớp đánh tín hiệu

		Chiếc

		04

		

		



		2

		VHF cầm tay và bộ nạp

		Chiếc

		18

		Sử dụng để liên lạc trên tàu

		Theo quy định của SOLAS 74



		3

		Còi điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cách phát tín hiệu thông tin

		Theo qui định đăng kiểm Việt Nam



		4

		Súng bắn pháo hiệu

		Bộ

		06

		Dùng để phát ra các tín hiệu 

		Theo quy định của SOLAS 74



		5

		Pháo hiệu cứu sinh cầm tay

		Quả

		06

		

		



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 37: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: THỦY NGHIỆP 2

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa  


Mã số mô đun: MĐ 43 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Xuồng cứu sinh chèo tay

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, chức năng của xuồng và huấn luyện chèo xuồng

		Sức chứa: ≥ 6 người



		2 

		Bảng mẫu buộc dây lai kéo và ghép đoàn

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu công tác làm dây khi ghép đoàn lai

		Đường kính dây: 


> 10 mm



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		4 

		Mẫu ghép dây chữ  I

		Bảng

		01

		

		



		5 

		Mẫu ghép dây chữ  A

		Bảng

		01

		

		



		6 

		Mẫu ghép dây chữ  X

		Bảng

		01

		

		



		7 

		Mẫu ghép dây chữ  V

		Bảng

		01

		

		



		8 

		Tàu huấn luyện

		Chiếc

		01

		Dùng để huấn luyện sử dụng các trang thiết bị trên boong

		- Công suất:


≥ 600 kW

- Đầy đủ các trang thiết bị phục vụ trong vùng A1



		9 

		Tàu lai dắt

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng điều khiển tàu lai

		Công suất: ≥ 120 kW



		10 

		Sà lan

		Chiếc

		02

		Dùng để huấn luyện lai kéo, lai đẩy, lai áp mạn

		Phù hợp với tàu lai



		11 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		12 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 38: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA TÀU

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa  


Mã số mô đun: MĐ 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Tàu huấn luyện

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành sửa chữa

		Công suất: ≥ 600 kW



		2

		Máy siêu âm kim loại

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra chất lượng mối hàn, độ dày

		- Phạm vi phát hiện:

(0 ÷ 10.000) mm


- Vận tốc âm thanh:

(100 ÷ 20000) m/s



		3

		Mô hình ụ nổi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng cấu trúc của ụ nổi

		Kích thước:


- Dài: > 1.200 mm


- Rộng: > 400 mm


- Cao: > 400 mm



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CHO 
CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Bảng 39: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN


Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa  


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn


vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		THIẾT BỊ DÙNG CHUNG



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		20

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		3 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		19

		Kích thước mặt bàn ≥ khổ giấy A2 kèm theo ghế. Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng: 0 ÷ 450. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ



		4 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		Bộ

		1

		



		

		Thước các loại

		Bộ

		1

		



		

		Com pa

		Chiếc

		1

		



		

		Bút chì các loại

		Bộ

		1

		



		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		5 

		Bảng mẫu các nút dây  cơ bản

		Bảng

		02

		- Số lượng nút/bảng: ≥ 42


- Kích thước:


+ Dài: ≥ 4000 mm


+ Rộng: ≥ 2000 mm



		6 

		Bánh lái tàu thủy

		Bộ

		01

		Diện tích: ≥ 0,5 m2





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bánh lái thường

		Chiếc

		01

		



		

		Bánh lái bù trừ

		Chiếc

		01

		



		

		Bánh lái nửa bù trừ

		Chiếc

		01

		



		

		Bộ chi tiết chính của động cơ diesel

		Bộ




		02




		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		8 

		Nắp xy lanh 

		Bộ

		01

		



		9 

		Thân xy lanh 

		Bộ

		01

		



		10 

		Sơ my xy lanh

		

		

		



		11 

		+ Sơ my xy lanh 2 kỳ

		Chiếc

		01

		



		12 

		+ Sơ my xy lanh 4 kỳ

		Chiếc

		01

		



		13 

		Bệ đỡ động cơ

		Chiếc

		01

		



		14 

		Nhóm Piston

		Bộ

		01

		



		15 

		+ Piston: dạng liền; dạng rời

		Chiếc

		04

		



		16 

		+ Xecmăng

		Bộ

		01

		



		17 

		+ Chốt piston

		Chiếc

		01

		



		18 

		Nhóm thanh truyền

		Bộ

		01

		



		19 

		+ Thanh truyền

		Chiếc

		01

		



		20 

		+ Bulông thanh truyền

		Bộ

		01

		



		21 

		+ Bạc lót

		Bộ

		01

		



		22 

		Trục khuỷu

		Bộ

		01

		



		23 

		Xu páp

		Bộ

		01

		



		24 

		Trục cam

		Bộ

		01

		



		25 

		Bơm cao áp

		Bộ

		01

		



		26 

		Vòi phun: Dạng 01 lỗ (hình trụ, hình côn, hình thang); dạng nhiều lỗ

		Bộ

		02

		



		27 

		Bộ dụng cụ đấu dây

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Dùi sắt

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 300 mm



		

		Dùi gỗ

		Chiếc

		01

		



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		



		

		Lưỡi chặt

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 150 mm



		28 

		Bộ dụng cụ làm vệ sinh vỏ tàu

		Bộ




		06




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Búa gõ rỉ bằng tay

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Nạo rỉ

		Chiếc

		01

		



		

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		01

		



		

		Búa gõ rỉ bằng khí nén

		Chiếc

		01

		



		

		Máy mài

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 500 W



		29 

		Bộ mẫu thiết bị cố định container

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn ISO 3874/1997



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Gù (Twislock stacker)

		Chiếc

		01

		



		

		Gù đế (Twislock stacker base)

		Chiếc

		01

		



		

		Tăng đơ (Turnbuckle)

		Chiếc

		01

		



		

		Dụng cụ tháo tăng đơ (Handwheel for turnbuckle)

		Chiếc

		01

		



		

		Thanh chằng buộc ngắn (Rigid rod short lashing)

		Chiếc

		01

		



		

		Thanh chằng buộc dài (Rigid rod long lashing)

		Chiếc

		01

		



		

		Càng cua (Bridge)

		Chiếc

		01

		



		

		Dụng cụ bắt càng cua (Bridge wrench)

		Chiếc

		01

		



		

		Gù muối khế (Cones)

		Chiếc

		01

		



		

		Thang dây (Aluminium ladder)

		Chiếc

		01

		



		

		Móc nối (Extension rod)

		Chiếc

		01

		



		30 

		Bộ mẫu vật liệu cách ly, vật liệu chèn lót

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Gỗ thanh

		Mẫu

		01

		Kích thước:


- Dài: ≥ 300 mm


- Rộng: ≥ 200 mm


- Cao: ≥ 100 mm



		

		Ván gỗ

		Tấm

		01

		Kích thước:


- Dài: ≥ 1500 mm


- Rộng: ≥ 300 mm


- Cao: ≥ 500 mm



		

		Bạt

		Chiếc

		01

		Kích thước: 


- Dài: ≥ 4000 mm


- Rộng: ≥ 3000 mm



		

		Vải nhựa

		Chiếc

		01

		



		31 

		Bộ mẫu vật liệu cố định, chằng buộc hàng nặng

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Tăng đơ

		Bộ

		01

		Loại vật liệu thông dụng trên tàu



		

		Ma ní

		Mét

		01

		



		

		Dây cáp

		Dây

		01

		- Đường kính: ≥ 10 mm


- Dài: ≥ 20000 mm



		

		Dây xích

		Dây

		01

		



		

		Gỗ thanh

		Mẫu

		01

		Kích thước:


- Dài: ≥ 300 mm


- Rộng: ≥ 200 mm


- Cao: ≥ 100 mm



		

		Nêm gỗ

		Chiếc

		01

		Kích thước


- Dài: ≥ 100 mm


- Rộng: ≥ 200 mm



		32 

		Dụng cụ tác nghiệp hải đồ

		Bộ

		19

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Thước song song

		Chiếc

		01

		Dài: ≥  600 mm



		

		Thước ê ke

		Chiếc

		02

		Dài: ≥ 300 mm



		

		Thước đo độ

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 300 mm



		

		Com pa 2 đầu nhọn

		Chiếc

		01

		Khẩu độ mở: ≥ 300 mm



		

		Com pa một đầu nhọn 1 đầu chì

		Chiếc

		01

		Khẩu độ mở: ≥ 300 mm



		

		Hải đồ biển Việt Nam

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn hàng hải Việt Nam



		

		Bàn thao tác hải đồ

		Chiếc

		01

		Kích thước mặt bàn: ≥ khổ giấy A0 phù hợp với hải đồ



		

		Thước dài

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Bộ tín hiệu hàng hải

		Bộ

		02

		Theo qui định đăng kiểm Việt Nam



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Cờ đánh tín hiệu

		Bộ

		01

		



		

		Cờ hiệu hàng hải

		Bộ

		01

		



		

		Đèn chớp đánh tín hiệu

		Chiếc

		04

		



		34 

		Bút sơn

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		35 

		Bảng mẫu buộc dây lai kéo và ghép đoàn

		Bộ

		01

		Đường kính dây: > 10 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Mẫu ghép dây chữ  I

		Bảng

		01

		



		

		Mẫu ghép dây chữ  A

		Bảng

		01

		



		

		Mẫu ghép dây chữ  X

		Bảng

		01

		



		

		Mẫu ghép dây chữ  V

		Bảng

		01

		



		36 

		Thiết bị đẩy

		Bộ

		01

		Đường kính: ≥ 300 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Chân vịt 3 cánh

		Chiếc

		01

		



		

		Chân vịt 4 cánh

		Chiếc

		01

		



		

		Chân vịt biến bước

		Chiếc

		01

		



		

		Ống đạo lưu

		Chiếc

		01

		



		37 

		Cờ hiệu

		Bộ

		01

		Theo qui định đăng kiểm Việt Nam



		38 

		Còi điện

		Chiếc

		02

		Theo quy định số 30/2004/QĐ BGTVT



		39 

		Dấu hiệu trên phương tiện

		Bộ

		02

		Theo quy định số 30/2004/QĐ BGTVT



		40 

		Còi hơi

		Chiếc

		01

		Theo qui định đăng kiểm Việt Nam



		41 

		Cồng

		Chiếc

		02

		Theo qui định đăng kiểm Việt Nam



		42 

		Tù và

		Chiếc

		02

		Theo qui định đăng kiểm Việt Nam



		43 

		Chiêng

		Chiếc

		02

		Theo qui định đăng kiểm Việt Nam



		44 

		Đèn hiệu trên phương tiện và trên báo hiệu

		Bộ

		01

		Theo quy định tại quyết định số 30/2004/QĐ BGTVT



		45 

		Pháo hiệu cứu sinh cầm tay

		Quả

		06

		Theo quy định của SOLAS 74



		46 

		Phao tròn có dây, đèn

		Chiếc

		19

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam: 7283/2008



		47 

		Đĩa tìm sao

		Bộ

		09

		Loại thông dụng trên thị trường



		48 

		Quả cầu sao

		Chiếc

		09

		Loại thông dụng trên thị trường



		49 

		Sensin chỉ báo góc lái

		Bộ

		03

		Điện áp: 12 VDC/24 VDC



		50 

		Sextant hàng hải

		Chiếc

		09

		Theo tiêu chuẩn của IMO



		51 

		Súng bắn pháo hiệu

		Bộ

		06

		Theo quy định của bộ luật cứu sinh



		52 

		Sừng bò

		Chiếc

		02

		Dài: ≥ 300 mm



		53 

		Quả cầu toán học

		Chiếc

		09

		Đường kính: ≥ 500 mm



		54 

		Cọc bích

		Bộ

		02

		 - Đường kính: ≥ 200 mm


-Chiều cao: ≥ 500 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Cọc bích đơn

		Chiếc

		01

		



		

		Cọc bích đơn có ngáng

		Chiếc

		01

		



		

		Cọc bích đôi không ngáng

		Chiếc

		01

		



		

		Cọc bích đôi có ngáng

		Chiếc

		01

		



		55 

		Máy đấu cáp

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		56 

		Máy cắt cáp

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		57 

		Động cơ Diesel 2 kỳ

		Chiếc

		01

		- Số xy lanh: ≥ 4


- Công suất: ≥ 120 kW



		58 

		Động cơ Diesel 4 kỳ

		Chiếc

		01

		- Số xy lanh: ≥ 6


- Công suất: ≥ 120 kW



		59 

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		09

		Loại thông dụng trên thị trường



		60 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		61 

		La bàn điện

		Chiếc

		01

		Theo quy định của SOLAS 74



		62 

		La bàn từ

		Chiếc

		06

		Theo quy định của SOLAS 74



		63 

		La bàn từ có biểu xích

		Chiếc

		01

		Theo tiêu chuẩn IMO



		64 

		Tốc độ kế

		chiếc

		03

		Theo quy định của SOLAS 74



		65 

		Lỗ sô ma

		Chiếc

		01

		Đường kính: ≥ 90 mm



		66 

		Ma ní

		Chiếc

		02

		Đường kính: ≥ 10 mm



		67 

		Máy đo huyết áp

		Chiếc

		06

		Phạm vi đo: 

(20÷300) mmHg



		68 

		Máy đo nhiệt kế

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: (0 ÷ 100) oC



		69 

		Máy đo ẩm kế

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: (10 ÷ 100) %



		70 

		Máy đo áp kế

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: ≤ 20 PSI



		71 

		Máy đo tốc độ gió biểu kiến

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo tốc độ không khí: (0 ÷ 45)m/s



		72 

		Máy đo sâu

		Chiếc

		03

		Theo quy định của SOLAS 74



		73 

		Máy phun sơn

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		74 

		Máy quậy sơn

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 0,5 kW



		75 

		Máy siêu âm kim loại

		Chiếc

		01

		- Phạm vi phát hiện:

(0 ÷ 10.000) mm


- Vận tốc âm thanh:

(100 ÷ 20000) m/s



		76 

		Bộ thu phát VHF/ DSC

		Bộ

		02

		Theo quy định của SOLAS 74



		77 

		Máy thu định vị toàn cầu (GPS)

		Chiếc

		02

		Theo quy định của SOLAS 74



		78 

		Máy nhận dạng tự động tàu (AIS)

		Chiếc

		01

		Theo quy định của SOLAS 74



		79 

		Máy thu thời tiết

		Bộ

		02

		Thông số kỹ thuật theo nghị quyết A617, A615



		80 

		Máy VHF- DSC

		Chiếc

		02

		Theo quy định của SOLAS 74



		81 

		Bộ MF/HF DSC

		Bộ

		02

		Theo quy định của SOLAS 74



		82 

		Thiết bị phát đáp Radar (SART)

		Chiếc

		02

		Theo quy định của SOLAS 74



		83 

		RADAR - ARPA

		Chiếc

		02

		- Radar theo quy định của SOLAS 74


- Arpa theo tiêu chuẩn của IMO



		84 

		Mô hình báo hiệu

		Bộ

		01

		Kích thước bằng 1/10 vật thật



		85 

		Mô hình máy đốt rác

		Chiếc

		01

		Mô hình tĩnh theo tiêu chuẩn của IMO



		86 

		Mô hình động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		- Công suất: ≥ 1 kW


- Cắt bổ vỏ stato: 1/2 ÷ 1/4



		87 

		Mô hình động cơ điện xoay chiều 1 pha rô to dây quấn

		Bộ

		01

		- Công suất: ≥ 0,5 kW


- Cắt bổ vỏ stato: 1/2 ÷ 1/4



		88 

		Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha rôto lồng sóc

		Bộ

		01

		- Công suất: ≥ 0,5 kW


- Cắt bổ vỏ stato: 1/2 ÷ 1/4



		89 

		Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc

		Bộ

		01

		- Công suất: ≥ 1 kW


- Cắt bổ vỏ stato:


 1/2 ÷ 1/4



		90 

		Mô hình máy phát điện một chiều

		Bộ

		01

		Công suất: ≥ 1 kW



		91 

		Mô hình máy phát điện xoay chiều ba pha

		Bộ

		01




		Công suất: ≥ 1 kW



		92 

		Mô hình máy phát điện xoay chiều một pha

		Bộ

		01

		Công suất: ≥ 1 kW



		93 

		Hộp khởi động đổi nối Y/∆

		Bộ

		03

		Dòng tải: (5÷30) A



		94 

		Hộp khởi động từ

		Bộ

		03

		Dòng tải: (5÷30) A



		95 

		Ắc quy

		Bình

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		96 

		Máy biến áp

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		Công suất:  ≥ 500 VA



		

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		Công suất:  ≥ 5000 VA



		97 

		Bảng mạch điện chiếu sáng

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		98 

		Bộ khí cụ điện gồm

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Nút nhấn

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 10 A



		

		Rơ le điện áp một chiều

		Chiếc

		01

		Điện áp: ≥ 24 V



		

		Rơ le điện áp xoay chiều

		Chiếc

		01

		Điện áp: ≥ 240 V



		

		Rơ le dòng điện

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 10 A



		

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		Thời gian điều chỉnh:≥ 3 s



		

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 10 A



		

		Tiết chế

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		99 

		Mô hình container

		Chiếc

		01

		Mô hình được cắt bổ 1/4



		100 

		Mô hình hệ thống lái

		Bộ

		01

		Mô hình hoạt động được



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Lái cơ

		Bộ

		01

		



		

		Lái điện thủy lực

		Bộ

		01

		



		101 

		Mô hình phương tiện thủy nội địa

		Bộ

		01

		- Mô hình cắt bổ 1 phần thể hiện được các cấu trúc chính bên trong


- Kích thước:


+ Dài: > 800 mm


+ Rộng: > 300 mm


+ Cao: > 100 mm



		102 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		103 

		Phương tiện loại A

		Chiếc

		01

		



		104 

		Phương tiện loại B

		Chiếc

		01

		



		105 

		Phương tiện loại C

		Chiếc

		01

		



		106 

		Phương tiện loại D

		Chiếc

		01

		



		107 

		Phương tiện loại E

		Chiếc

		01

		



		108 

		Phương tiện loại F

		Chiếc

		01

		



		109 

		Mô hình ụ nổi

		Chiếc

		01

		Kích thước:


- Dài: > 1.200 mm


- Rộng: > 400 mm


- Cao: > 400 mm



		110 

		Một số chi tiết cơ khí

		Bộ

		03

		Các chi tiết đơn giản thông dụng



		111 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		112 

		Khối hình trụ

		Bộ

		1

		



		113 

		Trụ bậc

		Bộ

		1

		



		114 

		Neo tàu

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Neo hall

		Chiếc

		01

		Trọng lượng: (50 ÷150) kg



		

		Neo hải quân

		Chiếc

		01

		Trọng lượng: (50 ÷150) kg



		115 

		Ca bin mô phỏng buồng lái

		Bộ

		01

		Phần mềm được xây dựng phù hợp với một số loại tàu và các tuyến luồng chủ yếu ở Việt Nam



		116 

		Phần mềm giới thiệu tuyến luồng đường thủy nội địa

		Bộ

		01

		Phần mềm mô tả được các thông số cơ bản của các tuyến luồng



		117 

		Phần mềm mô phỏng thông tin GMDSS




		Bộ

		01

		- Phần mềm có tất cả các thiết bị thông tin liên lạc trên vùng biển A1, A2 có kết nối liên lạc giữa các thiết bị với nhau


- Cài đặt được 19 máy vi tính với nhau



		118 

		Phần mềm huấn luyện quy tắc phòng ngừa va chạm trên biển (COREG72)

		Bộ

		01

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm



		119 

		Thiết bị phòng LAB hoàn chỉnh

		Bộ

		01

		- Đủ 18 ca bin (trong mỗi ca bin có máy vi tính, có tai nghe


- Có hệ thống mạng LAN kết nối 18 máy tính



		120 

		Quả địa cầu

		Chiếc

		01

		Đường kính: ≥ 500 mm



		121 

		Qủa cầu toán học

		Chiếc

		06

		Đường kính: ≥ 40 mm



		122 

		Sa bàn đường sông

		Chiếc

		01

		Kích thước:


- Dài: > 4000 mm


- Rộng: > 2000 mm


- Cao: > 1000 mm



		123 

		Sà lan

		Chiếc

		02

		Phù hợp với tàu lai



		124 

		Tàu huấn luyện

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 600 kW


- Cabin trang bị đầy đủ thiết bị vùng A​1



		125 

		Tàu lai dắt

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 120 kW



		126 

		Dụng cụ bảo dưỡng vỏ tàu

		Bộ

		01

		



		127 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		128 

		Ca bản

		Chiếc

		06

		Kích thước:


- Dài: ≥ 1200 mm


- Rộng: ≥ 400 mm



		129 

		Dây sử dụng cho ca bản

		Sợi

		19

		- Dài: ≥ 8000 mm


- Đường kính: ≥ 20 mm



		130 

		Máy đo nồng độ khí

		Chiếc

		04

		Đo các loại khí: Metan, Oxy, CO, H2S, khí cháy, khí độc



		131 

		Dụng cụ chống thủng

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		132 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		133 

		Nêm gỗ

		Bộ

		01

		



		134 

		Vít

		Bộ

		01

		



		135 

		Bạt

		Tấm

		04

		



		136 

		Dụng cụ chứa rác

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn của IMO



		137 

		Dụng cụ đo hàng lỏng

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		138 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		139 

		Tỉ trọng kế

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng  trên thị trường



		140 

		Nhiệt kế khô – ướt

		Chiếc

		01

		



		141 

		Thiết bị đo mức dầu

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 10 m



		142 

		Thiết bị đo mức nước

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 10 m



		143 

		Thiết bị nâng hạ xuồng

		Chiếc

		01

		Cao: ≥ 2000 mm



		144 

		Tời neo

		Bộ

		01

		Công suất phù hợp với neo



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Tời cơ

		Chiếc

		01

		



		

		Tời điện

		Chiếc

		01

		



		145 

		Lỉn neo

		Mét

		30

		Phù hợp với neo tàu



		146 

		Cần cẩu

		Chiếc

		01

		Sức tải: > 2.000 kg



		147 

		Xuồng cứu sinh chèo tay

		Chiếc

		03

		Sức chứa: ≥ 6 người



		THIẾT BỊ AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG



		148 

		Bộ dụng cụ sơ cứu

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn về y tế



		149 

		Người giả (ma nơ canh)

		Chiếc

		03

		Chất liệu mềm có báo thông số bằng vi tính



		150 

		Dụng cụ lặn

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		 Áo lặn

		Chiếc

		19

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam: 7283/2008






		

		Mắt kính bơi lặn

		Chiếc

		19

		



		

		Chân nhái bơi lặn

		Bộ

		19

		



		

		Quần áo giữ nhiệt

		Chiếc

		19

		



		

		Mồm thở

		Chiếc

		19

		



		

		 Bình hơi

		Chiếc

		19

		Thể tích: ≥ 11,5 lít


Áp lực bình: ≥ 320 bar



		

		Dây chì lặn

		Chiếc

		19

		Trọng lượng: ≥ 0,5 kg



		

		Dao lặn

		Chiếc

		19

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mũ, bao tay, tất lặn

		Bộ

		19

		



		

		Ống thở

		Chiếc

		19

		



		

		Máy nạp O2

		Chiếc

		01

		Lưu lượng: ≥ 618 lít/phút



		109



		Dụng cụ cứu hỏa

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Trạm CO​2 cố định

		Bộ

		01

		Công suất: ≥ 5,5 kW



		

		Khay tôn

		Chiếc

		01

		Kích thước:


- Dài: ≥ 1000 mm


- Rộng:  ≥ 1000 mm


- Cao: ≥ 300 mm



		

		Thùng  phi

		Chiếc

		01

		Thể tích: ≥ 0,2 m3



		

		Bể chứa

		Chiếc

		01

		Thể tích: ≥ 1 m3



		

		Đường ống nước cứu hỏa

		Ống

		02

		- Đường kính: ≥ 110 mm


- Dài: ≥ 140 m



		

		Ống rồng cứu hỏa

		Ống

		09

		Đường kính: ≥ 70 mm



		

		Vòi phun nước

		Chiếc

		06

		Tối thiểu có các loại vòi phun sau:


- 02 vòi phun tiêu chuẩn


- 02 vòi phun khuếch tán


- 02 vòi phun kiểu phản lực



		

		Bơm cứu hỏa

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 5,5 kW



		

		Máy tạo bọt giãn nở

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 5m3/1phút



		

		Đường ống dẫn  bọt

		Ống

		02

		Dài: ≥ 50 m


Đường kính: ≥ 100 mm



		

		Tay mở van

		Chiếc

		02

		Phù hợp với đường ống



		

		Bình cứu hỏa (Bình bọt; Bình CO2; Bình halon; Bình bột)

		Bộ

		06

		Theo tiêu về chuẩn phòng cháy, chữa cháy



		

		Máy tạo khói

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 5m3/1phút



		

		Mặt nạ chống khói

		Bộ

		04

		Loại che kín, bao trùm cả  đầu và có khả năng chống khói độc



		

		Băng ca (cáng thương)

		Chiếc

		03

		Kích thước:


- Dài: ≥ 2000 mm


- Rộng: ≥ 600 mm



		

		Tủ thuốc

		Chiếc

		01

		Theo tiêu chuẩn về y tế



		

		Máy cấp cứu thở oxy

		Bộ

		01

		Áp suất đầu ra:


(0,2 ÷ 0,5) Mpa



		

		Quần áo chống cháy

		Bộ

		04

		Theo yêu cầu IMO



		

		Rìu cứu hỏa

		Chiếc

		04

		Theo Quyết định 31/2008/QĐ-Bộ GTVT



		

		Thiết bị tự thở

		Bộ

		19

		- Thể tích: ≥ 11,5 lít


- Áp lực bình: ≥ 320 bar



		110

		Dụng cụ cứu sinh

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Phao tròn

		Chiếc

		19

		Các chỉ tiêu cơ lý của phao (độ nổi, độ bền…) đạt Tiêu chuẩn Việt Nam 7283:2008



		

		Phao bè tự thổi

		Chiếc

		01

		Sức chứa: (10 ÷ 20) người



		

		Giá đỡ phao bè

		Chiếc

		02

		Phù hợp với phao bè



		

		Cần nâng hạ phao bè tự thổi

		Chiếc

		01

		Phù hợp với phao bè



		

		Bộ davit nâng hạ xuồng

		Bộ

		01

		Phù hợp với xuồng cứu sinh



		

		Xuồng cứu sinh

		Chiếc

		01

		Sức chứa: ≥ 15 người



		

		Áo phao cứu sinh

		Chiếc

		19

		Có thiết bị phản quang, còi và đèn pin



		

		Quần áo bơi giữ nhiệt

		Bộ

		19

		Theo Quyết định 31/2008/QĐ-Bộ GTVT



		

		Thiết bị chống mất nhiệt

		Túi

		06

		Theo Quyết định 31/2008/QĐ-Bộ GTVT



		

		VHF cầm tay và bộ nạp

		Bộ

		18

		Theo quy định của SOLAS 74



		

		Pháo hiệu, đuốc hiệu, pháo hiệu khói

		Bộ

		01

		Theo Quyết định 20/2006/QĐ-Bộ GTVT



		

		Phao vô tuyến định vị (EPIRB)

		Chiếc

		01

		Theo quy định của SOLAS 74



		

		Dây cứu sinh đưa người lên máy bay

		Chiếc

		01

		Theo Quyết định 31/2008/ QĐ-Bộ GTVT



		

		Giỏ cứu sinh

		Chiếc

		01

		Theo Quyết định 31/2008/ QĐ- Bộ GTVT



		

		Thiết bị phóng dây

		Chiếc

		01

		Tầm phóng: ≥ 50 m



		

		Thiết bị dẫn dây

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường
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		Bảng 15: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Thiết bị trên boong (MĐ 21)

		28
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Điều khiển phương tiện thủy nội địa trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 1 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trọng điệm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề Điều khiển phương tiện thủy nội địa, ban hành kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.

I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Điều khiển phương tiện thủy nội địa.


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 25, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun.


   Bảng 26 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.



II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Điều khiển phương tiện thủy nội địa. 


Các trường đào tạo nghề Điều khiển phương tiện thủy nội địa cấp độ quốc gia, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 26). 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Bảng 1: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: ĐIỆN TÀU THỦY

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ điện

		- Công suất: ≥ 1 kW


- Cắt bổ vỏ stato:


 1/2 ÷ 1/4



		2

		Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha rôto lồng sóc

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ điện

		- Công suất: 


≥ 0,5 kW


- Cắt bổ vỏ stato: 


1/2 ÷ 1/4



		3

		Mô hình động cơ điện xoay chiều 1 pha rô to dây quấn

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ điện

		- Công suất: 


≥ 0,5 kW


- Cắt bổ vỏ stato: 


1/2 ÷ 1/4



		4

		Mô hình động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ điện

		- Công suất: ≥ 1 kW


- Cắt bổ vỏ stato: 


1/2 ÷ 1/4



		5

		Mô hình máy phát điện xoay chiều ba pha

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy phát điện

		Công suất: ≥ 1 kW



		6

		Mô hình máy phát điện xoay chiều một pha

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy phát điện

		Công suất: ≥ 1 kW



		7

		Mô hình máy phát điện một chiều

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy phát điện

		Công suất: ≥ 1 kW



		8




		Bộ khí cụ điện

		Bộ

		03

		Sử dụng để quan sát cấu tạo và thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		 

		



		

		Nút nhấn

		Chiếc

		01

		 

		Dòng điện: ≥ 10 A



		

		Rơ le điện áp một chiều

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≥ 24 V



		

		Rơ le điện áp xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≥ 240 V



		

		Rơ le dòng điện

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 10 A



		

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		

		Thời gian điều chỉnh:≥ 3 s



		

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 10 A



		

		Tiết chế

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Máy biến áp

		Bộ

		03

		Dùng để quan sát cấu tạo và giải thích nguyên lý hoạt động

		



		9

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		 

		



		

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		 

		Công suất:


  ≥ 500 VA



		

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


 ≥ 5000 VA



		10

		Hộp khởi động từ

		Bộ

		03

		Dùng để khởi động  động cơ điện

		Dòng tải: (5÷30) A



		11

		Hộp khởi động đổi nối Y/∆

		Bộ

		03

		 Dùng để khởi động  động cơ điện

		Dòng tải: (5÷30) A



		12

		Bảng mạch điện chiếu sáng

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát cách bố trí mạch chiếu sáng

		Loại thông dụng trên thị trường



		13

		Sensin chỉ báo góc lái

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành

		Điện áp: 12 VDC/24 VDC



		14

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		Dùng để đo, kiểm tra các thông số thiết bị và mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		15

		Ắc quy

		Bình

		06

		Sử dung để làm nguồn điện cho các hệ thống

		Loại thông dụng trên thị trường



		17

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		18

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





		

		

		

		

		

		



		1 

		

		

		

		

		







		2 

		

		

		

		

		







		3 

		

		

		

		

		







		4 

		

		

		

		

		







		5 

		

		

		

		

		



		6 

		

		

		

		

		



		7 

		

		

		

		

		



		8 

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





		

		

		

		

		

		





		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		



		

		

		

		











Bảng 2: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: CẤU TRÚC TÀU

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số mô đun: MĐ 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình phương tiện thủy nội địa

		Bộ

		01

		Dùng để làm giáo cụ trực quan

		- Mô hình cắt bổ 1 phần thể hiện được các cấu trúc chính bên trong


- Kích thước:


+ Dài: > 800 mm


+ Rộng: > 300 mm


+ Cao: > 100 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Phương tiện loại A

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phương tiện loại B

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phương tiện loại C

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phương tiện loại D

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phương tiện loại E

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phương tiện loại F

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		











		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		



		

		

		

		











Bảng 3: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: LUỒNG CHẠY TÀU

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Sa bàn đường sông

		Chiếc

		01

		Sử dụng để quan sát các loại sông ngòi và vị trí đặt các báo hiệu, luồng chạy tàu an toàn

		Kích thước:


- Dài: > 4000 mm


- Rộng: > 2000 mm


- Cao: > 1000 mm



		2

		Phần mềm giới thiệu tuyến luồng đường thủy nội địa

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tuyến luồng từng khu vực

		Phần mềm mô tả được các thông số cơ bản của các tuyến luồng



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 4: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đo nhiệt kế

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn đo chỉ số nhiệt độ không khí

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 100)oC



		2

		Máy đo ẩm kế

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn đo chỉ số độ ẩm

		Phạm vi đo:


 (10 ÷ 100)%



		3

		Máy đo tốc độ gió biểu kiến

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn đo chỉ số gió biểu kiến

		Phạm vi đo tốc độ không khí:


(0 ÷ 45)m/s



		4

		Máy đo áp kế

		Chiếc

		03

		Dùng để đo chỉ số khí áp

		Phạm vi đo: ≤ 20 PSI



		5

		Máy thu thời tiết 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu các chức năng và hướng dẫn sử dụng

		Thông số kỹ thuật theo nghị quyết A617, A615



		6

		Quả địa cầu

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu về các vùng địa  lý

		Đường kính:


 ≥ 500 mm



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu bài giảng 

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 5: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 1

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số môn học: MH 11 

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Còi điện

		Chiếc

		02

		Sử dụng để giới thiệu phát tín hiệu thông tin

		Theo qui định đăng kiểm Việt Nam



		2

		Đèn hiệu trên phương tiện và trên báo hiệu

		Bộ

		01

		

		



		3

		Cờ hiệu

		Bộ

		01

		

		



		4

		Dấu hiệu trên phương tiện

		Bộ

		02

		

		



		5

		Cồng

		Chiếc

		02

		

		



		6

		Chiêng

		Chiếc

		02

		

		



		7

		Tù và

		Chiếc

		02

		

		



		8

		Mô hình báo hiệu

		Bộ

		01

		Dùng làm giáo cụ trực quan về tác dụng của từng báo hiệu

		Kích thước bằng 1/10 vật thật



		9

		Sa bàn đường sông

		Chiếc

		01

		Sử dụng để quan sát các vị trí đặt các báo hiệu, luồng chạy tàu an toàn và hướng dẫn tránh nhau giữa các tàu

		Kích thước:


- Dài: > 4000 mm


- Rộng: > 2000 mm


- Cao: > 1000 mm



		10

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 6: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đèn hiệu trên phương tiện và trên báo hiệu

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu phương pháp phát tín hiệu thông tin

		Theo qui định đăng kiểm Việt Nam



		2

		Cờ hiệu

		Bộ

		01

		

		



		3

		Dấu hiệu trên phương tiện

		Bộ

		01

		

		



		4

		Mô hình báo hiệu

		Bộ

		01

		Dùng làm giáo cụ trực quan về tác dụng của từng báo hiệu

		Kích thước bằng 1/10 vật thật



		5

		Sa bàn đường sông

		Chiếc

		01

		Sử dụng để quan sát các vị trí đặt các báo hiệu, luồng chạy tàu an toàn và hướng dẫn tránh nhau giữa các tàu

		Kích thước:


- Dài: > 4000 mm


- Rộng: > 2000 mm


- Cao: > 1000 mm



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 7: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 1

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa 


Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu vật liệu cách ly, vật liệu chèn lót

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và tác dụng của vật liệu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Gỗ thanh

		Mẫu

		01

		

		Kích thước:


- Dài: ≥ 300 mm


- Rộng: ≥ 200 mm


- Cao: ≥ 100 mm









		

		Ván gỗ

		Tấm

		01

		

		Kích thước:


- Dài: ≥ 1500 mm


- Rộng: ≥ 300 mm


- Cao: ≥ 500 mm









		

		Bạt

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


- Dài: ≥ 4000 mm


- Rộng: ≥ 3000 mm







		

		Vải nhựa

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


- Dài: ≥ 4000 mm


- Rộng: ≥ 3000 mm



		2

		Bộ mẫu vật liệu cố định, chằng buộc hàng nặng

		Bộ

		03

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo và tác dụng của vật liệu


- Dùng để rèn luyện kỹ năng sử dụng các thiết bị cố định, chằng buộc hàng nặng

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		 

		



		

		Tăng đơ

		Bộ

		01

		

		Loại vật liệu thông dụng trên tàu




		

		Ma ní

		Mét

		01

		 

		



		

		Dây cáp

		Dây

		01

		 

		Đường kính: ≥ 10 mm


Dài: ≥ 20.000 mm



		

		Dây xích

		Dây

		01

		

		



		

		Gỗ thanh

		Mẫu

		01

		

		Kích thước:


- Dài: ≥ 300 mm


- Rộng: ≥ 200 mm


- Cao: ≥ 100 mm



		

		Nêm gỗ

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


- Dài: ≥ 100 mm


- Rộng: ≥ 200 mm



		3

		Bộ mẫu thiết bị cố định container

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu tính chất, tính năng các loại dụng cụ cố định container

		Theo tiêu chuẩn ISO 3874/1997



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Gù (Twislock stacker)

		Chiếc

		01

		

		



		

		Gù đế (Twislock stacker base)

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tăng đơ (Turnbuckle)

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dụng cụ tháo tăng đơ (Handwheel for turnbuckle)

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thanh chằng buộc ngắn (Rigid rod short lashing)

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thanh chằng buộc dài (Rigid rod long lashing)

		Chiếc

		01

		

		



		

		Càng cua (Bridge)

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dụng cụ bắt càng cua (Bridge wrench)

		Chiếc

		01

		

		



		

		Gù muối khế (Cones)

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thang dây (Aluminium ladder)

		Chiếc

		01

		

		



		

		Móc nối (Extension rod)

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mô hình container

		Chiếc

		01

		Dùng để làm trực quan giới thiệu cấu tạo và tác dụng của container

		Mô hình được cắt bổ 1/4



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 8: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: TRỰC CA

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Tàu huấn luyện

		Chiếc

		01

		Dùng để huấn luyện các công việc trong ca trực ứng với công việc trên tàu

		- Công suất: 

≥ 600 kW


- Cabin trang bị đầy đủ thiết bị vùng A​1



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 9: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: MÔI TRƯỜNG ĐƯỜNG THỦY

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ chứa rác

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn phân loại rác trên tàu

		Theo tiêu chuẩn của IMO



		2

		Mô hình máy đốt rác

		Chiếc

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng  dạy

		Mô hình tĩnh theo tiêu chuẩn IMO



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: NGUYÊN LÝ ĐIỀU KHIỂN TÀU THỦY

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa 


Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn  vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thiết bị đẩy

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, công dụng và tính năng các loại chân vịt


 

		Đường kính: 


≥ 300 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Chân vịt 3 cánh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chân vịt 4 cánh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chân vịt biến bước

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ống đạo lưu

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Bánh lái tàu thủy

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và công dụng các loại bánh lái

		Diện tích: ≥ 0,5 m2



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Bánh lái thường

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bánh lái bù trừ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bánh lái nửa bù trừ

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Mô hình hệ thống lái

		Bộ

		01

		Dùng làm để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của từng hệ thống lái

		Mô hình hoạt động được



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Lái cơ

		Bộ

		01

		

		



		

		Lái điện thủy lực

		Bộ

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm








Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: AN TOÀN CƠ BẢN

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa 


Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ bảo dưỡng vỏ tàu

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sử dụng  các trang thiết bị an toàn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		 

		



		

		Ca bản

		Chiếc

		06

		

		Kích thước:


- Dài: ≥ 1200 mm


- Rộng: ≥ 400 mm



		

		Dây sử dụng cho ca bản

		Sợi

		19

		 

		- Dài: ≥ 8000 mm


- Đường kính: 


≥ 20 mm



		

		Máy đo nồng độ khí

		Chiếc

		04

		

		Đo các loại khí: Metan, Oxy, CO, H2S, khí cháy, khí độc



		2

		Dụng cụ cứu sinh

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết vị trí lắp đặt các trang thiết bị cứu sinh

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Phao tròn

		Chiếc

		19

		

		Các chỉ tiêu cơ lý của phao (độ nổi, độ bền…) đạt Tiêu chuẩn Việt Nam 7283:2008



		

		Phao bè tự thổi

		Chiếc

		01

		

		Sức chứa: (10 ÷ 20) người



		

		Giá đỡ phao bè

		Chiếc

		02

		

		Phù hợp với phao bè



		

		Cần nâng hạ phao bè tự thổi

		Chiếc

		01

		

		Phù hợp với phao bè



		

		Bộ davit nâng hạ xuồng

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với xuồng cứu sinh



		

		Xuồng cứu sinh

		Chiếc

		01

		

		Sức chứa:


 ≥ 15 người



		

		Áo phao cứu sinh

		Chiếc

		19

		

		Có thiết bị phản quang, còi và đèn pin



		

		Quần áo bơi giữ nhiệt

		Bộ

		19

		

		Theo Quyết định 31/2008/QĐ-Bộ GTVT



		

		Thiết bị chống mất nhiệt

		Túi

		06

		

		Theo Quyết định 31/2008/QĐ-Bộ GTVT



		

		VHF cầm tay và bộ nạp

		Bộ

		18

		

		Theo quy định của SOLAS 74



		

		Pháo hiệu, đuốc hiệu, pháo hiệu khói

		Bộ

		01

		

		Theo Quyết định 20/2006/QĐ-Bộ GTVT



		

		Phao vô tuyến định vị (EPIRB)

		Chiếc

		01

		

		Theo quy định của SOLAS 74



		

		Dây cứu sinh đưa người lên máy bay

		Chiếc

		01

		

		Theo Quyết định 31/2008/ QĐ-Bộ GTVT



		

		Giỏ cứu sinh

		Chiếc

		01

		

		Theo Quyết định 31/2008/ QĐ- Bộ GTVT



		

		Thiết bị phóng dây

		Chiếc

		01

		

		Tầm phóng: ≥ 50 m



		

		Thiết bị dẫn dây

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		3

		Dụng cụ cứu hỏa

		Bộ

		01

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo và công dụng của thiết bị


- Dùng để lắp đặt các trang thiết bị cứu hỏa




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Trạm CO​2 cố định

		Bộ

		01

		

		Công suất: ≥ 5,5 kW



		

		Khay tôn

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


- Dài: ≥ 1000 mm


- Rộng:  ≥ 1000 mm


- Cao: ≥ 300 mm



		

		Thùng  phi

		Chiếc

		01

		

		Thể tích: ≥ 0,2 m3



		

		Bể chứa

		Chiếc

		01

		

		Thể tích: ≥ 1 m3



		

		Đường ống nước cứu hỏa

		Ống

		02

		

		- Đường kính:


 ≥ 110 mm


- Dài: ≥ 140 m



		

		Ống rồng cứu hỏa

		Ống

		09

		

		Đường kính: 

≥ 70 mm



		

		Vòi phun nước

		Chiếc

		06

		

		Tối thiểu có các loại vòi phun sau:


- 02 vòi phun tiêu chuẩn


- 02 vòi phun khuếch tán


- 02 vòi phun kiểu phản lực



		

		Bơm cứu hỏa

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≥ 5,5 kW



		

		Máy tạo bọt giãn nở

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


 ≥ 5m3/1phút



		

		Đường ống dẫn  bọt

		Ống

		02

		

		- Dài: ≥ 50 m


- Đường kính: 


≥ 100 mm



		

		Tay mở van

		Chiếc

		02

		

		Phù hợp với đường ống



		

		Bình cứu hỏa (Bình bọt; Bình CO2; Bình halon; Bình bột)

		Bộ

		06

		

		Theo tiêu về chuẩn phòng cháy, chữa cháy



		

		Máy tạo khói

		Chiếc

		01

		

		Công suất:


 ≥ 5m3/1phút



		

		Mặt nạ chống khói

		Bộ

		04

		

		Loại che kín, bao trùm cả  đầu và có khả năng chống khói độc



		

		Băng ca (cáng thương)

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:


- Dài: ≥ 2000 mm


- Rộng: ≥ 600 mm



		

		Tủ thuốc

		Chiếc

		01

		

		Theo tiêu chuẩn về y tế



		

		Máy cấp cứu thở oxy

		Bộ

		01

		

		Áp suất đầu ra:


(0,2 ÷ 0,5) Mpa



		

		Quần áo chống cháy

		Bộ

		04

		

		Theo yêu cầu IMO



		

		Rìu cứu hỏa

		Chiếc

		04

		

		Theo Quyết định 31/2008/QĐ-Bộ GTVT



		

		Thiết bị tự thở

		Bộ

		19

		

		- Thể tích: ≥ 11,5 lít


- Áp lực bình: 


≥ 320 bar



		4

 

		Dụng cụ chống thủng 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và công dụng của thiết bị




		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Nêm gỗ

		Bộ

		01

		

		



		

		Vít

		Bộ

		01

		

		



		

		Bạt

		Tấm

		04

		

		



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: SƠ CỨU

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đo huyết áp

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo trong quá trình thực hành sơ cấp cứu

		Phạm vi đo: 


(20÷300) mmHg



		2

		Băng ca (cáng thương)

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận chuyển trong quá trình thực hành sơ cấp cứu

		Kích thước:


Dài: ≥ 2000 mm


Rộng: ≥ 600 mm



		3

		Người giả (ma nơ canh)

		Chiếc

		03

		Dùng để luyện tập các kỹ năng cấp cứu nạn nhân như: 


hô hấp nhân tạo, bóp tim ngoài lồng ngực

		Chất liệu mềm có báo thông số bằng vi tính



		4

		Bộ dụng cụ sơ cứu

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sơ cứu trên tàu

		Theo tiêu chuẩn về y tế



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: KỸ THUẬT BƠI LẶN

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa 


Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ lặn

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác các thiết bị trong quá trình thực hành đúng yêu cầu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		 

		 



		

		 Áo lặn

		Chiếc

		19

		 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam: 7283/2008



		

		Mắt kính bơi lặn

		Chiếc

		19

		

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam: 7283/2008



		

		Chân nhái bơi lặn

		Bộ

		19

		

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam: 7283/2008



		

		Quần áo giữ nhiệt

		Chiếc

		19

		

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam: 7283/2008



		

		Mồm thở

		Chiếc

		19

		

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam: 7283/2008



		

		 Bình hơi

		Chiếc

		19

		

		Thể tích: ≥ 11,5 lít


Áp lực bình: 


≥ 320 bar



		

		Dây chì lặn

		Chiếc

		19

		

		Trọng lượng: 


≥ 0,5 kg



		

		Dao lặn

		Chiếc

		19

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mũ, bao tay, tất lặn

		Bộ

		19

		

		



		

		Ống thở

		Chiếc

		19

		

		



		

		Máy nạp O2

		Chiếc

		01

		

		Lưu lượng: 


≥ 618 lít/phút



		2

		Phao tròn có dây, đèn

		Chiếc

		19

		Dùng để hỗ trợ trong quá trình lặn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam: 7283/2008



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		 Dùng để kết nối với máy tính hiển thị bài giảng

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: THỦY NGHIỆP 1

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bảng mẫu các nút dây  cơ bản

		Bảng

		02

		Dùng để trực quan trong quá trình giảng dạy

		- Số lượng nút/bảng:


 ≥ 42


- Kích thước:


+ Dài: ≥ 4000 mm


+ Rộng: ≥ 2000 mm











		2

		Bộ dụng cụ đấu dây

		Bộ

		06

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng làm các nút dây




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Dùi sắt

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 300mm



		

		Dùi gỗ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lưỡi chặt

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 150mm



		3

		Cọc bích

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành kỹ năng buộc dây 

		Đường kính:


 ≥ 200 mm


Chiều cao: ≥ 500 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Cọc bích đơn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cọc bích đơn có ngáng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cọc bích đôi không ngáng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cọc bích đôi có ngáng

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy đấu cáp

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng làm các nút dây

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Máy cắt cáp

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng làm các nút dây

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Tời điện

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tời dây

		Công suất phù hợp với tời dây



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: THIẾT BỊ TRÊN BOONG

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cọc bích

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành kỹ năng buộc dây

		Đường kính: 


≥ 200 mm


Chiều cao: ≥ 500 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Cọc bích đơn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cọc bích đơn có ngáng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cọc bích đôi không ngáng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cọc bích đôi có ngáng

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Mô hình hệ thống lái

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống lái

		Mô hình hoạt động được



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Lái cơ

		Bộ

		01

		

		



		

		Lái điện thủy lực

		Bộ

		01

		

		



		3

		Maní

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Đường kính: ≥ 10 mm



		4

		Sừng bò

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành buộc dây tàu thủy

		Dài: ≥ 300 mm



		5

		Lỉn neo

		Mét

		30

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Phù hợp với neo tàu



		6

		Lỗ sô ma

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo và tính năng của thiết bị

		Đường kính: 


≥ 90 mm



		7

		Thiết bị dẫn dây

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		8

		Neo tàu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo và tính năng của thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Neo hall

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 (50 ÷150) kg



		

		Neo hải quân

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 (50 ÷150) kg



		9

		Tời neo

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành thu thả neo

		Công suất phù hợp với neo



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Tời cơ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tời điện

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Thiết bị nâng hạ xuồng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nâng hạ xuồng

		Cao: ≥ 2.000 m



		11

		Cần cẩu

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nâng, hạ hàng hóa

		Sức tải: > 2.000 kg



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 16: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: ĐIỀU ĐỘNG TÀU 1

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Tàu huấn luyện

		Chiếc

		01

		Dùng để huấn luyện lái tàu ra, vào bến và đi đường

		- Công suất: 

≥ 600 kW


- Ca bin trang bị đầy đủ thiết bị vùng A​1



		2

		Ca bin mô phỏng buồng lái

		Bộ

		01

		Dùng để mô phỏng  một số tình huống điều động xảy ra trong thực tế

		Các thiết bị tương tự buồng lái thật như trụ lái, bàn điều khiển máy, bàn điều khiển thông tin tín hiệu, ra đa, hải đồ, GPS (hệ thống định vị toàn cầu), GMDSS (hệ thống đảm bảo an toàn toàn cầu); Hệ thống động lực mô phỏng; Cảnh quan môi trường mô phỏng...

Phần mềm được xây dựng phù hợp với một số loại tàu và các tuyến luồng chủ yếu ở Việt Nam



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 17: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: ĐIỀU ĐỘNG TÀU 2

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa


Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Tàu huấn luyện 

		Chiếc

		01

		Dùng để huấn luyện lai dắt tàu ra, vào bến, ghép và điều động các đoàn lai đi đường

		Công suất: ≥ 600 kW






		2

		Ca bin mô phỏng buồng lái

		Bộ

		01

		Dùng để mô phỏng  một số tình huống điều động xảy ra trong thực tế

		Phần mềm được xây dựng phù hợp với một số loại tàu và các tuyến luồng chủ yếu ở Việt Nam



		3

		Sà lan

		Chiếc

		02

		Dùng để huấn luyện lai kéo, lai đẩy, lai áp mạn

		Phù hợp với tàu lai



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 18: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: THIẾT BỊ HÀNG HẢI 1

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa  


Mã số mô đun: MĐ 24 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		La bàn từ

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xác định hướng di chuyển

		Theo quy định của SOLAS 74



		2

		La bàn điện

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xác định hướng di chuyển

		Theo quy định của SOLAS 74



		3

		Máy đo sâu

		Chiếc

		03

		Sử dụng để xác định độ sâu

		Theo quy định của SOLAS 74



		4

		Tốc độ kế

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Theo quy định của SOLAS 74



		5

		Tàu huấn luyện

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng của các thiết bị hàng hải trên tàu

		Công suất: ≥ 600 kW


Ca bin trang bị đầy đủ thiết bị vùng A​1



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 19: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa 


Mã số môn học: MH 25


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ đo hàng lỏng

		Bộ

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và tác dụng của thiết bị đo

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		 

		



		

		Tỉ trọng kế

		Chiếc

		01

		 

		Loại thông dụng  trên thị trường



		

		Nhiệt kế khô – ướt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thiết bị đo mức dầu

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 10 m



		

		Thiết bị đo mức nước

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 10 m



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 20: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: TỰ ĐỘNG HÓA ĐIỀU KHIỂN

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa  


Mã số môn học: MH 26  

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: THỦY TRIỀU

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa  


Mã số môn học: MH 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Sa bàn đường sông

		Chiếc

		01

		Dùng để mô tả cấu trúc cơ bản của các dạng sông ngòi, tác động của thủy triều đến dòng chảy trên sông

		Kích thước: 


- Dài: ≥ 4m


- Rộng: ≥ 2m 


- Cao: ≥ 1m



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: MÁY TÀU THỦY

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa  


Mã số môn học: MH 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Động cơ Diesel 2 kỳ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống phục vụ động cơ và hướng dẫn các thao tác chính khi vận hành động cơ

		- Số xy lanh: ≥ 4


- Công suất: 

≥ 120 kW



		2

		Động cơ Diesel 4 kỳ

		Chiếc

		01

		

		- Số xy lanh: ≥ 6


- Công suất: 

≥ 120 kW



		

		Bộ chi tiết chính của động cơ diesel

		Bộ




		02




		Dùng để giới thiệu cấu tạo các chi tiết máy và thực hành tháo, lắp các chi tiết của động cơ



		Loại thông dụng trên thị trường





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Nắp xy lanh 

		Bộ

		01

		

		



		

		Thân xy lanh 

		Bộ

		01

		

		



		

		Sơ my xy lanh

		

		

		

		



		

		+ Sơ my xy lanh 2 kỳ

		Chiếc

		01

		

		



		

		+ Sơ my xy lanh 4 kỳ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bệ đỡ động cơ

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Nhóm Piston

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Piston: dạng liền; dạng rời

		Chiếc

		04

		

		



		

		+ Xecmăng

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Chốt piston

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nhóm thanh truyền

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Thanh truyền

		Chiếc

		01

		

		



		

		+ Bulông thanh truyền

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Bạc lót

		Bộ

		01

		

		



		

		Trục khuỷu

		Bộ

		01

		

		



		

		Xupáp

		Bộ

		01

		

		



		

		Trục cam

		Bộ

		01

		

		



		

		Bơm cao áp

		Bộ

		01

		

		



		

		Vòi phun: Dạng 01 lỗ (hình trụ, hình côn, hình thang); dạng nhiều lỗ

		Bộ

		02

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 23: Bảng 31: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: BẢO HIỂM HÀNG HẢI

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa  


Mã số môn học: MH 29 

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 24: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: THỦY NGHIỆP 2 (HỖ TRỢ ĐIỀU ĐỘNG)

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa  


Mã số mô đun: MĐ 30


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Xuồng cứu sinh chèo tay

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, chức năng của xuồng và huấn luyện chèo xuồng

		Sức chứa: ≥ 6 người



		2 

		Bảng mẫu buộc dây lai kéo và ghép đoàn

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu công tác làm dây khi ghép đoàn lai

		Đường kính dây: 


> 10 mm



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		4 

		Mẫu ghép dây chữ  I

		Bảng

		01

		

		



		5 

		Mẫu ghép dây chữ  A

		Bảng

		01

		

		



		6 

		Mẫu ghép dây chữ  X

		Bảng

		01

		

		



		7 

		Mẫu ghép dây chữ  V

		Bảng

		01

		

		



		8 

		Tàu huấn luyện

		Chiếc

		01

		Dùng để huấn luyện sử dụng các trang thiết bị trên boong

		- Công suất:


≥ 600 kW


- Đầy đủ các trang thiết bị phục vụ trong vùng A1



		9 

		Tàu lai dắt

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng điều khiển tàu lai

		Công suất: ≥ 120 kW



		10 

		Sà lan

		Chiếc

		02

		Dùng để huấn luyện lai kéo, lai đẩy, lai áp mạn

		Phù hợp với tàu lai



		11 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		12 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 25: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA TÀU

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa  


Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Tàu huấn luyện

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành sửa chữa

		Công suất: ≥ 600 kW



		2

		Máy siêu âm kim loại

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra chất lượng mối hàn, độ dày

		- Phạm vi phát hiện:

(0 ÷ 10.000) mm


- Vận tốc âm thanh:

(100 ÷ 20000) m/s



		3

		Mô hình ụ nổi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng cấu trúc của ụ nổi

		Kích thước:


- Dài: > 1.200 mm


- Rộng: > 400 mm


- Cao: > 400 mm



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CHO 
CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Bảng 26: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN


Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa  


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn


vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		THIẾT BỊ DÙNG CHUNG



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		20

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		3 

		Bảng mẫu các nút dây  cơ bản

		Bảng

		02

		- Số lượng nút/bảng: ≥ 42


- Kích thước:


+ Dài: ≥ 4000 mm


+ Rộng: ≥ 2000 mm



		4 

		Bánh lái tàu thủy

		Bộ

		01

		Diện tích: ≥ 0,5 m2



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bánh lái thường

		Chiếc

		01

		



		

		Bánh lái bù trừ

		Chiếc

		01

		



		

		Bánh lái nửa bù trừ

		Chiếc

		01

		



		

		Bộ chi tiết chính của động cơ diesel

		Bộ




		02




		Loại thông dụng trên thị trường





		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		6 

		Nắp xy lanh 

		Bộ

		01

		



		7 

		Thân xy lanh 

		Bộ

		01

		



		8 

		Sơ my xy lanh

		

		

		



		9 

		+ Sơ my xy lanh 2 kỳ

		Chiếc

		01

		



		10 

		+ Sơ my xy lanh 4 kỳ

		Chiếc

		01

		



		11 

		Bệ đỡ động cơ

		Chiếc

		01

		



		12 

		Nhóm Piston

		Bộ

		01

		



		13 

		+ Piston: dạng liền; dạng rời

		Chiếc

		04

		



		14 

		+ Xecmăng

		Bộ

		01

		



		15 

		+ Chốt piston

		Chiếc

		01

		



		16 

		Nhóm thanh truyền

		Bộ

		01

		



		17 

		+ Thanh truyền

		Chiếc

		01

		



		18 

		+ Bulông thanh truyền

		Bộ

		01

		



		19 

		+ Bạc lót

		Bộ

		01

		



		20 

		Trục khuỷu

		Bộ

		01

		



		21 

		Xu páp

		Bộ

		01

		



		22 

		Trục cam

		Bộ

		01

		



		23 

		Bơm cao áp

		Bộ

		01

		



		24 

		Vòi phun: Dạng 01 lỗ (hình trụ, hình côn, hình thang); dạng nhiều lỗ

		Bộ

		02

		



		25 

		Bộ dụng cụ đấu dây

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Dùi sắt

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 300 mm



		

		Dùi gỗ

		Chiếc

		01

		



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		



		

		Lưỡi chặt

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 150 mm



		26 

		Bộ mẫu thiết bị cố định container

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn ISO 3874/1997



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Gù (Twislock stacker)

		Chiếc

		01

		



		

		Gù đế (Twislock stacker base)

		Chiếc

		01

		



		

		Tăng đơ (Turnbuckle)

		Chiếc

		01

		



		

		Dụng cụ tháo tăng đơ (Handwheel for turnbuckle)

		Chiếc

		01

		



		

		Thanh chằng buộc ngắn (Rigid rod short lashing)

		Chiếc

		01

		



		

		Thanh chằng buộc dài (Rigid rod long lashing)

		Chiếc

		01

		



		

		Càng cua (Bridge)

		Chiếc

		01

		



		

		Dụng cụ bắt càng cua (Bridge wrench)

		Chiếc

		01

		



		

		Gù muối khế (Cones)

		Chiếc

		01

		



		

		Thang dây (Aluminium ladder)

		Chiếc

		01

		



		

		Móc nối (Extension rod)

		Chiếc

		01

		



		27 

		Bộ mẫu vật liệu cách ly, vật liệu chèn lót

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Gỗ thanh

		Mẫu

		01

		Kích thước:


- Dài: ≥ 300 mm


- Rộng: ≥ 200 mm


- Cao: ≥ 100 mm



		

		Ván gỗ

		Tấm

		01

		Kích thước:


- Dài: ≥ 1500 mm


- Rộng: ≥ 300 mm


- Cao: ≥ 500 mm



		

		Bạt

		Chiếc

		01

		Kích thước:


- Dài: ≥ 4000 mm


- Rộng: ≥ 3000 mm



		

		Vải nhựa

		Chiếc

		01

		



		28 

		Bộ mẫu vật liệu cố định, chằng buộc hàng nặng

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Tăng đơ

		Bộ

		01

		Loại vật liệu thông dụng trên tàu



		

		Ma ní

		Mét

		01

		



		

		Dây cáp

		Dây

		01

		Đường kính: ≥ 10 mm


Dài: ≥ 20.000 mm



		

		Dây xích

		Dây

		01

		



		

		Gỗ thanh

		Mẫu

		01

		Kích thước:


Dài: ≥ 300 mm


Rộng: ≥ 200 mm


Cao: ≥ 100 mm



		

		Nêm gỗ

		Chiếc

		01

		Kích thước


Dài: ≥ 100 mm


Rộng: ≥ 200 mm



		29 

		Bảng mẫu buộc dây lai kéo và ghép đoàn

		Bộ

		01

		Đường kính dây: > 10 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Mẫu ghép dây chữ  I

		Bảng

		01

		



		

		Mẫu ghép dây chữ  A

		Bảng

		01

		



		

		Mẫu ghép dây chữ  X

		Bảng

		01

		



		

		Mẫu ghép dây chữ  V

		Bảng

		01

		



		30 

		Thiết bị đẩy

		Bộ

		01

		Đường kính: ≥ 300 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Chân vịt 3 cánh

		Chiếc

		01

		



		

		Chân vịt 4 cánh

		Chiếc

		01

		



		

		Chân vịt biến bước

		Chiếc

		01

		



		

		Ống đạo lưu

		Chiếc

		01

		



		31 

		Cờ hiệu

		Bộ

		01

		Theo qui định đăng kiểm Việt Nam



		32 

		Còi điện

		Chiếc

		02

		Theo quy định số 30/2004/QĐ BGTVT



		33 

		Dấu hiệu trên phương tiện

		Bộ

		02

		Theo quy định số 30/2004/QĐ BGTVT



		34 

		Cồng

		Chiếc

		02

		Theo qui định đăng kiểm Việt Nam



		35 

		Tù và

		Chiếc

		02

		Theo qui định đăng kiểm Việt Nam



		36 

		Chiêng

		Chiếc

		02

		Theo qui định đăng kiểm Việt Nam



		37 

		Đèn hiệu trên phương tiện và trên báo hiệu

		Bộ

		01

		Theo quy định số 30/2004/QĐ BGTVT



		38 

		Phao tròn có dây, đèn

		Chiếc

		19

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam: 7283/2008



		39 

		Sensin chỉ báo góc lái

		Bộ

		03

		Điện áp: 12 VDC/24 VDC



		40 

		Sừng bò

		Chiếc

		02

		Dài: ≥ 300 mm



		41 

		Quả cầu toán học

		Chiếc

		09

		Đường kính: ≥ 500 mm



		42 

		Cọc bích

		Bộ

		02

		Đường kính: ≥ 200 mm


Chiều cao: ≥ 500 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Cọc bích đơn

		Chiếc

		01

		



		

		Cọc bích đơn có ngáng

		Chiếc

		01

		



		

		Cọc bích đôi không ngáng

		Chiếc

		01

		



		

		Cọc bích đôi có ngáng

		Chiếc

		01

		



		43 

		Máy đấu cáp

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		44 

		Máy cắt cáp

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		45 

		Động cơ Diesel 2 kỳ

		Chiếc

		01

		- Số xy lanh: ≥ 4


- Công suất: ≥ 120 kW



		46 

		Động cơ Diesel 4 kỳ

		Chiếc

		01

		- Số xy lanh: ≥ 6


- Công suất: ≥ 120 kW



		47 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		48 

		La bàn điện

		Chiếc

		01

		Theo quy định của SOLAS 74



		49 

		La bàn từ

		Chiếc

		06

		Theo quy định của SOLAS 74



		50 

		Tốc độ kế

		chiếc

		03

		Theo quy định của SOLAS 74



		51 

		Lỗ sô ma

		Chiếc

		01

		Đường kính: ≥ 90 mm



		52 

		Ma ní

		Chiếc

		02

		Đường kính: ≥ 10 mm



		53 

		Máy đo huyết áp

		Chiếc

		06

		Phạm vi đo: 

(20÷300) mmHg



		54 

		Máy đo nhiệt kế

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: (0 ÷ 100) oC



		55 

		Máy đo ẩm kế

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: (10 ÷ 100) %



		56 

		Máy đo áp kế

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: ≤ 20 PSI



		57 

		Máy đo tốc độ gió biểu kiến

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo tốc độ không khí:

 (0 ÷ 45)m/s



		58 

		Máy đo sâu

		Chiếc

		03

		Theo quy định của SOLAS 74



		59 

		Máy siêu âm kim loại

		Chiếc

		01

		Phạm vi phát hiện:

(0 ÷ 10.000) mm


Vận tốc âm thanh:

(100 ÷ 20000) m/s



		60 

		Máy thu thời tiết

		Bộ

		02

		Thông số kỹ thuật theo nghị quyết A617, A615



		61 

		Mô hình báo hiệu

		Bộ

		01

		Kích thước bằng 1/10 vật thật



		62 

		Mô hình máy đốt rác

		Chiếc

		01

		Mô hình tĩnh theo tiêu chuẩn của IMO



		63 

		Mô hình động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		- Công suất: ≥ 1 kW


- Cắt bổ vỏ stato: 1/2 ÷ 1/4



		64 

		Mô hình động cơ điện xoay chiều 1 pha rô to dây quấn

		Bộ

		01

		- Công suất: ≥ 0,5 kW


- Cắt bổ vỏ stato: 1/2 ÷ 1/4



		65 

		Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha rôto lồng sóc

		Bộ

		01

		- Công suất: ≥ 0,5 kW


- Cắt bổ vỏ stato: 1/2 ÷ 1/4



		66 

		Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc

		Bộ

		01

		- Công suất: ≥ 1 kW


- Cắt bổ vỏ stato: 1/2 ÷ 1/4



		67 

		Mô hình máy phát điện một chiều

		Bộ

		01

		Công suất: ≥ 1 kW



		68 

		Mô hình máy phát điện xoay chiều ba pha

		Bộ

		01




		Công suất: ≥ 1 kW



		69 

		Mô hình máy phát điện xoay chiều một pha

		Bộ

		01

		Công suất: ≥ 1 kW



		70 

		Hộp khởi động đổi nối Y/∆

		Bộ

		03

		Dòng tải: (5÷30) A



		71 

		Hộp khởi động từ

		Bộ

		03

		Dòng tải: (5÷30) A



		72 

		Ắc quy

		Bình

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		73 

		Máy biến áp

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		Công suất:  ≥ 500 VA



		

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		Công suất:  ≥ 5000 VA



		74 

		Bảng mạch điện chiếu sáng

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		75 

		Bộ khí cụ điện gồm

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Nút nhấn

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 10 A



		

		Rơ le điện áp một chiều

		Chiếc

		01

		Điện áp: ≥ 24 V



		

		Rơ le điện áp xoay chiều

		Chiếc

		01

		Điện áp: ≥ 240 V



		

		Rơ le dòng điện

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 10 A



		

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		Thời gian điều chỉnh:≥ 3 s



		

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 10 A



		

		Tiết chế

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		76 

		Mô hình container

		Chiếc

		01

		Mô hình được cắt bổ 1/4



		77 

		Mô hình hệ thống lái

		Bộ

		01

		Mô hình hoạt động được



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Lái cơ

		Bộ

		01

		



		

		Lái điện thủy lực

		Bộ

		01

		



		78 

		Mô hình phương tiện thủy nội địa

		Bộ

		01

		- Mô hình cắt bổ 1 phần thể hiện được các cấu trúc chính bên trong


- Kích thước:


+ Dài: > 800 mm


+ Rộng: > 300 mm


+ Cao: > 100 mm



		79 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		80 

		Phương tiện loại A

		Chiếc

		01

		



		81 

		Phương tiện loại B

		Chiếc

		01

		



		82 

		Phương tiện loại C

		Chiếc

		01

		



		83 

		Phương tiện loại D

		Chiếc

		01

		



		84 

		Phương tiện loại E

		Chiếc

		01

		



		85 

		Phương tiện loại F

		Chiếc

		01

		



		86 

		Mô hình ụ nổi

		Chiếc

		01

		Kích thước:


- Dài: > 1.200 mm


- Rộng: > 400 mm


- Cao: > 400 mm



		87 

		Neo tàu

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Neo hall

		Chiếc

		01

		Trọng lượng: (50 ÷150) kg



		

		Neo hải quân

		Chiếc

		01

		Trọng lượng: (50 ÷150) kg



		88 

		Ca bin mô phỏng buồng lái

		Bộ

		01

		Phần mềm được xây dựng phù hợp với một số loại tàu và các tuyến luồng chủ yếu ở Việt Nam



		89 

		Phần mềm giới thiệu tuyến luồng đường thủy nội địa

		Bộ

		01

		Phần mềm mô tả được các thông số cơ bản của các tuyến luồng



		90 

		Quả địa cầu

		Chiếc

		01

		Đường kính: ≥ 500 mm



		91 

		Sa bàn đường sông

		Chiếc

		01

		Kích thước:


- Dài: > 4000 mm


- Rộng: > 2000 mm


- Cao: > 1000 mm



		92 

		Sà lan

		Chiếc

		02

		Phù hợp với tàu lai



		93 

		Tàu huấn luyện

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 600 kW


- Cabin trang bị đầy đủ thiết bị vùng A​1



		94 

		Tàu lai dắt

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 120 kW



		95 

		Dụng cụ bảo dưỡng vỏ tàu

		Bộ

		01

		



		96 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		97 

		Ca bản

		Chiếc

		06

		Kích thước:


- Dài: ≥ 1200 mm


- Rộng: ≥ 400 mm



		98 

		Dây sử dụng cho ca bản

		Sợi

		19

		- Dài: ≥ 8000 mm


- Đường kính: ≥ 20 mm



		99 

		Máy đo nồng độ khí

		Chiếc

		04

		Đo các loại khí: Metan, Oxy, CO, H2S, khí cháy, khí độc



		100 

		Dụng cụ chống thủng

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		101 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		102 

		Nêm gỗ

		Bộ

		01

		



		103 

		Vít

		Bộ

		01

		



		104 

		Bạt

		Tấm

		04

		



		105 

		Dụng cụ chứa rác

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn của IMO



		106 

		Dụng cụ đo hàng lỏng

		Bộ

		03

		



		107 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		108 

		Tỉ trọng kế

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng  trên thị trường



		109 

		Nhiệt kế khô – ướt

		Chiếc

		01

		



		110 

		Thiết bị đo mức dầu

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 10 m



		111 

		Thiết bị đo mức nước

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 10 m



		112 

		Thiết bị nâng hạ xuồng

		Chiếc

		01

		Cao: ≥ 2000 mm



		113 

		Tời neo

		Bộ

		01

		Công suất phù hợp với neo



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Tời cơ

		Chiếc

		01

		



		

		Tời điện

		Chiếc

		01

		



		114 

		Lỉn neo

		Mét

		30

		Phù hợp với neo tàu



		115 

		Cần cẩu

		Chiếc

		01

		Sức tải: > 2.000 kg



		116 

		Xuồng cứu sinh chèo tay

		Chiếc

		03

		Sức chứa: ≥ 6 người



		THIẾT BỊ AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG



		117 

		Bộ dụng cụ sơ cứu

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn về y tế



		118 

		Người giả (ma nơ canh)

		Chiếc

		03

		Chất liệu mềm có báo thông số bằng vi tính



		119 

		Dụng cụ lặn

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		 Áo lặn

		Chiếc

		19

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam: 7283/2008





		

		Mắt kính bơi lặn

		Chiếc

		19

		



		

		Chân nhái bơi lặn

		Bộ

		19

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam: 7283/2008



		

		Quần áo giữ nhiệt

		Chiếc

		19

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam: 7283/2008



		

		Mồm thở

		Chiếc

		19

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam: 7283/2008



		

		 Bình hơi

		Chiếc

		19

		- Thể tích: ≥ 11,5 lít


- Áp lực bình: ≥ 320 bar



		

		Dây chì lặn

		Chiếc

		19

		Trọng lượng: ≥ 0,5 kg



		

		Dao lặn

		Chiếc

		19

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mũ, bao tay, tất lặn

		Bộ

		19

		



		

		Ống thở

		Chiếc

		19

		



		

		Máy nạp O2

		Chiếc

		01

		Lưu lượng: ≥ 618 lít/phút



		81

		Dụng cụ cứu hỏa

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Trạm CO​2 cố định

		Bộ

		01

		Công suất: ≥ 5,5 kW



		

		Khay tôn

		Chiếc

		01

		Kích thước:


- Dài: ≥ 1000 mm


- Rộng:  ≥ 1000 mm


- Cao: ≥ 300 mm



		

		Thùng  phi

		Chiếc

		01

		Thể tích: ≥ 0,2 m3



		

		Bể chứa

		Chiếc

		01

		Thể tích: ≥ 1 m3



		

		Đường ống nước cứu hỏa

		Ống

		02

		Đường kính: ≥ 110 mm


Dài: ≥ 140 m



		

		Ống rồng cứu hỏa

		Ống

		09

		Đường kính: ≥ 70 mm



		

		Vòi phun nước

		Chiếc

		06

		Tối thiểu có các loại vòi phun sau:


- 02 vòi phun tiêu chuẩn


- 02 vòi phun khuếch tán


- 02 vòi phun kiểu phản lực



		

		Bơm cứu hỏa

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 5,5 kW



		

		Máy tạo bọt giãn nở

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 5m3/1phút



		

		Đường ống dẫn  bọt

		Ống

		02

		- Dài: ≥ 50 m


- Đường kính: ≥ 100 mm



		

		Tay mở van

		Chiếc

		02

		Phù hợp với đường ống



		

		Bình cứu hỏa (Bình bọt; Bình CO2; Bình halon; Bình bột)

		Bộ

		06

		Theo tiêu về chuẩn phòng cháy, chữa cháy



		

		Máy tạo khói

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 5m3/1phút



		

		Mặt nạ chống khói

		Bộ

		04

		Loại che kín, bao trùm cả  đầu và có khả năng chống khói độc



		

		Băng ca (cáng thương)

		Chiếc

		03

		Kích thước:


Dài: ≥ 2000 mm


Rộng: ≥ 600 mm



		

		Tủ thuốc

		Chiếc

		01

		Theo tiêu chuẩn về y tế



		

		Máy cấp cứu thở oxy

		Bộ

		01

		Áp suất đầu ra:


(0,2 ÷ 0,5) Mpa



		

		Quần áo chống cháy

		Bộ

		04

		Theo yêu cầu IMO



		

		Rìu cứu hỏa

		Chiếc

		04

		Theo Quyết định 31/2008/QĐ-Bộ GTVT



		

		Thiết bị tự thở

		Bộ

		19

		Thể tích: ≥ 11,5 lít


Áp lực bình: ≥ 320 bar



		82

		Dụng cụ cứu sinh

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Phao tròn

		Chiếc

		19

		Các chỉ tiêu cơ lý của phao (độ nổi, độ bền…) đạt Tiêu chuẩn Việt Nam 7283:2008



		

		Phao bè tự thổi

		Chiếc

		01

		Sức chứa: (10 ÷ 20) người



		

		Giá đỡ phao bè

		Chiếc

		02

		Phù hợp với phao bè



		

		Cần nâng hạ phao bè tự thổi

		Chiếc

		01

		Phù hợp với phao bè



		

		Bộ davit nâng hạ xuồng

		Bộ

		01

		Phù hợp với xuồng cứu sinh



		

		Xuồng cứu sinh

		Chiếc

		01

		Sức chứa: ≥ 15 người



		

		Áo phao cứu sinh

		Chiếc

		19

		Có thiết bị phản quang, còi và đèn pin



		

		Quần áo bơi giữ nhiệt

		Bộ

		19

		Theo Quyết định 31/2008/QĐ-Bộ GTVT



		

		Thiết bị chống mất nhiệt

		Túi

		06

		Theo Quyết định 31/2008/QĐ-Bộ GTVT



		

		VHF cầm tay và bộ nạp

		Bộ

		18

		Theo quy định của SOLAS 74



		

		Pháo hiệu, đuốc hiệu, pháo hiệu khói

		Bộ

		01

		Theo Quyết định 20/2006/QĐ-Bộ GTVT



		

		Phao vô tuyến định vị (EPIRB)

		Chiếc

		01

		Theo quy định của SOLAS 74



		

		Dây cứu sinh đưa người lên máy bay

		Chiếc

		01

		Theo Quyết định 31/2008/ QĐ-Bộ GTVT



		

		Giỏ cứu sinh

		Chiếc

		01

		Theo Quyết định 31/2008/ QĐ- Bộ GTVT



		

		Thiết bị phóng dây

		Chiếc

		01

		Tầm phóng: ≥ 50 m



		

		Thiết bị dẫn dây

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường
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		Ông Nguyễn Văn Cang
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PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm), trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường, đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ cao đẳng nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm), ban hành kèm theo Quyết định số 1039/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.


I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm).


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 37, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun.


Bảng 38 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.



II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm). 


Các trường đào tạo nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) cấp độ quốc gia trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 36). 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

Bảng 01: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: TIN HỌC VĂN PHÒNG


Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 07


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để rèn luyện kỹ năng soạn thảo và trình chiếu

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Máy in

		Chiếc

		1

		Sử dụng cho bài học định dạng và in ấn

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tin học văn phòng

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		5 

		Phần mềm quản lý lớp học

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng và quản lý máy tính của sinh viên

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (NetOp Schools,…) 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		6 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		7 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau



		8 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối máy vi tính trình chiếu bài giảng

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		9 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm



		10 

		Đường truyền internet

		Đường truyền

		1

		Dùng để kết nối Internet

		Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học





Bảng 02: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: BẢNG TÍNH EXCEL

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 08


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để rèn luyện kỹ năng lập bảng tính, soạn thảo và trình chiếu

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Máy in

		Chiếc

		1

		Dùng cho bài học định dạng và in ấn

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tin học với bảng tính Excel

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		5 

		Phần mềm quản lý lớp học

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng và quản lý máy tính của sinh viên

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (NetOp Schools,…) 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		6 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		7 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau



		8 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối máy vi tính trình chiếu bài giảng

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		9 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm



		10 

		Đường truyền internet

		Đường truyền

		1

		Dùng để kết nối Internet

		Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học





Bảng 03: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: CẤU TRÚC MÁY TÍNH  

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành tháo lắp các chi tiết máy

		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		3 

		 Bộ tuốc nơ vít đa năng

		Bộ

		1

		

		



		4 

		 Kìm cắt dây các loại

		Bộ

		1

		

		



		5 

		 Kìm tuốt dây các loại

		Bộ

		1

		

		



		6 

		 Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		1

		

		



		7 

		 Kìm điện

		Chiếc

		1

		

		



		

		 Bút thử điện

		Chiếc

		1

		

		



		8 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		1

		Dùng để đo các thông số cơ bản mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Mô hình dàn trải máy vi tính

		Bộ

		2

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, chức năng và cách lắp đặt các thành phần bên trong máy vi tính

		Thể hiện được các thành phần bên trong máy tính và hoạt động được



		10 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành và phần mềm hợp ngữ

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		11 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		12 

		Máy in

		Chiếc

		1

		Sử dụng để giảng dạy về cấu tạo, chức năng của thiết bị ngoại vi

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Hợp ngữ Assembly

		Bộ

		1

		Dùng để minh hoạ các bài giảng trong môn học

		- Đầy đủ môi trường soạn thảo và biên dịch

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		14 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để tạo và trình chiếu bài giảng điện tử

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm. (Microsoft Office, Open Office,…)



		15 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành



		16 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		- Kích thước màn chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens



		17 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập.

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 04: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: MẠNG MÁY TÍNH


Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành và truyền thông mạng

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và cấu hình mạng

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Máy server

		Bộ

		1

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		4 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		1

		Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		5 

		Thiết bị định tuyến


(Router)

		Chiếc

		1

		Sử dụng để cấu hình định tuyến trong hệ thống mạng

		Gồm 2 cổng nối tiếp, 2 cổng đồ họa mở rộng, 1 cổng màn hình



		6 

		Thiết bị chuyển mạch


(Switch)

		Chiếc

		4

		Dùng để  thực hành kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		- Loại: ≥ 8 cổng


- Tốc độ:  ≥ 100Mb/s



		7 

		Cầu nối dây mạng

		Chiếc

		19

		Sử dụng để thực hành nối 2 dây mạng với nhau

		Hộp nhựa bảo vệ, đầu nối RJ45



		8 

		Modem FTTH

		Chiếc

		1

		Dùng để kết nối internet

		4 cổng LAN, hỗ trợ các tiêu chuẩn CSM, Multi-NAT, DMZ, Port-Redirection/ Open Port.  DoS/DDoS



		9 

		Bộ mẫu cáp mạng

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo của mỗi loại cáp

		Các loại cáp mạng khác nhau phổ biến tại thời điểm mua sắm



		10 

		Cáp mạng

		Mét

		200

		Dùng để thực hành bấm cáp

		Cáp UTP Cat5e, chống nhiễu



		11 

		Tấm ráp nối


(Patch Panel)

		Chiếc

		1

		Dùng làm điểm trung gian để kết nối mạng

		- Loại 24 cổng


- Kết nối cáp Cat5e



		12 

		Ổ cắm dây mạng


(Wallplate)

		Bộ

		19

		

		Chuẩn kết nối: RJ45



		13 

		Card mạng (NIC)

		Chiếc

		20

		Dùng để truyền và nhận tín hiệu qua mạng

		- Card chuẩn PCI

- Tốc độ: ≥ 100 Mb/s



		14 

		Bộ chuyển tiếp Repeater

		Bộ

		1

		Sử dụng để khuyếch đại tín hiệu

		- Chuẩn dùng CAT5, CAT6 UTP

- Trở kháng: 


(80 ÷ 120) Ω



		15 

		Tủ mạng

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành gắn các thiết bị mạng

		- Kích thước: ≤ (600 x 2000 x 800) mm - Có hệ thống làm mát



		16 

		Kìm bấm cáp mạng

		Chiếc

		19

		Sử dụng để thực hành  bấm cáp và cắt dây mạng

		Bấm đầu nối chuẩn RJ45



		17 

		Thiết bị kiểm tra cáp mạng

		Bộ

		9

		Sử dụng để kiểm tra cáp mạng

		- Có chuẩn PCI

- Có đèn báo mã lỗi 

- Có bảng mã lỗi



		18 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để tạo và trình chiếu bài giảng điện tử

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office,…)



		19 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành



		20 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		- Kích thước màn chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens



		21 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm



		22 

		Đường truyền internet

		Đường truyền

		1

		Dùng để kết nối Internet

		Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học





Bảng 05: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: LẬP TRÌNH CĂN BẢN


Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành và phần mềm hỗ trợ mô đun

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm hỗ trợ mô đun và phần mềm lập trình

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Phần mềm lập trình

		Bộ

		1

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành lập trình

		- Phiên bản phổ biến (ngôn ngữ C, C++,..)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để tạo và trình bày bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office …)



		5 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		7 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 


≥ (1250 x 2400) mm





 Bảng 06: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT


Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và phần mềm lập trình

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Phần mềm lập trình

		Bộ

		1

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành lập trình

		- Phiên bản phổ biến (ngôn ngữ C, C++,..)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để tạo và trình bày bài giảng.

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office,..)



		5 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt.

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		7 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 07: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: CƠ SỞ DỮ LIỆU


Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 13


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ môn học

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và hệ quản trị cơ sở dữ liệu

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

		Bộ 

		1

		Dùng để thực hiện các thao tác trên cơ sở dữ liệu quan hệ như: tạo bảng, cập nhật, truy vấn dữ liệu

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để tạo và trình bày bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm.



		5 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		7 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 08: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: LẮP RÁP VÀ BẢO TRÌ MÁY TÍNH


Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Linh kiện máy tính

		Bộ

		19

		- Dùng để giới thiệu thành phần cơ bản của máy tính

- Dùng để hướng dẫn và thực hành lắp ráp máy tính, thiết lập BIOS, cài đặt hệ điều hành, các phần mềm ứng dụng, bảo trì và phục hồi dữ liệu



		Loại thông dụng trên thị trường và đồng bộ nhau





		1 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		CPU

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quạt CPU

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bo mạch chính

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bộ nhớ RAM

		Chiếc

		01

		

		



		

		VGA card

		Chiếc

		01

		

		



		

		Sound card

		Chiếc

		01

		

		





		

		Network  card

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ổ cứng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ổ đĩa quang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bộ nguồn

		Bộ

		01

		

		



		

		Vỏ máy

		Bộ

		01

		

		



		

		Màn hình

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bàn phím

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chuột

		Chiếc

		01

		

		



		2 

		Kiểm tra lỗi mainboard (Card test mainboard)

		Chiếc

		9

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng mạch  kiểm tra lỗi

		- Có chuẩn PCI


- Có đèn báo mã lỗi


- Có bảng mã lỗi



		3 

		Mô hình dàn trải máy vi tính

		Bộ

		02

		Sử dụng để giới thiệu trực quan các thành phần bên trong máy tính

		Thể hiện được các thành phần bên trong máy tính và hoạt động được



		4 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng để làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		5 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để cài đặt phần mềm trên môi trường hệ điều hành

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		6 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		19

		Dùng để tháo, lắp các chi tiết máy

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		8 

		 Bộ tuốc nơ vít đa năng

		Bộ

		1

		

		



		9 

		 Kìm cắt dây các loại

		Bộ

		1

		

		



		10 

		 Kìm tuốt dây các loại

		Bộ

		1

		

		



		11 

		 Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		1

		

		



		12 

		 Kìm điện

		Chiếc

		1

		

		



		13 

		 Bút thử điện

		Chiếc

		1

		

		



		14 

		Đồng hồ vạn năng       

		Chiếc

		19

		Dùng để đo các thông số cơ bản mạch điện

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15 

		Phần mềm diệt virus

		Bộ

		1

		Dùng để cài đặt và thực hành cách thức kiểm tra, quét diệt virus

		- Tương thích với hệ điều hành, có khả năng cập nhật phiên bản mới

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		16 

		Phần mềm máy ảo

		Bộ

		1

		Dùng để làm môi trường thử nghiệm cài đặt các phần mềm ứng dụng

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (VMWare, Virtual PC,...)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		17 

		Phần mềm phân vùng và định dạng đĩa cứng

		Bộ

		1

		Dùng để phân vùng và định dạng ổ đĩa cứng

		- Phiên bản phổ biến và phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		18 

		Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành sao lưu và phục hồi dữ liệu bị mất

		- Phiên bản phổ biến và phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		19 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		20 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 09: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ mô đun, trình chiếu bài giảng

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường.



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		3 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Dùng để tạo và trình chiếu bài giảng, thuyết trình

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)



		4 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành



		5 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thuyết trình

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		6 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ môn học, trình chiếu bài giảng

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		3 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Dùng để tạo bài giảng, thuyết trình 

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)



		4 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành



		5 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thuyết trình

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		6 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN HỌC: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ môn học, trình chiếu bài giảng của  giáo viên, thuyết trình của sinh viên

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		3 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu nội dung bài giảng của giáo viên, bài thuyết trình của sinh viên

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)



		4 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành



		5 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thuyết trình

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		6 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH


Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 18


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để cài đặt hệ điều hành và phần mềm hỗ trợ mô đun

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ mô đun

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		3 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ giảng, luyện nghe, nói và đàm thoại trong quá trình học ngoại ngữ

		- Bộ âm thanh chuẩn stereo, đảm bảo tín hiệu rõ ràng

- Phù hợp kích thước phòng học



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		5 

		Âm ly

		Chiếc

		1

		

		



		6 

		Loa

		Chiếc

		2

		

		



		7 

		Micro không dây

		Chiếc

		2

		

		



		8 

		Phần mềm từ điển Anh – Việt

		Bộ

		1

		Sử dụng để tra cứu thuật ngữ chuyên ngành

		Phiên bản phổ biến ngành công nghệ thông tin tại thời điểm mua sắm



		9 

		Phần mềm trình diễn phim, âm thanh

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình diễn phim, âm thanh

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Sử dụng trên hệ điều hành tương ứng



		10 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Dùng để trình bày nội dung bài giảng

		Phiên bản phổ biến (Microsoft Office, Open Office)



		11 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành.



		12 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu nội dung bài giảng, phim, âm thanh, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		13 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS SERVER

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành cài đặt hệ điều hành Windows server

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2

		Hệ điều hành Windows server

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành cài đặt hệ điều hành server, các dịch vụ và quản trị server

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3

		Phần mềm máy ảo

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường thử nghiệm cài đặt hệ điều hành và truy cập server

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt hệ điều hành máy khách, thử nghiệm truy cập server

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		5

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu nội dung bài giảng điện tử

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)



		6

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành.



		7

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính



		8

		Đường truyền internet

		Đường truyền

		1

		Dùng để kết nối Internet

		Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học



		9

		Máy server

		Bộ

		1

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ  chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		10

		Thiết bị chuyển mạch


(Switch) 

		Bộ

		4

		Dùng để  thực hành kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		- Loại: ≥ 8 cổng


- Tốc độ:  ≥ 100Mb/s



		11

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		12

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI ACCESS 1


Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 20


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt phần mềm hỗ trợ mô đun và phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 


Microsoft Access

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành các thao tác và các dịch vụ trên quản trị cơ sở dữ liệu

		- Phiên bản phổ biến và phù hợp với hệ điều hành.


- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để hỗ trợ trình chiếu nội dung bài giảng điện tử

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)



		5 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành.



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		7 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI SQL SERVER


Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 21


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ mô đun

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm hỗ trợ mô đun

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành tạo và quản trị cơ sở dữ liệu

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình bày nội dung bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office…)



		5 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		7 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm



		8 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính





Bảng 16: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI ACCESS 2


Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 22


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành và phần mềm hỗ trợ mô đun

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt phần mềm hỗ trợ mô đun và phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 


Microsoft Access



		Bộ

		1

		Dùng để thực hành các thao tác tạo và sử dụng macro và mô đun. Sử dụng các dịch vụ trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu

		- Phiên bản phổ biến và phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình bày bài giảng điện tử

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)



		5 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành.



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		7 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 17: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: LẬP TRÌNH WINDOWS 1 (VB.NET)


Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ mô đun

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm hỗ trợ mô đun

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Phần mềm Visual Studio.NET

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành lập trình Windows

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành kết nối và quản trị cơ sở dữ liệu

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		5 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình bày nội dung bài giảng điện tử

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office…)



		6 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		8 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm



		9 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính





Bảng 18: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: LẬP TRÌNH WINDOWS 2 (ADO.NET)


Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ mô đun

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm hỗ trợ mô đun

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Phần mềm Visual Studio.NET

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành lập trình Windows

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành tạo, kết nối và quản trị cơ sở dữ liệu

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		5 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình bày nội dung bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office…)



		6 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		8 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm



		9 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính





Bảng 19: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: THIẾT KẾ VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE


Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 25


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường.



		2 

		Hệ điều hành

		Bộ

		1

		Dùng để làm môi trường cài đặt các phần mềm hỗ trợ mô đun

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Phần mềm xử lý ảnh

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xử lý đồ họa

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Phần mềm hỗ trợ thiết kế Web

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ thiết kế Web

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		5 

		Phần mềm quản trị Web server

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ cấu hình Web server

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (IIS,…). Đầy đủ các tính năng để quản trị Web server

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		6 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL

		Bộ

		1

		Dùng để thiết kế,  cài đặt, truy vấn, hỗ trợ quản trị web kết nối cơ sở dữ liệu

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính và máy server để quản trị web server



		7 

		Máy server

		Bộ

		1

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		8 

		Đường truyền Internet

		Đường truyền

		1

		Dùng để kết nối Internet

		Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học



		9 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		1

		Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server làm web server

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		10 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng  trình bày nội dung bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)



		11 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		12 

		Modem FTTH

		Chiếc

		1

		Dùng để kết nối internet

		4 cổng LAN, hỗ trợ các tiêu chuẩn CSM, Multi-NAT, DMZ, Port-Redirection/ Open Port.  DoS/DDoS



		13 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		14 

		Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm



		15 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính





Bảng 20: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để phục vụ giảng dạy và thực hành

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Máy server

		Bộ

		1

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		4 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		1

		Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		5 

		Ổ đĩa cứng

		Chiếc

		1

		Dùng để lưu trữ dữ liệu

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Phần mềm giả lập firewall

		Bộ

		1

		Dùng để lập firewall

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm, phù hợp với hệ điều hành



		7 

		Modem FTTH

		Chiếc

		1

		Dùng để kết nối internet

		4 cổng LAN, hỗ trợ các tiêu chuẩn CSM, Multi-NAT, DMZ, Port-Redirection/ Open Port.  DoS/DDoS



		8 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được 19 ít nhất  máy vi tính



		9 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		10 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm



		11 

		Đường truyền Internet

		Đường truyền

		1

		Dùng để kết nối Internet

		Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học





Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN


Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường.



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Phần mềm hỗ trợ phân tích hệ thống thông tin 

		Bộ

		1

		Dùng để vẽ các mô hình của hệ thống thông tin

		- Hỗ trợ vẽ các loại: mô hình chức năng, mô hình thực thể, mô hình dòng dữ liệu

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

SQL SERVER

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành thiết kế,  cài đặt, truy vấn  cơ sở dữ liệu quan hệ, hỗ trợ lập trình web tương tác cơ sở dữ liệu

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		5 

		Phần mềm hỗ trợ  quản lý dự án

		Bộ

		1

		Sử dụng để thực hành lập kế hoạch, quản lý tiến độ thực hiện trong quá trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		6 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		7 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Dùng để trình bày bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office,..)



		8 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		9 

		Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: ĐỒ HOẠ ỨNG DỤNG


Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ mô đun

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Máy quét ảnh

		Chiếc

		1

		Dùng để quét hình ảnh

		- Độ phân giải: ≥ 1200 dpi

- Số bít màu: ≥ 48bit



		4 

		Máy in 

		Chiếc

		1

		Dùng để in kiểm tra bài tập thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Phần mềm thiết kế đồ hoạ

		Bộ

		1

		Dùng để tạo và xử lý các đối tượng hình vẽ dạng véc tơ

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm có tích hợp đầy đủ các thư viện phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		6 

		Phần mềm xử lý ảnh

		Bộ

		1

		Dùng để tạo và xử lý các đối tượng hình vẽ dạng bitmap

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		7 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Sử dụng để gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		8 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Dùng để trình bày nội dung bài giảng



		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office,..)



		9 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nôi được ít nhất 19 máy vi tính



		10 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		11 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 23: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG


Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 29


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ mô đun

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm hỗ trợ mô đun

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Phần mềm Visual Studio.NET

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành lập trình phần mềm quản lý bán hàng

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành kết nối và quản trị cơ sở dữ liệu cho phần mềm quản lý bán hàng

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		5 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Dùng để trình bày nội dung bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office…)



		6 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		8 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm



		9 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính





Bảng 24: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 30


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành

		Bộ

		1

		Dùng để làm môi trường cài đặt các phần mềm hỗ trợ mô đun

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Phần mềm xử lý ảnh

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xử lý đồ họa

		- Phiên bản thích hợp tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Phần mềm hỗ trợ thiết kế Web

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành thiết kế web

		- Phiên bản thích hợp tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		5 

		Phần mềm quản trị Web server

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ cấu hình Web server

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (IIS,…). Đầy đủ các tính năng để quản trị Web server

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		6 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

My SQL

		Bộ

		1

		Dùng để thiết kế,  cài đặt, truy vấn, quản trị cơ sở dữ liệu tương tác web

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính và máy server để quản trị web server



		7 

		Máy server

		Bộ

		1

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		8 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		1

		Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server làm web server

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		9 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Dùng để trình bày nội dung bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)



		10 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		11 

		Modem FTTH

		Chiếc

		1

		Dùng để kết nối internet. Truy cập từ xa

		4 cổng LAN, hỗ trợ các tiêu chuẩn CSM, Multi-NAT, DMZ, Port-Redirection/ Open Port.  DoS/DDoS



		12 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		13 

		Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm



		14 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính



		15 

		Đường truyền Internet

		Đường truyền

		1

		Dùng để kết nối Internet

		Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học





Bảng 25: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: NGÔN NGỮ JAVA


Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 31


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt các phần mềm ứng và thực hành lập trình

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Phần mềm soạn thảo và biên dịch mã lệnh ngôn ngữ lập trình Java

		Bộ

		1

		Dùng để soạn thảo, biên dịch, thực thi mã lệnh ngôn ngữ lập trình Java

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Netbeans,..)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính.



		4 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER

		Bộ

		1

		Dùng để tạo cơ sở dữ liệu, thao tác với cơ sở dữ liệu bằng mã lệnh ngôn ngữ lập trình Java

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm phù hợp trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		5 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình bày nội dung bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)



		6 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		8 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 26: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: XÂY DỰNG WEBSITE BẰNG CÔNG CỤ 


(WORDPRESS, VBULLETIN)

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành

		Bộ

		1

		Dùng để làm môi trường cài đặt các phần mềm hỗ trợ mô đun

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Phần mềm WordPress

		Bộ

		1

		Dùng để xây dựng và quản trị website

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Phần mềm Vbulletin

		Bộ

		1

		Dùng để xây dựng và quản trị website

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		5 

		Phần mềm quản trị Web server

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ cấu hình Web server

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (IIS,…). Đầy đủ các tính năng để quản trị Web server

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		6 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

My SQL

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành cài đặt cơ sở dữ liệu cho mã nguồn WordPress, Vbulletin

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm và phù hợp hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		7 

		Máy server

		Bộ

		1

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		8 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		1

		Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server làm web server

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		9 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình bày nội dung bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)



		10 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		11 

		Modem FTTH

		Chiếc

		1

		Dùng để kết nối internet

		4 cổng LAN, hỗ trợ các tiêu chuẩn CSM, Multi-NAT, DMZ, Port-Redirection/ Open Port.  DoS/DDoS



		12 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		13 

		Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm



		14 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được 19 máy vi tính



		15 

		Đường truyền Internet

		Đường truyền

		1

		Dùng để kết nối Internet

		Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học





Bảng 27: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: THIẾT KẾ ĐA PHƯƠNG TIỆN


Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 33


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		01

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Máy ảnh

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo các hình ảnh để đưa vào thiết kế

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Máy in màu

		Chiếc

		01

		Dùng in hình ảnh để kiểm tra trong quá trình thiết kế

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Máy quay phim

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo các video để đưa vào thiết kế

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Tai nghe

		Chiếc

		19

		Dùng để hổ trợ quá trình thiết kế video, xử lý âm thanh

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Phần mềm thiết kế hình ảnh 

		Bộ

		1

		Dùng để trợ giúp quá trình thiết kế ảnh động

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Flash,…)


- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		8 

		Phần mềm thiết kế video

		Bộ

		1

		Dùng để trợ giúp quá trình thiết kế video

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm 


- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		9 

		Phần mềm thiết kế âm thanh

		Bộ

		1

		Dùng để trợ giúp quá trình thiết kế âm thanh

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		10 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Dùng để trình bày bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)



		11 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		12 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		13 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 28: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ các bài giảng và thiết bị thực hành cài đặt hệ điều hành Linux

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành Linux

		Bộ

		1

		Sử dụng để thực hành cài đặt và cấu hình máy trạm

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Redhat, Ubuntu, Fedora,...)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Máy server

		Bộ

		1

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		4 

		Ổ đĩa cứng 

		Chiếc

		1

		Sử dụng để lưu trữ,  khôi phục dữ liệu trong mạng

		Loại chuyên dụng dùng trên thị trường



		5 

		Phần mềm ứng dụng mã nguồn mở

		Bộ

		1

		Sử dụng để cài đặt các ứng dụng trên hệ điều hành mã nguồn mở

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Open Office, FireFox,…) 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		6 

		Phần mềm máy ảo 

		Bộ

		1

		Sử dụng để cài đặt và giả lập mạng ảo

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		7 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau



		8 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		9 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm



		10 

		Đường truyền Internet

		Đường truyền

		1

		Dùng để kết nối Internet

		Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học





Bảng 29: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG WEBSERVER, MAILSERVER

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Sử dụng để thực hành, hỗ trợ minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường tương tác giữa máy trạm và máy chủ

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Máy server

		Bộ

		2

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server và cài đặt Webserver, Mailserver

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		4 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		1

		Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 2 máy server



		5 

		Modem FTTH

		Chiếc

		2

		Dùng để kết nối internet, truy cập từ xa

		4 cổng LAN, hỗ trợ các tiêu chuẩn CSM, Multi-NAT, DMZ, Port-Redirection/ Open Port.  DoS/DDoS



		6 

		Ổ đĩa cứng 

		Chiếc

		2

		Sử dụng để lưu trữ, sao lưu dữ liệu trong mạng

		Loại chuyên dụng trên thị trường



		7 

		Phần mềm quản trị Web server

		Bộ

		1

		Dùng để quản trị Web

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (IIS,…). Đầy đủ các tính năng để quản trị Web server

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		8 

		Phần mềm quản trị Mail Server

		Bộ

		1

		Dùng để quản trị email

		- Đầy đủ các tính năng để quản trị Mail. Server (Microsoft Exchange Server )

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		9 

		Thiết bị kiểm tra cáp mạng

		Bộ

		1

		Sử dụng để kiểm tra trạng thái tín hiệu của cáp mạng

		- Có màn hình LCD hiển thị kết quả đo

- Đo được độ dài sợi cáp

- Xác định được điểm đứt, kiểm tra độ thông mạch của cáp



		10 

		Phần mềm diệt virus máy tính

		Bộ

		1

		Dùng để ngăn chặn virus xâm nhập máy tính

		- Tương thích với hệ điều hành, có khả năng cập nhật phiên bản mới

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		11 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Dùng để trình bày bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)



		12 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		13 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		14 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm



		15 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau



		16 

		Đường truyền Internet

		Đường truyền




		1

		Dùng để kết nối Internet

		Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học





Bảng 30: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: THIẾT KẾ HOẠT HÌNH VỚI FLASH


Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 36


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		01

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Phần mềm thiết kế hình ảnh 

		Bộ

		1

		Dùng để thiết kế ảnh động

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Flash,…)


- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình bày bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)



		5 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		7 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 31: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: KẾ TOÁN MÁY

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Phần mềm kế toán

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành nghiệp vụ kế toán

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Misa, GreenSoft…)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng với bảng tính Excel

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office).


- Cài đặt cho 19 máy vi tính.



		5 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành



		6 

		Máy in

		Chiếc

		1

		Dùng để in các chứng từ, báo cáo

		Loại thông dụng trên thị trường.



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		8 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 32: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ VĂN PHÒNG


Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 38


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ mô đun

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy in

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn cài đăt và sử dụng máy in

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Máy photocopy

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn sử dụng các chức năng của máy

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Máy fax

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn sử dụng các chức năng của máy

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Máy quét ảnh

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn sử dụng các chức năng của máy

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Máy huỷ tài liệu

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn sử dụng các chức năng của máy

		Năng suất hủy: ≥ 20 tờ



		8 

		Điện thoại bàn 

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn sử dụng các chức năng của máy

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Máy ảnh

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn sử dụng các chức năng của máy

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Camera quan sát

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn sử dụng các chức năng của máy

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Dùng để trình bày bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office,..)



		12 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành



		13 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		14 

		Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 33: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: XỬ LÝ ẢNH VỚI COREL DRAW

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Máy ảnh

		Chiếc

		1

		Sử dụng để cung cấp ảnh để xử lý 

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Máy quét ảnh

		Chiếc

		1

		Sử dụng để cung cấp ảnh để xử lý

		Độ phân giải:


 ≥ 1200 dpi.


Số bít màu: ≥ 48bit;



		5 

		Máy in màu

		Chiếc

		1

		Dùng để in kiểm tra bài tập thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Phần mềm thiết kế đồ hoạ

		Bộ

		1

		Dùng để tạo và xử lý các đối tượng hình vẽ dạng véc tơ

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm có tích hợp đầy đủ các thư viện phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		7 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		8 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Dùng để trình bày bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)



		9 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính



		10 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		11 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 34: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ


Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 40


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ mô đun

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm hỗ trợ mô đun

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Phần mềm Visual Studio.NET

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành lập trình phần mềm quản lý nhân sự

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành kết nối và quản trị cơ sở dữ liệu cho phần mềm quản lý nhân sự

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng


- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		5 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình bày bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office…)



		6 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		8 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm



		9 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính





Bảng 35: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: LẬP TRÌNH WEB (ASP.NET)

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ mô đun

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm hỗ trợ mô đun

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Phần mềm Visual Studio.NET

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành lập trình ASP.NET có kết nối cơ sở dữ liệu

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành kết nối và quản trị cơ sở dữ liệu cho website

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng


- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		5 

		Máy server

		Bộ

		1

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		6 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		1

		Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server làm web server

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		7 

		Phần mềm quản trị Web server

		Bộ 

		1

		Dùng để hỗ trợ cấu hình Web server

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (IIS,…). Đầy đủ các tính năng để quản trị Web server

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		8 

		Phần mềm tạo báo cáo 

		Bộ

		1

		Dùng để hướng dẫn tạo báo cáo

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Crystal Report,…)



		9 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình bày nội dung bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office…)



		10 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		11 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		12 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước:


≥ 1250mm x 2400mm



		13 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm



		14 

		Đường truyền internet

		Đường truyền

		1

		Dùng để kết nối Internet

		Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học





Bảng 36: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: LẬP TRÌNH TRÊN CÁC THIẾT BỊ DI ĐỘNG


Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành

		Bộ

		1

		Dùng để cài đặt các phần mềm hỗ trợ lập trình

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Thiết bị di động

		Bộ

		2

		Dùng để chạy các project, ứng dụng

		- Loại thông dụng trên thị trường

- Cài hệ điều hành Android.



		4 

		Phần mềm lập trình trên thiết bị di động

		Bộ

		1

		Sử dụng để thiết kế các project, ứng dụng

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		5 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Sử dụng để gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		6 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau.



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		8 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước:


≥ 1250mm x 2400mm





Bảng 37: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP


Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 43


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành và các phần mềm hỗ trợ thực tập tốt nghiệp

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và các phần mềm hỗ trợ thực tập tốt nghiệp

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để trợ giúp soạn thảo nội dung thực tập và báo cáo chuyên đề

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (MS. Office, Open Office …)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		5 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài thảo luận nhóm

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		6 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp minh hoạ, phân tích trong quá trình thực tập tốt nghiệp

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm



		7 

		Modem FTTH

		Chiếc

		1

		Dùng để kết nối internet, truy cập từ xa

		4 cổng LAN, hỗ trợ các tiêu chuẩn CSM, Multi-NAT, DMZ, Port-Redirection/ Open Port.  DoS/DDoS



		8 

		Máy server

		Bộ

		1

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		9 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		1

		Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server làm web server

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		10 

		Phần mềm Visual Studio.NET

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành lập trình ứng dụng và ASP.NET có kết nối cơ sở dữ liệu.

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		11 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 


Microsoft Access

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành các thao tác và các dịch vụ trên quản trị cơ sở dữ

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		12 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành tạo, kết nối và quản trị cơ sở dữ liệu

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		13 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL

		Bộ

		1

		Dùng để thiết kế,  cài đặt, truy vấn, hỗ trợ quản trị web kết nối cơ sở dữ liệu

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		14 

		Phần mềm hỗ trợ thiết kế Web

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành thiết kế web

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		15 

		Phần mềm quản trị Web server

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ cấu hình Web server 

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (IIS,…). Đầy đủ các tính năng để quản trị Web server

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		16 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CHO 
CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Bảng 38: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		PHẦN MỀM



		1 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		2 

		Hệ điều hành

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		1

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm 



		4 

		Hệ điều hành Windows server

		Bộ

		1

		Phiên bản tối thiểu 2008



		5 

		Hệ điều hành Linux

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Redhat, Ubuntu, Fedora,...)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		6 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		7 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		8 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		9 

		Hợp ngữ Assembly

		Bộ

		1

		- Đầy đủ môi trường soạn thảo và biên dịch

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		10 

		Phần mềm giả lập firewall

		Bộ

		1

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm, phù hợp với hệ điều hành



		11 

		Phần mềm hỗ trợ  quản lý dự án

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		12 

		Phần mềm hỗ trợ phân tích hệ thống thông tin

		Bộ

		1

		- Hỗ trợ vẽ các loại: mô hình chức năng, mô hình thực thể, mô hình dòng dữ liệu

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		13 

		Phần mềm hỗ trợ thiết kế Web

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		14 

		Phần mềm kế toán

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Misa, GreenSoft…)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		15 

		Phần mềm tạo báo cáo 

		Bộ

		1

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Crystal Report,…)



		16 

		Phần mềm lập trình

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến (ngôn ngữ C, C++,..)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		17 

		Phần mềm lập trình trên thiết bị di động

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		18 

		Phần mềm máy ảo

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (VMWare, Virtual PC,...)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		19 

		Phần mềm phân vùng và định dạng đĩa cứng

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến và phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		20 

		Phần mềm quản lý lớp học

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (NetOp Schools,…) 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		21 

		Phần mềm quản trị Mail server

		Bộ

		1

		- Đầy đủ các tính năng để quản trị Mail. Server ( Microsoft Exchange Server )

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		22 

		Phần mềm quản trị Web server

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (IIS,…). Đầy đủ các tính năng để quản trị Web server

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		23 

		Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến và phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		24 

		Phần mềm soạn thảo và biên dịch mã lệnh ngôn ngữ lập trình Java

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Netbeans,..)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính.



		25 

		Phần mềm thiết kế âm thanh

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		26 

		Phần mềm thiết kế đồ hoạ

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm có tích hợp đầy đủ các thư viện phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		27 

		Phần mềm thiết kế hình ảnh 

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Flash,…)


- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		28 

		Phần mềm thiết kế video

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm 


- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		29 

		Phần mềm trình diễn phim, âm thanh

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Sử dụng trên hệ điều hành tương ứng



		30 

		Phần mềm từ điển Anh – Việt

		Bộ

		1

		Phiên bản phổ biến ngành công nghệ thông tin tại thời điểm mua sắm



		31 

		Phần mềm ứng dụng mã nguồn mở

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Open Office, FireFox,…) 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		32 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		33 

		Phần mềm Vbulletin

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		34 

		Phần mềm Visual Studio.NET

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		35 

		Phần mềm WordPress

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		36 

		Phần mềm xử lý ảnh

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		37 

		Phần mềm diệt virus máy tính

		Bộ

		1

		- Tương thích với hệ điều hành, có khả năng cập nhật phiên bản mới

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		PHẦN CỨNG



		38 

		 Bảng di động

		Chiếc

		1

		Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm



		39 

		Bộ chuyển tiếp Repeater

		Bộ

		1

		- Chuẩn dùng CAT5, CAT6 UTP

- Trở kháng: (80 ÷ 120) Ω



		40 

		Bộ mẫu cáp mạng

		Bộ

		1

		Các loại cáp mạng khác nhau phổ biến tại thời điểm mua sắm



		41 

		Cáp mạng

		Mét

		200

		Cáp UTP Cat5e, chống nhiễu



		42 

		Camera quan sát

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. Kết nối IP



		43 

		Card mạng (NIC)

		Chiếc

		20

		- Card chuẩn PCI

- Tốc độ: ≥ 100 Mb/s



		44 

		Cầu nối dây mạng

		Chiếc

		19

		Hộp nhựa bảo vệ, đầu nối RJ45



		45 

		Điện thoại bàn

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường 



		46 

		Đồng hồ vạn năng      

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		47 

		Đường truyền internet

		Đường truyền

		1

		Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học



		48 

		Kiểm tra lỗi mainboard (Card test mainboard)

		Chiếc

		9

		- Có chuẩn PCI

- Có đèn báo mã lỗi 

- Có bảng mã lỗi



		49 

		Kìm bấm cáp mạng

		Chiếc

		19

		Bấm đầu nối chuẩn RJ45



		50 

		Máy ảnh

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		51 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens



		52 

		Máy huỷ tài liệu

		Chiếc

		1

		Năng suất hủy: ≥ 20 tờ 



		53 

		Máy in

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		54 

		Máy in màu

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		55 

		Máy máy fax

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		56 

		Máy photocopy

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		57 

		Máy quay phim

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		58 

		Máy quét ảnh

		Chiếc

		1

		- Độ phân giải: ≥ 1200 dpi

- Số bít màu: ≥ 48bit



		59 

		Máy server

		Bộ

		1

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		60 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		61 

		Mô hình dàn trải máy vi tính

		Bộ

		2

		Thể hiện được các thành phần bên trong máy tính và hoạt động được



		62 

		Modem FTTH

		Chiếc

		1

		4 cổng LAN, hỗ trợ các tiêu chuẩn CSM, Multi-NAT, DMZ, Port-Redirection/ Open Port.  DoS/DDoS



		63 

		Ổ đĩa cứng

		Chiếc

		1

		Loại chuyên dụng dùng trên thị trường



		64 

		Tấm ráp nối


(Patch Panel)

		Chiếc

		1

		- Loại 24 cổng


- Kết nối cáp Cat5e



		65 

		Thiết bị định tuyến


(Router)

		Chiếc

		1

		Gồm 2 cổng nối tiếp, 2 cổng đồ họa mở rộng, 1 cổng màn hình



		66 

		Thiết bị chuyển mạch


(Switch)

		Chiếc

		4

		- Loại: ≥ 8 cổng


- Tốc độ:  ≥ 100Mb/s



		67 

		Tai nghe

		Chiếc

		19

		Loại thông dụng trên thị trường.



		68 

		Thiết bị di động

		Bộ

		2

		- Loại thông dụng trên thị trường

- Cài hệ điều hành Android.



		69 

		Thiết bị kiểm tra cáp mạng

		Bộ

		1

		- Có màn hình LCD hiển thị kết quả đo

- Đo được độ dài sợi cáp

- Xác định được điểm đứt, kiểm tra độ thông mạch của cáp



		70 

		Tủ mạng

		Chiếc

		1

		- Kích thước: ≤ (600 x 2000 x 800) mm - Có hệ thống làm mát



		71 

		Ổ cắm dây mạng


(Wallplate)

		Bộ

		19

		Chuẩn kết nối: RJ45



		72 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau



		73 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường.



		74 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		75 

		 Bộ tuốc nơ vít đa năng

		Bộ

		1

		



		76 

		 Kìm cắt dây các loại

		Bộ

		1

		



		77 

		 Kìm tuốt dây các loại

		Bộ

		1

		



		78 

		 Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		1

		



		79 

		 Kìm điện

		Chiếc

		1

		



		80 

		 Bút thử điện

		Chiếc

		1

		



		81 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		1

		- Bộ âm thanh chuẩn stereo, đảm bảo tín hiệu rõ ràng

- Phù hợp kích thước phòng học



		82 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		83 

		Âm ly

		Chiếc

		1

		



		84 

		Loa

		Chiếc

		2

		



		85 

		Micro không dây

		Chiếc

		2

		



		86 

		Linh kiện máy tính

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường và đồng bộ nhau





		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		1 

		CPU

		Chiếc

		01

		



		2 

		Quạt CPU

		Chiếc

		01

		



		3 

		Bo mạch chính

		Chiếc

		01

		



		4 

		Bộ nhớ RAM

		Chiếc

		01

		



		5 

		VGA card

		Chiếc

		01

		



		6 

		Sound card

		Chiếc

		01

		



		7 

		Network  card

		Chiếc

		01

		



		8 

		Ổ cứng

		Chiếc

		01

		



		9 

		Ổ đĩa quang

		Chiếc

		01

		



		10 

		Bộ nguồn

		Bộ

		01

		



		11 

		Vỏ máy

		Bộ

		01

		



		12 

		Màn hình

		Chiếc

		01

		



		13 

		Bàn phím

		Chiếc

		01

		



		14 

		Chuột

		Chiếc

		01
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PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường, đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm), ban hành kèm theo Quyết định số 1039/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.


I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm).


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 30, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun.


Bảng 31 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.



II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm). 


Các trường đào tạo nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 31). 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

Bảng 01: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: TIN HỌC VĂN PHÒNG

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để rèn luyện kỹ năng soạn thảo và trình chiếu

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Máy in

		Chiếc

		1

		Sử dụng cho bài học định dạng và in ấn

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tin học văn phòng

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		5 

		Phần mềm quản lý lớp học

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng và quản lý máy tính của sinh viên

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (NetOp Schools,…) 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		6 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		7 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau



		8 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối máy vi tính trình chiếu bài giảng

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		9 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm



		10 

		Đường truyền internet

		Đường truyền

		1

		Dùng để kết nối Internet

		Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học





Bảng 02: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: BẢNG TÍNH EXCEL

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 08


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để rèn luyện kỹ năng lập bảng tính, soạn thảo và trình chiếu

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Máy in

		Chiếc

		1

		Dùng cho bài học định dạng và in ấn

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tin học với bảng tính Excel

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		5 

		Phần mềm quản lý lớp học

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng và quản lý máy tính của sinh viên

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (NetOp Schools,…) 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		6 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		7 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau



		8 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối máy vi tính trình chiếu bài giảng

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		9 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm



		10 

		Đường truyền internet

		Đường truyền

		1

		Dùng để kết nối Internet

		Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học





Bảng 03: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: CẤU TRÚC MÁY TÍNH

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành tháo lắp các chi tiết máy

		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		3 

		 Bộ tuốc nơ vít đa năng

		Bộ

		1

		

		



		4 

		 Kìm cắt dây các loại

		Bộ

		1

		

		



		5 

		 Kìm tuốt dây các loại

		Bộ

		1

		

		



		6 

		 Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		1

		

		



		7 

		 Kìm điện

		Chiếc

		1

		

		



		

		 Bút thử điện

		Chiếc

		1

		

		



		8 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		1

		Dùng để đo các thông số cơ bản mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Mô hình dàn trải máy vi tính

		Bộ

		2

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, chức năng và cách lắp đặt các thành phần bên trong máy vi tính

		Thể hiện được các thành phần bên trong máy tính và hoạt động được



		10 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành và phần mềm hợp ngữ

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		11 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		12 

		Máy in

		Chiếc

		1

		Sử dụng để giảng dạy về cấu tạo, chức năng của thiết bị ngoại vi

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Hợp ngữ Assembly

		Bộ

		1

		Dùng để minh hoạ các bài giảng trong môn học

		- Đầy đủ môi trường soạn thảo và biên dịch

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		14 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để tạo và trình chiếu bài giảng điện tử

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm. (Microsoft Office, Open Office,…)



		15 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành



		16 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		- Kích thước màn chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens



		17 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 04: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: MẠNG MÁY TÍNH

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành và truyền thông mạng

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và cấu hình mạng

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Máy server

		Bộ

		1

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		4 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		1

		Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		5 

		Thiết bị định tuyến


(Router)

		Chiếc

		1

		Sử dụng để cấu hình định tuyến trong hệ thống mạng

		Gồm 2 cổng nối tiếp, 2 cổng đồ họa mở rộng, 1 cổng màn hình



		6 

		Thiết bị chuyển mạch


(Switch)

		Chiếc

		4

		Dùng để  thực hành kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		- Loại: ≥ 8 cổng


- Tốc độ:  ≥ 100Mb/s



		7 

		Cầu nối dây mạng

		Chiếc

		19

		Sử dụng để thực hành nối 2 dây mạng với nhau

		Hộp nhựa bảo vệ, đầu nối RJ45



		8 

		Modem FTTH

		Chiếc

		1

		Dùng để kết nối internet

		4 cổng LAN, hỗ trợ các tiêu chuẩn CSM, Multi-NAT, DMZ, Port-Redirection/ Open Port.  DoS/DDoS



		9 

		Bộ mẫu cáp mạng

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo của mỗi loại cáp

		Các loại cáp mạng khác nhau phổ biến tại thời điểm mua sắm



		10 

		Cáp mạng

		Mét

		200

		Dùng để thực hành bấm cáp

		Cáp UTP Cat5e, chống nhiễu



		11 

		Tấm ráp nối


(Patch Panel)

		Chiếc

		1

		Dùng làm điểm trung gian để kết nối mạng

		- Loại 24 cổng


- Kết nối cáp Cat5e



		12 

		Ổ cắm dây mạng


(Wallplate)

		Bộ

		19

		

		Chuẩn kết nối: RJ45



		13 

		Card mạng (NIC)

		Chiếc

		20

		Dùng để truyền và nhận tín hiệu qua mạng

		- Card chuẩn PCI

- Tốc độ: ≥ 100 Mb/s



		14 

		Bộ chuyển tiếp Repeater

		Bộ

		1

		Sử dụng để khuyếch đại tín hiệu

		- Chuẩn dùng CAT5, CAT6 UTP

- Trở kháng: 


(80 ÷ 120) Ω



		15 

		Tủ mạng

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành gắn các thiết bị mạng

		- Kích thước: ≤ (600 x 2000 x 800) mm - Có hệ thống làm mát



		16 

		Kìm bấm cáp mạng

		Chiếc

		19

		Sử dụng để thực hành  bấm cáp và cắt dây mạng

		Bấm đầu nối chuẩn RJ45



		17 

		Thiết bị kiểm tra cáp mạng

		Bộ

		9

		Sử dụng để kiểm tra cáp mạng

		- Có chuẩn PCI

- Có đèn báo mã lỗi 

- Có bảng mã lỗi



		18 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để tạo và trình chiếu bài giảng điện tử

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office,…)



		19 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành



		20 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		- Kích thước màn chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm


- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens



		21 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm



		22 

		Đường truyền internet

		Đường truyền

		1

		Dùng để kết nối Internet

		Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học





Bảng 05: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: LẬP TRÌNH CĂN BẢN

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành và phần mềm hỗ trợ mô đun

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm hỗ trợ mô đun và phần mềm lập trình

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Phần mềm lập trình

		Bộ

		1

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành lập trình

		- Phiên bản phổ biến (ngôn ngữ C, C++,..)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để tạo và trình bày bài giảng.

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office …)



		5 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		7 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 


≥ (1250 x 2400) mm





 Bảng 06: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và phần mềm lập trình

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Phần mềm lập trình

		Bộ

		1

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành lập trình.

		- Phiên bản phổ biến (ngôn ngữ C, C++,..)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để tạo và trình bày bài giảng.

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office,..)



		5 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		7 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 07: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: CƠ SỞ DỮ LIỆU

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ môn học

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và hệ quản trị cơ sở dữ liệu

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

		Bộ 

		1

		Dùng để thực hiện các thao tác trên cơ sở dữ liệu quan hệ như: tạo bảng, cập nhật, truy vấn dữ liệu

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để tạo và trình bày bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm.



		5 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		7 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 08: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: LẮP RÁP VÀ BẢO TRÌ MÁY TÍNH

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Linh kiện máy tính

		Bộ

		19

		- Dùng để giới thiệu thành phần cơ bản của máy tính

- Dùng để hướng dẫn và thực hành lắp ráp máy tính, thiết lập BIOS, cài đặt hệ điều hành, các phần mềm ứng dụng, bảo trì và phục hồi dữ liệu



		Loại thông dụng trên thị trường và đồng bộ nhau





		1 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		CPU

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quạt CPU

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bo mạch chính

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bộ nhớ RAM

		Chiếc

		01

		

		



		

		VGA card

		Chiếc

		01

		

		



		

		Sound card

		Chiếc

		01

		

		



		

		Network  card

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ổ cứng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ổ đĩa quang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bộ nguồn

		Bộ

		01

		

		



		

		Vỏ máy

		Bộ

		01

		

		



		

		Màn hình

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bàn phím

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chuột

		Chiếc

		01

		

		



		2 

		Kiểm tra lỗi mainboard (Card test mainboard)

		Chiếc

		9

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng mạch  kiểm tra lỗi

		- Có chuẩn PCI


- Có đèn báo mã lỗi


- Có bảng mã lỗi



		3 

		Mô hình dàn trải máy vi tính

		Bộ

		02

		Sử dụng để giới thiệu trực quan các thành phần bên trong máy tính

		Thể hiện được các thành phần bên trong máy tính và hoạt động được



		4 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng để làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		5 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để cài đặt phần mềm trên môi trường hệ điều hành

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		6 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		19

		Dùng để tháo, lắp các chi tiết máy

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		8 

		 Bộ tuốc nơ vít đa năng

		Bộ

		1

		

		



		9 

		 Kìm cắt dây các loại

		Bộ

		1

		

		



		10 

		 Kìm tuốt dây các loại

		Bộ

		1

		

		



		11 

		 Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		1

		

		



		12 

		 Kìm điện

		Chiếc

		1

		

		



		13 

		 Bút thử điện

		Chiếc

		1

		

		



		14 

		Đồng hồ vạn năng       

		Chiếc

		19

		Dùng để đo các thông số cơ bản mạch điện

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15 

		Phần mềm diệt virus

		Bộ

		1

		Dùng để cài đặt và thực hành cách thức kiểm tra, quét diệt virus

		- Tương thích với hệ điều hành, có khả năng cập nhật phiên bản mới

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		16 

		Phần mềm máy ảo

		Bộ

		1

		Dùng để làm môi trường thử nghiệm cài đặt các phần mềm ứng dụng

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (VMWare, Virtual PC,...)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		17 

		Phần mềm phân vùng và định dạng đĩa cứng

		Bộ

		1

		Dùng để phân vùng và định dạng ổ đĩa cứng

		- Phiên bản phổ biến và phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		18 

		Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành sao lưu và phục hồi dữ liệu bị mất

		- Phiên bản phổ biến và phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		19 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		20 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 09: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ mô đun, trình chiếu bài giảng

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường.



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		3 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Dùng để tạo và trình chiếu bài giảng, thuyết trình

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)



		4 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành



		5 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thuyết trình

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		6 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ môn học, trình chiếu bài giảng

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		3 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Dùng để tạo bài giảng, thuyết trình 

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)



		4 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành



		5 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thuyết trình

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		6 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ môn học, trình chiếu bài giảng của  giáo viên, thuyết trình của sinh viên

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		3 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu nội dung bài giảng của giáo viên, bài thuyết trình của sinh viên

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)



		4 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành



		5 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thuyết trình

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		6 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để cài đặt hệ điều hành và phần mềm hỗ trợ mô đun

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ mô đun

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		3 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ giảng, luyện nghe, nói và đàm thoại trong quá trình học ngoại ngữ

		- Bộ âm thanh chuẩn stereo, đảm bảo tín hiệu rõ ràng

- Phù hợp kích thước phòng học



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		5 

		Âm ly

		Chiếc

		1

		

		



		6 

		Loa

		Chiếc

		2

		

		



		7 

		Micro không dây

		Chiếc

		2

		

		



		8 

		Phần mềm từ điển Anh – Việt

		Bộ

		1

		Sử dụng để tra cứu thuật ngữ chuyên ngành

		Phiên bản phổ biến ngành công nghệ thông tin tại thời điểm mua sắm



		9 

		Phần mềm trình diễn phim, âm thanh

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình diễn phim, âm thanh

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Sử dụng trên hệ điều hành tương ứng



		10 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Dùng để trình bày nội dung bài giảng

		Phiên bản phổ biến (Microsoft Office, Open Office)



		11 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành.



		12 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu nội dung bài giảng, phim, âm thanh, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		13 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS SERVER

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành cài đặt hệ điều hành Windows server

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành Windows server

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành cài đặt hệ điều hành server, các dịch vụ và quản trị server

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Phần mềm máy ảo

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường thử nghiệm cài đặt hệ điều hành và truy cập server

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt hệ điều hành máy khách, thử nghiệm truy cập server

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		5 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu nội dung bài giảng điện tử

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)



		6 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành.



		7 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính



		8 

		Đường truyền internet

		Đường truyền

		1

		Dùng để kết nối Internet

		Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học



		9

		Máy server

		Bộ

		1

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		10

		Thiết bị chuyển mạch


(Switch) 

		Bộ

		4

		Dùng để  thực hành kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		- Loại: ≥ 8 cổng


- Tốc độ:  ≥ 100Mb/s



		11

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		12

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI ACCESS 1

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt phần mềm hỗ trợ mô đun và phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 


Microsoft Access

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành các thao tác và các dịch vụ trên quản trị cơ sở dữ

		- Phiên bản phổ biến và phù hợp với hệ điều hành.


- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để hỗ trợ trình chiếu nội dung bài giảng điện tử

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)



		5

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành.



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		7

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI SQL SERVER

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ mô đun

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm hỗ trợ mô đun

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành tạo và quản trị cơ sở dữ liệu

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình bày nội dung bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office…)



		5 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		7 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm



		8 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính





Bảng 16: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: LẬP TRÌNH WINDOWS 1 (VB.NET)

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ mô đun

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm hỗ trợ mô đun

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3

		Phần mềm Visual Studio.NET

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành lập trình Windows

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành kết nối và quản trị cơ sở dữ liệu

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		5

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình bày nội dung bài giảng điện tử

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office…)



		6

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		8

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm



		9

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính





Bảng 17: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: THIẾT KẾ VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường.



		2 

		Hệ điều hành

		Bộ

		1

		Dùng để làm môi trường cài đặt các phần mềm hỗ trợ mô đun

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Phần mềm xử lý ảnh

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành xử lý đồ họa

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Phần mềm hỗ trợ thiết kế Web

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ thiết kế Web

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		5 

		Phần mềm quản trị Web server

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ cấu hình Web server

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (IIS,…). Đầy đủ các tính năng để quản trị Web server

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		6 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL

		Bộ

		1

		Dùng để thiết kế,  cài đặt, truy vấn, hỗ trợ quản trị web kết nối cơ sở dữ liệu

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính và máy server để quản trị web server



		7 

		Máy server

		Bộ

		1

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		8 

		Đường truyền Internet

		Đường truyền

		1

		Dùng để kết nối Internet

		Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học



		9 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		1

		Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server làm web server

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		10 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng  trình bày nội dung bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)



		11 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		12 

		Modem FTTH

		Chiếc

		1

		Dùng để kết nối internet

		4 cổng LAN, hỗ trợ các tiêu chuẩn CSM, Multi-NAT, DMZ, Port-Redirection/ Open Port.  DoS/DDoS



		13 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		14 

		Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm



		15 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính





Bảng 18: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: ĐỒ HOẠ ỨNG DỤNG


Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ mô đun

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Máy quét ảnh

		Chiếc

		1

		Dùng để quét hình ảnh

		- Độ phân giải: ≥ 1200 dpi

- Số bít màu: ≥ 48bit



		4 

		Máy in 

		Chiếc

		1

		Dùng để in kiểm tra bài tập thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Phần mềm thiết kế đồ hoạ

		Bộ

		1

		Dùng để tạo và xử lý các đối tượng hình vẽ dạng véc tơ

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm có tích hợp đầy đủ các thư viện phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		6 

		Phần mềm xử lý ảnh

		Bộ

		1

		Dùng để tạo và xử lý các đối tượng hình vẽ dạng bitmap

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		7 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Sử dụng để gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		8 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Dùng để trình bày nội dung bài giảng



		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office,..)



		9 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính



		10 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		11 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 19: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ mô đun

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm hỗ trợ mô đun

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3

		Phần mềm Visual Studio.NET

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành lập trình phần mềm quản lý bán hàng

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành kết nối và quản trị cơ sở dữ liệu cho phần mềm quản lý bán hàng

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		5

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Dùng để trình bày nội dung bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office…)



		6

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		8

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm



		9

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính





Bảng 20: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: NGÔN NGỮ JAVA

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt các phần mềm ứng và thực hành lập trình

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Phần mềm soạn thảo và biên dịch mã lệnh ngôn ngữ lập trình Java

		Bộ

		1

		Dùng để soạn thảo, biên dịch, thực thi mã lệnh ngôn ngữ lập trình Java

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Netbeans,..)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính.



		4 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER

		Bộ

		1

		Dùng để tạo cơ sở dữ liệu, thao tác với cơ sở dữ liệu bằng mã lệnh ngôn ngữ lập trình Java

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm phù hợp trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		5 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình bày nội dung bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)



		6 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		8 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: XÂY DỰNG WEBSITE BẰNG CÔNG CỤ 


(WORDPRESS, VBULLETIN)

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2

		Hệ điều hành

		Bộ

		1

		Dùng để làm môi trường cài đặt các phần mềm hỗ trợ mô đun

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Phần mềm WordPress

		Bộ

		1

		Dùng để xây dựng và quản trị website

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Phần mềm Vbulletin

		Bộ

		1

		Dùng để xây dựng và quản trị website

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		5 

		Phần mềm quản trị Web server

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ cấu hình Web server

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (IIS,…). Đầy đủ các tính năng để quản trị Web server

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		6 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

My SQL

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành cài đặt cơ sở dữ liệu cho mã nguồn WordPress, Vbulletin

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm và phù hợp hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		7 

		Máy server

		Bộ

		1

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		8 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		1

		Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server làm web server

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		9 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình bày nội dung bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)



		10 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		11 

		Modem FTTH

		Chiếc

		1

		Dùng để kết nối internet

		4 cổng LAN, hỗ trợ các tiêu chuẩn CSM, Multi-NAT, DMZ, Port-Redirection/ Open Port.  DoS/DDoS



		12 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		13 

		Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm



		14 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được 19 máy vi tính



		15 

		Đường truyền Internet

		Đường truyền

		1

		Dùng để kết nối Internet

		Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học





Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: THIẾT KẾ ĐA PHƯƠNG TIỆN

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		01

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Máy ảnh

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo các hình ảnh để đưa vào thiết kế

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Máy in màu

		Chiếc

		01

		Dùng in hình ảnh để kiểm tra trong quá trình thiết kế

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Máy quay phim

		Chiếc

		01

		Dùng để tạo các video để đưa vào thiết kế

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Tai nghe

		Chiếc

		19

		Dùng để hổ trợ quá trình thiết kế video, xử lý âm thanh

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Phần mềm thiết kế hình ảnh 

		Bộ

		1

		Dùng để trợ giúp quá trình thiết kế ảnh động

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Flash,…)


- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		8 

		Phần mềm thiết kế video

		Bộ

		1

		Dùng để trợ giúp quá trình thiết kế video

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm 


- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		9 

		Phần mềm thiết kế âm thanh

		Bộ

		1

		Dùng để trợ giúp quá trình thiết kế âm thanh

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		10 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Dùng để trình bày bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)



		11 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		12 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		13 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 23: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để giảng dạy, hỗ trợ minh hoạ các bài giảng và thiết bị thực hành cài đặt hệ điều hành Linux

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 


(Linux)

		Bộ

		1

		Sử dụng để thực hành cài đặt và cấu hình máy trạm

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Redhat, Ubuntu, Fedora,...)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Máy server

		Bộ

		1

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		4 

		Ổ đĩa cứng 

		Chiếc

		1

		Sử dụng để lưu trữ,  khôi phục dữ liệu trong mạng

		Loại chuyên dụng dùng trên thị trường



		5 

		Phần mềm ứng dụng mã nguồn mở

		Bộ

		1

		Sử dụng để cài đặt các ứng dụng trên hệ điều hành mã nguồn mở

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Open Office, FireFox,…) 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		6 

		Phần mềm máy ảo 

		Bộ

		1

		Sử dụng để cài đặt và giả lập mạng ảo

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		7 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau



		8 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		9 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm



		10 

		Đường truyền Internet

		Đường truyền

		1

		Dùng để kết nối Internet

		Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học





Bảng 24: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG WEBSERVER, MAILSERVER

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Sử dụng để thực hành, hỗ trợ minh họa các bài giảng

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường tương tác giữa máy trạm và máy chủ

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Máy server

		Bộ

		2

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server và cài đặt Webserver, Mailserver

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		4 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		1

		Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 2 máy server



		5 

		Modem FTTH

		Chiếc

		2

		Dùng để kết nối internet, truy cập từ xa

		4 cổng LAN, hỗ trợ các tiêu chuẩn CSM, Multi-NAT, DMZ, Port-Redirection/ Open Port.  DoS/DDoS



		6 

		Ổ đĩa cứng 

		Chiếc

		2

		Sử dụng để lưu trữ, sao lưu dữ liệu trong mạng

		Loại chuyên dụng trên thị trường



		7 

		Phần mềm quản trị Web server

		Bộ

		1

		Dùng để quản trị Web

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (IIS,…). Đầy đủ các tính năng để quản trị Web server

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		8 

		Phần mềm quản trị Mail Server

		Bộ

		1

		Dùng để quản trị email

		- Đầy đủ các tính năng để quản trị Mail. Server (Microsoft Exchange Server )

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		9 

		Thiết bị kiểm tra cáp mạng

		Bộ

		1

		Sử dụng để kiểm tra trạng thái tín hiệu của cáp mạng

		- Có màn hình LCD hiển thị kết quả đo

- Đo được độ dài sợi cáp

- Xác định được điểm đứt, kiểm tra độ thông mạch của cáp



		10 

		Phần mềm diệt virus máy tính

		Bộ

		1

		Dùng để ngăn chặn virus xâm nhập máy tính

		- Tương thích với hệ điều hành, có khả năng cập nhật phiên bản mới

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		11 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Dùng để trình bày bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)



		12 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		13 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		14 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm



		15 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau



		16 

		Đường truyền Internet

		Đường truyền




		1

		Dùng để kết nối Internet

		Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học





Bảng 25: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: THIẾT KẾ HOẠT HÌNH VỚI FLASH


Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2

		Hệ điều hành 

		Bộ

		01

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Phần mềm thiết kế hình ảnh 

		Bộ

		1

		Dùng để thiết kế ảnh động

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Flash,…)


- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình bày bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)



		5 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		6 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		7 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 26: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: KẾ TOÁN MÁY

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Phần mềm kế toán

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành nghiệp vụ kế toán

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Misa, GreenSoft…)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng với bảng tính Excel

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office).


- Cài đặt cho 19 máy vi tính.



		5 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành



		6 

		Máy in

		Chiếc

		1

		Dùng để in các chứng từ, báo cáo

		Loại thông dụng trên thị trường.



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		8 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 27: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ VĂN PHÒNG


Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ mô đun

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

 



		3 

		Máy in

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn cài đăt và sử dụng máy in

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Máy photocopy

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn sử dụng các chức năng của máy

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Máy fax

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn sử dụng các chức năng của máy

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Máy quét ảnh

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn sử dụng các chức năng của máy

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Máy huỷ tài liệu

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn sử dụng các chức năng của máy

		Năng suất hủy: ≥ 20 tờ



		8 

		Điện thoại bàn 

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn sử dụng các chức năng của máy

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Máy ảnh

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn sử dụng các chức năng của máy

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Camera quan sát

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn sử dụng các chức năng của máy

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Dùng để trình bày bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office,..)



		12 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành



		13 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		14 

		Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 28: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: XỬ LÝ ẢNH VỚI COREL DRAW

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Máy ảnh

		Chiếc

		1

		Sử dụng để cung cấp ảnh để xử lý 

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Máy quét ảnh

		Chiếc

		1

		Sử dụng để cung cấp ảnh để xử lý

		Độ phân giải:


 ≥ 1200 dpi.


Số bít màu: ≥ 48bit;



		5 

		Máy in màu

		Chiếc

		1

		Dùng để in kiểm tra bài tập thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Phần mềm thiết kế đồ hoạ

		Bộ

		1

		Dùng để tạo và xử lý các đối tượng hình vẽ dạng véc tơ

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm có tích hợp đầy đủ các thư viện phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		7 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		8 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Dùng để trình bày bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)



		9 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính



		10 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		11 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm





Bảng 29: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ


Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành  và phần mềm hỗ trợ mô đun

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2

		Hệ điều hành 

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm hỗ trợ mô đun

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Phần mềm Visual Studio.NET

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành lập trình phần mềm quản lý nhân sự

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành kết nối và quản trị cơ sở dữ liệu cho phần mềm quản lý nhân sự

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng


- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		5 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình bày bài giảng

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office…)



		6 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		8 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm



		9 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính





Bảng 30: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP


Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để cài đặt hệ điều hành và các phần mềm hỗ trợ thực tập tốt nghiệp

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		2 

		Hệ điều hành

		Bộ

		1

		Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và các phần mềm hỗ trợ thực tập tốt nghiệp

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		Sử dụng để trợ giúp soạn thảo nội dung thực tập và báo cáo chuyên đề

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (MS. Office, Open Office …)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		4 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		5 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài thảo luận nhóm

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens



		6 

		 Bảng di động 

		Chiếc

		1

		Dùng để trợ giúp minh hoạ, phân tích trong quá trình thực tập tốt nghiệp

		Kích thước: 

≥ (1250 x 2400) mm



		7 

		Modem FTTH

		Chiếc

		1

		Dùng để kết nối internet, truy cập từ xa

		4 cổng LAN, hỗ trợ các tiêu chuẩn CSM, Multi-NAT, DMZ, Port-Redirection/ Open Port.  DoS/DDoS



		8 

		Máy server

		Bộ

		1

		Dùng để cài đặt hệ điều hành server

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		9 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		1

		Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server làm web server

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm



		10 

		Phần mềm Visual Studio.NET

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành lập trình ứng dụng và ASP.NET có kết nối cơ sở dữ liệu

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		11 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 


Microsoft Access

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành các thao tác và các dịch vụ trên quản trị cơ sở dữ

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		12 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành tạo, kết nối và quản trị cơ sở dữ liệu

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		13 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL

		Bộ

		1

		Dùng để thiết kế,  cài đặt, truy vấn, hỗ trợ quản trị web kết nối cơ sở dữ liệu

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		14 

		Phần mềm hỗ trợ thiết kế Web

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành thiết kế web

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		15 

		Phần mềm quản trị Web server

		Bộ

		1

		Dùng để hỗ trợ cấu hình Web server

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (IIS,…). Đầy đủ các tính năng để quản trị Web server

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		16 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CHO 
CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Bảng 31: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		PHẦN MỀM



		1 

		Bộ gõ Tiếng Việt

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		2 

		Hệ điều hành

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		3 

		Hệ điều hành server

		Bộ

		1

		Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm 



		4 

		Hệ điều hành Windows server

		Bộ

		1

		Phiên bản tối thiểu 2008



		5 

		Hệ điều hành Linux

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Redhat, Ubuntu, Fedora,...)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		6 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 


Microsoft Access

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		7 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		8 

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		9 

		Hợp ngữ Assembly

		Bộ

		1

		- Đầy đủ môi trường soạn thảo và biên dịch

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		10 

		Phần mềm hỗ trợ thiết kế Web

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		11 

		Phần mềm kế toán

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Misa, GreenSoft…)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		12 

		Phần mềm lập trình

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến (ngôn ngữ C, C++,..)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		13 

		Phần mềm máy ảo

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (VMWare, Virtual PC,...)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		14 

		Phần mềm phân vùng và định dạng đĩa cứng

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến và phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		15 

		Phần mềm quản lý lớp học

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (NetOp Schools,…) 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		16 

		Phần mềm quản trị Mail server

		Bộ

		1

		- Đầy đủ các tính năng để quản trị Mail. Server ( Microsoft Exchange Server )

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		17 

		Phần mềm quản trị Web server

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (IIS,…). Đầy đủ các tính năng để quản trị Web server

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		18 

		Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến và phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		19 

		Phần mềm soạn thảo và biên dịch mã lệnh ngôn ngữ lập trình Java

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Netbeans,..)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính.



		20 

		Phần mềm thiết kế âm thanh

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		21 

		Phần mềm thiết kế đồ hoạ

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm có tích hợp đầy đủ các thư viện phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		22 

		Phần mềm thiết kế hình ảnh 

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Flash,…)


- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		23 

		Phần mềm thiết kế video

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm 


- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		24 

		Phần mềm trình diễn phim, âm thanh

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Sử dụng trên hệ điều hành tương ứng



		25 

		Phần mềm từ điển Anh – Việt

		Bộ

		1

		Phiên bản phổ biến ngành công nghệ thông tin tại thời điểm mua sắm



		26 

		Phần mềm ứng dụng mã nguồn mở

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Open Office, FireFox,…) 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		27 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		28 

		Phần mềm Vbulletin

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		29 

		Phần mềm Visual Studio.NET

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm dùng trên hệ điều hành tương ứng

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		30 

		Phần mềm WordPress

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		31 

		Phần mềm xử lý ảnh

		Bộ

		1

		- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		32 

		Phần mềm diệt virus máy tính

		Bộ

		1

		- Tương thích với hệ điều hành, có khả năng cập nhật phiên bản mới

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



		

		PHẦN CỨNG



		33 

		 Bảng di động

		Chiếc

		1

		Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm



		34 

		Bộ chuyển tiếp Repeater

		Bộ

		1

		- Chuẩn dùng CAT5, CAT6 UTP

- Trở kháng: (80 ÷ 120) Ω



		35 

		Bộ mẫu cáp mạng

		Bộ

		1

		Các loại cáp mạng khác nhau phổ biến tại thời điểm mua sắm



		36 

		Cáp mạng

		Mét

		200

		Cáp UTP Cat5e, chống nhiễu



		37 

		Camera quan sát

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. Kết nối IP



		38 

		Card mạng (NIC)

		Chiếc

		20

		- Card chuẩn PCI

- Tốc độ: ≥ 100 Mb/s



		39 

		Cầu nối dây mạng

		Chiếc

		19

		Hộp nhựa bảo vệ, đầu nối RJ45



		40 

		Điện thoại bàn

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường 



		41 

		Đồng hồ vạn năng      

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		42 

		Đường truyền internet

		Đường truyền

		1

		Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học



		43 

		Kiểm tra lỗi mainboard (Card test mainboard)

		Chiếc

		9

		- Có chuẩn PCI

- Có đèn báo mã lỗi 

- Có bảng mã lỗi



		44 

		Kìm bấm cáp mạng

		Chiếc

		19

		Bấm đầu nối chuẩn RJ45



		45 

		Máy ảnh

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		46 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		Kích thước màn chiếu: 


≥ (1800 x 1800) mm 

Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens



		47 

		Máy huỷ tài liệu

		Chiếc

		1

		Năng suất hủy: ≥ 20 tờ 



		48 

		Máy in

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		49 

		Máy in màu

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		50 

		Máy fax

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		51 

		Máy photocopy

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		52 

		Máy quay phim

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		53 

		Máy quét ảnh

		Chiếc

		1

		- Độ phân giải: ≥ 1200 dpi

- Số bít màu: ≥ 48bit



		54 

		Máy server

		Bộ

		1

		Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)



		55 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường



		56 

		Mô hình dàn trải máy vi tính

		Bộ

		2

		Thể hiện được các thành phần bên trong máy tính và hoạt động được



		57 

		Modem FTTH

		Chiếc

		1

		4 cổng LAN, hỗ trợ các tiêu chuẩn CSM, Multi-NAT, DMZ, Port-Redirection/ Open Port.  DoS/DDoS



		58 

		Ổ đĩa cứng

		Chiếc

		1

		Loại chuyên dụng dùng trên thị trường



		59 

		Tấm ráp nối


(Patch Panel)

		Chiếc

		1

		- Loại 24 cổng


- Kết nối cáp Cat5e



		60 

		Thiết bị định tuyến


(Router)

		Chiếc

		1

		Gồm 2 cổng nối tiếp, 2 cổng đồ họa mở rộng, 1 cổng màn hình



		61 

		Thiết bị chuyển mạch (Switch)

		Chiếc

		4

		- Loại: ≥ 8 cổng


- Tốc độ:  ≥ 100Mb/s



		62 

		Tai nghe

		Chiếc

		19

		Loại thông dụng trên thị trường.



		63 

		Thiết bị kiểm tra cáp mạng

		Bộ

		1

		- Có màn hình LCD hiển thị kết quả đo

- Đo được độ dài sợi cáp

- Xác định được điểm đứt, kiểm tra độ thông mạch của cáp



		64 

		Tủ mạng

		Chiếc

		1

		- Kích thước: ≤ (600 x 2000 x 800) mm - Có hệ thống làm mát



		65 

		Ổ cắm dây mạng


(Wallplate)

		Bộ

		19

		Chuẩn kết nối: RJ45



		66 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau



		67 

		Dụng cụ điện cầm tay

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường.



		68 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		69 

		 Bộ tuốc nơ vít đa năng

		Bộ

		1

		



		70 

		 Kìm cắt dây các loại

		Bộ

		1

		



		71 

		 Kìm tuốt dây các loại

		Bộ

		1

		



		72 

		 Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		1

		



		73 

		 Kìm điện

		Chiếc

		1

		



		74 

		 Bút thử điện

		Chiếc

		1

		



		75 

		Hệ thống âm thanh

		Bộ

		1

		- Bộ âm thanh chuẩn stereo, đảm bảo tín hiệu rõ ràng

- Phù hợp kích thước phòng học



		76 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		77 

		Âm ly

		Chiếc

		1

		



		78 

		Loa

		Chiếc

		2

		



		79 

		Micro không dây

		Chiếc

		2

		



		80 

		Linh kiện máy tính

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường và đồng bộ nhau





		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		81 

		CPU

		Chiếc

		01

		



		82 

		Quạt CPU

		Chiếc

		01

		



		83 

		Bo mạch chính

		Chiếc

		01

		



		84 

		Bộ nhớ RAM

		Chiếc

		01

		



		85 

		VGA card

		Chiếc

		01

		



		86 

		Sound card

		Chiếc

		01

		



		87 

		Network  card

		Chiếc

		01

		



		88 

		Ổ cứng

		Chiếc

		01

		



		

		Ổ đĩa quang

		Chiếc

		01

		



		89 

		Bộ nguồn

		Bộ

		01

		



		90 

		Vỏ máy

		Bộ

		01

		



		91 

		Màn hình

		Chiếc

		01

		



		92 

		Bàn phím

		Chiếc

		01

		



		93 

		Chuột

		Chiếc

		01
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		123



		Bảng 51: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Thực tập trên tàu      (MĐ 57)

		124



		Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các mô đun, môn học

		125



		Bảng 52: Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun

		126



		Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề 

Khai thác máy tàu thuỷ

		148





PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Khai thác máy tàu thủy trình, độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 1 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ cao đẳng nghề Khai thác máy tàu thủy, ban hành kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.

I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Khai thác máy tàu thủy.


1. Phần A:  Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 51,  Danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun.


   Bảng 52 – Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.



II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Khai thác máy tàu thủy. 


Các trường đào tạo nghề Khai thác máy tàu thủy cấp độ quốc gia, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 52). 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ DẠY NGHỀ 
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Bảng 1: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Môn học: Vẽ kỹ thuật

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thực hành vẽ

		Kích thước mặt bàn: ≥ khổ giấyA2



		2 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ kỹ thuật

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước 

		Bộ

		01

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút chì

		Bộ

		01

		

		



		3 

		Một số chi tiết cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm giáo cụ trực quan trong quá trình giảng dạy

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Khối hình trụ

		Bộ

		01

		

		



		

		Trụ bậc

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm giáo cụ trực quan trong quá trình giảng dạy

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Ghép ren

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Ghép then

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép then hoa

		Bộ

		01

		

		



		

		Chốt

		Bộ

		01

		

		



		

		Đinh tán

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 2: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Môn học: Cơ kỹ thuật

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình cơ cấu truyền động thông dụng

		Bộ

		03

		Sử dụng để làm giáo cụ trực quan trong quá trình giảng dạy

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		

		Truyền động đai

		Bộ

		01

		

		



		

		Truyền động bánh vít-trục vít

		Bộ

		01

		

		



		2

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm giáo cụ trực quan trong quá trình giảng dạy

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Ghép ren

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép then

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép then hoa

		Bộ

		01

		

		



		

		Chốt

		Bộ

		01

		

		



		

		Đinh tán

		Bộ

		01

		

		



		3

		Máy kéo, nén

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thử nghiệm sức bền của vật liệu

		Lực kéo, nén:

≥ 600 kN



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 3: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Môn học: Nhiệt kỹ thuật

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình thiết bị trao đổi nhiệt giữa chất lỏng với chất lỏng

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm giáo cụ trực quan thể hiện cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị

		- Mô hình hoạt động được


- Chế tạo từ  vật liệu thông dụng



		2

		Mô hình thiết bị trao đổi nhiệt giữa chất lỏng với chất khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm giáo cụ trực quan thể hiện cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị

		- Mô hình hoạt động được


- Chế tạo từ  vật liệu thông dụng



		3

		Mô hình thiết bị trao đổi nhiệt giữa chất khí với chất khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm giáo cụ trực quan thể hiện cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị

		- Mô hình hoạt động được


- Chế tạo từ  vật liệu thông dụng



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 4: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Môn học: Lý thuyết tàu

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình tàu thủy

		Bộ

		02

		Sử dụng để làm giáo cụ trực quan trong quá trình giảng dạy

		- Mô hình tĩnh


- Lắp ghép dạng mô đun


- Kích thước:


 + Dài: < 2000 mm


 + Rộng: < 500 mm


 + Cao: < 500 mm



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 5: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Môn học: Vật liệu

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài thử nghiệm vật liệu

		- Đường kính đá mài:  ≥ 200 mm


- Khoảng cách giữa 2 đá: ≥ 390 mm



		2

		Bộ mẫu vật liệu

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm giáo cụ trực quan trong quá trình giảng dạy

		Các mẫu vật liệu thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Vật liệu phi kim loại

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Vật liệu kim loại

		Bộ

		01

		

		



		

		Vật liệu khác

		Bộ

		01

		

		



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 6: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Môn học: Nguyên lý và chi tiết máy

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình cơ cấu truyền động thông dụng

		Bộ

		03

		Sử dụng để làm giáo cụ trực quan trong quá trình giảng dạy

		Kích thước phù hợp với giảng dạy 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Truyền động đai

		Bộ

		01

		

		



		

		Truyền động bánh vít-trục vít

		Bộ

		01

		

		



		2

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm giáo cụ trực quan trong quá trình giảng dạy

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Ghép ren

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Ghép then

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép then hoa

		Bộ

		01

		

		



		

		Chốt

		Bộ

		01

		

		



		

		Đinh tán

		Bộ

		01

		

		



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 7: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Môn học: Dung sai và kỹ thuật đo

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 13


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình các mối ghép 

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo 

		Các chi tiết ghép đơn giản, thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Ghép chặt

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Ghép lỏng

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép trung gian

		Bộ

		01

		

		



		2




		Bộ dụng cụ đo lường

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và phương pháp đo 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 300) mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷300) mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm; 

(25÷ 50) mm;


(50÷75) mm; (75÷100) mm;


(100÷125) mm; (125÷150) mm;


(150÷175) mm; (175÷200) mm;


(200÷225) mm; (225÷250) mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm; 

(25÷ 50) mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷180) mm;

 (180 ÷ 350) mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷180) mm; 

(180 ÷ 350) mm



		· 

		Ca líp

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Căn mẫu

		Bộ

		01

		

		



		

		 Căn lá đo khe hở

		Bộ

		01

		

		



		

		Thước phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 8: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Môn học: Môi trường và bảo vệ môi trường thủy

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 14


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Động cơ diesel 4 kỳ

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		- Số xy lanh: ≥ 6


- Công suất máy:


 ≥ 120 kW



		2

		Động cơ diesel 2 kỳ

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		- Số xy lanh: ≥ 4


- Công suất máy: 

≥ 120 kW



		3

		Máy đo khí thải động cơ diesel tàu thủy

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo khí thải của động cơ

		Đo được các thông số khí thải của động cơ theo tiêu chuẩn IMO hiện hành



		4

		Máy phân ly dầu nước

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo nồng độ dầu cặn xả ra môi trường

		- Công suất: 


≥ 1,0 m3/h


- Áp suất: 


≥ 0,15 Mpa


- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IMO hiện hành



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 9: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Môn học: Thủy lực và máy thủy lực

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 15


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình bơm cánh dẫn

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm cánh dẫn

		- Công suất: ≥ 2 kW

- Cắt bổ: 1/4÷1/2



		2

		Mô hình bơm piston tác dụng đơn

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm piston đơn

		- Công suất: ≥ 2 kW


- Cắt bổ: 1/4÷1/2



		3

		Mô hình bơm piston tác dụng kép

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm piston kép

		- Công suất: ≥ 2 kW


- Cắt bổ: 1/4÷1/2



		4

		Mô hình bơm bánh răng ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm bánh răng ngoài

		- Công suất: ≥ 2 kW


- Cắt bổ: 1/4÷1/2



		5

		Mô hình bơm bánh răng ăn khớp trong

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm bánh răng trong

		- Công suất: ≥ 2 kW


- Cắt bổ: 1/4÷1/2



		6

		Mô hình bơm piston rô to hướng kính

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm piston rô to hướng kính

		- Công suất: ≥ 2 kW


- Cắt bổ: 1/4÷1/2



		7

		Mô hình bơm piston rô to hướng trục

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm piston rô to hướng trục

		- Công suất: ≥ 2 kW


- Cắt bổ: 1/4÷1/2



		8

		Động cơ thủy lực

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Công suất: ≤ 4 kW



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Môn học: Kỹ thuật điện, điện tử tàu thủy

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 16


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		03

		Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Linh kiện điện tử  thụ động

		Bộ

		01

		

		



		

		Linh kiện điện tử tích cực

		Bộ

		01

		

		



		2




		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành kiểm nghiệm các biểu thức, định luật và hiện tượng trong mạch điện xoay chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		01

		

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


- Dài: ≥ 700 mm


- Rộng: ≥ 500 mm


- Cao: ≥: 200 mm



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		01

		

		- Uvào: 220/380 VAC


- Iđm: (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được: 

(90 ÷ 400) VAC



		

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		01

		

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Đồng hồ tần số

		Chiếc

		01

		

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5 



		

		Ampe mét AC

		Chiếc

		01

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét AC

		Chiếc

		01

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)

		Bộ

		01

		

		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		02

		

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		3




		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện một chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		01

		

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


- Cao: ≥ 700 mm


- Dài: ≥ 500 mm


- Rộng: ≥ 200 mm



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		02

		

		- Uvào = 220 VAC


- Iđm: (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được:


  (6 ÷ 24) VDC



		

		Ôm mét 

		Chiếc

		02

		

		Khoảng đo: 


≤ 5000 (



		· 

		Ampe mét DC 

		Chiếc

		02

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		· 

		Vôn mét DC 

		Chiếc

		02

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		· 

		Mô đun tải thuần trở

		Bộ

		02

		

		Công suất: ≤ 100 W



		· 

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		02

		

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		4

		Bộ thực hành điện tử cơ bản

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo các thông số đầu ra của các mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Khối chỉnh lưu

		Bộ

		01

		

		- Điện áp vào: 


≥ 220 VAC


- Nhiều mức điện áp ra một chiều 



		

		Khối ổn áp

		Bộ

		01

		

		Điện áp:


 (±3 ÷ ±30) VDC



		

		Khối dao động cơ bản

		Bộ

		01

		

		Tần số:


 (16 ÷ 30) Mhz



		

		Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor

		Bộ

		01

		

		Hệ số khuếch đại:  

< 100 



		

		Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET

		Bộ

		01

		

		Hệ số khuếch đại: 


< 100



		5

		Panel cắm đa năng

		Chiếc

		18

		Sử dụng để lắp các mạch điện tử cơ bản

		Số lượng lỗ cắm:


≥ 300



		6

		Đồng hồ vạn năng (VOM)

		Chiếc

		18

		Dùng để đo, kiểm tra mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Máy đo hiện sóng (Oscilloscope)

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo dạng tín hiệu xung, đo biên độ, đo độ lệch pha

		- Dải tần: ≤ 40 MHz


- Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUAL



		8

		Đồng hồ đo công suất

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo công suất

		Loại thông dụng trên thị trường



		9

		Máy chiếu vật thể

		Bộ

		01

		Dùng để chiếu các chi tiết, linh kiện, mạch điện trong quá trình giảng dạy

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens

Tín hiệu ra S-Video, Video, Audio



		10

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Mô đun: Hàn cơ bản

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 17


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị



		1

		Máy cắt đĩa

		Chiếc

		03

		Dùng để cắt phôi hàn

		Công suất:

 (1÷1,5) kW



		2

		Máy mài điện cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài  mối hàn

		Công suất: 


(0,5÷1) kW



		3

		Máy mài gắn trên bàn thợ

		Chiếc

		02

		

		Công suất: 


(1÷1,5) kW



		4

		Ca bin hàn

		Chiếc

		09

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn

		Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		5

		Hệ thống hút khói

		Bộ

		01

		Sử dụng để hút khí hàn

		Lưu lượng khí hút phù hợp với máy hàn



		6

		Máy hàn điện hồ quang

		Chiếc

		09

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng hàn

		Dòng điện hàn: 


≤ 300 A



		7

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		09

		Sử dụng để đặt dụng cụ hàn và phôi hàn

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		8

		Bộ hàn khí

		Bộ

		06

		

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về hàn khí



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Bình chứa khí hàn

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bàn chải, búa

		Bộ

		01

		

		



		9

		Dụng cụ bảo hộ nghề hàn

		Bộ

		09

		Sử dụng để bảo hộ trong quá trình thực hành hàn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Găng tay da

		Bộ

		01

		

		



		

		Giầy da

		Bộ

		01

		

		



		

		Kính hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Yếm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Máy siêu âm mối hàn

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra chất lượng mối hàn

		Độ dày đo được: 


≥ 15 mm



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Mô đun: Nguội cơ bản

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 18


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		06

		Dùng để lấy dấu trong quá trình gia công nguội

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: (130÷250) mm



		

		Com pa vạch

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch: (200÷300) mm



		

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch: 


(1÷3) mm





		

		Đột dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước mũi đột: (1÷3) mm



		2

		Dụng cụ cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng trong gia công nguội

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		· 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khung cưa và lưỡi cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dụng cụ cạo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Thiết bị cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để  khoan, dũa, mài, cắt kim loại trong gia công nguội

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (700÷1500) W



		

		Máy dũa cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


(700 ÷1500) W



		

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		 Công suất: ≥ 750 W



		

		Máy cắt cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Đường kính đĩa:


 ≥ 100 mm 



		4

		Đồ gá

		Bộ

		06

		Sử dụng để gá chi tiết cơ khí khi gia công nguội

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Khối D

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối V

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Ê tô

		Chiếc

		18

		

		Độ mở: < 200 mm



		6

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để kiểm tra bề mặt chi tiết trong gia công nguội

		Kích thước: 


- Dài: > 200 mm


- Rộng: > 200 mm



		7

		Bàn vạch dấu

		Chiếc

		03

		Dùng để lấy dấu trong gia công nguội

		Kích thước:


- Dài: > 200 mm


- Rộng: > 200 mm



		8

		Đe

		Chiếc

		01

		Sử dụng để gia công nguội

		Trọng lượng: 


≥ 40 kg



		9

		Bàn nguội

		Bộ

		1

		Sử dụng để gia công nguội

		Số vị trí làm việc:


 ≥ 18



		10

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Sử dụng để gia công nguội

		Trọng lượng: (0,5÷3) kg



		11




		Bộ dụng cụ đo lường

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra các chi tiết trong gia công nguội

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 300) mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷300) mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm; 


(25÷ 50) mm;


(50÷75) mm; (75÷100) mm;


(100÷125) mm; (125÷150) mm;


(150÷175) mm; (175÷200) mm;


(200÷225) mm; (225÷250) mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm;


 (25÷ 50) mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷180) mm; 


(180 ÷ 350) mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷180) mm; 


(180 ÷ 350) mm



		· 

		Ca líp

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Căn mẫu

		Bộ

		01

		

		



		

		 Căn lá đo khe hở

		Bộ

		01

		

		



		

		Thước phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		12

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để khoan các chi tiết trong gia công nguội




		- Công suất: 


(0,5 ÷1,5) kW


- Đường kính khoan: 


(2,5÷30) mm



		13

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài các chi tiết trong gia công nguội

		- Đường kính đá mài:  ≥ 200 mm

- Khoảng cách giữa 2 đá: ≥ 390 mm



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Mô đun: Tiện cơ bản

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 19


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy tiện

		Chiếc

		06

		Sử dụng để tiện các chi tiết cơ khí

		Đường kính tiện:


 < 400 mm



		2

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		03

		Dùng để gia công các chi tiết cơ khí




		- Công suất: 


(0,5 ÷1,5) kW


- Đường kính khoan: 


(2,5÷30) mm



		3

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính đá mài:  ≥ 200 mm

- Khoảng cách giữa 2 đá: ≥ 390 mm



		4

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		

		Trọng lượng:

(0,5÷3) kg



		5




		Bộ dụng cụ đo lường

		Bộ

		06

		Dùng để đo, kiểm tra trong gia công tiện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 300) mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷300) mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm;

 (25÷ 50) mm;


(50÷75) mm; 



		

		

		

		

		

		(75÷100) mm;


(100÷125) mm; (125÷150) mm;


(150÷175) mm; (175÷200) mm;


(200÷225) mm; (225÷250) mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm;


 (25÷ 50) mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷180) mm; 


(180 ÷ 350) mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷180) mm; 


(180 ÷ 350) mm



		

		Ca líp

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		



		

		Căn mẫu

		Bộ

		01

		

		



		

		 Căn lá đo khe hở

		Bộ

		01

		

		



		

		Thước phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Môn học: An toàn và tổ chức lao động

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		03

		Sử dụng để giới thiệu các dụng cụ cứu thương

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		

		



		· 

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng các dụng cụ bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Thảm cao su

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghế cách điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Sào cách điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		3




		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng các dụng cụ chữa cháy




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Bình cứu hỏa (Bình bọt; Bình CO2; Bình halon; Bình bột)

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		

		Cát phòng chống cháy

		m3

		0,5

		

		



		

		Xẻng xúc cát

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thang

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Mô đun: Tiếng anh chuyên ngành 1


Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thiết bị phòng LAB hoàn chỉnh

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghe và đàm thoại ngoại ngữ

		- Đủ 18 ca bin (trong mỗi ca bin có máy vi tính, có tai nghe


- Có hệ thống mạng LAN kết nối 18 máy tính



		2

		Máy tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 16: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Môn học: Luật – Công ước hàng hải

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 22


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 17: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Môn học: Trực ca

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 23


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Tàu huấn luyện

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tiếp nhận nhiên liệu

		Công suất:


≥ 2000 kW


Trang thiết bị theo tiêu chuẩn IMO



		2 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 18: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Môn học: Thiết bị trao đổi nhiệt

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 24


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình thiết bị ngưng tụ



		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và các thành phần của thiết bị ngưng tụ

		 Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		2

		Mô hình bầu hâm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và các thành phần của bầu hâm

		 Cắt bổ : 1/2 ÷ 1/4



		3

		Mô hình bầu sinh hàn

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo của thiết bị

		Cắt bổ: 1/2÷1/4



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Dạng ống

		Bộ

		01

		

		



		

		Dạng tấm

		Bộ

		01

		

		



		4

		Mô hình thiết bị chưng cất

		Chiếc

		01

		Sử dụng làm giáo cụ trực quan thể hiện cấu tạo thiết bị

		- Công suất: 


≥ 8 lít/ ngày

- Cắt bổ: 1/2÷1/4



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 19: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Môn học: Máy điện và thiết bị điện tàu thủy

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 25


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc

		Bộ

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại động cơ điện và máy phát điện

		- Công suất: ≥ 1 kW


- Cắt bổ: 1/2÷1/4



		2

		Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha rô to lồng sóc

		Bộ

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,5 kW 


- Cắt bổ: 1/2÷1/4



		3

		Mô hình động cơ điện xoay chiều 1 pha rô to dây quấn

		Bộ

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,5 kW 


- Cắt bổ: 1/2÷1/4



		4

		Mô hình động cơ điện 1 chiều

		Bộ

		03

		

		- Công suất: 

≥ 0,5 kW

- Cắt bổ: 1/2÷1/4



		5

		Mô hình dàn trải máy phát điện xoay chiều 3 pha

		Bộ

		03

		

		Công suất: ≥ 1 kW



		6

		Mô hình dàn trải máy phát điện xoay chiều 1 pha

		Bộ

		03

		

		Công suất: ≥ 1 kW



		7

		Mô hình dàn trải máy phát điện 1 chiều

		Bộ

		03

		

		Công suất: ≥ 1 kW



		8




		Bộ khí cụ điện

		Bộ

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các khí cụ điện



		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Nút nhấn 

		Chiếc

		01

		

		 Dòng điện: ≥ 10 A



		

		Rơ le điện áp 

		Chiếc

		01

		

		 Điện: ≥ 240 VAC/24VDC



		

		Rơ le dòng điện

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 10 A



		· 

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		

		Thời gian đóng mở: 

≥ 3 giây



		

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 10 A



		

		Cầu dao

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤ 40 A



		

		Rơle nhiệt

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:


 (12 ÷ 50) A


Hiệu chỉnh được dòng cắt



		9

		Máy biến áp

		Bộ

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp 1 pha và máy biến áp 3 pha

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


≥ 500 VA



		

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


≥ 500 VA



		10

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 20: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Môn học: Tự động máy tàu thủy 1

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 26


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thiết bị phòng mô phỏng máy tàu thủy

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành các hệ thống tự động trên tàu thủy

		- Thiết bị hoạt động được


- Các thiết bị đồng bộ với nhau






		

		Mỗi bộ  bao gồm:

		

		

		

		



		

		Hệ thống tự động điều khiển máy nén gió

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống điều chỉnh tự động nhiệt độ:

- Nước


- Nhớt

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống điều chỉnh tự động áp suất:

- Nước


- Nhớt

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống điều chỉnh tự động độ nhớt

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống tự động điều khiển hệ thống la canh, ballast

		Bộ

		01

		

		



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Môn học: Tự động máy tàu thủy 2

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 27


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thiết bị phòng mô phỏng máy tàu thủy

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành các hệ thống tự động trên tàu thủy



		- Thiết bị hoạt động được


- Các thiết bị đồng bộ với nhau





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Hệ thống tự động điều chỉnh tốc độ quay của động cơ diesel tàu thuỷ

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống tự động điều khiển từ xa động cơ diesel tàu thuỷ

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống tự động điều khiển từ xa diesel tàu thuỷ lai chân vịt định bước

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống tự động điều khiển từ xa diesel tàu thuỷ lai chân vịt biến bước

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống tự động điều khiển diesel lai máy phát điện

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống tự động điều khiển nồi hơi tàu thuỷ

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống tự động điều khiển máy lọc ly tâm

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống tự động điều khiển máy lạnh

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống tự động khởi động

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống đảo chiều quay động cơ

		Bộ

		01

		

		



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Môn học: Động cơ đốt trong 1

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 28


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình động cơ diesel 2 kỳ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ 

		- Số xy lanh: ≥ 4


- Công suất máy:


 ≥ 120 kW


-  Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		2

		Mô hình động cơ diesel 4 kỳ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ 

		- Số xy lanh: ≥ 6


- Công suất máy: 


≥ 120 kW


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		3




		Bộ chi tiết chính của động cơ diesel

		Bộ




		01




		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và tác dụng của các chi tiết chính của động cơ




		Loại thông dụng trên thị trường






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Nắp xy lanh 

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Thân xy lanh 

		Bộ

		01

		

		



		

		Sơ my xy lanh

		

		

		

		



		

		+ Sơ my xy lanh 2 kỳ

		Chiếc

		01

		

		



		

		+ Sơ my xy lanh 4 kỳ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bệ đỡ động cơ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nhóm Piston

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Piston: dạng liền; dạng rời

		Chiếc

		04

		

		



		

		+ Xecmăng

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Chốt piston

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nhóm thanh truyền

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Thanh truyền

		Chiếc

		01

		

		



		

		+ Bu lông thanh truyền

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Bạc lót

		Bộ

		01

		

		



		

		Trục khuỷu

		Bộ

		01

		

		



		

		Xu páp

		Bộ

		01

		

		



		

		Trục cam

		Bộ

		01

		

		



		

		Bơm cao áp

		Bộ

		01

		

		



		

		Vòi phun: Dạng 01 lỗ (hình trụ, hình côn, hình thang); dạng nhiều lỗ

		Bộ

		02

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy




		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 23: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Môn học: Động cơ đốt trong 2

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 29


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Động cơ diesel 2 kỳ quét thẳng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ

		- Số xy lanh: ≥ 4


- Công suất máy: 


≥ 120 kW



		2

		Động cơ diesel 2 kỳ quét vòng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ

		- Số xy lanh: ≥ 4


- Công suất máy: 


≥ 120 kW



		3

		Động cơ diesel 4 kỳ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ

		- Số xy lanh: ≥ 6


- Công suất máy: 


≥ 120 kW



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 24: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Môn học: Tổ chức và công nghệ sửa chữa

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 30


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1




		Bộ chi tiết chính của động cơ diesel

		Bộ




		01




		Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn cách tổ chức thiết bị trong quá trình sửa chữa




		Loại thông dụng trên thị trường






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Nắp xy lanh 

		Bộ

		01

		

		



		

		Thân xy lanh 

		Bộ

		01

		

		



		

		Sơ my xy lanh

		

		

		

		



		

		+ Sơ my xy lanh 2 kỳ

		Chiếc

		01

		

		



		

		+ Sơ my xy lanh 4 kỳ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bệ đỡ động cơ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nhóm Piston

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Piston: dạng liền; dạng rời

		Chiếc

		04

		

		



		

		+ Xecmăng

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Chốt piston

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nhóm thanh truyền

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Thanh truyền

		Chiếc

		01

		

		



		

		+ Bu lông thanh truyền

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Bạc lót

		Bộ

		01

		

		



		

		Trục khuỷu

		Bộ

		01

		

		



		

		Xu páp

		Bộ

		01

		

		



		

		Trục cam

		Bộ

		01

		

		



		

		Bơm cao áp

		Bộ

		01

		

		



		

		Vòi phun: Dạng 01 lỗ (hình trụ, hình côn, hình thang); dạng nhiều lỗ

		Bộ

		02

		

		



		2

		Máy tiện

		Chiếc

		03

		Sử dụng để sắp xếp thiết bị trong quá trình thực hành tiện

		Đường kính tiện:


≥ 400 mm



		3

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để sắp xếp thiết bị trong quá trình gia công các chi tiết trong quá trình thực hành

		- Công suất:


(0,5÷1,5) kW


- Khoan lỗ:

 (2,5÷30) mm



		4

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính đá mài:  ≥ 200 mm

- Khoảng cách giữa 2 đá: ≥ 390 mm



		5

		Xe đẩy ngăn kéo

		Chiếc

		01

		Sử dụng để sắp xếp thiết bị trong quá trình thực hành

		- Chiều cao:


≤ 1000mm


- Số khay: ≥ 4



		6



		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết:


 ≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc:


(10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 700 mm



		· 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: (180÷225) mm



		· 

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: (170÷210) mm



		

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở: (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở: (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 ≥ 500 g



		

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 ≥ 300 g



		

		Dũa 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		Độ lớn cưa sắt:


 ≥ 350 mm



		

		Bình bơm dầu bằng tay

		Bình

		01

		

		Thể tích bình bơm dầu: ≥ 200 CC





		7

		Bộ dụng cụ đo lường

		Bộ

		03

		Sử dụng để giới thiệu phương pháp tổ chức, sắp xếp các dụng cụ đo lường trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 300) mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷300) mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm; 


(25÷ 50) mm;


(50÷75) mm; (75÷100) mm;


(100÷125) mm; (125÷150) mm;


(150÷175) mm; (175÷200) mm;


(200÷225) mm; (225÷250) mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm; 


(25÷ 50) mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷180) mm; 


(180 ÷ 350) mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷180) mm; 


(180 ÷ 350) mm



		· 

		Ca líp

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Căn mẫu

		Bộ

		01

		

		



		

		 Căn lá đo khe hở

		Bộ

		01

		

		



		

		Thước phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu phương pháp sắp đặt thiết bị trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: (130÷250) mm



		

		Com pa vạch

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch: (200÷300) mm



		

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch:


 (1÷3) mm



		

		Đột dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước mũi đột: (1÷3) mm



		9

		Bàn ép thủy lực bằng tay

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu phương pháp sắp đặt thiết bị trong quá trình thực hành

		Lực ép: ≥ 5.000 kg



		10

		Vam

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu phương pháp sắp đặt thiết trong quá trình tháo các chi tiết

		Khoảng cách giữ:


≥ 30 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Loại 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 3 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		11

		Khay chứa phụ tùng

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa các chi tiết

		Kích thước:


- Dài: > 600 mm


- Rộng: > 400 mm


- Cao: > 100 mm



		12

		Dao cạo bạc lót

		Bộ

		06

		Dùng để cạo rà bạc lót

		Kích thước lưỡi dao: (6 ÷ 20) mm



		14

		Dao cạo rãnh xéc măng

		Bộ

		06

		Dùng để cạo rãnh xéc măng

		Kích thước lưỡi dao: (4÷10) mm



		15

		Bộ lắp xéc măng

		Bộ

		02

		Dùng để lắp xéc măng

		Khoảng cách mở: 


≤ 200 mm



		16

		Pa lăng

		Bộ

		02

		Sử dụng để nâng, vận chuyển thiết bị và chi tiết

		- Chiều cao nâng:


≥ 3 m


- Trọng tải:


(500÷3000) kg



		17

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		18

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 25: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Môn học: Trang trí hệ động lực tàu thủy

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 31


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Động cơ diesel máy chính

		Chiếc

		02

		Sử dụng để giới thiệu phương pháp  trang trí hệ động lực tàu thủy

		Công suất: 


≤ 2000 kW



		2

		Tổ hợp động cơ diesel - máy phát

		Chiếc

		02

		Sử dụng để giới thiệu phương pháp  trang trí hệ động lực tàu thủy

		- Công suất: 


≤ 150 kVA


- Hệ thống hoạt động được



		3

		Tổ hợp động cơ diesel - máy phát sự cố

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu phương pháp  trang trí hệ động lực tàu thủy

		Công suất: 


≤ 75 kVA



		4

		Hệ trục chân vịt tàu thủy một đường trục

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu phương pháp trang trí hệ động lực tàu thủy

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Trục chân vịt

		Bộ

		01

		

		- Chiều dài hệ trục:


(2500 ÷ 3500) mm


- Đường kính trục: (60 ÷120) mm



		

		Trục lực đẩy

		Bộ

		01

		

		- Chiều dài hệ trục:


(1000÷2500) mm


- Đường kính trục: (60÷120) mm



		

		Trục trung gian

		Bộ

		01

		

		- Chiều dài hệ trục:


(1500÷2500) mm


- Đường kính trục: (60÷120) mm



		

		Bu lông tinh kết nối các mặt bích các đoạn trục 

		Bộ

		01

		

		Thông dụng trên thị trường và theo tiêu chuẩn lắp ráp cơ khí



		

		Gối trục chân vịt

		Chiếc

		01

		

		Thông dụng trên thị trường và theo tiêu chuẩn lắp ráp cơ khí, phù hợp với hệ trục



		

		Bộ làm kín trục chân vịt

		Bộ

		01

		

		



		

		Gối trục trung gian

		Chiếc

		01

		

		



		

		Gối trục lực đẩy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chân vịt có bước cố định

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Gối đỡ

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu phương pháp  trang trí hệ động lực tàu thủy

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Gối đỡ kim loại

		Chiếc

		01

		

		



		

		Gối đỡ phi kim loại

		Chiếc

		01

		

		



		

		Gối đỡ gỗ gai ắc

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Bích nối

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu phương pháp  trang trí hệ động lực tàu thủy

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Loại cố định

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại nối rời

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Ly hợp ma sát

		Bộ

		01

		Sử dụng để vẽ và giải thích sơ đồ hệ thống

		Loại thông dụng trên thị trường 



		8

		Hộp giảm tốc bánh răng

		Bộ

		01

		Sử dụng để vẽ và giải thích sơ đồ hệ thống

		Loại thông dụng trên thị trường



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy.

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 26: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Môn học: Khai thác hệ động lực tàu thủy

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 32


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Động cơ diesel máy chính

		Chiếc

		02

		Sử dụng để hướng dẫn khai thác hệ động lực tàu thủy

		Công suất: 


≤ 2000 kW



		2

		Tổ hợp động cơ diesel - máy phát

		Chiếc

		02

		Sử dụng để hướng dẫn khai thác hệ động lực tổ hợp động cơ và máy phát tàu thủy

		Công suất:

≤ 150 kVA


- Động cơ hoạt động được



		3

		Tổ hợp động cơ diesel - máy phát sự cố

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn khai thác hệ động lực tổ hợp động cơ và máy phát sự cố tàu thủy

		Công suất:


≤ 75 kVA



		4

		Hệ trục chân vịt tàu thủy một đường trục

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành hệ thống trục chân vịt




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Trục chân vịt

		Bộ

		01

		

		- Chiều dài hệ trục:


(2500 ÷ 3500) mm


- Đường kính trục: (60 ÷120) mm



		

		Trục lực đẩy

		Bộ

		01

		

		- Chiều dài hệ trục:


(1000÷2500) mm


- Đường kính trục: (60÷120) mm



		

		Trục trung gian

		Bộ

		01

		

		- Chiều dài hệ trục:


(1500÷2500) mm


- Đường kính trục: (60÷120) mm



		

		Bu lông tinh kết nối các mặt bích các đoạn trục 

		Bộ

		01

		

		Thông dụng trên thị trường và theo tiêu chuẩn lắp ráp cơ khí



		

		Gối trục chân vịt

		Chiếc

		01

		

		Thông dụng trên thị trường và theo tiêu chuẩn lắp ráp cơ khí, phù hợp với hệ trục



		

		Bộ làm kín trục chân vịt

		Bộ

		01

		

		



		

		Gối trục trung gian

		Chiếc

		01

		

		



		

		Gối trục lực đẩy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chân vịt có bước cố định

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Hệ thống nhiên liệu

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành hệ thống nhiên liệu

		Thông số kỹ cơ bản thuật như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Bơm chuyển dầu FO

		Bộ 

		01

		

		Áp suất làm việc: 


≥ 0,3 Mpa



		

		Bơm chuyển dầu DO

		Bộ 

		01

		

		 Áp suất làm việc:


 ≥ 0,3 Mpa



		

		Bầu hâm dầu máy chính

		Bộ 

		01

		

		Loại hâm bằng hơi nước:≥ 2400 lít/h



		6

		Hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành hệ thống bôi trơn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Bơm chuyển dầu LO

		Chiếc

		01

		

		 Áp suất làm việc:


≥ 0,39 Mpa



		

		Sinh hàn dầu nhờn

		Chiếc

		01

		

		Áp suất làm việc:


≥ 0,3 Mpa



		

		Máy lọc dầu nhờn

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Bầu hâm dầu nhờn

		Bộ

		01

		

		- Công suất: 


≥ 1700 lít/h


- Kèm theo các dụng cụ đo áp suất và nhiệt độ



		7

		Hệ thống làm mát

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành hệ thống làm mát

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Bơm nước ngọt

		Bộ

		02

		

		- Lưu lượng: 


≥ 49 m³/h 


- Kèm theo các dụng cụ đo áp suất và nhiệt độ



		

		Bơm nước biển làm mát



		Bộ

		02

		

		- Áp suất làm việc: 


≥ 2 kg/cm2

- Kèm theo các dụng cụ đo áp suất và nhiệt độ



		8

		Hệ thống la canh, ballsat

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành hệ thống

		- Kiểu bơm ly tâm trục đứng


- Lưu lượng nước:


< 190 m3/h


- Áp suất: 


< 2 kg/cm2



		9

		Hệ thống nén khí áp lực cao

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành hệ thống

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Chai gió

		Chai

		02

		

		Dung tích bình chứa: ≥ 300 lít



		

		Máy nén khí 

		Chiếc

		02

		

		Lưu lượng khí: 


(20 ÷ 30) m3/h



		

		Hệ thống đường ống

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với hệ thống máy nén



		

		Van

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với hệ thống máy nén



		10

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết: 

≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:

 ≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:

 ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 

≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:

 ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 

≥ 700 mm



		

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: (180÷225) mm



		

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: (170÷210) mm



		

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở: (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở: (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:

 ≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 

≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:

 ≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:

 ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 

≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:

 ≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 

≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 

(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 

(30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 

≥ 500 g



		

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 

≥ 300 g



		· 

		Dũa 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:

 ≥ 200 mm



		

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		Độ lớn cưa sắt:

 ≥ 350 mm



		

		Bình bơm dầu bằng tay

		Bình

		01

		

		Thể tích bình bơm dầu:


≥ 200 CC



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 27: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Mô đun: Tiếng anh chuyên ngành 2


Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 33


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thiết bị phòng LAB hoàn chỉnh

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghe và đàm thoại ngoại ngữ

		- Đủ 18 ca bin (trong mỗi ca bin có máy vi tính, có tai nghe


- Có hệ thống mạng LAN kết nối 18 máy tính



		2

		Máy tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 28: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Mô đun: Tin học ứng dụng

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy



Mã số mô đun: MĐ 34


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		18

		Sử dụng để khai thác các chương trình ứng dụng, các phần mềm chạy trên máy tính phục vụ cho công việc khai thác máy tàu thủy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được các phần mềm ứng dụng



		2 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 29: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Môn học: Hóa kỹ thuật

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 35


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 30: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Mô đun: Vận hành hệ động lực diesel tàu thủy

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 36


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết:


≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc:


(10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


≥ 700 mm



		

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: (180÷225) mm



		

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: (170÷210) mm



		

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở: (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở: (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


≥ 270 mm



		

		Kìm chết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


≥ 270 mm



		

		Kìm cắt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


≥ 200 mm



		

		Kéo cắt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


≥ 200 mm



		· 

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


(30÷700) mm



		· 

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


≥ 500 g



		· 

		Búa đầu cao su

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


≥ 300 g



		

		Dũa

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


≥ 200 mm



		· 

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		Độ lớn cưa sắt:


≥ 350 mm



		

		Bình bơm dầu bằng tay

		Bình

		01

		

		Thể tích bình bơm dầu:≥ 200 CC



		2

		Động cơ diesel máy chính

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành vận hành hệ động lực chính

		Công suất: 


≤ 2000 kW



		3

		Hệ trục chân vịt tàu thủy một đường trục

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành vận hành hệ thống trục chân vịt

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Trục chân vịt

		Bộ

		01

		

		- Chiều dài hệ trục:


(2500 ÷ 3500) mm


- Đường kính trục: (60 ÷120) mm



		

		Trục lực đẩy

		Bộ

		01

		

		- Chiều dài hệ trục:


(1000÷2500) mm


- Đường kính trục: (60÷120) mm



		

		Trục trung gian

		Bộ

		01

		

		- Chiều dài hệ trục:


(1500÷2500) mm


- Đường kính trục: (60÷120) mm



		

		Bu lông tinh kết nối các mặt bích các đoạn trục 

		Bộ

		01

		

		Thông dụng trên thị trường và theo tiêu chuẩn lắp ráp cơ khí



		

		Gối trục chân vịt

		Chiếc

		01

		

		Thông dụng trên thị trường và theo tiêu chuẩn lắp ráp cơ khí, phù hợp với hệ trục



		

		Bộ làm kín trục chân vịt

		Bộ

		01

		

		



		

		Gối trục trung gian

		Chiếc

		01

		

		



		

		Gối trục lực đẩy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chân vịt có bước cố định

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Bích nối

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành vận hành hệ thống động lực

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Loại cố định

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại nối rời

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Bộ ly hợp đảo chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành vận hành hệ thống động lực

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Máy nén khí áp lực cao

		Bộ

		01

		Sử dụng để cung cấp khí nén cho hệ thống động lực

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Bình khí nén

		Chai

		02

		

		Dung tích bình chứa: ≥ 100 lít



		

		Máy nén khí 

		Chiếc

		02

		

		Lưu lượng khí:


 (20 ÷ 30) m3/h



		

		Hệ thống đường ống

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với hệ thống máy nén



		

		Van các loại

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với hệ thống máy nén



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 31: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Mô đun: Khai thác máy phát điện

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 37


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy phát điện một chiều

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành vận hành và bảo dưỡng máy phát điện

		Công suất: ≥ 5 kW



		2

		Máy phát điện đồng bộ ba pha

		Bộ

		02

		

		Công suất:  ≥ 5 kW



		3

		Đồng hồ mê ga ôm

		Chiếc

		18

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo  

		Phạm vi đo:


 (0÷500) V



		4

		Đồng hồ đo công suất

		Chiếc

		18

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo  

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Đồng hồ vạn năng (VOM)

		Chiếc

		18

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo  

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Ampe kìm

		Chiếc

		18

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo  

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Đồng hồ đo tần số

		Chiếc

		18

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo  

		Phạm vi đo:


 (0÷65) Hz



		8

		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		18

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Tủ điện phân phối

		Bộ

		03

		Dùng để khai thác và bảo hành, sửa chữa tủ điện 

		Thông số kỹ thuật phù hợp với công suất máy phát



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Tủ điện phân phối tải động lực

		Bộ

		01

		

		



		

		Tủ điện phân phối tải sinh hoạt

		Bộ

		01

		

		



		10




		Thiết bị hòa đồng bộ máy phát điện đồng bộ 3 pha 

		Bộ

		01

		Sử dụng để khai thác quá trình hòa đồng bộ giữa máy phát điện với nguồn điện khác

		Thông số kỹ thuật phù hợp với công suất máy phát



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Bộ tự động điều chỉnh điện áp cho máy phát điện đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hệ thống chỉ báo, đo lường, đóng cắt

		Bộ

		01

		

		



		

		Đồng bộ kế 3 pha

		Chiếc

		01

		

		



		· 

		Hệ thống đèn quay

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống đèn tắt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vôn mét

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ampe mét

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đồng hồ đo công suất tác dụng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Áp tô mát 3 pha

		Chiếc

		03

		

		



		

		Đèn báo pha

		Chiếc

		06

		

		



		

		Công tắc chuyển vị trí (3 vị trí)

		Chiếc

		02

		

		



		11

		Mô đun tải (R-L-C)

		Bộ

		18

		Sử dụng để thực hành đấu nối tải

		Thông số phù hợp máy phát



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 32: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Mô đun: Khai thác hệ thống điện

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 38


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Động cơ điện một chiều

		Chiếc

		02

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành hệ thống điện

		Công suất: ≤ 2,5 kW



		2

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		02

		

		Công suất: ≤ 5 kW



		3

		Bảng điện khởi động, đảo chiều quay động cơ điện 1 chiều

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành đấu nối, vận hành động cơ

		Dòng điện tải:


 (5÷20) A



		4

		Bảng điện mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành đấu nối, vận hành động cơ

		Dòng điện tải:


(5÷20) A



		5

		Đồng hồ vạn năng (VOM)

		Chiếc

		18

		Sử dụng để đo, kiểm tra mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Đồng hồ mê ga ôm

		Chiếc

		18

		Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra điện trở cách điện

		Thang đo:


(0÷500)V



		7

		Tủ sấy

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành sấy các thiết bị điện

		Nhiệt độ sấy: 


90 0C ÷ 450 0C



		8

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (10 ÷22) mm



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		9

		Bảng điện hệ thống truyền động điện cho thiết bị làm hàng

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hành vận hành và sửa chữa hệ thống điện

		Tải có công suất:


 (10÷50) kW



		10

		Bảng điện hệ thống truyền điện cho bơm và quạt gió

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hành vận hành và sửa chữa hệ thống điện

		Tải có công suất:


(1 ÷ 15) kW



		11

		Bảng điện hệ thống truyền điện cho máy nén gió

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hành vận hành và sửa chữa hệ thống điện

		Tải có công suất:


(3 ÷ 7) kW






		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 33: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Mô đun: Khai thác hệ thống bơm, quạt gió tàu thủy

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 39


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Quạt gió

		Chiếc

		06

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành và bảo dưỡng quạt

		- Lưu lượng: 


≥ 50 m3/h


- Quạt hướng trục


- Kèm theo nấm thông gió 



		2

		Bơm ly tâm

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành và bảo dưỡng bơm ly tâm

		Lưu lượng:


≥ 20 m3/h



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Dạng kín

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dạng hở

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Bơm piston

		Chiếc

		06

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành và bảo dưỡng bơm piston

		Lưu lượng: ≥ 1 m3/h



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Dạng 01 hiệu lực

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dạng 02 hiệu lực

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Bơm cánh gạt

		Chiếc

		06

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành và bảo dưỡng bơm cánh gạt

		Lưu lượng: ≥ 1 m3/h



		5

		Bơm xoáy

		Chiếc

		06

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành và bảo dưỡng bơm xoáy

		Lưu lượng:


≥ 20 m3/h



		6

		Bơm trục vít

		Chiếc

		06

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành và bảo dưỡng bơm trục vít

		Lưu lượng: ≥ 5 m3/h



		7

		Bơm bánh răng

		Chiếc

		06

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành và bảo dưỡng bơm bánh răng

		Lưu lượng: ≥ 1 m3/h



		8

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết: 


≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc:


(10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 700 mm



		· 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: (180÷225) mm



		

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: (170÷210) mm



		· 

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở: (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở: (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 ≥ 500 g



		

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


≥ 300 g



		

		Dũa 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		Độ lớn cưa sắt:


 ≥ 350 mm



		

		Bình bơm dầu bằng tay

		Bình

		01

		

		Thể tích bình bơm dầu: ≥ 200 CC



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 34: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Mô đun: Khai thác máy nén khí

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 40


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống khí nén – máy nén một cấp

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đường ống

		Mét

		30

		

		Phù hợp với máy nén khí



		

		Các van và van an toàn

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với máy nén khí



		

		Bình chứa khí nén

		Chiếc 

		02

		

		- Dung tích: 

(300 ÷ 1000) lít 


- Áp suất làm việc:

 ≥ 2,5 Mpa



		

		Máy nén khí 1 cấp

		Chiếc

		02

		

		- Lưu lượng:


≥ 7,5 m³/h


- Áp suất làm việc:


≥ 0,5 Mpa



		

		Động cơ điện 3 pha

		Chiếc

		02

		

		Công suất: ≥ 2,5 kw



		· 

		Đồng hồ đo áp suất

		Bộ

		01

		

		Áp suất làm viêc:


(0 ÷ 3,5) Mpa



		

		Nhiệt kế

		Chiếc

		02

		

		Phạm vi đo:


(0 ÷ 100)(C



		

		Rơ le áp lực

		Chiếc

		2

		

		Áp suất làm viêc:


(0 ÷ 3,5) Mpa



		2

		Hệ thống khí nén – máy nén khí hai cấp

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đường ống

		Mét

		30

		

		Phù hợp với máy nén khí



		

		Các van và van an toàn

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với máy nén khí



		

		Bình chứa khí nén

		Chiếc 

		02

		

		- Dung tích: 


(300 ÷ 1000) lít 


- Áp suất làm việc: ≥ 2,5 Mpa



		

		Máy nén khí 2 cấp

		Chiếc

		02

		

		- Lưu lượng: 


≥ 20 m³/h 


- Áp suất làm việc: ≥ 2,5 Mpa



		

		Động cơ điện 3 pha

		Chiếc

		02

		

		Công suất: ≥ 5 kW



		· 

		Đồng hồ đo áp suất

		Bộ

		01

		

		Áp suất làm viêc:


(0 ÷ 3,5) Mpa



		

		Nhiệt kế

		Chiếc

		02

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 100)(C



		

		Rơ le áp lực

		Chiếc

		2

		

		Áp suất làm viêc:


(0 ÷ 3,5) Mpa



		

		Sinh hàn làm mát

		Chiếc

		01

		

		Phù hợp với máy nén



		3

		Bộ dụng cụ đo lường

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình vận hành và bảo dưỡng sửa chữa máy nén khí

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 300) mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷300) mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm; 


(25÷ 50) mm;


(50÷75) mm; (75÷100) mm;


(100÷125) mm; (125÷150) mm;


(150÷175) mm; (175÷200) mm;


(200÷225) mm; (225÷250) mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm; 


(25÷ 50) mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷180) mm; 


(180 ÷ 350) mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷180) mm; 


(180 ÷ 350) mm



		

		Ca líp

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		



		

		Căn mẫu

		Bộ

		01

		

		



		

		 Căn lá đo khe hở

		Bộ

		01

		

		



		

		Thước phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết: 


≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc:


(10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 700 mm



		· 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: (180÷225) mm



		

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: (170÷210) mm



		

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở: (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở: (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


≥ 500 g



		· 

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


≥ 300 g



		

		Dũa 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		Độ lớn cưa sắt:


 ≥ 350 mm



		

		Bình bơm dầu bằng tay

		Bình

		01

		

		Thể tích bình bơm dầu:≥ 200 CC



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 35: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Mô đun: Khai thác máy lạnh và điều hòa không khí

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 41


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình dàn trải hệ thống lạnh

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lạnh

		- Công suất máy nén:  1/6 hp ÷ 1 hp

- Hệ số truyền nhiệt dàn ngưng: 


 3035W/m20k 

÷ 35W/m2 0k


- Hệ số truyền nhiệt dàn bay hơi:


 11,635W/m20k 

 ÷ 17,5W/m2 0k



		2

		Hệ thống điều hòa không khí

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

		Công suất:


 10 Hp ÷ 20 Hp



		3

		Đồng hồ vạn năng (VOM)

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành đo các thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Máy hút chân không

		Bộ

		02

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất: 


≥ 1/4 kW



		5

		Đồng hồ nạp gas

		Bộ

		02

		Sử dụng trong trình bảo dưỡng, sửa chữa

		Áp suất làm việc:


  (-1 ÷ 17,5) bar



		6

		Máy phun rửa cao áp

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong quá trình thực hành




		Áp suất làm việc:


(3 ÷ 5) kG/cm2



		7

		Bộ đèn khò

		Bộ

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		8

		Dụng cụ uốn ống

		Bộ

		06

		

		Kích thước uốn: 


(8 ÷ 24) mm



		9

		Nhiệt kế

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra nhiệt độ

		Phạm vi đo:


(0 ÷ 100)(C



		10

		Bộ thử kín

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành thử kín hệ thống lạnh

		Loại thông dụng trên thị trường



		11

		Bộ đồ nghề điện lạnh 

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp hệ thống lạnh

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Bộ nong loe ống đồng

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Dao cắt ống đồng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bộ uốn ống đồng

		Bộ

		01

		

		



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước thuỷ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bộ lục giác

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa mịn bản dẹp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa cao su

		Chiếc

		01

		

		



		12

		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		13

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		14

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 36: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Mô đun: Bảo dưỡng, sửa chữa diesel tàu thủy

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 42


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị



		1

		Động cơ diesel 4 kỳ

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp và kiểm tra sửa chữa

		- Số xy lanh: ≥ 6


- Công suất máy: 


≥ 120 kW



		2

		Động cơ diesel 2 kỳ

		Chiếc

		02

		

		- Số xy lanh: ≥ 4


- Công suất máy:


 ≥ 120 kW



		3

		Bộ chi tiết chính của động cơ diesel

		Bộ




		03




		Sử dụng để thực hành sửa chữa các chi tiết của động cơ

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Nắp xy lanh 

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Thân xy lanh 

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Sơ my xy lanh

		

		

		

		



		· 

		+ Sơ my xy lanh 2 kỳ

		Chiếc

		01

		

		



		· 

		+ Sơ my xy lanh 4 kỳ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bệ đỡ động cơ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nhóm Piston

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Piston: dạng liền; dạng rời

		Chiếc

		04

		

		



		

		+ Xecmăng

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Chốt piston

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nhóm thanh truyền

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Thanh truyền

		Chiếc

		01

		

		



		

		+ Bu lông thanh truyền

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Bạc lót

		Bộ

		01

		

		



		

		Trục khuỷu

		Bộ

		01

		

		



		

		Xu páp

		Bộ

		01

		

		



		

		Trục cam

		Bộ

		01

		

		



		

		Bơm cao áp

		Bộ

		01

		

		



		

		Vòi phun: Dạng 01 lỗ (hình trụ, hình côn, hình thang); dạng nhiều lỗ

		Bộ

		02

		

		



		4

		Pa lăng

		Bộ

		02

		Dùng để nâng các chi tiết của động cơ trong quá trình thực hành

		- Chiều cao nâng:


 ≥ 3 m


- Trọng tải: 


(500 ÷ 3000) kg



		5

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết:


 ≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc:


(10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 700 mm



		

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: (180÷225) mm



		· 

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: (170÷210) mm



		

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở: (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở: (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


≥ 500 g



		

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 ≥ 300 g



		6

		Bộ dụng cụ đo lường

		Bộ

		03

		Sử dụng đo, kiểm tra trong quá trình học tập và thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 300) mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷300) mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm;


 (25÷ 50) mm;


(50÷75) mm; (75÷100) mm;


(100÷125) mm; (125÷150) mm;


(150÷175) mm; (175÷200) mm;


(200÷225) mm; (225÷250) mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm; 


(25÷ 50) mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷180) mm;


 (180 ÷ 350) mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷180) mm; 


(180 ÷ 350) mm



		

		Ca líp

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Căn mẫu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		 Căn lá đo khe hở

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Thước phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để lấy dấu các chi tiết trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		Kích thước: (130÷250) mm



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch: (200÷300) mm



		

		Com pa vạch

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch:


 (1÷3) mm



		

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước mũi đột: (1÷3) mm



		8

		Bàn ép thủy lực bằng tay

		Chiếc

		02

		Dùng để ép các chi tiết trong quá trình thực hành

		Lực ép: ≥ 5.000 kg



		9

		Vam

		Bộ

		06

		Dùng để tháo các chi tiết trong quá trình thực hành

		Khoảng cách giữ:


≥ 30 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Loại 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 3 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Dao cạo bạc lót

		Bộ

		06

		Dùng để cạo rà bạc lót trong quá trình thực hành

		Kích thước lưỡi dao: (6 ÷ 20) mm



		11

		Máy rửa công nghiệp

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh các chi tiết

		Áp lực: 


≥ 10 kG/cm2



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 37: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Mô đun: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phục vụ diesel

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 43


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị



		1

		Động cơ diesel 4 kỳ

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp và kiểm tra sửa chữa

		- Số xy lanh: ≥ 6


- Công suất máy: 


≥ 120 kW



		2

		Động cơ diesel 2 kỳ

		Chiếc

		02

		

		- Số xy lanh: ≥ 4


- Công suất máy:


 ≥ 120 kW



		3

		Chi tiết của hệ thống bôi trơn

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp và kiểm tra sửa chữa chi tiết bôi trơn

		Các chi tiết rời của hệ thống bôi trơn thông dụng và phù hợp với động cơ diesel tàu thủy



		4

		Chi tiết của hệ thống khởi động bằng khí nén

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp và kiểm tra sửa chữa chi tiết hệ thống khởi động

		Các chi tiết rời của hệ thống khởi động bằng khí nén thông dụng và phù hợp với động cơ diesel tàu thủy



		5



		Chi tiết của hệ thống làm mát

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp và kiểm tra sửa chữa chi tiết hệ thống làm mát

		Các chi tiết rời của hệ thống làm mát thông dụng và phù hợp với động cơ diesel tàu thủy 



		6

		Chi tiết của hệ thống nhiên liệu

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp và kiểm tra sửa chữa chi tiết hệ thống nhiên liệu

		Các chi tiết rời của hệ thống nhiên liệu thông dụng và phù hợp với động cơ diesel tàu thủy



		7

		Chi tiết của hệ thống phân phối khí 

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp và kiểm tra sửa chữa chi tiết hệ thống phân phối khí

		Các chi tiết rời của hệ thống phân phối khí thông dụng và phù hợp với động cơ diesel tàu thủy 



		8

		Pa lăng

		Bộ

		02

		Dùng để nâng các chi tiết trong quá trình thực hành

		- Chiều cao nâng:


≥ 3 m


- Trọng tải:


(500 ÷ 3000) kg



		9

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết:


 ≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc:


(10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 700 mm



		

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: (180÷225) mm



		

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: (170÷210) mm



		

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở: (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở: (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


≥ 500 g



		

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 ≥ 300 g



		10

		Bộ dụng cụ đo lường

		Bộ

		03

		Sử dụng đo, kiểm tra trong quá trình học tập và thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 300) mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0÷300) mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm;


 (25÷ 50) mm;


(50÷75) mm; (75÷100) mm;


(100÷125) mm; (125÷150) mm;


(150÷175) mm; (175÷200) mm;


(200÷225) mm; (225÷250) mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm; 


(25÷ 50) mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷180) mm;


 (180 ÷ 350) mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷180) mm; 


(180 ÷ 350) mm



		· 

		Ca líp

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Căn mẫu

		Bộ

		01

		

		



		

		 Căn lá đo khe hở

		Bộ

		01

		

		



		

		· Thước phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		11

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để lấy dấu các chi tiết trong thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		Kích thước: (130÷250) mm



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch: (200÷300) mm



		

		Com pa vạch

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch:


 (1÷3) mm



		

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước mũi đột:

 (1÷3) mm



		12

		Bàn ép thủy lực bằng tay

		Chiếc

		02

		Dùng để ép các chi tiết trong quá trình thực hành

		Lực ép: ≥ 5.000 kg



		13

		Vam

		Bộ

		06

		Dùng để tháo các chi tiết trong quá trình thực hành

		Khoảng cách giữ:


≥ 30 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Loại 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 3 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		14

		Dao cạo bạc lót

		Bộ

		06

		Dùng để cạo rà bạc lót trong quá trình thực hành

		Kích thước lưỡi dao: (6 ÷ 20) mm



		15

		Máy rửa công nghiệp

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh các chi tiết

		Áp lực: 


≥ 10 kG/cm2



		16

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		17

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 38: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Mô đun: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ trục tàu thủy

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 44


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị



		1

		Hệ trục chân vịt tàu thủy một đường trục

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa hệ trục tàu thủy

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Trục chân vịt

		Bộ

		01

		

		- Chiều dài hệ trục:


(2500 ÷ 3500) mm


- Đường kính trục: (60 ÷120) mm



		

		Trục lực đẩy

		Bộ

		01

		

		- Chiều dài hệ trục:


(1000÷2500) mm


- Đường kính trục: (60÷120) mm



		

		Trục trung gian

		Bộ

		01

		

		- Chiều dài hệ trục:


(1500÷2500) mm


- Đường kính trục: (60÷120) mm



		

		Bu lông tinh kết nối các mặt bích các đoạn trục 

		Bộ

		01

		

		Thông dụng trên thị trường và theo tiêu chuẩn lắp ráp cơ khí



		

		Gối trục chân vịt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bộ làm kín trục chân vịt

		Bộ

		01

		

		



		

		Gối trục trung gian

		Chiếc

		01

		

		



		

		Gối trục lực đẩy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chân vịt có bước cố định

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Thiết bị căng tâm hệ trục chân vịt bằng tia lazer

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng căng tâm hệ trục chân vịt khi sửa chữa

		Loại thông dụng trên thị trường



		3

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh:


 (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe:


 (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng:


 (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết:


 ≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc:


(10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 700 mm



		· 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (180÷225) mm



		

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (170÷210) mm



		· 

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


≥ 500 g



		

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 ≥ 300 g



		

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở:


≥ 20 mm



		4

		Bộ dụng cụ đo lường

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 300) mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0÷300) mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm;


 (25÷ 50) mm;


(50÷75) mm; (75÷100) mm;


(100÷125) mm; (125÷150) mm;


(150÷175) mm; (175÷200) mm;


(200÷225) mm;


 (225÷250) mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm; 


(25÷ 50) mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷180) mm;


 (180 ÷ 350) mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷180) mm; 


(180 ÷ 350) mm



		· 

		Ca líp

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Căn mẫu

		Bộ

		01

		

		



		

		 Căn lá đo khe hở

		Bộ

		01

		

		



		

		· Thước phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để lấy dấu các chi tiết khi thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		Kích thước: (130÷250) mm



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch: (200÷300) mm



		

		Com pa vạch

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch:


 (1÷3) mm



		

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước mũi đột: (1÷3) mm



		6

		Bàn ép thủy lực bằng tay

		Chiếc

		02

		Dùng để ép các chi tiết

		Lực ép: ≥ 5.000 kg



		7

		Vam

		Bộ

		06

		Dùng để tháo các chi tiết

		Khoảng cách giữ:


≥ 30 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Loại 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 3 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Dao cạo bạc lót

		Bộ

		06

		Dùng để cạo rà bạc lót

		Kích thước lưỡi dao: (6 ÷ 20) mm



		9

		Máy rửa chi tiết động cơ

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh các chi tiết

		Áp lực: ≥10 kg/cm2



		10

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 39: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Mô đun: Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị trên boong

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 45


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống đóng mở nắp hầm hàng

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành tháo, lắp và bảo dưỡng

		Hệ thống có thông số kỹ thuật phù hợp và hoạt động được



		2

		Hệ thống tời ngang

		Bộ

		02

		

		



		3

		Hệ thống tời đứng

		Bộ

		02

		

		



		4

		Hệ thống tời cầu thang

		Bộ

		02

		

		



		5

		Hệ thống cần trục

		Bộ

		02

		

		



		6

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết:


 ≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc:


(10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 700 mm



		· 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (180÷225) mm



		

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (170÷210) mm



		· 

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		`Chiều dài: 


≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


≥ 500 g



		

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 ≥ 300 g



		

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở:


≥ 20 mm



		7

		Bộ dụng cụ đo lường

		Bộ

		03

		Sử dụng đo, kiểm tra trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 300) mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0÷300) mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm;


 (25÷ 50) mm;


(50÷75) mm; (75÷100) mm;


(100÷125) mm; (125÷150) mm;


(150÷175) mm; (175÷200) mm;


(200÷225) mm;


 (225÷250) mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm; 


(25÷ 50) mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷180) mm;


 (180 ÷ 350) mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷180) mm; 


(180 ÷ 350) mm



		· 

		Ca líp

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Căn mẫu

		Bộ

		01

		

		



		· 

		 Căn lá đo khe hở

		Bộ

		01

		

		



		

		Thước phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để lấy dấu các chi tiết khi thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		Kích thước:


 (130÷250) mm



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch: 

(200÷300) mm



		

		Com pa vạch

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch:


 (1÷3) mm



		

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước mũi đột: (1÷3) mm



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 40: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Mô đun: Khai thác nồi hơi tàu thủy

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 46


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Nồi hơi ống lửa nằm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa nồi hơi

		- Năng suất sinh hơi: ≥ 100 kg/h


- Áp suất làm việc: ≥ 3 kg/cm2



		2

		Nồi hơi ống nước đứng

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Nồi hơi khí xả

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Nồi hơi liên hợp

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết:


 ≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc:


(10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 700 mm



		· 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (180÷225) mm



		

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (170÷210) mm



		· 

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


≥ 500 g



		

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 ≥ 300 g



		

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở:


≥ 20 mm



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 41: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Mô đun: Khai thác máy lọc dầu

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 47


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị



		1

		Máy lọc dầu ly tâm

		Chiếc

		02

		Sử dụng để vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa

		Công suất: 


≥ 28 lít/ phút



		2

		Máy lọc dầu kiểu phản lực thủy lực

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


≥ 5 lít/ phút



		3

		Dụng cụ kiểm tra máy lọc dầu 

		Bộ

		06

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng kiểm tra dầu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đồng hồ đo áp lực

		Chiếc

		01

		

		Áp suất ≥ 2 Mpa



		

		Đồng hồ đo lưu lượng

		Chiếc

		01

		

		Lưu lượng ≥ 2 m3/h



		4

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết:


 ≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc:


(10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 700 mm



		· 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (180÷225) mm



		

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (170÷210) mm



		· 

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


≥ 500 g



		

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 ≥ 300 g



		

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở:


≥ 20 mm



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 42: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Mô đun: Khai thác máy phân ly dầu nước

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 48


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy phân ly dầu nước

		Chiếc

		01

		Dùng để vận hành, khai thác và sửa chữa máy phân ly dầu nước

		- Công suất: 


≥ 1,0 m3/h


- Áp suất: 


≥ 0,15 Mpa


- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IMO hiện hành



		2

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết:


 ≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 700 mm



		· 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (180÷225) mm



		

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (170÷210) mm



		· 

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


≥ 500 g



		

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 ≥ 300 g



		

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở:


≥ 20 mm



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 43: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Mô đun: Khai thác máy đốt rác tàu biển

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 49


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đốt rác

		Bộ

		01

		Dùng để vận hành, khai thác và sửa chữa máy đốt rác

		Nhiệt tiêu thụ:


 ≥100.000 Kcal/h



		2

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết:


 ≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc:


(10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 700 mm



		· 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (180÷225) mm



		

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (170÷210) mm



		· 

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 

(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


≥ 500 g



		

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 ≥ 300 g



		

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở:

≥ 20 mm



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 44: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Mô đun: Khai thác máy lái tàu biển

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 50


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình trục lái, bánh lái và ổ đỡ trục lái

		Bộ

		02

		Dùng để vận hành và sửa chữa hệ thống lái

		- Mô hình hoạt động được

- Mô men bẻ lái: 


≥ 0,5 T/m



		2

		Mô hình hệ thống lái điện thủy lực với bơm có lưu lượng và chiều cấp thay đổi

		Bộ

		01

		Dùng để vận hành và sửa chữa hệ thống lái

		Mô men bẻ lái: 


≥ 0,5 T/m



		3

		Mô hình hệ thống lái điện thủy lực với bơm có lưu lượng và chiều cấp không đổi

		Bộ

		01

		Dùng để vận hành và sửa chữa hệ thống lái

		Mô men bẻ lái: 


≥ 0,5 T/m



		4

		Mô hình hệ thống lái điện

		Bộ

		01

		Dùng để vận hành và sửa chữa hệ thống lái

		Mô men bẻ lái: 


≥ 0,5 T/m



		5

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết:


 ≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc:


(10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 700 mm



		· 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (180÷225) mm



		

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (170÷210) mm



		· 

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


≥ 500 g



		

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 ≥ 300 g



		

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở:


≥ 20 mm



		6

		Bộ dụng cụ đo lường

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 300) mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0÷300) mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm;


 (25÷ 50) mm;


(50÷75) mm; (75÷100) mm;


(100÷125) mm; (125÷150) mm;


(150÷175) mm; (175÷200) mm;


(200÷225) mm;


 (225÷250) mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm; 


(25÷ 50) mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷180) mm;


 (180 ÷ 350) mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷180) mm; 


(180 ÷ 350) mm



		· 

		Ca líp

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Căn mẫu

		Bộ

		01

		

		



		· 

		 Căn lá đo khe hở

		Bộ

		01

		

		



		

		Thước phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để lấy dấu các chi tiết trong trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		Kích thước:

 (130÷250) mm



		7

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch: 

(200÷300) mm



		

		Com pa vạch

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch:


 (1÷3) mm



		

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước mũi đột: (1÷3) mm



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 45: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Mô đun: Khai thác thiết bị xử lý nước thải

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 51


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị



		1

		Thiết bị xử lý nước thải

		Chiếc

		01

		Dùng để vận hành, khai thác và sửa chữa thiết bị

		Năng suất: ≥ 1 m3/h



		2

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết:


 ≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: ≥ 700 mm



		· 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (180÷225) mm



		

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (170÷210) mm



		· 

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


≥ 500 g



		

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 ≥ 300 g



		

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở:≥ 20mm



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 46: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Mô đun: Xử lý các sự cố diesel tàu thủy

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 52


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị



		1

		Động cơ diesel 2 kỳ

		Chiếc

		02

		Sử dụng để xử lý  các sự cố động cơ

		- Số xy lanh: ≥ 4


- Công suất máy:


 ≥ 120 kW



		2

		Động cơ diesel 4 kỳ

		Chiếc

		02

		Sử dụng để xử lý  các sự cố động cơ

		- Số xy lanh: ≥ 6


- Công suất máy:


 ≥ 120 kW



		3

		Tai nghe tiếng gõ động cơ

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình sửa chữa động cơ

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Máy kiểm tra công suất động cơ

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành đo công suất động cơ

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Máy đo khí thải động cơ diesel tàu thủy

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành đo khí thải động cơ

		Đo được các thông số khí thải của động cơ theo tiêu chuẩn IMO hiện hành



		6

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết:


 ≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc:


(10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 700 mm



		· 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (180÷225) mm



		

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (170÷210) mm



		· 

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


≥ 500 g



		

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 ≥ 300 g



		

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở:


≥ 20 mm



		7

		Thiết bị phòng mô phỏng máy tàu thủy

		Bộ

		01

		Sử dụng để xử lý các tình huống sự cố máy chính

		- Thiết bị hoạt động động được


- Các thiết bị đồng bộ với nhau



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 47: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Mô đun: Nhận nhiên liệu

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 53


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị



		1

		Tàu huấn luyện

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tiếp nhận nhiên liệu

		Công suất:


≥ 2000 kW


Trang thiết bị theo tiêu chuẩn IMO



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 48: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Mô đun: Vận hành, bảo dưỡng các máy sự cố tàu thủy

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 54


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị



		1

		Tàu huấn luyện

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành vận hành, bảo dưỡng các sự cố

		Công suất:

 ≥ 2000 kW



		2

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết:


 ≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc:(10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 700 mm



		· 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (180÷225) mm



		

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (170÷210) mm



		· 

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 

(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


≥ 500 g



		

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 ≥ 300 g



		

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở:

≥ 20 mm



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 49: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Mô đun: Giáo dục thể chất chuyên ngành

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 55


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị



		1

		Bể bơi

		Bộ

		01

		Sử dụng để huấn luyện các thao tác bơi

		- Kích thước:


+ Dài: > 25 m


+ Rộng: > 10 m


- Độ sâu của nước: (1÷1,8) m



		2

		Phao tròn

		Chiếc

		18

		Sử dụng trong quá trình thực hành bơi

		Các chỉ tiêu cơ lý của phao (độ nổi, độ bền…) đạt tiêu chuẩn Việt Nam



		3

		Quần áo bơi giữ nhiệt

		Bộ

		18

		

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		4

		Mắt kính bơi lặn

		Chiếc

		18

		

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam





Bảng 50: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Mô đun: Mô phỏng buồng máy

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 56


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị



		1

		Thiết bị phòng mô phỏng máy tàu thủy

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng mô phỏng 

		- Thiết bị hoạt động được


- Các thiết bị đồng bộ với nhau



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 51: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Mô đun: Thực tập trên tàu

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 57


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị



		1

		Tàu huấn luyện

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất:


≥ 2000 kW

Trang thiết bị theo tiêu chuẩn IMO



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Bảng 52: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ DẠY NGHỀ


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN


Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		DỤNG CỤ AN TOÀN

		

		

		



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		



		

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo tiêu về chuẩn phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bình cứu hỏa (Bình bọt; Bình CO2; Bình halon; Bình bột)

		Bộ

		01

		



		

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		

		Cát phòng chống cháy

		m3

		0,5

		



		

		Xẻng xúc cát

		Chiếc

		01

		



		

		Thang

		Chiếc

		01

		



		3

		Quần áo bơi giữ nhiệt

		Bộ

		18

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		4

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		



		

		Thảm cao su

		Chiếc

		01

		



		

		Ghế cách điện

		Chiếc

		01

		



		

		Sào cách điện

		Chiếc

		01

		



		

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		

		Kính bảo hộ

		Bộ

		01

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		2

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		5

		Tàu huấn luyện

		Chiếc

		01

		Công suất máy chính: ≥ 2000 kW


Trang thiết bị theo tiêu chuẩn IMO



		6

		Thiết bị phòng mô phỏng máy tàu thủy

		Bộ

		01

		- Thiết bị hoạt động được


- Các thiết bị đồng bộ với nhau



		

		Mỗi phòng bao gồm:

		

		

		



		

		Hệ thống tự động điều khiển máy nén gió

		Bộ

		01

		



		

		Hệ thống điều chỉnh tự động nhiệt độ:


+ Nước


+ Nhớt

		Bộ

		01

		



		

		Hệ thống điều chỉnh tự động áp suất:


+Nước


+Nhớt

		Bộ

		01

		



		

		Hệ thống điều chỉnh tự động độ nhớt

		Bộ

		01

		



		

		Hệ thống tự động điều khiển hệ thống la canh, ballast

		Bộ

		01

		



		

		Hệ thống tự động điều chỉnh tốc độ quay của động cơ diesel tàu thuỷ

		Bộ

		01

		



		

		Hệ thống tự động điều khiển từ xa động cơ diesel tàu thuỷ

		Bộ

		01

		



		

		Hệ thống tự động điều khiển từ xa diesel tàu thuỷ lai chân vịt định bước

		Bộ

		01

		



		

		Hệ thống tự động điều khiển từ xa diesel tàu thuỷ lai chân vịt biến bước

		Bộ

		01

		



		

		Hệ thống tự động điều khiển diesel lai máy phát điện

		Bộ

		01

		



		

		Hệ thống tự động điều khiển nồi hơi tàu thuỷ

		Bộ

		01

		



		

		Hệ thống tự động điều khiển máy lọc ly tâm

		Bộ

		01

		



		

		Hệ thống tự động điều khiển máy lạnh

		Bộ

		01

		



		

		Hệ thống tự động khởi động

		Bộ

		01

		



		

		Hệ thống đảo chiều quay động cơ

		Bộ

		01

		



		7

		Mô hình hệ thống lái điện

		Bộ

		01

		Mô men bẻ lái: ≥ 0,5 T/m



		8

		Mô hình tàu thủy

		Bộ

		02

		- Mô hình tĩnh


- Lắp ghép dạng mô đun


- Kích thước:


 + Dài: < 2000 mm


 + Rộng: < 500 mm


 + Cao: < 500 mm



		9

		Mô hình thiết bị chưng cất

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 8 lít/ ngày


- Cắt bổ: 1/2÷1/4



		10

		Mô hình thiết bị ngưng tụ

		Chiếc 

		01

		 Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		11

		Mô hình thiết bị trao đổi nhiệt giữa chất khí với chất khí

		Bộ

		01

		- Mô hình hoạt động được


- Chế tạo từ  vật liệu thông dụng



		12

		Mô hình thiết bị trao đổi nhiệt giữa chất lỏng với chất khí

		Bộ

		01

		- Mô hình hoạt động được


- Chế tạo từ  vật liệu thông dụng



		13

		Mô hình thiết bị trao đổi nhiệt giữa chất lỏng với chất lỏng

		Bộ

		01

		- Mô hình hoạt động được


- Chế tạo từ  vật liệu thông dụng



		14

		Mô hình trục lái, bánh lái và ổ đỡ trục lái

		Bộ

		02

		- Mô hình hoạt động được

- Mô men bẻ lái: ≥ 0,5 T/m



		15

		Bảng điện khởi động, đảo chiều quay động cơ điện 1 chiều

		Chiếc

		06

		Dòng điện tải: (5÷20) A



		16

		Bảng điện hệ thống truyền điện cho bơm và quạt gió

		Bộ

		03

		Tải có công suất: (1 ÷ 15) kW



		17

		Bảng điện hệ thống truyền điện cho máy nén gió

		Bộ 

		03

		Tải có công suất: (3 ÷ 7) kW



		18

		Bảng điện hệ thống truyền động điện cho thiết bị làm hàng

		Bộ

		03

		Tải có công suất: (10÷50) kW



		19

		Bảng điện mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		06

		Dòng điện tải: (5÷20) A



		20

		Mô hình động cơ diesel 2 kỳ

		Chiếc

		01

		- Số xy lanh: ≥ 4


- Công suất máy: ≥ 120 kW


-  Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		21

		Động cơ diesel 2 kỳ

		Chiếc

		02

		- Số xy lanh: ≥ 4


- Công suất máy: ≥ 120 kW



		22

		Động cơ diesel 2 kỳ quét thẳng

		Chiếc

		01

		- Số xy lanh: ≥ 4


- Công suất máy: ≥ 120 kW



		23

		Động cơ diesel 2 kỳ quét vòng

		Chiếc

		01

		- Số xy lanh: ≥ 4


- Công suất máy: ≥ 120 kW



		24

		Mô hình động cơ diesel 4 kỳ

		Chiếc

		01

		- Số xy lanh: ≥ 6


- Công suất máy: ≥ 120 kW


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		25

		Động cơ diesel 4 kỳ

		Chiếc

		02

		- Số xy lanh: ≥ 6


- Công suất máy: ≥ 120 kW



		26

		Động cơ diesel máy chính

		Chiếc

		02

		Công suất: ≤ 2000 kW



		27

		Tổ hợp động cơ diesel - máy phát

		Chiếc

		02

		- Công suất: ≤ 150 kVA


- Hệ thống hoạt động được



		28

		Tổ hợp động cơ diesel - máy phát sự cố

		Bộ

		01

		Công suất: ≤ 75 kVA



		29

		Bơm bánh răng

		Chiếc

		06

		Lưu lượng: ≥ 1 m3/h 



		30

		Quạt gió

		Chiếc

		06

		- Lưu lượng: ≥ 50 m3/h


- Quạt hướng trục


- Kèm theo nấm thông gió 



		31

		Bơm cánh gạt

		Chiếc

		06

		Lưu lượng: ≥ 1 m3/h



		32

		Bơm ly tâm

		Bộ

		03

		Lưu lượng: ≥ 20 m3/h



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Dạng kín

		Chiếc

		01

		



		

		Dạng hở

		Chiếc

		01

		



		33

		Bơm piston

		Chiếc

		06

		Lưu lượng: ≥ 1 m3/h 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Dạng 01 hiệu lực

		Chiếc

		01

		



		

		Dạng 02 hiệu lực

		Chiếc

		01

		



		34

		Mô hình bơm piston tác dụng đơn

		Bộ

		01

		- Công suất: ≥ 2 kW


- Cắt bổ: 1/4÷1/2



		35

		Mô hình bơm piston tác dụng kép

		Bộ

		01

		- Công suất: ≥ 2 kW


- Cắt bổ: 1/4÷1/2



		36

		Mô hình bơm bánh răng ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		- Công suất: ≥ 2 kW


- Cắt bổ: 1/4÷1/2



		37

		Mô hình bơm bánh răng ăn khớp trong

		Bộ

		01

		- Công suất: ≥ 2 kW


- Cắt bổ: 1/4÷1/2



		38

		Mô hình bơm cánh dẫn

		Bộ

		01

		- Công suất: ≥ 2 kW


- Cắt bổ: 1/4÷1/2



		39

		Mô hình bơm piston rô to hướng kính

		Bộ

		01

		- Công suất: ≥ 2 kW


- Cắt bổ: 1/4÷1/2



		40

		Mô hình bơm piston rô to hướng trục

		Bộ

		01

		- Công suất: ≥ 2 kW


- Cắt bổ: 1/4÷1/2



		41

		Bơm trục vít

		Chiếc

		06

		Lưu lượng: ≥ 5 m3/h 



		42

		Bơm xoáy

		Chiếc

		06

		Lưu lượng: ≥ 20 m3/h



		43

		Chi tiết của hệ thống bôi trơn

		Bộ

		02

		Các chi tiết rời của hệ thống bôi trơn thông dụng và phù hợp với động cơ diesel tàu thủy



		44

		Chi tiết của hệ thống khởi động bằng khí nén

		Bộ

		02

		Các chi tiết rời của hệ thống khởi động bằng khí nén thông dụng và phù hợp với động cơ diesel tàu thủy



		45

		Chi tiết của hệ thống làm mát

		Bộ

		02

		Các chi tiết rời của hệ thống làm mát thông dụng và phù hợp với động cơ diesel tàu thủy 



		46

		Chi tiết của hệ thống nhiên liệu

		Bộ

		02

		Các chi tiết rời của hệ thống nhiên liệu thông dụng và phù hợp với động cơ diesel tàu thủy



		47

		Chi tiết của hệ thống phân phối khí 

		Bộ

		06

		Các chi tiết rời của hệ thống phân phối khí thông dụng và phù hợp với động cơ diesel tàu thủy 



		48

		Hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bơm chuyển dầu LO

		Chiếc

		01

		 Áp suất làm việc:≥ 0,39 Mpa



		

		Sinh hàn dầu nhờn

		Chiếc

		01

		Áp suất làm việc: ≥ 0,3Mpa



		

		Máy lọc dầu nhờn

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Bầu hâm dầu nhờn

		Bộ

		01

		- Công suất: ≥ 1700 lít/h


- Kèm theo các dụng cụ đo áp suất và nhiệt độ



		49

		Hệ thống cần trục

		Bộ

		02

		Hệ thống có thông số kỹ thuật phù hợp và hoạt động được



		50

		Hệ thống điều hòa không khí

		Bộ 

		02

		Công suất:  10 Hp ÷ 20 Hp



		51

		Hệ thống đóng mở nắp hầm hàng

		Bộ

		02

		Hệ thống có thông số kỹ thuật phù hợp và hoạt động được



		52

		Hệ thống hút khói

		Bộ

		01

		Lưu lượng khí hút phù hợp với máy hàn



		53

		Hệ thống khí nén – máy nén một cấp

		Bộ

		02

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đường ống

		Mét

		30

		Phù hợp với máy nén khí



		

		Các van và van an toàn

		Bộ

		01

		Phù hợp với máy nén khí



		

		Bình chứa khí nén

		Chiếc 

		02

		- Dung tích: (300 ÷ 1000) lít 


- Áp suất làm việc: ≥ 2,5 Mpa



		

		Máy nén khí 1 cấp

		Chiếc

		02

		- Lưu lượng:≥ 7,5 m³/h


- Áp suất làm việc: ≥ 0,5 Mpa



		

		Động cơ điện 3 pha

		Chiếc

		02

		Công suất: ≥ 2,5 kw



		

		Đồng hồ đo áp suất

		Bộ

		01

		Áp suất làm viêc: (0 ÷ 3,5) Mpa



		

		Nhiệt kế

		Chiếc

		02

		Phạm vi đo:(0 ÷ 100)(C



		

		Rơ le áp lực

		Chiếc

		2

		Áp suất làm viêc:(0 ÷ 3,5) Mpa



		54

		Hệ thống khí nén – máy nén khí hai cấp

		Bộ

		02

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:


Hệ thống hoạt động được



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đường ống

		Mét

		30

		Phù hợp với máy nén khí



		

		Các van và van an toàn

		Bộ

		01

		Phù hợp với máy nén khí



		

		Bình chứa khí nén

		Chiếc 

		02

		- Dung tích: (300 ÷ 1000) lít 


- Áp suất làm việc: ≥ 2,5 Mpa



		

		Máy nén khí 2 cấp

		Chiếc

		02

		- Lưu lượng: ≥ 20 m³/h 


- Áp suất làm việc: ≥ 2,5 Mpa



		

		Động cơ điện 3 pha

		Chiếc

		02

		Công suất: ≥ 5 kW



		

		Đồng hồ đo áp suất

		Bộ

		01

		Áp suất làm viêc:


(0 ÷ 3,5) Mpa



		

		Nhiệt kế

		Chiếc

		02

		Phạm vi đo: (0 ÷ 100)(C



		

		Rơ le áp lực

		Chiếc

		2

		Áp suất làm viêc:


(0 ÷ 3,5) Mpa



		

		Sinh hàn làm mát

		Chiếc

		01

		Phù hợp với máy nén



		55

		Hệ thống la canh, ballsat

		Bộ

		01

		- Kiểu bơm ly tâm trục đứng


- Lưu lượng nước:< 190 m3/h


- Áp suất: < 2 kg/cm2



		56

		Hệ thống làm mát

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bơm nước ngọt

		Bộ

		02

		- Lưu lượng: ≥ 49 m³/h 


- Kèm theo các dụng cụ đo áp suất và nhiệt độ



		

		Bơm nước biển làm mát



		Bộ

		02

		- Áp suất làm việc: ≥ 2 kg/cm2

- Kèm theo các dụng cụ đo áp suất và nhiệt độ



		57

		Mô hình dàn trải hệ thống lạnh

		Bộ

		02

		- Công suất máy nén: 

 1/6hp ÷ 1hp


- Hệ số truyền nhiệt dàn ngưng: 


 3035W/m2 0k  ÷ 35W/m2 0k


- Hệ số truyền nhiệt dàn bay hơi:


 11,635W/m2 0k  ÷ 17,5W/m2 0k



		58

		Hệ thống nén khí áp lực cao

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Chai gió

		Chai

		02

		Dung tích bình chứa: ≥ 300 lít



		

		Máy nén khí 

		Chiếc

		02

		Lưu lượng khí: (20 ÷ 30) m3/h



		

		Hệ thống đường ống

		Bộ

		01

		Phù hợp với hệ thống máy nén



		

		Van

		Bộ

		01

		Phù hợp với hệ thống máy nén



		59

		Hệ thống nhiên liệu

		Bộ

		01

		Thông số kỹ cơ bản thuật như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bơm chuyển dầu FO

		Bộ 

		01

		Áp suất làm việc: ≥ 0,3 Mpa



		

		Bơm chuyển dầu DO

		Bộ 

		01

		 Áp suất làm việc: ≥ 0,3 Mpa



		

		Bầu hâm dầu máy chính

		Bộ 

		01

		Loại hâm bằng hơi nước: 


≥ 2400 lít/h



		60

		Hệ thống tời cầu thang

		Bộ

		02

		Hệ thống có thông số kỹ thuật phù hợp và hoạt động được



		61

		Hệ thống tời đứng

		Bộ

		02

		Hệ thống có thông số kỹ thuật phù hợp và hoạt động được



		62

		Hệ thống tời ngang

		Bộ

		02

		Hệ thống có thông số kỹ thuật phù hợp và hoạt động được



		63

		Máy phân ly dầu nước

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 1,0 m3/h


- Áp suất: ≥ 0,15 Mpa


- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IMO hiện hành



		64

		Nồi hơi khí xả 

		Chiếc

		01

		- Năng suất sinh hơi: ≥100 kg/h


- Áp suất làm việc: ≥ 3 kg/cm2



		65

		Nồi hơi liên hợp

		Chiếc

		01

		- Năng suất sinh hơi: ≥100 kg/h


- Áp suất làm việc: ≥ 3kg/cm2



		66

		Nồi hơi ống lửa nằm

		Chiếc

		01

		- Năng suất sinh hơi: ≥100 kg/h


- Áp suất làm việc: ≥ 3 kg/cm2



		67

		Nồi hơi ống nước đứng

		Chiếc

		01

		- Năng suất sinh hơi: ≥100 kg/h


- Áp suất làm việc: ≥ 3 kg/cm2



		68

		Máy phát điện 01 chiều

		Bộ

		02

		Công suất: ≥ 5 kW



		69

		Máy phát điện đồng bộ ba pha

		Bộ

		02

		Công suất:  ≥ 5 kW



		70

		Máy phun rửa cao áp

		Chiếc

		02

		Áp suất làm việc:


(3 ÷ 5) kG/cm2



		71

		Máy rửa công nghiệp

		Bộ

		01

		Áp lực: ≥ 10 kG/cm2



		72

		Máy siêu âm mối hàn

		Chiếc

		01

		Độ dày đo được: ≥ 15 mm



		73

		Máy tiện

		Chiếc

		06

		Đường kính tiện: < 400 mm



		74

		Mô hình bầu hâm

		Chiếc

		01

		Cắt bổ : 1/2 ÷ 1/4



		75

		Mô hình bầu sinh hàn

		Bộ

		01

		Cắt bổ : 1/2 ÷ 1/4



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Dạng ống

		Bộ

		01

		



		

		Dạng tấm

		Bộ

		01

		



		76

		Mô hình dàn trải máy phát điện 1 chiều 

		Bộ

		03

		Công suất: ≥ 1 kW



		77

		Mô hình dàn trải máy phát điện xoay chiều 3 pha

		Bộ

		03

		Công suất: ≥ 1 kW



		78

		Mô hình dàn trải máy phát điện xoay chiều 1 pha

		Bộ

		03

		Công suất: ≥ 1 kW 



		79

		Mô hình động cơ điện một chiều

		Bộ

		03

		- Công suất:  ≥ 0,5 kW 


- Cắt bổ: 1/2÷1/4



		80

		Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc

		Bộ

		03

		- Công suất: ≥ 1 kW


- Cắt bổ: 1/2÷1/4



		81

		Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha rô to lồng sóc

		Bộ

		03

		- Công suất: ≥ 0,5 kW 


- Cắt bổ: 1/2÷1/4



		82

		Mô hình động cơ điện xoay chiều 1 pha rô to dây quấn

		Bộ

		03

		- Công suất: ≥ 0,5 kW 


- Cắt bổ: 1/2÷1/4



		83

		Mô hình hệ thống lái điện thủy lực với bơm có lưu lượng và chiều cấp thay đổi

		Bộ

		01

		Mô men bẻ lái: ≥ 0,5 T/m



		84

		Mô hình hệ thống lái điện thủy lực với bơm có lưu lượng và chiều cấp không đổi

		Bộ

		01

		Mô men bẻ lái: ≥ 0,5 T/m



		85

		Thiết bị hòa đồng bộ máy phát điện đồng bộ 3 pha 

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật phù hợp với công suất máy phát



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bộ tự động điều chỉnh điện áp cho máy phát điện đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		01

		



		

		Hệ thống chỉ báo, đo lường, đóng cắt

		Bộ

		01

		



		

		Đồng bộ kế 3 pha

		Chiếc

		01

		



		

		Hệ thống đèn quay

		Bộ

		01

		



		

		Hệ thống đèn tắt

		Chiếc

		01

		



		

		Vôn mét

		Chiếc

		01

		



		

		Ampe mét

		Chiếc

		01

		



		

		Đồng hồ đo công suất tác dụng

		Chiếc

		01

		



		

		Áp tô mát 3 pha

		Chiếc

		03

		



		

		Đèn báo pha

		Chiếc

		06

		



		

		Công tắc chuyển vị trí (3 vị trí)

		Chiếc

		02

		



		86

		Thiết bị căng tâm hệ trục chân vịt bằng tia lazer

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		87

		Hệ trục chân vịt tàu thủy một đường trục

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Trục chân vịt

		Bộ

		01

		- Chiều dài hệ trục:


(2500 ÷ 3500) mm


- Đường kính trục: (60 ÷120) mm



		

		Trục lực đẩy

		Bộ

		01

		- Chiều dài hệ trục:


(1000÷2500) mm


- Đường kính trục: (60÷120) mm



		

		Trục trung gian

		Bộ

		01

		- Chiều dài hệ trục:


(1500÷2500) mm


- Đường kính trục: (60÷120) mm



		

		Bu lông tinh kết nối các mặt bích các đoạn trục 

		Bộ

		01

		Thông dụng trên thị trường và theo tiêu chuẩn lắp ráp cơ khí



		

		Gối trục chân vịt

		Chiếc

		01

		Thông dụng trên thị trường và theo tiêu chuẩn lắp ráp cơ khí, phù hợp với hệ trục



		

		Bộ làm kín trục chân vịt

		Bộ

		01

		



		

		Gối trục trung gian

		Chiếc

		01

		



		

		Gối trục lực đẩy

		Chiếc

		01

		



		

		Chân vịt có bước cố định

		Chiếc

		01

		



		88

		Bích nối

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Loại cố định

		Chiếc

		01

		



		

		Loại nối rời

		Chiếc

		01

		



		89

		Bộ chi tiết chính của động cơ diesel

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Nắp xy lanh 

		Bộ

		01

		



		

		Thân xy lanh 

		Bộ

		01

		



		

		Sơ my xy lanh

		

		

		



		

		+ Sơ my xy lanh 2 kỳ

		Chiếc

		01

		



		

		+ Sơ my xy lanh 4 kỳ

		Chiếc

		01

		



		

		Bệ đỡ động cơ

		Chiếc

		01

		



		

		Nhóm Piston

		Bộ

		01

		



		

		+ Piston: dạng liền; dạng rời

		Chiếc

		04

		



		

		+ Xecmăng

		Bộ

		01

		



		

		+ Chốt piston

		Chiếc

		01

		



		

		Nhóm thanh truyền

		Bộ

		01

		



		

		+ Thanh truyền

		Chiếc

		01

		



		

		+ Bu lông thanh truyền

		Bộ

		01

		



		

		+ Bạc lót

		Bộ

		01

		



		

		Trục khuỷu

		Bộ

		01

		



		

		Xu páp

		Bộ

		01

		



		

		Trục cam

		Bộ

		01

		



		

		Bơm cao áp

		Bộ

		01

		



		

		Vòi phun: Dạng 01 lỗ (hình trụ, hình côn, hình thang); dạng nhiều lỗ

		Bộ

		02

		



		90

		Bộ mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Linh kiện điện tử  thụ động

		Bộ

		01

		



		

		Linh kiện điện tử tích cực

		Bộ

		01

		



		91

		Bộ mẫu vật liệu

		Bộ

		01

		Các mẫu vật liệu thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Vật liệu phi kim loại

		Bộ

		01

		



		

		Vật liệu kim loại

		Bộ

		01

		



		

		Vật liệu khác

		Bộ

		01

		



		92

		Mô đun tải (R-L-C)

		Bộ

		18

		Thông số phù hợp máy phát



		93

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		01

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


- Dài: ≥ 700 mm


- Rộng: ≥ 500 mm


- Cao: ≥: 200 mm



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		01

		- Uvào: 220/380 VAC


- Iđm: (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được: 


(90 ÷ 400) VAC



		

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		01

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Đồng hồ tần số

		Chiếc

		01

		 Cấp chính xác:≤ 2,5 



		

		Ampe mét AC

		Chiếc

		01

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét AC

		Chiếc

		01

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)

		Bộ

		01

		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		02

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		94

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		06

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		01

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


- Cao: ≥ 700 mm


- Dài: ≥ 500 mm


- Rộng: ≥ 200 mm



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		02

		- Uvào = 220 VAC


- Iđm: (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được:


  (6 ÷ 24) VDC



		

		Ôm mét 

		Chiếc

		02

		Khoảng đo: ≤ 5000 (



		

		Ampe mét DC 

		Chiếc

		02

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét DC 

		Chiếc

		02

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải thuần trở

		Bộ

		02

		 Công suất: ≤ 100 W



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		02

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		95

		Bộ thử kín

		Bộ

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		96

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		02

		Công suất: ≤ 5 kW



		97

		Động cơ điện một chiều

		Chiếc

		02

		Công suất: ≤ 2,5 kW



		98

		Động cơ thủy lực

		Bộ

		01

		Công suất: ≤ 4 kW



		99

		Bộ thực hành điện tử cơ bản

		Bộ

		06

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Khối chỉnh lưu

		Bộ

		01

		- Điện áp vào: ≥ 220 VAC


- Nhiều mức điện áp ra một chiều 



		

		Khối ổn áp

		Bộ

		01

		Điện áp: (±3 ÷ ±30) VDC



		

		Khối dao động cơ bản

		Bộ

		01

		Tần số: (16 ÷ 30) Mhz



		

		Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor

		Bộ

		01

		Hệ số khuếch đại:  < 100 



		

		Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET

		Bộ

		01

		Hệ số khuếch đại: < 100



		100

		Máy hàn điện hồ quang

		Chiếc

		09

		Dòng điện hàn: ≤ 300 A



		101

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		09

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		102

		Ca bin hàn

		Chiếc

		09

		Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		103

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Lưu lượng khí hút phù hợp với máy hàn



		104

		Bộ khí cụ điện

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Nút nhấn 

		Chiếc

		01

		 Dòng điện: ≥ 10 A



		

		Rơ le điện áp 

		Chiếc

		01

		 Điện: ≥ 240 VAC/24VDC



		

		Rơ le dòng điện

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 10 A



		

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		Thời gian đóng mở: ≥ 3 giây



		

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 10 A



		

		Cầu dao

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤ 40 A



		

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		Dòng điện: (12 ÷ 50) A


Hiệu chỉnh được dòng cắt



		105

		Bộ lắp xéc măng

		Bộ

		02

		Khoảng cách mở: ≤ 200 mm



		106

		Bộ ly hợp đảo chiều

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		107

		Dao cạo bạc lót

		Bộ

		06

		Kích thước lưỡi dao: (6 ÷ 20) mm



		108

		Dao cạo rãnh xéc măng

		Bộ

		06

		Kích thước lưỡi dao: (4÷10) mm



		109

		Đe

		Chiếc

		01

		Trọng lượng: ≥ 40 kg



		110

		Đồ gá

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Khối D

		Chiếc

		01

		



		

		Khối V

		Chiếc

		01

		



		111

		Đồng hồ vạn năng (VOM)

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		112

		Đồng hồ mê ga ôm

		Chiếc

		18

		Phạm vi đo: (0÷500) V



		113

		Đồng hồ đo công suất

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		114

		Ampe kìm

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		115

		Đồng hồ đo tần số

		Chiếc

		18

		Phạm vi đo: (0÷65) Hz



		116

		Bộ dụng cụ đo lường

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0÷300) mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm; (25÷ 50) mm;


(50÷75) mm; (75÷100) mm;


(100÷125) mm; (125÷150) mm;


(150÷175) mm; (175÷200) mm;


(200÷225) mm; (225÷250) mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm; (25÷ 50) mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		01

		Phạm vi đo:


(0÷180) mm; (180 ÷ 350) mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Bộ

		01

		Phạm vi đo: 


(0 ÷180) mm; (180 ÷ 350) mm



		

		Ca líp

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		



		

		Căn mẫu

		Bộ

		01

		



		

		Căn lá đo khe hở

		Bộ

		01

		



		

		Thước phẳng

		Chiếc

		01

		



		117

		Bàn ép thủy lực bằng tay

		Chiếc

		02

		Lực ép: ≥ 5000 kg



		118

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Kích thước: 


- Dài: > 200 mm


- Rộng: > 200 mm



		119

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Số vị trí làm việc: ≥ 18



		120

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Trọng lượng: (0,5÷3) kg



		121

		Bàn vạch dấu

		Chiếc

		03

		Kích thước:


- Dài: > 200 mm


- Rộng: > 200 mm



		122

		Bể bơi 

		Bộ

		01

		- Kích thước:


+ Dài: > 25 m


+ Rộng: > 10 m


- Độ sâu của nước: (1÷1,8) m



		123

		Ê tô

		Chiếc

		18

		Độ mở: < 200 mm



		124

		Gối đỡ

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Gối đỡ kim loại

		Chiếc

		01

		



		

		Gối đỡ phi kim loại

		Chiếc

		01

		



		

		Gối đỡ gỗ gai ắc

		Chiếc

		01

		



		125

		Hộp giảm tốc bánh răng 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường 



		126

		Khay chứa phụ tùng

		Chiếc

		06

		Kích thước:


- Dài: > 600 mm


- Rộng: > 400 mm


- Cao: > 100 mm



		127

		 Ly hợp ma sát

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường 



		128

		Mắt kính bơi lặn

		Chiếc

		18

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		129

		Máy biến áp

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 500 VA



		

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 500 VA



		130

		Máy cắt đĩa

		Chiếc

		03

		Công suất: (1÷1,5) kW



		131

		Máy đo hiện sóng (Oscilloscope)

		Chiếc

		03

		- Dải tần: ≤ 40 MHz


- Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUAL



		132

		Máy đo khí thải động cơ diesel tàu thủy

		Bộ

		02

		Đo được các thông số khí thải của động cơ theo tiêu chuẩn IMO hiện hành



		133

		Máy đốt rác 

		Bộ

		01

		 Lượng nhiệt tiêu thụ: 


≥ 100.000 kcal/h



		134

		Máy hút chân không

		Bộ 

		02

		Công suất: ≥ 1/4 kW



		135

		Máy kéo, nén

		Chiếc

		01

		 Lực kéo, nén: ≥ 600 kN



		136

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		03

		- Công suất: (0,5 ÷1,5) kW


- Đường kính khoan: 


(2,5÷30) mm



		137

		Máy kiểm tra công suất động cơ

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường 



		138

		Máy lọc dầu kiểu phản lực thủy lực

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 5 lít/ phút



		139

		Máy lọc dầu ly tâm

		Chiếc

		02

		Công suất: ≥ 28 lít/ phút 



		140

		Máy mài điện cầm tay

		Chiếc

		03

		Công suất: (0,5÷1) kW



		141

		Máy mài gắn trên bàn thợ

		Chiếc

		02

		Công suất: (1÷1,5) kW



		142

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		03

		- Đường kính đá mài:  ≥ 200 mm


- Khoảng cách giữa 2 đá:


≥ 390 mm



		143

		Máy nén khí áp lực cao

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bình khí nén

		Chai

		02

		Dung tích bình chứa: 


≥ 100 lít



		

		Máy nén khí 

		Chiếc

		02

		Lưu lượng khí:


 (20 ÷ 30) m3/h



		

		Hệ thống đường ống

		Bộ

		01

		Phù hợp với hệ thống máy nén



		

		Van các loại

		Bộ

		01

		Phù hợp với hệ thống máy nén



		144

		Mô hình các mối ghép

		Bộ

		03

		Các chi tiết ghép đơn giản, thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Ghép chặt

		Bộ

		01

		



		

		Ghép lỏng

		Bộ

		01

		



		

		Ghép trung gian

		Bộ

		01

		



		145

		Mô hình cơ cấu truyền động thông dụng

		Bộ

		03

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		



		

		Truyền động đai

		Bộ

		01

		



		

		Truyền động bánh vít-trục vít

		Bộ

		01

		



		146



		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với giảng dạy






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Ghép ren

		Bộ

		01

		



		

		Ghép then

		Bộ

		01

		



		

		Ghép then hoa

		Bộ

		01

		



		

		Chốt

		Bộ

		01

		



		

		Đinh tán

		Bộ

		01

		



		147

		Một số chi tiết cơ khí

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Khối hình trụ

		Bộ

		01

		



		

		Trụ bậc

		Bộ

		01

		



		148

		 Pa lăng

		Bộ

		02

		- Chiều cao nâng: ≥ 3 m


- Trọng tải: (500 ÷ 3000) kg



		149

		Panel cắm đa năng

		Chiếc

		18

		 Số lượng lỗ cắm: ≥ 300 



		150

		Phao tròn

		Chiếc

		18

		Các chỉ tiêu cơ lý của phao (độ nổi, độ bền…) đạt tiêu chuẩn Việt Nam



		151

		Máy rửa chi tiết động cơ

		Bộ

		01

		Áp lực: ≥10 kg/cm2



		152

		Tai nghe tiếng gõ động cơ

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường 



		153

		Thiết bị cầm tay

		Bộ

		06

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Công suất: (700÷1500) W



		

		Máy dũa cầm tay

		Chiếc

		01

		Công suất: (700 ÷1500) W



		

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		 Công suất: ≥ 750 W



		

		Máy cắt cầm tay

		Chiếc

		01

		Đường kính đĩa: ≥ 100 mm 



		154

		Dụng cụ kiểm tra máy lọc dầu 

		Bộ

		06

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đồng hồ đo áp lực

		Chiếc

		01

		Áp suất: ≥ 2 Mpa



		

		Đồng hồ đo lưu lượng

		Chiếc

		01

		Lưu lượng: ≥ 2 m3/h



		155

		Thiết bị xử lý nước thải

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≥ 1 m3/h



		156

		Tủ điện phân phối

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật phù hợp với công suất máy phát



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Tủ điện phân phối tải động lực

		Bộ

		01

		



		

		Tủ điện phân phối tải sinh hoạt

		Bộ

		01

		



		157

		Tủ sấy

		Chiếc

		03

		Nhiệt độ sấy: 90 0C ÷ 450 0C



		158

		Vam

		Bộ

		06

		Khoảng cách giữ: ≥ 30 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Loại 2 chấu

		Chiếc

		01

		



		

		Loại 3 chấu

		Chiếc

		01

		



		159

		Xe đẩy ngăn kéo

		Chiếc

		01

		- Chiều cao: ≤ 1000 mm


- Số khay: ≥ 4



		160

		Dụng cụ bảo hộ nghề hàn

		Bộ

		09

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Găng tay da

		Bộ

		01

		



		

		Giầy da

		Bộ

		01

		



		

		Kính hàn

		Chiếc

		01

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		



		

		Yếm hàn

		Chiếc

		01

		



		161

		Bộ đèn khò

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		162

		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		



		

		Tuốc nơ vít 2  cạnh

		Chiếc

		01

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		



		163

		Bộ đồ nghề điện lạnh 

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bộ nong loe ống đồng

		Bộ

		01

		



		

		Dao cắt ống đồng

		Chiếc

		01

		



		

		Bộ uốn ống đồng

		Bộ

		01

		



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		



		

		Thước thuỷ

		Chiếc

		01

		



		

		Bộ lục giác

		Bộ

		01

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		



		

		Dũa mịn bản dẹp

		Chiếc

		01

		



		

		Búa cao su

		Chiếc

		01

		



		164

		Đồng hồ nạp gas

		Bộ

		02

		Áp suất làm việc:  (-1 ÷ 17,5) bar



		165

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		18

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: 


(6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: 


(2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		Chiều dài mỏ lết: ≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		Phạm vi mở và xiết đai ốc:


(10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		Chiều dài cần nối: ≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		Chiều dài cần nối: ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		Chiều dài cần nối: ≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		Chiều dài cần nối: ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		Chiều dài: ≥ 700 mm



		

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		Chiều dài: (180÷225) mm



		

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		Chiều dài: (170÷210) mm



		

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		Phạm vi mở: (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		Phạm vi mở: (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		Chiều dài: (30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		Chiều dài: (30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		Trọng lượng: ≥ 500 g



		

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		Trọng lượng: ≥ 300 g



		

		Dũa 

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		Độ lớn cưa sắt: ≥ 350 mm



		

		Bình bơm dầu bằng tay

		Bình

		01

		Thể tích bình bơm dầu:≥ 200 CC



		

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		Phạm vi mở:≥ 20 mm



		166

		Bộ hàn khí

		Bộ

		06

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về hàn khí



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bình chứa khí hàn

		Bộ

		01

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		



		

		Dây hàn

		Chiếc

		01

		



		

		Bàn chải, búa

		Bộ

		01

		



		167



		Dụng cụ cầm tay

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		01

		



		

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		



		

		Khung cưa và lưỡi cưa tay

		Chiếc

		01

		



		

		Dụng cụ cạo

		Chiếc

		01

		



		168

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		Kích thước: (130÷250) mm



		

		Com pa vạch

		Chiếc

		01

		Phạm vi vạch: (200÷300) mm



		

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		Phạm vi vạch: (1÷3) mm



		

		Đột dấu

		Chiếc

		01

		Kích thước mũi đột: (1÷3) mm



		169

		Dụng cụ uốn ống

		Bộ

		06

		Kích thước uốn: (8 ÷ 24) mm



		

		THIẾT BỊ DÙNG CHUNG



		170

		Máy vi tính

		Bộ

		18

		- Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt các phần mềm ứng dụng



		171

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		172

		Máy chiếu vật thể

		Bộ

		01

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens

Tín hiệu ra S-Video, Video, Audio



		173

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Kích thước mặt bàn: ≥ khổ giấyA2



		174

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Thước 

		Bộ

		01

		



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		



		

		Bút chì

		Bộ

		01

		



		175

		Thiết bị phòng LAB hoàn chỉnh

		Bộ

		01

		- Đủ 18 ca bin (trong mỗi ca bin có máy vi tính, có tai nghe


- Có hệ thống mạng LAN kết nối 18 máy tính
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Khai thác máy tàu thủy trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 1 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề Khai thác máy tàu thủy, ban hành kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.


I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Khai thác máy tàu thủy.


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 38, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun.


   Bảng 39 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.



II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Khai thác máy tàu thủy. 


Các trường đào tạo nghề Khai thác máy tàu thủy cấp độ quốc gia, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 39). 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ DẠY NGHỀ 
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Bảng 1: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thực hành vẽ

		Kích thước mặt bàn: ≥ khổ giấyA2



		2 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ kỹ thuật

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước 

		Bộ

		01

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút chì

		Bộ

		01

		

		



		3 

		Một số chi tiết cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm giáo cụ trực quan trong quá trình giảng dạy

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Khối hình trụ

		Bộ

		01

		

		



		

		Trụ bậc

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm giáo cụ trực quan trong quá trình giảng dạy

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Ghép ren

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Ghép then

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép then hoa

		Bộ

		01

		

		



		

		Chốt

		Bộ

		01

		

		



		

		Đinh tán

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 2: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: CƠ KỸ THUẬT

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình cơ cấu truyền động thông dụng

		Bộ

		03

		Sử dụng để làm giáo cụ trực quan trong quá trình giảng dạy

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		

		Truyền động đai

		Bộ

		01

		

		



		

		Truyền động bánh vít-trục vít

		Bộ

		01

		

		



		2

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm giáo cụ trực quan trong quá trình giảng dạy

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Ghép ren

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép then

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép then hoa

		Bộ

		01

		

		



		

		Chốt

		Bộ

		01

		

		



		

		Đinh tán

		Bộ

		01

		

		



		3

		Máy kéo, nén

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thử nghiệm sức bền của vật liệu

		Lực kéo, nén:


≥ 600 kN



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 3: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: LÝ THUYẾT TÀU

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình tàu thủy

		Bộ

		02

		Sử dụng để làm giáo cụ trực quan trong quá trình giảng dạy

		- Mô hình tĩnh


- Lắp ghép dạng mô đun


- Kích thước:


 + Dài: < 2000 mm


 + Rộng: < 500 mm


 + Cao: < 500 mm



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 4: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: VẬT LIỆU

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài thử nghiệm vật liệu

		- Đường kính đá mài:  ≥ 200 mm


- Khoảng cách giữa 2 đá: ≥ 390 mm



		2

		Bộ mẫu vật liệu

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm giáo cụ trực quan trong quá trình giảng dạy

		Các mẫu vật liệu thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Vật liệu phi kim loại

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Vật liệu kim loại

		Bộ

		01

		

		



		

		Vật liệu khác

		Bộ

		01

		

		



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 5: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: DUNG SAI VÀ KỸ THUẬT ĐO

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình các mối ghép 

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo 

		Các chi tiết ghép đơn giản, thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Ghép chặt

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Ghép lỏng

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép trung gian

		Bộ

		01

		

		



		2




		Bộ dụng cụ đo lường

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và phương pháp đo 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 300) mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷300) mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm; 


(25÷ 50) mm;


(50÷75) mm; (75÷100) mm;


(100÷125) mm; (125÷150) mm;


(150÷175) mm; (175÷200) mm;


(200÷225) mm; (225÷250) mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm; 


(25÷ 50) mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷180) mm;


 (180 ÷ 350) mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷180) mm; 


(180 ÷ 350) mm



		· 

		Ca líp

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Căn mẫu

		Bộ

		01

		

		



		

		 Căn lá đo khe hở

		Bộ

		01

		

		



		

		Thước phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 6: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THỦY

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Động cơ diesel 4 kỳ

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		- Số xy lanh: ≥ 6


- Công suất máy:


 ≥ 120 kW



		2

		Động cơ diesel 2 kỳ

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		- Số xy lanh: ≥ 4


- Công suất máy: 


≥ 120 kW



		3

		Máy đo khí thải động cơ diesel tàu thủy

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo khí thải của động cơ

		Đo được các thông số khí thải của động cơ theo tiêu chuẩn IMO hiện hành



		4

		Máy phân ly dầu nước

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo nồng độ dầu cặn xả ra môi trường

		- Công suất: 


≥ 1,0 m3/h


- Áp suất: 


≥ 0,15 Mpa


- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IMO hiện hành



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 7: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ TÀU 

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		03

		Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Linh kiện điện tử  thụ động

		Bộ

		01

		

		



		

		Linh kiện điện tử tích cực

		Bộ

		01

		

		



		2




		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành kiểm nghiệm các biểu thức, định luật và hiện tượng trong mạch điện xoay chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		01

		

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


- Dài: ≥ 700 mm


- Rộng: ≥ 500 mm


- Cao: ≥: 200 mm



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		01

		

		- Uvào: 220/380 VAC


- Iđm: (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được: 


(90 ÷ 400) VAC



		

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		01

		

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Đồng hồ tần số

		Chiếc

		01

		

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5 



		

		Ampe mét AC

		Chiếc

		01

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét AC

		Chiếc

		01

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)

		Bộ

		01

		

		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		02

		

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		3




		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện một chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		01

		

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


- Cao: ≥ 700 mm


- Dài: ≥ 500 mm


- Rộng: ≥ 200 mm



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		02

		

		- Uvào = 220 VAC


- Iđm: (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được:


  (6 ÷ 24) VDC



		

		Ôm mét 

		Chiếc

		02

		

		Khoảng đo: 


≤ 5000 (



		· 

		Ampe mét DC 

		Chiếc

		02

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		· 

		Vôn mét DC 

		Chiếc

		02

		

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		· 

		Mô đun tải thuần trở

		Bộ

		02

		

		Công suất: ≤ 100 W



		· 

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		02

		

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		4

		Bộ thực hành điện tử cơ bản

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành đo các thông số đầu ra của các mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Khối chỉnh lưu

		Bộ

		01

		

		- Điện áp vào: 


≥ 220 VAC


- Nhiều mức điện áp ra một chiều 



		

		Khối ổn áp

		Bộ

		01

		

		Điện áp:


 (±3 ÷ ±30) VDC



		

		Khối dao động cơ bản

		Bộ

		01

		

		Tần số:


 (16 ÷ 30) Mhz



		

		Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor

		Bộ

		01

		

		Hệ số khuếch đại:  


< 100 



		

		Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET

		Bộ

		01

		

		Hệ số khuếch đại: 


< 100



		5

		Panel cắm đa năng

		Chiếc

		18

		Sử dụng để lắp các mạch điện tử cơ bản

		Số lượng lỗ cắm:


≥ 300



		6

		Đồng hồ vạn năng (VOM)

		Chiếc

		18

		Dùng để đo, kiểm tra mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Máy đo hiện sóng (Oscilloscope)

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo dạng tín hiệu xung, đo biên độ, đo độ lệch pha

		- Dải tần: ≤ 40 MHz


- Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUAL



		8

		Đồng hồ đo công suất

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo công suất

		Loại thông dụng trên thị trường



		9

		Máy chiếu vật thể

		Bộ

		01

		Dùng để chiếu các chi tiết, linh kiện, mạch điện trong quá trình giảng dạy

		Cường độ sáng:


≥2500 ANSI lumens


Tín hiệu ra S-Video, Video, Audio



		10

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 8: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: AN TOÀN VÀ TỔ CHỨC LAO ĐỘNG

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		03

		Sử dụng để giới thiệu các dụng cụ cứu thương

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		

		



		· 

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng các dụng cụ bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Thảm cao su

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghế cách điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Sào cách điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		3




		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng các dụng cụ chữa cháy




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Bình cứu hỏa (Bình bọt; Bình CO2; Bình halon; Bình bột)

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		

		Cát phòng chống cháy

		m3

		0,5

		

		



		

		Xẻng xúc cát

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thang

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 9: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 1

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy  


Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thiết bị phòng LAB hoàn chỉnh

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghe và đàm thoại ngoại ngữ

		- Đủ 18 ca bin (trong mỗi ca bin có máy vi tính, có tai nghe


- Có hệ thống mạng LAN kết nối 18 máy tính



		2

		Máy tính 

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: HÀN CƠ BẢN

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị



		1

		Máy cắt đĩa

		Chiếc

		03

		Dùng để cắt phôi hàn

		Công suất:


 (1÷1,5) kW



		2

		Máy mài điện cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài  mối hàn

		Công suất: 


(0,5÷1) kW



		3

		Máy mài gắn trên bàn thợ

		Chiếc

		02

		

		Công suất: 


(1÷1,5) kW



		4

		Ca bin hàn

		Chiếc

		09

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn

		Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		5

		Hệ thống hút khói

		Bộ

		01

		Sử dụng để hút khí hàn

		Lưu lượng khí hút phù hợp với máy hàn



		6

		Máy hàn điện hồ quang

		Chiếc

		09

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng hàn

		Dòng điện hàn: 


≤ 300 A



		7

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		09

		Sử dụng để đặt dụng cụ hàn và phôi hàn

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		8

		Bộ hàn khí

		Bộ

		06

		

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về hàn khí



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Bình chứa khí hàn

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bàn chải, búa

		Bộ

		01

		

		



		9

		Dụng cụ bảo hộ nghề hàn

		Bộ

		09

		Sử dụng để bảo hộ trong quá trình thực hành hàn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Găng tay da

		Bộ

		01

		

		



		

		Giầy da

		Bộ

		01

		

		



		

		Kính hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Yếm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Máy siêu âm mối hàn

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra chất lượng mối hàn

		Độ dày đo được: 


≥ 15 mm



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: NGUỘI CƠ BẢN

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		06

		Dùng để lấy dấu trong quá trình gia công nguội

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: (130÷250) mm



		

		Com pa vạch

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch: (200÷300) mm



		

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch: 


(1÷3) mm



		

		Đột dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước mũi đột: (1÷3) mm



		2

		Dụng cụ cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng trong gia công nguội

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		· 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khung cưa và lưỡi cưa tay

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dụng cụ cạo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Thiết bị cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để  khoan, dũa, mài, cắt kim loại trong gia công nguội

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (700÷1500) W



		

		Máy dũa cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


(700 ÷1500) W



		

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		

		 Công suất: ≥ 750 W



		

		Máy cắt cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Đường kính đĩa:


 ≥ 100 mm 



		4

		Đồ gá

		Bộ

		06

		Sử dụng để gá chi tiết cơ khí khi gia công nguội

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Khối D

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối V

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Ê tô

		Chiếc

		18

		

		Độ mở: < 200 mm



		6

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để kiểm tra bề mặt chi tiết trong gia công nguội

		Kích thước: 


- Dài: > 200 mm


- Rộng: > 200 mm



		7

		Bàn vạch dấu

		Chiếc

		03

		Dùng để lấy dấu trong gia công nguội

		Kích thước:


- Dài: > 200 mm


- Rộng: > 200 mm



		8

		Đe

		Chiếc

		01

		Sử dụng để gia công nguội

		Trọng lượng: 


≥ 40 kg



		9

		Bàn nguội

		Bộ

		1

		Sử dụng để gia công nguội

		Số vị trí làm việc:


 ≥ 18



		10

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Sử dụng để gia công nguội

		Trọng lượng: (0,5÷3) kg



		11

		Bộ dụng cụ đo lường

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra các chi tiết trong gia công nguội

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 300) mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷300) mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm; 


(25÷ 50) mm;


(50÷75) mm; (75÷100) mm;


(100÷125) mm; (125÷150) mm;


(150÷175) mm; (175÷200) mm;


(200÷225) mm; (225÷250) mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm;


 (25÷ 50) mm





		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷180) mm; 


(180 ÷ 350) mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷180) mm; 


(180 ÷ 350) mm



		· 

		Ca líp

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Căn mẫu

		Bộ

		01

		

		



		

		 Căn lá đo khe hở

		Bộ

		01

		

		



		

		Thước phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		12

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để khoan các chi tiết trong gia công nguội




		- Công suất: 


(0,5 ÷1,5) kW


- Đường kính khoan: 


(2,5÷30) mm



		13

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài các chi tiết trong gia công nguội

		- Đường kính đá mài:  ≥ 200 mm


- Khoảng cách giữa 2 đá: ≥ 390 mm



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TIỆN CƠ BẢN

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy tiện

		Chiếc

		06

		Sử dụng để tiện các chi tiết cơ khí

		Đường kính tiện:


 < 400 mm



		2

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		03

		Dùng để gia công các chi tiết cơ khí




		- Công suất: 


(0,5 ÷1,5) kW


- Đường kính khoan: 


(2,5÷30) mm



		3

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính đá mài:  ≥ 200 mm


- Khoảng cách giữa 2 đá: ≥ 390 mm



		4

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		

		Trọng lượng:


(0,5÷3) kg



		5

		Bộ dụng cụ đo lường

		Bộ

		06

		Dùng để đo, kiểm tra trong gia công tiện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 300) mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷300) mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm; 

(25÷ 50) mm;


(50÷75) mm; 



		

		

		

		

		

		(75÷100) mm;


(100÷125) mm; (125÷150) mm;


(150÷175) mm; (175÷200) mm;


(200÷225) mm; (225÷250) mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm;


 (25÷ 50) mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷180) mm; 


(180 ÷ 350) mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷180) mm; 


(180 ÷ 350) mm



		

		Ca líp

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		



		

		Căn mẫu

		Bộ

		01

		

		



		

		 Căn lá đo khe hở

		Bộ

		01

		

		



		

		Thước phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm





		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: Luật – Công ước hàng hải

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy  


Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Môn học: Trực ca

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy  


Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Tàu huấn luyện

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tiếp nhận nhiên liệu

		Công suất:


≥ 2000 kW


Trang thiết bị theo tiêu chuẩn IMO



		2 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		3 

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Môn học: Tự động máy tàu thủy 1

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thiết bị phòng mô phỏng máy tàu thủy

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành các hệ thống tự động trên tàu thủy

		- Thiết bị hoạt động được


- Các thiết bị đồng bộ với nhau






		

		Mỗi bộ  bao gồm:

		

		

		

		



		

		Hệ thống tự động điều khiển máy nén gió

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống điều chỉnh tự động nhiệt độ:


- Nước


- Nhớt

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống điều chỉnh tự động áp suất:


- Nước


- Nhớt

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống điều chỉnh tự động độ nhớt

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống tự động điều khiển hệ thống la canh, ballast

		Bộ

		01

		

		



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 16: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Môn học: Động cơ đốt trong 1

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình động cơ diesel 2 kỳ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ 

		- Số xy lanh: ≥ 4


- Công suất máy:


 ≥ 120 kW


-  Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		2

		Mô hình động cơ diesel 4 kỳ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ 

		- Số xy lanh: ≥ 6


- Công suất máy: 


≥ 120 kW


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		3




		Bộ chi tiết chính của động cơ diesel

		Bộ




		01




		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và tác dụng của các chi tiết chính của động cơ




		Loại thông dụng trên thị trường






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Nắp xy lanh 

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Thân xy lanh 

		Bộ

		01

		

		





		

		Sơ my xy lanh

		

		

		

		



		

		+ Sơ my xy lanh 2 kỳ

		Chiếc

		01

		

		



		

		+ Sơ my xy lanh 4 kỳ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bệ đỡ động cơ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nhóm Piston

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Piston: dạng liền; dạng rời

		Chiếc

		04

		

		



		

		+ Xecmăng

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Chốt piston

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nhóm thanh truyền

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Thanh truyền

		Chiếc

		01

		

		



		

		+ Bu lông thanh truyền

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Bạc lót

		Bộ

		01

		

		



		

		Trục khuỷu

		Bộ

		01

		

		



		

		Xu páp

		Bộ

		01

		

		



		

		Trục cam

		Bộ

		01

		

		



		

		Bơm cao áp

		Bộ

		01

		

		



		

		Vòi phun: Dạng 01 lỗ (hình trụ, hình côn, hình thang); dạng nhiều lỗ

		Bộ

		02

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy




		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 17: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Môn học: Trang trí hệ động lực tàu thủy

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Động cơ diesel máy chính

		Chiếc

		02

		Sử dụng để giới thiệu phương pháp  trang trí hệ động lực tàu thủy

		Công suất: 


≤ 2000 kW



		2

		Tổ hợp động cơ diesel - máy phát

		Chiếc

		02

		Sử dụng để giới thiệu phương pháp  trang trí hệ động lực tàu thủy

		- Công suất: 


≤ 150 kVA


- Hệ thống hoạt động được



		3

		Tổ hợp động cơ diesel - máy phát sự cố

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu phương pháp  trang trí hệ động lực tàu thủy

		Công suất: 


≤ 75 kVA



		4

		Hệ trục chân vịt tàu thủy một đường trục

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu phương pháp trang trí hệ động lực tàu thủy

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Trục chân vịt

		Bộ

		01

		

		- Chiều dài hệ trục:


(2500 ÷ 3500) mm


- Đường kính trục: (60 ÷120) mm



		

		Trục lực đẩy

		Bộ

		01

		

		- Chiều dài hệ trục:


(1000÷2500) mm


- Đường kính trục: (60÷120) mm



		

		Trục trung gian

		Bộ

		01

		

		- Chiều dài hệ trục:


(1500÷2500) mm


- Đường kính trục: (60÷120) mm



		

		Bu lông tinh kết nối các mặt bích các đoạn trục 

		Bộ

		01

		

		Thông dụng trên thị trường và theo tiêu chuẩn lắp ráp cơ khí



		

		Gối trục chân vịt

		Chiếc

		01

		

		Thông dụng trên thị trường và theo tiêu chuẩn lắp ráp cơ khí, phù hợp với hệ trục



		

		Bộ làm kín trục chân vịt

		Bộ

		01

		

		



		

		Gối trục trung gian

		Chiếc

		01

		

		



		

		Gối trục lực đẩy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chân vịt có bước cố định

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Gối đỡ

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu phương pháp  trang trí hệ động lực tàu thủy

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Gối đỡ kim loại

		Chiếc

		01

		

		



		

		Gối đỡ phi kim loại

		Chiếc

		01

		

		



		

		Gối đỡ gỗ gai ắc

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Bích nối

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu phương pháp  trang trí hệ động lực tàu thủy

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Loại cố định

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại nối rời

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Ly hợp ma sát

		Bộ

		01

		Sử dụng để vẽ và giải thích sơ đồ hệ thống

		Loại thông dụng trên thị trường 



		8

		Hộp giảm tốc bánh răng

		Bộ

		01

		Sử dụng để vẽ và giải thích sơ đồ hệ thống

		Loại thông dụng trên thị trường



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy.

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 18: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Môn học: Khai thác hệ động lực tàu thủy

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Động cơ diesel máy chính

		Chiếc

		02

		Sử dụng để hướng dẫn khai thác hệ động lực tàu thủy

		Công suất: 


≤ 2000 kW



		2

		Tổ hợp động cơ diesel - máy phát

		Chiếc

		02

		Sử dụng để hướng dẫn khai thác hệ động lực tổ hợp động cơ và máy phát tàu thủy

		Công suất:


≤ 150 kVA


- Động cơ hoạt động được



		3

		Tổ hợp động cơ diesel - máy phát sự cố

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn khai thác hệ động lực tổ hợp động cơ và máy phát sự cố tàu thủy

		Công suất:


≤ 75 kVA



		4

		Hệ trục chân vịt tàu thủy một đường trục

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành hệ thống trục chân vịt




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Trục chân vịt

		Bộ

		01

		

		- Chiều dài hệ trục:


(2500 ÷ 3500) mm


- Đường kính trục: (60 ÷120) mm



		

		Trục lực đẩy

		Bộ

		01

		

		- Chiều dài hệ trục:


(1000÷2500) mm


- Đường kính trục: (60÷120) mm



		

		Trục trung gian

		Bộ

		01

		

		- Chiều dài hệ trục:


(1500÷2500) mm


- Đường kính trục: (60÷120) mm



		

		Bu lông tinh kết nối các mặt bích các đoạn trục 

		Bộ

		01

		

		Thông dụng trên thị trường và theo tiêu chuẩn lắp ráp cơ khí



		

		Gối trục chân vịt

		Chiếc

		01

		

		Thông dụng trên thị trường và theo tiêu chuẩn lắp ráp cơ khí, phù hợp với hệ trục



		

		Bộ làm kín trục chân vịt

		Bộ

		01

		

		



		

		Gối trục trung gian

		Chiếc

		01

		

		



		

		Gối trục lực đẩy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chân vịt có bước cố định

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Hệ thống nhiên liệu

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành hệ thống nhiên liệu

		Thông số kỹ cơ bản thuật như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Bơm chuyển dầu FO

		Bộ 

		01

		

		Áp suất làm việc: 


≥ 0,3 Mpa



		

		Bơm chuyển dầu DO

		Bộ 

		01

		

		 Áp suất làm việc:


 ≥ 0,3 Mpa



		

		Bầu hâm dầu máy chính

		Bộ 

		01

		

		Loại hâm bằng hơi nước:≥ 2400 lít/h



		6

		Hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành hệ thống bôi trơn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Bơm chuyển dầu LO

		Chiếc

		01

		

		 Áp suất làm việc:


≥ 0,39 Mpa



		

		Sinh hàn dầu nhờn

		Chiếc

		01

		

		Áp suất làm việc:


≥ 0,3 Mpa



		

		Máy lọc dầu nhờn

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Bầu hâm dầu nhờn

		Bộ

		01

		

		- Công suất: 


≥ 1700 lít/h


- Kèm theo các dụng cụ đo áp suất và nhiệt độ



		7

		Hệ thống làm mát

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành hệ thống làm mát

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Bơm nước ngọt

		Bộ

		02

		

		- Lưu lượng: 


≥ 49 m³/h 


- Kèm theo các dụng cụ đo áp suất và nhiệt độ



		

		Bơm nước biển làm mát



		Bộ

		02

		

		- Áp suất làm việc: 


≥ 2 kg/cm2

- Kèm theo các dụng cụ đo áp suất và nhiệt độ



		8

		Hệ thống la canh, ballsat

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành hệ thống

		- Kiểu bơm ly tâm trục đứng


- Lưu lượng nước:


< 190 m3/h


- Áp suất: 


< 2 kg/cm2



		9

		Hệ thống nén khí áp lực cao

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành hệ thống

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Chai gió

		Chai

		02

		

		Dung tích bình chứa: ≥ 300 lít



		

		Máy nén khí 

		Chiếc

		02

		

		Lưu lượng khí: 


(20 ÷ 30) m3/h



		

		Hệ thống đường ống

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với hệ thống máy nén



		

		Van

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với hệ thống máy nén



		10

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết: 


≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 700 mm



		

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: (180÷225) mm



		

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: (170÷210) mm



		

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở: (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở: (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


≥ 500 g



		

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


≥ 300 g



		· 

		Dũa 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		Độ lớn cưa sắt:


 ≥ 350 mm



		

		Bình bơm dầu bằng tay

		Bình

		01

		

		Thể tích bình bơm dầu:


≥ 200 CC



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 19: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: TỔ CHỨC VÀ CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1




		Bộ chi tiết chính của động cơ diesel

		Bộ




		01




		Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn cách tổ chức thiết bị trong quá trình sửa chữa




		Loại thông dụng trên thị trường






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Nắp xy lanh 

		Bộ

		01

		

		



		

		Thân xy lanh 

		Bộ

		01

		

		



		

		Sơ my xy lanh

		

		

		

		



		

		+ Sơ my xy lanh 2 kỳ

		Chiếc

		01

		

		



		

		+ Sơ my xy lanh 4 kỳ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bệ đỡ động cơ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nhóm Piston

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Piston: dạng liền; dạng rời

		Chiếc

		04

		

		



		

		+ Xecmăng

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Chốt piston

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nhóm thanh truyền

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Thanh truyền

		Chiếc

		01

		

		



		

		+ Bu lông thanh truyền

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Bạc lót

		Bộ

		01

		

		



		

		Trục khuỷu

		Bộ

		01

		

		



		

		Xu páp

		Bộ

		01

		

		



		

		Trục cam

		Bộ

		01

		

		



		

		Bơm cao áp

		Bộ

		01

		

		



		

		Vòi phun: Dạng 01 lỗ (hình trụ, hình côn, hình thang); dạng nhiều lỗ

		Bộ

		02

		

		



		2

		Máy tiện

		Chiếc

		03

		Sử dụng để sắp xếp thiết bị trong quá trình thực hành tiện

		Đường kính tiện:


≥ 400 mm



		3

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để sắp xếp thiết bị trong quá trình gia công các chi tiết trong quá trình thực hành

		- Công suất:


(0,5÷1,5) kW


- Khoan lỗ:


 (2,5÷30) mm



		4

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính đá mài:  ≥ 200 mm


- Khoảng cách giữa 2 đá: ≥ 390 mm



		5

		Xe đẩy ngăn kéo

		Chiếc

		01

		Sử dụng để sắp xếp thiết bị trong quá trình thực hành

		- Chiều cao:


≤ 1000mm


- Số khay: ≥ 4



		6



		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết:


 ≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc:


(10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 700 mm



		· 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: (180÷225) mm



		· 

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: (170÷210) mm



		

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở: (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở: (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 ≥ 500 g



		

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 ≥ 300 g



		

		Dũa 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		Độ lớn cưa sắt:


 ≥ 350 mm



		

		Bình bơm dầu bằng tay

		Bình

		01

		

		Thể tích bình bơm dầu: ≥ 200 CC



		7

		Bộ dụng cụ đo lường

		Bộ

		03

		Sử dụng để giới thiệu phương pháp tổ chức, sắp xếp các dụng cụ đo lường trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 300) mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷300) mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm; 


(25÷ 50) mm;


(50÷75) mm; (75÷100) mm;


(100÷125) mm; (125÷150) mm;


(150÷175) mm; (175÷200) mm;


(200÷225) mm; (225÷250) mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm; 


(25÷ 50) mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷180) mm; 


(180 ÷ 350) mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷180) mm; 


(180 ÷ 350) mm



		· 

		Ca líp

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Căn mẫu

		Bộ

		01

		

		



		

		 Căn lá đo khe hở

		Bộ

		01

		

		



		

		Thước phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu phương pháp sắp đặt thiết bị trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: (130÷250) mm



		

		Com pa vạch

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch: (200÷300) mm



		

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch:


 (1÷3) mm



		

		Đột dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước mũi đột: (1÷3) mm



		9

		Bàn ép thủy lực bằng tay

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu phương pháp sắp đặt thiết bị trong quá trình thực hành

		Lực ép: ≥ 5.000 kg



		10

		Vam

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu phương pháp sắp đặt thiết trong quá trình tháo các chi tiết

		Khoảng cách giữ:


≥ 30 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Loại 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 3 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		11

		Khay chứa phụ tùng

		Chiếc

		06

		Dùng để chứa các chi tiết

		Kích thước:


- Dài: > 600 mm


- Rộng: > 400 mm


- Cao: > 100 mm



		12

		Dao cạo bạc lót

		Bộ

		06

		Dùng để cạo rà bạc lót

		Kích thước lưỡi dao: (6 ÷ 20) mm



		14

		Dao cạo rãnh xéc măng

		Bộ

		06

		Dùng để cạo rãnh xéc măng

		Kích thước lưỡi dao: (4÷10) mm



		15

		Bộ lắp xéc măng

		Bộ

		02

		Dùng để lắp xéc măng

		Khoảng cách mở: 


≤ 200 mm



		16

		Pa lăng

		Bộ

		02

		Sử dụng để nâng, vận chuyển thiết bị và chi tiết

		- Chiều cao nâng:


≥ 3 m


- Trọng tải:


(500÷3000) kg



		17

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		18

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 20: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: TIN HỌC ỨNG DỤNG

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy  


Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		18

		Sử dụng để khai thác các chương trình ứng dụng, các phần mềm chạy trên máy tính phục vụ cho công việc khai thác máy tàu thủy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được các phần mềm ứng dụng



		2

		Máy chiếu


(Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Mô đun: Vận hành hệ động lực diesel tàu thủy

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		1

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết:


≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc:


(10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


≥ 700 mm



		

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: (180÷225) mm



		

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: (170÷210) mm



		

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở: (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở: (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


≥ 270 mm



		

		Kìm chết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


≥ 270 mm



		

		Kìm cắt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


≥ 200 mm



		

		Kéo cắt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


≥ 200 mm



		· 

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


(30÷700) mm



		· 

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


≥ 500 g



		· 

		Búa đầu cao su

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


≥ 300 g



		

		Dũa

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


≥ 200 mm



		· 

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		Độ lớn cưa sắt:


≥ 350 mm



		

		Bình bơm dầu bằng tay

		Bình

		01

		

		Thể tích bình bơm dầu:≥ 200 CC



		2

		Động cơ diesel máy chính

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành vận hành hệ động lực chính

		Công suất: 


≤ 2000 kW



		3

		Hệ trục chân vịt tàu thủy một đường trục

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành vận hành hệ thống trục chân vịt

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Trục chân vịt

		Bộ

		01

		

		- Chiều dài hệ trục:


(2500 ÷ 3500) mm


- Đường kính trục: (60 ÷120) mm



		

		Trục lực đẩy

		Bộ

		01

		

		- Chiều dài hệ trục:


(1000÷2500) mm


- Đường kính trục: (60÷120) mm



		

		Trục trung gian

		Bộ

		01

		

		- Chiều dài hệ trục:


(1500÷2500) mm


- Đường kính trục: (60÷120) mm



		

		Bu lông tinh kết nối các mặt bích các đoạn trục 

		Bộ

		01

		

		Thông dụng trên thị trường và theo tiêu chuẩn lắp ráp cơ khí



		

		Gối trục chân vịt

		Chiếc

		01

		

		Thông dụng trên thị trường và theo tiêu chuẩn lắp ráp cơ khí, phù hợp với hệ trục



		

		Bộ làm kín trục chân vịt

		Bộ

		01

		

		



		

		Gối trục trung gian

		Chiếc

		01

		

		



		

		Gối trục lực đẩy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chân vịt có bước cố định

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Bích nối

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành vận hành hệ thống động lực

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Loại cố định

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại nối rời

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Bộ ly hợp đảo chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành vận hành hệ thống động lực

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Máy nén khí áp lực cao

		Bộ

		01

		Sử dụng để cung cấp khí nén cho hệ thống động lực

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Bình khí nén

		Chai

		02

		

		Dung tích bình chứa: ≥ 100 lít



		

		Máy nén khí 

		Chiếc

		02

		

		Lưu lượng khí:


 (20 ÷ 30) m3/h



		

		Hệ thống đường ống

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với hệ thống máy nén



		

		Van các loại

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với hệ thống máy nén



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Mô đun: Khai thác TRẠM phát điện

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy phát điện một chiều

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành vận hành và bảo dưỡng máy phát điện

		Công suất: ≥ 5 kW



		2

		Máy phát điện đồng bộ ba pha

		Bộ

		02

		

		Công suất:  ≥ 5 kW



		3

		Đồng hồ mê ga ôm

		Chiếc

		18

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo  

		Phạm vi đo:


 (0÷500) V



		4

		Đồng hồ đo công suất

		Chiếc

		18

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo  

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Đồng hồ vạn năng (VOM)

		Chiếc

		18

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo  

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Ampe kìm

		Chiếc

		18

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo  

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Đồng hồ đo tần số

		Chiếc

		18

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo  

		Phạm vi đo:


 (0÷65) Hz



		8

		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		18

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Tủ điện phân phối

		Bộ

		03

		Dùng để khai thác và bảo hành, sửa chữa tủ điện 

		Thông số kỹ thuật phù hợp với công suất máy phát



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Tủ điện phân phối tải động lực

		Bộ

		01

		

		



		

		Tủ điện phân phối tải sinh hoạt

		Bộ

		01

		

		



		10

		Thiết bị hòa đồng bộ máy phát điện đồng bộ 3 pha 

		Bộ

		01

		Sử dụng để khai thác quá trình hòa đồng bộ giữa máy phát điện với nguồn điện khác

		Thông số kỹ thuật phù hợp với công suất máy phát



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Bộ tự động điều chỉnh điện áp cho máy phát điện đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hệ thống chỉ báo, đo lường, đóng cắt

		Bộ

		01

		

		



		

		Đồng bộ kế 3 pha

		Chiếc

		01

		

		



		· 

		Hệ thống đèn quay

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống đèn tắt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vôn mét

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ampe mét

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đồng hồ đo công suất tác dụng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Áp tô mát 3 pha

		Chiếc

		03

		

		



		

		Đèn báo pha

		Chiếc

		06

		

		



		

		Công tắc chuyển vị trí (3 vị trí)

		Chiếc

		02

		

		



		11

		Mô đun tải (R-L-C)

		Bộ

		18

		Sử dụng để thực hành đấu nối tải

		Thông số phù hợp máy phát



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 23: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: KHAI THÁC CƠ BẢN MÁY ĐIỆN – THIẾT BỊ ĐIỆN

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc

		Bộ

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại động cơ điện và máy phát điện

		- Công suất: ≥ 1 kW


- Cắt bổ: 1/2÷1/4



		2

		Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha rô to lồng sóc

		Bộ

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,5 kW 


- Cắt bổ: 1/2÷1/4



		3

		Mô hình động cơ điện xoay chiều 1 pha rô to dây quấn

		Bộ

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,5 kW 


- Cắt bổ: 1/2÷1/4



		4

		Mô hình động cơ điện 1 chiều

		Bộ

		03

		

		- Công suất: 


≥ 0,5 kW


- Cắt bổ: 1/2÷1/4



		5

		Mô hình dàn trải máy phát điện xoay chiều 3 pha

		Bộ

		03

		

		Công suất: ≥ 1 kW



		6

		Mô hình dàn trải máy phát điện xoay chiều 1 pha

		Bộ

		03

		

		Công suất: ≥ 1 kW



		7

		Mô hình dàn trải máy phát điện 1 chiều

		Bộ

		03

		

		Công suất: ≥ 1 kW



		8




		Bộ khí cụ điện

		Bộ

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các khí cụ điện




		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Nút nhấn 

		Chiếc

		01

		

		 Dòng điện: ≥ 10 A



		

		Rơ le điện áp 

		Chiếc

		01

		

		 Điện: ≥ 240 VAC/24VDC



		

		Rơ le dòng điện

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 10 A



		· 

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		

		Thời gian đóng mở: 


≥ 3 giây



		

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≥ 10 A



		

		Cầu dao

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤ 40 A



		

		Rơle nhiệt

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:


 (12 ÷ 50) A


Hiệu chỉnh được dòng cắt



		9

		Máy biến áp

		Bộ

		03

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp 1 pha và máy biến áp 3 pha

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


≥ 500 VA



		

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


≥ 500 VA



		10

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 24: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Mô đun: Khai thác hệ thống bơm, quạt gió tàu thủy

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Quạt gió

		Chiếc

		06

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành và bảo dưỡng quạt

		- Lưu lượng: 


≥ 50 m3/h


- Quạt hướng trục


- Kèm theo nấm thông gió 



		2

		Bơm ly tâm

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành và bảo dưỡng bơm ly tâm

		Lưu lượng:


≥ 20 m3/h



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Dạng kín

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dạng hở

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Bơm piston

		Chiếc

		06

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành và bảo dưỡng bơm piston

		Lưu lượng: ≥ 1 m3/h



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Dạng 01 hiệu lực

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dạng 02 hiệu lực

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Bơm cánh gạt

		Chiếc

		06

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành và bảo dưỡng bơm cánh gạt

		Lưu lượng: ≥ 1 m3/h



		5

		Bơm xoáy

		Chiếc

		06

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành và bảo dưỡng bơm xoáy

		Lưu lượng:


≥ 20 m3/h



		6

		Bơm trục vít

		Chiếc

		06

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành và bảo dưỡng bơm trục vít

		Lưu lượng: ≥ 5 m3/h



		7

		Bơm bánh răng

		Chiếc

		06

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành và bảo dưỡng bơm bánh răng

		Lưu lượng: ≥ 1 m3/h



		8

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết: 


≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc:


(10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 700 mm



		· 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: (180÷225) mm



		

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: (170÷210) mm



		· 

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở: (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở: (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 ≥ 500 g



		

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


≥ 300 g



		

		Dũa 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		Độ lớn cưa sắt:


 ≥ 350 mm



		

		Bình bơm dầu bằng tay

		Bình

		01

		

		Thể tích bình bơm dầu: ≥ 200 CC



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 25: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Mô đun: Khai thác máy nén khí

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống khí nén – máy nén một cấp

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đường ống

		Mét

		30

		

		Phù hợp với máy nén khí



		

		Các van và van an toàn

		Bộ

		01

		

		



		

		Bình chứa khí nén

		Chiếc 

		02

		

		- Dung tích: 


(300 ÷ 1000) lít 


- Áp suất làm việc:


 ≥ 2,5 Mpa



		

		Máy nén khí 1 cấp

		Chiếc

		02

		

		- Lưu lượng:


≥ 7,5 m³/h


- Áp suất làm việc:


≥ 0,5 Mpa



		

		Động cơ điện 3 pha

		Chiếc

		02

		

		Công suất: ≥ 2,5 kW



		· 

		Đồng hồ đo áp suất

		Bộ

		01

		

		Áp suất làm viêc:


(0 ÷ 3,5) Mpa



		

		Nhiệt kế

		Chiếc

		02

		

		Phạm vi đo:


(0 ÷ 100)(C



		

		Rơ le áp lực

		Chiếc

		2

		

		Áp suất làm viêc:


(0 ÷ 3,5) Mpa



		2

		Hệ thống khí nén – máy nén khí hai cấp

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đường ống

		Mét

		30

		

		Phù hợp với máy nén khí



		

		Các van và van an toàn

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với máy nén khí



		

		Bình chứa khí nén

		Chiếc 

		02

		

		- Dung tích: 


(300 ÷ 1000) lít 


- Áp suất làm việc: ≥ 2,5 Mpa



		

		Máy nén khí 2 cấp

		Chiếc

		02

		

		- Lưu lượng: 


≥ 20 m³/h 


- Áp suất làm việc: ≥ 2,5 Mpa



		

		Động cơ điện 3 pha

		Chiếc

		02

		

		Công suất: ≥ 5 kW



		· 

		Đồng hồ đo áp suất

		Bộ

		01

		

		Áp suất làm viêc:


(0 ÷ 3,5) Mpa



		

		Nhiệt kế

		Chiếc

		02

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 100)(C



		

		Rơ le áp lực

		Chiếc

		2

		

		Áp suất làm viêc:


(0 ÷ 3,5) Mpa



		

		Sinh hàn làm mát

		Chiếc

		01

		

		Phù hợp với máy nén



		3

		Bộ dụng cụ đo lường

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình vận hành và bảo dưỡng sửa chữa máy nén khí

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 300) mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷300) mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm; 


(25÷ 50) mm;


(50÷75) mm; (75÷100) mm;


(100÷125) mm; (125÷150) mm;


(150÷175) mm; (175÷200) mm;


(200÷225) mm; (225÷250) mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm; 


(25÷ 50) mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷180) mm; 


(180 ÷ 350) mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷180) mm; 


(180 ÷ 350) mm



		

		Ca líp

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		



		

		Căn mẫu

		Bộ

		01

		

		



		

		 Căn lá đo khe hở

		Bộ

		01

		

		





		

		Thước phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết: 


≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc:


(10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 700 mm



		· 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: (180÷225) mm



		

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: (170÷210) mm



		

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở: (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở: (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


≥ 500 g



		· 

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


≥ 300 g



		

		Dũa 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		Độ lớn cưa sắt:


 ≥ 350 mm



		

		Bình bơm dầu bằng tay

		Bình

		01

		

		Thể tích bình bơm dầu:≥ 200 CC



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 26: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Mô đun: Khai thác máy lạnh và điều hòa không khí

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình dàn trải hệ thống lạnh

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lạnh

		- Công suất máy nén:  1/6 hp ÷ 1 hp


- Hệ số truyền nhiệt dàn ngưng: 


 3035W/m20k ÷ 35W/m2 0k


- Hệ số truyền nhiệt dàn bay hơi:


 11,635W/m20k  ÷ 17,5W/m2 0k



		2

		Hệ thống điều hòa không khí

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

		Công suất:


 10 Hp ÷ 20 Hp



		3

		Đồng hồ vạn năng (VOM)

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành đo các thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Máy hút chân không

		Bộ

		02

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất: 


≥ 1/4 kW



		5

		Đồng hồ nạp gas

		Bộ

		02

		Sử dụng trong trình bảo dưỡng, sửa chữa

		Áp suất làm việc:


  (-1 ÷ 17,5) bar



		6

		Máy phun rửa cao áp

		Chiếc

		02

		Sử dụng trong quá trình thực hành




		Áp suất làm việc:


(3 ÷ 5) kG/cm2



		7

		Bộ đèn khò

		Bộ

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		8

		Dụng cụ uốn ống

		Bộ

		06

		

		Kích thước uốn: 


(8 ÷ 24) mm



		9

		Nhiệt kế

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra nhiệt độ

		Phạm vi đo:


(0 ÷ 100)(C



		10

		Bộ thử kín

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành thử kín hệ thống lạnh

		Loại thông dụng trên thị trường



		11

		Bộ đồ nghề điện lạnh 

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp hệ thống lạnh

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Bộ nong loe ống đồng

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Dao cắt ống đồng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bộ uốn ống đồng

		Bộ

		01

		

		



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước thuỷ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bộ lục giác

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa mịn bản dẹp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa cao su

		Chiếc

		01

		

		



		12

		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		13

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Phục vụ để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		14

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 27: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Mô đun: Bảo dưỡng, sửa chữa diesel tàu thủy

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị



		1

		Động cơ diesel 4 kỳ

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp và kiểm tra sửa chữa

		- Số xy lanh: ≥ 6


- Công suất máy: 


≥ 120 kW



		2

		Động cơ diesel 2 kỳ

		Chiếc

		02

		

		- Số xy lanh: ≥ 4


- Công suất máy:


 ≥ 120 kW



		3

		Bộ chi tiết chính của động cơ diesel

		Bộ




		03




		Sử dụng để thực hành sửa chữa các chi tiết của động cơ

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Nắp xy lanh 

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Thân xy lanh 

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Sơ my xy lanh

		

		

		

		



		· 

		+ Sơ my xy lanh 2 kỳ

		Chiếc

		01

		

		



		· 

		+ Sơ my xy lanh 4 kỳ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bệ đỡ động cơ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nhóm Piston

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Piston: dạng liền; dạng rời

		Chiếc

		04

		

		



		

		+ Xecmăng

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Chốt piston

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nhóm thanh truyền

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Thanh truyền

		Chiếc

		01

		

		



		

		+ Bu lông thanh truyền

		Bộ

		01

		

		



		

		+ Bạc lót

		Bộ

		01

		

		



		

		Trục khuỷu

		Bộ

		01

		

		



		

		Xu páp

		Bộ

		01

		

		



		

		Trục cam

		Bộ

		01

		

		



		

		Bơm cao áp

		Bộ

		01

		

		



		

		Vòi phun: Dạng 01 lỗ (hình trụ, hình côn, hình thang); dạng nhiều lỗ

		Bộ

		02

		

		



		4

		Pa lăng

		Bộ

		02

		Dùng để nâng các chi tiết của động cơ trong quá trình thực hành

		- Chiều cao nâng:


 ≥ 3 m


- Trọng tải: 


(500 ÷ 3000) kg



		5

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết:


 ≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc:


(10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 700 mm



		

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: (180÷225) mm



		· 

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: (170÷210) mm



		

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở: (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở: (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


≥ 500 g



		

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 ≥ 300 g



		6

		Bộ dụng cụ đo lường

		Bộ

		03

		Sử dụng đo, kiểm tra trong quá trình học tập và thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 300) mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷300) mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm;


 (25÷ 50) mm;


(50÷75) mm; (75÷100) mm;


(100÷125) mm; (125÷150) mm;


(150÷175) mm; (175÷200) mm;


(200÷225) mm; (225÷250) mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm; 


(25÷ 50) mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷180) mm;


 (180 ÷ 350) mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷180) mm; 


(180 ÷ 350) mm



		

		Ca líp

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Căn mẫu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		 Căn lá đo khe hở

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Thước phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để lấy dấu các chi tiết trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		Kích thước: (130÷250) mm



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch: (200÷300) mm



		

		Com pa vạch

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch:


 (1÷3) mm



		

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước mũi đột: (1÷3) mm



		8

		Bàn ép thủy lực bằng tay

		Chiếc

		02

		Dùng để ép các chi tiết trong quá trình thực hành

		Lực ép: ≥ 5.000 kg



		9

		Vam

		Bộ

		06

		Dùng để tháo các chi tiết trong quá trình thực hành

		Khoảng cách giữ:


≥ 30 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Loại 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 3 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Dao cạo bạc lót

		Bộ

		06

		Dùng để cạo rà bạc lót trong quá trình thực hành

		Kích thước lưỡi dao: (6 ÷ 20) mm



		11

		Máy rửa công nghiệp

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh các chi tiết

		Áp lực: 


≥ 10 kG/cm2



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 28: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Mô đun: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phục vụ diesel

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy


Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị



		1

		Động cơ diesel 4 kỳ

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp và kiểm tra sửa chữa

		- Số xy lanh: ≥ 6


- Công suất máy: 


≥ 120 kW



		2

		Động cơ diesel 2 kỳ

		Chiếc

		02

		

		- Số xy lanh: ≥ 4


- Công suất máy:


 ≥ 120 kW



		3

		Chi tiết của hệ thống bôi trơn

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp và kiểm tra sửa chữa chi tiết bôi trơn

		Các chi tiết rời của hệ thống bôi trơn thông dụng và phù hợp với động cơ diesel tàu thủy



		4

		Chi tiết của hệ thống khởi động bằng khí nén

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp và kiểm tra sửa chữa chi tiết hệ thống khởi động

		Các chi tiết rời của hệ thống khởi động bằng khí nén thông dụng và phù hợp với động cơ diesel tàu thủy



		5



		Chi tiết của hệ thống làm mát

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp và kiểm tra sửa chữa chi tiết hệ thống làm mát

		Các chi tiết rời của hệ thống làm mát thông dụng và phù hợp với động cơ diesel tàu thủy 



		6

		Chi tiết của hệ thống nhiên liệu

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp và kiểm tra sửa chữa chi tiết hệ thống nhiên liệu

		Các chi tiết rời của hệ thống nhiên liệu thông dụng và phù hợp với động cơ diesel tàu thủy



		7

		Chi tiết của hệ thống phân phối khí 

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp và kiểm tra sửa chữa chi tiết hệ thống phân phối khí

		Các chi tiết rời của hệ thống phân phối khí thông dụng và phù hợp với động cơ diesel tàu thủy 



		8

		Pa lăng

		Bộ

		02

		Dùng để nâng các chi tiết trong quá trình thực hành

		- Chiều cao nâng:


≥ 3 m


- Trọng tải:


(500 ÷ 3000) kg



		9

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết:


 ≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc:


(10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 700 mm



		

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: (180÷225) mm



		

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: (170÷210) mm



		

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở: (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở: (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


≥ 500 g



		

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 ≥ 300 g



		10

		Bộ dụng cụ đo lường

		Bộ

		03

		Sử dụng đo, kiểm tra trong quá trình học tập và thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 300) mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0÷300) mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm;


 (25÷ 50) mm;


(50÷75) mm; (75÷100) mm;


(100÷125) mm; (125÷150) mm;


(150÷175) mm; (175÷200) mm;


(200÷225) mm; (225÷250) mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm; 


(25÷ 50) mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷180) mm;


 (180 ÷ 350) mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷180) mm; 


(180 ÷ 350) mm



		· 

		Ca líp

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Căn mẫu

		Bộ

		01

		

		



		

		 Căn lá đo khe hở

		Bộ

		01

		

		



		

		· Thước phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		11

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để lấy dấu các chi tiết trong thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		Kích thước: (130÷250) mm



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch: (200÷300) mm



		

		Com pa vạch

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch:


 (1÷3) mm



		

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước mũi đột:


 (1÷3) mm



		12

		Bàn ép thủy lực bằng tay

		Chiếc

		02

		Dùng để ép các chi tiết trong quá trình thực hành

		Lực ép: ≥ 5.000 kg



		13

		Vam

		Bộ

		06

		Dùng để tháo các chi tiết trong quá trình thực hành

		Khoảng cách giữ:


≥ 30 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Loại 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Loại 3 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		14

		Dao cạo bạc lót

		Bộ

		06

		Dùng để cạo rà bạc lót trong quá trình thực hành

		Kích thước lưỡi dao: (6 ÷ 20) mm



		15

		Máy rửa công nghiệp

		Bộ

		01

		Dùng để vệ sinh các chi tiết

		Áp lực: 


≥ 10 kG/cm2



		16

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		17

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 29: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Mô đun: Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị trên boong

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống đóng mở nắp hầm hàng

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành tháo, lắp và bảo dưỡng

		Hệ thống có thông số kỹ thuật phù hợp và hoạt động được



		2

		Hệ thống tời ngang

		Bộ

		02

		

		



		3

		Hệ thống tời đứng

		Bộ

		02

		

		



		4

		Hệ thống tời cầu thang

		Bộ

		02

		

		



		5

		Hệ thống cần trục

		Bộ

		02

		

		



		6

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết:


 ≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc:


(10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 700 mm



		· 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (180÷225) mm



		

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (170÷210) mm



		· 

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		`Chiều dài: 


≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


≥ 500 g



		

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 ≥ 300 g



		

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở:


≥ 20 mm



		7

		Bộ dụng cụ đo lường

		Bộ

		03

		Sử dụng đo, kiểm tra trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 300) mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0÷300) mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm;


 (25÷ 50) mm;


(50÷75) mm; (75÷100) mm;


(100÷125) mm; (125÷150) mm;


(150÷175) mm; (175÷200) mm;


(200÷225) mm;


 (225÷250) mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm; 


(25÷ 50) mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷180) mm;


 (180 ÷ 350) mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷180) mm; 


(180 ÷ 350) mm



		· 

		Ca líp

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Căn mẫu

		Bộ

		01

		

		



		· 

		 Căn lá đo khe hở

		Bộ

		01

		

		



		

		Thước phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để lấy dấu các chi tiết khi thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		Kích thước:


 (130÷250) mm



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch: 


(200÷300) mm



		

		Com pa vạch

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch:


 (1÷3) mm



		

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước mũi đột: (1÷3) mm



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 30: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Mô đun: Khai thác nồi hơi tàu thủy

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Nồi hơi ống lửa nằm

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa nồi hơi

		- Năng suất sinh hơi: ≥ 100 kg/h


- Áp suất làm việc: ≥ 3 kg/cm2



		2

		Nồi hơi ống nước đứng

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Nồi hơi khí xả

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Nồi hơi liên hợp

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết:


 ≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc:


(10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 700 mm



		· 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (180÷225) mm



		

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (170÷210) mm



		· 

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


≥ 500 g



		

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 ≥ 300 g



		

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở:


≥ 20 mm



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 31: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Mô đun: Khai thác máy lọc dầu

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị



		1

		Máy lọc dầu ly tâm

		Chiếc

		02

		Sử dụng để vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa

		Công suất: 


≥ 28 lít/ phút



		2

		Máy lọc dầu kiểu phản lực thủy lực

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 


≥ 5 lít/ phút



		3

		Dụng cụ kiểm tra máy lọc dầu 

		Bộ

		06

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng kiểm tra dầu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đồng hồ đo áp lực

		Chiếc

		01

		

		Áp suất ≥ 2 Mpa



		

		Đồng hồ đo lưu lượng

		Chiếc

		01

		

		Lưu lượng ≥ 2 m3/h



		4

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết:


 ≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc:


(10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 700 mm



		· 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (180÷225) mm



		

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (170÷210) mm



		· 

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


≥ 500 g



		

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 ≥ 300 g



		

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở:


≥ 20 mm



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 32: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Mô đun: Khai thác máy phân ly dầu nước

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy phân ly dầu nước

		Chiếc

		01

		Dùng để vận hành, khai thác và sửa chữa máy phân ly dầu nước

		- Công suất: 


≥ 1,0 m3/h


- Áp suất: 


≥ 0,15 Mpa


- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IMO hiện hành



		2

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết:


 ≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 700 mm



		· 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (180÷225) mm



		

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (170÷210) mm



		· 

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


≥ 500 g



		

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 ≥ 300 g



		

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở:


≥ 20 mm



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 33: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Mô đun: Khai thác máy đốt rác tàu biển

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đốt rác

		Bộ

		01

		Dùng để vận hành, khai thác và sửa chữa máy đốt rác

		Nhiệt tiêu thụ:


 ≥100.000 Kcal/h



		2

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết:


 ≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc:


(10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 700 mm



		· 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (180÷225) mm



		

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (170÷210) mm



		· 

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


≥ 500 g



		

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 ≥ 300 g



		

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở:


≥ 20 mm



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 34: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Mô đun: Khai thác máy lái tàu biển

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình trục lái, bánh lái và ổ đỡ trục lái

		Bộ

		02

		Dùng để vận hành và sửa chữa hệ thống lái

		- Mô hình hoạt động được

- Mô men bẻ lái: 


≥ 0,5 T/m



		2

		Mô hình hệ thống lái điện thủy lực với bơm có lưu lượng và chiều cấp thay đổi

		Bộ

		01

		Dùng để vận hành và sửa chữa hệ thống lái

		Mô men bẻ lái: 


≥ 0,5 T/m



		3

		Mô hình hệ thống lái điện thủy lực với bơm có lưu lượng và chiều cấp không đổi

		Bộ

		01

		Dùng để vận hành và sửa chữa hệ thống lái

		Mô men bẻ lái: 


≥ 0,5 T/m



		4

		Mô hình hệ thống lái điện

		Bộ

		01

		Dùng để vận hành và sửa chữa hệ thống lái

		Mô men bẻ lái: 


≥ 0,5 T/m



		5

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: (2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài mỏ lết:


 ≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở và xiết đai ốc:


(10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối: 


≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài cần nối:


 ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 700 mm



		· 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (180÷225) mm



		

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (170÷210) mm



		· 

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi mở:


 (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


 ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Chiều dài: 


(30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Chiều dài:


 (30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


≥ 500 g



		

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


 ≥ 300 g



		

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở:


≥ 20 mm



		6

		Bộ dụng cụ đo lường

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 300) mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0÷300) mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm;


 (25÷ 50) mm;


(50÷75) mm; (75÷100) mm;


(100÷125) mm; (125÷150) mm;


(150÷175) mm; (175÷200) mm;


(200÷225) mm;


 (225÷250) mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm; 


(25÷ 50) mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


(0÷180) mm;


 (180 ÷ 350) mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0 ÷180) mm; 


(180 ÷ 350) mm



		· 

		Ca líp

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		· 

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Căn mẫu

		Bộ

		01

		

		



		· 

		 Căn lá đo khe hở

		Bộ

		01

		

		



		

		Thước phẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để lấy dấu các chi tiết trong trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		Kích thước:


 (130÷250) mm



		7

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch: 


(200÷300) mm



		

		Com pa vạch

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi vạch:


 (1÷3) mm



		

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước mũi đột: (1÷3) mm



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 35: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Mô đun: Nhận nhiên liệu

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị



		1

		Tàu huấn luyện

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tiếp nhận nhiên liệu

		Công suất:


≥ 2000 kW


Trang thiết bị theo tiêu chuẩn IMO



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 36: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Mô đun: Giáo dục thể chất chuyên ngành

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị



		1

		Bể bơi

		Bộ

		01

		Sử dụng để huấn luyện các thao tác bơi

		- Kích thước:


+ Dài: > 25 m


+ Rộng: > 10 m


- Độ sâu của nước: (1÷1,8) m



		2

		Phao tròn

		Chiếc

		18

		Sử dụng trong quá trình thực hành bơi

		Các chỉ tiêu cơ lý của phao (độ nổi, độ bền…) đạt Tiêu chuẩn Việt Nam



		3

		Quần áo bơi giữ nhiệt

		Bộ

		18

		

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		4

		Mắt kính bơi lặn

		Chiếc

		18

		

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam





Bảng 37: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Mô đun: Mô phỏng buồng máy

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 43

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị



		1

		Thiết bị phòng mô phỏng máy tàu thủy

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng mô phỏng 

		- Thiết bị hoạt động được


- Các thiết bị đồng bộ với nhau



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 38: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Mô đun: Thực tập trên tàu

Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy

Mã số mô đun: MĐ 44

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị



		1

		Tàu huấn luyện

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Công suất:


≥ 2000 kW


Trang thiết bị theo tiêu chuẩn IMO



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

- Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Bảng 39: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ DẠY NGHỀ


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN


Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy  


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		DỤNG CỤ AN TOÀN

		

		

		



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		



		

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo tiêu về chuẩn phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bình cứu hỏa (Bình bọt; Bình CO2; Bình halon; Bình bột)

		Bộ

		01

		



		

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		

		Cát phòng chống cháy

		m3

		0,5

		



		

		Xẻng xúc cát

		Chiếc

		01

		



		

		Thang

		Chiếc

		01

		



		3

		Quần áo bơi giữ nhiệt

		Bộ

		18

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		4

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		



		

		Thảm cao su

		Chiếc

		01

		



		

		Ghế cách điện

		Chiếc

		01

		



		

		Sào cách điện

		Chiếc

		01

		



		

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		

		Kính bảo hộ

		Bộ

		01

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		2

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		5

		Tàu huấn luyện

		Chiếc

		01

		Công suất máy chính: ≥ 2000 kW


Trang thiết bị theo tiêu chuẩn IMO



		6

		Thiết bị phòng mô phỏng máy tàu thủy

		Bộ

		01

		- Thiết bị hoạt động được


- Các thiết bị đồng bộ với nhau



		

		Mỗi phòng bao gồm:

		

		

		



		

		Hệ thống tự động điều khiển máy nén gió

		Bộ

		01

		



		

		Hệ thống điều chỉnh tự động nhiệt độ:


+ Nước


+ Nhớt

		Bộ

		01

		



		

		Hệ thống điều chỉnh tự động áp suất:


+Nước


+Nhớt

		Bộ

		01

		



		

		Hệ thống điều chỉnh tự động độ nhớt

		Bộ

		01

		



		

		Hệ thống tự động điều khiển hệ thống la canh, ballast

		Bộ

		01

		



		7

		Mô hình hệ thống lái điện

		Bộ

		01

		Mô men bẻ lái: ≥ 0,5 T/m



		8

		Mô hình tàu thủy

		Bộ

		02

		- Mô hình tĩnh


- Lắp ghép dạng mô đun


- Kích thước:


 + Dài: < 2000 mm


 + Rộng: < 500 mm


 + Cao: < 500 mm



		9

		Mô hình trục lái, bánh lái và ổ đỡ trục lái

		Bộ

		02

		- Mô hình hoạt động được

- Mô men bẻ lái: ≥ 0,5 T/m



		10

		Mô hình động cơ diesel 2 kỳ

		Chiếc

		01

		- Số xy lanh: ≥ 4


- Công suất máy: ≥ 120 kW


-  Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		11

		Động cơ diesel 2 kỳ

		Chiếc

		02

		- Số xy lanh: ≥ 4


- Công suất máy: ≥ 120 kW



		12

		Mô hình động cơ diesel 4 kỳ

		Chiếc

		01

		- Số xy lanh: ≥ 6


- Công suất máy: ≥ 120 kW


- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4



		13

		Động cơ diesel 4 kỳ

		Chiếc

		02

		- Số xy lanh: ≥ 6


- Công suất máy: ≥ 120 kW



		14

		Động cơ diesel máy chính

		Chiếc

		02

		Công suất: ≤ 2000 kW



		15

		Tổ hợp động cơ diesel - máy phát

		Chiếc

		02

		- Công suất: ≤ 150 kVA


- Hệ thống hoạt động được



		16

		Tổ hợp động cơ diesel - máy phát sự cố

		Bộ

		01

		Công suất: ≤ 75 kVA



		17

		Bơm bánh răng

		Chiếc

		06

		Lưu lượng: ≥ 1 m3/h 



		18

		Quạt gió

		Chiếc

		06

		- Lưu lượng: ≥ 50 m3/h


- Quạt hướng trục


- Kèm theo nấm thông gió 



		19

		Bơm cánh gạt

		Chiếc

		06

		Lưu lượng: ≥ 1 m3/h



		20

		Bơm ly tâm

		Bộ

		03

		Lưu lượng: ≥ 20 m3/h



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Dạng kín

		Chiếc

		01

		



		

		Dạng hở

		Chiếc

		01

		



		21

		Bơm piston

		Chiếc

		06

		Lưu lượng: ≥ 1 m3/h 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Dạng 01 hiệu lực

		Chiếc

		01

		



		

		Dạng 02 hiệu lực

		Chiếc

		01

		



		22

		Bơm trục vít

		Chiếc

		06

		Lưu lượng: ≥ 5 m3/h 



		23

		Bơm xoáy

		Chiếc

		06

		Lưu lượng: ≥ 20 m3/h



		24

		Chi tiết của hệ thống bôi trơn

		Bộ

		02

		Các chi tiết rời của hệ thống bôi trơn thông dụng và phù hợp với động cơ diesel tàu thủy



		25

		Chi tiết của hệ thống khởi động bằng khí nén

		Bộ

		02

		Các chi tiết rời của hệ thống khởi động bằng khí nén thông dụng và phù hợp với động cơ diesel tàu thủy



		26

		Chi tiết của hệ thống làm mát

		Bộ

		02

		Các chi tiết rời của hệ thống làm mát thông dụng và phù hợp với động cơ diesel tàu thủy 



		27

		Chi tiết của hệ thống nhiên liệu

		Bộ

		02

		Các chi tiết rời của hệ thống nhiên liệu thông dụng và phù hợp với động cơ diesel tàu thủy



		28

		Chi tiết của hệ thống phân phối khí 

		Bộ

		06

		Các chi tiết rời của hệ thống phân phối khí thông dụng và phù hợp với động cơ diesel tàu thủy 



		29

		Hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bơm chuyển dầu LO

		Chiếc

		01

		 Áp suất làm việc:≥ 0,39 Mpa



		

		Sinh hàn dầu nhờn

		Chiếc

		01

		Áp suất làm việc: ≥ 0,3Mpa



		

		Máy lọc dầu nhờn

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Bầu hâm dầu nhờn

		Bộ

		01

		- Công suất: ≥ 1700 lít/h


- Kèm theo các dụng cụ đo áp suất và nhiệt độ



		30

		Hệ thống cần trục

		Bộ

		02

		Hệ thống có thông số kỹ thuật phù hợp và hoạt động được



		31

		Hệ thống điều hòa không khí

		Bộ 

		02

		Công suất:  10 Hp ÷ 20 Hp



		32

		Hệ thống đóng mở nắp hầm hàng

		Bộ

		02

		Hệ thống có thông số kỹ thuật phù hợp và hoạt động được



		33

		Hệ thống hút khói

		Bộ

		01

		Lưu lượng khí hút phù hợp với máy hàn



		34

		Hệ thống khí nén – máy nén một cấp

		Bộ

		02

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đường ống

		Mét

		30

		Phù hợp với máy nén khí



		

		Các van và van an toàn

		Bộ

		01

		Phù hợp với máy nén khí



		

		Bình chứa khí nén

		Chiếc 

		02

		- Dung tích: (300 ÷ 1000) lít 


- Áp suất làm việc: ≥ 2,5 Mpa



		

		Máy nén khí 1 cấp

		Chiếc

		02

		- Lưu lượng:≥ 7,5 m³/h


- Áp suất làm việc: ≥ 0,5 Mpa



		

		Động cơ điện 3 pha

		Chiếc

		02

		Công suất: ≥ 2,5 kw



		

		Đồng hồ đo áp suất

		Bộ

		01

		Áp suất làm viêc: (0 ÷ 3,5) Mpa



		

		Nhiệt kế

		Chiếc

		02

		Phạm vi đo:(0 ÷ 100)(C



		

		Rơ le áp lực

		Chiếc

		2

		Áp suất làm viêc:(0 ÷ 3,5) Mpa



		35

		Hệ thống khí nén – máy nén khí hai cấp

		Bộ

		02

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:


Hệ thống hoạt động được



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đường ống

		Mét

		30

		Phù hợp với máy nén khí



		

		Các van và van an toàn

		Bộ

		01

		Phù hợp với máy nén khí



		

		Bình chứa khí nén

		Chiếc 

		02

		- Dung tích: (300 ÷ 1000) lít 


- Áp suất làm việc: ≥ 2,5 Mpa



		

		Máy nén khí 2 cấp

		Chiếc

		02

		- Lưu lượng: ≥ 20 m³/h 


- Áp suất làm việc: ≥ 2,5 Mpa



		

		Động cơ điện 3 pha

		Chiếc

		02

		Công suất: ≥ 5 kW



		

		Đồng hồ đo áp suất

		Bộ

		01

		Áp suất làm viêc:


(0 ÷ 3,5) Mpa



		

		Nhiệt kế

		Chiếc

		02

		Phạm vi đo: (0 ÷ 100)(C



		

		Rơ le áp lực

		Chiếc

		2

		Áp suất làm viêc:


(0 ÷ 3,5) Mpa



		

		Sinh hàn làm mát

		Chiếc

		01

		Phù hợp với máy nén



		36

		Hệ thống la canh, ballsat

		Bộ

		01

		- Kiểu bơm ly tâm trục đứng


- Lưu lượng nước:< 190 m3/h


- Áp suất: < 2 kg/cm2



		37

		Hệ thống làm mát

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bơm nước ngọt

		Bộ

		02

		- Lưu lượng: ≥ 49 m³/h 


- Kèm theo các dụng cụ đo áp suất và nhiệt độ



		

		Bơm nước biển làm mát



		Bộ

		02

		- Áp suất làm việc: ≥ 2 kg/cm2

- Kèm theo các dụng cụ đo áp suất và nhiệt độ



		38

		Mô hình dàn trải hệ thống lạnh

		Bộ

		02

		- Công suất máy nén: 


 1/6hp ÷ 1hp


- Hệ số truyền nhiệt dàn ngưng: 


 3035W/m2 0k  ÷ 35W/m2 0k


- Hệ số truyền nhiệt dàn bay hơi:


 11,635W/m2 0k  ÷ 17,5W/m2 0k



		39

		Hệ thống nén khí áp lực cao

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Chai gió

		Chai

		02

		Dung tích bình chứa: ≥ 300 lít



		

		Máy nén khí 

		Chiếc

		02

		Lưu lượng khí: (20 ÷ 30) m3/h



		

		Hệ thống đường ống

		Bộ

		01

		Phù hợp với hệ thống máy nén



		

		Van

		Bộ

		01

		Phù hợp với hệ thống máy nén



		40

		Hệ thống nhiên liệu

		Bộ

		01

		Thông số kỹ cơ bản thuật như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bơm chuyển dầu FO

		Bộ 

		01

		Áp suất làm việc: ≥ 0,3 Mpa



		

		Bơm chuyển dầu DO

		Bộ 

		01

		 Áp suất làm việc: ≥ 0,3 Mpa



		

		Bầu hâm dầu máy chính

		Bộ 

		01

		Loại hâm bằng hơi nước: 


≥ 2400 lít/h



		41

		Hệ thống tời cầu thang

		Bộ

		02

		Hệ thống có thông số kỹ thuật phù hợp và hoạt động được



		42

		Hệ thống tời đứng

		Bộ

		02

		Hệ thống có thông số kỹ thuật phù hợp và hoạt động được



		43

		Hệ thống tời ngang

		Bộ

		02

		Hệ thống có thông số kỹ thuật phù hợp và hoạt động được



		44

		Máy phân ly dầu nước

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 1,0 m3/h


- Áp suất: ≥ 0,15 Mpa


- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IMO hiện hành



		45

		Nồi hơi khí xả 

		Chiếc

		01

		- Năng suất sinh hơi: ≥100 kg/h


- Áp suất làm việc: ≥ 3 kg/cm2



		46

		Nồi hơi liên hợp

		Chiếc

		01

		- Năng suất sinh hơi: ≥100 kg/h


- Áp suất làm việc: ≥ 3kg/cm2



		47

		Nồi hơi ống lửa nằm

		Chiếc

		01

		- Năng suất sinh hơi: ≥100 kg/h


- Áp suất làm việc: ≥ 3 kg/cm2



		48

		Nồi hơi ống nước đứng

		Chiếc

		01

		- Năng suất sinh hơi: ≥100 kg/h


- Áp suất làm việc: ≥ 3 kg/cm2



		49

		Máy phát điện 01 chiều

		Bộ

		02

		Công suất: ≥ 5 kW



		50

		Máy phát điện đồng bộ ba pha

		Bộ

		02

		Công suất:  ≥ 5 kW



		51

		Máy phun rửa cao áp

		Chiếc

		02

		Áp suất làm việc:


(3 ÷ 5) kG/cm2



		52

		Máy rửa công nghiệp

		Bộ

		01

		Áp lực: ≥ 10 kG/cm2



		53

		Máy siêu âm mối hàn

		Chiếc

		01

		Độ dày đo được: ≥ 15 mm



		54

		Máy tiện

		Chiếc

		06

		Đường kính tiện: < 400 mm



		55

		Mô hình dàn trải máy phát điện 1 chiều 

		Bộ

		03

		Công suất: ≥ 1 kW



		56

		Mô hình dàn trải máy phát điện xoay chiều 3 pha

		Bộ

		03

		Công suất: ≥ 1 kW



		57

		Mô hình dàn trải máy phát điện xoay chiều 1 pha

		Bộ

		03

		Công suất: ≥ 1 kW 



		58

		Mô hình động cơ điện một chiều

		Bộ

		03

		- Công suất:  ≥ 0,5 kW 


- Cắt bổ: 1/2÷1/4



		59

		Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc

		Bộ

		03

		- Công suất: ≥ 1 kW


- Cắt bổ: 1/2÷1/4



		60

		Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha rô to lồng sóc

		Bộ

		03

		- Công suất: ≥ 0,5 kW 


- Cắt bổ: 1/2÷1/4



		61

		Mô hình động cơ điện xoay chiều 1 pha rô to dây quấn

		Bộ

		03

		- Công suất: ≥ 0,5 kW 


- Cắt bổ: 1/2÷1/4



		62

		Mô hình hệ thống lái điện thủy lực với bơm có lưu lượng và chiều cấp thay đổi

		Bộ

		01

		Mô men bẻ lái: ≥ 0,5 T/m



		63

		Mô hình hệ thống lái điện thủy lực với bơm có lưu lượng và chiều cấp không đổi

		Bộ

		01

		Mô men bẻ lái: ≥ 0,5 T/m



		64

		Thiết bị hòa đồng bộ máy phát điện đồng bộ 3 pha 

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật phù hợp với công suất máy phát



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bộ tự động điều chỉnh điện áp cho máy phát điện đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		01

		



		

		Hệ thống chỉ báo, đo lường, đóng cắt

		Bộ

		01

		



		

		Đồng bộ kế 3 pha

		Chiếc

		01

		



		

		Hệ thống đèn quay

		Bộ

		01

		



		

		Hệ thống đèn tắt

		Chiếc

		01

		



		

		Vôn mét

		Chiếc

		01

		



		

		Ampe mét

		Chiếc

		01

		



		

		Đồng hồ đo công suất tác dụng

		Chiếc

		01

		



		

		Áp tô mát 3 pha

		Chiếc

		03

		



		

		Đèn báo pha

		Chiếc

		06

		



		

		Công tắc chuyển vị trí (3 vị trí)

		Chiếc

		02

		



		65

		Hệ trục chân vịt tàu thủy một đường trục

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Trục chân vịt

		Bộ

		01

		- Chiều dài hệ trục:


(2500 ÷ 3500) mm


- Đường kính trục: (60 ÷120) mm



		

		Trục lực đẩy

		Bộ

		01

		- Chiều dài hệ trục:


(1000÷2500) mm


- Đường kính trục: (60÷120) mm



		

		Trục trung gian

		Bộ

		01

		- Chiều dài hệ trục:


(1500÷2500) mm


- Đường kính trục: (60÷120) mm



		

		Bu lông tinh kết nối các mặt bích các đoạn trục 

		Bộ

		01

		Thông dụng trên thị trường và theo tiêu chuẩn lắp ráp cơ khí



		

		Gối trục chân vịt

		Chiếc

		01

		Thông dụng trên thị trường và theo tiêu chuẩn lắp ráp cơ khí, phù hợp với hệ trục



		

		Bộ làm kín trục chân vịt

		Bộ

		01

		



		

		Gối trục trung gian

		Chiếc

		01

		



		

		Gối trục lực đẩy

		Chiếc

		01

		



		

		Chân vịt có bước cố định

		Chiếc

		01

		



		66

		Bích nối

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Loại cố định

		Chiếc

		01

		



		

		Loại nối rời

		Chiếc

		01

		



		67

		Bộ chi tiết chính của động cơ diesel

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Nắp xy lanh 

		Bộ

		01

		



		

		Thân xy lanh 

		Bộ

		01

		



		

		Sơ my xy lanh

		

		

		



		

		+ Sơ my xy lanh 2 kỳ

		Chiếc

		01

		



		

		+ Sơ my xy lanh 4 kỳ

		Chiếc

		01

		



		

		Bệ đỡ động cơ

		Chiếc

		01

		



		

		Nhóm Piston

		Bộ

		01

		



		

		+ Piston: dạng liền; dạng rời

		Chiếc

		04

		



		

		+ Xecmăng

		Bộ

		01

		



		

		+ Chốt piston

		Chiếc

		01

		



		

		Nhóm thanh truyền

		Bộ

		01

		



		

		+ Thanh truyền

		Chiếc

		01

		



		

		+ Bu lông thanh truyền

		Bộ

		01

		



		

		+ Bạc lót

		Bộ

		01

		



		

		Trục khuỷu

		Bộ

		01

		



		

		Xu páp

		Bộ

		01

		



		

		Trục cam

		Bộ

		01

		



		

		Bơm cao áp

		Bộ

		01

		



		

		Vòi phun: Dạng 01 lỗ (hình trụ, hình côn, hình thang); dạng nhiều lỗ

		Bộ

		02

		



		68

		Bộ mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Linh kiện điện tử  thụ động

		Bộ

		01

		



		

		Linh kiện điện tử tích cực

		Bộ

		01

		



		69

		Bộ mẫu vật liệu

		Bộ

		01

		Các mẫu vật liệu thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Vật liệu phi kim loại

		Bộ

		01

		



		

		Vật liệu kim loại

		Bộ

		01

		



		

		Vật liệu khác

		Bộ

		01

		



		70

		Mô đun tải (R-L-C)

		Bộ

		18

		Thông số phù hợp máy phát



		71

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		01

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


- Dài: ≥ 700 mm


- Rộng: ≥ 500 mm


- Cao: ≥: 200 mm



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		01

		- Uvào: 220/380 VAC


- Iđm: (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được: 


(90 ÷ 400) VAC



		

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		01

		 Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Đồng hồ tần số

		Chiếc

		01

		 Cấp chính xác:≤ 2,5 



		

		Ampe mét AC

		Chiếc

		01

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét AC

		Chiếc

		01

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)

		Bộ

		01

		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		02

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		72

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		06

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Khung gá thiết bị

		Chiếc

		01

		Bằng kim loại sơn tĩnh điện


- Cao: ≥ 700 mm


- Dài: ≥ 500 mm


- Rộng: ≥ 200 mm



		

		Mô đun nguồn 

		Bộ

		02

		- Uvào = 220 VAC


- Iđm: (5 ÷ 10) A


- Điện áp ra thay đổi được:


  (6 ÷ 24) VDC



		

		Ôm mét 

		Chiếc

		02

		Khoảng đo: ≤ 5000 (



		

		Ampe mét DC 

		Chiếc

		02

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Vôn mét DC 

		Chiếc

		02

		Cấp chính xác: ≤ 2,5



		

		Mô đun tải thuần trở

		Bộ

		02

		 Công suất: ≤ 100 W



		

		Bộ dây nối, giắc cắm

		Bộ

		02

		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm



		73

		Bộ thử kín

		Bộ

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		74

		Bộ thực hành điện tử cơ bản

		Bộ

		06

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Khối chỉnh lưu

		Bộ

		01

		- Điện áp vào: ≥ 220 VAC


- Nhiều mức điện áp ra một chiều 



		

		Khối ổn áp

		Bộ

		01

		Điện áp: (±3 ÷ ±30) VDC



		

		Khối dao động cơ bản

		Bộ

		01

		Tần số: (16 ÷ 30) Mhz



		

		Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor

		Bộ

		01

		Hệ số khuếch đại:  < 100 



		

		Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET

		Bộ

		01

		Hệ số khuếch đại: < 100



		75

		Máy hàn điện hồ quang

		Chiếc

		09

		Dòng điện hàn: ≤ 300 A



		76

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		09

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		77

		Ca bin hàn

		Chiếc

		09

		Kích thước phù hợp trong giảng dạy



		78

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Lưu lượng khí hút phù hợp với máy hàn



		79

		Bộ khí cụ điện

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Nút nhấn 

		Chiếc

		01

		 Dòng điện: ≥ 10 A



		

		Rơ le điện áp 

		Chiếc

		01

		 Điện: ≥ 240 VAC/24VDC



		

		Rơ le dòng điện

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 10 A



		

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		Thời gian đóng mở: ≥ 3 giây



		

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 10 A



		

		Cầu dao

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤ 40 A



		

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		Dòng điện: (12 ÷ 50) A


Hiệu chỉnh được dòng cắt



		80

		Bộ lắp xéc măng

		Bộ

		02

		Khoảng cách mở: ≤ 200 mm



		81

		Bộ ly hợp đảo chiều

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		82

		Dao cạo bạc lót

		Bộ

		06

		Kích thước lưỡi dao: (6 ÷ 20) mm



		83

		Dao cạo rãnh xéc măng

		Bộ

		06

		Kích thước lưỡi dao: (4÷10) mm



		84

		Đe

		Chiếc

		01

		Trọng lượng: ≥ 40 kg



		85

		Đồ gá

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Khối D

		Chiếc

		01

		



		

		Khối V

		Chiếc

		01

		



		86

		Đồng hồ vạn năng (VOM)

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		87

		Đồng hồ mê ga ôm

		Chiếc

		18

		Phạm vi đo: (0÷500) V



		88

		Đồng hồ đo công suất

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		89

		Ampe kìm

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		90

		Đồng hồ đo tần số

		Chiếc

		18

		Phạm vi đo: (0÷65) Hz



		91

		Bộ dụng cụ đo lường

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0÷300) mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm; (25÷ 50) mm;


(50÷75) mm; (75÷100) mm;


(100÷125) mm; (125÷150) mm;


(150÷175) mm; (175÷200) mm;


(200÷225) mm; (225÷250) mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		Phạm vi đo: 


(0 ÷ 25) mm; (25÷ 50) mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		01

		Phạm vi đo:


(0÷180) mm; (180 ÷ 350) mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Bộ

		01

		Phạm vi đo: 


(0 ÷180) mm; (180 ÷ 350) mm



		

		Ca líp

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dưỡng ren

		Bộ

		01

		



		

		Căn mẫu

		Bộ

		01

		



		

		Căn lá đo khe hở

		Bộ

		01

		



		

		Thước phẳng

		Chiếc

		01

		



		92

		Bàn ép thủy lực bằng tay

		Chiếc

		02

		Lực ép: ≥ 5000 kg



		93

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Kích thước: 


- Dài: > 200 mm


- Rộng: > 200 mm



		94

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Số vị trí làm việc: ≥ 18



		95

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Trọng lượng: (0,5÷3) kg



		96

		Bàn vạch dấu

		Chiếc

		03

		Kích thước:


- Dài: > 200 mm


- Rộng: > 200 mm



		97

		Bể bơi 

		Bộ

		01

		- Kích thước:


+ Dài: > 25 m


+ Rộng: > 10 m


- Độ sâu của nước: (1÷1,8) m



		98

		Ê tô

		Chiếc

		18

		Độ mở: < 200 mm



		99



		Gối đỡ

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Gối đỡ kim loại

		Chiếc

		01

		



		

		Gối đỡ phi kim loại

		Chiếc

		01

		



		

		Gối đỡ gỗ gai ắc

		Chiếc

		01

		



		100

		Hộp giảm tốc bánh răng 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường 



		101

		Khay chứa phụ tùng

		Chiếc

		06

		Kích thước:


- Dài: > 600 mm


- Rộng: > 400 mm


- Cao: > 100 mm



		102

		 Ly hợp ma sát

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường 



		103

		Mắt kính bơi lặn

		Chiếc

		18

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		104

		Máy biến áp

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 500 VA



		

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 500 VA



		105

		Máy cắt đĩa

		Chiếc

		03

		Công suất: (1÷1,5) kW



		106

		Máy đo hiện sóng (Oscilloscope)

		Chiếc

		03

		- Dải tần: ≤ 40 MHz


- Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUAL



		107

		Máy đo khí thải động cơ diesel tàu thủy

		Bộ

		02

		Đo được các thông số khí thải của động cơ theo tiêu chuẩn IMO hiện hành



		108

		Máy đốt rác 

		Bộ

		01

		 Lượng nhiệt tiêu thụ: 


≥ 100.000 kcal/h



		109

		Máy hút chân không

		Bộ 

		02

		Công suất: ≥ 1/4 kW



		110

		Máy kéo, nén

		Chiếc

		01

		 Lực kéo, nén: ≥ 600 kN



		111

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		03

		- Công suất: (0,5 ÷1,5) kW


- Đường kính khoan: 


(2,5÷30) mm



		112

		Máy lọc dầu kiểu phản lực thủy lực

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 5 lít/ phút



		113

		Máy lọc dầu ly tâm

		Chiếc

		02

		Công suất: ≥ 28 lít/ phút 



		114

		Máy mài điện cầm tay

		Chiếc

		03

		Công suất: (0,5÷1) kW



		115

		Máy mài gắn trên bàn thợ

		Chiếc

		02

		Công suất: (1÷1,5) kW



		116

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		03

		- Đường kính đá mài:  ≥ 200 mm


- Khoảng cách giữa 2 đá:


≥ 390 mm



		117

		Máy nén khí áp lực cao

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bình khí nén

		Chai

		02

		Dung tích bình chứa: 


≥ 100 lít



		

		Máy nén khí 

		Chiếc

		02

		Lưu lượng khí:


 (20 ÷ 30) m3/h



		

		Hệ thống đường ống

		Bộ

		01

		Phù hợp với hệ thống máy nén



		

		Van các loại

		Bộ

		01

		Phù hợp với hệ thống máy nén



		118

		Mô hình các mối ghép

		Bộ

		03

		Các chi tiết ghép đơn giản, thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Ghép chặt

		Bộ

		01

		



		

		Ghép lỏng

		Bộ

		01

		



		

		Ghép trung gian

		Bộ

		01

		



		119

		Mô hình cơ cấu truyền động thông dụng

		Bộ

		03

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		



		

		Truyền động đai

		Bộ

		01

		



		

		Truyền động bánh vít-trục vít

		Bộ

		01

		



		120

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với giảng dạy






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Ghép ren

		Bộ

		01

		



		

		Ghép then

		Bộ

		01

		



		

		Ghép then hoa

		Bộ

		01

		



		

		Chốt

		Bộ

		01

		



		

		Đinh tán

		Bộ

		01

		



		121

		Một số chi tiết cơ khí

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Khối hình trụ

		Bộ

		01

		



		

		Trụ bậc

		Bộ

		01

		



		122

		 Pa lăng

		Bộ

		02

		- Chiều cao nâng: ≥ 3 m


- Trọng tải: (500 ÷ 3000) kg



		123

		Panel cắm đa năng

		Chiếc

		18

		 Số lượng lỗ cắm: ≥ 300 



		124

		Phao tròn

		Chiếc

		18

		Các chỉ tiêu cơ lý của phao (độ nổi, độ bền…) đạt Tiêu chuẩn Việt Nam



		125

		Thiết bị cầm tay

		Bộ

		06

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Công suất: (700÷1500) W



		

		Máy dũa cầm tay

		Chiếc

		01

		Công suất: (700 ÷1500) W



		

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		 Công suất: ≥ 750 W



		

		Máy cắt cầm tay

		Chiếc

		01

		Đường kính đĩa: ≥ 100 mm 



		126

		Dụng cụ kiểm tra máy lọc dầu 

		Bộ

		06

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đồng hồ đo áp lực

		Chiếc

		01

		Áp suất: ≥ 2 Mpa



		

		Đồng hồ đo lưu lượng

		Chiếc

		01

		Lưu lượng: ≥ 2 m3/h



		127

		Tủ điện phân phối

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật phù hợp với công suất máy phát



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Tủ điện phân phối tải động lực

		Bộ

		01

		



		

		Tủ điện phân phối tải sinh hoạt

		Bộ

		01

		



		128

		Vam

		Bộ

		06

		Khoảng cách giữ: ≥ 30 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Loại 2 chấu

		Chiếc

		01

		



		

		Loại 3 chấu

		Chiếc

		01

		



		129

		Xe đẩy ngăn kéo

		Chiếc

		01

		- Chiều cao: ≤ 1000 mm


- Số khay: ≥ 4



		130



		Dụng cụ bảo hộ nghề hàn

		Bộ

		09

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Găng tay da

		Bộ

		01

		



		

		Giầy da

		Bộ

		01

		



		

		Kính hàn

		Chiếc

		01

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		



		

		Yếm hàn

		Chiếc

		01

		



		132

		Bộ đèn khò

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		133

		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		



		

		Tuốc nơ vít 2  cạnh

		Chiếc

		01

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		



		134

		Bộ đồ nghề điện lạnh 

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bộ nong loe ống đồng

		Bộ

		01

		



		

		Dao cắt ống đồng

		Chiếc

		01

		



		

		Bộ uốn ống đồng

		Bộ

		01

		



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		



		

		Thước thuỷ

		Chiếc

		01

		



		

		Bộ lục giác

		Bộ

		01

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		



		

		Dũa mịn bản dẹp

		Chiếc

		01

		



		

		Búa cao su

		Chiếc

		01

		



		135

		Đồng hồ nạp gas

		Bộ

		02

		Áp suất làm việc:  (-1 ÷ 17,5) bar



		136

		Bộ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		18

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đục rãnh

		Bộ

		01

		Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm



		

		Đục khe

		Bộ

		01

		Độ lớn đục khe: (6÷10) mm



		

		Đục bằng

		Bộ

		01

		Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm



		

		Cờ lê dẹp

		Bộ

		01

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: 


(6÷22) mm



		

		Cờ lê 2 đầu

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cờ lê lục giác có tay nắm 

		Bộ

		01

		Phạm vi mở và xiết đai ốc: 


(2÷10 ) mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		Chiều dài mỏ lết: ≥ 300 mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		Phạm vi mở và xiết đai ốc:


(10 ÷22) mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		Chiều dài cần nối: ≥ 125 mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		Chiều dài cần nối: ≥ 225 mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		Chiều dài cần nối: ≥ 225 mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		Chiều dài cần nối: ≥ 225 mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		Chiều dài: ≥ 700 mm



		

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		Chiều dài: (180÷225) mm



		

		Kìm hãm vòng trong cong

		Bộ

		01

		Chiều dài: (170÷210) mm



		

		Kìm phe thẳng

		Bộ

		01

		Phạm vi mở: (175÷225) mm



		

		Kìm phe cong

		Bộ

		01

		Phạm vi mở: (175÷220) mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≥ 270 mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≥ 270 mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Kìm cắt bằng 

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≥ 180 mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		Chiều dài: (30÷700) mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Bộ

		01

		Chiều dài: (30÷700) mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		Trọng lượng: ≥ 500 g



		

		Búa đầu cao su 

		Chiếc

		01

		Trọng lượng: ≥ 300 g



		

		Dũa 

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≥ 200 mm



		

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		Độ lớn cưa sắt: ≥ 350 mm



		

		Bình bơm dầu bằng tay

		Bình

		01

		Thể tích bình bơm dầu:≥ 200 CC



		

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		Phạm vi mở:≥ 20 mm



		137

		Bộ hàn khí

		Bộ

		06

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về hàn khí



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bình chứa khí hàn

		Bộ

		01

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		



		

		Dây hàn

		Chiếc

		01

		



		

		Bàn chải, búa

		Bộ

		01

		



		138

		Dụng cụ cầm tay

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		01

		



		

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		



		

		Khung cưa và lưỡi cưa tay

		Chiếc

		01

		



		

		Dụng cụ cạo

		Chiếc

		01

		



		139

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		Kích thước: (130÷250) mm



		

		Com pa vạch

		Chiếc

		01

		Phạm vi vạch: (200÷300) mm



		

		Đài vạch

		Chiếc

		01

		Phạm vi vạch: (1÷3) mm



		

		Đột dấu

		Chiếc

		01

		Kích thước mũi đột: (1÷3) mm



		140

		Dụng cụ uốn ống

		Bộ

		06

		Kích thước uốn: (8 ÷ 24) mm



		

		THIẾT BỊ DÙNG CHUNG



		141

		Máy vi tính

		Bộ

		18

		- Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt các phần mềm ứng dụng



		142

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Cường độ sáng:


≥ 2500 ANSI lumens

Phông chiếu:


≥ (1800 x 1800) mm



		143

		Máy chiếu vật thể

		Bộ

		01

		Cường độ sáng: 


≥2500 ANSI lumens


Tín hiệu ra S-Video, Video, Audio



		144

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Kích thước mặt bàn: ≥ khổ giấyA2



		145

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Thước 

		Bộ

		01

		



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		



		

		Bút chì

		Bộ

		01

		



		146

		Thiết bị phòng LAB hoàn chỉnh

		Bộ

		01

		- Đủ 18 ca bin (trong mỗi ca bin có máy vi tính, có tai nghe


- Có hệ thống mạng LAN kết nối 18 máy tính





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ DẠY NGHỀ 

KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY

Trình độ: Trung cấp nghề


(Kèm theo Quyết định số 870/QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)


		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Quản Văn Giáo

		Cử nhân Kinh tế

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Nguyễn Thạch

		PGS. Tiến Sỹ Cơ khí tàu thuyển

		P.Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Vũ Đức Thoan

		Thạc sỹ điều khiển tự động hóa

		Ủy viên thư ký



		4

		Ông Nguyễn Duy Trinh

		Tiến sỹ Khai thác máy tàu thủy

		Ủy viên



		5

		Ông Lê Tất Hiển

		Tiến sỹ Kỹ thuật tàu thủy

		Ủy viên



		6

		Ông Ngô Đông Tuyên

		Thạc sỹ Khai thác máy tàu thủy

		Ủy viên



		7

		Ông Nguyễn Tấn Kịch

		Thạc sỹ 


máy tàu thủy

		Ủy viên
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Xây dựng cầu đường bộ, trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 1 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng nghề Xây dựng cầu đường bộ, ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12  năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề
.


I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Xây dựng cầu đường bộ


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 37, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun.


Bảng 38 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.



II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Xây dựng cầu đường bộ


Các trường đào tạo nghề Xây dựng cầu đường bộ cấp độ quốc gia, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 38). 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: VẼ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1




		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		18

		Sử dụng để hướng dẫn và luyện tập vẽ kỹ thuật

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút chì

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước lát

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Sử dụng hướng dẫn và luyện tập vẽ các bản vẽ




		Kích thước mặt bàn:



[image: image1.wmf]³


 Khổ A3

Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng



		3

		Mẫu kết cấu

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn vẽ hình dáng, kết cấu dầm, trụ, mặt cầu

		Kích thước phù hợp giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dầm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Trụ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mặt cầu

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mẫu mối ghép 

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn và làm mẫu vẽ

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Chốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hàn

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Vật thể mẫu

		Bộ

		01

		Sử dụng hướng dẫn vẽ các khuôn, các gối

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khuôn hộp

		Chiếc

		03

		

		



		

		Gối đỡ chữ I

		Chiếc

		03

		

		



		

		Gối tự lựa

		Chiếc

		03

		

		



		6

		Mô hình cắt bổ chi tiết

		Chiếc

		03

		Sử dụng hướng dẫn vẽ hình cắt, mặt cắt của vật thể

		Thể hiện rõ cấu tạo bên trong của vật thể, dễ quan sát



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng

 

[image: image2.wmf]³


2500ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu 


≥1800mmx1800mm





Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: CƠ LÝ THUYẾT

Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình kết cấu

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn xác định các lực tác động lên thanh, dầm

		Kích thước phù hợp với giảng dạy





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thanh

		Chiếc

		02

		

		



		

		Dầm

		Chiếc

		02

		

		



		2

		Mẫu mối ghép 

		Bộ

		03

		Sử dụng hướng dẫn các lực tác dụng lên các mối ghép cơ bản

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Chốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hàn

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Mô hình các cơ cấu 

		Bộ

		02

		Sử dụng để hướng dẫn xác định các lực, hệ lực tác dụng lên các cơ cấu chuyển động

		Kích thước nhỏ, gọn phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Truyền chuyển động thẳng

		Bộ

		01

		

		



		

		Chuyển động quay

		Bộ

		01

		

		



		4

		Mẫu kết cấu 

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn xác định các lực, hệ lực tác dụng lên dầm, trụ, mặt cầu

		Kích thước phù hợp giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dầm (kết cấu phần trên)

		Chiếc

		01

		

		



		

		Trụ

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Phần mềm mô phỏng chi tiết lắp ghép 

		Bộ

		01

		Sử dụng hướng dẫn nhận biết các lực, hệ lực tác dụng lên chi tiết lắp ghép

		Thể hiện đặc tính mối lắp ghép, nguyên lý làm việc của chi tiết lắp ghép



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng   
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 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu


≥1800mm x1800mm





Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: SỨC BỀN VẬT LIỆU 


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình kết cấu

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn xác định các lực, hệ lực tác dụng lên thanh, dầm

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thanh

		Chiếc

		02

		

		



		

		Dầm

		Chiếc

		02

		

		



		2

		Mẫu mối ghép

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn xác định các lực, hệ lực tác dụng lên chốt, cơ cấu

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Chốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hàn

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Mẫu kết cấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn xác định các lực, hệ lực tác dụng lên dầm, trụ

		Kích thước phù hợp giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dầm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Trụ

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng   
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≥1800mmx 1800mm





Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: AN TOÀN LAO ĐỘNG


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		02

		Sử dụng để minh họa về trang thiết bị bảo hộ lao động, cách thức sử dụng thiết bị bảo hộ




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây an toàn

		Bộ

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ống lặn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giày 

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Thảm cách điện

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa để về trang bị phòng cháy chữa cháy, công dụng và cách thức sử dụng




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình bọt

		Bình

		01

		

		



		

		Bình bột

		Bình

		01

		

		



		

		Bình khí

		Bình

		01

		

		



		

		Thang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Câu liêm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Họng cứu hỏa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lưới an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa về trang bị cứu thương, công dụng và cách thức sử dụng




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tủ cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Panh, kéo

		Bộ

		01

		

		



		

		Cáng

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Hệ thống an toàn điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để mô tả hệ thống an toàn điện trong thi công




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Hệ thống bảo vệ điện áp

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống bảo vệ dòng điện

		Bộ

		01

		

		



		5

		Biển báo hiệu thi công đường 

		Bộ

		01

		Sử dụng hướng dẫn về các biển báo, tín hiệu an toàn lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		6

		Thang treo cứu hộ

		Bộ

		01

		Sử dụng hướng dẫn cách sử dụng thang treo trong quá trình cứu hộ

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: VẬT LIỆU XÂY DỰNG


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thử vật liệu

		Bộ

		01

		Sử dụng minh hoạ sự biến dạng của vật liệu dưới tác dụng của lực kéo, nén, uốn

		Lực nén kiểm tra:  (0(1000) KN






		2

		Mẫu các loại vật liệu xây dựng

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn cách nhận biết các loại vật liệu xây dựng

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mẫu xi măng

		Kg

		10

		

		



		

		Mẫu cát

		m3

		0,5

		

		



		

		Mẫu đá dăm đổ bê tông

		m3

		0,3

		

		



		

		Mẫu đá dăm đổ cấp phối

		m3

		0,3

		

		



		

		Mẫu thép

		Kg

		10

		

		



		

		Gạch

		m3

		0,3

		

		



		

		Đá hộc

		m3

		0,3

		

		



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng



		4

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng    
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Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: CƠ KẾT CẤU


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy kéo, nén thủy lực vạn năng

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh hoạ sự biến dạng của vật liệu khi kéo, nén, uốn

		Lực kiểm tra:


(0 (1000) kN



		2

		Mô hình kết cấu

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu về dầm, dàn, khung, vòm, dây văng và dây võng

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dầm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khung

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vòm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây văng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây võng

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Mô hình

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thanh

		Chiếc

		02

		

		



		

		Dầm

		Chiếc

		02

		

		



		4

		Mẫu mối ghép

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn xác định các lực, hệ lực tác dụng lên chốt, cơ cấu

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Chốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hàn

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Mẫu kết cấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn xác định các lực, hệ lực tác dụng lên dầm, trụ, mặt cầu

		Kích thước phù hợp giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dầm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Trụ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mặt cầu

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Phần mềm mô phỏng kết cấu và chi tiết lắp ghép

		Bộ

		01

		Sử dụng để mô tả các liên kết, kết cấu và mô phỏng biến dạng, chuyển vị của kết cấu

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: KẾT CẤU CÔNG TRÌNH


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 13


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy siêu âm kiểm tra bê tông

		Bộ

		02



		Sử dụng để hỗ trợ quá trình khảo sát các loại mặt bê tông cầu đường

		Loại thông dụng trên thị trường  tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy ảnh kỹ thuật số

		Bộ

		02



		Sử dụng để hỗ trợ quá trình khảo sát các loại cầu đường

		Độ phân giải
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 10 Megapixels



		3



		Phần mềm mô phỏng kết cấu cầu 

		Bộ

		01

		Sử dụng để mô phỏng biến dạng, chuyển vị của kết cấu cầu

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Mô hình cắt bổ kết cấu, mối ghép

		Bộ

		03

		Sử dụng trực quan kết cấu, mối ghép, vật liệu

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thép

		Chiếc

		03

		

		



		

		Bê tông

		Chiếc

		03

		

		



		5

		Mô hình kết cấu

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thanh

		Chiếc

		02

		

		



		

		Dầm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Mặt đường nhựa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mặt đường xi măng

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Mẫu kết cấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để làm trực quan

		Kích thước phù hợp giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dầm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Trụ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mặt cầu

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: ĐỊA CHẤT – CƠ HỌC ĐẤT


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 14


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu khoáng vật

		Bộ

		01

		Sử dụng  để trực quan về các loại vật liệu cơ bản

		Bao gồm các loại mẫu đất, đá, cát cơ bản dùng trong xây dựng cầu đường bộ



		2

		Phần mềm phân tích địa kỹ thuật

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu tính toán  ổn định địa chất

		Mô phỏng, tính toán ổn định công trình, phù hợp với công nghệ đang được ứng dụng tại Việt Nam



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: NỀN VÀ MÓNG


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 15


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình cắt bổ kết cấu

		Bộ

		01

		Sử dụng giới thiệu về cấu tạo nền, móng và đài

		Hình dáng phù hợp với thực tế


Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nền

		Bộ

		01

		

		



		

		Móng nông

		Bộ

		01

		

		



		

		Móng sâu

		Bộ

		01

		

		



		

		Đài cọc

		Bộ

		01

		

		



		2

		Mô hình kết cấu

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan

		Kích thước phù hợp với giảng dạy, thông dụng trên thị trường



		

		Mô hình cọc nhồi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình cọc nhồi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mẫu bấc thấm 

		mét

		01

		

		



		

		Mẫu vải địa kỹ thuật

		m2

		01

		

		



		3

		Phần mềm phân tích địa kỹ thuật

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu tính toán  ổn định địa chất

		Mô phỏng, tính toán ổn định công trình, phù hợp với công nghệ đang được ứng dụng tại Việt Nam



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu 

(Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 
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Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: THỦY LỰC – THỦY VĂN


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 16


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật


cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo mặt cắt ngang sông, cắt dọc sông

		Độ phóng đại:
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		2 

		Máy toàn đạc điện tử

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại:

[image: image13.wmf]³
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		3 

		Thước cuộn 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:  ≥ 50 m



		4 

		Dụng cụ đo lưu tốc

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo mặt cắt ngang sông, cắt dọc sông trong  thực hành môn học

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Lưu tốc kế

		Bộ

		01

		

		



		7 

		Phao

		Bộ

		10

		

		



		8 

		Thuyền

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Dụng cụ đo độ sâu dòng chảy

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo độ sâu dòng chảy phục vụ đo mặt cắt ngang, dọc sông trong  thực hành môn học

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm






		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Máy đo độ sâu

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Thuyền

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		14 

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 17


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đo nồng độ khí, bụi

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng, phương pháp và phạm vi sử dụng máy

		Phạm vi đo: 

(0,001 ÷ 10.000)mg/m3

Kích thước hạt đo: ≤ 10 µm






		2

		Thiết bị đo tiếng ồn

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng, phương pháp và phạm vi sử dụng 

		Phạm vi đo: 

[image: image15.wmf]³


 0,001  DB






		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: MÁY XÂY DỰNG


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 18


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy lu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng, cấu tạo 

		Công suất động cơ:
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		2

		Máy ủi

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng, cấu tạo

		Công suất động cơ:
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		3

		Máy đầm

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng, cấu tạo

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Đầm cóc

		Chiếc

		01

		

		Kích thước mặt đầm ≥320mm x 265 mm



		

		Đầm bàn

		Chiếc

		01

		

		Công suất từ


1kW ÷2,5 kW



		

		Đầm dùi

		Chiếc

		01

		

		Công suất từ


1kW÷1,5 kW



		4

		Máy san 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng, cấu tạo

		Công suất động cơ:
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		5

		Máy cẩu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng, cấu tạo

		Công suất động cơ:
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		6

		Máy lu bánh lốp




		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng, cấu tạo

		Công suất động cơ:
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		7

		Máy  rải




		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng, cấu tạo

		Công suất động cơ:
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		8

		Máy xúc

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng, cấu tạo

		Dung tích gầu 

[image: image23.wmf]³
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		9

		Mô hình trạm trộn bê tông

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng, cấu tạo 

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo các bộ phận



		10

		Máy trộn bê tông

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng, cấu tạo

		Dung tích thùng trộn


0,3 m3 ÷ 0,5m3



		11

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng, cấu tạo

		Đường kính đá mài


≤ 150mm



		12

		Máy cắt bê tông

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng, cấu tạo

		Đường kính đá cắt


≤ 350mm



		13

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		14

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: TỔNG QUAN CẦU – ĐƯỜNG BỘ


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 19


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình cầu 

		Bộ

		03

		Sử dụng để làm trực quan các loại cầu đường bộ

		Hình dạng, kết cấu phù hợp với thực tế


Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Cầu bê tông cốt thép

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu thép

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu dây văng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu dây võng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu dàn thép bailey

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Mô hình kết cấu mặt đường 

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan kết cấu các loại đường bộ

		Hình dạng, kết cấu phù hợp với thực tế


Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Đường bê tông xi măng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đường bê tông nhựa

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Máy ảnh kỹ thuật số

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hỗ trợ quá trình khảo sát các loại cầu đường 

		Độ phân giải 
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		4

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu


(Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 
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Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: TRẮC ĐỊA


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 20


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thủy bình

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn đo, kiểm tra trắc địa

		Độ phóng đại:

[image: image27.wmf]³
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		2

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn đo, kiểm tra trắc địa

		Độ phóng đại: 

[image: image28.wmf]³
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		3

		Máy toàn đạc

		Bộ

		01

		Sử dụng hướng dẫn đo, kiểm tra trắc địa

		Độ phóng đại: 

[image: image29.wmf]³


 30X



		4

		Máy định vị GPS

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra vị trí thi công

		- Độ phân giải: ≥ 176 x 220 Pixel


- Độ chính xác:≤ 0,75 mét



		5

		Mia gương

		Chiếc

		03

		Sử dụng hướng dẫn đo, kiểm tra trắc địa

		Chiều dài: ≤ 5 mét



		6

		Dụng cụ cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng hướng dẫn đo, kiểm tra trắc địa

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: ≥1 m



		

		Thước rút

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: ≤ 5 m



		

		Dây ni lông

		Mét

		50

		

		Đường kính ≤ 6 mm



		

		Búa đinh

		Chiếc

		02

		

		Trọng lượng: ≤ 1kg



		7

		Máy tính cầm tay

		Chiếc

		06

		Sử dụng tính toán các số liệu đo đạc

		Loại thông dụng trên thị trường



		8

		Máy bộ đàm

		Bộ

		03

		Sử dụng thực hành trong khi đo, kiểm tra trắc địa

		Thông dụng, có sẵn trên thị trường



		9

		Máy đo độ dốc (Clidimet)

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn đo, kiểm tra trắc địa

		



		10

		Thước chữ A 

		Bộ

		06

		Sử dụng để đo, kiểm tra trắc địa

		



		11

		Thước cuộn

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo, kiểm tra trắc địa

		Chiều dài:  ≥ 50 m



		12

		Sào tiêu

		Chiếc

		06

		Sử dụng để hướng dẫn đo, kiểm tra trắc địa

		Dài:  ≤ 2,5m

Đường kính: ≤ 50mm



		13

		La bàn

		Chiếc

		06

		Sử dụng để hướng dẫn xác định phương vị

		Thông dụng trên thị trường



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: THIẾT KẾ CẦU


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 21


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ảnh kỹ thuật số

		Chiếc

		02

		Sử dụng để khảo sát

		Độ phân giải:
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		2

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Sử dụng để hướng dẫn vẽ các bản vẽ

		Kích thước mặt bàn:


≥  Khổ A3



		3

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		35

		Sử dụng để vẽ các bản vẽ

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút chì

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước lát

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		



		

		Com pa

		Bộ

		01

		

		



		4

		Máy tính cầm tay

		Chiếc

		06

		Sử dụng để tính toán thiết kế

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Phần mềm tính toán và thiết kế cầu

		Bộ




		19

		Sử dụng hướng dẫn thực hành thiết kế cầu

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: THIẾT KẾ ĐƯỜNG


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 22


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ảnh kỹ thuật số

		Chiếc

		06

		Sử dụng để khảo sát

		Độ phân giải:
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		2

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Sử dụng để hướng dẫn vẽ các bản vẽ

		Kích thước mặt bàn:


≥  Khổ A3



		3

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		35

		Sử dụng để vẽ các bản vẽ

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút chì

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước lát

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Chiếc

		01

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy tính cầm tay

		Chiếc

		02

		Sử dụng để tính toán thiết kế

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Phần mềm tính toán và thiết kế đường

		Bộ




		06

		Sử dụng hướng dẫn thực hành thiết kế cầu

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		06

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC NHỎ


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 23


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ảnh kỹ thuật số

		Chiếc

		06

		Sử dụng để khảo sát hệ thống thoát nước

		Độ phân giải:




[image: image35.wmf]³
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		2

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Sử dụng để hướng dẫn vẽ các bản vẽ

		Kích thước mặt bàn:


≥  Khổ A3



		3

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		18

		Sử dụng để vẽ các bản vẽ hệ thống thoát nước

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút chì

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước lát

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Chiếc

		01

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy tính cầm tay

		Cái

		02

		Sử dụng để tính toán thiết kế

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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 2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu


≥1800 mm x 1800mm





 Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ủi

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thi công nền đường

		Công suất động cơ:
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		2

		Máy san 

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thi công nền đường

		Công suất động cơ:
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		3

		Máy lu 

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thi công nền đường

		Công suất:  ≤ 90kW



		4

		Máy thủy bình

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra nền đường

		Độ phóng đại: 

[image: image39.wmf]³


 30X






		5

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra nền đường

		Độ phóng đại: 
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		6

		Máy xúc 

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường

		Công suất: ≤ 40 kW


Dung tích gầu: ≤ 0,3 m3



		7

		Máy xúc lật

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường

		Dung tích gầu: ≤ 1,8 m3


Công suất: ≤ 92 kW



		8

		Xe ô tô tự đổ

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường

		Tải trọng: ≤ 7 tấn



		9

		Bộ phễu rót cát

		Bộ

		03

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thí nghiệm

		Thông dụng trên thị trường cho phòng thí nghiệm



		10

		Xe rùa

		Chiếc

		06

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường

		Tải trọng: ≥ 20kg



		11

		Máy khoan đá

		Chiếc

		03

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường

		Chiều dài mũi khoan:


≥ 500 mm



		12

		Máy trộn bê tông

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường

		Dung tích ≥ 250 lít



		13

		Máy ép bấc thấm

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường

		Chiều sâu ép : ≤ 25m


Lực ép: ≤ 15Tấn


Tốc độ ép : ≤ 45m/ph



		14

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường

		Công suất: ≤ 4500 W


Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		15

		Máy xới

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thi công nền đường

		Công suất động cơ:
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		16

		Máy xúc chuyển

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thi công nền đường

		Công suất động cơ:
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		17

		Mia

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo, kiểm tra nền đường

		Chiều dài: ≤ 5 m



		18



		Bộ dụng cụ cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để đo, kiểm tra nền đường

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: ≥1 m



		

		Thước dây

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: ≥3m



		

		Dây ni lông

		Mét

		50

		

		Đường kính: ≤ 6 mm



		

		Búa đinh

		Chiếc

		02

		

		Trọng lượng: ≤ 1kg



		19

		Xẻng

		Chiếc

		10

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		20

		Xà beng

		Chiếc

		10

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21

		Cuốc chim

		Chiếc

		10

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22

		Bay xây

		Chiếc

		10

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		23

		Xô đựng vữa

		Chiếc

		10

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường

		Dung tích ≥ 10 lít



		24

		Ga lông

		Chiếc

		10

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường

		Dung tích ≥ 10 lít



		25

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		26

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ủi

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành ủi trong quá trình thi công mặt đường

		Công suất: 
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		2

		Máy san gạt

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành san gạt trong quá trình thi công mặt đường

		Công suất động cơ:
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		3

		Máy rải thảm bê tông nhựa đường

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành rải thảm nhựa trong quá trình thi công mặt đường

		Công suất: ≤ 137 kW


Độ rộng lớp phủ:

 ≤ 9500 mm



		4

		Xe lu bánh lốp

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành lu lèn nhựa đường trong quá trình thi công mặt đường

		Công suất: ≤ 90 kW






		5

		 Máy lu bánh nhẵn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành lu lèn trong quá trình thi công mặt đường

		Công suất: 

[image: image46.wmf]³
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		6

		Máy lu rung

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành lu lèn trong quá trình thi công mặt đường

		Công suất động cơ:


≤ 90kW



		7

		Máy phun nhựa đường

		Chiếc

		02

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành phun nhựa lót trong quá trình thi công mặt đường

		Công suất: ≤ 4 kW


Tốc độ phun: ≤ 30 m3/h






		8

		Máy nấu nhựa đường

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành nấu nhựa trong quá trình thi công mặt đường

		Công suất: ≤ 6 kW


Dung tích thùng chứa: ≤ 1200 kg






		9

		Mô hình trạm trộn bê tông nhựa đường

		Chiếc

		01

		Sử dụng để mô phỏng cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành trạm trộn bê tông nhựa đường trong quá trình thi công mặt đường

		Có kích thước phù hợp giảng dạy


Thể hiện đầy đủ chi tiết, bộ phận của trạm



		10

		Máy thổi bụi

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh, kiểm tra mặt đường trong quá trình thi công

		Công suất: ≤ 90 kW



		11

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		06

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo, kiểm tra mặt đường trong quá trình thi công

		Độ phóng đại: 
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		12

		Máy thủy bình

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra

		Độ phóng đại thấu kính: 
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		13

		Thước thẳng

		Chiếc

		06

		Sử dụng để xác định độ bằng phẳng

		Chiều dài ≤ 3m



		14

		Bộ dụng cụ cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng trong hướng dẫn thi công mặt đường

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: ≥1 m



		

		Thước dây

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: ≥3m



		

		Dây ni lông

		mét

		50

		

		Đường kính: ≤ 6 mm



		

		Búa đinh

		Chiếc

		02

		

		Trọng lượng: ≤ 1kg



		15

		Bộ thí nghiệm đo cường độ nền mặt đường

		Bộ

		03

		Sử dụng để xác định mô đun đàn hồi của nền, mặt


 đường

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Kích có đồng hồ đo áp lực

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng:  ≥ 0,5 tấn



		

		Tấm ép đường kính D

		Tấm

		02

		

		Đường kính D phù hợp qui trình thí nghiệm



		

		Đồng hồ đo độ lún

		Chiếc

		02

		

		Sai số 1/10mm



		16



		Bộ thí nghiệm đo cường độ nền mặt đường

		Bộ

		03

		Sử dụng để xác định mô đun đàn hồi của nền, mặt đường

		Thông số kỹ thuật cơ bản 


theo qui định của qui trình thí nghiệm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		

		



		

		Cần Benkenmam

		Bộ

		01

		

		



		

		Ô tô trục sau 10 tấn

		Chiếc

		01

		

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		17

		Thước vải

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành thi công mặt đường 

		Loại thông dụng trên thị trường ≥ 50 mét



		18

		Xẻng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành thi công mặt đường 

		Loại thông dụng trên thị trường



		19

		Biển báo 

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đặt biển báo công trường đang thi công

		Loại thông dụng trên thị trường theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		20

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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 2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu ≥1800 mm x 1800mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 26


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đầm

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành thi công mặt đường bê tông xi măng

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Đầm bàn

		Chiếc

		03

		

		Công suất: 

(1 ÷ 2,5) kW



		

		Đầm dùi

		Chiếc

		03

		

		Công suất:(1 ÷1,5) kW



		2

		Máy cắt bê tông

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành cắt thép trong quá trình thi công mặt đường

		Đường kính đá:


≤ 350mm



		3

		Máy trộn bê tông xi măng

		Chiếc

		01

		Sử dụng  để hướng dẫn thực hành trộn bê tông khi thi công mặt đường bê tông xi măng

		Dung tích thùng trộn: (0,3 ÷0,5) m3



		4

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thi công mặt

		Lưu lượng:


03 m3/giờ ÷ 10 m3/giờ



		5

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra

		Độ phóng đại: 
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		6

		Máy thủy bình

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra thi công

		Độ phóng đại: 
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		7

		Mia

		Chiếc

		04

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong thi công

		Chiều dài ≤ 5 m



		8

		Dụng cụ cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng hướng dẫn đo, lấy dấu, kiểm tra trong thi công

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: ≥1m



		

		Thước dây

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: ≥3m



		

		Dây ni lông

		mét

		50

		

		Đường kính: ≤6 mm



		

		Búa đinh

		Chiếc

		02

		

		Trọng lượng: ≤ 1kg



		9

		Ván thép (khuôn)

		m2

		10

		Sử dụng để thực hành thi công

		Kích thước dài: ≤ 6m



		10

		Bộ biển báo

		Bộ

		03

		Sử dụng để cảnh báo công trường đang thi công

		Kích thước theo tiêu chuẩn quy định của Cục đường bộ Việt Nam



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Barie

		Bộ

		01

		

		



		

		Báo nguy hiểm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Báo công trường

		Chiếc

		02

		

		



		11

		Hộc đong vật liệu

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành thi công

		Kích thước dài: 
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		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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Kích thước phông chiếu
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Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: THI CÔNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy hàn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hàn cốt thép.

		Dòng hàn: ≥300A



		2

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		06

		Sử dụng để cắt sửa cốt thép

		Đường kính đá:


≤ 150mm



		3

		Máy uốn, duỗi sắt

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành uốn, nắn sắt

		Đường kính dây:


≤ 12mm



		4

		Máy xúc 

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công cống thoát nước

		Dung tích gầu xúc: 0,25 m3 ÷ 0,4 m3



		5

		Máy đầm

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng và cách vận hành

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Đầm cóc

		Chiếc

		03

		

		Kích thước mặt đầm ≥320mm x 265 mm



		

		Đầm bàn

		Chiếc

		03

		

		Công suất:


1kW ÷2,5 kW



		

		Đầm dùi

		Chiếc

		03

		

		Công suất:

1kW ÷ 1,5 kW



		6

		Máy trộn bê tông xi măng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để trộn bê tông xi măng

		Dung tích ≥ 250 lít



		7

		Máy trộn vữa

		Chiếc

		01

		Sử dụng  để hướng dẫn thực hành trộn vữa xây 

		Dung tích thùng trộn: (0,3 ÷0,5) m3



		8

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước phục vụ thi công hệ thống

		Lưu lượng:


≤ 30m3/giờ



		9

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra hệ thống thoát nước

		Độ phóng đại:
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		10

		Máy thủy bình

		Bộ

		03

		

		Độ phóng đại:
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		11

		Máy cắt kim loại

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cắt kim loại

		Đường kính đá:


≤ 350mm



		12

		Bộ dụng cụ cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành thi công cống

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥1m



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥3 m



		

		Dây ni lông

		Mét

		50

		

		Đường kính: ≤6 mm



		

		Búa đinh

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: ≤ 1kg



		

		Dọi

		Bộ

		01

		

		Trọng lượng:


≤ 0,1 kg



		

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≤ 1m



		

		Ke vuông

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


≥250mm x 350mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≤ 350mm



		

		Vam

		Chiếc

		03

		

		Uốn thép có đường kính: ≥10 mm



		

		Càng cua

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài:≥650mm



		

		Xà beng

		Chiếc

		03

		

		Đường kính:≤ 30mm



		13

		Ván khuôn

		 Bộ

		04

		Sử dụng để ghép khuôn định hình.

		Chiều dài: ≤ 6m

Chiều rộng: ≤ 0,5 m





		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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 2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu


≥1800mmx 1800mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: THI CÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ CẦU


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đầm

		Bộ

		01

		Sử dụng để thi công móng, mố, trụ cầu

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Đầm cóc

		Chiếc

		03

		

		Kích thước mặt đầm ≥320mm x 265 mm



		

		Đầm bàn

		Chiếc

		03

		

		Công suất:


1kW ÷ 2,5 kW



		

		Đầm dùi

		Chiếc

		03

		

		Công suất:

1kW ÷ 1,5 kW



		2

		Máy ủi

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công

		Công suất động cơ:
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		3

		Máy cẩu

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công

		Công suất động cơ:
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		4

		Máy tời

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công

		Công suất động cơ:
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		5

		Máy ép cọc

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn thực hành ép cọc trong thi công

		Lực ép: ≤ 500 kN



		6

		Máy xúc 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành trong quá trình thi công

		Dung tích gầu xúc: 

0,25 m3 ÷ 0,4 m3



		7

		Máy trộn bê tông xi măng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành trộn bê tông

		Dung tích thùng trộn : (0,3 ÷ 0,5) m3



		8

		Máy phun bê tông

		Bộ

		01

		Sử dụng hướng dẫn thực hành phun bê tông trụ cầu

		Công suất:

 (5 ÷ 8)m3/h


Bơm xa: (20 ÷ 30)m



		9

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra

		Độ phóng đại: 
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		10

		Sào tiêu

		Chiếc

		09

		Sử dụng để hướng dẫn đo, kiểm tra trắc địa

		Dài:  ≤ 7m,


Đường kính: ≤ 50mm



		11

		Máy cắt kim loại

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành cắt thép

		Đường kính đá:


≤ 350 mm



		12

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Lưu lượng:


≤30m3/giờ



		13

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hỗ trợ thi công (khoan, đục, làm sạch, kích)

		Áp suất: 
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		14

		Máy thủy bình

		Bộ

		03

		Sử dụng hướng dẫn đo, kiểm tra móng, mố, trụ cầu

		Độ phóng đại: 
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		15

		Máy toàn đạc

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại: 
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		16

		Mia

		Chiếc

		06

		Sử dụng hướng dẫn đo, kiểm tra móng, mố, trụ cầu

		Chiều dài: ≤ 5 m



		17

		Bộ dụng cụ cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành thi công móng, mố, trụ cầu

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥1m



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥3 m



		

		Dây ni lông

		mét

		50

		

		Đường kính: ≤ 6 mm



		

		Búa đinh

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: ≤ 1kg



		

		Dọi

		Bộ

		01

		

		Trọng lượng:


≤ 0,1 kg



		

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≤ 1m



		

		Ke vuông

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


≥250mm x 350 mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≤ 350 mm



		18

		Ván khuôn

		 Bộ

		04

		Sử dụng để ghép khuôn định hình

		Chiều dài: ≤ 6 m

Chiều rộng: ≤ 0,5 m



		19

		Cừ 

		Tấm

		20

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành  ghép khuôn móng, mố, trụ cầu

		Theo tiêu chuẩn VN về xây dựng



		20

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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 2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu


≥1800mm x 1800mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN:  THI CÔNG CẦU KẾT CẤU NHỊP GIẢN ĐƠN


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đầm

		Bộ

		01

		Sử dụng để thi công

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Đầm rung

		Chiếc

		03

		

		Công suất:

1kW ÷2,5 kW



		

		Đầm dùi

		Chiếc

		03

		

		Công suất:

1kW ÷1,5 kW



		2

		Máy cẩu

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công

		Công suất động cơ:
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		3

		Máy trộn bê tông xi măng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành trộn bê tông

		Dung tích thùng trộn : (0,3 ÷ 0,5) m3



		4

		Máy phun bê tông

		Bộ

		01

		Sử dụng hướng dẫn thực hành 

		Công suất: (5 ÷ 8)m3/h


Bơm xa: (20 ÷ 30)m



		5

		Máy cắt kim loại

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành cắt thép

		Đường kính đá:


≤ 350 mm



		6

		Máy hàn

		Chiếc

		02

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành hàn kết cấu xương nhịp cầu

		Công suất: ≤ 7 KVA


Đường kính que hàn: ≤ 4 mm



		7

		Máy đánh gỉ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh bề mặt nhịp cầu kim loại

		Công suất: ≥ 750 W



		8

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh, sơn bề mặt nhịp cầu kim loại

		- Công suất: ≥ 1,5 kW


- Thể tích bình khí: ≥ 150 lít



		9

		Súng phun sơn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sơn bề mặt nhịp cầu kim loại

		Dung tích bình chứa: ≥ 0,5 lít



		10

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Lưu lượng:


≤ 30m3/giờ



		11

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra

		Độ phóng đại: 
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		12

		Máy thủy bình

		Bộ

		03

		Sử dụng hướng dẫn đo, kiểm tra

		Độ phóng đại: 
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		13

		Máy toàn đạc

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại: 
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		14

		Mia

		Chiếc

		06

		Sử dụng hướng dẫn đo, kiểm tra

		Chiều dài: ≤ 5 m



		15

		Mô hình giá long môn

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn sử dụng trong đo, kiểm tra

		Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp giảng dạy



		16

		Mô hình cần cẩu mũi tên

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn sử dụng trong cẩu cấu kiện

		Thông dụng trên thị trường, phù hợp giảng dạy



		17




		Bộ dụng cụ cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành thi công

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 1m



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 3 m



		

		Dây ni lông

		Mét

		50

		

		Đường kính: ≤ 6 mm



		

		Búa đinh

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: ≤ 1kg



		

		Dọi

		Bộ

		01

		

		Trọng lượng:≤ 0,1 kg



		

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≤ 1m



		

		Ke vuông

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


≥ 250mm x 350mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≤ 350mm



		18

		Ván khuôn

		Bộ

		04

		Sử dụng để ghép khuôn định hình.

		Chiều dài: ≤ 6m

Chiều rộng: ≤ 0,5 m



		19

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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 2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu


≥1800mm x 1800mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: THI CÔNG CẦU KẾT CẤU NHỊP LỚN


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 30


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đầm

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành máy

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Đầm cóc

		Chiếc

		03

		

		Kích thước mặt đầm:


≥320mm x 265 mm



		

		Đầm bàn

		Chiếc

		03

		

		Công suất:


1kW ÷2,5 kW



		

		Đầm dùi

		Chiếc

		03

		

		Công suất:


1kW ÷ 1,5 kW



		2

		Máy ủi

		Chiếc

		01

		Sử dụng luyện tập vận hành máy

		Công suất: 
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		3

		Máy cẩu

		Chiếc

		01

		Sử dụng luyện tập vận hành máy

		Công suất: 
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		4

		Máy cắt kim loại

		Chiếc

		03

		Sử dụng để cắt thép trong quá trình thi công

		Đường kính đá:


≤ 350mm



		5

		Máy trộn bê tông

		Chiếc

		01

		Sử dụng  để trộn bê tông

		Dung tích thùng trộn: (0,3 ÷ 0,5) m3



		6

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thi công mặt

		Lưu lượng:


03 m3/giờ ÷ 10 m3/giờ



		7

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra

		Độ phóng đại: 
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		8

		Máy phun bê tông

		Bộ

		01

		Sử dụng hướng dẫn thực hành thi công nhịp cầu bê tông 

		Công suất: (5 ÷ 8)m3/h


Bơm xa: (20 ÷ 30)m



		9

		Máy hàn

		Chiếc

		02

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành hàn kết cấu xương nhịp cầu

		Công suất: ≤ 7 KVA


Đường kính que hàn: ≤ 4 mm



		10

		Máy đánh rỉ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh bề mặt nhịp cầu kim loại

		Công suất: ≥ 750 W



		11

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh, sơn bề mặt nhịp cầu kim loại

		Công suất: ≥ 1,5 kW


Thể tích bình khí: ≥ 150 lít



		12

		Súng phun sơn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sơn bề mặt nhịp cầu kim loại

		Dung tích bình chứa: ≥ 0,5 lít



		13

		Máy thủy bình

		Bộ 

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra thi công

		Độ phóng đại: 
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		14

		Kích thủy lực

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành kê, kích nhịp cầu 

		Sức nâng: ≥ 0,5 tấn



		15

		Bộ dụng cụ cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng hướng dẫn đo, lấy dấu, kiểm tra trong thi công

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: ≥1m



		

		Thước dây

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: ≥3m



		

		Dây ni lông

		Mét

		50

		

		Đường kính: ≤6 mm



		

		Búa đinh

		Chiếc

		02

		

		Trọng lượng: ≤ 1kg



		16

		Bộ dàn giáo

		Bộ

		06

		Sử dụng hướng dẫn lắp dàn giáo trong thi công

		Kích thước thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Chân

		Chiếc

		02

		

		



		

		Giằng chéo

		Chiếc

		02

		

		



		

		Sàn công tác

		Chiếc

		02

		

		



		17

		Máy vi tính

		Bộ

		03

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		18

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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 2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu


≥1800 mm x 1800mm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG QUA VÙNG ĐẤT YẾU


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 31


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ủi

		Chiếc

		01

		Sử dụng để luyện tập thực hành 

		Công suất: ≥ 50 kW



		2

		Máy san gạt

		Chiếc

		01

		Sử dụng để luyện tập thực hành 

		Công suất: 

[image: image75.wmf]³


 50 kW



		3

		Máy lu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để luyện tập thực hành 

		Công suất 
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 90 KW



		4

		Máy đầm

		Bộ

		01

		 Sử dụng để thi công nền đường 

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Đầm cóc

		Chiếc

		03

		

		Kích thước mặt đầm ≥320mm x 265 mm



		

		Đầm bàn

		Chiếc

		03

		

		Công suất:


1kW ÷ 2,5 kW



		

		Đầm dùi

		Chiếc

		03

		

		Công suất:


1kW ÷ 1,5 kW



		5

		Máy xúc 

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công 

		Dung tích gầu xúc: (0,25 ÷ 0,4) m3



		6

		Máy cắt kim loại

		Chiếc

		03

		Sử dụng để cắt thép trong quá trình thi công

		Đường kính đá:


≤ 350mm



		7

		Máy ép cọc cát

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn thực hành ép cọc trong thi công

		Lực ép: ≤ 500 kN



		8

		Máy ép bấc thấm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành thi công nền đường

		- Chiều sâu ép : ≤ 25m


- Lực ép: ≤ 15Tấn






		9

		Máy bơm cát

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thi công nền đường

		Lưu lượng:


03 m3/giờ ÷ 10 m3/giờ



		10

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra

		Độ phóng đại: 
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 30X



		11

		Máy thủy bình

		Bộ

		06

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong thi công

		Độ phóng đại: 
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		12

		Máy toàn đạc

		Bộ

		01

		

		



		13

		Máy khâu vải địa kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Sử dụng để xử lý vải trong thi công

		Thông dụng trên thị trường



		14




		Bộ dụng cụ đo, lấy dấu cầm tay

		Bộ

		04

		Sử dụng để thực hành đo, lấy dấu trong  thực tập

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Thước thẳng

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: ≥1 m



		

		Thước dây

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: ≥ 50 m



		

		Dây ni lông

		Mét

		50

		

		Đường kính: ≤ 6 mm



		

		Búa đinh

		Chiếc

		02

		

		Trọng lượng: ≤ 1kg



		15

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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 2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu ≥1800 mm x 1800mm





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: ĐO VẼ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH CẦU


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 32


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ảnh kỹ thuật số

		Chiếc

		03

		Sử dụng để khảo sát, kiểm định công trình 

		Độ phân giải:
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		2

		Máy thủy bình

		Bộ

		03

		Sử dụng hướng dẫn đo, kiểm tra công trình

		Độ phóng đại : ≥ 32X



		3

		Máy toàn đạc

		Bộ

		02

		

		



		4

		Máy siêu âm

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn đo, kiểm tra công trình

		Thông dụng trên thị trường



		5

		Máy dò cốt thép

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn đo, kiểm tra công trình

		Thông dụng trên thị trường



		6

		Máy đo ứng suất động (Tenzomet)

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn đo, kiểm tra công trình

		Thông dụng trên thị trường



		7

		Mia

		Chiếc

		06

		Sử dụng hướng dẫn đo, kiểm tra công trình

		Chiều dài ≤ 5 mét



		8

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		18

		Sử dụng để vẽ các bản vẽ tổng hợp hoàn công

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút chì

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước lát

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Chiếc

		01

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Thước kẹp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra công trình

		Độ chính xác: 


≥ 0,02mm



		10

		Thước thép

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 


≥ 0,1mm



		11

		Kính lúp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để kiểm  tra công trình

		Độ phóng đại: ≥ 10X



		12

		Búa 0,5 kg

		Chiếc

		03

		Sử dụng để kiểm  tra công trình

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		13

		Đồng hồ đo chuyển vị

		Bộ

		03

		Sử dụng để kiểm  tra công trình

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		03

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		03

		

		Cường độ chiếu sáng 
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 2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu 


≥1800 mm x 1800mm





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: AUTOCAD


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MĐ 33


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Phần mềm vẽ kỹ thuật (AUTOCAD)

		Bộ

		01

		Sử dụng hướng dẫn thực hành vẽ trên máy

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm


Có khả năng cài đặt cho 19 máy



		2

		Bộ thước đo dài

		Chiếc

		06

		Sử dụng hướng dẫn đo kiểm định

		Phạm vi đo ≤ 100m


Độ chính xác:≤ 1mm



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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 2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu ≥1800 mm x 1800mm





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: KIỂM ĐỊNH, SỬA CHỮA CẦU


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 34


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thủy bình

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong thi công

		Độ phóng đại:
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		2

		Máy toàn đạc

		Bộ

		03

		

		



		3

		Máy siêu âm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo cường độ, độ đồng đều bê tông, lỗ hổng, vết nứt, …

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Máy đo ứng suất động (Tenzomet)

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo độ võng của dầm, mặt cầu

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Máy dò cốt thép

		Chiếc

		03

		Sử dụng để kiểm tra cấu trúc thép

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Súng bật nẩy

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo cường độ bê tông trong kiểm định cầu

		Thông dụng trên thị trường



		7

		Máy ảnh kỹ thuật số

		Chiếc

		03

		Sử dụng hỗ trợ quá trình hướng dẫn  kiểm định cầu

		Độ phân giải
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 10Megapixels



		8

		Mia

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong thi công

		Chiều dài:  ≤ 5 m



		9

		Búa 0,5 kg

		Chiếc

		03

		Sử dụng để kiểm  tra công trình

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10

		Kính lúp

		Chiếc

		03

		Sử dụng hướng dẫn đo kiểm định

		Độ phóng đại: ≥ 10X



		11

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		18

		Sử dụng để ghi, đo, vẽ vị trí, hình dáng các khuyết tật, hư hỏng của cầu

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút chì

		Chiếc

		02

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		02

		

		



		

		Thước lát

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Chiếc

		01

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		02

		

		



		12

		Máy tính cầm tay

		Chiếc

		06

		Sử dụng để tính toán số liệu kiểm định

		Loại thông dụng trên thị trường



		13

		Bộ đàm

		Bộ

		06

		Sử dụng để liên lạc trong kiểm định cầu

		Cự ly liên lạc:


≤ 2 km



		14

		Bộ thước đo dài

		Chiếc

		06

		Sử dụng hướng dẫn đo kiểm định

		Phạm vi đo ≤ 100m


Độ chính xác:≤ 1mm



		15

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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 2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu


≥1800 mmx 1800mm





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: TỔ CHỨC THI CÔNG


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 35


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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 2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu


≥1800 mm x 1800mm



		3

		Phần mềm dự toán công trình 

		Bộ

		01

		Hướng dẫn thực hành tổ chức thi công

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt cho 19 máy vi tính





Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH 


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 36


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Phần mềm dự toán công trình

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn tính toán dự toán công trình

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt cho 19 máy vi tính



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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 2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu


≥1800 mm x 1800mm





Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: KỸ THUẬT HÀN SẮT


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 37


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy hàn

		Chiếc

		06

		Sử dụng để hàn cốt thép

		Dòng hàn: ≤ 300A



		2

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		06

		Sử dụng để mài sửa cốt thép

		Đường kính đá: ≤


150 mm



		3

		Máy cắt kim loại

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành cắt thép

		Đường kính đá:


≤ 350 mm



		4

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		Cắt được dây đường kính:


≤ 4mm



		

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		01

		

		Ép được cốt: < 0,25mm



		

		Tuốc nơ vít

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài :≤ 300mm



		

		Clê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: ≤ 32mm



		5

		Ca bin hàn

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn

		Diện tích: ≥2m x 2m



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Bể thu xỉ hàn

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


≥ 400mm x 400mm x 300mm



		

		Đèn chiếu sáng

		Bộ

		01

		

		Công suất: ≥ 40W



		

		Ống hút khói hàn

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Kìm, dây hàn

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Kính hàn

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		03

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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 2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu ≥1800 mm x 1800mm





Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thử vật liệu

		Bộ

		03

		Sử dụng hướng dẫn kiểm tra sự biến dạng của vật liệu dưới tác dụng của lực kéo, nén, uốn

		Lực kiểm tra: ≤1000kN






		2

		Máy cắt kim loại

		Chiếc

		03

		Sử dụng để cắt thép trong quá trình thí nghiệm

		Đường kính đá :


≤ 350mm



		3

		Máy trộn bê tông xi măng

		Chiếc

		01

		Sử dụng  để thí nghiệm

		- Dung tích thùng trộn: (0,3 ÷ 0,5)m3



		4

		Khuôn đúc mẫu bê tông xi măng

		Bộ

		03

		Sử dụng để đúc mẫu bê tông thí nghiệm

		Kích thước:


-Lập phương: 150mm x150m x150mm

-Trụ:150mmx300mm



		5

		Bộ sàng cốt liệu

		Bộ

		01

		Sử dụng  để thí nghiệm

		Đường kính sàng:
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 200mm



		6

		Bình khối lượng riêng cốt liệu

		Chiếc

		30

		Sử dụng để thí nghiệm.

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Chày, côn thử độ hấp thụ nước của cốt liệu mịn

		Bộ

		03

		

		Kích thước theo TCVN 7512-06



		8

		Cân

		Bộ

		03

		Sử dụng  để cân đong trong khi làm thí nghiệm.

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Cân thủy tĩnh

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi cân: ≤ 6kg


Độ chính xác: ±0,1 g



		

		Cân cơ

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi cân: ≤ 20 kg


Độ chính xác: ±1 g



		

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi cân: ≤ 1kg


Độ chính xác: ±0,1 g



		9

		Dụng cụ xác định thể tích xốp cốt liệu

		Bộ

		03

		Sử dụng để xác định thể tích xốp cốt liệu

		Dung tích: ≤ 20 l



		10

		Thùng rửa cốt liệu


Mỗi bộ gồm có:

		Bộ

		03

		Sử dụng hướng dẫn  làm sạch trong khi thí nghiệm

		Kích thước theo tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 7512-06



		

		Thô

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mịn

		Chiếc

		01

		

		



		11

		Thước kẹp

		Chiếc

		03

		Sử dụng hướng dẫn đo mẫu thí nghiệm

		Độ chính xác:


≤ 0,02 mm



		12

		Máy mài mòn (Losangerles)

		Chiếc

		01

		Sử dụng để xác định độ mòn của vật liệu.

		Đường kính thùng quay: ≤ 500mm



		13

		Tủ sấy

		Chiếc

		03

		Sử dụng để sấy mẫu.

		Dung tích: ≤ 220 lít, Nhiệt độ sấy: ≤ 2300C



		14

		Dụng cụ VIKA

		Bộ

		03

		Sử dụng để làm thí nghiệm xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết

		Loại thông dụng trên thị trường



		15

		Dụng cụ xác định ổn định thể tích xi măng

		Bộ

		03

		Sử dụng để thí nghiệm xác định ổn định thể tích

		Kích thước theo tiêu chuẩn



		

		Khuôn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng ngâm mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		16

		Máy trộn vữa, xi măng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thí nghiệm trộn mẫu vữa, xi măng

		Dung tích: ≤ 5 lít,

Lưỡi trộn: ≤135mm



		17

		Thùng hấp mẫu xi măng

		Chiếc

		03

		Sử dụng hướng dẫn thí nghiệm hấp mẫu xi măng

		Dung tích: ≤ 40 lít,

Độ ẩm ≥ 90%



		18

		Dụng cụ xác định độ sụt hỗn hợp bê tông

		Bộ

		03

		Sử dụng để thí nghiệm xác định độ sụt hỗn hợp bê tông

		Loại thông dụng trên thị trường



		19

		Thiết bị xác định trạng thái bi tum

		Bộ

		03

		Sử dụng để thí nghiệm xác định trạng thái bi tum.

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thiết bị xác định độ kim lún bi tum

		Bộ

		01

		

		



		

		Thiết bị xác định độ kéo dài bi tum

		Bộ

		01

		

		



		

		Thiết bị xác định điểm hóa mềm bi tum

		Bộ

		01

		

		



		20

		Bếp đun mẫu nhựa đường

		Bộ

		03

		Sử dụng để thí nghiệm đun mẫu nhựa đường

		Công suất: ≤2500W, chảo chuyên dùng.



		21

		Thiết bị xác định độ bền, độ dẻo Marshall của bê tông nhựa

		Bộ

		01

		Sử dụng để thí nghiệm xác định độ bền, độ dẻo Marshall của bê tông nhựa

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Máy đầm

		Chiếc

		01

		

		Máy đầm Marshall tự động, bể giữ nhiệt 600C



		

		Máy nén

		Chiếc

		01

		

		Đồng bộ theo thiết bị



		

		Khuôn

		Chiếc

		10

		

		Đường kính 101,6mm



		

		Kích tháo mẫu

		Chiếc

		01

		

		Đồng bộ theo thiết bị



		22

		Thiết bị xác định hàm lượng bi tum trong bê tông nhựa

		Bộ

		10

		Sử dụng để thí nghiệm xác định hàm lượng bi tum

		Khối lượng:≥ 3000g


Tốc độ quay:


≥ 3600vòng/ph



		23

		Khay đựng vật liệu

		Chiếc

		30

		Sử dụng để đựng vật liệu

		Kích thước ≥270mmx400mm


x60mm



		24

		Máy vi tính

		Bộ

		03

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		25

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu


≥1800mm x 1800mm





Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: THÍ NGHIỆM CƠ HỌC ĐẤT


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Sàng đất

		Bộ

		03

		Sử dụng để làm thí nghiệm

		Đường kính sàng:


≥ 200mm (theo tiêu chuẩn)



		2

		Dụng cụ xác định thành phần hạt bằng tỷ trọng kế

		Bộ

		03

		Sử dụng hướng dẫn thí nghiệm xác định thành phần hạt

		Theo tiêu chuẩn AASHTO T88



		

		Bình tỷ trọng

		Chiếc

		10

		

		



		

		Pipet

		Chiếc

		10

		

		



		

		Hộp ẩm

		Chiếc

		50

		

		



		

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		03

		

		



		3

		Thiết bị xác định giới hạn chảy của đất 

		Bộ

		03

		Sử dụng để thí nghiệm xác định giới hạn chảy của đất

		Theo tiêu chuẩn hiện hành



		4

		Dụng cụ xác định giới hạn dẻo của đất

		Bộ

		03

		Sử dụng để thí nghiệm xác định giới hạn dẻo của đất

		Kích thước tấm kính:


≥ 300mmx400mm


Thước đo mẫu chuẩn 3mm



		5

		Dao vòng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để cắt đất thí nghiệm

		Thể tích lấy mẫu:


≥ 50cm3



		6

		Bộ khuôn đầm, búa đầm

		Bộ

		03

		Sử dụng để thí nghiệm.

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thí nghiệm



		

		Khuôn đầm chặt tiêu chuẩn

		Bộ

		03

		

		



		

		Khuôn đầm chặt cải tiến

		Bộ

		03

		

		



		

		Khuôn đầm mẫu CBR

		Bộ

		03

		

		



		7

		Đồng hồ so 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo độ lún của mẫu

		Phạm vi đo: ≥10mm


Độ chia: 0,01mm



		8

		Kích tháo mẫu

		Chiếc

		03

		Sử dụng để tháo mẫu ra khỏi khuôn.

		Lực ép ≤ 500kN



		9

		Máy nén CBR

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn thí nghiệm nén.

		Lực nén: ≥ 50kN



		10

		Máy cắt đất phẳng

		Bộ

		03

		Sử dụng để thí nghiệm

		Lực nén ≤ 400kPa/mẫu 30cm2



		11

		Bộ thí nghiệm rót cát

		Bộ

		03

		Sử dụng để thí nghiệm cơ học đất

		Theo tiêu chuẩn


22TCN 346:6



		12

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thí nghiệm

		Dung tích: ≤ 220 lít, Nhiệt độ sấy: ≤ 2300C



		13

		Khay đựng vật liệu

		Chiếc

		30

		Sử dụng đựng vật liệu

		Kích thước:


≥ 270mm x 400mm x 60mm



		14

		Cân

		Bộ

		03

		Sử dụng  cân đong trong khi làm thí nghiệm

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Cân thủy tĩnh

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi cân: ≤ 6kg


Độ chính xác; ±0,1 g



		

		Cân cơ

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi cân: ≤ 20 kg


Độ chính xác: ±1 g



		

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi cân: ≤ 1kg


Độ chính xác: ±0,1 g



		15

		Bộ nén tĩnh hiện trường

		Bộ

		01

		Sử dụng hướng dẫn thí nghiệm nén tĩnh

		Loại thông dụng trên thị trường



		16

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		17

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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 2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu ≥1800 mm x 1800mm





Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: THỰC TẬP TAY NGHỀ CƠ BẢN


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 40


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đầm

		Bộ

		01

		Sử dụng để thi công móng, mố, trụ cầu

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Đầm cóc

		Chiếc

		03

		

		Kích thước mặt đầm ≥320mm x 265 mm



		

		Đầm bàn

		Chiếc

		03

		

		Công suất:


1kW ÷ 2,5 kW



		

		Đầm dùi

		Chiếc

		03

		

		Công suất:


1kW ÷ 1,5 kW



		2

		Máy ủi

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công

		Công suất động cơ:
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 50 kW



		3

		Máy san gạt

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công

		Công suất động cơ:
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 50 kW



		4

		Máy cẩu

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công

		Công suất động cơ:
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 50 kW



		5

		Máy tời

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công

		Công suất động cơ:
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 10 kW



		6

		Máy xúc gầu nghịch

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành trong quá trình thi công

		Dung tích gầu xúc: (0,25 ÷ 0,4) m3



		7

		Máy trộn bê tông

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành trộn bê tông

		- Dung tích thùng trộn: (0,3 ÷ 0,5)m3



		8

		Máy cắt kim loại

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành cắt thép

		Đường kính đá:


≤ 350 mm



		9

		Máy mài tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài sửa phôi

		Đường kính đá:


≤ 150 mm



		10

		Máy uốn, duỗi sắt

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành uốn, nắn thép

		Đường kính dây:


≤ 12mm


Chiều dài dây: 
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100m



		11

		Bộ dụng cụ gia công cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng hướng dẫn luyện tập thực hành cơ bản

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Vam

		Chiếc

		01

		

		Uốn thép có đường kính: ≥ 10 mm



		

		Càng cua

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≤ 650mm



		

		Xà beng

		Chiếc

		01

		

		Đường kính :≤ 30mm,


Chiều dài: 1,5m ÷ 2m



		

		Xẻng, cuốc

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Xô

		Chiếc

		01

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		

		Bay

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		12

		Xe rùa

		Chiếc

		03

		Sử dụng hướng dẫn luyện tập thực hành cơ bản

		Trọng lượng chuyên chở: ≤ 100kg



		13

		Cưa

		Chiếc

		03

		Sử dụng hướng dẫn khi luyện tập cưa gỗ

		Loại thông dụng trên thị trường



		14

		Bộ dụng cụ đo, lấy dấu cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng hướng dẫn thực hành đo, lấy dấu trong  thực tập tay nghề cơ bản




		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: ≥1 m



		

		Thước dây

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: ≥3 m



		

		Dây ni lông

		Mét

		50

		

		Đường kính: ≤ 6 mm



		

		Búa đinh

		Chiếc

		02

		

		Trọng lượng: ≤ 1kg



		15

		Ván thép (khuôn)

		m2

		10

		Sử dụng để luyện tập thực hành lắp ráp khuôn

		Chiều dài: 3m ÷ 6m



		16

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		17

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu


≥1800 mm x 1800mm





 Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: THỰC TẬP KHẢO SÁT THIẾT KẾ ĐƯỜNG 


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 41


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thủy bình

		Bộ

		06

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong khảo sát, thiết kế đường

		Độ phóng đại: 
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 30X






		2

		Máy toàn đạc

		Bộ

		03

		

		



		3

		Máy bộ đàm

		Bộ

		06

		Sử dụng để liên lạc trong quá trình khảo sát, thiết kế đường

		Cự ly liên lạc:


≤ 2 km



		4

		GPS cầm tay

		Chiếc

		02

		Sử dụng để khảo sát, thiết kế đường

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		18

		Sử dụng để vẽ các bản vẽ tổng hợp

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Bút chì

		Chiếc

		02

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước lát

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Chiếc

		02

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		02

		

		



		6

		Máy tính cầm tay

		Chiếc

		02

		Sử dụng để tính toán số liệu trong thiết kế đường

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Bộ dụng cụ cầm tay

		Bộ

		04

		Sử dụng để thực hành đo, lấy dấu trong  khảo sát




		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: ≥1 m



		

		Thước dây

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: ≥3m



		

		Dây ni lông

		Mét

		50

		

		Đường kính: ≤ 6 mm



		

		Búa đinh

		Chiếc

		02

		

		Trọng lượng: ≤ 1kg



		8

		Sào tiêu

		Chiếc

		10

		Sử dụng hướng dẫn thực tập khảo sát, thiết kế đường

		Chiều dài: ≤ 2,5m Đường kính: ≤ 50mm



		9

		Mia

		Chiếc

		03

		Sử dụng hướng dẫn đo, kiểm tra trong khảo sát, thiết kế đường

		Chiều dài :≤ 5 m



		10

		Thước chữ A

		Bộ

		03

		Sử dụng hướng dẫn thực tập đo trắc ngang

		Loại thông dụng trên thị trường



		11

		Phần mềm tính toán và thiết kế đường bộ

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu phần mềm

		Loại thông dụng trên thị trường



		12

		Phần mềm vẽ bình đồ địa hình

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		14

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu


≥1800 mmx 1800mm





Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG BỘ 1


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu

≥1800 mm x 1800mm





 Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP XÂY DỰNG CẦU, ĐƯỜNG BỘ 2


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu

≥1800 mm x 1800mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp  thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật


 cơ bản của thiết bị



		

		NHÓM THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Bảo hộ lao động


		Bộ

		02

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Găng tay

		Đôi

		01

		



		4 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		5 

		Dây an toàn

		Bộ

		01

		



		6 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		7 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		8 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		10 

		Bình bọt

		Bình

		01

		



		11 

		Bình bột

		Bình

		01

		



		12 

		Khí CO2

		Bình

		01

		



		13 

		Thang

		Chiếc

		01

		



		14 

		Câu liêm

		Chiếc

		02

		



		15 

		Vòi cứu hỏa

		Chiếc

		01

		



		16 

		Lưới an toàn

		Chiếc

		01

		



		17 

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		



		18 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		19 

		Thang treo cứu hộ

		Bộ

		01

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		20 

		Dụng cụ cứu thương 

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị y tế



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		22 

		Tủ cứu thương

		Chiếc

		01

		



		23 

		Panh, kéo

		Bộ

		01

		



		24 

		Cáng 

		Chiếc

		01

		



		25 

		Hệ thống an toàn điện 

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn về điện



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		27 

		Hệ thống bảo vệ điện áp

		Bộ

		01

		



		28 

		Hệ thống bảo vệ dòng điện

		Bộ

		01

		



		29 

		Biển báo hiệu

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		30 

		Bộ biển báo

		Bộ

		01

		Kích thước theo tiêu chuẩn quy định của Cục đường bộ Việt nam



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		32 

		Barie

		Bộ

		01

		



		33 

		Báo nguy hiểm

		Chiếc

		02

		



		34 

		Báo công trường

		Chiếc

		02

		



		35 

		Báo sạt lở

		Chiếc

		02

		



		

		NHÓM THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		36 

		Máy khoan lấy mẫu đất

		Bộ

		01

		Đường kính mũi khoan: (50÷ 120)mm



		37 

		Máy đo nồng độ khí, bụi

		Bộ

		01

		Phạm vi đo: (0,001 ÷ 10.000)mg/m3

Kích thước hạt đo: ≤ 10 µm


Bộ lưu trữ  ≥ 500 điểm đo



		38 

		Máy lu

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ:
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 90 KW



		39 

		Máy ủi

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ:

[image: image103.wmf]³


 50 KW



		40 

		Máy đầm

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		41 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		42 

		Đầm cóc

		Chiếc

		01

		Kích thước mặt đầm ≥320mm x 265 mm



		43 

		Đầm bàn

		Chiếc

		01

		Công suất: (1 ÷2,5) kW



		44 

		Đầm dùi

		Chiếc

		01

		Công suất: (1÷1,5 ) kW



		45 

		Máy san gạt

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ: 

[image: image104.wmf]³


 50 kW



		46 

		Máy cẩu

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ: 

[image: image105.wmf]³


 50 kW



		47 

		Máy xúc

		Chiếc

		01

		Dung tích gầu: 

[image: image106.wmf]³


0,4m3



		48 

		Mô hình máy khoan cọc nhồi

		Chiếc

		01

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo các bộ phận



		49 

		Máy trộn bê tông

		Chiếc

		01

		Dung tích thùng trộn: (0,3 ÷ 0,5)m3



		50 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		Đường kính đá mài: ≤ 150mm



		51 

		Máy cắt bê tông

		Chiếc

		01

		Đường kính đá cắt: ≤ 350mm



		52 

		Máy thủy bình

		Bộ

		03

		Độ phóng đại:
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 30X



		53 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		03

		Độ phóng đại: 

[image: image108.wmf]³


 30X



		54 

		Máy toàn đạc

		Bộ

		01

		Độ phóng đại: 

[image: image109.wmf]³


 30X



		55 

		Máy siêu âm kiểm tra bê tông

		Bộ

		02




		Loại thông dụng trên thị trường  tại thời điểm mua sắm



		56 

		Máy định vị GPS

		Chiếc

		02

		Độ phân giải: ≥ 176 x 220 Pixel


Độ chính xác:≤ 0,75 mét



		57 

		Mia

		Chiếc

		04

		Chiều dài: ≤ 5 mét



		58 

		Máy lu rung

		Chiếc

		01

		Công suất:  ≤ 90kW



		59 

		Máy xúc đào

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 40 kW


Dung tích gầu: ≤ 0,3 m3



		60 

		Máy xúc lật

		Chiếc

		01

		Dung tích gầu: ≤ 1,8 m3


Công suất: ≤ 92 kW



		61 

		Xe ô tô tải

		Chiếc

		01

		Tải trọng: ≤ 7 tấn



		62 

		Máy đo độ ẩm

		Chiếc

		01

		Dải đo: ( 5÷ 95)%RH


Độ chính xác: (-2÷ 2)% RH



		63 

		Xe rùa

		Chiếc

		06

		Tải trọng: ≥ 20kg



		64 

		Máy khoan đá

		Chiếc

		03

		Chiều dài mũi khoan: ≥ 500 mm



		65 

		Máy trộn bê tông

		Chiếc

		01

		Dung tích ≥ 250 lít



		66 

		Máy ép cọc cát

		Chiếc

		01

		- Chiều sâu ép : ≤ 25m


- Lực ép: ≤ 15Tấn



		67 

		Máy bơm cát

		Chiếc

		01

		Lưu lượng:


03 m3/giờ ÷ 10 m3/giờ



		68 

		Máy ép bấc thấm

		Chiếc

		01

		Chiều sâu ép : ≤ 25m


Lực ép: ≤ 15Tấn


Tốc độ ép : ≤ 45m/ph



		69 

		Máy khâu vải địa kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Thông dụng trên thị trường



		70 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 4500 W


Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		71 

		Xẻng

		Chiếc

		10

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		72 

		Xà beng

		Chiếc

		10

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		73 

		Cuốc chim

		Chiếc

		10

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		74 

		Bay xây

		Chiếc

		10

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		75 

		Xô đựng vữa

		Chiếc

		10

		Dung tích ≥ 10 lít



		76 

		Máy rải thảm bê tông nhựa đường

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 137 kW


Độ rộng lớp phủ: ≤ 9500 mm



		77 

		Xe lu bánh lốp

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 90 kW


Khả năng leo dốc: ≤ 20%



		78 

		Máy phun nhựa đường

		Chiếc

		02

		Công suất: ≤ 4 kW


Tốc độ phun: ≤ 30 m3/h



		79 

		Máy nấu nhựa đường

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 6 kW


Dung tích thùng chứa: ≤ 1200 kg



		80 

		Mô hình trạm trộn bê tông nhựa đường

		Chiếc

		01

		Có kích thước phù hợp giảng dạy


Thể hiện đầy đủ chi tiết, bộ phận của trạm



		81 

		Máy cắt kim loại

		Chiếc

		03

		Đường kính đá: ≤ 350mm



		82 

		Máy trộn bê tông xi măng

		Chiếc

		01

		Dung tích thùng trộn: (0,3 ÷0,5) m3



		83 

		Máy phun bê tông

		Bộ

		01

		Công suất: (5 ÷ 8)m3/h


Bơm xa: (20 ÷ 30)m



		84 

		Máy hàn

		Chiếc

		06

		Dòng hàn: ≥300A



		85 

		Máy uốn, duỗi sắt

		Chiếc

		06

		Đường kính dây: ≤ 12mm


Chiều dài dây: 

[image: image110.wmf]³


100m



		86 

		Máy phát điện

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥1,5KW



		87 

		Ván khuôn

		 Bộ

		04

		Chiều dài: ≤ 6m

Chiều rộng: ≤ 0,5 m



		88 

		Máy cẩu

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ: 

[image: image111.wmf]³


 50 kW



		89 

		Máy tời

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ: 

[image: image112.wmf]³


 10 kW



		90 

		Máy ép cọc

		Chiếc

		01

		Lực ép: ≤ 500 kN



		91 

		Cừ thép

		Tấm

		20

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng



		92 

		Máy đánh gỉ

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 750 W



		93 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 1,5 kW


Thể tích bình khí: ≥ 150 lít



		94 

		Súng phun sơn

		Chiếc

		03

		Dung tích bình chứa: ≥ 0,5 lít



		95 

		Máy trộn vữa, xi măng

		Chiếc

		01

		Dung tích: ≤ 5 lít,


Lưỡi trộn: ≤135mm



		96 

		Máy ảnh kỹ thuật số

		Chiếc

		03

		Độ phân giải: 
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10 Megapixels



		97 

		Máy bộ đàm

		Bộ

		06

		Cự ly liên lạc: ≤ 2 km



		98 

		Máy thủy bình

		Chiếc

		03

		Độ phóng đại : ≥ 32X



		99 

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		06

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		100 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		101 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		Cắt được dây đường kính: ≤ 4mm



		102 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		01

		Ép được cốt: < 0,25mm



		103 

		Tuốc nơ vít

		Chiếc

		01

		Chiều dài :≤ 300mm



		104 

		Clê

		Bộ

		01

		Kích thước: ≤ 32mm



		105 

		Ca bin hàn

		Bộ

		06

		Diện tích: ≥2m x 2m



		106 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		107 

		Bể thu xỉ hàn

		Chiếc

		01

		Kích thước: ≥ 400mm x 400mm x 300mm



		108 

		Đèn chiếu sáng

		Bộ

		01

		Công suất: ≥ 40W



		109 

		Ống hút khói hàn

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		110 

		Kìm, dây hàn

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		111 

		Kính hàn

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		112 

		Máy siêu âm

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		113 

		Máy đo ứng suất động (Tenzomet)

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		114 

		Máy dò cốt thép

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		115 

		Súng bật nẩy

		Chiếc

		03

		Thông dụng trên thị trường



		116 

		Đồng hồ đo chuyển vị

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		117 

		Thước kẹp

		Chiếc

		03

		Độ chính xác: ≥ 0,02mm



		118 

		Thước thép

		Chiếc

		03

		Độ chính xác: ≥ 0,1mm



		119 

		Bộ dụng cụ cầm tay

		Bộ

		06

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau



		120 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		121 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≥1m



		122 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≥3 m



		123 

		Dây ni lông

		Mét

		50

		Đường kính: ≤6 mm



		124 

		Búa đinh

		Chiếc

		01

		Trọng lượng: ≤ 1kg



		125 

		Dọi

		Bộ

		01

		Trọng lượng:≤ 0,1 kg



		126 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≤ 1m



		127 

		Ke vuông

		Chiếc

		01

		Kích thước:≥250mm x 350mm



		128 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≤ 350mm



		129 

		Vam

		Chiếc

		03

		Uốn thép có đường kính: ≥10 mm



		130 

		Càng cua

		Chiếc

		03

		Chiều dài:≥650mm



		131 

		Xà beng

		Chiếc

		03

		Đường kính:≤ 30mm



		132 

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		06

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau



		133 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		134 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		Cắt được dây:≤ 4mm



		135 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		01

		Ép được cốt:< 0,25mm



		136 

		Tuốc nơ vít

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≤ 300mm



		137 

		Clê

		Bộ

		01

		Độ mở: ≤ 32mm



		138 

		Thước thẳng

		Chiếc

		06

		Chiều dài ≤ 3m



		139 

		Máy đo độ dốc (Clidimet)

		Chiếc

		03

		Thông dụng, có sẵn trên thị trường



		140 

		Thước chữ A đo mặt cắt ngang

		Chiếc

		06

		



		

		NHÓM THIẾT BỊ HỖ TRỢ



		141 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		142 

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		Cường độ chiếu sáng 

[image: image114.wmf]³


 2500 ANSI Lumens 


Kích thước phông chiếu: 

≥1800 mm x 1800mm



		143 

		Phần mềm dự toán công trình

		Bộ

		01

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt cho 19 máy vi tính



		144 

		Phần mềm tính toán và thiết kế cầu

		Bộ




		19

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		145 

		Phần mềm phân tích địa kỹ thuật

		Bộ

		01

		Mô phỏng, tính toán ổn định công trình, phù hợp với công nghệ đang được ứng dụng tại Việt Nam



		146 

		Phần mềm mô phỏng kết cấu

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		147 

		Phần mềm mô phỏng chi tiết lắp ghép 

		Bộ

		01

		Thể hiện đặc tính mối lắp ghép, nguyên lý làm việc của chi tiết lắp ghép



		148 

		Máy thử vật liệu

		Bộ

		03

		Lực kiểm tra: ≤1000kN



		149 

		Kính lúp

		Chiếc

		03

		Độ phóng đại: ≥ 10X



		150 

		Khuôn đúc mẫu bê tông

		Bộ

		03

		Kích thước:


Lập phương: 150mm x150m x150mm


Trụ:150mmx300mm



		151 

		Bộ sàng cốt liệu

		Bộ

		01

		Đường kính sàng: 

[image: image115.wmf]³


 200mm



		152 

		Bình khối lượng riêng cốt liệu

		Chiếc

		30

		Loại thông dụng trên thị trường



		153 

		Chày, côn thử độ hấp thụ nước của cốt liệu mịn

		Bộ

		03

		Kích thước theo TCVN 7512-06



		154 

		Dụng cụ xác định thể tích xốp cốt liệu

		Bộ

		03

		Dung tích: ≤ 20 l



		155 

		Thùng rửa cốt liệu

		Bộ

		03

		Kích thước theo tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 7512-06



		156 

		Mỗi bộ gồm có:

		



		157 

		Thô

		Chiếc

		01

		



		158 

		Mịn

		Chiếc

		01

		



		159 

		Tủ sấy

		Chiếc

		03

		Dung tích: ≤ 220 lít, Nhiệt độ sấy: ≤ 2300C



		160 

		Dụng cụ VIKA

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		161 

		Dụng cụ xác định ổn định thể tích xi măng

		Bộ

		03

		Kích thước theo tiêu chuẩn



		162 

		Khuôn

		Chiếc

		01

		



		163 

		Thùng ngâm mẫu

		Chiếc

		01

		



		164 

		Thùng hấp mẫu xi măng

		Chiếc

		03

		Dung tích: ≤ 40 lít,


Độ ẩm ≥ 90%



		165 

		Khuôn trụ nén mẫu bê tông

		Bộ

		03

		Kích thước theo tiêu chuẩn về dụng cụ thí nghiệm



		166 

		Khuôn đầm, kép

		Bộ

		10

		



		167 

		Dụng cụ xác định độ sụt hỗn hợp bê tông

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		168 

		Thiết bị xác định trạng thái bi tum

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		169 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		170 

		Thiết bị xác định độ kim lún bi tum

		Bộ

		01

		



		171 

		Thiết bị xác định độ kéo dài bi tum

		Bộ

		01

		



		172 

		Thiết bị xác định điểm hóa mềm bi tum

		Bộ

		01

		



		173 

		Bếp đun mẫu nhựa đường

		Bộ

		03

		Công suất: ≤2500W, chảo chuyên dùng.



		174 

		Thiết bị xác định độ bền, độ dẻo Marshall của bê tông nhựa

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		175 

		Máy đầm

		Chiếc

		01

		Máy đầm Marshall tự động, bể giữ nhiệt 600C



		176 

		Máy nén

		Chiếc

		01

		Đồng bộ theo thiết bị



		177 

		Khuôn

		Chiếc

		10

		Đường kính 101,6mm



		178 

		Kích tháo mẫu

		Chiếc

		01

		Đồng bộ theo thiết bị



		179 

		Thiết bị xác định hàm lượng bi tum trong bê tông nhựa

		Bộ

		10

		Khối lượng: ≥ 3000g


Tốc độ quay: ≥ 3600vòng/ph



		180 

		Khay đựng vật liệu

		Chiếc

		30

		Kích thước ≥270mmx400mm


x60mm



		181 

		Sàng đất

		Bộ

		03

		Đường kính sàng: ≥ 200mm



		182 

		Dụng cụ xác định thành phần hạt bằng tỷ trọng kế

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn AASHTO T88



		183 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		184 

		Bình tỷ trọng

		Chiếc

		50

		



		185 

		Pipet

		Chiếc

		10

		



		186 

		Hộp ẩm

		Chiếc

		50

		



		187 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		03

		



		188 

		Thiết bị xác định giới hạn chảy của đất (vaxiliep)

		Bộ

		03

		Kiểu cốc đập Casagrande tự động



		189 

		Dụng cụ xác định giới hạn dẻo của đất

		Bộ

		03

		Kích thước tấm kính:


≥ 300mmx400mm


Thước đo mẫu chuẩn 3mm



		190 

		Dao vòng

		Chiếc

		03

		Thể tích lấy mẫu: ≥ 50cm3



		191 

		Khuôn đầm

		Bộ

		03

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thí nghiệm



		192 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		193 

		Khuôn đầm chặt tiêu chuẩn

		Bộ

		03

		



		194 

		Khuôn đầm chặt cải tiến

		Bộ

		03

		



		195 

		Khuôn đầm mẫu CBR

		Bộ

		03

		



		196 

		Đồng hồ số

		Chiếc

		10

		Phạm vi đo: ≥10mm


Độ chia: 0,01mm



		197 

		Kích tháo mẫu

		Chiếc

		03

		Lực ép ≤ 500kN



		198 

		Máy nén CBR

		Chiếc

		01

		Lực nén: ≥ 50kN



		199 

		Máy cắt đất phẳng

		Bộ

		03

		Lực nén ≤ 400kPa/mẫu 30cm2



		200 

		Bộ thí nghiệm rót cát

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn: 22TCN 346:6



		201 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dung tích: ≤ 220 lít, Nhiệt độ sấy: ≤ 2300C



		202 

		Máy nén cố kết

		Bộ

		01

		Lực nén: ≥ 50KN



		203 

		Khay đựng vật liệu

		Chiếc

		30

		Kích thước: ≥ 270mm x 400mm x 60mm



		204 

		Bộ nén tĩnh hiện trường

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		205 

		Cân

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		206 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		207 

		Cân thủy tĩnh

		Chiếc

		01

		Phạm vi cân: ≤ 6kg


Độ chính xác; ±0,1 g



		208 

		Cân cơ

		Chiếc

		01

		Phạm vi cân: ≤ 20 kg


Độ chính xác: ±1 g



		209 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		Phạm vi cân: ≤ 1kg


Độ chính xác: ±0,1 g



		210 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Kích thước mặt bàn: ≥  Khổ A3


Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng



		211 

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		18

		



		212 

		Mỗi bộ bao gồm:

		Loại thông dụng trên thị trường



		213 

		Bút chì

		Chiếc

		02

		



		214 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		



		215 

		Thước lát

		Chiếc

		01

		



		216 

		Thước cong

		Chiếc

		02

		



		217 

		Com pa

		Chiếc

		02

		



		218 

		Máy tính cầm tay

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		219 

		Mẫu kết cấu

		Bộ

		03

		Hình dáng chính xác, kích thước phù hợp giảng dạy



		220 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		221 

		Dầm

		Chiếc

		03

		



		222 

		Trụ

		Chiếc

		03

		



		223 

		Gối tựa

		Chiếc

		03

		



		224 

		Mô hình cắt bổ chi tiết 3D

		Mô hình

		03

		Thể hiện rõ cấu tạo bên trong của vật thể, dễ quan sát



		225 

		Phần mềm vẽ kỹ thuật (AUTOCAD)

		Bộ

		01

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm


Có khả năng cài đặt cho 19 máy



		226 

		Bộ thí nghiệm đo cường độ nền mặt đường

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau



		227 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		228 

		Kích

		Chiếc

		01

		Tải trọng:  ≥ 0,5 tấn



		229 

		Tấm ép

		Tấm

		04

		Phù hợp với kết cấu mặt đường



		230 

		Đồng hồ

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo:(0 ÷ 1000) kN



		231 

		Mô hình kết cấu đường 

		Bộ

		03

		Hình dạng, kết cấu phù hợp với thực tế


Kích thước phù hợp với giảng dạy



		232 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		233 

		Đường bê tông

		Chiếc

		01

		



		234 

		Đường cấp phối

		Chiếc

		01

		



		235 

		Đường bê tông nhựa

		Chiếc

		01

		



		236 

		Mô hình cầu 

		Bộ

		03

		Hình dạng, kết cấu phù hợp với thực tế


Kích thước phù hợp với giảng dạy



		237 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		238 

		Cầu bê tông cốt thép

		Chiếc

		01

		



		239 

		Cầu thép

		Chiếc

		01

		



		240 

		Cầu dàn thép bailey

		Chiếc

		01

		



		241 

		Bộ mẫu khoáng vật

		Bộ

		01

		Bao gồm các loại mẫu đất, đá, cát cơ bản dùng trong xây dựng cầu đường bộ



		242 

		Mô hình cắt bổ kết cấu

		Bộ

		01

		Hình dáng phù hợp với thực tế


Kích thước phù hợp với giảng dạy



		243 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		244 

		Nền

		Bộ

		01

		



		245 

		Móng nông

		Bộ

		01

		



		246 

		Móng sâu

		Bộ

		01

		



		247 

		Đài

		Bộ

		01

		



		248 

		Mô hình cắt bổ kết cấu, mối ghép

		Bộ

		03

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		249 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		250 

		Thép

		Chiếc

		03

		



		251 

		Bê tông

		Chiếc

		03

		



		252 

		Mô hình

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		253 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		254 

		Thanh

		Chiếc

		02

		



		255 

		Dầm

		Chiếc

		02

		



		256 

		Mẫu kết cấu

		Bộ

		03

		Kích thước phù hợp giảng dạy



		257 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		258 

		Dầm

		Chiếc

		01

		



		259 

		Trụ

		Chiếc

		01

		



		260 

		Mặt cầu

		Chiếc

		01

		



		261 

		Mô hình kết cấu

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		262 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		263 

		Dầm

		Chiếc

		01

		



		264 

		Dàn

		Chiếc

		01

		



		265 

		Khung

		Chiếc

		01

		



		266 

		Vòm

		Chiếc

		01

		



		267 

		Dây văng

		Chiếc

		01

		



		268 

		Dây võng

		Chiếc

		01

		



		269 

		Mô hình

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		270 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		271 

		Thanh

		Chiếc

		02

		



		272 

		Dầm

		Chiếc

		02

		



		273 

		Mẫu các loại vật liệu xây dựng

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng cầu đường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mẫu xi măng

		Kg

		10

		



		

		Mẫu cát

		Kg

		10

		



		

		Mẫu đá răm đổ bê tông

		Kg

		10

		



		

		Mẫu đá răm đổ cấp phối

		Kg

		10

		



		

		Mẫu thép

		Kg

		10

		



		141

		Mẫu mối ghép

		Bộ

		03

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Chốt

		Chiếc

		01

		



		

		Đinh tán

		Chiếc

		01

		



		

		 Hàn

		Chiếc

		01
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Xây dựng cầu đường bộ, trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 1 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trình độ trung cấp nghề Xây dựng cầu đường bộ, ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12  năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề
.


I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Xây dựng cầu đường bộ


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 26, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun.


Bảng 27 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.



II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Xây dựng cầu đường bộ


Các trường đào tạo nghề Xây dựng cầu đường bộ cấp độ quốc gia, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 27). 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: VẼ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp  thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1




		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		18

		Sử dụng để hướng dẫn và luyện tập vẽ kỹ thuật

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút chì

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước lát

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Sử dụng hướng dẫn và luyện tập vẽ các bản vẽ




		Kích thước mặt bàn:
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 Khổ A3

Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng



		3

		Mẫu kết cấu

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn vẽ hình dáng, kết cấu dầm, trụ, mặt cầu

		Kích thước phù hợp giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dầm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Trụ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mặt cầu

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mẫu mối ghép 

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn và làm mẫu vẽ

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Chốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hàn

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Vật thể mẫu

		Bộ

		01

		Sử dụng hướng dẫn vẽ các khuôn, các gối

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khuôn hộp

		Chiếc

		03

		

		



		

		Gối đỡ chữ I

		Chiếc

		03

		

		



		

		Gối tự lựa

		Chiếc

		03

		

		



		6

		Mô hình cắt bổ chi tiết

		Chiếc

		03

		Sử dụng hướng dẫn vẽ hình cắt, mặt cắt của vật thể

		Thể hiện rõ cấu tạo bên trong của vật thể, dễ quan sát



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng

 

[image: image2.wmf]³


2500ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu 


≥1800mmx1800mm





Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: CƠ LÝ THUYẾT

Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp  thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình kết cấu

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn xác định các lực tác động lên thanh, dầm

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thanh

		Chiếc

		02

		

		



		

		Dầm

		Chiếc

		02

		

		



		2

		Mẫu mối ghép 

		Bộ

		03

		Sử dụng hướng dẫn các lực tác dụng lên các mối ghép cơ bản

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Chốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hàn

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Mô hình các cơ cấu 

		Bộ

		02

		Sử dụng để hướng dẫn xác định các lực, hệ lực tác dụng lên các cơ cấu chuyển động

		Kích thước nhỏ, gọn phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Truyền chuyển động thẳng

		Bộ

		01

		

		



		

		Chuyển động quay

		Bộ

		01

		

		



		4

		Mẫu kết cấu 

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn xác định các lực, hệ lực tác dụng lên dầm, trụ, mặt cầu

		Kích thước phù hợp giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dầm (kết cấu phần trên)

		Chiếc

		01

		

		



		

		Trụ

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Phần mềm mô phỏng chi tiết lắp ghép 

		Bộ

		01

		Sử dụng hướng dẫn nhận biết các lực, hệ lực tác dụng lên chi tiết lắp ghép

		Thể hiện đặc tính mối lắp ghép, nguyên lý làm việc của chi tiết lắp ghép



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng   
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Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: SỨC BỀN VẬT LIỆU 


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp  thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình kết cấu

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn xác định các lực, hệ lực tác dụng lên thanh, dầm

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thanh

		Chiếc

		02

		

		



		

		Dầm

		Chiếc

		02

		

		



		2

		Mẫu mối ghép

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn xác định các lực, hệ lực tác dụng lên chốt, cơ cấu

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Chốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hàn

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Mẫu kết cấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn xác định các lực, hệ lực tác dụng lên dầm, trụ

		Kích thước phù hợp giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dầm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Trụ

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng   
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Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: AN TOÀN LAO ĐỘNG


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp  thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		02

		Sử dụng để minh họa về trang thiết bị bảo hộ lao động, cách thức sử dụng thiết bị bảo hộ




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây an toàn

		Bộ

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ống lặn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giày 

		Đôi

		01

		

		



		

		Ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Thảm cách điện

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa để về trang bị phòng cháy chữa cháy, công dụng và cách thức sử dụng




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình bọt

		Bình

		01

		

		



		

		Bình bột

		Bình

		01

		

		



		

		Bình khí

		Bình

		01

		

		



		

		Thang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Câu liêm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Họng cứu hỏa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lưới an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa về trang bị cứu thương, công dụng và cách thức sử dụng




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tủ cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Panh, kéo

		Bộ

		01

		

		



		

		Cáng

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Hệ thống an toàn điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để mô tả hệ thống an toàn điện trong thi công




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Hệ thống bảo vệ điện áp

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống bảo vệ dòng điện

		Bộ

		01

		

		



		5

		Biển báo hiệu thi công đường 

		Bộ

		01

		Sử dụng hướng dẫn về các biển báo, tín hiệu an toàn lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		6

		Thang treo cứu hộ

		Bộ

		01

		Sử dụng hướng dẫn cách sử dụng thang treo trong quá trình cứu hộ

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: VẬT LIỆU XÂY DỰNG


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp  thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thử vật liệu

		Bộ

		01

		Sử dụng minh hoạ sự biến dạng của vật liệu dưới tác dụng của lực kéo, nén, uốn

		Lực nén kiểm tra:  (0(1000) KN






		2

		Mẫu các loại vật liệu xây dựng

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn cách nhận biết các loại vật liệu xây dựng

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mẫu xi măng

		Kg

		10

		

		



		

		Mẫu cát

		m3

		0,5

		

		



		

		Mẫu đá dăm đổ bê tông

		m3

		0,3

		

		



		

		Mẫu đá dăm đổ cấp phối

		m3

		0,3

		

		



		

		Mẫu thép

		Kg

		10

		

		



		

		Gạch

		m3

		0,3

		

		



		

		Đá hộc

		m3

		0,3

		

		



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng



		4

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng    
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Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: CƠ KẾT CẤU


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp  thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy kéo, nén thủy lực vạn năng

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh hoạ sự biến dạng của vật liệu khi kéo, nén, uốn

		Lực kiểm tra:


(0 (1000) kN



		2

		Mô hình kết cấu

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu về dầm, dàn, khung, vòm, dây văng và dây võng

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dầm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khung

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vòm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây văng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây võng

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Mô hình

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thanh

		Chiếc

		02

		

		



		

		Dầm

		Chiếc

		02

		

		



		4

		Mẫu mối ghép

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn xác định các lực, hệ lực tác dụng lên chốt, cơ cấu

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Chốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hàn

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Mẫu kết cấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn xác định các lực, hệ lực tác dụng lên dầm, trụ, mặt cầu

		Kích thước phù hợp giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dầm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Trụ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mặt cầu

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Phần mềm mô phỏng kết cấu và chi tiết lắp ghép

		Bộ

		01

		Sử dụng để mô tả các liên kết, kết cấu và mô phỏng biến dạng, chuyển vị của kết cấu

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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Kích thước phông chiếu ≥1800 mm x 1800mm





Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: KẾT CẤU CÔNG TRÌNH


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 13


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp  thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị





		1

		Máy siêu âm kiểm tra bê tông

		Bộ

		02



		Sử dụng để hỗ trợ quá trình khảo sát các loại mặt bê tông cầu đường

		Loại thông dụng trên thị trường  tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy ảnh kỹ thuật số

		Bộ

		02



		Sử dụng để hỗ trợ quá trình khảo sát các loại cầu đường

		Độ phân giải
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		3



		Phần mềm mô phỏng kết cấu cầu 

		Bộ

		01

		Sử dụng để mô phỏng biến dạng, chuyển vị của kết cấu cầu

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Mô hình cắt bổ kết cấu, mối ghép

		Bộ

		03

		Sử dụng trực quan kết cấu, mối ghép, vật liệu

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thép

		Chiếc

		03

		

		



		

		Bê tông

		Chiếc

		03

		

		



		5

		Mô hình kết cấu

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thanh

		Chiếc

		02

		

		



		

		Dầm

		Chiếc

		02

		

		



		

		Mặt đường nhựa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mặt đường xi măng

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Mẫu kết cấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để làm trực quan

		Kích thước phù hợp giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dầm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Trụ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mặt cầu

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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Kích thước phông chiếu


≥1800 mm x 1800mm





Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: ĐỊA CHẤT – CƠ HỌC ĐẤT


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 14


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp  thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu khoáng vật

		Bộ

		01

		Sử dụng  để trực quan về các loại vật liệu cơ bản

		Bao gồm các loại mẫu đất, đá, cát cơ bản dùng trong xây dựng cầu đường bộ



		2

		Phần mềm phân tích địa kỹ thuật

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu tính toán  ổn định địa chất

		Mô phỏng, tính toán ổn định công trình, phù hợp với công nghệ đang được ứng dụng tại Việt Nam



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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Kích thước phông chiếu


≥1800 mmx 1800mm





Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: NỀN VÀ MÓNG


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 15


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp  thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình cắt bổ kết cấu

		Bộ

		01

		Sử dụng giới thiệu về cấu tạo nền, móng và đài

		Hình dáng phù hợp với thực tế


Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nền

		Bộ

		01

		

		



		

		Móng nông

		Bộ

		01

		

		



		

		Móng sâu

		Bộ

		01

		

		



		

		Đài cọc

		Bộ

		01

		

		



		2

		Mô hình kết cấu

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan

		Kích thước phù hợp với giảng dạy, thông dụng trên thị trường



		

		Mô hình cọc nhồi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình cọc nhồi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mẫu bấc thấm 

		mét

		01

		

		



		

		Mẫu vải địa kỹ thuật

		m2

		01

		

		



		3

		Phần mềm phân tích địa kỹ thuật

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu tính toán  ổn định địa chất

		Mô phỏng, tính toán ổn định công trình, phù hợp với công nghệ đang được ứng dụng tại Việt Nam



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu 

(Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 
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≥1800mmx1800mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: THỦY LỰC – THỦY VĂN


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 16


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp  thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật


cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy thủy bình

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo mặt cắt ngang sông, cắt dọc sông

		Độ phóng đại:
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		2 

		Máy toàn đạc điện tử

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại:
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 30X



		3 

		Thước cuộn 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:  ≥ 50 m



		4 

		Dụng cụ đo lưu tốc

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo mặt cắt ngang sông, cắt dọc sông trong  thực hành môn học

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Lưu tốc kế

		Bộ

		01

		

		



		7 

		Phao

		Bộ

		10

		

		



		8 

		Thuyền

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Dụng cụ đo độ sâu dòng chảy

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo độ sâu dòng chảy phục vụ đo mặt cắt ngang, dọc sông trong  thực hành môn học

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm






		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Máy đo độ sâu

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Thuyền

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		14 

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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 2500 ANSI Lumens 

Kích thước phông chiếu


≥1800 mm x 1800mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 17


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp  thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đo nồng độ khí, bụi

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng, phương pháp và phạm vi sử dụng máy

		Phạm vi đo: 

(0,001 ÷ 10.000)mg/m3

Kích thước hạt đo: ≤ 10 µm






		2

		Thiết bị đo tiếng ồn

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng, phương pháp và phạm vi sử dụng 

		Phạm vi đo: 

[image: image15.wmf]³


 0,001  DB






		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu ≥1800 mm x 1800mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: MÁY XÂY DỰNG


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 18


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp  thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy lu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng, cấu tạo 

		Công suất động cơ:
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 90 KW






		2

		Máy ủi

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng, cấu tạo

		Công suất động cơ:
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 50 kW



		3

		Máy đầm

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng, cấu tạo

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Đầm cóc

		Chiếc

		01

		

		Kích thước mặt đầm ≥320mm x 265 mm



		

		Đầm bàn

		Chiếc

		01

		

		Công suất từ


1kW ÷2,5 kW



		

		Đầm dùi

		Chiếc

		01

		

		Công suất từ


1kW÷1,5 kW



		4

		Máy san 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng, cấu tạo

		Công suất động cơ:
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 150 kW



		5

		Máy cẩu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng, cấu tạo

		Công suất động cơ:
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		6

		Máy lu bánh lốp




		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng, cấu tạo

		Công suất động cơ:
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		7

		Máy  rải




		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng, cấu tạo

		Công suất động cơ:
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		8

		Máy xúc

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng, cấu tạo

		Dung tích gầu 

[image: image23.wmf]³


0,4m3






		9

		Mô hình trạm trộn bê tông

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng, cấu tạo 

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo các bộ phận



		10

		Máy trộn bê tông

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng, cấu tạo

		Dung tích thùng trộn


0,3 m3 ÷ 0,5m3



		11

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng, cấu tạo

		Đường kính đá mài


≤ 150mm



		12

		Máy cắt bê tông

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng, cấu tạo

		Đường kính đá cắt


≤ 350mm



		13

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		14

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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≥1800 mm x 1800mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: TỔNG QUAN CẦU – ĐƯỜNG BỘ


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MH 19


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp  thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình cầu 

		Bộ

		03

		Sử dụng để làm trực quan các loại cầu đường bộ

		Hình dạng, kết cấu phù hợp với thực tế


Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Cầu bê tông cốt thép

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu thép

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu dây văng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu dây võng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu dàn thép bailey

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Mô hình kết cấu mặt đường 

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan kết cấu các loại đường bộ

		Hình dạng, kết cấu phù hợp với thực tế


Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Đường bê tông xi măng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đường bê tông nhựa

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Máy ảnh kỹ thuật số

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hỗ trợ quá trình khảo sát các loại cầu đường 

		Độ phân giải 
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		4

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu


(Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 
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Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: TRẮC ĐỊA


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 20


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp  thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thủy bình

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn đo, kiểm tra trắc địa

		Độ phóng đại:
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		2

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn đo, kiểm tra trắc địa

		Độ phóng đại: 
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		3

		Máy toàn đạc

		Bộ

		01

		Sử dụng hướng dẫn đo, kiểm tra trắc địa

		Độ phóng đại: 
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		4

		Máy định vị GPS

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra vị trí thi công

		- Độ phân giải: ≥ 176 x 220 Pixel


- Độ chính xác:≤ 0,75 mét



		5

		Mia gương

		Chiếc

		03

		Sử dụng hướng dẫn đo, kiểm tra trắc địa

		Chiều dài: ≤ 5 mét



		6

		Dụng cụ cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng hướng dẫn đo, kiểm tra trắc địa

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: ≥1 m



		

		Thước rút

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: ≤ 5 m



		

		Dây ni lông

		Mét

		50

		

		Đường kính ≤ 6 mm



		

		Búa đinh

		Chiếc

		02

		

		Trọng lượng: ≤ 1kg



		7

		Máy tính cầm tay

		Chiếc

		06

		Sử dụng tính toán các số liệu đo đạc

		Loại thông dụng trên thị trường



		8

		Máy bộ đàm

		Bộ

		03

		Sử dụng thực hành trong khi đo, kiểm tra trắc địa

		Thông dụng, có sẵn trên thị trường



		9

		Máy đo độ dốc (Clidimet)

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn đo, kiểm tra trắc địa

		



		10

		Thước chữ A 

		Bộ

		06

		Sử dụng để đo, kiểm tra trắc địa

		



		11

		Thước cuộn

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo, kiểm tra trắc địa

		Chiều dài:  ≥ 50 m



		12

		Sào tiêu

		Chiếc

		06

		Sử dụng để hướng dẫn đo, kiểm tra trắc địa

		Dài:  ≤ 2,5m

Đường kính: ≤ 50mm



		13

		La bàn

		Chiếc

		06

		Sử dụng để hướng dẫn xác định phương vị

		Thông dụng trên thị trường



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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 Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp  thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ủi

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thi công nền đường

		Công suất động cơ:
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		2

		Máy san 

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thi công nền đường

		Công suất động cơ:
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		3

		Máy lu 

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thi công nền đường

		Công suất:  ≤ 90kW



		4

		Máy thủy bình

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra nền đường

		Độ phóng đại: 
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		5

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra nền đường

		Độ phóng đại: 
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		6

		Máy xúc 

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường

		Công suất: ≤ 40 kW


Dung tích gầu: ≤ 0,3 m3



		7

		Máy xúc lật

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường

		Dung tích gầu: ≤ 1,8 m3


Công suất: ≤ 92 kW



		8

		Xe ô tô tự đổ

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường

		Tải trọng: ≤ 7 tấn



		9

		Bộ phễu rót cát

		Bộ

		03

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thí nghiệm

		Thông dụng trên thị trường cho phòng thí nghiệm



		10

		Xe rùa

		Chiếc

		06

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường

		Tải trọng: ≥ 20kg



		11

		Máy khoan đá

		Chiếc

		03

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường

		Chiều dài mũi khoan:


≥ 500 mm



		12

		Máy trộn bê tông

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường

		Dung tích ≥ 250 lít



		13

		Máy ép bấc thấm

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường

		Chiều sâu ép : ≤ 25m


Lực ép: ≤ 15Tấn


Tốc độ ép : ≤ 45m/ph



		14

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường

		Công suất: ≤ 4500 W


Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		15

		Máy xới

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thi công nền đường

		Công suất động cơ:
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		16

		Máy xúc chuyển

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thi công nền đường

		Công suất động cơ:
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		17

		Mia

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đo, kiểm tra nền đường

		Chiều dài: ≤ 5 m



		18



		Bộ dụng cụ cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để đo, kiểm tra nền đường

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau





		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: ≥1 m



		

		Thước dây

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: ≥3m



		

		Dây ni lông

		Mét

		50

		

		Đường kính: ≤ 6 mm



		

		Búa đinh

		Chiếc

		02

		

		Trọng lượng: ≤ 1kg



		19

		Xẻng

		Chiếc

		10

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		20

		Xà beng

		Chiếc

		10

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21

		Cuốc chim

		Chiếc

		10

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22

		Bay xây

		Chiếc

		10

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		23

		Xô đựng vữa

		Chiếc

		10

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường

		Dung tích ≥ 10 lít



		24

		Ga lông

		Chiếc

		10

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường

		Dung tích ≥ 10 lít



		25

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		26

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp  thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ủi

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành ủi trong quá trình thi công mặt đường

		Công suất: 
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		2

		Máy san gạt

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành san gạt trong quá trình thi công mặt đường

		Công suất động cơ:
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		3

		Máy rải thảm bê tông nhựa đường

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành rải thảm nhựa trong quá trình thi công mặt đường

		Công suất: ≤ 137 kW


Độ rộng lớp phủ:

 ≤ 9500 mm



		4

		Xe lu bánh lốp

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành lu lèn nhựa đường trong quá trình thi công mặt đường

		Công suất: ≤ 90 kW






		5

		 Máy lu bánh nhẵn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành lu lèn trong quá trình thi công mặt đường

		Công suất: 
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		6

		Máy lu rung

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành lu lèn trong quá trình thi công mặt đường

		Công suất động cơ:


≤ 90kW



		7

		Máy phun nhựa đường

		Chiếc

		02

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành phun nhựa lót trong quá trình thi công mặt đường

		Công suất: ≤ 4 kW


Tốc độ phun: ≤ 30 m3/h






		8

		Máy nấu nhựa đường

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành nấu nhựa trong quá trình thi công mặt đường

		Công suất: ≤ 6 kW


Dung tích thùng chứa: ≤ 1200 kg






		9

		Mô hình trạm trộn bê tông nhựa đường

		Chiếc

		01

		Sử dụng để mô phỏng cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành trạm trộn bê tông nhựa đường trong quá trình thi công mặt đường

		Có kích thước phù hợp giảng dạy


Thể hiện đầy đủ chi tiết, bộ phận của trạm



		10

		Máy thổi bụi

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh, kiểm tra mặt đường trong quá trình thi công

		Công suất: ≤ 90 kW



		11

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		06

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo, kiểm tra mặt đường trong quá trình thi công

		Độ phóng đại: 
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		12

		Máy thủy bình

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra

		Độ phóng đại thấu kính: 
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		13

		Thước thẳng

		Chiếc

		06

		Sử dụng để xác định độ bằng phẳng

		Chiều dài ≤ 3m



		14

		Bộ dụng cụ cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng trong hướng dẫn thi công mặt đường

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: ≥1 m



		

		Thước dây

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: ≥3m



		

		Dây ni lông

		mét

		50

		

		Đường kính: ≤ 6 mm



		

		Búa đinh

		Chiếc

		02

		

		Trọng lượng: ≤ 1kg



		15

		Bộ thí nghiệm đo cường độ nền mặt đường

		Bộ

		03

		Sử dụng để xác định mô đun đàn hồi của nền, mặt


 đường

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Kích có đồng hồ đo áp lực

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng:  ≥ 0,5 tấn



		

		Tấm ép đường kính D

		Tấm

		02

		

		Đường kính D phù hợp qui trình thí nghiệm



		

		Đồng hồ đo độ lún

		Chiếc

		02

		

		Sai số 1/10mm



		16



		Bộ thí nghiệm đo cường độ nền mặt đường

		Bộ

		03

		Sử dụng để xác định mô đun đàn hồi của nền, mặt đường

		Thông số kỹ thuật cơ bản 


theo qui định của qui trình thí nghiệm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		

		



		

		Cần Benkenmam

		Bộ

		01

		

		



		

		Ô tô trục sau 10 tấn

		Chiếc

		01

		

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm 



		17

		Thước vải

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành thi công mặt đường 

		Loại thông dụng trên thị trường ≥ 50 mét



		18

		Xẻng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành thi công mặt đường 

		Loại thông dụng trên thị trường



		19

		Biển báo 

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đặt biển báo công trường đang thi công

		Loại thông dụng trên thị trường theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		20

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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Kích thước phông chiếu ≥1800 mm x 1800mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: THI CÔNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp  thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy hàn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hàn cốt thép.

		Dòng hàn: ≥300A



		2

		Máy cắt thép cầm tay

		Chiếc

		06

		Sử dụng để cắt sửa cốt thép

		Đường kính đá:


≤ 150mm



		3

		Máy uốn, duỗi sắt

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành uốn, nắn sắt

		Đường kính dây:


≤ 12mm



		4

		Máy xúc 

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công cống thoát nước

		Dung tích gầu xúc: 0,25 m3 ÷ 0,4 m3



		5

		Máy đầm

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu công dụng và cách vận hành

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Đầm cóc

		Chiếc

		03

		

		Kích thước mặt đầm ≥320mm x 265 mm



		

		Đầm bàn

		Chiếc

		03

		

		Công suất:


1kW ÷2,5 kW



		

		Đầm dùi

		Chiếc

		03

		

		Công suất:

1kW ÷ 1,5 kW



		6

		Máy trộn bê tông xi măng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để trộn bê tông xi măng

		Dung tích ≥ 250 lít



		7

		Máy trộn vữa

		Chiếc

		01

		Sử dụng  để hướng dẫn thực hành trộn vữa xây 

		Dung tích thùng trộn: (0,3 ÷0,5) m3



		8

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước phục vụ thi công hệ thống

		Lưu lượng:


≤ 30m3/giờ



		9

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra hệ thống thoát nước

		Độ phóng đại:
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		10

		Máy thủy bình

		Bộ

		03

		

		Độ phóng đại:
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		11

		Máy cắt kim loại

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cắt kim loại

		Đường kính đá:


≤ 350mm



		12

		Bộ dụng cụ cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành thi công cống

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥1m



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥3 m



		

		Dây ni lông

		Mét

		50

		

		Đường kính: ≤6 mm



		

		Búa đinh

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: ≤ 1kg



		

		Dọi

		Bộ

		01

		

		Trọng lượng:


≤ 0,1 kg



		

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≤ 1m



		

		Ke vuông

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


≥250mm x 350mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≤ 350mm



		

		Vam

		Chiếc

		03

		

		Uốn thép có đường kính: ≥10 mm



		

		Càng cua

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài:≥650mm



		

		Xà beng

		Chiếc

		03

		

		Đường kính:≤ 30mm



		13

		Ván khuôn

		 Bộ

		04

		Sử dụng để ghép khuôn định hình.

		Chiều dài: ≤ 6m

Chiều rộng: ≤ 0,5 m



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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Kích thước phông chiếu


≥1800mmx 1800mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: THI CÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ CẦU


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp  thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đầm

		Bộ

		01

		Sử dụng để thi công móng, mố, trụ cầu

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Đầm cóc

		Chiếc

		03

		

		Kích thước mặt đầm ≥320mm x 265 mm



		

		Đầm bàn

		Chiếc

		03

		

		Công suất:


1kW ÷ 2,5 kW



		

		Đầm dùi

		Chiếc

		03

		

		Công suất:

1kW ÷ 1,5 kW



		2

		Máy ủi

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công

		Công suất động cơ:
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 50 kW



		3

		Máy cẩu

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công

		Công suất động cơ:
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 50 kW



		4

		Máy tời

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công

		Công suất động cơ:
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		5

		Máy ép cọc

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn thực hành ép cọc trong thi công

		Lực ép: ≤ 500 kN



		6

		Máy xúc 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành trong quá trình thi công

		Dung tích gầu xúc: 

0,25 m3 ÷ 0,4 m3



		7

		Máy trộn bê tông xi măng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành trộn bê tông

		Dung tích thùng trộn : (0,3 ÷ 0,5) m3



		8

		Máy phun bê tông

		Bộ

		01

		Sử dụng hướng dẫn thực hành phun bê tông trụ cầu

		Công suất:

 (5 ÷ 8)m3/h


Bơm xa: (20 ÷ 30)m



		9

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra

		Độ phóng đại: 
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		10

		Sào tiêu

		Chiếc

		09

		Sử dụng để hướng dẫn đo, kiểm tra trắc địa

		Dài:  ≤ 7m,


Đường kính: ≤ 50mm



		11

		Máy cắt kim loại

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành cắt thép

		Đường kính đá:


≤ 350 mm



		12

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Lưu lượng:


≤30m3/giờ



		13

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hỗ trợ thi công (khoan, đục, làm sạch, kích)

		Áp suất: 
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		14

		Máy thủy bình

		Bộ

		03

		Sử dụng hướng dẫn đo, kiểm tra móng, mố, trụ cầu

		Độ phóng đại: 
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		15

		Máy toàn đạc

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại: 
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		16

		Mia

		Chiếc

		06

		Sử dụng hướng dẫn đo, kiểm tra móng, mố, trụ cầu

		Chiều dài: ≤ 5 m



		17

		Bộ dụng cụ cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành thi công móng, mố, trụ cầu

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥1m



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥3 m



		

		Dây ni lông

		mét

		50

		

		Đường kính: ≤ 6 mm



		

		Búa đinh

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: ≤ 1kg



		

		Dọi

		Bộ

		01

		

		Trọng lượng:


≤ 0,1 kg



		

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≤ 1m



		

		Ke vuông

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


≥250mm x 350 mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≤ 350 mm



		18

		Ván khuôn

		 Bộ

		04

		Sử dụng để ghép khuôn định hình

		Chiều dài: ≤ 6 m

Chiều rộng: ≤ 0,5 m



		19

		Cừ 

		Tấm

		20

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành  ghép khuôn móng, mố, trụ cầu

		Theo tiêu chuẩn VN về xây dựng



		20

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		21

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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Kích thước phông chiếu
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Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN:  THI CÔNG CẦU KẾT CẤU NHỊP GIẢN ĐƠN


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp  thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đầm

		Bộ

		01

		Sử dụng để thi công

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Đầm rung

		Chiếc

		03

		

		Công suất:

1kW ÷2,5 kW



		

		Đầm dùi

		Chiếc

		03

		

		Công suất:

1kW ÷1,5 kW



		2

		Máy cẩu

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công

		Công suất động cơ:
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		3

		Máy trộn bê tông xi măng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành trộn bê tông

		Dung tích thùng trộn : (0,3 ÷ 0,5) m3



		4

		Máy phun bê tông

		Bộ

		01

		Sử dụng hướng dẫn thực hành 

		Công suất: (5 ÷ 8)m3/h


Bơm xa: (20 ÷ 30)m



		5

		Máy cắt kim loại

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành cắt thép

		Đường kính đá:


≤ 350 mm



		6

		Máy hàn

		Chiếc

		02

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành hàn kết cấu xương nhịp cầu

		Công suất: ≤ 7 KVA


Đường kính que hàn: ≤ 4 mm



		7

		Máy đánh gỉ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh bề mặt nhịp cầu kim loại

		Công suất: ≥ 750 W



		8

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vệ sinh, sơn bề mặt nhịp cầu kim loại

		- Công suất: ≥ 1,5 kW


- Thể tích bình khí: 

≥ 150 lít



		9

		Súng phun sơn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sơn bề mặt nhịp cầu kim loại

		Dung tích bình chứa: ≥ 0,5 lít



		10

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bơm nước

		Lưu lượng:


≤ 30m3/giờ



		11

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra

		Độ phóng đại: 
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		12

		Máy thủy bình

		Bộ

		03

		Sử dụng hướng dẫn đo, kiểm tra

		Độ phóng đại: 
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		13

		Máy toàn đạc

		Bộ

		01

		

		Độ phóng đại: 
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 30X



		14

		Mia

		Chiếc

		06

		Sử dụng hướng dẫn đo, kiểm tra

		Chiều dài: ≤ 5 m



		15

		Mô hình giá long môn

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn sử dụng trong đo, kiểm tra

		Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp giảng dạy



		16

		Mô hình cần cẩu mũi tên

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn sử dụng trong cẩu cấu kiện

		Thông dụng trên thị trường, phù hợp giảng dạy



		17




		Bộ dụng cụ cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành thi công

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 1m



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≥ 3 m



		

		Dây ni lông

		Mét

		50

		

		Đường kính: ≤ 6 mm



		

		Búa đinh

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: ≤ 1kg



		

		Dọi

		Bộ

		01

		

		Trọng lượng:≤ 0,1 kg



		

		Ni vô

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≤ 1m



		

		Ke vuông

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


≥ 250mm x 350mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≤ 350mm



		18

		Ván khuôn

		Bộ

		04

		Sử dụng để ghép khuôn định hình.

		Chiều dài: ≤ 6m

Chiều rộng: ≤ 0,5 m



		19

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: AUTOCAD


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số môn học: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp  thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Phần mềm vẽ kỹ thuật (AUTOCAD)

		Bộ

		01

		Sử dụng hướng dẫn thực hành vẽ trên máy

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm


Có khả năng cài đặt cho 19 máy



		2

		Bộ thước đo dài

		Chiếc

		06

		Sử dụng hướng dẫn đo kiểm định

		Phạm vi đo ≤ 100m


Độ chính xác:≤ 1mm



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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Kích thước phông chiếu ≥1800 mm x 1800mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: KỸ THUẬT HÀN SẮT


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp  thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy hàn

		Chiếc

		06

		Sử dụng để hàn cốt thép

		Dòng hàn: ≤ 300A



		2

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		06

		Sử dụng để mài sửa cốt thép

		Đường kính đá: ≤


150 mm



		3

		Máy cắt kim loại

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành cắt thép

		Đường kính đá:


≤ 350 mm



		4

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		Cắt được dây đường kính:


≤ 4mm



		

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		01

		

		Ép được cốt: < 0,25mm



		

		Tuốc nơ vít

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài :≤ 300mm



		

		Clê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: ≤ 32mm



		5

		Ca bin hàn

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn

		Diện tích: ≥2m x 2m



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Bể thu xỉ hàn

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


≥ 400mm x 400mm x 300mm



		

		Đèn chiếu sáng

		Bộ

		01

		

		Công suất: ≥ 40W



		

		Ống hút khói hàn

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Kìm, dây hàn

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Kính hàn

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		03

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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Kích thước phông chiếu ≥1800 mm x 1800mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp  thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thử vật liệu

		Bộ

		03

		Sử dụng hướng dẫn kiểm tra sự biến dạng của vật liệu dưới tác dụng của lực kéo, nén, uốn

		Lực kiểm tra: ≤1000kN






		2

		Máy cắt kim loại

		Chiếc

		03

		Sử dụng để cắt thép trong quá trình thí nghiệm

		Đường kính đá :


≤ 350mm



		3

		Máy trộn bê tông xi măng

		Chiếc

		01

		Sử dụng  để thí nghiệm

		- Dung tích thùng trộn: (0,3 ÷ 0,5)m3



		4

		Khuôn đúc mẫu bê tông xi măng

		Bộ

		03

		Sử dụng để đúc mẫu bê tông thí nghiệm

		Kích thước:


-Lập phương: 150mm x150m x150mm

-Trụ:150mmx300mm



		5

		Bộ sàng cốt liệu

		Bộ

		01

		Sử dụng  để thí nghiệm

		Đường kính sàng:
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		6

		Bình khối lượng riêng cốt liệu

		Chiếc

		30

		Sử dụng để thí nghiệm.

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Chày, côn thử độ hấp thụ nước của cốt liệu mịn

		Bộ

		03

		

		Kích thước theo TCVN 7512-06



		8

		Cân

		Bộ

		03

		Sử dụng  để cân đong trong khi làm thí nghiệm.

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Cân thủy tĩnh

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi cân: ≤ 6kg


Độ chính xác: ±0,1 g



		

		Cân cơ

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi cân: ≤ 20 kg


Độ chính xác: ±1 g



		

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi cân: ≤ 1kg


Độ chính xác: ±0,1 g



		9

		Dụng cụ xác định thể tích xốp cốt liệu

		Bộ

		03

		Sử dụng để xác định thể tích xốp cốt liệu

		Dung tích: ≤ 20 l



		10

		Thùng rửa cốt liệu


Mỗi bộ gồm có:

		Bộ

		03

		Sử dụng hướng dẫn  làm sạch trong khi thí nghiệm

		Kích thước theo tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 7512-06



		

		Thô

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mịn

		Chiếc

		01

		

		



		11

		Thước kẹp

		Chiếc

		03

		Sử dụng hướng dẫn đo mẫu thí nghiệm

		Độ chính xác:


≤ 0,02 mm



		12

		Máy mài mòn (Losangerles)

		Chiếc

		01

		Sử dụng để xác định độ mòn của vật liệu.

		Đường kính thùng quay: ≤ 500mm



		13

		Tủ sấy

		Chiếc

		03

		Sử dụng để sấy mẫu.

		Dung tích: ≤ 220 lít, Nhiệt độ sấy: ≤ 2300C



		14

		Dụng cụ VIKA

		Bộ

		03

		Sử dụng để làm thí nghiệm xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết

		Loại thông dụng trên thị trường



		15

		Dụng cụ xác định ổn định thể tích xi măng

		Bộ

		03

		Sử dụng để thí nghiệm xác định ổn định thể tích

		Kích thước theo tiêu chuẩn



		

		Khuôn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng ngâm mẫu

		Chiếc

		01

		

		



		16

		Máy trộn vữa, xi măng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thí nghiệm trộn mẫu vữa, xi măng

		Dung tích: ≤ 5 lít,

Lưỡi trộn: ≤135mm



		17

		Thùng hấp mẫu xi măng

		Chiếc

		03

		Sử dụng hướng dẫn thí nghiệm hấp mẫu xi măng

		Dung tích: ≤ 40 lít,

Độ ẩm ≥ 90%



		18

		Dụng cụ xác định độ sụt hỗn hợp bê tông

		Bộ

		03

		Sử dụng để thí nghiệm xác định độ sụt hỗn hợp bê tông

		Loại thông dụng trên thị trường



		19

		Thiết bị xác định trạng thái bi tum

		Bộ

		03

		Sử dụng để thí nghiệm xác định trạng thái bi tum.

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thiết bị xác định độ kim lún bi tum

		Bộ

		01

		

		



		

		Thiết bị xác định độ kéo dài bi tum

		Bộ

		01

		

		



		

		Thiết bị xác định điểm hóa mềm bi tum

		Bộ

		01

		

		



		20

		Bếp đun mẫu nhựa đường

		Bộ

		03

		Sử dụng để thí nghiệm đun mẫu nhựa đường

		Công suất: ≤2500W, chảo chuyên dùng.



		21

		Thiết bị xác định độ bền, độ dẻo Marshall của bê tông nhựa

		Bộ

		01

		Sử dụng để thí nghiệm xác định độ bền, độ dẻo Marshall của bê tông nhựa

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Máy đầm

		Chiếc

		01

		

		Máy đầm Marshall tự động, bể giữ nhiệt 600C



		

		Máy nén

		Chiếc

		01

		

		Đồng bộ theo thiết bị



		

		Khuôn

		Chiếc

		10

		

		Đường kính 101,6mm



		

		Kích tháo mẫu

		Chiếc

		01

		

		Đồng bộ theo thiết bị



		22

		Thiết bị xác định hàm lượng bi tum trong bê tông nhựa

		Bộ

		10

		Sử dụng để thí nghiệm xác định hàm lượng bi tum

		Khối lượng:≥ 3000g


Tốc độ quay:


≥ 3600vòng/ph



		23

		Khay đựng vật liệu

		Chiếc

		30

		Sử dụng để đựng vật liệu

		Kích thước ≥270mmx400mm


x60mm



		24

		Máy vi tính

		Bộ

		03

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		25

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu


≥1800mm x 1800mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: THÍ NGHIỆM CƠ HỌC ĐẤT


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp  thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Sàng đất

		Bộ

		03

		Sử dụng để làm thí nghiệm

		Đường kính sàng:


≥ 200mm (theo tiêu chuẩn)



		2

		Dụng cụ xác định thành phần hạt bằng tỷ trọng kế

		Bộ

		03

		Sử dụng hướng dẫn thí nghiệm xác định thành phần hạt

		Theo tiêu chuẩn AASHTO T88



		

		Bình tỷ trọng

		Chiếc

		10

		

		



		

		Pipet

		Chiếc

		10

		

		



		

		Hộp ẩm

		Chiếc

		50

		

		



		

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		03

		

		



		3

		Thiết bị xác định giới hạn chảy của đất 

		Bộ

		03

		Sử dụng để thí nghiệm xác định giới hạn chảy của đất

		Theo tiêu chuẩn hiện hành



		4

		Dụng cụ xác định giới hạn dẻo của đất

		Bộ

		03

		Sử dụng để thí nghiệm xác định giới hạn dẻo của đất

		Kích thước tấm kính:


≥ 300mmx400mm


Thước đo mẫu chuẩn 3mm



		5

		Dao vòng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để cắt đất thí nghiệm

		Thể tích lấy mẫu:


≥ 50cm3



		6

		Bộ khuôn đầm, búa đầm

		Bộ

		03

		Sử dụng để thí nghiệm.

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thí nghiệm



		

		Khuôn đầm chặt tiêu chuẩn

		Bộ

		03

		

		



		

		Khuôn đầm chặt cải tiến

		Bộ

		03

		

		



		

		Khuôn đầm mẫu CBR

		Bộ

		03

		

		



		7

		Đồng hồ so 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo độ lún của mẫu

		Phạm vi đo: ≥10mm


Độ chia: 0,01mm



		8

		Kích tháo mẫu

		Chiếc

		03

		Sử dụng để tháo mẫu ra khỏi khuôn.

		Lực ép ≤ 500kN



		9

		Máy nén CBR

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn thí nghiệm nén.

		Lực nén: ≥ 50kN



		10

		Máy cắt đất phẳng

		Bộ

		03

		Sử dụng để thí nghiệm

		Lực nén ≤ 400kPa/mẫu 30cm2



		11

		Bộ thí nghiệm rót cát

		Bộ

		03

		Sử dụng để thí nghiệm cơ học đất

		Theo tiêu chuẩn


22TCN 346:6



		12

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thí nghiệm

		Dung tích: ≤ 220 lít, Nhiệt độ sấy: ≤ 2300C



		13

		Khay đựng vật liệu

		Chiếc

		30

		Sử dụng đựng vật liệu

		Kích thước:


≥ 270mm x 400mm x 60mm



		14

		Cân

		Bộ

		03

		Sử dụng  cân đong trong khi làm thí nghiệm

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Cân thủy tĩnh

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi cân: ≤ 6kg


Độ chính xác; ±0,1 g



		

		Cân cơ

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi cân: ≤ 20 kg


Độ chính xác: ±1 g



		

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi cân: ≤ 1kg


Độ chính xác: ±0,1 g



		15

		Bộ nén tĩnh hiện trường

		Bộ

		01

		Sử dụng hướng dẫn thí nghiệm nén tĩnh

		Loại thông dụng trên thị trường



		16

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		17

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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 2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu ≥1800 mm x 1800mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: THỰC TẬP KHẢO SÁT THIẾT KẾ ĐƯỜNG 


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp  thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thủy bình

		Bộ

		06

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong khảo sát, thiết kế đường

		Độ phóng đại: 
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 30X






		2

		Máy toàn đạc

		Bộ

		03

		

		



		3

		Máy bộ đàm

		Bộ

		06

		Sử dụng để liên lạc trong quá trình khảo sát, thiết kế đường

		Cự ly liên lạc:


≤ 2 km



		4

		GPS cầm tay

		Chiếc

		02

		Sử dụng để khảo sát, thiết kế đường

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		18

		Sử dụng để vẽ các bản vẽ tổng hợp

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Bút chì

		Chiếc

		02

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước lát

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Chiếc

		02

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		02

		

		



		6

		Máy tính cầm tay

		Chiếc

		02

		Sử dụng để tính toán số liệu trong thiết kế đường

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Bộ dụng cụ cầm tay

		Bộ

		04

		Sử dụng để thực hành đo, lấy dấu trong  khảo sát




		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: ≥1 m



		

		Thước dây

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: ≥3m



		

		Dây ni lông

		Mét

		50

		

		Đường kính: ≤ 6 mm



		

		Búa đinh

		Chiếc

		02

		

		Trọng lượng: ≤ 1kg



		8

		Sào tiêu

		Chiếc

		10

		Sử dụng hướng dẫn thực tập khảo sát, thiết kế đường

		Chiều dài: ≤ 2,5m Đường kính: ≤ 50mm



		9

		Mia

		Chiếc

		03

		Sử dụng hướng dẫn đo, kiểm tra trong khảo sát, thiết kế đường

		Chiều dài :≤ 5 m



		10

		Thước chữ A

		Bộ

		03

		Sử dụng hướng dẫn thực tập đo trắc ngang

		Loại thông dụng trên thị trường



		11

		Phần mềm tính toán và thiết kế đường bộ

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu phần mềm

		Loại thông dụng trên thị trường



		12

		Phần mềm vẽ bình đồ địa hình

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		14

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng




[image: image66.wmf]³


 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu


≥1800 mmx 1800mm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: THỰC TẬP TAY NGHỀ CƠ BẢN


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp  thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đầm

		Bộ

		01

		Sử dụng để thi công móng, mố, trụ cầu

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Đầm cóc

		Chiếc

		03

		

		Kích thước mặt đầm ≥320mm x 265 mm



		

		Đầm bàn

		Chiếc

		03

		

		Công suất:


1kW ÷ 2,5 kW



		

		Đầm dùi

		Chiếc

		03

		

		Công suất:


1kW ÷ 1,5 kW



		2

		Máy ủi

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công

		Công suất động cơ:
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 50 kW



		3

		Máy san gạt

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công

		Công suất động cơ:
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 50 kW



		4

		Máy cẩu

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công

		Công suất động cơ:
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 50 kW



		5

		Máy tời

		Chiếc

		01

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công

		Công suất động cơ:
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 10 kW



		6

		Máy xúc gầu nghịch

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành trong quá trình thi công

		Dung tích gầu xúc: (0,25 ÷ 0,4) m3



		7

		Máy trộn bê tông

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành trộn bê tông

		- Dung tích thùng trộn: (0,3 ÷ 0,5)m3



		8

		Máy cắt kim loại

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành cắt thép

		Đường kính đá:


≤ 350 mm



		9

		Máy mài tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài sửa phôi

		Đường kính đá:


≤ 150 mm



		10

		Máy uốn, duỗi sắt

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành uốn, nắn thép

		Đường kính dây:


≤ 12mm


Chiều dài dây: 
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100m



		11

		Bộ dụng cụ gia công cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng hướng dẫn luyện tập thực hành cơ bản

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Vam

		Chiếc

		01

		

		Uốn thép có đường kính: ≥ 10 mm



		

		Càng cua

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≤ 650mm



		

		Xà beng

		Chiếc

		01

		

		Đường kính :≤ 30mm,


Chiều dài: 1,5m ÷ 2m



		

		Xẻng, cuốc

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Xô

		Chiếc

		01

		

		Thể tích: ≤ 10 lít



		

		Bay

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		12

		Xe rùa

		Chiếc

		03

		Sử dụng hướng dẫn luyện tập thực hành cơ bản

		Trọng lượng chuyên chở: ≤ 100kg



		13

		Cưa

		Chiếc

		03

		Sử dụng hướng dẫn khi luyện tập cưa gỗ

		Loại thông dụng trên thị trường



		14

		Bộ dụng cụ đo, lấy dấu cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng hướng dẫn thực hành đo, lấy dấu trong  thực tập tay nghề cơ bản




		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: ≥1 m



		

		Thước dây

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài: ≥3 m



		

		Dây ni lông

		Mét

		50

		

		Đường kính: ≤ 6 mm



		

		Búa đinh

		Chiếc

		02

		

		Trọng lượng: ≤ 1kg



		15

		Ván thép (khuôn)

		m2

		10

		Sử dụng để luyện tập thực hành lắp ráp khuôn

		Chiều dài: 3m ÷ 6m



		16

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		17

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu


≥1800 mm x 1800mm





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP XÂY DỰNG CẦU, ĐƯỜNG BỘ 1


Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp  thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 


cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng
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 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu

≥1800 mm x 1800mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp  thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật


 cơ bản của thiết bị



		

		NHÓM THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Bảo hộ lao động


		Bộ

		02

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Găng tay

		Đôi

		01

		



		4 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		5 

		Dây an toàn

		Bộ

		01

		



		6 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		7 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		8 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		10 

		Bình bọt

		Bình

		01

		



		11 

		Bình bột

		Bình

		01

		



		12 

		Khí CO2

		Bình

		01

		



		13 

		Thang

		Chiếc

		01

		



		14 

		Câu liêm

		Chiếc

		02

		



		15 

		Vòi cứu hỏa

		Chiếc

		01

		



		16 

		Lưới an toàn

		Chiếc

		01

		



		17 

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		



		18 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		19 

		Thang treo cứu hộ

		Bộ

		01

		Thiết bị thông dụng có sẵn trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		20 

		Dụng cụ cứu thương 

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị y tế



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		22 

		Tủ cứu thương

		Chiếc

		01

		



		23 

		Panh, kéo

		Bộ

		01

		



		24 

		Cáng 

		Chiếc

		01

		



		25 

		Hệ thống an toàn điện 

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn về điện



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		27 

		Hệ thống bảo vệ điện áp

		Bộ

		01

		



		28 

		Hệ thống bảo vệ dòng điện

		Bộ

		01

		



		29 

		Biển báo hiệu

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		30 

		Bộ biển báo

		Bộ

		01

		Kích thước theo tiêu chuẩn quy định của Cục đường bộ Việt nam



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		32 

		Barie

		Bộ

		01

		



		33 

		Báo nguy hiểm

		Chiếc

		02

		



		34 

		Báo công trường

		Chiếc

		02

		



		35 

		Báo sạt lở

		Chiếc

		02

		



		

		NHÓM THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		36 

		Máy khoan lấy mẫu đất

		Bộ

		01

		Đường kính mũi khoan: (50÷ 120)mm



		37 

		Máy đo nồng độ khí, bụi

		Bộ

		01

		Phạm vi đo: (0,001 ÷ 10.000)mg/m3

Kích thước hạt đo: ≤ 10 µm


Bộ lưu trữ  ≥ 500 điểm đo



		38 

		Máy lu

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ:
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 90 KW



		39 

		Máy ủi

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ:
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 50 KW



		40 

		Máy đầm

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		41 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		42 

		Đầm cóc

		Chiếc

		01

		Kích thước mặt đầm ≥320mm x 265 mm



		43 

		Đầm bàn

		Chiếc

		01

		Công suất: (1 ÷2,5) kW



		44 

		Đầm dùi

		Chiếc

		01

		Công suất: (1÷1,5 ) kW



		45 

		Máy san gạt

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ: 
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 50 kW



		46 

		Máy cẩu

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ: 
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 50 kW



		47 

		Máy xúc

		Chiếc

		01

		Dung tích gầu: 
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0,4m3



		48 

		Mô hình máy khoan cọc nhồi

		Chiếc

		01

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo các bộ phận



		49 

		Máy trộn bê tông

		Chiếc

		01

		Dung tích thùng trộn: (0,3 ÷ 0,5)m3



		50 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		Đường kính đá mài: ≤ 150mm



		51 

		Máy cắt bê tông

		Chiếc

		01

		Đường kính đá cắt: ≤ 350mm



		52 

		Máy thủy bình

		Bộ

		03

		Độ phóng đại:
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 30X



		53 

		Máy kinh vĩ

		Bộ

		03

		Độ phóng đại: 
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 30X



		54 

		Máy toàn đạc

		Bộ

		01

		Độ phóng đại: 
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 30X



		55 

		Máy siêu âm kiểm tra bê tông

		Bộ

		02




		Loại thông dụng trên thị trường  tại thời điểm mua sắm



		56 

		Máy định vị GPS

		Chiếc

		02

		Độ phân giải: ≥ 176 x 220 Pixel


Độ chính xác:≤ 0,75 mét



		57 

		Mia

		Chiếc

		04

		Chiều dài: ≤ 5 mét



		58 

		Máy lu rung

		Chiếc

		01

		Công suất:  ≤ 90kW



		59 

		Máy xúc đào

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 40 kW


Dung tích gầu: ≤ 0,3 m3



		60 

		Máy xúc lật

		Chiếc

		01

		Dung tích gầu: ≤ 1,8 m3


Công suất: ≤ 92 kW



		61 

		Xe ô tô tải

		Chiếc

		01

		Tải trọng: ≤ 7 tấn



		62 

		Máy đo độ ẩm

		Chiếc

		01

		Dải đo: ( 5÷ 95)%RH


Độ chính xác: (-2÷ 2)% RH



		63 

		Xe rùa

		Chiếc

		06

		Tải trọng: ≥ 20kg



		64 

		Máy khoan đá

		Chiếc

		03

		Chiều dài mũi khoan: ≥ 500 mm



		65 

		Máy trộn bê tông

		Chiếc

		01

		Dung tích ≥ 250 lít



		66 

		Máy ép bấc thấm

		Chiếc

		01

		Chiều sâu ép : ≤ 25m


Lực ép: ≤ 15Tấn


Tốc độ ép : ≤ 45m/ph



		67 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 4500 W


Có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		68 

		Xẻng

		Chiếc

		10

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		69 

		Xà beng

		Chiếc

		10

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		70 

		Cuốc chim

		Chiếc

		10

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		71 

		Bay xây

		Chiếc

		10

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		72 

		Xô đựng vữa

		Chiếc

		10

		Dung tích ≥ 10 lít



		73 

		Máy rải thảm bê tông nhựa đường

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 137 kW


Độ rộng lớp phủ: ≤ 9500 mm



		74 

		Xe lu bánh lốp

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 90 kW


Khả năng leo dốc: ≤ 20%



		75 

		Máy phun nhựa đường

		Chiếc

		02

		Công suất: ≤ 4 kW


Tốc độ phun: ≤ 30 m3/h



		76 

		Máy nấu nhựa đường

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 6 kW


Dung tích thùng chứa: ≤ 1200 kg



		77 

		Mô hình trạm trộn bê tông nhựa đường

		Chiếc

		01

		Có kích thước phù hợp giảng dạy


Thể hiện đầy đủ chi tiết, bộ phận của trạm



		78 

		Máy cắt kim loại

		Chiếc

		03

		Đường kính đá: ≤ 350mm



		79 

		Máy trộn bê tông xi măng

		Chiếc

		01

		Dung tích thùng trộn: (0,3 ÷0,5) m3



		80 

		Máy phun bê tông

		Bộ

		01

		Công suất: (5 ÷ 8)m3/h


Bơm xa: (20 ÷ 30)m



		81 

		Máy hàn

		Chiếc

		06

		Dòng hàn: ≥300A



		82 

		Máy uốn, duỗi sắt

		Chiếc

		06

		Đường kính dây: ≤ 12mm


Chiều dài dây: 
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100m



		83 

		Máy phát điện

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥1,5KW



		84 

		Ván khuôn

		 Bộ

		04

		Chiều dài: ≤ 6m

Chiều rộng: ≤ 0,5 m



		85 

		Máy cẩu

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ: 
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 50 kW



		86 

		Máy tời

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ: 
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 10 kW



		87 

		Máy ép cọc

		Chiếc

		01

		Lực ép: ≤ 500 kN



		88 

		Cừ thép

		Tấm

		20

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng



		89 

		Máy đánh gỉ

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 750 W



		90 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 1,5 kW


Thể tích bình khí: ≥ 150 lít



		91 

		Súng phun sơn

		Chiếc

		03

		Dung tích bình chứa: ≥ 0,5 lít



		92 

		Máy trộn vữa, xi măng

		Chiếc

		01

		Dung tích: ≤ 5 lít,


Lưỡi trộn: ≤135mm



		93 

		Máy ảnh kỹ thuật số

		Chiếc

		03

		Độ phân giải: 
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10 Megapixels



		94 

		Máy bộ đàm

		Bộ

		06

		Cự ly liên lạc: ≤ 2 km



		95 

		Máy thủy bình

		Chiếc

		03

		Độ phóng đại : ≥ 32X



		96 

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		06

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		97 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		98 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		Cắt được dây đường kính: ≤ 4mm



		99 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		01

		Ép được cốt: < 0,25mm



		100 

		Tuốc nơ vít

		Chiếc

		01

		Chiều dài :≤ 300mm



		101 

		Clê

		Bộ

		01

		Kích thước: ≤ 32mm



		102 

		Ca bin hàn

		Bộ

		06

		Diện tích: ≥2m x 2m



		103 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		104 

		Bể thu xỉ hàn

		Chiếc

		01

		Kích thước: ≥ 400mm x 400mm x 300mm



		105 

		Đèn chiếu sáng

		Bộ

		01

		Công suất: ≥ 40W



		106 

		Ống hút khói hàn

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		107 

		Kìm, dây hàn

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		108 

		Kính hàn

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		109 

		Súng bật nẩy

		Chiếc

		03

		Thông dụng trên thị trường



		110 

		Thước kẹp

		Chiếc

		03

		Độ chính xác: ≥ 0,02mm



		111 

		Thước thép

		Chiếc

		03

		Độ chính xác: ≥ 0,1mm



		112 

		Bộ dụng cụ cầm tay

		Bộ

		06

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau



		113 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		114 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≥1m



		115 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≥3 m



		116 

		Dây ni lông

		Mét

		50

		Đường kính: ≤6 mm



		117 

		Búa đinh

		Chiếc

		01

		Trọng lượng: ≤ 1kg



		118 

		Dọi

		Bộ

		01

		Trọng lượng:≤ 0,1 kg



		119 

		Ni vô

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≤ 1m



		120 

		Ke vuông

		Chiếc

		01

		Kích thước:≥250mm x 350mm



		121 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≤ 350mm



		122 

		Vam

		Chiếc

		03

		Uốn thép có đường kính: ≥10 mm



		123 

		Càng cua

		Chiếc

		03

		Chiều dài:≥650mm



		124 

		Xà beng

		Chiếc

		03

		Đường kính:≤ 30mm



		125 

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		06

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau



		126 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		127 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		Cắt được dây:≤ 4mm



		128 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		01

		Ép được cốt:< 0,25mm



		129 

		Tuốc nơ vít

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ≤ 300mm



		130 

		Clê

		Bộ

		01

		Độ mở: ≤ 32mm



		131 

		Thước thẳng

		Chiếc

		06

		Chiều dài ≤ 3m



		132 

		Máy đo độ dốc (Clidimet)

		Chiếc

		03

		Thông dụng, có sẵn trên thị trường



		133 

		Thước chữ A đo mặt cắt ngang

		Chiếc

		06

		



		

		NHÓM THIẾT BỊ HỖ TRỢ



		134 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		135 

		Máy chiếu (Projector )

		Bộ

		01

		Cường độ chiếu sáng 
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 2500 ANSI Lumens 


Kích thước phông chiếu: 

≥1800 mm x 1800mm



		136 

		Phần mềm dự toán công trình

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		137 

		Phần mềm mô phỏng

		Bộ

		01

		Mô phỏng tính toán được thủy văn-thủy lực, quá trình hình thành dòng chảy gây ra do mưa bão ở Việt Nam



		138 

		Phần mềm phân tích địa kỹ thuật

		Bộ

		01

		Mô phỏng, tính toán ổn định công trình, phù hợp với công nghệ đang được ứng dụng tại Việt Nam



		139 

		Phần mềm mô phỏng kết cấu

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		140 

		Phần mềm mô phỏng chi tiết lắp ghép 

		Bộ

		01

		Thể hiện đặc tính mối lắp ghép, nguyên lý làm việc của chi tiết lắp ghép



		141 

		Máy thử vật liệu

		Bộ

		03

		Lực kiểm tra: ≤1000kN



		142 

		Kính lúp

		Chiếc

		03

		Độ phóng đại: ≥ 10X



		143 

		Khuôn đúc mẫu bê tông

		Bộ

		03

		Kích thước:


Lập phương: 150mm x150m x150mm


Trụ:150mmx300mm



		144 

		Bộ sàng cốt liệu

		Bộ

		01

		Đường kính sàng: 
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 200mm



		145 

		Bình khối lượng riêng cốt liệu

		Chiếc

		30

		Loại thông dụng trên thị trường



		146 

		Chày, côn thử độ hấp thụ nước của cốt liệu mịn

		Bộ

		03

		Kích thước theo TCVN 7512-06



		147 

		Dụng cụ xác định thể tích xốp cốt liệu

		Bộ

		03

		Dung tích: ≤ 20 l



		148 

		Thùng rửa cốt liệu

		Bộ

		03

		Kích thước theo tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 7512-06



		149 

		Mỗi bộ gồm có:

		



		150 

		Thô

		Chiếc

		01

		



		151 

		Mịn

		Chiếc

		01

		



		152 

		Tủ sấy

		Chiếc

		03

		Dung tích: ≤ 220 lít, Nhiệt độ sấy: ≤ 2300C



		153 

		Dụng cụ VIKA

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		154 

		Dụng cụ xác định ổn định thể tích xi măng

		Bộ

		03

		Kích thước theo tiêu chuẩn



		155 

		Khuôn

		Chiếc

		01

		



		156 

		Thùng ngâm mẫu

		Chiếc

		01

		



		157 

		Thùng hấp mẫu xi măng

		Chiếc

		03

		Dung tích: ≤ 40 lít,


Độ ẩm ≥ 90%



		158 

		Khuôn trụ nén mẫu bê tông

		Bộ

		03

		Kích thước theo tiêu chuẩn về dụng cụ thí nghiệm



		159 

		Khuôn đầm, kép

		Bộ

		10

		



		160 

		Dụng cụ xác định độ sụt hỗn hợp bê tông

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		161 

		Thiết bị xác định trạng thái bi tum

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		162 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		163 

		Thiết bị xác định độ kim lún bi tum

		Bộ

		01

		



		164 

		Thiết bị xác định độ kéo dài bi tum

		Bộ

		01

		



		165 

		Thiết bị xác định điểm hóa mềm bi tum

		Bộ

		01

		



		166 

		Bếp đun mẫu nhựa đường

		Bộ

		03

		Công suất: ≤2500W, chảo chuyên dùng.



		167 

		Thiết bị xác định độ bền, độ dẻo Marshall của bê tông nhựa

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		168 

		Máy đầm

		Chiếc

		01

		Máy đầm Marshall tự động, bể giữ nhiệt 600C



		169 

		Máy nén

		Chiếc

		01

		Đồng bộ theo thiết bị



		170 

		Khuôn

		Chiếc

		10

		Đường kính 101,6mm



		171 

		Kích tháo mẫu

		Chiếc

		01

		Đồng bộ theo thiết bị



		172 

		Thiết bị xác định hàm lượng bi tum trong bê tông nhựa

		Bộ

		10

		Khối lượng: ≥ 3000g


Tốc độ quay: ≥ 3600vòng/ph



		173 

		Khay đựng vật liệu

		Chiếc

		30

		Kích thước ≥270mmx400mm


x60mm



		174 

		Sàng đất

		Bộ

		03

		Đường kính sàng: ≥ 200mm



		175 

		Dụng cụ xác định thành phần hạt bằng tỷ trọng kế

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn AASHTO T88



		176 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		177 

		Bình tỷ trọng

		Chiếc

		50

		



		178 

		Pipet

		Chiếc

		10

		



		179 

		Hộp ẩm

		Chiếc

		50

		



		180 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		03

		



		181 

		Thiết bị xác định giới hạn chảy của đất (vaxiliep)

		Bộ

		03

		Kiểu cốc đập Casagrande tự động



		182 

		Dụng cụ xác định giới hạn dẻo của đất

		Bộ

		03

		Kích thước tấm kính:


≥ 300mmx400mm


Thước đo mẫu chuẩn 3mm



		183 

		Dao vòng

		Chiếc

		03

		Thể tích lấy mẫu: ≥ 50cm3



		184 

		Khuôn đầm

		Bộ

		03

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thí nghiệm



		185 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		186 

		Khuôn đầm chặt tiêu chuẩn

		Bộ

		03

		



		187 

		Khuôn đầm chặt cải tiến

		Bộ

		03

		



		188 

		Khuôn đầm mẫu CBR

		Bộ

		03

		



		189 

		Đồng hồ số

		Chiếc

		10

		Phạm vi đo: ≥10mm


Độ chia: 0,01mm



		190 

		Kích tháo mẫu

		Chiếc

		03

		Lực ép ≤ 500kN



		191 

		Máy nén CBR

		Chiếc

		01

		Lực nén: ≥ 50kN



		192 

		Máy cắt đất phẳng

		Bộ

		03

		Lực nén ≤ 400kPa/mẫu 30cm2



		193 

		Bộ thí nghiệm rót cát

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn: 22TCN 346:6



		194 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Dung tích: ≤ 220 lít, Nhiệt độ sấy: ≤ 2300C



		195 

		Máy nén cố kết

		Bộ

		01

		Lực nén: ≥ 50KN



		196 

		Khay đựng vật liệu

		Chiếc

		30

		Kích thước: ≥ 270mm x 400mm x 60mm



		197 

		Bộ nén tĩnh hiện trường

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		198 

		Cân

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		199 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		200 

		Cân thủy tĩnh

		Chiếc

		01

		Phạm vi cân: ≤ 6kg


Độ chính xác; ±0,1 g



		201 

		Cân cơ

		Chiếc

		01

		Phạm vi cân: ≤ 20 kg


Độ chính xác: ±1 g



		202 

		Cân điện tử

		Chiếc

		01

		Phạm vi cân: ≤ 1kg


Độ chính xác: ±0,1 g



		203 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Kích thước mặt bàn: ≥  Khổ A3


Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng



		204 

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		18

		



		205 

		Mỗi bộ bao gồm:

		Loại thông dụng trên thị trường



		206 

		Bút chì

		Chiếc

		02

		



		207 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		



		208 

		Thước lát

		Chiếc

		01

		



		209 

		Thước cong

		Chiếc

		02

		



		210 

		Com pa

		Chiếc

		02

		



		211 

		Máy tính cầm tay

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		212 

		Mẫu kết cấu

		Bộ

		03

		Hình dáng chính xác, kích thước phù hợp giảng dạy



		213 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		214 

		Dầm

		Chiếc

		03

		



		215 

		Trụ

		Chiếc

		03

		



		216 

		Gối tựa

		Chiếc

		03

		



		217 

		Mô hình cắt bổ chi tiết 3D

		Mô hình

		03

		Thể hiện rõ cấu tạo bên trong của vật thể, dễ quan sát



		218 

		Phần mềm vẽ kỹ thuật (AUTOCAD)

		Bộ

		01

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm


Có khả năng cài đặt cho 19 máy



		219 

		Bộ thí nghiệm đo cường độ nền mặt đường

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau



		220 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		221 

		Kích

		Chiếc

		01

		Tải trọng:  ≥ 0,5 tấn



		222 

		Tấm ép

		Tấm

		04

		Phù hợp với kết cấu mặt đường



		223 

		Đồng hồ

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo:(0 ÷ 1000) kN



		224 

		Mô hình kết cấu đường 

		Bộ

		03

		Hình dạng, kết cấu phù hợp với thực tế


Kích thước phù hợp với giảng dạy



		225 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		226 

		Đường bê tông

		Chiếc

		01

		



		227 

		Đường cấp phối

		Chiếc

		01

		



		228 

		Đường bê tông nhựa

		Chiếc

		01

		



		229 

		Mô hình cầu 

		Bộ

		03

		Hình dạng, kết cấu phù hợp với thực tế


Kích thước phù hợp với giảng dạy



		230 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		231 

		Cầu bê tông cốt thép

		Chiếc

		01

		



		232 

		Cầu thép

		Chiếc

		01

		



		233 

		Cầu dàn thép bailey

		Chiếc

		01

		



		234 

		Bộ mẫu khoáng vật

		Bộ

		01

		Bao gồm các loại mẫu đất, đá, cát cơ bản dùng trong xây dựng cầu đường bộ



		235 

		Mô hình cắt bổ kết cấu

		Bộ

		01

		Hình dáng phù hợp với thực tế


Kích thước phù hợp với giảng dạy



		236 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		237 

		Nền

		Bộ

		01

		



		238 

		Móng nông

		Bộ

		01

		



		239 

		Móng sâu

		Bộ

		01

		



		240 

		Đài

		Bộ

		01

		



		241 

		Mô hình cắt bổ kết cấu, mối ghép

		Bộ

		03

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		242 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		243 

		Thép

		Chiếc

		03

		



		244 

		Bê tông

		Chiếc

		03

		



		245 

		Mô hình

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		246 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		247 

		Thanh

		Chiếc

		02

		



		248 

		Dầm

		Chiếc

		02

		



		249 

		Mẫu kết cấu

		Bộ

		03

		Kích thước phù hợp giảng dạy



		250 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		251 

		Dầm

		Chiếc

		01

		



		252 

		Trụ

		Chiếc

		01

		



		253 

		Mặt cầu

		Chiếc

		01

		



		254 

		Mô hình kết cấu

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		255 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		256 

		Dầm

		Chiếc

		01

		



		257 

		Dàn

		Chiếc

		01

		



		258 

		Khung

		Chiếc

		01

		



		259 

		Vòm

		Chiếc

		01

		



		260 

		Dây văng

		Chiếc

		01

		



		261 

		Dây võng

		Chiếc

		01

		



		262 

		Mô hình

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		263 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		264 

		Thanh

		Chiếc

		02

		



		265 

		Dầm

		Chiếc

		02

		



		266 

		Mẫu mối ghép

		Bộ

		03

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		267 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		268 

		Chốt

		Chiếc

		01

		



		269 

		Đinh tán

		Chiếc

		01

		



		270 

		 Hàn

		Chiếc

		01

		



		271 

		Mẫu các loại vật liệu xây dựng

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng cầu đường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mẫu xi măng

		Kg

		10

		



		

		Mẫu cát

		Kg

		10

		



		

		Mẫu đá răm đổ bê tông

		Kg

		10

		



		

		Mẫu đá răm đổ cấp phối

		Kg

		10

		



		

		Mẫu thép

		Kg

		10
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Nguội sửa chữa máy công cụ, trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng nghề cấp độ quốc gia nghề Nguội sửa chữa máy công cụ, ban hành kèm theo Quyết định số 1038/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề

I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Nguội sửa chữa máy công cụ 


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 38, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;  


- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun

Bảng 39 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.



II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Nguội sửa chữa máy công cụ  


Các trường đào tạo nghề Nguội sửa chữa máy công cụ cấp độ quốc gia, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 39); 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để vẽ bản vẽ kỹ thuật

		Kích thước mặt bàn:
≥ khổ giấy A3. Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng



		2 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để vẽ các bài tập trong môn học 

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Thước kẻ

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Ê ke

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Bộ mẫu chi tiết cơ khí 

		Bộ

		02

		Dùng để giảng dạy vẽ quy ước chi tiết

		Loại có kích thước phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Bu lông

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Đai ốc 

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Then bằng

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Then hoa

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Bánh răng trụ 

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Bánh răng côn

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Bánh vít 

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Bánh đai

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Thanh răng 

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Trục vít

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Trục trơn

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Trục bậc

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Lò xo

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		02

		Dùng để giảng dạy vẽ quy ước mối ghép

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Mối ghép trụ trơn lắp lỏng 

		Bộ

		03

		

		



		27 

		Mối ghép trụ trơn lắp chặt

		Bộ

		03

		

		



		28 

		Mối ghép trụ trơn lắp trung gian 

		Bộ

		03

		

		



		29 

		Mối ghép then 


bằng

		Bộ

		03

		

		



		30 

		Mối ghép then 


then bán nguyệt

		Bộ

		03

		

		



		31 

		Mối ghép then 


then hoa

		Bộ

		03

		

		



		32 

		Mối ghép ren tam giác

		Bộ

		03

		

		



		33 

		Mối ghép ren vuông, thang

		Bộ

		03

		

		



		34 

		Mối ghép ren tròn

		Bộ

		03

		

		



		35 

		Mối ghép ổ lăn

		Bộ

		03

		

		



		36 

		Mối  ghép ổ trượt

		Bộ

		03

		

		



		37 

		Mẫu vật thể khối hình học cơ bản

		Bộ

		02

		Dùng để dạy kỹ năng vẽ 3 hình chiếu

		Đảm bảo tính thẩm mĩ, kích thước nhỏ gọn



		38 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		39 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Màn chiếu kích thước: ≥1800mm x 1800mm. Cường độ sáng: ≥ 2500 Ansi lumens





Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: DUNG SAI LẮP GHÉP


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị



		1 

		Mẫu so độ nhám

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đánh giá độ nhám bề mặt 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		2 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		02

		Dùng để giảng dạy đặc tính các mối ghép

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Mối ghép trụ trơn lắp lỏng 

		Bộ

		03

		

		



		5 

		Mối ghép trụ trơn lắp chặt

		Bộ

		03

		

		



		6 

		Mối ghép trụ trơn lắp trung gian 

		Bộ

		03

		

		



		7 

		Mối ghép then 


bằng

		Bộ

		03

		

		



		8 

		Mối ghép then 


then bán nguyệt

		Bộ

		03

		

		



		9 

		Mối ghép then 


then hoa

		Bộ

		03

		

		



		10 

		Mối ghép ren tam giác

		Bộ

		03

		

		



		11 

		Mối ghép ren vuông, thang

		Bộ

		03

		

		



		12 

		Mối ghép ren tròn

		Bộ

		03

		

		



		13 

		Mối ghép ổ lăn

		Bộ

		03

		

		



		14 

		Mối  ghép ổ trượt

		Bộ

		03

		

		



		15 

		Mẫu chi tiết máy điển hình

		Bộ 

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định sai lệch vị trí hình học và vị trí tương quan

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Dạng hộp

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Dạng càng

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Dạng bạc

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Dạng trục

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Dạng đĩa

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kiểm tra dung sai lắp ghép các chi tiết

		



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Chiếc

		06

		

		- Phạm vi đo: ≤ 250mm


- Độ chính xác: ≥ 0,01mm 



		25 

		Ca líp: Ca líp trục, Ca líp lỗ

		Bộ

		06

		

		Gồm các ca líp có đường kính ≤ 70mm



		26 

		Khối V ngắn

		Bộ

		03

		Sử dụng để gá lắp các chi tiết máy

		 Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Khối V dài 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Khối D

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:


≥ 200mm x120mm



		29 

		Máy đo biến dạng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giảng dạy lý thuyết và thực hành về đo biến dạng

		Đo tĩnh, động, độ chính xác: (2 ÷ 5) µm



		30 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		31 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm 


Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens.





Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: VẬT LIỆU


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số môn học: MH09


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy thử độ cứng

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy phương pháp đánh giá cơ tính kim loại

		Thang độ cứng: Rockwell A, B, C, F



		2 

		Máy thử kéo, nén vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Lực kiểm tra: ≥ 30kN



		3 

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy quan sát tia mài và phân biệt các loại vật liệu

		Kích thước đá: 


≤ 250mm





		4 

		Lò nhiệt luyện 

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy


nhiệt luyện vật liệu 

		Nhiệt độ ≤ 1450oC



		5 

		Máy soi tổ chức kim loại

		Chiếc

		01

		Sử dụng cho giảng dạy lý thuyết và thực hành về cấu trúc của vật liệu

		Độ phóng đại  ≥ 150 lần



		6 

		Mô hình cấu tạo mạng tinh thể kim loại

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy cấu trúc các loại mạng tinh thể 

		Gồm mạng tinh thể đơn; lập phương; lập phương lục diện



		7 

		Mẫu vật liệu cơ bản

		Bộ

		01

		Sử dụng giảng dạy phân loại các loại vật liệu cơ bản

		Các loại vật liệu: Gang, thép, kim loại màu, hợp kim màu, phi kim



		8 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm 


Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens.





Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: CƠ KỸ THUẬT


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cơ cấu truyền chuyển động quay

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu truyền chuyển động quay 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cơ cấu truyền động đai 

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Cơ cấu truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Cơ cấu truyền động trục vít bánh vít

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Cơ cấu truyền động bánh ma sát

		Bộ

		01

		

		



		7 

		Cơ cấu truyền động  xích 

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ 

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cơ cấu biến đổi chuyển động

		Có đầy đủ các chi tiết lắp 






		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Cơ cấu vít me - đai ốc

		Bộ

		01

		

		



		11 

		Bánh răng thanh răng

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Cơ cấu cu lít 

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Cơ cấu cam 

		Bộ

		01

		

		



		14 

		Cơ cấu bánh răng cóc 

		Bộ

		01

		

		



		15 

		Cơ cấu Man

		Bộ

		01

		

		



		16 

		Cơ cấu tay quay thanh truyền

		Bộ

		01

		

		



		17 

		Trục, ổ trục và khớp nối

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy xác định lực tác dụng lên trục, ổ


 

		Loại thông dụng trên thị trường






		18 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		19 

		Khớp nối trục kiểu bạc chốt

		Bộ

		02

		

		



		20 

		Trục

		Bộ

		02

		

		



		21 

		Ổ lăn

		Bộ

		02

		

		



		22 

		Ổ trượt

		Bộ

		02

		

		



		23 

		Khớp nối trục kiểu then hoa

		Bộ

		02

		

		



		24 

		Khớp nối trục đàn hồi

		Bộ

		02

		

		



		25 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		26 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm 


Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens





Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: THIẾT LẬP BẢN VẼ KỸ THUẬT BẰNG AUTOCAD


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Phần mềm AutoCAD

		Bộ

		01

		 Sử dụng giảng dạy các lệnh vẽ trên máy vi tính

		- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được 19 máy



		2 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để in bản vẽ kỹ thuật

		Máy in đen trắng, khổ in ≥ khổ A4



		3 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật trên máy vi tính và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm 


Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: KỸ THUẬT ĐIỆN- ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số môn học: MH12


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ thực hành điện xoay chiều

		Bộ 

		01

		Dùng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều

		



		2 

		Mỗi bộ  bao gồm:

		

		



		3 

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ 

		01

		

		- Uv=220/380V AC,
- Iđm= (5÷10)A 


- Ura= (90 ÷ 400)V AC 



		4 

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		01

		

		 Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Ampe kế AC

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ≥ 0,02 A



		6 

		 Vôn kế AC 

		Bộ 

		01

		

		Độ chính xác: ≥ 0,02 V



		7 

		Mô đun tải 

		Bộ 

		01

		

		Thông số phù hợp mạch đo: thuần trở, thuần cảm, thuần dung



		8 

		Bộ  thực hành mạch điện một chiều

		Bộ 

		01

		Dùng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều


 

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Mô đun nguồn cung cấp 

		Bộ 

		01

		

		- Uv= 220V AC
- Iđm= (5 ÷ 10)A 
- Ura= (6 ÷ 24)V DC



		11 

		Thiết bị đo điện trở

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 50MΩ 



		12 

		Ampe kế DC

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ≥ 0,02 A



		13 

		Vôn kế DC

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ≥ 0,02 V



		14 

		Mô đun tải 

		Bộ 

		01

		

		Pđm≤ 100W



		15 

		Mẫu linh kiện điện tử cơ bản

		Bộ 

		01

		Sử dụng giảng dạy nhận biết và đọc tham số của các linh kiện điện tử cơ bản

		Loại thông dụng trên thị trường



		16 

		Panel cắm đa năng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để hướng dẫn cắm các linh kiện, mạch điện tử cơ bản

		Loại có ≤ 300 lỗ



		17 

		Mô hình máy biến áp

		Bộ 

		01

		Sử dụng giảng dạy cấu tạo, đấu nối và đo dòng điện và điện áp

		Công suất ≤ 500VA 



		18 

		Mô hình cắt bổ máy phát điện một chiều

		Bộ 

		01

		Sử dụng giảng dạy cấu tạo máy phát điện một chiều

		- Công suất: 1kW÷2,2kW  


- Cắt 1/4 stato máy phát 



		19 

		Mô hình cắt bổ động cơ 1 pha

		Bộ 

		01

		Sử dụng giảng dạy cấu tạo cơ bản của động cơ 1 pha

		 - Công suất: 0,37kW÷1kW


 - Cắt 1/4 stato động cơ 



		20 

		Mô hình cắt bổ động cơ 3 pha

		Bộ 

		01

		Sử dụng giảng dạy cấu tạo cơ bản của động cơ 3 pha

		- Công suất: 0,37kW÷1kW 


- Cắt 1/4 stato động cơ 



		21 

		Bộ thí nghiệm về mạch khuếch đại thuật toán

		Bộ 

		01

		Sử dụng giảng dạy và làm thí nghiệm về mạch khuếch đại 

		Hệ số khuếch đại β ≥ 100 lần



		22 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc 

		03

		Sử dụng giảng dạy phần đo, kiểm tra điện áp, cường dòng điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		24 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm 


Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens





Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 13


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bảo hộ lao động 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng khi thực hành

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		19

		

		



		4 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		19

		

		



		5 

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		19

		

		



		6 

		Găng tay

		Đôi

		19

		

		



		7 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		19

		

		



		8 

		Mặt  nạ chống độc

		Chiếc

		06

		

		



		9 

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		06

		

		



		10 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành sơ cứu nạn nhân khi bị nạn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Nẹp cứu thương

		Bộ

		03

		

		



		13 

		Panh, kéo

		Chiếc

		03

		

		



		14 

		Cáng

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn công dụng, kỹ thuật sử dụng các thiết bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, xử lý sự cố hoả hoạn xảy ra trong phân xưởng

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy 



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Bình xịt bọt

		Bình

		02

		

		



		19 

		Bình xịt khí CO2

		Bình

		02

		

		



		20 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm 


Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO, KIỂM TRA


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ14


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ mẫu chi tiết cơ khí

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo kích thước, sai lệch hình dáng hình học, vị trí tương quan

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		2 

		Mỗi bộ  bao gồm

		

		



		3 

		Trục trơn

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Trục bậc

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Bánh răng trụ 

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Bu lông

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra 

		



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Chiếc

		06

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 250mm


- Độ chính xác: 


≥ 0,01mm 



		10 

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		11 

		Pan me đo trong

		Bộ

		03

		

		



		12 

		Căn lá 

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 0,01mm(1mm



		13 

		Dưỡng đo ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		14 

		Ê ke 900

		Chiếc

		18

		

		Bộ ke 90◦ theo tiêu chuẩn có đủ kích cỡ



		15 

		Ê ke góc 1200

		Chiếc

		06

		

		Kích thước theo tiêu chuẩn. Góc ke: 120°



		16 

		Trục kiểm

		Bộ

		01

		

		Bộ trục kiểm theo tiêu chuẩn đủ kích cỡ



		17 

		Đồng hồ so đo ngoài


(có đế từ)

		Bộ

		03

		

		Độ chính xác: 0,01mm





		

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: ≤ 250mm



		18 

		Com pa vanh

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài:


180mm ÷ 220mm



		19 

		Khung kiểm 

		Chiếc

		06

		

		Kích thước: 25mmx25mm



		20 

		Bàn máp

		Chiếc

		02

		

		Kích thước: 


400mm ÷ 1200mm 



		21 

		Thước kiểm  tam giác

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng sử dụng cho máy tiện



		22 

		Trục kiểm

		Bộ

		03

		

		



		23 

		Thước lá

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài: ≤ 500mm



		24 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		06

		

		Giới hạn đo: 0°÷360°



		25 

		Thước kiểm mặt phẳng

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: ≥ 125mm



		26 

		Ca líp trục, ca líp lỗ

		Bộ

		06

		

		Gồm các đường kính ≤ 70mm



		27 

		Khối V ngắn

		Bộ

		03

		Dùng để gá đặt chi tiết, khi thực hành kiểm tra sai lệch vị trí tương quan

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Khối V dài 

		Chiếc

		03

		

		



		29 

		Khối D

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:


≥ 200mm x120mm



		30 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng làm chuẩn gá đặt khối V, D, đồ gá đo kiểm tra chi tiết

		Kích thước: 


≤ 700mm x 500mm



		31 

		Bàn gá chống tâm

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành gá chi tiết kiểm tra sai lệch độ tròn, trụ, độ ô van

		Chiều cao: 


120mm÷150mm



		32 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm





		33 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm 


Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: GIA CÔNG NGUỘI CƠ BẢN


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ15


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy khoan cần 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan lỗ

		Đường kính lỗ khoan 


≤ 25mm



		2 

		Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính lỗ khoan 


≤ 25mm



		3 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		

		Đường kính khoan ≤12mm



		4 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành khoan lỗ nhỏ trên các thành, vách

		Công suất ≥ 800W



		5 

		Máy doa ngang

		Chiếc

		01

		Sử dụng thực hành doa lỗ

		Đường kính lỗ doa 


≤ 200mm



		6 

		Máy doa đứng

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành mài sửa dụng cụ cắt

		Đường kính đá:


≤ 250mm



		8 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài via của phôi

		Công suất ≥ 800W



		9 

		Máy cắt đĩa ma sát

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt phôi

		Công suất ≥ 2400 W



		10 

		Máy cắt kéo cần

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày cắt ≤ 6mm



		11 

		Kéo cắt đòn bẩy

		Chiếc

		02

		

		Cắt phôi có chiều dày
 ≤ 5mm



		12 

		Máy cắt đột liên hợp

		Chiếc

		02

		

		Lực cắt ≥ 30kN



		13 

		Bàn ren cắt ren ống

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt ren ống

		Loại thông dụng, phù hợp với đào tạo nghề 



		14 

		Máy cắt ren ống

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Máy ép trục vít

		Chiếc

		01

		Sử dụng thực hành nắn kim loại 

		Lực ép: ≥ 300KN



		16 

		Máy uốn tay

		Chiếc

		02

		Sử dụng thực hành uốn thanh kim loại 

		Kèm theo đồ gá uốn 



		17 

		Máy uốn ống

		Chiếc

		02

		Sử dụng thực hành uốn ống kim loại

		Uốn được ống thép có đường kính: ≤ 35mm



		18 

		Máy đánh bóng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để đánh bóng chi tiết 

		Công suất ≥ 50W



		19 

		Dụng cụ đo cơ khí 

		Bộ 

		01

		Dùng để thực hành đo, kiểm tra chi tiết gia công

		



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Thước lá

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài: ≤ 500mm



		22 

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Chiếc

		18

		

		- Phạm vi đo: ≤ 250mm


- Độ chính xác: ≥ 0,01mm 



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		18

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		23 

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		18

		

		



		24 

		Đồng hồ so đo ngoài


(có đế từ)

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 0,01mm,





		25 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		06

		

		Giới hạn đo: 0°÷360°



		26 

		Thước đứng



		Chiếc

		03

		

		- Chiều cao: ≤ 250mm


- Độ chính xác:0,02mm



		27 

		Căn lá

		Bộ

		06

		

		Phạm vi đo:


0,01mm(1mm



		28 

		Com pa đo trong, ngoài

		Chiếc

		18

		

		Kích thước:


150mm÷200mm



		29 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: ≥ 125mm



		30 

		Ê ke 90o

		Chiếc

		06

		

		Kích thước:


≥ 75mm x 50mm



		31 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ 

		18

		Dùng để vạch dấu chi tiết khi gia công nguội

		



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		33 

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		34 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


100mm ÷ 150mm



		35 

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		36 

		Dưỡng cung

		Bộ

		06

		

		Bao gồm đầy đủ các cung cơ bản



		37 

		Dưỡng góc

		Bộ

		06

		

		Bao gồm đầy đủ các góc cơ bản



		38 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để vạch dấu chi tiết khi gia công nguội

		Trọng lượng: (500 ( 1000)g



		39 

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành phương pháp gia công nguội

		Chiều dài lưỡi cưa: 200mm÷300mm



		40 

		Kéo cắt kim loại bằng tay

		Chiếc

		02

		

		Cắt thép tấm dày ≤ 1mm



		41 

		Dũa kim loại 


(Dũa dẹt, dũa tam giác, dũa tròn, dũa bán nguyệt, dũa vuông)

		Bộ

		18

		

		Chiều dài dũa: 


200mm ÷ 350mm



		42 

		Dụng cụ tán đinh

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành tán đinh

		Đường kính đinh tán 


≤ 10mm



		43 

		Búa tạ 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành chặt kim loại

		Trọng lượng (3000 ( 5000)g



		44 

		Khối V ngắn

		Bộ

		03

		Dùng kê đỡ phôi khi vạch dấu chi tiết hình khối, hình trụ

		Loại thông dụng trên thị trường



		45 

		Khối V dài 

		Chiếc

		03

		

		



		46 

		Khối D

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:


≥ 200mm x120mm



		47 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Sử dụng thực hành làm chuẩn vạch dấu

		Kích thước: 


400mm÷ 1200mm 



		48 

		Lò rèn

		Chiếc

		02

		Sử dụng thực hành tôi đục, dụng cụ vạch dấu

		Loại thông dụng



		49 

		Đồ gá khoan, khoét, doa

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình gia công lỗ 

		Có đầy đủ các chi tiết đinh vị, kẹp chặt và thân đồ gá



		50 

		Đồ gá chống tâm

		Bộ

		03

		Sử dụng gá đặt chi tiết khi thực hành kiểm tra sai lệch độ tròn, trụ và khi nắn trục

		Chiều cao mũi chống tâm: 120mm÷150mm



		51 

		Đe rèn

		Chiếc

		03

		Phụ trợ khi uốn hoặc nắn phôi trước khi uốn

		Trọng lượng: ≥ 45kg 



		52 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành gia công nguội

		Đảm bảo 19 vị trí làm việc



		53 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng



		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		54 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng 


≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu kích thước 


 ≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: TIỆN CƠ BẢN


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ16


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành tiện trục trơn, trục bậc

		Đường kính tiện  ≥ 320mm



		2 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc 

		01

		Dùng để thực hành mài sửa dao tiện

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		3 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ 

		06

		Dùng để kiểm tra kích thước khi tiện trục trơn, trục bậc

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 250mm


- Độ chính xác: 0,02mm



		6 

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		7 

		Pan me đo trong

		Bộ

		03

		

		



		8 

		Dũa dẹt 

		Chiếc

		06

		Dùng để dũa sửa ba via sau khi tiện

		Chiều dài: 


200mm ÷350mm



		9 

		Búa cao su

		Chiếc

		06

		Dùng để gá phôi

		Trọng lượng ≤ 500g



		10 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens

Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm 





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: PHAY CƠ BẢN


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ17


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy phay vạn năng

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành phay mặt phẳng, mặt bậc

		Kích thước bàn máy:


≤ 320mm x1300mm



		2 

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành mài sửa dụng cụ 

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		3 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra chi tiết sau khi phay

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤500mm



		6 

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Chiếc

		06

		

		- Phạm vi đo:

≤ 250mm


- Độ chính xác:

 ≤ 0,02mm



		7 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		06

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		8 

		Ê ke 90◦

		Chiếc

		06

		

		Kích thước:


120mm x 80mm



		9 

		Căn lá

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo:


0,01mm÷1mm



		10 

		Thước kiểm mặt phẳng

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài:≥ 125mm



		11 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 250mm


- Độ chính xác: 0,05mm



		12 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ 

		03

		Sử dụng vạch dấu chi tiết phay

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 150mm÷200mm



		15 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 120mm÷150mm



		16 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Sử dụng vạch dấu chi tiết phay

		Trọng lượng: ≤ 200g



		17 

		Khối D

		Chiếc

		01

		Sử dụng kê đỡ phôi khi vạch dấu phôi

		Kích thước:


≥ 200mm x120mm



		18 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		Sử dụng làm chuẩn khi vạch dấu.

		Kích thước: 


≤750mm x 500mm



		19 

		Búa mềm

		chiếc

		06

		Dùng khi gá phôi trên đồ gá

		Trọng lượng: ≤ 500g



		20 

		Ê tô máy

		Chiếc

		06

		Dùng để gá kẹp phôi

		Độ mở 250mm(300mm 



		21 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm 


Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: MÁY CÔNG CỤ


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số môn học: MH 18


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy

		Đường kính lỗ khoan 


≤ 25mm



		2 

		Máy khoan cần 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy

		Đường kính lỗ khoan 


≤ 25mm



		3 

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy

		Đường kính tiện:


≥ 320mm



		4 

		Máy phay vạn năng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy

		Kích thước bàn máy:


≤ 320mm x1300mm



		5 

		Máy bào ngang

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy

		Hành trình làm việc 


≤ 650mm



		6 

		Máy mài tròn ngoài

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy

		Đường kính mài 


≤ 250mm



		7 

		Máy mài tròn trong

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy

		Đường kính mài:

≤ 250mm



		8 

		Máy mài mặt phẳng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy

		Kích thước bàn ≤ (200x457)mm



		9 

		Máy xọc

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy

		Hành trình xọc ≥ 200mm





		10 

		Máy tiện CNC

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy

		Đường kính tiện ≤ 360mm



		11 

		Mô hình các cơ cấu điển hình

		Bộ 

		01

		Sử dụng để giới thiệu kết cấu, nguyên lý làm việc của cơ cấu




		Thể hiện rõ được kết cấu, nguyên lý làm việc






		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Mô hình bánh răng di trượt

		Bộ 

		01

		

		



		14 

		Mô hình cơ cấu đảo chiều

		Bộ 

		01

		

		



		15 

		Mô hình cơ cấu then kéo

		Bộ 

		01

		

		



		16 

		Mô hình cơ cấu nooc tông

		Bộ 

		01

		

		



		17 

		Mô hình cơ cấu malltit

		Bộ 

		01

		

		



		18 

		Mô hình cơ cấu cu lít

		Bộ 

		01

		

		



		19 

		Mô hình cơ cấu ly hợp 

		Bộ 

		01

		Sử dụng để giới thiệu kết cấu, nguyên lý làm việc của cơ cấu

		Thể hiện rõ được kết cấu, nguyên lý làm việc






		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Ly hợp ma sát côn

		Bộ 

		01

		

		



		22 

		Ly hợp ma sát đĩa 

		Bộ 

		01

		

		



		23 

		Ly hợp vấu 

		Bộ 

		01

		

		



		24 

		Ly hợp răng mặt đầu

		Bộ 

		01

		

		



		25 

		Ly hợp bi mặt đầu

		Bộ 

		01

		

		



		26 

		Mô hình các cơ cấu an toàn 

		Bộ 

		01

		Sử dụng để giới thiệu kết cấu, nguyên lý làm việc của cơ cấu

		Thể hiện rõ được kết cấu, nguyên lý làm việc






		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Mô hình cơ cấu trục vít rơi

		Bộ 

		01

		

		



		29 

		Mô hình cơ cấu bi an toàn 

		Bộ 

		01

		

		



		30 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		31 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu kích thước: ≥ 1800mm x 1800mm 





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: THỦY LỰC - KHÍ NÉN


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số môn học: MH 19


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Panel thủy lực

		Bộ 

		02

		Sử dụng để giới thiệu kết cấu, nguyên lý làm việc của các phần tử trong hệ thốngthủy lực


 

		Loại thông dụng, phù hợp với đào tạo nghề






		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Bơm dầu

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Van tràn

		Chiếc

		02

		

		



		5 

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		

		



		6 

		Van một chiều

		Chiếc

		02

		

		



		7 

		Van điều khiển 3/2

		Chiếc

		02

		

		



		8 

		Van điều khiển 4/2

		Chiếc

		02

		

		



		9 

		Van điều khiển 4/3

		Chiếc

		02

		

		



		10 

		Van điều khiển 5/3

		Chiếc

		02

		

		



		11 

		Pít tông - xy lanh

		Bộ 

		02

		

		



		12 

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Các đầu chia dầu

		Bộ 

		02

		

		



		14 

		 Bể dầu

		Bộ 

		01

		

		



		15 

		Lọc dầu

		Bộ 

		01

		

		



		16 

		Panel khí nén

		Bộ

		02

		Sử dụng để giới thiệu kết cấu, nguyên lý làm việc của các phần tử hệ thống khí nén




		Loại thông dụng, phù hợp với đào tạo nghề



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Van điều chỉnh áp suất

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		

		



		20 

		Công tắc hành trình

		Chiếc

		02

		

		



		21 

		Pittông - Xy lanh khí nén 



		Chiếc

		02

		

		



		22 

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Van một chiều

		Chiếc

		02

		

		



		25 

		Van điều khiển 3/2

		Chiếc

		02

		

		



		26 

		Van điều khiển 4/2

		Chiếc

		02

		

		



		27 

		Van điều khiển 4/3

		Chiếc

		02

		

		



		28 

		Van điều khiển 5/3

		Chiếc

		02

		

		



		29 

		Bộ chia khí nén

		Bộ

		01

		

		



		30 

		Lọc khí

		Bộ

		01

		

		



		31 

		Mô hình các bộ phận cơ bản của thủy lực, khí nén

		Bộ 

		01

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo các thành phần cơ bản của hệ thống thủy lực, khí nén 




		Cắt bổ nhìn rõ được cấu tạo bên trong



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		33 

		Mô hình bơm dầu (bánh răng, trục vít, cánh gạt, pít tông)

		Bộ 

		01

		

		



		34 

		Mô hình van (áp suất, tiết lưu, đảo chiều) 

		Bộ 

		01

		

		



		

		Mô hình xy lanh truyền lực (đơn, kép)

		Bộ 

		01

		

		



		35 

		Mô hình máy nén khí


(pít tông, cánh gạt, trục vít)

		Bộ 

		01

		

		



		36 

		Mô hình bộ  lọc (van lọc, van điều chỉnh áp suất, van tra dầu)

		Bộ 

		01

		

		



		37 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		38 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Cường độ sáng: 


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu kích thước: ≥1800mm x 1800mm 





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: KỸ THUẬT SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số môn học: MH 20


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo và một số dạng hỏng chủ yếu của máy 

		Đường kính lỗ khoan ≤ 25mm



		2 

		Máy khoan cần 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính lỗ khoan ≤ 25mm



		3 

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Đường kính tiện  ≥ 320mm



		4 

		Máy phay vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước bàn máy:


≤ 320mm x1300mm



		5 

		Máy bào ngang

		Chiếc

		01

		

		Hành trình làm việc ≤ 650mm



		6 

		Máy mài tròn ngoài

		Chiếc

		01

		

		Đường kính mài ≤ 250mm



		7 

		Máy mài tròn trong

		Chiếc

		01

		

		Đường kính mài:

≤ 250mm



		8 

		Máy mài mặt phẳng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước bàn ≤ (200x457)mm



		9 

		Máy xọc

		Chiếc

		01

		

		Hành trình xọc ≥ 200mm



		10 

		Máy tiện CNC

		Chiếc

		01

		

		Đường kính tiện ≤ 360mm



		11 

		Mô hình các cơ cấu điển hình

		Bộ 

		01

		Sử dụng để giới thiệu các hư hỏng và phương pháp sửa chữa các cơ cấu điển hình




		Thể hiện rõ được kết cấu, nguyên lý làm việc



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Mô hình bánh răng di trượt

		Bộ

		01

		

		



		14 

		Mô hình cơ cấu đảo chiều

		Bộ

		01

		

		



		15 

		Mô hình cơ cấu then kéo

		Bộ

		01

		

		



		16 

		Mô hình cơ cấu nooc tông

		Bộ

		01

		

		



		17 

		Mô hình cơ cấu Man tít

		Bộ

		01

		

		



		18 

		Mô hình cơ cấu ly hợp 

		Bộ 

		01

		Sử dụng để giới thiệu các hư hỏng và phương pháp sửa chữa các loại ly hợp




		Thể hiện rõ được kết cấu, nguyên lý làm việc



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Ly hợp ma sát côn

		Bộ 

		01

		

		



		21 

		Ly hợp ma sát đĩa 

		Bộ 

		01

		

		



		22 

		Ly hợp vấu 

		Bộ 

		01

		

		



		23 

		Ly hợp răng mặt đầu

		Bộ 

		01

		

		



		24 

		Ly hợp bi mặt đầu

		Bộ 

		01

		

		



		25 

		Mô hình các cơ cấu an toàn 

		Bộ 

		01

		Sử dụng để giới thiệu các hư hỏng và phương pháp sửa chữa các cơ cấu an toàn




		Thể hiện rõ được kết cấu, nguyên lý làm việc



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Mô hình cơ cấu trục vít rơi

		Bộ 

		01

		

		



		28 

		Mô hình cơ cấu bi an toàn 

		Bộ 

		01

		

		



		29 

		Bộ dụng cụ đo cơ khí 

		Bộ 

		01

		Sử dụng để giảng dạy kiểm tra độ chính xác của máy

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		31 

		Ê ke 90◦

		Bộ 

		01

		

		Theo tiêu chuẩn có đủ kích cỡ



		32 

		Trục kiểm

		Bộ 

		01

		

		Theo tiêu chuẩn đủ kích cỡ



		33 

		Ni vô khung

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ 

		01

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		35 

		Căn lá

		Bộ 

		01

		

		Phạm vi đo: 0,01mm(1mm



		36 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		37 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Cường độ sáng: 


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu kích thước: ≥ 1800mm x 1800mm 





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: THÁO, LẮP ĐIỀU CHỈNH MỐI GHÉP REN, THEN, CHỐT


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 21


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ 

		06

		Sử dụng thực hành tháo, lắp, điều chỉnh mối ghép

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam 



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Mối ghép vít cấy

		Bộ 

		01

		

		



		4 

		Mối ghép bu lông đai ốc

		Bộ 

		01

		

		



		5 

		Mối ghép vít 

		Bộ 

		01

		

		



		6 

		Mối ghép then bằng 

		Bộ 

		01

		

		



		7 

		Mối ghép then vát

		Bộ 

		01

		

		



		8 

		Mối ghép then hoa

		Bộ 

		01

		

		



		9 

		Mối ghép then bán nguyệt

		Bộ 

		01

		

		



		10 

		Mối ghép chốt trụ

		Bộ 

		01

		

		



		11 

		Mối ghép chốt côn

		Bộ 

		01

		

		



		12 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		02

		Sử dụng để lắp ép mối ghép then

		Lực ép ≥ 50KN



		13 

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		02

		Sử dụng mài phôi và sửa dụng cụ phục vụ quá trình lắp ráp

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		14 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng mài sửa phôi

		Công suất ≥ 800W



		15 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ 

		03

		Sử dụng đo kiểm tra kích thước chi tiết lắp

		



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: ≤ 250mm


- Độ chính xác: ≥ 0,01mm 



		18 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		19 

		Ca líp trục, ca líp lỗ

		Bộ 

		01

		

		Gồm các đường kính ≤ 70mm



		20 

		Căn lá

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 0,01mm(1mm



		21 

		Dụng cụ tháo, lắp cơ khí

		Bộ 

		03

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Kích thước: 


50mm÷200mm



		24 

		Clê dẹt

		Bộ

		01

		

		Kích cỡ:


6mm(32 mm



		25 

		Tuýp

		Bộ

		01

		

		



		26 

		Clê lực

		Chiếc

		06

		

		- Dải lực: 3Nm÷320Nm


- Chiều dài:


193mm÷ 600mm



		27 

		Bộ tông tháo chốt

		Bộ

		03

		

		Đường kính: 


4mm( 12mm



		28 

		Chày đồng, nhôm

		Bộ

		03

		

		- Đường kính:


20mm( 30mm


- Chiều dài: 150mm(350mm



		29 

		Vam giật

		Bộ

		03

		

		Đường kính:


16mm( 20mm


Chiều dài: 500mm(650mm



		30 

		Vam 3 càng

		Bộ

		03

		

		Kích thước ≤ 12inch (300mm)



		31 

		Clê lục lăng

		Bộ

		03

		

		Kích thước: (1,5÷19)mmm



		32 

		Dụng cụ ta rô ren

		Bộ

		01

		Sử dụng cắt ren trong, ngoài khi lắp mối ghép ren

		Đường kính ren:


 M4(M16






		33 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		34 

		Ta rô

		Bộ

		03

		

		



		35 

		Bàn ren

		Chiếc

		06

		

		



		36 

		Khối V ngắn

		Bộ

		03

		Sử dụng để gá lắp các chi tiết máy

		Loại thông dụng trên thị trường



		37 

		Khối V dài 

		Chiếc

		03

		

		



		38 

		Khối D

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:


≥ 200mm x120mm



		39 

		 Đục nhọn

		Chiếc

		06

		Sử dụng khi cần đục sửa rãnh then

		Kích thước dài:


150mm ÷ 200mm 



		40 

		Cưa tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để cưa chi tiết phục vụ các bài tập lắp ráp trong mô đun

		Chiều dài lưỡi cưa: 200mm÷300mm



		41 

		Dũa kim loại 


(Dũa dẹt, dũa tam giác, dũa tròn, dũa bán nguyệt, dũa vuông)

		Bộ

		03

		Dùng để sửa các chi tiết phục vụ cho lắp ráp mối ghép ren, then

		- Chiều dài: 


200mm ÷350mm

- Loại răng kép



		42 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		18

		Sử dụng để cạo bề mặt lắp ghép và lỗ

		Chiều dài ≥ 300mm






		43 

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài  ≥ 200mm





		44 

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		Sử dụng tháo, lắp mối ghép

		Trọng lượng: (500 ( 1000)g



		45 

		Búa cao su

		Chiếc

		18

		

		Trọng lượng ≤ 500g



		46 

		Búa tạ

		Chiếc

		3

		

		Trọng lượng (3000 ( 5000)g



		47 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		1

		Sử dụng trong quá trình thực tập

		Đảm bảo 19 vị trí làm việc



		48 

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Sử dụng thực hành khi lắp ráp các chi tiết, cơ cấu máy   

		Có kích thước phù hợp, điều chỉnh được các góc độ cần thiết và di chuyển được 



		49 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		50 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Kích thước màn chiếu:


≥1800mm x 1800mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: THÁO LẮP ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG QUAY


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 22


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ 

		01

		Sử dụng để thực hành tháo lắp, điều chỉnh mối ghép 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Mối ghép ổ trượt

		Bộ

		03

		

		



		4 

		Mối ghép ổ đỡ

		Bộ

		03

		

		



		5 

		Bộ truyền bánh răng 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, điều chỉnh cơ cấu bánh răng



		Loại thông dụng sử dụng trong các máy công cụ

 



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		7 

		Bộ truyền bánh răng trụ

		Bộ

		03

		

		



		8 

		Bộ truyền bánh răng côn

		Bộ

		03

		

		



		9 

		Bộ truyền bánh vít- trục vít

		Bộ

		03

		

		



		10 

		Bộ truyền đai 

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, điều chỉnh cơ cấu bánh đai

		



		11 

		Bộ truyền bánh ma sát 



		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, điều chỉnh cơ cấu bánh ma sát

		



		12 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		02

		Sử dụng khi thực hành tháo lắp mối ghép ổ trục

		Lực ép ≥ 50kN



		13 

		Máy mài trục mềm

		Chiếc

		03

		Sử dụng mài sửa các chi tiết hỗ trợ cho quá trình tháo lắp 

		Tốc độ:


≤ 4000vòng/phút





		14 

		Súng bơm mỡ dùng tay 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để bơm mỡ vào ổ trục

		Áp suất ≤ 30 MPa



		15 

		Máy đánh bóng

		Chiếc

		03

		Sử dụng đánh bóng chi tiết khi tháo lắp 

		Công suất ≥ 50W



		16 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tạo nguồn khí nén cho dụng cụ tháo lắp 

		Áp suất khí nén ≥ 6 Bar 



		17 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		02

		Sử dụng mài sửa dụng cụ phục vụ quá trình tháo, lắp 

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		18 

		Súng đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để kiểm tra chính xác được nhiệt độ ổ trục khi làm việc

		Miền nhiệt độ đo từ 40ºC ( 200 ºC



		19 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết trước khi lắp




		



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 250mm


- Độ chính xác: ≥ 0,01mm 



		22 

		Pan me đo ngoài 

		Bộ 

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		23 

		Pan me đo trong 

		Bộ 

		03

		

		



		24 

		Đồng hồ so đo ngoài


(có đế từ)

		Bộ

		03

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		25 

		Căn lá 

		Bộ 

		03

		

		Phạm vi đo: 0,01mm(1mm



		26 

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, điều chỉnh cơ cấu truyền động quay




		



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh

		Bộ

		06

		

		Kích thước: 50mm÷200mmm



		29 

		Clê dẹt

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ 6mm(32mm





		30 

		Clê khẩu

		Bộ

		03

		

		



		31 

		Clê lực

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén

		Bộ

		03

		

		Bộ  dụng cụ gồm:


- Súng vặn bu lông


- Đầu tuýp


- Đầu nối khí



		32 

		Bộ  tông tháo chốt

		Bộ

		03

		

		Kích thước đường kính: 4mm( 12mm;



		33 

		Chày đồng

		Bộ

		03

		

		Kích thước đường kính:


20mm( 30mm



		34 

		Kìm mở phanh

		Bộ

		03

		

		Chiều dài:


 150mm÷200mm;



		35 

		Clê lục lăng

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường: 3 – 19mm



		36 

		Vam 3 càng

		Bộ 

		03

		

		Độ mở: 40mm÷250mm



		37 

		Vam 2 càng

		Bộ 

		03

		

		Độ mở: 40mm÷250mm



		38 

		Dụng cụ tháo, lắp vòng bi

		Bộ

		03

		Sử dụng thực hành tháo, lắp 

		D = (20÷4)mm



		39 

		Dụng cụ ta rô ren

		Bộ 

		01

		Sử dụng để thực hành sửa, tạo ren trong quá trình tháo lắp



		



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		41 

		Ta rô

		Bộ

		06

		

		Đường kính ren:


M6(M18



		42 

		Bàn ren

		Chiếc

		12

		

		



		43 

		Đục bằng 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành tháo lắp




		Kích thước dài:


150mm ÷ 200mm 



		44 

		Đục nhọn

		Chiếc

		06

		

		



		45 

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài lưỡi cưa: 200mm÷300mm



		46 

		Dũa kim loại 


(Dũa dẹt, dũa vuông, dũa tam giác, dũa tròn)

		Bộ

		03

		

		- Chiều dài: 


200mm ÷350mm


- Loại răng kép



		47 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: ≥ 300mm





		48 

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: ≥ 200mm






		49 

		Búa mềm

		Bộ

		02

		Sử dụng hỗ trợ tháo lắp

		Trọng lượng: 450g(1000g



		50 

		Búa nguội

		Bộ

		02

		

		Trọng lượng: 500g(1000g



		51 

		Búa tạ

		Bộ

		01

		

		Trọng lượng: 3000g(5000g



		52 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo lắp

		Đảm bảo 19 vị trí làm việc



		53 

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Sử dụng thuận lợi khi lắp ráp các chi tiết, cơ cấu máy   

		Có kích thước phù hợp, điều chỉnh được các góc độ cần thiết và di chuyển được 



		54 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		55 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Kích thước màn chiếu:


≥ 1800mm x 1800mm  





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: THÁO, LẮP ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU 

BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 23


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ 

		01

		Sử dụng thực hành tháo, lắp điều chỉnh cơ cấu biến đổi chuyển động 

		Có đầy đủ các chi tiết lắp 





		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cơ cấu vít me -Đai ốc

		Bộ 

		03

		

		



		4 

		Cơ cấu bánh răng thanh răng

		Bộ 

		03

		

		



		5 

		Cơ cấu cam 

		Bộ 

		03

		

		



		6 

		Cơ cấu cu lít 

		Bộ 

		02

		

		



		7 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		02

		Sử dụng khi thực hành tháo lắp mối ghép 

		Lực ép ≤ 50kN



		8 

		Máy mài trục mềm

		Chiếc

		03

		Sử dụng khi thực hành mài sửa các chi tiết

		Tốc độ:


≤ 4000vòng/phút



		9 

		Súng bơm mỡ dùng tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để bơm mỡ vào ổ trục

		Áp suất ≤ 30 MPa



		10 

		Máy đánh bóng cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng đánh bóng chi tiết khi tháo lắp  

		Công suất: 52W(160W



		11 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tạo nguồn khí nén cho tháo lắp bằng khí nén

		Áp suất khí nén 

≥ 6 Bar 



		12 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		02

		Sử dụng mài sửa dụng cụ

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		13 

		Súng đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để kiểm tra nhiệt độ ổ trục khi làm việc 

		Miền nhiệt độ đo từ 40ºC ( 200 ºC



		14 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ 

		01

		Sử dụng để đo kiểm tra kích thước chi tiết trước khi lắp 

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Chiếc

		06

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 250mm


- Độ chính xác: 

≥ 0,01mm 



		17 

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		18 

		Pan me đo trong

		Bộ

		03

		

		



		19 

		Đồng hồ so đo ngoài


(có đế từ)

		Bộ

		03

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		20 

		Căn lá

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo:


0,01mm(1mm



		21 

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ 

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, điều chỉnh cơ biến đổi chuyển động


 

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh

		Bộ

		03

		

		Kích thước: 50mm÷200mmm



		24 

		Clê dẹt

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ:


6mm(32 mm 



		25 

		Clê khẩu

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ:


6mm( 32mm



		26 

		Clê lực

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén

		Bộ

		03

		

		Bộ dụng cụ gồm:


- Súng vặn bu lông


- Đầu tuýp


- Đầu nối khí



		28 

		Bộ  tông tháo chốt

		Bộ

		03

		

		Kích thước đường kính: 4mm( 12mm



		29 

		Chày đồng

		Bộ

		03

		

		Kích thước đường kính:20mm( 30mm



		30 

		Kìm mở phanh




		Bộ

		03

		

		Chiều dài:


150mm÷200mm


Gồm kìm tháo vòng 


phanh trên trục và lỗ 



		

		Clê lục lăng

		Bộ 

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường:(3÷ 19)mm



		

		Vam  2 càng

		Chiếc

		02

		

		Độ mở: 40mm÷250mm



		31 

		Vam  3 càng

		Chiếc

		02

		

		



		32 

		Dụng cụ ta rô ren

		Bộ 

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp bảo dưỡng




		



		33 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		34 

		Ta rô

		Bộ 

		03

		

		Đường kính ren từ:


M4(M16



		35 

		Bàn ren

		Chiếc

		03

		

		



		36 

		Đục bằng

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp bảo dưỡng




		Chiều dài:


150mm ÷ 200mm 



		37 

		Đục nhọn

		Chiếc

		06

		

		



		38 

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài lưỡi cưa: 200÷300mm



		39 

		Dũa kim loại


(Dũa dẹt, dũa vuông, dũa tam giác, dũa tròn )

		Bộ

		03

		

		- Chiều dài: 


200mm ÷350mm


- Loại răng kép



		40 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: ≥ 300mm



		41 

		Dao cạo mặt cong

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: ≥ 200mm






		42 

		Búa mềm

		Bộ

		02

		Sử dụng hỗ trợ tháo lắp các bài tập trong mô đun

		Trọng lượng: 450g(1000g



		43 

		Búa nguội

		Bộ

		02

		

		Trọng lượng: 500g(1000g



		44 

		Búa tạ

		Bộ

		01

		

		Trọng lượng: 3000g(5000g



		45 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		1

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp

		Đảm bảo 19 vị trí làm việc



		46 

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp chi tiết, cơ cấu máy   

		Có kích thước phù hợp, điều chỉnh được các góc độ cần thiết và di chuyển được 



		47 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		48 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens

- Kích thước màn chiếu:


≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: THÁO, LẮP ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU LY HỢP


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 24


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình cơ cấu ly hợp 

		Bộ 

		01

		Sử dụng để thực hành tháo lắp điều chỉnh cơ cấu ly hợp

		Thể hiện rõ được kết cấu, nguyên lý làm việc






		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Ly hợp ma sát côn

		Bộ 

		01

		

		



		4 

		Ly hợp ma sát đĩa 

		Bộ 

		01

		

		



		5 

		Ly hợp vấu 

		Bộ 

		01

		

		



		6 

		Ly hợp răng mặt đầu

		Bộ 

		01

		

		



		7 

		Ly hợp bi mặt đầu

		Bộ 

		01

		

		



		8 

		Cơ cấu trục vít rơi 

		Bộ 

		01

		

		



		9 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		02

		Sử dụng khi thực hành tháo lắp mối ghép có độ dôi

		Lực ép ≥ 50kN



		10 

		Máy mài trục mềm

		Chiếc

		03

		Sử dụng khi thực hành mài sửa các chi tiết

		Tốc độ: ≤ 4000vòng/phút



		11 

		Súng bơm mỡ bằng tay 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để bơm mỡ vào ổ trục

		Áp suất ≤ 30 MPa



		12 

		Máy đánh bóng  

		Chiếc

		03

		Sử dụng đánh bóng  chi tiết khi tháo lắp

		Công suất ≥ 50W



		13 

		Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tạo nguồn khí nén cho tháo lắp bằng khí nén

		Áp suất khí nén ≥ 6 Bar 



		14 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		02

		Sử dụng mài sửa dụng cụ

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		15 

		Súng đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để kiểm tra chính xác được nhiệt độ ổ trục khi làm việc 

		Miền nhiệt độ đo từ 40ºC ( 200 ºC



		16 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ 

		01

		Sử dụng để đo kiểm tra kích thước chi tiết trước khi lắp 




		



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 250mm


- Độ chính xác: 


≥ 0,01mm 



		19 

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		20 

		Pan me đo trong

		Bộ

		03

		

		



		21 

		Đồng hồ so đo ngoài


(có đế từ)

		Bộ

		03

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		22 

		Căn lá

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 0,01mm(1mm



		23 

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ 

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, điều chỉnh cơ cấu ly hợp




		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh

		Bộ

		03

		

		Kích thước: 50mm÷200mmm



		26 

		Clê dẹt

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ:


6mm(32 mm 



		27 

		Clê khẩu

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ:


6mm( 32mm



		28 

		Clê lực

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		29 

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén

		Bộ

		03

		

		Bộ dụng cụ gồm:


- Súng vặn bu lông


- Đầu tuýp


- Đầu nối khí



		

		Bộ tông tháo chốt

		Bộ

		03

		

		Đường kính: 


4mm( 12mm;



		30 

		Chày đồng

		Bộ

		03

		

		- Đường kính:


20mm( 30mm


- Chiều dài: 150mm(350mm



		31 

		Kìm mở phanh




		Bộ

		03

		

		Chiều dài:


 150mm÷200mm. Gồm kìm tháo vòng 


phanh trên trục và lỗ.



		32 

		Clê lục lăng

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường: 3(19mm



		33 

		Vam 2 càng

		Chiếc

		02

		

		Độ mở: 40mm÷250mm



		34 

		Vam 3 càng

		Chiếc

		02

		

		



		35 

		Dụng cụ ta rô ren

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tạo, sửa ren khi tháo lắp



		



		36 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		37 

		Ta rô

		Bộ

		06

		

		Đường kính ren:


M6(M18



		38 

		Bàn ren

		Chiếc

		12

		

		



		39 

		Đục bằng 

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp

		Chiều dài:


150mm ÷ 200mm 



		40 

		 Đục nhọn

		Chiếc

		06

		

		



		41 

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài lưỡi cưa: 200÷300mm



		42 

		Dũa kim loại 


(Dũa dẹt, dũa vuông, dũa tam giác, dũa tròn)

		Bộ

		03

		

		Chiều dài dũa: 


200mm ÷350mm





		43 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: ≥ 300mm



		44 

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: ≥ 200mm





		45 

		Búa cao su

		Bộ

		02

		

		Trọng lượng: 450g(1000g



		46 

		Búa nguội

		Bộ

		02

		

		Trọng lượng: 500g(1000g



		47 

		Búa tạ

		Bộ

		01

		

		Trọng lượng: 3000g(5000g



		48 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		1

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp ráp các chi tiết, cơ cấu máy   

		Đảm bảo 19 vị trí làm việc



		49 

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		

		Có kích thước phù hợp, điều chỉnh được các góc độ cần thiết và di chuyển được 



		50 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		51 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Kích thước màn chiếu:


≥ 1800mm x 1800mm  







Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: THÁO, LẮP, ĐIỀU CHỈNH BỘ PHẬN MÁY CÔNG CỤ


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 25


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Hộp chạy dao

		Bộ 

		01

		Sử dụng để thực hành tháo lắp, điều chỉnh hộp chạy dao

		Loại thông dụng trên các máy công cụ tại thời điểm mua sắm






		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Hộp chạy dao máy tiện

		Bộ

		02

		

		



		4 

		Hộp chạy dao máy khoan

		Bộ

		02

		

		



		5 

		Hộp chạy dao


máy phay

		Bộ

		02

		

		



		6 

		Hộp giảm tốc 

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành tháo lắp, điều chỉnh hộp tốc độ

		Loại 2 cấp có đủ các chi tiết cơ cấu cơ bản 



		7 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		03

		Sử dụng khi thực hành tháo lắp mối ghép ổ trục 

		Lực ép: ≥ 50kN





		8 

		Máy mài trục mềm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài sửa các chi tiết hỗ trợ cho quá trình tháo lắp các bộ phận máy 

		Tốc độ: ≤ 4000vòng/phút





		9 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		02

		Sử dụng để nâng đỡ các bộ phận máy khi thực hành tháo, lắp 

		Tải trọng ≥ 2 tấn



		10 

		Cẩu mi ni

		Chiếc

		01

		Sử dụng nâng đỡ các bộ phận máy khi thực hành tháo, lắp 

		Tải trọng ≥ 2 tấn



		11 

		Súng bơm mỡ bằng tay 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để bơm mỡ vào ổ trục 

		Áp suất ≤ 30 MPa



		12 

		Máy đánh bóng

		Chiếc

		03

		 Sử dụng để đánh bóng chi tiết khi tháo lắp 

		Công suất ≥ 50W



		13 

		Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tạo nguồn khí nén cho dụng cụ tháo lắp 

		Áp suất khí nén ≥ 6 Bar 



		14 

		Máy mài 2 đá bệ đứng

		Chiếc

		02

		Sử dụng mài sửa dụng cụ phục vụ thực hành

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		15 

		Máy khoan đứng 

		Chiếc 

		01

		Sử dụng khoan sửa phục vụ quá trình tháo, lắp bộ phận máy 

		Đường kính lỗ khoan ≤ 25mm



		16 

		Pa lăng 

		Bộ

		01

		Sử dụng khi nâng hạ bộ phận máy công cụ 

		Tải trọng ≥ 2 tấn



		17 

		Súng đo nhiệt độ 



		Chiếc

		03

		Sử dụng để kiểm tra chính xác được nhiệt độ ổ trục khi làm việc 

		Miền nhiệt độ đo từ 40ºC ( 200 ºC



		18 

		Dụng cụ đo độ ồn



		Chiếc

		02

		Sử dụng để kiểm tra đo chính xác độ ồn làm việc của ổ lăn sau khi lắp 

		Thang đo dBA và dBC phù hợp để đo độ ồn theo các thông số KT



		19 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để kiểm tra kích thước của các chi tiết khi lắp ráp 

		



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 250mm


- Độ chính xác: 

≥ 0,01mm 



		22 

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		23 

		Pan me đo trong

		Bộ

		03

		

		



		24 

		Căn lá 

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 0,01mm(1mm 



		25 

		Đồng hồ so đo ngoài


(có đế từ)

		Bộ

		03

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		26 

		Dụng cụ tháo, lắp cơ khí

		Bộ 

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, điều chỉnh cơ cấu ly hợp




		



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh

		Bộ

		03

		

		Kích thước: 50mm÷200mmm



		29 

		Clê dẹt

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ 6mm(32mm 





		30 

		Clê khẩu

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ 6mm(32mm 





		31 

		Clê lực

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén

		Bộ

		03

		

		Bộ dụng cụ gồm:


- Súng vặn bu lông


- Đầu tuýp


- Đầu nối khí



		33 

		Bộ tông tháo chốt

		Bộ

		03

		

		Đường kính: 


4mm( 12mm



		34 

		Chày đồng

		Bộ

		03

		

		- Đường kính:


20mm( 30mm


- Chiều dài: 150mm(350mm



		35 

		Kìm mở phanh

		Bộ

		03

		

		Kích thước chiều dài:


150mm÷200mm 



		36 

		Clê lục lăng

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ 4mm(19mm 



		37 

		Vam 2 càng

		Chiếc

		02

		

		Độ mở: 40mm÷250mm



		38 

		Vam 3 càng

		Chiếc

		02

		

		



		39 

		Dụng cụ ta rô ren

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành phục vụ các bài tập 




		



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		41 

		Ta rô

		Bộ

		06

		

		Đường kính ren:


M6(M18



		42 

		Bàn ren

		Chiếc

		12



		

		



		43 

		Đục bằng 

		Chiếc

		06

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thực hành tháo lắp 

		Chiều dài: 


150mm ÷ 200mm



		44 

		Đục nhọn

		Chiếc

		06

		

		



		45 

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài lưỡi cưa: 200mm÷300mm



		46 

		Dũa kim loại 


(Dũa dẹt, dũa vuông, dũa tam giác, dũa tròn)

		Bộ

		03

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thực hành tháo lắp

		- Chiều dài: 


200mm ÷350mm


- Loại răng kép



		47 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		06

		

		 Chiều dài: ≥ 300mm



		48 

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: ≥ 200mm





		49 

		Búa mềm

		Bộ

		02

		

		Trọng lượng: 450g(1000g



		50 

		Búa nguội

		Bộ

		02

		

		Trọng lượng: 500g(1000g



		51 

		Búa tạ

		Bộ

		01

		

		Trọng lượng: <5000g



		52 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		01

		Sử dụng  trong quá trình thực hành

		Đủ 19 vị trí làm việc



		53 

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Sử dụng khi tháo lắp các chi tiết, cơ cấu máy   

		Có kích thước phù hợp, điều chỉnh được các góc độ cần thiết và di chuyển được 



		54 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		55 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		Kích thước màn chiếu:


≥ 1800mm x 1800mm 


Cường độ sáng :


 ≥ 2500 Ansi lumens 





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: SỬA CHỮA CHI TIẾT, CƠ CẤU MÁY


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 26


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cơ cấu truyền chuyển động quay

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu truyền chuyển động quay 




		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cơ cấu truyền động đai 

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Cơ cấu truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Cơ cấu truyền động trục vít bánh vít

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Cơ cấu truyền động bánh ma sát

		Bộ

		01

		

		



		7 

		Cơ cấu truyền động xích 

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giảng dạy và gia công chi tiết phục vụ thực hành sửa chữa chi tiết, cơ cấu máy 

		Đường kính lỗ khoan ≤ 25mm



		9 

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Đường kính tiện  ≥ 320mm



		10 

		Máy phay vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước bàn máy:


≤ 320mm x1300mm



		11 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Sử dụng mài sửa dụng cụ phục vụ quá trình lắp ráp 

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		12 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		01

		Sử dụng khi thực hành tháo lắp mối ghép ổ trục 

		Lực ép ≥ 50kN



		13 

		Máy mài trục mềm

		Chiếc

		01

		Sử dụng sửa các chi tiết hỗ trợ cho quá trình sửa chữa chi tiết cơ cấu máy 

		Tốc độ: ≤ 4000vòng/phút



		14 

		Máy đánh bóng

		Chiếc

		01

		Sử dụng đánh bóng chi tiết khi sửa chữa 

		Công suất ≥ 50W



		15 

		Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tạo nguồn khí nén cho dụng cụ tháo lắp 

		Áp suất khí nén ≥ 6 Bar 



		16 

		Dụng cụ đo cơ khí 

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo, kiểm tra kích thước chi tiết khi sửa chữa 

		



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Chiếc

		06

		

		- Phạm vi đo: 

≤ 250mm


- Độ chính xác: 

≥ 0,01mm 



		19 

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		20 

		Pan me đo trong

		Bộ

		03

		

		



		21 

		Căn lá 

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 0,01mm(1mm



		22 

		Dưỡng đo ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Ca líp: ca líp trục, ca líp lỗ

		Bộ

		06

		

		Gồm các ca líp có đường kính ≤ 70mm



		24 

		Ê ke 900

		Bộ

		18

		

		Theo tiêu chuẩn có đủ kích cỡ



		25 

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, điều chỉnh cơ cấu truyền động quay 




		



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh

		Bộ

		03

		

		Kích thước: 


50mm÷200mmm



		28 

		Tuốc nơ vít đóng

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		29 

		Clê dẹt

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ: 6mm(32mm 






		30 

		Clê khẩu

		Bộ

		03

		

		



		31 

		Chìa vặn lục lăng

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ 4mm(19mm 



		

		Clê lực

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén

		Bộ

		03

		

		Bộ dụng cụ gồm:


- Súng vặn bu lông


- Đầu tuýp


- Đầu nối khí



		33 

		Vam 2 càng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở:


40mm÷250mm





		34 

		Vam 3 càng

		Chiếc

		03

		

		



		35 

		Vam giật

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính:


16mm( 20mm


- Chiều dài: 500mm(650mm



		36 

		Bộ tông tháo chốt

		Bộ

		03

		

		Đường kính: 


4mm( 12mm



		37 

		Chày đồng

		Bộ

		03

		

		- Đường kính:


20mm( 30mm


- Chiều dài: 150mm(350mm



		38 

		Kìm mở phanh 

		Bộ

		03

		

		Kích thước chiều dài:


150mm÷200mm 



		39 

		Dụng cụ ta rô ren

		Bộ

		01

		Sử dụng để gia công sửa chữa chi tiết cơ cấu máy 




		



		Bảng 1. 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		40 

		Ta rô

		Bộ

		06

		

		Đường kính ren: M4(M16 



		41 

		Bàn ren

		Chiếc

		12

		

		



		42 

		Đục bằng

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp sửa chữa

		Kích thước chiều dài: 


≥ 150mm



		43 

		 Đục nhọn

		Chiếc

		06

		

		



		44 

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài lưỡi cưa: 200÷300mm



		45 

		Dũa kim loại 


(Dũa dẹt, dũa tam giác, dũa tròn)

		Bộ

		03

		

		Chiều dài dũa: 


 100mm ÷250mm; 


Dũa răng kép 



		46 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		06

		

		 Chiều dài: ≥ 300mm



		47 

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		06

		

		 Chiều dài: ≥ 200mm 



		48 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		18

		Sử dụng để vạch dấu khi gia công sửa chữa chi tiết cơ cấu máy 

		



		49 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		50 

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		51 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


100mm ÷ 150mm



		52 

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		53 

		Dưỡng cung

		Bộ

		06

		

		Bao gồm đầy đủ các cung cơ bản



		54 

		Dưỡng góc

		Bộ

		06

		

		Bao gồm đầy đủ các góc cơ bản



		55 

		Khối V ngắn

		Bộ

		03

		Sử dụng kê đỡ phôi, chi tiết khi vạch dấu sửa chữa chi tiết, cơ cấu máy 

		 Khối V ngắn 1 Bộ  gồm 2 chiếc, kích thước: 60mm÷100mm



		56 

		Khối D

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:


≥ 200mm x120mm



		57 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		Sử dụng làm chuẩn vạch dấu, kiểm tra chi tiết 

		Kích thước: ≤ 700mm x 500mm



		58 

		Búa mềm

		Chiếc

		06

		Sử dụng hỗ trợ tháo lắp 

		Trọng lượng:


450g(1000g



		59 

		Búa nguội

		Chiếc

		06

		

		Trọng lượng:


500g(1000g



		60 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp

		Đủ 19 vị trí làm việc



		61 

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành khi lắp ráp các chi tiết, cơ cấu máy trong quá trình sửa chữa   

		Có kích thước phù hợp, điều chỉnh được các góc độ cần thiết và di chuyển được 



		62 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		63 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu kích thước:


 ≥ 1800mm x 1800mm 





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: SỬA CHỮA MÁY KHOAN


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy khoan đứng 

		Chiếc 

		02

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa 

		Đường kính lỗ khoan

≤ 25mm



		2 

		Máy khoan cần

		Chiếc 

		01

		Sử dụng để gia công chi tiết phục vụ thực hành sửa chữa chi tiết, cơ cấu máy khoan 

		Đường kính lỗ khoan

≤ 25mm



		3 

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc 

		01

		

		Đường kính tiện  

≥ 320mm



		4 

		Máy phay vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước bàn máy:


≤ 320mm x1300mm



		5 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		02

		Sử dụng mài sửa dụng cụ phục vụ quá trình lắp ráp 

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		6 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		02

		Sử dụng khi thực hành tháo lắp mối ghép ổ trục 

		Lực ép ≥ 50kN






		7 

		Máy mài trục mềm

		Chiếc

		03

		Sử dụng mài sửa các chi tiết hỗ trợ cho quá trình sửa chữa

		Tốc độ ≤ 4000vòng/phút






		8 

		Máy đánh bóng 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đánh bóng chi tiết khi sửa chữa 

		Công suất ≥ 50W



		9 

		Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tạo nguồn khí nén cho dụng cụ tháo lắp 

		Áp suất khí nén ≥ 6 Bar 



		10 

		Súng đo nhiệt độ



		Chiếc

		03

		Sử dụng để kiểm tra chính xác được nhiệt độ ổ trục khi làm việc 

		Miền nhiệt độ đo từ 40ºC ( 200 ºC



		11 

		Đồng hồ đo tốc độ 

		Chiếc

		02

		Sử dụng kiểm tra tốc độ trục chính

		Có dải đo từ 

(50 ÷ 20000) v/phút



		12 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		02

		Sử dụng  để nâng đỡ các bộ phận máy khi thực hành sửa chữa máy 

		Tải trọng ≥ 2 tấn



		13 

		Dụng cụ đo cơ khí 

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo kiểm tra kích thước chi tiết khi sửa chữa 

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 250mm


- Độ chính xác: 


≥ 0,01mm 



		16 

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		17 

		Pan me đo trong

		Bộ

		03

		

		



		18 

		Căn lá 

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 0,01mm(1mm



		19 

		Dưỡng đo ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng tên thị trường



		20 

		Ê ke 90◦

		Bộ

		18

		

		Theo tiêu chuẩn có đủ kích cỡ



		21 

		Trục kiểm

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn đủ kích cỡ



		22 

		Đồng hồ so đo ngoài


(có đế từ)

		Bộ

		03

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		23 

		Ni vô khung

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 0,02mm/m



		24 

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, điều chỉnh, sửa chữa máy khoan 

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh

		Bộ

		03

		

		Kích thước: 


50mm÷200mmm



		27 

		Tuốc nơ vít đóng

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Clê dẹt

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ 6mm(32mm 





		29 

		Clê khẩu

		Bộ

		03

		

		



		

		Clê lục lăng

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ 4mm(19mm 



		30 

		Clê lực

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		31 

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén

		Bộ

		03

		

		Bộ dụng cụ gồm:


- Súng vặn bu lông


- Đầu tuýp


- Đầu nối khí



		32 

		Vam 2 càng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở:


40mm÷250mm





		33 

		Vam 3 càng

		Chiếc

		03

		

		



		34 

		Vam giật

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính:


16mm( 20mm


- Chiều dài: 500mm(650mm



		35 

		Bộ  tông tháo chốt

		Bộ

		03

		

		Đường kính: 


4mm( 12mm



		36 

		Chày đồng

		Bộ

		03

		

		- Đường kính:


20mm( 30mm


- Chiều dài: 150mm(350mm



		37 

		Kìm mở phanh 

		Chiếc

		03

		

		Kích thước chiều dài:


150mm÷200mm 



		38 

		Dụng cụ ta rô ren

		Bộ

		01

		Sử dụng để tạo, sửa ren trong quá trình thực hành sửa chữa 

		



		39 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		40 

		Ta rô

		Bộ

		06

		

		Đường kính ren:


M6(M18



		41 

		Bàn ren

		Chiếc

		12

		

		



		42 

		Đục bằng 

		Chiếc 

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp sửa chữa

		Kích thước dài:


150mm ÷ 200mm 



		43 

		 Đục nhọn

		Chiếc 

		06

		

		



		44 

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài lưỡi cưa: 200mm÷300mm



		45 

		Dũa kim loại 


(Dũa dẹt, dũa tam giác, dũa tròn)

		Bộ 

		03

		

		- Chiều dài: 


200mm ÷350mm


- Loại răng kép



		46 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp sửa chữa

		Chiều dài ≥ 300mm





		47 

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài  ≥ 200mm





		48 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		18

		Sử dụng để vạch dấu khi gia công sửa chữa chi tiết trong máy khoan 




		



		49 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		50 

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		51 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


100mm ÷ 150mm



		52 

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		53 

		Dưỡng cung

		Bộ

		06

		

		Bao gồm đầy đủ các cung cơ bản



		54 

		Dưỡng góc

		Bộ

		06

		

		Bao gồm đầy đủ các góc cơ bản



		55 

		Khối V ngắn

		Bộ

		03

		Dùng để kê đỡ chi tiết khi vạch dấu

		Loại thông dụng trên thị trường



		56 

		Khối V dài 

		Bộ

		03

		

		



		57 

		Khối D

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:


≥ 200mm x120mm



		58 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Sử dụng làm chuẩn khi vạch dấu, kiểm tra chi tiết 

		Kích thước:


≤ 750mm x 500mm



		59 

		Búa mềm

		Chiếc

		06

		Sử dụng hỗ trợ tháo lắp các bài tập trong mô đun

		Trọng lượng: 450g(1000g



		60 

		Búa nguội

		Chiếc

		06

		

		Trọng lượng:


450g(1000g



		61 

		Búa tạ

		Chiếc

		02

		

		Trọng lượng:


≥ 5000g



		62 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		01

		Sử dụng trong qua trình thực tập

		Đủ 18 vị trí làm việc



		63 

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Sử dụng thực hành khi lắp ráp các chi tiết, cơ cấu máy   

		Có kích thước phù hợp, điều chỉnh được các góc độ cần thiết và di chuyển được 



		64 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		65 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu kích thước:


≥ 1800mm x 1800mm  





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: SỬA CHỮA MÁY TIỆN


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 28


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa



		Đường kính tiện  


≥ 320mm



		2 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		

		Đường kính lỗ khoan 


≤ 25mm



		3 

		Máy phay vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước bàn máy:


≤ 320mm x1300mm



		4 

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		5 

		Máy mài trục mềm

		Chiếc

		03

		

		Tốc độ: ≤ 4000vòng/phút



		6 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		03

		

		Lực ép ≥ 50kN



		7 

		Máy đánh bóng 

		Chiếc

		03

		

		Công suất ≥ 50W



		8 

		Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tạo nguồn khí nén cho dụng cụ tháo lắp 

		Áp suất khí nén ≥ 6 Bar 



		9 

		Súng đo nhiệt độ 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để kiểm tra nhiệt độ ổ trục khi làm việc 

		Miền nhiệt độ đo từ 40ºC ( 200 ºC



		10 

		Đồng hồ đo tốc độ 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để đo tốc độ trục chính 

		Có dải đo từ 


(50 ÷ 20000) v/phút



		11 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nâng đỡ các bộ phận máy khi thực hành sửa chữa

		Tải trọng ≥ 2 tấn



		12 

		Dụng cụ đo cơ khí 

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo, kiểm tra kích thước chi tiết khi sửa chữa 

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 250mm


- Độ chính xác: 


≥ 0,01mm 



		15 

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		16 

		Pan me đo trong

		Bộ

		03

		

		



		17 

		Căn lá 

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 0,01mm(1mm



		18 

		Dưỡng đo ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Ê ke 90o

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn có đủ kích cỡ



		20 

		Trục kiểm

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn đủ kích cỡ



		21 

		Ni vô khung

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 0,02mm/m



		22 

		Đồng hồ so đo ngoài


(có đế từ)

		Bộ

		01

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		23 

		Khung kiểm 

		Chiếc

		06

		

		Kích thước: 25mmx25mm



		24 

		Thước kiểm tam giác

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng sử dụng cho máy tiện



		25 

		Thước kiểm mặt phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 125mm



		26 

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, sửa chữa máy tiện 




		



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh

		Bộ

		03

		

		Kích thước: 50mm÷200mmm



		29 

		Tuốc nơ vít đóng

		Bộ

		03

		

		



		30 

		Clê dẹt

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ 6mm(32mm 





		31 

		Clê khẩu

		Bộ

		03

		

		



		32 

		Clê lục lăng

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ 4mm(19mm 



		33 

		Clê lực

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén

		Bộ

		03

		

		Bộ dụng cụ gồm:


- Súng vặn bu lông


- Đầu tuýp


- Đầu nối khí



		34 

		Kìm mở phanh 

		Bộ

		03

		

		Kích thước chiều dài:


150mm÷200mm 



		35 

		Bộ tông tháo chốt

		Bộ

		03

		

		Đường kính: 


4mm( 12mm



		36 

		Chày đồng

		Bộ

		03

		

		- Đường kính:


20mm( 30mm


- Chiều dài: 150mm(350mm



		37 

		Vam 2 chấu

		Chiếc

		03

		

		Độ mở:


20mm÷250mm



		38 

		Vam 3 chấu 

		Chiếc

		03

		

		



		39 

		Vam giật

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính:


16mm( 20mm


- Chiều dài: 500mm(650mm



		40 

		Dụng cụ ta rô ren

		Bộ 

		01

		Sử dụng để thực hành gia công, sửa chữa 

		



		41 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		42 

		Ta rô

		Bộ

		06

		

		Đường kính ren:


M6(M18



		43 

		Bàn ren

		Chiếc

		12

		

		



		44 

		Đục bằng 

		Chiếc

		06

		Dùng trong quá trình thực hành sửa chữa

		Kích thước dài:


150mm ÷ 200mm 



		45 

		 Đục nhọn

		Chiếc

		06

		

		



		46 

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài lưỡi cưa: 200mm÷300mm



		47 

		Dũa kim loại (Dũa dẹt, dũa tam giác, dũa tròn)

		Bộ

		06

		

		Chiều dài dũa: 


100mm ÷250mm






		48 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài:


300mm÷350mm



		49 

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài:


200mm÷300mm,



		50 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		18

		Sử dụng để vạch dấu khi gia công sửa chữa chi tiết trong máy Tiện 




		



		Bảng 1. 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		51 

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		52 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


100mm ÷ 150mm



		53 

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		54 

		Dưỡng cung

		Bộ

		06

		

		Bao gồm đầy đủ các cung cơ bản



		55 

		Dưỡng góc

		Bộ

		06

		

		Bao gồm đầy đủ các góc cơ bản



		56 

		Khối V ngắn

		Bộ

		03

		Sử dụng kê đỡ phôi, chi tiết khi vạch dấu sửa chữa chi tiết, cơ cấu máy 

		Loại thông dụng trên thị trường



		57 

		Khối V dài

		Bộ

		03

		

		



		58 

		Khối D

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:


≥ 200mm x120mm



		59 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Sử dụng làm chuẩn khi vạch dấu, kiểm tra chi tiết

		Kích thước:


≤ 750mm x 500mm



		60 

		Búa mềm

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình thực tập tháo lắp

		Trọng lượng: 450g(1000g



		61 

		Búa nguội

		Chiếc

		06

		

		Trọng lượng:


450g(1000g



		62 

		Búa tạ

		Chiếc

		02

		

		Trọng lượng:


≥ 5000g



		63 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		01

		

		Đủ 18 vị trí làm việc



		64 

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong qua trình lắp ráp các chi tiết, cơ cấu máy 

		Có kích thước phù hợp, điều chỉnh được các góc độ cần thiết và di chuyển được 



		65 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		66 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		 - Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens 


- Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm 





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: HÀN CƠ BẢN


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ29


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy hàn hồ quang 

		Bộ

		06

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành hàn 

		Dòng hàn: 50A÷250A



		2 

		Ca bin hàn

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành các bài tập hàn 

		Kích thước phù hợp có hệ thống hút khói 



		3 

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để mài phôi hàn

		Công suất ≥ 800W



		4 

		Máy cắt cần 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để cắt phôi 

		Chiều dày cắt: ≥ 3mm



		5 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Sử dụng để mài sửa phôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng khi kiểm tra mối hàn 

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Thước lá

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: ≤ 500mm



		9 

		Ê ke 90◦

		Chiếc

		06

		

		Theo tiêu chuẩn có đủ kích cỡ



		10 

		Ê ke 120◦

		Chiếc

		06

		

		Kích thước theo tiêu chuẩn. Góc ke:120°



		11 

		Đục bằng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để đục tẩy via phôi hàn 

		Kích thước dài:


150mm ÷ 200mm 



		12 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		02

		Sử dụng để dũa sửa chi tiết, mối ghép hàn 

		- Chiều dài: 


200mm ÷350mm


- Loại răng kép



		13 

		Mũi vạch

		Chiếc

		06

		Sử dụng để vạch dấu phôi hàn

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		14 

		Kìm điện

		Chiếc

		06

		Sử dụng để khi cắt, vặn đầu dây điện  

		Loại thông dụng trên thị trường



		15 

		Búa nguội

		Chiếc

		06

		Sử dụng để nắn phôi hàn 

		Trọng lượng: 


(500 ( 1000)g



		16 

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		06

		Sử dụng để tẩy xỉ hàn 

		Cán liền bằng thép 



		17 

		Đe rèn 

		Chiếc

		02

		Dùng để uốn, nắn phôi trước khi hàn 

		Trọng lượng ≥ 45kg



		18 

		Đồ gá hàn

		Bộ

		06

		Sử dụng để gá vị trí phôi khi hàn 

		Một số đồ gá hàn để gá các chi tiết đơn giản khi hàn góc chữ T, hàn giáp mối



		19 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		06

		Sử dụng cho các bài thực hành hàn 

		Thực hiện được các bài thực hành hàn cơ bản ở các vị trí hàn 



		20 

		Kính hàn 

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		21 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực tập

		Đủ 18 vị trí làm việc



		22 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		23 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm 


Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens 





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG MÁY CÔNG CỤ


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 30


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy khoan đứng

		Chiếc 

		02

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng 

		Đường kính lỗ khoan ≤ 25mm



		2 

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc 

		02

		

		Đường kính tiện  ≥ 320mm



		3 

		Máy bào ngang

		Chiếc 

		02

		

		Hành trình làm việc ≤ 650mm



		4 

		Máy phay vạn năng

		Chiếc 

		02

		

		Kích thước bàn máy:


≤ 320mm x1300mm



		5 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Sử dụng để mài sửa dụng cụ, chi tiết phục vụ bảo dưỡng máy 

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		6 

		Máy mài trục mềm

		Chiếc

		03

		

		Tốc độ: ≤ 4000vòng/phút



		7 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		03

		Sử dụng khi thực hành tháo lắp phục vụ cho bảo dưỡng máy

		Lực ép ≥ 50kN



		8 

		Máy đánh bóng 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đánh bóng chi tiết khi bảo dưỡng  

		Công suất ≥ 50W



		9 

		Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tạo nguồn khí nén cho dụng cụ tháo lắp 

		Áp suất khí nén ≥ 6 Bar 



		10 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết khi sửa chữa 

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 250mm


- Độ chính xác: 


≥ 0,01mm 



		13 

		Pan me đo ngoài 

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		14 

		Pan me đo trong

		Bộ

		03

		

		



		15 

		Ê ke 90◦

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn có đủ kích cỡ



		16 

		Trục kiểm

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn đủ kích cỡ



		17 

		Thước kiểm tam giác

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng sử dụng cho máy tiện



		18 

		Khung kiểm 

		Chiếc

		03

		

		Kích thước: 25mmx25mm



		19 

		Đồng hồ so đo ngoài


(có đế từ)

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		20 

		Căn lá

		Bộ

		06

		

		Phạm vi đo: 0,01mm(1mm



		21 

		Ni vô khung

		Chiếc 

		03

		

		Độ chính xác: 0,02mm/m



		22 

		Đồng hồ đo tốc độ 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để đo tốc độ máy

		Có dải đo từ 


(50 ÷ 20000) v/phút



		23 

		Súng đo nhiệt độ 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để kiểm tra nhiệt độ ổ trục khi làm việc 

		Miền nhiệt độ đo từ 40ºC ( 200 ºC



		24 

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo,lắp bộ  phận máy khi bảo dưỡng 




		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4cạnh

		Bộ 

		03

		

		Kích thước: 


50mm÷200mmm



		27 

		Tuốc nơ vít đóng 

		Bộ 

		03

		

		



		28 

		Clê dẹt

		Bộ 

		03

		

		Kích cỡ: 


6mm(30 mm 



		29 

		Clê khẩu

		Bộ 

		03

		

		Kích cỡ: 


6mm( 30 mm



		30 

		Clê lực

		Chiếc 

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		31 

		Clê lục lăng

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ 4mm(19mm 



		32 

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén

		Bộ

		03

		

		Bộ dụng cụ gồm:


- Súng vặn bu lông


- Đầu tuýp


- Đầu nối khí



		33 

		Kìm mở phanh

		Bộ

		03

		

		Kích thước chiều dài:


150mm÷200mm 



		34 

		Vam 2 chấu

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: 40mm÷250mm






		35 

		Vam 3 chấu 

		Chiếc

		03

		

		



		36 

		Bộ  tông tháo chốt

		Bộ

		03

		

		Đường kính: 


4mm( 12mm



		37 

		Chày đồng

		Bộ

		03

		

		- Đường kính:


20mm( 30mm


- Chiều dài: 150mm(350mm



		38 

		Dụng cụ ta rô ren

		Bộ

		01

		Sử dụng để phục vụ các bài tập trong mô đun 




		



		39 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		40 

		Ta rô

		Bộ

		06

		

		Đường kính ren:


M6(M18



		41 

		Bàn ren

		Chiếc

		12

		

		



		42 

		Đục bằng 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành tháo lắp bảo dưỡng

		Đục được chế tạo theo tiêu chuẩn. Kích thước dài: 150mm ÷ 200mm 



		43 

		 Đục nhọn

		Chiếc

		06

		

		



		44 

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài lưỡi cưa: 200mm÷300mm



		45 

		Dũa kim loại 


(Dũa dẹt, dũa tam giác, dũa tròn) 

		Bộ

		03

		

		Chiều dài dũa: 


100mm ÷250mm;  





		46 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		06

		

		 Chiều dài: ≥ 300mm





		47 

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		06

		

		 Chiều dài: ≥ 200mm 



		48 

		Bàn máp

		Chiếc

		02

		

		Kích thước: 400mm÷1200mm



		49 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ 

		01

		Sử dụng để phục vụ các bài tập trong mô đun 




		



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		51 

		Mũi vạch

		Chiếc

		06

		

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		52 

		Com pa vạnh

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 


180mm ÷ 220mm



		53 

		Chấm dấu

		Chiếc

		06

		

		Kích thước: 


100mm ÷ 120mm



		54 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Sử dụng làm chuẩn khi vạch dấu, kiểm tra chi tiết

		Kích thước: 


≤ 750mm x 500mm



		55 

		Búa mềm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để tháo, lắp mối ghép 

		Trọng lượng:


 450g(1000g



		56 

		Búa nguội

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng:


500g(1000g



		57 

		Búa tạ

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


3000g(5000g



		58 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng

		Đủ 18 vị trí làm việc



		59 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		60 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu kích thước:


≥ (1800 x 1800)mm  





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: SỬA CHỮA MÁY PHAY


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ31


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy phay vạn năng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành sửa chữa máy phay




		Kích thước bàn máy:


≤ 320mm x1300mm



		2 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		

		Đường kính lỗ khoan 


≤ 25mm



		3 

		Máy tiện vạn năng 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính tiện  


≥ 320mm



		4 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		5 

		Máy mài trục mềm

		Chiếc

		03

		

		Tốc độ: ≤ 4000vòng/phút



		6 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		03

		

		Lực ép: ≥ 50kN





		7 

		Máy đánh bóng 

		Chiếc

		03

		

		Công suất ≥ 50W



		8 

		Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		

		Áp suất khí nén ≥ 6 Bar 



		9 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		03

		

		Tải trọng ≥ 2 tấn



		10 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để kiểm tra kích thước của các chi tiết khi sửa chữa

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Chiếc

		06

		

		- Phạm vi đo: ≤ 250mm


- Độ chính xác: ≥ 0,01mm 



		13 

		Pan me đo ngoài 

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		14 

		Pan me đo trong 

		Bộ

		03

		

		



		

		Ê ke 90o

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn có đủ kích cỡ



		15 

		Trục kiểm

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn đủ kích cỡ



		

		Đồng hồ so đo ngoài


(có đế từ)

		Bộ

		01

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		16 

		Ni vô khung

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 0,02mm/m



		17 

		Căn lá

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 0,01mm(1mm



		18 

		Súng đo nhiệt độ 



		Chiếc

		03

		Sử dụng để kiểm tra nhiệt độ ổ trục khi làm việc 

		Miền nhiệt độ đo từ 40ºC ( 200 ºC



		19 

		Đồng hồ đo tốc độ 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để đo tốc độ trục chính 

		Có giải đo từ 


(50 ÷ 20000) v/phút



		20 

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, sửa chữa máy phay 

		



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh

		Bộ

		06

		

		Kích thước: 


50mm÷200mmm



		23 

		Tuốc nơ vít đóng 

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng



		24 

		Clê dẹt

		Bộ

		06

		

		Kích cỡ:


6mm(30 mm 



		25 

		Clê khẩu

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ:


6mm( 30 mm



		26 

		Clê lực

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén

		Bộ

		03

		

		Bộ dụng cụ gồm:


- Súng vặn bu lông


- Đầu tuýp


- Đầu nối khí



		28 

		Kìm mở phanh 

		Bộ

		06

		

		Kích thước chiều dài:


150mm÷200mm 



		29 

		Vam 2 càng

		Chiếc

		01

		

		Độ mở:


20mm÷250mm





		30 

		Vam 3 càng

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Bộ tông tháo chốt

		Bộ

		06

		

		Đường kính: 


4mm( 12mm



		32 

		Khung kiểm 

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:25mmx25mm



		33 

		Thước kiểm  tam giác

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng sử dụng cho máy tiện



		34 

		Trục kiểm

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Chày đồng

		Bộ

		06

		

		- Đường kính:


20mm( 30mm


- Chiều dài: 150mm(350mm



		36 

		Dụng cụ ta rô ren

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành sửa chữa các bài tập trong mô đun




		



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		38 

		Ta rô

		Bộ

		06

		

		Đường kính ren:


M6(M18



		39 

		Bàn ren

		Chiếc

		12

		

		



		40 

		Đục bằng 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành tháo lắp sửa chữa 

		Kích thước dài:


150mm ÷ 200mm 



		41 

		Đục nhọn

		Chiếc

		06

		

		



		42 

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		

		Khung cưa liền hoặc điều chỉnh;


Chiều dài lưỡi cưa: 200mm÷300mm



		43 

		Dũa kim loại 


(Dũa dẹt, dũa tam giác, dũa tròn)

		Bộ

		03

		

		Chiều dài dũa: 


100mm ÷350mm 


Dũa răng kép 



		44 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: ≥ 300mm



		45 

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: ≤ 200mm



		46 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		18

		Sử dụng để vạch dấu khi gia công sửa chữa chi tiết trong máy phay




		



		47 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		48 

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		49 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


100mm ÷ 150mm



		50 

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		51 

		Dưỡng cung

		Bộ

		06

		

		Bao gồm đầy đủ các cung cơ bản



		52 

		Dưỡng góc

		Bộ

		06

		

		Bao gồm đầy đủ các góc cơ bản



		53 

		Khối V ngắn

		Bộ

		02

		Sử dụng để kê đỡ phôi, chi tiết khi vạch dấu sửa chữa chi tiết, cơ cấu máy

		Loại thông dụng trên thị trường



		54 

		Khối V dài

		Chiếc

		02

		

		



		55 

		Khối D

		Bộ

		02

		

		Kích thước:


≥ 200mm x120mm



		56 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Sử dụng làm chuẩn khi vạch dấu, kiểm tra chi tiết 

		Kích thước:


≤ 750mm x 500mm



		57 

		Búa mềm

		Chiếc

		03

		Sử dụng tháo, lắp mối ghép

		Trọng lượng:


450g(1000g



		58 

		Búa nguội

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng:


500g(1000g



		59 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực tập

		Đủ 18 vị trí làm việc



		60 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		61 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu kích thước:


≥ (1800x 1800)mm  





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: TRANG BỊ ĐIỆN


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 32


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc 

		01

		Sử dụng để thực hành lắp ráp, sửa chữa mạch điện

		Đường kính tiện  


≥ 320mm



		2 

		Máy khoan đứng

		Chiếc 

		01

		

		Đường kính lỗ khoan 


≤ 25mm



		3 

		Máy khoan bàn

		Chiếc 

		01

		

		Đường kính khoan ≤12mm



		4 

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc 

		01

		

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		5 

		Panel cắm đa năng

		Chiếc

		02

		Sử dụng giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và lắp các khí cụ điện trong mạch điều khiển

		Loại có ≤ 300 lỗ



		6 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng khoan lỗ trên các bảng mạch 

		Công suất ≥ 800W



		7 

		Dụng cụ sửa chữa nghề điện

		Bộ

		1

		Sử dụng trong quá trình thực hành sửa chữa trang bị điện

		Loại thông dụng trên thị trường






		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Kìm cắt dây điện các loại

		Chiếc

		06

		

		



		10 

		Kìm tuốt dây các loại

		Chiếc

		06

		

		



		11 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		06

		

		



		12 

		Kìm điện

		Chiếc

		06

		

		



		13 

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		06

		

		



		14 

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		06

		

		



		15 

		Ống hút thiếc

		Chiếc

		06

		

		



		16 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		06

		

		



		17 

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		03

		

		



		18 

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ 

		01

		Sử dụng thực hành lắp ráp các thiết bị trong mạch điện 

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Tuốc nơ vít 


2 cạnh, 4 cạnh

		Bộ

		02

		

		Kích thước: 50mm÷200mmm



		21 

		Clê dẹt 

		Bộ

		02

		

		Kích cỡ 6mm(32mm 



		22 

		Clê khẩu

		Bộ

		01

		

		



		23 

		Mô hình mạch điện

		Bộ

		01

		Sử dụng giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch điện trong máy 




		Thể hiện rõ kết cấu và nguyên lý làm việc của mạch điện trong các máy






		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Mô hình mạch điện máy mài 2 đá

		Bộ

		01

		

		



		26 

		Mô hình mạch điện máy khoan 

		Bộ

		01

		

		



		27 

		Mô hình mạch điện máy tiện

		Bộ

		01

		

		



		28 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		29 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens 





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: MÁY CÔNG CỤ CNC


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số môn học: MH 33


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn lập trình điều khiển dạng công nghiệp

		Chiếc

		6

		Sử dụng để giới thiệu hệ điều khiển 



		Bao gồm: bàn lập trình cơ bản, nguồn cấp và cáp nối giao diện PC qua cổng USB



		2 

		Máy tính

		Bộ

		7

		

		Cài đặt được các phần mềm ứng dụng



		3 

		Phần mềm lập trình NC dạng công nghiệp cho công nghệ tiện và phay

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn lập trình gia công tiện, phay 

		Đầy đủ các ứng dụng theo yêu cầu môn học





		4 

		Máy phay CNC

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành gia công chương trình phay đã lập 

		- Kích thước bàn máy: 


≤ 1270mm x 285mm


- Có đủ đồ gá kẹp phôi 



		5 

		Máy tiện CNC

		Chiếc

		01

		Sử dụng thực hành gia công chương trình tiện đã lập 

		Đường kính tiện ≤ 360mm



		6 

		Phần mềm CAD/CAM 

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn ứng dụng gia công NC 

		Đầy đủ các ứng dụng theo yêu cầu môn học



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens 

- Màn chiếu kích thước:


≥ (1800x1800)mm 





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC : KỸ NĂNG GIAO TIẾP


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số môn học: MH 34


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens 


- Màn chiếu kích thước:


≥ (1800x1800)mm 





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số môn học: MH 35


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Hộp giảm tốc 

		Hộp 

		02

		Sử dụng để giảng dạy phần thiết kế chi tiết cơ cấu máy 

		Loại 2 cấp có đủ các chi tiết cơ cấu cơ bản 



		2 

		Cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cơ cấu biến đổi chuyển động




		Có đầy đủ các chi tiết lắp 






		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Cơ cấu vít me - đai ốc

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Bánh răng thanh răng

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Cơ cấu cu lít 

		Bộ

		01

		

		



		7 

		Cơ cấu cam 

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Cơ cấu bánh răng cóc 

		Bộ

		01

		

		



		9 

		Cơ cấu Man

		Bộ

		01

		

		



		10 

		Cơ cấu tay quay thanh truyền

		Bộ

		01

		

		



		11 

		Cơ cấu truyền chuyển động quay

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu truyền chuyển động quay 




		Cơ cấu chế tạo theo TCVN, có kích thước phù hợp trong dạy nghề






		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Cơ cấu truyền động đai 

		Bộ

		01

		

		



		14 

		Cơ cấu truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu truyền động trục vít bánh vít

		Bộ

		01

		

		



		15 

		Cơ cấu truyền động bánh ma sát

		Bộ

		01

		

		



		16 

		Cơ cấu truyền động xích 

		Bộ

		01

		

		



		17 

		Mối ghép cơ khí 

		Bộ 

		01

		Sử dụng để giảng dạy tính toán mối ghép 

		Thể hiện rõ được kết cấu, đặc tính làm việc việc của các mối ghép 



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Mối ghép trụ trơn lắp lỏng 

		Bộ

		03

		

		



		20 

		Mối ghép trụ trơn lắp chặt

		Bộ

		03

		

		



		21 

		Mối ghép trụ trơn lắp trung gian 

		Bộ

		03

		

		



		22 

		Mối ghép then bằng 

		Bộ

		03

		

		



		23 

		Mối ghép then then bán nguyệt

		Bộ

		03

		

		



		24 

		Mối ghép then then hoa

		Bộ

		03

		

		



		25 

		Mối ghép ren tam giác

		Bộ

		03

		

		



		26 

		Mối ghép ren vuông, thang

		Bộ

		03

		

		



		27 

		Mối ghép ren tròn

		Bộ

		03

		

		



		28 

		Mối ghép ren truyền động

		Bộ

		03

		

		



		29 

		Mối ghép nối kín

		Bộ

		03

		

		



		30 

		Mối ghép vít cấy

		Bộ

		01

		

		



		31 

		Mối ghép bu lông đai ốc

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép vít 

		Bộ

		01

		

		



		32 

		Mối ghép ổ lăn

		Bộ

		03

		

		



		33 

		Mối ghép chốt trụ

		Bộ

		01

		

		



		34 

		Mối ghép chốt côn

		Bộ 

		01

		

		



		35 

		Mối ghép ổ trượt

		Bộ

		03

		

		



		36 

		Mối ghép ổ đỡ

		Bộ

		03

		

		



		37 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		38 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu kích thước:


≥ (1800x1800)mm  





Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY- ĐỒ GÁ


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số môn học: MH 36


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình các chi tiết, cơ cấu định vị  

		Bộ 

		01

		Sử dụng giảng dạy định vị chi tiết gia công 

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Chi tiết định vị mặt phẳng (Chốt tỳ cố định; chốt tỳ điều chỉnh; phiến tỳ cố định)

		Bộ

		01

		

		Chi tiết định vị mặt phẳng






		4 

		Chi tiết định vị mặt trụ ngoài (Khối V ngắn; Khối V dài)

		Bộ

		01

		

		Chi tiết định vị mặt trụ ngoài



		5 

		Chi tiết định vị mặt trụ trong (Chốt định vị; trục gá; mũi tâm) 

		Bộ

		01

		

		Chi tiết định vị mặt trụ trong 



		6 

		Mô hình đồ gá 

		Bộ

		01

		Sử dụng giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc của đồ gá  




		Thể hiện rõ các bộ phận cơ bản của đồ gá





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		7 

		Đồ gá khoan

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Đồ gá tiện

		Bộ

		01

		

		



		9 

		Đồ gá Phay

		Bộ

		01

		

		



		10 

		Đồ gá lắp ráp

		Bộ

		01

		

		



		11 

		Đồ gá kiểm tra 

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Mô hình cơ cấu kẹp chặt chi tiết

		Bộ 

		01

		Sử dụng để giảng dạy nguyên lý làm việc của các cơ cấu kẹp chặt 

		Thể hiện nguyên lý làm việc của cơ cấu kẹp chặt thông dụng 



		13 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu kích thước:


≥ (1800x1800)mm  





Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: VẼ VÀ THIẾT KẾ TRÊN MÁY VI TÍNH


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 37


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính

		Chiếc 

		19

		Sử dụng để thực hành vẽ, thiết kế chi tiết 

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường, cài đặt được các ứng dụng theo yêu cầu của môn học



		2 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Sử dụng để in bản vẽ thiết kế 

		In khổ: ≥ A3



		3 

		Phần mềm Autodesk Inventor

		Bộ 

		02

		Phục vụ cho thiết kế các chi tiết máy 

		Đầy đủ các ứng dụng theo yêu cầu môn học



		4 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu kích thước:


≥ (1800x1800)mm  





Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: SỬA CHỮA CÁC BỘ PHẬN CHÍNH 
CỦA HỆ THỐNG THỦY LỰC


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 38


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình các bộ phận cơ bản của thủy lực, khí nén 

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa

		Cắt bổ nhìn rõ được cấu tạo bên trong





		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Mô hình hệ thống bơm dầu (bánh răng, trục vít, cánh gạt, pít tông)

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Mô hình hệ thống van (áp suất, tiết lưu, đảo chiều) 

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Mô hình hệ thống xy lanh truyền lực (đơn, kép)

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Mô hình máy nén khí


(pít tông, cánh gạt, trục vít)

		Bộ

		01

		

		



		7 

		Mô hình bộ lọc (van lọc, van điều chỉnh áp suất, van tra dầu)

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Panel thủy lực

		Bộ 

		02

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa 

		Loại thông dụng, phù hợp với đào tạo nghề






		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Bơm dầu

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Van tràn

		Chiếc

		02

		

		



		12 

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		

		



		13 

		Van một chiều

		Chiếc

		02

		

		



		14 

		Van điều khiển 3/2

		Chiếc

		02

		

		



		15 

		Van điều khiển 4/2

		Chiếc

		02

		

		



		16 

		Van điều khiển 4/3

		Chiếc

		02

		

		



		17 

		Van điều khiển 5/3

		Chiếc

		02

		

		



		18 

		Pít tông - xy lanh

		Bộ 

		02

		

		



		19 

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Các đầu chia dầu

		Bộ 

		02

		

		



		21 

		 Bể dầu

		Bộ 

		01

		

		



		22 

		Lọc dầu

		Bộ 

		01

		

		



		23 

		Máy doa đứng 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành gia công chi tiết khi sửa chữa 

		Đường kính lỗ doa ≤ 200mm



		24 

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Đường kính tiện  


≥ 320mm



		25 

		Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính lỗ khoan ≤ 25mm



		26 

		Máy khoan bàn 

		Chiếc

		02

		

		Đường kính khoan ≤12mm



		27 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Sử dụng để mài sửa dụng cụ phục vụ quá trình sửa chữa chi tiết 

		Đường kính đá:


≤ 350 mm






		28 

		Máy mài trục mềm

		Chiếc

		03

		Sử dụng mài sửa các chi tiết hỗ trợ cho quá trình sửa chữa 

		Tốc độ:


≤ 4000vòng/phút






		29 

		Máy đánh bóng 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đánh bóng các chi tiết hỗ trợ cho quá trình sửa chữa  

		Công suất ≥ 50W



		30 

		Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		 Sử dụng để tạo nguồn khí nén cho dụng cụ tháo lắp 

		Áp suất khí nén: 


≥ 6 Bar 






		31 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ 

		01

		Sử dụng để đo, kiểm tra kích thước của các chi tiết khi sửa chữa 



		



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		33 

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 250mm


- Độ chính xác: ≥ 0,01mm 



		34 

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		35 

		Pan me đo trong 

		Chiếc

		03

		

		



		36 

		Căn lá

		Bộ

		06

		

		Phạm vi đo: 0,01mm(1mm



		37 

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		03

		Sử dụng để kiểm tra áp suất trong cơ cấu khi sửa chữa 

		Khoảng đo: (0÷250)bar






		38 

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ 

		01

		Sử dụng để tháo, lắp,điều chỉnh chi tiết,cơ cấutrong quá trình sửa chữa  




		



		39 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		40 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh

		Bộ

		03

		

		Kích thước từ: 50mm÷200mmm



		41 

		Tuốc nơ vít đóng 

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		42 

		Clê dẹt

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ từ:


6mm(30 mm 



		43 

		Clê khẩu

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ từ:6mm( 32 mm






		44 

		Clê lực

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		45 

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén

		Bộ

		03

		

		Bộ dụng cụ gồm:


- Súng vặn bu lông


- Đầu tuýp


- Đầu nối khí



		46 

		Kìm mở phanh 

		Bộ

		03

		

		Kích thước chiều dài:


 150mm÷200mm;



		

		Tông tháo chốt

		Bộ

		03

		

		Kích thước đường kính: 4mm( 12mm



		47 

		Búa mềm

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng:


450g(1000g



		48 

		Dụng cụ ta rô ren

		Bộ

		01

		Dùng để gia công tạo, sửa ren trong quá trình sửa chữa các chi tiết

		



		49 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		50 

		Ta rô

		Bộ

		06

		

		Đường kính ren:


M6(M18



		51 

		Bàn ren

		Chiếc

		12

		

		



		52 

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		Sử dụng để phục vụ sửa chữa các chi tiết

		Chiều dài lưỡi cưa: 200mm÷300mm



		53 

		Dũa kim loại 


(Dũa dẹt, dũa tam giác, dũa tròn)

		Bộ

		03

		

		Chiều dài dũa: 


100mm ÷250mm





		54 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: ≥300mm



		55 

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: ≤ 200mm





		56 

		Kéo cắt kim loại bằng tay

		Chiếc

		03

		

		Cắt thép tấm dày:≤1mm



		57 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		01

		Sử dụng để vạch dấu khi gia công sửa chữa chi tiết trong cơ cấu thủy lực 




		



		58 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		59 

		Mũi vạch

		Chiếc

		06

		

		Kích thước: 150mm ÷ 200mm



		60 

		Chấm dấu

		Chiếc

		06

		

		Kích thước: 100mm ÷ 120mm



		61 

		Búa nguội

		Chiếc

		06

		

		Trọng lượng: ≤ 200g



		62 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		1

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Đảm bảo 19 vị trí làm việc



		63 

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Sử dụng  để thực hành khi lắp ráp các chi tiết, cơ cấu máy   

		Có kích thước phù hợp, điều chỉnh được các góc độ cần thiết và di chuyển được 



		64 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		65 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu kích thước:


≥ (1800x1800)mm  





Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC BẰNG KHÍ NÉN


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 39


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình các bộ phận cơ bản của thủy lực, khí nén 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiếu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng

		Cắt bổ nhìn rõ được cấu tạo bên trong



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Mô hình hệ thống bơm dầu (bánh răng, trục vít, cánh gạt, pít tông)

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Mô hình hệ thống van (áp suất, tiết lưu, đảo chiều) 

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Mô hình hệ thống xy lanh truyền lực (đơn, kép)

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Mô hình máy nén khí


(pít tông, cánh gạt, trục vít)

		Bộ

		01

		

		



		7 

		Mô hình bộ lọc (van lọc, van điều chỉnh áp suất, van tra dầu)

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Máy mài bệ đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để mài sửa dụng cụ, phục vụ bảo dưỡng máy 

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		9 

		Máy mài trục mềm

		Chiếc

		02

		Sử dụng để mài sửa chi tiết phục vụ bảo dưỡng máy 

		Tốc độ: ≤ 4000vòng/phút



		10 

		Máy doa đứng 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành bổ trợ gia công chi tiết thay thế khi bảo dưỡng 

		Đường kính lỗ doa ≤ 200mm



		11 

		Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành bổ trợ gia công chi tiết thay thế khi bảo dưỡng 

		Đường kính lỗ khoan ≤ 25mm



		12 

		Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tạo nguồn khí nén cho dụng cụ tháo lắp 

		Áp suất khí nén ≥ 6 Bar 



		13 

		Máy đánh bóng 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để đánh bóng các chi tiết hỗ trợ cho quá trình sửa chữa   

		Công suất ≥ 50W



		14 

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		02

		Sử dụng để kiểm tra áp suất trong cơ cấu khi bảo dưỡng

		Khoảng đo: (0÷250)bar






		15 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để kiểm tra kích thước các chi tiết khi sửa chữa 

		



		16 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		17 

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 250mm


- Độ chính xác: ≥ 0,01mm 



		18 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		02




		

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		19 

		Pan me đo trong

		Chiếc

		02

		

		



		20 

		Căn lá

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 0,01mm(1mm



		21 

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để tháo, lắp, điều chỉnh chi tiết, cơ cấu trong quá trình bảo dưỡng




		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh

		Bộ

		06

		

		Kích thước: 


50mm÷200mmm



		24 

		Tuốc nơ vít đóng

		Bộ

		03

		

		



		25 

		Clê dẹt

		Bộ

		06

		

		Kích cỡ:6mm(30 mm 



		26 

		Clê khẩu

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ: 6mm( 32 mm



		27 

		Clê lực

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Kìm mở phanh 

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:


150mm÷200mm;



		29 

		Tông tháo chốt

		Bộ

		03

		

		Kích thước đường kính: 4mm( 12mm



		30 

		Búa mềm

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình thực hành sửa chữa, bảo dưỡng

		Trọng lượng:


450g(1000g



		31 

		Búa nguội

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng :


500g(750g



		32 

		Dụng cụ ta rô ren

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn sửa chữa các chi tiết trong quá trình bảo dưỡng 




		



		33 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		34 

		Ta rô

		Bộ

		06

		

		Đường kính ren:


M6(M18



		35 

		Bàn ren

		Chiếc

		12

		

		



		36 

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng

		Chiều dài lưỡi cưa : 200mm÷300mm



		37 

		Dũa kim loại 


(Dũa dẹt, dũa tam giác, dũa tròn, dũa bán nguyệt, dũa vuông)

		Bộ

		06

		

		Chiều dài dũa: 


 200mm ÷350mm



		38 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài:≥ 300mm






		39 

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		06

		

		Có chiều dài: ≥ 200mm





		40 

		Kéo cắt kim loại bằng tay



		Chiếc

		06

		

		Cắt thép tấm dày: ≤ 1mm



		41 

		Bộ  dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		01

		Sử dụng để vạch dấu khi gia công sửa chữa chi tiết 




		



		42 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		43 

		Mũi vạch

		Chiếc

		06

		

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		44 

		Chấm dấu

		Chiếc

		06

		

		Kích thước: 


100mm ÷ 120mm



		45 

		Búa nguội 

		Chiếc

		06

		

		Trọng lượng: ≤ 200g



		46 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng

		Đủ 3 vị trí làm việc



		47 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		48 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu kích thước:


≥ (1800x1800)mm  





Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: VẬN HÀNH MÁY CÔNG CỤ CNC


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 40


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Chức năng của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy tiện CNC

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành gia công trên máy tiện CNC 

		Đường kính tiện ≤ 360mm



		2 

		Máy Phay CNC

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành gia công trên máy phay CNC 

		- Kích thước bàn máy: 


≤ 1270mm x 285mm


- Có đủ đồ gá kẹp phôi 



		3 

		Mẫu so độ nhám

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo độ nhám chi tiết gia công  

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		4 

		Đầu dò so dao

		Bộ

		02

		Sử dụng để so dao khi cài đặt dao trên máy phay

		Theo tiêu chuẩn TCVN



		5 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo kiểm tra chi tiết khi gia công 


 

		



		6 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		7 

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 250mm


- Độ chính xác: 


≥ 0,01mm 



		8 

		Pan me đo ngoài 

		Chiếc




		03




		

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		9 

		Đồng hồ so đo ngoài


(có đế từ)

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		10 

		Dụng cụ ta rô ren

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành gia công các chi tiết




		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Ta rô

		Bộ

		06

		

		Đường kính ren:


M6(M18 



		13 

		Bàn ren

		Chiếc

		12

		

		



		14 

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ 

		03

		Sử dụng để hướng dẫn tháo lắp, điều chỉnh dao

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Clê lục lăng

		Bộ 

		03

		

		Kích cỡ 4mm(19mm 



		17 

		Clê dẹt

		Bộ 

		03

		

		Kích cỡ 6mm(32mm 



		18 

		Clê khẩu

		Bộ 

		03

		

		



		19 

		Búa mềm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để lắp điều chỉnh phôi

		Trọng lượng: ≤ 750g



		20 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực tập

		Đủ 3 vị trí làm việc



		21 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu kích thước:


≥ (1800x 1800)mm  





Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG MÁY CÔNG CỤ CNC


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 41


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy tiện CNC

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành sửa chữa máy

		Đường kính tiện ≤ 360mm



		2 

		Máy phay CNC

		Chiếc

		01

		

		- Kích thước bàn máy: 


≤ 1270mm x 285mm


- Có đủ đồ gá kẹp phôi 



		3 

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		01

		Sử dụng gia công chi tiết phục vụ thực hành sửa chữa 

		Đường kính tiện ≥ 320mm



		4 

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		Sử dụng mài sửa dụng cụ, chi tiết phục vụ sửa chữa 

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		5 

		Máy mài trục mềm

		Chiếc

		03

		

		Tốc độ:


≤ 4000vòng/phút 



		6 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		03

		Sử dụng khi thực hành tháo lắp phục vụ cho sửa chữa 

		Lực ép: ≥ 50kN 



		7 

		Máy đánh bóng 

		Chiếc

		03

		Sử dụng đánh bóng chi tiết khi sửa chữa 

		Công suất: ≥ 50W






		8 

		Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tạo nguồn khí nén cho dụng cụ tháo lắp 

		Áp suất khí nén: 


≥ 6Bar 



		9 

		Súng đo nhiệt độ 



		Chiếc 

		03

		Sử dụng để kiểm tra nhiệt độ ổ trục khi làm việc 

		Miền nhiệt độ đo từ 40ºC ( 200 ºC



		10 

		Đồng hồ đo tốc độ 

		Chiếc

		02

		Sử dụng đo tốc độ trục chính 

		Có giải đo từ 


(50 ÷ 20000) v/phút



		11 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		03

		Sử dụng nâng đỡ các bộ phận máy khi thực hành sửa chữa  

		Tải trọng nâng: 


≥ 500kg



		12 

		Dụng cụ đo cơ khí 

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo kiểm tra kích thước chi tiết khi sửa chữa 

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Chiếc

		06

		

		- Phạm vi đo: ≤ 250mm


- Độ chính xác: ≥ 0,01mm 



		15 

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		16 

		Pan me đo trong

		Bộ

		03

		

		



		17 

		Căn lá 

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 0,01mm(1mm



		18 

		Dưỡng đo ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Ê ke 90◦

		Bộ 

		01

		

		Theo tiêu chuẩn có đủ kích cỡ



		20 

		Trục kiểm

		Bộ 

		01

		

		Theo tiêu chuẩn đủ kích cỡ



		21 

		Thước kiểm tam giác

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng sử dụng cho máy tiện



		22 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 125mm



		23 

		Khung kiểm 

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:25mmx25mm



		24 

		Ni vô khung

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 0,02mm/m



		25 

		Đồng hồ so đo ngoài


(có đế từ)

		Bộ

		01

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		26 

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, sửa chữa 




		



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		28 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh

		Bộ

		03

		

		Kích thước: 50mm÷200mmm



		29 

		Tuốc nơ vít đóng

		Bộ

		03

		

		



		30 

		Clê dẹt

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ: 6mm(30 mm 



		31 

		Clê khẩu

		Bộ

		03

		

		



		32 

		Clê lục lăng

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ: 4mm(19 mm



		33 

		Clê lực

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén

		Bộ

		03

		

		Bộ dụng cụ gồm:


- Súng vặn bu lông


- Đầu tuýp


- Đầu nối khí



		35 

		Kìm mở phanh 

		Bộ

		03

		

		Kích thước chiều dài:


 150mm÷200mm;


Gồm kìm tháo vòng 


phanh trên trục và lỗ 



		36 

		Bộ tông tháo chốt

		Bộ

		03

		

		Có thể tự chế tạo 


Kích thước đường kính: 4mm( 12mm;



		37 

		Chày đồng

		Bộ

		03

		

		Kích thước đường kính:20mm( 30mm;



		38 

		Vam 2 chấu

		Chiếc

		03

		

		Độ mở:


20mm÷250mm



		39 

		Vam 3 chấu 

		Chiếc

		03

		

		



		40 

		Vam giật

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính:


16mm( 20mm


- Chiều dài: 500mm(650mm



		41 

		Dụng cụ ta rô ren

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành gia công, sửa chữa các chi tiết 

		



		42 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		43 

		Ta rô

		Bộ

		06

		

		Đường kính ren:


M6(M18 



		44 

		Bàn ren

		Chiếc

		12

		

		



		45 

		Đục bằng 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành gia công, sửa chữa 

		Kích thước dài:


150mm ÷ 200mm 



		46 

		 Đục nhọn

		Chiếc

		06

		

		



		47 

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài lưỡi cưa: 200÷300mm



		48 

		Dũa kim loại (Dũa dẹt, dũa tam giác, dũa tròn)

		Bộ

		06

		

		- Chiều dài: 


200mm ÷350mm


- Loại răng kép



		49 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài:


300mm÷350mm



		50 

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài:


200mm÷300mm,



		51 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		03

		Sử dụng để vạch dấu khi gia công sửa chữa chi tiết 

		



		52 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		53 

		Mũi vạch

		Chiếc

		03

		

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		54 

		Com pa vạch

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài:


180mm ÷ 220mm



		55 

		Chấm dấu

		Chiếc

		03

		

		Kích thước: 


100mm ÷ 120mm



		56 

		Khối V ngắn

		Chiếc

		03

		Sử dụng kê đỡ phôi, khi vạch dấu sửa chữa chi tiết, cơ cấu máy 

		Kích thước: 60mm÷100mm



		57 

		Khối D

		Chiếc

		03

		

		Kích thước: ≥120x200 mm



		58 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Sử dụng làm chuẩn khi vạch dấu, kiểm tra chi tiết 

		Kích thước:


≤ 750mm x 500mm



		59 

		Búa mềm

		Chiếc

		06

		Sử dụng hỗ trợ tháo, lắp mối ghép

		Trọng lượng: 450g(1000g



		60 

		Búa nguội

		Chiếc

		06

		

		Trọng lượng:500g(1000g



		61 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		1

		Sử dụng trong quá trình thực hành sửa chữa

		Đảm bảo 19 vị trí làm việc



		62 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		63 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm  





Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: VẬN HÀNH MÁY MÀI PHẲNG


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 42


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy mài mặt phẳng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành mài phẳng 

		Kích thước bàn ≤ (200x457)mm



		2 

		Dụng cụ khử từ

		Chiếc

		02

		Sử dụng để khử từ chi tiết mài 

		Theo tiêu chuẩn TCVN



		3 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ 

		01

		Sử dụng để đo kiểm tra chi tiết mài 

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50) 

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 250mm


- Độ chính xác: 


≥ 0,01mm 



		6 

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		7 

		Clê dẹt

		Bộ

		02

		

		Kích cỡ: 6mm(30 mm 





		8 

		Clê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích cỡ: 6mm( 32 mm





		9 

		Búa mềm

		Chiếc

		02

		Sử dụng để rà, gá lắp đá mài 

		Trọng lượng: ≤ 750g



		10 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		03

		Sử dụng để sửa phôi khi mài 

		- Chiều dài: 


200mm ÷350mm


- Loại răng kép



		11 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm  





Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: BỒI DƯỠNG THỢ BẬC THẤP


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 43


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc 

		02

		Sử dụng để thực hành sửa chữa thiết bị

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		2 

		Máy khoan bàn 

		Chiếc 

		02

		

		Đường kính khoan


≤ 12mm



		3 

		Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng thiết bị

		Đường kính lỗ khoan 


≤ 25mm



		4 

		Máy tiện vạn năng 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính tiện  ≥ 320mm



		5 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Sử dụng để mài sửa dụng cụ, phôi khi thực hành 

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		6 

		Máy mài trục mềm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài sửa dụng cụ, chi tiết khi thực hành 

		Tốc độ :


 ≤ 4000vòng/phút






		7 

		Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành khoan lỗ 

		Đường kính lỗ khoan:


≤ 25mm



		8 

		Máy khoan bàn 

		Chiếc 

		01

		

		Đường kính khoan: 


≤ 12mm



		9 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ 

		01

		Sử dụng để thực hành đo kiểm khi thực hiện các bài tập trong mô đun

		



		10 

		 Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Chiếc

		06

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 250mm


- Độ chính xác: 


≥ 0,01mm 



		12 

		Căn lá

		Bộ

		06

		

		Phạm vi đo: 0,01mm(1mm



		13 

		Khung kiểm 

		Chiếc

		03

		

		



		14 

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ 

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp các cơ cấu, bộ phận máy 

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh

		Bộ

		03

		

		Kích thước: 


50mm÷200mmm



		17 

		Clê dẹt

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ:


6mm(32 mm



		18 

		Clê khẩu

		Bộ

		03

		

		



		19 

		Clê lục lăng

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ:


4mm(19 mm



		20 

		Búa nguội

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành tháo lắp

		Trọng lượng:


500g(750g



		21 

		Búa mềm

		Bộ

		03

		

		Trọng lượng:


500g(750g



		22 

		Dụng cụ ta rô ren

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành phục vụ các bài tập trong mô đun




		



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Ta rô

		Bộ

		03

		

		Đường kính ren:


M6(M18



		25 

		Bàn ren

		Chiếc

		06

		

		



		26 

		Đục bằng 

		Chiếc

		18

		Sử dụng để thực hành phục vụ các bài tập trong mô đun




		Kích thước dài:


150mm ÷ 200mm 



		27 

		Đục nhọn 

		Chiếc

		18

		

		Kích thước dài:


150mm ÷ 200mm 



		28 

		Cưa tay

		Chiếc

		09

		

		Chiều dài lưỡi cưa: 200mm÷300mm



		29 

		Dũa kim loại 

		Bộ

		18

		

		Chiều dài dũa: 


 100mm ÷250mm



		30 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài: ≥ 300mm



		31 

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài: ≥ 200mm



		32 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành phục vụ các bài tập trong mô đun 




		



		33 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		34 

		Mũi vạch

		Chiếc

		06

		

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		35 

		Com pa vạch

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài:


180mm ÷ 220mm



		36 

		Khối V ngắn

		Bộ

		03

		Sử dụng để kê đỡ trong quá trình thực hành sửa chữa

		Loại thông dụng trên thị trường



		37 

		Khối D

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:


≥ 200mm x120mm



		38 

		Bàn máp

		Chiếc

		02

		Sử dụng làm chuẩn khi vạch dấu, kiểm tra chi tiết

		Kích thước: ≤ 700mm x 500mm



		39 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực tập

		Đủ 19 vị trí làm việc



		40 

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thuận lợi khi lắp ráp các chi tiết, cơ cấu máy   

		Có kích thước phù hợp, có thể xoay các góc độ cần thiết và di chuyển trong xưởng dễ dàng 



		41 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		42 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm  





Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số môn học: MH 44


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạmcủa thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm  





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN         


Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		1 

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		06

		Đường kính tiện  ≥ 320mm



		2 

		Máy tiện CNC

		Chiếc

		02

		Đường kính tiện ≤ 360mm



		3 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		02

		Đường kính lỗ khoan ≤ 25mm



		4 

		Máy khoan cần

		Chiếc

		02

		Đường kính lỗ khoan ≤ 25mm



		5 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		02

		Đường kính khoan ≤12mm



		6 

		Máy bào ngang

		Chiếc

		02

		Hành trình làm việc ≤ 650mm



		7 

		Máy phay vạn năng

		Chiếc

		06

		Kích thước bàn máy:


≤ 320mm x1300mm



		8 

		Máy phay CNC

		Chiếc

		02

		- Kích thước bàn máy: 


≤ 1270mm x 285mm


- Có đủ đồ gá kẹp phôi 



		9 

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		02

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		10 

		Máy mài mặt phẳng

		Chiếc

		02

		Kích thước bàn ≤ (200x457)mm



		11 

		Máy mài tròn ngoài

		Chiếc

		01

		Đường kính mài ≤ 250mm



		12 

		Máy mài tròn trong

		Chiếc

		01

		Đường kính mài:

≤ 250mm



		13 

		Máy doa ngang

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ doa ≤ 200mm



		14 

		Máy doa đứng

		Chiếc

		01

		



		15 

		Máy xọc

		Chiếc

		01

		Hành trình xọc ≥ 200mm



		16 

		Máy cắt đột liên hợp

		Chiếc

		01

		Lực cắt ≥ 30kN



		17 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		02

		Lực ép ≥ 50kN



		18 

		Máy uốn ống

		Chiếc

		06

		Uốn ống thép có đường kính: ≤ 35mm



		19 

		Máy cắt ren ống

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng, phù hợp với đào tạo nghề 



		20 

		Máy ép trục vít

		Chiếc

		06

		Lực ép: ≥ 300KN



		21 

		Pa lăng

		Chiếc

		02

		Tải trọng ≥ 2 tấn



		22 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		03

		



		23 

		Cẩu mi ni

		Chiếc

		01

		



		24 

		Máy uốn tay

		Chiếc

		06

		Kèm theo đồ gá uốn 



		25 

		Máy đo biên dạng 

		Chiếc

		01

		Đo tĩnh, động, độ chính xác: (2 ÷ 5) µm



		26 

		Máy soi tổ chức kim loại

		Chiếc

		01

		Độ phóng đại  ≥ 150 lần



		27 

		Lò nhiệt luyện

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ ≤ 1450oC



		28 

		Lò rèn

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng



		29 

		Máy nén khí 

		Chiếc

		02

		Áp suất khí nén ≥ 6 Bar 



		30 

		Súng bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		02

		Áp suất ≤ 30 MPa



		31 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Công suất ≥ 800W



		32 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		03

		



		33 

		Máy mài trục mềm

		Chiếc

		03

		Tốc độ: ≤ 4000vòng/phút



		34 

		Máy cắt đĩa ma sát

		Chiếc

		03

		Công suất ≥ 2400 W



		35 

		Máy cắt cần

		Chiếc

		03

		Chiều dày cắt: ≥ 3mm



		36 

		Máy đánh bóng

		Chiếc

		03

		Công suất ≥ 50W



		37 

		Súng đo nhiệt độ 

		Chiếc

		02

		Miền nhiệt độ đo từ 40ºC ( 200 ºC



		38 

		Dụng cụ đo độ ồn

		Chiếc

		02

		Thang đo dBA và dBC phù hợp để đo độ ồn theo các thông số KT



		39 

		Đồng hồ đo tốc độ 

		Chiếc

		02

		Có dải đo từ 


(50 ÷ 20000) v/phút



		40 

		Máy hàn hồ quang

		Chiếc

		10

		Dòng hàn: 50A÷250A



		41 

		Ca bin hàn

		Chiếc

		10

		Kích thước phù hợp có hệ thống hút khói 



		42 

		Máy cắt kéo cần

		Chiếc

		02

		Chiều dày cắt ≤ 6mm



		43 

		Dụng cụ khử từ

		Chiếc

		02

		Theo tiêu chuẩn TCVN

 



		44 

		Đầu dò so dao

		Chiếc

		02

		



		45 

		Mẫu so độ nhám

		Chiếc

		02

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		46 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Chiếc

		18

		Kích thước mặt bàn:
≥ khổ giấy A3. Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng



		47 

		Máy thử độ cứng

		Chiếc

		01

		Thang độ cứng: Rockwell A, B, C, F



		48 

		Máy thử kéo, nén vạn năng

		Chiếc

		01

		Lực kiểm tra: ≥ 30kN



		49 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		01

		Đảm bảo 19 vị trí làm việc



		50 

		Ê tô máy

		Chiếc

		06

		Độ mở 250mm(300mm 



		51 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Kích thước: ≤ 700mm x 500mm



		52 

		Đe rèn

		Chiếc

		03

		Trọng lượng ≥ 45kg



		53 

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		Trọng lượng: (500 ( 1000)g



		54 

		Búa cao su

		Chiếc

		18

		Trọng lượng ≤ 500g



		55 

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		Trọng lượng (3000 ( 5000)g



		56 

		Bàn ren cắt ren ống

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng, phù hợp với đào tạo nghề



		57 

		Bàn gá chống tâm

		Chiếc

		03

		Chiều cao: 


120mm÷150mm



		58 

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		06

		Có kích thước phù hợp, điều chỉnh được các góc độ cần thiết và di chuyển được 



		59 

		Kìm điện

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		60 

		Bút thử điện

		Chiếc

		06

		



		61 

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		06

		Cán liền bằng thép 



		62 

		Đồ gá hàn

		Chiếc

		06

		Một số đồ gá hàn để gá các chi tiết đơn giản khi hàn góc chữ T, hàn giáp mối



		63 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		18

		Thực hiện được các bài thực hành hàn cơ bản ở các vị trí hàn 



		64 

		Kính hàn 

		Chiếc

		18

		Theo tiêu chuẩn bảo hộ lao động



		65 

		Dụng cụ sửa chữa nghề điện

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Kìm cắt dây điện các loại

		Chiếc

		06

		



		

		Kìm tuốt dây các loại

		Chiếc

		06

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		06

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		06

		



		

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		06

		



		

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		06

		P ≥ 60W, U = 220V



		

		Ống hút thiếc

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		06

		Theo TCVN


Đo được V, A, Ω



		

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		03

		Khoảng đo: (0÷250)bar



		66 

		Bộ mẫu chi tiết cơ khí 

		Bộ

		02

		Loại có kích thước phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bu lông

		Chiếc

		01

		



		

		Đai ốc 

		Chiếc

		01

		



		

		Then bằng

		Chiếc

		01

		



		

		Then hoa

		Chiếc

		01

		



		

		Bánh răng trụ 

		Chiếc

		01

		



		

		Bánh răng côn

		Chiếc

		01

		



		

		Bánh vít 

		Chiếc

		01

		



		

		Bánh đai

		Chiếc

		01

		



		

		Thanh răng 

		Chiếc

		01

		



		

		Trục vít

		Chiếc

		01

		



		

		Trục trơn

		Chiếc

		01

		



		

		Trục bậc

		Chiếc

		01

		



		

		Đinh tán

		Chiếc

		01

		



		

		Lò xo

		Chiếc

		01

		



		67 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		02

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mối ghép trụ trơn lắp lỏng 

		Bộ

		03

		



		

		Mối ghép trụ trơn lắp chặt

		Bộ

		03

		



		

		Mối ghép trụ trơn lắp trung gian 

		Bộ

		03

		



		

		Mối ghép then 


bằng

		Bộ

		03

		



		

		Mối ghép then 


then bán nguyệt

		Bộ

		03

		



		

		Mối ghép then 


then hoa

		Bộ

		03

		



		

		Mối ghép ren tam giác

		Bộ

		03

		



		

		Mối ghép ren vuông, thang

		Bộ

		03

		



		

		Mối ghép ren tròn

		Bộ

		03

		



		

		Mối ghép ren truyền động

		Bộ

		03

		



		

		Mối ghép nối kín

		Bộ

		03

		



		

		Mối ghép vít cấy

		Bộ

		01

		



		

		Mối ghép bu lông đai ốc

		Bộ

		01

		



		

		Mối ghép vít 

		Bộ

		01

		



		

		Mối ghép ổ lăn

		Bộ

		03

		



		

		Mối ghép chốt trụ

		Bộ 

		01

		



		

		Mối ghép chốt côn

		Bộ 

		01

		



		

		Mối ghép ổ trượt

		Bộ

		03

		



		

		Mối ghép ổ đỡ

		Bộ

		03

		



		68 

		Mẫu vật thể khối hình học cơ bản 

		Bộ

		02

		Đảm bảo tính thẩm mĩ, kích thước nhỏ gọn 



		69 

		Mẫu chi tiết máy điển hình

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Dạng hộp

		Chiếc

		01

		



		

		Dạng càng

		Chiếc

		01

		



		

		Dạng bạc

		Chiếc

		01

		



		

		Dạng trục

		Chiếc

		01

		



		

		Dạng đĩa

		Chiếc

		01

		



		70 

		Mô hình cấu tạo mạng tinh thể kim loại

		Bộ

		01

		Gồm mạng tinh thể đơn; lập phương; lập phương lục diện



		71 

		Mẫu một số loại vật liệu cơ bản 

		Bộ

		01

		Các loại vật liệu: Gang, thép, Kim loại màu, hợp kim màu, phi kim



		72 

		Cơ cấu truyền chuyển động quay

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Cơ cấu truyền động đai 

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu truyền động trục vít bánh vít

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu truyền động bánh ma sát

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu truyền động xích 

		Bộ

		01

		



		73 

		Cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ

		01

		Có đầy đủ các chi tiết lắp 






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Cơ cấu vít me - đai ốc

		Bộ

		01

		



		

		Bánh răng thanh răng

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu cu lít 

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu cam 

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu bánh răng cóc 

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu Man

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu tay quay thanh truyền

		Bộ

		01

		



		74 

		Trục, ổ trục và khớp nối

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Khớp nối trục kiểu bạc chốt

		Bộ

		02

		



		

		Trục

		Bộ

		02

		



		

		Ổ lăn

		Bộ

		02

		



		

		Ổ trượt

		Bộ

		02

		



		

		Khớp nối trục kiểu then hoa

		Bộ

		02

		



		

		Khớp nối trục đàn hồi

		Bộ

		02

		



		75 

		Bộ thực hành điện xoay chiều

		Bộ 

		01

		



		

		Mỗi bộ  bao gồm:

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ 

		01

		- Uv=220/380V AC,
- Iđm= (5÷10)A 


- Ura= (90 ÷ 400)V AC 



		

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		01

		 Loại thông dụng trên thị trường



		

		Ampe kế AC

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: ≥ 0,02 A



		

		 Vôn kế AC 

		Bộ

		01

		Độ chính xác: ≥ 0,02 V



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		Thông số phù hợp mạch đo: thuần trở, thuần cảm, thuần dung



		76 

		Bộ thực hành mạch điện một chiều

		Bộ 

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp 

		Bộ 

		01

		- Uv= 220V AC
- Iđm= (5 ÷ 10)A 
- Ura= (6 ÷ 24)V DC



		

		Thiết bị đo điện trở

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≤ 50MΩ 



		

		Ampe kế DC

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: ≥ 0,02 A



		

		Vôn kế DC

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: ≥ 0,02 V



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		Pđm≤ 100W



		77 

		Mẫu linh kiện điện tử cơ bản

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		78 

		Panel cắm đa năng

		Chiếc

		02

		Loại có ≤ 300 lỗ



		79 

		Mô hình máy biến áp

		Bộ

		01

		Công suất ≤ 500VA 



		80 

		Mô hình cắt bổ máy phát điện một chiều 

		Bộ

		01

		- Công suất: 1kW÷2,2kW  


- Cắt 1/4 stato máy phát 



		81 

		Mô hình cắt bổ động cơ 1 pha

		Bộ

		01

		 - Công suất: 0,37kW÷1kW


 - Cắt 1/4 stato động cơ 



		82 

		Mô hình cắt bổ động cơ 3 pha

		Bộ

		01

		- Công suất: 0,37kW÷1kW 


- Cắt 1/4 stato động cơ 



		83 

		Bộ thí nghiệm về mạch khuếch đại thuật toán

		Bộ

		01

		Hệ số khuếch đại β ≥ 100 lần



		84 

		Đồ gá khoan, khoét, doa

		Bộ

		03

		Có đầy đủ các chi tiết đinh vị, kẹp chặt và thân đồ gá



		85 

		Đồ gá chống tâm

		Bộ

		03

		Chiều cao mũi chống tâm: 120mm÷150mm



		86 

		Mô hình các cơ cấu điển hình

		Bộ 

		01

		Thể hiện rõ được kết cấu, nguyên lý làm việc






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô hình bánh răng di trượt

		Bộ 

		01

		



		

		Mô hình cơ cấu đảo chiều

		Bộ 

		01

		



		

		Mô hình cơ cấu then kéo

		Bộ 

		01

		



		

		Mô hình cơ cấu nooc tông

		Bộ 

		01

		



		

		Mô hình cơ cấu Malltit

		Bộ 

		01

		



		87 

		Mô hình cơ cấu ly hợp 

		Bộ 

		01

		Thể hiện rõ được kết cấu, nguyên lý làm việc






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Ly hợp ma sát côn

		Bộ 

		01

		



		

		Ly hợp ma sát đĩa 

		Bộ 

		01

		



		

		Ly hợp vấu 

		Bộ 

		01

		



		

		Ly hợp răng mặt đầu

		Bộ 

		01

		



		

		Ly hợp bi mặt đầu

		Bộ 

		01

		



		

		Cơ cấu trục vít rơi 

		Bộ 

		01

		



		88 

		Mô hình các cơ cấu an toàn 

		Bộ 

		01

		Thể hiện rõ được kết cấu, nguyên lý làm việc






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô hình cơ cấu trục vít rơi

		Bộ 

		01

		



		

		Mô hình cơ cấu bi an toàn 

		Bộ 

		01

		



		89 

		Panel thủy lực

		Bộ 

		02

		Loại thông dụng, phù hợp với đào tạo nghề






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bơm dầu

		Chiếc

		01

		



		

		Van tràn

		Chiếc

		02

		



		

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		



		

		Van một chiều

		Chiếc

		02

		



		

		Van điều khiển 3/2

		Chiếc

		02

		



		

		Van điều khiển 4/2

		Chiếc

		02

		



		

		Van điều khiển 4/3

		Chiếc

		02

		



		

		Van điều khiển 5/3

		Chiếc

		02

		



		

		Pít tông - xy lanh

		Bộ 

		02

		



		

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		01

		



		

		Các đầu chia dầu

		Bộ 

		02

		



		

		 Bể dầu 

		Bộ 

		01

		



		

		Lọc dầu

		Bộ 

		01

		



		90 

		Panel khí nén

		Bộ

		02

		Loại thông dụng , phù hợp với đào tạo nghề



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Van điều chỉnh áp suất

		Chiếc

		01

		



		

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		



		

		Công tắc hành trình

		Chiếc

		02

		



		

		Pít tông - Xy lanh khí nén 

		Chiếc

		02

		



		

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		01

		



		

		Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		



		

		Van một chiều

		Chiếc

		02

		



		

		Van điều khiển 3/2

		Chiếc

		02

		



		

		Van điều khiển 4/2

		Chiếc

		02

		



		

		Van điều khiển 4/3

		Chiếc

		02

		



		

		Van điều khiển 5/3

		Chiếc

		02

		



		

		Bộ  chia khí nén

		Bộ

		01

		



		

		Lọc khí

		Bộ

		01

		



		91 

		Mô hình các bộ phận cơ bản của thủy lực, khí nén 

		Bộ

		01

		Cắt bổ nhìn rõ được cấu tạo bên trong



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô hình hệ thống bơm dầu (bánh răng, trục vít, cánh gạt, pít tông)

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình hệ thống van (áp suất, tiết lưu, đảo chiều) 

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình hệ thống xy lanh truyền lực (đơn, kép)

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình máy nén khí


(pít tông, cánh gạt, ,trục vít)

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình bộ lọc (van lọc, van điều chỉnh áp suất, van tra dầu)

		Bộ

		01

		



		92 

		Bộ truyền bánh răng 

		Bộ

		01

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.


Kích thước phù hợp với dạy nghề



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bộ truyền bánh răng trụ

		Bộ

		03

		



		

		Bộ truyền bánh răng côn

		Bộ

		03

		



		

		Bộ truyền bánh vít- trục vít

		Bộ

		03

		



		93 

		Bộ truyền đai 

		Bộ

		03

		



		94 

		Bộ truyền bánh ma sát 

		Bộ

		03

		



		95 

		Mô hình mạch điện

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ kết cấu và nguyên lý làm việc của mạnh điện trong các máy



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Mô hình mạch điện máy mài 2 đá

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình mạch điện máy khoan 

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình mạch điện máy tiện

		Bộ

		01

		



		96 

		Hộp giảm tốc 

		Bộ

		02

		Loại 2 cấp có đủ các chi tiết cơ cấu cơ bản 



		97 

		Hộp chạy dao

		Bộ 

		01

		Loại thông dụng trên các máy công cụ tại thời điểm mua sắm






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Hộp chạy dao máy tiện

		Bộ

		02

		



		

		Hộp chạy dao máy khoan

		Bộ

		02

		



		

		Hộp chạy dao


máy phay

		Bộ

		02

		



		98 

		Mô hình các chi tiết, cơ cấu định vị  

		Bộ

		01

		Thể hiện được định vị vật thể trong không gian 3 chiều 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Chi tiết định vị mặt phẳng (Chốt tỳ cố định; chốt tỳ điều chỉnh; phiến tỳ cố định)

		Bộ

		01

		



		

		Chi tiết định vị mặt trụ ngoài (Khối V ngắn; Khối V dài)

		Bộ

		01

		



		

		Chi tiết định vị mặt trụ trong (Chốt định vị; trục gá; mũi tâm) 

		Bộ

		01

		



		99 

		Mô hình đồ gá 

		Bộ

		01

		Thể hiện các bộ phận cơ bản của đồ gá



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Đồ gá khoan

		Bộ

		01

		



		

		Đồ gá tiện

		Bộ

		01

		



		

		Đồ gá Phay

		Bộ

		01

		



		

		Đồ gá lắp ráp

		Bộ

		01

		



		

		Đồ gá kiểm tra 

		Bộ

		01

		



		100 

		 Cơ cấu kẹp chặt chi tiết

		Bộ

		01

		Thể hiện nguyên lý làm việc của cơ cấu kẹp chặt thông dụng 



		101 

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh

		Bộ

		06

		Kích thước: 50mm÷200mmm



		

		Tuốc nơ vít đóng

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Clê dẹt

		Bộ

		06

		Kích cỡ 6mm(32mm 



		

		Clê khẩu

		Bộ

		06

		



		

		Clê lục lăng

		Bộ

		06

		Kích cỡ 4mm(19mm 



		

		Clê lực

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Vam giật

		Bộ

		03

		- Đường kính:16mm( 20mm


- Chiều dài: 500mm(650mm



		

		Vam 3 càng

		Bộ

		03

		Độ mở: 40mm÷250mm



		

		Vam 2 càng

		Bộ

		03

		Độ mở: 40mm÷250mm



		

		Bộ tông tháo chốt

		Bộ

		03

		Đường kính: 


4mm( 12mm



		

		Chày đồng

		Bộ

		03

		- Đường kính:


20mm( 30mm


- Chiều dài: 150mm(350mm



		

		Dụng cụ tháo lắp khí nén

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Kìm mở phanh 

		Bộ

		06

		Kích thước chiều dài:


150mm÷200mm 



		102 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Bộ

		03

		- Phạm vi đo: ≤ 250mm


- Độ chính xác: ≥ 0,01mm 



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		03

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		03

		



		

		Căn lá 

		Bộ

		03

		Phạm vi đo: 0,01mm(1mm



		

		Dưỡng đo ren

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Ê ke 900

		Bộ

		18

		Theo tiêu chuẩn có đủ kích cỡ



		

		Ê ke góc 1200

		Chiếc

		06

		Kích thước theo tiêu chuẩn. Góc ke:120°



		

		Trục kiểm

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn đủ kích cỡ



		

		Đồng hồ so đo ngoài


(có đế từ)

		Bộ

		03

		Độ chính xác: 0,01mm



		

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: ≤ 250mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		18

		Chiều dài:


180mm ÷ 220mm



		

		Khung kiểm 

		Chiếc

		06

		Kích thước:25mmx25mm



		

		Bàn máp

		Chiếc

		02

		Kích thước: 


400mm÷ 1200mm 



		

		Thước kiểm tam giác

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng sử dụng cho máy tiện



		

		Trục kiểm

		Bộ

		03

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		18

		Chiều dài: ≤ 500mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		06

		Giới hạn đo: 0°÷360°



		

		Thước kiểm mặt phẳng

		Chiếc

		06

		Chiều dài: ≥ 125mm



		

		Ca líp: ca líp trục, ca líp lỗ

		Bộ

		06

		Gồm các ca líp có đường kính ≤ 70mm



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		03

		Độ chính xác: 0,02mm/m



		103 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		18

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		18

		Kích thước: 


100mm ÷ 150mm



		

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		18

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		

		Dưỡng cung

		Bộ

		06

		Bao gồm đầy đủ các cung cơ bản



		

		Dưỡng góc

		Bộ

		06

		Bao gồm đầy đủ các góc cơ bản



		104 

		Dụng cụ ta rô ren

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Ta rô

		Bộ

		06

		Đường kính ren:


M6(M18



		

		Bàn ren

		Chiếc

		12

		



		105 

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		Chiều dài lưỡi cưa: 200mm÷300mm



		106 

		Dũa kim loại 


(Dũa dẹt, dũa tam giác, dũa tròn, dũa bán nguyệt, dũa vuông)

		Bộ

		18

		- Chiều dài: 


200mm ÷350mm


- Loại răng kép



		107 

		Dụng cụ tán đinh

		Bộ

		18

		Đường kính đinh tán 


≤ 10mm



		108 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		18

		Chiều dài ≥ 300mm






		109 

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		18

		Chiều dài  ≥ 200mm






		110 

		Kéo cắt kim loại bằng tay

		Chiếc

		06

		Cắt thép tấm dày ≤ 1mm



		111 

		Kéo cắt đòn bẩy

		Chiếc

		02

		Cắt phôi có chiều dày
 ≤ 5mm



		112 

		Đục bằng

		Chiếc

		36

		Kích thước dài:


150mm ÷ 200mm 



		113 

		Đục nhọn

		Chiếc

		36

		Kích thước dài:


150mm ÷ 200mm 



		114 

		Khối V ngắn

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		115 

		Khối V dài 

		Bộ

		03

		



		116 

		Khối D

		Chiếc

		03

		Kích thước:


≥ 200mm x120mm



		

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN



		117 

		Bảo hộ lao động 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		19

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		19

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		19

		



		

		Găng tay

		Đôi

		19

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		19

		



		

		Mặt  nạ chống độc

		Chiếc

		06

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		06

		



		118 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Nẹp cứu thương

		Bộ

		03

		



		

		Panh, kéo

		Chiếc

		03

		



		

		Cáng

		Chiếc

		01

		



		119 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		

		Bình xịt bọt

		Bình

		02

		



		

		Bình xịt khí CO2

		Bình

		02

		



		

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		120 

		Phần mềm CAD/CAM

		Bộ

		01

		Đầy đủ các ứng dụng theo yêu cầu môn học



		121 

		Phần mềm AutoCAD

		Bộ

		01

		



		122 

		Phần mềm lập trình NC dạng công nghiệp cho công nghệ tiện và phay

		Bộ

		01

		



		123 

		Phần mềm mô phỏng đồ họa 3D-View

		Bộ

		01

		



		124 

		Phần mềm Autodesk Inventor 

		Bộ

		01

		



		125 

		Bàn lập trình điều khiển dạng công nghiệp

		Chiếc

		6

		Bao gồm: bàn lập trình cơ bản, nguồn cấp và cáp nối giao diện PC qua cổng USB



		126 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		127 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		02

		- Cường độ sáng :


 ≥ 2500 Ansi lumens 


- Kích thước màn chiếu:


≥ 1800mm x 1800mm



		128 

		Máy in

		Chiếc

		02

		Máy in đen trắng, khổ in ≥ khổ A4



		129 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Loại dụng cụ phổ thông được sử dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Thước kẻ

		Chiếc

		01

		



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		



		

		Ê ke

		Bộ

		01
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Nguội sửa chữa máy công cụ trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trình độ trung cấp nghề cấp độ quốc gia nghề Nguội sửa chữa máy công cụ, ban hành kèm theo Quyết định số 1038/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.


I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Nguội sửa chữa máy công cụ 


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 28, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;  


- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun


Bảng 29 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.



II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Nguội sửa chữa máy công cụ  


Các trường đào tạo nghề Nguội sửa chữa máy công cụ cấp độ quốc gia, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 29); 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để vẽ bản vẽ kỹ thuật

		Kích thước mặt bàn:
≥ khổ giấy A3. Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng



		2 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để vẽ các bài tập trong môn học 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước kẻ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ê ke

		Bộ

		01

		

		



		3 

		Bộ mẫu chi tiết cơ khí 

		Bộ

		02

		Dùng để giảng dạy vẽ quy ước chi tiết

		Loại có kích thước phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bu lông

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đai ốc 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Then bằng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Then hoa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bánh răng trụ 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bánh răng côn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bánh vít 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bánh đai

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thanh răng 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Trục vít

		Chiếc

		01

		

		



		

		Trục trơn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Trục bậc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lò xo

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		02

		Dùng để giảng dạy vẽ quy ước mối ghép

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mối ghép trụ trơn lắp lỏng 

		Bộ

		03

		

		



		

		Mối ghép trụ trơn lắp chặt

		Bộ

		03

		

		



		

		Mối ghép trụ trơn lắp trung gian 

		Bộ

		03

		

		



		

		Mối ghép then 


bằng

		Bộ

		03

		

		



		

		Mối ghép then 


then bán nguyệt

		Bộ

		03

		

		



		

		Mối ghép then 


then hoa

		Bộ

		03

		

		



		

		Mối ghép ren tam giác

		Bộ

		03

		

		



		

		Mối ghép ren vuông, thang

		Bộ

		03

		

		



		

		Mối ghép ren tròn

		Bộ

		03

		

		



		

		Mối ghép ổ lăn

		Bộ

		03

		

		



		

		Mối  ghép ổ trượt

		Bộ

		03

		

		



		5 

		Mẫu vật thể khối hình học cơ bản

		Bộ

		02

		Dùng để dạy kỹ năng vẽ 3 hình chiếu

		Đảm bảo tính thẩm mĩ, kích thước nhỏ gọn



		6 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Màn chiếu kích thước: ≥1800mm x 1800mm. Cường độ sáng: ≥ 2500 Ansi lumens





Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: DUNG SAI LẮP GHÉP


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bảncủa thiết bị



		1 

		Mẫu so độ nhám

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đánh giá độ nhám bề mặt 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		2 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		02

		Dùng để giảng dạy đặc tính các mối ghép

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mối ghép trụ trơn lắp lỏng 

		Bộ

		03

		

		



		

		Mối ghép trụ trơn lắp chặt

		Bộ

		03

		

		



		

		Mối ghép trụ trơn lắp trung gian 

		Bộ

		03

		

		



		

		Mối ghép then 


bằng

		Bộ

		03

		

		



		

		Mối ghép then 


then bán nguyệt

		Bộ

		03

		

		



		

		Mối ghép then 


then hoa

		Bộ

		03

		

		



		

		Mối ghép ren tam giác

		Bộ

		03

		

		



		

		Mối ghép ren vuông, thang

		Bộ

		03

		

		



		

		Mối ghép ren tròn

		Bộ

		03

		

		



		

		Mối ghép ổ lăn

		Bộ

		03

		

		



		

		Mối  ghép ổ trượt

		Bộ

		03

		

		



		3 

		Mẫu chi tiết máy điển hình

		Bộ 

		01

		Dùng để hướng dẫn xác định sai lệch vị trí hình học và vị trí tương quan

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dạng hộp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dạng càng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dạng bạc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dạng trục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dạng đĩa

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo kiểm tra dung sai lắp ghép các chi tiết

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Chiếc

		06

		

		- Phạm vi đo: ≤ 250mm


- Độ chính xác: ≥ 0,01mm 



		

		Ca líp: Ca líp trục, Ca líp lỗ

		Bộ

		06

		

		Gồm các ca líp có đường kính ≤ 70mm



		5 

		Khối V ngắn

		Bộ

		03

		Sử dụng để gá lắp các chi tiết máy

		 Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Khối V dài 

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Khối D

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:


≥ 200mm x120mm



		8 

		Máy đo biến dạng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giảng dạy lý thuyết và thực hành về đo biến dạng

		Đo tĩnh, động, độ chính xác: (2 ÷ 5) µm



		9 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm 


Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens.





Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: VẬT LIỆU


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy thử độ cứng

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy phương pháp đánh giá cơ tính kim loại

		Thang độ cứng: Rockwell A, B, C, F



		2 

		Máy thử kéo, nén vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Lực kiểm tra: ≥ 30kN



		3 

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy quan sát tia mài và phân biệt các loại vật liệu

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		4 

		Lò nhiệt luyện 

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy


nhiệt luyện vật liệu 

		Nhiệt độ ≤ 1450oC



		5 

		Máy soi tổ chức kim loại

		Chiếc

		01

		Sử dụng cho giảng dạy lý thuyết và thực hành về cấu trúc của vật liệu

		Độ phóng đại  ≥ 150 lần



		6 

		Mô hình cấu tạo mạng tinh thể kim loại

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy cấu trúc các loại mạng tinh thể 

		Gồm mạng tinh thể đơn; lập phương; lập phương lục diện



		7 

		Mẫu vật liệu cơ bản

		Bộ

		01

		Sử dụng giảng dạy phân loại các loại vật liệu cơ bản

		Các loại vật liệu: Gang, thép, Kim loại màu, hợp kim màu, phi kim



		8 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm 


Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens





Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: CƠ KỸ THUẬT


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cơ cấu truyền chuyển động quay

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu truyền chuyển động quay 

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cơ cấu truyền động đai 

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu truyền động trục vít bánh vít

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu truyền động bánh ma sát

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu truyền động  xích 

		Bộ

		01

		

		



		2 

		Cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cơ cấu biến đổi chuyển động

		Có đầy đủ các chi tiết lắp 






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cơ cấu vít me - đai ốc

		Bộ

		01

		

		



		

		Bánh răng thanh răng

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu cu lít 

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu cam 

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu bánh răng cóc 

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu Man

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu tay quay thanh truyền

		Bộ

		01

		

		



		3 

		Trục, ổ trục và khớp nối

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy xác định lực tác dụng lên trục, ổ


 

		Loại thông dụng trên thị trường






		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		

		Khớp nối trục kiểu bạc chốt

		Bộ

		02

		

		



		

		Trục

		Bộ

		02

		

		



		

		Ổ lăn

		Bộ

		02

		

		



		

		Ổ trượt

		Bộ

		02

		

		



		

		Khớp nối trục kiểu then hoa

		Bộ

		02

		

		



		

		Khớp nối trục đàn hồi

		Bộ

		02

		

		



		4 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm 


Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens





Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC: THIẾT LẬP BẢN VẼ KỸ THUẬT BẰNG AUTOCAD


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Phần mềm AutoCAD

		Bộ

		01

		 Sử dụng giảng dạy các lệnh vẽ trên máy vi tính

		- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm


- Cài đặt được 19 máy



		2 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để in bản vẽ kỹ thuật

		Máy in đen trắng, khổ in ≥ khổ A4



		3 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật trên máy vi tính và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm 


Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: KỸ THUẬT ĐIỆN- ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ thực hành điện xoay chiều

		Bộ 

		01

		Dùng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều

		



		

		Mỗi bộ  bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ 

		01

		

		- Uv=220/380V AC,
- Iđm= (5÷10)A 


- Ura= (90 ÷ 400)V AC 



		

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		01

		

		 Loại thông dụng trên thị trường



		

		Ampe kế AC

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ≥ 0,02 A



		

		 Vôn kế AC 

		Bộ 

		01

		

		Độ chính xác: ≥ 0,02 V



		

		Mô đun tải 

		Bộ 

		01

		

		Thông số phù hợp mạch đo: thuần trở, thuần cảm, thuần dung



		2 

		Bộ  thực hành mạch điện một chiều

		Bộ 

		01

		Dùng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều


 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp 

		Bộ 

		01

		

		- Uv= 220V AC
- Iđm= (5 ÷ 10)A 
- Ura= (6 ÷ 24)V DC



		

		Thiết bị đo điện trở

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 50MΩ 



		

		Ampe kế DC

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ≥ 0,02 A



		

		Vôn kế DC

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ≥ 0,02 V



		

		Mô đun tải 

		Bộ 

		01

		

		Pđm≤ 100W



		3 

		Mẫu linh kiện điện tử cơ bản

		Bộ 

		01

		Sử dụng giảng dạy nhận biết và đọc tham số của các linh kiện điện tử cơ bản

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Panel cắm đa năng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để hướng dẫn cắm các linh kiện, mạch điện tử cơ bản

		Loại có ≤ 300 lỗ



		5 

		Mô hình máy biến áp

		Bộ 

		01

		Sử dụng giảng dạy cấu tạo, đấu nối và đo dòng điện và điện áp

		Công suất ≤ 500VA 



		6 

		Mô hình cắt bổ máy phát điện một chiều

		Bộ 

		01

		Sử dụng giảng dạy cấu tạo máy phát điện một chiều

		- Công suất: 1kW÷2,2kW  


- Cắt 1/4 stato máy phát 



		7 

		Mô hình cắt bổ động cơ 1 pha

		Bộ 

		01

		Sử dụng giảng dạy cấu tạo cơ bản của động cơ 1 pha

		 - Công suất: 0,37kW÷1kW


 - Cắt 1/4 stato động cơ 



		8 

		Mô hình cắt bổ động cơ 3 pha

		Bộ 

		01

		Sử dụng giảng dạy cấu tạo cơ bản của động cơ 3 pha

		- Công suất: 0,37kW÷1kW 


- Cắt 1/4 stato động cơ 



		9 

		Bộ thí nghiệm về mạch khuếch đại thuật toán

		Bộ 

		01

		Sử dụng giảng dạy và làm thí nghiệm về mạch khuếch đại 

		Hệ số khuếch đại β ≥ 100 lần



		10 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc 

		03

		Sử dụng giảng dạy phần đo, kiểm tra điện áp, cường dòng điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm 


Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens





Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ13


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bảo hộ lao động 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng khi thực hành

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		19

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		19

		

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		19

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		19

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		19

		

		



		

		Mặt  nạ chống độc

		Chiếc

		06

		

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		06

		

		



		2 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành sơ cứu nạn nhân khi bị nạn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nẹp cứu thương

		Bộ

		03

		

		



		

		Panh, kéo

		Chiếc

		03

		

		



		

		Cáng

		Chiếc

		01

		

		



		3 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn công dụng, kỹ thuật sử dụng các thiết bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, xử lý sự cố hoả hoạn xảy ra trong phân xưởng

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình xịt bọt

		Bình

		02

		

		



		

		Bình xịt khí CO2

		Bình

		02

		

		



		4 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm 


Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens.





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO, KIỂM TRA


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ14


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ mẫu chi tiết cơ khí

		Bộ 

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo kích thước, sai lệch hình dáng hình học, vị trí tương quan

		Kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ  bao gồm

		

		



		

		Trục trơn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Trục bậc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bánh răng trụ 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bu lông

		Chiếc

		01

		

		



		2 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Chiếc

		06

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 250mm


- Độ chính xác: 


≥ 0,01mm 



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		03

		

		



		

		Căn lá 

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 0,01mm(1mm



		

		Dưỡng đo ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Ê ke 900

		Chiếc

		18

		

		Bộ ke 90◦ theo tiêu chuẩn có đủ kích cỡ



		

		Ê ke góc 1200

		Chiếc

		06

		

		Kích thước theo tiêu chuẩn. Góc ke: 120°



		

		Trục kiểm

		Bộ

		01

		

		Bộ trục kiểm theo tiêu chuẩn đủ kích cỡ



		

		Đồng hồ so đo ngoài


(có đế từ)

		Bộ

		03

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: ≤ 250mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài:


180mm ÷ 220mm



		

		Khung kiểm 

		Chiếc

		06

		

		Kích thước: 25mmx25mm



		

		Bàn máp

		Chiếc

		02

		

		Kích thước: 


400mm ÷ 1200mm 



		

		Thước kiểm  tam giác

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng sử dụng cho máy tiện



		

		Trục kiểm

		Bộ

		03

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài: ≤ 500mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		06

		

		Giới hạn đo: 0°÷360°



		

		Thước kiểm mặt phẳng

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: ≥ 125mm



		

		Ca líp: ca líp trục, ca líp lỗ

		Bộ

		06

		

		Gồm các ca líp có đường kính ≤70mm



		3 

		Khối V ngắn

		Bộ

		03

		Dùng để gá đặt chi tiết, khi thực hành kiểm tra sai lệch vị trí tương quan

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Khối V dài 

		Chiếc

		03

		

		



		5 

		Khối D

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:


≥ 200mm x120mm



		6 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng làm chuẩn gá đặt khối V, D, đồ gá đo kiểm tra chi tiết

		Kích thước: 


≤ 700mm x 500mm



		7 

		Bàn gá chống tâm

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành gá chi tiết kiểm tra sai lệch độ tròn, trụ, độ ô van

		Chiều cao: 


120mm÷150mm



		8 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm 


Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: GIA CÔNG NGUỘI CƠ BẢN


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ15


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy khoan cần 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan lỗ

		Đường kính lỗ khoan 


≤ 25mm



		2 

		Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính lỗ khoan 


≤ 25mm



		3 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		

		Đường kính khoan ≤12mm



		4 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành khoan lỗ nhỏ trên các thành, vách

		Công suất ≥ 800W



		5 

		Máy doa ngang

		Chiếc

		01

		Sử dụng thực hành doa lỗ

		Đường kính lỗ doa 


≤ 200mm



		6 

		Máy doa đứng

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành mài sửa dụng cụ cắt

		Đường kính đá:


≤ 250mm



		8 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài via của phôi

		Công suất ≥ 800W



		9 

		Máy cắt đĩa ma sát

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt phôi

		Công suất ≥ 2400 W



		10 

		Máy cắt kéo cần

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày cắt ≤ 6mm



		11 

		Kéo cắt đòn bẩy

		Chiếc

		02

		

		Cắt phôi có chiều dày
 ≤ 5mm



		12 

		Máy cắt đột liên hợp

		Chiếc

		02

		

		Lực cắt ≥ 30kN



		13 

		Bàn ren cắt ren ống

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt ren ống

		Loại thông dụng, phù hợp với đào tạo nghề 



		14 

		Máy cắt ren ống

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Máy ép trục vít

		Chiếc

		01

		Sử dụng thực hành nắn kim loại 

		Lực ép: ≥ 300KN



		16 

		Máy uốn tay

		Chiếc

		02

		Sử dụng thực hành uốn thanh kim loại 

		Kèm theo đồ gá uốn 



		17 

		Máy uốn ống

		Chiếc

		02

		Sử dụng thực hành uốn ống kim loại

		Uốn được ống thép có đường kính: ≤ 35mm



		18 

		Máy đánh bóng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để đánh bóng chi tiết 

		Công suất ≥ 50W



		19 

		Dụng cụ đo cơ khí 

		Bộ 

		01

		Dùng để thực hành đo, kiểm tra chi tiết gia công

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài: ≤ 500mm



		

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Chiếc

		18

		

		- Phạm vi đo: ≤ 250mm


- Độ chính xác: ≥ 0,01mm 



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		18

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		18

		

		



		

		Đồng hồ so đo ngoài


(có đế từ)

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 0,01mm,



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		06

		

		Giới hạn đo: 0°÷360°



		

		Thước đứng




		Chiếc

		03

		

		- Chiều cao: ≤ 250mm


- Độ chính xác:0,02mm



		

		Căn lá

		Bộ

		06

		

		Phạm vi đo:


0,01mm(1mm



		

		Com pa đo trong, ngoài

		Chiếc

		18

		

		Kích thước:


150mm÷200mm



		

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: ≥ 125mm



		

		Ê ke 90o

		Chiếc

		06

		

		Kích thước:


≥ 75mm x 50mm



		20 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		18

		Dùng để vạch dấu chi tiết khi gia công nguội

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


100mm ÷ 150mm



		

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		

		Dưỡng cung

		Bộ

		06

		

		Bao gồm đầy đủ các cung cơ bản



		

		Dưỡng góc

		Bộ

		06

		

		Bao gồm đầy đủ các góc cơ bản



		21 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để vạch dấu chi tiết khi gia công nguội

		Trọng lượng: (500 ( 1000)g



		22 

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành phương pháp gia công nguội

		Chiều dài lưỡi cưa: 200mm÷300mm



		23 

		Kéo cắt kim loại bằng tay

		Chiếc

		02

		

		Cắt thép tấm dày ≤ 1mm



		24 

		Dũa kim loại 


(Dũa dẹt, dũa tam giác, dũa tròn, dũa bán nguyệt, dũa vuông)

		Bộ

		18

		

		Chiều dài dũa: 


200mm ÷ 350mm



		25 

		Dụng cụ tán đinh

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành tán đinh

		Đường kính đinh tán 


≤ 10mm



		26 

		Búa tạ 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành chặt kim loại

		Trọng lượng (3000 ( 5000)g



		27 

		Khối V ngắn

		Bộ

		03

		Dùng kê đỡ phôi khi vạch dấu chi tiết hình khối, hình trụ

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Khối V dài 

		Chiếc

		03

		

		



		

		Khối D

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:


≥ 200mm x120mm



		28 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Sử dụng thực hành làm chuẩn vạch dấu

		Kích thước: 


400mm÷ 1200mm 



		29 

		Lò rèn

		Chiếc

		02

		Sử dụng thực hành tôi đục, dụng cụ vạch dấu

		Loại thông dụng



		30 

		Đồ gá khoan, khoét, doa

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình gia công lỗ 

		Có đầy đủ các chi tiết đinh vị, kẹp chặt và thân đồ gá



		31 

		Đồ gá chống tâm

		Bộ

		03

		Sử dụng gá đặt chi tiết khi thực hành kiểm tra sai lệch độ tròn, trụ và khi nắn trục

		Chiều cao mũi chống tâm: 120mm÷150mm



		32 

		Đe rèn

		Chiếc

		03

		Phụ trợ khi uốn hoặc nắn phôi trước khi uốn

		Trọng lượng: ≥ 45kg 



		33 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành gia công nguội

		Đảm bảo 19 vị trí làm việc



		34 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		35 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng 


≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu kích thước 


 ≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: TIỆN CƠ BẢN


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ16


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành tiện trục trơn, trục bậc

		Đường kính tiện  ≥ 320mm



		2 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc 

		01

		Dùng để thực hành mài sửa dao tiện

		Kích thước đá: 


≤ 250mm





		3 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ 

		06

		Dùng để kiểm tra kích thước khi tiện trục trơn, trục bậc

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 250mm


- Độ chính xác: 0,02mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		03

		

		



		4 

		Dũa dẹt 

		Chiếc

		06

		Dùng để dũa sửa ba via sau khi tiện

		Chiều dài: 


200mm ÷350mm



		5 

		Búa cao su

		Chiếc

		06

		Dùng để gá phôi

		Trọng lượng ≤ 500g



		6 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens

Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm 





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: PHAY CƠ BẢN


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ17


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy phay vạn năng

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành phay mặt phẳng, mặt bậc

		Kích thước bàn máy:


≤ 320mm x1300mm



		2 

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành mài sửa dụng cụ 

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		3 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra chi tiết sau khi phay

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước lá 

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo: ≤500mm



		

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Chiếc

		06

		

		- Phạm vi đo:


≤ 250mm


- Độ chính xác:


 ≤ 0,02mm



		

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		06

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		

		Ê ke 90◦

		Chiếc

		06

		

		Kích thước:


120mm x 80mm



		

		Căn lá

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo:


0,01mm÷1mm



		

		Thước kiểm mặt phẳng

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài:≥ 125mm



		

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 250mm


- Độ chính xác: 0,05mm



		4 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ 

		03

		Sử dụng vạch dấu chi tiết phay

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 150mm÷200mm



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 120mm÷150mm



		5 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Sử dụng vạch dấu chi tiết phay

		Trọng lượng: ≤ 200g



		6 

		Khối D

		Chiếc

		01

		Sử dụng kê đỡ phôi khi vạch dấu phôi

		Kích thước:


≥ 200mm x120mm



		7 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		Sử dụng làm chuẩn khi vạch dấu.

		Kích thước: 


≤750mm x 500mm



		8 

		Búa mềm

		Chiếc

		06

		Dùng khi gá phôi trên đồ gá

		Trọng lượng: ≤ 500g



		9 

		Ê tô máy

		Chiếc

		06

		Dùng để gá kẹp phôi

		Độ mở 250mm(300mm 



		10 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm 


Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens.





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: MÁY CÔNG CỤ


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số môn học: MH18


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy

		Đường kính lỗ khoan 


≤ 25mm



		2 

		Máy khoan cần 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy

		Đường kính lỗ khoan 


≤ 25mm



		3 

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy

		Đường kính tiện:


≥ 320mm



		4 

		Máy phay vạn năng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy

		Kích thước bàn máy:


≤ 320mm x1300mm



		5 

		Máy bào ngang

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy

		Hành trình làm việc 


≤ 650mm



		6 

		Máy mài tròn ngoài

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy

		Đường kính mài 


≤ 250mm



		7 

		Máy mài tròn trong

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy

		Đường kính mài:

≤ 250mm



		8 

		Máy mài mặt phẳng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy

		Kích thước bàn ≤ (200x457)mm



		9 

		Máy xọc

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy

		Hành trình xọc ≥ 200mm



		10 

		Máy tiện CNC

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy

		Đường kính tiện ≤ 360mm



		11 

		Mô hình các cơ cấu điển hình

		Bộ 

		01

		Sử dụng để giới thiệu kết cấu, nguyên lý làm việc của cơ cấu




		Thể hiện rõ được kết cấu, nguyên lý làm việc






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình bánh răng di trượt

		Bộ 

		01

		

		



		

		Mô hình cơ cấu đảo chiều

		Bộ 

		01

		

		



		

		Mô hình cơ cấu then kéo

		Bộ 

		01

		

		



		

		Mô hình cơ cấu nooc tông

		Bộ 

		01

		

		



		

		Mô hình cơ cấu malltit

		Bộ 

		01

		

		



		

		Mô hình cơ cấu cu lít

		Bộ 

		01

		

		



		12 

		Mô hình cơ cấu ly hợp 

		Bộ 

		01

		Sử dụng để giới thiệu kết cấu, nguyên lý làm việc của cơ cấu

		Thể hiện rõ được kết cấu, nguyên lý làm việc






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ly hợp ma sát côn

		Bộ 

		01

		

		



		

		Ly hợp ma sát đĩa 

		Bộ 

		01

		

		



		

		Ly hợp vấu 

		Bộ 

		01

		

		



		

		Ly hợp răng mặt đầu

		Bộ 

		01

		

		



		

		Ly hợp bi mặt đầu

		Bộ 

		01

		

		



		13 

		Mô hình các cơ cấu an toàn 

		Bộ 

		01

		Sử dụng để giới thiệu kết cấu, nguyên lý làm việc của cơ cấu

		Thể hiện rõ được kết cấu, nguyên lý làm việc






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình cơ cấu trục vít rơi

		Bộ 

		01

		

		



		

		Mô hình cơ cấu bi an toàn 

		Bộ 

		01

		

		



		14 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Cường độ sáng: 


≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu kích thước: ≥ 1800mm x 1800mm 





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: THỦY LỰC - KHÍ NÉN


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số môn học: MH19


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Panel thủy lực

		Bộ 

		02

		Sử dụng để giới thiệu kết cấu, nguyên lý làm việc của các phần tử trong hệ thống thủy lực


 

		Loại thông dụng, phù hợp với đào tạo nghề






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bơm dầu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van tràn

		Chiếc

		02

		

		



		

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		

		



		

		Van một chiều

		Chiếc

		02

		

		



		

		Van điều khiển 3/2

		Chiếc

		02

		

		



		

		Van điều khiển 4/2

		Chiếc

		02

		

		



		

		Van điều khiển 4/3

		Chiếc

		02

		

		



		

		Van điều khiển 5/3

		Chiếc

		02

		

		



		

		Pít tông - xy lanh

		Bộ 

		02

		

		



		

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		01

		

		



		

		Các đầu chia dầu

		Bộ 

		02

		

		



		

		 Bể dầu

		Bộ 

		01

		

		



		

		Lọc dầu

		Bộ 

		01

		

		



		2 

		Panel khí nén

		Bộ

		02

		Sử dụng để giới thiệu kết cấu, nguyên lý làm việc của các phần tử hệ thống khí nén




		Loại thông dụng, phù hợp với đào tạo nghề



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Van điều chỉnh áp suất

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		

		



		

		Công tắc hành trình

		Chiếc

		02

		

		



		

		Pittông - Xy lanh khí nén 




		Chiếc

		02

		

		



		

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van một chiều

		Chiếc

		02

		

		



		

		Van điều khiển 3/2

		Chiếc

		02

		

		



		

		Van điều khiển 4/2

		Chiếc

		02

		

		





		

		Van điều khiển 4/3

		Chiếc

		02

		

		



		

		Van điều khiển 5/3

		Chiếc

		02

		

		



		

		Bộ chia khí nén

		Bộ

		01

		

		



		

		Lọc khí

		Bộ

		01

		

		



		3 

		Mô hình các bộ phận cơ bản của thủy lực, khí nén

		Bộ 

		01

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo các thành phần cơ bản của hệ thống thủy lực, khí nén 




		Cắt bổ nhìn rõ được cấu tạo bên trong



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình bơm dầu (bánh răng, trục vít, cánh gạt, pít tông)

		Bộ 

		01

		

		



		

		Mô hình van (áp suất, tiết lưu, đảo chiều) 

		Bộ 

		01

		

		



		

		Mô hình xy lanh truyền lực (đơn, kép)

		Bộ 

		01

		

		



		

		Mô hình máy nén khí


(pít tông, cánh gạt, trục vít)

		Bộ 

		01

		

		



		

		Mô hình bộ  lọc (van lọc, van điều chỉnh áp suất, van tra dầu)

		Bộ 

		01

		

		



		4 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Cường độ sáng: 


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu kích thước: ≥1800mm x 1800mm 





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔN HỌC: KỸ THUẬT SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số môn học: MH 20


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo và một số dạng hỏng chủ yếu của máy 

		Đường kính lỗ khoan ≤ 25mm



		2 

		Máy khoan cần 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính lỗ khoan ≤ 25mm



		3 

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Đường kính tiện  ≥ 320mm



		4 

		Máy phay vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước bàn máy:


≤ 320mm x1300mm



		5 

		Máy bào ngang

		Chiếc

		01

		

		Hành trình làm việc ≤ 650mm



		6 

		Máy mài tròn ngoài

		Chiếc

		01

		

		Đường kính mài ≤ 250mm



		7 

		Máy mài tròn trong

		Chiếc

		01

		

		Đường kính mài:

≤ 250mm



		8 

		Máy mài mặt phẳng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước bàn ≤ (200x457)mm



		9 

		Máy xọc

		Chiếc

		01

		

		Hành trình xọc ≥ 200mm



		10 

		Máy tiện CNC

		Chiếc

		01

		

		Đường kính tiện ≤ 360mm



		11 

		Mô hình các cơ cấu điển hình

		Bộ 

		01

		Sử dụng để giới thiệu các hư hỏng và phương pháp sửa chữa các cơ cấu điển hình




		Thể hiện rõ được kết cấu, nguyên lý làm việc



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình bánh răng di trượt

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình cơ cấu đảo chiều

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình cơ cấu then kéo

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình cơ cấu nooc tông

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình cơ cấu Man tít

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Mô hình cơ cấu ly hợp 

		Bộ 

		01

		Sử dụng để giới thiệu các hư hỏng và phương pháp sửa chữa các loại ly hợp




		Thể hiện rõ được kết cấu, nguyên lý làm việc



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ly hợp ma sát côn

		Bộ 

		01

		

		



		

		Ly hợp ma sát đĩa 

		Bộ 

		01

		

		



		

		Ly hợp vấu 

		Bộ 

		01

		

		



		

		Ly hợp răng mặt đầu

		Bộ 

		01

		

		



		

		Ly hợp bi mặt đầu

		Bộ 

		01

		

		



		13 

		Mô hình các cơ cấu an toàn 

		Bộ 

		01

		Sử dụng để giới thiệu các hư hỏng và phương pháp sửa chữa các cơ cấu an toàn




		Thể hiện rõ được kết cấu, nguyên lý làm việc



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình cơ cấu trục vít rơi

		Bộ 

		01

		

		



		

		Mô hình cơ cấu bi an toàn 

		Bộ 

		01

		

		



		14 

		Bộ dụng cụ đo cơ khí 

		Bộ 

		01

		Sử dụng để giảng dạy kiểm tra độ chính xác của máy

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ê ke 90◦

		Bộ 

		01

		

		Theo tiêu chuẩn có đủ kích cỡ



		

		Trục kiểm

		Bộ 

		01

		

		Theo tiêu chuẩn đủ kích cỡ



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ 

		01

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		

		Căn lá

		Bộ 

		01

		

		Phạm vi đo: 0,01mm(1mm



		15 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Cường độ sáng: 


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu kích thước: ≥ 1800mm x 1800mm 





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: THÁO, LẮP ĐIỀU CHỈNH MỐI GHÉP REN, THEN, CHỐT


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số môn học: MĐ 21


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ 

		06

		Sử dụng thực hành tháo, lắp, điều chỉnh mối ghép

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mối ghép vít cấy

		Bộ 

		01

		

		



		

		Mối ghép bu lông đai ốc

		Bộ 

		01

		

		



		

		Mối ghép vít 

		Bộ 

		01

		

		



		

		Mối ghép then bằng 

		Bộ 

		01

		

		



		

		Mối ghép then vát

		Bộ 

		01

		

		



		

		Mối ghép then hoa

		Bộ 

		01

		

		



		

		Mối ghép then bán nguyệt

		Bộ 

		01

		

		



		

		Mối ghép chốt trụ

		Bộ 

		01

		

		



		

		Mối ghép chốt côn

		Bộ 

		01

		

		



		2 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		02

		Sử dụng để lắp ép mối ghép then

		Lực ép ≥ 50KN



		3 

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		02

		Sử dụng mài phôi và sửa dụng cụ phục vụ quá trình lắp ráp

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		4 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng mài sửa phôi

		Công suất ≥ 800W



		5 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ 

		03

		Sử dụng đo kiểm tra kích thước chi tiết lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: ≤ 250mm


- Độ chính xác: ≥ 0,01mm 



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		

		Ca líp trục, ca líp lỗ

		Bộ

		01

		

		Gồm các đường kính ≤ 70mm



		

		Căn lá 

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 0,01mm(1mm



		6 

		Dụng cụ tháo, lắp cơ khí

		Bộ 

		03

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh

		Bộ

		01

		

		Kích thước: 


50mm÷200mm



		

		Cle dẹt

		Bộ

		01

		

		Kích cỡ:


6mm(32 mm



		

		Tuýp

		Bộ

		01

		

		



		

		Clê lực

		Chiếc

		06

		

		- Dải lực: 3Nm÷320Nm


- Chiều dài:


193mm÷ 600mm



		

		Bộ tông tháo chốt

		Bộ

		03

		

		Đường kính: 


4mm( 12mm



		

		Chày đồng, nhôm

		Bộ

		03

		

		- Đường kính:


20mm( 30mm


- Chiều dài: 150mm(350mm



		

		Vam giật

		Bộ

		03

		

		Đường kính:


16mm( 20mm


Chiều dài: 500mm(650mm



		

		Vam 3 càng

		Bộ

		03

		

		Kích thước ≤ 12inch (300mm)



		

		Clê lục lăng

		Bộ

		03

		

		Kích thước: (1,5÷19)mmm



		7 

		Dụng cụ ta rô ren

		Bộ

		01

		Sử dụng cắt ren trong, ngoài khi lắp mối ghép ren

		Đường kính ren:


 M4(M16






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ta rô

		Bộ

		03

		

		



		

		Bàn ren

		Chiếc

		06

		

		





		8 

		Khối V ngắn

		Bộ

		03

		Sử dụng để gá lắp các chi tiết máy

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Khối V dài 

		Chiếc

		03

		

		



		10 

		Khối D

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:


≥ 200mm x120mm



		11 

		 Đục nhọn

		Chiếc

		06

		Sử dụng khi cần đục sửa rãnh then

		Kích thước dài:


150mm ÷ 200mm 



		12 

		Cưa tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để cưa chi tiết phục vụ các bài tập lắp ráp trong mô đun

		Chiều dài lưỡi cưa: 200mm÷300mm



		13 

		Dũa kim loại 


(Dũa dẹt, dũa tam giác, dũa tròn, dũa bán nguyệt, dũa vuông)

		Bộ

		03

		Dùng để sửa các chi tiết phục vụ cho lắp ráp mối ghép ren, then

		- Chiều dài: 


200mm ÷350mm


- Loại răng kép



		14 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		18

		Sử dụng để cạo bề mặt lắp ghép và lỗ

		Chiều dài ≥ 300mm



		15 

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài  ≥ 200mm



		16 

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		Sử dụng tháo, lắp mối ghép

		Trọng lượng: (500 ( 1000)g



		17 

		Búa cao su

		Chiếc

		18

		

		Trọng lượng ≤ 500g



		18 

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng (3000 ( 5000)g



		19 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực tập

		Đảm bảo 19 vị trí làm việc



		20 

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Sử dụng thực hành khi lắp ráp các chi tiết, cơ cấu máy   

		Có kích thước phù hợp, điều chỉnh được các góc độ cần thiết và di chuyển được 



		21 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Kích thước màn chiếu:


≥1800mm x 1800mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: THÁO LẮP ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG QUAY


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 22


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ 

		01

		Sử dụng để thực hành tháo lắp, điều chỉnh mối ghép 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		





		

		Mối ghép ổ trượt

		Bộ

		03

		

		



		

		Mối ghép ổ đỡ

		Bộ

		03

		

		



		2 

		Bộ truyền bánh răng 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, điều chỉnh cơ cấu bánh răng




		Loại thông dụng sử dụng trong 

 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bộ truyền bánh răng trụ

		Bộ

		03

		

		



		

		Bộ truyền bánh răng côn

		Bộ

		03

		

		



		

		Bộ truyền bánh vít- trục vít

		Bộ

		03

		

		



		3 

		Bộ truyền đai 

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, điều chỉnh cơ cấu bánh đai

		



		4 

		Bộ truyền bánh ma sát 




		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, điều chỉnh cơ cấu bánh ma sát

		



		5 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		02

		Sử dụng khi thực hành tháo lắp mối ghép ổ trục

		Lực ép ≥ 50kN



		6 

		Máy mài trục mềm

		Chiếc

		03

		Sử dụng mài sửa các chi tiết hỗ trợ cho quá trình tháo lắp 

		Tốc độ:


≤ 4000vòng/phút



		7 

		Súng bơm mỡ dùng tay 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để bơm mỡ vào ổ trục

		Áp suất ≤ 30 MPa





		8 

		Máy đánh bóng

		Chiếc

		03

		Sử dụng đánh bóng chi tiết khi tháo lắp 

		Công suất ≥ 50W



		9 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tạo nguồn khí nén cho dụng cụ tháo lắp 

		Áp suất khí nén ≥ 6 Bar 



		10 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		02

		Sử dụng mài sửa dụng cụ phục vụ quá trình tháo, lắp 

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		11 

		Súng đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để kiểm tra chính xác được nhiệt độ ổ trục khi làm việc

		Miền nhiệt độ đo từ 40ºC ( 200 ºC



		12 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết trước khi lắp




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 250mm


- Độ chính xác: ≥ 0,01mm 



		

		Pan me đo ngoài 

		Bộ 

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		

		Pan me đo trong 

		Bộ 

		03

		

		



		

		Đồng hồ so đo ngoài


(có đế từ)

		Bộ

		03

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		

		Căn lá 

		Bộ 

		03

		

		Phạm vi đo: 0,01mm(1mm



		13 

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, điều chỉnh cơ cấu truyền động quay




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh

		Bộ

		06

		

		Kích thước: 50mm÷200mmm



		

		Clê dẹt

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ 6mm(32mm 






		

		Clê khẩu

		Bộ

		03

		

		



		

		Clê lực

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén

		Bộ

		03

		

		Bộ  dụng cụ gồm:


- Súng vặn bu lông


- Đầu tuýp


- Đầu nối khí



		

		Bộ  tông tháo chốt

		Bộ

		03

		

		Kích thước đường kính: 4mm( 12mm



		

		Chày đồng

		Bộ

		03

		

		Kích thước đường kính:


20mm( 30mm



		

		Kìm mở phanh

		Bộ

		03

		

		Chiều dài:


 150mm÷200mm



		

		Clê lục lăng

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường: 3 – 19mm



		

		Vam 3 càng

		Bộ 

		03

		

		Độ mở: 40mm÷250mm



		

		Vam 2 càng

		Bộ 

		03

		

		Độ mở: 40mm÷250mm



		14 

		Dụng cụ tháo, lắp vòng bi

		Bộ

		03

		Sử dụng thực hành tháo, lắp 

		D = (20÷4)mm



		15 

		Dụng cụ ta rô ren

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành sửa, tạo ren trong quá trình tháo lắp




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ta rô

		Bộ

		06

		

		Đường kính ren:


M6(M18



		

		Bàn ren

		Chiếc

		12

		

		



		16 

		Đục bằng 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành tháo lắp




		Kích thước dài:


150mm ÷ 200mm 



		17 

		Đục nhọn

		Chiếc

		06

		

		



		18 

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài lưỡi cưa: 200mm÷300mm



		19 

		Dũa kim loại 


(Dũa dẹt, dũa vuông, dũa tam giác, dũa tròn)

		Bộ

		03

		

		- Chiều dài: 


200mm ÷350mm


- Loại răng kép



		20 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: ≥ 300mm



		21 

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: ≥ 200mm



		22 

		Búa mềm

		Bộ

		02

		Sử dụng hỗ trợ tháo lắp 

		Trọng lượng: 450g(1000g



		23 

		Búa nguội

		Bộ

		02

		

		Trọng lượng: 500g(1000g



		24 

		Búa tạ

		Bộ

		01

		

		Trọng lượng:  3000g(5000g



		25 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo lắp

		Đảm bảo 19 vị trí làm việc



		26 

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Sử dụng thuận lợi khi lắp ráp các chi tiết, cơ cấu máy   

		Có kích thước phù hợp, điều chỉnh được các góc độ cần thiết và di chuyển được 



		27 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Kích thước màn chiếu:


≥ 1800mm x 1800mm  





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: THÁO, LẮP ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU 

BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 23


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ 

		01

		Sử dụng thực hành tháo, lắp điều chỉnh cơ cấu biến đổi chuyển động 

		Có đầy đủ các chi tiết lắp 






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cơ cấu vít me -Đai ốc

		Bộ 

		03

		

		



		

		Cơ cấu bánh răng thanh răng

		Bộ 

		03

		

		



		

		Cơ cấu cam 

		Bộ 

		03

		

		



		

		Cơ cấu cu lít 

		Bộ 

		02

		

		



		2 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		02

		Sử dụng khi thực hành tháo lắp mối ghép 

		Lực ép ≤ 50kN



		3 

		Máy mài trục mềm

		Chiếc

		03

		Sử dụng khi thực hành mài sửa các chi tiết

		Tốc độ:


≤ 4000vòng/phút



		4 

		Súng bơm mỡ dùng tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để bơm mỡ vào ổ trục

		Áp suất ≤ 30 MPa



		5 

		Máy đánh bóng cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng đánh bóng chi tiết khi tháo lắp  

		Công suất: 52W(160W



		6 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tạo nguồn khí nén cho tháo lắp bằng khí nén

		Áp suất khí nén 


≥ 6 Bar 



		7 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		02

		Sử dụng mài sửa dụng cụ

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		8 

		Súng đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để kiểm tra nhiệt độ ổ trục khi làm việc 

		Miền nhiệt độ đo từ 40ºC ( 200 ºC



		9 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ 

		01

		Sử dụng để đo kiểm tra kích thước chi tiết trước khi lắp 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Chiếc

		06

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 250mm


- Độ chính xác: 


≥ 0,01mm 



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		03

		

		



		

		Đồng hồ so đo ngoài (có đế từ)

		Bộ

		03

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		

		Căn lá

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo:


0,01mm(1mm



		10 

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ 

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, điều chỉnh cơ biến đổi chuyển động


 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh

		Bộ

		03

		

		Kích thước: 50mm÷200mmm



		

		Clê dẹt

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ:


6mm(32 mm 



		

		Clê khẩu

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ:


6mm( 32mm



		

		Clê lực

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén

		Bộ

		03

		

		Bộ dụng cụ gồm:


- Súng vặn bu lông


- Đầu tuýp


- Đầu nối khí



		

		Bộ  tông tháo chốt

		Bộ

		03

		

		Kích thước đường kính: 4mm( 12mm



		

		Chày đồng

		Bộ

		03

		

		Kích thước đường kính:20mm( 30mm



		

		Kìm mở phanh




		Bộ

		03

		

		Chiều dài:


150mm÷200mm


Gồm kìm tháo vòng 


phanh trên trục và lỗ 



		

		Clê lục lăng

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường:(3÷ 19)mm



		

		Vam  2 càng

		Chiếc

		02

		

		Độ mở: 40mm÷250mm



		

		Vam  3 càng

		Chiếc

		02

		

		



		11 

		Dụng cụ ta rô ren

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp bảo dưỡng


 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ta rô

		Bộ

		03

		

		Đường kính ren từ:


M4(M16



		

		Bàn ren

		Chiếc

		03

		

		



		12 

		Đục bằng

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp bảo dưỡng




		Chiều dài:


150mm ÷ 200mm 



		13 

		Đục nhọn

		Chiếc

		06

		

		



		14 

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài lưỡi cưa: 200÷300mm



		15 

		Dũa kim loại


(Dũa dẹt, dũa vuông, dũa tam giác, dũa tròn )

		Bộ

		03

		

		- Chiều dài: 


200mm ÷350mm


- Loại răng kép



		16 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: ≥ 300mm



		17 

		Dao cạo mặt cong

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: ≥ 200mm






		18 

		Búa mềm

		Bộ

		02

		Sử dụng hỗ trợ tháo lắp các bài tập trong mô đun

		Trọng lượng: 450g(1000g



		19 

		Búa nguội

		Bộ

		02

		

		Trọng lượng: 500g(1000g



		20 

		Búa tạ

		Bộ

		01

		

		Trọng lượng: 3000g(5000g



		21 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		1

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp

		Đảm bảo 19 vị trí làm việc



		22 

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp chi tiết, cơ cấu máy   

		Có kích thước phù hợp, điều chỉnh được các góc độ cần thiết và di chuyển được 



		23 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		24 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens

- Kích thước màn chiếu:


≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: THÁO, LẮP ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU LY HỢP


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 24


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình cơ cấu ly hợp 

		Bộ 

		01

		Sử dụng để thực hành tháo lắp điều chỉnh cơ cấu ly hợp

		Thể hiện rõ được kết cấu, nguyên lý làm việc






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ly hợp ma sát côn

		Bộ 

		01

		

		



		

		Ly hợp ma sát đĩa 

		Bộ 

		01

		

		



		

		Ly hợp vấu 

		Bộ 

		01

		

		



		

		Ly hợp răng mặt đầu

		Bộ 

		01

		

		



		

		Ly hợp bi mặt đầu

		Bộ 

		01

		

		



		

		Cơ cấu trục vít rơi 

		Bộ 

		01

		

		



		2 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		02

		Sử dụng khi thực hành tháo lắp mối ghép có độ dôi

		Lực ép ≥ 50kN



		3 

		Máy mài trục mềm

		Chiếc

		03

		Sử dụng khi thực hành mài sửa các chi tiết

		Tốc độ: ≤ 4000vòng/phút



		4 

		Súng bơm mỡ bằng tay 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để bơm mỡ vào ổ trục

		Áp suất ≤ 30 MPa



		5 

		Máy đánh bóng  

		Chiếc

		03

		Sử dụng đánh bóng  chi tiết khi tháo lắp

		Công suất ≥ 50W



		6 

		Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tạo nguồn khí nén cho tháo lắp bằng khí nén

		Áp suất khí nén ≥ 6 Bar 



		7 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		02

		Sử dụng mài sửa dụng cụ

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		8 

		Súng đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để kiểm tra chính xác được nhiệt độ ổ trục khi làm việc 

		Miền nhiệt độ đo từ 40ºC ( 200 ºC



		9 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ 

		01

		Sử dụng để đo kiểm tra kích thước chi tiết trước khi lắp 




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 250mm


- Độ chính xác: 


≥ 0,01mm 



		

		Pan me đo ngoài 

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		

		Pan me đo trong 

		Bộ

		03

		

		



		

		Đồng hồ so đo ngoài


(có đế từ)

		Bộ

		03

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		

		Căn lá 

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 0,01mm(1mm



		10 

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, điều chỉnh cơ cấu ly hợp




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh

		Bộ

		03

		

		Kích thước: 50mm÷200mmm



		

		Clê dẹt

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ:


6mm(32 mm 



		

		Clê khẩu

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ:


6mm( 32mm



		

		Clê lực

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén

		Bộ

		03

		

		Bộ  dụng cụ gồm:


- Súng vặn bu lông


- Đầu tuýp


- Đầu nối khí



		

		Bộ tông tháo chốt

		Bộ

		03

		

		Đường kính: 


4mm( 12mm;



		

		Chày đồng

		Bộ

		03

		

		- Đường kính:


20mm( 30mm


- Chiều dài: 150mm(350mm



		

		Kìm mở phanh




		Bộ

		03

		

		Chiều dài:


 150mm÷200mm. Gồm kìm tháo vòng 


phanh trên trục và lỗ.



		

		Clê lục lăng

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường: 3(19mm



		

		Vam 2 càng

		Chiếc

		02

		

		Độ mở: 40mm÷250mm



		

		Vam 3 càng

		Chiếc

		02

		

		



		11 

		Dụng cụ ta rô ren

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tạo, sửa ren khi tháo lắp




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ta rô

		Bộ

		06

		

		Đường kính ren:


M6(M18



		

		Bàn ren

		Chiếc

		12

		

		



		12 

		Đục bằng 

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp

		Chiều dài:


150mm ÷ 200mm 



		13 

		 Đục nhọn

		Chiếc

		06

		

		



		14 

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài lưỡi cưa: 200÷300mm



		15 

		Dũa kim loại 


(Dũa dẹt, dũa vuông, dũa tam giác, dũa tròn)

		Bộ

		03

		

		Chiều dài dũa: 


 200mm ÷350mm



		16 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		06

		

		 Chiều dài: ≥ 300mm



		17 

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: ≥ 200mm



		18 

		Búa cao su

		Bộ

		02

		

		Trọng lượng: 450g(1000g



		19 

		Búa nguội

		Bộ

		02

		

		Trọng lượng: 500g(1000g



		20 

		Búa tạ

		Bộ

		01

		

		Trọng lượng: 3000g(5000g



		21 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		1

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp ráp các chi tiết, cơ cấu máy   

		Đảm bảo 19 vị trí làm việc



		22 

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		

		Có kích thước phù hợp, điều chỉnh được các góc độ cần thiết và di chuyển được 



		23 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		24 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Kích thước màn chiếu:


≥ 1800mm x 1800mm  





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: THÁO, LẮP, ĐIỀU CHỈNH BỘ PHẬN MÁY CÔNG CỤ


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 25


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Hộp chạy dao

		Bộ 

		01

		Sử dụng để thực hành tháo lắp, điều chỉnh hộp chạy dao

		Loại thông dụng trên các máy công cụ tại thời điểm mua sắm






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Hộp chạy dao máy tiện

		Bộ

		02

		

		



		

		Hộp chạy dao máy khoan

		Bộ

		02

		

		



		

		Hộp chạy dao


máy phay

		Bộ

		02

		

		



		2 

		Hộp giảm tốc 

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành tháo lắp, điều chỉnh hộp tốc độ

		Loại 2 cấp có đủ các chi tiết cơ cấu cơ bản 



		3 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		03

		Sử dụng khi thực hành tháo lắp mối ghép ổ trục 

		Lực ép: ≥ 50kN






		4 

		Máy mài trục mềm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để mài sửa các chi tiết hỗ trợ cho quá trình tháo lắp các bộ phận máy 

		Tốc độ: ≤ 4000vòng/phút



		5 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		02

		Sử dụng để nâng đỡ các bộ phận máy khi thực hành tháo, lắp 

		Tải trọng ≥ 2 tấn



		6 

		Cẩu mi ni

		Chiếc

		01

		Sử dụng nâng đỡ các bộ phận máy khi thực hành tháo, lắp 

		Tải trọng ≥ 2 tấn



		7 

		Súng bơm mỡ bằng tay 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để bơm mỡ vào ổ trục 

		Áp suất ≤ 30 MPa



		8 

		Máy đánh bóng

		Chiếc

		03

		 Sử dụng để đánh bóng chi tiết khi tháo lắp 

		Công suất ≥ 50W



		9 

		Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tạo nguồn khí nén cho dụng cụ tháo lắp 

		Áp suất khí nén ≥ 6 Bar 



		10 

		Máy mài 2 đá bệ đứng

		Chiếc

		02

		Sử dụng mài sửa dụng cụ phục vụ thực hành

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		11 

		Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		Sử dụng khoan sửa phục vụ quá trình tháo, lắp bộ phận máy 

		Đường kính lỗ khoan ≤ 25mm



		12 

		Pa lăng 

		Bộ

		01

		Sử dụng khi nâng hạ bộ phận máy công cụ 

		Tải trọng ≥ 2 tấn



		13 

		Súng đo nhiệt độ 



		Chiếc

		03

		Sử dụng để kiểm tra chính xác được nhiệt độ ổ trục khi làm việc 

		Miền nhiệt độ đo từ 40ºC ( 200 ºC



		14 

		Dụng cụ đo độ ồn



		Chiếc

		02

		Sử dụng để kiểm tra đo chính xác độ ồn làm việc của ổ lăn sau khi lắp 

		Thang đo dBA và dBC phù hợp để đo độ ồn theo các thông số KT



		15 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để kiểm tra kích thước của các chi tiết khi lắp ráp 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 250mm


- Độ chính xác: ≥ 0,01mm 



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		03

		

		



		

		Căn lá 

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 0,01mm(1mm 



		

		Đồng hồ so đo ngoài


(có đế từ)

		Bộ

		03

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		16 

		Dụng cụ tháo, lắp cơ khí

		Bộ 

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, điều chỉnh cơ cấu ly hợp




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh

		Bộ

		03

		

		Kích thước: 50mm÷200mmm



		

		Clê dẹt

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ 6mm(32mm 






		

		Clê khẩu

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ 6mm(32mm 






		

		Clê lực

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén

		Bộ

		03

		

		Bộ dụng cụ gồm:


- Súng vặn bu lông


- Đầu tuýp


- Đầu nối khí



		

		Bộ tông tháo chốt

		Bộ

		03

		

		Đường kính: 


4mm( 12mm



		

		Chày đồng

		Bộ

		03

		

		- Đường kính:


20mm( 30mm


- Chiều dài: 150mm(350mm



		

		Kìm mở phanh

		Bộ

		03

		

		Kích thước chiều dài:


150mm÷200mm 



		

		Clê lục lăng

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ 4mm(19mm 



		

		Vam 2 càng

		Chiếc

		02

		

		Độ mở: 40mm÷250mm



		

		Vam 3 càng

		Chiếc

		02

		

		



		17 

		Dụng cụ ta rô ren

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành phục vụ các bài tập 




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ta rô

		Bộ

		06

		

		Đường kính ren:


M6(M18



		

		Bàn ren

		Chiếc

		12

		

		



		18 

		Đục bằng 

		Chiếc

		06

		Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thực hành tháo lắp 

		Chiều dài: 


150mm ÷ 200mm



		19 

		Đục nhọn

		Chiếc

		06

		

		



		20 

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài lưỡi cưa: 200mm÷300mm



		21 

		Dũa kim loại 


(Dũa dẹt, dũa vuông, dũa tam giác, dũa tròn)

		Bộ

		03

		

		- Chiều dài: 


200mm ÷350mm


- Loại răng kép



		22 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		06

		

		 Chiều dài: ≥ 300mm



		23 

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: ≥ 200mm






		24 

		Búa mềm

		Bộ

		02

		

		Trọng lượng: 450g(1000g



		25 

		Búa nguội

		Bộ

		02

		

		Trọng lượng: 500g(1000g



		26 

		Búa tạ

		Bộ

		01

		

		Trọng lượng: <5000g



		27 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		01

		Sử dụng  trong quá trình thực hành

		Đủ 19 vị trí làm việc



		28 

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Sử dụng khi tháo lắp các chi tiết, cơ cấu máy   

		Có kích thước phù hợp, điều chỉnh được các góc độ cần thiết và di chuyển được 



		29 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		30 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Kích thước màn chiếu:


≥ 1800mm x 1800mm 


Cường độ sáng :


 ≥ 2500 Ansi lumens 





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: SỬA CHỮA CHI TIẾT, CƠ CẤU MÁY


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 26


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cơ cấu truyền chuyển động quay

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu truyền chuyển động quay 




		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cơ cấu truyền động đai 

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu truyền động trục vít bánh vít

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu truyền động bánh ma sát

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu truyền động xích 

		Bộ

		01

		

		



		2 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giảng dạy và gia công chi tiết phục vụ thực hành sửa chữa chi tiết, cơ cấu máy 

		Đường kính lỗ khoan ≤ 25mm



		3 

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Đường kính tiện  ≥ 320mm



		4 

		Máy phay vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước bàn máy:


≤ 320mm x1300mm



		5 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Sử dụng mài sửa dụng cụ phục vụ quá trình lắp ráp 

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		6 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		01

		Sử dụng khi thực hành tháo lắp mối ghép ổ trục 

		Lực ép ≥ 50kN



		7 

		Máy mài trục mềm

		Chiếc

		01

		Sử dụng sửa các chi tiết hỗ trợ cho quá trình sửa chữa chi tiết cơ cấu máy 

		Tốc độ: ≤ 4000vòng/phút



		8 

		Máy đánh bóng

		Chiếc

		01

		Sử dụng đánh bóng chi tiết khi sửa chữa 

		Công suất ≥ 50W



		9 

		Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tạo nguồn khí nén cho dụng cụ tháo lắp 

		Áp suất khí nén ≥ 6 Bar 



		10 

		Dụng cụ đo cơ khí 

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo, kiểm tra kích thước chi tiết khi sửa chữa 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Chiếc

		06

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 250mm


- Độ chính xác: 


≥ 0,01mm 



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		03

		

		



		

		Căn lá 

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 0,01mm(1mm



		

		Dưỡng đo ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Ca líp: ca líp trục, ca líp lỗ

		Bộ

		06

		

		Gồm các ca líp có đường kính ≤ 70mm



		

		Ê ke 900

		Bộ

		18

		

		Theo tiêu chuẩn có đủ kích cỡ



		11 

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, điều chỉnh cơ cấu truyền động quay 




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh

		Bộ

		03

		

		Kích thước: 


50mm÷200mmm



		

		Tuốc nơ vít đóng

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Clê dẹt

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ: 6mm(32mm 






		

		Clê khẩu

		Bộ

		03

		

		



		

		Chìa vặn lục lăng

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ 4mm(19mm 



		

		Clê lực

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén

		Bộ

		03

		

		Bộ dụng cụ gồm:


- Súng vặn bu lông


- Đầu tuýp


- Đầu nối khí



		

		Vam 2 càng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở:


40mm÷250mm



		

		Vam 3 càng

		Chiếc

		03

		

		



		

		Vam giật

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính:


16mm( 20mm


- Chiều dài: 500mm(650mm



		

		Bộ tông tháo chốt

		Bộ

		03

		

		Đường kính: 


4mm( 12mm



		

		Chày đồng

		Bộ

		03

		

		- Đường kính:


20mm( 30mm


- Chiều dài: 150mm(350mm



		

		Kìm mở phanh 

		Bộ

		03

		

		Kích thước chiều dài:


150mm÷200mm 



		12 

		Dụng cụ ta rô ren

		Bộ

		01

		Sử dụng để gia công sửa chữa chi tiết cơ cấu máy 




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ta rô

		Bộ

		06

		

		Đường kính ren: M4(M16 



		

		Bàn ren

		Chiếc

		12

		

		



		13 

		Đục bằng 

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp sửa chữa

		Kích thước chiều dài: 


≥ 150mm



		14 

		 Đục nhọn

		Chiếc

		06

		

		



		15 

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài lưỡi cưa: 200÷300mm



		16 

		Dũa kim loại 


(Dũa dẹt, dũa tam giác, dũa tròn)

		Bộ

		03

		

		Chiều dài dũa: 


 100mm ÷250mm; 


Dũa răng kép 



		17 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		06

		

		 Chiều dài: ≥ 300mm



		18 

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		06

		

		 Chiều dài: ≥ 200mm 



		19 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		18

		Sử dụng để vạch dấu khi gia công sửa chữa chi tiết cơ cấu máy 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


100mm ÷ 150mm



		

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		

		Dưỡng cung

		Bộ

		06

		

		Bao gồm đầy đủ các cung cơ bản



		

		Dưỡng góc

		Bộ

		06

		

		Bao gồm đầy đủ các góc cơ bản



		20 

		Khối V ngắn

		Bộ

		03

		Sử dụng kê đỡ phôi, chi tiết khi vạch dấu sửa chữa chi tiết, cơ cấu máy 

		Khối V ngắn 1 Bộ  gồm 2 chiếc, kích thước: 60mm÷100mm



		21 

		Khối D

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:


≥ 200mm x120mm



		22 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		Sử dụng làm chuẩn vạch dấu, kiểm tra chi tiết 

		Kích thước: ≤ 700mm x 500mm



		23 

		Búa mềm

		Chiếc

		06

		Sử dụng hỗ trợ tháo lắp 

		Trọng lượng:


450g(1000g



		24 

		Búa nguội

		Chiếc

		06

		

		Trọng lượng:


500g(1000g



		25 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp

		Đủ 19 vị trí làm việc



		26 

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành khi lắp ráp các chi tiết, cơ cấu máy trong quá trình sửa chữa   

		Có kích thước phù hợp, điều chỉnh được các góc độ cần thiết và di chuyển được 



		27 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu kích thước:


 ≥ 1800mm x 1800mm 





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
 MÔ ĐUN: SỬA CHỮA MÁY KHOAN


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy khoan đứng 

		Chiếc 

		02

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa 

		Đường kính lỗ khoan


≤ 25mm



		2 

		Máy khoan cần

		Chiếc 

		01

		Sử dụng để gia công chi tiết phục vụ thực hành sửa chữa chi tiết, cơ cấu máy khoan 

		Đường kính lỗ khoan


≤ 25mm



		3 

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc 

		01

		

		Đường kính tiện  


≥ 320mm



		4 

		Máy phay vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước bàn máy:


≤ 320mm x1300mm



		5 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		02

		Sử dụng mài sửa dụng cụ phục vụ quá trình lắp ráp 

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		6 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		02

		Sử dụng khi thực hành tháo lắp mối ghép ổ trục 

		Lực ép ≥ 50kN






		7 

		Máy mài trục mềm

		Chiếc

		03

		Sử dụng mài sửa các chi tiết hỗ trợ cho quá trình sửa chữa

		Tốc độ ≤ 4000vòng/phút






		8 

		Máy đánh bóng 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đánh bóng chi tiết khi sửa chữa 

		Công suất ≥ 50W



		9 

		Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tạo nguồn khí nén cho dụng cụ tháo lắp 

		Áp suất khí nén ≥ 6 Bar 



		10 

		Súng đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để kiểm tra chính xác được nhiệt độ ổ trục khi làm việc 

		Miền nhiệt độ đo từ 40ºC ( 200 ºC



		11 

		Đồng hồ đo tốc độ 

		Chiếc

		02

		Sử dụng kiểm tra tốc độ trục chính

		Có giải đo từ 


(50 ÷ 20000) v/phút



		12 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		02

		Sử dụng  để nâng đỡ các bộ phận máy khi thực hành sửa chữa máy 

		Tải trọng ≥ 2 tấn



		13 

		Dụng cụ đo cơ khí 

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo kiểm tra kích thước chi tiết khi sửa chữa 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 250mm


- Độ chính xác: 


≥ 0,01mm 



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		03

		

		



		

		Căn lá 

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 0,01mm(1mm



		

		Dưỡng đo ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng tên thị trường



		

		Ê ke 90◦

		Bộ

		18

		

		Theo tiêu chuẩn có đủ kích cỡ



		

		Trục kiểm

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn đủ kích cỡ



		

		Đồng hồ so đo ngoài


(có đế từ)

		Bộ

		03

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 0,02mm/m



		14 

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, điều chỉnh, sửa chữa máy khoan 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh

		Bộ

		03

		

		Kích thước: 


50mm÷200mmm



		

		Tuốc nơ vít đóng

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Clê dẹt

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ 6mm(32mm 






		

		Clê khẩu

		Bộ

		03

		

		



		

		Clê lục lăng

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ 4mm(19mm 



		

		Clê lực

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén

		Bộ

		03

		

		Bộ dụng cụ gồm:


- Súng vặn bu lông


- Đầu tuýp


- Đầu nối khí



		

		Vam 2 càng

		Chiếc

		03

		

		Độ mở:


40mm÷250mm



		

		Vam 3 càng

		Chiếc

		03

		

		



		

		Vam giật

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính:


16mm( 20mm


- Chiều dài: 500mm(650mm



		

		Bộ  tông tháo chốt

		Bộ

		03

		

		Đường kính: 


4mm( 12mm



		

		Chày đồng

		Bộ

		03

		

		- Đường kính:


20mm( 30mm


- Chiều dài: 150mm(350mm



		

		Kìm mở phanh 

		Chiếc

		03

		

		Kích thước chiều dài:


150mm÷200mm 



		15 

		Dụng cụ ta rô ren

		Bộ

		01

		Sử dụng để tạo, sửa ren trong quá trình thực hành sửa chữa 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ta rô

		Bộ

		06

		

		Đường kính ren:


M6(M18



		

		Bàn ren

		Chiếc

		12

		

		



		16 

		Đục bằng 

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp sửa chữa

		Kích thước dài:


150mm ÷ 200mm 



		17 

		 Đục nhọn

		Chiếc

		06

		

		



		18 

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài lưỡi cưa: 200mm÷300mm



		19 

		Dũa kim loại 


(Dũa dẹt, dũa tam giác, dũa tròn)

		Bộ

		03

		

		- Chiều dài: 


200mm ÷350mm


- Loại răng kép



		20 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài ≥ 300mm






		21 

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài  ≥ 200mm



		22 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		18

		Sử dụng để vạch dấu khi gia công sửa chữa chi tiết trong máy khoan 




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


100mm ÷ 150mm



		

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		

		Dưỡng cung

		Bộ

		06

		

		Bao gồm đầy đủ các cung cơ bản



		

		Dưỡng góc

		Bộ

		06

		

		Bao gồm đầy đủ các góc cơ bản



		23 

		Khối V ngắn

		Bộ

		03

		Dùng để kê đỡ chi tiết khi vạch dấu

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Khối V dài 

		Bộ

		03

		

		



		25 

		Khối D

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:


≥ 200mm x120mm



		26 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Sử dụng làm chuẩn khi vạch dấu, kiểm tra chi tiết 

		Kích thước:


≤ 750mm x 500mm



		27 

		Búa mềm

		Chiếc

		06

		Sử dụng hỗ trợ tháo lắp các bài tập trong mô đun

		Trọng lượng: 450g(1000g



		28 

		Búa nguội

		Chiếc

		06

		

		Trọng lượng:


450g(1000g



		29 

		Búa tạ

		Chiếc

		02

		

		Trọng lượng:


≥ 5000g



		30 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực tập

		Đủ 18 vị trí làm việc



		31 

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Sử dụng thực hành khi lắp ráp các chi tiết, cơ cấu máy   

		Có kích thước phù hợp, điều chỉnh được các góc độ cần thiết và di chuyển được 



		32 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		33 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu kích thước:


≥ 1800mm x 1800mm  





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: SỬA CHỮA MÁY TIỆN


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 28


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa




		Đường kính tiện  


≥ 320mm



		2 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		

		Đường kính lỗ khoan 


≤ 25mm



		3 

		Máy phay vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước bàn máy:


≤ 320mm x1300mm



		4 

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		5 

		Máy mài trục mềm

		Chiếc

		03

		

		Tốc độ: ≤ 4000vòng/phút



		6 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		03

		

		Lực ép ≥ 50kN



		7 

		Máy đánh bóng 

		Chiếc

		03

		

		Công suất ≥ 50W



		8 

		Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tạo nguồn khí nén cho dụng cụ tháo lắp 

		Áp suất khí nén ≥ 6 Bar 



		9 

		Súng đo nhiệt độ 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để kiểm tra nhiệt độ ổ trục khi làm việc 

		Miền nhiệt độ đo từ 40ºC ( 200 ºC



		10 

		Đồng hồ đo tốc độ 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để đo tốc độ trục chính 

		Có giải đo từ 


(50 ÷ 20000) v/phút



		11 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nâng đỡ các bộ phận máy khi thực hành sửa chữa

		Tải trọng ≥ 2 tấn



		12 

		Dụng cụ đo cơ khí 

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo, kiểm tra kích thước chi tiết khi sửa chữa 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 250mm


- Độ chính xác: 


≥ 0,01mm 



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		03

		

		



		

		Căn lá 

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 0,01mm(1mm



		

		Dưỡng đo ren

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Ê ke 90o

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn có đủ kích cỡ



		

		Trục kiểm

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn đủ kích cỡ



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 0,02mm/m



		

		Đồng hồ so đo ngoài


(có đế từ)

		Bộ

		01

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		

		Khung kiểm 

		Chiếc

		06

		

		Kích thước: 25mmx25mm



		

		Thước kiểm tam giác

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng sử dụng cho máy tiện



		

		Thước kiểm mặt phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: ≥ 125mm



		13 

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, sửa chữa máy tiện 




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh

		Bộ

		03

		

		Kích thước: 50mm÷200mmm



		

		Tuốc nơ vít đóng

		Bộ

		03

		

		



		

		Clê dẹt

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ 6mm(32mm 






		

		Clê khẩu

		Bộ

		03

		

		



		

		Clê lục lăng

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ 4mm(19mm 



		

		Clê lực

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén

		Bộ

		03

		

		Bộ dụng cụ gồm:


- Súng vặn bu lông


- Đầu tuýp


- Đầu nối khí



		

		Kìm mở phanh 

		Bộ

		03

		

		Kích thước chiều dài:


150mm÷200mm 



		

		Bộ tông tháo chốt

		Bộ

		03

		

		Đường kính: 


4mm( 12mm



		

		Chày đồng

		Bộ

		03

		

		- Đường kính:


20mm( 30mm


- Chiều dài: 150mm(350mm



		

		Vam 2 chấu

		Chiếc

		03

		

		Độ mở:


20mm÷250mm



		

		Vam 3 chấu 

		Chiếc

		03

		

		



		

		Vam giật

		Chiếc

		03

		

		- Đường kính:


16mm( 20mm


- Chiều dài: 500mm(650mm



		14 

		Dụng cụ ta rô ren

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành gia công, sửa chữa 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ta rô

		Bộ

		06

		

		Đường kính ren:


M6(M18



		

		Bàn ren

		Chiếc

		12

		

		



		15 

		Đục bằng 

		Chiếc

		06

		Dùng trong quá trình thực hành sửa chữa

		Kích thước dài:


150mm ÷ 200mm 



		16 

		 Đục nhọn

		Chiếc

		06

		

		



		17 

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài lưỡi cưa: 200mm÷300mm



		18 

		Dũa kim loại (Dũa dẹt, dũa tam giác, dũa tròn)

		Bộ

		06

		

		Chiều dài dũa: 


100mm ÷250mm






		19 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài:


300mm÷350mm



		20 

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài:


200mm÷300mm,



		21 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		18

		Sử dụng để vạch dấu khi gia công sửa chữa chi tiết trong máy Tiện 




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


100mm ÷ 150mm



		

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		

		Dưỡng cung

		Bộ

		06

		

		Bao gồm đầy đủ các cung cơ bản



		

		Dưỡng góc

		Bộ

		06

		

		Bao gồm đầy đủ các góc cơ bản



		22 

		Khối V ngắn

		Bộ

		03

		Sử dụng kê đỡ phôi, chi tiết khi vạch dấu sửa chữa chi tiết, cơ cấu máy 

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Khối V dài

		Bộ

		03

		

		



		24 

		Khối D

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:


≥ 200mm x120mm



		25 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Sử dụng làm chuẩn khi vạch dấu, kiểm tra chi tiết

		Kích thước:


≤ 750mm x 500mm



		26 

		Búa mềm

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình thực tập tháo lắp

		Trọng lượng: 450g(1000g



		27 

		Búa nguội

		Chiếc

		06

		

		Trọng lượng:


450g(1000g



		28 

		Búa tạ

		Chiếc

		02

		

		Trọng lượng:


≥ 5000g



		29 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		01

		

		Đủ 18 vị trí làm việc



		30 

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong qua trình lắp ráp các chi tiết, cơ cấu máy 

		Có kích thước phù hợp, điều chỉnh được các góc độ cần thiết và di chuyển được 



		31 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		32 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		 - Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens 


- Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm 





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: HÀN CƠ BẢN


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 29


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy hàn hồ quang 

		Bộ

		06

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành hàn 

		Dòng hàn: 50A÷250A



		2 

		Ca bin hàn

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành các bài tập hàn 

		Kích thước phù hợp có hệ thống hút khói 



		3 

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để mài phôi hàn

		Công suất ≥ 800W



		4 

		Máy cắt cần 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để cắt phôi 

		Chiều dày cắt: ≥ 3mm



		5 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Sử dụng để mài sửa phôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng khi kiểm tra mối hàn 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: ≤ 500mm



		

		Ê ke 90◦

		Chiếc

		06

		

		Theo tiêu chuẩn có đủ kích cỡ



		

		Ê ke 120◦

		Chiếc

		06

		

		Kích thước theo tiêu chuẩn. Góc ke:120°



		7 

		Đục bằng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để đục tẩy via phôi hàn 

		Kích thước dài:


150mm ÷ 200mm 



		8 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		02

		Sử dụng để dũa sửa chi tiết, mối ghép hàn 

		- Chiều dài: 


200mm ÷350mm


- Loại răng kép



		9 

		Mũi vạch

		Chiếc

		06

		Sử dụng để vạch dấu phôi hàn

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		10 

		Kìm điện

		Chiếc

		06

		Sử dụng để khi cắt, vặn đầu dây điện  

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Búa nguội

		Chiếc

		06

		Sử dụng để nắn phôi hàn 

		Trọng lượng: 


(500 ( 1000)g



		12 

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		06

		Sử dụng để tẩy xỉ hàn 

		Cán liền bằng thép 



		13 

		Đe rèn 

		Chiếc

		02

		Dùng để uốn, nắn phôi trước khi hàn 

		Trọng lượng ≥ 45kg



		14 

		Đồ gá hàn

		Bộ

		06

		Sử dụng để gá vị trí phôi khi hàn 

		Một số đồ gá hàn để gá các chi tiết đơn giản khi hàn góc chữ T, hàn giáp mối



		15 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		06

		Sử dụng cho các bài thực hành hàn 

		Thực hiện được các bài thực hành hàn cơ bản ở các vị trí hàn 



		16 

		Kính hàn 

		Chiếc

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		17 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực tập

		Đủ 18 vị trí làm việc



		18 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		19 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm 


Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens 





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 
MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG MÁY CÔNG CỤ


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 30


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng 

		Đường kính lỗ khoan ≤ 25mm



		2 

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		02

		

		Đường kính tiện  ≥ 320mm



		3 

		Máy bào ngang

		Chiếc

		02

		

		Hành trình làm việc ≤ 650mm



		4 

		Máy phay vạn năng

		Chiếc

		02

		

		Kích thước bàn máy:


≤ 320mm x1300mm



		5 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Sử dụng để mài sửa dụng cụ, chi tiết phục vụ bảo dưỡng máy 

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		6 

		Máy mài trục mềm

		Chiếc

		03

		

		Tốc độ: ≤ 4000vòng/phút



		7 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		03

		Sử dụng khi thực hành tháo lắp phục vụ cho bảo dưỡng máy

		Lực ép ≥ 50kN



		8 

		Máy đánh bóng 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đánh bóng chi tiết khi bảo dưỡng  

		Công suất ≥ 50W



		9 

		Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tạo nguồn khí nén cho dụng cụ tháo lắp 

		Áp suất khí nén ≥ 6 Bar 



		10 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết khi sửa chữa 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 250mm


- Độ chính xác: 


≥ 0,01mm 



		

		Pan me đo ngoài 

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		03

		

		



		

		Ê ke 90◦

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn có đủ kích cỡ



		

		Trục kiểm

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn đủ kích cỡ



		

		Thước kiểm tam giác

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng sử dụng cho máy tiện



		

		Khung kiểm 

		Chiếc

		03

		

		Kích thước: 25mmx25mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài


(có đế từ)

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		

		Căn lá

		Bộ

		06

		

		Phạm vi đo: 0,01mm(1mm



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 0,02mm/m



		11 

		Đồng hồ đo tốc độ 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để đo tốc độ máy

		Có giải đo từ 


(50 ÷ 20000) v/phút



		12 

		Súng đo nhiệt độ 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để kiểm tra nhiệt độ ổ trục khi làm việc 

		Miền nhiệt độ đo từ 40ºC ( 200 ºC



		13 

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo,lắp bộ  phận máy khi bảo dưỡng 




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4cạnh

		Bộ

		03

		

		Kích thước: 


50mm÷200mmm



		

		Tuốc nơ vít đóng 

		Bộ

		03

		

		



		

		Clê dẹt

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ: 


6mm(30 mm 



		

		Clê khẩu

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ: 


6mm( 30 mm



		

		Clê lực

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Clê lục lăng

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ 4mm(19mm 



		

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén

		Bộ

		03

		

		Bộ dụng cụ gồm:


- Súng vặn bu lông


- Đầu tuýp


- Đầu nối khí



		

		Kìm mở phanh

		Bộ

		03

		

		Kích thước chiều dài:


150mm÷200mm 



		

		Vam 2 chấu

		Chiếc

		03

		

		Độ mở: 40mm÷250mm






		

		Vam 3 chấu 

		Chiếc

		03

		

		



		

		Bộ  tông tháo chốt

		Bộ

		03

		

		Đường kính: 


4mm( 12mm



		

		Chày đồng

		Bộ

		03

		

		- Đường kính:


20mm( 30mm


- Chiều dài: 150mm(350mm



		14 

		Dụng cụ ta rô ren

		Bộ

		01

		Sử dụng để phục vụ các bài tập trong mô đun 




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ta rô

		Bộ

		06

		

		Đường kính ren:


M6(M18



		

		Bàn ren

		Chiếc

		12

		

		



		15 

		Đục bằng 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành tháo lắp bảo dưỡng

		Đục được chế tạo theo tiêu chuẩn. Kích thước dài: 150mm ÷ 200mm 



		16 

		 Đục nhọn

		Chiếc

		06

		

		



		17 

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài lưỡi cưa: 200mm÷300mm



		18 

		Dũa kim loại 


(Dũa dẹt, dũa tam giác, dũa tròn) 

		Bộ

		03

		

		Chiều dài dũa: 


100mm ÷250mm;  



		19 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		06

		

		 Chiều dài: ≥ 300mm



		20 

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		06

		

		 Chiều dài: ≥ 200mm 



		21 

		Bàn máp

		Chiếc

		02

		

		Kích thước: 400mm÷1200mm



		22 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ 

		01

		Sử dụng để phục vụ các bài tập trong mô đun 




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		06

		

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		

		Com pa vạnh

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: 


180mm ÷ 220mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		06

		

		Kích thước: 


100mm ÷ 120mm



		23 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Sử dụng làm chuẩn khi vạch dấu, kiểm tra chi tiết

		Kích thước: 


≤ 750mm x 500mm



		24 

		Búa mềm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để tháo, lắp mối ghép 

		Trọng lượng:


 450g(1000g



		25 

		Búa nguội

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng:


500g(1000g



		26 

		Búa tạ

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng:


3000g(5000g



		27 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng

		Đủ 18 vị trí làm việc



		28 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		29 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


 ≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu kích thước:


≥ (1800 x 1800)mm  





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 
MÔ ĐUN: SỬA CHỮA MÁY PHAY


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 31


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy phay vạn năng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành sửa chữa máy phay




		Kích thước bàn máy:


≤ 320mm x1300mm



		2 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		

		Đường kính lỗ khoan 


≤ 25mm



		3 

		Máy tiện vạn năng 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính tiện  


≥ 320mm



		4 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		5 

		Máy mài trục mềm

		Chiếc

		03

		

		Tốc độ: ≤ 4000vòng/phút



		6 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		03

		

		Lực ép: ≥ 50kN



		7 

		Máy đánh bóng 

		Chiếc

		03

		

		Công suất ≥ 50W



		8 

		Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		

		Áp suất khí nén ≥ 6 Bar 



		9 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		03

		

		Tải trọng ≥ 2 tấn



		10 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để kiểm tra kích thước của các chi tiết khi sửa chữa

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Chiếc

		06

		

		- Phạm vi đo: ≤ 250mm


- Độ chính xác: ≥ 0,01mm 



		

		Pan me đo ngoài 

		Bộ

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		

		Pan me đo trong 

		Bộ

		03

		

		



		

		Ê ke 90o

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn có đủ kích cỡ



		

		Trục kiểm

		Bộ

		01

		

		Theo tiêu chuẩn đủ kích cỡ



		

		Đồng hồ so đo ngoài


(có đế từ)

		Bộ

		01

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: 0,02mm/m



		

		Căn lá

		Bộ

		03

		

		Phạm vi đo: 0,01mm(1mm



		11 

		Súng đo nhiệt độ 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để kiểm tra nhiệt độ ổ trục khi làm việc 

		Miền nhiệt độ đo từ 40ºC ( 200 ºC



		12 

		Đồng hồ đo tốc độ 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để đo tốc độ trục chính 

		Có dải đo từ 


(50 ÷ 20000) v/phút



		13 

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, sửa chữa máy phay 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh

		Bộ

		06

		

		Kích thước: 


50mm÷200mmm



		

		Tuốc nơ vít đóng 

		Bộ

		03

		

		Loại thông dụng



		

		Clê dẹt

		Bộ

		06

		

		Kích cỡ:


6mm(30 mm 



		

		Clê khẩu

		Bộ

		03

		

		Kích cỡ:


6mm( 30 mm



		

		Clê lực

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dụng cụ tháo lắp bằng khí nén

		Bộ

		03

		

		Bộ dụng cụ gồm:


- Súng vặn bu lông


- Đầu tuýp


- Đầu nối khí



		

		Kìm mở phanh 

		Bộ

		06

		

		Kích thước chiều dài:


150mm÷200mm 



		

		Vam 2 càng

		Chiếc

		01

		

		Độ mở:


20mm÷250mm



		

		Vam 3 càng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bộ tông tháo chốt

		Bộ

		06

		

		Đường kính: 


4mm( 12mm



		

		Khung kiểm 

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:25mmx25mm



		

		Thước kiểm  tam giác

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng sử dụng cho máy tiện



		

		Trục kiểm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chày đồng

		Bộ

		06

		

		- Đường kính:


20mm( 30mm


- Chiều dài: 150mm(350mm



		14 

		Dụng cụ ta rô ren

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành sửa chữa các bài tập trong mô đun




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ta rô

		Bộ

		06

		

		Đường kính ren:


M6(M18



		

		Bàn ren

		Chiếc

		12

		

		



		15 

		Đục bằng 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành tháo lắp sửa chữa 

		Kích thước dài:


150mm ÷ 200mm 



		16 

		Đục nhọn

		Chiếc

		06

		

		



		17 

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		

		Khung cưa liền hoặc điều chỉnh;


Chiều dài lưỡi cưa: 200mm÷300mm



		18 

		Dũa kim loại 


( Dũa dẹt, dũa tam giác, dũa tròn)

		Bộ

		03

		

		Chiều dài dũa: 


100mm ÷350mm 


Dũa răng kép 



		19 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: ≥ 300mm



		20 

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		06

		

		Chiều dài: ≤ 200mm



		21 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		18

		Sử dụng để vạch dấu khi gia công sửa chữa chi tiết trong máy phay




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


100mm ÷ 150mm



		

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		18

		

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		

		Dưỡng cung

		Bộ

		06

		

		Bao gồm đầy đủ các cung cơ bản



		

		Dưỡng góc

		Bộ

		06

		

		Bao gồm đầy đủ các góc cơ bản



		22 

		Khối V ngắn

		Bộ

		02

		Sử dụng để kê đỡ phôi, chi tiết khi vạch dấu sửa chữa chi tiết, cơ cấu máy

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Khối V dài

		Chiếc

		02

		

		



		24 

		Khối D

		Bộ

		02

		

		Kích thước:


≥ 200mm x120mm



		25 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Sử dụng làm chuẩn khi vạch dấu, kiểm tra chi tiết 

		Kích thước:


≤ 750mm x 500mm



		26 

		Búa mềm

		Chiếc

		03

		Sử dụng tháo, lắp mối ghép

		Trọng lượng:


450g(1000g



		27 

		Búa nguội

		Chiếc

		03

		

		Trọng lượng:


500g(1000g



		28 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực tập

		Đủ 18 vị trí làm việc



		29 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		30 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu kích thước:


≥ (1800x 1800)mm  





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN: ĐIỆN CƠ BẢN

Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 32


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Panel cắm đa năng

		Bộ

		03

		Sử dụng giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và lắp các khí cụ điện trong mạch điều khiển

		Loại có ≤ 300 lỗ



		2 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng khoan lỗ trên các bảng mạch 

		Công suất ≥ 800W



		3 

		Dụng cụ sửa chữa nghề điện

		Bộ

		1

		Sử dụng trong quá trình thực hành sửa chữa

		Loại thông dụng trên thị trường






		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Kìm cắt dây điện các loại

		Chiếc

		06

		

		



		6 

		Kìm tuốt dây các loại

		Chiếc

		06

		

		



		7 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		06

		

		



		8 

		Kìm điện

		Chiếc

		06

		

		



		9 

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		06

		

		



		10 

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		06

		

		



		11 

		Ống hút thiếc

		Chiếc

		06

		

		



		12 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		06

		

		



		13 

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		03

		

		



		14 

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ 

		01

		Sử dụng thực hành lắp ráp các thiết bị trong mạch điện 

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Tuốc nơ vít 


2 cạnh, 4 cạnh

		Bộ

		02

		

		Kích thước: 50mm÷200mmm



		17 

		Clê dẹt 

		Bộ

		02

		

		Kích cỡ 6mm(32mm 



		18 

		Clê khẩu

		Bộ

		01

		

		



		19 

		Mô hình mạch điện

		Bộ

		01

		Sử dụng giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch điện trong máy 

		Thể hiện rõ kết cấu và nguyên lý làm việc của mạch điện trong các máy






		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Mô hình mạch điện máy mài 2 đá

		Bộ

		01

		

		



		22 

		Mô hình mạch điện máy khoan 

		Bộ

		01

		

		



		23 

		Mô hình mạch điện máy tiện

		Bộ

		01

		

		



		24 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens 





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 
MÔ ĐUN: VẬN HÀNH MÁY MÀI PHẲNG


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy mài mặt phẳng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành mài phẳng 

		Kích thước bàn ≤ (200x457)mm



		2 

		Dụng cụ khử từ

		Chiếc

		02

		Sử dụng để khử từ chi tiết mài 

		Theo tiêu chuẩn TCVN



		3 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ 

		01

		Sử dụng để đo kiểm tra chi tiết mài 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50) 

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: 


≤ 250mm


- Độ chính xác: 


≥ 0,01mm 



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		

		Clê dẹt

		Bộ

		02

		

		Kích cỡ: 6mm(30 mm 



		

		Clê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích cỡ: 6mm( 32 mm



		4 

		Búa mềm

		Chiếc

		02

		Sử dụng để rà, gá lắp đá mài 

		Trọng lượng: ≤ 750g



		5 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		03

		Sử dụng để sửa phôi khi mài 

		- Chiều dài: 


200mm ÷350mm


- Loại răng kép



		6 

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens

- Màn chiếu kích thước:


≥1800mm x 1800mm  





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 
MÔN HỌC: KỸ NĂNG GIAO TIẾP


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Mã số môn học: MH 34


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ 

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Cường độ sáng:


≥ 2500 Ansi lumens 


- Màn chiếu kích thước:


≥ (1800x1800)mm 





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN         


Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN


Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		1 

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		06

		Đường kính tiện  ≥ 320mm



		2 

		Máy tiện CNC

		Chiếc

		02

		Đường kính tiện ≤ 360mm



		3 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		02

		Đường kính lỗ khoan ≤ 25mm



		4 

		Máy khoan cần

		Chiếc

		02

		Đường kính lỗ khoan ≤ 25mm



		5 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		02

		Đường kính khoan ≤12mm



		6 

		Máy bào ngang

		Chiếc

		02

		Hành trình làm việc ≤ 650mm



		7 

		Máy phay vạn năng

		Chiếc

		06

		Kích thước bàn máy:


≤ 320mm x1300mm



		8 

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		02

		Kích thước đá: 


≤ 250mm



		9 

		Máy mài mặt phẳng

		Chiếc

		02

		Kích thước bàn ≤ (200x457)mm



		10 

		Máy mài tròn ngoài

		Chiếc

		01

		Đường kính mài ≤ 250mm



		11 

		Máy mài tròn trong

		Chiếc

		01

		Đường kính mài:

≤ 250mm



		12 

		Máy doa ngang

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ doa ≤ 200mm



		13 

		Máy doa đứng

		Chiếc

		01

		



		14 

		Máy xọc

		Chiếc

		01

		Hành trình xọc ≥ 200mm



		15 

		Máy cắt đột liên hợp

		Chiếc

		01

		Lực cắt ≥ 30kN



		16 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		02

		Lực ép ≥ 50kN



		17 

		Máy uốn ống

		Chiếc

		06

		Uốn ống thép có đường kính: ≤ 35mm



		18 

		Máy cắt ren ống

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng, phù hợp với đào tạo nghề 



		19 

		Máy ép trục vít

		Chiếc

		06

		Lực ép: ≥ 300KN



		20 

		Pa lăng

		Chiếc

		02

		Tải trọng ≥ 2 tấn



		21 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		03

		



		22 

		Cẩu mi ni

		Chiếc

		01

		



		23 

		Máy uốn tay

		Chiếc

		06

		Kèm theo đồ gá uốn 



		24 

		Máy đo biến dạng 

		Chiếc

		01

		Đo tĩnh, động, độ chính xác: (2 ÷ 5) µm



		25 

		Máy soi tổ chức kim loại

		Chiếc

		01

		Độ phóng đại  ≥ 150 lần



		26 

		Lò nhiệt luyện

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ ≤ 1450oC



		27 

		Lò rèn

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng



		28 

		Máy nén khí 

		Chiếc

		02

		Áp suất khí nén ≥ 6 Bar 



		29 

		Súng bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		02

		Áp suất ≤ 30 MPa



		30 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Công suất ≥ 800W



		31 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		03

		



		32 

		Máy mài trục mềm

		Chiếc

		03

		Tốc độ: ≤ 4000vòng/phút



		33 

		Máy cắt đĩa ma sát

		Chiếc

		03

		Công suất ≥ 2400 W



		34 

		Máy cắt cần

		Chiếc

		03

		Chiều dày cắt: ≥ 3mm



		35 

		Máy đánh bóng

		Chiếc

		03

		Công suất ≥ 50W



		36 

		Súng đo nhiệt độ 

		Chiếc

		02

		Miền nhiệt độ đo từ 40ºC ( 200 ºC



		37 

		Dụng cụ đo độ ồn

		Chiếc

		02

		Thang đo dBA và dBC phù hợp để đo độ ồn theo các thông số KT



		38 

		Đồng hồ đo tốc độ 

		Chiếc

		02

		Có giải đo từ 


(50 ÷ 20000) v/phút



		39 

		Máy hàn hồ quang

		Chiếc

		10

		Dòng hàn: 50A÷250A



		40 

		Ca bin hàn

		Chiếc

		10

		Kích thước phù hợp có hệ thống hút khói 



		41 

		Máy cắt kéo cần

		Chiếc

		02

		Chiều dày cắt ≤ 6mm



		42 

		Dụng cụ khử từ

		Chiếc

		02

		Theo tiêu chuẩn TCVN



		43 

		Mẫu so độ nhám

		Chiếc

		02

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		44 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Chiếc

		18

		Kích thước mặt bàn:
≥ khổ giấy A3. Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng



		45 

		Máy thử độ cứng

		Chiếc

		01

		Thang độ cứng: Rockwell A, B, C, F



		46 

		Máy thử kéo, nén vạn năng

		Chiếc

		01

		Lực kiểm tra: ≥ 30kN



		47 

		Bàn nguội + ê tô song hành

		Bộ

		1

		Đảm bảo 19 vị trí làm việc



		48 

		Ê tô máy

		Chiếc

		06

		Độ mở 250mm(300mm 



		49 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Kích thước: ≤ 700mm x 500mm



		50 

		Đe rèn

		Chiếc

		03

		Trọng lượng ≥ 45kg



		51 

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		Trọng lượng: (500 ( 1000)g



		52 

		Búa cao su

		Chiếc

		18

		Trọng lượng ≤ 500g



		53 

		Búa tạ

		Chiếc

		3

		Trọng lượng (3000 ( 5000)g



		54 

		Bàn ren cắt ren ống

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng, phù hợp với đào tạo nghề



		55 

		Bàn gá chống tâm

		Chiếc

		03

		Chiều cao: 


120mm÷150mm



		56 

		Bàn tháo lắp

		Chiếc

		06

		Có kích thước phù hợp, điều chỉnh được các góc độ cần thiết và di chuyển được 



		57 

		Kìm điện

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		58 

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		06

		Cán liền bằng thép 



		59 

		Đồ gá hàn

		Chiếc

		06

		Một số đồ gá hàn để gá các chi tiết đơn giản khi hàn góc chữ T, hàn giáp mối



		60 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		18

		Thực hiện được các bài thực hành hàn cơ bản ở các vị trí hàn 



		61 

		Kính hàn 

		Chiếc

		18

		Theo tiêu chuẩn bảo hộ lao động



		62 

		Dụng cụ sửa chữa nghề điện

		Bộ

		1

		Loại thông dụng trên thị trường






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Kìm cắt dây điện các loại

		Chiếc

		06

		



		

		Kìm tuốt dây các loại

		Chiếc

		06

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		06

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		06

		



		

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		06

		



		

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		06

		P ≥ 60W, U = 220V



		

		Ống hút thiếc

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		06

		Theo TCVN


Đo được V, A, Ω



		

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		03

		Khoảng đo: (0÷250)bar



		63 

		Bộ mẫu chi tiết cơ khí 

		Bộ 

		02

		Loại có kích thước phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bu lông

		Chiếc

		01

		



		

		Đai ốc 

		Chiếc

		01

		



		

		Then bằng

		Chiếc

		01

		



		

		Then hoa

		Chiếc

		01

		



		

		Bánh răng trụ 

		Chiếc

		01

		



		

		Bánh răng côn

		Chiếc

		01

		



		

		Bánh vít 

		Chiếc

		01

		



		

		Bánh đai

		Chiếc

		01

		



		

		Thanh răng 

		Chiếc

		01

		



		

		Trục vít

		Chiếc

		01

		



		

		Trục trơn

		Chiếc

		01

		



		

		Trục bậc

		Chiếc

		01

		



		

		Đinh tán

		Chiếc

		01

		



		

		Lò xo

		Chiếc

		01

		



		64 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		02

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mối ghép trụ trơn lắp lỏng 

		Bộ

		03

		



		

		Mối ghép trụ trơn lắp chặt

		Bộ

		03

		



		

		Mối ghép trụ trơn lắp trung gian 

		Bộ

		03

		



		

		Mối ghép then 


bằng

		Bộ

		03

		



		

		Mối ghép then 


then bán nguyệt

		Bộ

		03

		



		

		Mối ghép then 


then hoa

		Bộ

		03

		



		

		Mối ghép ren tam giác

		Bộ

		03

		



		

		Mối ghép ren vuông, thang

		Bộ

		03

		



		

		Mối ghép ren tròn

		Bộ

		03

		



		

		Mối ghép ren truyền động

		Bộ

		03

		



		

		Mối ghép nối kín

		Bộ

		03

		



		

		Mối ghép vít cấy

		Bộ

		01

		



		

		Mối ghép bu lông đai ốc

		Bộ

		01

		



		

		Mối ghép vít 

		Bộ

		01

		



		

		Mối ghép ổ lăn

		Bộ

		03

		



		

		Mối ghép chốt trụ

		Bộ 

		01

		



		

		Mối ghép chốt côn

		Bộ 

		01

		



		

		Mối ghép ổ trượt

		Bộ

		03

		



		65 

		Mẫu chi tiết máy điển hình

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Dạng hộp

		Chiếc

		01

		



		

		Dạng càng

		Chiếc

		01

		



		

		Dạng bạc

		Chiếc

		01

		



		

		Dạng trục

		Chiếc

		01

		



		

		Dạng đĩa

		Chiếc

		01

		



		66 

		Mô hình cấu tạo mạng tinh thể kim loại

		Bộ

		01

		Gồm mạng tinh thể đơn; lập phương; lập phương lục diện



		67 

		Cơ cấu truyền chuyển động quay

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Cơ cấu truyền động đai 

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu truyền động trục vít bánh vít

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu truyền động bánh ma sát

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu truyền động xích 

		Bộ

		01

		



		68 

		Cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ 

		01

		Có đầy đủ các chi tiết lắp 






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Cơ cấu vít me - đai ốc

		Bộ

		01

		



		

		Bánh răng thanh răng

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu cu lít 

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu cam 

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu bánh răng cóc 

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu Man

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu tay quay thanh truyền

		Bộ

		01

		



		69 

		Trục, ổ trục và khớp nối

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Khớp nối trục kiểu bạc chốt

		Bộ

		02

		



		

		Trục

		Bộ

		02

		



		

		Ổ lăn

		Bộ

		02

		



		

		Ổ trượt

		Bộ

		02

		



		

		Khớp nối trục kiểu then hoa

		Bộ

		02

		



		

		Khớp nối trục đàn hồi

		Bộ

		02

		



		70 

		Bộ thực hành điện xoay chiều

		Bộ 

		01

		



		

		Mỗi bộ  bao gồm:

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ 

		01

		- Uv=220/380V AC,
- Iđm= (5÷10)A 


- Ura= (90 ÷ 400)V AC 



		

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		01

		 Loại thông dụng trên thị trường



		

		Ampe kế AC

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: ≥ 0,02 A



		

		 Vôn kế AC 

		Bộ 

		01

		Độ chính xác: ≥ 0,02 V



		

		Mô đun tải 

		Bộ 

		01

		Thông số phù hợp mạch đo: thuần trở, thuần cảm, thuần dung



		71 

		Bộ thực hành mạch điện một chiều

		Bộ 

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp 

		Bộ 

		01

		- Uv= 220V AC
- Iđm= (5 ÷ 10)A 
- Ura= (6 ÷ 24)V DC



		

		Thiết bị đo điện trở

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≤ 50MΩ 



		

		Ampe kế DC

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: ≥ 0,02 A



		

		Vôn kế DC

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: ≥ 0,02 V



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		Pđm≤ 100W



		72 

		Mẫu linh kiện điện tử cơ bản

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		73 

		Panel cắm đa năng

		Chiếc

		02

		Loại có ≤ 300 lỗ



		74 

		Mô hình máy biến áp

		Bộ

		01

		Công suất ≤ 500VA 



		75 

		Mô hình cắt bổ máy phát điện một chiều 

		Bộ

		01

		- Công suất: 1kW÷2,2kW  


- Cắt 1/4 stato máy phát 



		76 

		Mô hình cắt bổ động cơ 1 pha

		Bộ

		01

		 - Công suất: 0,37kW÷1kW


 - Cắt 1/4 stato động cơ 



		77 

		Mô hình cắt bổ động cơ 3 pha

		Bộ

		01

		- Công suất: 0,37kW÷1kW 


- Cắt 1/4 stato động cơ 



		78 

		Bộ thí nghiệm về mạch khuếch đại thuật toán

		Bộ

		01

		Hệ số khuếch đại β ≥ 100 lần



		79 

		Đồ gá khoan, khoét, doa

		Bộ

		03

		Có đầy đủ các chi tiết đinh vị, kẹp chặt và thân đồ gá



		80 

		Đồ gá chống tâm

		Bộ

		03

		Chiều cao mũi chống tâm: 120mm÷150mm



		81 

		Mô hình các cơ cấu điển hình

		Bộ 

		01

		Thể hiện rõ được kết cấu, nguyên lý làm việc






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô hình bánh răng di trượt

		Bộ 

		01

		



		

		Mô hình cơ cấu đảo chiều

		Bộ 

		01

		



		

		Mô hình cơ cấu then kéo

		Bộ 

		01

		



		

		Mô hình cơ cấu nooc tông

		Bộ 

		01

		



		

		Mô hình cơ cấu Malltit

		Bộ 

		01

		



		82 

		Mô hình cơ cấu ly hợp 

		Bộ 

		01

		Thể hiện rõ được kết cấu, nguyên lý làm việc






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Ly hợp ma sát côn

		Bộ 

		01

		



		

		Ly hợp ma sát đĩa 

		Bộ 

		01

		



		

		Ly hợp vấu 

		Bộ 

		01

		



		

		Ly hợp răng mặt đầu

		Bộ 

		01

		



		

		Ly hợp bi mặt đầu

		Bộ 

		01

		



		

		Cơ cấu trục vít rơi 

		Bộ 

		01

		



		83 

		Mô hình các cơ cấu an toàn 

		Bộ 

		01

		Thể hiện rõ được kết cấu, nguyên lý làm việc






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô hình cơ cấu trục vít rơi

		Bộ 

		01

		



		

		Mô hình cơ cấu bi an toàn 

		Bộ 

		01

		



		84 

		Panel thủy lực

		Bộ 

		02

		Loại thông dụng, phù hợp với đào tạo nghề






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bơm dầu

		Chiếc

		01

		



		

		Van tràn

		Chiếc

		02

		



		

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		



		

		Van một chiều

		Chiếc

		02

		



		

		Van điều khiển 3/2

		Chiếc

		02

		



		

		Van điều khiển 4/2

		Chiếc

		02

		



		

		Van điều khiển 4/3

		Chiếc

		02

		



		

		Van điều khiển 5/3

		Chiếc

		02

		



		

		Pít tông - xy lanh

		Bộ 

		02

		



		

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		01

		



		

		Các đầu chia dầu

		Bộ 

		02

		



		

		 Bể dầu

		Bộ 

		01

		



		

		Lọc dầu

		Bộ 

		01

		



		85 

		Panel khí nén

		Bộ

		02

		Loại thông dụng , phù hợp với đào tạo nghề



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Van điều chỉnh áp suất

		Chiếc

		01

		



		

		Van tiết lưu

		Chiếc

		02

		



		

		Công tắc hành trình

		Chiếc

		02

		



		

		Pít tông - Xy lanh khí nén 

		Chiếc

		02

		



		

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc

		01

		



		

		Máy nén khí 

		Chiếc

		01

		



		

		Van một chiều

		Chiếc

		02

		



		

		Van điều khiển 3/2

		Chiếc

		02

		



		

		Van điều khiển 4/2

		Chiếc

		02

		



		

		Van điều khiển 4/3

		Chiếc

		02

		



		

		Van điều khiển 5/3

		Chiếc

		02

		



		

		Bộ  chia khí nén

		Bộ

		01

		



		

		Lọc khí

		Bộ

		01

		



		86 

		Mô hình các bộ phận cơ bản của thủy lực, khí nén 

		Bộ

		01

		Cắt bổ nhìn rõ được cấu tạo bên trong



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô hình hệ thống bơm dầu (bánh răng, trục vít, cánh gạt, pít tông)

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình hệ thống van (áp suất, tiết lưu, đảo chiều) 

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình hệ thống xy lanh truyền lực (đơn, kép)

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình máy nén khí


(pít tông, cánh gạt, ,trục vít)

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình bộ lọc (van lọc, van điều chỉnh áp suất, van tra dầu)

		Bộ

		01

		



		87 

		Bộ truyền bánh răng 

		Bộ

		01

		Chế tạo theo tiêu chuẩn.


Kích thước phù hợp với dạy nghề



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bộ truyền bánh răng trụ

		Bộ

		03

		



		

		Bộ truyền bánh răng côn

		Bộ

		03

		



		

		Bộ truyền bánh vít- trục vít

		Bộ

		03

		



		88 

		Bộ truyền đai 

		Bộ

		03

		



		89 

		Bộ truyền bánh ma sát 

		Bộ

		03

		



		90 

		Mô hình mạch điện

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ kết cấu và nguyên lý làm việc của mạch điện trong các máy



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Mô hình mạch điện máy mài 2 đá

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình mạch điện máy khoan 

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình mạch điện máy tiện

		Bộ

		01

		



		91 

		Hộp giảm tốc 

		Bộ

		02

		Loại 2 cấp có đủ các chi tiết cơ cấu cơ bản 



		92 

		Hộp chạy dao

		Bộ 

		01

		Loại thông dụng trên các máy công cụ tại thời điểm mua sắm






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Hộp chạy dao máy tiện

		Bộ

		02

		



		

		Hộp chạy dao máy khoan

		Bộ

		02

		



		

		Hộp chạy dao


máy phay

		Bộ

		02

		



		93 

		Dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh

		Bộ

		06

		Kích thước: 50mm÷200mmm



		

		Tuốc nơ vít đóng

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Clê dẹt

		Bộ

		06

		Kích cỡ 6mm(32mm 



		

		Clê khẩu

		Bộ

		06

		



		

		Clê lục lăng

		Bộ

		06

		Kích cỡ 4mm(19mm 



		

		Clê lực

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Vam giật

		Bộ

		03

		- Đường kính:16mm( 20mm


- Chiều dài: 500mm(650mm



		

		Vam 3 càng

		Bộ

		03

		Độ mở: 40mm÷250mm



		

		Vam 2 càng

		Bộ

		03

		Độ mở: 40mm÷250mm



		

		Bộ tông tháo chốt

		Bộ

		03

		Đường kính: 


4mm( 12mm



		

		Chày đồng

		Bộ

		03

		- Đường kính:


20mm( 30mm


- Chiều dài: 150mm(350mm



		

		Dụng cụ tháo lắp khí nén

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Kìm mở phanh 

		Bộ

		06

		Kích thước chiều dài:


150mm÷200mm 



		94 

		Dụng cụ đo cơ khí

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50)

		Bộ

		03

		- Phạm vi đo: ≤ 250mm


- Độ chính xác: ≥ 0,01mm 



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		03

		- Phạm vi đo: ≤ 50mm


- Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước 



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		03

		



		

		Căn lá 

		Bộ

		03

		Phạm vi đo: 0,01mm(1mm



		

		Dưỡng đo ren

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Ê ke 900

		Bộ

		18

		Theo tiêu chuẩn có đủ kích cỡ



		

		Ê ke góc 1200

		Chiếc

		06

		Kích thước theo tiêu chuẩn. Góc ke:120°



		

		Trục kiểm

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn đủ kích cỡ



		

		Đồng hồ so đo ngoài


(có đế từ)

		Bộ

		03

		Độ chính xác: 0,01mm



		

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: ≤ 250mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		18

		Chiều dài:


180mm ÷ 220mm



		

		Khung kiểm 

		Chiếc

		06

		Kích thước:25mmx25mm



		

		Bàn máp

		Chiếc

		02

		Kích thước: 


400mm÷ 1200mm 



		

		Thước kiểm tam giác

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng sử dụng cho máy tiện



		

		Trục kiểm

		Bộ

		03

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		18

		Chiều dài: ≤ 500mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		06

		Giới hạn đo: 0°÷360°



		

		Thước kiểm mặt phẳng

		Chiếc

		06

		Chiều dài: ≥ 125mm



		

		Ca líp: ca líp trục, ca líp lỗ

		Bộ

		06

		Gồm các ca líp có đường kính ≤ 70mm



		

		Ni vô khung

		Chiếc

		03

		Độ chính xác: 0,02mm/m



		95 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		18

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		18

		Kích thước: 


100mm ÷ 150mm



		

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		18

		Kích thước: 


150mm ÷ 200mm



		

		Dưỡng cung

		Bộ

		06

		Bao gồm đầy đủ các cung cơ bản



		

		Dưỡng góc

		Bộ

		06

		Bao gồm đầy đủ các góc cơ bản



		96 

		Dụng cụ ta rô ren

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Ta rô

		Bộ

		06

		Đường kính ren:


M6(M18



		

		Bàn ren

		Chiếc

		12

		



		97 

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		Chiều dài lưỡi cưa: 200mm÷300mm



		98 

		Dũa kim loại 


(Dũa dẹt, dũa tam giác, dũa tròn, dũa bán nguyệt, dũa vuông)

		Bộ

		18

		- Chiều dài: 


200mm ÷350mm


- Loại răng kép



		99 

		Dụng cụ tán đinh

		Bộ

		18

		Đường kính đinh tán 


≤ 10mm



		100 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		18

		Chiều dài ≥ 300mm






		101 

		Dao cạo mặt cong 

		Chiếc

		18

		Chiều dài  ≥ 200mm






		102 

		Kéo cắt kim loại bằng tay

		Chiếc

		06

		Cắt thép tấm dày ≤ 1mm



		103 

		Kéo cắt đòn bẩy

		Chiếc

		02

		Cắt phôi có chiều dày
 ≤ 5mm



		104 

		Đục bằng

		Chiếc

		36

		Kích thước dài:


150mm ÷ 200mm 



		105 

		Đục nhọn

		Chiếc

		36

		Kích thước dài:


150mm ÷ 200mm 



		106 

		Khối V ngắn

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		107 

		Khối V dài 

		Bộ

		03

		



		108 

		Khối D

		Chiếc

		03

		Kích thước:


≥ 200mm x120mm



		

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN



		109 

		Bảo hộ lao động 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		19

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		19

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		19

		



		

		Găng tay

		Đôi

		19

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		19

		



		

		Mặt  nạ chống độc

		Chiếc

		06

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		06

		



		110 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Nẹp cứu thương

		Bộ

		03

		



		

		Panh, kéo

		Chiếc

		03

		



		

		Cáng

		Chiếc

		01

		



		111 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		

		Bình xịt bọt

		Bình

		02

		



		

		Bình xịt khí CO2

		Bình

		02

		



		

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		112 

		Phần mềm AutoCAD

		Bộ

		01

		Đầy đủ các ứng dụng theo yêu cầu môn học



		113 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		114 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		02

		- Cường độ sáng :


 ≥ 2500 Ansi lumens 


- Kích thước màn chiếu:


≥ 1800mm x 1800mm



		115 

		Máy in

		Chiếc

		02

		Máy in đen trắng, khổ in ≥ khổ A4



		116 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ 

		18

		Loại dụng cụ phổ thông được sử dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Thước kẻ

		Chiếc

		01

		



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		



		

		Ê ke

		Bộ

		01
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PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Kỹ thuật máy nông nghiệp, trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 1 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng nghề Kỹ thuật máy nông nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 1038/QĐ-TCDN ngày   27 tháng 12 năm 2013của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.	Comment by Admin: Hoàn thiện nội dung này

I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Kỹ thuật máy nông nghiệp

	1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 30, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

	2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun.

Bảng 31 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.

	II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Kỹ thuật máy nông nghiệp

Các trường đào tạo nghề Kỹ thuật máy nông nghiệp cấp độ quốc gia, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 31). 

2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).



















PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ-ĐUN 




















		Bảng 01:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		



		MÔN HỌC: TOÁN ỨNG DỤNG

		



		Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

		



		Mã số môn học: MH 07

		



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

		



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm

		



		2

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

[bookmark: _GoBack] ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 

		






















































		 Bảng 02:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		

		



		MÔN HỌC: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

		

		



		Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

		

		



		Mã số môn học: MH 08

		

		



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

		

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		

		



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

		

		



		1

		Mô hình con lắc

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy và thí nghiệm

		

		

		



		

		Mô hình gồm

		

		

		

		



		

		Con lắc đơn 

		Chiếc

		03

		

		 Biên độ dao động góc: 

   ≤ 100

		

		



		

		Con lắc lò xo

		Chiếc

		03

		

		 Loại chuyển động thẳng đứng hoặc  ngang

		

		



		2

		Thấu kính hội tụ

		Chiếc

		03

		Dùng để giảng dạy và thí nghiệm

		Độ tụ: ≤ 10dp

		

		



		3

		Thấu kính phân kỳ

		Chiếc

		03

		Dùng để giảng dạy và thí nghiệm

		Độ phân kỳ: ≤ -10dp

		

		



		4

		Lăng kính thường

		Chiếc

		03

		Dùng để giảng dạy và thí nghiệm

		Góc chiết quang:  ≤  600

		

		



		5

		Lăng kính phản xạ toàn phần

		Chiếc

		03

		Dùng để giảng dạy và thí nghiệm

		Góc chiết quang:  ≤  900

		

		



		6

		Lực kế

		Bộ

		03

		Dùng để giảng dạy và thí nghiệm

		Khoảng đo:  ≤  50 N

		

		



		7

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm

		

		



		8

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 

		

		












Bảng 03:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: CƠ KỸ THUẬT

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thử kéo - nén

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra cường độ chịu kéo, nén của vật liệu

		Lực kéo, nén:

≤ 2000 kN



		2

		Máy thử uốn phẳng thanh thẳng

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra cường độ chịu uốn của vật liệu

		Mômen uốn:

≤ 1000 Nm



		3

		Mô hình mối ghép 

		Bộ

		01

		Dùng  để giới thiệu cấu tạo  và liên kết của mối ghép



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		

		- Ren tam giác

- Ren vuông

- Ren thang



		

		Mối ghép then 

		Bộ

		01

		

		-Then vuông

-Then bán nguyệt



		

		 Mối ghép then hoa

		Bộ

		01

		

		Đường kính:

 ≤ 300mm



		

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		

		Đường kính đinh tán:  ≤  5mm



		

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		

		Mối ghép hàn điện góc vuông



		4

		Mô hình các cơ cấu truyền và biến đổi  chuyển động

		Bộ

		01

		Dùng  để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các cơ cấu

		- Các cơ cấu có khả năng hoạt động

- Kích thước phù hợp trong đào tạo



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình cơ cấu biên tay quay

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình truyền động đai 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình truyền động bánh răng thường

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình truyền động bánh răng hành tinh

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình truyền động cam

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình truyền động vi sai

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình truyền động các đăng

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình truyền động bánh vít trục vít

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình truyền động xích

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình truyền động bánh răng – thanh răng

		Bộ

		01

		

		



		5

		Mô hình các trục

		Bộ

		01

		

Dùng để minh hoạ cấu tạo và hoạt động của các trục

		Hoạt động được



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Trục thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		 Trục khuỷu

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Mô hình ổ trục

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo và hoạt động của các loại ổ đỡ

		Hoạt động được



		

		Mô hình bao gồm:

		

		



		

		 Ổ đỡ bạc

		Bộ

		02

		

		



		

		Ổ đỡ bi (cầu, côn, kim)

		Bộ

		03

		

		



		7

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 







		
Bảng 04: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		

		



		MÔN HỌC: HÌNH HOẠ-VẼ KỸ THUẬT 

		

		



		Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

		

		



		Mã số môn học: MH 10

		

		



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

		

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

		

		



		1

		Bàn vẽ kỹ thuật 

		Bộ

		18

		Dùng cho  học tập

		Kích thước mặt bàn:

 ≥  Khổ A3

Điều chỉnh được nghiêng của mặt bàn



		2

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật  

		Bộ

		18

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  vẽ kỹ thuật 

		Loại thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		18

		

		

		

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		18

		

		

		

		



		

		Thước cong

		Bộ

		18

		

		

		

		



		

		Êke

		Bộ

		18

		

		

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		18

		

		



		3

		Khối hình học cơ bản

		

		

		Dùng để quan sát và thực hành vẽ

		Kích thước phù hợp, các mặt được sơn màu phân biệt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối hình nón tròn xoay

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối hình nón cụt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối hình chóp cụt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối hình cầu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối đa diện

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 






Bảng 05: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: KỸ THUẬT ĐIỆN

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

1

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều

		 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		

		Uv=220/380V AC  
Iđm= (5÷10)A 

Ura= (90 ÷ 400)V AC 



		

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		01

		

		 Loại 3 pha/1 pha

U≥ 220V

 Cấp chính xác: 
  (1,5 ÷ 2,5)



		

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		

		 Giới hạn đo: I ≤ 50A

 Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		

		 Volmet AC + công tắc chuyển mạch

		Bộ

		01

		

		 Giới hạn đo: 
 U ≤ 1000V

 Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		

		Loại thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C 

Uđm= (90 ÷ 220)V AC

Sđm≤ 1000VA



		

2

		Mô hình mạch điện một chiều

		Bộ

		01

		Thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		 



		

		Mô đun nguồn cung cấp 

		Bộ

		01

		 

		Uv= 220V AC
 Iđm= (5 ÷ 10)A 
Ura= (6 ÷ 24)V DC



		

		 Thiết bị đo điện trở

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 50MΩ 



		

		

		

		

		

		Điện áp: U≥ 220V



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		01

		

		 Giới hạn đo: I ≤ 5A



		

		

		

		

		

		 Cấp chính xác: 
    (1,5 ÷ 2,5)



		

		Volmet DC

		Chiếc

		01

		

		Giới hạn đo: 
   U ≤ 400V



		

		

		

		

		

		 Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		

		Uđm= (6 ÷ 24)V DC



		

		

		

		

		

		Pđm≤ 100W



		



3

		Bàn thí nghiệm  động cơ điện 1 chiều

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thí nghiệm nguyên lý hoạt động

 

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun cung cấp nguồn 1 chiều  

		Bộ

		01

		

		Uv= 220V AC
 Iđm= (5 ÷ 10)A 
Ura= (6 ÷ 24)V DC



		

		Vol mét DC

		Chiếc

		02

		

		Giới hạn đo 50V, cấp Chính xác:1,5



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		02

		

		 Giới hạn đo: 10A

 cấp Chính xác:1,5



		

		Đồng hồ đo tốc độ số

		Chiếc

		02

		

		 Giới hạn đo: 

3000 vg/ph



		

		Biến trở điều chỉnh dây quấn 

		Chiếc

		02

		

		Giới hạn điều chỉnh: 

 (0 ÷ 100) Ω; Imax= 5A



		

		Động cơ DC kích thích độc lập

		Chiếc

		01

		

		Uđm= 24V; Pđm= 100W



		

		Máy phát điện DC 

		Chiếc

		01

		

		Pđm=100W; Uđm =24V



		4

		Bàn thí nghiệm  động cơ xoay  chiều

		Bộ

		01

		Khảo sát đặc tính làm việc của động cơ điện xoay chiều

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		

		Uv=220/380V AC  
Iđm= (5÷10)A 

Ura= (90 ÷ 400)V AC 



		

		Vol mét AC

		Chiếc

		03

		

		Giới hạn đo: 500V

Cấo chính xác: 1,5



		

		Đồng hồ đo tốc độ số

		Chiếc

		01

		

		Giới hạn đo: 3000vg/ph



		

		Động cơ điện xoay chiều 

3 pha không đồng bộ

		Chiếc

		01

		

		Pđm≤ 1kW 

nđm=1500 vg/ph

Uđm= 380/220V



		



5

		Bàn thí nghiệm máy phát điện 1 chiều 

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Môđun nguồn cung cấp

		Bộ

		1

		

		Uv= 220/380V AC  
Iđm= (5÷10)A 

Ura= (90 ÷ 400)V AC 



		

		Động cơ điện xoay chiều

3 pha không đồng bộ

		Chiếc

		1

		

		Pđm=1KW 

nđm= 3000vg/ph

Uđm= 380/220V



		

		Máy phát điện DC

		Chiếc

		1

		

		Pđm ≥ 200W

Uđm = 24V



		

		Vol mét DC

		Chiếc

		2

		

		Giới hạn đo:50V

Cấp chính xác: 1,5



		

		Ampe mét DC

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo: 30A

Cấp chính xác:1,5



		

		Biến trở dây quấn

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn điều chỉnh:

 (0 ÷ 100) Ω; Imax=5A



		

		Đồng hồ đo tốc độ số

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo: 3000 vg/ph



		6

		Bàn thí nghiệm máy phát điện xoay chiều 1 pha

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		1

		

		Uv=220/380V AC  
Iđm= (5÷10)A 

Ura= (90 ÷ 400)V AC 



		

		Mô đun nguồn DC

		Bộ

		1

		

		Uv= 220V AC
 Iđm= (5 ÷ 10)A 
Ura= (6 ÷ 24)V DC



		

		Động cơ điện xoay chiều 

3 pha không đồng bộ

		Chiếc

		1

		

		Pđm=1kW 

nđm= 3000vg/ph

Uđm= 380/220V



		

		Máy phát điện xoay chiều 1 pha kích thích độc lập

		Chiếc

		1

		

		Pđm ≥ 200W

Uđm = 24V



		

		Vol mét AC

		Chiếc

		2

		

		Giới hạn đo: 50V

Cấp chính xác: 1,5



		

		Vol mét DC

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo: 50V

Cấp chính xác: 1,5



		

		Ampe mét AC

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo:10A

Cấp chính xác:1,5



		

		Ampe mét DC

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo:10A

Cấp chính xác:1,5



		

		Biến trở dây quấn

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn điều chỉnh:

( 0 ÷ 100)Ω;  Imax= 5A



		

		Đồng hồ đo tốc độ số

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo: 3000 vg/ph



		7

		

Bộ mẫu điện tử



		Bộ

		 0  3

		 Dùng để nhận dạng, thực hành kiểm tra tình trạng kỹ thuật

		Linh kiện bán dẫn thông dụng: điện trở, tụ điện, cuộn cảm, diôt, tranzitor



		8

		Động cơ điện 1 chiều 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Pđm: (0,5 ÷ 1)kW



		9

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Pđm ≥ 1000W



		10

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Pđm ≥ 1000W



		11

		Thiết bị đóng cắt và bảo vệ mạch điện

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Đầy đủ chi tiết và hoạt động được



		12

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng kiểm tra thiết bị điện,điện tử

		Kiểm tra điện áp AC và DC, điện trở, điện dung, đo tần số…                 Hiển thị kim hoặc hiển thị số



		13

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hàn gắn mạch điện

		Công suất: ≥ 100W



		

14



		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa mạch điện, máy điện

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ gồm 

		

		



		

		Tuốc nơ vít dẹt

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính: ≥4 mm 
- Dài: ≥150 mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		Cách điện: ≥ 1000V



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		Tuốt dây có đường kính tối thiểu: 1Cx075



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		Cách điện:≥ 1000V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		01

		

		Kìm ép đầu cốt:

 (0,5 ÷16)mm2



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Loại hiển thị bằng ánh sáng



		

15



		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 







		Bảng 06: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		

		

		



		MÔN HỌC: DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ

 ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT

		

		

		



		Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

		

		

		



		Mã số môn học: MH 12

		

		

		



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

		

		

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		

		

		



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

		

		

		



		1

		Thước cặp 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo,  cách sử dụng 

		 Các thông số cơ bản:

		





		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		

		



		

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 

≤ 0,1mm

		

		

		





		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác:

 ≤ 0,02 mm

		

		

		



		2

		Pan me

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo,  cách sử dụng 

		Các thông số cơ bản:

		







		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		

		



		

		Pan me đo trong

		Bộ 

		02

		

		 Phạm vi đo:  

 ≤ 150 mm

Độ chính xác:   

 0,01 mm

		

		

		



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		02

		

		Phạm vi đo: 

≤ 150 mm  

Độ chính xác:   

 0,01 mm

		



		

		



		

		Pan me điện tử

		Chiếc

		02

		

		Phạm vi đo:  

≤ 150 mm

Độ chính xác:   

 0,01 mm

		

		

		



		3

		Đồng hồ so

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo,  cách sử dụng

		 Độ chính xác: 

0,01mm

		

		

		



		4

		Dưỡng ren

		Bộ

		02

		Dùng để kiểm tra bước ren

		Hệ anh và hệ mét

		

		

		



		5

		Thước đo góc 

		Chiếc

		02

		Dùng để đo các góc

		Góc đo lớn nhất: 360o

		

		

		



		6

		Căn lá

		Bộ

		02

		Dùng để kiểm tra các kích thước lắp ghép

		Độ dầy: 

(0,02 ÷ 2,5) mm

		

		

		



		7

		Thước lá

		Chiếc

		02

		Dùng để đo kích thước

		Độ dài: ≥ 500 mm

Độ chia:1 mm

		

		

		



		8

		Com pa đo trong

		Chiếc

		02

		Dùng để đo đường kính trong

		Độ mở:≤ 50mm

		

		

		



		9

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		02

		Dùng để đo đường kính ngoài

		Độ mở:≤ 500mm

		

		

		



		10

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		02

		Dùng để đo chiều sâu

		Phạm vi đo:

 ≤ 150 mm. 

Độ chính xác: 

  ≤ 0,1 mm

		

		

		



		11

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		02

		Dùng để đo kiểm tra các linh kiện và mạch điện

		Loại thông dụng

		

		

		



		12

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm

		

		

		



		13

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 

		

		

		



















































		
Bảng 07:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		

		

		



		MÔN HỌC: VẬT LIỆU CƠ KHÍ

		

		

		



		Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

		

		

		



		Mã số môn học: MH 13

		

		

		



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

		

		

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		

		

		



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

		

		

		



		1

		Máy thử kéo - nén  

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra cường độ chịu kéo, nén của vật liệu

		Lực kéo, nén: 

≤  2000 kN

		

		

		



		2

		Máy thử uốn phẳng thanh thẳng

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra cường độ chịu uốn của vật liệu

		Mômen uốn:

≤ 1000 Nm

		

		

		



		3

		Bộ mẫu vật liệu

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết các loại vật liệu 

		Các loại vật liệu theo tiêu chuẩn Việt nam

		

		

		



		4

		Bộ mẫu nhiên liệu, dầu mỡ

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết các loại nhiên liệu, dầu mỡ

		Các loại nhiên liệu, dầu mỡ theo tiêu chuẩn Việt nam

		

		

		



		5

		Máy mài 

		Chiếc

		01

		Dùng để mài bề mặt chi tiết

		Đường kính đá:

 ≤ 180 mm

		



		

		



		6

		Lò nhiệt luyện

		Chiếc

		01

		Dùng để gia nhiệt cho kim loại

		 Độ gia nhiệt lớn nhất đến 1200°C

		

		

		



		7

		Máy soi tổ chức kim loại

		Chiếc

		01

		Dùng để soi tổ chức kim loại

		Độ phóng đại:

≤ 10.000 lần

		

		

		



		8

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm

		

		

		



		9

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 

		

		

		











		Bảng 08:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		

		

		



		MÔN HỌC: AN TOÀN LAO ĐỘNG 

		

		

		



		Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

		

		

		



		Mã số môn học: MH 14

		

		

		



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

		

		

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		

		

		



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

		

		

		



		1

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thiết bị

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy

		

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		

		



		

		Bình bọt chữa cháy 

		Chiếc

		01

		

		

		

		

		



		

		Bình bột chữa cháy 

		Chiếc

		01

		

		

		







		

		



		

		Vòi chữa cháy 

		Cuộn

		01

		

		

		

		

		



		2

		Bảo hộ lao động 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động

		

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		

		

		

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		

		

		

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		

		

		

		



		

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		

		

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		

		

		

		



		

		Giăng tay bảo hộ

		Đôi

		01

		

		

		

		

		



		3

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng trang bị cứu thương

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế

		

		

		



		

		Bộ bao gồm:

		

		

		

		

		



		

		Tủ thuốc

		Chiếc

		01

		

		

		

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		

		

		

		



		

		Nẹp định vị

		Bộ

		01

		

		

		

		

		



		

		Hộp dụng cụ sơ cứu

		Hộp

		01

		

		

		

		

		



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm

		

		

		



		5

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 

		

		

		



































































		Bảng 09: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		

		

		

		



		MÔN HỌC: TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

		

		

		

		



		Tên nghề: Kỹ thuật máy nông ghiệp

		

		

		

		



		Mã số môn học: MH 15

		

		

		

		



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

		

		

		

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		

		

		

		



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm

		

		

		

		



		2

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 

		

		

		

		








Bảng 10:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC

MÔN HỌC: THUỶ LỰC VÀ MÁY THUỶ LỰC

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số môn học: MH16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy bơm nước li tâm

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ vận hành

		Lưu lượng: 

≤ 1000 m3/giờ



		2

		Máy bơm nước hướng trục

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ vận hành 

		Lưu lượng: 

≥ 30 m3/giờ



		3

		Máy bơm nước kiểu piston

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ vận hành 

		Lưu lượng:

 ≥ 25m3/giờ



		4

		Bơm màng

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ vận hành 

		Công suất:

≤ 550W



		5

		Mô hình máy bơm nước ly tâm

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ vận hành 

		- Cắt vỏ 1/4

- Hoạt động được



		6

		Mô hình máy bơm nước hướng trục

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hoạt động

		- Cắt vỏ 1/4

- Hoạt động được



		7

		Mô hình máy bơm nước pitson

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hoạt động

		- Cắt vỏ 1/4

- Hoạt động được



		8

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 








		Bảng 11:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		

		

		



		MÔN HỌC: KỸ THUẬT NHIỆT

		

		

		



		Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

		

		

		



		Mã số môn học: MH 17

		

		

		



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

		

		

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		

		

		



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

		

		

		



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm

		

		

		



		2

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 

		

		

		
















		
Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		

		

		

		



		MÔN HỌC: TRỒNG TRỌT CƠ BẢN

		

		

		

		



		Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

		

		

		

		



		Mã số môn học: MH 18

		

		

		

		



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

		

		

		

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		

		

		

		



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm

		

		

		

		



		2

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 

		



		

		

		










		Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		

		

		



		MÔN HỌC: CHĂN NUÔI CƠ BẢN



		

		

		



		Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

		

		

		



		Mã số môn học: MH 19

		

		

		



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

		

		

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

		

		

		



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm

		

		

		



		2

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 

		

		

		










Bảng 14:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: LÝ THUYẾT MÁY KÉO



Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số môn học: MH20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy kéo bánh hơi 

		Chiếc

		02

		Dùng để khảo nghiệm xác định các hệ số của máy kéo với địa bàn

		- Công suất:

≤ 80 Hp

- Có trục thu công suất



		2

		Công kế

		Chiếc

		01 

		Dùng để khảo nghiệm xác định độ trượt và hệ số cản lăn

		- Dải đo công:

≥ 500 kJ

- Dải đo quãng đường: ≤ 100m



		3

		Bộ đo tiêu hao nhiên liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để  xác định chi phí nhiên liệu giờ và chi phí nhiên liệu của từng phân bơm

		

Đủ chi tiết.

Thang đo độ chia:ml



		4

		Dụng cụ đo độ chặt của đất

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định độ chặt của đất

		Đầu đo: 1mm2



		5

		Đồng hồ đo số vòng quay

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định số vòng quay

		Có thang đo:

(300÷3000) vòng/ph



		6

		Bộ đếm số vòng quay của bánh chủ động

		Bộ

		01

		Dùng để đếm số vòng quay của bánh chủ động

		Dải đo:

(0 ÷100)vòng



		7

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Dùng để đo chiều dài quãng đường

		Chiều dài:≤ 100m



		8

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Dùng để đo thời gian chi phí nhiên liệu

		Loại thông dụng



		9

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 










		Bảng 15:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

		



		Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

		



		Mã số môn học: MH 21

		



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

		



		1

		Máy khởi động

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động

		Công suất: ≥ 10 Hp



		



		2

		Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết cơ cấu, cấu tạo, hoạt động của cơ cấu.

		Đủ chi tiết và hoạt động được

		



		3

		Mô hình động cơ đốt trong 2 kỳ 

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của động cơ  2 kỳ

		Cắt bổ, hoạt động được

		



		4

		Mô hình động cơ xăng 4 kỳ 

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động của động cơ

		Dùng loại chế hòa khí

		



		5

		Mô hình động cơ diezel 4 kỳ 

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của động cơ 4 kỳ

		Cắt bổ, hoạt động được

		



		6

		Mô hình hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ điezel

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của hệ thống

		 Đủ chi tiết



		



		7

		Mô hình hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng

		Bộ 

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của hệ thống

		Đủ chi tiết

		



		8

		Mô hình hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của hệ thống

		Đủ chi tiết

		





		9

		Mô hình hệ thống làm mát bằng không khí

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của hệ thống

		Đủ chi tiết

		



		10

		Mô hình hệ thống làm mát bằng nước đối lưu

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của hệ thống

		Đủ chi tiết

		



		11

		Mô hình hệ thống làm mát bằng nước cưỡng bức

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo, của hệ thống

		Đủ chi tiết

		



		12

		Mô hình hệ thống đánh lửa bán dẫn

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của hệ thống

		 Đủ chi tiết, hoạt động được

		



		13

		Mô hình hệ thống đánh lửa thường

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của hệ thống

		Đủ chi tiết, hoạt động được

		



		14

		Mô hình hệ thống đánh lửa bằng manhêtô

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của hệ thống

		Đủ chi tiết, hoạt động được

		



		15

		Mô hình hệ thống  khởi động điện

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của hệ thống

		Đủ chi tiết, hoạt động được

		











		16

		Tủ dụng cụ 

		Chiếc

		01

		Dùng để tháo lắp

		Loại 78 ÷118 chi tiết 

		





		17

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm

		



		18

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 

		


























Bảng 16:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: CẤU TẠO MÁY KÉO

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số môn học: MH 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ ly hợp ma sát

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép

		Hoạt động được



		2

		Mô hình ly hợp thủy lực

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép

		Cắt vỏ 1/4



		3

		Hộp số cơ khí

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép

		Hộp số có số trục: 

≤  5, hoạt động được



		4

		Hộp số thủy lực

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép

		 Đủ các bộ phận và hoạt động được



		5

		Hộp số phụ

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép

		 Đủ các bộ phận, hoạt động được



		6

		Cầu sau chủ động máy kéo bánh hơi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép và hoạt động

		Đủ các bộ phận, hoạt động được



		7

		Cầu chủ động máy kéo bánh xích

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép và hoạt động

		Đủ các bộ phận, hoạt động được 



		8

		Cầu trước chủ động máy kéo bánh hơi 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép và hoạt động

		Đủ các bộ phận, hoạt động được 



		9

		Truyền lực cuối cùng

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép và hoạt động

		Đủ các bộ phận, hoạt động được



		10

		Cơ cấu lái cơ học

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép và hoạt động

		Đủ các bộ phận, hoạt động được



		11

		Hệ thống lái trợ lực dầu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghépvà hoạt động

		Đủ các bộ phận, hoạt động được



		12

		Hệ thống phanh dầu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép và hoạt động

		Đủ các bộ phận, hoạt động được



		13

		Hệ thống phanh hơi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép và hoạt động

		Đủ các bộ phận, hoạt động được



		14

		Hệ thống thuỷ lực nâng hạ

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép và hoạt động

		Đủ các bộ phận, hoạt động được



		15

		Mô hình máy kéo bánh hơi 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và hoạt động

		Cắt bổ, hoạt động được



		16

		Mô hình máy kéo bánh xích 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và hoạt động

		Cắt bổ, hoạt động được



		17

		Mô hình cơ cấu điều khiển ly hợp bằng thuỷ lực

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu chi tiết và quan hệ lắp ghép

		Cắt bổ



		18

		Mô hình bộ ly hợp ma sát

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hoạt động

		Cắt bổ



		19

		Mô hình cầu trước chủ động máy kéo bánh hơi 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, và hoạt động

		Cắt bổ



		20

		Mô hình cơ cấu lái cơ học

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hoạt động

		Cắt bổ



		21

		Mô hình hệ thống lái trợ lực dầu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hoạt động

		Cắt bổ



		22

		Mô hình hệ thống phanh cơ khí

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hoạt động

		Cắt bổ



		23

		Mô hình hệ thống phanh dầu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hoạt động

		Cắt bổ



		24

		Mô hình hệ thống phanh hơi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hoạt động

		Cắt bổ



		25

		Mô hình khung, giảm sóc, di động máy kéo bánh hơi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, quan hệ lắp ghép

		Đủ bộ phận



		26

		Mô hình khung, giảm sóc, di động máy kéo xích

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, quan hệ lắp ghép

		Đủ bộ phận



		27

		Mô hình hệ thống nâng hạ thuỷ lực

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hoạt động

		Đủ bộ phận



		28

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		29

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 






























Bảng 17:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: TÍNH TOÁN MÁY NÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số môn học: MH 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cày treo

		Chiếc

		02

		Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc

		

Số thân cày: ≤ 4





		2

		Cày chảo

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc

		

Số chảo:≤7 đĩa



		3

		Bừa đĩa

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc

		



Số tổ bừa:≤ 4 tổ bừa





		4

		Bừa răng

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Số mảng: ≤ 2 mảng



		5

		Phay đất

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc

		

Bề rộng:≤ 1,8m





		6

		Máy bơm nước ly tâm

		Chiếc

		01

		Dùng để thành lập liên hợp máy

		

Lưu lượng:

≤1000 m3/giờ





		7

		Máy bơm hướng trục

		Chiếc

		01

		Dùng để thành lập liên hợp máy

		

Lưu lượng: 

≥ 30 m3/giờ





		8

		Máy phun thuốc trừ sâu dùng động cơ nổ

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Công suất động cơ:

≤ 6 Hp



		9

		Máy phun thuốc trừ sâu dùng ắc quy

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Ắc quy: 12V

Dung tích bình:

≤ 25lít



		10

		Bình phun thuốc trừ sâu tác động bằng tay

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Loại bơm piston tác động bằng tay



		11

		Máy gặt đập liên hoàn

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Chiều rộng cắt:

≤ 2,5 m



		12

		Máy gặt lúa rải hàng

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Chiều rộng cắt:

≤ 1,5 m



		13

		Máy xay, sát liên hoàn

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Năng  suất:

≤  2,5tấn/ giờ



		14

		Máy nghiền hạt

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Công suất:≤ 14kW



		15

		Máy sấy đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc

		NhiÖt ®é sÊy:≤1600C

N¨ng suÊt:

+ SÊy h¹t:≤ 3Tấn/mẻ

+SÊy rau:≤3Tấn/mẻ



		16

		Máy trộn thức ăn gia súc

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Năng suất:

≤1000kg/mẻ



		17

		Máy ấp trứng kỹ thuật số

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc 

		Số lượng trứng:

≤1000 quả/mẻ



		18

		Máy vắt sữa bò,  dê

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Năng suất:

≤  24 con/giờ



		19

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 




















		Bảng 18:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		

		



		MÔN HỌC:  AUTOCAD

		

		



		Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

		

		



		Mã số môn học: MH24

		

		



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

		

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		

		



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

		

		



		1

		Phần mềm Autocad

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy và học tập

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được 19 máy vi tính

		

		



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Rèn luyện kỹ năng nghề

		Cấu hình tương thích với phần mềm Autocad

		

		



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm

		

		



		4

		Máy in

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành in bản vẽ

		Máy in đen trắng

Khổ in ≥ A4

		











		






Bảng 19:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VẬN HÀNH - BẢO DƯỠNG



Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy kéo bánh hơi

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành bảo dưỡng 

		Công suất động cơ:

 ≤ 80 Hp



		2

		Máy kéo tay 

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành bảo dưỡng 

		Công suất động cơ: 

≤ 15 Hp



		3

		Máy kéo bánh xích

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành bảo dưỡng 

		Công suất:  

≤  80Hp



		4

		Động cơ Diesel 4 kỳ 1 xi lanh

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng 

		Công suất:

 ≤ 15 Hp





		5

		Động cơ Diesel 4 kỳ nhiều xi lanh

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng 

		Công suất:

 ≤ 80 Hp





		6

		Động cơ chế                     hòa khí 4 kỳ

		Chiếc

		02

		Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng, kiểm tra 

		Công suất:

 ≤ 80Hp



		7

		Động cơ 2 kỳ chế hòa khí làm mát bằng không khí

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng 

		Công suất:

 ≤4Hp



		8

		Động cơ điệnba pha

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành bảo dưỡng 

		Công suất:

≤  37 kW



		9

		Động cơ điện 01 pha

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành bảo dưỡng 

		Công suất:

≤  2 kW



		10

		Động cơ điện một chiều

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành bảo dưỡng 

		Công suất:

≤ 100 W



		11

		Hệ thống truyền lực và  di chuyển, phanh, lái

		Bộ

		02

		Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng, kiểm tra 

		Đủ các phần và hoạt động được



		12

		Thiết bị nghiệm hệ thống điện máy kéo

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng 

		Đủ bộ phận, hoạt động được



		13

		Đồng hồ đo điện vạn năng vạn năng

		Chiếc

		03

		Dùng để đo kiểm tra các linh kiện và mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		14

		Thiết bị kiểm tra ắc quy

		Bộ

		02

		Dùng để rèn kỹ năng kiểm tra ắc quy

		Đủ các thiết bị, dụng cụ



		15

		Máy nạp ắc quy có trợ đề

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo dưỡng ắc quy

		- Nguồn vào:

 AC220 V.

- Nguồn ra: DC12V, DC24V.

- Dòng nạp ≥ 5 A



		16

		Tủ dụng cụ

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn kỹ năng tháo lắp

		Loại 78 ÷118 chi tiết



		17

		Thùng rửa chi tiết

		Bộ

		01

		Dùng để rèn kỹ năng 

		Loại dùng khí  nén 



		18

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn kỹ năng 

		Loại thông dụng



		19

		Bơm dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn kỹ năng 

		Bơm tay, loại piston



		20

		Bơm mỡ

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn kỹ năng 

		Bơm tay, loại piston



		21

		Cẩu nâng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ bảo dưỡng 

		Lực nâng: 

(0,5 ÷2,5) Tấn



		22

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo dưỡng 

		Áp suất:

 ≤ 10 kG/cm2



		23

		Bộ cọc tiêu

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành

		Loại thông dụng



		24

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		25

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 
















Bảng 20: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: SỬA CHỮA - CHẨN ĐOÁN KỸ THUẬT

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên  thiết bị

		Đơn vị

		Số

lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy kéo bánh hơi

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa chuẩn đoán

		Công suất động cơ:

 ≤ 80 Hp



		2

		Máy kéo tay 

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa chuẩn đoán 

		Công suất động cơ: 

≤ 15 Hp



		3

		Máy kéo bánh xích

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa chuẩn đoán 

		Công suất:  

≤  80Hp



		4

		Động cơ Diesel 4 kỳ 1 xi lanh

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa chuẩn đoán 

		Công suất:

 ≤ 15 Hp



		5

		Động cơ Diesel 4 kỳ nhiều xi lanh

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa chuẩn đoán 

		Công suất:

 ≤ 80 Hp



		6

		Động cơ chế                     hòa khí 4 kỳ

		Chiếc

		02

		Dùng để tháo lắpsửa chữa chuẩn đoán 

		Công suất:

 ≤ 80Hp



		7

		Động cơ 2 kỳ chế hòa khí làm mát bằng không khí

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa chuẩn đoán 

		Công suất:

 ≤ 4Hp



		8

		Động cơ điệnba pha

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa chuẩn đoán 

		Công suất:

≤  37 kW



		9

		Động cơ điện 01 pha

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa chuẩn đoán 

		Công suất:

≤  2 kW



		10

		Tai nghe tiếng gõ động cơ

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng kiểm tra, chẩn đoán

		Độ phóng đại âm thanh: ≥ 10 lần



		11

		Thiết bị đo áp suất trong xy lanh động cơ

		Bộ

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng kiểm tra, chẩn đoán

		Thang đo: 

≤ 200 kG/cm2

Nhiều đầu kết nối



		12

		Thiết bị đo áp suất trong buồng tay quay

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng kiểm tra, chẩn đoán

		Thang đo: 

(0 ÷ 10) kG/cm2



		13

		Thiết bị kiểm tra điều chỉnh vòi phun nhiên liệu

		Bộ

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề

		Kiểm tra áp suất:

≤ 400 kG/cm2



		14

		Máy kiểm tra điều chỉnh bơm cao áp điện tử hoặc cơ khí

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề

		Số phân bơm kiểm tra: ≤ 12 

Kiểu: Đứng hoặc nằm ngang



		15

		Thiết bị kiểm tra góc phun sớm

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề

		Kiểm tra được góc phun sớm và số vòng quay động cơ



		16

		Thiết bị kiểm tra xu páp khứ hồi

		Chiếc

		0 1

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề

		Áp suất:

 ≤ 10 kG/cm2



		17

		Thiết bị kiểm tra hệ thống  bôi trơn

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề

		Khoảng đo: 

≤ 10 kG/cm2

Nhiều đầu kết nối



		18

		Thiết bị kiểm tra ắc quy

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra ắc quy

		Đủ các thiết bị, dụng cụ



		19

		Máy nạp ắc quy có trợ đề

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo dưỡng ắc quy

		- Nguồn vào: 

AC 220 V

- Nguồn ra: DC 12V, DC24V, 

- Dòng nạp: ≥ 5 A



		20

		Thiết bị kiểm tra lực phanh

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng kiểm tra hệ thống phanh

		Khoảng đo: ≤ 6 kN



		21

		Dụng cụ kiểm tra hệ thống thủy lực

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng kiểm tra hệ thống thủy lực

		Loại cầm tay

Khoảng đo:

≤ 300  kG/cm2



		22

		Thiết bị kiểm tra khảo nghiệm hệ thống thủy lực

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng khảo nghiệm hệ thống thủy lực

		Loại thông dụng



		23

		Thiết bị kiểm tra hệ thống lái 

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng kiểm tra hệ thống lái

		Loại thông dụng 



		24

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng dùng khí nén 

		Áp suất khí nén: 

≥ 5 Bar



		25

		Clê lực

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề

		Mô men xiết:

≤ 1600 Nm



		26

		Bộ súng vặn bulông, đai ốc

		Bộ

		01 

		Dùng để tháo, lắp các chi tiết máy.

 

		Thông số kỹ thuật cơ bản:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Súng vặn bu lông

		Bộ

		01

		

		 Loại:(1/2÷1/4) inch 

-  Mô men xiết:

 ≤ 1600 Nm



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Các loại:

(12 ÷ 44) mm



		27

		Tủ dụng cụ

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo lắp

		Loại 78 ÷118 chi tiết



		

28

		Dụng cụ đo

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề



		Thông số cơ bản:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		02

		

		Phạm vi đo: 

(0 ÷ 150) mm

Độ chia: 0,01



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0 ÷ 150) mm 

Độ chia: 0,01



		

		Đồng hồ so đo trong

		Bộ

		03

		

		Độ chính xác: 0,01



		

		Thước cặp

		Chiếc

		03

		

		Độ chính xác: ≤ 0,1



		

		Pan me điện tử

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: ≤ 0,1



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		Hai chức năng:

Điện tử và cơ khí



		

		Bộ căn lá

		 Bộ

		03

		

		Độ dầy:

(0,01 ÷ 2,5) mm



		

29

		Thiết bị sửa chữa cơ cấu phân phối khí

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề



		Thông số cơ bản:



		

		Bao gồm:

		

		



		

		Máy mài xu páp

		Chiếc

		01

		

		Mài được tất cả các loại xu páp của động cơ có công suất:

(8 ÷ 90) Hp



		

		Bộ dao doa ổ đặt xu páp

		Bộ

		03

		

		Dao: 150 ; 250; 300, 450; 600



		

		Thiết bị rà xu páp

		Bộ

		03

		

		Bao gồm: Đầu rà, thân máy và các đầu nối



		30

		Thiết bị định tâm

		Bộ

		01

		Dùng để  rèn luyện kỹ năng nghề

		Loại thông dụng



		31

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Dùng để  bảo dưỡng và sửa chữa

		Loại thông dụng



		32

		Bộ chèn bánh xe

		Bộ

		03

		Dùng để  phục vụ bảo dưỡng và sửa chữa

		Loại gấp

Loại liền



		33

		Cầu nâng

		Chiếc

		01

		Dùng để  phục vụ bảo dưỡng và sửa chữa

		Tải trọng: 

≤ 10 Tấn



		34

		Kích thủy lực

		Chiếc

		03

		Dùng để  phục vụ bảo dưỡng và sửa chữa

		Lực nâng: ≤  10 Tấn



		35

		Đèn soi

		Chiếc

		03

		Dùng để  phục vụ rèn luyện kỹ năng nghề

		Loại cầm tay

Loại cố định



		36

		Bơm dầu 

		Chiếc

		03

		Dùng để  bảo dưỡng máy

		Bơm tay, loại piston



		37

		Thiết bị thay dầu động cơ

		Chiếc

		01

		Dùng để  bảo dưỡng máy

		Loại phối hợp

(Hút và nạp)



		38

		Bơm mỡ

		Chiếc

		03

		Dùng để  bảo dưỡng máy

		Bơm tay, loại piston



		39

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Dùng để đo, kiểm tra các linh kiện, mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		40

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		41

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 




























Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: LIÊN HỢP MÁY LÀM ĐẤT

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số

lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cày treo  

		Chiếc

		02

		Dùng để thành lập liên hợp máy

		

Số lượng thân cày:

≤4



		2

		Cày chảo

		Chiếc

		02

		Dùng để thành lập liên hợp máy 

		Số chảo: ≤7



		3

		Phay đất khô

		Chiếc

		02

		Dùng để thành lập liên hợp máy 

		Bề rộng làm việc:

≤ 1,2 m





		4

		Phay bùn

		Chiếc

		02

		Dùng để thành lập liên hợp máy 

		Bề rộng làm việc:

≤ 1,4  m





		5

		Bánh lồng góc

		Bộ

		02

		Dùng để thành lập liên hợp máy 

		Bề rộng làm việc:

 ≤1  m



		6

		Bánh lồng bai

		Bộ

		02

		Dùng để thành lập liên hợp máy 

		Bề rộng làm việc:

≤ 1  m





		7

		Trang đất

		Chiếc

		01

		Dùng để thành lập liên hợp máy 

		Bề rộng làm việc : 

≤ 3,2 m



		8

		Thuyền trượt 

		Chiếc

		02

		Dùng để thành lập liên hợp máy và rèn luyện kỹ năng nghề

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		9

		 Bừa đĩa

		Chiếc

		02

		Dùng để thành lập liên hợp máy 

		Số tổ bừa:  2÷ 4



		10

		 Bừa răng

		Chiếc

		02

		Dùng để thành lập liên hợp máy 

		Số hàng: 1 hoặc nhiều hàng



		11

		Máy kéo bánh hơi

		Chiếc

		02

		Dùng để thành lập liên hợp máy 

		 Công suất:  

 ≤ 80 Hp



		12

		Máy kéo tay

		Chiếc

		01

		Dùng để thành lập liên hợp máy 

		Công suất động cơ: 

 ≤ 15 Hp 



		13

		Máy kéo bánh  xích

		Chiếc

		01

		Dùng để thành lập liên hợp máy 

		Công suất động cơ: 

 ≤ 80 Hp



		14

		Tủ dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để tháo lắp

		Loại 78÷118chi tiết



		15

		Khay rửa chi tiết

		Chiếc

		02

		Đựng và rửa chi tiết

		Loại thông dụng



		16

		Bơm dầu 

		Chiếc

		02

		Dùng để bảo dưỡng kỹ thuật

		Bơm tay, loại piston



		17

		Bơm mỡ

		Chiếc

		02

		Dùng để bảo dưỡngkỹ thuật

		Bơm tay, loại piston



		18

		Kích thủy lực

		Chiếc

		02

		Dùng để phục vụ rèn luyện kỹ năng nghề

		Lực nâng: ≤ 10tấn



		19

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra chất lượng làm đất

		Độ dài: ≥ 50 m



		20

		Thước mét

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra chất lượng làm đất

		Loại thông dụng:

 ≥ 500 mm.



		21

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		22

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 








Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: MÁY GIEO TRỒNG 

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy gieo hạt

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và vận hành

		Bề rộng làm việc:

≤ 3,5 m.



		2

		Máy gieo sạ kéo tay

		Chiếc

		03

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và vận hành

		Bề rộng làm việc:

≤ 2,2 m



		3

		Máy cấy

		Chiếc

		02

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và vận hành

		Số hàng cấy:  ≤ 8



		4

		Cân định lượng

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng hạt gieo

		Loại cân: 

≤  60 kg



		5

		Cọc tiêu

		Bộ

		02

		Dùng để xác  định đường gieo

		Loại thông dụng



		6

		Tủ dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để tháo lắp

		Loại 78÷118 chi tiết



		7

		Khay rửa chi tiết

		Chiếc

		02

		Đựng và rửa chi tiết

		Loại thông dụng



		8

		Bơm dầu 

		Chiếc

		02

		Dùng để bảo dưỡng kỹ thuật 

		Bơm tay, loại piston



		9

		Bơm mỡ

		Chiếc

		02

		Dùng để bảo dưỡng kỹ thuật 

		Bơm tay, loại piston



		10

		Kích thủy lực

		Chiếc

		02

		Dùng để phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa 

		Lực nâng: ≤ 10tấn



		11

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra chất lượng làm việc

		Độ dài: ≥ 50 m



		12

		Thước mét

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra chất lượng làm việc

		Loại thông dụng:

 ≥ 500 mm.



		13

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		14

		Máy chiếu đa năng  

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 23:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔĐUN: MÁY CHĂM SÓC

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máybơm nước ly tâm 

		Chiếc

		02

		Dùng để thành lập liên hợp máy bơm nước ly tâm

		Lưu lượng: 

≤ 1000 m3/giờ



		2

		Máybơm nước  hướng trục

		Chiếc

		02

		Dùng để thành lập liên hợp máy bơm nước hướng trục

		

Lưu lượng: 

≥ 30 m3/giờ





		3

		Giàn phun tưới

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt độngvà rèn luyện kỹ năng vận hành giàn phun

		Loại:  ≤ 30 đầu phun



		4

		Máy phun thuốc trừ sâu dùng ắc quy

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt độngvà rèn luyện kỹ năng nghề

		 Ắc quy:12V

Dung tích bình: 

 ≤ 25 lít



		5

		Máy phun thuốc trừ sâu nước dùng động cơ nổ

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt độngvà rèn luyện kỹ năng vận hành máy phun thuốc trừ sâu

		Động cơ xăng 
Công suất:  ≤ 4,5 Hp



		6

		Máy phun thuốc trừ sâu bột dùng động cơ nổ

		Chiếc

		01

		Dùng để minh họa cấu tạo, hoạt độngvà rèn luyện kỹ năng vận hành máy phun thuốc trừ sâu

		Động cơ xăng 
Công suất:  ≤ 4,5 Hp



		7

		Máy phun thuốc trừ sâu loại bơm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và rèn luyện kỹ năng vận hành máy phun thuốc trừ sâu

		Dung tích thùng chứa: 

≤ 20 lít



		8

		Máy phun thuốc trừ sâu liên hợp với máy kéo

		Bộ

		01

		Dùng để thành lập liên hợp máy và rèn luyện kỹ năng vận hành máy phun thuốc trừ sâu

		Công suất: ≤ 45Hp



		9

		Máy kéo bánh hơi

		Chiếc

		01

		Dùng để thành lập liên hợp máy 

		Công suất:  ≤ 80Hp

Có trục thu công suất 



		10

		Động cơ Diesel

		Chiếc

		01

		Dùng để thành lập liên hợp máy và vận hành.

		Công suất:  ≤ 15 Hp 



		11

		Động cơ điện 3 pha

		Chiếc

		01

		Dùng để thành lập liên hợp máy và vận hành.

		Công suất:  ≤ 10 kW 



		12

		Cốc định lượng thuốc

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng thuốc

		

Có thang chia: ml



		13

		Bộ bảo hộ lao động phun thuốc trừ sâu

		Bộ

		19

		Dùng để phục vụ thực hành nghề

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		14

		Tủ dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để tháo lắp

		Loại 78÷118 chi tiết 



		15

		Khay rửa chi tiết

		Chiếc

		02

		Đựng và rửa chi tiết

		Kích thước thông dụng



		16

		Bơm dầu 

		Chiếc

		02

		Dùng để chăm sóc kỹ thuật máy

		Bơm tay, loại piston



		17

		Bơm mỡ

		Chiếc

		02

		Dùng để chăm sóc kỹ thuật máy

		Bơm tay, loại piston



		18

		Kích thủy lực

		Chiếc

		02

		Dùng để phục vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy

		Lực nâng: ≤ 10tấn



		19

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 






















Bảng 24:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: MÁY THU HOẠCH

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy gặt lúa rải hàng

		Chiếc

		02

		Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc, bảo dưỡng và vận hành 

		.

Chiều rộng cắt lúa:            ≤ 2,5 m   



		2

		Máy gặt đập liên hoàn

		Chiếc

		02

		Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc, bảo dưỡng và vận hành 

			

Chiều rộng cắt:   

 ≤ 2,5 m   



		3

		Máy tuốt tự hành

		Chiếc

		02

		Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc, bảo dưỡng và vận hành 

		Động cơ công suất:  

 ≤  15 Hp   



		4

		Máy tuốt lúa đạp chân

		Chiếc

		02

		Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc, bảo dưỡng và vận hành 

		Năng suất: 

≤ 0,5 Tấn/giờ



		5

		Máy tuốt dùng động cơ điện

		Chiếc

		02

		Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc, bảo dưỡng và vận hành 

		

Năng suất: 

≤ 0,7 Tấn/giờ



		6

		Máy tuốt lúa dắt tay

		Chiếc

		02

		Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc, bảo dưỡng và vận hành 

		Công suất động cơ : 

≤ 15 Hp



		7

		Tủ dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để tháo lắp

		Loại 78÷118 chi tiết



		8

		Khay rửa chi tiết

		Chiếc

		02

		Đựng và rửa chi tiết

		Loại thông dụng



		9

		Bơm dầu 

		Chiếc

		02

		Dùng để bảo dưỡng kỹ thuật 

		Bơm tay, loại piston



		10

		Bơm mỡ

		Chiếc

		02

		Dùng để bảo dưỡng kỹ thuật 

		Bơm tay, loại piston



		11

		Kích thủy lực

		Chiếc

		02

		Dùng để phục vụ bảo dưỡng và sửa chữa 

		Lực nâng: ≤ 10tấn



		12

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 




































Bảng 25:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy bóc vỏ, đánh bóng gạo

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động, bảo dưỡng và vận hành máy

		N¨ng suÊt: 

≤ 1,2TÊn/giờ





		2

		Máy xay xát liên hoàn

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động, bảo dưỡng và vận hành máy

		N¨ng suÊt:   

≤ 2,5  TÊn/giờ







		3

		Động cơ Diesel

		Chiếc

		01

		Dùng để thành lập liên hợp máy và vận hành.

		Công suất:  

≤ 15 Hp 



		4

		Động cơ điện 3 pha

		Chiếc

		01

		Dùng để thành lập liên hợp máy và vận hành.

		Công suất:  

≤ 10 kW 



		5

		Máy sấy trống quay

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động, bảo dưỡng và vận hành máy

		Năng suất: 

≥  25 kg/mẻ

Nhiệt độ sấy: 

(120 ÷ 250) 0C 



		6

		Máy sấy vỉ ngang

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động, bảo dưỡng và vận hành máy

		 Nhiệt độ sấy:

(40  50) 0C

Thời gian sấy: 

(8  11) Giờ/mẻ



		7

		Máy sấy dùng năng lượng mặt trời

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và bảo dưỡng và vận hành máy

		Năng suất:

 ≤ 0,8  TÊn/giờ

Nhiệt độ sấy:

(45  60) 0C



		8

		Máy sấy đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và bảo dưỡng và vận hành máy

		

Năng suất sấy:

- Hạt:≤ 3 TÊn/mẻ

- Củ quả:≤ 1,5Tấn/mẻ



		9

		Thiết bị sấy thủ công

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và bảo dưỡng và vận hành máy

		- Năng suất:

 ≤ 0,2 Tấn/mẻ

- Nhiệt độ sấy:

 (60  80) 0C



		10

		Mô hình lò đốt trấu có ghi bậc thang

		Chiếc

		01

		Dùng để minh họa cấu tạo, hoạt động 

		Đủ chi tiết



		11

		Tủ dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để tháo lắp

		Loại 78÷118 chi tiết



		12

		Khay rửa chi tiết

		Chiếc

		01

		Đựng và rửa chi tiết

		Loại thông dụng



		13

		Bơm dầu 

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo dưỡng kỹ thuật 

		Bơm tay, loại piston



		14

		Bơm mỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo dưỡng kỹ thuật

		Bơm tay, loại piston



		15

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy

		Lực nâng: ≤ 10tấn



		16

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		17

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 











Bảng 26:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: MÁY CHĂN NUÔI

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ấp trứng tự động

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và bảo dưỡng và vận hành máy

		Năng suất:

≤ 1000 quả

Đảo trứng tự động 



		2

		Máy ấp trứng bán tự động

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và bảo dưỡng và vận hành máy

		Năng suất:

≤ 1000  quả

Đảo trứng bằng tay 



		3

		Mô hình dàn trải máy ấp trứng tự động

		Chiếc

		01

		Dùng để minh họa cấu tạo, nguyên lý hoạt động  

		 Đủ chi tiết lắp trên panel có bánh xe di chuyển



		4

		Dụng cụ soi trứng

		Chiếc

		06

		Dùng để kiểm tra

		Loại thông dụng



		5

		Dụng cụ đựng trứng

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xắp xếp trứng

		Loại thông dụng



		6

		Xe vận chuyển trứng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng chuyển trứng

		Loại thông dụng



		7

		Buồng bảo quản con giống

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng chăm sóc con giống

		Loại thông dụng



		8

		Tủ dụng cụ 

		Chiếc

		01

		Dùng để tháo lắp

		Loại 78÷118 chi tiết



		9

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 










Bảng 27:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: GIA CÔNG BỔ TRỢ

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		

Máy hàn hồ quang tay



		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề

		-Công suất :

 14 kVA

- Dòng điện hàn:

 350A



		2

		Bộ thiết bị  hàn bằng khí

		Bộ

		02

		 Dùng để thực hiện các bài tập cơ bản hàn và cắt bằng khí

		



		

		Mỗi bộ  gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		Kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế 





		

		Van giảm áp khí ôxy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí C2H2

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van chống cháy ngược

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Chiếc

		04

		

		- Dung tích: ≤ 40 lít  Áp suất nạp: ≤ 150 at



		

		Bình khí C2H2

		Chiếc

		01

		

		- Dung tích  ≤ 40 lít

- Áp suất nạp: ≤ 16 at



		

		Bình khí ga

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng:

(1242) kg



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		 Áp suất làm việc:

 20 kG/cm2

Áp suất nổ:

 41 kG/cm2



		

		Pép hàn

		Bộ

		01

		

		- Số hiệu từ (00  7)

- Đường kính trong: 

(0,22  1,2) mm

- Đường kính ngoài: 

(0,60  3,45) mm



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		

		Theo tiêu chuẩn quốc tế



		

		Pép cắt

		Bộ

		01

		

		- Số hiệu từ (00  8)

- Đường kính:

 (0,8  2,0)mm



		3

		Máy hàn MIG/MAG

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề

		Đường kính dây  hàn:

  ≤ 1.2 mm



		4

		

Vạch dấu



		Chiếc

		18

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề gia công cơ khí

		- Chiều dài: 

(120 ÷ 150) mm

- Độ cứng mũi:

 55  60 HRC



		5

		Dũa

		Bộ

		    01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề nguội 

		-Chiều dài: 

(200 ÷ 400) mm

- Răng kép

-Vật liệu: Thép các bon dụng cụ 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		18

		

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		18

		

		



		

		Dũa tam giác.

		Chiếc

		18

		

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		18

		

		



		6

		Cưa kim loại

		Bộ

		01

		Dùng để cắt kim loại

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cưa máy

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤  4,3 kW



		

		Cưa cầm tay

		Chiếc

		18

		

		Dài: ≤ 500 mm



		7

		Bàn êtô

		Chiếc

		18

		Dùng để kẹp chi tiết

		Độ mở ≤ 125 mm



		8

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề gia công cơ khí



		Công suất động cơ trục chính: ≤  1,5 kW



		9

		Máy khoan cần

		Chiếc

		01

		

		 Công suất động cơ trục  chính: ≤  2,2 kW



		10

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		

		Công suất động cơ:

 ≤ 0,75 kW



		11

		Đục kim loại

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề gia công cơ khí

		Thông số cơ bản:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đục bằng

		Chiếc

		18

		

		- Dài:(120 ÷ 150) mm

- Độ cứng lưỡi cắt:

 (48  52) HRC



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		18

		

		



		12

		Bàn kiểm tra mặt phẳng

		Chiếc

		02

		Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí

		Kích thước: 

Rộng: ≥600 mm

Dài: ≥ 800mm 



		13

		Bàn cắt ren và ta rô ren bằng tay

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề gia công cơ khí

		Cắt được ren:

 M8÷ M14



		14

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		18

		Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí

		Trọng lượng: 

 (300  ÷  500) g



		15

		Búa gò

		Bộ

		18

		

		Trọng lượng: 

(300 ÷500) g



		16

		

Máy mài, cắt cầm tay



		

Chiếc



		

03



		Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí

		

Đường kính đá mài, cắt:  ≥ 125 mm





		17

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí

		Công suất: ≤ 1,5 kW



		18

		Kéo cắt tôn

		Chiếc

		09

		Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí

		Dài: (230  ÷ 370) mm



		19

		Đe gò định hình

		Chiếc

		03

		Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí

		Kích thước: 

 Dài: 500 mm

Rộng: 200 mm



		20

		Đe phẳng

		Chiếc

		03

		Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí

		Kích thước:

Dài: 600 mm

 Rộng: 400 mm



		21

		Đe trụ

		Chiếc

		03

		Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí

		Đường kính: 

≤ 600 mm 



		22

		Thước lá

		Chiếc

		18

		Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí

		Dài: (500  1000) mm



		23

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		06

		Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí

		Thép dụng cụ, mũi được tôi cứng và ram

- Dải đo:

(100  200) mm 

- Độ chính xác:

0,5 mm



		24

		Kính hàn

		Bộ

		18

		Dùng để  bảo hộ lao động

		N1 - N3 hoặc theo tiêu chuẩn ISO: EN166  ANIZ.87.1



		25

		Bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Dùng để  bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt nam



		26

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		27

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm














		
Bảng 28:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG  THIẾT BỊ CÔNG TÁC MÁY XÚC - ỦI



		

		

		



		Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp



		Mã số mô đun: MĐ 34



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy xúc 

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và bảo dưỡng 

		 Công suất: 

≤ 120kW        



		2

		Máy ủi  

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và bảo dưỡng 

		  Công suất:

≤ 120 kW



		3

		Mô hình bộ phận quay toa máy xúc

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động 

		 Cắt bổ

 Đầy đủ các bộ phận



		4

		Bơm mỡ  

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật.

		Bơm tay, loại piston



		5

		Bơm dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật.

		Bơm tay, loại piston



		6

		Bơm nước áp lực cao

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng chăm sóc bảo dưỡng

		Áp suất: ≥ 30 Bar



		7

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để sửa chữa chi tiết máy

		Đường kính đá:

≤ 180mm



		8

		Máy ép thủy lực 

		Chiếc

		01

		Dùng để ép các cặp chi tiết lắp ghép chặt.

		Lực ép: ≥ 20 Tấn



		9

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Áp suất khí nén: 

≥ 5 bar



		10

		Bộ súng vặn Bulông

		Bộ

		01 

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp

 

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:

 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Súng vặn bu lông

		Bộ

		01

		

		- Loại:

(1/2÷1/4) inch 

-  Mô men siết:

 ≤ 1600 Nm.



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Các loại:

(12 ÷ 44) mm



		11

		Thùng rửa chi tiết

		Bộ

		01

		Dùng để phục vụ bảo duỡng

		Dung tích thùng:

≥15dm3



		12

		Palăng xích

		Chiếc

		01

		Dùng để nâng hạ các chi tiết máy 

		- Trọng tải:

(1 ÷ 3) Tấn    



		13

		Tủ dụng cụ 

		Chiếc

		01

		 Dùng để tháo, lắp

		 Loại 78 ÷ 118 chi tiết



		14

		Kích nâng vận chuyển  thuỷ lực

		Chiếc

		01

		 Dùng để nâng và vận chuyển chi tiết máy.

		Tải nâng:(1 ÷ 2) Tấn



		15

		 Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		05

		Dùng để đựng các chi tiết khi bảo dưỡng, tháo lắp

		Loại thông dụng



		16

		Thước mét 

		Chiếc

		01

		 Dùng để đo, kiểm tra

		Loại thông dụng:

≥ 500 mm.




		17

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		18

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 










		Bảng 29:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: MÁY XÚC THI CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP



		Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp



		Mã số mô đun: MĐ 35



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 Sinh viên,lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy xúc đào bánh xích 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề 

		 Công suất: 

≤ 120 kW



		2

		Máy xúc đào bánh hơi

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề

		  Công suất:

≤ 120 kW



		3

		Ô tô tải

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ rèn luyện kỹ năng nghề

		Trọng tải: ≥ 3,5 Tấn



		4

		Bơm mỡ bằng khí nén

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện  kỹ năng phục vụ bảo dưỡng máy

		 -Thùng chứa:

 ≥ 20 dm3
 - Lưu lượng:        33cm3/giây
 - Áp suất khí: 

(5 ÷ 8) bar



		5

		Bơm nước áp lực cao

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng máy

		 Áp suất:  ≥ 30 Bar





		6

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng chăm sóc bảo dưỡng

		Áp suất: 

≤ 10 kG/cm2



		7

		Bơm mỡ 

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật

		Bơm tay, loại Piston



		8

		Bơm dầu 

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật

		Bơm tay, loại Piston



		9

		Tủ dụng cụ 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp 

		Loại 78  ÷ 118 chi tiết

 



		10

		Clê xích

		Chiếc

		01

		 Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp   các loại bình lọc

		Đường kính ôm của xích:  (60 ÷ 160) mm



		11

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo và kiểm tra địa bàn

		Độ dài: ≥ 500 mm.



		12

		Thước dây 

		Chiếc

		01

		 Dùng để phục vụ chuẩn bị địa bàn và kiểm tra sản phẩm thi công.

		Loại: ≥ 50 mét



		13

		Biển báo giao thông

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề

		Theo Luật giao thông đường bộ Việt nam



		14

		Cọc tiêu

		Bộ

		04

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề

		Loại thông dụng



		15

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 


























		Bảng 30:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: MÁY ỦI CẢI TẠO ĐỒNG RUỘNG



		Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp



		Mã số mô đun: MĐ 36



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ủi 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành  ủi

		  Công suất động cơ:
≤ 120 kW



		2

		Bơm mỡ bằng khí nén

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡngkỹ thuật

		 - Thùng chứa: 

≥ 20 dm3
 - Lưu lượng:

     33cm3/giây
 - Áp suất khí yêu cầu:
   (5 ÷ 8) bar



		3

		Bơm nước áp lực cao

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật 

		Áp suất: ≥ 30 Bar




		4

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật 

		Áp suất: 

≤ 10 kG/cm2



		5

		Bơm mỡ 

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật 

		Bơm tay loại piston



		6

		Bơm dầu 

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật 

		Bơm tay loại piston



		7

		Tủ dụng cụ 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật 

		Loại 78 ÷ 118 chi tiết



		8

		Clê xích

		Chiếc

		03

		 Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp   các loại bình lọc

		Đường kính ôm của xích: (60 ÷ 160) mm



		9

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo và kiểm tra địa bàn

		Độ dài: ≥ 500 mm.



		10

		Thước dây 

		Chiếc

		01

		 Dùng để chuẩn bị địa bàn và kiểm tra sản phẩm thi công.

		Loại: ≥ 50 m



		11

		Cọc tiêu

		Bộ

		04

		Dùng để giảng dạy và học tập

		Loại thông dụng



		12

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 























































































PHẦN B

TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN
















Bảng 31: DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ,

NGHỀ KỸ THUẬT MÁY NÔNG NGHIỆP CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN



		Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên







		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		 

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		3 

		Bình bọt chữa cháy 

		Chiếc

		01

		



		4 

		Bình bột chữa cháy 

		Chiếc

		01

		



		5 

		Vòi chữa cháy 

		Cuộn

		01

		



		6 

		Bảo hộ lao động 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		8 

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		



		9 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		10 

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		



		11 

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		12 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		13 

		Giăng tay bảo hộ

		Đôi

		01

		



		14 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt nam về y tế



		

		Bộ bao gồm:

		Chiếc

		01

		



		

		Tủ thuốc

		Chiếc

		01

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		

		Nẹp định vị

		Bộ

		01

		



		

		Hộp dụng cụ sơ cứu

		Hộp

		01

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		15 

		Máy kéo bánh hơi

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 80 Hp



		16 

		Máy kéo  bánh hơi 

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 45Hp 

Có trục thu công suất



		17 

		Máy kéo bánh xích

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 80 Hp



		18 

		Máy kéo tay

		Chiếc

		02

		Công suất:  ≤ 15 Hp 



		19 

		Máy xúc đào bánh xích 

		Chiếc

		01

		 Công suất: ≤ 120 kW        



		20 

		Máy xúc đào bánh hơi

		Chiếc

		01

		 Công suất: ≤ 120 kW



		21 

		Máy ủi  

		Chiếc

		01

		 Công suất: ≤ 120 kW



		22 

		Ô tô tải

		Chiếc

		01

		Trọng tải:  ≥ 3,5 Tấn



		23 

		Động cơ tổng thành   Diesel 4 kỳ

		Chiếc

		02

		Công suất:  ≤ 80 Hp



		24 

		Động cơ tổng thành   Diesel 4 kỳ 1 xi lanh

		Chiếc

		02

		Công suất:  ≤ 15 Hp



		25 

		Động cơ  tổng thành chế hòa khí 4 kỳ

		Chiếc

		02

		Công suất: ≤ 80 Hp  



		26 

		Động cơ tổng thành chế hòa khí  2 kỳ làm mát bằng không khí

		Chiếc

		   02

		Công suất động cơ: ≤ 4 Hp



		27 

		Động cơ Diesel 4 kỳ 1 xi lanh 

		Chiếc

		02

		Công suất:  ≤ 15 Hp



		28 

		Động cơ Diesel 4 kỳ 

		Chiếc

		02

		Công suất:  ≤ 80 Hp



		29 

		Động cơ chế hòa khí 4 kỳ 

		Chiếc

		02

		Công suất:  ≤ 80 Hp



		30 

		Động cơ điện 1 pha

		Chiếc

		02

		Công suất:  ≤  2 kW



		31 

		Động cơ điện 3 pha

		Chiếc

		02

		 Công suất:  ≤  37 kW



		32 

		Động cơ điện 1 chiều

		Chiếc

		02

		Công suất:  ≤ 100 W



		33 

		Cày treo 

		Chiếc

		02

		Số thân cày:  ≤ 4              



		34 

		Cày chảo

		Chiếc

		02

		 Số chảo: ≤ 7



		35 

		Phay đất khô

		Chiếc

		02

		Bề rộng làm việc: ≤ 1,2m



		36 

		Phay bùn

		Chiếc

		02

		Bề rộng làm việc: ≤ 1,4m



		37 

		Bừa đĩa

		Chiếc

		02

		Số tổ bừa: ≤ 4 



		38 

		Bừa răng

		Chiếc

		02

		Số hàng răng: ≥ 1



		39 

		Bánh lồng bai

		Bộ

		02

		Bề rộng làm việc:  ≤ 1 m



		40 

		Bánh lồng góc

		Bộ

		02

		Bề rộng làm việc:  ≤ 1m



		41 

		Trang đất

		Chiếc

		02

		Bề rộng làm việc : ≤ 3,2 m



		42 

		Thuyền trượt 

		Chiếc

		02

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		43 

		Máy gieo hạt

		Chiếc

		01

		Bề rộng làm việc: ≤  3,5m



		44 

		Máy gieo sạ kéo tay

		Chiếc

		03

		Bề rộng làm việc: ≤  2,2 m



		45 

		Máy cấy

		Chiếc

		02

		Số hàng:  ≤ 8



		46 

		Thùng chứa hạt

		Chiếc

		01

		Dung tích: ≥ 10 dm3



		47 

		Cân định lượng

		Chiếc

		01

		Trọng lượng cân: ≤ 50 kg



		48 

		Cọc tiêu

		Bộ

		02

		Loại thông dụng



		49 

		Máy phun thuốc trừ sâu nước dùng động cơ nổ

		Chiếc

		01

		Động cơ xăng 
Công suất: ≤ 4 Hp



		50 

		Máy phun thuốc trừ sâu bột dùng động cơ nổ

		Chiếc

		01

		Động cơ xăng 
Công suất: ≤ 4 Hp



		51 

		Bình phun thuốc trừ sâu loại bơm tay

		Chiếc

		01

		Dung tích bình chứa: ≤ 20 lít 



		52 

		Máy phun thuốc trừ sâu dùng bình ắc quy

		Chiếc

		01

		Ắc quy: 12V 

Dung tích bình:  ≤ 25 dm3



		53 

		Máy phun thuốc trừ sâu liên hợp với máy kéo

		Bộ

		01

		Công suất: ≤ 45Hp



		54 

		Cốc định lượng thuốc

		Bộ

		01

		Thang đo độ chia: ml



		55 

		Máy bơm ly tâm 

		Chiếc

		02

		Lưu lượng: ≤ 1000 m3/giờ 



		56 

		Máy bơm hướng trục

		Chiếc

		02

		Lưu lượng: ≥  30 m3/giờ



		57 

		Bơm nước kiểu piston

		Chiếc

		01

		Lưu lượng: ≥  25 m3/giờ



		58 

		Bơm màng

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 550 W



		59 

		Giàn phun tưới

		Bộ

		01

		Loại: ≤ 30 đầu phun



		60 

		Máy gặt đập liên hợp

		Chiếc

		02

		Bề rộng cắt: ≤ 2,5 m



		61 

		Máy gặt lúa rải hàng

		Chiếc

		02

		Bề rộng cắt: ≤ 2,5 m



		62 

		Máy tuốt dùng động cơ điện

		Chiếc

		02

		 Năng suất: ≤ 0,7 Tấn/giờ 



		63 

		Máy tuốt lúa đạp chân

		Chiếc

		02

		Năng suất: ≤ 0,5 Tấn/giờ



		64 

		Máy tuốt lúa dắt tay

		Chiếc

		02

		Công suất động cơ: 

≤ 15 Hp



		65 

		Máy tuốt tự hành

		Chiếc

		02

		Công suất động cơ: 

 ≤ 15 Hp



		66 

		Mát nghiền bột

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 14 kW



		67 

		Máy trộn thức ăn gia súc

		Chiếc

		01

		Công  suất: ≤ 1 Tấn/mẻ



		68 

		Máy bóc vỏ và đánh bóng gạo

		Bộ

		01

		Năng suất: ≤ 1,2 Tấn/giờ



		69 

		Máy xay, xát liên hoàn

		Bộ

		01

		Năng suất : ≤ 2,5 Tấn/giờ



		70 

		Máy sấy đa năng

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ sấy: (40 ÷ 160) 0C 

Công suất: ≤ 3 Tấn/mẻ(hạt)

Công suất: ≤1,5Tấn/mẻ(rau)



		71 

		Máy sấy dùng năng lượng mặt trời

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≤  0,8 Tấn/giờ 

Nhiệt độ sấy: (45 ÷ 60) 0C



		72 

		Máy sấy trống quay

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥  25 kg/mẻ

Nhiệt độ sấy: (120 ÷ 250) 0C



		73 

		Thiết bị sấy thủ công

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 0,2 Tấn/mẻ

Nhiệt độ sấy: (60 ÷ 80) 0C



		74 

		Máy sấy vỉ ngang

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥  25 kg/mẻ

Nhiệt độ sấy: (40  50) 0C

		



		75 

		Mô hình lò đốt trấu có ghi bậc thang

		Chiếc

		01

		Đủ chi tiết



		76 

		Máy ấp trứng gia cầm bán tự động

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1000 quả/mẻ

Đảo trứng bằng tay



		77 

		Máy ấp trứng tự động

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1000 quả/mẻ

Đảo trứng tự động



		78 

		Dụng cụ soi trứng

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng



		79 

		Dụng cụ đựng trứng

		Bộ

		01

		Loại thông dụng



		80 

		Xe vận chuyển trứng

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng



		81 

		Buồng bảo quản con giống

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng



		82 

		Máy vắt sữa bò, dê

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≤ 24 con/giờ



		83 

		Máy hàn hồ quang tay

		Chiếc

		02

		Công suất:  14 KVA

 Dòng điện hàn: ≤ 350 A



		84 

		Máy hàn MIG/MAG

		Bộ

		01

		Đường kính dây hàn:

 ≤ 1,2 mm



		85 

		Cơ cấu lái cơ học

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết hoạt động được



		86 

		Hệ thống lái trợ lực dầu

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết hoạt động được



		87 

		Hệ thống phanh dầu

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết hoạt động được



		88 

		Hệ thống phanh hơi

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết hoạt động được



		89 

		Hệ thống truyền lực và di chuyển, lái, phanh.

		Bộ

		02

		Đủ chi tiết hoạt động được



		90 

		Hệ thống nâng hạ thuỷ lực

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết hoạt động được



		91 

		Bộ ly hợp ma sát

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết, hoạt động được



		92 

		Cầu sau chủ động máy kéo bánh hơi

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận

Hoạt động được



		93 

		Cầu chủ động, máy kéo bánh xích

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận

Hoạt động được



		94 

		Cầu trước chủ động máy kéo bánh hơi 

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận

Hoạt động được 



		95 

		Cầu trước chủ động máy kéo bánh hơi 

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận

Hoạt động được



		96 

		Bộ thiết bị  hàn bằng khí

		Bộ

		02

		



		

		Mỗi bộ  gồm:

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		Kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế 





		

		Van giảm áp khí ôxy

		Chiếc

		01

		



		

		Van giảm áp khí C2H2

		Chiếc

		01

		



		

		Van chống cháy ngược

		Chiếc

		01

		



		

		Bình khí ôxy

		Chiếc

		04

		- Dung tích: ≤ 40 lít  Áp suất nạp: ≤ 150 at



		

		Bình khí C2H2

		Chiếc

		01

		- Dung tích  ≤ 40 lít

- Áp suất nạp: ≤ 16 at



		

		Bình khí ga

		Chiếc

		01

		Khối lượng:

(1242) kg



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		 Áp suất làm việc:

 20 kG/cm2

Áp suất nổ:

 41 kG/cm2



		

		Pép hàn

		Bộ

		01

		- Số hiệu từ (00  7)

- Đường kính trong: 

(0,22  1,2) mm

- Đường kính ngoài: 

(0,60  3,45) mm



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		Theo tiêu chuẩn quốc tế



		

		Pép cắt

		Bộ

		01

		- Số hiệu từ (00  8)

- Đường kính:

 (0,8  2,0)mm



		97 

		Kính hàn

		Bộ

		18

		N1 - N3 hoặc theo tiêu chuẩn ISO: 

EN166 ANIZ.87.1



		98 

		Cưa kim loại

		Bộ

		01

		



		99 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Cưa máy

		Chiếc

		01

		Công suất:  ≤ 4,3 kW



		

		Cưa cầm tay

		Chiếc

		18

		Dài:  ≤ 500 mm



		100 

		

Máy khoan đứng



		Chiếc



		01



		 Công suất động cơ trục chính:  ≤ 1,5 kW



		101 

		Máy khoan cần 

		Chiếc

		01

		 Công suất động cơ trục chính:  ≤ 2,2 kW



		102 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		 Công suất động cơ:

≤ 0,75 kW



		103 

		Đục kim loại

		Bộ

		01

		Chiều dài: (120  150) mm

Độ cứng lưỡi cắt: (48  52) HRC



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đục bằng

		Chiếc

		18

		



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		18

		



		104 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Đường kính đá:

≤  180 mm



		105 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1,5 kW



		106 

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		06

		Thép dụng cụ, mũi được tôi cứng và ram

 Dải đo: (100  200) mm 

 Độ chính xác: 0,5 mm



		107 

		Dũa

		Bộ

		01

		-Chiều dài: 

(200 ÷ 400) mm

- Răng kép

-Vật liệu: Thép các bon dụng cụ



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		18

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		18

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		18

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		18

		



		108 

		 Bàn êtô 

		Chiếc

		18

		Độ mở:  ≤ 125 mm



		109 

		Bàn kiểm tra mặt phẳng

		Chiếc

		02

		Kích thước: 

Rộng: ≥ 600 mm

Dài: ≥ 800mm



		110 

		Bàn cắt ren và ta rô ren băng tay

		Bộ

		06

		Cắt được ren:

 M8 ÷ M14



		111 

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		18

		Trọng lương: (300 ÷ 500) g



		112 

		Búa gò

		Bộ

		18

		Trọng lượng: (300 ÷ 500) g



		113 

		Đe gò định hình

		Chiếc

		03

		Kích thước tối đa: 

Dài: 500 mm

Rộng: 200 mm



		114 

		Đe phẳng

		Chiếc

		03

		Kích thước tối đa: 

 Dài: 600 mm

 Rộng: 400 mm



		115 

		Đe trụ

		Chiếc

		03

		Đường kính: ≤ 600 mm



		116 

		Thước lá

		Chiếc

		18

		Dài: (500 ÷ 1000) mm



		117 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		Uv=220/380V AC  
Iđm= (5÷10)A 

Ura= (90 ÷ 400)V AC 



		

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		01

		 Loại 3 pha/1 phaU≥ 220V

 Cấp chính xác: (1,5 ÷ 2,5)



		

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		 Giới hạn đo: I ≤ 50A

 Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		

		 Volmet AC + công tắc chuyển mạch

		Bộ

		01

		 Giới hạn đo: 
 U ≤ 1000V

 Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		Loại thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C 

Uđm= (90 ÷ 220)V AC

Sđm≤ 1000VA



		

		Mô hình mạch điện 1 chiều

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		106

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		Uv= 220V AC
 Iđm= (5 ÷ 10)A 
Ura= (6 ÷ 24)V DC



		

		Thiết bị đo điện trở

		Bộ

		01

		Phạm vi đo: ≤ 50MΩ 

Điện áp: U ≥ 220V



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		01

		 Giới hạn đo: I ≥ 5A

 Cấp chính xác:(1,5 ÷ 2,5)



		

		Volmet DC

		Chiếc

		01

		Giới hạn đo: U ≤ 400V

 Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		Uđm= (6 ÷ 24)VDC

Pđm≤ 100W



		107

		Bàn thí nghiệm động cơ điện 1 chiều

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Mô đun cung cấp nguồn 1 chiều 

		Bộ

		01

		Uv= 220V AC
 Iđm= (5 ÷ 10)A 
Ura= (6 ÷ 24)V DC



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		01

		 Giới hạn đo: I ≥ 5A

 Cấp chính xác:(1,5 ÷ 2,5)



		

		Volmet DC

		Chiếc

		01

		Giới hạn đo: U ≤ 400V

 Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		

		Đồng hồ đo tốc độ số

		Chiếc

		02

		Giới hạn đo: 3000 vg/ph



		

		Biến trở điều chỉnh dây quấn

		Chiếc

		02

		Giới hạn điều chỉnh: 

 (0 ÷ 100) Ω; Imax= 5A



		

		Động cơ DC kích thích độc lập

		Chiếc

		01

		Uđm= 24V; Pđm= 100W



		

		Máy phát điện DC

		Chiếc

		01

		Pđm=100W; Uđm =24V



		108

		Bàn thí nghiệm động cơ xoay  chiều

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp 

		Bộ

		01

		Uv= 220/380V AC
 Iđm= (5 ÷ 10)A 
Ura= (6 ÷ 24)V AC



		

		Volmet AC

		Chiếc

		03

		Giới hạn đo: U ≤ 500V

 Cấp chính xác: 1,5



		

		Động cơ điện xoay chiều 

		Chiếc

		01

		Ba pha không đồng bộ

Uđm= 380/220V; Pđm≤ 1kW

nđm = 1500 vg/ph



		

		Bộ đồng hồ đo tốc độ số

		Chiếc

		01

		Giới hạn đo: 3000 vg/ph



		109

		Bàn thí nghiệm máy phát điện 1 chiều 

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		Uv= 220/380V AC
 Iđm= (5 ÷ 10)A 
Ura= (90 ÷ 400)V AC



		

		Động cơ điện xoay chiều 

		Chiếc

		01

		Ba pha không đồng bộ

Uđm= 380/220V; Pđm=1kW

nđm = 3000 vg/ph



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		01

		 Giới hạn đo: 30A

 Cấp chính xác:1,5 



		

		Volmet DC

		Chiếc

		02

		Giới hạn đo: 50V

 Cấp chính xác: 1,5



		

		Đồng hồ đo tốc độ số

		Chiếc

		01

		Giới hạn đo: 3000 vg/ph



		

		Biến trở điều chỉnh dây quấn

		Chiếc

		01

		Giới hạn điều chỉnh: 

 (0 ÷ 100) Ω; Imax= 5A



		

		Động cơ DC kích thích độc lập

		Chiếc

		01

		Uđm= 24V; Pđm= 100W



		

		Máy phát điện DC

		Chiếc

		01

		Pđm=200W; Uđm =24V



		110

		Bàn thí nghiệm máy phát điện xoay chiều 1 pha

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		Uv= 220/380V AC
 Iđm= (5 ÷ 10)A 
Ura= (90 ÷ 400)V AC



		

		Mô đun cung cấp nguồn 1 chiều 

		Bộ

		01

		Uv= 220V AC
 Iđm= (5 ÷ 10)A 
Ura= (6 ÷ 24)V DC



		

		Động cơ điện xoay chiều 

		Chiếc

		01

		Ba pha không đồng bộ

Uđm= 380/220V; Pđm=1kW

nđm = 3000 vg/ph



		

		Máy phát điện xoay chiều 1 pha

		Chiếc

		01

		Kích từ độc lập.

Pđm≥200W; Uđm= 24V



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		01

		 Giới hạn đo:10A

 Cấp chính xác:1,5 



		

		Volmet DC

		Chiếc

		01

		Giới hạn đo: 50V

 Cấp chính xác: 1,5



		

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		 Giới hạn đo:10A

 Cấp chính xác:1,5 



		

		Volmet AC

		Chiếc

		02

		Giới hạn đo: 50V

 Cấp chính xác: 1,5



		

		Biến trở điều chỉnh dây quấn

		Chiếc

		01

		Giới hạn điều chỉnh: 

 (0 ÷ 100) Ω; Imax= 5A



		

		Bộ đồng hồ đo tốc độ số

		Chiếc

		01

		

Giới hạn đo: 3000 vg/ph



		111

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		 Pđm≥ 1000 W



		112

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		 Pđm≥ 1000 W



		113

		Thiết bị đóng ngắt và bảo vệ mạch điện

		Bộ

		03

		Đầy đủ chi tiết và hoạt động được



		114

		

Bộ mẫu điện tử



		Bộ

		03

		 Linh kiện bán dẫn thông dụng: điện trở, tụ điện, cuộn cảm, diôt, tranzitor….



		115

		Bộ mẫu vật liệu

		Bộ

		01

		Các loại vật liệu thông dụng



		116

		Bộ mẫu nhiên liệu, dầu mỡ

		Bộ

		01

		Các loại nhiên liệu, dầu mỡ thông dụng



		117

		Lò nhiệt luyện

		Chiếc

		01

		Độ gia nhiệt: ≤ 1200 °C



		118

		Máy soi tổ chức kim loại

		Chiếc

		01

		Độ phóng đại tối đa:                                              10.000 lần



		119

		Máy thử kéo, nén 

		Chiếc

		01

		Lực kéo: ≤ 2000 kN

Lực nén: ≤  2000 kN



		120

		Máy thử uốn thanh thẳng

		Chiếc

		01

		Mômen uốn: ≤ 1000 Nm



		121

		Công kế

		Chiếc

		01

		Dải đo công: ≥  500 kJ

Quãng đường: ≤ 100 m



		122

		Mô hình con lắc đơn 

		Chiếc

		03

		 Biên độ dao động góc: ≤ 100



		123

		Mô hình con lắc lò xo

		Chiếc

		03

		 Loại chuyển động thẳng đứng hoặc  ngang



		124

		Thấu kính hội tụ

		Chiếc

		03

		Độ tụ: ≤ 10dp



		125

		Thấu kính phân kỳ

		Chiếc

		03

		Độ tụ: ≤ - 10dp



		126

		Lăng kính thường

		Chiếc

		03

		Góc chiết quang:  ≤ 600



		127

		Lăng kính phản xạ toàn phần

		Chiếc

		03

		Góc chiết quang:  ≤ 900



		127

		Lực kế

		Bộ

		03

		Khoảng đo:  ≤ 50 N



		129

		Bàn kiểm tra điều chỉnh bơm cao áp cơ khí, hoặc điện tử

		Chiếc

		01

		Số phân bơm kiểm tra: ≤ 12 



		130

		Thiết bị kiểm tra khảo nghiệm hệ thống điện

		Chiếc

		01

		Giá đỡ đa năng

Điều khiển số vòng quay kiểu cơ khí



		131

		Thiết bị kiểm tra khảo nghiệm hệ thống thủy lực

		Chiếc

		01

		 Loại thông dụng



		132

		Dụng cụ kiểm tra hệ thống thủy lực

		Bộ

		01

		Loại cầm tay

Phạm vi đo: ≤ 300 KG/cm2



		133

		Bàn  thực hành hệ thống điện

		Chiếc

		02

		Hoạt động được



		134

		Cầu nâng

		Chiếc

		01

		Tải trọng: ≤ 10 tấn



		135

		Cẩu nâng di động

		Chiếc

		01

		Lực nâng: (0,5 ÷  2,5) Tấn



		136

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Áp suất: ≤ 10 KG/cm2



		137

		Kích thủy lực

		Chiếc

		03

		Loại piston lực nâng: 

≤10 tấn



		138

		Kích nâng vận chuyển  thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Tải nâng: (1 ÷ 2) Tấn



		139

		Bơm nước áp lực cao

		Chiếc

		01

		Áp suất:  ≥ 30 Bar



		140

		Máy ép thủy lực 

		Chiếc

		01

		Lực ép: ≥ 20 Tấn



		141

		Palăng xích

		Chiếc

		01

		 Trọng tải: (1 ÷ 3) Tấn    



		142

		Tai nghe tiếng gõ động cơ

		Chiếc

		03

		 Độ phóng đại âm thanh: 

≥ 10 lần



		143

		Thiết bị kiểm tra hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		Thang đo: ≥ 10 kG/cm2 Nhiều đầu kết nối



		144

		Thiết bị đo áp suất trong buồng tay quay

		Chiếc

		03

		Thang đo: (0 ÷ 10) kG/cm2



		145

		Thiết bị đo áp suất trong xy lanh cuối kỳ nén

		Bộ

		02

		Thang đo: ≤ 200 kG/cm2

Nhiều đầu kết nối



		146

		Thiết bị kiểm tra, điều chỉnh vòi phun nhiên liệu

		Bộ

		02

		Kiểm tra áp suất: 

≤ 400 kG/cm2



		147

		Thiết bị kiểm tra góc phun sớm

		Chiếc

		02

		Kiểm tra được góc phun sớm và số vòng quay động cơ



		148

		Thiết bị kiểm tra lực phanh

		Bộ

		01

		Thang đo: (0 ÷ 6) kN 



		149

		Máy mài xu páp

		Chiếc

		01

		Mài được tất cả các loại xu páp của động cơ có công suất: (8 ÷ 90) Hp



		150

		Bộ dao doa ổ đặt xu páp

		Bộ

		03

		Dao: 150 ; 250; 300, 450; 600



		151

		Thiết bị rà xu páp

		Bộ

		03

		Bao gồm: Đầu rà, thân máy và các đầu nối



		152

		Thiết bị kiểm tra xu páp khứ hồi

		Chiếc

		01

		Áp suất: ≤ 10 kG/cm2



		153

		Thiết bị kiểm tra hệ thống  bôi trơn

		Bộ

		01

		Phạm vi đo: ≤ 10 kG/cm2

Nhiều đầu kết nối



		154

		Thiết bị kiểm tra hệ thống lái 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng 



		155

		Thiết bị thay dầu động cơ

		Chiếc

		01

		Loại phối hợp

(Hút và nạp)



		156

		Bơm mỡ bằng khí nén

		Chiếc

		02

		 Thùng chứa: ≥ 20 dm3
  Lưu lượng: 33cm3/giây
 Áp suất khí yêu cầu: 

(5 ÷ 8) bar



		157

		Bơm mỡ 

		Chiếc

		04

		Bơm tay, loại piston



		158

		Bơm dầu 

		Chiếc

		04

		Bơm tay, loại piston



		159

		Thiết bị kiểm tra ắc quy

		Bộ

		01

		Đủ các thiết bị, dụng cụ



		160

		Máy nạp ắc quy có trợ đề

		Chiếc

		01

		- Nguồn vào: AC220 V

- Nguồn ra: DC12V, DC24V 

- Dòng nạp: ≥ 5 A



		161

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng



		162

		Đồng hồ bấm giây

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng



		163

		Bộ đo tiêu hao nhiên liệu

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết

Thang đo độ chia: ml



		164

		Dụng cụ đo độ chặt của đất

		Chiếc

		01

		Đầu đo: 1 mm2



		165

		Bộ đếm số vòng quay của bánh chủ động

		Bộ

		01

		Dải đo: (0 ÷ 100) vòng



		166

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		03

		Công suất:  ≥ 100 W



		167

		Đèn soi

		Chiếc

		03

		Loại cầm tay hoặc cố định



		168

		Biển báo giao thông

		Bộ

		01

		Theo Luật giao thông đường bộ Việt nam 



		169

		Cọc tiêu

		Bộ

		04

		Loại thông dụng



		170

		Mô hình máy kéo bánh xích 

		Bộ

		01

		Cắt bổ, đủ bộ phận, hoạt động được



		171

		Mô hình máy kéo bánh hơi 

		Bộ

		01

		Cắt bổ, đủ bộ phận, hoạt động được



		172

		Mô hình bộ phận quay toa máy xúc

		Bộ

		01

		 Cắt bổ

 Đủ chi tiết



		173

		Mô hình hệ thống làm mát bằng nước cưỡng bức

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết, lắp trên giá di chuyển và tháo lắp được 



		174

		Mô hình hệ thống làm mát bằng nước đối lưu 

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết, lắp trên giá di chuyển và tháo lắp được 



		175

		Mô hình hệ thống làm mát bằng không khí

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết, lắp trên giá di chuyển và tháo lắp được 



		176

		Mô hình hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ Diesel

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết, lắp trên giá di chuyển và tháo lắp được



		177

		Mô hình hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ chế hòa khí

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết, lắp trên giá di chuyển và tháo lắp được



		178

		Mô hình hệ thống phanh cơ khí

		Bộ

		01

		Lắp trên giá có thể di chuyển được

Hoạt động được



		179

		Mô hình hệ thống phanh hơi

		Bộ

		01

		Lắp trên giá có thể di chuyển được

Hoạt động được



		180

		Mô hình hệ thống phanh dầu

		Bộ

		01

		Lắp trên giá có thể di chuyển được

Hoạt động được



		181

		Mô hình hệ thống lái cơ học

		Bộ

		01

		Lắp trên giá có thể di chuyển được

Hoạt động được



		182

		Mô hình hệ thống lái trợ lực dầu

		Bộ

		01

		Lắp trên giá có thể di chuyển được. Hoạt động được 



		183

		Mô hình hệ thống thuỷ lực nâng hạ

		Bộ

		01

		Lắp trên giá có thể di chuyển được

Hoạt động được



		184

		Mô hình bộ ly hợp ma sát 

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết, hoạt động được



		185

		Mô hình bộ ly hợp thủy lực 

		Bộ

		01

		Cắt vỏ 1/4



		186

		Mô hình hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		Lắp trên giá có thể di chuyển được

Hoạt động được



		187

		Mô hình hệ thống khởi động điện

		Chiếc

		01

		Đủ chi tiết hoạt động được



		188

		Mô hình hệ thống đánh lửa bằng manhêtô

		Bộ

		01

		 Đủ chi tiết hoạt động được



		189

		Mô hình khung, giảm sóc, di động máy kéo bánh hơi

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết



		190

		Mô hình khung, giảm sóc, di động máy kéo bánh xích

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết



		191

		Mô hình động cơ diesel 4 kỳ 

		Chiếc

		01

		Cắt bổ, hoạt động được



		192

		Mô hình động cơ chế hoà khí 4 kỳ 

		Chiếc

		01

		Cắt bổ, hoạt động được



		193

		Mô hình động cơ chế hòa khí hai kỳ

		Chiếc

		01

		Cắt bổ, hoạt động được



		194

		Mô hình mối ghép 

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		- Ren tam giác

- Ren vuông

- Ren thang



		

		Mối ghép then 

		Bộ

		01

		-Then vuông

-Then bán nguyệt



		

		 Mối ghép then hoa

		Bộ

		01

		Đường kính:

 ≤ 300mm



		

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		Đường kính đinh tán: 

 ≤  5mm



		

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		Mối ghép hàn điện góc vuông



		195

		Mô hình các cơ cấu truyền và biến đổi  chuyển động

		Bộ

		01

		- Các cơ cấu có khả năng hoạt động

- Kích thước phù hợp trong đào tạo



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Mô hình cơ cấu biên tay quay

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình truyền động đai 

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình truyền động bánh răng thường

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình truyền động bánh răng hành tinh

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình truyền động cam

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình truyền động vi sai

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình truyền động các đăng

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình truyền động bánh vít trục vít

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình truyền động xích

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình truyền động bánh răng – thanh răng

		Bộ

		01

		



		196

		Mô hình các trục

		Bộ

		01

		Hoạt động được



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Trục thẳng

		Chiếc

		01

		



		

		 Trục khuỷu

		Chiếc

		01

		



		197

		Mô hình ổ trục

		Bộ

		01

		Hoạt động được



		

		Mô hình bao gồm:

		Bộ

		03

		



		

		 Ổ đỡ bạc

		Bộ

		02

		



		

		Ổ đỡ bi (cầu, côn, kim)

		Bộ

		03

		



		198

		Mô hình máy bơm nước ly tâm

		Chiếc

		01

		- Cắt vỏ 1/4

- Hoạt động được



		199

		Mô hình máy bơm nước hướng trục

		Chiếc

		01

		- Cắt vỏ 1/4

- Hoạt động được



		200

		Mô hình máy bơm nước pitson

		Chiếc

		01

		- Cắt vỏ 1/4

- Hoạt động được



		

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau:



		

		Bao gồm:

		

		

		



		

		Tuốc nơ vít dẹt

		Chiếc

		01

		- Đường kính: ≥4 mm 
- Dài: ≥150 mm



		201

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		Cách điện: ≥ 1000V



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		Tuốt dây có đường kính tối thiểu: 1Cx075



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		Cách điện:≥ 1000V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		01

		Kìm ép đầu cốt:

 (0,5 ÷16)mm2



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		Loại hiển thị bằng ánh sáng



		202

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Chiếc

		03

		 Loại (78 ÷ 118) chi tiết



		203

		 Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng



		204

		Clê lực

		Chiếc

		03

		Mô men xiết:  ≤ 1600 Nm



		205

		Clê xích

		Chiếc

		03

		Đường kính ôm của xích:  

(60 ÷ 160) mm



		 206

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Áp suất khí nén: ≥ 5 Bar



		207

		Bộ súng vặn bulông, đai ốc

		Bộ

		01 

		Thông số kỹ thuật cơ bản:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Súng vặn bu lông

		Bộ

		01

		 Loại:(1/2÷1/4) inch 

Mô men xiết:

 ≤ 1600 Nm



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		Các loại:

(12 ÷ 44) mm



		208

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Độ dài: ≥ 50 m



		209

		Thước mét

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng 

Độ dài: ≥ 500 mm



		210

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		Độ dầy: (0.01 ÷ 2.5) mm



		211

		Thước cặp 

		Bộ

		02

		 Các thông số cơ bản:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		Chiếc

		02

		



		

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		02

		Độ chính xác: ≤ 0,1mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		02

		Độ chính xác:≤ 0,02 mm



		212

		Pan me

		Bộ

		02

		Các thông số cơ bản:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Pan me đo trong

		Bộ 

		02

		 Phạm vi đo:  ≤ 150 mm

Độ chính xác:   0,01 mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		02

		Phạm vi đo: ≤ 150 mm  

Độ chính xác:   0,01 mm



		

		Pan me điện tử

		Chiếc

		02

		Phạm vi đo:  ≤ 150 mm

Độ chính xác:    0,01 mm



		213

		Đồng hồ so đo 

		Chiếc

		03

		Cấp chính xác: ≤ 0,01   



		214

		Bàn vẽ kỹ thuật 

		Bộ

		18

		Kích thước mặt bàn:

 ≥  Khổ A3

Điều chỉnh được nghiêng của mặt bàn



		215

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật  

		Bộ

		18

		Loại thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		18

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		18

		



		

		Thước cong

		Bộ

		18

		



		

		Êke

		Bộ

		18

		



		

		Com pa

		Chiếc

		18

		



		216

		Khối hình học cơ bản

		

		

		Kích thước phù hợp, các mặt được sơn màu phân biệt







		

		Mỗi bộ bao gồm:

		Chiếc

		01

		



		

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		



		

		Khối hình nón tròn xoay

		Chiếc

		01

		



		

		Khối hình nón cụt

		Chiếc

		01

		



		

		Khối hình chóp cụt

		Chiếc

		01

		



		

		Khối hình cầu

		Chiếc

		01

		



		

		Khối đa diện

		Chiếc

		01

		



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		217

		

Máy chiếu (Projector)



		Bộ

		01

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI Lumens

Màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm 



		218

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Cấu hình phổ thông

Chạy được phần mềm 

Autocad thời điểm mua sắm



		219

		Máy in 

		Chiếc

		01

		In đen trắng, khổ giấy in A4



		220

		Phần mềm Autocad

		Bộ

		01

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được 19 máy vi tính
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PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Kỹ thuật máy nông nghiệp, trình độ Trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 1 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trình độ Trung cấp nghềKỹ thuật máy nông nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 1038/QĐ-TCDN ngày   27 tháng 12 năm 2013của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.	Comment by Admin: Hoàn thiện nội dung này

I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Kỹ thuật máy nông nghiệp

	1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 22, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

	2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun.

Bảng 23 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.

	II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Kỹ thuật máy nông nghiệp

Các trường đào tạo nghề Kỹ thuật máy nông nghiệp cấp độ quốc gia, trình độ Trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 23). 

2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).



















PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ-ĐUN 




















Bảng 01:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: CƠ KỸ THUẬT

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thử kéo - nén

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra cường độ chịu kéo, nén của vật liệu

		Lực kéo, nén:

≤ 2000 kN



		2

		Máy thử uốn phẳng thanh thẳng

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra cường độ chịu uốn của vật liệu

		Mômen uốn:

≤ 1000 Nm



		3

		Mô hình mối ghép 

		Bộ

		01

		Dùng  để giới thiệu cấu tạo  và liên kết của mối ghép



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		

		- Ren tam giác

- Ren vuông

- Ren thang



		

		Mối ghép then 

		Bộ

		01

		

		-Then vuông

-Then bán nguyệt



		

		 Mối ghép then hoa

		Bộ

		01

		

		Đường kính:

 ≤ 300mm



		

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		

		Đường kính đinh tán:  ≤  5mm



		

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		

		Mối ghép hàn điện góc vuông



		4

		Mô hình các cơ cấu truyền và biến đổi  chuyển động

		Bộ

		01

		Dùng  để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các cơ cấu

		- Các cơ cấu có khả năng hoạt động

- Kích thước phù hợp trong đào tạo



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình cơ cấu biên tay quay

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình truyền động đai 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình truyền động bánh răng thường

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình truyền động bánh răng hành tinh

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình truyền động cam

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình truyền động vi sai

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình truyền động các đăng

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình truyền động bánh vít trục vít

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình truyền động xích

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình truyền động bánh răng – thanh răng

		Bộ

		01

		

		



		5

		Mô hình các trục

		Bộ

		01

		

Dùng để minh hoạ cấu tạo và hoạt động của các trục

		Hoạt động được



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Trục thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		 Trục khuỷu

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Mô hình ổ trục

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo và hoạt động của các loại ổ đỡ

		Hoạt động được



		

		Mô hình bao gồm:

		

		



		

		 Ổ đỡ bạc

		Bộ

		02

		

		



		

		Ổ đỡ bi (cầu, côn, kim)

		Bộ

		03

		

		



		7

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 







		
Bảng 02: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		

		



		MÔN HỌC: HÌNH HOẠ-VẼ KỸ THUẬT 

		

		



		Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

		

		



		Mã số môn học: MH 08

		

		



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

		

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

		

		



		1

		Bàn vẽ kỹ thuật 

		Bộ

		18

		Dùng cho  học tập

		Kích thước mặt bàn:

 ≥  Khổ A3

Điều chỉnh được nghiêng của mặt bàn



		2

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật  

		Bộ

		18

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  vẽ kỹ thuật 

		Loại thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		18

		

		

		

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		18

		

		

		

		



		

		Thước cong

		Bộ

		18

		

		

		

		



		

		Êke

		Bộ

		18

		

		

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		18

		

		



		3

		Khối hình học cơ bản

		

		

		Dùng để quan sát và thực hành vẽ

		Kích thước phù hợp, các mặt được sơn màu phân biệt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối hình nón tròn xoay

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối hình nón cụt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối hình chóp cụt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối hình cầu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối đa diện

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 






Bảng 03: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: KỸ THUẬT ĐIỆN

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

1

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều

		 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		

		Uv=220/380V AC  
Iđm= (5÷10)A 

Ura= (90 ÷ 400)V AC 



		

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		01

		

		 Loại 3 pha/1 pha

U≥ 220V

 Cấp chính xác: 
  (1,5 ÷ 2,5)



		

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		

		 Giới hạn đo: I ≤ 50A

 Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		

		 Volmet AC + công tắc chuyển mạch

		Bộ

		01

		

		 Giới hạn đo: 
 U ≤ 1000V

 Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		

		Loại thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C 

Uđm= (90 ÷ 220)V AC

Sđm≤ 1000VA



		

2

		Mô hình mạch điện một chiều

		Bộ

		01

		Thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		 



		

		Mô đun nguồn cung cấp 

		Bộ

		01

		 

		Uv= 220V AC
 Iđm= (5 ÷ 10)A 
Ura= (6 ÷ 24)V DC



		

		 Thiết bị đo điện trở

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 50MΩ 



		

		

		

		

		

		Điện áp: U≥ 220V



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		01

		

		 Giới hạn đo: I ≤ 5A



		

		

		

		

		

		 Cấp chính xác: 
    (1,5 ÷ 2,5)



		

		Volmet DC

		Chiếc

		01

		

		Giới hạn đo: 
   U ≤ 400V



		

		

		

		

		

		 Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		

		Uđm= (6 ÷ 24)V DC



		

		

		

		

		

		Pđm≤ 100W



		



3

		Bàn thí nghiệm  động cơ điện 1 chiều

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thí nghiệm nguyên lý hoạt động

 

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun cung cấp nguồn 1 chiều  

		Bộ

		01

		

		Uv= 220V AC
 Iđm= (5 ÷ 10)A 
Ura= (6 ÷ 24)V DC



		

		Vol mét DC

		Chiếc

		02

		

		Giới hạn đo 50V, cấp Chính xác:1,5



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		02

		

		 Giới hạn đo: 10A

 cấp Chính xác:1,5



		

		Đồng hồ đo tốc độ số

		Chiếc

		02

		

		 Giới hạn đo: 

3000 vg/ph



		

		Biến trở điều chỉnh dây quấn 

		Chiếc

		02

		

		Giới hạn điều chỉnh: 

 (0 ÷ 100) Ω; Imax= 5A



		

		Động cơ DC kích thích độc lập

		Chiếc

		01

		

		Uđm= 24V; Pđm= 100W



		

		Máy phát điện DC 

		Chiếc

		01

		

		Pđm=100W; Uđm =24V



		4

		Bàn thí nghiệm  động cơ xoay  chiều

		Bộ

		01

		Khảo sát đặc tính làm việc của động cơ điện xoay chiều

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		

		Uv=220/380V AC  
Iđm= (5÷10)A 

Ura= (90 ÷ 400)V AC 



		

		Vol mét AC

		Chiếc

		03

		

		Giới hạn đo: 500V

Cấo chính xác: 1,5



		

		Đồng hồ đo tốc độ số

		Chiếc

		01

		

		Giới hạn đo: 3000vg/ph



		

		Động cơ điện xoay chiều 

3 pha không đồng bộ

		Chiếc

		01

		

		Pđm≤ 1kW 

nđm=1500 vg/ph

Uđm= 380/220V



		



5

		Bàn thí nghiệm máy phát điện 1 chiều 

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Môđun nguồn cung cấp

		Bộ

		1

		

		Uv= 220/380V AC  
Iđm= (5÷10)A 

Ura= (90 ÷ 400)V AC 



		

		Động cơ điện xoay chiều

3 pha không đồng bộ

		Chiếc

		1

		

		Pđm=1KW 

nđm= 3000vg/ph

Uđm= 380/220V



		

		Máy phát điện DC

		Chiếc

		1

		

		Pđm ≥ 200W

Uđm = 24V



		

		Vol mét DC

		Chiếc

		2

		

		Giới hạn đo:50V

Cấp chính xác: 1,5



		

		Ampe mét DC

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo: 30A

Cấp chính xác:1,5



		

		Biến trở dây quấn

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn điều chỉnh:

 (0 ÷ 100) Ω; Imax=5A



		

		Đồng hồ đo tốc độ số

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo: 3000 vg/ph



		6

		Bàn thí nghiệm máy phát điện xoay chiều 1 pha

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		1

		

		Uv=220/380V AC  
Iđm= (5÷10)A 

Ura= (90 ÷ 400)V AC 



		

		Mô đun nguồn DC

		Bộ

		1

		

		Uv= 220V AC
 Iđm= (5 ÷ 10)A 
Ura= (6 ÷ 24)V DC



		

		Động cơ điện xoay chiều 

3 pha không đồng bộ

		Chiếc

		1

		

		Pđm=1kW 

nđm= 3000vg/ph

Uđm= 380/220V



		

		Máy phát điện xoay chiều 1 pha kích thích độc lập

		Chiếc

		1

		

		Pđm ≥ 200W

Uđm = 24V



		

		Vol mét AC

		Chiếc

		2

		

		Giới hạn đo: 50V

Cấp chính xác: 1,5



		

		Vol mét DC

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo: 50V

Cấp chính xác: 1,5



		

		Ampe mét AC

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo:10A

Cấp chính xác:1,5



		

		Ampe mét DC

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo:10A

Cấp chính xác:1,5



		

		Biến trở dây quấn

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn điều chỉnh:

( 0 ÷ 100)Ω;  Imax= 5A



		

		Đồng hồ đo tốc độ số

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo: 3000 vg/ph



		7

		

Bộ mẫu điện tử



		Bộ

		 0  3

		 Dùng để nhận dạng, thực hành kiểm tra tình trạng kỹ thuật

		Linh kiện bán dẫn thông dụng: điện trở, tụ điện, cuộn cảm, diôt, tranzitor



		8

		Động cơ điện 1 chiều 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Pđm: (0,5 ÷ 1)kW



		9

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Pđm ≥ 1000W



		10

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Pđm ≥ 1000W



		11

		Thiết bị đóng cắt và bảo vệ mạch điện

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Đầy đủ chi tiết và hoạt động được



		12

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng kiểm tra thiết bị điện,điện tử

		Kiểm tra điện áp AC và DC, điện trở, điện dung, đo tần số…                 Hiển thị kim hoặc hiển thị số



		13

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hàn gắn mạch điện

		Công suất: ≥ 100W



		

14



		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa mạch điện, máy điện

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ gồm 

		

		



		

		Tuốc nơ vít dẹt

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính: ≥4 mm 
- Dài: ≥150 mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		Cách điện: ≥ 1000V



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		Tuốt dây có đường kính tối thiểu: 1Cx075



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		Cách điện:≥ 1000V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		01

		

		Kìm ép đầu cốt:

 (0,5 ÷16)mm2



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Loại hiển thị bằng ánh sáng



		

15



		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 







		Bảng 04: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		

		

		



		MÔN HỌC: DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ

 ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT

		

		

		



		Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

		

		

		



		Mã số môn học: MH 10

		

		

		



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

		

		

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		

		

		



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

		

		

		



		1

		Thước cặp 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo,  cách sử dụng 

		 Các thông số cơ bản:

		





		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		

		



		

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác: 

≤ 0,1mm

		

		

		





		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		02

		

		Độ chính xác:

 ≤ 0,02 mm

		

		

		



		2

		Pan me

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo,  cách sử dụng 

		Các thông số cơ bản:

		







		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		

		



		

		Pan me đo trong

		Bộ 

		02

		

		 Phạm vi đo:  

 ≤ 150 mm

Độ chính xác:   

 0,01 mm

		

		

		



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		02

		

		Phạm vi đo: 

≤ 150 mm  

Độ chính xác:   

 0,01 mm

		



		

		



		

		Pan me điện tử

		Chiếc

		02

		

		Phạm vi đo:  

≤ 150 mm

Độ chính xác:   

 0,01 mm

		

		

		



		3

		Đồng hồ so

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo,  cách sử dụng

		 Độ chính xác: 

0,01mm

		

		

		



		4

		Dưỡng ren

		Bộ

		02

		Dùng để kiểm tra bước ren

		Hệ Inche và hệ mét

		

		

		



		5

		Thước đo góc 

		Chiếc

		02

		Dùng để đo các góc

		Góc đo lớn nhất: 360o

		

		

		



		6

		Căn lá

		Bộ

		02

		Dùng để kiểm tra các kích thước lắp ghép

		Độ dầy: 

(0,02 ÷ 2,5) mm

		

		

		



		7

		Thước lá

		Chiếc

		02

		Dùng để đo kích thước

		Độ dài: ≥ 500 mm

Độ chia:1 mm

		

		

		



		8

		Com pa đo trong

		Chiếc

		02

		Dùng để đo đường kính trong

		Độ mở:≤ 50mm

		

		

		



		9

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		02

		Dùng để đo đường kính ngoài

		Độ mở:≤ 500mm

		

		

		



		10

		Thước đo chiều sâu

		Chiếc

		02

		Dùng để đo chiều sâu

		Phạm vi đo:

 ≤ 150 mm. 

Độ chính xác: 

  ≤ 0,1 mm

		

		

		



		11

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		02

		Dùng để đo kiểm tra các linh kiện và mạch điện

		Loại thông dụng

		

		

		



		12

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm

		

		

		



		13

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 

		

		

		



















































		
Bảng 05:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		

		

		



		MÔN HỌC: VẬT LIỆU CƠ KHÍ

		

		

		



		Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

		

		

		



		Mã số môn học: MH 11

		

		

		



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

		

		

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		

		

		



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

		

		

		



		1

		Máy thử kéo - nén  

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra cường độ chịu kéo, nén của vật liệu

		Lực kéo, nén: 

≤  2000 kN

		

		

		



		2

		Máy thử uốn phẳng thanh thẳng

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra cường độ chịu uốn của vật liệu

		Mômen uốn:

≤ 1000 Nm

		

		

		



		3

		Bộ mẫu vật liệu

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết các loại vật liệu 

		Các loại vật liệu theo tiêu chuẩn Việt Nam

		

		

		



		4

		Bộ mẫu nhiên liệu, dầu mỡ

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết các loại nhiên liệu, dầu mỡ

		Các loại nhiên liệu, dầu mỡ theo tiêu chuẩn Việt Nam

		

		

		



		5

		Máy mài 

		Chiếc

		01

		Dùng để mài bề mặt chi tiết

		Đường kính đá:

 ≤ 180 mm

		



		

		



		6

		Lò nhiệt luyện

		Chiếc

		01

		Dùng để gia nhiệt cho kim loại

		 Độ gia nhiệt lớn nhất đến 1200°C

		

		

		



		7

		Máy soi tổ chức kim loại

		Chiếc

		01

		Dùng để soi tổ chức kim loại

		Độ phóng đại:

≤ 10.000 lần

		

		

		



		8

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm

		

		

		



		9

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 

		

		

		











		Bảng 06:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		

		

		



		MÔN HỌC: AN TOÀN LAO ĐỘNG 

		

		

		



		Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

		

		

		



		Mã số môn học: MH 12

		

		

		



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

		

		

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		

		

		



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

		

		

		



		1

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thiết bị

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy

		

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		

		



		

		Bình bọt chữa cháy 

		Chiếc

		01

		

		

		

		

		



		

		Bình bột chữa cháy 

		Chiếc

		01

		

		

		







		

		



		

		Vòi chữa cháy 

		Cuộn

		01

		

		

		

		

		



		2

		Bảo hộ lao động 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động

		

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		

		

		

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		

		

		

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		

		

		

		



		

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		

		

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		

		

		

		



		

		Giăng tay bảo hộ

		Đôi

		01

		

		

		

		

		



		3

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng trang bị cứu thương

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế

		

		

		



		

		Bộ bao gồm:

		

		

		

		

		



		

		Tủ thuốc

		Chiếc

		01

		

		

		

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		

		

		

		



		

		Nẹp định vị

		Bộ

		01

		

		

		

		

		



		

		Hộp dụng cụ sơ cứu

		Hộp

		01

		

		

		

		

		



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm

		

		

		



		5

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 

		

		

		



































































		Bảng 07: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		

		

		

		



		MÔN HỌC: TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

		

		

		

		



		Tên nghề: Kỹ thuật máy nông ghiệp

		

		

		

		



		Mã số môn học: MH 13

		

		

		

		



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

		

		

		

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		

		

		

		



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm

		

		

		

		



		2

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 

		

		

		

		










		
Bảng 08: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		

		

		

		



		MÔN HỌC: TRỒNG TRỌT CƠ BẢN

		

		

		

		



		Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

		

		

		

		



		Mã số môn học: MH 14

		

		

		

		



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

		

		

		

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		

		

		

		



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm

		

		

		

		



		2

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 

		



		

		

		










		Bảng 09: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		

		

		



		MÔN HỌC: CHĂN NUÔI CƠ BẢN



		

		

		



		Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

		

		

		



		Mã số môn học: MH 15

		

		

		



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

		

		

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

		

		

		



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm

		

		

		



		2

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 

		

		

		












		Bảng 10:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

		



		Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

		



		Mã số môn học: MH 16

		



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

		



		1

		Máy khởi động

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động

		Công suất: ≥ 10 Hp



		



		2

		Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết cơ cấu, cấu tạo, hoạt động của cơ cấu.

		Đủ chi tiết và hoạt động được

		



		3

		Mô hình động cơ đốt trong 2 kỳ 

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của động cơ  2 kỳ

		Cắt bổ, hoạt động được

		



		4

		Mô hình động cơ xăng 4 kỳ 

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động của động cơ

		Dùng loại chế hòa khí

		



		5

		Mô hình động cơ diezel 4 kỳ 

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của động cơ 4 kỳ

		Cắt bổ, hoạt động được

		



		6

		Mô hình hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ điezel

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của hệ thống

		 Đủ chi tiết



		



		7

		Mô hình hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng

		Bộ 

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của hệ thống

		Đủ chi tiết

		



		8

		Mô hình hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của hệ thống

		Đủ chi tiết

		





		9

		Mô hình hệ thống làm mát bằng không khí

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của hệ thống

		Đủ chi tiết

		



		10

		Mô hình hệ thống làm mát bằng nước đối lưu

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của hệ thống

		Đủ chi tiết

		



		11

		Mô hình hệ thống làm mát bằng nước cưỡng bức

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo, của hệ thống

		Đủ chi tiết

		



		12

		Mô hình hệ thống đánh lửa bán dẫn

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của hệ thống

		 Đủ chi tiết, hoạt động được

		



		13

		Mô hình hệ thống đánh lửa thường.

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của hệ thống

		Đủ chi tiết, hoạt động được

		



		14

		Mô hình hệ thống đánh lửa bằng manhêtô

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của hệ thống

		Đủ chi tiết, hoạt động được

		



		15

		Mô hình hệ thống  khởi động điện

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của hệ thống

		Đủ chi tiết, hoạt động được

		











		16

		Tủ dụng cụ 

		Chiếc

		01

		Dùng để tháo lắp

		Loại 78 ÷118 chi tiết 

		





		17

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm

		



		18

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 

		


























Bảng 11:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: CẤU TẠO MÁY KÉO

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ ly hợp ma sát

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép

		Hoạt động được



		2

		Mô hình ly hợp thủy lực

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép

		Cắt vỏ 1/4



		3

		Hộp số cơ khí

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép

		Hộp số có số trục: 

≤  5, hoạt động được



		4

		Hộp số thủy lực

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép

		 Đủ các bộ phận và hoạt động được



		5

		Hộp số phụ

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép

		 Đủ các bộ phận, hoạt động được



		6

		Cầu sau chủ động máy kéo bánh hơi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép và hoạt động

		Đủ các bộ phận, hoạt động được



		7

		Cầu chủ động máy kéo bánh xích

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép và hoạt động

		Đủ các bộ phận, hoạt động được 



		8

		Cầu trước chủ động máy kéo bánh hơi 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép và hoạt động

		Đủ các bộ phận, hoạt động được 



		9

		Truyền lực cuối cùng

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép và hoạt động

		Đủ các bộ phận, hoạt động được



		10

		Cơ cấu lái cơ học

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép và hoạt động

		Đủ các bộ phận, hoạt động được



		11

		Hệ thống lái trợ lực dầu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghépvà hoạt động

		Đủ các bộ phận, hoạt động được



		12

		Hệ thống phanh dầu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép và hoạt động

		Đủ các bộ phận, hoạt động được



		13

		Hệ thống phanh hơi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép và hoạt động

		Đủ các bộ phận, hoạt động được



		14

		Hệ thống thuỷ lực nâng hạ

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chi tiết, quan hệ lắp ghép và hoạt động

		Đủ các bộ phận, hoạt động được



		15

		Mô hình máy kéo bánh hơi 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và hoạt động

		Cắt bổ, hoạt động được



		16

		Mô hình máy kéo bánh xích 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và hoạt động

		Cắt bổ, hoạt động được



		17

		Mô hình cơ cấu điều khiển ly hợp bằng thuỷ lực

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu chi tiết và quan hệ lắp ghép

		Cắt bổ



		18

		Mô hình bộ ly hợp ma sát

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hoạt động

		Cắt bổ



		19

		Mô hình cầu trước chủ động máy kéo bánh hơi 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, và hoạt động

		Cắt bổ



		20

		Mô hình cơ cấu lái cơ học

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hoạt động

		Cắt bổ



		21

		Mô hình hệ thống lái trợ lực dầu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hoạt động

		Cắt bổ



		22

		Mô hình hệ thống phanh cơ khí

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hoạt động

		Cắt bổ



		23

		Mô hình hệ thống phanh dầu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hoạt động

		Cắt bổ



		24

		Mô hình hệ thống phanh hơi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hoạt động

		Cắt bổ



		25

		Mô hình khung, giảm sóc, di động máy kéo bánh hơi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, quan hệ lắp ghép

		Đủ bộ phận



		26

		Mô hình khung, giảm sóc, di động máy kéo xích

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, quan hệ lắp ghép

		Đủ bộ phận



		27

		Mô hình hệ thống nâng hạ thuỷ lực

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hoạt động

		Đủ bộ phận



		28

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		29

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 


































Bảng 12:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VẬN HÀNH - BẢO DƯỠNG



Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy kéo bánh hơi

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành bảo dưỡng 

		Công suất động cơ:

 ≤ 80 Hp



		2

		Máy kéo tay 

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành bảo dưỡng 

		Công suất động cơ: 

≤ 15 Hp



		3

		Máy kéo bánh xích

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành bảo dưỡng 

		Công suất:  

≤  80Hp



		4

		Động cơ Diesel 4 kỳ 1 xi lanh

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng 

		Công suất:

 ≤ 15 Hp





		5

		Động cơ Diesel 4 kỳ nhiều xi lanh

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng 

		Công suất:

 ≤ 80 Hp





		6

		Động cơ chế                     hòa khí 4 kỳ

		Chiếc

		02

		Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng, kiểm tra 

		Công suất:

 ≤ 80Hp



		7

		Động cơ 2 kỳ chế hòa khí làm mát bằng không khí

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng 

		Công suất:

 ≤4Hp



		8

		Động cơ điệnba pha

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành bảo dưỡng 

		Công suất:

≤  37 kW



		9

		Động cơ điện 01 pha

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành bảo dưỡng 

		Công suất:

≤  2 kW



		10

		Động cơ điện một chiều

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành bảo dưỡng 

		Công suất:

≤ 100 W



		11

		Hệ thống truyền lực và  di chuyển, phanh, lái

		Bộ

		02

		Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng, kiểm tra 

		Đủ các phần và hoạt động được



		12

		Thiết bị nghiệm hệ thống điện máy kéo

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng 

		Đủ bộ phận, hoạt động được



		13

		Đồng hồ đo điện vạn năng vạn năng

		Chiếc

		03

		Dùng để đo kiểm tra các linh kiện và mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		14

		Thiết bị kiểm tra ắc quy

		Bộ

		02

		Dùng để rèn kỹ năng kiểm tra ắc quy

		Đủ các thiết bị, dụng cụ



		15

		Máy nạp ắc quy có trợ đề

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo dưỡng ắc quy

		- Nguồn vào:

 AC220 V.

- Nguồn ra: DC12V, DC24V.

- Dòng nạp ≥ 5 A



		16

		Tủ dụng cụ

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn kỹ năng tháo lắp

		Loại 78 ÷118 chi tiết



		17

		Thùng rửa chi tiết

		Bộ

		01

		Dùng để rèn kỹ năng 

		Loại dùng khí  nén 



		18

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn kỹ năng 

		Loại thông dụng



		19

		Bơm dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn kỹ năng 

		Bơm tay, loại piston



		20

		Bơm mỡ

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn kỹ năng 

		Bơm tay, loại piston



		21

		Cẩu nâng di động

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ bảo dưỡng 

		Lực nâng: 

(0,5 ÷2,5) Tấn



		22

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo dưỡng 

		Áp suất:

 ≤ 10 kG/cm2



		23

		Bộ cọc tiêu

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành

		Loại thông dụng



		24

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		25

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 
















Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: LIÊN HỢP MÁY LÀM ĐẤT

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số

lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cày treo  

		Chiếc

		02

		Dùng để thành lập liên hợp máy

		

Số lượng thân cày:

≤4



		2

		Cày chảo

		Chiếc

		02

		Dùng để thành lập liên hợp máy 

		Số chảo: ≤7



		3

		Phay đất khô

		Chiếc

		02

		Dùng để thành lập liên hợp máy 

		Bề rộng làm việc:

≤ 1,2 m





		4

		Phay bùn

		Chiếc

		02

		Dùng để thành lập liên hợp máy 

		Bề rộng làm việc:

≤ 1,4  m





		5

		Bánh lồng góc

		Bộ

		02

		Dùng để thành lập liên hợp máy 

		Bề rộng làm việc:

 ≤1  m



		6

		Bánh lồng bai

		Bộ

		02

		Dùng để thành lập liên hợp máy 

		Bề rộng làm việc:

≤ 1  m





		7

		Trang đất

		Chiếc

		01

		Dùng để thành lập liên hợp máy 

		Bề rộng làm việc : 

≤ 3,2 m



		8

		Thuyền trượt 

		Chiếc

		02

		Dùng để thành lập liên hợp máy và rèn luyện kỹ năng nghề

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		9

		 Bừa đĩa

		Chiếc

		02

		Dùng để thành lập liên hợp máy 

		Số tổ bừa:  2÷ 4



		10

		 Bừa răng

		Chiếc

		02

		Dùng để thành lập liên hợp máy 

		Số hàng: 1 hoặc nhiều hàng



		11

		Máy kéo bánh hơi

		Chiếc

		02

		Dùng để thành lập liên hợp máy 

		 Công suất:  

 ≤ 80 Hp



		12

		Máy kéo tay

		Chiếc

		01

		Dùng để thành lập liên hợp máy 

		Công suất động cơ: 

 ≤ 15 Hp 



		13

		Máy kéo bánh  xích

		Chiếc

		01

		Dùng để thành lập liên hợp máy 

		Công suất động cơ: 

 ≤ 80 Hp



		14

		Tủ dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để tháo lắp

		Loại 78÷118chi tiết



		15

		Khay rửa chi tiết

		Chiếc

		02

		Đựng và rửa chi tiết

		Loại thông dụng



		16

		Bơm dầu 

		Chiếc

		02

		Dùng để bảo dưỡng kỹ thuật

		Bơm tay, loại piston



		17

		Bơm mỡ

		Chiếc

		02

		Dùng để bảo dưỡngkỹ thuật

		Bơm tay, loại piston



		18

		Kích thủy lực

		Chiếc

		02

		Dùng để phục vụ rèn luyện kỹ năng nghề

		Lực nâng: ≤ 10tấn



		19

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra chất lượng làm đất

		Độ dài: ≥ 50 m



		20

		Thước mét

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra chất lượng làm đất

		Loại thông dụng:

 ≥ 500 mm.



		21

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		22

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 








Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: MÁY GIEO TRỒNG 

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy gieo hạt

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và vận hành

		Bề rộng làm việc:

≤ 3,5 m.



		2

		Máy gieo sạ kéo tay

		Chiếc

		03

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và vận hành

		Bề rộng làm việc:

≤ 2,2 m



		3

		Máy cấy

		Chiếc

		02

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và vận hành

		Số hàng cấy:  ≤ 8



		4

		Cân định lượng

		Chiếc

		01

		Dùng để định lượng hạt gieo

		Loại cân: 

≤  60 kg



		5

		Cọc tiêu

		Bộ

		02

		Dùng để xác  định đường gieo

		Loại thông dụng



		6

		Tủ dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để tháo lắp

		Loại 78÷118 chi tiết



		7

		Khay rửa chi tiết

		Chiếc

		02

		Đựng và rửa chi tiết

		Loại thông dụng



		8

		Bơm dầu 

		Chiếc

		02

		Dùng để bảo dưỡng kỹ thuật 

		Bơm tay, loại piston



		9

		Bơm mỡ

		Chiếc

		02

		Dùng để bảo dưỡng kỹ thuật 

		Bơm tay, loại piston



		10

		Kích thủy lực

		Chiếc

		02

		Dùng để phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa 

		Lực nâng: ≤ 10tấn



		11

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra chất lượng làm việc

		Độ dài: ≥ 50 m



		12

		Thước mét

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra chất lượng làm việc

		Loại thông dụng:

 ≥ 500 mm.



		13

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		14

		Máy chiếu đa năng  

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm





Bảng 15:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔĐUN: MÁY CHĂM SÓC

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máybơm nước ly tâm 

		Chiếc

		02

		Dùng để thành lập liên hợp máy bơm nước ly tâm

		Lưu lượng: 

≤ 1000 m3/giờ



		2

		Máybơm nước  hướng trục

		Chiếc

		02

		Dùng để thành lập liên hợp máy bơm nước hướng trục

		

Lưu lượng: 

≥ 30 m3/giờ





		3

		Giàn phun tưới

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt độngvà rèn luyện kỹ năng vận hành giàn phun

		Loại:  ≤ 30 đầu phun



		4

		Máy phun thuốc trừ sâu dùng ắc quy

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt độngvà rèn luyện kỹ năng nghề

		 Ắc quy:12V

Dung tích bình: 

 ≤ 25 lít



		5

		Máy phun thuốc trừ sâu nước dùng động cơ nổ

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt độngvà rèn luyện kỹ năng vận hành máy phun thuốc trừ sâu

		Động cơ xăng 
Công suất:  ≤ 4,5 Hp



		6

		Máy phun thuốc trừ sâu bột dùng động cơ nổ

		Chiếc

		01

		Dùng để minh họa cấu tạo, hoạt độngvà rèn luyện kỹ năng vận hành máy phun thuốc trừ sâu

		Động cơ xăng 
Công suất:  ≤ 4,5 Hp



		7

		Máy phun thuốc trừ sâu loại bơm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và rèn luyện kỹ năng vận hành máy phun thuốc trừ sâu

		Dung tích thùng chứa: 

≤ 20 lít



		8

		Máy phun thuốc trừ sâu liên hợp với máy kéo

		Bộ

		01

		Dùng để thành lập liên hợp máy và rèn luyện kỹ năng vận hành máy phun thuốc trừ sâu

		Công suất: ≤ 45Hp



		9

		Máy kéo bánh hơi

		Chiếc

		01

		Dùng để thành lập liên hợp máy 

		Công suất:  ≤ 80Hp

Có trục thu công suất 



		10

		Động cơ Diesel

		Chiếc

		01

		Dùng để thành lập liên hợp máy và vận hành.

		Công suất:  ≤ 15 Hp 



		11

		Động cơ điện 3 pha

		Chiếc

		01

		Dùng để thành lập liên hợp máy và vận hành.

		Công suất:  ≤ 10 kW 



		12

		Cốc định lượng thuốc

		Bộ

		01

		Dùng để định lượng thuốc

		

Có thang chia: ml



		13

		Bộ bảo hộ lao động phun thuốc trừ sâu

		Bộ

		19

		Dùng để phục vụ thực hành nghề

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		14

		Tủ dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để tháo lắp

		Loại 78÷118 chi tiết 



		15

		Khay rửa chi tiết

		Chiếc

		02

		Đựng và rửa chi tiết

		Kích thước thông dụng



		16

		Bơm dầu 

		Chiếc

		02

		Dùng để chăm sóc kỹ thuật máy

		Bơm tay, loại piston



		17

		Bơm mỡ

		Chiếc

		02

		Dùng để chăm sóc kỹ thuật máy

		Bơm tay, loại piston



		18

		Kích thủy lực

		Chiếc

		02

		Dùng để phục vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy

		Lực nâng: ≤ 10tấn



		19

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 






















Bảng 16:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: MÁY THU HOẠCH

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy gặt lúa rải hàng

		Chiếc

		02

		Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc, bảo dưỡng và vận hành 

		.

Chiều rộng cắt lúa:            ≤ 2,5 m   



		2

		Máy gặt đập liên hoàn

		Chiếc

		02

		Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc, bảo dưỡng và vận hành 

			

Chiều rộng cắt:   

 ≤ 2,5 m   



		3

		Máy tuốt tự hành

		Chiếc

		02

		Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc, bảo dưỡng và vận hành 

		Động cơ công suất:  

 ≤  15 Hp   



		4

		Máy tuốt lúa đạp chân

		Chiếc

		02

		Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc, bảo dưỡng và vận hành 

		Năng suất: 

≤ 0,5 Tấn/giờ



		5

		Máy tuốt dùng động cơ điện

		Chiếc

		02

		Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc, bảo dưỡng và vận hành 

		

Năng suất: 

≤ 0,7 Tấn/giờ



		6

		Máy tuốt lúa dắt tay

		Chiếc

		02

		Dùng để nhận biết cấu tạo, nguyên lý làm việc, bảo dưỡng và vận hành 

		Công suất động cơ : 

≤ 15 Hp



		7

		Tủ dụng cụ

		Chiếc

		02

		Dùng để tháo lắp

		Loại 78÷118 chi tiết



		8

		Khay rửa chi tiết

		Chiếc

		02

		Đựng và rửa chi tiết

		Loại thông dụng



		9

		Bơm dầu 

		Chiếc

		02

		Dùng để bảo dưỡng kỹ thuật 

		Bơm tay, loại piston



		10

		Bơm mỡ

		Chiếc

		02

		Dùng để bảo dưỡng kỹ thuật 

		Bơm tay, loại piston



		11

		Kích thủy lực

		Chiếc

		02

		Dùng để phục vụ bảo dưỡng và sửa chữa 

		Lực nâng: ≤ 10tấn



		12

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 




































Bảng17:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy bóc vỏ, đánh bóng gạo

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động, bảo dưỡng và vận hành máy

		N¨ng suÊt: 

≤ 1,2TÊn/giờ





		2

		Máy xay xát liên hoàn

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động, bảo dưỡng và vận hành máy

		N¨ng suÊt:   

≤ 2,5  TÊn/giờ







		3

		Động cơ Diesel

		Chiếc

		01

		Dùng để thành lập liên hợp máy và vận hành.

		Công suất:  

≤ 15 Hp 



		4

		Động cơ điện 3 pha

		Chiếc

		01

		Dùng để thành lập liên hợp máy và vận hành.

		Công suất:  

≤ 10 kW 



		5

		Máy sấy trống quay

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động, bảo dưỡng và vận hành máy

		Năng suất: 

≥  25 kg/mẻ

Nhiệt độ sấy: 

(120 ÷ 250) 0C 



		6

		Máy sấy vỉ ngang

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động, bảo dưỡng và vận hành máy

		 Nhiệt độ sấy:

(40  50) 0C

Thời gian sấy: 

(8  11) Giờ/mẻ



		7

		Máy sấy dùng năng lượng mặt trời

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và bảo dưỡng và vận hành máy

		Năng suất:

 ≤ 0,8  TÊn/giờ

Nhiệt độ sấy:

(45  60) 0C



		8

		Máy sấy đa năng

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và bảo dưỡng và vận hành máy

		

Năng suất sấy:

- Hạt:≤ 3 TÊn/mẻ

- Củ quả:≤ 1,5Tấn/mẻ



		9

		Thiết bị sấy thủ công

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và bảo dưỡng và vận hành máy

		- Năng suất:

 ≤ 0,2 Tấn/mẻ

- Nhiệt độ sấy:

 (60  80) 0C



		10

		Mô hình lò đốt trấu có ghi bậc thang

		Chiếc

		01

		Dùng để minh họa cấu tạo, hoạt động 

		Đủ chi tiết



		11

		Tủ dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để tháo lắp

		Loại 78÷118 chi tiết



		12

		Khay rửa chi tiết

		Chiếc

		01

		Đựng và rửa chi tiết

		Loại thông dụng



		13

		Bơm dầu 

		Chiếc

		001

		Dùng để bảo dưỡng kỹ thuật 

		Bơm tay, loại piston



		14

		Bơm mỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo dưỡng kỹ thuật

		Bơm tay, loại piston



		15

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy

		Lực nâng: ≤ 10tấn



		16

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		17

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 











Bảng 18:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: MÁY CHĂN NUÔI

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ấp trứng tự động

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và bảo dưỡng và vận hành máy

		Năng suất:

≤ 1000 quả

Đảo trứng tự động 



		2

		Máy ấp trứng bán tự động

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và bảo dưỡng và vận hành máy

		Năng suất:

≤ 1000  quả

Đảo trứng bằng tay 



		3

		Mô hình dàn trải máy ấp trứng tự động

		Chiếc

		01

		Dùng để minh họa cấu tạo, nguyên lý hoạt động  

		 Đủ chi tiết lắp trên panel có bánh xe di chuyển



		4

		Dụng cụ soi trứng

		Chiếc

		06

		Dùng để kiểm tra

		Loại thông dụng



		5

		Dụng cụ đựng trứng

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xắp xếp trứng

		Loại thông dụng



		6

		Xe vận chuyển trứng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng chuyển trứng

		Loại thông dụng



		7

		Buồng bảo quản con giống

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng chăm sóc con giống

		Loại thông dụng



		8

		Tủ dụng cụ 

		Chiếc

		01

		Dùng để tháo lắp

		Loại 78÷118 chi tiết



		9

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 










Bảng 19:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: GIA CÔNG BỔ TRỢ

Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		

Máy hàn hồ quang tay



		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề

		-Công suất :

 14 kVA

- Dòng điện hàn:

 350A



		2

		Bộ thiết bị  hàn bằng khí

		Bộ

		02

		 Dùng để thực hiện các bài tập cơ bản hàn và cắt bằng khí

		



		

		Mỗi bộ  gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		Kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế 





		

		Van giảm áp khí ôxy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí C2H2

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van chống cháy ngược

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Chiếc

		04

		

		- Dung tích: ≤ 40 lít  Áp suất nạp: ≤ 150 at



		

		Bình khí C2H2

		Chiếc

		01

		

		- Dung tích  ≤ 40 lít

- Áp suất nạp: ≤ 16 at



		

		Bình khí ga

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng:

(1242) kg



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		 Áp suất làm việc:

 20 kG/cm2

Áp suất nổ:

 41 kG/cm2



		

		Pép hàn

		Bộ

		01

		

		- Số hiệu từ (00  7)

- Đường kính trong: 

(0,22  1,2) mm

- Đường kính ngoài: 

(0,60  3,45) mm



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		

		Theo tiêu chuẩn quốc tế



		

		Pép cắt

		Bộ

		01

		

		- Số hiệu từ (00  8)

- Đường kính:

 (0,8  2,0)mm



		3

		Máy hàn MIG/MAG

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề

		Đường kính dây  hàn:

  ≤ 1.2 mm



		4

		

Vạch dấu



		Chiếc

		18

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề gia công cơ khí

		- Chiều dài: 

(120 ÷ 150) mm

- Độ cứng mũi:

 55  60 HRC



		5

		Dũa

		Bộ

		    01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề nguội 

		-Chiều dài: 

(200 ÷ 400) mm

- Răng kép

-Vật liệu: Thép các bon dụng cụ 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		18

		

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		18

		

		



		

		Dũa tam giác.

		Chiếc

		18

		

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		18

		

		



		6

		Cưa kim loại

		Bộ

		01

		Dùng để cắt kim loại

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cưa máy

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤  4,3 kW



		

		Cưa cầm tay

		Chiếc

		18

		

		Dài: ≤ 500 mm



		7

		Bàn êtô

		Chiếc

		18

		Dùng để kẹp chi tiết

		Độ mở ≤ 125 mm



		8

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề gia công cơ khí



		Công suất động cơ trục chính: ≤  1,5 kW



		9

		Máy khoan cần

		Chiếc

		01

		

		 Công suất động cơ trục  chính: ≤  2,2 kW



		10

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		

		Công suất động cơ:

 ≤ 0,75 kW



		11

		Đục kim loại

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề gia công cơ khí

		Thông số cơ bản:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đục bằng

		Chiếc

		18

		

		- Dài:(120 ÷ 150) mm

- Độ cứng lưỡi cắt:

 (48  52) HRC



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		18

		

		



		12

		Bàn kiểm tra mặt phẳng

		Chiếc

		02

		Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí

		Kích thước: 

Rộng: ≥600 mm

Dài: ≥ 800mm 



		13

		Bàn cắt ren và ta rô ren bằng tay

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề gia công cơ khí

		Cắt được ren:

 M8÷ M14



		14

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		18

		Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí

		Trọng lượng: 

 (300  ÷  500) g



		15

		Búa gò

		Bộ

		18

		

		Trọng lượng: 

(300 ÷500) g



		16

		

Máy mài, cắt cầm tay



		

Chiếc



		

03



		Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí

		

Đường kính đá mài, cắt:  ≥ 125 mm





		17

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí

		Công suất: ≤ 1,5 kW



		18

		Kéo cắt tôn

		Chiếc

		09

		Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí

		Dài: (230  ÷ 370) mm



		19

		Đe gò định hình

		Chiếc

		03

		Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí

		Kích thước: 

 Dài: 500 mm

Rộng: 200 mm



		20

		Đe phẳng

		Chiếc

		03

		Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí

		Kích thước:

Dài: 600 mm

 Rộng: 400 mm



		21

		Đe trụ

		Chiếc

		03

		Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí

		Đường kính: 

≤ 600 mm 



		22

		Thước lá

		Chiếc

		18

		Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí

		Dài: (500  1000) mm



		23

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		06

		Dùng để phụ trợ cho công việc gia công cơ khí

		Thép dụng cụ, mũi được tôi cứng và ram

- Dải đo:

(100  200) mm 

- Độ chính xác:

0,5 mm



		24

		Kính hàn

		Bộ

		18

		Dùng để  bảo hộ lao động

		N1 - N3 hoặc theo tiêu chuẩn ISO: EN166  ANIZ.87.1



		25

		Bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Dùng để  bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt nam



		26

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		27

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm














		
Bảng 20:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG  THIẾT BỊ CÔNG TÁC MÁY XÚC - ỦI



		

		

		



		Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp



		Mã số mô đun: MĐ 26



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy xúc 

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và bảo dưỡng 

		 Công suất: 

≤ 120kW        



		2

		Máy ủi  

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động và bảo dưỡng 

		  Công suất:

≤ 120 kW



		3

		Mô hình bộ phận quay toa máy xúc

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết cấu tạo, hoạt động 

		 Cắt bổ

 Đầy đủ các bộ phận



		4

		Bơm mỡ  

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật.

		Bơm tay, loại piston



		5

		Bơm dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật.

		Bơm tay, loại piston



		6

		Bơm nước áp lực cao

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng chăm sóc bảo dưỡng

		Áp suất: ≥ 30 Bar



		7

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để sửa chữa chi tiết máy

		Đường kính đá:

≤ 180mm



		8

		Máy ép thủy lực 

		Chiếc

		01

		Dùng để ép các cặp chi tiết lắp ghép chặt.

		Lực ép: ≥ 20 Tấn



		9

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Áp suất khí nén: 

≥ 5 bar



		10

		Bộ súng vặn Bulông

		Bộ

		01 

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp

 

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:

 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Súng vặn bu lông

		Bộ

		01

		

		- Loại:

(1/2÷1/4) inch 

-  Mô men siết:

 ≤ 1600 Nm.



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Các loại:

(12 ÷ 44) mm



		11

		Thùng rửa chi tiết

		Bộ

		01

		Dùng để phục vụ bảo duỡng

		Dung tích thùng:

≥15dm3



		12

		Palăng xích

		Chiếc

		01

		Dùng để nâng hạ các chi tiết máy 

		- Trọng tải:

(1 ÷ 3) Tấn    



		13

		Tủ dụng cụ 

		Chiếc

		01

		 Dùng để tháo, lắp

		 Loại 78 ÷ 118 chi tiết



		14

		Kích nâng vận chuyển  thuỷ lực

		Chiếc

		01

		 Dùng để nâng và vận chuyển chi tiết máy.

		Tải nâng:(1 ÷ 2) Tấn



		15

		 Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		05

		Dùng để đựng các chi tiết khi bảo dưỡng, tháo lắp

		Loại thông dụng



		16

		Thước mét 

		Chiếc

		01

		 Dùng để đo, kiểm tra

		Loại thông dụng:

≥ 500 mm.




		17

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		18

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 










		Bảng 21:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: MÁY XÚC THI CÔNG TRONG NÔNG NGHIỆP



		Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp



		Mã số mô đun: MĐ 27



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 Học sinh,lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy xúc đào bánh xích 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề 

		 Công suất: 

≤ 120 kW



		2

		Máy xúc đào bánh hơi

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề

		  Công suất:

≤ 120 kW



		3

		Ô tô tải

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ rèn luyện kỹ năng nghề

		Trọng tải: ≥ 3,5 Tấn



		4

		Bơm mỡ bằng khí nén

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện  kỹ năng phục vụ bảo dưỡng máy

		 -Thùng chứa:

 ≥ 20 dm3
 - Lưu lượng:        33cm3/giây
 - Áp suất khí: 

(5 ÷ 8) bar



		5

		Bơm nước áp lực cao

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng máy

		 Áp suất:  ≥ 30 Bar





		6

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng chăm sóc bảo dưỡng

		Áp suất: 

≤ 10 kG/cm2



		7

		Bơm mỡ 

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật

		Bơm tay, loại Piston



		8

		Bơm dầu 

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật

		Bơm tay, loại Piston



		9

		Tủ dụng cụ 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp 

		Loại 78  ÷ 118 chi tiết

 



		10

		Clê xích

		Chiếc

		01

		 Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp   các loại bình lọc

		Đường kính ôm của xích:  (60 ÷ 160) mm



		11

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo và kiểm tra địa bàn

		Độ dài: ≥ 500 mm.



		12

		Thước dây 

		Chiếc

		01

		 Dùng để phục vụ chuẩn bị địa bàn và kiểm tra sản phẩm thi công.

		Loại: ≥ 50 mét



		13

		Biển báo giao thông

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề

		Theo Luật giao thông đường bộ Việt nam



		14

		Cọc tiêu

		Bộ

		04

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề

		Loại thông dụng



		15

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 


























		Bảng 22:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: MÁY ỦI CẢI TẠO ĐỒNG RUỘNG



		Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp



		Mã số mô đun: MĐ 28



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ủi 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành  ủi

		  Công suất động cơ:
≤ 120 kW



		2

		Bơm mỡ bằng khí nén

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡngkỹ thuật

		 - Thùng chứa: 

≥ 20 dm3
 - Lưu lượng:

     33cm3/giây
 - Áp suất khí yêu cầu:
   (5 ÷ 8) bar



		3

		Bơm nước áp lực cao

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật 

		Áp suất: ≥ 30 Bar




		4

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật 

		Áp suất: 

≤ 10 kG/cm2



		5

		Bơm mỡ 

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật 

		Bơm tay loại piston



		6

		Bơm dầu 

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật 

		Bơm tay loại piston



		7

		Tủ dụng cụ 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật 

		Loại 78 ÷ 118 chi tiết



		8

		Clê xích

		Chiếc

		03

		 Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp   các loại bình lọc

		Đường kính ôm của xích: (60 ÷ 160) mm



		9

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo và kiểm tra địa bàn

		Độ dài: ≥ 500 mm.



		10

		Thước dây 

		Chiếc

		01

		 Dùng để chuẩn bị địa bàn và kiểm tra sản phẩm thi công.

		Loại: ≥ 50 m



		11

		Cọc tiêu

		Bộ

		04

		Dùng để giảng dạy và học tập

		Loại thông dụng



		12

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500ANSI Lumens
Màn chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm 























































































PHẦN B

TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN
















Bảng 23: DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ,

NGHỀ KỸ THUẬT MÁY NÔNG NGHIỆP CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN



		Tên nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh







		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		 

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		3 

		Bình bọt chữa cháy 

		Chiếc

		01

		



		4 

		Bình bột chữa cháy 

		Chiếc

		01

		



		5 

		Vòi chữa cháy 

		Cuộn

		01

		



		6 

		Bảo hộ lao động 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		8 

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		



		9 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		10 

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		



		11 

		Khẩu trang bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		12 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		13 

		Giăng tay bảo hộ

		Đôi

		01

		



		14 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt nam về y tế



		

		Bộ bao gồm:

		Chiếc

		01

		



		

		Tủ thuốc

		Chiếc

		01

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		

		Nẹp định vị

		Bộ

		01

		



		

		Hộp dụng cụ sơ cứu

		Hộp

		01

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		15 

		Máy kéo bánh hơi

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 80 Hp



		16 

		Máy kéo  bánh hơi 

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 45Hp 

Có trục thu công suất



		17 

		Máy kéo bánh xích

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 80 Hp



		18 

		Máy kéo tay

		Chiếc

		02

		Công suất:  ≤ 15 Hp 



		19 

		Máy xúc đào bánh xích 

		Chiếc

		01

		 Công suất: ≤ 120 kW        



		20 

		Máy xúc đào bánh hơi

		Chiếc

		01

		 Công suất: ≤ 120 kW



		21 

		Máy ủi  

		Chiếc

		01

		 Công suất: ≤ 120 kW



		22 

		Ô tô tải

		Chiếc

		01

		Trọng tải:  ≥ 3,5 Tấn



		23 

		Động cơ tổng thành   Diesel 4 kỳ

		Chiếc

		02

		Công suất:  ≤ 80 Hp



		24 

		Động cơ tổng thành   Diesel 4 kỳ 1 xi lanh

		Chiếc

		02

		Công suất:  ≤ 15 Hp



		25 

		Động cơ  tổng thành chế hòa khí 4 kỳ

		Chiếc

		02

		Công suất: ≤ 80 Hp  



		26 

		Động cơ tổng thành chế hòa khí  2 kỳ làm mát bằng không khí

		Chiếc

		   02

		Công suất động cơ: ≤ 4 Hp



		27 

		Động cơ Diesel 4 kỳ 1 xi lanh 

		Chiếc

		02

		Công suất:  ≤ 15 Hp



		28 

		Động cơ Diesel 4 kỳ 

		Chiếc

		02

		Công suất:  ≤ 80 Hp



		29 

		Động cơ chế hòa khí 4 kỳ 

		Chiếc

		02

		Công suất:  ≤ 80 Hp



		30 

		Động cơ điện 1 chiều

		Chiếc

		02

		Công suất:  ≤ 100 W



		31 

		Cày treo 

		Chiếc

		02

		Số thân cày:  ≤ 4              



		32 

		Cày chảo

		Chiếc

		02

		 Số chảo: ≤ 7



		33 

		Phay đất khô

		Chiếc

		02

		Bề rộng làm việc: ≤ 1,2m



		34 

		Phay bùn

		Chiếc

		02

		Bề rộng làm việc: ≤ 1,4m



		35 

		Bừa đĩa

		Chiếc

		02

		Số tổ bừa: ≤ 4 



		36 

		Bừa răng

		Chiếc

		02

		Số hàng răng: ≥ 1



		37 

		Bánh lồng bai

		Bộ

		02

		Bề rộng làm việc:  ≤ 1 m



		38 

		Bánh lồng góc

		Bộ

		02

		Bề rộng làm việc:  ≤ 1m



		39 

		Trang đất

		Chiếc

		02

		Bề rộng làm việc : ≤ 3,2 m



		40 

		Thuyền trượt 

		Chiếc

		02

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		41 

		Máy gieo hạt

		Chiếc

		01

		Bề rộng làm việc: ≤  3,5m



		42 

		Máy gieo sạ kéo tay

		Chiếc

		03

		Bề rộng làm việc: ≤  2,2 m



		43 

		Máy cấy

		Chiếc

		02

		Số hàng:  ≤ 8



		44 

		Thùng chứa hạt

		Chiếc

		01

		Dung tích: ≥ 10 dm3



		45 

		Cân định lượng

		Chiếc

		01

		Trọng lượng cân: ≤ 50 kg



		46 

		Cọc tiêu

		Bộ

		02

		Loại thông dụng



		47 

		Máy phun thuốc trừ sâu nước dùng động cơ nổ

		Chiếc

		01

		Động cơ xăng 
Công suất: ≤ 4 Hp



		48 

		Máy phun thuốc trừ sâu bột dùng động cơ nổ

		Chiếc

		01

		Động cơ xăng 
Công suất: ≤ 4 Hp



		49 

		Bình phun thuốc trừ sâu loại bơm tay

		Chiếc

		01

		Dung tích bình chứa: ≤ 20 lít 



		50 

		Máy phun thuốc trừ sâu dùng bình ắc quy

		Chiếc

		01

		Ắc quy: 12V 

Dung tích bình:  ≤ 25 dm3



		51 

		Máy phun thuốc trừ sâu liên hợp với máy kéo

		Bộ

		01

		Công suất: ≤ 45Hp



		52 

		Cốc định lượng thuốc

		Bộ

		01

		Thang đo độ chia: ml



		53 

		Giàn phun tưới

		Bộ

		01

		Loại: ≤ 30 đầu phun



		54 

		Máy gặt đập liên hợp

		Chiếc

		02

		Bề rộng cắt: ≤ 2,5 m



		55 

		Máy gặt lúa rải hàng

		Chiếc

		02

		Bề rộng cắt: ≤ 2,5 m



		56 

		Máy tuốt dùng động cơ điện

		Chiếc

		02

		 Năng suất: ≤ 0,7 Tấn/giờ 



		57 

		Máy tuốt lúa đạp chân

		Chiếc

		02

		Năng suất: ≤ 0,5 Tấn/giờ



		58 

		Máy tuốt lúa dắt tay

		Chiếc

		02

		Công suất động cơ: 

≤ 15 Hp



		59 

		Máy tuốt tự hành

		Chiếc

		02

		Công suất động cơ: 

 ≤ 15 Hp



		60 

		Mát nghiền bột

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 14 kW



		61 

		Máy trộn thức ăn gia súc

		Chiếc

		01

		Công  suất: ≤ 1 Tấn/mẻ



		62 

		Máy bóc vỏ và đánh bóng gạo

		Bộ

		01

		Năng suất: ≤ 1,2 Tấn/giờ



		63 

		Máy xay, xát liên hoàn

		Bộ

		01

		Năng suất : ≤ 2,5 Tấn/giờ



		64 

		Máy sấy đa năng

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ sấy: (40 ÷ 160) 0C 

Công suất: ≤ 3 Tấn/mẻ(hạt)

Công suất: ≤1,5Tấn/mẻ(rau)



		65 

		Máy sấy dùng năng lượng mặt trời

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≤  0,8 Tấn/giờ 

Nhiệt độ sấy: (45 ÷ 60) 0C



		66 

		Máy sấy trống quay

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥  25 kg/mẻ

Nhiệt độ sấy: (120 ÷ 250) 0C



		67 

		Thiết bị sấy thủ công

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 0,2 Tấn/mẻ

Nhiệt độ sấy: (60 ÷ 80) 0C



		68 

		Máy sấy vỉ ngang

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥  25 kg/mẻ

Nhiệt độ sấy: (40  50) 0C

		



		69 

		Mô hình lò đốt trấu có ghi bậc thang

		Chiếc

		01

		Đủ chi tiết



		70 

		Máy ấp trứng gia cầm bán tự động

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1000 quả/mẻ

Đảo trứng bằng tay



		71 

		Máy ấp trứng tự động

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1000 quả/mẻ

Đảo trứng tự động



		72 

		Dụng cụ soi trứng

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng



		73 

		Dụng cụ đựng trứng

		Bộ

		01

		Loại thông dụng



		74 

		Xe vận chuyển trứng

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng



		75 

		Buồng bảo quản con giống

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng



		76 

		Máy vắt sữa bò, dê

		Chiếc

		01

		Năng suất: ≤ 24 con/giờ



		77 

		Máy hàn hồ quang tay

		Chiếc

		02

		Công suất:  14 KVA

 Dòng điện hàn: ≤ 350 A



		78 

		Máy hàn MIG/MAG

		Bộ

		01

		Đường kính dây hàn:

 ≤ 1,2 mm



		79 

		Cơ cấu lái cơ học

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết hoạt động được



		80 

		Hệ thống lái trợ lực dầu

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết hoạt động được



		81 

		Hệ thống phanh dầu

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết hoạt động được



		82 

		Hệ thống phanh hơi

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết hoạt động được



		83 

		Hệ thống truyền lực và di chuyển, lái, phanh.

		Bộ

		02

		Đủ chi tiết hoạt động được



		84 

		Hệ thống nâng hạ thuỷ lực

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết hoạt động được



		85 

		Bộ ly hợp ma sát

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết, hoạt động được



		86 

		[bookmark: _GoBack]Cầu sau chủ động máy kéo bánh hơi

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận

Hoạt động được



		87 

		Cầu chủ động, máy kéo bánh xích

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận

Hoạt động được



		88 

		Cầu trước chủ động máy kéo bánh hơi 

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận

Hoạt động được 



		89 

		Cầu trước chủ động máy kéo bánh hơi 

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận

Hoạt động được



		90 

		Bộ thiết bị  hàn bằng khí

		Bộ

		02

		



		

		Mỗi bộ  gồm:

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		Kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế 





		

		Van giảm áp khí ôxy

		Chiếc

		01

		



		

		Van giảm áp khí C2H2

		Chiếc

		01

		



		

		Van chống cháy ngược

		Chiếc

		01

		



		

		Bình khí ôxy

		Chiếc

		04

		- Dung tích: ≤ 40 lít  Áp suất nạp: ≤ 150 at



		

		Bình khí C2H2

		Chiếc

		01

		- Dung tích  ≤ 40 lít

- Áp suất nạp: ≤ 16 at



		

		Bình khí ga

		Chiếc

		01

		Khối lượng:

(1242) kg



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		 Áp suất làm việc:

 20 kG/cm2

Áp suất nổ:

 41 kG/cm2



		

		Pép hàn

		Bộ

		01

		- Số hiệu từ (00  7)

- Đường kính trong: 

(0,22  1,2) mm

- Đường kính ngoài: 

(0,60  3,45) mm



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		Theo tiêu chuẩn quốc tế



		

		Pép cắt

		Bộ

		01

		- Số hiệu từ (00  8)

- Đường kính:

 (0,8  2,0)mm



		91 

		Kính hàn

		Bộ

		18

		N1 - N3 hoặc theo tiêu chuẩn ISO: 

EN166 ANIZ.87.1



		92 

		Cưa kim loại

		Bộ

		01

		



		93 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Cưa máy

		Chiếc

		01

		Công suất:  ≤ 4,3 kW



		

		Cưa cầm tay

		Chiếc

		18

		Dài:  ≤ 500 mm



		94 

		

Máy khoan đứng



		Chiếc



		01



		 Công suất động cơ trục chính:  ≤ 1,5 kW



		95 

		Máy khoan cần 

		Chiếc

		01

		 Công suất động cơ trục chính:  ≤ 2,2 kW



		96 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		 Công suất động cơ:

≤ 0,75 kW



		97 

		Đục kim loại

		Bộ

		01

		Chiều dài: (120  150) mm

Độ cứng lưỡi cắt: (48  52) HRC



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đục bằng

		Chiếc

		18

		



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		18

		



		98 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Đường kính đá:

≤  180 mm



		99 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1,5 kW



		100 

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		06

		Thép dụng cụ, mũi được tôi cứng và ram

 Dải đo: (100  200) mm 

 Độ chính xác: 0,5 mm



		101 

		Dũa

		Bộ

		    01

		-Chiều dài: 

(200 ÷ 400) mm

- Răng kép

-Vật liệu: Thép các bon dụng cụ



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		18

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		18

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		18

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		18

		



		102 

		 Bàn êtô 

		Chiếc

		18

		Độ mở:  ≤ 125 mm



		103 

		Bàn kiểm tra mặt phẳng

		Chiếc

		02

		Kích thước: 

Rộng: ≥ 600 mm

Dài: ≥ 800mm



		104 

		Bàn cắt ren và ta rô ren băng tay

		Bộ

		06

		Cắt được ren:

 M8 ÷ M14



		105 

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		18

		Trọng lương: (300 ÷ 500) g



		106 

		Búa gò

		Bộ

		18

		Trọng lượng: (300 ÷ 500) g



		107 

		Đe gò định hình

		Chiếc

		03

		Kích thước tối đa: 

Dài: 500 mm

Rộng: 200 mm



		108 

		Đe phẳng

		Chiếc

		03

		Kích thước tối đa: 

 Dài: 600 mm

 Rộng: 400 mm



		109 

		Đe trụ

		Chiếc

		03

		Đường kính: ≤ 600 mm



		110 

		Thước lá

		Chiếc

		18

		Dài: (500 ÷ 1000) mm



		111 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		Uv=220/380V AC  
Iđm= (5÷10)A 

Ura= (90 ÷ 400)V AC 



		

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		01

		 Loại 3 pha/1 phaU≥ 220V

 Cấp chính xác: (1,5 ÷ 2,5)



		

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		 Giới hạn đo: I ≤ 50A

 Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		

		 Volmet AC + công tắc chuyển mạch

		Bộ

		01

		 Giới hạn đo: 
 U ≤ 1000V

 Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		Loại thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C 

Uđm= (90 ÷ 220)V AC

Sđm≤ 1000VA



		

		Mô hình mạch điện 1 chiều

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		100

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		Uv= 220V AC
 Iđm= (5 ÷ 10)A 
Ura= (6 ÷ 24)V DC



		

		Thiết bị đo điện trở

		Bộ

		01

		Phạm vi đo: ≤ 50MΩ 

Điện áp: U ≥ 220V



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		01

		 Giới hạn đo: I ≥ 5A

 Cấp chính xác:(1,5 ÷ 2,5)



		

		Volmet DC

		Chiếc

		01

		Giới hạn đo: U ≤ 400V

 Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		Uđm= (6 ÷ 24)VDC

Pđm≤ 100W



		101

		Bàn thí nghiệm động cơ điện 1 chiều

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Mô đun cung cấp nguồn 1 chiều 

		Bộ

		01

		Uv= 220V AC
 Iđm= (5 ÷ 10)A 
Ura= (6 ÷ 24)V DC



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		01

		 Giới hạn đo: I ≥ 5A

 Cấp chính xác:(1,5 ÷ 2,5)



		

		Volmet DC

		Chiếc

		01

		Giới hạn đo: U ≤ 400V

 Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		

		Đồng hồ đo tốc độ số

		Chiếc

		02

		Giới hạn đo: 3000 vg/ph



		

		Biến trở điều chỉnh dây quấn

		Chiếc

		02

		Giới hạn điều chỉnh: 

 (0 ÷ 100) Ω; Imax= 5A



		

		Động cơ DC kích thích độc lập

		Chiếc

		01

		Uđm= 24V; Pđm= 100W



		

		Máy phát điện DC

		Chiếc

		01

		Pđm=100W; Uđm =24V



		102

		Bàn thí nghiệm động cơ xoay  chiều

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp 

		Bộ

		01

		Uv= 220/380V AC
 Iđm= (5 ÷ 10)A 
Ura= (6 ÷ 24)V AC



		

		Volmet AC

		Chiếc

		03

		Giới hạn đo: U ≤ 500V

 Cấp chính xác: 1,5



		

		Động cơ điện xoay chiều 

		Chiếc

		01

		Ba pha không đồng bộ

Uđm= 380/220V; Pđm≤ 1kW

nđm = 1500 vg/ph



		

		Bộ đồng hồ đo tốc độ số

		Chiếc

		01

		Giới hạn đo: 3000 vg/ph



		103

		Bàn thí nghiệm máy phát điện 1 chiều 

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		Uv= 220/380V AC
 Iđm= (5 ÷ 10)A 
Ura= (90 ÷ 400)V AC



		

		Động cơ điện xoay chiều 

		Chiếc

		01

		Ba pha không đồng bộ

Uđm= 380/220V; Pđm=1kW

nđm = 3000 vg/ph



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		01

		 Giới hạn đo: 30A

 Cấp chính xác:1,5 



		

		Volmet DC

		Chiếc

		02

		Giới hạn đo: 50V

 Cấp chính xác: 1,5



		

		Đồng hồ đo tốc độ số

		Chiếc

		01

		Giới hạn đo: 3000 vg/ph



		

		Biến trở điều chỉnh dây quấn

		Chiếc

		01

		Giới hạn điều chỉnh: 

 (0 ÷ 100) Ω; Imax= 5A



		

		Động cơ DC kích thích độc lập

		Chiếc

		01

		Uđm= 24V; Pđm= 100W



		

		Máy phát điện DC

		Chiếc

		01

		Pđm=200W; Uđm =24V



		104

		Bàn thí nghiệm máy phát điện xoay chiều 1 pha

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		Uv= 220/380V AC
 Iđm= (5 ÷ 10)A 
Ura= (90 ÷ 400)V AC



		

		Mô đun cung cấp nguồn 1 chiều 

		Bộ

		01

		Uv= 220V AC
 Iđm= (5 ÷ 10)A 
Ura= (6 ÷ 24)V DC



		

		Động cơ điện xoay chiều 

		Chiếc

		01

		Ba pha không đồng bộ

Uđm= 380/220V; Pđm=1kW

nđm = 3000 vg/ph



		

		Máy phát điện xoay chiều 1 pha

		Chiếc

		01

		Kích từ độc lập.

Pđm≥200W; Uđm= 24V



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		01

		 Giới hạn đo:10A

 Cấp chính xác:1,5 



		

		Volmet DC

		Chiếc

		01

		Giới hạn đo: 50V

 Cấp chính xác: 1,5



		

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		 Giới hạn đo:10A

 Cấp chính xác:1,5 



		

		Volmet AC

		Chiếc

		02

		Giới hạn đo: 50V

 Cấp chính xác: 1,5



		

		Biến trở điều chỉnh dây quấn

		Chiếc

		01

		Giới hạn điều chỉnh: 

 (0 ÷ 100) Ω; Imax= 5A



		

		Bộ đồng hồ đo tốc độ số

		Chiếc

		01

		

Giới hạn đo: 3000 vg/ph



		105

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		 Pđm≥ 1000 W



		106

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		 Pđm≥ 1000 W



		107

		Thiết bị đóng ngắt và bảo vệ mạch điện

		Bộ

		03

		Đầy đủ chi tiết và hoạt động được



		108

		

Bộ mẫu điện tử



		Bộ

		03

		 Linh kiện bán dẫn thông dụng: điện trở, tụ điện, cuộn cảm, diôt, tranzitor….



		109

		Bộ mẫu vật liệu

		Bộ

		01

		Các loại vật liệu thông dụng



		110

		Bộ mẫu nhiên liệu, dầu mỡ

		Bộ

		01

		Các loại nhiên liệu, dầu mỡ thông dụng



		111

		Lò nhiệt luyện

		Chiếc

		01

		Độ gia nhiệt: ≤ 1200 °C



		112

		Máy soi tổ chức kim loại

		Chiếc

		01

		Độ phóng đại tối đa:                                              10.000 lần



		113

		Máy thử kéo, nén 

		Chiếc

		01

		Lực kéo: ≤ 2000 kN

Lực nén: ≤  2000 kN



		114

		Máy thử uốn thanh thẳng

		Chiếc

		01

		Mômen uốn: ≤ 1000 Nm



		115

		Bàn kiểm tra điều chỉnh bơm cao áp cơ khí, hoặc điện tử

		Chiếc

		01

		Số phân bơm kiểm tra: ≤ 12 



		116

		Thiết bị kiểm tra khảo nghiệm hệ thống điện

		Chiếc

		01

		Giá đỡ đa năng

Điều khiển số vòng quay kiểu cơ khí



		117

		Thiết bị kiểm tra khảo nghiệm hệ thống thủy lực

		Chiếc

		01

		 Loại thông dụng



		118

		Dụng cụ kiểm tra hệ thống thủy lực

		Bộ

		01

		Loại cầm tay

Phạm vi đo: ≤ 300 KG/cm2



		119

		Bàn  thực hành hệ thống điện

		Chiếc

		02

		Hoạt động được



		120

		Cầu nâng

		Chiếc

		01

		Tải trọng: ≤ 10 tấn



		121

		Cẩu nâng di động

		Chiếc

		01

		Lực nâng: (0,5 ÷  2,5) Tấn



		122

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Áp suất: ≤ 10 KG/cm2



		123

		Kích thủy lực

		Chiếc

		03

		Loại piston lực nâng: 

≤10 tấn



		124

		Kích nâng vận chuyển  thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Tải nâng: (1 ÷ 2) Tấn



		125

		Bơm nước áp lực cao

		Chiếc

		01

		Áp suất:  ≥ 30 Bar



		126

		Máy ép thủy lực 

		Chiếc

		01

		Lực ép: ≥ 20 Tấn



		127

		Palăng xích

		Chiếc

		01

		 Trọng tải: (1 ÷ 3) Tấn    



		128

		Thiết bị thay dầu động cơ

		Chiếc

		01

		Loại phối hợp

(Hút và nạp)



		129

		Bơm mỡ bằng khí nén

		Chiếc

		02

		 Thùng chứa: ≥ 20 dm3
  Lưu lượng: 33cm3/giây
 Áp suất khí yêu cầu: 

(5 ÷ 8) bar



		130

		Bơm mỡ 

		Chiếc

		04

		Bơm tay, loại piston



		131

		Bơm dầu 

		Chiếc

		04

		Bơm tay, loại piston



		132

		Thiết bị kiểm tra ắc quy

		Bộ

		01

		Đủ các thiết bị, dụng cụ



		133

		Máy nạp ắc quy có trợ đề

		Chiếc

		01

		- Nguồn vào: AC220 V

- Nguồn ra: DC12V, DC24V 

- Dòng nạp: ≥ 5 A



		134

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng



		135

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		03

		Công suất:  ≥ 100 W



		136

		Đèn soi

		Chiếc

		03

		Loại cầm tay hoặc cố định



		137

		Biển báo giao thông

		Bộ

		01

		Theo Luật giao thông đường bộ Việt nam 



		138

		Cọc tiêu

		Bộ

		04

		Loại thông dụng



		139

		Mô hình máy kéo bánh xích 

		Bộ

		01

		Cắt bổ, đủ bộ phận, hoạt động được



		140

		Mô hình máy kéo bánh hơi 

		Bộ

		01

		Cắt bổ, đủ bộ phận, hoạt động được



		141

		Mô hình bộ phận quay toa máy xúc

		Bộ

		01

		 Cắt bổ

 Đủ chi tiết



		142

		Mô hình hệ thống làm mát bằng nước cưỡng bức

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết, lắp trên giá di chuyển và tháo lắp được 



		143

		Mô hình hệ thống làm mát bằng nước đối lưu 

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết, lắp trên giá di chuyển và tháo lắp được 



		144

		Mô hình hệ thống làm mát bằng không khí

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết, lắp trên giá di chuyển và tháo lắp được 



		145

		Mô hình hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ Diesel

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết, lắp trên giá di chuyển và tháo lắp được



		146

		Mô hình hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ chế hòa khí

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết, lắp trên giá di chuyển và tháo lắp được



		147

		Mô hình hệ thống phanh cơ khí

		Bộ

		01

		Lắp trên giá có thể di chuyển được

Hoạt động được



		148

		Mô hình hệ thống phanh hơi

		Bộ

		01

		Lắp trên giá có thể di chuyển được

Hoạt động được



		149

		Mô hình hệ thống phanh dầu

		Bộ

		01

		Lắp trên giá có thể di chuyển được

Hoạt động được



		150

		Mô hình hệ thống lái cơ học

		Bộ

		01

		Lắp trên giá có thể di chuyển được

Hoạt động được



		151

		Mô hình hệ thống lái trợ lực dầu

		Bộ

		01

		Lắp trên giá có thể di chuyển được. Hoạt động được 



		152

		Mô hình hệ thống thuỷ lực nâng hạ

		Bộ

		01

		Lắp trên giá có thể di chuyển được

Hoạt động được



		153

		Mô hình bộ ly hợp ma sát 

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết, hoạt động được



		154

		Mô hình bộ ly hợp thủy lực 

		Bộ

		01

		Cắt vỏ 1/4



		155

		Mô hình hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		Lắp trên giá có thể di chuyển được

Hoạt động được



		156

		Mô hình hệ thống khởi động điện

		Chiếc

		01

		Đủ chi tiết hoạt động được



		157

		Mô hình hệ thống đánh lửa bằng manhêtô

		Bộ

		01

		 Đủ chi tiết hoạt động được



		158

		Mô hình khung, giảm sóc, di động máy kéo bánh hơi

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết



		159

		Mô hình khung, giảm sóc, di động máy kéo bánh xích

		Bộ

		01

		Đủ chi tiết



		160

		Mô hình động cơ diesel 4 kỳ 

		Chiếc

		01

		Cắt bổ, hoạt động được



		161

		Mô hình động cơ chế hoà khí 4 kỳ 

		Chiếc

		01

		Cắt bổ, hoạt động được



		162

		Mô hình động cơ chế hòa khí hai kỳ

		Chiếc

		01

		Cắt bổ, hoạt động được



		163

		Mô hình mối ghép 

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		- Ren tam giác

- Ren vuông

- Ren thang



		

		Mối ghép then 

		Bộ

		01

		-Then vuông

-Then bán nguyệt



		

		 Mối ghép then hoa

		Bộ

		01

		Đường kính:

 ≤ 300mm



		

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		Đường kính đinh tán: 

 ≤  5mm



		

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		Mối ghép hàn điện góc vuông



		164

		Mô hình các cơ cấu truyền và biến đổi  chuyển động

		Bộ

		01

		- Các cơ cấu có khả năng hoạt động

- Kích thước phù hợp trong đào tạo



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Mô hình cơ cấu biên tay quay

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình truyền động đai 

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình truyền động bánh răng thường

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình truyền động bánh răng hành tinh

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình truyền động cam

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình truyền động vi sai

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình truyền động các đăng

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình truyền động bánh vít trục vít

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình truyền động xích

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình truyền động bánh răng – thanh răng

		Bộ

		01

		



		165

		Mô hình các trục

		Bộ

		01

		Hoạt động được



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Trục thẳng

		Chiếc

		01

		



		

		 Trục khuỷu

		Chiếc

		01

		



		166

		Mô hình ổ trục

		Bộ

		01

		Hoạt động được



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		Bộ

		03

		



		

		 Ổ đỡ bạc

		Bộ

		02

		



		

		Ổ đỡ bi (cầu, côn, kim)

		Bộ

		03

		



		167

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Tuốc nơ vít dẹt

		Chiếc

		01

		- Đường kính: ≥4 mm 
- Dài: ≥150 mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		Cách điện: ≥ 1000V



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		Tuốt dây có đường kính tối thiểu: 1Cx075



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		Cách điện:≥ 1000V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		01

		Kìm ép đầu cốt:

 (0,5 ÷16)mm2



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		Loại hiển thị bằng ánh sáng



		168

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Chiếc

		03

		 Loại (78 ÷ 118) chi tiết



		169

		 Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng



		170

		Clê lực

		Chiếc

		03

		Mô men xiết:  ≤ 1600 Nm



		171

		Clê xích

		Chiếc

		03

		Đường kính ôm của xích:  

(60 ÷ 160) mm



		172

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Áp suất khí nén: ≥ 5 Bar



		173

		Bộ súng vặn bulông, đai ốc

		Bộ

		01 

		Thông số kỹ thuật cơ bản:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Súng vặn bu lông

		Bộ

		01

		 Loại:(1/2÷1/4) inch 

Mô men xiết:

 ≤ 1600 Nm



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		Các loại:

(12 ÷ 44) mm



		174

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Độ dài: ≥ 50 m



		175

		Thước mét

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng 

Độ dài: ≥ 500 mm



		176

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		Độ dầy: (0.01 ÷ 2.5) mm



		177

		Thước cặp 

		Bộ

		02

		 Các thông số cơ bản:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		Chiếc

		02

		



		

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		02

		Độ chính xác: ≤ 0,1mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		02

		Độ chính xác:≤ 0,02 mm



		178

		Pan me

		Bộ

		02

		Các thông số cơ bản:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Pan me đo trong

		Bộ 

		02

		 Phạm vi đo:  ≤ 150 mm

Độ chính xác:   0,01 mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		02

		Phạm vi đo: ≤ 150 mm  

Độ chính xác:   0,01 mm



		

		Pan me điện tử

		Chiếc

		02

		Phạm vi đo:  ≤ 150 mm

Độ chính xác:    0,01 mm



		179

		Đồng hồ so đo 

		Chiếc

		03

		Cấp chính xác: ≤ 0,01   



		180

		Bàn vẽ kỹ thuật 

		Bộ

		18

		Kích thước mặt bàn:

 ≥  Khổ A3

Điều chỉnh được nghiêng của mặt bàn



		181

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật  

		Bộ

		18

		Loại thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		18

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		18

		



		

		Thước cong

		Bộ

		18

		



		

		Êke

		Bộ

		18

		



		

		Com pa

		Chiếc

		18

		



		182

		Khối hình học cơ bản

		

		

		Kích thước phù hợp, các mặt được sơn màu phân biệt









		

		Mỗi bộ bao gồm:

		Chiếc

		01

		



		

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		



		

		Khối hình nón tròn xoay

		Chiếc

		01

		



		

		Khối hình nón cụt

		Chiếc

		01

		



		

		Khối hình chóp cụt

		Chiếc

		01

		



		

		Khối hình cầu

		Chiếc

		01

		



		

		Khối đa diện

		Chiếc

		01

		



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		183

		

Máy chiếu (Projector)



		Bộ

		01

		Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI Lumens

Màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm 



		184

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm


























DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ,

 NGHỀ: KỸ THUẬT MÁY NÔNG NGHIỆP

Trình độ:  TRUNG CẤP NGHỀ

(Theo Quyết định số 870/QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 7năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)

		STT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Nguyễn Ngọc Tám

		Thạc sỹ Quản lý giáo dục

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Nguyễn Văn Nhiu

		Thạc sỹ kỹ thuật

		Phó Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Lê Đình Dũng

		Thạc sỹ Cơ khí

		Ủy viên thư ký



		4

		Phạm Thế Vinh

		Thạc sỹ kỹ thuật

		Ủy viên



		5

		Trần Văn Hưng

		Kỹ sư

		Ủy viên



		6

		Trương Thanh Long

		Thạc sỹ kỹ thuật

		Ủy viên



		7

		Hoàng Văn Thắng

		Thạc sỹ kỹ thuật

		Ủy viên
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Sửa chữa máy thi công xây dựng, trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường, đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 1 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng nghề Sửa chữa máy thi công xây dựng, ban hành kèm theo Quyết định số 1040 /QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.


I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Sửa chữa máy thi công xây dựng


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun.


Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 36, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun.


Bảng 37 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.



II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Sửa chữa máy thi công xây dựng

Các trường đào tạo nghề Sửa chữa máy thi công xây dựng cấp độ quốc gia, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 37). 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ-ĐUN 

Bảng 01: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN HỌC: VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ 

		18

		Dùng để giới thiệu, thực hành vẽ 

		Bàn có kích thước 


≥ khổ giấy A3, có khả năng điều chỉnh được độ nghiêng



		2 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ 

		18

		Dùng để giới thiệu, thực hành vẽ 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Mô hình các khối hình học

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn vẽ các hình chiếu cơ bản




		Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt






		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Khối  hình lập phương

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Khối hình lăng trụ

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Khối hình chóp

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Khối hình chóp cụt

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Khối hình nón

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Khối hình nón cụt

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Khối hình cầu

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		03

		Sử dụng để minh họa các mối ghép dùng trong cơ khí

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về mối ghép cơ khí



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Mối ghép ren

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Mối ghép then

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Mối ghép bằng chốt

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Mối ghép bằng đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Mối ghép hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 02: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: CƠ KỸ THUẬT

Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số môn học: MH08


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn cấu tạo và nguyên lý hoạt động 




		Hoạt động được






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Truyền động bánh răng ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		

		



		

		Truyền động bánh răng ăn khớp trong

		Bộ

		01

		

		



		

		Truyền động bánh răng hành tinh

		Bộ

		01

		

		



		

		Truyền động xích

		Bộ

		01

		

		



		

		Truyền động bánh trục vít

		Bộ

		01

		

		



		

		Truyền động đai

		Bộ

		01

		

		



		2

		Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động: 

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn cấu tạo và nguyên lý hoạt động 




		Hoạt động được






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cơ cấu cam cần đẩy

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu tay quay con trượt

		Bộ

		01

		

		



		

		Bánh răng, thanh răng

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu cu lít

		Bộ

		01

		

		



		

		Biên tay quay

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu Manter

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu vít me đai ốc

		Bộ

		01

		

		



		3

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu 


≥ 1800mmx1800mm





Bảng 03: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN HỌC: VẬT LIỆU CƠ KHÍ

Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu vật liệu kim loại

		Bộ 

		03

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn nhận biết vật liệu kim loại 

		Gồm các loại vật liệu kim loại thông dụng trong ngành cơ khí 



		2

		Mẫu vật liệu phi kim

		Bộ 

		03

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn nhận biết vật liệu phi kim

		Gồm các loại vật liệu phi kim thông dụng trong ngành cơ khí



		3

		Mô hình mạng tinh thể

		Bộ

		03

		Sử dụng để minh họa mạng tinh thể

		Dạng không gian



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng


 ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu 


≥1800mmx1800mm





Bảng 04: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN HỌC: KỸ THUẬT ĐIỆN


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số môn học: MH10


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ khí cụ điện

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo  và nguyên lý hoạt động



		Uđm ≤ 500V


 Iđm ≤ 50A



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu dao

		Chiếc

		01

		

		



		

		Áptômát

		Chiếc

		01

		

		



		

		Công tắc điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nút ấn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bộ khống chế

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		

		



		

		Rơle

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Mô hình máy biến áp 1 pha

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo  và nguyên lý hoạt động 

		Công suất:


0,5 kVA ÷ 1 kVA



		3

		Mô hình máy biến áp 3 pha

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo  và nguyên lý hoạt động

		Công suất: 


1 kVA ÷ 2 kVA



		4

		Mô hình động cơ điện không đồng bộ 1 pha

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo  và nguyên lý hoạt động

		- Cắt bổ 1/4


- Công suất động cơ


 ≥ 1kW



		5

		Mô hình động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo  và nguyên lý hoạt động

		- Cắt bổ 1/4


- Công suất động cơ


 ≥ 0,5kW



		6

		Đồng hồ đo điện vạn năng 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để hướng dẫn và đo, kiểm tra các thông số về điện 

		Loại  thông  dụng  trên thị trường



		7

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 05: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN HỌC: DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số môn học: MH11


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo độ nhám bề mặt

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo độ nhám

		Phạm vi đo: 


Ra: 0,05 µm ÷ 10 µm, Rz: 1 µm ÷50 µm; 


Góc đo: 800÷950



		2 

		Chi tiết mẫu

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo 

		Bộ mẫu chuẩn, phù hợp yêu cầu của bài tập cần kiểm tra



		3 

		Bộ căn lá

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn, kiểm tra các kích thước

		Phạm vi đo ≤ 1mm



		4 

		Thước cặp

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành đo kiểm tra

		



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷300)mm

- Cấp chính xác: 


(0,05 ÷0,1)mm



		7 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Thước cặp hiển thị kim

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Pan me

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành đo kiểm tra

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		11 

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 125mm



		12 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 50mm



		13 

		Pan me đo sâu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 125mm 



		14 

		Pan me điện tử

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 125mm



		15 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		 Dùng để hướng dẫn cách đo, kiểm tra các bước ren tiêu chuẩn

		Hệ inch/met, đủ các bước ren



		16 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		Dùng để  hướng dẫn cách đo và đọc kích thước vật đo 

		- Khoảng đo: 00÷3600


-  Độ chia: 5’



		17 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		 Dùng hướng dẫn cách sử dụng compa đo trong để thực hành đo

		Độ mở 


lớn nhất 300mm



		18 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng compa ngoài để thực hành đo

		Độ mở 


lớn nhất 300mm



		19 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cấu tạo, cách đo và kiểm tra vật đo 

		- Khoảng đo: (0÷10)mm 


- Độ chính xác 0,01mm



		20 

		Ca líp trục

		Bộ

		03

		Dùng để  hướng dẫn cấu tạo, cách đo và đọc kích thước

		- Phạm vi đo: ≤ 35mm


- Cấp chính xác: 0,01mm



		21 

		Ca líp lỗ

		Bộ

		03

		Dùng để  hướng dẫn cấu tạo, cách đo và đọc kích thước

		- Phạm vi đo: ≤ 35mm


- Cấp chính xác: 0,01mm



		22 

		Thước lá

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn, cách đo và kiểm tra kích thước

		Phạm vi đo: 


≤ 300 mm



		23 

		Ê ke

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn, cách đo và kiểm tra góc

		Kích thước 


≥ 200 mm x 130mm



		24 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 06: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN HỌC: KỸ THUẬT NHIỆT


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình động cơ  xăng  4 kỳ 

		Chiếc 

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý động cơ nhiệt

		Cắt bổ 1/4 



		2 

		Mô hình động cơ  Diesel 4 kỳ 

		Chiếc 

		01

		

		Cắt bổ 1/4 



		3 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng


 ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 07: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN HỌC: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số môn học: MH13


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Loa

		Bộ

		01

		Sử dụng để luyện kỹ năng nghe

		Công suất ≥ 10W



		2 

		Máy Cassette

		Chiếc

		01

		Sử dụng để luyện kỹ năng nghe

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 08: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN HỌC: KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số môn học: MH14


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ trang bị cứu thương

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn sử dụng sơ, cấp cứu nạn nhân

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		

		



		

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Phương tiện phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu, nhận biết và hướng dẫn thực hành 




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Bình cứu hỏa

		Chiếc

		03

		

		



		

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		

		Cát phòng chống cháy

		m3

		01

		

		



		

		Xẻng xúc cát

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Bảo hộ lao động cá nhân 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn sử dụng 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Giầy

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quần, áo 

		Bộ

		01

		

		



		

		Kính 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 09: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: HÀN CƠ BẢN


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 15


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		03

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động


- Sử dụng để rèn luyện kỹ năng hàn

		Dòng hàn  ≤ 300 A 



		2 

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		09

		Sử dụng để  rèn luyện kỹ năng hàn thiếc

		Công suất ≥ 40W



		3 

		Bộ mỏ hàn đốt


và đèn khò

		Bộ

		09

		Sử dụng để  rèn kỹ năng hàn thiếc

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		5 

		Mỏ hàn đốt

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Bộ hàn, cắt bằng khí 

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng  hàn khí 

		



		8 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		9 

		Bình Oxy

		Chai 

		01

		

		Áp suất ≤ 150 at



		10 

		Bình khí (C2H2 hoặc khí)

		Chai 

		01

		

		



		11 

		Mỏ hàn

		Bộ 

		01

		

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị hàn khí






		12 

		Mỏ cắt

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Dây dẫn khí 

		Bộ

		01

		

		



		15 

		Đồng hồ van giảm áp

		Bộ

		01

		

		



		16 

		Xe đẩy chai khí

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Máy mài hai đá 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá mài 


≤ 400mm  



		18 

		Cabin hàn

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng  hàn

		Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng


Kết nối với bộ xử lý khói hàn



		19 

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Sử dụng để hút khí hàn sinh ra trong quá trình hàn

		Lưu lượng khí hút: 1 m3/s ÷ 2 m3/s



		20 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng mài mối hàn 

		Công suất: ≤ 75 W



		21 

		Dụng cụ cầm tay nghề hàn

		Bộ

		09

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn




		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng ≤ 0,5kg



		25 

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng



		26 

		Kìm cặp phôi

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ

		Kích thước:


- Dài  ≥ 600mm


- Rộng ≥ 400mm


- Cao ≥ 800mm



		28 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu và thực hành hàn

		Loại thông dụng trên thị trường



		29 

		Thước lá

		Chiếc

		06

		Dùng để đo và kiểm tra kích thước

		Phạm vi đo: 


 ≤ 300 mm



		30 

		Ê ke

		Bộ

		06

		Dùng để đo và kiểm tra góc

		Kích thước 


≥ 200 mm x 130mm



		31 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		06

		Dùng để đo và đọc kích thước 

		- Khoảng đo: 00÷3600


-  Độ chia: 5’



		32 

		Compa vạch dấu

		Chiếc

		06

		Sử dụng để vạch dấu tâm, đường tròn, cung tròn

		Độ mở ≤ 300 mm



		33 

		Đục nhọn các loại

		Chiếc

		18

		Phục vụ việc đục, cắt phôi

		Loại thông dụng



		34 

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		Sử dụng để lấy dấu trên bề mặt phôi

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch



		35 

		Cưa sắt cầm tay

		Chiếc

		18

		Sử dụng để cưa cắt phôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		Ống sấy que hàn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để sấy que hàn 

		Công suất ≥ 120 W



		37 

		Dụng cụ bảo hộ nghề hàn

		Bộ

		18

		Sử dụng để đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị trong quá trình thực hành

		Theo TCVN hiện hành





		38 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		39 

		Găng tay da

		Bộ

		01 

		

		



		40 

		Giầy da

		Bộ

		01 

		

		



		41 

		Kính hàn+Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01 

		

		



		42 

		Yếm hàn

		Chiếc

		01 

		

		



		43 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		44 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: NGUỘI CƠ BẢN


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 16


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		 Dùng để giới thiệu và thực hành 

		  Công suất:


 ≤  1,5 kW



		2 

		Máy mài 2 đá đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn mài mũi khoan, chấm dấu, vạch dấu…

		 Công suất:  


≤  2,2 kW 



		3 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		 Công suất: ≤ 75 W



		4 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		Dùng để lấy dấu và vạch dấu chính xác

		  Kích thước:


  - Dài  ≥ 600mm


  - Rộng ≥ 400mm



		5 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để dựng các loại dụng cụ khi thực hành bảo dưỡng

		Kích thước:


- Dài  ≥ 600mm


- Rộng ≥ 400mm


- Cao ≥ 800mm



		6 

		 Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		- Số vị trí làm việc 

≥ 19


- Mỗi vị trí làm việc có 1 êtô độ mở:


 ( 250mm



		7 

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Dùng để  thực hành đo và đọc kích thước 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷300)mm

- Cấp chính xác:  

(0,05 ÷0,1)mm





		

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cặp hiển thị kim

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Pan me

		Bộ

		03

		Dùng để  thực hành đo và đọc kích thước 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  đo: 

≤ 150mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 50mm



		

		Pan me đo sâu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo ≤ 125mm



		

		Pan me điện tử

		Bộ 

		01

		

		Phạm vi đo: ≤150mm



		9 

		Thước đo độ sâu

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn, cách đo và đọc kích thước 

		- Phạm vi đo: 

≤ 200 mm


 - Cấp chính xác  0,01mm



		10 

		Thước lá

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn, cách đo và kiểm tra kích thước

		Phạm vi đo: 


 ≤ 300 mm



		11 

		Ê ke

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn, cách đo và kiểm tra góc

		Kích thước 


≥ 200 mm x130mm



		12 

		Dưỡng ren

		Bộ

		06

		Dùng để  thực hành  đo, kiểm tra các bước ren tiêu chuẩn 

		Hệ inch/met, đủ các bước ren



		13 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		06

		Dùng để  hướng dẫn cấu tạo, cách đo và đọc kích thước vật đo 

		- Khoảng đo: 00÷3600


-  Độ chia: 5’



		14 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		06

		 Dùng hướng dẫn cách sử dụng compa đo trong để thực hành đo

		Độ mở 


lớn nhất 300mm



		15 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng compa ngoài để thực hành đo

		Độ mở 


lớn nhất 300mm



		16 

		Compa vạch dấu

		Chiếc

		06

		Sử dụng để vạch dấu tâm, đường tròn, cung tròn

		Độ mở ≤ 300 mm



		17 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cách đo và kiểm tra vật đo 

		- Khoảng đo: (0÷10)mm 


- Độ chia 0,01mm



		18 

		Đục bằng

		Chiếc

		18

		Phục vụ việc đục, cắt phôi

		Loại thông dụng



		19 

		Đục nhọn các loại

		Chiếc

		18

		Phục vụ việc đục, cắt phôi

		Loại thông dụng



		20 

		Bàn ren + tarô các loại

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt ren

		Đường kính ren: 

M4 ÷ M16



		21 

		Dũa các loại   

		Bộ

		18

		Dùng để gia công các bề mặt 

		Chiều dài ≤ 300 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		Sử dụng để lấy dấu trên bề mặt phôi

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch



		23 

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		Sử dụng để tạo áp lực khi gia công nguội

		Khối lượng ≤1kg



		24 

		Đe

		Chiếc

		18

		Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết

		Khối lượng: ≤ 90kg 



		25 

		Cưa sắt cầm tay

		Chiếc

		18

		Sử dụng để cưa cắt phôi

		Loại thông dụng trên thị trường





Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN HỌC: NHIÊN LIỆU VÀ DẦU MỠ BÔI TRƠN


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số môn học: MH 17


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mẫu nhiên liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết, phân loại

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về nhiên liệu hiện hành



		2 

		Mẫu dầu bôi trơn 

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết, phân loại

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về nhiên liệu hiện hành



		3 

		Mẫu mỡ bôi trơn 

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết, phân loại

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về nhiên liệu hiện hành



		4 

		Thiết bị đo độ nhớt 

		Bộ

		01

		Sử dụng để xác định độ nhớt của nhiên liệu, dầu bôi trơn

		Khoảng đo  0,5 ÷ 100 Cst 



		5 

		Dụng cụ đo độ lún (độ xuyên kim của mỡ)

		Bộ

		01

		Sử dụng  để xác định độ xuyên kim của mỡ

		- Thời gian kiểm tra: ≤ 60giây

- Khoảng đo: 


≤ 620 Pen Unit



		6 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: CHUẨN BỊ LÀM VIỆC


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 18


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy rửa áp suất cao hai chế độ nóng lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng làm sạch các chi tiết 

		- Công suất: ≤ 4 kW
- Nhiệt độ: ≤ 100°C



		2 

		Máy chẩn đoán 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành chẩn đoán động cơ

		Quét và xóa được các lỗi trên động cơ



		3 

		Thiết bị thử phanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra hệ thống phanh 

		Lực phanh:


≥ 1000 kg/bánh xe



		4 

		Máy kiểm tra thủy lực vạn năng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra, điều chỉnh thủy lực 

		- Lưu lượng ≤ 400l/p 


- Áp suất ≤ 45Mpa



		5 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Sử dụng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Công suất: ≤ 10 kW 



		6 

		Bộ súng xiết mở bu lông bằng khí nén

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình tháo, lắp

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		8 

		Súng xiết mở 

		Chiếc

		01

		

		Mô men  ≤ 4000Nm



		9 

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		03

		

		Đủ các loại kích thước ≤50mm



		10 

		Clê lực 

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc

		Dải lực đo: ≤ 2000Nm 



		11 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra các thông số về điện 

		Loại thông dụng



		12 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hiện các công việc tháo lắp

		Số lượng ( 214chi tiết



		13 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tháo, lắp

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		14 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 13: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN HỌC: KỸ THUẬT CHUNG VỀ MÁY THI CÔNG

Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số môn học: MH 19


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình động cơ  xăng 4 kỳ 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Loại cắt bổ 1/4 



		2 

		Mô hình động cơ  xăng 2 kỳ

		Bộ

		01

		

		



		3 

		Mô hình động cơ  Diesel 4 kỳ

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Mô hình biến mô thủy lực

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Loại cắt bổ 1/4 



		5 

		Mô hình bơm thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Loại cắt bổ 1/4 



		6 

		Mô hình mô tơ quay toa

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Loại cắt bổ 1/4 



		7 

		Mô hình mô tơ di chuyển bánh xích 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Loại cắt bổ 1/4 



		8 

		Mô hình mô tơ di chuyển bánh lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Loại cắt bổ 1/4 



		9 

		Khung di chuyển bánh lốp

		Bộ 

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo 

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		10 

		Khung di chuyển bánh xích

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo 

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		11 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng


 ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 14: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA 


CÁC CƠ CẤU CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 20


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Động cơ xăng 4 kỳ 

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, rèn luyện kỹ năng tháo, lắp bảo dưỡng, sửa chữa các cơ cấu của động cơ 

		Động cơ tổng thành


Công suất: ≤ 50 kW 



		2 

		Động cơ Diesel 4 kỳ 

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, rèn luyện kỹ năng tháo, lắp bảo dưỡng, sửa chữa các cơ cấu của động cơ 

		Động cơ tổng thành


Công suất: 


≤ 100 kW 



		3 

		Tăng áp động cơ (tubor)

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, rèn luyện kỹ năng tháo, lắp bảo dưỡng, sửa chữa

		Phù hợp với công suất của động cơ



		4 

		Máy ép thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Dùng ép tháo các chi tiết 

		Lực ép: ≥15 tấn



		5 

		Thiết bị kiểm tra và nắn thanh truyền

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng kiểm tra nắn thanh truyền

		- Đường kính lỗ bạc 

≤ 110mm


- Chiều dài tâm lỗ bạc ≤ 300mm



		6 

		Máy doa và đánh bóng xilanh

		Chiếc

		01

		 Sử dụng để rèn luyện kỹ năng doa và đánh bóng xy lanh

		Đường kính:


≤ 200 mm



		7 

		Máy mài mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa bánh đà 

		Công suất: ≤ 3,5 kW



		8 

		Giá đỡ cụm piston thanh truyền chuyên dụng

		Bộ

		03

		Dùng để treo cụm piston thanh truyền trong quá trình tháo lắp

		Khả năng treo tối đa: 8 piston



		9 

		Máy mài xupáp

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng khôi phục bề mặt làm việc của xupáp 

		Góc mài: 00÷600



		10 

		Máy rửa áp suất cao hai chế độ nóng lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để làm sạch các chi tiết 

		- Công suất: ≤ 4 kW
- Nhiệt độ: ≤ 100°C



		11 

		Máy rà xupáp 

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng rà lại bề mặt làm việc của xupáp

		Tốc độ vòng quay :


≤ 300 v/p



		12 

		Thiết bị doa bề mặt xie và ống dẫn hướng xupáp

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng doa bề mặt và ống dẫn hướng xupáp 

		Góc nghiêng: ≤ 900



		13 

		Băng thử động cơ

		Bộ 

		01

		Dùng để hướng dẫn  kỹ năng đo kiểm tra các thông số của động cơ 

		Đo được công suất động cơ  ≤ 300kW 

Tốc độ vòng quay:


≤ 4000 vòng/phút



		14 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Sử dụng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Công suất: ≤ 10 kW 



		15 

		Palăng  xích

		Chiếc

		01

		Dùng để trợ giúp việc tháo, lắp động cơ 

		Tải trọng nâng: 


≤  3000 kg



		16 

		Kích thuỷ lực

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành nâng thiết bị

		- Tải trọng nâng: 


≥ 25 tấn


- Chiều cao nâng:


 ≥ 270mm



		17 

		Đầu gắp nam châm

		Chiếc

		03

		Dùng để gắp các chi tiết nhỏ tại vị trí khó lấy ra 

		Phạm vi hoạt động 


≤ 800 mm



		18 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		Dùng để vệ sinh muội than trên đỉnh piston và rãnh xecmăng

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Dụng cụ nhổ bulông gãy

		Bộ

		03

		Sử dụng tháo các bu lông, vít bị gãy

		Đường kính: ≤ 32mm



		20 

		Vam tháo, lắp sơmi xilanh

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  tháo, lắp sơmi xilanh

		- Hành trình piston thủy lực: ≤ 350 mm


- Áp lực kéo: ≤ 25tấn


- Áp lực đẩy : ≤ 35 tấn



		21 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo các vòng bi, bánh răng, puly

		Độ mở ngàm: 


≤ 400 mm






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Vam thủy lực 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Vam tháo xupáp

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng ép lò xo tháo xupap ra khỏi ổ đặt

		- Kiểu trục vít


- Hành trình trục vít:


 ≤ 250mm



		23 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp xéc măng ra khỏi rãnh xéc măng

		Độ mở: ≤ 300mm



		24 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp xéc măng, piston vào xilanh động cơ

		- Đường kính mở:
≤ 300mm


- Chiều cao: ≤ 80 mm 



		25 

		Bộ súng  xiết mở bu lông bằng khí nén

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình tháo, lắp động cơ

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Súng xiết, mở

		Chiếc

		01

		

		Mô men  ≤4000Nm 



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Đủ các loại kích thước ≤50mm



		26 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc

		Dải lực đo 


≤ 2000Nm



		27 

		Thiết bị kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ diesel 

		Bộ

		01

		Dùng rèn kỹ năng kiểm tra, chẩn đoán động cơ

		Áp suất đo từ:


 8 bar ÷40 bar



		28 

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo và đọc các kích thước

		- Dải đo: (0÷300)mm

- Cấp chính xác: 


(0,05 ÷0,1)mm





		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Thước cặp hiển thị kim

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Pan me

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo đường kính ngoài, đường kính trong 

		Thông số kỹ thuật như sau



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Dải đo  ≤ 150mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Dải đo: ≤ 50mm



		

		Pan me đo sâu

		Bộ

		01

		

		Dải đo ≤ 125mm 



		

		Pan me điện tử

		Bộ

		01

		

		Dải đo  ≤ 150mm



		34 

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo khe hở rãnh vòng găng, khe hở xupap

		Dải đo: ≤ 1mm



		35 

		Thước thẳng 

		Chiếc

		03

		Dùng để đo chiều dài, kiểm tra mặt phẳng

		Loại: ≥ 500 mm



		36 

		Đồng hồ so 

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng kiểm tra độ đảo, độ không tròn

		- Khoảng đo: (0÷10)mm 


- Độ chính xác 0,01mm



		37 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		38 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để rà và kiểm tra mặt phẳng

		  Kích thước:


  - Dài  ≥  600mm


  - Rộng ≥ 400mm



		39 

		Giá xoay (cho tháo, lắp động cơ)

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo, lắp được các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau 

		- Có thể xoay 3600
- Tải trọng từ 


50kg ÷ 300 kg



		40 

		Dụng cụ tháo, lắp 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hiện các công việc tháo lắp

		Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuýp khẩu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		01

		

		



		41 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		42 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 15: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA


CÁC HỆ THỐNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 21


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Động cơ xăng 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn cấu tạo, nguyên lý làm việc  và thực hành bảo dưỡng 

		- Loại  4 kỳ 4 xilanh tổng thành lắp trên giá đỡ


- Công suất: 


≤ 50 kW



		2 

		Động cơ Diesel 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn cấu tạo, nguyên lý làm việc  và thực hành bảo dưỡng 

		- Loại  4 kỳ 4 xilanh tổng thành lắp trên giá đỡ


- Công suất: 


≤ 100 kW



		3 

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành bảo dưỡng và sửa chữa




		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		4 

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống làm mát

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		5 

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		6 

		Hệ thống khởi động động cơ bằng điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		7 

		Bộ kim - bơm liên hợp 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		8 

		Hệ thống cung cấp nhiên liệu sử dụng bơm PE

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		9 

		Hệ thống đánh lửa 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		10 

		Dụng cụ kiểm tra sức căng dây đai

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành kiểm tra độ căng đai 

		Dải đo từ : 


0 ÷ 10 kG/cm2



		11 

		Máy cân bơm cao áp

		Chiếc

		01

		Sử dụng rèn kỹ năng cân chỉnh các loại bơm cao áp VE, PE

		- Công suất: ≤ 11kW 


- Kiểm tra tối đa 12 phân bơm



		12 

		Máy thông rửa hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành thông rửa hệ thống phun nhiên liệu 

		Áp suất ≥11 Bar 



		13 

		Máy đo góc đánh lửa sớm của động cơ xăng và góc phun sớm của động cơ Diesel tích hợp 

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành kiểm tra điều chỉnh góc đánh lửa sớm và góc phun sớm của động cơ

		 Có chức năng đo tốc độ và điện áp



		14 

		Máy ép thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Dùng để ép các chi tiết như: vòng bi, xilanh, bánh răng

		Lực ép: ≥ 15 tấn



		15 

		Máy rửa áp suất cao hai chế độ nóng lạnh 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa làm sạch bên ngoài động cơ 

		- Công suất: ≤ 4 kW
- Nhiệt độ: ≤ 100°C



		16 

		Dụng cụ đo áp suất dầu bôi trơn

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành kiểm tra áp suất dầu bôi trơn động cơ

		Dải đo từ:


 0 bar÷35 bar



		17 

		Dụng cụ hút dầu thải 

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống của động cơ

		- Áp suất khí nén:


 ≤ 10 bar






		18 

		Hệ thống cấp dầu bôi trơn có đồng hồ đo lưu lượng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống của động cơ

		Áp suất:  ≤ 8 bar



		19 

		Dụng cụ bơm dầu bằng tay

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành bảo dưỡng, sửa chữa động cơ

		- Bình chứa ≥ 16 lít
- Dây dẫn dầu


 ≥ 1,8m



		20 

		Máy thông rửa làm sạch hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		Để thực hành bảo dưỡng làm sạch hệ thống bôi trơn

		- Áp suất làm việc từ 1bar÷3 bar


- Dung tích ≤ 5 l



		21 

		Dụng cụ thay dung dịch nước làm mát 

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành xúc rửa hệ thống làm mát

		- Áp suất làm việc từ 1bar÷3 bar


- Dung tích ≤ 20 l



		22 

		Dụng cụ kiểm tra áp suất bơm xăng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra áp suất của bơm xăng

		Đồng hồ đo có dải đo áp suất  ≤ 20 bar



		23 

		Băng thử máy phát, máy khởi động tích hợp

		Bộ

		01

		Sử dụng để kiểm tra máy phát, máy khởi động

		Công suất:  ≤  11 kW



		24 

		Máy nạp ắc quy có trợ đề

		Chiếc

		01

		Sử dụng nạp điện cho ắc quy

		Dòng nạp:  ≤ 100A



		25 

		Bộ dụng cụ  kiểm tra van hằng nhiệt

		Bộ

		02

		Dùng để kiểm tra van hằng nhiệt

		Dải điều chỉnh nhiệt độ từ 00C÷1000C



		26 

		Máy khởi động

		Chiếc

		03

		Dùng để dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc máy

		Điện áp 24V



		27 

		Bình ắc qui

		Chiếc

		04

		Dùng cung cấp điện cho hệ thống điện, hệ thống khởi động 

		Dung lượng ≥ 75 Ah



		28 

		Dụng cụ đo tỷ trọng dung dịch

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành kiểm tra bảo dưỡng bình ắc qui a xit

		Loại thông dụng 



		29 

		Dụng cụ kiểm tra vòi phun động cơ diesel

		Chiếc

		02

		Dùng thực hành kiểm tra bảo dưỡng vòi phun nhiên liệu

		Áp suất kiểm tra: 


≤  2500bar



		30 

		Dụng cụ kiểm tra và làm sạch bugi

		Chiếc

		03

		Kiểm tra và làm sạch bugi

		Loại thông dụng trên thị trường



		31 

		Tuýp  tháo lắp bugi

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo lắp bugi

		Chiều dài: ≤ 480mm



		32 

		Cẩu móc động cơ 

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành tháo, lắp động cơ

		- Tải trọng nâng:


 ≥ 1 tấn
- Chiều cao nâng 


 ≥ 2000 mm



		33 

		Palăng xích

		Chiếc

		01

		Dùng để trợ giúp việc tháo, lắp động cơ 

		Tải trọng nâng: 


≤ 3000 kg



		34 

		Đầu gắp nam châm

		Chiếc

		03

		Dùng để gắp các chi tiết nhỏ tại vị trí khó lấy ra 

		Phạm vi hoạt động 


≤ 800 mm 



		35 

		Bộ dụng cụ nhổ bulông gãy

		Bộ

		03

		Sử dụng nhổ các bu lông, vít bị gãy

		Đường kính ≤ 32mm



		36 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		Dùng để tháo các vòng bi, bánh răng, puly

		Độ mở ngàm: 


≤ 400 mm






		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Vam thủy lực 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Bộ súng  xiết mở bu lông bằng khí nén

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình tháo, lắp động cơ

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Súng xiết, mở

		Chiếc

		01

		

		Mô men  ≤ 4000Nm



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		03

		

		Đủ các loại kích thước ≤50mm



		38 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc 

		Dải lực đo: 


≤ 2000Nm



		39 

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Dùng để  thực hành đo và đọc kích thước 




		- Dải đo: (0÷300)mm

- Cấp chính xác: 


(0,05 ÷0,1)mm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cặp hiển thị kim

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Pan me

		Bộ

		03

		Dùng để  hướng dẫn cấu tạo, cách đo và đọc kích thước

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		03

		

		Dải đo ≤ 150mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		03

		

		Dải đo: ≤ 50mm



		

		Pan me đo sâu

		Bộ

		03

		

		Dải đo≤ 125mm 



		41 

		Pan me điện tử

		Bộ

		03

		

		Dải đo ≤ 150mm



		42 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		
Dùng để thực hành tháo, lắp

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		43 

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng các chi tiết khi thực hành bảo dưỡng 

		Kích thước:


- Dài ≥ 800mm


- Rộng ≥ 300mm 



		44 

		Giá xoay (cho tháo, lắp động cơ)

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo, lắp được các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau 

		Giá có thể xoay 3600
Tải trọng: ≤ 500 kg






		45 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hiện các công việc tháo lắp

		Số lượng ≤ 214 chi tiết



		46 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		47 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng


 ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 16: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: SỬA CHỮA HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 22


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cầu sau chủ động 

		Bộ

		01

		Dùng để giảng giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		2 

		Cầu trước chủ động 

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành sửa chữa

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		3 

		Khung di chuyển bánh xích

		Bộ

		03

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành sửa chữa

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		4 

		Trục các đăng 

		Bộ

		03

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		5 

		 Moayơ  bánh xe 

		Bộ

		03

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		6 

		Ly hợp ma sát loại một đĩa  

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành, bảo dưỡng sửa chữa

		- Đầy đủ các bộ phận


- Phù hợp với các thiết bị hiện có



		7 

		Ly hợp ma sát loại nhiều đĩa

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành, bảo dưỡng sửa chữa

		- Đầy đủ các bộ phận


- Phù hợp với các thiết bị hiện có



		8 

		Biến mô thủy lực

		Bộ

		03

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được





		9 

		Hộp số cơ khí

		Chiếc

		03

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		10 

		Hộp số tự động 

		Chiếc

		03

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		11 

		Hộp số thủy lực

		Chiếc

		03

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		12 

		Hộp phân phối 

		Chiếc

		03

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		13 

		Hộp số phụ

		Chiếc

		03

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		14 

		Bộ  truyền động hành tinh, vi sai 

		Bộ

		03

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		15 

		Máy tán đinh rivê bằng khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tán rivê cho má phanh, đĩa ma sát ly hợp

		Đường kính rivê: 


≤ 12mm



		16 

		Máy mài phẳng 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành mài láng đĩa ép ly hợp

		Công suất: ≤ 3,7 kW



		17 

		Dụng cụ bơm dầu cầu bằng tay

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành bơm dầu lên cầu xe, máy 

		 Bình chứa ≤16 lít



		18 

		Bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập và rèn kỹ năng thực hành

		Bình chứa: ≤ 0,5lít 



		19 

		Thiết bị bơm mỡ bằng khí nén

		Bộ

		01

		Dùng  rèn kỹ năng bơm mỡ vào các ổ đỡ trên xe

		- Áp lực: ≤ 10 bar


- Bình chứa: ≤ 30 lít



		20 

		Đồng hồ kiểm tra áp suất thủy lực

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra áp suất thủy lực hộp số và ly hợp thủy lực

		Áp suất: ≤ 400 bar



		21 

		Dụng cụ hút dầu thải dùng khí nén 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành hứng và hút dầu hộp số

		Áp lực: ≤ 10 bar



		22 

		Cầu trục 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để nâng hạ các thiết bị

		Tải trọng nâng: 


≥  5tấn
Chiều cao nâng: 


 ≥ 6500 mm



		23 

		Kích thuỷ lực

		Chiếc

		03

		

		- Tải trọng nâng: 


≥ 25 tấn


- Chiều cao nâng:


 ≥ 270mm 



		24 

		Máy ép thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành ép các chi tiết như: vòng bi, xilanh, bánh răng

		Lực ép: ≥ 15 tấn



		25 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		
Dùng để dụng cụ, chi tiết khi tháo lắp.

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		26 

		Giá đỡ hộp số, cầu xe

		Chiếc

		03

		Dùng để đỡ khi nâng, hạ hộp số

		Chiều cao nâng:  


≥1200mm
Tải trọng nâng: 


≥ 1000 kg



		27 

		Bộ dụng cụ tháo lắp ly hợp chuyên dùng

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp ly hợp

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị 

		Công suất: ≤ 10 kW 



		29 

		Bộ súng  xiết mở bu lông bằng khí nén

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình tháo, lắp động cơ

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		31 

		Súng xiết mở 

		Chiếc

		01

		

		Mô men ≤ 4000Nm, 



		32 

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Đủ các loại kích thước ≤50mm



		33 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc 

		Dải lực đo: 


≤ 2000Nm



		34 

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		Sử dụng kiểm tra khe hở giữa các chi tiết

		Dải đo: ≤ 1mm



		35 

		Tủ dụng cụ tháo lắp

		Bộ 

		01

		Sử dụng trong quá trình tháo, lắp động cơ

		Số lượng  ≤ 214 chi tiết



		36 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		37 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng


 ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 17: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: SỬA CHỮA HỆ THỐNG DI CHUYỂN


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 23


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy xúc 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  chẩn đoán, xử lý, khắc phục hư hỏng

		Công suất động cơ


 ≤ 75 kW



		2 

		Máy ủi

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  chẩn đoán, xử lý, khắc phục hư hỏng

		Công suất động cơ


 ≤ 75 kW



		3 

		Máy lu

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  chẩn đoán, xử lý, khắc phục hư hỏng

		Công suất động cơ


 ≤ 75 kW



		4 

		Máy san

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  chẩn đoán, xử lý, khắc phục hư hỏng

		Công suất động cơ


 ≤ 75 kW



		5 

		Mô tơ di chuyển bánh xích 

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng   chẩn đoán, xử lý, khắc phục hư hỏng

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		6 

		Bơm thủy lực kiểu bánh răng

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng   chẩn đoán, xử lý, khắc phục hư hỏng

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		7 

		Bơm thủy lực kiểu piston 

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng   chẩn đoán, xử lý, khắc phục hư hỏng

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		8 

		Mô tơ di chuyển bánh lốp

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  chẩn đoán, xử lý, khắc phục hư hỏng

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		9 

		Khung di chuyển bánh lốp

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		10 

		Khung di chuyển bánh xích

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành

		Kích thước phù hợp với thiết bị của cơ sở



		11 

		Giảm sóc thủy lực

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  sửa chữa

		Loại thông dụng trên thị trường



		12 

		Giảm sóc thủy lực khí nén

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  sửa chữa

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Cầu trục 

		Chiếc

		01

		Dùng để nâng hạ 

		- Tải trọng nâng: 


≥ 5tấn
- Chiều cao nâng:


  ≥ 6500 mm



		14 

		Kích thuỷ lực

		Chiếc

		03

		Dùng để nâng hạ 

		- Tải trọng nâng: 


≥ 25 tấn


- Chiều cao nâng:


 ≥ 270mm



		15 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  hàn

		Dòng hàn  ≤ 300 A 



		16 

		Máy mài dây dùng khí nén

		Chiếc

		03

		Dùng rèn kỹ năng mài chà các vị trí sửa chữa trên xe tại các góc, vị trí phức tạp

		Tốc độ không tải 


≤ 1700 vòng/phút



		17 

		Máy mài góc dùng khí nén

		Chiếc

		03

		

		- Góc dịch chuyển ≤ 300


- Tốc độ  ≥ 3600 vòng/phút



		18 

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		03

		Dùng rèn kỹ năng mài vết hàn, cắt sửa trên vỏ xe

		Công suất  ≤  75 W



		19 

		Bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập và rèn kỹ năng thực hành

		Bình chứa: ≤ 0,5lít 



		20 

		Thiết bị bơm mỡ bằng khí nén

		Bộ

		01

		Dùng  rèn kỹ năng bơm mỡ vào các ổ đỡ trên xe

		- Áp lực: ≤ 10 bar


- Bình chứa: ≤ 30 lít



		21 

		Máy ra vào lốp

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành  ra vào lốp

		 Công suất:


≥  0,75 kW



		22 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  trong quá trình  tháo lắp

		Số lượng ( 214chi tiết



		23 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		
Dùng để rèn luyện kỹ năng trong quá trình tháo, lắp

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		24 

		Bộ hàn cắt bằng khí

		Bộ

		3

		Dùng để  rèn kỹ năng  sửa chữa

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị hàn khí



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình Oxy

		Chai 

		01

		

		



		

		Bình (C2H2 hoặc Khí ): 

		Chai 

		01

		

		



		

		Mỏ hàn

		Bộ 

		01

		

		



		

		Mỏ cắt

		Bộ

		01

		

		



		

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây dẫn khí 

		Bộ

		01

		

		



		

		Đồng hồ van giảm áp

		Bộ

		01

		

		



		25 

		Vam tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng trong quá trình tháo lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Vam tháo lắp hệ thống treo

		Bộ

		03

		

		Độ mở ngàm: 


50mm÷550mm



		

		Vam rô tuyn lái kiểu đứng 

		Bộ

		03

		

		Độ mở ngàm:  


3mm÷55mm



		

		Vam rôtuyn kiểu đòn bẩy

		Bộ

		03

		

		Độ mở ngàm: 


3mm ÷ 50mm



		

		Vam thủy lực 2 chấu

		Bộ

		03

		

		Độ mở ngàm: 


≤ 400 mm



		

		Vam thủy lực 3 chấu

		Chiếc

		03

		

		



		

		Vam may ơ đầu trục bánh xe

		Bộ

		03

		

		Độ mở ngàm: 


≤ 400 mm



		26 

		Bộ súng xiết, mở bu lông bằng khí nén

		Bộ

		03

		Sử dụng rèn kỹ năng trong quá trình tháo, lắp 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Súng xiết, mở

		Chiếc

		01

		

		Mô men  ≤ 4000Nm



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		03

		

		Đủ các loại kích thước ≤50mm



		27 

		Thước cặp 

		Bộ

		01

		Dùng để  đo kích thước của các chi tiết

		- Dải đo: (0÷300)mm

- Cấp chính xác: 


(0,05 ÷0,1)mm





		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Thước cặp hiển thị kim

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Thước thẳng 

		Chiếc

		06

		Dùng để đo chiều dài, kiểm tra mặt phẳng

		Loại: ≥ 500 mm



		33 

		Pan me

		Bộ

		01

		Dùng để đo đường kính ngoài, đường kính trong

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		03

		

		Dải đo ≤ 150mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		03

		

		Dải đo: ≤ 50mm



		

		Pan me đo sâu

		Bộ

		03

		

		Dải đo ≤ 125mm 



		

		Pan me điện tử

		Bộ

		03

		

		Dải đo ≤ 150mm



		34 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		35 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 18: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG PHANH


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 24


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Hệ thống phanh dầu

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng và sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận



		2 

		Hệ thống phanh khí nén

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng và sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận



		3 

		Hệ thống phanh tay

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng và sửa chữa

		Bao gồm: tay đóng mở, đường ống dẫn,dây,cụm má phanh



		4 

		Cầu trục 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để nâng hạ các thiết bị

		Tải trọng nâng: 


≥ 5tấn
Chiều cao nâng: 


≥ 6500 mm





		5 

		Kích thuỷ lực

		Chiếc

		03

		Dùng để nâng đỡ các bộ phận khi tháo lắp

		- Tải trọng nâng: 


≥ 25 tấn


- Chiều cao nâng:


 ≥ 270mm



		6 

		Máy khoan đứng 

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng khoan các chi tiết cần thiết

		Công suất: ≤  1,5 kW



		7 

		Máy rửa áp suất cao hai chế độ nóng lạnh

		Bộ

		01

		Dùng để rửa và làm sạch chi tiết 

		- Công suất 


≤ 4 kW
- Nhiệt độ ≤ 100°C



		8 

		Máy ép tuy ô thủy lực 

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng ép đầu cốt cho ống dẫn dầu (tuy ô) thủy lực

		Công suất: ≥ 2kW



		9 

		Máy mài guốc phanh, má phanh 

		Chiếc

		03

		 Sử dụng để rèn luyện kỹ năng mài guốc phanh, má phanh

		Đường kính đá: 


≤ 200 mm



		10 

		Thiết bị thử phanh

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng kiểm tra phanh 

		Lực phanh:


 ≥ 1000 kg/bánh xe



		11 

		Máy tán đinh rivê bằng khí nén

		Bộ

		01

		 Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tán  rivê cho má phanh, đĩa ma sát ly hợp

		Đường kính rivê :


≤ 12mm



		12 

		Máy đánh bóng xi lanh phanh chính

		Chiếc

		01

		 Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đánh bóng xilanh phanh chính 

		Đường kính doa: ≤150 mm



		13 

		Bộ dụng cụ tháo lắp piston xilanh phanh

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng sửa chữa phanh 

		Độ mở ngàm: ≤200mm






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Vam ép Piston xilanh phanh con, phanh đĩa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm ép Piston xilanh phanh con, phanh trống

		Bộ

		01

		

		



		14 

		Kìm tháo lò xo phanh tay

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo lò xo phanh tay

		Loại thông dụng 



		15 

		Kìm tháo lò xo trống phanh

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo lò xo hồi vị má phanh trong cơ cấu tang trống

		Loại thông dụng



		16 

		Kìm kẹp ống dầu phanh

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp ống dầu phanh

		Loại thông dụng



		17 

		Kìm chuyên dụng điều chỉnh hệ thống phanh

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp ống chuyên dùng

		Loại thông dụng



		18 

		Bộ dụng cụ cắt ống và nong đầu ống

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cắt ống và nong đầu ống dẫn dầu

		Nong ống với cỡ: 4mm ÷ 20 mm



		19 

		Đồng hồ đo áp sất khí nén 

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo áp suất khi điều chỉnh van xả khí

		-Dải đo từ: 


0 bar÷12 bar
- Có nút điều chỉnh áp suất khí nén 



		20 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hiện các công việc tháo lắp

		Số lượng: ( 214chi tiết



		21 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		22 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Công suất: ≤ 10 kW 



		23 

		Bộ súng  xiết mở bu lông bằng khí nén

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng  tháo, lắp hệ thống phanh

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Súng xiết, mở

		Chiếc

		01

		

		Mômen ≤ 4000Nm 



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Đủ các loại kích thước ≤50mm



		24 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc

		Dải lực đo: 


≤ 2000Nm



		25 

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Dùng để  đo kích thước của các chi tiết

		- Dải đo: (0÷300)mm

- Cấp chính xác: 


(0,05 ÷0,1)mm



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Thước cặp hiển thị kim

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		31 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 19: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG LÁI

Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 25


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ treo và lái 

		Bộ

		03

		 Dùng giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và rèn luyện kỹ năng kiểm tra, tháo, lắp

		Đầy đủ các bộ phận



		2 

		Thiết bị kiểm tra  cơ cấu trợ lực lái 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra bơm trợ lực, bộ phân phối…của cơ cấu trợ lực lái

		Áp suất: ≤150 bar






		3 

		Bơm trợ lực lái 

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu và thực hành tháo, lắp

		Áp suất: ≤ 110 bar



		4 

		Thiết bị đo, kiểm tra góc đặt bánh xe

		Bộ 

		01

		Dùng rèn kỹ năng kiểm tra, điều chỉnh góc đặt bánh xe

		- Dải đo các góc đặt bánh xe:  150÷400

- Sai số cho phép (2÷5)%



		5 

		Dụng cụ tháo puli bơm trợ lực lái

		Bộ

		01

		Dùng để tháo puli bơm trợ lực lái

		Đường kính: 


 ≥ 30mm



		6 

		Cầu trục 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để nâng hạ các thiết bị

		Tải trọng nâng: 


≥ 5tấn
Chiều cao nâng:


  ≥ 6500 mm



		7 

		Kích thuỷ lực

		Chiếc

		03

		Dùng để nâng đỡ các bộ phận khi tháo lắp

		- Tải trọng nâng: 


≥ 25 tấn


- Chiều cao nâng:


 ≥ 270mm



		8 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành

		Công suất: ≤  1,5 kW



		9 

		Máy ép thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Dùng để ép, tháo, lắp, nắn thẳng, định hình các chi tiết

		Lực ép: ≥15 tấn



		10 

		Máy rửa áp suất cao hai chế độ nóng lạnh

		Bộ

		01

		Dùng để rửa chi tiết 

		- Công suất 


≤ 4 kW
- Nhiệt độ ≤ 100°C



		11 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc 

		03

		Dùng để thực hành mài, cắt các chi tiết

		Công suất:


≤ 75W



		12 

		Bộ vam tháo lắp cơ cấu lái

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp cơ cấu lái

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Bộ vam tháo vôlăng

		Bộ

		01

		

		Độ mở ngàm từ: 


37mm÷ 85 mm



		

		Vam rô tuyn lái kiểu đứng 

		Bộ

		01

		

		 Đường kính rô tuyn làm việc: 


18mm ÷ 40 mm



		13 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Công suất: ≤ 10 kW 



		14 

		Bộ súng  xiết mở bu lông bằng khí nén

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Súng xiết, mở

		Chiếc

		01

		

		Mô men  ≤ 4000Nm



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		03

		

		Đủ các loại kích thước ≤ 50mm



		15 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hiện các công việc tháo lắp

		Số lượng ( 214chi tiết



		16 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		
Dùng để thực hành tháo, lắp.

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		17 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc 

		Dải lực đo: 


≤ 2000Nm



		18 

		Thước cặp

		Bộ

		03

		Dùng để  đo kích thước của các chi tiết

		- Dải đo: (0÷300)mm

- Cấp chính xác: 


(0,05 ÷0,1)mm





		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Thước cặp hiển thị kim

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		24 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 20: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 26


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy phát điện xoay chiều

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành sửa chữa 

		Điện áp: 24V






		2 

		Bộ điều chỉnh điện (tiết chế) 

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành sửa chữa 

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Máy khởi động điện 

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành sửa chữa 

		Điện áp: 24V 



		4 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy san

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành sửa chữa 

		Đầy đủ các hệ thống điện trên máy san


Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		5 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy xúc

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành sửa chữa 

		Đầy đủ các hệ thống điện trên máy xúc


Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		6 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy ủi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành sửa chữa 

		Đầy đủ các hệ thống điện trên máy ủi


Hoạt động được.


Kích thước phù hợp trong đào tạo



		7 

		Máy nạp ắc quy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và nạp ắc quy

		Dòng nạp ≤ 100A 



		8 

		Ắc quy axít

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành bảo dưỡng 

		Dung lượng ≥ 75Ah



		9 

		Rơ le khởi động

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành sửa chữa 

		Phù hợp với máy khởi động điện



		10 

		Còi điện

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành bảo dưỡng, sửa chữa

		Âm lượng ≥ 80 dB



		11 

		Hệ thống gạt nước mưa

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		12 

		Hệ thống phun nước rửa kính

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		13 

		Hệ thống điều hòa

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành bảo dưỡng.

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		14 

		Thiết bị  thử máy phát, máy khởi động tích hợp

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra máy điện

		Công suất: ≤ 4000 W 



		15 

		Dụng cụ kiểm tra đèn pha

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra các loại về cường độ sáng, độ rọi của đèn pha

		Cường độ sáng : 


≤ 120.000 cd



		16 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		06

		Sử dụng để hướng dẫn và đo, kiểm tra các thông số về điện 

		Loại thông dụng  trên thi trường



		17 

		Thiết bị thu hồi và nạp ga điều hòa

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		18 

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng

		Công xuất: ≥ 40W



		19 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		Dùng để tháo vòng bi, bánh răng và các chi tiết máy 




		Độ mở ngàm: 


≤ 400 mm



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Vam thủy lực 2 chấu 

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Đèn soi

		Chiếc

		06

		Dùng để chiếu sáng ở  những nơi thiếu ánh sáng

		Loại có dây đeo trên trán



		24 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hiện các công việc tháo lắp

		Số lượng  ≤ 214 chi tiết



		25 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		26 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		27 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 21: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: SỬA CHỮA HỆ THỐNG THỦY LỰC KHÍ NÉN


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy xúc 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  chẩn đoán, xử lý, khắc phục hư hỏng

		Công suất động cơ:


 ≤ 75 kW



		2 

		Bơm thủy lực

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp, kiểm tra.

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bơm bánh răng

		Chiếc

		01

		

		Áp suất: 0bar÷250bar



		

		Bơm piston hướng trục

		Chiếc

		01

		

		Áp suất: 0bar÷420bar



		3 

		Mô tơ thủy lực

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp, kiểm tra.

		Áp suất: ≤ 420bar



		4 

		Bộ phân phối thủy lực

		Bộ 

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp, kiểm tra.

		Áp suất: ≤ 420bar



		5 

		Xylanh thủy lực

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp, kiểm tra

		Hành trình: 


≤ 1000 mm



		6 

		Van điện từ

		Chiếc

		03

		Dùng để dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc  

		Đầy đủ các chi tiết






		7 

		Van điều khiển

		Bộ

		03

		Dùng để dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc  

		Đầy đủ các chi tiết






		8 

		Van 1 chiều

		Bộ

		03

		Dùng để dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc  

		Đầy đủ các chi tiết






		9 

		Van an toàn

		Bộ

		03

		Dùng để dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc  

		Đầy đủ các chi tiết






		10 

		Van khí nén

		Chiếc

		03

		Dùng để dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Đầy đủ các chi tiết






		11 

		Van phân phối

		Bộ

		03

		Dùng để dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Đầy đủ các chi tiết






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Van phân phối điều khiển cơ 

		Bộ

		01

		

		



		

		Van phân phối điều khiển điện

		Bộ

		01

		

		



		

		Van phân phối điều khiển thủy lực

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Máy nén khí kiểu pittông

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Đầy đủ các chi tiết



		13 

		Máy nén khí kiểu cánh gạt

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Đầy đủ các chi tiết



		14 

		Máy nén khí kiểu trục vít

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Đầy đủ các chi tiết



		15 

		Máy nén khí kiểu root

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Đầy đủ các chi tiết



		16 

		Thiết bị xì khô khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  xì khô chi tiết 

		Áp suất: ≤160 bar



		17 

		Máy ép tuy ô thủy lực 

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng ép đầu cốt cho ống dẫn dầu (tuy ô) thủy lực

		Công suất: ≥ 2kW



		18 

		Máy ép thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  ép, tháo, lắp, nắn thẳng, định hình các chi tiết

		 Lực ép: ≥15 tấn



		19 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  khoan

		Công suất: ≤  1,5 kW



		20 

		Cầu trục 

		Chiếc

		01

		Sử dụng rèn kỹ năng trong quá trình nâng hạ các thiết bị

		- Tải trọng nâng: 


≥ 5tấn
- Chiều cao nâng: 


 ≥ 6500 mm



		21 

		Kích thuỷ lực

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  nâng đỡ các bộ phận khi tháo lắp

		- Tải trọng nâng: 


≥ 25 tấn


- Chiều cao nâng:


 ≥ 270mm



		22 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp

		Số lượng ≤ 214 chi tiết



		23 

		Khối V

		Bộ

		03

		Để đỡ các chi tiết khi rèn kỹ năng đo kiểm

		Loại ngắn và loại dài



		24 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		
Dùng để rèn luyện kỹ năng  tháo, lắp

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		25 

		Đồng hồ kiểm tra áp suất thủy lực

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  kiểm tra áp suất bơm thủy lực

		Áp suất ≤ 400 bar



		26 

		Máy hút dầu thải bằng khí nén

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  hút dầu

		Áp suất : ≤ 10 bar



		27 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Công suất: ≤ 10 kW 



		28 

		Bộ súng  xiết mở bu lông bằng khí nén

		Bộ

		03

		Sử dụng rèn kỹ năng trong quá trình tháo, lắp 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Súng xiết, mở

		Chiếc

		01

		

		Mô men  ≤ 4000Nm



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		03

		

		Đủ các loại kích thước ≤ 50mm



		29 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc

		Dải lực đo: 


≤ 2000Nm



		30 

		Thước cặp

		Chiếc

		09

		Dùng để  rèn kỹ năng  đo kích thước của các chi tiết

		- Dải đo: (0÷300)mm

- Cấp chính xác: 


(0,05 ÷0,1)mm





		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Thước cặp hiển thị kim

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		36 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 22: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG MÁY NÉN KHÍ THI CÔNG


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 28


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy nén khí 

		Bộ

		01

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động


- Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng và sửa chữa




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí kiểu pittong

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≥ 10 kW



		

		Máy nén khí kiểu cánh gạt

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≥ 10 kW



		

		Máy nén khí kiểu trục vít

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≥ 10 kW



		

		Máy nén khí kiểu root

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≥ 10 kW



		2 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hiện các công việc tháo lắp

		Số lượng  ≤ 214 chi tiết



		3 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		
Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		4 

		Xi lanh khí

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp

		- Đầy đủ các bộ phận


- Loại phù hợp với thiết bị hiện có



		5 

		Động cơ khí nén

		Chiếc

		03

		
Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp

		- Đầy đủ các bộ phận


- Loại phù hợp với thiết bị hiện có



		6 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Công suất: ≤ 10 kW 



		7 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc

		Dải lực đo:


 ≤ 2000Nm 



		8 

		Bộ súng xiết, mở bu lông bằng khí nén

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng trong quá trình tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Súng xiết, mở

		Chiếc

		03

		

		Mô men  ≤ 4000Nm



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		03

		

		Đủ các loại kích thước ≤50mm



		9 

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Dùng để  đo kích thước của các chi tiết

		- Dải đo: (0÷300)mm

- Cấp chính xác: 


(0,05 ÷0,1)mm





		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Thước cặp hiển thị kim

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng


 ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 23: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: SỬA CHỮA THIẾT BỊ CÔNG TÁC


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 29


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thiết bị công tác máy ủi 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo dưỡng sửa chữa thiết bị công tác

		Đầy đủ các bộ phận



		2 

		Thiết bị công tác máy xúc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo dưỡng sửa chữa thiết bị công tác

		Đầy đủ các bộ phận



		3 

		Thiết bị công tác máy san

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo dưỡng sửa chữa thiết bị công tác

		Đầy đủ các bộ phận



		4 

		Thiết bị công tác máy xúc lật

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo dưỡng sửa chữa thiết bị công tác

		Đầy đủ các bộ phận



		5 

		Xi lanh thủy lực

		Chiếc

		03

		 Dùng rèn kỹ năng kiểm tra, tháo lắp, thay doăng, phớt các xi lanh công tác 

		- Đường kính từ 


50 mm÷150mm


- Hành trình 500mm÷1500mm



		6 

		Cầu trục 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để nâng hạ các thiết bị

		- Tải trọng nâng: 


≥ 5tấn
- Chiều cao nâng:  


≥ 6500 mm



		7 

		Kích thuỷ lực

		Chiếc

		03

		

		- Tải trọng nâng: 


≥ 25 tấn


- Chiều cao nâng:


 ≥ 270mm



		8 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành mài chi tiết

		Công suất: ≤ 75 W



		9 

		Máy mài hai đá đứng

		Bộ

		02

		

		Công suất: ≤  2,2 kW



		10 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để khoan lỗ 

		Công suất: ≤  1,5 kW



		11 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hàn 

		Dòng hàn: ≤ 300 A 



		12 

		Máy ép thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Dùng để ép, tháo, lắp, nắn thẳng, định hình các chi tiết

		Lực ép: ≥15 tấn



		13 

		Bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập và rèn kỹ năng thực hành

		Bơm mỡ bằng tay



		14 

		Thiết bị bơm mỡ bằng khí nén

		Bộ

		01

		Dùng  rèn kỹ năng bơm mỡ vào các ổ đỡ trên xe

		Bơm mỡ bằng khí nén



		15 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hiện các công việc tháo lắp

		Số lượng ≤ 214 chi tiết



		16 

		Khối V

		Bộ

		03

		Để đỡ các chi tiết khi đo kiểm

		Khối V ngắn, khối V dài



		17 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		18 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Công suất ≤ 10 kW 



		19 

		Bộ súng xiết, mở bu lông bằng khí nén

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Súng xiết, mở

		Chiếc

		03

		

		Mô men  ≤ 4000Nm



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		03

		

		Đủ các loại kích thước ≤50mm



		20 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc

		Dải lực đo:


 ≤ 2000Nm 



		21 

		Thước cặp 

		Chiếc

		06

		Dùng để  đo kích thước của các chi tiết

		- Dải đo: (0÷300)mm

- Cấp chính xác: 


(0,05 ÷0,1)mm





		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Thước cặp hiển thị kim

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		27 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 24: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: SỬA CHỮA KHUNG BỆ, BUỒNG ĐIỀU KHIỂN

Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 30


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Khung bệ máy xúc

		Bộ

		02

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		Phù hợp với máy thi công hiện có



		2 

		Khung bệ máy ủi

		Bộ

		02

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		Phù hợp với máy thi công hiện có



		3 

		Bộ phận bàn quay

		Bộ

		02

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		Phù hợp với máy thi công hiện có



		4 

		Cơ cấu ổ quay

		Bộ

		02

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		Phù hợp với máy thi công hiện có



		5 

		Buồng điều khiển máy xúc

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		Phù hợp với máy thi công hiện có



		6 

		Buồng điều khiển máy ủi

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		Phù hợp với máy thi công hiện có



		7 

		Máy hàn điểm 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành sửa chữa khung bệ, buồng điều khiển

		Cường độ dòng hàn: ≤ 60A



		8 

		Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành

		 Công suất: ≤  1,5 kW



		9 

		Máy ép thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Dùng để ép, tháo lắp các chi tiết

		Lực ép: ≥15 tấn



		10 

		Máy hàn điện hồ quang

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bảo dưỡng sửa chữa khung di chuyển, buồng điều khiển

		Dòng hàn: ≤ 300 A



		11 

		Bộ hàn, cắt bằng khí 

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành sửa chữa khung, buồng điều khiển

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		13 

		Bình Oxy

		Bình

		01

		

		Áp suất ≤ 150 at



		14 

		Bình (C2H2 hoặc Khí): 

		Bình

		01

		

		



		15 

		Mỏ hàn

		Chiếc 

		01

		

		Theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị hàn khí






		16 

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Dây dẫn khí 

		Bộ

		01

		

		



		19 

		Đồng hồ van giảm áp

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Xe đẩy chai khí

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Máy mài góc dùng khí nén

		Chiếc

		03

		Dùng để mài chà các vị trí sửa chữa trên xe

		- Góc dịch chuyển ≤ 300


- Tốc độ  ≥ 3600 vòng/phút



		22 

		Máy mài dây dùng khí nén

		Chiếc

		03

		Dùng để mài chà các vị trí sửa chữa trên xe

		- Góc dịch chuyển ≤ 300


- Tốc độ  ≥ 3600 vòng/phút



		23 

		Máy mài cầm tay 

		Bộ

		03

		Dùng mài vết hàn, cắt sửa trên xe

		Công suất:


 ≤ 75 W



		24 

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành sửa chữa khung di chuyển, buồng điều khiển

		Công suất: ≤ 0,75 kW



		25 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hiện các công việc tháo lắp

		Số lượng ≤ 214 chi tiết 



		26 

		Cầu trục 

		Chiếc

		01

		Dùng để nâng hạ các chi tiết có khối lượng lớn  

		Tải trọng nâng: 


≥ 5tấn
Chiều cao nâng: 


≥ 6500 mm



		27 

		Kích thuỷ lực

		Chiếc

		03

		Dùng để nâng đỡ các bộ phận khi tháo lắp

		- Tải trọng nâng: 


≥ 25 tấn


- Chiều cao nâng:


 ≥ 270mm



		28 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng đê cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Công suất: ≤ 10 kW 



		29 

		Bộ súng xiết, mở bu lông bằng khí nén 

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình tháo

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		31 

		Súng xiết, mở

		Chiếc

		01

		

		Mô men  ≤ 4000Nm



		32 

		Khẩu 

		Bộ

		01

		

		Đủ các loại kích thước ≤50mm



		33 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Sử dụng để kiểm tra lực xiết bu lông, đai ốc

		Dải lực đo: 


≤ 2000Nm  



		34 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		35 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng


 ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 25: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: VẬN HÀNH MÁY THI CÔNG 

Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 31


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy xúc 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập và rèn kỹ năng vận hành

		Công suất động cơ:


 ≤ 75 kW



		2 

		Máy ủi 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập và rèn kỹ năng vận hành

		Công suất động cơ:


 ≤ 75 kW



		3 

		Máy san

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập và rèn kỹ năng vận hành

		Công suất động cơ:


 ≤ 75 kW



		4 

		Máy lu

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập và rèn kỹ năng vận hành

		Công suất động cơ:


 ≤ 75 kW



		5 

		Cần trục tháp

		Chiếc

		01

		Dùng để thực tập và rèn kỹ năng vận hành

		Tải trọng nâng:


 ≤ 6 tấn



		6 

		Bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập và rèn kỹ năng thực hành

		Bình chứa: ≤ 0,5lít 



		7 

		Thiết bị bơm mỡ bằng khí nén

		Bộ

		01

		Dùng  rèn kỹ năng bơm mỡ vào các ổ đỡ trên xe

		- Áp lực: ≤ 10 bar


- Bình chứa: ≤ 30 lít



		8 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hiện các công việc tháo lắp

		Số lượng ≤ 214 chi tiết 



		9 

		Clê lực 

		Chiếc

		03

		Dùng để kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc

		Dải lực đo: ≤ 2000Nm



		10 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 26: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: THỬ MÁY SAU SỬA CHỮA


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 32


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy xúc 

		Chiếc

		01

		 Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thử các thiết bị công tác sau sửa chữa

		Công suất động cơ:


 ≤ 75 kW



		2

		Máy ủi 

		Chiếc

		01

		 Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thử các thiết bị công tác sau sửa chữa

		Công suất động cơ:


 ≤ 75 kW



		3

		Máy san

		Chiếc

		01

		 Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thử các thiết bị công tác sau sửa chữa

		Công suất động cơ:


 ≤ 75 kW



		4

		Bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		06

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bơm mỡ bôi trơn cho các ổ đỡ

		Bình chứa: ≤ 0,5lít



		5

		Thiết bị thử công suất động cơ

		Bộ

		01

		Dùng rèn kỹ năng, kiểm tra công suất động cơ

		Công suất: ≥ 50kW



		6

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 27: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: CHẨN ĐOÁN MÁY THI CÔNG XÂY DỰNG

Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 33


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy xúc

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng chẩn đoán

		Công suất động cơ: 

≤ 75 kW



		2 

		Máy ủi

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng chẩn đoán

		Công suất động cơ: 

≤ 75 kW



		3 

		Máy san

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng chẩn đoán

		Công suất động cơ:

 ≤ 75 kW



		4 

		Động cơ Diesel  

		Chiếc 

		02

		Dùng thực hành chẩn đoán

		- Loại  4 kỳ 4 xilanh tổng thành lắp trên giá đỡ


- Công suất: ≤ 100 kW



		5 

		Tai nghe tiếng gõ động cơ

		Bộ

		03

		Dùng rèn kỹ năng kiểm tra, chẩn đoán động cơ

		Loại thông dụng 



		6 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hiện các công việc tháo lắp

		Số lượng ≤ 214 chi tiết 



		7 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		06

		Dùng thực hành đo các thông số của hệ thống điện điều khiển

		Loại  thông dụng trên thi trường



		8 

		Thiết bị chẩn đoán

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra các lỗi của hệ thống điều khiển điện tử trên máy thi công

		Chức năng chẩn đoán, báo lỗi



		9 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 28: BẢNG  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: ĐIỆN TỬ CƠ BẢN TRÊN MÁY THI CÔNG XÂY DỰNG


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số môn học: MĐ 35


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cấu tạo  và nhận dạng



		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		3 

		Điện trở

		Bộ

		01

		

		Điện trở ≤ 150Ώ



		4 

		Tụ điện

		Bộ

		01

		

		Điện dung ≥ 0,47 µF



		5 

		Cuộn điện cảm

		Chiếc

		01

		

		Điện cảm ≥ 50mH



		6 

		Đi ốt

		Bộ

		01

		

		Dòng điện ≤ 3A



		7 

		Transistor

		Bộ

		01

		

		Điện áp sử dụng 


Vc ≥ 400V


Dòng Ic ≥ 5A



		8 

		Diac 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		SCR

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Triac

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Bộ vi xử lý

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		12 

		Mô hình mạch chỉnh lưu

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cấu tạo  và  nguyên lý làm việc, nhận dạng

		Cường độ dòng điện: ≤10A



		13 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		14 

		Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ

		Bộ

		

		

		



		15 

		Mạch chỉnh lưu  cả chu kỳ

		Bộ

		

		

		



		16 

		Mô hình mạch tiết chế điện tử

		Bộ 

		03

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành lắp đặt và đo kiểm

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		17 

		Mô hình mạch khuếch đại

		Bộ 

		03

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành lắp đặt và đo kiểm

		Hệ số khuếch đại: 


≥ 100



		18 

		Mô hình mạch đánh lửa

		Bộ 

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành lắp đặt và đo kiểm

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Cái

		06

		Sử dụng để hướng dẫn và đo, kiểm tra các thông số về điện 

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Kìm tuốt dây điện

		Bộ

		06

		Dùng để tuốt vỏ dây điện khi đấu nối.

		Đường kính dây tuốt: 


≤ 2,5mm



		21 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 29: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG THỦY LỰC TRÊN MÁY THI CÔNG XÂY DỰNG


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 36


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đồng hồ kiểm tra áp suất dầu thủy lực

		Bộ

		03

		Dùng để  rèn kỹ năng  kiểm tra áp suất thủy lực 

		Áp suất đo: 


≤ 400 bar



		2

		Thiết bị kiểm tra hệ thống thủy lực vạn năng

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  thực hành kiểm tra hệ thống thủy lực 

		Công suất:


 ≤ 125 kW



		3

		Bơm thủy lực

		Chiếc

		03

		Dùng rèn kỹ năng  kiểm tra điều chỉnh các thông số hệ thống thủy lực và kỹ năng tháo,lắp

		Áp suất bơm:


 ≤ 400 bar



		4

		Mô tơ thủy lực quay toa




		Chiếc

		03

		Dùng rèn kỹ năng kiểm tra điều chỉnh các thông số hệ thống thủy lực và kỹ năng tháo,lắp

		Loại phù hợp với thiết bị hiện có



		5

		Mô tơ thủy lực di chuyển




		Chiếc

		03

		Dùng rèn kỹ năng kiểm tra điều chỉnh các thông số hệ thống thủy lực và kỹ năng tháo, lắp

		Loại phù hợp với thiết bị hiện có



		6

		Hộp  phân phối thủy lực

		Bộ 

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  kiểm tra và điều chỉnh khi khảo nghiệm thủy lực và kỹ năng tháo, lắp

		Hoạt động được


Phù hợp với thiết bị hiện có



		7

		Xilanh thủy lực

		Chiếc

		03

		Dùng để dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc xilanh thủy lực và kỹ năng tháo, lắp

		Hành trình:


 ≤ 1000 mm



		8

		Van điều khiển

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc  


Dùng rèn kỹ năng tháo, lắp

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		9

		Bộ chia dầu trung tâm

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc  


Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		10

		Bộ điều áp có đồng hồ hiển thị áp suất

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc bộ điều áp

		Số lượng cổng


 ≥ 02 cổng


Dải hiển thị áp suất: ≤1MPa 



		12

		Bàn thực hành thuỷ lực

		Bộ 

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp hệ thống thủy lực

		Kích thước:


Rộng  ≥1600mm


Sâu ≥850mm


Cao ≥1795mm



		13

		Tủ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		03

		Dùng để thực hiện các công việc kiểm tra siết chặt và tháo, lắp

		Số lượng ≤ 214 chi tiết



		15

		Clê lực 

		Chiếc

		03

		Dùng để kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc

		Dải lực đo:


≤ 2000Nm



		16

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 30: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN CƠ TRÊN MÁY THI CÔNG XÂY DỰNG


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 37


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình hệ thống điện cơ của máy thi công xây dựng

		Bộ 

		01

		-Dùng để giới thiệu chức năng, cấu tạo, nguyên lý làm việc


- Sử dụng để rèn luyện kỹ năng mắc nối các mạch 

		Mô hình dàn trải, kích thước phù hợp trong đào tạo



		2

		Mô hình hệ thống điện và điều khiển thủy lực bằng ECU

		Bộ 

		01

		-Dùng để giới thiệu chức năng, cấu tạo, nguyên lý làm việc


- Sử dụng để rèn luyện kỹ năng mắc nối các mạch 

		Mô hình dàn trải, kích thước phù hợp trong đào tạo



		3

		Mô hình mạch điện còi, đèn tín hiệu, gạt nước mưa 

		Bộ 

		03

		-Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc


- Sử dụng để rèn luyện kỹ năng mắc nối các mạch

		Mô hình dàn trải, kích thước phù hợp trong đào tạo



		4

		Mô hình mạch điện khởi động

		Bộ 

		03

		-Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc


- Sử dụng để rèn luyện kỹ năng mắc nối các mạch

		Mô hình dàn trải, kích thước phù hợp trong đào tạo



		5

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo kiểm tra các thông số 

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đấu nối mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành hàn thiếc 

		Công suất: ≥ 40W 



		8

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 31: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN – KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 38


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy san

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành sửa chữa 

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		2 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy xúc

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành sửa chữa 

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		3 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy ủi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành sửa chữa 

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		4 6

		Mô hình dàn trải hệ thống điện điều khiển động cơ diezel

		Bộ

		01

		Giới thiệu cấu tạo nguyên lý hoạt động, rèn kỹ năng kiểm tra, phân tích và xử lý sự cố

		Hoạt động được có các giắc cắm kết nối với máy chuẩn đoán



		5 7

		Mô hình dàn trải hệ thống điện điều khiển hệ thống thủy lực máy xây dựng

		Bộ

		01

		Giới thiệu cấu tạo nguyên lý hoạt động, rèn kỹ năng kiểm tra, phân tích và xử lý sự cố

		Hoạt động được có các giắc cắm kết nối với máy chuẩn đoán



		6 8

		Ắc quy

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành phân tích mạch điện – kiểm tra và xử lý sự cố

		Dung lượng ≥ 75 Ah



		7 9

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn và đo, kiểm tra các thông số về điện 

		Loại thông dụng trên thi trường



		8 11

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành đấu nối mạch điện

		Loại thông dụng trên thi trường



		9 12

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 13

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 

≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 32: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: PHÂN TÍCH MẠCH THỦY LỰC – KIỂM TRA VÀ ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG THỦY LỰC


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 39


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy xúc 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành phân tích mạch thủy lực – kiểm tra và điều chỉnh 

		Công suất động cơ: ≤ 75 kW



		2 

		Máy ủi 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành phân tích mạch thủy lực – kiểm tra và điều chỉnh 

		Công suất động cơ: ≤ 75 kW



		3 

		Máy san

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành phân tích mạch thủy lực – kiểm tra và điều chỉnh 

		Công suất động cơ: ≤ 75 kW



		4 

		Mô hình mạch thủy lực điều khiển bơm

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu và thực hành phân tích mạch thủy lực – kiểm tra và điều chỉnh 

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		5 

		Mô hình mạch thủy lực điều khiển cần

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu và thực hành phân tích mạch thủy lực – kiểm tra và điều chỉnh 

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		6 

		Mô hình mạch thủy lực điều khiển gầu

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu và thực hành phân tích mạch thủy lực – kiểm tra và điều chỉnh 

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		7 

		Mô hình mạch thủy lực điều khiển tay gầu

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu và thực hành phân tích mạch thủy lực – kiểm tra và điều chỉnh 

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		8 

		Mô hình mạch thủy lực điều khiển quay toa

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu và thực hành phân tích mạch thủy lực – kiểm tra và điều chỉnh 

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		9 

		Mô hình mạch thủy lực điều khiển di chuyển

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu và thực hành phân tích mạch thủy lực – kiểm tra và điều chỉnh 

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		10 

		Mô hình mạch thủy lực điều khiển kết hợp

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu và thực hành phân tích mạch thủy lực – kiểm tra và điều chỉnh 

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		11 

		Đồng hồ kiểm tra áp suất thủy lực

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành kiểm tra áp suất bơm thủy lực

		Áp suất: ≤ 400 bar



		12 

		Thiết bị kiểm tra thủy lực vạn năng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra, điều chỉnh thủy lực 

		- Lưu lượng:


 ≤ 400l/p 


- Áp suất: ≤ 45Mpa



		13 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 33: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG BIẾN MÔ MEN THỦY LỰC VÀ HỘP SỐ HÀNH TINH


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 40


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hộp số tự động

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  bảo dưỡng

		Hoạt động được



		2

		Biến mô thủy lực 

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  bảo dưỡng

		Hoạt động được.



		3

		Hộp số hành tinh điều khiển thủy cơ

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  bảo dưỡng

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		4

		Thiết bị thay dầu hộp số 

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thay dầu hộp số

		Áp suất khí từ: 


8bar ÷10 bar
Bình chứa: ≤80 lít



		5

		Vam tháo bánh răng

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  tháo, lắp các bánh răng, pu ly 

		Độ mở ngàm ≥50mm



		6

		Dụng cụ đo áp suất dầu 

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  đo kiểm áp suất dầu của hộp số tự động. 

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Giá đỡ hộp số, cầu xe

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  tháo lắp hộp số 

		Chiều cao nâng:  


≥1200mm
Tải trọng nâng: 


≥ 1000 kg



		8

		Tủ dụng cụ để tháo, lắp

		Bộ

		03

		Dùng để thực hiện các công việc kiểm tra siết chặt và tháo lắp

		Số lượng ≥ 214 chi tiết



		9

		Clê lực 

		Chiếc

		03

		Dùng để kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc

		Dải lực đo: ≤ 2000Nm



		10

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng


 ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 34: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 41


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 35: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: CÔNG NGHỆ PHỤC HỒI CHI TIẾT

Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 42


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy hàn điểm

		Chiếc

		02

		Dùng để hàn đính tấm mỏng 

		Cường độ dòng điện hàn: ≤ 200 A



		2

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		03

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động


- Sử dụng để rèn luyện kỹ năng hàn

		Dòng hàn  ≤ 300 A 



		3

		Bộ hàn, cắt bằng khí 

		Bộ

		03

		Dùng để hàn các chi tiết

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình Oxy

		Chai 

		01

		

		Áp suất ≤ 150 at



		

		Bình khí (C2H2 hoặc khí)

		Chai 

		01

		

		



		

		Mỏ hàn

		Bộ 

		01

		

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị hàn khí






		

		Mỏ cắt

		Bộ

		01

		

		



		

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây dẫn khí 

		Bộ

		01

		

		



		

		Đồng hồ van giảm áp

		Bộ

		01

		

		



		

		Xe đẩy chai khí

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		01

		Dùng để  phục hồi chi tiết

		Công suất:


 ≤  3,5kW



		5

		Thiết bị uốn, nắn kim loại

		Chiếc

		01

		Dùng để  phục hồi chi tiết

		Loại thông dụng



		6

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		 Dùng để giới thiệu và thực hành 

		  Công suất:


 ≤  1,5 kW



		7

		Máy mài 2 đá đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn mài mũi khoan, chấm dấu, vạch dấu…

		 Công suất:  


≤  2,2 kW 



		8

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		 Công suất: ≤ 75 W



		6

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 36: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT TRONG SỬA CHỮA 


MÁY THI CÔNG XÂY DỰNG

Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ43


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng


 ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





PHẦN B

TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Bảng 37: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		NHÓM THIẾT BỊ AN TOÀN



		

		Bộ trang bị cứu thương

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		1 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		2 

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		



		3 

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		



		4 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		5 

		Phương tiện phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		7 

		Bình cứu hỏa

		Chiếc

		03

		



		8 

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		9 

		Cát phòng chống cháy

		m3

		01

		



		10 

		Xẻng xúc cát

		Chiếc

		01

		



		11 

		Bảo hộ lao động cá nhân 

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		13 

		Giầy

		Đôi

		01

		



		14 

		Găng tay

		Đôi

		01

		



		15 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		16 

		Quần, áo 

		Bộ

		01

		



		17 

		Kính 

		Chiếc

		01

		



		18 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		19 

		Dụng cụ bảo hộ nghề hàn

		Bộ

		18

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành





		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		21 

		Găng tay da

		Bộ

		01 

		



		22 

		Giầy da

		Bộ

		01 

		



		23 

		Kính hàn+Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01 

		



		24 

		Yếm hàn

		Chiếc

		01 

		



		

		NHÓM THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		25 

		Máy xúc 

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ: 


≤ 75 kW



		26 

		Máy ủi

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ: 


≤ 75 kW



		27 

		Máy lu

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ:


 ≤ 75 kW



		28 

		Máy san

		Chiếc

		1

		Công suất động cơ:


 ≤ 75 kW



		29 

		Cần trục tháp

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng:  ≤  6 tấn



		30 

		Cầu trục

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: ≥ 5tấn
Chiều cao nâng: ≥ 6500 mm



		31 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		03

		Dòng hàn: ≤ 300 A 



		32 

		Máy hàn điểm 

		Bộ

		01

		Cường độ dòng hàn: ≤ 60A



		33 

		Ống sấy que hàn

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 120 W



		34 

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		09

		Công suất: ≥ 40W



		35 

		Bộ mỏ hàn đốt


và đèn khò

		Bộ

		09

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		37 

		Mỏ hàn đốt

		Chiếc

		01

		



		38 

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		



		39 

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤  2,2 kW



		40 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 75 W



		41 

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		03

		Công suất: ≤ 0,75 kW



		42 

		Máy khoan đứng 

		Bộ

		01

		 Công suất: ≤  1,5 kW



		43 

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤  3,5kW



		44 

		Máy mài mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 3,5 kW



		45 

		Máy mài phẳng 

		Bộ

		01

		Công suất: ≤ 3,7 kW



		46 

		Máy tán đinh rivê bằng khí nén

		Bộ

		01

		Đường kính rivê: ≤ 12mm



		47 

		Máy mài dây dùng khí nén

		Bộ

		03

		Tốc độ không tải:


 ≤ 1700 vòng/phút



		48 

		Máy mài góc dùng khí nén

		Chiếc

		03

		- Góc dịch chuyển ≤ 300


- Tốc độ  ≥ 3600 vòng/phút



		49 

		Máy ra vào lốp

		Bộ

		01

		 Công suất ≥ 0,75 kW



		50 

		Máy nạp ắc quy

		Chiếc

		01

		Dòng nạp ≤ 100A



		51 

		Máy cân bơm cao áp

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≤ 11kW 


- Kiểm tra tối đa 12 phân bơm



		52 

		Máy thông rửa hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel

		Bộ

		01

		Áp suất: ≥11 bar 



		53 

		Máy đo góc đánh lửa sớm của động cơ xăng và góc phun sớm của động cơ Diesel tích hợp 

		Bộ

		01

		 Có chức năng đo tốc độ và điện áp



		54 

		Máy ép thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Lực ép: ≥ 15 tấn



		55 

		Máy rửa áp suất cao hai chế độ nóng lạnh 

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≤ 4 kW
- Nhiệt độ: ≤ 100°C



		56 

		Máy chẩn đoán 

		Bộ

		01

		Quét và xóa được các lỗi trên động cơ



		57 

		Máy kiểm tra thủy lực vạn năng

		Bộ

		01

		- Lưu lượng ≤ 400l/p 


- Áp suất ≤ 45Mpa



		58 

		Máy ép tuy ô thủy lực 

		Bộ

		01

		Công suất: ≥ 2kW



		59 

		Máy doa và đánh bóng xilanh

		Chiếc

		01

		Đường kính: ≤ 200 mm



		60 

		Máy mài guốc phanh, má phanh 

		Chiếc

		03

		Đường kính đá: ≤ 200 mm



		61 

		Máy thông rửa làm sạch hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		- Áp suất làm việc từ 1bar÷3 bar


- Dung tích ≤ 5 l



		62 

		Thiết bị  thử máy phát, máy khởi động tích hợp

		Bộ

		01

		Công suất: ≤ 4000 W 



		63 

		Thiết bị uốn, nắn kim loại

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng



		64 

		Máy hút dầu thải bằng khí nén

		Chiếc

		01

		Áp suất : ≤ 10 bar



		65 

		Máy nạp ắc quy có trợ đề

		Chiếc

		01

		Dòng nạp: ≤ 100A



		66 

		Máy khởi động điện

		Chiếc

		3

		Điện áp: 24V 



		67 

		Máy phát điện xoay chiều

		Chiếc

		03

		Điện áp: 24V



		68 

		Thiết bị đo độ nhớt 

		Bộ

		01

		Khoảng đo:  0,5 ÷ 100 Cst



		69 

		Máy đánh bóng xi lanh phanh chính

		Chiếc

		01

		Đường kính doa: ≤150 mm



		70 

		Thiết bị đo, kiểm tra góc đặt bánh xe

		Bộ 

		01

		- Dải đo các góc đặt bánh xe 150÷400

- Sai số cho phép (2÷5)%



		71 

		Máy mài xupáp

		Chiếc

		01

		Góc mài: 00÷600



		72 

		Máy nén khí kiểu pittông

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các chi tiết



		73 

		Máy nén khí kiểu cánh gạt

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các chi tiết



		74 

		Máy nén khí kiểu trục vít

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các chi tiết



		75 

		Máy nén khí kiểu root

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các chi tiết



		76 

		Máy rà xupáp 

		Bộ

		03

		Tốc độ vòng quay :


≤ 300 v/p



		77 

		Máy đo độ nhám bề mặt

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: 


Ra: 0,05 µm ÷ 10 µm, 

Rz: 1 µm ÷50 µm; 


Góc đo: 800÷950



		78 

		Thiết kiểm tra hệ thống thủy lực vạn năng

		Bộ

		01

		Công suất: ≤ 125 kW



		79 

		Thiết bị doa bề mặt xie và ống dẫn hướng xupáp

		Bộ

		03

		Góc nghiêng: ≤ 900



		80 

		Thiết bị kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ diesel 

		Bộ

		01

		Áp suất đo từ:


 8 bar ÷40 bar



		81 

		Thiết bị kiểm tra  cơ cấu trợ lực lái

		Bộ

		01

		Áp suất: ≤150 bar



		82 

		Thiết bị kiểm tra và nắn thanh truyền

		Chiếc

		01

		- Đường kính lỗ bạc: ≤110mm


- Chiều dài tâm lỗ bạc:


 ≤ 300mm



		83 

		Thiết bị chẩn đoán

		Bộ

		01

		Chức năng chẩn đoán, báo lỗi



		84 

		Thiết bị thu hồi và nạp ga điều hòa

		Bộ

		01

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		85 

		Thiết bị thử công suất động cơ

		Bộ

		01

		Công suất: ≥ 50kW



		86 

		Thiết bị thử phanh

		Bộ

		01

		Lực phanh:


≥ 1000 kg/bánh xe



		87 

		Thiết bị xì khô khí nén

		Bộ

		01

		Áp suất: ≤160 bar



		88 

		Tai nghe tiếng gõ động cơ

		Bộ

		03

		Loại thông dụng 



		89 

		Dụng cụ đo độ lún (độ xuyên kim của mỡ)

		Bộ

		01

		- Thời gian kiểm tra:


≤ 60giây. 


- Khoảng đo: 


≤ 620 Pen Unit



		90 

		Động cơ xăng 4 kỳ

		Chiếc

		03

		- Động cơ tổng thành


- Công suất: ≤ 50 kW 



		91 

		Động cơ Diesel  4 kỳ

		Chiếc

		03

		- Động cơ tổng thành


- Công suất: ≤ 100 kW 



		92 

		Cầu sau chủ động 

		Bộ

		01

		Hoạt động được



		93 

		Cầu trước chủ động 

		Chiếc

		01

		Hoạt động được



		94 

		Biến mô thủy lực

		Bộ

		03

		Hoạt động được



		95 

		Bộ  truyền động hành tinh, vi sai 

		Bộ

		03

		Hoạt động được



		96 

		Hộp số cơ khí

		Chiếc

		03

		Hoạt động được



		97 

		Hộp phân phối thủy lực

		Chiếc

		03

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		98 

		Hộp số phụ

		Chiếc

		03

		Hoạt động được



		99 

		Hộp số thủy lực

		Chiếc

		03

		Hoạt động được



		100 

		Hộp số tự động 

		Chiếc

		03

		Hoạt động được



		101 

		Hộp số hành tinh điều khiển thủy cơ

		Bộ

		03

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		102 

		Mô tơ thủy lực

		Chiếc

		03

		Áp suất: ≤ 420bar



		103 

		Mô tơ thủy lực quay toa

		Chiếc

		03

		Loại phù hợp với thiết bị hiện có



		104 

		Mô tơ thủy lực di chuyển

		Chiếc

		03

		Loại phù hợp với thiết bị hiện có



		105 

		Ly hợp ma sát loại một đĩa  

		Bộ

		01

		Phù hợp với các thiết bị hiện có



		106 

		Ly hợp ma sát loại nhiều đĩa

		Bộ

		01

		Phù hợp với các thiết bị hiện có



		107 

		Trục các đăng 

		Bộ

		03

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		108 

		Xilanh thủy lực

		Chiếc

		03

		Hành trình: ≤ 1000 mm



		109 

		Xi lanh khí

		Chiếc

		03

		Loại phù hợp với thiết bị hiện có



		110 

		Động cơ khí nén

		Chiếc

		03

		Loại phù hợp với thiết bị hiện có



		111 

		Tăng áp động cơ (tubor)

		Bộ

		03

		Phù hợp với công suất của động cơ



		112 

		Các chi tiết rời của hệ thống phanh 

		Bộ

		03

		Đầy đủ các bộ phận phù hợp với máy thi công



		113 

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống bôi trơn

		Bộ

		03

		Đầy đủ các bộ phận, phù hợp với máy thi công






		114 

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống làm mát

		Bộ

		03

		Đầy đủ các bộ phận, phù hợp với máy thi công






		115 

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng

		Bộ

		03

		Đầy đủ các bộ phận, phù hợp với máy thi công






		116 

		Hệ thống khởi động động cơ bằng điện

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		117 

		Bộ kim - bơm liên hợp 

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		118 

		Hệ thống cung cấp nhiên liệu sử dụng bơm PE

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		119 

		Hệ thống đánh lửa 

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		120 

		Hệ thống điều hòa

		Bộ

		03

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		121 

		Hệ thống gạt nước mưa

		Bộ

		03

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		122 

		Hệ thống cấp dầu bôi trơn có đồng hồ đo lưu lượng

		Bộ

		01

		Áp suất:  ≤ 8 bar



		123 

		Hệ thống phanh dầu

		Bộ

		03

		Đầy đủ các bộ phận



		124 

		Hệ thống phanh khí nén

		Bộ

		03

		Đầy đủ các bộ phận



		125 

		Hệ thống phanh tay

		Bộ

		03

		Đầy đủ các bộ phận



		126 

		Hệ thống phun nước rửa kính

		Bộ

		03

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		127 

		Mô tơ di chuyển bánh xích 

		Chiếc

		03

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		128 

		Mô tơ di chuyển bánh lốp

		Chiếc

		03

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		129 

		Khung di chuyển bánh lốp

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với thiết bị của cơ sở



		130 

		Khung di chuyển bánh xích

		Bộ

		03

		Kích thước phù hợp với thiết bị của cơ sở



		131 

		Cơ cấu ổ quay

		Bộ

		02

		Phù hợp với máy thi công hiện có



		132 

		Buồng điều khiển máy ủi

		Bộ

		01

		Phù hợp với máy hiện có



		133 

		Buồng điều khiển máy xúc

		Bộ

		01

		Phù hợp với máy hiện có



		134 

		Khung bệ máy xúc

		Bộ

		02

		Phù hợp với máy thi công hiện có



		135 

		Khung bệ máy ủi

		Bộ

		02

		Phù hợp với máy thi công hiện có



		136 

		Bộ treo và lái 

		Bộ

		03

		Đầy đủ các bộ phận



		137 

		 Moayơ  bánh xe 

		Bộ

		03

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		138 

		Giảm sóc thủy lực

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		139 

		Giảm sóc thủy lực khí nén

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		140 

		Bộ phận bàn quay

		Bộ

		02

		Phù hợp với máy thi công hiện có



		141 

		Bơm trợ lực lái 

		Bộ

		03

		Áp suất: ≤ 110 bar



		142 

		Bộ hàn, cắt bằng khí 

		Bộ

		03

		



		143 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		144 

		Bình Oxy

		Chai 

		01

		Áp suất ≤ 150 at



		145 

		Bình khí (C2H2 hoặc khí)

		Chai 

		01

		



		146 

		Mỏ hàn

		Bộ 

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị hàn khí






		147 

		Mỏ cắt

		Bộ

		01

		



		148 

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		



		149 

		Dây dẫn khí 

		Bộ

		01

		



		150 

		Đồng hồ van giảm áp

		Bộ

		01

		



		151 

		Xe đẩy chai khí

		Chiếc

		01

		



		152 

		Bộ phân phối thủy lực

		Bộ 

		03

		Áp suất: ≤ 420bar



		153 

		Bơm thủy lực kiểu bánh răng

		Chiếc

		03

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		154 

		Bơm thủy lực kiểu piston 

		Chiếc

		03

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		155 

		Xylanh thủy lực

		Chiếc

		03

		- Đường kính xilanh: ≤300mm


- Hành trình: ≤ 1500 mm



		156 

		Van điều khiển

		Bộ

		03

		- Đầy đủ các chi tiết


- Phù hợp với thiết bị hiện có



		157 

		Van điện từ

		Chiếc

		03

		Đầy đủ các chi tiết



		158 

		Van 1 chiều

		Bộ

		03

		Đầy đủ các chi tiết



		159 

		Van an toàn

		Bộ

		03

		Đầy đủ các chi tiết



		160 

		Bộ chia dầu trung tâm

		Bộ

		03

		- Đầy đủ các chi tiết


- Phù hợp với thiết bị hiện có



		161 

		Bộ điều áp có đồng hồ hiển thị áp suất

		Bộ

		03

		Số lượng cổng: ≥ 02 cổng


Dải hiển thị áp suất: ≤1MPa



		162 

		Thiết bị kiểm tra lưu lượng dầu

		Bộ

		03

		Số lượng cổng: 


≥ 03 cổng


Vị trí: 02



		163 

		Van khí nén

		Chiếc

		03

		Đầy đủ các chi tiết



		164 

		Bộ điều chỉnh điện (tiết chế) 

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		165 

		Còi điện

		Chiếc

		03

		Âm lượng: ≥ 80 dB



		166 

		Rơ le khởi động

		Chiếc

		03

		Phù hợp với máy khởi động điện



		167 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ 

		19

		Loại thông dụng trên thị trường



		168 

		Dụng cụ kiểm tra sức căng dây đai

		Chiếc

		03

		Dải đo từ : ≤10 kG/cm2



		169 

		Dụng cụ đo áp suất dầu bôi trơn

		Bộ

		03

		Dải đo từ: 0 bar÷35 bar



		170 

		Dụng cụ hút dầu thải dùng khí nén 

		Bộ

		03

		Áp lực: ≤ 10 bar



		171 

		Thiết bị thay dầu hộp số 

		Bộ

		03

		Áp suất khí từ: 


8bar ÷10 bar
Bình chứa: ≤80 lít



		172 

		Bộ dụng cụ tháo lắp ly hợp chuyên dùng

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		173 

		Dụng cụ tháo puli bơm trợ lực lái

		Bộ

		01

		Đường kính: ≥ 30mm



		174 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Bộ

		03

		Số lượng ≤ 214chi tiết



		175 

		Dụng cụ bơm dầu cầu bằng tay

		Bộ

		03

		 Bình chứa ≥ 16 lít



		176 

		Dụng cụ kiểm tra đèn pha

		Chiếc

		1

		Cường độ sáng : 


≤ 120.000 cd



		177 

		Dụng cụ thay dung dịch nước làm mát 

		Bộ

		02

		- Áp suất làm việc từ 1bar÷3 bar


- Dung tích: ≤ 20l



		178 

		Dụng cụ kiểm tra áp suất bơm xăng

		Bộ

		01

		Đồng hồ đo có dải đo áp suất:  ≤ 20 bar



		179 

		Thiết bị kiểm tra hệ thống thủy lực vạn năng

		Bộ

		01

		Công suất: ≤ 125 kW



		180 

		Bộ dụng cụ  kiểm tra van hằng nhiệt

		Bộ

		02

		Dải điều chỉnh nhiêt độ từ 00C÷1000C



		181 8

		Bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		06

		Bình chứa: ≤ 0,5lít 



		182 9

		Thiết bị bơm mỡ bằng khí nén

		Bộ

		01

		- Áp lực: ≤ 10 bar


- Bình chứa: ≤ 30 lít



		183 

		Thiết bị công tác máy ủi 

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các bộ phận



		184 

		Thiết bị công tác máy xúc

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các bộ phận



		185 

		Thiết bị công tác máy san

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các bộ phận



		186 

		Thiết bị công tác máy xúc lật

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các bộ phận



		187 9

		Bộ dụng cụ tháo lắp piston xilanh phanh

		Bộ

		03

		Độ mở ngàm: ≤ 200mm



		188 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		189 

		Vam ép Piston xilanh phanh con phanh đĩa

		Chiếc

		01

		



		190 

		Kìm ép Piston xilanh phanh con, phanh trống

		Bộ

		01

		



		191 

		Vam tháo lắp

		Bộ

		01

		



		192 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		193 

		Vam tháo lắp hệ thống treo

		Bộ

		03

		Độ mở ngàm: 


50mm÷550mm



		194 

		Vam rô tuyn lái kiểu đứng 

		Bộ

		03

		Độ mở ngàm:  


3mm÷55mm



		195 

		Vam rôtuyn kiểu đòn bẩy

		Bộ

		03

		Độ mở ngàm: 


3mm ÷ 50mm



		196 

		Vam thủy lực 2 chấu

		Bộ

		03

		Độ mở ngàm: 


≤ 400 mm



		197 

		Vam thủy lực 3 chấu

		Chiếc

		03

		



		198 

		Vam may ơ đầu trục bánh xe

		Bộ

		03

		Độ mở ngàm: 


≤ 400 mm



		199 

		Vam tháo bánh răng

		Bộ

		03

		Độ mở ngàm: ≥50mm



		200 

		Bộ dụng cụ cắt  và nong đầu ống

		Bộ

		03

		Nong ống với cỡ từ: 


4mm ÷ 20 mm



		201 

		Ắc quy axít

		Chiếc

		03

		Dung lượng: ≥ 75 Ah



		202 

		Bộ khí cụ điện

		Bộ

		02

		Uđm ≤ 500V


Iđm ≤ 50A



		203 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		204 

		Cầu dao

		Chiếc

		01

		



		205 

		Áptômát

		Chiếc

		01

		



		206 

		Công tắc điện

		Chiếc

		01

		



		207 

		Nút ấn

		Chiếc

		01

		



		208 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		



		209 

		Bộ khống chế

		Chiếc

		01

		



		210 

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		



		211 

		Rơle

		Chiếc

		01

		



		212 

		Hộp đấu dây

		Chiếc

		01

		



		213 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		214 

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		215 

		Đồng hồ đo áp sất khí nén 

		Bộ

		03

		-Dải đo từ: 0 bar÷12 bar
- Có nút điều chỉnh áp suất khí nén 



		216 

		Đồng hồ kiểm tra áp suất dầu thủy lực

		Bộ

		03

		Áp suất đo: ≤ 400 bar



		217 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		- Khoảng đo: (0÷10)mm 


- Độ chính xác 0,01mm



		218 

		Dụng cụ đo tỷ trọng dung dịch

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng



		219 

		Dụng cụ kiểm tra vòi phun động cơ diesel

		Chiếc

		02

		Áp suất kiểm tra: 


≤  2500bar



		220 

		Dụng cụ kiểm tra và làm sạch bugi

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		221 

		Dụng cụ tháo bơm trợ lực lái

		Bộ

		01

		Đường kính  ≥ 3cm



		222 

		Kìm chuyên dụng điều chỉnh hệ thống phanh

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng 



		223 

		Kìm kẹp ống dầu phanh

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng 



		224 

		Kìm tháo lò xo phanh tay

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng 



		225 

		Kìm tháo lò xo trống phanh

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng



		226 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		Độ mở: ≤ 300mm



		227 

		Tuýp  tháo lắp bugi

		Chiếc

		03

		Chiều dài: ≤ 480mm



		228 

		Vam tháo xupáp

		Bộ

		03

		- Kiểu trục vít


- Hành trình trục vít:


 ≤ 250mm



		229 

		Kìm tuốt dây điện

		Bộ

		06

		Đường kính dây tuốt: 


≤ 2,5mm



		230 

		Dụng cụ nhổ bulông gãy

		Bộ

		03

		Đường kính: ≤ 32mm



		231 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		Độ mở ngàm: ≤ 400 mm






		232 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		233 

		Vam thủy lực 2 chấu

		Chiếc

		01

		



		234 

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		



		235 

		Vam tháo, lắp sơmi xilanh

		Chiếc

		03

		- Hành trình piston thủy lực: ≤ 350 mm


- Áp lực kéo: ≤ 25tấn


- Áp lực đẩy : ≤35 tấn



		236 

		Bộ súng  xiết mở bu lông bằng khí nén

		Bộ

		03

		



		237 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		238 

		Súng xiết, mở

		Chiếc

		01

		Mô men  ≤ 4000Nm



		239 

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		03

		Đủ các loại kích thước ≤50mm



		240 

		Ca líp lỗ

		Bộ

		06

		- Dải đo: ≤ 35mm


- Cấp chính xác: ≤ 0,01mm



		241 

		Ca líp trục

		Bộ

		06

		- Dải đo: ≤ 35mm


- Cấp chính xác: ≤ 0,01mm



		242 

		Clê lực 

		Bộ

		01

		Dải lực đo: ≤ 2000Nm



		243 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		- Đường kính mở:≤ 300mm


- Chiều cao: ≤ 80 mm 



		244 

		Pan me

		Bộ

		03

		



		245 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		246 

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		Dải đo: ≤ 125mm



		247 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		Dải đo: ≤ 50mm



		248 

		Pan me đo sâu

		Bộ

		01

		Dải đo: ≤ 125mm 



		249 

		Pan me điện tử

		Bộ

		01

		Dải đo: ≤ 125mm



		250 

		Thước cặp

		Bộ

		03

		- Dải đo: (0÷300)mm

- Cấp chính xác: 


(0,05 ÷0,1)mm



		251 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		252 

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		01

		



		253 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		



		254 

		Thước cặp hiển thị kim

		Chiếc

		01

		



		255 

		Thước đo độ sâu

		Chiếc

		06

		- Dảiđo: ≤ 200 mm


 - Cấp chính xác  0,01mm



		256 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		- Khoảng đo: 00÷3600


-  Độ chia: 5’



		257 

		Thước lá

		Chiếc

		06

		Phạm vi đo: ≤ 300 mm



		258 

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		Dải đo: ≤ 1mm



		259 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		    Kích thước:


  - Dài  ≥ 600mm


  - Rộng ≥ 400mm



		260 

		Khối V

		Chiếc

		06

		Loại ngắn và loại dài



		261 

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch



		262 

		Dưỡng ren

		Bộ

		06

		Hệ inch/met, đủ các bước ren



		263 

		Bàn ren + tarô các loại

		Bộ

		03

		Đường kính ren: M4 ÷ M16



		264 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		06

		Độ mở 


lớn nhất 300mm



		265 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		06

		Độ mở 


lớn nhất 300mm



		266 

		Compa vạch dấu

		Chiếc

		06

		Độ mở ≤ 300 mm



		267 

		Ê ke

		Bộ

		06

		Kích thước 


≥ 200 mm x 130mm



		268 

		Dụng cụ cầm tay nghề hàn

		Bộ

		01

		



		269 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		270 

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		271 

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		Khối lượng ≤ 0,5kg



		272 

		Đục bằng

		Bộ

		01

		Chiều dài ≤ 200 mm



		273 

		Kìm cặp phôi

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		274 

		Dũa các loại   

		Bộ

		18

		



		275 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		276 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		Chiều dài ≤ 300 mm



		277 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		



		278 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		



		279 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		



		280 

		Đục bằng

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng



		281 

		Đục nhọn các loại

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng



		282 

		Giá xoay (cho tháo, lắp động cơ)

		Chiếc

		03

		Giá có thể xoay 3600
Tải trọng: ≤ 500 kg



		283 

		Giá đỡ hộp số, cầu xe

		Chiếc

		03

		Chiều cao nâng:  ≥ 1200mm
Tải trọng nâng: ≥ 1000 kg



		284 

		Giá đỡ cụm piston thanh truyền chuyên dụng

		Bộ

		03

		Khả năng treo tối đa: 8 piston



		285 

		Cẩu móc động cơ 

		Chiếc

		02

		Tải trọng nâng: ≥ 1 tấn



		286 

		Palăng xích

		Chiếc

		1

		Tải trọng nâng:  ≤  3000 kg



		287 

		Kích thuỷ lực

		Chiếc

		03

		- Tải trọng nâng: ≥ 25 tấn


- Chiều cao nâng: ≥ 270mm 



		288 

		Đầu gắp nam châm

		Chiếc

		03

		Phạm vi hoạt động: 


≤ 800 mm



		289 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về mối ghép cơ khí



		290 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		291 

		Mối ghép ren

		Chiếc

		01

		



		292 

		Mối ghép then

		Chiếc

		01

		



		293 

		Mối ghép bằng chốt

		Chiếc

		01

		



		294 

		Mối ghép bằng đinh tán

		Chiếc

		01

		



		295 

		Mối ghép hàn 

		Chiếc

		01

		



		296 

		Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay

		Bộ

		03

		Hoạt động được






		297 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		298 

		Truyền động bánh răng ăn khớp ngoài

		Chiếc

		01

		



		299 

		Truyền động bánh răng ăn khớp trong

		Chiếc

		01

		



		300 

		Truyền động bánh răng hành tinh

		Chiếc

		01

		



		301 

		Truyền động xích

		Chiếc

		01

		



		302 

		Truyền động bánh trục vít

		Chiếc

		01

		



		303 

		Truyền động đai

		Bộ

		01

		



		304 

		Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động: 

		Bộ

		03

		Hoạt động được






		305 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		306 

		Cơ cấu cam cần đẩy

		Chiếc

		01

		



		307 

		Cơ cấu tay quay con trượt

		Chiếc

		01

		



		308 

		Bánh răng, thanh răng

		Chiếc

		01

		



		309 

		Cơ cấu cu lít

		Chiếc

		01

		



		310 

		Biên tay quay

		Chiếc

		01

		



		311 

		Cơ cấu Manter

		Chiếc

		01

		



		312 

		Cơ cấu vít me đai ốc

		Chiếc

		01

		



		313 

		Mô hình các khối hình học

		Bộ

		03

		Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt



		314 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		315 

		Khối  hình lập phương

		Chiếc

		01

		



		316 

		Khối hình lăng trụ

		Chiếc

		01

		



		

		Khối hình chóp

		Chiếc

		01

		



		317 

		Khối hình chóp cụt

		Chiếc

		01

		



		318 

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		



		319 

		Khối hình nón

		Chiếc

		01

		



		320 

		Khối hình nón cụt

		Chiếc

		01

		



		321 

		Khối hình cầu

		Chiếc

		01

		



		322 

		Chi tiết mẫu

		Bộ

		03

		Bộ mẫu chuẩn, phù hợp yêu cầu của bài tập cần kiểm tra



		323 

		Mô hình mạng tinh thể

		Bộ

		03

		Dạng không gian



		324 

		Mô hình máy biến áp 1 pha

		Bộ

		01

		Công suất:


0,5 kVA.÷ 1 kVA



		325 

		Mô hình máy biến áp 3 pha

		Bộ

		01

		Công suất: 


1 kVA.÷ 2 kVA



		326 

		Mô hình động cơ điện không đồng bộ 1 pha

		Bộ

		01

		 - Cắt bổ hoạt động được 


- Công suất động cơ: ≥ 1kW



		327 

		Mô hình động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Bộ

		01

		- Cắt bổ hoạt động được 


- Công suất động cơ:


 ≥ 0,5kW



		328 

		Mô hình động cơ  xăng  4 kỳ 

		Chiếc 

		01

		Cắt bổ 1/4



		329 

		Mô hình động cơ  Diesel 4 kỳ 

		Chiếc 

		01

		Cắt bổ 1/4



		330 

		Mô hình động cơ  xăng 2 kỳ

		Chiếc 

		01

		Cắt bổ 1/4



		331 

		Mô hình mạch chỉnh lưu

		Bộ

		03

		Cường độ dòng điện: ≤10A



		332 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		333 

		Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ

		Bộ

		01

		



		334 

		Mạch chỉnh lưu  cả chu kỳ

		Bộ

		01

		



		335 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy san

		Bộ

		01

		Đầy đủ các hệ thống điện trên cần trục


Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		336 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy xúc

		Bộ

		01

		Đầy đủ các hệ thống điện trên máy xúc


Hoạt động được.


Kích thước phù hợp trong đào tạo



		337 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy ủi

		Bộ

		01

		Đầy đủ các hệ thống điện trên máy xúc


Hoạt động được.


Kích thước phù hợp trong đào tạo



		338 

		Mô hình hệ thống điện cơ của máy thi công xây dựng

		Bộ 

		01

		Mô hình dàn trải, kích thước phù hợp trong đào tạo



		339 

		Mô hình hệ thống điện và điều khiển thủy lực bằng ECU

		Bộ 

		01

		Mô hình dàn trải, kích thước phù hợp trong đào tạo



		340 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện điều khiển động cơ diezel

		Bộ

		01

		- Mô hình đầy đủ các bộ phận hoạt động được có các giắc cắm kết nối với máy chuẩn đoán



		341 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện điều khiển hệ thống thủy lực máy xây dựng

		Bộ

		01

		- Mô hình đầy đủ các bộ phận hoạt động được có các giắc cắm kết nối với máy chuẩn đoán



		342 

		Mô hình mạch điện còi, đèn tín hiệu, gạt nước mưa 

		Bộ 

		03

		Mô hình dàn trải, kích thước phù hợp trong đào tạo



		343 

		Mô hình mạch điện khởi động

		Bộ 

		03

		Mô hình dàn trải, kích thước phù hợp trong đào tạo



		344 

		Mô hình mạch thủy lực điều khiển bơm

		Bộ

		01

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		345 

		Mô hình mạch thủy lực điều khiển cần

		Bộ

		01

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		346 

		Mô hình mạch thủy lực điều khiển gầu

		Bộ

		01

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		347 

		Mô hình mạch thủy lực điều khiển tay gầu

		Bộ

		01

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		348 

		Mô hình mạch thủy lực điều khiển quay toa

		Bộ

		01

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		349 

		Mô hình mạch thủy lực điều khiển di chuyển

		Bộ

		01

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		350 

		Mô hình mạch thủy lực điều khiển kết hợp

		Bộ

		01

		Hoạt động được.


Kích thước phù hợp trong đào tạo



		351 

		Mô hình mạch đánh lửa

		Bộ 

		01

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		352 

		Mô hình mạch tiết chế điện tử

		Bộ 

		03

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		353 

		Mô hình mạch khuếch đại

		Bộ 

		03

		Hệ số khuếch đại: ≥ 100



		354 

		Mô hình biến mô thủy lực

		Bộ

		01

		Cắt bổ 1/4



		355 

		Mô hình hộp số hành tinh

		Chiếc

		01

		Cắt bổ 1/4



		356 

		Mô hình bơm thủy lực

		Chiếc

		01

		Cắt bổ 1/4



		357 

		Mô hình mô tơ di chuyển bánh xích 

		Chiếc

		01

		Cắt bổ 1/4



		358 

		Mô hình mô tơ di chuyển bánh lốp

		Chiếc

		01

		Cắt bổ 1/4



		359 

		Mô hình mô tơ quay toa

		Chiếc

		01

		Cắt bổ 1/4



		360 

		Van phân phối

		Bộ

		03

		Đầy đủ các chi tiết



		361 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		362 

		Van phân phối điều khiển cơ 

		Bộ

		01

		



		363 

		Van phân phối điều khiển điện

		Bộ

		01

		



		364 

		Van phân phối điều khiển thủy lực

		Bộ

		01

		



		365 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		366 

		Bàn thực hành thuỷ lực

		Bộ 

		03

		Kích thước:


Rộng  ≥1600mm


Sâu ≥850mm


Cao ≥1795mm



		367 

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ 

		18

		Bàn có kích thước 


≥ khổ giấy A3, có khả năng điều chỉnh được độ nghiêng



		368 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		369 

		 Bàn nguội 

		Bộ

		01

		- Số vị trí làm việc ≥ 19


- Mỗi vị trí làm việc có 1 êtô độ mở:


 ( 250mm



		370 

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		Khối lượng ≤1kg



		371 

		Cưa sắt cầm tay

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		372 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		373 

		Đe

		Chiếc

		18

		Khối lượng: ≤ 90kg



		374 

		Băng thử động cơ

		Bộ 

		01

		Đo được công suất động cơ  ≤ 300kW 

Tốc độ vòng quay:


≤ 4000 vòng/phút



		375 

		Băng thử máy phát, máy khởi động tích hợp

		Bộ

		01

		Công suất ≤  11 kW



		376 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Kích thước:


- Dài  ≥ 600mm


- Rộng ≥ 400mm


- Cao ≥ 800mm



		377 

		Đèn soi

		Chiếc

		06

		Loại có dây đeo trên trán



		378 

		Mẫu vật liệu kim loại

		Bộ 

		03

		Gồm các loại vật liệu kim loại thông dụng trong ngành cơ khí 



		379 

		Mẫu vật liệu phi kim

		Bộ 

		03

		Gồm các loại vật liệu phi kim thông dụng trong ngành cơ khí



		380 

		Mẫu nhiên liệu 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về nhiên liệu hiện hành



		381 

		Mẫu dầu bôi trơn 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về nhiên liệu hiện hành



		382 

		Mẫu mỡ bôi trơn 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về nhiên liệu hiện hành



		383 

		Mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		384 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		385 

		Điện trở

		Bộ

		01

		Điện trở ≤ 150Ώ



		386 

		Tụ điện

		Bộ

		01

		Điện dung ≥ 0,47 µF



		387 

		Cuộn điện cảm

		Chiếc

		01

		Điện cảm ≥ 50mH



		388 

		Đi ốt

		Bộ

		01

		Dòng điện ≤ 3A



		389 

		Transistor

		Bộ

		01

		Điện áp sử dụng 


Vc ≥ 400V


Dòng Ic ≥ 5A



		390 

		Diac 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		391 

		SCR

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		392 

		Triac

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		393 

		Bộ vi xử lý

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		394 

		Cabin hàn

		Bộ

		03

		Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. 


Kết nối với bộ xử lý khói hàn



		395 

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Lưu lượng khí hút: 

1 m3/s ÷ 2 m3/s.



		396 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Công suất ≥ 10 kW



		397 

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Kích thước:


- Dài ≥ 800mm


- Rộng ≥ 300mm 



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		398 

		Loa

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 10W



		399 

		Máy Cassette

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		400 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		401 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Cường độ sáng


 ≥ 2500 ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Sửa chữa máy thi công xây dựng, trình độ Trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 1 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trình độ Trung cấp nghề Sửa chữa máy thi công xây dựng, ban hành kèm theo Quyết định số 1040 /QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.


I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Sửa chữa máy thi công xây dựng


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun.


Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 30, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun.


Bảng 31 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.



II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Sửa chữa máy thi công xây dựng

Các trường đào tạo nghề Sửa chữa máy thi công xây dựng cấp độ quốc gia, trình độ Trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 31). 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ-ĐUN 

Bảng 01: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN HỌC: VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ 

		18

		Dùng để giới thiệu, thực hành vẽ 

		Bàn có kích thước 


≥ khổ giấy A3, có khả năng điều chỉnh được độ nghiêng



		2 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ 

		18

		Dùng để giới thiệu, thực hành vẽ 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3 

		Mô hình các khối hình học

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn vẽ các hình chiếu cơ bản




		Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt






		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Khối  hình lập phương

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Khối hình lăng trụ

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Khối hình chóp

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Khối hình chóp cụt

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Khối hình nón

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Khối hình nón cụt

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Khối hình cầu

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		03

		Sử dụng để minh họa các mối ghép dùng trong cơ khí

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về mối ghép cơ khí



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Mối ghép ren

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Mối ghép then

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Mối ghép bằng chốt

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Mối ghép bằng đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Mối ghép hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 02: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: CƠ KỸ THUẬT

Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số môn học: MH08


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn cấu tạo và nguyên lý hoạt động 




		Hoạt động được






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Truyền động bánh răng ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		

		



		

		Truyền động bánh răng ăn khớp trong

		Bộ

		01

		

		



		

		Truyền động bánh răng hành tinh

		Bộ

		01

		

		



		

		Truyền động xích

		Bộ

		01

		

		



		

		Truyền động bánh trục vít

		Bộ

		01

		

		



		

		Truyền động đai

		Bộ

		01

		

		



		2

		Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động: 

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn cấu tạo và nguyên lý hoạt động 




		Hoạt động được






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cơ cấu cam cần đẩy

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu tay quay con trượt

		Bộ

		01

		

		



		

		Bánh răng, thanh răng

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu cu lít

		Bộ

		01

		

		



		

		Biên tay quay

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu Manter

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu vít me đai ốc

		Bộ

		01

		

		



		3

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu 


≥ 1800mmx1800mm





Bảng 03: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN HỌC: VẬT LIỆU CƠ KHÍ

Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu vật liệu kim loại

		Bộ 

		03

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn nhận biết vật liệu kim loại 

		Gồm các loại vật liệu kim loại thông dụng trong ngành cơ khí 



		2

		Mẫu vật liệu phi kim

		Bộ 

		03

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn nhận biết vật liệu phi kim

		Gồm các loại vật liệu phi kim thông dụng trong ngành cơ khí



		3

		Mô hình mạng tinh thể

		Bộ

		03

		Sử dụng để minh họa mạng tinh thể

		Dạng không gian



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng


 ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu 


≥1800mmx1800mm





Bảng 04: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN HỌC: KỸ THUẬT ĐIỆN


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số môn học: MH10


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ khí cụ điện

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo  và nguyên lý hoạt động



		Uđm ≤ 500V


 Iđm ≤ 50A



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu dao

		Chiếc

		01

		

		



		

		Áptômát

		Chiếc

		01

		

		



		

		Công tắc điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nút ấn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bộ khống chế

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		

		



		

		Rơle

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Mô hình máy biến áp 1 pha

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo  và nguyên lý hoạt động 

		Công suất:


0,5 kVA ÷ 1 kVA



		3

		Mô hình máy biến áp 3 pha

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo  và nguyên lý hoạt động

		Công suất: 


1 kVA ÷ 2 kVA



		4

		Mô hình động cơ điện không đồng bộ 1 pha

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo  và nguyên lý hoạt động

		- Cắt bổ 1/4


- Công suất động cơ


 ≥ 1kW



		5

		Mô hình động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo  và nguyên lý hoạt động

		- Cắt bổ 1/4


- Công suất động cơ


 ≥ 0,5kW



		6

		Đồng hồ đo điện vạn năng 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để hướng dẫn và đo, kiểm tra các thông số về điện 

		Loại  thông  dụng  trên thị trường



		7

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 05: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN HỌC: DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số môn học: MH11


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo độ nhám bề mặt

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo độ nhám

		Phạm vi đo: 


Ra: 0,05 µm ÷ 10 µm, Rz: 1 µm ÷50 µm; 


Góc đo: 800÷950



		2 

		Chi tiết mẫu

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo 

		Bộ mẫu chuẩn, phù hợp yêu cầu của bài tập cần kiểm tra



		3 

		Bộ căn lá

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn, kiểm tra các kích thước

		Phạm vi đo ≤ 1mm



		4 

		Thước cặp

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành đo kiểm tra

		



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷300)mm

- Cấp chính xác: 


(0,05 ÷0,1)mm



		7 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Thước cặp hiển thị kim

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Pan me

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành đo kiểm tra

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		11 

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 125mm



		12 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 50mm



		13 

		Pan me đo sâu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 125mm 



		14 

		Pan me điện tử

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 125mm



		15 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		 Dùng để hướng dẫn cách đo, kiểm tra các bước ren tiêu chuẩn

		Hệ inch/met, đủ các bước ren



		16 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		Dùng để  hướng dẫn cách đo và đọc kích thước vật đo 

		- Khoảng đo: 00÷3600


-  Độ chia: 5’



		17 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		 Dùng hướng dẫn cách sử dụng compa đo trong để thực hành đo

		Độ mở 


lớn nhất 300mm



		18 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng compa ngoài để thực hành đo

		Độ mở 


lớn nhất 300mm



		19 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cấu tạo, cách đo và kiểm tra vật đo 

		- Khoảng đo: (0÷10)mm 


- Độ chính xác 0,01mm



		20 

		Ca líp trục

		Bộ

		03

		Dùng để  hướng dẫn cấu tạo, cách đo và đọc kích thước

		- Phạm vi đo: ≤ 35mm


- Cấp chính xác: 0,01mm



		21 

		Ca líp lỗ

		Bộ

		03

		Dùng để  hướng dẫn cấu tạo, cách đo và đọc kích thước

		- Phạm vi đo: ≤ 35mm


- Cấp chính xác: 0,01mm



		22 

		Thước lá

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn, cách đo và kiểm tra kích thước

		Phạm vi đo: 


≤ 300 mm



		23 

		Ê ke

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn, cách đo và kiểm tra góc

		Kích thước 


≥ 200 mm x 130mm



		24 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		25 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 06: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN HỌC: KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số môn học: MH12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ trang bị cứu thương

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn sử dụng sơ, cấp cứu nạn nhân

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		

		



		

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Phương tiện phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu, nhận biết và hướng dẫn thực hành 




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Bình cứu hỏa

		Chiếc

		03

		

		



		

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		

		Cát phòng chống cháy

		m3

		01

		

		



		

		Xẻng xúc cát

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Bảo hộ lao động cá nhân 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn sử dụng 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Giầy

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quần, áo 

		Bộ

		01

		

		



		

		Kính 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 07: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN HỌC: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số môn học: MH13


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị





		1 

		Loa

		Bộ

		01

		Sử dụng để luyện kỹ năng nghe

		Công suất ≥ 10W



		2 

		Máy Cassette

		Chiếc

		01

		Sử dụng để luyện kỹ năng nghe

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 08: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: HÀN CƠ BẢN


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		03

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động


- Sử dụng để rèn luyện kỹ năng hàn

		Dòng hàn  ≤ 300 A 



		2 

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		09

		Sử dụng để  rèn luyện kỹ năng hàn thiếc

		Công suất ≥ 40W



		3 

		Bộ mỏ hàn đốt


và đèn khò

		Bộ

		09

		Sử dụng để  rèn kỹ năng hàn thiếc

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		5 

		Mỏ hàn đốt

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Bộ hàn, cắt bằng khí 

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng  hàn khí 

		



		8 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		9 

		Bình Oxy

		Chai 

		01

		

		Áp suất ≤ 150 at



		10 

		Bình khí (C2H2 hoặc khí)

		Chai 

		01

		

		



		11 

		Mỏ hàn

		Bộ 

		01

		

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị hàn khí






		12 

		Mỏ cắt

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Dây dẫn khí 

		Bộ

		01

		

		



		15 

		Đồng hồ van giảm áp

		Bộ

		01

		

		



		16 

		Xe đẩy chai khí

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Máy mài hai đá 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng mài các chi tiết và dụng cụ

		Đường kính đá mài 


≤ 400mm  



		18 

		Cabin hàn

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng  hàn

		Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng


Kết nối với bộ xử lý khói hàn



		19 

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Sử dụng để hút khí hàn sinh ra trong quá trình hàn

		Lưu lượng khí hút: 1 m3/s ÷ 2 m3/s



		20 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng mài mối hàn 

		Công suất: ≤ 75 W



		21 

		Dụng cụ cầm tay nghề hàn

		Bộ

		09

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn




		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng ≤ 0,5kg



		25 

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng



		26 

		Kìm cặp phôi

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ

		Kích thước:


- Dài  ≥ 600mm


- Rộng ≥ 400mm


- Cao ≥ 800mm



		28 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu và thực hành hàn

		Loại thông dụng trên thị trường



		29 

		Thước lá

		Chiếc

		06

		Dùng để đo và kiểm tra kích thước

		Phạm vi đo: 


 ≤ 300 mm



		30 

		Ê ke

		Bộ

		06

		Dùng để đo và kiểm tra góc

		Kích thước 


≥ 200 mm x 130mm



		31 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		06

		Dùng để đo và đọc kích thước 

		- Khoảng đo: 00÷3600


-  Độ chia: 5’



		32 

		Compa vạch dấu

		Chiếc

		06

		Sử dụng để vạch dấu tâm, đường tròn, cung tròn

		Độ mở ≤ 300 mm



		33 

		Đục nhọn các loại

		Chiếc

		18

		Phục vụ việc đục, cắt phôi

		Loại thông dụng



		34 

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		Sử dụng để lấy dấu trên bề mặt phôi

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch



		35 

		Cưa sắt cầm tay

		Chiếc

		18

		Sử dụng để cưa cắt phôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		Ống sấy que hàn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để sấy que hàn 

		Công suất ≥ 120 W



		37 

		Dụng cụ bảo hộ nghề hàn

		Bộ

		18

		Sử dụng để đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị trong quá trình thực hành

		Theo TCVN hiện hành





		38 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		39 

		Găng tay da

		Bộ

		01 

		

		



		40 

		Giầy da

		Bộ

		01 

		

		



		41 

		Kính hàn+Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01 

		

		



		42 

		Yếm hàn

		Chiếc

		01 

		

		



		43 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		44 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 09: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: NGUỘI CƠ BẢN


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		 Dùng để giới thiệu và thực hành 

		  Công suất:


 ≤  1,5 kW



		2 

		Máy mài 2 đá đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn mài mũi khoan, chấm dấu, vạch dấu…

		 Công suất:  


≤  2,2 kW 



		3 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		 Công suất: ≤ 75 W



		4 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		Dùng để lấy dấu và vạch dấu chính xác

		  Kích thước:


  - Dài  ≥ 600mm


  - Rộng ≥ 400mm



		5 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để dựng các loại dụng cụ khi thực hành bảo dưỡng

		Kích thước:


- Dài  ≥ 600mm


- Rộng ≥ 400mm


- Cao ≥ 800mm



		6 

		 Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		- Số vị trí làm việc 

≥ 19


- Mỗi vị trí làm việc có 1 êtô độ mở:


 ( 250mm



		7 

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Dùng để  thực hành đo và đọc kích thước 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		01

		

		- Phạm vi đo: (0÷300)mm

- Cấp chính xác:  

(0,05 ÷0,1)mm





		

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cặp hiển thị kim

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Pan me

		Bộ

		03

		Dùng để  thực hành đo và đọc kích thước 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  đo: 

≤ 150mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 50mm



		

		Pan me đo sâu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo ≤ 125mm



		

		Pan me điện tử

		Bộ 

		01

		

		Phạm vi đo: ≤150mm



		9 

		Thước đo độ sâu

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn, cách đo và đọc kích thước 

		- Phạm vi đo: 

≤ 200 mm


 - Cấp chính xác  0,01mm



		10 

		Thước lá

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn, cách đo và kiểm tra kích thước

		Phạm vi đo: 


 ≤ 300 mm



		11 

		Ê ke

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn, cách đo và kiểm tra góc

		Kích thước 


≥ 200 mm x130mm



		12 

		Dưỡng ren

		Bộ

		06

		Dùng để  thực hành  đo, kiểm tra các bước ren tiêu chuẩn 

		Hệ inch/met, đủ các bước ren



		13 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		06

		Dùng để  hướng dẫn cấu tạo, cách đo và đọc kích thước vật đo 

		- Khoảng đo: 00÷3600


-  Độ chia: 5’



		14 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		06

		 Dùng hướng dẫn cách sử dụng compa đo trong để thực hành đo

		Độ mở 


lớn nhất 300mm



		15 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng compa ngoài để thực hành đo

		Độ mở 


lớn nhất 300mm



		16 

		Compa vạch dấu

		Chiếc

		06

		Sử dụng để vạch dấu tâm, đường tròn, cung tròn

		Độ mở ≤ 300 mm



		17 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cách đo và kiểm tra vật đo 

		- Khoảng đo: (0÷10)mm 


- Độ chia 0,01mm



		18 

		Đục bằng

		Chiếc

		18

		Phục vụ việc đục, cắt phôi

		Loại thông dụng



		19 

		Đục nhọn các loại

		Chiếc

		18

		Phục vụ việc đục, cắt phôi

		Loại thông dụng



		20 

		Bàn ren + tarô các loại

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt ren

		Đường kính ren: 

M4 ÷ M16



		21 

		Dũa các loại   

		Bộ

		18

		Dùng để gia công các bề mặt 

		Chiều dài ≤ 300 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		Sử dụng để lấy dấu trên bề mặt phôi

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch



		23 

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		Sử dụng để tạo áp lực khi gia công nguội

		Khối lượng ≤1kg



		24 

		Đe

		Chiếc

		18

		Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết

		Khối lượng: ≤ 90kg 



		25 

		Cưa sắt cầm tay

		Chiếc

		18

		Sử dụng để cưa cắt phôi

		Loại thông dụng trên thị trường





Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN HỌC: NHIÊN LIỆU VÀ DẦU MỠ BÔI TRƠN


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mẫu nhiên liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết, phân loại

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về nhiên liệu hiện hành



		2 

		Mẫu dầu bôi trơn 

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết, phân loại

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về nhiên liệu hiện hành



		3 

		Mẫu mỡ bôi trơn 

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết, phân loại

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về nhiên liệu hiện hành



		4 

		Thiết bị đo độ nhớt 

		Bộ

		01

		Sử dụng để xác định độ nhớt của nhiên liệu, dầu bôi trơn

		Khoảng đo  0,5 ÷ 100 Cst 



		5 

		Dụng cụ đo độ lún (độ xuyên kim của mỡ)

		Bộ

		01

		Sử dụng  để xác định độ xuyên kim của mỡ

		- Thời gian kiểm tra: ≤ 60giây

- Khoảng đo: 


≤ 620 Pen Unit



		6 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: CHUẨN BỊ LÀM VIỆC


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy rửa áp suất cao hai chế độ nóng lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng làm sạch các chi tiết 

		- Công suất: ≤ 4 kW
- Nhiệt độ: ≤ 100°C



		2 

		Máy chẩn đoán 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành chẩn đoán động cơ

		Quét và xóa được các lỗi trên động cơ



		3 

		Thiết bị thử phanh

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra hệ thống phanh 

		Lực phanh:


≥ 1000 kg/bánh xe



		4 

		Máy kiểm tra thủy lực vạn năng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra, điều chỉnh thủy lực 

		- Lưu lượng ≤ 400l/p 


- Áp suất ≤ 45Mpa



		5 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Sử dụng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Công suất: ≤ 10 kW 



		6 

		Bộ súng xiết mở bu lông bằng khí nén

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình tháo, lắp

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		8 

		Súng xiết mở 

		Chiếc

		01

		

		Mô men  ≤ 4000Nm



		9 

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		03

		

		Đủ các loại kích thước ≤50mm



		10 

		Clê lực 

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc

		Dải lực đo: ≤ 2000Nm 



		11 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra các thông số về điện 

		Loại thông dụng



		12 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hiện các công việc tháo lắp

		Số lượng ( 214chi tiết



		13 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tháo, lắp

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		14 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 12: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔN HỌC: KỸ THUẬT CHUNG VỀ MÁY THI CÔNG

Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình động cơ  xăng 4 kỳ 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Loại cắt bổ 1/4 



		2 

		Mô hình động cơ  xăng 2 kỳ

		Bộ

		01

		

		



		3 

		Mô hình động cơ  Diesel 4 kỳ

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Mô hình biến mô thủy lực

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Loại cắt bổ 1/4 



		5 

		Mô hình bơm thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Loại cắt bổ 1/4 



		6 

		Mô hình mô tơ quay toa

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Loại cắt bổ 1/4 



		7 

		Mô hình mô tơ di chuyển bánh xích 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Loại cắt bổ 1/4 



		8 

		Mô hình mô tơ di chuyển bánh lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Loại cắt bổ 1/4 



		9 

		Khung di chuyển bánh lốp

		Bộ 

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo 

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		10 

		Khung di chuyển bánh xích

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo 

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		11 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng


 ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 13: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA 


CÁC CƠ CẤU CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Động cơ xăng 4 kỳ 

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, rèn luyện kỹ năng tháo, lắp bảo dưỡng, sửa chữa các cơ cấu của động cơ 

		Động cơ tổng thành


Công suất: ≤ 50 kW 



		2 

		Động cơ Diesel 4 kỳ 

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, rèn luyện kỹ năng tháo, lắp bảo dưỡng, sửa chữa các cơ cấu của động cơ 

		Động cơ tổng thành


Công suất: 


≤ 100 kW 



		3 

		Tăng áp động cơ (tubor)

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, rèn luyện kỹ năng tháo, lắp bảo dưỡng, sửa chữa

		Phù hợp với công suất của động cơ



		4 

		Máy ép thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Dùng ép tháo các chi tiết 

		Lực ép: ≥15 tấn



		5 

		Thiết bị kiểm tra và nắn thanh truyền

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng kiểm tra nắn thanh truyền

		- Đường kính lỗ bạc 

≤ 110mm


- Chiều dài tâm lỗ bạc ≤ 300mm



		6 

		Máy doa và đánh bóng xilanh

		Chiếc

		01

		 Sử dụng để rèn luyện kỹ năng doa và đánh bóng xy lanh

		Đường kính:


≤ 200 mm



		7 

		Máy mài mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa bánh đà 

		Công suất: ≤ 3,5 kW



		8 

		Giá đỡ cụm piston thanh truyền chuyên dụng

		Bộ

		03

		Dùng để treo cụm piston thanh truyền trong quá trình tháo lắp

		Khả năng treo tối đa: 8 piston



		9 

		Máy mài xupáp

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng khôi phục bề mặt làm việc của xupáp 

		Góc mài: 00÷600



		10 

		Máy rửa áp suất cao hai chế độ nóng lạnh

		Chiếc

		01

		Dùng để làm sạch các chi tiết 

		- Công suất: ≤ 4 kW
- Nhiệt độ: ≤ 100°C



		11 

		Máy rà xupáp 

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng rà lại bề mặt làm việc của xupáp

		Tốc độ vòng quay :


≤ 300 v/p



		12 

		Thiết bị doa bề mặt xie và ống dẫn hướng xupáp

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng doa bề mặt và ống dẫn hướng xupáp 

		Góc nghiêng: ≤ 900





		13 

		Băng thử động cơ

		Bộ 

		01

		Dùng để hướng dẫn  kỹ năng đo kiểm tra các thông số của động cơ 

		Đo được công suất động cơ  ≤ 300kW 

Tốc độ vòng quay:


≤ 4000 vòng/phút



		14 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Sử dụng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Công suất: ≤ 10 kW 



		15 

		Palăng  xích

		Chiếc

		01

		Dùng để trợ giúp việc tháo, lắp động cơ 

		Tải trọng nâng: 


≤  3000 kg



		16 

		Kích thuỷ lực

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành nâng thiết bị

		- Tải trọng nâng: 


≥ 25 tấn


- Chiều cao nâng:


 ≥ 270mm



		17 

		Đầu gắp nam châm

		Chiếc

		03

		Dùng để gắp các chi tiết nhỏ tại vị trí khó lấy ra 

		Phạm vi hoạt động 


≤ 800 mm



		18 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		Dùng để vệ sinh muội than trên đỉnh piston và rãnh xecmăng

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Dụng cụ nhổ bulông gãy

		Bộ

		03

		Sử dụng tháo các bu lông, vít bị gãy

		Đường kính: ≤ 32mm



		20 

		Vam tháo, lắp sơmi xilanh

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  tháo, lắp sơmi xilanh

		- Hành trình piston thủy lực: ≤ 350 mm


- Áp lực kéo: ≤ 25tấn


- Áp lực đẩy : ≤ 35 tấn



		21 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo các vòng bi, bánh răng, puly

		Độ mở ngàm: 


≤ 400 mm






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Vam thủy lực 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Vam tháo xupáp

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng ép lò xo tháo xupap ra khỏi ổ đặt

		- Kiểu trục vít


- Hành trình trục vít:


 ≤ 250mm



		23 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp xéc măng ra khỏi rãnh xéc măng

		Độ mở: ≤ 300mm



		24 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp xéc măng, piston vào xilanh động cơ

		- Đường kính mở:
≤ 300mm


- Chiều cao: ≤ 80 mm 



		25 

		Bộ súng  xiết mở bu lông bằng khí nén

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình tháo, lắp động cơ

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Súng xiết, mở

		Chiếc

		01

		

		Mô men  ≤4000Nm 



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Đủ các loại kích thước ≤50mm



		26 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc

		Dải lực đo 


≤ 2000Nm



		27 

		Thiết bị kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ diesel 

		Bộ

		01

		Dùng rèn kỹ năng kiểm tra, chẩn đoán động cơ

		Áp suất đo từ:


 8 bar ÷40 bar



		28 

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo và đọc các kích thước

		- Dải đo: (0÷300)mm

- Cấp chính xác: 


(0,05 ÷0,1)mm





		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		30 

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Thước cặp hiển thị kim

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Pan me

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo đường kính ngoài, đường kính trong 

		Thông số kỹ thuật như sau



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Dải đo  ≤ 150mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Dải đo: ≤ 50mm



		

		Pan me đo sâu

		Bộ

		01

		

		Dải đo ≤ 125mm 



		

		Pan me điện tử

		Bộ

		01

		

		Dải đo  ≤ 150mm



		34 

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo khe hở rãnh vòng găng, khe hở xupap

		Dải đo: ≤ 1mm



		35 

		Thước thẳng 

		Chiếc

		03

		Dùng để đo chiều dài, kiểm tra mặt phẳng

		Loại: ≥ 500 mm



		36 

		Đồng hồ so 

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng kiểm tra độ đảo, độ không tròn

		- Khoảng đo: (0÷10)mm 


- Độ chính xác 0,01mm



		37 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		38 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để rà và kiểm tra mặt phẳng

		  Kích thước:


  - Dài  ≥  600mm


  - Rộng ≥ 400mm



		39 

		Giá xoay (cho tháo, lắp động cơ)

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo, lắp được các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau 

		- Có thể xoay 3600
- Tải trọng từ 


50kg ÷ 300 kg



		40 

		Dụng cụ tháo, lắp 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hiện các công việc tháo lắp

		Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Clê 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuýp khẩu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		01

		

		



		41 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		42 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 14: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA


CÁC HỆ THỐNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Động cơ xăng 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn cấu tạo, nguyên lý làm việc  và thực hành bảo dưỡng 

		- Loại  4 kỳ 4 xilanh tổng thành lắp trên giá đỡ


- Công suất: 


≤ 50 kW



		2 

		Động cơ Diesel 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn cấu tạo, nguyên lý làm việc  và thực hành bảo dưỡng 

		- Loại  4 kỳ 4 xilanh tổng thành lắp trên giá đỡ


- Công suất: 


≤ 100 kW



		3 

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành bảo dưỡng và sửa chữa




		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		4 

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống làm mát

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		5 

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		6 

		Hệ thống khởi động động cơ bằng điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		7 

		Bộ kim - bơm liên hợp 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		8 

		Hệ thống cung cấp nhiên liệu sử dụng bơm PE

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		9 

		Hệ thống đánh lửa 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		10 

		Dụng cụ kiểm tra sức căng dây đai

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành kiểm tra độ căng đai 

		Dải đo từ : 


0 ÷ 10 kG/cm2



		11 

		Máy cân bơm cao áp

		Chiếc

		01

		Sử dụng rèn kỹ năng cân chỉnh các loại bơm cao áp VE, PE

		- Công suất: ≤ 11kW 


- Kiểm tra tối đa 12 phân bơm



		12 

		Máy thông rửa hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành thông rửa hệ thống phun nhiên liệu 

		Áp suất ≥11 Bar 



		13 

		Máy đo góc đánh lửa sớm của động cơ xăng và góc phun sớm của động cơ Diesel tích hợp 

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành kiểm tra điều chỉnh góc đánh lửa sớm và góc phun sớm của động cơ

		 Có chức năng đo tốc độ và điện áp



		14 

		Máy ép thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Dùng để ép các chi tiết như: vòng bi, xilanh, bánh răng

		Lực ép: ≥ 15 tấn



		15 

		Máy rửa áp suất cao hai chế độ nóng lạnh 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa làm sạch bên ngoài động cơ 

		- Công suất: ≤ 4 kW
- Nhiệt độ: ≤ 100°C



		16 

		Dụng cụ đo áp suất dầu bôi trơn

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành kiểm tra áp suất dầu bôi trơn động cơ

		Dải đo từ:


 0 bar÷35 bar



		17 

		Dụng cụ hút dầu thải 

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống của động cơ

		- Áp suất khí nén:


 ≤ 10 bar






		18 

		Hệ thống cấp dầu bôi trơn có đồng hồ đo lưu lượng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống của động cơ

		Áp suất:  ≤ 8 bar



		19 

		Dụng cụ bơm dầu bằng tay

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành bảo dưỡng, sửa chữa động cơ

		- Bình chứa ≥ 16 lít
- Dây dẫn dầu


 ≥ 1,8m



		20 

		Máy thông rửa làm sạch hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		Để thực hành bảo dưỡng làm sạch hệ thống bôi trơn

		- Áp suất làm việc từ 1bar÷3 bar


- Dung tích ≤ 5 l



		21 

		Dụng cụ thay dung dịch nước làm mát 

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành xúc rửa hệ thống làm mát

		- Áp suất làm việc từ 1bar÷3 bar


- Dung tích ≤ 20 l



		22 

		Dụng cụ kiểm tra áp suất bơm xăng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra áp suất của bơm xăng

		Đồng hồ đo có dải đo áp suất  ≤ 20 bar



		23 

		Băng thử máy phát, máy khởi động tích hợp

		Bộ

		01

		Sử dụng để kiểm tra máy phát, máy khởi động

		Công suất:  ≤  11 kW



		24 

		Máy nạp ắc quy có trợ đề

		Chiếc

		01

		Sử dụng nạp điện cho ắc quy

		Dòng nạp:  ≤ 100A



		25 

		Bộ dụng cụ  kiểm tra van hằng nhiệt

		Bộ

		02

		Dùng để kiểm tra van hằng nhiệt

		Dải điều chỉnh nhiệt độ từ 00C÷1000C



		26 

		Máy khởi động

		Chiếc

		03

		Dùng để dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc máy

		Điện áp 24V



		27 

		Bình ắc qui

		Chiếc

		04

		Dùng cung cấp điện cho hệ thống điện, hệ thống khởi động 

		Dung lượng ≥ 75 Ah



		28 

		Dụng cụ đo tỷ trọng dung dịch

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành kiểm tra bảo dưỡng bình ắc qui a xit

		Loại thông dụng 



		29 

		Dụng cụ kiểm tra vòi phun động cơ diesel

		Chiếc

		02

		Dùng thực hành kiểm tra bảo dưỡng vòi phun nhiên liệu

		Áp suất kiểm tra: 


≤  2500bar



		30 

		Dụng cụ kiểm tra và làm sạch bugi

		Chiếc

		03

		Kiểm tra và làm sạch bugi

		Loại thông dụng trên thị trường



		31 

		Tuýp  tháo lắp bugi

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo lắp bugi

		Chiều dài: ≤ 480mm



		32 

		Cẩu móc động cơ 

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành tháo, lắp động cơ

		- Tải trọng nâng:


 ≥ 1 tấn
- Chiều cao nâng 


 ≥ 2000 mm



		33 

		Palăng xích

		Chiếc

		01

		Dùng để trợ giúp việc tháo, lắp động cơ 

		Tải trọng nâng: 


≤ 3000 kg



		34 

		Đầu gắp nam châm

		Chiếc

		03

		Dùng để gắp các chi tiết nhỏ tại vị trí khó lấy ra 

		Phạm vi hoạt động 


≤ 800 mm 



		35 

		Bộ dụng cụ nhổ bulông gãy

		Bộ

		03

		Sử dụng nhổ các bu lông, vít bị gãy

		Đường kính ≤ 32mm



		36 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		Dùng để tháo các vòng bi, bánh răng, puly

		Độ mở ngàm: 


≤ 400 mm






		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Vam thủy lực 2 chấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Bộ súng  xiết mở bu lông bằng khí nén

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình tháo, lắp động cơ

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Súng xiết, mở

		Chiếc

		01

		

		Mô men  ≤ 4000Nm



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		03

		

		Đủ các loại kích thước ≤50mm



		38 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc 

		Dải lực đo: 


≤ 2000Nm



		39 

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Dùng để  thực hành đo và đọc kích thước 




		- Dải đo: (0÷300)mm

- Cấp chính xác: 


(0,05 ÷0,1)mm





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		





		

		Thước cặp hiển thị kim

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Pan me

		Bộ

		03

		Dùng để  hướng dẫn cấu tạo, cách đo và đọc kích thước

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		03

		

		Dải đo ≤ 150mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		03

		

		Dải đo: ≤ 50mm



		

		Pan me đo sâu

		Bộ

		03

		

		Dải đo≤ 125mm 



		41 

		Pan me điện tử

		Bộ

		03

		

		Dải đo ≤ 150mm



		42 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		
Dùng để thực hành tháo, lắp

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		43 

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng các chi tiết khi thực hành bảo dưỡng 

		Kích thước:


- Dài ≥ 800mm


- Rộng ≥ 300mm 



		44 

		Giá xoay (cho tháo, lắp động cơ)

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo, lắp được các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau 

		Giá có thể xoay 3600
Tải trọng: ≤ 500 kg






		45 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hiện các công việc tháo lắp

		Số lượng ≤ 214 chi tiết



		46 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		47 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng


 ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 15: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: SỬA CHỮA HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cầu sau chủ động 

		Bộ

		01

		Dùng để giảng giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		2 

		Cầu trước chủ động 

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành sửa chữa

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		3 

		Khung di chuyển bánh xích

		Bộ

		03

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành sửa chữa

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		4 

		Trục các đăng 

		Bộ

		03

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		5 

		 Moayơ  bánh xe 

		Bộ

		03

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		6 

		Ly hợp ma sát loại một đĩa  

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành, bảo dưỡng sửa chữa

		- Đầy đủ các bộ phận


- Phù hợp với các thiết bị hiện có



		7 

		Ly hợp ma sát loại nhiều đĩa

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành, bảo dưỡng sửa chữa

		- Đầy đủ các bộ phận


- Phù hợp với các thiết bị hiện có



		8 

		Biến mô thủy lực

		Bộ

		03

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		9 

		Hộp số cơ khí

		Chiếc

		03

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		10 

		Hộp số tự động 

		Chiếc

		03

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		11 

		Hộp số thủy lực

		Chiếc

		03

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		12 

		Hộp phân phối 

		Chiếc

		03

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		13 

		Hộp số phụ

		Chiếc

		03

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		14 

		Bộ  truyền động hành tinh, vi sai 

		Bộ

		03

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành, bảo dưỡng sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		15 

		Máy tán đinh rivê bằng khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tán rivê cho má phanh, đĩa ma sát ly hợp

		Đường kính rivê: 


≤ 12mm



		16 

		Máy mài phẳng 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành mài láng đĩa ép ly hợp

		Công suất: ≤ 3,7 kW



		17 

		Dụng cụ bơm dầu cầu bằng tay

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành bơm dầu lên cầu xe, máy 

		 Bình chứa ≤16 lít



		18 

		Bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập và rèn kỹ năng thực hành

		Bình chứa: ≤ 0,5lít 



		19 

		Thiết bị bơm mỡ bằng khí nén

		Bộ

		01

		Dùng  rèn kỹ năng bơm mỡ vào các ổ đỡ trên xe

		- Áp lực: ≤ 10 bar


- Bình chứa: ≤ 30 lít



		20 

		Đồng hồ kiểm tra áp suất thủy lực

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra áp suất thủy lực hộp số và ly hợp thủy lực

		Áp suất: ≤ 400 bar



		21 

		Dụng cụ hút dầu thải dùng khí nén 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành hứng và hút dầu hộp số

		Áp lực: ≤ 10 bar



		22 

		Cầu trục 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để nâng hạ các thiết bị

		Tải trọng nâng: 


≥  5tấn
Chiều cao nâng: 


 ≥ 6500 mm



		23 

		Kích thuỷ lực

		Chiếc

		03

		

		- Tải trọng nâng: 


≥ 25 tấn


- Chiều cao nâng:


 ≥ 270mm 



		24 

		Máy ép thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành ép các chi tiết như: vòng bi, xilanh, bánh răng

		Lực ép: ≥ 15 tấn



		25 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		
Dùng để dụng cụ, chi tiết khi tháo lắp.

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		26 

		Giá đỡ hộp số, cầu xe

		Chiếc

		03

		Dùng để đỡ khi nâng, hạ hộp số

		Chiều cao nâng:  


≥1200mm
Tải trọng nâng: 


≥ 1000 kg



		27 

		Bộ dụng cụ tháo lắp ly hợp chuyên dùng

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp ly hợp

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị 

		Công suất: ≤ 10 kW 



		29 

		Bộ súng  xiết mở bu lông bằng khí nén

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình tháo, lắp động cơ

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		31 

		Súng xiết mở 

		Chiếc

		01

		

		Mô men ≤ 4000Nm, 



		32 

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Đủ các loại kích thước ≤50mm



		33 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc 

		Dải lực đo: 


≤ 2000Nm



		34 

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		Sử dụng kiểm tra khe hở giữa các chi tiết

		Dải đo: ≤ 1mm



		35 

		Tủ dụng cụ tháo lắp

		Bộ 

		01

		Sử dụng trong quá trình tháo, lắp động cơ

		Số lượng  ≤ 214 chi tiết



		36 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		37 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng


 ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 16: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: SỬA CHỮA HỆ THỐNG DI CHUYỂN


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy xúc 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  chẩn đoán, xử lý, khắc phục hư hỏng

		Công suất động cơ


 ≤ 75 kW



		2 

		Máy ủi

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  chẩn đoán, xử lý, khắc phục hư hỏng

		Công suất động cơ


 ≤ 75 kW



		3 

		Máy lu

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  chẩn đoán, xử lý, khắc phục hư hỏng

		Công suất động cơ


 ≤ 75 kW



		4 

		Máy san

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  chẩn đoán, xử lý, khắc phục hư hỏng

		Công suất động cơ


 ≤ 75 kW



		5 

		Mô tơ di chuyển bánh xích 

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng   chẩn đoán, xử lý, khắc phục hư hỏng

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		6 

		Bơm thủy lực kiểu bánh răng

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng   chẩn đoán, xử lý, khắc phục hư hỏng

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		7 

		Bơm thủy lực kiểu piston 

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng   chẩn đoán, xử lý, khắc phục hư hỏng

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		8 

		Mô tơ di chuyển bánh lốp

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  chẩn đoán, xử lý, khắc phục hư hỏng

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		9 

		Khung di chuyển bánh lốp

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		10 

		Khung di chuyển bánh xích

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành

		Kích thước phù hợp với thiết bị của cơ sở



		11 

		Giảm sóc thủy lực

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  sửa chữa

		Loại thông dụng trên thị trường



		12 

		Giảm sóc thủy lực khí nén

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  sửa chữa

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Cầu trục 

		Chiếc

		01

		Dùng để nâng hạ 

		- Tải trọng nâng: 


≥ 5tấn
- Chiều cao nâng:


  ≥ 6500 mm



		14 

		Kích thuỷ lực

		Chiếc

		03

		Dùng để nâng hạ 

		- Tải trọng nâng: 


≥ 25 tấn


- Chiều cao nâng:


 ≥ 270mm



		15 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  hàn

		Dòng hàn  ≤ 300 A 



		16 

		Máy mài dây dùng khí nén

		Chiếc

		03

		Dùng rèn kỹ năng mài chà các vị trí sửa chữa trên xe tại các góc, vị trí phức tạp

		Tốc độ không tải 


≤ 1700 vòng/phút



		17 

		Máy mài góc dùng khí nén

		Chiếc

		03

		

		- Góc dịch chuyển ≤ 300


- Tốc độ  ≥ 3600 vòng/phút



		18 

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		03

		Dùng rèn kỹ năng mài vết hàn, cắt sửa trên vỏ xe

		Công suất  ≤  75 W



		19 

		Bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập và rèn kỹ năng thực hành

		Bình chứa: ≤ 0,5lít 



		20 

		Thiết bị bơm mỡ bằng khí nén

		Bộ

		01

		Dùng  rèn kỹ năng bơm mỡ vào các ổ đỡ trên xe

		- Áp lực: ≤ 10 bar


- Bình chứa: ≤ 30 lít



		21 

		Máy ra vào lốp

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành  ra vào lốp

		 Công suất:


≥  0,75 kW



		22 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  trong quá trình  tháo lắp

		Số lượng ( 214chi tiết



		23 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		
Dùng để rèn luyện kỹ năng trong quá trình tháo, lắp

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		24 

		Bộ hàn cắt bằng khí

		Bộ

		3

		Dùng để  rèn kỹ năng  sửa chữa

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị hàn khí



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình Oxy

		Chai 

		01

		

		



		

		Bình (C2H2 hoặc Khí ): 

		Chai 

		01

		

		



		

		Mỏ hàn

		Bộ 

		01

		

		



		

		Mỏ cắt

		Bộ

		01

		

		



		

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây dẫn khí 

		Bộ

		01

		

		



		

		Đồng hồ van giảm áp

		Bộ

		01

		

		



		25 

		Vam tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng trong quá trình tháo lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Vam tháo lắp hệ thống treo

		Bộ

		03

		

		Độ mở ngàm: 


50mm÷550mm



		

		Vam rô tuyn lái kiểu đứng 

		Bộ

		03

		

		Độ mở ngàm:  


3mm÷55mm



		

		Vam rôtuyn kiểu đòn bẩy

		Bộ

		03

		

		Độ mở ngàm: 


3mm ÷ 50mm



		

		Vam thủy lực 2 chấu

		Bộ

		03

		

		Độ mở ngàm: 


≤ 400 mm



		

		Vam thủy lực 3 chấu

		Chiếc

		03

		

		



		

		Vam may ơ đầu trục bánh xe

		Bộ

		03

		

		Độ mở ngàm: 


≤ 400 mm



		26 

		Bộ súng xiết, mở bu lông bằng khí nén

		Bộ

		03

		Sử dụng rèn kỹ năng trong quá trình tháo, lắp 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Súng xiết, mở

		Chiếc

		01

		

		Mô men  ≤ 4000Nm



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		03

		

		Đủ các loại kích thước ≤50mm



		27 

		Thước cặp 

		Bộ

		01

		Dùng để  đo kích thước của các chi tiết

		- Dải đo: (0÷300)mm

- Cấp chính xác: 


(0,05 ÷0,1)mm





		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		29 

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Thước cặp hiển thị kim

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Thước thẳng 

		Chiếc

		06

		Dùng để đo chiều dài, kiểm tra mặt phẳng

		Loại: ≥ 500 mm



		33 

		Pan me

		Bộ

		01

		Dùng để đo đường kính ngoài, đường kính trong

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		03

		

		Dải đo ≤ 150mm



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		03

		

		Dải đo: ≤ 50mm



		

		Pan me đo sâu

		Bộ

		03

		

		Dải đo ≤ 125mm 



		

		Pan me điện tử

		Bộ

		03

		

		Dải đo ≤ 150mm



		34 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		35 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 17: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG PHANH


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Hệ thống phanh dầu

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng và sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận



		2 

		Hệ thống phanh khí nén

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng và sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận



		3 

		Hệ thống phanh tay

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng và sửa chữa

		Bao gồm: tay đóng mở, đường ống dẫn,dây,cụm má phanh



		4 

		Cầu trục 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để nâng hạ các thiết bị

		Tải trọng nâng: 


≥ 5tấn
Chiều cao nâng: 


≥ 6500 mm





		5 

		Kích thuỷ lực

		Chiếc

		03

		Dùng để nâng đỡ các bộ phận khi tháo lắp

		- Tải trọng nâng: 


≥ 25 tấn


- Chiều cao nâng:


 ≥ 270mm



		6 

		Máy khoan đứng 

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng khoan các chi tiết cần thiết

		Công suất: ≤  1,5 kW



		7 

		Máy rửa áp suất cao hai chế độ nóng lạnh

		Bộ

		01

		Dùng để rửa và làm sạch chi tiết 

		- Công suất 


≤ 4 kW
- Nhiệt độ ≤ 100°C



		8 

		Máy ép tuy ô thủy lực 

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng ép đầu cốt cho ống dẫn dầu (tuy ô) thủy lực

		Công suất: ≥ 2kW



		9 

		Máy mài guốc phanh, má phanh 

		Chiếc

		03

		 Sử dụng để rèn luyện kỹ năng mài guốc phanh, má phanh

		Đường kính đá: 


≤ 200 mm



		10 

		Thiết bị thử phanh

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng kiểm tra phanh 

		Lực phanh:


 ≥ 1000 kg/bánh xe



		11 

		Máy tán đinh rivê bằng khí nén

		Bộ

		01

		 Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tán  rivê cho má phanh, đĩa ma sát ly hợp

		Đường kính rivê :


≤ 12mm



		12 

		Máy đánh bóng xi lanh phanh chính

		Chiếc

		01

		 Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đánh bóng xilanh phanh chính 

		Đường kính doa: ≤150 mm



		13 

		Bộ dụng cụ tháo lắp piston xilanh phanh

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng sửa chữa phanh 

		Độ mở ngàm: ≤200mm






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Vam ép Piston xilanh phanh con, phanh đĩa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm ép Piston xilanh phanh con, phanh trống

		Bộ

		01

		

		



		14 

		Kìm tháo lò xo phanh tay

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo lò xo phanh tay

		Loại thông dụng 



		15 

		Kìm tháo lò xo trống phanh

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo lò xo hồi vị má phanh trong cơ cấu tang trống

		Loại thông dụng



		16 

		Kìm kẹp ống dầu phanh

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp ống dầu phanh

		Loại thông dụng



		17 

		Kìm chuyên dụng điều chỉnh hệ thống phanh

		Chiếc

		03

		Dùng để kẹp ống chuyên dùng

		Loại thông dụng



		18 

		Bộ dụng cụ cắt ống và nong đầu ống

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cắt ống và nong đầu ống dẫn dầu

		Nong ống với cỡ: 4mm ÷ 20 mm



		19 

		Đồng hồ đo áp sất khí nén 

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo áp suất khi điều chỉnh van xả khí

		-Dải đo từ: 


0 bar÷12 bar
- Có nút điều chỉnh áp suất khí nén 



		20 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hiện các công việc tháo lắp

		Số lượng: ( 214chi tiết



		21 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		22 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Công suất: ≤ 10 kW 



		23 

		Bộ súng  xiết mở bu lông bằng khí nén

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng  tháo, lắp hệ thống phanh

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Súng xiết, mở

		Chiếc

		01

		

		Mômen ≤ 4000Nm 



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Đủ các loại kích thước ≤50mm



		24 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc

		Dải lực đo: 


≤ 2000Nm



		25 

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Dùng để  đo kích thước của các chi tiết

		- Dải đo: (0÷300)mm

- Cấp chính xác: 


(0,05 ÷0,1)mm



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Thước cặp hiển thị kim

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		31 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 18: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG LÁI

Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ treo và lái 

		Bộ

		03

		 Dùng giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và rèn luyện kỹ năng kiểm tra, tháo, lắp

		Đầy đủ các bộ phận



		2 

		Thiết bị kiểm tra  cơ cấu trợ lực lái 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra bơm trợ lực, bộ phân phối…của cơ cấu trợ lực lái

		Áp suất: ≤150 bar






		3 

		Bơm trợ lực lái 

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu và thực hành tháo, lắp

		Áp suất: ≤ 110 bar



		4 

		Thiết bị đo, kiểm tra góc đặt bánh xe

		Bộ 

		01

		Dùng rèn kỹ năng kiểm tra, điều chỉnh góc đặt bánh xe

		- Dải đo các góc đặt bánh xe:  150÷400

- Sai số cho phép (2÷5)%



		5 

		Dụng cụ tháo puli bơm trợ lực lái

		Bộ

		01

		Dùng để tháo puli bơm trợ lực lái

		Đường kính: 


 ≥ 30mm



		6 

		Cầu trục 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để nâng hạ các thiết bị

		Tải trọng nâng: 


≥ 5tấn
Chiều cao nâng:


  ≥ 6500 mm



		7 

		Kích thuỷ lực

		Chiếc

		03

		Dùng để nâng đỡ các bộ phận khi tháo lắp

		- Tải trọng nâng: 


≥ 25 tấn


- Chiều cao nâng:


 ≥ 270mm



		8 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành

		Công suất: ≤  1,5 kW



		9 

		Máy ép thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Dùng để ép, tháo, lắp, nắn thẳng, định hình các chi tiết

		Lực ép: ≥15 tấn



		10 

		Máy rửa áp suất cao hai chế độ nóng lạnh

		Bộ

		01

		Dùng để rửa chi tiết 

		- Công suất 


≤ 4 kW
- Nhiệt độ ≤ 100°C



		11 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc 

		03

		Dùng để thực hành mài, cắt các chi tiết

		Công suất:


≤ 75W



		12 

		Bộ vam tháo lắp cơ cấu lái

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp cơ cấu lái

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Bộ vam tháo vôlăng

		Bộ

		01

		

		Độ mở ngàm từ: 


37mm÷ 85 mm



		

		Vam rô tuyn lái kiểu đứng 

		Bộ

		01

		

		 Đường kính rô tuyn làm việc: 


18mm ÷ 40 mm



		13 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Công suất: ≤ 10 kW 



		14 

		Bộ súng  xiết mở bu lông bằng khí nén

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Súng xiết, mở

		Chiếc

		01

		

		Mô men  ≤ 4000Nm



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		03

		

		Đủ các loại kích thước ≤ 50mm



		15 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hiện các công việc tháo lắp

		Số lượng ( 214chi tiết



		16 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		
Dùng để thực hành tháo, lắp.

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		17 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc 

		Dải lực đo: 


≤ 2000Nm



		18 

		Thước cặp

		Bộ

		03

		Dùng để  đo kích thước của các chi tiết

		- Dải đo: (0÷300)mm

- Cấp chính xác: 


(0,05 ÷0,1)mm





		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Thước cặp hiển thị kim

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		24 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 19: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy phát điện xoay chiều

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành sửa chữa 

		Điện áp: 24V






		2 

		Bộ điều chỉnh điện (tiết chế) 

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành sửa chữa 

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Máy khởi động điện 

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành sửa chữa 

		Điện áp: 24V 



		4 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy san

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành sửa chữa 

		Đầy đủ các hệ thống điện trên máy san


Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		5 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy xúc

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành sửa chữa 

		Đầy đủ các hệ thống điện trên máy xúc


Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		6 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy ủi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành sửa chữa 

		Đầy đủ các hệ thống điện trên máy ủi


Hoạt động được.


Kích thước phù hợp trong đào tạo



		7 

		Máy nạp ắc quy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và nạp ắc quy

		Dòng nạp ≤ 100A 



		8 

		Ắc quy axít

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành bảo dưỡng 

		Dung lượng ≥ 75Ah



		9 

		Rơ le khởi động

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành sửa chữa 

		Phù hợp với máy khởi động điện



		10 

		Còi điện

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành bảo dưỡng, sửa chữa

		Âm lượng ≥ 80 dB



		11 

		Hệ thống gạt nước mưa

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		12 

		Hệ thống phun nước rửa kính

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		13 

		Hệ thống điều hòa

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành bảo dưỡng.

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		14 

		Thiết bị  thử máy phát, máy khởi động tích hợp

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra máy điện

		Công suất: ≤ 4000 W 



		15 

		Dụng cụ kiểm tra đèn pha

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra các loại về cường độ sáng, độ rọi của đèn pha

		Cường độ sáng : 


≤ 120.000 cd



		16 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		06

		Sử dụng để hướng dẫn và đo, kiểm tra các thông số về điện 

		Loại thông dụng  trên thi trường



		17 

		Thiết bị thu hồi và nạp ga điều hòa

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		18 

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng

		Công xuất: ≥ 40W



		19 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		Dùng để tháo vòng bi, bánh răng và các chi tiết máy 




		Độ mở ngàm: 


≤ 400 mm



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Vam thủy lực 2 chấu 

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Đèn soi

		Chiếc

		06

		Dùng để chiếu sáng ở  những nơi thiếu ánh sáng

		Loại có dây đeo trên trán



		24 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hiện các công việc tháo lắp

		Số lượng  ≤ 214 chi tiết



		25 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		26 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		27 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 20: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: SỬA CHỮA HỆ THỐNG THỦY LỰC KHÍ NÉN


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy xúc 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  chẩn đoán, xử lý, khắc phục hư hỏng

		Công suất động cơ:


 ≤ 75 kW



		2 

		Bơm thủy lực

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp, kiểm tra.

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bơm bánh răng

		Chiếc

		01

		

		Áp suất: 0bar÷250bar



		

		Bơm piston hướng trục

		Chiếc

		01

		

		Áp suất: 0bar÷420bar



		3 

		Mô tơ thủy lực

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp, kiểm tra.

		Áp suất: ≤ 420bar



		4 

		Bộ phân phối thủy lực

		Bộ 

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp, kiểm tra.

		Áp suất: ≤ 420bar



		5 

		Xylanh thủy lực

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp, kiểm tra

		Hành trình: 


≤ 1000 mm



		6 

		Van điện từ

		Chiếc

		03

		Dùng để dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc  

		Đầy đủ các chi tiết






		7 

		Van điều khiển

		Bộ

		03

		Dùng để dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc  

		Đầy đủ các chi tiết






		8 

		Van 1 chiều

		Bộ

		03

		Dùng để dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc  

		Đầy đủ các chi tiết






		9 

		Van an toàn

		Bộ

		03

		Dùng để dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc  

		Đầy đủ các chi tiết






		10 

		Van khí nén

		Chiếc

		03

		Dùng để dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Đầy đủ các chi tiết






		11 

		Van phân phối

		Bộ

		03

		Dùng để dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Đầy đủ các chi tiết






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Van phân phối điều khiển cơ 

		Bộ

		01

		

		



		

		Van phân phối điều khiển điện

		Bộ

		01

		

		



		

		Van phân phối điều khiển thủy lực

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Máy nén khí kiểu pittông

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Đầy đủ các chi tiết



		13 

		Máy nén khí kiểu cánh gạt

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Đầy đủ các chi tiết



		14 

		Máy nén khí kiểu trục vít

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Đầy đủ các chi tiết



		15 

		Máy nén khí kiểu root

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Đầy đủ các chi tiết



		16 

		Thiết bị xì khô khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  xì khô chi tiết 

		Áp suất: ≤160 bar



		17 

		Máy ép tuy ô thủy lực 

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng ép đầu cốt cho ống dẫn dầu (tuy ô) thủy lực

		Công suất: ≥ 2kW



		18 

		Máy ép thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  ép, tháo, lắp, nắn thẳng, định hình các chi tiết

		 Lực ép: ≥15 tấn



		19 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  khoan

		Công suất: ≤  1,5 kW



		20 

		Cầu trục 

		Chiếc

		01

		Sử dụng rèn kỹ năng trong quá trình nâng hạ các thiết bị

		- Tải trọng nâng: 


≥ 5tấn
- Chiều cao nâng: 


 ≥ 6500 mm



		21 

		Kích thuỷ lực

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  nâng đỡ các bộ phận khi tháo lắp

		- Tải trọng nâng: 


≥ 25 tấn


- Chiều cao nâng:


 ≥ 270mm



		22 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp

		Số lượng ≤ 214 chi tiết



		23 

		Khối V

		Bộ

		03

		Để đỡ các chi tiết khi rèn kỹ năng đo kiểm

		Loại ngắn và loại dài



		24 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		
Dùng để rèn luyện kỹ năng  tháo, lắp

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		25 

		Đồng hồ kiểm tra áp suất thủy lực

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  kiểm tra áp suất bơm thủy lực

		Áp suất ≤ 400 bar



		26 

		Máy hút dầu thải bằng khí nén

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  hút dầu

		Áp suất : ≤ 10 bar



		27 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Công suất: ≤ 10 kW 



		28 

		Bộ súng  xiết mở bu lông bằng khí nén

		Bộ

		03

		Sử dụng rèn kỹ năng trong quá trình tháo, lắp 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Súng xiết, mở

		Chiếc

		01

		

		Mô men  ≤ 4000Nm



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		03

		

		Đủ các loại kích thước ≤ 50mm



		29 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc

		Dải lực đo: 


≤ 2000Nm



		30 

		Thước cặp

		Chiếc

		09

		Dùng để  rèn kỹ năng  đo kích thước của các chi tiết

		- Dải đo: (0÷300)mm

- Cấp chính xác: 


(0,05 ÷0,1)mm





		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Thước cặp hiển thị kim

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		36 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 21: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG MÁY NÉN KHÍ THI CÔNG


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy nén khí 

		Bộ

		01

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động


- Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng và sửa chữa




		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí kiểu pittong

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≥ 10 kW



		

		Máy nén khí kiểu cánh gạt

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≥ 10 kW



		

		Máy nén khí kiểu trục vít

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≥ 10 kW



		

		Máy nén khí kiểu root

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≥ 10 kW



		2 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hiện các công việc tháo lắp

		Số lượng  ≤ 214 chi tiết



		3 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		
Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		4 

		Xi lanh khí

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp

		- Đầy đủ các bộ phận


- Loại phù hợp với thiết bị hiện có



		5 

		Động cơ khí nén

		Chiếc

		03

		
Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp

		- Đầy đủ các bộ phận


- Loại phù hợp với thiết bị hiện có



		6 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Công suất: ≤ 10 kW 



		7 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc

		Dải lực đo:


 ≤ 2000Nm 



		8 

		Bộ súng xiết, mở bu lông bằng khí nén

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng trong quá trình tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Súng xiết, mở

		Chiếc

		03

		

		Mô men  ≤ 4000Nm



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		03

		

		Đủ các loại kích thước ≤50mm



		9 

		Thước cặp 

		Bộ

		03

		Dùng để  đo kích thước của các chi tiết

		- Dải đo: (0÷300)mm

- Cấp chính xác: 


(0,05 ÷0,1)mm





		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Thước cặp hiển thị kim

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng


 ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 22: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: SỬA CHỮA THIẾT BỊ CÔNG TÁC


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thiết bị công tác máy ủi 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo dưỡng sửa chữa thiết bị công tác

		Đầy đủ các bộ phận



		2 

		Thiết bị công tác máy xúc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo dưỡng sửa chữa thiết bị công tác

		Đầy đủ các bộ phận



		3 

		Thiết bị công tác máy san

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo dưỡng sửa chữa thiết bị công tác

		Đầy đủ các bộ phận



		4 

		Thiết bị công tác máy xúc lật

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo dưỡng sửa chữa thiết bị công tác

		Đầy đủ các bộ phận



		5 

		Xi lanh thủy lực

		Chiếc

		03

		 Dùng rèn kỹ năng kiểm tra, tháo lắp, thay doăng, phớt các xi lanh công tác 

		- Đường kính từ 


50 mm÷150mm


- Hành trình 500mm÷1500mm



		6 

		Cầu trục 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để nâng hạ các thiết bị

		- Tải trọng nâng: 


≥ 5tấn
- Chiều cao nâng:  


≥ 6500 mm



		7 

		Kích thuỷ lực

		Chiếc

		03

		

		- Tải trọng nâng: 


≥ 25 tấn


- Chiều cao nâng:


 ≥ 270mm



		8 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành mài chi tiết

		Công suất: ≤ 75 W



		9 

		Máy mài hai đá đứng

		Bộ

		02

		

		Công suất: ≤  2,2 kW



		10 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để khoan lỗ 

		Công suất: ≤  1,5 kW



		11 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hàn 

		Dòng hàn: ≤ 300 A 



		12 

		Máy ép thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Dùng để ép, tháo, lắp, nắn thẳng, định hình các chi tiết

		Lực ép: ≥15 tấn



		13 

		Bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực tập và rèn kỹ năng thực hành

		Bơm mỡ bằng tay



		14 

		Thiết bị bơm mỡ bằng khí nén

		Bộ

		01

		Dùng  rèn kỹ năng bơm mỡ vào các ổ đỡ trên xe

		Bơm mỡ bằng khí nén



		15 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hiện các công việc tháo lắp

		Số lượng ≤ 214 chi tiết



		16 

		Khối V

		Bộ

		03

		Để đỡ các chi tiết khi đo kiểm

		Khối V ngắn, khối V dài



		17 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo, lắp

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		18 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Công suất ≤ 10 kW 



		19 

		Bộ súng xiết, mở bu lông bằng khí nén

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình tháo, lắp

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Súng xiết, mở

		Chiếc

		03

		

		Mô men  ≤ 4000Nm



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		03

		

		Đủ các loại kích thước ≤50mm



		20 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc

		Dải lực đo:


 ≤ 2000Nm 



		21 

		Thước cặp 

		Chiếc

		06

		Dùng để  đo kích thước của các chi tiết

		- Dải đo: (0÷300)mm

- Cấp chính xác: 


(0,05 ÷0,1)mm





		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Thước cặp hiển thị kim

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		27 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 23: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: SỬA CHỮA KHUNG BỆ, BUỒNG ĐIỀU KHIỂN

Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Khung bệ máy xúc

		Bộ

		02

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		Phù hợp với máy thi công hiện có



		2 

		Khung bệ máy ủi

		Bộ

		02

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		Phù hợp với máy thi công hiện có



		3 

		Bộ phận bàn quay

		Bộ

		02

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		Phù hợp với máy thi công hiện có



		4 

		Cơ cấu ổ quay

		Bộ

		02

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		Phù hợp với máy thi công hiện có



		5 

		Buồng điều khiển máy xúc

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		Phù hợp với máy thi công hiện có



		6 

		Buồng điều khiển máy ủi

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		Phù hợp với máy thi công hiện có



		7 

		Máy hàn điểm 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành sửa chữa khung bệ, buồng điều khiển

		Cường độ dòng hàn: ≤ 60A



		8 

		Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành

		 Công suất: ≤  1,5 kW



		9 

		Máy ép thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Dùng để ép, tháo lắp các chi tiết

		Lực ép: ≥15 tấn



		10 

		Máy hàn điện hồ quang

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bảo dưỡng sửa chữa khung di chuyển, buồng điều khiển

		Dòng hàn: ≤ 300 A



		11 

		Bộ hàn, cắt bằng khí 

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành sửa chữa khung, buồng điều khiển

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		13 

		Bình Oxy

		Bình

		01

		

		Áp suất ≤ 150 at



		14 

		Bình (C2H2 hoặc Khí): 

		Bình

		01

		

		



		15 

		Mỏ hàn

		Chiếc 

		01

		

		Theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị hàn khí






		16 

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Dây dẫn khí 

		Bộ

		01

		

		



		19 

		Đồng hồ van giảm áp

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Xe đẩy chai khí

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Máy mài góc dùng khí nén

		Chiếc

		03

		Dùng để mài chà các vị trí sửa chữa trên xe

		- Góc dịch chuyển ≤ 300


- Tốc độ  ≥ 3600 vòng/phút



		22 

		Máy mài dây dùng khí nén

		Chiếc

		03

		Dùng để mài chà các vị trí sửa chữa trên xe

		- Góc dịch chuyển ≤ 300


- Tốc độ  ≥ 3600 vòng/phút



		23 

		Máy mài cầm tay 

		Bộ

		03

		Dùng mài vết hàn, cắt sửa trên xe

		Công suất:


 ≤ 75 W



		24 

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành sửa chữa khung di chuyển, buồng điều khiển

		Công suất: ≤ 0,75 kW



		25 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hiện các công việc tháo lắp

		Số lượng ≤ 214 chi tiết 



		26 

		Cầu trục 

		Chiếc

		01

		Dùng để nâng hạ các chi tiết có khối lượng lớn  

		Tải trọng nâng: 


≥ 5tấn
Chiều cao nâng: 


≥ 6500 mm



		27 

		Kích thuỷ lực

		Chiếc

		03

		Dùng để nâng đỡ các bộ phận khi tháo lắp

		- Tải trọng nâng: 


≥ 25 tấn


- Chiều cao nâng:


 ≥ 270mm



		28 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng đê cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Công suất: ≤ 10 kW 



		29 

		Bộ súng xiết, mở bu lông bằng khí nén 

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình tháo

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		31 

		Súng xiết, mở

		Chiếc

		01

		

		Mô men  ≤ 4000Nm



		32 

		Khẩu 

		Bộ

		01

		

		Đủ các loại kích thước ≤50mm



		33 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Sử dụng để kiểm tra lực xiết bu lông, đai ốc

		Dải lực đo: 


≤ 2000Nm  



		34 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		35 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng


 ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 24: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔ ĐUN: THỬ MÁY SAU SỬA CHỮA


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy xúc 

		Chiếc

		01

		 Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thử các thiết bị công tác sau sửa chữa

		Công suất động cơ:


 ≤ 75 kW



		2

		Máy ủi 

		Chiếc

		01

		 Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thử các thiết bị công tác sau sửa chữa

		Công suất động cơ:


 ≤ 75 kW



		3

		Máy san

		Chiếc

		01

		 Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thử các thiết bị công tác sau sửa chữa

		Công suất động cơ:


 ≤ 75 kW



		4

		Bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		06

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bơm mỡ bôi trơn cho các ổ đỡ

		Bình chứa: ≤ 0,5lít



		5

		Thiết bị thử công suất động cơ

		Bộ

		01

		Dùng rèn kỹ năng, kiểm tra công suất động cơ

		Công suất: ≥ 50kW



		6

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 25: BẢNG  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: ĐIỆN TỬ CƠ BẢN TRÊN MÁY THI CÔNG XÂY DỰNG


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số môn học: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cấu tạo  và nhận dạng



		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		3 

		Điện trở

		Bộ

		01

		

		Điện trở ≤ 150Ώ



		4 

		Tụ điện

		Bộ

		01

		

		Điện dung ≥ 0,47 µF



		5 

		Cuộn điện cảm

		Chiếc

		01

		

		Điện cảm ≥ 50mH



		6 

		Đi ốt

		Bộ

		01

		

		Dòng điện ≤ 3A



		7 

		Transistor

		Bộ

		01

		

		Điện áp sử dụng 


Vc ≥ 400V


Dòng Ic ≥ 5A



		8 

		Diac 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		SCR

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Triac

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		11 

		Bộ vi xử lý

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		12 

		Mô hình mạch chỉnh lưu

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cấu tạo  và  nguyên lý làm việc, nhận dạng

		Cường độ dòng điện: ≤10A



		13 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		14 

		Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ

		Bộ

		

		

		



		15 

		Mạch chỉnh lưu  cả chu kỳ

		Bộ

		

		

		



		16 

		Mô hình mạch tiết chế điện tử

		Bộ 

		03

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành lắp đặt và đo kiểm

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		17 

		Mô hình mạch khuếch đại

		Bộ 

		03

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành lắp đặt và đo kiểm

		Hệ số khuếch đại: 


≥ 100



		18 

		Mô hình mạch đánh lửa

		Bộ 

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành lắp đặt và đo kiểm

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Cái

		06

		Sử dụng để hướng dẫn và đo, kiểm tra các thông số về điện 

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Kìm tuốt dây điện

		Bộ

		06

		Dùng để tuốt vỏ dây điện khi đấu nối.

		Đường kính dây tuốt: 


≤ 2,5mm



		21 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 26: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


MÔ ĐUN: CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG THỦY LỰC TRÊN MÁY THI CÔNG XÂY DỰNG


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đồng hồ kiểm tra áp suất dầu thủy lực

		Bộ

		03

		Dùng để  rèn kỹ năng  kiểm tra áp suất thủy lực 

		Áp suất đo: 


≤ 400 bar



		2

		Thiết bị kiểm tra hệ thống thủy lực vạn năng

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  thực hành kiểm tra hệ thống thủy lực 

		Công suất:


 ≤ 125 kW



		3

		Bơm thủy lực

		Chiếc

		03

		Dùng rèn kỹ năng  kiểm tra điều chỉnh các thông số hệ thống thủy lực và kỹ năng tháo,lắp

		Áp suất bơm:


 ≤ 400 bar



		4

		Mô tơ thủy lực quay toa




		Chiếc

		03

		Dùng rèn kỹ năng kiểm tra điều chỉnh các thông số hệ thống thủy lực và kỹ năng tháo,lắp

		Loại phù hợp với thiết bị hiện có



		5

		Mô tơ thủy lực di chuyển




		Chiếc

		03

		Dùng rèn kỹ năng kiểm tra điều chỉnh các thông số hệ thống thủy lực và kỹ năng tháo, lắp

		Loại phù hợp với thiết bị hiện có



		6

		Hộp  phân phối thủy lực

		Bộ 

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng  kiểm tra và điều chỉnh khi khảo nghiệm thủy lực và kỹ năng tháo, lắp

		Hoạt động được


Phù hợp với thiết bị hiện có



		7

		Xilanh thủy lực

		Chiếc

		03

		Dùng để dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc xilanh thủy lực và kỹ năng tháo, lắp

		Hành trình:


 ≤ 1000 mm



		8

		Van điều khiển

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc  


Dùng rèn kỹ năng tháo, lắp

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		9

		Bộ chia dầu trung tâm

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc  


Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		10

		Bộ điều áp có đồng hồ hiển thị áp suất

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc bộ điều áp

		Số lượng cổng


 ≥ 02 cổng


Dải hiển thị áp suất: ≤1MPa 



		12

		Bàn thực hành thuỷ lực

		Bộ 

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp hệ thống thủy lực

		Kích thước:


Rộng  ≥1600mm


Sâu ≥850mm


Cao ≥1795mm



		13

		Tủ dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		03

		Dùng để thực hiện các công việc kiểm tra siết chặt và tháo, lắp

		Số lượng ≤ 214 chi tiết



		15

		Clê lực 

		Chiếc

		03

		Dùng để kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc

		Dải lực đo:


≤ 2000Nm



		16

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 27: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN CƠ TRÊN MÁY THI CÔNG XÂY DỰNG


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình hệ thống điện cơ của máy thi công xây dựng

		Bộ 

		01

		-Dùng để giới thiệu chức năng, cấu tạo, nguyên lý làm việc


- Sử dụng để rèn luyện kỹ năng mắc nối các mạch 

		Mô hình dàn trải, kích thước phù hợp trong đào tạo



		2

		Mô hình hệ thống điện và điều khiển thủy lực bằng ECU

		Bộ 

		01

		-Dùng để giới thiệu chức năng, cấu tạo, nguyên lý làm việc


- Sử dụng để rèn luyện kỹ năng mắc nối các mạch 

		Mô hình dàn trải, kích thước phù hợp trong đào tạo



		3

		Mô hình mạch điện còi, đèn tín hiệu, gạt nước mưa 

		Bộ 

		03

		-Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc


- Sử dụng để rèn luyện kỹ năng mắc nối các mạch

		Mô hình dàn trải, kích thước phù hợp trong đào tạo



		4

		Mô hình mạch điện khởi động

		Bộ 

		03

		-Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc


- Sử dụng để rèn luyện kỹ năng mắc nối các mạch

		Mô hình dàn trải, kích thước phù hợp trong đào tạo



		5

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo kiểm tra các thông số 

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đấu nối mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành hàn thiếc 

		Công suất: ≥ 40W 



		8

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 28: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN – KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ 


HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy san

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành sửa chữa 

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		2 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy xúc

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành sửa chữa 

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		3 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy ủi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành sửa chữa 

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		4 6

		Mô hình dàn trải hệ thống điện điều khiển động cơ diezel

		Bộ

		01

		Giới thiệu cấu tạo nguyên lý hoạt động, rèn kỹ năng kiểm tra, phân tích và xử lý sự cố

		Hoạt động được có các giắc cắm kết nối với máy chuẩn đoán



		5 7

		Mô hình dàn trải hệ thống điện điều khiển hệ thống thủy lực máy xây dựng

		Bộ

		01

		Giới thiệu cấu tạo nguyên lý hoạt động, rèn kỹ năng kiểm tra, phân tích và xử lý sự cố

		Hoạt động được có các giắc cắm kết nối với máy chuẩn đoán



		6 8

		Ắc quy

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành phân tích mạch điện – kiểm tra và xử lý sự cố

		Dung lượng ≥ 75 Ah



		7 9

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn và đo, kiểm tra các thông số về điện 

		Loại thông dụng trên thi trường



		8 11

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành đấu nối mạch điện

		Loại thông dụng trên thi trường



		9 12

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 13

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 

≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 29: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: PHÂN TÍCH MẠCH THỦY LỰC – KIỂM TRA VÀ ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG THỦY LỰC


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy xúc 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành phân tích mạch thủy lực – kiểm tra và điều chỉnh 

		Công suất động cơ: ≤ 75 kW



		2 

		Máy ủi 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành phân tích mạch thủy lực – kiểm tra và điều chỉnh 

		Công suất động cơ: ≤ 75 kW



		3 

		Máy san

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành phân tích mạch thủy lực – kiểm tra và điều chỉnh 

		Công suất động cơ: ≤ 75 kW



		4 

		Mô hình mạch thủy lực điều khiển bơm

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu và thực hành phân tích mạch thủy lực – kiểm tra và điều chỉnh 

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		5 

		Mô hình mạch thủy lực điều khiển cần

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu và thực hành phân tích mạch thủy lực – kiểm tra và điều chỉnh 

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		6 

		Mô hình mạch thủy lực điều khiển gầu

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu và thực hành phân tích mạch thủy lực – kiểm tra và điều chỉnh 

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		7 

		Mô hình mạch thủy lực điều khiển tay gầu

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu và thực hành phân tích mạch thủy lực – kiểm tra và điều chỉnh 

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		8 

		Mô hình mạch thủy lực điều khiển quay toa

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu và thực hành phân tích mạch thủy lực – kiểm tra và điều chỉnh 

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		9 

		Mô hình mạch thủy lực điều khiển di chuyển

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu và thực hành phân tích mạch thủy lực – kiểm tra và điều chỉnh 

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		10 

		Mô hình mạch thủy lực điều khiển kết hợp

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu và thực hành phân tích mạch thủy lực – kiểm tra và điều chỉnh 

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		11 

		Đồng hồ kiểm tra áp suất thủy lực

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành kiểm tra áp suất bơm thủy lực

		Áp suất: ≤ 400 bar



		12 

		Thiết bị kiểm tra thủy lực vạn năng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra, điều chỉnh thủy lực 

		- Lưu lượng:


 ≤ 400l/p 


- Áp suất: ≤ 45Mpa



		13 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





Bảng 30: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CẤP ĐỘ QUỐC GIA

MÔ ĐUN: CHẨN ĐOÁN MÁY THI CÔNG XÂY DỰNG

Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy xúc

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng chẩn đoán

		Công suất động cơ: 


≤ 75 kW



		2 

		Máy ủi

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng chẩn đoán

		Công suất động cơ: 


≤ 75 kW



		3 

		Máy san

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng chẩn đoán

		Công suất động cơ:


 ≤ 75 kW



		4 

		Động cơ Diesel  

		Chiếc 

		02

		Dùng thực hành chẩn đoán

		- Loại  4 kỳ 4 xilanh tổng thành lắp trên giá đỡ


- Công suất: ≤ 100 kW



		5 

		Tai nghe tiếng gõ động cơ

		Bộ

		03

		Dùng rèn kỹ năng kiểm tra, chẩn đoán động cơ

		Loại thông dụng 



		6 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hiện các công việc tháo lắp

		Số lượng ≤ 214 chi tiết 



		7 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		06

		Dùng thực hành đo các thông số của hệ thống điện điều khiển

		Loại  thông dụng trên thi trường



		8 

		Thiết bị chẩn đoán

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra các lỗi của hệ thống điều khiển điện tử trên máy thi công

		Chức năng chẩn đoán, báo lỗi



		9 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng 


≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





PHẦN B

TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Bảng 31: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CẤP ĐỘ QUỐC GIA


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		NHÓM THIẾT BỊ AN TOÀN



		

		Bộ trang bị cứu thương

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		1 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		2 

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		



		3 

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		



		4 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		5 

		Phương tiện phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		7 

		Bình cứu hỏa

		Chiếc

		03

		



		8 

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		9 

		Cát phòng chống cháy

		m3

		01

		



		10 

		Xẻng xúc cát

		Chiếc

		01

		



		11 

		Bảo hộ lao động cá nhân 

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		13 

		Giầy

		Đôi

		01

		



		14 

		Găng tay

		Đôi

		01

		



		15 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		16 

		Quần, áo 

		Bộ

		01

		



		17 

		Kính 

		Chiếc

		01

		



		18 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		19 

		Dụng cụ bảo hộ nghề hàn

		Bộ

		18

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành





		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		21 

		Găng tay da

		Bộ

		01 

		



		22 

		Giầy da

		Bộ

		01 

		



		23 

		Kính hàn+Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01 

		



		24 

		Yếm hàn

		Chiếc

		01 

		



		

		NHÓM THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		25 

		Máy xúc 

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ: 


≤ 75 kW



		26 

		Máy ủi

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ: 


≤ 75 kW



		27 

		Máy lu

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ:


 ≤ 75 kW



		28 

		Máy san

		Chiếc

		1

		Công suất động cơ:


 ≤ 75 kW



		29 

		Cầu trục

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng: ≥ 5tấn
Chiều cao nâng: ≥ 6500 mm



		30 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		03

		Dòng hàn: ≤ 300 A 



		31 

		Máy hàn điểm 

		Bộ

		01

		Cường độ dòng hàn: ≤ 60A



		32 

		Ống sấy que hàn

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 120 W



		33 

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		09

		Công suất: ≥ 40W



		34 

		Bộ mỏ hàn đốt


và đèn khò

		Bộ

		09

		Loại thông dụng trên thị trường



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		36 

		Mỏ hàn đốt

		Chiếc

		01

		



		37 

		Đèn khò

		Chiếc

		01

		



		38 

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤  2,2 kW



		39 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 75 W



		40 

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		03

		Công suất: ≤ 0,75 kW



		41 

		Máy khoan đứng 

		Bộ

		01

		 Công suất: ≤  1,5 kW



		42 

		Máy mài mặt phẳng 

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 3,5 kW



		43 

		Máy mài phẳng 

		Bộ

		01

		Công suất: ≤ 3,7 kW



		44 

		Máy tán đinh rivê bằng khí nén

		Bộ

		01

		Đường kính rivê: ≤ 12mm



		45 

		Máy mài dây dùng khí nén

		Bộ

		03

		Tốc độ không tải:


 ≤ 1700 vòng/phút



		46 

		Máy mài góc dùng khí nén

		Chiếc

		03

		- Góc dịch chuyển ≤ 300


- Tốc độ  ≥ 3600 vòng/phút



		47 

		Máy ra vào lốp

		Bộ

		01

		 Công suất ≥ 0,75 kW



		48 

		Máy nạp ắc quy

		Chiếc

		01

		Dòng nạp ≤ 100A



		49 

		Máy cân bơm cao áp

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≤ 11kW 


- Kiểm tra tối đa 12 phân bơm



		50 

		Máy thông rửa hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel

		Bộ

		01

		Áp suất: ≥11 bar 



		51 

		Máy đo góc đánh lửa sớm của động cơ xăng và góc phun sớm của động cơ Diesel tích hợp 

		Bộ

		01

		 Có chức năng đo tốc độ và điện áp



		52 

		Máy ép thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Lực ép: ≥ 15 tấn



		53 

		Máy rửa áp suất cao hai chế độ nóng lạnh 

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≤ 4 kW
- Nhiệt độ: ≤ 100°C



		54 

		Máy chẩn đoán 

		Bộ

		01

		Quét và xóa được các lỗi trên động cơ



		55 

		Máy kiểm tra thủy lực vạn năng

		Bộ

		01

		- Lưu lượng ≤ 400l/p 


- Áp suất ≤ 45Mpa



		56 

		Máy ép tuy ô thủy lực 

		Bộ

		01

		Công suất: ≥ 2kW



		57 

		Máy doa và đánh bóng xilanh

		Chiếc

		01

		Đường kính: ≤ 200 mm



		58 

		Máy mài guốc phanh, má phanh 

		Chiếc

		03

		Đường kính đá: ≤ 200 mm



		59 

		Máy thông rửa làm sạch hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		- Áp suất làm việc từ 1bar÷3 bar


- Dung tích ≤ 5 l



		60 

		Thiết bị  thử máy phát, máy khởi động tích hợp

		Bộ

		01

		Công suất: ≤ 4000 W 



		61 

		Máy hút dầu thải bằng khí nén

		Chiếc

		01

		Áp suất : ≤ 10 bar



		62 

		Máy nạp ắc quy có trợ đề

		Chiếc

		01

		Dòng nạp: ≤ 100A



		63 

		Máy khởi động điện

		Chiếc

		3

		Điện áp: 24V 



		64 

		Máy phát điện xoay chiều

		Chiếc

		03

		Điện áp: 24V



		65 

		Thiết bị đo độ nhớt 

		Bộ

		01

		Khoảng đo:  0,5 ÷ 100 Cst



		66 

		Máy đánh bóng xi lanh phanh chính

		Chiếc

		01

		Đường kính doa: ≤150 mm



		67 

		Thiết bị đo, kiểm tra góc đặt bánh xe

		Bộ 

		01

		- Dải đo các góc đặt bánh xe 150÷400

- Sai số cho phép (2÷5)%



		68 

		Máy mài xupáp

		Chiếc

		01

		Góc mài: 00÷600



		69 

		Máy nén khí kiểu pittông

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các chi tiết



		70 

		Máy nén khí kiểu cánh gạt

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các chi tiết



		71 

		Máy nén khí kiểu trục vít

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các chi tiết



		72 

		Máy nén khí kiểu root

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các chi tiết



		73 

		Máy rà xupáp 

		Bộ

		03

		Tốc độ vòng quay :


≤ 300 v/p



		74 

		Máy đo độ nhám bề mặt

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: 


Ra: 0,05 µm ÷ 10 µm, 

Rz: 1 µm ÷50 µm; 


Góc đo: 800÷950



		75 

		Thiết kiểm tra hệ thống thủy lực vạn năng

		Bộ

		01

		Công suất: ≤ 125 kW



		76 

		Thiết bị doa bề mặt xie và ống dẫn hướng xupáp

		Bộ

		03

		Góc nghiêng: ≤ 900



		77 

		Thiết bị kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ diesel 

		Bộ

		01

		Áp suất đo từ:


 8 bar ÷40 bar



		78 

		Thiết bị kiểm tra  cơ cấu trợ lực lái

		Bộ

		01

		Áp suất: ≤150 bar



		79 

		Thiết bị kiểm tra và nắn thanh truyền

		Chiếc

		01

		- Đường kính lỗ bạc: ≤110mm


- Chiều dài tâm lỗ bạc:


 ≤ 300mm



		80 

		Thiết bị chẩn đoán

		Bộ

		01

		Chức năng chẩn đoán, báo lỗi



		81 

		Thiết bị thu hồi và nạp ga điều hòa

		Bộ

		01

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		82 

		Thiết bị thử công suất động cơ

		Bộ

		01

		Công suất: ≥ 50kW



		83 

		Thiết bị thử phanh

		Bộ

		01

		Lực phanh:


≥ 1000 kg/bánh xe



		84 

		Thiết bị xì khô khí nén

		Bộ

		01

		Áp suất: ≤160 bar



		85 

		Tai nghe tiếng gõ động cơ

		Bộ

		03

		Loại thông dụng 



		86 

		Dụng cụ đo độ lún (độ xuyên kim của mỡ)

		Bộ

		01

		- Thời gian kiểm tra:


≤ 60giây. 


- Khoảng đo: 


≤ 620 Pen Unit



		87 

		Động cơ xăng 4 kỳ

		Chiếc

		03

		- Động cơ tổng thành


- Công suất: ≤ 50 kW 



		88 

		Động cơ Diesel  4 kỳ

		Chiếc

		03

		- Động cơ tổng thành


- Công suất: ≤ 100 kW 



		89 

		Cầu sau chủ động 

		Bộ

		01

		Hoạt động được



		90 

		Cầu trước chủ động 

		Chiếc

		01

		Hoạt động được



		91 

		Biến mô thủy lực

		Bộ

		03

		Hoạt động được



		92 

		Bộ  truyền động hành tinh, vi sai 

		Bộ

		03

		Hoạt động được



		93 

		Hộp số cơ khí

		Chiếc

		03

		Hoạt động được



		94 

		Hộp phân phối thủy lực

		Chiếc

		03

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		95 

		Hộp số phụ

		Chiếc

		03

		Hoạt động được



		96 

		Hộp số thủy lực

		Chiếc

		03

		Hoạt động được



		97 

		Hộp số tự động 

		Chiếc

		03

		Hoạt động được



		98 

		Mô tơ thủy lực

		Chiếc

		03

		Áp suất: ≤ 420bar



		99 

		Mô tơ thủy lực quay toa

		Chiếc

		03

		Loại phù hợp với thiết bị hiện có



		100 

		Mô tơ thủy lực di chuyển

		Chiếc

		03

		Loại phù hợp với thiết bị hiện có



		101 

		Ly hợp ma sát loại một đĩa  

		Bộ

		01

		Phù hợp với các thiết bị hiện có



		102 

		Ly hợp ma sát loại nhiều đĩa

		Bộ

		01

		Phù hợp với các thiết bị hiện có



		103 

		Trục các đăng 

		Bộ

		03

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		104 

		Xilanh thủy lực

		Chiếc

		03

		Hành trình: ≤ 1000 mm



		105 

		Xi lanh khí

		Chiếc

		03

		Loại phù hợp với thiết bị hiện có



		106 

		Động cơ khí nén

		Chiếc

		03

		Loại phù hợp với thiết bị hiện có



		107 

		Tăng áp động cơ (tubor)

		Bộ

		03

		Phù hợp với công suất của động cơ



		108 

		Các chi tiết rời của hệ thống phanh 

		Bộ

		03

		Đầy đủ các bộ phận phù hợp với máy thi công



		109 

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống bôi trơn

		Bộ

		03

		Đầy đủ các bộ phận, phù hợp với máy thi công






		110 

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống làm mát

		Bộ

		03

		Đầy đủ các bộ phận, phù hợp với máy thi công






		111 

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng

		Bộ

		03

		Đầy đủ các bộ phận, phù hợp với máy thi công






		112 

		Hệ thống khởi động động cơ bằng điện

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		113 

		Bộ kim - bơm liên hợp 

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		114 

		Hệ thống cung cấp nhiên liệu sử dụng bơm PE

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		115 

		Hệ thống đánh lửa 

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		116 

		Hệ thống điều hòa

		Bộ

		03

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		117 

		Hệ thống gạt nước mưa

		Bộ

		03

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		118 

		Hệ thống cấp dầu bôi trơn có đồng hồ đo lưu lượng

		Bộ

		01

		Áp suất:  ≤ 8 bar



		119 

		Hệ thống phanh dầu

		Bộ

		03

		Đầy đủ các bộ phận



		120 

		Hệ thống phanh khí nén

		Bộ

		03

		Đầy đủ các bộ phận



		121 

		Hệ thống phanh tay

		Bộ

		03

		Đầy đủ các bộ phận



		122 

		Hệ thống phun nước rửa kính

		Bộ

		03

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		123 

		Mô tơ di chuyển bánh xích 

		Chiếc

		03

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		124 

		Mô tơ di chuyển bánh lốp

		Chiếc

		03

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		125 

		Khung di chuyển bánh lốp

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với thiết bị của cơ sở



		126 

		Khung di chuyển bánh xích

		Bộ

		03

		Kích thước phù hợp với thiết bị của cơ sở



		127 

		Cơ cấu ổ quay

		Bộ

		02

		Phù hợp với máy thi công hiện có



		128 

		Buồng điều khiển máy ủi

		Bộ

		01

		Phù hợp với máy hiện có



		129 

		Buồng điều khiển máy xúc

		Bộ

		01

		Phù hợp với máy hiện có



		130 

		Khung bệ máy xúc

		Bộ

		02

		Phù hợp với máy thi công hiện có



		131 

		Khung bệ máy ủi

		Bộ

		02

		Phù hợp với máy thi công hiện có



		132 

		Bộ treo và lái 

		Bộ

		03

		Đầy đủ các bộ phận



		133 

		 Moayơ  bánh xe 

		Bộ

		03

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		134 

		Giảm sóc thủy lực

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		135 

		Giảm sóc thủy lực khí nén

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		136 

		Bộ phận bàn quay

		Bộ

		02

		Phù hợp với máy thi công hiện có



		137 

		Bơm trợ lực lái 

		Bộ

		03

		Áp suất: ≤ 110 bar



		138 

		Bộ hàn, cắt bằng khí 

		Bộ

		03

		



		139 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		140 

		Bình Oxy

		Chai 

		01

		Áp suất ≤ 150 at



		141 

		Bình khí (C2H2 hoặc khí)

		Chai 

		01

		



		142 

		Mỏ hàn

		Bộ 

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị hàn khí






		143 

		Mỏ cắt

		Bộ

		01

		



		144 

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		



		145 

		Dây dẫn khí 

		Bộ

		01

		



		146 

		Đồng hồ van giảm áp

		Bộ

		01

		



		147 

		Xe đẩy chai khí

		Chiếc

		01

		



		148 

		Bộ phân phối thủy lực

		Bộ 

		03

		Áp suất: ≤ 420bar



		149 

		Bơm thủy lực kiểu bánh răng

		Chiếc

		03

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		150 

		Bơm thủy lực kiểu piston 

		Chiếc

		03

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		151 

		Xylanh thủy lực

		Chiếc

		03

		- Đường kính xilanh: ≤300mm


- Hành trình: ≤ 1500 mm



		152 

		Van điều khiển

		Bộ

		03

		- Đầy đủ các chi tiết


- Phù hợp với thiết bị hiện có



		153 

		Van điện từ

		Chiếc

		03

		Đầy đủ các chi tiết



		154 

		Van 1 chiều

		Bộ

		03

		Đầy đủ các chi tiết



		155 

		Van an toàn

		Bộ

		03

		Đầy đủ các chi tiết



		156 

		Bộ chia dầu trung tâm

		Bộ

		03

		- Đầy đủ các chi tiết


- Phù hợp với thiết bị hiện có



		157 

		Bộ điều áp có đồng hồ hiển thị áp suất

		Bộ

		03

		Số lượng cổng: ≥ 02 cổng


Dải hiển thị áp suất: ≤1MPa



		158 

		Thiết bị kiểm tra lưu lượng dầu

		Bộ

		03

		Số lượng cổng: 


≥ 03 cổng


Vị trí: 02



		159 

		Van khí nén

		Chiếc

		03

		Đầy đủ các chi tiết



		160 

		Bộ điều chỉnh điện (tiết chế) 

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		161 

		Còi điện

		Chiếc

		03

		Âm lượng: ≥ 80 dB



		162 

		Rơ le khởi động

		Chiếc

		03

		Phù hợp với máy khởi động điện



		163 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ 

		19

		Loại thông dụng trên thị trường



		164 

		Dụng cụ kiểm tra sức căng dây đai

		Chiếc

		03

		Dải đo từ : ≤10 kG/cm2



		165 

		Dụng cụ đo áp suất dầu bôi trơn

		Bộ

		03

		Dải đo từ: 0 bar÷35 bar



		166 

		Dụng cụ hút dầu thải dùng khí nén 

		Bộ

		03

		Áp lực: ≤ 10 bar



		167 

		Dụng cụ tháo puli bơm trợ lực lái

		Bộ

		01

		Đường kính: ≥ 30mm



		168 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Bộ

		03

		Số lượng ≤ 214chi tiết



		169 

		Dụng cụ bơm dầu cầu bằng tay

		Bộ

		03

		 Bình chứa ≥ 16 lít



		170 

		Dụng cụ kiểm tra đèn pha

		Chiếc

		1

		Cường độ sáng : 


≤ 120.000 cd



		171 

		Dụng cụ thay dung dịch nước làm mát 

		Bộ

		02

		- Áp suất làm việc từ 1bar÷3 bar


- Dung tích: ≤ 20l



		172 

		Dụng cụ kiểm tra áp suất bơm xăng

		Bộ

		01

		Đồng hồ đo có dải đo áp suất:  ≤ 20 bar



		173 

		Thiết bị kiểm tra hệ thống thủy lực vạn năng

		Bộ

		01

		Công suất: ≤ 125 kW



		174 

		Bộ dụng cụ  kiểm tra van hằng nhiệt

		Bộ

		02

		Dải điều chỉnh nhiêt độ từ 00C÷1000C



		175 8

		Bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		06

		Bình chứa: ≤ 0,5lít 



		176 9

		Thiết bị bơm mỡ bằng khí nén

		Bộ

		01

		- Áp lực: ≤ 10 bar


- Bình chứa: ≤ 30 lít



		177 

		Thiết bị công tác máy ủi 

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các bộ phận



		178 

		Thiết bị công tác máy xúc

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các bộ phận



		179 

		Thiết bị công tác máy san

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các bộ phận



		180 

		Thiết bị công tác máy xúc lật

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các bộ phận



		181 9

		Bộ dụng cụ tháo lắp piston xilanh phanh

		Bộ

		03

		Độ mở ngàm: ≤ 200mm



		182 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		183 

		Vam ép Piston xilanh phanh con phanh đĩa

		Chiếc

		01

		



		184 

		Kìm ép Piston xilanh phanh con, phanh trống

		Bộ

		01

		



		185 

		Vam tháo lắp

		Bộ

		01

		



		186 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		187 

		Vam tháo lắp hệ thống treo

		Bộ

		03

		Độ mở ngàm: 


50mm÷550mm



		188 

		Vam rô tuyn lái kiểu đứng 

		Bộ

		03

		Độ mở ngàm:  


3mm÷55mm



		189 

		Vam rôtuyn kiểu đòn bẩy

		Bộ

		03

		Độ mở ngàm: 


3mm ÷ 50mm



		190 

		Vam thủy lực 2 chấu

		Bộ

		03

		Độ mở ngàm: 


≤ 400 mm



		191 

		Vam thủy lực 3 chấu

		Chiếc

		03

		



		192 

		Vam may ơ đầu trục bánh xe

		Bộ

		03

		Độ mở ngàm: 


≤ 400 mm



		193 

		Vam tháo bánh răng

		Bộ

		03

		Độ mở ngàm: ≥50mm



		194 

		Bộ dụng cụ cắt  và nong đầu ống

		Bộ

		03

		Nong ống với cỡ từ: 


4mm ÷ 20 mm



		195 

		Ắc quy axít

		Chiếc

		03

		Dung lượng: ≥ 75 Ah



		196 

		Bộ khí cụ điện

		Bộ

		02

		Uđm ≤ 500V


Iđm ≤ 50A



		197 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		198 

		Cầu dao

		Chiếc

		01

		



		199 

		Áptômát

		Chiếc

		01

		



		200 

		Công tắc điện

		Chiếc

		01

		



		201 

		Nút ấn

		Chiếc

		01

		



		202 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		



		203 

		Bộ khống chế

		Chiếc

		01

		



		204 

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		



		205 

		Rơle

		Chiếc

		01

		



		206 

		Hộp đấu dây

		Chiếc

		01

		



		207 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		208 

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		209 

		Đồng hồ đo áp sất khí nén 

		Bộ

		03

		-Dải đo từ: 0 bar÷12 bar
- Có nút điều chỉnh áp suất khí nén 



		210 

		Đồng hồ kiểm tra áp suất dầu thủy lực

		Bộ

		03

		Áp suất đo: ≤ 400 bar



		211 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		- Khoảng đo: (0÷10)mm 


- Độ chính xác 0,01mm



		212 

		Dụng cụ đo tỷ trọng dung dịch

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng



		213 

		Dụng cụ kiểm tra vòi phun động cơ diesel

		Chiếc

		02

		Áp suất kiểm tra: 


≤  2500bar



		214 

		Dụng cụ kiểm tra và làm sạch bugi

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		215 

		Dụng cụ tháo bơm trợ lực lái

		Bộ

		01

		Đường kính  ≥ 3cm



		216 

		Kìm chuyên dụng điều chỉnh hệ thống phanh

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng 



		217 

		Kìm kẹp ống dầu phanh

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng 



		218 

		Kìm tháo lò xo phanh tay

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng 



		219 

		Kìm tháo lò xo trống phanh

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng



		220 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		03

		Độ mở: ≤ 300mm



		221 

		Tuýp  tháo lắp bugi

		Chiếc

		03

		Chiều dài: ≤ 480mm



		222 

		Vam tháo xupáp

		Bộ

		03

		- Kiểu trục vít


- Hành trình trục vít:


 ≤ 250mm



		223 

		Kìm tuốt dây điện

		Bộ

		06

		Đường kính dây tuốt: 


≤ 2,5mm



		224 

		Dụng cụ nhổ bulông gãy

		Bộ

		03

		Đường kính: ≤ 32mm



		225 

		Vam thủy lực

		Bộ

		03

		Độ mở ngàm: ≤ 400 mm






		226 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		227 

		Vam thủy lực 2 chấu

		Chiếc

		01

		



		228 

		Vam thủy lực 3 chấu 

		Chiếc

		01

		



		229 

		Vam tháo, lắp sơmi xilanh

		Chiếc

		03

		- Hành trình piston thủy lực: ≤ 350 mm


- Áp lực kéo: ≤ 25tấn


- Áp lực đẩy : ≤35 tấn



		230 

		Bộ súng  xiết mở bu lông bằng khí nén

		Bộ

		03

		



		231 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		232 

		Súng xiết, mở

		Chiếc

		01

		Mô men  ≤ 4000Nm



		233 

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		03

		Đủ các loại kích thước ≤50mm



		234 

		Ca líp lỗ

		Bộ

		06

		- Dải đo: ≤ 35mm


- Cấp chính xác: ≤ 0,01mm



		235 

		Ca líp trục

		Bộ

		06

		- Dải đo: ≤ 35mm


- Cấp chính xác: ≤ 0,01mm



		236 

		Clê lực 

		Bộ

		01

		Dải lực đo: ≤ 2000Nm



		237 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		03

		- Đường kính mở:≤ 300mm


- Chiều cao: ≤ 80 mm 



		238 

		Pan me

		Bộ

		03

		



		239 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		240 

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		Dải đo: ≤ 125mm



		241 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		Dải đo: ≤ 50mm



		242 

		Pan me đo sâu

		Bộ

		01

		Dải đo: ≤ 125mm 



		243 

		Pan me điện tử

		Bộ

		01

		Dải đo: ≤ 125mm



		244 

		Thước cặp

		Bộ

		03

		- Dải đo: (0÷300)mm

- Cấp chính xác: 


(0,05 ÷0,1)mm



		245 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		246 

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		01

		



		247 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		01

		



		248 

		Thước cặp hiển thị kim

		Chiếc

		01

		



		249 

		Thước đo độ sâu

		Chiếc

		06

		- Dảiđo: ≤ 200 mm


 - Cấp chính xác  0,01mm



		250 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		- Khoảng đo: 00÷3600


-  Độ chia: 5’



		251 

		Thước lá

		Chiếc

		06

		Phạm vi đo: ≤ 300 mm



		252 

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		Dải đo: ≤ 1mm



		253 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		    Kích thước:


  - Dài  ≥ 600mm


  - Rộng ≥ 400mm



		254 

		Khối V

		Chiếc

		06

		Loại ngắn và loại dài



		255 

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch



		256 

		Dưỡng ren

		Bộ

		06

		Hệ inch/met, đủ các bước ren



		257 

		Bàn ren + tarô các loại

		Bộ

		03

		Đường kính ren: M4 ÷ M16



		258 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		06

		Độ mở 


lớn nhất 300mm



		259 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		06

		Độ mở 


lớn nhất 300mm



		260 

		Compa vạch dấu

		Chiếc

		06

		Độ mở ≤ 300 mm



		261 

		Ê ke

		Bộ

		06

		Kích thước 


≥ 200 mm x 130mm



		262 

		Dụng cụ cầm tay nghề hàn

		Bộ

		01

		



		263 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		264 

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		265 

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		Khối lượng ≤ 0,5kg



		266 

		Đục bằng

		Bộ

		01

		Chiều dài ≤ 200 mm



		267 

		Kìm cặp phôi

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		268 

		Dũa các loại   

		Bộ

		18

		



		269 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		270 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		Chiều dài ≤ 300 mm



		271 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		



		272 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		



		273 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		



		274 

		Đục bằng

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng



		275 

		Đục nhọn các loại

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng



		276 

		Giá xoay (cho tháo, lắp động cơ)

		Chiếc

		03

		Giá có thể xoay 3600
Tải trọng: ≤ 500 kg



		277 

		Giá đỡ hộp số, cầu xe

		Chiếc

		03

		Chiều cao nâng:  ≥ 1200mm
Tải trọng nâng: ≥ 1000 kg



		278 

		Giá đỡ cụm piston thanh truyền chuyên dụng

		Bộ

		03

		Khả năng treo tối đa: 8 piston



		279 

		Cẩu móc động cơ 

		Chiếc

		02

		Tải trọng nâng: ≥ 1 tấn



		280 

		Palăng xích

		Chiếc

		1

		Tải trọng nâng:  ≤  3000 kg



		281 

		Kích thuỷ lực

		Chiếc

		03

		- Tải trọng nâng: ≥ 25 tấn


- Chiều cao nâng: ≥ 270mm 



		282 

		Đầu gắp nam châm

		Chiếc

		03

		Phạm vi hoạt động: 


≤ 800 mm



		283 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về mối ghép cơ khí



		284 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		285 

		Mối ghép ren

		Chiếc

		01

		



		286 

		Mối ghép then

		Chiếc

		01

		



		287 

		Mối ghép bằng chốt

		Chiếc

		01

		



		288 

		Mối ghép bằng đinh tán

		Chiếc

		01

		



		289 

		Mối ghép hàn 

		Chiếc

		01

		



		290 

		Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay

		Bộ

		03

		Hoạt động được






		291 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		292 

		Truyền động bánh răng ăn khớp ngoài

		Chiếc

		01

		



		293 

		Truyền động bánh răng ăn khớp trong

		Chiếc

		01

		



		294 

		Truyền động bánh răng hành tinh

		Chiếc

		01

		



		295 

		Truyền động xích

		Chiếc

		01

		



		296 

		Truyền động bánh trục vít

		Chiếc

		01

		



		297 

		Truyền động đai

		Bộ

		01

		



		298 

		Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động: 

		Bộ

		03

		Hoạt động được






		299 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		300 

		Cơ cấu cam cần đẩy

		Chiếc

		01

		



		301 

		Cơ cấu tay quay con trượt

		Chiếc

		01

		



		302 

		Bánh răng, thanh răng

		Chiếc

		01

		



		303 

		Cơ cấu cu lít

		Chiếc

		01

		



		304 

		Biên tay quay

		Chiếc

		01

		



		305 

		Cơ cấu Manter

		Chiếc

		01

		



		306 

		Cơ cấu vít me đai ốc

		Chiếc

		01

		



		307 

		Mô hình các khối hình học

		Bộ

		03

		Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt



		308 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		309 

		Khối  hình lập phương

		Chiếc

		01

		



		310 

		Khối hình lăng trụ

		Chiếc

		01

		



		

		Khối hình chóp

		Chiếc

		01

		



		311 

		Khối hình chóp cụt

		Chiếc

		01

		



		312 

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		



		313 

		Khối hình nón

		Chiếc

		01

		



		314 

		Khối hình nón cụt

		Chiếc

		01

		



		315 

		Khối hình cầu

		Chiếc

		01

		



		316 

		Chi tiết mẫu

		Bộ

		03

		Bộ mẫu chuẩn, phù hợp yêu cầu của bài tập cần kiểm tra



		317 

		Mô hình mạng tinh thể

		Bộ

		03

		Dạng không gian



		318 

		Mô hình máy biến áp 1 pha

		Bộ

		01

		Công suất:


0,5 kVA.÷ 1 kVA



		319 

		Mô hình máy biến áp 3 pha

		Bộ

		01

		Công suất: 


1 kVA.÷ 2 kVA



		320 

		Mô hình động cơ điện không đồng bộ 1 pha

		Bộ

		01

		 - Cắt bổ hoạt động được 


- Công suất động cơ: ≥ 1kW



		321 

		Mô hình động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Bộ

		01

		- Cắt bổ hoạt động được 


- Công suất động cơ:


 ≥ 0,5kW



		322 

		Mô hình động cơ  xăng  4 kỳ 

		Chiếc 

		01

		Cắt bổ 1/4



		323 

		Mô hình động cơ  Diesel 4 kỳ 

		Chiếc 

		01

		Cắt bổ 1/4



		324 

		Mô hình động cơ  xăng 2 kỳ

		Chiếc 

		01

		Cắt bổ 1/4



		325 

		Mô hình mạch chỉnh lưu

		Bộ

		03

		Cường độ dòng điện: ≤10A



		326 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		327 

		Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ

		Bộ

		01

		



		328 

		Mạch chỉnh lưu  cả chu kỳ

		Bộ

		01

		



		329 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy san

		Bộ

		01

		Đầy đủ các hệ thống điện trên cần trục


Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		330 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy xúc

		Bộ

		01

		Đầy đủ các hệ thống điện trên máy xúc


Hoạt động được.


Kích thước phù hợp trong đào tạo



		331 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy ủi

		Bộ

		01

		Đầy đủ các hệ thống điện trên máy xúc


Hoạt động được.


Kích thước phù hợp trong đào tạo



		332 

		Mô hình hệ thống điện cơ của máy thi công xây dựng

		Bộ 

		01

		Mô hình dàn trải, kích thước phù hợp trong đào tạo



		333 

		Mô hình hệ thống điện và điều khiển thủy lực bằng ECU

		Bộ 

		01

		Mô hình dàn trải, kích thước phù hợp trong đào tạo



		334 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện điều khiển động cơ diezel

		Bộ

		01

		- Mô hình đầy đủ các bộ phận hoạt động được có các giắc cắm kết nối với máy chuẩn đoán



		335 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện điều khiển hệ thống thủy lực máy xây dựng

		Bộ

		01

		- Mô hình đầy đủ các bộ phận hoạt động được có các giắc cắm kết nối với máy chuẩn đoán



		336 

		Mô hình mạch điện còi, đèn tín hiệu, gạt nước mưa 

		Bộ 

		03

		Mô hình dàn trải, kích thước phù hợp trong đào tạo



		337 

		Mô hình mạch điện khởi động

		Bộ 

		03

		Mô hình dàn trải, kích thước phù hợp trong đào tạo



		338 

		Mô hình mạch thủy lực điều khiển bơm

		Bộ

		01

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		339 

		Mô hình mạch thủy lực điều khiển cần

		Bộ

		01

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		340 

		Mô hình mạch thủy lực điều khiển gầu

		Bộ

		01

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		341 

		Mô hình mạch thủy lực điều khiển tay gầu

		Bộ

		01

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		342 

		Mô hình mạch thủy lực điều khiển quay toa

		Bộ

		01

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		343 

		Mô hình mạch thủy lực điều khiển di chuyển

		Bộ

		01

		Hoạt động được

Kích thước phù hợp trong đào tạo



		344 

		Mô hình mạch thủy lực điều khiển kết hợp

		Bộ

		01

		Hoạt động được.


Kích thước phù hợp trong đào tạo



		345 

		Mô hình mạch đánh lửa

		Bộ 

		01

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		346 

		Mô hình mạch tiết chế điện tử

		Bộ 

		03

		Phù hợp với thiết bị hiện có



		347 

		Mô hình mạch khuếch đại

		Bộ 

		03

		Hệ số khuếch đại: ≥ 100



		348 

		Mô hình biến mô thủy lực

		Bộ

		01

		Cắt bổ 1/4



		349 

		Mô hình hộp số hành tinh

		Chiếc

		01

		Cắt bổ 1/4



		350 

		Mô hình bơm thủy lực

		Chiếc

		01

		Cắt bổ 1/4



		351 

		Mô hình mô tơ di chuyển bánh xích 

		Chiếc

		01

		Cắt bổ 1/4



		352 

		Mô hình mô tơ di chuyển bánh lốp

		Chiếc

		01

		Cắt bổ 1/4



		353 

		Mô hình mô tơ quay toa

		Chiếc

		01

		Cắt bổ 1/4



		354 

		Van phân phối

		Bộ

		03

		Đầy đủ các chi tiết



		355 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		356 

		Van phân phối điều khiển cơ 

		Bộ

		01

		



		357 

		Van phân phối điều khiển điện

		Bộ

		01

		



		358 

		Van phân phối điều khiển thủy lực

		Bộ

		01

		



		359 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		360 

		Bàn thực hành thuỷ lực

		Bộ 

		03

		Kích thước:


Rộng  ≥1600mm


Sâu ≥850mm


Cao ≥1795mm



		361 

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ 

		18

		Bàn có kích thước 


≥ khổ giấy A3, có khả năng điều chỉnh được độ nghiêng



		362 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		363 

		 Bàn nguội 

		Bộ

		01

		- Số vị trí làm việc ≥ 19


- Mỗi vị trí làm việc có 1 êtô độ mở:


 ( 250mm



		364 

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		Khối lượng ≤1kg



		365 

		Cưa sắt cầm tay

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		366 

		Dao cạo muội

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		367 

		Đe

		Chiếc

		18

		Khối lượng: ≤ 90kg



		368 

		Băng thử động cơ

		Bộ 

		01

		Đo được công suất động cơ  ≤ 300kW 

Tốc độ vòng quay:


≤ 4000 vòng/phút



		369 

		Băng thử máy phát, máy khởi động tích hợp

		Bộ

		01

		Công suất ≤  11 kW



		370 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Kích thước:


- Dài  ≥ 600mm


- Rộng ≥ 400mm


- Cao ≥ 800mm



		371 

		Đèn soi

		Chiếc

		06

		Loại có dây đeo trên trán



		372 

		Mẫu vật liệu kim loại

		Bộ 

		03

		Gồm các loại vật liệu kim loại thông dụng trong ngành cơ khí 



		373 

		Mẫu vật liệu phi kim

		Bộ 

		03

		Gồm các loại vật liệu phi kim thông dụng trong ngành cơ khí



		374 

		Mẫu nhiên liệu 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về nhiên liệu hiện hành



		375 

		Mẫu dầu bôi trơn 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về nhiên liệu hiện hành



		376 

		Mẫu mỡ bôi trơn 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về nhiên liệu hiện hành



		377 

		Mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		378 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		379 

		Điện trở

		Bộ

		01

		Điện trở ≤ 150Ώ



		380 

		Tụ điện

		Bộ

		01

		Điện dung ≥ 0,47 µF



		381 

		Cuộn điện cảm

		Chiếc

		01

		Điện cảm ≥ 50mH



		382 

		Đi ốt

		Bộ

		01

		Dòng điện ≤ 3A



		383 

		Transistor

		Bộ

		01

		Điện áp sử dụng 


Vc ≥ 400V


Dòng Ic ≥ 5A



		384 

		Diac 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		385 

		SCR

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		386 

		Triac

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		387 

		Bộ vi xử lý

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		388 

		Cabin hàn

		Bộ

		03

		Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. 


Kết nối với bộ xử lý khói hàn



		389 

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Lưu lượng khí hút: 

1 m3/s ÷ 2 m3/s.



		390 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Công suất ≥ 10 kW



		391 

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Kích thước:


- Dài ≥ 800mm


- Rộng ≥ 300mm 



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		392 

		Loa

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 10W



		393 

		Máy Cassette

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		394 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		395 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Cường độ sáng


 ≥ 2500ANSI Lumens
Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm





DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ,


 NGHỀ: SỬA CHỮA MÁY THI CÔNG XÂY DỰNG

Trình độ:  TRUNG CẤP NGHỀ

 (Theo Quyết định số 870/QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 7 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)


		STT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Nguyễn Ngọc Tám

		Thạc sỹ Quản lý giáo dục

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Nguyễn Xuân Hoàng

		Thạc sỹ


 Xây dựng

		Phó Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Lê Đình Dũng

		Thạc sỹ 
Cơ khí

		Ủy viên thư ký



		4

		Lê Hồng Phong

		Kỹ sư


Cơ khí động lực

		Ủy viên



		5

		Lê Văn Hanh

		Thạc sỹ 
Cơ khí

		Ủy viên



		6

		Dương Văn Minh

		Kỹ sư


Cơ khí động lực

		Ủy viên



		7

		Nguyễn Minh Phương

		Kỹ sư


Cơ khí động lực

		Ủy viên





�Đề nghị hoàn thiện nội dung này







PAGE  

101






TT 20 2015/PLDM 20 nghề Quốc gia-1/PLDM 20 nghề Quốc gia/7. Vận hành máy thi công nền/Van hanh may thi cong nen CDN final.doc
		BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH


VÀ XÃ HỘI

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



		

Phụ lục 7b

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


TRỌNG ĐIỂM CẤP ĐỘ QUỐC GIA 


NGHỀ VẬN HÀNH MÁY THI CÔNG NỀN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20 /2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015          của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)






		

		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền


Mã nghề: 50510248

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề






		Năm 2015





MỤC LỤC


		

		Trang



		Phần thuyết minh

		3



		Phần A: Danh mục thiết bị cấp quốc gia theo từng môn học, mô đun

		4



		Bảng 1: Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Điện kỹ thuật (MH 07)

		5



		Bảng 2: Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Cơ ứng dụng (MH 08)

		8



		Bảng 3: Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Vẽ kỹ thuật (MH 09)

		10



		Bảng 4: Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Dung sai lắp ghép và đo


              lường kỹ thuật (MH 10)

		12



		Bảng 5: Danh mục thiết bị dạy nghề môn học:  Vật liệu học (MH 11)

		15



		Bảng 6: Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: An toàn lao động và vệ


              sinh công nghiệp (MH 12)

		16



		Bảng 7: Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Nguội cơ bản (MH 13)

		18



		Bảng 8: Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Kỹ năng giao tiếp

              (MH14)

		21



		Bảng 9: Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Kỹ thuật điện tử cơ bản

              (MH 15)

		22



		Bảng 10: Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Mạch điện cơ bản

                (MH16)

		24



		Bảng 11: Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Nhiệt kỹ thuật (MH 17)

		27



		Bảng 12: Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Autocad (MH 18)

		28



		Bảng 13: Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Tổ chức và quản lý quá


               trình sản xuất (MH 19)

		29



		Bảng 14: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Bảo dưỡng động cơ đốt


                  trong (MĐ 20)

		30



		Bảng 15: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Bảo dưỡng hệ thống điện

                (MĐ 21)

		34



		Bảng 16: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun:  Bảo dưỡng hệ thống


                thủy lực (MĐ 22)

		38



		Bảng 17: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun:  Bảo dưỡng gầm và thiết


                bị công tác máy xúc (MĐ 23)

		41



		Bảng 18: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Bảo dưỡng gầm và thiết


                bị công tác máy ủi (MĐ 24)

		44



		Bảng 19: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Bảo dưỡng gầm và thiết


                bị công tác máy lu (MĐ 25)

		47



		Bảng 20: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Bảo dưỡng gầm và thiết


                bị công tác máy san (MĐ 26)

		50



		Bảng 21: Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Kỹ thuật thi công


                (MH27)

		53



		Bảng 22: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Vận hành máy xúc

                (MĐ28)

		54



		Bảng 23: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Vận hành máy ủi (MĐ29)

		56



		Bảng 24: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Vận hành máy lu

                (MĐ30)

		57



		Bảng 25: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Vận hành máy san

                (MĐ31)

		58



		Bảng 26: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Bảo dưỡng và vận hành       máy đóng cọc cát (MĐ 32)

		59



		Bảng 27: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Bảo dưỡng và vận hành máy bơm cát (MĐ 33)

		60



		Bảng 28: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Bảo dưỡng và vận hành máy đóng bấc thấm (MĐ 34)

		61



		Bảng 29: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Bảo dưỡng và vận hành máy đục đá (MĐ 35)

		62



		Bảng 30: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Sửa chữa những hư hỏng thông thường trên máy thi công (MĐ 36)

		63



		Bảng 31: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Xử lý tình huống khi thi công (MĐ 37)

		66



		Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun

		68



		Bảng 32: Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun

		69



		Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Vận hành máy thi công nền

		87





PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 1 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng nghề Vận hành máy thi công nền, ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.


I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Vận hành máy thi công nền


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 31, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun.


Bảng 32 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.



II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Vận hành máy thi công nền


Các trường đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền cấp độ quốc gia, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 32). 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ CẤP ĐỘ QUỐC GIA

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

		Bảng 01:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC:  ĐIỆN KỸ THUẬT


 Tên nghề: Vận hành máy thi công nền


 Mã số môn học: MH 07


 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


 Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thí nghiệm  mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		Dùng kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		 



		

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		

		Uv :220 V AC  
Iđm : ≤ 5A 

Ura: (90 ÷ 220) V AC



		

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		01

		

		U  ≥ 220V

Cấp chính xác:

(1,5 ÷ 2,5)



		

		Am pe kế

		Chiếc

		01

		

		 Giới hạn đo: I ≤ 50A

Cấp chính xác:

(1,5÷2,5)



		

		 Vôn kế + công tắc chuyển mạch

		Bộ

		01

		

		 Giới hạn đo: 

U ≤ 1000V 

Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		

		Mô đun tải tải

		Bộ

		01

		

		Uđm:  (90 ÷ 220) V AC

Pđm  ≤ 100W



		2

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ 

		01

		Thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều


 

		 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp 

		Bộ

		01

		

		Uv : 220 V AC
 Iđm ≤ 5A 
Ura   ≤ 24 V DC



		

		 Thiết bị đo điện trở

		Bộ

		01

		

		Giới hạn đo: ≤ 50MΩ 



		

		

		

		

		

		Điện áp: U ≥ 220V



		

		Am pe kế

		Chiếc

		01

		

		 Giới hạn đo: I ≥ 5A Cấp chính xác:(1,5 ÷ 2,5)


 



		

		

		

		

		

		



		

		Vôn kế

		Chiếc

		01

		

		Giới hạn đo: U ≤ 24V



		

		

		

		

		

		 Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		

		Uđm    ≤ 24 V DC

Pđm  ≤ 100W



		

		

		

		

		

		



		3

		Động cơ điện 1 chiều 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Công suất: ≤  1 kW



		4

		Máy biến áp một pha

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Công suất:  ≤ 2 kVA



		5

		Máy phát điện đồng bộ 1 pha

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Công suất: ≤ 3 kW



		6

		Máy phát điện đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Công suất: ≤  5kW



		7

		Máy phát điện 1 chiều

		Chiếc

		02

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Điện áp: 12V hoặc 24V


Dòng điện:  ≤  70A                     



		8

		Động cơ điện không đồng bộ 1 pha

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Công suất: ≥ 0,3 kW



		9

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Công suất: ≥ 0,5 kW



		10

		Mẫu vật liệu dẫn điện

		Bộ

		03

		Dùng để nhận dạng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11

		Mẫu vật liệu cách điện

		Bộ

		03

		Dùng để nhận dạng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Bộ khí cụ điện hạ áp

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cấu tạo  và nguyên lý hoạt động




		Uđm: ≤ 500V


Iđm: ≤ 50 A



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu dao

		Chiếc

		01

		

		



		

		Áptômát

		Chiếc

		01

		

		



		

		Công tắc điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nút ấn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bộ khống chế

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		

		



		

		Rơle

		Chiếc

		01

		

		



		13

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Hướng dẫn cách đo, kiểm tra thiết bị điện,điện tử

		Loại thông dụng trên thị trường



		14

		Vôn kế

		Chiếc

		03

		Dùng để kiểm tra điện áp

		Giới hạn đo: ≤ 400  V


Cấp chính xác: 1,5÷2,5



		15

		Am pe kế

		Chiếc

		03

		Dùng để kiểm tra dòng điện

		 Giới hạn đo: ≤  10 A 


Cấp chính xác: 0,5÷1,0



		16

		Công tơ điện 1 pha

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Dòng điện: ≥ 5 A






		17

		Công tơ điện 3 pha

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Dòng điện: ≥ 10 A






		18

		Máy vi  tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		19

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ 1800mm x 1800 mm





		Bảng 02:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC:  CƠ ỨNG DỤNG



		 Tên nghề: Vận hành máy thi công nền


 Mã số môn học : MH 08


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo các mối ghép và liên kết của mối ghép

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với dạy học



		

		Mối ghép then 

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với dạy học



		

		 Mối ghép then hoa

		Bộ

		01

		

		Đường kính trục: 


≤  100 mm



		

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		

		Đường kính đinh tán: 


 ≤ 10 mm



		

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các loại mối ghép hàn



		2

		Mô hình cơ cấu truyền chuyển động

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của cơ cấu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình truyền động đai 

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		

		Mô hình truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		

		Mô hình truyền động xích

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		3

		Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của cơ cấu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình cơ cấu biên tay quay

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		

		Mô hình truyền động cam

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		

		Mô hình truyền động bánh vít trục vít

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		

		Mô hình cơ cấu culit

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		

		Mô hình cơ cấu cóc

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


 ≥ 1800mm x 1800 mm





		Bảng 03:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC:  VẼ KỸ THUẬT



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền

		



		Mã số môn học : MH 09

		

		



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		 Dùng để quan sát và thực hành vẽ các khối hình học

		Cắt bổ, các mặt được sơn màu phân biệt nhau.



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối hình nón tròn xoay

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối hình cầu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối đa diện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối lăng trụ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối lập phương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối chóp

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18 

		Dùng để thực hành vẽ

		 - Kích thước mặt bàn bàn:   > A3
  - Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng  



		3

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18 

		 Dùng để thực hành vẽ

		 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp kích thước bàn vẽ



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		



		

		Eke

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ 1800mm x 1800 mm





		Bảng 04:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC:  DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ  ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền

		



		Mã số môn học : MH 10

		

		



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách đo, đọc, đo các kích thước của chi tiết

		Giới hạn đo≤ 300 mm  Độ chính xác: 0,1mm; 0,02mm; 0,05mm



		2




		Pan me

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách đo, đọc, đo các kích thước của chi tiết 


 


 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		 



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:  ≤ 125mm


Độ chính xác: 0,01mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:  ≤ 125mm


Độ chính xác: 0,01mm



		3

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo


 

		 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		 



		

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		

		Đế từ

		Chiếc

		01

		

		Quay ở nhiều góc khác nhau



		4

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra các bước ren

		 Loại thông dụng 



		5

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		 Dùng để đo các góc

		- Góc đo  ≤ 3600


- Độ chính xác ≤ 30”



		6

		Căn lá

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra các kích thước lắp ghép

		Dải đo:

0.01mm ÷ 1 mm



		7

		Thước lá

		Chiếc

		03

		Dùng để đo các kích thước chiều dài

		 Phạm vi đo: ≤1000mm
 Độ chia: 1 mm



		8

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		Dùng để vạch dấu

		Loại thông dụng 



		9

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		Dùng để đo đường kính trong của các chi tiết

		Độ mở:  ≤ 300mm



		10

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		Dùng để đo đường kính ngoài của các chi tiết.

		Độ mở:  ≤ 300mm



		11

		Calíp trục

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra kích thước bề mặt trụ

		Đường kính: ≤ 70mm



		12

		Calíp lỗ

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra kích thước lỗ trụ

		Kích thước:


 (2 ÷ 50) mm



		13

		Chi tiết trục

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra các kích thước trục

		Chiều dài:  ≤ 200 mm; Đường kính: 


10 mm ÷ 40 mm với độ dày, độ nhám khác nhau



		14

		Chi tiết ống

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra các kích thước ống

		Chiều dài:  ≤ 200 mm; Đường kính: 


10 mm ÷ 40 mm với độ dày, độ nhám khác nhau



		15

		Vòng bi

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra các kích thước vòng bi

		Loại thông dụng trên máy thi công nền



		16

		Thép thanh

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra các kích thước 

		Chiều dày, độ nhám khác nhau



		17

		Thước đo độ sâu

		Chiếc

		03

		Đo chiều sâu rãnh, lỗ trên các chi tiết

		- Dải đo: ≤150 mm


- Độ chính xác:       0,05 mm
 



		18

		Bộ mẫu so độ nhám

		Bộ

		03

		Dùng để so sánh, đánh giá độ nhám giữa các bề mặt

		Loại thông dụng 



		19

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


 ≥ 1800mm x 1800 mm





		Bảng 05:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC:  VẬT LIỆU HỌC



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền

		



		Mã số môn học : MH 11

		

		



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu vật liệu kim loại

		Bộ

		01

		Dùng hướng dẫn nhận biết các loại vật liệu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		2

		Mẫu vật liệu phi kim loại

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết các loại vật liệu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		3

		Mẫu dầu, mỡ

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết các loại dầu mỡ bôi trơn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		4

		Mẫu nhiên liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết các loại nhiên liệu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800 mm





		Bảng 06:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC:  AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH                                    CÔNG NGHIỆP



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền

		



		Mã số môn học : MH 12

		

		



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng sơ, cấp cứu nạn nhân

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tủ cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dụng cụ sơ cứu: 

		Bộ

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực tập phòng cháy chữa cháy




		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình cứu hỏa

		Chiếc

		03

		

		



		

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		

		Cát phòng chống cháy

		m3

		01

		

		



		

		Xẻng xúc cát

		Bộ

		01

		

		



		3

		Bảo hộ lao động cá nhân 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng 

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Giầy, ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quần, áo 

		Bộ

		01

		

		



		

		Kính 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		4


 

		Dụng cụ báo tín hiệu 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu các tín hiệu đèn và biển báo

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		

		Mỗi  bộ bao gồm:

		

		



		

		Đèn

		Bộ

		01

		

		



		

		Biển báo

		Bộ

		01

		

		



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng: 
≥ 2500 Ansilumnens
 - Kích thước phông chiếu:


 ≥ 1800mm x1800mm





		Bảng 7:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: NGUỘI CƠ BẢN



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền

		



		Mã số mô đun: MĐ 13

		

		



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hiện khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ                                                                                                                                                                

		  Đường kính lỗ khoan:
≤ 16mm 



		2

		Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		 Dùng để thực hiện khoan tạo lỗ có đường kính trung bình

		  Đường  kính lỗ khoan:
   ≤ 30mm 



		3

		Máy mài hai đá 

		Chiếc

		01

		 Dùng để gia công các vật liệu cơ khí

		  Đường kính đá:         


   ≤ 400mm 



		4

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		 Dùng để mài dụng cụ và chi tiết máy

		Công suất: ≤ 750 W



		5

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng phục vụ cho các bài tập thực hành

		Bàn nguội kèm ê tô, có 19 vị trí làm việc 



		6

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để rà kiểm tra chi tiết gia công

		Kích thước: 
  ≥ 400mm x 400mm
  



		7

		Bàn ren

		Bộ

		03

		Dùng thực hiện bài tập cơ bản tạo ren trục 

		Đường kính ren: M4÷M16



		8

		Ta rô

		Bộ

		03

		Dùng thực hiện bài tập cơ bản tạo ren lỗ. 

		Đường kính ren: M4÷M16



		9

		Đe rèn

		Chiếc

		03

		Dùng để kê đỡ khi nắn sửa phôi

		Khối lượng:   ≤ 90kg



		10

		Thiết bị uốn ống thủy lực

		Chiếc

		03

		Dùng để uốn góc, định hình ống kim loại

		Lực uốn: ≤ 100 KN   



		11

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		 Dùng để tác dụng lực lớn khi gia công chi tiết

		 Trọng lượng: ≤ 5 kg



		12




		Dụng cụ nguội

		Bộ

		19

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		 Dùng để thực hành kỹ năng dũa mặt phẳng

		   Loại thông dụng 



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		 Dùng để thực hành kỹ năng dũa các chi tiết hình trụ

		Loại thông dụng 



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		 Dùng để thực hành các kỹ năng dũa kim loại

		Loại thông dụng 



		

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		Dùng để cưa phôi tạo dáng ban đầu cho chi tiết

		Loại thông dụng 



		

		 Đục bằng

		Chiếc

		01

		Dùng để đục các mặt phẳng

		Loại thông dụng 



		

		 Đục nhọn

		Chiếc

		01

		Dùng để đục các rãnh của chi tiết

		Loại thông dụng 



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		 Dùng để tác dụng lực nhỏ khi gia công chi tiết

		 Loại thông dụng 



		13




		Dụng cụ đo kiểm cơ khí

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		06

		Dùng để đo kích thước chiều dài

		 - Phạm vi đo: ≤ 500mm 
 - Độ chia: 1mm



		

		Êke 

		Bộ

		06

		Dùng để ke góc 

		Loại thông dụng 



		

		Thước cặp

		Chiếc

		06

		Dùng để đo chiều dài, chiều sâu và đường kính của chi tiết 

		Giới hạn đo: ≤ 300mm



		

		  Dưỡng ren

		Bộ

		03

		Dùng để đo các bước ren

		 Loại thông dụng



		14

		Pan me

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cách đo, kiểm tra kích thước


 


 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:  ≤ 125mm


Độ chính xác: 0,01mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:  ≤ 125mm


Độ chính xác: 0,01mm



		15

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		06

		Sử dụng để vạch dấu chi tiết gia công.

		Chiều  càng: ≤ 200  mm
 



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		19

		Dùng để vạch dấu chi tiết gia công

		Loại thông dụng 



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		19

		Dùng để chấm dấu chi tiết gia công

		Loại thông dụng 



		16

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		17

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng: 
≥ 2500 Ansilumnens
 - Kích thước phông chiếu: 


≥  1800mm x1800mm





		Bảng 08:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC:  KỸ NĂNG GIAO TIẾP



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền

		



		Mã số mô đun: MĐ 14

		

		



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để chuẩn bị và trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm





		



		Bảng 09:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		



		MÔN HỌC:  KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CƠ BẢN



		 Tên nghề: Vận hành máy thi công nền

		



		 Mã số môn học : MH 15

		

		



		 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

		



		 Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		01

		Dùng để nhận dạng, kiểm tra tình trạng kỹ thuật

		Một số loại thông dụng



		2

		Mô hình các mạch chỉnh lưu




		Bộ

		01

		Dùng để thực hành mạch điện 

		   Hoạt động được 



		3

		Mô hình các mạch tiết chế điện tử

		Bộ

		01

		

		Hoạt động được có các giắc cắm dễ dàng tháo lắp



		4

		Mô hình các mạch khuếch đại

		Bộ

		01

		

		Hoạt động được có các giắc cắm dễ dàng tháo lắp



		5

		Mô hình mạch đánh lửa điện tử 

		Bộ

		01

		

		Hoạt động được có các giắc cắm dễ dàng tháo lắp



		6

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Dùng để đo kiểm mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ 1800mm x1800 mm





Bảng 10:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		MÔ ĐUN: MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN 



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền

		



		 Mã số mô đun: MĐ 16

		

		



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 

		Mô hình mạch điện chiếu sáng cơ bản    

		Bộ

		03

		Dùng thực hành lắp đặt các mạch điện chiếu sáng

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		 



		

		Áp tô mát một pha

		Chiếc

		01

		

		 Dòng định mức: 


     Iđm  ≥ 20A



		

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		

		Uv= 220  VAC                     Ir  ≤10 A                                     Ur:  (90 ÷ 220)VAC



		

		Công tắc 2 cực

		Chiếc

		01

		

		Dòng định mức: Iđm ≥  5A



		

		Công tắc 3 cực

		Chiếc

		01

		

		Dòng định mức: Iđm ≥  5A



		

		Ổ cắm đôi

		Chiếc

		01

		

		Dòng định mức: 


       Iđm ≥  10A



		

		Bộ đèn compac

		Bộ

		01

		

		Công suất:  ≤ 100W



		

		Bộ đèn huỳnh quang

		Bộ

		01

		

		Công suất:  ≤ 60 W



		

		Bộ đèn thuỷ ngân cao áp

		Bộ

		01

		

		Công suất:  ≤ 250W



		

		Bộ đèn halogen

		Bộ

		01

		

		Công suất:  ≤ 500W



		

		Bộ đèn Led

		Bộ

		01

		

		Công suất:  ≤  10 W



		

		Bảng điện

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:
  600 mmx 800mm



		2

		Mô hình mạch đảo chiều động cơ

		Bộ

		03

		Dùng thực hành lắp đặt các mạch điện đảo chiều động cơ

		Hoạt động được



		3

		Máy biến áp một pha

		Chiếc

		02

		Dùng minh hoạ cách đấu nối cực tính

		 Công suất:  ≤ 1,5 kVA



		4

		Động cơ điện 3 pha

		Chiếc

		02

		Dùng minh hoạ cách đấu nối tụ điện khởi động

		Công suất: ≤ 4 kW                                     



		5


 


 


 


 


 


 


 

		Dụng cụ điện cầm tay   

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

 

		  Loại thông dụng 


 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 

		Chiếc

		02

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Dùng kiểm tra thiết bị điện 

		Loại thông dụng



		7

		Mỏ hàn xung 

		Chiếc

		03

		Dùng hàn gắn mạch điện

		 Công suất: ≤ 120 W 


 



		8

		Mỏ hàn nung

		Chiếc

		3

		

		



		9

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		1

		

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


 ≥ 1800mm x 1800 mm





		Bảng 11:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC: NHIỆT KỸ THUẬT



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền

		



		Mã số mô đun: MH 17

		

		



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình động cơ  đốt trong

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Đầy đủ các chi tiết cắt bổ 1/4.


Mặt cắt được sơn mầu





		2

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projecto)  

		Bộ

		01

		

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800 mm





		Bảng 12:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN:  AUTOCAD



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền

		



		Mã số môn học : MĐ 18

		

		



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phần mềm AutoCAD

		Bộ

		01

		Dùng để luyện tập

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm Cài đặt được 19 máy tính



		2

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Dùng để giảng dạy, thực hành vẽ trên máy vi tính

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm cài đặt phần mềm AutoCAD



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:  

≥ 1800 mm x 1800 mm





		Bảng 13:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC:  TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền

		



		Mã số môn học : MH 19

		

		

		



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ 1800mm x1800 mm





		Bảng 14:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền

		



		Mã số mô đun: MĐ 20

		

		



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Động cơ Diesel 

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn tháo, lắp và bảo dưỡng

		- Động cơ 4 kỳ hoạt động được


- Số xi lanh: 4 ÷ 6


- Công suất: ≤ 100 kW



		2

		Mô hình   động cơ Diesel 

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		 -Cắt bổ 1/4 được đặt trên giá đỡ có bánh xe di chuyển

-Động cơ 4 kỳ



		3

		Mô hình   động cơ xăng 

		Chiếc

		01

		

		 -Cắt bổ 1/4 được đặt trên giá đỡ có bánh xe di chuyển.


-Động cơ 4 kỳ
 



		4

		Động cơ Xăng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn tháo, lắp và bảo dưỡng.

		- Động cơ 4 kỳ hoạt động được


- Công suất: ≤ 50 kW



		5

		Các chi tiết tháo rời của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

		Bộ

		01

		Dùng để nhận dạng, mô tả cấu tạo cụ thể.

		Đầy đủ các chi tiết



		6

		Các chi tiết tháo rời của cơ cấu phân phối khí

		Bộ

		01

		Dùng để nhận dạng, mô tả cấu tạo

		Đầy đủ các chi tiết của cơ cấu phân phối khí loại trục cam bố trí trong thân máy



		7

		Tăng áp động cơ

		Bộ

		01

		

		Thông dụng, hoạt động được



		8

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Đầy đủ các  chi tiết



		9

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống làm mát

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các  chi tiết



		10

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống nhiên liệu động cơ xăng

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Đầy đủ các  chi tiết



		11

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Đầy đủ các  chi tiết



		12

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Áp suất khí nén: ≥ 5 bar






		13

		Thiết bị đo áp suất dầu

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra áp suất dầu bôi trơn động cơ

		Dải đo: (0 ÷ 6) bar



		14

		Dụng cụ bơm dầu  bôi trơn bằng tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn bơm dầu

		 - Bình chứa: ≥ 16 dm³   
 - Dây dẫn dầu: ≥ 1,8m   
 - Có đồng hồ kiểm soát lượng cung cấp 



		15

		Thiết bị rửa hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		Dùng để xúc rửa hệ thống không tháo

		 Áp suất làm việc: 
(1 ÷ 3) bar
 



		16

		Thiết bị rửa hệ thống làm mát

		Chiếc

		01

		Dùng để làm sạch bề mặt tản nhiệt của két nước dưới áp suất cao hai chế độ nóng lạnh

		  - Lưu lượng nước: 
  ≥200dm³/ph
 - Áp lực phun: ≥ 10 bar



		17

		Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ Diesel

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra áp xuất vòi phun nhiên liệu

		Áp suất kiểm tra: 
≤300 KG/cm²



		18

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng các chi tiết khi tháo lắp.

		  Kích thước: 
  Dài: (300 ÷ 800) mm
  Rộng: (200 ÷ 500) mm
  Cao: (80 ÷ 100) mm



		 


19 

		Súng vặn ốc bằng khí nén                  

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ


 


 

		Thông số cơ bản của chi tiết được mô tả như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		 



		

		Súng vặn ốc

		Chiếc

		01

		

		Loại: (1/2 ÷ 1/4) inch                                Mô men siết: ≤ 1600Nm



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Các loại: (12 ÷ 44)mm



		20

		Clê lực 

		Chiếc

		03

		Dùng để kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng

		 Dải lực đo: ≤ 2000 Nm.



		21

		Căn lá

		Bộ

		03

		Dùng để đo khe hở lắp ghép

		Dải đo:


0.01mm ÷ 1 mm
 



		22

		Dụng cụ kiểm tra dây đai

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành kiểm tra độ căng dây đai

		Dải đo: (0 ÷10)KG/cm²



		23 

		Clê dây

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo nắp lọc dầu

		Đường kính ôm: 
   (60 ÷ 160)mm



		24

		Pan me                         

		Bộ

		03

		 Phục vụ kiểm tra kích thước, độ côn, độ ô van của các chi tiết 


 


 

		



		

		Mỗi bộ gồm:    

		

		 



		

		Pan me đo ngoài                   

		Bộ

		03

		

		Dải đo: ≤ 125mm


Độ chính xác: 0,01



		

		Pan me đo trong                   

		Bộ

		03

		

		Dải đo: 50mm ÷ 125mm


Độ chính xác: 0,01



		25

		Thước cặp

		Chiếc

		06

		Dùng để đo kiểm

		Phạm vi đo: 
   (0 ÷ 300)mm            

 Độ chính xác: 0,1mm; 0,02mm; 0,05 mm



		26

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại: 125 chi tiết ÷ 175 chi tiết



		27

		Tai nghe 

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra nghe tiếng gõ động cơ

		 Loại thông dụng



		28

		Đèn soi 

		Chiếc

		03

		Dùng để soi vị trí làm việc

		Loại thông dụng



		29

		Bàn thực hành tháo lắp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng động cơ

		Kích thước: ≥ 1800mm 

x 1500mm x 1000mm



		30

		Xe để chi tiết

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng chi tiết khi thực hành bảo dưỡng động cơ

		Kích thước: 

≤ (1000 x 500 x 1200) mm



		31

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		32

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


 ≥ 1800mm x 1800 mm





		Bảng 15:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền

		



		Mã số mô đun: MĐ 21

		

		



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy xúc bánh lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng hệ thống điện máy xúc

		Công suất: ≤ 120 kW


           



		2

		Máy xúc bánh xích

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 120 kW


           



		3

		Máy ủi

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng hệ thống điện máy ủi

		Công suất: ≤ 100 kW


             



		4

		Máy lu tĩnh

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng hệ thống điện máy lu

		Công suất: ≤ 120 kW






		5

		Máy lu rung

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 120 kW






		6

		Máy san

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng hệ thống điện máy san

		Công suất: ≤ 150 kW



		7

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy xúc

		Bộ

		01

		Dùng để dạy cấu tạo và nguyên lý làm việc, đo kiểm tra  hệ thống điện

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		8

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy ủi

		Bộ

		01

		Dùng để dạy cấu tạo và nguyên lý làm việc, đo kiểm tra  hệ thống điện

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		9

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy lu

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		10

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy san

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		11

		Mô hình máy phát điện xoay chiều 

		Chiếc

		03

		Dùng để dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động, thực hành kiểm tra bảo dưỡng

		Hoạt động được


Điện áp: 24V


Công suất: ≥4 kW


Mặt cắt được sơn mầu



		12

		Máy khởi động điện

		Chiếc

		03

		

		Hoạt động được


Điện áp: 12 V;  24 V



		13

		Ắc quy 

		Chiếc

		02

		Dùng để dạy cấu tạo, thực hành kiểm tra, bảo dưỡng.

		 - Điện áp: 12 V
 - Dung lượng: ≥ 60Ah



		14

		Thiết bị kiểm tra máy phát và máy khởi động

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra máy phát, máy khởi động điện.

		  Kiểm tra máy phát điện, máy khởi động 12V và 24V    
  



		15

		Tủ dụng cụ tháo, lắp     

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại: 125 ÷ 175 chi tiết



		16

		 Bàn thực hành tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để dụng cụ, chi tiết khi tháo lắp bảo dưỡng

		Kích thước: 


≥ 1800mm x 1500mm x 1000mm



		17

		Dụng cụ điện cầm tay   

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành 


 

		Loại thông dụng


 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 

		Chiếc

		02

		 


 


 


 


 


 

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		18

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Dùng để đo, kiểm tra các thông số về điện

		Loại thông dụng



		19

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		03

		Sử dụng hàn gắn mạch điện.

		Công suất: ≤ 120 W



		20

		Mỏ hàn nung

		Chiếc

		03

		

		



		21

		Vam 2 chấu

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo vòng bi, bánh răng và các chi tiết máy trong quá trình bảo dưỡng

		 - Chiều dài vít < 300 mm.  
 - Khoảng cách 2 chấu cặp lớn nhất là: 235 mm



		22

		 Tỷ trọng kế

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra tình trạng dung dịch ắc quy

		Thang đo: 
 (1100 ÷1400) gam/dm³



		23

		Máy nạp ắc quy

		Chiếc

		01

		Nạp điện ắc quy

		 - Nguồn ra: 
    12VDC; 24VDC
 - Dòng nạp: ≥ 5A 
 - Nguồn vào:    
    220VAC ±10%



		24

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		09

		Dùng để đựng các chi tiết khi bảo dưõng

		  Kích thước: 
  Dài: (300 ÷ 800) mm
  Rộng: (200 ÷ 500) mm
  Cao: (80 ÷ 100) mm



		25

		Đèn soi 

		Chiếc

		03

		Dùng để soi vị trí làm việc

		Loại thông dụng



		26

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		27

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800 mm





		Bảng 16:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG THUỶ LỰC



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền

		



		 Mã số mô đun: MĐ 22

		

		



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy xúc đào bánh lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng hệ thống thủy lực

		Công suất: ≤ 120 kW


           



		2

		Máy xúc đào bánh xích

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng hệ thống thủy lực

		Công suất: ≤ 120 kW



		3

		Máy ủi

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng hệ thống thủy lực

		Công suất: ≤ 100 kW


             



		4

		Máy lu tĩnh

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng hệ thống thủy lực

		Công suất: ≤ 120 kW






		5

		Máy lu rung

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng hệ thống thủy lực

		Công suất: ≤ 120 kW






		6

		Máy san

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng hệ thống thủy lực

		Công suất: ≤ 150 kW



		7

		Mô hình bơm thuỷ lực bánh răng 

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Đầy đủ các chi tiết cắt bổ 1/4

Mặt cắt được sơn mầu



		8

		Mô hình bơm thuỷ lực pít tông quay đĩa nghiêng

		Chiếc

		01

		Dùng để dạycấu tạo và nguyên lý làm việc

		Đầy đủ các chi tiết cắt bổ 1/4

Mặt cắt được sơn mầu



		9

		Mô hình động cơ thuỷ lực pít tông quay đĩa nghiêng

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Đầy đủ các chi tiết cắt bổ 1/4.


Mặt cắt được sơn mầu



		10

		Mô hình động cơ thuỷ lực pít tông quay thân nghiêng 

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Đầy đủ các chi tiết cắt bổ 1/4

Mặt cắt được sơn mầu



		11

		Mô hình hộp phân phối thuỷ lực 

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Đầy đủ các chi tiết cắt bổ 1/4


Mặt cắt được sơn mầu



		12

		Mô hình xy lanh  lực 

		Chiếc

		02

		Dùng để dạy cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Đầy đủ các chi tiết cắt bổ 1/4

Mặt cắt được sơn mầu



		13

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Áp suất khí nén: ≥ 5 bar



		14

		Thiết bị rửa chi tiết 

		Bộ

		01

		Dùng để làm sạch và làm khô chi tiết khi bảo dưỡng

		Dung tích bình chứa:
    ≥ 0,15m³



		15

		Máy kiểm tra thuỷ lực vạn năng

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra bơm, bộ phân phối, động cơ thuỷ lực, van và các thông số của hệ thống thuỷ lực

		Áp suất đo: ≤ 350 g/cm2
 






		16

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo lắp 

		Loại: 


125 chi tiết ÷ 175 chi tiết



		17

		Clê lực 

		Chiếc

		03

		Dùng để kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng

		Dải lực đo: ≤ 2000 Nm



		18

		 Bàn thực hành tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để chi tiết khi tháo lắp bảo dưỡng

		Kích thước: 


≥ 1800mm x 1500mm x 1000mm



		19

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		09

		 Dùng trong bảo dưõng, sửa chữa

		  Kích thước: 
  Dài: (300 ÷ 800) mm
  Rộng: (200 ÷ 500) mm
  Cao: (80 ÷ 100) mm 



		20

		Đèn soi 

		Chiếc

		03

		Dùng để soi vị trí làm việc

		Loại thông dụng



		21

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		22

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ 1800 mm x 1800 mm





		Bảng 17:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG GẦM VÀ THIẾT BỊ

CÔNG TÁC MÁY XÚC



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền



		Mã số mô đun: MĐ 23



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy xúc đào bánh xích 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng gầm và thiết bị công tác

		 Công suất: ≤ 120 kW

      



		2

		Máy xúc đào bánh lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng gầm và thiết bị công tác

		  Công suất: ≤ 120 kW

      



		3

		Mô hình cầu chủ động máy xúc bánh lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		 Đầy đủ các bộ phận của cầu chủ động máy xúc bánh lốp



		4

		Mô hình hệ thống lái máy xúc bánh lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Hoạt động được



		5

		Mô hình hệ thống phanh máy xúc bánh lốp  

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Hoạt động được



		6

		Mô hình hệ thống di chuyển máy xúc bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Hoạt động được



		7

		Mô hình hệ thống di chuyển máy xúc bánh xích 

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Hoạt động được



		8

		Mô hình ly hợp ma sát 

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Đầy đủ các bộ phận của ly hợp ma sát



		9

		Bơm mỡ  cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm mỡ

		Loại thông dụng



		10

		Bơm dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm dầu

		Dung tích thùng:


 ≤ 10 lít



		11

		Máy ép thủy lực 

		Chiếc

		01

		Dùng để ép các cặp chi tiết lắp ghép chặt.

		Lực ép: ≤ 200 KN



		12

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Áp suất khí nén: ≥ 5 bar



		13  

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Bộ

		01 

		Dùng để tháo, lắp các chi tiết máy

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		 

		 



		

		Súng vặn ốc 

		Bộ 

		01

		

		- Loại:(3/4÷1/2) inch 


-  Mô men siết:


 ≤ 1600Nm.



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Các loại:(12 ÷ 44) mm



		14

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo, lắp các chi tiết máy

		Loại: 


125 chi tiết ÷ 175 chi tiết



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		15

		Clê dây

		Chiếc

		01

		 Dùng để tháo lắp   các loại bình lọc

		Đường kính ôm:             (60 ÷ 160)mm



		16

		Clê lực

		Chiếc

		03

		Dùng để kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng.

		Dải lực đo: 


≤ 2000 Nm.



		17

		Kích nâng vận chuyển  thuỷ lực

		Chiếc

		01

		 Dùng để nâng và vận chuyển chi tiết máy

		 Tải nâng: (1 ÷ 2) tấn



		18

		 Căn lá

		Bộ

		03

		Kiểm tra khe hở lắp ghép

		 Dải đo:


0,.01mm ÷ 1 mm



		19

		Bàn thực hành tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để  chi tiết khi tháo lắp

		Kích thước: 


≥ 1800mm x 1500mm x 1000mm



		20

		 Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		09

		Dùng để đựng các chi tiết khi bảo dưỡng, tháo lắp

		  Kích thước: 
  Dài: (300 ÷ 800) mm
  Rộng: (200 ÷ 500) mm
  Cao: (80 ÷ 100) mm



		21

		Đèn soi

		Chiếc

		01

		Dùng để soi vị trí làm việc

		 Loại thông dụng



		22

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		23

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ 1800mm x 1800 mm





		Bảng 18:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG GẦM VÀ THIẾT BỊ CÔNG TÁC MÁY ỦI



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền



		Mã số mô đun: MĐ 24



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ủi  

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng gầm và thiết bị công tác

		  Công suất: ≤ 100kW 





		2

		Mô hình cầu chủ động máy ủi

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Hoạt động được



		3

		Mô hình hệ thống lái máy ủi

		Chiếc

		01

		

		Hoạt động được



		4

		Mô hình hệ thống phanh máy ủi

		Chiếc

		01

		

		Hoạt động được



		5

		Mô hình hộp số thuỷ lực 

		Chiếc

		01

		

		Hoạt động được



		6

		Mô hình hệ thống di chuyển máy ủi

		Chiếc

		01

		

		Hoạt động được



		7

		Mô hình ly hợp ma sát 

		Chiếc

		01

		

		Hoạt động được



		8

		Mô hình biến mô thủy lực

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Hoạt động được



		9

		Bơm mỡ  cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm mỡ

		Loại thông dụng



		10

		Bơm dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm dầu

		Dung tích: ≤ 10 lít



		11

		Máy ép thủy lực 

		Chiếc

		01

		Dùng để ép các cặp chi tiết lắp ghép chặt.

		Lực ép: ≤ 200 KN



		12

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Áp suất khí nén: ≥ 5 bar



		13

		Bộ súng vặn ốc bằng khí nén

		Bộ

		03 

		Dùng để tháo, lắp các chi tiết máy

 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		 



		

		Súng vặn ốc

		Bộ 

		01

		

		 - Loại (3/4÷1/2) inch, 
- Mô men siết 


≤ 600Nm



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Các loại:

(12 ÷ 44) mm



		14

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo, lắp các chi tiết máy

		Loại: 125 chi tiết ÷ 175 chi tiết



		

		

		

		

		

		



		15

		Clê dây

		Chiếc

		01

		 Dùng để tháo lắp   các loại bình lọc

		Đường kính: 
 (60 ÷ 160) mm



		16

		Kích nâng vận chuyển  thuỷ lực

		Chiếc

		01

		 Dùng để nâng và vận chuyển chi tiết, cụm chi tiết máy.

		 Tải nâng: (1 ÷ 2) tấn



		17

		 Căn lá

		Bộ

		03

		Kiểm tra khe hở lắp ghép

		 Dải đo:


0,01mm ÷ 1 mm



		18

		Bàn thực hành tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để dụng cụ, chi tiết khi tháo lắp

		Kích thước: 


≥ 1800mm x 1500mm x 1000mm



		19

		 Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng các chi tiết khi bảo dưỡng, tháo lắp

		  Kích thước: 
  Dài: (300 ÷ 800) mm
  Rộng: (200 ÷ 500) mm
  Cao: (80 ÷ 100) mm



		20

		Đèn soi

		Chiếc

		01

		 Dùng để soi vị trí làm việc

		Loại thông dụng



		21

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		 Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		22

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


 ≥  1800mm x1800mm





		Bảng 19:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG GẦM VÀ THIẾT BỊ CÔNG TÁC MÁY LU 



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền



		Mã số mô đun: MĐ 25



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy lu tĩnh 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng gầm và thiết bị công tác

		 Công suất: ≤ 120kW 



        



		2

		Máy lu rung

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng gầm và thiết bị công tác

		  Công suất: ≤ 120kW



		3

		Mô hình ly hợp ma sát 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Đầy đủ các bộ phận của ly hợp 



		4

		Mô hình hộp số thuỷ lực 

		Chiếc

		01

		

		Đầy đủ các bộ phận của hộp số thuỷ lực



		5

		Mô hình biến mô thuỷ lực. 

		Bộ

		01

		

		 Đầy đủ các bộ phận của biến mô thủy lực



		6

		Mô hình hệ thống lái máy lu

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các bộ phận của hệ thống lái máy lu



		7

		Mô hình hệ thống phanh máy lu

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Đầy đủ các bộ phận của hệ thống phanh máy lu



		8

		Bơm mỡ  cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm mỡ

		Loại thông dụng



		9

		Máy ép thủy lực 

		Chiếc

		01

		Dùng để ép các cặp chi tiết lắp ghép chặt

		Lực ép: ≤ 200 KN



		10

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Áp suất khí nén: 


    ≥ 5 bar



		11

		Bộ súng vặn ốc bằng khí nén

		Bộ

		03 

		Dùng để tháo, lắp các chi tiết máy

 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		 



		

		Súng vặn ốc

		Bộ 

		01

		

		 - Loại: (1/2÷1/4) inch 
- Mô men siết:


  ≤ 1600Nm



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Các loại:


   (12 ÷ 44)  mm



		12

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo, lắp các chi tiết máy

		Loại: 


125 chi tiết ÷ 175 chi tiết



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		13

		Clê dây

		Chiếc

		01

		 Dùng để tháo lắp   các loại bình lọc

		Đường kính ôm: 
 (60 ÷ 160) mm



		14

		Kích nâng vận chuyển  thuỷ lực

		Chiếc

		01

		 Dùng để nâng và vận chuyển chi tiết máy

		 Tải nâng: 


 (1 ÷ 2) tấn



		15

		 Căn lá

		Bộ

		03

		Kiểm tra khe hở lắp ghép

		 Dải đo:


0,01mm ÷ 1 mm



		16

		Bàn thực hành tháo lắp

		Chiếc

		01

		Dùng để dụng cụ, chi tiết khi tháo lắp

		Kích thước: 


≥ 1800mm x 1500mm x 1000mm



		17

		 Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		09

		Dùng để đựng các chi tiết khi bảo dưỡng, tháo lắp

		  Kích thước: 
  Dài: (300 ÷ 800) mm
  Rộng: (200 ÷ 500) mm
  Cao: (80 ÷ 100) mm



		18

		Đèn soi 

		Chiếc

		01

		 Dùng để chiếu sáng ở nơi thiếu ánh sáng

		Loại thông dụng



		19

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ 1800mm x 1800 mm





		Bảng 20:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 



		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG GẦM VÀ THIẾT BỊ CÔNG TÁC MÁY SAN



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền



		Mã số mô đun: MĐ 26



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy san  

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng gầm và thiết bị công tác

		  Công suất: 

≤ 150 kW 



		2

		Mô hình hộp số thuỷ lực 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Mô hình bao gồm đầy đủ các bộ phận của hộp số thuỷ lực



		3

		Mô hình ly hợp ma sát 

		Chiếc

		02

		

		Đầy đủ các bộ phận của ly hợp 



		4

		Mô hình cầu chủ động máy san

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các bộ phận của hệ thống cầu chủ động máy san.



		5

		Mô hình hệ thống lái máy san

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các bộ phận của hệ thống lái máy san.



		6

		Bơm mỡ  cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm mỡ

		Loại thông dụng



		7

		Máy ép thủy lực 

		Chiếc

		01

		Dùng để ép các cặp chi tiết lắp ghép chặt

		Lực ép: ≤ 200 KN



		8

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Áp suất khí nén: 

≥ 5bar



		

9

		Bộ súng vặn ốc bằng khí nén

		Bộ

		03 

		Dùng để tháo, lắp các chi tiết máy.

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		 

		 



		

		Súng vặn ốc

		Bộ 

		01

		

		- Loại (1/2÷1/4) inch 


-  Mô men siết:


 ≤ 1600Nm



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Các loại:

(12 ÷ 44)  mm



		10

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo, lắp các chi tiết máy

		Loại : 125 ÷ 175 chi tiết



		11

		Clê dây

		Chiếc

		03

		 Dùng để tháo lắp   các loại bình lọc

		Đường kính ôm: 
(60 ÷ 160) mm



		12

		Kích nâng vận chuyển  thuỷ lực

		Chiếc

		01

		 Dùng để nâng và vận chuyển chi tiết máy.

		
 Tải nâng: (1 ÷ 2) tấn



		13

		 Căn lá

		Bộ

		03

		Kiểm tra khe hở lắp ghép

		 Dải đo:


0,01mm ÷ 1 mm



		14

		Bàn thực hành tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để chi tiết khi tháo lắp

		Kích thước: 


≥ 1800mm x 1500mm x 1000mm



		15

		 Khay đựng chi tiết

		Bộ

		09

		Dùng để đựng các chi tiết khi bảo dưỡng, tháo lắp

		  Kích thước: 
  Dài: (300 ÷ 800) mm
  Rộng: (200 ÷ 500) mm
  Cao: (80 ÷ 100) mm



		16

		Đèn soi

		Chiếc

		01

		Dùng để soi vị trí làm việc

		 Loại thông dụng



		17

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		18

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:  

≥ 1800 mmx1800mm





		Bảng 21:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC: KỸ THUẬT THI CÔNG



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền



		Mã số môn học: MH 27



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Sa bàn thi công công trình bằng máy xúc

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu các quy trình thi công

		Phù hợp thực tế thi công



		2

		Sa bàn thi công công trình bằng máy ủi

		Chiếc

		01

		

		Phù hợp thực tế thi công



		3

		Sa bàn thi công công trình bằng máy san

		Chiếc

		01

		

		Phù hợp thực tế thi công



		4

		Sa bàn thi công công trình bằng máy lu

		Chiếc

		01

		

		Phù hợp thực tế thi công



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		
Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


 ≥1800mm x1800mm





		Bảng 22:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: VẬN HÀNH MÁY XÚC



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền



		Mã số mô đun: MĐ 28



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy xúc đào bánh xích 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện  kỹ năng vận hành và thi công

		 Công suất: 

≤ 120 kW

   



		2

		Máy xúc đào bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện  kỹ năng vận hành và thi công

		 Công suất: 

≤ 120 kW

     



		3

		Xe  ô tô tải tự đổ

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xúc đổ vật liệu lên xe

		Tải trọng :  

≥ 3500kg



		4

		Bệ lên xuống máy

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng lên xuống xe chuyên dùng 

		Kích thước: 

≤10000mm


x3000mmx1000mm



		5

		Bơm mỡ cầm tay 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm mỡ

		Loại thông dụng



		6

		Bơm dầu 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm dầu

		Dung tích bình chứa:

≤ 10 lít



		7

		Thước dây 

		Chiếc

		03

		 Dùng để phục vụ chuẩn bị địa bàn và kiểm tra 

		Loại:  ≤ 50 mét



		8

		Biển báo thi công

		Bộ

		03

		Dùng để báo hiệu thi công

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		9

		Cọc tiêu

		Bộ

		02

		Dùng để báo hiệu thi công

		Loại thông dụng



		10

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ 1800mmx1800mm





		Bảng 23:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: VẬN HÀNH MÁY ỦI  



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền



		Mã số mô đun: MĐ 29



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ủi 

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng ủi

		  Công suất: ≤  100kW    



		2

		Bệ lên xuống máy

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng lên xuống xe chuyên dùng 

		Kích thước: 


≤ 10000mm


x3000mmx1000mm



		3

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm mỡ

		Loại thông dụng



		4

		Bơm dầu 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm dầu

		Dung tích bình chứa:


≤ 10 lít



		5

		Thước dây 

		Chiếc

		03

		 Dùng để phục vụ chuẩn bị địa bàn và kiểm tra 

		Loại:  ≤ 50 mét



		6

		Biển báo thi công

		Bộ

		01

		Dùng để báo hiệu thi công

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		7

		Cọc tiêu

		Bộ

		02

		Dùng để báo hiệu thi công

		Loại thông dụng



		8

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		9

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ 1800mm x 1800 mm





Bảng 24:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		MÔ ĐUN: VẬN HÀNH MÁY LU 



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền



		Mã số mô đun: MĐ 30



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy lu tĩnh 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng lu

		  Công suất: ≤  120kW    
            



		2

		Máy lu rung 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng lu

		  Công suất: ≤ 120kW
            



		3

		Bệ lên xuống máy

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng lên xuống xe chuyên dùng 

		Kích thước:≤10000mm


x3000mmx1000mm



		4

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm mỡ

		 Loại thông dụng



		5

		Bơm dầu 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm dầu

		Dung tích bình chứa:


≤ 10 lít



		6

		Biển báo thi công

		Bộ

		02

		Dùng để báo hiệu thi công

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam 



		7

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		
Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ 1800mm x 1800 mm





		Bảng 25:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: VẬN HÀNH MÁY SAN



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền



		Mã số mô đun: MĐ 31



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy san

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng san

		Công suất: ≤ 150 kW 



		2

		Bệ lên xuống máy

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng lên xuống xe chuyên dùng 

		Kích thước:


≤10000mmx3000mm


x1000mm



		3

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm mỡ

		 Loại thông dụng



		4

		Bơm dầu 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm dầu

		Dung tích bình chứa:


≤ 10 lít



		5

		Biển báo thi công

		Bộ

		01

		Dùng để báo hiệu thi công

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		6

		Cọc tiêu

		Bộ

		02

		Dùng để báo hiệu thi công

		Loại thông dụng



		7

		Ni vô

		Chiếc

		03

		Dùng để xác định thăng bằng

		Loại thông dụng



		8

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra mặt phẳng san

		Loại 3 m



		9

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:  ≥ 1800mm x 1800 mm





Bảng 26:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG VÀ VẬN HÀNH MÁY 


ĐÓNG CỌC CÁT 



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền



		Mã số mô đun: MĐ 32



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đóng cọc cát 

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống khi thi công

		Trọng tải: ≤ 40 tấn



		2

		Bệ lên xuống máy

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng lên xuống xe chuyên dùng 

		Kích thước:≤10000mm


x3000mmx1000mm



		3

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm mỡ

		 Loại thông dụng



		4

		Bơm dầu 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm dầu

		Dung tích bình chứa:


≤ 10 lít



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		
Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ 1800mm x 1800 mm





Bảng 27:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG VÀ VẬN HÀNH MÁY BƠM CÁT 



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền



		Mã số mô đun: MĐ 33



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy bơm cát 

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bơm cát

		Lưu lượng: ≥ 8 m3/h

Công suất động cơ nổ: ≥ 4 kW



		2

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm mỡ

		Loại thông dụng



		3

		Bơm dầu 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm dầu

		Dung tích bình chứa:


  ≤ 10 lít



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		
Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x 1800 mm





Bảng 28:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG VÀ VẬN HÀNH MÁY ĐÓNG BẤC THẤM 



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền



		Mã số mô đun: MĐ 34



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đóng bấc thấm

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề

		Năng suất: ≤ 100m/giờ



		2

		Bệ lên xuống máy

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng lên xuống xe chuyên dùng 

		Kích thước: 


≤10000mm


x3000mmx1000mm



		3

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm mỡ

		Loại thông dụng



		4

		Bơm dầu 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm dầu

		Dung tích bình chứa:


  ≤ 10 lít



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		
Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x 1800 mm





Bảng 29:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG VÀ VẬN HÀNH MÁY ĐỤC ĐÁ 



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền



		Mã số mô đun: MĐ 35



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy xúc 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề

		Công suất: ≥ 40 kW






		2

		Búa đục đá thủy lực lắp trên máy xúc

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề

		Đường kính mũi đục:


Phù hợp với công suất của máy xúc



		3

		Bệ lên xuống máy

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng lên xuống xe chuyên dùng 

		Kích thước:


≤10000mm


x3000mmx1000mm



		4

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm mỡ

		 Loại thông dụng



		5

		Bơm dầu 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm dầu

		Dung tích bình chứa:


  ≤ 10 lít



		6

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		
Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ 1800 mm x1800mm





Bảng 30:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		MÔ ĐUN: SỬA CHỮA NHỮNG HƯ HỎNG THÔNG THƯỜNG 

TRÊN MÁY THI CÔNG 



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền



		Mã số mô đun: MĐ 36



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy xúc đào bánh xích

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng khắc phục hư hỏng

		Công suất: ≤  120kW             



		2

		Máy xúc đào bánh lốp

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 120kW        



		3

		Máy lu tĩnh

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 120kW



		4

		Máy lu rung

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 120kW



		5

		Máy ủi

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 100kW



		6

		Máy san

		Chiếc

		01

		

		Công suất động cơ: 



		7

		Máy đóng bấc thấm

		Chiếc

		01

		

		Năng suất: 


  ≤ 100m/giờ



		8

		Máy bơm cát và các thiết bị kèm theo

		Chiếc

		03

		

		Lưu lượng ≥ 8 m3/h


Công suất ≥ 4 kW



		9

		Máy đóng cọc cát 

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng khắc phục hư hỏng 

		Trọng tải: ≤ 40 tấn



		10

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Dùng để đo và kiểm tra

		Loại thông dụng trên thị trường



		11

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Áp suất khí nén: ≥ 5 bar



		12

		Súng vặn ốc bằng khí nén                  

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ


 


 

		Thông số cơ bản của chi tiết được mô tả như sau: 


 



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Súng vặn ốc

		Chiếc

		01

		

		Loại: (1/2 ÷ 1/4) inch                                Mô men siết: 

≤ 1600Nm



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Các loại: 

(12 ÷ 44)mm



		13

		Bàn thực hành tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để dụng cụ, chi tiết khi tháo lắp

		Kích thước: 


≥ 1800mm x 1500mm x 1000mm



		14

		 Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng các chi tiết khi bảo dưỡng, tháo lắp

		  Kích thước: 
  Dài: (300 ÷ 800) mm
  Rộng: (200 ÷ 500) mm
  Cao: (80 ÷ 100) mm



		15

		Đèn soi

		Chiếc

		01

		Dùng để soi vị trí làm việc

		Loại thông dụng



		16

		Clê dây

		Chiếc

		01

		 Dùng để tháo lắp   các loại bình lọc

		Đường kính ôm: 
 (60 ÷ 160) mm



		17

		Clê lực 

		Bộ

		03

		 Dùng để kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng

		Dải lực đo: ≤ 500 Nm



		18

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		Dùng để đo các kích thước chiều dài, chiều sâu, đường kính của chi tiết 

		 - Giới hạn đo:


  ≤ 300 mm
- Độ chính xác: 
0,1mm; 0,02mm; 0,05mm



		19

		Căn lá

		Bộ

		3

		Dùng để kiểm tra các kích thước lắp ghép

		Dải đo:


0,01mm ÷ 1 mm



		20

		Thước lá

		Chiếc

		03

		Dùng để đo các kích thước chiều dài

		 Phạm vi đo: ≤1000mm
 Độ chia: 1 mm



		21

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		
Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		22

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


 ≥1800mm x1800mm





Bảng 31:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		MÔ ĐUN: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KHI THI CÔNG 



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền



		Mã số mô đun: MĐ 37



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy xúc đào bánh xích

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống khi thi công

		 Công suất: ≤ 120 kW


   



		2

		Máy xúc đào bánh lốp

		Chiếc

		01

		

		 Công suất: ≤ 120 kW


   



		3

		Máy lu tĩnh

		Chiếc

		01

		

		 Công suất: ≤ 120 kW


     



		4

		Máy lu rung

		Chiếc

		01

		

		 Công suất: ≤ 120 kW


     



		5

		Máy ủi

		Chiếc

		01

		

		Công suất động cơ:


 ≤  100 kW



		6

		Máy san

		Chiếc

		01

		

		  Công suất động cơ:


  ≤ 150 kW



		7

		Máy đóng bấc thấm

		Chiếc

		01

		

		Năng suất: ≤100m/giờ



		8

		Máy bơm cát 

		Chiếc

		03

		

		Lưu lượng: ≥ 8 m3/h


Công suất động cơ nổ: ≥ 4 kW



		9

		Máy đóng cọc cát 

		Bộ

		01

		

		Trọng tải: ≤ 40 tấn



		10

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm mỡ

		 Loại thông dụng



		11

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Dùng để đo và kiểm tra

		Loại thông dụng trên thị trường



		12

		Tủ dụng cụ tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo lắp và bảo dưỡng các chi tiết máy

		Loại: 125 chi tiết ÷ 175 chi tiết



		13

		Mễ kê

		Chiếc

		12

		Dùng để kê máy khi xử lý tình huống

		Tải trọng: ≤ 10 tấn



		14

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Dùng để nâng hạ máy, cụm máy

		Tải trọng: ≤ 3 tấn



		15

		Cáp kéo

		Mét

		20

		Dùng để kéo máy

		Tải trọng: ≤  20 tấn



		16

		Chèn

		Chiếc

		16

		Dùng để chèn bánh xe

		Kích thước:


150mm x 200 mm x 250mm



		17

		Thiết bị ra vào lốp

		Bộ

		01

		Dùng để tháo, lắp lốp xe

		Đường kính la răng:


≤ 650 mm (26 inch)



		18

		Dụng cụ kiểm tra áp suất lốp

		Chiếc

		03

		Dùng để kiểm tra áp suất lốp

		Giới hạn đo: 


≤ 10 KG/cm2



		19

		Kích con đội thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng để kê kích máy xử lý tình huống khi thi công

		Trọng tải nâng:


 ≥ 10 tấn



		20

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		
Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		21

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


 ≥1800mm x1800 mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

Tên nghề: Vận hành máy thi công nền

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp lý thuyết tối đa 35 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của 

thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Tủ cứu thương

		Chiếc

		01

		



		

		Các dụng cụ sơ cứu

		Bộ

		01

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		03

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Bình cứu hỏa

		Chiếc

		03

		



		

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		

		Cát phòng chống cháy

		m3

		01

		



		

		Xẻng xúc cát

		Bộ

		01

		



		3

		Bảo hộ lao động cá nhân 

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Giầy, ủng

		Đôi

		01

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		

		Quần, áo 

		Bộ

		01

		



		

		Kính 

		Chiếc

		01

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		4

		Dụng cụ báo hiệu

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Đèn

		Chiếc

		01

		



		

		Biển báo

		Bộ

		01

		



		

		NHÓM THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		5

		Máy lu tĩnh

		Chiếc

		01

		 Công suất: ≤ 120)kW 



		6

		Máy lu rung

		Chiếc

		01

		 Công suất: ≤ 120)kW 



		7

		Máy san 

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 150 kW



		8

		Máy xúc đào bánh lốp

		Chiếc

		01

		 Công suất: ≤ 120) kW  



		9

		Máy xúc đào bánh xích 

		Chiếc

		01

		 Công suất: ≤  120) kW




		10

		Máy ủi  

		Chiếc

		01

		 Công suất: ≤ 100) kW



		11

		Máy đóng cọc cát 

		Bộ

		01

		Trọng tải: ≤ 40 tấn



		12

		Máy bơm cát 

		Chiếc

		03

		Lưu lượng: ≥ 8 m3/h


Công suất động cơ nổ: ≥ 4 kW



		13

		Máy đóng bấc thấm

		Chiếc

		01

		Năng suất: 


      ≤ 100m/giờ



		14

		Xe ô tô tải tự đổ

		Chiếc

		01

		Tải trọng  ≥ 3500kg



		15

		Bệ lên xuống máy

		Chiếc

		01

		Kích thước: 


≤ 10000x3000x1000mm



		16

		Động cơ Diesel

		Chiếc

		03

		- Động cơ 4 kỳ hoạt động được


- Số xi lanh: 4 ÷ 6


- Công suất: ≤ 100 kW



		17

		Động cơ xăng  

		Chiếc

		01

		- Động cơ 4 kỳ hoạt động được


- Công suất: ≤ 100 kW



		18

		Động cơ điện 1 chiều 

		Chiếc

		01

		Công suất:  ≤ 1 kW



		19

		Động cơ điện 3 pha

		Chiếc

		02

		Công suất: ≤ 4 kW                                     



		20

		Bàn thực hành tháo lắp

		Chiếc

		09

		Kích thước: 


≥ 1800mm x 1500mm x 1000mm



		21

		Mô hình động cơ Diesel

		Chiếc

		01

		- Động cơ 4 kỳ hoạt động được


- Số xi lanh: 4 ÷ 6


- Công suất: ≤ 100 kW



		22

		Mô hình động cơ xăng

		Chiếc

		01

		-Cắt bổ 1/4 được đặt trên giá đỡ có bánh xe di chuyển.


-Động cơ 4 kỳ



		23

		Mô hình hệ thống di chuyển máy xúc bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Hoạt động được



		24

		Mô hình hệ thống di chuyển máy xúc bánh xích

		Chiếc

		01

		Hoạt động được



		25

		Mô hình hệ thống di chuyển máy ủi

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các bộ phận của hệ thống di chuyển máy ủi



		26

		Mô hình hộp phân phối thuỷ lực 

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các chi tiết, cắt bổ 1/4


Mặt cắt được sơn mầu



		27

		Mô hình bơm thuỷ lực bánh răng 

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các chi tiết, cắt bổ 1/4


Mặt cắt được sơn mầu



		28

		Mô hình bơm thuỷ lực pít tông quay chiều trục đĩa nghiêng

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các chi tiết, cắt bổ 1/4


Mặt cắt được sơn mầu



		29

		Mô hình các mạch chỉnh lưu

		Bộ

		03

		Hoạt động được



		30

		Mô hình các mạch khuếch đại

		Bộ

		01

		Đầy đủ linh kiện hoạt động được có các giắc cắm dễ dàng tháo lắp



		31

		Mô hình các mạch tiết chế điện tử

		Bộ

		01

		Đầy đủ linh kiện hoạt động được có các giắc cắm dễ dàng tháo lắp



		32

		Mô hình cầu chủ động máy san. 

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận của hệ thống cầu chủ động máy san.



		33

		Mô hình cầu chủ động máy ủi

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận của cầu chủ động máy ủi



		34

		Mô hình cầu chủ động máy xúc bánh lốp

		Chiếc

		01

		 Đầy đủ các bộ phận của cầu chủ động máy xúc bánh lốp



		35

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy xúc

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		36

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy ủi

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		37

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy lu

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		38

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy san

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		39

		Mô hình động cơ thuỷ lực pít tông đĩa nghiêng

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các chi tiết cắt bổ 1/4

Mặt cắt được sơn mầu



		40

		Mô hình động cơ thuỷ lực pít tông trục thân nghiêng 

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các chi tiết cắt bổ 1/4

Mặt cắt được sơn mầu



		41

		Mô hình động cơ đốt trong

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các chi tiết cắt bổ 1/4

Mặt cắt được sơn mầu



		42

		Mô hình hệ thống lái máy lu

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận của hệ thống lái máy lu



		43

		Mô hình hệ thống lái máy san

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận của hệ thống lái máy san



		44

		Mô hình hệ thống lái máy ủi.

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận hệ thống lái máy ủi



		45

		Mô hình hệ thống lái máy xúc bánh lốp

		Chiếc

		01

		Hoạt động được



		46

		Mô hình hệ thống phanh máy lu

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận của hệ thống phanh máy lu



		47

		Mô hình hệ thống phanh máy ủi

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận của hệ thống phanh máy ủi



		48

		Mô hình hệ thống phanh máy xúc bánh lốp  

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các bộ phận của hệ thống phanh máy xúc bánh lốp



		49

		Mô hình hộp số thuỷ lực 

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các bộ phận của hộp số thủy lực



		50

		Mô hình ly hợp ma sát 

		Chiếc

		02

		Đầy đủ các bộ phận của ly hợp ma sát



		51

		Mô hình biến mô thủy lực

		Chiếc

		02

		Đầy đủ các bộ phận



		52

		Mô hình xy lanh  lực 

		Chiếc

		02

		Cắt bổ 1/4 với đầy đủ các chi tiết.


Mặt cắt được sơn mầu



		53

		Mô hình   động cơ Diesel

		Chiếc

		01

		-Cắt bổ 1/4 được đặt trên giá đỡ có bánh xe di chuyển.


-Động cơ 4 kỳ



		54



		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều     

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật của các fhiết bị như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		Uv : 220 VAC                          


Iđm ≤ 5A                                     


Ura ≤ 24 VDC



		

		Đồng hồ đo điện trở

		Chiếc

		01

		Giới hạn đo: ≤ 50MΩ                       Điện áp: U ≥ 220V



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		01

		Giới hạn đo: I ≤ 5A. 
Cấp chính xác: (1,5 ÷ 2,5)



		

		Volmet DC

		Chiếc

		01

		Giới hạn đo: U ≤ 24V. 
Cấp chính xác: (1,5 ÷2,5)



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		Uđm ≤  24 VDC              


Pđm ≤ 100W



		55

		Mô hình mạch điện chiếu sáng cơ bản    

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		 



		

		Áp tô mát một pha

		Chiếc

		01

		Dòng định mức: Iđm ≥ 20A



		

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		 Uv= 220VAC                          


Ir  ≤ 10A                                          Ur : (90 ÷ 220)VAC

		



		

		Công tắc 2 cực

		Chiếc

		01

		Dòng định mức: Iđm ≥  5A



		

		Công tắc 3 cực

		Chiếc

		01

		Dòng định mức: Iđm ≥  5A



		

		Ổ cắm đôi

		Chiếc

		01

		Dòng định mức: Iđm ≥  10A



		

		Bộ đèn compac

		Bộ

		01

		Công suất: P ≤ 100W



		

		Bộ đèn huỳnh quang

		Bộ

		01

		Công suất: P ≤ 60W



		

		Bộ đèn halogen

		Bộ

		01

		Công suất: P ≤ 500W



		

		Bộ đèn LeD

		Bộ

		01

		Công suất: P ≤ 10W



		

		Bảng điện

		Chiếc

		01

		Kích thước: 600 x 800mm



		56

		Mô hình mạch điện đảo chiều động cơ

		Bộ

		01

		Hoạt động được



		57

		Mô hình máy phát điện xoay chiều 

		Chiếc

		1

		Hoạt động được


Điện áp: 24V


Công suất: ≥4 kW


Mặt cắt được sơn mầu



		58

		Bộ thí nghiệm  mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		Uv :220 V AC  
Iđm : ≤ 5A 

Ura: (90 ÷ 220) V AC



		

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		01

		U  ≥ 220V

Cấp chính xác:

(1,5 ÷ 2,5)



		

		Am pe kế

		Chiếc

		01

		 Giới hạn đo: I ≤ 50A

Cấp chính xác:

(1,5÷2,5)



		

		 Vôn kế + công tắc chuyển mạch

		Bộ

		01

		 Giới hạn đo: 

U ≤ 1000V 

Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		

		Mô đun tải tải

		Bộ

		01

		Uđm:  (90 ÷ 220) V AC

Pđm  ≤ 100W



		59

		Máy khởi động điện

		Chiếc

		03

		Hoạt động được


Điện áp: 12 V;  24 V



		60

		Mô hình mạch đảo chiều động cơ

		Bộ 

		03

		Hoạt động được



		61

		Mô hình mạch đánh lửa điện tử

		Bộ

		01

		Hoạt động được có các giắc cắm dễ dàng tháo lắp



		62

		Mô hình truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		Hoạt động được



		63

		Mô hình truyền động bánh vít trục vít

		Bộ

		01

		Hoạt động được



		64

		Mô hình truyền động cam

		Bộ

		01

		Hoạt động được



		65

		Mô hình truyền động đai 

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết


Hoạt động được



		66

		Mô hình truyền động xích

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết


Hoạt động được



		67

		Mô hình cơ cấu culit

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết


Hoạt động được



		68

		Mô hình cơ cấu cóc

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết


Hoạt động được



		69

		Sa bàn thi công công trình bằng máy lu

		Chiếc

		02

		Sa bàn tự tạo phù hợp với thực địa bãi tập và thực tế thi công



		70

		Sa bàn thi công công trình bằng máy san

		Chiếc

		02

		Sa bàn tự tạo phù hợp với thực địa bãi tập và thực tế thi công



		71

		Sa bàn thi công công trình bằng máy ủi

		Chiếc

		02

		Sa bàn tự tạo phù hợp với thực địa bãi tập và thực tế thi công



		72

		Sa bàn thi công công trình bằng máy xúc

		Chiếc

		02

		Sa bàn tự tạo phù hợp với thực địa bãi tập và thực tế thi công



		73

		Khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Cắt bổ, các mặt được sơn màu phân biệt nhau



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		



		

		Khối hình nón tròn xoay

		Chiếc

		01

		



		

		Khối hình cầu

		Chiếc

		01

		



		

		Khối đa diện

		Chiếc

		01

		



		

		Khối lăng trụ

		Chiếc

		01

		



		

		Khối lập phương

		Chiếc

		01

		



		

		Khối chóp

		Chiếc

		01

		



		74

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		-Đảm bảo yêu cầu về lực cơ học


-Phù hợp với dạy học



		75

		Mối ghép then 

		Bộ

		01

		-Đảm bảo yêu cầu về lực cơ học


-Phù hợp với dạy học



		76

		Mối ghép then hoa

		Bộ

		01

		Đường kính trục: ≤ 100 mm



		77

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		Đường kính đinh tán: ≤ 10 mm



		78

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		Đầy đủ các loại mối ghép hàn



		79

		Mô hình cơ cấu biên tay quay

		Bộ

		01

		Hoạt động được 



		80

		Máy biến áp một pha

		Chiếc

		2

		Công suất:  ≤ 2 kVA



		81

		Bộ khí cụ điện hạ áp

		Bộ

		01

		Uđm: ≤ 500V


Iđm: ≤ 50 A



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Cầu dao

		Chiếc

		01

		



		

		Áptômát

		Chiếc

		01

		



		

		Công tắc điện

		Chiếc

		01

		



		

		Nút ấn

		Chiếc

		01

		



		

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		



		

		Bộ khống chế

		Chiếc

		01

		



		

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		



		

		Rơle

		Chiếc

		01

		



		

		Hộp đấu dây

		Chiếc

		01

		



		82

		Máy nạp ắc quy

		Chiếc

		01

		- Nguồn ra: 12VDC; 24VDC
 - Dòng nạp: ≥ 5A 
 - Nguồn vào:  220VAC ±10%



		83

		Ắc quy 

		Chiếc

		02

		 - Điện áp: 12 V
 - Dung lượng: ≥ 60Ah.



		84

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết 



		85

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống làm mát

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết



		86

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống nhiên liệu động cơ Điezen

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết



		87

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống nhiên liệu động cơ xăng

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết



		88

		Các chi tiết tháo rời của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết



		89

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống phân phối khí

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết



		90

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		   Đường kính lỗ khoan: ≤ 16 mm 



		91

		Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		 Đường kính lỗ khoan: ≤ 30 mm



		92

		Máy kiểm tra thuỷ lực vạn năng

		Bộ

		01

		 - Điện áp: 
     220/380V- 50Hz
 - Công suất: ≤ 12 kW
 - Lưu lượng: ≤ 400dm³/ph
 -  Áp suất: ≤ 420bar



		93

		Máy ép thủy lực 

		Chiếc

		01

		Lực ép: ≤ 200 KN



		94

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Công suất: ≤ 750 W



		95

		Máy mài hai đá 

		Chiếc

		01

		Đường kính đá:  ≤ 400mm



		96

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		06

		Công suất: ≤ 120 W



		97

		Mỏ hàn nung

		Chiếc

		06

		Công suất: ≤ 120 W



		98

		Pan me                         

		Bộ

		03

		Thông số cơ bản của từng dụng cụ được mô tả cụ thể như sau:


 



		

		Mỗi bộ gồm:    

		



		

		Pan me đo ngoài                   

		Bộ

		1

		Phạm vi đo: ≤125 mm           


Độ chính xác: 0,01 



		

		Pan me đo trong                   

		Bộ

		1

		Phạm vi đo: ≤125 mm           


 Độ chính xác: 0,01 



		99

		Thước cặp

		Chiếc

		03

		- Giới hạn đo: ≤ 300 mm  
- Độ chính xác: 0,1mm; 0,02mm; 0,05mm



		100

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		 


 



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		Độ chính xác: 0,01mm



		

		Đế từ

		Chiếc

		01

		Quay ở nhiều góc khác nhau



		101

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		Loại thông dụng 



		102

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		 - Góc đo  ≤ 3600

 -  Độ chính xác:  ≤ 30”  



		103

		Thước lá

		Chiếc

		03

		- Phạm vi đo: ≤ 500mm 
- Độ chia: 1mm



		104

		Căn lá

		Tập

		03

		Dải đo:


0,01mm ÷ 1 mm



		105

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng 



		106

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		Độ mở:  ≤ 300mm



		107

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		Độ mở:  ≤ 300mm



		108

		Calíp trục

		Bộ

		03

		Đường kính đo: ≤ 70mm



		109

		Calíp lỗ

		Bộ

		01

		Kích thước: (2 ÷ 50) mm



		110

		Chi tiết trục

		Bộ

		01

		Chiều dài:  ≤ 200 mm; Đường kính: 


10 mm ÷ 40 mm với độ dày, độ nhám khác nhau



		111

		Chi tiết ống

		Bộ

		01

		Chiều dài:  ≤ 200 mm; Đường kính: 


10 mm ÷ 40 mm với độ dày, độ nhám khác nhau



		112

		Vòng bi

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên máy thi công nền



		113

		Thép thanh

		Bộ

		01

		Chiều dày, độ nhám khác nhau



		114

		Thước đo độ sâu

		Chiếc

		01

		- Dải đo: ≤150 mm


- Độ chính xác: 0,05 mm



		115

		Bộ mẫu so độ nhám

		Bộ

		03

		Loại thông dụng 



		116

		Mẫu vật liệu kim loại

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		117

		Mẫu vật liệu phi kim loại

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		118

		Mẫu dầu, mỡ

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		119

		Mẫu nhiên liệu 

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		120

		Mẫu vật liệu dẫn điện

		Bộ

		03

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		121

		Mẫu vật liệu cách điện

		Bộ

		03

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		122

		Tăng áp động cơ

		Bộ

		01

		Loại thông dụng, hoạt động được



		123

		Thiết bị đo áp suất dầu

		Bộ

		01

		Dải đo: (0 ÷ 6) bar



		124

		Bơm dầu

		Chiếc

		12

		 Dung tích thùng:


 ≤ 10 lít



		125

		Thiết bị rửa hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		 Áp suất làm việc: (1 ÷ 3) bar



		126

		Thiết bị rửa hệ thống làm mát

		Chiếc

		01

		  - Lưu lượng nước: 
  ≥200dm³/ph
 - Áp lực phun: ≥ 10 bar



		127

		Thiết bị rửa chi tiết 

		Bộ

		01

		Dung tích bình chứa: ≥ 0,15m³



		128

		Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ Điezen

		Chiếc

		01

		Áp suất kiểm tra: ≤300 KG/cm²



		129

		Tai nghe 

		Bộ

		02

		Loại thông dụng



		130

		Thiết bị kiểm tra máy phát và máy khởi động

		Bộ

		01

		  Kiểm tra máy phát điện, máy khởi động 12V và 24V    




		131

		Kích nâng vận chuyển  thuỷ lực

		Chiếc

		01

		 Tải nâng: (1 ÷ 2)tấn



		132

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Chiếc

		03

		Loại: 125 chi tiết ÷ 175 chi tiết



		133

		Súng vặn ốc bằng khí nén                  

		Bộ

		03

		Thông số cơ bản của chi tiết được mô tả như sau: 



		

		Mỗi bộ gồm:

		 



		

		Súng vặn ốc

		Chiếc

		01

		- Loại:(3/4÷1/2) inch 


-  Mô men siết:≤ 1600Nm



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		Các loại:(12 ÷ 44) mm



		134

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp kích thước bàn vẽ



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		



		

		Eke

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		135

		Dụng cụ điện cầm tay   

		Bộ

		03

		Loại thông dụng


 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Tuốc nơ vít 

		Chiếc

		02

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		



		136

		Clê lực 

		Bộ

		03

		 Dải lực đo: ≤ 2000 Nm



		137

		Dụng cụ kiểm tra dây đai

		Chiếc

		03

		Dải đo: (0 ÷10)KG/cm²



		138

		Clê dây

		Chiếc

		03

		Đường kính ôm:


(60 ÷ 160)mm



		139

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		140

		Vôn kế

		Chiếc

		03

		Giới hạn đo: ≤ 400  V


Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		141

		Am pe kế

		Chiếc

		03

		Giới hạn đo: ≤  10 A 


Cấp chính xác: (0,5÷1,0)



		142

		Công tơ điện 1 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 5 A



		143

		Công tơ điện 3 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 10 A



		144

		Mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		01

		Một số loại thông dụng



		145

		Dụng cụ nguội

		Bộ

		19

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng



		

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng



		146

		Dụng cụ đo kiểm cơ khí

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		6

		 - Phạm vi đo: ≤ 500mm 
 - Độ chia: 1mm



		

		Êke 

		Bộ

		6

		Loại thông dụng 



		

		Thước cặp

		Chiếc

		6

		Giới hạn đo: ≤ 300mm



		

		Dưỡng ren

		Bộ

		3

		Đủ chủng loại 



		147

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		6

		Chiều càng: ≤ 200mm



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		19

		Loại thông dụng 



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		19

		Loại thông dụng 



		148

		Bàn nguội kèm êtô

		Bộ

		01

		Bàn nguội kèm êtô có 19 vị trí làm việc    



		149

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Kích thước: 
  ≥ 400mm x 400mm



		150

		Bàn ren

		Bộ

		03

		Đường kính ren: M4÷M16



		151

		Ta rô

		Bộ

		03

		Đường kính ren: M4÷M16



		152

		Đe rèn

		Chiếc

		03

		Khối lượng: ≤ 90kg 



		153

		Thiết bị uốn ống thủy lực

		Chiếc

		03

		Lực uốn: ≤ 100 KN   



		154

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		Trọng lượng: ≤ 5kg



		155

		Vam 2 chấu

		Chiếc

		01

		 - Chiều dài vít < 300 mm.  
 - Khoảng cách 2 chấu cặp lớn nhất là: 235 mm



		156

		Tỷ trọng kế

		Bộ

		01

		Thang đo: 


  (1100 ÷1400) gam/dm³



		157

		Đèn soi 

		Chiếc

		08

		Loại thông dụng.



		158

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		09

		  Kích thước: 
  Dài: (300 ÷ 800) mm
  Rộng: (200 ÷ 500) mm
  Cao: (80 ÷ 100) mm



		159

		Xe để chi tiết

		Chiếc

		03

		Kích thước: 

≤ (1000 x 500 x 1200) mm



		160

		Bơm mỡ  cầm tay

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng



		161

		Thước dây 

		Chiếc

		03

		Loại:  ≤ 50 mét



		162

		Biển báo thi công

		Bộ

		03

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		163

		Cọc tiêu

		Bộ

		02

		 Loại thông dụng  



		164

		Ni vô 

		Chiếc

		03

		 Loại thông dụng 



		165

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		Loại 3 m



		166

		Dụng cụ kiểm tra áp suất lốp

		Chiếc

		03

		Giới hạn đo: 


≤ 10 KG/cm2



		167

		Dụng cụ bơm dầu  bôi trơn bằng tay

		Bộ

		01

		- Bình chứa: ≥ 16 dm³   
 - Dây dẫn dầu: ≥ 1,8m   
 - Có đồng hồ kiểm soát lượng cung cấp



		168

		Thiết bị ra vào lốp

		Bộ

		01

		Đường kính la răng:


≤ 650 mm (26 inch)



		169

		Chèn

		Chiếc

		16

		Kích thước:


150mm x 200 mm x 250mm



		170

		Cáp kéo

		Mét

		20

		Lực kéo: ≤  20 tấn



		171

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Tải trọng: ≤ 3 tấn



		172

		Mễ kê

		Chiếc

		12

		Tải trọng: ≤ 10 tấn



		173

		Kích con đội thủy lực

		Chiếc

		01

		Trọng tải nâng: ≥ 10 tấn



		174

		Búa đục đá thủy lực lắp trên máy xúc

		Chiếc

		01

		 Đường kính mũi đục:


Phù hợp với công suất của máy xúc



		175

		Máy phát điện đồng bộ 1 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 3 kVA



		176

		Máy phát điện đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 5 kVA



		177

		Máy phát điện 1 chiều

		Chiếc

		02

		Điện áp: 12V hoặc 24 V


Dòng điện: ≤ 70A



		178

		Động cơ điện không đồng bộ 1 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 0,3 kW



		179

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 0,5 kW



		180

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Áp suất khí nén: ≥ 5bar



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		181

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm cài đặt phần mềm AutoCAD



		182

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		5

		- Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ 1800mm x 1800 mm



		183

		Phần mềm AutoCAD

		Bộ

		01

		Có khả năng cài đặt được 19 máy tí Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm Cài đặt được 19 máy tính



		184

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		 - Kích thước mặt bàn: ≥ A3


 - Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng  
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		STT

		Họ và tên

		Trình độ 

		Chức vụ trong 
Hội đồng thẩm định



		1

		Nguyễn Ngọc Tám
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 1 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trình độ trung cấp nghề Vận hành máy thi công nền, ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.


I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Vận hành máy thi công nền


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 22, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun.


Bảng 23 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.



II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Vận hành máy thi công nền


Các trường đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền cấp độ quốc gia, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 23). 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ CẤP ĐỘ QUỐC GIA

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

		Bảng 01:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


MÔN HỌC:  ĐIỆN KỸ THUẬT


 Tên nghề: Vận hành máy thi công nền


 Mã số môn học: MH 07


 Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

 Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thí nghiệm  mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		Dùng kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		 



		

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		

		Uv :220 V AC  
Iđm : ≤ 5A 

Ura: (90 ÷ 220) V AC



		

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		01

		

		U  ≥ 220V

Cấp chính xác:

(1,5 ÷ 2,5)



		

		Am pe kế

		Chiếc

		01

		

		 Giới hạn đo: I ≤ 50A

Cấp chính xác:

(1,5÷2,5)



		

		 Vôn kế + công tắc chuyển mạch

		Bộ

		01

		

		 Giới hạn đo: 

U ≤ 1000V 

Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		

		Mô đun tải tải

		Bộ

		01

		

		Uđm:  (90 ÷ 220) V AC

Pđm  ≤ 100W



		2

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ 

		01

		Thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều


 

		 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp 

		Bộ

		01

		

		Uv : 220 V AC
 Iđm ≤ 5A 
Ura   ≤ 24 V DC



		

		 Thiết bị đo điện trở

		Bộ

		01

		

		Giới hạn đo: ≤ 50MΩ 



		

		

		

		

		

		Điện áp: U ≥ 220V



		

		Am pe kế

		Chiếc

		01

		

		 Giới hạn đo: I ≥ 5A Cấp chính xác:(1,5 ÷ 2,5)


 



		

		

		

		

		

		



		

		Vôn kế

		Chiếc

		01

		

		Giới hạn đo: U ≤ 24V



		

		

		

		

		

		 Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		

		Uđm    ≤ 24 V DC

Pđm  ≤ 100W



		

		

		

		

		

		



		3

		Động cơ điện 1 chiều 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Công suất: ≤  1 kW



		4

		Máy biến áp một pha

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Công suất:  ≤ 2 kVA



		5

		Máy phát điện đồng bộ 1 pha

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Công suất: ≤ 3 kW



		6

		Máy phát điện đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Công suất: ≤  5kW



		7

		Máy phát điện 1 chiều

		Chiếc

		02

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Điện áp: 12V hoặc 24V


Dòng điện:  ≤  70A                     



		8

		Động cơ điện không đồng bộ 1 pha

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Công suất: ≥ 0,3 kW



		9

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Công suất: ≥ 0,5 kW



		10

		Mẫu vật liệu dẫn điện

		Bộ

		03

		Dùng để nhận dạng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11

		Mẫu vật liệu cách điện

		Bộ

		03

		Dùng để nhận dạng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Bộ khí cụ điện hạ áp

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cấu tạo  và nguyên lý hoạt động




		Uđm: ≤ 500V


Iđm: ≤ 50 A



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu dao

		Chiếc

		01

		

		



		

		Áptômát

		Chiếc

		01

		

		



		

		Công tắc điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nút ấn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bộ khống chế

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		

		



		

		Rơle

		Chiếc

		01

		

		



		13

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Hướng dẫn cách đo, kiểm tra thiết bị điện, điện tử

		Loại thông dụng trên thị trường



		14

		Vôn kế

		Chiếc

		03

		Dùng để kiểm tra điện áp

		Giới hạn đo: ≤ 400  V


Cấp chính xác: 1,5÷2,5



		15

		Am pe kế

		Chiếc

		03

		Dùng để kiểm tra dòng điện

		 Giới hạn đo: ≤  10 A 


Cấp chính xác: 0,5÷1,0



		16

		Công tơ điện 1 pha

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Dòng điện: ≥ 5 A






		17

		Công tơ điện 3 pha

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Dòng điện: ≥ 10 A






		18

		Máy vi  tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		19

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ 1800mm x 1800 mm





		Bảng 02:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC:  CƠ ỨNG DỤNG



		 Tên nghề: Vận hành máy thi công nền


 Mã số môn học : MH 08


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo các mối ghép và liên kết của mối ghép

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với dạy học



		

		Mối ghép then 

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với dạy học



		

		 Mối ghép then hoa

		Bộ

		01

		

		Đường kính trục: 


≤  100 mm



		

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		

		Đường kính đinh tán: 


 ≤ 10 mm



		

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các loại mối ghép hàn



		2

		Mô hình cơ cấu truyền chuyển động

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của cơ cấu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình truyền động đai 

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		

		Mô hình truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		

		Mô hình truyền động xích

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		3

		Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ

		01

		Dùng để minh hoạ cấu tạo, hoạt động của cơ cấu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình cơ cấu biên tay quay

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		

		Mô hình truyền động cam

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		

		Mô hình truyền động bánh vít trục vít

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		

		Mô hình cơ cấu culit

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		

		Mô hình cơ cấu cóc

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


 ≥ 1800mm x 1800 mm





		Bảng 03:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC:  VẼ KỸ THUẬT



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền

		



		Mã số môn học : MH 09

		

		



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 sinh  viên






		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		 Dùng để quan sát và thực hành vẽ các khối hình học

		Cắt bổ, các mặt được sơn màu phân biệt nhau.



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối hình nón tròn xoay

		Chiếc

		01

		

		





		

		Khối hình cầu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối đa diện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối lăng trụ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối lập phương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối chóp

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18 

		Dùng để thực hành vẽ

		 - Kích thước mặt bàn bàn:   > A3
  - Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng  



		3

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18 

		 Dùng để thực hành vẽ

		 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp kích thước bàn vẽ



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		



		

		Eke

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ 1800mm x 1800 mm





		Bảng 04:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC:  DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ  ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền

		



		Mã số môn học : MH 10

		

		



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 sinh  viên






		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thước cặp 

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách đo, đọc, đo các kích thước của chi tiết

		Giới hạn đo≤ 300 mm  Độ chính xác: 0,1mm; 0,02mm; 0,05mm



		2




		Pan me

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách đo, đọc, đo các kích thước của chi tiết 


 


 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		 



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:  ≤ 125mm


Độ chính xác: 0,01mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:  ≤ 125mm


Độ chính xác: 0,01mm



		3

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo


 

		 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		 



		

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		

		Đế từ

		Chiếc

		01

		

		Quay ở nhiều góc khác nhau



		4

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra các bước ren

		 Loại thông dụng 



		5

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		 Dùng để đo các góc

		- Góc đo  ≤ 3600


- Độ chính xác ≤ 30”



		6

		Căn lá

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra các kích thước lắp ghép

		Dải đo:

0.01mm ÷ 1 mm



		7

		Thước lá

		Chiếc

		03

		Dùng để đo các kích thước chiều dài

		 Phạm vi đo: ≤1000mm
 Độ chia: 1 mm



		8

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		Dùng để vạch dấu

		Loại thông dụng 



		9

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		Dùng để đo đường kính trong của các chi tiết

		Độ mở:  ≤ 300mm



		10

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		Dùng để đo đường kính ngoài của các chi tiết.

		Độ mở:  ≤ 300mm



		11

		Calíp trục

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra kích thước bề mặt trụ

		Đường kính: ≤ 70mm



		12

		Calíp lỗ

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra kích thước lỗ trụ

		Kích thước:


 (2 ÷ 50) mm



		13

		Chi tiết trục

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra các kích thước trục

		Chiều dài:  ≤ 200 mm; Đường kính: 


10 mm ÷ 40 mm với độ dày, độ nhám khác nhau



		14

		Chi tiết ống

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra các kích thước ống

		Chiều dài:  ≤ 200 mm; Đường kính: 


10 mm ÷ 40 mm với độ dày, độ nhám khác nhau



		15

		Vòng bi

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra các kích thước vòng bi

		Loại thông dụng trên máy thi công nền



		16

		Thép thanh

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra các kích thước 

		Chiều dày, độ nhám khác nhau



		17

		Thước đo độ sâu

		Chiếc

		03

		Đo chiều sâu rãnh, lỗ trên các chi tiết

		- Dải đo: ≤150 mm


- Độ chính xác:       0,05 mm
 



		18

		Bộ mẫu so độ nhám

		Bộ

		03

		Dùng để so sánh, đánh giá độ nhám giữa các bề mặt

		Loại thông dụng 



		19

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


 ≥ 1800mm x 1800 mm







		Bảng 05:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC:  VẬT LIỆU HỌC



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền

		



		Mã số môn học : MH 11

		

		



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 sinh  viên






		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu vật liệu kim loại

		Bộ

		01

		Dùng hướng dẫn nhận biết các loại vật liệu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		2

		Mẫu vật liệu phi kim loại

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết các loại vật liệu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		3

		Mẫu dầu, mỡ

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết các loại dầu mỡ bôi trơn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		4

		Mẫu nhiên liệu 

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết các loại nhiên liệu

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800 mm





		Bảng 06:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC:  AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH                                    CÔNG NGHIỆP



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền

		



		Mã số môn học : MH 12

		

		



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 sinh  viên






		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng sơ, cấp cứu nạn nhân

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tủ cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dụng cụ sơ cứu: 

		Bộ

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực tập phòng cháy chữa cháy




		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình cứu hỏa

		Chiếc

		03

		

		



		

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		

		Cát phòng chống cháy

		m3

		01

		

		



		

		Xẻng xúc cát

		Bộ

		01

		

		



		3

		Bảo hộ lao động cá nhân 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng 

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Giầy, ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quần, áo 

		Bộ

		01

		

		



		

		Kính 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		4


 

		Dụng cụ báo tín hiệu 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu các tín hiệu đèn và biển báo

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		

		Mỗi  bộ bao gồm:

		

		



		

		Đèn

		Bộ

		01

		

		



		

		Biển báo

		Bộ

		01

		

		



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng: 
≥ 2500 Ansilumnens
 - Kích thước phông chiếu:


 ≥ 1800mm x1800mm





		Bảng 7:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: NGUỘI CƠ BẢN



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền

		



		Mã số mô đun: MĐ 13

		

		



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 sinh  viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hiện khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ                                                                                                                                                                

		  Đường kính lỗ khoan:
≤ 16mm 



		2

		Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		 Dùng để thực hiện khoan tạo lỗ có đường kính trung bình

		  Đường  kính lỗ khoan:
   ≤ 30mm 



		3

		Máy mài hai đá 

		Chiếc

		01

		 Dùng để gia công các vật liệu cơ khí

		  Đường kính đá:         


   ≤ 400mm 



		4

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		 Dùng để mài dung cụ và chi tiết máy

		Công suất: ≤ 750 W



		5

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Dùng phục vụ cho các bài tập thực hành

		Bàn nguội kèm ê tô, có 19 vị trí làm việc 



		6

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để rà kiểm tra chi tiết gia công

		Kích thước: 
  ≥ 400mm x 400mm
  



		7

		Bàn ren

		Bộ

		03

		Dùng thực hiện bài tập cơ bản tạo ren trục 

		Đường kính ren: M4÷M16



		8

		Ta rô

		Bộ

		03

		Dùng thực hiện bài tập cơ bản tạo ren lỗ. 

		Đường kính ren: M4÷M16



		9

		Đe rèn

		Chiếc

		03

		Dùng để kê đỡ khi nắn sửa phôi

		Khối lượng:   ≤ 90kg



		10

		Thiết bị uốn ống thủy lực

		Chiếc

		03

		Dùng để uốn góc, định hình ống kim loại

		Lực uốn: ≤ 100 KN   



		11

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		 Dùng để tác dụng lực lớn khi gia công chi tiết

		 Trọng lượng: ≤ 5 kg



		12




		Dụng cụ nguội

		Bộ

		19

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		 Dùng để thực hành kỹ năng dũa mặt phẳng

		   Loại thông dụng 



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		 Dùng để thực hành kỹ năng dũa các chi tiết hình trụ

		Loại thông dụng 



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		 Dùng để thực hành các kỹ năng dũa kim loai.

		Loại thông dụng 



		

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		Dùng để cưa phôi tạo dáng ban đầu cho chi tiết

		Loại thông dụng 



		

		 Đục bằng

		Chiếc

		01

		Dùng để đục các mặt phẳng

		Loại thông dụng 



		

		 Đục nhọn

		Chiếc

		01

		Dùng để đục các rãnh của chi tiết

		Loại thông dụng 



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		 Dùng để tác dụng lực nhỏ khi gia công chi tiết.

		 Loại thông dụng 



		13




		Dụng cụ đo kiểm cơ khí

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		06

		Dùng để đo kích thước chiều dài

		 - Phạm vi đo: ≤ 500mm 
 - Độ chia: 1mm



		

		Êke 

		Bộ

		06

		Dùng để ke góc 

		Loại thông dụng 



		

		Thước cặp

		Chiếc

		06

		Dùng để đo chiều dài, chiều sâu và đường kính của chi tiết 

		Giới hạn đo: ≤ 300mm



		

		  Dưỡng ren

		Bộ

		03

		Dùng để đo các bước ren

		 Loại thông dụng



		14

		Pan me

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn cách đo, kiểm tra kích thước


 


 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:  ≤ 125mm


Độ chính xác: 0,01mm



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:  ≤ 125mm


Độ chính xác: 0,01mm



		15

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		06

		Sử dụng để vạch dấu chi tiết gia công.

		Chiều  càng: ≤ 200  mm
 



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		19

		Dùng để vạch dấu chi tiết gia công

		Loại thông dụng 



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		19

		Dùng để chấm dấu chi tiết gia công

		Loại thông dụng 



		16

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		17

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		 - Cường độ sáng: 
≥ 2500 Ansilumnens
 - Kích thước phông chiếu: 


≥  1800mm x1800mm



		

		

		

		

		

		





		Bảng 08:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC:  KỸ NĂNG GIAO TIẾP



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền

		



		Mã số mô đun: MĐ 14

		

		



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 sinh  viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để chuẩn bị và trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm





		





		Bảng 9:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền

		



		Mã số mô đun: MĐ 15

		

		



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 sinh  viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Động cơ Diesel 

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn tháo, lắp và bảo dưỡng

		- Động cơ 4 kỳ hoạt động được


- Số xi lanh: 4 ÷ 6


- Công suất: ≤ 100 kW



		2

		Mô hình   động cơ Diesel 

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		 -Cắt bổ 1/4 được đặt trên giá đỡ có bánh xe di chuyển

-Động cơ 4 kỳ



		3

		Mô hình   động cơ xăng 

		Chiếc

		01

		

		 -Cắt bổ 1/4 được đặt trên giá đỡ có bánh xe di chuyển.


-Động cơ 4 kỳ
 



		4

		Động cơ Xăng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn tháo, lắp và bảo dưỡng.

		- Động cơ 4 kỳ hoạt động được


- Công suất: ≤ 50 kW



		5

		Các chi tiết tháo rời của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

		Bộ

		01

		Dùng để nhận dạng, mô tả cấu tạo cụ thể.

		Đầy đủ các chi tiết



		6

		Các chi tiết tháo rời của cơ cấu phân phối khí

		Bộ

		01

		Dùng để nhận dạng, mô tả cấu tạo

		Đầy đủ các chi tiết của cơ cấu phân phối khí loại trục cam bố trí trong thân máy



		7

		Tăng áp động cơ

		Bộ

		01

		

		Thông dụng, hoạt động được



		8

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Đầy đủ các  chi tiết



		9

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống làm mát

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các  chi tiết



		10

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống nhiên liệu động cơ xăng

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Đầy đủ các  chi tiết



		11

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Đầy đủ các  chi tiết



		12

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Áp suất khí nén: ≥ 5 bar






		13

		Thiết bị đo áp suất dầu

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra áp suất dầu bôi trơn động cơ

		Dải đo: (0 ÷ 6) bar



		14

		Dụng cụ bơm dầu  bôi trơn bằng tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn bơm dầu

		 - Bình chứa: ≥ 16 dm³   
 - Dây dẫn dầu: ≥ 1,8m   
 - Có đồng hồ kiểm soát lượng cung cấp 





		15

		Thiết bị rửa hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		Dùng để xúc rửa hệ thống không tháo

		 Áp suất làm việc: 
(1 ÷ 3) bar
 



		16

		Thiết bị rửa hệ thống làm mát

		Chiếc

		01

		Dùng để làm sạch bề mặt tản nhiệt của két nước dưới áp suất cao hai chế độ nóng lạnh

		  - Lưu lượng nước: 
  ≥200dm³/ph
 - Áp lực phun: ≥ 10 bar



		17

		Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ Diesel

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra áp xuất vòi phun nhiên liệu

		Áp suất kiểm tra: 
≤300 KG/cm²



		18

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng các chi tiết khi tháo lắp.

		  Kích thước: 
  Dài: (300 ÷ 800) mm
  Rộng: (200 ÷ 500) mm
  Cao: (80 ÷ 100) mm



		 


19 

		Súng vặn ốc bằng khí nén                  

		Bộ

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ


 


 

		Thông số cơ bản của chi tiết được mô tả như sau: 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		 



		

		Súng vặn ốc

		Chiếc

		01

		

		Loại: (1/2 ÷ 1/4) inch                                Mô men siết: ≤ 1600Nm



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Các loại: (12 ÷ 44)mm



		20

		Clê lực 

		Chiếc

		03

		Dùng để kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng

		 Dải lực đo: ≤ 2000 Nm.



		21

		Căn lá

		Bộ

		03

		Dùng để đo khe hở lắp ghép

		Dải đo:


0.01mm ÷ 1 mm
 



		22

		Dụng cụ kiểm tra dây đai

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành kiểm tra độ căng dây đai

		Dải đo: (0 ÷10)KG/cm²



		23 

		Clê dây

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tháo nắp lọc dầu

		Đường kính ôm: 
   (60 ÷ 160)mm



		24

		Pan me                         

		Bộ

		03

		 Phục vụ kiểm tra kích thước, độ côn, độ ô van của các chi tiết 


 


 

		



		

		Mỗi bộ gồm:    

		

		 



		

		Pan me đo ngoài                   

		Bộ

		03

		

		Dải đo: ≤ 125mm


Độ chính xác: 0,01



		

		Pan me đo trong                   

		Bộ

		03

		

		Dải đo: 50mm ÷ 125mm


Độ chính xác: 0,01



		25

		Thước cặp

		Chiếc

		06

		Dùng để đo kiểm

		Phạm vi đo: 
   (0 ÷ 300)mm            

 Độ chính xác: 0,1mm; 0,02mm; 0,05 mm



		26

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại: 125 chi tiết ÷ 175 chi tiết



		27

		Tai nghe 

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra nghe tiếng gõ động cơ

		 Loại thông dụng



		28

		Đèn soi 

		Chiếc

		03

		Dùng để soi vị trí làm việc

		Loại thông dụng



		29

		Bàn thực hành tháo lắp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng động cơ

		Kích thước: ≥ 1800mm 

x 1500mm x 1000mm



		30

		Xe để chi tiết

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng chi tiết khi thực hành bảo dưỡng động cơ

		Kích thước: 

≤ (1000 x 500 x 1200) mm



		31

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		32

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


 ≥ 1800mm x 1800 mm





		Bảng 10:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền

		



		Mã số mô đun: MĐ 16

		

		



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 sinh  viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy xúc bánh lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng hệ thống điện máy xúc

		Công suất: ≤ 120 kW


           



		2

		Máy xúc bánh xích

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 120 kW


           



		3

		Máy ủi

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng hệ thống điện máy ủi

		Công suất: ≤ 100 kW


             



		4

		Máy lu tĩnh

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng hệ thống điện máy lu

		Công suất: ≤ 120 kW






		5

		Máy lu rung

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 120 kW






		6

		Máy san

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng hệ thống điện máy san

		Công suất: ≤ 150 kW



		7

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy xúc

		Bộ

		01

		Dùng để dạy cấu tạo và nguyên lý làm việc, đo kiểm tra  hệ thống điện

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		8

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy ủi

		Bộ

		01

		Dùng để dạy cấu tạo và nguyên lý làm việc, đo kiểm tra  hệ thống điện

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		9

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy lu

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		10

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy san

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		11

		Mô hình máy phát điện xoay chiều 

		Chiếc

		03

		Dùng để dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động, thực hành kiểm tra bảo dưỡng

		Hoạt động được


Điện áp: 24V


Công suất: ≥4 kW


Mặt cắt được sơn mầu



		12

		Máy khởi động điện

		Chiếc

		03

		

		Hoạt động được


Điện áp: 12 V;  24 V



		13

		Ắc quy 

		Chiếc

		02

		Dùng để dạy cấu tạo, thực hành kiểm tra, bảo dưỡng.

		 - Điện áp: 12 V
 - Dung lượng: ≥ 60Ah



		14

		Thiết bị kiểm tra máy phát và máy khởi động

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra máy phát, máy khởi động điện.

		  Kiểm tra máy phát điện, máy khởi động 12V và 24V    
  



		15

		Tủ dụng cụ tháo, lắp     

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo lắp động cơ

		Loại: 125 ÷ 175 chi tiết



		16

		 Bàn thực hành tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để dụng cụ, chi tiết khi tháo lắp bảo dưỡng

		Kích thước: 


≥ 1800mm x 1500mm x 1000mm



		17

		Dụng cụ điện cầm tay   

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành 


 

		Loại thông dụng


 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít 

		Chiếc

		02

		 


 


 


 


 


 

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		

		



		18

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Dùng để đo, kiểm tra các thông số về điện

		Loại thông dụng



		19

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		03

		Sử dụng hàn gắn mạch điện.

		Công suất: ≤ 120 W



		20

		Mỏ hàn nung

		Chiếc

		03

		

		



		21

		Vam 2 chấu

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo vòng bi, bánh răng và các chi tiết máy trong quá trình bảo dưỡng

		 - Chiều dài vít < 300 mm.  
 - Khoảng cách 2 chấu cặp lớn nhất là: 235 mm



		22

		 Tỷ trọng kế

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra tình trạng dung dịch ắc quy

		Thang đo: 
 (1100 ÷1400) gam/dm³



		23

		Máy nạp ắc quy

		Chiếc

		01

		Nạp điện ắc quy

		 - Nguồn ra: 
    12VDC; 24VDC
 - Dòng nạp: ≥ 5A 
 - Nguồn vào:    
    220VAC ±10%



		24

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		09

		Dùng để đựng các chi tiết khi bảo dưõng

		  Kích thước: 
  Dài: (300 ÷ 800) mm
  Rộng: (200 ÷ 500) mm
  Cao: (80 ÷ 100) mm



		25

		Đèn soi 

		Chiếc

		03

		Dùng để soi vị trí làm việc

		Loại thông dụng



		26

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		27

		Máy chiếu (Projecto)  

		Bộ

		01

		

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800 mm





		Bảng 11:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG THUỶ LỰC



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền

		



		 Mã số mô đun: MĐ 17

		

		



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

		



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 sinh  viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy xúc đào bánh lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng hệ thống thủy lực

		Công suất: ≤ 120 kW


           



		2

		Máy xúc đào bánh xích

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng hệ thống thủy lực

		Công suất: ≤ 120 kW



		3

		Máy ủi

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng hệ thống thủy lực

		Công suất: ≤ 100 kW


             



		4

		Máy lu tĩnh

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng hệ thống thủy lực

		Công suất: ≤ 120 kW






		5

		Máy lu rung

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng hệ thống thủy lực

		Công suất: ≤ 120 kW






		6

		Máy san

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng hệ thống thủy lực

		Công suất: ≤ 150 kW



		7

		Mô hình bơm thuỷ lực bánh răng 

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Đầy đủ các chi tiết cắt bổ 1/4

Mặt cắt được sơn mầu



		8

		Mô hình bơm thuỷ lực pít tông quay đĩa nghiêng

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Đầy đủ các chi tiết cắt bổ 1/4

Mặt cắt được sơn mầu



		9

		Mô hình động cơ thuỷ lực pít tông quay đĩa nghiêng

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Đầy đủ các chi tiết cắt bổ 1/4.


Mặt cắt được sơn mầu



		10

		Mô hình động cơ thuỷ lực pít tông quay thân nghiêng 

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Đầy đủ các chi tiết cắt bổ 1/4

Mặt cắt được sơn mầu



		11

		Mô hình hộp phân phối thuỷ lực 

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Đầy đủ các chi tiết cắt bổ 1/4


Mặt cắt được sơn mầu



		12

		Mô hình xy lanh  lực 

		Chiếc

		02

		Dùng để dạy cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Đầy đủ các chi tiết cắt bổ 1/4

Mặt cắt được sơn mầu



		13

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Áp suất khí nén: ≥ 5 bar



		14

		Thiết bị rửa chi tiết 

		Bộ

		01

		Dùng để làm sạch và làm khô chi tiết khi bảo dưỡng

		Dung tích bình chứa:
    ≥ 0,15m³



		15

		Máy kiểm tra thuỷ lực vạn năng

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra bơm, bộ phân phối, động cơ thuỷ lực, van và các thông số của hệ thống thuỷ lực

		Áp suất đo: ≤ 350 g/cm2
 






		16

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo lắp 

		Loại: 


125 chi tiết ÷ 175 chi tiết



		17

		Clê lực 

		Chiếc

		03

		Dùng để kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng

		Dải lực đo: ≤ 2000 Nm



		18

		 Bàn thực hành tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để chi tiết khi tháo lắp bảo dưỡng

		Kích thước: 


≥ 1800mm x 1500mm x 1000mm



		19

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		09

		 Dùng trong bảo dưõng, sửa chữa

		  Kích thước: 
  Dài: (300 ÷ 800) mm
  Rộng: (200 ÷ 500) mm
  Cao: (80 ÷ 100) mm 



		20

		Đèn soi 

		Chiếc

		03

		Dùng để soi vị trí làm việc

		Loại thông dụng



		21

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		22

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ 1800 mm x 1800 mm





		Bảng 12:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		                    MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG GẦM VÀ THIẾT BỊ 



		

		

		             CÔNG TÁC MÁY XÚC



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền



		Mã số mô đun: MĐ 18



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 sinh  viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy xúc đào bánh xích 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng gầm và thiết bị công tác

		 Công suất: ≤ 120 kW

      



		2

		Máy xúc đào bánh lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng gầm và thiết bị công tác

		  Công suất: ≤ 120 kW

      



		3

		Mô hình cầu chủ động máy xúc bánh lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		 Đầy đủ các bộ phận của cầu chủ động máy xúc bánh lốp



		4

		Mô hình hệ thống lái máy xúc bánh lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Hoạt động được



		5

		Mô hình hệ thống phanh máy xúc bánh lốp  

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Hoạt động được



		6

		Mô hình hệ thống di chuyển máy xúc bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Hoạt động được



		7

		Mô hình hệ thống di chuyển máy xúc bánh xích 

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Hoạt động được



		8

		Mô hình ly hợp ma sát 

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Đầy đủ các bộ phận của ly hợp ma sát



		9

		Bơm mỡ  cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm mỡ

		Loại thông dụng



		10

		Bơm dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm dầu

		Dung tích thùng:


 ≤ 10 lít



		11

		Máy ép thủy lực 

		Chiếc

		01

		Dùng để ép các cặp chi tiết lắp ghép chặt.

		Lực ép: ≤ 200 KN



		12

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Áp suất khí nén: ≥ 5 bar



		13

		Súng vặn ốc bằng khí nén

		Bộ

		01 

		Dùng để tháo, lắp các chi tiết máy

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		 

		 



		

		Súng vặn ốc 

		Bộ 

		01

		

		- Loại:(3/4÷1/2) inch 


-  Mô men siết:


 ≤ 1600Nm.



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Các loại:(12 ÷ 44) mm



		14

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo, lắp các chi tiết máy

		Loại: 


125 chi tiết ÷ 175 chi tiết



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		15

		Clê dây

		Chiếc

		01

		 Dùng để tháo lắp   các loại bình lọc

		Đường kính ôm:             (60 ÷ 160)mm



		16

		Clê lực

		Chiếc

		03

		Dùng để kiểm tra lực xiết các bu lông đai ốc trong khi bảo dưỡng.

		Dải lực đo: 


≤ 2000 Nm.



		17

		Kích nâng vận chuyển  thuỷ lực

		Chiếc

		01

		 Dùng để nâng và vận chuyển chi tiết máy

		 Tải nâng: (1 ÷ 2) tấn



		18

		 Căn lá

		Bộ

		03

		Kiểm tra khe hở lắp ghép

		 Dải đo:


0.01mm ÷ 1 mm



		19

		Bàn thực hành tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để  chi tiết khi tháo lắp

		Kích thước: 


≥ 1800mm x 1500mm x 1000mm



		20

		 Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		09

		Dùng để đựng các chi tiết khi bảo dưỡng, tháo lắp

		  Kích thước: 
  Dài: (300 ÷ 800) mm
  Rộng: (200 ÷ 500) mm
  Cao: (80 ÷ 100) mm



		21

		Đèn soi

		Chiếc

		01

		Dùng để soi vị trí làm việc

		 Loại thông dụng



		22

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		23

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ 1800mm x 1800 mm





		Bảng 13:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG GẦM VÀ THIẾT BỊ CÔNG TÁC MÁY ỦI



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền



		Mã số mô đun: MĐ 19



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 sinh  viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ủi  

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng gầm và thiết bị công tác

		  Công suất: ≤ 100kW 





		2

		Mô hình cầu chủ động máy ủi

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Hoạt động được



		3

		Mô hình hệ thống lái máy ủi

		Chiếc

		01

		

		Hoạt động được



		4

		Mô hình hệ thống phanh máy ủi

		Chiếc

		01

		

		Hoạt động được



		5

		Mô hình hộp số thuỷ lực 

		Chiếc

		01

		

		Hoạt động được



		6

		Mô hình hệ thống di chuyển máy ủi

		Chiếc

		01

		

		Hoạt động được



		7

		Mô hình ly hợp ma sát 

		Chiếc

		01

		

		Hoạt động được



		8

		Mô hình biến mô thủy lực

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Hoạt động được



		9

		Bơm mỡ  cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm mỡ

		Loại thông dụng



		10

		Bơm dầu

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm dầu

		Dung tích: ≤ 10 lít



		11

		Máy ép thủy lực 

		Chiếc

		01

		Dùng để ép các cặp chi tiết lắp ghép chặt.

		Lực ép: ≤ 200 KN



		12

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Áp suất khí nén: ≥ 5 bar



		13

		Bộ súng vặn ốc bằng khí nén

		Bộ

		03 

		Dùng để tháo, lắp các chi tiết máy

 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		 



		

		Súng vặn ốc

		Bộ 

		01

		

		 - Loại (3/4÷1/2) inch, 
- Mô men siết 


≤ 600Nm



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Các loại:

(12 ÷ 44) mm



		14

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo, lắp các chi tiết máy

		Loại: 125 chi tiết ÷ 175 chi tiết



		

		

		

		

		

		



		15

		Clê dây

		Chiếc

		01

		 Dùng để tháo lắp   các loại bình lọc

		Đường kính: 
 (60 ÷ 160) mm



		16

		Kích nâng vận chuyển  thuỷ lực

		Chiếc

		01

		 Dùng để nâng và vận chuyển chi tiết, cụm chi tiết máy.

		 Tải nâng: (1 ÷ 2) tấn



		17

		 Căn lá

		Bộ

		03

		Kiểm tra khe hở lắp ghép

		 Dải đo:


0,01mm ÷ 1 mm



		18

		Bàn thực hành tháo lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để dụng cụ, chi tiết khi tháo lắp

		Kích thước: 


≥ 1800mm x 1500mm x 1000mm



		19

		 Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng các chi tiết khi bảo dưỡng, tháo lắp

		  Kích thước: 
  Dài: (300 ÷ 800) mm
  Rộng: (200 ÷ 500) mm
  Cao: (80 ÷ 100) mm



		20

		Đèn soi

		Chiếc

		01

		 Dùng để soi vị trí làm việc

		Loại thông dụng



		21

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		 Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		22

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


 ≥  1800mm x1800mm





		Bảng 14:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG GẦM VÀ THIẾT BỊ CÔNG TÁC MÁY LU 



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền



		Mã số mô đun: MĐ 20



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 sinh  viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy lu tĩnh 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng gầm và thiết bị công tác

		 Công suất: ≤ 120kW 



        



		2

		Máy lu rung

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng gầm và thiết bị công tác

		  Công suất: ≤ 120kW



		3

		Mô hình ly hợp ma sát 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Đầy đủ các bộ phận của ly hợp 



		4

		Mô hình hộp số thuỷ lực 

		Chiếc

		01

		

		Đầy đủ các bộ phận của hộp số thuỷ lực



		5

		Mô hình biến mô thuỷ lực. 

		Bộ

		01

		

		 Đầy đủ các bộ phận của biến mô thủy lực



		6

		Mô hình hệ thống lái máy lu

		Bộ

		01

		

		Đầy đủ các bộ phận của hệ thống lái máy lu



		7

		Mô hình hệ thống phanh máy lu

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Đầy đủ các bộ phận của hệ thống phanh máy lu



		8

		Bơm mỡ  cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm mỡ

		Loại thông dụng



		9

		Máy ép thủy lực 

		Chiếc

		01

		Dùng để ép các cặp chi tiết lắp ghép chặt

		Lực ép: ≤ 200 KN



		10

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		Áp suất khí nén: 


    ≥ 5 bar



		11

		Bộ súng vặn ốc bằng khí nén

		Bộ

		03 

		Dùng để tháo, lắp các chi tiết máy

 

		Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		 



		

		Súng vặn ốc

		Bộ 

		01

		

		 - Loại: (1/2÷1/4) inch 
- Mô men siết:


  ≤ 1600Nm



		

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Các loại:


   (12 ÷ 44)  mm



		12

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo, lắp các chi tiết máy

		Loại: 


125 chi tiết ÷ 175 chi tiết



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		13

		Clê dây

		Chiếc

		01

		 Dùng để tháo lắp   các loại bình lọc

		Đường kính ôm: 
 (60 ÷ 160) mm



		14

		Kích nâng vận chuyển  thuỷ lực

		Chiếc

		01

		 Dùng để nâng và vận chuyển chi tiết máy

		 Tải nâng: 


 (1 ÷ 2) tấn



		15

		 Căn lá

		Bộ

		03

		Kiểm tra khe hở lắp ghép

		 Dải đo:


0,01mm ÷ 1 mm



		16

		Bàn thực hành tháo lắp

		Chiếc

		01

		Dùng để dụng cụ, chi tiết khi tháo lắp

		Kích thước: 


≥ 1800mm x 1500mm x 1000mm



		17

		 Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		09

		Dùng để đựng các chi tiết khi bảo dưỡng, tháo lắp

		  Kích thước: 
  Dài: (300 ÷ 800) mm
  Rộng: (200 ÷ 500) mm
  Cao: (80 ÷ 100) mm



		18

		Đèn soi 

		Chiếc

		01

		 Dùng để chiếu sáng ở nơi thiếu ánh sáng

		Loại thông dụng



		19

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ 1800mm x 1800 mm





		Bảng 15:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC: KỸ THUẬT THI CÔNG



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền



		Mã số môn học: MH 21



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 sinh  viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Sa bàn thi công công trình bằng máy xúc

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu các quy trình thi công

		Phù hợp thực tế thi công



		2

		Sa bàn thi công công trình bằng máy ủi

		Chiếc

		01

		

		Phù hợp thực tế thi công



		3

		Sa bàn thi công công trình bằng máy san

		Chiếc

		01

		

		Phù hợp thực tế thi công



		4

		Sa bàn thi công công trình bằng máy lu

		Chiếc

		01

		

		Phù hợp thực tế thi công



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		
Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


 ≥1800mm x1800mm





		Bảng 16:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: VẬN HÀNH MÁY XÚC



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền



		Mã số mô đun: MĐ 22



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy xúc đào bánh xích 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện  kỹ năng vận hành và thi công

		 Công suất: 

≤ 120 kW

   



		2

		Máy xúc đào bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện  kỹ năng vận hành và thi công

		 Công suất: 

≤ 120 kW

     



		3

		Xe  ô tô tải tự đổ

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xúc đổ vật liệu lên xe

		Tải trọng :  

≥ 3500kg



		4

		Bệ lên xuống máy

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng lên xuống xe chuyên dùng 

		Kích thước: 

≤10000mm


x3000mmx1000mm



		5

		Bơm mỡ cầm tay 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm mỡ

		Loại thông dụng



		6

		Bơm dầu 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm dầu

		Dung tích bình chứa:

≤ 10 lít



		7

		Thước dây 

		Chiếc

		03

		 Dùng để phục vụ chuẩn bị địa bàn và kiểm tra 

		Loại:  ≤ 50 mét



		8

		Biển báo thi công

		Bộ

		03

		Dùng để báo hiệu thi công

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		9

		Cọc tiêu

		Bộ

		02

		Dùng để báo hiệu thi công

		Loại thông dụng



		10

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ 1800mmx1800mm





		Bảng 17:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: VẬN HÀNH MÁY ỦI  



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền



		Mã số mô đun: MĐ 23



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 sinh  viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ủi 

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng ủi

		  Công suất: ≤  100kW    



		2

		Bệ lên xuống máy

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng lên xuống xe chuyên dùng 

		Kích thước: 


≤ 10000mm


x3000mmx1000mm



		3

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm mỡ

		Loại thông dụng



		4

		Bơm dầu 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm dầu

		Dung tích bình chứa:


≤ 10 lít



		5

		Thước dây 

		Chiếc

		03

		 Dùng để phục vụ chuẩn bị địa bàn và kiểm tra 

		Loại:  ≤ 50 mét



		6

		Biển báo thi công

		Bộ

		01

		Dùng để báo hiệu thi công

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		7

		Cọc tiêu

		Bộ

		02

		Dùng để báo hiệu thi công

		Loại thông dụng



		8

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm.



		9

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ 1800mm x 1800 mm





Bảng 18:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		MÔ ĐUN: VẬN HÀNH MÁY LU 



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền



		Mã số mô đun: MĐ 24



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 sinh  viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy lu tĩnh 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng lu

		  Công suất: ≤  120kW    
            



		2

		Máy lu rung 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng lu

		  Công suất: ≤ 120kW
            



		3

		Bệ lên xuống máy

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng lên xuống xe chuyên dùng 

		Kích thước:≤10000mm


x3000mmx1000mm



		4

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm mỡ

		 Loại thông dụng



		5

		Bơm dầu 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm dầu

		Dung tích bình chứa:


≤ 10 lít



		6

		Biển báo thi công

		Bộ

		02

		Dùng để báo hiệu thi công

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam 



		7

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		
Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ 1800mm x 1800 mm





Bảng 19:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG VÀ VẬN HÀNH MÁY BƠM CÁT 



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền



		Mã số mô đun: MĐ 25



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 sinh  viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy bơm cát 

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bơm cát

		Lưu lượng: ≥ 8 m3/h

Công suất động cơ nổ: ≥ 4 kW



		2

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm mỡ

		Loại thông dụng



		3

		Bơm dầu 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm dầu

		Dung tích bình chứa:


  ≤ 10 lít



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		
Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x 1800 mm





Bảng 20:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG VÀ VẬN HÀNH MÁY ĐÓNG BẤC THẤM 



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền



		Mã số mô đun: MĐ 26



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 sinh  viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đóng bấc thấm

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề

		Năng suất: ≤ 100m/giờ



		2

		Bệ lên xuống máy

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng lên xuống xe chuyên dùng 

		Kích thước: 


≤10000mm


x3000mmx1000mm



		3

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm mỡ

		Loại thông dụng



		4

		Bơm dầu 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm dầu

		Dung tích bình chứa:


  ≤ 10 lít



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		
Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥1800mm x 1800 mm





Bảng 21:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG VÀ VẬN HÀNH MÁY ĐỤC ĐÁ 



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền



		Mã số mô đun: MĐ 27



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 sinh  viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy xúc 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề

		Công suất: ≥ 40 kW






		2

		Búa đục đá thủy lực lắp trên máy xúc

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghề

		Đường kính mũi đục:


Phù hợp với công suất của máy xúc



		3

		Bệ lên xuống máy

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng lên xuống xe chuyên dùng 

		Kích thước:


≤10000mm


x3000mmx1000mm



		4

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm mỡ

		 Loại thông dụng



		5

		Bơm dầu 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm dầu

		Dung tích bình chứa:


  ≤ 10 lít



		6

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		
Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		  - Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ 1800 mm x1800mm





Bảng 22:  DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

		MÔ ĐUN: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KHI THI CÔNG 



		Tên nghề: Vận hành máy thi công nền



		Mã số mô đun: MĐ 28



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 sinh  viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy xúc đào bánh xích

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống khi thi công

		 Công suất: ≤ 120 kW


   



		2

		Máy xúc đào bánh lốp

		Chiếc

		01

		

		 Công suất: ≤ 120 kW


   



		3

		Máy lu tĩnh

		Chiếc

		01

		

		 Công suất: ≤ 120 kW


     



		4

		Máy lu rung

		Chiếc

		01

		

		 Công suất: ≤ 120 kW


     



		5

		Máy ủi

		Chiếc

		01

		

		Công suất động cơ:


 ≤  100 kW



		6

		Máy san

		Chiếc

		01

		

		  Công suất động cơ:


  ≤ 150 kW



		7

		Máy đóng bấc thấm

		Chiếc

		01

		

		Năng suất: ≤100m/giờ



		8

		Máy bơm cát 

		Chiếc

		03

		

		Lưu lượng: ≥ 8 m3/h


Công suất động cơ nổ: ≥ 4 kW



		9

		Máy đóng cọc cát 

		Bộ

		01

		

		Trọng tải: ≤ 40 tấn



		10

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn kỹ năng bơm mỡ

		 Loại thông dụng



		11

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Dùng để đo và kiểm tra

		Loại thông dụng trên thị trường



		12

		Tủ dụng cụ tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để tháo lắp và bảo dưỡng các chi tiết máy

		Loại: 125 chi tiết ÷ 175 chi tiết



		13

		Mễ kê

		Chiếc

		12

		Dùng để kê máy khi xử lý tình huống

		Tải trọng: ≤ 10 tấn



		14

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Dùng để nâng hạ máy, cụm máy

		Tải trọng: ≤ 3 tấn



		15

		Cáp kéo

		Mét

		20

		Dùng để kéo máy

		Tải trọng: ≤  20 tấn



		16

		Chèn

		Chiếc

		16

		Dùng để chèn bánh xe

		Kích thước:


150mm x 200 mm x 250mm



		17

		Thiết bị ra vào lốp

		Bộ

		01

		Dùng để tháo, lắp lốp xe

		Đường kính la răng:


≤ 650 mm (26 inch)



		18

		Dụng cụ kiểm tra áp suất lốp

		Chiếc

		03

		Dùng để kiểm tra áp suất lốp

		Giới hạn đo: 


≤ 10 KG/cm2



		19

		Kích con đội thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng để kê kích máy xử lý tình huống khi thi công

		Trọng tải nâng:


 ≥ 10 tấn



		20

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		
Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm



		21

		Máy chiếu (Projector)  

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


 ≥1800mm x1800 mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

Tên nghề: Vận hành máy thi công nền

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của 

thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		2 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		3 

		Tủ cứu thương

		Chiếc

		01

		



		4 

		Các dụng cụ sơ cứu

		Bộ

		01

		



		5 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		6 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		03

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		7 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		8 

		Bình cứu hỏa

		Chiếc

		03

		



		9 

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		10 

		Cát phòng chống cháy

		m3

		01

		



		11 

		Xẻng xúc cát

		Bộ

		01

		



		12 

		Bảo hộ lao động cá nhân 

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		13 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		14 

		Giầy, ủng

		Đôi

		01

		



		15 

		Găng tay

		Đôi

		01

		



		16 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		17 

		Quần, áo 

		Bộ

		01

		



		18 

		Kính 

		Chiếc

		01

		



		19 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		20 

		Dụng cụ báo hiệu

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		22 

		Đèn

		Chiếc

		01

		



		23 

		Biển báo

		Bộ

		01

		



		

		NHÓM THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		24 

		Máy lu tĩnh

		Chiếc

		01

		 Công suất: ≤ 120)kW 



		25 

		Máy lu rung

		Chiếc

		01

		 Công suất: ≤ 120)kW 



		26 

		Máy san 

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 150 kW



		27 

		Máy xúc đào bánh lốp

		Chiếc

		01

		 Công suất: ≤ 120) kW  



		28 

		Máy xúc đào bánh xích 

		Chiếc

		01

		 Công suất: ≤  120) kW




		29 

		Máy ủi  

		Chiếc

		01

		 Công suất: ≤ 100) kW



		30 

		Máy bơm cát 

		Chiếc

		03

		Lưu lượng: ≥ 8 m3/h


Công suất động cơ nổ: ≥ 4 kW



		31 

		Máy đóng bấc thấm

		Chiếc

		01

		Năng suất: 


      ≤ 100m/giờ



		32 

		Xe ô tô tải tự đổ

		Chiếc

		01

		Tải trọng  ≥ 3500kg



		33 

		Bệ lên xuống máy

		Chiếc

		01

		Kích thước: 


≤ 10000x3000x1000mm



		34 

		Động cơ Diesel

		Chiếc

		03

		- Động cơ 4 kỳ hoạt động được


- Số xi lanh: 4 ÷ 6


- Công suất: ≤ 100 kW



		35 

		Động cơ xăng  

		Chiếc

		01

		- Động cơ 4 kỳ hoạt động được


- Công suất: ≤ 100 kW



		36 

		Động cơ điện 1 chiều 

		Chiếc

		01

		Công suất:  ≤ 1 kW



		37 

		Bàn thực hành tháo lắp

		Chiếc

		09

		Kích thước: 


≥ 1800mm x 1500mm x 1000mm



		38 

		Mô hình động cơ Diesel

		Chiếc

		01

		- Động cơ 4 kỳ hoạt động được


- Số xi lanh: 4 ÷ 6


- Công suất: ≤ 100 kW



		39 

		Mô hình động cơ xăng

		Chiếc

		01

		-Cắt bổ 1/4 được đặt trên giá đỡ có bánh xe di chuyển.


-Động cơ 4 kỳ



		40 

		Mô hình hệ thống di chuyển máy xúc bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Hoạt động được



		41 

		Mô hình hệ thống di chuyển máy xúc bánh xích

		Chiếc

		01

		Hoạt động được



		42 

		Mô hình hệ thống di chuyển máy ủi

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các bộ phận của hệ thống di chuyển máy ủi



		43 

		Mô hình hộp phân phối thuỷ lực 

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các chi tiết, cắt bổ 1/4


Mặt cắt được sơn mầu



		44 

		Mô hình bơm thuỷ lực bánh răng 

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các chi tiết, cắt bổ 1/4


Mặt cắt được sơn mầu



		45 

		Mô hình bơm thuỷ lực pít tông quay chiều trục đĩa nghiêng

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các chi tiết, cắt bổ 1/4


Mặt cắt được sơn mầu



		46 

		Mô hình cầu chủ động máy ủi

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận của cầu chủ động máy ủi



		47 

		Mô hình cầu chủ động máy xúc bánh lốp

		Chiếc

		01

		 Đầy đủ các bộ phận của cầu chủ động máy xúc bánh lốp



		48 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy xúc

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		49 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy ủi

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		50 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy lu

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		51 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy san

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		52 

		Mô hình động cơ thuỷ lực pít tông đĩa nghiêng

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các chi tiết cắt bổ 1/4

Mặt cắt được sơn mầu



		53 

		Mô hình động cơ thuỷ lực pít tông trục thân nghiêng 

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các chi tiết cắt bổ 1/4

Mặt cắt được sơn mầu



		54 

		Mô hình động cơ đốt trong

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các chi tiết cắt bổ 1/4

Mặt cắt được sơn mầu



		55 

		Mô hình hệ thống lái máy lu

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận của hệ thống lái máy lu



		56 

		Mô hình hệ thống lái máy ủi

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận hệ thống lái máy ủi



		57 

		Mô hình hệ thống lái máy xúc bánh lốp

		Chiếc

		01

		Hoạt động được



		58 

		Mô hình hệ thống phanh máy lu

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận của hệ thống phanh máy lu



		59 

		Mô hình hệ thống phanh máy ủi

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận của hệ thống phanh máy ủi



		60 

		Mô hình hệ thống phanh máy xúc bánh lốp  

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các bộ phận của hệ thống phanh máy xúc bánh lốp



		61 

		Mô hình hộp số thuỷ lực 

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các bộ phận của hộp số thủy lực



		62 

		Mô hình ly hợp ma sát 

		Chiếc

		02

		Đầy đủ các bộ phận của ly hợp ma sát



		63 

		Mô hình biến mô thủy lực

		Chiếc

		02

		Đầy đủ các bộ phận



		64 

		Mô hình xy lanh  lực 

		Chiếc

		02

		Cắt bổ 1/4 với đầy đủ các chi tiết.


Mặt cắt được sơn mầu



		65 

		Mô hình   động cơ Diesel

		Chiếc

		01

		-Cắt bổ 1/4 được đặt trên giá đỡ có bánh xe di chuyển.


-Động cơ 4 kỳ



		66 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều     

		Bộ

		03

		Thông số kỹ thuật của các fhiết bị như sau:



		67 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		68 

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		Uv : 220 VAC                          


Iđm ≤ 5A                                     


Ura ≤ 24 VDC



		69 

		Đồng hồ đo điện trở

		Chiếc

		01

		Giới hạn đo: ≤ 50MΩ                       Điện áp: U ≥ 220V



		70 

		Ampemet DC

		Chiếc

		01

		Giới hạn đo: I ≤ 5A. 
Cấp chính xác: (1,5 ÷ 2,5)



		71 

		Volmet DC

		Chiếc

		01

		Giới hạn đo: U ≤ 24V. 
Cấp chính xác: (1,5 ÷2,5)



		72 

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		Uđm ≤  24 VDC              


Pđm ≤ 100W



		73 

		Mô hình mạch điện đảo chiều động cơ

		Bộ

		01

		Hoạt động được



		74 

		Mô hình máy phát điện xoay chiều 

		Chiếc

		1

		Hoạt động được


Điện áp: 24V


Công suất: ≥4 kW


Mặt cắt được sơn mầu



		75 

		Bộ thí nghiệm  mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		



		76 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		77 

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		Uv :220 V AC  
Iđm : ≤ 5A 

Ura: (90 ÷ 220) V AC



		78 

		Đồng hồ cosφ

		Chiếc

		01

		U  ≥ 220V

Cấp chính xác:

(1,5 ÷ 2,5)



		79 

		Am pe kế

		Chiếc

		01

		 Giới hạn đo: I ≤ 50A

Cấp chính xác:

(1,5÷2,5)



		80 

		 Vôn kế + công tắc chuyển mạch

		Bộ

		01

		 Giới hạn đo: 

U ≤ 1000V 

Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		81 

		Mô đun tải tải

		Bộ

		01

		Uđm:  (90 ÷ 220) V AC

Pđm  ≤ 100W



		82 

		Máy khởi động điện

		Chiếc

		03

		Hoạt động được


Điện áp: 12 V;  24 V



		83 

		Mô hình mạch đánh lửa điện tử

		Bộ

		01

		Hoạt động được có các giắc cắm dễ dàng tháo lắp



		84 

		Mô hình truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		Hoạt động được



		85 

		Mô hình truyền động bánh vít trục vít

		Bộ

		01

		Hoạt động được



		86 

		Mô hình truyền động cam

		Bộ

		01

		Hoạt động được



		87 

		Mô hình truyền động đai 

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết


Hoạt động được



		88 

		Mô hình truyền động xích

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết


Hoạt động được



		89 

		Mô hình cơ cấu culit

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết


Hoạt động được



		90 

		Mô hình cơ cấu cóc

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết


Hoạt động được



		91 

		Sa bàn thi công công trình bằng máy lu

		Chiếc

		02

		Sa bàn tự tạo phù hợp với thực địa bãi tập và thực tế thi công



		92 

		Sa bàn thi công công trình bằng máy san

		Chiếc

		02

		Sa bàn tự tạo phù hợp với thực địa bãi tập và thực tế thi công



		93 

		Sa bàn thi công công trình bằng máy ủi

		Chiếc

		02

		Sa bàn tự tạo phù hợp với thực địa bãi tập và thực tế thi công



		94 

		Sa bàn thi công công trình bằng máy xúc

		Chiếc

		02

		Sa bàn tự tạo phù hợp với thực địa bãi tập và thực tế thi công



		95 

		Khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Cắt bổ, các mặt được sơn màu phân biệt nhau



		96 

		Mỗi bộ gồm:

		



		97 

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		



		98 

		Khối hình nón tròn xoay

		Chiếc

		01

		



		99 

		Khối hình cầu

		Chiếc

		01

		



		100 

		Khối đa diện

		Chiếc

		01

		



		101 

		Khối lăng trụ

		Chiếc

		01

		



		102 

		Khối lập phương

		Chiếc

		01

		



		103 

		Khối chóp

		Chiếc

		01

		



		104 

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		-Đảm bảo yêu cầu về lực cơ học


-Phù hợp với dạy học



		105 

		Mối ghép then 

		Bộ

		01

		-Đảm bảo yêu cầu về lực cơ học


-Phù hợp với dạy học



		106 

		Mối ghép then hoa

		Bộ

		01

		Đường kính trục: ≤ 100 mm



		107 

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		Đường kính đinh tán: ≤ 10 mm



		108 

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		Đầy đủ các loại mối ghép hàn



		109 

		Mô hình cơ cấu biên tay quay

		Bộ

		01

		Hoạt động được 



		110 

		Máy biến áp một pha

		Chiếc

		2

		Công suất:  ≤ 2 kVA



		111 

		Bộ khí cụ điện hạ áp

		Bộ

		01

		Uđm: ≤ 500V


Iđm: ≤ 50 A



		112 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		113 

		Cầu dao

		Chiếc

		01

		



		114 

		Áptômát

		Chiếc

		01

		



		115 

		Công tắc điện

		Chiếc

		01

		



		116 

		Nút ấn

		Chiếc

		01

		



		117 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		



		118 

		Bộ khống chế

		Chiếc

		01

		



		119 

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		



		120 

		Rơle

		Chiếc

		01

		



		121 

		Hộp đấu dây

		Chiếc

		01

		



		122 

		Máy nạp ắc quy

		Chiếc

		01

		- Nguồn ra: 12VDC; 24VDC
 - Dòng nạp: ≥ 5A 
 - Nguồn vào:  220VAC ±10%



		123 

		Ắc quy 

		Chiếc

		02

		 - Điện áp: 12 V
 - Dung lượng: ≥ 60Ah.



		124 

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết 



		125 

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống làm mát

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết



		126 

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống nhiên liệu động cơ Điezen

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết



		127 

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống nhiên liệu động cơ xăng

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết



		128 

		Các chi tiết tháo rời của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết



		129 

		Các chi tiết tháo rời của hệ thống phân phối khí

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết



		130 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		   Đường kính lỗ khoan: ≤ 16 mm 



		131 

		Máy khoan đứng 

		Chiếc

		01

		 
  Đường kính lỗ khoan: ≤ 30 mm.



		132 

		Máy kiểm tra thuỷ lực vạn năng

		Bộ

		01

		 - Điện áp: 
     220/380V- 50Hz
 - Công suất: ≤ 12 kW
 - Lưu lượng: ≤ 400dm³/ph
 -  Áp suất: ≤ 420bar.



		133 

		Máy ép thủy lực 

		Chiếc

		01

		Lực ép: ≤ 200 KN



		134 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Công suất: ≤ 750 W



		135 

		Máy mài hai đá 

		Chiếc

		01

		Đường kính đá:  ≤ 400mm



		136 

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		06

		Công suất: ≤ 120 W



		137 

		Mỏ hàn nung

		Chiếc

		06

		Công suất: ≤ 120 W



		138 

		Pan me                         

		Bộ

		03

		Thông số cơ bản của từng dụng cụ được mô tả cụ thể như sau:


 



		139 

		Mỗi bộ gồm:    

		



		140 

		Pan me đo ngoài                   

		Bộ

		1

		Phạm vi đo: ≤125 mm           


Độ chính xác: 0,01 



		141 

		Pan me đo trong                   

		Bộ

		1

		Phạm vi đo: ≤125 mm           


 Độ chính xác: 0,01 



		142 

		Thước cặp

		Chiếc

		03

		- Giới hạn đo:


               ≤ 300 mm.    
- Độ chính xác: 
               0,1mm; 0,02mm; 0,05mm



		143 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		 


 



		144 

		Mỗi bộ gồm:

		



		145 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		1

		Độ chính xác: 0,01mm



		146 

		Đế từ

		Chiếc

		1

		Quay ở nhiều góc khác nhau



		147 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		Loại thông dụng 



		148 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		 - Góc đo  ≤ 3600

 -  Độ chính xác:  ≤ 30”  



		149 

		Thước lá

		Chiếc

		03

		- Phạm vi đo: ≤ 500mm 
- Độ chia: 1mm



		150 

		Căn lá

		Tập

		03

		Dải đo:


0.01mm ÷ 1 mm



		151 

		Com pa vanh

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng 



		152 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		Độ mở:  ≤ 300mm



		153 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		Độ mở:  ≤ 300mm



		154 

		Calíp trục

		Bộ

		03

		Đường kính đo: ≤ 70mm



		155 

		Calíp lỗ

		Bộ

		01

		Kích thước: (2 ÷ 50) mm



		156 

		Chi tiết trục

		Bộ

		01

		Chiều dài:  ≤ 200 mm; Đường kính: 


10 mm ÷ 40 mm với độ dày, độ nhám khác nhau



		157 

		Chi tiết ống

		Bộ

		01

		Chiều dài:  ≤ 200 mm; Đường kính: 


10 mm ÷ 40 mm với độ dày, độ nhám khác nhau



		158 

		Vòng bi

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên máy thi công nền



		159 

		Thép thanh

		Bộ

		01

		Chiều dày, độ nhám khác nhau



		160 

		Thước đo độ sâu

		Chiếc

		01

		- Dải đo: ≤150 mm


- Độ chính xác: 0,05 mm



		161 

		Bộ mẫu so độ nhám

		Bộ

		03

		Loại thông dụng 



		162 

		Mẫu vật liệu kim loại

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		163 

		Mẫu vật liệu phi kim loại

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		164 

		Mẫu dầu, mỡ

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		165 

		Mẫu nhiên liệu 

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		166 

		Mẫu vật liệu dẫn điện

		Bộ

		03

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		167 

		Mẫu vật liệu cách điện

		Bộ

		03

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		168 

		Tăng áp động cơ

		Bộ

		01

		Loại thông dụng, hoạt động được



		169 

		Thiết bị đo áp suất dầu

		Bộ

		01

		Dải đo: (0 ÷ 6) bar



		170 

		Bơm dầu

		Chiếc

		12

		 Dung tích thùng:


 ≤ 10 lít



		171 

		Thiết bị rửa hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		 Áp suất làm việc: (1 ÷ 3) bar



		172 

		Thiết bị rửa hệ thống làm mát

		Chiếc

		01

		  - Lưu lượng nước: 
  ≥200dm³/ph
 - Áp lực phun: ≥ 10 bar



		173 

		Thiết bị rửa chi tiết 

		Bộ

		01

		Dung tích bình chứa: ≥ 0,15m³



		174 

		Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ Điezen

		Chiếc

		01

		Áp suất kiểm tra: ≤300 KG/cm²



		175 

		Tai nghe 

		Bộ

		02

		Loại thông dụng



		176 

		Thiết bị kiểm tra máy phát và máy khởi động

		Bộ

		01

		  Kiểm tra máy phát điện, máy khởi động 12V và 24V    




		177 

		Kích nâng vận chuyển  thuỷ lực

		Chiếc

		01

		 Tải nâng: (1 ÷ 2)tấn



		178 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Chiếc

		03

		Loại: 125 chi tiết ÷ 175 chi tiết



		179 

		Súng vặn ốc bằng khí nén                  

		Bộ

		03

		Thông số cơ bản của chi tiết được mô tả như sau: 



		180 

		Mỗi bộ gồm:

		 



		181 

		Súng vặn ốc

		Chiếc

		01

		- Loại:(3/4÷1/2) inch 


-  Mô men siết:≤ 1600Nm



		182 

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		Các loại:(12 ÷ 44) mm



		183 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		 



		184 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		185 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp kích thước bàn vẽ



		186 

		Thước cong

		Bộ

		01

		



		187 

		Eke

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		188 

		Com pa

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		189 

		Dụng cụ điện cầm tay   

		Bộ

		03

		Loại thông dụng


 



		190 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		191 

		Tuốc nơ vít 

		Chiếc

		02

		



		192 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		



		193 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		



		194 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		



		195 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		



		196 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		197 

		Kìm bấm đầu cốt

		Chiếc

		01

		



		198 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		 Dải lực đo: ≤ 2000 Nm



		199 

		Dụng cụ kiểm tra dây đai

		Chiếc

		03

		Dải đo: (0 ÷10)KG/cm²



		200 

		Clê dây

		Chiếc

		03

		Đường kính ôm:


(60 ÷ 160)mm



		201 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		202 

		Vôn kế

		Chiếc

		03

		Giới hạn đo: ≤ 400  V


Cấp chính xác: (1,5÷2,5)



		203 

		Am pe kế

		Chiếc

		03

		Giới hạn đo: ≤  10 A 


Cấp chính xác: (0,5÷1,0)



		204 

		Công tơ điện 1 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 5 A



		205 

		Công tơ điện 3 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≥ 10 A



		206 

		Dụng cụ nguội

		Bộ

		19

		



		207 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		208 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng



		209 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng



		210 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng



		211 

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng



		212 

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng



		213 

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng



		214 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng



		215 

		Dụng cụ đo kiểm cơ khí

		Bộ

		01

		



		216 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		217 

		Thước lá

		Chiếc

		6

		 - Phạm vi đo: ≤ 500mm 
 - Độ chia: 1mm



		218 

		Êke 

		Bộ

		6

		Loại thông dụng 



		219 

		Thước cặp

		Chiếc

		6

		Giới hạn đo: ≤ 300mm



		220 

		Dưỡng ren

		Bộ

		3

		Đủ chủng loại 



		221 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		01

		



		222 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		223 

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		6

		Chiều càng: ≤ 200mm



		224 

		Mũi vạch

		Chiếc

		19

		Loại thông dụng 



		225 

		Chấm dấu

		Chiếc

		19

		Loại thông dụng 



		226 

		Bàn nguội kèm êtô

		Bộ

		01

		Bàn nguội kèm êtô có 19 vị trí làm việc    



		227 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Kích thước: 
  ≥ 400mm x 400mm



		228 

		Bàn ren

		Bộ

		03

		Đường kính ren: M4÷M16



		229 

		Ta rô

		Bộ

		03

		Đường kính ren: M4÷M16



		230 

		Đe rèn

		Chiếc

		03

		Khối lượng: ≤ 90kg 



		231 

		Thiết bị uốn ống thủy lực

		Chiếc

		03

		Lực uốn: ≤ 100 KN   



		232 

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		Trọng lượng: ≤ 5kg



		233 

		Vam 2 chấu

		Chiếc

		01

		 - Chiều dài vít < 300 mm.  
 - Khoảng cách 2 chấu cặp lớn nhất là: 235 mm



		234 

		Tỷ trọng kế

		Bộ

		01

		Thang đo: 


  (1100 ÷1400) gam/dm³



		235 

		Đèn soi 

		Chiếc

		08

		Loại thông dụng.



		236 

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		09

		  Kích thước: 
  Dài: (300 ÷ 800) mm
  Rộng: (200 ÷ 500) mm
  Cao: (80 ÷ 100) mm



		237 

		Xe để chi tiết

		Chiếc

		03

		Kích thước: 

≤ (1000 x 500 x 1200) mm



		238 

		Bơm mỡ  cầm tay

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng



		239 

		Thước dây 

		Chiếc

		03

		Loại:  ≤ 50 mét



		240 

		Biển báo thi công

		Bộ

		03

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		241 

		Cọc tiêu

		Bộ

		02

		 Loại thông dụng  



		242 

		Ni vô 

		Chiếc

		03

		 Loại thông dụng 



		243 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		Loại 3 m



		244 

		Dụng cụ kiểm tra áp suất lốp

		Chiếc

		03

		Giới hạn đo: 


≤ 10 KG/cm2



		245 

		Dụng cụ bơm dầu  bôi trơn bằng tay

		Bộ

		01

		- Bình chứa: ≥ 16 dm³   
 - Dây dẫn dầu: ≥ 1,8m   
 - Có đồng hồ kiểm soát lượng cung cấp



		246 

		Thiết bị ra vào lốp

		Bộ

		01

		Đường kính la răng:


≤ 650 mm (26 inch)



		247 

		Chèn

		Chiếc

		16

		Kích thước:


150mm x 200 mm x 250mm



		248 

		Cáp kéo

		Mét

		20

		Lực kéo: ≤  20 tấn



		249 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Tải trọng: ≤ 3 tấn



		250 

		Mễ kê

		Chiếc

		12

		Tải trọng: ≤ 10 tấn



		251 

		Kích con đội thủy lực

		Chiếc

		01

		Trọng tải nâng: ≥ 10 tấn



		252 

		Búa đục đá thủy lực lắp trên máy xúc

		Chiếc

		01

		 Đường kính mũi đục:


Phù hợp với công suất của máy xúc



		253 

		Máy phát điện đồng bộ 1 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 3 kVA



		254 

		Máy phát điện đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 5 kVA



		255 

		Máy phát điện 1 chiều

		Chiếc

		02

		Điện áp: 12V hoặc 24 V


Dòng điện: ≤ 70A



		256 

		Động cơ điện không đồng bộ 1 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 0,3 kW



		257 

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 0,5 kW



		258 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Áp suất khí nén: ≥ 5bar



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		259 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm 



		260 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		5

		- Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu: 


≥ 1800mm x 1800 mm



		261 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		 - Kích thước mặt bàn: ≥ A3


 - Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng  





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


VẬN HÀNH MÁY THI CÔNG NỀN 


Trình độ: Trung cấp nghề

(Theo Quyết định số 870/QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 7 năm 2014


của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)


		STT

		Họ và tên

		Trình độ 

		Chức vụ trong 
Hội đồng thẩm định



		1

		Nguyễn Ngọc Tám

		Thạc sỹ Quản lý giáo dục

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Nguyễn An

		Thạc sỹ Cầu đường

		Phó Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Lê Đình Dũng

		Thạc sỹ 


Cơ khí

		Uỷ viên thư ký



		4

		Phạm Ngọc Minh

		Thạc sỹ Máy và Thiết bị cơ giới hoá

		Ủy viên



		5

		Vũ Đình Dương

		Kỹ sư 


Máy xây dựng

		Ủy viên



		6

		Vũ Công Khai

		Kỹ sư 


Máy công trình

		Ủy viên



		7

		Nguyễn Hòe

		Kỹ sư


Cơ khí động lực

		Ủy viên





�Đề nghị hoàn thiện nội dung này
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Vận hành máy thi công mặt đường, trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường, đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 1 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng nghề Vận hành máy thi công mặt đường, ban hành kèm theo Quyết định số        1040/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.


I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Vận hành máy thi công mặt đường


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 30, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun.


Bảng 31 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.



II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Vận hành máy thi công mặt đường

Các trường đào tạo nghề Vận hành máy thi công mặt đường cấp độ quốc gia, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 31). 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


		Bảng 1: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC: VẼ KỸ THUẬT 



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số môn học: MH 07



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của  thiết bị



		1 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ 

		18

		Sử dụng để thực hành vẽ kỹ thuật

		Kích thước mặt bàn: 
≥ Khổ A3

Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng 



		2 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ 

		18

		Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm






		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Thước cong

		Bộ 

		01

		

		



		6 

		Eke

		Bộ 

		01

		

		



		7 

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Mô hình các khối hình học

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn vẽ các hình chiếu cơ bản

		Được sơn màu các bề mặt 



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Khối  hình lập phương

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Khối hình lăng trụ

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Khối hình chóp

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Khối hình chóp cụt

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Khối hình nón

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Khối hình nón cụt

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Khối hình cầu

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Mô hình bánh răng trụ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, vẽ quy ước

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành



		19 

		Mô hình bánh răng côn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, vẽ quy ước

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành



		20 

		Mô hình truyền động trục vít - bánh vít 

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, vẽ quy ước

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		21 

		Mô hình cơ cấu truyền động đai

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, vẽ quy ước

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		22 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		03

		Sử dụng để minh họa các mối ghép trong bài giảng

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về mối ghép cơ khí






		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Mối ghép ren

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Mối ghép then

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Mối ghép then hoa

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Mối ghép bằng chốt

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Mối ghép bằng đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Mối ghép hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 Ansilumens





		Bảng 2: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC: KỸ NĂNG GIAO TIẾP 



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số môn học: MH 08



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 Ansilumens





		Bảng 3: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC: DUNG SAI 



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số môn học: MH 09



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của  thiết bị



		1 

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		Dùng để  hướng dẫn cách kiểm tra  kích thước khe hở

		Dải đo: (0,05÷1)mm



		2 

		Thước cặp 

		Bộ

		01

		Dùng để  hướng dẫn cấu tạo, cách đo và đọc kích thước 

		- Dải đo: (0÷300)mm

- Độ chính xác: (0,05; 0,02; 0,1)mm





		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		03

		

		



		5 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		03

		

		



		6 

		Thước cặp hiển thị kim

		Chiếc

		03

		

		



		7 

		Pan me

		Bộ

		03

		Dùng để  hướng dẫn cấu tạo, cách đo và đọc kích thước 

		



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: ≤ 150 mm


- Độ chính xác: 0,01



		10 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: ≤ 150 mm


- Độ chính xác: 0,01



		

		Panme điện tử

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: ≤ 150 mm


- Độ chính xác: 0,01



		11 

		Ca líp đo trong

		Bộ

		03

		Dùng để  hướng dẫn cấu tạo, cách đo và đọc kích thước

		- Dải đo: ≤ 35mm


- Độ chính xác: 0,01mm



		12 

		Thước đo độ sâu

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn, cách đo và đọc kích thước 

		- Dải đo: (0÷200)mm


- Độ chính xác 0,01mm



		13 

		Thước lá

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn, cách đo và kiểm tra kích thước

		Phạm vi đo: (0÷500)mm



		14 

		Ê ke

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn, cách đo và kiểm tra góc

		Loại thông dụng



		15 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		 Dùng để  giới thiệu cấu tạo, cách đo, kiểm tra các bước ren tiêu chuẩn 

		Loại thông dụng



		16 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách đo và đọc kích thước vật đo 

		- Khoảng đo: 00÷3600


- Độ chính xác ± 5’



		17 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		 Dùng để hướng dẫn cách sử dụng, thực hành đo

		Độ mở: ≤ 300mm



		18 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn cách sử, thực hành đo

		Độ mở: ≤ 300mm



		19 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách đo và kiểm tra vật đo 

		



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Dải đo: (0÷10)mm 


- Độ chính xác 0,01mm



		22 

		Đế từ

		Chiếc

		01

		

		Điều chỉnh được góc quay



		23 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		24 1

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 Ansilumens








		Bảng 4: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC: CƠ KỸ THUẬT



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số môn học: MH 10



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của  thiết bị



		1 

		Mô hình cơ cấu truyền động ma sát 

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động 




		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được 






		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cơ cấu truyền động đĩa  ma sát

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Cơ cấu truyền động đai

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Khớp ma sát

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Mô hình cơ cấu truyền động ăn khớp

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động 




		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được 






		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Cơ cấu truyền động bánh răng ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		

		



		9 

		Cơ cấu truyền động bánh răng ăn khớp trong

		Bộ

		01

		

		



		10 

		Cơ cấu truyền động bánh răng hành tinh

		Bộ

		01

		

		



		11 

		Truyền động xích

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Truyền động trục vít - bánh vít 

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Mô hình cơ cấu truyền động cam

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được 



		14 

		Mô hình cơ cấu tay quay thanh truyền

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được 



		15 

		Mô hình cơ cấu cóc

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được 



		16 

		Mô hình cơ cấu các đăng

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được 



		17 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 Ansilumens





		Bảng 5: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC: ĐIỆN KỸ THUẬT  



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số môn học: MH 11



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình máy phát điện một chiều                      

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		- Có đầy đủ các chi tiết,  hoạt động được


- Iđm ≤ 15A


- Uđm = (12÷24)VDC



		2 

		Mô hình máy phát điện xoay chiều

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		- Có đầy đủ các chi tiết,  hoạt động được


- Uđm = (12÷24)VAC



		3 

		Mô hình động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		- Có đầy đủ các chi tiết,  hoạt động được

- Pđm ≤ 500W



		4 

		Mô hình động cơ điện xoay chiều một pha

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

		- Cắt bổ,có đầy đủ các chi tiết,  hoạt động được

- Pđm ≥ 250W



		5 

		Mô hình mạch điện điều khiển động cơ điện

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo  và nguyên lý hoạt động 

		Thiết kế dạng bàn thực hành có ngăn kéo đựng đồ, các thiết bị được gắn trên mặt panel



		6 

		Máy biến áp 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

		- Hoạt động được


- Pđm ≤ 1000W



		7 

		Bộ khí cụ điện hạ áp

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo  và nguyên lý hoạt động 

		Uđm ≤ 500V



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Cầu dao

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Áptômát

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Công tắc điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nút ấn

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Bộ khống chế

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Rơle

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu và đo, kiểm tra các thông số về điện 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		17 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để soạn và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 Ansilumens





		Bảng 6: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CƠ BẢN



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số môn học: MH 12



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo  và nhận dạng

		Loại thông dụng trên thị trường



		2

		Mô hình các mạch chỉnh lưu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo  và  nguyên lý làm việc, nhận dạng

		Cường độ dòng điện: 


≤ 10A



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ

		Bộ

		01

		

		



		

		Mạch chỉnh lưu  cả chu kỳ

		Bộ

		01

		

		



		

		Mạch chỉnh lưu  cầu 3 pha

		Bộ

		01

		

		



		3

		Mô hình các mạch khuếch đại

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành mạch điện 

		Hệ số khuếch đại: 


≥ 100



		4

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu và đo, kiểm tra các thông số về điện 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		 - Cường độ sáng: 
≥ 2500 Ansilumens
 - Kích thước phông chiếu 


≥ 1800mm x 1800mm





		Bảng 7: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC: NHIÊN LIỆU VÀ DẦU MỠ BÔI TRƠN



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số môn học: MH 13



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mẫu  nhiên liệu

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết, phân loại

		 Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về nhiên liệu hiện hành



		2 

		Mẫu dầu bôi trơn

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết, phân loại

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về nhiên liệu hiện hành



		3 

		Mẫu mỡ bôi trơn

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết, phân loại

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về nhiên liệu hiện hành



		4 

		Thiết bị đo độ nhớt 

		Bộ

		01

		Sử dụng để xác định độ nhớt của nhiên liệu, dầu bôi trơn

		 Dải đo  


0,5 Cst ÷ 100 Cst 



		5 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 Ansilumens





		Bảng 8: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số môn học: MH 14



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Loa 

		Bộ

		01

		Sử dụng để luyện kỹ năng nghe

		Công suất: ≥ 20 W



		2

		Máy Cassette

		Chiếc

		01

		Sử dụng để luyện kỹ năng nghe

		Loại thông dụng trên thị trường



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 Ansilumens





		Bảng 9: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ KHÍ NÉN - THỦY LỰC






		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số môn học: MH 15



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của  thiết bị



		1 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Công suất ≤ 10 kW 






		2 

		Mô hình hệ thống truyền động khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc 

		Hoạt động được



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≤ 1 kW 



		5 

		Van áp suất

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Van điều khiển

		Bộ

		01

		

		



		7 

		Van điều chỉnh lưu lượng

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Bộ phận truyền dẫn và đấu nối

		Bộ

		01

		

		



		9 

		Bộ phận chấp hành

		Bộ

		01

		

		



		10 

		Bộ phận chỉ báo

		Bộ

		01

		

		



		11 

		Mô hình hệ thống truyền động thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc 

		Hoạt động được



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Bơm thủy lực

		Chiếc

		01

		

		Áp suất ( 330bar



		14 

		Ắc quy thủy lực

		Chiếc

		01

		

		Áp suất ( 330bar



		

		Van áp suất

		Bộ

		01

		

		



		15 

		Van điều khiển

		Bộ

		01

		

		



		16 

		Van điều chỉnh lưu lượng

		Bộ

		01

		

		



		17 

		Bộ phận truyền dẫn và đấu nối

		Bộ

		01

		

		



		18 

		Bộ phận chấp hành

		Bộ

		01

		

		



		19 

		Bộ phận chỉ báo

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Bơm thủy lực bánh răng

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		21 

		Bơm thủy lực piston chiều trục thân nghiêng

		Chiếc

		01

		

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		22 

		Bơm thủy lực piston chiều trục đĩa nghiêng

		Chiếc

		01

		

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		23 

		Bơm thủy lực kiểu cánh gạt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		24 

		Mô tơ thủy lực piston chiều trục thân nghiêng

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		25 

		Mô tơ thủy lực piston chiều trục đĩa nghiêng

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		26 

		Mô hình bộ phân phối thuỷ lực 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		27 

		Đồng hồ kiểm tra áp suất thủy lực

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu thực hành kiểm tra áp suất bơm thủy lực

		Rải đo: (0÷500) bar



		28 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		29 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 Ansilumens








		Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC: NHIỆT KỸ THUẬT



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số môn học: MH 16



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của  thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 Ansilumens








		Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: NGUỘI CƠ BẢN



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 17



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		 Dùng để giới thiệu lý thuyết và thực hành khoan lỗ

		  Công suất ≤ 5kW





		2 

		Máy mài 2 đá đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu mài mũi khoan, chấm dấu, vạch dấu…

		 Đường kính 

đá mài ≤ 400mm  






		3 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		 Đường kính đá mài

 ≤ 180 mm



		4 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		Dùng để lấy dấu, vạch dấu và kiểm tra các chi tiết

		 Kích thước:


 - Dài  ≥ 600mm


 - Rộng ≥ 600mm



		5 

		 Bàn nguội  

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội

		Có gắn ê tô đủ 19 vị trí làm việc



		6 

		Thước cặp 

		Bộ

		01

		Dùng để  thực hành đo và đọc kích thước 

		- Dải đo: (0÷300)mm

- Độ chính xác:  (0,05; 0,02; 0,1)mm





		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		03

		

		



		9 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		03

		

		



		10 

		Thước cặp hiển thị kim

		Chiếc

		03

		

		



		11 

		Pan me

		Bộ

		03

		Dùng để  thực hành đo và đọc kích thước 

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: ≤ 150 mm


- Độ chính xác: 0,01



		14 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: ≤ 150 mm


- Độ chính xác: 0,01



		15 

		Thước đo độ sâu

		Chiếc

		06

		Dùng để giới thiệu, cách đo và đọc kích thước 

		- Dải đo: (0÷200)mm


  - Độ chính xác 0,01mm



		16 

		Thước lá

		Chiếc

		06

		Dùng để giới thiệu, cách đo 

		Phạm vi đo: (0÷500)mm



		17 

		Ê ke

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu, cách đo và kiểm tra góc

		Loại thông dụng



		18 

		Dưỡng ren

		Bộ

		06

		Dùng để  thực hành  đo, kiểm tra các bước ren tiêu chuẩn 

		Loại thông dụng



		19 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		06

		Dùng để  giới thiệu cấu tạo, cách đo và đọc kích thước vật đo 

		- Khoảng đo: 00÷3600


- Cấp chính xác ± 5’



		20 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		06

		 Dùng giới thiệu cách sử dụng compa đo trong 

		Độ mở ≤300mm



		21 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng compa ngoài

		Độ mở ≤300mm



		22 

		Compa vạch dấu

		Chiếc

		06

		Sử dụng để vạch dấu tâm, đường tròn, cung tròn

		Độ mở ≤ 300 mm



		23 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		Dùng để đo và kiểm tra vật đo 

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		25 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Dải đo: (0÷10)mm 


- Độ chính xác 0,01mm



		26 

		Đế từ

		Chiếc

		01

		

		Điều chỉnh được góc quay



		27 

		Đục bằng

		Chiếc

		18

		Phục vụ việc đục, cắt phôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Đục nhọn 

		Chiếc

		18

		Phục vụ việc đục, cắt phôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		29 

		Bàn ren 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt ren

		Đường kính ren: M4 ÷ M16



		30 

		Tarô  

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt ren

		Đường kính ren: M4 ÷ M16



		31 

		Dũa 

		Bộ

		18

		Dùng để gia công các bề mặt 

		Loại thông dụng trên thị trường






		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		33 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		Sử dụng để lấy dấu trên bề mặt phôi

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch



		38 

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành gia công nguội

		Khối lượng ≤1kg



		39 

		Đe

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết

		Khối lượng: 70÷90kg 



		40 

		Cưa sắt cầm tay

		Chiếc

		18

		Sử dụng để cưa cắt phôi

		Loại thông dụng trên thị trường








		Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: HÀN CƠ BẢN



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 18



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		09

		Sử dụng để hướng dẫn; thực hành hàn hồ quang 

		 Dòng hàn ≤ 300 A. 



		2 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành 

		Đường kính đá mài

 ≤ 180mm



		3 

		Dụng cụ cầm tay nghề hàn

		Bộ

		09

		Sử dụng trong quá trình thực hành hàn

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng ≤ 0,5kg



		7 

		Đục bằng

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Kìm cặp phôi

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		09

		Sử dụng cho các bài học thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 6

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Sử dụng hút khí hàn sinh ra trong quá trình hàn

		Lưu lượng khí hút: (1÷2) m3/s



		11 

		Ống sấy que hàn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để sấy que hàn

		Nhiệt độ sấy 

200÷ 2200C



		12 7

		Thước cặp 

		Bộ

		01

		Dùng để  đo và kiểm tra kích thước 

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		03

		

		- Dải đo: (0÷300)mm

- Độ chính xác: (0,05; 0,02; 0,1)mm



		15 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		03

		

		



		16 

		Thước cặp hiển thị kim

		Chiếc

		03

		

		



		17 

		Thước lá

		Chiếc

		06

		Dùng để đo và kiểm tra kích thước

		Phạm vi đo: (0÷500)mm



		18 

		Ê ke

		Bộ

		06

		Dùng để đo và kiểm tra góc

		Loại thông dụng



		19 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		06

		Dùng để đo và đọc kích thước 

		- Khoảng đo: 00÷3600


- Cấp chính xác 

± 5’



		20 

		Compa vạch dấu

		Chiếc

		06

		Sử dụng để vạch dấu tâm, đường tròn, cung tròn

		Độ mở ≤ 300 mm



		21 

		Đục nhọn 

		Chiếc

		18

		Phục vụ việc đục, cắt phôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Dũa 

		Bộ

		18

		Dùng để gia công các bề mặt 

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		Sử dụng để lấy dấu trên bề mặt phôi

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch



		29 

		Đe

		Chiếc

		3

		Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết

		Khối lượng: (70÷90)kg 



		30 

		Cưa sắt cầm tay

		Chiếc

		18

		Sử dụng để cưa cắt phôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		17

		Bảo hộ lao động nghề hàn

		Bộ 

		19

		Sử dụng để trong quá trình thực hành kỹ năng hàn

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam  hiện hành về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		· 

		Yếm hàn

		Chiếc

		01

		

		



		· 

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		· 

		Găng tay da

		Đôi

		01

		

		



		· 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		· 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		· 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		· 

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		

		








		Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC: KỸ THUẬT THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số môn học: MH 19



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của  thiết bị



		1 

		Sa bàn thi công bằng máy san

		Bộ

		01

		Dùng để mô phỏng các phương pháp thi công 

		Tất cả được đặt trên khung giá có bánh xe di chuyển



		2 

		Sa bàn thi công bằng máy lu 

		Bộ

		01

		Dùng để mô phỏng các phương pháp thi công 

		Tất cả được đặt trên khung giá có bánh xe di chuyển



		3 

		Sa bàn thi công bằng máy rải atphan

		Bộ

		01

		Dùng để mô phỏng các phương pháp thi công 

		Tất cả được đặt trên khung giá có bánh xe di chuyển



		4 

		Sa bàn thi công bằng máy rải bê tông xi măng

		Bộ

		01

		Dùng để mô phỏng các phương pháp thi công 

		Tất cả được đặt trên khung giá có bánh xe di chuyển



		5 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 Ansilumens





		Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: THỰC HIỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG 


VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 20



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		03

		Sử dụng hướng dẫn, thực hành sơ cứu nạn nhân

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về y tế



		2 

		Mỗi  bộ  bao gồm:

		

		



		3 

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực tập phòng cháy chữa cháy




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về phòng cháy chữa cháy



		

		Mỗi  bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình cứu hỏa

		Bình

		01

		

		



		

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy.

		Bộ

		01

		

		



		

		Cát phòng chống cháy.

		m3

		01

		

		



		

		Xẻng xúc cát

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Bảo hộ lao động 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn sử dụng 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:  

		

		



		

		Quần, áo

		Bộ

		01

		

		



		

		Giầy, dép, ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũ

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Tín hiệu báo hiệu

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu công dụng, cách sử dụng 

		Phù hợp với yêu cầu bài giảng



		

		Mỗi bộ bao gồm:  

		

		

		

		



		

		Đèn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Biển báo

		Bộ

		01

		

		



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mmx1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 Ansilumens









		Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG TRÊN MÁY THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 21



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Động cơ Diesel 

		Chiếc

		1

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc  và thực hành bảo dưỡng 

		- Loại  4 kỳ 4 xilanh tổng thành lắp trên giá đỡ


- Công suất: ≤ 100 kW



		2 

		Động cơ Diesel 

		Chiếc

		1

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc  và thực hành bảo dưỡng

		Loại  4 kỳ 6 xilanh  thẳng hàng tổng thành lắp trên giá đỡ


- Công suất: ≤ 100 kW



		3 

		Động cơ Diesel

		Chiếc

		1

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc  và thực hành bảo dưỡng

		- Loại  4 kỳ 6 xilanh hình chữ V; tổng thành lắp trên giá đỡ


- Công suất: ≤ 100 kW



		4 

		Mô hình động cơ xăng 4 kỳ một xilanh

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc  

		- Cắt bổ hoạt động được nhờ tay quay hoặc động cơ điện;


- lắp trên giá đỡ



		5 

		Mô hình động cơ Diesel 4 kỳ một xilanh

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc 

		Cắt bổ hoạt động được nhờ tay quay hoặc động cơ điện



		6 

		Bộ phận tháo rời cơ trục khuỷu thanh truyền

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc 

		Đầy đủ các chi tiết 



		7 

		Bộ phận tháo rời cơ cấu phân phối khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc 

		Đầy đủ các chi tiết



		8 

		Bộ phận tháo rời hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc 

		Đầy đủ các chi tiết



		9 

		Bộ phận tháo rời hệ thống làm mát

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc 

		Đầy đủ các chi tiết



		10 

		Bộ phận tháo rời hệ thống nhiên liệu

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc 

		Đầy đủ các chi tiết



		11 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và làm sạch bề mặt các chi tiết

		  Áp suất: (30÷110) Bar



		12 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành mài, cắt các chi tiết khi bảo dưỡng

		 Đường kính đá mài 

≤ 180 mm



		13 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hiện các công việc thực hành bảo dưỡng 

		Số lượng dụng cụ 

≥ 135



		14 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng động cơ

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		15 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng chi tiết khi thực hành bảo dưỡng động cơ

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 500mm


- Cao ≥ 800mm


(bao gồm 3 tầng có bánh xe)



		16 

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		09

		Sử dụng để đựng các chi tiết khi thực hành bảo dưỡng 

		Kích thước:


- Dài ≥ 800mm


- Rộng ≥ 300mm 



		17 

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các chi tiết khi bảo dưỡng

		Có gắn ê tô đủ 19 vị trí làm việc 



		18 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Máy nén khí

		Chiếc 

		01

		

		- Công suất ≤ 10 kW, 


- Dung tích bình chứa ≤ 500 lít 



		21 

		Van và ống dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất của máy nén



		22 

		Bộ súng vặn ốc

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Súng vặn 

		Chiếc

		01

		

		Lực xiết ≤1200Nm, được vận hành bằng khí nén



		25 

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Các loại: (12÷50)mm



		26 

		Súng vặn vít

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		Lực xiết ≤100Nm, được vận hành bằng khí nén



		27 

		Thiết bị hút dầu thải bằng khí nén

		Bộ

		01

		Sử dụng hướng dẫn, hút dầu bôi trơn trong động cơ khi thay dầu bôi trơn

		- Áp suất khí: (8(10)bar



		28 

		Thiết bị cân vòi phun

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng vòi phun

		Khoảng đo: (0(500)bar



		29 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc 

		Dải lực đo ≤ 2000Nm



		30 

		Clê dây

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành tháo lắp lọc dầu

		Đường kính ôm:


 (60 ÷ 200)mm 



		31 

		Đèn pin

		Chiếc

		03

		Sử dụng soi các chi tiết ở vị trí thiếu ánh sáng trong quá trình bảo dưỡng

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Đầu gắp nam châm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để gắp các chi tiết nhỏ tại vị trí khó lấy ra 

		Phạm vi hoạt động 


≤ 800mm



		33 

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo các khe hở nhỏ trong quá trình bảo dưỡng 

		Dải đo:(0,05÷1)mm



		34 

		Thước thẳng 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo chiều dài, kiểm tra mặt phẳng khi bảo dưỡng

		Chiều dài ≥1500 mm



		35 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		36 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 Ansilumens








		Bảng 16: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT GẦM VÀ THIẾT BỊ CÔNG TÁC MÁY SAN 



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 22



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy san

		Chiếc

		01



		Dùng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng 

		Công suất 


động cơ  ≤ 75 kW



		2 

		Ly hợp ma sát thường đóng




		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, lắp trên giá đỡ  



		3 

		Biến mô thuỷ lực




		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  





		4 

		Hộp số cơ khí 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		5 

		Hộp số thuỷ lực 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		6 

		Bơm thủy lực bánh răng

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		7 

		Bơm thủy lực   piston chiều trục thân nghiêng

		Bộ

		02

		

		



		8 

		Bơm thủy lực   piston chiều trục đĩa nghiêng

		Bộ

		02

		

		



		9 

		Mô tơ thủy lực piston chiều trục thân nghiêng

		Bộ

		02

		

		



		10 

		Mô tơ thủy lực piston chiều trục đĩa nghiêng

		Bộ

		02

		

		



		11 

		Mô hình bộ phân phối thuỷ lực 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		12 

		Mô hình xilanh thuỷ lực 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		13 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và làm sạch máy trước  khi bảo dưỡng và sửa chữa

		Áp suất: (30÷110) bar



		14 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc 

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		Dung tích mỡ  ≤ 1lít



		15 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		
Sử dụng để thực hành bảo dưỡng động cơ

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		16 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng chi tiết khi thực hành bảo dưỡng động cơ

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 500mm


- Cao ≥ 800mm


(bao gồm 3 tầng có bánh xe)



		17 

		Tủ dụng cụ   tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hiện các công việc thực hành bảo dưỡng 

		Số lượng chi tiết ≥ 135



		18 

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		09

		Dùng để đựng các chi tiết khi thực hành bảo dưỡng 

		Kích thước:


- Dài ≥ 800mm


- Rộng ≥ 300mm 



		19 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Máy nén khí

		Chiếc 

		01

		

		- Công suất ≤ 10 kW 

- Dung tích bình chứa ≥ 500 lít 



		22 

		Van và ống dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất của máy nén khí



		23 

		Bộ súng vặn ốc

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Súng vặn

		Chiếc

		01

		

		Lực xiết ≤ 1200Nm, được vận hành bằng khí nén



		26 

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Các loại: (10÷50)mm



		27 

		Súng vặn vít

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		Lực xiết ≤ 100Nm, được vận hành bằng khí nén



		28 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc 

		Dải lực đo ≤ 2000Nm



		29 

		Clê dây

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành tháo lắp lọc dầu

		Đường kính ôm:  

(60 ÷ 200)mm 



		30 

		Bàn nguội 

		Chiếc

		01

		Dùng để gá lắp các chi tiết khi bảo dưỡng

		Có gắn ê tô, 1 vị trí làm việc






		31 

		Đèn pin

		Chiếc

		03

		Sử dụng soi các chi tiết ở vị trí thiếu ánh sáng trong quá trình bảo dưỡng

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Đầu gắp nam châm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để gắp các chi tiết nhỏ tại vị trí khó lấy ra 

		Phạm vi hoạt động 


≤ 800mm



		33 

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo các khe hở nhỏ trong quá trình bảo dưỡng 

		Dải đo:(0,05÷1)mm



		34 

		Thước thẳng 

		Chiếc

		03

		Dùng để đo chiều dài, kiểm tra mặt phẳng khi bảo dưỡng

		Chiều dài ≥1500 mm



		35 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		36 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 Ansilumens








		Bảng 17: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT GẦM VÀ THIẾT BỊ CÔNG TÁC MÁY LU 



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		



		Mã số mô đun: MĐ 23



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy lu rung bánh sắt trơn và 2 bánh lốp

		Chiếc 

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo; hướng dẫn  thực hành bảo dưỡng máy lu

		Công suất động cơ
 ≤ 75 kW



		2 

		Máy lu bánh lốp


(atphan)

		Chiếc 

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo; hướng dẫn thực hành bảo dưỡng máy lu

		Công suất động cơ  
≤ 75 kW



		3 

		Ly hợp ma sát thường đóng




		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, lắp trên giá đỡ  



		4 

		Biến mô thuỷ lực




		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		5 

		Hộp số cơ khí 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		6 

		Hộp số thuỷ lực 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		7 

		Bơm thủy lực bánh răng

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		8 

		Bơm thủy lực   piston chiều trục thân nghiêng

		Bộ

		02

		

		



		9 

		Bơm thủy lực   piston chiều trục đĩa nghiêng

		Bộ

		02

		

		



		10 

		Mô tơ thủy lực piston chiều trục thân nghiêng

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		11 

		Mô tơ thủy lực piston chiều trục đĩa nghiêng

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		12 

		Mô hình bộ phân phối thuỷ lực 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		13 

		Mô hình xilanh thuỷ lực 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		14 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và làm sạch bề mặt các chi tiết khi bảo dưỡng

		Áp suất: (30÷110) bar



		15 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hiện các công việc thực hành bảo dưỡng 

		Số lượng chi tiết ≥ 135



		16 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng chi tiết khi thực hành bảo dưỡng động cơ

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 500mm


- Cao ≥ 800mm


(bao gồm 3 tầng có bánh xe)



		17 

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		09

		Dùng để đựng các chi tiết khi thực hành bảo dưỡng 

		Kích thước:


- Dài ≥ 800mm


- Rộng ≥ 300mm 



		18 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		
Sử dụng để thực hành bảo dưỡng động cơ

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		19 

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các chi tiết khi bảo dưỡng

		Có gắn ê tô đủ 19 vị trí làm việc 



		20 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc 

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		Dung tích mỡ  ≤ 1lít



		21 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Máy nén khí

		Chiếc 

		01

		

		- Công suất ≤ 10kW 


- Dung tích bình chứa ≥ 500 lít 



		24 

		Van và ống dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất của máy nén khí



		25 

		Bộ súng vặn ốc

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Súng vặn

		Chiếc

		1

		

		Lực xiết ≤ 1200Nm, được vận hành bằng khí nén



		28 

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		1

		

		Các loại: (10÷50)mm



		29 

		Súng vặn vít

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		Lực xiết ≤ 100Nm, được vận hành bằng khí nén



		30 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc 

		Dải lực đo ≤ 2000Nm



		31 

		Clê dây

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành tháo lắp lọc dầu

		Đường kính ôm:  (60 ÷ 200)mm 



		32 

		Đèn pin

		Chiếc

		03

		Sử dụng soi các chi tiết ở vị trí thiếu ánh sáng trong quá trình bảo dưỡng

		Loại thông dụng trên thị trường 



		33 

		Đầu gắp nam châm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để gắp các chi tiết nhỏ tại vị trí khó lấy ra 

		Phạm vi hoạt động 


≤ 800mm



		34 

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo các khe hở nhỏ trong quá trình bảo dưỡng 

		Dải đo:(0,05÷1)mm



		35 

		Thước thẳng 

		Chiếc

		03

		Dùng để đo chiều dài, kiểm tra mặt phẳng khi bảo dưỡng

		Chiều dài ≥1500 mm



		36 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		37 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mmx1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 Ansilumens








		Bảng 18: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT GẦM VÀ THIẾT BỊ CÔNG TÁC MÁY RẢI THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 24



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy rải atphan 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để dạy cấu tạo nguyên lý và thực hành bảo dưỡng máy rải atphan 

		Công suất động cơ 


≤ 75 kW






		2 

		Ly hợp ma sát thường đóng




		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, lắp trên giá đỡ  



		3 

		Biến mô thuỷ lực

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		4 

		Hộp số cơ khí 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		5 

		Hộp số thuỷ lực 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		6 

		Bơm thủy lực bánh răng

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		7 

		Bơm thủy lực   piston chiều trục thân nghiêng

		Bộ

		02

		

		



		8 

		Bơm thủy lực   piston chiều trục đĩa nghiêng

		Bộ

		02

		

		



		9 

		Mô tơ thủy lực piston chiều trục thân nghiêng

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		10 

		Mô tơ thủy lực piston chiều trục đĩa nghiêng

		Bộ

		02

		

		



		11 

		Mô hình bộ phân phối thuỷ lực 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		12 

		Mô hình xilanh thuỷ lực 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		13 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và làm sạch máy trước  khi bảo dưỡng và sửa chữa

		Áp suất: (30÷110) bar



		14 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hiện các công việc thực hành bảo dưỡng 

		Số lượng chi tiết ≥ 135



		15 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng chi tiết khi thực hành bảo dưỡng động cơ

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 500mm


- Cao ≥ 800mm


(bao gồm 3 tầng có bánh xe)



		16 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng động cơ

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		17 

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		09

		Dùng để đựng các chi tiết khi thực hành bảo dưỡng 

		Kích thước:


- Dài ≥ 800mm


- Rộng ≥ 300mm 



		18 

		Bàn nguội 

		Chiếc

		01

		Dùng để gá lắp các chi tiết khi bảo dưỡng

		Có gắn ê tô, 1 vị trí làm việc






		19 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		Dung tích mỡ ≤ 1 lít



		20 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Máy nén khí

		Chiếc 

		01

		

		- Công suất ≥ 10 k W 


- Dung tích bình chứa ≥ 500 lít 



		23 

		Van và ống dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất của máy nén khí



		24 

		Bộ súng vặn ốc

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Súng vặn 

		Chiếc

		01

		

		Lực xiết ≤1200Nm, được vận hành bằng khí nén



		27 

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Các loại:(12÷50)mm



		28 

		Súng vặn vít

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		Lực xiết ≤100Nm, được vận hành bằng khí nén



		29 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc 

		Dải lực đo ≤ 2000Nm



		30 

		Clê dây

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành tháo lắp lọc dầu

		Đường kính ôm:    


(60 ÷ 200)mm 



		31 

		Đèn Pin

		Chiếc

		03

		Sử dụng soi các chi tiết ở vị trí thiếu ánh sáng trong quá trình bảo dưỡng

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Đầu gắp nam châm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để gắp các chi tiết nhỏ tại vị trí khó lấy ra 

		Phạm vi gắp: ≤ 800mm



		33 

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo các khe hở nhỏ trong quá trình bảo dưỡng 

		Dải đo: (0,05÷1)mm



		34 

		Thước thẳng 

		Chiếc

		03

		Dùng để đo chiều dài, kiểm tra mặt phẳng khi bảo dưỡng

		Chiều dài ≥1500 mm



		35 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		36 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 Ansilumens








		Bảng 19: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT CÁC MÁY 


THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LIÊN QUAN



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 25



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Xe nấu và tưới nhựa đường

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Công suất động cơ  
≥ 5kW 



		2 

		Máy thổi bụi mặt đường

		Bộ

		01

		Dùng để hướng cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng

		Công suất động cơ: 

≤ 15 kW



		3 

		Máy bóc mặt đường

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng

		Công suất động cơ  
≥ 45 kW



		4 

		Máy phun tưới nhũ tương

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Công suất động cơ 


≥ 4kW



		5 

		Máy cắt bê tông  mặt đường

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		- Công suất động cơ ≥10 kW


- Đường kính đĩa 


≥ 350mm



		6 

		Máy đầm bàn bê tông 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Công suất động cơ: 


≥ 5 kW



		7 

		Máy đầm dùi bê tông 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Công suất động cơ: 


≤ 5 kW



		8 

		Máy sơn kẻ đường

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Kích cỡ khuôn: (80÷300)mm






		9 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và làm sạch máy trước  khi bảo dưỡng và sửa chữa

		Áp suất: (30÷110) bar



		10 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		Dung tích mỡ ≤ 1lít



		11 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hiện các công việc thực hành bảo dưỡng 

		Số lượng chi tiết ≥ 135



		12 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		
Sử dụng để thực hành bảo dưỡng động cơ

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		13 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng chi tiết khi thực hành bảo dưỡng động cơ

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 500mm


- Cao ≥ 800mm


(bao gồm 3 tầng có bánh xe)



		14 

		Tủ dụng cụ tháo lắp

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ

		Số lượng chi tiết ≥ 135



		15 

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		09

		Dùng để đựng các chi tiết khi thực hành bảo dưỡng 

		Kích thước:


- Dài ≥ 800mm


- Rộng ≥ 300mm 



		16 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Máy nén khí

		Chiếc 

		01

		

		- Công suất ≥10 kW 


- Dung tích bình chứa ≥ 500 lít 



		19 

		Van và ống dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất của máy nén khí



		20 

		Bộ súng vặn ốc

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Súng vặn 

		Chiếc

		01

		

		Lực xiết ≤1200Nm, được vận hành bằng khí nén



		23 

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Các loại: (12÷50)mm



		24 

		Súng vặn vít

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		Lực xiết ≤ 100Nm, được vận hành bằng khí nén



		25 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc 

		Dải lực đo ≤  2000Nm



		26 

		Clê dây

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành tháo lắp lọc dầu

		Đường kính ôm:    (60 ÷ 200)mm 



		27 

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các chi tiết khi bảo dưỡng

		Có gắn ê tô đủ 19 vị trí làm việc 



		28 

		Đèn pin

		Chiếc

		03

		Sử dụng soi các chi tiết ở vị trí thiếu ánh sáng trong quá trình bảo dưỡng

		Loại thông dụng trên thị trường



		29 

		Đầu gắp nam châm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để gắp các chi tiết nhỏ tại vị trí khó lấy ra 

		Phạm vi hoạt động 


≤ 800mm



		30 

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		Dùng để đo các khe hở nhỏ trong quá trình bảo dưỡng 

		Dải đo: (0,05÷1)mm



		31 

		Thước thẳng 

		Chiếc

		03

		Dùng để đo chiều dài, kiểm tra mặt phẳng khi bảo dưỡng

		Chiều dài ≥ 1500 mm



		32 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		33 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 Ansilumens





		Bảng 20: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG TRANG BỊ ĐIỆN TRÊN MÁY THI CÔNG 


MẶT ĐƯỜNG



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 26



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy san

		Bộ

		01

		Dùng để  giới thiệu sơ đồ cấu tạo,  nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		2

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy lu

		Bộ

		01

		Dùng để  giới thiệu sơ đồ cấu tạo,  nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		3

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy rải

		Bộ

		01

		Dùng để  giới thiệu sơ đồ cấu tạo,  nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		4

		Máy phát điện 

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành bảo dưỡng 

		Điện áp: 24V



		5

		Máy khởi động điện 

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành bảo dưỡng 

		- Điện áp: 24V 


- Công suất ≥ 4kW



		6

		Máy nạp ắc quy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và nạp ắc quy

		- Điện áp ra 6-12-24V, 


- Dòng nạp ≤ 30 A



		7

		Ắc quy axít

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành bảo dưỡng 

		- Điện áp: 12V


- Dung lượng

≥ 100Ah



		8

		Rơ le khởi động

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành bảo dưỡng 

		Phù hợp với máy khởi động điện



		9

		Còi điện

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành bảo dưỡng 

		Âm lượng ≥ 80 dB



		10

		Hệ thống gạt nước mưa

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành bảo dưỡng

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		11

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra các thông số về điện 

		Loại  thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		12

		Thiết bị thử máy phát, máy đề tích hợp

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra máy điện

		Công suất ≤ 4000 W 



		13

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành hàn thiếc

		Công suất ≤ 60 W



		14

		Tỷ trọng kế

		Chiếc

		02

		Sử dụng để bảo dưỡng bình ắc quy a xít

		Thang đo(1,1÷1,4)kg/l



		15

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng trang bị điện

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		16

		Tủ dụng cụ tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hiện các công việc bảo dưỡng trang bị điện

		Số lượng chi tiết ≥ 135



		18

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		09

		Dùng để đựng các chi tiết 

		- Làm bằng thép không rỉ 


- Kích thước:


Dài ≥ 800mm


Rộng ≥ 300mm 



		19

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hiện các công việc bảo dưỡng trang bị điện

		Loại phổ biến trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		



		20

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 Ansilumens








		Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: SỬA CHỮA NHỮNG HƯ HỎNG THÔNG THƯỜNG TRÊN MÁY THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 27



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy san 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa chữa những hư hỏng thông thường 

		Công suất động cơ  

≤ 75 kW






		2 

		Máy lu rung bánh sắt trơn và 2 bánh lốp

		Chiếc 

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa chữa những hư hỏng thông thường 

		Công suất động cơ 

 ≤ 75 kW






		3 

		Máy rải atphan

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa chữa những hư hỏng thông thường 

		Công suất động cơ 

 ≤ 75 kW






		4 

		Xe nấu và tưới nhựa đường

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa chữa những hư hỏng thông thường 

		Công suất động cơ  
≥ 5kW 



		5 

		Máy  phun tưới nhũ tương

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa chữa những hư hỏng thông thường 

		Công suất động cơ

 ≥ 4kW



		6 

		Máy thổi bụi mặt đường

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa chữa những hư hỏng thông thường 

		 Công suất động cơ:

 ≤ 15 kW





		7 

		Máy bóc mặt đường

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa chữa những hư hỏng thông thường 

		Công suất động cơ  
≥ 45 kW



		8 

		Máy cắt bê tông  mặt đường

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa chữa những hư hỏng thông thường 

		- Công suất động cơ ≥10 kW


- Đường kính đĩa
 ≥ 350mm



		9 

		Máy đầm dùi  bê tông 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa chữa những hư hỏng thông thường 

		Công suất động cơ 

≤ 5kW






		10 

		Máy đầm bàn bê tông 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa chữa những hư hỏng thông thường 

		Công suất động cơ 

≥ 5kW



		11 

		Máy sơn kẻ đường

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa chữa những hư hỏng thông thường 

		- Công suất 


động cơ ≥ 5 kW


- Kích cỡ khuôn: (80÷300)mm 



		12 

		Máy mài 2 đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng thực hành mài các chi tiết khi sửa chữa

		 Đường kính đá mài 

≤ 400mm 



		13 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành khoan lỗ

		 Đường kính khoan 

≤ 25mm



		14 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành mài, cắt các chi tiết khi bảo dưỡng sửa chữa

		Đường kính đá mài


 ≤ 180 mm



		15 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và làm sạch máy trước  khi bảo dưỡng và sửa chữa

		Áp suất: (30÷110) bar



		16 

		Thiết bị ra vào lốp

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành  ra vào lốp

		Lực ép lốp


≥ 2500kg



		17 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc 

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		Dung tích  mỡ ≤ 1lít



		18 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Máy nén khí

		Chiếc 

		01

		

		- Công suất ≥10 kW, 


- Dung tích bình chứa ≥ 500 lít 



		21 

		Van và ống dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất của máy nén khí



		22 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hiện các công việc sửa chữa những hư hỏng thông thường 

		Số lượng chi tiết ≥ 135 



		23 

		Bộ súng vặn ốc

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng sửa chữa động cơ

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Súng vặn 

		Chiếc

		1

		

		Lực xiết ≤ 1200Nm, được vận hành bằng khí nén



		26 

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		1

		

		Các loại: (12÷50)mm



		27 

		Súng vặn vít

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		Lực xiết ≤ 100Nm, được vận hành bằng khí nén



		28 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bảo dưỡng sửa chữa những hư hỏng thông thường

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		29 

		Xe để chi tiết

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng chi tiết trong quá trình thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 500mm


- Cao ≥ 800mm


(bao gồm 3 tầng có bánh xe)



		30 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		09




		Dùng để đựng các chi tiết khi thực hành bảo dưỡng và sửa chữa

		 Kích thước:


- Dài ≥ 800mm


- Rộng ≥ 300mm 



		31 

		Búa 

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình sửa chữa các chi tiết

		Khối lượng:  (1÷ 5)kg



		32 

		Vam thuỷ lực

		Chiếc

		03

		Dùng trong quá trình thực hành tháo các chi tiết

		Độ mở ngàm 


≤ 350 mm



		33 

		Đèn pin

		Chiếc

		03

		Sử dụng soi các chi tiết ở vị trí thiếu ánh sáng trong quá trình bảo dưỡng

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Đầu gắp nam châm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để gắp các chi tiết nhỏ tại vị trí khó lấy ra 

		Phạm vi hoạt động         ≤ 800 mm.



		35 

		Clê dây

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành tháo lắp lọc dầu

		Đường kính ôm:   (60 ÷ 200)mm



		36 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc 

		Dải lực đo ≤ 2000Nm



		37 

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		03

		Dùng để  đo kích thước của các chi tiết

		- Dải đo: (0÷300)mm

- Độ chính xác:  (0,05; 0,02; 0,1)mm





		38 

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		Dùng để đo khe khe hở trong quá trình sửa chữa

		Dải đo:(0,05÷1)mm



		39 

		Thước thẳng 

		Chiếc

		03

		Dùng để  đo kích thước chiều dài của các chi tiết

		Chiều dài  


≥ 1500 mm



		40 

		Thước lá

		Chiếc

		03

		Dùng để  đo kích thước chiều dài của các chi tiết

		Phạm vi đo: (0÷500)mm



		41 

		Dũa 

		Bộ

		01

		Sử dụng để sửa chữa các bề mặt 

		Loại thông dụng trên thị trường   



		42 

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		43 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		48 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 Ansilumens





		Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: VẬN HÀNH MÁY SAN THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 28



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy san 

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		Công suất động cơ  
≤ 75 kW



		2 

		Thiết bị bơm dầu bôi trơn

		Chiếc 

		02

		Dùng để thực hành bơm dầu bôi trơn

		 - Dung tích bình chứa ≥ 16 lít


 - Dây dẫn ≥1800 mm



		3 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc 

		02

		Sử dụng trong quá trình bảo dưỡng 

		 Bình chứa ≤ 1lít



		4 

		Clê dây

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành tháo lắp bầu lọc 

		Đường kính ôm:  (60 ÷ 200)mm 



		5 

		Kích con đội thuỷ lực

		Chiếc

		02

		Dùng để kê kích máy xử lý tình huống khi thi công

		- Tải trọng ≤ 25 tấn
- Hành trình :150 mm



		6 

		Chèn 

		Chiếc

		16

		Dùng để kê chèn máy khi xử lý các tình huống khi thi công

		Kích thước: 


- Dài ≥ 200 mm


- Rộng ≥ 150 mm


- Cao ≥ 250 mm



		7 

		Máy nạp ắc quy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để nạp ắc quy

		- Điện áp ra 6-12-24V, 

- Dòng nạp ≤ 30 A



		8 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và làm sạch máy 

		Áp suất từ (30÷110) bar



		9 

		Thiết bị đo áp suất lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra áp suất lốp

		Thang đo:


(1÷6) KG/cm2



		10 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 Ansilumens





		Bảng 23: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: VẬN HÀNH MÁY LU THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 29



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy lu tĩnh 3 bánh sắt

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		Công suất động cơ  
≤ 75 kW



		2 

		Máy lu rung bánh sắt trơn và 2 bánh lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		Công suất động cơ  
≤ 75 kW



		3 

		Máy lu bánh lốp (atphan) 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		Công suất động cơ  
≤ 75 kW



		4 

		Thiết bị bơm dầu bôi trơn

		Chiếc 

		01

		Dùng để thực hành bơm dầu bôi trơn

		 - Dung tích bình chứa ≥ 16 lít


 - Dây dẫn ≥1800 mm



		5 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc 

		03

		Sử dụng trong quá trình bảo dưỡng 

		Dung tích mỡ ≤ 1 lít



		6 

		Clê dây

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành tháo lắp bầu lọc 

		Đường kính ôm:  
(60 ÷ 200)mm 



		7 

		Kích con đội thuỷ lực

		Chiếc

		03

		Dùng để kê kích máy xử lý tình huống khi thi công

		- Tải trọng: ≤ 25 tấn
- Hành trình nâng 
≤150 mm



		8 

		Chèn 

		Chiếc

		12

		Dùng để kê chèn máy khi xử lý các tình huống khi thi công

		Kích thước: 


- Dài ≥ 200 mm


- Rộng ≥ 150 mm


- Cao ≥ 250 mm



		9 

		Máy nạp ắc quy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để nạp ắc quy

		- Điện áp ra 6-12-24V, 


- Dòng nạp ≤ 30 A



		10 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và vệ sinh máy

		Áp suất: (30÷110) bar



		11 

		Thiết bị đo áp suất lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra áp suất lốp

		Dải đo:         
(1÷6) KG/cm2



		12 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 Ansilumens








		Bảng 24: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: VẬN HÀNH MÁY RẢI THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 30



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy rải atphan 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		Công suất động cơ  
≤ 75 kW



		2 

		Máy rải bê tông xi măng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		Công suất động cơ  


≤ 75 kW



		3 

		Thanh gỗ định vị chiều dày lớp rải

		Chiếc

		02

		Dùng để định vị thanh san 

		Kích thước theo thiết kế  độ dày lớp rải



		4 

		Cáp thép

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành rải tự động

		- Đường kính cáp 

≤ 3 mm


- Chiều dài ≤ 150 m



		5 

		Ôtô tự đổ 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển vật liệu phục vụ rải

		Tải trọng ≤ 15 tấn



		6 

		Thiết bị bơm dầu bôi trơn

		Chiếc 

		01

		Dùng để thực hành bơm dầu bôi trơn

		 - Dung tích bình chứa 
≥ 16 lít


 - Dây dẫn ≥1800 mm



		7 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc 

		01

		Sử dụng trong quá trình bảo dưỡng 

		Dung tích mỡ ≤ 1 lít



		8 

		Clê dây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tháo lắp bầu lọc 

		Đường kính ôm: 
 (60 ÷ 200)mm 



		9 

		Kích con đội thuỷ lực

		Chiếc

		03

		Dùng để kê kích máy xử lý tình huống khi thi công

		- Tải trọng: ≤ 25 tấn
- Hành trình nâng 
≤150 mm



		10 

		Chèn 

		Chiếc

		04

		Dùng để kê chèn máy khi xử lý các tình huống khi thi công

		Kích thước: 


- Dài ≥ 200 mm


- Rộng ≥ 150 mm


- Cao ≥ 250 mm



		11 

		Máy nạp ắc quy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để nạp ắc quy

		- Điện áp ra 6-12-24V, 


- Dòng nạp ≤ 30 A



		12 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và vệ sinh máy

		Áp suất: (30÷110) bar



		13 

		Thiết bị đo áp suất lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra áp suất lốp

		Dải đo:         
(1÷6) KG/cm2



		14 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 Ansilumens





		Bảng 25: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VẬN HÀNH MỘT SỐ MÁY 


THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LIÊN QUAN



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 31



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Xe nấu và tưới nhựa đường

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		Công suất động cơ  
≥ 5kW 



		2 

		Máy thổi bụi mặt đường

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		Công suất động cơ: 


≤ 15 kW



		3 

		Máy bóc mặt đường

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		Công suất động cơ  
≥ 45 kW



		4 

		Máy  phun tưới nhũ tương

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		Công suất động cơ 
≥ 4kW



		5 

		Máy cắt bê tông mặt đường

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		- Công suất động cơ ≥10 kW


- Đường kính đĩa
 ≥ 350mm



		6 

		Máy đầm dùi  bê tông 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		Công suất 


động cơ ≤ 5kW



		7 

		Máy đầm bàn bê tông  

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		Công suất động cơ 
≥ 5kW



		8 

		Máy sơn kẻ đường

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		- Công suất động cơ 
≥ 5 kW


- Kích cỡ khuôn: (80÷300)mm 



		9 

		Thiết bị bơm dầu bôi trơn

		Chiếc 

		01

		Dùng để thực hành bơm dầu bôi trơn

		 - Dung tích bình chứa 
≥ 16 lít


 - Dây dẫn ≥1800 mm



		10 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc 

		02

		Sử dụng trong quá trình bảo dưỡng 

		Dung tích mỡ ≤ 1 lít



		11 

		Clê dây

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành tháo lắp bầu lọc 

		Đường kính ôm:  
(60 ÷ 200)mm 



		12 

		Kích con đội thuỷ lực

		Chiếc

		03

		Dùng để kê kích máy xử lý tình huống khi thi công

		- Tải trọng: ≤ 25 tấn
- Hành trình nâng 
≤150 mm



		13 

		Chèn 

		Chiếc

		04

		Dùng để kê chèn máy khi xử lý các tình huống khi thi công

		Kích thước: 


- Dài ≥ 200 mm


- Rộng ≥ 150 mm


- Cao ≥ 250 mm



		14 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và vệ sinh máy

		Áp suất: (30÷110) bar



		15 

		Thiết bị đo áp suất lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra áp suất lốp

		Dải đo:


 (1÷6) KG/cm2



		16 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		17 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 Ansilumens





		Bảng 26: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VẬN HÀNH MÁY XÚC



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 32



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy xúc đào bánh xích 

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		  Công suất động cơ  
≤ 95 kW



		2 

		Máy xúc đào bánh lốp 

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		  Công suất động cơ  
≤ 95 kW



		3 

		Thiết bị bơm dầu bôi trơn

		Chiếc 

		01

		Dùng để thực hành bơm dầu bôi trơn

		 - Dung tích bình chứa ≥ 16 lít


 - Dây dẫn ≥1800 mm



		4 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc 

		01

		Sử dụng trong quá trình bảo dưỡng 

		Dung tích mỡ ≤ 1 lít



		5 

		Clê dây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tháo lắp bầu lọc 

		Đường kính ôm:  (60 ÷ 200)mm 



		6 

		Kích con đội thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Dùng để kê kích máy xử lý tình huống khi thi công

		- Tải trọng: ≤ 25 tấn
- Hành trình nâng 
≤150 mm



		7 

		Chèn 

		Chiếc

		08

		Dùng để kê chèn máy khi xử lý các tình huống khi thi công

		Kích thước: 


- Dài ≥ 200 mm


- Rộng ≥ 150 mm


- Cao ≥ 250 mm



		8 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và vệ sinh máy

		Áp suất: (30÷110) bar



		9 

		Thiết bị đo áp suất lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra áp suất lốp

		Thang đo:


(1÷6) KG/cm2



		10 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 Ansilumens








		Bảng 27: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VẬN HÀNH MÁY XÚC LẬT



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 33



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy xúc lật 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		 Công suất động cơ  
≥ 35 kW



		2 

		Thiết bị bơm dầu bôi trơn

		Chiếc 

		01

		Dùng để thực hành bơm dầu bôi trơn

		 - Dung tích bình chứa ≥ 16 lít


 - Dây dẫn ≥1800 mm



		3 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc 

		01

		Sử dụng trong quá trình bảo dưỡng 

		Dung tích mỡ ≤ 1 lít



		4 

		Clê dây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tháo lắp bầu lọc 

		Đường kính ôm:  (60 ÷ 200)mm 



		5 

		Kích con đội thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Dùng để kê kích máy xử lý tình huống khi thi công

		- Tải trọng: ≤ 25 tấn
- Hành trình nâng 
≤150 mm



		6 

		Chèn 

		Chiếc

		08

		Dùng để kê chèn máy khi xử lý các tình huống khi thi công

		Kích thước: 


- Dài ≥ 200 mm


- Rộng ≥ 150 mm


- Cao ≥ 250 mm



		7 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và vệ sinh máy

		Áp suất: (30÷110) bar



		8 

		Thiết bị đo áp suất lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra áp suất lốp

		Thang đo:


(1÷6) KG/cm2



		9 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 Ansilumens





		Bảng 28: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VẬN HÀNH MÁY ỦI



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 34



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy ủi 

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		 Công suất động cơ  
≥ 35 kW



		2 

		Thiết bị bơm dầu bôi trơn

		Chiếc 

		01

		Dùng để thực hành bơm dầu bôi trơn

		 - Dung tích bình chứa ≥ 16 lít


 - Dây dẫn ≥1800 mm



		3 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc 

		01

		Sử dụng trong quá trình bảo dưỡng 

		Dung tích mỡ ≤ 1 lít



		4 

		Clê dây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tháo lắp bầu lọc 

		Đường kính ôm:  (60 ÷ 200)mm 



		5 

		Kích con đội thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Dùng để kê kích máy xử lý tình huống khi thi công

		- Tải trọng: ≤ 25 tấn
- Hành trình nâng 
≤150 mm



		6 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và vệ sinh máy

		Áp suất: (30÷110) bar



		7 

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 Ansilumens








		Bảng 29: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VẬN HÀNH CẦN TRỤC



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 35



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cần trục

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		 Tải trọng nâng  
≤ 15 tấn



		2 

		Thiết bị bơm dầu bôi trơn

		Chiếc 

		01

		Dùng để thực hành bơm dầu bôi trơn

		 - Dung tích bình chứa ≥ 16 lít


 - Dây dẫn ≥1800 mm



		3 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc 

		01

		Sử dụng trong quá trình bảo dưỡng 

		Dung tích mỡ ≤ 1 lít



		4 

		Clê dây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tháo lắp bầu lọc 

		Đường kính ôm:  (60 ÷ 200)mm 



		5 

		Kích con đội thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Dùng để kê kích máy xử lý tình huống khi thi công

		- Tải trọng: ≤ 25 tấn
- Hành trình nâng 
≤150 mm



		6 

		Tấm kê 

		Chiếc

		04

		Dùng để kê chân chống trong quá trình thực hành

		Vật liệu bằng gỗ, kích thước: 


- Dài ≥ 500 mm


- Rộng ≥ 500 mm


- Cao ≥ 50 mm



		7 

		Chèn 

		Chiếc

		08

		Dùng để kê chèn máy khi xử lý các tình huống khi thi công

		Kích thước: 


- Dài ≥ 200 mm


- Rộng ≥ 150 mm


- Cao ≥ 250 mm



		8 

		Cáp vải 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để  móc cẩu  trong quá trình thực hành 

		Tải trọng ≤ 15 tấn



		9 

		Cáp thép 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để  móc cẩu  trong quá trình thực hành

		- Đường kính cáp 

≤ 3 mm


- Chiều dài ≤ 150 m



		10 

		Maní

		Bộ

		08

		Sử dụng để  móc cẩu  trong quá trình thực hành

		Tải trọng ≤ 15 tấn



		11 

		Máy nạp ắc quy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để  nạp ắc quy

		- Điện áp ra 6-12-24V, 


- Dòng nạp ≤ 30 A



		12 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và vệ sinh máy

		Áp suất: (30÷110) bar



		13 

		Thiết bị đo áp suất lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra áp suất lốp

		Thang đo:


(1÷6) KG/cm2



		14 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 Ansilumens





		Bảng 30: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KHI THI CÔNG



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 36



		Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy san

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý các tình huống khi thi công

		Công suất động cơ  

≤ 75 kW



		2 

		Máy lu tĩnh 3 bánh sắt

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý các tình huống khi thi công

		Công suất động cơ 
 ≤ 75 kW



		3 

		Máy lu rung bánh sắt trơn và 2 bánh lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý các tình huống khi thi công

		Công suất động cơ  
≤ 75 kW



		4 

		Máy lu bánh lốp (atphan) 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý các tình huống khi thi công

		Công suất động cơ  
≤ 75 kW



		5 

		Máy rải atphan 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý các tình huống khi thi công

		Công suất động cơ  
≤ 75 kW



		6 

		Máy xúc đào bánh xích 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý các tình huống khi thi công

		  Công suất động cơ  
≤ 95 kW



		7 

		Máy xúc đào bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý các tình huống khi thi công

		  Công suất động cơ  
≤ 95 kW



		8 

		Máy xúc lật 

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý các tình huống khi thi công

		Công suất động cơ  
≥ 35 kW



		9 

		Máy ủi 

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý các tình huống khi thi công

		Công suất động cơ  
≥ 35 kW



		10 

		Cần trục

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý các tình huống khi thi công

		Tải trọng nâng  
≤ 15 tấn



		11 

		Thiết bị ra vào lốp

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành  ra vào lốp

		Lực ép lốp ≤2500 kg



		12 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và làm sạch máy

		Áp suất: (30÷110) bar



		13 

		Cáp Thép

		Chiếc

		02

		Sử dụng để sử lý tình huống khi kéo máy

		- Đường kính cáp 

≤ 3 mm


- Chiều dài ≤ 150 m



		14 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hiện các công việc xử lý tình huống khi thi công

		Số lượng chi tiết  ≥ 135



		15 

		Thước thẳng

		Chiếc

		03

		Dùng để kiểm tra độ võng của xích

		Chiều dài  ≥ 3000 mm



		16 

		Thước lá

		Chiếc

		03

		Dùng để đo độ võng của xích

		Phạm vi đo 


≥  200 mm



		17 

		Kích con đội thuỷ lực

		Chiếc

		03

		Dùng để kê kích máy xử lý tình huống khi thi công

		- Tải trọng: ≤ 25 tấn
- Hành trình nâng 
≤150 mm



		18 

		Mễ kê 

		Bộ

		03

		Dùng để kê máy khi xử lý các tình huống khi thi công

		Tải trọng đỡ:


(2÷10) tấn



		19 

		Chèn 

		Chiếc

		16

		Sử dụng để kê chèn máy khi xử lý các tình huống khi thi công

		Kích thước: 


- Dài ≥ 200 mm


- Rộng ≥ 150 mm


- Cao ≥ 250 mm



		20 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥1800mmx1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 Ansilumens





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Bảng 31: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CHO


 CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Bảo hộ lao động 

		Bộ

		03

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam  hiện hành về bảo hộ lao động



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:  

		



		3 

		Quần, áo

		Bộ

		01

		



		4 

		Giầy, dép, ủng

		Đôi

		01

		



		5 

		Găng tay

		Đôi

		01

		



		6 

		Kính

		Chiếc

		01

		



		7 

		Mũ

		Chiếc

		01

		



		8 

		Bảo hộ lao động nghề hàn

		Bộ 

		19

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam  hiện hành về bảo hộ lao động



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		10 

		Yếm hàn

		Chiếc

		01

		



		11 

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		



		12 

		Găng tay da

		Đôi

		01

		



		13 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		14 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		15 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		16 

		Kính hàn

		Chiếc

		01

		



		17 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		03

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam  hiện hành về y tế



		18 

		Mỗi  bộ  bao gồm:

		



		19 

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		



		20 

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		



		21 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		22 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		03

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam  hiện hành về phòng cháy chữa cháy



		23 

		Mỗi  bộ bao gồm:

		



		24 

		Bình cứu hỏa

		Bình

		01

		



		25 

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy.

		Bộ

		01

		



		26 

		Cát phòng chống cháy.

		m3

		01

		



		27 

		Xẻng xúc cát

		Chiếc

		01

		



		28 

		Tín hiệu báo hiệu

		Bộ

		03

		Phù hợp với yêu cầu bài giảng



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:  

		



		30 

		Đèn

		Chiếc

		01

		



		31 

		Biển báo

		Bộ

		01

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		32 

		Máy san

		Chiếc

		02

		Công suất động cơ  ≤ 75 kW



		33 

		Máy lu tĩnh 3 bánh sắt

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ  ≤ 75 kW



		34 

		Máy lu rung bánh sắt trơn và 2 bánh lốp

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ  ≤ 75 kW



		35 

		Máy lu bánh lốp (atphan) 

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ  ≤ 75 kW



		36 

		Máy rải atphan 

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ  ≤ 75 kW



		37 

		Máy rải bê tông xi măng

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ  


≤ 75 kW



		38 

		Máy xúc đào bánh xích 

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ  ≤ 95 kW



		39 

		Máy xúc đào bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ  ≤ 95 kW



		40 

		Máy xúc lật 

		Chiếc

		1

		Công suất động cơ  ≥ 35 kW



		41 

		Máy ủi 

		Chiếc

		1

		Công suất động cơ  ≥ 35 kW



		42 

		Cần trục

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng  ≤ 15 tấn



		43 

		Máy bóc mặt đường

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ  ≥ 45 kW



		44 

		Xe nấu và tưới nhựa đường

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ  ≥ 5kW 



		45 

		Máy đầm bàn bê tông 

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ ≥ 5kW



		46 

		Máy đầm dùi  bê tông 

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ  ≤ 5kW



		47 

		Máy phun tưới nhũ tương

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ ≥ 4kW



		48 

		Máy cắt bê tông  mặt đường

		Chiếc

		01

		- Công suất động cơ ≥10 kW


- Đường kính đĩa ≥ 350mm



		49 

		Máy sơn kẻ đường

		Chiếc

		01

		- Công suất động cơ ≥ 5 kW


- Kích cỡ khuôn: (80÷300)mm 



		50 

		Ôtô tự đổ 

		Chiếc

		01

		Tải trọng ≤ 15 tấn



		51 

		Máy phát điện 

		Chiếc

		03

		 Điện áp ≥ 24V



		52 

		Máy khởi động điện 

		Chiếc

		03

		- Điện áp ≥ 12÷24V 


- Công suất ≥ 4kW



		53 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Công suất ≤ 10 kW



		54 

		Máy nạp ắc quy

		Chiếc

		01

		- Điện áp ra 6-12-24V

- Dòng nạp ≤ 30 A



		55 

		Máy thổi bụi mặt đường

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ: ≤ 15 kW



		56 

		Ắc quy axít

		Chiếc

		02

		- Điện thế: 12V


- Dung lượng ≥ 100Ah



		57 

		Thiết bị ra vào lốp

		Bộ

		01

		Lực ép lốp ≤ 2500kg



		58 

		Thiết bị hút dầu thải bằng khí nén

		Bộ

		01

		Áp suất khí: (8(10) bar



		59 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		 Công suất ≤ 5kW



		60 

		Máy mài 2 đá đứng

		Chiếc

		01

		 Đường kính đá mài ≤ 400mm  



		61 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Đường kính đá mài ≤ 180 mm



		62 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Áp suất: (30÷110) bar



		63 

		Động cơ Diesel 

		Chiếc

		01

		- Loại  4 kỳ 4 xilanh tổng thành lắp trên giá đỡ


- Công suất: ≤ 100 kW



		64 

		Động cơ Diesel 

		Chiếc

		01

		Loại  4 kỳ 6 xilanh  tổng thành lắp trên giá đỡ


Công suất: ≤ 100 kW



		65 

		Động cơ Diesel

		Chiếc

		01

		Loại  4 kỳ 6 xilanh hình chữ V; 


tổng thành lắp trên giá đỡ


Công suất: ≤ 100 kW



		66 

		Mô hình động cơ xăng 4 kỳ một xilanh

		Chiếc

		01

		Cắt bổ hoạt động được lắp trên giá đỡ



		67 

		Mô hình động cơ Diesel 4 kỳ một xilanh

		Chiếc

		01

		Cắt bổ hoạt động được lắp trên giá đỡ



		68 

		Hệ thống gạt nước mưa

		Bộ

		03

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		69 

		Rơ le khởi động

		Chiếc

		03

		Phù hợp với máy khởi động điện



		70 

		Còi điện

		Chiếc

		03

		Âm lượng ≥ 80 dB



		71 

		Bơm thủy lực bánh răng

		Chiếc

		02

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ



		72 

		Bơm thủy lực piston chiều trục đĩa nghiêng

		Chiếc

		02

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ



		73 

		Bơm thủy lực piston chiều trục thân nghiêng

		Chiếc

		02

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ



		74 

		Bơm thủy lực kiểu cánh gạt

		Chiếc

		01

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ



		75 

		Ly hợp ma sát thường đóng

		Bộ

		02

		Đầy đủ các bộ phận, lắp trên giá đỡ  



		76 

		Biến mô thuỷ lực

		Bộ

		02

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		77 

		Hộp số cơ khí 

		Bộ

		02

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		78 

		Hộp số thuỷ lực 

		Bộ

		02

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		79 

		Mô tơ thủy lực piston chiều trục thân nghiêng

		Bộ

		02

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		80 

		Mô tơ thủy lực piston chiều trục đĩa nghiêng

		Bộ

		02

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		81 

		Bộ phận tháo rời cơ trục khuỷu thanh truyền

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		82 

		Bộ phận tháo rời cơ cấu phân phối khí

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		83 

		Bộ phận tháo rời hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		84 

		Bộ phận tháo rời hệ thống làm mát

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		85 

		Bộ phận tháo rời hệ thống nhiên liệu

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		86 

		Máy hàn điện hồ quang 

		Chiếc

		09

		 Dòng hàn ≤ 300 A



		87 

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		03

		Công suất ≤ 60W



		88 

		Thiết bị đo độ nhớt 

		Bộ

		01

		Dải đo 0,5Cst ÷ 100 Cst 



		89 

		Thiết bị bơm dầu bôi trơn

		Chiếc 

		01

		 - Dung tích bình chứa

 ≥ 16 lít


 - Dây dẫn ≥1800 mm



		90 

		Thiết bị thử máy phát, máy đề tích hợp

		Bộ

		01

		Công suất ≤ 4000 W



		91 

		Thiết bị đo áp suất lốp

		Chiếc

		01

		Dải đo: (1÷6) KG/cm2



		92 

		Thiết bị cân vòi phun

		Bộ

		03

		Khoảng đo: (0(500)bar



		93 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc 

		06

		Dung tích mỡ ≤ 1 lít



		94 

		Mẫu  nhiên liệu

		Bộ

		01

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam  về nhiên liệu hiện hành



		95 

		Mẫu dầu bôi trơn

		Bộ

		01

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam  về nhiên liệu hiện hành



		96 

		Mẫu mỡ bôi trơn

		Bộ

		01

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam  về nhiên liệu hiện hành



		97 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		98 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		 Kích thước:


 - Dài  ≥ 600mm


 - Rộng ≥ 600mm



		99 

		 Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Có gắn ê tô đủ 19 vị trí làm việc



		100 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		101 

		Dụng cụ cầm tay nghề hàn 

		Bộ

		09

		



		102 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		103 

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		104 

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		Khối lượng ( 0,5kg



		105 

		Đục bằng

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		106 

		Kìm cặp phôi

		Chiếc

		01

		



		107 

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		108 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		109 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		110 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		



		111 

		Kìm cắt

		Chiếc

		01

		



		112 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		



		113 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		



		114 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		



		115 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		09

		Loại thông dụng trên thị trường



		116 

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Lưu lượng khí hút:(1÷2) m3/s



		117 

		Ống sấy que hàn

		Chiếc

		03

		Nhiệt độ sấy:(200÷220) 0C



		118 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		



		119 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		120 

		Máy nén khí

		Chiếc 

		01

		- Công suất ≥10 kW

- Dung tích bình chứa ≥ 500 lít 



		121 

		Van và ống dẫn khí

		Bộ

		01

		Phù hợp với công suất của máy nén



		122 

		Bộ súng vặn ốc

		Bộ

		03

		



		123 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		124 

		Súng vặn 

		Chiếc

		01

		Lực xiết ≤ 1200Nm, được vận hành bằng khí nén



		125 

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		Các loại: (12÷50)mm



		126 

		Súng vặn vít

		Bộ

		03

		Lực xiết ≤100Nm, được vận hành bằng khí nén



		127 

		Thanh gỗ định vị chiều dày lớp rải

		Chiếc

		02

		Kích thước theo thiết kế  độ dày lớp rải



		128 

		Cáp thép

		Bộ

		02

		- Đường kính cáp ≤ 3 mm


- Chiều dài ≤ 150 m



		129 

		Cáp vải 

		Chiếc

		02

		Tải trọng ≤ 15 tấn



		130 

		Maní

		Bộ

		08

		Tải trọng ≤ 15 tấn



		131 

		Sa bàn thi công bằng máy san

		Bộ

		01

		Tất cả được đặt trên khung giá có bánh xe di chuyển



		132 

		Sa bàn thi công băng máy lu 

		Bộ

		01

		Tất cả được đặt trên khung giá có bánh xe di chuyển



		133 

		Sa bàn thi công bằng máy rải atphan

		Bộ

		01

		Tất cả được đặt trên khung giá có bánh xe di chuyển



		134 

		Sa bàn thi bằng công máy rải bê tông xi măng

		Bộ

		01

		Tất cả được đặt trên khung giá có bánh xe di chuyển



		135 

		Bộ khí cụ điện hạ áp

		Bộ

		01

		Uđm ≤ 500V



		136 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		137 

		Cầu dao

		Chiếc

		01

		



		138 

		Áptômát

		Chiếc

		01

		



		139 

		Công tắc điện

		Chiếc

		01

		



		140 

		Nút ấn

		Chiếc

		01

		



		141 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		



		142 

		Bộ khống chế

		Chiếc

		01

		



		143 

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		



		144 

		Rơle

		Chiếc

		01

		



		145 

		Loa 

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 20 W



		146 

		Máy Cassette

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		147 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy san

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		148 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy lu

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		149 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy rải

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		150 

		Mô hình máy phát điện một chiều                      

		Bộ

		01

		- Có đầy đủ các chi tiết,  hoạt động được


- Iđm ≤ 15A


- Uđm = (12÷24)VDC



		151 

		Mô hình máy phát điện xoay chiều

		Bộ

		01

		- Có đầy đủ các chi tiết,  hoạt động được


- Uđm = (12÷24)VAC



		152 

		Mô hình mạch điện điều khiển động cơ điện

		Bộ

		01

		Thiết kế dạng bàn thực hành có ngăn kéo đựng đồ, các thiết bị được gắn trên mặt panel



		153 

		Mô hình động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		- Cắt bổ, hoạt động được


- Pđm ≤ 500W



		154 

		Mô hình các mạch chỉnh lưu

		Bộ

		01

		Cường độ dòng điện: ≤10A



		155 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		156 

		Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ

		Bộ

		01

		



		157 

		Mạch chỉnh lưu  cả chu kỳ

		Bộ

		01

		



		158 

		Mạch chỉnh lưu  cầu 3 pha

		Bộ

		01

		



		159 

		Mô hình hệ thống truyền động  khí nén

		Bộ

		01

		Hoạt động được



		160 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		161 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Công suất ≤ 1 kW 



		162 

		Van áp suất

		Bộ

		01

		



		163 

		Van điều khiển

		Bộ

		01

		



		164 

		Van điều chỉnh lưu lượng

		Bộ

		01

		



		165 

		Bộ phận truyền dẫn và đấu nối

		Bộ

		01

		



		166 

		Bộ phận chấp hành

		Bộ

		01

		



		167 

		Bộ phận chỉ báo

		Bộ

		01

		



		168 

		Mô hình hệ thống truyền động  thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Hoạt động được



		169 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		170 

		Bơm thủy lực

		Chiếc

		01

		Áp suất ( 250bar



		171 

		Ắc quy thủy lực

		Chiếc

		01

		Áp suất ( 330bar



		172 

		Van áp suất

		Bộ

		01

		



		173 

		Van điều khiển

		Bộ

		01

		



		174 

		Van điều chỉnh lưu lượng

		Bộ

		01

		



		175 

		Bộ phận truyền dẫn và đấu nối

		Bộ

		01

		



		176 

		Bộ phận chấp hành

		Bộ

		01

		



		177 

		Bộ phận chỉ báo

		Bộ

		01

		



		178 

		Mô hình bộ phân phối thuỷ lực 

		Bộ

		02

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		179 

		Mô hình xilanh thuỷ lực 

		Bộ

		02

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		180 

		Máy biến áp 

		Bộ

		01

		- Hoạt động được


- Pđm ≤ 1000W



		181 

		Mô hình động cơ điện xoay chiều một pha

		Bộ

		01

		- Cắt bổ, hoạt động được


- Pđm ≥ 250W



		182 

		Mô hình các mạch khuếch đại

		Bộ

		01

		Hệ số khuếch đại  ≥ 100



		183 

		Mô hình các khối hình học

		Bộ

		01

		Được sơn màu các bề mặt 



		184 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		185 

		Khối  hình lập phương

		Chiếc

		01

		



		186 

		Khối hình lăng trụ

		Chiếc

		01

		



		187 

		Khối hình chóp

		Chiếc

		01

		



		188 

		Khối hình chóp cụt

		Chiếc

		01

		



		189 

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		



		190 

		Khối hình nón

		Chiếc

		01

		



		191 

		Khối hình nón cụt

		Chiếc

		01

		



		192 

		Khối hình cầu

		Chiếc

		01

		



		193 

		Mô hình cơ cấu truyền động ma sát 

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được 



		194 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		195 

		Cơ cấu truyền động đĩa ma sát

		Bộ

		01

		



		196 

		Cơ cấu truyền động đai

		Bộ

		01

		



		197 

		Khớp ma sát

		Bộ

		01

		



		198 

		Mô hình cơ cấu truyền động ăn khớp

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được 



		199 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		200 

		Cơ cấu truyền động bánh răng ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		



		201 

		Cơ cấu truyền động bánh răng ăn khớp trong

		Bộ

		01

		



		202 

		Cơ cấu truyền động bánh răng hành tinh

		Bộ

		01

		



		203 

		Truyền động xích

		Bộ

		01

		



		204 

		Truyền động trục vít -bánh vít

		Bộ

		01

		



		205 

		Mô hình bánh răng trụ

		Chiếc

		01

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam  hiện hành



		206 

		Mô hình bánh răng côn

		Chiếc

		01

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành



		207 

		Mô hình cơ cấu truyền động cam

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được 



		208 

		Mô hình cơ cấu tay quay thanh truyền

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được 



		

		Mô hình cơ cấu cóc

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được 



		209 

		Mô hình cơ cấu các đăng

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được 



		210 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		03

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam  hiện hành về mối ghép cơ khí



		211 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		212 

		Mối ghép ren

		Chiếc

		01

		



		213 

		Mối ghép then

		Chiếc

		01

		



		214 

		Mối ghép then hoa

		Chiếc

		01

		



		215 

		Mối ghép bằng chốt

		Chiếc

		01

		



		216 

		Mối ghép bằng đinh tán

		Chiếc

		01

		



		217 

		Mối ghép hàn 

		Chiếc

		01

		



		218 

		Vam thuỷ lực

		Chiếc

		03

		Độ mở ngàm ≤ 350 mm



		219 

		Kích con đội thuỷ lực

		Chiếc

		03

		- Tải trọng: ≤ 25 tấn
- Hành trình nâng  ≤150 mm



		220 

		Mễ kê 

		Chiếc

		03

		Tải trọng đỡ: (2÷10) tấn



		221 

		Chèn 

		Chiếc

		16

		Kích thước: 


- Dài ≥ 200 mm


- Rộng ≥ 150 mm


- Cao ≥ 250 mm



		222 

		Tấm kê 

		Chiếc

		04

		Vật liệu bằng gỗ, kích thước: 


- Dài ≥ 500 mm


- Rộng ≥ 500 mm


- Cao ≥ 50 mm 



		223 

		Đèn pin

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		224 

		Đầu gắp nam châm

		Chiếc

		03

		 Phạm vi hoạt động  ≤ 800mm



		225 

		Đục bằng

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		226 

		Đục nhọn 

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		227 

		Dũa 

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		228 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		229 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		



		230 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		



		231 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		



		232 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		



		233 

		Tarô 

		Bộ

		01

		Đường kính ren: M4 ÷ M16



		234 

		Bàn ren 

		Bộ

		01

		Đường kính ren: M4 ÷ M16



		235 

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch



		236 

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		Khối lượng: ≤ 1kg



		237 

		Búa

		Chiếc

		03

		Khối lượng: (1÷5)kg



		238 

		Đe

		Chiếc

		03

		Khối lượng: (70÷90)kg 



		239 

		Cưa sắt cầm tay

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		240 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dải lực đo ≤ 2000Nm



		241 

		Clê dây

		Chiếc

		06

		Đường kính ôm: 

(60÷ 200)mm 



		242 

		Thước cặp 

		Bộ

		01

		- Dải đo: (0÷300)mm


- Độ chính xác: 

(0,05; 0,02;0,1)mm






		243 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		244 

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		03

		



		245 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		03

		



		246 

		Thước cặp hiển thị kim

		Chiếc

		03

		



		247 

		Pan me

		Bộ

		03

		



		248 

		Mỗi bộ baogồm:

		



		249 

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		- Phạm vi đo: ≤ 150 mm


- Độ chính xác: 0,01



		250 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		- Phạm vi đo: ≤ 150 mm


- Độ chính xác: 0,01



		251 

		Pan me điện tử

		

		

		- Phạm vi đo: ≤ 150 mm


- Độ chính xác: 0,01mm



		252 

		Ca líp đo trong

		Bộ

		03

		- Dải đo: ≤ 35mm


- Độ chính xác: 0,01mm



		253 

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		Dải đo: (0,05÷1)mm



		254 

		Thước thẳng 

		Chiếc

		06

		Chiều dài ≥1500 mm



		255 

		Thước đo độ sâu

		Chiếc

		06

		- Dải đo: (0÷200)mm


- Độ chính xác 0,01mm



		256 

		Thước lá

		Chiếc

		06

		Phạm vi đo: (0÷500)mm



		257 

		Ê ke

		Bộ

		06

		Loại thông dụng



		258 

		Dưỡng ren

		Bộ

		06

		Loại thông dụng



		259 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		06

		- Khoảng đo: 00÷3600


-  Độ chính xác ± 5’



		260 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		06

		Độ mở ≤ 300mm



		261 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		06

		Độ mở ≤ 300mm



		262 

		Compa vạch dấu

		Chiếc

		06

		Độ mở ≤ 300 mm



		263 

		Đồng hồ kiểm tra áp suất thủy lực

		Bộ

		03

		Dải đo áp suất: (0÷500) bar



		264 

		Tỷ trọng kế

		Chiếc

		3

		Thang đo(1,1÷1,4)kg/l



		265 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		



		266 

		Mỗi bộ baogồm:

		



		267 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		- Khoảng đo: (0÷10)mm


- Độ chia: 0,01mm



		268 

		Đế từ

		Chiếc

		01

		



		269 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		270 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 500mm


- Cao ≥ 800mm


(bao gồm 3 tầng có bánh xe)



		271 

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		09

		Kích thước:


- Dài ≥ 800mm


- Rộng ≥ 300mm 



		272 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Chiếc

		03

		Số lượng chi tiết ≥ 135



		273 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ 

		18

		Kích thước mặt bàn: 
≥ Khổ A3


Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng 



		274 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ 

		18

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		275 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		276 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		



		277 

		Thước cong

		Bộ 

		01

		



		278 

		Eke

		Bộ 

		01

		



		279 

		Com pa

		Chiếc

		01

		



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		280 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 Ansilumens



		281 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Vận hành máy thi công mặt đường, trình độ Trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 1 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trình độ trung cấp nghề Vận hành máy thi công mặt đường, ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.


I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Vận hành máy thi công mặt đường


1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 24, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun.


Bảng 25 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.



II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Vận hành máy thi công mặt đường

Các trường đào tạo nghề Vận hành máy thi công mặt đường cấp độ quốc gia, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 25). 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


		Bảng 1: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC: VẼ KỸ THUẬT 



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số môn học: MH 07



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của  thiết bị



		1 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ 

		18

		Sử dụng để thực hành vẽ kỹ thuật

		Kích thước mặt bàn: 
≥ Khổ A3

Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng 



		2 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ 

		18

		Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm






		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Thước cong

		Bộ 

		01

		

		



		6 

		Eke

		Bộ 

		01

		

		



		7 

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Mô hình các khối hình học

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn vẽ các hình chiếu cơ bản

		Được sơn màu các bề mặt 



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Khối  hình lập phương

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Khối hình lăng trụ

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Khối hình chóp

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Khối hình chóp cụt

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Khối hình nón

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Khối hình nón cụt

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Khối hình cầu

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Mô hình bánh răng trụ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, vẽ quy ước

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành



		19 

		Mô hình bánh răng côn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, vẽ quy ước

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành



		20 

		Mô hình truyền động trục vít - bánh vít 

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, vẽ quy ước

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		21 

		Mô hình cơ cấu truyền động đai

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, vẽ quy ước

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		22 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		03

		Sử dụng để minh họa các mối ghép trong bài giảng

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về mối ghép cơ khí






		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Mối ghép ren

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Mối ghép then

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Mối ghép then hoa

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Mối ghép bằng chốt

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Mối ghép bằng đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Mối ghép hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 ANSI Lumens





		Bảng 2: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC: KỸ NĂNG GIAO TIẾP 



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số môn học: MH 08



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 ANSI Lumens





		Bảng 3: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC: DUNG SAI 



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số môn học: MH 09



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của  thiết bị



		1 

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		Dùng để  hướng dẫn cách kiểm tra  kích thước khe hở

		Dải đo: (0,05÷1)mm



		2 

		Thước cặp 

		Bộ

		01

		Dùng để  hướng dẫn cấu tạo, cách đo và đọc kích thước 

		- Dải đo: (0÷300)mm

- Độ chính xác: (0,05; 0,02; 0,1)mm





		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		03

		

		



		5 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		03

		

		



		6 

		Thước cặp hiển thị kim

		Chiếc

		03

		

		



		7 

		Pan me

		Bộ

		03

		Dùng để  hướng dẫn cấu tạo, cách đo và đọc kích thước 

		



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: ≤ 150 mm


- Độ chính xác: 0,01



		10 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: ≤ 150 mm


- Độ chính xác: 0,01



		

		Panme điện tử

		Bộ

		01

		

		- Phạm vi đo: ≤ 150 mm


- Độ chính xác: 0,01



		11 

		Ca líp đo trong

		Bộ

		03

		Dùng để  hướng dẫn cấu tạo, cách đo và đọc kích thước

		- Dải đo: ≤ 35mm


- Độ chính xác: 0,01mm



		12 

		Thước đo độ sâu

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn, cách đo và đọc kích thước 

		- Dải đo: (0÷200)mm


- Độ chính xác 0,01mm



		13 

		Thước lá

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn, cách đo và kiểm tra kích thước

		Phạm vi đo: (0÷500)mm



		14 

		Ê ke

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn, cách đo và kiểm tra góc

		Loại thông dụng



		15 

		Dưỡng ren

		Bộ

		03

		 Dùng để  giới thiệu cấu tạo, cách đo, kiểm tra các bước ren tiêu chuẩn 

		Loại thông dụng



		16 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách đo và đọc kích thước vật đo 

		- Khoảng đo: 00÷3600


- Độ chính xác ± 5’



		17 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		03

		 Dùng để hướng dẫn cách sử dụng, thực hành đo

		Độ mở: ≤ 300mm



		18 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn cách sử, thực hành đo

		Độ mở: ≤ 300mm



		19 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, cách đo và kiểm tra vật đo 

		



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		- Dải đo: (0÷10)mm 


- Độ chính xác 0,01mm



		22 

		Đế từ

		Chiếc

		01

		

		Điều chỉnh được góc quay



		23 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		24 1

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 ANSI Lumens








		Bảng 4: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC: CƠ KỸ THUẬT



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số môn học: MH 10



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của  thiết bị



		1 

		Mô hình cơ cấu truyền động ma sát 

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động 




		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được 






		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Cơ cấu truyền động đĩa  ma sát

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Cơ cấu truyền động đai

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Khớp ma sát

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Mô hình cơ cấu truyền động ăn khớp

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động 




		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được 






		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		





		8 

		Cơ cấu truyền động bánh răng ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		

		



		9 

		Cơ cấu truyền động bánh răng ăn khớp trong

		Bộ

		01

		

		



		10 

		Cơ cấu truyền động bánh răng hành tinh

		Bộ

		01

		

		



		11 

		Truyền động xích

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Truyền động trục vít - bánh vít 

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Mô hình cơ cấu truyền động cam

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được 



		14 

		Mô hình cơ cấu tay quay thanh truyền

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được 



		15 

		Mô hình cơ cấu cóc

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được 



		16 

		Mô hình cơ cấu các đăng

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được 



		17 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 ANSI Lumens





		Bảng 5: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC: ĐIỆN KỸ THUẬT  



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số môn học: MH 11



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình máy phát điện một chiều                      

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		- Có đầy đủ các chi tiết,  hoạt động được


- Iđm ≤ 15A


- Uđm = (12÷24)VDC



		2 

		Mô hình máy phát điện xoay chiều

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		- Có đầy đủ các chi tiết,  hoạt động được


- Uđm = (12÷24)VAC



		3 

		Mô hình động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		- Có đầy đủ các chi tiết,  hoạt động được

- Pđm ≤ 500W



		4 

		Mô hình động cơ điện xoay chiều một pha

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

		- Cắt bổ,có đầy đủ các chi tiết,  hoạt động được

- Pđm ≥ 250W



		5 

		Mô hình mạch điện điều khiển động cơ điện

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo  và nguyên lý hoạt động 

		Thiết kế dạng bàn thực hành có ngăn kéo đựng đồ, các thiết bị được gắn trên mặt panel



		6 

		Máy biến áp 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

		- Hoạt động được


- Pđm ≤ 1000W



		7 

		Bộ khí cụ điện hạ áp

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo  và nguyên lý hoạt động 

		Uđm ≤ 500V



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Cầu dao

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Áptômát

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Công tắc điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nút ấn

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Bộ khống chế

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Rơle

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu và đo, kiểm tra các thông số về điện 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		17 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để soạn và trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 ANSI Lumens





		Bảng 6: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC: NHIÊN LIỆU VÀ DẦU MỠ BÔI TRƠN



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số môn học: MH 12



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mẫu  nhiên liệu

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết, phân loại

		 Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về nhiên liệu hiện hành



		2 

		Mẫu dầu bôi trơn

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết, phân loại

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về nhiên liệu hiện hành



		3 

		Mẫu mỡ bôi trơn

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết, phân loại

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về nhiên liệu hiện hành



		4 

		Thiết bị đo độ nhớt 

		Bộ

		01

		Sử dụng để xác định độ nhớt của nhiên liệu, dầu bôi trơn

		 Dải đo  


0,5 Cst ÷ 100 Cst 



		5 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 ANSI Lumens





		Bảng 7: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số môn học: MH 13



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Loa 

		Bộ

		01

		Sử dụng để luyện kỹ năng nghe

		Công suất: ≥ 20 W



		2

		Máy Cassette

		Chiếc

		01

		Sử dụng để luyện kỹ năng nghe

		Loại thông dụng trên thị trường



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 ANSI Lumens





		Bảng 8: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔN HỌC: KỸ THUẬT THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số môn học: MH 14



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của  thiết bị



		1 

		Sa bàn thi công bằng máy san

		Bộ

		01

		Dùng để mô phỏng các phương pháp thi công 

		Tất cả được đặt trên khung giá có bánh xe di chuyển



		2 

		Sa bàn thi công bằng máy lu 

		Bộ

		01

		Dùng để mô phỏng các phương pháp thi công 

		Tất cả được đặt trên khung giá có bánh xe di chuyển



		3 

		Sa bàn thi công bằng máy rải atphan

		Bộ

		01

		Dùng để mô phỏng các phương pháp thi công 

		Tất cả được đặt trên khung giá có bánh xe di chuyển



		4 

		Sa bàn thi công bằng máy rải bê tông xi măng

		Bộ

		01

		Dùng để mô phỏng các phương pháp thi công 

		Tất cả được đặt trên khung giá có bánh xe di chuyển



		5 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 ANSI Lumens





		Bảng 9: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: THỰC HIỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG 


VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 15



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		03

		Sử dụng hướng dẫn, thực hành sơ cứu nạn nhân

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về y tế



		2 

		Mỗi  bộ  bao gồm:

		

		



		3 

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực tập phòng cháy chữa cháy




		Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về phòng cháy chữa cháy



		

		Mỗi  bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình cứu hỏa

		Bình

		01

		

		



		

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy.

		Bộ

		01

		

		



		

		Cát phòng chống cháy.

		m3

		01

		

		



		

		Xẻng xúc cát

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Bảo hộ lao động 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn sử dụng 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:  

		

		



		

		Quần, áo

		Bộ

		01

		

		



		

		Giầy, dép, ủng

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũ

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Tín hiệu báo hiệu

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu công dụng, cách sử dụng 

		Phù hợp với yêu cầu bài giảng



		

		Mỗi bộ bao gồm:  

		

		

		

		



		

		Đèn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Biển báo

		Bộ

		01

		

		



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mmx1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 ANSI Lumens









		Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG TRÊN MÁY THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 16



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Động cơ Diesel 

		Chiếc

		1

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc  và thực hành bảo dưỡng 

		- Loại  4 kỳ 4 xilanh tổng thành lắp trên giá đỡ


- Công suất: ≤ 100 kW



		2 

		Động cơ Diesel 

		Chiếc

		1

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc  và thực hành bảo dưỡng

		Loại  4 kỳ 6 xilanh  thẳng hàng tổng thành lắp trên giá đỡ


- Công suất: ≤ 100 kW



		3 

		Động cơ Diesel

		Chiếc

		1

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc  và thực hành bảo dưỡng

		- Loại  4 kỳ 6 xilanh hình chữ V; tổng thành lắp trên giá đỡ


- Công suất: ≤ 100 kW



		4 

		Mô hình động cơ xăng 4 kỳ một xilanh

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc  

		- Cắt bổ hoạt động được nhờ tay quay hoặc động cơ điện;


- lắp trên giá đỡ



		5 

		Mô hình động cơ Diesel 4 kỳ một xilanh

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc 

		Cắt bổ hoạt động được nhờ tay quay hoặc động cơ điện



		6 

		Bộ phận tháo rời cơ trục khuỷu thanh truyền

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc 

		Đầy đủ các chi tiết 



		7 

		Bộ phận tháo rời cơ cấu phân phối khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc 

		Đầy đủ các chi tiết



		8 

		Bộ phận tháo rời hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc 

		Đầy đủ các chi tiết



		9 

		Bộ phận tháo rời hệ thống làm mát

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc 

		Đầy đủ các chi tiết



		10 

		Bộ phận tháo rời hệ thống nhiên liệu

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc 

		Đầy đủ các chi tiết



		11 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và làm sạch bề mặt các chi tiết

		  Áp suất: (30÷110) Bar



		12 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành mài, cắt các chi tiết khi bảo dưỡng

		 Đường kính đá mài 

≤ 180 mm



		13 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hiện các công việc thực hành bảo dưỡng 

		Số lượng dụng cụ 

≥ 135



		14 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng động cơ

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		15 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng chi tiết khi thực hành bảo dưỡng động cơ

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 500mm


- Cao ≥ 800mm


(bao gồm 3 tầng có bánh xe)



		16 

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		09

		Sử dụng để đựng các chi tiết khi thực hành bảo dưỡng 

		Kích thước:


- Dài ≥ 800mm


- Rộng ≥ 300mm 



		17 

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các chi tiết khi bảo dưỡng

		Có gắn ê tô đủ 19 vị trí làm việc 



		18 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Máy nén khí

		Chiếc 

		01

		

		- Công suất ≤ 10 kW, 


- Dung tích bình chứa ≤ 500 lít 



		21 

		Van và ống dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất của máy nén



		22 

		Bộ súng vặn ốc

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		24 

		Súng vặn 

		Chiếc

		01

		

		Lực xiết ≤1200Nm, được vận hành bằng khí nén



		25 

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Các loại: (12÷50)mm



		26 

		Súng vặn vít

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		Lực xiết ≤100Nm, được vận hành bằng khí nén



		27 

		Thiết bị hút dầu thải bằng khí nén

		Bộ

		01

		Sử dụng hướng dẫn, hút dầu bôi trơn trong động cơ khi thay dầu bôi trơn

		- Áp suất khí: (8(10)bar



		28 

		Thiết bị cân vòi phun

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng vòi phun

		Khoảng đo: (0(500)bar



		29 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc 

		Dải lực đo ≤ 2000Nm



		30 

		Clê dây

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành tháo lắp lọc dầu

		Đường kính ôm:


 (60 ÷ 200)mm 



		31 

		Đèn pin

		Chiếc

		03

		Sử dụng soi các chi tiết ở vị trí thiếu ánh sáng trong quá trình bảo dưỡng

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Đầu gắp nam châm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để gắp các chi tiết nhỏ tại vị trí khó lấy ra 

		Phạm vi hoạt động 


≤ 800mm



		33 

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo các khe hở nhỏ trong quá trình bảo dưỡng 

		Dải đo:(0,05÷1)mm



		34 

		Thước thẳng 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo chiều dài, kiểm tra mặt phẳng khi bảo dưỡng

		Chiều dài ≥1500 mm



		35 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		36 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 ANSI Lumens








		Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT GẦM VÀ THIẾT BỊ CÔNG TÁC MÁY SAN 



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 17



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy san

		Chiếc

		01



		Dùng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng 

		Công suất 


động cơ  ≤ 75 kW



		2 

		Ly hợp ma sát thường đóng




		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, lắp trên giá đỡ  



		3 

		Biến mô thuỷ lực




		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		4 

		Hộp số cơ khí 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		5 

		Hộp số thuỷ lực 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		6 

		Bơm thủy lực bánh răng

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		7 

		Bơm thủy lực   piston chiều trục thân nghiêng

		Bộ

		02

		

		



		8 

		Bơm thủy lực   piston chiều trục đĩa nghiêng

		Bộ

		02

		

		



		9 

		Mô tơ thủy lực piston chiều trục thân nghiêng

		Bộ

		02

		

		



		10 

		Mô tơ thủy lực piston chiều trục đĩa nghiêng

		Bộ

		02

		

		



		11 

		Mô hình bộ phân phối thuỷ lực 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		12 

		Mô hình xilanh thuỷ lực 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		13 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và làm sạch máy trước  khi bảo dưỡng và sửa chữa

		Áp suất: (30÷110) bar



		14 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc 

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		Dung tích mỡ  ≤ 1lít



		15 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		
Sử dụng để thực hành bảo dưỡng động cơ

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		16 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng chi tiết khi thực hành bảo dưỡng động cơ

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 500mm


- Cao ≥ 800mm


(bao gồm 3 tầng có bánh xe)



		17 

		Tủ dụng cụ   tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hiện các công việc thực hành bảo dưỡng 

		Số lượng chi tiết ≥ 135



		18 

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		09

		Dùng để đựng các chi tiết khi thực hành bảo dưỡng 

		Kích thước:


- Dài ≥ 800mm


- Rộng ≥ 300mm 



		19 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Máy nén khí

		Chiếc 

		01

		

		- Công suất ≤ 10 kW 

- Dung tích bình chứa ≥ 500 lít 



		22 

		Van và ống dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất của máy nén khí



		23 

		Bộ súng vặn ốc

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		25 

		Súng vặn

		Chiếc

		01

		

		Lực xiết ≤ 1200Nm, được vận hành bằng khí nén



		26 

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Các loại: (10÷50)mm



		27 

		Súng vặn vít

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		Lực xiết ≤ 100Nm, được vận hành bằng khí nén



		28 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc 

		Dải lực đo ≤ 2000Nm



		29 

		Clê dây

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành tháo lắp lọc dầu

		Đường kính ôm:  

(60 ÷ 200)mm 



		30 

		Bàn nguội 

		Chiếc

		01

		Dùng để gá lắp các chi tiết khi bảo dưỡng

		Có gắn ê tô, 1 vị trí làm việc








		31 

		Đèn pin

		Chiếc

		03

		Sử dụng soi các chi tiết ở vị trí thiếu ánh sáng trong quá trình bảo dưỡng

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Đầu gắp nam châm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để gắp các chi tiết nhỏ tại vị trí khó lấy ra 

		Phạm vi hoạt động 


≤ 800mm



		33 

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo các khe hở nhỏ trong quá trình bảo dưỡng 

		Dải đo:(0,05÷1)mm



		34 

		Thước thẳng 

		Chiếc

		03

		Dùng để đo chiều dài, kiểm tra mặt phẳng khi bảo dưỡng

		Chiều dài ≥1500 mm



		35 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		36 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 ANSI Lumens








		Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT GẦM VÀ THIẾT BỊ CÔNG TÁC MÁY LU 



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 18



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy lu rung bánh sắt trơn và 2 bánh lốp

		Chiếc 

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo; hướng dẫn  thực hành bảo dưỡng máy lu

		Công suất động cơ
 ≤ 75 kW



		2 

		Máy lu bánh lốp


(atphan)

		Chiếc 

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo; hướng dẫn thực hành bảo dưỡng máy lu

		Công suất động cơ  
≤ 75 kW



		3 

		Ly hợp ma sát thường đóng




		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, lắp trên giá đỡ  



		4 

		Biến mô thuỷ lực




		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		5 

		Hộp số cơ khí 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		6 

		Hộp số thuỷ lực 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		7 

		Bơm thủy lực bánh răng

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		8 

		Bơm thủy lực   piston chiều trục thân nghiêng

		Bộ

		02

		

		



		9 

		Bơm thủy lực   piston chiều trục đĩa nghiêng

		Bộ

		02

		

		



		10 

		Mô tơ thủy lực piston chiều trục thân nghiêng

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		11 

		Mô tơ thủy lực piston chiều trục đĩa nghiêng

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		12 

		Mô hình bộ phân phối thuỷ lực 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		13 

		Mô hình xilanh thuỷ lực 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		14 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và làm sạch bề mặt các chi tiết khi bảo dưỡng

		Áp suất: (30÷110) bar



		15 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hiện các công việc thực hành bảo dưỡng 

		Số lượng chi tiết ≥ 135



		16 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng chi tiết khi thực hành bảo dưỡng động cơ

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 500mm


- Cao ≥ 800mm


(bao gồm 3 tầng có bánh xe)



		17 

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		09

		Dùng để đựng các chi tiết khi thực hành bảo dưỡng 

		Kích thước:


- Dài ≥ 800mm


- Rộng ≥ 300mm 



		18 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		
Sử dụng để thực hành bảo dưỡng động cơ

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		19 

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các chi tiết khi bảo dưỡng

		Có gắn ê tô đủ 19 vị trí làm việc 



		20 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc 

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		Dung tích mỡ  ≤ 1lít



		21 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Máy nén khí

		Chiếc 

		01

		

		- Công suất ≤ 10kW 


- Dung tích bình chứa ≥ 500 lít 



		24 

		Van và ống dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất của máy nén khí



		25 

		Bộ súng vặn ốc

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Súng vặn

		Chiếc

		1

		

		Lực xiết ≤ 1200Nm, được vận hành bằng khí nén



		28 

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		1

		

		Các loại: (10÷50)mm



		29 

		Súng vặn vít

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		Lực xiết ≤ 100Nm, được vận hành bằng khí nén



		30 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc 

		Dải lực đo ≤ 2000Nm



		31 

		Clê dây

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành tháo lắp lọc dầu

		Đường kính ôm:  (60 ÷ 200)mm 



		32 

		Đèn pin

		Chiếc

		03

		Sử dụng soi các chi tiết ở vị trí thiếu ánh sáng trong quá trình bảo dưỡng

		Loại thông dụng trên thị trường 



		33 

		Đầu gắp nam châm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để gắp các chi tiết nhỏ tại vị trí khó lấy ra 

		Phạm vi hoạt động 


≤ 800mm



		34 

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo các khe hở nhỏ trong quá trình bảo dưỡng 

		Dải đo:(0,05÷1)mm



		35 

		Thước thẳng 

		Chiếc

		03

		Dùng để đo chiều dài, kiểm tra mặt phẳng khi bảo dưỡng

		Chiều dài ≥1500 mm



		36 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		37 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mmx1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 ANSI Lumens








		Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT GẦM VÀ THIẾT BỊ CÔNG TÁC MÁY RẢI THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 19



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy rải atphan 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để dạy cấu tạo nguyên lý và thực hành bảo dưỡng máy rải atphan 

		Công suất động cơ 


≤ 75 kW






		2 

		Ly hợp ma sát thường đóng




		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, lắp trên giá đỡ  



		3 

		Biến mô thuỷ lực

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		4 

		Hộp số cơ khí 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		5 

		Hộp số thuỷ lực 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		6 

		Bơm thủy lực bánh răng

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		7 

		Bơm thủy lực   piston chiều trục thân nghiêng

		Bộ

		02

		

		



		8 

		Bơm thủy lực   piston chiều trục đĩa nghiêng

		Bộ

		02

		

		



		9 

		Mô tơ thủy lực piston chiều trục thân nghiêng

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		10 

		Mô tơ thủy lực piston chiều trục đĩa nghiêng

		Bộ

		02

		

		



		11 

		Mô hình bộ phân phối thuỷ lực 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		12 

		Mô hình xilanh thuỷ lực 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		13 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và làm sạch máy trước  khi bảo dưỡng và sửa chữa

		Áp suất: (30÷110) bar



		14 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hiện các công việc thực hành bảo dưỡng 

		Số lượng chi tiết ≥ 135



		15 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng chi tiết khi thực hành bảo dưỡng động cơ

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 500mm


- Cao ≥ 800mm


(bao gồm 3 tầng có bánh xe)



		16 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng động cơ

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		17 

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		09

		Dùng để đựng các chi tiết khi thực hành bảo dưỡng 

		Kích thước:


- Dài ≥ 800mm


- Rộng ≥ 300mm 



		18 

		Bàn nguội 

		Chiếc

		01

		Dùng để gá lắp các chi tiết khi bảo dưỡng

		Có gắn ê tô, 1 vị trí làm việc






		19 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		Dung tích mỡ ≤ 1 lít



		20 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Máy nén khí

		Chiếc 

		01

		

		- Công suất ≥ 10 k W 


- Dung tích bình chứa ≥ 500 lít 



		23 

		Van và ống dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất của máy nén khí



		24 

		Bộ súng vặn ốc

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Súng vặn 

		Chiếc

		01

		

		Lực xiết ≤1200Nm, được vận hành bằng khí nén



		27 

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Các loại:(12÷50)mm



		28 

		Súng vặn vít

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		Lực xiết ≤100Nm, được vận hành bằng khí nén



		29 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc 

		Dải lực đo ≤ 2000Nm



		30 

		Clê dây

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành tháo lắp lọc dầu

		Đường kính ôm:    


(60 ÷ 200)mm 



		31 

		Đèn Pin

		Chiếc

		03

		Sử dụng soi các chi tiết ở vị trí thiếu ánh sáng trong quá trình bảo dưỡng

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Đầu gắp nam châm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để gắp các chi tiết nhỏ tại vị trí khó lấy ra 

		Phạm vi gắp: ≤ 800mm



		33 

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo các khe hở nhỏ trong quá trình bảo dưỡng 

		Dải đo: (0,05÷1)mm



		34 

		Thước thẳng 

		Chiếc

		03

		Dùng để đo chiều dài, kiểm tra mặt phẳng khi bảo dưỡng

		Chiều dài ≥1500 mm



		35 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		36 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 ANSI Lumens








		Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT CÁC MÁY 


THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LIÊN QUAN



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 20



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Xe nấu và tưới nhựa đường

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Công suất động cơ  
≥ 5kW 



		2 

		Máy thổi bụi mặt đường

		Bộ

		01

		Dùng để hướng cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng

		Công suất động cơ: 

≤ 15 kW



		3 

		Máy bóc mặt đường

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng

		Công suất động cơ  
≥ 45 kW



		4 

		Máy phun tưới nhũ tương

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Công suất động cơ 


≥ 4kW



		5 

		Máy cắt bê tông  mặt đường

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		- Công suất động cơ ≥10 kW


- Đường kính đĩa 


≥ 350mm



		6 

		Máy đầm bàn bê tông 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Công suất động cơ: 


≥ 5 kW



		7 

		Máy đầm dùi bê tông 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Công suất động cơ: 


≤ 5 kW



		8 

		Máy sơn kẻ đường

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng 

		Kích cỡ khuôn: (80÷300)mm






		9 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và làm sạch máy trước  khi bảo dưỡng và sửa chữa

		Áp suất: (30÷110) bar



		10 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		Dung tích mỡ ≤ 1lít



		11 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hiện các công việc thực hành bảo dưỡng 

		Số lượng chi tiết ≥ 135



		12 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		
Sử dụng để thực hành bảo dưỡng động cơ

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		13 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Dùng để đựng chi tiết khi thực hành bảo dưỡng động cơ

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 500mm


- Cao ≥ 800mm


(bao gồm 3 tầng có bánh xe)



		14 

		Tủ dụng cụ tháo lắp

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ

		Số lượng chi tiết ≥ 135



		15 

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		09

		Dùng để đựng các chi tiết khi thực hành bảo dưỡng 

		Kích thước:


- Dài ≥ 800mm


- Rộng ≥ 300mm 



		16 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		Cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén

		



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Máy nén khí

		Chiếc 

		01

		

		- Công suất ≥10 kW 


- Dung tích bình chứa ≥ 500 lít 



		19 

		Van và ống dẫn khí

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với công suất của máy nén khí



		20 

		Bộ súng vặn ốc

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Súng vặn 

		Chiếc

		01

		

		Lực xiết ≤1200Nm, được vận hành bằng khí nén



		23 

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		

		Các loại: (12÷50)mm



		24 

		Súng vặn vít

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng 

		Lực xiết ≤ 100Nm, được vận hành bằng khí nén



		25 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành kiểm tra lực xiết bu lông đai ốc 

		Dải lực đo ≤  2000Nm



		26 

		Clê dây

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành tháo lắp lọc dầu

		Đường kính ôm:    (60 ÷ 200)mm 



		27 

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Dùng để gá lắp các chi tiết khi bảo dưỡng

		Có gắn ê tô đủ 19 vị trí làm việc 



		28 

		Đèn pin

		Chiếc

		03

		Sử dụng soi các chi tiết ở vị trí thiếu ánh sáng trong quá trình bảo dưỡng

		Loại thông dụng trên thị trường



		29 

		Đầu gắp nam châm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để gắp các chi tiết nhỏ tại vị trí khó lấy ra 

		Phạm vi hoạt động 


≤ 800mm



		30 

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		Dùng để đo các khe hở nhỏ trong quá trình bảo dưỡng 

		Dải đo: (0,05÷1)mm



		31 

		Thước thẳng 

		Chiếc

		03

		Dùng để đo chiều dài, kiểm tra mặt phẳng khi bảo dưỡng

		Chiều dài ≥ 1500 mm



		32 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		33 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 ANSI Lumens





		Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG TRANG BỊ ĐIỆN TRÊN MÁY THI CÔNG 


MẶT ĐƯỜNG



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 21



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy san

		Bộ

		01

		Dùng để  giới thiệu sơ đồ cấu tạo,  nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		2

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy lu

		Bộ

		01

		Dùng để  giới thiệu sơ đồ cấu tạo,  nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		3

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy rải

		Bộ

		01

		Dùng để  giới thiệu sơ đồ cấu tạo,  nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		4

		Máy phát điện 

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành bảo dưỡng 

		Điện áp: 24V



		5

		Máy khởi động điện 

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành bảo dưỡng 

		- Điện áp: 24V 


- Công suất ≥ 4kW



		6

		Máy nạp ắc quy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và nạp ắc quy

		- Điện áp ra 6-12-24V, 


- Dòng nạp ≤ 30 A



		7

		Ắc quy axít

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành bảo dưỡng 

		- Điện áp: 12V


- Dung lượng

≥ 100Ah



		8

		Rơ le khởi động

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành bảo dưỡng 

		Phù hợp với máy khởi động điện



		9

		Còi điện

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành bảo dưỡng 

		Âm lượng ≥ 80 dB



		10

		Hệ thống gạt nước mưa

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý và thực hành bảo dưỡng

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		11

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo, kiểm tra các thông số về điện 

		Loại  thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		12

		Thiết bị thử máy phát, máy đề tích hợp

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra máy điện

		Công suất ≤ 4000 W 



		13

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành hàn thiếc

		Công suất ≤ 60 W



		14

		Tỷ trọng kế

		Chiếc

		02

		Sử dụng để bảo dưỡng bình ắc quy a xít

		Thang đo(1,1÷1,4)kg/l



		15

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành bảo dưỡng trang bị điện

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		16

		Tủ dụng cụ tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hiện các công việc bảo dưỡng trang bị điện

		Số lượng chi tiết ≥ 135



		18

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		09

		Dùng để đựng các chi tiết 

		- Làm bằng thép không rỉ 


- Kích thước:


Dài ≥ 800mm


Rộng ≥ 300mm 



		19

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hiện các công việc bảo dưỡng trang bị điện

		Loại phổ biến trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		



		20

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 ANSI Lumens








		Bảng 16: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: VẬN HÀNH MÁY SAN THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 22



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy san 

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		Công suất động cơ  
≤ 75 kW



		2 

		Thiết bị bơm dầu bôi trơn

		Chiếc 

		02

		Dùng để thực hành bơm dầu bôi trơn

		 - Dung tích bình chứa ≥ 16 lít


 - Dây dẫn ≥1800 mm



		3 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc 

		02

		Sử dụng trong quá trình bảo dưỡng 

		 Bình chứa ≤ 1lít



		4 

		Clê dây

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành tháo lắp bầu lọc 

		Đường kính ôm:  (60 ÷ 200)mm 



		5 

		Kích con đội thuỷ lực

		Chiếc

		02

		Dùng để kê kích máy xử lý tình huống khi thi công

		- Tải trọng ≤ 25 tấn
- Hành trình :150 mm



		6 

		Chèn 

		Chiếc

		16

		Dùng để kê chèn máy khi xử lý các tình huống khi thi công

		Kích thước: 


- Dài ≥ 200 mm


- Rộng ≥ 150 mm


- Cao ≥ 250 mm



		7 

		Máy nạp ắc quy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để nạp ắc quy

		- Điện áp ra 6-12-24V, 

- Dòng nạp ≤ 30 A



		8 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và làm sạch máy 

		Áp suất từ (30÷110) bar



		9 

		Thiết bị đo áp suất lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra áp suất lốp

		Thang đo:


(1÷6) KG/cm2



		10 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 ANSI Lumens





		Bảng 17: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: VẬN HÀNH MÁY LU THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 23



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy lu tĩnh 3 bánh sắt

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		Công suất động cơ  
≤ 75 kW



		2 

		Máy lu rung bánh sắt trơn và 2 bánh lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		Công suất động cơ  
≤ 75 kW



		3 

		Máy lu bánh lốp (atphan) 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		Công suất động cơ  
≤ 75 kW



		4 

		Thiết bị bơm dầu bôi trơn

		Chiếc 

		01

		Dùng để thực hành bơm dầu bôi trơn

		 - Dung tích bình chứa ≥ 16 lít


 - Dây dẫn ≥1800 mm



		5 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc 

		03

		Sử dụng trong quá trình bảo dưỡng 

		Dung tích mỡ ≤ 1 lít



		6 

		Clê dây

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành tháo lắp bầu lọc 

		Đường kính ôm:  
(60 ÷ 200)mm 



		7 

		Kích con đội thuỷ lực

		Chiếc

		03

		Dùng để kê kích máy xử lý tình huống khi thi công

		- Tải trọng: ≤ 25 tấn
- Hành trình nâng 
≤150 mm



		8 

		Chèn 

		Chiếc

		12

		Dùng để kê chèn máy khi xử lý các tình huống khi thi công

		Kích thước: 


- Dài ≥ 200 mm


- Rộng ≥ 150 mm


- Cao ≥ 250 mm



		9 

		Máy nạp ắc quy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để nạp ắc quy

		- Điện áp ra 6-12-24V, 


- Dòng nạp ≤ 30 A



		10 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và vệ sinh máy

		Áp suất: (30÷110) bar



		11 

		Thiết bị đo áp suất lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra áp suất lốp

		Dải đo:         
(1÷6) KG/cm2



		12 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 ANSI Lumens








		Bảng 18: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: VẬN HÀNH MÁY RẢI THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 24



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy rải atphan 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		Công suất động cơ  
≤ 75 kW



		2 

		Máy rải bê tông xi măng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		Công suất động cơ  


≤ 75 kW



		3 

		Thanh gỗ định vị chiều dày lớp rải

		Chiếc

		02

		Dùng để định vị thanh san 

		Kích thước theo thiết kế  độ dày lớp rải



		4 

		Cáp thép

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành rải tự động

		- Đường kính cáp 

≤ 3 mm


- Chiều dài ≤ 150 m



		5 

		Ôtô tự đổ 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển vật liệu phục vụ rải

		Tải trọng ≤ 15 tấn



		6 

		Thiết bị bơm dầu bôi trơn

		Chiếc 

		01

		Dùng để thực hành bơm dầu bôi trơn

		 - Dung tích bình chứa 
≥ 16 lít


 - Dây dẫn ≥1800 mm



		7 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc 

		01

		Sử dụng trong quá trình bảo dưỡng 

		Dung tích mỡ ≤ 1 lít



		8 

		Clê dây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tháo lắp bầu lọc 

		Đường kính ôm: 
 (60 ÷ 200)mm 



		9 

		Kích con đội thuỷ lực

		Chiếc

		03

		Dùng để kê kích máy xử lý tình huống khi thi công

		- Tải trọng: ≤ 25 tấn
- Hành trình nâng 
≤150 mm



		10 

		Chèn 

		Chiếc

		04

		Dùng để kê chèn máy khi xử lý các tình huống khi thi công

		Kích thước: 


- Dài ≥ 200 mm


- Rộng ≥ 150 mm


- Cao ≥ 250 mm



		11 

		Máy nạp ắc quy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để nạp ắc quy

		- Điện áp ra 6-12-24V, 


- Dòng nạp ≤ 30 A



		12 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và vệ sinh máy

		Áp suất: (30÷110) bar



		13 

		Thiết bị đo áp suất lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra áp suất lốp

		Dải đo:         
(1÷6) KG/cm2



		14 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 ANSI Lumens





		Bảng 19: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VẬN HÀNH MỘT SỐ MÁY 


THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LIÊN QUAN



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 25



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Xe nấu và tưới nhựa đường

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		Công suất động cơ  
≥ 5kW 



		2 

		Máy thổi bụi mặt đường

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		Công suất động cơ: 


≤ 15 kW



		3 

		Máy bóc mặt đường

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		Công suất động cơ  
≥ 45 kW



		4 

		Máy  phun tưới nhũ tương

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		Công suất động cơ 
≥ 4kW



		5 

		Máy cắt bê tông mặt đường

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		- Công suất động cơ ≥10 kW


- Đường kính đĩa
 ≥ 350mm



		6 

		Máy đầm dùi  bê tông 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		Công suất 


động cơ ≤ 5kW



		7 

		Máy đầm bàn bê tông  

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		Công suất động cơ 
≥ 5kW



		8 

		Máy sơn kẻ đường

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		- Công suất động cơ 
≥ 5 kW


- Kích cỡ khuôn: (80÷300)mm 



		9 

		Thiết bị bơm dầu bôi trơn

		Chiếc 

		01

		Dùng để thực hành bơm dầu bôi trơn

		 - Dung tích bình chứa 
≥ 16 lít


 - Dây dẫn ≥1800 mm



		10 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc 

		02

		Sử dụng trong quá trình bảo dưỡng 

		Dung tích mỡ ≤ 1 lít



		11 

		Clê dây

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành tháo lắp bầu lọc 

		Đường kính ôm:  
(60 ÷ 200)mm 



		12 

		Kích con đội thuỷ lực

		Chiếc

		03

		Dùng để kê kích máy xử lý tình huống khi thi công

		- Tải trọng: ≤ 25 tấn
- Hành trình nâng 
≤150 mm



		13 

		Chèn 

		Chiếc

		04

		Dùng để kê chèn máy khi xử lý các tình huống khi thi công

		Kích thước: 


- Dài ≥ 200 mm


- Rộng ≥ 150 mm


- Cao ≥ 250 mm



		14 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và vệ sinh máy

		Áp suất: (30÷110) bar



		15 

		Thiết bị đo áp suất lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra áp suất lốp

		Dải đo:


 (1÷6) KG/cm2



		16 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		17 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 ANSI Lumens





		Bảng 20: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VẬN HÀNH MÁY XÚC



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 26



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy xúc đào bánh xích 

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		  Công suất động cơ  
≤ 95 kW



		2 

		Máy xúc đào bánh lốp 

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		  Công suất động cơ  
≤ 95 kW



		3 

		Thiết bị bơm dầu bôi trơn

		Chiếc 

		01

		Dùng để thực hành bơm dầu bôi trơn

		 - Dung tích bình chứa ≥ 16 lít


 - Dây dẫn ≥1800 mm



		4 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc 

		01

		Sử dụng trong quá trình bảo dưỡng 

		Dung tích mỡ ≤ 1 lít



		5 

		Clê dây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tháo lắp bầu lọc 

		Đường kính ôm:  (60 ÷ 200)mm 



		6 

		Kích con đội thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Dùng để kê kích máy xử lý tình huống khi thi công

		- Tải trọng: ≤ 25 tấn
- Hành trình nâng 
≤150 mm



		7 

		Chèn 

		Chiếc

		08

		Dùng để kê chèn máy khi xử lý các tình huống khi thi công

		Kích thước: 


- Dài ≥ 200 mm


- Rộng ≥ 150 mm


- Cao ≥ 250 mm



		8 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và vệ sinh máy

		Áp suất: (30÷110) bar



		9 

		Thiết bị đo áp suất lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra áp suất lốp

		Thang đo:


(1÷6) KG/cm2



		10 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 ANSI Lumens








		Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VẬN HÀNH MÁY XÚC LẬT



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 27



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy xúc lật 

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		 Công suất động cơ  
≥ 35 kW



		2 

		Thiết bị bơm dầu bôi trơn

		Chiếc 

		01

		Dùng để thực hành bơm dầu bôi trơn

		 - Dung tích bình chứa ≥ 16 lít


 - Dây dẫn ≥1800 mm



		3 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc 

		01

		Sử dụng trong quá trình bảo dưỡng 

		Dung tích mỡ ≤ 1 lít



		4 

		Clê dây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tháo lắp bầu lọc 

		Đường kính ôm:  (60 ÷ 200)mm 



		5 

		Kích con đội thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Dùng để kê kích máy xử lý tình huống khi thi công

		- Tải trọng: ≤ 25 tấn
- Hành trình nâng 
≤150 mm



		6 

		Chèn 

		Chiếc

		08

		Dùng để kê chèn máy khi xử lý các tình huống khi thi công

		Kích thước: 


- Dài ≥ 200 mm


- Rộng ≥ 150 mm


- Cao ≥ 250 mm



		7 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và vệ sinh máy

		Áp suất: (30÷110) bar



		8 

		Thiết bị đo áp suất lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra áp suất lốp

		Thang đo:


(1÷6) KG/cm2



		9 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 ANSI Lumens





		Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VẬN HÀNH MÁY ỦI



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 28



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy ủi 

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		 Công suất động cơ  
≥ 35 kW



		2 

		Thiết bị bơm dầu bôi trơn

		Chiếc 

		01

		Dùng để thực hành bơm dầu bôi trơn

		 - Dung tích bình chứa ≥ 16 lít


 - Dây dẫn ≥1800 mm



		3 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc 

		01

		Sử dụng trong quá trình bảo dưỡng 

		Dung tích mỡ ≤ 1 lít



		4 

		Clê dây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tháo lắp bầu lọc 

		Đường kính ôm:  (60 ÷ 200)mm 



		5 

		Kích con đội thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Dùng để kê kích máy xử lý tình huống khi thi công

		- Tải trọng: ≤ 25 tấn
- Hành trình nâng 
≤150 mm



		6 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và vệ sinh máy

		Áp suất: (30÷110) bar



		7 

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 ANSI Lumens








		Bảng 23: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VẬN HÀNH CẦN TRỤC



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 29



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Cần trục

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành và luyện tập kỹ năng nghề 

		 Tải trọng nâng  
≤ 15 tấn



		2 

		Thiết bị bơm dầu bôi trơn

		Chiếc 

		01

		Dùng để thực hành bơm dầu bôi trơn

		 - Dung tích bình chứa ≥ 16 lít


 - Dây dẫn ≥1800 mm



		3 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc 

		01

		Sử dụng trong quá trình bảo dưỡng 

		Dung tích mỡ ≤ 1 lít



		4 

		Clê dây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành tháo lắp bầu lọc 

		Đường kính ôm:  (60 ÷ 200)mm 



		5 

		Kích con đội thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Dùng để kê kích máy xử lý tình huống khi thi công

		- Tải trọng: ≤ 25 tấn
- Hành trình nâng 
≤150 mm



		6 

		Tấm kê 

		Chiếc

		04

		Dùng để kê chân chống trong quá trình thực hành

		Vật liệu bằng gỗ, kích thước: 


- Dài ≥ 500 mm


- Rộng ≥ 500 mm


- Cao ≥ 50 mm



		7 

		Chèn 

		Chiếc

		08

		Dùng để kê chèn máy khi xử lý các tình huống khi thi công

		Kích thước: 


- Dài ≥ 200 mm


- Rộng ≥ 150 mm


- Cao ≥ 250 mm



		8 

		Cáp vải 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để  móc cẩu  trong quá trình thực hành 

		Tải trọng ≤ 15 tấn



		9 

		Cáp thép 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để  móc cẩu  trong quá trình thực hành

		- Đường kính cáp 

≤ 3 mm


- Chiều dài ≤ 150 m



		10 

		Maní

		Bộ

		08

		Sử dụng để  móc cẩu  trong quá trình thực hành

		Tải trọng ≤ 15 tấn



		11 

		Máy nạp ắc quy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để  nạp ắc quy

		- Điện áp ra 6-12-24V, 


- Dòng nạp ≤ 30 A



		12 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và vệ sinh máy

		Áp suất: (30÷110) bar



		13 

		Thiết bị đo áp suất lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra áp suất lốp

		Thang đo:


(1÷6) KG/cm2



		14 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 ANSI Lumens





		Bảng 24: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ



		MÔ ĐUN: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KHI THI CÔNG



		Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường



		Mã số mô đun: MĐ 30



		Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề



		Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy san

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý các tình huống khi thi công

		Công suất động cơ  

≤ 75 kW



		2 

		Máy lu tĩnh 3 bánh sắt

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý các tình huống khi thi công

		Công suất động cơ 
 ≤ 75 kW



		3 

		Máy lu rung bánh sắt trơn và 2 bánh lốp

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý các tình huống khi thi công

		Công suất động cơ  
≤ 75 kW



		4 

		Máy lu bánh lốp (atphan) 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý các tình huống khi thi công

		Công suất động cơ  
≤ 75 kW



		5 

		Máy rải atphan 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý các tình huống khi thi công

		Công suất động cơ  
≤ 75 kW



		6 

		Máy xúc đào bánh xích 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý các tình huống khi thi công

		  Công suất động cơ  
≤ 95 kW



		7 

		Máy xúc đào bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý các tình huống khi thi công

		  Công suất động cơ  
≤ 95 kW



		8 

		Máy xúc lật 

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý các tình huống khi thi công

		Công suất động cơ  
≥ 35 kW



		9 

		Máy ủi 

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý các tình huống khi thi công

		Công suất động cơ  
≥ 35 kW



		10 

		Cần trục

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý các tình huống khi thi công

		Tải trọng nâng  
≤ 15 tấn



		11 

		Thiết bị ra vào lốp

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành  ra vào lốp

		Lực ép lốp ≤2500 kg



		12 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Dùng để xịt rửa và làm sạch máy

		Áp suất: (30÷110) bar



		13 

		Cáp thép

		Chiếc

		02

		Sử dụng để xử lý tình huống khi kéo máy

		- Đường kính cáp 

≤ 3 mm


- Chiều dài ≤ 150 m



		14 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hiện các công việc xử lý tình huống khi thi công

		Số lượng chi tiết  ≥ 135



		15 

		Thước thẳng

		Chiếc

		03

		Dùng để kiểm tra độ võng của xích

		Chiều dài  ≥ 3000 mm



		16 

		Thước lá

		Chiếc

		03

		Dùng để đo độ võng của xích

		Phạm vi đo 


≥  200 mm



		17 

		Kích con đội thuỷ lực

		Chiếc

		03

		Dùng để kê kích máy xử lý tình huống khi thi công

		- Tải trọng: ≤ 25 tấn
- Hành trình nâng 
≤150 mm



		18 

		Mễ kê 

		Bộ

		03

		Dùng để kê máy khi xử lý các tình huống khi thi công

		Tải trọng đỡ:


(2÷10) tấn



		19 

		Chèn 

		Chiếc

		16

		Sử dụng để kê chèn máy khi xử lý các tình huống khi thi công

		Kích thước: 


- Dài ≥ 200 mm


- Rộng ≥ 150 mm


- Cao ≥ 250 mm



		20 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21 

		Máy chiếu (projector)




		Bộ

		01

		

		- Kích thước màn chiếu:
≥1800mmx1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 ANSI Lumens





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Bảng 25: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CHO


 CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


Tên nghề: Vận hành máy thi công mặt đường


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Bảo hộ lao động 

		Bộ

		03

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam  hiện hành về bảo hộ lao động



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:  

		



		3 

		Quần, áo

		Bộ

		01

		



		4 

		Giầy, dép, ủng

		Đôi

		01

		



		5 

		Găng tay

		Đôi

		01

		



		6 

		Kính

		Chiếc

		01

		



		7 

		Mũ

		Chiếc

		01

		



		8 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		03

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam  hiện hành về y tế



		9 

		Mỗi  bộ  bao gồm:

		



		10 

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		



		11 

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		



		12 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		13 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		03

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam  hiện hành về phòng cháy chữa cháy



		14 

		Mỗi  bộ bao gồm:

		



		15 

		Bình cứu hỏa

		Bình

		01

		



		16 

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		17 

		Cát phòng chống cháy.

		m3

		01

		



		18 

		Xẻng xúc cát

		Chiếc

		01

		



		19 

		Tín hiệu báo hiệu

		Bộ

		03

		Phù hợp với yêu cầu bài giảng



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:  

		



		21 

		Đèn

		Chiếc

		01

		



		22 

		Biển báo

		Bộ

		01

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		23 

		Máy san

		Chiếc

		02

		Công suất động cơ  ≤ 75 kW



		24 

		Máy lu tĩnh 3 bánh sắt

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ  ≤ 75 kW



		25 

		Máy lu rung bánh sắt trơn và 2 bánh lốp

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ  ≤ 75 kW



		26 

		Máy lu bánh lốp (atphan) 

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ  ≤ 75 kW



		27 

		Máy rải atphan 

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ  ≤ 75 kW



		28 

		Máy rải bê tông xi măng

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ  


≤ 75 kW



		29 

		Máy xúc đào bánh xích 

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ  ≤ 95 kW



		30 

		Máy xúc đào bánh lốp 

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ  ≤ 95 kW



		31 

		Máy xúc lật 

		Chiếc

		1

		Công suất động cơ  ≥ 35 kW



		32 

		Máy ủi 

		Chiếc

		1

		Công suất động cơ  ≥ 35 kW



		33 

		Cần trục

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng  ≤ 15 tấn



		34 

		Máy bóc mặt đường

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ  ≥ 45 kW



		35 

		Xe nấu và tưới nhựa đường

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ  ≥ 5kW 



		36 

		Máy đầm bàn bê tông 

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ ≥ 5kW



		37 

		Máy đầm dùi  bê tông 

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ  ≤ 5kW



		38 

		Máy phun tưới nhũ tương

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ ≥ 4kW



		39 

		Máy cắt bê tông  mặt đường

		Chiếc

		01

		- Công suất động cơ ≥10 kW


- Đường kính đĩa 

≥ 350mm



		40 

		Máy sơn kẻ đường

		Chiếc

		01

		- Công suất động cơ 

≥ 5 kW


- Kích cỡ khuôn: (80÷300)mm 



		41 

		Ôtô tự đổ 

		Chiếc

		01

		Tải trọng ≤ 15 tấn



		42 

		Máy phát điện 

		Chiếc

		03

		 Điện áp ≥ 24V



		43 

		Máy khởi động điện 

		Chiếc

		03

		- Điện áp ≥ 12÷24V 


- Công suất ≥ 4kW



		44 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Công suất ≤ 10 kW



		45 

		Máy nạp ắc quy

		Chiếc

		01

		- Điện áp ra 6-12-24V

- Dòng nạp ≤ 30 A



		46 

		Máy thổi bụi mặt đường

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ: ≤ 15 kW



		47 

		Ắc quy axít

		Chiếc

		02

		- Điện thế: 12V


- Dung lượng ≥ 100Ah



		48 

		Thiết bị ra vào lốp

		Bộ

		01

		Lực ép lốp ≤ 2500kg



		49 

		Thiết bị hút dầu thải bằng khí nén

		Bộ

		01

		Áp suất khí: (8(10) bar



		50 

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		 Công suất ≤ 5kW



		51 

		Máy mài 2 đá đứng

		Chiếc

		01

		 Đường kính đá mài ≤ 400mm  



		52 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Đường kính đá mài ≤ 180 mm



		53 

		Máy rửa nước áp lực cao 

		Chiếc

		01

		Áp suất: (30÷110) bar



		54 

		Động cơ Diesel 

		Chiếc

		01

		- Loại  4 kỳ 4 xilanh tổng thành lắp trên giá đỡ


- Công suất: ≤ 100 kW



		55 

		Động cơ Diesel 

		Chiếc

		01

		Loại  4 kỳ 6 xilanh  tổng thành lắp trên giá đỡ


Công suất: ≤ 100 kW



		56 

		Động cơ Diesel

		Chiếc

		01

		Loại  4 kỳ 6 xilanh hình chữ V, tổng thành lắp trên giá đỡ


Công suất: ≤ 100 kW



		57 

		Mô hình động cơ xăng 4 kỳ một xilanh

		Chiếc

		01

		Cắt bổ hoạt động được lắp trên giá đỡ



		58 

		Mô hình động cơ Diesel 4 kỳ một xilanh

		Chiếc

		01

		Cắt bổ hoạt động được lắp trên giá đỡ



		59 

		Hệ thống gạt nước mưa

		Bộ

		03

		Đầy đủ các bộ phận và hoạt động được



		60 

		Rơ le khởi động

		Chiếc

		03

		Phù hợp với máy khởi động điện



		61 

		Còi điện

		Chiếc

		03

		Âm lượng ≥ 80 dB



		62 

		Bơm thủy lực bánh răng

		Chiếc

		02

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ



		63 

		Ly hợp ma sát thường đóng

		Bộ

		02

		Đầy đủ các bộ phận, lắp trên giá đỡ  



		64 

		Biến mô thuỷ lực

		Bộ

		02

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		65 

		Hộp số cơ khí 

		Bộ

		02

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		66 

		Hộp số thuỷ lực 

		Bộ

		02

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		67 

		Mô tơ thủy lực piston chiều trục thân nghiêng

		Bộ

		02

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		68 

		Mô tơ thủy lực piston chiều trục đĩa nghiêng

		Bộ

		02

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		69 

		Bộ phận tháo rời cơ trục khuỷu thanh truyền

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		70 

		Bộ phận tháo rời cơ cấu phân phối khí

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		71 

		Bộ phận tháo rời hệ thống bôi trơn

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		72 

		Bộ phận tháo rời hệ thống làm mát

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		73 

		Bộ phận tháo rời hệ thống nhiên liệu

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận, hoạt động được



		74 

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		03

		Công suất ≤ 60W



		75 

		Thiết bị đo độ nhớt 

		Bộ

		01

		Dải đo 0,5Cst ÷ 100 Cst 



		76 

		Thiết bị bơm dầu bôi trơn

		Chiếc 

		01

		 - Dung tích bình chứa

 ≥ 16 lít


 - Dây dẫn ≥1800 mm



		77 

		Thiết bị thử máy phát, máy đề tích hợp

		Bộ

		01

		Công suất ≤ 4000 W



		78 

		Thiết bị đo áp suất lốp

		Chiếc

		01

		Dải đo: (1÷6) KG/cm2



		79 

		Thiết bị cân vòi phun

		Bộ

		03

		Khoảng đo: (0(500)bar



		80 

		Bơm mỡ cầm tay

		Chiếc 

		06

		Dung tích mỡ ≤ 1 lít



		81 

		Mẫu  nhiên liệu

		Bộ

		01

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam  về nhiên liệu hiện hành



		82 

		Mẫu dầu bôi trơn

		Bộ

		01

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam  về nhiên liệu hiện hành



		83 

		Mẫu mỡ bôi trơn

		Bộ

		01

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam  về nhiên liệu hiện hành



		84 

		 Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Có gắn ê tô đủ 19 vị trí làm việc



		85 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		03

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 800mm


- Cao ≥ 760mm



		86 

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		87 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		88 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		89 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		



		90 

		Kìm cắt

		Chiếc

		01

		



		91 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		



		92 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		



		93 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		



		94 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		01

		



		95 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		96 

		Máy nén khí

		Chiếc 

		01

		- Công suất ≥10 kW

- Dung tích bình chứa ≥ 500 lít 



		97 

		Van và ống dẫn khí

		Bộ

		01

		Phù hợp với công suất của máy nén



		98 

		Bộ súng vặn ốc

		Bộ

		03

		



		99 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		100 

		Súng vặn 

		Chiếc

		01

		Lực xiết ≤ 1200Nm, được vận hành bằng khí nén



		101 

		Khẩu chuyên dùng

		Bộ

		01

		Các loại: (12÷50)mm



		102 

		Súng vặn vít

		Bộ

		03

		Lực xiết ≤100Nm, được vận hành bằng khí nén



		103 

		Thanh gỗ định vị chiều dày lớp rải

		Chiếc

		02

		Kích thước theo thiết kế  độ dày lớp rải



		104 

		Cáp thép

		Bộ

		02

		- Đường kính cáp ≤ 3 mm


- Chiều dài ≤ 150 m



		105 

		Cáp vải 

		Chiếc

		02

		Tải trọng ≤ 15 tấn



		106 

		Maní

		Bộ

		08

		Tải trọng ≤ 15 tấn



		107 

		Sa bàn thi công bằng máy san

		Bộ

		01

		Tất cả được đặt trên khung giá có bánh xe di chuyển



		108 

		Sa bàn thi công băng máy lu 

		Bộ

		01

		Tất cả được đặt trên khung giá có bánh xe di chuyển



		109 

		Sa bàn thi công bằng máy rải atphan

		Bộ

		01

		Tất cả được đặt trên khung giá có bánh xe di chuyển



		110 

		Sa bàn thi bằng công máy rải bê tông xi măng

		Bộ

		01

		Tất cả được đặt trên khung giá có bánh xe di chuyển



		111 

		Bộ khí cụ điện hạ áp

		Bộ

		01

		Uđm ≤ 500V



		112 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		113 

		Cầu dao

		Chiếc

		01

		



		114 

		Áptômát

		Chiếc

		01

		



		115 

		Công tắc điện

		Chiếc

		01

		



		116 

		Nút ấn

		Chiếc

		01

		



		117 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		



		118 

		Bộ khống chế

		Chiếc

		01

		



		119 

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		



		120 

		Rơle

		Chiếc

		01

		



		121 

		Loa 

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 20 W



		122 

		Máy Cassette

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		123 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy san

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		124 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy lu

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		125 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện máy rải

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được



		126 

		Mô hình máy phát điện một chiều                      

		Bộ

		01

		- Có đầy đủ các chi tiết,  hoạt động được


- Iđm ≤ 15A


- Uđm = (12÷24)VDC



		127 

		Mô hình máy phát điện xoay chiều

		Bộ

		01

		- Có đầy đủ các chi tiết,  hoạt động được


- Uđm = (12÷24)VAC



		128 

		Mô hình mạch điện điều khiển động cơ điện

		Bộ

		01

		Thiết kế dạng bàn thực hành có ngăn kéo đựng đồ, các thiết bị được gắn trên mặt panel



		129 

		Mô hình động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		- Cắt bổ, hoạt động được


- Pđm ≤ 500W



		130 

		Mô hình bộ phân phối thuỷ lực 

		Bộ

		02

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		131 

		Mô hình xilanh thuỷ lực 

		Bộ

		02

		Đầy đủ các bộ phận, cắt bổ lắp trên giá đỡ  



		132 

		Máy biến áp 

		Bộ

		01

		- Hoạt động được


- Pđm ≤ 1000W



		133 

		Mô hình động cơ điện xoay chiều một pha

		Bộ

		01

		- Cắt bổ, hoạt động được


- Pđm ≥ 250W



		134 

		Mô hình các khối hình học

		Bộ

		01

		Được sơn màu các bề mặt 



		135 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		136 

		Khối  hình lập phương

		Chiếc

		01

		



		137 

		Khối hình lăng trụ

		Chiếc

		01

		



		138 

		Khối hình chóp

		Chiếc

		01

		



		139 

		Khối hình chóp cụt

		Chiếc

		01

		



		140 

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		



		141 

		Khối hình nón

		Chiếc

		01

		



		142 

		Khối hình nón cụt

		Chiếc

		01

		



		143 

		Khối hình cầu

		Chiếc

		01

		



		144 

		Mô hình cơ cấu truyền động ma sát 

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được 



		145 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		146 

		Cơ cấu truyền động đĩa ma sát

		Bộ

		01

		



		147 

		Cơ cấu truyền động đai

		Bộ

		01

		



		148 

		Khớp ma sát

		Bộ

		01

		



		149 

		Mô hình cơ cấu truyền động ăn khớp

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được 



		150 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		151 

		Cơ cấu truyền động bánh răng ăn khớp ngoài

		Bộ

		01

		



		152 

		Cơ cấu truyền động bánh răng ăn khớp trong

		Bộ

		01

		



		153 

		Cơ cấu truyền động bánh răng hành tinh

		Bộ

		01

		



		154 

		Truyền động xích

		Bộ

		01

		



		155 

		Truyền động trục vít -bánh vít

		Bộ

		01

		



		156 

		Mô hình bánh răng trụ

		Chiếc

		01

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam  hiện hành



		157 

		Mô hình bánh răng côn

		Chiếc

		01

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành



		158 

		Mô hình cơ cấu truyền động cam

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được 



		159 

		Mô hình cơ cấu tay quay thanh truyền

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được 



		

		Mô hình cơ cấu cóc

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được 



		160 

		Mô hình cơ cấu các đăng

		Bộ

		01

		Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được 



		161 

		Mối ghép cơ khí

		Bộ

		03

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam  hiện hành về mối ghép cơ khí



		162 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		163 

		Mối ghép ren

		Chiếc

		01

		



		164 

		Mối ghép then

		Chiếc

		01

		



		165 

		Mối ghép then hoa

		Chiếc

		01

		



		166 

		Mối ghép bằng chốt

		Chiếc

		01

		



		167 

		Mối ghép bằng đinh tán

		Chiếc

		01

		



		168 

		Mối ghép hàn 

		Chiếc

		01

		



		169 

		Vam thuỷ lực

		Chiếc

		03

		Độ mở ngàm ≤ 350 mm



		170 

		Kích con đội thuỷ lực

		Chiếc

		03

		- Tải trọng: ≤ 25 tấn
- Hành trình nâng  ≤150 mm



		171 

		Mễ kê 

		Chiếc

		03

		Tải trọng đỡ: (2÷10) tấn



		172 

		Chèn 

		Chiếc

		16

		Kích thước: 


- Dài ≥ 200 mm


- Rộng ≥ 150 mm


- Cao ≥ 250 mm



		173 

		Tấm kê 

		Chiếc

		04

		Vật liệu bằng gỗ, kích thước: 


- Dài ≥ 500 mm


- Rộng ≥ 500 mm


- Cao ≥ 50 mm 



		174 

		Đèn pin

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		175 

		Đầu gắp nam châm

		Chiếc

		03

		 Phạm vi hoạt động  ≤ 800mm



		176 

		Đục bằng

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		177 

		Đục nhọn 

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		178 

		Dũa 

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		179 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		180 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		



		181 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		



		182 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		



		183 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		



		184 

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		Đảm bảo độ cứng đầu vạch



		185 

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		Khối lượng: ≤ 1kg



		186 

		Búa

		Chiếc

		03

		Khối lượng: (1÷5)kg



		187 

		Đe

		Chiếc

		03

		Khối lượng: (70÷90)kg 



		188 

		Cưa sắt cầm tay

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		189 

		Clê lực 

		Bộ

		03

		Dải lực đo ≤ 2000Nm



		190 

		Clê dây

		Chiếc

		06

		Đường kính ôm: 

(60÷ 200)mm 



		191 

		Thước cặp 

		Bộ

		01

		- Dải đo: (0÷300)mm


- Độ chính xác: 

(0,05; 0,02;0,1)mm






		192 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		193 

		Thước cặp du xích

		Chiếc

		03

		



		194 

		Thước cặp hiển thị số

		Chiếc

		03

		



		195 

		Thước cặp hiển thị kim

		Chiếc

		03

		



		196 

		Pan me

		Bộ

		03

		



		197 

		Mỗi bộ baogồm:

		



		198 

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		- Phạm vi đo: ≤ 150 mm


- Độ chính xác: 0,01



		199 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		- Phạm vi đo: ≤ 150 mm


- Độ chính xác: 0,01



		200 

		Pan me điện tử

		

		

		- Phạm vi đo: ≤ 150 mm


- Độ chính xác: 0,01mm



		201 

		Ca líp đo trong

		Bộ

		03

		- Dải đo: ≤ 35mm


- Độ chính xác: 0,01mm



		202 

		Bộ căn lá

		Bộ

		03

		Dải đo: (0,05÷1)mm



		203 

		Thước thẳng 

		Chiếc

		06

		Chiều dài ≥1500 mm



		204 

		Thước đo độ sâu

		Chiếc

		06

		- Dải đo: (0÷200)mm


- Độ chính xác 0,01mm



		205 

		Thước lá

		Chiếc

		06

		Phạm vi đo: (0÷500)mm



		206 

		Ê ke

		Bộ

		06

		Loại thông dụng



		207 

		Dưỡng ren

		Bộ

		06

		Loại thông dụng



		208 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		06

		- Khoảng đo: 00÷3600


-  Độ chính xác ± 5’



		209 

		Com pa đo trong

		Chiếc

		06

		Độ mở ≤ 300mm



		210 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		06

		Độ mở ≤ 300mm



		211 

		Compa vạch dấu

		Chiếc

		06

		Độ mở ≤ 300 mm



		212 

		Tỷ trọng kế

		Chiếc

		3

		Thang đo(1,1÷1,4)kg/l



		213 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		



		214 

		Mỗi bộ baogồm:

		



		215 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		- Khoảng đo: (0÷10)mm


- Độ chia: 0,01mm



		216 

		Đế từ

		Chiếc

		01

		



		217 

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		218 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		03

		Kích thước:


- Dài ≥1200mm


- Rộng ≥ 500mm


- Cao ≥ 800mm


(bao gồm 3 tầng có bánh xe)



		219 

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		09

		Kích thước:


- Dài ≥ 800mm


- Rộng ≥ 300mm 



		220 

		Tủ dụng cụ tháo, lắp 

		Chiếc

		03

		Số lượng chi tiết ≥ 135



		221 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ 

		18

		Kích thước mặt bàn: 
≥ Khổ A3


Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng 



		222 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ 

		18

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		223 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		224 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		



		225 

		Thước cong

		Bộ 

		01

		



		226 

		Eke

		Bộ 

		01

		



		227 

		Com pa

		Chiếc

		01

		



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		228 

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		- Kích thước màn chiếu:
≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng  


≥ 2500 ANSI Lumens



		229 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
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PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Cơ điện nông thôn trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng nghề cấp độ quốc gia nghề Cơ điện nông thôn, ban hành kèm theo Quyết định số 1038/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.

I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Cơ điện nông thôn 

1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 39, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;  

- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

	2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun

Bảng 40 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.

	II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Cơ điện nông thôn  

Các trường đào tạo nghề Cơ điện nông thôn cấp độ quốc gia, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 40). 

2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

























PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 




















Bảng1. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: ĐIỆN KỸ THUẬT



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		3

		- Thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều

- Đấu nối tải theo , 

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		1

		

		Điện áp: 220/380VAC 



		4 

		Đồng hồ đo cos

		Chiếc

		1

		

		- Loại 3 pha/1 pha

- Cấp chính xác ≤ 2,5



		5 

		Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều

		Chiếc

		1

		

		- Giới hạn đo I ≤ 50A

- Cấp chính xác ≤ 2,5



		6 

		Đồng hồ đo điện áp xoay chiều + công tắc chuyển mạch

		Bộ

		1

		

		- Giới hạn đo 

U ≤ 1000V

- Cấp chính xác ≤ 2,5



		7 

		Mô đun tải R-L-C 

		Bộ

		1

		

		- Điện áp định mức: Uđm ≤ 400V

- Công suất định mức: Sđm≤ 1000VA



		8 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ 

		3

		Thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Mô đun nguồn một chiều 

		Bộ

		1

		

		- Điện áp một chiều 

≤ 24V

- Iđm ≤ 10A



		11 

		Đồng hồ đo điện trở chỉ thị số

		Bộ

		1

		

		Giới hạn đo ≤ 50kΩ 



		12 

		Đồng hồ đo dòng điện một chiều

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo I ≤ 10A



		

		Đồng hồ đo điện áp một chiều

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo U≤ 50V



		13 

		Mô đun tải 

		Bộ

		1

		

		Pđm ≤ 1kW



		14 

		Bộ thí nghiệm lực từ và cảm ứng điện từ

		Bộ

		3

		Dùng để thí nghiệm lực từ và cảm ứng điện từ

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Đồng hồ đo dòng điện 

		Chiếc

		02

		

		- Có vạch 0 ở giữa  

- Giới hạn đo 2A, độ chia nhỏ nhất 0,1A



		17 

		Nam châm điện 

		Chiếc

		01

		

		Có mũi tên chỉ chiều từ trường



		18 

		Biến trở xoay 

		Chiếc

		02

		

		- Điện trở ≤ 200

- Dòng điện ≤ 2A



		19 

		Khung dây 

		Chiếc

		03

		

		Có trục xoay, bảng chia độ



		20 

		Công tắc đảo chiều dòng điện

		Chiếc

		02

		

		Dòng điện I ≥ 2A



		21 

		Lực kế 

		Chiếc

		01

		

		Độ chia nhỏ nhất 0,01N



		22 

		Nam châm vĩnh cửu 

		

		

		

		Có xác định cực



		23 

		Bộ 2 con lắc

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với bộ thí nghiệm



		24 

		Bộ 2 lõi sắt non

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng và phù hợp với bộ thí nghiệm



		25 

		Hệ thống ròng rọc, tay quay và dây kéo, hệ thống cân bằng

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với bộ thí nghiệm



		26 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng 

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		27 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm











Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: CƠ KỸ THUẬT



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số môn học: MH08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động 

		Bộ

		1

		Sử dụng để minh hoạ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu biến đổi chuyển động

		- Cắt bổ 1/4 thấy rõ được chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn mầu phân biệt

- Dẫn động bằng cơ khí hoặc bằng động cơ điện



		2 

		Mô hình bao gồm:

		

		



		3 

		Cơ cấu tay quay - con trượt

		Bộ

		1

		

		



		4 

		Thanh răng - bánh răng

		Bộ

		1

		

		



		5 

		Trục vít - bánh vít

		Bộ

		1

		

		



		6 

		Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối

		Bộ

		1

		Sử dụng để minh hoạ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các trục, ổ trục và khớp nối

		Cắt bổ 1/4 thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn mầu phân biệt



		7 

		Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay 

		Bộ

		1

		Sử dụng để minh hoạ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu truyền chuyển động quay

		Cắt bổ 1/4 thấy rõ được chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn mầu phân biệt



		8 

		Mô hình bao gồm:

		

		



		9 

		Truyền động xích

		Bộ

		1

		

		



		10 

		Truyền động đai

		Bộ

		1

		

		



		11 

		Truyền động bánh răng

		Bộ

		1

		

		



		12 

		Truyền động ma sát

		Bộ

		1

		

		



		13 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng 

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14 

		Máy chiếu 

(Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm















































































Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: VẬT LIỆU KỸ THUẬT



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu vật liệu điện

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nhận biết các vật liệu điện

		Loại thông dụng được sử dụng rộng rãi trong nghề điện



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		· 

		Mẫu vật liệu dẫn điện

		Bộ

		1

		

		



		· 

		Mẫu vật liệu cách điện

		Bộ

		1

		

		



		· 

		Mẫu vật liệu từ

		Bộ

		1

		

		



		· 

		Mẫu vật liệu bán dẫn

		Bộ

		1

		

		



		2

		Bộ mẫu vật liệu cơ khí

		Bộ

		1

		Thể hiện cấu tạo, tính chất, tính năng sử dụng của vật liệu cơ khí

		C45, CT30, CT35, gang cầu, gang xám



		3

		Bộ mẫu nhiên liệu và chất bôi trơn

		Bộ

		1

		Sử dụng để hướng dẫn nhận biết và phân biệt các loại nhiên liệu và chất bôi trơn thông dụng 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		· 

		Bộ mẫu nhiên liệu

		Bộ

		1

		

		Mẫu xăng A92, A95

Mẫu dầu Diesel



		· 

		Mẫu chất bôi trơn

		Bộ

		1

		

		- Các loại dầu bôi trơn thông dụng

- Các loại mỡ bôi trơn thông dụng



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng 

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu

 (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm









Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ dụng cụ đo kiểm tra cơ khí 

		Bộ

		1

		Sử dụng để giảng dạy về cấu tạo và hướng dẫn các sử dụng trong quá trình đo kiểm

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		3 

		Thước cặp 1/10

		Chiếc

		6

		

		Phạm vi đo: 

≤ 300 mm                 



		4 

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		6

		

		



		5 

		Thước cặp 1/50

		Chiếc

		6

		

		



		6 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		6

		

		



		7 

		Bộ căn lá

		Bộ

		6

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Pan me đo ngoài 

(0-25)mm

		Chiếc

		1

		

		Độ chính xác: 0,01mm





		9 

		Pan me đo ngoài 

(25-50)mm

		Chiếc

		1

		

		



		10 

		Pan me đo ngoài 

(50-75)mm

		Chiếc

		1

		

		



		11 

		Pan me đo ngoài 

(75-100)mm

		Chiếc

		1

		

		



		12 

		Pan me đo trong

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác: 0,01mm

- Dải đo ≤ 150mm



		13 

		Đồng hồ so đo trục

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác: 0,01mm

- Các dải đo: 

(18-50)mm; (50÷100)mm; 

(100÷160)mm



		

		Bộ đồng hồ so đo lỗ

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác: 0,01mm

- Các dải đo: (18÷50)mm; 

(50÷100)mm; (100÷160)mm

- Có nhiều thanh kéo dài để đo đường kích có độ sâu khác nhau



		14 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		6

		

		- Dài ≥ 300mm
- Có 2÷3 cạnh đo



		15 

		Dưỡng ren

		Bộ

		2

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		16 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		2

		

		- Kích thước: 

≤ 150mm

- Độ phân giải:

≤ (30" - 0.005°)

- Cấp chính xác: ±5'



		17 

		Compa đo trong

		Chiếc

		2

		

		Độ mở ≤ 100 mm



		18 

		Compa đo ngoài

		Chiếc

		2

		

		Độ mở ≤ 100 mm



		19 

		Mô hình mối ghép cơ khí 

		Bộ

		1

		Sử dụng để giảng dạy về các mối lắp ghép thông dụng



		





		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Mối ghép ren

		Bộ

		1

		

		Cắt bổ 1/4 thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn mầu phân biệt



		22 

		Mối ghép then

		Bộ

		1

		

		



		23 

		Mối ghép then hoa

		Bộ

		1

		

		



		24 

		Mối ghép ren đinh tán

		Bộ

		1

		

		



		25 

		Mối ghép  hàn

		Bộ

		1

		

		



		26 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		6

		Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo và hướng dẫn thực hành đo điện

		



		27 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		28 

		Ampe kìm

		Chiếc

		1

		

		Đo dòng xoay chiều ≤ 50A



		29 

		Mê ôm mét

		Chiếc

		1

		

		U ≤ 2000V 



		30 

		Đồng hồ Teromet

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi đo ≤ 2000Ω, cấp chính xác 0,5÷5 



		31 

		Đồng hồ đo điện trở

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo ≤ 1000Ω

Hiển thị kim hoặc số



		

		Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo I ≥1A



		32 

		Đồng hồ đo điện áp xoay chiều

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo U≤ 500V



		33 

		Đồng hồ đo dòng điện một chiều

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo I≤10A



		34 

		Đồng hồ đo điện áp một chiều

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo U≤ 50V



		35 

		Đồng hồ đo tần số

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo f ≤ 60 Hz  



		36 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		37 

		Công tơ điện 1 pha

		Chiếc

		1

		

		- Hằng số đồng hồ ở 50Hz  ≤ 1400vòng/kW

- Cấp chính xác 1 hoặc 2



		38 

		Công tơ điện 3 pha

		Chiếc

		1

		

		- Hằng số đồng hồ ở 50Hz  ≤ 1400vòng/kW

- Cấp chính xác 1 hoặc 2



		39 

		Cầu đo điện trở

		Bộ

		6

		

		Dải đo ≤ 1kΩ



		40 

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng 

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		41 

		Máy chiếu

 (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm






Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: VẼ KỸ THUẬT 



Tên nghề: Cơ điện nông thôn 

Mã số môn học: MH11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ mẫu vật thể 

		Bộ

		9

		Sử dụng để minh hoạ về hình dáng, kích thước của chi tiết trong bài giảng

		Mầu sắc rõ ràng, phù hợp với chương trình đào tạo



		2 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		3 

		Các hình khối cơ bản

		Bộ

		1

		

		



		4 

		Các mặt cắt cơ bản

		Bộ

		1

		

		



		5 

		Các chi tiết lắp ghép cơ bản

		Bộ

		1

		

		



		6 

		Các mối ghép cơ bản

		Bộ

		1

		

		



		7 

		Bàn vẽ

		Bộ

		18

		Sử dụng  cho giảng dạy, học tập; vẽ và phục vụ cho thực hành vẽ

		- Điều chỉnh được chiều cao; góc nghiêng của mặt bàn

- Kích thước mặt bàn: khổ ≥ A3



		8 

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		18

		Sử dụng  cho giảng dạy, học tập; vẽ và phục vụ cho thực hành vẽ

		Các dụng cụ vẽ thông dụng thực hiện bản vẽ kỹ thuật



		9 

		Mô hình cắt bổ chi tiết

		Bộ

		9

		Sử dụng để minh hoạ cấu tạo bên trong của các chi tiết trong bài giảng

		Thấy rõ được chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn mầu phân biệt



		10 

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng  

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		11 

		Máy chiếu

 (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens 

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm








Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số môn học: MH12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		2

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng trang bị cứu thương

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Tủ thuốc

		Chiếc

		1

		

		



		4 

		Dụng cụ sơ cứu

		Bộ

		1

		

		



		5 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		1

		

		



		6 

		Dụng cụ bảo hộ lao động 

		Bộ

		2

		Dùng để hướng dẫn thực hành các biện pháp bảo vệ an toàn cho người khi sử dụng điện













		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Ủng cao su

		Đôi

		1

		

		



		9 

		Găng tay cao su

		Đôi

		1

		

		



		10 

		Thảm cao su

		Chiếc

		1

		

		



		11 

		Ghế cách điện

		Chiếc

		1

		

		



		12 

		Sào cách điện

		Chiếc

		1

		

		



		13 

		Dây an toàn

		Chiếc

		1

		

		



		14 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		15 

		Kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ

		Bộ

		1

		

		



		16 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		2

		Dùng để  hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ phòng cháy chữa cháy



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Bình cứu hỏa

		Chiếc

		1

		

		



		19 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		21 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm








Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: THỰC HÀNH NGUỘI CƠ BẢN



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn nguội 

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành gia công chi tiết

		Có lắp ê tô độ mở ≤ 250mm, đảm bảo cho 18 vị trí làm việc



		2

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		2

		Dùng để gia công vật liệu cơ khí trong quá trình thực hành

		Công suất ≥ 1,5kW





		3

		Máy khoan bàn 

		Máy

		2

		Dùng để thực hành khoan chi tiết

		Công suất ≤ 2 kW





		4

		Thiết bị uốn ống thủy lực bằng tay

		Bộ 

		3

		Sử dụng uốn góc, định hình ống kim loại

		Lực uốn ≤ 15 tấn



		5

		Bộ mẫu vật thật

		Bộ

		1

		Sử dụng kiểm tra đối chiếu trong quá trình gia công chi tiết

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		6

		Bàn máp

		Chiếc

		2

		Dùng để kiểm tra mặt phẳng, kiểm thẳng

		Kích thước: ≤ (700 x 500) mm



		7

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ 

		1

		Dùng để đo, đọc kích thước của chi tiết

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		6

		

		Phạm vi đo ≤ 300mm

 



		

		Thước lá

		Chiếc

		6

		

		- Phạm vi đo ≤ 500mm

 - Độ chia: 1 mm



		

		Ê ke 90˚, ê ke 120˚

		Chiếc

		12

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		1

		Dùng để hướng dẫn thực hành lấy dấu

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		8 

		Compa vạch dấu

		Chiếc

		6

		

		



		9 

		Đài vạch

		Chiếc

		6

		

		



		10 

		Dưỡng ren

		Bộ

		3

		

		



		11 

		Đục bằng

		Bộ

		18

		

		



		12 

		Đục nhọn 

		Bộ

		18

		

		



		13 

		Bộ dụng cụ ta rô ren trong + tay quay vạn năng

		Bộ

		6

		Dùng để ta rô ren lỗ, ren ngoài

		Ren hệ mét M8 ÷ M18



		14 

		Bộ dụng cụ ta rô ren ngoài + tay quay vạn năng

		Bộ

		6

		

		Ren hệ mét M8 ÷ M18



		15 

		Bàn ren, ta rô và mũi khoan các loại

		Bộ

		6

		

		Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ lớn nhất đến 16mm



		16 

		Khối V

		Chiếc

		6

		Dùng để định vị chi tiết khi đo, kiểm tra

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		17 

		Khối D

		Chiếc

		6

		

		



		18 

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết

		Trọng lượng ≤ 5kg



		19 

		Đe rèn

		Chiếc

		2

		Sử dụng kê đỡ khi nắn sửa phôi

		Trọng lượng ≤ 90kg



		20 

		Cưa sắt

		Chiếc 

		18

		Dùng để tạo dáng ban đầu cho chi tiết

		Loại thông dụng trên thị trường



		21 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		22 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm






Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: THỰC HÀNH HÀN CƠ BẢN



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		6

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hàn mối ghép đơn giản

		- Điện áp nguồn vào 220/380V

- Dòng hàn ≥ 200A

- Kèm theo đầy đủ phụ kiện



		2 

		Bàn nguội 

		Bộ

		1

		Dùng để gá, kẹp các chi tiết trong quá trình gia công

		Có lắp ê tô độ mở ≤ 250mm, đảm bảo cho 18 vị trí làm việc



		3 

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		2

		Dùng để gia công vật liệu cơ khí trong quá trình thực hành

		Công suất ≥ 1,5kW



		4 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		6

		Sử dụng cho các bài học thực hành hàn

		Bàn hàn có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn, ống để que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được chiều cao



		5 

		Ca bin hàn

		Bộ

		6

		Sử dụng cho các bài học thực hành hàn

		Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng



		6 

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		1

		Sử dụng hút khí hàn trong quá trình hàn

		Có ống hút đến từng vị trí cabin



		7 

		Máy khoan bàn 

		Chiếc

		1

		Dùng để khoan các chi tiết

		Công suất ≤ 2 kW



		8 

		Thước lá

		Chiếc

		9

		Dùng để đo các chi tiết hàn

		Phạm vi đo ≤ 300mm



		9 

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		6

		Sử dụng trong quá làm sạch mối hàn

		Trọng lượng ≤ 0,5kg



		10 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		3

		Sử dụng làm sạch xỉ hàn và mài mối hàn

		Công suất ≤ 0,75kW



		11 

		Máy cắt cầm tay

		Chiếc

		3

		Dùng để cắt phôi hàn khi thực hành

		Công suất ≤ 0,75kW



		12 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		13 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm










Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: AUTO CAD



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Phần mềm AutoCAD

		Bộ

		1

		Sử dụng trong quá trình luyện tập

		Phiên bản phù hợp tại thời điểm mua sắm và tương thích với hệ điều hành



		2 

		Máy in

		Chiếc

		1

		Dùng để in tài liệu trong học tập

		In được khổ giấy A4



		3 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Dùng để kết nối các máy tính trong khi học tập

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		5 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm





































Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT  



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm








Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: KINH DOANH THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số môn học: MH17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		2 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm








Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ thực hành điện tử

		Bộ

		09

		Sử dụng để thực hành lắp ráp mạch điện

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		3 

		Bộ chỉnh lưu

		Bộ

		01

		

		S ≥ 100VA



		4 

		Bộ ổn áp

		Bộ

		01

		

		Điện áp (±5;±12;±24)VDC



		5 

		Bộ khuếch đại

		Bộ

		01

		

		Công suất ≥ 3W



		6 

		Panel cắm đa năng 

		Chiếc

		18

		Sử dụng trong quá trình thực hành lắp ráp mạch

		Số lượng lỗ cắm ≥ 300



		7 

		Đồng hồ vạn năng

		Bộ

		09

		Dùng để thực hành đo và kiểm tra các thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Máy hiện sóng

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đo và kiểm tra các thông số mạch điện tử

		Dải tần ≥ 40MHz, kiểu hiển thị 2 kênh



		9 

		Bộ dụng cụ nghề điện

		Bộ

		19

		Sử dụng trong quá trình thực hành sửa chữa lắp ráp

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		11 

		Tuốc nơ vít 2 

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường





		12 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		1

		

		



		13 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		1

		

		



		14 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		1

		

		



		15 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		1

		

		



		16 

		Kìm điện

		Chiếc

		1

		

		



		17 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		1

		

		



		18 

		Bút thử điện

		Chiếc

		1

		

		



		19 

		Mỏ hàn điện

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Ống hút thiếc

		Chiếc

		1

		

		



		21 

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		09

		

		P ≥ 60W,U = 220V



		22 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		23 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm








Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA KHÍ CỤ ĐIỆN HẠ THẾ THÔNG DỤNG



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ khí cụ điện

		Bộ

		6

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành lắp ráp

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		3 

		Công tắc 2  cực

		Chiếc

		1

		

		Iđm≤ 10A





		4 

		Công tắc 3 cực

		Chiếc

		2

		

		



		5 

		Công tắc xoay

		Chiếc

		1

		

		



		6 

		Cầu dao 2 cực

		Chiếc

		1

		

		Iđm ≤ 20A

 



		7 

		Cầu dao 1 pha 2 ngả

		Chiếc

		1

		

		



		8 

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		1

		

		Iđm≤ 50A

 



		9 

		Cầu dao 3 pha 2 ngả

		Chiếc

		1

		

		



		10 

		Nút bấm

		Chiếc

		3

		

		Iđm≤ 5A



		11 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		3

		

		Dòng điện ≤ 50A



		12 

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		1

		

		Dòng điện ≤ 50A



		13 

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		2

		

		Dòng điện ≤ 5A; điều chỉnh được thời gian



		14 

		Rơ le trung gian

		Chiếc

		3

		

		Dòng điện cho phép của tiếp điểm ≤ 10A 



		15 

		Áp tô mát 1pha

		Chiếc

		1

		

		Iđm ≤ 50A



		16 

		Áp tô mát 3 pha

		Chiếc

		1

		

		Iđm ≤ 50A



		17 

		Rơ le bảo vệ quá dòng điện

		Chiếc

		1

		

		- Iđm ≤10A

+Mức tác động thấp (Low-set): Dòng quá tải: ≤120% Iđm  

- Dòng ngắn mạch: ≤ 10 Iđm  



		

		Rơ le bảo vệ theo điện áp

		Chiếc

		1

		

		- Giới hạn điện áp cao:

(102%÷122%)Uđm

- Giới hạn điện áp thấp:

(78%÷98%)Uđm



		18 

		Áp tô mát chống dòng điện rò 1 pha

		Chiếc

		1

		

		- Iđm ≤ 50A

- Giới hạn dòng điện rò

 ≤ 100mA

- Thời gian tác động: ≤ 3s



		19 

		Áp tô mát chống dòng điện rò 3 pha

		Chiếc

		1

		

		- Iđm≤ 50A

- Giới hạn dòng điện rò ≤ 100mA

- Thời gian tác động: ≤ 3s



		20 

		Bàn thực hành điện đa năng 

		Bộ

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành sửa chữa

		Kích thước ≥ (1200x1400) mm





		21 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		22 

		Bộ nguồn 1 pha

		Bộ

		1

		

		Điện áp đầu ra: (0÷250)VAC



		23 

		Bộ nguồn 3 pha

		Bộ

		1

		

		Điện áp đầu ra: ≤400VAC



		24 

		Bộ nguồn một chiều

		Bộ

		1

		

		Điện áp ≤ 24VDC, 

I ≤ 5A



		25 

		Hệ thống thanh gá thiết bị

		Bộ

		1

		

		Có kích thước phù hợp với bàn



		26 

		Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc

		Chiếc

		3

		Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng



		Công suất ≤ 4,5kW



		27 

		Động cơ không đồng bộ 1 pha rô to lồng sóc

		Chiếc

		3

		

		Công suất ≤ 0,5kW



		28 

		Bộ dụng cụ nghề điện

		Bộ

		19

		

Sử dụng để sửa chữa, lắp đặt khí cụ điện

		



		29 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		30 

		Tuốc nơ vít 2 

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		31 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		1

		

		



		32 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		1

		

		



		33 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		1

		

		



		34 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		1

		

		



		35 

		Kìm điện

		Chiếc

		1

		

		



		36 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		1

		

		



		37 

		Bút thử điện

		Chiếc

		1

		

		



		38 

		Mỏ hàn điện

		Chiếc

		1

		

		



		39 

		Crônha

		Chiếc

		1

		

		Điện áp làm việc 220VAC



		40 

		Máy khoan cầm tay 

		Chiếc

		2

		Sử dụng để lắp đặt khí cụ điện

		Công suất ≤ 0,75kW



		41 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		42 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm








Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		9

		Được sử dụng để kiểm tra các thiết bị điện, mạch điện và sự làm việc của phụ tải

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		3 

		Ampe kìm

		Chiếc

		1

		

		Đo dòng xoay chiều ≤ 50A



		4 

		Mê ôm mét

		Chiếc

		1

		

		U ≤ 2000V 



		5 

		Đồng hồ Teromet

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi đo ≤ 2000Ω, cấp chính xác 0,5÷5 



		6 

		Mô hình dàn trải hệ thống chống sét

		Bộ

		1

		Dùng để tìm hiểu cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ thống chống sét cho các công trình

		Bao gồm: Kim thu sét phát xạ sớm; cáp dẫn sét chống nhiễu; hệ thống tiếp địa; hệ thống tạo nguồn cao áp



		7 

		Bàn thực hành điện đa năng 

		Bộ

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Kích thước ≥ (1200x1400) mm



		8 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		9 

		Bộ nguồn 1 pha

		Bộ

		1

		

		Điện áp đầu ra: (0÷250)VAC



		10 

		Bộ nguồn 3 pha

		Bộ

		1

		

		Điện áp đầu ra: ≤400VAC



		11 

		Bộ nguồn một chiều

		Bộ

		1

		

		Điện áp ≤ 24VDC, 

I ≤ 5A



		12 

		Hệ thống thanh gá thiết bị

		Bộ

		1

		

		Có kích thước phù hợp với bàn



		13 

		Bộ khí cụ điện

		Bộ

		6

		Sử dụng để lắp đặt phụ tải và các mạch điện chiếu sáng

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		15 

		Công tắc 2 cực

		Chiếc

		1

		

		Iđm≤ 10A

 



		16 

		Công tắc 3 cực

		Chiếc

		2

		

		



		17 

		Công tắc xoay

		Chiếc

		1

		

		



		18 

		Cầu dao 2 cực

		Chiếc

		1

		

		Iđm ≤ 20A





		19 

		Cầu dao 1 pha 2 ngả

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		1

		

		Iđm≤ 50A





		21 

		Cầu dao 3 pha 2 ngả

		Chiếc

		1

		

		



		22 

		Nút bấm

		Chiếc

		3

		

		Iđm≤ 5A



		23 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		3

		

		Dòng điện ≤ 50A



		24 

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		1

		

		Dòng điện ≤ 50A



		25 

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		2

		

		Dòng điện ≤ 5A; điều chỉnh được thời gian



		26 

		Rơ le trung gian

		Chiếc

		3

		

		Dòng điện cho phép của tiếp điểm ≤ 10A 



		27 

		Áp tô mát 1pha

		Chiếc

		1

		

		Iđm ≤ 50A



		28 

		Áp tô mát 3 pha

		Chiếc

		1

		

		Iđm ≤ 50A



		29 

		Rơ le bảo vệ quá dòng điện



		Chiếc

		1

		

		- Iđm ≤10A

+Mức tác động thấp (Low-set): Dòng quá tải: ≤120% Iđm  

- Dòng ngắn mạch: ≤ 10 Iđm  



		30 

		Rơ le bảo vệ theo điện áp

		Chiếc

		1

		

		- Giới hạn điện áp cao:(102%÷122%)Uđm

- Giới hạn điện áp thấp:(78%÷98%)Uđm



		31 

		Áp tô mát chống dòng điện rò 1 pha



		Chiếc

		1

		

		- Iđm ≤ 50A

- Giới hạn dòng điện rò ≤ 100mA

- Thời gian tác động: ≤ 3s



		

		Áp tô mát chống dòng điện rò 3 pha

		Chiếc

		1

		









		- Iđm≤ 50A

- Giới hạn dòng điện rò ≤ 100mA

- Thời gian tác động: ≤ 3s



		32 

		Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc

		Chiếc

		3

		Dùng để làm tải thử trong quá trình lắp đặt phụ tải

		Công suất ≤ 4,5kW



		33 

		Động cơ không đồng bộ 1 pha rô to lồng sóc

		Chiếc

		3

		Dùng để làm tải thử trong quá trình lắp đặt phụ tải

		Công suất ≤ 0,5kW



		34 

		Mô hình đi dây nổi

		Bộ

		1

		Dùng để quan sát cách bố trí hệ thống điện 

		Được lắp đặt đầy đủ: Hộp nối, cút nối, hộp chia, ống



		35 

		Bộ thực hành điện chiếu sáng 

		Bộ

		9

		Dùng để học sinh thực hành lắp đặt các mạch điện chiếu sáng



















		



		36 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		37 

		Áp tô mát 1 pha

		Chiếc

		1

		

		Iđm ≥ 20A



		38 

		Công tắc 2 cực

		Chiếc

		1

		

		Iđm ≥ 5A



		39 

		Công tắc 3 cực

		Chiếc

		2

		

		



		40 

		Ổ cắm đôi

		Chiếc

		1

		

		Iđm ≥ 10A



		41 

		Bộ đèn compac 

		Bộ

		1

		

		Công suất ≤ 100W 





		42 

		Bộ đèn huỳnh quang  

		Bộ

		1

		

		Công suất ≤ 40W



		43 

		Bộ đèn thủy ngân cao áp 

		Bộ

		1

		

		Công suất ≥ 250W



		44 

		Bộ đèn halogen

		Bộ

		1

		

		Công suất ≥ 500W



		45 

		Bảng  điện

		Chiếc

		1

		

		Kích thước ≤ 600x800mm



		46 

		Bộ khuôn uốn ống định hình 

		Bộ

		1

		Sử dụng để uốn góc, định hình cho ống luồn dây dẫn điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		47 

		Bộ gia nhiệt

		Bộ

		1

		Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt 

		Công suất ≥ 1000W



		48 

		Máy tiện ren ống kim loại

		Chiếc

		1

		Sử dụng để tạo ren, cắt ống kim loại

		Pđm ≤ 600W



		49 

		Bộ dụng cụ nghề điện

		Bộ

		6

		Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa mạch điện động cơ vạn năng















		



		50 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		51 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		52 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		1

		

		



		53 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		1

		

		



		54 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		1

		

		



		55 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		1

		

		



		56 

		Kìm điện

		Chiếc

		1

		

		



		57 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		1

		

		



		58 

		Bút thử điện

		Chiếc

		1

		

		



		59 

		Mỏ hàn điện

		Chiếc

		1

		

		



		60 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		1

		

		



		61 

		Máy khoan cầm tay  

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành lắp đặt hệ thống cung cấp điện 

		Công suất ≤ 0,75kW



		62 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		1

		

		Công suất ≤ 0,75kW



		63 

		Búa nguội

		Chiếc

		1

		

		Trọng lượng ≤ 5kg



		64 

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành lắp đặt hệ thống cung cấp điện 

		



		65 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		66 

		Thước lá

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi đo ≤ 500mm. Độ chia: 1 mm



		67 

		Êke 90˚, êke 120˚

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		68 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành lắp đặt hệ thống cung cấp điện 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		69 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		70 

		Mũi vạch

		Chiếc

		1

		

		



		71 

		Cưa sắt

		Chiếc

		1

		

		



		72 

		Thang

		Chiếc

		3

		Dùng trong khi lắp đặt hệ thống cung cấp điện

		Cao ≥ 2m



		73 

		Khoan bê tông 

		Bộ

		3

		Dùng trong khi lắp đặt hệ thống cung cấp điện

		Công suất ≤ 1500W





		74 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		75 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm



































































Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP CỠ NHỎ



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ xác định cực tính máy điện

		Bộ

		6

		Sử dụng để xác định cực tính của bộ dây máy điện 

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		3 

		Nguồn xoay chiều

		Bộ

		1

		

		Điện áp U≤ 24V



		4 

		Nguồn một chiều

		Bộ

		1

		

		



		5 

		Đồng hồ đo điện trở

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo R ≤ 1000Ω



		6 

		Đồng hồ đo điện áp

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo U ≤ ±50V



		7 

		Máy biến áp tự ngẫu 1 pha 

		Chiếc 

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, thực hành bảo dưỡng, sửa chữa 

		- Công suất S ≤ 1kVA, điện áp vào: ≤ 250V

- Điện áp ra: Chia các mức khác nhau từ 220V trở xuống



		8 

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		3

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, thực hành bảo dưỡng, sửa chữa 

		Công suất 

S ≥ 0,5kVA





		9 

		Máy biến áp hàn 

		Bộ 

		3

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, thực hành bảo dưỡng, sửa chữa 

		Công suất 

S ≤ 10kVA





		10 

		Bộ dụng cụ nghề điện

		Bộ

		6

		Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện















		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		12 

		Tuốc nơ vít 2 

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		13 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		1

		

		



		14 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		1

		

		



		15 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		1

		

		



		16 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		1

		

		



		17 

		Kìm điện

		Chiếc

		1

		

		



		18 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		1

		

		



		19 

		Bút thử điện

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Mỏ hàn điện

		Chiếc

		1

		

		



		21 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		1

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình sửa chữa

		



		22 

		Bộ cờ lê 2 đầu miệng 

		Bộ

		1

		Sử dụng để lắp đặt thiết bị

		Các cỡ ≤ 17mm



		23 

		Cờ lê 2 đầu vòng ngắn 

		Chiếc

		1

		

		Loại ≤ 12mm



		24 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		25 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm










Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha

		Bộ 

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo của động cơ điện



		- Cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Công suất ≤ 2 kW



		2 

		Mô hình động cơ không đồng bộ 1 pha

		Bộ 

		1

		

		- Cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Công suất ≤ 1kW



		3 

		Mô hình dàn trải bộ dây quấn stato động cơ điện xoay chiều

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo của bộ dây stato động cơ điện xoay chiều



		



Thể hiện rõ cấu tạo của bộ dây stato động cơ điện xoay chiều và các cuộn dây có mầu sắc để dễ phân biệt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Mô hình dàn trải bộ dây quấn Stato kiểu đồng tâm

		Bộ

		1

		

		



		5 

		Mô hình dàn trải bộ dây quấn Stato kiểu đồng khuôn một lớp

		Bộ

		1

		

		



		6 

		Mô hình dàn trải bộ dây quấn Stato kiểu đồng khuôn hai lớp

		Bộ

		1

		

		



		7 

		Mô hình dàn trải bộ dây quấn Stato của động cơ 1 pha chạy tụ

		Bộ

		1

		

		



		8 

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		6

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa chữa, bảo dưỡng 

		Công suất ≤ 2 kW



		9 

		Động cơ điện không đồng bộ 1 pha

		Chiếc

		6

		

		Công suất  ≤ 1 kW



		10 

		Bộ xác định cực tính máy điện 

		Bộ 

		6

		Dùng để xác định cực tính của bộ dây máy điện xoay chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Nguồn xoay chiều

		Bộ

		1

		

		Điện áp ≤ 90 VAC



		12 

		Nguồn một chiều

		Bộ

		1

		

		Điện áp ≤ 24 VDC



		13 

		Đồng hồ đo điện trở

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo R ≤ 1000Ω



		14 

		Đồng hồ đo điện áp

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo U ≤ 

± 50V



		15 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		1

		Dùng để sấy các loại máy điện có công suất nhỏ

		Công suất ≤ 4,5 kW,dải điều chỉnh khống chế nhiệt độ 400C÷700C



		16 

		Mê ôm mét

		Chiếc

		    9

		Dùng để đo điện trở cách điện

		U ≤ 2000V 



		17 

		Crônha

		Chiếc

		9

		Dùng để kiểm tra chạm chập vòng dây của bộ dây máy điện

		Điện áp làm việc 220VAC



		18 

		Bộ dụng cụ nghề điện

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Tuốc nơ vít 2 

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		20 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		1

		

		



		21 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		1

		

		



		22 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		1

		

		



		23 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		1

		

		



		24 

		Kìm điện

		Chiếc

		1

		

		



		25 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		1

		

		



		26 

		Bút thử điện

		Chiếc

		1

		

		



		27 

		Mỏ hàn điện

		Chiếc

		1

		

		



		28 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		1

		Dùng để kiểm tra mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường 



		29 

		Pan me đo ngoài 

(0-25)mm

		Chiếc

		6

		Dùng để đo tiết diện dây ê may

		Độ chính xác: 0,01mm



		30 

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		1

		Dùng để tháo, lắp động cơ

		Công suất ≤ 0,75kW



		31 

		Bộ cờ lê 2 đầu miệng 

		Bộ

		1

		

		Cỡ  ≤ 17 mm



		32 

		Cờ lê 2 đầu vòng ngắn 

		Bộ

		1

		

		Loại ≤ 12mm



		33 

		Búa nguội 

		Chiếc

		1

		

		Trọng lượng ≤ 5kg



		34 

		Búa cao su

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng



		35 

		Vam 3 chấu

		Chiếc

		1

		

		Độ mở ngàm ≤ 250mm



		36 

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		1

		Dùng để mài phôi và các dụng cụ

		Công suất ≤ 1,5kW



		37 

		Máy quấn dây tự động 

		Chiếc

		6

		Dùng để thực hành quấn dây máy điện

		Quấn được các loại dây có đường kính:

≤ 1mm



		38 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		39 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm










Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ ĐIỆN VẠN NĂNG



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình động cơ điện vạn năng

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ

		- Cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Thể hiện rõ cấu tạo của động cơ



		2 

		Động cơ điện vạn năng

		Chiếc

		6

		Dùng để tháo lắp sửa chữa, bảo dưỡng

		- Nguồn xoay chiều: (0÷250)VAC

- Công suất ≤ 2,5 kW



		3 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		1

		Dùng để sấy khô động cơ trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng 

		Công suất ≤ 4,5 kW,dải điều chỉnh khống chế nhiệt độ 400C÷700C



		4 

		Crônha

		Chiếc

		6

		Dùng để kiểm tra chạm chập vòng dây của bộ dây máy điện

		Điện áp làm việc 220VAC



		5 

		Bộ dụng cụ nghề điện

		Bộ

		6

		Sử dụng để tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ vạn năng 

 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Tuốc nơ vít 2

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		1

		

		



		8 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		1

		

		



		9 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		1

		

		



		10 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		1

		

		



		11 

		Kìm điện

		Chiếc

		1

		

		



		12 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		1

		

		



		13 

		Bút thử điện

		Chiếc

		1

		

		



		14 

		Mỏ hàn điện

		Chiếc

		1

		

		



		15 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		1

		Dùng để kiểm tra mạch điện

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16 

		Bộ cờ lê 2 đầu miệng 

		Bộ

		1

		Dùng để tháo, lắp động cơ

		Cỡ  ≤ 17 mm



		17 

		Cờ lê 2 đầu vòng ngắn 

		Bộ

		1

		

		Loại ≤ 12mm



		18 

		Búa nguội 

		Chiếc

		1

		

		Trọng lượng ≤ 5kg



		19 

		Búa cao su

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng



		20 

		Pan me đo ngoài 

(0-25)mm

		Chiếc

		6

		Dùng để đo tiết diện dây ê may

		Độ chính xác: 0,01mm



		21 

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		1

		Dùng để mài phôi

		Công suất ≤ 1,5kW



		22 

		Máy quấn dây tự động 

		Chiếc

		6

		Dùng cho bài học quấn dây động cơ

		Quấn được các loại dây có đường kính: ≤ 1mm



		23 

		Mê ôm mét 

		Chiếc

		    6

		Dùng để đo điện trở cách điện

		U ≤ 2000V 



		24 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm.



		25 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm










Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình cắt bổ động cơ xăng 4 kỳ, 4 xy lanh

		Chiếc

		1

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của các cơ cấu, bộ phận của động cơ

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ, các mặt cắt được thể hiện mầu sắc rõ



		2 

		Mô hình động cơ xăng 2 kỳ, 1 xy lanh



		Chiếc

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ xăng 2 kỳ

		Đầy đủ các bộ phận và hệ thống cơ khí phần máy 



		3 

		Mô hình cắt bổ động cơ diezen 4 kỳ, 4 xy lanh



		Chiếc

		1

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của các cơ cấu, bộ phận của động cơ

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ, các mặt cắt được thể hiện mầu sắc rõ



		4 

		Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xy lanh

		Chiếc

		3

		Sử dụng để giảng dạy, rèn luyện kỹ năng tháo, lắp

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		5 

		Động cơ xăng 4 kỳ, 1 xy lanh



		Chiếc

		3

		Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng các cơ cấu, hệ thống

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		6 

		Động cơ diezen 4 kỳ, 1 xy lanh



		Chiếc

		3

		Sử dụng để giảng dạy, rèn luyện kỹ năng tháo, lắp

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		7 

		Động cơ diezen 4 kỳ, 4 xy lanh

		Chiếc

		3

		Dùng để tháo lắp, nhận biết, bảo dưỡng các cơ cấu, hệ thống

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		8 

		Động cơ xăng 2 kỳ, 1 xy lanh

		Chiếc

		3

		Dùng để tháo lắp, nhận biết, bảo dưỡng các cơ cấu, hệ thống

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		9 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		6

		Dùng để dụng cụ, thiết bị thực hành

		- Được chế tạo bằng thép
- Có 1 ê tô được lắp trên mặt bàn



		10 

		Đèn pin

		Chiếc

		6

		Sử dụng để phục vụ trong quá trình tháo lắp

		Có dây đeo trên trán



		11 

		Đầu gắp nam châm

		Chiếc

		6

		Dùng để gắp các chi tiết nhỏ tại vị trí khó khăn khi lấy ra

		- Có thể thu ngắn hoặc kéo dài

- Độ dài ≤ 80cm



		12 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		6

		Phục vụ trong quá trình tháo lắp

		- Được làm bằng thép không gỉ

- Kích thước từ (200x300)mm đến (500x800)mm



		13 

		Giá chữ V

		Chiếc

		6

		Sử dụng để đỡ các chi tiết khi đo kiểm

		Vật liệu chống mài mòn và có độ chính xác cao



		14 

		Đe thuyền

		Chiếc

		1

		Sử dụng để sửa chữa các chi tiết 

		Khối lượng ≥ 50 kg



		15 

		Máy rửa nước áp lực cao hai chế độ nóng lạnh

		Bộ

		1

		Dùng để làm sạch các chi tiết trước khi kiểm tra, lắp ráp

		- Áp suất ≥ 30Bar
- Lưu lượng ≥ 300 L/ph
- Nhiệt độ: (20÷65)°C
- Công suất ≥ 3600W



		16 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa chi tiết và di chuyển chi tiết trong xưởng

		Loại 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		17 

		Thiết bị soi quan sát bên trong động cơ 

		Bộ

		1

		Dùng để quan sát bên trong động cơ

		- Điều chỉnh góc quan sát

- Điều chỉnh cường độ ánh sáng

- Ghi lại hình ảnh



		18 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		6

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành vệ sinh và sửa chữa 

		Kích thước ≥ (250x25x5) mm; có cán gỗ



		19 

		Dao cạo mặt cong

		Chiếc

		6

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành vệ sinh và sửa chữa

		Kích thước: dài ≥100mm; mặt cắt hình  



		20 

		Giá đỡ cụm piston thanh truyền chuyên dụng

		Chiếc

		6

		Sử dụng để treo cụm piston thanh truyền theo thứ tự

		- Treo được ≤ 8 xy lanh
- Loại nhiều tầng, kèm khay để đồ



		21 

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí 

		Bộ

		1

		Sử dụng để đo kiểm tra các chi tiết trong quá trình sửa chữa

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		23 

		Thước cặp 1/10

		Chiếc

		6

		

		Phạm vi đo: ≤ 300 mm                  



		24 

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		6

		

		



		25 

		Thước cặp 1/50

		Chiếc

		6

		

		



		26 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		6

		

		



		27 

		Bộ căn lá

		Bộ

		6

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Pan me đo ngoài 

(0-25)mm

		Chiếc

		1

		

		Độ chính xác: 0,01mm

 



		29 

		Pan me đo ngoài 

(25-50)mm

		Chiếc

		1

		

		



		30 

		Pan me đo ngoài 

(50-75)mm

		Chiếc

		1

		

		



		31 

		Pan me đo ngoài 

(75-100)mm

		Chiếc

		1

		

		



		32 

		Pan me đo trong

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác: 0,01mm

- Dải đo ≤ 150mm



		

		Đồng hồ so đo trục

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm

- Có đế nam châm vĩnh cửu và các tay nối quay nhiều góc độ



		33 

		Đồng hồ so đo lỗ

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm

- Các dải đo: 

(18÷50)mm; (50÷100)mm;  

(100÷160)mm



		34 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		6

		

		- Dài ≥ 300mm
- Có 2÷3 cạnh đo



		35 

		Bàn máp

		Chiếc

		6

		- Dùng để rà mặt phẳng, đo độ cong, méo của chi tiết



		Kích thước: ≤ (700 x 500)mm



		36 



		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		37 

		Bộ dụng cụ ta rô ren trong + tay quay vặn năng

		Bộ

		6

		Dùng để gia công các loại ren

		Ren hệ mét M8 ÷ M18



		38 

		Bộ dụng cụ ta rô ren ngoài + tay quay vặn năng

		Bộ

		6

		

		Ren hệ mét M8 ÷ M18



		39 

		Bàn ren, ta rô và mũi khoan các loại

		Bộ

		6

		

		Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ lớn nhất đến 16mm



		40 

		Bộ vam tháo sơ mi - xy lanh

		Bộ

		6

		Dùng để tháo xi lanh

		



		41 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		42 

		Trục vam

		Chiếc

		1

		

		M (14 ÷ 20)mm



		43 

		Đế vam

		Chiếc

		1

		

		Cắt bậc, cỡ (80÷150)mm



		44 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		6

		Dùng để thực hành tháo lắp vòng xéc măng ra khỏi piston

		Độ mở (1÷50) mm



		45 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		6

		Dùng để ép chặt xéc măng giúp dễ dàng lắp piston vào xy lanh

		Đường kính: (40÷175) mm



		46 

		Máy ép thuỷ lực

		Chiếc

		1

		Dùng để tháo lắp các chi tiết có độ găng

		- Lực ép ≥ 5 tấn
- Có đầy đủ đồ gá 
- Có đồng hồ hiển thị áp suất dầu



		47 

		Cẩu móc động cơ 

		Chiếc

		1

		Sử sụng để hỗ trợ  việc tháo, lắp động cơ ra, vào xe 

		- Sức nâng: ≥ 1 tấn
- Chiều cao nâng: ≥ 2100 mm



		48 

		Pa lăng

		Bộ

		1

		Sử dụng để hỗ trợ việc tháo, lắp động cơ ra, vào xe 

		- Trọng tải: 1÷3 tấn

- Bộ chân cao ≥ 3m



		49 

		Máy mài sửa bánh đà và bàn ép ly hợp

		Chiếc

		1

		Dùng để sửa chữa bánh đà bàn ép

		- Công suất mô tơ chính ≥ 4 HP
- Công suất bàn quay ≥ 1 HP



		50 

		Máy kéo nắn và kiểm tra tay biên

		Chiếc

		1

		Sử dụng để kiểm tra, sửa chữa 

tay biên

		Áp lực tối đa  ≥15 Mpa



		51 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		1

		Sử dụng để cung cấp khí nén cho các thiết bị sử dụng khí trong quá trình thực hành

		



		52 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		53 

		Máy nén khí

		Bộ

		1

		

		Công suất ≥ 15 HP



		54 

		Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt

		Bộ

		6

		

		- Đầu nối

- Dây dài ≥ 8m



		55 

		Súng xịt khí

		Chiếc

		6

		

		Trọng lượng ≥ 170g



		56 

		Đèn soi cục bộ

		Chiếc

		3

		Dùng để chiếu sáng cục bộ

		Công suất ≥ 30W



		57 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		58 

		Máy chiếu 

(Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm






Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ diezen

		Bộ

		1

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của các cơ cấu, bộ phận của hệ thống nhiên liệu

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc, các mặt cắt được thể hiện mầu sắc rõ ràng



		2 

		Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ xăng

		Bộ

		1

		Sử dụng để giới thiệu nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các cơ cấu, bộ phận của hệ thống nhiên liệu

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc, các mặt cắt được thể hiện mầu sắc rõ ràng



		3 

		Mô hình cắt bổ bơm cao áp PE 

		Bộ

		1

		Sử dụng để giới thiệu nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các cơ cấu, bộ phận của bơm cao áp

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm cao áp, các mặt cắt được thể hiện mầu sắc rõ ràng



		4 

		Mô hình cắt bổ bơm cao áp VE 

		Bộ

		1

		Sử dụng để giới thiệu nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các cơ cấu, bộ phận của bơm cao áp

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm cao áp, các mặt cắt được thể hiện mầu sắc rõ ràng



		5 

		Bơm cao áp PE

		Chiếc

		6

		Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng, điều chỉnh

		- Số phân bơm ≤ 4

- Áp suất ≤ 350 bar

- Bơm thấp áp kiểu pít tông



		6 

		Bơm cao áp VE

		Chiếc

		6

		Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng, điều chỉnh

		- Số phân bơm ≤ 4

- Áp suất ≤ 350 bar

- Bơm thấp áp kiểu pít tông



		7 

		Bơm thấp áp (bơm tiếp vận)

		Chiếc

		6

		Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng, điều chỉnh

		Áp suất ≤ 50psi



		8 

		Vòi phun nhiên liệu diezen

		Chiếc

		6

		Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng, điều chỉnh

		- Loại kín, loại hở, 1 lỗ

- Áp suất ≤ 200 bar



		9 

		Chế hòa khí 

		Chiếc

		6

		Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng, điều chỉnh

		Loại có 1 họng khuyếch tán



		10 

		Động cơ diezen 4 kỳ, 4 xy lanh

		Chiếc

		3

		Dùng để kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh các cơ cấu, hệ thống

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		11 

		Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xy lanh

		Chiếc

		3

		Dùng để kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh các cơ cấu, hệ thống

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		12 

		Động cơ xăng 2 kỳ, 1 xy lanh

		Chiếc

		3

		Dùng để kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh các cơ cấu, hệ thống

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		13 

		Máy cân chỉnh bơm cao áp

		Chiếc

		1

		Sử dụng để thực hành cân chỉnh bơm cao áp

		- Công suất ≤ 11kW

- Số vòi phun cân chỉnh ≤ 8



		14 

		Thiết bị đo áp suất cung cấp của bơm xăng

		Bộ

		1

		Dùng để kiểm tra áp suất cung cấp của bơm xăng trên hệ thống cung cấp nhiên liệu 

		- Có các đầu nối nhanh, phù hợp với tất cả các đường ống dẫn xăng

- Dải đo: 0÷20 Bar



		15 

		Thiết bị kiểm tra vòi  phun

		Bộ

		6

		Dùng để kiểm tra, điều chỉnh áp suất, độ kín của vòi phun nhiên liệu

		Áp suất kiểm tra: 0÷600 Bar



		16 

		Thiết bị kiểm tra áp suất, lưu lượng bơm thấp áp

		Bộ

		1

		Dùng để kiểm tra áp suất cung cấp, lưu lượng của bơm thấp áp

		Áp suất kiểm tra: 

0 ÷ 50psi



		17 

		Thiết bị kiểm tra và quan sát chùm tia phun

		Bộ

		1

		Sử dụng để quan sát chùm tia phun của vòi phun



		- Có bộ phận tạo áp kết hợp hộp kiểm tra có thước phân độ

- Cơ cấu kẹp chặt vòi phun điều chỉnh linh hoạt, thu hồi lại được dầu kiểm tra, có nhiều đầu nối phù hợp với các loại vòi phun



		18 

		Máy rửa siêu âm

		Bộ

		1

		Dùng để rửa các chi tiết chính xác

		Có ≤ 8 vòi phun



		19 

		Thiết bị phân tích khí xả động cơ diezen

		Bộ

		1

		Sử dụng kiểm tra độ độc hại của khí xả động cơ diezen

		- Độ chính xác ± 0,1%

- Thời gian trễ: ± 0,5s



		20 

		Thiết bị phân tích khí xả động cơ xăng

		Bộ

		1

		Sử dụng để đo nồng độ khí độc hại có trong khí xả động cơ xăng

		- Phân tích được các khí: CO,HC,CO2,O2 

- Kết nối được với máy tính



		21 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		1

		Sử dụng khoan tạo lỗ các chi tiết

		Công suất ≤ 2 kW



		22 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		1

		Dùng để mài, gia công bề mặt chi tiết 

		Công suất ≥ 1,5kW





		23 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		6

		Sử dụng để dụng cụ, thiết bị thực hành

		- Được chế tạo bằng thép
- Có 1 ê tô được lắp trên mặt bàn



		24 

		Đèn pin

		Chiếc

		6

		Phục vụ quan sát vùng khuất thiếu ánh sáng 

		Có dây đeo trên trán



		25 

		Đầu gắp nam châm

		Chiếc

		6

		Dùng để gắp các chi tiết tại vị trí khó 

		- Có thể thu ngắn hoặc kéo dài

- Độ dài ≤ 80cm



		26 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		6

		Sử dụng tropng quá trình tháo lắp chi tiết

		- Được làm bằng thép không gỉ

- Kích thước từ (200x300)mm đến (500x800)mm



		27 

		Giá chữ V

		Chiếc

		12

		Sử dụng để đỡ các chi tiết khi đo kiểm

		Vật liệu chống mài mòn và có độ chính xác cao



		28 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		6

		Dùng chứa chi tiết và di chuyển chi tiết trong xưởng

		Loại 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		29 

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí 

		Bộ

		1

		Dùng để đo kiểm tra chi tiết trong quá trình thực hành tháo lắp sửa chữa bảo dưỡng

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		31 

		Thước cặp 1/10

		Chiếc

		6

		

		Phạm vi đo: ≤ 300 mm                 



		45 

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		6

		

		



		46 

		Thước cặp 1/50

		Chiếc

		6

		

		



		47 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		6

		

		



		48 

		Bộ căn lá

		Bộ

		6

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		49 

		Pan me đo ngoài 

(0-25)mm

		Chiếc

		1

		

		Độ chính xác: 0,01mm





		50 

		Pan me đo ngoài 

(25-50)mm

		Chiếc

		1

		

		



		51 

		Pan me đo ngoài

(50-75)mm

		Chiếc

		1

		

		



		52 

		Pan me đo ngoài

(75-100)mm

		Chiếc

		1

		

		



		53 

		Pan me đo trong

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác: 0,01mm

- Dải đo ≤ 150mm



		54 

		Đồng hồ so đo trục

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác: 0,01mm

- Có đế và các tay nối quay nhiều góc



		55 

		Đồng hồ so đo lỗ

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác: 0,01mm

- Các dải đo: 

(18÷50)mm; (50÷100)mm;  

(100÷160)mm



		56 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		6

		

		- Dài ≥ 300mm
- Có 2÷3 cạnh đo



		30 

		Bàn máp

		Chiếc

		6

		- Dùng để rà mặt phẳng đảm bảo độ phẳng, chính xác

		Kích thước: ≤ (700 x 500) mm



		31 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		32 

		Bộ dụng cụ ta rô ren trong + tay quay vặn năng

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành tạo ren trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa

		Ren hệ mét 

M8 ÷ M18



		33 

		Bộ dụng cụ ta rô ren ngoài + tay quay vặn năng

		Bộ

		6

		

		Ren hệ mét 

M8 ÷ M18



		34 

		Bàn ren, ta rô và mũi khoan các loại

		Bộ

		6

		

		Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ lớn nhất đến 16mm



		35 

		Vam ép lò so piston bơm cao áp

		Chiếc

		6

		Dùng để tháo, lắp lò so phân bơm cao áp PE

		- Hành trình ≤ 200mm

- Vật liệu thép 



		36 

		Vam tháo pu ly bơm cao áp

		Chiếc

		6

		Dùng để tháo pu ly bơm cao áp kiểu dãy

		Khoảng mở (70÷270)mm



		37 

		Vam tháo ổ bi đũa cho đuôi trục cam bơm PE

		Bộ

		3

		Dùng để tháo vòng bi đỡ trục cam nhiên liệu của bơm cao áp kiểu dãy có nhiều phân bơm

		Khoảng mở  ≤ 100mm



		38 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		1

		Sử dụng để cung cấp khí nén phục  vụ trong quá trình thực hành

		



		39 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		40 

		Máy nén khí

		Bộ

		1

		

		Công suất ≥ 15 HP



		41 

		Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt

		Bộ

		6

		

		- Có đầu nối

- Dây dài ≥ 8m



		42 

		Súng xịt khí

		Chiếc

		6

		Dùng để làm sạch chi tiết

		Trọng lượng ≥ 170g



		43 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		44 

		Máy chiếu 

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm










Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN MÁY KÉO I



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình hệ thống khởi động động cơ bằng điện

		Bộ

		1

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của các cơ cấu, bộ phận của hệ thống khởi động động cơ

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống và hoạt động được ở chế độ mô phỏng



		2 

		Mô hình hệ thống đánh lửa bằng manheto

		Bộ

		6

		Dùng để kiểm tra, xử lý các hư hỏng thông thường

		- Điện áp đánh lửa ≤ 20kV

- Số máy ≥ 2

- Hoạt động được



		3 

		Mô hình hệ thống đánh lửa bán dẫn không tiếp điểm

		Bộ

		6

		Dùng để kiểm tra, xử lý các hư hỏng thông thường

		- Điện áp đánh lửa ≤ 40kV

- Số máy ≤ 4

- Hoạt động được



		4 

		Mô hình hệ thống chiếu sáng và tín hiệu

		Bộ

		1

		Dùng để kiểm tra, xử lý các hư hỏng thông thường

		- Công suất bóng đèn ≤ 30W

- Hoạt động được



		5 

		Mô hình hệ thống điện trên máy kéo

		Bộ

		1

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của các cơ cấu, bộ phận của hệ thống điện trên máy kéo

		Gồm đầy đủ các bộ phận hệ thống điện lắp trên sa bàn và hoạt động được



		6 

		Máy kéo bánh xích

		Chiếc

		1

		 Sử dụng trong quá trình thực hành tìm và xử lý Pan thông thường

		- Hoạt động được

- Công suất ≤ 90Hp



		7 

		Máy kéo bánh lốp

		Chiếc

		1

		

		



		8 

		Thiết bị kiểm tra tỷ trọng dung dịch ắc quy

		Bộ

		3

		Dùng để kiểm tra nhanh tình trạng dung dịch ắc quy 

		Loại thang đo vạch 

(1100÷ 1400)g/l



		9 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp

		- Được chế tạo bằng thép
- Có 1 ê tô được lắp trên mặt bàn



		10 

		Đèn pin

		Chiếc

		6

		Dùng để quan sát khi ở những vùng khuất và thiếu ánh sáng 

		Có dây đeo trên trán



		11 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		6

		Dùng để đựng các chi thiết khi tháo lắp

		- Được làm bằng thép không gỉ

- Kích thước từ (200x300)mm đến (500x800)mm



		12 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo lắp trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		13 

		Vam 3 chấu

		Bộ

		6

		Dùng để tháo các chi tiết như vòng bi, bánh răng, puly

		Độ mở ngàm ≤ 250mm



		14 

		Căn lá

		Bộ

		6

		Dùng để kiểm tra khe hở của cặp chi tiết

		Độ dày căn lá với các cỡ từ: (0,01 ÷ 1)mm



		15 

		Thước cặp 

		Bộ

		6

		Sử dụng để đo và đọc kích thước chi tiết

		



		16 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		17 

		Loại 1/10

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi đo: ≤ 300 mm                 



		18 

		Loại 1/20

		Chiếc

		1

		

		



		19 

		Loại 1/50

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		1

		

		



		21 

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc

		6

		Dùng để đo, kiểm tra thông mạch

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Thiết bị kiểm tra máy phát, máy khởi động

		Bộ

		6

		Dùng để kiểm tra sự ngắn mạch, chập mạch trên cuộn dây của rô to

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Thiết bị kiểm tra và làm sạch bugi

		Chiếc

		1

		Dùng để làm sạch và kiểm tra tình trạng của bugi

		- Thiết bị làm sạch bugi bằng khí nén và cát
- Áp suất khí nén: ≤ 1Mpa 



		24 

		Băng thử máy phát máy đề tích hợp

		Bộ

		1

		Dùng để kiểm tra máy phát máy điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		25 

		Thiết bị kiểm tra đèn pha

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra các loại đèn pha

		- Cường độ sáng (cd) (12.000÷120.000)
- Đo góc lệch pha



		26 

		Máy nạp ắc quy có trợ đề

		Chiếc

		1

		Dùng để nạp điện bổ sung cho ắc quy và trợ đề

		Nguồn ra: (12-24)V, dung lượng sạc tối đa  1550Ah



		27 

		Máy hàn xung

		Chiếc

		6

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hàn nối dây điện

		P ≥ 60W,U = 220V



		28 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		29 

		Máy chiếu 

(Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm






Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG 

TRUYỀN LỰC MÁY KÉO



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình bộ ly hợp thường đóng

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống

		- Cắt bổ và phối mầu hợp lý

- Hoạt động ở chế độ mô phỏng

- Đường kính đĩa ép ≤ 300mm



		2 

		Mô hình bộ ly hợp thường mở

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống

		- Cắt bổ và phối mầu hợp lý

- Hoạt động ở chế độ mô phỏng

- Đường kính đĩa ép ≤ 300mm



		3 

		Mô hình bộ ly hợp đơn

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống

		- Cắt bổ và phối mầu hợp lý

- Hoạt động ở chế độ mô phỏng

- Đường kính đĩa ép ≤ 300mm



		4 

		Mô hình bộ ly hợp kép

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống

		- Cắt bổ phối mầu hợp lý

- Hoạt động ở chế độ mô phỏng

- Đường kính đĩa ép ≤ 300mm



		5 

		Bộ ly hợp 

		Bộ

		6

		Dùng cho thực tập tháo, lắp và kiểm tra, điều chỉnh

		Đầy đủ các chi tiết 



		6 

		Mô hình hộp số cơ khí

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống

		- Cắt bổ phối mầu hợp lý và hoạt động ở chế độ mô phỏng

- Cấp số tiến ≥ 3



		7 

		Mô hình hộp số phụ 

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của hộp số phụ

		- Toàn bộ mô hình đều được cắt bổ và phối màu hợp lý và hoạt động ở chế độ mô phỏng

- Có 2 cấp tốc độ nhanh, chậm



		8 

		Hộp số máy kéo

		Chiếc

		6

		Sử dụng để tháo, lắp kiểm tra và điều chỉnh chi tiết

		- Đầy đủ các bộ phận và chi tiết của hộp số

- Có 5 cấp tốc độ



		9 

		Mô hình cầu chủ động  máy kéo

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của cầu chủ động

		- Cắt bổ và phối máu hợp lý

- Truyền lực chính đơn

- Vi sai nón



		10 

		Cầu chủ động máy kéo

		Chiếc

		6

		Sử dụng để tháo, lắp kiểm tra và điều chỉnh chi tiết

		- Đầy đủ các bộ phận và chi tiết của cầu chủ động

-Loại đơn, sử dụng vi sai nón



		11 

		Mô hình truyền lực máy kéo bánh lốp

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống truyền lực





 

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		13 

		Ly hợp

		Chiếc

		1

		

		Loại nhiều đĩa ma sát khô



		14 

		Hộp số

		Chiếc

		1

		

		Cấp số tiến ≥3



		15 

		Hộp số phụ

		Chiếc

		1

		

		Có 2 cấp tốc độ nhanh, chậm



		16 

		Cầu chủ động

		Chiếc

		1

		

		Loại đơn



		17 

		Truyền lực bên

		Bộ

		1

		

		Loại bánh giảm tốc



		18 

		Mô hình truyền lực máy kéo bánh xích

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống truyền lực

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau:



		19 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		20 

		Ly hợp

		Chiếc

		1

		

		Loại nhiều đĩa ma sát khô



		21 

		Hộp số

		Chiếc

		1

		

		Cấp số tiến ≥3



		22 

		Hộp số phụ

		Chiếc

		1

		

		Có 2 cấp tốc độ nhanh, chậm



		

		Các đăng

		Chiếc

		1

		

		Loại khác tốc



		23 

		Cầu chủ động

		Chiếc

		1

		

		Loại đơn



		24 

		Truyền lực bên

		Bộ

		1

		

		Loại bánh giảm tốc



		25 

		Cụm bánh sao

		Bộ

		1

		

		Bằng thép



		26 

		Máy kéo bánh xích

		Chiếc

		1

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng máy kéo

		Hoạt động được. Công suất ≤ 90Hp



		27 

		Máy kéo bánh lốp

		Chiếc

		1

		

		



		28 

		Mễ kê 

		Bộ

		3

		Sử dụng để kê thiết bị trong quá trình thực hành 

		- Thay đổi được độ cao, có cơ cấu khóa hãm
- Tải trọng ≥ 2 Tấn



		29 

		Giá chữ V

		Chiếc

		6

		Dùng để đỡ các chi tiết khi đo kiểm

		Vật liệu chống mài mòn và có độ chính xác cao



		30 

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		6

		Để các chi tiết và dụng cụ tháo lắp 

		- Được làm bằng thép không gỉ

- Kích thước từ (200x300)mm đến (500x800)mm



		31 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		6

		Để dụng cụ, thiết bị thực hành

		- Được chế tạo bằng thép
- Có 1 êtô được lắp trên mặt bàn



		32 

		Giá đỡ hộp số, cầu xe

		Chiếc

		6

		Dùng để nâng, hạ hộp số khi sửa chữa, bảo dưỡng

		- Chiều cao 

≥ 1200 mm
- Tải trọng  ≥ 300 kg



		33 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để thực hành tháo lắp sửa chữa bảo dưỡng thiết bị

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		34 

		Vam 3 chấu

		Bộ

		6

		Dùng để tháo các chi tiết 

		Độ mở ngàm ≤ 250mm



		35 

		Vam moay ơ đầu trục bánh xe

		Bộ

		6

		Dùng tháo moay ơ bánh xe

		Có nhiều cỡ khác nhau để phù hợp nhiều cỡ moay ơ 



		36 

		Vam tháo chốt xích

		Bộ

		6

		Dùng để tháo, lắp chốt xích cho bánh xích

		Độ mở của vam > 350mm 



		37 

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		1

		Dùng để kiểm tra các chi tiết

		



		38 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		39 

		Thước cặp 1/10

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi đo: ≤ 300 mm                 



		40 

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		1

		

		



		41 

		Thước cặp 1/50

		Chiếc

		1

		

		



		42 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		1

		

		



		43 

		Bộ căn lá

		Bộ

		6

		

		Độ dày căn lá với các cỡ từ: (0,01 ÷ 1)mm



		44 

		Pan me đo ngoài 

(0-25)mm

		Chiếc

		1

		

		Độ chính xác: 0,01mm





		45 

		Pan me đo ngoài 

(25-50)mm

		Chiếc

		1

		

		



		46 

		Pan me đo ngoài 

(50-75)mm

		Chiếc

		1

		

		



		47 

		Pan me đo ngoài 

(75-100)mm

		Chiếc

		1

		

		



		48 

		Pan me đo trong

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác: 0,01mm

- Dải đo ≤ 150mm



		49 

		Đồng hồ so đo trục

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm

- Có đế nam châm vĩnh cửu và các tay nối quay nhiều góc độ



		50 

		Đồng hồ so đo lỗ

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm

- Các dải đo: 

(18÷50)mm; (50÷100)mm;  

(100÷160)mm



		51 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		6

		

		- Dài ≥ 300mm
- Có 2÷3 cạnh đo



		52 

		Cầu nâng 2 trụ

		Bộ

		1

		Dùng nâng xe sửa chữa hệ thống truyền lực

		- Tải trọng ≥ 2,5 tấn và chiều cao nâng ≤ 1900mm
- Điện áp sử dụng 220/380V



		53 

		Cầu nâng 4 trụ 

		Bộ

		1

		Dùng nâng xe sửa chữa hệ thống truyền lực

		- Tải trọng nâng ≥ 2,5 tấn
- Có 4 đĩa kiểm tra góc lái
- Có tấm trượt để dùng với thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe
- Có 2 kích phụ bố trí trên cầu vận hành bằng thủy lực trợ lực khí nén



		54 

		Kích cá sấu

		Chiếc

		1

		Dùng nâng xe sửa chữa hệ thống truyền lực

		Tải trọng: ≥1,5 tấn



		55 

		Kích con đội thuỷ lực

		Chiếc

		1

		Dùng nâng xe sửa chữa hệ thống truyền lực

		Tải trọng: ≥1,5 tấn



		56 

		Máy khoan bàn 

		Chiếc

		1

		Dùng để luyện tập khoan các chi tiết

		Công suất ≤ 2 kW



		57 

		Máy ép thuỷ lực

		Chiếc

		1

		Dùng để tháo lắp các chi tiết có độ găng

		- Lực ép ≥ 5 tấn
- Có đầy đủ đồ gá 
- Có đồng hồ hiển thị áp suất dầu



		58 

		Thiết bị rửa chi tiết và xì khô 

		Bộ

		1 

		Giúp làm sạch các chi tiết trước khi kiểm tra, lắp ráp

		- Dung tích ≥ 0,15 mét khối
- Khả năng rửa ≥200 kg/lượt



		59 

		Thiết bị tán đinh rivê hoạt động khí nén

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành tán và tháo rive cho đĩa ma sát ly hợp

		- Có nhiều đầu chày và cối cho các công việc tán và tháo khác nhau
- Lực ép đầu tán có thể thay đổi được



		60 

		Thiết bị mài đĩa ép ly hợp 

		Bộ

		1

		Dùng để sửa chữa bàn ép

		- Công suất ≥ 4 HP
- Công suất bàn quay ≥ 1 HP



		61 

		Thiết bị hứng và hút dầu thải

		Bộ

		1

		Dùng để thay dầu cầu, số

		- Áp suất khí nén (8÷10)bar
- Bình chứa dầu ≥80lít



		62 

		Thiết bị bơm dầu hộp số, dầu cầu

		Bộ

		1

		Dùng để bơm dầu bôi trơn vào hộp số, cầu xe

		Dung tích bình chứa ≥ 5 lít



		63 

		Thiết bị bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		1

		Dùng để bơm mỡ vào các ổ đỡ trên xe.

		- Bình chứa ≥ 16lít
- Dây dẫn mỡ 1,8m 



		64 

		Thiết bị bơm mỡ bằng khí nén

		Bộ

		1

		Dùng để bơm mỡ vào các ổ đỡ trên xe

		- Bình chứa ≥16lít
- Dây dẫn mỡ 1,8m



		65 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		1

		Dùng để cung cấp khí phục vụ trong quá trình thực hành

		



		66 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		67 

		Máy nén khí

		Bộ

		1

		

		Công suất ≥ 15 HP



		68 

		Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt

		Bộ

		6

		

		- Đầu nối

- Dây dài ≥ 8m



		69 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		70 

		Máy chiếu 

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm







































Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG 

DI CHUYỂN MÁY KÉO



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm cuả thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy kéo bánh xích

		Bộ

		1

		Dùng để hướng dẫn nhận dạng các bộ phận, cơ cấu của hệ thống di chuyển máy kéo bánh xích 

		- Hoạt động được

- Công suất ≤ 90Hp



		2 

		Mô hình cầu dẫn hướng máy kéo bánh lốp

		Bộ

		1

		Dùng để nhận dạng các bộ phận, cơ cấu của cầu dẫn hướng máy kéo bánh lốp 

		- Cắt bổ 1/4 có sơn phối mầu phân biệt các bộ phận

- Đầy đủ các bộ phận, chi tiết của cầu dẫn hướng máy kéo bánh lốp



		3 

		Máy kéo bánh lốp

		Chiếc

		1

		Sử dụng để vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng

		- Hoạt động được

- Công suất ≤ 90Hp



		4 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		1

		Sử dụng để mài, gia công bề mặt dụng cụ, chi tiết 

		Công suất ≤ 1,5kW



		5 

		Máy ép thủy lực

		Bộ

		1

		Sử dụng để sửa chữa chi tiết, tháo lắp 

		- Lực ép ≥ 5 tấn
- Có đầy đủ đồ gá 
- Có đồng hồ hiển thị áp suất dầu



		6 

		Kích con đội thủy lực

		Chiếc

		4

		Sử dụng để nâng, đỡ các bộ phận khi tháo, lắp hệ thống di chuyển

		Tải trọng: ≥1,5 tấn



		7 

		Máy hàn hồ quang điện

		Bộ

		1

		Sử dụng để hàn, gia công, sửa chữa khung vỏ máy kéo

		- Điện áp nguồn vào 220/380V

- Dòng hàn ≥ 200A

- Kèm theo đầy đủ phụ kiện



		8 

		Súng phun sơn

		Bộ

		1

		Sử dụng để sơn khung vỏ, các chi tiết

		- Bình chứa sơn ≤ 0,5 lít

- Lưu lượng phun tối đa ≤ 3 lít/phút



		9 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để thực hành tháo lắp cơ khí trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		10 

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí 

		Bộ

		1

		Dùng để kiểm tra các chi tiết



		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		- Thước cặp 1/10

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi đo ≤ 300 mm                  



		13 

		- Thước cặp 1/20

		Chiếc

		1

		

		



		14 

		- Thước cặp 1/50

		Chiếc

		1

		

		



		15 

		- Thước cặp điện tử

		Chiếc

		1

		

		



		16 

		Bộ căn lá

		Bộ

		6

		

		Độ dày căn lá với các cỡ từ: (0,02-1)mm



		17 

		Pan me đo ngoài 

(0-25)mm

		Chiếc

		1

		

		Độ chính xác: 0,01mm





		18 

		Pan me đo ngoài 

(25-50)mm

		Chiếc

		1

		

		



		19 

		Pan me đo ngoài 

(50-75)mm

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Pan me đo ngoài 

(75-100)mm

		Chiếc

		1

		

		



		21 

		Pan me đo trong

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác: 0,01mm

- Dải đo ≤ 150mm



		22 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		1

		Sử dụng để cung cấp khí nén phục vụ trong quá trình thực hành

		



		23 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		24 

		Máy nén khí

		Bộ

		1

		

		Công suất ≥ 15 HP



		25 

		Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt

		Bộ

		6

		

		- Đầu nối

- Dây dài ≥ 8m



		26 

		Súng xịt khí

		Chiếc

		6

		

		Trọng lượng ≥ 170g



		27 

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		6

		Dùng để đựng các chi tiết tháo, lắp và chứa dung dịch làm sạch

		- Được làm bằng thép không gỉ

- Kích thước từ (200x300)mm đến (500x800)mm



		28 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		6

		Dùng để đựng chi tiết 

		Loại 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		29 

		Bàn nguội 

		Bộ

		1

		Dùng để gá, kẹp chặt chi tiết khi tháo, lắp

		Có lắp ê tô độ mở ≤ 250mm, đảm bảo cho 18 vị trí làm việc



		30 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		31 

		Máy chiếu 

(Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm






Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG

 ĐIỀU KHIỂN MÁY KÉO 



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình điều khiển kiểu ly hợp ma sát ướt

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết: trống bị động, đĩa ép, đĩa ma sát, phanh dải



		2 

		Cơ cấu điều khiển kiểu ly hợp ma sát ướt

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành tháo, lắp, nhận dạng và bảo dưỡng

		Đảm bảo đầy đủ chi tiết hoạt động được



		3 

		Mô hình hệ thống lái trợ lực thủy lực có cơ cấu khóa hộp vi sai

		Bộ

		1

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống

		Có đầy đủ các chi tiết, bộ phận như trên xe thật:  Hộp tay lái, vô lăng, cơ cấu khóa hộp vi sai



		4 

		Mô hình cơ cấu quay vòng kiểu vi sai đối xứng đơn

		Bộ

		1

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết: trống phanh, phanh dải, truyền lực trung tâm, bánh răng hành tinh, bán trục



		5 

		Mô hình cơ cấu quay vòng kiểu vi sai đối xứng kép

		Bộ

		1

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu.

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết: trống phanh, truyền lực trung tâm, bánh răng hành tinh của vi sai ngoài và trong, phanh dải, trống phanh, bán trục



		6 

		Mô hình cơ cấu quay vòng kiểu hành tinh một cấp

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu.

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết: truyền lực trung tâm, trống phanh và bánh răng mặt trời, cần dẫn và bánh răng hành tinh, trống phanh, bán trục và bánh sao chủ động, truyền lực cuối



		7 

		Mô hình cơ cấu quay vòng kiểu hành tinh kép

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu.

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết: truyền lực trung tâm, phanh cơ cấu hành tinh, phanh bán trục



		8 

		Mô hình cơ cấu quay vòng với hai dòng công suất

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống.

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết: hộp số, ly hợp khóa số, phanh bán trục, truyền lực cuối kiểu hành tinh, truyền lực chính



		9 

		Mô hình hệ thống phanh khí nén

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống.

		Dàn trải đầy đủ các chi tiết, bộ phận của hệ thống phanh khí nén



		10 

		Mô hình tổng phanh khí nén

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tổng phanh.

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết bên trong: pít tông, van khí



		11 

		Mô hình máy nén khí kiểu pít tông

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nén.

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết bên trong: pít tông, van khí nạp-xả, trục dẫn động



		12 

		Tổng phanh khí nén

		Bộ

		6

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, nhận dạng và bảo dưỡng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		13 

		Máy nén khí kiểu pít tông

		Bộ

		6

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, nhận dạng và bảo dưỡng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		14 

		Phanh đĩa có cơ cấu ép cơ khí

		Bộ

		6

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, nhận dạng và bảo dưỡng

		Loại dẫn động bằng cơ khí có cường hóa lực phanh



		15 

		Phanh đĩa có cơ cấu ép thủy lực

		Bộ

		6

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, nhận dạng và bảo dưỡng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		16 

		Phanh dải

		Bộ

		6

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, nhận dạng và bảo dưỡng

		



		17 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để đựng các dụng cụ tháo lắp cơ khí trong quá trình thực hành

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		18 

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí 

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành đo kiểm trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		20 

		Thước cặp 1/10

		Chiếc

		6

		

		Phạm vi đo: ≤ 300 mm                 



		21 

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		6

		

		



		22 

		Thước cặp 1/50

		Chiếc

		6

		

		



		23 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		6

		

		



		24 

		Bộ căn lá

		Bộ

		6

		

		Độ dày căn lá với các cỡ từ: 

(0,01 ÷ 1)mm



		25 

		Pan me đo ngoài 

(0-25)mm

		Chiếc

		1

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		26 

		Pan me đo ngoài 

(25-50)mm

		Chiếc

		1

		

		



		

		Pan me đo ngoài 

(50-75)mm

		Chiếc

		1

		

		



		27 

		Pan me đo ngoài 

(75-100)mm

		Chiếc

		1

		

		



		28 

		Pan me đo trong

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác: 0,01mm

- Dải đo ≤ 150mm



		29 

		Đồng hồ so đo trục

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm

- Có đế nam châm vĩnh cửu và các tay nối quay nhiều góc độ



		30 

		Đồng hồ so đo lỗ

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm

- Các dải đo: 

(18÷50)mm; (50÷100)mm;  

(100÷160)mm



		31 

		Dưỡng ren

		Bộ

		6

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		1

		Dùng để ép các chi tiết trong quá trình  tháo, lắp

		- Lực ép ≥ 5 tấn
- Có đầy đủ đồ gá 
- Có đồng hồ hiển thị áp suất dầu



		33 

		Khối V

		Bộ

		6

		Dùng định vị các chi tiết trong quá trình kiểm tra

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		34 

		Bộ dụng cụ ta rô ren trong + tay quay vạn năng

		Bộ

		6

		Dùng để hướng dẫn thực hành tạo ren các chi tiết trong quá trình Bảo dưỡng sửa chữa

		Ren hệ mét 

M8 ÷ M18



		35 

		Bộ dụng cụ ta rô ren ngoài + tay quay vạn năng

		Bộ

		6

		

		Ren hệ mét 

M8 ÷ M18



		36 

		Bàn ren, ta rô và mũi khoan các loại

		Bộ

		6

		

		Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ lớn nhất đến 16mm



		37 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		1

		Sử dụng để cung cấp khí nén cho các thiết bị sử dụng khí phục trong quá trình thực hành

		



		38 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		39 

		Máy nén khí

		Bộ

		1

		

		Công suất ≥ 15 HP



		40 

		Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt

		Bộ

		6

		

		- Đầu nối

- Dây dài ≥ 8m



		41 

		Súng xịt khí

		Chiếc

		6

		Dùng để làm sạch chi tiết

		Trọng lượng ≥ 170g



		42 

		Vam 3 chấu

		Chiếc

		6

		Dùng để tháo các bánh răng, pu ly

		Độ mở ngàm

≤ 250mm



		43 

		Thiết bị đo áp suất dầu

		Bộ

		3

		Sử dụng để kiểm tra áp suất dầu động cơ

		Dải làm việc từ 

0÷6 bar



		44 

		Bàn nguội 

		Bàn

		1

		Dùng để gá, kẹp chặt chi tiết khi tháo, lắp

		Có lắp ê tô độ mở ≤ 250mm, đảm bảo cho 18 vị trí làm việc



		45 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		6

		Dùng để đựng các  chi tiết 

		Loại 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		46 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		47 

		Máy chiếu

(Projector) 

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm










Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG

NÂNG HẠ THỦY LỰC



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình bơm thủy lực 

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ thủy lực

		- Mô hình cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Loại bánh răng ăn khớp ngoài



		2 

		Mô hình động cơ thủy lực

		Bộ

		1

		

		- Mô hình cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Loại chuyên dụng cho máy nông nghiệp



		3 

		Mô hình hộp phân phối

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp phân phối (ngăn kéo) thủy lực

		- Mô hình cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Có ≥ 3 van thủy lực

- Làm việc được ở chế độ mô phỏng



		4 

		Mô hình xi lanh lực

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc  xi lanh lực

		- Mô hình cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Hành trình ≥ 200mm

- Làm việc được ở chế độ mô phỏng



		5 

		Đồng hồ đo áp suất dầu hệ thống thủy lực

		Bộ

		6

		Để kiểm tra áp suất dầu hệ thống thủy lực (thấp áp, cao áp)

		Dải đo: 

(0 ÷ 160)Kg/cm2



		6 

		Thiết bị ép tuy ô thủy lực

		Bộ

		1

		Dùng để ép đầu cốt cho ống dẫn dầu (tuy ô) thủy lực

		- Động cơ điện 3 pha công suất ≥ 2kW

- Đường kính ống ≤ 35mm



		7 

		Thiết bị bơm dầu thủy lực

		Bộ

		1

		Dùng để bơm dầu cho hệ thống thủy lực

		- Dung tích bình chứa ≥15lít

- Áp suất ≤ 7 atm



		8 

		Hệ thống thủy lực

		Bộ

		6

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, mối liên hệ lắp ghép. Thực hành tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận của hệ thống

		Bao gồm: Bộ phận dẫn động, bơm thủy lực, ngăn kéo, động cơ thủy lực



		9 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		1

		Sử dụng để cung cấp khí nén trong quá trình thực hành

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		11 

		Máy nén khí

		Bộ

		1

		

		Công suất ≥ 15 HP



		12 

		Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt

		Bộ

		6

		

		- Đầu nối

- Dây dài ≥ 8m



		13 

		Súng xịt khí

		Chiếc

		6

		

		Trọng lượng ≥ 170g



		14 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để thực hành tháo lắp tròng quá trình bảo dưỡng sửa chữa

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		15 

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí 

		Bộ

		1

		Dùng để kiểm tra các chi tiết

		



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Thước cặp 1/10

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi đo ≤ 300 mm               



		18 

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		1

		

		



		19 

		Thước cặp 1/50

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		1

		

		



		21 

		Bộ căn lá

		Bộ

		6

		

		Độ dày căn lá với các cỡ từ: (0,02÷1)mm



		

		Pan me đo ngoài 

(0-25)mm

		Chiếc

		1

		

		Độ chính xác: 0,01mm





		22 

		Pan me đo ngoài 

(25-50)mm

		Chiếc

		1

		

		



		23 

		 Pan me đo ngoài (50-75)mm

		Chiếc

		1

		

		



		24 

		Pan me đo ngoài 

(75-100)mm

		Chiếc

		1

		

		



		25 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		6

		

		 Chiều dài: (450÷800)mm



		26 

		Cần xiết tự động 

		Chiếc

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng sửa chữa 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		27 

		Thanh nối 

		Chiếc

		6

		

		



		28 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		6

		

		



		29 

		Dao cạo mặt cong

		Chiếc

		6

		

		



		30 

		Thanh nạy cái

		Chiếc

		6

		

		



		31 

		Thiết bị kiểm tra hệ thống thủy lực 

		Bộ

		3

		Sử dụng kiểm tra chẩn đoán tình trạng kỹ thuật các phần tử thuỷ lực 

		- Đường kính ống cấp ≤ 1 inch 
- Đường kính ống hồi ≤ 1inch 
- Phạm vi đo nhiệt độ của dòng thuỷ lực:(-40÷120)oC 
- Đồng hồ đo áp suất:

(0 ÷ 350) g/cm2



		32 

		Vam 3 chấu

		Chiếc

		6

		Dùng để tháo các bánh răng, pu ly

		Độ mở ngàm ≤ 250mm



		33 

		Tuốc nơ vít đóng

		Bộ

		6

		Dùng để tháo và lắp các đầu vít 

		- Chiều dài 130mm

- Lắp được các đầu mũi 2 cạnh, 4 cạnh, sao (hoa), lục lăng khác nhau



		34 

		Bàn máp

		Chiếc

		3

		Dùng để kiểm tra mặt phẳng của chi tiết

		Kích thước: ≤ (700 x 500) mm



		35 

		Khối V

		Bộ

		6

		Dùng kết hợp với đồng hồ so đo cong đảo để kiểm tra chi tiết trục

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		36 

		Bàn nguội 

		Bàn

		1

		Dùng để gá, kẹp chặt chi tiết khi tháo, lắp

		Có lắp ê tô độ mở ≤ 250mm, đảm bảo cho 18 vị trí làm việc



		37 

		Đầu gắp nam châm

		Bộ

		6

		Dùng để lấy các chi tiết trong qua trình tháo lắp 

		- Có thể thu ngắn hoặc kéo dài

- Độ dài ≤ 80cm



		38 

		Mễ kê

		Bộ

		6

		Kê, đỡ cố định các bộ phận khi tháo lắp

		- Thay đổi được độ cao, có cơ cấu khóa hãm
- Tải trọng ≥ 2 Tấn



		39 

		Xe để chi tiết

		Chiếc

		6

		Chứa dụng cụ phục vụ cho quá trình luyện tập

		Loại 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		40 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		6

		Dùng để đựng các chi tiết tháo, lắp; chứa dung dịch làm sạch

		- Được làm bằng thép không gỉ

- Kích thước từ (200x300)mm đến (500x800)mm



		41 

		Kích cá sấu 

		Chiếc

		6

		Dùng để nâng, đỡ các bộ phận khi tháo, lắp động cơ

		Tải trọng: ≥1,5 tấn



		42 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		43 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm










Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT

 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xy lanh

		Chiếc

		3

		Dùng để thực hành chẩn đoán, tìm pan, xử lý, khắc phục hư hỏng của động cơ

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		2 

		Động cơ xăng 4 kỳ, 1 xy lanh

		Chiếc

		3

		

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		3 

		Động cơ diezen 4 kỳ, 4 xy lanh

		Chiếc

		3

		

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		4 

		Động cơ diezen 4 kỳ, 1 xy lanh

		Chiếc

		3

		

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		5 

		Động cơ xăng 2 kỳ, 1 xy lanh

		Chiếc

		3

		

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		6 

		Thiết bị phân tích khí xả động cơ diezen

		Bộ

		1

		Dùng để phân tích hàm lượng các chất khí có trong khí thải

		- Độ chính xác ± 0,1%

- Thời gian trễ: ± 0,5s



		7 

		Thiết bị phân tích khí xả động cơ xăng

		Bộ

		1

		

		- Phân tích được các khí: CO,HC,CO2,O2 

- Kết nối được với máy tính



		8 

		Ống nghe chẩn đoán

		Bộ

		6

		Sử dụng để nghe tiếng gõ động cơ

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Bộ đồng hồ đo áp suất động cơ

		Bộ

		3

		Dùng kiểm tra áp suất trong hệ thống của động cơ









		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Đồng hồ đo áp suất động cơ diesel

		Bộ

		1

		

		Đồng hồ áp lực hiển thị (0 ÷ 70) bar





		12 

		Đồng hồ đo áp suất động cơ xăng

		Bộ

		1

		

		Đồng hồ áp lực hiển thị (4 ÷ 17) bar



		13 

		Đồng hồ đo áp suất nhiên liệu

		Bộ

		1

		

		Đồng hồ áp lực hiển thị (0÷145) psi và (0÷1000) kpa



		14 

		Thiết bị đo áp suất dầu bôi trơn

		Bộ

		1

		Dùng để kiểm tra áp suất dầu động cơ

		Dải làm việc từ 

0÷6 bar



		15 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Sử dụng trong quá trình tháo lắp

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		16 

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí 

		Bộ

		1

		Dùng để kiểm tra các chi tiết



		



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Thước cặp 1/10

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi đo ≤ 300 mm                 



		19 

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Thước cặp 1/50

		Chiếc

		1

		

		



		21 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		1

		

		



		22 

		Bộ căn lá

		Bộ

		6

		

		Độ dày căn lá với các cỡ từ: (0,02÷1)mm



		

		Pan me đo ngoài 

(0-25)mm

		Chiếc

		1

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		23 

		Pan me đo ngoài 

(25-50)mm

		Chiếc

		1

		

		



		24 

		 Pan me đo ngoài 

(50-75)mm

		Chiếc

		1

		

		



		25 

		Pan me đo ngoài 

(75-100)mm

		Chiếc

		1

		

		



		26 

		Pan me đo trong

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác: 0,01mm

- Dải đo ≤ 150mm



		27 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28 

		Máy chiếu 

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm








Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, VẬN HÀNH  MÁY CANH TÁC THÔNG DỤNG I



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cày hai bánh



		Chiếc

		3

		Dùng để vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số theo đúng kỹ thuật

		- Công suất động cơ  ≤ 15 Hp

- Thiết bị có bánh lồng ruộng nước và bánh lồng bám ruộng cạn



		2 

		Dàn cày

		Bộ

		3

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn vận hành lắp đặt dàn cày

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		4 

		Khung cày trụ

		Chiếc

		1

		

		Số lượng ≤ 3 lưỡi



		5 

		Lưỡi cày

		Chiếc

		1

		

		Chiều sâu rãnh cày 

≤ 250mm



		6 

		Diệp cày

		Chiếc

		1

		

		Góc điều chỉnh cày

 ≥ 300



		7 

		Bánh tựa đồng

		Chiếc

		1

		

		Đường kính bánh 

≥ 200mm



		8 

		Máy kéo loại lái bằng vô lăng

		Chiếc

		1

		Dùng để vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số theo đúng kỹ thuật

		Công suất động cơ 

≤ 35 Hp



		9 

		Máy kéo loại lái bằng tay kéo

		Chiếc

		1

		

		Công suất động cơ 

≤ 12 Hp



		10 

		Dàn phay đất

		Chiếc

		3

		Dùng để vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số theo đúng kỹ thuật

		- Công suất động cơ ≤ 35 Hp

- Số lượng dao phay/1 đĩa ≤ 6

- Bề rộng làm việc ≤ 1300mm

- Độ sâu phay ≤ 200mm



		11 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		1

		Sử dụng để cung cấp khí nén trong quá trình thực hành

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		13 

		Máy nén khí

		Bộ

		1

		

		Công suất ≥ 15 HP



		14 

		Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt

		Bộ

		6

		

		- Đầu nối

- Dây dài ≥ 8m



		15 

		Súng xịt khí

		Chiếc

		6

		

		Trọng lượng ≥ 170g



		16 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		17 

		Bộ vam tháo lọc dầu

		Bộ

		1

		Dùng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng

		- Bộ vam 30 chi tiết

- Dải làm việc 63÷120mm



		18 

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí 

		Bộ

		1

		Dùng để kiểm tra các chi tiết

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Thước cặp 1/10

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi đo ≤ 300 mm                



		21 

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		1

		

		



		22 

		Thước cặp 1/50

		Chiếc

		1

		

		



		23 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		1

		

		



		24 

		Bộ căn lá

		Bộ

		6

		

		Độ dày các cỡ từ: (0,01 ÷ 1)mm



		25 

		Pan me đo ngoài  

(0-25)mm

		Chiếc

		1

		

		Độ chính xác: 0,01mm





		26 

		Pan me đo ngoài 

(25-50)mm

		Chiếc

		1

		

		



		27 

		 Pan me đo ngoài 

(50-75)mm

		Chiếc

		1

		

		



		28 

		Pan me đo ngoài 

(75-100)mm

		Chiếc

		1

		

		



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác: 0,01mm

- Dải đo ≤ 150mm



		29 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		1

		Dùng để ép các chi tiết trong quá trình  tháo, lắp

		- Lực ép ≥ 5 tấn
- Có đầy đủ đồ gá 
- Có đồng hồ hiển thị áp suất dầu



		30 

		Bộ dụng cụ ta rô ren trong + tay quay vạn năng

		Bộ

		6

		Sử dụng tạo ren các vị trí ren bị hỏng

		Ren hệ mét M8 ÷ M18



		31 

		Bộ dụng cụ ta rô ren ngoài + tay quay vạn năng

		Bộ

		6

		

		Ren hệ mét M8 ÷ M18



		32 

		Bàn ren, ta rô và mũi khoan các loại

		Bộ

		6

		

		Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ lớn nhất đến 16mm



		33 

		Bộ dụng cụ nhổ bu lông

		Bộ

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành sửa chữa bảo dưỡng

		Có các kích thước từ M6÷M24



		34 

		Tuốc nơ vít đóng

		Bộ

		6

		Sử dụng tháo các vít có lực siết lớn

		Loại thông dụng trên thị trường



		35 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		4

		Dùng để đựng chi tiết

		Loại 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		36 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		37 

		Máy chiếu 

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm





 
Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, VẬN HÀNH MÁY CHĂM SÓC CÂY TRỒNG



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy xới đất

		Chiếc

		2

		Sử dụng để vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số của máy

		- Độ sâu xới ≤ 25cm

- Dàn xới đất ≤ 24 răng

- Công suất động cơ ≥ 3 Hp



		2 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		2

		Sử dụng để vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số của máy 

		- Chiều cao cột áp 

≤ 16m

- Chiều sâu hút ≤ 6m



		3 

		Máy phun thuốc trừ sâu

		Chiếc

		2

		Sử dụng để vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số của máy

		- Lưu lượng phun  ≥ 5 lít/phút

- Áp suất phun lớn nhất ≤ 40 (kg/cm2)



		4 

		Máy cắt cỏ

		Chiếc

		2

		Sử dụng để vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số của máy

		Công suất động cơ ≤  1,5HP 



		5 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để tháo lắp trong quá trình thực hành sửa chữa bảo dưỡng

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		6 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm








Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, VẬN HÀNH  MÁY THU HOẠCH 

THÔNG DỤNG I



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy gặt lúa rải hàng

		Chiếc

		3

		Dùng để vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số của máy theo đúng kỹ thuật. 

		- Công suất ≤ 8 Hp, 

- Chiều cao cắt lúa từ 10÷35cm, chiều rộng cắt lúa ≤ 1,2m



		2 

		Máy đập lúa

		Chiếc

		3

		

		Công suất ≤ 15 hp



		3 

		Máy bóc tẽ hạt ngô

		Chiếc

		2

		Dùng để vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số của máy theo đúng kỹ thuật. 

		Công suất ≥ 3 hp



		4 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để đựng các dụng cụ tháo lắp cơ khí trong quá trình thực hành

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		5 

		Bộ vam tháo lọc dầu

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành tháo các loại bầu lọc dầu



		- Bộ vam 30 chi tiết

- Dải làm việc 63÷ 120mm



		6 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm






Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, VẬN HÀNH MÁY THU HOẠCH NÔNG, 

LÂM SẢN CHUYÊN DỤNG 



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy thu hoạch mía

		Chiếc

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hiện bảo dưỡng, vận hành, hiệu chỉnh, sửa chữa những hư hỏng thông thường 

		- Công suất ≤ 50HP

- Loại rải hàng 

- Khoảng cách các hàng

(1000÷ 1200)mm



		2 

		Máy thu hoạch lạc

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành bảo dưỡng, vận hành, hiệu chỉnh, sửa chữa những hư hỏng thông thường 

		- Công suất ≥ 10 HP

- Năng suất đào ≤ 0,32 ha/h

- Tỷ lệ đào sót khoảng  

(2,7÷ 3,1) %



		3 

		Máy cưa cầm tay

		Chiếc

		1

		

		- Dung tích xi lanh ≥ 70cm3

- Công suất ≥ 3kW

- Tốc độ không tải ≥ 2200 rpm

- Cỡ  xích ≥ 20″



		4 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để thực hành tháo lắp

		Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng.



		5 

		Bộ vam tháo lọc dầu

		Bộ

		1

		Chuyên dùng tháo các loại bầu lọc dầu

		- Bộ vam 30 chi tiết

- Dải làm việc 63÷120mm



		6 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng sửa chữa

		Kích thước ≥ (250x25x5) mm; có cán gỗ



		7 

		Dao cạo mặt cong

		Chiếc

		6

		

		Kích thước: dài ≥100mm; mặt cắt hình  



		8 

		Thanh nạy cái

		Chiếc

		6

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Đầu mở bugi

		Bộ

		6

		

		Loại M14, M16



		10 

		Cần xiết tự động

		Chiếc

		6

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11 

		Thanh nối

		Chiếc

		6

		

		



		12 

		Bộ căn lá

		Bộ

		9

		Sử dụng kiểm tra khe hở giữa các chi tiết

		Độ dày các cỡ từ: (0,01 ÷ 1)mm



		13 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm






Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, VẬN HÀNH MÁY VÀ THIẾT BỊ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THÔNG DỤNG 



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 36	

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đánh bóng gạo

		Chiếc

		1

		Sử dụng vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng máy

		Năng suất đánh bóng ≥ 600kg/h



		2 

		Máy nghiền nông sản

		Chiếc

		1

		

		Công suất ≥ 4 kW 



		3 

		Máy gia công gỗ liên hoàn

		Chiếc

		1

		

		Công suất động cơ ≤ 3kW



		4 

		Máy xay xát gạo

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số theo đúng kỹ thuật 

		Năng suất

(500 ÷ 1000) kg/h





		5 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để đựng các dụng cụ tháo lắp cơ khí trong quá trình thực hành

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		6 

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí 

		Bộ

		1

		Dùng để kiểm tra các chi tiết

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Thước cặp 1/10

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi đo:               0÷300 mm                 



		9 

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		1

		

		



		10 

		Thước cặp 1/50

		Chiếc

		1

		

		



		11 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		1

		

		



		

		Đồng hồ so đo trục

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm

- Có đế nam châm vĩnh cửu và các tay nối quay nhiều góc độ



		12 

		Đồng hồ so đo lỗ

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm

- Các dải đo: 

(18÷50)mm; (50÷100)mm;  

(100÷160)mm



		13 

		Bộ căn lá

		Bộ

		6

		

		Độ dày các cỡ từ: (0,01 ÷ 1)mm



		14 

		Bộ dụng cụ nhổ bu lông 

		Bộ

		3

		Sử dụng nhổ các bu lông, vít bị gãy

		Có các kích thước từ M6÷M24



		15 

		Vam 3 chấu

		Chiếc

		6

		Dùng để tháo các bánh răng, pu ly

		Độ mở ngàm 

≤ 250mm



		16 

		Bộ vam tháo lọc dầu

		Bộ

		6

		Sử dụng tháo các loại bầu lọc trên các loại động cơ

		- Bộ vam 30 chi tiết

- Dải làm việc (63÷120)mm



		17 

		Xe để chi tiết

		Chiếc

		4

		Dùng để đựng chi tiết

		Loại 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		18 

		Dao cạo

		Chiếc

		6

		Dùng để tháo lắp chi tiết trong khi thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		19 

		Thanh nạy cái

		Chiếc

		6

		

		



		20 

		Đầu mở bugi

		Bộ

		6

		

		Loại M14, M16



		21 

		Cần xiết tự động

		Chiếc

		6

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22 

		Thanh nối

		Chiếc

		6

		

		



		23 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		24 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm






Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA XE GẮN MÁY



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện xe máy

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành đấu nối, xử lý các hư hỏng thường gặp của hệ thống

		- Máy phát điện xoay chiều 12V

- Các rơ le 4 chân - 12V

- Hệ thống đánh lửa CDI

- Hệ thống khởi động



		2 

		Mô hình hệ thống cung cấp nhiên liệu

		Bộ

		1

		 

Dùng để kiểm tra, điều chỉnh hệ thống

		Thể hiện rõ cấu tạo và nguyên lý làm việc



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Hệ thống nhiên liệu xăng dùng chế hòa khí

		Chiếc

		1

		

		- Lọc gió khô, lõi lọc giấy

- Chế hòa khí loại trụ ga, đường kính ≤ 20mm

- Lọc xăng, phần tử lọc: giấy



		5 

		Hệ thống nhiên liệu xăng kiểu phun xăng

		Chiếc

		1

		

		- Lọc gió khô, lõi giấy

- Hệ thống điều khiển phun xăng điện tử

- Lọc xăng, phần tử lọc: giấy



		6 

		Xe máy

		Bộ

		1

		Dùng để thực hiện bài tập tổng hợp: tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa các hệ thống, cơ cấu của xe máy

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		8 

		Xe sử dụng chế hòa khí

		Chiếc

		2

		

		Dung tích xi lanh: ≥ 70cm3





		9 

		Xe sử dụng hệ thống phun xăng

		Chiếc

		2

		









		 Dung tích xi lanh ≥ 100 cm3



		10 

		Xe có bộ truyền vô cấp (xe ga)

		Chiếc

		2

		

		 Dung tích xi lanh ≥ 100 cm3





		11 

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí 

		Bộ

		1

		Dùng để kiểm tra các chi tiết

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		13 

		Thước cặp 1/10

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi đo: ≤ 300 mm                 



		14 

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		1

		

		



		15 

		Thước cặp 1/50

		Chiếc

		1

		

		



		16 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		1

		

		



		17 

		Pan me đo ngoài 

(0-25)mm

		Chiếc

		1

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		18 

		Pan me đo ngoài 

(25-50)mm

		Chiếc

		1

		

		



		19 

		 Pan me đo ngoài 

(50-75)mm

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Pan me đo ngoài 

(75-100)mm

		Chiếc

		1

		

		



		21 

		Pan me đo trong

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác: 0,01mm

- Dải đo ≤ 150mm



		22 

		Đồng hồ so đo trục

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm

- Có đế nam châm vĩnh cửu và các tay nối quay nhiều góc độ



		

		Đồng hồ so đo lỗ

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm

- Các dải đo: 

(18÷50)mm; (50÷100)mm;  

(100÷160)mm



		23 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		6

		

		- Dài ≥ 300mm
- Có 2÷3 cạnh đo



		24 

		Bộ căn lá

		Bộ

		6

		

		Độ dày các cỡ từ: (0,01 ÷ 1)mm



		25 

		Vam 3 chấu

		Chiếc

		6

		Dùng để tháo các bánh răng, pu ly

		Độ mở ngàm ≤ 250mm



		26 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		1

		Sử dụng để cung cấp khí nén trong quá trình thực hành 

		



		27 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		28 

		Máy nén khí

		Bộ

		1

		

		Công suất ≥ 15 HP



		29 

		Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt

		Bộ

		6

		

		- Đầu nối

- Dây dài ≥ 8m



		30 

		Súng xịt khí

		Chiếc

		6

		

		Trọng lượng ≥ 170g



		31 

		Bàn máp

		Chiếc

		1

		Dùng để kiểm tra mặt phẳng của chi tiết

		Kích thước: 

≤ (700 x 500) mm



		32 

		Khối V

		Bộ

		3

		Dùng kết hợp với đồng hồ so đo cong đảo để kiểm tra chi tiết trục

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		33 

		Bàn nguội 

		Bàn

		1

		Dùng để gá, kẹp chặt chi tiết khí tháo, lắp

		Có lắp ê tô độ mở ≤ 250mm, đảm bảo cho 18 vị trí làm việc



		34 

		Đầu gắp có nam châm

		Bộ

		1

		Dùng để lấy các chi tiết 

		- Có thể thu ngắn hoặc kéo dài

- Độ dài ≤ 80cm



		35 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		6

		Dùng để đựng chi tiết tháo lắp

		Loại 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		36 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		6

		- Đựng các chi tiết tháo, lắp

- Chứa dung dịch làm sạch

		- Được làm bằng thép không gỉ

- Kích thước từ (200x300)mm đến (500x800)mm



		37 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để thực hành tháo lắp

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		38 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Kích thước ≥ (250x25x5) mm; có cán gỗ



		39 

		Dao cạo mặt cong

		Chiếc

		6

		

		Kích thước: dài ≥100mm; mặt cắt hình  



		40 

		Thanh nạy cái

		Chiếc

		6

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		41 

		Đầu mở bugi

		Bộ

		6

		

		Loại M14, M16



		42 

		Cần xiết tự động

		Chiếc

		6

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		43 

		Thanh nối

		Chiếc

		6

		

		



		44 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		45 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm










Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN MÁY KÉO II



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình hệ thống khởi động bằng điện

		Bộ

		1

		Sử dụng để nhận dạng, tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống

		- Máy khởi động công suất 

≤ 1,2kW

- Nguồn 12V-70Ah

- Hoạt động được



		2 

		Mô hình máy khởi động

		Chiếc

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy khởi động

		- Cắt bổ và các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Công suất ≤ 1,2kW



		3 

		Máy khởi động

		Chiếc

		6

		Sử dụng để tháo, lắp, kiểm tra và bảo dưỡng

		Công suất ≤ 1,2kW





		4 

		Ắc quy

		Chiếc

		1

		Sử dụng để kiểm tra, cung cấp nguồn điện

		Điện áp 12V-70Ah



		5 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để thực hành tháo lắp

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		6 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng sửa chữa













		Kích thước ≥ (250x25x5) mm; có cán gỗ



		7 

		Dao cạo mặt cong

		Chiếc

		6

		

		Kích thước: dài ≥100mm; mặt cắt hình  



		8 

		Thanh nạy cái

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Đầu mở bugi 

		Chiếc

		2

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng sửa chữa



		Loại M14, M16



		10 

		Cần xiết tự động 

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11 

		Thanh nối 

		Chiếc

		2

		

		



		12 

		Bộ dụng cụ nghề điện

		Bộ

		6

		Dùng để tháo,lắp trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện máy kéo





		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		14 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		15 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		1

		

		



		16 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		1

		

		



		17 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		1

		

		



		18 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		1

		

		



		19 

		Kìm điện

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		1

		

		



		21 

		Bút thử điện

		Chiếc

		1

		

		



		22 

		Mỏ hàn điện

		Chiếc

		1

		

		P ≥ 60W



		23 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành đo kiểm tra thông số mạnh điện khi sửa chữa

		Loại thông dụng trên thị trường 



		24 

		Bàn nguội 

		Bộ

		1

		Dùng để gá, kẹp chặt chi tiết khi tháo, lắp

		Có lắp ê tô độ mở ≤ 250mm, đảm bảo cho 18 vị trí làm việc



		25 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		26 

		Máy chiếu 

(Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm








Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG  MÁY CANH TÁC 

THÔNG DỤNG II



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy kéo loại lái bằng vô lăng

		Chiếc

		1

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng

		Công suất động cơ ≤ 35 Hp



		2 

		Máy kéo loại lái bằng tay kéo

		Chiếc

		1

		

		Công suất động cơ ≤ 12 Hp



		3 

		Dàn cày 

		Bộ

		1

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		· 

		Dàn cày 2 thân

		Chiếc

		1

		

		Số lưỡi cày ≥ 2



		· 

		Dàn cày 4 thân

		Chiếc

		1

		

		Số lưỡi cày ≥ 4



		4 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để thực hành tháo lắp

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		5 

		Bộ căn lá

		Bộ

		6

		Sử dụng kiểm tra khe hở giữa các chi tiết

		Độ dày các cỡ từ: (0,01 ÷ 1)mm



		6 

		Bộ vam tháo lọc dầu

		Bộ

		1

		Sử dụng tháo các loại lọc dầu trên các loại động cơ

		- Bộ vam 30 chi tiết

- Dải làm việc 63÷120mm



		7 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		4

		Dùng để đựng chi tiết.

		Loại 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		8 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Máy chiếu 

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm








Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, VẬN HÀNH MÁY CANH TÁC CHUYÊN DỤNG



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy gieo hạt

		Chiếc

		3

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng máy

		- Số hàng (6÷15) hàng

- Khoảng cách hàng (200÷300)mm

- Năng suất (3÷7)mẫu/h



		2 

		Máy cấy mạ

		Chiếc

		3

		

		- Năng suất ≥ 1,5 ha/ngày(8h) 

- Khoảng cách hàng cấy ≥ 20cm



		3 

		Máy khoan hố trồng cây

		Chiếc

		3

		

		- Lưỡi khoan dạng xoắn, đường kính mũi khoan ≥10 cm

- Năng suất đào ≥ 20 hố/h

- Chiều sâu hố đào ≥ 40cm



		4 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để tháo lắp trong quá trình thực hành bảo dưỡng sửa chữa

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		5 

		Bộ căn lá

		Bộ

		6

		Sử dụng kiểm tra khe hở giữa các chi tiết

		Độ dày các cỡ từ: (0,01 ÷ 1)mm



		6 

		Bộ vam tháo lọc dầu

		Bộ

		1

		Sử dụng tháo các loại lọc dầu trên các loại động cơ

		- Bộ vam 30 chi tiết

- Dải làm việc 63÷120mm



		7 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		4

		Dùng để đựng chi tiết

		Loại 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		8 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Máy chiếu 

(Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm








Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG  MÁY THU HOẠCH 

THÔNG DỤNG II



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy gặt đập lúa liên hợp

		Chiếc

		1

		Sử dụng để vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng và điều chỉnh thông số máy

		- Bề rộng cắt ≤ 1,6m

- Năng xuất ≤ 0,2ha/h



		2 

		Máy liên hợp thu hoạch ngô 

		Chiếc

		1

		Sử dụng vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng và điều chỉnh thông số máy

		Bề rộng băm ném ≤ 1,6 m, chiều cao bẻ bắp ≥ 40cm, năng xuất ≤ 0,3ha/h



		3 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để đựng các dụng cụ tháo lắp cơ khí trong quá trình thực hành

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		4 

		Bộ vam tháo lọc dầu

		Bộ

		1

		Sử dụng tháo các loại lọc dầu trên các loại động cơ

		- Bộ vam 30 chi tiết

- Dải làm việc (63÷120)mm



		5 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		4

		Dùng để đựng chi tiết

		Loại 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		6 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu 

(Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm








Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, VẬN HÀNH MÁY VÀ THIẾT BỊ CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN NÔNG SẢN CHUYÊN DỤNG 



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy phân loại hạt đa năng

		Chiếc

		1

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn vận hành, điều chỉnh, bảo dưỡng máy

		Năng suất ≤ 600kg/h



		2 

		Máy làm sạch thóc

		Chiếc

		1

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn vận hành, điều chỉnh, bảo dưỡng máy

		Năng suất ≥ 2 tấn/h



		3 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		4 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		6

		Dùng để đựng chi tiết tháo lắp

		Loại 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		5 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Máy chiếu

(Projector) 

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm








Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH BƠM ĐIỆN CÔNG SUẤT NHỎ 



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bơm ly tâm

		Bộ

		3

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành 

		Lưu lượng: 

≤ 120(m3//h)

- Cột áp H: 

(60 ÷ 78) m



		2 

		Bơm hướng trục

		Bộ

		3

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành 

		- Lưu lượng: 

≤ 120(m3/h)

- Cột áp ≥ 12 m



		3 

		Bộ dụng cụ nghề điện

		Bộ

		6

		Dùng để tháo lắp, sửa chữa mạch điện máy bơm





















		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		5 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		1

		

		



		6 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		1

		

		



		7 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		1

		

		



		8 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		1

		

		



		9 

		Kìm điện

		Chiếc

		1

		

		



		10 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		1

		

		



		11 

		Bút thử điện

		Chiếc

		1

		

		



		12 

		Mỏ hàn điện

		Chiếc

		1

		

		Công suất P ≥ 0,06 kW



		13 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành đo kiểm tra mạch điện trong quá trình sửa chữa

		Loại thông dụng trên thị trường 



		14 

		Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		6

		Dùng để tháo, lắp máy bơm

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		15 

		Mê gôm mét điện tử

		Chiếc

		6

		Dùng để kiểm tra điện trở cách điện của động cơ

		Điện áp thử U ≤ 2000V 



		16 

		Đồng hồ so đo trục

		Bộ

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt, sửa chữa bảo dưỡng

		- Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm

- Có đế nam châm vĩnh cửu và các tay nối quay nhiều góc độ



		17 

		Đồng hồ so đo lỗ

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm

- Các dải đo: 

(18÷50)mm; (50÷100)mm;  

(100÷160)mm



		18 

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		1

		Dùng để mài phôi

		Công suất ≤ 1,5kW



		19 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		20 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm








Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ VẬN HÀNH 

MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU 

Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn thí nghiệm và thực hành máy phát điện đồng bộ

		Bàn

		6

		Dùng để thực hành  kiểm tra, sửa chữa và vận hành máy phát điện xoay chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		2 

		Bộ nguồn xoay chiều 

		Chiếc

		1

		

		- Điện áp ≤ 380VAC

- Công suất S ≤ 15 kVA



		3 

		Bộ nguồn  một chiều

		Chiếc

		1

		

		Điện áp kích từ ≤ 110VDC 



		4 

		Động cơ điện 3 pha

		Chiếc

		1

		

		Điện áp 220/380VAC, P ≤ 1,5kW



		5 

		Máy phát điện đồng bộ 1 pha

		Chiếc

		1

		

		Có U= 220VAC, S ≤ 1000VA



		6 

		Máy phát điện đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		1

		

		Có U ≤400VAC, S ≤ 1kVA



		7 

		Hệ thống điều khiển dòng kích từ bằng bán dẫn

		Bộ

		1

		

		Có dòng điện kích từ ≤ 5A



		8 

		Mô hình dàn trải bộ dây máy phát điện đồng bộ một pha

		Bộ

		1

		Dùng để quan sát, lấy mẫu, tính toán và vẽ sơ đồ trải bộ dây phần cảm và phần ứng máy phát đồng bộ một pha

		Số rãnh ≤ 36 





		9 

		Mô hình dàn trải bộ dây máy phát điện đồng bộ 3 pha

		Bộ

		1

		Dùng để quan sát, lấy mẫu, tính toán và vẽ sơ đồ trải bộ dây phần cảm và phần ứng máy phát đồng bộ 3 pha

		Số rãnh ≤ 36



		10 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		6

		Dùng để đo, kiểm tra các đại lượng điện



		



		

		Mỗi bộ bao gồm 

		

		



		11 

		Mê ôm mét

		Chiếc

		1

		

		U ≤ 2000V 



		12 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Đồng hồ đo tần số

		Chiếc 

		1

		

		Giới hạn đo f ≤ 60 Hz  



		14 

		Bộ dụng cụ nghề điện

		Bộ

		3

		Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa mạch máy phát điện xoay chiều





		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Tuốc nơ vít 2 

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		16 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		1

		

		



		17 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		1

		

		



		18 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		1

		

		



		19 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Kìm điện

		Chiếc

		1

		

		



		21 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		1

		

		



		22 

		Bút thử điện

		Chiếc

		1

		

		



		23 

		Mỏ hàn điện

		Chiếc

		1

		

		Công suất P ≥ 0,06 kW



		24 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		1

		Dùng để tháo lắp chi tiết trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		25 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		26 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm








Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 45

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình dàn trải bàn là

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị

		Mô hình cắt bổ, các mặt cắt được sơn màu để phân biệt





		2 

		Mô hình dàn trải nồi cơm điện 

		Bộ

		1

		

		



		3 

		Mô hình dàn trải bình nước nóng chạy bằng điện

		Bộ

		1

		

		



		4 

		Mô hình lò vi sóng

		Bộ

		1

		

		



		5 

		Mô hình dàn trải tủ lạnh

		Bộ

		1

		

		



		6 

		Mô hình dàn trải điều hòa nhiệt độ

		Bộ

		1

		

		



		7 

		Bàn là

		Chiếc

		3

		Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa 

		Công suất ≤  2 kW



		8 

		Nồi cơm điện

		Chiếc

		3

		

		Công suất ≤ 0,8 kW



		9 

		Bình nước nóng chạy bằng điện

		Chiếc

		3

		

		- Dung tích ≤ 50L

- P ≤  2 kW

(điều khiển nhiệt độ bằng cơ và điện tử)



		10 

		Lò vi sóng

		Chiếc

		3

		

		Công suất  ≤ 1kW



		11 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		3

		

		- Dung tích ≤ 200L  dùng quạt gió

- Công suất ≤ 0,3 kW



		12 

		Điều hòa

		Bộ

		3

		

		Công suất ≤ 2,7 kW/h 



		13 

		Bộ thực hành điện chiếu sáng

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành lắp đặt các mạch điện chiếu sáng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Áp tô mát 1 pha

		Chiếc

		1

		

		Iđm ≥20A



		15 

		Công tắc 2 cực

		Chiếc

		1

		

		Iđm ≥ 5A



		16 

		Công tắc 3 cực

		Chiếc

		2

		

		



		17 

		Ổ cắm đôi

		Chiếc

		1

		

		Iđm ≥ 10A



		18 

		Bộ đèn compac 

		Bộ

		1

		

		Công suất ≤100W 



		19 

		Bộ đèn huỳnh quang  

		Bộ

		1

		

		Công suất ≤ 40W



		20 

		Bộ đèn thủy ngân cao áp 

		Bộ

		1

		

		Công suất ≥ 250W



		21 

		Bộ đèn halogen

		Bộ

		1

		

		Công suất ≥ 500W



		22 

		Bộ dụng cụ nghề điện

		Bộ

		6

		Dùng để  lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa 





		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		1

		

		



		25 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		1

		

		



		26 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		1

		

		



		27 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		1

		

		



		28 

		Kìm điện

		Chiếc

		1

		

		



		29 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		1

		

		



		30 

		Bút thử điện

		Chiếc

		1

		

		



		31 

		Mỏ hàn điện

		Chiếc

		1

		

		Công suất P ≥ 0,06 kW



		32 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành kiểm tra các thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ 

		1

		Dùng để tháo, lắp và gia công cơ khí các thiết bị điện



		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		34 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		35 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng ≥2500 Ansi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm

























































































PHẦN B

TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN







































Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1. 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		2

		Theo tiêu chuẩn Việt nam về thiết bị y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Tủ thuốc

		Chiếc

		1

		



		

		Dụng cụ sơ cứu

		Bộ

		1

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		1

		



		1. 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		2

		Theo tiêu chuẩn Việt nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		1

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		1

		



		

		Thảm cao su

		Chiếc

		1

		



		

		Ghế cách điện

		Chiếc

		1

		



		

		Sào cách điện

		Chiếc

		1

		



		

		Dây an toàn

		Chiếc

		1

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		1

		



		

		Kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ

		Bộ

		1

		



		1. 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		2

		Theo tiêu chuẩn Việt nam về dụng cụ phòng cháy chữa cháy



		

		Mỗi  bộ bao gồm:

		



		

		Bình cứu hỏa

		Chiếc

		1

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		1

		



		

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		1. 

		Mô hình động cơ xăng 2 kỳ, 1 xy lanh

		Chiếc

		1

		Đầy đủ các bộ phận và hệ thống cơ khí phần máy 



		1. 

		Mô hình cắt bổ động cơ xăng 4 kỳ, 4 xy lanh

		Chiếc

		1

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ, các mặt cắt được thể hiện mầu sắc rõ



		1. 

		Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ diezen

		Bộ

		1

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc, các mặt cắt được thể hiện mầu sắc rõ ràng



		1. 

		Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ xăng

		Bộ

		1

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc, các mặt cắt được thể hiện mầu sắc rõ ràng



		1. 

		Mô hình cắt bổ bơm cao áp PE 

		Bộ

		1

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm cao áp, các mặt cắt được thể hiện mầu sắc rõ ràng



		1. 

		Mô hình cắt bổ bơm cao áp VE 

		Bộ

		1

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm cao áp, các mặt cắt được thể hiện mầu sắc rõ ràng



		1. 

		Mô hình hệ thống khởi động động cơ bằng điện

		Bộ

		1

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống và hoạt động được ở chế độ mô phỏng



		1. 

		Mô hình hệ thống đánh lửa bằng manheto

		Bộ

		6

		- Điện áp đánh lửa ≤ 20kV

- Số máy ≥2

- Hoạt động được



		1. 

		Mô hình hệ thống đánh lửa bán dẫn không tiếp điểm

		Bộ

		6

		- Điện áp đánh lửa ≤ 40kV

- Số máy ≤ 4

- Hoạt động được



		1. 

		Mô hình bộ ly hợp thường đóng

		Bộ

		1

		- Cắt bổ và phối mầu hợp lý

- Hoạt động ở chế độ mô phỏng

- Đường kính đĩa ép ≤ 300mm



		1. 

		Mô hình bộ ly hợp thường mở

		Bộ

		1

		- Cắt bổ và phối mầu hợp lý

- Hoạt động ở chế độ mô phỏng

- Đường kính đĩa ép ≤ 300mm



		1. 

		Mô hình bộ ly hợp đơn

		Bộ

		1

		- Cắt bổ và phối mầu hợp lý

- Hoạt động ở chế độ mô phỏng

- Đường kính đĩa ép ≤ 300mm



		1. 

		Mô hình bộ ly hợp kép

		Bộ

		1

		- Cắt bổ phối mầu hợp lý

- Hoạt động ở chế độ mô phỏng

- Đường kính đĩa ép ≤ 300mm



		1. 

		Mô hình hộp số cơ khí

		Bộ

		1

		- Cắt bổ phối mầu hợp lý và hoạt động ở chế độ mô phỏng

- Cấp số tiến ≥ 3



		1. 

		Mô hình hộp số phụ 

		Bộ

		1

		- Cắt bổ phối mầu hợp lý và hoạt động ở chế độ mô phỏng

- Có 2 cấp tốc độ nhanh, chậm



		1. 

		Mô hình cầu chủ động  máy kéo

		Bộ

		1

		- Cắt bổ và phối màu hợp lý

- Truyền lực chính đơn

- Vi sai nón



		1. 

		Mô hình truyền lực máy kéo bánh lốp

		Bộ

		1

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Ly hợp

		Chiếc

		1

		Loại nhiều đĩa ma sát khô



		

		Hộp số

		Chiếc

		1

		Cấp số tiến ≥ 3



		

		Hộp số phụ

		Chiếc

		1

		Có 2 cấp tốc độ nhanh, chậm



		

		Cầu chủ động

		Chiếc

		1

		Loại đơn



		

		Truyền lực bên

		Bộ

		1

		Loại bánh giảm tốc



		1. 

		Mô hình truyền lực máy kéo bánh xích

		Bộ

		1

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Ly hợp

		Chiếc

		1

		Loại nhiều đĩa ma sát khô



		

		Hộp số

		Chiếc

		1

		Cấp số tiến ≥ 3



		

		Hộp số phụ

		Chiếc

		1

		Có 2 cấp tốc độ nhanh, chậm



		

		Các đăng

		Chiếc

		1

		Loại khác tốc



		

		Cầu chủ động

		Chiếc

		1

		Loại đơn



		

		Truyền lực bên

		Bộ

		1

		Loại bánh giảm tốc



		

		Cụm bánh sao

		Bộ

		1

		Bằng thép



		1. 

		Mô hình cầu dẫn hướng máy kéo bánh lốp

		Bộ

		1

		- Cắt bổ 1/4 có sơn phối mầu phân biệt các bộ phận

- Đầy đủ các bộ phận, chi tiết của cầu dẫn hướng máy kéo bánh lốp



		1. 

		Mô hình điều khiển kiểu ly hợp ma sát ướt

		Bộ

		1

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết: trống bị động, đĩa ép, đĩa ma sát,  phanh dải



		1. 

		Cơ cấu điều khiển kiểu ly hợp ma sát ướt

		Bộ

		6

		Đảm bảo đầy đủ chi tiết hoạt động được



		1. 

		Mô hình hệ thống lái trợ lực thủy lực có cơ cấu khóa hộp vi sai

		Bộ

		1

		Có đầy đủ các chi tiết, bộ phận như trên xe thật:  Hộp tay lái, vô lăng, cơ cấu khóa hộp vi sai



		1. 

		Mô hình cơ cấu quay vòng kiểu vi sai đối xứng đơn

		Bộ

		1

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết: trống phanh, phanh dải, truyền lực trung tâm, bánh răng hành tinh, bán trục



		1. 

		Mô hình cơ cấu quay vòng kiểu vi sai đối xứng kép

		Bộ

		1

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết: trống phanh, truyền lực trung tâm, bánh răng hành tinh của vi sai ngoài và trong, phanh dải, trống phanh, bán trục



		1. 

		Mô hình cơ cấu quay vòng kiểu hành tinh một cấp

		Bộ

		1

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết: truyền lực trung tâm, trống phanh và bánh răng mặt trời, cần dẫn và bánh răng hành tinh, trống phanh, bán trục và bánh sao chủ động, truyền lực cuối



		1. 

		Mô hình cơ cấu quay vòng kiểu hành tinh kép

		Bộ

		1

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết: truyền lực trung tâm, phanh cơ cấu hành tinh, phanh bán trục



		1. 

		Mô hình cơ cấu quay vòng với hai dòng công suất

		Bộ

		1

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết: hộp số, ly hợp khóa số, phanh bán trục, truyền lực cuối kiểu hành tinh, truyền lực chính



		1. 

		Mô hình hệ thống phanh khí nén

		Bộ

		1

		Dàn trải đầy đủ các chi tiết, bộ phận của hệ thống phanh khí nén



		1. 

		Mô hình tổng phanh khí nén

		Bộ

		1

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết bên trong: pít tông, van khí



		1. 

		Mô hình máy nén khí kiểu pít tông

		Bộ

		1

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết bên trong: pít tông, van khí nạp-xả, trục dẫn động



		1. 

		Máy nén khí kiểu pít tông

		Bộ

		6

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		1. 

		Phanh đĩa có cơ cấu ép cơ khí 

		Bộ

		6

		Loại dẫn động bằng cơ khí có cường hóa lực phanh



		1. 

		Mô hình bơm thủy lực 

		Bộ

		1

		- Mô hình cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Loại bánh răng ăn khớp ngoài



		1. 

		Mô hình động cơ thủy lực

		Bộ

		1

		- Mô hình cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Loại chuyên dụng cho máy nông nghiệp



		1. 

		Mô hình hộp phân phối

		Bộ

		1

		- Mô hình cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Có ≥ 3 van thủy lực

- Làm việc được ở chế độ mô phỏng



		1. 

		Mô hình xi lanh lực

		Bộ

		1

		- Mô hình cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Hành trình ≥ 200mm

- Làm việc được ở chế độ mô phỏng



		1. 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện xe máy

		Bộ

		1

		- Máy phát điện xoay chiều 12V

- Các rơ le 4 chân - 12V

- Hệ thống đánh lửa CDI

- Hệ thống khởi động



		1. 

		Mô hình hệ thống cung cấp nhiên liệu

		Bộ

		1

		Thể hiện rõ cấu tạo và nguyên lý làm việc





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Hệ thống nhiên liệu xăng dùng chế hòa khí

		Chiếc

		1

		- Lọc gió khô, lõi lọc giấy

- Chế hòa khí loại trụ ga, đường kính ≤ 20mm

- Lọc xăng, phần tử lọc: giấy



		

		Hệ thống nhiên liệu xăng kiểu phun xăng

		Chiếc

		1

		- Lọc gió khô, lõi giấy

- Hệ thống điều khiển phun xăng điện tử

- Lọc xăng, phần tử lọc: giấy



		1. 

		Mô hình hệ thống khởi động bằng điện

		Bộ

		1

		- Máy khởi động công suất 

≤ 1,2kW

- Nguồn 12V-70Ah

- Hoạt động được



		1. 

		Mô hình máy khởi động

		Chiếc

		1

		- Cắt bổ và các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Công suất ≤ 1,2kW



		1. 

		Mô hình đi dây nổi

		Bộ

		1

		Được lắp đặt đầy đủ: Hộp nối, cút nối, hộp chia, ống



		1. 

		Mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha

		Bộ

		1

		- Cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Công suất ≤ 2 kW



		1. 

		Mô hình động cơ không đồng bộ 1 pha

		Bộ

		1

		- Cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Công suất ≤ 1kW



		1. 

		Mô hình động cơ điện vạn năng

		Bộ

		1

		- Cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Thể hiện rõ cấu tạo của động cơ



		1. 

		Mô hình dàn trải bộ dây quấn stato động cơ điện xoay chiều

		Bộ

		1

		Thể hiện rõ cấu tạo của bộ dây stato động cơ điện xoay chiều và các cuộn dây có mầu sắc để dễ phân biệt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô hình dàn trải bộ dây quấn Stato kiểu đồng tâm

		Bộ

		1

		



		

		Mô hình dàn trải bộ dây quấn Stato kiểu đồng khuôn một lớp

		Bộ

		1

		



		

		Mô hình dàn trải bộ dây quấn Stato kiểu đồng khuôn hai lớp

		Bộ

		1

		



		

		Mô hình dàn trải bộ dây quấn Stato của động cơ 1 pha chạy tụ

		Bộ

		1

		



		1. 

		Mô hình dàn trải bộ dây máy phát điện đồng bộ một pha

		Bộ

		1

		Số rãnh ≤ 36 



		1. 

		Mô hình dàn trải bộ dây máy phát điện đồng bộ 3 pha

		Bộ

		1

		Số rãnh ≤ 36



		1. 

		Mô hình hệ thống chiếu sáng và tín hiệu

		Bộ

		1

		- Công suất bóng đèn ≤ 30W

- Hoạt động được



		1. 

		Mô hình hệ thống điện trên máy kéo

		Bộ

		1

		Gồm đầy đủ các bộ phận hệ thống điện lắp trên sa bàn và hoạt động được



		1. 

		Mô hình dàn trải bàn là

		Bộ

		1

		Mô hình cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt





		1. 

		Mô hình dàn trải nồi cơm điện

		Bộ

		1

		



		1. 

		Mô hình dàn trải bình nước nóng chạy bằng điện

		Bộ

		1

		



		1. 

		Mô hình lò vi sóng



		Bộ

		1

		



		1. 

		Mô hình dàn trải tủ lạnh



		Bộ

		1

		



		1. 

		Mô hình dàn trải điều hòa nhiệt độ

		Bộ

		1

		



		1. 

		Mô hình dàn trải hệ thống chống sét

		Bộ

		1

		Bao gồm: Kim thu sét phát xạ sớm; cáp dẫn sét chống nhiễu; hệ thống tiếp địa; hệ thống tạo nguồn cao áp



		1. 

		Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động 

		Bộ

		1

		- Cắt bổ 1/4 thấy rõ được chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn mầu phân biệt

- Dẫn động bằng cơ khí hoặc bằng động cơ điện



		

		Mô hình bao gồm:

		



		

		Cơ cấu tay quay- con trượt

		Bộ

		1

		



		

		Thanh răng - bánh răng

		Bộ

		1

		



		

		Trục vít – bánh vít

		Bộ

		1

		



		

		Các cơ cấu khác

		Bộ

		1

		



		1. 

		Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối

		Bộ

		1

		Cắt bổ 1/4 thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn mầu phân biệt



		1. 

		Mô hình cắt bổ chi tiết 

		Bộ

		9

		Thấy rõ được chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn mầu phân biệt



		1. 

		Mô hình mối ghép cơ khí 

		Bộ

		1

		Cắt bổ 1/4 thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn mầu phân biệt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mối ghép ren

		Bộ

		1

		



		

		Mối ghép then

		Bộ

		1

		



		

		Mối ghép then hoa

		Bộ

		1

		



		

		Mối ghép ren đinh tán

		Bộ

		1

		



		

		Mối ghép  hàn

		Bộ

		1

		



		1. 

		Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay 

		Bộ

		1

		Cắt bổ 1/4 thấy rõ được chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn mầu phân biệt



		

		Mô hình bao gồm:

		



		

		Truyền động xích

		Bộ

		1

		



		

		 Truyền động đai

		Bộ

		1

		



		

		Truyền động bánh răng

		Bộ

		1

		



		

		Truyền động ma sát

		Bộ

		1

		



		1. 

		Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xy lanh

		Chiếc

		3

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		1. 

		Động cơ xăng 4 kỳ, 1 xy lanh

		Chiếc

		3

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		1. 

		Động cơ diezen 4 kỳ, 4 xy lanh

		Chiếc

		3

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		1. 

		Động cơ diezen 4 kỳ, 1 xy lanh

		Chiếc

		3

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		1. 

		Động cơ xăng 2 kỳ, 1 xy lanh

		Chiếc

		3

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		1. 

		Máy mài sửa bánh đà và bàn ép ly hợp

		Chiếc

		1

		- Công suất mô tơ chính ≥ 4 HP
- Công suất bàn quay ≥ 1 HP



		1. 

		Máy kéo nắn và kiểm tra tay biên

		Chiếc

		1

		 Áp lực tối đa  ≥15 Mpa



		1. 

		Máy ép thuỷ lực

		Chiếc

		1

		- Lực ép ≥ 5 tấn
- Có đầy đủ đồ gá 
- Có đồng hồ hiển thị áp suất dầu



		1. 

		Bơm cao áp PE

		Chiếc

		6

		- Số phân bơm ≤ 4

- Áp suất ≤ 350 bar

- Bơm thấp áp kiểu pít tông



		1. 

		Bơm cao áp VE

		Chiếc

		6

		- Số phân bơm ≤ 4

- Áp suất ≤ 350 bar

- Bơm thấp áp kiểu pít tông



		1. 

		Bơm thấp áp (bơm tiếp vận)

		Chiếc

		6

		Áp suất ≤ 50psi



		1. 

		Vòi phun nhiên liệu diezen

		Chiếc

		6

		- Loại kín, loại hở, 1 lỗ

- Áp suất ≤ 200 bar



		1. 

		Chế hòa khí 

		Chiếc

		6

		 Loại có 1 họng khuyếch tán



		1. 

		Máy kéo bánh xích

		Chiếc

		1

		Hoạt động được. Công suất ≤ 90Hp



		1. 

		Máy kéo bánh lốp

		Chiếc

		1

		



		1. 

		Bộ ly hợp 

		Bộ

		6

		Đầy đủ các chi tiết 



		1. 

		Hộp số máy kéo

		Chiếc

		6

		- Đầy đủ các bộ phận và chi tiết của hộp số

- Có 5 cấp tốc độ



		1. 

		Cầu chủ động máy kéo

		Chiếc

		6

		- Đầy đủ các bộ phận và chi tiết của cầu chủ động

-Loại đơn, sử dụng vi sai nón



		1. 

		Tổng phanh khí nén

		Bộ

		6

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		1. 

		Phanh đĩa có cơ cấu ép thủy lực

		Bộ

		6

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		1. 

		Phanh dải

		Bộ

		6

		



		1. 

		Đồng hồ đo áp suất dầu hệ thống thủy lực

		Bộ

		6

		Dải đo: (0 ÷ 160)Kg/cm2





		1. 

		Thiết bị ép tuy ô thủy lực

		Bộ

		1

		- Động cơ điện 3 pha công suất ≥ 2kW

- Đường kính ống ≤ 35mm



		1. 

		Thiết bị bơm dầu thủy lực

		Bộ

		1

		- Dung tích bình chứa ≥15lít

- Áp suất ≤ 7 atm



		1. 

		Hệ thống thủy lực

		Bộ

		6

		Bao gồm: Bộ phận dẫn động, bơm thủy lực, ngăn kéo, động cơ thủy lực



		1. 

		Máy cày hai bánh



		Chiếc

		3

		- Công suất động cơ  ≤ 15 Hp

- Thiết bị có bánh lồng ruộng nước và bánh lồng bám ruộng cạn



		1. 

		Dàn cày

		Bộ

		3

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Khung cày trụ

		Chiếc

		1

		Số lượng ≤ 3 lưỡi



		

		Lưỡi cày

		Chiếc

		1

		Chiều sâu rãnh cày ≤ 250mm



		

		Diệp cày

		Chiếc

		1

		Góc điều chỉnh cày ≥ 300



		

		Bánh tựa đồng

		Chiếc

		1

		Đường kính bánh ≥ 200mm



		1. 

		Dàn cày 

		Bộ

		1

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Cày 2 thân

		Chiếc

		1

		Số lưỡi cày ≥ 2



		

		Cày 4 thân

		Chiếc

		1

		Số lưỡi cày ≥ 4



		1. 

		Dàn phay đất

		Chiếc

		3

		- Công suất động cơ ≤ 35 Hp

- Số lượng dao phay/1 đĩa ≤ 6

- Bề rộng làm việc ≤ 1300mm

- Độ sâu phay ≤ 200mm



		1. 

		Máy xới đất

		Chiếc

		2

		- Độ sâu xới ≤ 25cm

- Dàn xới đất ≤ 24 răng

- Công suất động cơ ≥3 Hp



		1. 

		Máy kéo loại lái bằng vô lăng

		Chiếc

		1

		Công suất động cơ ≤ 35 Hp



		1. 

		Máy kéo loại lái bằng tay kéo

		Chiếc

		1

		Công suất động cơ ≤ 12 Hp



		1. 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		2

		- Chiều cao cột áp ≤ 16m

- Chiều sâu hút ≤ 6m



		1. 

		Máy phun thuốc trừ sâu

		Chiếc

		2

		- Lưu lượng phun  ≥ 5 lít/phút

- Áp suất phun lớn nhất ≤  

40 (kg/cm2)



		1. 

		Máy cắt cỏ

		Chiếc

		2

		Công suất động cơ  ≤  1,5HP 



		1. 

		Máy gặt đập lúa liên hợp

		Chiếc

		1

		- Bề rộng cắt ≤ 1,6m

- Năng suất ≤ 0,2ha/h



		1. 

		Máy liên hợp thu hoạch ngô 

		Chiếc

		1

		Bề rộng băm ném ≤ 1,6 m, chiều cao bẻ bắp ≥ 40cm, năng suất ≤ 0,3ha/h



		1. 

		Máy phân loại hạt đa năng

		Chiếc

		1

		Năng suất ≤ 600kg/h



		1. 

		Máy làm sạch thóc

		Chiếc

		1

		Năng suất ≥ 2 tấn/h



		1. 

		Máy gặt lúa rải hàng

		Chiếc

		3

		- Công suất ≤ 8 Hp, 

- Chiều cao cắt lúa từ 10÷35cm, chiều rộng cắt lúa ≤ 1,2m



		1. 

		Máy đập lúa

		Chiếc

		3

		Công suất ≤ 15 hp



		1. 

		Máy bóc tẽ hạt ngô

		Chiếc

		2

		Công suất ≥ 3 hp



		1. 

		Máy thu hoạch mía

		Chiếc

		1

		- Công suất ≤ 50HP

- Loại rải hàng 

- Khoảng cách các hàng

(1000÷ 1200)mm



		1. 

		Máy thu hoạch lạc

		Chiếc

		1

		- Công suất ≥ 10 HP

- Năng suất đào ≤ 0,32 ha/h

- Tỷ lệ đào sót khoảng  

(2,7÷ 3,1) %



		1. 

		Máy cưa cầm tay

		Chiếc

		1

		- Dung tích xi lanh ≥ 70cm3

- Công suất ≥ 3kW

- Tốc độ không tải ≥ 2200 rpm

- Cỡ  xích ≥ 20″



		1. 

		Máy đánh bóng gạo

		Chiếc

		1

		Năng suất đánh bóng ≥ 600kg/h



		1. 

		Máy nghiền nông sản

		Chiếc

		1

		Công suất ≥ 4 kW 



		1. 

		Máy gia công gỗ liên hoàn

		Chiếc

		1

		Công suất động cơ ≤ 3kW



		1. 

		Máy xay xát gạo

		Chiếc

		1

		Năng suất (500 ÷ 1000) kg/h



		1. 

		Xe máy

		Bộ

		6

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Xe sử dụng chế hòa khí

		Chiếc

		1

		Dung tích xi lanh: ≥ 70cm3



		

		Xe sử dụng hệ thống phun xăng

		Chiếc

		1

		 Dung tích xi lanh ≥ 100 cm3



		

		Xe có bộ truyền vô cấp (xe ga)

		Chiếc

		1

		 Dung tích xi lanh ≥ 100 cm3





		1. 

		Máy khởi động

		Chiếc

		6

		Công suất ≤ 1,2kW



		1. 

		Máy gieo hạt

		Chiếc

		3

		- Số hàng (6÷15) hàng

- Khoảng cách hàng (200÷300)mm

- Năng suất (3÷7)mẫu/h



		1. 

		Máy cấy mạ

		Chiếc

		3

		- Năng suất ≥ 1,5 ha/ngày(8h) 

- Khoảng cách hàng cấy ≥ 20cm



		1. 

		Máy khoan hố trồng cây

		Chiếc

		3

		- Lưỡi khoan dạng xoắn, đường kính mũi khoan ≥10 cm

- Năng suất đào ≥ 20 hố/h

- Chiều sâu hố đào ≥ 40cm



		1. 

		Máy cân chỉnh bơm cao áp

		Chiếc

		1

		- Công suất ≤ 11kW

- Số vòi phun cân chỉnh ≤ 8



		1. 

		Máy tiện ren ống kim loại

		Chiếc

		1

		Pđm ≤ 600W



		1. 

		Máy rửa siêu âm

		Bộ

		1

		 Có ≤ 8 vòi phun



		1. 

		Thiết bị hứng và hút dầu thải

		Bộ

		1

		- Áp suất khí nén (8÷10)bar
- Bình chứa dầu ≥80lít.



		1. 

		Thiết bị bơm dầu hộp số, dầu cầu

		Bộ

		1

		Dung tích bình chứa ≥ 5 lít



		1. 

		Thiết bị bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		1

		- Bình chứa ≥ 16lít
- Dây dẫn mỡ 1,8m 



		1. 

		Thiết bị bơm mỡ bằng khí nén

		Bộ

		1

		- Bình chứa ≥16lít
- Dây dẫn mỡ 1,8m



		1. 

		Thiết bị soi quan sát bên trong động cơ 

		Bộ

		1

		- Điều chỉnh góc quan sát

- Điều chỉnh cường độ ánh sáng

- Ghi lại hình ảnh



		1. 

		Thiết bị rửa chi tiết và xì khô 

		Bộ

		6

		- Dung tích ≥ 0,15 mét khối
- Khả năng rửa ≥200 kg/lượt



		1. 

		Thiết bị tán đinh ri vê hoạt động khí nén

		Bộ

		1

		- Có nhiều đầu chày và cối cho các công việc tán và tháo khác nhau
- Lực ép đầu tán có thể thay đổi được



		1. 

		Thiết bị mài đĩa ép ly hợp 

		Bộ

		1

		- Công suất ≥ 4 HP
- Công suất bàn quay ≥ 1 HP



		1. 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		6

		Đường kính: (40÷175) mm



		1. 

		Thiết bị đo áp suất cung cấp của bơm xăng

		Bộ

		1

		- Có các đầu nối nhanh, phù hợp với tất cả các đường ống dẫn xăng

- Dải đo: 0÷20 Bar



		1. 

		Thiết bị kiểm tra vòi  phun

		Bộ

		6

		Áp suất kiểm tra: 0÷600 Bar





		1. 

		Thiết bị kiểm tra áp suất, lưu lượng bơm thấp áp

		Bộ

		1

		Áp suất kiểm tra: 0 ÷ 50psi







		1. 

		Thiết bị kiểm tra và quan sát chùm tia phun

		Bộ

		1

		- Có bộ phận tạo áp kết hợp hộp kiểm tra có thước phân độ

- Cơ cấu kẹp chặt vòi phun điều chỉnh linh hoạt, thu hồi lại được dầu kiểm tra, có nhiều đầu nối phù hợp với các loại vòi phun



		1. 

		Thiết bị phân tích khí xả động cơ diezen

		Bộ

		1

		- Độ chính xác ± 0,1%

- Thời gian trễ: ± 0,5s



		1. 

		Thiết bị phân tích khí xả động cơ xăng

		Bộ

		1

		- Phân tích được các khí: CO,HC,CO2,O2 

- Kết nối được với máy tính



		1. 

		Thiết bị kiểm tra tỷ trọng dung dịch ắc quy

		Bộ

		3

		Loại thang đo vạch 

(1100÷ 1400)g/l



		1. 

		Ống nghe chẩn đoán

		Bộ

		6

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		1. 

		Thiết bị đo áp suất dầu bôi trơn

		Bộ

		1

		Dải làm việc từ 0÷6 bar



		1. 

		Bộ đồng hồ đo áp suất động cơ

		Bộ

		3

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Đồng hồ đo áp suất động cơ diesel

		Bộ

		1

		Đồng hồ áp lực hiển thị 

(0 ÷ 70) bar



		

		Đồng hồ đo áp suất động cơ xăng

		Bộ

		1

		Đồng hồ áp lực hiển thị 

(4 ÷ 17) bar



		

		Đồng hồ đo áp suất nhiên liệu

		Bộ

		1

		Đồng hồ áp lực hiển thị (0÷145) psi và (0÷1000) kpa



		1. 

		Thiết bị kiểm tra hệ thống thủy lực 

		Bộ

		3

		- Đường kính ống cấp ≤ 1 inch 
- Đường kính ống hồi ≤ 1inch 
- Phạm vi đo nhiệt độ của dòng thuỷ lực:(-40÷120)oC 
- Đồng hồ đo áp suất:

(0 ÷ 350) g/Cm2



		1. 

		Thiết bị kiểm tra máy phát, máy khởi động

		Bộ

		6

		Loại thông dụng trên thị trường



		1. 

		Thiết bị kiểm tra và làm sạch bugi

		Chiếc

		1

		- Thiết bị làm sạch bugi bằng khí nén và cát
- Áp suất khí nén: ≤ 1Mpa 



		1. 

		Thiết bị kiểm tra đèn pha

		Chiếc

		1

		- Cường độ sáng (cd) (12.000÷120.000)
- Đo góc lệch pha



		1. 

		Băng thử máy phát máy đề tích hợp

		Bộ

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		1. 

		Máy nạp ắc quy có trợ đề

		Chiếc

		1

		Nguồn ra: (12-24)V, dung lượng sạc tối đa  1550Ah



		1. 

		Ắc qui

		Chiếc

		3

		Điện áp 12V-70Ah



		1. 

		Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc

		Chiếc

		3

		Công suất ≤ 4,5kW



		1. 

		Động cơ không đồng bộ 1 pha rô to lồng sóc

		Chiếc

		3

		Công suất ≤ 0,5kW



		1. 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		3

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		1

		Điện áp: 220/380VAC 



		

		Đồng hồ đo hệ số công suất cos

		Chiếc

		1

		- Loại 3 pha/1 pha

- Cấp chính xác ≤ 2,5



		

		Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều

		Chiếc

		1

		- Giới hạn đo I ≤ 50A

- Cấp chính xác ≤ 2,5



		

		 Đồng hồ đo điện áp xoay chiều + công tắc chuyển mạch

		Bộ

		1

		- Giới hạn đo U ≤ 1000V

- Cấp chính xác ≤ 2,5



		

		Mô đun tải R-L-C 

		Bộ

		1

		- Điện áp định mức: Uđm ≤ 400V

- Công suất định mức: Sđm≤ 1000VA

- Các phần tử R, L,C có các đầu nối chờ sẵn



		1. 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		3

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô đun nguồn một chiều 

		Bộ

		1

		- Điện áp một chiều ≤ 24V

- Iđm ≤ 10A



		

		Đồng hồ đo điện trở

		Bộ

		1

		Giới hạn đo ≤ 50kΩ 



		

		Đồng hồ đo dòng điện một chiều

		Chiếc

		1

		Giới hạn đo I ≤ 10A



		

		Đồng hồ đo điện áp một chiều

		Chiếc

		1

		Giới hạn đo U≤ 50V



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		1

		Pđm ≤ 1kW



		1. 

		Bộ thí nghiệm lực từ và cảm ứng điện từ

		Bộ

		3

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Đồng hồ đo dòng điện 

		Chiếc

		02

		- Có vạch 0 ở giữa  

- Giới hạn đo 2A, độ chia nhỏ nhất 0,1A



		

		Nam châm điện 

		Chiếc

		01

		Có mũi tên chỉ chiều từ trường



		

		Biến trở xoay 

		Chiếc

		02

		- Điện trở ≤ 200

- Dòng điện ≤ 2A



		

		Khung dây 

		Chiếc

		03

		Có trục xoay, bảng chia độ



		

		Công tắc đảo chiều dòng điện

		Chiếc

		02

		Dòng điện I ≥ 2A



		

		Lực kế 

		Chiếc

		01

		Độ chia nhỏ nhất 0,01N



		

		Nam châm vĩnh cửu 

		

		

		Có xác định cực



		

		Bộ 2 con lắc

		Bộ

		01

		Phù hợp với bộ thí nghiệm



		

		Bộ 2 lõi sắt non

		Bộ

		01

		Loại thông dụng và phù hợp với bộ thí nghiệm



		

		Hệ thống ròng rọc, tay quay và dây kéo, hệ thống cân bằng

		Bộ

		01

		Phù hợp với bộ thí nghiệm



		1. 

		Bộ thực hành điện tử

		Bộ

		09

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Bộ chỉnh lưu

		Bộ

		01

		S ≥ 100VA



		

		Bộ ổn áp

		Bộ

		01

		Điện áp (±5;±12;±24)VDC



		

		Bộ khuếch đại

		Bộ

		01

		Công suất ≥ 3W



		1. 

		Bộ khí cụ điện

		Bộ

		6

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Công tắc 2 cực

		Chiếc

		1

		Iđm≤ 10A





		

		Công tắc 3 cực

		Chiếc

		2

		



		

		Công tắc xoay

		Chiếc

		1

		



		

		Cầu dao 2 cực

		Chiếc

		1

		Iđm ≤ 20A





		

		Cầu dao 1 pha 2 ngả

		Chiếc

		1

		



		

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		1

		Iđm≤ 50A





		

		Cầu dao 3 pha 2 ngả

		Chiếc

		1

		



		

		Nút bấm

		Chiếc

		3

		Iđm≤ 5A



		

		Công tắc tơ

		Chiếc

		3

		Dòng điện ≤ 50A



		

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		1

		Dòng điện ≤ 50A



		

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		2

		Dòng điện ≤ 5A; điều chỉnh được thời gian



		

		Rơ le trung gian



		Chiếc

		3

		Dòng điện cho phép của tiếp điểm ≤ 10A 



		

		Áp tô mát 1pha

		Chiếc

		1

		Iđm ≤ 50A



		

		Áp tô mát 3 pha

		Chiếc

		1

		Iđm ≤ 50A



		

		Rơ le bảo vệ quá dòng điện

		Chiếc

		1

		- Iđm ≤10A

+Mức tác động thấp (Low-set): Dòng quá tải: ≤120% Iđm  

- Dòng ngắn mạch: ≤ 10 Iđm  



		

		Rơ le bảo vệ theo điện áp

		Chiếc

		1

		- Giới hạn điện áp cao:

(102%÷122%)Uđm

- Giới hạn điện áp thấp:

(78%÷98%)Uđm



		

		Áp tô mát chống dòng điện rò 1 pha

		Chiếc

		1

		- Iđm ≤ 50A

- Giới hạn dòng điện rò

 ≤ 100mA

- Thời gian tác động: ≤ 3s



		

		Áp tô mát chống dòng điện rò 3 pha

		Chiếc

		1

		- Iđm≤ 50A

- Giới hạn dòng điện rò ≤ 100mA

- Thời gian tác động: ≤ 3s



		1. 

		Bàn thực hành điện đa năng 

		Bộ

		6

		Kích thước ≥ (1200x1400) mm





		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Bộ nguồn 1 pha

		Bộ

		1

		Điện áp đầu ra: (0÷250)VAC



		

		Bộ nguồn 3 pha

		Bộ

		1

		Điện áp đầu ra: ≤400VAC



		

		Bộ nguồn một chiều

		Bộ

		1

		Điện áp ≤ 24VDC, 

I ≤ 5A



		

		Hệ thống thanh gá thiết bị

		Bộ

		1

		Có kích thước phù hợp với bàn



		1. 

		Dụng cụ đo lường điện 

		Bộ

		9

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		1

		Đo dòng xoay chiều ≤ 50A



		

		Mê ôm mét

		Chiếc

		1

		U ≤ 2000V 



		

		Đồng hồ Teromet

		Chiếc

		1

		Phạm vi đo ≤ 2000Ω, cấp chính xác 0,5÷5 



		

		Đồng hồ đo điện trở

		Chiếc

		1

		Giới hạn đo ≤ 1000Ω

Hiển thị kim hoặc số



		

		Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều

		Chiếc

		1

		Giới hạn đo I ≥1A



		

		Đồng hồ đo điện áp xoay chiều

		Chiếc

		1

		Giới hạn đo U≤ 500V



		

		Đồng hồ đo dòng điện một chiều

		Chiếc

		1

		Giới hạn đo I≤10A



		

		Đồng hồ đo điện áp một chiều

		Chiếc

		1

		Giới hạn đo U≤ 50V



		

		Đồng hồ đo tần số

		Chiếc

		1

		Giới hạn đo f ≤ 60 Hz  



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Công tơ điện 1 pha

		Chiếc

		1

		- Hằng số đồng hồ ở 50Hz  ≤ 1400vòng/kW

- Cấp chính xác 1 hoặc 2



		

		Công tơ điện 3 pha

		Chiếc

		1

		- Hằng số đồng hồ ở 50Hz  ≤ 1400vòng/kW

- Cấp chính xác 1 hoặc 2



		

		Cầu đo điện trở

		Bộ

		6

		Dải đo ≤ 1kΩ



		1. 

		Máy hiện sóng

		Chiếc

		03

		Dải tần ≥ 40MHz, kiểu hiển thị 2 kênh



		1. 

		Bộ thực hành điện chiếu sáng 

		Bộ

		9

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Áp tô mát 1 pha

		Chiếc

		1

		Iđm ≥20A



		

		Công tắc 2 cực

		Chiếc

		1

		Iđm ≥ 5A



		

		Công tắc 3 cực

		Chiếc

		2

		



		

		Ổ cắm đôi

		Chiếc

		1

		Iđm ≥ 10A



		

		Bộ đèn compac 

		Bộ

		1

		Công suất ≤100W 



		

		Bộ đèn huỳnh quang  

		Bộ

		1

		Công suất ≤ 40W



		

		Bộ đèn thủy ngân cao áp 

		Bộ

		1

		Công suất ≥ 250W



		

		Bộ đèn halogen

		Bộ

		1

		Công suất ≥ 500W



		

		Bảng  điện

		Chiếc

		1

		Kích thước ≤ 600x800mm



		1. 

		Bộ xác định cực tính máy điện 

		Bộ

		6

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Nguồn xoay chiều

		Bộ

		1

		Điện áp ≤ 90V



		

		Nguồn một chiều

		Bộ

		1

		Điện áp ≤ 24V



		

		Đồng hồ đo điện trở

		Chiếc

		1

		Giới hạn đo R ≤ 1000Ω



		

		Đồng hồ đo điện áp

		Chiếc

		1

		Giới hạn đo U ≤ ±50V



		1. 

		Bàn thí nghiệm và thực hành máy phát điện đồng bộ

		Bàn

		6

		



		

		Mỗi bàn gồm:

		



		

		Bộ nguồn xoay chiều 

		Chiếc

		1

		- Điện áp ≤ 380VAC

- Công suất S ≤ 15 kVA



		

		Bộ nguồn  một chiều

		Chiếc

		1

		Điện áp kích từ ≤ 110VDC 



		

		Động cơ điện 3 pha

		Chiếc

		1

		Điện áp 220/380VAC, P ≤ 1,5kW



		

		Máy phát điện đồng bộ 1 pha

		Chiếc

		1

		Có U= 220VAC, S ≤ 1000VA



		

		Máy phát điện đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		1

		Có U ≤400VAC, S ≤ 1kVA



		

		Hệ thống điều khiển dòng kích từ bằng bán dẫn

		Bộ

		1

		Có dòng điện kích từ ≤ 5A



		1. 

		Máy biến áp tự ngẫu 1 pha 

		Chiếc

		1

		- Công suất S ≤ 1kVA, điện áp vào: ≤ 250V

- Điện áp ra: Chia các mức khác nhau từ 220V trở xuống



		1. 

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		3

		Công suất S ≥ 0,5kVA





		1. 

		Máy biến áp hàn 

		Bộ

		3

		Công suất S ≤ 10kVA



		1. 

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		6

		- Điện áp nguồn vào 220/380V

- Dòng hàn ≥ 200A

- Kèm theo đầy đủ phụ kiện



		1. 

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		6

		Công suất ≤ 2 kW



		1. 

		Động cơ điện không đồng bộ 1 pha

		Chiếc

		6

		Công suất ≤ 1 kW



		1. 

		Động cơ điện vạn năng

		Chiếc

		6

		- Nguồn xoay chiều: (0÷250)VAC

- Công suất ≤ 2,5 kW



		1. 

		Bơm ly tâm

		Bộ

		3

		Lưu lượng: ≤ 120(m3//h)

- Cột áp H: (60 ÷ 78) m



		1. 

		Bơm hướng trục

		Bộ

		3

		- Lưu lượng: ≤120(m3/h)

- Cột áp ≥ 12 m



		1. 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		1

		Công suất ≤ 4,5 kW,dải điều chỉnh khống chế nhiệt độ 400C÷700C



		1. 

		Máy quấn dây tự động 

		Chiếc

		6

		Quấn được các loại dây có đường kính: ≤ 1mm



		1. 

		Bàn là

		Chiếc

		3

		Công suất ≤  2 kW



		1. 

		Nồi cơm điện

		Chiếc

		3

		Công suất ≤ 0,8 kW



		1. 

		Bình nước nóng chạy bằng điện

		Chiếc

		3

		- Dung tích ≤ 50L

- P ≤  2 kW

(điều khiển nhiệt độ bằng cơ và điện tử)



		1. 

		Lò vi sóng

		Chiếc

		3

		Công suất  ≤ 1kW



		1. 

		Tủ lạnh

		Chiếc

		3

		- Dung tích ≤ 200L  dùng quạt gió

- Công suất ≤ 0,3 kW



		1. 

		Điều hòa

		Bộ

		3

		Công suất ≤ 2,7 kW/h 



		1. 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		2

		Công suất ≤ 1,5kW



		1. 

		Máy khoan bàn 

		Chiếc

		2

		Công suất ≤ 2 kW



		1. 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		2

		Công suất ≤ 0,75kW



		1. 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		3

		Công suất ≤ 0,75kW



		1. 

		Máy cắt cầm tay

		Chiếc

		3

		Công suất ≤ 0,75kW



		1. 

		Thiết bị uốn ống thủy lực bằng tay

		Bộ

		3

		Lực uốn ≤ 15 tấn



		1. 

		Bộ khuôn uốn ống định hình 

		Bộ

		01

		Loại có các số liệu kỹ thuật thông dụng trên thị trường.



		1. 

		Bộ gia nhiệt

		Bộ

		01

		Công suất ≥ 1000W



		1. 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		6

		- Được làm bằng thép không gỉ

- Kích thước từ (200x300)mm đến (500x800)mm



		1. 

		Giá chữ V

		Chiếc

		6

		Vật liệu chống mài mòn và có độ chính xác cao



		1. 

		Đe thuyền

		Chiếc

		1

		Khối lượng ≥ 50 kg



		1. 

		Mễ kê 

		Bộ

		3

		- Thay đổi được độ cao, có cơ cấu khóa hãm
- Tải trọng ≥ 2 Tấn



		1. 

		Súng phun sơn

		Bộ

		1

		- Bình chứa sơn ≤ 0,5 lít

- Lưu lượng phun tối đa ≤ 3 lít/phút



		1. 

		Máy rửa nước áp lực cao hai chế độ nóng lạnh

		Bộ

		1

		- Áp suất ≥ 30Bar
- Lưu lượng ≥ 300 L/ph
- Nhiệt độ: (20÷65)°C
- Công suất ≥ 3600W



		1. 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		1

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Máy nén khí

		Bộ

		1

		Công suất ≥ 15 HP



		

		Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt

		Bộ

		6

		- Đầu nối

- Dây dài ≥ 8m



		

		Súng xịt khí

		Chiếc

		6

		Trọng lượng ≥ 170g



		1. 

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		1

		Có ống hút đến từng vị trí cabin



		1. 

		Giá đỡ cụm piston thanh truyền chuyên dụng

		Chiếc

		6

		- Treo được ≤ 8 xy lanh
- Loại nhiều tầng, kèm khay để đồ



		1. 

		Giá đỡ hộp số, cầu xe

		Chiếc

		6

		- Chiều cao nâng  ≥ 1200 mm
- Tải trọng  ≥ 300 kg



		1. 

		Cầu nâng 2 trụ

		Bộ

		3

		- Tải trọng ≥ 2,5 tấn và chiều cao nâng ≤ 1900mm
- Điện áp sử dụng 220/380V



		1. 

		Cầu nâng 4 trụ 

		Bộ

		3

		- Tải trọng nâng ≥ 2,5 tấn
- Có 4 đĩa kiểm tra góc lái
- Có tấm trượt để dùng với thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe
- Có 2 kích phụ bố trí trên cầu vận hành bằng thủy lực trợ lực khí nén



		1. 

		Cẩu móc động cơ 

		Chiếc

		1

		- Sức nâng: ≥ 1 tấn
- Chiều cao nâng: ≥2100 mm



		1. 

		Pa lăng

		Bộ

		1

		- Trọng tải: 1÷3 tấn

- Bộ chân cao ≥ 3m



		1. 

		Bộ mẫu vật liệu điện

		Bộ

		1

		Loại thông dụng được sử dụng rộng rãi trong nghề điện



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mẫu vật liệu dẫn điện

		Bộ

		1

		



		

		Mẫu vật liệu cách điện

		Bộ

		1

		



		

		Mẫu vật liệu từ

		Bộ

		1

		



		

		Mẫu vật liệu bán dẫn

		Bộ

		1

		



		1. 

		Bộ mẫu vật liệu cơ khí

		Bộ

		1

		C45, CT30, CT35, gang cầu, gang xám



		1. 

		Bộ mẫu nhiên liệu và chất bôi trơn

		Bộ

		1

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bộ mẫu nhiên liệu

		Bộ

		1

		- Mẫu xăng A92, A95

- Mẫu dầu diesel



		

		Mẫu chất bôi trơn

		Bộ

		1

		- Các loại dầu bôi trơn thông dụng

- Các loại mỡ bôi trơn thông dụng



		1. 

		 Bộ mẫu vật thể 

		Bộ

		9

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Các hình khối cơ bản

		Bộ

		1

		Mầu sắc rõ ràng, phù hợp với chương trình đào tạo



		

		Các mặt cắt cơ bản

		Bộ

		1

		



		

		Các chi tiết lắp ghép cơ bản

		Bộ

		1

		



		

		Các mối ghép cơ bản

		Bộ

		1

		



		1. 

		Bộ mẫu vật thật

		Bộ

		1

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		1. 

		Khối V

		Chiếc

		6

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		1. 

		Khối D

		Chiếc

		6

		



		1. 

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		Trọng lượng ≤ 5kg



		1. 

		Búa cao su

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng



		1. 

		Đe rèn

		Chiếc

		2

		Trọng lượng ≤ 90kg



		1. 

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí 

		Bộ

		1

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Thước cặp 1/10

		Chiếc

		6

		Phạm vi đo: ≤ 300 mm                 



		

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		6

		



		

		Thước cặp 1/50

		Chiếc

		6

		



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		6

		



		

		Bộ căn lá

		Bộ

		6

		Độ dày các cỡ từ: 

(0,01 ÷ 1)mm



		

		Pan me đo ngoài 

(0-25)mm

		Chiếc

		1

		Độ chính xác: 0,01mm





		

		Pan me đo ngoài 

(25-50)mm

		Chiếc

		1

		



		

		Pan me đo ngoài 

(50-75)mm

		Chiếc

		1

		



		

		Pan me đo ngoài 

(75-100)mm

		Chiếc

		1

		



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		6

		- Độ chính xác: 0,01mm

- Dải đo ≤ 150mm



		

		Đồng hồ so đo trục

		Bộ

		6

		- Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm

- Có đế và các tay nối quay nhiều góc độ



		

		Đồng hồ so đo lỗ

		Bộ

		6

		- Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm

- Các dải đo: 

(18÷50)mm; (50÷100)mm;  

(100÷160)mm



		

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		6

		- Dài ≥ 300mm
- Có 2÷3 cạnh đo



		

		Thước lá

		Chiếc

		6

		Phạm vi đo ≤ 300mm



		

		Ê ke 90˚, ê ke 120˚

		Chiếc

		6

		- Phạm vi đo ≤ 500mm

 - Độ chia: 1 mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		2

		- Kích thước: ≤ 150mm

- Độ phân giải: ≤ 30" - 0.005°

- Cấp chính xác: ±5'



		

		Compa đo trong

		Chiếc

		2

		Độ mở ≤100 mm



		

		Compa đo ngoài

		Chiếc

		2

		Độ mở ≤100 mm



		

		Dưỡng ren

		Bộ

		6

		Loại thông dụng trên thị trường



		1. 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		1. 

		Thanh nạy cái

		Chiếc

		6

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		1. 

		Đầu mở bugi 

		Bộ

		6

		Loại M14, M16



		1. 

		Cần xiết tự động 

		Chiếc

		6

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		1. 

		Thanh nối 

		Chiếc

		6

		



		1. 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		6

		



		

		Compa vạch dấu

		Chiếc

		6

		



		

		Đài vạch

		Chiếc

		6

		



		

		Đục bằng

		Bộ

		18

		



		

		Đục nhọn 

		Bộ

		18

		



		1. 

		Đèn pin

		Chiếc

		6

		Có dây đeo trên trán



		1. 

		Đèn soi cục bộ

		Chiếc

		3

		Công suất ≥ 30W



		1. 

		Cưa sắt

		Chiếc

		6

		Loại thông dụng trên thị trường



		1. 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		6

		Kích thước ≥ (250x25x5) mm; có cán gỗ



		1. 

		Dao cạo mặt cong

		Chiếc

		6

		Kích thước: dài ≥100mm; mặt cắt hình  



		1. 

		Vam moay ơ đầu trục bánh xe

		Bộ

		6

		Có nhiều cỡ khác nhau để phù hợp nhiều cỡ moay ơ 



		1. 

		Vam tháo chốt xích

		Bộ

		6

		Độ mở của vam > 350mm 



		1. 

		Vam ép lò so piston bơm cao áp

		Chiếc

		6

		- Hành trình ≤ 200mm

- Vật liệu thép 



		1. 

		Vam tháo puli bơm cao áp

		Chiếc

		6

		Khoảng mở (70÷270)mm



		1. 

		Vam 3 chấu

		Chiếc

		6

		Độ mở ngàm ≤ 250mm



		1. 

		Vam tháo ổ bi đũa cho đuôi trục cam bơm PE

		Bộ

		3

		Khoảng mở  ≤ 100mm





		1. 

		Bộ vam tháo lọc dầu

		Bộ

		1

		- Bộ vam 30 chi tiết

- Dải làm việc (63÷120)mm



		1. 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		6

		Độ mở (1÷50) mm





		1. 

		Kích cá sấu

		Chiếc

		6

		Tải trọng: ≥1,5 tấn



		1. 

		Kích con đội thuỷ lực

		Chiếc

		6

		Tải trọng: ≥1,5 tấn



		1. 

		Bộ dụng cụ nhổ bu lông

		Bộ

		3

		Có các kích thước từ M6÷M24



		1. 

		Bộ vam tháo sơ mi - xy lanh

		Bộ

		6

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Trục vam

		Chiếc

		1

		M (14 ÷ 20)mm



		

		Đế vam

		Chiếc

		1

		Cắt bậc, cỡ (80÷150)mm



		1. 

		Bộ dụng cụ ta rô ren trong + tay quay vạn năng

		Bộ

		6

		Ren hệ mét M8 ÷ M18



		1. 

		Bộ dụng cụ ta rô ren ngoài + tay quay vạn năng

		Bộ

		6

		Ren hệ mét M8 ÷ M18



		1. 

		Bàn ren, ta rô và mũi khoan các loại

		Bộ

		6

		Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ lớn nhất đến 16mm



		1. 

		Súng vặn bu - lông, ê - cu vận hành bằng khí nén

		Bộ

		6

		Lực xiết từ ≥ 500Nm 



		1. 

		Đầu gắp nam châm

		Chiếc

		6

		- Có thể thu ngắn hoặc kéo dài

- Độ dài ≤ 80cm



		1. 

		Bàn nguội 

		Bộ

		1

		Có lắp ê tô độ mở ≤ 250mm, đảm bảo cho 18 vị trí làm việc



		1. 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		6

		Bàn hàn có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn, ống để que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được chiều cao



		1. 

		Ca bin hàn

		Bộ

		6

		Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng



		1. 

		Bộ dụng cụ nghề điện

		Bộ

		19

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Tuốc nơ vít 2 

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường





		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		1

		



		

		Tuốc nơ vít đóng

		Chiếc

		1

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		1

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		1

		



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		1

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		1

		



		

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		1

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		1

		



		

		Mỏ hàn điện

		Chiếc

		1

		



		

		Ống hút thiếc

		Chiếc

		1

		



		

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		09

		P ≥ 60W,U = 220V



		

		Crônha

		Chiếc

		1

		Điện áp làm việc 220VAC



		1. 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		6

		- Được chế tạo bằng thép
- Có 1 êtô được lắp trên mặt bàn



		1. 

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		6

		Trọng lượng ≤ 0,5kg



		1. 

		Bàn máp

		Chiếc

		3

		Kích thước: ≤ (700 x 500) mm



		1. 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		4

		Loại 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		1. 

		Panel cắm đa năng 

		Chiếc

		18

		Số lượng lỗ cắm ≥ 300



		1. 

		Bàn vẽ

		Bộ

		18

		- Điều chỉnh được chiều cao; góc nghiêng của mặt bàn

- Kích thước mặt bàn: khổ ≥ A3



		1. 

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		18

		Các dụng cụ vẽ thông dụng thực hiện bản vẽ kỹ thuật



		1. 

		Phần mềm AutoCAD

		Bộ

		1

		Phiên bản phù hợp tại thời điểm mua sắm và tương thích với hệ điều hành



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		1. 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		1. 

		Máy chiếu

		Bộ

		1

		- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens

- Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm



		1. 

		Máy in

		Chiếc

		1

		 In được khổ giấy A4



		1. 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm
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PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Cơ điện nông thôn trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường, đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trình độ trung cấp nghề cấp độ quốc gia nghề Cơ điện nông thôn, ban hành kèm theo Quyết định số 1038/QĐ-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.

I. Nội dung danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Cơ điện nông thôn 

1. Phần A: Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 27, danh mục thiết bị cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;  

- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

	2. Phần B: Tổng hợp thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun

Bảng 28 - Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun; 

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun.

	II. Áp dụng danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề Cơ điện nông thôn  

Các trường đào tạo nghề Cơ điện nông thôn cấp độ quốc gia, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học, mô đun (bảng 28);

2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).























PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 




















Bảng1. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: ĐIỆN KỸ THUẬT



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		3

		- Thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều

- Đấu nối tải theo , 

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		1

		

		Điện áp: 220/380VAC 



		4 

		Đồng hồ đo cos

		Chiếc

		1

		

		- Loại 3 pha/1 pha

- Cấp chính xác ≤ 2,5



		5 

		Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều

		Chiếc

		1

		

		- Giới hạn đo I ≤ 50A

- Cấp chính xác ≤ 2,5



		6 

		Đồng hồ đo điện áp xoay chiều + công tắc chuyển mạch

		Bộ

		1

		

		- Giới hạn đo 

U ≤ 1000V

- Cấp chính xác ≤ 2,5



		7 

		Mô đun tải R-L-C 

		Bộ

		1

		

		- Điện áp định mức: Uđm ≤ 400V

- Công suất định mức: Sđm≤ 1000VA



		8 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ 

		3

		Thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Mô đun nguồn một chiều 

		Bộ

		1

		

		- Điện áp một chiều 

≤ 24V

- Iđm ≤ 10A



		11 

		Đồng hồ đo điện trở chỉ thị số

		Bộ

		1

		

		Giới hạn đo ≤ 50kΩ 



		12 

		Đồng hồ đo dòng điện một chiều

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo I ≤ 10A



		

		Đồng hồ đo điện áp một chiều

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo U≤ 50V



		13 

		Mô đun tải 

		Bộ

		1

		

		Pđm ≤ 1kW



		14 

		Bộ thí nghiệm lực từ và cảm ứng điện từ

		Bộ

		3

		Dùng để thí nghiệm lực từ và cảm ứng điện từ

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		16 

		Đồng hồ đo dòng điện 

		Chiếc

		02

		

		- Có vạch 0 ở giữa  

- Giới hạn đo 2A, độ chia nhỏ nhất 0,1A



		17 

		Nam châm điện 

		Chiếc

		01

		

		Có mũi tên chỉ chiều từ trường



		18 

		Biến trở xoay 

		Chiếc

		02

		

		- Điện trở ≤ 200

- Dòng điện ≤ 2A



		19 

		Khung dây 

		Chiếc

		03

		

		Có trục xoay, bảng chia độ



		20 

		Công tắc đảo chiều dòng điện

		Chiếc

		02

		

		Dòng điện I ≥ 2A



		21 

		Lực kế 

		Chiếc

		01

		

		Độ chia nhỏ nhất 0,01N



		22 

		Nam châm vĩnh cửu 

		

		

		

		Có xác định cực



		23 

		Bộ 2 con lắc

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với bộ thí nghiệm



		24 

		Bộ 2 lõi sắt non

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng và phù hợp với bộ thí nghiệm



		25 

		Hệ thống ròng rọc, tay quay và dây kéo, hệ thống cân bằng

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với bộ thí nghiệm



		26 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng 

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		27 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumensAnsi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm









Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: CƠ KỸ THUẬT



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động 

		Bộ

		1

		Sử dụng để minh hoạ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu biến đổi chuyển động 

		- Cắt bổ 1/4 thấy rõ được chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn mầu phân biệt

- Dẫn động bằng cơ khí hoặc bằng động cơ điện



		2 

		Mô hình bao gồm:

		

		



		3 

		Cơ cấu tay quay - con trượt

		Bộ

		1

		

		



		4 

		Thanh răng - bánh răng

		Bộ

		1

		

		



		5 

		Trục vít - bánh vít

		Bộ

		1

		

		



		6 

		Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối

		Bộ

		1

		Sử dụng để minh hoạ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các trục, ổ trục và khớp nối

		Cắt bổ 1/4 thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn mầu phân biệt



		7 

		Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay 

		Bộ

		1

		Sử dụng để minh hoạ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu truyền chuyển động quay

		Cắt bổ 1/4 thấy rõ được chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn mầu phân biệt



		8 

		Mô hình bao gồm:

		

		



		9 

		Truyền động xích

		Bộ

		1

		

		



		10 

		Truyền động đai

		Bộ

		1

		

		



		11 

		Truyền động bánh răng

		Bộ

		1

		

		



		12 

		Truyền động ma sát

		Bộ

		1

		

		



		13 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng 

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14 

		Máy chiếu 

(Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumensAnsi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm





















































































Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: VẬT LIỆU KỸ THUẬT



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu vật liệu điện

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nhận biết các vật liệu điện

		Loại thông dụng được sử dụng rộng rãi trong nghề điện



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		· 

		Mẫu vật liệu dẫn điện

		Bộ

		1

		

		



		· 

		Mẫu vật liệu cách điện

		Bộ

		1

		

		



		· 

		Mẫu vật liệu từ

		Bộ

		1

		

		



		· 

		Mẫu vật liệu bán dẫn

		Bộ

		1

		

		



		2

		Bộ mẫu vật liệu cơ khí

		Bộ

		1

		Thể hiện cấu tạo, tính chất, tính năng sử dụng của vật liệu cơ khí

		C45, CT30, CT35, gang cầu, gang xám



		3

		Bộ mẫu nhiên liệu và chất bôi trơn

		Bộ

		1

		Sử dụng để hướng dẫn nhận biết và phân biệt các loại nhiên liệu và chất bôi trơn thông dụng 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		· 

		Bộ mẫu nhiên liệu

		Bộ

		1

		

		Mẫu xăng A92, A95

Mẫu dầu Diesel



		· 

		Mẫu chất bôi trơn

		Bộ

		1

		

		- Các loại dầu bôi trơn thông dụng

- Các loại mỡ bôi trơn thông dụng



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng 

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu

 (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumensAnsi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm









Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ 

ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ dụng cụ đo kiểm tra cơ khí 

		Bộ

		1

		Sử dụng để giảng dạy về cấu tạo và hướng dẫn các sử dụng trong quá trình đo kiểm

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		3 

		Thước cặp 1/10

		Chiếc

		6

		

		Phạm vi đo: 

≤ 300 mm                 



		4 

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		6

		

		



		5 

		Thước cặp 1/50

		Chiếc

		6

		

		



		6 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		6

		

		



		7 

		Bộ căn lá

		Bộ

		6

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Pan me đo ngoài 

(0-25)mm

		Chiếc

		1

		

		Độ chính xác: 0,01mm





		9 

		Pan me đo ngoài 

(25-50)mm

		Chiếc

		1

		

		



		10 

		Pan me đo ngoài 

(50-75)mm

		Chiếc

		1

		

		



		11 

		Pan me đo ngoài 

(75-100)mm

		Chiếc

		1

		

		



		12 

		Pan me đo trong

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác: 0,01mm

- Dải đo ≤ 150mm



		13 

		Đồng hồ so đo trục

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác: 0,01mm

- Các dải đo: 

(18-50)mm; (50÷100)mm; 

(100÷160)mm



		

		Bộ đồng hồ so đo lỗ

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác: 0,01mm

- Các dải đo: (18÷50)mm; 

(50÷100)mm; (100÷160)mm

- Có nhiều thanh kéo dài để đo đường kích có độ sâu khác nhau



		14 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		6

		

		- Dài ≥ 300mm
- Có 2÷3 cạnh đo



		15 

		Dưỡng ren

		Bộ

		2

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		16 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		2

		

		- Kích thước: 

≤ 150mm

- Độ phân giải:

≤ (30" - 0.005°)

- Cấp chính xác: ±5'



		17 

		Compa đo trong

		Chiếc

		2

		

		Độ mở ≤ 100 mm



		18 

		Compa đo ngoài

		Chiếc

		2

		

		Độ mở ≤ 100 mm



		19 

		Mô hình mối ghép cơ khí 

		Bộ

		1

		Sử dụng để giảng dạy về các mối lắp ghép thông dụng



		





		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		21 

		Mối ghép ren

		Bộ

		1

		

		Cắt bổ 1/4 thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn mầu phân biệt



		22 

		Mối ghép then

		Bộ

		1

		

		



		23 

		Mối ghép then hoa

		Bộ

		1

		

		



		24 

		Mối ghép ren đinh tán

		Bộ

		1

		

		



		25 

		Mối ghép  hàn

		Bộ

		1

		

		



		26 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		6

		Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo và hướng dẫn thực hành đo điện

		



		27 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		28 

		Ampe kìm

		Chiếc

		1

		

		Đo dòng xoay chiều ≤ 50A



		29 

		Mê ôm mét

		Chiếc

		1

		

		U ≤ 2000V 



		30 

		Đồng hồ Teromet

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi đo ≤ 2000Ω, cấp chính xác 0,5÷5 



		

		Đồng hồ đo điện trở

		Chiếc

		1

		Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo và hướng dẫn thực hành đo điện

		Giới hạn đo ≤ 1000Ω

Hiển thị kim hoặc số



		31 

		Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo I ≥1A



		32 

		Đồng hồ đo điện áp xoay chiều

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo U≤ 500V



		33 

		Đồng hồ đo dòng điện một chiều

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo I≤10A



		34 

		Đồng hồ đo điện áp một chiều

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo U≤ 50V



		35 

		Đồng hồ đo tần số

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo f ≤ 60 Hz  



		36 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		37 

		Công tơ điện 1 pha

		Chiếc

		1

		

		- Hằng số đồng hồ ở 50Hz  ≤ 1400vòng/kW

- Cấp chính xác 1 hoặc 2



		38 

		Công tơ điện 3 pha

		Chiếc

		1

		

		- Hằng số đồng hồ ở 50Hz  ≤ 1400vòng/kW

- Cấp chính xác 1 hoặc 2



		39 

		Cầu đo điện trở

		Bộ

		6

		

		Dải đo ≤ 1kΩ



		40 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng 

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		41 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumensAnsi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm









Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: VẼ KỸ THUẬT 



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số môn học: MH11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ mẫu vật thể 

		Bộ

		9

		Sử dụng để minh hoạ về hình dáng, kích thước của chi tiết trong bài giảng

		Mầu sắc rõ ràng, phù hợp với chương trình đào tạo



		2 

		Mỗi bộ gồm

		

		



		3 

		Các hình khối cơ bản

		Bộ

		1

		

		



		4 

		Các mặt cắt cơ bản

		Bộ

		1

		

		



		5 

		Các chi tiết lắp ghép cơ bản

		Bộ

		1

		

		



		6 

		Các mối ghép cơ bản

		Bộ

		1

		

		



		7 

		Bàn vẽ

		Bộ

		18

		Sử dụng  cho giảng dạy, học tập; vẽ và phục vụ cho thực hành vẽ

		- Điều chỉnh được chiều cao; góc nghiêng của mặt bàn

- Kích thước mặt bàn: khổ ≥ A3



		8 

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		18

		Sử dụng  cho giảng dạy, học tập; vẽ và phục vụ cho thực hành vẽ

		Các dụng cụ vẽ thông dụng thực hiện bản vẽ kỹ thuật



		9 

		Mô hình cắt bổ chi tiết

		Bộ

		9

		Sử dụng để minh hoạ cấu tạo bên trong của các chi tiết trong bài giảng

		Thấy rõ được chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn mầu phân biệt



		10 

		Máy vi tính 

		Bộ

		1

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng  

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		11 

		Máy chiếu

 (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumensAnsi lumens 

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm








Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔN HỌC: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		2

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng trang bị cứu thương

		Theo tiêu chuẩn Việt nam Nam về thiết bị y tế



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Tủ thuốc

		Chiếc

		1

		

		



		4 

		Dụng cụ sơ cứu

		Bộ

		1

		

		



		5 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		1

		

		



		6 

		Dụng cụ bảo hộ lao động 

		Bộ

		2

		Dùng để hướng dẫn thực hành các biện pháp bảo vệ an toàn cho người khi sử dụng điện













		Theo tiêu chuẩn Việt nam Nam về bảo hộ lao động



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Ủng cao su

		Đôi

		1

		

		



		9 

		Găng tay cao su

		Đôi

		1

		

		



		10 

		Thảm cao su

		Chiếc

		1

		

		



		11 

		Ghế cách điện

		Chiếc

		1

		

		



		12 

		Sào cách điện

		Chiếc

		1

		

		



		13 

		Dây an toàn

		Chiếc

		1

		

		



		14 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		1

		

		



		15 

		Kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ

		Bộ

		1

		

		



		16 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		2

		Dùng để  hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt nam Nam về dụng cụ phòng cháy chữa cháy



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		18 

		Bình cứu hỏa

		Chiếc

		1

		

		



		19 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		21 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumensAnsi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm








Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: THỰC HÀNH NGUỘI CƠ BẢN



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn nguội 

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành gia công chi tiết

		Có lắp ê tô độ mở ≤ 250mm, đảm bảo cho 18 vị trí làm việc



		2

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		2

		Dùng để gia công vật liệu cơ khí trong quá trình thực hành

		- Công suất ≥ 1,5kW.





		3

		Máy khoan bàn 

		Máy

		2

		Dùng để thực hành khoan chi tiết

		- Công suất ≤ 2 kW





		4

		Thiết bị uốn ống thủy lực bằng tay

		Bộ 

		3

		Sử dụng uốn góc, định hình ống kim loại

		Lực uốn ≤ 15 tấn



		5

		Bộ mẫu vật thật

		Bộ

		1

		Sử dụng kiểm tra đối chiếu trong quá trình gia công chi tiết

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		6

		Bàn máp

		Chiếc

		2

		Dùng để kiểm tra mặt phẳng, kiểm thẳng

		Kích thước: ≤ (700 x 500) mm



		7

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ 

		1

		Dùng để đo, đọc kích thước của chi tiết

		Thông số kỹ thuật cơ bản được mô tả cụ thể như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		6

		

		Phạm vi đo ≤ 300mm

 



		

		Thước lá

		Chiếc

		6

		

		- Phạm vi đo ≤ 500mm

 - Độ chia: 1 mm



		

		Êke 90˚, êke 120˚

		Chiếc

		12

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		1

		Dùng để hướng dẫn thực hành lấy dấu

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		8 

		Compa vạch dấu

		Chiếc

		6

		

		



		9 

		Đài vạch

		Chiếc

		6

		

		



		10 

		Dưỡng ren

		Bộ

		3

		

		



		11 

		Đục bằng

		Bộ

		18

		

		



		12 

		Đục nhọn 

		Bộ

		18

		

		



		13 

		Bộ dụng cụ ta rô ren trong + tay quay vặạn năng

		Bộ

		6

		Dùng để ta rô ren lỗ, ren ngoài

		Ren hệ mét M8 ÷ M18



		14 

		Bộ dụng cụ ta rô ren ngoài + tay quay vặạn năng

		Bộ

		6

		

		Ren hệ mét M8 ÷ M18



		15 

		Bàn ren, ta rô và mũi khoan các loại

		Bộ

		6

		

		Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ lớn nhất đến 16mm



		16 

		Khối V

		Chiếc

		6

		Dùng để định vị chi tiết khi đo, kiểm tra

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		17 

		Khối D

		Chiếc

		6

		

		



		18 

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết

		Trọng lượng ≤ 5kg



		19 

		Đe rèn

		Chiếc

		2

		Sử dụng kê đỡ khi nắn sửa phôi

		Trọng lượng ≤ 90kg



		20 

		Cưa sắt

		Chiếc 

		18

		Dùng để tạo dáng ban đầu cho chi tiết

		Loại thông dụng trên thị trường



		21 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		22 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumensAnsi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm






Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: THỰC HÀNH HÀN CƠ BẢN



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		6

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hàn mối ghép đơn giản

		- Điện áp nguồn vào 220/380V

- Dòng hàn ≥ 200A

- Kèm theo đầy đủ phụ kiện



		2 

		Bàn nguội 

		Bộ

		1

		Dùng để gá, kẹp các chi tiết trong quá trình gia công

		Có lắp ê tô độ mở ≤ 250mm, đảm bảo cho 18 vị trí làm việc



		3 

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		2

		Dùng để gia công vật liệu cơ khí trong quá trình thực hành

		Công suất ≥ 1,5kW



		4 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		6

		Sử dụng cho các bài học thực hành hàn

		Bàn hàn có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn, ống để que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được chiều cao



		5 

		Ca bin hàn

		Bộ

		6

		Sử dụng cho các bài học thực hành hàn

		Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng



		6 

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		1

		Sử dụng hút khí hàn trong quá trình hàn

		Có ống hút đến từng vị trí cabin



		7 

		Máy khoan bàn 

		Chiếc

		1

		Dùng để khoan các chi tiết

		Công suất ≤ 2 kW



		8 

		Thước lá

		Chiếc

		9

		Dùng để đo các chi tiết hàn

		Phạm vi đo ≤ 300mm



		9 

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		6

		Sử dụng trong quá làm sạch mối hàn

		Trọng lượng ≤ 0,5kg



		10 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		3

		Sử dụng làm sạch xỉ hàn và mài mối hàn

		Công suất ≤ 0,75kW



		11 

		Máy cắt cầm tay

		Chiếc

		3

		Dùng để cắt phôi hàn khi thực hành

		Công suất ≤ 0,75kW



		12 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		13 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumensAnsi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm












Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔ ĐUN: THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN



Tên nghề :Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ15

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Bộ thực hành điện tử

		Bộ

		09

		Sử dụng để thực hành lắp ráp mạch điện

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		3 

		Bộ chỉnh lưu

		Bộ

		01

		

		S ≥ 100VA



		4 

		Bộ ổn áp

		Bộ

		01

		

		Điện áp (±5;±12;±24)VDC



		5 

		Bộ khuếch đại

		Bộ

		01

		

		Công suất ≥ 3W



		6 2

		Panel cắm đa năng 

		Chiếc

		18

		Sử dụng trong quá trình thực hành lắp ráp mạch

		Số lượng lỗ cắm ≥ 300



		7 3

		Đồng hồ vạn năng

		Bộ

		09

		Dùng để thực hành đo và kiểm tra các thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 6

		Máy hiện sóng

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đo và kiểm tra các thông số mạch điện tử

		Dải tần ≥ 40MHz, kiểu hiển thị 2 kênh



		9 

		Bộ dụng cụ nghề điện

		Bộ

		19

		Sử dụng trong quá trình thực hành sửa chữa lắp ráp

		



		10 

		Mỗi bộ gồm

		

		



		11 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường





		12 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		1

		

		



		13 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		1

		

		



		14 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		1

		

		



		15 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		1

		

		



		16 

		Kìm điện

		Chiếc

		1

		

		



		17 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		1

		

		



		18 

		Bút thử điện

		Chiếc

		1

		

		



		19 

		Mỏ hàn điện

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Ống hút thiếc

		Chiếc

		1

		

		



		

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		09

		

		P ≥ 60W,U = 220V



		21 

		Crônha

		Chiếc

		1

		

		Điện áp làm việc 220VAC



		22 10

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		23 11

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumensAnsi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm








Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA KHÍ CỤ ĐIỆN 

HẠ THẾ THÔNG DỤNG



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ khí cụ điện

		Bộ

		6

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành lắp ráp

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		3 

		Công tắc 2  cực

		Chiếc

		1

		

		Iđm≤ 10A





		4 

		Công tắc 3 cực

		Chiếc

		2

		

		



		5 

		Công tắc xoay

		Chiếc

		1

		

		



		6 

		Cầu dao 2 cực

		Chiếc

		1

		

		Iđm ≤ 20A

 



		7 

		Cầu dao 1 pha 2 ngả

		Chiếc

		1

		

		



		8 

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		1

		

		Iđm≤ 50A

 



		9 

		Cầu dao 3 pha 2 ngả

		Chiếc

		1

		

		



		10 

		Nút bấm

		Chiếc

		3

		

		Iđm≤ 5A



		11 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		3

		

		Dòng điện ≤ 50A



		12 

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		1

		

		Dòng điện ≤ 50A



		13 

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		2

		

		Dòng điện ≤ 5A; điều chỉnh được thời gian



		14 

		Rơ le trung gian

		Chiếc

		3

		

		Dòng điện cho phép của tiếp điểm ≤ 10A 



		15 

		Áp tô mát 1pha

		Chiếc

		1

		

		Iđm ≤ 50A



		16 

		Áp tô mát 3 pha

		Chiếc

		1

		

		Iđm ≤ 50A



		17 

		Rơ le bảo vệ quá dòng điện

		Chiếc

		1

		

		- Iđm ≤10A

+Mức tác động thấp (Low-set): Dòng quá tải: ≤120% Iđm  

- Dòng ngắn mạch: ≤ 10 Iđm  



		

		Rơ le bảo vệ theo điện áp

		Chiếc

		1

		

		- Giới hạn điện áp cao:

(102%÷122%)Uđm

- Giới hạn điện áp thấp:

(78%÷98%)Uđm



		18 

		Áp tô mát chống dòng điện rò 1 pha

		Chiếc

		1

		

		- Iđm ≤ 50A

- Giới hạn dòng điện rò

 ≤ 100mA

- Thời gian tác động: ≤ 3s



		19 

		Áp tô mát chống dòng điện rò 3 pha

		Chiếc

		1

		

		- Iđm≤ 50A

- Giới hạn dòng điện rò ≤ 100mA

- Thời gian tác động: ≤ 3s



		20 

		Bàn thực hành điện đa năng 

		Bộ

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành sửa chữa

		Kích thước ≥ (1200x1400) mm





		21 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		22 

		Bộ nguồn 1 pha

		Bộ

		1

		

		Điện áp đầu ra: (0÷250)VAC



		23 

		Bộ nguồn 3 pha

		Bộ

		1

		

		Điện áp đầu ra: ≤400VAC



		24 

		Bộ nguồn một chiều

		Bộ

		1

		

		Điện áp ≤ 24VDC, 

I ≤ 5A



		25 

		Hệ thống thanh gá thiết bị

		Bộ

		1

		

		Có kích thước phù hợp với bàn



		26 

		Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc

		Chiếc

		3

		Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng



		Công suất ≤ 4,5kW



		27 

		Động cơ không đồng bộ 1 pha rô to lồng sóc

		Chiếc

		3

		

		Công suất ≤ 0,5kW



		28 

		Bộ dụng cụ nghề điện

		Bộ

		19

		

Sử dụng để sửa chữa, lắp đặt khí cụ điện

		



		29 

		Mỗi bộ gồm

		

		



		30 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		31 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		1

		

		



		32 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		1

		

		



		33 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		1

		

		



		34 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		1

		

		



		35 

		Kìm điện

		Chiếc

		1

		

		



		36 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		1

		

		



		37 

		Bút thử điện

		Chiếc

		1

		

		



		38 

		Mỏ hàn điện

		Chiếc

		1

		

		



		39 

		Crônha

		Chiếc

		1

		

		Điện áp làm việc 220VAC



		40 

		Máy khoan cầm tay 

		Chiếc

		2

		Sử dụng để lắp đặt khí cụ điện

		Công suất ≤ 0,75kW



		41 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		42 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumensAnsi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm








Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		9

		Được sử dụng để kiểm tra các thiết bị điện, mạch điện và sự làm việc của phụ tải

		



		2 

		Mỗi bộ gồm

		

		



		3 

		Ampe kìm

		Chiếc

		1

		

		Đo dòng xoay chiều ≤ 50A



		4 

		Mê ôm mét

		Chiếc

		1

		

		U ≤ 2000V 



		5 

		Đồng hồ Teromet

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi đo ≤ 2000Ω, cấp chính xác 0,5÷5 



		6 

		Mô hình dàn trải hệ thống chống sét

		Bộ

		1

		Dùng để tìm hiểu cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ thống chống sét cho các công trình

		Bao gồm: Kim thu sét phát xạ sớm; cáp dẫn sét chống nhiễu; hệ thống tiếp địa; hệ thống tạo nguồn cao áp



		7 

		Bàn thực hành điện đa năng 

		Bộ

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Kích thước ≥ (1200x1400) mm



		8 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		9 

		Bộ nguồn 1 pha

		Bộ

		1

		

		Điện áp đầu ra: (0÷250)VAC



		10 

		Bộ nguồn 3 pha

		Bộ

		1

		

		Điện áp đầu ra: ≤400VAC



		11 

		Bộ nguồn một chiều

		Bộ

		1

		

		Điện áp ≤ 24VDC, 

I ≤ 5A



		12 

		Hệ thống thanh gá thiết bị

		Bộ

		1

		

		Có kích thước phù hợp với bàn



		13 

		Bộ khí cụ điện

		Bộ

		6

		Sử dụng để lắp đặt phụ tải và các mạch điện chiếu sáng

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		15 

		Công tắc 2 cực

		Chiếc

		1

		

		Iđm≤ 10A

 



		16 

		Công tắc 3 cực

		Chiếc

		2

		

		



		17 

		Công tắc xoay

		Chiếc

		1

		

		



		18 

		Cầu dao 2 cực

		Chiếc

		1

		

		Iđm ≤ 20A





		19 

		Cầu dao 1 pha 2 ngả

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		1

		

		Iđm≤ 50A





		21 

		Cầu dao 3 pha 2 ngả

		Chiếc

		1

		

		



		22 

		Nút bấm

		Chiếc

		3

		

		Iđm≤ 5A



		23 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		3

		

		Dòng điện ≤ 50A



		24 

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		1

		

		Dòng điện ≤ 50A



		25 

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		2

		

		Dòng điện ≤ 5A; điều chỉnh được thời gian



		26 

		Rơ le trung gian



		Chiếc

		3

		

		Dòng điện cho phép của tiếp điểm ≤ 10A 



		27 

		Áp tô mát 1pha

		Chiếc

		1

		

		Iđm ≤ 50A



		28 

		Áp tô mát 3 pha

		Chiếc

		1

		

		Iđm ≤ 50A



		29 

		Rơ le bảo vệ quá dòng điện



		Chiếc

		1

		

		- Iđm ≤10A

+Mức tác động thấp (Low-set): Dòng quá tải: ≤120% Iđm  

- Dòng ngắn mạch: 

≤ 10 Iđm  



		30 

		Rơ le bảo vệ theo điện áp





		Chiếc

		1

		

		- Giới hạn điện áp cao:



(102%÷122%)Uđm

- Giới hạn điện áp thấp:

(78%÷98%)Uđm



		31 

		Áp tô mát chống dòng điện rò 1 pha



		Chiếc

		1

		

		- Iđm ≤ 50A

- Giới hạn dòng điện rò

 ≤ 100mA

- Thời gian tác động: ≤ 3s



		

		Áp tô mát chống dòng điện rò 3 pha

		Chiếc

		1

		









		- Iđm≤ 50A

- Giới hạn dòng điện rò ≤ 100mA

- Thời gian tác động: ≤ 3s



		32 

		Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc

		Chiếc

		3

		Dùng để làm tải thử trong quá trình lắp đặt phụ tải

		Công suất ≤ 4,5kW



		33 

		Động cơ không đồng bộ 1 pha rô to lồng sóc

		Chiếc

		3

		Dùng để làm tải thử trong quá trình lắp đặt phụ tải

		Công suất ≤ 0,5kW



		34 

		Mô hình đi dây nổi

		Bộ

		1

		Dùng để quan sát cách bố trí hệ thống điện 

		Được lắp đặt đầy đủ: Hộp nối, cút nối, hộp chia, ống



		35 

		Bộ thực hành điện chiếu sáng 

		Bộ

		9

		Dùng để học sinh thực hành lắp đặt các mạch điện chiếu sáng



















		



		36 

		Mỗi bộ gồm

		

		



		37 

		Áp tô mát 1 pha

		Chiếc

		1

		

		Iđm ≥ 20A



		38 

		Công tắc 2 cực

		Chiếc

		1

		

		Iđm ≥ 5A



		39 

		Công tắc 3 cực

		Chiếc

		2

		

		



		40 

		Ổ cắm đôi

		Chiếc

		1

		

		Iđm ≥ 10A



		41 

		Bộ đèn compac 

		Bộ

		1

		

		Công suất ≤ 100W 





		42 

		Bộ đèn huỳnh quang  

		Bộ

		1

		

		Công suất ≤ 40W



		43 

		Bộ đèn thủy ngân cao áp 

		Bộ

		1

		

		Công suất ≥ 250W



		44 

		Bộ đèn halogen

		Bộ

		1

		

		Công suất ≥ 500W



		45 

		Bảng  điện

		Chiếc

		1

		

		Kích thước ≤ 600x800mm



		46 

		Bộ khuôn uốn ống định hình 

		Bộ

		01

		Sử dụng để uốn góc, định hình cho ống luồn dây dẫn điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		47 

		Bộ gia nhiệt

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt 

		Công suất ≥ 1000W



		48 

		Máy tiện ren ống kim loại

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tạo ren, cắt ống kim loại

		Pđm ≤ 600W



		49 

		Bộ dụng cụ nghề điện

		Bộ

		6

		Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa mạch điện động cơ vạn năng















		



		50 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		51 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		52 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		1

		

		



		53 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		1

		

		



		54 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		1

		

		



		55 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		1

		

		



		56 

		Kìm điện

		Chiếc

		1

		

		



		57 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		1

		

		



		58 

		Bút thử điện

		Chiếc

		1

		

		



		59 

		Mỏ hàn điện

		Chiếc

		1

		

		



		60 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		1

		

		



		61 

		Máy khoan cầm tay  

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành lắp đặt hệ thống cung cấp điện 

		Công suất ≤ 0,75kW



		62 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		1

		

		Công suất ≤ 0,75kW



		63 

		Búa nguội

		Chiếc

		1

		

		Trọng lượng ≤ 5kg



		64 

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành lắp đặt hệ thống cung cấp điện 

		



		65 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		66 

		Thước lá

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi đo ≤ 500mm. Độ chia: 1 mm



		67 

		Êke 90˚, êke 120˚

		Bộ

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		68 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành lắp đặt hệ thống cung cấp điện 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		69 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		70 

		Mũi vạch

		Chiếc

		1

		

		



		71 

		Cưa sắt

		Chiếc

		1

		

		



		72 

		Thang

		Chiếc

		3

		Dùng trong khi lắp đặt hệ thống cung cấp điện

		Cao ≥ 2m



		73 

		Khoan bê tông 

		Bộ

		3

		Dùng trong khi lắp đặt hệ thống cung cấp điện

		Công suất ≤ 1500W





		74 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		75 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumensAnsi lumens

Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm















































































Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP CỠ NHỎ



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ xác định cực tính máy điện

		Bộ

		6

		Sử dụng để xác định cực tính của bộ dây máy điện 

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		3 

		Nguồn xoay chiều

		Bộ

		1

		

		Điện áp U≤ 24V



		4 

		Nguồn một chiều

		Bộ

		1

		

		



		5 

		Đồng hồ đo điện trở

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo R ≤ 1000Ω



		6 

		Đồng hồ đo điện áp

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo U ≤ ±50V



		7 

		Máy biến áp tự ngẫu 1 pha 

		Chiếc 

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, thực hành bảo dưỡng, sửa chữa 

		- Công suất S ≤ 1kVA, điện áp vào: ≤ 250V

- Điện áp ra: Chia các mức khác nhau từ 220V trở xuống



		8 

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		3

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, thực hành bảo dưỡng, sửa chữa 

		Công suất 

S ≥ 0,5kVA





		9 

		Máy biến áp hàn 

		Bộ 

		3

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, thực hành bảo dưỡng, sửa chữa 

		Công suất 

S ≤ 10kVA





		10 

		Bộ dụng cụ nghề điện

		Bộ

		6

		Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện















		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		12 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		13 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		1

		

		



		14 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		1

		

		



		15 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		1

		

		



		16 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		1

		

		



		17 

		Kìm điện

		Chiếc

		1

		

		



		18 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		1

		

		



		19 

		Bút thử điện

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Mỏ hàn điện

		Chiếc

		1

		

		



		21 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		1

		Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình sửa chữa

		



		22 

		Bộ cờ lê 2 đầu miệng 

		Bộ

		1

		Sử dụng để lắp đặt thiết bị

		Các cỡ ≤ 17mm



		23 

		Cờ lê 2 đầu vòng ngắn 

		Chiếc

		1

		

		Loại ≤ 12mm



		24 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm



		25 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumensAnsi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm










Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha

		Bộ 

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo của động cơ điện



		- Cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Công suất ≤ 2 kW



		2 

		Mô hình động cơ không đồng bộ 1 pha

		Bộ 

		1

		

		- Cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Công suất ≤ 1kW



		3 

		Mô hình dàn trải bộ dây quấn stato động cơ điện xoay chiều

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo của bộ dây stato động cơ điện xoay chiều



		



Thể hiện rõ cấu tạo của bộ dây stato động cơ điện xoay chiều và các cuộn dây có mầu sắc để dễ phân biệt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Mô hình dàn trải bộ dây quấn Stato kiểu đồng tâm

		Bộ

		1

		

		



		5 

		Mô hình dàn trải bộ dây quấn Stato kiểu đồng khuôn một lớp

		Bộ

		1

		

		



		6 

		Mô hình dàn trải bộ dây quấn Stato kiểu đồng khuôn hai lớp

		Bộ

		1

		

		



		7 

		Mô hình dàn trải bộ dây quấn Stato của động cơ 1 pha chạy tụ

		Bộ

		1

		

		



		8 

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		6

		Dùng để hướng dẫn thực hành sửa chữa, bảo dưỡng 

		Công suất ≤ 2 kW



		9 

		Động cơ điện không đồng bộ 1 pha

		Chiếc

		6

		

		Công suất  ≤ 1 kW



		10 

		Bộ xác định cực tính máy điện 

		Bộ 

		6

		Dùng để xác định cực tính của bộ dây máy điện xoay chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Nguồn xoay chiều

		Bộ

		1

		

		Điện áp ≤ 90 VAC



		12 

		Nguồn một chiều

		Bộ

		1

		

		Điện áp ≤ 24 VDC



		13 

		Đồng hồ đo điện trở

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo R ≤ 1000Ω



		14 

		Đồng hồ đo điện áp

		Chiếc

		1

		

		Giới hạn đo U ≤ 

± 50V



		15 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		1

		Dùng để sấy các loại máy điện có công suất nhỏ

		Công suất ≤ 4,5 kW,dải điều chỉnh khống chế nhiệt độ 400C÷700C



		16 

		Mê ôm mét

		Chiếc

		    9

		Dùng để đo điện trở cách điện

		U ≤ 2000V 



		17 

		Crônha

		Chiếc

		9

		Dùng để kiểm tra chạm chập vòng dây của bộ dây máy điện

		Điện áp làm việc 220VAC



		18 

		Bộ dụng cụ nghề điện

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		19 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		20 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		1

		

		



		21 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		1

		

		



		22 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		1

		

		



		23 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		1

		

		



		24 

		Kìm điện

		Chiếc

		1

		

		



		25 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		1

		

		



		26 

		Bút thử điện

		Chiếc

		1

		

		



		27 

		Mỏ hàn điện

		Chiếc

		1

		

		



		28 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		1

		Dùng để kiểm tra mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường 



		29 

		Pan me đo ngoài 

(0-25)mm

		Chiếc

		6

		Dùng để đo tiết diện dây ê may

		Độ chính xác: 0,01mm





		30 

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		1

		Dùng để tháo, lắp động cơ

		Công suất ≤ 0,75kW



		31 

		Bộ cờ lê 2 đầu miệng 

		Bộ

		1

		

		Cỡ  ≤ 17 mm



		32 

		Cờ lê 2 đầu vòng ngắn 

		Bộ

		1

		

		Loại ≤ 12mm



		33 

		Búa nguội 

		Chiếc

		1

		

		Trọng lượng ≤ 5kg



		34 

		Búa cao su

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng



		35 

		Vam 3 chấu

		Chiếc

		1

		

		Độ mở ngàm ≤ 250mm



		36 

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		1

		Dùng để mài phôi và các dụng cụ

		Công suất ≤ 1,5kW



		37 

		Máy quấn dây tự động 

		Chiếc

		6

		Dùng để thực hành quấn dây máy điện

		Quấn được các loại dây có đường kính:

≤ 1mm



		38 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		39 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumensAnsi lumens

Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm










Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ ĐIỆN VẠN NĂNG



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình động cơ điện vạn năng

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ

		- Cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Thể hiện rõ cấu tạo của động cơ



		2 

		Động cơ điện vạn năng

		Chiếc

		6

		Dùng để tháo lắp sửa chữa, bảo dưỡng

		- Nguồn xoay chiều: (0÷250)VAC

- Công suất ≤ 2,5 kW



		3 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		1

		Dùng để sấy khô động cơ trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng 

		Công suất ≤ 4,5 kW,dải điều chỉnh khống chế nhiệt độ 400C÷700C



		4 

		Crônha

		Chiếc

		6

		Dùng để kiểm tra chạm chập vòng dây của bộ dây máy điện

		Điện áp làm việc 220VAC



		5 

		Bộ dụng cụ nghề điện

		Bộ

		6

		Sử dụng để tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ vạn năng 

 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		1

		

		



		8 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		1

		

		



		9 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		1

		

		



		10 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		1

		

		



		11 

		Kìm điện

		Chiếc

		1

		

		



		12 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		1

		

		



		13 

		Bút thử điện

		Chiếc

		1

		

		



		14 

		Mỏ hàn điện

		Chiếc

		1

		

		



		15 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		1

		Dùng để kiểm tra mạch điện

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16 

		Bộ cờ lê 2 đầu miệng 

		Bộ

		1

		Dùng để tháo, lắp động cơ

		Cỡ  ≤ 17 mm



		17 

		Cờ lê 2 đầu vòng ngắn 

		Bộ

		1

		

		Loại ≤ 12mm



		18 

		Búa nguội 

		Chiếc

		1

		

		Trọng lượng ≤ 5kg



		19 

		Búa cao su

		Chiếc

		1

		

		Loại thông dụng



		20 

		Pan me đo ngoài 

(0-25)mm

		Chiếc

		6

		Dùng để đo tiết diện dây ê may

		Độ chính xác: 0,01mm



		21 

		Máy mài 2 đá 

		Chiếc

		1

		Dùng để mài phôi

		Công suất ≤ 1,5kW



		22 

		Máy quấn dây tự động 

		Chiếc

		6

		Dùng cho bài học quấn dây động cơ

		Quấn được các loại dây có đường kính: ≤ 1mm



		23 

		Mê ôm mét 

		Chiếc

		    6

		Dùng để đo điện trở cách điện

		U ≤ 2000V 



		24 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm.



		25 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumensAnsi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm










Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình cắt bổ động cơ xăng 4 kỳ, 4 xy lanh

		Chiếc

		1

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của các cơ cấu, bộ phận của động cơ

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ, các mặt cắt được thể hiện mầu sắc rõ



		2 

		Mô hình động cơ xăng 2 kỳ, 1 xy lanh



		Chiếc

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ xăng 2 kỳ

		Đầy đủ các bộ phận và hệ thống cơ khí phần máy 



		3 

		Mô hình cắt bổ động cơ diezen 4 kỳ, 4 xy lanh



		Chiếc

		1

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của các cơ cấu, bộ phận của động cơ

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ, các mặt cắt được thể hiện mầu sắc rõ



		4 

		Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xy lanh

		Chiếc

		3

		Sử dụng để giảng dạy, rèn luyện kỹ năng tháo, lắp

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		5 

		Động cơ xăng 4 kỳ, 1 xy lanh



		Chiếc

		3

		Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng các cơ cấu, hệ thống

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		6 

		Động cơ diezen 4 kỳ, 1 xy lanh



		Chiếc

		3

		Sử dụng để giảng dạy, rèn luyện kỹ năng tháo, lắp

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		7 

		Động cơ diezen 4 kỳ, 4 xy lanh

		Chiếc

		3

		Dùng để tháo lắp, nhận biết, bảo dưỡng các cơ cấu, hệ thống

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		8 

		Động cơ xăng 2 kỳ, 1 xy lanh

		Chiếc

		3

		Dùng để tháo lắp, nhận biết, bảo dưỡng các cơ cấu, hệ thống

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		9 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		6

		Dùng để dụng cụ, thiết bị thực hành

		- Được chế tạo bằng thép
- Có 1 êtô được lắp trên mặt bàn



		10 

		Đèn pPin

		Chiếc

		6

		Sử dụng để phục vụ trong quá trình tháo lắp

		Có dây đeo trên trán



		11 

		Đầu gắp nam châm

		Chiếc

		6

		Dùng để gắp các chi tiết nhỏ tại vị trí khó khăn khi lấy ra

		- Có thể thu ngắn hoặc kéo dài

- Độ dài ≤ 80cm



		12 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		6

		Phục vụ trong quá trình tháo lắp

		- Được làm bằng thép không gỉ

- Kích thước từ (200x300)mm đến (500x800)mm



		13 

		Giá chữ V

		Chiếc

		6

		Sử dụng để đỡ các chi tiết khi đo kiểm

		Vật liệu chống mài mòn và có độ chính xác cao



		14 

		Đe thuyền

		Chiếc

		1

		Sử dụng để sửa chữa các chi tiết 

		Khối lượng ≥ 50 kg



		15 

		Máy rửa nước áp lực cao hai chế độ nóng lạnh

		Bộ

		1

		Dùng để làm sạch các chi tiết trước khi kiểm tra, lắp ráp

		- Áp suất ≥ 30Bar
- Lưu lượng ≥ 300 L/ph
- Nhiệt độ: (20÷65)°C
- Công suất ≥ 3600W



		16 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		6

		Dùng để chứa chi tiết và di chuyển chi tiết trong xưởng

		Loại 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		17 

		Thiết bị soi quan sát bên trong động cơ 

		Bộ

		1

		Dùng để quan sát bên trong động cơ

		- Điều chỉnh góc quan sát

- Điều chỉnh cường độ ánh sáng

- Ghi lại hình ảnh



		18 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		6

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành vệ sinh và sửa chữa 

		Kích thước ≥ (250x25x5) mm; có cán gỗ



		19 

		Dao cạo mặt cong

		Chiếc

		6

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành vệ sinh và sửa chữa

		Kích thước: dài ≥100mm; mặt cắt hình  



		20 

		Giá đỡ cụm piston thanh truyền chuyên dụng

		Chiếc

		6

		Sử dụng để treo cụm piston thanh truyền theo thứ tự

		- Treo được ≤ 8 xy lanh
- Loại nhiều tầng, kèm khay để đồ



		21 

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí 

		Bộ

		1

		Sử dụng để đo kiểm tra các chi tiết trong quá trình sửa chữa

		



		22 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		23 

		Thước cặp 1/10

		Chiếc

		6

		

		Phạm vi đo: ≤ 300 mm                  



		24 

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		6

		

		



		25 

		Thước cặp 1/50

		Chiếc

		6

		

		



		26 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		6

		

		



		27 

		Bộ căn lá

		Bộ

		6

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Pan me đo ngoài 

(0-25)mm

		Chiếc

		1

		

		Độ chính xác: 0,01mm

 



		29 

		Pan me đo ngoài 

(25-50)mm

		Chiếc

		1

		

		



		30 

		Pan me đo ngoài 

(50-75)mm

		Chiếc

		1

		

		



		31 

		Pan me đo ngoài 

(75-100)mm

		Chiếc

		1

		

		



		32 

		Pan me đo trong

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác: 0,01mm

- Dải đo ≤ 150mm



		

		Đồng hồ so đo trục

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm

- Có đế nam châm vĩnh cửu và các tay nối quay nhiều góc độ



		33 

		Đồng hồ so đo lỗ

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm

- Các dải đo: 

(18÷50)mm; (50÷100)mm;  

(100÷160)mm



		34 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		6

		

		- Dài ≥ 300mm
- Có 2÷3 cạnh đo



		23 

		Bàn máp

		Chiếc

		6

		- Dùng để rà mặt phẳng, đo độ cong, méo của chi tiết



		Kích thước: ≤ (700 x 500)mm



		24 





		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		25 

		Bộ dụng cụ ta rô ren trong + tay quay vạặn năng

		Bộ

		6

		Dùng để gia công các loại ren

		Ren hệ mét M8 ÷ M18



		26 

		Bộ dụng cụ ta rô ren ngoài + tay quay vạặn năng

		Bộ

		6

		

		Ren hệ mét M8 ÷ M18



		27 

		Bàn ren, ta rô và mũi khoan các loại

		Bộ

		6

		

		Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ lớn nhất đến 16mm



		28 

		Bộ vam tháo sơ mi - xy lanh

		Bộ

		6

		Dùng để tháo xi lanh

		



		29 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		30 

		Trục vam

		Chiếc

		1

		

		M (14 ÷ 20)mm



		31 

		Đế vam

		Chiếc

		1

		

		Cắt bậc, cỡ (80÷150)mm



		32 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		6

		Dùng để thực hành tháo lắp vòng xéc măng ra khỏi piston

		Độ mở (1÷50) mm



		33 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		6

		Dùng để ép chặt xéc măng giúp dễ dàng lắp piston vào xy lanh

		Đường kính: (40÷175) mm



		34 

		Máy ép thuỷ lực

		Chiếc

		1

		Dùng để tháo lắp các chi tiết có độ găng

		- Lực ép ≥ 5 tấn
- Có đầy đủ đồ gá 
- Có đồng hồ hiển thị áp suất dầu



		35 

		Cẩu móc động cơ 

		Chiếc

		1

		Sử sụng để hỗ trợ  việc tháo, lắp động cơ ra, vào xe 

		- Sức nâng: ≥ 1 tấn
- Chiều cao nâng: ≥ 2100 mm



		36 

		Pa lăng

		Bộ

		1

		Sử dụng để hỗ trợ việc tháo, lắp động cơ ra, vào xe 

		- Trọng tải: 1÷3 tấn

- Bộ chân cao ≥ 3m



		37 

		Máy mài sửa bánh đà và bàn ép ly hợp

		Chiếc

		1

		Dùng để sửa chữa bánh đà bàn ép

		- Công suất mô tơ chính ≥ 4 HP
- Công suất bàn quay ≥ 1 HP



		38 

		Máy kéo nắn và kiểm tra tay biên

		Chiếc

		1

		Sử dụng để kiểm tra, sửa chữa 

tay biên

		Áp lực tối đa  ≥15 Mpa



		39 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		1

		Sử dụng để cung cấp khí nén cho các thiết bị sử dụng khí trong quá trình thực hành

		



		40 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		41 

		Máy nén khí

		Bộ

		1

		

		Công suất ≥ 15 HP



		42 

		Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt

		Bộ

		6

		

		- Đầu nối

- Dây dài ≥ 8m



		43 

		Súng xịt khí

		Chiếc

		6

		

		Trọng lượng ≥ 170g



		44 

		Đèn soi cục bộ

		Chiếc

		3

		Dùng để chiếu sáng cục bộ

		Công suất ≥ 30W



		45 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		46 

		Máy chiếu 

(Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumensAnsi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm






Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ diezen

		Bộ

		1

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của các cơ cấu, bộ phận của hệ thống nhiên liệu

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc, các mặt cắt được thể hiện mầu sắc rõ ràng



		2 

		Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ xăng

		Bộ

		1

		Sử dụng để giới thiệu nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các cơ cấu, bộ phận của hệ thống nhiên liệu

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc, các mặt cắt được thể hiện mầu sắc rõ ràng



		3 

		Mô hình cắt bổ bơm cao áp PE 

		Bộ

		1

		Sử dụng để giới thiệu nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các cơ cấu, bộ phận của bơm cao áp

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm cao áp, các mặt cắt được thể hiện mầu sắc rõ ràng



		4 

		Mô hình cắt bổ bơm cao áp VE 

		Bộ

		1

		Sử dụng để giới thiệu nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các cơ cấu, bộ phận của bơm cao áp

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm cao áp, các mặt cắt được thể hiện mầu sắc rõ ràng



		5 

		Bơm cao áp PE

		Chiếc

		6

		Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng, điều chỉnh

		- Số phân bơm ≤ 4

- Áp suất ≤ 350 bar

- Bơm thấp áp kiểu pít tông



		6 

		Bơm cao áp VE

		Chiếc

		6

		Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng, điều chỉnh

		- Số phân bơm ≤ 4

- Áp suất ≤ 350 bar

- Bơm thấp áp kiểu pít tông



		7 

		Bơm thấp áp (bơm tiếp vận)

		Chiếc

		6

		Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng, điều chỉnh

		

Áp suất ≤ 50psi



		8 

		Vòi phun nhiên liệu diezen

		Chiếc

		6

		Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng, điều chỉnh

		- Loại kín, loại hở, 1 lỗ

- Áp suất ≤ 200 bar



		9 

		Chế hòa khí 

		Chiếc

		6

		Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng, điều chỉnh

		Loại có 1 họng khuyếch tán



		10 

		Động cơ diezen 4 kỳ, 4 xy lanh

		Chiếc

		3

		Dùng để kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh các cơ cấu, hệ thống

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		11 

		Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xy lanh

		Chiếc

		3

		Dùng để kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh các cơ cấu, hệ thống

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		12 

		Động cơ xăng 2 kỳ, 1 xy lanh

		Chiếc

		3

		Dùng để kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh các cơ cấu, hệ thống

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		13 

		Máy cân chỉnh bơm cao áp

		Chiếc

		1

		Sử dụng để thực hành cân chỉnh bơm cao áp

		- Công suất ≤ 11kW

- Số vòi phun cân chỉnh ≤ 8



		14 

		Thiết bị đo áp suất cung cấp của bơm xăng

		Bộ

		1

		Dùng để kiểm tra áp suất cung cấp của bơm xăng trên hệ thống cung cấp nhiên liệu 

		- Có các đầu nối nhanh, phù hợp với tất cả các đường ống dẫn xăng

- Dải đo: 0÷20 Bar



		15 

		Thiết bị kiểm tra vòi  phun

		Bộ

		6

		Dùng để kiểm tra, điều chỉnh áp suất, độ kín của vòi phun nhiên liệu

		Áp suất kiểm tra: 0÷600 Bar



		16 

		Thiết bị kiểm tra áp suất, lưu lượng bơm thấp áp

		Bộ

		1

		Dùng để kiểm tra áp suất cung cấp, lưu lượng của bơm thấp áp

		Áp suất kiểm tra: 

0 ÷ 50psi



		17 

		Thiết bị kiểm tra và quan sát chùm tia phun

		Bộ

		1

		Sử dụng để quan sát chùm tia phun của vòi phun



		- Có bộ phận tạo áp kết hợp hộp kiểm tra có thước phân độ

- Cơ cấu kẹp chặt vòi phun điều chỉnh linh hoạt, thu hồi lại được dầu kiểm tra, có nhiều đầu nối phù hợp với các loại vòi phun



		18 

		Máy rửa siêu âm

		Bộ

		1

		Dùng để rửa các chi tiết chính xác

		Có ≤ 8 vòi phun



		19 

		Thiết bị phân tích khí xả động cơ diezen

		Bộ

		1

		Sử dụng kiểm tra độ độc hại của khí xả động cơ diezen

		- Độ chính xác ± 0,1%

- Thời gian trễ: ± 0,5s



		20 

		Thiết bị phân tích khí xả động cơ xăng

		Bộ

		1

		Sử dụng để đo nồng độ khí độc hại có trong khí xả động cơ xăng

		- Phân tích được các khí: CO,HC,CO2,O2 

- Kết nối được với máy tính



		21 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		1

		Sử dụng khoan tạo lỗ các chi tiết

		Công suất ≤ 2 kW



		22 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		1

		Dùng để mài, gia công bề mặt chi tiết 

		Công suất ≥ 1,5kW





		23 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		6

		Sử dụng để dụng cụ, thiết bị thực hành

		- Được chế tạo bằng thép
- Có 1 ê tô được lắp trên mặt bàn



		24 

		Đèn pin

		Chiếc

		6

		Phục vụ quan sát vùng khuất thiếu ánh sáng 

		Có dây đeo trên trán



		25 

		Đầu gắp nam châm

		Chiếc

		6

		Dùng để gắp các chi tiết tại vị trí khó 

		- Có thể thu ngắn hoặc kéo dài

- Độ dài ≤ 80cm



		26 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		6

		Sử dụng tropng quá trình tháo lắp chi tiết

		- Được làm bằng thép không gỉ

- Kích thước từ (200x300)mm đến (500x800)mm



		27 

		Giá chữ V

		Chiếc

		12

		Sử dụng để đỡ các chi tiết khi đo kiểm

		Vật liệu chống mài mòn và có độ chính xác cao



		28 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		6

		Dùng chứa chi tiết và di chuyển chi tiết trong xưởng

		Loại 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		29 

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí 

		Bộ

		1

		Dùng để đo kiểm tra chi tiết trong quá trình thực hành tháo lắp sửa chữa bảo dưỡng

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		31 

		Thước cặp 1/10

		Chiếc

		6

		

		Phạm vi đo: ≤ 300 mm                 



		45 

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		6

		

		



		46 

		Thước cặp 1/50

		Chiếc

		6

		

		



		47 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		6

		

		



		48 

		Bộ căn lá

		Bộ

		6

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		49 

		Pan me đo ngoài 

(0-25)mm

		Chiếc

		1

		

		Độ chính xác: 0,01mm





		50 

		Pan me đo ngoài 

(25-50)mm

		Chiếc

		1

		

		



		51 

		Pan me đo ngoài

(50-75)mm

		Chiếc

		1

		

		



		52 

		Pan me đo ngoài

(75-100)mm

		Chiếc

		1

		

		



		53 

		Pan me đo trong

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác: 0,01mm

- Dải đo ≤ 150mm



		54 

		Đồng hồ so đo trục

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm

- Có đế nam châm vĩnh cửu và các tay nối quay nhiều góc độ



		

		Đồng hồ so đo lỗ

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm

- Các dải đo: 

(18÷50)mm; (50÷100)mm;  

(100÷160)mm



		55 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		6

		

		- Dài ≥ 300mm
- Có 2÷3 cạnh đo



		30 

		Bàn máp

		Chiếc

		6

		- Dùng để rà mặt phẳng đảm bảo độ phẳng, chính xác

		Kích thước: ≤ (700 x 500) mm



		31 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		32 

		Bộ dụng cụ ta rô ren trong + tay quay vạặn năng

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành tạo ren trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa

		Ren hệ mét 

M8 ÷ M18



		33 

		Bộ dụng cụ ta rô ren ngoài + tay quay vạặn năng

		Bộ

		6

		

		Ren hệ mét 

M8 ÷ M18



		34 

		Bàn ren, ta rô và mũi khoan các loại

		Bộ

		6

		

		Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ lớn nhất đến 16mm



		35 

		Vam ép lò so piston bơm cao áp

		Chiếc

		6

		Dùng để tháo, lắp lò so phân bơm cao áp PE

		- Hành trình ≤ 200mm

- Vật liệu thép 



		36 

		Vam tháo pu ly bơm cao áp

		Chiếc

		6

		Dùng để tháo pu ly bơm cao áp kiểu dãy

		Khoảng mở (70÷270)mm



		37 

		Vam tháo ổ bi đũa cho đuôi trục cam bơm PE

		Bộ

		3

		Dùng để tháo vòng bi đỡ trục cam nhiên liệu của bơm cao áp kiểu dãy có nhiều phân bơm

		Khoảng mở  ≤ 100mm



		38 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		1

		Sử dụng để cung cấp khí nén phục  vụ trong quá trình thực hành

		



		39 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		40 

		Máy nén khí

		Bộ

		1

		

		Công suất ≥ 15 HP



		41 

		Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt

		Bộ

		6

		

		- Đầu nối

- Dây dài ≥ 8m



		42 

		Súng xịt khí

		Chiếc

		6

		Dùng để làm sạch chi tiết

		Trọng lượng ≥ 170g



		43 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		44 

		Máy chiếu 

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumensAnsi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm










Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN MÁY KÉO I



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình hệ thống khởi động động cơ bằng điện

		Bộ

		1

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của các cơ cấu, bộ phận của hệ thống khởi động động cơ

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống và hoạt động được ở chế độ mô phỏng



		2 

		Mô hình hệ thống đánh lửa bằng manheto

		Bộ

		6

		Dùng để kiểm tra, xử lý các hư hỏng thông thường

		- Điện áp đánh lửa ≤ 20kV

- Số máy ≥ 2

- Hoạt động được



		3 

		Mô hình hệ thống đánh lửa bán dẫn không tiếp điểm

		Bộ

		6

		Dùng để kiểm tra, xử lý các hư hỏng thông thường

		- Điện áp đánh lửa ≤ 40kV

- Số máy ≤ 4

- Hoạt động được



		4 

		Mô hình hệ thống chiếu sáng và tín hiệu

		Bộ

		1

		Dùng để kiểm tra, xử lý các hư hỏng thông thường

		- Công suất bóng đèn ≤ 30W

- Hoạt động được



		5 

		Mô hình hệ thống điện trên máy kéo

		Bộ

		1

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của các cơ cấu, bộ phận của hệ thống điện trên máy kéo

		Gồm đầy đủ các bộ phận hệ thống điện lắp trên sa bàn và hoạt động được



		6 

		Máy kéo bánh xích

		Chiếc

		1

		 Sử dụng trong quá trình thực hành tìm và xử lý Pan thông thường

		- Hoạt động được

- Công suất ≤ 90Hp



		7 

		Máy kéo bánh lốp

		Chiếc

		1

		

		



		8 

		Thiết bị kiểm tra tỷ trọng dung dịch ắc quy

		Bộ

		3

		Dùng để kiểm tra nhanh tình trạng dung dịch ắc quy 

		Loại thang đo vạch 

(1100÷ 1400)g/l



		9 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp

		- Được chế tạo bằng thép
- Có 1 ê tô được lắp trên mặt bàn



		10 

		Đèn pPin

		Chiếc

		6

		Dùng để quan sát khi ở những vùng khuất và thiếu ánh sáng 

		Có dây đeo trên trán



		11 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		6

		Dùng để đựng các chi thiết khi tháo lắp

		- Được làm bằng thép không gỉ

- Kích thước từ (200x300)mm đến (500x800)mm



		12 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để hướng dẫn thực hành tháo lắp trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		13 

		Vam 3 chấu

		Bộ

		6

		Dùng để tháo các chi tiết như vòng bi, bánh răng, puly

		Độ mở ngàm ≤ 250mm



		14 

		Căn lá

		Bộ

		6

		Dùng để kiểm tra khe hở của cặp chi tiết

		Độ dày căn lá với các cỡ từ: (0,01 ÷ 1)mm



		15 

		Thước cặp 

		Bộ

		6

		Sử dụng để đo và đọc kích thước chi tiết

		



		16 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		17 

		Loại 1/10

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi đo: ≤ 300 mm                 



		18 

		Loại 1/20

		Chiếc

		1

		

		



		19 

		Loại 1/50

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		1

		

		



		21 

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc

		6

		Dùng để đo, kiểm tra thông mạch

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Thiết bị kiểm tra máy phát, máy khởi động

		Bộ

		6

		Dùng để kiểm tra sự ngắn mạch, chập mạch trên cuộn dây của rô to

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Thiết bị kiểm tra và làm sạch bugi

		Chiếc

		1

		Dùng để làm sạch và kiểm tra tình trạng của bugi

		- Thiết bị làm sạch bugi bằng khí nén và cát
- Áp suất khí nén: ≤ 1Mpa 



		24 

		Băng thử máy phát máy đề tích hợp

		Bộ

		1

		Dùng để kiểm tra máy phát máy điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		25 

		Thiết bị kiểm tra đèn pha

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn kiểm tra các loại đèn pha

		- Cường độ sáng (cd) (12.000÷120.000)
- Đo góc lệch pha



		26 

		Máy nạp ắc quy có trợ đề

		Chiếc

		1

		Dùng để nạp điện bổ sung cho ắc quy và trợ đề

		Nguồn ra: (12-24)V, dung lượng sạc tối đa  1550Ah



		27 

		Máy hàn xung

		Chiếc

		6

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hàn nối dây điện

		P ≥ 60W,U = 220V



		28 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		29 

		Máy chiếu 

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumensAnsi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm








Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG 

TRUYỀN LỰC MÁY KÉO



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình bộ ly hợp thường đóng

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống

		- Cắt bổ và phối mầu hợp lý

- Hoạt động ở chế độ mô phỏng

- Đường kính đĩa ép ≤ 300mm



		2 

		Mô hình bộ ly hợp thường mở

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống

		- Cắt bổ và phối mầu hợp lý

- Hoạt động ở chế độ mô phỏng

- Đường kính đĩa ép ≤ 300mm



		3 

		Mô hình bộ ly hợp đơn

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống

		- Cắt bổ và phối mầu hợp lý

- Hoạt động ở chế độ mô phỏng

- Đường kính đĩa ép ≤ 300mm



		4 

		Mô hình bộ ly hợp kép

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống

		- Cắt bổ phối mầu hợp lý

- Hoạt động ở chế độ mô phỏng

- Đường kính đĩa ép ≤ 300mm



		5 

		Bộ ly hợp 

		Bộ

		6

		Dùng cho thực tập tháo, lắp và kiểm tra, điều chỉnh

		Đầy đủ các chi tiết 



		6 

		Mô hình hộp số cơ khí

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống

		- Cắt bổ phối mầu hợp lý và hoạt động ở chế độ mô phỏng

- Cấp số tiến ≥ 3



		7 

		Mô hình hộp số phụ 

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của hộp số phụ

		- Toàn bộ mô hình đều được cắt bổ và phối màáu hợp lý và hoạt động ở chế độ mô phỏng

- Có 2 cấp tốc độ nhanh, chậm



		8 

		Hộp số máy kéo

		Chiếc

		6

		Sử dụng để tháo, lắp kiểm tra và điều chỉnh chi tiết

		- Đầy đủ các bộ phận và chi tiết của hộp số

- Có 5 cấp tốc độ



		9 

		Mô hình cầu chủ động  máy kéo

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của cầu chủ động

		- Cắt bổ và phối máàu hợp lý

- Truyền lực chính đơn

- Vi sai nón



		10 

		Cầu chủ động máy kéo

		Chiếc

		6

		Sử dụng để tháo, lắp kiểm tra và điều chỉnh chi tiết

		- Đầy đủ các bộ phận và chi tiết của cầu chủ động

-Loại đơn, sử dụng vi sai nón



		11 

		Mô hình truyền lực máy kéo bánh lốp

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống truyền lực





 

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		13 

		Ly hợp

		Chiếc

		1

		

		Loại nhiều đĩa ma sát khô



		14 

		Hộp số

		Chiếc

		1

		

		Cấp số tiến ≥3



		15 

		Hộp số phụ

		Chiếc

		1

		

		Có 2 cấp tốc độ nhanh, chậm



		16 

		Cầu chủ động

		Chiếc

		1

		

		Loại đơn



		17 

		Truyền lực bên

		Bộ

		1

		

		Loại bánh giảm tốc



		18 

		Mô hình truyền lực máy kéo bánh xích

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống truyền lực

		Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau:



		19 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		20 

		Ly hợp

		Chiếc

		1

		

		Loại nhiều đĩa ma sát khô



		21 

		Hộp số

		Chiếc

		1

		

		Cấp số tiến ≥3



		22 

		Hộp số phụ

		Chiếc

		1

		

		Có 2 cấp tốc độ nhanh, chậm



		

		Các đăng

		Chiếc

		1

		

		Loại khác tốc



		23 

		Cầu chủ động

		Chiếc

		1

		

		Loại đơn



		24 

		Truyền lực bên

		Bộ

		1

		

		Loại bánh giảm tốc



		25 

		Cụm bánh sao

		Bộ

		1

		

		Bằng thép



		26 

		Máy kéo bánh xích

		Chiếc

		1

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng máy kéo

		Hoạt động được. Công suất ≤ 90Hp



		27 

		Máy kéo bánh lốp

		Chiếc

		1

		

		



		28 

		Mễ kê 

		Bộ

		3

		Sử dụng để kê thiết bị trong quá trình thực hành 

		- Thay đổi được độ cao, có cơ cấu khóa hãm
- Tải trọng ≥ 2 Tấn



		29 

		Giá chữ V

		Chiếc

		6

		Dùng để đỡ các chi tiết khi đo kiểm

		Vật liệu chống mài mòn và có độ chính xác cao



		30 

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		6

		Để các chi tiết và dụng cụ tháo lắp 

		- Được làm bằng thép không gỉ

- Kích thước từ (200x300)mm đến (500x800)mm



		31 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		6

		Để dụng cụ, thiết bị thực hành

		- Được chế tạo bằng thép
- Có 1 êtô được lắp trên mặt bàn



		32 

		Giá đỡ hộp số, cầu xe

		Chiếc

		6

		Dùng để nâng, hạ hộp số khi sửa chữa, bảo dưỡng

		- Chiều cao 

≥ 1200 mm
- Tải trọng  ≥ 300 kg



		33 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để thực hành tháo lắp sửa chữa bảo dưỡng thiết bị

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		34 

		Vam 3 chấu

		Bộ

		6

		Dùng để tháo các chi tiết 

		Độ mở ngàm ≤ 250mm



		35 

		Vam moay ơ đầu trục bánh xe

		Bộ

		6

		Dùng tháo moay ơ bánh xe

		Có nhiều cỡ khác nhau để phù hợp nhiều cỡ moay ơ 



		36 

		Vam tháo chốt xích

		Bộ

		6

		Dùng để tháo, lắp chốt xích cho bánh xích

		Độ mở của vam > 350mm 



		37 

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		1

		Dùng để kiểm tra các chi tiết

		



		38 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		39 

		Thước cặp 1/10

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi đo: ≤ 300 mm                 



		40 

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		1

		

		



		41 

		Thước cặp 1/50

		Chiếc

		1

		

		



		42 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		1

		

		



		43 

		Bộ căn lá

		Bộ

		6

		

		Độ dày căn lá với các cỡ từ: (0,01 ÷ 1)mm



		44 

		Pan me đo ngoài 

(0-25)mm

		Chiếc

		1

		

		Độ chính xác: 0,01mm





		45 

		Pan me đo ngoài 

(25-50)mm

		Chiếc

		1

		

		



		46 

		Pan me đo ngoài 

(50-75)mm

		Chiếc

		1

		

		



		47 

		Pan me đo ngoài 

(75-100)mm

		Chiếc

		1

		

		



		48 

		Pan me đo trong

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác: 0,01mm

- Dải đo ≤ 150mm



		49 

		Đồng hồ so đo trục

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm

- Có đế nam châm vĩnh cửu và các tay nối quay nhiều góc độ



		50 

		Đồng hồ so đo lỗ

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm

- Các dải đo: 

(18÷50)mm; (50÷100)mm;  

(100÷160)mm



		51 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		6

		

		- Dài ≥ 300mm
- Có 2÷3 cạnh đo



		52 

		Cầu nâng 2 trụ

		Bộ

		1

		Dùng nâng xe sửa chữa hệ thống truyền lực

		- Tải trọng ≥ 2,5 tấn và chiều cao nâng ≤ 1900mm
- Điện áp sử dụng 220/380V



		53 

		Cầu nâng 4 trụ 

		Bộ

		1

		Dùng nâng xe sửa chữa hệ thống truyền lực

		- Tải trọng nâng ≥ 2,5 tấn
- Có 4 đĩa kiểm tra góc lái
- Có tấm trượt để dùng với thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe
- Có 2 kích phụ bố trí trên cầu vận hành bằng thủy lực trợ lực khí nén



		54 

		Kích cá sấu

		Chiếc

		1

		Dùng nâng xe sửa chữa hệ thống truyền lực

		Tải trọng: ≥1,5 tấn



		55 

		Kích con đội thuỷ lực

		Chiếc

		1

		Dùng nâng xe sửa chữa hệ thống truyền lực

		Tải trọng: ≥1,5 tấn



		56 

		Máy khoan bàn 

		Chiếc

		1

		Dùng để luyện tập khoan các chi tiết

		Công suất ≤ 2 kW



		57 

		Máy ép thuỷ lực

		Chiếc

		1

		Dùng để tháo lắp các chi tiết có độ găng

		- Lực ép ≥ 5 tấn
- Có đầy đủ đồ gá 
- Có đồng hồ hiển thị áp suất dầu



		58 

		Thiết bị rửa chi tiết và xì khô 

		Bộ

		1 

		Giúp làm sạch các chi tiết trước khi kiểm tra, lắp ráp

		- Dung tích ≥ 0,15 mét khối
- Khả năng rửa ≥200 kg/lượt



		59 

		Thiết bị tán đinh rivê hoạt động khí nén

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành tán và tháo rive cho đĩa ma sát ly hợp

		- Có nhiều đầu chày và cối cho các công việc tán và tháo khác nhau
- Lực ép đầu tán có thể thay đổi được



		60 

		Thiết bị mài đĩa ép ly hợp 

		Bộ

		1

		Dùng để sửa chữa bàn ép

		- Công suất ≥ 4 HP
- Công suất bàn quay ≥ 1 HP



		61 

		Thiết bị hứng và hút dầu thải

		Bộ

		1

		Dùng để thay dầu cầu, số

		- Áp suất khí nén (8÷10)bar
- Bình chứa dầu ≥80lít.



		62 

		Thiết bị bơm dầu hộp số, dầu cầu

		Bộ

		1

		Dùng để bơm dầu bôi trơn vào hộp số, cầu xe

		Dung tích bình chứa ≥ 5 lít



		63 

		Thiết bị bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		1

		Dùng để bơm mỡ vào các ổ đỡ trên xe.

		- Bình chứa ≥ 16lít
- Dây dẫn mỡ 1,8m 



		64 

		Thiết bị bơm mỡ bằng khí nén

		Bộ

		1

		Dùng để bơm mỡ vào các ổ đỡ trên xe

		- Bình chứa ≥16lít
- Dây dẫn mỡ 1,8m



		65 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		1

		Dùng để cung cấp khí phục vụ trong quá trình thực hành

		



		66 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		67 

		Máy nén khí

		Bộ

		1

		

		Công suất ≥ 15 HP



		68 

		Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt

		Bộ

		6

		

		- Đầu nối

- Dây dài ≥ 8m



		69 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		70 

		Máy chiếu 

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumensAnsi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm












Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG 

DI CHUYỂN MÁY KÉO



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm cuả thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy kéo bánh xích

		Bộ

		1

		Dùng để hướng dẫn nhận dạng các bộ phận, cơ cấu của hệ thống di chuyển máy kéo bánh xích 

		- Hoạt động được

- Công suất ≤ 90Hp



		2 

		Mô hình cầu dẫn hướng máy kéo bánh lốp

		Bộ

		1

		Dùng để nhận dạng các bộ phận, cơ cấu của cầu dẫn hướng máy kéo bánh lốp 

		- Cắt bổ 1/4có sơn phối mầu phân biệt các bộ phận

- Đầy đủ các bộ phận, chi tiết của cầu dẫn hướng máy kéo bánh lốp



		3 

		Máy kéo bánh lốp

		Chiếc

		1

		Sử dụng để vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng

		- Hoạt động được

- Công suất ≤ 90Hp



		4 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		1

		Sử dụng để mài, gia công bề mặt dụng cụ, chi tiết 

		Công suất ≤ 1,5kW



		5 

		Máy ép thủy lực



		Bộ

		1

		Sử dụng để sửa chữa chi tiết, tháo lắp 

		- Lực ép ≥ 5 tấn
- Có đầy đủ đồ gá 
- Có đồng hồ hiển thị áp suất dầu



		6 

		Kích con đội thủy lực

		Chiếc

		4

		Sử dụng để nâng, đỡ các bộ phận khi tháo, lắp hệ thống di chuyển

		Tải trọng: ≥1,5 tấn



		7 

		Máy hàn hồ quang điện

		Bộ

		1

		Sử dụng để hàn, gia công, sửa chữa khung vỏ máy kéo

		- Điện áp nguồn vào 220/380V

- Dòng hàn ≥ 200A

- Kèm theo đầy đủ phụ kiện



		8 

		Súng phun sơn

		Bộ

		1

		Sử dụng để sơn khung vỏ, các chi tiết

		- Bình chứa sơn ≤ 0,5 lít

- Lưu lượng phun tối đa ≤ 3 lít/phút



		9 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để thực hành tháo lắp cơ khí trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		10 

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí 

		Bộ

		1

		Dùng để kiểm tra các chi tiết



		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		- Thước cặp 1/10

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi đo ≤ 300 mm                  



		13 

		- Thước cặp 1/20

		Chiếc

		1

		

		



		14 

		- Thước cặp 1/50

		Chiếc

		1

		

		



		15 

		- Thước cặp điện tử

		Chiếc

		1

		

		



		16 

		Bộ căn lá

		Bộ

		6

		

		Độ dày căn lá với các cỡ từ: (0,02-1)mm



		17 

		Pan me đo ngoài 

(0-25)mm

		Chiếc

		1

		

		Độ chính xác: 0,01mm





		18 

		Pan me đo ngoài 

(25-50)mm

		Chiếc

		1

		

		



		19 

		Pan me đo ngoài 

(50-75)mm

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Pan me đo ngoài 

(75-100)mm

		Chiếc

		1

		

		



		21 

		Pan me đo trong

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác: 0,01mm

- Dải đo ≤ 150mm



		22 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		1

		Sử dụng để cung cấp khí nén phục vụ trong quá trình thực hành

		



		23 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		24 

		Máy nén khí

		Bộ

		1

		

		Công suất ≥ 15 HP



		25 

		Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt

		Bộ

		6

		

		- Đầu nối

- Dây dài ≥ 8m



		26 

		Súng xịt khí

		Chiếc

		6

		

		Trọng lượng ≥ 170g



		27 

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		6

		Dùng để đựng các chi tiết tháo, lắp và chứa dung dịch làm sạch

		- Được làm bằng thép không gỉ

- Kích thước từ (200x300)mm đến (500x800)mm



		28 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		6

		Dùng để đựng chi tiết 

		Loại 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		29 

		Bàn nguội 

		Bộ

		1

		Dùng để gá, kẹp chặt chi tiết khí tháo, lắp

		Có lắp ê tô độ mở ≤ 250mm, đảm bảo cho 18 vị trí làm việc



		30 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		31 

		Máy chiếu 

(Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumensAnsi lumens

Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm






Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG 

ĐIỀU KHIỂN MÁY KÉO



Tên nghề: Cơ điện nông thôn 

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình điều khiển kiểu ly hợp ma sát ướt

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết: trống Trống bị động, đĩa ép, đĩa ma sát,  phanh dải



		2 

		Cơ cấu điều khiển kiểu ly hợp ma sát ướt

		Bộ

		6

		Dùng để thực hành tháo, lắp, nhận dạng và bảo dưỡng

		Đảm bảo đầy đủ chi tiết hoạt động được



		3 

		Mô hình hệ thống lái trợ lực thủy lực có cơ cấu khóa hộp vi sai

		Bộ

		1

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống

		Có đầy đủ các chi tiết, bộ phận như trên xe thật:  Hộp tay lái, vô lăng, cơ cấu khóa hộp vi sai



		4 

		Mô hình cơ cấu quay vòng kiểu vi sai đối xứng đơn

		Bộ

		1

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết: trống phanh, phanh dải, truyền lực trung tâm, bánh răng hành tinh, bán trục



		5 

		Mô hình cơ cấu quay vòng kiểu vi sai đối xứng kép

		Bộ

		1

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu.

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết: trống phanh, truyền lực trung tâm, bánh răng hành tinh của vi sai ngoài và trong, phanh dải, trống phanh, bán trục



		6 

		Mô hình cơ cấu quay vòng kiểu hành tinh một cấp

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu.

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết: truyền lực trung tâm, trống phanh và bánh răng mặt trời, cần dẫn và bánh răng hành tinh, trống phanh, bán trục và bánh sao chủ động, truyền lực cuối



		7 

		Mô hình cơ cấu quay vòng kiểu hành tinh kép

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu.

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết: truyền lực trung tâm, phanh cơ cấu hành tinh, phanh bán trục



		8 

		Mô hình cơ cấu quay vòng với hai dòng công suất

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống.

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết: hộp số, ly hợp khóa số, phanh bán trục, truyền lực cuối kiểu hành tinh, truyền lực chính



		9 

		Mô hình hệ thống phanh khí nén

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống.

		Dàn trải đầy đủ các chi tiết, bộ phận của hệ thống phanh khí nén



		10 

		Mô hình tổng phanh khí nén

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tổng phanh.

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết bên trong: pít tông, van khí



		11 

		Mô hình máy nén khí kiểu pít tông

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nén.

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết bên trong: pít tông, van khí nạp-xả, trục dẫn động



		12 

		Tổng phanh khí nén

		Bộ

		6

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, nhận dạng và bảo dưỡng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		13 

		Máy nén khí kiểu pít tông

		Bộ

		6

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, nhận dạng và bảo dưỡng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		14 

		Phanh đĩa có cơ cấu ép cơ khí

		Bộ

		6

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, nhận dạng và bảo dưỡng

		Loại dẫn động bằng cơ khí có cường hóa lực phanh



		15 

		Phanh đĩa có cơ cấu ép thủy lực

		Bộ

		6

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, nhận dạng và bảo dưỡng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		16 

		Phanh dải

		Bộ

		6

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp, nhận dạng và bảo dưỡng

		



		17 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để đựng các dụng cụ tháo lắp cơ khí trong quá trình thực hành

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		18 

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí 

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành đo kiểm trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		20 

		Thước cặp 1/10

		Chiếc

		6

		

		Phạm vi đo: ≤ 300 mm                 



		21 

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		6

		

		



		22 

		Thước cặp 1/50

		Chiếc

		6

		

		



		23 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		6

		

		



		24 

		Bộ căn lá

		Bộ

		6

		

		Độ dày căn lá với các cỡ từ: 

(0,01 ÷ 1)mm



		25 

		Pan me đo ngoài 

(0-25)mm

		Chiếc

		1

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		26 

		Pan me đo ngoài 

(25-50)mm

		Chiếc

		1

		

		



		

		Pan me đo ngoài 

(50-75)mm

		Chiếc

		1

		

		



		27 

		Pan me đo ngoài 

(75-100)mm

		Chiếc

		1

		

		



		28 

		Pan me đo trong

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác: 0,01mm

- Dải đo ≤ 150mm



		29 

		Đồng hồ so đo trục

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm

- Có đế nam châm vĩnh cửu và các tay nối quay nhiều góc độ



		30 

		Đồng hồ so đo lỗ

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm

- Các dải đo: 

(18÷50)mm; (50÷100)mm;  

(100÷160)mm



		31 

		Dưỡng ren

		Bộ

		6

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		1

		Dùng để ép các chi tiết trong quá trình  tháo, lắp

		- Lực ép ≥ 5 tấn
- Có đầy đủ đồ gá 
- Có đồng hồ hiển thị áp suất dầu



		33 

		Khối V

		Bộ

		6

		Dùng định vị các chi tiết trong quá trình kiểm tra

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		34 

		Bộ dụng cụ ta rô ren trong + tay quay vặạn năng

		Bộ

		6

		Dùng để hướng dẫn thực hành tạo ren các chi tiết trong quá trình Bảo dưỡng sửa chữa

		Ren hệ mét 

M8 ÷ M18



		35 

		Bộ dụng cụ ta rô ren ngoài + tay quay vạặn năng

		Bộ

		6

		

		Ren hệ mét 

M8 ÷ M18



		36 

		Bàn ren, ta rô và mũi khoan các loại

		Bộ

		6

		

		Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ lớn nhất đến 16mm



		37 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		1

		Sử dụng để cung cấp khí nén cho các thiết bị sử dụng khí phục trong quá trình thực hành

		



		38 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		39 

		Máy nén khí

		Bộ

		1

		

		Công suất ≥ 15 HP



		40 

		Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt

		Bộ

		6

		

		- Đầu nối

- Dây dài ≥ 8m



		41 

		Súng xịt khí

		Chiếc

		6

		Dùng để làm sạch chi tiết

		Trọng lượng ≥ 170g



		42 

		Vam 3 chấu

		Chiếc

		6

		Dùng để tháo các bánh răng, pu ly

		Độ mở ngàm

≤ 250mm



		43 

		Thiết bị đo áp suất dầu

		Bộ

		3

		Sử dụng để kiểm tra áp suất dầu động cơ

		Dải làm việc từ 

0÷6 bar



		44 

		Bàn nguội 

		Bàn

		1

		Dùng để gá, kẹp chặt chi tiết khi tháo, lắp

		Có lắp ê tô độ mở ≤ 250mm, đảm bảo cho 18 vị trí làm việc



		45 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		6

		Dùng để đựng các  chi tiết 

		Loại 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		46 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		47 

		Máy chiếu

(Projector) 

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumensAnsi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm










Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG

NÂNG HẠ THỦY LỰC



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình bơm thủy lực 

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ thủy lực

		- Mô hình cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Loại bánh răng ăn khớp ngoài



		2 

		Mô hình động cơ thủy lực

		Bộ

		1

		

		- Mô hình cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Loại chuyên dụng cho máy nông nghiệp



		3 

		Mô hình hộp phân phối

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp phân phối (ngăn kéo) thủy lực

		- Mô hình cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Có ≥ 3 van thủy lực

- Làm việc được ở chế độ mô phỏng



		4 

		Mô hình xi lanh lực

		Bộ

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc  xi lanh lực

		- Mô hình cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Hành trình ≥ 200mm

- Làm việc được ở chế độ mô phỏng



		5 

		Đồng hồ đo áp suất dầu hệ thống thủy lực

		Bộ

		6

		Để kiểm tra áp suất dầu hệ thống thủy lực (thấp áp, cao áp)

		Dải đo: 

(0 ÷ 160)Kg/cm2



		6 

		Thiết bị ép tuy ô thủy lực

		Bộ

		1

		Dùng để ép đầu cốt cho ống dẫn dầu (tuy ô) thủy lực

		- Động cơ điện 3 pha công suất ≥ 2kW

- Đường kính ống ≤ 35mm



		7 

		Thiết bị bơm dầu thủy lực

		Bộ

		1

		Dùng để bơm dầu cho hệ thống thủy lực

		- Dung tích bình chứa ≥15lít

- Áp suất ≤ 7 atm



		8 

		Hệ thống thủy lực

		Bộ

		6

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, mối liên hệ lắp ghép. Thực hành tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận của hệ thống

		Bao gồm: Bộ phận dẫn động, bơm thủy lực, ngăn kéo, động cơ thủy lực



		9 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		1

		Sử dụng để cung cấp khí nén trong quá trình thực hành

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		11 

		Máy nén khí

		Bộ

		1

		

		Công suất ≥ 15 HP



		12 

		Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt

		Bộ

		6

		

		- Đầu nối

- Dây dài ≥ 8m



		13 

		Súng xịt khí

		Chiếc

		6

		

		Trọng lượng ≥ 170g



		14 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để thực hành tháo lắp tròong quá trình bảo dưỡng sửa chữa

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		15 

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí 

		Bộ

		1

		Dùng để kiểm tra các chi tiết

		



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		17 

		Thước cặp 1/10

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi đo ≤ 300 mm               



		18 

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		1

		

		



		19 

		Thước cặp 1/50

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		1

		

		



		21 

		Bộ căn lá

		Bộ

		6

		

		Độ dày căn lá với các cỡ từ: (0,02÷1)mm



		

		Pan me đo ngoài 

(0-25)mm

		Chiếc

		1

		

		Độ chính xác: 0,01mm





		22 

		Pan me đo ngoài 

(25-50)mm

		Chiếc

		1

		

		



		23 

		 Pan me đo ngoài (50-75)mm

		Chiếc

		1

		

		



		24 

		Pan me đo ngoài 

(75-100)mm

		Chiếc

		1

		

		



		25 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		6

		

		 Chiều dài: (450÷800)mm



		26 

		Cần xiết tự động 

		Chiếc

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng sửa chữa 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		27 

		Thanh nối 

		Chiếc

		6

		

		



		28 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		6

		

		



		29 

		Dao cạo mặt cong

		Chiếc

		6

		

		



		30 

		Thanh nạy cái

		Chiếc

		6

		

		



		31 

		Thiết bị kiểm tra hệ thống thủy lực 

		Bộ

		3

		Sử dụng kiểm tra chẩn đoán tình trạng kỹ thuật các phần tử thuỷ lực 

		- Đường kính ống cấp ≤ 1 inch 
- Đường kính ống hồi ≤ 1inch 
- Phạm vi đo nhiệt độ của dòng thuỷ lực:(-40÷120)oC 
- Đồng hồ đo áp suất:

(0 ÷ 350) g/cm2



		32 

		Vam 3 chấu

		Chiếc

		6

		Dùng để tháo các bánh răng, pu ly

		Độ mở ngàm ≤ 250mm



		33 

		Tuốc nơ vít đóng

		Bộ

		6

		Dùng để tháo và lắp các đầu vít 

		- Chiều dài 130mm

- Lắp được các đầu mũi 2 cạnh, 4 cạnh, sao(hoa), lục lăng khác nhau



		34 

		Bàn máp

		Chiếc

		3

		Dùng để kiểm tra mặt phẳng của chi tiết

		Kích thước: ≤ (700 x 500) mm



		35 

		Khối V

		Bộ

		6

		Dùng kết hợp với đồng hồ so đo cong đảo để kiểm tra chi tiết trục

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		36 

		Bàn nguội 

		Bàn

		1

		Dùng để gá, kẹp chặt chi tiết khi tháo, lắp

		Có lắp ê tô độ mở ≤ 250mm, đảm bảo cho 18 vị trí làm việc



		37 

		Đầu gắp nam châm

		Bộ

		6

		Dùng để lấy các chi tiết trong qua trình tháo lắp 

		- Có thể thu ngắn hoặc kéo dài

- Độ dài ≤ 80cm



		38 

		Mễ kê

		Bộ

		6

		Kê, đỡ cố định các bộ phận khi tháo lắp

		- Thay đổi được độ cao, có cơ cấu khóa hãm
- Tải trọng ≥ 2 Tấn



		39 

		Xe để chi tiết

		Chiếc

		6

		Chứa dụng cụ phục vụ cho quá trình luyện tập

		Loại 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		40 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		6

		Dùng để đựng các chi tiết tháo, lắp; chứa dung dịch làm sạch

		- Được làm bằng thép không gỉ

- Kích thước từ (200x300)mm đến (500x800)mm



		41 

		Kích cá sấu 

		Chiếc

		6

		Dùng để nâng, đỡ các bộ phận khi tháo, lắp động cơ

		Tải trọng: ≥1,5 tấn



		42 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để  trình chiếu bài giảng

		Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm



		43 

		Máy chiếu (Projector) 

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumensAnsi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm










Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, VẬN HÀNH MÁY CANH TÁC

THÔNG DỤNG I



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cày hai bánh



		Chiếc

		3

		Dùng để vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số theo đúng kỹ thuật

		- Công suất động cơ  ≤ 15 Hp

- Thiết bị có bánh lồng ruộng nước và bánh lồng bám ruộng cạn



		2 

		Dàn cày

		Bộ

		3

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn vận hành lắp đặt dàn cày

		



		3 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		4 

		Khung cày trụ

		Chiếc

		1

		

		Số lượng ≤ 3 lưỡi



		5 

		Lưỡi cày

		Chiếc

		1

		

		Chiều sâu rãnh cày 

≤ 250mm



		6 

		Diệp cày

		Chiếc

		1

		

		Góc điều chỉnh cày

 ≥ 300



		7 

		Bánh tựa đồng

		Chiếc

		1

		

		Đường kính bánh 

≥ 200mm



		8 

		Máy kéo loại lái bằng vô lăng

		Chiếc

		1

		Dùng để vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số theo đúng kỹ thuật

		Công suất động cơ 

≤ 35 Hp



		9 

		Máy kéo loại lái bằng tay kéo

		Chiếc

		1

		

		Công suất động cơ 

≤ 12 Hp



		10 

		Dàn phay đất

		Chiếc

		3

		Dùng để vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số theo đúng kỹ thuật

		- Công suất động cơ ≤ 35 Hp

- Số lượng dao phay/1 đĩa ≤ 6

- Bề rộng làm việc ≤ 1300mm

- Độ sâu phay ≤ 200mm



		11 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		1

		Sử dụng để cung cấp khí nén trong quá trình thực hành

		



		12 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		13 

		Máy nén khí

		Bộ

		1

		

		Công suất ≥ 15 HP



		14 

		Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt

		Bộ

		6

		

		- Đầu nối

- Dây dài ≥ 8m



		15 

		Súng xịt khí

		Chiếc

		6

		

		Trọng lượng ≥ 170g



		16 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		17 

		Bộ vam tháo lọc dầu

		Bộ

		1

		Dùng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng

		- Bộ vam 30 chi tiết

- Dải làm việc 63÷120mm



		18 

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí 

		Bộ

		1

		Dùng để kiểm tra các chi tiết

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Thước cặp 1/10

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi đo ≤ 300 mm                



		21 

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		1

		

		



		22 

		Thước cặp 1/50

		Chiếc

		1

		

		



		23 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		1

		

		



		24 

		Bộ căn lá

		Bộ

		6

		

		Độ dày các cỡ từ: (0,01 ÷ 1)mm



		25 

		Pan me đo ngoài  

(0-25)mm

		Chiếc

		1

		

		Độ chính xác: 0,01mm





		26 

		Pan me đo ngoài 

(25-50)mm

		Chiếc

		1

		

		



		27 

		 Pan me đo ngoài 

(50-75)mm

		Chiếc

		1

		

		



		28 

		Pan me đo ngoài 

(75-100)mm

		Chiếc

		1

		

		



		

		Pan me đo trong

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác: 0,01mm

- Dải đo ≤ 150mm



		29 

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		1

		Dùng để ép các chi tiết trong quá trình  tháo, lắp

		- Lực ép ≥ 5 tấn
- Có đầy đủ đồ gá 
- Có đồng hồ hiển thị áp suất dầu



		30 

		Bộ dụng cụ ta rô ren trong + tay quay vạặn năng

		Bộ

		6

		Sử dụng tạo ren các vị trí ren bị hỏng

		Ren hệ mét M8 ÷ M18



		31 

		Bộ dụng cụ ta rô ren ngoài + tay quay vạặn năng

		Bộ

		6

		

		Ren hệ mét M8 ÷ M18



		32 

		Bàn ren, ta rô và mũi khoan các loại

		Bộ

		6

		

		Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ lớn nhất đến 16mm



		33 

		Bộ dụng cụ nhổ bu lông

		Bộ

		3

		Sử dụng trong quá trình thực hành sửa chữa bảo dưỡng

		Có các kích thước từ M6÷M24



		34 

		Tuốc nơ vít đóng

		Bộ

		6

		Sử dụng tháo các vít có lực siết lớn

		Loại thông dụng trên thị trường



		35 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		4

		Dùng để đựng chi tiết

		Loại 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		36 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		37 

		Máy chiếu 

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumensAnsi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm





 
Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, VẬN HÀNH MÁY CHĂM SÓC CÂY TRỒNG



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy xới đất

		Chiếc

		2

		Sử dụng để vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số của máy

		- Độ sâu xới ≤ 25cm

- Dàn xới đất ≤ 24 răng

- Công suất động cơ ≥ 3 Hp



		2 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		2

		Sử dụng để vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số của máy 

		- Chiều cao cột áp 

≤ 16m

- Chiều sâu hút ≤ 6m



		3 

		Máy phun thuốc trừ sâu

		Chiếc

		2

		Sử dụng để vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số của máy

		- Lưu lượng phun  ≥ 5 lít/phút

- Áp suất phun lớn nhất ≤ 40 (kg/cm2)



		4 

		Máy cắt cỏ

		Chiếc

		2

		Sử dụng để vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số của máy

		Công suất động cơ ≤  1,5HP 



		5 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để tháo lắp trong quá trình thực hành sửa chữa bảo dưỡng

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		6 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumensAnsi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm








Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, VẬN HÀNH MÁY THU HOẠCH 

THÔNG DỤNG I



Tên nghề: Cơ điện nông thôn 

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm cảuủa thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy gặt lúa rải hàng

		Chiếc

		3

		Dùng để vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số của máy theo đúng kỹ thuật. 

		- Công suất ≤ 8 Hp, 

- Chiều cao cắt lúa từ 10÷35cm, chiều rộng cắt lúa ≤ 1,2m



		2 

		Máy đập lúa

		Chiếc

		3

		

		Công suất ≤ 15 hp



		3 

		Máy bóc tẽ hạt ngô

		Chiếc

		2

		Dùng để vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số của máy theo đúng kỹ thuật. 

		Công suất ≥ 3 hp



		4 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để đựng các dụng cụ tháo lắp cơ khí trong quá trình thực hành

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		5 

		Bộ vam tháo lọc dầu

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành tháo các loại bầu lọc dầu



		- Bộ vam 30 chi tiết

- Dải làm việc 63÷ 120mm



		6 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumensAnsi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm






Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, VẬN HÀNH MÁY THU HOẠCH NÔNG, 

LÂM SẢN CHUYÊN DỤNG 



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy thu hoạch mía

		Chiếc

		1

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hiện bảo dưỡng, vận hành, hiệu chỉnh, sửa chữa những hư hỏng thông thường 

		- Công suất ≤ 50HP

- Loại rải hàng 

- Khoảng cách các hàng

(1000÷ 1200)mm



		2 

		Máy thu hoạch lạc

		Chiếc

		1

		Dùng để thực hành bảo dưỡng, vận hành, hiệu chỉnh, sửa chữa những hư hỏng thông thường 

		- Công suất ≥ 10 HP

- Năng suất đào ≤ 0,32 ha/h

- Tỷ lệ đào sót khoảng  

(2,7÷ 3,1) %



		3 

		Máy cưa cầm tay

		

		

		

		- Dung tích xi lanh ≥ 70cm3

- Công suất ≥ 3kW

- Tốc độ không tải ≥ 2200 rpm

- Cỡ  xích ≥ 20″



		4 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để thực hành tháo lắp

		Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng.



		5 

		Bộ vam tháo lọc dầu

		Bộ

		1

		Chuyên dùng tháo các loại bầu lọc dầu

		- Bộ vam 30 chi tiết

- Dải làm việc 63÷120mm



		6 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng sửa chữa

		Kích thước ≥ (250x25x5) mm; có cán gỗ



		7 

		Dao cạo mặt cong

		Chiếc

		6

		

		Kích thước: dài ≥100mm; mặt cắt hình  



		8 

		Thanh nạy cái

		Chiếc

		6

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9 

		Đầu mở bugi

		Bộ

		6

		

		Loại M14, M16



		10 

		Cần xiết tự động

		Chiếc

		6

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11 

		Thanh nối

		Chiếc

		6

		

		



		12 

		Bộ căn lá

		Bộ

		9

		Sử dụng kiểm tra khe hở giữa các chi tiết

		Độ dày các cỡ từ: (0,01 ÷ 1)mm



		13 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumensAnsi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm






Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, VẬN HÀNH MÁY  VÀ THIẾT BỊ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THÔNG DỤNG 



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đánh bóng gạo

		Chiếc

		1

		Sử dụng vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng máy

		Năng suất đánh bóng ≥ 600kg/h



		2 

		Máy nghiền nông sản

		Chiếc

		1

		

		Công suất ≥ 4 kW 



		3 

		Máy gia công gỗ liên hoàn

		Chiếc

		1

		

		Công suất động cơ ≤ 3kW



		4 

		Máy xay xát gạo

		Chiếc

		1

		Dùng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số theo đúng kỹ thuật 

		Năng suất

(500 ÷ 1000) kg/h





		5 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để đựng các dụng cụ tháo lắp cơ khí trong quá trình thực hành

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		6 

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí 

		Bộ

		1

		Dùng để kiểm tra các chi tiết

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Thước cặp 1/10

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi đo:               0÷300 mm                 



		9 

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		1

		

		



		10 

		Thước cặp 1/50

		Chiếc

		1

		

		



		11 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		1

		

		



		

		Đồng hồ so đo trục

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm

- Có đế nam châm vĩnh cửu và các tay nối quay nhiều góc độ



		12 

		Đồng hồ so đo lỗ

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm

- Các dải đo: 

(18÷50)mm; (50÷100)mm;  

(100÷160)mm



		13 

		Bộ căn lá

		Bộ

		6

		

		Độ dày các cỡ từ: (0,01 ÷ 1)mm



		14 

		Bộ dụng cụ nhổ bu lông 

		Bộ

		3

		Sử dụng nhổ các bu lông, vít bị gãy

		Có các kích thước từ M6÷M24



		15 

		Vam 3 chấu

		Chiếc

		6

		Dùng để tháo các bánh răng, pu ly

		Độ mở ngàm 

≤ 250mm



		16 

		Bộ vam tháo lọc dầu

		Bộ

		6

		Sử dụng tháo các loại bầu lọc trên các loại động cơ

		- Bộ vam 30 chi tiết

- Dải làm việc (63÷120)mm



		17 

		Xe để chi tiết

		Chiếc

		4

		Dùng để đựng chi tiết

		Loại 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		18 

		Dao cạo

		Chiếc

		6

		Dùng để tháo lắp chi tiết trong khi thực hành

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		19 

		Thanh nạy cái

		Chiếc

		6

		

		



		20 

		Đầu mở bugi

		Bộ

		6

		

		Loại M14, M16



		21 

		Cần xiết tự động

		Chiếc

		6

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22 

		Thanh nối

		Chiếc

		6

		

		



		23 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		24 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumensAnsi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm






Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

MÔ ĐUN: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA XE GẮN MÁY



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện xe máy

		Bộ

		1

		Dùng để thực hành đấu nối, xử lý các hư hỏng thường gặp của hệ thống

		- Máy phát điện xoay chiều 12V

- Các rơ le 4 chân - 12V

- Hệ thống đánh lửa CDI

- Hệ thống khởi động



		2 

		Mô hình hệ thống cung cấp nhiên liệu

		Bộ

		1

		 

Dùng để kiểm tra, điều chỉnh hệ thống

		Thể hiện rõ cấu tạo và nguyên lý làm việc



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Hệ thống nhiên liệu xăng dùng chế hòa khí

		Chiếc

		1

		

		- Lọc gió khô, lõi lọc giấy

- Chế hòa khí loại trụ ga, đường kính ≤ 20mm

- Lọc xăng, phần tử lọc: giấy



		5 

		Hệ thống nhiên liệu xăng kiểu phun xăng

		Chiếc

		1

		

		- Lọc gió khô, lõi giấy

- Hệ thống điều khiển phun xăng điện tử

- Lọc xăng, phần tử lọc: giấy



		6 

		Xe máy

		Bộ

		1

		Dùng để thực hiện bài tập tổng hợp: tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa các hệ thống, cơ cấu của xe máy

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		8 

		Xe sử dụng chế hòa khí

		Chiếc

		2

		

		Dung tích xi lanh: ≥ 70cm3





		

		Xe sử dụng hệ thống phun xăng

		Chiếc

		2

		









		 Dung tích xi lanh ≥ 100 cm3



		9 

		Xe có bộ truyền vô cấp (xe ga)

		Chiếc

		2

		

		 Dung tích xi lanh ≥ 100 cm3





		10 

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí 

		Bộ

		1

		Dùng để kiểm tra các chi tiết

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		12 

		Thước cặp 1/10

		Chiếc

		1

		

		Phạm vi đo: ≤ 300 mm                 



		13 

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		1

		

		



		14 

		Thước cặp 1/50

		Chiếc

		1

		

		



		15 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		1

		

		



		16 

		Pan me đo ngoài 

(0-25)mm

		Chiếc

		1

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		17 

		Pan me đo ngoài 

(25-50)mm

		Chiếc

		1

		

		



		18 

		 Pan me đo ngoài 

(50-75)mm

		Chiếc

		1

		

		



		19 

		Pan me đo ngoài 

(75-100)mm

		Chiếc

		1

		

		



		20 

		Pan me đo trong

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác: 0,01mm

- Dải đo ≤ 150mm



		21 

		Đồng hồ so đo trục

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm

- Có đế nam châm vĩnh cửu và các tay nối quay nhiều góc độ



		

		Đồng hồ so đo lỗ

		Bộ

		6

		

		- Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm

- Các dải đo: 

(18÷50)mm; (50÷100)mm;  

(100÷160)mm



		22 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		6

		

		- Dài ≥ 300mm
- Có 2÷3 cạnh đo



		23 

		Bộ căn lá

		Bộ

		6

		

		Độ dày các cỡ từ: (0,01 ÷ 1)mm



		24 

		Vam 3 chấu

		Chiếc

		6

		Dùng để tháo các bánh răng, pu ly

		Độ mở ngàm ≤ 250mm



		25 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		1

		Sử dụng để cung cấp khí nén trong quá trình thực hành 

		



		26 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		27 

		Máy nén khí

		Bộ

		1

		

		Công suất ≥ 15 HP



		28 

		Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt

		Bộ

		6

		

		- Đầu nối

- Dây dài ≥ 8m



		29 

		Súng xịt khí

		Chiếc

		6

		

		Trọng lượng ≥ 170g



		30 

		Bàn máp

		Chiếc

		1

		Dùng để kiểm tra mặt phẳng của chi tiết

		Kích thước: 

≤ (700 x 500) mm



		31 

		Khối V

		Bộ

		3

		Dùng kết hợp với đồng hồ so đo cong đảo để kiểm tra chi tiết trục

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		32 

		Bàn nguội 

		Bàn

		1

		Dùng để gá, kẹp chặt chi tiết khí tháo, lắp

		Có lắp ê tô độ mở ≤ 250mm, đảm bảo cho 18 vị trí làm việc



		33 

		Đầu gắp có nam châm

		Bộ

		1

		Dùng để lấy các chi tiết 

		- Có thể thu ngắn hoặc kéo dài

- Độ dài ≤ 80cm



		34 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		6

		Dùng để đựng chi tiết tháo lắp

		Loại 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		35 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		6

		- Đựng các chi tiết tháo, lắp

- Chứa dung dịch làm sạch

		- Được làm bằng thép không gỉ

- Kích thước từ (200x300)mm đến (500x800)mm



		36 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ  khí

		Bộ

		3

		Dùng để thực hành tháo lắp

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		37 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		6

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Kích thước ≥ (250x25x5) mm; có cán gỗ



		38 

		Dao cạo mặt cong

		Chiếc

		6

		

		Kích thước: dài ≥100mm; mặt cắt hình  



		39 

		Thanh nạy cái

		Chiếc

		6

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		40 

		Đầu mở bugi

		Bộ

		6

		

		Loại M14, M16



		41 

		Cần xiết tự động

		Chiếc

		6

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		42 

		Thanh nối

		Chiếc

		6

		

		



		43 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		44 

		Máy chiếu

(Projector)

		Bộ

		1

		

		Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumensAnsi lumens

Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm



























































PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN







































Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN



Tên nghề: Cơ điện nông thôn

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		2

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Tủ thuốc

		Chiếc

		1

		



		4 

		Dụng cụ sơ cứu

		Bộ

		1

		



		5 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		1

		



		6 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		2

		Theo tiêu chuẩn Việt nNam về bảo hộ lao động



		7 

		Mỗi  bộ bao gồm:

		



		8 

		Ủng cao su

		Đôi

		1

		



		9 

		Găng tay cao su

		Đôi

		1

		



		10 

		Thảm cao su

		Chiếc

		1

		



		11 

		Ghế cách điện

		Chiếc

		1

		



		12 

		Sào cách điện

		Chiếc

		1

		



		13 

		Dây an toàn

		Chiếc

		1

		



		14 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		1

		



		15 

		Kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ

		Bộ

		1

		



		16 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		2

		Theo tiêu chuẩn Việt nam Nam về dụng cụ phòng cháy chữa cháy



		17 

		Mỗi  bộ bao gồm:

		



		18 

		Bình cứu hỏa

		Chiếc

		1

		



		19 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		1

		



		

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		20 

		Mô hình động cơ xăng 2 kỳ, 1 xy lanh

		Chiếc

		1

		Đầy đủ các bộ phận và hệ thống cơ khí phần máy 



		21 

		Mô hình cắt bổ động cơ xăng 4 kỳ, 4 xy lanh

		Chiếc

		1

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ, các mặt cắt được thể hiện mầu sắc rõ



		22 

		Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ diezen

		Bộ

		1

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc, các mặt cắt được thể hiện mầu sắc rõ ràng



		23 

		Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ xăng

		Bộ

		1

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc, các mặt cắt được thể hiện mầu sắc rõ ràng



		24 

		Mô hình cắt bổ bơm cao áp PE 

		Bộ

		1

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm cao áp, các mặt cắt được thể hiện mầu sắc rõ ràng



		25 

		Mô hình cắt bổ bơm cao áp VE 

		Bộ

		1

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm cao áp, các mặt cắt được thể hiện mầu sắc rõ ràng



		26 

		Mô hình hệ thống khởi động động cơ bằng điện

		Bộ

		1

		Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống và hoạt động được ở chế độ mô phỏng



		27 

		Mô hình hệ thống đánh lửa bằng manheto

		Bộ

		6

		- Điện áp đánh lửa ≤ 20kV

- Số máy ≥2

- Hoạt động được



		28 

		Mô hình hệ thống đánh lửa bán dẫn không tiếp điểm

		Bộ

		6

		- Điện áp đánh lửa ≤ 40kV

- Số máy ≤ 4

- Hoạt động được



		29 

		Mô hình bộ ly hợp thường đóng

		Bộ

		1

		- Cắt bổ và phối mầu hợp lý

- Hoạt động ở chế độ mô phỏng

- Đường kính đĩa ép ≤ 300mm



		30 

		Mô hình bộ ly hợp thường mở

		Bộ

		1

		- Cắt bổ và phối mầu hợp lý

- Hoạt động ở chế độ mô phỏng

- Đường kính đĩa ép ≤ 300mm



		31 

		Mô hình bộ ly hợp đơn

		Bộ

		1

		- Cắt bổ và phối mầu hợp lý

- Hoạt động ở chế độ mô phỏng

- Đường kính đĩa ép ≤ 300mm



		32 

		Mô hình bộ ly hợp kép

		Bộ

		1

		- Cắt bổ phối mầu hợp lý

- Hoạt động ở chế độ mô phỏng

- Đường kính đĩa ép ≤ 300mm



		33 

		Mô hình hộp số cơ khí

		Bộ

		1

		- Cắt bổ phối mầu hợp lý và hoạt động ở chế độ mô phỏng

- Cấp số tiến ≥ 3



		34 

		Mô hình hộp số phụ 

		Bộ

		1

		- Cắt bổ phối mầu hợp lý và hoạt động ở chế độ mô phỏng

- Có 2 cấp tốc độ nhanh, chậm



		35 

		Mô hình cầu chủ động  máy kéo

		Bộ

		1

		- Cắt bổ và phối màáu hợp lý

- Truyền lực chính đơn

- Vi sai nón



		36 

		Mô hình truyền lực máy kéo bánh lốp

		Bộ

		1

		



		37 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		38 

		Ly hợp

		Chiếc

		1

		Loại nhiều đĩa ma sát khô



		39 

		Hộp số

		Chiếc

		1

		Cấp số tiến ≥ 3



		40 

		Hộp số phụ

		Chiếc

		1

		Có 2 cấp tốc độ nhanh, chậm



		41 

		Cầu chủ động

		Chiếc

		1

		Loại đơn



		42 

		Truyền lực bên

		Bộ

		1

		Loại bánh giảm tốc



		43 

		Mô hình truyền lực máy kéo bánh xích

		Bộ

		1

		



		44 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		45 

		Ly hợp

		Chiếc

		1

		Loại nhiều đĩa ma sát khô



		46 

		Hộp số

		Chiếc

		1

		Cấp số tiến ≥ 3



		47 

		Hộp số phụ

		Chiếc

		1

		Có 2 cấp tốc độ nhanh, chậm



		48 

		Các đăng

		Chiếc

		1

		Loại khác tốc



		49 

		Cầu chủ động

		Chiếc

		1

		Loại đơn



		50 

		Truyền lực bên

		Bộ

		1

		Loại bánh giảm tốc



		51 

		Cụm bánh sao

		Bộ

		1

		Bằng thép



		52 

		Mô hình cầu dẫn hướng máy kéo bánh lốp

		Bộ

		1

		- Cắt bổ 1/4có sơn phối mầu phân biệt các bộ phận

- Đầy đủ các bộ phận, chi tiết của cầu dẫn hướng máy kéo bánh lốp



		53 

		Mô hình điều khiển kiểu ly hợp ma sát ướt

		Bộ

		1

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết: trống bị động, đĩa ép, đĩa ma sát,  phanh dải



		54 

		Cơ cấu điều khiển kiểu ly hợp ma sát ướt

		Bộ

		6

		Đảm bảo đầy đủ chi tiết hoạt động được



		55 

		Mô hình hệ thống lái trợ lực thủy lực có cơ cấu khóa hộp vi sai

		Bộ

		1

		Có đầy đủ các chi tiết, bộ phận như trên xe thật:  Hộp tay lái, vô lăng, cơ cấu khóa hộp vi sai



		56 

		Mô hình cơ cấu quay vòng kiểu vi sai đối xứng đơn

		Bộ

		1

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết: trống phanh, phanh dải, truyền lực trung tâm, bánh răng hành tinh, bán trục



		57 

		Mô hình cơ cấu quay vòng kiểu vi sai đối xứng kép

		Bộ

		1

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết: trống phanh, truyền lực trung tâm, bánh răng hành tinh của vi sai ngoài và trong, phanh dải, trống phanh, bán trục



		58 

		Mô hình cơ cấu quay vòng kiểu hành tinh một cấp

		Bộ

		1

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết: truyền lực trung tâm, trống phanh và bánh răng mặt trời, cần dẫn và bánh răng hành tinh, trống phanh, bán trục và bánh sao chủ động, truyền lực cuối



		59 

		Mô hình cơ cấu quay vòng kiểu hành tinh kép

		Bộ

		1

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết: truyền lực trung tâm, phanh cơ cấu hành tinh, phanh bán trục



		60 

		Mô hình cơ cấu quay vòng với hai dòng công suất

		Bộ

		1

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết: hộp số, ly hợp khóa số, phanh bán trục, truyền lực cuối kiểu hành tinh, truyền lực chính



		61 

		Mô hình hệ thống phanh khí nén

		Bộ

		1

		Dàn trải đầy đủ các chi tiết, bộ phận của hệ thống phanh khí nén



		62 

		Mô hình tổng phanh khí nén

		Bộ

		1

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết bên trong: pít tông, van khí



		63 

		Mô hình máy nén khí kiểu pít tông

		Bộ

		1

		Cắt bổ 1/4, thể hiện đầy đủ cấu tạo các chi tiết bên trong: pít tông, van khí nạp-xả, trục dẫn động



		64 

		Máy nén khí kiểu pít tông

		Bộ

		6

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		65 

		Phanh đĩa có cơ cấu ép cơ khí 

		Bộ

		6

		Loại dẫn động bằng cơ khí có cường hóa lực phanh



		66 

		Mô hình bơm thủy lực 

		Bộ

		1

		- Mô hình cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Loại bánh răng ăn khớp ngoài



		67 

		Mô hình động cơ thủy lực

		Bộ

		1

		- Mô hình cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Loại chuyên dụng cho máy nông nghiệp



		68 

		Mô hình hộp phân phối

		Bộ

		1

		- Mô hình cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Có ≥ 3 van thủy lực

- Làm việc được ở chế độ mô phỏng



		69 

		Mô hình xi lanh lực

		Bộ

		1

		- Mô hình cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Hành trình ≥ 200mm

- Làm việc được ở chế độ mô phỏng



		70 

		Mô hình dàn trải hệ thống điện xe máy

		Bộ

		1

		- Máy phát điện xoay chiều 12V

- Các rơ le 4 chân - ,12V

- Hệ thống đánh lửa CDI

- Hệ thống khởi động



		71 

		Mô hình hệ thống cung cấp nhiên liệu

		Bộ

		1

		Thể hiện rõ cấu tạo và nguyên lý làm việc





		72 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		73 

		Hệ thống nhiên liệu xăng dùng chế hòa khí

		Chiếc

		1

		- Lọc gió khô, lõi lọc giấy

- Chế hòa khí loại trụ ga, đường kính ≤ 20mm

- Lọc xăng, phần tử lọc: giấy



		74 

		Hệ thống nhiên liệu xăng kiểu phun xăng

		Chiếc

		1

		- Lọc gió khô, lõi giấy

- Hệ thống điều khiển phun xăng điện tử

- Lọc xăng, phần tử lọc: giấy



		75 

		Mô hình đi dây nổi

		Bộ

		1

		Được lắp đặt đầy đủ: Hộp nối, cút nối, hộp chia, ống



		76 

		Mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha

		Bộ

		1

		- Cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Công suất ≤ 2 kW



		77 

		Mô hình động cơ không đồng bộ 1 pha

		Bộ

		1

		- Cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Công suất ≤ 1kW



		78 

		Mô hình động cơ điện vạn năng

		Bộ

		1

		- Cắt bổ, các mặt cắt được sơn mầu để phân biệt

- Thể hiện rõ cấu tạo của động cơ



		79 

		Mô hình dàn trải bộ dây quấn stato động cơ điện xoay chiều

		Bộ

		1

		Thể hiện rõ cấu tạo của bộ dây stato động cơ điện xoay chiều và các cuộn dây có mầu sắc để dễ phân biệt



		80 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		81 

		Mô hình dàn trải bộ dây quấn Stato kiểu đồng tâm

		Bộ

		1

		



		

		Mô hình dàn trải bộ dây quấn Stato kiểu đồng khuôn một lớp

		Bộ

		1

		



		82 

		Mô hình dàn trải bộ dây quấn Stato kiểu đồng khuôn hai lớp

		Bộ

		1

		



		83 

		Mô hình dàn trải bộ dây quấn Stato của động cơ 1 pha chạy tụ

		Bộ

		1

		



		84 

		Mô hình hệ thống chiếu sáng và tín hiệu

		Bộ

		1

		- Công suất bóng đèn ≤ 30W

- Hoạt động được



		85 

		Mô hình hệ thống điện trên máy kéo

		Bộ

		1

		Gồm đầy đủ các bộ phận hệ thống điện lắp trên sa bàn và hoạt động được



		86 

		Mô hình dàn trải hệ thống chống sét

		Bộ

		1

		Bao gồm: Kim thu sét phát xạ sớm; cáp dẫn sét chống nhiễu; hệ thống tiếp địa; hệ thống tạo nguồn cao áp



		87 

		Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động 

		Bộ

		1

		- Cắt bổ 1/4 thấy rõ được chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn mầu phân biệt

- Dẫn động bằng cơ khí hoặc bằng động cơ điện



		88 

		Mô hình bao gồm:

		



		89 

		Cơ cấu tay quay- con trượt

		Bộ

		1

		



		90 

		Thanh răng - bánh răng

		Bộ

		1

		



		91 

		Trục vít – bánh vít

		Bộ

		1

		



		92 

		Các cơ cấu khác

		Bộ

		1

		



		93 

		Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối

		Bộ

		1

		Cắt bổ 1/4 thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn mầu phân biệt



		94 

		Mô hình cắt bổ chi tiết 

		Bộ

		9

		Thấy rõ được chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn mầu phân biệt



		95 

		Mô hình mối ghép cơ khí 

		Bộ

		1

		Cắt bổ 1/4 thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn mầu phân biệt



		96 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		97 

		Mối ghép ren

		Bộ

		1

		



		98 

		Mối ghép then

		Bộ

		1

		



		99 

		Mối ghép then hoa

		Bộ

		1

		



		100 

		Mối ghép ren đinh tán

		Bộ

		1

		



		101 

		Mối ghép  hàn

		Bộ

		1

		



		102 

		Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay 

		Bộ

		1

		Cắt bổ 1/4 thấy rõ được chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn mầu phân biệt



		103 

		Mô hình bao gồm:

		



		104 

		Truyền động xích

		Bộ

		1

		



		105 

		Truyền động đai

		Bộ

		1

		



		106 

		Truyền động bánh răng

		Bộ

		1

		



		107 

		Truyền động ma sát

		Bộ

		1

		



		108 

		Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xy lanh

		Chiếc

		3

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		109 

		Động cơ xăng 4 kỳ, 1 xy lanh

		Chiếc

		3

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		110 

		Động cơ diezen 4 kỳ, 4 xy lanh

		Chiếc

		3

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		111 

		Động cơ diezen 4 kỳ, 1 xy lanh

		Chiếc

		3

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		112 

		Động cơ xăng 2 kỳ, 1 xy lanh

		Chiếc

		3

		Đầy đủ các bộ phận cơ khí phần máy và có giá xoay. Hoạt động được



		113 

		Máy mài sửa bánh đà và bàn ép ly hợp

		Chiếc

		1

		- Công suất mô tơ chính ≥ 4 HP
- Công suất bàn quay ≥ 1 HP



		114 

		Máy kéo nắn và kiểm tra tay biên

		Chiếc

		1

		 Áp lực tối đa  ≥15 Mpa



		115 

		Máy ép thuỷ lực

		Chiếc

		1

		- Lực ép ≥ 5 tấn
- Có đầy đủ đồ gá 
- Có đồng hồ hiển thị áp suất dầu



		116 

		Bơm cao áp PE

		Chiếc

		6

		- Số phân bơm ≤ 4

- Áp suất ≤ 350 bar

- Bơm thấp áp kiểu pít tông



		117 

		Bơm cao áp VE

		Chiếc

		6

		- Số phân bơm ≤ 4

- Áp suất ≤ 350 bar

- Bơm thấp áp kiểu pít tông



		118 

		Bơm thấp áp (bơm tiếp vận)

		Chiếc

		6

		Áp suất ≤ 50psi



		119 

		Vòi phun nhiên liệu diezen

		Chiếc

		6

		- Loại kín, loại hở, 1 lỗ

- Áp suất ≤ 200 bar



		120 

		Chế hòa khí 

		Chiếc

		6

		 Loại có 1 họng khuyếch tán



		121 

		Máy kéo bánh xích

		Chiếc

		1

		Hoạt động được. Công suất ≤ 90Hp



		122 

		Máy kéo bánh lốp

		Chiếc

		1

		



		123 

		Bộ ly hợp 

		Bộ

		6

		Đầy đủ các chi tiết 



		124 

		Hộp số máy kéo

		Chiếc

		6

		- Đầy đủ các bộ phận và chi tiết của hộp số

- Có 5 cấp tốc độ



		125 

		Cầu chủ động máy kéo

		Chiếc

		6

		- Đầy đủ các bộ phận và chi tiết của cầu chủ động

-Loại đơn, sử dụng vi sai nón



		126 

		Tổng phanh khí nén

		Bộ

		6

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		127 

		Phanh đĩa có cơ cấu ép thủy lực

		Bộ

		6

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		128 

		Phanh dải

		Bộ

		6

		



		129 

		Đồng hồ đo áp suất dầu hệ thống thủy lực

		Bộ

		6

		Dải đo: (0 ÷ 160)Kg/cm2





		130 

		Thiết bị ép tuy ô thủy lực

		Bộ

		1

		- Động cơ điện 3 pha công suất ≥ 2kW

- Đường kính ống ≤ 35mm



		131 

		Thiết bị bơm dầu thủy lực

		Bộ

		1

		- Dung tích bình chứa ≥15lít

- Áp suất ≤ 7 atm



		132 

		Hệ thống thủy lực

		Bộ

		6

		Bao gồm: Bộ phận dẫn động, bơm thủy lực, ngăn kéo, động cơ thủy lực



		133 

		Máy cày hai bánh



		Chiếc

		3

		- Công suất động cơ  ≤ 15 Hp

- Thiết bị có bánh lồng ruộng nước và bánh lồng bám ruộng cạn



		134 

		Dàn cày

		Bộ

		3

		



		135 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		136 

		Khung cày trụ

		Chiếc

		1

		Số lượng ≤ 3 lưỡi



		137 

		Lưỡi cày

		Chiếc

		1

		Chiều sâu rãnh cày ≤ 250mm



		138 

		Diệp cày

		Chiếc

		1

		Góc điều chỉnh cày ≥ 300



		139 

		Bánh tựa đồng

		Chiếc

		1

		Đường kính bánh ≥ 200mm



		140 

		Dàn phay đất

		Chiếc

		3

		- Công suất động cơ ≤ 35 Hp

- Số lượng dao phay/1 đĩa ≤ 6

- Bề rộng làm việc ≤ 1300mm

- Độ sâu phay ≤ 200mm



		141 

		Máy xới đất

		Chiếc

		2

		- Độ sâu xới ≤ 25cm

- Dàn xới đất ≤ 24 răng

- Công suất động cơ ≥3 Hp



		142 

		Máy kéo loại lái bằng vô lăng

		Chiếc

		1

		Công suất động cơ ≤ 35 Hp



		143 

		Máy kéo loại lái bằng tay kéo

		Chiếc

		1

		Công suất động cơ ≤ 12 Hp



		144 

		Máy bơm nước

		Chiếc

		2

		- Chiều cao cột áp ≤ 16m

- Chiều sâu hút ≤ 6m



		145 

		Máy phun thuốc trừ sâu

		Chiếc

		2

		- Lưu lượng phun  ≥ 5 lít/phút

- Áp suất phun lớn nhất ≤  

40 (kg/cm2)



		146 

		Máy cắt cỏ

		Chiếc

		2

		Công suất động cơ  ≤  1,5HP 



		147 

		Máy gặt lúa rải hàng

		Chiếc

		3

		- Công suất ≤ 8 Hp, 

- Chiều cao cắt lúa từ 10÷35cm, chiều rộng cắt lúa ≤ 1,2m



		148 

		Máy đập lúa

		Chiếc

		3

		Công suất ≤ 15 hp



		149 

		Máy bóc tẽ hạt ngô

		Chiếc

		2

		Công suất ≥ 3 hp



		150 

		Máy thu hoạch mía

		Chiếc

		1

		- Công suất ≤ 50HP

- Loại rải hàng 

- Khoảng cách các hàng

(1000÷ 1200)mm



		151 

		Máy thu hoạch lạc

		Chiếc

		1

		- Công suất ≥ 10 HP

- Năng suất đào ≤ 0,32 ha/h

- Tỷ lệ đào sót khoảng  

(2,7÷ 3,1) %



		152 

		Máy cưa cầm tay

		Chiếc

		1

		- Dung tích xi lanh ≥ 70cm3

- Công suất ≥ 3kW

- Tốc độ không tải ≥ 2200 rpm

- Cỡ  xích ≥ 20″



		153 

		Máy đánh bóng gạo

		Chiếc

		1

		Năng suất đánh bóng ≥ 600kg/h



		154 

		Máy nghiền nông sản

		Chiếc

		1

		Công suất ≥ 4 kW 



		155 

		Máy gia công gỗ liên hoàn

		Chiếc

		1

		Công suất động cơ ≤ 3kW



		156 

		Máy xay xát gạo

		Chiếc

		1

		Năng suất (500 ÷ 1000) kg/h



		157 

		Xe máy

		Bộ

		6

		



		158 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		159 

		Xe sử dụng chế hòa khí

		Chiếc

		1

		Dung tích xi lanh: ≥ 70cm3





		160 

		Xe sử dụng hệ thống phun xăng

		Chiếc

		1

		 Dung tích xi lanh ≥ 100 cm3



		161 

		Xe có bộ truyền vô cấp (xe ga)

		Chiếc

		1

		 Dung tích xi lanh ≥ 100 cm3





		162 

		Máy cân chỉnh bơm cao áp

		Chiếc

		1

		- Công suất ≤ 11kW

- Số vòi phun cân chỉnh ≤ 8



		163 

		Máy tiện ren ống kim loại

		Chiếc

		1

		Pđm ≤ 600W



		164 

		Máy rửa siêu âm

		Bộ

		1

		 Có ≤ 8 vòi phun



		165 

		Thiết bị hứng và hút dầu thải

		Bộ

		1

		- Áp suất khí nén (8÷10)bar
- Bình chứa dầu ≥80lít.



		166 

		Thiết bị bơm dầu hộp số, dầu cầu

		Bộ

		1

		Dung tích bình chứa ≥ 5 lít



		167 

		Thiết bị bơm mỡ bằng tay

		Chiếc

		1

		- Bình chứa ≥ 16lít
- Dây dẫn mỡ 1,8m 



		168 

		Thiết bị bơm mỡ bằng khí nén

		Bộ

		1

		- Bình chứa ≥16lít
- Dây dẫn mỡ 1,8m



		169 

		Thiết bị soi quan sát bên trong động cơ 

		Bộ

		1

		- Điều chỉnh góc quan sát

- Điều chỉnh cường độ ánh sáng

- Ghi lại hình ảnh



		170 

		Thiết bị rửa chi tiết và xì khô 

		Bộ

		6

		- Dung tích ≥ 0,15 mét khối
- Khả năng rửa ≥200 kg/lượt



		171 

		Thiết bị tán đinh ri vê hoạt động khí nén

		Bộ

		1

		- Có nhiều đầu chày và cối cho các công việc tán và tháo khác nhau
- Lực ép đầu tán có thể thay đổi được



		172 

		Thiết bị mài đĩa ép ly hợp 

		Bộ

		1

		- Công suất ≥ 4 HP
- Công suất bàn quay ≥ 1 HP



		173 

		Vòng ép xéc măng

		Chiếc

		6

		Đường kính: (40÷175) mm



		174 

		Thiết bị đo áp suất cung cấp của bơm xăng

		Bộ

		1

		- Có các đầu nối nhanh, phù hợp với tất cả các đường ống dẫn xăng

- Dải đo: 0÷20 Bar



		175 

		Thiết bị kiểm tra vòi  phun

		Bộ

		6

		Áp suất kiểm tra: 0÷600 Bar





		176 

		Thiết bị kiểm tra áp suất, lưu lượng bơm thấp áp

		Bộ

		1

		Áp suất kiểm tra: 0 ÷ 50psi







		177 

		Thiết bị kiểm tra và quan sát chùm tia phun

		Bộ

		1

		- Có bộ phận tạo áp kết hợp hộp kiểm tra có thước phân độ

- Cơ cấu kẹp chặt vòi phun điều chỉnh linh hoạt, thu hồi lại được dầu kiểm tra, có nhiều đầu nối phù hợp với các loại vòi phun



		178 

		Thiết bị phân tích khí xả động cơ diezen

		Bộ

		1

		- Độ chính xác ± 0,1%

- Thời gian trễ: ± 0,5s



		179 

		Thiết bị phân tích khí xả động cơ xăng

		Bộ

		1

		- Phân tích được các khí: CO,HC,CO2,O2 

- Kết nối được với máy tính



		180 

		Thiết bị kiểm tra tỷ trọng dung dịch ắc quy

		Bộ

		3

		Loại thang đo vạch 

(1100÷ 1400)g/l



		181 

		Thiết bị kiểm tra hệ thống thủy lực 

		Bộ

		3

		- Đường kính ống cấp ≤ 1 inch 
- Đường kính ống hồi ≤ 1inch 
- Phạm vi đo nhiệt độ của dòng thuỷ lực:(-40÷120)oC 
- Đồng hồ đo áp suất:

(0 ÷ 350) g/Cm2



		182 

		Thiết bị kiểm tra máy phát, máy khởi động

		Bộ

		6

		Loại thông dụng trên thị trường



		183 

		Thiết bị kiểm tra và làm sạch bugi

		Chiếc

		1

		- Thiết bị làm sạch bugi bằng khí nén và cát
- Áp suất khí nén: ≤ 1Mpa 



		184 

		Thiết bị kiểm tra đèn pha

		Chiếc

		1

		- Cường độ sáng (cd) (12.000÷120.000)
- Đo góc lệch pha



		185 

		Băng thử máy phát máy đề tích hợp

		Bộ

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		186 

		Máy nạp ắc quy có trợ đề

		Chiếc

		1

		Nguồn ra: (12-24)V, dung lượng sạc tối đa  1550Ah



		187 

		Ắc qui

		Chiếc

		3

		Điện áp 12V-70Ah



		188 

		Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc

		Chiếc

		3

		Công suất ≤ 4,5kW



		189 

		Động cơ không đồng bộ 1 pha rô to lồng sóc

		Chiếc

		3

		Công suất ≤ 0,5kW



		190 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		3

		



		191 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		192 

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		1

		Điện áp: 220/380VAC 



		193 

		Đồng hồ đo hệ số công suất cos

		Chiếc

		1

		- Loại 3 pha/1 pha

- Cấp chính xác ≤ 2,5



		194 

		Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều

		Chiếc

		1

		- Giới hạn đo I ≤ 50A

- Cấp chính xác ≤ 2,5



		

		 Đồng hồ đo điện áp xoay chiều + công tắc chuyển mạch

		Bộ

		1

		- Giới hạn đo U ≤ 1000V

- Cấp chính xác ≤ 2,5



		195 

		Mô đun tải R-L-C 

		Bộ

		1

		- Điện áp định mức: Uđm ≤ 400V

- Công suất định mức: Sđm≤ 1000VA

- Các phần tử R, L,C có các đầu nối chờ sẵn



		196 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		3

		



		197 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		198 

		Mô đun nguồn một chiều 

		Bộ

		1

		- Điện áp một chiều ≤ 24V

- Iđm ≤ 10A



		199 

		Đồng hồ đo điện trở

		Bộ

		1

		Giới hạn đo ≤ 50kΩ 



		200 

		Đồng hồ đo dòng điện một chiều

		Chiếc

		1

		Giới hạn đo I ≤ 10A



		201 

		Đồng hồ đo điện áp một chiều

		Chiếc

		1

		Giới hạn đo U≤ 50V



		202 

		Mô đun tải 

		Bộ

		1

		Pđm ≤ 1kW



		203 

		Bộ thí nghiệm lực từ và cảm ứng điện từ

		Bộ

		3

		



		204 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		205 

		Đồng hồ đo dòng điện 

		Chiếc

		02

		- Có vạch 0 ở giữa  

- Giới hạn đo 2A, độ chia nhỏ nhất 0,1A



		206 

		Nam châm điện 

		Chiếc

		01

		Có mũi tên chỉ chiều từ trường



		207 

		Biến trở xoay 

		Chiếc

		02

		- Điện trở ≤ 200

- Dòng điện ≤ 2A



		208 

		Khung dây 

		Chiếc

		03

		Có trục xoay, bảng chia độ



		209 

		Công tắc đảo chiều dòng điện

		Chiếc

		02

		Dòng điện I ≥ 2A



		210 

		Lực kế 

		Chiếc

		01

		Độ chia nhỏ nhất 0,01N



		211 

		Nam châm vĩnh cửu 

		Chiếc

		01

		Có xác định cực



		212 

		Bộ 2 con lắc

		Bộ

		01

		Phù hợp với bộ thí nghiệm



		213 

		Bộ 2 lõi sắt non

		Bộ

		01

		Loại thông dụng và phù hợp với bộ thí nghiệm



		

		Hệ thống ròng rọc, tay quay và dây kéo, hệ thống cân bằng

		Bộ

		01

		Phù hợp với bộ thí nghiệm



		214 

		Bộ thực hành điện tử

		Bộ

		09

		



		215 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		216 

		Bộ chỉnh lưu

		Bộ

		01

		S ≥ 100VA



		217 

		Bộ ổn áp

		Bộ

		01

		Điện áp (±5;±12;±24)VDC



		218 

		Bộ khuếch đại

		Bộ

		01

		Công suất ≥ 3W



		219 

		Bộ khí cụ điện

		Bộ

		6

		



		220 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		221 

		Công tắc 2 cực

		Chiếc

		1

		Iđm≤ 10A





		222 

		Công tắc 3 cực

		Chiếc

		2

		



		223 

		Công tắc xoay

		Chiếc

		1

		



		224 

		Cầu dao 2 cực

		Chiếc

		1

		Iđm ≤ 20A





		225 

		Cầu dao 1 pha 2 ngả

		Chiếc

		1

		



		226 

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		1

		Iđm≤ 50A





		227 

		Cầu dao 3 pha 2 ngả

		Chiếc

		1

		



		228 

		Nút bấm

		Chiếc

		3

		Iđm≤ 5A



		229 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		3

		Dòng điện ≤ 50A



		230 

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		1

		Dòng điện ≤ 50A



		231 

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		2

		Dòng điện ≤ 5A; điều chỉnh được thời gian



		232 

		Rơ le trung gian



		Chiếc

		3

		Dòng điện cho phép của tiếp điểm ≤ 10A 



		233 

		Áp tô mát 1pha

		Chiếc

		1

		Iđm ≤ 50A



		234 

		Áp tô mát 3 pha

		Chiếc

		1

		Iđm ≤ 50A



		235 

		Rơ le bảo vệ quá dòng điện



		Chiếc

		1

		- Iđm ≤10A

+Mức tác động thấp (Low-set): Dòng quá tải: ≤120% Iđm  

- Dòng ngắn mạch: ≤ 10 Iđm  



		236 

		Rơ le bảo vệ theo điện áp





		Chiếc

		1

		- Giới hạn điện áp cao:

(102%÷122%)Uđm

- Giới hạn điện áp thấp:

(78%÷98%)Uđm



		

		Áp tô mát chống dòng điện rò 1 pha



		Chiếc

		1

		- Iđm ≤ 50A

- Giới hạn dòng điện rò

 ≤ 100mA

- Thời gian tác động: ≤ 3s



		237 

		Áp tô mát chống dòng điện rò 3 pha

		Chiếc

		1

		- Iđm≤ 50A

- Giới hạn dòng điện rò ≤ 100mA

- Thời gian tác động: ≤ 3s



		238 

		Bàn thực hành điện đa năng 

		Bộ

		6

		Kích thước ≥ (1200x1400) mm





		239 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		240 

		Bộ nguồn 1 pha

		Bộ

		1

		Điện áp đầu ra: (0÷250)VAC



		241 

		Bộ nguồn 3 pha

		Bộ

		1

		Điện áp đầu ra: ≤400VAC



		242 

		Bộ nguồn một chiều

		Bộ

		1

		Điện áp ≤ 24VDC, 

I ≤ 5A



		243 

		Hệ thống thanh gá thiết bị

		Bộ

		1

		Có kích thước phù hợp với bàn



		244 

		Dụng cụ đo lường điện 

		Bộ

		9

		



		245 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		246 

		Ampe kìm

		Chiếc

		1

		Đo dòng xoay chiều ≤ 50A



		247 

		Mê ôm mét

		Chiếc

		1

		U ≤ 2000V 



		248 

		Đồng hồ Teromet

		Chiếc

		1

		Phạm vi đo ≤ 2000Ω, cấp chính xác 0,5÷5 



		249 

		Đồng hồ đo điện trở

		Chiếc

		1

		Giới hạn đo ≤ 1000Ω

Hiển thị kim hoặc số



		250 

		Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều

		Chiếc

		1

		Giới hạn đo I ≥1A



		251 

		Đồng hồ đo điện áp xoay chiều

		Chiếc

		1

		Giới hạn đo U≤ 500V



		252 

		Đồng hồ đo dòng điện một chiều

		Chiếc

		1

		Giới hạn đo I≤10A



		253 

		Đồng hồ đo điện áp một chiều

		Chiếc

		1

		Giới hạn đo U≤ 50V



		254 

		Đồng hồ đo tần số

		Chiếc

		1

		Giới hạn đo f ≤ 60 Hz  



		255 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Công tơ điện 1 pha

		Chiếc

		1

		- Hằng số đồng hồ ở 50Hz  

≤ 1400vòng/kW

- Cấp chính xác 1 hoặc 2



		256 

		Công tơ điện 3 pha

		Chiếc

		1

		- Hằng số đồng hồ ở 50Hz  

≤ 1400vòng/kW

- Cấp chính xác 1 hoặc 2



		257 

		Cầu đo điện trở

		Bộ

		6

		Dải đo ≤ 1kΩ



		258 

		Máy hiện sóng

		Chiếc

		03

		Dải tần ≥ 40MHz, kiểu hiển thị 2 kênh



		259 

		Bộ thực hành điện chiếu sáng 

		Bộ

		9

		



		260 

		Mỗi bộ gồm

		



		261 

		Áp tô mát 1 pha

		Chiếc

		1

		Iđm ≥20A



		262 

		Công tắc 2 cực

		Chiếc

		1

		Iđm ≥ 5A



		263 

		Công tắc 3 cực

		Chiếc

		2

		



		264 

		Ổ cắm đôi

		Chiếc

		1

		Iđm ≥ 10A



		265 

		Bộ đèn compac 

		Bộ

		1

		Công suất ≤100W 



		266 

		Bộ đèn huỳnh quang  

		Bộ

		1

		Công suất ≤ 40W



		267 

		Bộ đèn thủy ngân cao áp 

		Bộ

		1

		Công suất ≥ 250W



		268 

		Bộ đèn halogen

		Bộ

		1

		Công suất ≥ 500W



		269 

		Bảng  điện

		Chiếc

		1

		Kích thước ≤ 600x800mm



		270 

		Bộ xác định cực tính máy điện 

		Bộ

		6

		



		271 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		272 

		Nguồn xoay chiều

		Bộ

		1

		Điện áp ≤ 90V



		273 

		Nguồn một chiều

		Bộ

		1

		Điện áp ≤ 24V



		274 

		Đồng hồ đo điện trở

		Chiếc

		1

		Giới hạn đo R ≤ 1000Ω



		275 

		Đồng hồ đo điện áp

		Chiếc

		1

		Giới hạn đo U ≤ ±50V



		276 

		Máy biến áp tự ngẫu 1 pha 

		Chiếc

		1

		- Công suất S ≤ 1kVA, điện áp vào: ≤ 250V

- Điện áp ra: Chia các mức khác nhau từ 220V trở xuống



		277 

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		3

		Công suất S ≥ 0,5kVA





		278 

		Máy biến áp hàn 

		Bộ

		3

		Công suất S ≤ 10kVA



		279 

		Máy hàn hồ quang điện

		Chiếc

		6

		- Điện áp nguồn vào 220/380V

- Dòng hàn ≥ 200A

- Kèm theo đầy đủ phụ kiện



		280 

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Chiếc

		6

		Công suất ≤ 2 kW



		281 

		Động cơ điện không đồng bộ 1 pha

		Chiếc

		6

		Công suất ≤ 1 kW



		282 

		Động cơ điện vạn năng

		Chiếc

		6

		- Nguồn xoay chiều: (0÷250)VAC

- Công suất ≤ 2,5 kW



		283 

		Tủ sấy 

		Chiếc

		1

		Công suất ≤ 4,5 kW,dải điều chỉnh khống chế nhiệt độ 400C÷700C



		284 

		Máy quấn dây tự động 

		Chiếc

		6

		Quấn được các loại dây có đường kính: ≤ 1mm



		285 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		2

		Công suất ≤ 1,5kW



		286 

		Máy khoan bàn 

		Chiếc

		2

		Công suất ≤ 2 kW



		287 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		2

		Công suất ≤ 0,75kW



		288 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		3

		Công suất ≤ 0,75kW



		289 

		Máy cắt cầm tay

		Chiếc

		3

		Công suất ≤ 0,75kW



		290 

		Thiết bị uốn ống thủy lực bằng tay

		Bộ

		3

		Lực uốn ≤ 15 tấn



		291 

		Bộ khuôn uốn ống định hình 

		Bộ

		01

		Loại có các số liệu kỹ thuật thông dụng trên thị trường.



		292 

		Bộ gia nhiệt

		Bộ

		01

		Công suất ≥ 1000W



		293 

		Khay đựng chi tiết

		Bộ

		6

		- Được làm bằng thép không gỉ

- Kích thước từ (200x300)mm đến (500x800)mm



		294 

		Giá chữ V

		Chiếc

		6

		Vật liệu chống mài mòn và có độ chính xác cao



		295 

		Đe thuyền

		Chiếc

		1

		Khối lượng ≥ 50 kg



		296 

		Mễ kê 

		Bộ

		3

		- Thay đổi được độ cao, có cơ cấu khóa hãm
- Tải trọng ≥ 2 Tấn



		297 

		Súng phun sơn

		Bộ

		1

		- Bình chứa sơn ≤ 0,5 lít

- Lưu lượng phun tối đa ≤ 3 lít/phút



		298 

		Máy rửa nước áp lực cao hai chế độ nóng lạnh

		Bộ

		1

		- Áp suất ≥ 30Bar
- Lưu lượng ≥ 300 L/ph
- Nhiệt độ: (20÷65)°C
- Công suất ≥ 3600W



		299 

		Hệ thống khí nén

		Bộ

		1

		



		300 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		301 

		Máy nén khí

		Bộ

		1

		Công suất ≥ 15 HP



		302 

		Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt

		Bộ

		6

		- Đầu nối

- Dây dài ≥ 8m



		303 

		Súng xịt khí

		Chiếc

		6

		Trọng lượng ≥ 170g



		304 

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		1

		Có ống hút đến từng vị trí cabin



		305 

		Giá đỡ cụm piston thanh truyền chuyên dụng

		Chiếc

		6

		- Treo được ≤ 8 xy lanh
- Loại nhiều tầng, kèm khay để đồ



		306 

		Giá đỡ hộp số, cầu xe

		Chiếc

		6

		- Chiều cao nâng  ≥ 1200 mm
- Tải trọng  ≥ 300 kg



		307 

		Cầu nâng 2 trụ

		Bộ

		3

		- Tải trọng ≥ 2,5 tấn và chiều cao nâng ≤ 1900mm
- Điện áp sử dụng 220/380V



		308 

		Cầu nâng 4 trụ 

		Bộ

		3

		- Tải trọng nâng ≥ 2,5 tấn
- Có 4 đĩa kiểm tra góc lái
- Có tấm trượt để dùng với thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe
- Có 2 kích phụ bố trí trên cầu vận hành bằng thủy lực trợ lực khí nén



		309 

		Cẩu móc động cơ 

		Chiếc

		1

		- Sức nâng: ≥ 1 tấn
- Chiều cao nâng: ≥2100 mm



		310 

		Pa lăng

		Bộ

		1

		- Trọng tải: 1÷3 tấn

- Bộ chân cao ≥ 3m



		311 

		Bộ mẫu vật liệu điện

		Bộ

		1

		Loại thông dụng được sử dụng rộng rãi trong nghề điện



		312 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		313 

		Mẫu vật liệu dẫn điện

		Bộ

		1

		



		314 

		Mẫu vật liệu cách điện

		Bộ

		1

		



		315 

		Mẫu vật liệu từ

		Bộ

		1

		



		316 

		Mẫu vật liệu bán dẫn

		Bộ

		1

		



		317 

		Bộ mẫu vật liệu cơ khí

		Bộ

		1

		C45, CT30, CT35, gang cầu, gang xám



		318 

		Bộ mẫu nhiên liệu và chất bôi trơn

		Bộ

		1

		



		319 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		320 

		Bộ mẫu nhiên liệu

		Bộ

		1

		- Mẫu xăng A92, A95

- Mẫu dầu diesel



		321 

		Mẫu chất bôi trơn

		Bộ

		1

		- Các loại dầu bôi trơn thông dụng

- Các loại mỡ bôi trơn thông dụng



		322 

		 Bộ mẫu vật thể 

		Bộ

		9

		



		323 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		324 

		Các hình khối cơ bản

		Bộ

		1

		Mầu sắc rõ ràng, phù hợp với chương trình đào tạo



		325 

		Các mặt cắt cơ bản

		Bộ

		1

		



		326 

		Các chi tiết lắp ghép cơ bản

		Bộ

		1

		



		327 

		Các mối ghép cơ bản

		Bộ

		1

		



		328 

		Bộ mẫu vật thật

		Bộ

		1

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		329 

		Khối V

		Chiếc

		6

		Loại thông dụng có sẵn trên thị trường



		330 

		Khối D

		Chiếc

		6

		



		331 

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		Trọng lượng ≤ 5kg



		332 

		Búa cao su

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng



		333 

		Đe rèn

		Chiếc

		2

		Trọng lượng ≤ 90kg



		334 

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí 

		Bộ

		1

		



		335 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		336 

		Thước cặp 1/10

		Chiếc

		6

		Phạm vi đo: ≤ 300 mm                 



		337 

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		6

		



		338 

		Thước cặp 1/50

		Chiếc

		6

		



		339 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		6

		



		340 

		Bộ căn lá

		Bộ

		6

		Độ dày các cỡ từ: (0,01 ÷ 1)mm



		341 

		Pan me đo ngoài 

(0-25)mm

		Chiếc

		1

		Độ chính xác: 0,01mm





		342 

		Pan me đo ngoài 

(25-50)mm

		Chiếc

		1

		



		343 

		Pan me đo ngoài 

(50-75)mm

		Chiếc

		1

		



		344 

		Pan me đo ngoài 

(75-100)mm

		Chiếc

		1

		



		345 

		Pan me đo trong

		Bộ

		6

		- Độ chính xác: 0,01mm

- Dải đo ≤ 150mm



		346 

		Đồng hồ so đo trục

		Bộ

		6

		- Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm

- Có đế nam châm vĩnh cửu và các tay nối quay nhiều góc độ



		347 

		Đồng hồ so đo lỗ

		Bộ

		6

		- Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm

- Các dải đo: 

(18÷50)mm; (50÷100)mm;  

(100÷160)mm



		348 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		6

		- Dài ≥ 300mm
- Có 2÷3 cạnh đo



		349 

		Thước lá

		Chiếc

		6

		Phạm vi đo ≤ 300mm



		350 

		Ê ke 90˚, ê ke 120˚

		Chiếc

		6

		- Phạm vi đo ≤ 500mm

 - Độ chia: 1 mm



		351 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		2

		- Kích thước: ≤ 150mm

- Độ phân giải: ≤ 30" - 0.005°

- Cấp chính xác: ±5'



		352 

		Compa đo trong

		Chiếc

		2

		Độ mở ≤100 mm



		

		Compa đo ngoài

		Chiếc

		2

		Độ mở ≤100 mm



		353 

		Dưỡng ren

		Bộ

		6

		Loại thông dụng trên thị trường



		354 

		Tủ dụng cụ tháo lắp cơ khí

		Bộ

		3

		- Loại có ≤ 120 chi tiết

- Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng



		355 

		Thanh nạy cái

		Chiếc

		6

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		356 

		Đầu mở bugi 

		Bộ

		6

		Loại M14, M16



		357 

		Cần xiết tự động 

		Chiếc

		6

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		358 

		Thanh nối 

		Chiếc

		6

		



		359 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		360 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		361 

		Mũi vạch

		Chiếc

		6

		



		362 

		Compa vạch dấu

		Chiếc

		6

		



		363 

		Đài vạch

		Chiếc

		6

		



		364 

		Đục bằng

		Bộ

		18

		



		365 

		Đục nhọn 

		Bộ

		18

		



		366 

		Đèn pin

		Chiếc

		6

		Có dây đeo trên trán



		367 

		Đèn soi cục bộ

		Chiếc

		3

		Công suất ≥ 30W



		368 

		Cưa sắt

		Chiếc

		6

		Loại thông dụng trên thị trường



		369 

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		6

		Kích thước ≥ (250x25x5) mm; có cán gỗ



		370 

		Dao cạo mặt cong

		Chiếc

		6

		Kích thước: dài ≥100mm; mặt cắt hình  



		371 

		Vam moay ơ đầu trục bánh xe

		Bộ

		6

		Có nhiều cỡ khác nhau để phù hợp nhiều cỡ moay ơ 



		372 

		Vam tháo chốt xích

		Bộ

		6

		Độ mở của vam > 350mm 



		373 

		Vam ép lò so piston bơm cao áp

		Chiếc

		6

		- Hành trình ≤ 200mm

- Vật liệu thép 



		374 

		Vam tháo puli bơm cao áp

		Chiếc

		6

		Khoảng mở (70÷270)mm



		375 

		Vam 3 chấu

		Chiếc

		6

		Độ mở ngàm ≤ 250mm



		376 

		Vam tháo ổ bi đũa cho đuôi trục cam bơm PE

		Bộ

		3

		Khoảng mở  ≤ 100mm





		377 

		Bộ vam tháo lọc dầu

		Bộ

		1

		- Bộ vam 30 chi tiết

- Dải làm việc (63÷120)mm



		378 

		Kìm tháo xéc măng

		Chiếc

		6

		Độ mở (1÷50) mm





		379 

		Kích cá sấu

		Chiếc

		6

		Tải trọng: ≥1,5 tấn



		380 

		Kích con đội thuỷ lực

		Chiếc

		6

		Tải trọng: ≥1,5 tấn



		381 

		Bộ dụng cụ nhổ bu lông

		Bộ

		3

		Có các kích thước từ M6÷M24



		382 

		Bộ vam tháo sơ mi - xy lanh

		Bộ

		6

		



		383 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		384 

		Trục vam

		Chiếc

		1

		M (14 ÷ 20)mm



		385 

		Đế vam

		Chiếc

		1

		Cắt bậc, cỡ (80÷150)mm



		386 

		Bộ dụng cụ ta rô ren trong + tay quay vạặn năng

		Bộ

		6

		Ren hệ mét M8 ÷ M18



		387 

		Bộ dụng cụ ta rô ren ngoài + tay quay vặạn năng

		Bộ

		6

		Ren hệ mét M8 ÷ M18



		388 

		Bàn ren, ta rô và mũi khoan các loại

		Bộ

		6

		Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ lớn nhất đến 16mm



		389 

		Súng vặn bu - lông, ê - cu vận hành bằng khí nén

		Bộ

		6

		Lực xiết từ ≥ 500Nm 



		390 

		Đầu gắp nam châm

		Chiếc

		6

		- Có thể thu ngắn hoặc kéo dài

- Độ dài ≤ 80cm



		391 

		Bộ dụng cụ nghề điện

		Bộ

		19

		



		392 

		Mỗi bộ gồm

		



		393 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường





		394 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		1

		



		395 

		Tuốc nơ vít đóng

		Chiếc

		1

		



		396 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		1

		



		397 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		1

		



		398 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		1

		



		399 

		Kìm điện

		Chiếc

		1

		



		400 

		Kìm ép cốt

		Chiếc

		1

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		1

		



		401 

		Mỏ hàn điện

		Chiếc

		1

		



		402 

		Ống hút thiếc

		Chiếc

		1

		



		403 

		Mỏ hàn xung

		Chiếc

		09

		P ≥ 60W,U = 220V



		404 

		Crônha

		Chiếc

		1

		Điện áp làm việc 220VAC



		405 

		Bàn nguội 

		Bộ

		1

		Có lắp ê tô độ mở ≤ 250mm, đảm bảo cho 18 vị trí làm việc



		406 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		6

		Bàn hàn có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn, ống để que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được chiều cao



		407 

		Ca bin hàn

		Bộ

		6

		Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng



		408 

		Bàn thực hành tháo, lắp

		Chiếc

		6

		- Được chế tạo bằng thép
- Có 1 êtô được lắp trên mặt bàn



		409 

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		6

		Trọng lượng ≤ 0,5kg



		410 

		Bàn máp

		Chiếc

		3

		Kích thước: ≤ (700 x 500) mm



		411 

		Xe để chi tiết 

		Chiếc

		4

		Loại 3 tầng có tay đẩy và bánh xe để tiện di chuyển



		412 

		Panel cắm đa năng 

		Chiếc

		18

		Số lượng lỗ cắm ≥ 300



		413 

		Bàn vẽ

		Bộ

		18

		- Điều chỉnh được chiều cao; góc nghiêng của mặt bàn

- Kích thước mặt bàn: khổ ≥ A3



		414 

		Dụng cụ vẽ

		Bộ

		18

		Các dụng cụ vẽ thông dụng thực hiện bản vẽ kỹ thuật



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		415 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Thông số thông dụng tại thời điểm mua sắm



		416 

		Máy chiếu

		Bộ

		1

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumensAnsi lumens

- Kích thước phông chiếu ≥  (1800 x 1800)mm 







































DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 	Comment by Binh, Nguyen Thanh: Hoàn thiện nốt nội dung này

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CƠ ĐIỆN NÔNG THÔN

Trình độ: Trung cấp nghề

(Theo Quyết định số: 870/QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)  





				TT

		Họ tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Quản Văn Giáo

		Cử nhân 

Kinh tế

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Nguyễn Văn Nhiu

		Thạc sỹ 

Kỹ thuật

		Phó Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Nguyễn Tiến Bộ

		Kỹ sư 

Điện - Điện tử

		Uỷ viên – Thư ký



		4

		Ông Nguyễn Văn Hạnh

		Thạc sỹ

Cơ khí nông nghiệp

		Ủy Viên



		5

		Ông Nguyễn Thế Lợi

		Thạc sỹ Điện – 

Điện tử 

		Ủy Viên



		6

		Ông Đỗ Văn Phán

		Tiến sỹ 

Tự động hóa

		Ủy Viên



		7

		Ông Lê Thế Hưng

		Kỹ sư 

cơ khí

		Ủy Viên



		TT

		Họ tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Quản Văn Giáo

		Cử nhân 

Kinh tế

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Nguyễn Văn Nhiu

		Thạc sỹ 

Kỹ thuật

		Phó Chủ tịch HĐTĐ
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		Kỹ sư 

Điện - Điện tử

		Uỷ viên – Thư ký



		4

		Ông Nguyễn Văn Hạnh

		Thạc sỹ

Cơ khí nông nghiệp

		Ủy Viên



		5

		Ông Nguyễn Thế Lợi

		Thạc sỹ Điện – 

Điện tử 

		Ủy Viên



		6

		Ông Đỗ Văn Phán

		Tiến sỹ 

Tự động hóa

		Ủy Viên



		7

		Ông Lê Thế Hưng

		Kỹ sư 

cơ khí

		Ủy Viên





TT

		Họ tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		

		

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		

		

		Phó Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Nguyễn Tiến Bộ

		Kỹ sư

điện – điện tử

		Uỷ viên – Thư ký



		4

		

		

		Ủy Viên



		5

		

		

		Ủy Viên



		6

		

		

		Ủy Viên



		7

		

		

		Ủy Viên







		TT

		Họ tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Quản Văn Giáo

		Cử nhân 

Kinh tế

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Nguyễn Văn Nhiu

		Thạc sỹ 

Kỹ thuật

		Phó Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Nguyễn Tiến Bộ

		Kỹ sư 

Điện - Điện tử

		Uỷ viên – Thư ký



		4

		Ông Nguyễn Văn Hạnh

		Thạc sỹ

Cơ khí nông nghiệp

		Ủy viên



		5

		Ông Nguyễn Thế Lợi

		Thạc sỹ Điện – 

Điện tử 

		Ủy viên



		6

		Ông Đỗ Văn Phán

		Tiến sỹ 

Tự động hóa

		Ủy viên



		7

		Ông Lê Thế Hưng

		Kỹ sư 

cơ khí

		Ủy viên
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